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LỜI GIỚI THIỆU 


Sưu tập và biên khảo về cuộc đời và hành trạng của Ngài Trưởng lão Hoà thượng Hộ 
Tông - vị Tổ sáng lập và cũng là đức Tăng thống đầu tiên của Ban Chưởng quản Giáo hội 
Tăng già Nguyên Thuỷ Việt Nam - còn rÂt ít. Ngoài tác phâm Thấp Lửa Tâm Linh của Hoà 
Thượng Giới Đức chỉ có một vài bài viết về tiêu sử của Ngài, nên tôi thầm mong có thêm 
nhiều biên khảo giá trị khác. Do đó, tôi vô cùng hoan hỷ khi Thượng toạ Thiện Minh cho 
tôi xem bản thảo Toàn tập Trưởng lão Hoà thượng Hộ Tông mà Thượng toạ là chủ biên, 
đã sưu tầm được những hình ảnh, bút tích, những văn thư trong thời Ngài đang tại nhiệm 
cấp lãnh đạo tối cao của Giáo hội TGNTVN, cũng như kết tập được những tác phẩm, dịch 
phẩm, Kinh tụng chư Tăng, Nhật hành cư sĩ v.v... mà Ngài đã biên soạn, trước tác, như 
những dấu ấn đầu tiên để gìn giữ và lưu truyền cho hậu thế. 


Tuy chắc chắn sẽ còn bổ túc thêm nữa những tư liệu về Ngài chưa tìm được, nhưng tôi 
vẫn chân thành tán dương công đức và vô cùng tri ân Thượng toạ Thiện Minh đã thực hiện 
công tác Phật sự hết sức trọng yếu này mà chúng tôi hằng kỳ vọng nhưng chưa làm được. 
Kính mong chư Tôn đức Tăng già, quý vị học giả, những Phật tử lão thành và quý bạn đọc 
đóng góp tư liệu nếu có giúp Thượng toạ Thiện Minh bồ sung thêm cho tập sách ngày càng 
đầy đủ hơn. 


Trân trọng, 

Hoa Thượng Viên Minh 

Viện chủ Chùa Tổ Bửu Long 

1V Hội Đồng Chứng Minh TWGHPGVN 
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PHẢN A. DẪN NHẬP 


LỜI TỰA 

Hơn 70 năm trôi qua, Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Việt Nam đã trở nên phổ biến 
trong cộng đồng nhân dân Việt Nam và lan rộng sang các nước bạn bè trên thế giới. Thành 
tựu đó nhờ công đức cao dày của các vị trưởng lão trong phái đoàn hoằng pháp Trưởng lão 
Hộ Tông. Chúng tôi là hàng hậu học tiếp nôi những truyền. thống hoăng pháp kế thừa và 
phát triển những di sản mà quý Hòa thượng để lại. Truyền thông dân tộc Việt Nam là truyền 
thống tông nước nhớ nguÔn `, 'ăn trải nhớ kẻ trồng cây”, 'ôn cố tri tân đề làm sáng tỏ 
công đức, trí tuệ, cuộc đời, đạo nghiệp của các Trưởng lão Phật giáo Nguyên Thủy. Thời 
gian qua, chúng tôi đã thực hiện một sô nghiên cứu biên tập sưu khảo những tác phẩm của 
quý vị Hòa thượng, nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả gân xa để thấy TỐ Sự công hiến của 
chư vị Trưởng lão Hòa thượng Phật giáo Nguyên Thủy cũng là hình thức thống kê các tác 
phẩm, những dịch phẩm đã In và phổ biến trong thời gian qua. 

Trước đây, chúng tôi có thực hiện quyền Thiền sư Hộ Pháp một thời để nhớ, Hòa thượng 
Siêu Việt một thời để nhớ, đặc biệt quyên Toàn tập Tì rưởng lão Hòa thượng Bứu Chơn đã 
giới thiệu đến Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa, môn đồ pháp quyến của 
Hòa thượng vô cùng hoan hỷ. Qua tác phẩm trên, có nhiều Tăng, Ni và Phật tử bày tỏ cảm 
xúc và khen tặng chúng tôi về những công trình thực hiện sưu tầm, phân loại những tác 
phẩm của Hòa thượng Bửu Chơn, những hình ảnh, những văn bản đã gắn bó suốt cuộc đời 
và sự nghiệp của ngài. Những lời động viên khích lệ ây là niềm đam mê hoan hỷ của chúng 
tôi để tiếp tục thực hiện quyên Toàn tập Trưởng lão Hỏa thượng Hộ Tông. 

Trưởng lão Hộ Tông là một vị cao tăng thạc đức của Phật giáo Nguyên Thủy, là vị tổ 
khai sáng Phật giáo Nguyên Thủy vào năm 1938, thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam vào năm 1957. Ngài là vị Tăng thống đầu tiên của Giáo hội Tăng già 
Nguyên Thủy Việt Nam. Mặc dù bề bộn Phật sự của Giáo hội nhưng Ngài cũng dành thời 
gian để dịch thuật, sáng tác hơn 30 tác phẩm ở nhiều thê loại khác nhau, nhằm để đáp ứng 
nhu cầu cho Tăng, Ni, Phật tử tu học trong buôi khai sơn phá thạch của Phật giáo Nguyên 
Thủy Việt Nam. Nội dung Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông chỉ là một tác phâm 
sưu tập, thông kê, sắp xếp trình tự các tác phâm của Hòa thượng đã xuất bản trước và sau 
năm 1975. Chúng tôi phân chia quyên Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông có 3 
phần như sau: 

1. Phần mở đầu có: 
- - Lời tựa 
- Tiểu sử 
- - Những văn bản hành chánh 
2. Các tác phẩm 
- _ Luật tạng có 2 tác phẩm về luật xuất gia 
- _ Kinh tạng có 27 tác phẩm về nhiều thể loại khác nhau 
- _ Vi Diệu pháp có 2 tác phẩm 
3. Kết luận 
- _ Tiểu luận những ngày cuối đời của ngài Hộ Tông 
- - Hình ảnh 
-_ Lời kết 
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- - Danh sách thí chủ 


Trong 30 tác phẩm của ngài Hộ Tông, đa số là những tác phâm được phiên dịch từ tiếng 
Campuchia và Pháp. Thường những tác phẩm này có số lượng trang không dày, có những 
quyền mỏng nhất là 20 trang, có những quyên dày nhất là 300 trang. Trong 30 tác phẩm 
này, chúng tôi nhận thấy trên mạng internet đã giới thiệu hơn 10 tác phẩm, còn lại những 
tác phâm được Ban Thực hiện chúng tôi phân chia, nhờ sự hỗ trợ của chư Tăng, Ni và Phật 
tử đánh vi tính lại. Đa số những tác phẩm của Ngài đã giới thiệu trên internet lại có những 
phần, điểm, những chương và một số từ ngữ không giống với bản gốc mà Hòa thượng in 
trước và sau năm 1975. Cho nên, Ban Biên tập chúng tôi phải mắt nhiều thời gian dò đối 
chiếu lại với bản gốc và giữ lại văn cú theo tỉnh thần của bản gốc để tôn kính tác phẩm 
người quá cố. Chúng tôi dàn trang lại, sắp xếp bố cục, làm mục lục cho phù hợp của quyên 
Toàn tập này. Từ lúc thực hiện cho đến ngày hoàn thành mắt thời gian khoảng 7 tháng. 
Chúng tôi có ý định sẽ giới thiệu quyền Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông vào 
dịp lễ giỗ lần thứ 35, ngày 26/7/2016 của Hòa thượng nhưng không thực hiện kịp. Công 
trình thực hiện quyền Toàn tập Tưởng lão Hòa thượng Hộ Tông nếu có điều chỉ SƠ xuẤt, 
xin Chư tôn thiền đức Tăng, Ni, quý vị học giả, thiện trí thức và môn đồ pháp quyến của 
Ngài hỷ xả cho. Chúng tôi cũng mong đợi những ý kiến đóng góp của chư tăng, ni và quý 
vị. TẤt cả phần công đức thanh cao chúng tôi thực hiện trong thiện sự này xin dâng đến 
chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Nguyên Thủy, Có Trưởng lão Hộ Tông. Cầu nguyện ân 
đức Tam bảo gia hộ cho quý Ngài an vui nơi cõi an lạc. 


Thay mặt Ban Thực hiện 
Chủ biên Đại đức Thiện Minh 
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TIỂU SỬ GIÁC LINH CÓ TRƯỞN G LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG 
SƠ TỎ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 


(1893-1981) 

Tỷ khưu Hộ Tông (Vansarakkhita Bhikkhu), bậc Trưởng lão của Phật giáo Nguyên 
Thủy Việt Nam, người đã gây dựng nên nên Phật giáo Theravada tại Việt Nam, giữ gìn 
bản sắc Phật g1áo nguôn cội được truyền thừa, du hóa từ Ấn Độ sang các nước Đông Nam 
Á. Trong suốt quá trình còn tại gia cư sĩ, ngài hết lòng tìm hiểu Phật pháp, thành tâm hộ 
pháp. Đến khi xuất gia, ngài chuyên tâm xây dựng Phật giáo tại Việt Nam, truyền bá 
chánh pháp, đào tạo tăng tài. Sự thành lập và tồn tại Phật giáo Nguyên Thủy Theravãda 
tại Việt Nam nhờ vào sự chuyên tâm gầy dựng, hết lòng học hỏi, tinh cần tu tập của bậc 
thiện trí thức có tên gọi Hộ Tông. Người đã ghi khắc dấu ấn lịch sử vào hệ phái Nam 
Tông nói riêng và vào nền Phật giáo Việt Nam nói chung. 

1. Thời kỳ tại gia cư sĩ 

Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông (Vansarakkhita) thế danh Lê Văn Giảng, con cụ ông 
Lê Văn Nhu và cụ bà Định Thị Giêng, sinh năm 1893, tại quận 7, Phnom-Penh, Chuông 
Hoa, Nam Vang. Căn cước số: 93A6770, cấp 24/3/1956, Thủ Đức, Gia Định. 
Ngài trưởng thành và lập nghiệp tại xứ Campuchia. Mặc dù ngài là một công chức uy tính, 
1 bác sĩ tài năng, đường công danh mở ra rạng rỡ nhưng dường như vốn có túc duyên với 
đạo nên ngài thấy công danh chỉ là ảo ảnh, hạnh phúc chẳng khác mây sương. Ngài thường 
tự nhủ: 

Đường thế mịt mù trăm năm đây tội 
Cửa thiển thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. 

Đến năm 32 tuổi, nhờ có những linh thị nhiệm màu thức tỉnh, ngài quyết thoát ly những 
cám dỗ trần tục vả thoát tâm tìm đạo. Nhưng thấy ra ảo ảnh cõi trần là một việc, còn tìm ra 
được con đường chân chánh đề thoát ly cuộc đời mộng uyên là một việc hoàn toàn khác. 
Ngài đã thử qua nhiều pháp môn tu tập như niệm kinh, trì chú, ăn chay, nhịn đói, luyện 
đơn, khổ hạnh, .V.V... VỚI tất cả nỗ lực chuyên cần của một người cư sĩ tại gia nhưng ngài 
cũng nhận ra rằng đó cũng chỉ là ảo ảnh như chính ảo ảnh cuộc đời mà trước đây ngài đã 
thấy. May sẵn có căn duyên cụ túc, tâm đạo kiên trì, ý chí kiên định, ngài đã vượt qua mọi 
thử thách cam go trên đường tìm đạo, cuối cùng, ngài đã gõ đúng cửa chánh pháp. 
Một vị chơn sư đã chỉ bày cho ngài Phật giáo Nguyên Thủy như được uống nước tận nguồn, 
tâm tánh mở khai, trí tuệ thông suốt, ngài đã liễu ngộ được 4 sự thật con đường bát chánh 
mở ra trước mắt như một thông lộ giải thoát tuyệt vời. Từ đó, ngài chuyên tâm thực hành 
hạnh bồ thí, trì giới, tham thiền. Ngài cúng dường đến hàng ngàn tăng chúng, xây dựng 
trường Phật học, trùng tu chùa tháp, tăng đường, tạo lập liêu thất, tịnh xá trong rừng sâu, 
cho các vị thọ hạnh đầu đà, chuyên tu thiền quán. Và chính ngài, mặc dù là một cư sĩ tại 
gia đã nổi tiếng về phương diện hành thiền, gặp được chánh pháp, ngài phấn khởi khuyến 
khích bạn bè thân hữu cùng nhau tu tập. Ngài trùng tu chùa Sùng Phước tại Campuchia để 
hướng dẫn Việt kiều thọ trì bát quan trai giới. Bấy giờ, chư tăng và thiện tín gọi ngài là À- 
cha Giảng với lòng hâm mộ, biết ơn. Khi chùa dần dân đông chư tăng và thiện tín, ngài bắt 
đầu dịch kinh sách ra triếng Việt, trong đó có kinh nhật hành cư sĩ, kinh tụng chư tăng và 
bộ luật xuất gia là những dịch phẩm vô cùng quý giá. 
Khoảng thập niên 1930, ngài và một số đạo hữu uyên thâm đạo lý, như cụ Nguyễn Văn 
Hiểu, thường về Sài Gòn thuyết giảng. Nhờ thế đã quy tụ đông đảo Phật tử hướng về giáo 
lý uyên nguyên của Đức Phật. Thời gian sau đó, một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy 
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đầu tiên tại Việt Nam đã được thành lập vào năm 1938 tại Gò Dưa, đó là tổ đình Bửu 
Quang ngày nay. Ngôi chùa này là cơ sở ban đầu, là nền móng vững chắc để phát triển 
Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. 

2. Thời kỳ xuất gia học đạo 

Cũng trong năm 1938 đó, nhận thấy đã đến lúc không còn hợp với đời sống tại gia mà 
Đức Phật gọi là dễ lắm bụi trần, ngài đã quyết chí xuất gia, chọn đời sông không gia đình 
trăng bạch như vỏ ốc để có thể chuyên tâm thiền quán. Ngài xuất gia lúc 20 giờ, ngày 
15/10/1940 tại chùa Sùng Phước, quận 4, Phnom-Penh. Thầy tế độ là ngài 
Buddhaghosäacäraiya. Thầy Yết ma là ngài Brahsäkyavan. Đức vua Sãi nhận ra người đệ 
tử mới xuất gia của mình là bậc pháp thí có thể lãnh trọng trách Như Lai thuyết giảng nên 
không ngần ngại giao phó cho ngài sứ mạng truyền trao chánh pháp Nguyên Thủy về Xứ 
Việt Nam. Và chính tại chùa Bửu Quang, ngài đã khai pháp hội đầu tiên để thắp lên ngọn 
đuốc chân lý rọi soi vào lòng người dân Việt Nam. Tuy ngài ở bên hòa thượng bổn sư 
không nhiều nhưng ngài đã học được nhân cách đạo hạnh của bậc thầy khả kính của mình. 
Phong cách của Trưởng lão Hộ Tông, tác phong đạo hạnh, lòng từ bị bao dung với đệ tử, 
đức hạnh khiêm cung thuyết pháp giảng đạo... đều tỏa sáng do học theo tắm gương của 
Hòa thượng Bồn sư Chun Nat. 

3. Hồi hương và tạo dựng Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 

Rắm tháng 10 năm 1941, ngài nhận lời mời của đạo tràng Nguyễn Văn Hiểu về tiếp 
quản tổ đình Bửu Quang để lop dương chánh pháp, đào tạo tăng tài. Phật tử nhờ đó thấm 
nhuần pháp nhủ. Chẳng bao lâu sau khi ngài về nước mở đạo, chư tăng và tín đồ Phật giáo 
Nguyên Thủy ngày càng hưng thịnh. Năm 1957, ngài cùng HT. Thiện Luật, HT. Bửu Chơn, 
HT. Tối Thắng, HT. Giới Nghiêm, HT. Giác Quang, TT. Kim Quang đệ đơn xin thành lập 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Sau khi được chính quyền lúc bấy giờ công 
nhận, ngài được chư tăng bầu chọn giữ chức vụ Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam đầu tiên. 

4. Xây dựng chùa tháp và đào tạo tăng tài 

Mặc dù bận rộn trong công tác hành chánh của Giáo hội nhưng ngài không bỏ quên 
thời gian ngồi thiền niệm Phật và hướng dẫn hàng xuất gia, tại gia tu pháp môn thiền cao 
quý trong Phật giáo. Cuộc đời của ngài có 3 vấn đề nổi bật. 1. Thuyết pháp dạy thiền cho 
tăng ni và Phật tử. 2. Xây dựng chùa tháp để người xuất gia và tại gia có trú xứ tu học. 3. 
Xuất gia cho chư tăng vả tu nữ, quy y cho thiện nam tín nữ. Ngài và quý hòa thượng trong 
ban Chưởng quản đã xây dựng những ngôi chùa như sau: Bửu Quang — 1938; Kỳ Viên — 
1947; Định Quang ở Lâm Đồng — 1963; Bửu Long - Thủ Đức, 1964; Bồ Đề Vũng Tàu — 
1969; Nguyên Thủy - Cát Lái, 1970. Đặc biệt; tại tô đình Bửu Quang, ngài có mở l1 Phật 
học viện để đảo tạo sa di - những người mới xuất gia, chùa Nguyên Thủy ở Cát Lái mở 
trường Phật học để đào tạo tăng, ni có tài đức để phụng sự Giáo hội. 

5. Nhân cách và khí phách của ngài 

Đến năm 80 tuổi, ngài vẫn được chư tăng thỉnh cầu đảm nhiệm chức vụ Tăng thống 2 
nhiệm kỳ từ năm 1971 — 1974 và ngài đã giữ vững con thuyền Giáo hội giữa cơn phong ba 
bão táp của thời cuộc lúc bấy giờ. Ngài thường nhắn mạnh rằng. việc du nhập Phật giáo 
Nguyên Thủy vào Việt Nam là một thiện sự vô cùng to lớn. Về tín ngưỡng, Phật giáo 
Nguyên Thủy đã mở ra một chân trời mới trong tư tưởng Phật học Việt Nam. Về văn hóa, 
Phật giáo Nguyên Thủy đã đóng góp cho nước nhà một kho tàng trí tuệ của một vị Phật 
lịch sử. Tuy nhiên, việc truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam ngay từ buổi đầu 
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đã gặp vô vàn khó khăn. Đó là sự chồng đối mãnh liệt của các hệ phái Phật giáo cô truyền 
ảnh hưởng màu sắc của Trung Hoa. Đó là thời kỳ chiến tranh nóng bỏng tại Đông Dương 
từ năm 1945. Đó là tình trạng chia cắt đất nước 1954 đã giới hạn con đường hoằng pháp. 
Đó là chánh sách kỳ thị tôn giáo dưới thời Ngô Đình Diệm. Kiên trì vượt qua những trở 
ngại như thế, đòi hỏi phải có một hạnh nguyện đại hùng đại lực, hỷ xả độ sinh, một lòng 
từ bi vô ngại, một trí tuệ uyên thâm và một tâm hồn đại hùng đại lực của vị Bồ tát như ngài 
đã phát nguyện. Nhưng công thành thân thoái là hành sử của bậc thiện trí, hơn nữa, ngài 
đã thấy hễ thiên đại bỉ thì hiền nhân ân nên sau 80 tuổi, ngài lui về ấn cư tại chùa Bửu 
Long, ngôi chùa do chính ngài lập ra, và cũng tại đây, ngài đã để lại biết bao kỷ niệm cuối 
cùng trước khi viên tịch. 

6. Thời kỳ tịch diệt 

Một tuần trước khi ra đi, hằng đêm, ngài thấy chư Thiên hảo quang chiếu sáng xung 
quanh cốc. Ngài nói với các đệ tử: ta sắp ra đi và đang cảm thấy thanh thoát lạ thường, lẽ 
đời có sinh có diệt, các con nhớ tỉnh tấn tu hành. Biết trước giờ tịch diệt, sau khi sắp đặt 
mọi Phật sự cho tăng chúng và ni chúng trong chủa, ngải viết đi chúc gửi Giáo hội để chọn 
người thừa kế, đồng thời, ngài cúng dường tứ sự đến chư tăng tại 33 ngôi chùa Phật giáo 
Nguyên Thủy, tổ chức trai tăng, để bát, thuyết pháp 7 ngày tại Bồ đề Phật cảnh cho đến lúc 
16 giờ 45 phút, ngày 26/7 năm Tân Dậu, nhăm thứ ba, 25/8/1981, ngài đã an nhiên thị tịch, 
hướng thọ 88 tuổi. Trước khi thị tịch, ngài rất trầm tĩnh, sáng suốt, giảng giải cặn kẽ về 
thiền an ban số tức cho hàng đệ tử và nhắc lại lời Đức Phật an trú hơi thở là an trú của bậc 
thánh, rồi ngài trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười điểm trên nét mặt, mặt bình an tươi 
tinh. 
LỄ trà tỳ được cử hành một cách đơn giản theo lời di chúc của ngài vào lúc 9 giờ ngày 29/7 
Tân Dậu, thứ sáu, ngày 28/8/1981, tại hỏa đài chùa Bửu Long. Đặc biệt, không hẹn mà chư 
tăng về dự lễ trà tỳ đúng với số tuổi của ngài là 88 vị. Kim quang được cung tống đến hỏa 
đài với sự hiện diện của đông đảo tín đô, tín thành cầu nguyện trong không khí vô cùng 
trang nghiêm và xúc động. Sau khi hỏa thiêu xong, hài cốt của ngài được tôn trí trong bảo 
tháp do đệ tử kiến tạo. Năm 2016, HT. Viên Minh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long, đã thực hiện bảo tháp tôn thờ HT. Hộ Tông 
ở ngay vị trí cũ, chất liệu tháp toàn bằng đá nguyên khối, kiến trúc tháp theo mẫu tháp cô 
của các nước Đông Nam Á, chiều cao của tháp khoảng 10m, đường kính khoảng 3m. Có 
thể nói răng, bảo tháp đó có một không hai ở Việt Nam để xứng đáng với công đức đạo 
hạnh của HT. Hộ Tông - sơ tổ Phật giáo Nguyên Thủy. 


Một cuộc đời sống trọn vẹn cho đạo pháp. Tỳ khưu Hộ Tông, một đệ tử Phật, một bậc 
thầy nhân từ, đáng kính, người đã góp phần to lớn đưa chánh pháp đến với chúng sanh, 
tiếp độ đệ tử, dẫn dắt Phật tử đi theo con đường của Đức Gotama đã tìm ra. Thân xác ngài 
không còn trên cõi thế nhưng hình ảnh của người, trí tuệ của người sẽ vẫn mãi tồn tại trong 
tâm trí của hàng hậu thế, thành quả của ngài qua suốt 40 năm gầy dựng sẽ vững bên theo 
sự hưng thịnh của Phật giáo Theravada tại Việt Nam. 
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Tài liệu về Tiểu sử của Cố Trưởng lão Hộ Tông được lưu giữ tại Giáo hội Tăng già 
Nguyên Thủy Việt Nam 


T!'imonom, ngày 22 tháng 07 năm 1969 D,!, 


PHIẾU SỬ cỦA NGÀI HỌ - TÊNG 
Vansaraklchi tamahathera. 


“ng ạnh Ông là LỂ-VĂXN-GIẢNG, sinh năm 1893, con của Ông 

LÊ-VAN-NẾU yà Bà ĐỊNH-THI-GIÊNG , Ông sanh trượng trong một gia 

':U khả gia tại lang Tân-An, qu?n Tan-Chầu; £ nh Chau-ÐOc, thuộc 
micn Nam-Viet . 


_Lúc còn thiểu thời vào trường học Han-văn và Vi@t-ngư tại 
làng T8nzAn, đến 20 tuoi(1913) Ông sang học Phap-văn tại Trung- 
học (G p1lège ˆ81savatt) Kinh~đô am=Vang học đến năm thự tư. Thi 
đậu vào sơ Bưu-đien, lam việc Ít lau; đen ky thi Diplöme, Ông đi 
thi va đậu được b Ề Y « 


Öng nghỉ sở Bưu-điện, vào sở Giáo-huấn , 


Trong năm đó; thân mẫu Ởng từ trần, cách 2 „năm sau Ủng thi 
vao ngạch thư-ky ễn ng Bề, NÑam=Vang năm 21 tuôi Õng, co đoibạn 
2,năm sau, sanh Gt trương nan; xin đu học tại trường Cao ~= 
đẳng (Dnivồrsi tổ Hà Nội Ì we nganh thủ~y Đ6ng-Dương ° 


Sau bốn năm tốt-nghiêp, trở về qu€ hương am việc tại kinh 
đồ Nam-Vang . Đên năm 32 tuoi đi nhậm chức tại tỉnh Bien-thuySray 
-Riêng; - ranh giơi Nam-Việt P 


một người bạn Pháp 1ã xếp sơ inh-1ÿ„ môi 
ghiều th s lây: đến nời Tà Ê345--} Saigon chơt; sên từ tư Hiến thì ` ông 


ay Pu 
ˆ ¡. vậy mối „tuần, đến ngày thứ bây; Ông xuểng _BạÌgon Øphòng 
ngu, kêu đo cỗ đến ca sang, ăn-uong Xong cho cac coö a về . 


Ham ,vui, như thế được bốn kỳ, đến kỳ thứ tư; xuống Sai=gòp 
cùng như c các vỲ„ trược, nhưng để nưa đếm sau khi, cuộc vui tan va 
cho cac e6 về hết rồi . Ông nghỉ trển một sói ghường `. 


Trong giãc ngủ, Ủng nghe tiếng kẽu thanh tao, v*ng vẳng 
khuy2n, bao như vay : Ngươi say mề ngụ đục; chong sao tranh khoi 
bọn đương ẹc đạp tieng kẽu ^y đan đân tap mat trong không - gian 
Ứng giựt mình tỉnh ciảo xem lại đồng hồ đa k giờ sang . 


xà š bấy tờ lương tâm ng bị cắn rựt, nến tự, ngh† rằng $ 

bậy qua, mình bãy qua ‹.....; Ông trach,tham maj‡ như thể đẹn 
bến SỞ, Tươi sang .,Ông„ben gọi anh tal-xe lãi xe tơ ve; anh này 
năn ni ơ lại sang hẫn hay về, Ông cung không bằng long . 


Lúc này lương tấu Ũng vẫn còn trách mai, mình bậy quá ‹‹- 


|23 


Z”® tg 
trenz khi xe đang chạy, Ông thầm nghỉ : 
V-~ BÊY giờ phải làm thể nào ? 
Đ~ Phai ,tu ‡, 


V~ Tu BÉnh nào ? 
Đ~- Không biêt ! 


Ông {iền nhớ lại, kụi trưốc thường hay thỈụh kinh nhưng 
kbống xem Tà đem 8 táo sT về đến đi Ông 5; th tìm kinh; gặp 


e quyền Mô oi 'yE°L§- trong đo; co đạy ai muốn tu theo 
P A-Di-Đa $ hơ_ Sân, Tp vầy thàng 1Ì đún n g 8 giờ tôi, sản 
đc VÀ hoa ; nhét nguyện tu hanh . 


Đang khi ấy, Bà trồng thấy mới hỏi : 


= Ủng lâm cai chỉ đỏ 9 
- Tôi tu k 


Bà thấy thể rạt vui thích xin cùng tu theo, nhưng đây chỉ 
là tu ăn chay ma thôi . 


Bựa nọ;, thãn-sinh Ông đến phá + xế thần của Ông ăp 
chay trương, còn ng mởi nguyên nền ch ,ăn 6 ngày trong một thang 
(ăn lục trai) như vậy được unỌt thông, kế đổi về NamVang lam việc. 


Đến Nam=Vang, gặp người bạn = cu là người Pháp lai M HG 
này _ lam xep tại hang rượu, lại Dụẽ £ tu ăn chay ngọ được 
thang, ống ta lại bi®u tu tuyệt đệc "Tiến đung rau, trai cấy “khống 

ăn cơm) , ng cung nghe theo . 


gau đồ Ông đổi tầờ về làm vn tại Sray-Ri6ng, ng chỉ 
đùng tiên lạ trếi i cây va rau, hơn một thang rươi, nền mang bể 42 
k‡ết ly, phải, vế đương bịnh lại Mam-Vang . Sau khi mạnh được Ý 
về Nam-Vang làm việc lại. 


ấy Ông tụ tụng kinh Di-ĐÐá„ L. Vu=Lan theo Đại~ 
thựn TÂN Những người quen thấy v thường thính Ông đến 
nha tụng kinh cầu siêu hoặc dều an cho H4 đình họ . 


Trong thời gian ấy; cỗ Chùa „gần đõ sầu Ông tụng kinh tDão~ 
vo! trong 3 SẺ Thi h g kinh nợc ạY đầu trơi bắt đau kếo mây, ngây 
thủ 2: sĩ khếnh vÀ t; qua ngày thứ 3 trời mưa thật toy ai ai 
đưng vui thích va " ưng nghinh sự tu hành cua Ngài . 


giờ, Ông đa tạo được 2 căn phố 18u, một căn cho mướn 
một căn đe ở. 


Vào một buội sạng, Ông ngồi trên bộ trước đà 
thấy Bà đi me trước sào mua n5, chợt Ủng _"ấ, đề sờ cai T hạng "Bà ơi lớn 
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để chừng cö„thai một đôi „tháng, ,Ững suy nghỉ rằng ; mang thai phư 
vậy Ie nó cung kho, ma đứa con œ trong cung kho, cai khổ nay cung 
bơi tại ta. 


„ Vậy từ đây đừng cho có s " khổ đó nửa, ng cượng quyết 1 
thần 1à:£hường ngày Ông,ơ trên lêu với 3 cậu trai, Lông dưới sŠ 
“ VẾn Ba va 2 co con gai ở , Ba buôn ba mới sanh ra đi đanh bai tư 


-vt hồm ng thận trồng thấy hai chau „đang chơi giưa đường 
xu7È chu b‡ xe ẤT TẾ man g:ở làm viee về, thận sinh Ông kêu 
Ông rấy . Lúc đo Bà đi vắng, Ông đi, kiệt trong _ xóm gặp Ba đang , 
đanh bai tư-sắc “trong nha em của Bà; Ủng khuyên Bã nao ngờ bị bà 
la lớn lền rặng : Tôi không phai la vợ cua ai hêet, nghe vạy Ủng 
lặng thinh bo ra VỀ „ 


Bùa „nọ thần sinh Ông nói : Sao con không rầy la em rẻ, để 
nó đănh đuổi vợ no ? 


Ũng đấp : 


- VÌ em con nó hỗn lắm mắng cWưỜi chồng nó quả, thì con có 
thể nào "mở mieng Tay la em re được . 


ÿo độ, thần, sinh Ông phật lòng, không ở chụng với ng nưa 
trở về ở Ễ- yyt sâu khổng cho gia đình Ũng tới gà 1ui . 


Ũng bèn bảo Bà đến #in lốt nhưng, b‡ đuổi về ôn Bà về cần 
nhằn „ Lúc đo Ủng tham thiển; moi đếm rãi "tâm từ bỉ đến Ôpg thần, 
Hai hồm sau; ng đến nha ống thân lạy xin 161, Ủng thần ho 1ốE va 
võ lại vui ve như xưa, ng noi chị thần sinh đều nghe hết, và 

định cể cat cốc cho Ông thần tu gan Chua Mahamontrey . 


Nơi đẩy gặp được k bạn đều là ổng Phản, cung đồng tu-hành 
chung vơi Ông, la,tu tuyệt SỀ ng . K= 2 thang đu, một ông Phan 
thoi chuyển, h% thang Sau; m ưa, qua 8 thang sau, mọt ông 
Phan nưa cung bị vợ 181 được, bhấi .“ tu tuyệt đục . 


Có, một hôm, trời đang chuyển ImUB „ mù xật) „ng cổ ý thử coli 
thể lực của pháp ©b)ien,định T vỸ bí, thể „nào ? nến QgB1 thamthien 
trên một cai cóc 1a nhỏ mơi lợp và vừa ga vach sơ sài tử c 8 gịc 
tối, trời đạng mựa to giọ lớn, Ông ngồi tham thiên lếi vài phu† 
$% °không con biet chi ca . 


Chừng ơ bổng nhiÊn, có tiếng la ben ngọa1 ki nộ t 
cụo Ông xa vs đ{ ra soi xem „ Ủng “hấy, 3 cai C: yết” 
cai ĐH ống, thần, bay noe “(bần £ tổ1g) nột Hải phía ,trước nằm nẽh1ônc 
hệ Su đat, còn cai cóc thứ 3 Hàng, vơ noc, chỉ co cai cốc cua 
y nhiên, không hư hao chỉ ca. 
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Các Ông kia đều đến xem thấy thật lạ thường, từ đó đến sa: 
bạn đem, than sinh Ông thường ,đề ÿ xem qua_cốc cua Ông, thấy anh 
sang yang rực rơ . Ông thân mới khen tu Phật thật quy đó con " Vỉ 
the ma Ởng cư mê xem bền c6õc Ổng ma quên tham thiến , 


„ __ Nói qua thường ngày Ông, vấn, đi lâm việc; sớn mai về, nhà 
điệm tạm, trưa ve dụng cơm, chieu ve thay đồ đị đền cóc . có một 
thay đen chơi noi với Ởng : ăn chay ngọ chưa đung; ăn cơm lạt vở` 
nược cơm sôi mơi tỉnh khiêt, Ông nghe lợi ăn như vậy được t thang 
tận chợt nghỉ, ăn cơm không đồ mặn ắt se bị bịnh thùng, Ông sgnên 
bo . Sau lại eo một Ơng thay nưa, dạy tu như thê chưa hay, phaiăn 
coơu trộn vơi giam, Ủng cung 0ehe theo; nhưng ăn được 8 thang, Ủng 
nghỉ ăn như vay chắc chet, vì het mau, nen Ống bo cach nay nưa . 

Một, ngày nọ, được nghe trên núi Xà ÿớn (Châu-Đốc) có Ông 
thấy tụ thiền haYs Ông ben ni cáo bạn đến hội thăm sự tu hanh;Öng 
thay bao; quy-y rồi Ông mơi dạy . 


Ñ _ = Nếu chúng kôi quy-y rồi mà không thấy cai chỉ hay, chủng 
toi khong thọ giao nưa, được khống ? 

— + f 
- Được, khong sao ca ! 


` „ Từ đẩy Ông thậy báo chúng tồi quy-y rồi đạy tu, niệm Phật, 
mọt tieng Phạt AzDi-Ða thi lạy mọt lạy mong Phạt tha 161 cho, bEu 
được một, hai ngay, Ông tự nghị : niệm như vay, lâm sao cho, tẩm 
tru được, roi nghe trong, tâm noi : trật, trạt ... nên Ông đốtphai 
bo khong thọ giao Öng thay đo nưa . 


R Bà thấy lúc nào Ủng cùng bận rộn trong việc tu hoài nên 


he1 : , ` - 
- Tại sao Ông cư tu hoai vậy ? 


Ông đấp:- TØ1_tu trong ba năm nưa mà thöi, Bà mừng chờ đợi đến ba 
năm, ma ng cung van con tu, Bá nhắc lại, nay đa đung ba năm röoi 
nghe „ ¿__# & - - = 
“Nghe Bà nói thế, Đụg nghỉ rằng :„ta không thể thôi,tuhành 

được, nến ng nói với Ba r : cho cQ ro, tôi không sao bo tu_ 
được . Đay 1a đo tQi muon, tại tôi, nêu c0 không ở vƒx được rời, 
mụon ta‡ gia tọi cung vui lòng . Œô muốn lây nhà hay bắt đá: eöõn 
nao tự ÿ hay la co muon chỉ toi đeu chịu hết, chờ tồi th6i<ukhổ:z 
được = , ` ` + Lẻ + ` ~ + ~ 

+ Lue nay Ba nói nong, bieu Ởng lam giây đi, Ôạg lây giá: 
ra viet như vay:!To4 nguyẹn tu đến trọn đời, nẹu Bà ơ vay khong, 
được, thì Bạ lay, chong va muon bắt con ao lÝ Yy¿ toi chia haiphan 
1ương cho Ba; peu toi khong lam y như lơi thí Ba được phẹp ki@nto1 
xong, đua cho Ba thì Bà khóc 6 lên , Tư đay, mỗi đếm t6i ở cóc tham 
thien, ban ngay ve lam viẹc „ 
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F Bưa nọ, đang dùng cơn, thấy Ông vấn lậm thi:i: án al,khỏng 
no‡ đủ hết, BÀ giện x6 Ông, quay mặt rạ mg hầm, cơn rÐinoi;'ấn 
hoai không nói chuyện gì hết! Ông van lạm thỉnh, P: không chịyđược 
lại x6 ng, quay trơ lại mầm cơn, Ống sự yên lặng, ft như thương, 
Ba trồng thay như the cung phai ciiu; trong luc +©, ng đang 
say mề tham thiểến(niệm đat) . 


“Một bữa nọ, trời mưa lâm đo Ổng làm việc về, thay độ xong: 
tính lên xe,may xuống cốc, xong ei+*: kập đì, 3a lại chặn đường „ 
¬ - , «u - X \ LF : - 
puọc ng, phai = Sẻ xuống ghê dõi, B2 cúng r¿Ci mọt ben, ngồi được 
1‡ lâu,Ba noi rằng : thoi đi đi,Ì Ủng 116p đứng Lm 5a n quan 
rạch cai toạc, ng buộc long phai ngoi trợ lại nưa, khống bao :au 
Ba nói,: thoi đi đi ! Ông đị Ba níu cai ao rach một miSngnưa. Ủng 
buọc long, ngoöoi trơ lại ma @ùng kbong,noi tieng gì . Thay sạy lgb 
ben noi nưa, thoi đi đi, khong can nưa đau j Khi thạy Ba „cho 
đa) Ông liên xuông ,18u che du, đạp xe may,ve eöc; cam thay trong 
mình, sung sương đá› vá như chim thoat khoi long, £^n, tơi cọc,4°m 
xe ,gơi vao Chua s quan li đen coc, ngöi mọt mình cang theusung 
SƯƠNG „. ` ^ # ` , ~ -“ 
Một hôm đi lầm việc về, có người chủ ruột đết: thăm : 


: , , 
: ¿ m. DI bệnh Ác W2 2 Tân Chả "chi không biết nghe, còn nối 
đời thì 1o vô Ích, chủ ngồi lẩu coi bộ buốn; nên kiểu về. 
- Ông đạ, suốt buoi chỉ tiển chuyện bằng ha: tiếng đạ . 
Bua khác có người em ruột đến cho biết rằng : con tôi dau 
đấp ÿ có thân thì phải „¿su chở sao em thây ng 


~_„ _ Ống Q; người 
khong no‡ sao het, rö1 cung tư gia +4 VỆ, . Cách vài bu sau;n£ 2Í 
em đo trơ lại, cho hay con tôi đ: chết röi.. 


nănE s 


- Öng đáp : có sống thì có chết chớ sao ? 


Có một hôm Ông lãm bịnh, Bà hốt thuốc, sắc cho Ống uØngk 
uống chến thuốc 18 lạ bữa Ta, Ông hói Bà toát chỉ đây ? Bà 18 
đật nọi đầu đâu, Bạ 1i6p khêẽu la bua tan mat . ng ben khuyên 
mới cac ng thay bùa ngaj lại đay ngồi chung quanh %5i TOi. emehiuA 
mọt lan,cho đựt khoa‡,; đừng đe nay tìm ong thay naz; nai tÌm ông 
thay khac, hao ton cua vo Ích , 


xi ` - -+ ` > -+ ` - 

S. vở nọ, Ủng làm việc về đến nhà trễ; }ðối  zi> tối, Ông rộ 
1ơi với Bộ như vợ : đem nay toi xin nhái . nhơ tot đện,BỀ nghệ 
như vạy to đang vui mưng que‡ v sạch se giựơng,mu:e nẹm cho Ủng 
nghỉ, thay như the Öng van lâm Chinh, đen giợ ngu,Êngz đemechieutra‡ 
trong mọ† gọc nha, ro{ giăng mung nhọ ca vao, ngu, Đến nưa đeu: ; 
Bạ lep mợ mụng chun vao, Ủng 1i6n" giật mình ngồi đzy, thay, ngọn 
lưa đo tư mình Bà, chay tap đên +s¡:h Ông lam cho Ông rât hôthoang 
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và nói : đi ra, đi ra ... còn Ông cung thóai lui ra khỏi mùng . 


` Thấy cử chỉ như thể, Bà lấy lầm túi hồ và khóe rồi ra khỏi 
IS « ~ + ` , , , = + 
¿ „ Bưa khac ba Nhạc đến thăm, ,co noi vợi BÀ rằng : thôi VỀ „ ơ 
với ma đi, đe căn phố cho ươn, co tiện them, con ở chỉ căn phoỳo 
rộng như vầy . Được nghẹ lợi khuyzn cọ 1y phư the; Ông ben nơivơi, 
Bạ rằng : lời ma nói phai lắm, ©h^! Fa về ở với,ma đi, Lien khiđo 
Bạ lại phía sau lưng đanh Ông m©c: bạt t3j rầu nay 1ua, ngay sauot 
lãm cho Ông tối mặt, nhưue đau; khi đo đưa con trai nho cua Ứng _ 

kboc lên, Ủng lại bong ăn va đö nö va noi răng : ma con đại, nen 
đanh ba ‡ > ^ > , ^ > 1. .,^ 

s Ba liên la lên như vậy : tại ,sao,cươi toi, roi lại đụoitol 
Bà nhạc nói :'con sạo đư qua; con dau đanh Ông Phật, thoi tư đấy 
ma khong đam qua nha con nưa ‡ roi Ba nhạợg ra về . 


_ — Sảng lại BÀ biệt lỗi, nền đến lay Ủng và xin,xím hối.Cách 
không bao 18, co người chọ ng hay, về,một vị sư ca 7 ,Tamdett3 
biết đạy thiển định gioi lắm, Ông ben ru bạn đi học thiên địnhvợi 
vị ,sư đo, vị sư nay ,dạy ngồi than thiên về nước thì,Ủng thây nước 
chở không can có nược thiet, vị thien sư khen 1a gioi, vị sư lại 
cho niệm tư-thi, niệm đât Ông cung thây liên . 


, „ Có một,đếm nọ,, vị ,sư dạy Ủng than thiền để tÌm thấp thờ 
tọc va trần của Đực Wb'Âzt trên cung tyời đạo lợi;,Ũng xem thấy 7 
ro rệt . Vẽ noj lai, vị sư nghe rat thoa thích . "D1 đây Ởn£ngoïi 


xem địa ngục nưa Ông từ chôi . 


Tối bửa đó, Ông nghĩ rằng : đạo gÌ đạy lên trời, và xuống 
địa ngục mà Tên Sao thấy ghún, lể xờ1 không thích học pưayÖng xin 
từ gia, ušăe dù vị sư khuyên bao Ông tiệp tục tham thiến, vì Ítco 
người nøS¿ được VhÓ Thêo con Ông thì xe% thầy rằng : muon tìm 
chãn ly là khỉ pao mình muôn biệt cại chỉ thì biêt được ro rệt 
theo sự thật, 1a tự tam mình phat sang suốt, cụở ngö{ thiên đặng 
lên thiển hoặc xuống địa ngục thì không thê giai thoat được . 

Từ đó ng trở về cọc củ, trựớc Chùa Mạhamontrey, tÌm suy 
nhân khống biết tu bằng caph não mới được giải thoát .- „VÌ Ủng co 
đọc mọt đoạn kinh trong Kim Cang; thì thấy cac 151 tu ñy hong 
đúng “heo i:inh . 


Một đếm nọ sau khi tụng kinh Tam-BAo rồi, nguyện rằng 
: nếu t6i iu Sở tuyên với, Phật pháp; xin cho chết vì lồng ợ 
đơi khống Ích chi, neu tôi co đuyện tu hanh, tự kiep trước ,xineho 
tôi gặp được chanh phap đe thực hanh theo,va độ chung sanh, ro} 

ngồi yên lăng, khong tương nghi chỉ ca, thoạt nhiên Ông phở 
đến Bat-Chanb-Đao ma Ủng ởa được xem, trai dựa hơn 10 năm rợi; 
trọng 1 tở bạo co điển giai tóm tắt, song chỉ nhờ cai ten Bat- 
Chanh-Đạbò chơ khong biet chỉ tie% Ta Sao Ca . 
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Trong kht Ấy khắp + thể đều mát mê thơ thởi an vui, 1: 
chọ Ông tin chắc rằng Day Tà chơn lý thật, ma Ông s khống "biết 
pba1 niệm ca chỉ chị hết, Ủng nằm ngủ, sang ra, đi t+ cac vị đại 
đưc đe học hoi ,. 


Trời rạng đồng, Ông th v1Ậy tủa mặt © y phục xong bèn 
đến ,SẶP Vị Ð gi Đức tại Chùa Ppỏ .# Tư Đặt ĐứC này là 
Trường trường Cao đẳng , đường Pa1 lên that, thây Đạch hỏi 
Đại1-Đưc ve Bat-Chánh~Ðạo 


Đại~Đức hoi trợ tạ, by 18u nay ở THÀ sao tôi không thấy 
mặt và tại sao ngươi hoi đen Bat-Chanh-Ðạo 2? 


=,Ũng bèn tường thuật hết lại nhưng điều mà Ông đa suyxết 
và nhở tưởng trong đếm vưa qua , 


Đại~ĐÐức rất hoan hỈ và nói rằng : thật là rni, thường, từ 
bao “giờ, tối chưa từng nghe ai noi như vậy, đay 1a rgười co nhieu 
hẺ hệ: lành trong Phạt-phap „ Chư Phật Má nhở tu Bat-Chanh-Đạo 

được chung qụa, vạy người “Em thực hành theo B4%- Chanh~Đạo thì 
s thanh Phật chăng sai . 


- Ông bạch, cầu xin Đại-Đức từ bi giảng giai cho nghe Bat- 
Chánh<Đạo là thể nao ? 


- Đại Đực dạy, ngươi nên tÌm xem Bat-Chánh-Đạo, cötạitrong 
pháp Bao-Viện Cua Đực Vua „ 


ng bạch, tôi không biết chư Miền thÌ lâm sao xem được . 


- Đại Đức „ bảq; trong pháp-Bao-Viện nhà Vua; có kinh d °% 
ra tiếng Phap, nhờ may thấy lạm việc tìm gium quyen kinh Ay N 
T: Sâu nể Ởng ngồi tại ,văn phong Bao-Tang-Viện xeu Kử ÂN 1k giờ 
Y noi cầu có Ỷ nghia rat hợp Ys rồi tư tưn thoạ~ 
tòích kế như nhập định, rất sung : g trong 5 - 10 Hiếu, rồi 
L8 ni fay Xem Ít cau, Ủng cung nh t lại nưa, như thể được 
nhiều lan „ š &x inh, BỊ 
đến E Ờ, lầm ẹc bèn _höi m „quyền kinh, †0oiđem 
theo, võ đên văn-phòng e chi Ống lam việc; tuc tên xem ìinh và cung 
thay trieu chưng em đếm mat me sung sương như trược „ 


. Tổi lại khi Ởng về cốc, muốn tham thiền mà *‹h¿ng biết @°- 
$ nao nà niền ° Bống chốc phát tâm -tham lểm hợi tho; Ông ber: 
thợ võ rạ 1ö1 ba }en như vậy, tam không thích, lòng tự trách rằng 
thơ gỉ ký lạ vậy ? 


- Tự đáp : biết thở bằng cách nào bây ,giờ, röi lâm thỉnh 
suy xét rằng, sang này nhớt đi tÌm cho biết cách thức tham thiển 
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về hơi thờ mới được . Sang hưa đó nhằm ngày chủa-nhật . Sau khivỀ 
nha điem tầm #Gi, Ông tìm đến cac Chụa hoi thăm, gặp được „ kÃ vị 
A-Xa-L€, lay,kinh ra giai cho Ông chep đay đu phương piep tham - 
th‡en hơi thơ , Toi lại, đến 7 giờ, Ông vao tịnh thật ngồi niệm 
phạp sO tức quan cho, đến 12 giờ lchuya, Ởng ra đi tiêu, nghe Gng 
thân sinh rên, Ông họi thăm ; “4 B3 b 

„ “= Ủng thấn đạp : Ba đau bụng kiệt . Ông ljen lên xe máy 
đị kiem thuoc kíct, vưa đạp xe, m-.y va,niẹm hơi thơ, nen khôngđược 
can thạn, khi chạy qua đương ray xe lưa, Xe mạy trượt, ng văng 1 
ben 1e ma khong biet đau chỉ hết; đưng 3§ phu‡ sơ mình, T61, len 
xe may đạp đi nưa, cho đen nha ng than, Ông yao, lay thuộc r6itrơ 
về đến tỉnh that, chích cho Ủng thận xong, trơ vẽ coc ngöi thiên 
1 


đến sang, trọn đem không ngủ chỉ ca „ 


-+ ` + - ` M 

ên 5 giờ sang he tiếng kèn xe hơi, ng giựt mình xa 
thiền, rồi cần thấy ha Ñn quyền hơi đau, nêu xem kW thấy ,hatông 
quan pau đo lom, đính sat liên vơi da, Ông liên nghỉ; vì cơ sao, 
như vay * chợt nhơ rằng : om đi lay thuốc, bị, tệ xe may, roingoi 
gơ ,lan lan xong thay đồ khac rGi ra về . Đay la Ủng mơi gặp được 
phep chanh thien lan đau tien . 


Từ đó đến sau, trong  oa nghị : đi; đúng, n gSi „Ông 
vân niệm pháp EO bửp quan liên tiếp, lên cho cản km” . lên 
được trong sạch ya che ngự lục ng nen chi; khi ra , 
8y cung như ở trong nha, Ông, rat Ít noi chuyện . Vì the, cộ 
nhiSu„người ban gặp Ông, trong luc đi đ ; đơ nón chao bo 


^ HH 
Ông cung không nghe thay, họ lây làm bât bình về to lại vơi Ba 
than sinh của co Dieu nghe, Họ roi ; 


„ “= Bà ơi ‡ Mỗi khị tôi gš›,ông thầy thuốc, chào boi;Ongvấn 
đi.tuọt; Khong đạp lại lơi, chao ca toi; ba nen nhắc nhở Ông,e co 


ngay ong bị xe can, coi tuong như Ong muon đien , 
Khi về đến nhà, bà thần c6 Di@u nói với Ông như vầy : 
- Nề ! Người ta nói ng điển đó ! 


_ - Ông hoi tại sao họ nói tôi điển, bà nghe họ nói sao 
khong ? F ¿ 
‹ - Họ nối Ủag ra đường gầm gầm đi, không nói chỉ hết , EHẹ 
chao Ông, Ông cung khống tra lời. 


ỔẮ . “ Ông nói : ngưng người đi ngoài đường không nói đến ai, 
Hng 1a ngươi đien phai chăng ? Họ chao toi khong thay lam saotra 


- Bà nói : ÙỪ, người ta nói Ông điển đó ! 


, “ Je thường nhung ke điển đi ngoài đường miệng hay nóilậm 
bẩm, noi bể VƠ; sười không đu +31 đi đứng ngay thẳng không noi) 


301 


„ HG 


chuyện khổng đồòm ngỏ ai, mà tại sao họ nói tôi điển ? 
- Bà nói : mà họ nói Ủng điển đó ! 


- Ông hiểu bà cho mời _người 36 lại nói chuyện với Ủng ; 
chùng đó. se biet ngươi nao điển ? 


Có, một buổi, tối mãy người, bạp của Bà đến thăm,''thấy Bà , 
buồn râu sa han tụ ở ụø1 khuyen B2 sửa soạn điển. tyanz y phục ;vao 
kiện cốc Ông „ Để "tố lòng thiết. tha cho Ông tội nghiệp, nghỉ đến 
tỉnh xưa nghia cu . 


Lúc Ông ở trong cốc nghe tiếng go cưa nhè nhẹ . 
- Ông hỏi ai đó ? 
- Bà làm thỉnh . 


- Ũng hỏi luôn hai ba tiếng, Bà mới thỏ thể +áp rằng :Tôi 
tôi, ng nên tội nghiệp tối . 


„Ông biết rÐi, chuyến này khó Jòn qua Ông định n nếu không 
phòng hờ trựơc, $ Đà „ phạ Ủng; An ng vửa vừa mở cửa vợi phong 
tuốt đên Ởhua, luc nưa đếm, Vao cóc sư ÿa . 


Sự ca thấy Ủng đến nửa đểm như thể bèn hỏi : 6 đến lãm 
chỉ giờ nay ? 


86: tó, + cau chuyen đa xây Ta ‹ ca nghe qua rãtthap 
THY nốt cho là KIÊN: kộ 3# vàn s ` Sẽ \ nhưện với 8ưca 
19 một tiếng, đồng _> › MS et rặng, +. ng 9 tron CC nưa ; 
z@n ng từ gia; lạy sử ca, trØơ về tịnh th 


Một lúc Đhệ Ứng cỗ _trách nhiệm đi m phận thề phà nước ; 
trong cac qua an; — tam muon vao T7 thien; xong 
cộng việc chứa rác giả “êm thay y-‡a n* Ông. ran ,lam nhì Số 
con Ông Liền trở về ,sơ Ni Chanh, sở Thu-y cho phép Sau 
h1 viết đ THÊ và ĐhếP được. nghỉ, 15 peày; Ông suy nghỉ biết 18 việc 


kho khăn, wự lam cbưa r©ồ1 ụa bo vo xin phcô nghi; chắc ( 
phai v† _quở NƠI HIẾP, trước khi Vao gặp ông Xệp;, z riguy€Ti cau 
chự Thiên hộ tự 


ch phe vao đe¡i Lrược tổng 
chu, ng chu hoi chập HA ế cơ \ Âu nế, Thống cấp lại liền thưa” tăng 


Zin cho nên tối nghỉ 15 bưa;, Ởng X he qua la đơn liền phế =*' 
shưwfan , Được toại nguyện; Ổng trơ Kn sắp đặt đi tìm núi đề tham ,= 
thiên . Gặp một yị đại đức chọ biết rằng : chỗ Ông xin phép điđến 
đọ la nơi gủa neäi ngụ, và ân ng3k vui, long hướng _ đan cho ng ; khi 
cùng Đại -Dút lận lên Xe, hơi, Ông vấn ngồi tham thiền trọn đồm,xe chạy 
vưa, sang + , Đã hai, cung xuống xe . Tại,đay „ co, quanphu 
người Miễn Si TXếi, “nên Ông vào :rÌnh cho quan phủ biết và đượcsự 
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bảo, đảm của chính quyền cho Ởng tu trên núi . Xong rội; ,ra xếp 
ngoai _vao một nhạ quep vơi Ngai Đai-Ðưc, Ông thay quan ao,, rồi 
mặc xẻ. bộ nâu song cua thần phụ Ông va mang thêm một bộ đồ n=u, 
nưa, Ông đi chơn không, đầu không đọi nón . Ngai Đại-Đưc đi trước 


Ông theo sau, đương đi xa đến 3 ~ È cay sô mơi đen Chúa gân nui . 


„ Khi ấy Ông nghe, trong mình rất nhẹ nhàng thơ thởi, mát,me 
lạ thường, nền phat nghỉ rằng : Không biSŸ bạo giữ mình được ranh 
rang vo sự, tự do hạnh đạo nhự vay, cang nghi cang rat la sung c 
sương, ng vưa đi vua niệm tương cho đến Chua . Ngai Đai=Ðưe tro 
chuyện vơi chư sư, ve phần Ông thÌ xin ngụ đơ trong mQ@Ÿ nơi thanh 
vắng . 


_ Trời rạng đồng, thấy có h vị gư và 1+ ew sỉ, môi người 
Iualhg mọt cối mừnG, mọt chiến chdểu,'aồng hanh; co một ng b quấy 
theo,một tậm đăng mơi bên bể dại 161 hai thược, Ủng nghị r _R 
co 1e VÌ long thương xoŸ Ông mạ họ mang theo cño Ông, đếm tật cả 
1a hai chục ngươi, k@ luốn: Ngai “)ỢP: “Êm nưa , Tư Chua len 
vắng « Toi lại bon vị,sư và 


đến nưi, 12; 5a cấy sộ, thật 1a thanh 9 
1ỳ cư si đều gišng mung ke tiệp nhau , Thay vậy Ủng bạch vơi Đại- 
Đức : 

' - Tại sao họ tham thiền trong rừng mà họ giăng mùng gần 
vơi nhau nhử vạy ? 


- Đại Đức nói : VÌ họ sợ voi và cọp ‹ 


„+ = Wăc,họ, Ủng và tôi ở xa xa theo ý muốn mÌph, nền chỉ hai 
vị moi n ở rie E Tạ Xa . Toi đem đo, m IÊn hóc ám "NÓ: là: 
tạm Ủng phat .ỉ vì tương tượng có cọp,rìn ơ ngoai mụng;, the 
ma không ngöoi thiển được chỉ ca, đền noi khuya mắc tieu m3 khong 
đam ra ngoai; hồi lâu phịn hết ọ2i đanh dở nung chưn ray nhưng 
ìch đam đi xa ,tiêu gần chồ,ngu ; Đềm đo; Ông đem het sự hieu -_ 
bjêt ve Phạt-giạo mạ qụan tương vẻ võ thương; ,kho nao, vo nga„than 
tư đại không phai la cua ta vẫn vân ~ nhưng Văn khong đanh đuôi 
được nhưng sự lo sợ phat sanh len , 

Sang ra ợ sệt trong đều liện tan mất, Ông đi tìm chỗ 
thanh vắng Cháo để têi lại tham thiền nưa lúc ấy tâu nói rằng : 


- Tối nay mày sợ nưa . 


: - Tự đáp ; sợ thậy kệ, rồi tối quyết định tham thiền nơi_ 
đó . Trong đến thự nhÌ cung con gợ, song,trong ba phần còn hạitho1 
Sang bưa thứ ba co Vị Xa~= E Ợ dười nủi lên gọi + vị sự và 1k 
ngươi,cư,sỉ trong HH. trƠ V€; khi len khong co xin phẹp; ,họ_ 
đen ,hoi ÿ kiên Ủng, họ không muốn về,, Ủng,noi, rắng :,-` = ệng 
trược khi len khong xin phẹpạ nen bay cờ phai về, đi ve thì phai 
le hơn . Sang bưa thư ba đo„ Ông tìm được một chô rât hợp ÿ; trong 
tạm cho biet trước Ty ỹ :t toi nay chắc gặp ạo . Thạt VậY; tất kiêm 
% %œ ay 


đó, đầu hôm ngồi chút ft rồi nghỉ một giÁc vừa được khoe; thức 
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Ông ngồi đến sang, Ông thấy nhưng đạo ly ma từ bạo giờ chưa được 
biet, tâm Ông đưng vung nhin chong chọc triệu chưng tư khuya đến 
Sang . : R » 
_ Bang ‡a; biệt mình gặp đạo; yì thấy tỉnh thần Sang suot; 
khong suy,„nghi gì ca; trí nhờ tươi tỉnh trong đe mục ,so(tưc quạn) 
đi _đưng, cung ‡he,;,ơ trọng trạng thai phỉ lạc . Luc đq co, 3 ngươi 
Mien; moi ngươi, cam khi ,giơi n tay, mang thực phạm tư  xom đem 
lên dâng cho Ngai Đại-Đưc va mới Ủng cung ăn, Ông không dung 2 


, Ngài Đại-Đức thấy vậy khuyến Ông nền đùng chút Ít, vì nệ 
Đai-Đưc; Ong đung loi nưa chen cơiu vợi nược tương, luc đo con ăn 
chay, ăn vao không biệt mùi vị chỉ hệt, như ăn củi mục ¿ Mua đo 
la mua Đong; nến họ ,cung sung đẹp lên cho, qua trơi xe Ông 
đi xuong khe tìm nược đe tắn, roi trợ lep thay 3 người Mien dang 
thực phâm buôi sang, con ở lại Ông mơi hoi : !Tại sao may anhchuưh 
ve` ? 


- Họ đáp : chúng tội típh thỉnh Ngài Đại-Đức và Ông về, 

ngay tai ebúng t6i ,không Sân trở lên nựa; nơi Lý HH Xe SN 
đư; neu Ngai Đại=Đưc va Ông khôạg về ma chung tội không bạo lên, : 
đãng thực pham thì lấy đây mà ,đung, nghe vậy,cBung tối thương xót 
qua; vị khong đam len mạ ở đươi ,cung khống yen tán, Ổng khốngchju 

_yÊ, rÔi, họ 1ạ1, thỈnh Ngài, Đại -Đức Đaj-Đức nói ; nếu Ông 


——. -~ *° 
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£vwề tôi cùng không Về; không '1e tö1 lễ ỞñE lưu lại mọt mình. 
_ —_ = Png bạch rằng : Sặn có chén cốm đẹp đó, nếu mấy Ủng cho 
toi, toi đung được đen 7 ngay . : 


„ = Khuyên Ông không đặng mà Ngài Đai-Đựức cung không về,rồi 
3,ngượi Mien cung không nợ Hư ,ơ ebo đỀn. sản tối, Ông thay vậy 
cam long khong đăng và Ngài Ð 1~Ôức co noi; neu muon chung ta ở 
trong rung rat tot, chung ta tru tại đo. 

Lúc ãy,Ông nghĩ, trướp khi lên núi mình có nguyện, nếu 
chưa gặp đạo đức thanh cao thì chưa về, bấy giờ đa gặ cu Ít 
roi ma eo sự trơ ngại như vay; thoi ve cung được .„ sẵn đặt „ 
vẹ va oi hương phược bau đen,chư thien trong nơi ay . Xuong đen 

g còn 10‡ mọt cây số nưa rơi, tơi xom; Ngaại Đạj‡-Đưc noi vơi Ông 

s¿i Ông P tại đay; toi _toi se đen;, E long, 1ưu lạigiăng 
mùng ở một mình đượt cội cây, ,tham thiền, 101,7,8 giờ tôi, NgaiĐại 
2n, "ưng đi vơi may sự va nhóm cư si hon trược trợ lại đe tham ~= 
thien . Xa. VI É” =1 h 

1ronE đem đo, mu g rat nhieu nen hợi lạnh cang tăng ; 
đầu hôm Ông ngồi thiện phút 1t, 6i nghì một lất thức dạy; nghe 
may VÌ sư va,cư si cung lạnh run, ,đđanh bö cạp; Ông cung lạnh run, 
luc ay Ong (co nghe tieng chạn thủ đi đập cay kho nghe TOn TỌP ; 

8 chẺ si cop; roi quan tương lạnh hay 1ã ai lạnh, quan tương 
như thê thì hết lạnh ngay, ng niệm để mục số (tưc quan) ; tham ~ 
thien đen sang . 
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„Bang ra Ngài Đại Đức nói, như vậy : Trong đêm Ủng có thấy 
cọp khong ? 


' “Bạch ngài, tôi có nghe tiếng cấy kêu rồm rốp, tội nhề 
1a cọp roi toi tham thiên khong có nghe nưa,. Đại-Ðức noi, hoi 
hom nay ; toi thay cọp ngöi rình t2i ngoai mung ;ạ khien tôi run 
lên phat rét, không tham thi€n được . 

„ Trời gần sáng, cọp dần dần đi khỏi tôi mới tỉnh dây .8áng 
sung chua cho cac sư biet, röi có một vị thiên sư đanh tiếng lên 
họi Ông ve thiện định, the nao ? Vị sư hoi bằng }iêng Cao-Mien và 
Pali sau sạ, nên ng không hiêu, sau röi vị sự hoi ve 5 chỉ thiện 
Ủng đap, mồi chỉ thiện ranh mạch vị sư nghe rât boan-hÌ .. Ông ở 
hanh đạo thêm uột thơi gian trong nơi đỏ, rồi trợ về Nam-Vang Ông 
theo một tâm lòng hân hoan vui sướng . VỈ Ông, biệt rằng nình đa 
gặp chanh phap cụa ĐỨC PHẬT không cọn nghi ngờ gì nưa, nÌnh đa đi 
đụng con đương cua ĐỨC PHẬT hằng giáng dạy ,. ÿ§au bao năm lăn lội 
tậm thay tau đạo; cùng chịu,bao sự khắc khỏ cua 12 năm trườngghay 
vạ nhi€u phap mồn tu bọc khac,; cung không tìm Hới mọt tỉa sang 
đúng nhự con đường giai thoat mạ ĐỨC PHẬT đa chỉ đạy nền Ông dt 
khoat lia bo cach tu khó hạnh từ lãu , 


mừ đấy Ông vưng bước theo một đằng đưới sự chỉ dẫn của các 
VỊ Sư ca đay đực đọ . 
Đường thể mịt mù trăm năm đầy tội 

Cưa thiền thanh tịnh muốn kiếp nền đuyÊnkiếp 
Đương đơi ,län nồi; cuọc bị ai 
The sự khac g¿y chon gọc gạt 
Mịt pịt bơi szu vong gac tía 
Mu mu gio thoi chon can đai „ 
Chung j9 ngan lieu, gay oan Tên n 

moi thang mon vương nghie a 
Dày Em ghuớ hồng, rồi ,c bộ 
Tọi trương oan bao; kho liên tay 
Cưa, Phạt thạng ngay ec E tham ai 
Thien mon nạo phại chon chong gai, 
Thanh sơn đạu quan, khanh cúng tương 
Tịnh tha‡ nao hay; mao vợi đai 
Muon thuơ an vui, banh bat chanh 
Kiếp trần thong $ha, lánh tam tai 
Nen chăng hơi khạch cong bau gam 
Duyen ket niet ban được ranh tay 


Không bao lẩu được đội đi nhận chức tại lò ven,tỉnh „ 
'Preyveng! Ông phạt Kả AgÀi rằng : eo le chung sạnh ở đây có 
duyen vợi mình, nền khiên mình đöi về đây độ bọ My nguyẹn xắng : 

nh nhay vao 


chưng gáo có chư, sư TY Wam ra mặt; đau ai bao m Ầ 
đong lưa; mình cung long . Trong thơi gian tựu chức tại 1o 


3l 
-HN « 


ven ,!Peeyveng! Ông bắt đầu, soạn địch quyền ,luật guất gia thử nhứt 
co yÿy đe §au nay cho cac nha sư Viẹt Nam, co đu,taj lieu đe xuat + 
Ei@ + Phal mat hai năun mơi,dịch xong . ôn nghỉ nưa rộng ‡ nêu co 
nha sư Việt-Nam thì cẩn phai co thiện tín Viẹt-Nam, vì thê Ủn 
soạn luon quyen !Nhựt-Hanh! cua ngươi tại gia cự sĩ „(cac quyen 


~ - 


kinh trên đây Ông dịch kinh chư Miền ra Việt-ngư) . 

Dược nhiều người hương ưng, nến Ổpg tùy tiện hướng dấu họ, 
(tyhien-tín Vit-Nam và lao) qui»; ®an-BẠo rất nhiều nhút là ciư 
bat, quan trai giợi; mọi thang 8 ngay ¿ Ông co tạo một cho tham < 
thien xa chau thạnh loi mọt cay so ngan, trược mọt ngoi Chua co, 
thazma; mộ địa va có 16i 3 = chục §euOl theo học thiển, qung co 
nhieu người ở phương xạ nghe tieng tỉm đen cung học „ Luc ,ay l4 
chưa ch tieng Mien va Paii, bao nhieu; cho ngn goi khi co đị€u 
tbắc mắc, ng nhợ tỉnh tận ma bọc hieu roy đê đap,c2U hoi cua họ 
Eo lúc nhieu người đến hoi đạo lam cho Ủng cung khó đạp lại . MOÏ 
khi có sự kho khău như thể . Ủng bÌnh tinh ngo vao tâm thỉ thâyro 
nhưng cau yên tựa 101, do Ặ° ma ng đạp cho họ nghẹ,; họ rât hai- 
long; ưa thích va hoi ng rẵng : Ông, học Pali hồi não, chínhchung 
tơi không thây Ông học ma sao Ông tra Ìới được . 


Trước hết họ hỏi tiếng (Bodhi briksa) là nghĩa gì : 


Ông liền đấp dã cây ES-p° 

vT, Sao gọi ,la cay Bo-Ðe ¬ b_ 4 § 
-~ “ VÌ .Đực Bo-Tạt ngoi, dưới “goc cay đo; thau thiến, ma đắcqua 
cho nen gọi cay đo la cay Bo-Ðe thọ; khien tat ca hai long vathoa 
man 


I g1 


. _„ Mỗi ngày Ủng tham thiền trọng tịnh-thất, $áng mới trở về 
nha jam việc như thương „ Trong moi ngay bat-quan, trai-giơi;Ũng 
cO,mởơi nhưng thiển-tín đen, thọ Batrquan trai, röi dùng cơn tại 
nhẹ trọn ngay, cho đen chieu mơi ve; lun luon như vay . T†rong 1 
ngạy ba‡-quan trai nọ, sau,khjị nha sư đen cho giơi rọi trợ ve„ 
Chủa, con lại thiện tần giư bat-quap trai lôi 10 ngươi, khi ^y 
c6 bạn Ỡng sanh tâm oan giận, mặt đo, tay cale con đao bàn 1a13ơn 
lên như vay : bưua nay töi khong cho ng Ta COC Đến Ông đi tọ 
chem; lạm ho phẩn đồng rật kinh ngạc . Ủng nói răng ,: TØi co 
sonE giơ nao; ngoai giơ lam viẹc, toi phai đẹn cóc đe tham thien 
trụ ra toi chet nơi thoi; neu có n2 CÁ, vui long cho toi đi; „ co 
muon chem thì chem, noi rởi nhắm mắt ,lại, nghi qằng :_thâayeon 
đao ghế quay r6ð{ ng biêu, qeu cô ghem thì chem, bằng không tổi 
ra ccc „ Nghe noi như thê Ba la khóc, röi liệng con dao, Ổngcung 
Ta COC nẸay , 


vTrong thời gian lầm việc tai tỉnh 1ò ven, Ông có rủ thiện 
tín, hùn cùng nhau tạo được 2 ngôi trường hœPAÌi và uỗi nặm _ 
thường lam 1€ đãng y đến cac Chủa,. Co mọt trăm, Ông lam chủ đẩng 
đại y đen 7 ngoi Chua, moi Chua co ft tắm la tư 30, hO đến150 vị 
moi vị đeu được thọ lanh w them vạt dụng nưa , 
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_ — Ông nhớ lại, nhờ sự trì giới mà mua được 2 căn phộ 18U; 
không bao gịơ ăn hoi 1O . Trược kia, lúc chưa gặp đạo; có khí Ứng 
cụng nhạn cua ngươi hồi 16; ,xonE; tiền ay mọt khi đa,vao tu sắt 
roi; khong bao lau no # keo theo tien von ra,vơi noy nen nhieu 
khịi phai thiệu thôn, vì sự xa xi . Trại lại, từ khi tho trì qui- 
gị2i,theo chánh pháp thì không bao giờ Ông thọ lanh của hội-1© 
ma van dư ăn, cho đen khi mua được nhạ, đât, phô . Đẩy chỉ cño 
thay rằng : người thọ giơi se được giau sang thương hay vui tươi 
khống thẹn mặt giưa cong chụng, đi đen trong pơi nao đeu được _ 
ngươi thương yeu kinh men va sẵn long tiep rược (y theo lơi Phạt 


dạy) ‹ , ` ` ` ` ~ 

Ỹ t buổi sang nọ, Ông từ ngoại cốc về nhà đùng điểm-tm 
xong; ngồi trẩn bộ van ngựa, ngay cưa ngoy co một bệ hanh vì bị 
mưa, nen ởi rat mau; thay như the, Ông liên nghỉ rằng : Ta thư 
xem phép PÄỆT có linh thật không Š 


: Ông bèn tỉnh tẩm như vầy : Người đó đi đến qgay nhà rội 
đừng lại y như vay; Ông nguyện thẩm nưa rằng : Ngươi nay đi vao 
nhà; y liên đi ngay vạo nha, đến thang, Ông liên nghỉ thêem;Thọi 
đị ra; y lien quay trơ ra; đi mat . Tyong lục đo đưa cọn gai 1È 
cua Ông, no giơn nhay Trâm ram, Ông, t tham,.,: con,nho nảy „r 

s3 kb@e scho gình yeh,tam;„ 231, thau nghị : Phai chỉ nongọi 
gan m lê chỗ yên, tưc thỉ no nộay,ngời trên về; ]ãun cho Ông prh»† 
giựt mình , Đay là ; Sự ket qua đua định lực, chắc như vậy s 


Không bao lẩu, Ông lại phảa{ đổi gi lầm việc tại tỉnh'§tung 
-treng! một tỉnh biến;thuy Mien-Lao, phai đi qụa Nạm-Vang; lucay 
có nhọm cư sỉ công chực họi lại mới Ông vao Chua Sung-Phươc, roi 
yÊu cau Ông sắp đặt cach phụng thở, an vị kiêm thạn Phạt trong 
chanh điện, vì ngồi Chụa nay lâu nay thuọc Đại-thua, nen có rat 
nhiều phó tượng ;.Di-Ðà, Thế-Chí, Quan-Ẩm, Lạ-Han, Quan-Công, 1ê 
vị La-Han, Phạt-Ba, ng-Tao, Ủng-Địa, Ông Tiên, Ông Thiện,Ổng Ác 
eVeeVeee 

g tùy tiện chỉ cho họ chỉnh đốn, thờ một vị Puật TỔ 
Thích-Ca, còn bao nhiều đẹm ra hậu tôy rồi phần đồng xum lại,#:i 
khiểng; sau khi đo Ủng phai đi tựu chưc tại !Stung-Treng'. ,Nưa 
thạng sau nhom cư gi Chua 'Sung-Phược!,tô chưc lệ !Kiôt-Giơil' , 
Chua đo, vì co nhieu ngươi đen dự va hoi đạo; phan đong Bp nhieu 
điều kho khăn, nền, họ ,đanh điện ‡Ín đẹn §tung-;reng ráng Ông thần 
đau, cho, Ông vịn 1e đo ma xin phep trợ về dự 16... Được điẹn - tịn 
1ọi 8 giờ sang, Ông liên vaa phòng ngồi thien đe xem co} ong than 
co pịnh chăng ? Ủng được bi€t rằng Ỡng thân van mạnh khoe như — 
thưởng . Chiếu lại tiếp thêm một điện tín nựa; noi [ông g thần 
đạu rat năng „ Ông nghỉ rằng : Có 1e bụoi sơm mai mình xem khống 
ky, chăng Ì thỏi chờ tôi, se xem dại, vao,luc 7 giở toi; Ủng cung 
ngoi kở HE e xem lại cho ky; th ° thấy cung như buọi sang; 
định chắc rằng : nhóm cư sị họ mon cho Ông vẽạ chơ không co chỉ 
lạ, vai bưa nưa Ông than lên rởi se ro . Thật vạy; tuan lề sau 
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- thì Ông than lên thăm, tường thuật chuyện ở Nan-Vang cho Ôngnghe 
ÿy như Ủng đa đự đoan . 


~_ . Trong thời gian lâm việc tại Stung-Treng, Ông ngụ trong 
mọt ‡oa nha cua nha nược, ra‡ rọng chia ra, lam phong ,: 1 phòng 
đe lam việc, 3 phong đe ở, cùng mọt trai Lao 16i l1 tuoi, gia ~ 
đình thì ở Ñam-Vang . 


- MỖi buổi sang cö xe lại rược đi khám thịt„ xong, Ông mua 
nQt các thịt, moi bựa phư vay; roi đem về nha; Đen giơ đi kham 
thịt, ng, kẽu co be Lao đậy; pâu cơn đệ bat thọ 10 vị sư,lao ạ 
lúe trở về ,ðng xắt thịt; kho va chieu xao; tự úinh nạu nươjg va 
bieu chủ be Lao đi chợ mua them ca,va đQ gia vị đê lâm 2 mon đồ 
ăn (mặn va lat) . Xong đen 7 giơ sang co„10 vị sư đen lạy bat ; 
mọi bưa như fhe, trọn 6 tháng,„ Đo 12 nhưng thực pham ua tự Ông 
lam Ta; rGi đem đe bat cho chứasư Lao, nghi đền việc lâm cảng 
them sung sương . 


„ Tỉnh §tung-Treng là nơi xa xội hợn các tỉnh khác, phứt là 
*z..ogthanh TA NN 101 00 cay số ngan; nến quap chủ tỉnh; , 
khong qua nghiêm khắc, đe cho đạn chung đanh bạc lam vui, phưt1a 
trong nhà quan phu Mien, ngay nao ,ung co đạnh bạc, song tư khi 

đôi đến lam việc, trong tỉnh đo; Ổng thương hay,noi đạo,được 
P Xu hưởng về đạo đục, đên nghe röi họ thoa thích không 
đạnh bạc nưa . Quan phu gặp Ông va noi rằng ¿ 


Aacn l Ÿ Ông lên đây nojđạo 
1am _ toi khong chưa bạc được, ri quan phu cung theo tu hanh 
vơi E s 


F „Có một ngày bat quan trai, Ông đem thực phẩm vào Chùadãng 
củng đến chư tăng va xin cho thọ giơi, Ông thầy thiện tín đến. 
Chua rat đồng, ,họi họp trong chanh điện, chỉ tụng kỈng lạy, Phật; 
mạ khong thọ bat quan trai giơi , Thây vạy, ng ben hoi, vì sao 
ba con khong thọ bat quan trai ? 


, Họ đấp : Chúng tôi chỉ thọ nột tháng có k ngày . Ông liện 
giai cho họ nghe : trong kinh Phạt dậy, phai thọ nói thang Ốngay 
sau khi Phật nhập diệt, 3 thang, 500 v Đại=A=LazHap ket tạp tam- 
tạng kỹ qhưt có them vạo 2 ngay nưa, thanh 8 ngay,. Vậy quy Ũng; 
quy Ba,cung thọ giao bat quan Xu noi thang 8 ngay voi toi đi „; 
Nghe noi như the ỳe rat họan hi; đong nhau '5adhu! Lien khi đo 
Ông đến bạch va tụ nh sư ca vảo chanh điện để thọ bat quan trai, 
Ỡng cung cho sư ca biệt rằng :,tư đầy cac thiên fn đong thọ bat 
quan trai Tà sài rÁ ‹ Sư ©a ngạc nhien noi răng ¿ Toi lam Sư 
Ca trong Chua nay đa Z0 năm röi, cọ khuyen h „hoai ma họ van 
không nghe„ nay ng mới đên, chỉ nói có mQt Ÿần ma họ đongy theo 


thạt toi lay lam hoan hy qua. 
Được thấy phần đồng thiện tín nhiệt tẩm với đạo, Ủng định 
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tổ chức một cuộc lễ trai tăng đến 100 vị sư, trọng 7 chùa, vÌtrong 
tỉnh Stung-Treng iem co nha sư. Ôpz cụng co mơi, 1öi 500 thiện c 
tín đến dự „ co ca quan chanh và phó,chụ tỉnh ngwời Phấp . Ôngnhờ 
caq cõ (người Việt) nâu thực pham, co cac c6 người Láo phụ giup . 
Trong khi trai tăng 100 vị sư; Cng mơi quan chu tỉnh vào,Chua xe 
Ông, rat hoan hỉ va noi, rằng : Ông triệu tạp đan cua,toi ở đau „ma 
nhi€u thể ? roi,Ông ,cươi . Cuộc 16, trai tăng kết qua được my man „ 
Xong rồi, Ông hoi cac eõ đầu bếp v3 sự chỉ phí hết bao nhiều ? 


> 


- Các cô đáp : chúng tôi xin hùn phước với Ông, Ủng khổng 


tốn chị ca . Ông khuyện họ l1ãy tien, họ cung khống chịu, tính ra 
Ống chỉ kê số Tổ 3 mã được trai tăng Ïoo vị sư = đaÍ lối 500 
thiện tín , 


Sau khi đó, quan chủ tỉnh hoan hỉ, mỗi ngày có để bát đến, 
chư sự . ĐÐạy 1a do cạc ngươi Lao cho Ông bi€t,vàa họ vui thích qua. 
LỌi nựa thang sau, có Ủng Phan người Viet, phat tấu trong sạch,đên 
nö‡ vơi Ởng rằng : Tôi tỉnh trai tăng 1Ộ vị sư tạt nha to1y vay - 
nhờ Ông giụp tôi vợi . Ông noi : ng Phan đa làn việc tại đây lẩu 
qua rồi; con tồi mơi đến; tại sao ống lại cau tôi giụp cho. 


< 


Ông cười röi nói, nhờ giúp, chở tôi nói họ đầu có nghe 
thấy vậy, Ủng mới hỏi : Ông HuấP bao nhiều người ? * : 


— -t - - -- - - -+ 
Øi muôn một hại chục có đến tiêp nu ăn; nghe như thê ng 
liền viết giấy đền Chùa, mà thÌ co y SỐ các co đến Ciến ° 


Thuở ấy, Ông đang soạn địch h loại kinh, gặp nhiềụ chư khó 

khăn, khong sạo địch noi; đen Chua hoi ,Vị sư nạo cupg giai khong 
‹ Ông lien nghiạ ngư ở đây thì kho được kết qua tot đẹp .Ũng 
hỆ 1 thang, trơ ve Nan-=Vang va Imong chư thien họ- 


+ ạh xin phép ng 
trị cho được như y . 


, „Được quan chủ tỉnh cho phép, và nói với Ủng như vầy : hết 
phếp rồi trở về nghe . 


. ống tàu về Nam-Vang, có, rất nhiều người Lào đua Ông 
xuọng tau vạ bịn rịn thương tiec „ Ve đen NWam-Vang, khi gạn, man 
pheẹp, Ủng vao nằm nhạ thương vì có bịnh chút Ít va cụng co ÿ định 
ở 1i khong muon trơ Hy: ưng: „ Man phep eo le quan chủ , 
tịnh Štung-freng đanh điẹn tín hoi thău;, nen có giay cua ong chu 
sơ Ởng, gơi đên hoi Bao si chọ bịêt chựng nao ng se †rơ lại Stung 
-Treng được ? Không biệt vì cơ não ¡ ua Bác sị lại tra 101 rằng : 
Binh khong tục trơ ve 8tung-7reng được nưa . Đẹn khi biet 
được Bac s{ tra lợi như thê; ng 1Ay Jam vui mựng và bao con, mua 
chụt Ít qua đen cam cơn Bac gi . ,Bac si noi ; Ðo la phạn sự cuatô1 
không,cö ơn nghia gÌ phai đến đáp, thôi đem về đi , Vai bưa sau 
Bac si, cho Ủng ra nha thương, về laun việc tại Nam=Vang . 
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N Ngoài ,các, giờ Jàm việc, Ông cố tinh tấn bọc Phạn ngư trạng 
ngay chua nhạt va thương hay đen thăm sư ca Phươc«-Sơn . MỌt buoi, 
toi nọ, ng hầu chuyẹn vơi sư ca có mặt sạc vị,giao sư khac, sưca 
Phước =Öơn noj{ vơi Ông pằng ¿ Tran ÿu cho đắc qua thinh văn đị Ễ 
đưng mong thanh Đạc chanh đăng chanh giac_nưa;, lau 1 Š ®.. Šg: ‹ 
phãn,đ6ng mong moi thay ,được bạc thanh nhân thì họ hoan hỉ lắm röi 
và cung lam cho phạt phap cang thanh hanh , 


Nghe lỒi sư cá khuyên, Ông bèn vào mùng để tham thịjên xem 
coi thê nao . L‡en thấy co mọt triQu chưng phat sanh len To rẹt ; 
co rat đồng người lặn bụp trong bien to; khong ai cưa vợt nền Ô 
phát tấm tư bị, tự nghi rằng : tội nghiệp chụng sanh qua, Ông kien 
phat nguyẹn rẵng : ta ran cho thanh bạc đẹ tư Phạt; lien khi, ay 
cung thạy phat sanh y nhự trựơc, Ủng cung nghỉ tọi nghiệp chủng ~ 
sanh qua, như thê, Ông ben xa thiên khong ngồi nưa được . 


Không bao ]ẩu, phá$ tẩm muốn đi nửt để tham thiền khi ấy 
được phep nghị nưa thang röi đị đen tỉnh Battambang . Khi đen 
đọ, Ông vạo một canh Chua cua sư ea Boddhivea] . Ông hạu chuyện 
cùng sư cạ, sử ca gọi một sa-di đan Ủng len lau tren lê ĐA) Ngọc- 
Xa-Lợi, vưa khi gặp gọ©-xa-lợ{, tạm ng tự nhi€n nguyện răng : 7? 
Ti xin nguyện het lọng duy trị chanh phap, đề noi,chị chư Phạt ; 
tưc thì giựt mình nhở rằng : nạy gi2 len ma chưa 1ê bại Ngoc-xa=_ 
HA ‹ Chiêm bai một lat ben trơ xung . Toi đếu đo, có nhiêu thiện 
tỉn đến thăm Ông, vÌ họ được tin, bao ,trược;, phần đồng, yêu, cầu 
xem xet đum rắng : 'Trong chủa nay co mọt bà tham thien ma vịthien 
sư cho bá đa đắc sơ định; nhưng thiên tỉn chưa tin được! . 


,  ,Ủng đáp biết đấu đạo của BÀ cao hơn, thì tôi đấu có thể 
khao sat được, ng tư choi . 


„ Sảng pgầy hộm sau, Ông lên xe vào núi để thau thiển „ Núi 

y cach xa tỉnh thành 1ổi 1*; 15 cây số ngàn 6. viới đến túi mọt 
lat œo 2 xe Camionnette chợ h khach loi sỗ ngươi tịeo doi Ông. 
Gặp Ông họ mùng quạ, ng noi rằng : ba con theo to1 lạm gì ƒ kề 

xịn pheẹp được ,có nua thang đê tịm nơi thanh vắng ‡u hanh chút Ít, 
co sự huyền nao như vấy, râat trơ ngại cho sự tu hanh . 


Họ đấp ; Ủng tụ thÌ cử tu, chúng tôi đ&u,đấm b§n,lòng Ông 
Chúng,t6i ơ phía ve gửi, Ông ở trọng hang thì có, chỉ trở ngại đầu. 
Đến bựa cơn, khống 1e Ông khống dung, vậy đến giơ ăn, chung toi 
xin mơi Ông ra đây cho chung toi lam phược . 


. —_ Xin thưa Ông rõ, ,từ hồi mẹ đẻ đến nay, chúng bôi chưa hề bỏ 
nha mọt đem, hom nay chụng toi hy sanh nhự vay, fo 1e Ông ,thương- 
xat, lắm c)ơ , Nghe họ đap như vậy, Ông lien đi tìm hang đa, đetham 
thien , Co mọt E pu gia, ngươi khach tru xin theo cung Ông, gặp 
được mọt cai hang, vao xem ong phu gia noi : hang nay giong như 
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hang chuột mà ở sao tiện . Ông đấp : 
- Chuột mà hơn gày phai không Ông ? 


- Nghe như thể, _ Ông ,phu gia liền tỉnh ngG› chấp tay xin lỗi 
tại nối ~„bAy, qua; t1 đây mỚi, thạt la ,øga; ,V tôi „khong tu hành , chỉ 
hết . Lẹ fhừơng gà qó sẵn Pua ăn, nước uống, nhờ chủ họ săn sóc „ 
nhưng Jue nao họ muon ăn thịt họ bất cất có, nhúng vào nước sôi 
được, de đàng; „c ở 1oa‡ chuCŸ_ mặc để u bắc cố co săn thực ,pham;nhưng 
nộ nó tìm nuô‡ sống de đàng, hiến người bắt nó được„ ke đó, Ông. đi, 
m được mọt ho đạ; Eọ 1à „hang cop, vao sâu lội ba thược, có 
hà bei xương "n. ; „danh săn để tham thiền quan tươnyg . Gặp được 
TP đạ nay xứ Tất vừn long, pen ngụ trong nơi đó, . Đen tôi, Ông 
p,đen nhang tụng kinh To Bếp ,TOi phat nguyện rằng _‡!Tõinguyện 
b bành, bat thối,,cho đến khi chứng qua Phật, ,đe độ tận chung sanh 
thoat vong sanh tụt, Ông 1ien tắt đen; , khỉ đó trươợc _ngực Ông xet 
Ta hao quang, to tròn Tọ rệt; như - anh sang ‹ đen mănzsống, trong 
sang đỗ; Ông thay : ngươi, thu, cay, nuji đều gom Vao trong tam, lam 
cho Ông rật sung sướng, trọn ca „đêm quen tham thiển . Sang TNC 
đẹn cho ,cẠO thị ấn n họ „tựu hội đề dung, cơm, h MT, lời 7 LÔNG yẽu- 
cau trước . Phải Bê thấy „ mặt Ông lay lam hoan ,h ng hằnh vầy 
chụng quanh, yêu cầu Ông nói đạo cho họ nghe, các Bà hoa th 
đuây roi họ tụ lại càng đồng -Ổ Thay Vay Ông giựt mình; khống đâu 
noi nưa „ 5 


Trển nủi đồ có uột cô tụ nữ người Miễn, 1ối 36 tuổi, đảm Ờ, 
một mình thạm thiền, mã nhần đồng,cho_rằng _ c6 đa đắc thiên” h ng có 
người đen Eản) cau coi gium eo phải vậy không ? 


= ghi rằng : nếu không nói ra thì Šˆ nghiệ ập cổ; vì sô 
lam £ x” B„- c6 đặc định; hệ cho eö 1 en ,chỉ g noi vơi 
co dhn xin lỗi c6, e6 bằng lòng cho phep tôi nói sự thật không °2. 

- 6 hoan hỈ yêu cầu Ông nói. 

- Tôi cho cổ biết rằng : œ6 chưa đắc gơ thiền „ đầu ‡ Cô đừng 
lầm tưởng khong nền,„e5 pghi lại coi, sơ thiển cai tầm như thể nao 
Cổ hoi lại,röi_ tối se giai tỉ m mì cho œö nghe . C6 nghe được nền 
nhÌn nhận ở giua đấm đồng người, va rat cam ơn Ông. 

Tu tại đó _đến (BẦn man Phép, Ủng trở về „Battambang . Tạ Đ c¬i 
có râ‡ nhiềi te nhữ tín hội lại; Ã nhắc dại lời yeu cau khi 
1a nhờ Ông xac nhận e6 tủ nư ay bên đắc ve thien roi hay chưa ? 

- Ông đấp :!'Có lẽ cô tu cao hơn tôi thÌ lầm sao! 2 

- Chúng tôi khổng đề Ông nói lão ! 


- Öng hỏi ‡ 'tại sao quy Ông lại nói như thể ?'! 
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- Chúng tôi tịn chắc rằng, Ông đáo, thiền cao hơn c6 tu nự 
đó nhiều mã Ông lại nói : Ông khôảg b cổ tu,nư đo, nến chụngtội 
noi Ông đạp lợi không thật , Ông nghỉ rằng,: sang nai mình se trơ 
về Nam-Vang, đ3u mình noÍ thật mà họ có trach cung không sao, nên 

Ông 1{en hưn V*ết họ như vầy : tối nay quí ng nền mơi chư thiện - 

tín vạ k vị thiến,sư, co họe tam-tạng Pa1i đen chưng kiếp, nỳưthể 

tôi mơi co thể giai bầy oho qu Đne To¿ạ toi nay löi 8 giờ chung ta 
se hội họp . 


Tổi hôm đó „ún giờ h co đu h thiền sư học thông 
Pà1i và thiện tín rất đã te b1.A xã im, Ông xin “tuyến bổ như 
vay : Đạch hư Đạ1 Đức va 3 huy quy thiện % nụ ne quý Ngai nhận x 
chịu lơi tối yêu cầu, ,khi tối trình hay phai; thì quy Ông nhận là 
nphai ;, neu h y thì quy Ởng nọi sề qu^y; khôp# nến tư vị và nêu tôi 
bat bình, t tôi cö tọi, quy Ũng co hoan như vậy chăng ? 


Phần đồng tan thành, nền vào đề. Ông nó‡ với c6,tu nư 
như vầy : Xin 151 ệô, hôm này bat đắc đi,, tôi mạn ppep xin “hỏi „CỔ; 
theo, 1ơi yeu €au Qua công „chung cau c6 tù b1; hì xa cho tổi vàxin 
c6 tô sự thật, giưa đây eõ Tam=ÖÃão chưng minh „ 


- Thưa c6, Ngài thiếp sư của œ6, hiện điện đây, có nói rằng: 
c§- đắc. sơ thiện, như vậy có thật khống ? €6 tu nư ngồi lầm thịnh „ 
một la Ông hoi lãn nự3, gin cộ noi sự thật, đừng ngại chỉ, c6 
cung nin lư$t Ông hoi lân thự ba, cö cung không _ K- „lúa Xem 
thay cổ co ÿ 1ô Sợ „. Thấy co lạm thỉnh lầu như vay ổn sư 
cua c6 liên đap; LỆ 1e cq tụ nư này SỢy nến không hy nữt ‹« Nghe r. 
như thề ng lien tuyển bô răng : 


, Bạch quy Ngài, theo tội hỳ€u, người bố thí gược,5 qua bao; 
vu Bêc thư ba la „khô0g ., rò giưn „đồng Öngươi, ngượi c ỗ gigi cụng 
ca bạo ;„ mã qua vi thự ba cung Vậy F Hải qua _ béo thap cua 
BIỂN, thí chu va người. tr giới trong sạch có tâ mì không e ngại chỉ 
ma. €0 tụ nư Ẩn ,1A hạng thạm thiến ` sà thiền sư cho 13 đặc 
sơ, thiền th khổng đúng theo qua bóo thiÊn định, như thể quy ngai 
nghỉ ra sao ? 


LẦ, Ông °Ý nu xong, thì công chúng võ tay hoan hồ rằng : - 
đúng đung 


Öpg xin hột lại qua, mà c8 tu nử vẫn làm thỉnh . Sự |ặng - 
yên ấy trai qua hát 5` phut; °Đng cung không còn biết noi Ki ca « 


Ông liên bạch lại ,với vị thiền, sư rằng : xin lỗi Đai-Đức, 
bây g1Ờ, tôi không let phải làm cach nao chọ c6 tu nư đap : 0 Su cho 
cộng chủng thoa nguyện được, tôi xin bạch hoi ngài „xin Nga 
101 cho, tại sao Ngai nhìn nhận c6 tu nư đắc sơ thiên . 


- Vị thiên sư đấp : vì eõieớ:6rÌnH pháp với tôi „ 
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- Bạch, c6 trình thể nào ? 
- Cổ nói c6 đa nhập sơ thiển nên tôi tin . 


Bạch Ngài, có hỏi ký càng nhập sơ thiền như thể nàochăng? 
Tôi không được hỏi , 


Bạch, như thể thÌ chưa đủ tin . Theo thiển TP của $öi 
như vầy "th dụ ; Ngai sại tö{ đi đến chợ mụa uột vạt gì; cọ ban 
trong chợ theo Lấ định của Ngai, khi tôi trơ về; Ngãi nên hoi tôi 
CO VAO đểa chợ thật. chăng ? 


Trong chợ đo; phía Đồi T ãy, Nam cy họ bán nhữ g th 
gì ? Nếu tôi, trôi nên không biết, hoše không bớt theo sự hiểu Sv 
cua Ngà1, Ngài có nến tin chăng ? 


Lúc ấy cổng chủng đến võ tay hoan nghênh; công n lời nói 
của Ởng, lan chọ vị thiện sư nzồi nín thỉnh, một hồi lẩu vắng lặng; 
không ai thất TÚI thủ cền, 


Ông tùy tiện hạch hỏi nữa : 


- Bạch Ngài, người đắc thiên có đủ mấy chỉ : SUY ; sắt; phỉ, 
an; định, đung; theo trong kinh , 


-'Bạch Ngài, khi nhập định tẩm ra thể nào ? 
- Tâm trú trong một cảnh giởi, không nghe cái chi bền ngoài 
- Bạch Ngài, Ngài nói như thể đúng lắm. 


= vị trủ ở trong IuỘột cảnh giời, cảnh giối đó 1à chỗ 
nào, trong Ê 


- Vị thiền sư ngồi làm thinh không trả 1ồ1 chỉ ca. 
Thấy vậy ng cung không đấm hỏi chỉ ca thêu nữa, rồi châm 


+, 


đưt . k ® 3 ` + = 
Sang ra ng trơ về Nam-Vang lam việc như cu . 


Một hôm nọ; Ủng đau bụng ngu không đ uan, sát xeu thì, 
nghĩ rằng" bị bịnh dự ruột 32'iE Tạ Và s lân SIẾP rồi đi vào nhà 
thương cho Bac, si kham binh, Bae mí nói rằng Ông Bịnh đư ruQt,phai 
mO mơi được, rồi Bac sỉ hoi Ông định thể nao ? 


Nghe_như thể Ông chịu để cho mồ, khi vào phòng mô, Ủng bị 
chụp thuoc „me; trong luc vy, g ni6 ga À Äaham, mỘt 1at không cân 
biet chỉ ca, mÔ xong, họ đem Ủng về trong phong ` đương bịnh, đên 3 
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iờ chiều mởi tịnh . Trước khi tỉnh Ông thở ya một tiếng A Raham, 
g nghe vắng vũng, ,co ngượi noi, thôi Ông tỉnh roi; có tiếngngười 
khac hoi, Ông noi cai gì đo 7? 


„ Người kia tra lời, ống niệm Phật, rồi Ũng mở mắt ra thấy, 
2 nguồi yt4, một cõ và một thấy, nọi với Ủng rằng : Thôi, không có 
sao đau; mạnh khoe oi go yöoi họ đi ra; mọt lat thay mặt ba 
than sinh c6 Dieu vao trach và khoe, sao đi mo ma không cho ba hạy 
chên đẹn ngay thư 7 Ông bị nong lạnh, pghiạ la,trong chọ mộ co Vu, 
ng cụng nhở mọt người kg Cao-Mien lam Bac-=si trong đo het long 
săn sọc mơi khoi che‡; vì trong luc ay co hai ba người cung mo như 
Ông ma đều bị chêt ca . 


: MỔ được 10 bưa, Ông ngội dãy; 'đồm ra ngoài thấy mờ mờ, lấy 
lạm lạ; tương răng, trong m t,co, bụÍ nen lay khăn chui chạm hai ba 

lan, xem lại $ TnN thay mợ mở hư cu. Nen tự nghỉ ,rằng, :tuđay 

cặp mắt phai mơ, \ Ấ Tết tr cua thuoc me; ke tư đo thien định 

du Ấn. cung giam đi vì bơt trí nhơ, nền tham thiên không được 

khẩn khít như trước . 


~ò Nằm trong đượng đường lội hai thang; khi ra, được nghỉ dài 
hạn đương bịnh ba thang; moi thapg yao, lanh lương như thương „ Đen 
thang thư bạ, Ông nói vơi Ông chu sợ rằng : tôi ơ không như vay mã 
thang ao cupg vao lạnh,lượng đạy đụ; that la khong đang; nọi đạy_- 
co,y độ xem y Ông chụ sợ có phiên ha gÌ khổng,! nhưng Ông nói ¡ Bộ 
chu © tien nay la của rieng toi sao 1 cư ở ;ạ Uuanh roi gelam 
viec „ Neuụ đau cư nghị ‹ Mây hom sau Ông tính phai lam đơn, trình 
lên Bac sì xin kham xẹt lại coi, ng co the lam việc lại nưa được, 
không ? ng lạm một la đơn nhờ ng chụ sơ chuyen đen quan Thong 8ư 
Sơm mại vao sở, may anh em lam viẹc hoi t co viẹc gì ma đen đây 
Ông noi cho họ nghe, yôi phân đồng khuyên rằng : Ông hay nghỉ lại, 
xem; biet bao ngươi tìm chọ lam viẹc; moi thang đoji ba chục bạc,ma 
không được, con Ông mội thang lanh ba trăm, that la rât trong, vạlại 
công việc làm †rong sơ cung có pgười đưởi tạy ]ầm phụ, khổng phải 
cực và chi ca . Nghe anh em noi the cho la co ly, roi cam la đơn 
về nha . x 
Trong đếm độ; bị lương tấm cắn rứt, ngủ không yên, vì nghỉ 
rằng trình đa mong ranh việc, đe xuat gia tu hanh, trai qua 12 năm 
trương ma khong co,cơ họi; hom nạy cọ địp may như vay; tại sao , 
khong chụp lAy ? §ang hơm §au; cấm 1a đơu đền khøng noi chuyện vơi 
ai hết, đi ngay ÿao văn TPOng, của Dhe chụ,; đựa la đơn, ng xem đợn 
ng cư luc lắc đầu, hỏi lầu Ông ký tên bao gưi đi, Ông ben lây la 
đơn, đem đưa cho người chạy thơ gơi đen quan Thông Sử . 


Không bao lâu Ông được Pù thầy thuốc mời đến để khám bịnh 
lại; Ủng co đen yêu cầu vị ,Bac sỉ quen„ yếu csu Ống ,chưng 


n 
1ã ng 'thiêu năng lực lam việc! . Đến ngày hội Bác sỉ thì Ông 
được nhìn nhạn, y như nguyen , 


ˆ Từ đây Ông được thọng tha, không phai bị cổng việc ràngbuộ 
ĐIn -„ VỀ nhà Ông noi, vơi bà thần e6 Diệu 2n : Tư đây tôi đuocnghl 
rTơ1, toi khong lam viẹc ra tien được nưn; vạy co đe cho toi xuat 


1a . ` + ^ —: ` - 
S ` - Ba đạp ¿: toi_khong cần Ông lam Ta tiên chỉ cây Ông cử ở 
nhà, tự do, tôi bằng lòng nuôi Ủng đến trọn đời , Dù như thể tẩm Ông 
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cup8 chưa quyết định ngày xu xuất gia vì nghỉ tọi nghiệp các con còn 
nho, song sự quyen luyen ay như chỉ manh „ 


Tổi một hồn nọ, Ông nằm chịêm bao thấy tay bốc phận để ăn, 
rồi xe Đg đề: Ì_ thấy „ " LỆ đưa con nho mà mình, quy SA tuyển đdQ, gpên 
Min) T hồi phẩn ` của con nà ăn cai E bên li@ng phân Tuatay 
sạch se ., 
Sang ra đi đến Chùa sư cä Phước Sơn, bạch Ngai cho nghe về 
điểm mộng đa „ thấy ,‹ 
, = Ngài giai T : như thể thÌ sẽ xuất gia được, chở nênăn 
phần của con thi bat đ C« 
l - Có một buổi tối no, Ông đi nghe thuyết pháp gặp nhiều vị 
Đại-Đức, Ông có bạch hỏi ràng : : 


- Bạch quí Đai-ĐÐức có mỌt người có thể xuấ‡ gia được để - - 
đàng ma chưa quyet định, bạch Dại-Đức ngươi đo nghỉ như vậy co nền 
? 


Có một y‡ giai cho Ủng nghe như vậy : tam của con người bay 
biến đối vẽ hướng ; khi, nghị như vay In, như kia; : u khizco, 
thiện tâm „phat sanh muon xuat gia thì quyet đ dv= ngay; bằng tre na 
đến khi tẩụ bị ngu dục,đề nền thì không mong £ $ gia được,fghẹ 
quạ lời giang thuyết của Ngai Đại-Đưc; Ông liên quyết định ngay, 1ã 
phai xuat gia gap ‹ 

Sau khi nghe thuyết xong thời phấp; Ông-về ' đến nhà, Ếônói 
với Bà than cô Đi ụ ? 

- Rằng ‡ tôị cho cê¿ biết tôi định xuất gio bưa yẩm tháng 
mười trong lúc Àó còn 161 nửa thang nưa Aến +ỳ Tạm thang mươi; ba thần 
Ha ụ nghe nói lien la khóc lên trong nhà noi rằng : tôi °khẩng 

b óng cho Ông xuật gia „ 

E đạp, đe đen ưa báo rồi sẽ biết, từ ngày đó bà thân c8 
Dieu _đếm mào cụn£ n dT kh . ÂN: van thấy, Ông mỌt mực theo ÿ địn. 
nen 3 Xuơng nược, năn nỉ ~t thong tha Töi xuat gia cung được ; 
để con lơn khốn vài „ năm mg Gững -IEC Ø_ muộn . 

é Trong khi, bà Önöi như the Ông đang mở, mà tự nhiên, thấy 
lựa dưới đât, chay lên theo mAy 1E mẻ Hộ Ông kinh sợ v nà II ‡ 
đo 1a _lưa địa ngục đot; không sai v Thế Ông sốt lại với Bà 
N@u eØ chưa muopu cho töi guã ất _Ecia, thì đừng nói nhưng lơi ay sên bế 
no{ nhự thex„ chẳng khac ng cô TIẺ đục tồi P ất g‡a cho mạu u Ìe., 
LẠ nói tiệp thỏo na T TIỆ 4 nghiệp,tôi đi ma; con con nào. đại 

đứa nao co đôi bạn 1i6n khi độ, l tuy nhiều ngọn lụ? 
theo nường nưt ne đat ma thay lẹn lần, thư n lam Cho Ứng cang 
thến kinh sơ và thue dục Ông phại quyết HN sử: sắt, gia .„Ũng chọn 
ngày 15,Jui]let 190 tại Chữa "Bùng Phược do Pho HUÃ sai ở HonahÏm + 
đưng chủ lẽ , Luc đó Ông có 3 trai va 3” g&i va vưa được k7 tuoi « 


hs 
< x 
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NHỮNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 
1. Đại hội Tăng giả Nguyên Thủy Việt Nam ngày II, 12, 13 tháng 7 năm 1958 


thông 


ĐA 
Tăng-Giả ngãy I1 - 12 ~ siết bỗng 2 nặa T959 (nhằm 25-26-27 thắng 


CHUONG ~- TRINH 
1)))) 


` L4 L4 
-~.~ 


Buổi sắng : rỷ #iờ gồng eezSễo 


Buổt chiều: .- - 3. ghị eơ-bệ dhư Zăng đŠ tho luận 
Hn Ln 


Tổi : ỉ - 30 Tam Bảo 
- Thuyết Fhấp 
Buổi sống : 9 giờ cứng Tan Bổo 


lä Kbi ban Ệ - 
Ấp trong Q.32. VỆ lập 
- La - a 
nuốt trình ÿ giệp động. trong 2 năm, ) x 


+ tai Tăng 
Buổi chiều: ? ~- Bảu cử Ban vờ ~01ả(1 
(hổ nẦy oó eh _ BƠ ỊỈ Ết v 
N ch, Và c "guống 


? 

ỹ 30 “ vàng tực kình PARTTTA cầu cho quổo 

8 ~ Bột dàng S4 bồng cũng Phật vả chúc mừng 
h Ð G.H. T0) 

8 ~ 30 Lý HH #háp 


4 1ờ 2O tả thiện (Sau gk+# khi điÊm t8u, 
BHỔ1 gắng : ? gi CHẾ căng Nhất quấy bà CHỢ 
Tổ 2 ai Tăng 
Buổi chiều: 3 - 1-1 xướn suan khônh 
2/- bại~øØức Iăng-Thống lên an toạ 
SE cư c GIOITC là B n 
Chề nầy cần cô và: lời cầm ch 22/7018 kg Pan chhẾng ouên 0.8.7.0. \nx 
quan khách tử vị) va chứ “Ấn 2 1-viên vớl quen 
w/-g1Ø% “thiện quan khách vớ Chư Tãng 
5/~ĐÐạ1~Dứo NG 96 đạc điŠn-văn 
- saa. 


( 
6/-8 khả Qh 1 1 1W P phất ,biấy ý ý kiên (Cần 
lết tr vị náo lên } 


".. B 1~ H.Ð‹ .«N.T.V.ồ. 
te vng kinh PARTTEA 
TỔI : betờ nIẾ sương 


nề 
- Tín-đồ sông vệ vật-dụng di LẺ Qiáo-Hộ1 Tăng-0!1ã 


9 ~18 BÊ Hệ 
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(1°) 
lúc bầu cử Ban "GmEbg-oytn G1Áo-HỆL Tăng-Gtà 





Từ 2 giờ chiều ngày thử bẩy I12-7-58 (2ó thẳng 5 ấm-1‡oh) 


- Ñgh1 LỄ chảo Quốổc-Xỳ (tÍn-đồ hành lễ) 
~ Vị Tăng-Thổng Ean Chưởng-Quản lêm-bhời đọc điển-văn 
khai mạo 


tuyển bổ giải tấn Ban Chưởng-Quản 1âm-thời 
- Cử Chủ-Toạ đoàn 
LẠ +- + ` * 
~ Giải thiên thổể-thb bảu cử chiểu theo bản ĐiỀu-1lệ 
- TỔ chức bàu cử 
- Tuyên-=bỂ kết quả 
- frÌnh xi treo Đg1-Hộ1 Ban Chưỡng-Quân G.ii.T.G, để 


- Trình đự ấn "tần Nộ1~Quy trước đại-hộ1 thểo luận và 


chấp thuận 
- mm Quốa-2r4 § .?.@.N.t,.V.I. cehŠo mừng Ban Chưởng-Quản 
Giáo-lậi Tẳng-01á 


- măng-Thẳng ban Huẩn~tử đến xàk 


LỆ Phát-nguyện lợi hư dan 
a) Ban C.Q.G.H.T,G„ nguyện, v ke XNỂTn, dạt điện) 


(buổi hộ! nỀy nhị Sẽ uất tín-đồ aự thÍnh và 2 vị đại-điện EhrLe 
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BẠI-HỌI TXNG-GIÀ CỬ BAN CHƯỞNG-QUẦN THIỆT-THỌ 
CHƯƠNG~TRÌNH NGHỊ=SỰ 


- Chảo Quốc-Ey, 
-, Diễn-văn khai mạc của Ngài Tãng-Thống Lâm-Thở1. 


- Chấm đứt nhiệm-vụ Ban Chưỡhg-quản lâm=thờ!. 

- Bàu cử Ban Chưôhg-Quản thiệt thọ. 

- 1rÌnh điện trước 2ại-hội Ban Chưởng-Quản Giáo-Hộ1 
Tăng-Già Nguyên-Thủy Việt-Nau Theravada. 

~ Thảo luận Bản N@1= Suy ‹ 

- Phát nguyện của Ban Chưổhg-Suản diáo-Hộ1 Tăng-Già 
Nguyên-Thủy Việt-Nam (Thenavada) 


- Bể Mạc. 


Hành sự ngày 12 = 7 - 58 
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. CHƯƠNG-TRÌNH NGHỊ-Sự 


Nghi lễ chào Quếc-Kỳ.(Thiện-tÍn hành 1Ê) 
Tặăng-Thổng lâm thời hộp Tổngthơ kỹ kiểm-điềm sộ Hội-viên 
trong đanh bộ và hiện-diỆn (nếu hơh phân nửa la hợp pháp 


đúng theo Điều I9 của Bản Điều-1ệ) 
Tăng-thổng (như thể thì hơp phấp tôi xin tuyên=bổ kbal mạc 
" tuyên-bổ chấm đứt n¡iệm-vụ của Ban Chưởng-Quản 
lâm thởi,xin trao quyền lại cho Đạl-hội, 
(Ban Chưởng-Quản lân thờt trở về ghế iệi-viện) 
Cựa Tổog thở kỹ yêu oầu cứ chủ-tjch đoàn. 
Chủ tịoh-doàn tỏ lởi cắm dh Đại-hội tÍn-nhiêm nÌnh. 
Chủ tịoh-đoàn đề cử ï vị thở kỹ và I Kiểm soất. 
Chủ tịch-đoàn giãi thích về thể-thức bàu cử ohiểu# theo 
Điều thứ 9 và I0 của Bản Điều(lệ. Điều thứ chín nói:cắc 
chứb vụ trong Ban Chưỡng-Quản đỏ Đại-hội Tăng-già công-cử 
để hành sự trong mỗi nhiệm kỳ là 2 nãà có thể tái cử. 
Việc bảu cử sẽ tổ-ehfỨc theo cách bỏ thăm kÍn và được 
được tuyên-bổ dắc oử khi có da sổ thăm. 
Điều thử IO nếi: Được ứhg-cử chữb-vụ Tăng-Thống và Phó 
Tăng-Thông cắc vị Tỳ-khưù phải đủ điều-kiện Ốn-định 1O hạ 
trở lên,thông KINH,LUẬT,LUẬN và hạnh kim trang nghiều. 
(Bỗ thăm iiấy lần ? bỏ cắch nào hợp Phấp cắch nào không ?) 
Thơ-Ký Tổ-chức báu cử (hỏi vị nào có đủ điều kiện xin ra 
ứng-cử chức Tăng-Thổng. (biên tên lên bản) 
Chủ-tịch đoàn cho KiŠm-sốat-viên đi phất giây(Kiền soát 
thâu thăm và đễm thăm coi thăm,rồi trao qua Chủ-t‡ch col) 
Ghu-t‡eh tuyên-bể kết-quậ' cấm ch Đạièhôb chấm đứt phận sự 
Tăng-Thổng phân công. : | 
TrÌnh-điện trước Đại-hội Bằn Ghưởng-quản Giảo-h@t Tăng-giả 
đổ ược đắc cử. 
Trình bản Nội-quy của Ban Chưởng-Quan lâm-thổi soạn thảo, 
để Đạ‡-hội thão-luận và chấp thuận(đọc từng khỏan) 
Tăng-Thốổng Ban huẩn-từ đến Đạt-hột (tổ lời cắm da thay 
mặt eho Ban Chưỡng-Suản kêu gọi lòng hy-sinh của nhân- 
viên trong B.G.Q. để đền đáp lại sự phó thắc trọng của 
toan-thŠ ö@1-viên. Nhặc nhở ñ@i-viên. 


B.C.Q. đồng phát nguyễn (Vị Tang-Thông 8ại-diện ) 


Ngày I12.7.58 Nhằm ngày 25.5 năm Mộệu-Tuật. 
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BIÊN BẢN 


Buổi nhôn 0gi=hội của 61áo-gđ1 Tãpz-ulà Neuyên=Thủy Việt-Ma 
(Uaenavada) dễ thanh lập Ban Chương=Quan tuiệt thọ,ngây 12 thống } 
nặu 19250,tại trụ-ao' Trungường Kỹy-Viên-t 6(0 dường Phan=dÌnh:-Phúũng 
3algons 


lồ 1# giờ n;ây 12 tháng 7 năm I958,đọ thơ mở! của Mgài Tăng- 
Thông lân, thuợ1,G1ao-lô4 Tăng-u1aá Nguyên=1hùy Việt-Nay (Theravada) 
obư baại-dfo ¡ăng toán quốo đến họp Lgi-hộ1i tại trụ-sd' trưac=ương 
cua G1ao=iiô01,dễŠ bau cử Ban=-CuVhg=Quan niện khoa nấu {258,1959, 
chiếu theo điều tuỨ ; trong ban Điều-lệ của (¡1ão=ii1, 


Hiện điện trọng buổi nhốu oô 21 v‡ Tỳ-Khưu và I vị ủy-quyền, 
(trong số 22 vị 1y-Khưà d5 xin ghi tên võ Hội). 


Cnw%*uz trÌnhbuỗi Đg1i-hội như đướằ dây: 


1,= (hao Quổo=kỹ. : : - 

2.- Diễn văn khai mạc oụa Xgai Tăng-Thổng Lâu Thợ1, 

2.~ Cuẩn dư nhiện-Yyụ cua Ban Ch ;=Quan lân thơ1. 

- Bau Ban Chưỡng-Quan tiiệt-ti:ọ. F : : 

5.= Trỉnh diện trướo Dại-hội Ban Chưểhg-92uän Giáo~i:ì Tăng-01à 
Nguyễn=Thuy Việt-Nam (Therava3a). 

6.- Thạo luận NộicSuy. , ; ` 

„  7.= Phát nguyện của Ban Chưôhg=Quan Giáo-Hội Tăng-ở12 Nguyêz- 

Thuy Việt-Nam (Theravada). 

8.,= Linn-~Tlinh. 

9,= BỂ nạc, 


1= Đũng 1# giờ tất cễã 2I Vị 1ÿ-Khưu-lðng H@i-Viên tề=tVu 
vào phòng nhơm (cỗ đại~điÊn ohánh-quyền và uộŸ sÃ đồng Thiện-xau 
TÍn=nử đự kiến) 3 ` 

== Toan thể niện ẩr-dục 7Tam=Bao. ° 

<= Lâm 1Š chào quốổo~ky , m§t~n1z¡ ohntÊn-sŸ? trần vong Ví suy Đôn 
N¿ô-Tổng-Thổnz . - - 

„ 2= Sau khi kiễun-diễu số hội=viên họp lệ,Ngai 1ănz=TnÖn;; 1âu 
thở3 doc điền văn khai ¡äạo và noi ro ly ảo buổi ñgp. Q „ 

-= Tổn: ti kỹ lâm thời dọc ohưỹhg=trinì nghị-sÿ,v3ả pụuầc trằnh 
3đ, qua và tắnn qÀnii nogt=oộng cua Glao-=ii@1 tư khi ohanh~=phu cho 
phẹp dến ngày nạy. 2 : 

3.= Châu đưt nhiệm=vụ Ban Ch -Quan lôu tiời. 

-- Trở về chỆ iiộ‡-viên trao quyền oho bại~=iôi. „ „ 

“+ 2a‡¬hậ1 cử cnủ-tog d¿ễ ciều=khiển buổi nhom và kiễu¬sat 
cuộc báu cứ Ban ChựưØhgcQuan thiệt thọ, 

~= tượo bau Sử olil=oa: - 


Ngài Dại-dứồ Bữu=Choh: chủ bọa. 
: K1m-Suane, ( thơ” kỹ. 
v 3101=Wghiân , ] 
k Hệộ=01ao (riễu~so%t.. 
k Huệ~qQuane Ề * 


}„« Gáoh bìàu œỞ Ban 0hưởng-quan triệt thọ đại-hội dồng chấp 
thuận bỏ thăm ba hiệp, l ®— ' 

. — VÌ cbiểu theo điều thứ 1O của bê jiều-1§,ohứb vụ {ãag-Thẳng 
và Phó Tăng-Thống phải dủ diều kiện Ẩn-u‡nh tư 1O hạ trở lổn. 
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Thổ thứo bàu cử tổ-=chỨb treo lối bỏ thăm kín và lấy da số 
tương-đểi cượo co cứ, _ : 
-= V{ chủ-bea kêu c1 sự tỉnh nguyện tu, cư-viên để 1c 
phụng sự ?h§‡-Phap,nhưhc Xxổac a1 chậu y¿ cử vỆ kụiên-tến. 
-- Kễ đô,dại-hội lân 1dợb dề-cứ như vị có đủ diễu=kiệun 
như đưỡ% = & ` 
Dgi=đưứoc Bưu-Cno; 
¬ Hậ~- -ôn/., 
Tn1Ện=buật, 
TẾ+- Thăng, 
W N ê 
G1g1-ilehiÊiä, 
g1ố1-h Đhơ, L. #A 3% 
Lầu thư nùữt bàu cử 7ăng-Thống: 
=~ KiÊu=soẮt-viên phạt mệt phiểu tráng cho nỗi hộ1~v lân, 
tự hội-viện tắn-nhiệu vẬ nào rồi diều tên vị ấy vào phiểu,dcem cẩn 
bo vao Chung s h 
-- Đưng 15 gi khui thăm, 
hội-vi§: bo tuấm 1a 22 vị. 
: thăm dễm đượo la 22 ì\+:.-au ki dọc thấu được biên 
lên pan đen ya gh1 vao giấy ki5a-aễ& diễ„u xong,Wgali ci¿=toa 
tuyên-bể kắt-qủa như sau đây: 


Ngã1 Bửu-Chơa ? thẫn 
, HQ—=tông › LỘ 
9 #fn1ện=Luật 1 x 
"  Tổi-häng -- 
"  đ1€3~-Nghiêm 1L" 


0 một 1s thăm trắng. 
Chủ-toa btuyên-bể Ngãi lộ-Tnông dẩo-cử Tăng-Thống. 


LẦn th nhỉ bảu-eŸÿ 2 vị Phó Tăng-Thống, 
¬~.Œon lại 6 vị sử đủ điều kiện như ưo% iây: 
Ngài AẰ®u~Chơh 

* - Thiện-Luật, 

"  "ổ1~_Thẳng, 

" ản-Lêm, 

01ø1~Nghiênm, 

" G1o31=iưohg; là. nu 
Cach bo thăm phạt lhần ,oùng như lần thự nnứt, 
Jhụ tọạ tuyển-bố kỄt-qua như sau cŸy: 

Nga! Bưu=Choh I9 thấu 


: Thiện-uật ? 

: | vn no 6 k 
8 -Lần 2 5 
"  Q4đ9~-Nghiêu „ạẹ % 
, giản - 4 s 


có,{ la thăm trắng. `. - 
„ Chủ=tea hat 2 Ngài ¿¡l@b-Luật và G1261=kNghiêun cổng tàZu¿ nên 
phat biễu y-kiễn. š Ầ F s 
==cNgai 316i-kcnlêm dừn,¿ lên bạch vợ Ngai oÌiu<boa ya dạli-dÔ! 
rằng:Ngạt se dâu dẳng thấu yơ1 gai Thiện-Luật phưnay tuổi trẻ 
ya hạ cung 1t hơn,nên xin thanh thật hoan=hy nh oh¡o Ngai 
Thiện-Luật lạm Pho Tấng-Thốn.. „ , N 4 
Ngài chủ-tea tuyên-bỗổ dã¿-ocử 2 vị Phỏ 7Tãng-Thống là: , 
Jg1~đựo BƯA=Choh Phố Tăng-Thốn; nhữt‡Đ.Ð;Thiện-Luật Phó nhì. 
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Lên hệ. tâu cử 2 vị > v ký và 2,v‡ Cô-vấn, 
ông ,b‡ sột thể lệ não „của điều=lỆ ràng buộc cùo nên 


gui TY nái n1 e=o Tăng Tung Yà Phó ra,oao Y‡ hội¬viên còn lại 
ä -6 8 nh yì 
Tv- ẨẢc di ¬ K1in=&ua¿ 1O.- Đgi-Đức Pháp=lÿ, 
2.~ 9 ke Am By 11;= x Tịnh-8%V, 
3. # Kịa-Tuê L I2.- * — Hộ-Nhễn, 
5 .- h nh nên , Tim H Chủ rr yng , 
.~- Ằn~ j1 .~ ~-Gl1ao 
é,~ : GLẦAS thường, 15.~ " Phập=Chdh, 
2 ° Tên tr ma ï¡ mi, 
.~- .~ nh=¿r 
ì Phốp-Lấi I8.-  " - 6lãáo-Qua 
XỂ, đồ, oáoh phật phiểu vạ bố thẫu củng nhủ 2 lần tr. . 
Chủ=tQa buyển-bốổ kẾt-qua như sau đây: 
1. .~ Đ@1- đứo X1m~Quang 19 thần. 
2«~ Q1ổ3~Nghiêu 15 
3.~ x X1:—=°u 7 s 
ly v~ " Ã3~h ¡ụ} ® 
2s= , bà -Lân 2 s 
6ó " - Tổc-Trí 3 9% 
?.- " Phap~Lọt 7T " 
3u.- ụ Sinh TỪ r€ , 
3,~ » T ° “ 
T10,~ 8 TỶ 5 h 
II.- * - Hinh-Trí 3 
12 .- k ÿ1ao~Quang ¿2 *® 


"iật lã thăm bất xyy- pháp" 
GIẢ tạa tu ko: kết -quà. 
m Y$ nhŠ u thău đượb tuyễn vào Ban Giưỡlg-Quán là: 
1.~ Đại-ÐŒb Kin=Quang 
2= "  Gi1Ỡi-Nghniễm, 
3.- k Tế ấy thẳng, 
#.~ s đG1ão~Quang ‹ 


5= Thành phần phân công,trÌnh điện Ban Chưỡng=Quản trướob dại-hội 
như đưổi đầy: „ 
1.~ Đạ1~ Đứo dệ-Tông dẩo eŸ Tăng- -nỗng, 


2„~ Bưù=Chola dão of ÿno :‹ Tăng Thông 
3.= Thiện Luật ý mo, hồ T sg- Thể ng HN, 


" 
.~ : KiaeQuang dẫo-cử Tổng-Thở kỹ, 
5.~ 9 S nhe hiên n bác oữ, _ kỳ, 
.~ x ~6 
7«~ s 01Eo-Qesz SỜ c§-vẫn. 


6.~ Thảo luân Nộ‡-Qu 

~- VỊ Phó~ hơ=ktý đng lên đọc bản xử: s4 của G3ão-~H@1 lâm thờ 
đã dự thao tr đgi=pộ1,gỄ thao luân và chấp hy xạ 

Đạo tự điều một của bản Nộ1=Qxwy ˆ sần Ã: 27 điỀều,dượb toan-thễ 
đại-hội đồng thanh cùẾp=-thuận bằng cặoh lạm thinh, 

,7‹= Phat nguyện của Ban Chưỡng-Quan 215ce-'lội Tẵng=G1a Nguyên= 
Thủy Việt-llam (Theravada). 

Ngaj| tần Tăng-Thông bang hy Ban Chưỡhg-quản dứhg lên oán ah 


toàan-thệ Hội-viên và .. s: : Nguyện sẽ tuân-hanh đúng , 
theo ¿tầu-1Ệ vá Nộ1~quy ,o am tron sư uạng tiêng-11 của 
đại-hệ! ¿ã tÍna-nhiỆm,hấu £ dân, lái 1g1~sanh,xây đựng thuỀn-phong 


.Ắ..#®.®w6... ...«..*“.*w%% 
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xây dựng tuuần-phong mÿ¬tje,bồi dếp nền hòa bình hạnh-phúo oho 
nhân 1og1,ahứt 1ã toàn=dân Việt¬jaa. 


8„~ =¬ vê — 


—— n 
s äi 0ại-dfb bửu-Choh tùng nhàệ ah kh ¿g1~đ1 g 
Ph§ ^- T. my đi đự đạànŠ), có Âm Pn§t=o H 
h rô Vuấi hẹp đúng theo ohduaug trẳnh “THẬP Sáo up tại. 3C 
tk đẹp‹ 
Nhợ oi m: cố tầnh thần đạo dứồ là tự-g1láo,ziáo~ti 
miếu thần hà Âu. 5 vào ago=ớÍoh xây đựng tinh thần đạo -d 
S„~ “pề 


+ bể mạc ohư Tăng cố tụng kinh oầu nguyện cho 
quốc thớt đân an, ".e - nhà thạnh=tr$‡. 


Chủ Tọa ?hơ' KỸ 
kỹ tên kỹ tên 
9„Ð,Waga Thera=Bửu-Chơh Đ„Ð„Kiøn=Quang 


y bản chẳnh 
=4 12.9.1958 


+ 
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2. Biên bản buỗi họp Tam cá nguyệt ngày 5/11/1958 


95/GH1G, 


5 thắng II nắn 58 


BTDN«=BẨN 


Buổi họp Tan=cá=nguyệt n¿ảy 2 thắng TT nền IC5Ẽ6 của 
D„U„«0„«f4G.Il4T.V.li,eó mặt hiên-diện : lgải Tăng-Thống Hộ- 
rêngz,:bố ăng=h Bửu~=©chđn,Thiện-Luật ,ñổng thơ-ký Kim=quang, 
và hai vị Cổ-vẩn Tổi~Thắng,Giác=cuanz, 


hai mạc buổi hẹp. 


ligai Tăng-?hống : dọc lại chương trình nghị=-sý : 
1 ~ 5ý thuyển-chuyển Chư-Tăng , 
-Ú@ai Bửu-Chơn : liên yêu cñu Chư«Tăng ổ yên các nơi 
- igai 1Êi-ïhắng : Di về rất tổn-hao và thởi-gian 
j. an tội nghiệp cho thiện~tÍngvậy nên yêu cẩu Chư-3ư tạm 
lại thểm, 
§ - Ean chưởn;~¿uẩn đdổng châp-thuận :Yêu cẩu chư~öư 
đ các nởi nÊn tiểp-tục Ở lại thên nột thổi-gian nửa, 


2 = quan gắt nhã Ônz 'Phành=Täi „ 
~Ban Chưởng-2uẩn cổng chấp-thuận : 2Ể Tổng thở-Ÿ 
va nột Ông Thiện=aam di quan-eát „ 


3= Uể tạp-chi : 
-VẼ việc xuất-bản tạn-chÍ nên hỏan lại vỉ chưa 
đử diêu=':iện „ 


= lầnÌ=llinh : 


~ig2a1 Hộ-=fông : liên sửa kinh NHhựt-Hảnh „ 
- nan Chưởng- uên dểng chẾ»=th tạn dể lại , 
: ~Yin nhắc tất cả liệi-viên nên tuân theo diÊu-lệ vả 

„+ —=Suy * 

-fhuyft-sbfp nỗi=dae tại Zÿ-viÊn tự Ban Chưởng-9uẩn 
tủy tiện lưân=chiên „ 

~ iigai Dửu=Chơn : Xin phếp giáo-hội xuất-bẳn v`kiểm- 
duệt quyên Tứ Thanh-7‡{nh Giói , 


Euổi hẹp bể mạc vào 1ê zÌg 55 , với ziệt bầu không 
khi thân-sật „ ' 


CHỮ~n€¿ Iđ=kÝ 


Sangha ïiãyaka: 


tăng-''hồng; 


Wapsaralclci:i ta: 1Ô~7ông Suvagpajoti:i.iia= 'uang 





by nGUYỀN-YÊP + sẽ luần ngày,Á-5-1969 . 
1ho thơ=ly 


142/0. + 
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3. Văn thơ gửi Ban Quản trị hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam 
9 thang 5 năn 39, 


„ BAN CHUỔNGKQUẦN 
26/Gung„ Giáo=-hệi fỞnz=gia Nguyễn-thủy V,iïi. 


Kắnh-gđi : san suẩn-Trị Hội Phật-Giáo 
liguyên-Thủy Việt-iam Sảizöón. 


Thaz=chiểu : Văn thở øỔ:22/GHTG,để ngày 26=2=1959. 


Quý Ông hoan=hnÏ gởi đến chúng tôi : 
1= Bản điển-văn khai«nac phiên Dại=hội thưởng-niên$ 
ïI ~ Bổn báo-cáo tổng-kết cổa lội họat~dộng trong 
nóm I95Ö; 
1 ~ Eiên=balg phiên 0gi-hội thưởng-niÊn „ 


Dể hiếu biết sự tắn-hóa của HỆi và cứng dược đủ tả&=liệu nghiên~ 
cứu hoạch-diph phương-pháp tiển~hành cho vừửae phủ-hgp, hấu phụng sự 
tam=bảo dựdc phẩn kết~quả uỷ-uãn „ 

Chúc quý Ông an=vui và Tiển-hóa . 


?„1/ Ban Chưởng-Quản 
điáo«-hội Tăng-gÌa Iguyền-thủy Việt-nam 


km ˆ. 
J / 


mỷ-khưu Hộ=fông 
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4. Biên bản Phiên hội bất thường của Ban Chưởng quản GHTG ngày 10/3/1959 


BTEBN « BẤN 


Phiên=hội bất thưởng của pan chưởng-uẩn G.H.,1?,G. vào 
lúc I6 gÌd ngảy II=5=1959,tại trụ=aỞ ?rung=Løng do thở mồi nôi 
29/GITG để ngảy IO=5=~1959, 

Gô mặt t IHgải Tăng=rhỗng, iizải ïhô=ïăng-zhống I,II, 
hai ligài Cổ=VÂa 1,11(RiÊng ligài ô-vẩn TT bịnh yhái Igài Phấp~ 
Chớn đến thay=thể )?hố thơ-ký . 

B#u=cỦ Chử=ea : Hgài Tăng-ThỖng 

Thơ-ký : IMgải Phố thơ=kỹ 

ligài Chủ-=Tea Tuyên-bố lý-âo nphiên=họp và đdể=ngbi 
chướng trẳnh nghị=sự,đdỡng chẾp=thuận . 

Cii/đúG=TRÌHH 1(GH1-5i 

1/~ Dể=nghị xin thêm I Chương=Chắấn có các diểu-lÊ 

tyể sự thẹ=nhận Chủna,Thẩt,Dắt,iihä,Xe V.V??) 
2/~ tiogch=dịnh Chương-trẳnh đi kinh-lý các Chủa 
thôn;;=thuộc , 

3/~ Lâuh=tinh : 

1/«+ thiên=hội quyêt-dịrh phẩi xin thêm cấc khổan diểu~ 
lỆ thuộc Chương«Chắn * DỘIG=SN vả BÂT«DÊNG SẲN!, 

3đểu thứ 2© : Giáo-hội dược phép tuẹ=nhận dộng-sẩn và 

bắt- dộng đổn ruư : Chủa,ThÊt,IẾt,iihà,Xe V.V.,..Của thí-chủ đẩng- 
cũng hđp=phấp , 

Điểu thứ 5T t Vị Tăng-Thổng đương-niÊn dược quyển thay 
thể giáo=hội túng-gÌa lý các ván=kiện 1iôên=hệ đê, những-vật để 
nñu trong di8u=tbỨ 50 „ 

Diễu thứ 52 + liễu hội bị giải-tấn thỉ nhửng dộng-sẩn 
và bất động=sản của hội sẻ dùng vào việc phước-thiện xả-hội 
hoặc giúp cho một đồan-thể tÊn-giÁo nảoyẻo Dgi=hÐi-b8ng chỉ- 
định . 

2/~ thiÊa-hÿi dổng chấp=thuận hoạch-dịnh chương=trÌnh 
đi linh-=lÿ ! 

- Thông=tư cho các chủa trực-tbuộc bšÊt cuộc ải kinh=lÿ 

~ lam=Phẩn như : ïhanh-Vân, sdn-Hđi, ViÊn=öiác và lộe= 

Giả V‹sVesse 
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lgài măng~hông và Hgài Phô Tăng-ThỖng II đẩm-trách, 


fvung~«Phẩn như t Phưởoc=Quang; Tam=bảo vả Tăng- uang V, 
V... Ngài Tăng-ThỒng dẩm=trách „ 


LINH=TTHH : 
~ Chắp-thuận đơn xin tử-chúc của Igải Dại~=dÚc Hộ=Luật 
Trụ-trì Bửu-quan/; tự, d#n dể ngày 20=12~1658, 
- Chẩp=thuận bỔ-nhận các vị trụ-trÌ , 
- Chẩp=thuỆn khuôn=dẩu các TỈnh~hội giáo=bội dặt-khắe 
ban xuốn¿ „ 
- Chẩấp-thuận thông =nhứt bẩn của eắc chủa P,G.NW.7,V.N« 


hãng-trên : Ghủ 1.G,W.T.V,ii. vừa vừayhàng-giửa Hiệu 
Chủa chử lốnghảng-dưới öổ,..,.vẻ tên dịn=phương. 


THAN=GÔ:G : 


~-1⁄~ ñgòi Tăng=ThỐng di Dả=MÉng trước ngày râu thắng 
tư An-1lichvả đếm trước xưấgy ngày rêm thắng 6 về 
Sãiyön nhập=hạ „ 
2/= ligải Phố Tăng-rhÊng Iyl+ể tử ngảy rêm tháng 6 #m- 
lich dến cuỔi nám 1955, Có mặt tại try=eở trụng- 
ương ( Kỳ=ViÊn tự ) 


3/~ Igải Phố Tàng-thông II bắt đ?u vảo việc tại trụ- 
sổ giÃo=hÐi kể tỳ ngày nay cho dến ngày IO thắng 
6 lm-lich T959 


Chiển=họp bể-mạc vào 17 gÌơ 50 cuộc thảo-luậnvả quyết- 
dịnh với bẩu không khi đẩy thiện-cãn „ 


CHỦ~70A THÓ~kÝ 
Tăng- Thông 


?”® +, 


⁄ 
mỷ-khưu HỘ=TÔNG Tỷ-khưu Phấp-Tri 


|55 
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5. Thư mời dự phiên hội bất thường ngày 11/3/1959 


Giáo-Hội Tăng-Già t2 
|YÊN-THỦY VIỆT-NAM. (THERAVĂP @igon, sgử 10=Wtiöe _.~. 36 


lsẹ-số trungương+ RỶ-VIÊN.TỊ* 
610, Phan-định-Phùng 
SAIGON 





: ban Œ quản h 


tẩnh=pở+: Quý lôi nhˆên=viên 
Ð qC ¿QsG sÏ1 ¿1Ÿ 4G ¿Ït s7 ¿Ý ¿Í, 
Kính uỔi cuỷelgèi dến dự ¡ ” 
ve. bật~ tội ca của G : 
lắo 12 ngày 1ï thắng 5 nữm 1521 
Ghương=trình nghỉ : 

= 0Ê=nghj xin thôc I‹hỏen 
v (về vụ thọ nhện 2: 2x sự xẾ nụ 
23/= lioech=dinh chưởng=trÌnh đi l¿inh=lý 

3⁄« Ltảnhetinh ‡ VasVsse 

9ự cố của quý ¡cải rất c#n= 
thiệt trong =h@5 * 





na Guưởng«.uẩấn 


1v \NeiÍe2 sV ii e 







Táng=hÔm 1ạ - x .#I '0u=— 
\ '\ `/ 


VÂa 1,11, 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |5Z 


6. Thư gửi ông bà Phan Tài 


31/16. 


lgề4 bại~uc thấp-iỷ 
và thi hểnh „ 


II tháng 5 năm 58. 


Bai GHUỔNG=2UÂN 
Giáo~g§§i tt6ne-gÌa Iguy8#n=Thủy V.ii. 


Kính«gổi t Ong=bễ ;han-r3i. 


ham-chiếu ¡ Van-thu đế ngày 2ổ-2=59 của Ông=Bả . 


ran Ghưởng-quẩn Giáo-iội Tăng-GÏa Hguyên=Thủy Việt«lan 
hoaa=kbŸ thọ=nhận ngôi Soa-liỂi 0y cửa One«nS trong-sạch 
tạo-lập về đểng~eỐng vào ñg$y T0<T2-1928, ?rong địp lể 
An=V‡ Rin-Thên Phật-rể , 

Ban Chưởng-quẩn shấivị sư ‡ Phốp=Hÿ tỹ€=danh 
tuyển văn=Hhuga,dên ngôi 3đn~nải tự để höăng-y,hấp dộ- 
sinh „ 

Yêu cẩu Êng=bä hoan=hŸỷ hộ=dệ sư Phấp«lÿ ( tử w§t- 
dụng ) dể đổ phưởng-tiện trên đường phụe~vụ Tan-BẢo . 

Xin oa4-1lyc 2anm=bdo MỘ=tri cao Ông=bà hồng dược 
sự am=Vui và ZẾn-hóa „ 

7.ìt # BAN €2UỔWG=QUẦN 
Giáo~iiỆi ?xng-öÌa ïigwy#n=Thly Việt=Mam 
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7. Điêu lệ về thọ nhận động sản và bât động sản 


GIÁO - HỘI TĂNG - GIÀ 





N3UYÊN-THỦY VIỆT -NÁAM (THERAVÃDA› #i\%; xu“e Â P. L. 350 
TRỤ-SỞ T8UNG.ƯƠNG: KỲ-VIÊN-TỰ + 3 mú Ð.L. ¡9 
610, - Phan - đình - Phùng 3% 
SAIGON 
sựạ» 
SỐ; " 


tộngcoẩu về bắt động ruẩn ( chồngthÊtvl#0ypsse VsVse) 
0ửo thấ»sbli đângscũng hộo=zbhỗp „ 


jiểu thổ 3í; Vệ sàng=chỖng đ20dngsniÊn dược 
quyển thay thể G4Áonhÿ2 7öngngẫn tế các vönsiiÊfn 1482» 
bộ đấu chẳng vật để nu tướng điểu thỦ 20 „ 


“áẾc thị 32L TỀu HỘI bệ clẩt «tán thÌ những 
điệngoẩn về l4 độngseŠo cổa HỘ sở dũng vào viỆc 
phướo=bbiiÐn sẵ»tHÐc hoặc giỗp cho sật đồan=tiể nào, 
đo ipáhÐsvlfNc chế dành „ 





Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |9 


8. Bản Danh sách nhân viên Ban Chưởng quản năm 1959 


GIÁO -HỘI TĂNG - GIÀ 


UYÊN- THỦY VIỆT- NAM (THERAVẤDA) TT “Đúc 
k TâỤ-SỞ TRUNG.ƯƠNG. KỲ-VIÊN-TỰ T7 tiẤNG 7 BEM 7 ¡. 


r 
610, Phan * đình - Phăng 
SAIGON 
cv... 
Số; 
BÁU ĐAHBR=äSÁG1 
thMhviÊn Đoa chưởng-juẩn nữm I92Ố + 


1/= Đing-hông 2Ề=khưứua lỘ<ZÔng tục=danh ¡Ê vữeGiẢng « 
2/= thố«?ữngerhÔng 1 ZŸ-kh‹aa BẦu-Chứn tụccdanh Chọn - 
3/~ Chố fúng-hng 1ï 1ZSŸ-ibưu Thiện=buật tục=ôanh DÔan 


q/- sống thớ=ký tỳ-khvu 1= ang tục=danh ii2Ô vũn=öốu« 


= LhÓ ý œ% G441~tgh1ôa tgo=ăcanh Hguyểa 
5/ b.- so ương 


ó/~ Cô=(f#x 1 ttÿ=kieu Jối<2ùống tụo=danh iÃ vữnsitfn + 
9/~ Cô»«VÊn 11 Tồ-vđun Giác=vuang tục=danh Dướng vừn«2WÊ‹3, 


lhw®n=viÊna Bạn chưởng<uẩn nữa T229 « 


1/= 2ing=bÊng YỀekhưa liệc7ông tụe=donh ¡8 vũn-Giẳng « 
2/- chổ fng-rbỖng ï ?ồ=k:hvAa Thiện=Luật tục=danh côan 
xẻ. Ẩm. .ẽn... 

t/~ tống thớ=lt# ZŸ-khuni Ki m=cuang tục=daah 1igổ vữnm=6ốu „ 
53/= thổ thớ=kŠ “SŸeihưu chấp~¿r4 tụo=donh ïiguyển thiển~2ri 
6/~ cô=iÊn 1 Vộ-tkdv¿u 70 =chẳng tục=danh ;ổ vữneiiiỔn „ 
$/ÄẮ cô=yên 11 T3-ìdrea Giác=yuang tục=âanh Tướng vi=hổa„ 
Kaphjsr rm<unlarudbgmẩngu fe<baeSlS 1P DDDNN 
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9. Thông cáo gửi Tăng đồ và Tín đồ 


_ G8fOSBIOT Sá00@sufa 
ae tsly › ZX# to c cát 
6Iuy Cham đŸneeLing 
uy 
dỡ $ ÁÁ„/eeta. vắnh-gỀt » Ycee>d8 vũ Timd8 „ 


ZÐee-hiỆN + hiền 2g chật thuôing-niên cần Giám= 

hộà T0ngsgẵn Zœgfie-tinly V3Ệb»sioe, vo ngây lốm2sÄY2W. —, 

Lể tuẩmschpe tình Vofeó4 gia Đam GhƠ@-xsẩn với 
Cha cgâ= Ốc về zàd@ư=ns CÊa sổ, Ở cổa ngồi chền («0.1.-74 
Vefs 
mhổ-ƒ dì hú cheỸ cấp chân c.t,Mr, 2s lổa%»-thỞ ViỆb<t@ss 

2/« semsuất nụ tẩ-nhfe tàashổ về trnagbStag chdlse 
thâu Ở dáosgbkAG « 

5/= SẲy phudag-kifn tùng fn=gbéop để kổ lông nhấc= 
nỗ và momge«dáv đc=tiuœ cổa VÌ -đữ „ 

lin (uế lgÃ4 và Thiện<ZÍn xết thấy nông cố chỉ 
tră-ngại về số thể kỆ»dÿ phấá«eŠng chư Đồng Z6 Öếy KhŸ 
việt thớ cấy đểu Du °hốổngS ẩn C.NVv7. để dẾ2 đệch 

Ghấu quỹ xuầ4 về ZtớÐo<sns cẩn «el đu được ng^. 
điếa sesvk về Wểuula « 

SÄlyởey say 12 thẳng 3 sa 192)+ 


MS. 


‹0ali.2.vVa29 22lyồng 
Yvduld.Xuf.« Tyuagsghfnss 


nền khiển ›=thuÔB bônz>suÖ<, 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |ói 


10. Thư gửi ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ 


GIÁO - đội TĂNG - GIÀ 


(GUYEN-HỦY VIỆT- NAM. (THERAVÄDA) S&lgen, ngày P. L 356 
TâỤ.SỞ TRUNGƯƠNG: RỸ-VIÊN-TỰ XEêÔNG ý mc@ B L. 99 
6l0, Phan - đình- Phùng 
SAIGON 
xx 
_~...` Dan o1bo-gif 
GIÁOmUÔi. cngmuẩn tyayđn=tyổy V2:2 


Kint»gỀak s 0ø 6À zZ Ð0Q=«vnư2n6 
HỘ (2 „tụ cuấcbe bổ CÔ sUồn ViỆb=ixa 


-4266 


Go uShjÊN ¿ thiên (gá=uÔi thoổng niên của GÓÁOm 
tỘP 20ng=gÊna (Giofn=tbẩy v35Ôtseoda vo ngây Tf==el2⁄25 s 


Gian: tỒS trỂn tượng múp lỗi boaostj củÖp<s©iniÔne 
Cug@b-y thổ: ctrz2ngsGhấp cố 2 G3038 tốc thốc cóo đấy 
cho ¿áâo-bÖ\ guúng 9i dược GỬ 38a kiện gổ ¡Zyo~vw 
tou=bÃo „ 

jâma ngồi suổa mới đẩy VỒng cuếmm=tbäuh báẾt ớp 
in chống tẦA „/„ 
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11. Thư gửi ngài Đại đức Trụ trì Bửu Quang tự 


II thủng 5ð nữm 584 


' Bai GHUỔNG=2UÄH 
Xu yyờu ciáo-g§i táne-gÌna Iguy#n=Thủy V.ữ. 


xắnh=gổi : Ông=bä ¡hen-rải . 


ham-chiếu ¡ Vàn-thu đế ngày 2ỗ=2=39 của Ông=Bả . 
ran Ghưởng=‹quän Giáo=iội Từng-GÏa Hguyên=Thủy Việt~lan 
hoan=hỷ thg=nùậjn ngôi 5dn-l(Ể4i 7y cửa Org=bl trong-sech 
tạo-lập và đÊng~eỐng vào ugẻy T0<T?~T192Ẽ, ?rong địp lỂ 
An=V‡ Ria-Thên Chật-rể, 

Ban Chưởng-zuẩn rhấivị sư š Phẩyp=lŸ tỹ©@sẻanh 
tuguyển văn=ihuga,dên ngôi 3đn~nải tự để höăng-p,hấp dộ- 
srnh „ 

Yêu cẩu Êng=bä hoan=hŸỷ hộ-dệ 2ư Phấp«lÿ ( tử w§t- 
dụng ) dể đổ phưởng-tiện trên đưởng phụ©e~vụ Tam-BẢo . 

Xin oa4-1lyc 2am=bdo MỘ=tri cao Ông=bằ hồng dược 
sự am=Vu4 và ZẾn-hóa „ 

T.ìt # BAN €4LỔWG=QUẨN 
0iáo-iiệt ?ăng-öÌa Iiguyfn«Thủy V‡ỆteMHam 


HS 


¡J-thưu HỘ<zÐhG 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


12. Thư gửi ông bà Đông 


ướm 254 


Dan Ghưởng-Quẩn 
_ giáo=n@1 từng-GIa Nguyên-Thủy V.., 
34 /Ging, 
Xin gởi t Ông-BÄ Đông „ 
Dốp vữn«=thư Ông để ngây 2=2=59, 
cho Ông mừng, 
Ban Ghưởng=2uẩn xin khuyên 
Ông nên dến iiội Phật«Giáo Hguyên-nhủy 
Đã-Wễng bản=định, nếu quỹ-Ông Ban= 
quản-Tx‡ hoan=hÿý dânz=Eũng cho G.H„1„G, 
iI„.V,li¿ Ban Chưởng-Quẩn sẻ vận=động 
may ra được kết-qul „ 
Chúc Ông=Bä và nhiên=fÍn măng- 
Quang tự điểu được mọi sự ản=vui và 
hạnh=nhẮc „ 
„ii Ban Chưởng-Quẩn 
đião-lậi fĐăng«Giả iiguyÊn=Thủy V.N, 
Tăng-hồng 


Jnự 


Tỷ-Ihưu IIỘ-nÔiiG 
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Ông Bã Đông, 


đôi thừa linh Bạn chưởng-quần đến 
ad điỀn-địa 68igoñ để tầm hiểu vẽ vụ dãng~- 
cũng chủaydất và thất V.V.. Phải cỗ nhn> 
điểu kiện như sau đẩy ;: 


T/= Đơn xin dâng củng chủa,nhẫ, thẾt, 
đất -V.V.„ 
t/= GÀẨYy nua s... 
- HhŠ CẼm=Quyển chứng về thị thực, 
- tông bách phẩa, 
- Sang bộ; 
b/~ Đâ#ng cũng vối sự đồng ý của hai 
Ông bả; 
- DÂng cho Vị Tăng&ThÊng,.......- 
GaHafGeli.f.V,W, tụe=đanha«.‹«««e 
-Ắ KHai gia biểu ngôi nhayđất V.V.. 
đúng gia thị=trưởng địn=phương, 
(nếu khai quá sai biệt khi đồng 
bách phẩn b{ phạt I X 5 với số 
đầu khai . 
- Đồng bách phán; 
- Sang=bộ „ 
Ghúc Ông~Bã„cäc Chấu và Thiện-rÍn 
từng-quang đều được An=vui và Tổn=hóa , 
Tỳ-khưu Pháp~w4i 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |ó5 


15 thẳng 2 năm 


G1iẨ1 =- THẤẮP 
Gấp cho : Vị Tỳ-khưu °hấp-Tri, Phấp-danh Phil‡chu 
Dhaunadnl, tye-danh Hguyển tuiên=Tri . 


Mdi~đển : {ñ Kiển~an, Phú-sn. Quận Chợ«nổi và Tiân~= 
châu, mỉnh An~#iang . 


nhỏi~han ‡ 5 (năm) ngày . 
Iỷ-joc : ViỂng-an thẩn~suyễn „ 
Hiệu-lựo ‡ #ử ngảy I2 đến ïố thắng 5 năm 1959 „ 


1!,lj/ Ben chưởng-Quẩn 
. Tăng-hông 


2 
z 


z-kbưu HO=-ông 


L, 
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13. Thư gửi ngài Đô trưởng 


)iáo-Hội kr 1y Ã %Sk, SẺ P.L.. 980 
'ÊN-THỦY VIỆT-NAM. (THERAVÃDA | slgon, Ð “ÝNG 0.1 AM 
-sở trung-ương+ RỲ-VIÊN.TỰ - thệng 2ê 3594 
610, Phan-dịnh-Phùng 
SAIGON 
lan Chưởng=~¿uẩn 
$5-s© /GIT0Ge Giáo -ilÐi nong=olo mang: + Í 


tắnh=gỗi ¡¿ !igŠ4 DÔ=tBUỔIG 
8a`-sền,, 


thức Hồi s 
thốc«¿đấu văn=thùư sŠ:1C©1/GCV 
đổ acầy 17 thắng 5 nữa 1959 của gã, 


Ghẳng tôi trân=troeuc cổi đến 
Hgồi ó bỗng đanh=oách nhớn=viễn trong 
Đam Chưởng»suẩn Giáo=hội ;ùng=cÌ= 
Iiguy8n=thlỦy Việt=nan năn 7559, y như 
chỉ=th} của ;gãi. 





Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |óZ 





NI HH 6 gẾ ĐÐ ` 
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14. Thông tư ngày 26/3/1959 


GfÃG~Ii@I TáN@-GÌA 
Hguyên~fhly Việt-lam(thezavdds ) THÔWNG-TƯ 
1O,Phan đÌnh~Phẳng 
SÄTGỒN 


SỐ: +1/GRTG. 





Gđi; rởan=thể Tỉn-Ðổ, .... 


Tham-chiểu : Ý=định tronz phiên Đại-Hội thưởng- 
niên cửa Giáo-Hội Tăng-Gỉa Nguyên-Thủy Việt-Nam vào ngày 
I8 tháng 2 năm 1959, tại Trụ-SỞ Trung=Ướng Kỳ-Viên Tự 610, 
Phan. đÌnh-Phủng öâi- gòn , 


Mong muốn eho sự hoằng-pháp lợi sinh được kết quẩ 
mau chống, Ban: Chưởng-quẩn Giáo-Hội Tăng-GÌa Iiguyên-Thủy 
Việt-lam, Xản yêu cẩu Quỉ-Hội sớm đỏan-kẾt chặc-chế nhau 


để vửng bước trên đưởng tu-học „ 


Đức Phật thương chúng-sanh hơn mẩu ái-tử mong cho 
chúng ta xem nhau như tỉnh ruột-thịt để dìu-dắc nhau dên 
ndi thoát-khổ. Vậy hảng Phệt-TửỬ chúng ta hãy lả ngưởi hiểu- 
tử của tổng Gha-Lảnh Phật-?ể Thỉeh-Ca Mâu=NWiy nên hỏa-thuận 
nhau như sửa với nước ngỏ hểu hưởng hạnh-phúc thanh=cao 
trong nhẳn-cảnh, 

Theo câu Phật-ngôn rằng : 
SukhÄ sanghassa sảmaggÌ : Sÿ hỏa-thuận của đồan-thể 


đem đến điểu an=vui „ 


Chúc tôan-thể Thiện-Nam TÍn-NỬ đếu được An-Vui vẻ 


tấn-Hóa trên nổn tỉnh-thãn đồan-kết 





6 thắng 5 năm T159, 


H.d T1 -HHẬN ⁄® : BẠN, CHƯỞNG-QUẨN 
4 P,0.N.7.V.I, 8ãigòn, È 7M lb-fi2£ nán/20Ìa Nguyên-Thủy V.N. 
4 Đ.,6.Nn.T.V.N, #?nung=phẩn rẻ 


Các Chủa trực-thuộc P.G.N.T.V.M. | — 
* Phổ-biễn sâu-rộng ' €› Mˆ ý, h W/x ° ⁄ 
s3 É : { 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |ó9 


15. Thông tư gửi nhân viên Ban Chưởng quản và tăng đồ về việc thống nhất kinh 
nhật hành 


VẤN 
đạm hàng 32l49£A@ = xỉ 

¿ð ¡ 3/20, hi nhọ Đạt vn: 
"..... ksọ? y se s-fteưc 7n d9ĐNDygu 


của -iáomùỆk 2uneedŠs (ouyto thủy VđỆbeman, 
ham Chưởng=;uẩn yÊu,coÍ lai cji=ghlnh nhà c= 
kuổac tvơng kính Hhytsdtãnsh đuối dây, cho sự lể-bếi Snưa= 
bảo của hềng 'hữpetÙ dược hồanstÖens tuÔng nhớt:( hạn 
về tổn ) 
1 = LỄ tối 7u mblo . 
4 = Sân thụ ?ae=gui về igỗngtđi, 
3 = lâu tho bấtsquon trai GIỎ „ 
 ~ Kánh W0á=kưổng „ 
«~ tụng tghấa dêu thốmm no nÊn 3ạy ‹ 
xân quá tợl4 nàŸ,kbí cửa shống nàognÊn chuẩn=bý 
đ-ulfnp ( bia vào sỔ tay ) cho sểa=eÔng đấy» #snchia 
cu? sÊn phá z=bội sẽ quyểt=iệnh cho cổ kÊt quà È⁄hốxpsen 
và mau lạ „ 
Thi »gien nghiÊn»cứui lẢ ÍC ngày, Lế tồ 12=5=1/29% 
lỔa ngày Z»z=29 vào lắc Y¿ g5 3 nổ keat=eec nhiêa=hÐ4 để 
quyổb-dánh đứtekboốt các dảResiuaôan đÃ xỂ trấn „ 


Chắc cHỈ sgồ1 sạnb=tiển „ 
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16. Biên bản Đại hội Khoáng đại ngày 2/1/1972 


GIÁO-HỘI TXNG~.öTẦ NGUYÊN-THỦY VN 


. (THER¿VADA ) 
Trụ-sỞ Trung~ : KỀ-VIÊN TỰ BIÊN-BẦN ĐẠI-UÔT XHOẨNG-ĐẠI 
610 Pthan~-ÐiÏrh-Ehùng GHTGWUVM !IGẦY 8~1=-1972 
SAT GỌN 





9.1; 25,522 


8 giề 20~ 2gi-Hội tấi nhÁm, 
` 8au khi nằệu Phạt, boần Ban Ghưởng-Quền tuyên~ 
ba man nhieu-ky, 
: „ JaŸ-Thượng Giổi-Nghiễn gởi giấy xin vắng mặt vỉ 
ly da sức Xhae. 


,Đgi-Hội bầu Chử-bạn lẩ Hoả-Thượng Bửu-Chơn, và 
ban thư-kỹ lẫn thổi lä : 


Thư~kỹ : 0Ÿ Khưu GIÁO~¿T1g1 
Ọ? - THIÊỆN-TẦk 


Kiểm~8nŠt ‡ Đgi~ÐĐỨc THẤP- LÀO 
.” KTHiáẳqQUÁNG 
. — „ 8u đÁ ThươKý kiện điểm lấi số hậi-viôn; tấo cổ 
hiện điện 13”5? vị, 8 vị vắng nặt ea Ủủy-quyền, buni hợp 
đượde tuyên bà hợp lệ. 


" Haä-Thường Ghẳ~teä đề nghị Đại-Eội bạn ngưng để 
đồ cử 2 vị kiến-øsoáb bHối hột TẾ Ð.9. hấp hạc và Đ,Ð. Kim- 
quang đếp chủc Phật~Bảo Phú-?họ để thính Haö>Thượng điối— „ 
hé di võ để cùng tham dự buấi họp; nhưng khẩng được tagi Ÿ, 

- Han- Thượng nguyên Tăng-Tháng chai tử, - 


_Đgi-Bộï tiếp tụš lầm việcƒ kết su cuậc bều-eử 
Tăng-?hẤng LiÊ 4) SEN đã 2a ` d4. hiếu Kín:y tắo Vị Sau đầy 
4ãm-nhi@i chức<vụ twAng 5an tư Cuẩn Giáo-Hội Tăng«613 
Nguyên-Phủy Việt«Nsny„ nhiện kỳ 1972w1Ø75 : : 

1~ TRñg «Thang ~ 

2~ PRõ Tăng«Thene 

3—- Tầng«Thữ<tŸ - -- 

4~ Đề I Phá"ThưeKý . 


ñiệÄ=Thượng tỀ...ÔNG 
. đên~Tượng bự, }~CHƠN 
-f9«efhuu GIÁC-INH 
ứu ThẤP-NHẨN 
tụ NHỆT~-QUANG 


.. . 96 ve. 6 cv. 


6~ CÃ~I : Bệa«9Ứơdng GTỔI~NGHIÊM 
7 = 0ã-Vãn"TT- : Đgì-Đức DUYÊN-HẶNH 
B~ Ki êmet ki :. ĐộirĐức PHẤP-LẠC 

9~ Tiế 11 { Đại-ĐỨc THIỆN-ĂN, 
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Kế đến các vị trare tân" Ban "ở ng —} ấn đã 
lang trạng trÌnh-điện trước Đgi-Hậi. trội -Prường: vang lên 
tiếng 83adhu be lần. 


Tân Bañ Chưởng^Quân tiếp~-bục lềm việc, sau khi 
thöa=Luận, Đại—-1Ại quyết-nghị : 


_ Các 5 trang Ban Chưởng-Queš khong được: tham gia 
vỗi cáo G1áo*Ho+ và đnần thể khác; Ngo§i trư than gia Van 
11 Phạt-giŠa Iiên-Hửu Thế-6iổi và Giáa-Hậi Tăng~G‡2 Thế-01ổi. 


` - Các Hội-viên nếu tham=äWs với tính cách šắ-hhãn về 
không phương-hại đến đanh ŸZ,*đưởng lất của G17ð-Hộ1„ 
Bạn CHưởng-Quản sẽ khi ển¬trách hoặc #Zhni tườ nốu Hại-viên nàn 
lần tấn thương đến đanh nghĩa Giáa-Hệi. 


- Vấä để nhà in : về nhu ce3u cho cổng cuộc hoằng- 
phấp của G1 ma=Hoi 12a mộ nhà ín, được Ðgzi-H2i chấp thuận. 


ă — Đgi-HẠ1 chấp, tHuạn về rv1e ° mở lếp học 2 thông tạm 
cHổ Chư Tăng tọi FhạÝ-Bổa Tự, cá 1di yÊl cầu Sau 2 thống; "lốp 
hào ay đổi „r2 Tam-Bna=Tự Đà~NẴng „ Đgi~121 quyết~nzhị : Giaa— 
Hi sẽ quy6et-định sau. 


~ Đai-HẠ1 quyết~-ïghj: - Ban Chưởng Quản sẽ quyếtb-định 
sau we lởổi đề nghị của Haä—Tnượng Giổi—Nghiênt 


1~ Vị Tăng-Thấng nên ea nhiện-kỷ vĩnh-viên 
“2- Như Phậb-Giáa'ổ Thái-Lan, ổ ViỆt-Nan nên suy Tân 
vị Tăng-lia¿ng vŸnh-viễn, cản co cấp dưới eo trách~vy hãnh- 


chánh thÌ được thay đãi; nhưng với nhiện-kỷ lâu hơn 2 năm; 


tức lŠ 4 năm chẳng hạn. 


- Đgại-HẠi yêu cầu được, phếp sinh hoạt của các 
HẬI-Đoàn như : Gia~ĐÌnh Thật Tử, Ehật-?ử Thiện-GhÍ, 5inh-Viên 
lộc sinh Phật tử „được - Đgi-HộtL ghếy thuận cho sinh hoạt trong 
toàn quac những với điệu kiện l3 waet đọng trang phạm vi thuan- 
tủy về văn hoế và đạe—đữe, 


° °s.é Ð %» sd & 
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“Y. < 


‹ðau củng, trước khi bế rạc Hồø-Thượng "ãng-TPhẤng 
HẠ-Tông đã bầy tÄ cøn tưởng, ng.i khuyên Ohư-măng và quí Phật~ 
tử cÃ gắng phục-vụ đẹa-phấp rà e^ gắng tu hành ch^ đến .. ngầy 
giải thaất. 


- ` ” 


Ngài kêu gại tất c3 Ghư-Tăng và TÍn đã hãy hết làng ủng hệ 


Ban Chưởng-Quản,riêng ngàiydù tuếi già, sức yếu ngầi cũng khÃng 
quản khÃ nhạ@,_eA lên lấi e^an thuyền Giáa-hậi đẳng thea Ghắnh- 


phầp và ngài nang rằng Phật-Giána Nguyên-Thủy tử nay sẽ được 
thịnh hành và tiên hÃa 


Đại=hẠi bế mạc vàn lúc 1PRg7C ngày O2-01~1922 trong binh~ 


thần hân haan của t¬än thể quan-khấch,hẠi-viên và ehw ?hật=bử, 


+ 
Ghu=tbaa : 








©, 
= 


/2⁄4uelie« llEi 
“.. 
HÀa-Thượng Bửu-Chơn À@b 


_ 







|73 


Ông 


1 


^ 


ộ 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 






Ƒ , ¬ ` _ 
% 
#r nĩ tu ` / | Š 


8¿6{ ##u Z 3u£q4+ Oc Ẩ£-t 17s 9./đgT 





_———————————Ƒ~ mm Ƒ=—} 1 YR—_SẰ mm BH EBSE—=er Smrem=er=erc==ee<eeeeree+e= S=ee 





—-———-——-~-———-—- ~~-——~—~~———~~—=~=—==~=====. ~._—_—mmn}.—— SH” HH =Ă—===eee====ễ=e=e===== em series se se 








‡ S3upngsquTg Sư 1z gf : ‡ ` " 3842 ÔN :09=21etữ°L92†eg t308ng=quT 2do0no : tYO-IŸ1ilỤ IUUI*SỆU 1yOS— ‡ 
t đẳn~u21¬ÿ #¡ L2E›-- - NÔNG # gu- - a§qO so + 6 tếnh 6thốcc : ~=nG3 OT6T“Of=I : 001~IYA-IrvWu, ‡ I1 $đ t6 
‡ 17 ‡ * D : ‹ t ‡ ‡ 

: VNE^ÊN TEP TƠU 3'TY : ¡ : opnx=-tfj-mỸn : oe=a=oT*gdu3ye(i : ts|j-8Œguồ, : 0Ÿ1-dyna tvapl-£i®S : 
Zupnwu=£1 SU+ttÄị oyE=4sđ t =3ữ0~ ‡=41U—= 94=%U 93=t 81 t ( HUỦNWĐh †r<ZOTO ‡ †qui~osg S631 : gñ/T~?9100^InWl5 SữÿOB“WETX T §a: ọ 
‡ = : ‡ : : ‡ Ỷ : š 
tdfc-ero*®đẻ¿T-vc 2aŠỗ1jearc: : Ề TỰV[-†NJ, ‡724T1-€®*32 3ue†p : #T£-qoÊw : Hi?“ 1n (GIJN=ÁT ? ‡ 

“033 c¿6/Ð Ñÿ @uenỀ~fi[: =20< :a‡u= : ¿oungeugA=q0ljdi : ~3ETW tré9°{fO t  “EẸT-Á@j{ €CỐI ? ĐIVA-HYAnNŸU, : NyA=g0 II É@ : ¿ 
‡ : ‡ : ‡ ` ‡ ‡ k Ọ 
qu†q-e1© Tu‡8=8Ej®evH= uy ng) : Mottp=ŸS¡=w ¿n9 { : Z9ö1tr€C :  Uu$TH=tftữ ‡ ậTEbt“l010 2ưÈ\qj~*vH1 : 
%1 Ÿ1=9uang %£98- cgs~aÊuz+ ~au= :~40ú= ‡ T¿J= 111 6e 52v) ¡ ; “ups-gg 09/GT10 : 8T=BTĐ TEZ6T~=S~S : NYHI-HN{G-NỹXA?®N ‡ MYA*02 T Šq t 5S 
' IRNx : ‡ $ b L : Lj : 
: quỆqxetp  ©ẺR=tnaA: : :  #øW-†nq-®Sz8q : 6@6{-z-gf : tafd-quyg opng4 :  piYya*euÿnx Nhuẩ5áu t : 
: ua£n9 4/€2 Ây #uen*~dgqxT: e+ t—aU~ : Juo=äsd + Ấ5A¬99 ¿696ể09 ‡ =Ên /€9T“TT-€T ? Ìtron“UYNL :“nE1L 9d II $Œ: € 
‡ ‡ ‡ : ‡ ‡ ‡ ~ ‡ = : H 
: ‡ : : “luøT=ŒEJ=0A ‡  69=t#t U0ĐT†BE : 084  : NYii-#Vñ14 1WAI=Át : bei ‡ 
Ỹ —qu~ ‡ï m1U— t3 : tíUY1#e2f A=SŠi[ tý uỗŸnh ctBtrS3OO ! trr5T=T-0T ¿ NÿHI<dÿH1~“Q9N ? “fñHú VHd4 ï 96! + 
‡ ‡ : H ‡ : ‡ ‡ - ‡ 
: : ¡ — tt TUGŒ-Ÿ4J-eo£ ‡89=ITt°EZ'3©2rse :#upnl-qu†4 *quyg : HITI2yTn rtư¬£[ ‡ - 5 
Ũ -u~ ‡ =axU= icgi= 1G911ZG0A=ue£HÐ{ ?¿ HỆ €ZBOĐTOO f #2 C€6T~£L~SV ‡ THHYHO-HYA“HEMIAWR ‡ 4fŒ.RHB“DHQI ? € 
‡ ‡ : : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
: : t :  #apngefqr=gT + Oó6T-tetể đsA : %T6T=O1~€Z 986 : NOtro=ngs SuÖnqu=eont : 
‡ =+u= ‡ =41= t=qU- :(9) JM=lSA-UÊT : =Ó0Ð 9¿9€96tQ ¡ =9E ŒV=TỜi tra ‡ Ð!/Q#/=IIYA=UrÊH4‡N2HX1=DHYT 9đ! ở 
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 2 ‡ ‡ h ‡ 
Ũ “NOnryg "2n : t TRIDỊ 3œeyp=†u=qu1Œ ‡  O26T†eLT 9%Œ :  3usA=tsy : ĐIQL-9H ®Sañngy=§0H: - 
: XH‡Œ—u2qT 019 ÄJ S91/~ẩ1 No ànG t~sŠŸTA:(9) Wfii~11#^='T : 81T Tó6Z90n0 : nun=®ưonq2'“€681 ! ĐỊYTĐ-HVA“ST: ĐHQHI“PHYS È T 
‡ $ s = : ‡ ‡ 
‡ ng : : ¬s TƯ EGTNGG ta 
Kế - YH?N, te‡ & đạo TPS BA £s9u : ‡Ð TẾH=98T2 ‡ đủ 
se xo: 'a ME max : ti đoyn Ẽ ôn #qD Ổn Hội ? ”o» gpn vệ 'QUS9 YOU $2 Ấg3N? Nững-đợgg ÿA UộE *ÔHga lựa #2 “p0 + 0g 








ru 
226 *6# YẺ9tj-tUậ†G 98†es 3uuqT-u1#^usqr O9 ÂJ 9T†A-ÊN z8uan-3unzg oe-lx, 


(YaYAYantlở) M0rlậ1A HS109W' ýT16-ĐNYH ITỔN“OY12 !ïÿA*”^pH0nua nYvữ 
DI V42. SƠ Cà  N 


hành chính 


74l Những văn bản 


` 


17. Điêu lệ 


lệt Nam 


Nguyên Thủy V 


ăng già 


x 


T 


ội 


láo h 





fÿđ-HNI8 bu 0I//Z 


NƑf1H-NTILL-0A ? 92! 5 
NY-IÔN X''WVHL 
3" 
(ẤỐt sMpM PP Fr #uyn) §@! (yểu two3me 

“AQu tu[p-JjBu (uot-tUE ÑA-lld|gu 

qUØ| Uÿ “IÔN Ả|~UB4[ —'Z ƒHL fñẠIg 
"IÒH-độiH 202 g2-Ánb quịpevp 0e3I/g/ ÁoÔu 
0 Øs ñp 9032 |A-u6qd Buo¿j Áeu qu|p-|\BU oeui 
quịp “Á-J@Áhp 302p ọp lôy{ B05 ệi-nộIp tọq lQA 
Đuập tUDN-tệ|A (b1 8uộp-jö0 ọA độ|zuouL đạud 
2ônp 'uoổIps *Öuaq4-qutp-uoud 8uoap “0| 5 !Éi 
lòp Ọ9 41 “,(Dpp^p¿eu L) 0i0AJ~‡ô|A Án )zueÁnBạq 

0IÐ -Bug| !ÔH~0I2,„, —'! fậHL n6 

: HNI8 |HON 

'WVN~lẫIA 
A[HI - NIÀAiON VI9 - NVL lÓH - OyIÐ 
ộị Uợ| Á0| IÔH-dộtH lỘU dè|-quoui dạud uịx 
NHILENYA-ĐNØ41đ 8^ NIHNYAVN “NYHL 
-HNIŒNIXñON “1YS- NYA -QĐN “ĐNYI9 
"NYA-#1 'QH-NYA-NYog ˆ9NQLNYA:NÝÿHd 
: Buo 2p2 pq2 /Só|/zg/0ÿ ÁoÖu ẹp uọp nẹ!^ 
: lỆH-đệH 262 u2-Ánb qup-uo 
t©4llylE ÁgÖu g ọs ñp 9A øgéI/I\/c| ÁgBu yz ọs 
Ap lộ lQpP ®05 0SáJ-g- Águ 0¡ ọs âp nệ|u2 
: ÂA-lÔN Ôg 
(up42“4U9H ÁJ-UÐU 1 ỌA U0-JÔANj ÁJ-004[ ÑA-2042 
dộj-i@Id! /Sá1“Z-8ð Áo8u AjN'|y ỌS q9]l-209 nạI42 
LÑA-IÊN Buoñ¿|-©g pạ2 BuộA2-3/43 
qujp-UO Z964///0 ÁgỔu AN-0g ©3 (uÌ|<20% nộ!42 
:0a4-U@u2 uguđ-qug qujp-up đại -©{ sêi-uo* 
202 0^ cgá|*0I~áø ÁgỔu d1 1- 95 49|i-205 a2Iq^ 


*(e% qujp ệ|-neip 
uọq |Ì ñs-Õuôag !QH — 
luq €¡ eeH-Buệo 
uzOj-lðIA ©pg-Bu@2 @S — 
(u@x quịp ộ| nợịp uọq lộu) 
uoB/oc Öuon1] -o@ ĐỌI — 
: kọB Boog 


(tua quịp ệịcnọip ọt 1@u) 
*uvy 

-BuQ2 ipg-qup^ 8uiNJ-u@ | — 
uĐ-|ÊN| ñA-AS Á†-6u©@ bus) — 


¡ uỳqt J.Ð©MN 


nụ uea 
JP†-J2Ji-#uea2r ty 86 

1ÿYOS-W3I3 fñA:ñS-HNyHĐ 
HNYH2-hQ#£ À OVS 


I01-245N-np2 : 12i 8 
NY-IÊN ñA-'S ¿YĐNQ@ 
NYd ñHả 


€d/VN/ANH £P[ 9S 
NY IÓN 


A-IÔN ©NOñMI-Ôä 





sy X se Là 


V22/21/ 2A 


6232 


Z1 Áả\ 


2z Xà 


“ 


th N Hi. 
cưng 


.. 


xế 


...* 


°.../EN * * 50 x * St 
Tế hs A6 À2 xe 


LÊ 


K2 





8Gói ' 


„NOIIYI2OSSVY š3G33O VHONYS VOYAVM3HIL WVN-HIA + 


Z—%; TỒN SEN + 27C 7 


¬.‹.. 
v, S627 


v26 21 


— NOĐOIYS8 — 


Buaua-qutp-uodd Buọnp '0I9 95 


(YSYHIA VNYAYV13F) 1~ N3IA~^ AM 
'Đ&Oñ- ©NfñäL OS-ñM1 





([IYNY41HI) NÝN - L1IA 


IIHI-W3AISM VI9-3Mÿ1 I0H - 013 


Š 


«2 2 œ- ° tử ^2 1A ` 
I05Z HOII tư 


l2 


“ 
“ 
...`. 


"Lá đx rêo 


X.# 


n 





`, 
vn Nghệ + 


Sơ 


Sim ® 


Z\ 





|7 


Tông 


ộ 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 


"UIĐN-IŠ!A., 
Qui-quO| dọuy uọij uọiA-quịA Đuộpöol SÔnP (DpĐADJ@U1) 
ưIDỊN tộIA Á0QIrueÁnBNj| oI©-Bu0| lộH2op!© -'y (1 nẠIg - 


ĐNỎG-LÝOH — IA-WWHd — NŸH-ILOHL 
IYH ĐNØO/1HĐ 


uoBips — Buqud-quip-upug Buọap 019 ọS “lVäYHIA VNVAV3f) 
Ñ17N3IA-ÀN lÔI IỘP tUÔI JlệH-©0p1© 002 057121 ~'E 241 ng 

'đoua-iÔud Buou¡ Qud ọA uQ¡opq ẹp 124u-Ánp 9ui-0pop 3ô uou+ 
\iOjN“Iệ1A Bưp|~nQ2 p2 lội (03700op | lỘH-©016 020p 2N 

"IJod) ñBN-uôud Buọq oog-doua Buö|~up | 

6u941 tjÖ ý3 “022/41 Qil6qd p2 iộn|jọtB Buập Ø6 lọa pnb “Á 

u04 O2 'đpq4-upu2 opui Buập oðp*u0u BỊ (DPĐAD284|) 0N “lộ: A 
Áou!-ueÁnBR| 0!©-Buo| !ŠH-©ÿ!O 002 12 0ộJ -'£ 001 ne!g 

“íyYAVSSHII WYN'1ÄIA AfH1” N3ATON VI©- ©NVLIQH-OyIÐ* 

:ọi nệid-qUop Áo| “ÊH tộu 

\4gu1-ueÁnBNj Ipdj) 02*42/| lÖud oó@ ö8u1 ñị ION-IộIA Ôuộj| 
-nu2 oaIÖ uoBIos ọp-pu| lẻi dội-qupdi ÁÐN -'| 0d: nạ!g 


OS-ñữ1 — H2j@2ÄW 9A JH2-NỌI — ñ3IH-HNVG 
LAHN ĐNO1HĐ 


(VAYAVMäHI) AfHL-NRAnAĐN OVIĐ - LYHđ 
VIĐ-DNYL IỘH-OYy1IĐ v2 31n1!g 


/64| uou ø| Öupdqi g| ÁoBu “uoBIoG 
/€izligl ÁpÕu Sd/VNIAN9-EPL : 95 
quip-iuÖu 6aui quịp ạp Á-l$jÁng 
21 [J—wEA~Ÿua.w(T Iịutp~2t Ƒ 
ISNVMIHGOd #uen>2gtr) naq3-£[ 
MYA - Q2 
MộILT—WEA-#ƑV Ijwwp-sd T 


YAV[IAYWNVYONYSYMVLINV 344L”! nhq3{*£L 


NYA - Q5 
M4 T ~1JMỊ y-ng@nÄ l\[ W0ng-3»jƑ 
OIISV.LIHQ 8eI4#A-12t) naq3-Á[ 
„1 fñHI OHd 
HP(—HPA~ÐðAT Ijtp~30 [ 
LLOÍVNNYARS #asenb-,rw nhq-ÁT, 
_ AM /HỊ ĐNỌI 
Šut£)~tA=#'T I2 Ƒ 
VLIHNNNVMVSNVA #⁄9l'$Hj neg3-§[ 
|hM ©NOH1-ĐNY1 OHd 
ÖHJ-UU4-wôC† Jjunp~2Á tƑ 
VIVSNVAVNIA l$n†ruỷm[ nhgJ-T[ 
LẠHN ©hkSOH1-ĐNY1 CHả 
ng J ~MIUA-MMÙIVƑ MPÉ<2Ƒ 
VHäAHL VOYN 19942-t0g naqX-ÁL 
ĐxGH¡-ĐNYV1 
¡2 Ẩ } #upc7 


IỎH-OVI9 NVRñĐ-9NOfH2 IQHIL WỨI PA 
VI9 - ONVL IÒH - OVI9 dÿ1 ĐNVS NVũ 


6 | Những văn bản hành chính 


'uet\Öu^Ôu024 0Q quối ọA Nÿñ1 TT] HNIX BuGt| “uội @2‡ 
ÖU Ợ| duịp'up uận nạp ọp lọud naúXÁ| ÍA 202 “Buoq|-6upL 
d4 gA Bượu|Bub| ãA-2au3 @2 Bua sông ~0| 001 nạtg 
: "0U Ọ9 Dp O2 1U 22-3pp @qrueÁn‡ 
2ÔfP ĐA Uj{ UUO(I @Q 202 O9U( 2042-01 @S 02 ñQ4 2Š!A 
712 lội 5ỏnp Qui 2 0A ulọư 
ở ĐỊ 4 u$!UU lọu Buo¿2j Äsuupd ẹp (32-Buo2 pịO Bup| !ộH lê 
op upn-Buoau2 uog Êuoij ÀA*2042 2p2 ~á 0U) nạ!g 
'uọnĐ 
uộnu2 Uog ou2 uạjÁ dn|ổ ñA-uộigU ©2 UỌA02 -'€ 
'JÒuU ĐupA 4u 'ỔUO @u1 ÁDu| ỌA 
Áp SộiA 2p9 ÖuG4I {ý nU| BuQi dại ñụd Á ng| Q04 -'y 
'Cói uuỌduU lạng 202 uọq-ugIg dội — 
'Á&Ánp op uọnÐ-Buonu2 uog p2 sð|^ 
Đuqu ĐA tỗI$-uDA Bưa2 uJJnui ¡ôp-Buọi ọA O0u1-UuöoS — 
'u@jA“lỘH Šq'quop dội — 
:§uóud o2 ÁxsauL Buo| ~€ 
'uu|2aud jpud nps 
Đunuu “4u ĐuộA 2n| (ĐÔN| @úI Ápui uạÁnb O2 0A 26JA ÖuQ2 2p2 
Buoi¡ 6ueuI-Buo| ÍA da âud ĐBuou-Bup| oud jA !DH ~'Z 
'2onb-IiboBu ọA 5@au 
Đuo2j GÿI2-~uỌ| Qui-U0ỌOp 202 IOA ©0060 2ộIA 202 uo1 ĐÁ 
DIS-20nĐ Jộn|dpud 2p2 20A4) o¡©-6u0| uệIp¬Jög ;/8 
"ÖHtö@ 6Á ỌuU lạng 202 đỏi-nệJl|[ '/3 
'U6|A-IÊH O2 
1oqd-de5 u2Öuau2 Buauu A uộpu0A 202 uọi Áy '/P 


~ẠI-IØ!O ©u2 BỊ tpnx Áp|B dp2 0A EI©-¡onx dạud ou2 '/p 
TIỆH tò@ pq9 jdBuyeÁnb 2p2 gupuˆ1d¡ 2ộ|A uộigueuợg '/2 
'QIO-Bupi dôu lạng 2p2 pỏi 02 '/q 

'DQU-n@ỊP ueI1-uel¡ 2ỏnp ou2 tlộH-opI© 002 


:oộ|A Buo2 jôu jpnb-BuQ¡ uou-ugu2 Buoau2-dpu2 *jo 


: uệ†qu“q2e4‡ ệ2 BuouI[-Ôue| [A -'|. 
: Áp ñps ñuu qujp“q>6ou 
2ôfP uọnÐ©Buonq^5 ung pạ2 ñA:uÈI(N ~8 201 nạig 
'IYXySvS nNVì NYA©5øZ 
(VVH3X31 ñNV) AX OHI OHd I 
(VVH3X3II AX-OHL ©NO! I 
(VNYAYN VYHONVS ñNYI ©NOH1'ONVL OHd Z 
(yVWYAYN VHONVSÌ ©NOHIONV!I I 
: Áop ños jA Buauu o2 wQÖ ÁQqu uog 
“uiôIU uiọp uọn-Buoau2 uog jộui öp (DEDAP4ðU |) 
UIDNlộ|A Áqd|-u@ÁnÖN EI©Bup| lộH-00/O -'/ (1 nạ!g 
pqd 
dp2 !ÖH-©pIO© 042 j02-Bu@u2 ©2 Buoudy gui jpq up “| dọp 
Ai tọaBu Buaqu uộdqu uịuu BuOu Jệ‡1-o016) -'Ọ 0i nạig 
'u@Án¿| 
~©0I© ĐP lỐtd 20P P02 j]yd lện-Buð| oeui Buập “2ö -ngIP /ZZ, 
P !QIO-201-2 Cụ 2 “anuy-4| oI9-jpnx as jA ÔuaqU “ÊH 
~©pIO uØ¿j u0JA-JŠH uọ| 24417qup2 5ỏag -'6 Aúi nạig 


ñA'W3IHN — IÖH OVI9 ĐNOHI-3H — N3IA IÔH 


Yd ĐNØO/IHĐ 


|7Z7 


^ 


ô Tông 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 


([WYXIHGY).LYOS'N3IM —* 


(VYMVSVS NV) NYA'Q5-” 
(VVHMIT 

ANVY) AM-/\HL OHd 
(YVH1% 

M1) AW'41HL ĐNỌQL—' 
(YMVAYN VHĐNYS ANYV) 

ĐNOQHL-ĐNYL OHa—' 
(VWVAVN 

VYHONYv8 ĐNQHL “ĐNY.L— 

¡Ấpp n+ lA Zunqu o2 mọ Águ ueg[ 
tuệiju tuýp 
uÿnŒ)-Z tong) tr 3ộui op (tpeery 
"24L) ĐEN-SA gq4L'9¿4T3N t2 

~ÄUE[, !Ủq~9712) —*/ oui nạ!@ 


lọu: nạI@ 


(VWYSYVS nNV)ÌNYAQ2 
(VMYHMIT 

ANY) 1W*/IHL QOHad —' 
(YVHM 

1) 4W *4IHL ĐNỌL—'! 
(YYXYN VYHĐNYS ANY) 

ĐNOHL - ĐNYL OHd~* 
(VWVAVN 

VHĐNYVS) ĐNQH.LONY.L —' 

tấyp nes lA Zuaqu o2 mẹ Águ usg 
“thiện thrp 
urn@-Zs@nq2) orq 120: op (EPEAri 
“241) 0N IA p1 924n”N ftÐ 

“ẩ9EJ, !ŸH-9ƒt —*¿ 9i nẹt@ 


02 nẹIG 


~—=!'=—'c=›— 


NVN-1Ẵ!A AfIH1-N3ATON VI9-DNVL IỌH-OVIĐ 
310i IQ@ VínS NV8 


'DỌI ÐJ 
tý 2022) uọp Öuộau| 2ÂUd-2ps Jõ| 2Ö VSVO A 0X ỖI O2 
ux ueÁnb 2önp IÖH ©0/© ti ọnb jạy Buod3 dệtdi-u62 1ộH*Op!©) 
*“2nunp2 jq ac puu ọu du Buộn¿ Buo21 ¬'p| (1 nẹ!g 
“IyNWNYXYAJNYTV88v4) 
uọoÕu-ueÁnj 2p tu2p2 Bupq !ỆH/O0IO lỌd3 lọnx 2ã2/ ÍQ 2Šou 
Q2044uQ!3 Ìq @s êqu ĐBuộu lội Á0I li “02 !lọui 6243 Öuou UọuA 
QU u0/-ueÁn({ lộ O0 ©2 “uQ| 0q uẹp uiöud ỌA — 
'up2“uou3 @qu 
~©pwU tội uọn| uouy “4øqrups njd5 Buouý pui lọi 2 — 
'e\u-92uu lạlrup' Ìg — 
'qujp-@u2 ĐP lẺud 50Q 902 Jộn|ộ|B ubud — 
ỆH-O0!IO 002 t210-2âU JỌA tp Buộp-uuUDH — 
:Ápp nps nạIp Buauu Buộp-uuo\ ngịqu 
tuöUd 2ÖoU q{ỐUI 6d oou A6 |A 8UAQN =£| 001 ne!g 
qpqd dọ2 pp 
IỘH-00/O D2 @i¡ ÁoIB ÔuoauUu pb| E2) tọB ppud “Áp Aaui oau u03 
uA\U “quịu pạ2 uọnu!: Á Q) jọu “uọnĐ-Ôuưond2 upg uạp 6d) 
tỌỠ 22 |U\ IỘH-00IO 103 02 uọnu oọu J3 -'£| (1 n9!1g 
'lộHrop:© dộdu “p6 ux dọuđ 2ốnp tui Águ 
ộ|ngiP 002 $ 2u¡ ngịp ÖuoIj lọu ọp uội) nộp ập Ọ2 IỐH*00!© 
j2 ô|nglp ung Bua cọu ñG jA Öu0(N ~.ị| A01 ne!g 


1VynX 21 — Và NIX — !ÔH OVI9 OVA 


41L ĐNO)HĐ 


76 | Những văn bản hành chính 


"gng-uE sâu ọo p1 "2 ong) 
"gqQ dôn -uạqd ẹm otnÒ - 56aq2) 
0e iuầu-ạp s‡ot 105-286 q33 qUE] 
g2 “| urp vA tp uynO)-Sue2qs 
tan %0924-2op› Tezng “q90 tà 
3?X-(82X A“tjïQU Q3 1605(021X1 = 9 


"ggnÒ 3uengO) usg oq» 
sạp]-ƒ dị Aa-jpd ọo gga-gO -*'Z 


ym 3uyA tụ '29Q ậ) 
“Ất ỆA ẤRU 3ột^ 3r3 20644 Ấy*mgỊ 
ĐL  mớ qsL mạ-$ 


“dôu 
“904 lng to sh9ên đột — 
'Á-jínp tp unÒ-3uonq2) 


0Eq tn2 33j!A Ẩđunqu gA uộtyeuyA ẩun3 
ng 9p.Ty[ ÿ^ sp -Móos — 
'0g!^'!ÊH $q-qup đệ] — 
ta St rnL 8<"? 
“quun-anqd tựqd ntev Äunnu “‡Èu1 3uya 
2) !IẦN zì-ếng: ugánh g3 {A sộtA 
-8uo3 sr2 ẩuo¿y 3uoq [-8uy[ la dptŸ 
-aqd 2pgJ-Ý2E] ?Qđ 3ÿ@\ ~'* 


'uyn)-Äuc#q7) urq oq» 

w¿f4 dpt# AA-mập9 g2 0g^-gO -"ý 
"gŒ Zug^ tụ l25Q) 20)-ÁtQ; 
t+ Á§u sj:^ Zog» sự2 Zuon ƒq-nq[ 

3uọ[ dụ? ảqd ng 9q ~# 
"dôg 

-HỌ(U tọng 3ÿ3 0ÿq-0ạig dị 

"Ấ-jẤnp tp uynQ-Z0enq2) 


0rq[ E03 3j!A Zonqu gA dộ.-uyA Äuna 
0-8) têp-3uo | ta otq:-dtoe — 


'HạtA“lÔJ[ 4 q0£P dỳT1 — 


: âubqd ọ» /†aq[ 2uạ[ ~'£ 
-q0urangd rạqd nes #unqu *iỆm ẨugaA 
3D 'RĂN ÿ-Átg) gấnb ọ2 (A sộlA 
*Äuo3 srs 3uon 8uoq-8oy[ ÍA dntỶ 
“ñqd 8azoq [-3u0£[ 9q/{ ÍA 1E 7'£ 


*sonb-iÈoẩa gA somnu 8uoy 
©ÿt2 ~0Q[, ÿ44ˆ 0ỆOP 2ÿ2 LỌA ©®913-EX 
3ậtA av2 Äoo3; a rtẩ-sonC) lện|-dựqd 
3r2 2a ti3-Ÿuy| uậtp-rtQ /Ê 
"rộn 
TQ tọqø tạng 2> dịa-n§UL ^/2 

"4-0 ND 9% dd ppsộn 

2sann- ta sản -s sp sọ 3 (ý 
"j1121O, eq> rii-ÿnx 

Áy(3 dựa tA tiẩ-ypnx đạud oq2 'ÍP 
Tìiftg sạo hiến 

“pínb ag2 quyq tu) mặnu-t0ÿŒT °/3 
Xi. 

“3oy[ đóq tạnq 22 +ó;-pqO '/q 
'9Qq nạtP 0213-07 2ònp 
oq3 lộq-ogt©) vp2 3ệJA-Zug3 tôm ‡ynb 

-8uo tou-uugq2 3uoaqs-dyqr '/£ 
nuậigu 


-qpn 9> 3uog ©Z0yL }A - *t 


‡ TIF$ nqu 
q9ippÉoq sônp onÐZ6@n42) 0vg 
tọa ñA  tỆNN —'8 21 nẹ!@ 


*aonb-ttoẩu va >ọnu 8ue1 OgI8 
“UỌ [ ÿ43'UỆOP 3ÿ3 LỌA OFIỂ-EN 3ảtA 
2ra uo¿ ta tr~2oncy ýn|- dẹqd 
9p sạng tử-2erL sặptgr/2 


túq 

"HQ 10s tt ơp dụng, / 
'9A10H 9 3qddp pp 2o 

Ẩuaqu ƑA gộD(-uya 32 tại ẤM '/pP 


1⁄19) 003 #15 synx 
Árt3 dẹa ta tii-jgnx d;ud ot> ÍP 


"tô+“Q ens jqầu 
“yánồ sý3 qued~rqị tả¿qú-œyQ '/3 


r8 
-3uy[ dóu lọng sya gỏi~nq^) 'Jq 


“#Q-nạtp 020-0ạ; só.np 
o3 iô(~ØEtr) tna sệtA-8uQ› tỏu ‡gnb 
“Šuoj tuou-mgq3 Äưoau3=dru“) */e 


; tuệng 9 
“9M + 2NI)°2XV KA - °! 


: Ấp nưs 0 
qulp q3Êo s¿np upn)-3u@nxo) uẽg 
tp? ñA“MNN —"g 0U nẹig 


|79 


Tông 


ộ 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 


'@| 2ện2 2p2 2Au2 QỊ -/q 
'QP*U)] BA Qp-Buo| o2 22u1-IÖu oputruöos -jo — 
: ñA“uẻtU 92 @jtuBu ueq-Buonl| — 


'qujp‡@Ánb uọn-Puonuq5 uog uạ| qu42p4d ẹp 12H ©0102 pụ2 

Ánb-lÔu pA ảj-nạịp ulöud jA Ôuauu Áog "QOi8Uöud ñA BunuqU 
uọq“uạ)q dội| “4ex“uQu¡ 8A“uội4u 02 jộn|zp©) uoq-Ôuọ/l| — 

'uọq 

lpnX J2 dỏ| ỌA (20S “quIy JðO| 202 jộÁnp-ul@I{ QA UỌA-¬Iộ|A 02 
lipq Buôj-uIb| 5p ñA*uở‡Ju 2 g2jpruetud upq-Buợ£2| — 

Ju2dö| uọq jọnx A q2pS “quy Buợjup “dpqdjaÁndI 
quI4Buoau2 uöos o| uẹÁnu2 deud-BuooH uoq-BuoA/| — 

'Asrdpud uậÁn| 

-uonu ĐA đỏi 5ôu qui) Ôuoau2 opuj'uðos '(Jod] aÖuuöu4 Ábp 
BuỌn QuI 391A uiệiuU tuọp UỌnt opIo upg-BuUOAI| — 

'uoq-Buon2| 4u ö02 ueJu3-nạIp 

u@Ánb ¡ọnp j¡ộp 3s uDg !QỤN 'quJp-ue!t | ỌA | tu “Jòñ|-upIÖ “5p 
“u§Jud “uonu*op‡© 2$IA t2p‡-âud ueq Buauu 2202 @I -/2 
ỘH dquỊL 22 @u dạudd 5öáp lộH ©p!© 7/q 


'„u2đöj ÐA dq2pc “quịi Buộicuo 
“opJ©-iÖud 6A Áöp Buộn oU uạÁnb sỏnp Jôu op|© -/o 


:Ápp nos Buộp“‡jöcu qui Buốau2 6uap-do tọoụd uọnO-Buonau^ 
u08 “JÔH-O0IO 602 2/p2Au jÒop @gQ -'ÿ| 91 nẹig 
IÒH Oyi9 V2 ĐNÒG@1ÿOH HN|HLONOfIH32 


WÄYN ĐNOi1HĐ 


(nẹp Đuọp £^) 
ĐNOfñTNVA-IAS : %9! Áy 
ñA-IÓN ĐNOñIHLQH 
Z94(/ yw C ÔÓwngj ọ “6u “wo;yC 

‡: ÄA-18Ang 


ĐNOH1-ĐNV( : t39ÁệN f2urS 
'W'A 40-ua4nBA/ giB-6ug} J0J-0£J2) 
upnD-Buan2) ueg 'M *I 

'tuệngì-đẹ2 zg61 
tryu z đuyu €r ÁAyc3u #uop-!QH-TÈ([ 
9ô2P tp Áyu ¿[-nạip tạp v## 0uÿd 
¿9 tpu p BupUj /J AeBu 'uoPiee 


'#uonu374 tạng tứ dị nậu 
tqd 3un2 3upq[.Zuy[ ^ “001^-IŸH 
ÿt ZDpQd yậm vụa ng-ngế Lợ| ọ› 
143 nu “as-iq3u quM)-3ae.nq» o2 
tmạy tyrqd tọu Áyt3Ÿ *8a@.nag+yq tHọq 
‡p dÿinậu) uaánb sỏøp Äuou J-8uy[ 
|a “đuôi - uenb đồ - 8uon dệc) 


“tọ) tryu ẩuo1 ả9-quveq 
1j8i-ẩ8uonq2 tøjp~q»Èoq ẹa tnb ta 
vọuy'd¿'u Zuo¡ gnb-y 3ƒ05*00211 ‡p 
*Äooq | -8oy [ ÍA tnà ẩuyd) rộn 3221!) 
tọu .o0qì o3g3 “gai| - 8gonp 8uạtcy 
Äuytì otA Ấ1 ôm tuyu tọưi dóu tuọqu 
I4 !94-!#q — '¿| 241 n91@ 





SM/ANH-68 !9S 


(nạp Đuap g^) 
NÿñH-N3I1-0A : 922-433 
UV lỘN 'T-UUCUL 
ñÑA“IÖN ñmof:I-9q “TL 
!§-7l-§I fE5# G4/VN/ANB€f4 9% 40IP 
“juBu oaw) uạy 1Jup ậP A~13Aí1(1 


'8uoaqi-ygq lộ rẻq dệt nệ!2ì 
tpqd Zuns Zueq[Zur[ {^ '0¿^IÊH 
@5 TỊ urdd lộu 3 ngìnạK LỌI €2 
1u s#Éoq “ás-lq3g qu12¡-80onq3 eaq) 
tại tyqd tọa Áyt3 08uong3 3q tiọgg 
ạp đệi nậm uạánb sónp 8uoq[~8uY[ 
la “3uỏna -uenb dóu « 8aann dệc) 


'Lợi tựu Ä0o1) 3$ 
~dpq quu-äuomg» qujp~tJs¿oq A enb 
EJ)A EONN-pạtg ẩuon gnb-121 1OS-G213 
‡p #uoqJ-Zur[ ÍA tna ñoyq! qộm 
24071 Lọ O1 034) “43Ï|~0IE Ä3uatr) 
Äuyui ©ỆA %W tội miyu 1Qu1 đô tiọtu 
trud tôn -q —'/| 21 nẹ!g 


60 | Những văn bản hành chính 


/UV ỌA IỘIA 042 261 Ioq Buọg “App lọnp ngưi nộp 
O9 uọ|A'JÔU o02 pịÖ-Jpnx uộuu Ôuau2 Áp!© -'gz di nẹ!g 


@ on nh hIÊHN Qui 2044 Đ@IB qui 

*NYN~-13IA AfHI-N3AON VIĐ*©NYL IÒH-OylI©» 
: 20U3 quọA Ieou “uoud 

ÿ (UJ @Q 0Q2) IỆH~-(0j| P2 nọp tọnuy -'[£ 91 nẹig 


'I02 Z| ©2 9x quọt qui o@I8 du) syQÿAVS3HL 
WYN “13IA AHIˆ N3ADON YIO” ONYL IÔHˆ OyI©» 


: 20M JQOÔU quỌA “up,d $ du ẹq uọi| qui 
UpfĐ - Đuọnd^ upg 0/2 nọp-uọngy -'0ø 9đ1 nạig 


:Ápp nos nạI oeuj uquip-up !ộk 
-quj[ A Buo/trBun!| ;Ö|H-op|© B02 30) quou2 npp-uonux 


NẠIA IÒH VậB 
VI9lynX NÿHN NH2 AVI9 — ñVd- NỌNH% 


XYd ĐNØO/HĐ 


*uỏn| 
“OpUi Ôn2 upqueiq dội tpụd dôu uiouu tạng BuauU noG 


'ệ|-đdôu 4 2ónp lồn tòg “J 
Áo ngiu uJA-JŠH ọs nọp 2u “Iqu 2ú UUỌuu uọtud no 


'aÐs ÁpBu Ápui ÖuG44 tö| uioqu uọtúd lọp lọuqd tí Áp ọs ạp 
Buou3 nẹu “Àp-uiot| uọiATỆH ọS pẠU uọqđ uou ọ2 ©pu J0 | 4t 
pIB ọ2 |2 lỘH lò@ p2 uộn|2opi 2n —á| ai nẹig 


"!ÔH-OpI© b09 J\2-uGi 
tpoÖu Áp, jJjqupu2 uộn| uọq jộqU uiọ^ — 8| 01 nạig 
'BuoauI lọq !lỏu*jög dỏinệI¡ tọud Bua2 ĐBuouiÖuọ| ÍA /0ọIA 
“lŠH 95 4 uQud jộu p2 n02 nọA tọi 2 1u 2Öoq “äs-jUÔuU du 
Buoau2 oau‡ ưẹx oud Jọui ÁpJB “Buonau¡‡pq tọqu ạp dội-nệ!) 
ugÁnb 5öap ÖuouI-Buoi jA Buôi-uonb dỏu Buon dòo 
"tội Uọu Buo4| Ã$ quọu gu Buoau2 qujp-u2öou 
ỌA^ bnb pạA oouXueiu BuoAj ọnb jex jposueIx ẹp “8uout-Bup| 
|A p2 Õupul jÖu 20A4 JQUI oúi oeu\ “q2j|-uọ BuẹiO Öupui OỌA 
ẤN lộU ưipu Jọu dôi uiọuu lọqd IộH-Iòg —'/| 941 nạ!g 
'Buoauixpq uọuu ẹp uọn-Buọau5 uog đội 
nộ) ueÁnb 2ôap BuouI“Ôuoi jA Buô¿uonb döu-Buọa2i dộ@ 'ÁY 
lộu Buod| € uỌqu Jpud uọag)-BuonuS uog -'@1 21 nạ!g 


IÖH-IŸ@ WOHN — NVfĐ - NO/1H2 NV WOHN 


AYS ĐNOñH2 





"qup2) II 
@^ ộu BuA QPu4 Quruooi 2önap uọnO-Buọnd2 uốg — 


'QP UI 0A opBuọoi o2 quịp 
“ueiu| đdpuqd opIÖ*Jq2 AA*uäIqu Ọ5 quip-uetd[ uog-Buoa2I — 


|&@i 


Tông 


ộ 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 


/ẤẾỐtI tMpM r p1 or đyểu 'JO2IVf 

luou1-d/8 ø|”ól) 'Ã1rue|A*43 
!| /Só| '1*q Upu | Đupqió| ÁpÊu lột Jðp tạng Buoai uUộnQi 
dpt2 pI©Đup| gui uọoj 5ônp BA Õup|2a02 lô ö@ San uỏn| 

OpUi ÁoQ qui 2Ẻnp pp 'Ápu ỏ|ng!@ uọg * z 0L nạig 
'uộn, dpd3 uéip“uộjU uẹ|Alộu ọs Ôuộ) (p/E] ñj uọud 
pq o2 Bưonuijpq lộuóp Ulọuu uạtud uo¿| J3 'UĐj1ọjB âs | 
$1 9S !ệH 'quip-lpÁnb Buộp ĐuoadI iọq tộH1ög dội nội lọud 
BuouI-Bup| ÌA ti “lỆH uptppJB ng2 nọÁ “6uop-updS op Á| tiêu! 

\A “@|AIH 9S ly/E) Ø4 ugud pq o2 nạN ¬'§z 21 nạ!g 
'9ø 9u nạỊp ‡ou dquịp | 
ngịp O9u1 @M1 ÁouJ 2Ap 6A 202 @L ĐỊ nuu ạx sônp “8uppropx 
SP Ái ọ2 Buoty eui đại uọi uọuu Á$ £ Ôuoa) ấp up Buou 

uonÐBuoau2 uog uoj opu uợ|A*UĐUN ^'/ÿ d1 nẹ!g 
'pol-u0u Ju uạp o2 eu‡ Áo Buọu| 

“Bup| @ud ÌA tụi '45j BuodjrBup| |A nạN "0z 01 nẹ¡g 
'uonÐ-Buonu^5 upg 
Buo¿| uẹIA-uouUu ọs øp o2 uộnutBun Ã$ IỌA “pOu\3 0u: ÁoBu 
lI ©u2 @UlJ Ápu| uỎ{ nu uöu2 uạÁnb o2 Buod|-Bug| iA túi 

9i uọn@-Ðuọau2upg uẹ|A“uouu cộu: JJy “'eg 0đ) nạ!tg 
'$H-©PIO© P02 ệ|-n@ip lẹp 0S 

ugÁnb o2 Iọui uạiurBuộau| lộH 1ö@ 92 |2 -ƒZ 9: ng 
'uonu2-gud ud-qupq5 !u nos Áoöu 

(U0U 10 26Ap pA ÍlrpiÐ ọ2 Águ | n@!g uọg -'£z 01 ^91g 


NVL'IYI9 NÿRĐ-9NỌOñH2 
NVS ĐNOWI 3H! AVHI 3Tf3I6 HNVH IHL 


WYL ĐNO/IH2 


qui] uộnĐ Buọ| Iö[ 
é| tuẹu Đupul ÁoBu ọs pIB-;onx dạud Ápt© 


q4 uọawx 
VXYAVNM YHONYS ĐNOHI-ĐNYL 
6é: “1Œ 

ẤZ “Tj Mu ZupwJ Kpẩ “n0ZtPC tử ãwựT 
22P2O nung ƒ/0 42gMnAj 
lộu Öug‡ ọc 
#402000» SƑ sĩ pụj frdđ/) 
pư-‡@J ÁQ(] ÔP 9L Águ| 
66! “T.( +8 te, đup snotƒ IP P9U)9P4Q 
O5 '†Td tuiệu Bupu ÁgBu @¡B JÖi pỊB-JonX 
+2/I9/A/ “2I9,J 
ŠWN Du^ 
J2 (2 220jđ pưo 2J0( 
quỊ| ung Buo| tòi UDS UIÐNj 
2U }£JJPĐD@ 202/9 JPUØ 21094} 
quep dọud ©U uợi 
“.Í 
` 





4LVOIdI1M12 NOILFNIđWO 
VAVH2 — VIĐLYAX NÿHN ĐNØH2 AVI9 


*NOI1YI2OSSY 13GŒ VHONYS YOYAYVš3HI WYVNIẬIA* 
YúYAYNIHL WVN-1ẬIA A(H1-N3ARON VI9-ĐNV1 IỎH-OyI9 


62 | Những văn bản hành chính 





..~.x/'VØ2IHdđ `": 
ÁÍIH1 N3An9ĐN 0y!3 LH ) xu '= 


*Cự 


N3IA f11 CÀ, 


r} =.W'( *(I11yd|Lvd) 
`NưgW -†UTVAIRVA}Ó6u-dpqd oeui quọu 5Ä( Iọúd —'} 
—=n- 'yNWAYHg 


lện| “qui@ '2!©) ooq-dpqd Õuẽ|-ư| qujị uỌi Iọqd —£E 


o0ÿg-dgdqad 9A !9q 


'ng|\2 pA Buos 'ÁoÕu ¡ou Jọq @| q22 — Z 
'D§D2 À_dpp o2 
(INf\NYAXVSÌ !N-PN 0243/41 Qì-lŠ4 2Ap Buâuđ d1 J2 —*| 


O9ÿH-1Èd 9A Iọq 


Qp-u1 WY ®= 

lH-0X „  — 

ugÁnb-uupu „. — 

oog-Buo | s. ”= 

©og-dpua HT” 

908“lỎtd l2^ lọ — 
 Áop lỌñp auu 2âui Đuoau2 nạ¡qu 2 Q8 Áqu Ánb-lộu uọg 





AñĐÒ-IÒN NVŒ 


(YdYAVM3HI' WYNˆ 13IA 
Af\HL- NBAION YIO-ĐNYL IÒH -OYIĐ 


|83 


— £ ¬ 
__ 'UĐ2,UOW2 uộJUI. 250/ME 
ĐộIA LỌ| Qp-UJ (2/3 ueÁnd uẹu pI86-Buo| !ÔH-OpIO —'Eg 


*qups 
lỗi doqd-Bugou Ịp ảs uộud ọ2 oI6-Bup| lộH-opIO — £ẽ 





IÖH-EX LỌOA tọ@ 
'ugÁnb uio2 pụu Bpạ2 qui 
"quọi Áp|B o2 Jpud uQ2 ciổ-jpnx uọau: 2j10I Bu0UN — |ế 


'g| quọu Öuos-uos oqd Buoaud-pip pIB-Buọ| “aeIs no2 2Öou 
UD ñQ2 @j LUỌI ọp nQ2 nẹÁ ugÁnb-uupu2 pụu 13 !Qự| —'0ẽ, 





uaÂnb-qugq2 1A !oq 


luộip-u01yN lợi ©904] ọp ngụi uộngu À 9Ö uộN —á| 
lộp-uy) Iịpd uðqd-uoN BuổjB oeqi qui 2g —6| 

'uạ| 0q ÁöI 

Iab ;pud Buo2 | Buox 1uy aos “quy 2óp Buẹq dẹx tQồu *uọ| bq 
Áö| tnb jpqd uộip-uup42 tou o0g-uø| ạ| uọi oQu 1ý —*¿| 

'eui Áp} Buouj-Bup| oú¿ 

JA t\ iÒUU BuA ngụ *Áp Jpu |4J-82I 2202 uiệuu toud Buou|-Bup] 
lA ti lỆH-©pl© pạa Buoa-Bum. @s-84| ọị oou o4 —'ọ| 

.*Buonud oịp Jou 

QƑP uJ|. 9A Qp-Bup| 02 uộnu) Đua ás tỌA ⁄Ạ2-uU@Án‡ tọnf-Buonu 
U98 |OU GP ưIDN(-JỆIA QUÁ qui dpou3 uẹ3) (21621 2p —6| 

"uộ| ©4¡ 

ÈH$ ộP 92 lpud pA “UPN-IỆIA lỌABU p| Joqd ÁodIcueÁnBịN 
lỆH-opI© 2ộnu¡ Đuoui n2 Öuaqu Ji} ÍA 202 —VI 


Tông 


ộ 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng H 


— 


:olØpnx ÁpIB do2 dạqd 2óap Áp Ðpnd2 114:Â21 ÍA (0). oou pau2 
DịB-jonx ?iÖJopIO dẹud uịx tpud piÖ-jpnx 1u Ip^oS —e| 


"UON3ệ!A Buại 2ònu) Buouj A t0OỊNlộA, 02Ìi<2onb o2 
lọnBu | lọud pI©-Buo| tệH-©pt© uọnĐ-Buonau2 uog —'g| 


'UDN lộIA Q9Ìi720nb o2 JonÔu pị jpd nauy-Á| 2öou Ip 
"Đ§ ñj AI-loIÐ oq2 ojÕjonx gị ưuọi Ôp-g| Áou) BuaUN —'|| 


: 'QpP-u)] 
209M Qp-Buoi p2 ‡oui ÁpIB o2 jud q2) 44 nạp oeui Á Bug2 
2onb-Jl6oBu 5o “uọ|A-JộH jpud Buoux a6 gụu 2p2 —'0Ị 

(”AA “9X @ “quịq 2 Auu ¡Š¡q2ộp dỏu 
“Buoñ4 {4i 'uạp jộu pnb ộ dạud 2ỏnp BuouX uỏuu Buau2 Áo¡B 
o2 Buouy o@u jA nạN] °uọn)-Buoau2 uog uợ| Jöu*neIux OuI tlọB 
gui o3 Ás- Buoap 'lá¡q sộp dóu Buợa Án “o2 dọa J-Ä21 ÌA 
02 @Ij-quöu uộdu Buaú2 ÁpIB ọ2 (oud uQ2 *u0jN¬IŠ|A, Qui quọ| 
doux ue1¡ pqq2 202 BuQ2| Ip-DG ĐA ñnuqX-Á| 002 JÔ| IP À9 —á 
'WVJ1VA) qupq-dọud gỊ 
©8ui Á  napuu. quy: Bun9 ọ^A'|yINäYHG VYHYONVS) ŠP'øi 
doud uọq Buoq nouu uọ| ọp dnỊIÐ uạu Jp-oS “nad3-Á4| —'8 
'ÔU Dộ2 Ã{-0(| G@(4 aDUUu qUJ{ UỌi JOdd ——/ 
'IVWVHGYAINYSYS 0Q4-281 dọu4 oeui quọd-2ÄúL !ọqd —'o 


[qupd| ỌA uoud| oog-8uo|_ 526đ !pụ qu/ uọi lọd —'€ 


ogg-Bu§[L ILoA Iọ@ 


64| Những văn bản hành chính 


3ói 1q 
Z0SZ 'Td 





uou ¿ ÔupuiZ| ÁpBu “ugB-tọS |öi uiọ† 


"tÔH-opI© p2 Buoƒ-Bun2| @s-ñ2| “Ã|-uaIA 
Á I0Ị 'ỊP 8Só| uọu ¿ Buout z| ÁoÕu Jôu-Jöp tuọuu uạjúd 6uo¿¡ 
uỏn) dpu2 ĐA ướn| o0 02 uieẹp 2öáp Áou Ánb2JÖR| uUọg 


"BueI! 202 
“nạI| 2 2Öouq “Buoaud pui 203% ọ^A ại ÁgÔu ÁoU 424 *oau2 Buo2¡ 
up uoq uọn| ñÖu a2 dẹud sỏnp uoux au-Aud Buọig —*z£ 


'QÔUd 20p oạ2 
JÔn|~qUI JỌA IS ÏA-Áp‡ Qui (6 upqu-uạÁnÔu jÖu (A Buouxy quọu2 
“UuDu3 OP Ả| O8 Qp-UI DẠ2 UỊỊ 5p ØIÖ uIB uọn| uọn1 —*gg, 


uệtj~dộu| ĐA tọtÕ-o0Bu oỊ ¡aúu 
“quọ2 uoqu @A uộp quọu 2Äu) ẹp dọqd 8uoaud ¡2 46 


tiệi Ọ1 uueuUi 
8uo3 ou2 |pI8'BupI uạẹu 4d) 4Q2 øuÖu ọp o@u dọug |o 


: auBu 
8uai oaus dọuqd Buaqu 'euÖu Qp-uj ou2 dọoud-jeAnu| (p 


fQP-UJL !QA lọp !tp-2pq Đuọ| o2 toúd (2 
:U0| n@Ịp 502 0| ueu Qp uị ugÁnuxy [q 
lop nạp uiọi o2 uọuY Qp2u/ 062 upBịN (o 


¡| (VHIISVGVAOTVONIS) Buônud5ả| Ipq @| quy oeui ọp 
'UỊ| JỌA lợp UỌIWN-pS pạ2 dpud nọs Buọq ôp*e| uệN —'Gz 
\upou2 uou2 Buọap uẹ/i 2ôu nỊ Qp-u/| up BuọnajH —yg 





9P~UIL LỌOA !Q9G 


PHẢN B. CÁC TÁC PHẨM 


CHƯƠNG I. GIỚI LUẬT 
Tác phẩm ] 
LUẬT XUẤT GIA TÓM TÁT 


(PABBAJITA VINAYA SANKHEPA) 
Quyền thượng 


TIỂU TỰA 

Khi Phật sắp nhập Niết-bàn ông Ananda và ông Upäli, có đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế 
tôn sau khi Phật diệt độ, chúng tôi phải tôn ai làm thầy? Phật dạy: “Phải tôn giới Ba la đề 
mọc xa làm thầy.” 

“Ba la đề mọc xa” (Pãtimokkha) Tàu dịch là: “Biệt biệt giải thoát”, nghĩa là giữ được 
một giới luật thì thoát khỏi được một tội lỗi. 

Phật lại nói: Như Lai chế ra điều học có mười điều lợi ích là: 1) cho có điều tuyệt hảo 
đến tăng: 2) cho có sự an lạc đến tăng: 3) để khiến trách những người bướng bỉnh phá giới; 
4) cho có sự ở an đến tỳ khưu trì giới trong sạch, đáng kính mến; 5) để ngăn ngừa các lậu 
phiền não trong đời hiện tại; 6) để đây lui các lậu phiền não trong đời vị lai; 7) cho những 
người chưa tin, phát tâm tín ngưỡng; ở) cho những người đã tin, càng thêm tin; 2) cho Phật 
pháp được kiên cố lâu dài; 70) để bồ trợ tạng luật. 


Chư tỳ khưu vui thích trong sự xuất gia, nên ghi nhớ cho rõ các quả vui đều phát sanh 
do sự thông hiểu “Giới luật” trước, cho có đức tin bền chắc trong giới luật và cần phải thật 
hành theo cho thuần thục 

Người thông hiểu giới luật ví như cha mẹ, như nơi nương nhờ của tất cả hạng người tín 
ngưỡng Phật pháp. Những người đã thọ Sa di, hoặc Tỳ khưu giới thực hành theo điều trọng 
và điều khinh và biết rõ nơi nào nên tới lui, hoặc không nên tới lui!, cũng đều nương theo 


ĐÁ 


người thông hiểu “giới luật” ấy. 

Người mà giữ giới trong sạch, đáng làm nơi nương nhờ cho hàng Phật tử mong tìm sự 
an vui, thì hằng được tươi tỉnh, nói năng trong khi hội họp không chút chỉ e ngại. Người trì 
giới có thể cảm hóa kẻ nghịch trở thuận, làm cho Phật pháp được hưng thạnh lâu dài. 

Lại nữa, giới luật có lợi ích phát sanh “sự thu thúc” (samvara). Thu thúc có lợi ích phát 
sanh “sự không bắt bình” (vipatisara). Không bắt bình có lợi ích phát sanh “sự thỏa thích” 
(pamojja). Thỏa thích có lợi ích phát sanh “sự no lòng” (p1ti).ˆ No lòng có lợi ích phát sanh 
“tâm yên lặng” (passaddhi). Yên lặng có lợi ích phát sanh “điều an lạc” (sukha). An lạc có 
lợi ích phát sanh “thiền định” (samadhI). Thiền định có lợi ích phát sanh “sự hiểu biết rõ 
cả pháp theo chơn lý” (yathãbhũtannänadassana). Hiểu biết rõ các pháp theo chơn lý có lợi 
ích phát sanh “sự chán nản đối với chúng sanh và vật” (nibbidã). Chán nản trong chúng 
sanh và vật có lợi ích phát sanh “sự xa ha tình dục” (viraga). Xa hìa tình dục có lợi ích phát 
sanh “sự giải thoát khỏi phiền não” (vimutti). Giải thoát khỏi phiền não có lợi ích phát sanh 


! Không nên đi đến nhà điềm, nhà đàn bà góa, nhà gái lỗi thời, bộ nấp, chỗ tỳ khưu ni, chỗ bán rượu. 
? Thỏa thích rồi không biết đói gọi là "no lòng". 
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“sự hiểu biết rõ rằng được giải thoát” (vimuttinanadassana). Hiểu biết rõ rằng được giải 
thoát có lợi ích phát sanh “sự dứt khô vì hêt cô châp” (anupadaparinibbãna). Quả báo mà 
phải được theo thứ tự ây, đêu do sự trì giới luật cả. 

Cớ ấy, hành giả muốn được an vui tuyệt đối ở cảnh Niết-bàn, chỉ nên tỉnh tấn vâng giữ 
giới luật và hêt lòng thực hành theo cho chín chăn, ắt được như nguyện chăng saI. 

- Mong sao cho tất cả thân quyến chúng ta trong vũ trụ được an vui lâu dài, sớm mau hồi 
đâu hướng thiện qui ỳ Tam bảo, thọ trì giới luật, một lòng bât thôi, đê tiên bộ trên đường 
giải thoát, đạt đên Niêt-bàn ngỏ hưởng điêu an vui bât diệt. 

Mong thay 
Bhikkhu Vansarakkhia (Tỳ khưu Hộ Tông). 
PL.2510— TL. 1966 


DẪN TÍCH 

Giải về: Nhân quả của sự trì giới 

Từ xưa đến nay, các bậc trí tuệ hằng thỏa thích trong sự tiếp dẫn người đời, lánh đữ làm 
lành, hầu thọ hưởng những hạnh phúc lớn lao và làm cho sự sống của mình đạt được điều 
lợi ích. Hạng người như thế, đều là bậc cao đẳng, thường dứt bỏ gia tài, danh vọng và sự 
vui sướng trong ngũ trần, xuất gia tu hành để dạy bảo người đời noi theo chánh pháp mà 
tự mình đã giác ngộ. Đến khi có nhiều người sùng bái qui y, thì được tôn làm “Giáo chủ”. 
Lời dạy bảo của bậc Giáo chủ ấy mà thiên hạ tôn ngưỡng thực hành theo, gọi là '““Tôn giáo”. 

Tôn giáo của Đức Chánh Biến Tri mà được thạnh hành đến ngày nay là vì ngài giáng 
sanh nơi nhà vua, dòng Thích ca tại xứ Trung Ấn Độ, tên ngài là Sĩ Đạt Ta (Siddhattha), 
phụ vương ngài là Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) trị vì trong xứ Ca Tỳ La Vệ 
(Kapilavatthu), mẫu hậu ngài là bà Mada hoàng hậu (Mahãmayädevï). Khi mới sanh ngài 
ra, có thầy xem tướng tiên đoán rằng: “Nếu ngài ở thế thì sẽ được làm Chuyền luân vương, 
băng đi tu ắt làm một giáo chủ trong thế gian”. Khi ngài được 16 tuổi, phụ vương ngài 
truyền ngôi cho làm chúa trong nước, hoàng hậu của ngài là bà Bamba. Làm vua l3 năm, 
được 29 tuổi ngài bỏ ngôi, xuất gia đi ân tu nơi rừng núi, nhằm ngày mà thái tử Rahulã là 
con ngài mới ra đời. Xuất gia rôi, Ngài hằng tỉnh tấn tu khổ hạnh, tìm được vô thượng 
chánh đắng chánh giác hết 6 năm mới được giác ngộ, rồi ngài ngự đến các nơi đề tùy duyên 
hóa độ chúng sanh thoát khỏi vòng khổ hải đến 80 tuổi rồi nhập Niết-bàn. 

Pháp và Luật mà ngài đã giảng giải gọi là Phật giáo, những người tu theo Phật giáo gọi 
là Phật tử. Các Phật tử ấy chia ra làm 4 hạng người là: tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín 
nữ. Trong 4 hạng người ấy, các vị tỳ khưu mà được thọ cụ túc giới đầu tiên hết là nhóm 5 
tỳ khưu A-nhã Kiều Trần Như (Aññakondañña). 

Đầu tiên, Phật pháp còn mới, có ít tỳ khưu, giới luật là điều nâng đỡ chư tăng không cần 
phải có nhiều. Các vị Thinh văn ấy đều là bậc A-la-hán tâm tánh trong sạch, các ngài thấu 
rõ Phật pháp đều đủ và tôn ngưỡng thật hành theo lý Trung đạo mà Đức Giáo chủ đã giải 
bày. 

Đến khi Phật giáo ngày càng thạnh hành dần dần, số tỳ khưu càng tăng trưởng rồi ở 
riêng theo phe, theo đảng. Có hạng tỳ khưu không được trong sạch, tu hành không đúng 
đắn, cho nên đức Phật mới chế ra điều học. 
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LỢI ÍCH CỦA SỰ TRÌ LUẬT 

Lẽ thường, loài người trong thế gian, ở theo phe, theo đảng, không sao ở cho vừa ý nhau 
được, nhơn tâm mỗi người mỗi khác, sức không đồng nhau: người có sức lực, cộc cằn thì 
hà hiếp, kẻ yếu đuối nhu nhược phải chịu khổ không được an vui. 

Các đức vua trong nước hằng ngự chế hình luật để ngăn cấm quốc dân không cho làm 
điều hung dữ. Nếu có kẻ phạm nhằm quốc cấm, sẽ bị nhà vua trừng phạt. Đức vua cũng có 
ra lịnh khuyên làm những việc lành cho chúng dân được an cư lạc nghiệp. Cho đến quân 
lính cũng có pháp luật dạy răn mới có trật tự nghiêm trang được. Dâu trong mỗi gia tộc, 
cũng có phương pháp riêng để cho thân quyến hành theo mới có thể ở yên dễ dàng được. 

Về phần người xuất gia trong Phật pháp cũng phải có phép để ngăn ngừa thân khâu 
không cho làm dữ, cho tâm được trong sạch. Đức Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ của chúng 
ta, Ngài là bậc Pháp vương tiếp độ các hàng Phật tử và là cha lành của chư tăng, Ngài hằng 
giáo dục và chăm nom sự quấy phải của Giáo hội. Ngài làm hướng đạo cho 2 điều: 


- Ngài chế điều học để ngăn ngừa, không cho hàng Phật tử làm quấy. Nếu tỳ khưu làm 
sái phép, Ngài ra lịnh rằng: “phạm tội nặng, hoặc tội nhẹ đề răn mình chừa cải, luôn đến 
chư tăng cũng vậy”. 

- Ngài dạy làm sự phải, cho chư tỳ khưu trau dồi thân khẩu được trang nghiêm, theo các 

bậc hiền triết, như các vị đề vương trong nước, ngự chế răn cấm quốc dân không cho 

làm đữ, dạy phải làm lành, hoặc như cha lành làm chủ trong gia tộc, chỉ dẫn con cháu 
ăn ngay ở thật, theo thứ tự trong họ hàng. 

Pháp mà đức Phật cắm chế và cho phép, dạy hàng Phật tử lánh dữ làm lành hiệp lại gọi 
là “Luật” nghĩa là pháp tắc để trau dồi thân khẩu cho trang nghiêm. 

Pháp luật ví như sợi chỉ xỏ bông làm tràng hoa, người mà đã xuất gia theo Phật pháp 
như hoa có màu sắc khác nhau, sợi chỉ có thể làm cho hoa đều đặn, cho có màu tươi tốt, 
liền lạc, không cho bời rời, cũng như “tạng Luật” có thê làm cho tỳ khưu tăng có cách thức 
đẹp đẽ, không vụng về. 

Trong những hạng người tu theo Phật pháp làm tỳ khưu hoặc sa di chăng phải do một 
nhà hoặc một họ mà đến, đều là người người khác dòng khác giống, không đồng bực (bực 
cao, bực trung hoặc bực thấp). Có người khác nước, khác tiếng nói, khác xứ sở cho nên có 
thói quen khác nhau. Nếu không có tạng Luật làm mực thước hoặc có mà tỳ khưu, sa di 
không học cho hiểu biết, hoặc đã hiểu biết mà không hành theo, ất thân khâu và tư cách 
hành vi không sao tê chỉnh, không đáng là ruộng phước của người đời, không làm cho 
người chưa tin, được tin, người đã tin càng thêm tin. 

Nếu các tỳ khưu, sa di hòa hảo nhau, thỏa thích nhau, không có chấp theo phe, theo 
đảng, không cãi lẽ nhau, hiệp nhứt nhau như nước lộn với sữa, liếc xem nhau bằng cặp mắt 
từ bi, khuyên nhau tôn trọng, thiệt hành theo giới luật đều đủ, không dư thiếu, mới làm cho 
phần đông người phát lòng tín ngưỡng, như các thứ hoa trong vườn có sắc tốt và mùi thơm 
khác nhau mà người bẻ đem để chung trong bình bông, không thứ lớp, không có mẹo mực 
thành ra vật không đáng thỏa thích. Nếu người bó hoa có trí, lành nghè, họ lẫy các thứ hoa 
như thế đơm cho đều đặn theo cách thức rồi để trong bình, hoa ấy sẽ thành vật đẹp xem 
không mỏi mắt. Không cần nói đến hoa đẹp, dầu hoa không đẹp cũng dễ coi, nhờ có mẹo 
mực làm cho ra vật đẹp được 
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Đức Thiên Nhân Sư là đẳng Giáo chủ của chúng ta, Ngài thấy điều lợi ích như thế, cho 
nên chê ra tạng Luật cho chư Phật tử hành theo hâu được sự an vui, sự tiên hóa trong đời 
này và đời sau. 


BÓN PHẬN LÀM ÔNG THÀY HÒA THƯỢNG 

Đức Phật có giải Pañcahi bhikkave angehi samannagatena bhikkhuna 
upasampadetabbam — Nẵy các tỳ khưu! Tỳ khưu có đủ 5 chi mới nên làm ông thây Hòa 
thượng truyền Cụ túc giới đến người xuất gia. 5 chỉ ấy là: I) ãpattim jãnãti: biết rằng có 
phạm tội; 2) änãpattim Jãnãti: biết rằng không có phạm tội; 3) lahukam ãpattim jãnãtI: biết 
rằng có phạm tội nhẹ; 4) garukam äpattim jãnãti: biết rằng có phạm tội nặng; 5) dasavasso 
vã hotI atire kadasavasso vã: ty khưu đã tu được 10 hạ hoặc trên 10 hạ. 

Trong luật Cullaganthimahãvagga có nói bổn phận ông thầy Hòa thượng phải có đủ 3 
chi nữa là: 1) manussabhito: phải thật là loài người (không phải thú); 2) bhikkhubhävo: đã 
thọ cụ túc giới làm tỳ khưu đầy đủ; 3) opajjhãäyangasamannägato: có đủ chi làm ông thầy 
Hòa thượng. 

Trong 3 chỉ ấy, chi thứ 3 chia ra có 14 điều: 1) mañgalãmagalãnisamsam jãnãti: biết 
quả báo của các kinh có điều hạnh phúc, nhứt là Tam bảo kinh (ratanasũtra) và quả báo 
của kinh không có điều hạnh phúc là kinh tirokudda°; 2) kammakammam jãnãti: biết là 
tăng sự hoặc không phải tăng sự; 3) sikkhãpadam Jãnãti: biết cả 227 điều học trong giới 
bốn; 4) sikkhäpadangam jãnãti: biết các chỉ của 227 điều luật ấy; 5) saranãgamanam jãnãti: 
biết đọc “tam qui” đúng phép theo Phạn ngữ như đọc “Buddham saranam gacchami” đọc 
một cách đừng cho gián đoạn; 6) uposatham jãnãti: biết phép hành lễ phát lồ theo 9 điều”: 
7) uposathakammam jãnãti: biết cách làm lễ phát lồ có 4 cách5: 8) ñatti sampattim jãnãti: 
biết đọc truyền giới trúng phép giữa tăng: 9) ñutti vipattim jãnãti: biết đọc truyền giới sái 
phép giữa tăng; I0) akkhara sampattim Jãnäti: biết cách đọc trúng giọng Päli (ñattisam 
patti)”; I1) akkhara vipatim jãnãti: biết cách đọc sái giọng Päli (ñattivipati); 12) 
ubhayãpatimokkhãni: biết tụng nằm lòng cả giới bổn tỳ khưu và tỳ khưu nỉ; 13) dasavasso 
vã hotI atireka dasavasso: đã tu được 10 hạ hoặc 10 hạ trở lên; 74) nãma räpam jJãnãtI: 
thông rõ tạng Luận, là tâm, tâm sở, sắc, Niết-bàn. 





3 Chi tức là điều kiện. 

* Kinh tụng hồi hướng đến các ngạ qui. 

5 Cãtuddasĩ uposatha: hành lễ phát lồ trong ngày 14; pannarasĩ uposatha: hành lễ phát lồ trong ngày 15; samaggi 
uposatha: ngày tăng làm lễ tự tứ (sau khi kiết hạ rồi nhằm rằm tháng 9, chư tỳ khưu nhóm lại tỏ sự tội lỗi cho nhau 
gọi là tự tứ); saägha uposatha: ngày lễ phát lồ tăng đọc giới bổn; gana uposatha: ngày mà 2, 3 vị tỳ khưu hành lễ 
phát lồ; duggala uposatha: 1 vị tỳ khưu hành lễ phát lồ; suttuddesa uposatha: từ 4 vị tỳ khưu trở lên thì đọc giới bốn 
giữa tăng; parisuddhi uposatha: tỏ cho nhau biết những việc trong sạch của mình; adhitthä uposatha: nếu chỉ có 1 vị 
tỳ khưu hành lễ phát lồ thì phải nguyện rằng: ajja me uposatho (nay là ngày lễ phát lồ sám hối của tôi). 

5 Addhammenavaggam: phe, không đúng theo phép; dhammenasamaggam: đồng ý nhau nhưng không đúng phép; 
addhammenavaggam: phe đúng theo phép; đhammenasamagsam: đồng ý nhau và đúng theo phép. 

7 Giọng đọc có 10 cách: sithila (đọc hơi nhẹ); dhanita (đọc hơi năng); rassa (đọc hơi văn); dipha (đọc hơi dài); garu 
(đọc hơi chậm và nặng); lahu (đọc hơi lẹ); sambandha (đọc liên tiếp); varatthita (đọc gián đoạn); niggabita (đọc 
ngậm miệng); vimutta (đọc hả miệng, lớn hơn mọi chữ). 
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PHÉP TRUYÈN GIỚI SA DI 
Giới tử mặc y phục trắng, hai tay bưng y ca sa “vàng” theo ông thầy vào đứng giữa Giáo 


hội, trước mặt Hòa thượng, bái ngài rôi đọc: 


Phạn ngữ 

Ukãsa vandami bhante sabbam aparadham 
khamathame bhante mayä katam puññãam 
sammna anumodiabbam samina katam 
puññam mayham dãtabbam sadhu sadhu 
anumodãm. 


Ukãsa karuññam katväa pabbaJJam detha me 
bhante. 


Nghĩa: 

Tôi xin thành kính làm lễ đại đức. Bạch hoá 
đại đức, cầu xin đại đức tha các tội lỗi cho 
tôi. Những việc lành mà tôi đã làm, xin đại 
đức nhận lãnh, việc lành mà đại đức đã làm 
xin đại đức chia sớt cho tôi và làm cho điều 
lợi ích được thành tựu, tôi xin hoan hỉ thọ 
lãnh. 

Tôi xin thành kính, cầu đại đức từ bi 
thương xót đến tôi và phép xuất gia cho tôi. 


Ngôi chồm hồm chấp tay để ngay tam tinh (giữa trán) mà đọc: 


Phạn ngữ: 

Aham bhante pabbalam yäcamI. 
Dutiyampi aham bhante pabbaJJam yäcämI. 
Tatiyamp1 aham bhante pabbaJJam yãäcaämi 


Nghĩa: 

Bạch hóa đại đức, xin đại đức làm phép 
xuất gia cho tôi. Bạch đại đức, xin đại đức 
làm phép xuất gia cho tôi, lần thứ nhì. Bạch 
đại đức, xin đại đức làm phép xuất gia cho 
tôi lần thứ ba. 


Rồi đọc bài sau này ba lần dâng y “ca sa” cho thầy: 


Sabbadukkhanissaram 


nibbanasacchikaranatthaya, Iimam kãsävam 
bhante 


gahetva  pabbaäJetha 
anukampam upadäya. 


mam 


Rôi đọc bài sau này ba lân xin y ca sa lại: 
Sabbadukkhanissarana 


nibbanasacchikaranatathäya, etam kãsãvam 
datva pabbaJetha mam bhante anukampam 


upadäya. 


Bạch hóa đại đức, xin đại đức thâu y ca sa 
vàng này và thương xót mà phép xuất gia 
cho tôi được dứt các sự thống khổ và đến 
Niết-bàn. 


Bạch hoá đại đức, xin đại đức cho tôi y ca 
sa vàng ấy, và thương xót mà làm phép 
xuất g1a cho tôi được đứt các sự thống khô 
và đến Niết-bàn. 


Khi giới tử đọc xong ba bận, rồi vị Hòa thượng đưa ca sa cho giới tử và dạy phép tham 


thiên như sau nây: 
Kesa, loma, nakhã, dantä, taco. 
Taco, dantä, nakhã, loma, kesa. 


Tóc, lông, móng, răng, da. 


Da, răng, móng lông, tóc. 


Vị Hòa thượng phải giải sơ về cái thân trược cho giới tử nghe. Xong rồi, giới tử lui ra, 
để mặc y ca sa và trong khi â ây phải suy ngẫm rằng: “Ta mặc y ca sa đây, đề ngừa sự nóng, 
lạnh, gió, nắng, muỗi, mòng, răn, rít và tránh sự lõa thể, chẳng mặc để se sua”. Khi mặc 
xong, giới tử trở vào, tay câm nhang đèn, quy trước mặt vị Hòa thượng, dâng cho ngài và 


là, lễ, rồi đứng chấp tay mà đọc: 
Ukãsa vandami bhante sabbam aparadham 
khamatha me bhante mayä katam puññãam 
samina anumoditabbam samina katam 


Tôi xin thành kính làm lễ đại đức. Bạch 
hóa đại đức, cầu xin đại đức tha các tội lỗi 
cho tôi. Những việc lành mà tôi đã làm, xin 
đại đức nhận lãnh. Việc lành mà đại đức 
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puññam mayham dãtabham sadhu sadhu 
anumodäm. 
Ukasa kãruññam katvä tisaranena saha 
silãm detha me bhante. 

Rồi ngồi chồm hồm chấp tay đọc: 
Aham bhante saranaslam yãcãmI. 
DutyampIL aham bhante saranasilam 
yãcamI. Tatiyamp aham bhante 
saranasilam yãcãmI. 


Hòa thượng đọc: 
'Yam aham vadamitam vadehI. 
Giới tử đọc: 
Ama bhante. 
Rồi giới tử đọc theo Hòa thượng: 
Namo tassa bhagavato _ 
sammãsambuddhassa. (đọc ba lần) 


Buddham saranam gacchãmI. 
Dhammam saranam gacchãmI. 
Sañgham saranam gacchãmI. 


Dutiyampi buddham saranam gacchãmI1. 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmI. 
DutiyampI sañgham saranam gacchãmI1. 


Tatiyamp1I buddham saranam gacchãmI. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmI1. 
Tatiyampi sañngham saranam gacchãm1. 


Buddham saranam gacchãmI. 

Dhammam saranam gacchãmI. 

Sangham saranam gacchãm1. 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmI1. 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmI. 
DutiyampI sañgham saranam gacchãmI1. 
Tatiyamp1i buddham saranam gacchãmI1. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãm1. 
Tatiyampi sañngham saranam gacchãm1. 


Hòa thượng đọc: 


arahato 


chia sớt cho tôi làm cho điều lợi ích được 
thành tựu, tôi xin hoan hỷ thọ lãnh. 

Tôi xin thành kính cầu đại đức từ bi thương 
xót mà truyền tam qui và giới cho tôi. 


Bạch đại đức, xin đại đức truyền tam qui 
và giới cho tôi. Bạch đại đức, xin đại đức 
truyền tam qui và giới cho tôi, lần thứ nhì. 
Bạch đại đức, xin đại đức truyền tam qui 
và giới cho tôi, lần thứ ba. 


Ta đọc lời nào, ngươi đọc theo lời nấy. 
Dạ (tôi xin đọc theo). 


Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Đức 
Phá-gá-qua ấy. Ngài là bậc Á-rá-hăn cao 
thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, 
do ngài tự ngộ, không thây chỉ dạyŸ. 

Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Tăng. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần 
thứ nhì. Tôi hết lòng thành kính, xin quy y 
Pháp, lần thứ nhì. Tôi hết lòng thành kính, 
xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 

Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần 
thứ ba. Tôi hết lòng thành kính, xin quy y 
Pháp, lần thứ ba. Tôi hết lòng thành kính, 
xin quy y Tăng, lần thứ ba. 

Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Tăng. 
Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần 
thứ nhì. Tôi hết lòng thành kính, xin quy y 
Pháp, lần thứ nhì. Tôi hết lòng thành kính, 
xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 

Tôi hết lòng thành kính, xin quy y Phật, lần 
thứ ba. Tôi hết lòng thành kính, xin quy y 
Pháp, lần thứ ba. Tôi hết lòng thành kính, 
xin quy y Tăng, lần thứ ba. 


% Phá-gá-qua (Bhagava): Tàu dịch là Thế Tôn; Á-rá-hăn (Arahan): Ứng cúng. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Tisaranagøahanam parIpunnam. 
Giới tử đọc: 
Ama bhante. 
Hòa thượng đọc rồi giới tử đọc theo: 


l. Panatipatã veraman sikkhapadam 


samädiyämI. 

2. Adinnadäanä veramamn sikkhapadam 
samädiyämI. 

3. Abrahmacarlyä veramanmi sikkhapadam 
samädiyämI. 

4.  Musavadä veraman sikkhäpadam 
samädiyämI. 

3: Surämeraya majJjapamadatthãäna 


veramam sikkhãpadam samädiyämI. 


6. VikalabhoJana veramani sikkhapadam 


samädiyämI. 


7. Naccagita vaditavisũkadassana veramani 


sikkhãpadam samaädiyäm. 


8. Malagandha vilepanadhãrana mandana 
vibhũsanatthana veramani sikkhapadam 


samädiyämI. 


9. Uccäsayanamahãsayan3 veramafmi 


sikkhãpadam samädiyäm. 


10. Jãtaru paraJatapatggahanäa verama1m 


sikkhãpadam samadiyäm. 


Ngài Hòa thượng đọc tiếp: 
Imãmi dassa sikkhäpadãnI samädiyämI. 
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Các thọ phép tam quy đều đủ rồi. 
Dạ. (và lạy) 


1. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự giêt thác loài sanh mạng. 

2. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự trộm cặp. 

3. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự thông dâm. 

4. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự nói dôi. 

5. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự dê duôi uông rượu. 

6. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự ăn sát giờ (từ đúng ngọ cho đên 
mặt trời mọc chăng được phép ăn vật 
chị cả). 

7. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự hát múa, đờn kèn và xem hát múa, 
nghe đờn kèn. 

8. Tôi xin vâng giữ điêu học, là cô ý tránh 
xa sự trang điểm, đeo tràng bông, thoa 
vật thơm và đồi phấn. 


9. Tôi xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh 
xa chỗ năm và ngồi quá cao và xinh 
đẹp. 

10. Tôi xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh 
xa sự thọ lãnh, cất giữ, hoặc bảo kẻ khác 
thọ lãnh, cất giữ vàng bạc châu báu, 
hoặc cảm xúc đến các vật Ẫy. 


Tôi xin thọ trì cả 10 điều học ấy. 


Sa-di đọc theo ba bận, rồi lạy, xong đứng chấp tay đọc: Vandãmi bhante ... (/w# frước). 


Xong rôi, sa di phải xin nissaya, câm nhang đèn dâng cho vị Hòa thượng, rôi đứng châp 


tay đọc: Vandãmi bhante ... („0 frước). 
Sa-di đọc tiếp: 


Ukasa kãruññam katvã nissayam detha me 


bhante. 
Xong rồi sa di ngồi chồm hôm đọc: 
Aham bhante nissayam yäcäm. 


Dutiyampi aham bhante nissayam yãäcam. 
TatIyampIi aham bhante nissayam yacãmI. 


Tôi xin thành kính, cầu đại đức thương xót 
mà cho tôi nương dựa theo. 


Bạch đại đức, xin đại đức cho tôi nương 
dựa theo. Bạch đại đức, xin đại đức cho tôi 
nương dựa theo lân thứ nhì. Bạch đại đức, 
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Upajjayo me bhante hohI. 


xin đại đức cho tôi nương dựa theo lần thứ 
ba. (7 lạy) 


Bạch ngài, ngài là thầy tế độ của tôi. 


Trong mắy tiếng sau này, Hòa thượng nói 1 tiếng nào cũng được (giới tử khỏi đọc theo): 


Sadhu 
Lãabu 
Patiripam 


OpayIkam 


Päsadikena sampädehiI. 


Xong trôi giới tử đọc: 


Ukãsa sampaticchamil, sampaticchami, 
sampaftIcchaãmI. 
AJjataggedan thero mayham bhãro, 


Ahamp therassa bhãro. 


Ngươi làm như thế này, là việc thành tựu 
điều lợi ích trong Phật pháp rồi. 

Ngươi làm như thế là sự nhẹ nhàng, là việc 
nuôi sống dễ dàng trong Phật pháp rồi. 
Ngươi xin đức Hòa thượng như. thế là vừa 
đến sự tôn kinh theo pháp xưa rồi. 





Ngươi làm như thế là đúng theo phương 
pháp đem mình ra khỏi luân hôi khô não 
TÔI. 
Ngươi hãy làm cho phép tam học là: giới, 
định, tuệ được thành tựu tôt đẹp vì đức tin 
đi. 


Bạch đại đức, tôi xin thành kính hết lòng 
vâng chịu. Tôi xin hết lòng vâng chịu. Tôi 
xin hết lòng vâng chịu. 

Kế từ nay tôi phải gánh vác công việc của 
đại đức, là phải tôn kính làm các việc mà 
tôi phải làm, về phần đại đức, đại đức cũng 
hoan hỉ gánh vác, là nên nhắc nhở, và dạy 
bảo tôi luôn khi. 


— Dứt pháp truyền sa di giới — 


Sa di phải mang bát đứng dậy đi vào, đến giữa tăng, ngay trước mặt Hòa thượng, TỒi vị 
Kiết ma đặt tên tạm cho sa di là Nãgo nãma, xong rôi hỏi sa đi (đây là khi nào giới tử thọ 


giới sa đi rồi xin thọ luôn giới tỳ khưu). 


PHÉP TRUYÊN TỲ KHƯU GIỚI 


Hỏi: Tvam Nãgo nãma. 

Đáp: Äma bhante. 

Hỏi: Tuyham upaJjhäyo äyasmã tissathero 
nama? 

Đáp: Ama bhante. 


Hỏi: Ngươi phải là tên Nãgo nãma không? 
Đáp: Bạch ngài phải. 

Hói: Thầy của ngươi, phải chăng là ngài 
Tissathero nama không? 

Đáp: Bạch ngài phải. 


Xong rôi, ông thây chỉ mây món sau này, mà hỏi, giới tử trả lời: “Dạ phải” 


Hỏi: Ayam te patto. 
Đáp: Ama bhante. 
Hỏi: Ayam sanghãtI. 
Đáp: Ama bhante. 


Hỏi: Đây phải là bình bát của ngươi 
không? Đáp: Dạ phải. 

Hỏi: Đây phải là y tăng-già-lê (y hai lớp) 
của ngươi không? Đáp: Dạ phải. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Hỏi: Ayam anuttara sangho. 
Đáp: Ama bhante. 

Hỏi: Ayam antaraväasako. 
Đáp: Ama bhante. 


Gaccha amumhI okãse ti†thãn1. 
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Hói: Đây, phải là y huất-đà-la-tăng (y mặc 
vai trái) của ngươi không? Đáp: Dạ phải. 
Hỏi: Đây, là y an-đà-hội (y nội) của ngươi 
không? Đáp: Dạ phải. 

Ngươi lui ra đứng nơi kia. 


Giới tử lui ra (khỏi chỗ tăng ngồi) đứng chấp tay, ngay phía Hòa thượng ngồi, thầy Kiết 


ma đọc cho tăng nghe: 


Sunatu me bhante sañgho nãgo ãyasmato Bạch cùng đại đức tăng, xin tăng nghe tôi 
tissassa upasampadäpekkho vadi sañghassa trình: tên sa di Naga đệ tử của đại đức TIssa 


pattakallam aham nãâgam anusäseyyam. 


là người nguyện tu lên bực cao. Nếu lời ấy 
đã đúng theo phép, tôi xin đi dạy sa di tên 
Naga. 


Xong rồi, thầy Kiết ma lui ra đứng trước mặt giới tử và dạy giới tử những điều sau đây: 


Sunäsi nãga ayante saccakalo bhũtakalo. 
'Yam Jatam tam sangha majjhe pucchante. 


Santam aithiti vattabbam asantam natthiti 
vattabbam. 


Makho vitthãsi makho mañku ahosl. 


Evantam pucchissant santi te evarupäa 
abadhã. 








Hỏi: Kuttham? 
Đáp Natthi bhante. 
Hỏi: Gando? 

Đáp Natthi bhante. 
Hỏi: KIläso? 

Đáp Natthi bhante. 
Hỏi: Soso? 

Đáp Natthi bhante. 
Hỏi:  Apamäro? 
Đáp Natthi bhante. 
Hỏi: Manussosl? 
Đáp Ama bhante. 
Hỏi: PurIsosl? 

Đáp Ama bhante. 
Hỏi: BhuJjissosl? 
Đáp Ama bhante. 
Hỏi: Ananosi? 
Đáp Ama bhante. 
Hỏi: - Nasi rãjabhato? 
Đáp Ama bhante. 
Hỏi: Anuññãtosi matapitoh1? 


Đáp Ama bhante. 


Tên Nãga ngươi phải nghe hồi này là hồi 
nên nói thiệt. Những điều gì mà hỏi ngươi 
nơi giữa tăng. Điều gì đã có, ngươi nói có; 
điều gì không, ngươi nói không. Ngươi nên 
nói phân minh, không nên hồ ngươi mà làm 
thinh. 

Ta hỏi ngươi như vây: những tật bịnh như 
sau đây, ngươi có hay không? 





Hỏi: Ngươi có bịnh cùi hay không? 

Đáp Bạch không. 

Hỏi: Ngươi có bịnh ung thư hay không? 

Đáp Bạch không. 

Hỏi: Ngươi có bịnh ghẻ ngứa hay không? 

Đáp Bạch không. 

Hỏi: Ngươi có bịnh suyễn hay không? 

Đáp Bạch không. 

Hỏi: Ngươi có bịnh phong điên hay 
không? Đáp Bạch không. 

Hỏi: Ngươi phải là người hay không? 

Đáp Bạch phải. 

Hỏi Ngươi phải là người nam hay 
không? Đáp Bạch phải. 

Hỏi: Ngươi phải là người vô sự không? 

Đáp Bạch phải. 

Hỏi: Ngươi phải là người rảnh nợ không? 

Đáp Bạch phải. 

Hỏi: Ngươi là người không mắc việc 
quan phải không? Đáp Bạch phải. 

Hỏi: Ngươi có phép cha, mẹ cho xuất gia 


hay không? Đáp Bạch có. 
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Hỏi: ParipũnnavIsa tIvassos1? 

Đáp Ama bhante. 

Hỏi: Paripunnante patta civaram? 

Đáp Ama bhante. 

Hỏi: Kinnamosl? 

Đáp Aham bhante nãgonama. 

Hỏi: Konämote upalJJäyo? 

Đáp Upajjhayo me bhante ãyasma 


tIssatthero nãma. 


Hỏi: Ngươi đúng 20 tuổi hay chưa? 
Đáp Bạch phải. 

Hỏi: Ngươi có đủ y, bát hay không? 
Đáp Bạch có đủ. 


Hỏi: Ngươi tên chữ là gì? 

Đáp Bạch tôi tên là Nagonama. 

Hỏi: Thầy ngươi tên chỉ? 

Đáp Thấy tôi tên là Tissathero nãma. 


Chờ ông thầy kêu. Rồi giới tử lại ngồi chồm hồm, chắp tay đọc, khi đọc dạy giới tử, rồi 
thầy Kiết ma trở vảo nơi giữa tăng, đọc tuyên bồ và kêu giới tử vào, rằng: 


Sunäatu me bhante sañgho nãgo ãyasmatfo 
tissassa upasampadapekkho anusittho so 
mayä yadi sanghassa pattakallam nãgo 
agaccheyya agacchahiti vattabbo 
agacchahI. 


Bạch hoá đại đức tăng, xin đại đức tăng 
nghe tôi trình: Tên sa di Nãgo (là đệ tử) của 
ngải Tissa là người nguyện tu lên bực cao. 
Tên sa di Nãgo ấy, tôi đã dạy bảo rồi. Nếu 
lễ truyền tỳ khưu giới này đã vừa đến giờ 
hành tăng sự, thì tên sa di Nàgo nên vào; 
tên sa di Nãgo ấy, tôi nên gọi cho vào, 
“Người vảo đi”. 


Sa di phải đi vào ngồi giữa tăng, trước mặt ngài Hoà thượng, làm lễ ngài Hoà thượng và 
chư tăng, rồi phải ngồi chồm hồm chấp tay, xin tu lên bậc trên bằng lời này: 


Sanegham bhante upsampadam yãcãml, 
ullumpatumam bhante sangho anukampam 
upadäya. 


Dutiyampi bhante sañgham upsampadam 
vacami, ullumpatumam bhante sañgho 
anukampam upadäya. 


Tatiyampi bhante sangham upsampadam 
yãcamI, ullumpatumam bhante sangho 
anukampam upadäya. 


Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng cho tôi tu 
lên bậc trên”. Bạch hoá đại đức tăng, xin 
tăng thương xót tiếp độ đem tôi lên cho 
khỏi tướng mạo sa đi và để tôi vào hàng tỳ 
khưu. 

Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng cho tôi tu 
lên bậc trên. Bạch hoá đại đức tăng, xin 
tăng thương xót tiếp độ đem tôi lên cho 
khỏi tướng mạo sa đi và để tôi vào hàng tỳ 
khưu, lần thứ nhì. 

Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng cho tôi tu 
lên bậc trên. Bạch hoá đại đức tăng, xin 
tăng thương xót tiếp độ đem tôi lên cho 
khỏi tướng mạo sa đi và để tôi vào hàng tỳ 
khưu, lần thứ ba. 


Khi giới tử đã thọ cụ túc giới giữa tăng, tăng đều ngôi xa nhau 1 hắc, 1 gang!° xong rồi 


thầy Kiết ma đọc bài sau này: 


° Là bậc Tỳ khưu. 


!9 Tặng ngồi, vị ngồi bên mặt đo từ đầu gối qua bên trái I hắc, I gang. Vị ngồi bên trái, đo từ đầu gồi bên trái qua bên 


mặt 1 hắc, 1 gang. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Sunatu me bhante sañgho ayam nãøgo 
äyasmato tIssassa upasampadã pekkho yadi 
sañphassa pattakalam aham nãgam 
antarayike dhamme puccheyyam. 


Sun8s1 nãga ayante saccakälo bhũtakälo. 
'Yam Jätam tam pucchãmI1. 


Santam atthiti vattabbam asantam natthItI 
vattabbam. 


Santi te evaripa abadhã. 


Hỏi: Kuttham 

Đáp: Natthi bhante. 

UpajJjhäyo me bhante ãyasmã tissathero 
nama. (Nghĩa như trước, xem nơi chương 
“Bồn phận làm Hòa thượng `). 
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Bạch cùng đại đức tăng, xin tăng nghe tôi 
trình: Tên sa di Naga, đệ tử của ngài Tissa, 
là người nguyện tu lên bậc cao nêu việc của 
tăng làm đây đã đúng theo pháp, tôi xin hỏi 
sa di Naga các pháp chướng ngại. 

Tên Nãga, ngươi phải nghe: Hỏi này là hồi 
nên nói thiệt. 

Những điều gì có thì ta hỏi ngay đến điều 
ây. 

Điều gì đã có thì người nói có, điều gì 
không thì người nói không. 

Những tật bịnh như đây ngươi có hay 
không? 

Hỏi: Ngươi có bịnh cùi hay không? 

Đáp: Bạch không. 


Khi thầy Kiết ma hỏi các chướng ngại giữa tăng xong rồi, đọc giới bốn lần tiếp theo cho 


tăng nghe như sau nầy: 

Sunatu me bhante sañpho ayam näãgo 
äyasmato  tissassa upasampadapekkho 
parisuddho antarayIkehI dhammehi 
p2rIpuassa patfacivaram nago sañgham 
upasampadam yãcat äyasmatä tissena 
upajjhãä yena yadi sañghassa pattakallam 
sanpho nãgam upasampadeyya äyasmatãä 
tissena upaJjhayena esä ñattI 


Sunatu me bhante sañpho ayam nägo 
äyasmato  tissassa upasampadapekkho 
parisuddho antarayIkehI dhammehi 
D2rIpuassa patfacIvaram nago sañgham 
upasampadam vyãcat äyasmatä tissena 
upajjhayena sañgho naãgam upasampadet 
äyasmatfä tissena upaJJhäyena yassayasmato 
khamat nãgassa upasampadãä äyasmatä 
{ssena upajJjhayena so tunhassa yassa 
nakkhamad so bhãseyya dutiyampi, 
etamattham vadãmI. 


Sunäatu me bhante sañpho ayam nãgo 
äyasmato  tissassa upasampadapekkho 
parisuddho anfarayikehi dhammehi 


Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng nghe tôi 
trình: Tên sa di Nãga, là đệ tử của đại đức 
Tissa, là người nguyện tu lên bậc trên cao 
được trong sạch, không phạm các pháp 
chướng ngại. Bình bát và ca sa của sa di 
Nãga này có đều đủ. Sa di Nãga có đại đức 
Tissa là hoà thượng, đã có đến xin tăng, 
cho sa đi ấy tu lên bậc cao. Lời này là lời 
để trình cho tăng rõ. 

Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng nghe tôi 
trình: Tên sa di Nãga này, là đệ tử của ngài 
đại đức Tissa, là người nguyện tu lên bực 
cao được trong sạch, không phạm các pháp 
chướng ngại. Bình bát và ca sa của sa di 
Nãga này có đều đủ. Sa di Nãga có đại đức 
Tissa là hoà thượng, đã có đến xin tăng cho 
sa đi ẫy tu lên bực cao. Nếu sự nhận cho sa 
di Nãga có đại đức Tissa là hoà thượng tu 
lên bực cao này vừa lòng vị đại đức nào, vị 
đại đức ấy nên nín thinh, bằng chắng vừa 
lòng vị đại đức nào, vị đại đức ẫây được 
phép cải, tôi đã trình lần thứ nhì rồi. 

Bạch hoá đại đức Tăng, xin tăng nghe tôi 
trình: Tên sa di Nãga, là đệ tử của đại đức 
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paripunnassa pattacivaram nãgo sañgham_ Tissa,... vị đại đức ấy được phép cải. Tôi 
upasampadam yãcati ãyasmatãä tissena đã trình việc này lần thứ ba rồi. 
upaJJjhãyena sañgho näãgam upasampadetI 

äyasmatfä tissena upaJJhäyena yassayasmato 

khamatL nãgassa upasampadä äyasmatä 

{ssena upaljhayena so tunhassa yassa 

nakkhamadi so bhãseyya tatyampi, 

etamattham vadäm. 

Sunatu me bhante saägho ayam naãgo Bạch hoá đại đức tăng ... vị đại đức ây 
ãyasmafto tissassa upasampadäpekkho được phép cải... tôi đã trình lần thứ tư rồi. 
parisuddho antarayIkehI dhammehi 

parIpuqassa patfacIvaram nago sañpham 

upasampadam vyãcat äyasmatä tissena 

upaJJjhãyena sañgho näãgam upasampadetI 

äyasmatä tissena upaJJhäyena yassayasmato 

khamatL nãgassa upasampadä äyasmatä 

{ssena upajljhayena so tunhassa yassa 

nakkhamati so bhãseyya. 


Upasampanno sañghena nago äyasmatä Tên sa di Nãga này có đại đức Tissa là hoà 

tisena upajjhäyena khamati sanghassa thượng là người mà tăng đã nhận cho tu lên 

tasma tunhI evametam dhãrayämI. bậc cao rồi. Tôi hiểu chắc rằng: Tăng đã 
băng lòng, vì sự nín thinh của tăng. 


Thầy Kiết ma đọc dứt bốn phận, trình cho tăng nghe xong giờ nào thì giới tử được lên 
tỳ khưu giờ ấy (y theo lời của đức Thế Tôn đã giáo truyền). 

Những người tu Phật, nếu đã học đủ các phép thọ cụ túc giới theo cách đã giải trước 
xong rồi, thì phải nên biết rằng trong các phép ấy chia ra làm 2 phần. 

Phân đầu chia ra làm § phép: 7) khi làm lễ nhận tỳ khưu làm thầy tế độ; 2) khi thầy Kiết 
ma chỉ bình bát và ca sa; 3) khi thầy Kiết ma bảo giới tử lui ra khỏi tăng và trình cho tăng 
nghe rõ, để hỏi giới tử; 4) khi thầy Kiết ma trình cho tăng rõ, rồi trở ra dạy giới tử; 5) khi 
thầy Kiết ma trở vô, có dắt giới tử vào chỗ tăng: 6) khi giới tử làm lễ chư tăng và đọc bài 
thọ cụ túc giới ở giữa tăng; 7) khi giới tử đọc bài xin thọ cụ túc giới rồi, thầy Kiết ma sẽ 
hỏi các pháp chướng ngại; ổ) thầy Kiết ma đã hỏi các pháp chướng ngại giữa tăng. 

Phần sau là từ khi thầy kiết ma khởi sự đọc bài: Sunãtu me bhante sangho... trình cho 
tăng rõ đến 4 bận. 

Phần đầu thuộc về giới tử. Phần sau thuộc về phần của thầy Kiết ma. 

— Dứt phép truyễn cụ túc giới — 


GIỚI LUẬT SA DI 
Những người học Phật trước khi muốn vào tu bậc sa di phải thông hiểu luật sa di, nghĩa 
là phải học luật y theo giáo pháp của đức Phật đã truyền dạy, không được canh cải. Giới 
luật ấy có 30 điều học chia ra làm 3 phẩn: sikkhãpada (phép học) có 10 điều học, 
dandakamma (phép hành phạt) có 10 điều học, nãsananøsa (phép trục xuấp) có 10 điều học. 


n 
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Mười phép học (sikkhãpada) 


.Pãnatpatäã veramam sikkhäpadam 
samädiyämI. 

.Adinmadana veramanr sikkhäpadam 
samädiyämI. 

. Abrahmacariyä veramam sikkhäpadam 
samadIyamI. 

.Musavadä veramam sikkhapadam 
samädiyämI. 

. Surãmeraya majJJjapamäadatthaãna 


veramani sikkhãpadam samädiyämI. 

. ViIkala bhoJanã veramami sikkhäpadam 
samadIyamI. 

.- NaccagTta vaditavisukadassana veramanI 
sikkhãpadam samadiyäm. 

. Malagandha vilepanadhãrana mandana 
vibhũsanatthana veramanmi sikkhäpadam 
samädiyämI. 


Uccäsayanamahãsayana veramami 
sikkhãpadam samadiyäm. 
10. JatariparaJatapatlggahana veramami 


lIỆ 
6À 
&) 
4 
°ỹ 
6. 
7 
6 
9 
1 


sikkhãpadam samadiyäm. 


Mười phép hành phạt (dandakamma) 
Vikalabhogl hoi. 

. Naccadivisuikadassiko hot. 

. Maladidharanadiko hoi. 

. UccasayanayIko hot. 

. JatariparaJa tapatigganhako hot. 
Bhikkhũnam alabhäya parisakkati. 

. Bhikkhũnam anatthäya parisakkhat. 
. Bhikkhũnam anaväsäya parIsakkhatI. 
. Bhikkhu akkosatI parIbbãsat. 

0. Bhikkhu bhikkhũhi bhedeti. 
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1. Sát sanh. Tôi xin vâng giữ điều học, là 
cô ý tránh xa sự giết hại loài sanh mạng. 

2. Trộm cắp. Tôi xin vâng giữ điều học là 
cô ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Thông dâm. Tôi xin vâng giữ điều học 

là cô ý tránh xa sự thông dâm 

- Vọng ngữ. Tôi xin vâng giữ điều học là 

cô ý tránh xa sự nói dối. 

5. Âm tửu. Tôi xin vâng giữ điều học là cỗ 
ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu. 

6. Ăn sái giờ: Tôi xin vâng giữ điều học là 
cô ý tránh xa sự ăn sái giờ (từ đúng ngọ 
cho đến mặt trời mọc chẳng được phép 
ăn vật chì). 

7. Múa, hát, đờn kèn. Tôi xin vâng giữ 
điều học là cố ý tránh xa sự hát múa, 
đờn kèn và đi xem hát múa, nghe đờn 
kèn. 

8. Trang điểm, thoa vật thơm, dồi phần và 
đeo tràng hoa. Tôi xin vâng giữ điều 
học là cô ý tránh xa sự trang điểm, thoa 
vật thơm, dồi phần và đeo tràng hoa. 

9. Nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Tôi 
xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
chỗ nằm và ngồi nơi quá cao và xinh 
đẹp. 

10. Thọ lãnh và cất giữ vàng, bạc châu 
báu. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý 
tránh xa sự thọ lãnh, cất giữ hoặc bảo 
kẻ khác thọ lãnh, cất giữ vàng bạc châu 
báu hoặc cảm xúc đến các vật Ấy. 


— 


. Ăn sái giờ. 

2. Múa hát đờn kèn và xem múa hát nghe 
đờn kèn. 

3. Trang điểm, đeo tràng hoa hoặc thoa 

vật thơm. 

Năm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 

5. Thọ lãnh và cất giữ hoặc bảo kẻ khác 
thọ lãnh, cất giữ và cảm xúc đến vàng 
bạc châu báu. 

6. Cố ý làm cho tỳ khưu không có đồ 
dùng. 

7. Có ý làm cho tỳ khưu mất sự hữu ích. 

. Cố ý làm cho tỳ khưu không có chỗ ở. 

9. Măng chửi tỳ khưu. 


œ 
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10. Làm cho tỳ khưu bắt hoà cùng nhau. 
Sa-di phạm 1 trong 10 điều kể trên, thì bị tỳ khưu hành phạt, nhất là bị bắt gánh nước. 
Mười phép trục xuất (nãsanaủga) 


I. Pãnãtipãti hoti. 1. Giết loài động vật. 

2. Adinnädäyi hoti. 2. Trộm cắp. 

3. Abrahmacari hot. 3. Thông dâm. 

4. Musävädi hoti. 4. Nói dối. 

5.. Majjapãyi hoti. 5. Uống rượu. 

6. _ Buddhassa avannam bhãsatI. 6. Hủy báng Phật. 

7. Dhammassa avannam bhãsatI. 7. Hủy báng Pháp. 

8. Sañghassa avannam bhãsatI. 8. Hủy báng Tăng. 

9. Micchaditthiko hot. 9. Hiểu lầm (quấy cho là phải, phải cho 
10. Bhikkhumi dũsako hot. là quấy). 


10. Dâm vải tỳ khưu n1. 
Sa di phạm I trong 10 điều kể trên, thì bị trục xuất. 
Bồn phận sa di phải học thông thuộc 30 phép đã nói trên và cũng phải thọ trì thêm 75 điều 
ưng học pháp!!. 


LỜI DẠY TIẾP (ANUSÄSANA) 

Lời chỉ giáo mà đức Chánh Biến Tri chế định cho tỳ khưu là thây tế độ dạy bảo đệ tử 
mới vừa được thọ lễ tu lên bậc trên!” (upasampadä) sau khi đã tụng tuyên ngôn lần thứ tư 
(ñatticatutthakammaväca) cho tỳ khưu mới ây được biết lần lần, gọi là lời dạy tiếp 
(anusäsana). Lời dạy tiếp này có 8 điều chia ra làm 2 đoạn: “4 phép nương” (nissaya)!3 và 
“4 sự không nên làm” (akarapiyakicca). 

Vật dụng để cho hàng xuất gia dùng gọi là phép Tin có 4: đi khuất thực, mặc y bân 
thỉu, ngụ dưới bóng cây, dùng thuốc ngâm với nước tiểu! 

Sự mà hàng xuất gia không nên làm, có 4: hành đâm, t trộm cắp, giết người, khoe pháp 
bậc cao nhơn. 


TAM HỌC (TRISIKKHA) 
Các đức mà hàng xuất gia phải tu tập gọi là học (sikkhã) có 3: giới (sïla), định (samadhi), 
tuệ (pañña). 
Sự thu thúc thân và khẩu cho chơn chánh gọi là giới, sự trau đồi làm cho yên lặng gọi là 
định, sự biết rõ trong các sắc tướng gọi là tuệ. 


PHẠM TỌI (APATTD 
Tội phát sanh vì sự dễ duôi điều học mà đức Chánh Biến Tri đã cắm chế'Š gọi là phạm 
tội. Phạm tội ấy, gọi theo tên có 7: bất cộng trụ (pãrãjika), tăng tàn (saäghãdisesa), trọng 


!' Xem trong giới bổn tỳ khưu chỗ “Ưng học pháp”. Ngoài ra, sa di còn phải học thêm những điều học trong 
Pãtimokkha: phạm tội vì đời khiến trách (Iokavajja). Như trong 13 điều Tăng tàn, trừ khi Điều 5, 6, 7... 

!2 Là thọ Cụ túc giới, tu lên bậc tỳ khưu. 

13 Nương là dựa theo. 

!# Nước tiêu bò đen. 

15 Nghĩa là không cho làm. 
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tội (thullaccaya), ưng đối trị (pãcittiya), ưng phát lộ (pãtidesaniya), tác ác (dukkata); ác 
ngữ (dubbhãsita). 

Tội bất cộng trụ mà tỳ khưu phạm rồi, chẳng còn làm tỳ khưu được nữa. Tội tăng tàn, 
nếu tỳ khưu phạm rồi, phải chịu hình phạt cấm phòng rồi mới khỏi tội. Còn 5 tội sau, khi 
tỳ khưu đã phạm phải cung xưng sám hối giữa tăng, hoặc 2, 3 vị tỳ khưu, hoặc 1 vị tỳ khưu, 
rồi mới hết tội. 

e _ Thể thức phạm tội (äpattäpajjanäkära). 

Thể thức mà tỳ khưu phạm các tội có 6: 1) phạm vì không hồ thẹn (alajjitã); 2) phạm vì 
không biết tội (aññanatã) là không biết rằng làm thế này, thế kia mà phạm; 3 ) phạm vì hoài 
nghỉ mà vẫn làm (kukkuccapakatatta); 4) phạm vì tưởng là nên trong điều không nên 
(akappiyekappiyasaññitã); 5) phạm vì tưởng là không nên trong điều nên 
(kappIyeakappiyasaññ1t3); 6) phạm vì quên (satisammos8). 

Chú giải: Nguyên nhân phạm tội có 6 điều ấy như vây: 

1) Phạm vì không hồ thẹn tội, là tỳ khưu không biết xấu hồ tội, vì lòng riêng tư thương 
riêng (chandägati), giận riêng (dosagatl), lâm Tiêng (mohãgati), sợ riêng (bhãyägati), mà 
phạm các điều học nhỏ, lớn, không biết xấu hồ, như thế gọi là phạm tội vì không biết xâu 
hồ. 


2) Phạm vì không thông luật cấm: tỳ khưu ngu dốt, không biết rằng điều nào không nên 
làm rồi lầm lạc, làm điều ấy, điều nào nên làm lại làm sai, quá pháp luật, cho phát sanh tội, 
hoặc không biết điều học của Phật chế cắm rồi làm như thé, gọi là phạm tội vì sự không 
thông. 

3) Phạm vì hoài nghỉ: tỳ khưu có sự nghi ngờ, không hỏi luật sư cầu xin quyết định trước 
rồi mới nên làm, như thế, rồi làm theo ý riêng của mình, vì sự nghỉ nan nên phạm tội. Khi 
đã nghĩ rồi, dù làm điều nên hoặc không nên, cũng không khỏi tội; đều đủ mỗi điều học, 
điều nào về tăng tàn, trọng tội, ưng đôi trị hoặc tác ác thì phạm theo điều Ấy, như thế gọi là 
phạm tội vì hoài nghi. 

4) Phạm do tưởng trong điều không nên cho là nên: tỳ khưu tưởng trong thịt không nên 
dùng là như thịt gấu, cọp mà tưởng là thịt heo, hoặc thịt bò là thịt nên dùng, rồi ăn thì phạm 
tội, hoặc vật thực không nên dùng tưởng là nên dùng, rồi ăn thì phạm tội, hoặc đã chinh xế 
rồi tưởng là còn sớm, rồi thọ thực thì phạm tội, như thế gọi là phạm tội vì tưởng trong vật 
thực không nên cho là nên. 

5) Phạm vì tưởng trong vật nên dùng cho là không nên là: tỳ khưu tưởng trong thịt nên 
dùng, như thịt heo, bò, cho là thịt gấu, thịt cọp không nên dùng, rồi ăn vào thì phạm tội, 
hoặc ngày còn sớm tưởng là xé, rồi thọ thực vào thì phạm tội, như thế gọi là: phạm tội vì 
tưởng trong vật thực nên dùng cho là không nên. 

6) Phạm vì quên là: tỳ khưu năm ngủ trong nơi lợp, che với người chưa tu lên bậc tỳ 
khưu đến 3 đêm, qua đêm thứ tư, rồi quên đi nằm, ngủ chung trong nơi lợp, che nữa thì 
phạm tội hoặc quên, lìa xa I trong 3 y nào thì phạm tội; hoặc thọ thuốc (đường, mật, sữa...) 
rồi cất giữ quá 7 ngày, thì phạm tội; hoặc thọ y dư để quên không gởi hoặc không cho đến 
kẻ khác quá 10 ngày thì phạm tội ưng xả đối trị, như thế gọi là phạm tội vì quên. 


e_ Chỗ sanh tội (samu{thäna). 
Chỗ sanh tội (samutthãna) trong các điều học có 6: 7) thân, 2) khâu, 3) thân và khẩu, 4) 
thân và ý, 5) khâu và ý, 6) thân, khâu và ý. 
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Tội chỉ sanh nơi thân hoặc chỉ sanh nơi khẩu là 1 chỗ sanh, như thế gọi có I chi (anga). 
Sanh nơi thân chung với khâu, hoặc sanh nơi thân chung với ý, hoặc sanh nơi khẩu chung 
với ý, là I chỗ sanh, như thế gọi là có 2 chi. Sanh nơi thân chung với khẩu và ý là 1 chỗ 
sanh, như. thế gọi là có 3 chi. 3 chỗ sanh trước là thân, khẩu, thân và khâu gọi là chỗ sanh 
“không có ý”16 (acittaka samutthana), nghĩa là: chỗ sanh của tội “không cô ý” không lẫn 
lộn với ý. Ba chỗ sanh sau là: thân-ý, khẩu-ý, thân-khẩu-ý gọi là chỗ sanh cô ý nghĩa là 

“chỗ sanh tội cố ý” lẫn lộn với ý. 

Tội trong điều học mà tỳ khưu dầu không cô ý cũng phạm gọi là “vô ý” (acittaka). Nếu 
cô ý, gọi là “cố ý” (sacittaka). 

Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm chỉ vì chỗ sanh thứ tư là thân-ý, như trong điều học 
“bất cộng trụ thứ nhất” (dâm dục) (pathama pãrãjika); chỉ phạm vì chỗ sanh thứ 5 là khâu 
ý như trong điều học “thuyết pháp đến phụ nữ” (dhammadesanä sikkhãpada); chỉ phạm vì 
chỗ sanh thứ 6, là thân khâu ý như trong điều học ““chia rẽ tăng” (saäghabheda sikkhãpada), 
ba chỗ sanh này gọi là 1 chỗ sanh. 

Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì chỗ sanh thứ 1 (thân) hoặc thứ 4 (thân-ý) như 
trong điều học “tỳ khưu thọ lông cừu” ˆ (elakaloma sikkhãpada); phạm vì chỗ sanh thứ 2 
(khâu) hoặc thứ 5 (khẩu-ý) như trong điều học “dạy kệ đến người chưa tu bậc tỳ khưu” 
(upasampanna) (pada dhamma sikkhãpada); phạm vì chỗ sanh thứ 3 (thân-khẩu) hoặc thứ 
6 (thân-khẩu-ý) như trong điều học “lễ dâng y thứ nhất” (pathama kathina); phạm vì chỗ 
sanh thứ 4 (thân-ý); hoặc thứ 6 (thân- khâu-ý) như trong “điều học trốn quan thuế” (theyya 
sattha sikkhãpada); phạm vì chỗ sanh thứ 5 (khâu- -ý) hoặc thứ 6 (thân-khẩu-ý) như trong 
điều học “tỳ khưu ni không hỏi trước mà làm lễ xuất gia cho phụ nữ có tội” (corivutthapana 
sikkhãpada); 5 điều học này gọi là “có 2 chỗ sanh”. 

Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì chỗ sanh thứ 1 (thân), thứ 2 (khẩu), thứ 3 (thân- 
khâu) như trong điều học “tỳ khưu nói thiệt pháp cao nhơn” (bhũtãrocana sikkhãpada); 
phạm tội vì chỗ sanh thứ 4 (thân-ý), thứ 5 (khẩu-ý) hoặc thứ 6 (thân-khẩu-ý) như trong 
điều học trộm cắp (adinnädãna sikkhãpada). Điều học này gọi là có “3 chỗ sanh”. 

Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì chỗ sanh thứ 1 (thân), thứ 3 (thân-khẩu), thứ 4 
(thân-ý), thứ 6 (thân-khẩu-ý) như trong điều học “tỳ khưu đi đường xa chung cùng tỳ khưu 
nĩ” (addhaãna sikkhãpada); phạm vì chỗ sanh thứ 2 (khẩu), thứ 3 (thân- khẩu), thứ 5 (khẩu- 
ý), thứ 6 (thân-khẩu-ý) như trong điều học “tỳ khưu ni làm lễ xuất gia cho phụ nữ mà cha 
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mẹ chưa cho phép” (ananaññãta sikkhäpada); 2 điều học này gọi là “có 4 chỗ sanh”. 


Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì chỗ sanh thứ 1 (thân), thứ 2 (khẩu), thứ 3 (thân- 
khẩu), thứ 4 (thân- -ý), thứ 5 (khẩu- -ý), thứ 6 (thân- khẩu- ý) như trong điều học “làm mai 
dong” (sañcarita sikkhãpada); điều học này gọi là “có 6 chỗ sanh”. 

Tắt cả điều học, nói về chỗ sanh tội có 13, cả 13 tội ẫây có 13 tên, do chỗ sanh theo điều 
học chế ra lần đầu tiên như vầy “chỗ sanh điều học bắt cộng trụ thứ nhất” (pathama paräjika 
samutfthãna), “chỗ sanh điều học trộm cắp” (adinnädäna samutthãana), ' “chỗ sanh điều học 
làm mai dong” (sañcarita samutthãna), “chỗ sanh điều học tụng lời khuyên răn” 
(samanubhãsana samutthãna), “chỗ sanh điều học lễ dâng y lần thứ nhất” (pathama kathina 
samutthäna), “chỗ sanh điều học tỳ khưu thọ lông cừu” (elakaloma samutthãna), “chỗ sanh 
điều học tỳ khưu đi đường xa chung cùng tỳ khưu ni” (addhana samutthãna), “chỗ sanh 
điều học trốn quan thuế” (theyyasattha samutthãna), “chỗ sanh điều học thuyết pháp đến 


'° Không cô ý làm cũng phạm tội. 
J7 Đại lễ dâng y đến Tăng trong I năm có 1 kỳ, từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. 
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phụ nữ “(dhammadesanã samutthãna), “chỗ sanh điều học tỳ khưu nói thiệt pháp bậc cao 
nhơn” (bhũtarocana samutthãna), “chỗ sanh điêu học tỳ khưu ni làm lễ xuât gia cho phụ 


~T^~— 


nữ mà cha mẹ chưa cho phép” (ananuññãtasamutthäana): 


Phạm tội phát sanh trong điều học do thân và ý, điều học ẫy gọi là “chỗ sanh điều học 
bất cộng trụ thứ nhất” (pathama pãrajika samutthãna). Phạm tội trong điều học phát sanh 
vì cô ý (3 chỗ sanh phía trước), điều học ấy gọi là “chỗ sanh điều học trộm cắp” (adinnadana 
samutthãna). Phạm tội trong điều học phát sanh do cả 6 chỗ sanh, điều học ấy gọi là chỗ 
sanh điều học “chỗ sanh điêu học làm mai dong” (sacañrita samutthãna). Phạm tội trong 
điều học chỉ phát sanh do 1 chỗ sanh thứ ó, điều học ẫy gọi là “chỗ sanh điều học tụng lời 
khuyên răn” (samanubhasana samutthana). Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh 
thứ 3 và thứ 6, điều học ấy gọi là “chỗ sanh điều học lễ dâng y lần thứ nhất” (pathama 
kathina samutthãana). Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh thứ 1 và thứ 4, điều 
học ấy gọi là “chỗ sanh điều học tỳ khưu thọ lông cừu” (elakaloma samutthãna). Phạm tội 
trong điều học phát sanh do chỗ sanh thứ 2 và thứ 5, điều học ẫy gọi là “chỗ sanh điều học 
dạy kệ đến người chưa tu lên bậc tỳ khưu” (padasodhamma samutthãna). Phạm tội trong 
điều học phát sanh do chỗ sanh thứ I1, thứ 3, thứ 4 và thứ 6, điều học ấy gọi là “chỗ sanh 
điều học tỳ khưu đi đường xa chung cùng tỳ khưu ni (addhãsa samufthãna). Phạm tội trong 
điều học chỉ phát sanh do 1 chỗ sanh thứ 5, điều học ẫy gọi là “chỗ sanh điều học thuyết 
pháp đến phụ nữ “(dhammadesanã samutthãana). Phạm tội trong điều học phát sanh do 3 
chỗ sanh vô ý phía trước, điều học ấy gọi là “chỗ sanh điều học nói thiệt pháp bậc cao 
nhơn” (bhũtãrocana samutthãna). Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh thứ 5 và 
thứ 6, điều học ấy gọi là “chỗ sanh điều học tỳ khưu ni làm lễ xuất gia cho phụ nữ có tội” 
(corivutthapana samutthana). Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh thứ 2, thứ 3, 
thứ 5 và thứ 6, điều học ấy gọi là “chỗ sanh điều học tỳ khưu ni làm lễ xuất gia cho phụ nữ 
mà chưa có lịnh cha mẹ cho” (ananuññatasamutthãna). 

Về tiếng gọi là “vì thể thức có chỗ sanh” ấy là nói về: làm (kiriyä), tưởng (saññã), ý 
(citta), tội (vaJJa), nghiệp (kamma), tít cá (tikka), dạy người làm (anatfI), theo thứ tự như 
vây: 

Phạm tội trong các điều học vì làm (kiriyä) có Š5: 7) phạm vì làm (kiriyä); 2) phạm vì 
không làm (akiriy8); 3) phạm vì làm và không làm (kiriyä akrriy8); 4) phạm vì làm cũng 
có, không làm cũng có (siyä kiriyä siyä akIriyä); 5) phạm vì làm cũng có, làm và không 
làm cũng có (siyakiriyäã siyäkiriyä kIriy3). 

Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm do thân hoặc khẩu, như trong điều học “tỳ khưu 
đảo đất” (pathavikhana sikkhäpada), điều học ấy gọi là phạm vì làm (kiriyä). Tội trong 
điều học mà tỳ khưu phạm vì không làm, nghĩa là: tự mình phải làm hoặc phải nói mà 
không làm không nói, như trong điều học “lễ dâng y lần thứ nhất” (pathama kathina 
sikkhäpada) không làm dấu và đặt tên, cất giữ y quá 10 ngày, như thế điều học ấy, gọi là 
phạm vì không làm (akiriy3). Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì làm và không làm 
như trong điều học “thọ y nơi tay tỳ khưu ni không phải bà con” (civara patiggahana 
sikkhãpada) không đổi trước!Š mới phạm tội, điều học này gọi là “phạm vì làm và không 
làm” (kiriyã kiriyä). Tội trong điều học mà tỳ khưu phạm vì làm cũng có và không làm 
cũng có, như trong điều học “thọ bạc vàng châu báu...” (rũpiya patiggahana sikkhãpada), 
có tỳ khưu phạm vì làm cũng có là thọ bạc vàng châu báu..., có tỳ khưu phạm vì không làm 
cũng có, là không ra dấu ngăn cản bạc vàng, châu báu... mà người đem đến dâng cho, điều 


!8 Thọ là làm, không đổi là không làm. 
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học này gọi là “phạm vì làm cũng có, không làm cũng có” (siyä kiriyä siyä akiriyä). Tội 
trong điều học mà tỳ khưu phạm vì làm cũng có, vì làm và không làm cũng có như trong 
điều học “tỳ khưu cất thất tô bằng vôi, hoặc băng đất sét” (kutikãra sikkhãpada), có khi 
phạm tội vì cho tăng chỉ chỗ, rồi làm thất lớn quá hạn định, điều học này gọi là “phạm vì 
làm cũng có, vì làm và không làm cũng có” (siyä kiriyä siyäkiriyä akiriy3). 

Lại nữa, các điều học nói về ý tưởng (saññã) có 2 là: I) khỏi phạm vì tưởng 
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(saññavimokkha); 2) không khỏi phạm vì tưởng (no saññavimokkha). 

Trong điều học khỏi phạm vì tưởng, là không phạm vì tưởng là không phạm tội, như 
nước có côn trùng mà tưởng rằng không có rồi uống, không phạm tội; điều học này gọi là 
“khỏi phạm vì tưởng” (saññavimokkha). Trong điều học không khỏi tội vì tưởng, như mặt 
trời đã chinh xế mà tưởng rằng chưa rồi dùng vật thực thì phạm tội; điều học này gọi là 
“không khỏi phạm vì tưởng (nosaññavimokkha). 

Lại nữa, các điều học nói về ý có 2: cố ý (sacittaka) và vô ý (acittaka). 

Phạm tội trong điều học phát sanh do 3 “chỗ sanh cô ý” (sacittaka samutthãna), “thân- 
ý, khẩu-ý, thân-khẩu-ý”, không lầm lộn với “chỗ sanh vô ý” (acittaka samutthãna). Điều 
học này gọi là “chỗ sanh cố ý” (sacittaka samutthana). Phạm tội trong điều học phát sanh 
do 3 “chỗ sanh vô ý” (acIttaka samutthãna) là thân, khẩu, thân và khẩu. Điều học như thế 
gọi là vô ý (acittaka). 

Điều học nào khỏi phạm vì tưởng (saññãvimokkha), điều học ẫây gọi là cố ý (sacittaka). 
Điều học nào không khỏi phạm vì tưởng (nosaññãvimokkha), điều học ấy gọi là vô ý 
(sacittaka). 

Lại nữa, các điều học nói về tội có 2: tội vì đời (lokavajja); tội vì Phật cắm 
(pannaftfIvaJJa). 

Phạm tội trong điều học nào, dầu là vô ý, như điều học uống rượu (suräpana sikkhãpada), 
ý trong thời phạm về phần vô ý, dầu tỳ khưu không biết là rượu, rồi cho vào khỏi cổ thì 
phạm tội, ấy là ác tâm về gốc xan tham (lobhamũla). Điều học này gọi là phạm tội vì đời 
(lokavaJJa), là tội mà bậc trí tuệ nên lánh, nên khinh khi trong đời. 

Còn nói có ý biết vật không nên dùng, như biết là rượu rồi uống vì ý tham, không nói 
về cái ý biết luật cắm là biết răng không nên, nếu đã biết là không nên mà không tuân lịnh 
Phật, làm sái điều học vì ý nào, ý ấy (ý bất bình, bực bội) là gốc tội. Cho nên điều học uống 
rượu (surãpana sikkhäpada), điều học “tỳ khưu đi xem động binh đao” (uyyutta 
sikkhãpada) và điều học “tỳ khưu đi đến nơi chiến trường” (uyyudhika sikkhãpada) mới 
gọi là vô ý, có tội về đời. Còn ý biết điều tội trong điều học nào dâu là lành, điều học ấy 
gọi tội vì Phật cắm, là có tội mà bậc trí tuệ nên lánh vì Phật cắm. 

Lại nữa, các điều học, nói về nghiệp có 3: thân nghiệp, khâu nghiệp, thân và khẩu nghiệp. 

Tội trong điều học nào mà tỳ khưu chỉ phạm vì thân môn, như tội phát sanh do chỗ sanh 
thứ 1 và thứ 4, điều học ấy gọi là “thân nghiệp”. Tội trong điêu học nào mà tỳ khưu chỉ 
phạm vì khâu môn, như tội phát sanh do chỗ sanh thứ 2 và thứ 5, điều học ấy gọi là “khẩu 
nghiệp”. Tội trong điều học nào mà tỳ khưu chỉ phạm trong thân và khâu môn, điều học ấy 
gọi là “thân nghiệp, khẩu nghiệp”. 

Lại nữa, tikka có 2: phần tâm có 3: chỉ nói về thiện tâm; phần thọ có 3: chỉ nói về thọ. 

Ty khưu khi phạm tội có tâm lành phạm cũng có, tâm dữ phạm cũng có, tâm vô ký như 
ngủ phạm cũng có. 
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Lại nữa, thọ khô mà phạm cũng có, thọ vui mà phạm cũng có, thọ vô ký mà phạm cũng 
có, như trong điều học nào, nếu nói “chỉ có 1 tâm” (ekaciIttam) nên hiểu là nói về ác tâm: 
trong điều học nào, nếu nói “có 2 tâm” (dvicittam) nên hiểu là nói về tâm lành và tâm vô 
ký, trong điều học nào nếu nói “có 3 tâm” (tieittam) nên hiểu là nói về tâm lành, tâm dữ và 
tâm vô ký. 

Trong điều học nảo nói “có 1 thọ” (ekavedanä) nên hiểu là nói về thọ khổ, trong điều 
học nào nói có 2 thọ (dvivedanä) nên hiểu là nói về thọ vui và thọ vô ký. Trong điều học 
nảo nói “có 3 thọ” (tissovedanä) nên hiểu là nói về thọ vui, thọ khổ và thọ vô ký. 

Lại nữa, phạm tội trong điều học mà tỳ khưu tự mình làm hoặc bảo người khác làm cũng 
phạm điều học ẫy gọi là “sanattika”, trong điều học mà tỳ khưu tự mình làm mới phạm, 
bảo kẻ khác làm thì không phạm, điều học ấy gọi là “anãnattika”. 

Những lời chú giải trên đây, có nói nhất là về chỗ phát sanh tội (samutthãna), ấy là để 
phân biệt cho thấy rõ tội trong mỗi điều học, sẽ giải ra sau này. 


ĐIÊU HỌC (SIKKHÄPADA) 
Luật cắm mà đức Chánh Biến Tri chế định từ điều gọi là điều học (sikkhãpada)'”. Điều 
học có trong giới bốn”? (pãtimokkha) cũng có, không có trong giới bổn cũng có. 


Điều học có trong giới bồn (pãtimokkha) là: bất cộng trụ (pärãjika) có 4 điều, tăng tàn 
(sanghadisesa) có 13 điều, bất định (aniyatta) có 2 điều, ưng xã đối trị (nissaggiya pãcittiya) 
có 30 điều, ưng đối trị (suddhika pãcittiya) có 92 điều, ưng phát lộ (pãtidesanTya) có 4 điều, 
ưng học pháp (sekhiyavatta) có 75 điều. Tổng cộng có 220 điều. Cộng thêm 7 điều diệt 
tránh (adhikarana samatha) thành 227 điều. 


BIỆT BIỆT GIẢI THOÁT THU THÚC GIỚI (PÄTIMOKKHA SAMVARASILA) 
I. Bốn điều bắt cộng trụ (päräãjika) 
Biệt biệt giải thoát thu thúc giới nghĩa là giữ đặng 1 giới khỏi phạm l tội. Bất cộng 
trụ nghĩa là không được ở chung với các tỳ khưu khác. 
1. Hành dâm (methuna dhamma) 
. Tỷ khưu hành dâm phạt Bắt cộng trụ. Điều học này đức Thế Tôn cắm chế tại xứ Kalanda, 
gân thành Vesali, do tỳ khưu Sudinna hành dâm với vợ cũ. 
Chú giải: Tỳ khưu đã thọ Cụ túc giới và nuôi mạng chơn chánh theo các vị khác, rồi 
chưa xả tam y hoàn tục mà hành dâm, dâu là dâm với súc sanh, cũng phạm bât cộng trụ. 
Tỳ khưu là người đã thọ Cụ túc giới theo chánh pháp của Phật đã khẩu truyền cho tăng 
chúng thu nhận, rồi hòa hợp tiếp nỗi tương truyền?! cho nhau bằng lời tụng tuyên ngôn 4 
lần (catutthakammaväe8) tránh khỏi 5 điều hư hỏng là: hư hỏng vì giới tử (vatthuvipati)?, 
hư hỏng vì đọc sai giọng Phạn ngữ (natthivipati)”, hư hỏng vì hỏi thiêu 


! Điều học là điều mà bậc tu hành phải học tập. 

?° Cũng gọi là Biệt biệt giải thoát giới. 

?! Từ đời nọ đến đời kia. 

?2 Mười một hạng người không thể tu lên bậc tỳ khưu được là: người bán nam bán nữ (bộ nấp), người có cả 2 bộ sanh 
trược khí, người giả tu hành, người còn theo ngoại đạo, không phải người (loài thú), người giết cha, người giết mẹ, 
người giết A-la-hán, người chích máu Phật, người chia rẽ tăng, người hành dâm với tỳ khưu ni. 

?3 Do vị A-xà-lê hoặc giới tử đọc trật tên giới tử, tên vị Hoà thượng tế độ, tên tăng... 
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(anussavanavipati)“°, hư hỏng vì địa phận tăng hành sự phân ranh không đúng phép 
(sãmãvipati), hư hỏng vì thiếu số tăng (purisavipati)”. Như thế mới gọi là tỳ khưu. Tỳ khưu 
là người đi xin ăn, là xin được hoặc không cũng vân tự nhiên, xin theo thể thức của bậc 
thánh nhơn. Sớm mai mặc y cho kín mình, mang bát đến đứng trước nhà của thí chủ không 
kêu gọi xin ngay nơi người nào, cũng không liếc xem thí chủ là người cao, thấp, trắng, đen, 
mập ôm, trai, gái. 

Tỳ khưu dầu già, trẻ, cao hạ hoặc mới xuất gia, nêu có sự biết mình”5, cố ý muốn bỏ 
tướng mạo tỳ khưu và tỏ lời xả điều học (giới) không nói chơi, không nói lầm lộn, mới gọi 
là xả điều học. Còn đọc xả điều học có 22 cách, nhưng đây chỉ kế vài câu thường dùng là: 
sikkham paccakkhãmi (tôi xin xả điều học), vinayam paccakkhãmi (tôi xin xả luật), 
gihitimam dhãrehi (xin ngài ghi nhớ rằng tôi là người thể), upãsakotimam dhãrehi (xin ngài 
ghi nhớ răng tôi là người cận sự nam). Tỳ khưu có lòng thiệt xả bỏ điều học đến vị nào, vị 
ây được nghe và biết rõ lời xả ấy. Như thế mới gọi là xả điều học. 


Về sự hành dâm (methuna dhamma) là để ngọc hành của mình vào khiếu của người, của 
thú sống hoặc chết Song khiếu chưa rã, hoặc chưa bị thú bươi mồ nhiều chỗ, dầu cho ngọc 
hành vào bằng 1 hột mè hoặc bằng đầu sợi tóc, vì lòng vui thích, hoặc có kẻ khác dọa dẫm 
đè ép ngọc hành của mình rồi vui thích trong 4 thời là: lúc để ngọc hành vào, cho ngọc 
hành vào khiếu, khi vào rồi để đó, rút ngọc hành ra. Hoặc ngọc hành của mình dài rồi đem 
vào miệng mình, hoặc lưng điệu xuống mút ngọc hành của mình vì lòng vui thích. Những 
thể cách như thế gọi là hành dâm. Tỳ khưu hành dâm phạm tội bất cộng trụ (pãrãjika), 
không được phép hành tăng sự chung cùng các vị tỳ khưu khác. 

30 khiếu phát sanh chỗ hành dâm là: nữ nhơn có 3 khiếu, nữ phi nhơn có 3 khiếu, thú 
cái có 3 khiếu. Chúng sanh có 2 bộ sanh trược khí: nhơn có 3 khiếu, phi nhơn có 3 khiếu, 
thú có 3 khiếu, nam nhơn có 2 khiếu, phi nhơn nam có 2 khiếu, thú đực có 2 khiếu, bộ nấp 
nhơn có 2 khiếu, bộ nấp phi nhơn có 2 khiếu, bộ nắp thú có 2 khiếu. Tổng cộng là 30 khiếu. 

Về phần thú như vầy. Thú không thuộc loại mình dài như rắn. Thủy tộc như cá, rùa v.v... 
đều có 3 khiếu vừa cho ngọc hành vào, dầu chỉ bằng hột mè hoặc cọng tóc. Như thế là vật 
của tội bất cộng trụ. Những khiếu nhỏ hơn là vật của tội “tác ác”. Về loại có 2 chân như: 
quạ, gà v.v..., Thú có 4 bốn chân như thú nhỏ. Nên hiểu là vật của tội “bất cộng trụ” và 
“tác ác” như đã nói. 

Tỳ khưu có mụt ruồi hoặc lông mọc nơi ngọc hành của mình còn biết sự tiếp xúc, cho 
vào Ì trong 30 khiếu như đã nói, dầu khiếu ấy mà da và thịt đã lột lở hết, song khiếu còn 
TÕ rệt, nêu có ý muốn, rồi hành dâm thì phạm tội bất cộng trụ. Tỳ khưu có lông hoặc mụt 
ruồi mọc nơi ngọc hành, không còn biết sự tiếp xúc, cho vào khiếu như đã giải phạm tội 
tác ác. Nếu các khiếu ấy đã lở hết, dầu hình dạng các khiếu ấy chẳng còn sót, mà tỳ khưu 
cô ý cho ngọc hành vào nơi ấy phạm “Trọng tội”. 

Tỳ khưu cho ngọc hành vào nhăn môn, nhĩ môn, tĩ môn, và thẹo ghẻ (phạm khí giới) 
của loài người phạm “trọng tội”. Thẹo ghẻ, lỗ mũi của thú lớn như voi, ngựa, tử thi của 
loài người bị thú ăn nửa thân mình chưa sình, lưỡi hoặc răng bảy ra ngoài miệng, đều là 
vật của “trọng tội”. Lỗ mắt, lỗ mũi, miệng, ghẻ trong thân loài thú nhỏ không thể cho ngọc 
hành vào được và khiếu đã lở, trong tử thi của người đã sình, đều là vật của tội tác ác. Tỳ 
khưu để ngọc hành vào miệng tử thi không đụng các phía, phạm tác ác. 


? Do vị A-xà-lê không bạch hỏi cho đủ các món cần dùng theo bồn phận của tỳ khưu (như y, bát...). 
?' Do tăng không đủ sô (từ 5 vị trở lên) đê chứng nhận 
? Là tỳ khưu không phải người điên, không có tâm tán loạn, không hôn mê. 
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Những điều giải trên là phần phạm tội. Còn về thể thức không phạm tội trong điều học 
này là: Tỳ khưu không biết, không vui thích hoặc điên, tâm tán loạn, bị bịnh hôn mê và tỳ 
khưu phạm đầu tiên hết. Tỳ khưu ngủ quên (mê) có người đến hành dâm mà không hay 
biết không phạm tội song chắng vui thích chi cả, như thế gọi là không vui thích không 
phạm tội. Tỳ khưu điên hoặc có người làm cho tâm tán loạn, tỳ khưu bị bịnh nặng làm cho 
tâm hôn mê, như thế gọi là hôn mê, không phạm tội. Tỳ khưu hành dâm đầu tiên (trước 
hết) làm cho đức Thế Tôn ra điều luật câm chế như tỳ khưu Sudinna phạm tội hành dâm 
trước hết các tỳ khưu khác, gọi là “người phạm đầu, bị cắm chế” (ãdikammika), không 
phạm tội. 

Lại nữa, điều học không phạm tội bất cộng trụ vì dạy kẻ khác (ananattika). Song không 
khỏi phạm tội tác ác (dukkhata). Có 2 chị: ý tính hành dâm (sevanacittam), cho ngọc hành 
vào khiếu, tiếp xúc nhằm một chỗ khiếu nào (maggena magsapatipädanam). Như thế mới 
phạm tội bất cộng trụ bằng không đủ 2 chi cũng không phạm tội. 

Điều học này có Ï chỗ sanh tội (samutthãna) gọi là chỗ sanh tội điều học Bất cộng trụ 
thứ nhất (pathama pãrãjika samutthãna), nghĩa là phát sanh do thân, và ý I chỗ sanh, phạm 
vì làm (kirayã), khỏi phạm vì tưởng (saññãvimokkha), phạm vì cố ý (sacittaka), phạm tội 
vì đời chê trách (lokavajja), phạm do thân nghiệp (kãyakamma), ác tâm (akusalacitta), thọ 
vui và vô ký (dvivedanam). 


2. Trộm cắp (adinnãädänä) 

Tỳ khưu trộm cấp của người đáng giá 5 mãsaka”” trở lên phạm tội bất cộng trụ. Điều 
học này đức Thế Tôn cắm chế tại núi Kỳ Xà Quật (Gijjakita) gần thành Vương Xá 
(Rajagaha) do tỳ khưu Dhaniya lẫy cây của vua Tần Bà Sa (Bimbisãra) đem đi cất tịnh 
thất. 

Chú giải: Thể thức trộm cắp có 6 là. 

1) Kiện lấy (adiyana): là kiện lây ruộng vườn, đất của kẻ khác về làm của mình. Trong 
khi kiện phạm tội tác ác. Khi chủ đất nghĩ rằng: “ta được hay không được” tỳ khưu phạm 
trọng tội. Khi chủ bỏ hắn rằng “không còn là của ta nữa” và tỳ khưu quyết định không trả 
của ấy lại cho họ mới phạm tội bất cộng trụ. Nếu tỳ khưu thầm tính, chỉ dọa dẫm thôi thì 
chưa phạm bắt cộng trụ. Khi nào cả 2 bên là tỳ khưu chắc chắn không trả lại cho chủ và 
chủ cũng đã định bỏ của ấy không kêu nài, mới phạm tội bất cộng trụ. 

2) Tiếp đem đi (harana): tỳ khưu tiếp (đội, vác) đem của người đi. Nếu cố ý rờ đụng vật 
(đội) ây, phạm tội tác ác; môi lần rờ đụng làm cho vật ấy cử động qua lại phạm trọng tội; 
mỗi lần cử động để vật ấy xuống vai hoặc dở hỏng đầu phạm bất cộng trụ; còn về gánh vác 
trên vai và đem cầm nơi tay cũng kế như đội trên đầu. 


3) Dấu nói ngược (ayaharana): tỳ khưu lãnh của người gởi, khi người chủ đến đòi, tỳ 
khưu cố ý giấu rồi nói ngược lại rằng: “Ta không biết, ta không có lãnh của người đâu”, cố 
ý như thế phạm tội tác ác; làm cho người chủ nghi ngờ, phạm trọng tội. Khi người chủ tính 
bỏ vì không đòi được, và tỳ khưu quyết định không cô ý trả lại, phạm bắt cộng trụ”. 

4) Làm cho đổi Oai nghi (Iriyapathavikopana): tỳ khưu cô y trộm cắp đem của cải và 
người mang của, rồi đuổi người mang của ây, đi khỏi bước đầu theo ý mình phạm trọng 
tội, đi khỏi bước thứ nhì phạm bất cộng trụ. 


?? Mãsaka là giá bạc thông dụng ngày xưa bên xứ Trung Ấn Độ bằng 6 cắc bạc của ta (năm 1966). 
?8 Của người gởi, tỳ khưu làm mât, không chịu bôi thường cũng phạm Bât cộng trụ. 
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5) Dời khỏi chỗ (thãnãcãpana): tỳ khưu tính trộm cắp của đề trên khô hoặc trong nước, 
rồi đụng chạm nhằm, phạm tác ác; làm cho vật cử động tới lui, phạm trọng tội; làm cho vật 
ấy ra khỏi chỗ, phạm bắt cộng trụ. 


6) Qua khỏi chỗ quan thuế tra xét (sanketavitinamana): tỳ khưu biết chỗ quan thuế đi 
đến chỗ tính không đóng thuế, cố ý rờ đụng câm lấy vật mà mình đem đi, đánh giá thuế 6 
cắc, phạm tác ác; đi bước đầu ra khỏi chỗ quan thuế phạm trọng tội, qua bước thứ 2 phạm 
bất cộng trụ. 

Lại nữa, tỳ khưu dạy các vị khác đi trộm cắp rằng “ông đi trộm lấy vật ấy”, tỳ khưu dạy 
phạm tác ác trong lúc dạy. Tỳ khưu đi trộm phân biện rằng của này hoặc vật này, hoặc biết 
rằng vật khác, rồi đi lây được theo lời dạy như thế, cả 2 đều phạm tội. Nếu tỳ khưu trộm 
cắp phân biện rằng vật này hoặc vật khác, rồi trộm được vật khác, ngoài ra vật của tỳ khưu 
dạy đi ăn trộm và đã nhứt định, như thế tỳ khưu dạy không phạm, tỳ khưu đi trộm phạm 
bất cộng trụ thôi. 

Tỳ khưu dạy rằng “ông đi trộm của ấy, vật ấy của người kia trong giờ nào, trộm trong 
giờ ấy”. Như thể, nêu tỳ khưu dạy trộm được theo giờ đã định, cả 2 tỳ khưu đều phạm tội 
bất cộng trụ trong giờ trộm. Nếu trộm ngoài giờ dạy, tỳ khưu dạy không phạm, tỳ khưu 
trộm phạm tội bất cộng trụ. Nhiều tỳ khưu rủ nhau đi trộm, chỉ có I vị trộm được, cả thảy 
cũng đều phạm tội bất cộng trụ. 

Ty khưu hăm dọa cho người sợ, để lây của như của bọn trộm cướp, phạm bất cộng trụ. 
Tỳ khưu đổi thẻ có viết tên vị khác mà thí chủ đề trên y đem bồ thí; lấy thẻ của người cao 
giá, hoặc thấp hơn hoặc bằng giá như nhau, để gần của phần mình, tỳ khưu cắm thẻ của 
mình lên, vì muốn đề trong phần của người khác, lây thẻ của mình hoặc của người, mà 
chưa đổi thẻ để xuống, phân của người về mình, phần của mình về người thì chưa phạm, 
khi đổi xong, để thẻ xuống rồi mới phạm bắt cộng trụ. 

Lại nữa, tỳ khưu tính trộm của người rồi đi, lúc đi trộm, đi mỗi bước là 1 Tác ác, rờ đụng 
nhằm cũng phạm tác ác, làm cử động của trộm phạm trọng tội. Đến khi trộm được của 
đáng giá 1 cắc, phạm tác ác. Nếu của ấy đáng giá hơn 1 cắc trở lên, chưa đến 6 cắc, phạm 
trọng tội. Của ây đáng 6 cắc hoặc nhiều hơn phạm bất cộng trụ. 

Lại nữa, điều học trộm cắp này rất sâu xa, vi tế có giải trong luật (sãmantapäsãdika). 
Đây chỉ giải tóm tắt vậy thôi, và chư vị A-la-hán có dạy: điều học này rất cao sâu, khó định 
nghĩa được. Cho nên khi có người tô cáo tỳ khưu trộm cắp, dầu luật sư có hỏi theo thể thức 
trộm cắp, nếu thấy cũng không nên vội định tội, nên hỏi đến 5 điều này trước: vật (vatthu), 
giờ (kãla), xứ (puratesa), giá (agha), dùng (paribhoga). “Vật” là của tỳ khưu trộm, đem vật 
ày đến hỏi tra coi, vật ấy có chủ hay không, nêu có chủ, sau khi trộm được, chủ còn thương 
tiếc hay bỏ. Nếu chủ còn thương tiếc, phải xử theo giá vật trộm, bằng chủ đã bỏ, không 
nên xử phạm bất cộng trụ. Nếu chủ đòi thì nên trả lại, như thế mới là chơn chánh. “Thời” 
là lúc trộm vật ấy, có khi của ấy cầm giá, có khi lên giá. “Xứ” là chỗ mà tỳ khưu trộm của 
được, trộm trong xứ nào, phải xử theo giá trong xứ ấy. “Giá” là giá của vật trộm đã dùng 
rồi hoặc chưa. Nếu vật ấy người đã dùng rồi thì giá rẻ. Ây là 5 điều nên tra hỏi trước. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu tưởng là của mình rồi cầm lấy, lẫy vì thân thiết với 
nhau, mượn nhau đề dùng, vật ấy của tinh, qui hoặc súc sanh, không phải của người lượm 
ngoài đường là vật không có chủ và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác trộm (sãnattika) có 5 chỉ: của người gìn giữ 
(parapariggahitam); tưởng là của người gìn giữ (parapariggahitasaññitã); của ấy đáng giá 
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1 bát”? hoặc cao hơn (garuparikkharo); ý tính trộm cắp (theyyacittam); đã trộm được theo 
lẽ đã giải trước (avaharanam). Đều đủ cả 5 chi ấy mới phạm bất cộng trụ. 


Điều học này có 3 chỗ sanh gọi là “chỗ sanh tội trộm cắp” ” (adinnadäna samutthãna), là 
tội sanh do: thân-ý, khâu-ý, thân-khẩu-ý, phạm vì làm (kiriyã), khỏi tội vì tưởng 
(saññãvimokkha), phạm vì cố ý (sacittaka), phạm tội vì đời (lokavajja), thân nghiệp 
(kayakamma), khâu nghiệp (vacikamma), ác tâm (akusalacita). Có 3 thọ: thọ khô 
(ekavedan3), thọ vui (dvivedan8), thọ vô ký (tIssovedan3). 


3. Giết người (manussa vigsøaha) 
Tỳ khưu cô ý giết người phạm tội bất cộng trụ. 
Điều học này đức Thế Tôn cắm chế tại phước xá?0 có đãnh trong rừng Tuyết sơn, gần 


thành Vesali do chư sư sát hại lẫn nhau vì được nghe đức Phật giảng giải sự ô trược và điều 
khổ của thân ngũ uẫn, rồi tưởng lầm, nên giết lẫn nhau cho hết khô. 


Chú giải: Tỳ khưu có ý giết người, dầu là bào chế thuốc uống, đập, đánh, chỉ cách giết, 
hoặc để khí giới giết người, hoặc giảng lời tặng khen về sự chết rằng: người sống có ích 
chi, xấu xa, đê hèn, không bằng chết còn hơn, chết sanh về cõi vui hoặc dạy cách chết, là 
dạy “người nên đâm họng, nên uống thuốc độc...” giải như thế mà người chết trong khi ấy, 
hoặc lâu ngày mới chết, tỳ khưu phạm bắt cộng trụ. Người là vật của bất cộng trụ, không 
phải người tĩnh, qui (phi nhơn) là vật của trọng tội, thú là vật của ưng đôi trị. 

Tỳ khưu dạy người giết có 6 điều: 1) Định giết người: Dạy kẻ nào, người chịu lời đi giết 
kẻ ấy thì phạm tội cả 2 người (người dạy và người đi giếU, nêu giết lầm kẻ khác, người bảo 
không phạm bắt cộng trụ; 2) Định giờ: Nê ếu người chịu lời, giết, ngoài giờ dạy, thì người 
dạy không phạm bất cộng trụ; 3) Định chỗ: Nêu tỳ khưu dạy giết người ở trong nhà này, 
nơi khoảng trống kia, mà người chịu lời đi giết ngoài chỗ đã định, thì người dạy không 
phạm. bất cộng trụ; 4) Định khí giới: Dạy người giết băng đao, chĩa, người chịu lời lại đi 
giết băng khí giới khác, thì người bảo giết không phạm bất cộng trụ; 5) Định oai nghĩ: Dạy 
giết kẻ đứng hoặc đi, người chịu lời lại giết kẻ ngôi hoặc năm, thì người bảo giết không 
phạm bất cộng trụ; 6) Định cách giết: Dạy giết bằng cách đâm hoặc chém, người chịu lời 
lại giết bằng cách đánh hoặc cưa, thì người bảo giết không phạm bắt cộng trụ. 

Lại nữa, nếu người chịu lời đi giết không được, người dạy bảo thêm rằng: nếu ngươi có 
thể giết được giờ nào nên giết giờ ấy, như thế dầu là lâu đến đâu, người giết chắc sẽ giết 
được, người dạy phạm trọng tội trong lúc dạy, người giết phạm tội trong khi giết. 


Tỳ khưu đào giếng, đảo hầm, gài bẫy, đề khí giới hoặc bỏ thuốc độc đề giết người, nếu 
muốn giết người nào, người ây chết mới phạm tội, bằng không định, nghĩ răng: “nhằm kẻ 
nào thì kẻ ấy chết”, như thế phạm tội theo hạng người chết; như nhằm A-la-hán, cha, mẹ 
của tỳ khưu ấy chết thì phạm ngũ ngịch đại tội và “Bất cộng trụ”. Nếu kẻ khác hoặc tỉnh, 
ngạ quỉ, hoặc thú chết thì phạm trọng tội hoặc ưng đối trị. Nếu tỳ khưu đưa bẫy, viết thơ 
cho kẻ khác hoặc bán cho người đem dùng đề giết thì phạm tội cả 2 bên. Nếu tỳ khưu ăn 
năn, đi đòi hoặc mua vật ấy lại thì mới khỏi tội. Tỳ khưu tự mình làm bẫy, viết thơ nên 
đem đốt cho hết mới khỏi tội. Nếu đốt chưa cháy hết, kẻ khác đem giết người, tỳ khưu cũng 
không khỏi tội; thơ chưa cháy tiêu có kẻ khác đem học biết cách để giết người, rồi giết theo 
thơ ây, tỳ khưu cũng không khỏi tội. 


? Bát bên xứ Trung Ấn Độ thuở ấy giá bằng 6 cắc ở nước ta, lưu hành đến ngày nay. 
39 Phước xá này cất trong rừng lớn gần biển và núi Tuyết sơn (Bénarès). 
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Tỳ khưu đào giếng, ‹ đảo hầm cho sanh vật chết, lúc đào phạm tội tác ác mỗi lần đào; nếu 
thú, phi nhân sa vào bấy, tỳ khưu phạm tội tác ác, thú chết phạm ưng đối trị, phi nhơn chết 
phạm trọng tội; người mắc bẫy phạm trọng tội, chết phạm bắt cộng trụ. 


Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu không cô ý giết, không biết (như không biết trong 
cơm có thuốc độc, đem cho kẻ khác ăn rồi chết và tỳ khưu điên đều không phạm tội). 

Điều học này “phạm tội vì dạy kẻ khác giết” (sãnatika) có 5 chỉ: loài người 
(manussajatipäno), biết là người có sanh mạng (pãnasaññitã), cô ý giết (upakkamo), ráng 
sức giết l trong 6 điều đã giải (vadhakacittam), người ây chết vì nình ráng sức (tena 
maranam). Đều đủ cả 5 chỉ ấ ẫy mới phạm bất cộng trụ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnadänã samutthãna), 
phạm vì làm (kiriyã), khỏi phạm vì tưởng (saññãvimokkha). Cố ý (sacittaka), phạm vì tội 
đời (lokavajja), thân nghiệp (kãyakamma), khẩu nghiệp (vacikamma), ác tâm 
(akusalacitta), thọ khổ (ekavedan3). 


4. Khoe pháp bậc cao nhơn (uttarimanussadhamma) 

Tỳ khưu khoe pháp của bậc cao nhơn là pháp của người cao thượng mà tự mình không 
có, phạm bất cộng trụ. 

Điều học này đức Thế Tôn cắm chế tại phước xá, có đỉnh (kutãgãrasäãlã), trong rừng 
Tuyết Sơn gần thành Vesäli, do nhóm tỳ khưu tu gần mé sông Veggumudã khoe pháp bậc 
cao cho người tín ngưỡng bố thí. 

Chú giải: Tỳ khưu chưa giác ngộ, song là người ham muốn sự tặng khen, rồi khoe rằng 
đắc pháp bậc cao thượng, mà tự mình chưa được, nếu có người biết nghe rõ, trong khi ấy, 
sau rôi bị tra hỏi hoặc không bị tra hỏi, tỳ khưu â ây cũng phạm bất cộng trụ trong khi khoe 
ấy. Dầu muốn được trong sạch, hoàn tục rồi trở lại nói rằng: “Tôi không đắc đạo cao nhơn 
cô ý nói đắc, là tôi nói đối”, như thế ấy cũng không phạm bắt cộng trụ. 

Pháp của bậc cao nhơn là “4 thiền hữu sắc, 4 thiền vô sắc, lục thông!; 4 đạo, 4 quả và 
Niết-bàn, 37 phần pháp Bồ đề; không tham, không sân, không si, 3 cái giác, 8 cái giác...” 
Đều là pháp của bậc cao nhân, vì người nào đắc các pháp ấy đều gọi là bậc cao thượng hơn 
thường nhơn. 

Tỳ khưu không về pháp cao nhơn trong mình mà nói Tăng “‡a đắc sơ thiền... ta đắc thần 
thông, ta đắc quả...”, nói như thế, khi tính nói cũng. biết ta sẽ nói dối, lúc đang nói cũng 
biết ta đang nói dối, khoe đến kẻ nghe khác, kẻ ấy dầu là bậc xuất gia hay cư sĩ được hiểu 
biết trong khi ấy răng: “Vị tỳ khưu đã đắc thiền định đạo quả...”. Họ tin thiệt hoặc họ không 
tin lời nói thiệt, ty khưu cũng phạm bắt cộng trụ. Nếu nói đến người nghe, không hiểu biết, 
tỳ khưu phạm trọng tội. Muốn khoe khoang mà nói mé rắng “người nào mà ngụ trong chùa 
nảy đều là người đắc thiền định”, người nghe hiểu biết trong khi ấy, tỳ khưu phạm trọng 
tội; người nghe không hiểu biết, tỳ khưu phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Nói thiệt rằng mình đã đắc... không cố ý khoe và tỳ khưu 
điên, đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác khoe (anãnattika), có 5 chỉ: khoe pháp 
cao nhơn mà tự mình không có (uttarimanussadhammassa atãni asantatã); khoe vì muốn 
được lợi, được khen (päapicchatäya tassa ãrocanam); khoe theo lời của người khác 
(anaññãpadeso); khoe nói đến người nảo, người ấy là loài người (yassu ñroceti tassa 


3! Lục thông là: nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. 
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manussajãtikatä); khoe mà người nghe hiểu biết rõ rệt trong khi ấy (tam khanam 
vijãnanam). Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm bắt cộng trụ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) cũng như trong điều học trộm cắp (adinnadän3). 

Đức Phật giải về 5 bọn cướp lớn: 

Này các tỳ khưu, trong Phật pháp này có 5 bọn ty khưu cướp lớn. Này các tỳ khưu! 5 
bọn tỳ khưu cướp lớn như thế nào? 

Này, các tỳ khưu! Có bọn cướp lớn trong thế gian, suy xét rằng: bao giờ ta được 100 
hoặc 1000 bộ hạ quy thuận, ta sẽ vào trong xóm, làng, châu, quận giết hại đốt phá hoặc bảo 
kẻ khác giết hại đốt phá dân cư ấy. Đến sau, bọn cướp ấy được 100 hoặc 1000 người tùy 
tùng, rồi đem nhau vào xóm, lảng, châu, quận đánh đập giết hại các cư dân ấy, thế nào. 
Này các thầy tỳ khưu! Sự suy xét của tỳ khưu ác trong Phật pháp này cũng như thế. Tỳ 
khưu ác ấy suy xét rằng: bao giờ ta được 100 hoặc 1000 người sùng bái, ta sẽ vào xóm, 
làng, châu, quận, ta sẽ được các thứ y, món ăn, chỗ ở và thuốc men mà các hàng cư sĩ hoặc 
bậc xuất gia thành tâm cúng dường. Đến khi sau, tỳ khưu ác ấy được 100 hoặc 1000 người 
phục tùng, rồi vào xóm làng châu, quận, xin được y, vật thực, chỗ ở và thuốc men mà các 
hàng cư sĩ hoặc bậc xuất gia hết lòng tôn kính cúng dường. Nây các tỳ khưu! Tỳ khưu ấy 
gọi là kẻ cướp lớn thứ nhất, có rõ rệt trong thế gian. 

Nây các tỳ khưu! Còn nguyên nhân khác nữa: trong Phật pháp này, có tỳ khưu ác, học 
hỏi pháp luật mà Như Lai đã giảng giải, rồi tự thiêu đốt lấy mình??. Này, các tỳ khưu! Tỳ 
khưu ấy gọi kẻ cướp lớn thứ nhì, có rõ rệt trong thế gian. Này, các tỳ khưu! Còn nguyên 
nhân khác nữa trong Phật pháp này có bọn tỳ khưu khác vô cớ!” tố cáo tỳ khưu trì giới 
thanh cao đang hành pháp cao thượng trong sạch, rằng tu hành không cao thượng”. Này, 
các tỳ khưu! Tỳ khưu ấy gọi là kẻ cướp lớn thứ ba, có rõ rệt trong thế gian. Này, các tỳ 
khưu! Còn nguyên nhân khác nữa trong Phật pháp này có tỳ khưu ác, muôn làm cho vừa 
lòng hành cư sĩ, đem tài sản của tăng hoặc phụ tùng là: 7) bông và cây, 2) chỗ trồng bông 
và cây, 3) tịnh thất, 4) chỗ cất tịnh thất, 5) giường, 6) bàn thấp dài, 7) nệm, ổ) gồi, 9) nồi, 
10) cần, TT) thùng, I2) chậu làm bằng loại kim, I3) dao nhỏ, 14) búa, 15) rìu, 16) xuống, 
17)° vá, I8) dây, 19) tre dài 8 ngón tay trở lên, 20) cỏ thường, 21) cỏ năn nỉ, 22) cỏ ông, 
23) đất sét, 24) vật làm bằng cây, 25 ) vật làm bằng đất. Này, các tỳ khưu, tỳ khưu ấy gọi 
là kẻ cướp lớn thứ tư, rõ rệt trong thế gian. Này, các tỳ khưu! Tỳ khưu nào khoe pháp bậc 
cao nhơn, mà chính mình không có rõ rệt, tỳ khưu ấy gọi là kẻ cướp thứ năm, là kẻ cướp 
lớn tột bực trong thế gian và cả luôn cõi trời, cõi Dạ ma thiên (Yãm8), cõi Phạm thiên, 
trong các bọn chúng sanh cho đến Sa-môn, Bà la môn và các bậc vua chúa. 

Vì sao Như Lai giải như thế? Này, các tỳ khưu, vì tỳ khưu cướp cục cơm của hàng cư sĩ 
đem ăn. (Đức Chánh Biến Tri muốn cho việc này được rõ rệt, mới giải thêm kệ ngôn sau 
đây): Tỳ khưu nảo tu hành không được trong sạch, mà làm cho kẻ khác biết mình là trong 
sạch, tỳ khưu ây gọi là cướp vật thực của họ, đem về dùng, như người thợ săn núp mình 
bên lùm cây mong chờ băn thú. Tỳ khưu chỉ dùng y ca sa mặc cho kín mình, nhưng tu hành 
theo phép xấu xa, không thu thúc (theo pháp luật) là người rất dơ bần, tỳ khưu ấy chắc hắn 
phải đọa vào địa ngục vì tự mình gây ra nghiệp quấy. Nên ăn cục sắt đang cháy như ngọn 


32 Kinh Chú giải có nói: Tỳ khưu biết dạy học Phạn ngữ và lời chú giải có tài thuyết pháp hay, khi đã thuyết xong, có 
người hỏi: Ngài học với thầy nào? Tỳ khưu ấy dấu pháp danh của thầy, đáp: Chăng có thầy nào có thê dạy được ta 
cả, ta chỉ biết ở nơi ta. 

33 Cáo vì không được thấy tận mắt, không được nghe, không được nghĩ trong tâm. 

3 Cáo rằng phạm tội hành dâm. 

3 Tài sản của tăng từ số 9 đến 17 đều làm bằng kim loại. 
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lửa còn tốt hơn tỳ khưu phá giới không thu thúc (theo pháp luật) ăn cục cơm của hàng cư 
s1. 


H. Mười ba điều học tăng tàn (sahghãdisesa) 

Tăng tàn là tăng nhờ tăng hợp lại phạt cắm phòng sửa lỗi cho giáo hội giao thiệp 
(vuttanagaminl). 

1. Di tỉnh (sukkavisatthi) 

Tỳ khưu cô ý làm tinh di khỏi chỗ, phạm tăng tản. 

Điều học này, đức Phật cấm chế tại Kỳ Viên tịnh xá (Jetavana) gần thành Xá Vệ 
(Savatthi) do tỳ khưu Seyyasaka làm cho tĩnh di. 

Chú giải: Tỳ khưu muốn tỉnh di cho khỏi bịnh, cho được vui thích... rôi ráng sức dùng 
tay hoặc dạy kẻ khác làm, hoặc rờ rẫm ngọc hành bằng tay, hoặc năm sắp đè ngọc hành, 
hoặc kẹp trong bắp về ... rồi làm cho tinh di, dầu chỉ vừa cho con ruôi nhỏ nuốt được, dầu 
tinh chưa ra, là chưa xuất ra ngoài cũng phạm tội tăng tàn. Cố ý muốn cho tinh di, cầm da 
ngọc hành để tiểu tiện, tinh di phạm tăng tàn, tỉnh không di phạm trọng tội. Cô ý năm ngọc 
hành của sa di đang ngủ, tinh di phạm tác ác. Xem chỗ kín của phụ nữ, tinh di phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Lúc năm mộng không có ý và tỳ khưu điên đều không phạm 
tội. Không cố ý cho tinh di và không cố ý vui thích cũng không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika) có 3 chỉ: tác ý muốn làm 
cho tỉnh đi (cetanä); ráng sức làm (upakkamo); tinh đã di (mocanam). Đều đủ cả 3 chi ấy 
mới phạm tăng tàn. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) cũng như trong điều học Bất cộng trụ thứ nhất (pathama 
pârãjIka samutthãna). 

2. Đụng chạm vào mình phụ nữ (kãyasamsagøa) 

Tỳ khưu cô ý đụng cọ nhằm mình phụ nữ, phạm tăng tàn. 

Điều học này, đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Udãyi rờ 
rẫm phụ nữ. 

Chú giải: ty khưu rờ rẫm mình phụ nữ, dầu mới sanh trong vòng 1 ngày cũng phạm tội 
tăng tàn. Bộ nấp, nữ, ngạ qui, tinh, đều là vật Trọng tội; thú cái, thú đực, người nam đều là 
vật của tội tác ác. Phụ nữ, tỳ khưu biết là phụ nữ rồi chạm nhằm, vì lòng vui thích cho đến 
sự đụng chạm lông với lông. Phụ nữ đụng mà tỳ khưu có lòng vui thích sự đụng chạm ấy, 
tỳ khưu phạm tăng tàn. Phụ nữ, tỳ khưu nghi là phụ nữ, hoặc không phải là phụ nữ, hoặc 
tưởng là bộ nâp, là người nam, là thú rỒi đụng nhằm vật dính với thân mình hoặc chạm 
nhằm vật dính với thân phụ nữ, như cọ nhằm y phục của phụ nữ, hoặc bộ nấp, tỳ khưu 
phạm trọng tội. Tỳ khưu đụng vật dính với thân phụ nữ, do vật dính với thân mình, hoặc 
phụ nữ liệng đồ tỳ khưu lãnh, liệng qua lại hoặc chạm nhằm bộ nắp, tỳ khưu nghi hoặc 
tưởng là phụ nữ, là người nam hoặc người nam mà tỳ khưu tưởng là phụ nữ, là bộ nấp, là 
thú, hoặc nghĩ. rồi mà có lòng vui thích, rồi đụng nhằm mình hoặc cọ nhằm vật dính với 
thân liệng vật ấy qua lại... như thế đều phạm tội tác ác, phạm nhiều hay ít tùy theo vật và 
mỗi lần đụng. Tỳ khưu rờ hình phụ nữ, hoặc nắm chặt, rờ băng I ngón tay hoặc trọn bàn 
tay, rờ từ đầu tới chân không rời chỉ phạm I tội. Nếu vật khác nhau rồi rờ bằng 5 ngón tay 
thì phạm đến 5 tội. 
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Thể thức không phạm tội: Phụ nữ đụng nhằm tỳ khưu, tỳ khưu không vui thích vì không 
cô ý muốn đụng, dâu biết sự đụng chạm ấy hoặc muốn cho khỏi rồi xô ra hoặc chạm nhằm 
vì vô ý, không biết, quên vì không lòng vui thích, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm vì dạy người khác (anãnattika) có 5 chi: người phụ nữ 
(manussitthï); tưởng là phụ nữ (itthïsaññitã); ráng sức đụng chạm vừa theo sự vui thích 
(tenaragena vayamo); vui thích vì sự chạm nhằm mình phụ nữ (kãyasamsaggarägo); đụng 
chạm với nhau, nhất là nắm tay (hatthagahãdi samapaJjanam). Đều đủ cả 5 chỉ ấ ây mới phạm 
tăng tàn. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học Bắt cộng trụ thứ nhất (pathama pãrãjika 
sikkhãpada). 

3. Nói lòi hoa tình (dutthullaväcä) 

Tỳ khưu nói lời thấp hèn, nói ngay sản môn, nói với phụ nữ, như thế phạm tăng tàn. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthi do tỳ khưu Udãyi nói 
lời đê hèn thô tục với phụ nữ. 

Chú giải: Tỳ khưu cô ý vui thích rồi trêu ghẹo phụ nữ như trai trêu ghẹo gái, phụ nữ biết 
được trong khi ây, phạm tăng tàn. Người phụ nữ biết lời tôt hoặc xâu về sự hành dâm là 
vật phát sanh tăng tàn. Vật làm cho sanh trọng tội và tác ác như trong điều học trước. Lời 
nói về sản môn và giang môn về sự dâm dục với phụ nữ đều “gọi là đê hèn, thuộc về chỗ 
phát sanh tăng tàn. Trong thân phụ nữ từ ngực xắp xuống, từ đầu gối trở lên là vật cho sanh 
Trọng tội, tứ chỉ ngoài ra là vật cho sanh Tác ác. Tỳ khưu nói: Này phụ nữ nào hầu hạ bằng 
nhục dục, đên người có giới luật, có đạo đức hành pháp phạm hạnh (hạnh thanh cao) như 
ta, sự hâu hạ ây là cao thượng hơn các sự hâu hạ khác, nêu phụ nữ hiệu được trong khi ây, 
tỳ khưu phạm tăng tàn. 

Điều học này có 5 chỉ: người nữ (manussitthï); tưởng là người nữ (tthisaññita); vui thích 
trong chỗ nói lời hoa tình (dutthullavacasarago); khen sự vui thích ây (tenarãgena); phụ nữ 
nghe hiêu được trong khi ây (tamkhanam vajãnanam). 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trước, chỉ khác nhau chỗ nói, khen sự hầu 
hạ băng nhục dục. 

4. Hầu hạ mình bằng nhục dục (attakãma paricariya) 

Ty khưu có tình dục nói ướm cho phụ nữ hầu hạ mình bằng nhục dục, phạm tăng tản. 

Điều học này, đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Udãy! bảo 
phụ nữ hầu hạ mình băng nhục dục. 

Chú giải: Tỳ khưu nói: Này em gái, phụ nữ nào hầu hạ người có giới, có đạo đức, hành 
pháp phạm hạnh như ta, băng nhục dục, sự hâu hạ ây cao thượng hơn các sự hâu hạ khác. 
Nêu phụ nữ hiêu được trong khi ây, tỳ khưu phạm tăng tàn. 

Điều học này có 5 chĩ: người (manussitth1); . tưởng là người nữ VIENTSTHTHHI vui thích 


(tenaraganavannabhananam); phụ nữ hiểu biết trong khi ấy (tatithairiiifuefnatafD; 
Chỗ sanh tội như trong điều học trước, chỉ khác nhau chỗ nói khen bằng sự nhục dục. 


5. Làm mai dong (sañcaritta) 

Tỳ khưu làm mai dong cho trai và gái làm vợ chồng nhau phạm tăng tàn. 

Điều học này, đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Udãyi làm 
mai dong. 
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Chú giải: Người nam, người nữ (không phải là ngạ qui, tỉnh) là kẻ thế hoặc là người 
xuất gia chưa được làm chồng vợ, hoặc đã làm chồng vợ mà từ bỏ hắn nhau rồi, dầu là cha 
mẹ của tỷ khưu, đều là vật cho sanh tăng tản. 

Sự đem mai mối có 3 chỉ: 7) nam hoặc nữ, hoặc cha mẹ của người nữ, hoặc của người 
nam, cầu tỳ khưu nói đến người nữ, hoặc người nam cầu tỳ khưu nói đến cha mẹ của người 
nữ hoặc tỳ khưu hứa lời của người (patigganhãti); 2) họ câu đi nói người nào, tỳ khưu nói 
với người ấy rằng: “ngươi hãy làm chồng, làm vợ với nhau, hoặc trai gái cùng nhau 
(vimamseti)”; 3) người nào cầu đi nói, tỳ khưu trở về nói lại với người ây (paccaharatl). 
Làm mai dong cho người, được hoặc không được không quan trọng, nêu có đủ 3 chi ây, 
phạm tội tăng tàn. Nếu chỉ có 2 chi, là chịu đi nói hoặc đã nói rồi, trở lại cho hay (1 trong 
2 chi nào) thì phạm trọng tội. Nếu chỉ có 1 chỉ là chịu đi nói hoặc trở về nói lại (trong 1 chì 
nào) thì phạm tội tác ác. 

Nếu trai cầu tỳ khưu đi nói với gái có mẹ gìn giữ, tỳ khưu đi nói với gái ở với cha, như 
thế sai lời cầu, không phạm tăng tàn. Tỳ khưu làm mai dong cho bộ nắp phạm trọng tội. 

Thê thức không phạm tội: Tỳ khưu đem tin của tăng, tin của tỳ khưu bịnh và tỳ khưu 
điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy kẻ khác (sãnattika) tỳ khưu đã chịu lời người, dạy kẻ khác 
nói đến trai, hoặc gái đã nói rồi, dạy kẻ khác trở vê nói cho người cầu ấy hay, cũng phạm 
tăng tàn, có 5 chỉ: đem lời cho người nào, người ấy là người thiệt (không phải phi nhơn) 
(yesam sañcarittam samapajjati tesam manussajätikata); họ không phải là vợ chồng với 
nhau từ trước hoặc là đã có làm chồng vợ rồi, song đã từ bỏ nhau hăn rồi 
(nanalamvacaniyat8); chịu lời cầu (patigganhanam); nói theo lời người cầu (vimamsanam); 
trở lại cho người cầu hay biết (paccãharanäni). Đều đủ cả 5 chi ấy mới phạm tăng tàn. 

Có 6 chỗ sanh (sãmutthãna) là: Tỳ khưu không biết luật cắm, hoặc không biết họ đã từ 
bỏ hắn nhau rồi, chịu lời đi nói, hoặc ra dấu hiệu trở lại cho hay bằng cách ra dấu hiệu, như 
thế là tội phát sanh do thân. 

Tỳ khưu ngồi, trai đến cầu gởi rằng: “gái ấy sẽ lại tìm ông, xin ông biết bụng người” rồi tỳ 
khưu chịu lời rằng “Ờ, phải rồi”. Khi gái đến, tỳ khưu nói lại, khi trai trở lại thì tỳ khưu 
cho hay như thế, là tội phát sanh do khâu, vì bã khưu không có ra dấu hiệu. 

Lại nữa, tỳ khưu nhận lời của trai băng khẩu, rồi đi đến nhà gái, vì nguyên nhân nào khác, 
gặp gái ấy rồi nói, rồi vì nguyên nhân nào khác trở lại gặp nói lại với trai ấy, như thế, gọi 
là chỉ phát sanh do khẩu. 


Tỳ khưu không biết luật cắm, dầu bậc A-la-hán cha dạy đi, ngài cũng đi nói với mẹ (đây 
nói về cha mẹ đã từ bỏ nhau rồi), răng: người hãy trở về hầu hạ cha đi, rồi tỳ khưu trở về 
cho cha hay biết, như thế gọi tội phát sanh do thân, khẩu (3 cách) như thế gọi là “chỗ sanh 
tội vì vô ý” (acittaka samutthãna) nghĩa là: tỳ khưu biết, hoặc là không biết cũng phạm tội. 
Ty khưu biết luật cắm, hoặc biết rằng: họ đã từ bỏ hắn rồi, còn đem mai mối cả 3 cách Ấy, 
3 chỗ sanh ẫy gọi là “chỗ sanh điều học làm mai dong” vì ý biết luật cắm và biết rõ họ đã 
bỏ hắn nhau rồi gọi là: có 6 chỗ sanh như thế. 

Phạm vì làm (kiriyä), không khỏi phạm vì tưởng (nosaññävimokkha), không cô ý cũng 
phạm (acittaka), tội vì Phật câm (pannatiitvajja) thân nghiệp (käyakamma), khẩu nghiệp 
(vacikamma), có 3 tâm (ticittam), có 3 thọ (tIssovedanä3), thọ vui, thọ khổ và thọ vô ký. 


6. Tạo thất (saññãcika) 
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Tỳ khưu tạo thất tô bằng vôi với đất sét không có người đứng làm chủ cất cho mình ở, 
phải làm cho đúng mực thước, là: bề dài 12 gang, bề ngang 7 gang (I sang của đức Phật, 
băng 3 gang người bực trung), khi cất phải cho tăng chỉ chỗ trước rồi mới nên cất, nếu 
không do tăng (sangha) chỉ chỗ hoặc cất cho quá mực, phạm tăng tàn. (Điều học này gọi 
kũtikãra cũng được) 

Điều học này, đức Phật cấm chế tại Trúc Lâm tịnh xá (Veluvanä) gần thành Vương Xá 
(Rãjagaha) do chư sư A-la-vi dạy người cất thất cho mình quá mực định. 

Chú giải: Tỳ khưu chủ thất không cho tăng chỉ chỗ cho cất, hoặc cất lớn quá thước tắc, 
trong mỗi khi làm phạm tội tác ác, còn dư vôi 2 cục nữa thì cất xong, còn dư Ï cục đầu 
phạm trọng tội, làm xong phạm tăng tàn. 

Điều học này có 7 chỉ: mô tả phía trong và phía ngoà; phía dưới không đúng thước; 
không có tăng chỉ chỗ cho; cất lớn quá thước; cất cho mình ở; cất làm để ở; tô cả nóc và 
vách 

Chỗ sanh tội như trong điều học làm mai dong (sañcarita). 


7. Tạo thất lớn (mahallaka) 

Tỳ khưu tạo thất lớn, nêu thất ấy có thí chủ, làm chủ cất, làm lớn quá mực thước được, 
song phải trình cho tăng chỉ chỗ trước mới nên làm. Nêu tỷ khưu không cho tăng chỉ chô, 
cât phạm tăng tàn. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá của trưởng giả (ghosita) gần thành Kosambi 
do tỳ khưu Channa tạo thât lớn quá mực thước. 

Chú giải: điều học này như điều học trước, chỉ khác nhau đây là không định “thất lớn, 


Lá bị 


nhỏ”. 

8. Vô cớ cáo gian (amilaka) 

Tỳ khưu giận rồi cố ý cáo vị khác phạm tội bất cộng trụ, do không có cớ, phạm tăng tàn. 

Điều học này, đức Phật cắm chế tại Trúc Lâm tịnh xá (Veluvana), gần thành Vương Xá 
(RãJagaha) do tỳ khưu Mettiya và KummaJaka cáo gian đại đức Dabbamallaputta, sa di 7 
tuổi đắc A-la-hán quả. 

Chú giải: tỳ khưu vô cớ cáo gian dầu sau có ai hỏi, hoặc không có ai hỏi, rồi tự mình 
khai rằng “Tôi đã nói dối”, như thế ấy cũng phạm tăng tàn. Trong khi tố cáo ây, mắt không 
thấy, tai không nghe, không nghỉ rằng: “*Tỳ khưu ấy phạm I trong 4 tội bất cộng trụ”, không 
nghe ai nói, như thế gọi là vô cớ cáo gian. Cáo gian có 4 cách, cáo rằng: ông hành dâm (chỉ 
vật); ông phạm tội vì hành dâm (chỉ tội); hành lễ phát lộ (uposatha), là lễ tự tứ (paväranä”9), 
hành tăng sự với ông không được; ông không phải là Sa-môn (cắm ngăn sự tôn kính). Cáo 
gian đều đủ đến điều thứ tư, mới phạm tội. 

Tỳ khưu cáo gian. đến người trong sạch (vô tội) hoặc không trong sạch, cáo vì tội bất 
cộng trụ nào, người ấy không phạm tội bất cộng trụ ấy, muốn làm cho tỳ khưu ấy xa khỏi 
phạm hạnh (brahmacariya), không cho tỳ khưu biết trước bằng lời này “Ngài hãy cho phép 
tôi, tôi muôn nói với ngài (karotume äyasma okasam ahantam)”, nêu không nói như thế 
trước, rồi tố cáo sau, mà tỳ khưu ấy biết trong khi â ấy rằng “Họ cáo mình như thế”, tỳ khưu 
tiên cáo phạm tội tăng tàn và tội tác ác trong mỗi lời cáo gian, khi tiên cáo cho tỳ khưu bị 
cáo biết trước rồi sẽ cáo sau, chỉ có phạm l tội tăng tàn, dầu là tỳ khưu cáo bằng lời nói 
hoặc ra dẫu hiệu trước mặt, cũng vậy. (Cáo “sau lưng”, lúc vắng mặt không kê). 


3 Là sau khi nhập hạ rồi, nhằm ngày rằm tháng 9, chư tăng nhóm lại mà tỏ tội cùng nhau. 
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Ty khưu dạy kẻ khác cáo, người cáo, do theo lời dạy cáo gian, thì chỉ có người dạy phạm 
tội, như đoạn trên đã có giải rõ. Nếu người chịu lời đi cáo nói “ta cũng được thấy, được 
nghe vậy”, thì phạm tội tăng tàn cả 2 người. Tỳ khưu không cho người biết trước rồi chửi 
máng phạm tội ưng đối trị và tội tác ác. Nếu cho biết trước rồi cảnh cáo sau, chỉ phạm 
tội ưng đối trị. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu tưởng là người không trong sạch là người trong sạch, 
là người trong sạch trong người không trong sạch đi cáo, và tỳ khưu điên đều không phạm 
tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người (sänattika), có 5 chi: tự mình cáo hoặc dạy người 
cáo người đã tu lên bực trên (upasampannoti samkhayam gamanam); tưởng người ây là 
người trong sạch (tasmim suddhasaññ1tä); cáo vì tội bất cộng trụ, không có cớ (amũilakat3); 
tự mình cáo hoặc dạy người cáo trước mặt, cho xa khỏi phạm hạnh 
(cävanädhippayenasammukhãcodanäväcodäpadävä); người bị cáo biết trong khi ấy 
(tassatam khanam vijãnanam). Đều đủ 5 chi ấy mới phạm tăng tàn. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) cũng như trong điều học trộm cắp (adinnadäna samutthãna) 
chỉ khác nhau điều học này thuộc về thọ khô. 


9. Nhơn cớ khác cáo gian (annabhägiya) 

Tỳ khưu giận hờn vị khác rồi cô tìm cớ, nhất là tìm dòng, phái đem cáo người vì tội bất 
cộng trụ, phạm tăng tàn. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Rãjagaha do tỳ khưu 
MettiyavakummaJaka nhơn cớ khác mà cáo gian vị A-la-hán Dabhamallaputta. 

Chú giải: tỳ khưu nhơn cớ khác, nhất là dòng vua, đem cáo vị khác phạm một tội bất 
cộng trụ nào, rồi đùng dòng ấy làm cớ để cho tỳ khưu cũng thuộc dòng vua như nhau rằng 

“người là dòng vua, hành dâm phạm tội bất cộng trụ” vì ta được thấy, được nghe, hoặc 
nghi như thế; phạm tội tăng tàn trong khi ấy, dầu sau có khai thiệt cũng không khỏi phạm 
tỘI. 

10. Chia rế tăng (sanghabheba) 

Tỳ khưu ráng sức chia rẽ tăng (saäghaŸ”) cho xa nhau, tăng đã tụng lời khuyên can, ngăn 
cấm cho bỏ sự ấy, nếu không bỏ, phạm tăng tàn. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Rãjagaha do tỳ khưu Đề bà đạt 
đa (Devadatta) chia rẽ tăng. 

Chú giải: tỳ khưu khuyên “ngài chăng nên làm như thế, ngài hãy thuận hoà với tăng, vì 
Tăng hoà hảo như thế mới được an vui”, nêu tỳ khưu không nghe lời khuyên can thì phạm 
tội tác ác. Ty khưu được nghe, được thấy mà không ngăn câm cũng phạm tội tác ác. Tỳ 
khưu không thê khuyên can được nữa, nên cho các tỳ khưu khác hay biết để gọi tỳ khưu 
ấy vào giữa tăng, cho tăng tụng samanubhãsana°Š, nếu chịu bỏ thì tốt, bằng không thuận, 
phạm tác ác. Tăng tụng Samanubhäsana xong I bận, tỳ khưu phạm l tội tác ác; tụng xong 
2 bận, tỳ khưu không bỏ, phạm trọng tội; tụng xong 3 bận, phạm tăng tàn. 

Thê thức không phạm tội: Tăng chưa tụng samanubhãsana mà tỳ khưu chịu bỏ, và tỳ 
khưu điên đều không phạm tội. 


3 Nghĩa là 1 nhóm tỳ khưu từ 4 vị sắp lên ở hoà thuận nhau đề hành đạo. 
3# Là lời khuyên răn. 
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Điều học này có 4 chỉ: ráng sức chia rẽ tăng (bhedãyaparakkamanam); tăng hành tăng 
sự theo pháp (dhammakammena samanubhãsanam); tụng dứt thời khuyên can lần thứ ba 
(dhammaväcä pariyosanam); không chịu bỏ tà kiến (appatinissaJanam). 

Chỗ sanh tội: thuộc về tụng lời khuyên răn (samanubhãsana samufthäna), phạm vì không 
làm (akiriyã) không phạm vì tưởng (saññãvimokkha), cố ý (sacittaka), tội vì đời 
(lokavajja), thân nghiệp (kãyakamma), khẩu nghiệp (vacikamma), ác tâm (akusalacitta), 
thọ khổ (đukkhavedan3). 


11. Hành theo tỳ khưu chỉa rẽ tăng (bhedänuvattaka) 

Tỳ khưu hành theo tỳ khưu chia rẽ tăng, các vị khác khuyên can không nghe, tăng tụng 
samanubhäsana ngăn câm cho dứt bỏ sự hành vi ây, nêu không tuân theo phạm tăng tản. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) cũng như trong điều học trước. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Vương Xá (Rãjagaha) do tỳ 
khưu KaJamo, Rakatissa, Khanda, Deviputta và Samuddadatta hành theo tỳ khưu chia rẽ 
tăng. 

12. Tỳ khưu cứng cỏi (dubbaccayätika) 


Tỳ khưu có tánh khó dạy, vị khác khuyên dạy cũng không nghe, tăng đã tụng 
samanubhãsana ngăn cắm cho bỏ chừa nghiệp ấy, nêu không tuân theo phạm tăng tàn. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Ghositärãma gần thành Kosambi do tỳ khưu Channa 
CỨng CỎI. 

Chú giải: tỳ khưu không cho vị khác thức tỉnh, nói rằng “các ngài đừng nói lời chỉ tốt, 
hoặc lời chi xấu đến tôi, tôi cũng chăng nói lời lành hoặc dữ đến với các ngài, vậy các ngài 
hãy nín thính, đừng nhắc nhở tôi như thế”. Khi các vị khác đã khuyên lơn mà không nghe, 
nên đem tỳ khưu ấy đến giữa tăng để tụng samanubhãsana. Khi tụng đến 3 bận mà không 
chừa bỏ tánh cũ, không tuân theo lời khuyên nhủ của tăng thì phạm tội tăng tàn. 

13. Tỳ khưu nịnh hót (kuladuisaka) 

Tỳ khưu bợ đỡ kẻ thế, tăng đã xử, đuôi ra khỏi chùa, rồi còn trở lại hủy báng tăng. Tăng 
đã tụng samanubhãsana ngăn cấm, nêu không tuân theo, phạm tội tăng tản. 

Điều học này cắm chế tại Kỳ Viên tịnh xá (Jetavana) gần thành Xá Vệ (Sãavatthn) do tỷ 
khưu Assag1, Punabhasuka nịnh hót. 

Chú giải: tỳ khưu ngụ nơi làng, xóm, nịnh hót, cho trái cây, bông cây... đến kẻ thế cho 
họ mắt quả phước của sự bồ thí đã làm đến mình, như thế gọi là nịnh hót. 

Tỳ khưu có tánh xấu xa trồng cây để cho người thế, làm những việc ấy rõ rệt, đến tai, 
mắt người, vị khác được thấy, được nghe, nên đuôi ra khỏi xóm làng, tỳ khưu ẫy trở lại nói 
xấu tăng đã đuôi rằng “thiên vị”, vì thương (chandägati) hoặc ghét (dosãgati), hoặc lầm lạc 
(mohagati) hoặc sợ (bhayagati), nói như thế, các vị khác nghe được, thấy được, nên ngăn 
câm không cho hủy báng tăng, nếu ngăn cắm không được phải đem đến giữa tăng để tụng 
samanubhäsana 3 bận rôi mà không bỏ tánh xưa thì phạm tăng tàn. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trước. 

Từ điều học “di tinh” (sukkavisatthi) đến điều học “nhơn cớ khác cáo gian” 
(aññabhãgiya), tỳ khưu phạm tội trong khi phá giới lần đầu (pathamapattikã) trong 4 điều 
học sau (10,11,12,13) tỳ khưu phạm tội sau khi tăng đã tụng samanubhãsana xong 3 bận 
(yävatatiyakãa) mà không tuân theo thì mới phạm tăng tàn. 
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HI. Hai điều học bất định (aniyatta) 

Bắt định nghĩa là chỗ kín hoặc chỗ trống không định cho nên có phạm tội, nhưng không 
có thể định tội trước được 

1. Chỗ có thể hành dâm (alamkammaniya) 

Tỳ khưu ngồi trong chỗ khuất mắt, chỉ hai người với phụ nữ, nếu có người đáng tin lời 
nói được, đến cáo vì phạm Ï trong 3 tội bất cộng trụ hoặc tăng tàn hoặc ưng đôi trị, nêu tỳ 
khưu thú tội nào cho luật sư xử đoán theo điều luật Ấy, hoặc họ đã cáo ngay tội nào cho 
luật sư trừng phạt ngay điều ấy. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Kỳ Viên tịnh xá (Vihãra Jetavana) gần thành Xá Vệ 
(Sãvatthï) do nàng Visäkhã thấy tỳ khưu Udãyi, ngôi nơi khuất mắt với 4 người nữ. 

Chú giải: tỳ khưu nằm hoặc ngồi trong chỗ khuất mắt với I người phụ nữ, nếu có tín nữ 
đáng tin lời là bậc quý nhơn được thấy tỳ khưu rồi đi cáo vì tội bất cộng trụ hoặc tăng tàn 
hoặc ưng đối trị, tỳ khưu thú tội nào cho luật sư xử theo tội ấy, nếu chịu có hành dâm thì 
phạm theo điều học Bắt cộng trụ, chịu có rờ rằm phụ nữ thì nên phạt cấm phòng, do theo 
điều học tăng tàn, nếu chỉ có ngồi hoặc năm với phụ nữ nên phạt ưng đối trị, bằng khai 
rằng: mình đứng hoặc phụ nữ đứng, không có làm điều chi thì luật sư không nên xử phạt, 
vì sự thấy ấy có khi cũng đúng như được thấy, có khi cũng không đúng thiệt như thấy 
không rõ rệt. 

Tỳ khưu tìm phụ nữ nơi thanh vắng, vì tình dục, đi mỗi bước mỗi phạm tội tác ác, đi đến 
nơi ngồi, hoặc nằm và phụ nữ mới đến ngồi hoặc nằm xuống hoặc phụ nữ đã ngồi hoặc 
nằm, tỳ khưu mới đến ngồi hoặc nằm xuống, hoặc hai người cùng ngôi hay nằm cùng nhau 
phạm ưng đối trị. Nếu có người nam sáng mắt ngồi xa 1, 2 hắc tay, vừa xem thấy được, là 
người có tâm phóng đãng, dầu ngồi ngủ gục, tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội, người 
sáng mắt nhưng ngủ quên,tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội, người mù dầu ngồi kề bên, 
dầu có 100 phụ nữ, tỳ khưu cũng không khỏi phạm tội. 

Thể thức không phạm tội: Có người nam biết chuyện, mắt không mù, nằm không ngủ, 
hoặc người nam đi vào nơi ấy, hoặc tỳ khưu khi đứng, hoặc phụ nữ đứng, tỳ khưu ngôi mà 
tâm tưởng đâu đâu và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika). 

Chỗ phạm tội trong điều học này là lời thú nhận của tỳ khưu. Chỗ sanh tội (samu{thãna) 
như trong điều học bất cộng trụ thứ nhứt (pathama pãrãjikakkhãpada). 

2. Chỗ không thể hành dâm (anälam kammaniya) 

Tỳ khưu ngồi chỗ khuất tai 2 người với phụ nữ, nếu có người đáng tin lời được đến cáo 
vi phạm Ï trong 2 tội tăng tàn hoặc ưng đối trị. Nếu tỳ khưu nhận phạm tội nào cho luật sư 
xử theo tội ấy, nếu họ cáo ngay điều học nào, cho luật sư xử phạt ngay tội ấy. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SavatthT do nàng Visakhã 
thấy tỳ khưu Udãyi ngồi chỗ khuất tai với hụ nữ. 

Chú giải: điều học này cũng như điều học trước, chỉ khác nhau chỗ, dầu phụ nữ hoặc 
người nam biết chuyện, không mù, không điếc, ngồi hoặc đứng trong khoảng cách xa 12 
hắc dầu có tâm phóng túng hoặc ngủ quên, tỳ khưu cũng khỏi tội. Người điếc dầu mắt sáng, 
người mù không điếc cũng không ngừa khỏi tội được. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trộm cắp (sikkhãpada adinnädãn3). 
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IV. Ba mươi điều học ưng xả đối trị (nissaggiya päcittiya). 

Ưng xả đối trị nghĩa là phạm phép chứa cất y cãsa, bình bát, vàng, bạc... trái phép, nếu 
chịu xả vật ấy giao cho tăng rồi sám hồi mới được khỏi tội. 

Chia làm 3 phần: lễ dâng y lần thứ nhất (civaravagøa) có 10 điều, ngọa cụ trộn với chỉ 
tơ lần thứ nhì (kosivavagga) có 10 điều, bình bát dư lần thứ ba (pattavagga) có 10 điều. 

1. Lễ dâng y lần thứ nhất. Có 10 điều học: 

1) Lễ dâng y lần thứ nhất (pathama kathina). Y chưa gởi, chưa nguyện gọi là y dư 
(atirekacivara) khi hết hạn quả báo lễ dâng y rôi tỳ khưu cất giữ y dư ấy, lâu lắm là đến 10 
ngày. Nếu quá 10 ngày phạm ưng xả đối trị, nghĩa là y ấy là vật phải xả, còn tỳ khưu phạm 
ưng xả đối trị (pãcittiya). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tháp Gotamaka gần thành Xá vệ (Sãvatthï) do Ãnanda 
hỏi Phật. 

Chú giải: Y có 6 thứ: y dệt bằng chỉ vỏ cây (khomam); y dệt bằng chỉ bông 
(kappäsikam); y đệt bằng chỉ tơ (koseyyam); y dệt bằng lông thú (trừ lông của người, lông 
đuôi, lông cánh của thú) (kambalam); y dệt băng cây gai (sanam); y làm trộn với 5 thứ chỉ 
trên (bhangam). Tất cả y làm bằng 1 trong 6 thứ chỉ ấy, nếu tỳ khưu cất giữ đến mặt trời 
mọc đến ngày thứ I1 kê từ ngày thọ y mà không gởi, không nguyện, không xả, trong hạn 
kỳ 10 ngày, thì phạm ưng xả đối trị. Nếu không xả cho tăng, cho 1, 2 hoặc 3 tỳ khưu trước 
mà đem ra mặc, phạm tác ác (dukkata). Y đã quá 10 ngày, tỳ khưu biết rằng quá 10 ngày 
hoặc nghi, hoặc tưởng chưa quá cũng phạm ưng xả đối trị. Y chưa quá 10 ngày, tưởng đã 
quá, hoặc nghi đem ra mặc, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu đã nguyện, gởi, xả cho người nào trước 10 ngày, y 
thấy tiêu mắt, bị lửa cháy, bị trộm cắp, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika) có 5 chỉ: y của mình (civarassa 
attanosantakatä); y ấy đã đến tay mình, hoặc được nghe rồi là y của mình (gananupagãtä); 
2 điều bận (palibodha) đã dứt (niccha palibodhabhävo)3; y ấy là y dư (atirekacivaratã); đã 
quá 10 ngày (dasãhãtikamo). Đều đủ cả 5 chi ấy mới phạm ưng xả đối trị. 

Chỗ sanh tội như trong điều học lễ dâng y lần nhứt (pathamakathina), phạm tội phát 
sanh do thân nghiệp (kayakamma), do thân-khẩu-ý (kãyaväcãcitta), phạm vì không làm 
(akiriyä), không khỏi phạm vì tưởng (nosaññavimokkha), vô ý cũng phạm (acittaka), phạm 
vì Phật cắm (pannãttivajja), thân nghiệp (kãyakamma), khâu nghiệp (vacTkamma), có 3 
tâm (ticittam), có 3 thọ (tissovedan3). 

2) Lễ dâng y lần thứ nhì (dutiya kathina). Khi mãn hạn kỳ quả báo lễ dâng y rồi, tỳ khưu 
còn xa lìa tam y, dầu chỉ trong 1 đêm cũng phạm ưng xả đối trị, trừ ra tỳ khưu có bịnh và 
được tăng cho phép (điều học này gọi là “uddosita” cũng được). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthĩ do đức Änanda đi thấy 
tỳ khưu đem y để hong nắng rất nhiều, nên hỏi thăm mới hay là y của chư tỳ khưu gởi, bỏ 
đi đến xứ khác, do cớ ấy, đức Änanda bèn bạch với Phật. 

Chú giải: Tỳ khưu đề y trong chỗ không có ngăn, che, phải ở trong nơi ây không nên ở 
xa khỏi I hắc, 1 gang. Nếu nơi ấy có nhiều chủ, là nơi có ngăn che, để y nơi nào, phải ở 
trong nơi ấy, hoặc ở trong chỗ đô hội, hoặc gần cửa là nơi vô ra, không nên xa lìa khỏi hắc 
(hatthapäsa). Nếu để xa khỏi hắc đến mặt trời mọc, phạm ưng xả đối trị. Phải Xả y ây đến 
tăng, đến 2, 3 tỳ khưu hoặc đến 1 tỳ khưu, mới nên mặc được. Phải xả trước rồi sám hồi 


3 Xem trong Kathina khandhaka. 
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sau mới khỏi tội. Tam y mà tỳ khưu đã xa lìa rồi, biết rằng đã xa lìa, hoặc nghi, hoặc tưởng, 
không xa lìa cũng phạm ưng xả đối trị. Tam y mà tỳ khưu chưa xa lìa, hoặc chưa xả mắt 
mà tưởng đã mất.. . nghi, hoặc chưa xả, chưa nguyện (đặt tên y làm dấu) rồi xa lìa y ấy, 
cũng phạm ưng xả đối trị. Tam y mà tỳ khưu chưa xa lìa, tưởng rằng đã xa lìa hoặc nghỉ 
rồi đem mặc, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: tỳ khưu đã xả nguyện gởi... trước khi mặt trời mọc, tỳ khưu 
có bịnh, có tăng cho phép; và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm vì dạy người (anänattika) có 4 chỉ: y mà tỳ khưu đã nguyện 
đặt tên rồi (adhitthita civaratä); không có quả báo lễ dâng y (anatthatakathinatä); không có 
tăng cho phép (aladdhasammatitã); ở xa y ây đến khi mặt trời mọc (rattivikappaväso). Đều 
đủ cả 4 chỉ ấy phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất chỉ khác nhau là điều học trước không 
được nguyện, không được gửi gọi là phạm vì không làm (akirayä), trong điều học này phạm 
vì không xả nguyện trước khi mặt trời mọc gọi là phạm vì không làm (akiriy3). 

3) Lễ dâng y lần thứ 3 (tatiya kathina). Nếu vải phát sanh ngoài lễ dâng LAI (akãlacivara) 
đến tỳ khưu, tỳ khưu được rôi muôn làm y nhưng vải ấy thiếu, không đủ, nêu cô ý để tìm 
thêm hoặc tin chắc rằng sẽ được vải nữa, nên đề vải ấy lâu lắm đến 1 tháng, bằng cất giữ 
hơn 1 tháng phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Xá Vệ (Sãvatthi) do Ngài ngự 
xem thấy tỳ khưu được vải muốn làm y mà thiếu, song cố ý tìm vải thêm để may y. 

Chỗ sanh tội như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất, chỉ khác nhau là điều học này 
để quá 1 tháng. 

4) Dạy tỳ khưu ni giặt y (civara dhovana). Tỳ khưu sai tỳ khưu mi không phải bà con đi 
giặt y hoặc nhuộm y cũ, phạm ưng đối trị (điều này gọi là puränacIvara cũng được). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Udãyi sai tỳ 
khưu mi là vợ cũ đi giặt y. 

Chú giải: Tỳ khưu bảo tỳ khưu ni không phải bà con đi giặt, nhuộm y cũ đã có mặc rồi, 
dầu chỉ đã mặc rồi I lần, cũng phạm ưng xả đỗi trị. 

3) Lãnh y nơi tay tỳ khưu mi (civarappatigahana). Tỳ khưu thọ y nơi tay tỳ khưu ni không 
phải bà con phạm ưng xả đối trị, trừ ra đổi y với nhau. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Rãjagaha do tỳ khưu Udãy¡ lãnh 
y nơi tay tỷ khưu mI. 

6) Xin y nơi người không phải bà con (aññatakaviññatti). Tỳ khưu xin y nơi người thế 
không phải bà con, không phải người có yêu cầu, nếu xin được y phạm ưng xả đối trị (trừ 
ra có duyên cớ nên xin y được, là khi y bị cướp, hoặc bị hư, mất, cháy). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do tỳ khưu Upananda 
xin y nơi nhà phú trưởng giả không phải bà con. 

Chú giải: thí chủ là bà con, tỳ khưu tưởng không phải bà con, nghỉ rồi đi xin phạm tác 
ác. 

Thể thức không phạm tội: Xin có duyên cớt!, hoặc xin nơi bà con, hoặc nơi người có 
yêu cầu, xin cho người khác, đôi với nhau và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Nếu có cớ, 
đức Phật cho phép xin y nơi người không phải bà con, nếu chưa được xin đi đến chùa trước, 


#° Tam y phát sanh trong 11 tháng, từ 16/10 đến rằm tháng 9, gọi là y ngoài lễ dâng y. 
*! Duyên cớ là lúc y bị cướp mất, lửa cháy, nước lôi, môi ăn, cũ rách. 
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dùng y để trong chùa, hề để trải giường, nệm của tăng trong chùa này rồi sẽ trả lại cũng nên. 
Nếu không có ý như thế, nên che mình bằng cỏ hoặc lá cây rồi mới nên đi, nếu đi lõa thê, 
phạm tác ác. Người thế có đức tin bạch răng “tôi yêu cầu bố thí 4 món vật dụng, nếu đại 
đức cần dùng món chỉ xin cho tôi biết, tôi sẽ dâng” như thế gọi là yêu câu, người yêu cầu 
bố thí ngay món nào, nếu cần dùng chỉ nên xin món ấy; dâng sao dùng vậy chăng nên đòi 
hỏi thêm. Xin nơi bà con và người yêu cầu của mình, xin cho tỳ khưu khác không phạm. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (ananattika) nhờ tỳ khưu khác đi xin nơi bà 
con và người yêu cầu của tỳ khưu cho mình, không phạm tội, có 4 chỉ: y có thước tất vừa 
gởi (vikappanupagacivaratã); không có duyên cớ (samayäbhavo); xin nơi người không phải 
bà con (aññãtakaviññattita); xin được (patilabho). Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng xả đối 
trỊ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học làm mai dong (sañcarita samutthana), 
phạm vì làm (kiriyã), không khỏi phạm vì tưởng (nosaññavimokkha), vô ý cũng phạm 
(acittaka), phạm vì Phật câm (pannattivajja), thân nghiệp (kãyakamma), khẩu nghiệp 
(vacIkamma), có 3 tâm(citam), có 3 thọ (tissovedan8). 


7) Trong mấy duyên cớ ấy (taduttara). Trong mấy duyên cớ Ấy, tỳ khưu chỉ được phép 
xIn y nội và y vai trái thôi (antaraväsaka, uttasanga), nêu xin quá sô, xin được thì phạm 
ưng xả đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do chư tỳ khưu phe thập 
thât sư, tìm các ty khưu bị mật y rôi dạy đi xin y rât nhiêu. 

Chú giải: Tỳ khưu cố ý muốn xin nhiều y nơi người không phải bà con, ra đi mỗi bước 
phạm mỗi tội ác, nêu xin được y phạm ưng xả đôi trị. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu nói “ta chỉ làm 2 cái y còn dư ta trả lại”, thí chủ nói 
“vải còn dư xin đê dâng ngài”, xin nơi bà con hoặc người có yêu câu và tỳ khưu điên đêu 
không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anänattika) có 4 chỉ: vui thích trong y nhiều 
quá số (taduttarita); không có duyên cớ mất hết y (acchinnädikãramat3); xIn y nơi người 
không phải bà con (aññãtakaviññathitã); xin y được để cho mình (patilãbho). 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trước. 

ổ) Định giá y lần thứ nhất (pathama upakkhata). Nếu thí chủ không phải bà con, không 
có yêu cầu họ nói sẽ dâng y đến tỳ khưu tên này, tỳ khưu â ây được biết rồi, đi nói cho họ 
dâng y như vây, như kia, cao giá tốt hơn y của người đã định dâng, được y phạm ưng xả 
đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do tỳ khưu Upananda 
dạy người dâng y ca sa cao giá hơn của họ đã định. 

Chú giải: Thí chủ bà con, tưởng không phải bà con, phạm tác ác. 

Thí chủ mua y tốt hoặc giá cao, tỳ khưu dạy mua y xấu hoặc rẻ, hoặc bằng giá y mà họ 
đã định hoặc xin nơi bà con, nơi người có yêu câu hoặc của mình nhờ kiêm giùm và tỷ 
khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này thuộc về tikkapäcittiya, có 3 chi: dạy dâng y cao giá hơn của người đã 
định (civarabhiyyokamyaftä); xIn nơi thí chủ không phải bà con (aññãtakaviññathitäa); được 
y theo giá định ây (patilabho). Đêu đủ 3 chi ây mới phạm ưng xả đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học “trong mấy duyên cớ ấy”. 
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2) Định giá y thứ nhì (dutiya upakkhata). Nếu có người thí chủ, họ chung đậu dâng y 
đến tỳ khưu, từ 2 người trở lên đều là không phải bà con, không phải người có yêu câu, tỳ 
khưu đi nói cho họ chung đậu nhau để mua y cao giá hoặc tốt hơn y mà họ đã định dâng 
ây, được y phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này như trước, chỉ khác nhau là điều học này có nhiều thí chủ. 

10) Các thí chủ nhất là vua (rãja). Nếu có người đem dâng để mua y, họ hỏi tỳ khưu 
“Bạch ngài, người nào hộ ngài?” Tỳ khưu cần dùng y nên chỉ người hộ (veyyãvaccakarana) 
hoặc cận sự nam“ (upäasaka) cho họ biết rằng “người này hộ chư sư trong chùa”. Khi họ 
đã giao y đến người hộ ấy, TÔI đến bạch với tỳ khưu răng: “Nếu ngài cân dùng y, le cho 
người ây hay. Khi ty khưu cần dùng y, nên cho người hộ ấy hay răng “Ta cân dùng y”, như 
thế đến 3 lần, nếu không được y nên đi đứng cho vừa người hộ ấy xem thấy, đứng nhiều 
lắm đến 6 lần, nêu chưa được mà đi đòi cho quá 3 lần, đi đứng quá 6 lần, được y phạm ưng 
xả đôi trị. Nếu đã đi đòi, đi đứng đủ, theo luật định, mà không được y, nên đi cho thí chủ 
hay hoặc dạy người đi nói rằng “Của ấy không được thành sự lợi ích đến người đâu”. Cho 
họ đòi của họ lại. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatth do tỳ khưu Upananda 
thúc hối người dâng y lập tức, người hộ vì có việc gấp nên yêu cầu đề qua ngày khác mà 
tỳ khưu Upananda không chịu. 

Chú giải: khi tỳ khưu cần dùng y nên cho hay rằng “Ta cần dùng y”, không nên nói 
“Ngươi nên dâng y đến ta, đem y đến cho ta”, nói như thế không nên. Nếu đi đòi 2, 3 lần 
được thì tốt, bằng không được tỳ khưu nên đi đến đứng làm thinh đến 4, 5 lần hoặc 6 lần 
là nhiều, đừng ngôi, đừng thọ vật chi, đừng nói đạo cho họ. Nếu họ hỏi “Ngài đến có việc 
chi? Nên đáp “Ngươi hãy nên biết lấy”. Nếu tỳ khưu ngồi, hoặc thọ vật chi của họ, nói 
pháp cho họ nghe gọi là bỏ oai nghi đứng, làm cho hư hỏng sự đi đến. Nếu tỳ khưu đứng 
làm thinh, đứng 6 lần là nhiều, được y thì tốt, bằng không được y, tỳ khưu ráng đến đứng 
quá 6 lần thì phạm tác ác, trong mỗi lần đứng, được y thì phạm ưng xả đối trị. Tỳ khưu chỉ 
đi đứng, không đòi, đứng được 12 lần, nếu người hộ mà thí chủ chỉ, t khưu đi đòi 100 lần 
cũng được. Nêu làm cả 2 oai nghi, thì chỉ đi đòi được 3 lần, đứng đến 6 lần. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu đòi theo phép và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika) có 4 chỉ: tỳ khưu chỉ người hộ 
(kappiyakãrakassabhikkhanoniditthabhävo); người tay sai nói cho người hộ hay rồi cho tỳ 
khưu biết nữa (dãtena appitata); ráng đi đòi, đi đứng quá luật định (taduttarivayamo); được 
y vì sự ráng sức ấy (tãnaväyãämenapatilãbho). Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng xả đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học xin y nơi người không phải bà con. 

2. Ngọa cụ trộn với chỉ tơ lần thứ nhì (kosiyavagga). Có 10 điều học: 

1) Ngọa cụ trộn với chỉ tơ (kosiya). Tỳ khưu làm ngọa cụ bằng lông cừu trộn với chỉ tơ, 
phạm ưng xả đôi trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tháp Aggälava gần thành Ãlavi do phe lục sư dạy 
người nâu tơ cho nhiêu đê làm ngọa cụ băng chỉ tơ. 

Chú giải: dầu làm ngọa cụ có trộn một sợi chỉ cũng phạm ưng xả đôi trị. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu làm trần thất, làm sáo che, làm nệm, gối và tỳ khưu 
điên đều không phạm tội. 


*# Thường gọi là thiện nam. 
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Điều học này không phạm tội vì người dạy người (sãnãtika), có 3 chi: làm ngọa cụ trộn 
với chỉ tơ (kosiyamissakabhavo); mình làm hoặc dạy người làm cho mình (attano 
atthãyasantha tassa karanakãraäpanam); làm được (patilãbho). Điều đủ 3 chi ấy mới phạm 
ưng xả đối trị. 

Điều học này có 6 chỗ sanh tội vì làm (kiriyãä), không khỏi phạm vì tưởng 
(nosaññavimokkha), vô ý cũng phạm (acittaka), phạm vì Phật cấm (pannattivajJa), thân 
nghiệp (kãyakamma), khâu nghiệp (vacikamma), có 3 tâm (ticitta), 3 thọ (tissovedan3). 

2) Ngọa cụ lông cừu toàn màu đen (suddhakãlaka). Tỳ khưu làm ngọa cụ lông cừu bằng 
màu đen, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại phước xá Kũtãgãra, trong rừng Tuyết sơn gần thành 
Vesäli do phe lục sư làm ngọa cụ bằng lông cừu toàn màu đen. 

3) Ngọa cụ lông cừu là màu đen hơn 2 phân (dvebhãga). Tỳ khưu làm ngọa cụ mới phải 
để lông cừu đen 2 phần, lông trắng I phân, lông cừu đỏ Ì phần, thành 4 phần. Nếu không 
làm như thế rồi để lông cừu đen nhiều hơn 2 phần, phạm ưng xả đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe lục sư làm ngọa 
cụ để lông cừu đen nhiều hơn 2 phần. 

4) Dùng ngọa cụ mới chưa đến 6 năm (chabhassa). Tỳ khưu làm ngọa cụ mới phải dùng 
cho đến 6 năm, nếu chưa đến 6 năm, rồi làm ngọa cụ mới khác, phạm ưng xả đối trị (trừ ra 
tỳ khưu có bịnh, có tăng cho phép). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do chư tỳ khưu xin lông 
cừu rất nhiều đề làm ngọa cụ. 

5) Làm tọa cụ (nissidanasanthata). Tỳ khưu làm tọa cụ phải cắt lấy chung quanh tọa cụ 
cũ một gang của đức Phật đem may chung với tọa cụ mới, làm cho hoại sắc tọa cụ mới, 
nếu không làm như thế, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthr do chư tỷ khưu bỏ rải 
rác tọa cụ. 

6) Thọ lãnh lông cừu (Elakaloma). Khi tỳ khưu đi đường xa, nếu có lông cừu phát sanh 
đến mình, rồi muốn cần dùng, thì được phép lãnh, nêu không có người hộ, được phép tự 
mình đem đi xa lắm đến 3 do tuần. Đem đi xa quá 3 do tuần, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu thọ lông cừu 
đi xa quá 3 đo tuần. 

7) Khiến tỳ khưu ni giặt lông cừu (elakalomadhovãpana). Tỳ khưu dạy tỳ khưu ni, không 
phải bà con đi giặt, hoặc nhuộm, hoặc chải lông cừu, phạm ưng xả đối trị. 

Điều này đức Phật cắm chế tại Tịnh xá Nigrodhã gần thành Kãpilavatthu do phe lục sư 
dạy tỳ khưu ni giặt lông cừu. 

Chú giải: chỗ sanh tội (samutthäna) của 6 điều học trên đây như trong điều học “ngọa 
cụ trộn với chỉ tơ” (kosiya). 

ở) Thọ lãnh vàng bạc (rũpiya). Tỳ khưu lãnh hoặc dạy người khác lãnh vàng bạc hoặc 
vui thích ngay vàng hoặc bạc mà người cất giữ cho mình phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại thành Rãjagaha do tỳ khưu Upananda thọ vàng bạc. 

Chú giải: vàng lá, vàng cục, bạc hình, bạc cục, bạc nén, bạc giấy... hoặc các vật dùng để 
mua, bán, đồi thế cho vàng bạc cũng đều gọi là vàng bạc là vật phải xả bỏ. Ngọc ngà, châu 
báu, 7 thứ lúa, tớ trai, tớ gái, ruộng vườn, trái, bông cây, đều là vật phát sanh tội tác ác. Chỉ 
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gai, vải bông các thứ đậu, mè, thuốc, sữa, dầu mật, nước mía... đều là vật dụng thọ lãnh 
được, không phạm. 

Trong vật phải xả bỏ, tỳ khưu thọ, hoặc dạy người lãnh cất cho mình, hoặc người cất 
ngay trước mặt họ nói: “vật này là của ngài”, hoặc vật ấy để nơi kín, chủ chỉ dâng bằng 
thân, hoặc bằng khẩu, hoặc ra dâu nói như vầy “bạc, vàng của tôi có trong chỗ đó, bạc vàng 
ấy là của ngài”. Nếu họ nói như thế, tỳ khưu không ngăn cắm, bằng ra dâu hoặc bằng khâu 
cũng gọi là vui thích bạc vàng mà họ cất, phạm ưng xả đối trị. Nếu đã phạm nên xả như 
vầy: aham bhante rũpiyam patiggahesim idam me bhante nissaggiyam imãham sañghassa 
nissajãmi — Nghĩa: Bạch đại đức Tăng, tôi thọ bạc vàng rồi, bạc vàng ấy là của tôi phải xả, 
tôi xin xả bạc vàng ấy đến tăng. 

Nếu có mặt người thế nơi đó, cho tăng nói với họ rằng “Người hãy biết vật này”. Nếu 
họ hỏi: vơ của này, tôi phải đem vật chi đến?” Tỳ khưu không nên nói: “Phải đem vật 
chỉ chi...”, chỉ nên nói “đem vật nên dùng” (sữa, dầu, mật... ). Nêu họ đem các vật ấy đến, 
các tỳ khưu nên chia nhau dùng, trừ ra tỳ khưu đã thọ bạc vàng Ấy, t khưu đã thọ bạc vàng 
không nên dùng đến. Nếu người thế họ không muốn lây bạc vàng ấy, tăng nên nhờ họ răng 
“Ngươi nên liệng bỏ vật ấy đi”, nếu liệng trong một chỗ nào, hoặc họ lấy đi, chăng nên 
ngăn cản, nêu họ không chịu liệng, tăng nên bảo một vị có đủ 5 chi đề liệng bạc vàng ấy, 
không nên định chỗ liệng, nếu định chỗ liệng, tỳ khưu ấy phạm tác ác. Không phải bạc 
vàng, tưởng là bạc vàng, hoặc nghi, hoặc lãnh bạc vàng cho người khác, nhất là thọ cho 
tăng hoặc cho tháp, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Họ dâng vàng, hoặc cất đề trong nơi khuất mắt, hoặc trước 
mặt họ nói rằng “Vật này là vật dụng của ngài”. Nếu tỳ khưu có tâm vui thích muốn lây rồi 
ngăn cản ra, bằng cách ra dấu, hoặc bằng khẩu rằng “Vật ấy không nên”, hoặc nếu không 
ngăn cản bằng thân hay khẩu mà có tâm trong sạch, không vui thích, tính rằng là “Vật 
không nên đến ta”, cũng được, không có tội. Tỳ khưu lây, hoặc dạy người lấy bạc vàng của 
người rớt trong chùa, hoặc trong chỗ mình ở, tính răng “Của người nảo, người ấy hãy lại 
lây” như thế, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này, phạm tội vì dạy người (sãnattika) có 3 chỉ: vật ấy là bạc vàng, là vật phải 
xả bỏ (Jãtariparajatabhavo); về phần của mình (attudesikatã); tự mình lãnh hoặc dạy người 
khác lãnh, hoặc người cất giữ mà mình vui thích (patiggahanädisu aññatarabhävo). Đều đủ 
cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng xả đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học làm mai dong, chỉ khác nhau là điều học 
này phạm vì lãnh (siyä kiriyä) và phạm vì không làm là không ngăn cản (siyä akiriyã) bạc 
vàng mà họ cắt giữ cho. 

9) Mua, bán, đổi vàng bạc (ripiyasamvohära). Tỳ khưu mua bán, đổi vàng bạc là vật mà 
người dùng thế cho vàng bạc, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ Viên tịnh xá gần thành Sävatthr do phe lục sư 
mua bán, đổi vàng bạc. 

Chú giải: chỗ sanh tội (samufthãna) như trong điều học trước. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (ananattika) có 2 chi: vật đã đôi được hoặc 
của mình đem đi đổi (yamattanodhane parivateti tassavãä dhanassaväripiyabhävoceva); 
thành tựu được trong việc mua bán, đôi (parivatanañca). Đều đủ 2 chi ấy phạm tội ưng xả 
đối trị. 

10) Mua, bán, đôi vật y, bát (kayavikaya). Tỳ khưu mua, bán, đối các vật nhất là y, vật 
thực với người thế phạm ưng xả đối trị. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãavatthr do tỳ khưu 

Upananda đổi y. 
Chú giải: Ty khưu nói với người thê S ê “ngươi hãy cho vật này”, do vật này hoặc ngươi 
lấy vật này cho vật kia cho tôi, lấy vật này, đổi vật này như thế, phạm tác ác, đổi được 
phạm ưng xả đối trị. Lấy vật của người gọi là mua, đem của mình cho người gọi là bán, 
cho nên tỳ khưu đưa vật của mình, lây vật của người như thế, trừ ra hạng người xuất gia 
(sa đi), tỳ khưu dầu là của cha mẹ, nếu nói tiếng “đổi”, thì phạm ưng xả đối trị. Ty khưu 
cho vật thực hoặc vật gì khác đến người thế rồi nói người nên dùng vật này, rồi đem vật 
kia đến cho tôi hoặc làm việc này cho tôi hoặc làm việc kia cho tôi rôi dạy lấy nước nhuộm 
hoặc vật khác hoặc dạy đảo đắt, làm cỏ... như thế phạm ưng xả đôi trị. Nếu có vật phải xả, 
bằng không có vật xả thì sám hồi tội ưng xả đối trị. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu hỏi giá rằng: của giá bao nhiêu hoặc muốn lẫy vật gì 
nơi tay người Ấy, nhờ kẻ khác, dầu là bà con của chủ vật ấy tiếp đổi giùm, rằng “ngươi hãy 
lây của này, đổi vật kia lại cho ta”, hoặc nói không ra dấu, như người đi đường chỉ có gạo 
mà muôn được cơm nên nói với chủ cơm rằng: “Ta có gạo, không cần dùng, ta cần dùng 
cơm” như thế, chủ lây gạo đi, cho cơm lại tỳ khưu, và tỳ khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 3 chỉ: của mình đem đi đổi 
hoặc của người đổi lại (tesamkappiyavatthutä); chủ của ấy là người thế 
(asahadhammikatã); đôi như cách đã nói (kãyavikkayãpajjanam). Đều đủ cả 3 chia ấy mới 
phạm ưng xả đối trị. 

Chỗ phạm tội như trong điều học thọ lãnh vàng bạc. 

3. Bình bát lần thứ ba (pattavagga). Có 10 điều học. 


1) Bình bát dư (patta). Bình bát chưa gởi, chưa nguyện gọi là bình bát dư. Tỳ khưu cất 
giữ bình bát dư ấy lâu lắm đến 10 ngày, nếu cất giữ quá 10 ngày phạm ưng xả đối trị. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư cất giữ 
nhiều bình bát. 

Chú giải: Bình bát có 2 thứ: bình bát sắt và bình bát đất vừa cho Sa-môn dùng mới nên 
nguyện và gởi. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất (pathamakathina). 

2) Bình bát chưa nứt bê đến 5 chỗ (onapancabhanna). Bình bát nứt bề 2 ngón tay gọi là 
nứt bê 1 chỗ, tỳ khưu có bình bát nứt bê chưa bề chưa đủ 5 chỗ, nghĩa là có nứt bề chưa đủ 
10 ngón tay, rôi đi xin bình bát mới nơi người thế không phải bà con, nơi người không có 
yêu câu, nêu xin được, phạm ưng xả đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại NÑigrodha tịnh xá gần thành Kapilavatthu do chư tỳ 
khưu xin bình bát mới nhiêu. 

Chú giải: Tỳ khưu phạm ưng xả đối trị phải xả bình bát trước mặt 5 vị tỳ khưu trở lên, 
5 tỳ khưu thế mặt cho tăng ấy là người đổi bình bát. Nên đem bình bát của vị cao hạ đem 
dâng cho vị thấp hạ, đồi theo thứ tự, lần xuống như thế, cho đến tỳ khưu ngồi sau cuối cùng 
chư tăng, rồi lẫy bình bát của tỳ khưu này, cho tỳ khưu xả ấy và nói “bình bát của ngài, 
ngài hãy dùng cho đến bể không bỏ, không nên cho ai”. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu có bình bát nứt hoặc bẻ, xin nơi bà con, nơi người 
có yêu cầu của mình, nơi bả con và người có yêu cầu của tỳ khưu khác, xin cho vị khác 
hoặc kiếm do của mình và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 
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Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika) có 4 chỉ: bình bát nên 
nguyện, nứt bê chưa đủ chỗ (onapancahamdanattã); xin cho mình (attuddesikatã); xin nơi 
người không phải bà con, không có yêu câu (agataviññattitä); xin được (patilabho). Đều đủ 
cả 4 chỉ ấy mới phạm tội ưng xả đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học “khiến tỳ khưu ni giặt lông cừu” (ekaloma 
dhovãpana). 

3) Thuốc chữa bịnh (bhesajja). Tỳ khưu lãnh l trong 5 thứ thuốc là: sữa lỏng, sữa đặc, 
dâu, mật ong, nước mía, chỉ được phép đê dành dùng lâu lăm là đên 7 ngày, nêu quá 7 
ngày, phạm ưng xả đôi trị. 

Điều học này đức Phật cầm chế tại Kỳ Viên tịnh xá (Jetavana) gần thành Sãävatth1 do 
chư ty khưu cât giữ thuộc ây lâu ngày. 

Chú giải: Tỷ khưu cất giữ l trong 5 thứ thuốc ấy đến mặt trời mọc ngày thứ 8, phạm 
ưng xả đôi trị. Kê theo môi thứ thuốc, nêu đựng chung trong ] chô phạm Ï tội. Thuôc xả 
rôi, dùng thoa, xức được, uông không được. 

Cả 5 thứ thuốc ây, nêu đã giao cho người chưa thọ tỳ khưu giới (sa di, thiện tín) trong 7 
ngày được lại dùng không phạm. Tỳ khưu đã thọ rồi, tính dùng, rôi để cho quá 7 ngày mới 
phạm ưng xả đối trị, nếu không tính uống để thoa xức, dầu quá 7 ngày cũng không phạm 
tỘI. 

4) Y tắm mưa (vassikasätikã). Còn 1 tháng hết mùa nóng, kể từ 16 đến cuối tháng 5, 
trong nửa tháng ấy là hạn định cho tỳ khưu phải kiếm y tắm mưa, từ ngày mùng Ì, đến rằm 
tháng 6, trong nửa tháng này, tỳ khưu phải kiếm và làm cho xong ÿ tắm mưa và mặc cũng 
được, nếu kiêm, làm, mặc sái thì giờ đã định, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Savatthr do phe lục sư 
kiêm làm, mặc y tăm mưa trước thì giờ đã định. 

Chú giải: Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu có y bị trộm cướp hoặc mất và tỳ khưu 
điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika pariyesanapafti} có 3 chỉ: y tắm 
mưa của mình; tìm kiếm ngoài hạn kỳ; xin được. Naväsanapatti? có 4 chỉ: không có hư 
mất; tỳ khưu có y đều đủ; y tắm mưa của mình; mặc ngoài hạn kỳ. 

Chỗ sanh tội như trong điều học “khiến tỳ khưu ni giặt lông cừu”. 

5) Đòi y (civaracchindana). Tỳ khưu đã cho y đến vị khác, rồi giận đòi lại hoặc dạy kẻ 
khác đòi lại, đòi y được, phạm ưng xả đôi trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatthr do tỳ khưu 
Upananda cho y đên tỳ khưu rôi giận mà đòi lại. 

Chú giải: Không phải tỷ khưu tưởng là tỳ khưu, sa di tưởng là tỳ khưu hoặc nghĩ, hoặc 
biết là sa di rôi đòi lại hoặc cho các y phục tùng khác đên tỷ khưu, rôi đòi lại, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Người được y vui, hoặc giận rồi trả y lại và tỳ khưu điên đều 
không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 5 chỉ: y có thước tắc nên gởi 
(vikkappanupaga pacchimacivaratä); chính tay mình cho (samamdimnat8); tưởng là của 
mình (sakkhasaññat8); người đi theo là tỳ khưu (upasampannat8); chính mình đòi hoặc dạy 


%3 Phạm tội vì cách xin. 
# Phạm tội vì cách mặc ngoài hạn định. 
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kẻ khác đòi y vì giận (kodhavasena acchintanam vã acchindäpanam vã). Đều đủ cả 5 chỉ 
ây mới phạm ưng xả đối trị. 

Chỗ sanh tội như trong điều học trộm cắp (adinnädãna samutthãna) chỉ khác nhau là 
điều này thuộc về thọ khổ. 

6) Xin chỉ nơi người không phải bà con (suttavinnatti). Tỳ khưu xin chỉ nơi người thế 
không phải bà con, không phải người có yêu cầu đem cho thợ đệt y, phạm ưng xả đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành RãJagaha. 

Chú giải: khi thợ đệt sắp sửa đệt, phạm tác ác, mội lần đệt phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Xin chỉ để may vá các thứ y hoặc cho thợ đệt bà con hoặc 
người có yêu câu, xin cho kẻ khác, kiếm do của mình và tỳ khưu điên đều không phạm tội 


Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 3 chỉ: xin chỉ để dệt y; cho 
mình; cho người thợ đệt và xin chỉ nơi người không phải bà con hoặc không phải người có 
yêu cầu. Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm tội ưng xả đồi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học “khiến tỳ khưu ni giặt lông cừu”. 

7) Thợ dệt (mahapesakara). Người thế không phải bà con, không có yêu cầu, họ cho thợ 
dệt y đê dâng đên tỳ khưu. Nêu tỳ khưu đi nói với thợ, cho họ dệt y tôt rôi thưởng thêm, 
được y, phạm ưng xả đôi trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatthr do tỳ khưu 
Upananda nói với thợ dệt cho tôt rôi thưởng thêm. 

Chú giải: Ty khưu nói với thợ dệt: “người hãy dệt cho dài, cho lớn, cho mịn, cho tốt, 
khéo” , như thê, rồi đem vật chỉ chẳng hạn cho thợ (hoặc cho vật thực), nếu thợ đệt thêm 
chỉ rồi theo lời dạy, trong mỗi lần dệt phạm tác ác, đệt xong đem về phạm ưng xả đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trên, nhưng đây có 4 chỉ: tỳ khưu dạy thợ 
dệt của thí chủ không phải bà con, không có yêu cầu (vikappamãpajjanatä); cho mình 
(attuddesikat3); thợ dệt thêm chỉ theo lời ty khưu (suttavaddhanam); được y 
(cIvarapatilabho). 

8) Cất giữ y quá hạn kỳ (accekacivara). Còn I0 ngày nữa đến kỳ lễ tự tứ, là từ ngày 
mùng 5 tháng 9 nêu có thí chủ muôn dâng y nhập hạ gâp đến tỳ khưu, tỳ khưu nên thọ để 
dành đến hết hạn kỳ giữ Ỳ, nếu đề cho quá hạn, phạm ưng xả đối trị. 


Hạn kỳ giữ y ấy như vây: nếu đã nhập hạ rồi không được thọ lễ dâng y, hạn kỳ giữ y chỉ 
có 1 tháng, kế từ ngày 16 tháng 9 đến rằm tháng 10, nếu có thọ lễ dâng y thì hạn kỳ giữ y 
có 5 tháng, kê từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 2 (5 tháng ấy gọi là hạn kỳ giữ y). 

Điều học này đức Phật câm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatthï do chư tỳ khưu 
không dám lãnh y gấp vì chưa có lịnh cho. 

Chú giải: Y gấp vì người mắc đi chinh chiến, người có bịnh, hoặc phụ nữ sắp sanh sản, 
hoặc có người đức tin mới xin dâng y đến tăng trong ngày mùng 5 tháng 9. Y như thế tỳ 
khưu thọ rồi nên để dành cho sự dứt hạ sẽ đem dâng lại cho tăng, nêu không dứt hạ, cất giữ 
đến hết hạn kỳ giữ y, không gởi, không nguyện cũng được. Nếu cất giữ cho quá kỳ giữ y, 
phạm ưng xả đối trị. Y ngoài kỳ hạn ây, kế từ ngày 16, nếu không được thọ lễ dâng y thì 
được phép cất giữ đến rằm tháng 10 (trong 1 tháng), được thọ lễ dâng y thì được phép cất 
giữ đến răm tháng 2 (trong 5 tháng) gọi là hạn kỳ y. 

Chỗ sanh tội (samu{thãäna) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất (pathama kathina) 
chỉ khác nhau là điều học này có 4 chi: y dâng cúng gấp có thước tắc, dầu nhỏ hơn hết là 
vừa gởi vừa nguyện (accekacIvarassa attanosantakatä); y phát sanh từ ngày mùng 5 tháng 
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9 (uppannabhãno); y không được gởi, không được nguyện (anadhitthita avikappitatã); qua 
khỏi hạn kỳ giữ y (civarakãlãtikkamo). Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng xả đối trị. 


9) Chỗ nguy hiểm (sãlañka). Tỳ khưu nhập hạ trong rừng là nơi có điều lo sợ, khi ra hạ 
rồi, còn trong tháng là (1 tháng) từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10, nêu muốn để 1 trong 3 y 
nào trong xóm, chỉ được phép để trong 1 tháng ấy, khi có cớ đi khỏi nơi ấy được phép xa 
la y ấy chỉ trong 6 đêm, xa lìa quá 6 đêm thì phạm ưng xả đối trị, trừ ra có tăng chứng 
nhận cho. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Kỳ Viên tịnh xá gần thành Sãvatthï do chư tỳ khưu 
đề y trong xóm quá 6 đêm, làm cho y phải hư mắt. 

Chú giải: Khi có đều đủ 4 chi, đức Phật cho phép gởi 3 y trong xóm được, 4 chỉ là: tỳ 
khưu nhập hạ ngày 16 tháng 6 và được làm lễ tự tứ (HAT) từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 
10; chỗ ở trong rừng xa xóm, ít lắm là 500 cây cung ); chỗ. ở trong rừng có điều lo sợ, nghĩa 
là trong chùa hoặc nơi gần chùa là chỗ Ở, chỗ ăn, chế ngồi của bọn cướp, thấy rõ rệt, chỗ 
ở có điều lo sợ là trong chùa hoặc nơi gần chùa, bọn cướp giựt đánh phá người cũng thấy 
rõ. Đều đủ cả 4 chỉ như thế, tỳ khưu được phép gởi tam y trong xóm chỉ trong l tháng. Nếu 
hữu sự, tỳ khưu muốn đi khỏi nơi ấy, chỉ nên xa lìa tạm lâu lắm là 6 đêm, nêu xa lìa quá 6 
đêm không trở lại chỗ ở trong rừng hoặc nơi xóm, gởi y ấy trong 6 đêm, qua ngày thứ 7 
mặt trời mọc lên, phạm ưng xả đôi trị (trừ ra tỳ khưu có bịnh, có tăng cho phép xa lìa tam 
y)- 

Chỗ sanh tội (samutthäna) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhì (ditiyakathina). 

10) Đoạt lợi về cho mình (parinata). Tỳ khưu biết rằng: lợi mà thí chủ họ sẵn dành để 
dâng đến tăng rồi đoạt về cho mình, phạm ưng xả đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ viên tịnh xá (Jetavana) gần thành Xá Vệ (Sãvatthn) 
do phe lục sư đoạt y về cho mình, phạm ưng xả đối trị. 


Chú giải: Tỳ khưu biết rằng lợi ích của tăng là 4 vật dụng họ đề dâng cho tăng, bằng lời 
“chúng ta sẽ dâng y đến tăng”. Tỳ khưu biết như thế rồi đoạt về cho mình, trong mỗi lời 
nói khuyên người dâng đến mình ấy, phạm tác ác, nêu đoạt được thì phạm ưng xả đối trị. 

Lợi mà thí chủ đã dâng cho tăng, rồi tỳ khưu nghi, tính đoạt về cho mình, lợi mà họ dâng 
đến 1 giáo hội, tính đoạt về I giáo hội khác, hoặc cho tháp, như thế phạm tác ác. Lợi mà 
họ tính dâng cho 1 tháp rồi đoạt về cho tháp khác, hoặc đoạt về cho tăng, cho tỳ khưu, hoặc 
lợi mà họ để dâng cho tỳ khưu, nói cho cùng, họ để cho chó, rồi tỳ khưu tính đoạt về cho 
tỳ khưu hoặc cho chó khác, hoặc lợi mà họ chưa dâng, tỳ khưu tưởng đã dâng, nghi, đoạt 
về cho mình, cho người khác, đều phạm tác ác (trong khi nói). 

Thể thức không phạm tội: Lợi của họ đã dâng rồi, tỳ khưu tưởng chưa dâng rồi nói họ 
dâng cho mình, cho người khác, hoặc thí chủ hỏi “tôi nên dâng cho ai?” Tỳ khưu đáp 
“Ngươi có đức tin nơi nào nên dâng đến nơi ấy” nói như thế, và tỳ khưu điên đều không 
phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anänattika), có 3 chỉ: lợi mà thí chủ đã dâng 
đến tăng rồi (sañgheparinatabhävo); đã biết rồi mà còn về đoạt về cho mình 
(attanoparinamanam); được lợi (patilabho). Đều đủ cả 3 chỉ ấ ẫây mới phạm tội ưng cả đôi 
trỊ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) cũng như trong điều học trộm cắp (sikkhapada adinnadanã 
samutthãna). 


%5 Lối ngàn thước tây. 
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V. Ưng đối trị (pãcittiya) 

Pãcittiya nghĩa là tội làm cho thiện pháp phải sa sây. Tàu dịch là “Ưng đối trị”, nghĩa là 
không phải như tội cất chứa y, bình bát trái phép, cho nên không phải xả, chỉ nên sám hồi 
trước mặt l1, 2, 3 tỳ khưu hoặc giữa tăng thì được khỏi tội. 

Có 92 điều học chia làm 9 phân: nói dối phần thứ nhất (musãvãdavagøga) có 10 điều học; 
thảo mộc phần thứ nhì (pbhũtagamavagga) có 10 điều học; dạy pháp phần thứ ba 
(ovadavagga) có 10 điều học; vật thực phần thứ tư (phojanavagga) có 10 điều học; đạo lõa 
thể phần thứ năm (accelokavagga) có 10 điều học; uống rượu phần thứ sáu (surã 
pãnavagga) có 10 điều học; giết côn trùng phân thứ bảy (sappãnakavagga) có 10 điều học; 
nói theo pháp phần thứ tám (saha dhammikavagga) có 12 điều học; trong đền vua phần thứ 
chín (rãjavagga) có 10 điều học. Tổng cộng có 92 điều học. 

1. Nói dối - phần thứ nhất (musävädavagøza). Có 10 điều học 
1) Nói dối (musävädä). Tỳ khưu nói dối phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthr do tỳ khưu 
Hatthaka nói dồi. 

Chú giải: Tỳ khưu trước khi nói, trong khi nói biết là sự không sự thiệt, rồi ra dấu giả 
dối, như có hỏi hỏi “thấy hay không thấy” rồi dối, lúc lắc đầu cho người biết là không thấy, 
hoặc nói dối phạm ưng đối trị. 

Tỳ khưu nói dối để khoe pháp bậc cao nhơn, phạm bất cộng trụ: nói dối vô cớ để cáo tỳ 
khưu khác phạm bắt cộng trụ thì phạm tăng tàn, nói dối vô cớ để cáo gian tỳ khưu khác 
phạm tội tăng tàn thì phạm ưng đối trị, nói dối cáo gian tỳ khưu khác phạm tội làm quấy 
thì phạm tác ác, người nghe hiểu biết ý nghĩa thì phạm trọng tội, người nghe không rõ ý 
nghĩa thì phạm tác ác. 

Tỳ khưu nói dối: thấy, nói không thấy; nghe nói không nghe; biết rằng mũi, lưỡi, thân, 
mà nói không biết; hoặc không thấy, không nghe, nói có thấy, có nghe; không biết, nói 
biết; tâm không biết, nói rằng biết, như thế phạm ưng đối trị. 


Thể thức không phạm tội: Chưa suy nghĩ rồi nói gấp hoặc tính nói như vây rồi nói lộn 
lời khác, sai lời thiệt và ty khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác nói (anänattika), có 2 chỉ: tính nói lời 
không thiệt (visamvadanapurekkharat8); ra dâu hoặc nói cho người nghe hiêu sự lý mà 
mình cô ý muôn nói sai lời thiệt (viññã pana payogo). Đêu đủ cả 2 chi ây mới phạm tội 
ưng đôi trỊ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trộm cắp (adinnädana sikkhãpada). 

2) Chửi mắng (omasaväada). Tỳ khưu chửi rủa hoặc mắng nhiếc vị khác, phạm ưng đối 
th: 

Điều học này, Đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Xá Vệ, do phe lục sư 
chửi măng tỳ khưu có giới trong sạch. 

Chú giải: Tỳ khưu chửi mắng ngay trước mặt, phạm ưng đối trị, chửi mắng sau lưng thì 
phạm tác ác, kê theo mỗi tiêng chửi. Tỳ khưu cô ý chửi đê giêu chơi thì phạm tác ác, kê 
theo môi tiêng chửi. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu không cô ý chửi mắng, nói đạo, dạy đạo, và tỳ khưu 
điên, đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác chửi (anäpattika), có 4 chỉ: chửi tỳ khưu 
(tassa upasampannatt3); chửi trước mặt (Jati adihi akkosanam); người bị chửi biệt răng 
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mình bị chửi (mamakkosatitijananat8); không phải nói đạo, thuyết pháp dạy người 
(atthadhamma purekkhãratädinäbhãvo). Đều đủ cả 4 chỉ ấy thì mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädana sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là trong điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 

3) Lời đâm thọc (pesuñña). Tỳ khưu nói lời đâm thọc vị khác, phạm ưng đôi trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Kỳ viên tịnh xá (Jetavana) gần thành Xá Vệ (Sãvatthï) 
do phe lục sư nói dối đâm thọc các vị tỳ khưu khác. 

Chú giải: Tỳ khưu nghe vị khác chửi tỳ khưu với nhau, rồi cố ý muốn cho người chửi 
ấy thương mình hoặc muốn cho cả 2 người chia rẽ nhau rồi nói lời đâm thọc, đem lời chửi 
Của VỊ này, đến nói với vị kia, phạm ưng đối trị, đều đủ mỗi tiếng. Nếu đem lời của tỳ khưu 
chửi không nói ngay đến tỳ khưu bị chửi, hoặc đem lời của sa di chửi đến cho tỳ khưu hay, 
hoặc đem lời chửi của sa di đến cho sa di hay, đều phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu không cố ý muốn cho vị bị chửi thương mình, hoặc 
không muốn cho cả 2 vị chia rẽ nhau và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người đâm thọc (anänattika), có 3 chỉ: được nghe 
lời người chửi (không phải do người khác mà biết) rồi đem nói lại cho người bị chửi (jãti 
ädihi... bhikkhussa upasamharanam); muốn cho người bị chửi thương yêu mình hoặc muốn 
cho 2 người chia rẽ nhau (piyakamyatä bhedadhippayesu aññataratã); người bị chửi hiểu 
biết sự lý (tassa vijjãnanam). Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädanäã sikkhãpada). 

4) Dạy kệ pháp (padasodhamma). Tỳ khưu dạy kệ pháp đến người chưa tu lên bực trên 
(upasampanna) đọc chung cùng nhau phạm ưng đôi trỊ. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư 
dạy kệ đên người chưa tu lên bực tỳ khưu và đọc chung cùng nhau. 

Chú giải: như “rũpam aniccam” gọi là 1 câu đầu, câu sau như “vedanä aniccã” gọi là 
câu nôi (anupada), tỳ khưu khi dạy pháp làm băng kệ răng: asevanacabalaänam, đọc rôi sa 
di đọc theo, tỳ khưu đọc chung cùng nhau với sa di, rôi đọc tiêp nôi thêm asevana 
cabalanam, đọc chung cùng nhau như thê phạm ưng đôi trị, kê theo môi câu. Tỳ khưu dạy 
pháp I lân 2 câu như là “asevanacabalanam panditanañca sevanä” rôi trở lại đọc nữa với 
sa di, sa đi đọc câu đâu không kịp, đọc theo kịp câu thứ nhì thì răng “panditã nañca sevana” 
chung cùng với tỳ khưu như thê gọi là trước đọc khác nhau, sau đọc chung cùng nhau, 
phạm ưng đôi trị kê theo câu sau. Tỳ khưu dạy sa di đọc “rũpam aniccam vedanä aniccä”, 
rôi tỳ khưu chỉ đọc được rũpam aniccam, sa di lẹ miệng đọc đên vedanä aniccä là câu nôi 
tiêp liên theo câu aniccam như thê phạm ưng đôi trị, kê theo mỗi câu. 

Thể thức không phạm tội: Học Päli chung với sa di hoặc học nơi sa di hoặc đọc chung 
nhau, tụng kinh đã đọc thuộc lòng rôi hoặc sa di tụng sai, tỳ khưu dạy răng “đọc như vây” 
rôi đọc chung cùng nhau, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: người chưa tu 
lên bậc ty khưu (anupassam pannat8); dạy học pháp băng câu kệ (vuttalakkhanam 
dhammam padaso vacanat3); đọc dính chung cùng nhau (ekato osapanam). Đêu đủ cả 3 
chi ây mới phạm tội ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội là dạy pháp bằng kệ (padasodhamma samutthãna), phạm vì làm (kiriyã), 
không khỏi phạm vì tưởng (nosaññavimokkha), không cô ý cũng phạm, phạm tội vì Phật 
câm (pannattika), khâu nghiệp (vacIikamma), có 3 tâm, 3 thọ. 
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5) Nằm chung trong chỗ có che lợp lần thứ nhất (pathamasahaseyya). Tỳ khưu nằm 
trong chỗ có dừng, lợp chung với người chưa tu lên bực trên” (upasampanna) quá 3 đêm 
phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tháp Aggãlava gần thành Aggalavi, do tỳ khưu mới 
xuất gia ngủ quên trong phước xá chung cùng với cư sĩ. 

Chú giải: Tỳ khưu ngủ trong nơi dừng kín, hoặc lợp kín, hoặc lợp nhiều, dừng nhiều 
chung với người chưa tu lên bực trên (trừ ra tỳ khưu với nhau), dầu ngủ chung với súc sanh 
có khiếu có thê sanh tội bất cộng trụ, quá 3 đêm, phạm ưng đối trị, kê từ đêm thứ 4. Chỗ ở 
có dừng vách không chí với nóc, cao 1 hắc, I gang chung quanh gọi là “chỗ ở dừng kín” 
hết, cho nên chỗ ở như thế dầu là lầu 7 tầng hoặc nhà 4 mặt, có 100 phòng, nếu có l cửa ra 
vào chung cùng nhau, cũng gọi là chỗ ở chung cùng nhau. Tỳ khưu ngủ chung cùng người 
chưa tu lên bực trên, trong chỗ ở như thê đến 3 đêm, rồi qua ngày thứ 4, khi mặt trời đã 
lặn, người ẫây năm trước tỳ khưu đóng cửa phòng hoặc không đóng rồi nằm, hoặc tỳ khưu 
năm trước, người ây năm sau mà tỳ khưu không ngồi dậy thì phạm ưng đối trị, kể theo mỗi 
lần nằm xuống và ngồi dậy với người ấy và kê theo SÔ người (sa di, cư sĩ) nằm trong nơi 
ây. Tỳ khưu mà tưởng là sa đi hay là cư sĩ hoặc nghỉ rồi nằm phạm tác ác. Chỗ ở lợp phân 
nửa dừng phân nửa, lợp kín dừng ít, lợp nhiều dừng ít, dừng kín lợp ít, dừng nhiều lợp ít, 
đều là vật cho phát sanh tội tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Chỗ ở lợp kín, không dừng hoặc không lợp mà dừng kín hoặc 
không lợp nhiều, không dừng nhiều đều là vật không cho phát sanh tội, ngủ đến 2 hay là 3 
đêm hoặc trong đêm thứ 3, ra trước mặt trời mọc rồi ở thêm nữa đến đêm thứ 4, sa đi, cư 
sĩ nằm, tỳ khưu ngồi hoặc tỳ khưu nằm, đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người nằm (anãnattika) có 3 chỉ: chỗ ở cho sanh 
tội ưng đối trị (pãcittiyavatthu senãsanam); nằm cùng người chưa tu lên bực trên, trong nơi 
ấy (tattha anupasampanne sahanipajJjanam); mặt trời đã lặn trong ngày thứ 4 (catutthadi 
vasesuri yatthamgamanam). Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthäna vidhT) như trong điều học thọ lông cừu (elakaloma 
samu{thãna). 

Phạm tội do thân, do thân ý, phạm vì làm (kiriyä) không khỏi phạm vì tưởng (nosaññã 
vimokkha) vô ý cũng phạm (acittaka), tội vì Phật cắm (pannattivajja) thân nghiệp 
(kayakamma) có 3 tâm, 3 thọ. 


6) Nằm chung trong chỗ kín lần thứ nhì (dutiyasahaseyya). Tỳ khưu nằm trong chỗ lợp, 
dừng chung cùng phụ nữ, dầu chỉ trong I đêm, cũng phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthi do đức 
Anuruddha vào ngụ chung trong nhà với phụ nữ. 
Chú giải: Dầu nằm chung với phụ nữ mới sanh 1 ngày cũng phạm tội ưng đối trị. 
Chỗ sanh tội (samuftthana vidh1) như trong điều học trước, chỉ khác nhau là điều học này 
dâu năm chung chỉ trong I đêm cũng phạm. 
Tỳ khưu năm chung với tinh nữ, ngạ quỉ nữ có thân hình rõ rệt, bộ nấp và thú cái là vật 
cho sanh sự hành dâm, phạm tác ác. 


7) Thuyết pháp đến phụ nữ (dhamma desanã). Tỳ khưu nói pháp quá 6 tiếng đến phụ 
nữ, không có người nam, biết nghe chung với, phạm ưng đối trị. 


* Chưa tu lên bậc trên là chưa thọ cụ túc giới làm tỳ khưu. 
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Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SãvatthT do tỳ khưu nói 
pháp đến phụ nữ. 

Chú giải: Tỳ khưu nói pháp quá 6 tiếng như đã giải trong điều học “dạy kệ đến người 
chưa tu lên bực trên” (padasodhamma), đến phụ nữ biết nghe lời quấy phải và lời thô tục, 
phạm ưng đối trị, kể theo số phụ nữ, theo câu kệ, trừ ra có người nam biết nghe ở chung 
với, như đã có nói trong điều học “bất định thứ nhì” thì không phạm tội. Không phải phụ 
nữ, tưởng là phụ nữ hoặc nghỉ rồi mới nói pháp đến tinh nữ, ngạ qui nữ, bộ nấp và thú cái 
có thân hình như người thì phạm tác ác. 


Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu chỉ nói pháp đến 6 tiếng, | hoặc ít hơn 6 tiếng. hoặc có 
người nam như đã có giải ở chung với hoặc tỳ khưu nói rội ngồi xuống, rồi nói tiếp thêm, 
hoặc phụ nữ đứng dậy, rồi ngồi xuống, rồi tỳ khưu nói tiếp thêm, hoặc nói pháp đến phụ 
nữ khác, hoặc phụ nữ hỏi đạo, tỳ khưu đáp và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người nói pháp (anãnattika) có 5 chỉ: nói pháp quá 
6 tiếng (channam vãpãnam uparidesanä); phụ nữ như đã có giải (vuttalahhkanomãtugãmo); 
không thay đổi oai nghỉ (iriyä patha parivattanäbhävo); không có người nam biết nghe ở 
chung với (viññupurisabhãvo); không có sự luận đạo (apanhavisajjanã). Đều đủ cả 5 chỉ 
ây mới phạm tội ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học “dạy kệ pháp đến phụ nữ” 
(padasodhamma samutthãna) chỉ khác nhau là điều học này phạm vì làm và không làm 
(kiriya akiriyã) làm là: thuyết quá 6 tiếng, vì không làm là “không đổi oai nghĩ”. 

8) Khoe sự thiệt (bhũttãrocana). Tỳ khưu khoe pháp bậc cao nhơn mà tự mình đã đắc, 
đến người chưa tu lên bực trên, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Phước xá Kũtãgãra gần thành Sãvatthï do chư tỳ 
khưu khoe pháp cao nhơn cùng nhau. 

Chú giải: Tỳ khưu khoe pháp bậc cao nhơn như là đắc thiền định mà chính mình đã 
được, đên người chưa tu lên bực trên, phạm ưng đôi trị. 

9) Khai tội nặng (dutthullarocana). Tỳ khưu nói tội nặng (là tội tăng tàn) mà vị khác đã 
phạm, đên người chưa tu lên bực trên, phạm ưng đôi trị, trừ ra tăng cho phép nói. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư nói 
tội tăng tàn của tỳ khưu Upananda đên người thê. 

Chú giải: không phải tội nặng tỳ khưu tưởng là tội nặng, nghi rồi nói hoặc nói phạm 5 
tội khác (trọng tội, ưng đôi trị,...) đên người chưa tu lên bực trên, phạm tác ác. 

Thê thức không phạm tội: Nếu chỉ nói ngay điều học rằng: Tỳ khưu này cố ý cho tỉnh 
dị hoặc đụng chạm phụ nữ hoặc chỉ tội răng: Tỳ khưu này phạm tăng tàn, phạm trọng tội, 
hoặc tăng cho phép nói đên đâu thì nói đên đó và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác nói (anãnattika), có 3 chỉ: nói tội tăng 
tàn của tỳ khưu cả và cách phạm tội (savatthukosanghädiseso); nói đên người chưa tu lên 
bực trên (anũpasampannassa ärocanam); tăng không cho phép (bhikkhusammatiyäbhävo). 
Đêu đủ cả 3 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học “trộm cắp”, chỉ khác nhau là điều 
học này thuộc về thọ khô. 

10) Đào đất (pathävïkhanana). Tỳ khưu đào đất, hoặc dạy người khác đào đất bằng lời 
không nên, phạm ưng đôi trị. 
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Điều học này đức Phật cắm chế tại Tháp Aggãlava gần thành Ãlavi do phe Tỳ khưu 
Alavi đào đất và dạy người khác đào đất. 

Chú giải: Đất có 2 thứ: đất có đất nhiều hơn các vật khác (jãtapathavi) và đất có đất ít 
hơn các vật khác. Đất thứ nhất toàn là đất phân, đất sét, đất có đá ít, có sỏi ít, có cát ít, có 
phần đất nhiều, có đất sét nhiều, hoặc đất mà họ chưa từng đốt, hoặc đống phân đất, đống 
đất sét mà chưa có mưa xuống nhằm trên 4 tháng gọi là đất phì (đất tốt). Đất thứ nhì: đất 
toàn là đá, toàn là sỏi, toàn là cát có đất phân ít, có đất sét ít có cát nhiều, đất đã có người 
đốt rồi gọi là đất chai (ajãtapathavi); lại nữa, đồng phân đất nào, đống đất sét nào mà mưa 
rớt nhằm ít hơn 4 tháng cũng gọi là đất chai. Đất toàn là sỏi, đá, cát thì không phạm tội. Tỷ 
khưu cỗ ý đào hoặc dạy người đào bằng lời không nên, làm cho đất nẻ, bẻ, lở, phạm ưng 
đối trị, kế theo mỗi lần làm. Tỳ khưu dạy nói “ngươi hãy đào, xô, xoi, bươi cuốc đất này” 
thì phạm tội, người chịu dạy, dầu đảo suốt ngảy, chỉ phạm I tội ưng đối trị thôi, người dạy 
nhiều lần phạm nhiều tội ưng đối trị. Đất tỳ khưu nghi, không phải đất tưởng là đất, hoặc 
nghi rồi làm cho cử động, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Đất cục không dính với đất liền, đất lở không phạm, hoặc nói 
“ngươi hãy biết cái lỗ cột này, ngươi hãy cho tôi đất này, ngươi hãy lầy đất này cho tôi, tôi 
cần dùng đất”, không cô ý làm cho cử động, hoặc dùng ngón chân, tay, xủi đất, hoặc tưởng 
không phải là đất đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anänattika) có 3 chi: chất đất phì 
(tapathavitã); biết là đất (pathavisaññitã); tự mình đào hoặc dạy người khác đảo 
(khananakhanäpanãnam aññataram). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm tội. 

Chỗ sanh tội như trong điều học trộm cắp (adinnadäna samutthãna), chỉ khác nhau là 
trong điều học này phạm tội vì Phật cắm (pannattivajja) có 3 tâm, 3 thọ. 

2. Thảo mộc - phần thứ nhì (bhũtagãmavagga). Có 10 điều học: 

1) Phá hoại thảo mộc (bhũtagãma). Tỳ khưu phá hoại cây cỏ sanh, mọc trên đất hoặc 
trong I1 nơi nào, cho đứt lìa, gãy, tét, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Tháp Aggalava gần thành Aggãvi, do tỳ khưu đốn 
cây làm các công việc. 

Chú giải: Các thứ cây cỏ, dầu nhỏ nhen đến đâu (rong rêu), mọc trong một nơi nào chẳng 
hạn, tỳ khưu đã biết mà tự mình hoặc dạy kẻ khác nhồ, chặt, bẻ làm cho lìa khỏi chỗ nó 
mọc, phạm ưng đối trị. Các thảo mộc mà người đã đào đã nhồ khỏi chỗ nó mọc dầu không 
có rễ, mụt, củ, hột... mà còn giống (bïjagãma), họ đem đề trong đồ đựng hoặc cất trong một 
nơi nào (có thể còn gieo trông nữa được) mà tỳ khưu làm hại thì phạm tác ác. Nghi trong 
thảo mộc, hoặc các thứ giông thảo mộc, không phải thảo mộc tưởng là thảo mộc hoặc giông 
của thảo mộc, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Thảo mộc hoặc giống của thảo mộc tưởng là không phải rồi 
làm hại, tỳ khưu điên vô ý hoặc kéo cây, lăn đá mà thảo mộc chết đều không phạm tội. 
Không cố ý giết hại, không có ý nhớ như tỳ khưu nói chuyện cùng nhau mà lấy ngón chân 
hoặc tay làm hại thảo mộc cũng không phạm tội, hoặc nói: người nên biết bông cây này, 
người nên biết trái cây này, người nên lấy bông cây này, trái cây này đem cho tôi, tôi cần 
dùng bông cây này, trái cây này, người nên làm bông cây này, trái cây này cho tôi dùng 
được; nói như thế không phạm tội. Khi ăn rau, cần phải nhờ sa di hoặc thiện tín làm cho 
có thể ăn được khỏi phạm tội. 
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Điều học này không phạm tội vì dạy người (ananattika), có 3 chi: thảo mộc (bhũtagãmo); 
biết là thảo mộc (bhũtagamasañfñitã); tự mình hoặc dạy kẻ khác phá hoại (vikopanam 
vãvikapäpanamv8). Đêu đủ cả 3 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học đào đất (pathavikhananam)). 

2) Lời nói tráo trở (aññavadaka). Tỳ khưu làm quấy, tăng đã gọi đến hỏi tra mà cố ý nói 
tráo trở, hoặc nín thịnh không nói. Nêu tăng đã tụng lời khuyên răn, mà còn giữ thái độ 
như thê phạm ưng đôi trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Ghosita gần thành Kosambi do tỳ khưu 
Channa làm quây, đên tăng hỏi mà nói lời tráo trở. 

Chú gIẢI: Tỳ khưu cô ý muốn giấu lỗi, nói tráo trở như nói “ai phạm, phạm tội gì, phạm 
chỗ nảo”, nói như thế hoặc nín thinh làm khó cho tăng, phạm tác ác. Đến khi tăng đã tra 
hỏi mà còn tráo trở nữa, hoặc nín thính phạm ưng đối trị. Tỳ khưu không làm khó cho tăng, 
không nói tráo trở như thê phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu không biết tội hoặc không biết mình phạm tội hoặc 
hỏi “ngài hỏi thê nào”, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học nảy có 3 chỉ: tụng để cáo tội (đhammakamme ãropitã); tăng tra hỏi tội hoặc 
điều phạm tội (ãnuyujj Iyamãnat3); nói tráo trở, hoặc nín thính, vì muốn giấu lỗi 
(patticaranamväã tunhTbhãvovä). Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm tội ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthana) như trong điều học trộm cắp (adinnädãna samutthãna) chỉ 
khác nhau là điêu học này không phạm tội vì dạy người (ananattika). 

3) Tỳ khưu nói xấu vị khác (ujjhãapanaka). Tỳ khưu nói xâu vị khác mà tăng đã chỉ định 
để làm việc cho tăng như lót chỗ ngồi, hoặc chia tài vật, nêu vị ấy làm việc cho tăng được 
đúng đăn, tỳ khưu nói xâu phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Veluväna gần thành Rãjagaha do phe lục sư 
nói xâu đức A-la-hán Dabbamallaputta. 

Chú giải: Nếu tỳ khưu mà tăng đã chỉ định hành đúng theo phép, thì vị nói xâu phạm 
ưng đôi trị, hành không đúng theo phép vị nói xâu thì phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu nói xấu vị khác hành theo 4 pháp tây vị (agati) (như 
thương riêng) nghĩa là: không làm đúng phép và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác nói xấu (anãnattika), có 6 chỉ: người 
mà tăng đã chỉ định hành đúng theo phép (dhamma kammena sammatäta); người mà tăng 
chỉ định ấy là tỷ khưu (upasampannatä); làm không tây vị (agatigamanäbhavo); cô ý cáo 
tội đến người ấy (tassa avannakãmatä); cáo tội hoặc nói xâu đến người nào, người Ấy là tỳ 
khưu (tassa upasampannafã); cáo tội hoặc nói xâu (ujjhãpanam vãkhi yanamvä). Đều đủ cả 
6 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthäna) như trong điều học trộm cắp (adinnadãna samutthana). Chỉ 
khác nhau là: điêu học này thuộc về thọ khô (dukkhavedanä). 

4) Chỗ ngồi năm thứ nhất (pathamasenäsana). Tỳ khưu lấy ngọa cụ của tăng đem trải 
năm trong thất của tăng, khi đi khỏi nơi ây, mà không dọn, hoặc không nhờ người khác 
đẹp cất, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do chư sư đem 
vật lót ngôi, năm nơi trông mả không dọn cất. 

Chú giải: Ngoài 4 tháng mưa, trong nơi mát, dưới cội cây mà thú không đại, tiểu tiện 
nhăm, tỳ khưu đê ngọa cụ nơi ây, đi ra khỏi không phạm tội. Tỳ khưu lót cho các vị khác 
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mà các vị này không ngồi trong nơi Ấy, hoặc không nói “Ông đi đi” thì còn về phận sự 
người lót trải. Tỳ khưu ngôi trên bản ghế, giường mà tự mình dọn ra, hoặc nhờ người dọn 
ra cho mình, các vật ấy đêu về phận sự mình. Tỳ khưu đứng trong nhà ăn, dạy răng: người 
đem để trong giữa chùa rồi đi đi, tỳ khưu ấy ra khỏi nhà ăn, đi đến nơi khác như thế, nên 
cho luật sư phạt tội. Nếu chỗ ngồi năm của tăng thì phạm ưng đối trị, vật riêng của tỳ khưu 
thì phạm tác ác. Vật đề trải lót (chiếu, đệm) cho đến vật để chùi lau tay chân mà tỳ khưu 
bỏ ngoài mưa nắng... rồi đi thì phạm tác ác. Tỳ khưu ngụ trong rừng, nêu không có chỗ 
che mưa, đem các vật ấy đề trên nhánh cây cho khỏi thú phá hại (như mối ăn) rồi đi khỏi 
nơi ấy cũng được. 

Thể thức không phạm tội: Chỗ ngồi nằm của mình hoặc của tỳ khưu thân thiết nhau, 
không phạm tội. Tự mình cất hoặc nhờ người khác cất, hoặc gởi đem phơi rồi đi, tính sẽ 
trở lại dọn cất, hoặc có người lại ở hoặc có tỳ khưu trưởng lão”” lại đuôi, hoặc cho sa di, 
người thế đến lấy, có thú dữ đến đứng nơi Ấy, không được dọn dẹp rồi đi khỏi vì sợ có điều 
hại hoặc khó tu hành, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika) có 6 chỉ: nhất là giường, bàn thấp 
dài của tăng (mañcãdinam samghikatã); tự mình hoặc dạy người đem ra ngồi nằm trong 
chỗ đã nói (santhäranam vã santhäräpanam vã); không có người lại tranh giành 
(abalibuddhatä); không có điều hại (äpadäyäbhävo); không cô ý trở lại dẹp cất 
(nirapekkhatã); đi khỏi nơi ấy (lenducãtätikkamo). Đều đủ 6 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthäna vidhT) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất 
(pathamakathinasamutthãna). Chỉ khác nhau là điều học này phạm vì làm là dọn ra, vả 
không làm là không dọn cắt, hoặc không gởi cho người khác (kiriyakiriyã). 

5) Chỗ ngồi, nằm thứ nhì (dutiya senasana). Tỳ khưu đem ngọa cụ của tăng lót nằm 
trong thất của tăng, khi đi khỏi nơi Ấy, không dọc cất, hoặc không nhờ người khác dọn, 
phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe thập thất sư đến 
trải lót ngọa cụ rồi bỏ ra đi không dẹp nên bị mối ăn hư hết. 

Chú giải: các thứ ngọa cụ của tăng, nệm, y lót lưng, y lót giường, y đắp, chiếu, đệm, da, 
tọa cụ có bìa... tỳ khưu lấy 1 thứ ngọa cụ nào đem lót nằm trong chùa, thất của tăng, rồi 
không đem cất, hoặc không nhờ kẻ khác cất, đi ra khỏi nơi ấy, I bước đầu phạm tác ác, 
khỏi bước thứ 2 phạm ưng đối trị. Trong nơi nào không có điều hại, dầu không gởi rồi cũng 
phạm, gởi là phận sự của tỳ khưu. Trong chỗ của tăng thì phạm ưng đối trị, trong chỗ của 
ty khưu thì phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Chỗ ở của mình hoặc của tỳ khưu thân thiết tự mình dọn cất 
hoặc nhờ người dọn cất, hoặc có người tranh dành (như đã có giải) rồi bỏ đi, hoặc tính sẽ 
lại dọn cất trong ngày ấy, hoặc đi rồi tính trở lại nhưng có tai hại không thê trở lại được và 
tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người (sãnattika), có 7 chỉ: chỗ năm như đã nói 
(vuttalakkhanäseyä); chỗ nằm ấy của tăng (tassäsamghikatã); mình lót trải hoặc dạy người 
khác lót trải trong nơi như đã nói (santharanam vã santharäpanam vã); không có người 
tranh dành (apalibhudhatä); không có điều hại (ãpadãyäbhävo); đi đến nơi khác, không cố 
ý trở về (anapekkhassadisã pakkamanam); đi khỏi ranh chùa (upacãra simãtikkamo). Đều 
đủ cả 7 chỉ ấy mới phạm tội. 


* Nếu có vị trưởng lão bảo dậy, hoặc có tinh, ngạ qui đến ngồi nơi ấy hoặc có quan lớn đến ngồi nơi ấy, bỏ đi khỏi 
phạm tội. 
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Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trên. 


6) Chen lấn (anũpakhajja). Tỳ khưu biết là thất của tăng đã có vị khác vào ngụ trước TÔI, 
có ý lây đồ trải lót ngồi, hoặc năm chen lấn trong nơi ầy, làm cho vị đã vào ngụ trước phải 
chịu chật hẹp, khó khăn, rồi bỏ đi ra khỏi, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư dành chỗ 
ở tôt đẹp làm cho chư trưởng lão phải khó khăn. 

Chú giải: tự mình hoặc dạy kẻ khác lót trải ngọa cụ trong chỗ ở của tăng, phạm tác ác; 
ngôi hoặc năm phạm ưng đôi trị. Trong chỗ ở của tỳ khưu phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Lót trải trong chỗ ở của mình hoặc trong chỗ ở của tỳ khưu 
thân thiệt, trong chỗ tỳ khưu bịnh, hoặc vì có điêu hại, và tỳ khưu điên đêu không phạm 
tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (ananattika), có 4 chỉ: chỗ ở của tăng 
(sanghikahãratä), biệt răng đã có người vào ở trước không nên chen lân 
(anumatthãpaniyabhävajananam); cô ý làm cho tỳ khưu ấy chật hẹp (sambãdhetukãmat3); 
đã ngồi hoặc nằm trong nơi ấy (upacärenisĩdanam vã nippajũnam vã). Đều đủ cả 4 chỉ ấy 
mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học bất cộng trụ thứ nhất (pathama 
päräJika), chỉ khác nhau là điêu học này thuộc về thọ khô (dukkhavedan3). 

7) Lôi tỳ khưu ra khỏi thất (nikaddhana). Tỳ khưu giận hờn vị khác rồi kéo lôi hoặc đuổi 
vị ấy ra khỏi thất của tăng, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư giành chỗ 
ở nên kéo lôi phe thập thất sư. 

Chú giải: Tỳ khưu giận đuổi, dạy người khác kéo lôi, trong khi dạy phạm tác ác; đuôi 
hoặc lôi ra khỏi cửa thất, phạm ưng đối trị; đuối, kéo hoặc lôi ra khỏi chỗ ở tỳ khưu phạm 
tác ác; đuôi sa di, liệng vật dụng ra khỏi chỗ ở của tăng, phạm tác ác, kế theo mỗi vật dụng. 

Thể thức không phạm tội: Kéo lôi ra khỏi chỗ ở của mình, hoặc chỗ ở của tỳ khưu thân 
thiết, hoặc can gián người cãi cọ rồi liệng vật dụng của cải ra khỏi chỗ ở của tăng, hoặc 
kéo tỳ khưu phá giới, đệ tử của mình làm quấy, hoặc liệng vật dụng của người quấy và tỳ 
khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika), có 3 chỉ: chỗ ở của tăng 
(sañghikaviharatä); kéo lôi tỳ khưu vô tội không cãi cọ (bhandanakarakabhäväadivimuttatä); 
tự mình kéo hoặc dạy người khác kéo lôi tỳ khưu ây vì giận hờn (kopenanikaddhanam vã 
nikaddhãpanam vã). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm tội ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhi) như trong điều học trộm cắp (adinnädana sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 

8) Gác trong thất (vehäsakudi). Tỳ khưu ngồi hoặc nằm trên giường, ghế mà họ chỉ kê 
đỡ, chưa làm thiệt chắc, để trên gác trong thất, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SãvatthT do vị tỳ khưu ở 
trên gác, ngồi trên giường mà họ kê đỡ, rớt xuống nhằm đầu tỳ khưu ở tầng dưới. 

9) Tịnh thất lớn (mahallaka). Tỳ khưu dùng đất và vôi tô tịnh thất chỉ được phép tô nhiều 
lắm là 3 lớp, nếu tô quá 3 lớp phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Ghosita gần thành Kosambi do tỳ khưu 
Channa tô thất lớp nhiều lớp làm cho thất phải ngã sập. 
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Chú giải: Phải đứng tránh chỗ cây xanh (cây, cỏ) là đứng xa cho khỏi ruộng, vườn, mà 
người có trồng cây, gieo mạ, trồng đậu... Nếu đứng trong các nơi ấy mà tô, sơn, phết, phạm 
tác ác. 


10) Nước có côn trùng (sappäanaka). Tỷ khưu biết nước có côn trùng sống rồi đem tưới 
cây, cỏ, hoặc tưới đất phạm tưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cẩm chế tại tháp Aggãlava, gần thành Aggalavi, do các tỳ khưu 
xứ Aggalavi dùng nước tưới côn trùng đem tưới cỏ, đất. 

Chú giải: Liệng cây, cỏ xuống chỗ nước ít làm cho côn trùng chết, liệng 1 lần phạm I 
tội. Trong nước không có côn trùng tưởng là có, hoặc nghĩ, rồi đem tưới cây cỏ, phạm tác 
ác. 

Thể thức không phạm tội: Tưới vì tưởng là nước không có côn trùng, không cố ý, quên 
không biết, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm vì dạy người (ananattika), có 4 chỉ: nước có côn trùng sống 
(udakassasasappãnakatã); biết răng côn trùng sẽ chết vì sự tưới nước 
(marissantitijãnanam); nước sẽ rút hết (tabbandakamtädisameva); như đem nước tưới có vì 
1 lẽ gì (tinãdinamsibbãnam). Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthäna vidh1) như trong điều học trộm cắp (adinnadana sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điêu học này phạm tội vì Phật câm (pannattivaJja), có 3 tâm, 3 thọ. 


3. Dạy pháp - phần thứ ba (ovädavagga). Có 10 điều học: 


1) Dạy pháp cho tỳ khưu ni (bhikkhunovada). Tỳ khưu mà tăng không chỉ định, rồi đi 
dạy 8 điều trọng pháp cho tỷ khưu ni, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư thấy các 
đại đức dạy đạo cho tỳ khưu ni được nhiều vật dụng, bèn rủ nhau đi dạy tỳ khưu n1. 

Chú giải: Tỳ khưu có đủ 8 chỉ: thu thúc theo giới bổn; học rộng: thông cả 2 giới bốn (tỳ 
khưu, tỳ khưu ni); tiếng thanh tao đễ nghe; đáng cho tỳ khưu ni kính mến; có sức vừa dạy 
bảo tỳ khưu ni được; tỳ khưu không quen phạm điều trọng pháp với tỳ khưu ni; xuất gia 
được 20 hạ hoặc nhiều hơn 20 hạ. Đều đủ cả 8 chi ấy tăng mới nên chỉ định cho đi dạy tỳ 
khưu n1. 

8 trọng pháp là: 1) tỳ khưu ni dầu tu được 100 hạ cũng phải làm lễ tỳ khưu mới xuất gia 
trong một ngày; 2) không nên nhập hạ trong chỗ không có tỳ khưu; 3) nên cố ý hỏi ngày lễ 
phát lộ, sám hối và đến thọ giáo nơi tỳ khưu tăng trong nửa tháng; 4) nhập hạ rồi nên hành 
phép tự tứ trong hai phái tăng; 5) phạm trọng pháp (là tăng tàn) rồi nên cho 2 phái tăng 
giao hiệp lại; 6) phải tu bậc thất xoa ma na (sikkhaman8) thọ trì 6 giới trong 2 năm nơi 2 
phái tăng rồi mới được phép xuất gia lên tỳ khưu nỉ; 7) không được phép mắng nhiếc tỳ 
khưu; ổ) cắm hắn tỳ khưu ni không cho dạy tỳ khưu; cho phép tỳ khưu dạy tỳ khưu ni kể 
từ ngày đầu tiên mới xuất gia. Tỳ khưu ni phải nên tôn kính thọ trì 8 trọng pháp ấy cho đến 
trọn đời không được bỏ qua. 

2) Mặt trời lặn (atthangata). Dầu là tỳ khưu mà tăng chỉ định khi mặt trời đã lặn mà còn 
dạy đạo đến tỳ khưu ni, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatth1 do đại đức A-la- 
hán Culapanthaka dạy đạo cho tỳ khưu ni đến tối; tỳ khưu ni mến tài đức ngải, đưa ngài ra 
khỏi thành, bị thành đóng cửa vào không được, làm cho thiên hạ nói xấu. 

3) Tại chỗ ở của tỳ khưu ni (upassaya). Tỳ khưu đi dạy tỳ khưu ni nơi chỗ ở của cô, 
phạm ưng đối trị, trừ ra dạy tỳ khưu ni có bịnh. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Nigrodha gần thành Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavatthu), do phe lục sư đi dạy đạo cho phe 6 tỳ khưu ni tại chỗ ở của các cô. 

4) Mong được tài vật (ãmisa). Tỳ khưu nói xấu vị khác rằng đi dạy tỳ khưu ni vì mong 
được tài vật, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SavatthT do phe lục sư nói 
các đại đức đi dạy tỳ khưu ni vì muốn được lợi. 

5) Cho y đến tỳ khưu ni (civaradãna). Tỳ khưu cho y đến tỳ khưu ni không phải bà con, 
phạm ưng đối trị, trừ ra đổi y với nhau. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do I tỳ khưu cho 
cà sa đến tỳ khưu ni không phải bà con. 

6) May y cho tỳ khưu ni (cIivarasibbana). Tỳ khưu tự mình may hoặc dạy kẻ khác may 
y cho tỳ khưu ni không phải bà con, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatth do tỳ khưu Udãyi 
may y cho tỳ khưu m1. 

7) Rủ tỳ khưu ni đi chung đường (samvidhäna). Tỳ khưu rủ tỳ khưu mi đi chung đường, 
dầu chỉ đi xa I khoảng trong xóm cũng phạm ưng đối trị, trừ ra đường có sự nguy hiểm. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Savatth1 do phe lục sư rủ 
ty khưu ni đi chung đường. 

ở) Rủ tỳ khưu ni đi chung thuyền (nävabhirihana). Tỳ khưu rủ tỳ khưu ni đi chung 
thuyền, đi ngược hoặc đi xuôi nước cũng phạm ưng đối trị, trừ ra đi qua sông rạch. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Savatth1 do phe lục sư rủ 
tỳ khưu ni đi chung thuyên. 

9) Dọn nấu ăn (paripacana). Tỳ khưu đã biết thọ thực (vật ngọt, hoặc mặn) mà tỳ khưu 
ni đọn, dạy thiện tín dâng cúng, phạm ưng đối trị, trừ ra thiện tín đã tính trước. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha do tỳ khưu 
Davadatta đã biết nhờ tỳ khưu ni nên được mời ăn mà còn đi dự. 

10) Chỗ khuất mắt (rahonisajja). Tỳ khưu ngôi hoặc năm trong chỗ khuất mắt với tỳ 
khưu ni phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SãvatthT do tỳ khưu Udãyi 
vào ngồi nơi kín với tỳ khưu ni (vợ trước). 

4. Vật thực - phần thứ tư (bhojanavagga). Có 10 điều học: 

1) Nhà thí thực (ãvasathapinda). Vật thực trong phước xá mà họ bố thí không phân hạng 
người, tỳ khưu không bịnh chỉ được phép thọ thực Ì ngày rồi phải nghỉ, bỏ qua l ngày nữa 
thọ mới được, nếu thọ thực liên tiếp đến ngày thứ nhì, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sävatthr do phe lục sư 
đến thọ thực nhà thí thực ấy luôn khi, làm cho người chê trách. 

Chú giải: Có bịnh tưởng là không bịnh hoặc nghỉ rồi thọ thực, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Có bịnh biết là có bịnh, chỉ thọ thực 1 lần thọ thực cách I, 2 
ngày hoặc thọ rồi qua ngày sau đi khuất thực nơi khác mà có sự rủi ro, trở lại thọ nữa được, 
hoặc thí chủ thỉnh thọ luôn, hoặc họ để dành riêng cho tỳ khưu hoặc thọ ngoài 5 món ăn 
(cơm, bánh sốt, bánh nguội, thịt, cá) và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 
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Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chi: cơm trong phước 
xá (ävasathapindatã); không có bịnh (agilãnätã); ở chờ ăn (anuvasitväbhojanam). Đều đủ 
cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội như trong điều học thọ lông cừu (elakalomasikkhãpada). 

2) Thọ thực chung nhiều vị (gãnabhojana). Nếu thí chủ họ thỉnh, cho biết tên vật thực 5 
món là (cơm, bánh, sốt, bánh nguội, cá, thịt) một món nào, nếu tỳ khưu thọ vật thực ấy 
chung nhau từ 4 vị trở lên, rồi ăn chung hoặc ăn riêng, phạm ưng đối trị, trừ ra có 7 duyên 
cớ này: tỳ khưu bịnh (gilãnasamayo); lễ dâng y (civaradänasamayo); kỳ làm y 
(civarakãärasamayo); đi đường xa (addhanagamanasamayo); đi chung thuyền 
(nãvãtirihanasamayo); tỳ khưu hội hợp quá sô, vật thực không đủ dùng (mahãsamayo); vật 
thực ây của các hạng xuất gia thỉnh thọ thực (samanabhattasamayo). Có l trong 7 duyên 
cớ ấy thọ thực không phạm tội (trong điều học này chỉ lấy cớ đi thọ thực chung cùng nhau 
làm bằng). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Veruvana gần thành Rãjagaha do phe tỳ khưu 
Devadatta dẫn đi thọ thực chung cùng nhau thường thường tìm xin vật ngon. 

_ Chú giải: Dầu tỳ khưu lên tiếng xin ngay tên của vật thực rằng: người cho tôi xin cơm... 

.. thịt... xin chung chỗ, hoặc khác chỗ, nhưng thọ trong 1 chỗ cùng nhau cũng phạm tội. 
Thọ thực chung cùng nhau nhiều vị, trong khi thọ phạm tác ác, ăn vào phạm ưng đối trị, 
mỗi khi đã ă ăn vào khỏi cô. Không phải thọ thực chung nhiều vị mà tưởng là thọ chung, 
hoặc nghi rồi ăn, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Không phải thọ thực chung nhiều vị biết là không phải, hoặc 
2, 3 tỳ khưu thọ thực chung cùng nhau, hoặc nhiều tỳ khưu đi khuất thực rồi về ăn chung, 
hoặc thọ thực chung ngoài 5 món ăn, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: thọ thực chung 
nhiều vị (ganabhojanatã); không có duyên cớ (samayäbhävo); đã ăn vào khỏi cô 
(ajjhoharanam). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthana vidh) như trong điều học thọ lông cừu 
(ekalakalomasikkhäpada). 


3) Thọ thực nơi khác (paramparabhoJana). Tỳ khưu đã chịu thỉnh đi thọ 1 trong 5 món 
ăn, trong 1 nơi nào, rồi không đi trong nơi ấy, trở lại đi thọ trong nơi khác phạm ưng đối 
trị, trừ ra đã có cho tỳ khưu đi thế cho mình hoặc có 1 trong 3 duyên cớ này: tỳ khưu bịnh, 
lễ dâng y, kỳ làm y. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha do chư tỳ khưu 
đã chịu thỉnh rồi mà còn đi thọ thực nơi khác làm cho thí chủ bắt bình. 

Chú giải: Khi thọ vật thực nơi thí chủ thỉnh sau phạm tác ác, khi ăn vào phạm ưng đối 
trị (mỗi miếng ăn mỗi tội) trừ ra có I trong 3 duyên cớ đã nói. Không phải thọ thực nơi 
khác mà tưởng là phải, hoặc nghi, phạm tác ác. 

Thê thức không phạm tội: Biết không phải thọ thực nơi khác, đã cho người đi thọ thế 
cho mình, hoặc ăn chung 1 lượt, hoặc ăn theo vật thực đã thọ (thọ trước, ăn trước, thọ sau 
ăn sau), (ngoài 5 vật thực đã nói thì không kế) và tỳ khưu điên đều không phạm tỘI. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: vật thực của 
người khác (paramparabhoJanatä); không có duyên cớ (samayäabhãvo); đã ăn vào 
(ajjhoharanam)). 
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Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất 
(pathamakathina sikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm vì làm và không làm 
(kiriya akiriy3). 

4) Thọ bánh (kãnamätã). Tỳ khưu vào xóm khuất thực, nếu có thí chủ họ đem bánh 
nhiều đến dâng, được phép thọ nhiều lắm đến 3 bát, nếu thọ quá hạn định, phạm ưng đôi 
trị. Bánh mà tỳ khưu đã thọ được 2 hay 3 bát ấy, phải chia sớt cho tỳ khưu khác, mới nên. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do chư tỳ khưu 
thọ bánh của mẹ nàng Kanã. 

Chú giải: Tỳ khưu đã thọ 2 bát, khi ra khỏi gặp, tỳ khưu nơi phía ngoài nên nói “trong 
chỗ ấy tôi đã thọ 2 bát rồi, ngài chỉ nên thọ thêm 1 bát nữa”. Tỳ khưu này thấy vị khác nên 
cho hay “Tỳ khưu đến trước đã thọ 2 bát rồi, tôi cũng đã thọ 1 bát rồi, ngài không nên thọ 
nữa”. Tỳ khưu đã thọ trước 1 bát rồi, cũng phải nói lại với tỳ khưu khác như thế. Tỳ khưu 
đã thọ 3 bát rồi, thấy vị khác nên ngăn cản không cho đến thọ nữa, nếu không ngăn cản, 
phạm tác ác. Tỳ khưu đã nghe vị khác ngăn cản mà còn đi đến thọ nữa, phạm tác ác. Tỳ 
khưu ẫây về đến nhà ăn, hoặc đến nơi thường thọ thực, để cho mình 1 bát còn dư lại phải 
dâng đến tăng, cho theo ý muốn mình không được (không nên cho đến người thân thiết). 
Tỳ khưu thọ được 1 bát, không muốn cho ai cũng được tùy sở thích. 

5) Ngăn vật thực lần thứ nhất (pathamapavarana). Tỳ khưu đương ăn, nếu có thí chủ đem 
trong 5 vật thực đến dâng, ở trong khoảng 2 hắc 1 gang mà không thọ gọi là “ngăn vật 
thực”. Tỳ khưu đã ngăn vật thực không phải của tỳ khưu bịnh hoặc vật chưa làm theo luật 
(vinaya kamma) phạm ưng đối trị. 

Chú giải: ngăn vật thực”Š có 5 chi: đương khi ăn (ãsanampaññayati); vật ăn và vật ăn (5 
thứ vật thực) (bhojanampaññãyati); người dâng ở trong khoảng 2 hắc I gang 
(hatthapäsethito); họ dâng vật thực vào {abhiharat); ngăn ra (patikkhepopaññãyatl). Đều 
đủ cả 5 chỉ ấy mới gọi là ngăn. 7 thứ mễ hoặc bánh làm bằng 7 thứ mẽ là vật sanh “ngăn 
vật thực”. Thịt và cá mà tỳ khưu đương ăn mà họ dâng thịt cá, dầu nhỏ bằng hột cải để 
trong đồ đựng, nếu tỳ khưu chưa ăn mà ngăn các vật thực khác, có thể làm cho sanh “ngăn 
vật thực” cũng không gọi là ngăn. Nhưng thịt và cá mà tỳ khưu đương ăn, Ï miếng còn 
trong tay, và trong bát, nêu tỳ khưu ngăn thịt, cá khác, gọi là ngăn cả 2 miếng. Cơm dầu 1 
hột, vật thực trong bát, trong miệng và trong tay mà tỳ khưu còn tiếc rôi ngăn vật thực 
khác, gọi là ngăn. Nếu tỳ khưu không tiếc vật thực còn dư lại, vật thực ấy tỳ khưu không 
có ý đề ăn, hoặc muốn cho đến người khác, hoặc muốn đi ăn trong nơi khác, tỳ khưu ấy 
dầu ngăn cũng không gọi là ngăn. 

Giải về hắc (hatthapäsa): Nếu tỳ khưu ngồi thì kế từ chỗ cuối cùng phía sau, nếu đứng 
kể từ gót chân, năm nghiên bên nào, kế từ lưng bên ấy đến chỗ cuối cùng tay, chân của 
người dâng, ngôi hoặc đứng, hoặc nằm (trừ ra tay đưa ra dâng, được 2 hắc, I gang gọi là 
hắc). Họ đứng ở trong hắc rồi cúi dâng đến mà tỳ khưu ngăn ra mới gọi là “ngăn”. Nếu quá 
hắc mà ngăn thì không gọi là “ngăn”. 

Giải về vật thực đến: Nếu tỳ khưu ngồi theo hàng ngũ, không đưa bát trong tay hoặc 
trên tin ra, chỉ nói “ngươi hãy lầy cơm” như thế, nêu tỳ khưu ngăn cũng không gọi là 

“ngăn”, dầu vật trong thúng đem đề trước mặt rồi bạch như thế cũng vậy. Chỉ đến khi xúc 
cơm lên rồi tỳ khưu ngăn mới gọi là ngăn, dầu 2 người đồng nhau đở lên cũng gọi là ngăn. 


*8 5 thứ vật thực, nhất là cơm và bánh làm bằng 7 thứ mẽ. 
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Khi họ dâng đến tỳ khưu ngồi theo hàng ngũ rồi tỳ khưu ở ngoài tiếp đập bát, gọi là ngăn 
vật mà họ dâng đến người khác, vì lẽ ấy, không gọi là ngăn. 

Giải về cách ngăn: Trong vật mà họ dâng đến bằng lời, thì ngăn không được. Vật mà họ 
dâng băng thân, cũng phải ngăn băng thân, như đưa tay ra chận ngăn hoặc nói “vừa rồi, 
đừng dâng nữa, như thế mới gọi là ngăn”. 





Một người dâng canh thịt rằng “Bạch ngài, xin ngài thọ canh”. Tỳ khưu nghe, ngăn 
người ấy ra, như thế không gọi là ngăn. Khi nào họ nói: “Bạch ngài, xin ngài thọ canh thịt” 
mà tỳ khưu ngăn mới gọi là ngăn. Nếu họ nói “xin ngài thọ vật này” mà tỳ khưu ngăn cũng 
gọi là ngăn. Dầu họ làm thịt cho ra món khác rồi họ nói “xin thọ thịt”, nếu còn chút ít thịt 
bằng hột cải mà ngăn thì cũng gọi là ngăn. Họ nấu canh cá, thịt chung với mít và canh 
măng, rồi đem đến dâng rằng: “Bạch ngài, xin ngài thọ canh mít, canh măng”, nếu ngăn 
cũng không gọi là ngăn, vì họ nói tên của vật nên dùng, không sanh sự ngăn. Nếu họ nói 
“xIn ngài thọ canh cá, canh thịt” hoặc nói “hãy thọ vật này” mới gọi là ngăn. 

Ngăn vật thực có 5 chi: tỳ khưu đương ăn, họ đem vật thức đến dâng nữa, họ ở trong 
hắc, họ dâng vật thực vào, tỳ khưu ngăn vật thực. Như thế mới gọi là ngăn. 

Trong 4 oai nghi (nằm, đi, đứng, ngồi), tỳ khưu ngăn trong oai nghi nào, đừng thay đổi 
oai nghi ấy, ăn không có tội. 

Vật dùng mà không làm theo luật (vinaya kamma) và không phải là vật dư của tỳ khưu 
bịnh gọi là “không phải vật dư” (anatiritta) dùng không được, vật thực đã làm theo luật và 
vật dư của tỳ khưu bịnh gọi là “vật dư” (atiritta) nên dùng được. 

Bảy cách làm theo luật (vinaya kamma): T) các vật thực như trái cây hoặc củ mà người 
không được làm thành vật cho tỳ khưu dùng được (samanakappa)?? và thịt không nên dùng, 
tỳ khưu người làm theo luật (vinaya kamma) lấy các vật không nên dùng ấy đem làm theo 
luật rằng “tất cả vật này nên rồi” (alametam sabbam); 2) vật mà tỳ khưu, người làm theo 
luật chưa thọ, rồi làm theo luật rằng “ “tất cả vật này nên rồi”; 3) vật mà tỳ khưu đem đến 
cho tỳ khưu, người làm theo luật, làm cho thành vật nên dùng, nhưng chưa dở lên hoặc 
chưa dâng vào, rồi làm theo luật rằng “tất cả vật này nên rồi”; 4) tỳ khưu đem vật đến cho 
tỳ khưu trong bọn làm theo luật ấy ở ngoài hắc, rồi làm theo luật rằng “tất cả vật này nên 
rồi”; 5) một tỳ khưu nào làm theo luật rằng “tất cả vật này nên rồi” nhưng tỳ khưu, người 
làm theo luật Ấy, chưa ăn rồi làm theo luật rằng ' “tất cả vật nên rồi”; 6 ) tỳ khưu, người làm 
theo luật được ăn rồi, đã ngăn vật thực rồi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi, đi làm theo luật cho 
vị khác rằng ° “tất cả vật này nên rồi”; 7) tỳ khưu người làm theo luật nói rằng “tất cả vật 
này nên rồi” (alamatam sabbam). Một trong 5 thứ vật thực nào, mà không phải là vật dư 
của tỳ khưu bịnh, vật không nên làm theo luật (7 cách trên) hoặc vật thực không phải là 
của dư của tỳ khưu bịnh, cả 2 phần vật thực ấy gọi là không phải của dư (anatiribhojana). 

Không phải vật dư (anatiritta) là nói về vật không được làm theo luật là: 7) vật mà không 
được làm cho thành vật nên; 2) vật mà tỳ khưu không được thọ, rồi làm cho ra vật nên; 3) 
vật mà tỳ khưu không được dở lên hoặc không được dâng vào gần cho tỳ khưu làm ra vật 
nên; 4) tỳ khưu ở trong hắc rồi làm; 5) tỳ khưu chưa được ăn rồi làm; 6) tỳ khưu đã ăn rồi, 
được ngăn vật thực rồi đứng dậy, khỏi làm; 7) vật mà tỳ khưu không nói “tất cả vật này 
nên rồi”, và vật không phải của dư của tỳ khưu bịnh. Cả 2 vật thực ấy gọi là “không phải 
vật dư” (anatiritta). 


% Cách thọ lãnh vật mà thí chủ dâng có 5: Vật mà người có sức lực bậc trung vừa dở lên nổi; người dâng ở trong hắc; 
người dâng nghiêng mình dâng vào; chư Thiên, người hoặc thú dâng; tỳ khưu thọ lãnh vật ây băng thân hoặc băng 
vật dính thân. 
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Vật dư (atiritta) là nói về vật đã được làm theo luật (vinaya kamma) là: 7) vật mà họ làm 
cho ra vật nên; 2) vật mà tỳ khưu được thọ lãnh rồi làm cho ra vật nên: 3) vật mà tỳ khưu 
dở lên hoặc dâng vào gần cho làm ra vật nên; 4) tỳ khưu ở trong hắc rồi làm; 5) tỳ khưu đã 
ăn rồi mới làm; 6) vật mà tỳ khưu đã ăn, ngăn vật thực rồi chưa đứng dậy khỏi chỗ ngôi, 
rồi làm; 7) vật mà tỳ khưu nói “tất cả vật này nên rồi” và vật dư của tỳ khưu bịnh. Cả 2 thứ 
vật thực ấy gọi là vật dư (atiritta). 

Tỳ khưu ngăn cơm như có giải trên, nêu đã thay đổi oai nghỉ rồi thọ vật không phải của 
tỳ khưu bịnh, để dùng phạm tác ác, vì thọ; ăn vào phạm ưng đôi trị, mỗi miếng ăn. Nhất là 
thọ yãmakãlika đề làm vật thực, ăn ngoài bữa ăn, thế cho vật thực. Vật dư của tỳ khưu bịnh 
mà tưởng là không phải của tỳ khưu bịnh, hoặc nghi, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Thọ vật thực không phải của tỳ khưu bịnh vì nghĩ sẽ đem cho 
tỳ khưu khác làm kappiya cho, rồi mới dùng, thọ cho người khác, thọ yãmakãlika°9 
sattahakalika°!, yavajTvika”2 ngoài vật thực, dùng theo luật là đức Phật đã cho phép, và tỳ 
khưu bịnh không phạm tỘI. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 3 chỉ: người ngăn cơm và 
đã ra khỏi chỗ ngồi (pavãritabhävo); vật thực chưa làm kappiya không phải vật dư của tỳ 
khưu bịnh (amisassa anarittatä); ăn trong giờ (kãle ajjhoharanam). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới 
phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãana vidhï) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất. Chỉ khác 
nhau là điều học này phạm vì làm là ngăn cản, phạm vì không làm là không được làm theo 
(kiriyakiriyã) trước rôi mới nên ăn. 

6) Ngăn vật thực - lần thứ nhì (dutiya paväran3). Tỳ khưu biết rằng vị khác đã ngăn vật 
thực như thế, tính cáo tội vị ấy, rồi có ý lấy vật thực không phải của tỳ khưu bịnh, hoặc 
không được làm theo luật (vinayakamma), đem nài nỉ hoặc ép, nếu vị ấy ăn, tỳ khưu nài nỉ 
hoặc ép ấy phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu đem vật 
không phải của dư đến nài ép tỳ khưu mả mình cô oán đó ăn. 

Chú giải: Khi ty khưu nài nỉ hoặc ép dâng vật thực đến tỳ khưu khác phạm tác ác, ăn 
vào phạm ưng đối trị. 

Thê thức không phạm tội: Cho vật thực dư của tỳ khưu bịnh, hoặc cho vì có lời rằng 
“ngài dạy họ làm thành vật thực dư của tỳ khưu bịnh rồi sẽ dùng” hoặc đem cho người 
khác, hoặc như cho yãmakãlika rồi nói “khi có duyên cớ sẽ dùng”, và tỳ khưu điên đều 
không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anänattika), có 5 chỉ: tỳ khưu đã ngăn cơm 
(pavãrittatã); đã biết tỳ khưu ấy ngăn cơm (pavãrittasaññittã); cố ý để cáo tội 
(asäadanäpekkhatã); lấy vật không phải của dư của tỳ khưu bịnh đem cho 
(abhihatthumpaväranatä); tỳ khưu ấy đã ăn rồi (bhojanapariyosänam). Đều đủ cả 5 chỉ ấy 
mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học trộm cắp (adinnadanã sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 

7) Ăn vật thực sái giờ (vikãlabhojana). Tỳ khưu ăn vật thực trong khi sái giờ là từ chính 
xế đến mặt trời mọc, phạm ưng đối trị. 


39 8 thứ nước: nhất là nước xoài gọi là yãmakälika là vật được phép dùng trong 1 ngày l đêm 
3! 5 thứ thuôc: sữa lỏng, sữa đặc, đường, mật ong, dâu gọi là sattahakalika là vật được phép đê dùng trong 7 ngày 
3 Ngoài vật thực và 2 thứ thuộc trên gọi là : yavajivika, vật được phép dùng cho đên hêt. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha do phe thập 
thất sư thọ thực sái giờ. 

Chú giải: Thọ nhất là yãmakãlika để dùng làm vật thực trong khi sai giờ hoặc trong giờ, 
là từ sớm mai đến đúng ngọ, hoặc tưởng là sai giờ, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: trong giờ biết là trong giờ, ăn không phạm, có duyên cớ ăn 
yãmakälika trong khi sai giờ cũng được, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 3 chỉ: trong lúc sái giờ 
(vikãlatã); vật thực là yãvakalika”3 (yävakãlikatã); đã ăn vào (ajjhoharanam). Đều đủ cả 3 
chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthana vidh) như trong điều học thọ lông cừu 
(elakalomasikkhapada). 

8) Vật thực để dành (sannidhikãraka). Tỳ khưu dùng vật thực đã thọ, rồi để dành cách 
đêm, phạm ưng đỗi trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Velatthasĩsa 
ân tu trong rừng (thầy của đại đức Ananda) phơi cơm khô để ăn nhiều ngày. 

Chú giải: Nếu rửa bát không sạch, lây tay chùi thấy rõ dấu tay, đem phơi trong chỗ có 
năng, hoặc thọ cháo nóng, mô hôi bát chảy ra, tỳ khưu dầu ăn trong bát như thế, trong buổi 
mai ngày sau, phạm ưng đối trị. 

Vật nào mà tỳ khưu đã cho dứt đến sa di không còn tiếc rồi sa di cất giữ, tỳ khưu được 
vật ấy dùng cũng nên. Trong vật để cách đêm phạm ưng đối trị. Thọ yãmakalika, 
sattahakalika và yävajivika để cách đêm làm vật thực, hoặc như vật thực, hoặc trong vật 
thực không phải để cách đêm, tưởng là vật để cách đêm, hoặc nghĩ đều phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là không phải vật để cách đêm, cất yãvajivika, 
yãmakalika và sattähakalika, không quá hạn định, rồi dùng theo hạn định, và tỳ khưu điên 
đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (anãnattika), có 3 chi: vật thực dùng buôi 
sáng (anisam); đã thọ vật thực ẫây rồi để cách đêm (sannidhibhävo); đã ăn vật ẫy vào (tassa 
ajjhoharanam). Đều đủ cả 3 chỉ ẫy mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học thọ lông cừu (ekalomaäsikkhäapada). 

9) Vật thực quí (panTbhoJana). Tỳ khưu không bịnh xin cơm chung với 9 vật thực quí 
là: mỡ lỏng, sữa lỏng, sữa đặc, dầu, mật ong, nước mía (đường), cá, thịt, sữa tươi, sữa chua, 
1 vật quí nảo nơi thiện tín không phải bà con, không phải người có yêu cầu đem ăn, phạm 
ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SavatthT, do nhóm Lục sư 
xin 9 vật thực quí để ăn. 

Chú giải: xin vật quí không chung với cơm phạm tác ác. Xin cơm với cá, họ cho cơm 
với thịt không phạm tội. Có bịnh tưởng là không bịnh, nghi, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết mình có bịnh xin trong khi có bịnh, hết bịnh rồi ăn, hoặc 
ăn vật dư của tỳ khưu bịnh, xin nơi bà con, nơi người có yêu cầu, xin cho người khác hoặc 
đổi, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 


53 Vật ăn trong buổi sáng từ mặt trời mọc tới đứng bóng. 
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Điều học này không phạm tội vì dạy người xin (ananattika), có 4 chi: cơm với vật thực 
quí (panTtabhoJanata); không có bịnh (agilãnat3); xin được (kataviññattiyäpatilabho); đã ăn 
vào (ajjhoharanam). Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 

Điều học này tội sanh do thân, thân khẩu, thân ý, thân khâu ý, phạm vì làm (kiriyã), 
không khỏi phạm vì tưởng (nosaññavimokkha), không cô ý cũng phạm (acitaka), phạm vì 
Phật cắm (pannattikavajja), thân nghiệp, khâu nghiệp, có 3 tâm, 3 thọ. 


10) Trừ ra tăm và nước trăng (dantapona). Tỳ khưu dùng vật thực mà người không 
dâng phạm ưng đối trị, trừ ra nước trắng và tăm xiỉa răng. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại phước xá trong rừng Tuyết sơn gần thành Ty-sa-Ìy 
(Vesäli), do tỳ khưu ân tu nơi mồ mả ăn vật thực của họ đem cúng mồ rồi bỏ nơi ấy, làm 
cho người chê trách. 


Chú giải: Tỳ khưu dầu thọ vật nhỏ nhem bằng cát bụi mà họ không dâng, thì phạm tác 
ác, đã ăn vào khỏi cô, phạm ưng đối trị, trừ ra nước trăng và tăm. Nước không cân dâng, 
được phép dùng tuỳ thích; tăm không cần dâng vì không phải là vật ăn vào khỏi cổ, nêu ăn 
vật qua khỏi cổ mà không hay biết cũng phạm ưng đối trị; trong vật thọ mà người không 
dâng, phạm ưng đôi trị; trong vật thọ mà người đã dâng, tưởng là chưa dâng hoặc nghĩ, 
phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là vật mà họ đã dâng, ăn vào khỏi cô không phạm tội: 4 
thứ thuôc: nước tiêu, phân, tro, đât, khi hữu sự là bị răn mô mà không có người hộ thì mình 
lây dùng, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội hoặc có người hộ mà khó dạy hoặc không 
thê làm được. Khi không có tro, tỳ khưu được phép đôt củi khô, củi khô không có, bẻ cây 
tươi đôt làm tro cũng nên. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người thọ (anänattika), có 4 ch: vật không CÓ n8ười 
dâng (apatiggahitakatã); vật ây đức Phật không cho phép (ananufiñatäta); vật ây không phải 
là abboharika như khói, lửa (dhumadi abboharikabhavo), đã ăn vào khỏi cô 
(aJjhoharanam). Đêu đủ cả 4 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthana vidh) như trong điều học thọ lông cừu 
(elakalomasikkhapada). 

5. Đạo Lõa thể - phần thứ năm (accelakavagsa). Có 10 điều học 

1) Kẻ tu đạo Lõa thê (Accelaka). Tỳ khưu tự tay mình cho hoặc dạy kẻ khác cho vật 
thực đên kẻ tu đạo lõa thê, tu ngoại đạo, phạm ưng đôi trị (môi lân cho mỗi tội). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại phước xá Kutãgära trong rừng Tuyết sơn, gần thành 
Vesäalr, do đại đức Ananda cho bánh đên phụ nữ tu đạo lõa thê. 

2) Rủổi khất thực (uyyojana). Tỳ khưu rủ vị khác đi khất thực cùng nhau tính làm quấy, 
rồi đuổi vị ấy trở về, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihara Jetavana gần thành Sãavatthr do tỳ khưu 
Upananda rủ đệ tử người bạn đi khuât thực rôi đuôi vê. 

Chú giải: đuôi sa di, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm ti: Đuỗi có duyên cớ như 2 vị ở chung chỗ cùng nhau, vật thực 
không vừa đủ nuôi mạng sống, hoặc thấy vật tốt cao giá, hoặc thấy phụ nữ rồi sanh lòng 
tham, khó chịu hoặc dạy đem vật chi đến tỳ khưu bịnh hoặc không tính làm quấy rồi đưa 
đi về, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người đuôi (anãnattika), có 3 chi: tính làm việc quấy 
(anäcäramãcaritukamatãä); đuổi tỳ khưu vì sự lợi ích ấy (tadathameva upasam 
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pannassanyojanata); người bị đuổi đi khỏi chỗ (evam uyyojetassa upacãratikkamo). Đều 
đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnã sikkhãpada). 


3) Chỉ có 2 vợ chồng (sabhojana). Tỳ khưu vào ngồi trong nhà không có người khác 
ngồi với, chỉ có 2 vợ chồng chủ nhà, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãavatthr do tỳ khưu 
Upananda vào ngôi trong buồng của vợ người bạn. 

4) Chỗ khuất mắt (rahopaticchanna). Tỳ khưu ngồi hoặc năm trong chỗ khuất mắt với 
một người nữ không có người nam ngồi chung với, phạm ưng đối trị. Điều học này gọi là 
(pathama rahonisaJJa) cũng được. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï, do tỳ khưu 
Upanada vào ngồi nơi khuất mắt với vợ người bạn. 

Chú giải: dầu ngồi chung với phụ nữ mới đẻ trong ngày cũng phạm ưng đối trị. 

5) Chỗ khuất tai (rahonisajja). Tỳ khưu ngôi hoặc nằm chỗ khuất tai với một người nữ, 
phạm ưng đối trị. Điều học này gọi là “dutiya rahonIsaJJa” cũng được. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành SãävatthI, do tỳ khưu 
Upananda vào ngôi trong nhà với vợ của người bạn. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) của 2 điều học này như trong điều học bất cộng trụ thứ 
nhất (pathama parajikasikkhäpada); ngoài ra, nên xem thêm điều học “bất định”. 

6) Đi nơi khác (cãritta). Tỳ khưu được thỉnh đi thọ l trong 5 món ăn, rồi đi nơi khác, 
trước giờ ăn hoặc ăn rôi đi từ sớm mai đến đứng bóng phải cho tỳ khưu trong nơi ây hay 
với, mới nên đi, nêu không cho hay mà đi, phạm ưng đối trị, trừ ra có l trong 2 duyên cớ, 
là: kỳ lễ dâng y, làm y. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha, do tỳ khưu 
Upananda đã chịu thỉnh ăn mà còn đi đến các nhà thiện tín khác, làm cho chư sư phải chờ 
gân đến giờ, nên thọ thực không được vừa lòng. 

Chú giải: Dầu tỳ khưu đã chịu thỉnh để ăn của thí chủ rồi, hoặc chưa ăn, không từ giã tỳ 
khưu trong bọn rồi đi đến nơi khác từ sớm mai đến đứng bóng, khi đi bước thứ nhất phạm 
tác ác, đi đến bước thứ nhì phạm ưng đối trị. 

Thẻ thức không phạm tội: Biết là họ không mời, hoặc có một trong hai duyên cớ, từ giã 
tỳ khưu trong bọn, không từ giã đi về chùa, đi đến chỗ ở tỳ khưu ni, đi đến nơi ngoại đạo, 
đi đến nhà ăn, đi vì có tai hại, và tỳ khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 5 chỉ: vui thích trong 
sự thỉnh đi ăn l trong Š thứ vật thực (aññatarenanimantana sädiyanam); không cho tỳ khưu 
trong bọn hay (santambhikkhumanãanucchat3); đi đến nơi khác, khỏi nhà họ mời 
(aññassagharassapavesanam); chưa quá đứng bóng (majjhantikanatkkamo); không có 
duyên cớ hoặc tai hại (samayassavä ãäpadãnam vã abhävo). Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm 
ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãäna vidhï) như trong điều học “lễ dâng y lần thứ nhất” 
(pathamakathina sikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này, phạm vì làm là chịu thỉnh đi 
thọ thực, vì không làm là không từ giã ty khưu trong bọn (kiriyä kiriy8). 
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7) Chỉ được phép xin vật dụng theo hạn định (mahãnãma)." Nếu thí chủ họ yêu cầu 
dâng 4 vật dụng có hạn 4 tháng hoặc định vật dụng, tỳ khưu không bịnh, nên xin trong hạn 
kỳ hoặc trong vật đã định thôi, xin quá hạn định Ấy, phạm ưng đối trị, trừ ra họ đã yêu cầu 
thêm hoặc họ yêu cầu luôn. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tịnh xá Nigrodha gần thành Kapilavatthu xứ Sakya 
do phe lục sư xin thuốc quá hạn. 

Chú giải: Xin không quá hạn định tưởng là quá, hoặc nghỉ rồi xin, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là không quá hạn định, xin không phạm tội, khi cần dùng 
cho họ biết thiệt, rồi xin trong hạn định hoặc xin nơi trong bà con và người đã yêu câu vô 
hạn, hoặc xin cho kẻ khác, hoặc đổi, và tỳ khưu điên, đều không phạm tội. 


Điều học này phạm tội vì dạy người xin (sãnatika), có 4 chỉ: họ yêu cầu đến tăng 


(agilãnatä); xin quá Tiạn kỳ (pariyantãtikkamo). Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới Tần ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học làm mai dong (sañcarittasikkhapada). 

8) Xem động binh (uyyutta). Tỳ khưu đi xem động binh ra trận, phạm ưng đối trị, trừ ra 
khi có duyên cớ nên đi, là có bà con mang bịnh trong nơi ấy. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư 
xem động binh. 

Chú giải: Voi vừa cho 12 người cưỡi, ngựa vừa cho 3 người cưỡi, xe vừa cho 4 người 
có cầm khí giới ngồi, gọi là động binh. Tỳ khưu đứng trong nơi nảo rồi thấy trong nơi ấy, 
ngó xem thường thường, phạm ưng đối trị. Động binh tưởng là đội binh thường, phạm tác 
ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là không phải động binh rồi đi xem không phạm, ở nơi 
chùa rồi xem, hoặc gặp giữa đường rồi xem, hoặc có tai hại, và tỳ khưu điên đều không 
phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 4 chi: động binh ra đi 
(uyyuttasenam); đi để xem (dassanatthäyagamanam); và xem trong các chỗ khác, ngoài 
khoảng trống mà đức Phật đã cho phép (aññatradassanam); không có duyên cớ hoặc tai hại 
(äpadãyavä abhãvo). Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthana vidh) như trong điều học thọ lông cừu 
(elakalomäsikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm tội vì đời (lokavajja), phạm 
vì ác tâm, có 3 thọ. 

9) Ngụ trong cơ binh (senaväsa). Nếu có duyên cớ, có thể đi được, tỳ khưu ngụ trong 
binh cơ ấy lâu lắm là trong 3 ngày, nếu ở quá hạn, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatth1 do phe lục sư đi 
xem cơ binh. 

10)_ Đi đến chiến trường (uyyodhika). Trong khi ngụ trong cơ binh theo hạn định ấy, 
tỳ khưu đi đến chiến trường, hoặc nơi động binh hoặc xem cơ binh, phạm ưng đôi trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Jetavana gần thành Sãvatth1 do phe lục sư đi 
đến chiến trường. 


6. Uống rượu - phần thứ sáu (surãäpãnavagza). Có 10 điều học: 


5“ Mahãnäma là đức vua dòng Thích Ca, con nhà chú của đức Phật, tuổi lớn hơn đức Phật I tháng, đã đắc quả Tư-đà- 
hàm. 
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1) Uống rượu (surãpãna). Tỳ khưu uống nước có chất say, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại xứ Bhaddavatikã, do tỳ khưu Sãgata uống rượu. 

Chú giải: nước say làm bằng chất say nhất là "¬ bằng bột gọi là rượu (sura), nước mà 
người ngâm nhất là ngâm bông cây gọi là “meraya”. Cả 2 thứ nước ây, dầu tỳ khưu uống 
1 nhỏ, cũng phạm ưng đối trị. Không phải nước say tưởng là nước say, hoặc nghỉ rồi uống, 
phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Biết là không phải nước say, uống không phạm tội, uống 
thuốc không có chất say, mà có màu, mùi và vị như nước say, hoặc canh, thịt, dầu, tầm 
ruột rừng và đường mà người để chút ít nước say vào cho bán mùi hôi, và tỳ khưu bịnh đều 
không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 2 chỉ: nước có chất say 
(majjabhävoca); uông nước có chất say ấy (tassapanam). Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng 
đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthana vidh) như trong điều học thọ lông cừu 
(elakalomasikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm tội vì đời (lokavajja), phạm 
vì ác tâm (akusalacitta), có 3 thọ. 

2) Dùng tay chọc léc (angulipatodaka). Tỳ khưu dùng tay chọc léc vị khác, phạm ưng 
đối trị. 

Điều học này do đức Phật cắm chế tại Kỳ Viên tịnh xá, gần thành Xá Vệ, do phe lục sư 
chọc léc vị khác. 

Chú giải: Chọc léc sa di, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Không cố ý chọc léc chơi rồi đụng nhằm, có việc rồi đụng 
nhằm, và tỳ khưu điên, đều không phạm tội . 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 2 chi: cô ý chọc léc 
chơi (hassãdhippäyatã); tay mình đụng nhằm tỳ khưu khác (upasampannassakãye 
nakãyamasanam). Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học bất cộng trụ thứ nhất (pathama 
pãräjika sikkhapada). 

3) Giỡn nước (hassadhamma). Tỳ khưu giỡn nước phạm ưng đôi trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe tỳ khưu Vagga 
giỡn nước. 

Chú giải: Giỡn trong nước sâu từ cườm chân trở xuống phạm tác ác. Mỗi lần lặn xuống 
ngước lên phạm ưng đối trị, lội phạm ưng đối trị, mỗi lần tay bơi chân quậy. Nếu lội nổi 
trên nước, phạm ưng đối trị, mỗi lần tay chân bơi quậy; xuống chơi trong nước cạn dưới 
cườm chân, hoặc chơi ghe, hoặc lấy tay, chân, cây... chận nước hoặc giỡn nước trong đồ 
đựng, giỡn bùn, hoặc khoát nước chơi, đều phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Viết chữ giải nghĩa không cố ý chơi, xuống tắm như thường, 
lội ngang rạch, sông hoặc có tai hại, và tỳ khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 2 chỉ: nước sâu ngập 
cườm chân (uparigoppahatä); xuống cô ý giỡn chơi cho vui (hassadhippayenakilanam). 
Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học bất cộng trụ thứ nhất (pathama 
pãräjikasikkhãäpada). 
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4) Không kiên luật (anadariya). Ty khưu tỏ dạng không kiên luật hoặc không kiên người 
giảng luật, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh xá Ghosita, gần thành Kosambi, do tỳ khưu 
Channa không kiên pháp luật. 

Chú giải: Tỳ khưu nhờ vị khác thức tỉnh, khuyên dạy dìu dắt, cắm răn theo điều học của 
đức Phật đã câm chế mà không kiên vị ấy, hoặc không kiên luật pháp, phạm ưng đối trị. 
Nghĩ rằng “VỊ này kiếm điều bắt tội chê trách, nói xấu, lời vị này, ta không hành theo” rồi 
không kiên nể, như thế gọi là không kiên; với tỳ khưu, phạm ưng đối trị, với sa di, phạm 
tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu có học Phạn, đáp: “sự học đọc Päli và chú giải của 
thầy giáo thọ của tôi như vầy”, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 2 chỉ: tỳ khưu thức tỉnh 
theo luật mà Phật cắm chế (upasampannassa paññattena vacanam); dễ duôi không kiêng nễ 
(anädariya karanam). Đều đủ cả 2 chỉ ây mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãana vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnä sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 


5) Nhát tỳ khưu khác (bhimsapana). Tỳ khưu nhát hoặc làm cho vị khác kinh sợ, phạm 
ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư 
nhát phe thập thất sư. 

Chú giải: Làm cho tỳ khưu khác sợ là nói: chỗ nây có kẻ cướp độc ác, hoặc đem vật gì 
làm cho sợ, nói lời chi cho tỳ khưu khác sợ, tỳ khưu này dầu sợ hay không, tỳ khưu nhát 
cũng phạm ưng đối trị; tỳ khưu nhát người tu lên bậc trên phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Không tính làm cho người sợ, nói lời thiệt, như nói “đường 
này xa, có bọn cướp”, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 2 chi: người ây là tỳ 
khưu (upasampannat3); cô ý ráng làm cho tỳ khưu kinh sợ, trong khi vị này nghe và thấy 
(bhimsãpetukãmatãya vãyamanam). Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như điều học trên. 

6) Nhúm lửa lên ngọn (Jotisama dahana). Tỳ khưu vô bịnh tự mình hoặc dạy người khác 
nhúm lửa cho lên ngọn đặng hơ, phạm ưng đôi trị. Nếu đốt vì hữu sự như đốt bát, không 
phạm tội. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại rừng Bhesaka do các tỳ khưu nhúm lửa để hơ trong 
tháng lạnh. 

Chú giải: Nhúm lửa chưa cháy phạm tác ác, cháy lên ngọn phạm ưng đối trị. Tỳ khưu 
có bịnh, không có lửa chịu không được gọi là: “có bịnh”. Tỳ khưu có bịnh tưởng là không 
bịnh, nghi rồi nhúm lửa để hơ, phạm tác ác. 

Thê thức không phạm tội: Biết là có bịnh rồi nhúm lửa hơ không phạm tội, hơ lửa của 
người khác nhúm, nhúm lửa vì hữu sự hoặc có tai nạn, và tỳ khưu điên đều không phạm 
tỘI. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (ananattika), có 4 chi: vô bịnh 
(agilãnatã); không có duyên cớ mà đức Phật cho phép (anuññãtakaranäbhävo); có ý để hơ 
(visibbhetukãmata); tự mình hoặc dạy kẻ khác nhúm lửa cháy lên ngọn (samadahanam)). 
Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 
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Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học làm mai dong (sancaritta 
sikkhãpada). 

7) Tắm (nhãna). Tỳ khưu ở xứ Trung Ấn Độ, I5 ngày tắm một kỳ được, nếu chưa đủ 15 
ngày rồi tắm, phạm ưng đối trị, trừ ra có dịp mới tắm được. (Điều học này chỉ cấm ở xứ 
Trung Ấn Độ, xứ ngoài như xứ ta nên tắm thường thường, không phạm tội). 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha. Do chư tỳ 
khưu tắm lâu, làm cho đức vua Tần Bà Sa chờ đợi. 

8) Làm dấu (dubhannakarana). Tỷ khưu được y mới, nếu muốn mặc, cần phải dùng l 
trong 3 màu là: màu xanh chàm, đen xậm, xám tro (bùn), để làm dấu tròn (bandukappa) 
mới nên mặc, nếu chưa làm dấu tròn mà dùng, phạm phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do chư tỳ khưu 
không biết nhìn y đã bị bọn cướp đoạt. 

Chú giải: Tỳ khưu đã mặc y làm dấu mà tưởng là chưa làm, hoặc nghi mà mặc, phạm 
tác ác. 

Thê thức không phạm tội: Đã làm dấu tròn, biết đã làm rồi mặc, hoặc đã làm mà dấu 
tròn đã bay tan, hoặc chỗ làm dấu tròn ấy đứt rách mắt, hoặc y làm không được, và tỳ khưu 
điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 3 chỉ: y chưa làm dấu 
tròn (civarassa akatakappatã); không phải tỳ khưu có y mất (nanatthäcivaraditã); đã mặc 
hoặc đắp y ấy (nivãsanam vã pãrupanam vã). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthäna vidh) như trong điều học thọ lông cừu (elakaloma 
sikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm vì làm, là mặc, đắp, vì không làm là 
không làm dấu (kiriyäã kiriyä). 

9) Gởi y (vikappana). Tỳ khưu gởi y cho 1 trong 5 hạng người xuất gia, tỳ khưu, tỳ khưu 
ni, thất xoa ma na (sikkhamän8), sa di, sa di ni, mà không cho người lãnh gởi xả phép gởi 
cho, rồi đem y về mặc, đắp, phạm ưng đối trị. Điều học này gọi là “paccudhãra” như thế 
cũng được. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Vihãra Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu 
Upananda gởi y khi lấy y đem về mặc không nhờ người lãnh gởi xả phép gởi. 

Chú giải: Tỳ khưu đã gởi y rồi đem về mặc mà chưa xả phép gởi ấy phạm ưng đối trị. 
Nguyện đặt tên hoặc lìa xa y chưa xả phép gởi, phạm tác ác; đã xả phép gởi tưởng là chưa 
xả hoặc nghi rồi mặc, đắp, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Biết đã xả phép gởi rồi mặc, đắp, người chịu gởi đã xả phép 
gởi cho, hoặc dùng y vì thân thiết với người chịu gởi, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 


Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: không xả y mà 
mình đã gởi (sãmamvikappi tassa apaccudhãro); y ấy đủ thước tắc (bề ngang, bề đài) nên 
gởi (vikappaniipaga civaratã); đã mặc, đắp (paribhogo). Đều đủ cả 3 chi ây mới phạm ưng 
đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất 
(pathamakathina sikkhãpada). 

10) Giâu vật dụng (ananidhäna). Tỳ khưu giấu 1 trong 5 món, bát, ca sa, tọa cụ, ống 
kim, đây thịt lưng của vị khác, để giễu chơi, phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gân thành Sãvatthï do phe lục sư giấu các 
vật dụng (bát, cà sa...) của phe thập thât sư. 
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Chú giải: Người lãnh đem giấu phạm tác ác; tỳ khưu giấu hoặc dạy người đem giấu, 
phạm ưng đối trị; giấu của người chưa tu lên bực trên phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Vật dụng của người khác cất không kỹ lượm giùm cất cho, 
hoặc lượm có ý đề thức tỉnh, rồi mới cho lại, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika), có 2 chỉ: nhất là giấu bát của tỳ 
khưu (pattädinam apanidhãnam); cố ý làm cho chủ khó lòng, hoặc giễu chơi 
(hassadhippäyatã). Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnã sikkhãpada). 

7. Giết côn trùng - phần thứ bảy (sappänakavagøa). Có 10 điều học 

1) Giết súc sanh (sañcicapäna). Tỳ khưu cố ý giết súc sanh phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Udãyi bắn 
thác điều thú (qu). 

Chú giải: Tỳ khưu cố ý giết súc sanh dầu nhỏ bằng trứng chí, trứng rệp cũng phạm ưng 
đối trị. Thú lớn thì nghiệp ác lớn, nghi con thú còn sông, hoặc không phải thú còn sông mà 
tưởng là còn sống, rồi giết phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết rằng không phải thú, không cố ý, quên, không biết, và tỳ 
khưu điên đều không phạm tội. 

2) Giết côn trùng (sappänaka). Tỳ khưu biết trong nước có côn trùng sống rồi dùng nước 
ây đề: uống, tắm hoặc rửa tay, chơn, hoặc rửa đồ đựng, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư dùng nước 
có côn trùng sống. 

3) Nhắc vụ cũ lại (ukkotana). Tỷ khưu biết tăng đã giải sự tranh biện theo l trong 7 pháp 
diệt tránh nào đúng theo pháp rồi mà còn nhắc việc ấy lại nữa, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe lục sư nhắc lại 
việc cũ mà tăng đã xử xong đúng theo phép. 

Chú giải: Tỳ khưu nào biết tăng đã diệt tránh rồi mà còn đến nói với tỳ khưu ấy rằng 
“Tăng xử việc ấy không đúng đâu, phải xử lại nữa” nói như thế thì phạm ưng đối trị. Tăng 
sự đúng theo pháp nghi, tưởng là không dùng theo pháp, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Tưởng là tăng sự không đúng theo pháp, biết tăng sự không 
đúng, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: tranh biện mà 
tăng đã diệt theo pháp (yathãdhammam nihatabhävo); đã biết (jãnanatã); nhắc lại 
(ukkotanam). Đều đủ cả 3 chỉ ẫy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnä sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkha vedan3). 

4) Giẫu tội nặng (dutthullapaticchãdana). Tỳ khưu biết tỳ khưu khác phạm tội nặng là 
tội tăng tàn, mà lại giùm giầu tội ấy, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do tỳ khưu Upananda 
nhờ tỳ khưu khác giấu tội tăng tàn làm mai dong mà ngài đã phạm. 

Chú giải: Trong tội nặng, nghi, tưởng là không phạm tội nặng, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Tính sợ có sự cãi lẻ đến tăng hoặc nghi rằng: người ấy hung 
ác sẽ có tai hại đến sinh mạng hoặc đến phạm hạnh, rồi nín thinh, chưa gặp tỳ khưu đáng 
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nói nên chưa nói hoặc không muốn giấu rồi nín thinh, không nói vì nghi, và tỳ khưu điên 
đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 2 chỉ: biết là tỳ khưu 
phạm tội nặng (upasam pannassa dutthullapattijananam); định không nói với người khác 
vì muốn giấu tội nặng ấy (đhũranikkhapo). Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) tội sanh vì thân khâu ý ý, phạm vì làm (kiriy8), khỏi phạm 
vì tưởng (saññãvimokkha), vô ý cũng phạm (acittaka), phạm tội vì đời (lokavajja), thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ác tâm (akusalacitta), thọ khô (dukkhavedan3). 

5) Người chưa đủ 20 tuổi (onavisativassa). Tỳ khưu biết là người chưa đủ 20 tuổi rồi 
làm thầy tế độ cho tu lên bực trên (upasampadä), phạm ưng đối trị. Người ấy vẫn còn là sa 
đi, chưa được lên bậc tỳ khưu đâu. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Vihãra Veluvana gần thành Rãjagaha do chư tỳ khưu 
truyền tỳ khưu giới cho những người trẻ tuổi. 

Chú giải: Tỳ khưu làm hoà thượng tế độ, phạm ưng đối trị. Ngoài ra, các tỳ khưu khác 
chứng minh đều phạm tác ác. Về phần người tu lên bậc trên Ấy, dầu hoà thượng biết, hay 
không làm phép cho lên bậc trên cũng không được lên. Người ây khi đã tu được 10 hạ rôi, 
được làm hoà thượng cho kẻ khác tu lên bậc trên, trừ hoà thượng â ấy ra, nếu các tỳ khưu 
chứng minh đủ số, người mới tu ấy được gọi là lên bực trên đúng đắn. Dầu người chưa 
được lên bực trên kia, chưa biết mình đến đâu thì đường trời và Niết-bàn cũng không hư 
hại đến đó. Nếu biết thì nên làm lễ tu lên bực trên lại. 

6) Trôn quan thuế (theyyasattha). Tỳ khưu biết bọn buôn tính trốn thuế nhà nước, trốn 
quan thuế, rồi còn rủ đi chung đường cùng nhau, dầu đi khỏi một khoảng xóm cũng phạm 
ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do 1 vị tỳ khưu đi chung 
với bọn buôn lậu bị bắt rồi được thả ra. 

Chú giải: đi đường rừng không có xóm, qua khỏi nửa do tuần cũng phạm ưng đối trị. 

Người không rủ, tỳ khưu không rủ, hoặc bọn buôn mà tỳ khưu nghi, hoặc không phải 
bọn buôn, tỳ khưu nghi là bọn buôn, đều phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu tưởng là không phải là bọn buôn lậu, không rủ mà 
đi chung đường cùng nhau hoặc người rủ mà tỳ khưu không rủ, hoặc rủ nhau đi vì có tai 
hại, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (ananattika), có 4 chi: bọn buôn lậu 
(theyyasatthabharo); đã biết (jananam); cả 2 bên đồng rủ nhau đi (samvidhãnam); đi khỏi 
xóm hoặc đã quá nửa do tuần (avisanketenagamanam). Đều đủ cả 4 chi ẫy mới phạm tội 
ưng đối trị. 

Tội phát sanh do thân ý, thân khẩu ý, phạm vì làm (kiriyã), khỏi phạm vì tưởng 
(saññãvimokkha), phạm vì cố ý (sacittaka), phạm vì Phật cấm (pannattivajja), thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, 3 tâm, 3 thọ. 

7) Rủ phụ nữ đi chung (samvidhãra). Tỳ khưu rủ phụ nữ đi chung đường cùng nhau, dầu 
chỉ đi qua khỏi xóm cũng phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do 1 vị tỳ khưu rủ 1 
người phụ nữ đi chung đường. 
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Chú giải: Trong tỉnh nữ, ngạ quỉ nữ, bộ nắp và thú cái có thân hình như người, tỳ khưu 
phạm tác ác. Ty khưu rủ, phụ nữ không rủ, hoặc không phải phụ nữ tưởng là phụ nữ, hoặc 
nghi đêu phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là không phải phụ nữ, không phạm tội, ngoài ra như điều 
học trên, trừ ra có sự nguy hiêm. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: cả hai bên đồng 
rủ nhau đi chung đường (dvinampisam vidahitvä maggapati pannatä); không sai ý muôn 
(avisanketata); đã đi qua khỏi xóm hoặc đi khỏi nữa do tuân (gãmantärogamanam vã 
adhayoJanatikkamovä8). Đêu đủ cả 3 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Tội phát sanh do thân khẩu, thân ý, thân khẩu ý, phạm vì làm (kiriyã), không khỏi phạm 
vì tưởng (nosaññavimokha), vô ý cũng phạm tội (acittaka), phạm vì Phật cầm 
(pannattivaJJa), thân nghiệp, khâu nghiệp, có 3 tâm, có 3 thọ. 

8) Tỳ khưu tà kiến (arittha). Tỳ khưu chấp tà kiến, hiểu thấy sai lâm pháp luật mà đức 
Phật đã giảng giải, các tỳ khưu khác ngăn cản cũng chăng nghe, nêu tăng đã tụng lời khuyên 
răn đên 3 lân (samanubhäsanakamma) mà còn chưa dứt bỏ tà kiên, phạm ưng đôi trị. 

Điều học này đức Phật câm chế tại Jetavana gần thành Sävatthr do tỳ khưu Arittha tà 
kiên. 

Chú giải: Tỳ khưu tà kiến là nói “tiếp xúc phụ nữ không có tội, ví như đụng nhằm vật 
lót, trải, mêm dịu, không thây tội, trong sự dâm dục như thê, vị khác nghe biệt nên giảng 
tội ngũ trân, răn câm tỳ khưu ây đên 2, 3 lân mà không nghe, tỳ khưu tả kiên ây phạm tác 
ác. VỊ khác thây mà không khuyên răn cũng phạm tác ác. Nêu tỷ khưu tà kiên không chịu 
bỏ kiên thức xâu xa nên dân đên cho tăng khuyên răn. Nêu đã khuyên mà không nghe, tăng 
tụng samanubhãsana đên 2 lân mà tỳ khưu ây cũng chưa bỏ tánh cũ thì phạm tác ác, khi 
tụng dứt lân thứ 3 rôi, phạm ưng đôi trị. 

2) Thân cận cùng tỳ khưu sĩ mê (ukkhitasambhoga). Tỳ khưu biết rõ vị ấy chưa bỏ kiến 
thức lầm lạc như thế rồi thân cận cùng vị ấy, là ăn chung hoặc hành tăng sự chung 
(saäghakamma), ngủ trong nơi đừng che cùng nhau, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe lục sư hành tăng 
sự chung với tỳ khưu Arittha. 

Chú giải: Tỳ khưu nào đã phạm tội, tăng không cho ở chung cùng tăng, vì không thấy 
tội hoặc không chịu sám hôi, hoặc không bỏ tà kiên mà vị nào được biệt như thê rôi cho 
vật thực, hoặc ăn chung cùng nhau, hoặc học hay dạy pháp, hoặc cho tỳ khưu ày làm tăng 
sự chung cùng nhau ... phạm ưng đôi trị. Nghi trong tỳ khưu mà tăng đã cáo tội ây thì phạm 
tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tưởng là tỳ khưu mà tăng không cáo tội, biết là tỳ khưu đã 
bỏ tà kiên, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anänattika), có 3 chỉ: tăng không hành 
theo pháp (akatänudhammatä); biệt rõ (jãnanam); có làm việc nhât là thân cận cùng tỷ khưu 
ây (sambhogadikaranam). Đêu đủ cả 3 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãäna vidh1) như trong điều học trộm cắp (adinnadaänä sikkhãpada), 
chỉ khác nhau là điêu học này phạm tội vì đời (IlokavaJja) có 4 tâm, 3 thọ. 

1 0) Dỗ dành sa di (kanthaka). Tỳ khưu biết sa di mà tỳ khưu đã hủy bỏ rồi vì tội thấy 
quấy ngoài pháp luật mà đức Phật đã giải, dỗ dành sa di ấy về cho hầu hạ mình, hoặc ăn 
chung ngủ chung trong chỗ che lợp, phạm ưng đối trị. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |J51 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatth, do phe lục sư đỗ dành 
sa di Kanthaka tà kiến cho hầu hạ mình. 

Chú giải: Tỳ khưu nghe thấy biết sa đi tà kiến như thế rồi khuyên răn đến 2, 3 lần mà 
không nghe nên tụng lời hủy thương” (nãsana) đến sa di ấy rằng: “Ajjatagge te ñvuso 
samanuddesa nacevaso bhagavä sattha apadisitabboyampicaññe samanudde salabhanti 
bhikhuũhisaddhim dirattatirattam sahaseyyam säpIfe natthi caraparevinassãti”. 

Nghĩa là: Này sa di! Kê từ ngày nay ngươi chẳng nên ý lại nơi đức Thế Tôn là tôn sư 
của ngươi nữa. Các sa di khác được phép ngủ chung với tỳ khưu đến 2, 3 đêm là hạn định, 
dầu như thế ngươi cũng không được phép ngủ chung, ngươi lánh xa ra đi, ngươi là người 
xấu xa, hãy hư hại đi”, như thế nếu tỳ khưu nào đã biết sa di mà tăng đã phá hoại như vậy 
rồi lại dỗ dành cho vật dụng hay dạy đạo, cho hầu hạ mình, vui thích thân cận hoặc ở chung 
cùng sa di ấy, phạm ưng đối trị. 

8. Nói theo pháp - phần thứ tám (đhammika vagøsa). Có 12 điều học 

1) Nói theo pháp (sahadhammika). Tỳ khưu làm quấy, khi vị khác thức tỉnh mà còn cãi 
lẽ rằng “Tôi chưa học hỏi điều học Ấy, chờ tôi học hỏi các ngài bác học, luật sư đã”, nói lời 
như thế, phạm ưng đối trị. 

Lễ thường, tỳ khưu học hỏi, nếu chưa được biết rõ điều nào cần phải học tập cho thấu 
đáo điều ấy nơi bậc minh sư, cầu ngài giảng giải cho thấy rõ rệt. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Ghositãärãma sần thành Kosambi, do tỳ khưu Channa 
làm quấy. 

Chú giải: cãi lẽ với người chưa tu lên bậc trên, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tỳ khưu nói “Tôi biết tôi sẽ học hỏi”, và tỳ khưu điên, điều 
này không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 2 chi: tỳ khưu đã có vị 
khác khuyên răn theo điều luật cắm chế (upasampannassapaññattena vacanam); cãi lẽ như 
thế (asikkhitukãmatäya evamvacanam). Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnã sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 

2) Nói cho người giải đãi (vilekhana). Tỳ khưu đương học luật, vị khác cố ý nói xấu 
điều học làm cho tỳ khưu ấy giải đãi, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư nói cho tỳ 
khưu giải đãi. 

Chú giải: Nói xấu rằng “học tập điều học có ích chi, người nào học như thế chỉ làm khó 
khăn, nóng nảy bực bội trong tâm thôi”, nói như thế phạm ưng đối trị. Nói cho sa di phạm 
tác ác, nói xấu kinh và luận trong tỳ khưu và sa di phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Không cố ý nói xấu, nói răng “hãy đọc kinh hoặc luận, hoặc 
kệ ngôn đi, sau sẽ học luật”, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 2 chỉ: cô ý nói xấu 
(garahitukãmatäca); nói xấu điều học trong tỳ khưu (upasampannassa santi 
kesikkhãpadavivanna namca). Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnädãnã sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedan3). 


3” Không cho ở chung, ăn chung. 
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3) Làm như không biết (mohana). Tỳ khưu phạm tội, cô ý nói “tôi chỉ mới biết đây rằng: 
điều ấy có trong giới bồn (pãtimokkha). Nếu vị khác nói: tỳ khưu ấy đã từng biết trước rồi 
mà nói như thế â ây là cô ý làm như không biết. Tăng nên tuyên bố bài moharo panakamma”° 
đến tỳ khưu ấy khi tăng đã tụng rồi mà vẫn còn “làm như không biết” nữa, phạm ưng đối 
trỊ. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãävatth1 do phe lục sư làm như 
tuồng không biết. 

4) Đánh tỳ khưu khác (pahãradäna). Tỳ khưu giận vị khác rồi đánh vị ấy như bợp tai, 
đá, cú .... phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư đánh phe 
thập thất sư. 

Chú giải: Dầu vị ấy bị đánh như thế mà rủi có chết cũng phạm ưng đối trị, vì chỉ cô ý 
đánh cho đau khổ thôi. Đánh sa di thì phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Nếu có người muốn làm hại đánh mình, mình có thê cự lại 
cho khỏi bị hại, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (ananattika), có 3 chi: giận hờn 
(kupikatã); không cô ý, muôn cho mình khỏi bị hại (namokkhadhippäyatã); đánh người tu 
lên bậc trên (upasam pannassapahãradãnam). Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 


Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học bất cộng trụ thứ nhất 
(pathamaparäjika sikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ 
(dukkhavedan3). 

5) Dá tay muốn đánh (talasattika). Tỳ khưu giận hờn vị khác rồi dưa tay lên muốn đánh, 
phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatth1 do phe lục sư đá tay 
muốn đánh phe thập thất sư. 

Chú giải: Nếu tỳ khưu đá tay muốn đánh rồi quên đánh nhằm phạm tác ác, vì không cố 
ý đánh. Nếu trúng nhằm mình bị bịnh thế nào, cũng phạm tác ác. Ngoài ra cũng như trong 
điều học trên. 

6) Cáo vô cớ (amũlaka). Tỳ khưu vô cớ, là không được thấy, không được nghe, không 
nghỉ mà cáo vị khác vì tội tăng tàn, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư vô cớ cáo 
các tỳ khưu trong phe. 

Chú giải: Tỳ khưu tự mình cáo vô cớ hoặc dạy kẻ khác cáo phạm Ï trong 13 tội tăng tàn, 
nếu vị bị cáo được biết rằng mình bị cáo thì tỳ khưu tiên cáo phạm ưng đối trị; cáo sa đi 
phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Tưởng là tỳ khưu phạm rồi cáo theo ý tưởng, và tỳ khưu điên 
đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sanattika), có 4 chĩ: bị cáo là người tu lên bậc 
trên (upasampannatä); cáo tội tăng tàn không có cớ (sanghãdisesassa amiilakata); tự mình 
cáo hoặc dạy kẻ khác cáo (anuddhasanatä); trong khi bị cáo biết rằng mình bị cáo 
(tamdhanamvijãnanam). Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng đối trị. 


36 Moharo panakamma là lời tăng khuyên rằng: Này ông, việc không phải là lợi của ông đâu, ông chỉ được điều quấy 
vì khi tỳ khưu tụng giới bôn, ông không ghi nhớ cho đúng đăn. 
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Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học trộm cắp (adinnadanã sikkhãpada). 
Chỉ khác nhau là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkhavedanä. 

7) Cô ý làm cho tỳ khưu nghĩ ngờ (sañcicca). Tỳ khưu có ý làm cho sự nghi ngờ lo buồn 
phát sanh đến các vị khác, dầu là trong một chốc lát cũng phạm ưng đối trị. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư cô ý làm 
cho phe thập thất sư nghi ngờ. 

Chú giải: Làm cho phát sanh sự nghỉ ngờ lả nói “có lẽ ngài chưa đúng 20 tuổi chăng? 
Tu không lên bậc trên được, có lẽ ngài ăn vật thực sái giờ, có lẽ ngài uống nước có chất 
say, có lẽ ngài ngôi trong chỗ kín với phụ nữ”, làm cho người lo buồn, như thế phạm ưng 
đối trị; làm cho sa di nghi, phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Không cô ý làm cho tỳ khưu buôn lo, là nói vì muốn cho sự 
lợi ích đến tỳ khưu ấy, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: người đã tu lên 
bậc trên (upasampannat); có ý làm cho tỳ khưu ấy lo buồn (adhãsukãmat8); làm cho sự lo 
buồn phát sanh như đã giải (kukucca upadanam). Đều đủ cả 3 chỉ ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trên. 

ổ) Rình nghe lén (upassuti). Khi các tỳ khưu đương tranh biện nhau, tỳ khưu đi rình 
nghe lén, tính rằng các tỳ khưu này nói lời chi, ta nghe lời ấy rồi cố ý để cáo, phạm ưng 
đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe lục sư cãi lẽ với 
tỳ khưu khác trong sạch, rồi đi rình nghe lén. 

Chú giải: Tỳ khưu khi đến nơi nghe các tỳ khưu khác đương tranh biện rồi ra dẫu “tăng 
hắn” hoặc nói “tôi ở đây”, nêu không làm như thế, nín thinh để nghe cũng phạm ưng đối 
trị; rình nghe sa di thì phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Đi rình nghe, tính rằng được nghe các ngài nói, ta trở về, ta 
lánh đi, ta chịu nhịn, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chỉ: người đã tu lên 
bậc trên (upasampannatã); cố ý cáo (codanä dhippãyo); rình nghe lén được (savanam). 

Chỗ sanh tội (samutthäna vidhï) như trong điều học trốn qua thuế (theyyasattha 
sikkhãpada), phạm vì làm là mình nghe lén (siya kiriyã), phạm vì không làm là không “tăng 
hắn” cho người biết (siyã akiriyä), khỏi phạm vì tưởng (saññãvimokkha), phạm vì cô ý 
(sacittaka), phạm tội vì đời (lokavajja), thân nghiệp, khẩu nghiệp (kãyakamma 
vacIkamma), phạm ác tâm (akusalacitta), thuộc về thọ khô (dukkha vedan3). 

9) Phi báng tăng làm việc phải (kammapatibãhana). Tỳ khưu nhận chịu cho tăng, làm 
việc phải, đến sau trở lại nói xâu tăng làm việc ây, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư nói xấu 
tăng làm việc phải. 

Chú giải: Tỳ khưu nghi trong tăng sự đúng theo pháp, hoặc trong tăng sự đúng theo pháp 
mà nói là không đúng, phạm tác ác. 

Thê thức không phạm tội: Tỳ khưu tưởng trong tăng sự không đúng theo pháp, rồi nói 
xấu, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chi: tăng sự đúng 
theo phép (dhammakammat8); tưởng là tăng sự đúng theo phép (dhammakammamtisaññ3); 
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đã nhận chịu rồi nói xấu (chandam datvãkhiyanam). Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng đối 
frỊ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học trộm cắp (adinnadaänä sikkhãpada), 
chỉ khác là điều học này thuộc về thọ khổ (dukkha vadanä). 

10) Chưa ưng chịu mà bỏ ra đi (pakkamana). Khi tăng đương hội họp để diệt tránh 
hoặc làm tăng sự. Tăng chưa làm xong việc ấy, tỳ khưu ở trong hội chưa ưng chịu mà bỏ 
ra đi, phạm ưng đối trị. Điều học này gọi là “chandamadatvä gamana” như thế cũng được. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tăng hội họp làm tăng 
sự có tỳ khưu chưa ưng chịu rồi bỏ ra đi. 

Chú giải: Tỳ khưu bỏ ra đi, bước chưa khỏi hắc “tăng” (hatthapäsa saägham) phạm tác 
ác, ra khỏi hắc tăng phạm ưng đối trị, nghi trong tăng sự đúng theo phép hoặc trong tăng 
sự không đúng theo phép, tưởng là không đúng đều phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội: Biết là tăng sự không đúng theo phép, bỏ ra đi không phạm 
tội, biết rằng sẽ có tiếng chăng. lành đến tăng, hoặc tăng làm không đúng theo phép rồi bỏ 
ra đi, hoặc có bịnh, hoặc đi tiểu, đại tiện, hoặc đi ra tính sẽ trở lại, và tỳ khưu điên đều 
không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 6 chỉ: trong khi phân 
xử (vinicchayaka thãyavaggamanat3); tăng sự đúng theo pháp (dhamma kammatä); biết 
rằng tăng sự đúng theo pháp (dhammakammasannitã);, ở trong giới hạn tăng 
(samanasimayathitata); mình có sự đồng đăng với tăng (samãnasamväsakatä); cố ý làm cho 
hư tăng sự, rồi bỏ ra đi khỏi tăng hội (kotitukãma tãyahatthapãsavijahanam). Đều đủ cả 6 
chỉ ấy mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội samanubhãsana, tội sanh do thân, khẩu, ý, phạm vì làm là bỏ ra đi và không 
làm là không hữu sự (kiriyä kiriyä), khỏi phạm vì tưởng (saññãvimokkha), phạm vì cố ý 
(sacittaka), phạm vì tội đời (Iokavajja), thân nghiệp, khẩu nghiệp, ác tâm (akusalacitta), thọ 
khổ (dukkha vedanä). 

II) Phi báng các tỳ khưu (khiyyadhamma). Tỳ khưu đồng ý ý với tăng đã thưởng y đến 
1 tỳ khưu nào, đến sau trở lại nói xấu rằng “các tỳ khưu ấy đem lợi của tăng đến tỳ khưu 
vì ý riêng”, như thế phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Rãjagaha, do phe lục sư nói xấu 
vị A-la-hán Dabbamalla. 

12) Đoạt về cho người khác (parinãmana). Tỳ khưu biết răng lợi mà thí chủ đã sẵn 
lòng dâng đến tăng rồi thành lợi đến tăng ấy về cho người khác, phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãävatth1 do phe lục sư đoạt của 
tăng về cho tỳ khưu khác. 

Chú giải: như trong điều học đoạt về cho mình (parihatta sikkhãpada) trong ưng xả đối 
trị. Chỉ khác là trong điều học đoạt về cho mình phạm tội ưng xả đối trị vì đoạt về cho 
mình, trong điều học này chỉ phạm ưng đôi trị, vì đoạt về cho người khác. 

9. Trong đền vua - phần thứ chín (rãjavagga). Có 10 điều học: 

1) Trong cung cắm (antepura). Đức vua được thọ lễ tôn vương làm chúa trong nước, 
ngài còn ngự trong cung cắm với hoàng hậu, tỳ khưu chưa được lịnh đòi vào cung cắm ấy, 
phạm ưng đối trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do đức Ananda vào trong 
cung cắm trong khi đức vua Pasenadikosala cùng hoàng hậu còn ngự trên long sàn. 
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2) Lượm vật báu (ratana). Tỷ khưu thấy vật dụng của người thế rơi hoặc bỏ quên trong 
nơi nảo, cho là vật làm rớt rồi tự mình hoặc bảo kẻ khác lượm lấy, phạm ưng đối trị, trừ ra 
vật ấy rơi hoặc bỏ quên trong chùa hoặc chỗ ở của mình, phải lượm cất cho chủ, nếu không 
lượm cất, phạm tác ác. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do một tỳ khưu đi tắm 
lượm được túi bạc đựng 500 lượng của người bà-la-môn. Bà-la-môn đã nhờ tỷ khưu cho 
túi bạc lại, rồi tính cáo gian rằng của tôi có đến 1000 lượng không phải chỉ 500 lượng đâu, 
bèn bắt tỳ khưu ấy rồi thả ra. 

Chú giải: Tự mình lượm lấy hoặc bảo kẻ khác lượm lấy bạc vàng cho mình, phạm ưng 
đôi trị. Cho tăng, cho tháp và cho vị khác, phạm tác ác. Dâu của cha mẹ rôi lượm cât như 
người giữ kho, phạm ưng đôi trị. Nêu người thê nói: “xin ngài cât giùm vật này”, thì nên 
ngăn “không nên”. Nêu họ bât bình liệng vật ây rôi bỏ đi, gọi là việc bận của tỳ khưu, tỳ 
khưu nên lượm cât. 

Thợ mộc, hoặc người của nhà nước làm việc trong chùa, họ gởi vật chi hoặc gởi chỗ ở, 
xin cât giữ giùm cho, cũng chăng nên vị mặt, sợ sệt, nên chỉ chỗ cât đê cũng được. Dâu 
phía trong chùa hoặc phía trong chô ở hoặc trong nơi mà họ nghi, có lẽ tỷ khưu hay sa di 
lượm lây vật rơi rớt trong chỗ như thế, nên tự mình hoặc bảo kẻ khác lượm lây rồi làm dấu 
cất và nên nói: “Vật của người nào người ấy hãy vào lấy đi”. Nếu người vào đến, nên hỏi 
người ấy rằng “vật của ngươi làm mất ấy như thế nào”, nêu họ nói trúng thì nên cho họ, 
nói không trúng nên đáp “Ngươi hãy vào kiếm đi”. Nếu tỳ khưu đi khỏi nơi ấy, nên gởi 
cho vị khác đáng gởi, nêu không có vị như thế, nên gởi cho người cư sĩ đáng tin cậy, rồi ra 
đi được. 

Tỳ khưu không đi khỏi chùa và không thấy chủ lại kiếm, nên lấy vật ấy dùng làm chỗ ở 
hoặc tháp, hoặc ao sen, là vật bên chăc. Nêu đã quá lâu ngày mà chủ lại đên, nên chỉ rõ vật 
bên chắc ây, rôi nói “Ngươi nên hoan hỉ đi”. Nêu chủ không vui lòng, muôn đòi lại nên 
cho người khác lây vật bên chắc ây làm của họ, rôi huờn vật mà họ làm rơi trong chùa hoặc 
trong chỗ ở của mình ây lại cho họ. Nêu không lượm cât, phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Vật rơi trong chỗ mà đức Phật cho phép lượm, tỳ khưu lượm 
cât vật có thê cât được, lượm vật ây vì sự cân thiệt, hoặc là vật mượn, hoặc lượm lây cho 
là vật đã bỏ, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika), có 4 chỉ: không có cớ mà đức Phật 
cho phép (anuññatakãranam); vật của người khác (parasantakatã); không phải lượm lây vì 
cho là vật bỏ và mượn (v1ssäasaganakapalukulasaññanam abhãvo); tự mình lượm hoặc bảo 
kẻ khác lượm (uggahanam vã uggahãpanam vä). Đêu đủ cả 4 chi ây mới phạm ưng đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhï) như trong điều học làm mai dong (sañcarifta 
sikkhãpada). 

3) ĐI vào xóm sái giờ (vikalegamappavesana). 

Tỳ khưu không cho vị khác trong bọn hay mà đi vào xóm sái giờ phạm ưng đối trị, trừ 
ra có việc gâp, nhât là có răn mô tỳ khưu trong bọn. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư đi vào 
xóm sái giờ đê nói chuyện vô ích làm cho thiên hạ chê trách. 

Chú giải: Ra đi vào xóm bước đầu, phạm tác ác. Qua bước thứ nhì phạm ưng đối trị. Ăn 
trong nhà thiện tín hoặc trong nhà ăn rôi muôn đi vào xóm, nêu có tỳ khưu ngôi bên trái 
hoặc bên mặt cũng phải từ giã, băng không có nên nghĩ răng “không có” rôi đi. Khi đi ra 
đên đường dâu thây tỳ khưu khác cũng phải từ giã băng lời này “Tôi xin từ giã đi vào xóm 
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trong lúc sái giờ” (vikalegãmappavesanam ãpucchãmi), trong lúc sái giờ phạm ưng đối trị; 
trong giờ tưởng là sát giờ phạm tác ác. 

Thẻ thức không phạm tội: Biết là buổi sớm có việc gấp, hoặc có từ giã vị khác rồi đi, 
không có vị nào khác rồi đi, hoặc đi đến chùa mà phải qua xóm, hoặc đi đến chỗ ngụ của 
tỳ khưu mị, đi đến chỗ người tu ngoại đạo hoặc có tai hại, và tỳ khưu điên đều không phạm 
tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác (anãnattika), có 3 chi: không từ giã tỳ 
khưu trong bọn (santambhikkhunï anäapucchä); không có cớ mà đức phật cho phép 
(anuññãtakaranabhavo); đi vào xóm sái giờ (vikãlegãämappanesanam). Đều đủ cả 3 chỉ ấy 
mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna vidhT) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất 
(pathamakathina), chỉ khác nhau là điều học này phạm tội vì làm và không làm (kiriyä 
kiry8). 

4) Làm ống đựng kim (sũcighana). Tỳ khưu làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng 
ngà, bằng sừng, phạm ưng đối trị. Phải phá bỏ ống đựng kim ấy rồi sám hối rồi mới hết tội. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại tịnh xá Nigrodha gân thành Kapilavatthu, xứ “Thích 
Ca”, do chư sư xin rất nhiều ống đựng kim bằng ngà, thí chủ không rảnh làm việc đề nuôi 
sanh mạng và vợ con, làm cho thiên hạ chê trách. 

Thẻ thức không phạm tội: Làm ống đựng thuốc nhỏ mắt, cán dao, ống lược nước và tỳ 
khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika) có 3 chi: ống đựng kim 
(sũcigharatä); làm, nhứt là băng xương (atthima yãditã); tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm 
cho mình làm được (attano atthäya karanam vã kãrãpetvä vã patilãbho). Đều đủ cả 3 chỉ 
ây mới phạm tội ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học làm mai dong (sancaritta sikkhãpada). 

5) Làm giường (mañca). Tỳ khưu làm giường hoặc bàn nhỏ thấp dài, nên làm chân cao 
hơn hết là chừng 8 ngón tay"” của đức Phật (kế từ dạ dưới giường trở xuống), nêu làm quá 
mực thước, phạm ưng đối trị. Phải cắt bỏ cho bằng hạn định rồi sám hối, mới hết tội (điều 
học này gọi là “chedanaka” như thế cũng được). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Jetavana gần thành Sãvatth1, do tỳ khưu Upananda 
làm giường cao quá hạn định. 

Thể thức không phạm tội: Bảo họ làm cho vừa hạn định hoặc cao quá giới hạn rồi dạy 
họ cắt bỏ cho vừa và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Có hai chỉ: giường hoặc bàn nhỏ 
đài cao quá giới hạn (pamanatikkantani añcapithat3); tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm 
cho mình, làm được (attano attäyakaranam vã kãrãpetvä vã patilãbho). Đều đủ cả 2 chỉ ấy 
mới phạm ưng đối trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) ngoài ra, như trong điều học làm ống đựng kim (sũcighara 
sikkhãapada). 

6) Làm giường có dồn gòn (tulonaddha). Tỳ khưu làm giường hoặc bàn nhỏ thấp đài có 
dồn gòn hoặc dồn bông, phạm ưng đối trị. Phải phá bỏ rồi sám hồi mới hết tội. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthI, do phe lục sư làm 
giường có dôn bông làm cho thiên hạ chê trách. 


57 Ngón tay của Phật bằng 3 ngón tay của người bậc trung. 
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Thể thức không phạm tội: Trong các đồ trang sức, dây nịch lưng, áo bát, vải lược nước, 
gôi có dôn bông không tội. 

Điều học này phạm tội vì dạy người khác (sãnattika), có 2 chỉ: giường hoặc bàn nhỏ 
thấp dài có dồn gòn (tulonaddhamañcapithatã); tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm cho 
mình, làm được (attano atthäyakaranam vã kãrãdetvä vã patilãbho). Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới 
phạm ưng đối trị. 

7) Làm tọa cụ (misidana). 

Tỳ khưu làm tọa cụ đề ngồi, nên làm theo hạn định là bề đài 2 gang, bề ngang một gang 
rưỡi, bìa Ï gang của đức Phật, nếu làm quá hạn định phạm ưng đối trị. Phải cắt bỏ cho bằng 
mực thước rồi sám hối mới hết tội. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SävatthT do phe lục sư làm toạ cụ 
quá hạn định. 

Thể thức không phạm tội: Làm cho vừa theo hạn định hoặc nhỏ hơn người khác làm 
cho, quá hạn định rôi cắt bỏ ra cho băng và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. Có 2 chĩ: toạ 
cụ quá hạn định (nisidanassapamanätikknatatä); tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm, làm 
được (attano atthaya karanam vã karapetvã patilabho). Đêu đủ cả 2 chỉ ây mới phạm ưng 
đôi trị. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học trên. 

ổ) Vải rịt phẻ (gandappaticchadl). Tỷ khưu làm vải rịt ghẻ, nên làm cho đúng theo hạn 
định là bề dài 4 gang, bê ngang 2 gang của đức Phật. Nếu làm quá hạn định phạm ưng đối 
trị. Phải cắt bỏ cho bằng hạn định rồi sám hối mới hết tội. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SävatthI, do phe lục sư làm vải 
rỊt phẻ quá giới. 

9) Làm y tắm mưa (vassikasatik3). Tỳ khưu làm y để tắm mưa, nên làm theo hạn định 
là: bê dài 6 gang, bê ngang 2 gang của đức Phật, nêu làm quá giới phạm ưng đôi trị. Phải 
cắt bỏ cho đúng theo luật định, rôi sám hôi mới hệt tội. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư làm y tắm 
mưa quá gIới. 

10) Làm cà sa lớn (nanda). Ty khưu làm ca sa dài, lớn bằng cà sa của Phật phạm ưng 
đối trị. Ca sa của Phật có bề dài 9 gang, bể ngang 6 gang của đức Thế Tôn. Phải làm theo 
luật định là cắt cho vắn, cho nhỏ hơn ca sa của Phật, rồi sám hối mới hết tội. Điều học này 
gọi là Nandatthera cũng được. 


Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do tỳ khưu Nanda (em 
của Phật) có tướng mạo rất đẹp (bê cao thấp hơn đức Phật 4 ngón), mặc ca sa lớn bằng ca 
sa của Phật, ở xa đi lại, chư tỳ khưu tưởng là đức Thiên Nhơn Sư, bèn sửa soạn đứng dậy 
tiếp nghinh, rõ lại không phải là đức Vô Thượng Sĩ, nên chê trách. 


VI. Bốn điều học ưng phát lộ (patidesanTya) 

PatidesanTya nghĩa là tội mà tỳ khưu phải sám hối bằng cách khác (có giải nơi chương 
sau). 

1. Tự tay mình thọ lãnh (hatthatopatiggahana) 

Tỳ khưu tự tay mình thọ lãnh vật thực nơi tay tỳ khưu ni không phải bà con, phạm ưng 
phát lộ. 
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Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do I tỳ khưu thọ vật 
thực nơi tay tỳ khưu ni đi bát dâng cho đến 4 ngày, làm cho tỳ khưu ni ấy phải nhịn đói, 
mình gầy sức yếu. 

2. Đương ăn trong chỗ họ thỉnh mời (kulesunimantitä) 

Tỳ khưu đang ăn trong chỗ họ thỉnh mời, nếu có tỳ khưu ni đến dạy thí chủ đem vật này, 
vật kia đem đến dâng đến tỳ khưu ấy, vì lòng thương yêu trọng đãi tỳ khưu, nên đuôi tỳ 
khưu ni ra khỏi, nếu không đuôi thì phạm ưng phát lộ. 

Điều học này đức Phật câm chế tại Jetavana gần thành SãvatthT do phe lục sư được mời 
thỉnh ăn, có phe sau tỳ khưu mi đến dạy thí chủ dâng vật này, vật nọ đến phe lục sư, lục sư 
nhờ đó mà ăn no. Các vị khác phải chịu nhịn. 

3. Bậc thánh mà tăng đã chỉ định (sekkhasammata) 

Bậc thánh nhơn nào mà tăng đã ra lịnh định là bậc có đức tin nhiều mà nghèo, nếu tỳ 
khưu không bịnh, không được thỉnh mà thọ vật thực nơi ấy đem về dùng, phạm ưng phát 
lộ. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Veluvana gần thành Rãjagaha do chư sư thọ lãnh vật 
thực nơi bậc thánh nhơn mà nghèo, làm cho nhà ấy phải chịu đói khát. 

4. Chỗ ở trong rừng nguy hiểm (araññikasenäsana) 

Chỗ ở trong rừng là nơi xa xóm Ít nhất là 1000 thước. Tỳ khưu ngụ trong rừng là nơi 
nguy hiểm có điều lo sợ, nếu không bịnh mà thọ lãnh vật thực của thí chủ đã cho tin trước 
răng “họ sẽ đến dâng vật thực trong nơi ấy” và tỳ khưu không cho họ hay có sự nguy hiểm 
trong nơi ấy, tự tay mình thọ lãnh đem dùng, phạm ưng phát lộ. 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Nigrodha tịnh xá, gần thành Kapilavatthu (dòng 
Thích Ca), do chư sư ngụ nơi rừng nguy hiểm, có phe tín nữ vào trai tăng bị bọn trai hung 
ác đón đường cướp của và hãm dâm. 

Thẻ thức không phạm tội: Tỳ khưu cho hay sự nguy hiểm ấy mà tưởng là chưa cho hay, 
hoặc nghi, hoặc tưởng đã có cho hay rồi, có bịnh, thọ lãnh vật thực của thì chủ dâng đến 
mà mình đã cho hay trước, hoặc dùng vật thực dư của tỳ khưu bịnh, hoặc dùng củ, trái cây 
mà mình được thọ lãnh ngoài chùa, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này có 7 chỉ: chỗ ngụ trong rừng như đã nói (yacävutta ãraññika senäsakatä); 
vật thực không phải phát sanh trong nơi ấy (yãvakãlikassa attatthajãtakatä); không có bịnh 
(agilanatä); vật thực không phải của dư của tỳ khưu bịnh (agilanaävasesakat3); không cho 
hay (appatisam viditat3); thọ lãnh trong chùa (ajljharame patiggahanam); đã ăn vào 
(ajjhoharanam). Đều đủ cả 7 chỉ ấy mới phạm ưng phát lộ. 

Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học lễ dâng y lần thứ nhất (pathama kathina 
sikkhãpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm tội vì làm (kyriy8) là thọ lãnh và vì không 
làm là không cho hay trước (akiriy3). 

Nếu phạm I trong 4 tội ưng phát lộ ấy nên sám hối như vậy: Tôi đã phạm phép đáng 
cho đức Phật chê trách là phép ưng phát lộ mà người phạm cân phải bày tỏ ngay, tôi xin 
bày tỏ pháp ấy. Còn lời xin sám hồi và lời thọ tiếp theo như lời sám hối trong các tội khác 
— Gãrayham bhanre [avuso] dhammam ãp4jjim asappäyam patidesaniyam tam pafidesemi. 
Nếu nhiều vị, đọc ãpajjimhã thế cho ãpz//im, patidesama thế cho paƒidesemi. 
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VI. Bảy mươi lăm điều học ưng học pháp (sekkhiyavatta) 

Ưng học pháp là điều học mà chư tỳ khưu, sa di phải học và hành. Chia làm 4 phần: mặc 
y cho nghiêm trang, phần thứ nhất, có 26 điều (sãrũpa); thọ thực cho tề chỉnh, phần thứ 
nhì, có 30 điều học (bhojanapatisamyutta); thuyết pháp cho đúng phép, phần thứ ba, có 16 
điều học (dhammadesanapatisamyutta); lượm lặt, phần thứ tư, có 3 điều (pakimnaka). 

1. Mặc y cho nghiêm trang - phần thứ nhất (särũpa). Có 26 điều học: 

1) Tỳ khưu nên làm như vầy: Ta phải mặc, đắp y cho kín mình (parimandalanivãsana). 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Jetavana gần thành Sãvatthï do phe lục sư mặc y nội 
phía trước và phía sau không đồng, làm cho thiên hạ chê trách. 

Chú giải: Phải mặc y nội phía trên cho kín rún, phía đưới từ đầu gối xuống 8 ngón tay 
như thế gọi là mặc kín mình. Nếu dễ duôi, mặc phía trước hoặc phía sau xệ xuống, phạm 
tác ác. 

Nếu phạm I trong 75 điều “ưng học pháp” gọi là phạm tác ác cả, không có ý, quên không 
biết có bịnh, có điều rủi ro, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. 

Không có ý là: Tính mặc cho kín mình thiệt mà quên, rồi mặc không kín như thế gọi là 
không cô ý; không phạm tội: tâm tưởng nơi khác, rồi mặc không kín như thế gọi là quên, 
quên nên không phạm tội. Không biết mặc cho kín như thế, gọi là không biết, không phạm 
tội, nhưng lệ thường, tỳ khưu phải học hỏi trước, nêu không học hỏi trước, như thế gọi là 
dể duôi, cũng không khỏi phạm tác ác. 

Tỳ khưu nảo, đầu gối lớn, ống chân dài, mặc y phục xuống khỏi 8 ngón tay cho kín cũng 
nên. Tỳ khưu có ghẻ nơi đầu gối hoặc trong chân như thế gọi là có bịnh, mặc y cao lên 
hoặc thấp xuống cũng nên. Thú dữ rượt hoặc bọn cướp đánh đuôi gọi là: có điều rủi ro, 
trong khi rủi ro như thế không phạm. 

Các nguyên nhân không sanh tội nhất là: không có ý như đã nói trên, cũng kế vào trong 
tất cả điều học ưng học pháp sẽ giải ra phía sau, nơi nào có điều chỉ khác nhau sẽ giải thêm 
trong điều ấy. 

Trong tất cả điều học Ấy, đều không phạm tội vì bảo kẻ khác làm (ananattIka). Điều học 
này có 3 chỉ: không đè dặt cần thận (anãdasiyam); không có nguyên nhân không phạm tội 
(anãpatti karanabhãvo); mặc không kín mình (aparimandalam nivãsanam). Đều đủ cả 3 chỉ 
ây mới phạm tác ác. 

Trong mỗi điều học ưng học pháp đều có 3 chi giống. nhau như trong điều học này. Cho 
nên trong mấy điều học sau, không cần phải nói đến phân chi phạm tội nữa. 


Chỗ sanh tội sẽ giải ra phía sau cuối cùng. Trong mỗi câu đầu của ưng học pháp không 
nói tên tội, chỉ có câu: tỳ khưu nên làm như vây; “đều đủ cả điều học” (sikkhãkaraniy8). 
Biết rằng phạm tội tác ác, vì tiếng “không cần thận” mà làm thì phạm tác ác. Cho nên phía 
sau không cần phải nói tên tội nữa, cũng nên biết là phạm tội vì không cần thận. 

2) Tỷ khưu nên làm như vây: Ta nên đắp y cho kín mình, mặc y vai trái phía dưới từ đầu 
gối xuống khoảng 4 ngón tay, phía trên trùm cho kín cánh chỏ tay trái (parimandala 
pãrapana). 

3) Tỳ khưu nên làm như vây: ta nên trùm y cho kín mình khi đi vào khoảng nhà 
(supaticchanno antaragharegamana). 

4) Tỳ khưu nên làm như vây: ta nên trùm y cho kín mình khi ngồi trong khoảng nhà 
(supaticchanno antaragharenisidana); 
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Vào ngụ trong khoảng nhà dầu ngồi rồi ra y, mặc cho kín mình (như trong khi ở trong 
chùa) trong lúc ban ngày hoặc ban đêm cũng không phạm tội. 

Tiếng ““vãsupagatassa” trong kinh chú giải rằng: “đi vào để ngụ”, nhưng không định ngụ 
đêm hay là ngụ đỡ. Có chỗ lại nói “*vãsupagato” nghĩa là đi vào ngụ đêm. 

5) Tỳ khưu nên làm như vây: ta nên thu thúc cho chánh đáng là không nên múa tay quơ 
chơn khi đi vào khoảng nhà (susamvuto antaragharegamana). 

6) Tỳ khưu nên làm như vây: Ta nên thu thúc cho chánh đáng là không múa tay quơ 
chơn khi ngồi trong khoảng nhà (susamvuto antaragharenisidana). 

7) Tỳ khưu nên làm như vây: Ta nên ngó xuông là xem phía trước, xa 4 hắc khi đi vào 
khoảng nhà (nghỉ đứng trong nơi nào rồi liễc xem để ngừa sự rủi ro tai hại: như voi, ngựa, 
xe cũng nên) (okkhittacakkhuantaraghare gamana). 

8) Tỳ khưu nên làm như vây: ta nên ngó xuống xa 4 hắc khi ngôi trong khoảng nhà 
(okkhittacakkhu antaragharenisidana). 

9) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên dở y lên khi đi vào trong khoảng nhà, dầu 
trong khi thọ thực cũng không nên dở y lên (na ukkhittakãäya antaragharegamana). 

10) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên dỡ y lên, khi ngồi trong khoảng nhà (na 
ukkhittakãya antaraghare nisIdana). 

1I)_ Tỳ khưu nên làm như vây: Ta không cười lớn tiếng khi đi vào khoảng nhà, dầu có 
bịnh cũng không khỏi phạm tội (na ujjhaggikãya antaragharegamana). 

12) Tỳ khưu nên làm như vây: Ta không cười lớn tiếng khi ngồi trong khoảng nhà. 
Nếu có cớ nên cười, thì mỉm cười, không phạm tội (na ujjhaggikãya antaragharenisidana). 

13) Tỳ khưu nên làm như .: Ta nên nói nhỏ nhẹ khi đi vào khoảng nhà (appasaddho 
antaragharegamana). 

14) Tỳ khưu nên làm như vầy: Ta nên nói nhỏ nhẹ khi ngôi trong khoảng nhà 
(appasaddho antaragharenisidana). Nói nhỏ nhẹ là như nhà bề dài 12 hắc, đại đức (sư cả) 
ngồi đầu, vị thứ nhì ngồi giữa, vị thứ ba ngồi sau chót. 

Nếu vị cả nói với vị thứ nhì, vị này vừa đủ nghe rõ, còn vị thứ ba chỉ nghe tiếng mà 
không phân biệt được lời lẽ chỉ của 2 vị ngồi trước, như thế gọi là nói nhỏ nhẹ. Còn nói 
lớn tiếng là tiếng nói nghe đến vị thứ ba phân biện được sự lý, như thế gọi là lời nói lớn. 


Trong kinh chú giải nói: phân biện tiếng nhỏ, tiếng lớn là tiếng nói thường không nhỏ 
không lớn nhưng có người có tiếng lớn, có người có tiếng nhỏ. Vậy nên nói tiếng thường 
làm mẫu. 

15) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không uốn mình khi đi vào khoảng nhà 
(nakayappacalakam antaragharegamana). 

16) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không uốn mình khi khi ngồi trong khoảng nhà 
(nakayappacalakam antaragharenIs1dana). 

17) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên đánh đồng xa khi đi vào khoảng nhà 
(nabahuppacalakam antaragharegamana). 

18) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên uốn vai khi ngồi trong khoảng nhà 
(nabahuppacalakam antaragharenisidana). 

19) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên lắc đầu khi đi trong khoảng nhà 
(nasisappacalakam antaragharesamana). 

20) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không lắc đầu khi ngồi trong khoảng nhà (nasïsappacã 
lakam amantaragarenisidana). Nên ngồi cho thân thể, tay chân ngay thăng, trong khi ngồi 
trong khoảng nhà. 
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Trong 3 điều học nói về khi ngồi ấy, nếu vào ngụ đêm trong xóm, dầu uốn mình, lắc đầu 
cũng không phạm tội. 

2I)_ Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên chống nạnh khi đi vào trong khoảng nhà 
(nakhambhakato antaragharegamana). 

22) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên chống nạnh khi ngồi trong khoảng nhà, 
vào ngụ đêm chống nạnh không phạm tội (nakhambhakato antaragharenisidana). 

23) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên trùm đầu khi đi vào trong khoảng nhà (na 
ogunthito antaragharegamana). 

24) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên trùm đầu khi ngồi trong khoảng nhà (na 
ogunthito antaragharenisidana). Vào ngụ đêm trùm đầu không phạm tội. 

25) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên nhón gót khi đi vào trong khoảng nhà (na 
ukkutikäya antaragharegamana). 

26) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không nên ngồi khoanh tay choàng đầu gối khi ngồi 
trong khoảng nhà (napallathikãäya antaragharenisIdana), vào ngụ đêm không phạm tội. 

Trong cả 26 điều này, tỳ khưu vì để duôi, cỗ ý làm sai luật cắm phạm tác ác. 

Không có ý, quên, không biết, có sự hại và tỳ khưu bịnh, và tỳ khưu điên đều không 
phạm tội. 

2. Thọ thực cho chỉnh tể - phần thứ nhì (bhojanapatisamyutta). Có 30 điều học: 

1) Tỳ khưu nên làm như vây: ta nên chú ý thọ lãnh vật thực cho đúng phép, là không 
làm như thế lấy đem đi đồ bỏ vì giận (sakkaccam pindapäta patiggahana). 

2) Tỳ khưu nên làm như vây: khi thọ thực ta chỉ nên ngó trong bát (pattasaññi pindapãta 
patIggahana). 

3) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta chỉ nên thọ lãnh canh vừa với cơm (samasũpaka 
pindapäta patIiggahana). 

4) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta chỉ nên thọ lãnh vật thực vừa miệng bát (samatittika 
pIindapäta patIggahana), dầu thọ lãnh vật ajamakalika, sattahakalika hoặc yävajivika đầy 
tràn bát cũng nên. 

Nếu thọ lãnh 2 bát nên thọ trước 1 bát rồi để vào nơi khác gởi về chùa, rồi thọ thêm nữa, 
hoặc mía đã róc, chặt ra từng đoạn, hoặc trái cây mà họ gói lại để lên bát, như thế nói là 
vun bát cũng không đặng, cho nên thọ lãnh cũng nên. 

Trong điều này, dầu tỳ khưu đau thọ lãnh vật thực, vung tràn bát cũng không khỏi tội. 

5) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta nên ăn cho chỉnh tÈ (sakkaccam pindapäta bhuñJjana). 

6) Tỳ khưu nên làm như vây: khi ăn ta chỉ nên ngó trong bát (pattasaññi pindapãta 
bhuñJana). 

7) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta phải ăn vật thực cho đều, là không ăn sâu giữa bát, hoặc 
đùn vun lên (sapadäna pindapata bhuñJana). 

8) Tỳ khưu nên làm như vây: ta chỉ dùng canh cho vừa với cơm (samasũpaka pindapãta 
bhuñJana). 

9) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên đùa cơm vun lên giữa bát mà ăn (nathũpikato 
omadditä pindapäta bhuñJana). 

10) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên đùa cơm khuất lắp đồ ăn, cố ý muốn được 
nhiều thêm nữa, dầu tỳ khưu bịnh cũng không khỏi phạm tội. 

Nếu không cố ý muốn được thêm mà đùa khuất vật thực không phạm tội (nasũpam vã 
byañJanam vã odane napaticchadana). 
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II) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không bịnh không xin vật thực để ăn; xin nơi bà con 
hoặc nơi người có yêu cầu, hoặc xin cho người khác không phạm tội (nasũpam vã 
byañjanam vã odanam vã agilãno attano atthãya viññãpetvã bhuñjana). 

12) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nên liếc xem bát vị khác, cố ý tìm lỗi người, 
tỳ khưu bịnh cũng không khỏi phạm tội. 

Liếc xem cô ý cho thêm, hoặc không cô ý tìm lỗi không phạm tội (na ujjhãna 
saññIparesam pattaolokana). 

13) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không làm vắt cơm cho lớn quá bằng trứng ngỗng, 
gọi là lớn quá, nhỏ băng trứng gà gọi là nhỏ quá, nhỏ hơn trứng ngỗng, lớn hơn trứng gà 
thì vừa (naãtimahan takavalakarana). 

14) Tỳ khưu nên làm như vây: ta làm vắt cơm cho tròn không đài (parimandala 
alopakarana). 

15) Tỳ khưu nên làm như vây: khi vắt cơm chưa đến miệng, ta không hả miệng chờ 
(na anahataka valemuhkadväa ravIvarana). 

16) Tỳ khưu nên làm như vây: trong khi ăn, ta không nhét trọn bàn tay vào miệng 
(nabhuñJamanosabbamhatthammukhepakkhipana). 

17) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói chuyện khi vật thực còn trong miệng 
(nasakavalena mukhenabyaharana). 

18) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không thảy vật thực vào miệng mà ăn 
(napindukkhepakabhuñJana). 

19) Tỳ khưu nên làm như vẩầy: ta không cắn vắt cơm mà ăn 
(nakavalävaccedakabhuñJana). 

20) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không ăn độn cơm bên má như khỉ ăn (na 
avagandakarakabhuñJana). 

2I) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không búng rảy tay trong khi ăn (rảy rác được) 
(nahatthaniddhũnakabhuñJana). 

22) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không làm cho cơm đồ, liệng, bỏ rác, có đồ cơm 
không phạm tội (nasitthavakarakabhuñJana). 

23) Tỳ khưu nên làm như vầy: trong khi ăn ta không le lưỡi ra khỏi miệng (na 
JIvchanicchãrakabhuñjJana). 

24) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không nên ăn và chắp (nacapucapukãrakabhuñjana). 

25) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không dùng vật thực nghe tiếng rỘt rột 
(nasurusurukarakabhuñJana). 

Điều học này, đức Phật cắm chế tại Ghosita tịnh xá, gần thành Kosambi, do 1 vị tỳ khưu 
nghe tăng thọ sữa húp rột rột rồi giễu răng: có lẽ tăng húp sữa cho nguội chăng? 

26) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không ăn, liếm tay (nahatthanilehakabhuñjana). 

27) Tỳ khưu nên làm như vẩy: ta không nên ăn liễm bát và vét bát 
(napattanillehakabhuñJana). 

28) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không liễm môi trong khi ăn (na otthanille 
napattamillehakabhuñJana). 

29) _ Tỳ khưu nên làm như vây: ta không dùng tay còn dính vật thực, cầm đồ đựng nước, 
tính đem rửa tay hoặc cho người khác rửa, cầm không phạm tội (nasãmi senahatthenapä 
nIiyathãlakapatiggahana). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại rừng Bhesakalä gần thành Sumsumaratira, do chư tỳ 
khưu tay còn dính cơm mà cầm đồ đựng nước bị thí chủ chê trách. 
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30) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không đồ nước rửa bát còn hột cơm trong khoảng 
nhà. Nên lượm cơm cho nát rồi đồ, hoặc đồ trong ống nhồ, rồi đem đi đồ hoặc đem đồ nơi 
khác, đều không phạm tội (nasasitthakampattadhovanamantaragharechaddana). Điều học 
này đức Phật câm chế tại rừng Bhesakalã gần thành Sumsumäratira, do chư tỳ khưu đồ 
nước rửa bát có lộn cơm là cho thí chủ chê trách. 


Trong cả 30 điều học này, tỳ khưu nào dễ duôi, cố ý, phạm tác ác. Không cô ý, không 
trí nhớ, không biệt mình, có sự hại, và tỳ khưu điên đêu không phạm tỘiI. 

Ty khưu bịnh không phạm tội, trừ ra trong 4 điều học thọ vật thực đây tràn miệng bát, 
móc ăn giữa bát, đùa cơm lâp vật thực và liêc xem bát tỳ khưu khác đê tìm lôi người, dâu 
tỳ khưu bịnh cũng không khỏi phạm tội. 


3. Thuyết pháp cho đúng phép - phần thứ ba (đhammadesanãñpafisamyut(a). Có 16 
điều học: 

1) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có đù trong tay. 

Chú giải: Nếu người khác họ che cho, hoặc dù để trong mình cho vừa rảnh tay cũng gọi 
là người không có dù trong tay, nói pháp đến người ấy cũng nên (nachattapänissa 
ag1lãnassadhammadesana). 

2) _ Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có gậy trong tay 
(như trong điều học trên) (nadandapänissa ag1lãnassadhammadesana). 

3) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có vật bén (dao, 
gươm) trong tay (như trong điều học trên) (nasatthapänissagilãnassadhammadesana). 

4) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh có cung tên, súng 
trong tay (naävudhapãnIssagilãnassadhammadesana). 

5) __ Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có mang đép guốc 
(napadukarudhassa agilanassadhammadesana). 

6) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có mang giày da 
(naupahanaãrullhassa ag1lãnassadhammadesana). 

7) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, ngồi trên xe, 
võng... ngồi trên xe với nhau, nói pháp cũng được. 

Tỷ khưu ngồi trên xe cao, người nghe ngồi xe thấp hoặc ngồi trên xe bằng nhau, tỳ khưu 
ngôi xe trước, người nghe ngôi xe sau, đều nói pháp được hết, nhưng người ngồi xe sau, 
dầu cao hơn mà nói pháp đến người ngồi xe trước không nên (nayãnagatassa 
ag1lãnassadhammadesana). 

8) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, ngồi hoặc nằm 
trên giường (nasayanaga tassa agIlãnassadhammadesana). 

Tỳ khưu nằm nơi cao nói pháp đến người nằm nơi thấp cũng nên, người nằm nói pháp 
đến người đứng, hoặc ngồi nói đến người đứng, hoặc ngôi với nhau, hoặc đứng nói với 
người đứng đều được cả. 

9) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, ngồi khoanh tay 
choàng qua đầu gối (napallatthikãyanisinnassa agilãnassadhammadesana). 

10) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không nói pháp đến người vô bịnh, có bịt khăn 
(navetthitasTsassa ag1lãnassadhammadesana). 

II) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp đến người vô bịnh, đội khăn hoặc 
nón (na ogunthitasTsassa ag1lãanassadhammadesana). 

12) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không ngồi sà đất nói pháp đến người vô bịnh, ngồi 
trên chiếu, đệm (nachamäyamnisiditvã ãsanenisinnassa agilãnassadhammadesana). 
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13) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không ngồi trên chỗ thấp nói pháp đến người vô bịnh 
ngồi nơi cao (nanïce ãsanenisïditvã uce äsanenisinnassa agilãnassadhammadesana). 

14) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không đứng nói pháp đến người vô bịnh ngồi 
(nathitonisinnassa ag1lãanassadhammadesana). 

Trong kinh chú giải có nói, dầu tỳ khưu trẻ đến chỗ tỳ khưu cao hạ, rồi tỳ khưu trẻ ấy 
đứng, vị trưởng ngồi hỏi đạo, tỳ khưu trẻ không nên đáp. Nếu tỳ khưu trẻ không có thê bảo 
vị trưởng lão đứng dậy mới nên hỏi, không dám nói, vì tôn kính vị trưởng lão, nên nghĩ 
rằng: ta nói pháp đến tỳ khưu trẻ đứng gân bên, rồi nói cũng nên. 


15)_ Tỳ khưu nên làm như vây: ta không đi phía sau nói pháp đến người vô bịnh đi phía 
trước (napacchato gacchanto pũrato gacchantassa ag1lãanassadhammadesana). 

Kinh chú giải có nói, nếu người đi trước nói đạo không nên đáp, nên nghĩ rằng: ta nói 
pháp đên người đi phía sau, như thê rôi nói. 

16) Tỳ khưu nên làm như vầy: Ta không đi ngoài đường, nói pháp đến người vô bịnh 
đi trong đường (na upathena gacchanto pathena gacchantassa agilãnassadhammadesana). 
Nêu môi người đi I bên đường, nói pháp cũng nên. 

Trong cả 16 điều học, tỳ khưu đê duôi cố ý phạm tác ác, quên, không biết mình, có bịnh, 
có điêu hại, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 


4. Lượm lặt - phần thứ tư (pankinnaka). Có 3 điều học: 


1) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không bịnh, không đứng tiêu hoặc đại tiện. Trong khi 
mắc đại tiểu tiện gấp rút không phạm tội (nathito ag1Ïãäno uccäram vã passävam vã karana). 

2) Tỳ khưu nên làm như vây: ta không bịnh, không đại hoặc tiêu tiện, khạc nhỏ, hỉ 
mũi trên chỗ xanh nhứt là cây cỏ tươi, dầu rễ cây còn sông thấy rõ trên mặt đất hoặc nhánh 
cây còn sống cũng đều gọi là xanh cả (naharite agilãno uccäram vã passavam vã karana). 


Lên ngồi trên nhánh cây để đại tiêu tiện rớt xuống chỗ không có vật xanh cũng nên. Đi 
tiêu chỗ không có vật xanh, dầu đại tiêu tiện đến gấp rút cũng gọi như người có bịnh, không 
tội. Nếu tìm không kịp nơi không có vật xanh, nên kiếm vật chỉ lót đại tiểu tiện có chảy 
nhăm vật xanh cũng vô tội. 

3) Tỳ khưu nên làm như vầy: ta không bịnh không đại hoặc tiểu tiện, nhồ, hỉ mũi 
trong nước (na udake agilãno uccãram vã passävam vã karana). 

Nước để dùng được, nước không dùng được không phạm tội. Nước ngập không có gò 
đất, đại tiểu tiện trong nước ấy không tội. Đại tiểu tiện trên khô chảy xuống nước không 
phạm tội. 


Trong cả 3 điều học ấy, tỳ khưu dể duôi cố ý phạm tác ác. Không có ý, không có trí nhớ, 
không biệt mình có bịnh, có sự rủi ro, và tỳ khưu điên đêu không phạm tội. 


Trong cả 75 điều ưng học pháp (trừ ra điều 25, 29, 30 trong phần thọ thực tê chỉnh), đức 
Phật cắm chế tại Kỳ Viên tịnh xá (Vihãra Jetavana) gần thành Xá Vệ (Sãävatthï) do phe lục 
sư làm quấy. 

2 điều học cười lớn, 2 điều học nói lớn tiếng, 1 điều học nói chuyện còn vật thực trong 
miệng thành 5 điều học: ngồi sát đất nói pháp đến người trên chiếu đệm; ngồi nơi thấp nói 
pháp đến người ngồi nơi cao; đứng nói pháp đến người ngồi; đi ngoài đường nói pháp đến 
người đi trong đường; đi sau nói pháp đến người đi trước — 5 điều học này với 5 điều trên 
thành 10 điều học. 10 điều học này thuộc về samanubhãsanasamutthãna là tội sanh do thân 


~T^~— 


khẩu ý, phạm tội vì làm (kiriyäã), khỏi phạm tội vì tưởng (saññãvimokkha), phạm tội vì cô 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 765 


ý (sacittaka), phạm tội vì đời (lokavajja), thân nghiệp (kãyakamma), khẩu nghiệp 
(vacIkamma), ác tâm (akusalacitta), thọ khổ (dukkhavedan3). 

Xin đồ ăn, xin cơm thuộc về theyyasatthasamutthãna, tội sanh do thân-ý, thân-khâu-ý 
(kiriyä, saññavimokkha, sacittaka, lokavajja, kayakamma, vacIkamma, akusalacifta, 
dukkhavedanã. 


Nói pháp đến người vô bịnh, có dù trong tay, có gậy trong tay, có vật bén (dao, gươm) 
trong tay, có cung tên trong tay, mang guôc, dép, mang giày da đến người đi trên xe, người 
năm, đến người ngôi khoanh tay choàng qua đâu gối, người bịt khăn, người đội khăn. II 
điều học ẫy thuộc về dhamma desanasamufthãna là tội sanh do khẩn-ý (kiriy3, kiriyä, 
saññavimokkhã, sacittaka, lokavaJja, vacikamma, akusalacetta, dukkhavedan3). Còn lại 53 
điều học chỗ sanh tội (sanuthãna) như trong điều học bất cộng trụ thứ nhất 
(pathamaparãjika sikkhapada). 

Lại nữa, ưng học pháp không có nhất định là chỉ bấy nhiêu, mà không nhất định ấy là 
cách thức tỳ khưu nên học và hành chăng phải có bấy nhiêu đâu, dầu là pháp hành đức Phật 
đã chế định trong phần hành (vattakhanidha) cũng gọi là ưng học pháp, vì là pháp hành mà 
tỳ khưu nên học và hành theo. 


DUYÊN CỚ TRANH BIỆN (ADHIKARANA). 

Duyên cớ tranh biện°Š có 4: 1) tranh biện điều phải trái (vivadã adhikarana) là nói rằng: 
cái này là pháp là luật, cái này không phải là pháp, không phải là luật; 2) bắt tội nhau 
(anevadadhikarana) là buộc tội nhau vì phạm tội này tội kia; 3) phạm các tội 
(apattadhikarana); 4) việc mà tăng nên làm (kiccadhikarana). 


DIỆT TRANH (ADHIKARANA SAMATTHA) 


Diệt tranh"? có 7 phép: 1) Sự dứt trong 4 điều tranh biện trong nơi giữa tăng, giữa pháp, 
giữa luật là dứt điều cãi lẽ do theo pháp, do theo luật, đúng theo lời của đức Phật cắm chế 
và chuân hành”? (budhappaññatti, budhãnuññatti) trước mặt người là tiên cáo và bị cáo 
hoặc tỳ khưu thú nhận tội (sammukhävinaya); 2) Sự mà tăng tụng để tuyên bố chỉ tên A- 
la-hán là bậc có trí nhớ đủ rồi, không kẻ nào buộc tội chi được cả (sativinaya); 3) Sự mà 
tăng tụng đề tuyên bố chỉ tên tỳ khưu điên đã hết điên rồi; không cho kẻ nào cáo tội mà tỳ 
khưu ẫy đã phạm trong khi còn điên (amulhavinaya); 4) Sự định tội theo lời thú nhận mà 
người khai thiệt (patiññatakarana); 5) Sự phân đoán, lấy theo lời khai của phần đông người 
có đạo đức (yebhuyyasIk3); 6) Sự mà luật định đến người phạm tội (tassapapIyasika); 7) 
Sự giải hòa cho nhau cả hai bên không cần xử đoán việc trước (tinavatthãraka). 


NHỮNG ĐIÊU HỌC NGOÀI GIỚI BÓN 
1. Trọng tội (thullaccaya). 
Thullaccaya dịch là trọng tội hay là tội xâu, nghĩa là: tội trọng hay tội xâu hơn các tội 
khác (ngoài tội bât cộng trụ và tăng tàn). 
Giải về trọng tội có hai điều: 
1) Tỳ khưu không bỏ. 
” Cãi nhau lẽ phải trái. 


" Dứt điều tranh biện (giả hòa). 
50 Cám chế là cắm ngăn, chuẩn hành là cho thi hành. 
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2) Không nên chia tài sản trọng của tăng, nếu bỏ hoặc chia, phạm trọng tội, vì Phật có 
cắm rằng: tài sản trọng có 5 phần: 

- Phần thứ nhất: 7) ãrãmo: vườn, trái cây, bông cây; 2) arãmävatthu: đất vườn. 

- Phân thứ nhì: 3) vihãro: thất, nhà; 4) vihãravatthu: đất chùa, thất. 

- Phần thứ ba: 5 ) mañco: vườn; 6) pitham: bàn nhỏ thấp dài; 7) bhisĩ: nệm; ổ) 

bimbohanam: gối. 

- Phần thứ tư”!: 9) lohakimbhĩ: nồi; 70) lohabhãnakam: cân; 11) lohavãrako: thùng lón; 

12) lohakaJaham: chậu; IỞ) väsIl: dao nhỏ; 14) pharasu: búa; I5) kuthãm: rìu; 79) 

kuddãro: xuống: 17) nikhadanam: vá; 

- Phân thứ năm: 18) vali: dây; 19) velu: tre (đài 8 ngón tay ngón tay trở lên); 20) muñjam: 

cỏ óng: 27) pabbajjam: cỏ năn nỉ; 22) tinam: các thứ cỏ để che lợp (từ 1 bó trở lên); 23) 

mattika: đất sét; 24) dãrubhandam: vật dụng làm bằng cây; 25) mattikabhandam: vật 

dụng làm bằng đất. 

Tất cả 25 món ấy, món nào thí chủ đã dâng đến Giáo hội, hoặc phát sanh trong Giáo hội 
đều gọi là tài sản trọng của ““Tăng-dà” (garubhanda) nghĩa là: Tăng-dà hoặc nhóm (2,3 tỳ 
khưu) hoặc 1 tỳ khưu nên không bỏ, không nên chia, dầu bỏ dầu chia cũng không gọi là 
bỏ, là chia của ấy cũng còn là của Tăng-dà như cũ. Tỳ khưu nào, vì chấp mình làm lớn, bỏ 
hoặc chia của Tăng-dà như thế phạm trọng tội (thullaccaya). NÑ ếu cô ý bỏ, hoặc chia, cho 
luật sư trừng phạt theo giá của vật. Nếu làm sanh sự lợi ích đến Tăng-dà, đem đôi vật bền 
chắc, theo phép. hoặc vật cao giá hơn, hoặc dùng vật thấp hèn đôi lây gạo để ăn, hoặc để 
tu bố chùa, thất... trong cơn đói cũng nên. 

Tất cả tài sản trọng của Tăng-dà một món nào chẳng hạn, tỳ khưu lây dùng riêng cho 
mình, nên kiếm vật khác bằng giá, hoặc cao giá hơn đem thế lại mới nên; nồi bát tách bình 
trà, Ôô ... bằng kim loại; đũa, thuốc nhỏ mắt... ống khoá, chìa khoá vật bằng kim loại; hoặc 
bằng cây đang làm, nên chia được, dây, và tre... đem làm việc cho Tăng-dà, hoặc cho tháp 
thờ, rồi còn dư, đem dùng làm việc cho tỳ khưu cũng nên. Đây chỉ giải văn tắt, nếu muốn 
học cho rộng, tìm thêm trong phẩm Catutthasãmantapäsãdikã. 

Lại nữa không nên cho ai mồ trong chỗ kín, hoặc mồ gần chỗ kín cách chừng lối 2 ngón, 
nếu thoa thuốc không cắm. Điều học này phạm vì cố ý (sacittaka). 

Không nên ăn thịt người, không nói đến thịt người, dầu là xương, máu, da, lông cũng 
không nên. Điều học này phạm vì vô ý (acittaka). 

Không nên lõa thể, không nên mặc y làm bằng lá tranh, bằng vỏ cây, bằng tóc người, 
bằng lông đuôi của thú, băng lông cánh chim, da cọp, y làm băng vỏ gai. Không nên đụng 
chạm nhăm chỗ kín thú cái. Không gấp làm lễ Phát lồ (Uposatha) hoặc Tự tứ (Pavaran3) 
vì cô ý cho tỳ khưu khác không làm được. Tỳ khưu nào phạm các điều trên đây gọi là phạm 
trọng tội (thullaccaya). 

2. Tác ác (dukkafa). 

Tỳ khưu không nên mặc y phục như kẻ thế. Không nên mặc y màu xanh, vàng nhợt. 
Không nên mặc y may đường chỉ xuôi (không có cắt may đường ngang, nghĩa là không có 
“điều”). Không nên mặc y có bông hoa và thêu thùa. Không nên chỉ mặc y nội và y vai trái 
mà đi, vào xóm, trừ ra có duyên cớ mới được phép để y 2 lớp lại (y tăng dà lê). Không nên 
mang đép đi vào xóm nếu không có bịnh. Không nên mang dép 2 lớp, dép rơm, guốc, giày 


5! Các vật trong phần này đều làm bằng kim loại. 
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hàm ếch, giày thêu, giày có nhiều màu®2, da cọp, da beo, da voi, da cá nược. Không nên 
thoa phấn sức dầu, soi hình trong kiếng và trong nước, nếu vô bịnh. Không nên đeo vòng 
cà rá. Không nên cho ai hớt tóc, hớt râu, nhồ tóc bạc. 

Không nên xem nhan sắc phụ nữ. 

Không nên lấy cây mà kỳ mình trong khi tắm. Không nên đâu lưng nhau mà kỳ trong 
khi tắm. 

Không nên máng bát lên nhánh cây. Không nên chứa đốn ăn còn dư trong bát. Không 
nên lấy bát còn ướt đem cắt. 

Không nên ngôi chung nghề hoặc chung chiếu cùng phụ nữ, hoặc bán nam bán nữ, hoặc 
kẻ thấy trai biến ra gái, thấy gái biến ra trai (có cả 2 bộ sanh trược khí). Không nên ngồi 
chung giường, chung ghế cùng tỳ khưu tu lâu hơn 3 hạ. Không nên nằm ngồi chỗ cao và 
rộng, chỗ có lót nệm gòn, nệm bông và tọa cụ bằng lông cừu tốt. Không nên dùng gối lớn 
dài quá nửa mình. Không nên ngôi chỗ có trải lót trước, nếu chưa xem xét. Không nên nằm 
chỗ có treo bông hoa. Không nên ngồi chỗ của vị tỳ khưu lâu năm, thường hay ngồi. 


Không nên lạy 10 hạng người (tỳ khưu tu sau mình; sa đi và kẻ thế; tỳ khưu tu lâu năm 
hơm mà hành sái theo kinh luật; phụ nữ; bán nam bán nữ; tỳ khưu phạm phép tăng tàn; tỳ 
khưu đáng cho giáo hội phạt lại như trước vì đang khi bị phạt mà lại phạm thêm phép tăng 
tàn; tỳ khưu đang sửa mình đê cho giáo hội giao thiệp lại như trước; tỳ khưu đang bị hành 
phạt sửa lỗi đê cho giáo hội giao thiệp lại; tỳ khưu đã bị hành phạt rôi mà giáo hội đang 
chứng cho nhập vô giáo hội lại). 

Không nên lấy đồ lót trải ngủ của tỳ khưu nảo đem dùng nơi khác. Không nên bảo tỳ 
khưu nào đứng dậy trong khi vị ây đang ăn. Không nên đuôi tỳ khưu nào có bịnh đi ra khỏi 
chỗ ở mà phải nên săn sóc. Không nên câm vị khác ngủ đậu, nêu vị ây có bịnh chút ít. 

Không nên thọ lãnh thịt và cá tươi. Không ăn thịt mà mình biết hoặc nghe hoặc thấy họ 
giêt đê cho mình ăn (nêu có I trong 5 hạng người xuât gia thây giêt thì không nên ăn). 

Không nên học hoặc dạy kẻ khác những việc ngoại đạo. Không nên nói đạo trong chỗ 
đông người, nêu có mặt vị tỳ khưu trưởng lão mà ngài chưa thỉnh nói. Không nên tụng kinh 
kéo dài như giọng hát. Không nên không cho mượn vải lọc nước (nêu có vị khác muôn 
mượn). 

Không nên làm cho tài vật của thí chủ bồ thí ít phước (vì sự tà mạng). Không nên đem 
đồ khuất thực cho kẻ thế ăn trước mình (trừ ra cho cha, mẹ vua, kẻ cướp, người sắp vào 
tu). Không nên làm thầy thuốc. Không nên làm kẻ đi thơ. Không nên bợ đở kẻ thế mong 
được lợi. Không nên trông kiêng. Không nên đánh đòn, thôi kèn, đánh cờ. Không nên lây 
đá cục, đá sỏi thảy mà chơi. Không nên vô cớ mà leo cây. Không nên đôt rừng. 

Không nên dùng bát làm bằng cây, thau, đồng, nhất là bát có màu xanh và đen sậm. 

Không nên lấy cây dài quá 8 ngón tay, hoặc cụt hơn 4 ngón tay mà chà răng. 

Không nên rù quến người xuất gia làm điều vô đạo. 

Không nên nhuộm y bằng nước nghệ, nước cây dan, nước cây vàng là. 

Không nên động đến hình tượng phụ nữ, đồ nữ trang, 7 thứ lúa, 10 thứ ngọc thạch, đờn, 
kèn, trống, trái còn trên cây và khí giới, nhất là đao, gươm, súng. Không nên cầm lấy những 
vật đựng đồ mà thí chủ chưa dâng cúng. 


% Và có màu đỏ, đen sậm, trăng. 
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Tỳ khưu đi xa mới đến, phải lột giày, sập dù, và không nên ngồi gần trưởng thượng. 
Không nên cắm vị mới tu ngồi phải chỗ. Không nên làm cho nước văng đây y các vị ngôi 
gân. Không nên ra vô lật đật, khi đi khất thực. Không nên đứng xa hoặc gân người dâng 
cơm lắm. Không nên lật đật thọ lãnh vật thực. Không nên dòm, ngó mặt người thí chủ. 
Không nên quét, giũ, đập đồ chỗ có người hoặc gần các vị khác, hoặc gần nước uống hay 
phía trên gió. Không nên dạy ai học, hoặc tụng kinh, thuyết pháp mà chưa bạch cùng vị 
trưởng thượng trong lúc ở chung. Không nên nhúm lữa, hoặc tắt lửa, đóng hoặc mở cửa số 
mà không bạch cùng vị trưởng lão, trừ ra ngài có cho phép trước. Không nên đi đụng nhằm, 
hoặc phất y trúng nhằm vị trưởng lão. 

Không nên đi vào nhà xí mà còn chấp tôn ti thượng hạ. Không nên đi vào nhà xí lật đật 
nếu cửa đóng thì phải gõ cửa. Không nên cởi y ở ngoài nhà xí. Không nên đại tiện, rặn 
nghe lớn tiếng. Không nên đại tiện hoặc tiêu tiện phía ngoài lỗ xí. Không nên nên khạc 
nhỏ, hi mũi ngoài lỗ xí. Không nên dùng cây có gai, cây mụt mà chùi. Không nên rửa nghe 
lớn tiếng. Không nên đề nước dư trong lon, nếu nhà xí dơ quét rửa cho sạch. Không nên đi 
ra nhà xí lật đật. Không nên chưa mặc y mà ra khỏi nhà xí. 

Không nên đi xem hát đờn kèn. Không nên mặc y nội, thiếu dây lưng mà đi vào xóm. 
Không nên mở cửa mà tay còn cầm bát. Không nên ngủ chung cùng nhau trên chỗ có trải 


Z 


lót. 

Không nên ăn tỏi, không có món chi trộn chung. 

Không nên đi trên chỗ ngồi, chỗ năm, nhất là: đi trên giường ghế và chỗ đẹp hoặc có 
sơn phêt, nêu chân chưa rửa hoặc còn ướt, hoặc còn mang giày. Không nên dựa vách nhà 
có tô vôi hoặc sơn phêt và nhô nước miêng nơi ây. Không nên trải ngọa cụ trước khi năm 
trên chô ngủ sạch sẽ của Giáo hội. 

Không nên để tóc dài quá 2 ngón tay, hoặc lâu hơn 2 tháng mới cạo. Không nên để râu, 
lông mũi, móng tay, móng chân dải quá. Không nên đánh bóng móng tay và móng chân. 

Không nên ăn vật chi nếu chưa quán tưởng. Không nên ăn thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, 
thịt rắn, thịt sư tử, thịt beo, thịt gâu, thịt chó rừng, thịt cọp. 

Các tỳ khưu nào đã phạm nhằm những phép đã kê trên, gọi là phạm tác ác (dukkata). 

3. Ác khẩu (dubbhãsita) 

Tỳ khưu không nên mắng chửi làm cho người hồ thẹn. 

Không nên chơi với vị khác, hoặc trong bọn hay nói xiên xéo rằng “Mày là vua, ngươi 
là Bà-la-môn, cháu là thú, anh là bậc thông minh, ngươi là kẻ trộm cướp”. Kêu danh hiệu 
giêu chơi như cách ây, phạm tội ác khâu (dubbhasita) (mỗi tiêng môi tội). 

4. Giải về 10 điều lầm lạc. 

Sau khi Phật diệt độ 100 năm, 700 vị đại A-la-hán cu hội lần thứ nhì, có đại đức 
Sabbakamnithero làm tọa chủ đề giải quyêt 10 lâm lạc sau này: 

1) Muối đề trong ống bằng sừng được phép ăn (kappati siñgilonakappo). 

Luật dạy răng: Trong các món được phép ăn buổi sáng, nếu tỳ khưu thọ lãnh rồi để dành 
qua ngày khác đem ra ăn lại, phạm ưng đôi trị. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói “muối để dành trong ống làm bằng sừng, nếu qua 
ngày khác đem ra ăn với đô lạt cũng được không phạm. 

2) Xế bóng 2 ngón tay còn ăn được (kappatidvangulakappo). 
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Luật dạy rằng: Trong các món buổi mai, nêu xế bóng mà tỳ khưu đem ra ăn, phạm ưng 
đôi trị. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói “Nếu chính xế qua 2 ngón tay cũng còn ăn được 
không phạm”. 

3) Đi vào xóm còn ăn được (kappatigamantarakappo). 

Luật dạy rằng: Nếu tỳ khưu ăn rồi, đi khỏi nơi ấy mà còn ăn nữa, phạm ưng đối trị. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói “Ta đi vào trong xóm, ăn nữa cũng được, không 
phạm”. 

4) Ở chung chỗ làm phép “sám hối” riêng cũng được (kappati ãsãsakappo). 

Luật dạy rằng: Chỗ ở thuộc về Giáo hội, tỳ khưu không nên làm phép sám hồi3 riêng, 
nêu làm thì phạm tác ác. Phép sám hôi ây cũng không kêt quả chi. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói “Làm như thế cũng được, không phạm”. 

5) Làm phép sám hồi theo ý mình cũng được (kappati aaumatikappo). 

Luật dạy răng: Tỳ khưu làm phép sám hồi phải hiệp nhau nơi chỗ của Giáo hội hành đạo 
vào ngôi đâu mặt nhau, nêu có vị nào đau phải cho hay rôi mới nên hành. Băng chăng tuân 
theo đây gọi là hành theo phe đảng, phạm tác ác. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói: không cân phải hiệp chung nhau như thế. Ai đến 
trước sám hôi lân lân cũng được, không phạm. 

6) Làm theo thói quen cũng được (kappati äcinnakappo). 

Kinh luật đã dạy phân minh chỉ cho biết: sao là trật, sao là trúng. Những việc hành động 
theo ý riêng ông thây của mình, nêu đúng theo kinh luật thì nên hành theo, băng không 
đúng trò chăng nên nghe. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói: trò làm theo thói quen của ông thầy cũng được, 
không phạm. 

7) Sữa tươi để chua thiệt chua dùng cũng được (kappati amathitakappo). 

Sữa tươi để lâu 1 lát chẳng còn chất sữa như hồi mới nặn ra, nhưng chưa đến nổi chua. 

Luật dạy rằng: Tỳ khưu ngăn thực rồi, đi khỏi nơi ấy mà còn dùng sữa như vậy phạm 
ưng đôi trị. 

Các tỳ khưu xứ VaJjiputtaka lại nói: dùng được, không phạm. 

8) Rượu mới, chưa thiệt mạnh uống cũng được (kappati jalogimpãtum). 

Luật dạy rằng: rượu mới bỏ men vào, chua thành rượu thiệt, nêu tỳ khưu uống thì phạm 
ưng đôi trị. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói: rượu ấy tỳ khưu uống cũng được, không phạm. 

9) Tọa cụ không có bìa dùng cũng được (kappati adasakam nisidana). 

Luật dạy rằng: Tỳ khưu làm tọa cụ, phải làm cho có bìa, bằng không, phạm ưng đối trị. 

Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói: kKhông cần làm cho có bìa dùng cũng được, không 
phạm. 

10) Cảm xúc vàng bạc cũng được (kappatIi JätarũparaJatam). 


53 Làm lễ Uposatha. 
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Luật dạy rằng: Tỳ khưu không nên thọ lãnh hoặc cảm xúc đến vàng bạc, nếu thọ lãnh, 
hoặc cảm xúc, thì phạm ưng đối trị. Luật cho phép, tỳ khưu cảm xúc đến 4 món vật dụng: 
áo ca sa, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bịnh, nhưng cắm cảm xúc đến vàng bạc. 


Các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka lại nói: tỳ khưu thọ lãnh hoặc cảm xúc đến vàng bạc cũng 
không phạm. 


Các tỷ khưu xứ Vajjiputtaka khởi nói 10 điều lầm lạc này giờ nào làm cho Phật pháp 
suy đôi ĐIỜ nấy, làm cho xúc động đến tất cả chư vị A-la-hán. Các ngài hội hiệp lại để 
chỉnh đốn Phật pháp và quyết rằng 10 điều của các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka nói trên là tà 
đạo, trái hăn với Phật pháp đã có điểm giải phân minh từ lúc ấy rồi. 


Những người xuất gia tu Phật, chẳng nên hành theo của các tỳ khưu xứ Vajjiputtaka đã 
nói trên. 

5. 14 Pháp hành (vatta) 

1) Những việc của tỳ khưu xa mới đến phải hành (ãgantukavatta). 

Tỳ khưu ở nơi khác mới đến, muốn vào chùa phải làm như sau đây: 

Nêu có mang giày phải cởi ra và xách đi. Nếu che dù thì sập xuông. Nếu đội khăn thì 
lây xuống và cởi y trùm mình ra (mặc vừa vai mặt) rồi mới đi chằm chậm vào, thấy các tỳ 
khưu nhóm ở nơi nào phải đi ngay vào nơi ây, để bát xuống và ngồi chỗ mình nên ngồi, 
hỏi thăm nước uống, nưƯỚC tăm. Nếu cần dùng nước uống, nước rửa thì được phép dùng. 
Phải rửa chơn, một tay xối, một tay rửa: hỏi giẻ chùi châm mà chùi, lẫy giẻ khô chùi trước 
giẻ ước chùi sau, rồi đem đi phơi. Nếu thầy tu lâu năm hơn thì mình phải lạy trước, bằng 
mình cao hạ hơn thì vị kia phải làm lễ mình trước. Hỏi thăm chỗ ở, chỗ đi khuất thực cho 
gần hay xa, đi sớm hay là đi trưa, chỗ nào không nên đi (là nhà không tin Phật pháp và 
quen cho có l vá cơm hoặc một hoặc I, 2 vị xin). Hỏi cho biết có vị nào đắc thánh, mà còn 
ở thế đã có Giáo hội nhận. Hỏi thăm nhà xí. Hỏi thăm chỗ mà Giáo hội đã dạy phải vào 
phải ra, cho biết giờ vô, ra đặng ngừa thú dữ người ác. Ñ ếu thất cất trệt bỏ trống, thì phải 
gõ cửa chờ 1 chặp đã, rồi xô cửa xem xét khắp nơi, rồi mới nên bước vào, e có sự hại. Nếu 
thất ấy có rác, bụi tên giường, quét được thì phải quét. Nếu không làm theo đây thì phạm 
tác ác. 

2) Những việc tỳ khưu ở chùa phải hành (aãväsikavatta). 

Tỳ khưu ở chùa phải lo cho có nước uống, nước tắm, ván lót, giẻ chùi chân sẵn để cho 
các vị ở phương xa đến dùng. Nếu tỳ khưu ở xa mới đến, tu lâu năm hơn mình, mình phải 
đi rước y bát, lót chỗ ngồi và chỉ chỗ vừa cho người nghỉ, mình phải lạy trước. Nếu vị ở xa 
tu ít hạ hơn, thì bảo vị ấy để đồ xuống theo chỗ, vị ấy phải làm lễ mình trước. Mình phải 
chỉ chỗ nảo nên đi, chỗ nào là nhà của các vị đã đắc thánh quả mà Giáo hội đã nhận, chỉ 
nhà xí và nơi nhà Giáo hội đã dạy đi vô ra có giờ định. Nếu vị ở xa cao hạ hơn dầu mình 
có bận việc: may y hay đang làm việc gì khác phải dẹp lại đó, dầu đang khi quét hoặc rửa 
tháp cũng vậy. Nêu vị ở xa biết điều, nên để cho mình làm Việc càng tốt. Đang khi làm 
thuốc cho tỳ khưu bịnh nếu bịnh ấy vừa vừa thì để đó mà đi tiếp rước. Nếu bịnh nặng thì 
cho thuốc trước đã. Nếu vị ở xa biết điều, nên để cho mình cho thuốc. Nếu dâng nước l 
lần, vị ở xa uống hết phải đem thêm. Nếu quạt nên quạt dưới chân I lần. Nếu vị ở xa dạy 
thôi quạt thì quạt trở xuống, nếu đến 3 lần thì để quạt xuống. 

Nhữnng lời trên đây là dạy phận mình phải ở với vị cao hạ hơn. Nếu tu ít năm hơn, nên 
chỉ nước uống, nước tắm, chỗ ở, bấy nhiêu cũng được. 


3) Những việc của tỳ khưu ra đi đáng phải hành (gamikavatta). 
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Tỳ khưu có việc đi xa khỏi chùa, phải đẹp cất đồ trong thất của mình, dẹp giường, ghế 
của Giáo hội và đóng cửa thất, giao thất cho tỳ khưu hoặc sa di, hoặc người chức việc trong 
chùa, hay thí chủ nào cũng được. Nếu không có ai thì lẫy 4 cục đá làm dấu, để kê chân 
giường, chồng ghế lên, chiếu, gối, chồng lên ghế, cây ván chất lại cho có chỗ, đóng cửa số 
hết rồi mới nên đi. Nếu thất ấy đột thì lợp dặm lại, nếu đặm không được, phải lẫy đồ (chiếu, 
gối, mền, giường) để lên trên 4 cục đá xa vách, chỗ không đột. Nếu thất đột gần hết phải 
đem các món ấy gởi trong xóm. Nếu không cần đem gởi phải kê giường lên trên 4 cục đá 
để chính giữa thất, gối, chiếu, đệm để lên trên như trước và lấy cỏ, lá cây đậy lên, rồi mới 
nên ra đi. Đây là nói thất lợp bằng lá. 

4) Những việc của tỳ khưu ở trong nhà ăn phải hành (anumodanavatta). 

Đức Phật cho phép tỳ khưu đọc kinh trong nhà ăn. VỊ trưởng lão đọc kinh trước, các vị 
ngồi kế chờ đọc tiếp, rồi đến mấy vị sau đọc tiếp nữa, hoặc vị cả dạy vị nhỏ đọc cũng được, 
mấy vị ngồi kế đó chờ. Vị cả cùng mấy vị khác đi ra trước cũng được (không cần phải ngồi 
chờ). Nếu vị cả bảo, thôi chúng ta đi, ngài ở lại, vị nhỏ lại bạch: dạ ngài đi đi. Nếu vị nhỏ 
không trả lời các vị lớn tính ra chờ bên ngoài cũng được. Ra ngoài rồi nên bảo các trò mình, 
chờ vị kia đọc kinh rôi đã, nói như vậy càng tốt. Nếu thí chủ mời 1 vị nào đọc kinh theo ý 
họ, vị ấy đọc cũng vô lỗi. Nếu thí chủ thỉnh thuyết pháp thì nên bạch cho vị cả hay trước. 
Một nữa, các vị ngồi chờ ấy, muốn đi đại tiện hay tiểu tiện phải từ giã vị ngồi gần mình, 
rồi mới nên đi. 

3) Những việc của tỳ khưu chịu mời ăn phải hành (bhattaggavatta): 

Nếu có thí chủ mời trai tăng, tỳ khưu mặc y cho đúng phép, mang bát theo, đi thong thả, 
không nên đi trước vị lớn. Phải mặc y cho kín mình, giữ theo 75 điều ưng học pháp, đi 
đứng cho tÈ chỉnh, ngồi cho nghiêm trang, không nên ngôi khoanh tay, (không nên ngồi 
gân đụng vị cả, chỗ ngôi ngang nhau). Nếu chỗ ngồi rộng rãi, phải ngôi chừa cách Ï, 2 chỗ 
ngồi xa hơn vị cả. Nếu chiêu chật hẹp, không dám ngôi gân, vị cả nên cho phép ngồi. Nếu 
vị cả không nói, nên bạch rằng: chỗ ngôi đây trọng lắm. Nếu đã nói như vậy mà vị cả không 
trả lời, sẽ ngồi không lỗi, chỉ một mình vị cả lỗi thôi. Nếu vị nhỏ không bạch mà vẫn ngồi 
là phạm phép. Không nên ngồi trên y 2 lớp. 

Nếu thí chủ dâng nước rửa bát, phải 2 tay bợ mà thọ lãnh nước theo phép (nếu tay không 
dính cơm). Phải rửa bát cho tử tế không nên động khua nghe tiếng. Nếu có ống nhỏ thì đồ 
vào đó cho êm ái bằng không thì đồ xuống đất cho dè dặt, sợ e văng nước trúng nhằm vị 
khác. Không nên thọ lãnh cơm đây bát, để dành chỗ đựng đồ ăn. Vị cả phải dạy thí chủ nên 
đem cơm chia ra cho đủ. Nếu đồ ăn vừa đủ I, 2 vị thì nên làm thinh. Khuất thực chỉ phải 
nhìn xem trong bát (lãnh 2 phần đồ ăn, 2 phần cơm). Nếu thí chủ chia vật thực chưa đủ cho 
các vị, vị cả chưa nên ăn. Đây nói về nhà ăn chật hẹp. Nếu nhà ăn rộng rãi vừa cho các vị 
ngồi ăn, các ty khưu ngôi 1 bên, thí chủ ngồi 1 bên, phải ăn thong thả, theo 75 điều ưng 
học pháp. Nếu tay dơ, không nên cầm chém nước mà uống. Nếu các tỳ khưu ăn chưa xong, 
vị cả không nên lãnh nước rửa bát, đến khi đi ra (khỏi nhà ăn) vị nhỏ phải ra trước (vị lớn 
ra sau) bởi nhà ăn chật hẹp. Khi ra khỏi rồi, phải đứng chờ vị cả, phải theo phép (lớn trước, 
nhỏ sau). Không nên đi gần nhau lắm, đi chừa cách khoảng vừa cho 1 người qua lọt. Không 
nên vừa đi vừa chơi. Phải giữ theo 75 điều ưng học pháp cho đến khi về tới chùa. 

6) Những việc của tỳ khưu đi khuất thực phải hành (pindacarikavatta). 

Tỳ khưu lúc ra đi khuất thực phải mặc y cho đúng theo phép như đã nói trên, lẫy bát 
mang vào xóm, đi chậm rải, trùm mình cho kín, giữ theo 75 điều ưng học pháp, đi ngay 
hàng. Khi đến xóm phải nghĩ rằng: “Mình đi vào phía nảy, ra phía này”. 
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Không nên đi vô, ra lật đật, không nên đứng xa hoặc sần thí chủ lắm. Không nên quay 
mình lật đật, xem chủ nhà thọ thí cơm hay không. Nếu họ thôi làm việc và đứng dậy, bưng 
thau cơm, hoặc mời thì hiểu rằng họ chịu dâng, nên đứng chờ. Nếu họ để cơm thì phải dùng 
tay trái đỡ y, tay mặt bợ bát đưa ra và đở nắp bát bằng tay trái và bợ bát luôn. Không nên 
xem mặt thí chủ, chỉ biết họ chịu dâng cùng không. Nếu họ cầm thau cơm, hoặc vá cơm, 
họ mời mình đứng lại thì rõ họ chịu dâng. Nếu họ để bát rồi thì đậy bát lại, bỏ y xuống 
quanh mình đi cho tề chỉnh, giữ theo 75 điều ưng học pháp. 

Vị nào trở về chùa trước phải trải lót nhà ăn, lo rửa chân, giẻ chùi chân, rửa chén dành 
để đồ ăn, nước uống, nước rửa cho đủ sẵn. Đi khuất thực trở về hiệp nhau rồi ăn, đồ bỏ đồ 
ăn dư nơi trông, hoặc đồ xuống nước nào không có côn trùng (sợ nó chết). Quét nhà ăn cho 
sạch, vỊ nào thấy nước uống, nước xài, hoặc nước trong nhà xí không có, nên gánh đồ cho 
đầy, gánh 1 mình không nổi, gọi vị khác tiếp với. 

7) Những việc của tỳ khưu ẩn tu trong rừng phải hành (ãraññikavatta). 

Tỳ khưu ân tu nơi rùng phải thức cho sớm, sửa soạn mang bát vào xóm, mang y vai trái, 
đóng cửa thất rồi ra đi. Gần đến xóm, nêu có mang dép, phải lột ra gÕ đất ra cho tử tế, trùm 
mình cho kín theo phép. Đến khi trở vẻ, nếu ngoài xóm không có nước thì ăn trong xóm. 
Nếu có nước ngoài xóm, nên ăn ngoài xóm, rôi rửa bát cho sạch, mang bát và đắp y vai 
trái, mang dép vào mà đi (đây nói trong rừng vắng vẻ không ai thấy, nêu đi vào xóm thì 
không nên). Mặc như vậy, trong phải có lót mồ hôi, rồi trở về rừng. 

Lại nữa, ty khưu ở trong rừng phải xách nước uống, nước xải để dành nếu không có lu, 
lấy ố ống tre mà đựng và phải nhúm lửa để dành (ngừa khi hữu sự), có ống quẹt thì không 
cân, ở rừng hoặc đi đàng xa cũng phải vậy. Nếu có bạn cùng nhau, không có lửa cũng 
không cần, chỉ có gậy, phải biết xem phương hướng (ngừa sự lạc đường). 


8) Những việc của tỳ khưu ở thất phải hành (senãsanavatta). 


Tỳ khưu ở chùa (ở thất), nếu thất dơ phải quét. Khi quét phải lây y bát để có nơi và đem 
tọa cụ, chiếu, nệm, giường ra ngoài cho tử tế. Nếu trong thất có rác, váng nhện, phải quét 
ở trên trước, vách cửa làm băng cây có sơn phết, nên rửa chùi cho sạch; đồ rác cho có nơi; 
không nên đập quét bụi bay gân thất vị khác, gân nước uống, nước xài; không nên giũ đập 
trên gió; đệm có đóng mốc phải phơi cho hết rồi đem vào để chỗ cũ; giẻ chùi chân cũng 
phải đem phơi, phải chùi giũ giường, ghế cho sạch; chiếu gối, tọa cụ cũng vậy. Đem y bát 
cất cho có nơi, gió thôi bụi vào phía nào đóng cửa phía ấy. Mùa lạnh trưa phải mở cửa, tối 
phải đóng; mùa nóng khi ngủ mở cửa cho mát. Sân nhà ăn, nhà bếp có rác nhiều phải quét 
cho sạch. Không có nước uông, nước xài phải gánh cho có, nước rửa nhà xí cũng vậy. 
Trong thất có tỳ khưu lớn tuổi, nêu muốn đọc kinh, nói kinh, hoặc làm việc khác (trừ ra 
mở cửa cái) phải bạch với vị trưởng lão mới nên làm. Bạch 1 lần mà vị cả cho phép, không 
cần bạch nữa cũng được. 

9) Công việc phải hành ở nhà bếp (antaghararavatta). 

Tỳ khưu nào nhúm lửa trong nhà bếp, nếu có vị trưởng lão cắm, không cho chất củi 
nhiều mà chăng vâng theo thì phạm tác ác. Không nên đóng cửa nhà bếp và ngôi chờ, nếu 
không vâng lời thì phạm tác ác. Vị nào đến nhà bếp trước thấy tro nhiều phải hốt đồ, có rác 
phải quét cho sạch, thiếu nước phải đồ cho đầy rồi mới nên vào nhà bếp. Không nên ngồi 
gân đụng vị trưởng lão; nếu siêng bóp mình cho ngài. Đi ra nên lầy ghế đem ra, đóng cửa 
trước, sau rồi mới nên đi. Không nên tắm trước vị trưởng lão và tắm phía trên gió; không 
nên đi trước ngài. Nhà bếp đơ phải quét rồi tắt lửa rồi mới nên đi ra. Phật cho phép hơ mình 
nếu có bịnh. 
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10) Công việc phải hành trong nhà xí (vaccakutivatta). 

Phật dạy tỳ khưu, đi đại tiêu tiện mà không rửa thì phạm tác ác. Nếu có nước mà không 
có chỗ kín, thì múc nước đem đến chỗ kín mà rửa. Không có đồ múc phải lấy bát mà múc. 
Không có bát thì mới gọi là không đồ múc. Nếu nơi ấy trống trải lắm thì đi kiếm nơi kín 
khác. Đi tới trước mà không có nước, gần đến giờ khuất thực nên kiếm cây mà chùi, rồi đi 
khất cũng được. 

Lại nữa tỳ khưu vào nhà xí, không nên câu chấp tôn ti, thượng hạ, câu chấp phạm tác 
ác. Phật cho phép ai đến trước vào trước, đến sau vào sau. Đi đến nhà xí phải lên tiếng (tằn 
hắn hoặc ho). Nếu có ai ở trong phải tăng hăn trả lời. Vào nhà xí phải máng y khuất đà la 
tăng ở ngoài. 

Không nên đi vào lật đật. Không nên cối y trước khi vào. Không nên rặn lớn tiếng. 
Không nên đại tiểu tiện và xỉa răng. Không nên đại tiện hay tiểu tiện ngoài lỗ xí. Không 
nên khạc nhồ, hi mũi ngoài lỗ xí. Không nên dùng cây nhọn, cây mục, cây gai, cây có lỗ 
mà chùi. Không nên bỏ cây chùi vào lễ xí, chùi đứng dậy mặc y lại không nên đi ra lật đật. 
Không nên chưa mặc y mà đi. Không nên để dư nước lại trong ống, nếu có uống thuốc xổ 
để dành nước trong ống thì không sao. 

Nhà xí dơ phải quét cho sạch, có nước không có đồ múc, hoặc có đồ múc mà không có 
nước mới gọi là không có chi. Nếu có giỏ đựng cây chùi thì đem đi đồ. Nhà xí, hàng ba, 
hoặc sân nhà xí dơ, phải quét cho sạch, phải gánh nước để trong nhà xí. 

11) Bôn phận trò đối với thây hoà thượng (upajjhãyavatta). 

Tỳ khưu hoặc sa di phải giữ cho tròn bồ phận đối với ông thầy hoà thượng. Sớm mai 
thức dậy, nếu có mang đép lột ra và mặc y chừa vai trái, lây tăm xỉa răng, nước rửa mặt 
dâng cho thầy, dọn dẹp chỗ ngủ và chỗ ngồi. 


Có cháo phải đem cho thầy dùng: phải dâng và dọn dẹp đồ ăn, phải thủ lễ theo phép 
(không nên khua chén bát) và dâng nước rửa. Thầy muốn đi vào xóm, phải lẫy y vai trái, y 
2 lớp và dây lưng đem dâng. Thầy muốn cho trò đi theo, trò phải mặc y theo phép và đi 
theo sau. Không nên đi theo gần hoặc xa lắm, đi vừa cho thầy kêu nói. Bát của thầy đầy 
cháo hoặc cơm, phải đổi bát cho mình. 

Thầy đang nói chuyện không nên nói xía vào. Thầy nói gần phạm lỗi, phải nhắc thầy 
bằng cách này: “Bạch cthây! Nói vậy có phạm lỗi chăng?” Chẳng nên cãi bằng lời vô lễ. 
Lúc trở về, trò phải về trước dọn dẹp chỗ ngồi, múc nước rửa chân, kiếm cây kê đề rửa 
chân. Thây về đến phải ra rước bát, lây y đem cho thầy đổi và đem ra hong 1 lát rồi xếp 
cất; phải xếp vắn 1 lớp, lớp sau xếp cho bằng lại (bìa 1 bên, xếp qua chừa 4 ngón tay, rồi 
xếp lớp sau cho bằng nhau). Lây dây lưng xế để vào y vai trái. 


Nếu có cơm mà thầy muốn ăn, phải dâng nước trước rồi mới dâng đồ ăn và ngồi xem 
chừng, ngừa thiếu thốn; thầy ăn rồi đọn bát cất cho có nơi không nên động khua; lây nước 
rửa chùi cho khô, đem phơi I lát, đừng phơi lâu và đem y, bát cất cho tử tế. Thầy đi ra khỏi 
rồi dọn đẹp chỗ ăn. Thầy muốn tắm, phải lo cho có sẵn nước. Thầy muốn tắm nước lạnh 
phải có nước lạnh, nước nóng phải có nước nóng. Thầy muốn vào nhà bếp, đem ghế cho 
thầy ngồi, lấy y cất cho có nơi và đi theo vào nhà bếp. Phải đắm bóp cho thây. Lúc thầy trở 
ra cũng phải làm y theo phép (xem trong việc nhà bếp). Thây tắm phải xôi nước, kỳ cho 
thầy tắm rồi lấy y dâng lên, chùi lau cho thầy, dâng y cho thây, lấy ghế đem cất, xem chừng 
nước rửa chân,giẻ chùi chân có sẵn. Nếu muốn học chữ Phạn, phải bạch thầy cho; thất của 
thầy có rác, phải quét cho sạch. 
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Thầy buồn muốn hoàn tục, phải khuyên thầy đi chỗ này chỗ nọ cho thầy giải buồn hoặc 
nói kinh cho thầy nghe. Nếu thầy bất bình phải khuyên lơn thầy, hoặc kiếm tỳ khưu khác 
khuyên giùm cũng được. Thầy làm theo tà kiến phải thức tỉnh thầy hoặc cậy các tỳ khưu 
khác khuyên giùm. Thầy phạm lỗi nặng (điều tăng tàn), bị phạt cắm phòng hoặc phạm lỗi 
nhỏ, phải lo tính đừng để cho Giáo hội đuôi thầy. Tính cho thây ở lại, xin Giáo hội phạt tội 
nhẹ. Nếu Giáo hội phạt rồi nên liệu tính cho thầy hành đạo cho mau được tấn hoá, đừng để 
cho Giáo hội phạt nữa. 

Y dơ thì giặc cho sạch, nhuộm, giũ, chải. Khi nhuộm phải trở qua, trở lại cho đều, phơi 
phải xem chừng, khô đem cất. Muốn đem y bát hoặc vật gì cho l vị nào, hoặc muốn cạo 
tóc cho ai, đều phải bạch cho thầy hay trước. Không nên thọ lãnh y, bát hoặc vật gì của ai 
mà mình chưa bạch cùng thầy hay biết. Không nên theo 1 bên vị nào khác cũng chăng nên 
để cho ai theo 1 bên mình. Không nên đem đồ ăn cho ai. Không nên đi theo ai vào nghịch 
với thầy mình. Muốn vào xóm phải bạch với thầy, rồi mới nên đi. Không đi lâu. Đi khuất 
thực, phải bạch với thầy, thầy cho phép mới nên đi. Những việc nói trên đây, thầy cho phép 
thì việc chỉ cũng được, bằng không cho, phải nài ni đến 3 lần, thầy cho thì đi bằng không 
thì thôi. 

Lại nữa, nếu thầy dốt nát không thông đạo lý, trò muốn học chữ Päli hoặc phép tham 
thiền mà thầy không biết, chỉ biết ngăn cấm, thầy như vậy, dầu có cấm đến đâu, cãi lời 
cũng được. Thầy đau phải nuôi cho trọn đời, không nên bỏ thầy. Nếu có vị khác ở nuôi, 
phải đi kiếm thuốc cho vị ấy, để chữa bịnh cho thây. 

12) Bôn phận của thầy hòa thượng phải ở cùng trò (saddhimvihãrikavatta). 

Bồn phận của thầy phải đối với trò là phải dạy cho trò học kinh luật, học phép thiền 
định. Phải thường khuyên lơn nhắc nhở trò. Nếu y, bát hoặc các vật dụng nào mà thầy có 
dư phải chia cho trò. Phải giúp đỡ cho trò mau được tấn hoá trên đường đạo đức. Trò có 
bịnh, thầy phải hết lòng chăm nom, y như lúc trò chăm sóc cho thây vậy. Trừ ra khi đi ra 
khỏi chùa không cần phải cho trò hay. 

13) Bốn phận của trò phải ở cùng vị a xà lê là thầy nương tựa (ãcariyavatta). 

Trò phải làm cho trọn bổn phận cùng thầy mà mình nương tựa, y theo cách mà mình 
cùng ông thầy hoà thượng vậy. 

14) Bỗn phận của vị a xà lê ở cùng trò (anteväasikavatta). 

Ông thầy mà mình nương tựa cũng phải ở cùng trò, như hòa thượng đối với trò vậy. 

Trong 14 phép hành kề trên, nếu vị nào không tuân theo, thì phạm điều tác ác (phạm 
nhằm 1 điều là l tội). 

6. Uposatha - bố tát 

Uposatha, Tàu dịch là lễ phát lộ, nghĩa là: khai cái tội để sám hồi. Đức Phật có dạy “Như 
Lai chế định phải tụng giới bổn trong ngày uposatha” (anujãnãmi bhikkhave uposatha 
patimokkha addissilum). 

Ngày lễ uposatha có 3 ngày là: 14 (cãtuddasĩ uposatha)"' ngày 15 (pannarãsi 
uposatha)“, và ngày tăng hoà hợp (samaggï uposatha). Tăng chia rẽ nhau và sự cãi lễ như 
chư tỳ khưu trong xứ Kosambi, đến kỳ không làm lễ uposatha không làm paväranã rồi trở 
lại hoà hảo nhau, định giải hoà trúng ngày nào, ngày ây gọi là hoà hợp (samaggi uposatha) 
rồi làm uposatha trong ngày Ấy. 


% 14 nhằm ngày 29 Việt Nam (trong mỗi tháng thiếu). 
5% 15 nhăm ngày rằm và 30 Việt Nam, (trong mỗi tháng đủ). 
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Lại nữa, nói về người hành lễ uposatha có 3: tăng uposatha là từ 4 vị tỳ khưu trở lên hội 
hợp tụng giới bổn; nhóm (gana uposatha) 2, 3 vị tỳ khưu tỏ cho nhau biết sự trong sạch của 
mình; người (puggala uposatha) là I vị tỳ khưu nguyện sự trong sạch của mình. 

Tăng hành lễ uposatha phải tụng tuyên ngôn: sunãtu me bhante saigho... rồi đọc giới 
bồn. 

2, 3 vị tỳ khưu hành lễ uposatha là khi đến ngày lễ như có 3 tỳ khưu hội họp nhau, tỳ 
khưu thông hiểu nên tụng tuyên ngôn: sunãtu me bhante ãyasmanto ajjuposattho ca/„ddaso 
/[pannaraso] yadäyas mantä pattakallam mayam aññamaññam parisuddhi uposatham 
kareyyãma. Nghĩa là: Xin các ngài nghe tôi trình. Nay là ngày 7⁄/157 là ngày lễ uposatha, 
nếu sự đã đến kỳ cho các ngài rôi, chúng ta nên làm pãrisuddhi uposatha chung cùng nhau. 
Rồi vị cao hạ mặc y chừa vai mặt, ngồi chồm hồm chấp tay, đọc 3 bận tỏ sự trong sạch của 
mình đến các vị khác rằng: “Parisuddho aham ãvuso parisuddho t¡ mam dhãrethi” — nghĩa 
là: Này các ngài, tôi là người trong sạch, xin các ngài nhớ răng, tôi là người trong sạch. Vị 
thấp hạ đọc tiếp 3 bận, tỏ sự trong sạch của mình: “Parisuddho aham bhante parisuddho 
timam dhãretha” (nghĩa như trên). 

Nếu chỉ có 2 vị, thì vị cao hạ đọc 3 bận: “Parisuddho aham avuso parisuddho timam 
dhãrehi”. Vị thấp hạ đọc tiếp 3 bận: “Parisuddho aham bhante parisuddho timam dhãretha”. 

Tỏ sự trong sạch của mình (parisuddhi) với tỳ khưu có 2 cách, là tỏ với tỳ khưu hành lễ 
paväranä rồi và với tỳ khưu chưa hành lễ pavãrana. Tỳ khưu nhập hạ sau (pacchimikãvassã: 
nhập hạ ngày 16 tháng 7) hoặc nhập hạ trước (purimikavassa: nhập hạ ngày 16/6) nhưng 
đứt hạ, đến ngày pavärana nên đến tỏ sự trong sạch của mình (parisuddh1) với tỳ khưu hành 
lễ pavaranä rồi, rằng: parisuddho aham ãvwso /bhamte parisuddhotimam đhãretha /dhãrehi. 

Trong các ngày khác, ngoài ngày pavãranã, tỳ khưu trong chùa hành lễ uposatha dứt rồi, 
chưa đứng dậy hoặc đã đi ra khỏi chùa rồi, có tỳ khưu ở xa lại, số tỳ khưu khác bằng nhau 
hoặc ít hơn sô tỷ khưu trong chủa, tỳ khưu ở phương xa ây nên tỏ sự parisuddhi với tỳ khưu 
trong chùa đã hành lễ uposatha rôi, như đã có giải, như thế gọi là parisuddhi uposatha. 
Adhitthana uposatha là, nêu chỉ có I tỳ khưu thì nên làm pubba karana (quét tịnh xá, trải 
đệm, chiếu, đèn, nước) rôi ngồi chờ tỳ khưu khác phương xa đến, nếu chắc không có vị 
nào đến, nên adhi{thãna rằng “ajja me uposatho” nghĩa là “nay là ngày uposatha của tôi”. 
Trong kinh, chú giải dạy addhitthäna theo ngày rằng: ajja me uposatha cafwddasari 
/4pannarasofi adhitthãmI. 

Nếu đến ngày uposatha, ngày pavãranã, tỳ khưu không hành lễ uposatha, không hành lễ 
pavãranã, ra khỏi chùa đi đến nơi không có chùa, không có tỳ khưu hoặc có tỳ khưu mà là 
nơi không đồng đăng, phạm tác ác, trừ ra ở chung với tăng hoặc có điều nguy hiểm. 

Sự phải làm trước khi hội hợp (pubbakarana) đề hành lễ uposatha, paväranä có 4: quét 
tịnh xá; nếu tối phải đốt đèn; dự trữ nước, nước uống, nước rửa; lót trải chiếu, đệm. Tỳ 
khưu trẻ, không bịnh, nếu vị trưởng lão dạy bảo mà không làm pubbakarana ấy phạm tác 
ác. 

Sự phải làm trước khi tụng giới bốn có 5: đem lời (channa) của tỳ khưu bịnh; đem 
parisuddhi pavãranã của tỳ khưu bịnh; tỏ thời tiết là mùa này, tên này, ngày uposatha trong 
mùa này đã qua rồi được bao nhiêu đây, ngày uposatha, ngày pavãranã còn lại bao nhiêu 
đây; số tỳ khưu hội họp hành lễ bây nhiêu đây; dạy bảo tỳ khưu ni. 

Ty khưu ở trong ranh chùa có bịnh hoặc có đại sự đến hội họp tại tịnh xá không được, 
đến ngày hành lễ uposatha phải cho channa, cho parisuddhi, đến ngày paväranã phải cho 
channa, cho paväranã đến 1 vị tỳ khưu. Cách cho channa ấy đề hành lễ uposatha, pavãrana 
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với tăng, bằng không tăng sự không sao được thành tựu. Cho nên, sự cho parisuddhi, cho 
paväranã, cho channa — nhưng hiện thời nếu ranh tịnh xá nhỏ, tỳ khưu ở trong vòng ranh, 
không xa khỏi hắc (hatthapäsa) với nhau, sự đem channa, đem parisuddhi, đem pavãranä, 
cũng không cần làm - tỳ khưu ni hiện nay cũng không có, cho nên dạy bảo (ovãda) tỳ khưu 
ni cũng không cần. Hành lễ uposatha pavãranã phải có đủ 4: 1) Phải là ngày uposatha, ngày 
pavãranã (ngày 14, 15, ngày tăng hoà hợp, I trong 3 ngày ấy); 2) Tỳ khưu nên hành lễ 
sañgha uposatha, gana uposatha và sañgha paväranã, gana paväranä được. Các tỳ khưu ấy 
không ngồi xa khỏi hắc (hatthapäsa) cùng nhau, khi hành lễ trong ranh tịnh xá; 3) Không 
phạm tội giống nhau (sabhagapatti) (như tăng không dùng vật thực sái giờ); 4) Vajjaniya 
puggala°5 không có trong hắc tăng. Uposatha, pavãranä đều đủ 4 chỉ ấy mới nên hành, mới 
nên nói: “pattakallam” được. 

Hành lễ uposatha có 4 cách: theo phe mà không đúng theo pháp; đồng ý nhau mà không 
đúng theo pháp; theo phe mà đúng theo pháp; đồng ý nhau và đúng theo pháp. 

Trong một chùa, có 4 tỳ khưu, đem chanmna, đem parisuddhi của l1 tỳ khưu đi, nhưng 3 
tỳ khưu hành parIsuddhI uposatha hoặc còn 3 tỳ khưu đem chamna parIsuddhI, đem channa 
parisuddhi của 1 tỳ khưu đi nhưng 2 vị tụng giới bôn như thể gọi là “theo phe mà không 
đúng theo pháp” (adhammena vaggam). Nếu 4 vị hội họp nhau hành parisuddhi uposatha 
hoặc 2 vị hoặc 3 vị đọc giới bổn, như thế gọi là “đồng ý ý nhau mà không đúng theo pháp” 
(adhammena samaggam). Nếu 4 vị tỳ khưu ở chung chỗ cùng nhau hội họp tụng giới bốn, 
có 3 vị hành parisuddhi uposatha hoặc có 2 vị tỏ parisuddhi với nhau như thế gọi là “đồng 
ý nhau và đúng theo pháp” (đhammena samaggam), 3 cách trên là điều không nên hành, 
chỉ nên hành theo thứ 4. 

Lại nữa, tỳ khưu tụng giới bốn, cố ý làm cho tăng không nghe được, phạm tác ác. Không 
cô ý, không tội. Tỳ khưu mà vị trưởng lão chưa thỉnh, tụng giới bốn giữa tăng, phạm tác 
ác. Nếu không có I trong 10 điều nguy hiểm mà tụng giới bổn tóm tắt, phạm tác ác. 10 
điều nguy hiểm là khi chư tỳ khưu hội họp làm lễ uposatha có: đức vua đến, bọn cướp đến, 
lửa cháy đến, nước lụt đến, nhiều người đến, tỉnh ma phá tỳ khưu, thú dữ đến, rắn mồ tỳ 
khưu, tỳ khưu bịnh hoặc tịch, người đến níu kéo hoặc bắt tỳ khưu hoàn tục. Nếu có I trong 
10 điều nguy hiểm ấy nên tụng giới bồn tóm tắt (là) tỳ khưu tuyên bố tụng hết điều học bất 
cộng trụ ...). Nếu không có điều nguy hiểm nào, nên tụng cho hết giới bổn. Không hành lễ 
uposatha phạm tác ác. 

Nếu hành lễ uposatha ngoài ngày 14, 15 (ngày rằm và 30 hoặc 29 Việt Nam, nếu tháng 
thiếu), ngày tăng hoà hợp, phạm tác ác. Đức Phật có dạy, tụng ngày uposatha, vị trưởng 
lão phải hội trước — trong kinh chú giải nói, nếu vị trưởng lão không hội trước thì phạm tác 
ác. Nếu không đồng ý nhau, không xin phép nhau trước, hỏi luật giữa tăng, phạm tác ác. 


7. Vassä - an cư 


Vassa dịch là hạ hoặc nhập hạ, nghĩa là chư vị tỳ khưu phải nghỉ trong 1 nơi, không 
được đi ra khỏi chỗ ngụ trước mặt trời mọc trong 3 tháng mưa (trừ khi hữu sự). 


5 Có 21 hạng người: l. người thế, 2. tỳ khưu ni, 3. thất xoa ma na (sikkhãmana), 4. Sa di, 5. Sa di ni, 6. người đã xả 
giới hoàn tục, 7. tỳ khưu mà tăng đã cắm không cho ở chung vì không thấy tội (antimavatthu), 8. tỳ khưu mà tăng 
đã cắm không cho ở chung vì không chịu sám hồi, 9. tỳ khưu mà tăng đã cắm không cho ở chung vì không bỏ kiến 
thức xấu xa, 10. bộ nấp, I1. người giả tu, 12. người hành theo ngoại đạo, 13. thú, 14. phạm atimavatthu, 15. người 
giết mẹ, 16. người giết cha, 17. người giết a la hán, 1§. người dâm tỳ khưu ni, 19. người chia rẽ tăng, 20. người chích 
máu Phật, 21. người có 2 bộ sanh thực khí. Nếu có I trong 21 hạng này trong hắc tăng hành sự thì phạm ưng đồi trị. 
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Đức Phật có dạy “Như Lai cho phép nhập hạ trong mùa mưa” (anuJanami bhiJkkhave 
Vassãane vassam upagantum...). Nhập hạ có 2 kỳ: nhập kỳ trước (purimikävassupanäyIk3) 
là nhập ngày 16/6; nhập hạ kỳ sau (pacchimikävassupanayikä) là nhập hạ ngày 16/7. 

Đến kỳ nhập hạ nên quét dọn trong ranh chùa, chứa nước uống nước rửa ... làm lễ Tam 
bảo xong rồi, nên đọc 3 bận “Imasmim vwiãre imam te mãsam vassam upemi” (ta nhập hạ 
trong nơi này hết 3 tháng) [nếu không có chùa, thì đọc ävãse thế chữ vihZre]. 

Nếu tăng đã định (nhưng quên không đọc câu kinh nhập hạ) ở trong chỗ của tăng mà 
mình đã xin rồi cũng gọi là nhập hạ chơn chánh. Đến ngày mà không muốn nhập hạ, cô ý 
đi đến chỗ nảy nơi kia, phạm tác ác. Nếu nhập hạ không có chỗ ở hoặc chỗ ở không có 
dừng, che lợp, không có cửa đóng kín, phạm tác ác. Nếu đã nhập hạ rồi mà đi khỏi chỗ ở 
trước mặt trời mọc, phạm tác ác. Trừ ra các hữu sự được phép đi 7 ngày thì không phạm 
tội. 

Trong khi nhập hạ nếu có 7 hạng người: tỳ khưu, tỳ khưu ni, sikkhamãnã, sa di, sa di ni, 
cha, mẹ hữu sự cho hay hoặc không cho hay, tỳ khưu được phép đi ra khỏi chỗ nhập hạ 
trong khoảng 7 ngày. Nếu đi quá ngày thứ 8, mặt trời mọc lên, phạm tác ác. Ngoài 7 hạng 
người kể trên, nếu có cư sĩ hữu sự muốn làm phước cho người đến thỉnh tỳ khưu cũng được 
phép đi 7 ngày, bằng họ không thỉnh, không nên đi. 


Cách thức đi trong khoảng 7 ngày (sattahakicca) â Ấy. như vây: Tỳ khưu hoặc sa di trong 
hạ trước khi đi ra đường xa phải nguyện: “Ta sẽ trở về trong khoảng 7 ngày” như thế Tôi 
đi, không cần phải đọc Pãli cũng được. Nếu muốn đọc Pãli cho chắc chắn, càng thêm tốt, 
song nên đối trước 1 tỳ khưu hoặc 2, 3 vị hoặc giữa tăng mà đọc hay là đọc trước “kim 
thân” hoặc xá lợi Phật cũng được. Phải đọc như vây: “Sace me antaräayo natthl, 
sattahabbhantare aham puna nivattisãmi. Dutiyampi... Tatiyampi...” — Nghĩa là: nếu không 
có sự rủi ro đến tôi, tôi sẽ trở về trong khoảng 7 ngày. Lần thứ nhì... Lần thứ ba... 

Sattãhakicca ấy có 2 cách là: 

1) Nhập hạ được 1 hay 2 ngày hoặc trong ngày mới nhập hạ ấy, đã nhập từ buổi chiều cho 
đến rạng đông, trước khi mặt trời mọc, nếu có việc thì được phép đi trong khoảng 7 
ngày, khi đi rồi đã làm xong việc của mình hết 6 ngày, cần phải trở về cho kịp trước khi 
mặt trời mọc ngày thứ 7. 

Phải tính ngày, đi ra là I ngày, rồi trở về chỗ nhập hạ cho kịp trong buổi tối trước mặt 

trời mọc, nghĩa là mặt trời mọc lên thì kế là ngảy thứ 7. Nếu mới nhập hạ trong buổồi 

chiều rồi, nguyện đi liền thì không nên, phải chờ đến gần sáng mới đi được như thế gọi 
là “việc phải làm trong khoảng 7 ngày thứ nhất” (pathamasattãha). 

2) Còn 7 ngày nữa ra hạ, là ngày mùng 9 tháng 9” hoặc mùng 9 tháng 1053, nếu có việc thì 
được phép đi trong 7 ngày; nhưng phải nguyện trở lại cho kịp trong khoảng 7 ngày. Đi 
rồi mà có thể làm xong công việc trong không 7 ngày, sẽ làm pavãranä chung với tỳ 
khưu nơi chùa khác gần đó cũng được, không cần phải trở về, cũng không đứt hạ. Nhưng 
trước, không nên nguyện rằng “Ta sẽ không trở về” như thế đứt hạ, từ khi đi ra khỏi 
chùa đến bước thứ 2, như thế gọi là “Việc phải làm trong khoảng 7 ngày cuối cùng”. 
Kinh chú giải có nói rõ rằng “Navamito patthãya gantum vattati, ãgacchatu vã, 

magacchatu vã, anäpatti na dukkatãraho vã hoti”. Nghĩa là: Nếu chỉ còn 7 ngày nữa sẽ ra 

hạ, tỳ khưu có việc nguyện đi trong khoảng 7 ngày, nếu không có thê được không trở về 
cũng không sao, không phạm tội tác ác. 


% Nói về tỳ khưu nhập hạ trước 
58 Nói về tỳ khưu nhập hạ sau. 
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Nguyên nhân đứt hạ, nhưng không phạm tội có 4: tăng chia rẽ nhau; chư tỳ khưu muốn 
chia rẽ tăng; có sự rủi ro đến sanh mạng; có sự rủi ro đến phạm hạnh. 

Lại nữa, nếu nhập hạ có thú đữ, khó đi khất thực, kẻ cướp hoặc ma qui phá hại, hoặc 
chỗ ở bị lửa cháy nước lụt, hoặc khó nuôi sanh mạng, thiếu thuốc ngừa bịnh, thiếu người 
hộ độ, được phép đi ra khỏi nơi Ấy, không phạm giới, nhưng đứt hạ. Nê êu có phụ nữ trêu 
shẹo, có người xin gả con, có thể làm cho hư phạm hạnh, bỏ đi khỏi chỗ ấy, không phạm 
tội. 

Lại nữa, nếu thấy hoặc nghe tin có tỳ khưu chia rẽ tăng, cố ý chia rẽ tăng, mình tính đi 
đến có thể hoà giải được, bỏ đi như thế cũng vô tội, nhưng đứt hạ. Nếu có thí chủ thỉnh 
nhập hạ 3 tháng, mình đã nhận chịu rồi mà lại bỏ đi, phạm tác ác, hoặc có tỳ khưu rủ nhập 
hạ cùng nhau đề học Päli trong 1 chỗ, đã ưng thuận rồi bỏ đi, phạm tác ác. 

Lại nữa, câu “Imasmim vihãre imam temãsam vassam upemi” để đọc nhập hạ â Ấy, không 
phải là Phật ngôn, chỉ là lời chú giải của các A-la-hán. Cho nên, tỳ khưu nêu tâm đã quyết 
định nhập hạ rồi không cần phải đọc câu Pãli ấy cũng được. Phải nên phân ranh chỗ nhập 
hạ và nên biết mặt trời: mặt trời đỏ đã mọc rồi phải ra khỏi chùa, nếu vào chùa thì phải vào 
cho kịp trước khi có ánh sáng đỏ mặt trời. 

$. Paväranä - tự tứ 

Paväranã dịch là tự tứ, là sau khi đã nhập hạ 3 tháng (từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 9), 
chư vị tỳ khưu nhóm lại mà tỏ tội lỗi cùng nhau. 

Đức Phật có dạy “Như Lai cho phép, tỳ khưu đã nhập hạ mãn mùa mưa rồi phải hành lễ 
pavãrana theo 3 điều: vì được thấy: vì được nghe; vì được nghi. Pavarana là sự tỏ cho nhau, 
thức tỉnh cho nhau, cho khỏi phạm tội để làm gương cho nhau và cho kẻ hậu lai noi theo. 

Chư tỳ khưu nên hành lễ pavãranã như vầy: cho tỳ khưu thông hiểu tuyên bố cho tăng 
biết răng: “sunãtu me bhante sañgho ajja pavãranã pannarasĩ /catuddasr yadi sahghassa 
pattakallam sangho paväreyya — Bạch đại đức Tăng, xin tăng nghe tôi trình, ngày nay s 
ngày paväranã 75 /1 nêu lễ paväranã đến kỳ cho chư tăng, chư tăng nên hành lễ paväranã”. 
Rồi vị trưởng lão nên mặc y chừa vai một bên ngồi chồm hồm chấp tay đọc: “Saägham 
ävuso pavaremi di{thena vã sutena vã parisañkaya vã vadantu mam ãyasmanto anukampam 
upadäya passanto patikarissami. Dutiyampi... Tatiyampi... — Này ngài, tôi xin paväranä với 
tăng nếu có thấy, nghe hoặc nghĩ, xin các ngài đem lòng tiếp độ thức tỉnh tôi, khi được biết 
tôi sẽ hành theo, lần thứ nhì... lần thứ ba...” Rồi vị thấp hạ đọc: “Sañgham bhante paväremi 

.. patikarissami. Dutiyamp... Tatiyampi... ” Như thế gọi là lễ pavãranã. 

Ngày pavärana có 3: ngày rằm, 30 hoặc 29, nếu tháng thiếu, và ngày chư tăng hòa hợp 
(samaggT). Nêu nhập hạ kỳ trước phải hành lễ paväranäã trong ngày rằm tháng 9, nhập hạ 
kỳ sau phải hành lễ pavãranã trong ngày răm tháng 10, như đã có giải trong lễ uposatha. 

Lại nữa paväranã nói về người hành có 3: tăng paväranã; gana pavãranã; puggala 
pavärana. Tỳ khưu từ Š vị trở lên gọi là tăng sangha pavärana, nêu hành như đã có giải 
trước. Tỳ khưu 2, 3, 4 vị gọi là gana pavãranã. Nếu có 3 hay 4 vị, nên cho vị thông hiểu 
tụng tuyên ngôn: “Sunäatu me ayasmam(to alja paväranä pannarasr /cafuddasr 
yadäyasmantäã nam pattakallam mayam aññamaññam pavareyyäma”, rồi vị cao hạ nên mặc 
y chừa vai l bên, ngồi chồm hồm chấp tay trước mặt các vị khác đọc: “Aham ävuso 
äyasmanto paväremi... patikarissämi. Dutiyampi... Tatiyampi...” Rồi vị thấp hạ đọc: 
“Aham bhante (äyasmanto) pavãremi... patikarissãmi. Dutiyampi... Tatiyampi...”. Nếu chỉ 
có 2 vị, không nên đọc tụng tuyên ngôn, hội họp nhau rồi vị cao hạ nên mặc y chừa vai Ï 
bên, ngồi chồm hồm, chấp tay trước mặt các vị thấp hạ đọc: “Aham ãavuso ãyasmantam 
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pavãremi vadantuman ayasmä... patikarissãmi. Dutiyampi... Tatiyampi...”. Vị thấp hạ đọc: 
“Aham bhanee...” Như thế gọi là gana uposatha. Nếu có I1 vị, khi đến ngày pavãranã nên 
hành pubbakarakiccha trước (quét dọn tịnh xá...) rồi ngồi chờ các tỳ khưu khác. Nếu không 
có vị nào đến nên adhitthana răng: “Ajja me pavãäranä”. Trong kinh chú giải dạy rằng: phải 
để thêm ngày như vầy: “Ajja me pavãranã cz/uddasĩ /pannarasï adhitthãmi”. Như thế gọi 
là puggala paväranã. 

“Trong kỷ lễ pavãranã có nhiều vị, không nên đọc pavaranä chung cùng nhau, phải đọc 
môi vị 3 bận, trừ ra có duyên cớ như: thí chủ đương bồ thí, tỳ khưu đương nghe pháp, đêm 
gần tàn, hành pavärana, môi vị 3 bận không kịp, hoặc 10 điều nguy hiểm, không thê hành 
paväranä mỗi vị đọc 3 bận không kịp, thì đọc mỗi vị 2 bận, nếu đọc mỗi vị đọc 2 bận không 
kịp, thì đọc mỗi vị 1 bận, nếu đọc mỗi vị 1 bận không kịp thì đọc chung cùng nhau với 
những vị đã nhập hạ chung một kỳ, nhưng phải tụng tuyên ngôn trước như vây: “Sunãtu 
me bhante sangho ayam brahmacariyantarayo sace sañpho teväaclkam pavãressatI 
appavarto vã sañgho bhavissai yadi sainghassa pattakallam sangho (devacikam) 
ekaväcikam (samãnavassikam) pavãreyya”, đọc xong rồi nên pavãranä như trước. Nghĩa 
là: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, ấy là điều nguy hiểm đến phạm hạnh, nếu 
tăng pavaranä 3 bận chắc không kịp, điều nguy hiểm đến phạm hạnh ấy ắt sẽ phát sanh lên 
không sai. Nếu tăng sự vừa đến tăng rỒi, tăng nên pavarana (2 bận), (1 bận) cho tỳ khưu 
nhập hạ chung 1 kỳ nhau đều pavãranã chung cùng nhau (samãnavassikã pavãranä)”. 

9. Vật dùng theo thời (kãlika) 

Vật dùng theo thời có 4: vật để dùng trong buổi sáng (yãvakãlika); vật để dùng trong 1 
ngày, 1 đêm (yãmakälika); vật để dùng trong 7 ngày (sattãhakälika); vật để dùng cho đến 
hết (yãvajTvika). 

e Yãvajïvika. Giải về yävajTvika trước cho dễ bề phân biệt. 

Đức Phật cho phép dùng 5 thứ thuốc: rễ cây; nước cốt cây; lá cây; trái cây; nước nhựa 
cây, trái và múi luôn cả, và bông, vỏ cây. Các món ấy đều là vật đề dùng cho đến hết. Đã 
thọ các vật Ấy, khi có bịnh đem ra dùng, được phép cất giữ cho đến hết. Không bịnh mà 
dùng, phạm tác ác (tanipafiggahetvä yävajivam pariharitum satipaccaye paribhuññitum 
asatipaccaye parIbhuññatassa äpatti dukkatassa). 

e® Yãvakalika. 

5 món ăn: cơm, bánh sốt, bánh nguội, cá, thịt gọi là bhoJana (vật thực). 

Ngoài bhoJana, yãvakälika, sattahakalika và yävaJTvika ra, các món ăn khác gọi là vật 
nhai ăn (khãdaniya), các thứ bánh làm bằng gạo, nếp, đậu, mè không cần phải kê, dầu là rễ 
cây, khoaIl, củ, cộng, đọt lá, vỏ, bông, trái... cũng đều gọi là khadaniya cả. Tóm lại, vật để 
làm thuốc gọi là yãvajïvika, vật ăn không gọi là yãvajTvika được. 

Vỏ mía còn vị ngọt gọi là món ăn, ngoài ra các thứ vỏ cây khác đều thuộc về vãvajJTvika 
cả. Các thứ lá như lá khoa, lá đậu, lá cải, lá xoài không gọi là thuốc được. Các thứ bông 
cũng vậy. Các thứ trái như: mít, sa kê, thốt nốt, dừa, xoài và những trái khác dùng để làm 
món ăn không gọi là yavaJTvika được, các thứ hột cũng vậy. Bột làm bằng 7 thứ mẻ, đậu, 
mè, mít, sa kê đều là vật thực. Các thứ nước nhựa, chỉ nước mía là vật sattãhakälika, ngoài 
ra đều là món thuốc, được phép đề dùng cho đến hết. 

5 thứ bhojana và các món khãdaniya là vật chỉ được phép để dùng từ khi mặt trời mọc 
cho đến đúng ngọ, dùng ngoài giờ ấy phạm ưng xả đối trị. Thọ lãnh đề dành qua ngày sau 
cũng phạm ưng xả đối trị. 
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e Yamakalika 

Có 8 thứ nước: nước làm bằng xoài sống hoặc chín (ambapãnam), nước làm băng trái 
diêm phù (jambupãnam), nước làm bằng chuối có hột (pocapänam), nước làm bằng chuối 
không hột (mocapanam), nước làm bằng trái cà na (madhupanam), nước làm bằng trái thị 
hoặc trái nho (muddikãpãnam), nước làm bằng rễ cây hoặc ngó sen (salukapanam), nước 
làm bằng trái nhãn, chôm chôm (phãrũsakapänam). 8 thứ nước làm bằng trái cây ấy gọi là 
vật chỉ được phép để dùng trong 1 ngày 1 đêm. 

Giải về các làm nước bằng trái xoài: nên để xoài vào trong nước rồi đâm, xong đem ra 
phơi năng cho chín, lược lẫy nước, thêm mật ong hoặc đường vào rồi dùng. Nếu tự mình 
làm thì chỉ được dùng trong buổi sáng. Người chưa tu lên bậc trên làm, được phép để đến 
I ngày 1 đêm, nêu đem dùng chung với cơm cũng được nhưng không nên để quá ngọ. 


Các thứ nước trái cây khác cũng làm như thế. Không nên nấu (phơi năng cho chín thì 
được). Đức Phật có dạy: “Như Lai cho phép dùng vị các thứ trái cây trừ ra 7 thứ mề. Như 
Lai cho phép dùng vị của các thứ lá cây, trừ ra các lá để ăn đã luộc chín. Như Lai cho phép 
dùng vị của các thứ bông cây, trừ ra bông cả na. Như Lai cho phép dùng vị của nước mía 
ròng (anu... sabbam phalarasam thapetvä dhaññaha lasaram — anu... sabbam pattarasam 
thapetväa dakarasam — anu... sabbam puppharasam thapetvä madhuka puppharasam — anu... 
ucchurasam). 

Các thứ lá cây đều thuộc vẻ vật để dùng cho đến hết. Nếu làm cho chín, chung lộn với 
vật nào, chỉ được phép để dùng theo vật ẫy (vật ăn buôi sáng, vật dùng, I ngày, I đêm, 
hoặc vật dùng trong 7 ngày). Nấu với nước lã thì thuộc về vị thuốc. Các thứ lá sống hoặc 
luộc chín là vật ăn chung trong bữa cơm. Lá vò với nước mát, hoặc phơi nắng cho chín để 
làm thuốc cũng nên. Các thứ bông, trừ ra bông cà na, nên làm thuốc được cả. 

Các yãmakãlika, nếu thọ rồi để dùng quá 1 ngày 1 đêm, đến mặt trời mọc, phạm tác ác. 

e© Sattahakalika 

Sữa lỏng (sappl), sữa đặc (navanitam), dầu (telam), mật ong (madhu), nước mía 
(phãnitam) đều là vật để dùng đến 7 ngày. Đến ngày thứ 8 mặt trời mọc lên, phạm ưng xả 
đôi trị, ăn vào phạm thêm tội tác ác. 

Sữa bò, sữa dê, sữa trâu, các thứ thịt của loài thú mà đức Phật không cắm", sữa của 
loài thú ấy gọi là sữa; về phần mỡ cũng vậy. Sữa bò, sữa dê, sữa trâu... gọi là sữa tươi 
(khrram). Sữa ây đề lâu, đến chua gọi là sữa chua (dadhi). Sữa chua họ thắng lại gọi là dầu 
(takkam). Dầu ấy họ thắng lại nữa gọi là bơ đặc (navanitam)7°. Bơ đặc ấy họ thắng lại nữa 
gọi là bơ lỏng (sapp!). 

Sữa tươi, sữa chua, dầu thuộc về yãvakãlika, là vật dùng trong buổi sáng. Sữa đặc, bơ 
lỏng là món để dùng đến 7 ngày (sattãhakalika). Dâu, mật ong, nước mía, sữa đặc, sữa lỏng 
mà tỳ khưu đã thọ trong buổi sáng dùng làm vật ăn được, nhưng quá ngọ rồi không nên. 
Nếu để dùng ngoài buổi ăn sáng, được cất đến 7 ngày, quá 7 ngày thì phạm ưng xả đối trị, 
kê theo mỗi vật và đồ đựng. 

Dâu mè, dầu đu đủ, dầu cà na là vật ăn buôi sáng. Các thứ dầu khác như dầu hột cải đều 
thuộc về yävajïvika. Thọ lãnh dầu mè, buổi sáng, ăn chung trong buổi cơm cũng được, 
nhưng quá ngọ rôi không nên, dùng ngoài bữa ăn được cất đến 7 ngày đề làm thuốc được 
phép dùng cho đến hết. Dầu có lộn chút ít nước, hoặc hâm nóng, chỉ nên dùng trong buổi 


5 10 thứ thịt cắm: thịt người, voi, ngựa, sư tử, cọp, beo, gấu, chó, rắn, chó sói. 
7° Cũng gọi là sữa đặc, sữa lỏng. 
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sáng. Thọ dầu chung với vật thực cũng vậy, dùng để ngoài da, được phép thoa bóp cho đến 
hết. 

Thọ hột mè, hột đu đủ, làm dầu trong ngày, để được đến 7 ngày. Nếu để qua ngày thứ 2 
mới thắng dầu, được dùng đến 6 ngày, thắng trong ngày thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 6, nên để 
đến 5, 4 hoặc 2 ngày; làm trong ngày thứ 7 chỉ được dùng trong ngày ấy thôi. Thọ hột mè, 
hột đu đủ để quá 7 ngày, phạm tác ác. 

Thọ dầu dừa, dầu hột cải và các thứ dầu khác, thứ dầu không có kể trong Päli, để quá 7 
ngày, phạm tác ác; khác nhau với dầu có nói trong Pali. Thọ mỡ trong buổi sáng, thẳng 
trong buổi sáng, dùng ngoài bữa ăn, được phép đề đến 7 ngày. Thọ sái giờ thắng lược sái 
giờ, đem dùng, phạm 3 tội tác ác. Thọ trong giờ, thắng lược sái giờ, đem dùng, phạm 3 tội 
tác ác. Thọ trong giờ, thắng trong giờ, lược ngoài giờ, đem dùng, phạm I tội tác ác. Thọ 
trong giờ, thắng trong giờ, lược trong giờ, không phạm tội. Thọ trong giờ đem dùng với 
cơm cũng nên (không được để quá ngọ). Thọ sái giờ chỉ nên dùng ngoài bữa cơm và được 
phép đề đến 7 ngày, quá 7 ngày, phạm ưng xả đối trị. 

Thọ nước mía (sống hoặc chín) không lộn với xác (cái) được phép dùng như mật ong. 
Thọ đường thẻ, đường tán, đường phèn làm bằng nước mía mà họ dâng trong buổi sáng 
đem dùng với cơm cũng nên. Tự mình làm chỉ dùng được ngoài buổi ăn sáng. Các thứ 
đường ấy là vật sattãhakãlika, dầu có bịnh hoặc không cũng dùng được đến 7 ngày. 

Đức Phật cho phép: đối với người bịnh, đối với người, đối với thì giờ, đối với dịp, đối 
với xứ, đôi với mỡ, đối với vị thuốc. Đối với người có bịnh như: Ngài chỉ cho phép tỳ khưu 
bị ma nhập được ăn thịt tươi, máu tươi (trừ ra thịt người), ăn trong buôi sáng hoặc buôi 
chiều cũng được. Cho phép đối với người, như: người ăn hay ợ cơm trở ra khỏi cô, rồi nuốt 
vào không phạm tội. Cho phép đối với thì giờ, như: tỳ khưu bị rắn căn được phép dùng 4 
thứ thuốc: nước tiêu, phân, tro, đất, nêu không có ai dâng, tự mình lấy dùng cũng nên. Cho 
phép đối với dịp, như: cho phép tỳ khưu dùng vật thực nhiều vị trong khi có dịp, ngoài ra 
không nên dùng. Cho phép đối với xứ, như: cho tỳ khưu ngoài xứ Trung Ấn Độ, từ 5 vị trở 
lên được phép truyền tỳ khưu giới. Cho phép, tỳ khưu thọ mỡ thắng, lược trong giờ, chỉ 
nên dùng mỡ lỏng, cho phép cần dùng mỡ lỏng làm băng các thứ mỡ của loài thú. Cho 
phép đối với thuốc, như: sữa lỏng, sữa đặc, dầu, mật ong, nước mía, mà tỳ khưu đã thọ rồi 
được phép dùng tuỳ thích trong buổi sáng ngày ấy; quá ngọ. nếu có bịnh nên dùng đến 7 
ngày, nhưng các thứ đường cứng (đường thẻ, đường sắc, đường om, đường tán, đường 
phèn) nếu có bịnh thì được phép nhai, không bịnh nên dùng chung với nước. Cả 5 thứ thuốc 
ây, dùng đến 7 ngày, còn dư nên cho đến người khác hoặc đề thoa bó cũng được. 

Giải về: Yãvakãlika, yãmakälika; sattahakälika và yãvajTvika, để lộn chung cùng nhau 
rằng: “Yãvakälikena bhikkhave yãmakälkam tadahu patiggahitam.. sattRhãti 
kantenakappati”. Nghĩa là: “Này các tỳ khưu! Yamakalika sattãhakãlika, yãävajivika, l 
trong 3 vật ây mà tỳ khưu thọ lãnh chung với yãvakãlika, chỉ nên dùng trong buổi sáng ấy, 
quá ngọ rồi thôi”. Thọ 1 trong 2 vật sattãhakãlika và yãvajTvika, chung với yãmakälika, chỉ 
nên dùng trong I ngày, I đêm thôi. Thọ yävajTvika chung với sattahakalika chỉ nên để đến 
7 ngày; qua ngày thứ 8 cho đến người khác. Ây là nói về vật có vị lộn chung cùng nhau. 

Nếu thọ I trong 8 thứ nước yãmakälika chung lộn với dừa, lấy dừa ra, 8 thứ nước 
yãmakãlika dùng ngoài giờ được. Thọ sữa cục với cơm nguội, lấy sữa ra cất dùng đến 7 
ngảy cũng nên; mật ong, đường cũng vậy. 

Vật yamakälika, sattãhakalika và yävajïvika trộn lộn với vật thực, nếu có thể lấy ra, làm 
cho thật sạch đề dùng theo thời đều được cả. Không sạch, không nên cất giữ. 
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Tỳ khưu không nên nấu nướng vật thực mà được phép hâm nóng những vật đã chín sẵn. 
Thí chủ họ dâng cháo nóng, có bỏ hành tỏi, gừng... tỳ khưu không nên đem khuấy cho chín, 
tính làm cho nguội được, dầu cơm còn ngòi không nên tính đậy cho chín, đậy cho nóng 
được, nếu vật đã chín sẵn đem hâm lại không sao. 

10. Giải về cách thức adhi{thãna 

Y nên adhitthãna”!' có 7 thứ: tam y (ticTvara), y tắm mưa (vãsikasãtikã), y lót ngồi 
(nisidanam), y_ lót nằm (paccattharanam), y rịt ghẻ (kandupaticchadl), y lau mặt 
(mukhamuñchana colam), các thứ y phụ tùng nhỏ như vải lược nước, áo bát, đấy 
(parikkharacolam). Cả 7 thứ y đều là vật nên adhitthãna theo tên. 

Đức Phật dạy phải adhitthãna tam y, không cho gởi; adhitthãna y tắm mưa đến 4 tháng, 
hết 4 tháng mưa rồi phải gởi, adhitthãna y lót ngồi, không cho gởi; adhitthãna vải rịt ghẻ, 
cho đến khi hết ghẻ rồi gỡ, adhi{thãna y lau mặt, không cho gởi, adhitthãna các thứ y phụ 
tùng, không cho gởi. 

Tam y là: y 2 lớp đề đắp trùm (sanghãti), y vai trái (uttarasanga), y nội để mặc 
(antaravasaka). Ba y ây phải cắt, may làm cho đúng phép rồi nhuộm cho có màu, làm dẫu 
(bindukappa) rồi mới nên nguyện đặt tên (adhitthana), không cắt không nên mặc vì đức 
Phật có dạy “nãbhikkhave acchinnakãni civaräni dhãretabbãni”. Chẳng nên mặc y cà sa 
không cắt, tỳ khưu nào dùng ca sa không cắt, phạm tác ác. 

Tam y, dầu cắt cho lớn rộng đến đâu đến đâu cũng phải nhỏ hơn y của Phật mới nên; 
nhỏ hơn hết là: y 2 lớp và y vai trái, bề dài 4 hắc 1 bàn tay, bề ngang 2 hắc 1 bàn tay; y nôi 
bề dài 4 hắc 1 bàn tay, bề ngang dầu 2 hắc cũng được. Lớn hoặc nhỏ hơn kiểu ấy không 
nên nguyện đặt tên là ca sa. 

Khi đã cắt may, nhuộm xong nên: 1) Làm dâu y, nên dùng l trong 3 màu (đem, xanh, 
sám tro, hoặc bùn) vẽ vòng tròn bằng mắt ngỗng, đọc “imam bindukappam karomi” rồi 
adhitthãna; 2) adhitthãna có 2 cách: adhitthãna bằng thân và bằng khẩu. 


Nếu y 2 lớp cũ, nên đọc xả adhitthäna rằng “imam sañghãtim ĐC GUHHBIHDU — tÔI Xả y 
2 lớp này” lấy tay cầm y 2 lớp hoặc để trên mình đọc trong tâm răng “imam sanghãtim 
adhitthãna — tôi adhitthãna y hai lớp này” như thế gọi là adhitthãna băng thân. 
Adhitthãnabăng khẩu thì đọc “imam sañghãtim adhitthãmi”. Adhitthãna bằng khẩu có 2 
cách: trong hắc; ngoài hắc. Nếu Vy ở trong hắc, đọc “imam sanghatim adhitthami”. Y ở 
ngoài hắc để trong phòng, trong chùa, phải nhớ đến chỗ để y, rồi đọc “etam saghatim 
adhitthãmi”. Các y khác cũng phải làm như thế, chỉ nên đổi tên thôi. Đọc xả y ở trong hắc: 
Hmam / Etam'2 uttaräsaàgam paccuddharami antaraväsakam paccuddharãmi. 

Đọc adhitthana: “ứmam / Efam uttarasangam adhitthaml, antaraväsakam adhitthami, 
vassikasatkam adhitthami, paccattharanam adhifthami, kandupaticchadi adhitthamn, 
mukhamuñchanacolam adhitthami, parikkharacolam adhitthãmi”. N ếu adhitthãna tam V 
làm y phụ tùng, đọc: “man ⁄ Etam cïvaram parikkhãracolam adhitthãmi”. Nếu adhitthãna 
nhiều y chung cùng nhau đọc: “man / Etarmn cTvarãni parikkhãracolam adhitthãmi”. Nếu 
adhitthana patta thì đọc: “lmam pattam adhitthaãm1”. 





7! Tam y đã adhitthäna rồi đi vào xóm khỏi đem theo năm điều: tỳ khưu có bịnh, trong 4 tháng mưa, đi qua sông, chỗ 
ở cửa có khoá kín, có thọ lễ dâng y. 
72 Y đê trong hắc (hathapäsa) đọc: imam; y đề ngoài hắc (hathapäsa) đọc: etam. 
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11. Giải về cách gởi y dư (vikappa) 

Đúc Phật dạy: “AnuJanami bhikkhave atirekacTvaram vikappetum. Anu... äyãmena 
atthañgulamsugatam gulena caturangulavitthatam pacchimam cTvaram vikappetum — Này 
các tỳ khưu! Như Lai dạy phải gởi y dư, Như Lai dạy phải gởi y pacchimacivara là y nhỏ 
hơn hết bề dài § ngón tay, bề ngang 4 ngón tay (ngón tay của đức Phật). 


Y tắm mưa, vải rịt ghẻ, khi đã hết kỳ adhitthana rồi nên gởi bằng 2 cách: gởi trước mặt, 
gởi khuất mặt. 
e©_ Giới y trước mặt 2 cách: 
- _ Trong hắc đọc: Imam cTvaram tuyham vikappemi. Nhiều y thì đọc: Imãni cTvarãni 
tuyham vikappemI. 
- - Ngoài hắc đọc: Etam cTvaram tuyham vikappemi. Nhiều y thì đọc: Etãni cTvaräni 
tuyham vikappemi. Đọc gởi trước mặt 1 vị tỳ khưu, rồi cất y cũng được. 

Nếu đem ra mặc, xả hoặc adhi{thãna không nên. Khi người chịu gởi đọc: Imam cĩvaram 
mayham santakam (nhiều y: Imãni cïvarãni mayham santakam) paribhuñjaväavisajjehiva 
yathãpaccayamväkarohi — Ngài lấy dùng, hoặc xả hoặc làm theo việc cân dùng của tôi. 
Đọc xả như thế rồi đem dùng mặc, đắp cũng nên. 

e_ Gởi y để khuất mặt 

- _ Gần, đọc: Imam cTvaram tuyham vikappanatthäyadamm. Nhiều y: EtãnmI cTvarani 
tuyham vikappanatthäyadammi — Tôi gởi y này đến ngài. 

- Xa, đọc: Etam cTvaram tuyham vikappanatthäyadamm. Nhiều y: EtänI cIvarani 
tuyham vikappanatthäyadammn. 

Đọc gởi trước mặt I vị tỳ khưu, tỳ khưu chịu lãnh gởi nên hỏi chủ y rằng “Người xuất 
gia nào thân thiết hay gần gũi với ngài?” Chủ gởi y, tùy thích nói: “Ngài Tissa (hoặc sa di 
Tissa) là người thân thiết với tôi”. Vị chịu lãnh gởi nói “Aham tissabhikkhudammi” hoặc 
“A ham tissassasãmañerassa dammi” theo tên mà tỳ khưu xin gởi ấy. Như thế gọi là khuất 
mặt, rồi cất giữ, như thế ấy cũng được. Khi tỳ khưu giùm chịu lãnh gởi ấy đọc: 
““[issassabhikkhuno santakam paribhuñJavävisajjehi vã yathaäpaccayam vã karohi” như đã 
có giải trong cách gởi trước mặt, điều thứ 2 ấy rồi, mới gọi là xả, khi đã xả rồi, đem y ra 
mặc đều được cả. 

Vấn: Gởi trước mặt và khuất mặt khác nhau như thế nào? Đáp: Trong cách gởi trước 
mặt ấy, tự mình gởi nhờ người khác xả. Trong cách gởi khuất mặt, nhờ người khác : gỞI cho, 
nhờ người khác xả cho, khác nhau như thế ấy. Nếu đã gởi đến người nào, người ấy không 
thông hiểu các xả, nên đem y ấy gởi cho tỳ khưu thông hiểu, rồi nhờ vị ấy xả, mới nên. 
Người chủ đem y ây adhitthãna theo tên rồi dùng, dầu quá 10 ngày, cũng không phạm tội, 
ây là adhitthãna và vikkappa y dư trước 10 ngày, nếu để quá 10 ngày phạm ưng xả đối trị 
theo điều học “lễ dâng y lần thứ nhất” (pathamakathina sikkhãpada). 

12. Giải về cách đứt adhi{thãna 

Y đã adhitthãna theo tên, như đã có giải, đứt adhifthäna do 9 điều: 7) cho đến người 
khác (aññassadanena); 2) bị bọn cướp đoạt (acchinditvagahanena); 3) bạn thiết lây 
(vissäsagãhena); 4) trở làm người thấp hèn (phạm bất cộng trụ theo ngoại đạo) 
(hinayävattanena); 5) xả giới (sikkhapaccakkhãnena); 6) chết (kãlakiriyãya); 7) đôi tướng 
mạo (trai biến ra gái, gái biến ra trai) (lingaparivattanena); ở) xả bỏ adhitthana 
(paccuddharanena); 9) lủng lỗ. 
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Y lủng lỗ bằng lưng móng tay út, lủng đứt hết chỉ mới đứt adhitthäna. Y hai lớp, y vai 
trái rách bề dài từ bìa vào 1 gang, rách bề ngang từ bìa vào § ngón tay mới đứt adhi{thãna. 
Y nội rách bề dài từ bìa vào I gang, bề ngang từ bìa vào 4 ngón tay mới đứt adhitthãna. Y 
đã đứt adhi{thãna như thé, phải may vá lại rôi adhitthana thêm, đem mặc mới nên. Nên vá 
y trong 10 ngày kề từ ngày rách, đề quá 10 ngày phạm ưng xả đối trị như y dư. 


TRÍCH DỊCH Ở TẠNG LUẬT 

Bhãsitamitam tena bhagavatä jãnatã passatä ahetãä sammãsambuddhena - Đức Thế Tôn 
đã hiểu, thấy, Ngài là bậc Chánh đăng Chánh giác có giảng thuyết rằng: 

SampannasTlã bhikkhave viharatha sampannappätimokkhã — Này các thầy tỳ khưu! Các 
thầy hãy là người có giới đầy đủ, có pãtimokkha”3 ấy đủ rồi ở yên đi. 

Pãtimokkha samvaravuto viharatha ãcãragocãra sampanno — Hãy là người thu thúc bằng 
sự kiềm chế trong pãtimokkha, đầy đủ hạnh kiểm và nơi vãng lai thích hợp. 

Anumattesu vaJJesu bhayadassävT samadaya sikkhättha sikkhãpadesũti —- Hãy là người 
thường thấy sự lo sợ tội lỗi dù là nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học (sikkhãpada). 

Tasmãtihamhehi sikkhitabbam — Vì thế, chúng ta là hàng xuất gia trong Phật giáo nên 
học hành răng: Sampamasïlãä viharissäma sampannappätimokkhã — Chúng ta là người có 
giới đầy đủ, có pãtimokkha đầy đủ rồi ở yên. Pãtimokkhasamvarasamvutã vihãrissãma 
ñãcãra gocãrasampanno — chúng ta sẽ là người thu thúc, kiềm chế trong pãtimokkha, có đầy 
đủ hạnh kiểm và nơi vãng lai thích hợp rồi ở yên. Anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ 
samädäya sikkhissäma sikkhãpadesũti — chúng ta sẽ là người thấy sự lo sợ, tự nhiên, trong 
tội nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học. Evañhino sikkhitabbam — chúng ta phải 
học hành như vậy. 

Pãtimokkham visodhento appeva jïvitam jahe — bậc xuất gia tín thực”* khi đã trau giỏi 
pattmokkha thu thúc giới, dám hy sinh sanh mệnh mình. 

Paññattam lokañathenana bhinde sTlasamvaram — không phá thu thúc giới mà đắng cứu 
thế chế ngự để lại đâu. 

Kikïva andam camariva vãladhiñ — chim cà cưỡng liều mình cố giữ trứng nó, thú 
camari7 liều thân ráng giữ lông nó, thế nào. 

Piyamvã puttam nayanamva ekakam — người cố chăm sóc con một. 

Taheva sïlam anurakkhamãnakã — người chột mắt cố duy trì mắt sáng thế nào, ta hãy 
thọ trì giới ta cho được, nhất là như chim cà cưỡng vậy 

Supesalã homa sadã sagãravo — cho được là người có giới, là nơi thương yêu, có lễ phép 
đúng đắn và tôn kính mãi mãi. 

Satthã sãvakkãnam sikkhapädam paññapeti dasa atthavase paticca — đức thầy chế ngự 
điều học đến các hàng Thinh văn vì 10 điều lợi ích là: 7) Sañghasuftthutãya — cho có điều 
tuyệt hảo đến tăng: 2) Sañghaphãsuttäya — cho có sự an lạc đến tăng: 3) Dummaiñkũnam 
puggalãnam niggahãya — đề khiến trách kẻ bướng bỉnh phá giới; 4) Pesalãnam bhikkhũnam 
phãsuvThãrãya — cho có sự ở yên đến chư tỳ khưu có giới là nơi thương mến; 5$) Dittha 





73 Tàu âm là Ba la đề mộc xoa, pháp diễn mà người đã thọ đúng đắn rồi hằng làm cho người thoát khỏi các thống khổ 
trong 4 ác đạo. 

74 Tín thực: tin chắc chắn. 

T Bò có lông đuôi dài ở Tây Tạng. 
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dhammikãnam ãsavãnam samvarãya — để ngăn ngừa các lậu phiền trong hiện tại; 6) 
Samparäyikãnam ãsavãnam patighãtãya — để đầy lui những lậu phiền não trong đời vị lai; 
7) Appasannanam pasãdãya — để kích thích những người bất mãn, được tín ngưỡng; ổ) 
Pasannanam bhiyyo bhãvãya — khiến kẻ thích càng tin chắc; 9) Saddhammatthitiyã — cho 
chánh pháp được thêm kiên cố; 10) Vinayä nuggahäya — để hỗ trợ tạng Luật. 


Vinayamhi mahatthesu Khi tạng Luật có đại lợi đem sự vui đến tăng 
Pesalanam sukhãvaho có giới đáng kính mến, khiển trách nhóm tỳ 
Niggahanañca papicche khưu ham muốn xấu xa, nâng cao nhóm tỷ 
LaJjinam paggahesuca khưu có sự hồ thẹn, có khí chất duy trì giáo 
Sasamadhãrane ceva pháp là nơi vãng lai của đắng Chánh Biến Tri 
SabbaññuJji nugocare không thuộc quyền hạn của kẻ khác, là nơi 
Anaññavisaye kheme yên tâm; nghĩa là đức Thế Tôn đã chế ngự 
Suppaññatte asamsaye. chân chánh không còn ngờ được. 


Khandhake vinaye ceva pariväre ca mãtike yathattakäri kusalo patipajjati yoniso — bậc 
trí tuệ hay làm điêu lợí ích thích hợp hăng thực hành theo phương pháp trong thiên Luật” 
trong parIvara và mãtIka. 


Pamutthami ca suttante Dù là tạng Kinh và tạng Luận đã phá hủy 
Adhidhame ca tãvade mà tạng Luật chưa tiêu hoại, thì Phật giáo 
Vinaye avinatthamhi vân tôn tại. 


Puna titthati sãsanam. 


PHÁP LÀM CHO TRỞ NÊN SA-MÔN 

Đức Chánh Biến Tri có giảng thuyết về danh hiệu và cái pháp của Sa-môn rằng “Samanä 
samanäti vo bhikkhave jano Jano sañjãnãtï”— này các tỳ khưu, đại chúng hằng. rõ danh hiệu 
của các ngươi rằng là Sa- -môn. Về phần các ngươi cũng vậy, khi có ai hỏi rằng: “Ông là 
chỉ?” Các ngươi cũng nhận rằng: “Chúng tôi là Sa-môn”. 

Như vậy, nếu các ngươi có danh hiệu như thế và nhận mình đúng như vậy rồi biết rằng: 
'Ye dhamma samanakaraänä brahmana karanä — các pháp nào làm cho thành Sa-môn và Bà- 
la-môn, chúng ta sẽ thọ trì những pháp đó. Hành động như thế, mới vừa sự nhận thức chơn 
chánh của chúng ta, theo lời họ đã gọi thật. 

Lại nữa, chúng ta đã thọ dụng y, bát, thực phẩm, chỗ ngụ, thuốc men của những thí chủ 
nào thì cái nghiệp lành của họ sẽ sanh phước lớn, có nhiều quả báo chăng sai vậy, vì họ 
nương nhờ nơi chúng ta. Hơn nữa, sự xuất gia của chúng ta, chẳng phải là vô hiệu quả dầu 
là pháp đề tu hành được nhiều phước báu thật. Này các tỳ khưu! Các ngươi cần biết mình 
như vậy, chăng nên quên. 

Ngài bèn giảng tiếp 2 pháp trọng yếu nhất là: hồ thẹn (hiri) và ghê sợ (ottappa) tội lỗi, 
rồi giải rằng: Parisuddhi kãyasamäcãra, parisuddhi vacTisamãä cãra, parisuddhi 
manosamacära, parisuddha äjïva, ¡indriyasamvara bhoJ anamattaññiJjagariyänuyoga, 
satisampajañña: Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng, cách trau dôi cái tâm cho xa khỏi 
pháp cái (nĩvaranadhamma) rồi tập trung tinh thân cho trí tuệ thấy rõ Tứ Diệu đề. Tắt cả 
pháp đó là pháp của Sa-môn. 

1) Hỗ thẹn (hiri) về sự xấu hồ đối với các pháp ác. 2) Ghê sợ (ottappa) là nói về sự ghê sợ 
các tội lỗi. Cả hai pháp trên đây là quan trọng đặc biệt của Sa-môn, băng không cũng chăng 
gọi là Sa-môn được. Có 2 pháp đó rồi, các đức tánh khác mới có thê phát sanh lên được. 


7 Một phần trong Luật. 
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3) Thân trong sạch đầy đủ (parisuddhi kãyãsamãcãra) chỉ về 3 nghiệp lành của thân. 4) 
Khẩu trong sạch đầy đủ (parisuddhivacTsamäcãra) chỉ về 4 nghiệp lành của miệng. 5) Tâm 
trong sạch đây đủ (parisuddhimanosamäcãra) chỉ về 3 nghiệp lành của ý. 6) Sự nuôi mạng 
trong sạch (parisuddha ãjïva) tức là sự nuôi sống cho thanh cao (xem trong Chánh mạng 
Thanh tịnh giới). 7) Lục căn thu thúc (Indriyasamvara) (xem trong Lục căn Thanh tịnh 
giới). ổ) Biết tiết chế trong thực phẩm (bhoJanamataññn) chỉ về biết tiết độ trong sự thọ 
thực (xem trong phép Quán tưởng thọ vật dụng Thanh tịnh giới). 9) Tỉnh thức thường 
thường (jãgariyãnuyoga) là dạy phải thức nhiều ngủ ít. 10) Trí nhớ biết mình 
(satisampajañña). 11) Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng, nghĩa là sự trú ân trong rừng 
hoặc dưới bóng cây hay là nơi tịnh thất vắng vẻ. 12) Sự trau đồi cái tâm cho xa khỏi pháp 
triền cái, rồi chú tâm tham thiền. 13) Làm cho trí tuệ thấy rõ pháp Tứ điệu đề là làm cho 
phát sanh sự thấy biết rõ rệt cái khổ, nhân sanh khô, sự diệt khổ, đạo diệt khổ (xem trong 
Tứ diệu đề). Tất cả các pháp đó là pháp của Sa-môn cần phải có, bằng không ắt sẽ sa vào 
trong 4 ác đạo chẳng sai. 

Đức Thế Tôn giảng thuyết về hàng Sa-môn và cái pháp của hàng Sa-môn như thế. 

Phương tiện cho pháp sanh pháp của bậc xuất gia hoặc Sa-môn. 

Người đã tự nguyện xuất gia hoặc Sa-môn phải chú tâm rằng ““Ta là bậc xuất gia hoặc 
Sa-môn rồi, cần gìn giữ đức tín thanh cao vừa theo cái tướng mạo của người xuất gia hoặc 
Sa-môn mới đặng”. Hay quán tưởng theo Phật ngôn răng: “Bây giờ đây ta có tướng mạo 
khác hơn kẻ thế, nhất là cách thức hành động của Sa-môn thế nào, ta cần phải làm theo, 
không nên sai suyến”. Bậc xuất gia ví như người thương mãi, buôn bán muôn được lợi, 
nêu hành đúng cách mới được lời nhiều, bằng làm sái ắt phải lỗ vốn. Vì thế đức Phật có 
giảng về pháp đè nén cái tâm của người xuất gia như vầy: Kusoyathã duggahito hatthamevä 
nukan tati sãmannam dupparamattham niräyäyũpakadhati yamkiñci sithlam kammam 
samkilitthañca yamvattam sankassaram brahmacariyam natam hoti mahapphalam kayIra 
ce kayIrathenam dalhamenam parakkame sithilo hi paribhaJo bhiyyo akirate raJam. 

Lẽ thường, cỏ tranh mà người không khéo lắm, kéo ngược trở lại ắt phải đứt tay, thế 
nào, sự xuất gia của hành giả, tu không chơn chánh, sái pháp luật, hằng lôi kéo họ sa trong 
địa ngục, cũng như thế ấy. 

Tội của bậc xuất gia tu hành không chơn chánh. 

Người mặc y vàng, song không thu thúc theo pháp của Sa-môn, cũng không khỏi sa địa 
ngục, như Phật ngôn rằng: Kãvãvakanthãä bahavo pãpadhammã asannatä pãpã papehi 
kammehi nirayam te upapajjare — phần đông người có áo cà sa dính cổ, tức là mặc y vàng, 
song là kẻ có pháp xấu xa, không thu thúc theo pháp của Sa-môn, thường phải bị đọa trong 
cảnh địa ngục, do các nghiệp xấu của họ đã tạo. 

Lại nữa, người xuất gia đã phá giới, rồi thọ thực của thí chủ dâng cúng băng đức tin 
không nên đâu, ráng dùng cục sắt đương nóng còn hơn, hiệp theo Phật ngôn rằng: Seyyo 
ayogulo bhutto tatto aggisikhũ pamo yañce bhuñjeyya dussilo rattha piqdam asafñiñato — 
người xuất gia phá giới, là người không thu thúc mà cũng dùng vắt cơm của kẻ thế chắng 
dễ đâu, ráng ăn cục sắt đương nóng còn hơn. 


Đức Phật đã giảng thuyết chỉ rõ tội khổ của bậc xuất gia và Sa-môn không trú trong 
pháp của họ, như những qui tắc đã giải. 

Mười pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng thường thường. 

1) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường rằng: Bây giờ ta đã có tướng mạo khác hơn kẻ 
thê, nghĩa vụ nào của Sa-môn ta phải làm cho tròn. 2) Bậc xuât gia nên quán tưởng thường 
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thường rằng: Sự nuôi sanh mạng của ta nương nơi kẻ khác, ta cần phải làm cho người cấp 
dưỡng dễ dàng. 3) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: sự làm cho thân khẩu 
thêm chơn chánh, vẫn còn nữa chăng phải chỉ có bấy nhiêu. 4) Bậc xuất gia nên quán tưởng 
thường thường rằng: tâm ta không tự chê bai ta vì giới không đầy đủ chăng? 5) Bậc xuất 
gia nên quán tưởng thường thường rằng: hàng trí tuệ đã xem xét rồi, họ không khiến trách 
ta vì giới không đầy đủ chăng? 6) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: ta phải 
chia lìa sự vật mà ta thương yêu vừa lòng, không sao tránh khỏi được. 7) Bậc xuất gia nên 
quán tưởng thường thường rằng: ta có cái nghiệp là của ta, ta làm lành thì được vui, gây 
dữ thì chịu khổ. 8) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: ngày và đêm hằng 
qua mau lẹ, bây giờ đây ta làm được cái chỉ chăng? 9) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường 
thường rằng: ta có ưa thích trong nơi thanh vắng chăng? 10) Bậc xuất gia nên quán tưởng 
thường thường rằng: ta đã có các đức cao quí chăng? Khi có bậc phạm hạnh đến hỏi ta 
trong g1ờ cuôi cùng, ta sẽ không hồ thẹn chăng? 

Mười pháp mà các bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường đó gọi là thập pháp 
(dasadhamma), song dịch như trên đó, mới thật đúng lý. Người tu học cần phải hiểu rằng 
thập pháp là pháp dành cho hàng xuất gia, tuy nhiên, như đã có giải: điều nào thuộc về bậc 
xuất gia, điều ấy người cư sĩ hành theo cũng được. 

Trong 10 pháp đó nên hiểu như vây: điều thứ 1: dạy phải quán tưởng về tướng mạo; 
điều thứ 2: dạy quán tưởng về chánh mạng; điều thứ 3: dạy quán tưởng về sự hành động: 
điều thứ 4 và 5: dạy phải quán tưởng về qui tắc; điều thứ 6 và 7: dạy phải quán tưởng về 
luật tự nhiên; điều thứ 8: dạy phải quán tưởng về thời gian; điều thứ 9: dạy phải quán tưởng 
về chỗ ngụ; điều thứ 10: dạy phải quán tưởng về đức hạnh cao quí. 

Về phước báu trong sự quán tưởng có chia ra làm 2 là: phần riêng và chung. Giải về 
phần riêng của mỗi điều trước: 

1) Giải về phương tiện phát sanh sự hồ thẹn (hiri) và chê Sợ (oftappa) tội lỗi, để thực 
hành cho vừa với bốn phận của người xuất gia, nghĩa là điều nào không đúng quy tắc của 
bậc xuất gia thì phải chừa bỏ, nhất là phải hành những pháp chơn chánh, như là trì giới, 
cho thân khẩu trong sạch, tu định cho tâm yên lặng, hành tuệ cho thấy rõ chánh tà. Phải 
cần kíp làm cho tròn nghĩa vụ. 

2) Khi đã quán tưởng như vậy thì sẽ được 2 điều lợi ích: được làm tròn phận sự đối với 
người cấp dưỡng: sẽ có sự hành động cho họ dễ nuôi, nghĩa là làm cho mình thành người 
biết đủ (sandosa), thọ 4 vật dụng tùy có tùy được. Họ cho vật chỉ thì vừa lòng với vật ây 
không được chọn tốt, xâu, ngon, dỡ. 

3) Bậc xuất gia chưa chứng đạo quả, là đức hạnh cuối cùng trong Phật giáo gọi là còn 
phận sự phải hành, nghĩa là phải tu tập cho thanh cao hơn nữa, cần phải học những điều 
chưa biết, thực hành những điều đã biết. Khi đã trì giới được trong sạch thì cần tu thiền 
thêm lên, cho trí tuệ phát sanh để đắc đạo quả Niết-bàn là mục đích tối cao của Phật giáo. 
Nếu bậc xuất gia được biết mình như vậy, thì hăng có sự lợi ích, để tự hóa trở thành nên 
bậc cao nhân. Nếu lâm tưởng rằng: Mình là đủ, không cần tu tập nữa, vừa lòng với bấy 
nhiêu thì không cần mẫn hành bậc cao mà mình chưa đắc. Như thế, bậc xuất gia vẫn còn 
mắc trong vòng phàm tục và phải bị luật vô thường chi phối, sa vào 4 ác đạo chẳng sai. 
Nếu hành giả hằng quán tưởng biết mình như thế ắt sẽ tinh tắn tu hành thêm lên. 

4) và 5) Bậc xuất gia quán tưởng hiểu rõ trong điều thứ tư và điều thư năm như vậy tồi, 
sẽ thấy mình chưa toàn thiện thì phát tâm cô gắng tu trì, không để, không để mình tự chê 
trách mình được. Nhưng lẽ thường phàm nhơn hiếm có người được biết chân chánh như 
thế. Vì vậy, có lúc làm sai mà họ cho là phải, có khi hành chánh mà họ cho là tà. 
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Cho nên có Phật ngôn răng: “Tội mình khó biết, lỗi người dễ xem!” Nhân đó, đức Phật 
dạy phải luôn luôn quán tưởng những điều trên đây, cho phát sanh trí nhớ. 

6) Đã thường thường quán tưởng điều này, thì sẽ thấy rõ sự chia lìa do 2 lẽ là: các sự 
vật mà ta thương yêu vừa lòng, nó sẽ lìa ta khi ta còn sanh tiền cũng có; trong giờ mạng 
chung, ta phải bỏ nó cũng có, đó là lẽ tự nhiên không sao tránh được. 

Khi thây rõ 2 pháp trên rồi, mình được 3 điều lợi ích: dứt tâm bất bình nóng giận khi 
gặp sự vật đáng ghét bỏ; ngăn tâm không cho buôn rầu thương tiếc lúc ly biệt sự vật thương 
yêu; kiềm chế tâm ham muôn sự vật của mình để tránh tà mạng gây ra các nghiệp ác. Đó 
là 3 điều lợi ích mà bậc xuất gia nhờ sự quán tưởng thường thường mới thấy rõ được. 

7) Trong điều này nên hiểu câu “Ta có cái nghiệp là của ta” rằng: Mọi người trong mỗi 
kiếp đều có tạo nghiệp, không dữ thì lành, chăng tốt thì xấu, không có một ai tránh khỏi, 
cho nên gọi là “Ta có cái nghiệp là của ta”. Lại nữa, nếu làm lành thì được vui, làm dữ thì 
chịu khổ. Cớ ấy sự quán tưởng trong điều thứ 7 mới có lợi ích, không cho làm ác, chỉ tạo 
việc lành, vì đã hiểu rõ quả báo của nghiệp. 

8) Đức Phật có khuyên các tỳ khưu cần phải biết thời gian qua rồi, chẳng khi nào trở lại. 
Nên hiểu rõ chơn chánh rănh: Nó chỉ thoáng qua mau lẹ, nếu không thì hằng để cho ngày 
giờ trải qua vô ích, sẽ có điều hối hận ăn năn. Có Phật ngôn rằng “Những người còn trai 
tráng, có tánh thông minh mà lười biếng không chuyên cân làm các công việc thì khó gặp 
được xuất thế bằng “trí tuệ”. Lời Phật dạy đây để tỉnh thức họ cho tỉnh tấn trong niên cấp 
còn khỏe mạnh, cho sự tu hành mau được tấn hoá trong 2 phương diện đời và đạo, sự quán 
tưởng thường thường trong điều này hằng đem lại hạnh phúc yên vui cho mình chăng sai. 

2) Khi đã quán tưởng thường thường thì có sự tĩnh tâm vừa lòng trong nơi thanh vắng, 
lia xa bè đảng, bậu bạn, ưa thích trong nơi yên lặng đề tham thiền cho tâm an trụ, rồi suy 
xét điều chi cũng được chân chánh rõ rệt, không có trở ngại và bậc tu thượng được dễ dàng. 

10) Giải rằng: “Các đức tính cao quí chỉ về tâm thiền định hoặc giải thoát”. Nếu đã quán 
tưởng thường như thế thì được tĩnh tâm, không hề vừa lòng với các hạnh phúc nhỏ nhen 
bực hạ, tỉnh tấn trong đức tánh cao thượng theo thứ tự. 

Về phước báu trong cách quán tưởng 10 điều đó, hằng đem lại sự yên lặng cho tâm, để 
tiền bộ trong chánh pháp, tu giới, định, tuệ cho cảng tăng trưởng thanh cao. Nói tóm lại, sẽ 
được mãn nguyện trong 2 đường: đời và đạo xuất thế, chứng quả Niết-bàn là mục đích cứu 
cánh của Phật giáo. 


PHẬT NGÔN 

1) Tỳ khưu có 5 chí” hằng sa địa ngục: tỳ khưu tư vị vì thương: tỳ khưu tư vị vì ghét; 
tỳ khưu tư vị vì đốt nát; tỳ khưu tư vị vì sợ; tỳ khưu dùng của tăng như của mình. 

2) Tỳ khưu có đủ 4 chỉ mới đáng gọi là tỳ khưu: phải hằng niệm tưởng đức của Phật; 
phải hằng có tâm bác ái (mettä); phải hằng tham thiền đối tưởng tử thi (asubha); phải hằng 
niện tưởng sự chết (maranasati). 

3) Sa-môn có đủ 4 chi mới gọi là Sa-môn: phải có tâm nhẫn nại; phải thận trọng trong 
việc phước đức; phải đứt bỏ lợi danh và phiền não; không bận lòng về thế sự. 

4) Người sớm tới đi vào địa ngục có 3 hạng: người không phải hành đạo cao thượng mà 
tư xưng là hành đạo cao thượng; người cáo gian bậc phạm hạnh; người nói ngũ dục không 
có tội, rồi hằng thọ dụng ngũ dục. 


77 Chi: cái duyên ở một thể chia ra. 
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5) Lời nói cao thượng có 4: không thấy, nói không thấy: không nghe, nói không nghe; 
nói không trúng, nói rằng nói không trúng; không biết rõ rệt, nói rằng không biết rõ rệt 


6) Tỷ khưu có giới đáng tôn kính có 4 chi: không tư vị vì thương, không tư vị vì ghét, 
không tư vị vì si mê, không tư vị vì sợ. 

7) Đệ tử đối với thầy có 5 pháp: phải hết lòng thương yêu thây, phải hết lòng tin tín thực 
thầy, phải hết lòng hồ thẹn tội lỗi, phải hết lòng tôn trọng thầy, phải hết lòng nhớ tưởng 
thầy. 

8) Thầy đáng cho đệ tử nương tựa có 7 pháp: phải có tâm bác ái bình đăng, phải có giới 
tinh nghiêm, đáng cho trò tôn kính, phải nhân nại khi trò bât bình và biệt tùy cơ cảm hoá 
trò, phải biệt đạo lý cao siêu và biệt giảng giải theo sức trò, phải ngăn trò không cho làm 
điều vô ích tội lôi, phải tìm phương pháp đề chỉ dẫn trò cho mau tiên hoá. 

9) Bậc minh tuệ có 4 chi (pandit3) là bậc đáng nương tựa: biết ơn người đã làm đến mình 
(kataññũ), biệt làm cho mình được trong sạch (attasuddhi), biệt làm cho người được trong 
sạch (parasuddhn), tê độ người tê độ (sañgho). 

10) Bậc tịnh giả (thiện trí thức) có 7 chỉ: biết nhân, biết quả, biết mình, biết tiết độ, biết 
thì giờ, biệt nơi hội hợp, biệt người. 

Ba bậc trên đây (8, 9, 10) là hạng người đáng nương tựa, thân cận thì sẽ được hưởng thụ 
4 quả báu: hãng làm cho giới được tăng tiên cao thượng, hăng làm cho định được tăng tiên 
cao thượng, hăng làm cho tuệ được tăng tiên cao thượng, hăng làm cho sự giải thoát được 
tăng tiên cao thượng. 

Tỳ khưu có 7 pháp đáng cho hàng phạm hạnh thương mến: không mong được lợi, không 
mong được danh giá, không ngã chập, hô thẹn tội lối, ghê sợ tội lỗi, không ganh ty, không 
bỏn xẻn (đáng thân cận). 

Tỳ khưu có 7 pháp không đáng cho hàng phạm hạnh thương mến: mong được lợi, mong 
được danh giá, ngã châp, không thẹn tội lôi, không ghê sợ tội lỗi, ganh ty, bón rít (không 
nên gân gũI). 

Sáu đặc tính của kẻ si mê: mong được người ca tụng, mong được đứng đầu trong hàng 
tỳ khưu, mong được làm cả trong chùa, mong được thiện tín cúng dường, mong được người 
ưa thích việc của kẻ khác làm mà nói là của mình, mong được kẻ khác ở dưới quyên mình 
trong tât cả mọi việc. Những kẻ có đặc tính như thê là người hèn hạ không nên thân cận 

Sáu hạng xuất gia: xuất gia của người dốt nát, xuất gia của người hay giận, xuất gia của 
người chơi giỡn, xuất gia của người thu góp của cải, xuất gia của người để nuôi sống, xuất 


gia của người muốn được thoát khổ (chỉ có hạng người xuất gia thứ 6 mới gọi là chơn 
chánh). 


— Dứt tác phẩm 1. Luật xuất gia — quyển thượng (PIL2510-DI.1966)- 


Tác phẩm 2 - 
LUẬT XUẤT GIA 
Quyền hạ 


TỨ THANH TỊNH GIỚI (C4TUP.ÄRISUDDHISILA) 


TỨ THANH TỊNH GIỚI (CATUPARISUDDHISILA) là: 
c1 } Biệt biệt giải sAo thu thúc giới (pätimokkhasamvarasila); 2 MP căn thu thúc giới 


vật dụng giới ÚifcbaynsaiinlsstiTla} 

L Biệt biệt giải thoát thu thúc giới (Pãtimokkhasamvarasila) 

Trong 4 giới trong sạch, xin giải về: “Biệt biệt giải thoát thu thúc giới” là sự thu thúc 
theo điêu học trong giới bôn trước. 

Giới mà đức Thế Tôn đã tự thuyết rằng: “Tỳ khưu trong giáo pháp này, đã thu thúc theo 


giới bổn, đều đủ cả ãcãra và gocãra, là người đã thọ trì những điều học, hay có lòng lo sợ 
tội lỗi, dầu là nhỏ nhen chút ít. Như thế gọi là: “Biệt biệt giải thoát thu thúc giới”. 


Tiếng pãtimokkha! nghĩa là “Pháp mà người đã thọ trì đúng đắn rồi, nó hằng làm cho 
người đó được thoát khỏi sự thống khổ, nhút là khỏi khổ trong bốn đường dữ (cầm thú, a- 
tu-la, ngạ qui, địa ngục)”. Tất cả điều học mà đức Thế Tôn đã chế định, hiệp lại gọi là 
pãtimokkha ấy, có thê làm cho người thọ trì theo được nhiều điều lợi ích cao thượng, như 
đã có giải. Câu nói: “Thu thúc theo pãtimokkha”, là nói được thu thúc điều học mà đức 
Thế Tôn đã truyền răn để lại. 

1. Giải về tiếng ñcãra và anãcãra 

Phẩm cách người mong được điều hữu ích, phải có găng hành theo, gọi là ãcãra, trái lại 
gọi là anacara. 

Trước hết, xin giải về tiếng anäcãra, vì hai pháp ấy có sự tương phản cùng nhau: anäcäara 
về đàng dữ, ãcãra vê đàng lành. Tiếng anacara là nói về sự hành ác, do nghiệp thân, nghiệp 
khẩu, hoặc luôn cả nghiệp thân và khẩu, tức là nói về sự phá giới. 


Còn sự nuôi mạng không chơn chánh, là nói về tỳ khưu nuôi mạng nhờ: 7) giả làm cách 
tề chỉnh; 2) giả làm cách vui vẻ; 3) nói ướm; 4) giả bộ dọa dẫm; 5) được nơi đây đem cho 
nơi kia, được nơi kia đem cho nơi đây; 6) cho tre; 7) cho lá cây; ổ) cho bông hoa; 9) cho 
trái cây; 10) cho cây xia răng; TT) cho nước rửa mặt; 12) cho vật để tắm; 13) cho vật thoa 
dồi; 14) cho đất (của tăng); 15) tôn kính kẻ thế; 16) thật ít, dối nhiều; 17) giữ giùm con cho 
người; 78) làm tay sai cho người; 19) làm thầy thuốc cho người; 20) làm kẻ đem tin cho 
người; 21) chịu cho người sai khiến; 22) đem cơm cho người rồi đi khất thực sau mà ăn; 
23) cho đi, cho lại; 24) xem thiên văn địa lý; 25) xem ngày tháng, sao hạn cho người; 26) 
xem tài tướng và xem thai đàn bà (đẻ trai hay đẻ gái). Nếu tỳ khưu có lòng ham muôn 
mong được lợi đề nuôi mạng theo 26 điều tà mạng trên đây, chắng được gọi là tỳ khưu (trừ 
ra không có lòng ham muốn thì không kê). 

Anãcãra chia ra có 2 nghiệp: kãvika: hành tà do nghiệp thân; vãcäsika: hành tà do nghiệp 
khẩu. Giải: tỳ khưu khi vào giữa giáo hội không lòng cung kính, đứng, ngồi, đụng, chạm, 


! Tàu âm là Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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lấn lướt vị cao hạ hơn mình; đứng hoặc ngồi trước vị cao hạ, đứng hoặc ngồi cao hơn vị 
cao hạ; nói múa tay trước mặt vị cao hạ; vị cao hạ đi chân mà mình mang giày hoặc vị cao 
hạ ở thấp mà mình ở cao; đứng hoặc ngồi không ngay thắng; không cho phép vị thấp hạ 
ngồi; để củi trong nhà khói mà không cho vị cao hạ hay; đi tắm không nhường cho vị cao 
hạ; lúc tắm và khi tắm xong lên, đi vào xóm hoặc ra xóm cũng như thế; hoặc đi đến nhà 
nào, vào buồng của người đã khép cửa; có phụ nữ ngồi đâu lại đi vào nơi ấy; vò đầu kẻ trai 
hoặc gái, các sự hành động như thế gọi là anãcãra; hành tà do nghiệp thân. 

Có vị tỳ khưu khi vào giữa giáo hội nói những lời vô lễ, không bạch trước với vị cao hạ 
mà thuyết pháp, hỏi hoặc giảng giới bổn (pãtimokkha) đứng nói, múa tay; nếu đi vào xóm 
thấy phụ nữ, trẻ, hoặc già, kêu nói: cô này, có cháo không? Có cơm không? Có bánh không? 
Có gì ... ta ăn, uống? ... Có chỉ dùng? Các cô này! Có chỉ dâng cho ta v.v... Những lời nói 
ấy là anäcãra, hành tà do nghiệp khâu. 

Còn về ñcãra tức là thu thúc theo giới luật trái hắn với anãcãra như đã giải trên, và cũng 
chia ra có 2 nghiệp: nghiệp thân và nghiệp khẩu, giống nhau. Người học Phật nên lấy đó 
làm nơi xu hướng. 

Tóm lại, tiếng ñcãra để nói về phẩm cách vị tỳ khưu có lòng tôn kính và nghiêm trì giới 
luật, có sự hỗ thẹn và gớm ghê những điều tội lỗi, ăn mặc theo điều “Ưng học pháp” 
(sekhiyavatta), đi tới, thôi lui, xem trước nhắm sau, ngồi, đứng phải phép đáng cho người 
kính nhường, mắt ngó xuống, oai nghi chơn chánh, lục căn thanh tịnh, có sự tiết độ, có trí 
nhớ, có sự biết mình satisampaJañña, ít tham muốn, có độ lượng, không hay trà trộn cùng 
kẻ thế, hoặc thiên vị theo đảng phái, biết đền ơn trả thảo, tôn kính người đáng tôn kính ... 

Những sự hành động ấy gọi là ãcãra, hành đúng luật do nghiệp thân và nghiệp khẩu. 

2. Gocära và agocära. 

Cảnh vật” mà lục căn thường xu hướng theo gọi là gocära. 

Giải: lục đục nếu nói cho tột lý thì có cả dữ và lành. Dữ là tư cách làm cho phát sanh 
tội, nhất là phạm giới. Lành là tư cách làm cho phát sanh phước, nhất là gìn giữ giới luật 
cho trong sạch. 

Giải về tiếng agocãra, đức Phật có tự thuyết rằng: “Tỳ khưu thường hay thân cận phụ 
nữ, bán nam, bán nữ, tỳ khưu mi, hàng rượu hoặc lưu luyến theo vua chúa, quan lại, người 
cao sang, phú hộ, kẻ dữ, người không tín ngưỡng tam bảo, hạng khinh rẻ Phật pháp, hay 
gây gồ cùng tín đồ và tăng chúng. Xu hướng theo những điều ấy gọi là agocãra, trái lại là 
øocära”. 

Gocãra chia ra có 3 điều: I) upanissayagocãra: nơi nương nhờ có thể làm cho đức hạnh 
phát sanh, như thân cận cùng bậc thiện trí thức; 2) arakkhagocara: cái có thể gìn giữ lục 
căn thanh tịnh, như trí nhớ; 3) upanibandhagocãra: phương pháp trau đồi có thê buộc chặt 
cái tâm, như phép Tứ Niệm xứ. Giải: những bậc thiện trí thức có đủ 10 lời nói trong sạch” 
hoặc cao minh, hằng tế độ người nương theo Phật pháp, cho được nghe chơn lý chưa từng 
nghe, nghe được rồi càng thêm ngưỡng mộ, làm cho người hết sự hoải nghi, phát sanh 


? Lục dục: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

3 10 lời nói trong sạch (katthävatthu) là: 1) appicchakathã: lời nói làm cho phát sanh sự ham muốn ít; 2) sandutthikathã: 
lời nói làm cho phát sanh sự biết đủ (tri túc); 3) pavivekakathã: lời nói làm cho phát sanh sự yên lặng; 4) 
asamsaggakathã: lời nói không cho sự quyến luyến; 5) viriyarambhakathã: lời nói làm cho phát sanh sự tỉnh tân; 6) 
silakathã: lời nói làm cho giới được trong sạch; 7) samädhikathã: lời nói làm cho phát sanh thiền định; 8) paññãkathã: 
lời nói làm cho phát sanh trí tuệ; 9) vimuttikathã: lời nói làm cho phát sanh sự giải thoát; 10) 
vimuttiñanädassanakathã: lời nói làm cho phát sanh trí tuệ thấy rõ sự giải thoát. 
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chánh kiến. Những bậc có đủ các pháp: tín, giới, văn", thí, tuệ, mà người nào đã nương 
theo rôi hăng được hưởng điêu hạnh phúc, như thê gọi là upanissayagocãra. 

Giải về tiếng ärakkhagocära, đức Phật có tự thuyết rằng: tỳ khưu khi đi vào xóm hoặc 
đi ngoài lộ, mặt thường ngó xuông, xa lôi I sải, đi đứng cân thận, nghiêm trang không xem 
xe cộ, ngựa, voi, ... nhât là không đê ý đên kẻ bộ hành (trai, gái), không ngó phía trên, nhìn 
phía dưới ... như thê gọi là arakkhagocara. 

Còn về upanibandhagocära, đức Thế Tôn chỉ ngay về pháp Tứ Niệm xúŠ dạy người tu 
Phật phải dùng pháp ây đê buộc chặt cái tâm như sau này: Yathathambhe nibandheyya 
vaccham damannaro idha bandheyyevam sakkam cIttam satiyä rammanedalham. Nghĩa là: 
trong vũ trụ này, những người khi tập luyện bò con, cân phải buộc chặt nó đứng yên nơi 
cây trụ, ví như hành giả, khi tu tâm cũng phải dùng pháp Tứ Niệm xứ đê buộc chặt cái tâm, 
mới có thê gìn giữ tâm được yên tịnh. Đó gọi là upanibandhagocära. 

Đức Như Lai kể ãcãra và gocãra vào trong giới bốn vì là: giới của tỳ khưu được trong 
sạch là nhờ có hành thêm ãcãra và gocaära. Nhơn đó, đức Phật mới đê pháp äcãra và gocära 
chung với giới bôn. 

3. Giải về tiếng “lo sợ nhỏ nhen chút ít” 

Trong điều ưng học pháp sekkhiyavatta và khandhakavatta v.v... điều học nảo thuộc về 
vô ý mà phạm thì cũng bị tội cho nên gọi là tội “nhỏ nhen chút ít”. 

Đối với bậc trí tuệ, dầu là tội nhỏ nhen chút ít, các ngài cũng chẳng dám dễ duôi phạm 
đên. Sự lo sợ của các ngài làm cho các ngài thây những tội ây lớn băng núi Tu-di, cao đên 
84000 do tuân. Băng không, với tội nhẹ hơn hêt, như tội ác khâu, các ngài cũng rât lo sợ, 
xem như đại tội “Bất cộng trụ”. Chăng phải cũng chỉ thế thôi, cho đến những nghiệp nhỏ 
nhẹn mà đức Phật nói “không phải là tội, không phải là sự dễ duôi”, các ngài cũng chắng 
phạm. Phẩm cách của bậc trí tuệ lo sợ tội lỗi nhỏ nhen chút ít là th thê ây. 

Thọ trì một việc nảo là việc phụ thuộc của những điều học “9 điều của đức Phật đã chế 
định” và gìn giữ hành theo cho đêu đủ, như thê gọi là đêu đủ theo tât cả điêu học. 

Tất cả pháp đã giải đều gọi là biệt biệt giải thoát giới — pãtimokkha samvarasïla. 

4. Kết luận trong Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 

Thật vậy, “ Biệt biệt giải thoát thu thúc giới” mà được trong sạch là nhờ có đức tin. Điều 
học mà đức Phật đã chê định ây, vược qua khỏi tuệ lực của chư Thinh văn, nên chính mình 
đức Phật mới có thê chê định được. Nhân đó, các tỳ khưu phải thọ trì điêu học, chăng nên 
tiêc sự sông mà phạm giới, phải hành theo bài kệ sau đây: Patimokkham visadhento 
appevajTvitam Jahe paññattam lokanäthena na bhinde silasamvaram. Nghĩa là: người có 
đức tin, khi đã thọ trì giới bôn, nên liêu thác, chăng nên phạm giới của đức Phật đã chê 
định. 

Giải rằng: Chim tê-hoạch liều chết ráng gìn giữ trứng của nó thế nào, thú cãramr liều 
chêt ráng gìn giữ lông nó thê nào, người bá hộ có một trai, rât trìu mên, ráng gìn giữ đứa 





* Văn: nghe. 

Š Xin xem cuốn Tứ niệm xứ. 

5 0 điều chế định là: 1) mũlapaññatti: điều chế đầu tiên trong mọi điều học; 2) anupafñiñatti: điều chế nói tiếp trong điều 
học đã có cắm nhiều lần; 3) anuppannapaññati: điều chế đề ngừa sự xảy đến (nói về 8 trọng pháp của tỳ khưu ni); 
4) sabbatthapaññatti: điều chế đối với tất cả tỳ khưu trong xứ; 5) padesapaññatt: điều chế đối với tất cả tỳ khưu 
trong xứ Trung Ấn Độ; 6) sãdhãranappaññatti: điều chế chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni; 7) asadharanappafiiatti: 
điều chế riêng cho tỳ khưu và tỳ khưu nỉ; 8) ekatopaññatti: điều chế chỉ đối với tỳ khưu hoặc tỳ khưu nỉ; 9) 
ubhatopaññatti: điều chế đối với cả 2 bên. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 793 


con đó thế nào, kẻ hư 1 mắt ráng gìn giữ mắt lành kia thế nào, thì các người phải ráng thọ 
trì giới của mình như thê ây. Hãy lây nó làm nơi chí thiệt, làm cho giới được trong sạch 
hoàn toàn cũng như mây điêu kê trên đây. 


H. Lục căn thu thúc giới mã... 5.1. 


Đức Thế Tôn đã tự thuyết rằng: “Tỳ khưu đã thọ trì giới bốn rồi, nếu mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi hửi mùi, lưỡi nễm vị, thân tiếp xúc, tâm biết các pháp mà chăng cảm xúc, 
tinh tấn gìn giữ lục căn, không cho ác pháp (tham, sân, s¡) đè nén được, như thế gọi là lục 
căn thu thúc giới”. 

1. Giải về tiếng “chẳng cảm xúc” 

Chắng cảm xúc là chăng vì sự tiếp xúc mà cảm động, phân biệt rằng đây là phụ nữ, đây 
là nam nhân, đây đẹp, đây không đẹp, đây ngon, đây không ngon, v.v... chỉ phải ở trong 
phạm vi thấy nghe mà thôi. 

2. Giải về tiếng “tinh tấn gìn giữ lục căn” 

Phải tinh tắn cân thận, chăm chỉ không cho lục trần thâm nhập lục căn, ngăn ngừa không 
cho cảnh nghịch làm cho phát sanh sự thương ghét vào nhiễu loạn tâm linh. Nếu có cảnh 
nghịch tiếp xúc, phải dùng trí nhớ cản ngăn, nghĩa là, đừng hững hờ đề cho tâm duyên theo 
hoàn cảnh. Phải tinh tấn hành theo pháp ãcãra và gocãra cho đều đủ (như đã giải trong đề 
Biệt biệt giải thoát thu thúc gió). 

Sự tỉnh tấn như thế chỉ để ngăn ngừa lục căn không cho ác pháp (tham, sân, si) vào làm 
hại thiện pháp trong tâm. Bởi vì ác pháp vào được rồi, thì nó làm tiêu hoại các điều lành 
trong tâm, ví như đạo tặc vào nhà vậy. 

3. Thu thúc và không thu thúc 

Trong Lục căn thu thúc giới có những điều để phân biệt pháp thu thúc với pháp không 
thu thúc, khi những điều ấy chưa phát sanh thì không thê gọi là thu thúc hoặc không thu 
thúc được. 

Thế nào gọi là pháp thu thúc (samvaradharma), thế nào gọi là pháp không thu thúc 
(asamvaradharma)? 5 pháp để phân biệt thu thúc là: sĩlasamvara: pháp thu thúc tức là giới; 
satisamvara: pháp thu thúc tức là trí nhớ; nãnasamvara: pháp thu thúc tức là trí tuệ; 
khantisamvara: pháp thu thúc tức là nhịn nhục; viriyasamvara: pháp thu thúc tức là tinh 
tấn. 5 pháp đề phân biệt không thu thúc: dussTla: phá giới; mutthasacca: hay quên; aññãna: 
không trí tuệ; akkhanti: không nhịn nhục; kosajja: lười biếng. 

Giải: Khi I trong 6 trần tiếp xúc với 1 căn nào mà có 1 trong 5 pháp thu thúc phát sanh 
thì phải biết rằng căn ấy tỳ khưu đã thu thúc trong sạch rồi. Trái lại, nêu có 1 trong 5 pháp 
không thu thúc phát sanh, thì nên biết rằng căn ấy, tỳ khưu không thu thúc. Sự thu thúc và 
không thu thúc chăng phải chỉ phát sanh trong 1 căn thôi đâu (chúng nó có thể phát sanh 
trong tất cả lục căn). 

Muốn biết những sự thu thúc và không thu thúc phát sanh, cần phải biết con đường đi 
từng bậc của tâm. Đây xin giải: con đường đi của tâm trong nhãn căn. Khi sắc trần tiếp xúc 
mắt thì những hiện tượng biết động tiếp tục phát sanh, trước hết: 1) bhavanga: tâm thường 
tịnh phát sanh 2 sát-na (khana), nghĩa là rung động tâm thường tịnh 2 sát-na” rồi diệt; 2) 
kiriyämanodhãtu: là cái tâm tìm kiếm sắc trần làm cho sự tìm kiếm (ävajjanakicca) sắc trần 
ây phát sanh I sát-na rồi diệt; 3) cakkhuviññãna: nhãn thức, nghĩa là sự biết sắc trong nhãn 


7 Khana — sát-na: thời gian rất ngắn của tốc lực tâm. 
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căn làm cho sự thấy (dussanaklcca) sắc trần ẫây phát sanh I sát-na rồi diệt; 4) 
vipäkamanodhãtu: tâm dung nạp sắc trần làm cho sự dung nạp ấy phát sanh lên 1 sát-na rồi 
diệt; 5) vipakahetuka manoviññaänadhãtu: tâm xem xét chu đáo làm cho sự xem xét chu 
đáo (sanfiranakicca) ấy phát sanh 1 sát-na rồi diệt; 6) kiriyahetuka manoviññãnadhãtu: tâm 
ghi chép sắc trần làm cho sự ghi chép (votthapanakicca) ây phát sanh I sát-na rồi diệt; 7) 
sau rốt javana: tâm tốc lựcŠ tùy theo trạng thái của cảnh giới, làm cho phát sanh pháp thu 
thúc hoặc không thu thúc. 

Khi tâm thường tịnh (bhavanga) mới phát sanh thì chưa được gọi rằng thu thúc hoặc 
không thu thúc. Chỉ đến khi sát-na javana phát sanh mới có thê nhất định được. Bởi tất cả 
các pháp đề phân biện cho biết có thu thúc cùng không thu thúc đều chỉ phát sanh trong 
sát-na cuối cùng là javana thôi. 

Chỗ nói “phải cần thận trí nhớ và ráng gìn giữ 6 căn không cho các pháp là tham, sân 
đè nén được” là chỉ rõ rằng: khi tham, sân không đè nén được thì gọi là thu thúc. Nếu để 
chúng nó đè nén được thì gọi là không thu thúc. Xin ví dụ cả thân thể như nhà, 6 căn như 
cửa ngoài nhà, đường đi của tâm ví như buồng trong nhà, trí nhớ như người giữ cửa. Tất 
cả 5 pháp thu thúc ví như cửa cái, I trong 6 trần ví như kẻ dắt đường, tham và sân ví như 
kẻ cướp; cả Š pháp không thu thúc ví như bọn tùy tùng của kẻ cướp. Khi người gác cửa tức 
là trí nhớ quên phận sự mình thì tất nhiên kẻ dắt đường, chính là I trong 6 trần, sẽ thừa dịp 
ây dẫn kẻ cướp, tức là tham và sân, vào nhà. Kẻ cướp ấy tức là tham, sân, ắt đem theo bọn 
tùy tùng, tức là 5 pháp không thu thúc xông vào phá buồng trong nhà, tức là đường đi của 
tâm, đề cướp lấy tài sản, tức là thiện pháp (pháp thu thúc). 

Vì vậy, cho nên cần phải tinh tấn giữ gìn 6 căn cho cần thận, chớ nên hờ hững để cho 
giác quan phóng túng như mắt hay xem sắc, tai hay nghe tiếng v.v... Những lời đã giải gọi 
là: “Lục căn thu thúc giới” 

4. Kết luận Lục căn thu thúc giới 

Nhờ có trí nhớ mà tỳ khưu gìn giữ 6 căn được thanh tịnh, làm cho các ác pháp, nhất là 
tham, sân không thể đè nén cái tâm trong sạch được. 

Có lời khen rằng “Thu thúc lục căn giới mà được kết quả mỹ mãn rồi, có thê bảo tồn 
giới bổn được lâu dài, ví như cây lúa mà người gìn giữ tốt tươi, là nhờ có hàng rào kín đáo, 
ví như tỳ khưu không thê bị đạo tặc phá quấy, tức là các phiền não vào làm hại, hoặc giả 
ví như I xứ kia được quan quân canh giữ các cửa thành rất cần thận làm cho bọn giặc 
không sao xâm nhập được”. Hiệp theo Phật ngôn rằng: Rupesu saddesu adhorasesu 
gandhesu, phassesu, ca rakkhatindriyam ete hi dväarä pidahitä susamvutä na haranti 
gãmamva parassa hãrino. Nghĩa là: Con người phải gìn giữ lục căn không cho điều nguy 
hiểm tai hại phát sanh, vì sắc, thinh, hương, vị, xúc, bởi khi các cửa nhất là nhãn căn, mà 
người đã đóng khít khao rồi, thì chăng bị cái chi là hại được, ví như trong xứ mà người đã 
đóng kín cửa thành chắc chắn, thì đạo tặc cũng không sao vào phá hại dân chúng được. 

Lại nữa, nếu tỳ khưu nào đã thu thúc lục căn rỒi, VÌ lòng tham dục không sao phá hại 
tâm của vị đó được, ví như giọt mưa không thể xoi thủng mái nhà đã lợp khít khao vậy. 
Đúng theo Phật ngôn rằng: Yathä agaram succhannam vu{thi na samativiJjhati evam 
subhãvitam cittam rãgo na samativTjjhati. Nghĩa là: Giọt mưa không thê xoi thủng mái nhà 
mà người đã lợp khít khao thế nào, lòng tham dục cũng không sao xâm nhập vảo tâm của 
người đã trau dồi đúng đắn được. 


8 Javana là cái sức mau chóng của tâm bắt lây và hưởng dụng sắc trân. 
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Những hành giả nào khi đã thấy rõ các đức của sự thu thúc và những tội của sự không 
thu thúc thì chẳng nên giải đãi, phải hết lòng tinh tấn gìn giữ lục căn theo lời chú giải sau 
này: Makkato va yävaJivika araññamhi vane bhanto migo viya bãÌlo viya ca utfäsito na 
chavelolalocano adhe khipeyya cakkhùinI yugamattadasso siyä vanamakkatalolassa na 
cittassa vasam vaje. Nghĩa là: những người nào mong được sự lợi ích, thì mắt chẳng nên 
láo liên như khỉ trên cây, như thú nhút nhát trong rừng”, như trẻ con sợ hãi vì xa thân quyền. 
Theo giới luật thì trong khi đi đứng phải ngó xuống, xem chung quanh mình lối 2 thước, 
chăng nề chiều theo vọng tâm, xét cái này, suy cái khác như khi trong rừng vậy. 


HH. Chánh mạng thanh tịnh giới (äjTvapärisuddhisrla). 

Cách nuôi mạng theo lẽ chánh của tỳ khưu, không phạm 6 điều học mà đức Phật đã chế 
định vì nguyên nhân tà mạng, hoặc chăng phạm nhất là 5 ác pháp, như thế gọi là giới nuôi 
mạng trong sạch. 

1. Giải về 6 điều học 

Sáu điều học này mà đức Phật đã chế định là: 7) tỳ khưu chỉ vì nguyên nhân nuôi sanh 
mạng, có sự tham muốn xấu xa, bị lòng tham đè nén rồi khoe pháp của bậc cao nhơn (pháp 
đại định hoặc là pháp thánh) mà mình chưa đắc, phạm tội bất cộng trụ; 2) tỳ khưu chỉ vì 
nuôi sanh mạng, làm mai dong, nói cho trai vừa lòng gái, gái đẹp lòng trai phạm tội tăng 
tàn; 3) tỳ khưu khoe pháp của bậc cao nhơn, nói không ngay, chỉ nói mí rằng “các ngài hãy 
xem tỳ khưu nảo ở trong tịnh xá của các ngài, chính vị tỳ khưu ây là bậc A-la-hán vậy”, 
cách khoe mình như thế chỉ vì sự nuôi sanh mạng phạm tội Trọng tội; 4) tỳ khưu vô bịnh 
chỉ vì sự nuôi sanh mạng xin vật cao lương để dùng, phạm ưng đối trị; 5) tỳ khưu nỉ vô 
bịnh chỉ vì sự nuôi sanh mạng xIn vật thực để dùng, phạm ưng phát lộ; 6) tỳ khưu vô bịnh 
xin vật thực để dùng phạm tác ác. 

2. Giải về 5 ác pháp 

Năm ác NA! là pháp đê hèn, tội lỗi mà bậc tu hành phải xa lánh là: kuhana, lapana, 

~ Trong ó ác pháp thứ nhất - kuhanã giải rằng: tỳ huy dục lợi muốn được người tôn kính 
và khen tặng, nói dối để khoe đạo đức cao thượng mà mình không có vả tìm nói dối như 
mấy cách sau này: 

Paccayapatisevana: Phương pháp nói dối về sự thọ lãnh vật dụng. Giải: có hạng tỳ khưu 
được thí chủ thỉnh đến dâng cúng 4 vật dụng, tuy tâm mong mỏi được mấy món ây, nhưng 
giả bộ từ chối, làm cho người tưởng rằng mình là kẻ ít tham, không cân vật quí giá, chỉ 
dùng vật thấp hèn thôi (như dùng y dơ của người bỏ). Vì lẽ ấy nên thí chủ thật lòng tín 
ngưỡng mình. Lần sau họ đem nhiều vật đến dâng cúng mới chịu thọ lãnh và kiếm thế chữa 
mình rằng: “Ta chăng phải tham dùng các món ấy, nhưng muốn cho quí ngài vui lòng được 
phước, nên phải buộc mình thọ lãnh”. Chăng phải chỉ giả dối trong những nơi ấy, mà còn 
làm ra dáng cao thượng nữa, cho người càng thêm tôn trọng mình. Các cách hành động 
như thế gọi là dối trá về sự thọ lãnh vật thực. 

Sãmantajappana: tỳ khưu dục lợi, muốn được người khen ngợi, giả trá bằng cách nói mí 
rằng: “Các ngài nên xem tỳ khưu nào mặc y như vây, thầy tế độ và thầy giáo thọ của vị tỳ 
khưu ấy như vầy, tỳ khưu ở trong tịnh xá như vây v.v... Tỳ khưu như thế là bậc Sa-môn 


° Thú trong rừng thường hay sợ người bắt giết hay là bắt nó. Nên khi đói đi kiếm ăn lỡ ra ngoài rừng thì mắt đáo dác 
ngó bên này dòm bên kia không ngót. 
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cao thượng, bởi ngài có đạo đức thanh cao”. Hoặc nói nhiều cách khác nữa, hoặc tự khoe 
mình để cho người khác tán tụng. như thế gọi là sãmantajappana 

Iriyapathas ghanisita: hoặc sự giả dối xấu xa bằng cách oai nghi đi đứng. Giải: Có hạng 
tỳ khưu dục lợi bằng cách đê hèn, muốn được danh lợi nên khoe rằng mình có đạo đức cao 
thượng, thu thúc oai nghi (đi, đứng, nằm, ngôi) theo dáng bậc cao nhơn, làm cho người 
lầm tưởng rằng mình có đầy đủ trí tuệ, hoặc đã đắc đại định. Như thế gọi là dối trá bằng 
cách giả bộ thu thúc oai ngh1. 


- Trong ác pháp thứ nhỉ - lapana giải rằng: tỳ khưu tham muốn xấu xa, mong được tài 
vật và danh tiếng, khi thấy người đến chùa thì niềm nở hỏi han. Nếu người nói đến thỉnh 
chư tăng thì tự mình đi thỉnh thế cho, hoặc tự khoe rằng: “Ta được từ vua, chí các quan lớn 
nhỏ đều kính mến”. Hoặc nói lời này tiếng nọ làm cho thí chủ phải dâng cúng vật dụng cho 
mình. Như thế gọi là lapanã. 

- Trong ác pháp thứ ba - nemittikatã giải rằng: tỳ khưu tham muốn xấu xa mong được 
vật dụng và danh dự, hành động hoặc nói để cho người phải bố thí tài vật đến mình. Như 
tỳ khưu thấy, người có vật thực ngon ngọt, làm tuồng như không thấy, giả bộ hỏi thăm 
băng thế này thế kia, cho người biết rằng mình cần dùng vật ấy, khiến người phải buộc 
lòng đem dâng cho mình. Các cử chỉ như thế ĐỌI là nemittikatä. 


- Trong ác pháp thứ tư - nippesikatä giải rằng: tỳ khưu dục lợi cách đê hèn, mong được 
tài vật và danh vọng, ỷ quyền chửi mắng'? thí chủ, dùng lời này tiếng kia, trách người 
không biết điều, không tín ngưỡng Phật pháp; nói lén hoặc nói xâu người, hoặc đem đến 
chuyện xấu nhà nảy nói nhà kia... như thê gọi là nippesikatä. 


- Trong ác pháp thứ năm - lãbhenalãbham nijigimsanatä giải rằng: tỳ khưu dục lợi cách 
đê hèn, muốn được tài vật danh tiếng, lây vật được nơi đây đem cho nơi kia, nhà này để 
cho nhà nọ, mong được của cải thêm nhiều, như thế gọi là Iãäbhenalãbham nijigimsanatã. 

Những lẽ giải trên đây gọi là sự tà mạng do 5 ác pháp. 

3. Giải về sự biết vô ích 

Sự biết vô ích, là tư cách hiểu biết thấp hèn, không có ích lợi chi. Tư cách ấy có nhiều 
thể thức khác nhau, nhưng đây chỉ lược thuật 8 thê thức: 7) biết sách giải về thân thể học 
(ãängam); 2) biết sách giải vê các nguyên nhân khác (nimittam); 3) biết sách giải về thiên 
văn học (uppatam); 4) biết sách giải về pháp đoán điềm mộng (supinam) `"; 5) biết sách Hào 
về thần tướng học (lakkhanam); 6) biết sách giải về y phục bị chuột cắn!? 
(musikacchinnam); 7) biết sách giải về sự cúng dường lửa (aggihomam); 8) biết phương 
pháp cúng dường vá!3 (dobbihonam). 

Tỳ khưu thọ dụng những vật thực của thí chủ có lòng tín thành dâng cúng cho, chăng 
nên học hỏi sách tướng để tìm cách nuôi mạng bằng sự biết không hữu ích như giải trên. 

Tư cách của tỳ khưu, nhất là sự xa lánh 5 ác pháp và 8 điều biết không hữu ích để tìm 
thế nuôi mạng trong sạch gọi là hành theo chánh mạng vậy. 

4. Kết luận trong pháp chánh mạng 

Tỳ khưu chánh mạng do sự tỉnh tấn, thu thúc theo giới luật, nghĩa là nhờ có sự cô gắng 
thì pháp chánh mạng mới được trong sạch. Sự trì giới này chỉ nhờ đức tinh tấn chơn chánh, 
hằng xa lánh các ác pháp và sự biết vô ích như đã giải trên, mới có thể tìm vật dụng một 





!0 10 cách chửi mắng : người là kẻ cướp, người là kẻ đữ, người là kẻ lầm lạc, người là bò, người là thú.. 
!! Mộng là những triệu chứng mà người thường cảm giác trong lúc ngủ. 

!2 Khoa này thuộc về Bà-la-môn giáo 

13 Phép cúng dường (vá múc canh) theo đạo Bà-la-môn. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |7197 


cách trong sạch được. Theo lẽ Ấy, tỳ khưu mong được điều lợi ích, chăng nên thọ lãnh vật 
dụng nhơ nhớp đê hèn, trái lẽ đạo. 

Phải biết vật dụng thế nào là trong sạch thể nào là không trong sạch. Đôi với các hạng 
tỳ khưu không tu hạnh đầu đà, những vật dụng của thiện tín thông luật pháp bố thí đến chư 
tăng hoặc đến 1, 2, 3 vị tỳ khưu, đều gọi là vật trong sạch. Tuy nhiên, vật dụng được do sự 
hành khuất, lượm lặt của người thí chủ có tâm thỏa thích trong pháp đầu đà dâng cúng, mới 
đáng gọi là vật dụng trong sạch. Hoặc vật dụng quí giá hay thấp hèn đã được trong một 
thời kỳ, tỳ khưu không dùng vật quí, đem dâng cho vị khác và đề vật hèn lại cho mình, như 
thế mới đáng gọi là vật trong sạch cao thượng. 

Vật dụng không trong sạch là vật dụng được do sự tà mạng như đã giải trong “Biệt biệt 
giải thoát thu thúc giới”, trong anãcãra, trong 6 điều học, trong 5 ác pháp và trong 8 điều 
biết vô ích, hoặc vật dụng do sự bom dỗ, làm thầy thuốc mà có hay tự mình mua, đổi. 
Những vật ây gọi là vật không trong sạch. 

Có lời khen rằng: “Y khưu nào, dầu có sự tai hại đến sanh mạng mình, cũng chắng thối 
chuyền trong sự hành theo chánh mạng, thà chết chớ chăng chịu dùng vật thực không trong 
sạch, mới đáng gọi là bậc chơn chánh”. Như đại đức Xá Lợi Phất, một thuở nọ, ngài đau 
bụng gió, tôn giả Mục Kiền Liên hỏi rằng: “Thường khi sư huynh mang bịnh ấy, vậy chớ 
sư huynh dùng thuốc chi để chuyên trị?” Đức Xá Lợi Phất đáp “Khi còn ở thế bị bịnh này, 
tôi dùng cơm nấu với sữa tươi không có lộn nước thì bịnh hết”. Trong lúc â ấy có I vị tỳ 
khưu nghe được, bèn bảo người nâu cơm y như lời đức Xá Lợi Phất đã nói khi nảy. Ông ta 
đi khất thực rồi đem về dâng cho đức Xá Lợi Phất, nhưng ngài chăng chịu dùng, vì cho 
rằng cơm này phát sanh do lời nói của mình. Ngài bèn thuyết rằng: 


“Vacivaññatti vipphãrã Nghĩa là: Nếu tôi dùng cơm sữa phát 
Uppannam madhupãyasam sanh đo lời nói của tôi, thì ắt bậc trí tuệ 
Sace bhutto bhoveyyaham khinh bỉ được. Dầu ruột phải lòi ra ngoài, 
ŠajIvo garahito mama tôi cũng cam chịu chết, chớ không thối 
Yadipi me antagunam chuyền, để làm hư hoại pháp chánh mạng 
Nikkhamitvã bahT care của tôi. Tôi làm cho tâm tôi phải theo tôi, 
Nevabhindeyyamäjivam tôi phải xa lánh vật thực tìm được do tà 
Cajamanopi jïvitam mạng và không khi nào dám phạm tà mạng 
Aradhemi sakam cittam mà đức Phật đã răn cấm đâu. 


VivaJJemi anesanam 
Naham buddhapatikkuttham 
KahãmI ca annesanam.” 

Có lời kệ rằng: Anesanãya citampi ajanetvãä vicakkhano ãjïvam parisodheyya 
saddhãpabbajito yati. Nghĩa là: Những hành giả có trí tuệ, đã xuất gia theo Phật pháp do 
lòng tính ngưỡng chơn chánh, phải làm cho sự nuôi mạng được trong sạch, không nên 
chiều theo vọng tâm, thọ lãnh vật dụng thuộc về tà mạng. 


IV. Quán tưởng về thọ vật dụng giới (paccayasannissitasTla). 

Giới nương theo 4 vật dụng là nói về tư cách dùng 4 món ấy được trong sạch, nhờ phép 
quán tưởng. 

Tiếng “vật dụng” là nói về vật phải dùng mới có thể sống được. Vật dụng ấy có 4 loại 
là: civara: vật để mặc, đắp, trùm cho kín thân thể; pindapäta: vật để duy trì thân thể; 
senäsana: chỗ ngồi, chỗ nằm để cho thân thể an nghỉ; gilãnabhesajja: thuốc chữa bịnh để 
hộ thân thẻ. 
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Tất cả chúng sanh trong thế gian đều phải dùng 4 vật ấy dầu thế nào cũng phải nhờ I 

trong 4 món ẫy mới có thể sống còn được, nên gọi là vật dụng. 
1. Cách thức quán tưởng 

Về Dhãtupaccavekkhana phải quán tưởng chung với thân thể của mình cho thấy chỉ là 
nguyên chất “dhãtu”, để dứt bỏ sự cô chấp là “ta” hay là “của ta”. 

Về patikũlapaccavekkhana phải quán tưởng chung với thân thể của mình cho thấy là vật 
không sạch, đáng nhờm gớm, để dứt bỏ sự phân biện sai lầm, cho là đẹp là sạch. Nếu trong 
pindapãtapaccaya thì kế vào trong phép thiền định aharapatikũla manasikãra. 

Về tamkhanikapaccavekkhana phải quán tưởng trong khi dùng. 

Còn về afitapaccavekkhana thì phải quán tưởng thêm khi đã dùng rồi, nội ngày ấy để 
ngừa, e quên không được quán tưởng trong khi dùng, hầu ngăn lắp lòng ái đục không cho 
tâm khắn khít trong vật dụng, nhất là để phá huỷ tình dục, sân hận, si mê và ngã chấp không 
cho phát sanh vì sự thọ dụng ấy. 


Nếu tỳ khưu dùng vật dụng mà không quán tưởng, thì sự thọ dụng đó nó chỉ đem lại 
những thống khổ trong đường dữ, như có Phật ngôn rằng: Ayasäva malam 
samutthayataddutthaya, tamava khãdati evam atidhonacärinam sãnikammäãni nayanti 
dugsatim. Nghĩa là: Vật đó sanh từ nơi sắt!*, ra từ nơi sắt, trở lại ăn sắt thế nào, thì các điều 
tạo tác phát khởi trong tâm, hằng dắt dẫn người làm sái, không cho quán tưởng vật dụng 


rồi dùng, nên phải chịu sa vào cảnh khổ, cũng như thế ấy. 

2. Giải về 4 phần thọ dụng 

Sự dùng vật dụng chia ra có 4 phần: 7) dùng như kẻ trộm (theyyaparibhoga): là sự dùng 
của tỳ khưu phá giới; 2) dùng như kẻ mắc nợ (inaparibhoga): là sự dùng của tỳ khưu có 
giới nhưng không được quán tưởng; 3) dùng như của di sản phải được (dãyaJJaparibhoga): 
là sự dùng của bậc hữu học”; 4) dùng như của người chủ (sämiparibhoga): là sự dùng của 
hàng vô học (A-la-hán). 

Trong sự dùng thứ nhất theyyaparibhoga giải rằng: tỳ khưu phá giới, rồi ân mình núp 
lén thọ vật dụng của thí chủ chung với tăng gọi là trộm vật dụng của thí chủ đem dùng, vì 
thí chủ chỉ tìm dâng cúng: đến tỳ khưu có giới để mong hưởng được. nhiều quả phước. 
Chăng phải họ tìm dâng đến tỳ khưu phá giới đâu, tỳ khưu phá giới có ý che mắt người, 
thọ lãnh và dùng vật dụng, cho nên gọi là trộm của thí chủ. Chẳng những chỉ thế thôi cũng 
còn gọi là cướp của các tỳ khưu có giới trong sạch nữa. Vì các vật họ dâng cho sự tín 
ngưỡng ấy, đức Thế Tôn chỉ cho phép các bậc tỳ khưu có giới được thọ hưởng, mà tỳ khưu 
phá giới lại ẩn mình, che mắt thí chủ, nhận lãnh để dùng. Cho nên gọi là cướp đoạt vật 
dụng của tỳ khưu có giới. 

Trong inaparibhoga giải rằng: tỳ khưu có giới trong sạch, nhưng dùng vật mà không 
được quán tưởng trong 3 thời, theo l trong 4 phép quán tưởng, như thế gọi là dùng vật như 
kẻ mắc nợ. Tỳ khưu mắc nợ của thí chủ không có thể vẫy vùng cho khỏi khô sanh tử được, 
ví như người thiếu nợ không sao đi đến xứ nào theo sở thích được. Bởi cớ ấy, tỳ khưu có 
giới trong sạch nên quán tưởng trong ỹ mỗi lần mặc, trong mỗi miếng cơm, trong mỗi chỗ 
ở, mỗi khi đi vào ngủ. Lúc dùng thuốc, phải quán tưởng luôn trong khi thọ lãnh và trong 
khi uống. 

Trong dãyajjaparibhoga giải rằng: Bậc thánh nhơn hữu học như con của đức Thế Tôn 
đều được phép thọ lãnh di sản của Ngài. Bốn món vật dụng mà thí chủ hằng bồ thí bằng 


14 Chất sét của sắt. 
!5 Từ Tu-đà-huờn đên A-na-hàm. 
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đức tin, ví như di sản của Ngài để lại cho các con. Bởi cớ Ấy, sự dùng 4 món vật dụng của 
bậc hữu học, gọi là dùng di sản mà các bậc hữu học có quyên phải được. Sự dùng của tỳ 
khưu có giới và được quán tưởng gọi là không mắc nợ (ãnanaparibhoga). Như thế cũng 
được, vì trái hắn với inaparibhoga hoặc gọi là dãyajjaparibhoga cũng được, vì tỳ khưu có 
giới ví cũng như bậc hữu học vậy. 

Trong sãmiparibhoga giải rằng: Các bậc vô học đã thoát khỏi vòng nô lệ của sự ham 
muốn. Các ngài được danh hiệu là chủ của vật dụng, vì các ngài dùng vật của người nảo, 
hằng làm cho người ấy được mãn nguyện. 

Trong 4 phần thọ dụng ấy có sãmiparibhoga là cao thượng hơn tất cả, dãyajjaparibhoga 
cao thượng bực trung, còn theyyaparibhoga và Inaparibhoøa thì không gọi là cao thượng 
được. 

Trong 4 món vật dụng và 4 phép quán tưởng, nếu tỳ khưu không được quán tưởng đều 
đủ cả vật dụng, đều đủ các phép quán tưởng, chỉ được quán tưởng I vật dụng và I phép 
nào trong ngày l đêm, vậy paccayasannitasila của tỳ khưu ấy có hư hoại không, có phạm 
tội không, do cớ nào? Như thế, paccayasannissitasila, chưa hư hoại vì giới ây trong sạch 
do sự quán tưởng. Miễn là được quán tưởng rồi, dầu chỉ quán tưởng l phép trong vật dụng 
nảo 1 lần, hoặc 2 lần cũng được gọi là chưa hư hoại. Trừ ra đến mặt trời mọc lên mà không 
được quán tưởng lần nào, mới gọi là hư hoại, và tỷ khưu ấy phải bị ở trong vòng 
inaparibhoga nữa. Ây là nói về 3 vật dụng trên. Còn vê thuốc men, phải quán tưởng trong 
khi thọ và khi dùng mới nên, nếu không được quán tưởng trong khi thọ, chỉ phải quán 
tưởng trong khi dùng cũng được. Nếu không được quán tưởng khi dùng, dầu có quán tưởng 
trong khi thọ cũng phạm tác ác, pätimokkhasamvarasila cũng hư hoại nữa, nhưng 
paccayasannissitasïla chưa sao, chỉ khi giới hạn của afitapaccavekkhana đã qua rồi mới hư 
hoại vì tamkhanikapaccavekkhana trong gilãnapaccava gìn giữ được cả 
pãtimokkhasamvarasila và paccayasannIssitasila, còn aftItapaccavekkhana chỉ gìn giữ được 
paccayasannissitasTla thôi, nghĩa là nếu chỉ được quán tưởng tamkhanikapaccavekkhana 
rồi afitapaccavekkhana không cần quán tưởng cũng được. Cả 2 giới cũng không hư hoại, 
nếu không được quán tưởng tamkhanikapaccavekkhana, dầu có quán tưởng 
afitapaccavekkhana, thì “chỉ được có paccayasannissitasila, còn patImokkhasamvarasila 
phải hư hoại vì tỳ khưu ấy đã phạm tác ác rồi. 


3. Kết luận trong thọ vật dụng giới (avasãna kathã paccayasannissita sïla) 

Thật vậy, thọ vật dụng giới nảy, hành giả được kết quả nhờ thế lực của trí tuệ, nghĩa là 
trí tuệ là pháp hỗ trợ cho được kết quả. Giới â ấy chỉ có người trí tuệ thấy rõ tội và phước 
trong cách thọ 4 vật dụng, mới có thể thành tựu được. 

Bởi cớ ấy, hành giả nên dứt sự sa mê theo 4 vật dụng vả nên dùng trí tuệ để quán tưởng 
theo cách thức như đã giải trước, rồi mới nên dùng. 

Có lời khen rằng: nếu tỳ 2 HhU hành theo cách thức như thế, tỳ khưu â ấy được gọi là người 
vừa theo lời nguyện đầu tiên'5 của mình đúng theo kệ ngôn như vây: 


Pindam vihãram sayanäsanafca Nghĩa là: Hàng thính văn, người có 
Apañca sanghãtirajipavahanam trí tuệ thanh cao, khi được nghe 
Sutvana dhammam sugatenadesitam pháp mà bậc Thiện Thệ đã giảng 
Sankhãya seve varapaññasãvako giải rồi, cần phải quán tưởng trước 
Tasmahi pinde sayanäsane ca rồi mới nên dùng: vật ăn, chỗ ngồi, 


Ape ca sañghãtiraJjũpavahane 


! Lời nguyện đầu tiên là nói về lời của vị kiết-ma dạy bảo 4 pháp nương trong khi vừa thọ xong cụ túc giới, mà mình 
thọ băng tiêng ãma bhante trong mỗi câu. 
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Etesu dhammesu anipalitto chỗ nằm, thuốc chữa bịnh, nước để 
Bhikkhu yathã pokkhare vãrivindu giặt, y 2 lớp. Bởi cớ ấy, tỳ khưu 
Kalena laddhã parato anuggahã không nên say mê trong vật thực, 
KhaJJesu bhojJJjesu ca sãäyanesu ca chỗ ngồi, chỗ nằm, thuốc chữa bịnh, 
Mattam soJañña satatam upatthito nước đề giặt, y 2 lớp ấy đâu, phải có 
Vanassa älepanaruhane yathã tư cách trơn tru không dính mắc, 
Kantäre puttamamsamva akkhassabbhañjanam như giọt mưa rót trên lá sen vậy. Tỳ 
vatha. khưu là người có trí nhớ luôn luôn, 
Evam ahati aharam yäpanäya amucchIto. cần phải tiết độ trong vật ngọt, vật 


mặn và các vật thực mà mình đã 
được theo thời, để tiếp độ thí chủ 
cũng như dè dặt trong sự rờ rằm mụt 
ghẻ do sự thoa thuốc vậy. 

Người đi đường xa, cực chăng đã phải ăn thịt con để gìn giữ sinh mạng trong khoảng 
đường nguy hiểm, người xa phu bắt đặc đĩ mới ăn dầu thoa ốc xe thế nào, thì hành giả buộc 
lòng thọ thực để duy trì sanh mạng của mình cũng như thế ấy, chăng nên vì lẽ gì, mà say 
mê trong vật thực. 

4. Phép quán tưởng (Paccayavekkhana) 

Những người xuất gia tu Phật phải biết phép quán tưởng ây hằng ngày, phải học nó cho 
thông thuộc năm lòng, cả tiếng Phạn và nghĩa lý. 

Các phép quán tưởng ấy có 4 là: y phục để cho người xuất gia dùng nhất là _y ca-sa; vật 
thực đề cho người xuất gia được phép ăn từ mặt trời mọc đến đứng bóng, nhất là cơm và 
bánh; chỗ ngụ để cho người xuất gia an nghỉ; Thuốc để cho người xuất gia dùng ngừa bịnh. 


Trong mỗi phép â ây đều có cách quán tưởng khác nhau là: quán tưởng về nguyên chất y 
phục, quán tưởng vê nguyên chất vật thực, quán tưởng về nguyên chất chỗ ở, quán tưởng 
về nguyên chất thuốc men. 

a) Phép quán tưởng về nguyên chất y phục (dhãtupaccavekkhana) 

Phép quán tưởng này dạy phải thâm xét trong khi thọ lãnh 4 món vật dùng ấy cho thấy 
rõ nguyên chất của nó. 

Khi thọ lãnh y phục phải quán tưởng bằng cách này: Yathãpaccayampavattamaãnam 
dhãtumattamevetam yadidam cIvaram tadupabhuñJakocapuggalo 
dhãtumattakonisattonijjïvosuñño — Y phục này hẳn thật là 1 nguyên chất, chỉ làm ra để 
dùng. Dầu ta là người dùng nó chắng hạn, nó cũng là I nguyên chất thôi chắng phải là thú, 
chăng phải là ta, cũng chẳng phải là vật chỉ chỉ cả. 

Khi thọ lãnh món ăn phải quán tưởng bằng các này: Yathãpaccayampavattamãnam 
dhatumattamevetam yadidam pIindapäto tadupabhuñJakocapugsgalo 
dhãtumattakonisattonijjTvosuñño — Món ăn này hắn thật là 1 nguyên chất, chỉ làm ra để 
dùng. Dầu ta là người dùng nó chắng hạn, nó cũng là I nguyên chất thôi chắng phải là thú, 
chăng phải là ta, cũng chẳng phải là vật chỉ chỉ cả. 

Khi thọ lãnh chỗ ở phải quán tưởng bằng các này: Yathãpaccayampavattamãnam 
dhatumattamevetam yadidam Senasanam tadupabhuñjakocapuggalo 
dhãtumattakonisattomijj jïvosuñño — Chỗ ở này hắn thật là nguyên chất, chỉ làm ra để dùng. 
Dầu ta là người dùng nó chắng hạn, nó cũng là I nguyên chất thôi chẳng phải là thú, chẳng 
phải là ta, cũng chăng phải là vật chi chỉ cả. 
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Khi thọ lãnh thuốc men phải quán tưởng bằng các này: Yathãpaccayampavattamãnam 
dhatumattamevetam yadidam gilãnappaccaya bhesajja parikkharo tadupabhuñjakoca 
puggalo dhãtumattakonisattonijjïvosuñño — Thuốc men để cho người bịnh dùng đây hắn 
thật là l nguyên chất, chỉ làm ra để dùng. Dầu ta là người dùng nó chắng hạn, nó cũng là I 
nguyên chât thôi chăng phải là thú, chăng phải là ta, cũng chăng phải là vật chi chị cả. 

b) Phép quán tưởng về vật đáng ghê gớm (patikilapaccavekkhana) 

Phép này dạy phải quán tưởng trong khi sắp dùng 4 vật dụng ấy cho thấy rõ là vật đáng 
nhờm gớm. 

Khi sắp mặc y phục, phải quán tưởng bằng cách này: SabbãnipanimãnicTvaräni 
ajigucchaniyäni Imampiitikãyam patvã atIviyajiguc chanïyänijayanti — Những y phục này, 
vôn chẳng phải là vật đáng nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối này giờ nào 
rồi thì liền trở nên vật đáng nhờm gớm lắm. 

Khi sắp dùng vật thực, phải quán tưởng bằng cách này: Sabbopanäyam pindapäto 
ajigucchanTiyo imampiitikãäyam pafvã ativiyajigucchaniyojayanti - Những món ăn này, vôn 
chăng phải là vật đáng nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối này giờ nảo rồi, 
thì liền trở nên vật đáng nhờm gớm lắm. 

Khi sắp vào chỗ ở, phải quán tưởng bằng cách này: Sabbãanipanimänisenäani 
ajigucchaniyani imampiitikäyam patvä ativiyajigucchaniyanijäyanti —- Những chỗ ở này, 
vôn chẳng phải là vật đáng nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối này giờ nào 
rồi, thì liền trở nên vật đáng nhờm gớm lắm. 

Khi sắp dùng thuốc men, phải quán tưởng bằng cách này: Sabbopanäyam 
ø1lãnappacceyabhesaJJaparikkhãro ajIgucchaniyo Imampiitikãyam patva 
ativiyajigucchaniyojãyanti — Những vật đê bảo dưỡng thân thê tức là thuôc men dành riêng 
cho người bịnh dùng, vôn chăng phải là vật đáng nhờm gớm. Nhưng đên khi đụng vào 
mình hôi thôi nảy giờ nảo rôi, thì liên trở nên vật đáng nhờm gớm lăm. 

c) Phép quán tưởng trong khi dùng các vật dụng (tamkhanikapaccavekkhana) 

Phép này dạy phải quán tưởng trong khi dùng 4 vật dụng: 

Khi mặc y phục phải quán tưởng bằng các này: Patisamkhãyoniso civarampatisevãmi 
yãvadevasitassapatighatãya unhassapatighatäya đdamsamakasavätätapasiimsapa sam 
phassãnampatighãtäya yavadevahirikopinappaticchädanattham — Người xuất gia phải quán 
tưởng răng: Ta mặc y phục đây để ngừa sự lạnh, nóng, muỗi mòng, năng, gió, rắn nhỏ, rắn 
lớn và để che thân thể cho khỏi hồ thẹn (1õa thể) vậy thôi. 

Khi ăn phải quán tưởng bằng các này: Patisamkhãyoniso pindãpatampatisevãmi 
nevadaväyana madäya namandanäyanavibhisanäaya yävadeya Imassa kãyassathitiyä 
vãpanäyavihimsu paratiyä brahmacariyanuggahaya 1tipuranañcavedanam patihamkhaämi 
navañcavedanamnauppädessämi yãtrãcamebhavissati anavajjatäcaphäsuvi hãrocãti — 
Người xuất gia phải quán tưởng răng: Ta thọ thực đây chăng phải để chơi như trẻ con ở 
thế, cũng chăng phải để dưỡng sức cho mạnh, say mê như kẻ đánh lộn, chăng phải để trau 
dồi sắc thân như phụ nữ, chắng phải để điểm trang nhan sắc như kẻ chơi bời đàng điểm. 
Ta thọ thực chỉ đê cho thân tâm được mạnh khỏe, đặng chánh sự khó nhọc, hâu tu hành 
theo đạo cao thượng, cho ta diệt trừ cái khô đã qua là sự đói khát và ngừa sự ăn quá độ. 
Cách hành động trong 4 oai nghi, sự vô tội nhât là thân tâm không biêng nhắc và sự an lạc 
trong 4 oai nghi sẽ phát sanh đên cho ta nhờ sự thọ thực này. 

Khi vào chỗ cư ngụ, trong thất, nhà, phải quán tưởng bằng các này: Patisamkhãyoniso 
SenasanampatI sevamiyãvadevasTtassapatI ghãtaya unhassapatighataäyadam 
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samakasaväatäatapasirim sapasamphassanam patighataya yävadeva utuparissayavinodanam 
patisallanaramattham — Người xuất gia phải quán tưởng răng: Ta dùng chỗ ở đây để tránh 
sự lạnh, nóng, muỗi, mòng, gió, năng, rắn nhỏ, rắn lớn, tránh sự khó chịu bởi thời tiết và 
được nơi thanh vắng đề tham thiền nhập định. 

Khi dùng thuốc để ngừa bịnh, phải quán tưởng bằng các này: Patisamkhãyoniso 
gilãnappaccayabhesajjaparikkhärampatise vãmi yäva deva uppannanam veyyäbãdhikãnam 
vedananam patighataya abyäpal jhaparamatäyätI — Người xuất gia phải quán tưởng răng: 
Ta dùng thuốc để dưỡng thân đây là thuốc mà người bịnh dùng để ngừa những bịnh hoạn 
đã phát khởi lên rồi, cho đặng tránh khỏi sự khổ não, nặng nẻ thường có. 


d) Phép quán tưởng các vật dụng đã dùng rồi (aHbipaccavckiKhaina) 


Phép này dạy phải quán tưởng 4 vật dụng khi đã dùng rồi trong ngày ấy, nghĩa là vật 
dụng khi đã dùng qua I ngày, I đêm, phải hồi tưởng trước khi mặt trời mọc. Trong mỗi 
món dùng phải quán tưởng 1 hoặc 2 lần, 3 lần cũng được. 

Khi quán tưởng y phục phải quán tưởng bằng cách này: Ajjamayã apaccavekkhitväyam 
CIvaram paribhuttam tamyävadevasTtassapatighataäya unhassapatighataya 
damsamakassaväatäa tapasirImsappasamphassanampatighãtAaya 
yävadevahirikopinappaticchadanattham — Y phục nào mà ta chưa quán tưởng mà ta mặc 
trong ngày nay rôi, y phục ây ta mặc để ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi, mòng, nắng, gió, rắn 
nhỏ, rắn lớn, cho đặng che thân thể và tránh điều hồ thẹn (lõa thể). 


Khi quán tưởng vật thực phải quán tưởng bằng cách này: Ajjamayäã appaccavekkhitvãyo 
pindapato paribhutto sonevadaväyanamadayananam danäya navibhũ sanaya yävadeva 
Imassakäyassathitiyä yãpanäyavIihimsuparatIyabrahmacariyä nuggahäya 
1tIpũraänañcavedanampatihamkhämi navañcavedanamna uppadessamI 
yãtracamebhavissatiana vajjatäca phãsuvihãrocäti — Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà 
ta dùng trong ngày nay rồi, vật thực ấy chăng phải để chơi như trẻ con ở thế, chăng phải 
để dưỡng sức cho mạnh, say mê như kẻ đánh lộn, chăng phải để trau đồi sắc thân như phụ 
nữ, chẳng phải để điểm trang nhan sắc như kẻ chơi bời đàng điểm. Ta thọ thực chỉ để cho 
thân tâm mạnh khỏe, đặng tránh sự khó nhọc cho đặng tu hành theo đạo cao thượng, đề trừ 
cái khổ đã qua là sự đói khát và ngừa sự ăn quá độ. Cách hành động trong 4 oai nghi, sự 
vô tội nhất là thân tâm không biếng nhác và sự an lạc trong 4 oai nghi, chỗ phát sanh đến 
ta là do nhờ sự thọ thực này. 

Khi quán tưởng chỗ ở phải quán tưởng bằng cách này: Ajjamayä apaccavekkhitväyam 
senasanam paribhuttam tamyävedevasTtassapatiphahãataya unhassapafIghataya 
damsamakasaväatäta pasirimsapasamphasãnam patighãtäya yävadeva utuparissayavino 
danam patisallãänäramattham — Chỗ ở nào ta chưa quán tưởng mà ta đã vào cư ngụ trong 
ngày nay rồi, là để tránh sự lạnh, nóng, muỗi, mòng, gió, năng, rắn nhỏ, rắn lớn tránh sự 
khó chịu bởi thời tiết và được nơi thanh vắng đề tham thiền nhập định. 

Khi quán tưởng thuốc uống phải quán tưởng bằng cách này: Ajjamayä 
appaccavekkhitväyo  gilãnappaccayabhesajjaparikkhãro paribhutto  soyävadeva 
uppannanam veyyäbãdhikãnam vedananampatighatäya abyäpajjhaparamatäyäti — Thuốc 
uống đề dưỡng thân là thuốc đề cho người bịnh dùng, ta đã dùng rôi trong ngày nay mà ta 
chưa được quán tưởng. Thuốc ã ấy ta dùng để trừ khước những bịnh hoạn đã phát khởi lên 
rồi và cho đặng tránh khỏi sự khổ não, nặng nề thường có. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |203 


PHÁP LÀM CHO GIỚI TRONG SẠCH 

1. Tội báo trong sự phá giới (sTlavipatyädTnavakathä) 

Nói tóm lại, pháp làm cho giới được trong sạch chỉ do 2 điều là: thấy tội trong sự phá 
giới; thây phước trong Sự trÌ BI1ỚI. 

Đây xin giải về sự phá giới trước. Trong phẩm Anguttaranikãya pañcakanipäta, Đức 
Phật có giảng 5 điều như vây: 1) người phá giới, người không có giới hằng bị tiêu hủy của 
cải mau lẹ, vì là nguyên nhân sự dễ duôi; 2) danh xấu của người phá giới, người không có 
giới hằng bị đồn xa đến các hướng; 3) người không có giới, khi vào chỗ đô hội, không 
được tươi tỉnh, hăng á ái ngại hồ thẹn, gục mày; 4) người không có giới, hằng mê loạn tỉnh 
thần trong khi hấp hối; 5) người không có giới, khi ta rã ngũ uấn hằng thọ sanh trong cảnh 
khổ . 

Lại nữa, kẻ phá giới không được vừa lòng Chư thiên và không đáng cho bậc phạm hạnh 
dạy bảo, phải chịu điều khổ não hoặc lo ngại vì bị người đời chê trách. Kẻ phá giới hằng 
hối hận vì được nghe người đời ngợi khen bậc có giới, thường có màu da xấu xa dường 
như vải làm bằng vỏ cây và phải chịu sự khổ lâu dài trong đường dữ. 


Người không có giới, nếu thọ lãnh vật dụng thì làm cho kẻ tín thí ít phước, là người khó 
trau đồi cho mình trở nên trong sạch được, ví như hầm phân chất chứa đã lâu năm, là người 
tiêu hoại, đã xa lìa các đức tánh của hàng Sa-môn và tài sản của cư sĩ, ví như đống tro tàn 
thiêu tử thi còn sót lại. Dầu có xưng mình là tỳ khưu cũng vẫn không-phải là tỳ khưu, ví 
như các con lừa theo dính bây bò, hằng ngày làm cho bò giựt mình luôn. Kẻ ấy bị cho là 
cừu thù với tất cả loài người, không đáng cho người khác chung chạ, đường như tử thi, dầu 
có văn đức!” (suta) cũng không đáng cho hàng phạm hạnh dâng cúng, dường như lửa trong 
rừng mộ địa không đáng cho bậc Bà-la-môn chiêm bái, là người abhabba trong sự giác ngộ 
các đức cao thượng, dường như người mù không thể xem thấy sắc, là người không còn 
trông cậy nơi Phật pháp, dường như trẻ con thấp hèn!Š không còn mong mỏi thọ hưởng 
ngôi vua, dầu tưởng răng. ta có sự vui cũng chăng khác chi được khổ. 


Có kệ ngôn rằng: Abhivädanasädiyane kim nãma sukham vipannasilassa 
dalhavalaraJ]ughamsanadukkha dhikadukkha bhãg1ssa. Nghĩa là: Vui trong ngũ dục mang 
quả khổ, bứt rứt nóng nảy nhiều hơn điều khổ phát sanh do sự ôm đống lửa. Khi người phá 
giới không chịu bỏ tánh xấu ấy ra, thì sự vui chánh thức không sao phát sanh được. 

Saddhaãnam añJalkammasäadane kim sukham asTlassa 
sattippaharadukkhadhimattadukkhassayam hetu. Nghĩa là: Tư cách nhận lãnh lễ bái của 
người có đức tin, là nguyên nhân chịu sự khổ rất lớn hơn sự khổ phát sanh do cách bị sát 
hại bằng gươm đao, sự vui không thể nào có đến cho kẻ phá giới, vì nguyên nhân chịu sự 
lễ bái của những người có đức tin ấy được. 

CIvaraparIbhogasukham kim nãma asaññatassa yena ciram anubhävitabbä niraye Jalita 
ayopattasasamphassa. Nghĩa là: Người không thu thúc phải chịu khổ lâu ngày, vì bị lửa 
của các miếng sắt cháy hỏa hào trong địa ngục thiêu đốt. Sự vui trong cách thọ dụng các 
thứ y ca-sa như thế không sao có đến người không thu thúc ấy được. 


! Văn đức là đức tính trong sự được nghe được học hỏi nhiều. 
!# Đức vua dùng phụ nữ hàng dân đã làm thứ phi, sanh được con trai, con trai ây gọi là trai thâp hèn không sao lên 
ngôi vua được. 
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Madhuropi pindapäato halahalavisupamo asilassa äditã gilitabbã ayoyulã yena 
ciramrattam. Nghĩa là: Hột cơm mà người không có giới dùng rôi, dầu là ngon miệng đến 
đâu, cũng ví như chất thuốc độc mạnh, vì kẻ dùng cơm ây sẽ bị ăn những cục sắt mà lửa 
địa ngục đốt cháy đỏ lâu ngày. 

Sukhasammatopidukkho asilino mãncapTthaparibhogo yam badhissanti ciram Jalita 
ayomancapïthãni dukkhãni. Nghĩa là: cách dùng giường và chõng của người không có giới, 
dầu là nói được vui, cũng phải chịu khổ, vì người ấy sẽ bị giường và chõng mà lửa địa ngục 
đốt cháy đỏ, làm hại lâu ngày, bởi sự dùng giường và chõng ấy. 


Dussllassa vihãre saddhãdeyyamhi kãniväsara Jaltesu nivasitabbam yena 
ayokumbhĩmajjhesu. Nghĩa là: sự vui thích do cách nương ngụ trong tịnh thất của người 
bó thí bằng đức tin, không sao có đến người phá giới được, vì người ấy bị vào ở trong giữa 
chảo sắt mà lửa địa ngục đã đốt cháy hảo hào. 

Sabbabhayehiamuto muto sabbehi adhikamasukhehi supitahitasaggadäro 
apayamaggam samarulho. Nghĩa là: kẻ phá giới không sao tránh khỏi sự kinh sợ đâu. Sự 
vui trong các cõi đã dứt hắn rồi, cửa vào cõi trời cũng đã đóng chặt rồi, kẻ ấy chỉ còn có đi 
trên con đường cảnh khổ thôi. 

2. Giải về phương pháp làm cho giới trở nên trong sạch (Suddhi kathä) 

Nơi cuối cùng đây, xin giải về 4 Suddhi: 

Bồn thanh tịnh giới như đã giải, nếu gọi theo suddhi là sự phải làm cho trở nên trong 
sạch, mỗi khi đã phá giới ấy, có 4 tên khác nhau như: 1) desanã suddhi: giới trong sạch vì 
phẩm cách “sám hối, là nói về “biệt biệt giải thoát thu thúc giới” 
(pãtimokkhasamvarasTla); 2) samvara suddhi: giới trong sạch vì phẩm cách “thu thúc” là 
nói về “lục căn thu thúc giới” (indriyasamvarasila); 3) pariyetthi suddhi: giới trong sạch vì 
phẩm cách “tìm kiếm”, là nói về “nuôi mạng thanh tịnh giới” (ãjïvarisuddhisrla); 4) 
paccavekkhana suddhi: giới trong sạch vì phẩm cách “quán tưởng”, là nói về “thọ vật dụng 
giới” (paccayasannIssitasila). 

Biệt biệt giải thoát thu thúc giới được trong sạch do phẩm cách sám hối là khi đã phạm 
rồi, cần phải sám hồi giữa tăng, hoặc I, 2, 3 vị tỳ khưu mới có thể trở nên trong sạch được. 
Lục căn thu thúc giới được trong sạch do phẩm cách thu thúc, là khi phạm rồi cần phải 
nguyện rằng “Ta không nên làm như thế nữa”, rồi dè đặt thu thúc thêm, mới có thể trở nên 
trong sạch được. Nuôi mạng thanh tịnh giới được trong sạch do phẩm cách tìm kiếm, là 
khi phạm tồi phải đứt bỏ anesana, là nguyên nhân phá giới, rồi tìm vật dụng phát sanh đúng 
theo điều luật mà dùng, mới có thể trở nên trong sạch được. Thọ vật dụng giới được trong 
sạch do phẩm cách quán tưởng, là muốn cho giới ấy trở nên trong sạch thì cần phải quán 
tưởng theo cách thức quán tưởng như đã có giải. 

Cho nên hành giả có 1 trong 4 giới nào không được trong sạch nên trau dồi theo cách đã 
giải trên, chăng nên điêm nhiên giữ lẫy vật “ô nhiễm” ấy đề trong mình. Những điêu đã 
giải trên đây, chỉ là phương pháp để sửa mình cho hành giả phá giới xu hướng theo. Hành 
giả là người thành tâm thương giới, cần phải gìn giữ giới cho trong sạch luôn luôn, chăng 
nên vì lẽ gì mà phá giới. Phải hành cho đúng theo kệ ngôn, đã có ghi chép rằng: Dhanam 
cajJe angavarssa hetu aägam caJe jïvitam rakkha mãno añgam dhanam jTvitancap1 sabbam 
caje naro dhamma manussaranto. Nghĩa là: Chỉ phải đứt bỏ tài sản và tứ chi thân thiết là: 
nếu thương yêu tứ chi, thì cần phải bỏ của cải ra đôi, khi muốn gìn giữ sanh mạng thì phải 
bỏ tứ chi ra đối, khi nhớ thấy chánh pháp thì phải bỏ cả tứ chi, của cải và luôn cả sanh 
mạng đem ra đổi”. 
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3. Giải về vật ô nhiễm của giới (s1lassasañkilesakathäã) 

Điều ô nhiễm của giới là: trạng thái giới đứt, trạng thái gIỚI lủng, trạng thái giới vá, trạng 
thái giới rô.!' Cả 4 trạng thái ấy gọi là ô nhiễm của gIỚI, nhất là trạng thái sa đứt, là nói 
về trạng thái làm cho đứt giới vì 5 nguyên nhân và 7 điều methunasamyoga.?9 

Trạng thái làm cho đứt giới vì 5 nguyên nhân ấy là: Trong 7 phần tội nếu tỳ khưu đứt 
điều học thứ nhất hoặc điều học cuối cùng vì theo lợi, tham danh gọi là “giới đứt” như y 
ca-sa đứt bìa. Nếu đã đứt điều học giữa, gọi là “giới lủng” như y ca-sa lủng khoảng giữa. 
Nếu đứt 2 hoặc 5 điều học liên tiếp nhau gọi là “giới vá” như bò đen hoặc vàng có màu sắc 
khác nhau nơi lưng, nơi bụng. Nếu đứt điều học từ khoảng gọi là “giới rổ” như bò có nhiều 
đúm trắng hồng, đen, nhiều chỗ. Trạng thái giới đứt có 5 nguyên nhân vì theo lợi, tham 
danh như thế. 

Phá giới do 7 điều methunasamyoga là: 1) thầy Bà-la-môn đã tự nguyện rằng hành đạo 
phạm hạnh rồi lại ưa thích trong sự vuốt ve, rờ rằm vật dụng của phụ nữ rôi ưa thích theo; 
2) không làm đến thế, chỉ vui cười giỡn hớt với phụ nữ rôi ưa thích theo; 3) không làm đến 
thế, chỉ liếc mắt trừng mày với phụ nữ rồi ưa thích theo; 4) không làm đến thế, chỉ nghe 
tiếng cười, lời nói hoặc tiếng hát của phụ nữ rồi ráng lóng nghe và ưa thích theo; 5) không 
làm đến thế, chỉ nhớ đến cách cười, tiếng nói, hoặc thói quen đã tiếp xúc với phụ nữ từ 
trước rồi ưa thích theo; 6) không làm đến thế, chỉ thấy thí chủ hoặc con cháu thí chủ rồi 
say mê theo ngũ trần và ưa thích giùm hoặc muốn cho được như họ; 7) không làm đến thế, 
chỉ muốn cho được thành hạng Chư thiên, rồi tu phạm hạnh, cô ý rằng “ta sẽ làm được vị 
trời như vây, do sự trì giới này”, rồi ưa thích làm theo. Cả 7 điều ấy gọi là methunasamyoga, 
xấp xỉ với sự hành dâm. Nếu hạng Bả-la-môn hành theo thê thức ấy, thì giới hoặc pháp 
phạm hạnh của Bà-la-môn đó bị gọi là: đứt, lủng, vá, rõ như đã giải. 

4. Giải về điều trong sạch của giới (silassavo dãnakathä) 

Điều trong sạch của giới là: trạng thái của giới không đứt, trạng thái của giới không 
lủng, trạng thái của giới không vá, trạng thái của giới không rõ. Ây là 4 điều trong sạch của 
gIỚI. 

Những hành giả giữ giới không dút, lủng, vá, rỗ được thì cần phải dè đặt không dám 
phạm I điều học nào, hoặc nếu đã phạm Ì giới nào phải mau hồi hả tu bồ lại cho trong sạch 
và phải ráng ngăn ngừa không cho 7 điều là methunasamyoga và 14 ác pháp làm hại đến 
tâm tánh. Phải nên trau dồi 9 đức tính, mới có thể làm cho giới trong sạch được. 

Mười bốn ác pháp: Đó là: 1) kodho: giận, 2) upanäho: cô giận, 3) makkho: quên ơn 
người, 4) palãso: tự cao đem mình so sánh với bậc có tài đức, 5) issã: ganh gỗ, 6) 
macchariyam: bón rít, giấu không cho ai thấy của mình, 7) mayã: giấu lỗi mình, 8) 

sãtheyyam: khoe tài đức mà mình không có, 9) thambho: cương ngạnh, cứng đầu, 10) 
sarambho: tranh đua, dành phân hơn, 71) mãno: tự kiêu, 12) atimãno: khinh người, 13) 
mado: say mê, 14) pamãdo: cầu thả, để duôi, buông lung theo ngũ trần (sắc tốt, tiếng hay, 
mùi thơm, vị ngon, đụng chạm nơi êm á!). 

Chín đức tánh: 7) appicchatã: không ham muốn hoặc ham muốn ít; 2) santuthitã: vui 
thích bình đăng đối với vật đã được, hoặc với vật dụng của mình; ở) sallekkhatã: tu hành 
cho giảm lần phiền não; 4) pavivekatã: ưa thích nơi thanh vắng; 5) apacayatã: không cho 
phiền não đông đặc hoặc thu thập phát sanh lên được; 6) viriyãrambhatã: tiễn hành không 
cho ác pháp phát sanh; 7) subharatã: làm người dễ nuôi; 8) appakiccatãä: làm người ít bận 


! Vá có nhiều sắc xen lộn. Rồ là có lỗ nhỏ nhiều chỗ. 
? Hành vi vừa với sự giao hợp. 
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việc; 9) sallahukavuttitä: người nhẹ nhàng như loài chìm chỉ có cặp cánh và đuôi bay đi 
đên nơi nào cũng được dê dàng. 


5. Phước báu của sự trì giới 


Những người vâng giữ các điều học trong sạch được thọ hưởng Š quả phước là: 1) người 
CÓ ĐIỚI hăng được nhiều tải sản vì không có sự dễ duôi lười biếng: 2) danh dự của người 
có giới hằng bay khắp hướng: 3) người có giới hằng đi đến nơi nào đô hội hằng được tươi 
tỉnh, không hồ thẹn gục mày; 4) người có giới hằng không tán loạn trong khi hấp hồi; 5) 
người có giới sau khi mạng chung hằng được thọ sanh trong nhàn cảnh. 

Chăng phải có thế thôi, người có giới hằng là nơi yêu mến sùng bái vừa lòng của bậc 
phạm hạnh. Chỉ đến khi chứng quả Niết-bàn thì mới diệt tận những lậu phiền não, y theo 
kệ ngôn sau này: 

1) Nagangã yamunä vãpI sarabhivä sarassati nnnagä mahT vapi mahã nadï sakkunantI 
visodhetum tam malam Idha pãnnam visodhayati sattanam yam vesilajalam malam — 
Nước của các sông lớn là sông Gangã, Yamunä, Sarabhũ, Sarassati, Aciravatr, Mahi”! cũng 
không có thể rửa sạch điều nhơ nhớp của tất cả chúng sanh trong thế gian, chỉ có nước tức 
là giới này mới mong rửa sạch điều nhơ nhớp của tất cả chúng sanh được. 

2) Na tam saJaladä vãtã na cäp1 haricandanam nevahärä na manayo na candakiranakkurã 
samayantdha sattanam parilaham surakkhitam yam samefdam ariyam silam 
accantasTtalam — Các ngọn gió có nước, hoặc có mùi thịt đỏ, hoặc các thứ ngọc xích châu 
mã não, hay là ánh sáng mặt trăng cũng không sao dứt trừ sự bực tức nóng nảy của tất cả 
chúng sanh trong thế gian này được. Chỉ có giới thanh cao mà người đã vâng giữ chơn 
chánh rồi là phước đức rất mát mẻ, mới có thể dứt trừ được. 


3) Sobhantevanna rãyãno muttãmanvibhusitä yathä sobhanti yatino s1labhũsanabhusitä 
— Các bậc đề vương trang điểm bằng ngọc xích châu và mã não thường cho là được tốt đẹp 
rồi, nhưng cũng không băng hành giả đã trau dồi bằng vật trang sức, tức là sự trì giới đâu. 

4) Attaänuvadadibhayam viddhamsayati sabbaso Janeti kittim hãsañca silam silavatam 
sadà — Giới của các bậc thiện trí thức hằng diệt trừ được những điều kinh sợ, nhất là sự bực 
bội, không còn thương xót và thường làm cho danh dự và điều ưa thích đước phát sanh. 

5) Appakàpi katäkarà silavan te mahapphãlahontiti silavã hoti pũjãsakkarabhajanam — 
Lễ vật mà thí chủ đã cũng dường đến người CÓ giới, dầu là chút ít cũng được nhiều phước 
báu, vì người có giới đáng gọi là đồ đựng lễ vật cúng dường. 


6) S1lavantam na badhenti ãsavã di†thadhammikä samparäyikadelakkhanam mũlam 
khanati sĩlavã — Các pháp phiền não có tánh các giết hại và buộc trói người trong kiếp hiện 
tại nhưng không sao làm hại những bậc có giới hạnh được. Chắng phải chỉ có thế thôi, 
những người hằng đào bứng gốc rễ các thông khổ trong ngày vị lai không cho phát sanh 
lên được. 

7) Yäã manussesu sampatfI yä cadevesu sampadä na sä sampannasilassa Icchato hoti 
dullabhã — Những người có giới hạnh đây đủ, muốn được tài sản trong cõi người và trời 
cũng không khó. 

ổ) Accantasantä pana yä ayam nibbãnasampadä sampannasllassa mano tameva 
anudhãävati nibbãna sampatti — Đức tính tuyệt vời không xót xa vì phiền não, người có giới 
đầy đủ hằng lướt tới, để đạt tài sản Niết-bàn tức là nơi tịch tịnh. 


?! Tên các sông lớn bên Ấn Độ. 
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Những hành giả khi đã niệm tưởng quả báu sự trì giới rồi, có thể gớm ghê xa lánh sự 
phá giới, làm cho giới được trong sạch đầy đủ, không sai. Cớ ấy, bậc thiện trí thức nên 
niệm tưởng đến tội trong sự phá giới và phước trong sự trì giới như đã có giải rồi, nên tỉnh 
tấn cho giới mình được trong sạch đầy đủ. 


NHỮNG ĐIÊU CÁM RỜI RẠC 

Những tỳ khưu vô bịnh không nên đi xe, nếu có bịnh được phép đi xe bò, ngựa (đực), 
xa phu dâu là nam hoặc nữ cũng được. 

Khi vô bịnh không nên mang dép vào xóm. 

Không nên ngồi, nằm trên các thứ da: khi (matadho), sư tử (kalasTho)... (sarabho), bò, 
ngựa, trâu và các thú dữ, trừ ra của giáo hội thì không cắm hoặc dùng để làm dép đi cũng 
được. 

Không nên mang dép toàn màu đỏ, xanh, vàng, vàng lợt (như màu rơm), đen, đen sậm 
(như lưng rít), đỏ như màu lá cây chín, như màu hoa sen. Nếu được những vật như thế, nên 
làm cho ra khác màu đã cắm, thì dùng được. 

Lại nữa, không nên mang guốc, các thứ dép giống như của kẻ thế, đép bít mắt cá, bít 
lưng chân, có dây buộc đến mắt cá, gót có dồn bông gòn, dép thêu, có dây buộc treo thắt 
kết, mũi quớt lên như đuôi con bò cạp, như đuôi con công. 

Tỳ khưu cao hơn 5 hạ, đáng làm äcãriya đi chơn không, vị nhỏ hạ mang dép, phạm tác 
ác. 

Không nên thọ và ăn thịt, cá sống. Người xuất gia được kẻ thí chủ sát sanh cầm thú dâng 
cho, cũng chẳng nên ăn. Thí chủ sát sanh dâng đến tỳ khưu, tỳ khưu ấy không dùng, đem 
cho vị khác, vị này không biết và không nghi, dùng thịt ấy, cả 2 đều không phạm tội (vị 
trước biết người sát sanh cho mình, không dám dùng, vị sau không hay biết người sát sanh 
cho tỳ khưu rồi dùng, sau rồi, dầu biết cũng vô tội). 

Không biết rồi dùng thịt thú mà đức Phật cẫm (akappiyamamsa) cũng phạm tội. Sau khi 
ăn, nêu rõ là thịt (akappiya) thì phải sám hối. Như thế tỳ khưu cân xem xét hỏi lại cho rõ 
rồi mới nên dùng. Vì khó phân biệt thịt câm (thịt gấu giống thịt heo, thịt beo, cọp giống 
thịt thú rừng có 4 chân). 

Nếu có mặt vị trưởng lão, thiện tín thỉnh vị nhỏ hạ thuyết pháp, tụng kinh, nên chờ lịnh 
của vị cả hoặc bạch cho vị cả hay. Nếu vị cả nín thinh thì thuyết pháp. tụng kinh, không 


lỗi. Bằng vị cả không cho, không nên cãi. Nếu đã lên pháp tọa rồi, vị cả mới đến thì không 
chờ lịnh. 

Không có vải lọt nước, chẳng nên đi đường xa. 

Thực phẩm anamattha pindapatra nên cho đến cha mẹ, người hộ cha mẹ, hộ tăng và giới 
tử sắp xuất gia (trong khi đang nhuộm y, đốt bát). Với giới tử, dầu dùng đồ đựng của mình 
đem cho, cũng vô tội. Với cha mẹ, thiện tín thì không nên. 

Nên cho anãmattha pindapatra đến kẻ cướp và các quan đến chùa (vì e có sự hại đến 
Phật giáo và mình). Có người đi lỡ đường đến nhà chùa nên tuỳ tiện cho cơm, cháo, cho 
nước uống, chỗ nghỉ, song đừng mong được lễ vật, được trả ơn). Với kẻ cướp, dầu là tài 
sản thuộc của tăng cũng nên cho để ngừa tai hại. 

Đem tin cho cha, mẹ người sắp xuất gia, không phạm tội. Hỏi thăm tin, mình nói cũng 
vô tội. Đem tin cho kẻ khác phạm tác ác. 
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Cho bông đến cha mẹ và thiện tín để cúng Tam bảo không phạm tội. 

Trồng cây đề dùng bông trái, bóng mát, hoặc tưới nước bằng lời kappiyavohãra vô tội. 

Nhuộm y không nên ngồi quỳ 2 đầu gối xuống đất. 

Không dùng tăm xỉa răng có 5 tội: mất sự lợi ích cho mắt; miệng hôi; bộ thần kinh thọ 
chất bỗ dưỡng không sạch sẽ; mật và đàm hăng bao trùm thực phẩm; thọ thực không biết 
ngon. 

Người, trước khi tu đã có làm thợ cạo, hớt tóc, xin xuất gia không nên đem dao cạo theo. 

Không nên nhô tóc bạc, SOnØ, nếu có lông mọc trên mày, mí mắt, làm cho khó chịu, nhô 
VÔ tỘI. 

Không nên hớt tóc, nếu có ghẻ trên đầu, hớt tóc thoa thuốc cũng được. Không nên chải 
tóc, xức dầu, đánh sáp, vuốt tóc, trừ ra tóc có bụi vuốt cũng được. 

Không bịnh chắng nên che dù đi vào xóm. Có bịnh là: chóng mặt, nhức đầu, choá mắt 
hoặc có bịnh cần phải che dù, thì không cấm. Nếu có mưa sợ ước y, hoặc sợ kẻ dữ mà che 
dù, thì không tội, dù bằng lá cây che nơi nào cũng được, nêu muốn khỏi tội, chỉ được phép 
che dù trong chùa, trong đất chùa mà thôi. 

Không nên vẽ, hoặc bảo kẻ khác vẽ hình người và thú để chơi. Nếu vẽ làm cho sanh 
lòng chán nản, thì vô tội (như vẽ các tích đức Bồ tát). 

Không nên máng, treo bát trong nơi nào cả. Để bát trên chỗ bén, cứng (đá, sắt...) cũng 
phạm tội. Không nên đề dành đồ ăn trong bát, rửa tay trong bát và dùng bát đựng đồ dơ 
(lá, vỏ rác...) đem đi đỗ. Dùng tay dơ câm bát không nên, vật thực ăn vào miệng rồi nhả ra 
để trong bát không nên. Chẳng nên ăn vật chỉ mà không có kẻ dâng. Những vật dính trong 
tử thi chưa rã là da thịt còn nguyên chưa bị thú ăn, không được phép lấy mà dùng. Bát còn 
ướt không nên đem phơi hoặc cắt. 

Không nên ngồi và nằm chung chỗ với phụ nữ, bộ nắp và người có cả 2 bộ sanh thực 
khí. 

Không nên ngôi và nằm trên chỗ họ trải lót mà mình chưa xem xét trước (phải lấy tay 
rờ, lật qua lại). Khi họ trải mình thấy, hoặc lót băng vải mỏng thì không cần phải xem xét. 
Chắng nên ngồi nằm trên chỗ có rải bông, hoặc vật thơm. 

Không nên dùng gối thêu, gối dải quá nửa thân mình, gối may 2 mặt bằng vải đỏ sậm, 
đỏ lợt. 

Những vật chi để cho giáo hội dùng trong 1 nơi nào, không nên lẫy đem dùng riêng cho 
mình. 

Nếu thí chủ thỉnh đi thọ thực, họ chưa mời, không nên ngồi, phải đứng xa nơi ấy chờ họ 
thỉnh sẽ ngồi. 

Tỳ khưu không nuôi bịnh cho nhau, dầu vị cả không nuôi cũng phạm tác ác. Nếu chia 
phiên nuôi bịnh thì vô tội. Đức Phật cho phép người nuôi bịnh, nêu người bịnh chết được 
thọ lãnh phần y bát, ngoài ra vật trong garubhanda thì nhập vào của tăng dùng chung, không 
được phép chia. Những vật tầm thường thì phải chia với nhau, cho tất cả người xuất gia có 
mặt trong chùa (tỳ khưu, sa đÌ). 

Không nên rờ đụng hình tượng phụ nữ và 7 thứ lúa, dầu lúa trồng ngoài ruộng cũng vậy. 
Nếu không có đường đi thì nguyện là “đường đi” rồi mới đi, không phạm, nhưng không 
nên đạp nhằm lúa. Nếu thí chủ thỉnh ăn tại trên đống lúa, gạo, thì không được phép ngôi, 
phải nói với họ trải trong nơi khác. Nếu không có nơi nào trồng thì vô tội. 
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Không nên rờ đụng trái cây chưa dâng, trái cây rụng trong rừng. Nếu tính lượm về cho 
anupasampamna thì được phép. Không nên đụng nhằm 10 thứ ngọc thạch và vàng bạc. 
Ngọc Mutfa nêu chưa giỏi, đụng không sao. Ngoải ra, đều là vật anämãsa cũng chăng nên 
thọ. Nếu thọ lễ làm thuốc chữa bịnh thì vô tội. 

Các thứ khí giới đều là vật không nên rờ, đụng nhằm. Khí giới bỏ nơi chiến trường, bỏ 
cán ra, lầy lưỡi về làm vật dụng không tội. 

Nếu có bụi bay vào bát cơm nên bảo anupasampanna (sa di hoặc cư sĩ) dâng lại, hoặc 
rửa cho sạch mới nên dùng. 

Không nên có ý hát múa, bảo kẻ khác hát múa, hoặc nghe đờn kèn trong chùa. Trong 
nhà ăn, có bọn hát múa, đờn kèn đên cũng không tội. Nêu cô ý dòm, xem, nghe thì phạm. 

Không nên nằm chung trên giường, chiếu đã trải lót, đắp, mùng. Nếu năm chung trên 
đô trải lót, lây vật chi (y, gậy...) đê ngăn ở giữa không phạm. 

Không nên ăn chung đồ đựng, uống chung đồ múc nước. Nếu đồ khô để trong 1 dĩa, tô, 
1 vị lây ra ăn, vị khác dùng vật còn lại trong đĩa, tô ây cũng khỏi phạm tội. 

Xin thực phẩm và y bằng miệng không nên. Xin chỗ ở bằng cách nói rằng: Trong lúc 
này, cât tịnh thât được chăng? Hoặc hỏi cư sĩ răng: Ong ở đâu? Đáp: Tôi ở trong dinh. 
Hoặc hỏi ty khưu có thê trong dinh được chăng? Xin như thê vô tội. 

Đức Phật giải rằng: “Này các tỳ khưu! Có đường đi không có lương thực, ít nước, ít 
thực phâm, nêu không dự trữ đô ăn thì khó đi được. Như Lai cho phép kiêm, trữ lương thực 
đi đường, được phép xin gạo, đường, muôi, khô. Cân dùng vật chi, xin vật ây”. 

Này các tỳ khưu! Có người tín ngưỡng bố thí nói với kẻ hộ tùng rằng: “Nếu đại đức 
dùng vật chi, người nên dâng vật ây, Như Lai cho phép dùng vật do vàng bạc mà phát sanh, 
các ngươi nên ưa thích vật ây”. 

Như Lai không nói rằng: “Nên ưa thích vàng bạc trong nơi nào cả. Chăng nên tìm vàng 
bạc đâu. Cần xin lương thực cho vừa để đi đường. Đến nơi rồi, nêu còn dư, phải đem cho 
kẻ khác.” 


Trái cây có người trồng giữ, họ hứa sẽ dâng cúng, chờ họ dâng cúng mới nên thọ. Họ 
hứa dâng trái cây để sắm 4 vật dụng, nếu tỳ khưu ăn lén, phải xử theo giá trái cây; nhằm 
cơn đói kém đem ra đổi mua thực phẩm cũng được. Gặp mùa không sao kiếm thực phẩm 
được, nêu có thể, nên bán, đôi chỗ ở cũ, hư của giáo hội, để nuôi sanh mạng, song phải nên 
tu bổ mây chỗ còn chắc. 

Nếu có kẻ đến trộm, cướp vật chi của chùa, tỳ khưu phải cho quan hay đề tìm vật ây lại. 
Nếu quan toà hỏi ai trộm cướp? Dầu tỳ khưu biết cũng chăng nên nói tên kẻ ác ấy. Cần nói 
như vây: Ông nên biết lẫy, tôi chỉ xin tìm các vật ầy lại thôi. Nếu thưa kiện, quan xử phạt 
đến 0$60, tỳ khưu phạm tội bắt cộng trụ. Bằng chăng thưa kiện, không chỉ tên kẻ đữ, dầu 
quan toà có xử phạt cũng vô tỘI. 

Nếu chân không rửa hoặc đã rửa mà còn ướt, hoặc mang dép đạp lên chỗ ngồi, nằm 
(giường, chõng, hoặc chỗ có sơn phết), phạm tác ác. Không nên dựa vào chỗ có sơn phết 
(vách cột, cánh cửa). Nếu để giường, chõng trên chỗ ấy phải lây đồ lót, kê chân giường, 
chõng. Nếu vị cả không kê chân giường, mình đề vậy cũng vô tội. 

Không nên liệng hoặc bảo kẻ khác liệng đồ dơ (phần, nước tiểu, đồ ăn dư, rác) ngoài 
vách tường, ngoài hàng rào. Dầu liệng bỏ vật ây, và cây tăm (xia răng) trên ruộng rây của 
người cũng phạm tội. Liệng trong ruộng rẫy chưa gieo trồng chỉ hết thì không sao. 


Chăng nên ngủ ngày không đóng cửa. Nếu không đóng cửa mà tin rằng có người vào 
sau họ đóng hoặc có vị khác coi chừng giùm thì ngủ không phạm. Ngủ đên mặt trời mọc 
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thức dậy cửa không đóng, không phạm. Nhưng đã thức dậy mà không đóng cửa mà ngủ lại 
nữa thì phạm tội. 

Không nên mướn ai làm công việc hoặc xin tài chánh để mướn người làm công việc cho 
mình, được phép xin họ làm thí công. Nêu họ không rảnh và nói: “Ngài kiêm người làm 
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rồi tôi trả tiền „ thì vô tội. 

Muốn cần dùng vật chi chẳng nên xin ngay bằng lời nói. Ví dụ như đốt bát mà không có 
đồ thoa bát, khi đi khất thực thí chủ đem cơm dâng, lấy tay đậy bát lại, họ hỏi tại sao? Nên 
đáp: “Đốt bát rồi không có dầu thoa”. Họ xin bát đem thoa rồi để vật thực trong bát, mang 
đến dâng cúng được. 

Nếu đi đường hoặc đi bát mệt, họ trải chiếu hoặc đem ghế cho ngồi, khi đi phải cho chủ 
hay, bằng không mắt đồ phải thường. 

Không nên dùng gối dài nửa thân mình, gối may 2 mặt đỏ đề trên 2 đầu giường, (phía 
đầu và phía chân) và gối thêu, trừ ra gối vừa kê đầu thì không cắm. 

Tỳ khưu cao hoặc thấp hơn 2 hạ chỉ được phép ngồi chung 2 vị trên giường hoặc chõng 
vừa ngôi được 3 người. 

Được phép ngồi trên ghế của cư sĩ có dồn bông gòn mà không nên nằm. Nếu nệm không 
dính với ghế thì không nên. 

Chăng nên ngồi, nằm trên chỗ cao quá hơn 8 ngón tay của đức Phật, trên chỗ cao quí 
(ghế có chạm trổ) và có chạm trô hình thú dữ. 

Không nên nằm trên chỗ có sơn hình thú đữ, trên đồ trải bằng lông dài hơn 4 ngón tay, 
đồ trải bằng tơ, thêu hình thú đữ, đồ trải trắng làm bằng lông thú, đồ trải làm bằng lông có 
chùm, đồ trải có dồn gòn, đồ trải có vẻ hình thú đữ, đồ trải có làm lông dựng lên 2 bên, đồ 
trải có làm lông dựng lên 1 bên, đồ trải có chạy kim tuyến, bằng tơ, hoặc đương bằng đồ 
quý, đồ trải bằng lông thú vừa cho 16 người khiêu vũ nhảy múa, đồ trải trên lưng voi, ngựa 
Xe, bằng da cọp, đồ ngủ có trần đỏ lên trên lưng, gối có 2 mặt đồ phết và lót, đồ sạch sẽ 
của tăng. Nếu chưa lót ngọa cụ của mình hoặc đã trải rồi mà ngủ quên, đồ trải cuống vào, 
thân thê đụng nhằm nơi ấy phạm tội. Lông chạm nhằm nơi nào, phạm tội, đếm theo số 
lông. Bàn tay và đụng nhằm vô tội. 


GIẢI VẺ CÁCH CHO VÀ THỌ 


Về sự thọ bằng cách thân thiết theo 5 chỉ: của bạn đã thường thấy nhau; của bạn thường 
hay ăn chung cùng nhau; của bạn đã nói trước rằng: ngài muôn vật nào của tôi hãy lây vậy 
ây đi; của người bạn còn sống; của người bạn biết rằng mình đã lẫy rồi và ưa thích. 

Tỳ khưu gởi y trong tay vị khác, nhắn rằng: “Ngài đưa giùm y này đến giùm y tên đó”. 
Người nhận lãnh, đi đến nữa đường, lẫy y băng cách thân thiết với tỳ khưu gởi, gọi là lẫy 
băng cách chơn chánh. Nếu lây băng cách thân thiết với tỳ khưu chăng. chịu gởi cho gọi là 
không chơn chánh. Người đi đến nữa đường, nghe tin chủ gởi y chết, nếu nguyện là di sản 
của vị chết â Ấy, gọi là nguyện lây không chơn chánh; nếu lây băng cách thân thiết VỚI người 
gởi gọi là lẫy bằng cách chơn chánh. Nghe tin rằng gởi y đến vị nào mà vị ấy đã chết rồi, 
nguyện là di sản của vị ấy chết gọi là nguyện lấy không chơn chánh; nếu lây bằng cách 
thân thiết với người gởi gọi là lấy bằng cách chơn chánh. Nghe tin cả 2 đều chết hết rồi, 
nếu nguyện là di sản của tỳ khưu đã gởi ấy gọi là nguyện lấy bằng cách chơn chánh, nguyện 
lây của tỳ khưu mà chủ chịu gởi cho gọi là nguyện lấy không chơn chánh. 
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Lại nữa, tỳ khưu gởi y trong tay của vị khác rằng: Tôi cho y này đến tỳ khưu tên này, tỳ 
khưu nhận lãnh đi đến nữa đường, lấy bằng cách thân thiết với tỳ khưu mà chủ gởi cho gọi 
là lây không chơn chánh; lấy bằng cách thân thiết với tỳ khưu gởi gọi là lẫy bằng cách chơn 
chánh. Nghe tin rằng tỳ khưu gởi hoặc tỳ khưu phải được đều chết cả, nếu lây băng cách 
thân thiết với vị phải được như thế là lấy bằng cách chơn chánh; nếu lẫy bằng cách thân 
thiết với vị gởi, hoặc lấy mà nguyện là di sản của vị gởi, như thế gọi là lây không chơn 
chánh. 

Về cách thọ theo “5 chỉ mới nên” là: vật vừa cho người có sức lực bậc trung dỡ lên 
nổi; ở xa trong 1 hắc, 1 gang rõ rệt; ý định dâng cho rõ rệt; Chư thiên hoặc người hay thú, 
dâng băng thân hay bằngvật dính với thân, hoặc thầy cho; tỳ khưu thọ lãnh vật ấy bằng 
thân, hoặc bằng vật dính với thân. 

Nếu thí chủ lấy đồ đựng thực phẩm đội chồng lên đầu, đến đứng gần tỳ khưu, xin tỳ 
khưu thọ lãnh, không có ý định dâng trước thì không nên thọ. Nếu họ có ý kính dâng, tỳ 
khưu đưa tay lây đồ đựng phía dưới thì đồ đựng phía trên cũng gọi là thọ rồi, hoặc giả 
muốn vật nảo thọ vật ấy cũng được. 

Về đồ đựng, nếu thí chủ gánh cơm đến cố tâm dâng gánh đồ trong hatthapãsa, tỳ khưu 
thọ cũng được. Dầu là tre dài 30 hatthapäsa, 1 đầu buộc nước mía, 1 đầu sữa, nếu đã thọ 
đòn gánh cũng gọi là thọ cả 2 món thuốc ấy. Ở trong hatthapãsa rồi dùng vật dính theo 
mình mà thọ gọi là thọ chơn chánh, trừ ra dùng vật phát sanh ra trong nơi Ấy, như dùng lá 
sen để bợ, thọ thì không nên, vì vật ây không phải là vật dính theo mình. Nếu thí chủ đứng 
xa hatthapãAsa rỒi dâng, thì nên bảo họ lại gần. Nếu họ không nghe, phải thọ mới lại (thọ 
rồi đưa cho anupasampanna dâng lại nữa). Đi khuất thực có bụi bay vô trong bát, phải nhờ 
người dâng bát lại rồi mới nên thọ đồ ăn, nếu không có ai dâng mà dùng bát ấy đi thọ nữa, 
phạm tác ác. Nếu nói mà họ không nghe, hoặc không đề ý, thọ không phạm. Nhưng khi 
xong, phải nhờ kẻ khác dâng bát lại, rỗi mới nên đi khất thực nữa. Có gió thôi bụi bay vào 
bát không thê thọ thực được. Nhưng nên chú ý rằng thọ để đem về cho anupasampamna thì 
VÔ tỘI. 

Về đến chỗ ngụ, cho đứt đồ ăn ấy đến anupasampanna, rồi anupasampanna dâng lại, 
hoặc mình lẫy băng cách thân thiết rồi ăn cũng được. Nếu mình cho bát và cơm có dính 
bụi ấy đến tỳ khưu trong bọn, nên nói với tỳ khưu ấy cần phải thọ mới lại dùng đi. Nếu bụi 
rớt trên mặt đồ ăn thì nên rửa, hoặc lây bỏ ra, ăn vật cón dư ẫy cũng được. Nếu bụi dính 
phía dưới, phải thọ mới lại. Nếu không có anupasampanmna, không nên rời bát khỏi tay, 
phải đi tìm anupasampanna đề thọ lại. Bụi vào cơm và bánh thì lấy bụi ra rồi ăn cũng được. 
Nếu bụi nhỏ lắm bay vào cơm phía trên, nên lẫy cơm phía trên ra, hoặc thọ lại rồi sẽ ăn 
cũng được. 

Thí chủ đem cháo hoặc canh đề trước mặt mình, văng bọt rớt trong bát, nên thọ bát lại. 
Nếu họ để bát, bọt trong cơm rớt vào bát trước, gọi là rớt vào chơn chánh, vì họ đã có ý 
định dâng cúng rồi. Nếu họ dâng có cơm và cà ràng có tro, than bay rớt vào không tội, vì 
họ đã kính dâng đến rồi. Nếu họ dâng theo thứ tự tỳ khưu ngôi liên tiếp nhau, cơm rớt vào 
bát tỳ khưu khác, gọi là rớt vào chơn chánh. Nếu cắt, chặt, xẻ (vật ăn) dâng đến 1 vị tỳ 
khưu mà làm văng vào bát I vị khác nên thọ bát lại. Họ cắt xẻ vật ăn trên bát vị nào, văng 
vào bát vị ấy vô tội, vì họ đã chú tâm dâng cúng rồi. Họ dâng mà mình không hay biết và 
không cô ý thọ, không gọi là thọ. Đồ ăn nóng hoặc mình nằm chung trong 1 chỗ có cuộc 
để bát, nếu họ dâng thực phẩm mà mình lẫy tay hoặc chân vịn chân bát để thọ cũng được. 
Vật chi họ dâng mà rơi rớt được phép lượm dùng. Nếu vật rơi văng gần tỳ khưu khác, vị 
này lượm giùm cũng được, hoặc mình nói cho tỳ khưu ấy dùng cũng vô tội. Nếu tỳ khưu 
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chủ vật không nói lời chi, thì tỳ khưu kia không nên lượm. Nhưng nếu cố ý lượm giùm thì 
không phạm. 

Nếu dao có sét, róc dính mía, hoặc lấy chày đâm thuốc, thấy thuốc dính sét, nên thọ lại 
mới dùng được. Bụi sét dính không rõ rệt, dùng không phạm. ĐI bát có mưa trên mình hoặc 
trên y rớt vào bát nên thọ bát lại, đầu ngồi ăn dưới bóng cây có mưa rớt vào bát cũng vậy. 
Nếu trời mưa 7 ngày, nước mưa trong mình hoặc mưa rớt từ trên thanh không, dùng khỏi 
phạm. 

Khi cho cơm đến sa di, không nên rờ đụng vật trong bát của sa di hoặc phải thọ bát của 
sa di đã, vì đụng nhằm vật trong bát của sa di, rồi trở lại lây cơm trong bát của mình, cơm 
dính theo ấy thuộc về uggahita. Nếu muốn cho, nên bảo sa di: “Ngươi lây bát hốt cơm đi”. 
Sa di Vị eE “Tôi có đủ dùng rôi” . Dầu tỳ khưu CÓ nói nữa rằng: “Vật ấy ta đã bố thí cho 
ngươi rồi”, mà sa di bạch lại răng: “Tôi không cần dùng”, như thế dầu có nói đến 100 lần 
thì của ấy vẫn còn lại của mình (của tỳ khưu). Cơm của tỳ khưu đã cho đến sa di rồi, nếu 
cơm ấy rớt vào bát của mình thì tỳ khưu nên thọ bát lại. 

Thí chủ nâu cháo rồi họ đi, có sa di còn nhỏ không sao nhắc nồi cháo xuống được, tỳ 
khưu nên nghiên bát vảo, sa di nên nghiên nồi đồ cháo ra ngay miệng bát, cháo rớt vào bát 
gọi là dâng chơn chánh. Với thúng bánh, thúng cơm hoặc bó mía cũng vậy, như bó mía 
nặng vừa cho sức người bậc trung dỡ lên dâng mà được 2, 3 sa di giúp nhau dỡ lên dâng, 
dầu 2, 3 vị tỳ khưu tiếp nhau đề thọ cũng được. 

Về đựng dầu hoặc đường treo máng dưới chân giường, tỳ khưu ngồi trên giường thọ 
cũng được, vi không phải là vật uggahita. Hai cái nôi chồng nhau, thọ nôi trên, không thọ 
nồi dưới, cầm lấy nồi phía trên cũng được. Nồi phía dưới thọ rồi, nồi trên chưa thọ, khi dỡ 
nỗi trên lên, cầm lấy nồi dưới, nồi trên là uggahita. Nồi dầu chưa dâng để dưới giường, khi 
quét đọn đụng nhằm không gọi là uggahita. 

Tính lây vật đã thọ mà lẫy lộn vật chưa dâng, biết rồi đem để lại chỗ cũ, không phải là 
uggahita. Đã đem vật ra, ngồi rồi mới hay thì không nên đề phía ngoài, phải đem cất lại 
chỗ cũ. Làm vậy không tội, song chẳng nên đụng nhằm nữa. Nếu vật mà thí chủ không đậy 
nắp rồi cất, tỳ khưu không nên đậy nắp, phải để như thường cho họ. 


Người leo lên cây thốt nốt hoặc cây dừa, lấy dây buộc quày thòng xuống rồi kêu bảo thọ 
thì không nên thọ. Nếu có người đứng trên đất, họ cầm mối dây buộc quày thốt nốt hoặc 
dừa họ dâng thì thọ được. Nên bảo làm kappiya nhánh cây lớn có trái rồi sẽ thọ, thì các trái 
cây trên nhánh đều là vật đã thọ rồi cả. 

Tỳ khưu cầm nhánh có trái làm dù che đi, rồi muốn ăn trái cây ấy, phải nhờ người dâng 
mới nên dùng. 

Sa di muốn nấu cơm song đỡ nồi không nỗi, tỳ khưu nên thọ gạo và nồi rồi đỗ gạo và 
bắc nổi lên cả rằng, nhưng đừng nổi lửa, khi đỡ nắp xem chừng, nếu thấy chưa chín, đập 
nắp lại cho chín thì không nên, băng đậy không cho bụi tro rớt vào thì được; đến khi chín, 
nhắc nồi xuống ăn cũng được. 

Sa di có thể nâu được nhưng không rảnh, tỳ khưu nên nói: “Ngươi phải dâng gạo, nồi 
và nước đã, rồi bắt nôi lên cà ràng, nhúm lửa cho cháy rồi đi đi”. Như thế tiếp theo tỳ khưu 
làm các công việc như trên cũng được. Tỳ khưu muốn dùng cháo, để nồi sạch trên cà ràng 
nấu nước cho sôi cũng được. Khi nước sôi, sa di đô Đạo vào nồi, từ đó tỳ khưu không được 
chụm lửa thêm nữa. Lúc cháo chín thọ lãnh rồi ăn cũng được. Sa di đang nấu cháo, tỳ khưu 
lại rờ nồi, đụng hoặc dỡ nắp đụng thì không được phép ăn cháo ấy. 
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Tỳ khưu đi khất thực về, để bát trên chân bát, vật ấy không cần phải dâng nữa. Nếu tỳ 
khưu rờ râm bát, nặp bát mà chơi, cơm đã được trong bát, không nên đên tỳ khưu ây. Nêu 
tỳ khưu dỡ bát lên rôi đê bát xuông, cơm ây không nên đên tât cả tỳ khưu. 

Tỳ khưu nấu nước sôi uống cũng được, song nếu có tro bụi bay rớt vào, nên thọ mới lại. 
Tỳ khưu đang dùng mía, sa di xin ăn, tỳ khưu dạy cho sa di bao nhiêu, sa di lây theo lời 
cho, vật còn dư lại không cân phải dâng, dâu với đường cũng vậy. 

Thực phẩm ợ ra khỏi miệng nuốt vào khỏi cổ, ngoài buồi ăn, phạm tội, dầu vật ăn dính 
kẻ răng cũng vậy. Gần đúng ngọ dùng cơm trong nơi không có nước, nên khạc nhồ 2, 3 
cục rồi đi đến nơi có nước sẽ súc miệng cũng được. 

Nếu không muối, lây nước biển dùng cũng được, nước mặn đã thọ rồi để dành trở thành 
muôi, hoặc muôi tan ra nước, hoặc nước mía trở thành đường hay là đường tan ra nước, 
nên thọ lại. 

Nước múc trong sông, giếng, dầu đục cũng không cần phải dâng. Về nước đục nơi đồng 
ruộng, nêu nước bưng, bảàu, có bông, lá cây rụng vảo, làm cho nước có mùi vị thì nên thọ 
rôi sẽ uông; nêu không có mùi vị rõ rệt, không cân phải dâng. Nước trong ao sen có nhụy 
sen trên mặt nước, nhận đô đựng xuông trong nước múc cũng được. 

Tỳ khưu bảo người làm tăm xỉa răng, nên cho họ dâng. Tăm không thọ để dành, dầu 
không biết vị nuôt vào cô cũng phạm tội, vì điêu học ây về acittaka. 

Vật thực có mùi khó ăn, được phép đề vào chút rượu cho bán mùi, song không nên để 
nhiêu, có hơi rượu. Thuôc có mùi vị rượu, không phép uông, nhưng thoa xức được. 

Khi dùng bijagãma (trái cây còn gieo trồng được) nên bảo anupasampanna rằng: “Ngươi 
nên làm cho ra vật nên dùng (kappiyam karohi)”, rôi mới nên ăn, là phải làm theo Š điêu: 
dùng lửa đốt; dùng dao xắt, gọt, xẻ; dùng ngón tay bám, sạch; trái không bija; trái có bija 
mà lây hột ra được. Ớt còn tươi sống, nên làm kappiya lây hột ra hoặc làm cho chín, hoặc 
bắm hột cho nát đều đủ. Nếu làm sai 1 điều nào trên đây gọi là phạm tác ác. 


1) Tỳ khưu trộm vật đáng giá là vatthu pãrãjika gọi là ekabhanda; cắp nhiều vatthu song 
mỗi vật chưa đến giá, phạm bất cộng trụ, gọi là nãnãbhanda. 


2) Sự cầm lấy vissasa phải có đủ 3 chỉ: là người đã từng quen thấy, gặp nhau hoặc đã có 
nói trước với nhau; biết răng đã cầm lấy rồi, tài chủ vừa lòng; người chủ còn sống mới gọi 
là cầm lẫy chơn chánh. 

3) Nếu saddhinvihãrika hoặc anteväsika ở chung với upajjhãya, ãcãriya rồi, 2 vị này 
phải: chia labhaphala, dạy pháp, có tâm metã; có giới tính nghiêm; có sự tôn trọng: tam 
bảo, upajjhãya, äcaraya hoặc tôn trọng mahãätthera khác là bậc cao hạ hơn mình; không nên 
làm cho trò buồn lòng, cần cho đệ tử bỏ dữ về lành, khiến cho trò được tiễn hoá vả cảng 
ưa thích thầy. 

4) Tỳ khưu chưa đủ 5 hạ, thông hoặc không thông luật pháp, gọi là navakabhikkhu, cần 
phải có nissaya luôn khi; từ 5 hạ trở lên đến 10 hạ và thông hiểu luật pháp là angaguna 
đang đến nissaya muttaka?? được gọi là majjhimabhikkhu; được trên 10 hạ và thông thuộc 
luật pháp có đủ angaguna gọi là thera. 

5) Tỳ khưu nhập hạ đầu đứt rồi, qua hạ sau nhập không được, chỉ khi hữu sự (bịnh), 
nhập hạ trước không kịp, mới được phép nhập hạ sau. 


số nissaya muttaka: là tỳ khưu dầu tu lâu đến 100 hạ mà không thông hiểu giới luật, cũng không được phép ở xa ông 
thây. Nếu xa thây thì phạm tội mỗi ngày. 
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6) Làm uposatha cần có đủ 4 anga: nhằm ngày 14, 15 hoặc là ngày sãmagøi; tỳ khưu từ 
4 vị trở lên và nếu là pakatãttabhikku không phạm pãrãjika hoặc bị tăng phạt 
ukkhepanTyakamma (song 2 hạng đó, có trong vị thứ thứ tư mới là không được), các ngày 
ngự trong hatthapäsa cùng nhau; các ngài không phạm sabhäagãpatti; tránh hạng người 
không được phép ngồi trong atthapasa, như thế mới làm uposatha được. 

7) Trong 1 chùa có 5 tỳ khưu nhập hạ trước, qua kỳ sau có 5 vị khác đến nhập hạ, tới kỳ 
paväranä đầu, cả 10 vị phải hội nhau trong chánh điện làm đủ pubbakicca, rồi 5 Vị trước 
nên ñatti rồi làm paväranä, 5 vị sau phải tỏ parasudhi. Đến kỳ pavãranã sau, 5 vị sau cần 
ñatti, pavärana, 5 vị trước tỏ parisuddhI. 

ổ) Vào đến cetiyathãna không nên mang giày, trùm y, tỏ ý dễ duôi nơi khác, nói lớn 
tiếng, ngồi khoanh tay, nhồ khạc, ngồi ngay trước gần kim thân. Tỳ khưu nghi hoặc nhớ 
không chắc không nên sám hối. 


9) Về sikkhãpada thứ § của kosiyavatta nói rằng: “Ưa thích vàng bạc mà người cất giữ 
cho mình, gọi là nissaggTya pãcittiya. Nghĩa là khi thí chủ yêu câu rằng: “vàng bạc mà họ 
cất giữ đó để cho mình là của mình”, rồi tỳ khưu không ngăn bằng thân, hoặc bằng khẩu, 
có tâm ưa thích, thì phạm nissaggTya pãcittiya. Nếu họ không tỏ cho biết, dầu có ưa thích 
cũng không phạm. 

10) Tỳ khưu mà thí chủ không thỉnh, đi chung theo với tỳ khưu được thỉnh, khí thí chủ 
cũng dâng cúng đến vị đó nữa, tỳ khưu ấy phạm về ãj Ivavipattl, cần cho hoản tục. 


11) Phải tụng bhikkhupätimokkha cho đến dứt (thuộc nằm lòng), nếu không có antaräya, 
l, 2, vị tụng patimokkha không được. Tụng thuộc lòng phân nửa, tụng xem trong 
patimokkha phân nửa không nên. 

12) Sila có 2 thứ: paññatti và ãcãra. Tất cả sikkhãpada có trong pãtimokkha đều là 
paññatti. Các hạnh kiểm tốt nên hành, không có trong pãtimokkha gọi là ãcãra. 

13) Đức Phật thuyết 4 nissaya để trong anusäsana (pindapada civara pasukila). Ngụ 
dưới bóng cây, dùng thuốc ngâm nước tiểu đó, vì Ngài là bậc đế vương ra khỏi dòng Sakya, 
có đủ sự sang cả, là điều mà mọi người mong mỏi. Tuy nhiên, muôn được vui cũng lắm 
khi làm quấy, khiến cho quyền luyến các cảnh giới, lâm lạc say mê trong ngũ dục, phải 
nóng nảy bận bịu, buộc ràng, thương thiếc, lúc các vật mến yêu đó hư hao, tiêu hoại. Cho 
nên Ngài chán nản, xuất ø1a tÌm sự vui yên lặng, không quyến luyễn trong các vật đó. Trong 
thời đi tầm đạo giải thoát gặp äcãriya mà phần đông sùng bái răng là ông thầy đệ nhất, Ngài 
cũng vảo thọ giáo, đến khi học thuần thục, thấy rằng chưa dứt bỏ được điều quyên luyến, 
xâu xa (là còn ham mê ngũ dục, còn mắc trong pháp thế gian), Ngài liền đi trong nơi khác. 
Dầu chính mình ngài chưa dứt được điều nhơ nhớp, tâm chưa yên lặng, là còn say mê ưa 
thích, Ngài cũng chưa vừa lòng. Ngài chỉ nhất tâm hành theo chơn lý, cho đến giác ngộ 
mới thôi. Thuở độ sanh, Ngài hay tùy tiện chỉ bảo, nhất là pháp tri túc (sandosa), lánh xa 
khỏi sự ham muốn xấu xa mà Ngài đã từng gặp rồi, không phải là trung đạo, để giác ngộ. 
Cớ đó, Ngài mới ban hành 4 nissaya cho bậc xuất gia dùng, vì là hạng người lánh ngũ dục, 
tìm xuất gia để làm bực thu thúc thân, khẩu, ý cho chơn chánh, chỉ cân tu phạm hạnh pháp 
(brahmacariyadhamma), có giới là điều trọng yếu, là phải trong sạch đầy đủ trước hết, rồi 
sẽ tu định, tu tuệ tiếp theo. 

Nếu bậc xuất gia hành trọn nghĩa vụ như thế mới không có sự khô trong chánh mạng, 
như bắt cá 2 tay. Lẽ đó, Ngài dạy bậc xuất gia cần tìm thực phẩm mà thí chủ tuỳ sức cúng 
dâng. Bốn nissaya đó là vật dễ tìm kiếm hơn hết. Ngài cho phép dùng để ngăn ngừa cái 
tâm không cho lay chuyên, vì là người nương nơi kẻ khác, họ cho chi dùng nấy, mới gọi là 
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bậc xuất gia, có tâm tri túc, ưa thích vật dùng tuỳ được tuy có, là người dễ nuôi tức nhiên 
trì giới cũng dễ, để tu thiền định và trí tuệ nối tiếp là nắc thang cao thượng, được dễ dàng. 

14) Tỳ khưu chưa có nissaya muttaka, khi vào xóm cần bạch cho upajjhã, ãcãriya mới 
nên đi. 

15) Trong 6 samufthäna phạm äpatti điều alajjitã, phạm mà không biết thẹn, là tội xấu 
xa nặng nê hơn hệt, vì không biệt hô thì điêu nào cũng có thê phạm được cả. 

1ó) Khoe lokiyanaddha, calassaddha thì phạm päãcitiya, khoe lokuttarasaddhä, 
acalasaddhã thì phạm pãräJIka. 

17) Tiếng “civara” chăng phải kế chung tất cả y từ 8 + 4 ngón. Chỉ nói về sikkhãpada I, 
5, 6 của civaravagøa, trong sikkhãpada thứ 5, 6 của pattavagga, trong sikkhãpada thứ Š của 
ovadavagøza, trong sikkhapada thứ I0 của suräpanavagøsa, trong sikkhãpada thứ II của 
sahadhammikavagga. 

18) Nếu làm vinayakamma đề dùng vật đã ngăn đó cho ra vật ăn được theo sikkhãpada 
thứ Š của bhoJanavagga, phải làm vinayakamma như vây: lây bhojana đem đê có nơi, đi 
thỉnh vị khác, không ngăn bhoJana đên thọ thực, làm cho có phép rôi cho vị kia dùng được. 

19) Tỳ khưu tính hoàn tục, mặc thứ y kẻ thế, phạm dukkata. 

20) Từ mặt trời mọc đến đứng bóng gọi là purebhattakala. Từ quá ngọ đền gần sáng gọi 
là pacchabhattakala. 

21) Phạm bhedanaka pãcittiya, phải phá bỏ vật sanh äpattI trước, rôi sám hối sau (như 
sikkhãpada thứ 4 của rãjavagga) mới nên. Phạm chedanaka pãcittiya cần cắt bỏi vật sanh 
ñãpatti cho trúng theo luật, rồi mới nên sám hối (như sikkhãpada thứ 6 của rãjavagga). 


22) Vật che thân có 3: y, nhà tắm trong nước. 
SãpattIkassa bhikkhave nirãyam vadämi tiracchãnayonimvä — Này các tỳ khưu! Như Lai 
nhât định nói: địa ngục và câm thú đề cho các tỳ khưu phạm tội”? 


GIẢI VẺ CÁCH THỨC SÁM HÓI 

Các tội mà tỳ khưu đã cố ý phạm rồi thì làm cho hư hoại đường trời đạo quả và Niết- 
bàn, vì là phạm điều răn của đức Phật. 

Cho nên tỳ khưu khi đã phạm điều học Bắt cộng trụ phải xin xả giới hoàn tục, phạm 
tăng tàn nên khai tội ây cho tăng xử tội theo luật định, phạm các tội nhẹ cần phải đối với 
tăng hoặc 3, 2 hay I1 vị tỳ khưu mà sám hồi, mới trở nên trong sạch được. 

Tỳ khưu phạm tội mặc y chừa I bên rồi đi tìm vị khác, ngồi chồm hồm, chắp tay đọc 
bài sám hối: 

- Nếu phạm I1 tội đọc: Aham vwso (bhante) ekam thullaccayam (pacitiyam/ 
dukkata/ dubbhasitaim ”. Äpattim äpannotam patidesemi. Nghĩa là: Bạch ông (đại 
đực), tôi phạm trọng tội (/ội ng đổi trị / tội tác ác / tội ác khẩu). Nay tôi xin sám 
hối tội lỗi ấy. 

Người chứng nhận đọc: Passatha bhante?5. Nghĩa: Bạch đại đức đã thấy rồi chăng? 
Hoặc: Passãsi ãvuso. Nghĩa: Ông đã thấy rồi chăng? 





?3 Là phạm tội nhỏ mà không sám hồi; phạm Bắt cộng trụ mà không hoàn tục; phạm Tăng tàng mà không chịu cắm 
phòng. 

? Khi dùng lửa đốt đọc: kappiyam. 

?5 Vị cao hạ nói với vị thấp hạ. 
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Người sám hối đọc: ãma ãvwso (bhanfe) passami. Nghĩa là: Bạch ông (đại đức), tôi 
đã thây. 

Người chứng nhận đọc: Ayatin bhante samvarareyyatha. Nghĩa là: Bạch, từ đây đại 
đức nên thu thúc lây. Hoặc: AÄyatin ävuso samvareyyäsi. Nghĩa là: Bạch, từ đây ông 
nên thu thúc lây. 

Người sám hối đọc: Sãdhu sutthu vwso (Phan/e) samvarissämi. Nghĩa là: Bạch ông 
(đại đức), phải rôi tôi xin thu thúc chơn chánh. 

Nếu phạm 2 tội đọc: Aham vwso (bhame) dve thullaccayäyo (pacitiyäyo/ 
dukkatäayo/ dubbhasifayo). Äpattiyo äpannotä pãtidesemi. 

Nếu phạm 3 tội đọc: Aham ãvuso (bhane) sambahulãä fhullaccayäyo (pacitiyäyo/ 
dukkatãyo/ dubbhasitãyo). Apattiyo ãäpannotä pãtidesemi. 


Nêu phạm nhiêu tội ưng xả đôi trị nên xả bỏ vật (y, bát) trước rôi mới nên sám hôi tội 
ưng xả đôi trị sau: 


Xả y đọc: Idamme ãwwso (bhanfe) civaram dasahãtikkantam nIssaggiyam 1mahãm 
äyasmato nissajjami. Nghĩa là: Bạch ông (đại đúc). y này của tôi đã quá 10 ngày, là 
vật phải xả, tôi xin xả y ấy của tôi đến ông (đại đức). Xả như thê, rồi sám hối tội ưng 
đối trị (pãcittiya) như đã giải trên. 

Người chứng nhận đọc câu này để trả y ấy lại: Imam civaram ãyasmato dammi. 
Nghĩa là: Tôi cho y này đên ngài. 

Nếu phải xả y ca-sa thì đọc: Ayamme ãwso (bhame) sanghäti (uffarãäsango/ 
anfaravasako) eKarattin vippavuttho aññatrabhikkhu sammatiyä nIssaggIyä Imaham 
äyasmafo nIssaJJam1. 

Nếu xả bát giữ quá 10 ngày, đọc: Ayamme Zvwso (bhamfe) patto dasähätikkhanto 
nIssagøg1yo Imaham äyasmatfo nIssaJJamI. 

Nếu xả nhiều đọc: Imme ãv/so (bhanfe) pattä dasãhãtikkhanä nissaggiyä imãham 
äyasmafo nIssaJJam1. 


Về rũpiya, vật mua, đối bằng rũpiya, và bát nứt bê chưa đủ 5 chỗ, phạm 3 điều học ấy 
phải xả vật ở giữa tăng. 


Nếu có nghi nên tỏ sự nghỉ ấy trước rồi sau mới nên xả y dư, nghi rằng chưa addhitthãna 
trước 10 ngày nên nói: “Nếu y này thiệt chưa addhitthãna, khi đã xả như thế sẽ trở thành 
vật cho tôi dùng được”. Nói như thế rồi nên xả y như đã có giải trên. Khi đã nói cho biết 
như vậy rồi làm vinayakamma, không phạm tội nói dối. 


Lại nữa trong ngày uposatha paväaranä mình nghĩ phạm tội, nên tỏ cho hay sự nghĩ ây 
trước rồi mới nên làm uposatha pavãranä và nghe giới bổn (pãtimokkha). Chăng nên làm 
hại đến uposatha và pavärana vì sự nín thính, không sắm hối. Nên mặc y chừa vai I bên, 
tìm vị tỳ khưu rồi ngồi chồm hồm chấp tay: 


Nếu nghi 1 tội đọc: Aham Zwwso (bhame)  ekissà thullaccayäya (pacitiyäya/ 
dukkatãya/ dubbhasitãya). Apattiyä vematiko yadänibbomatiko bhavissãmi tadatam 
äpattin patikarissämi. Nghĩa là: Bạch ông (đại đức), tôi nghi trong frọng iội (Iội ng 
đổi trị tội tác ác/ tội ác khẩu). Khi hết nghi, tôi sẽ sám hối tội ấy. 


Nếu nghi 2 tội, đọc: Aham aãvwuso (Phanfe) dvTisu thullaqccayasu (pacfftiyasu). 
Äpattisu vematiko yadãnibbomatiko bhavissãmi tadãtam äpattiyo patikarissãmi. 


Nghi nhiều tội đọc: Aham ãwwso (bhanfe) samba hulãsu thullaccayasu (pacitiyasu). 
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- Nghi phạm nhiều tội mà điều học khác nhau: Aham ãvuso (bhanfe) samba hulãsu 
nãnävatthukasu /hu!laccayasu (paciffiyasu/ dukkatäyasu/ dubbhasitayasu). 

Không nghi bày tên tội mà sám hối cũng nên, sám hối như vây: 

- Như mặt trời bị mây che áng, nghi là buổi sáng hoặc buổi chiều, rồi dùng vật 
yãvakälika, tôi đã nghi rôi mà dùng vật yävakalika. 

- Nếu buổi sáng thì phạm tác ác, đọc: Aham Zvwwso (bhanfe) yãtamin vatthusmim 
sambahulã dukkatfãyo (paciffiyayo) äpattiyo äpannotà patidesemI. 

Người chứng nhận đọc như đã giải trên: 

Lại nữa, tỳ khưu sám hối hoặc chứng nhận tội phạm đồng nhau (sabhãgãpatti) phạm tội 
tác ác, vì đức Phật có dạy: “Na bhikhave sabhaga apatti desetabbä... patiggahetabba. Nghĩa 
là: Tội đồng nhau, tỳ khưu không nên sảm hối, nêu sám hối phạm tác ác. Tội đồng nhau, 
ty khưu không nên chứng nhận, nêu chứng nhận phạm tác ác. 

Hai tỳ khưu phạm tội đồng nhau (chung I điều học) như ăn sái giờ cùng nhau không 
nên sám hôi, không nên chứng nhận lời sám hôi với nhau. Nêu I vị phạm tội ăn sái giờ, 
sám hôi với vị phạm tội dùng vật thực không phải của dư, của tỳ khưu bịnh, cũng được. 

Nhưng tội nào, có phạm điều học giống nhau mà tỳ khưu sám hối rồi, cũng gọi là sám 
hôi chơn chánh. Người sám hôi phạm thêm Tác ác khác (vì sám hôi), còn người chứng 
nhận cũng phạm thêm Tác ác khác (vì chứng nhận), tội ây gọi là tội có điêu học khác nhau. 
Cho nên trở sám hôi cùng nhau nữa cũng được. 

. Trong khi nghe tụng giới bốn hoặc paväranä, nếu nhớ tội được, nên cho tỳ khưu ngồi 
gần hay tên tội như vây: 

- Nếu nhớ đến l1 tội đọc: Aham ãvwso (bhamfe) ekam thullaccayan (paciftiyan/ 
dukkatam/ dubbhasifam). Apattim äpanno to vuttha hitvã tam ãpattin patikarissãmi. 
Nghĩa là: Bạch ông (đại đức), tôi phạm Ï frọng tội (Ï tội ng đổi trị/ 1 tội ác/ I tội 
ác khẩu). Khi đứng dậy khỏi nơi đây tôi sẽ sám hối tội ấy. 

- Nếu phạm nhiều tội nên khai tiếng khác vào như đã có giải trên. 

Phải tỏ với tỳ khưu sabhãga, không nên nói đến tỳ khưu visabhãga vì e có sự cãi lẽ. Nếu 
không có ty khưu sabhasa, thì cân ghi nhớ trong tâm răng: Khi ra khỏi nơi, ta sẽ sám hôi. 
Rôi làm uposatha, paväranä được. 

Nếu tất cả chư tỳ khưu trong chùa đều phạm điều học giống nhau, nên cho 1 vị đến chùa 
khác sám hôi rôi trở về cho tỳ khưu trong chùa sám hôi lại. 

Nếu không có thể được thì vị tỳ khưu thông hiểu nên đọc tuyên ngôn giữa tăng răng: 
Sunatu me bhante sañpho ayam sabbo sañgho sabhagam ãpatim äpanno yädã 
aññambhikkhum suddham anäpattI tam apattim patikarIssatI. Rôi làm uposatha paväranä. 

Nếu nghi, nên tụng tuyên ngôn giữa tăng: Sunãtu me bhante sañgho ayam sabbo sañgho 
sabhagãa äpattiyä ve metiko yadanibbo matiko bhavIssati tadãtam apattin patikarIssati. Rôi 
làm uposatha pavärana. 

Nếu có tỳ khưu cho răng: nên sám hồi sabhãgãpatti ấy, rồi 2 vị sám hối cùng nhau. Đã 
sám hôi gọi là sám hôi chơn chánh, cả 2 tỳ khưu ây phạm tội khác điêu học nhau như đã 
có giải trước. Cho nên phải sám hôi cũng nhau thêm nữa. Cả 2 vị ây đều trong sạch. Chư 
ty khưu khác nên sám hôi với 2 vị ây. Tỳ khưu phạm tội chưa sám hôi nghe giới bôn hoặc 
pavärana, thì phạm tác ác. 

Phạm bất cộng trụ, Tăng tàn, không nên sám hối. Không tội, không nên sám hối. Tội đã 
sám hồi, không nên sám hối nữa. Không nên sám hối với tỳ khưu không đồng đẳng nhau. 
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Không nên sám hồi một lượt với nhau. Không nên sám hối trong tâm. Không nên sám hối 
với tỳ khưu mà “tăng” đã phạt cắm phòng (không cho ở chung), không cho làm uposatha 
pavarana chung. 

Lại nữa, nhiều tội khác nhau, không nên sám hối chung lại 1 tội, phạm I tội, sám hối 
nhiều tội gọi là sám hồi chơn chánh. 

Phạm tội bất cộng trụ rồi huờn tục theo phép, gọi là sám hồi Bất cộng trụ. 


GIẢI VẺ PHÉP ĐẦU ĐÀ (DHUTANGAKATHÄ) 

Tiếng đầu đà - dhutangakatha nghĩa là: Ch¡i?° của người dứt phiền não, hoặc tư cách có 
trí tuệ để dứt trừ phiền não, là điều kiện và là sự tu hành để phá huỷ nghịch pháp. Nói tóm 
tắt là tác ý đề thọ trì chỉ ấy. 

Đầu đà có 13 phép: 1) pamsukũkanga: chi của tỳ khưu là người có phẩm cách, thường 
mặc y ca-sa có trạng thái đáng gớm như phần đất; 2) tecTvarikanga: chi của tỳ khưu là 
người chỉ thường mặc tam y (y 2 lớp, y vai trái và y nội); 3) pindapäatikanga: chi của tỷ 
khưu là người có phâm cách thường đi đề khất thực; 4) sapadãnacãrikanga: chi của tỳ khưu 
là người có phẩm cách đề đi khất thực theo mỗi nhà; 5) ekãsanikanga: chi của tỳ khưu là 
người có phẩm cách chỉ thường dùng vật thực trong I chỗ ngồi; 6) pattapindikanga: chỉ 
của tỳ khưu là người có phẩm cách chỉ thường dùng vật thực trong I bát; 7) 
khalupacchãbhattikanga: chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách không dùng vật thực mà 
mình đã ngăn, sau rồi mới được lại; 8) äraññikanga: chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách 
thường trú ngụ trong rừng; 9) rukkhamũlikanga: chi của tỳ khưu là người có phâm cách trú 
ngụ gân cội cây; 10) abbhokãsikanga: chi của tỳ khưu là người có phẩm cách thường trú 
ngụ trong nơi khoảng trống; 77) sosãnikanga: chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách 
thường trú ngụ trong rừng mộ địa; 12) yathãsanthatikanga: chỉ của tỳ khưu là người có 
phẩm cách chỉ ngụ trong chỗ mà tăng đã cho đầu tiên, không dời đổi; 13) nesaj Jjikanga: chi 
của tỳ khưu là người thường có phẩm cách ngăn oai nghi năm, chỉ đứng và ngồi. 


Giải về cách thọ trì đầu đà (đdhutangasamädãäna vidhãnãdikathä). 

Khi đức Thế Tôn còn tại thế, phải đối với Ngài mà thọ phép đầu đà. Sau khi Ngài nhập 
Niết-bàn rồi phải thọ với chư đại Thinh văn. Sau khi không còn chư đại Thinh văn, nên xin 
giữ với bậc A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-huờn, với bậc thông hiểu Tam tạng 
hoặc 2 tăng, hoặc I tăng. Sau nữa nên xin với bậc đã hành phép đầu đà trước. Nếu không 
có, nên quét dọn tháp, chùa cho sạch, hết lòng thành kính lễ bái cúng dường như thuở đức 
Chánh Biến Tri còn tại tiền, rồi ngồi chồm hồm chắp tay xin thọ, bằng không thì thọ nơi 
mình cũng được. 

1. Cách thọ trì trong đầu đà thường mặc y ca-sa đáng gớm như phẫn đất 
(pamsukilikanga). 

Có 2 cách thọ: tôi xin ngăn”? y ca-sa mà thí chủ dâng cúng (gahapatidãnacivaram 
patikkhipãmi); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu, là người có phâm cách thường mặc y ca-sa 
đáng gớm như phân đất (pamsukũlikãngam samädiyãmi). Trong 2 cách ấy muốn thọ theo 
cách nảo tuỳ ý. 


? Chỉ là nguyên ở một vật thê chia rẽ ra, Phạn ngữ gọi là anga. 
?' Ngăn: là không dùng. 
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Hành giả khi đã thọ trì đầu đà này rồi, phải tìm l trong 23 thứ vải, kế dưới đây, kiếm 
thứ nảo còn chắc, đem vá cắt, may làm ca-sa, rồi đổi bộ y mà thí chủ đã dâng cho mình 
đang dùng, mặc y đáng gớm ấy. 

23 thứ vải đáng gớm ấy là: vải bỏ nơi mô mả (sosãnika); vải bỏ nơi quán hàng chợ 
(ãäpanika); vải dơ mà kẻ tín thí muốn bố thí đem bỏ giữa đường đi (rathiyacola); vải dơ bỏ 
nơi đống rác (sankaracola); vải chủi mình dơ rồi bỏ (sotthiya); vải dơ mà người bịnh mặc 
để cho thầy làm phép tắm rồi bỏ (nãnacola); vải bỏ tại bến nước (titthacola); vải dơ bó tử 
thi rồi bỏ (gatapaccägata); vải đã bị cháy 1, 2 chỗ rồi bỏ (aggidaddha); vải bị bò xé rồi bỏ 
(gokhäyita); vải bị môi ăn rồi bỏ (upacikãkhäyita); vải bị chuột căn rôi bỏ (undirakhäaytta); 
vải rách bìa rồi bỏ (antacchinna); vải rách biên rồi bỏ (dasacchinna); vải làm cờ và phướng 
rồi bỏ (dhajãhata); vải rịt ghẻ rồi bỏ (thũpacivara); vải mà sa-môn bỏ VI HA ho vải 
dùng trong việc tôn vương rồi bỏ (ãbhisokika); vải của tỳ khưu ehibhikkhu” cho 
(iddhimaya); vải rơi rớt giữa đường đi (panthika)?; vải bị gió thôi bay, chủ bỏ (vatahata); 
vải chư thiên đem bồ thí, bỏ I nơi nào (devadattiya); vải bị sóng biển đáng tắp vào bờ 
(samuddiya). 

Trong 23 thứ vải đã kế trên, khi tỳ khưu đã nguyện giữ đầu đà rồi, kiếm được và may 
đủ, thì phải bỏ y cũ (y đã mặc lúc còn ở chùa là của thí chủ dâng cúng). Không phép dùng 
y của thí chủ dâng đến tay, nếu tỳ khưu với nhau cho thì mặc được. 

Tỳ khưu giữ đầu đà này có 3 bực. Bực thượng: Chỉ mặc tam y làm bằng vải dơ lượm 
nơi mộ địa. Bực trung: Làm bằng vải đơ của người bỏ. Bực hạ: Mặc tam y làm bằng vải 
dơ của thí cố ý làm phước, đem gần bỏ gần bên chân. Ba bậc tỳ khưu này nếu thọ lãnh y 
nơi tay thí chủ dâng cúng, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Cho nên chẳng phải chỉ có đầu đà này đâu, đầu đà là 12 đầu đà sẽ giải ra phía sau, nếu 
tỳ khưu đã nguyện giữ rồi mà phá hư, nhưng cố ý hành nữa cần phải thọ mới lại. 

Đầu đà này có 12 quả báu. 1) Nissayãnurũpapatipattisabbhãvo: người có tư cách hành 
vừa theo phép nương?” mà vị hoà thượng dạy bảo khi mới thọ cụ túc giới. 2) Pathame 
ariyavamse patitthãnam: tư cách ở trong vòng thánh thứ nhất.°! 3) Ärakkhadukkhãbhãvo: 
không có khổ vì sự gìn giữ y. 4) Aparävattavuttitä: không có sự quyến luyến vì kẻ khác. 5) 
Corabhayena abhayatã: không lo sợ vì kẻ cướp. 6) Paribhogatanhãya abhäavo: không ham 
muốn trong sự thọ dụng. 7) Samanasärupparikkhãratã: người có vật phụ tùng vừa theo phận 
Sa-môn. 8) Bhagavata samvannitapaccayatã: người có vật dùng mà đức Thế Tôn khen 
ngợi. 9) Pãsãdikatã: người đem đức tin đến kẻ khác. 10) Appicchatä dĩinam phalanipphatti: 
tư cách thành tựu các thứ quả, nhất là không tham hoặc ít tham. 11) Sammãpatipattiyã 
anubrihanam: tư cách làm cho chánh đạo được tăng trưởng. 12) Pacchimäya Janatäya 
ditthãnuggati äpãdanam: tư cách làm mô phạm cho kẻ hậu lai. Ấy là 12 quả báo trong đầu 
đà mặc tam y đáng gớm mà tỳ khưu được gìn giữ chín chắn. 

Kết luận trong đầu đà mặc tam y đáng gớm: Mãrasenam vighãtãya pamsukiladharo yati 
sannaddhakavaco yuddhekhattiyo viya sobhati pahaya kãsikadini varavatthani dhãritam 
vam lokagaruna ko tam pamsukilam na dhãraye tasmã hi attano bhikkhu patiññam 
samanussaram yogäcãrãnukilamhi pamsukile rato siyä. Nghĩa là: “Bậc đế vương mang 
thiết giáp bền chắc trong nơi chiến trường thế nào, hành giả là người hành đầu đà mặc tam 
y đáng gớm, bên chắc trong tư cách sát hại quân ma cũng như thế ấy”. 





?3 Ehibhikkhu là tỳ khưu khi Phật chứng cho làm tỳ khưu tự nhiên có y sẵn mặc. 

? Vải như thế nên chờ xem coi nếu họ thiệt bỏ rồi sẽ lượm. 

39 có giải nơi “truyền cụ túc giới” 

3! vòng thánh có 4 tri túc trong casa, tri túc trong khất thực, tri túc trong chỗ ở, tri túc trong thuốc men. 
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Đức Thế Tôn là tô sư của chúng sanh trong tam giới mà Ngài cũng bỏ các y quí giá, 
nhứt là y được ở xứ KãsI, trở lại mặc y ca sa đáng nhờm gớm. Vậy tỳ khưu nảo lại dám 
không mặc y ca sa đáng gớm ấy được. Cho nên hành giả khi đã nhớ đến lời nguyện của 
mình nên ưa thích trong y ca sa đáng gớm, vừa theo sự tỉnh tấn. 

2. Cách thọ trì trong đầu đà chỉ mặc tam y (tecTvarikanga). 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn y thứ 4 
(catutthakacrvarampatikkhipamI); tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu, người chỉ dùng tam y 
(tecTvarikangam samaädiyämI). 

_ Trong 2 cách ây muốn thọ theo cách nào tùy ý. Tỳ khưu hành đầu đà này, khi đã thọ trì 
nếu được vải để làm y (ngoài tam y cũ) mà chưa làm xong hoặc còn thiếu vải, thiếu kim, 
chỉ, được phép cất giữ vải ấy không có tội trong sự ưa thích y thứ tư, vì nguyện nhận cất 
giữ vải ấy. Nhưng khi đã nhuộm rồi, không nên để dành. Nếu còn tích trữ, gọi là kẻ cướp 
lớn về phần đầu đà. 

Tỳ khưu giữa đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: trong khi nhuộm y, nếu nhuộm y nội 
trước thì mặc y vai trái, y nội khô, lầy mặc vào rồi nhuộm y khác; muốn nhuộm y nội và y 
vai trái một lượt cũng được, nhưng phải ngồi gần chỗ phơi y, như có kẻ ngoài đi đến, nên 
lây mặc vào, chăng nên đề thân trần truồng và mặc y 2 lớp. Bậc trung: nếu muốn nhuộm y 
[ lượt thì được phép mặc đỡ y để nơi nhà nhuộm. Bậc hạ: trong khi nhuộm y được phép 
mặc đỡ y của vị khác (trong bọn) hoặc dùng ngoạ y cũng được. Ba bậc tỳ khưu này, nếu 
dùng đến tứ y, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ?2 

Phép đầu đà này có 11 quả báo: 1) Santuttho: được gọi là người có tri túc trong số y vừa 
đủ mặc; 2) Samadãyevagamanam: tư cách chỉ có tam y thôi, dường như loài chim” (bay 
đến nơi nảo chỉ có cặp cánh); 3) Appasamarambhatã: người ít bận việc gì khỏi lo hong 
phơi hoặc xếp cất các y dư; 4) Vatthasannidhiparivajjanam: tư cách tu hành, không có sự 
gom thu để dành y; 5$) Sallahuka vuttitã: người hành vi nhẹ nhàng mau mắn; 6) 
Atirekacivaralolupappahãnam: tư cách dứt bỏ sự đứt bỏ sự ham muốn xấu sa thái quá trong 
y dư; 7) Kappiyemattakäritä: trạng thái có tiếp độ trong y vừa (đủ dùng); ổ) 
Sallekhavuttitã: người tu hành làm cho phiền não trở nên nhẹ nhàng: 9) Appicchapãädinam 
phalanipphatti: tư cách thành tựu các thứ quả, nhất là không tham hoặc ít tham; 19) 
Sammäapatipattiyä anubruhanam: tư cách làm cho chánh đạo được tăng trưởng; ïT) 
Pacchimãya janatãya ditthanugati äpãdanam: tư cách làm mô phạm cho kẻ hậu lai. Ấy là 
11 quả báo trong đầu đà chỉ mặc tam y mà tỳ khưu đã được thọ trì chín chăn. 

Kết luận trong đầu đà chỉ mặc tam y: Atirekavatthatanham pahãya sannidhivivajjito 
dhTro santosa sukharasaññu ticivaradharo bhavati yogT tasmã sapatfacararano pakhTva 
sacTvarova yogIvaro sukkha manuvicaritukãmo civaraniyam ratim kayirä. Nghĩa là: Hành 
giả là người có trí tuệ, biết lương vị của điều an vui phát sanh đo sự tri túc, hăng đứt bỏ 
lòng ham muốn trong y dư quá số, các ngài năng lánh xa tư cách gom thu y dư để dành, 
chỉ dùng tam y thôi. Cho nên hành giả cao thượng (trong Phật pháp này), khi muốn đi đâu 
được an vui, chỉ nên có 3 manh y dính theo mình, dường như loài chim bay, chỉ có cặp 
cánh dính theo mình mà thôi. Phải nên vui thích trong y có hạn định ấy. 


3. Cách thọ trì đầu đà thường đi để khuất thực (pindapätikänga) 


'” Được phép dùng y lót mồ hôi bề ngang I gang, bề dài 3 hắc. : 
lk Loài chim bay đến đâu, chỉ có cặp cánh vừa đề hộ thân, không chât chứa vật chỉ theo cả. 
3 Dâu đức Chánh Biên tri cho phép dùng các thứ y như tọa cụ, tỳ khưu ây cũng chỉ vui thích trong tam y thôi. 
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Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn lễ vật ngoài thực phẩm mà tôi đi xin 
được”Š (atirekalãäbham patikkhipãmi); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách 
đi để khất thực (pindapätikangam samãdiyãmi). Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào 
cũng được. 

Hành giả đã nguyện thọ phép đầu đà này rồi không nên ưa thích trong 14 thực phẩm dư 
nữa (atirekalãbha). 14 thực phẩm dư là: 7) sanghabhatta: thực phẩm mà thí chủ dâng đến 
tất cả chư tăng; 2) uddesabhatta: thực phẩm mà họ dâng đến 1 hoặc 2 vị tỳ khưu thế mặt 
cho tăng; 3) nimantanabhatta: thực phâm họ thỉnh ty khưu đến rồi dâng: 4) salakabhatta: 
thực phâm họ dâng theo cách rút thăm; 5) pakkhikabhatta: thực phâm họ dâng trong Ì tuần, 
hoặc mỗi tháng chỉ có I ngày; 6) uposathikabhatta: thực phẩm họ dâng trong mỗi ngày lễ 
bát quan trai; 7) pãtipadikabhatta: thực phẩm họ chỉ dâng trong ngảy mùng 1 hoặc 1ó; 8) 
ägantukabhatta: thực phẩm họ dâng đến tỳ khưu ở xa mới đến; 9) gamikabhatta: thực phẩm 
họ dâng đến tỳ khưu sắp ra đi đường xa; 10) gilãnabhatta: thực phẩm họ dâng đến tỳ khưu 
bịnh; I7) gilãnupatthäkabhatta: thực phẩm họ dâng đến tỳ khưu nuôi bịnh; 12) 
viharabhatta: thực phẩm họ dâng đến chùa, đến thất; 13) dhurabhatta: thực phẩm họ để 
dành trong nhà có việc, rồi họ dâng;39 14) varabhatta: thực phẩm họ chia phần nhau dâng. 

Trong cả 14 thực phẩm ấy, tỳ khưu hành đầu đà đi khất thực không nên thọ. Nhưng nếu 
thí chủ thông hiểu, không thỉnh rằng: "Ngài thọ trai tăng”, mà nói: “Xin đại đức tăng thọ 
thực trong nhà chúng tôi, ngài cũng vậy." Như thế, tỳ khưu ấy thọ được, hoặc họ rút thăm 
đề dâng các món thuốc không phải là vật ăn buổi sáng để phát sanh đến tăng, hoặc vật thọ 
thực nâu trong chùa, tỳ khưu ây thọ cũng được. 


Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: Trong khi khất thực, nếu có tín thí do 
phía trước, hay là phía sau mà đến, hoặc lúc trở về thí chủ đem vật thực dâng cúng, thì 
được phép lãnh, trừ ra ngồi xuống rồi thì không được phép thọ. Bậc trung: Dầu ngồi xuống 
rồi cũng còn thọ lãnh được. Bậc hạ: Nếu có thiện tín thỉnh trước để dâng cơm cũng được. 
Ba bậc tỳ khưu này, nếu thọ lãnh 14 thứ vật thực đã kế trên, gọi là phá phép đầu đà mà 
mình đã nguyện g1ữ. 

Đầu đà này có 15 quả báo: I) nissayãnurũpapatipattisabbhãvo: người hành vừa theo 
phép nương””; 2) dutiye ariyavamse patitthanam: tư cách ở trong vòng thánh thứ nhì°Š; 3) 
apparãyattãvuttitã: người có sự không dính dấp vì nuôi kẻ khác; 4) bhagavatã samvannita 
paccayatã: người có vật dụng mà đức Thế Tôn hằng ngợi khen; 5) kosajjanimmathanatã: 
người có sự dứt bỏ tánh lười biếng; 6) parisuddhãjivitã: người có sự tỉnh tấn trong cách 
nuôi mạng trong sạch; 7) sekhiyapatipaftipiranam: phương pháp tư tập phép ưng học pháp; 
ổ) aparapositã: người không cân phải nuôi kẻ khác vì biết tiết độ trong sự thọ lãnh;?? 9) 
pãranuggahakiriyã: phương pháp tiếp độ kẻ khác vì sự thọ lãnh mỗi nhà mỗi chút; 70) 
mãnappahãnam: phương pháp dứt trừ tâm kiêu hãnh nghĩa là không chọn lựa vì trông cậy 
có vật thực khác; I1) rasatanhãya nIivaäranam: phương pháp ngăn sự mong mỏi trong vị 
ngon của vật thực khác; 72) ganabhoJanaparamparabho Janacäritta sikkhapadehi anäpattItä: 
người không phạm tội vì thọ ganabhojana, parampabhojana và cãritta?° do không chịu mời 
thọ thực; 13) appicchatadInam anulomavuttitä: người có tư cách hành vừa theo các đức 
tánh, nhất là không hoặc ít tham (appicchatä); 14) sammãpatipattibrũhanam: phương pháp 


35 Thực phẩm mà thí chủ để vào bát mỗi nhà mỗi chút. 

3 Vật thực mà thí chủ đề vào bát mỗi nhà mỗi chút. 

37 Phép nương mà vị hoà thượng dạy khi mới thọ cụ túc giới. 
3# Sự tri túc trong lúc đi khất thực. 

3 Không thọ lãnh cho nhiều để nuôi kẻ khác. 

%9 Xem trong điều học ưng học pháp. 
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làm cho chánh đạo được tăng trưởng; 75) pacchimajanatänukampanam: phương pháp tiếp 
độ kẻ hậu lai. Ấy là 15 quả báo trong đầu đà để đi khất thực mà tỳ khưu hành được chơn 
chánh. 

Kết luận trong đầu đà đi để khất thực: Pindiyälopasantuttho aparãyattajTviko 
pahrnaharololuppo hoticatuddiso vat vinodayati kosaljam äjTvassa visuljjhati tasma 
hinãtimaññeyya bhikkhãcãram sumedhaso. Nghĩa là: hành giả có sự vui thích bình đẳng 
trong hột cơm mà người cho từ vá, có tư cách không nuôi kẻ khác, đã dứt bỏ lòng ham 
muốn xấu xa trong vật thực, là người có, thê đi đến bốn phương được dễ dàng, dứt trừ sự 
lười biếng, cách nuôi mạng của tỳ khưu ấy được trong sạch. 

Cho nên người có trí tuệ cao thượng không nên khinh rẻ sự khất thực ấy. Thật vậy, tỳ 
khưu hành đầu đà “đi để khất thực” là người chỉ nuôi một thân mạng không phải nuôi kẻ 
khác. Như thế Chư thiên hằng yêu mến, trọng đãi và hộ trì, vì sự không mong được lễ vật 
và lời ngợi khen. 

4. Cách thọ trì trong đầu đà thường đi khất thực theo mỗi nhà 
(sapadänacärikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn tư cách đi để khất thực theo ý muốn 
(loluppacãrampatikkhipämi); tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu là người có phẩm cách thường 
đi khất thực theo mỗi nhà (sapadãnacãrikangamsamädiyämi). Trong 2 cách ấy muốn thọ 
theo cách nào tùy ý. 

Tỷ khưu thọ phép đầu đà này, khi vào đến xóm nên đứng xem, e có điều rủi ro“!, nếu có 
sự biến cô nào, nên bỏ qua, đi đến nhà khác cũng được. Nơi nào quen chừng không được 
vật chỉ chút ít cả, nên cho răng không phải là nhà thí rồi đi đến xóm khác. Song nếu được 
chút ít trong nơi nào, không nên bỏ qua và càn phải khất thực cho sớm, đặng phòng ngừa 
sự bỏ qua những nơi có điều rủi ro, để đi đến nơi khác không cho quá giờ, nêu có người bố 
thí trong chùa, hoặc gặp giữa đường, họ xin bát để vật thực đem đến dâng cũng được. 

Tỳ khưu hành đầu đà này, trong lúc đi theo đường, nếu đến buổi ăn, không nên đi trớt, 
dầu không được vật thực hoặc được chút ít, cũng phải đi khất thực mỗi nhà. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: Nếu có thí chủ đến do phía trước hoặc 
phía sau, hoặc lúc trở về, họ đem vật thực dâng cúng thì chẳng nên thọ, chỉ được phép lãnh 
khi đứng trước nhà. Bậc trung: được phép thọ, trừ ra khi đã ngôi xuống. Bậc hạ: ngôi xuống 
rồi cũng còn lãnh được. Ba bậc này, nếu đi khất thực theo ý muốn gọi là phá phép đầu đà 
mà mình đã nguyện giữ 

Đầu đà này có 8 quả báo: 1) kulesu niccanavakatã: người thường đi xin trong các khoảng 
nhà; 2) cantupamatã: người lành ví như mặt trăng, vì không dính dấp trong nhà nào cả; 3) 
kulamaccherappahãnam: tư cách dút bỏ sự bón rít trong các nhà; 4) samanukampIfä: người 
có sự tiếp độ bình đăng đủ cả nhà; 5) kulupäkTdenaväbhãävo: người không có tội trong sự 
đi vào xóm; 6) avhananabhinandana: tư cách không vui thích lời họ kêu gọi thỉnh mời; 7) 
abhihãrena anatthikatä: người không có sự cần dùng vật thực mà họ đem đến dâng; ở) 
appicchatãdĩinam anulomavuttitã: người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhất là không 
tham hay ít tham. Ây là § quả báo trong sự thọ đầu đà đi khất thực theo mỗi nhà mà tỳ 
khưu được thọ trì được chín chắn. 

Kết luận trong đầu đà đi khất thực theo mỗi nhà: Candipamo niccanavo kulesu 
amaccharT sabbasamanukampo kulũpakädinavavippamutto hofIdhabhikkhu sapadanacärT 
loluppacaram  pajahaya tasma okkhiacakkhu yugamattadassr akankhamano 


* Nhất là phải đè đặt, e có chó dữ. 
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bhuvisericäram careyya dhïro sapadãnacãram. Nghĩa là: tỳ khưu hành đầu đà đi khất thực 
theo mỗi nhà, trong Phật pháp này, là người lành ví như mặt trăng, là người thường đi xin 
ăn, là người không bón rít trong các nhà, có sự tiếp độ bình đắng đủ cả nhà, là người đã 
thoát khỏi tội, phát sanh do sự đi vào xóm. 

Cho nên bậc trí tuệ, nễu muốn đi trên mặt đất theo sở thích, cũng phải đứt bỏ cách đi 
khất thực theo ý muốn, phải có cặp mắt ngó xuống, chỉ nên liếc xem ra 1 ách (2 sải) rồi 
nên hành đầu đà đi khất thực theo mỗi nhà. 

5. Cách thọ trì trong đầu đà thường ngồi ăn trong một chỗ (ekãsanikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn tư cách ngồi ăn trong nhiều chỗ 
(nãsãsanabhojanam patikkhipämi); tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu là người có phẩm cách 
chỉ ngồi ăn trong I chỗ (akãsanikangam samãdiyãmi). Trong 2 cách ấy muốn thọ cách nào 
tuỳ ý. 

Tỳ khưu thọ phép đầu đà này, trong nhà ăn, không nên ngồi trên chỗ của vị trưởng lão. 
Phải phân biện trước chỗ ngồi vừa theo địa vị mình, rồi mới nên ngôi. Khi đương ăn, nếu 
có ông thầy dạy đạo, hoặc vị hoà thượng đi đến nên đứng dậy làm lễ, nhưng không được 
trở lại ăn nữa. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: dầu có vật thực nhiều hay ít, nếu có thò 
tay vào thì chăng nên ăn vật nào khác thêm nữa. Bậc trung: nếu vật thực trong bát còn được 
phép thọ thêm. Bậc hạ: nếu chưa ra khỏi chỗ ngồi ăn, được phép lãnh thêm. Ba bậc này 
nếu ngồi ăn nhiều chỗ gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đà này có § quả báo: 1) appäbädhatã: trạng thái người ít có bịnh; 2) appãtankatã: 
trạng thái người sống không khổ, là khỏi bị khổ trong thân thể; 3) lahutthãnam: cách trỗi 
dậy lẹ làng; 4) balam: có thân thể khỏe mạnh; 5) phasuvihãro: cách ở được an vui; 6) 
anatiriapaccayä anapatti: không phạm tội vì thọ vật thực anatiritabhojana'; 7) 
rasatanhayavinodanam: cách không mong được vị ngon; ổ) appicchataädinam 
anulomavuttitã: trạng thái người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhất là không tham hay 
ít tham. Ấy là § quả báo trong đầu đà ăn trong 1 chỗ ngồi mà tỳ khưu thọ trì được chín 
chăn. 

Kết luận trong đầu đà ăn trong một chỗ ngồi: Ekãsanabhojane ratam nayatim 
bhoJanapaccayã rujã visahantirase aloluppo parihapeti na kammamattano 1ti phãsuvihãra 
karane suvisallekharatupasevite Janaye thavisuddhamäãnaso ratimekasanabhoJaneyati. 
Nghĩa là: các thứ bịnh phát sanh do dùng vật thực, hằng không làm hại đến hành giả vui 
thích trong cách thường thọ thực trong 1 chỗ ngồi. Sự chắng lựa chọn vị ngon hằng không 
làm cho tiêu hoại nghiệp tinh tấn của hành giả. 

Cho nên, tỳ khưu là người có tâm trong sạch nên làm cho sự vui thích phát sanh trong 
đầu đà, chỉ nên ngồi ăn trong 1 chỗ là nguyên nhân làm cho cách ở được an vui. 

6. Cách thọ trì trong đầu đà thường ăn trong một bát (pattapindikänga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn đồ đựng thứ nhì (dutiyabhãjanam 
patikkhipami); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu, là người có phẩm cách chỉ thường thọ thực 
trong 1 bát (pattapindikãngam samädiyãämi). Trong 1 cách ấy muốn thọ theo cách nào tuỳ 
ý. 


# Vật thực mà tỳ khưu đã ngăn rồi, sau khi đứng dậy khỏi chỗ ấy, thọ lãnh được rồi không làm theo luật (xem trong 
điêu học Ngăn vật thực ). : `. 
*® Tiêng “bát” đây chắng phải chỉ nói vê bình bát thôi đâu, dâu đô dùng khác cũng gọi là bát được. 
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Tỳ khưu thọ phép đầu đà này, khi dùng cháo phải để cháo trong đồ đựng, nếu được đồ 
an khô (khô, măm) nên ăn đồ khô trước cũng được, húp cháo trước cũng được, để đồ ăn 
khô trong cháo e có mùi hôi tanh, ăn rồi mửa ra, nhưng nếu ăn được cũng tốt. Về mật .0ng, 
hoặc đường thì phải để chung vào ăn với cháo. Các vật Ấy, tỳ khưu phải thọ cho có tiết độ. 
Trong khi ăn, nếu có nước chấm và củ, trái, rau, phải cầm ăn không tiện phải nên để vào 
bát. 


Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: ăn vào miệng rồi dầu gặp Xương, gặp 
rác cũng chăng nên nhả ra (trừ ra ăn mía được phép nhả xác). Bậc trung: ăn nhằm xương 
hoặc rác được phép nhả bỏ, nhưng không nên bóp, trộn vật thực trong bát rồi mới ăn. Bậc 
hạ: dầu trộn vật thực trong bát rồi mới ăn cũng được. Ba bậc này, nếu ăn ngoài bát thì gọi 
là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đả này có 6 quả báo: 1) nãnãrasatanhãvinodanam: cách dứt bỏ sự mong mỏi trong 
vật thực có vị ngon; 2) atricchatayapahanam: cách dứt bỏ trạng thái người có sự ham muốn 
trong món ăn; 3) ãhãrepayojanamatta dassitã: trạng thái người thấy điều hữu ích về sự tiết 
độ trong vật thực; 4) thalakadipariharanakhedabhaävo: không có sự cực nhọc nhất là cất giữ 
vật thực; 5) avikkhittabhoJita: trạng thái người không có tâm thay đôi vật thực khác; 6) 
appicchatãdinam anulomavuttitã: trạng thái người có cách hành vừa theo các đức tánh, nhất 
là không tham hay ít tham. Ây là 6 quả báo trong đầu đà chỉ thường ăn trong một bát mà 
tỳ khưu thọ trì được chín chắn. 

Kết luận trong đầu đà thường ăn trong một bát: Nãnäbhãjanavikkhepam hitvã 
okkhittalocano khananto viya mũlãni rasatanhãya subbato sarũipam viya santutthim 
dhãrayanto sumãnaso paribhuñjeyya ahãram ko añño pattapindiko. Nghĩa là: hành giả là 
người dứt sự thay đổi trong nhiều món ăn khác, có cặp mắt ngó xuống, có hành vi chơn 
chánh, để đào bứng gốc rễ của lòng tham muốn, là người có thiện tâm hành phép tri túc, 
như người gìn giữ thân thể mình thế nảo, thì tỳ khưu hành đầu đà chỉ thường ăn trong một 
bát, lẽ nào lại thọ thực (trong đồ đựng bát khác được). 

7. Cách thọ trì trong đầu đà ngăn atirittabhojana (khaluppacchäbhattikanga) 

Khi tỳ khưu đương ăn có thí chủ đem vật thực đến dâng trong hắc mà không lãnh gọi là 
“ngăn vật thực”. Đến khi đứng dậy khỏi chỗ ấy rồi mà dùng vật thực ấy hoặc vật thực khác, 
phải cho người làm theo luật (vinayakamma) mới ăn được. Không làm thì phạm ưng đối 
trị. Vật thực nhờ người làm vinayakamma được cho phép ăn nữa ấy gọi là atiritabhojana. 

Trong đầu đà này có 2 cách thọ: tôi xin ngăn cách dùng (atirittabhojanam patikkhipami); 
tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách không dùng vật thực đã ngăn rôi, mà 
sau lại được (khalupacchabhattikangam samadiyämn). Trong 2 cách này muôn thọ theo 
cách nảo tuỳ ý. 

Tỳ khưu thọ đầu đà này, khi đã ngăn vật thực rồi không nên nhờ người làm cho vật thực 
dùng được đâu. Đầu đà này có nghĩa giống nhau với điều học (pathama pavãranã) nhưng 
đây cao thượng hơn. 

Nên biết đầu đà này có nghĩa cao thượng hơn điều học pathama paväranã như thế nào? 
Trong điều học pathama paväranä nói: tỳ khưu đã ngăn vật thực rôi, khi đã đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, nếu nhờ người làm vinayakamma rồi thì ăn vật thực ấy được. Trong đầu đà này 
không phải như thế, dầu có là người làm vinayakamma cho thành vật ăn được, cũng không 
nên ăn, ẫy là chỗ cao thượng hơn, đối với điều học pathama pavAranä. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: khi đang cầm vật thực ăn mà ngăn vật 
thực của người dâng cúng thì chẳng được phép thọ thực phẩm còn lại trong bát. Bậc trung: 
đang ăn vật thực nào chỉ được phép ăn món ấy. Bậc hạ: được phép ăn cho đến khi đứng 
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dậy. Ba bậc này, nếu đã ngăn vật thực rồi mà còn ăn nữa gọi là phá pháp đầu đà mà mình 
đã nguyện gi1ữ. 

Đầu đà này có 5 quả báu: 7) anatirittabho janäpattiyä duribhãvo: trạng thái người lánh 
xa khỏi sự phạm tội vì cách dùng vật thực anatirittabhojana'! 2) odarikattabhavo: không 
có cử chỉ người ăn quá no; 3) niramisasannidhita: trạng thái người không gom thu để dành 
vật thực; 4) punapariye sanäaya abbävo: không có cách tìm kiếm thêm nữa 
5) appicchatadinam anulomavuttifä: trạng thái người có cách hành vừa theo các đức, nhất 
là không tham hay ít tham. Ấy là 5 quả báo trong đầu đà này, mà tỳ khưu đã thọ trì chín 
chăn. 

Kết luận trong đầu đả ngăn vật thực: Pariyesanäya khedam na yãti na karoti sannidhim 
dhro odarikatam pajahat khahipacchabhatiko yogTtasma sugatappasattham 
sanfosagunäadivuddhi sañJananam dose vidhu nitukamo bhajeyya yogIdhutangamidam. 
Nghĩa là: Hành giả là người có trí tuệ, là người thọ trì chỉ của tỳ khưu có phẩm cách không 
dùng vật thực mà mình đã ngăn rồi sau khi được lại, là người không có sự khổ cực vì cách 
tìm vật dụng, không chất chứa vật thực, là người bỏ tư cách thọ thực quá no. 

Cho nên, hành giả là người có trí tuệ, muốn dứt bỏ điều khổ não, nên hành đầu đà này 
mà đức Thiện Thệ hằng ngợi khen và đó là phương pháp làm cho tăng trưởng các đức tánh, 
nhất là đức tri túc. 

8. Cách thọ trì trong đầu đà thường nương ngụ trong rừng (araññikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn cách ngụ nơi khoảng nhà trước khi 
mặt trời mọc (øgaãmanfase näsanam patikkhi pam]); tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu, là người 
có phẩm cách thường nương ngụ trong rừng (araññikangam samãdiyãmi). Trong 2 cách ấy 
muốn thọ theo cách nào tuỳ ý. 

Tỳ khưu hành đầu đà này, khi đã thọ trì rồi, không nên ở trong khoảng nhà trước khi 
mặt trời mọc. Cần phải ngụ nơi rừng trước khi mặt trời mọc. Chỗ ở nơi khoảng nhà là nói 
về chỗ ở trong xóm.“5 Còn gọi là rừng ấy là chỉ về chỗ ngoài xóm và ngoài chỗ gần xóm. 
Chỗ nói xóm là: dầu xóm nảo chỉ có I hoặc nhiều nhà có hàng rào hoặc vách tường, có 
tường xung quanh hoặc không có, có người ở hoặc không có, chỗ nào có bọn buôn bán đến 
trú ngụ trong nơi ây hơn 4 tháng cũng đều gọi là xóm cả. Chỗ ở trong rừng nên đo từ ranh 
xóm (chỗ có nhà chòi, trạm nghỉ) cho xa được 1000 thước. Nếu không có ranh xóm, chòi, 
trạm nên đo từ chỗ cục đất mà người trai có sức lực bực trung liệng rớt ấy. Nếu gần xóm 
nghe tiếng người mà bị khuất núi, hoặc có sông ngăn, không có thể đi ngay tới được, nên 
đo theo đường mà họ thường đi tới lui. Nhưng không nên rào ngăn đường đi tắt gần của họ 
(nếu làm như thế gọi là “kẻ cướp lớn” về phần đầu đả này. 

Đầu đà này có 8 quả báo: 1) bhabbo aladdham vã samãdhim pati laddhum: người đáng 
đắc thiền định chưa đắc; 2) laddham vã rakkhitum: người có thể gìn giữ thiền định đã đắc; 
3) satthäpIssa attamano: đức Thiên Nhơn Sư hăng vừa lòng đối với tỳ khưu ấy; 4) 
asappãyaripãdayo cittam na vikkhipanti: nhất là sắc trần là điều không vừa lòng, không 
sao quây rôi tâm tỳ khưu ây được; 5) vigatasantäso: xa lánh khỏi sự kinh sợ; 6) 
Jvitankantim pajahat: có thể dứt bỏ sự vui thích trong sanh mạng được; 7) 
pavivekasukharasam assäadeti: được nếễm mùi vị của sự an vui nơi thanh vắng: ổ) 
pamsukũlikãdibhãvo: người có thẻ thọ trì đầu đà mặc y ca-sa đáng gớm dễ dàng được. Ây 
là § quả báo đầu đà thường ngụ trong rừng. 


* Vật thực mà tỳ khưu đã ngăn, rồi sau khi được lại mà không nhờ người làm vinayakamma gọi là antirittabhojana. 
%5 Người đàn ông có sức lực bậc trung lấy đất cục liệng rớt đến đâu, chỗ ấy là gần xóm. 
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Kết luận trong đầu đà thường ngụ trong rừng: Pavivitto asamsatto pantasenäsane rato 
aradhayanto nãthassa vanaväsena mãnasam eko araññe nivasam yam sukham labhate yati 
rasam tassana vindanti api devä sandakã. Pamsukilañca esovakavacam viya dhãrayam 
araññasangã magato avasesadhutayudho samattho nacirasseva Jetum mãram sabahanam 
tasmã araññavä samhi ratim kayIratha pandito. Nghĩa là: Hành giả có tâm yên lặng, không 
lẫn lộn vì phe đảng, hằng vui thích trong nơi thanh văng, là người có thể làm cho đức Phật 
được vừa lòng và khen rằng: Hành giả là người nương ngụ trong rừng một mình, hằng 
được an vui cho đến nỗi tất cả Chư thiên và Thiên để cũng chăng đặng nêm hương vị của 
sự an vui ấy. Như thế, nêu hành giả được hành thêm đầu đà mặc y đáng gớm làm thiết giáp 
rồi, xông vào chiến trường tức là rừng, dùng 11 pháp dhuta làm quân binh, thì có thể chiến 
thăng Ma vương củng bọn quân ma được dễ dàng không lâu. 

Cho nên, bậc trí tuệ cần phải vui thích trong phương pháp nương ngụ trong rừng. 

9. Cách thọ trì trong đầu đà thường nương ngụ gần cội cây (rukkhamiilikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn chỗ ở có che lợp (channam 
patikkhipãmi); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách thường nương ngụ gần 
cội cây (rukkhamũlikangam samãdiyãmi). Trong 2 cách ấy, muốn thọ theo cách nào tuỳ ý. 

Tỳ khưu hành đầu đà . này, khi đã thọ rồi nên tìm nương ngụ gần cội cây, cây nào ở xa 
chùa, nhà, trừ ra cây chỗ ranh xóm, cây mà họ hay đến cúng vái, cây có dầu, cây có trái, 
có bông mà họ cần dùng, có dơi chim, cò ở. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: chẳng nên lựa bóng cây theo ý mình, 
phải tránh các thứ cây đã kế trên, lây chân đùa lá cây, để làm chỗ ở. Bậc trung: nếu có 
người nảo ở gần, nhờ họ quét giùm cũng được. Bậc hạ: được phép cậy người ở chùa quét 
giùm và làm hàng rào cho. Bữa nảo có nhiều người hội hiệp nơi ấy, phải tìm nơi khuất tịch 
khác. Ba bậc này, nếu vào ở nơi nào có che lợp đến mặt trời mọc gọi là phá phép đầu đà 
mà mình đã nguyện gi1ữ. 

Đầu đà này có 6 quả báo: 1) nissayãnurũpapatipattisabbhãvo: người tu hành vừa theo 
phép nương mà vị hoà thượng đã dạy khi mới thọ cụ túc giới răng: người xuất gia nên 
nương ngụ gần cội cây; 2) bhagavatã samvannitapaccayaftã: người có vật dụng mà đức Thế 
Tôn hằng ngợi khen là vật dụng ít, dễ kiếm và không tội; 3) aniccasaññäsamutthapanafä: 
trạng thái có thể làm cho ng vô thường tưởng (aniccasaññã) phát sanh vì được thấy 
thường thường cái hiện tượng” của cây và lá; 4) senäsanamaccherakammaramatänam 
abhävo: không bón rít trong chỗ ở và là người vui thích trong phận sự mình; 5) devatähi 
sahaväsitã: trạng thái người được ở chung cùng với Chư thiên; 6) appicchatadInam 
anulomavuttitã: trạng thái người có phẩm cách tu hành vừa theo các đức tánh, nhất là không 
tham hay ít tham. Ấy là 6 quả báo trong đầu đà này mà tỳ khưu đã thọ trì được chín chẵn. 

Kết luận trong đầu đà thường nương ngụ gần cội cây: Vannito buddhasetthena nissayoti 
ca bhãsIfo niväso pavivittassa rukkhamũilasamo kuto ävãsamaccheraharedevatä paripälite 
pavivitte vasanto hi rrkkhamilamhi subbato abhirattäm nllãni pandũn1 pafItänI ca passanto 
tarupannäani niccasaññam panidati tasma hi buddhadayajjam bhaãvanäabhiratälayam 
vivittam nãtimaññeyyäã rukkhamũlam vicakkhano. Nghĩa là: chỗ ở của tỳ khưu, là người 
có tâm yên lặng mà đức Phật hằng ngợi khen và giảng rằng: Chỗ ở trong rừng là nơi nương 
náu của bậc xuất gia, chăng có chi sánh bằng. Tỳ khưu ngụ trong rừng là nơi thanh vắng, 
có thê dứt bỏ được sự bón rít trong thất, có Chư thiên nương theo rừng hộ trì nữa. Chẳng 


%6 Trạng thái của vật mà người có thê cảm giác được. 
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phải có thế thôi, tỳ khưu là người ở gần cội cây, khi thấy lá mới trổ tươi xanh hoặc lá cây 
chín có màu vàng đã rụng, có thê dứt trừ phép thường tưởng”” (niccasaññã). 

Bởi cớ ấy, bậc có trí tuệ không nên khinh rẻ chỗ yên lặng gần cội cây, là chỗ của đức 
Chánh Biến Tri đã ngự, là nơi cư trú của các hành giả ưa thích trong phép thiền định. 

10. Cách thọ trì trong đầu đà thường ngụ trong khoảng trồng (abbhokasikanga). 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn chỗ ở che lợp và chỗ ở gần cội cây 
(channanca rukkhamũlanca patikkhipam)); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người có tư 
cách thường nương ngụ trong khoảng trống (abbhokãsikangam samaädiyãmi). Trong 2 cách 
ấy muốn thọ theo cách nào tuỳ ý. 

Tỳ khưu hành đầu đà này, nếu vào tịnh xá để nghe pháp, hoặc làm lễ uposatha mà có 
mưa, không nên vội ra đi, chờ cho mưa tạnh sẽ đi, hoặc đã vào nhà ăn, nhà khói đã làm 
phận sự (giúp việc cho vị trưởng lão, cho tăng cũng nên). Nếu đi theo đường có cầm vật 
phụ tùng của vị trưởng lão mà mắc mưa nên vào đụt mưa trong các phước xá (nhà trạm) 
cất giữa đường cũng được, dầu không có cầm vật chỉ của vị trưởng lão, vào nơi ây đụt mưa 
cũng nên, song phải đi chậm rãi, hoặc không nên tính ở nghỉ trong phước xá ấy. 


Tỳ khưu hành đầu đà này có ba bậc. Bậc thượng: Chẳng nên ở dưới bóng cây, trong núi, 
nhà mát. Bậc trung: Nếu có việc phải vào nhà không lỗi. Bậc hạ: Vào nghỉ các nơi ây cũng 
được nhưng không nên ở đến mặt trời mọc. Ba bậc này nếu ở trong các nơi có che lợp, 
hoặc dưới cội cây hoặc ở chỗ che lợp đến mặt trời mọc, gọi là phá phép đầu đà mà mình 
đã nguyện giữ. 

Quả báo trong abbhokäsikanga - đầu đà này có 5 quả báo: 1) ãvãsapaliboddhupacchedo: 
cách đứt bỏ sự bận trong tịnh thất (chùa); 2) thĩimamiddhappanidanam: cách dứt trừ sự 
lường biếng trong thân tâm; 3) nissangatã: trạng thái người không bận lòng vì sự lo gìn giữ 
chỗ ở; 4) catuddisatä: trạng thái người đi đến 4 phương được, không có sự trở ngại, vì khỏi 
lo sợ không có chỗ ngụ; 5) appicchatädinam anulomavuttitã: trạng thái người có sự hành 
vừa theo các đức tánh, nhất là không tham hay ít tham. Ây là 5 quả báo trong đầu đà này 
mà tỳ khưu thọ trì được chín chắn. 

Kết luận trong đầu đả ngụ trong khoảng trống: Anagãriyabhãvassa anurũpe adullabhe 
taramamI vitãnamhi candadi pappabhäsite abbhotase vasam bhikkhu migabhitena cetasä 
thnamiddham vinodetväa bhavanäaramatam sio pavivekarasassadam nacirasseva 
vidatiyasma tasmãhisappañño obhokäse ratosiya. Nghĩa là: Hành giả không gìn giữ. chỗ ở, 
ví như thú rừng, hăng nương theo trạng thái vui thích trong phép thiền định, tìm kiếm chỗ 
ngụ trong khoảng trống, là nơi vừa cho hàng xuất gia, lây các ngôi sao làm trần, có ẩn dạng 
ngọc mã não, lây mặt trăng làm đèn để soi sáng, có thể dứt trừ sự lười biếng trong thân tâm 
và không bao lâu sẽ được hưởng điều vui thích trong hương vị của pháp yên lặng. 

Cho nên, hành giả là người có trí tuệ nên ưa thích trong khoảng trống như thế. 

11. Cách thọ trì trong đầu đà thường ngụ nơi mộ địa (sosãnikanga). 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn chỗ không có mồ mả (sasusãnam 
patikkhipämi); tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người thường có phẩm cách thường nương 
trong nơi mộ địa (sosãnikangam samãdiyämi). Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nảo 
tuỳ ý. 

Nơi thiêu người hoặc chôn tử thi dầu là họ còn đương thiêu hoặc chôn thường ngày hay 
là đã bỏ từ 12 năm rồi, cũng gọi là mộ địa. Những nơi nảo họ nói là mộ địa mà chưa từng 
thiêu hoặc chôn tử thi, không gọi là mộ địa được. Thật vậy, tỳ khưu ngụ trong mộ địa không 


*' Thường tưởng: tưởng là thường trong các sắc vô thường. 
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nên bảo người làm chỗ đi kinh hành, chỗ để giường chõng, không nên chứa nước uống, 
tắm, rửa hoặc dạy người học kinh luật. Vì đầu đả này trọng lắm, cần phải ngừa Sự TỦ ro. 
Phải trình cho vị trưởng lão trong chùa và các viên chức việc trong làng, tổng hay trước, 
rồi mới được phép vào ngụ, không nên dễ duôi. Khi đi vào, phải theo đường lộ, đến khi đi 
kinh hành phải liếc mắt xem chỗ thiêu hoặc chôn tử thi. Ban ngày nên phân biện cho rồi 
chỗ có cây, đá, gộc cây; nêu có phi nhơn”Š kêu la ì trong ban đêm, không nên dùng vật chi 
để đánh đập, đuổi xô đâu. Cần đi đến mộ địa mỗi ngày, nếu đi vào nơi ấy lúc nửa đêm, 
khuya rồi trở về cũng được. Không nên ăn mè, bột trộn, với đậu rãjamãsa, cá, thịt, hoặc 
bánh trộn với sữa tươi, dầu và đường mía, là vật vừa miệng của hành phi nhơn. Chăng nên 
đi vào đình, miếu cất trong nơi ấy. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: nên ở trong nơi nào mà họ thường chôn 
hoặc thiêu tử thi hoặc thường đến chôn ấy mà than khóc. Bậc trung: nơi nào không thường 
chôn hoặc thiêu tử thi cũng ở được. Bậc hạ: nơi nào có chôn hoặc thiêu tử thi một đôi lần 
cũng ở được. Ba bậc này nếu lúc canh 5 (là canh chót, ít hơn hết) mà chăng vào ở nơi mồ 
mả gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

10 quả báo trong sosanikanga: 1) maranassatipatiläbho: phương pháp đắc phép niệm sự 
chết do được thường thấy tử thi; 2) appamädavihãratã: trạng thái người không để duôi, nhờ 
cách đắc phép niệm về sự chết; 3) asubhanimittädhigamo: phương pháp tham thiền thấy 
cảnh tử thi, do được xem tử thi bỏ trong mộ địa; 4) kamarägavinodanam: cách dứt giảm 
tình dục về sự tham thiền thấy cảnh tử thi ấy; 5) abhinham kãyasabhãvadassanam: cách 
thường thấy trạng thái của thân thể không sạch; 6) samvegabahulafã: trạng thái người có 
nhiều sự cảm sợ (samvega) do đắc phép niệm về sự chết; 7) ärogyamadadIippahanam: cách 
dứt bỏ sự say mê, do được thấy người bịnh trong nơi ấy; 8) bhayabheravasahanatã: trạng 
thái người kiên nhẫn trong điều kinh sợ đáng ghê gớm vì quen gặp cảnh đáng ghê tởm; 9) 
amanussãnam garubhãvaniyatã: trạng thái người có phẩm cách đáng cho phi nhơn tôn kính 
và ngợi khen; 70) appicchatadinam anulomavuttitä: trạng thái người có sự hành vừa theo 
các đức tánh, nhất là không tham hay là ít tham. Ấy là 10 quả báu trong đầu đả này mà tỳ 
khưu thọ trì được chín chắn. 

Kết luận trong đầu đà thường ngụ trong nơi mộ địa: Sosãnikañhi maranãnusa 
dippabhaävä niddäga tampI na phusantI pamadadosä sampassato cakunapänmi bahũnI tassa 
kamaãnurägavasagamp! na hotI cittam sam vegametI vipulam na madam upetI samma atho 
phatati nibbutimesamäano sosänikangamitineka gunävahattä nibbãnaninnahadayena 
nisevitabbam. Nghĩa là: tỳ khưu là người ngụ trong mộ địa, dầu muốn ngủ trong nơi ây 
cũng trái lẽ, vì không bị các sự dễ duôi tiếp xúc do thắng lực của phép thiền định về sự chết 
đã đắc trong nơi ấy. Chăng phải có thế thôi, tâm của tỳ khưu ấy khi đã thường thấy tử thi 
thì không sao bị tình dục lôi cuỗn mà chỉ có nhiều samvega'? không say mê. 

Cho nên, hành giả mong đạt đến Niết-bàn là nơi dứt khô, phải tỉnh tân hành đầu đà này, 
nhờ tâm chơn chánh xu hướng về Niết-bàn do phép đầu đà thường ngụ trong mộ địa là 
pháp đem đến rất nhiều đức tánh như đã có giải. 

12. Cách thọ trì trong đầu đà thường ở trong chỗ tăng đã cho đầu tiên không dời 
đổi (yathãsanthatikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn sự chọn lựa chỗ ở (senäsanalolupam 
patikkhipämi); tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu là người có phẩm cách thường ở trong chỗ 


* Phi nhơn là ma quỉ mà người thường gọi là chư vị. 
* Dịch là cảm sợ. 
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mà tăng đã cho đầu tiên, không đời đổi (yathãsathatikangam samädiyämi). Trong 2 cách 
ấy muốn thọ theo cách nào tuỳ ý. 

Hành giả thọ đầu đà này, nếu tỳ khưu thế mặt tăng cho chỗ ở đầu tiên thế nào, thì phải 
vui thích theo chỗ ở ây thôi, không được tìm hỏi, hoặc đi lựa chỗ ở nào khác. 

Tỷ khưu hành đầu đả này có 3 bậc. Bậc thượng: chẳng nên hỏi thăm chỗ ở của mình xa 
hay gần, hoặc có ma quỷ phá quây hay chăng? Giáo hội định chỗ nào phải ở nơi ấy. Bậc 
trung: được phép hỏi, nhưng chăng nên đi xem chỗ ở theo ý mình. Bậc hạ: được phép hỏi 
và đi xem chỗ ở, nêu không vừa ý cũng không nên xin đổi chổ. Ba bậc này, nếu đã phát 
lòng tham muốn chỗ ở theo ý mình, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đả này có 6 quả báo: 7) ovädakaranam: được gọi là hành theo lời dạy của đức Thế 
Tôn. Ngài có giải răng: chỗ ở mà mình đã được rồi, thì mình phải nên vui thích theo chỗ 
ây, không nên đời đổi như thế; 2) sabramacãrThitesitã: trạng thái người tìm điều lợi ích cho 
hàng phạm hạnh cùng nhau là nhường chỗ ở khác cho các vị khác; 3) 
hĩnapantavikappariccägo: cách dứt bỏ sự phân biện, thấp hèn hay là cao sang; 4) 
anurodhavirodhappahãnam: phương pháp dứt bỏ sự vừa lòng c ,điều trái ý được; 3%) 
atricchatäyadvärapidahanam: cách cắm ngăn sự ham muốn đã qua°9; 6) appicchatädinam 
anulomavuttifä: trạng thái người có cách hành vừa theo các đức tánh nhất là không tham 
hay là ít tham. Ây là 6 quả báo trong đầu đà thường ở chỗ mà tăng già đã cho mà tỳ khưu 
thọ trì được chín chắn. 

Kết luận trong đầu đả thường ngụ trong chỗ tăng đã chỉ cho đầu tiên không đời đổi: Yam 
laddham tena santuttho yathãsan thatiko yati nbbikappo sukkham seti tina santhara kesupl 
na so raJJäti setthamhi hinam laddhã na kuppati brahmacärinavake hitena anukampatI 
tasmã ariyafäcannam munipunga vavannitam anuyruñjetha medhävĩ yathäsantarämatam. 
Nghĩa là: hành giả có sự tri túc trong chỗ ở, được sao ở vậy, là người ngụ chỗ mà tăng cho, 
không tìm ở chỗ cao sang, thì hằng ngủ được an vui, dầu là năm trên chiếu cỏ. Người không 
vui thích trong chỗ quí trọng, dầu được chỗ thấp hèn cũng chẳng bắt bình hờn giận, mới 
đáng gọi là người tiếp độ các hàng phạm hạnh mới xuất gia cho được điều lợi ích. 

Bởi cớ ấy, bậc trí tuệ nên có lòng vui thích trong chỗ ở mà tăng đã cho, là cô lệ của hàng 
thánh nhơn, mà đức Phật đã thường khen ngợi. 

13. Cách thọ trì trong đầu đà ngăn oai nghi năm (nesajjikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ: tôi xin ngăn oai nghi nằm (seyyam patikkhipamI); 
tôi xin thọ trì chỉ của tỳ khưu là người có phẩm cách ngăn oai nghi năm và thường dùng 
oai nghỉ ngôi (nesajjikangam samädiyãmi). Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tuỳ 
ý. 

Tỳ khưu đã nguyện hành đầu đà này rồi, ban đêm, trong 3 canh đi kinh hành trọn một 
canh cũng được, nhưng không nên nằm. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bậc. Bậc thượng: dầu dựa mình vào đâu cũng chăng được. 
Bậc trung: Được phép dựa. Bậc hạ: Nếu dùng giường ghế theo luật định cũng được (trừ ra 
không nên nằm). Ba bậc này nêu nằm trước mặt trời mọc, gọi là phá phép đầu đà mà mình 
đã nguyện giữ. 

Quả báo đầu đà nesajjikanga (đầu đà ngăn oai nghi nằm) - đầu đà này có 5 quả báo: 1) 
cetasoviniban dhassa upacchedanam: phương pháp nhất là dứt trừ cái tâm đã quen thỏa 
thích trong sự mê ngủ; 2) sabbakammatthaänanayogasappäyatã: trạng thái của oa1 nghi được 


5! Là sự ham muốn thái quá đã qua rồi như là được một rồi còn mong được một nữa. 
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sự an vui đến phẩm cách tinh tấn trong cách thiền định”!; 3) pãsadikariyäpathatã: trạng thái 
người có oai nghĩ đem sự tín ngưỡng đến nhiều người; 4) viriyärambhanukulatã: trạng thái 
vừa đến người có chỉ tỉnh tấn; 5) sammãpatipattiyäsamupabruhanam: phẩm cách phát sanh 
sự tu hành chơn chánh. Ây là 5 quả báo trong đầu đà mà tỳ khưu đã thọ trì được chín chắn. 


Kết luận trong đầu đà ngăn oai nghi nằm: ãbhuyitvãna pallaakam panidhaya ujum tanum 
nisdãnto vikampet mãrassa hãadayam vat seyyasukham middhasukham hitvã 
araddhavrriyo nisaJJä bhirato bhikkhu sobhayanto tapovanam nirãmisam pTtisukham yasmä 
samodhigacchati tasmã samanuyuñjeyya dhĩro nesajjikam vatam. Nghĩa là: Hành giả ngồi 
bán già, thân hình cho ngay thắng, có thể làm cho tâm của Ma Vương phải rung động; tỳ 
khưu là người có tâm tinh tấn dứt bỏ cách nằm và ngủ cho vui sướng, chỉ ưa thích trong 
oai nghi ngồi, làm cho rừng, tức là tapadhamma"? được soi sáng rõ ràng, hằng được phỉ 
dạ 3 vừa lòng không có amisa”† 

Bởi cớ ấy, bậc có trí tuệ nên giữ gìn phép đầu đả nesajjika này cho được chín chắn. 


Giải về sự đoán xét chung trong 13 đầu đà (samäsavinicchayakathä) 

Mười ba đầu đà này nếu tóm lại chỉ còn 8 phần: 3 phân chánh và 5 phần không chung 
lộn. Tóm lại nữa còn 4 phần: 2 đầu đà nương theo ca-sa (civarapafisamyutta); Š đầu đà 
nương theo sự khất thực (pindapätapatisamyutta); 5 đầu đà nương theo chỗ ở 
(senäsanapatisamyutta); 1 đầu đà nương theo sự tinh tấn (viriyapatisamyutta). Tóm lại nữa 
có 2 phần: đầu đà nào hành giả đã thọ rồi mà thiền định được tiễn hóa thì phải thọ; đầu đà 
nào hành giả đã thọ mà thiền định không phát sanh thì không nên thọ. Nhưng đầu đà nào 
mà hành giả không thọ hoặc đã thọ mà thiền định vẫn được tiễn hóa không tiêu hoại cũng 
gọi là thọ, là phải thọ để làm khuôn mẫu cho kẻ hậu lai; hoặc đầu đà nào mà hành giả thọ 
hay không thọ mà thiền định vẫn không phát sanh cũng gọi là thọ, là phải thọ như thường 
đề làm gương đến người hậu tấn. Tóm lại nữa, chỉ còn một, là nói về tác ý thọ trì cả 13 đầu 
đà ấy. 


Vấn: Chia đầu đà ra làm 3 phần chánh và 5 phần không chung lộn â ấy như thế nào? Đáp: 
sapadana cãrIkanga, ekasanikanga, abbokasikanga, cả ba đầu đà ấy gọi là đầu đà chánh. 
Nghĩa là: Khi đã thọ sapadãna cãrIkanga rôi thọ luôn pindapätikanga cũng được, nếu đã 
thọ ekãsanikanga rồi thọ luôn pattapindikanga và khalupacchabhattikanga cũng được, nếu 
đã thọ abbokãsikanga rồi không lẽ không thọ rukkhamũlikanga, yãthãsanthatikanga nữa 
thế nào được. 

Äraññikanga, pamsukñlikanga, tecTvarikanga, nesajjikanga, sosãnikanga, cả 5 đầu đà ấy 
gọi là 5 đầu đà không chung lộn nhau, vì không mường tượng với đầu đà khác. 

Vấn: Chỗ nói tóm lại, còn 4 phần ấy như thế nào? Đáp: Pamsukũlikanga, tecTvarikanga, 
cả hai đầu đà này gọi là nương theo ca-sa vì dính dấp cùng nhau trong cách dùng ca-sa. 
Pindapatikanga, sapadanacarikanga, ekãsanikanga, pattapindikanga, 
khalupacchãbhattikanga, cả 5 đầu đà này gọi là nương theo thọ thực vì dính dấp cùng trong 
cách thọ thực. Araññikanga, rukhamilikanga, abbhokäasikanga, sosänikanga, 
yathãsanthatikanga, cả 5 đầu đà này gọi là nương theo chỗ ở vì có sự dính dấp cùng nhau 
trong chỗ ở. Nesajjikanga gọi là nương theo tinh tấn vì dính đấp cùng nhau trong sự tinh 
tân. 


5! Phương pháp niệm tất cả đề mục thiền định đều dùng oai nghỉ ngồi, nên hành đầu đà này đề tham thiền được vừa 
52 Tapadhamma: pháp thiêu đốt các phiền não. 


53 Phi dạ (pTti) là nhờ thỏa thích trong khi tham thiền mà được no lòng. : 
* Vừa lòng không có amisa là vừa lòng thỏa thích không nương theo ngũ dục và đẹp ý trong sự xuât gia. 
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Vấn: Chỗ nói tóm lại, còn 2 phần ấy như thế nào? Đáp: 12 đầu đà trên gọi là nương theo 
vật dụng. Một đầu đà nesajjikanga sau cuối cùng gọi là nương theo tinh tấn. 


Giải về phân phát đầu đà (byãssavinicchayakathä) 

- Tỳ khưu nên thọ trì cả 13 đầu đà. 

- Tỳ khưu ni chỉ nên thọ trì 8 đầu đà (vì khó giữ). 

- Sa đi không có luật buộc phải adhitthana tam y, rút tecTvatikanga ra chỉ còn 12 đầu đà. 

- Sikkhamäanä và sa di ni không bị buộc phải adhitthãna tam y như sadi và phận sự phụ 
nữ như tỳ khưu ni nên bỏ ãraññikanga, khalupacchãbhattikanga, abbhokasikanga, 
rukkhamũlikanga, sosanikanga, tecTvarikanga ra còn lại 7 đâu đà. 

Cận sự nam và cận sự nữ°Š nên thọ trì 2 đầu đà là ekãsanikanga và pattapindikanga. 


PHẨM PARIVARA (Trích lục trong tạng Luật) 

1) Tỳ khưu có 5 chi, không nên ở không có nissaya (không nương theo ông thầy)°5: tỳ 
khưu không biệt ngày hành uposatha; không biệt hành uposatha; không thông 
pãtimokkha; không thông uddesa của pãtimokkha; chưa đủ Š hạ. 

2) Tỳ khưu có 5 chi khác nữa cũng không nên ở không có nissaya: tỳ khưu không biết 
ngày pavärana; không biệt hành pavarana; không thông pavärana; không thông uddesa 
của pãtimokkha; chưa đủ 5 hạ. 

3) Tỳ khưu có 5 chỉ khác nữa cũng không nên ở không có nissaya: tỳ khưu không biết sự 
phạm tội và không phạm tội; không biệt tội nhẹ và tội nặng; không biệt sãvasesapatti 
và anävasesäapattI; không biệt dutthullapatti và adutthullapattI; chưa đủ Š hạ. 

4) Tỳ khưu có đủ 5 chi”” được phép ở không có nissaya: tỳ khưu có đức tin; có sự hồ thẹn 
tội lỗi; có sự ghê sợ tội lỗi; có sự tinh tấn; có trí nhớ. 


5) Tỳ khưu cố ý phạm tội rồi giấu tội và chiều theo pháp tây vị (thương, ghét, si mê, sợ 
sệt) như thế gọi là alaji. 

6) Tỳ khưu có 5 chi hằng sa địa ngục: tỳ khưu không ngay thẳng tình thương; tỳ khưu 
không ngay thăng vì ghét; tỳ khưu không ngay thắng vì dốt nát; tỳ khưu không ngay 
thắng vì sợ; tỳ khưu dùng của tăng như của mình”. 

7) Tỳ khưu không có trí nhớ, hay quên mình, ngủ mê có Š tội: ngủ cũng khổ; thức dậy 
cũng khổ; năm mộng thấy điều không tốt; chư thiên không hộ trì; di tinh. 


8) Tỳ khưu đi đến nhà cư sĩ, hay chung chạ với người thế trong lúc quá giờ, hằng có Š 
tội: thường liếc xem phụ nữ; khi đã đi xem phụ nữ sẽ có lòng quyên luyến; khi quyến 
luyến sẽ sanh sự thân thiết; khi đã bị thân thiết sẽ bị tình dục đè nén; khi đã bị tình dục 
đè nén, tỳ khưu ây sẽ giải đãi trong phạm hạnh hoặc phạm l tội nào, hay là xin xả giới 
hoàn tục. 

9) 5 pháp hằng thành tựu đến tỳ khưu nhất là hành đầu đà thường đi khất thực: đi vào 
xóm không cần phải trình cho tỳ khưu trong xóm hay; thọ thực chung nhiều vị được 


3 Cận sự nam và cận sự nữ là người nam hoặc người nữ đem cả thân tâm lo cho Tam bảo, hết lòng hành theo giáo 
pháp của đức Phật. 

5 Trái lại thì được phép xa ông thầy 

57 Phải có 5 chỉ ấy cho thiệt nhiều, bền chắc mới nên ở xa Nissaya. 

58 Là cố ý bỏn xẻn không chia cho vị khác. 
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(ganabhoJjana); thọ thực paramparabhojana được; không adhitthana y cũng được; 
không gởi y dư cũng được. 

10) Người không nên hành đầu đà có 6 hạng: người có ý mong việc xấu xa; người có tâm 
ganh gô; người giả dối; người chỉ thấy bụng mình hay là chỉ tin bụng mình; người 
muốn được lễ vật; người mong được kẻ khác ngợi khen. 


11) Người nên hành đầu đà có 10 "hạng: có đức tin; có trí tuệ; có sự hồ thẹn tội lỗi; không 
giả dối, phải ngay thật; tinh tấn trong điều hữu ích; thuần tính; vui thích trong sự học 
hỏi; làm việc chi cũng chín chắn; không hay nói điều lỗi của người; có vô lượng tâm 
là lòng từ ái. 

12) Tỳ khưu hành đầu đà có 5 hạng: vì dốt nát; vì ham muốn xấu xa, bị sự ham muốn đè 
nén; vì điên, cuông tâm; vì nghĩ răng đức Phật và chư Thinh văn ngợi khen; vì ham 
muôn ít, nương theo sự tri túc, mong trau đôi tâm tánh, nương theo sự yên lặng, nương 
theo sự hành vi có điêu lợi ích. 

13) Người không nên làm lễ có 5 hạng: tỳ khưu đương khi vào xóm; đương đi theo đường 
đi; đương ở trong nơi tôi; tỳ khưu bận việc không đê ý đên sự làm lê; tỳ khưu đương 
ngủ. 

14) Người không nên làm lễ có 5 hạng nữa: tỳ khưu đương ăn; tỳ khưu đương ở trong nhà 
ăn; tỳ khưu có sự giận hờn nhau; tỳ khưu đương toan tính việc; tỳ khưu đê mình trân. 

15) Người không nên làm lễ có 5 hạng nữa: tỳ khưu đương ăn vật ngọt; đương ăn vật mặn; 
đương tiêu tiện; đương đại tiện; tỳ khưu đương bị tăng phạt cầm phòng. 

16) Tỳ khưu tiên cáo phải có 5 chỉ (cáo, vì): có lòng thương xót (karunä); mong được điều 
hữu ích; có sự tiếp độ; muốn được khỏi tội; muốn duy trì tạng Luật. 


17) Tỳ khưu phải có 4 chỉ mới đáng gọi là tỳ khưu: phải hằng chú ý tưởng nhớ đến ân đức 
của Phật (buddhãnussati); phải hăng có lòng từ ái (metta); phải tham thiên vê 10 thứ 
tử thi (asubham); phải hăng chủ ý tưởng nhớ đên sự chêt (maranasati). 

18) Sa-môn phải có đủ 4 chi, mới đúng gọi là sa-môn: phải có tâm nhịn nhục (khanti); 
không dê duôi trong việc phước đức (appamaädo); phải dứt bỏ lợi danh và phiên não 
(ratipahaãnam); không bận lòng lo những việc vô ích (thê sự) (akiñcanam). 

19) Tỳ khưu không nên cho nissaya đến tỳ khưu có 3 chỉ: tỳ khưu không biết hồ thẹn; tỳ 
khưu dôt nát; tỳ khưu không phải pakatattã. 

20) Người xôm tới, đi vào đường đữ, đi xuống địa ngục có 3 hạng: người không phải hành 
đạo cao thượng mà tự xưng là cao thượng; người cáo gian bậc phạm hạnh trong sạch 
A-la-hán; người nói ngũ trân không tội rôi hăng thọ dụng ngũ trân. 

21) Lời nói cao thượng có 4: không thấy nói không thấy; không nghe nói không nghe; nói 
không trúng nói răng nói không trúng; không biết rõ rệt nói rắng không biết rõ tệt. 


22) Tỳ khưu có giới đáng tôn trọng có 4 chi: không tây vị vì thương; không tây vị vì ghét; 
không tây vị vì lầm lạc; không tây vị vì sợ. 

23) Tỳ khưu có 6 chi đáng làm hoà thượng (truyền cụ túc giới), đáng cho nissaya, đáng 
cho sa di hầu hạ: tỳ khưu có thể hộ hoặc cho người hộ đệ tử có bịnh; có thể giải sầu 
hoặc cho người giải sầu đã phát sanh; có thê phá nghi hoặc cho người phá nghi đã phát 
sanh; biết sự phạm lỗi; biết cách sám hồi; được 10 hạ hoặc trên 10 hạ. 

24) Tỳ khưu có 5 chỉ gọi là chia rẽ tăng, hằng đi thọ sanh trong đường đữ, sa vào địa ngục 
trọng 1 đại kiếp, hết mong sửa mình được: tỳ khưu thuyết pháp, không phải là pháp 
mà nói là pháp; tỳ khưu thuyết luật, không phải là luật mà nói là luật; tỳ khưu thuyết 
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pháp mà nói không phải là pháp; tỳ khưu thuyết luật mà nói không phải là luật; giả bộ 
không biết rôi làm tăng sự khác nhau. 

25) Tỳ khưu có 7 chỉ mới gọi là luật sư: biết là äpatti; biết không phải ãpatti; biết là tội nhẹ; 
biệt là tội nặng; có giới và thu thúc trong Biệt biệt giải thoát thu thúc giới; có đêu đủ 
äcãra và gocara; có sự lo sợ trong tội lỗi dâu là nhỏ nhen chút ít. 

26) Trò đối với thây có 5 điều: phải hết lòng thương yêu thầy; phải hết lòng tín ngưỡng 
thây; phải hết lòng hồ thẹn tội lỗi; phải hết lòng tôn kính thầy; phải hết lòng nhớ tưởng 
thầy. 


27) Ông thầy đáng cho trò nương nhờ có 7 điều: ông thầy phải có lòng từ ái bình đẳng: ông 
thầy phải có giới tinh nghiêm; ông thầy phải đáng cho trò tôn trọng; ông thầy phải nhịn 
nhục, khi trò bất bình, thầy tùy cơ cảm hoá trò; ông thầy phải biết lý đạo cao siêu và 
biết cách giảng giải theo sức của trò; ông thầy phải ngăn ngừa không cho trò làm điều 
vô ích tội lỗi; ông thầy phải tìm phương pháp chỉ dẫn trò cho mau được tiến hoá. 


28) Bát có 2 thứ: bát làm bằng đất; bát làm bằng sắt. Chỉ được dùng 2 thứ ấy thôi. 


GIẢI VỀ KATHINA (Kathina Kathä). 

Vấn: Tiễng gọi kathina nghĩa như thế nào? Đáp: Tiếng kathina là 1 tiếng trong Phật giáo 
phát sanh theo lời chuẩn hành của đức Thế Tôn, để buộc chặt 5 quả báo cho thành tựu đến 
tỳ khưu, người thọ và người anumodanä, cho đến hạn kỳ quả báo ấy. 

5 quả báo (anisansa) 

Tỳ khưu thọ kathina rồi được hưởng Š quả báo là: 7) nếu kathina chưa xả, tỳ khưu không 
từ giả vị trong nhóm, rồi đi cũng được, nghĩa là không phạm tội trong điều học cãritta; 2) 
tỳ khưu không đem tam y theo mình rồi đi cũng được, không phạm tội trong điều học 
asamaädãnacãro; 3) tỳ khưu thọ thực chung nhiều vị cũng được, không phạm tội trong điều 
học ganabhojana; 4) cất giữ y, dầu không ãdhitthãna không gởi cũng được, không phạm 
tội trong điều học pathamakathina; 5) y của tỳ khưu hoặc sa di tịch hoặc y họ dâng đến 
tăng, y phát sanh do tài sản của tăng thì tỳ khưu đã thọ kathina được phép lãnh dùng. Tóm 
lại tỳ khưu đã thọ kathina được hưởng 5 quả báo ấy. 

Cách thức thọ kathina (kathinatthäna vidhänakath3). 


Vấn: Người hạng nào mới thọ kathina được. Người hạng nào thọ kathina không được? 

Đáp: Nếu nói về số người phải có ít lắm là 5 vị trở lên”? mới thọ kathina được, ít hơn 5 vị 
không phép thọ kathina. 
Còn nói về nhập hạ, tỳ khưu nhập hạ trước (purimikavassä) pavãranã trong ngày pavãranã 
trước (là pavãranã trong ngày rằm tháng 9 Việt Nam) mới thọ kathina được. Tỳ khưu đứt 
hạ hoặc nhập hạ sau (nhập hạ ngày 16 tháng 6 sau, năm nhuân) và tỳ khưu nhập hạ chùa 
khác, thọ kathina không được. 

Vấn: Người hạng nào mới nên dâng kathina? Đáp: Một trong mấy hạng người sau này 
là: chư thiên, người thiện tín, tỳ khưu, sa di đều dâng được cả. Thí chủ phải vào dâng trong 
hắc, tăng ngồi hoặc đứng trong chùa nhập hạ rồi dâng, nói như vầy: Chúng tôi xin dâng y 
kathina (Kathina cTvaramdema). 


Vấn: Khi thí chủ dâng y kathina, tăng phải thọ băng cách nào? Đáp: Không nên thọ bằng 
thân hoặc khẩu, phải cần thọ bằng tâm của tăng, là phải thọ bằng cách làm thinh. 


* Nói 5 vị mới thọ kathina được là 4 vị làm tăng để giao y kathina, I vị làm người thọ kathina. 
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Vấn: Tỳ khưu nào đáng thọ kathina? Đáp: Tăng giao y kathina cho tỳ khưu nảo, tỳ khưu 
ây phải thọ. 

Vấn: Tăng phải giao y kathina cho tỳ khưu nào? Đáp: Tỳ khưu nảo có y cũ, tăng nên 
giao cho tỳ khưu ây. Nếu nhiều vị có y cũ, tăng phải giao cho vị cao hạ hơn và thông rõ 8 
pháp, có thê làm phép thọ cho kịp trong ngày ấy. Nếu tỳ khưu cao hạ không thông thì giao 
cho ty khưu thấp hạ thông hiểu phép thọ. Nhưng tăng nên bàn tính trước với vị trưởng lão, 
cầu ngài thọ rằng: bạch ngài, xin ngài thọ đi, rồi chúng tôi giúp làm với ngài. Khi tăng được 
y kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong sĩmã, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình 
cho tăng rõ. 

Vị thứ nhất /7ó¡: Bạch đại đức tăng, y kathina đã phát sanh đến tăng TÔI, tăng nên g1ao 
kathina này cho tỳ khưu nảo thọ kathina? VỊ thứ hai đáp: tỳ khưu nào có y cũ, tăng nên 
giao cho vị ấy. 

Vị thứ nhất nói: Tỳ khưu có cïvaram cũ, có nhiều vị, hoặc nói trong nơi đây không có 
vị nào có y cũ cả. VỊ thứ hai nói: tăng nên giao kathina cho vị trưởng lão. 

Vị thứ nhất nói: Trong nơi đây, tỳ khưu nào cao hạ? Vị thứ hai đáp: tỳ khưu (... để pháp 
danh tỳ khưu thọ vào đáy ...). 

Vị thứ nhất nói: Vị trưởng lão ấy có thể làm y được và thọ kịp trong ngày nay chăng? 
Vị thứ hai đáp: Ngài làm được; hoặc nói: Tăng nên tiếp độ đến vị trưởng lão. 

Vị thứ nhất hỏi lại nữa rằng: Vậy ngài trưởng lão ấy có đủ § chi chăng? Vị thứ hai đáp: 
Ngài trưởng lão có đủ 8 chỉ rồi. 

Nếu vị thứ nhất bằng lòng thì nói: Sãdhu, đúng rồi. Tăng nên giao cho ngài trưởng lão 
ây. Phải cho tỳ khưu thông hiểu trình cho tăng hay. 

Vấn: Tăng hội cần giao kathina cho tỳ khưu, người thọ bằng cách thức như thế nào? 

Đáp: Tăng phải giao băng cách tụng tuyên ngôn 2 bận (ñattidutiyakammaväcä). Cách thức 
để tụng tuyên ngôn 2 bận để giao y ấy, theo lời Phật chuẩn hành”9 (buddhãnuññãtta) trong 
phẩm Mahävagga rằng: Phải cho tỳ khưu thông hiểu trình đến tăng biết như vầy: Sunãtu 
me bhanfe sangho, Idam sanghassa kathinadussam uppannam, yadI saäghassa pattakallam, 
sahgho imam kathinadussam (hannãmassa)®! bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum, 
esañatf(I. 
Sunãtu me bhante sangho, Idam sañghassa kathinadussam uppannam, sañgho Iimam 
kathmadussam (/hannãmassa) bhikkhuno deti kathinamattharitum, yassäyasmato 
khaman amassa kathina dussassa (7hannamassa) bhikkhuno dãnam kathinam attharitum, 
so tunhassa yassa nakkhamatl, so bhaseyya, dinnam Idam sanghena kathinadussam 
(thannamassa) bhikkhuno kathnam atthartum, khamati salghassa, tasma tunhi 
evametam dhãrayãmI. 


Nghĩa là: Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình y kathina này đã phát sanh đến 
tăng rôi, nếu (giờ này) vừa đến tăng rồi, nên giao y kathina ấy đến cho tỳ khưu (...) để thọ 
kathina, ấy là lời trình. 

Bạch hoá đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, y kathina này đã phát sanh đến tăng rồi 
(nay) tăng giao y kathina â ây đến cho tỳ khưu (.. 2) để thọ kathina, sự giao y kathina cho tỳ 
khưu (...) để thọ kathina vừa đến ngài nảo, ngài ấy nên làm thinh, không vừa đến ngài nảo, 
ngài ấy phải nói lên. Y kathina ấy, tăng đã giao cho tỳ khưu (...) rồi để thọ kathina (sự này) 
vừa đến tăng rồi, vì lẽ ấy, tăng nên làm thinh, tôi ghi nhớ sự này đo trạng thái làm thinh ấy. 


°0 Cho phép thí hành. 
5! Đề pháp danh Tỳ khưu thọ Kathina vào chỗ (“itthannãmassa”). 
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Vấn: Nếu tăng giao y kathina như thể rồi, tỳ khưu thọ kathina phải làm như thế nào? 
Đáp: Tỷ khưu thọ kathina â ây phải giặt, vò, phơi, đo, cắt, may, nhuộm, làm dẫu cho xong 
trong ngày ây rồi thọ kathina. Nếu thí chủ đã cắt may sẵn, tỳ khưu thọ chỉ phải nhuộm hoặc 
làm dấu (kappabindu) thôi, rồi thọ kathina. 


Nếu muốn thọ y 2 lớp (sanghati) phải (paccuddhara) xả y 2 lớp cũ, adhitthäna y 2 lớp 
mới rồi đọc làm lễ thọ (hoặc muốn thọ y vai trái (uttãrãsãnga), hoặc y nội (antaraväsaka) 
cũng nên làm như nhau. 


Vấn: Tỳ khưu phải thọ kathina bằng thế nào? Đáp: trong phâm parivãna có nói rằng: 
nếu tỳ khưu muốn thọ y 2 lớp (sanghãti) cần (paccuddhära) xả y 2 lớp cũ của mình, rôi 
adhitthãna y 2 lớp mới, rồi đọc ra tiếng cho tăng nghe rõ rằng: “lmãya saäghãtiya kathinam 
atthãrami” (tôi thọ kathina bằng y 2 lớp này). 


Nếu thọ y bằng y vai trái uttaräsanga, phải (paccuddhãra) xả y vai trái cũ của mình 
adhitthäna y vai trái mới, rôi đọc ra tiếng cho tăng nghe rõ rằng: “lminäa uttarasangena 
kathinam attharãmi” (tôi thọ kathina bằng y vai trái nảy). 


Nếu thọ y antaraväsaka, phải paccuddhara xả y nội cũ của mình, adhitthãna y mới, rồi đọc 
ra tiếng cho tăng nghe rõ răng: “Iminã antaraväsakena kathinam attharämi” (tôi thọ kathina 
băng y nội nảy). 


Khi tỳ khưu đã thọ kathina theo cách thức â ấy rồi52, vào gần tăng hoặc gana hoặc pugala, 
mặc y vai trái chừa một bên, ngồi chồm hồm chấp 2 tay đọc cho các vị ấy (anumodan3) 
rằng: “Atthatam bhane”” sahghassa kathinam dhammiko kathinatthãro anumodana°7 
(Bạch các đại đức, kathina của tăng tôi đã thọ rồi, sự thọ kathina ấ ẫy đúng theo pháp, xin 
các đại đức anumodanã ở). 

Về phần tỳ khưu anumodanä, phải mặc y vai trái chừa một bên, ngồi chồm hồm chấp 
hai tay đọc anumodanä rằng: Atthatam Zwwso5 saủghassa kathinam dhammiko 
kathinatthãro anodanz5 (Bạch các đại đức, kathina của tăng ngài đã thọ rồi, sự thọ 
kathina (ấy) đúng theo pháp, chúng tôi xin anumodanä). 

Trong kinh chú giải: Evam sabbesam atthatam hoti kathinam (nếu một vị thì đọc kathina, 
các vị khác anumodanä như thế gọi là kathina đủ cả các vị). 


Giải về thể thức thọ kathina không được kết quả (anatthatakathinakathã) 

Vấn: Tỳ khưu thọ kathina không kết quả do 24 cách thế nào? Đáp: Tỳ khưu thọ kathina 
không kết quả do 24 điều là: 1) ullikhitamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, 
vải mới đo; 2) dhovanamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới giặt; 3) 
civaravicãranamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới sắp sửa theo cách 
cắt; 4) chedanamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới cắt; 5) 
bandhanamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới may lược; 6) 
ovattikakaranamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới may bìa; 7) 
kandũsakaranamattena: thọ kathina bằng vải chưa làm thành y, vải mới để rải khung đặng 
cột; 8) dalhikammakaranamattena: thọ kathina bằng y thường của mình, chỉ lấy vải kathina 
đến may nhập với nhau; 9) anuvätakaranamattena: thọ kathina bằng vải y chưa may TÔI, 


52 Nếu không có tỳ khưu anumodãna đã thọ rồi thì xong. 

53 Nếu tỳ khưu thọ cao hạ hơn tỳ khưu anumodãna thì đọc ãvuso. 

5% Nếu có nhiều vị anumodãna hoặc có một vị cao hạ hơn thì vị đọc anumodãätha, còn một vị anumodäna thấp hạ thì 
đọc anumodäh. 

55 Nếu tỳ khưu anumodãna cao hạ hơn tỳ khưu thọ thì đọc ävuso, bằng thấp hạ hơn thì đọc bhante. 

% Nhiều vị thì đọc aaumodãna, một vị thì đọc anumodämi. 
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mới để biên xuôi thôi; 79) paribhandakaranamattena: thọ kathina bằng vải y chưa may rồi, 
mới đề biên ngang thôi; 17) ovatteyyakaranamattena: thọ kathina bằng y chưa làm rồi, mới 
để điều; 12) kambalamaddanamattena: thọ kathina bằng y nhuộm còn non màu®?: 13) 
nimittakatena: thọ kathina bằng y phát sanh do tỳ khưu nói cách này, thế nọ (ta thọ y này 
được, tốt); 14) pãrikathãkatena: thọ kathina bằng y phát sanh vì tỳ khưu bảo thí chủ dâng 
(được phước lớn); 15) kukkukatena: thọ kathina băng y mượn của người hoặc tự mình 
kiếm, hoặc bằng y của mình đã có sẵn; 16) sannidhikatena: thọ kathina bằng y đề dành qua 
ngày sau; I7) nissaggiyena: thọ kathina bằng y đang làm để qua ngày khác; 18) 
akappakatena: thọ kathina bằng y chưa làm dấu; 79), 20), 21) aññatra sañghãtiyã, aññatra 
uttaräsañgena, anntra antaraväsakena: thọ kathina băng y 2 lớp, y vai trái, y nội; 22) aññatra 
pañcakena và atirepañcakena và tadaheva sañchinnena samandalTkatena: thọ kathina bằng 
y không cắt điều may, hoặc cắt điều không đúng phép; 23) aññtra puggalassa atthãra: thọ 
kathina nhiều vị (2, 3, 4 vị trở lên); 24) nissimattho anumodati: tỳ khưu đem y ra ngoài 
vòng sĩmã mà mình nhập hạ, nếu chùa ấy chưa có bandhasĩmã, chỉ ra tụng tuyên ngôn rồi 
trở vào thọ kathina trong chùa mà mình nhập hạ cũng được. Kathina mà tỳ khưu làm phép 
thọ phạm I trong 24 điều ấy không thành kathina đâu. 


Giải về cách thức thọ kathina được kết quả được (atthatakathinakathã) 


Thọ 17 thứ vải sau này được thành kathina: 1) ahatena: thọ kathina bằng y người chưa 
mặc; 2) ahatakappena: thọ kathina bằng y người mới giặt 1, 2 lần song còn như mới; 3) 
polotikaya: thọ kathina băng y làm bằng vải cũ; 4) pamsukũlena: thọ kathina bằng y làm 
bằng vải lượm hoặc y mà tỳ khưu hành đầu đà tìm được; 5) äpanikena: thọ kathina bằng 
vải bỏ rơi gần chợ mà thí chủ lượm đem dâng làm y; 6) animittakatena: thọ kathina bằng y 
không phải vì nói ướm mà được, trái với y thứ 13 trong antthatakãra; 7) aparikathakatena: 
trái với y thứ 14 anatthatakara; ổ) akukkukatena: trái với y thứ 1Š anatthatakara (không 
phải y mượn); 9) asnannidhikatena; trái với y thứ I6 anatthatakara; 70) anissaggiyena: trái 
với y thứ L7 anatthatakara; II) kappaketena: trái với y thứ 18 anatthatakara; 12), 13), 14) 
sañghãtiyã uttarasangena antaraväsakena: trái với y thứ 19, 20, 21 (là làm lễ thọ 1 trong 3 
y, không thọ 3 hoặc 2 y một lần); 15) pañcakena và atirekapañcakena và tadaheva 
sañchinnenasamandaliketena: trái với y thứ 22 là y làm đúng theo điều trong nội ngày; 16) 
puggalassa atthãrä: trái với y thứ 23 (là 1 vị tỳ khưu làm lễ thọ); 17) sĩmattho anumodäti: 
trái với y thứ 24 là tỳ khưu ở trong simã làm lễ thọ hoan hỉ theo (không ở ngoài vòng sim). 
Trong 17 thứ y này, từ thứ 1 đến thứ 5 chỗ chặng giữa 12, 13, 14 là y không định, miễn 
dâng theo l thứ nào cũng được, từ thứ 6 đến thứ I1, từ 15 đến 17 là y nhất định, phải có 
điều đủ theo phép mới làm lễ thọ được. 


Giải về nguyên nhân kathina xả (ubbhatakathinakath3). 

Đức Phật có dạy: Kathañca bhikkhave ubbhatam hoti kathinam atthimäa bhikkhave 
kathinassa ubbharaya. Nghĩa là: “Này các tỳ khưu, 8 mãtikã này là nguyên nhân làm cho 
kathina xả”. 
Tiếng “mãtikã” nghĩa là mẹ, hay là người sanh đẻ, cớ sao vì 8 matikã ấy mà cho kathina 
xả? Đáp: § maãtikã ây là: 

1) Pakkamanantikã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi tính rằng: '“Ƒa không trở lại chùa nữa 
đâu”, rôi đem y đã làm đi ra, vừa ra khỏi vòng sĩma, kathina của tỳ khưu ây xả, tỳ khưu ây 


7 Nên nhuộm như màu cây mít. 
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hết được 5 quả báo. Như thế gọi “pakkamanantikã” là hành trình kathina xả theo mãtikã 
thứ nhất. 

2) Nithãnantikã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi đem y của mình (y thọ kathina) (y làm chưa 
xong) đến chùa khác, đi ra vừa khỏi vòng sĩmä, tính rằng: “Ta nhờ người giùm làm y này, 
trong chùa này, ta không trở lại chùa cũ đâu”. Tỳ khưu ấy cậy người làm y ngoài vòng sĩmã 
mà mình nhập hạ, chỉ làm y vừa xong, kathina của tỳ khưu ẫy xả, như thế gọi nitthanantikã, 
là hành trình kathina xả theo maãtikã thứ nhì. 


3) Sannitthänantikäã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, đem y chưa làm, đến chùa khác tính 
rằng: “Ta không cậy người làm y này đâu, ta không trở về chùa cũ đâu”. Chỉ tính quyết 
định như thế, thì kathina xả, gọi sannithanantikã, là hành trình kathina xả theo matikã thứ 
ba. 

4) Nãsanatikãa: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, đem y chưa làm đến chùa khác tính rằng: “Ta 
nhờ người làm y trong chùa nảy, ta không trở lại chùa cũ đâu”, đương làm y, y đó bị trộm 
hoặc cướp đoạt mắt, kathina của tỳ khưu ấy xả, như thế gọi nãsanantikã, là hành trình 
kathina xả theo matikã thứ tư. 

3) Savanantikã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, tính rằng: ““Fa sẽ trở lại chùa này”, rồi đem 
y chưa làm ra đi. Khi đến chùa khác tính răng: “Ta cậy người làm y trong nơi này”. Khi đã 
làm xong, lại nghe tin rằng tỳ khưu tăng trong chùa đọc xả kathina rôi. Chỉ nghe tin như 
thế, kathina của tỳ khưu ấy xả, như thế gọi savanantikã, kathina xả theo mãtikã thứ 5. 


6) Äsãvacchedikã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, ra đi có ý tìm y trong nơi khác. Khi đi đến 
nơi khác, tính rằng: “Ta tìm kiếm y ngoài sĩmäã đây, ta không trở lại chùa cũ đâu”. Tỳ khưu 
chỉ tìm kiếm y trong nơi ấy, khi kiếm không được, sự mong được y ấy đứt, chỉ đứt sự mong 
mỏi kiếm y, kathina của tỳ khưu ấy xả, như thế gọi ãsãvacchedikã là hành trình kathina xả 
theo matika thứ 6. 

7) Simatikkantikã: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, tính rằng: ““Ƒa sẽ trở lại chùa này”, rôi 
đem y chưa làm ra đi đến chùa khác cho người làm giùm, khi đã làm y xong, cũng còn tính 
rằng: “Ta sẽ trở lại chùa”, nhưng chẳn chờ ở ngoài vòng sĩmã cho đến hết hạn kỳ kathina 
xả, nghĩa là qua khỏi ngày răm tháng 2 Việt Nam, kathina của tỳ khưu ấy xả, như thế gọi 
là sImatikkantikã, là hành trình kathina xả theo matikã thứ 7. 

ổ) Sahubbhara: tỳ khưu đã thọ kathina rồi, tính rằng: ““Ƒa sẽ trở lại chùa này”. Rồi đem 
y chưa làm xong ra đi. Khi đã nhờ người làm y ấy rồi tính rằng: “Ta sẽ về chùa”, rồi trở về 
kịp kỳ xả kathina trong chùa. Kathina của tỳ khưu ấy xả chung với các tỳ khưu trong chùa, 
xả như thế gọi sahubbhãrä là hành trình kathina xả theo mãtikã thứ 8. 

Trong phẩm. Mahävagga có giải rộng § mãtikã â Ấy, đây chỉ xin giải tóm tắt bấy nhiêu. 
Nếu vị nào muốn biết cho rộng, nên xem trong phần ấy. 


Bó buộc (palibodha) 

Theo Phật ngôn trong phẩm Mahãvagga có giải rằng: Dve me bhikkhave kathinassa 
palibodha. Nghĩa là: Này các tỳ khưu! Cả 2 điêu ây là palibodhã của kathina. 

Palibodhã là điều buộc kathina không cho xả, có 2: aäväsapalibodha: sự bận trong chùa 
(là chỗ đã thọ kathina); civarapalibodha: sự bận trong y ca-sa (là y ca-sa vê quả báo của 
kathna). 

Giải: Đức Phật có dạy trong phẩm Mahãvagga rằng: Idha bhikhave bhikkhu 
vasatasmm ãvãäse vã säapekkho vã pakkamat paccessant cevam kho bhikhave 
äväsapalibodho hoti. Nghĩa là: Này các tỳ khưu, tỳ khưu trong giáo pháp nảy, ngụ trong 
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chùa hoặc đi ra khỏi chùa, nhưng còn tiếc rằng: “Ta sẽ trở lại”. Này các tỳ khưu, như thế 
gọi là sự bận trong chùa (avãsapalibodha). 

Về phần civarapalibodha, đức Phật có giảng trong phẩm Mãhãvagga rằng: Idha 
bhikkhave bhikkhuno civaram akatam vã hoti vippankatam vã cTvaräsä va anupacchimnä, 
evam kho bhikkhave civarapalibodho hoti. Nghĩa là: Này các tỳ khưu, y ca-sa của tỳ khưu 
trong giáo pháp này, chưa làm hoặc làm chưa rôi, hay là sự mong trong”Š y chưa dứt. Này 
các tỳ khưu! Như thê gọi là civarapalibodha. 

Có 2 điều ấy thuộc về kathina không cho xả, miễn là còn mắc trong 2 điều, kathina cũng 
chưa xả. Chỉ khi đứt cả 2 điêu ây, kathina mới xả. 


Hành trình kathina xả (ubbhãra hay uddhära) 


Hành trình kathina xả có 2 (vì thế lực của § mãtikã): ubbhãra, antarubbhãra. (Nếu chia 
ra nữa có đến 9 là § mãtikã ubbhãra và I antarubbhãra). 

Giải: Atthamatika nghĩa là hành trình kathina xả theo 8 maãtikã là: 

1) Hành trình kathina xả, để cho tỳ khưu ra ngoài vòng sĩmã, rồi làm cho kathina xả I 
lượt trong nơi ấy. 

2) Hành trình kathina xả, là sahubbhãra, để cho tỳ khưu ra ngoài vòng sĩmã, xong trở lại 
kịp kathina xả trong giữa thời gian hạn kỳ, trong chùa thọ kathina, rồi được vào làm phép 
xả chung với các tỳ khưu. 

Tám hành trình kathina xả ấy gọi là atthamätikã ubbhãra, vì kế vào trong 8 mãtikã. 

3) Antarubbhara nghĩa là hành trình kathina xả trong giữa thời gian hạn kỳ, là hành trình 
kathina xả do tụng tuyên ngôn 2 bận (dutiyakammaväcä) để xả kathina, không kế vào trong 
8 mãtikã gọi là antarubhãra, vì là hành trình kathina xả để cho các tỳ khưu không đi ra 
ngoài vòng simã chỉ ngồi trong chùa hội họp nhau làm, trong giữa thời gian hạn kỳ (chưa 
đến thời kỳ định). Trong phẩm Vinayälañkãratikã có giải thêm rằng: antarubbhãra, 
sahubbhara, natthidutiyakammaväcäyena katäpakkamanantikãdayo satta kathinubbhärä nã 
kammavacã yakatä. Nghĩa là: Trong antarubbhära và sahubbhara, tỳ khưu tụng tuyên ngôn 
2 bận thì kathina mới xả, còn 7 kathinubbhãra nhất là pakkamãnantikä, tỳ khưu không cân 
tụng tuyên ngôn, nghĩa là nếu có địp đáng cho kathina xả, kathina xả tự nhiên không cần 
phải tụng tuyên ngôn. 

Vấn: Hai hành trình kathina xả là antarubbhãra và sahubbhãra khác nhau như thế nào? 
Đáp: Trong phẩm Vinayälañkãratikã có giải rằng: antarubbhãra đề cho các tỳ khưu (nhiều 
vị) không ra ngoài vòng sĩmã chỉ ngồi trong chùa tụ hội nhau làm phép xả. Còn sahubbhãra 
để cho một vị tỳ khưu đã ra ngoài vòng sĩmã rồi trở lại kịp antarubbhãra ấy vào làm phép 
xả chung cùng nhau với các tỳ khưu ngụ trong sĩma ây. Đó là điều khác nhau của hai hành 
trình ây. 





Vấn: Antarubbhãra tuông như một hành trình kathina xả khác ngoài 8 mãtIkã; nêu như 
thế, mãtikã là nguyên nhân cho kathina xả cho đến 9 chăng? Đáp: Không phải như thế, 
hành trình kathina xả có 1 thôi, song giải ra làm 2 gọi là: 7) sahubbhãra: để cho tỳ khưu đã 
đi ra ngoài vòng sĩmã rồi trở về; 2) antarubbhara: để cho nhiều vị tỳ khưu không được ra 
ngoài vòng sĩmã. Nên hiểu rằng khi tăng tụ hội tụng xả kathina trong giữa thời gian hạn 
kỳ, nếu có tỳ khưu đã ra ngoài vòng sĩmã, trở về làm phép xả chung cùng nhau, một lần 


58 Mong rằng chắc sẽ được y trong nơi khác. 
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cũng được gọi là 2 trong một lần, bằng không có cũng gọi chỉ có 1 lần thôi. Cho nên Đức 
Phật chỉ chế ra có 8 mãtikã như đã có giải. 

Vấn: Tỳ khưu tăng cần phải tụng tuyên ngôn xả kathina trong thời gian giữa hạn kỳ, vì 

nguyên nhân chỉ? Đáp: Tỳ khưu tăng cần phải tụng tuyên ngôn xả kathina trong giữa thời 
gian hạn kỳ như thế vì có các thí chủ thỏa thích làm đại lễ, họ cầu tụng xả cho họ dâng 
cúng y ngoài thời kathina đến tăng ở phương xa đến hội họp nhiều5?. Tích này Đức Phật 
cho phép tỳ khưu ni vì có một người cận sự nam bạch cầu xin. Đức Thế Tôn có dạy tụng 
xả kathina như vầy: phải cho tỳ khưu thông hiểu trình cho tăng biết rằng: Sunãtu me bhante 
sangho yadI sañghassapattakallam sangho kathinam uddhareyya, esãnatfI. 
Sunãtu me bhante sañgho kathinam uddharatI yassäyasmato khanati kathinassa uddhã roso 
tunhassa yassa nakkhamatI so bhãseyya ubbhatam sanghena kathinam khamati sañghassa 
tasma tunhT evametam dhãraäyãmI. Nghĩa là: Bạch hóa đại đức tăng được rõ, xin tăng nghe 
tôi trình (sự này) nếu đã vừa thời đến tăng rồi, tăng nên xả kathina ấy là lời trình. 

Bạch hóa đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, (nay) tăng xả kathina. Sự xả kathina vừa 
đến ngài nào, ngài ây phải nín thính, không vừa đến ngài nào, ngài ấy phải nói lên. Kathina 
tăng đã xả rồi (sự ấy) vừa đến tăng rôi, vì nguyên nhân tăng làm thính, tôi ghi nhớ sự ây 
do trạng thái tăng làm thinh như thế, lẽ thường kathina xả chỉ vì lìa khỏi 5 quả báo, do đứt 
cả hai palibodhã. 

Cho nên, nếu đứt cả 2 palibodhäã phải biết rằng kathina xả rồi, tỳ khưu ấy cũng không 
còn được 5 quả báo nữa. Nếu còn cả 2 hoặc 1 trong 2 palibodha, thì kathina chưa xả, tỳ 
khưu ấy còn được hưởng 5 quả báo; nhưng muốn cho biết palibodhã nào đứt, palibodhã 
nào không dút, hoặc palibodhã nào đứt trước, palibodhã nào đứt sau hoặc đứt một lượt 
cùng nhau chỉ giải phân biện theo § mãtikã như đã có giải trong phẩm parivära và phẩm 
taliyasamantapäsätikäã atthakatha rằng: 

1) Trong mãtikã thứ nhất pakkamananantikã, civarapalibodha đứt trước là đứt từ khi còn 
ngụ tại chùa, vì y đã làm xong, không còn bận việc làm nữa. Avasapalibodha đứt sau, là 
đứt một lượt với 1 hành trình tỳ khưu ra ngoài vòng sĩmã, kathina xả trong thời ấy. 

2) Trong matikã thứ 2 nitthãnantikä, äväsapalibodha đứt trước là đứt trong khi ty khưu 
định rằng không trở lại chùa cũ nữa. Civarapalibodha đứt sau là đứt khi đã làm y rồi, kathina 
cũng xả trong thời ấy. 

3) Trong mãtikã thứ 3 sannitthanantikã, cả 2 palibodha đứt I lượt cùng nhau không trước 
không sau là đứt khi tỳ khưu quyết định rằng y cũng không nhờ người làm giùm, chùa cũ 
cũng không trở về, kathina cũng xả trong thời ấy. 


4) Trong mãtikã thứ 4 nãsanantikä, äväsapalibodha đứt trước là đứt khi tỳ khưu quyết 
định răng không trở lại chùa cũ nữa, civarapalibodha đứt sau là đứt trong khi y đã hư mật, 
kathina cũng xả trong thời ây. 

3) Trong mãtikã thứ 5 savanantikã, civarapalibodha đứt trước là đứt trong khi đã làm y 
rôi, äsäsapalibodha đứt sau là đứt 1 lượt vừa khi nghe tin răng tăng trong chùa tụng xả 
kathina rôi, kathina cũng xả trong thời ây. 

6) Trong mãtikã thứ 6 äsavacchekika, ävãsapalibodha đứt trước là đứt trong khi tỳ khưu 
định răng: không trở lại chùa cũ nữa, civarapalibodha đứt sau là đứt trong khi không còn 
mong được y nữa, kathina cũng xả trong thời kỳ ây. 


5 Có giải trong tạng Luật, phẩm thứ 5, nếu tăng không tụng xả kathina, lộc của tăng phát sanh trong chùa ấy về phần 
tỳ khưu trong chùa ây thôi, các tỳ khưu khác không được thọ kathina, hoặc ở phương xa đên không được phép lãnh. 
Tăng tụng xả kathina thì lộc của tăng phải chia đên các tỳ khưu khác. 
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7) Trong matIkã thứ 7 simatikkantikä, cIvarapalibodha đứt trước là đứt trong khi đã làm 
y xong, ãsãsapalibodha đứt sau là đứt trong khi hết hạn kỳ, kathina cũng xả trong thời ấy. 

ổ) Trong matikã thứ 8 sahubbhara, cả 2 palibodha đứt I lượt cùng nhau không trước 
không sau là đứt trong khi tăng tụng dứt 2 bản tuyên ngôn, kathina cũng xả trong thời ấy. 

Vấn: Hành trình kathina xả trong sĩmã có mấy, ngoài sĩmã có mấy, có khi trong sĩmã có 
khi ngoài sĩmã có mấy? Đáp: Hành trình kathina xả trong sĩmã có 2 là: antarubbhãra và 
sahubhara. Ngoài sima có 3 là: pakkamanantika, savanantika và simatikkantika. Có khi 
trong simä, có khi ngoài simã có 4 là: m{thanantika, sannitthãnantika, nãsanantika và 
äsavacchedika. 
Giải rằng: antarubbhãra và sahubhãra kathina xả trong thời chung cùng nhau là xả vì năng 
lực tăng tụ hội tụng xả trong vòng sIma thọ kathina Ấy, thuộc về hành trình kathina xả trong 
vòng. Pakkamanantika, savanantika và simatikkantika, kathina xả đối với l tỳ khưu, đi làm 
cho kathina xả, phía ngoài vòng sima thọ kathina Ấy, thuộc về hành trình kathina xả phía 
ngoài vòng sĩima. Nitthanantika, samu{thãnantika, nãsanantika và äsavacchedika, kathina 
xả đối với 1 tỳ khưu. Nhưng nếu tỳ khưu ấy khi trước không bận tìm phần y mà mình phải 
được, rồi đi ra ngoài vòng sĩmã, hết tiếc rằng: “Thôi trở lại”, mà sau đó tỳ khưu khác thức 
tỉnh ép, cho đi đoạt phần y đó lại, rồi trở về làm cho kathina cũng xả trong vòng sĩma đã 
thọ kathina. Vậy chỉ về việc phần y mà mình phải được ấy, thuộc về hành trình kathina xả 
trong vòng sĩmã. Nếu tỳ khưu đem phần y mà mình phải được ra ngoài vòng sĩmã rồi làm 
cho kathina xả trong nơi ấy, chỉ 1 lần thì thuộc về hành trình kathina xả ngoài vòng sĩmä.”9 


Pakinnakakathä 

Vấn: Mũla của kathina có mây? Vatthu có mây? Bhũmi có mấy? Đáp: Mũla của kathina 
có Ï là: Tăng tụ hội. Vatthu có 3 là: sanghãti, uttarasanga và antaravaäsaka. Bhũmi có 6 là: 
y làm băng chỉ cây, y làm băng bông, y làm băng tơ, y làm băng lông thú, y làm băng vỏ 
cây. 

Thật vậy, kathina thì đủ mũla, vatthu, bhũmi như đã có giải, thọ mới kết quả được. Nếu chỉ 
thiêu 1 điêu nào, như sô tỳ khưu ít hơn 5 vị hoặc thọ kathina băng y khác ngoài Ì trong 3 
y, hoặc y ây họ làm băng vật nào khác ngoài 6 thứ chỉ ây, thì kathina không được kêt quả. 

Vấn: Pháp chỉ về phần đầu kathina, pháp chỉ về phần giữa, pháp chỉ về phần cuối cùng 

là thê nào? Đáp: Pubbakarana thuộc vê phân kathina, sự xả y cũ adhitthãna y mới về phân 
giữa, sự thọ và anumodanä về phân cuôi cùng. 
Giải: Trong sự phải thọ kathina (kathinatthärakicca) chia ra làm 3 giai đoạn. Đoạn đầu phải 
lo làm pubbakarana (giặt, vò, nhuộm y) nêu thí chủ họ chưa làm. Đoạn giữa phải xả y cũ 
(paccuddhãra) của mình rôi adhithana y mới đê thọ kathina ây. Đoạn cuôi cùng phải thọ ra 
tiêng cho tăng hội được nghe rõ, rôi làm tăng gana, puggala, phải anumodana, được 
anumodanäa như thê gọi là sự phải thọ kathina (kathinattharakicca) được kêt quả. 

Vấn: Người có mây chi không nên thọ kathina, người có mấy chỉ nên thọ kathina? Đáp: 
Người có 8 chi không nên thọ kathina: 1) người không biệt pubbakarana (sự phải làm trước 
khi thọ kathina); 2) không biệt paccuddhãra (xả y cũ); 3) không biệt adhitthãna (nguyện 
đặt tên y mới); 4) không biệt atthãra (sự thọ kathina); 5) không biệt mãtikã (nguyên nhân 
xả kathina); 6) không biệt palibodha (sự buộc kathina); 7) không biệt uddhãra (hành trình 
kathina xả theo § mãtikä); ổ) không biệt quả báo (nguyên nhân không phạm tội). 


79 Muốn rõ điều này nên xem tạng Luật, phẩm thứ 8. 
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Người có đủ § chi (trái với 8 điều giải trên) mới nên thọ kathina được là: 1) biết 
pubbakarana; 2) biết paccuddhara; 3) biết adhitthãna; 4) biết atthãra; 5) biết mãtikã; 6) biết 
palibodha; 7) biết uddhãra; 8) biết quả báo cänissamsa. Tỳ khưu thọ kathina phải biết nhớ 
rõ rệt 8 điều trên đó mới nên thọ kathina. Vị tỳ khưu biết nhớ các pháp ấy được rõ rệt mới 
có thê làm cho kathinatthärakicca được kết quả là: 1) phải pubbakarana ngừa sợ e y mà thí 
chủ họ chưa làm xong (vì không thông hoặc chưa làm kịp); 2) phải biết paccuddhãra đề xả 
y cũ của mình ra; 3) phải biết adhitthãna để adhi{thãna ykathina sắp thọ; 4) phải biết atthãra 
để thọ kathina cho đúng theo phép; 5) phải biết mãtikã, palibodha, uddhãra cho biết hành 
trình khi kathina xả; 6) phải biết quả báo cho rõ thế lực của kathina. Nếu không biết, không 
nhớ các pháp ấy cho rõ rệt, không nên thọ kathina đâu, trừ ra tỳ khưu là vị trưởng lão có 
tăng hộ trợ lo sắp đặt thế cho. 

Vấn: Pubbakarana (sự phải làm trước) giải như thế nào? Đáp: Có 7 điều: 1) đhovana 

(giặt, vò); 2) vicärana (đo); 3) chedana (cắt); 4) bandhana (may, lượt); 5) sibbana (may 
xong); 6) rajana (nhuộm); 7) kappakarana (làm dấu y). 
Giải răng: cả 7 điều ấy, nếu còn sót điều nảo, tỳ khưu phải làm cho rồi trước khi thọ kathina, 
không nên thọ rồi sau mới làm. Điều thứ nhất: Nếu vải kathina ấy còn mới, dính bột dệt, 
hoặc vải cũ dơ thì phải giặt. Điều thứ nhì: phải lo đo cho đúng theo luật định. Điều thứ ba: 
phải cắt bằng dao hoặc băng kéo cho đứt có điều lớn, điều nhỏ. Điều thứ tư: phải lượt theo 
đường đã cắt ây. Điều thứ năm: phải may theo đường chỉ đã lượt. Điều thứ sáu: phải nhuộm 
bằng nước nhuộm mà đức Phật cho phép có màu vừa theo sắc bậc Sa-môn. Điều thứ bảy: 
phải làm dấu bằng 1 trong 3 màu”! cho hoại sắc y. Phải làm theo thứ tự, từ thứ nhất đến 
thứ nhì là không nên làm saI, trước làm sau, sau làm trước, nhưng nếu họ đã làm xong thì 
càng tốt, bằng còn sót điều nào phải làm cho rồi mới được (hiện thời chỉ còn sót điều thứ 
7, tỳ khưu thọ cần phải làm có bấy nhiêu thôi). 

Vấn: Paccuddhãra, adhitthãna giải như thế nào? Đáp: Paccuddhara nói về 3 pháp là: 
saighãti, uttaräsanaga và antaraväsaka. Adhifthäna cũng nói về 3 pháp ấy. Nhưng 
paccuddhãra nói về sañghãti, uttaräsanaga và antaraväsaka cũ mà mình đã dùng, còn 
adhitthãna nói về saäghãtI, uttarasanaga và antaraväsaka là y kathina Ấy. Nếu muốn thọ 
bằng sañghäti, phải paccuddhãra xả saủghãti cũ, rồi adhitthãna saighãti mới. Thọ 
uttaräsanaga hoặc antaraväsaka cũng phải xả uttaräsanaga hoặc antaraväsaka cũ ra, rồi 
adhitthãna uttaraäsanaga hoặc antaravaäsaka mới như nhau. 

Vấn: Atthãra (sự thọ) nói về mấy pháp? Đáp: Atthãra chỉ nói về 1 pháp là nói ra tiếng. 
Giải: Tỳ khưu thọ phải nói ra tiếng cho tăng hội nghe rõ rệt mới kết quả kathina, nếu thọ 
thầm thì một mình”?, tăng hội không được nghe với, thì kathina không được kết quả. Còn 
về cách thức phải thọ như thế nào đã giải ở phía trước đều đủ rồi. 

Vấn: Sự thọ kathina của mấy hạng người không được kết quả, mấy hạng người được kết 
quả? Đáp: Sự thọ kathina của 3 hạng người không được kết quả lả: người ở ngoài vòng 
simäã thọ anumodanä kathina; người thọ anumodanäã kathina không nói ra tiếng; người thọ 
ra tiếng không cho kẻ khác nghe hiểu nghĩa lý. 





Sự thọ kathina của 3 hạng người sau này mới được kết quả là: người ở trong vòng sĩma thọ 
anumodanä kathina; người thọ anumodana kathina được nói ra tiêng; người nói ra tiêng 
cho người khác nghe nghĩa lý được rõ rệt. 


7! Màu xanh, sám tro, đen sậm. 
7 Là nói nhỏ đủ một mình nghe. 
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Vấn: Sự thọ kathina mây cách không kết quả, mấy cách được kết quả? Đáp: 3 cách thọ 

kathina không kết quả là: vatthuvipanna, kãlavipanna, karanavipanna. Cách thọ kathina 
được kết quả là: vatthusampanna, kãlasampanna, karanasampanna. 
Giải: Tiếng vatthuvipanna nghĩa là vật sái nói về y kathina không nên dùng (akapiya) là y 
không đúng phép. Kãlavipanna nghĩa là “thời sái”, nói về thời là họ dâng y trong ngày nay, 
tăng giao cho ty khưu người thọ trong ngày mai. Karanavipanna: nghĩa là “làm sái”, nÓI VỆ 
thí chủ họ chưa làm y xong, rôi tỳ khưu không cắt làm cho rồi trong ngày ấy. Tiếng 
vatthusampanna nghĩa là “vật phải”, nói về y kathina làm đúng theo phép. Kãlasampanna 
nghĩa là “thời phải”, nói về thí chủ họ dâng trong ngày nảo, tăng giao cho tỳ khưu người 
thọ trong ngày ấy. Karanasampanna nghĩa là “làm phải”, nói về thí chủ dâng y làm đúng 
theo phép hoặc họ làm chưa xong, tăng giao cho trong ngày nào, tỳ khưu người thọ được 
cắt làm cho đúng trong ngày ấy, không để qua đến ngày khác. Nói tóm lại, tỳ khưu thọ 
kathina bằng y không nên dùng (akappiya) như y có bông, có màu sái, thí chủ dâng y đến 
trong ngày nay, tăng giao cho tỳ khưu thọ đến ngày mai, thọ như thế thì kathina không 
được kết quả. Trừ ra y làm băng vải, nên dùng (kappiya), tăng cũng giao cho tỳ khưu thọ 
trong ngày ấy, thọ như thế kathina mới được kết quả. 


Vấn: Tháng nào nên thọ kathina? Đáp: Tháng nên thọ kathina là trong 1 tháng cuối cùng 
của mùa hạ. Giải: Sự thọ kathina, đức Thế Tôn chỉ cho phép thọ được trong I tháng chót 
mùa hạ: kế từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. Trong khoảng 29 ngày ấy, ngày nào cũng thọ 
được cả. Ngoài vòng 29 ngày ấy, thọ kathina không kết quả, dầu có thọ cũng chẳng kết quả 
ch1ị. 

Vấn: Sự thọ kathina sái (atthãravipatti) hay là thọ phải (atthãrasampati), phải biết bằng 
cách nào? Đáp: sự thọ kathina sái hoặc thọ phải biết theo 24 thể thọ, không kết quả và 17 
thê thức thọ được kết quả như đã có giải. 

Trích dịch trong Kathinakhandhaka thứ 7 của phẩm Mahävagga, cũng vừa đủ nghĩa lý 
chỉ có bấy nhiêu. 

Khemam papponfu pãnino. Cầu cho tất cả chúng sanh đều được vui. 

Bhikkhu Vansarakkhia 
Tỳ khưu Hộ Tông 


GIẢI VẺ CÁCH THỨC CÁC THỨ Y CA-SA 

1) Kusi: địch là miếng vải dài ở ngay chỗ anuväta dài chung quanh là ngay chỗ khoảng 

đài. 
2) Addhakusi: dịch là miếng vải nửa phần kusi, tức là miếng vải vắn ở ngay chỗ khoảng 

văn. 

3) Mandala: dịch là miếng vải lớn ở ngay chỗ khoảng lớn (nếu y ngũ điều, điều lớn này 
có 5 khoảng). 

4) Addhamandala: dịch là miếng vải nửa phần miếng vải lớn, tức là miếng vải nhỏ (nếu 
y ngũ điêu, điêu nhỏ này có 5 khoảng). 

5) Vivatta: dịch là miếng vải mở ra (khi nảo trùm thấy rõ ngay cho phía trên lưng), chỉ 
này ở ngay khoảng lớn chính giữa. 

6) Anuvivatta: đây là miếng vải mở tiếp theo (khi nào trùm chỉ thây phân nửa), chỉ này 
ở ngay chỗ 2 bên khoảng anuvivatta. 
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7) Giveyyaka: dịch là miếng vải quấn (khi nào trùm thì trùm ngay cổ), chỉ này ở ngay 
chỗ khoảng vivatta về phía trên. 

ổ) Jangheyyaka: dịch là miếng vải phải đậy trên xương chả vai, chỉ này ở chỗ 2 khoảng 
anuvivatta về phía dưới. 


9) Bahanta: dịch là miếng vải phải đắp bắp tay, khi trùm phải ở ngay phía trên bắp tay, 
chi này ở ngay chỗ adhamandala nơi 2 khoảng phía ngoài cuối cùng. 


Tóm lại, y có 9 chi như thế mới hiệp theo lời của đức Phật chế định. Cả 3 y (y 2 lớp, y 
vai trái, y nội) phải làm theo 9 chi ây (trừ ra thiêu vải cắt may không đủ). 


Phép dâng y kathina đến tăng (sañgha) 


Vấn: thí chủ dâng cúng y kathina dãna như thế nào mới gọi là tăng thí (sanghadäna)? 
Đáp: y để thọ kathina là vật kế vào trong sañghadãna thì dâng theo Pãli như vây: 





Cách dâng thứ nhất: “Imam dussam kathina civaram bhikkhusaighassa demä 
dutiyampi, ... tatiyampi, ...” (đọc 3 lần). Nghĩa: chúng tôi xin dâng y này để làm lễ Kathina 
đến tỳ khưu tăng (bhikkhusañgha), lần thứ nhì, lần thứ ba. 

Về vật phụ tùng (parikkhãra) đã dâng theo thói quen như vầy: Yenamhäãkam kathinam 
kahitvã kathinänI sansãni tasseva. Nghĩa: vị tỳ khưu nào lãnh Kathina của chúng tôi, chúng 
tôi xin dâng các vật phụ tùng này đến vị đó. 

Trong chú giải (atthakatha) có thuyết minh rằng: nếu thí chủ dâng mà đọc Yenamhãkam 

.. như vây, thì tăng không có quyên làm chủ các vật parikkhära đó được. Cho nên nếu cần 
muốn dâng vật nào đến tăng, phải dâng bằng cách khác, tóm tắt (không cân đề tên các vật 
dâng theo Päli) như vậy. 

Cách dâng thứ nhì: “Imam mayœn bhante vatthũni bhikkhusanghassa nñizyãdema”. 
Nghĩa: Bạch các ngài, chúng tôi xin dâng những vật này đến tỳ khưu tăng. 

Lại nữa, cũng có I cách dâng kathina chung với vật phụ tùng 1 lần rất tiện lợi theo Päli 
như vầy. 

Cách dâng thứ ba: “Imam bhante saparivaäram kathina civaradussam bhikkhusañghassa 
onoJayama sãdhu no bhante bhikkhusañgho Imam sapariväram kathina civaradussam 
patigganhãtu patiggahetvä ca Iiminä dussena kathinam attharatu amhakam digharattam 
hitäya sukhaya”. Nghĩa: bạch chư Đại đức, chúng tôi xin nghiêng mình dâng y kathina 
cùng với vật phụ tùng này đến tỳ khưu tăng. Bạch chư Đại đức cầu xin tỳ khưu tăng lãnh 
y kathina cùng với những vật phụ tùng của chúng tôi đây, khi đã nhận rồi, xin thọ dụng y 
này, cho chúng tôi được sự lợi ích và yên vui lâu đài. 


73 Nếu mộ người dâng thì đọc aham thế mayam, niyyãdemi thế niyyãdema. 
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Y ngũ điều 





Coi theo số: 1: Kusl. 2: Addhakusl. 3: Mandala. 4: Addhamandala. 
5: Vivatfa. 6: Anuvivaffa. 7: GTveyyaka. 8: Janjheyyaka. 9: Bahanta. 


Y thất điều 





Coi theo số: 1: Kusl. 2: Addhakusl. 3: Mandala. 4: Addhamandala. 
5: Vivatfa. 6: Anuvivaffa. 7: GTveyyaka. 8: Janjheyyaka. 9: Bahanta. 
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Y cửu điêu 
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Coi theo số: 1: Kusl. 


5: Vivatfa. 6: Anuvivaffa. 7: GTveyyaka. 
Y thập nhứt điều 


Coi theo số: 1: Kusl. 


5: Vivatta. 


2: Addhakusl. 


2: Addhakusl. 
6: Anuvivatfa. 7: GTiveyyaka. 


3: Mandala. 
8: Janjheyyaka. 


4: Addhamandala. 
9: Bahanta. 


3: Mandala. 
8: Janjheyyaka. 


4: Addhamandala. 
9: Bahanta. 





— Dứt tác phẩm 2. Luật xuất gia tập 2 (PL.2495)- 
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CHƯƠNG II. KINH ĐIẾN 


Tác phẩm 3 ¬¬ „ " ¬ 
CƯ SĨ VẤN ĐÁP (PRASNA GIHI) 


Tôi hết lòng làm lễ Tam bảo — Namatthuratanaffayassa 


CƯ SĨ VẤN ĐÁP 
Vấn: Tiếng cận sự nam, cận sự nữ (upasaka) cận sự nữ (upäsikã) nghĩa như thế nào? 
Đáp: Cận sự nam, cận sự nữ nghĩa là người vào gân đên Tam bảo, nương theo Tam bảo. 
Vấn: Quy y có mây, là cái gì? Đáp: Quy y! có ba là: Phật, Pháp, Tăng. 
Vấn: Tam quy chia theo tên có mấy? Đáp: Tam quy chia theo tên có hai: Thánh quy và 
phàm quy. 
Vấn: Thánh quy như thế nào? Nói về mây hạng người? Đáp: Thánh quy là quy, thấy 


pháp “Tứ thánh đế”? dứt trừ phiền não, lẫy Niết-bàn làm cảnh giới, là nơi về của các bậc 
Thánh nhơn, nhất là bậc Tu-đà-huờn. 


Vấn: Phàm quy như thế nào? Về hạng người nào? Đáp: Phàm quy chỉ mới vừa được đè 
nén phiền não như dùng đức của Phật làm cảnh giới, là nơi về của người phàm có đức tin 
về sự hiểu thấy phải, có đức tin là gốc, làm cho sự hiểu biết ngay trong 10 cách làm phước 
(puññakiriyävatthu), như thế gọi là phàm quy. 

Vấn: Quy y có mẫy cách, là cái chi? Đáp: Quy y có 4 cách là: phú thác mạng sống đến 
tam bảo (attasanniyãtana), nương theo tam bảo kể từ này về sau (tapparäyana), dâng mình 
làm đệ tử tam bảo (sissabhãävupagamana), tư cách tôn trọng sùng bái Tam bảo (pãnIpätana). 

Vấn: Cả 4 cách quy y ấy, giải như thế nào? Đáp: Giải như vây: 

“Phú thác mạng sống đến Tam bảo”(attasanniyyätana) là phải nguyện: “Tôi xin phú 
thác” sanh mạng tôi đến đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, kể từ ngày nay” (ajja ädim 
katvã aham attãnam buddhassa, đhammassa saäghassa niyyãdemi) như thế gọi là 
attasanniyyAtana. 

- _ “Nương theo Tam bảo kể từ nay về sau” (tapparäyana) là phải nguyện: “Kể từ đây, 
tôi xin nương theo đức Phật, kê từ đây, tôi xin nương theo đức Pháp, kể từ đây tôi 
xin nương theo đức Tăng”. Xin ngài ghi nhớ tôi là người cận sự nam, cận sự nữ kế 
từ nay về sau (ajja ädim katvã buddhaparãyano, dhammaparãyano, saäghaparãyano). 

- - “Dâng mình làm đệ tử Tam bảo” (sissabhaävupagamana) là phải nguyện: “Tôi là đệ 
tử đức Phật, đệ tử đức Pháp, đệ tử đức Tăng, xin ngài ghi nhớ tôi là đệ tử, kế từ ngày 
nay về sau (ajja ädim kotvä aham buddhassa, anteväsiko, đhammassa anteväsiko, 
sañghassa anteväsIko). 

- - “Tư cách tôn trọng sùng bái Tam bảo (panipatanasaranagamana) là phải nguyện: 
“Tôi xin tôn trọng sùng bái và nghinh tiếp Tam bảo, nhứt là đức Phật” (ajja ädim 
katvä aham abhivädanam paccuppatthaãnam añJalikammam samTcikammam buddhã 
dinamyevatinnam vatthunam karomn). 





¡ Quy y nghĩa là trở về, là nương theo hay là tu theo 

?Tứ diệu đề là 4 điều thiệt khổ, nhơn sanh khổ là lòng ham muốn nươi đứt khổ là Niết Bàn, đường đi đến nơi hết khổ 
là Bát chánh đạo. 

3 Phú thác là gởi mình. 
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Vấn: Phải có đủ cả 4 cách quy y ây mới được gọi là quy y, hay là có một trong bốn cách 
ây cũng được? Đáp: Có một trong bốn cách ấy cũng được. 


Vấn: Bốn cách quy y ấy có quả báo giống nhau hay là khác nhau? Đáp: Có quả báo 
giông nhau, không khác. 

Vấn: Tư cách tôn trọng sùng bái (pãnipatana) chỉ có một cách hay là có thêm nữa? Đáp: 
Chia ra có bôn cách nữa, là: tôn trọng vì tín răng “Đức Phật là thân quyên, dòng dõi thanh 
cao (ñatipanipata); tôn trọng vì sợ oai lực của đức Phật (bhayapanipäta); tôn trọng vì cho 
đức Phật là thây (acariyapaänipätfa); tôn trọng vì tín răng đức Phật là bậc thanh cao đáng 
nương dựa (dakkhineyyapanIpäta). 

Vấn: Bốn cách tôn trọng sùng bái â ấy, giải như thế nào? Đáp: Giải như vầy: 1) Tôn trọng, 
tín rằng: đức Phật này là thân quyến dòng dõi thanh cao, ta nên tôn trọng. 2) Tôn trọng 
rằng: đức Phật có nhiều thần lực, nếu ta không tôn trọng sùng bái ta phải bị hư hại vì một 
lẽ gì không sal, cớ ẫy ta phải tôn trọng. 3) Tôn trọng, tín răng: đức Phật này khi còn ở địa 
vị Bô tát, Ngài có dạy bảo ta các nghê nghiệp, nay Ngài được giác ngộ làm Phật, ta cân 
phải tôn trọng Ngài. 4) Tôn trọng, tín răng: đức Phật này là bậc thanh cao đáng thọ lãnh 
vật dụng của thí chủ tin lý nhơn quả đem đến dâng cúng người nào đã cúng dường rồi thì 
được khỏi vòng khổ não. Trong 4 cách tôn trọng ấy, chỉ có cách thứ 4 làm cho phép quy y 
được kêt quả thôi. 

'Yấn: Phép quy y bợn nhơ có máy điều? Đáp: Phép quy y bợn nhơ có 3 điều, là: Không 
biệt Phật, Pháp, Tăng, có đức như thê nào (aññãna); Nghi ngờ Tam bảo (samsaya); Hiêu 
sái Tam bảo (micchañanadassana). Không đứt tam quy, nhưng Tam quy không được tỏ 
rạng, cận sự nam, cận sự nữ không được nhiêu phước báu. 

Vấn: Thánh quy có bợn nhơ chăng? Đáp: Thánh quy không bao giờ bợn nhơ. 

Vấn: Phép quy y đứt do mấy điều? Đáp: Phép quy y đứt đo hai điều: đứt mà có tội 
(savajjoca), đứt mà không có tội (anavaJJoca). 

Vấn: Đứt mà có tội, đứt như thế nào? Đáp: Người đã thọ tam quy rồi, trở lại nương theo 
ngoại đạo, hủy báng, nhứt là đức Phật, gọi là đứt tam y có tội. 

Vấn: Như thế nào, đứt mà không có tội? Đáp: Đứt mà không có tội, là đứt vì chết. 

Vấn: Thánh quy, có đứt không? Đáp: Thánh quy không bao giờ đứt. 

Vấn: Vì sao Thánh quy không đứt, không bợn nhơ? Đáp: Vì bậc Thinh văn, dầu là thoát 
sanh trong cõi nào, không có Phật, Pháp, các ngài cũng chăng tin theo tôn giáo khác, dầu 
có tai nạn đến nỗi hại mình, các ngài cũng chắng bỏ các đức lành của mình; cho nên gọi 
Thánh quy không bao giờ đút, không khi nào bợn nhơ. 


~T^~— 


Vấn: Phép quy y có mây chi? Đáp: Có 3 chỉ: đức tin (saddhã), trí tuệ (paññã), thí mạng 
(J1vitapariccaäga) là thà bỏ mạng không đành lìa pháp. 

Vấn: Thế nào gọi là giới của cận sự nam? Đáp: Ngũ giới, gọi là giới của cận sự nam. 

Vấn: Bát giới là giới của ai, nếu ngũ giới là của cận sự nam? Đáp: Bát giới cũng là giới 
của cận sự nam, cận sự nữ nhưng thọ trì có hạn kỳ. 

Vấn: Sự nuôi mạng của cận sự nam, cận sự nữ như thế nào? Đáp: Sự nuôi mạng của cận 
sự nam, cận sự nữ là phải dứt bỏ 5 nghề buôn bán không nên. 

Vấn: Năm nghề buôn không nên, như thế nào? Đáp: Năm nghề buôn không nên là: buôn 
khí giới (satthavanijj3), buôn người (sattavanijjä), buôn thịt là nuôi thú rồi đem bán 
(mamsavamiJJa), buôn vật say (rượu) (maJjavarmnJJãa), buôn thuốc độc (visavaniJJa). Cả 5 
nghề Ấy, cận sự nam, cận sự nữ không nên làm. 
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Vấn: Vì sao không nên buôn khí giới? Đáp: Vì là nguyên nhân để giết chúng sanh (người 
và thú) bởi cận sự nam, cận sự nữ là người không sát sanh. 

Vấn: Vì sao không nên buôn người? Đáp: Vì người có dòng dõi đồng nhau không nên 
làm cho thấp hèn. 

Vấn: Vì sao không nên buôn thịt? Đáp: Vì là nguyên nhân giết hại chúng sanh. 

Vấn: Vì nguyên nhân nào, buôn thuốc độc không được? Đáp: Vì là vật độc. 

Vấn: Vật say là rượu, vì sao cũng cắm nữa? Đáp: Vì là nguyên nhân làm cho mất trí 
nhớ của người. 

Vấn: Sự hư hại của cận sự nam, cận sự nữ như thế nào? Đáp: Nhứt là sự phá giới và sự 
nuôi mạng sát. 

Vấn: Hư hại của cận sự nam, cận sự nữ có mây thứ? Đáp: Có 5 thứ: cận sự nam, cận sự 
nữ không có đức tin (asaddhohoti); cận sự nam, cận sự nữ không có giới (dussTlohoti); cận 
sự nam, cận sự nữ là người không quyết định (kotuhalamangalikohotI); cận sự nam, cận sự 
nữ tin tà thuyết, không tin nhơn quả (mañgalampaccetinokammam); cận sự nam, cận sự nữ 
tin người ngoài Phật pháp (Ito ca bahiddhã dakkhineyyam gavesatI). 

Vấn: Cận sự nam, cận sự nữ không có đức tin, tại sao cũng thành người cận sự nam, cận 
sự nữ được, vì cận sự nam, cận sự nữ phải có đức tin làm sốc? Đáp: Trước có đức tin thiệt, 
sau trở lại không có đức tin, cho nên gọi là hư hại. 

Vấn: Phá giới, như thế nào? Đáp: Phá giới là nói về người không giữ giới hoặc có giới 
mà đứt giới, đều gọi là phá giới cả. Phá giới gọi lả: “nisTlo” hoặc “asilo” nghĩa là “người 
không có giới”. 

Vấn: Tin tà thuyết, không tin nhơn quả, như thế nào? Đáp: Tim, chấp rằng tháng này 
tốt, tháng này xấu v.v... hoặc tin rằng ông này bà kia cho tội, phước, không tin nhơn quả. 

Vấn: Thế nào gọi là tìm bậc” đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhơn quả, ngoài Phật giáo? 
Đáp: Tìm người ngoài đạo Phật, là tìm kẻ tự xưng mình là bậc đáng thọ lãnh của tín thí tin 
lý nhơn quả đem đến dâng cúng, ngang hàng với Phật giáo, nếu người nào cho vật chi, phải 
đến dâng cúng trong hắc” đúng đăng mới thọ lãnh. Cho nên trong điều học “Người tu đạo 
lỏa thể” (acelakasikkhãpada) đức Phật cắm không cho tỳ khưu tự tay mình thí vật chi đến 
người tu đạo lỏa thể và ngoại đạo, nếu cho phạm tội ưng đôi trị. Cớ Ấy, cận sự nam, cận sự 
nữ nào tìm kẻ ngoại đạo” gọi là hư hại, không phải là người tu trong Phật giáo. 

Cận sự nam, cận sự nữ có Ï trong Š điều hư hại Ấy, gọi là cận sự nam, cận sự nữ hư hại 
dễ duôi (candalã upasaka), cận sự nam, cận sự nữ có pháp bợn nhơ (mala upakasa), cận sự 
nam, cận sự nữ mà đức Phật chê trách (patikittha upasaka). 

Vấn: Thạnh lợi của cận sự nam, như thế nào? Có mấy thứ? Đáp: Thạnh lợi của cận sự 
nam, ẫy là nói về giới và sự nuôi mạng, có 5 thứ là: cận sự nam, cận sự nữ có đức tin 
(saddhohotI); cận sự nam, cận sự nữ có giới (s1lavahotI); cận sự nam, cận sự nữ quyết định 
(nakotuhalamansgalikohoti); cận sự nam, cận sự nữ chỉ tin nhơn quả, không tin tà thuyết 
(kammam paccetIi nomaasalam); cận sự nam, cận sự nữ không tìm người tự xưng mình là 
bậc đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhơn quả, ngoài Phật giáo, chỉ tôn trọng sùng bái các 
hàng tu Phật (na 1to bahiddhã dakkhineyyam kavesati idhaca pubbakaram karotl). 


* Tà thuyết là lý luận không đúng theo chơn lý. 

3 Bậc ngang hàng Thánh nhơn trong Phật pháp. 

5 Trong hắc là thí chủ phải vào ngồi xa vị tỳ khưu trong ] hắc 1 gang hoặc gần hơn chút ít rồi dâng cúng. 

7 Tìm kẻ ngoại đạo nghĩa là tìm tin kẻ ấy ngang hàng với người tu Phật và đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhơn quả 
đem dâng cúng. 
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Cận sự nam, cận sự nữ có đủ 5 điều ẫy gọi là cận sự nam, cận sự nữ quý báu (rotana 
upasaka), cận sự nam, cận sự nữ như hoa sen (paduma upasaka), cận sự nam, cận sự nữ 
như hoa sen trắng (pundarika upasaka). Đức Phật cho 3 hiệu ấy vì có đức tánh như đã giải. 

Vấn: Cái chỉ thật là giới? Đáp: Tác ý thật là giới, đúng theo Phật ngôn rằng: ““Cetanã 
ham bhikkhave silam vadami”. Nghĩa là: Này các tỳ khưu! Như Lai gọi tác ý chừa cải thật 
là giới. 

Vấn: Tác ý chừa cải phát sanh giới có mây? Đáp: Tác ý chừa cải, cho phát sanh giới ấy 
có 3 thứ: chừa cải đầy đủ (sampattavirati); chừa cải vì tác ý thọ trì (samadanavrrati); chừa 
cải vì dứt bỏ (samucchedaviratfl). 

Vấn: Tác ý chừa cải đều đủ như thế nào? Đáp: Chừa cải đều đủ là: chúng sanh có thể 
giết được mà không giết, của cải có thể trộm được mà không trộm, vợ con người có thể 
hành dâm được mà không hành dâm, lời có thể dối được mà không dối, rượu có thê uống 
được mà không uống. Cả 5 điều ấy đã đến trước mặt rồi mà cũng không làm cho sái, sợ có 
điều oan trái trong ngày sau. Như thế gọi là tác ý chừa cải. 

Vấn: Chừa cải vì tác ý thọ trì như thế nào? Đáp: Chừa cải vì tác ý thọ trì nơi tỳ khưu, 
sadi, hoặc nơi cư sĩ đã thọ trì giới trước mình. Nếu gặp I trong 5 điều oan trái (pañcaverä) 
không dám làm sal, sợ đứt giới, như thế, gọi là chừa cải vì tác ý thọ trì. 

Vấn: Chừa cải vì đứt bỏ như thế nào? Đáp: Chừa cải vì đứt bỏ phiền não, khi Thánh đạo 
phát sanh lên, giới cũng phát sanh chung trong một thời ấy, phiền não cũng dứt. Như thế 
gọi là chừa cải vì dứt bỏ. 

Vấn: Tác ý cho phát sanh giới, do pháp chi hộ trợ, có mấy thứ? Đáp: Tác ý cho phát 
sanh giới do 2 pháp là: hỗ thẹn tội lỗi (hiri); chê sợ tội lỗi (attappa). Hai pháp ẫy hộ trợ, 
nâng đỡ làm cho giới phát sanh lên được. 

Vấn: Có người trì giới trong sạch đến trọn đời, có người mới giữ được không lâu rồi đứt 
giới, vậy hồ thẹn và ghê sợ đi đâu đi, không giúp đỡ che chở người? Đáp: Hồ thẹn và ghê 
sợ không đi đâu, song, vì thế lực thân cận cùng bạn dữ là nguyên nhân làm cho người hành 
theo bạn đữ; dắt dẫn cho hư hoại điều lợi ích đã phát sanh lên. Còn được giữ giới đến trọn 
đời là nhờ thế lực thân cận cùng bạn lành. Cớ ấy, đức Phật cấm ngăn không cho gần kẻ đữ, 
dạy phải nên giao thiệp cùng hàng thiện trí thức. 

Vấn: Đứt giới do mấy nguyên nhân? Đáp: do hai nguyên nhân: đứt có tội, vì hành sái 
một điều học nào (sãvajjoca); đứt không có tội, vì chết (anãvajjoca). 

Vấn: Thọ trì có mấy phép? Đáp: Có hai phép: thọ trì chung (ekajjhasamädãna), thọ trì 
riêng (paccekasamadäna). 

Vấn: Thọ trì chung như thế nào? Đáp: Thọ trì tất cả điều học, như nói: “Tôn xin thọ trì 
5 giới, hay là 8 giới” không nói: sát sanh, trộm cắp. ..„ như thế, gọi là thọ trì chung 
(ekaJjhasamadäna). 

Vấn: Thọ trì riêng, như thế nào? Đáp: Thọ trì riêng là nói ngay, riêng mỗi một điều học 
cho đến hết, như thế, gọi là thọ trì riêng (paccekasamãdãna). 

Vấn: Thọ trì chỉ có hai phép ấy, hay là còn nữa? Đáp: Chia ra có 3 phép thêm nữa: thọ 
trì bậc thấp (hTmnasamadãana), thọ tri bậc trung (majjhimasamadana), thọ trì bậc thượng 
(panTtasamadäna). 

Vấn: Thọ trì bậc thấp, như thế nào? Đáp: Thọ trì vì: muốn (chanda), tâm (citta), tấn 
(viriya), suy xét (vimamsa) (adhipatidhama). Nếu cả 4 pháp ấy thấp hèn thì giới cũng thấp 
hèn, hoặc vì tâm sự ham muốn (tanhã), tà kiến (ditthi) và kiêu hãnh (mãna) nhập vào khuấy 
rỗi làm cho tâm bợn nhơ, vì thiếu trí tuệ (ñãnavippayutta) như thế, gọi là thọ trì thấp hèn. 
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Vấn: Thọ trì bực trung như thế nào? Đáp: Thọ trì vì: muốn, tâm, tinh tấn, suy xét bực 
trung, không bị sự ham muôn, tà kiên và kiêu hãnh nhập vào khuây rôi, nhưng nhờ có 
người dắt dân (sasankharikañana sampayutta) như thê gọi là thọ trì bực trung 
(majJjhimasamadana). 

Vấn: Thọ trì bực thượng như thế nào? Đáp: Thọ trì vì: muốn, tâm, tinh tấn, suy xét bực 
thượng không bị sự ham muôn, tà kiên và kiêu hãnh nhập vào khây rôi vì có tâm lành, 
không có người dắt dânŠ (asankharikañana sampayutta), như thê gọi là thọ trì bực thượng 
(pamTtasamadäna). 

Vấn: Cả 8 điều giới, chia ra về phần tội có mây thứ? Khác nhau như thế nào? Đáp: Chia 
ra về phân tội có 2 thứ, khác nhau như vây: trong 8 điêu học có: 

- Năm điều trước thuộc về tội trong đời (lokavajja), dầu thọ trì hay không thọ trì 
cũng có tội, phải sa vào 4 đường dữ. Nghiệp báo còn dư lại phải đi thoát sanh làm 
người, chịu tội khác nhau theo môi điêu học mà mình đã phạm. 

- Ba điều sau thuộc về tội Phật cắm (pannathivaJjo). Nếu làm sai điều Phật cắm 
ây không sa vào 4 đường dữ”, không có oan trái'° (verä) chỉ không được hưởng 
phước báu của “bát quan trai giới” thôi. Vì điêu học này phát sanh do thê lực của 
“bát quan trai”. Ngoài ngày bát quan trai, không có điêu học ây. 

Vấn: Năm điều học, có tội khác nhau, vậy khi sa vào cảnh khổ, đi theo điều nào trước 
hay là đi theo thứ tự, từ sát sanh đi tới? Đáp: Phạm điêu học phải sa vào cảnh khô, nhưng 
không nhúứt định, điêu học nào tội nhiêu hơn phải đi theo điêu học ây. 

Vấn: Năm điều học đức Phật chế ra đối với người nào? Đáp: đức Phật không có chế 
điều học đôi với người nào cả; 5 điêu học ây đã có từ khi đức Phật chưa giác ngộ, gọi là 
“thường giới” (nicca s1lã) cho nên nói là không câm chê đôi với người nào. 

Vấn: Bát quan trai giới, đức Phật thuyết cho người nào? Đáp: Ngài thuyết cho 
Mahänäma là một vị vua vê dòng Thích Ca (con nhà chú với đức Thê Tôn). 

Vấn: Đút giới có đứt tam quy không? Đáp: Đứt giới nếu đứt vì chết, tam quy cũng đứt; 
nếu đứt vì phạm điều học, có khi đứt tam quy, có khi cũng không đứt. Nếu đứt vì hiểu rằng: 
5 điều oan trái ấy không có tội, như thế, gọi là đứt tam quy. Còn không đứt tam quy là khi 
phạm điêu học mà còn tin nhơn quả, đứt như thê, gọi là chỉ đứt giới, tam quy còn như 
thường. 

Vấn: Cớ sao không đứt tam quy, nếu giới đã đứt? Đáp: Không đứt tam quy, vì thọ tam 
quy nhờ có đức tin là gốc, nghĩa là còn tin phước tin tội, ví như cây gãy nhánh nhưng gốc 
rễ vẫn còn đủ. Giới phát sanh do tác ý chừa cải chỉ có hư sự chừa cải thôi, giới và tam quy, 
tâm sở!! khác nhau, như đã có giải. 

Vấn: Vậy đứt tam quy, đứt giới hay là không đứt? Đáp: Đứt tam quy, giới cũng đứt, vì 
tam quy là gốc rễ; nếu đã hết tin nhơn quả rồi, giới còn thế nào được. 

Vấn: Ngoài Phật giáo, khi đức Phật chưa giác ngộ, có giới chăng? Đáp: Ngoài Phật giáo, 
khi đức Phật chưa giác ngộ, cũng có giới vậy. 

Vấn: Vậy, nói đứt tam quy thì đứt giới, vậy ngoài Phật giáo, không có tam quy, cớ sao 
lại nói có giới? Đáp: Trong Phật giáo, nêu đã thọ tam quy rôi, trở lại bỏ tam quy, thì giới 


: “không có người dắt dẫn” là tự mình có trí tuệ suy xét thấy phải, rồi thành tâm làm, không nhờ người nhắc nhở. 

° Bốn đường dữ là: địa ngục, ngạ quỷ, a tu la, súc sanh. 

!9 Kiếp trước làm điều oan, kiếp này phải chịu đày đọa, kiếp này làm việc ức hiếp, kiếp sau phải bị hành gọi là “oan 
trái”, phạn ngữ gọi là “vera” 

!!'Tâm sở có giải trong kinh Abhidharma. 
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cũng đứt vì đã hết tin nhơn quả rồi. Còn nói không có tam quy mà còn giới, ấy là đối với 
thời gian ngoài Phật giáo, không có Phật, Pháp, Tăng chỉ có chừa cải 5 điều oan trái thôi, 
cho nên nói: cũng có giới vậy. 

Vấn: Giới không tà dâm và không thông dâm khác nhau như thế nào? Đã nói không tà 
dâm còn thêm không thông dâm nữa? Đáp: Không tà dâm đối với 20 hạng phụ nữ'?; không 
thông dâm phải xa lánh cả 30 khiếu '3, trong một ngày một đêm; không tà dâm xa lánh luôn, 
trừ ra vợ chồng. 

Vấn: Một người với nhiều người xin thọ giới cách nảo cao thượng hơn? Đáp: Xin một 
người hoặc xin nhiều người chỉ do nơi sự hành, chắng phải vì chỗ xin. 

Vấn: Giới phát sanh nơi người cho, hay là nơi người xin? Đáp: Giới phát sanh nơi người 
thọ, có thọ, có hiểu rồi chừa cải đều đủ các điều học thì giới mới phát sanh. 

Vấn: Nêu phát sanh nơi người thọ, vậy cần gì phải đi xin nơi bậc xuất gia thêm nữa? 
Đáp: Phải đi thọ nơi các bậc xuất gia cho có sự tôn kính đến tam quy và được các điều 
phước báu, không cho sự dễ duôi phát khởi và cho tâm thuần thục được nghe lời chỉ giáo 
của bậc trí tuệ, cho nên cần phải đi thọ nơi các ngài mới được. 

Vấn: Thê nào gọi là hành bát quan trai? Thế nào gọi là thời bát quan trai? Thế nào gọi 
là giới bát quan trai? Đáp: Hành bát quan trai là việc phải làm trong ngảy bát quan trai như 
là thọ tam quy... ; còn thời bát quan trai là hạn kỳ bát quan trai, là định ngày phải thọ trì 
bát quan trai, như ngày mùng 5, 8, 14, rằm ... một tháng có 8 ngày; giới bát quan trai là § 
giới như đã có giải. 

Vấn: Bát quan trai có mấy? Đáp: Có hai là: bát quan trai (trong một tháng có 8 ngày), 
bát quan trai (giữ luôn ngày rước và ngày đưa). Bát quan trai có hạn kỳ ngày và cách thọ 
trì khác nhau, như đã có giải đều đủ trong luật tu cư sĩ rồi, đây không cần phải giải thêm 
nữa. 

Vấn: Bát quan trai có 2 thôi, hay là có thêm nữa? Đáp: Có 3 thêm nữa là: giữ bát quan 
trai như kẻ chăn bò (gopäla uposatha), giữ bát quan trai như kẻ ngoại đạo (nigantha 
uposatha); giữ bát quan trai để trừ phiền não (ariya uposatha). 


Vấn: Như thế nào gọi là giữ bát quan trai như kẻ chăn bò? Đáp: Thọ trì bát quan trai 
như người chăn bò là: người chăn bò đuôi bò đến nơi có nước, có cỏ, rồi chỉ chờ cho đến 
giờ đuôi bò về giao cho chủ, chỉ mong đòi tiền mướn thôi, thế nào, người giữ bát quan trai 
trông cho hết ngày bát quan trai để chực ăn uống và thọ hưởng ngũ dục theo ý muốn như 
ngày trước. Như thế gọi là “thọ trì bát quan trai như kẻ chăn bò (gopãla upasatha)”. 

Vấn: Như thế nào gọi là giữ bát quan trai như kẻ ngoại đạo? Đáp: Giữ bát quan trai của 
kẻ ngoại đạo có định chỗ: như chừa cải không sát sanh ở hướng đông xa 100 do tuần, ở 
hướng nam xa 100 do tuần, ở hướng bắc xa 100 do tuân, như thế gọi là bát quan trai của 
kẻ ngoại đạo, bát quan trai như thế không có phước báu đâu. 

Vấn: Như thế nào, gọi là giữ bát quan trai để dứt trừ phiền não? Đáp: Thọ trì bát quan 
trai để dứt trừ phiền não làm cho tâm trong sạch. 

Vấn: Bát quan trai dứt trừ phiền não có chia ra nữa chăng? Đáp: Chia ra nữa, có 6 phép: 
Phật bát quan trai (brahmuposatha) ; pháp bát quan trai (dhamuposatha) ; tăng bát quan trai 
(sanghuposatha); giới bát quan trai (slluposatha); Chư thiên bát quan trai 
(devatiposatha) ; thánh thinh văn bát quan trai (arahantuposatha) 


!220 hạng phụ nữ là những phụ nữ có người gìn gữ (có cha, có mẹ, có chồng, có anh, có em, có bạn, có người đi nói 
có bà con, có chủ ...) 
13 Xem 30 khiêu trong luật tu xuất gia có giải rõ. 
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Vấn: Phật bát quan trai, giải như thế nào? Đáp: Bát quan trai dùng đức của Phật làm 
cảnh giới, như chọn lấy 1 trong 9 hiệu (Araham .... Bhagavä) của Phật để niệm giữ trong 
tâm, cho đặng dứt trừ phiền não. 

Vấn: Pháp bát quan trai, giải như thế nào? Đáp: Dùng đức của Pháp làm cảnh giới, như 
dùng Svãkkhãto ... Viãñnhi, một hiệu nào để niệm tưởng trong 4 oai nghỉ. 

Vấn: Tăng bát quan trai, giải như thế nào? Đáp: Dùng đức của tăng làm cảnh giới, như 
dùng Supatipanno ... Lokassa, đùng một hiệu nào để niệm tưởng trong tâm. 

Vấn: Giới bát quan trai, thọ trì như thế nào? Đáp: Nhớ đến giới mà mình đã thọ trì rồi 
không đứt, không bợn nhơ, không lủng bể ... cho thiền định được phát sanh lên vì giới 
trong sạch, tâm được an vui, không nóng nảy. Như thế gọi là giới bát quan trai. 

Vấn: Chư thiên bát quan trai, thọ trì như thế nào? Đáp: Tưởng nhớ đến đức Pháp đem 
người đi thoát sanh lên 6 cõi trời dục giới, do đức tánh chỉ? Nhớ thấy rằng: “Khi còn ở cõi 
người có tu Š đức: “tin, giới, nghe, thí, tuệ”. Có đủ 5 đức tánh ây mới sanh làm Chư thiên 
được. Nhớ được như thế rồi, cô gắng hành bát quan trai cho được tiến hoá lên tột bực 
(bhiyyobhäba). Như thế gọi là Chư thiên bát quan trai (devatũposatha). 


Vấn: Thánh thỉnh văn bát qua trai thọ trì như thế nào? Đáp: Chư thánh thinh văn thọ trì 
bát quan trai, đứt bỏ điều oan trái đến trọn đời, không trở lại làm những điều đã dứt bỏ ấy 
nữa. Như thế gọi là Thánh thính văn bát quan trai (Arahantuposatha). Trong 6 phép bát 
quan trai ấy, Thánh thinh văn bát quan trai có nhiều quả, có nhiều phước. 


Vấn: Bát quan trai đứt, do mây nguyên nhân? Đáp: Do 2 nguyên nhân: đứt vì có tội 
(savajjoca) do hành sái điêu học; đứt không có tội (anãvaJJoca) vì chết. 

Vấn: Cả 8 điều học ấy, điều học nào có tội, điều học nào không có tội? Đáp: Điều học 
nào kê vào trong tội đời (lokavaJja) có tội trong kiệp hiện tại, và có tội phải sanh trong 4 
đường dữ; điêu học kê vào trong điêu Phật cầm (PannattivaJja) có tội, chỉ không được quả 
báo trong sự thọ trì bát quan trai thôi. 

Vấn: Đức tánh của cận sự nam, cận sự nữ như thế nào? Có mấy thứ? Đáp: Đức tánh của 
cận sự nam, cận sự nữ có 10 thứ: 

7) Cận sự nam, cận sự nữ là người cùng chia sự vui, khổ với tỳ khưu tăng (saäghena 
saddhimsamaäna sukha dukkho hoti) nghĩa là nếu tỳ khưu tăng có sự vui thì cùng vui 
với, tỳ khưu tăng có sự khổ cũng chia buôn với nhau. 

2) Cận sự nam, cận sự nữ có nghiệp thân và nghiệp khẩu đã gìn giữ được chơn chánh 
(kay1 kavacasikañca surakkhitam hot) 

3) Cận sự nam, cận sự nữ lây Pháp làm trọng là khi làm việc chi hằng lấy Pháp làm 
lớn, làm gôc, làm mâu không cho sai, không bỏ Pháp (dhammo adhipateyyo hotI) 

4) Cận sự nam, cận sự nữ là người vui thích trong sự bố thí theo sức mình, là làm 
việc bô thí vừa theo của cải ít hay là nhiêu, có ít làm ít, có nhiêu làm nhiêu, không bị sự 
rít róng bỏn xẻn đẻ nén (yatha thamena samvibhäga ratova hoti). 

5) Cận sự nam, tinh tấn học hỏi cho thông rõ Phật giáo là lời dạy bảo của đức Thế 
Tôn (Jina säsanam JãnItuñcaväyamatl). 

6ó) Cận sự nam, cận sự nữ là người chánh kiến, có trí tuệ thấy hiểu đúng theo chơn lý 
(sammaädIitthikova hot). 

7) Cận sự nam, cận sự nữ xa lánh không tin tà thuyết và là người không có chấp tin 
răng: người có tà thuật cho tội phước được, chỉ tin lý nhơn quả (apagato 
kotuhalamangalikova hot). 


254 | Cư sĩ vấn đáp 


8) Cận sự nam, dầu có tai nạn đến nỗi hại mình, cũng không bỏ Tam bảo, trở dùng 
người khác làm thây, làm nơi nương tựa, quý trọng hơn Tam bảo (JivitahetupIi aññam 
sattharam na uddhisatI). 

9) Cận sự nam, cận sự nữ vui thích trong phép hoà hợp (samaggaramo va hotl). 

10) Cận sự nam, cận sự nữ tu hành chơn chánh trong Phật giáo, là chỉ làm theo luật 
pháp của Phật (sasane caratI). 
Mười đức tánh Ấy, cận sự nam, cận sự nữ cần phải thiệt hành theo, không nên dễ duôi, 
vì là pháp có thê làm cho tâm của cận sự nam, cận sự nữ ở theo thập nghiệp trong sạch và 
cho có duyên lành với Niêt-bàn. 


Vấn: Nghiệp của chúng sanh làm có mấy thứ? Đáp: Có hai thứ: nghiệp dữ, nghiệp lành. 

Vấn: Nghiệp dữ ấy, giải như thế nào? Đáp: Nghiệp dữ ấy là: nghiệp thân, sự làm của 
thân có 3; nghiệp khâu, sự làm của miệng có 4; nghiệp ý có 3. Cộng thành 10 nghiệp. 

Vấn: Ba nghiệp thân ấy là cái chỉ? Đáp: Ba nghiệp thân ấy là: sát sanh: là tự mình giết 
loài động vật (panã tipãta); trộm cấp: là cướp giật, rình người vô ý đê lầy của (adinnädäna); 
tà dâm: là không phải vợ chông mà giao hợp nhau (kãmesumicchäcära). 

Vấn: Bôn nghiệp khâu như thế nào? Đáp: Bốn nghiệp khẩu là: nói dồi: là nói lời không 
thiệt “có, nói không; không, nói có; thây, nói không thây; không thây, nói thây”; nói hai 
lưỡi: là đem chuyện người này nói với người kia cho sanh điêu mích lòng, hờn giận, chia 
rẽ nhau; nói lời dữ: là chửi rủa, măng nhiệc kẻ khác; nói lời vô ích: là nói những chuyện 
không có lợi ích, nói chuyện sang đàng. 

Vấn: Ba nghiệp ý như thế nào? Đáp: Ba nghiệp ý là: tham tài: là muốn được của người 
vê làm của mình; sân hận: là oán thù muôn làm hại người; tà kiên: là thây quây, hiệu lâm 
rôi châp là phải. 

Vấn: Thân nghiệp, thân ác và thân môn giống nhau hay là khác nhau? Đáp: thân nghiệp: 
là sự tạO tác thành tựu do nơi thân; thân ác là kê từ khi câm khí giới giêt chêt hoặc không 
chết, gọi là thân ác; thân môn là nói vê dỡ tay hay là dỡ chân lên đê đánh đập, đạp, đá, gọi 
là thân môn. Thân nghiệp, thân ác và thân môn khác nhau như đã giải. 

Vấn: Thân nghiệp hành do mấy cửa? Đáp: Thân nghiệp hành do 2 cửa: cửa thân và cửa 
miệng. 

Vấn: Hành trong cửa thân như thế nào? Hành trong cửa miệng như thế nào? Đáp: Hành 
trong cửa thân là giết hại loài động vật hay là trộm cấp của người, hoặc tà dâm. Như thế 
gọi là thân nghiệp thuộc về cửa thân; như dạy kẻ khác giết loài sanh vật, ấy là sự hành do 
thân nghiệp thuộc vê cửa miệng, như thê gọi là nghiệp thân vê cửa miệng. 

Vấn: Khâu nghiệp hành được mấy cửa? Đáp: Khẩu nghiệp hành được 2 cửa: khâu 
nghiệp và khâu môn. 

Vấn: Nghiệp miệng về cửa miệng, như thế nào? Nghiệp miệng về cửa thân, như thế 
nào? Đáp: Nghiệp miệng về cửa .miệng là nói lời dữ như nói dối, gọi là nghiệp miệng về 
cửa miệng. Còn nghiệp miệng về cửa thân là như viết thơ có lời dối gạt, hoặc đưa tay lên 
dôi gạt cho người tin, như thê gọi là nghiệp miệng về cửa thân. 

Vấn: Nghiệp ý hành được mây cửa? Đáp: Nghiệp ý hành được 3 cửa là: cửa thân, cửa 
miệng, cửa ý. 

Vấn: Nghiệp ý hành trong 3 cửa, như thế nào? Đáp: Nghiệp ý hành trong 3 cửa như vầy: 
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-_ Về phần “tham tải”, liếc xem của người rồi làm cho thân cử động, cầm lấy của 
người rờ rẫm coi. Về phần oán thù như cầm cây để chờ đánh đập. Về phần tà kiến, 
hiểu quấy, như nghiêng mình đảnh lễ các hạng ngoại đạo cho rằng cao thượng hơn 
Tam bảo, như thế gọi là nghiệp ý hành trong cửa thân. 

- Nghiệp ý hành trong cửa miệng là “tham tài” liếc Xem của người rồi nói rằng: 
của này được về ta mới vừa, người không xứng dùng của ây đâu. Oán thù nói rằng: 
chúng sanh hãy hư hại đi. Tà kiến là nói 10 điều sai lầm, như nói “Bồ thí không có 
quả phúc”. Những lời như đã giải ấy gọi là nghiệp ý về cửa miệng. 

- Nghiệp ý về cửa ý là không làm cho thân và khẩu cử động, chỉ vào ngồi nơi 
thanh vắng rồi làm cho tâm tham tài, sân hận, tà kiến phát sanh, như thế gọi nghiệp 
ý về cửa ý. 

Vấn: “Tham tài” chỉ về chỗ đã lấy được hay là chỉ tính muốn được, bấy nhiêu thôi, gọi 
là phá thập nghiệp rồi chưa? Đáp: “Tham tài” không cần đợi phải lấy được của, chỉ tính 
muốn được của người về cho mình, vì phương tiện nào, cũng gọi là phá thập nghiệp đều 
đủ. 

Vấn: Tham tài có mấy chi? Đáp: Tham tài có hai chĩ: vật của người khác (parabhandam); 
tính cho được về phần mình (attanoparinaamanam). Đều đủ 2 chỉ ấy thì phạm rồi. Vì là 
nghiệp ý về cửa ý, như đã có giải. 

Vấn: Tà kiến, chia ra có mấy đoạn? Đáp: Tà kiến chia ra có 3 đoạn: định tà kiến 
(niyatamicchäditthi), thường kiến (antagahikãditthi)., thân kiến (sakkãyaditthi). Định tà 
kiến là tà kiến đã quyết định, người đã có tà kiến ấy, hằng sa vào không gian địa ngục 
(Iokamtaranaraka)!* chia ra 3 bực: ngăn quả (natthikaditthi) nghĩa là hiểu rằng quả của 
phước và quả của tội không có; ngăn nghiệp (akiriyaditthi) nghĩa là hiểu rằng phước và tội 
không có; ngăn cả quả và nghiệp (alutukaditthi) nghĩa là hiểu rằng phước và tội cũng không 
có, quả của phước và quả của tội cũng không có. 

Vấn: Ngăn quả là gì? Đáp: Ngăn quả là như bố thí không được phước, cảnh thiên đàng 
cũng không có, cõi trời Phạm thiên cũng không có, chúng sanh chết rồi mắt, như thế gọi là 
ngăn quả (natthi kavitthi) (lý thuyết này phát sanh do tà sự tên “aJIta”). 

Vấn: Ngăn nghiệp, giải như thế nào? Đáp: Ngăn nghiệp là nói răng: sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm, nói dối gọi là không làm nghiệp đữ. Không làm nghiệp dữ là “vì nguyên chất với 
nguyên chất làm với nhau”; chúng sanh cũng là nguyên chất, thân người giết cũng là 
nguyên chất như nhau. Như đến cây, cây có phước, có tội chi mà đi đầu thai nữa, ấy là cái 
“thức” thôi, như thế gọi là ngăn nghiệp (akiriyaditthn) (lý thuyết này phát sanh do tả sư tên 
“purana kassapa”). 


Vấn: “Ngăn cả quả và nghiệp” giải như thế nào? Đáp: Ngăn cả quả và nghiệp là hiểu 
rằng: tất cả chúng sanh, sanh ra không có nhân, không có duyên, dơ nhớp cũng tự nhiên dơ 
nhớp, trong sạch cũng tự nhiên trong sạch, như cây tốt, cũng tốt tự nhiên, chăng có phước 
tội chi làm cho ngay cho vạy, như thế gọi là ngăn cả quả và nghiệp (ahetukaditthi) (lý 
thuyết này phát sanh do tà sự tên “makkhaligosãla”). Cả 3 tà kiến ấy ngăn cả đường trời và 
đường Niết-bàn. 

Vấn: Thường kiến (antagähikäditthi) giải như thế nào? Đáp: Thường kiến chỉ ngăn 
đường Niết-bàn, nhưng không ngăn đường trời. 

Vấn: Thân kiến (sakãyaditthi) giải như thế nào? Đáp: Thân kiến hiểu rằng: trong sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là cái thường tồn, vĩnh viễn, chia ra có 20 thứ. Nhưng đây không 


! Không gian địa ngục là địa ngục ở giữa khoảng không, không có đất chở. 
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giải vì là pháp rất vi tế, quá sức thường nhơn. Tà kiến này, cõi trời cũng không ngăn, Niết- 
bàn cũng không ngăn. 

Vấn: Vì sao tà kiến, có thứ ngăn đường trời và đường Niết-bàn, có thứ chỉ ngăn đường 
Niết-bàn, không ngăn cõi trời, có thứ không ngăn đường trời cũng không ngăn Niết-bàn2 
Đáp: Tà kiến ví như sỏi hay là đá, nhưng đá cũng có thứ lớn, thứ vừa vừa và thứ nhỏ vậy. 
Đá lớn nếu liệng xuống nước chắc phải chìm, chẳng có vật chỉ nâng đỡ nổi, như 3 thứ tà 
kiến ấy chắc sa vào đường dữ không sai. Thứ đá cỡ vừa vừa, nếu đề trên bèo hoặc lục bình 
trôi trên mặt nước cũng không chìm, như thường kiến (antagãhikãditthi) hiểu thấy rằng thế 
gian là thường (cõi trời Dục giới và cõi Phạm thiên) rồi ráng làm phước, tu phép thiền định 
cho được thoát sanh trong cõi ấy sẽ được an vui, vì cho rằng cõi ấy là thường. Tà kiến thiệt, 
song có quả lành hộ trợ nâng đỡ cho được sanh trong nơi ấy, như cục đá không bị chìm. 
Thứ đá nhỏ nhen, nếu dính với nhiều bông có thể bay bổng lên hư không được, như thân 
kiến (sakkayaditthn) cố chấp thiệt, nhưng ráng làm những điều lành như tham thiền cho đến 
đắc đạo Tu-đà-huờn mới dứt trừ tà kiến ấy được. 

Vấn: Thứ tà kiến nào kế vào nghiệp đữ? Đáp: Tà kiến kể vào 10 nghiệp dữ là 3 thường 
tà kiến (niyata miecchãditthi), tà kiến ngoài ra không kế vào 10 nghiệp dữ đâu. 

Vấn: Vì sao 2 hạng tà kiến kia không kể vào trong 10 nghiệp đữ? Đáp: Không kế vào 
trong 10 nghiệp dữ vì thứ tà kiến ấy còn làm phước được. 

Vấn: Trong các nghiệp dữ, nghiệp nào có tội nặng hơn hết? Đáp: Tà kiến có tội nặng 
hơn hết. 

Vấn: Vì sao tà kiến có tội nặng hơn hết nếu chỉ có hiểu sai, bấy nhiêu thôi? Đáp: Tà 
kiến có tội nặng hơn hết là vì các nghiệp dữ khác, nếu phạm cũng còn có thể làm phước 
được, về phân tà kiến hiểu thấy răng phước, tội không có, thì có ai làm phước được, chỉ 
làm tội thôi, chết rồi phải đọa vào không gian địa ngục nữa (lokantaranaraka), nên nói là 
có tội nặng hơn hết, như đã giải. 

Vấn: Làm nghiệp thân như sát sanh; làm nghiệp khẩu như nói dối. Cả 2 nghiệp ấy có 
thê cho là nghiệp ý được chăng? Đáp: Nếu cho là nghiệp ý cũng được, như sát sanh hoặc 
trộm cắp, tà dâm, nói đối, hiểu thấy rằng không tội, như thế gọi là nghiệp ý chánh thức. 
Thiệt, chỉ làm bằng thân, bằng khẩu, song tà kiến là chủ, tà kiến đồng là nghiệp ý. 

Vấn: Vậy nghiệp ý kế vào nghiệp thân, nghiệp khẩu được chăng? Đáp: Nếu toàn là 
nghiệp ý, kế vào nghiệp thân, nghiệp khẩu không được. 

Vấn: Vì sao kê không được? Bởi làm nghiệp thân, nghiệp khẩu cũng có tâm trong đó, 
nếu không có tâm, không sao thành tựu được? Đáp: Có tâm thiệt, song tâm trong chỗ này 
chưa kê là tham tài, thù oán, tà kiến đâu, chỉ có phát sanh chung với thân và khâu thôi, vì 
thân và khẩu lớn hơn, khi tâm nương theo thân thì gọi là nghiệp thân, nếu nương theo khâu 
thì gọi là nghiệp khâu, bởi cả 2 nghiệp này được kết quả bằng thân và bằng khâu, không 
phải bằng tâm đâu. Nếu tâm chỉ có tính không sao thành nghiệp được. 

Về phần nghiệp ý, lấy tâm làm chủ, nếu thân và khẩu ở đưới quyền của tâm như tham 
tài, thù oán, tà kiến phát sanh lên dầu đã làm băng thân hoặc bằng khâu cũng đều gọi là 
nghiệp ý cả. Ví như tứ đại: đất, nước, lửa, gió, trong chất đất cũng có nước, lửa, gió mà 
người chỉ gọi là đất thôi vì là đất nhiều hơn. Trong chất nước cũng có đất, lửa, gió, nhưng 
họ chỉ gọi là nước vì nước có nhiều hơn, 4 chất ấy đều như nhau cả. Bốn chất ấy thế nào, 
3 nghiệp kia cũng đều như vậy. 

Vấn: Sát sanh lây chi là cảnh giới? Đáp: Sát sanh lấy sanh mạng và sắc tướng làm cảnh 
gIỚI. 
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Vấn: Trộm cắp lây chỉ làm cảnh giới? Đáp: Trộm cắp lẫy chúng sanh và sắc tướng làm 
cảnh gIới. 

Ván: Tà dâm lẫy chỉ làm cảnh giới? Đáp: Tà dâm lấy sắc tướng làm cảnh giới. 

Vấn: Nói dối lẫy chỉ làm cảnh giới? Đáp: Nói dối lấy chúng sanh và sắc tướng làm cảnh 
gIỚI. 

Vấn: Lời dữ, lời đâm thọc lây chỉ làm cảnh giới? Đáp: Lời dữ, lời đâm thọc lấy chúng 
sanh và sắc tướng làm cảnh giới. 

Vấn: Tham tài, thù oán lấy chi làm cảnh giới? Đáp: Tham tài và thù oán, cả hai đều lấy 
chúng sanh làm cảnh giới. 

Vấn: Tà kiến lẫy chỉ làm cảnh giới? Đáp: Tà kiến lấy sắc tướng làm cảnh giới? 

Vấn: Chúng sanh như thế nào? Sắc tướng như thế nào? Đáp: Chúng sanh là chỉ về người, 
sắc tướng chỉ vật để dùng và các vật ngoài ra. 

Vấn: Vậy sát sanh vì cớ nào lại lấy sanh mạng và sắc tướng làm cảnh giới. Đáp: Sát 
sanh lẫy sanh mạng và sắc tướng làm cảnh giới là vì người sát sanh chỉ đối với mạng sống 
của chúng sanh, chỉ mong cho chúng sanh chết, như thế gọi là lấy sanh mạng làm cảnh 
giới, sắc tướng thì lấy vật giết hại làm cảnh giới của tâm cho nên gọi là sắc tướng làm cảnh 
giới? 

Vấn: Trộm cắp, cớ sao lẫy chúng sanh và sắc tướng làm cảnh giới? Đáp: Trộm cắp, lấy 
chúng sanh và sắc tướng làm cảnh giới, chúng sanh tức là chủ, sắc tướng tức là của cải. Kẻ 
trộm hằng nhớ tưởng sợ e tài gia hay kịp, chỗ này kể là cảnh giới, tính tìm của để chỗ nọ 
nơi kia, cho nên kế sắc tướng là cảnh giới. 

Vấn: Tà dâm, cớ sao chỉ lây sắc tướng làm cảnh giới? Đáp: Tà dâm chỉ lẫy sắc tướng 
làm cảnh giới vì sắc tướng tức là sự tiếp xúc rờ rẫm nhằm; người tà dâm chỉ hằng tưởng 
nhớ sự tiếp xúc là cảnh giới. 

Vấn: Nói dối, cớ sao, kể chúng sanh và sắc tướng là cảnh giới? Đáp: Nói đối, kế chúng 
sanh và sắc tướng là cảnh giới, chúng sanh tức là người nghe, sắc tướng tức là của cải, 
người nói đối mong lấy được của người hay là làm cho hư hại của người. 

Vấn: Vậy lời dữ và lời đâm thọc, cớ sao lại kê chúng sanh là cảnh giới? Đáp: lời dữ và 
lời đâm thọc mà chỉ kế chúng sanh là cảnh giới, vì người chửi mắng, đâm thọc chỉ đối với 
người thôi, không đối với của. 

Vấn: Nói lời vô ích, cớ sao kế chúng sanh và sắc tướng là cảnh giới? Đáp: Nói lời vô 
ích kế chúng sanh và sắc tướng là cảnh giới, chúng sanh tức là người nghe, sắc tướng tức 
là câu chuyện. 


Vấn: Tham tài và thù oán, cớ sao chỉ kế chúng sanh là cảnh giới? Đáp: Tham tài và thù 
oán chỉ kế chúng sanh là cảnh giới, vì tham tài liếc xem của có chủ, thù oán làm hại đối 
VỚI nPưỜi. 

Vấn: Tà kiến, cớ sao chỉ kế sắc tướng là cảnh giới? Đáp: Tà kiến chỉ kế sắc tướng là 
cảnh giới vì sắc tướng chỗ này, đối với sắc tướng hành trình trong ba cõi là: cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc — khi tà kiến còn đến đâu, chúng sanh phải xoay vần trong nẻo luân hồi 
không ngừng nghỉ, không cùng tận đến đó. 

Vấn: Nghiệp dữ có máy thứ, tội như thế nào? Đáp: Nghiệp dữ có 5 thứ tội: tự mình chê 
trách mình (attäpI attanam upavadati); bậc trí tuệ hăng chê trách mình được (anuviccaviññũ 
garahanti); có tiếng xấu xa bay đến các hướng (päpako kittisaddho abbhugsgacchati); khi 
sắp chết phải mê loạn quên mình (sammulho kalam karoti); đến khi bỏ xác thân sẽ sa vào 
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đường đữ, cảnh khổ vì có cảnh giới, tức là nghiệp ác mà mình đã tạo khi trước hiện đến ở 
chờ trước cho thấy trong giờ hấp hối (kayassa bhedã marammaranä apäyam duggatim 
vIifIpäatam nirayam upapaJJatI). 

Vấn: Mười nghiệp dữ, nếu kế vào trong ba gốc tội, vậy nghiệp nào vào sốc tội nào? 
Đáp: cả mười nghiệp dữ, nếu kể vào trong ba gốc tội ấy như thế này: sát sanh có hai sốc 
tội: sân và si; trộm cáp có ba gốc tội: xan tham, sân và si; tà dâm có hai gốc tội: xan tham 
và sỉ; nói đối có ba gốc tội: xan tham, sân và sỉ; nói đữ có ba gốc tội như nói đối; nói hai 
lưỡi có ba gốc tội như nói dối: nói lời vô ích có hai gốc tội: xan tham và sỉ; tham tài có một 
gốc tội: sỉ; thù oán có một gốc tội: si; tà kiến có hai gốc tội: xan tham và si. 

Vấn: Sát sanh cớ sao kế vào trong hai gốc tội? Vì sao không kê gốc xan tham vào với? 
Đáp: Sát sanh kế vào hai gốc tội: sân và si, vì nếu sân phát sanh lên rồi, si hằng hộ trợ nâng 
đỡ. Sân nói về chỗ thù oán hại chúng sanh cho chết, cho nên sát sanh có sanh mạng là cảnh 
giới. Còn trong chỉ giới cũng phân biệt chỗ chúng sanh chết vậy, mới phạm sát sanh, dầu 
là đem về ăn hoặc bỏ cũng phạm đầy đủ. Cho nên không kể vào trong gốc xan tham, chỉ 
kể vào trong gốc sân và sỉ thôi. 

Vấn: Trộm cắp, kế vào trong 3 gốc tội, vậy trộm cắp khác nhau như thế nào? Đáp: Nếu 
trộm do xan tham cũng có si vào hộ trợ xan tham - chẳng phát sanh một mình được (trộm 
về nuôi vợ con); còn trộm do gốc sân cũng có si giúp vậy, như lén đốt nhà hoặc cướp của 
đem bỏ vì lòng sân, khác nhau như thế. 

Vấn: Vậy tà dâm cớ sao chỉ kế vào trong gốc tham? Đáp: Kê vào trong gốc xan tham vì 
xan tham dịch là tâm quyến luyến với sự tiếp xúc cảnh gIỚI. 


Vấn: Tham tài và thù oán cớ sao chỉ kế vào trong một sốc tội thôi? Các nghiệp dữ khác 
có nghiệp có 2 gốc, có nghiệp có 3 gốc? Đáp: Kê vào trong một gốc tội ây vì tham tài 
(abhijjhã) thuộc về xan tham, mà thù oán thuộc về sân mà kể một gốc si thêm vào nữa 
thành hai (với mình). Thí như người chỉ có một con trâu phải mướn của người thêm một 
con nữa thành hai con, cho nên chỉ kế vào trong một gốc tội, như đã có giải. 

Vấn: Tà kiến cớ sao không thuộc về gốc si, về phần tham tài, thù oán lại kế vào gốc xan 
tham và gốc sân? Đáp: Tà kiến và si mê chăng phải là một, nghĩa là khác nhau. Tà kiến 
không kể vào với si, vì có nghĩa khác nhau. S¡ nghĩa là phóng túng (uddhacca), hoài nghi 
(vicikiccha); tà kiến tức là định kiến (niyata micchã ditthi), thường kiến (antagahikaditthi) 
và thân kiến (sakkayaditthi). Song trong thập nghiệp chỉ nói về định kiến (niyata 
micchãditthi). S¡ và tà kiến khác nhau như thế, cho nên kế vào sĩ không được. Còn về tham 
tài (abhijjhã) và thù oán thay đổi với xan tham và sân hận được. Cớ ấy phải kê si mê riêng, 
khác nhau. 


Vấn: Nghiệp lành có mấy điều? Đáp: Nghiệp lành có mười điều là: thân ba, miệng bốn, 
ý ba. 

Vấn: Ba nghiệp thân như thế nào? Đáp: Ba nghiệp thân là: tác ý chừa cải sự sát sanh, 
tác ý cửa cải sự trộm cắp, tác ý chừa cải sự tà dâm. 

Vấn: Bốn nghiệp miệng như thế nào? Đáp: Bốn nghiệp miệng là: tác ý chừa cải sự nói 
dối, tác ý chừa cải sự chửi mắng, tác ý chừa cải sự đâm thọc, tác ý chừa cải lời nói vô ích. 

Vấn: Ba nghiệp ý như thế nào? Đáp: Ba nghiệp ý là: không có tâm tính muốn được của 
người vê làm của mình (anabhijjhä); không có tâm thù oán muôn làm cho người hư hại 
(abyapado); hiêu thây chơn chánh rôi cho là chơn chánh thiệt (sammaditth1). 
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Người nảo được hành phải, đúng theo mười nghiệp lành, như đã có giải, người ây sẽ 
được an vui, tiên hoá trong kiêp này và kiệp sau, không saI. 

Vấn: Pháp (dharma), phần (kotthasa), cảnh giới (arammam), thọ (vedan3), gốc (mũla). 
Pháp giải như thê nào? Đáp: Pháp là: trong thập nghiệp chia ra làm hai: bảy nghiệp trước 
thuộc về tác ý pháp (cetana dharma) vì có tác ý đê chừa cải băng thân và khâu, 3 nghiệp 
sau toàn là tác ý (cetana suddha) vì chỉ chừa cải băng tác ý thôi. 

Vấn: “Phần” (kotthasa) như thế nào? Đáp: Phần (kotthasa) như vậy: 7 nghiệp trước đều 
là nghiệp ròng, không kê là gôc, 3 nghiệp sau kê là nghiệp và là gôc nữa, như thê gọi là 
phân (kotthasa). 

Vấn: “Cảnh giới” như thế nào? Đáp: Cảnh giới như vây: như sát sanh có sanh mạng là 
cảnh giới ví như thánh đạo có Niêt-bàn là cảnh giới rôi dứt bỏ phiên não, thê nào, vê phân 
thiện nghiệp như có sanh mạng là cảnh giới để dứt bỏ trạng thái phá giới như sát sanh, cũng 
như thế ấy. Cảnh giới có giải đều đủ trong nghiệp dữ phía trước rôi. 


Vấn: “Thọ” như thế nào? Đáp: Thọ là như vầy: cả mười nghiệp lành chỉ có hai thọ là: 
thọ vui và thọ không khổ không vui (không có thọ khổ) 

Vấn: “Gốc” như thê nào? Đáp: Góc là như vây: 7 nghiệp trước, nêu xa lánh bằng trí tuệ 
thì có 3 sốc là: không xan tham (alobha), không sân hận (adosa), không sĩ mê (amoha); xa 
lánh bằng cách không có trí huệ thì kế có hai gốc là: không xan tham (alobha) và không 
sân hận (adosa). Tham tài (anabhijjhã) xa lánh bằng trí tuệ kế hai gốc là: không sân hận 
(adosa) và không sĩ mê (amoha); xa lánh bằng cách không trí tuệ kê có một gôc là: không 
sân hận (adosa). Không thù oán cũng như tham tài (abhijjhã) vậy. Chánh kiến có hai gốc 
là: không xan tham (alobha) và không sân hận (adosa). 

Vấn: Chánh kiến, vì sao không kê là lìa trí tuệ (ñãna vippayutta)? Đáp: Không kể là lìa 
trí tuệ, vì chánh kiến là trí tuệ sẵn rồi, còn kể là lìa trí tuệ (ñãna vippayutta) chỉ nữa. 

Thập thiện, nếu kể vào giới, thì bảy nghiệp trước thuộc về tác ý giới (cetanäsTla) có sẵn 
sự chừa cải (virati), ba nghiệp sau thuộc về tâm sở giới (cetasikasila) vì chỉ xa lánh bằng 
tâm. 

Vấn: Nghiệp lành, nếu chia làm cửa, giống nhau với nghiệp dữ hay là khác nhau? Đáp: 
Nghiệp lành nếu chia làm cửa, khác nhau như: nghiệp thân hành được 3 cửa, nghiệp miệng 
hành được ba cửa, nghiệp ý hành được ba cửa như nghiệp ý trong nghiệp dữ vậy. 

Vấn: Nghiệp thân và nghiệp miệng trong nghiệp dữ, vì sao chỉ hành được có hai cửa, 
về phần nghiệp lành, cớ nào lại hành được ba cửa, giải như thế nào? Đáp: Về nghiệp thân 
và nghiệp lành giải rằng: Nghiệp chừa cải bằng thân, thân nghĩ làm gọi là nghiệp thân, 
thuộc về cửa thân bởi được thành tựu nhờ thân nghĩ bảo người giết; gọi là nghiệp thân 
thuộc về cửa miệng nhờ nghiệp thân thành tựu do cửa miệng; chỉ rải tâm bác ái đến chúng 
sanh đều đủ các hướng, gọi là nghiệp thân thuộc về nghiệp ý, hoặc như thọ trì luôn cả thân, 
khâu và ý mới thành là giới được: thân cũng đi, khẩu cũng nói, ý cũng tưởng xa lánh điều 
học, như thế gọi là nghiệp thân hành được ba cửa. 

Về nghiệp khẩu hành được ba cửa là: miệng nghĩ nói (như nói dối) gọi là nghiệp miệng 
thuộc vê cửa miệng; như nghĩ bảo thân viết thơ nói dối, lúc ấy đưa tay lên; nghiệp khâu 
thuộc về cửa thân rồi tâm rải thức bác ái đến người khác không tính dối gạt kẻ khác gọi là 
nghiệp khâu thuộc về cửa ý, hoặc bằng giữ luôn cả thân, khẩu, ý gọi là hành được ba cửa. 

Về nghiệp thân và nghiệp khâu trong nghiệp lành, chỉ ngăn tâm được, cũng như ngăn 
luôn thân và khẩu được cả, không lây chỗ họ biết, nghe. 
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Về nghiệp đữ, nghiệp nào thành tựu bằng thân, là khi thân đi làm hoặc dạy người làm, 
mới thành tựu được; nghiệp thành tựu bằng khẩu là khi miệng nói hoặc bảo người viết mới 
thành tựu được — Tâm chỉ có tưởng không, không, không kết quả bằng nghiệp thân, nghiệp 
miệng được, có sự khác nhau như đã giải. 

Vấn: Nghiệp ý lành, hành trong ba cửa như thế nào? Đáp: Nghiệp ý lành, hành trong ba 
cửa, không khác nhau đâu, chỉ một là chừa cải, và một là không chừa cải thôi. 

Vấn: Nghiệp lành có mây phước báu? Đáp: Nghiệp lành có 5 phước báu là: tự mình 
không chê trách mình được (attäpi attanam na upavadati) ; bậc trí tuệ hằng ngợi khen 
(anuviccaviññi paksamsanti) ; có danh thơm tiếng tốt đồn xa (kalyãno kittisaddo 
abbhuggacchati) ; lúc hấp hối không mê loạn, quên mình (asammulho kalam karoti) ; đến 
khi tan rã ngũ uấn sẽ được đầu thai lên cảnh vui, nghĩa là được về cõi trời (kãyassabhedã 
carammarama sugatim saggam lokam upapaJJatI). 


Vấn: Nghiệp chỉ có bấy nhiêu hay là còn có thêm nữa? Đáp: Nếu chia cho rộng ra nữa, 

có 40 nghiệp dữ và 40 nghiệp lành. 

Vấn: 40 nghiệp dữ, 40 nghiệp lành chia ra như thế nào? Đáp: Trong mười nghiệp dữ, 

mỗi một nghiệp chia ra làm bốn. Bồn là: 

- _ Sát sanh có bốn: tự mình sát sanh (attãna ca pãnãtipäti hoti), mình rủ hoặc dạy người 
sát sanh (parañ ca pãnãtipäate samadapeti), mình vui với sự sát sanh (pãnã tipäte 
samanuñño hoti), mình ngợi khen sự sát sanh (panãtipätassa ca vannam bhãsiati). 

- _ Trộm cắp có bốn: tự mình trộm cắp (attanä adinnäadäyï hoti), mình dạy người trộm 
cắp (parañca adinnädãne samaädapeti), mình vui với người trộm cắp được 
(adinnädane ca samanuñão hoti), mình ngợi khen trong sự trộm cắp (adĩnã dãnassa 
ca vannam bhãsatI). 

- _ Tà dâm có bốn: tự mình tà dâm (attanã ca kãmesu micchãcãri hoti), mình rủ kẻ khác 
tà dâm (pañca kamesumicchacare samadapeti), mình vui trong sự tà dâm 
(kamsumichãcare ca samanuñño hotI), mình ngợi khen trong sự tà dâm 
(kamesumicchäcärassa ca vannam bhãsat1). 

-_ Nói dối có bốn: tự mình nói dối (attanä ca musäväde hoti), mình rủ người nó dối 
(parañca musãvãde samäãdapeti), mình vui với người nói dối (musãvãde ca 
samanuñño hoti), mình ngợi khen lời nói dỗi (musävãdassa ca vannam bhãsat1). 

- _ Nói lời đâm thọc có bốn: tự mình nói đâm thọc (attanã ca pisunãvãcã hoti), mình rủ 
hoặc dạy người nói đâm thọc (parañca pIsunavaäcäya samadapetI), mình vui với 
người nói đâm thọc (pisunäväcäya samanuñño hoti), mình ngợi khen lời đâm thọc 
(pisunävãcãya ca vannam bhãsati), chửi mắng có bốn: tự mình chửi mắng (attanã ca 
pharusaväcä hot), mình rủ hoặc bảo người chửi mắng (parañca 
pharusaväcãyasamada peti), mình vui với người chửi mắng (pharusaväcãya ca 
samanuññũ hoti), mình ngợi khen lời chửi mắng (pharusavãcãya ca vannam bhãsati). 

- Nói sang đàng vô ích có bốn: tự mình nói chuyện sang đàng vô ích (attanã ca 
samphappalãno hoti), mình rủ người hoặc bảo người nói chuyện sang đảng vô ích 
(parañca samphappaläpe samada peti), mình vui với người nói việc hoặc giảng tích 
vô ích (samphappaläpe ca samañño hoti), mình ngợi khen lời sang đàng vô ích 
(samphappalãpassa ca vannqam bhãsatI). 
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Tham tài (Abhijjhã)!Š có bốn: tự mình liếc xem toan tính muốn được của người về 
làm của mình (attanã ca abhijjhã hoti), mình rủ người hoặc bảo người liếc xem toan 
tính muốn được của kẻ khác (parañca abhijjhã samãdapeti), mình vui với người liếc 
xem toan tính muốn được của kẻ khác (abhijjhãya ca samanuñño hoti), mình ngợi 
khen tư cách liếc xem toan tính muốn được của kẻ khác (abhijjhaya ca vannam 
bhãsat1). 

Thù oán có bốn: tự mình thù oán người (attanä ca byäpãdo hoti), mình rủ hoặc bảo 
người thù oán kẻ khác (parañca byäpade samadapetI), mình vui với người thù oán kẻ 
khác (byapade ca samanuñño hoti), mình ngợi khen lời thù oán (byãpäadassa ca 
vannam bhãsat1). 

Tà kiến có bốn: tự mình hiểu thấy sai (attanã ca micchãditthi hoti), mình rủ hoặc bảo 
người hiểu sái (pãrañca difthiyãä samaãdapeti), mình vui với sự hiểu sai 
(micchäditthiyäa ca samanuñño hot), mình ngợi khen sự hiểu sai (micchaditthiyä ca 
vannam bhãsat1). 


Nghiệp lành chia ra có 40 là: 


Không sát sanh có bốn: tự mình chừa cải sát sanh (ãttanã ca pãnã tipãtã pativirato 
hot), mình rủ người cho chừa cải sát sanh (parañca panäatipatä veramaniyä 
samadapeti), mình vui trong sự chừa cải sát sanh (pänãtipatä veramaniyä ca 
samanuñño hoti), mình ngợi khen tư cách chừa cải sát sanh (panãtipatä veramaniyä 
ca vannam bhãsatI). 

Không trộm cắp có bốn: tự mình chừa cải trộm cắp (attanã ca adinnãädãnã pativãrato 
hoti), mình rủ người cho chừa cải trộm cắp (parañca adinnädãnã veramaniyä 
samadapeti), mình vui với người chừa cải trộm cắp (adinnädãnã veramaniyã ca 
samanuñño hoti), mình ngợi khen tư cách chừa cải trộm cắp (adinnãädãnã veramaniyäã 
ca vannam bhãsatI). 

Không tà dâm có bốn: tự mình chừa cải không tà dâm (attanã ca kamesumicchaacãrã 
pativirato hoti), mình rủ người cho chừa cải tà dâm (parañca kamesumicchacärä 
veramaniyä samadäpetI), mình vui trong tư cách chừa cải tà dâm (kamesumicchãcärä 
veramaniyã ca samanuñño hoti), mình ngợi khen trong tư cách chừa cải tà dâm 
(kamesumicchäcãrä veramaniyä ca vannam bhãsatI). 

Không nói dối có bốn: tự mình chừa cải tư cách nói dối (attanã ca musävädã 
pativirato hoti), mình rủ người cho chừa cải tư cách nói đối (parañca musãvãdã 
veramaniyã samãdapeti), mình vui với người chừa cải tư cách nói dối (musävãdã 
veramaniyä ca samanuñño hoti), mình ngợi khen tư cách chừa cải nói dối (musãvãdã 
Veramaniyä ca vannam bhãsatI). 

Không nói đâm thọc có bốn: tự mình chừa cải nói đâm thọc (attanã ca pisunãvãcãya 
pativinato hotIi), mình rủ người cho chừa cải tư cách nói đâm thọc (parañca 
pISunäväcäya veramaniyä ca samadapeti), mình vui với người chừa cải nói đâm thọc 
(pIsunäväcäya veramaniyä ca samanuñño hoti), mình ngợi khen trong tư cách chừa 
cải nói đâm thọc (pIsunävãcãäya veramaniyä ca vannam bhãsatI). 

Không chửi mắng có bốn: tự mình chừa cải chửi mắng (attanä ca pharusaväcãya 
pativirato hoti), mình rủ người cho chừa cải chửi mắng (parañca pharusavãcãya 
veramaniya ca samãdapeti), mình vui trong tư cách chừa cải chửi mắng 


15 Liễc xem toan tính muôn được của người về làm của mình. 
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(pharusaväcäya veramanIyä ca samanuñño hotI), mình ngợi khen trong tư cách chừa 
cải chửi mắng (pharusavãcãya veramaniyä ca vannam bhãsati). 

- - Không nói chuyện sang đàng vô ích: tự mình chừa cải tư cách nói chuyện sang đàng 
vô ích (attanä ca samphappaläpa pativrrato hotI), mình khuyên người chừa cải tư 
cách nói chuyện sang đàng vô ích (parañca samphappalãpä veramaniyã samädapeti), 
mình vui trong tư cách chừa cải nói chuyện sang đàng vô ích (samphappälä 
Vveramaniyã ca samanuñño hoti), mình ngợi khen trong tư cách chừa cải nói chuyện 
sang đàng vô ích (samphappäalã veramaniyä ca vannam bhãsatI). 

- _ Không tham tài có bốn: tự mình không liếc xem toan tính muốn được của kẻ khác 
(attanã ca anabhijjhãya pativirato hoti), mình rủ người không cho liếc xem toan tính 
muôn được của kẻ khác (parañca anabhijjhãya samädapeti), mình vui trong tư cách 
không liếc xem toan tính muốn được của kẻ khác (anabhijjhãäya ca samanuñño hot), 
mình nói ngợi khen trong tư cách không liếc xem toan tính muốn được của kẻ khác 
(anabh1Jjhãäya ca vannam bhãsatI). 

- Không thù oán có bốn: tự mình không thù oán kẻ khác (attanã ca abyãpãdo hoti), 
mình khuyên người không cho thù oán (parañca byäpade ca samadapeti), mình vui 
trong tư cách không thù oán (byäpäade ca samanuñño hoti), mình ngợi khen trong tư 
cách không thù oán kẻ khác (abyapädassa ca vannam bhãsat1). 

- _ Chánh kiến có bốn: tự mình hiểu phải (attanã ca sammaäditthiko hoti), mình khuyên 
người cho hiểu phải (parañca sammäditthiyã ca samãdapceti), mình vui trong tư cách 
hiểu phải (sammaditthiyä ca samanuñño hoti), mình ngợi khen trong tư cách hiểu 
phải (sammaditthiyä ca vannam bhãsatl). 


Vấn: Sự tu hành của cư sĩ còn không? Đáp: Sự tu hành của cư sĩ còn nữa. 

Vấn: Còn phải tu chỉ thêm nữa? Đáp: Phải xa lánh 6 đường hư hại và phải làm tròn phận 
sự là: con đối với cha mẹ - cha mẹ đối với con; chồng đối với vợ - vợ đối với chồng; tớ đối 
với chủ - chủ đối với tớ; bạn đối với bạn; trò đối với thầy - thầy đôi với trò; thiện tín đối 
với Sa-môn - Sa-môn đối với thiện tín. Và phải làm hai điều hữu ích cho phát sanh. 

Vấn: Sáu điều hư hại (apayamukha) â ây là điều dạy cư sĩ phải lánh như thế nào? Đáp: 
Sáu điều hư hại ấy là: tư cách thường uống rượu, là nguyên nhân phát sanh sự dể duôi 
(suramerayamajjapamädatthãnannyoga); tư cách thường đi chơi theo chỗ gốc hẻm trong 
lúc sái giờ (vikãlavisikhãcariyäanuyogo); tư cách đi xem lễ lớn!° (samajjãbhicaronam); tư 
cách đồ bác Œutappamädatthanänuyono); tư cách thân cận cùng bạn dữ (pãpamittãnuyogo); 
tư cách thường ưa sự lười biếng (alassãnuyogo). Cả sáu điều hư hại ấy, cận sự nam, cận sự 
nữ và cận sự nữ chẳng nên làm. 

Vấn: Phận sự con phải đối với cha mẹ như thế nào? Đáp: Con phải đối với mẹ cha phải 
có 5 điều là: 1) con phải quyết tâm rằng: ta được mẹ cha nuôi nắng rồi ta phải phụng dưỡng 
mẹ cha lại (bhato nesam bharIssami); 2) con phải quyết tâm rằng: khi mẹ cha có việc ta 
phải hoãn việc của ta lại để làm việc của mẹ cha ta (kiccam nesam karissami); 3) con phải 
quyết tâm rằng: ta phải gìn giữ dòng dõi mẹ cha cho đúng đắn, không cho hư hại nghĩa là 
không làm cho tiêu tan tài sản của mẹ cha, vì sự vô ích, cùng tiếp độ mẹ cha cho khỏi điều 
tà kiến và cho được ở theo chánh pháp, không làm cho chướng ngại trong các nghiệp lành 
nhứt là việc trai tăng, bố thí mà mẹ cha đã hành theo chánh pháp rồi (kulavamsam 
thapesãmi); 4) con phải quyết tâm rằng: ta phải có tánh nết cho tốt vừa lòng mẹ cha, đáng 


!6 Ngày lễ lớn hoặc là đi nghe ca hát. 
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cho mẹ cha chia sớt tài sản cho (dayajjam patipajjãmi); 5) con phải quyết tâm rằng: khi mẹ 
cha quá vãng rồi, ta phải thường bố thí đến bực đáng thọ lãnh của tín thí tin lý nhơn quả 
đem dâng cúng để hồi hướng phần quả hước đến mẹ cha kể từ ngày mẹ cha quá vãng được 
3 ngày trở về sau (dakkhinam anupadãssãnu) 

Vấn: Mẹ cha phải đôi với con như thế nào? Đáp: Mẹ cha phải đối với con như thế, chẳng 
phải vì tôn kính con đâu, đây là việc của mẹ cha phải tiếp độ đến con thôi. 

Vấn: Mẹ cha tiếp độ con có mấy điều? Đáp: Mẹ cha tiếp độ đến con có 5 điều: 1) ngăn 
cấm không cho con làm việc dữ như là: không cho sát sanh, không cho trộm cắp 
(päpãnivärenti); 2) cho con làm nghiệp lành nhứt là bó thí, trì giới (kalyäne nivãrenti); 3) 
cho con học hành nghề nghiệp chữ nghĩa nên học (học chữ, học toán) (sippam sikkhãapentI); 
4) lo dựng vợ gã chồng cho con vừa theo dòng dõi và của cải (patirupena dãrena 
samyojenti); 5) cho của cải đến con trong hai dịp: thường cho con xây dựng hoặc cho con 
làm phước, cho trong khi định đôi bạn cho con hay là cho trong khi mình sắp chết (samaye 
dãyaJjam niyyädenti). 

Vấn: Chồng đối với vợ có mấy điều? Đáp: chồng đối với vợ có 5 điều: 1) đối đãi, nói 
lời êm ái dịu ngọt với vợ (sãmmaãnanäya); 2) không làm khổ khắc, khinh rẻ vợ như kẻ tôi 
tớ (avimananäya); 3) không bỏ lòng vợ (ãnaticariyãya)!”; 4) giao trọn quyền cho vợ làm 
chủ trong sự sắp đặt vật thực (1ssariyavosaggena); 5) săm đồ trang sức cho vợ vừa theo của 
cải mình (alankãranuppadanena). 

Vấn: Vợ đối với chồng phải có mấy điều? Đáp: Vợ đối với chồng phải có 5 điều là: 1) 
phân phát các việc nhứt là hết lòng lo việc cơm nước cho đúng theo thì giờ đã định 
(susamrihitakammanta); 2) tiếp độ bà con của chồng và của mình cho đồng nhau 
(susamgahitaparijan3); 3) biết gìn giữ của cải mà chồng đã làm được (sambhatañca 
anurakkhatI); 4) không bỏ bụng chồng (phải trình tiết) (aniticärinï); 5) làm người đàn bà 
thông hiểu các việc nhứt là lo cơm cháo, không lười biếng và làm cho các việc được kết 
quả tốt đẹp (dakkhäã ca hoti analasãäsabbakiccesu). 

Vấn: Cận sự nam, cận sự nữ phải đôi với ông thầy Samôn có mấy điều? Đáp: Cận sự 
nam, cận sự nữ phải đối với ông thầy Samôn có 5 điều: 1) làm việc lành thương là làm việc 
như đi thỉnh ngài nơi chùa, lấy vải lược, lược nước đem dâng và đấm bóp'!Š cho ngài vì 
lòng tôn kính (mittena kayakammena); 2) nói lời lành thương là nói như: thức tỉnh kẻ khác 
cho bồ thí đến các ngài, lên tiếng tặng khen ngài khi dứt thời thuyết pháp và hết lòng thành 
thật trọng đãi các ngài (mettena vaciikammena); 3) ý tưởng lành thương là như tâm HH 
rằng: đối với các ngài thượng toạ hằng đến nhà chúng ta “cầu cho các ngải được an vui” 
và hết lòng thành thật tôn trọng các ngài (mettena manokammena); 4) trạng thái người 
không đóng cửa nhà là người siêng năng bó thí đến hàng Samôn khi thấy các ngài đến rồi, 
làn phước không than tiếc, đối với vật đã có, không nên nói là không có 
(anävatadväratãya); 5) có tư cách dâng cúng vật thực đến hàng Samôn (amisãnuppadãnena) 

Vấn: Cận sự nam, cận sự nữ phải làm đối với hàng Samôn như thế, còn Samôn có phận 
Sự tiếp độ cận sự nam, cận sự nữ chăng? Đáp: Samôn cũng phải có phận sự tiếp độ đến cận 
sự nam, cận sự nữ do 6 pháp là: 7) ngăn cắm cận sự nam, cận sự nữ không cho làm những 
nghiệp xấu xa, như không cho sát sanh, trộm cắp (panãnivarenti); 2) cho cận sự nam, cận 
sự nữ làm những nghiệp lành, nhứt là bố thí, trì giới (kalyãnenivesenti); 3) tiếp độ cận sự 
nam, cận sự nữ và rải tâm từ ái cho cận sự nam, cận sự nữ được an vui không có điều khổ 
não, buồn lo, bịnh tật (kalyaänena manasä anukampantI); 4) cho cận sự nam, cận sự nữ nghe 


Một lòng với vợ. 
!3 Cận sự nam chỉ nên đâm bóp thôi. 
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pháp chưa thường nghe (asutam sãventi); 5) làm cho pháp mà cận sự nam, cận sự nữ đã 
nghe rồi cho được trong sạch, là giảng giải nghĩa lý pháp ấy cho thêm rõ rệt, cho đến khi 
cận sự nam, cận sự nữ hết điều nghi ngại; 6) chỉ đường trời cho cận sự nam, cận sự nữ là 
chỉ cho biết rằng: người mà được thoát sanh về cõi trời vì thế lực của pháp lành, nhứt là 
ngũ giới và thập thiện. 

Vấn: Tiếng nói “BalT?!'° ấy nghĩa như thế nào, có mấy cách, là cái chi? Đáp: Tiếng nói 
“BalT' dịch là cung dưỡng có 5 cách là: 1) cung dưỡng đến bà con là tiếp độ bà con bằng 
các vật nên tiếp độ; 2) cung dưỡng đến khách mới đến bằng các vật nên thọ; 3) làm phước 
hồi hướng quả báo đến bà con đã quá vãng: 4) cung dưỡng đến vua là nộp thuế cho vua vì 
lòng ngay thiệt; 5) cung dưỡng đến Chư thiên là làm phước hồi hướng quả báo đến Chư 
thiên, tưởng đến Chư thiên được thoát sanh làm vị trời do 5 đức tánh nhứt là đức tin. Cả 5 
cách cung dưỡng ấy, cư sĩ nên hành cho được an vui trong đời này và đời sau. 

Vấn: Cư sĩ phải làm cho có hai điều hữu ích ấy, vậy phải làm như thế nào? Đáp: Hai 
điều hữu ích ấy là: hữu ích trong đời hiện tại (ditthadhammikattha), hữu ích trong đời vị 
lai (samparAyIkattha). 

Vấn: Hữu ích trong đời hiện tại có mấy điều? Đáp: Hữu ích trong đời hiện tại có bốn 
điều là: 7) có đủ tánh siêng năng sắp đặt các việc mà mình phải làm, như nghề làm ruộng, 
lập vườn (utthãna sampadä); 2) có đủ sự gìn giữ của cải mà mình đã làm được, không cho 
tiêu hoại vì lẽ gì như bị lửa thiêu, trộm cắp và đồ bác (ãrakkhasampadä); 3) gần gũi cùng 
bạn lành là bạn có đức tin, trì giới, bố thí, trí tuệ chơn chánh (kalyãnamittatã); 4) nuôi mạng 
cho bình đăng là làm có của cải nên xoay xài theo sức, không cho thái quá, phải cân phân 
cho đồng (samajivitä). 

Vấn: Hữu ích trong đời sau có mấy điều? Đáp: Hữu ích trong đời sau có 4 điều là: 1) có 
đủ đức tin tam bảo, tin nhơn tin quả (saddhäsampad); 2) có trì giới nhứt là ngũ giới 
(silasampadä); 3) có đủ sự bồ thí 4 vật dụng (y, vật thực...) đến hàng samôn và bàlamôn 
(cãägasampad3); 4) có đủ trí tuệ là sự hiểu biết chơn chánh (paññasampadä). 

Cả bốn điều hữu ích ấy, người nào đã làm rồi gọi là được bước lên đường đi qua đời 
sau, đến khi bỏ ngũ uẫn này, sẽ đi được dễ dàng, ví như người đi theo đường đắp sạch sẽ, 
không bị điều khó khăn trở ngại. 

Người nào không có 2 điều hữu ích ấy, gọi là người không có mắt (andhapuggala) - 
người nào chỉ có một điều hữu ích hiện tại, gọi là người chỉ có một mắt (ekacakkhu) - 
người có cả hai điều hữu ích (hữu ích hiện tại và hữu ích vị lai) gọi là người có 2 mắt 
(dvicakkhupuggala) xem thấy rõ cả hai bên (tả, hữu). Người đã được có hai điều hữu ích 
ây gọi là bậc thông minh, đúng theo Phật ngôn răng: Ditthedhamme ca yocattho 
yocatthosamparäyiko atthäbhisamayä dhïro panditoti pavuccati. Nghĩa là: người biết (cả 2 
điều) lợi ích, là: lợi ích trong đời này và lợi ích trong đời sau, gọi là người có trí tuệ vững 
chắc. 


— Dứt pháp cư sĩ, vấn đáp tóm tắt — 


!9 Tiếng Phạn “bali” dịch là: cung dưỡng, nộp thuế, tiếp độ. 
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PHÁP TRÍCH LỤC 
Người khó kiếm có 2 hạng: người biết ơn, người biết đền ơn. 
Chỗ để rước người phá giới có hai: địa ngục, súc sanh. 
Chỗ đề rước người có giới có 2: cõi trời, cõi người. 
Phật có 3 bậc: Phật giác ngộ đều đủ nguyên nhân (Toàn giác), Phật giác ngộ một mình 
(Độc giác hoặc Duyên giác), Phật giác ngộ theo Phật toàn giác (Thinh văn giác). 
Pháp có 3 phần: pháp học (tam tạng), pháp hành (giới, định, tuệ), pháp thành (đạo, quả). 
Phật giáo có 3: Phật dạy không cho làm các điều đữ (sabbapapassãkaranam), Phật dạy làm 
đủ việc lành (kusalassipasampad3), Phật dạy trau dôi tâm cho trong sạch 
(sacittapariyodapanam). 
Con có 3 hạng: con thấp hèn hơn cha mẹ, con bằng cha mẹ, con hơn cha mẹ. 
Phận sự của thiện trí thức có 3: bỏ của ra cho đến người nên cho (dãna), xuất gia đề xa lánh 
điêu dữ, phụng sự cha mẹ (mãtãpItupatthãna). 
Cội phước có 3: tâm không ôm ấp của cải (alobha), không nóng giận (adosa), không lầm 
lạc (amoha). 
Gốc tội có 3: tâm ôm ấp của cải, nóng giận, lầm lạc. 
Ba điều bồ thí có phước báu: của làm ra đúng theo phép, có đủ 3 tác ý (tác ý vui thích trong 
khi tính làm phước, tác ý vui thích trong khi làm phước, tác ý vui thích sau khi đã làm 
phước), cúng dường đên bậc nên cúng dường là bậc tu hành chơn chánh. 
Suy nghĩ quấy có 3: suy nghĩ trong ngũ trần, suy nghĩ trong sự thù oán, suy nghĩ trong sự 
làm hại. 
Suy nghĩ phải có 3: suy nghĩ trong sự xa lánh ngũ trần, suy nghĩ trong sự không thù oán, 
suy nghĩ trong sự không làm hại. 
Tướng của người có đức tin có 3: mong gặp bậc có giới hạnh trong sạch, mong nghe Phật 
pháp. dứt bỏ được sự bón tít. 
Trí tuệ có 3: trí tuệ phát sanh do sự suy xét, trí tuệ phát sanh do sự nghe học, trí tuệ phát 
sanh do sự tham thiên. 
Lành có 3: lành trong chặng đầu tức là giới, lành trong chặng giữa tức là định, lành trong 
chặng cuôi cùng tức là tuệ. 
Hạnh của bồ tát có 3 (cariyã): hạnh độ đời, hạnh độ thân quyến, hạnh để giác ngộ. 
Mắt có 3: mắt thịt, mắt thông, mắt trí tuệ. 
A-la-hán có bốn bậc: A-la-hán dứt phiền não do phép minh sát, A-la-hán đắc 3 cái giác, A- 
la-hán đăc lục thông, A-la-hán đắc 4 cái giác phân tích. 
Bồn hạng người: người tối, có tối phía trước; người tối, có sáng phía trước; người sáng, có 
tôi phía trước; người sáng, có sáng phía trước. 
Bồn hạng người không lành: cư sĩ thọ dụng ngũ trần, lười biếng gọi là không lành; bậc xuất 
gia không thu thúc gọi là không lành; đức vua không suy xét trước, chỉ biêt làm gọi là 
không lành; người có trí tuệ nhiêu nóng giận, gọi là không lành. 
Bốn hạng người không nên làm bạn: bạn chỉ tính việc lợi ích cho mình; bạn chỉ tốt vì lời 
nói; bạn chỉ làm vừa theo ý mình; bạn dắt dân trong sự hư hại. 
Bốn điều mong mỏi của người trong thế gian: mong được của cải; mong được danh vọng 
phát sanh đên mình và đên bà con mình; mong được sông lâu; khi thác mong được về cõi 
trời. 
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Bốn điều ấy được kết quả do 4 pháp: đức tin, trì giới, bố thí, trí tuệ. 

Bốn điều tây vị: tây vị vì thương, tây vị vì ghét, tây vị vì dốt nát, tây vị vì sợ. 

Bốn pháp tiếp độ: cho vật dụng đến người nên cho, nói lời dịu ngọt, làm việc hữu ích đến 
kẻ khác, có tâm bình đắng (không phân giai cấp). 

Thân cận bậc thiện trí thức có 4 phước báu: hằng làm cho giới được thanh cao, hằng làm 
cho định được thanh cao, hằng làm cho tuệ được thanh cao, hằng làm cho sự giải thoát 
được thanh cao. 

Bốn pháp làm cho trí tuệ được tiến hoá: gần gũi với bậc thiện trí thức, nghe pháp của ngài, 
dùng trí tuệ ghi nhớ pháp ấy, hành theo pháp ấy. 

Bốn điều hữu ích trong đời vị lai: có đức tin, có trì giới, có bố thí, có trí tuệ. 

Bốn điều tín ngưỡng: tin nghiệp, tin quả của nghiệp, tin rằng chúng sanh có nghiệp của 
mình, tin trí tuệ giác ngộ của đức Như Lai. 

Bồn nguyên nhân giáng thế (cayuta) của Chư thiên: giáng thế vì hết tuổi, giáng thế vì hết 
phước, giáng thế vì hết vật thực, giáng thế vì nóng giận. 

Bốn cận phiền não (upakkilesa) của mặt trời mặt trăng: mây; mù sương; khói và bụi; nhựt 
thực, nguyệt thực. 

Bốn cận phiền não của vị Samôn: uống rượu, hành dâm, vui thích vàng bạc châu báu, tà 
kiến. 

Bốn pháp chơn chánh của bậc thánh nhơn: thấy sự khổ là pháp chơn chánh của bậc thánh 
nhơn, biết lòng ham muốn là nguyên nhân sự khổ là pháp chơn chánh của bậc thánh nhơn, 
dứt lòng ham muốn là pháp của bậc thánh nhơn, thánh đạo là pháp của bậc thánh nhơn. 
Bốn trí tuệ: trí tuệ biết rõ trong sự khô, trí tuệ biết rõ trong nguyên nhân sự khổ, trí tuệ biết 
rõ trong nơi dứt khô, trí tuệ biết rõ trong đường đi đến nơi đứt khô. 

Bốn điều đắc thắng: thắng người giận bằng không giận, thắng người đữ bằng sự lành, thắng 
người rít róng bằng sự cho, thắng người người nói đối bằng sự nói thiệt. 

Bốn pháp của cư sĩ: nói lời ngay thiệt, biết trau đồi tâm tánh, biết nhẫn nhục, đem của mình 
cho đến người nên cho. 

Người có đủ 4 pháp gọi là bậc trí tuệ: nghe; suy xét; hỏi; viết, chép. 

Bốn chỉ của bậc trí tuệ: biết ơn người đã làm đến mình; làm cho mình xa lánh khỏi tội; làm 
cho người khỏi tội; tiếp độ người nên tiếp độ. 

Bốn điều khó: khó được sanh làm người; khó được nuôi mạng dễ dàng; khó được nghe 
pháp; khó được giác ngộ làm phật. 

Năm Phật sự: Ngài đi khất thực trong buổi sáng; Ngài thuyết pháp trong buổi chiều; Ngài 
chỉ dạy các tỳ khưu trong buổi tối; Ngài đáp câu hỏi của Chư thiên vào canh khuya; Ngài 
suy xét, xem duyên lành của chúng sanh nên giác ngộ hoặc không nên giác ngộ trong lúc 
tam canh. 

Năm thời bố thí: cho đến người mới đến; cho đến người sắp đi; cho đến người bịnh; cho 
trong khi đói khó; cho trái cây hoặc vật chỉ mới có đầu tiên. 

Năm điều bồ thí của bậc thiện trí thức: cho do đức tin; cho do tôn trọng; cho do theo thời; 
cho do quyết tâm tế độ; cho do không hại mình và không hại người. 

Năm điều bồ thí của bậc thiện trí thức: cho do trọng vật cho; cho do trọng vật cho và trọng 
người lãnh; cho do tay mình; không cho như người liệng bỏ; cho do đức tin rằng sẽ được 
thọ quả phước của sự bố thí. 
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Năm điều bồ thí của kẻ vô trí thức: cho do không trọng vật cho; cho do không trọng vật 
cho và người lãnh; không cho do tay mình; cho như người liệng bỏ; cho do tin răng không 
được thọ quả phước. 

Năm phước báu của sự bố thí và trì giới: được nhiều người thương yêu trọng đãi; hàng 
thiện trí thức hăng vui lòng trọng đãi; danh thơm đôn xa đên các hướng; được tươi tĩnh 
trong chồ đô hội; đên khi tan rã ngũ uân, được thoát sanh trong cảnh vuI. 

Năm chi của bậc pháp sư: thuyết pháp theo thứ tự, không cho đứt đoạn; vịn nhân quả dắt 
dân cho thính giả vừa lòng; phát lòng thương xót, muôn cho có điêu hữu ích đên người 
nghe; không thuyêt pháp vì mong được lợi (lẽ vật, lời khen); không thuyêt pháp vì hại mình 
và hại người. 

Năm phước báu của sự nghe pháp: hằng được nghe pháp mà mình chưa từng nghe; hằng 
làm cho mình được nhớ rõ rệt đên pháp đã quen nghe; hăng được phá sự hoài nghi; hăng 
làm cho sự hiêu biệt được chơn chánh; tâm của người nghe pháp hăng được trong sạch. 
Năm phước báu của sự nhịn nhục: được nhiều người vừa lòng: ít bị người thù oán; ít phạm 
điều tội lôi; không mê loạn trong khi chêt; khi thác hăng được thoát sanh trong cõi vui. 
Năm điều làm cho người phải sa địa ngục”): không có đức tin (Tam bảo); không hồ thẹn 
(tội lõi); không ghê sợ (tội lối); lười biêng; không có trí tuệ. 

Năm điều không thu thúc làm cho phát sanh phiền não: không có đức tin; không có nhẫn 
nhục; lười biêng; không có trí nhớ; dôt nát. 

Năm tội nặng (phải chịu quả khổ nhãn tiên): giết mẹ; giết cha; giết A-la-hán; chích máu 
đức Phật; chia rẽ tăng già 

Năm pháp chướng ngại: vui thích trong ngũ trần; thù oán, muốn làm hại người; buồn ngủ, 
đã dượi; tâm phóng túng, buôn lung không định; hoài nghi, ngờ vực. 

Năm điều sanh pháp chướng ngại: thấy sắc rồi cho là đẹp; tâm bực bội, bức tức; không vui, 
thích lười biêng và mê ăn; tâm không yên lặng; không dùng trí tuệ ghi nhớ trong tâm. 





Năm nguyên nhân làm cho phát sanh yêu thọ?!: không làm cho vui lòng (theo lẽ chánh); 
không biết tiệt độ trong sự vui; dùng vật thực, chât lửa làm cho tiêu hoá không kịp; đi chơi 
sái giờ; mê dâm. 

Thiền định có 5 chỉ: tầm (tìm bắt đề mục thiền định); sát (suy xét đề mục thiền định); phỉ 
(thân tâm no vì vui thích trong mùi đạo); an lạc (thân tâm an vun); định (tâm an trụ vững 
vàng trong đê mục thiên định). 

Năm chỉ thiền tương phản với 5 pháp chướng ngại: định tương phản với tham dục; phỉ 
tương phản với thù oán; tầm tương phản với hôn trầm; an lạc tương phản với phóng dật; 
sát tương phản với hoài nghi. 

Năm thứ phi (pti): lông và da mình đều nỗi óc; như thấy ánh sáng trời chớp trước mắt; 
thân như bị sóng đánh; thân tâm nhẹ nhàng như bay bông; cả thân tâm đêu mát mẻ. 

Năm pháp thuần thục (vasï): thuần thục trong sự nhớ chỉ thiền; thuần thục trong khi nhập 
thiên; thuân thục trong tâm nguyện đê gìn giữ thiên cho bên chặt; thuân thục trong sự xuât 
thiên; thuần thục trong sự suy xét chi thiên trong khi xuât thiên. 

Năm điều an vui: an vui vì chỗ ở; an vui vì mùa tiết; an vui vì vật thực; an vui vì bậc thiện 
trí thức; an vui vì nghe pháp. 


29 Trái lại thì được về cõi trời. 
?! Trái lại thì được trường thọ. 
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Năm pháp làm cho sự giải thoát thêm tiễn hoá (vimutti): có bạn lành; có giới trong sạch; 
nói mười lời trong sạch; có tỉnh tấn; có nhiều trí tuệ. 

Năm điều tưởng làm cho sự giải thoát thêm tiễn hoá: tưởng vỀ sự vô thường (của vạn vật); 
tưởng về sự khô trong pháp vô thường: tưởng về vô ngã (không có vật chỉ là của ta, trọng 
pháp có sự khổ); tưởng rong sự đứt bỏ (thế sự); tưởng trong sự chán nản (thế sự). 

Năm pháp kinh động cần phải quán tưởng thường thường (abhinhapaccavekkhana): quán 
tưởng sự già yếu; quán tưởng sự đau ôm; quán tưởng sự chết; quán tưởng sự chia lìa; quán 
tưởng cái nghiệp của mình đã làm. 

Năm pháp đại thí (mahapariccäga): thí thân thể, tứ chỉ; thí của; thí con; thí vợ; thí mạng 
sống. 

Năm điều cầu xin của Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa là đệ tử nghịch đức Phật): xin cho tỳ khưu 
ở trong rừng đến trọn đời; xin cho tỳ khưu đi khất thực đến trọn đời; xin cho tỳ khưu mặc 
y dơ lượm được đến trọn đời: xin cho tỳ khưu ở tu dưới cội cây đến trọn đời; xin không 
cho tỳ khưu ăn cá, ăn thịt đến trọn đời. (năm điều cầu xin ấy đức Phật không nhận cho). 
Sáu đức tánh của bậc hướng đạo: có sự nhịn nhục; có sự thức tĩnh thường thường; có sự 
tinh tắn; có sự bồ thí; có tâm từ bi; có sự kinh nghiệm, suy xét. 

Bảy pháp làm cho sanh ra đức Thiên đề (Ngọc Hoàng): phụng sự cha mẹ; tôn kính bậc 
trưởng thượng trong họ; nói lời dịu ngọt; dứt bỏ lời đâm thọc; dứt trừ lòng rít róng; nói lời 
ngay thiệt; đè nén nóng giận không cho phát sanh. 

Bảy chỉ của người bạn nên gần gũi: cho vật mà khó cho; làm việc mà người khó làm; nhịn 
nhục với việc hoặc với nhân mà người khó nhịn; nói sự kín với bạn; giấu sự kín của bạn; 
không bỏ nhau trong lúc có tai nạn hoặc trong khi suy sụp; khi bạn nghèo nàn cũng không 
khinh rẻ. 

Bảy pháp của bậc thiện trí thức, là người: biết nhân (biết nhân nào sanh Ta quả nây); biết 
quả (biết quả sanh ra có do nhân); biết mình (biết trình độ mình); biết tiết độ (biết tiết độ 
trong sự ăn uống); biết thì giờ (biết giờ nào nên làm việc gì); biết người (biết người trong 
khi hội hợp); biết người cao, thấp (biết lựa người để thân cận). 

Bảy món báu: tin điều nên tin; trì giới; hồ thẹn tội lỗi, hồ thẹn nghiệp dữ; ghê sợ tội lỗi, 
ghê sợ nghiệp đữ; người được học nhiều, nghe nhiều; cho của đến người nên cho; có trí 
tuệ. 

Bảy chỉ sáng suốt: trí nhớ; suy xét pháp; tinh tấn; phi lạc; yên lặng; thiền định; xả. 

Tám hạng người điên: điên vì ngủ trần; điên vì giận; điên vì hiểu quấy; điên vì lầm lạc; 
điên vì bị quỷ nhập; điên vì mật cử động; điên vì rượu; điên vì bị hư hại. 

Tám điều hư hại (apäyamukha): người chơi gái; người uống rượu; người ăn chơi; người đồ 
bác; người có bạn đữ; người lười biếng: người đi chơi đêm; người đi xem hát múa, nghe 
ca nhạc. 

Tám điều đoán xét cho biết không phải là pháp luật của Phật??: pháp, người hành theo cho 
phát sanh tình dục; pháp, người hành theo cho phát sanh sự khổ; pháp, người hành theo 
cho phát sanh phiền não; pháp, người hành theo cho phát sanh ham muốn nhiều; pháp, 
người hành theo cho phát sanh sự không có trí tuệ; pháp, người hành theo cho phát sanh 
sự chung chạ; pháp, người hành theo phát sanh sự lười biếng; pháp, người phát sanh theo 
cho phát sanh sự khó nuôi mạng. 


?2 Pháp ấy đức Phật giải cho bà Gotamĩ (dì mẫu Phật) nghe. 
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Phụ nữ khinh rẻ chồng có 8 nguyên nhân: vì chồng là người nghèo hèn; vì chồng là người 
hay đau ôm; vì chồng là người già yêu; vì chồng là người uống rượu; vì chồng là người dốt 
nát; vì chồng là người dễ duôi; vì chồng là người không làm các công việc; vì chồng là 
người không làm ra của cải. 

Dâm phụ vì 9 nguyên nhân: phụ nữ hay đi chơi nơi vườn, ruộng; phụ nữ hay đi chơi nơi 
vườn bông: phụ nữ hay đi chơi nơi bến nước; phụ nữ hay đi chơi nơi nhà bà con; phụ nữ 
hay đi chơi nơi nhà người khác; phụ nữ hay đi tìm vật trang điểm; phụ nữ hay đi uống 
rượu; phụ nữ hay ngó theo lỗ kẹt, vách, cửa số; phụ nữ hay đi đứng chơi gần xóm. 

Mười điều phát sanh phước báu: phước sanh do bồ thí, phước sanh do trì giới, phước sanh 
do thiền định, phước sanh do sự tôn trọng người nên tôn trọng, phước phát sanh do giúp 
đỡ trong sự làm phước, phước phát sanh do sự hồi hướng, phước phát sanh do hoan hỷ với 
phần phước, phước phát sanh do nghe pháp, phước phát sanh do thuyết pháp, phước phát 
sanh do sự làm cho kiến thức được chơn chánh. 

Người giận hờn kiếm chuyện làm hại kẻ không giận, hằng chịu 10 sự khổ trong kiếp hiện 
tại: phải bị khổ nặng nề, hao tôn của cải, phải bị hư hại thân thể, phải mang bịnh nặng, phải 
bị điên cuồng, phải bị nhà nước trừng phạt, phải mang lời nói nặng nè, phải bị chia lìa bà 
con, phải bị sa sụp, hèn hạ, nhược bằng không thì thì bị lửa cháy nhà. 

Mười điều trói buộc: mẹ, cha, vợ, con, bà con, bạn, của, lợi, lộc, danh vọng, ngũ trần. 
Đức tin là phần đầu tiên của 12 đức tánh: người có đức tin hăng đi tìm bậc trí tuệ; khi đã 
tìm được rồi hằng vào ngồi gân; khi đã được ngồi gần rồi, hằng lóng tai; khi đã lóng tai rồi 
hăng nghe pháp; khi đã nghe rồi, hằng ghi nhớ pháp; khi đã ghi nhớ nghĩa lý rồi hằng phân 
biện nghĩa lý; khi đã phân biện nghĩa lý rồi nên thâm xét; khi đã thâm xét rồi, sự vừa lòng 
sẽ phát sanh; khi sự vừa lòng đã phát sanh thì phát tâm tỉnh tấn; khi đã phát tâm tính tân, 
hằng so sánh coi; đến khi so sánh coi rồi, hằng phấn khởi tâm; khi đã phấn khởi tâm tồi, 
thì thật hành theo. 


— Chung — 
— Dứt tác phẩm Cư sĩ vấn đáp (PIL2503-DI. 1960) — 
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THẬP ĐỘ VÀ THẬT BƯU NHÀ PHẬT 
(DASAPARAMI 1RIYADRABYA) 


TIỂU TỰA 

Kinh thập độ này của đứ A-xà-lê Narada ở thành Papbalapitiya (đảo Tích Lan) trích dịch 
trong các kinh Phạn ngữ Jataka. Sau rôi đức thây Uttamamuni Oum Sou diễn ra tiêng Cao 
Miên. 

Nay tôi cũng do đó làm tải liệu dịch ra quốc âm hầu để truyền bá cho thân quyến chúng 
ta xem rõ phương pháp tu hành của Đức Bô tát đê làm nơi xu hướng. 

Câu sao cho tất cả bà con chúng ta được phát bồ đề tâm tu hành y theo chánh pháp, khỏi 
khô được vuiI. 

Mong thay! 

Tịnh tâm cư sĩ Lê Văn Giảng 


GIẢI VẺ PHÁP THẬP ĐỘ - DÄSA PÄRAMI 

Ba-ra-mi (pãrami) là Phạn ngữ! Tàu dịch là độ, hoặc đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. 
Ba-ra-mi là cái xe để đưa chúng sanh đến bờ Niết-bàn. Ba-ra-mi là nhân đến bờ kia hoặc 
là pháp báu hay là pháp của các bực cao nhon, là con đàng đi của bậc: Chánh đẳng Chánh 
giác (Sammäsambuddha), Độc giác (Paccekabuddha), Thinh văn giác (Savakabuddha). 

Những người tu Phật, nếu muốn thành một bực nào trong ba bực giác ây, thì phải nên 
một lòng tỉnh tấn tu hành theo pháp thập độ cho được viên mãn bằng chẳng vậy thì không 
có thể chứng quả Niết-bàn đặng. 

Thập độ là pháp giải thoát, để ngăn ngừa ái dục, ngã mạn, tà kiến, không cho nhiễm vào 
tâm, do lòng từ thiện. Nếu bó thí trì ø1ới mà còn vọng cầu được danh lợi hoặc ngã mạn tự 
cao, khinh bỉ kẻ khác thì chẳng đáng gọi là người tu thập độ, vì không lòng từ bi đối với 
chúng sanh. 

Một lẽ nữa bậc tu pháp thập độ, nếu có bị chê trách hoặc đặng ngợi khen thì các Ngài 
cũng vẫn tự nhiên bất động, vì như cục đá đặc (ruột) dầu có bị mưa to gió lớn thì đá ây 
cũng chăng lay động chút nào. Như vậy mới đáng gọi là người tu thập độ cho. Các bực trí 
tuệ không hay tưởng đến những việc của mình đã làm, nghĩa là không lòng ăn năn than 
tiếc hoặc bất bình đến người nhạo báng mình vô cớ. 

Hói: Tại cớ nào mà bực trí tuệ ây không đem lòng phiền trách đến kẻ nhạo báng mình? 
Đáp: Tại các Ngài không hay để vào lòng những lời chê, khen của công chúng. Dầu có 
người nào hạp ý và khen tặng rằng: anh hoặc thầy hoặc ông là bậc thông minh tài trí, thì 
các Ngài cũng chăng tỏ đâu thỏa thích. 

Hỏi: Tại sao vậy? Đáp: Bởi các Ngài thầm xét rằng: Nếu ta đã làm lành thì cái lành ấy 
nó sẽ cho ta hưởng những sự an vui từ đây. Một lẽ nữa các Ngài thường hay làm những 


! Tàu âm: Ba-la-mật. 
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việc nào mà con người không hay làm, do nhờ có đức tin nhiều và giàu lòng sốt săng, bởi 
các Ngài là bậc trí tuệ, thông rõ thời vụ. 

Hói: Đáo bỉ ngạn có mây pháp? Đáp: Có 10 pháp: bó thí (dãnam) là đem của cải hoặc 
Phật pháp mà cho chúng sanh; giới (silam) là không phạm đến điều luật của Đức Phật đã 
răn cấm hoặc gìn giữ thân và khẩu cho trong sạch; xuất gia (nekkhammam) là sự đi tìm 
đạo đức cao thượng, hoặc dứt bỏ vợ con, của cải mà đi tu; trí tuệ (pañña) là trí thông suốt 
cả các pháp; tỉnh tấn (viriyam) là một lòng cố gắng tu hành tấn tới; nhẫn nhục (khanti) là 
găng chịu điều sỉ nhục; chân chánh (saccam) là ngay thật, không gian tà; nguyện 
(adhithãnam) là những điều mong mỏi trong lòng; bác ái (metta) hiền lành thương xót, 
không lòng nóng giận oán thù; xả (upekkha) là không vui không buồn. 


1. Bồ thí đến bờ kia (dãna pãrami) 

Tác ý lành sẵn đem tài vật của mình dùng (vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc thang) mà cho 
chúng sanh, do lòng bác ái gọi là bô thí đên bờ kia. 

Bồ tát hằng có lòng hoan hỷ trong việc bó thí, Ngài hay tìm dịp đem của cho người, thì 
Ngài mới được thỏa mãn. Một lẽ nữa, Ngài có lòng chua xót vê sự đi xin của người, cho 
nên Ngài mới ráng bô thí một lòng bât thôi. 

Xem chuyện như sau đây thì rõ: Kinh Jãtaka chương 323 có dẫn tích đức Bồ tát (một 
kiệp trước của Phật Thích Ca-Mu-N)) trong một kiêp kia Ngài đâu thai làm quan đại thân 
cho một đức vua tên Brahmadatta, quan đại thân ây có lòng muôn được một đôi giày cùng 
một cây dù bằng lá thốt nốt của đức vua ấy lắm. Trọn 12 năm mà Ngài chưa dám mở miệng 
xin vật ấy của vua là chúa của Ngài. Bởi Ngài có lòng hồ ngươi về việc xin của người. Vì 
cớ ấy mà Bồ tát tìm dịp bố thí bắt thối. 


Nhưng Bồ tát, nếu Ngài đem vật gì cho ai rồi, thì Ngài không chờ trả ơn, hoặc trông 
mong được sự lợi ích riêng, nghĩa là khi nào Bồ tát đã đem của cải cho một người nào rôi 
thì Ngài không vọng cầu được ban thưởng. Ngài làm tuồng như quên hoặc như mất đi vậy, 
chớ không lòng than tiếc, muốn cho người đền ơn lại. 

Một lẽ nữa, nếu Ngài đã có vật gì, thì Ngài không khi nào trở lại nói rằng: không có vật 
ây. Nghĩa là Ngài có món chi thì Ngài nói răng: có món ấy, bằng không có thì nói rằng 
không. Nếu có người muốn xin món chỉ thì Bồ tát liền đem món ây mà cho, không sa, 
hoặc có kẻ nào muôn xin vật gì mà không dám nói ra, nếu Ngài biết thì Ngài cũng đem vật 
ấy mà cho người không sai. Cách bố thí của Bồ tát như vậy, mới nên gọi là bố thí chơn 
chánh. Nếu Bồ tát bó thí vật thực thì không bao giờ Ngài đem vật không ngon, hoặc vật 
không vừa lòng người mà cho ai. Ngài thường cho những vật thực vừa ý người muốn. 

Về việc bố thí các vật dụng, thì Ngài thường hay cho 10 món như sau này: 

I) Annã dãna: Thí các món ăn thì Ngài cầu nguyện rằng: nhơn việc bồ thí này, ta cầu 
cho tất cả chúng sanh được năm điều hạnh phúc: sắc tốt, yên vui, mạnh khỏe, trí tuệ 
chi nhớ, Thánh quả mà thiên hạ thường hay đem lòng hoan hỷ. 

2) Pãna dãna: Thí nước lạnh hoặc nước nóng, thì Ngài cầu cho tất cả chúng sanh đều 
khỏi sự đói khát. 

3) Vãtta dãna: Thí y phục thì Ngài cầu cho nhan sắc được xinh tốt như kim thân, cho 
đặng tỉnh ngộ, hồ thẹn đến các sự tội lỗi. 

4) Yana daãna: Thí xe, ngựa, kiệu, võng thì Ngài cầu cho đắc lục thông, được sự an lạc 
ở bực Niết-bàn. 

5)_Gandha dãna: Thí các vật thơm thì Ngài cầu cho đặng món giới hương. 
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6)_ Mãlãvilepana dãna: Thí tràng hoa và các vật tắm, thì Ngài cầu cho đặng tướng trang 

nghiêm của Phật. 

7) Asana dãna: Thí chỗ ngồi thì Ngài cầu cho đặng bồ đoàn của Phật tọa. 

8) Seyya dãna: Thí chỗ năm, thì Ngài cầu cho đặng chỗ nằm của Phật ngọa. 

9) Aväsatha dãna: Thí chỗ ở, thí cầu, khi Ngài thành Phật thì tất cả chúng sanh đều qui 

y theo Ngài. 
10)Padipeyya dãna: Thí đèn, đuốc thì Ngài cầu cho được ngũ nhãn, nhứt là cầu cho 
được nhãn thông. 
Một lẽ nữa đức Bồ tát còn bồ thí thêm 5 món sau này: 

1) Rũpa dãna: Thí sắc là dùng tràng hoa, y phục xinh đẹp mà cúng dường đến Tam 
bảo, thì Ngài cầu cho được hào quang phóng ra một sải chung quanh mình Ngài. 
Saddha dãna: Thí tiếng là dung đờn, kèn cúng dường đến Tam bảo, hoặc dâng cúng 
nước mía, dầu, dung làm thuốc cho các vị Pháp sư, cùng khuyên người đi nghe 
Pháp, hoặc tự mình nói Pháp cho người nghe thì Ngài cầu cho có tiếng thanh bai, 
dịu dàng như tiếng của Đại phạm thiên vương. 

Gandha dãna: Thí các mùi thơm cúng dường đến Tam bảo (cúng trầm hương) thì 

Ngài cầu cho được giới hương. 

Rasa dãna: Thí vật thực cao lương cúng dường đến Tam bảo, thì Ngài nguyện khi 

thành đạo bồ đề thì chúng sanh đều đem lòng cảm mến đến Ngài. 

Patthabba dãna: Thí chỗ nghỉ ngơi (giường, ghế, ván ngựa) cúng dường đến Tam 

bảo thì Ngài nguyện cho thành bậc vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

6) Bhesajja dãna: Thí thuốc thang, sữa bò tươi, sữa bò đặc, cơm cúng dường đến Tam 
bảo thì Ngài nguyện cho khỏi: sanh, lão, bệnh, tử, khô. 
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Bồ tát còn thí thêm 10 món nữa: 
I1) DãsanambluJjissa dãna: Thí tôi tớ, là thả kẻ tôi tớ ra khỏi vòng nô lệ thì Ngài nguyện 
cho được sự giải thoát, đứt phiền não và lòng ái dục. 
Anavajjakhiddha vatihetu dãna: Thí những sự chơi vô tội, thì Ngài nguyện cho 
chúng sanh phát lòng hoan hỷ mà nghe pháp của Ngài. 
3) Putta dãna: Thí con trai, thì Ngài nguyện khi Ngài chứng được Phật quả, thì con 
Ngài cũng được gặp Ngài. 
4) Dãra dãna: Thí vợ thì Ngài nguyện cho đắc phép vô thượng bồ đề. 
5) Rajja dãna: Thí ngôi vua thì Ngài nguyện cho thành vị pháp vương. 
6) Hattha dãna: Thí tay thì Ngài nguyện cho tay Ngài năm cả pháp báu đề tế độ chúng 
sanh và cho Ngài được thoát khỏi năm cái hầm? nhứt là hầm ngũ trần. 
Kãnãnasäãdi dãna: Thí thân thê (tai, mũi...) thì Ngài nguyện cho được ngũ căn thanh 
tịnh. 
8) Cakkhu dãna: Thí mắt, thì Ngài nguyện cho được ngũ nhãn nhứt là thiên nhãn.3 
9) Mamsaiohita dãna: Thí máu, thịt thì Ngài nguyện cho thân thể được tròn đủ. 
10)Uttamanga dãna: Thí đầu, thì Ngài nguyện cho thành bực vô thượng đại giác. 
(Samantacakkhu) 
Các sự bồ thí ấy chia ra làm ba hạng: dana pãrami-phép thí đến bờ kia; dana upãrami- 
phép thí đến bờ trên; dana paramattha pãrami-phép thí đến bờ cao thượng. 
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Phép dứt bỏ các món dùng của mình (vợ, con, của) mà bồ thí gọi là bố thí đến bờ kia. 
Phép dứt bỏ tay, chân, mắt, mũi, thịt mà bố thí gọi là bố thí đến bờ trên. Phép dứt bỏ mạng 


? Hằm ngũ trần (kãmokkha) hầm tam giới (bhavaokkha), hầm tà kiến (ditthokkha), hầm vô minh (avijãokkha). 
3 (2)Thiên nhãn (dibbacakkhu), nhục nhãn (mamsamcakkhu), huệ nhãn (pãnnacakkhu), Phật nhãn (buddhacakkhu). 
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sống của mình mà bố thí, gọi là bố thí đến bờ cao thượng. Đức Bồ tát đã bó thí các vật 
ngoại thân của Ngài mà Ngài cũng chưa được vừa ý, cho nên Ngài bồ thí đến tay, chân, 
mắt, mũi, da, thịt của Ngài nữa. Tuy vậy mà chưa vừa ý, cho nên Ngài bố thí đến mạng 
sông của Ngài nữa, thì Ngài mới an lòng. 

Trong kiếp Ngài đầu thai làm thái tử Vessantararãja, lúc Ngài mới lên 8 tuôi thì Ngài có 
nguyện rằng: Ta đã có bồ thí các vật ngoại thân của ta rồi, nhưng việc bó thí ã ấy chưa vừa 
lòng ta, vậy nên bố thí đến các món trong mình ta, thì ta mới thỏa thích cho? Rồi Ngài liền 
nguyện rằng: Nếu có người đến hỏi xin trái tim ta, là nơi nương dựa của tâm, là vật sanh 
mạng của ta, thì ta mô ngực, lẫy trái tim mà đem bố thí chẳng sai. Bằng họ không xin trái 
tim ây, mà lại hỏi xin mắt của ta, thì ta đùng con dao bén rọc lẫy tròng con mắt để trên bàn 
tay mà thí cho người. Tuy vậy mà nếu có người hỏi xin thịt ta, thì ta bèn cắt thịt mà cho vì 
lòng hoan hỷ của ta. 

Các phép bồ thí (đại thí hoặc tiểu thí) đã giải trên đều trích trong kinh Mahãsudassana 
Jataka chương 95, kinh Sasa Jataka chương 316, kinh Samkhabrahmana Jãtaka chương 
442, kinh Akitti brahmana Jätaka chương 480, kinh Sivi Jãtaka chương 499, kinh Nimi 
Jataka chương 441, kinh Vessantara Jãtaka chương 547. Xin các bậc thiện hữu trí thức, nếu 
muốn xem thêm, thì xin xem trong các thứ kinh Jãtaka ấy. 


2. Trì giới đến bờ kia (sTla pãrami) 

Lời trong sạch mà Bồ tát hằng gìn giữ, do sự sáng trí và thương xót của Ngài đối với 
chúng sanh (nghĩa là Ngài hằng thốt lời ngay thật và hữu ích, bởi Ngài hằng có lòng thương 
xót đến chúng sanh bất phân giai cấp). Bồ tát hay tránh xa tội lỗi, là bởi Ngài hằng tìm làm 
những việc lợi ích. Bởi đạo hạnh của Ngài như vậy nên gọi là trì giới đến bờ kia (là Niết- 
bàn). 

Dâu Ngài làm cư sĩ hoặc bậc xuất gia cũng vậy, Ngài thường hay trì giới được trong 
sạch, không khi nào đề lắm nhơ. Nếu hành đạo cư sĩ, thì Ngài giữ giới luật không sai phạm, 
còn xuất gia thì Ngài càng thêm hết lòng tinh tấn, thọ trì tứ thanh tịnh giới, là giới rất trong 
sạch do theo 4 pháp là: tín, tấn, tưởng, tuệ. Tứ thanh tịnh giới là: bổn giới thanh tịnh do 
nhờ ý tin; ngũ căn thanh tịnh giới do nhờ ý tưởng; chánh mạng thanh tịnh giới do nhờ ý 
tấn; quán tưởng thanh tịnh giới do nhờ tuệ lực. Trong mỗi kiếp chuyền sanh thì đức Bồ tát 
hằng trì giới được trong sạch luôn. Cách hành đạo của Bồ tát có giải rõ trong kinh Ganavera 
Jãtaka số 318. 

Giới pãrami ấy chia ra làm ba hạng. Trì giới đến bờ kia là: dầu có sự tai hại đến vợ, con 
thì đức Bồ tát cũng giữ giới được trong sạch (sila pãramI). Trì giới đến bờ trên là: dầu có 
sự tai nạn đến thân thể, thì Ngài cũng chăng phạm đến giới luật mà Ngài đã nguyện thọ trì 
(sĩla upapãrami). Trì giới đến bờ cao thượng là: nếu có việc tai hại đến mạng sống của Ngài 
thì Ngài cũng giữ giới được trong sạch (s1la paramatthaparamI). 

Các bậc thiện hữu trí thức muốn xem giới pãrami cho phân minh, thì tìm trong các kinh 
Jãtaka, nhứt là kinh Sĩlavanaga số 72, Lomahamsa số 94, Kurudnamma số 276, Bangãmala 
số 421, Ruramiga số 482, Bhisa số 488, Campeyya số 506, Chaddanda số 514 và Bhuridatta 
Jãtaka số 543. 


3. Xuất gia đến bờ kia (nekkhamma pãrami) 

Đức Bồ tát hằng có chí quyết định, vì lòng từ bi nhứt là Ngài thường hay thấy các điều 
tội lôi của ngũ trân và lây đó suy xét đê tránh cho xa. Bởi cớ ây cho nên Ngài mới có lòng 
quyết định xuât gia tu hành đên bờ kia. 
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Tiếng babbajjã nghĩa là pháp xuất gia đi tu hành, dứt bỏ vợ, con, của. Một lẽ nữa, các 
công đức cao thượng nhút là nhập định, đều là phương pháp của bậc xuất gia. Hạng này 
mới có thể dễ đứt trừ phiền não, xa lìa Dục giới. Đức Bồ tát nêu Ngài không xuất gia, thì 
Ngài ở nhà hành đạo cư sĩ được. Nhưng Ngài trì pháp cao thượng (Brahmacariya dhamma) 
không sai phạm, như đã có giải trong kinh Ananusociyakala Jãtaka số 328. (Nhưng cũng 
có lúc Ngài sa mê theo ngũ trần vậy như đã có giải trong kinh Darimukha Jãtaka). 

Xuất gia đến bờ kia chia ra làm ba hạng. Cách dứt bỏ vợ, con, của là nhân vật yêu mến 
mà đi xuất gia, gọi là phép: xuất gia đến bờ kia (nekkhamma pãrami). Cách dứt bỏ thân 
thể, tứ chi, lớn hoặc nhỏ của Ngài mà đi xuất gia gọi là xuất gia đến bờ trên (nekkhamma 
upapãrami). Cách đứt bỏ sự sống của Ngài mà đi xuất gia gọi là xuất gia đến bờ cao thượng 
(nekkhamma upapãramn). 

Những bậc thiện hữu trí thức, có chí hành đạo theo phép xuất gia đến bờ kia thì nên xem 
các kinh: Jãtaka nhứt là Makhãleva Jãtaka số 9, Kuddäla Jãtaka số 70, Vachanakha Jãtaka 
số 135, Labhagraha Jãtaka sô 287, Sayha Jãtaka số 310. 


4. Trí tuệ đến bờ kia (panna pãrami) 

Phép thấu rõ 3 tướng vô thường, khổ não, vô ngã, dễ dứt trừ tà kiến mà Đức Bồ tát hằng 
nguyện đoạt đến gọi là trí tuệ đến bờ kia. 

Giải rằng: Các danh sắc đều phải hư hoại, do theo ba tướng đã kề trên. Trí tuệ thấy chắc 
như vậy gọi là : (Samannälalakkhana), là phép thấy rõ sự khô về danh và sắc.Š Một lẽ nữa, 
danh hăng duyên theo trần cảnh đều phải hư hoại, do bởi thời khí (nóng và lạnh). Trí tuệ 
xét rõ như vậy, gọi là trí tuệ cao thượng suy xét và gìn giữ đến danh và sắc. Các bậc Bồ tát 
hằng ghi nhớ đến 3 tướng ấy, không khi nào quên nhưng các Ngài chưa tu hành tỉnh tấn, 
đến bực Toản giác được. 

Hới: Tại sao con người và Chư thiên đều hết lòng cầu nguyện cho đắc đạo và quả A-la- 
hán. Còn Đức Bồ tát thì lại chẳng mong mỏi đến đạo và quả ấy? Đáp: Bởi Ngài đã chí 
hướng theo bực Chánh Biến Tri. 

Trí tuệ của các Ngài thường hồi hướng cho chúng sanh. Vả lại, nếu chư Bồ tát rõ được 
pháp nào chơn chánh, thì các Ngài không để pháp ấy vào tay của bọn tà sư đâu. Ngài hằng 
đem ra giảng giải cho thiên hạ cùng rõ với, chớ chắng khi nào các Ngài giấu giễm. 

Trí tuệ pãrami này chia ra làm ba hạng. Đức Bồ tát ít hay quyến luyến vợ, con bao nhiêu, 
Ngài hằng lo làm những việc hữu ích cho chúng sanh, cho nên gọi là trí tuệ đến bờ kia 
(pannaparami). Đức Bồ tát ít hay lo đến thân thể của Ngài mà lại hay lo cho chúng sanh 
được sự hữu ích, cho nên gọi là trí truệ đến bờ trên (pannaupapãrami). Đức Bồ tát chắng 
hay lo đến mạng sống của Ngài, mà lại chỉ lo sự lợi ích cho chúng sanh, cho nên gọi là trí 
tuệ đến bờ cao thượng (pannapäramatthapärami). Những người học Phật, nếu muốn biết 
rộng thêm trong phép trí tuệ đáo bỉ ngạn này thì nên tìm xem kinh Vannapatha Jataka 2 và 
Sevivanijja Jãtaka 3. Nandivisa Jãtaka 28. Pannävudha Jãtala số 55, Tayodhamma Jãtaka 
số 58, kuddãlapandita Jãtaka số 70. 


5. Tinh tấn đến bờ kia (viriyapärami) 

Đức Bồ tát hăng lo tìm làm những việc lợi ích cho chúng sanh do lòng từ bi của Ngài. 

Giải răng: Đức Bồ tát hằng có lòng tỉnh tấn lo tìm dịp làm những điều lợi ích cho chúng 
sanh không khi nào thôi chuyên. Dâu có việc chi chăng lành đên cho Ngài, thì Ngài cũng 


* Thọ, tưởng, hành, thức. 
Š Sắc thâu do tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 
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vẫn giữ một lòng tu hành tỉnh tắn luôn. Nếu Ngài rõ việc nào chơn chánh, thì Ngài cỗ gắng 
làm theo đê cho chúng sanh biêt mà xu hướng theo. 

Tinh tân đáo bỉ ngạn chia ra làm 3 hạng: dứt bỏ vợ con để làm những việc lành, gọi là 
tinh tân đáo bỉ ngạn (viriyaparami); dứt bỏ tứ chi, máu, thịt, không lòng than tiệc, nhứt tâm 
tu hành không gián đoạn, gọi là tinh tấn đến bờ trên (viriya upapärami); có nghị lực để tận 
diệt hoặc nghiệp, dầu có sự hại đến mạng ngài cũng một lòng bất thối chuyền gọi là tỉnh 
tấn đến bờ cao thượng (viriayaparamattha pãrami). 

Những người tu Phật, nếu muốn xem biết rộng thêm phép tinh tấn này thì tìm xem kinh 
Vanapatha Jataka sô 2, SerivamiJJa Jataka sô 3, Kurunga sô 21, BhoJaJaJaniya Jataka sô 23. 


6. Nhẫn nhục đến bờ kia (khati pärami) 

Đức Bồ tát thường hay tu hạnh nhần nhục, không lòng sân hận, vì tâm từ bi của Ngài 
đôi với chúng sanh. Ngài thường lây lòng thương xót và hiên lành làm gôc, không hay sân 
hận, ây gọi là nhân nhục đên bờ kia. 

Đức Bồ tát hằng ghi giữ vào lòng rằng: các chúng sanh đều là thân băng quyến thuộc 
của Ngài, Ngài hay xá tội cho chúng sanh vì lòng từ thiện của Ngài. Nêu có kẻ nào nóng 
giận, hoặc chửi, măng Ngài vô cớ, thì Ngài cũng chăng châp trách, cho nên Ngài ít hay tỏ 
ý bắt bình. Dầu có ai đại nộ, muốn đánh và cắt tay Ngài, Ngài cũng chăng đem lòng oán 
thù hoặc nói xấu kẻ ấy. Ngài trở lại cầu nguyện cho kẻ ấ ây được trường thọ. 


Nhẫn nhục đáo bỉ ngạn ẫy chia ra ba bực: nhẫn nhục về việc lầm lỗi của chúng sanh đôi 
với vợ, con gọi là nhẫn nhục đến bờ kia (nhẫn nhục chăng phải là nín thinh, nghĩa là phải 
nói lời cao thượng, lợi ích, dịu ngọt, mới gọi là nhẫn nhục đáo bỉ ngạn (khanti pãrami); 
nhẫn nhục đối với việc lỗi lầm của chúng sanh phạm đến thân thể, gọi là nhẫn nhục đến bờ 
trên (khanti upapärami); nhẫn nhục đối với việc lỗi lầm của chúng sanh phạm đến mạng 
sông của ngài, mà ngài cũng chẳng nóng giận, oán thù, gọi là nhẫn nhục đến bờ cao thượng 
(khanti paramattha paramI). 

Những người tu Phật, muốn tu theo phép nhẫn nhục này nếu muốn biết thêm nữa, thì 
nên xem kinh Varãjoväda Jãtaka số 151, Mahisa Jãtaka số 278, Khantivädi Jãtaka số 313 
Vu: 


7. Chân chánh đến bờ kia (sacca pärami) 

Sự tránh xa lời nói chẳng thiệt vì lòng từ bi của Bồ tát, gọi là chân chánh đến bờ kia 

Lời thật ấy chia ra làm ba bực: dầu có tai hại đến vợ con của Ngài, mà Ngài cũng chẳng 
nói sai lời ây gọi là lời ngay thật đến bờ kia (saccapärami); dầu có sự hại đến thân thế của 
Ngài, mà Ngài cũng chăng nói sai lời, gọi là lời ngay thật đến bờ trên (sacca upapäramI); 
dầu có sự hại đến mạng sông của Ngài, mà Ngài cũng chẳng nói sai lời, ấy gọi là lời ngay 
thật đến bờ cao thượng (sacca paramatthapãrami). 


§. Nguyện đến bờ kia (adhitthana pãrami) 

Chí nguyện một lòng bất thối, nghĩa là: nếu Bồ tát đã phát lòng nguyện tu thì Ngài chỉ 
nhứt tâm hành đạo, không lòng thôi chuyên, y theo lời nguyện của Ngài gọi là nguyện đên 
bờ kia. 

Cái nguyện ẫy chia ra làm ba bực: nếu vợ hoặc con của Đức Bồ tát có bị sự khó khăn 
đên đâu thì Ngài cũng không bỏ qua lời nguyện của Ngài mà thôi chuyên, sự tu hành tỉnh 
tấn như thế ấy, gọi là nguyện đến bờ kia (adhitthãna pãrami); nêu có sự hại đến tứ chi thân 
thể của Ngài thì Ngài cũng vẫn nắm giữ lời nguyện, không lòng thối chuyền, gọi là nguyện 
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lực đến bờ trên (adhitthana upapãrami); nếu có sự hại đến mạng sống của Ngài, thì Ngài 
cũng chăng khi nào thôi chuyên mà bỏ lời phát nguyện của Ngài, cho nên gọi là phát 
nguyện đên bờ cao thượng (adbitthäna paramatta paramI). 


9. Bác ái đến bờ kia (mettã pãrami) 

Cách tìm sự lợi ích sự vui sướng cho chúng sanh và không lòng sân hận mà Đức Bồ tát 
hằng gìn giữ do lòng thương xót của Ngài, đối với chúng sanh gọi là bác ái đến bờ kia. 

Bác ai đến bờ kia chia ra làm ba bực: không lòng làm hại sự lợi ích và sự bình an cho 
chúng sanh, dầu có việc đữ đến con hoặc vợ của Ngài, thì Ngài cũng chẳng bao giờ sân 
hận, gọi là bác ái đến bờ kia (mettã upãrami); dầu có kẻ nào làm hại đến tứ chi thân thể của 
Ngài, thì Ngài cũng không sân hận đến kẻ ấy, gọi là bác ái đến bờ kia (mettã upäarami); dầu 
có kẻ nào làm hại đến mạng sống của Ngài thì Ngài cũng vẫn thương xót đến kẻ ấy, gọi là 
bác ái đến bờ cao thượng (mettã paramattha pãrami). 


10. Xả đến bờ kia (upekkhã pãrami) 

Đức Bồ tát hằng dứt trừ lòng thỏa thích và sự bất bình theo tình dục của thiên hạ, do 
lòng bác ái của Ngài gọi là xả đến bờ kia. 

Xả đến bờ kia ấy, chia ra làm ba bực: Đức Bồ tát hằng giữ lòng bực trung đối với người 
hữu ân hoặc vô ân, nhứt là đối với vợ con của Ngài, xả như thế ấy, gọi là đến bờ kia 
(upekkhä pãrami); Đức Bồ tát hằng giữ lòng bực trung đối với những người hữu ân hoặc 
vô ân của Ngài, không lòng thiên vị, gọi là xả đến bờ trên (upekkhäã upapãrami); Dầu có 
kẻ nào hại đến mạng sống hoặc cứu tử Ngài, thì Ngài cũng giữ lòng bực trung đối với 
những người ấy, cho nên gọi là xả đến bờ cao thượng (upekkhã paramatthapãrami). 

Phép thập độ này, trong mỗi độ thì có chia ra làm ba bực; đáo bỉ ngạn (pãrami), đáo bỉ 
ngạn bực trên (upapãrami), đáo bỉ ngạn bực cao thượng (paramatthapärami), tổng cộng thì 
thành tam thập độ. 

Trí tuệ có thể độ cho người chứng 3 quả bồ đề: Chánh đắng chánh giác 
(Sammäsambodhi), Duyên giác (Paccekabodhi), Th¡nh văn giác (Savakabodhi). Những 
người tu Phật tùy ý thích của mình mà câu nguyện cho được kết quả một bực nào trong 3 
bực giác ấy. 

Những người học Phật nếu chăng hành theo Phép Thập độ này thì không khi nào đoạt 
đến bực Niết-bản đặng. Bởi các cớ ấy, cho nên các vị thiện hữu trí thức phải cần tu hành 
dân dân theo phép thập độ này, chẳng nên dể duôi thì ắt có ngày sẽ đạt đến bực tiêu dao tự 
tại chẳng sai. 


Phương pháp tu hành cho thành bậc Chánh đẳng Chánh giác 
(buddhãbhiniharakath3) 

Chư Bồ tát nêu muốn tu bậc Toàn giác, thì trước hết nên phát hạnh nguyện cho được kết 
quả y theo § điều này: Phải được làm người; phải làm bực nam nhân tròn đủ; phải có duyên 
thành bậc A-la-hán; phải gặp mặt Đức Thế Tôn; phải làm bậc xuất gia; phải đắc các phép 
cao thượng, nhứt là phép thiền định; phải bố thí cao thượng, nhứt là thí mạng; phải nhứt 
tâm cầu nguyện thành bậc Chánh giác. Nếu đã được trọng 8 điều này, thì mới chắc là bậc 
Bồ tát và sẽ được chứng quả vô thượng bồ đề chắng sai. 

Khi đã tròn đủ 8 điều kể trên, thì Bồ tát chẳng còn đọa vào 18 đường như sau này: Ngài 
chăng sanh làm người đui (từ nhỏ) hoặc điếc hoặc điên; Ngài chăng thác sanh nơi nhà ngoại 
đạo; Ngài chẳng sanh vào lòng đàn bà nô lệ; Ngài chăng sanh làm người thường kiến (tà 
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kiến); Ngài chẳng phải người đã sanh làm trai rồi biến ra gái; Ngài chắng khi nào phạm 
đến ngũ nghịch đại tội; Ngài chẳng sanh làm người mang tật cùi, phong; Ngài chẳng sanh 
làm thú vật; Nếu sanh làm súc vật, thì Ngài chẳng sanh nhỏ hơn loài chim hoặc lớn hơn 
voi; Ngài chẳng sanh làm ngạ qui khuppipãsika® nijjhãmatanhika; Ngài chăng sanh làm 
ngạ quỉ kalakanjika”; Ngài chẳng đọa vào a-tỳ địa ngục; Ngài chăng đọa xuống khỏi a-tỳ 
đại ngục (nơi hành phạt bọn tà kiến); Ngài chẳng sanh ra làm ma vương ở cõi Dục giới; 
Ngài chăng sanh lên cõi vô sắc; Ngài chắng sanh lên cõi vô tưởng; Ngài chăng sanh lên 
cõi tịnh sắc; Ngài chẳng sanh ngoài châu diêm phù đề. 

Đức Bồ tát cần phải có 4 phép sau này: phải có đại tinh tấn (assãho), phải có đại trí tuệ 
(ummato), phải có đại nguyện lực ghi nhớ, trong lòng không lầm lạc (avatthãnam), phải có 
lòng từ bi đến tất cả chúng sanh hữu duyên (hitakãriya). 

Đức Bồ tát lại phải có thêm 6 phép quyến luyến (ajjhanaya) sau này: Ngài quyền luyến 
trong việc xuất gia (neckkammajjhassayo); Ngài quyên luyễn trong sự dứt bỏ nơi hội hợp, 
đi ở nơi thanh văng (pavvivekkhajjhasayo); Ngài quyên luyến trong việc bố thí 
(alebhajjhasavo); Ngài quyên luyến trong phép từ bi đối với chúng sanh (adosajjhasayo); 
Ngài quyến luyến trong việc làm lành và không dê duôi (amohajjhãsayo); Ngài quyên luyến 
trong sự giải thoát, không lòng ưa thích sự luân hồi (nissaranajjhãsayo). 


BẢY BÁU NHÀ PHẬT 

Có một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự nơi tịnh xá của ông đại phú gia Cấp-cô-độc 
(Anathapindika) tạo ra để dâng cúng cho tăng chúng, có đức Như Lai làm chủ, gần thành 
Xá Vệ (Savatthi). Thuở â ây, Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ khưu mà bảo: Các thầy tỳ khưu 
này! Các thầy ráng lóng tai để nghe ta giảng giải về bảy báu trong đạo Phật cho các người 
TỐ: 

Bảy báu ây là: đức tin là của báu (saddhaãdhanam), giới luật là của báu (s1ladhanam), hỗ 
thẹn (lỗi) là của báu (hiridhanam), chê sợ (lỗi) là của báu (ottappadhanam), nghe pháp là 
của báu (sutadhanam), bố thí là của báu (cagadhanam), trí huệ là của báu (paññãdhanam). 


1. Đức tin là của báu (saddhadhanam) 

Đức tin mà gọi là của báu bởi pháp ấy là gốc của các việc lành ví như lúa là gốc của các 
giống lúa. Những nông phu trước khi đi cày ruộng thì phải xem xét cho biết giống lúa nhiều 
hay ít, nếu lúa giống ít thì cày ruộng ít, lúa giông nhiều thì cày nhiều. Nếu lúa nhiều mà 
cày ruộng ít thì lúa giống còn dư phải hư mục. Bằng lúa ít mà cày ruộng nhiều thì luống 
công vô ích. Bởi cớ ây, những nông phu trước khi làm ruộng thì phải xem xét cho biết 
giống lúa nhiều hay ít. Cho nên gọi lúa giống là căn bổn của những người nông phu. Chẳng 
khác nảo đức tin là căn bồn của các việc lành vậy. 

Tại sao mà gọi đức tin là căn bổn của các việc lành? Bởi có đức tin mới có thể làm điều 
thiện, nhứt là bố thí, trì giới hoặc tham thiền, nghe pháp được. 

Những người nam hoặc nữ đã sanh ra trên vũ trụ này, dầu có bạn thiết là nơi đáng nương 
nhờ, thì cũng chẳng bì kịp với bạn thiết gọi là đức tin cho đặng. Đức tin là bạn thiết quí 
báu có thê tiếp dẫn con người thoát nơi lao khổ, từ đây cho đến ngày hậu lai. Đức tin là 
một vật rất quí báu cho các người ở trong vũ trụ này. 


5 Qui đói khát lắm, qui bị lửa đốt. 
7 Qui ăn nước giải, đàm, mủ. 
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Dầu cho bạc, vàng, ngựa, voi, ngọc ngà, châu báu, hoặc các vật báu nào khác thì cũng 
khó bì kịp với đức tin, bởi các món báu kể trên chỉ để dùng trong lúc hiện thời, chớ chăng 
có thể độ ta được yên vui cho đến ngày vị lai đầu, chỉ có đức tin chơn chánh mới có năng 
lực tiếp dẫn ta đến nơi phước địa trong đời sau. Cho nên gọi đức tin là một món báu vô 
giá của con người trong đời hiện tại và vị lai. 

Tất cả con người mà được ra khỏi rạch, sông, hoặc biển cả là khỏi sự sanh tử luân hồi, 
thì trước nhứt đều nhờ nương theo đức tin mới có thể qua khỏi được. Đức tin ví như con 
dao bén là huệ kiếm để đoạn tuyệt các sự tội lỗi. 

Đức Thế Tôn hằng khen rằng: Những người mà đã có đức tin trong lòng thì mới đáng 
gọi là bực thinh văn trong đạo Phật, đúng cho thiên hạ ngợi khen trong đời này và đời vị 
lai. Những bực ấy sẽ được hưởng các quả vui: làm người giàu sang, làm trời, vào bực Niết- 
bàn. 

Vì các lẽ giải trên cho nên gọi đức tin là của báu vậy. 


2. Giới luật là của báu (sTladhanam) 

Giới luật là: ngũ giới, thập giới và cụ túc thanh tịnh giới, đều gọi là của báu vậy. 

Những người tu hành tinh tắn, trì giới được trong sạch ví như người ấy cưỡi được con 
ngựa phép, có thê bay trên hư không hoặc muôn đi đên nơi nảo thì ngựa ây sẽ chở đên nơi 
mà mình đã nguyện cầu, y theo ý mình đã muốn. Cũng như người đã trì giới được trong 
sạch, nếu muốn cầu việc gì thì sẽ được đắc kỳ sở nguyện, chắng khác nào người cưỡi ngựa 
phép kia vậy. 


Giới ví như hào, lũy. Lẽ thường hào, lũy hay ngăn ngừa đạo tặc chẳng khác giới hay 
ngăn ngừa nghiệp dữ (thân, khẩu, ý ác). Những người trì giới được trong sạch mà nêu muôn 
làm việc lành nào thì ắt sẽ được sự kết quả mỹ mãn chăng sai. 

Giới ví như kiểu mẫu. Lẽ thường thợ vẽ trước khi họa hình, thì căng kiểu ra cho ngay 
thắng, sạch sẽ, rồi mới dùng màu để họa hình, thì mới có thể họa hình được tươi tốt. Các 
thứ thuốc để cho màu, ví như giới trong sạch, kiểu hình ví như tướng mạo xinh đẹp của 
chúng ta đã sanh ra trong cõi trần này, cũng đều do sự trì giới trong sạch. 

Giới là nhơn sanh định. Cho nên những bực tu định thì trước phải giữ giới cho trong 
sạch. Giới trong sạch thì mới tham thiền nhập định được. Giới là cái xe rất quí báu để độ 
người thoát khỏi con đàng dữ (súc sanh, a-tu-la, ngạ qui, địa ngục). Giới là con đàng dẫn 
người lên thượng giới. Giới là con đàng độ người đến bực Niết-bàn. Giới độ con người 
thoát khỏi vòng phiền não. Giới ví như cái thang để cho người lên bực bất sanh, bất diệt 
đại Niết-bàn. 

Mùi thơm của sự trì giới thật là vô thượng, dầu có hoa nào thơm cho lắm thì cũng chẳng 
bì kịp mùi thơm của sự trì giới, trì giới thơm thấu đến các tầng trời, từ Dục giới thơm chí 
Vô sắc giới. Cho nên những người đã trì giới trong sạch thì hăng được hưởng quả vui từ 
nay cho đến đời vị lai. 

Những người được sanh về cõi vui đều do nhờ sự trì giới. Những chúng sanh được sanh 
ra làm người giàu sang trong thế gian này đều do nhờ sự trì giới. Những người tu hành, 
được chứng quả Niết-bàn cũng đều nhờ sự trì giới. 

Bởi các cớ ấy, những bậc thiện hữu trí thức đều phải nên chuyên cần thọ trì giới luật cho 
trong sạch. Nếu trì giới trong sạch, thì ắt được hưởng ba quả vui đã kế trên chắc như vậy. 
Cho nên Đức Thế Tôn gọi sự trì giới là của báu. 
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3. Hỗ thẹn (lỗi) là của báu (hiridhanam) 

Những bực thính văn trong đạo Phật hỗ thẹn các tội lỗi, chán nản những nghiệp dữ (thân, 
khâu, ý ác) chăng đê cho nhiễm vào tâm, một lòng tính tân làm những điêu lành. Cho nên 
gọi hô thẹn (lôi) là của báu. 


4. Ghê sợ (lỗi) là của báu (otappadhanam) 

Những bậc thinh văn trong đạo Phật đều chê sợ các tội lỗi, các Ngài chăng dám phạm 
đến nghiệp dữ. Cho nên gọi ghê sợ (lỗi) là của báu. 

Xin giải thêm về sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi như sau này: 

Hồ thẹn tội lỗi phát sanh do 4 duyên cớ: suy xét về sự sanh, suy xét về thời kỳ, suy xét 
về sự xa hoa, suy xét về sự thông rõ đạo lý. Sự hồ thẹn mà phát sanh đều do nhờ suy xét 
đến bốn duyên cớ ấy. 

Suy xét về sự sanh là: nếu bậc cao sang thì nên xét Tăng: ta mà được ra làm người phú 
túc đây, là do bởi kiếp trước ra đã có làm việc lành rôi, cho nên nay ta mới được hưởng 
quả vui, nếu nay fa chăng sớm mau tỉnh ngộ, còn sa mê theo điều dữ, việc tà, thì ắt ta sẽ 
mang quả khô chăng sai. Xét thấy như vậy TÔI, ặt sanh lòng hồ thẹn, mà chăng dám phạm 
đến việc quây. Nếu người hèn hạ thì nên xét rằng: ta nay đã sanh ra làm người đói khô đây, 
là bởi kiếp trước ta đã tạo nhiều nghiệp dữ, cho nên hiện thời, ta phải chịu sự khổ cực. Nếu 
nay ta chẳng sớm mau thi hành, lánh đữ làm lành, thì ra sẽ bị mang quả khổ càng thêm. 
Xét thấy như vậy thì ắt sanh lòng hồ thẹn, ăn năn qui y hướng thiện. Như thế ấy, gọi là suy 
xét về sự sanh. 

Suy xét về thời kỳ là: nếu bậc trưởng lão hoặc người mang tật bệnh, thì nên xét rằng: 
nay ta đã già yêu, chắc ta sẽ chết nay mai, hoặc một đôi tháng, hoặc một đôi năm nữa là 
cùng, nay ta tỉnh ngộ đã trễ, vậy ta chăng nên sa mê theo nghiệp dữ nữa. Khi xét thấy I như 
vậy rồi, thì ắt phát lòng hồ thẹn mà ăn năn chăng sai. Nếu trai hoặc gái thì nên xét rằng: 
tuy ta còn trẻ tuôi nhưng cái chết vốn là vô thường. Chăng phải trẻ tuôi mà chẳng chết đâu. 
Hạng ấu niên cũng đã có chết nhiều rồi. Vậy ta chăng nên dê duôi, mê sa theo ngũ trần, lục 
dục, phải sớm trưa tỉnh ngộ lánh dữ lành lành cho kịp thời. Khi xét thấy như vậy, thì ắt 
sanh lòng hồ thẹn. 

Suy xét về sự xa hoa, là xét rằng: nếu ta làm những công việc chơn chánh đề nuôi mạng 
thì cũng được. Vậy ta nên mau chừa cãi: xét được như vậy, thì phát lòng hồ thẹn chẳng 
dám xa hoa, làm những điều tà dạy (nhứt là phạm sự sát sanh). 

Xét về sự thông rõ đạo lý là: ta nay đã tu Phật, học hỏi giáo Pháp của Đức Thế Tôn, biết 
rõ lẽ chánh lời tà, mà ta còn làm việc dữ như vậy, thì thật là chẳng nên. Tạo nghiệp ác là 
để cho bọn vô lương tâm, bắt học, chớ ta là người đã mang tiếng tu hành lại rõ thông kinh 
luật mà lại còn đi làm những việc tội lỗi như bọn tiêu nhơn, thì là trái hắn. Khi đã xét như 
vậy rồi, thì ắt phát lòng hỗ thẹn mà bỏ dữ về lành. 

Ấy gọi là sự hồ thẹn phát sanh do nhờ suy xét theo 4 duyên cớ đã giải trên. 

Sự ghê sợ tội lỗi phát sanh do nói bề ngoài có 4 duyên cớ: tự mình sợ cho mình, sợ người 
khác chê mình, sợ phép nước, sợ bi dọa vào 4 đàng dữ. Tự mình sợ cho mình là khi mình 
làm việc quấy thì tự mình ă ăn năn ghớm ghê, chán nản, rồi tự mình khuyên lây mình. Sợ 
người chê cười đến mình, rồi tự mình ăn năn tỉnh ngộ. Sợ oai quyền nhà nước mà chắng 
dám làm việc dữ. Sợ bị đọa vào 4 con đàng dữ là: súc sanh, a-tu-la, ngạ qui, địa ngục. 

Những người mà đã có sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi rồi, thì chăng đám phạm đến các điều 
dữ, bởi các duyên cớ ấy rồi tỉnh ngộ bỏ tà theo chánh, làm những nghiệp lành, thì ắt được 
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hưởng ba quả vui: (sanh làm người no âm, sanh về cõi trời, sanh vào Niêt-bàn) chăng sai 
vậy. 
Bởi các cớ ây cho nên gọi sự hô thẹn và ghê sợ tội lôi là của báu. 


5. Nghe pháp là của báu (sutadhanam) 

Những người tu Phật nên có gắng nghe pháp hay nghe, hay nhớ, là nhớ chặng đầu, chặng 
giữa, chặng chót. Nhớ rồi hành y theo chánh pháp cho được trong sạch đều đủ, chẳng thêm, 
chẳng bớt, y như lời của Đức Thế Tôn đã giáo truyền, ấy gọi nghe pháp là của báu. 

Những người tu hành tinh tấn, học hỏi Tam tạng (kinh, luật, luận) hoặc nếu không học 
hỏi được, nhưng có nghe pháp và vẫn giữ mà làm y theo Phật giáo thì cũng gọi là người có 
của báu trong mình, do nhờ sự thính pháp. 


6. Bồ thí là của báu (cagadhanam) 


Những người tu Phật phải trừ dứt lòng bón xẻn và nên vui mừng trong sự bồ thí, tùy sức 
của mình. Ây gọi là bố thí của báu. 


Bồ thí có hai phép: tài thí và Pháp thí. Nếu nói theo tạng Luật thì tài thí chia ra làm bốn 
phần: thí y phục, thí vật thực, thí chỗ ở, thí thuốc thang. Theo tạng Luận thì có 6 phần thí: 
thí sắc là cho các món dung về vật chất; thí thinh là thôi kèn, đánh trống, ca ngâm cúng 
dường đến tam bảo; thí hương là cho vật thơm (bông, tràng hoa, trầm hương); thí vị là cho 
các món ăn ngon ngọt (sữa, bánh, cơm, mật); thí xúc là cho chiếu, mèn, gôi v.v...; thí pháp 
là nói Phật giáo cho chúng sanh nghe. Theo tạng Kinh thì có 10 phần thí: thí vật thực 
(annaparicaga), thí nước (panaparicaga), thí xa (yãnaparicäga), thí bông (mãlaparicäga), 
thí y (vatthaparicaga), thí vật thơm (gandhaparicäga), thí vật đồi mình (vilepanaparIcäga), 
thí chỗ năm ngôi (sayanaparicäga), thí chỗ ở (aväsathaparicäga), thí nhang, đèn 
(padIipaparicäøa). 

Tài thí, tuy là được phước báu nhiều nhưng không bì kịp Pháp thí. Phép tài thí thì dầu 
có thí y đến chư Phật, Duyên giác, A-la-hán trong tam thê tuy là được nhiều phước báu 
thật, nhưng cũng chắng sánh bằng Pháp thí. Chăng nói đến sự Pháp thí nhiều, chỉ giảng 
giải cho thính giả nghe 4 câu kệ rồi lây một câu chia ra làm 16 phân, lây 1/16 phần ây chia 
ra làm 16 phần nữa, chia như vậy cho đến đủ 16 lần, rồi lấy một phần chót ấy đem ra mà 
so sánh với sự tài thí nhứt là thí y phục đến chư Phật, Duyên giác, A-la-hán trong tam thé, 
thì cũng chẳng bì kịp với 1/16 phần Pháp thí đã mới giải trên. 

Những người chưa thông hiểu Phật pháp, như muốn thí Pháp thì nên thỉnh chư nam, nữ 
tụ họp lại và cầu bậc trí tuệ nói Pháp cho người nghe thì được phước báu vô lượng vậy. 
Dâu có bố thí trai tăng đến chư Phật, Duyên giác, A-la-hán trong tam thế hoặc lập 100, 
1.000, 1.000.000 ngôi chùa như ông đại phú gia Cấp-Cô-Độc là bậc đại thí chủ (lúc Phật 
còn tại thế) thì việc tài thí ấy cũng chăng bì kịp Pháp thí đã nói trên. 

Hói: Tại sao gọi Pháp thí được nhiều sự phước báu? Đáp: Bởi những người mà được 
lánh đữ làm lành đều nhờ sự thính Pháp, có nghe Pháp mới có rõ lẽ chánh điều tà, mới có 
bỏ dữ về lành, làm việc phước đức. Băng chăng đặng nghe pháp, thì đâu biết quấy mà 
tránh, biết phải mà theo thì đâu có thể hưởng được quả vui. Cho nên gọi Pháp thí là được 
nhiều phước báu vậy. 

Một lẽ nữa, những người có lòng tín thành bố thí, trì giới, hoặc tham thiên, tu phép thập 
độ, thì cũng đều nhờ sự nghe Pháp hết. 

Ông Xá-Lợi-Phất (Sariputta) là vị đệ tử bực nhứt của Đức Thế Tôn có trí tuệ hơn hết 
(Ngài có thể đếm hết tất cả giọt mưa trong đám mưa lớn) không sai một giọt, nhưng cũng 
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chưa được chứng quả, đến khi nghe pháp của Đức Thế Tôn mới thành đạo-quả Niết-bàn 
được. 
Vì các lẽ ấy cho nên Đức Như Lai mới gọi Pháp thí là của báu. 


7. Trí tuệ là của báu (paññaädhanam) 

Tại sao gọi trí tuệ là của báu? Đức Phật có giải rằng: Các thầy tỳ khưu này! Những bậc 
Thinh văn trong đạo Phật nhờ có trí tuệ mới biệt xét lẽ tà điêu chánh, cho nên gọi trí tuệ là 
của báu. Bởi có trí tuệ mới thâu lý tứ diệu đê, cho nên gọi trí tuệ là của báu. 

Trí tuệ chia ra làm hai phần: trí tuệ của người phàm, trí tuệ của bậc thánh. 

Có chỗ chia trí tuệ ra làm hai phần thêm nữa: trí tuệ biết làm việc hữu ích cho mình, trí 
tuệ biệt làm việc hữu ích cho chúng sanh. 

Có chỗ chia trí tuệ ra làm ba phần nữa: trí tuệ suy xét biết chắc rằng việc này không lợi 
ích, trí tuệ suy xét biệt chắc răng việc kia có lợi ích, trí tuệ phát sanh do nhờ sự năng học 
hỏi Tam tạng. 

Có chỗ chia trí tuệ ra làm ba phân: trí tuệ phát sanh ra trong lúc bồ thí; trí tuệ phát sanh 
ra trong lúc trì giới, do nhờ suy xét thây rõ các duyên cớ của môi giới hoặc thây rõ các quả 
báo trong sự trì giới; trí tuệ phát sanh ra trong giờ công phu niệm Phật, tham thiền đoạn 
đến bực bỉ lạc, an lạc, nhập định hoặc suy xét thấy rõ các sự phước báu của phép thiền 
định. 

Có chỗ chia trí tuệ ra làm bốn phân: trí tuệ xét biết chúng sanh đều do bởi cái nghiệp 
của mỗi người, nghiệp nào quả nây, làm lành thì hưởng quả vui, làm dữ thì mang quả khô; 
trí tuệ xét biệt các sự, hành vi đêu là vô thường, khô não, vô ngã; thây khô đê mà chăm 
niệm, thây tập đê là ái dục, đê mà dút trừ, thây đạo đê đê mà hành theo; trí tuệ phát sanh 
theo bực hành đạo cao thượng để đoạn tuyệt các phiền não (maggasamintanana). Các bậc 
tu Phật đều do trước hết, nhờ có trí tuệ thứ nhứt trong bốn trí tuệ cuối cùng này, mà được 
chứng quả Niết-bàn, cho nên gọi trí tuệ là của báu. 

Những người mà có 7 quả báu trong mình đã giải rồi ấy thì ắt sẽ hưởng được quả vui 
cao thượng, sanh ra làm người giàu sang, làm bực trời và hưởng quả Niêt-bàn chăng sai 
vậy. 

— Dựt tác phẩm Thập độ và thật bứu nhà Phát (DI 1947) — 
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Tác phẩm 5 „ ' 
TƯ DIỆU ĐÈ KINH (CATUARIYASACCA) 


TIỂU TỰA 

Quyền Kinh này, nguyên của Đại đức “Préas Mahã Vimala Dhamma (Thong)”, Hiệu 
trưởng Trường Cao Đăng Phạn Ngữ xứ Cao Miên trích dịch trong các kinh Phạn Ngữ và 
diễn giải, lại được Đại đức “Préas Uttama Munr (Oum-Sou)” Ban trưởng, Ban chuyên dịch 
Tam tạng Kinh Palt, khảo sát và nhuận sắc. 

Thấy quyền Kinh vô cùng quý báu, trong phạm vi chật hẹp mà gồm đủ Đại cương Phật 
Pháp, nêu chi bổn đạo chùa “Sùng Phước” Nam-vian, tùy học lực, phiên dịch ra quốc ngữ 
để công hiến, làm tài liệu cho người học Phật. 

Chúng tôi xin hết lòng hồi hướng quả phước do sự thí pháp này đến: 

I- Đại đức Thong, đã qui tịch, ngài đã dày công trích dịch kinh này. 

2-_ Đại đức Oum-Sou đã qui tịch, ngài có công khảo sát và nhuận sắc. 

3- Thầy Lê Minh Học, thơ ký nơi Tòa Khâm sứ Cao Miên, chủ chùa Sùng 
Phước, đã quá vãng, thầy có lòng muốn nghiên cứu Phật Pháp theo kinh Phạn Ngữ 
(Pal0 và trích dịch ra quốc ngữ, nên hiến cảnh chùa Sùng Phước làm hội quán và 
hiệp với các bạn mà làm việc phước đức. 

4-_ Thầy Phạm Tân Phát, giáo học trường Bac-Touk Nam-Vian, một nhân viên 
trong bộ biên tập của Tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, chính thầy khởi xướng phiên 
dịch kinh này, nhưng bịnh hoạn trở đương, khiến cho công chuyện đở dang, nên sau 
khi dịch được vài đoạn đầu, rồi quá vãng. 

5- Quí ngài hảo tâm, chung đậu tiền bạc, đặng ấn tống Kinh này. 

6- Cho tất cả chúng sanh. 

Mong cầu nhờ quả phước này, mà người đã quá vãng sớm được kết quả người, quả Trời 
và quả Niếp-bản, còn người hiện tại sớm tỉnh ngộ, dùng quyền kinh này làm một nắc thang 
để bước lên đường giác ngộ. 

Người thay mặt: Lê Văn Giảng 


TỨ DIỆU ĐỀ 
Giải đáp về bốn đều xác thật chơn chánh, gọi là Tứ Diệu đề là: khổ diệu đế (dukkha 
ariyasaccg), tập diệu đề (samudaya ariyasacca), diệt diệu đề (nirodha ariyasacca), đạo 
diệu đề (magga ariyasacca). 
Sau khi đắc đạo thành bậc Chánh đăng Chánh giác, Đức Thế Tôn, mới Chuyển Pháp 
Luân, ngài ngự đến rừng Lộc Giả (sipatanamisadayavana), gần thành Baranasi thuyết 
pháp độ năm vị tỳ khưu, bọn Kiều Trần Như và 18 vạn Phạm thiên. 


1. Khô diệu để 

Đức Thế Tôn tự thuyết rằng: Tatthakatama jatipidukkha jarapidukkha byadhi pidukkha 
maranampidukkha sokaparidevadukkha domanassupayasapidukkha 
appIyehisampayogodukkha pIyehivippayogodukkho yampicchamnalabhati tampidukkha 
samkhittenapancupadanakkhandhapidukkha — Nây các vị tỳ khưu! Những sự thống khổ 
mà Như Lai diễn giải đây, nó hằng phá hại chúng sanh phải chịu nhiều sự khổ não không 
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ngừng nghỉ, đeo đuổi mà làm cho chúng sanh phải chịu điêu đứng không cùng, những sự 
khổ ấy như thế nào? 

Này các vị tỳ khưu! Sự khổ có tất cả 13 điều: jafi dukkha: khô vì sự sanh; jara dukkha: 
khổ vì già; byadhi dukkha: khô vì bịnh; marana dukkha: khô vì chết; appiyehi sampayoga 
dukkha: khỗ vì sự không ưa mà phải gần; piyehivippayogadukkha: khổ vì sự ưa mà phải 
xa; parideva dukkha: khổ vì sự sanh tử biệt ly; soka dukkha: khổ vì sự uất ức; dukkha 
dukkha: khỗ vì các sự thông khổ; domanassa dukkha: khô vì sự trái ý nghịch lòng; wpayasa 
dukkha: khỗ vì sự bực bội nóng nảy trong tâm; yampicchamnalabhati dukkha: khô vì sự 
thất vọng: pãncupadanakhanda dukkha: khổ vì sự chấp trước ngũ uân. 

e Khỗ sanh - ja/i dukkha 

Như Lai gọi khổ vì sự sanh, bởi chúng sanh đều phải có sự khổ từ khi di chuyên sanh 
trong 4 loại: anđaÿ7a: loài noãn sanh, trước sanh trong trứng, sau mới nở ra thành con vật; 
jalambuja: loài thai sanh, sanh vào bào thai mẹ (như loài người); samsedaja: loài thấp sanh, 
sanh nơi âm thấp (như côn trùng); „papafika: loài hóa sanh, hóa sanh nguyên hình, như 
Chư thiên, một phen sanh ra thì đều đủ các thể chất, như một người tuổi lên mười sáu. Cách 
hóa sanh, chăng phải chỉ có Chư thiên, mà nhơn loại cũng có khi được như nàng 
Ambapasika, cùng người Bà-la-môn PokkharasätI. 

Tất cả chúng sanh trong 4 loại này đều phải chịu chỉ phối của sự sanh, đó là đuyên khởi 
luân hồi trong tam giới, sanh diệt, diệt sanh khắp loài, khắp cõi, không nơi cùng tột. Dầu 
chúng sanh, thuộc loại Thai sanh, hoặc có lục căn đầy đủ, hoặc không đầy đủ, thuộc loại 
Noãn sanh, Thấp sanh hay Hóa sanh chắng hạn đều phải chịu các sự khổ sanh như nhau 
không sao tưởng được, nhưng loại Thai sanh thường chịu nặng nề hơn. 

Trong kinh Päli, Phật có thuyết: Loài thai sanh, từ lúc mới sanh đến chết, tùy duyên 
nghiệp mà chịu 10 điều thống khổ như: 

1)_ Gabbho kamiika mulaka dukkha: biến tướng khổ. Khi mới bắt đầu sanh vào bào thai 
mẹ, bảy ngày đầu chỉ là một chất rất mỏng manh (kalala), chất ấy giống như giọt 
dầu mè, trong và rất ít, vừa dính được trên lông con tâu-thú; qua bảy ngày thứ hai, 
đã biến đổi ra màu hồng đợt, giống với nước rửa thịt (ambuda); bảy ngày thứ ba, 
chất nhờn ấy lại biến thành cục thịt; bảy ngày thứ tư, cục thịt hườn tròn lại hình như 
trứng gà non còn ở trong bụng gà mẹ; đến bảy ngày thứ năm, cục thịt tròn Ấy, chia 
ra năm nhành, đó là hình tượng của cái đầu, hai tay và hai chơn. Có hình rồi tóc, 
lông, da, móng mới lần lần sanh ra. Bắt đầu từ đây, thai hằng chịu thống khổ trong 
bụng mẹ, không chi sánh được. Ngồi trên đồ ăn vừa tiêu tan thành phân, đầu đội đồ 
mẹ mới ăn vảo. Ngồi chồm hồm, hai tay ép sát vào đầu gồi, hai bản tay ôm đỡ lầy 
cằm. Lưng day ngoài bụng, mặt úp vào xương sông mẹ, lại cái nhau của mẹ bao riết 
bào thai làm cho không thể nào ngay tay duỗi chơn ra được. Khác chỉ con khi gặp 
cơn mưa to gió cả, ngôi ủ rủ trong bọng cây, tay chơn co rút, mình mây rét run. Cái 
thai chịu khô trong cối lòng của mẹ khác chi ở chốn âm tỳ địa ngục, mờ mỊt tối tăm, 
đây dây những nhớt nhao, tanh dơ, hôi hám, đáng gớm, đáng nhờm, chất lửa của mẹ 
hăng làm cho cái phổi phải nóng nảy luôn luôn, ví như cục thịt nâu trong nồi. Nỗi 
khổ rất nặng nẻ như thế ấy mà tất cả chúng sanh đều phải chịu số phận như nhau, 
đó là cái khổ đầu tiên trong các sự khổ sanh. 

2)_ Gabha parihara mulaka dukkha: kinh khủng khổ. Khi người mẹ hoặc đi vấp té hoặc 
đứng lên ngôi xuống, day trở thân mình, chúng sanh còn trong bào thai phải chịu 
xóc xáu, mệt nhọc, sợ hãi khôn cùng, đó là cái khổ thứ nhì trong sự khổ sanh. 
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3)  Gabbhavipaftti mulaka dukkha: hoành sanh khổ. Bào thai không thuận lại nằm 
ngang hông mẹ, làm cho đến khi sanh không sanh ra được, chúng sanh còn trong 
thai phải chịu biết bao khổ sở, khổ ấy là khổ thứ ba trong các sự khổ sanh. 

4)_ Gabbhajayika mulaka dukkha: nan sản khổ. Đền ngày sanh, gió duyên nghiệp đây 
lộn cái bảo thai, day đầu trở xuống, day cẵng trở lên, trồi được ra khỏi sản môn, ví 
như một người bị rớt xuống hồ sâu, giật mình, sảng sốt. Lúc chen ra cửa sản môn bị 
kẹt, bị ép khó nhọc khôn cùng, cũng như một con voi to chen ngang qua hang đá 
hẹp, khổ ấy là khổ thứ tư trong các sự khổ sanh. 

5) Gabbhanikkhamana mulaka dukkha: hàng thống khổ. Khi sanh ra khỏi lòng mẹ, hài 
nhi mình mây, mặt mày dính đầy nhớt nhao, máu huyết, ôn bà ăm đem đi tăm rửa, 
kì mài, làm cho đa non lạnh lẽo, rất đau, cũng như kim đâm dao cắt, khổ ấy là khổ 
thứ năm trong các sự khổ sanh. 

6) Atiupakkarma mulaka dukkha: thọ nghiệp khổ. Hài nhi đã sanh ra, càng lớn lên, nếu 
tiền kiếp đã gây nhiều nghiệp dữ, nay đến hồi trả các quả chẳng lành ấy, khiến làm 
nên điều tội lỗi, phạm quốc luật, phải bị cùm xích, trói trăn, có khi cũng phạm nhằm 
đại tội mà phải chịu tử hình, có khi tự mình tự tử, khô ấ ây là khổ thứ sáu trong các 
sự khổ sanh. 

7)_ Parupakkama mulaka dukkha: qủa báo khổ. Khi trưởng thành, đến lúc phải trả tiền 
khiên, do mình gây nhận từ kiếp trước, cho nên phải bị kẻ khác đâm, chém hoặc 
bắn, hại, khổ ấy là khổ thứ bảy trong các sự khổ sanh. 

8)_ Atupakkama mulaka dukkha: duyên sanh khổ. Sự sanh là nguồn gốc của tất cả sự 
tội khổ, hễ có sanh thì có khổ, chúng sanh mà phải đọa vào cõi địa ngục chịu khô 
của lửa địa ngục thiêu thây, cũng vì cái duyên sanh, đó là khổ thứ tám trong các sự 
khổ sanh. 

9) Chúng sanh, sanh vào cảnh giới súc sanh, hằng ngày bị đánh đập, bị phân thây xẻ 
thịt, chịu các sự khổ não nặng nê, ấy cũng tại cái duyên sanh nó dắt dẫn, sự khổ này 
là khổ thứ chín trong các khô sanh. 

10) Chúng sanh, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, hăng ngày phải chịu đói, khát, chịu nóng, 
chịu lạnh, đó cũng tại cái duyên sanh dẫn dắt chúng sanh cho sanh vào cảnh giới ấy, 
khổ này là khổ thứ mười trong các khô sanh. 


e Khổ già - Jara dukkha: 

Đức Thế Tôn giải về sự khô già: Này các vị tỳ khưu! Sự già mà Như Lai diễn giải đây 
nó có mãnh lực như thế nào? 

Sự già có mãnh lực tàn phá, làm cho thay đổi được thân hình chúng sanh, nhứt là những 
sự tóc bạc, răng long, má cóp, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, làm cho thân thê gây, mòn, Như 
Lai gọi là khổ vì sự già vậy. Sự già chúng sanh với con mắt thường không thể thấy xem 
thấu được, trừ ra hạng người có huệ nhãn mới thấy biết rõ ràng. Sự già ví như lửa cháy tiêu 
hoại đám rừng, đám rừng bị lửa cháy tự lúc nào không ai biết, nhưng khi thấy đám tro tàn, 
than nguội, mới biết rằng đám rừng bị lửa cháy đã tiêu tan. Cũng như thí dụ đây; sự già 
không ai biết nó đến tàn phá chúng sanh tự lúc nào, đến khi thấy người răng long, tóc bạc, 
má cóp, da nhăn, mắt mờ, tai điếc, chừng ấy mới rõ là sự già ngắm ngầm đến tàn hại chúng 
sanh. 

Sự già ví như một sợi chỉ dệt. Mỗi khi người thợ dệt đưa thoi qua lại, chỉ đặt trên khung 
cửi một sợi chỉ mành, ban đầu có ít sau lần lần thêm lên mà thành một thửa vài to. Chẳng 
khác nào sự giả nó ăn tuổi thọ của chúng sanh từng ly, từng tý, hằng ngày, hăng giờ, không 
nghỉ, không ngừng. 
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Sự già hằng nuốt tuổi của chúng sanh nào kể thời gian, cho nên tuôi của chúng sanh 
trong kiếp hiện tại, hạn định cao hơn hết là một trăm năm, 1 ngày qua, số 100 năm đã mất 
hết I ngày chỉ còn lại 99 năm, 11 tháng, 29 ngày; l tháng qua, sô 100 năm mắt hết 1 tháng, 
còn lại 99 năm, II tháng; Ï năm qua, sô 100 năm, mất hết 1 năm, còn lại 99 năm v.v...cho 
đến khi chúng sanh chết. Sự già hằng làm cho lục căn hư hoại, 32 thể trong thân phải lần 
lần thay đối, phải khô héo hao mòn, xét đến phải chán nản ghê sợ cho sự vô thường, và 
cũng xót thương cho xác thân của tất cả chúng sanh trong tam giới. 

Cái xác thân của ta mà có đây cũng do nơi ái dục (tanha) là một tay thợ tạo thành. Cũng 
như cái nhà mà có, cũng do thợ làm nhà, cái nhà là xác thân ta bao giờ bị gió mạnh, là sự 
già thổi đến phá hoại luôn, nó cũng không thể nào đứng vững mãi được, trái lại phải lần 
lần xiêu đồ. Sức của fa vì sự già mà lần lần suy giảm, bốn oai nghỉ phải bạc nhược, nên 
trong sự đi, đứng, nằm, ngồi rât mệt nhọc khó khăn. Ta chịu các sự khổ não không hạn lúc 
nào mả cũng không bao giờ dứt được. Theo lẽ ấy, mà Như Lai gọi khổ vì sự già. 

e Khô bệnh - byadhi dukkha: 


Đức Thế Tôn giải về sự khổ của bệnh: Này các vị tỳ khưu! Sự bệnh mà phát khởi lên 
trong thân tứ đại tất cả chúng sanh, chăng qua là tứ đại bất đồng, âm dương bất tương tế, 
có khi lạnh quá mà có khi nóng quá, cho nên trăm bệnh tùy duyên nặng nhẹ mà phát sanh. 
Bệnh nhẹ như chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, còn nặng như dịch hạch, trái trời v.v...Các 
chứng bệnh hằng vẫn vương đeo đuổi, làm cho chúng sanh chịu đau khổ không sao kể xiết. 
Vậy nên Như Lại gọi là khô vì sự bệnh. 

e Khô chết - marana dukkha: 

Đức Thế Tôn giải về sự khổ vì chết: Này các vị tỳ khưu! Pháp nào mà vùi dập cái tâm, 
làm cho tiêu tan ngũ uẫn, làm cho thức thần lìa bỏ xác dơ, làm cho đứt đoạn sự sống của 
chúng sanh, Như Lai gọi là pháp làm cho chết. 

Bởi khi thức thần sắp lìa xác thịt thì chất lửa trong thân tứ đại phát lên rất mạnh, làm 
cho thân thể nóng hầm, tinh thần mê sảng, cũng như ai đem lò lửa để bên mình. Nếu chúng 
sanh trước kia đã tạo nhiều nghiệp đữ do nơi thân, khâu chẳng hề thương xót nhau, khi sắp 
chết thì những hiện tượng của tâm tưởng (gatinimitta) hoặc khổ nghiệp (dukkha nimitta) 
lần lượt hiện lên làm cho thấy rõ ràng. Cái khổ nghiệp biến hiện ra cho thấy nhiều cái quái 
tượng như thấy lửa nơi địa ngục, thấy quỷ sứ câm khí giới muốn xẻ thịt phân thây, thấy bị 
xiêng xích trói trăn, thấy quạ, kên kên bao vây cắn mô. Những cái quái tượng nó làm cho 
người sắp chết phải hãi hùng, hối tiếc sự sanh tồn của mình, làm cho thân thê bứt rứt, vẫy 
vùng, tâm thần hỗn loạn, chăng còn thế ức niệm việc lành nào đặng. 

Bởi thế, nên tất cả chúng sanh trong tam giới, trừ Phật và các vị A-la-hán, đêu hết lòng 
sợ sệt sự chết. Như chúng ta có sự sông trên đời nảy, đến khi cái thức thần muốn lìa bỏ cái 
thân tứ đại, chúng ta hối tiếc và tham luyến sự sông vô ngần. Các sự thống khổ trong khi 
chết không sao nói được, cho nên Như Lai gọi là khổ vì sự chết. 

Những bậc hiền triết có trí tuệ sáng suốt nên suy xét xem, bốn điều khô là sanh, g1à, đau, 
chết chăng khác chi bốn kẻ cướp, thân ta chăng khác thù địch bốn kẻ cướp ấy, nên chúng 
chỉ tìm dịp sát hại sanh mạng ta. Kẻ cướp thứ nhứt là sự sanh, trước hết nó tìm làm bạn với 
ta, nó ton hót, dỗ dành làm cho ta yêu mến tin tưởng không muốn rời nó. Khi bị mãnh lực 
ám ảnh đã đem hết lòng tin cậy nơi nó rồi, thừa dịp nó lừa dẫn ta vào nơi rừng văng, chực 
sẵn đó tướng cướp thứ hai là sự già, xông ra vây đánh ta cho sức mòn hơi kiệt, tướng cướp 
thứ ba là sự bệnh, thừa dịp mà tàn phá, đánh đập thân làm cho thân thể ta chịu đau đớn 
nặng nề, tướng cướp thứ tư là sự chết, nhơn dịp ta thừa sống, thiếu chết mà nhảy Ta Cướp 
sự sống của ta làm cho thân, tâm chia rẽ mà phải tiêu hoại rã tan. Với bốn điều khổ não đại 
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khái là sanh, già, đau, chết. Như Lai gọi là sự khô chuyền kết trong tâm của tất cả chúng 
sanh trong tam giới (AJjhattika dukkha). 

Sau khi diễn giải xong bốn điều khổ đại khái, Đức Thế Tôn tiếp tục giải về khổ vì uất 
ức, khô vì sanh tử biệt ly, khô vì các sự thông khô, khô vì trái ý nghịch lòng, khô vì bực 
bội nóng nảy trong tâm. 

Này các vị tỳ khưu! Sự uất ức, có mãnh lực làm cho tâm của chúng sanh nóng nảy, bực 
bội, răn khô, làm cho chúng sanh quên ăn, mât ngủ, đó gọi là khô vì sự uât ức. Sự sanh tử 
biệt ly có cách hành động làm cho chúng sanh phải tức tưởi, nước mặt nhỏ tuôn vì lẽ cha, 
mẹ, vợ, con, thân băng quyên thuộc, một khi thân chêt đên làm cho kẻ mât người còn, thiệt 
khô không chi sánh được, đó gọi là khô vì sự sanh tử biệt ly. 

Khô. khổ, là sự khổ nào làm cho tâm của chúng sanh phải hồi hộp rụt rè, làm cho hơi thở 
nặng nề mệt nhọc, tính toan nhiều kế, miệng nói chẳng ra lời, vì bị kẻ cường mãnh hà hiếp, 
hoặc có tội với quốc luật mà phải chịu hành phạt, như thế gọi là khổ vì các sự thống khổ. 


Khổ vì trái ý nghịch lòng, là những khổ làm cho tâm của chúng sanh phải nóng nảy, 
phát sanh giận dữ, lửa lòng bông bột, tâm phải chịu thắt thẻo thiệt tha, nguyên nhân cũng 
vì châp phân nhơn ngã, khô ây gọi là khô vì trái ý nghịch lòng. 

Khổ vì nóng nảy bực bội trong tâm, khi ta bị đánh đập, rày la hoặc bị vu oan giá họa, ta 
có lẽ phải mà không thê phô bày, tâm ta nóng nảy bực bội không sao nói được, ây gọi là 
khô vì nóng nảy bực bội trong tâm. 

Kế đó, Đức Thế Tôn giải về bốn điều khổ, không ưa mà phải gần, ưa mà phải xa, cầu 
không được, châp thân ngũ uân. 

Không ưa mà phải gần — Ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc mà không hạp, không 
phải nơi ưa muốn yêu thương, không vừa lòng đẹp ý, mà phải chịu gân gũi âp yêu, tuy 
trong tâm hằng muốn rứt bỏ tránh xa, trái lại nó vẫn vương gặp gỡ, khổ ấy gọi là khổ vì 
không ưa mà gân. 


Thương mà phải xa — Ngũ uần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, chẳng hạn trần nào mà thích 
hợp, ta hằng muốn tiếp xúc, dựa kê, những trần ấy lại phải phân chia xa cách, chăng đặng 
vừa lòng sở dục của ta; hoặc trong thế gian này ta phải chia lìa cha mẹ, vợ con, thân bằng 
quyên thuộc là những người thương yêu trìu mên, hoặc bị cảnh cửa mất nhà tiêu, thân danh 
hoại giá, những sự thương yêu tiếc mến trong cảnh chia ly gọi là sự khổ vì thương mà 
chăng đặng sân. 


Cấu mà không đặng — Khô vì cầu không đặng phát khởi lên do lòng hy vọng một điều 
øì mà chẳng được toại. Hằng thấy biết bao người chán nản vì mong câu việc chi mà không 
kết quả. Chúng sanh, sanh trong thế gian hằng có lòng ham muôn, trừ ra các bậc Thánh 
nhơn A-la-hán. Vậy nên những nỗi khổ này gọi là khổ vì cầu không đặng. 


Chấp thân ngũ uẩn — Ngũ uẫn trong thân tứ đại hiệp tan chẳng định, chúng sanh vì hôn 
muội cho là bên bi lâu dài, có chấp những thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy thiệt thuộc của 
ta, sự cô chấp â ấy chắng qua là miếng mỗi của lòng ái dục. Bởi sự có chấp vì quá mến yêu, 
một khi các uân tiêu tan chúng sanh phải âu sâu khổ, não. Trái lại, thân của các bậc Thánh 
nhơn còn trong cõi thê gian này, thì chỉ có một sắc uân mà thôi, còn về thọ uẫn, tưởng uân, 
hành uân và thức uẫn, cả bốn uân ấy đã về thánh vức, cho nên chỉ các bậc Thánh nhơn mới 
thoát khổ vì không chấp trước ngũ uân. 

Ngũ uẫn trong thế gian này Đức Thế Tôn cho là cội nguồn, phát sanh tất cả tội khổ, các 
bậc thiện trí thức có trí huệ thông minh, muốn hiểu biết rõ rệt cái khổ diệu đề, nên suy xét 
theo những điều giảng giải sau đây. 
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Trong Kinh Visuddhimagga Phật có giải rõ rệt như vầy: 

Các bậc tu hành có trí huệ muốn tham cứu về Tứ Diệu Đề phải biết rằng sự cố chấp thân 
ngũ uẫn là nơi phát sanh tất cả 12 tội khổ, cũng như mặt quả địa cầu là nơi phát sanh các 
loài thảo mộc. 

Các sự khổ não hăng vẫn vương theo sự chấp thân ngũ uẫn không rời, dứt khi nào. Dầu 
chúng sanh có thọ sanh vào cảnh giới nào mà còn chấp thân ngũ uân, thì tất cả 12 điều khổ 
nó vẫn theo đuôi, dính liền theo trong cảnh giới ấy, cũng như bóng theo hình, không trông 
dứt bỏ được. 

Bởi thế, nên Phật dạy các bậc tu hành, phải lần lần xa lìa các sự khổ não, chẳng nên xu 
hướng theo sự cô chấp, phải suy xét cho thấy ngũ uân là giả dối chấp thân ngũ uân là cái 
mầm phát sanh lòng ái dục mà ái dục tức mẹ đẻ các sự thống khổ. 

Sự mê chấp theo ngũ. uấn. Phật chia ra thành 2 pháp là sắc pháp (rupadhamma) và danh 
pháp (namadhamma), sắc uân (rupakhandha) là săc pháp phải chịu cho phối bởi thời tiết 
lạnh nóng mà tiêu tan, còn thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân đều là danh pháp chỉ 
nương theo các cảnh trần nhứt là sắc trần mà thôi. 


Các bậc tu hành khi biết chắc chắn dầu cho sắc pháp hay danh pháp cũng điều là khổ, 
phải hằng niệm (namarupam dukkham). “Sanh ra có danh pháp và sắc pháp này thì hằng 
chịu những sự khổ não nhứt là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, những sự khổ ấ ây 
không chừa chúng sanh nào tất cả”. Niệm như thế cho tâm an tịnh xa lìa các sự thông khô. 


Chúng sanh nào chăng có duyên lành không nghe được lời giảng thuyết này, bao giờ 
hoạn họa lâm thân tất nhiên phải buồn râu sợ sệt, trái lại hạng Thánh Thinh-văn hữu duyên 
được nghe pháp của Như Lai giảng giải rồi, khi nào có tai nạn chỉ xây đến cũng có thê vùi 
lắp một cách dĩ vãng, vì các Ngài đã dùng trí huệ suy xét thấy chắc răng tất cả chúng sanh 
trong thế gian, dầu cho có thế lực đến đâu, gia tài sự sản, bạc vàng châu báu nhiều đến bao 
nhiêu, quyền cao tước cả thế nào, những sự khổ cũng không nề sợ mà tránh xa ai cả. Vì 
những lẽ xác thật như thế cho nên Đức Như Lai mới cho là khổ diệu đế, bởi Phật cùng các 
vị A-la-hán thấy rõ rệt các điều khô não do nhờ cái Diệu giác viên minh là nhờ cái huệ 
sáng suốt của các Ngài, còn hành Thinh-văn chỉ nhờ có nghe giảng giải mới biết đặng các 
sự khổ thường vương vấn cho tất cả chúng sanh dầu các bậc A-la-hán nhứt là Phật mà còn 
thân tứ đại trong trần ai này cũng không tránh thoát, bao giờ các Ngài bỏ lìa xác thân mà 
nhập vào cõi tịch tịnh Niết-bàn chừng ấy mới được khỏi thôi. 


2. Dukkha samudaya ariyasacca - tập khổ diệu đề 

Đức Thế Tôn tự lập lời hỏi, mà giải về tập khổ diệu đề như vây: Này các vị tỳ khưu! 
Tập khổ diệu đề là gì? 

Ngài tự giải đáp: Lòng ái dục làm cho chúng sanh thọ sanh mà sanh vào các cảnh giới 
mới, ái dục là sự khao khát, ưa muốn, vui thích trong tam giới cho nên chúng sanh sanh 
vào cảnh giới nào cũng tại nó dắt dẫn và đeo đuổi trong cảnh giới Ấy, không rời bỏ bao giờ. 
Sự ưa muốn về sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần, nó ôm ấp, khắn khít 
trong tâm, chắng khác dây thiết tỏa trói buộc chúng sanh trong tam giới mà phải chịu cái 
nạn tử sanh, sanh tử, chịu khổ sanh trong các cảnh giới nhỏ to, khô già, khổ bệnh làm cho 
tiều tụy xác thân, rồi khổ chết chực hờ mà đoạn đứt mạng căn. 

Lòng ái dục của chúng sanh có 3 bực: kama tanha: ái dục trong cảnh dục giới; bhava 
tanha: ái dục trong cõi trời sắc giới; vibhava tanha :ái dục trong cõi trời vô sắc giới. 
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Ái dục trong dục giới — Thuộc về cái tâm tham luyến theo ngũ dục và vọng móng cho 
được sanh làm người và làm Chư thiên trong sáu tầng trời dục giới (Chakamavacara), tất 
cả chúng sanh hằng bồ thí, trì giới và làm các điều phước thiện, chỉ mong cho kết quả đặng 
mà sanh làm người, làm trời trong các cảnh trời dục giới, ấy gọi là ái dục trong dục giới. 

Ái dục trong sắc giới — Thuộc về tâm tham muốn của một hạng tu hành, vì lòng thường 
kiến, tưởng rằng: Nếu đặng sanh vào cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới thì tránh khỏi đặng 
những khô giả, đau, chết. Tin chắc như thế mới ráng tinh tấn tu hành chỉ ước mong sanh 
vào cõi sắc ấy, cho nên gọi là ái dục trong sắc giới. 


Ái dục trong vô sắc giới — Là sự tham lam của tâm đoạn kiến, cho rằng: nếu sanh vào 
được cõi trời vô sắc rồi tự nhiên đoạt tuyệt nguồn sanh tử luân hồi, cho nên có hạng tu hành 
chấp theo đoạn kiến ấy rồi tham vọng cho đặng sanh vào cõi ấy, cho nên gọi là ái dục trong 
vô sắc giới. 

Ba cái tâm ái dục ấy gọi là tập khổ diệu đế, bởi nói là cái tập nhân sanh các quả khổ, 
tâm ái dục (karna bhaba); tâm ái dục trong sắc giới, và tâm ái dục trong vô sắc giới đều là 
tập nhân phiền não trong cõi sắc (rupa bhaba) và cõi vô sắc (arupa bhaba). 

Ngoài ba cái tâm ái dục, các sự khổ não không do đâu mà phát sanh ra được. Nếu có thể 
đoạn tuyệt được lòng ái dục, thì những sự khổ sanh, lão, bịnh, tử, cũng đồng thời tiêu diệt. 

Bởi cái tâm ái dục, hằng dắt dẫn xô đầy làm cho chúng sanh phải trầm luân đời đời kiếp 
kiếp trong biển khổ. Cái biển chính là tam giác mênh mông không bến không bờ, không 
nơi cho chúng sanh nương dựa, cho nên Như Lai mới gọi ái dục là mẹ đẻ các tội khô vậy. 

Rồi đó Đức Thế Tôn giảng giải về nhân sanh ái dục trong các trần cảnh, Ngài nói: Nầy 
các vị tỳ khưu! Cái tâm ái dục phát sanh nơi nào, muốn diệt nó thì cũng diệt tại nơi ấy. 
Nghĩa là cái chi ta yêu mến, hạp ý, vừa lòng, do đó mà lòng ái dục phát sanh. 

Cái tâm ái dục nêu giải rộng ra thì có 108: tâm ái dục trong dục giới có 36, tâm ái dục 
trong sắc giới có 36, tâm ái dục trong vô sắc giới có 36. Tất cả tâm ái dục trong 3 cõi có 
108 như sau đây: 36 cái tâm ái dục trong dục giới chia ra làm 3 thời kỳ: thời kỳ quá khứ 
12, thời kỳ hiện tại 12 và thời kỳ vị lai 12. Lại, mỗi thời kỳ là 12 đó chia ra làm hai: 6 cái 
tâm ái dục do nơi lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn; 6 cái 
tâm ái dục do nơi lục trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 


Tâm ái dục do lục căn — Khi nào ta đứng trước gương soi bóng ta, ta thấy mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân hình ta rồi ta phát lòng yêu mến, hài lòng, phấn khởi làm vui mừng mà cho lục 
căn ta đều xinh đẹp, đó gọi là tâm ái dục phát khởi do lục căn. 

Tâm ái dục phát khởi do lục trần — Khi nào ta thấy vật chỉ hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng 
mả ta cho là xinh đẹp; nghe tiếng chi dịu dàng êm ái; hửi mùi chi thơm tho; nếm mùi chi 
ngon ngọt, rờ đụng vật chí mêm mại, mát mẻ; gặp lý do nào vừa ý hạp lòng; rồi phát khởi 
lòng tham muốn, muốn cho đặng tất cả những sác, thính, hương, vị, xúc, pháp â ấy thuộc về 
của ta. Đó gọi là lòng ái dục phát khởi do lục trần. 

Sáu cái tâm ái dục phát khởi do lục căn hiệp với 6 cái tâm ái dục phát khởi do lục trần 
là 12, cả 12 cái tâm ái dục trong kiếp hiện tại hiệp với 12 cái tâm ái dục trong kiếp quá khứ 
và 12 cái tâm ái dục trong kiếp vị lai đều đủ là 36 cái tâm ái dục. Cộng chung 36 cái tâm 
ái dục trong Dục giới, 36 cái tâm ái duc trong Sắc giới và 36 cái tâm ái dục trong Vô sắc 
giới. Tất cả là 108 cái tâm ái dục. 

Nếu đem ba cái tâm ái dục là ái dục trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới mà nhân cho 
6 căn, thì 6 căn ấy phải 3 lần lên là 18; 3 cái tâm ái dục trong 3 cõi nhân cho 6 trần, thì 
cũng 3 lần 6 trần là 18. Cộng chung 2 lần 18 ấy là 36 cái tâm. Mỗi kiếp có 36 tính luôn ba 
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kiếp là hiện tại, quá khứ và vị lai tất cả cũng có 108 cái tâm ái dục. Người trí thức nên biết 
lòng ái dục có năng lực làm cho phát sanh Phiền não dục (kilesa kama) và Vật dục (vattha 
kama). 

Lòng ái dục tùy kiến thức của chúng sanh. Lòng ái dục nào tùy thuộc thường kiến 
(sassataditthi) là kiến thức thấy vạn vật hằng còn, hễ sanh ra thế nào, chết đi rồi sanh lại 
cũng như thế ấy. Ái dục ấy gọi là ái dục trong dục giới do tâm thường kiến. 

Còn lòng ái dục trong Vô sắc gới, phát sanh do đoạn kiến (uchedaditthi) là kiến thức 
thấy tất cả chúng sanh chết đi thì tiêu tan, không luân hồi sanh tử chỉ nữa. 

Chúng sanh bao giờ còn mang lòng ái dục tự nhiên còn khổ, bằng dứt bỏ cho được rồi 
các sự buồn rầu khổ não, cái chi cũng đều diệt tận. Cho nên Phật dạy các bậc tu hành phải 
ráng trau dôi thân, tâm cho nhẹ nhàng trong sạch, xa lìa sự tham luyến ngũ trần, đến khi 
tâm chăng còn duyên theo phiền não dục và vật dục nữa, thì các tội khô cũng tiêu tan. Các 
bậc thánh nhân nhứt là Đức Thế Tôn, sau khi dứt bỏ được những điều ái dục, trong tâm 
của các ngài đã phủi sạch bụi trần chăng còn vi tế phiền não nữa. Ấy vậy, Phật diễn giải 
cho là Tập khổ diệu đề. 


3. Nirodha ariyasacca - Diệt diệu để 

Khi Đức Thế Tôn giải đến pháp diệt diệu đế, Ngài tự lập lời hỏi: Nây các vị tỳ khưu! 
Diệt là pháp làm tiêu tan các sự khổ mà các bậc Thánh nhơn thấy đó là thế nào? 

Ngài tự giải đáp: phương châm làm cho tiêu tan, không dư sót, 108 cái tâm ái dục, theo 
đường Thánh đạo, phương châm trừ tuyệt 108 cái tâm ái dục chẳng còn mến tiếc chi, các 
phương châm ấy Như Lai gọi là diệu đề. 

Hói rằng: Tại sao Đức Phật đương giảng giải về Diệt khổ diệu đế, là thuộc về pháp làm 
cho tiêu diệt các sự khổ não, mà Đức Phật lại thuyết về vấn đề diệt 108 cái tâm ái dục? 
Phải, trong vấn đề diệt khổ chỉ là phương pháp làm cho tiêu tan nỗi khổ, nhưng nói Đức 
Phật giảng giải theo điều tận diệt 108 cái lòng ái dục cũng nhằm, bởi các sự khổ, chỉ là 
nhánh nhóc của lòng ái dục, lòng ái dục là cội là căn, khi nào mà lòng ái dục chưa trừ thì 
các sự khô vẫn luôn luôn phát khởi. Ví như cây người đã đoạn ngang cội, phải chiết nhánh 
chồi, nhưng gốc rễ chưa đảo bỏ, thì cây ấy cũng lần lần sanh chồi mọc nhánh như cũ. Khi 
người đã đào bới tận gốc tận căn, cây không sao mọc lại được. Vì lẽ ấy cho nên Đức Thế 
Tôn dạy phải diệt 108 cái tâm ái dục không cho sơ sót, đó gọi là Diệt khô vậy. 

Những bậc tu hành muốn cho hết điều khổ não lo sợ trong tam giới, nên ráng xa lìa ái 
dục là nhân sanh tội khổ, đứt được nó khi nào, các quả khô chắc hắn không thể sanh trong 
khi ấy. Phương pháp diệt lòng ái dục đó là điều thiệt hành của chư Phật, các Ngài thiệt 
hành giống lực lượng con mãnh sư, trái lại kẻ bàn môn ngoại đạo cách hành động dường 
như con lang. Thế thường khi con lang thấy khúc cây hoặc hòn đất người liệng đến, lật đật 
căn táp vật ấy, không lo cắn táp thân người. Những hạng ngoại đạo ấy chấp theo tà kiến, 
tưởng rằng tu hành theo cách: nằm đất, nằm gai, đốt lửa hơ mình, ngồi dòm trời lặn như 
thế sẽ tránh được các sự khổ trong tam giới, nào biết làm như thế chỉ tăng thêm sự khổ 
trong tam giới mà thôi. Tu như thế có khác chi con lang chỉ chực cắn cây hay đất mà người 
liệng đến, chớ chẳng lo cắn người. 

Người tu hành trong Phật Pháp nhờ trí huệ mà tinh tấn cắt bỏ tận tuyệt dục vọng trong 
tâm, cũng như kẻ làm tây kia, hễ thấy có loại mướp đắng rau hôi mọc cùng trong rây, lập 
tức nhồ tận gốc rễ chăng để cho nó mọc lại mà phá hại mùa màng, Người làm rây ví như 
kẻ tu hành, miêng rây là lục căn và lục trần, sáu căn và sáu trần là nơi nảy sanh ra lòng ái 
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dục, là cái giếng chứa lòng ái dục, cho nên Phật cho lòng ái dục là cội rễ của tất cả các sự 
khổ, hễ dứt đặng cội rễ, nhánh nhóc không do đâu mà sanh vậy. 

Phật giải: Này các vị tỳ khưu! Những lòng ái dục mà dứt bỏ đặng là dứt bỏ nơi nào? 
Trong trần này, những pháp nào đáng thương yêu quí mến làm cho lòng ái dục phát sanh, 
lòng ái dục ây khi dứt bỏ được cũng dứt bỏ trong những pháp thương yêu quí mên ây, cho 
nên gọi là diệt diệu đề. 

Khi Phật giải về Diệt khổ diệu đề, Ngài dùng cái lý do tận diệt lòng ái dục là căn nguyên 
sự khổ, tận diệt không còn mến tiếc chỉ trong ngũ dục, mà gọi là Diệt khổ diệu đề, các bậc 
thức giả nên biết Ngài dùng pháp Tập — Diệt là đứt bỏ lòng ái dục để giảng giải cho được 
sự ích lợi cho có hiệu quả, và nên suy xét thấy cái căn nguyên sự khổ chỉ là lòng ái dục. 

Phật thuyết: asesairaga nirodha, tiếng này nếu chia ra làm 3 phần thì: asesa: chẳng dư 
sót; viraøga: đường của thánh nhơn; nirodha: dục tắt. 

Tiếng viraga, giải là thánh đạo, bởi nó có mãnh lực làm cho thấy trong bốn bậc thánh, 
tâm hằng lấy Niết-bàn làm nơi xu hướng, cho nên bậc Tu-đà-huờn dứt được lòng ngã chấp, 
mê tín và hoài nghi; Tư-đà-hàm thì dứt thêm lòng tình dục và oán hận thô thiển; A-na-hàm 
thì đứt bỏ lòng tình dục và oán hận vi tế; còn A-La-Hán thì dứt tuyệt mười điều chướng 
ngại. 

Những ngũ trần là sắc, thỉnh, hương, vị, xúc không còn dính dấp chỉ nữa, lòng ái dục là 
người thợ tạo tác xác thân tứ đại cũng không thê nào làm cho bảy thánh nhơn này phải lưu 
chuyên trong cảnh giới vị lai, vì đã giải thoát được tất cả ái dục trong dục giới, sắc giới và 
vô sắc giới, nên chăng còn vui theo cảnh giới và dục vọng nào nữa. 


Viraga cũng gọi là tránh xa sự vui mừng, vì những người chỉ nhờ quyết chí lấy Niết-bàn 
làm nơi xu hướng, tránh xa được lòng ái dục nên đắt đạo Thánh nhơn. Bốn bậc Thánh nhơn 
nhờ có căn duyên cùng Niết- bàn, nên bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm đã dứt được 
các điều phiền não rồi về sau khi đắc A- La-Hán đạo hay rửa sạch bụi trần trong tâm khảm 
mà tránh xa các điều phiền não, ham muốn, quí mến, vui mừng trong ngũ dục. Trong bốn 
quả Thánh mà được như thế cũng chỉ nhờ xu hướng Niết-bản. Cũng vì lẽ ấy mà gọi tránh 
xa sự vui mừng là Niết-bàn. 

Nirodha: là dục tắt, cũng kêu là Niết-bàn, bởi bốn bực Thánh nhơn hành động rất rõ ràng 
theo Niết-bàn khi nào đã quyết chí dụng Niết-bàn làm nơi xu hướng thì các đều ái dục 
phiền não trong tâm cũng tiêu diệt rã tan, thế gọi dục tắt là Niết-bàn. 

Những tiếng: caga: tâm dứt bỏ; pafinissagga: đã đứt bỏ; muiri: đứt bỏ được trong sạch; 
analaya: không còn mến tiếc. Những tiếng này do theo nghĩa lý mà cũng gọi là Niết-bàn. 
Vì các vị Thánh nhơn trong tứ Thánh đạo không nhờ chỉ khác hơn nhờ xu hướng Niết-bàn 
mà được đắc thành đạo quả, dứt được nhân duyên phiên não là lòng ái dục, trong tâm trí 
hằng yên tịnh chắng còn mến tiếc mùi trần lụy, chắng còn chịu chỉ phối. dưới quyên năng 
của ngũ dục. Một khi đã quả quyết lấy Niết-bàn làm nơi xu hướng, tỉnh tấn tu hành, thì đứt 
tận nhân sanh phiền não, lòng ái dục vậy. Vì thế nên gọi những tiếng dứt bỏ, đã dứt bỏ, đứt 
bỏ trong sạch, không mến tiếc là Niết-bàn. 

Về hiệu lực của Niết-bàn — Niết-bàn có hiệu lực dập tắt các hành động duyên sanh, dập 
tắt những điều tham lam, sân hận và si mê, dập tắt vô minh, ái dục, dập tắt tất cả phiền não, 
làm cho không thể nào mai bục phát mà dẫn dắt chúng sanh luân hồi trong tam giới. Nếu 
hiệu lực của Niết-bàn mà noi theo sở hành, thì Niết-bàn có sở hành làm cho diệt sanh, tịch 
diệt chẳng có pháp hành nào so sánh được, dầu cho danh sắc, dầu cho việc lành, việc dữ 
hiệp tác, làm cho có sanh có diệt cũng đều diệt tận. Vậy nên pháp hành cho tiêu diệt nguồn 
sanh tử gọi là sở hành của Niết-bàn. Niết-bàn có tánh cách như tâm vắng lặng của các bậc 
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Thánh nhơn. Tâm các Ngài chán nản trong khổ nghiệp, các Ngài hằng tránh xa các sự vui 
mừng theo ngũ dục cho đặng dứt lần tội khổ, bực bội, cho tâm được thơ thới sung sướng 
an vui. Nếu nói về quả của Niết-bàn thì Niết-bàn có quả tránh xa các ấn tướng tạo tác 
(sankhata nimitta). Cái ấn tướng tạo tác chính những việc lành, việc ác mà là nhân, là 
duyên, hội hiệp cũng nhau tạo tác nên danh, nên sắc, làm cho chúng sanh phải tái sanh 
trong tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới; những nhân duyên này không có trong cõi 
Niết-bàn, cho đến tất cả ác pháp nhứt là: tham độc, sân độc và si độc, hằng làm cho chúng 
sanh lưu chuyền đời đời kiếp kiếp trong tam giới, cũng chẳng có trong cõi Niết-bàn. Niết- 
bàn là duyên khởi làm tắt bỏ được lòng tham độc, với lý do này gọi là phương pháp tránh 
xa ấn tướng tạo tác là quả của Niết-bàn. 

Với những phương pháp tắt, bỏ được các độc pháp, nhứt là tham độc, các vị hiền triết 
đã giảng giải về hiệu lực, sở hành và quả vị của Niết-bàn, mỗi mỗi khác nhau, về sau các 
Ngài xét thấy trong hạng tu hành, phần có trí tuệ sáng suốt, tin chắc Niết-bàn có thiệt, cũng 
có phần cho Niết-bàn là giả thuyết mà thôi. 

Trong những người tin có Niết-bàn, người cho rằng cái uân Ở kiếp người quá khứ mà 
không có trong uân nơi kiếp hiện tại đó là Niết-bàn; người cho rằng không có hiện tại uẫn 
là Niết-bàn; sự hành động không phiền não trong cõi các vị Thánh nhơn sanh trưởng là 
Niết-bàn: sự hành động do mãnh lực của lòng tham lam, sân hận và si mê mà dứt tuyệt là 
Niết-bàn. Kiến thức bất đồng như thế rồi tranh luận phải quây cùng nhau luôn luôn không 
dứt, không ai giải quyết cho xong, vì đó mà nảy sanh phe phái trong Phật giáo. Các vị hiền 
triết xét thấy lẽ ấy nên chỉ các Ngài lập lời vẫn đáp để giải nỗi hoài nghi cho kẻ tu hành sau 
này. 

Lời hỏi đầu tiên thì hỏi về vô sắc Niết-bàn. Bởi không một người nào có thê thấy hình 
dạng màu sắc, hoặc cảnh giới của Niết-bàn ra sao cả. Cho nên có lời nói Niết-bàn chăng 
khác sừng con thỏ. 

Nếu lẫy Niết-bàn mà thí dụ như sừng con thỏ theo sự thí dụ đây, ta suy xét thì chẳng có 
Niết-bàn, cũng như chăng có sừng con thỏ? Lấy Niết-bàn mà thí dụ như sừng con thỏ thiệt 
chăng nhằm vậy. Kẻ nào chấp răng: sừng con thỏ thiệt không bao giờ có, thì Niết- bàn cũng 
không có, chấp như vậy thật rất sai lầm. Nếu muốn tầm chơn lý Niết-bàn thì nên tầm theo 
băng cớ đích xác. Tắt cả người tu Phật được nghe Phật thuyết Pháp, suy xét lời Phật giảng 
dạy thì Niết-bàn hắn có, rồi phần chí thiệt hành theo Phật ngôn là tinh tắn pháp hành giới, 
định, huệ, về sau mới có thể thấy, hiểu Niết-bàn rõ rệt trong tâm nhưng mau, chậm, tùy 
theo cách hành pháp ba-la-mật (đáo bỉ ngạn) của mỗi người. 

Nói là hiểu biết được diệu lý Niết-bàn, nhưng sự hiểu biết cũng tùy duyên, phận, là tùy 
theo sự hành được như lời Phật dạy. Như kẻ ngu muội tối tăm không thể tu hành theo Phật 
cho không thê thấy biết Niết-bàn; thấy biết chăng chỉ có bực Thánh nhơn đã thừa hành theo 
Phật huấn mà đạt được. “Tâm minh”. Đã đạt được “Tâm minh” mà còn ở bực thấp thỏi 
cũng chưa hiểu rõ được các Thánh tâm, chỉ có người đắc được cái tâm minh cao thượng, 
mới hiểu biết tha tâm, nhưng cũng tùy quả vị, tùy đăng cấp cùng nhau. Bậc Tu-đả-huờn 
không thê biết được tâm của người đắc quả vị Tư-đả-hàm. Bậc Tư-đà-hàm đắc được Tâm 
minh thì hiểu biết tâm chúng sanh và tâm của bậc đắc quả Tư-đả-hàm không biết được tâm 
của người đắc quả A-na-hàm, chỉ có bậc A-la-hán mới đắc được cái tâm minh mà hiểu biết 
rõ rệt tất cả Thánh tâm. 

Hàng thức giả nên hiểu biết rằng: chỉ bậc Thánh nhơn cùng bậc Thánh nhơn mới rõ được 
tâm nhau, rõ biết cũng tùy đăng cấp, cho nên có bậc còn chưa rõ Niết-bàn thay, phương 
chỉ hạng thường nhơn, phước mỏng tội dày, trí huệ thiển bạc làm sao hiểu thấu diệu lý 
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Niết-bàn được. Nhưng tất cả chúng sanh mà được hành theo Phật huấn rồi, thì chày kiếp, 
tùy công quả hành pháp ba-la-mật của mình, cũng có thê hiểu biết Niết-bàn. Theo lẽ này 
nếu nói người thường nhơn trí huệ thiển bạc không thể hiểu biết Niết-bàn, chấp như thế 
cũng không phải vậy. 

Này hành thức giả! Chẳng nên cho Niết-bàn là không có; cho người thường nhơn không 
thê hiểu Niết-bàn, nếu tùy sự hiểu biết riêng của mình mà phán đoán hàm hồ như vậy, thiệt 
rất sai lầm, bởi Đức Thế Tôn hằng tán dương cách thiệt hành chánh pháp, cho là pháp diệt 
trừ phiền não. Thiệt hành chánh pháp có tám điều từ chánh kiến đến chánh định, Đức Thế 
Tôn lại phân ra ba phần, phần giới, phần định và phần huệ. Chánh kiến, chánh tư duy về 
phần huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng về phân giới. Chánh tinh tắn, chánh niệm, 
chánh định về phần định. 

Hành chánh pháp mà Đức Thế Tôn gọi là pháp trừ sanh diệt, bởi pháp ấy có mãnh lực 
làm tiêu tan phiền não cho đặng đắc vô lượng thọ Niết-bàn. Nhưng Niết-bàn mà không có 
thì cách hành bát chánh pháp đã chẳng có thê gọi là pháp diệt trừ sanh diệt, đã chẳng có 
mãnh lực làm tiêu tan tội khổ trong tâm. Lại cách hành chánh pháp chỉ có xu hướng Niết- 
bàn, trừ diệt được nguồn phiền não, mới gọi được pháp đoạn sanh, nêu Niết-bàn không có 
thì cách hành chánh pháp có gì đáng gọi là chỗ diệt trừ phiền não được. Như thế cách hành 
chánh pháp là pháp đoạn sanh ấy quá đáng hay lời ức đoán kia quá đáng? 

Nếu nói hành bát chánh pháp là pháp đoạn sanh do tùy cớ diệt trừ phiền não và là cách 
làm dập tắt ngũ uẫn không cho móng sanh nữa, cách hành chánh pháp theo lẽ ấy, thì mới 
có thật, cách hành chánh pháp tùy mãnh lực Niết-bàn là có thật, như thế thì lời nói trước, 
cho Niết-bàn không có chăng trái ngược lời nói sau, đã ưng chịu cách hành chánh pháp là 
pháp đoạn sanh do mãnh lực, là cớ diệt tan phiền não và ngũ uần. 

Như nói: Hành chánh pháp là pháp đoạn sanh, phát khởi do mãnh lực là cớ dứt bỏ phiền 
não và làm tiêu tan ngũ uân, lời nói này có hàm xúc Niết- bàn ở trong, giải ra theo lời ức 
đoán cho rằng: phương pháp làm cho không có ngũ uấn, sự không có đó là Niết-bàn, lời 
ức đoán nảy cũng chưa đúng, lắm. Vì lẽ ngũ. uẩn ở kiếp quá khứ và kiếp vị lai không có 
trong kiếp hiện tại này, nếu lây đó cho là Niết- bàn hoặc gọi đến Niết-bàn thì không được 
vậy. Khi nào xét theo ý mình cho là ngũ uẫn không có, và nói hoặc ngũ uân ở kiếp quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, nếu là ngũ uấn ở kiếp hiện tại thì thế nào mà gọi là không 
có được? Ngoài tiếng hiện tại mà vẫn có thiệt mới có thể gọi là hiện tại. Uẫn nào mà có 
thật rồi mới gọi là uân trong kiếp hiện tại. Ấy vậy nói ngũ uẫn không có thì không có uấn 
trong kiếp quá khứ và vị lai thôi. Cái uân trong kiếp quá khứ, kiếp vị lai mà không có thì 
thiệt không có trong kiếp hiện tại này, cho nên nói là không có, vì đã dập tắt trong thời đã 
qua rôi nên không có trong thời hiện tại, còn uân ở thời vị lai cũng không có, bởi chưa sanh 
ra. Ngoan không như thế mà cho là Niết-bàn thì Niết-bàn có trong tâm tất cả chúng sanh 
trong kiếp quá khứ và trong kiếp vị lai, còn trong kiếp hiện tại chẳng là không có. 

Thức giả nên xét thấy, cái uân ở kiếp quá khứ và vị lai mà không có trong kiếp hiện tại 
đó không thê gọi là Niết-bàn hoặc đã đạt Niết-bàn được. Chỉ có khi nào cái uân mà không 
có cả trong tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai thì mới gọi là Niết-bàn được. 

Còn uẫn mà không có trong một thời gian? Uấn không có trong một thời gian, cũng 
không thê gọi Niết-bản được. Trong đoạn này, ta xét theo lời vấn đáp thì thấy rõ Niết-bàn 
có thiệt. Như uân đã đập tắt trong thời quá khứ, dập tắt không thiệt dứt còn dư mầm có thê 
nảy sanh uẫn khác được, đập tắt trong chốc lát, dập tắt trong một thời gian, có thê gọi Niết- 
bàn chăng? Nếu uẫn đã diệt, nhưng chưa tận tuyệt còn dư mâm lại nảy sanh uấn khác mà 
gọi là Niết-bàn, thì chúng sanh đều đắc Niết-bàn đến loài súc sanh cũng đắc Niết-bàn được. 
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Nếu uân bị tiêu diệt trong chốc lát trong một thời gian bị tiêu diệt chưa tan tuyệt mà gọi 
Niết-bàn thì cái vọng tâm móng khởi rồi bị dập tắt trong thời gian đã qua, trong tâm của 
tất cả chúng sanh, cái vọng tâm chốc lát ấy chưa kịp phát khởi trong hồi chưa đến cũng 
được gọi Niết-bàn tất cả. Bởi cái vọng tâm chốc lát, đã bị dập tắt trong thời đã qua đây 
chăng có trong hôi hiện tại, còn cái vọng tâm chốc lát ở hồi vị lai cũng chẳng CÓ trong hôi 
hiện tại. Cho nên ta thấy cách diệt trừ ngũ uân không tận tuyệt để dư giống nảy sanh uân 
khác không thể gọi Niết-bàn vậy. 

Phương pháp để dập tắt ngũ uẫn làm cho không có uần nào trong cõi hiện tại đây có thể 
gọi Niết-bàn chăng? Không! Bởi Niết-bàn mà có cũng do nơi uẫn trong cõi hiện tại. Nếu 
uân trong cõi hiện tại không có thì Niết- bàn cũng không sao có được. Một lẻ nữa, nếu một 
uấn nào không có thì thế nào gọi là uân trong cõi hiện tại. Gọi uân hiện tại là khi nào uẫn 
ây có thật, cho nên đã nói uân hiện tại có rôi trở lại nói không thì lời nói tương phản nhau 
còn cối hiện tại có, trái lại nói không thì lời ẫây Sal Vậy. 

Chủ trương có uẫn hiện tại thì mới có thể đắc quả Niết-bàn vì sự hiểu biết Niết-bàn thì 
toàn lại hiện tại uẫn, bằng không có hiện tại uân là nơi nương dựa, thì không thể đắc Niết- 
bàn. Bởi Niết-bàn là mục đích của các thánh đạo và thánh quả. Thánh đạo dùng Niết-bàn 
làm mục đích phát sanh ra được là nhờ có ngũ uân trong kiếp hiện tại nầy. Người sanh 
trong cõi vô sắc, không có sắc uẫn chỉ có thọ uân, tưởng uấn, hành uân và thức uẫn, mà 
trong hiện tại đó là nơi nương dựa, nơi thọ dụng của thánh đạo, dùng Niết-bàn làm mục 
đích, do đó Thánh đạo mới phát sanh lên được. 

Các bậc hiển triết nên biết, tất cả tâm đạo là tâm quan sát! tâm thuần sát? và tâm quang 
minh3 mà phát sanh đến bực thánh đạo được cũng đều nhờ thức uẩn hiện tại, vì đó mới 
thấy được Niết-bàn mà đắc được, theo được Niết-bàn cũng chỉ có uấn hiện tại. Bằng không 
uấn hiện tại là nơi nương dựa thì không do đâu mà đắc Niết-bàn. 

Nếu nói những bậc thánh nhơn đắc Hữu dư Niết-bàn chỉ vì đã dập tắt được lòng phiền 
não mà chưa làm tiêu tan được ngũ uẫn, lời ấy cũng sai lầm, nói thế thì Hữu dư Niết-bàn 
cũng là không có, Hữu dư Niết-bàn mà có, do hàng Thánh Đạo lẫy Niết-bàn làm mục đích, 
nương nhờ cả ngũ uần hiện tại mới phát sanh chắc thật. Các bậc Thánh nhơn đắc Hữu dư 
Niết-bàn đã dứt lòng phiền não nhưng ngũ uẫn vẫn còn cho nên ta thấy rõ rệt các ngài còn 
tại thế mà tế độ tất cả chúng sanh. Theo đây ta xét đến người chủ trương không có ngũ uân, 
hiện tại là Niết-bàn chưa phải vậy. 

Như chấp răng sự chủ trương không có ngũ uần hiện tại là Niết-bàn không phải sai lạc 
vì những uẫn hiện tại nói đây là đều phiền não, chớ không nói sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
uân. Trong hàng Thánh Đạo dùng Niết-bàn là mục đích mà phát khởi được tâm đạo quang 
minh, bởi nhờ sự tự đứt bỏ phiền não uân. Tắt cả phiền não uân được dứt bỏ rồi đạo tâm 
mới phát khởi tròn đủ ba bực, đường Thánh đạo do đó phát sanh, theo lý do này nên nói 
pháp làm cho không còn uân hiện tại là Niết-bàn. Chấp như thế cũng không nhằm, vì theo 
lí do đã giải thì cái sở hành của các bậc Thánh nhơn cũng điều vô ích, trái lại sở hành của 
các ngài rất có ích lợi. Cắt đứt cội rễ tất cả phiền não được do mãnh lực của huệ suy xét 
trong ba bậc đạo tâm, phiền não đã dứt là dứt về phiền não hạng thô, phiền não hạng trung 
và phiền não hạng nhỏ. Nhưng trong Thánh đạo mà còn ảnh hưởng của phiền não, cũng 
không thê thấy Niết-bàn. Bởi tâm suy xét không thể đoạn tuyệt phiền não được. Đoạn trừ 
thế nào cũng còn dư sót những cái vi tế phiền não đó cái rễ cái mà tâm suy xét không thể 


! Quan sát: xem xét. 
? Thuân sát: xét đi xét lại. 
3 Quang minh: đã minh bạch. 
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bứng đảo. Tâm suy xét chỉ có thể dứt bỏ phiền não hạng thô, hạng trung và hạng nhỏ, tỉ 
như ba bọn người đi hái xoài. Bọn thứ nhất hái ròng xoài lớn, bọn thứ nhì hái xoài vừa, rồi 
bọn thứ ba hái trái nhỏ không còn dư sót trái nào, nhưng cây xoài không ai đốn gốc đào rễ 
cho nên năm sau, đến mùa tiết, nó lại đơm bông trổ trái. Trái xoài hạng lớn, hạng vừa và 
hạng nhỏ ví như các đều phiền não hạng thô, hạng trung và hạng nhỏ, bọn hái xoài chẳng 
khác ba lực tâm chỉ dứt bỏ phiền não bọn thô, trung và nhỏ. Nếu không có bực Thánh Đạo 
chặt đứt tận rễ, tận gốc là các vi tế phiền não mà các vi tế phiền não còn thì sự phiền não 
luôn luôn tái phát trong tâm không bao giờ dứt được. Cũng như xoài đã hết nhưng gốc vẫn 
còn nó sẽ trổ bông, có trái lại chăng sai. 

Cái huệ suy xét đồng thời phát khởi với tâm suy xét cũng như tất cả huệ minh sát khác 
không thể nào dứt bỏ tận tuyệt phiền não được, phiền não được dứt sạch không thể phục 
phát chỉ nhờ nơi Thánh đạo, chỉ có Thánh đạo mới có năng lực cắt đứt gốc rễ phiền não 
được thôi. Cho nên nói các bậc Thánh đạo không sao đoạn tuyệt phiền não thì không nhằm 
vậy. 

Còn nói: Hễ dứt trừ được tam độc là tham, sân, s¡ ấy là Niết-bàn. Bởi trong Kinh Jambu 
khadaka, Đại đức Xá Lợi Phất có giải cho chúng tăng nghe như vây: “Này chư vị đạo hữu! 
Làm tiêu diệt lòng tham lam, sân hận và si mê đó gọi là Niết-bàn”. Một lẽ nữa, trong Kinh 
Dhammayatana vibhanga Phật có giải: “Pháp làm cho tứ đạo không cấu tạo tác thành ra 
nữa sao gọi là Niết-bàn?” Phật tự giải đáp: “Hết tham, hết sân, hết si, gọi không tạo tác nữa 
là Niết-bàn”. Nhờ hai quyền Kinh này mà thấy rõ nếu hết tham, hết sân, hết si là Niết-bàn. 

Nói như thế cũng chưa trúng, vì các bậc A-la-hán quả và danh hiệu (namapannarii) khác 
nhau đó cũng gọi là không tạo tác nữa vậy. Cho nên viện lẽ theo hai quyên kinh ây chấp 
rằng, hết tham, sân, si là Niết-bàn thật chưa nhằm. Theo triết lý trong hai quyền Kinh này 
thiệt hết sức cao thâm huyền diệu phải tùy trường hợp mà phân tích rộng ra, cho nên hàng 
Thinh văn đệ tử Phật là bậc thông hiểu Phật ngôn giải rằng: Lời nói trong kinh hết tham 
lam, hết sân hận, hết si mê, phải biết hết tham, sân, s¡ đó chỉ nhờ Niết-bàn. 

Hàng tứ Thánh đều nhờ Niết-bàn là nơi nương dựa, lấy Niết-bàn làm mục đích rồi mới 
có thể đoạn trừ tam độc tham, sân, si trong tâm, các ngài giải thêm răng: Khi nào cái huệ 
cao thượng phát khởi đến chúng sanh làm cho chúng sanh tự hành theo Thánh hạnh, làm 
cho chấp dính Niết-bàn mà chán nản tất cả pháp hành, Thánh đạo phát sanh cũng nhờ Niết- 
bàn mà huệ cao thượng xét thấy rõ ràng cho nên tự mình lấy đó làm mục đích. Nói dùng 
Niết-bàn mà tránh khỏi các pháp hành đó làm nơi xu hướng cao thượng, cái duyên khởi 
vui mừng trong cảnh giới Niết-bàn phát sanh lúc nảo, thì Thánh đạo cũng bỏ hết tham, sân, 
sỉ trong tâm trong lúc ấy. Thế nên lòng tham lam, sân hận và si mê nhờ có Niết-bàn mà tận 
diệt. Theo lý do này tưởng cho hết tham, hết sân, hết si là Niết-bàn. 

Hàng thức giả nên suy xét theo lời chú giải trong Kinh Jambukhadaka và Dhammayatana 
nếu hiểu hết tham, sân, si là Niết-bàn thì sự hiểu ấy sai xa lắm, nên biết hai thứ kinh này 
như một, nếu chỉ theo chữ trong kinh thì cho phương pháp làm tiêu diệt tham, sân, sỉ là A- 
la-hán quả, chăng nên chấp thế, trái lại nên thấy rằng huệ A-la-hán là lây Niết-bàn làm mục 
đích, mà đoạn tuyệt tất cả lậu hoặc là nghiệp, là cội, là rễ của các điều phiền não, làm cho 
nó tiêu tan không dư sót được trong khi nào rồi A-la-hán quả mới nảy sanh trong khi ấy A- 
la-hán quả chỉ phát sanh sau khi phiền não đã tiêu diệt. Vì lẽ ấy. Nên Đại đức Xá Lợi Phất 
mới nói hết tham, sân, si là quả A-la-hán. Thức giả xét theo đó mới phải, còn chấp mê theo 
kinh cho là hết tham, sân, si là A-la-hán quả, là Niết-bàn chăng trúng đâu. 

A-la-hán quả trước nhứt toàn lại bốn uấn là thọ uấn, tưởng uấn, hành uân và thức uấn, 
còn sự hết tham, sân, si mà đắc A-la-hán quả chắng có vậy. Nên hàng thức giả nên theo lời 
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giảng giải của các Thinh văn đệ tử Phật, nếu chấp theo kinh cho là hết tham, sân, si là Niết- 
bàn thì sai lạc lời Thánh huấn của Đức Thế Tôn. Các hành thức giả suy xét chỉ thấy gần 
chơn lý cho lòng tham lam là một lò lửa, Niết-bàn sánh như nước để tắt lửa, đường Thánh 
đạo chẳng khác người đem nước đến tắt lửa. Lò lửa tắt là do sự tỉnh tấn của kẻ chữa lửa; 
tội lỗi đã tiêu tan cũng do mãnh lực của hàng Thánh đạo lây Niết-bàn làm mục đích, Suy 
xét như thế rồi tùy thích chấp cho đó là mục đích của Thánh đạo, là duyên để dục tắt phiền 
não cho dứt tuyệt rồi gọi là Niết-bàn, cách hành động làm cho dứt được tham, sân, si là 
Niết-bàn. Tự ý chấp mê như vậy thật không nhằm. Một sự nữa trong kinh có nói rãga khayo 
nibbanam. Tự giải đoán, và tùy ý cô chấp cho là hễ thấy lòng tham lam mà hết từng lúc, 
tuy chưa phải đoạn tuyệt, nhưng theo sự quyết đoán của mình, cũng có thê gọi là Niết-bàn 
được. Bởi có sự tùy ý chấp né như thế nên trong kinh Phật có nói: Nếu chấp như vậy, thì 
Niết-bàn chỉ là cõi dục, cũng chỉ là phương pháp hành tác mà thôi. Bởi sự dứt bỏ phiền não 
từng lúc đó là pháp hành của phàm tâm và của nhơn duyên tạo tác cu hội. Hơn nữa nếu 
chấp rằng, hết tham, sân, sỉ từng lúc đó là Niết-bàn, thì người nào không tham lam, sân hận 
và si mê, tâm thần yên tịnh trong một thời gian ngắn. ngủi, như thế cũng gọi được là đặc 
Niết-bàn, theo thói quen của mình, chứ không phải cần đến hành chánh pháp. Theo lẽ ấy 
thì chúng sanh đều đắc Niết-bàn tất cả. Cho nên nói Niết-bàn là nơi diệt khổ thì sai với lời 
giải Niết-bàn là cảnh giới vi tế. Vì lí do này, nên gọi sự làm cho lòng tham lam là nơi phát 
sanh tội lỗi, tiêu tan từng lúc là Niết-bàn không được vậy. 

Một lẽ nữa, sự dứt bỏ tham, sân, si chăng giống nhau, mỗi đều mỗi khác, khi nào hết 
tham lam, mà nói hết sân hận, hết si mê là không được; khi hết sân hận mà nói hết tham 
lam hết si mê là không được, khi hết si mê mà nói hết tham lam, hết sân hận cũng không 
được. Đã khác nhau như thế, nói chung rằng hết tham, sân, si là Niết-bàn, thì Niết-bàn phải 
chia ra từ cõi, như sự hết tham lam là một cõi Niết-bàn, hết sân hận là một cõi Niết-bàn, 
hết si mê là một cõi Niết-bàn; phải chia ra khác nhau như vậy thì mới hết tham lam, sân 
hận, si mê đều chẳng giống nhau. Đến khi Niết-bàn mà phải chia ra tùy sự hết điều phiền 
não đó thì Niết-bàn chia ra trăm ngản hình thể; như khi nào dứt được 4 đều có chấp 
(upadana) Niễt-bàn chia ra làm bốn; dứt được 5 pháp che lấp (nivarana) Niễt-bàn chia làm 
5: dứt được 6 đều ái dục (anha) Niết-bàn chia làm 6; dứt được 7 hoặc nghiệp (anussaya) 
Niết-bàn chia làm 7; dứt được 8 đường tà dâm ( micchaffaniyama), 9 nguôn ái dục 
(anhamula), 10 điều chướng ngại (samyojana) thì Niết-bàn cũng chia làm 8, làm 9, làm 
10 cõi, tùy số phiền não ít nhiều. Sự dứt bỏ phiền não có cả thảy 1500 điều thì Niết-bàn 
chia làm 1500 hình trạng khác nhau. 

Như lẽ đã giải đây, hàng thức giả thấy, lời nói trong kinh, hết tham, sân, sỉ mà đặng hết 
đứt đều nhờ Niết-bàn chớ không khi nào có Niết-bàn chia làm nhiều dạng khác nhau, bởi 
Niết-bàn chỉ có một. Tất cả các đều phiền não nhất là tham, sân, si mà đặng tham, sân, toàn 
lại Niết-bàn cho nên mới có nói hết hết dứt si là Niết-bàn đó, đừng lầm cho hết tham, sân, 
si là Niết-bàn không nhằm vậy. 

Những sự làm cho tiêu tan phiền não, tuy quyết đoán của mình mà cho là Niết-bàn tất 
cả thì Niết- bàn có trong tâm của tất cả chúng sanh không hạn người nào, dầu một người 
ngu muội tối tăm, cũng có thê đắc Niết-bàn từng lúc vậy. Bởi tâm của kẻ ngu muội chẳng 
phải duyên hướng luôn luôn theo đều tham lam, sân hận và si mê, mà cũng có lúc nó lìa 
hết các đều phiền não, cho đến loài súc sanh nhất là loài hồ, báo cũng có lúc nó hết tham, 
sân, si, dầu sự hết ấy chỉ trong chốc lát. Nếu tính một cách dễ dàng mà cho mỗi lúc hết 
tham, hết sân, hết s¡ là Niết-bàn một lần, thì Niết-bàn phải có đến loài súc sanh mà tuyệt 
duyên sanh, bởi sự dứt phiền não theo cách ấy, đó chắng phải và là cảnh giới của Thánh 
đạo và Thánh quả. 
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Pháp nào có danh hiệu đặc biệt gọi là Niết-bàn vì dùng pháp ấy làm nơi xu hướng của 
thánh đạo và thánh quả khác nhau, sự dứt phiền não theo cách ấy không được gọi là xu 
hướng của Thánh đạo và Thánh quả, nhân lẽ đó mà gọi là Niết-bàn cũng không được. 

Thật vậy, kẻ tu hành có trí tuệ cao thượng xét thấy tội lỗi trong ngũ dục rồi bỏ thế gian, 
xuất gia tu hành, tham thiền nhập định để đè nén lòng tham lam phiền não, dầu cho phiền 
não chưa vì năng lực của thiền định mà tiêu tan, khi ngũ uân tan rã thì được sanh về cõi 
trời, lâu dài không lượng được, chừng thời kì đã mãn, tái sanh làm người ở cõi thế gian, 
nhưng làm được người đây đặn tốt lành, chẳng vui theo những điều phiền não và vật dục, 
lại xuất thế gian mà vào tu hành trong Phật giáo, rồi lại đặng đắc thành A-la-hán. Hiểu biết 
rõ rệt Niết-bàn trong cõi vô sanh cũng như Đại đức Ca Diếp và nàng Kapilani, mà còn phải 
hạ phàm vì trước kia nhờ tự lực tham thiền mà dứt trừ phiền não nhưng chưa đắc Niết-bàn, 
cho nên còn phải lưu chuyên đôi ba kiếp nữa. Như thế, phiền não nhờ oai lực của sự thiền 
định, nhưng hết mà chưa dứt, khi nào gặp lại một trần sắc nào chẳng hạn, tức nhiên xu 
hướng theo ngay. Vì đó mà phiền não lại phát sanh lên nữa. Tại nơi huệ phàm nhân hay xu 
hướng theo trần sắc, mà thiền định nhứt là sơ thiền đã qui hợp đó không thể dứt phiền não 
tận tuyệt được. 

Theo lý do này sự dứt phiền não nhờ thiền định đây, nếu có thể kêu là Niết-bàn thì Niết- 
bàn cũng chỉ là trần giới, là phương pháp hành tác cũng tùy đều tội lỗi khác nhau. 

Thức giả nên xét rằng, chỉ có đặng Thánh đạo rồi trở lại lấy đó cho là Niết-bàn còn 
chăng phải thay, phương chỉ, chỉ có hết tham, sân, sỉ thì thế nào gọi Niết-bàn được. Cho là 
hết tham, sân, sỉ là Niết-bàn, là trái với chơn lý cũng như chữa bịnh thị băng thuốc, trái lại 
cho chữa bịnh là nhờ thuốc. 

Ấy vậy hàng thức giả nên suy xét cho rõ ràng lòng tham lam là nơi tội lỗi mà dứt hết 
được, mà tận diệt được nó, nếu nói một thế là nhờ Thánh đạo không được hoặc chỉ nhờ 
Niết-bàn cũng không được, mà phải nói nhờ Niết-bàn là nơi xu hướng của Thánh đạo. Thầy 
hay là Thánh đạo, dùng thuốc hay đó là Niết-bàn vậy. Quả quyết lấy Niết-bàn làm mục 
đích được rồi mới có thể đè nén tham, sân, si, làm cho tiêu tan tận tuyệt các điều phiền não 
được. 

Chừng Thánh đạo và Niết-bàn làm tiêu tan tận tuyệt phiền não rồi thì có gì chẳng thấy 
được pháp duyên hướng của Thánh đạo là Niết-bàn. Còn sự làm cho hết tham, sân, si mà 
không phải mục đích của Thánh đạo, chẳng phải Niết-bàn đó, trái lại cho là Niết-bàn, như 
vậy thật sai lầm. Trong Kinh nói: Hết tham lam, hết sân hận, hết si mê mà kêu là A-La- 
Hán, có chỗ kêu là Niết-bàn, có chỗ kêu là Thánh đạo, đều chưa trúng cả. 

Tại nhân quả làm sao thì Đức Thế Tôn khi giảng giải pháp Niết-bàn lại không giải chung 
gộp cùng các pháp cũng như Ngài đã giảng giải vê tâm, tác ý, và hình thể từng loại cùng 
nhau, mà Ngài chỉ giảng riêng vê Niết-bàn vậy? Phật giải pháp Niết-bàn mà không giải 
chung gộp lại bởi pháp Niết-bàn thiệt là tinh vi huyền diệu, không chi sánh được. Pháp 
Niết-bàn quí báu, cao hơn tất cả các Pháp, là nơi xu hướng của hàng Thánh đạo, Thánh 
quả, tỉnh vi không cùng cho nên hàng phàm nhơn không thể hiểu thấy, chỉ có huệ của bậc 
Thánh nhơn mới có thê thấy được. Nếu giảng giải chung gộp lại hoặc giải rộng ra, thì hạng 
thường nhơn cũng không nhơn đó dùng trí tuệ của mình mà hiểu biết được. Chừng nảo đắc 
được Đạo quả mới có thê dùng huệ nhãn mới thấy rõ rệt được Niết-bàn. Vì lẽ ây cho nên 
Đức Thế Tôn không cần phải giảng giải tắt cả các pháp bắt diệt khác. Cho nên lời giải Niết- 
bàn thật tỉnh vi, huyền diệu, không một phảm nhơn nảo hiểu thấy, chứ có huệ của các bậc 
Thánh nhơn mới hiểu thấy được thôi; lời nói này thật đáng, bởi Phật có thuyết pháp cho 
người Bà-la-môn Magandiya nghe như vậy. 
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Này người Bà-la-môn Magandiya, ngươi không có huệ nhãn cho nên ngươi không thấy 
Niết-bàn, không, hiểu được pháp hoàn toàn vô bịnh là Niết-bàn, chừng nào ngươi được huệ 
nhãn là ngươi đắc được cái huệ của bậc Thánh nhơn rõ rệt trong tâm chừng ây ngươi sẽ 
thấy Niết-bản được. Theo lời Phật giảng đây Niết-bàn thiệt là tinh vi, huyền diệu chỉ có 
huệ của bậc Thánh nhơn mới thây được thôi. 


Niết- bàn là pháp nhứt định â ây không có vào tâm của tất cả chúng sanh, nghĩa là không 
có trong sắc pháp và danh pháp nào cả, sao thấy nói Niết-bàn ai cũng muốn được, cũng 
như cái phước xá cất tại ngã tư đường để cho tất cả dân chúng làm nơi tác túc. Vào đó, ai 
muốn ngồi thì ngồi, ai muốn nằm thì nằm, ai muốn đứng thì đứng tùy sở thích của mình. 
Cái phước xá là nơi tụ hội của dân chúng, là nơi mà dân chúng được tự do thế nào thì Niết- 
bàn ai muốn cũng được ¡n như thế ấy? Các vị đệ tử Phật, hạng thông hiểu Phật ngôn, vì lời 
hỏi này nên viện theo kinh Päãli mà đáp: maggasamangamana pattabba tassadharanamva, 
lời nói Niết-bàn mà không có đến tất cả chúng sanh đó là Phật nói người nào mà đắc Thánh 
đạo cùng Thánh quả mới đắc Niết-bàn còn kẻ nào chưa đắc Thánh đạo và Thánh quả thì 
không đến Niết-bàn được, cho nên sự thấy biết rõ rệt Niết-bàn đã có hạng định là chỉ bực 
Thánh nhơn thôi, vì thế Niết-bàn không phải pháp ai muốn cũng được. 

Lại một điều nữa, Niết-bàn là vô thi, vô chung, không có nhất định là có từ đời Phật nào, 
vậy mà có lời hỏi: Niết-bàn có cái khởi điểm của nó bởi Thánh đạo há chẳng có cái khởi 
điểm là Niết-bàn sao? Không phải Niết-bàn là cái khởi điểm của Thánh đạo mà Niết-bàn 
chỉ là mục đích của Thánh đạo. Nếu nói là khởi điểm của Thánh đạo thì không nhằm, Niết- 
bàn sanh ra do mãnh lực của Thánh đạo cũng không phải, lại Thánh đạo là duyên sanh làm 
phát khởi Niết-bàn thì không có, vì lẽ ấy nên Niết-bàn được gọi là pháp mà không có cái 
khởi sanh và chăng có nơi sanh vậy. Bởi Niết-bàn không có cái khởi sanh cho nên cũng 
không có sự già, sự chết; Niết-bàn không có nơi sanh cho nên cũng khôn có sự già sự chết; 
cho nên hằng được thường tồn, không luân hồi nữa. Cho nên mới có lời hỏi: Niết-bàn 
trường cửu, mà trường cửu thế nào? Trường cửu trong vi trần không khí đó chăng? Hoặc 
trường cửu như đặng trong thế gian này, như thời gian quá khứ, vị lai, hiện tại, như hình 
dáng nam nữ, hay trường cửu như thế nào nữa? Những bụi bặm thật nhỏ bay trong không 
khí, khi nào ánh mặt trời chiếu lọt vào một nơi sầm uất, trông vào ánh sáng đó ta thấy bụi 
ấy rất rõ ràng, bụi thường kêu là vi trần mà ta thấy bay luôn luôn không dứt; đất ở trong 
thế gian này, cùng những biển rộng núi cao như núi Tu di chẳng hạn, ta thấy thật là trường 
cứu, bởi đất không thê hạn định nhỏ to, nó vẫn từ cổ lai không dời đổi, chăng tan hiệp biến 
đi, còn thời gian quá khứ, vị lai và hiện tại mà hạn định là ngày, đêm, tháng, năm theo vòng 
công lệ nên ta thấy lâu dài, bởi nó tùy thuộc thế gian, có từ vô thi không biến đổi luân hồi. 
Về hình dáng nhứt là hình đáng nam nữ, đã có tự lúc nào đến nay mà không bao giờ hết, 
không bao giờ tuyệt được, hình dáng ấy được trường tồn theo sự không di dịch của thế 
1an. 

Vi trần mà trường cửu như cớ đã giải, nêu so sánh cùng Niết-bàn thì có được trường cửu 
như Niết-bàn chẳng? Sự trường cửu của vi trần không thể sánh được Niết-bàn, bởi Niết- 
bàn chẳng có cái nhân khả đắc, vì chắng có một pháp lành hoặc pháp dữ nào là nhân là 
duyên phát sanh Niết-bàn. Chăng nên tin rằng có pháp lành, hay pháp đữ nào tạo tác Niết- 
bàn, làm cho nảy sanh Niết-bàn, pháp lành chỉ là người lành, chỉ là người hướng đạo, người 
giúp đỡ cho đặng đạt Niết-bàn thôi, chớ nào phải duyên sanh Niết-bàn. Niết-bàn là pháp 
vô sanh cho nên pháp nào gọi là căn sanh làm cho nảy sanh Niết-bàn được. Còn phân vi 
trần, không khí, thời gian ngày, đêm, tháng, năm, hình dáng nam nữ đều có nhân khả đắc. 
Pháp sanh mà là duyên làm thành sự sanh nảy các pháp nhứt là vi trần đã có như thế, nếu 
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so sánh cùng Niết-bàn khôn duyên sanh mà cho là trường cửu như Niết-bàn, thật không 
được vậy. 

Lại nói vi trần ta thấy luôn luôn trong thế gian không bao giờ. hết, còn Niết-bàn vẫn 
thường tồn không dứt như nhau, chăng phải chịu chỉ phối của quyền năng không gian và 
thời gian như hột, như mầm cây, hễ gặp thời tiết, lại phải sanh hoa trổ trái. Người nào do 
nơi sự thiệt hành chánh pháp theo Phật ngôn là tu hành theo giới, định, huệ cho được trong 
sạch cao thượng trong lúc nào thì người ấy nhờ bổn năng của cái huệ tỉnh anh của mình 
mà gặp mà hiểu Niết-bàn một cách đích xác. Niết-bàn mà không bị hạn chế bởi không gian 
và thời gian như hột và mầm cây. Ấy vậy Niết-bản thường tồn mà ta cho là trường cửu, 
còn vi trần ta thấy cũng thường tồn cũng trường cửu vậy. 

So sánh như thế thì chưa nhằm, bởi chăng có lí do được hạn định được công nhận. Thế 
thường muốn giải về cái quả, tất nhiên phải tìm cho được cái lập luận có hạn định và công 
nhận chắc chắn. Nếu được hạn định cho đó là căn do, thì vi trần thường tồn được gọi là 
trường cửu đó có căn do như vậy, như thế sẽ nghe và sẽ tin cho là sự thật được. Nếu chưa 
hạn định cho đó là căn do, chỉ có dựa vào một lẽ mơ hồ, rồi gọi vi trần là thường tôn là 
trường cửu thì chăng đủ tin vậy. Còn nói Niết-bàn là thường tôn là trường cửu, thì sự lập 
luận ấy đã có hạn định và công nhận là căn do có công nhận. Còn nói Niết-bàn là vô căn 
đó là nói Niết-bàn chăng có căn sanh, vì chăng có căn sanh nào làm cho sanh được Niết- 
bàn, có căn do mà giảng giải cái quả chỉ mới thấy Niết-bản là trường cửu thật. Niết-bàn mà 
trường cửu chỉ tùy sự vô sanh bắt diệt, còn trường cửu theo thông thường thì không có. 

Cái lý luận đã có hạn định, có công nhận cho là căn do làm cho thấy rõ Niết-bàn là 
trường cửu, nếu hạn định theo lệ thường thì không được. Một lẽ nào, có theo lẽ tự nhiên, 
sanh vật nào có theo lẽ tự nhiên, trong thế gian này có cả hai mà chỉ gọi trai hay gái không 
cũng không được. Lẽ ấy gọi là lẽ tự nhiên. Như bụi bặm mà kêu là vi trần thường bay trong 
không khí nó là sự biến sanh của đất, nhưng không thê hạn định coi hồi trước nó lớn là 
bao; nước ở các biển đều có chất mặn, con người có thân thể cao ở bề cao, loài súc sanh có 
thân rộng bề ngang, nhưng lẽ này đều là lẽ tự nhiên vậy. 

Còn như biện luận Niết-bàn theo lẽ tự nhiên thì không được bởi Niết-bàn trường cửu là 
do sự vô sanh bắt diệt, lại chẳng già, phần vi trần chăng có sanh, có diệt, có già như Niết- 
bàn hay sao mà lấy vi trần đem so sánh cùng vi trần cho răng trường cửu như Niết-bàn? 
Muốn giải về quả trường cửu của vi trần thì phải phân tích căn do cho rõ rệt, băng chỉ có 
dựa vào lẽ như thế mà nói vi trần là trường cửu sao được. Nếu nói vi trần cũng trường cửu 
như Niết-bàn bởi nó không có lúc sanh, lúc thành và lúc hoại cũng như Niết-bàn. Nói thế 
cũng chưa phải vì vi trần không có năng lực thường tồn, lại nữa nó về lúc sanh, lúc thành, 
lúc hoại, tất cả đó là Phật thuyết về cái tâm và tâm sở mà thôi, ngoài tâm và tâm sở nào có 
lúc sanh, lúc thành và lúc hoại sao lại cho vi trần trường cửu như Niết-bàn? Nếu nói chắng 
có lúc sanh như nhau tức thị không thấy biết điều gì quí báu cả. Một lẽ nữa là vi trần hằng 
chịu lung lạc, tàn phá của lửa, của gió, của nước, nó chẳng có năng lực tự vệ cho đặng 
chăng tiêu hoại mà vĩnh tồn, trái lại Niết-bàn đã chăng chịu chế phục dưới quyền năng tàn 
phá của lửa, của gió, của nước, mà nó có bản năng đập tắt làm không sanh, không chết, 
không già, như thế mà lấy vi trần là pháp có sanh lại hằng bị tàn phá, mà so sánh với Niết- 
bàn quí báu chắng bị chế phục bởi pháp nào tất cả thì sao được. 

Tất cả pháp sanh nhứt là vi trần có từ trước, mình nói là pháp lâu dài thì chẳng được, chỉ 
Niết-bàn mới thiệt là trường cửu chẳng luân hồi, lại Niết-bàn là vô thỉ, Niết-bàn chẳng già, 
Niết-bàn không đau, không chết gì cả. 
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Cho nên có lời khen Niết-bàn là pháp trường cửu vậy. Arupam Niết-bàn là pháp vô sắc, 
còn cho là có hình dáng, có màu sắc, có nơi an trụ trong một phương hướng nào thì chăng 
có vậy. Vì Niết-bàn thật chăng có hình dáng, màu sắc và nơi an trụ, Niết-bàn chỉ có trong 
đường chánh mà thôi. Bởi thế người nào mà tu hành tinh tấn làm cho tăng trưởng các pháp 
lành, xa lìa các tội lỗi mà đắc được cái huệ trong sạch quý báu là đắc được cái huệ mà liễu 
ngộ đạo quả, rồi nhờ nơi bốn năng của Thánh huệ ấy mà đắc Niết-bàn. Cho nên các bậc 
Thánh nhơn mà liễu ngộ Niết-bàn, liễu ngộ một cách chơn thật rõ rệt, không phải chỉ nghe 
và tin theo lời người khác giải cho. Ngoài các bậc Thánh nhơn, mà những người tin có 
Niết-bàn, biết đặng chỉ nhờ lòng tin và nghe theo Phật. Ngài hằng thuyết pháp giảng giải, 
chớ biết rõ rệt bởi có huệ của mình như các bậc thánh không được. Nhờ có các bậc Thánh 
nhơn do bản năng của huệ tinh anh của Ngài mà hiểu biết Niết-bàn nên mới thấy Niết-bàn 
có rõ rệt trong Thánh Đạo. 

Phật có giảng rằng: Này các vị tỳ khưu! Pháp là mục đích của Thánh Đạo và Thánh quả 
mà Như Lai gọi là Niết-bàn thì thật có vậy, Niết-bàn ấy chắng phải sanh ra bởi nhân duyên, 
không phải sanh ra tự nó, tất cả chúng sanh, nhút là đức vua trời không thể nào nhờ lực 
lượng thần thông tạo thành được. Cái quyền lực thần thông cách nào cũng không thể tạo 
tác Niết-bàn được. Niết-bàn cũng chắng có phước hay tội nào cu hội tạo tác ra cũng như 
những sắc pháp và danh pháp tất cả. Niết-bàn ấy Phật gọi là vô nhân duyên, dứt bỏ tất cả 
các pháp hành, dứt bỏ tất cả phiền não. Niết-bàn là pháp rất sâu xa, ít người thấu hiểu. 

Thật rất ít người hiểu rõ Niết-bàn, Niết-bàn thật rất tinh vi huyền điệu, chúng sanh không 
phương chú do sự suy tính của mình mà hiều biết được. Niết-bàn là pháp hoàn toàn đầy đủ 
hơn tất cả. Hàng thức giả, có hành theo bát Chánh đạo mới biết, mới thấy Niết-bàn. 

Phật giải về diệt diệu đề là nhân duyên diệt khổ chắc thật. Niết-bàn thật cảnh giới an vui 
lâu dài, không còn khổ não, bịnh hoạn, sợ hãi hay những điều vui lụy chỉ tất cả, không có 
sự an vui nào khác mà bằng sự an vui Niết-bàn. Vì đó, Niết-bàn là nơi vui mừng, là nơi 
ham muốn của tắt cả thánh thiện trí thức nhứt là Đức Thế Tôn. Thánh nhơn mà đắc được 
hữu dư Niết-bàn, vùi tắt được hình uân thì được giải thoát các nạn sanh lão bịnh tử. Những 
đều uân ức, than tiếc cũng đều hết dứt không dư sót, chỉ còn sự an vui hơn tất cả các sự an 
vui trong cõi người và cõi trời. Cho nên Đức Thế Tôn hằng khen ngợi sự an vui trong cõi 
Niết-bàn thật không sự an vui nào sánh kịp. Sự an vui đó thuộc vỀ sự an vui của hạng 
Thánh nhơn. 


4. Đạo để 

Đức Thế Tôn bèn kêu các vị tỳ khưu mà giải về Diệt khổ đạo diệu đế như vầy: Này các 
vị tỳ khưu! Con đường đi có thể đi đến nơi tận diệt các đều khô cho đặng hưởng lạc thú 
Niết-bàn, con đường chắc thật của các bậc Thánh nhơn, con đường ây thế nào? 

Phật tự giải đáp: con đường đi gọi là Chánh đạo có tám nẻo, có thể vụt tắt các đều khổ 
não cho đắc Niết-bàn là con đường chắc thật của các bậc Thánh nhơn. Tất cả các vị Thánh 
nhơn, nhứt là Đức Phật, các ngài đã đi theo đường â ây, không thể rời bỏ ra được. Bởi Chánh 
đạo ấy là nơi diệt trừ sự tan hại của lòng tham độc, và sự phiền não, cho đắc huệ đạo và 
huệ quả cùng vô vi Niết-bàn không nói cùng tột. Một lẽ nữa, Chánh đạo â ẫy xa lìa kẻ ác là 
phiền não, cũng như nhà vương giả mà xa lánh bọn tặc thần. Chánh đạo ấy là nơi rộng 
chứa, là nơi cu hội của 37 phần pháp giác ngộ quí báu (boddhipakhayadhamma) cũng như 
biển cả là nơi rộng chứa nước của các sông to, rãnh bé chảy ra, hoặc cũng như mani bửu 
châu trên tầng Thiên giới. 
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Con đường chánh đó có thể làm cho đạt kỳ sở nguyện của tất cả Chư thiên và nhơn loại 
đã theo Phật pháp, cũng như mani bửu châu có cả 8 gốc có thể làm cho toại nguyện của 
vua. Thánh đạo có tám nẻo, người nào hành theo được rồi, người ẫy hạnh phúc hơn Chư 
thiên và nhơn loại. Ví như vua Kusa có thân hình tôi tệ không thể tưởng được, sau được 
bửu châu của Thiên Vương Đề Thích ban cho, nhờ năng lực của bửu châu mà thân hình 
trở nên đẹp đẽ tốt lành. Lại như cỗ xe của Trời Đề Thích rất quí báu, phát sanh do nơi các 
quả lành, đào tạo từ nhiều kiếp trước, cỗ xe ấy có sức hằng ngàn mã lực, có Chư thiên là 
kẻ đánh xe ấy, mỗi khi đi đâu, đều có mãnh lực làm vẹt tàn các loài qui mị thế nào, thì con 
đường bồ đề có 37 phần pháp giác ngộ, là cỗ xe quí báu, có các bậc Thánh thiện trí thức là 
những kẻ đánh xe, làm cho bọn qui mị, là các đều ái dục, tham vọng phiền não phải tiêu 
não cũng như thế Ấy, và làm cho thành tựu mục đích đến bắt diệt quốc là an lạc đại Niết- 
bàn, tránh khỏi sanh lão bịnh tử khổ, mà được mọi sự an vui. Cũng như cái xe Ấy, nếu 
chúng sanh muốn đến cực lạc quốc là Niết-bàn, dẫu 100 người, 1.000 người, 10.000 người, 
100.000 người chẳng hạn, cái xe là con đường chánh có tám nẻo ấy cũng có thê chở tất cả 
nhơn số đến Niết-bàn chắng dư sót người nào. 

Bát Chánh đạo có đức quí trọng không chỉ bì kịp, nêu chúng sanh nảo đã tạo được nhiều 
căn lành từ trước khiến nếu không hiểu tất cả tứ diệu đề thì cái xe là Bát Chánh đạo có thể 
dắt dẫn đến cõi Niết-bàn trong giây lát, chỉ một cái mống tâm cũng đến, chăng khác đỡ 
hỏng khỏi nơi bình địa, rồi đặt người trên đỉnh núi Tu di. Bát Chánh đạo cũng như chiếc 
thuyền to lớn nhanh lẹ khác thường, chở tất cả chúng sanh chẳng hạn nhơn số, vượt biển 
mà đưa qua bờ giác ngộ. Tất cả người hành thuyên, tuy trong biển tối mênh mông, sóng 
gió, những vẫn được bình yên không chỉ sợ hãi, như thí dụ đây, khi tất cả chúng sanh đã 
đến cõi Niết-bàn rồi thì được giải thoát tất cả các đều khổ não. 

Đức Thế Tôn hỏi: Con đường Bát chánh có tám nẻo ấy là gì? Ngài tự giải đáp: Bát 
Chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, 

Cái chánh của đường chánh là Chánh kiến gọi là thế nào? Chánh kiến là các huệ cái tâm 
sở hăng lấy Niết-bàn làm mục đích cho nên hiều rõ rệt khổ diệu đế, tập khổ diệu đế, diệt 
khổ diệu đề, và hiểu rõ rệt theo đường diệt khổ chơn chánh hay là diệt khổ đạo diệu đề. 
Hiểu rõ rồi hành theo cho được diệt tận vô minh, ái dục, cho nên gọi là chánh kiến, ấy là 
cái nhánh đầu tiên của con đường Bát Chánh. 

Cái nhánh thứ hai của con đường Bát Chánh gọi là chánh tư duy, là thế nào? Chánh tư 
duy là cái huệ mà tâm sở quyết định thiệt hành cách bố thí, trì giới, tham thiền về xác chết, 
suy xét những đều không nên hại giết, oán, thù, quan sát kỉ lưỡng trong mỗi cách hành 
động của mình, phân khởi từ bi hỉ xả, suy xét trong điều không nhiễu hại tất cả chúng sanh 
vì vậy mà Như Lai gọi là chánh tư duy, đó là cái nhánh thứ hai của đường Bát Chánh. 

Cái nhánh thứ ba của đường Bát Chánh gọi là chánh ngữ là thế nào? Chánh ngữ là thiện 
khâu nghiệp có bốn đều: tránh xa sự nói dối, chăng ích lợi chi cho kẻ khác; tránh xa sự nói 
đâm thọc làm chia rẽ kẻ khác, sanh ra giận hòn; tránh xa sự nói lời độc ác, chửi rủa, mắng 
nhiếc; tránh xa sự nói vô ích. Thiện khâu nghiệp có bốn điều mà Như Lai gọi là chánh ngữ 
đó là nhánh thứ ba của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ tư của đường Bát Chánh, gọi là chánh nghiệp, là thế nào? 
Chánh nghiệp là thiện thân nghiệp có ba đều: tránh xa sự giết hại loài có sự sống; tránh xa 
sự trộm cướp tài vật mà người không cho mình, trọn thân khâu ý: tránh xa sự tà dâm với 
đản bà con gái không phải vợ mình. Thiện thân nghiệp có ba đều mà Như Lai gọi là chánh 
nghiệp, đó là nhánh thứ tư của đường Bát Chánh. 
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Nhánh thứ năm của đường Bát Chánh, gọi là chánh mạng, là thế nào? Hàng thính văn 
trong Phật pháp, tinh tắn thiệt hành sự dứt bỏ tà mạng là nuôi sống mình bằng cách không 
chánh đáng, rồi hành theo chánh mạng là nuôi sống mình theo pháp luật mà được tất cả các 
bậc Thánh nhơn hằng khen ngợi, như thế Như Lai gọi là chánh mạng, đó là nhánh thứ năm 
của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh, gọi là Chánh tinh tắn, là thế nào? Nhánh thứ sáu 
của đường Bát Chánh, là chánh tinh tấn có 4 điều: hàng Thinh văn trong Phật pháp hằng 
tinh tấn dứt bỏ các sự ác đã có rồi, cho tâm được trong sạch; tinh tấn đè nén làm cho các 
sự ác trong tâm chưa sanh, phát sanh không được; tinh tấn làm cho các pháp lành trong 
tâm chưa phát khởi, phát khởi lên được; tinh tắn săn sóc các pháp lành đã phát khởi lên rồi, 
săn sóc đừng để tiêu hoại, trái lại phải làm cho các pháp ấy tăng trưởng thêm lên. Cả bốn 
đều ráng sức mà Như Lai gọi là chánh tinh tấn, đó là nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ bảy của đường Bát Chánh gọi là chánh niệm, là thế nào? Chánh niệm là nơi 
tưởng nhớ có 4 điều: thân niệm, thọ niệm, tâm niệm, pháp niệm. Lấy thân người làm đề 
mục mà suy xét thân ấy là vô thường, khổ não và vô ngã, đó gọi là thân niệm. Nhớ tưởng 
đến thọ uẫn, lây thọ làm đề mục mà suy xét cho rõ sự thọ là vô thường, khổ não vô ngã, đó 
gọi là thọ niệm. Nhớ tưởng đến thức uẫn, lây thức làm đề mục mà suy xét cho rõ sự thức 
là vô thường, khổ não vô ngã, đó gọi là tâm niệm. Nhớ tưởng đến tưởng uẫn và hành uấn, 
lây tưởng và hành làm đề mục mà suy xét cho rõ sự tưởng và hành là vô thường, khổ não, 
vô ngã, đó gọi là pháp niệm. Sắc uần là nơi ghi nhớ của thân niệm; thọ uần là nơi ghi nhớ 
của thọ niệm; thức uấn là nơi ghi nhớ của tâm niệm; tưởng uân và hành uân là nơi ghi nhớ 
của pháp niệm; cũng như một nước có đủ quân nhu khí giới, như voi, ngựa, xe, quân lính 
đống đủ tất cả. Thí dụ một bậc quân vương muốn xuất chỉnh, ít ra trong nước phải có đây 
đủ quân nhu, khí giới là voi, ngựa, xe và binh lính đã có đủ bốn thứ cần dùng, mới có thể, 
nhờ lực lượng của đoàn chiến sĩ mà phá tan quân giặc. Bậc quân vương chẳng khác kẻ tu 
hành, nếu muốn cự dương cùng quân giặc là tất cả phiền não, thì phải có đủ bốn điều cần 
thiết trong quân nhu là thân niệm. thọ niệm, tâm niệm và pháp niệm, trong ngũ uấn là sắc 
uân, thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uấẫn và thức uân, như thế mới có thê đánh tan những ma 
vương phiền não đươc, làm cho nó sợ sệt không còn lưu ân trong nước được nữa. Theo thí 
dụ đây, hàng thức giả thấy, sự ghi nhớ có một mà chia làm bốn là tùy đề mục khác nhau 
đó là đường đi của bậc Thánh nhơn như thế nên Đức Thế Tôn nói tư cách mà người tu hành 
theo Tứ niệm xứ là chánh niệm vậy. 

Con đường Chánh gọi là chánh định, là thế nào? Hàng tỳ khưu trong Phật pháp dọn lòng 
cho ráo rẽ, tránh xa phiền não và vật dụng rồi nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền, mà định tâm trong bốn cõi thiền ấy. Thiền định có hai loại, là thiền định có 4 bực và 
thiền định có 5 bực. 

Thiền định có 4 bực là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong sơ thiền có 5 ấn 
chứng: tầm, sát, hỉ lạc, an lạc, định. Trong nhị thiền có 3 ấn chứng: hỉ lạc, an lạc, định. 
Trong tam thiền có 2 ấn chứng: an lạc, định. Trong tứ thiền có 2 ấn chứng: định, xả. 

Còn về thiền định có 5 bực thì: Trong sơ thiền có năm ấn chứng như sơ thiền, trong 
thiền định có bốn bực: Trong nhị thiền có 4 ấn chứng: sát, hỉ lạc, an lạc, định. Trong tam 
thiền có 3 ấn chứng: hỉ lạc, an lạc, định. Trong tứ thiền có 2 ấn chứng: an lạc, định. Trong 
ngũ thiền có 2 ấn chứng: định, xả. 

Theo lời giải đây, thì định là chánh định, tâm ấy có trong tất cả các sắc thiền. Chánh 
định nếu giải cho đủ thì có 3: tâm định trong giây lát, tâm gần định, tâm đã định. Định 
trong giây lát thuộc về phàm tâm, định không đặng bao lâu chỉ chừng một cái mống của 
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tâm, một cái phảy tai của con tượng. Tâm gần định là đã gần chấp dính được vào sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tâm đã định là tâm đã hoàn toàn an trụ vào các 
sắc thiền. Hàng trí thức nên biết rằng, chánh định có năng lực làm cho tâm an trụ trong đề 
mục nhất định, không để cho tâm vọng đọng móng các cảnh giới nào khác nữa. Pháp định 
là nhân sanh các pháp lành, tất cả các pháp lành mà phát sanh đặng cũng đều nhờ có chánh 
định tâm, là nơi cu hội của tất cả pháp lành, cũng như trên cung trời là nơi rộng chứa tất cả 
các bửu vật. Cho nên tất cả phước lành mà được kết quả rất nhiều cũng nhờ có tâm chánh 
định. 

Hàng tỳ khưu trong Phật giáo mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ 
thiền cũng nhờ tâm chánh định, một lẽ nữa các bậc thánh nhân mà đắc được đạo giác quả 
giác, Niết-bàn cũng nhờ nơi tâm chánh định. Tâm chánh định là nơi phong ngợi của các 
bậc thánh nhân, vì lẽ ấy mà Đức Thế Tôn giảng giải cho chánh định đó là nhánh thứ tám 
của bát Chánh đạo. 

Thức giả nên biết con đường bát chánh có đủ trong bốn cõi dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới và cả trong thánh vức. Khi nào sanh trong thánh vức thì gọi là thánh đạo, khi sanh 
trong dục giới thì gọi là phàm đạo. Chánh đạo trong thế gian mà có trong cõi dục là có 
trong tâm người trí thức tu hành, có giới hạnh trong sạch, hăng làm phước đức nhút là thiệt 
hành điều bố thí, trì giới, khởi lòng từ bi, tham thiền cùng nghe giảng giải Kinh Luật. 
Những người tu hành đặng làm việc bó thí thì gọi là hành theo Bát Chánh đạo; như đặng 
giữ giới, hoặc tham thiền, nghe giảng giải Kinh Luật thì cũng đặng gọi hành theo Bát Chánh 
đạo. Bởi Bát Chánh đạo nảy sanh tròn đủ trong phước lành của các sự bố thí, trì giới, tham 
thiền. Thức giả nên xét thấy cái hiệu quả tạo nên, nhút là bởi sự bố thí, trì giới, có thể làm 
cho đặng kết quả trong ba đường. Khi nào trí tuệ chiếu rọi mà thấy, hiểu như thế thì gọi là 
chánh kiến, đã phát sanh trong tâm: Cái tâm sở tầm mà suy tính trong điều phước thiện, 
nhứt là việc bồ thí, trì giới, gọi là chánh tư duy, đã phát khởi trong tâm, cái tâm sở mà tránh 
xa ác khẩu, ác thân, tránh xa sự tà mạng mà lo việc bố thí, trì giới, tham thiền gọi là chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã phát khởi trong tâm; cái tâm sở tỉnh tấn trong công việc 
phước thiện, nhứt là việc bố thí, trì giới gọi là chánh tinh tấn đã phát khởi trong tâm; cái 
tâm sở niệm tưởng luôn luôn trong điều phước thiện, gọi là chánh niệm đã phát khởi trong 
tâm; cái tâm sở làm cho tâm khắng khít trong điều phước thiện, nhứt là bồ thí, trì giới, gọi 
là chánh định đã phát khởi trong tâm. Những điều giải đây, đều do mãnh lực của Bát Chánh 
đạo, phát sanh trong cõi dục mà thường gọi là phàm đạo. Kẻ tu hành chú tâm hành thiền 
định, khi đắc sơ thiền rồi thì năm cái tâm sở là huệ, tỉnh tấn, niệm, tầm và định đều phát 
sanh theo tâm sơ thiền, đó gọi là đường có năm nẻo. 

Ba cái tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng không thể nào phát sanh theo 
tâm trong sắc giới được, cho nên khi đã vào thiền rồi thì không còn thân nghiệp và khẩu 
nghiệp mà chỉ còn có một cái ý căn thôi. Cái huệ suy xét trong thiền gọi là chánh kiến; sự 
tầm làm cho tâm móng khởi đặng chấp dính đề mục, gọi là chánh tư duy; cái tâm sở là 
người giúp cho tâm thiền gọi là chánh tinh tấn; cái tâm sở niệm mà thu thúc cái tâm thiền 
không cho vọng động xao lãng gọi là chánh niệm; cái tâm sở định mà nâng đỡ cái tâm thiền 
cho an trụ luôn luôn không cho xao lãng gọi là chánh định. Năm cái tâm sở đó gọi là con 
đường có năm nẻo, phát sanh lên theo cái tâm trong sắc giới. 

Khi nào hành giả hết lòng tham thiền nhập định trong bốn cõi thiền vô sắc là Không vô 
biên thiên, Thức vô biên thiên, Vô hữu sở thiên và Phi tưởng phi phi tưởng thiên, thì bốn 
cái tâm sở là huệ, tinh tắn, niệm và định sẽ phát khởi lên trong tâm vô sắc thiền ấy. Cái huệ 
suy xét rõ rệt trong các hạng thiền gọi là chánh kiến; tinh tấn giúp đỡ, hộ vệ săn sóc trong 
thiền tâm khăn khít gọi là chánh niệm; tâm sở định nâng đỡ thiền tâm cho được an trụ 
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không cho xao lãng gọi là chánh định, thành ra Bát Chánh đạo, vô sắc thiền là thiền có năm 
bậc cho nên không có sự suy tầm, bốn nẻo đường phát sanh do tâm vô sắc giới. Thức giả 
nên biết theo đó. 

Đường Bát chánh nếu phát sanh tròn đủ như Đại đức Kiều Trần Như, chỉ nghe pháp Tứ 
đế mà đắc Tu-đà-huờn quả, thì đường Bát chánh ấy phát sanh tròn đủ trong tâm Tu-đà- 
huờn quả. 

Chánh kiến là huệ hiểu biết Tứ diệu đé, biết rõ rệt là chấp thân ngũ uân gọi khô diệu đề, 
bởi sự cô chấp đó là nơi phát sanh tất cả các sự khổ; lòng ái dục muốn chấp thân ngũ uẫn 
là Tập khổ diệu đề; phương pháp dục tắt lòng ái cho được dứt sạch chẳng còn nảy móng 
lên nữa, gọi là Diệt khổ diệu đế. Bát Chánh đạo gọi là con đường diệt khổ rất chơn thật, 
bởi chánh tư duy là sự suy tầm do dứt bỏ ba điều tả tư duy là: suy xét về dục vọng, suy xét 
về điều oán thù, Suy Xét về sự nhiễu hại; ba điều suy xét này đều được dứt sạch; chánh ngữ 
dứt bỏ được bốn điều tà ngữ là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời ác, nói lời vô ích; chánh 
nghiệp dứt bỏ được ba điều tà nghiệp là sát sanh, trộm cướp và tà dâm; chánh tinh tấn là 
tinh tấn đứt bỏ bốn điều tà tinh tấn; chánh niệm là ức niệm trong bốn cảnh giới là niệm 
thân cho thấy thân thể là vật dơ dáy, xét ba cái thọ uấn là khổ, xét thấy thức uâẫn là vô 
thường không lâu dài, xét thấy thức uân và hành uân đều là vô ngã; chánh định đề câu kết 
bảy nẻo của con đường chánh, phát sanh lên do nơi định tâm an trụ trong cảnh giới tức là 
Niết-bàn. Đường bát chánh sanh lên tròn đủ một lần trong tâm Tu-đà-huờn rồi hành động 
khác nhau. Chánh tư duy là tùy thuộc của Chánh kiến, cũng như tay là tùy thuộc của nhãn 
thức, khi nào thây bạc vàng trước bởi mắt, rồi lây bạc vàng ấy bởi tay, chỉ tại mắt thấy và 
hiểu điều đẹp, điều xâu, cũng như chánh tư duy là tùy thuộc của chánh kiến hằng suy tính 
luôn luôn trong các sắc trần; chánh kiến suy Xét biết cảnh giới cho những pháp này là dục 
giới, sắc giới, rồi đến điều vô thường, khổ não, vô ngã; chánh tư duy chỉ có bình luận cảnh 
giới ấy cho chánh kiến thôi. Cũng như tay lây bạc vàng đem đến cho mắt vậy. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp là tùy thuộc của chánh mạng, bởi thân nghiệp và khẩu nghiệp được chơn 
chánh thì cũng do cách nuôi mạng chơn chánh. Chánh tinh tấn, chánh niệm là tùy thuộc 
của chánh định. Thí dụ như ba người bạn hữu rất thân, thường hễ đi đâu thì cũng đi cùng 
bọn, một hôm cùng nhau đi dạo vườn hoa, thấy bông sứ muốn bẻ, cây sứ cao quá với không 
thể hái được. Người bạn thứ hai khom lưng cho người thứ nhứt leo lên, người bạn thứ ba 
lại nghiêng mình cho vịn. Người ấy leo trên lưng người bạn thứ hai, vịn vai bạn thứ ba mới 
hái hoa sứ đặng. Chánh tinh tấn cũng như bạn thứ hai, khom lưng cho leo lên; chánh niệm 
như bạn thứ ba, lại nghiêng mình cho vịn; chánh định như người leo lên lưng bạn, mới hái 
hoa được. Sự hành động của chánh tinh tân và chánh niệm đó là tùy thuộc của chánh định 
mà lây Niết-bàn là mục đích, cũng như ba anh em người hái hoa. 

Một điều nữa, Bát Chánh đạo nếu nói tới tứ phần thì chánh kiến, chánh tư duy cả hai 
thuộc về phần huệ; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cả ba thuộc về phần giới; còn 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cả ba thuộc về phân định; nghĩa là hàng Thinh văn 
dứt bỏ vô minh là sĩ mê được, do nhờ có mãnh lực của huệ, dứt bỏ được lòng sân hận là 
lòng oán giận do nhờ mãnh lực của giới, dứt bỏ được lòng tham lam do nhờ mãnh lực của 
định. 

Bát Chánh đạo mà chia theo điều minh và hạnh thì chánh kiến, chánh tư duy cả hai thuộc 
về minh; chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định 
cả sáu thuộc về hạnh. Minh ấy tỷ như hai mắt, còn hạnh cũng như hai chơn. Thí như người 
đi đường có đôi mắt tinh anh dòm thấy trên đường nguy hiểm hoặc không nguy hiểm, lại 
có đôi chơn mạnh mẽ mới đi trên đường mà tránh điều nguy hiểm được. Cũng như thế ấy, 
người nảo đi trên Bát Chánh đạo, tâm chuyên chú vào điều đã được học, mắt liếc nhìn đến 
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nhân quả, tưởng rằng hành được như thế là nhân sẽ đặng sự an vui là quả rất có ích lợi. 
Nói, thấy theo trí huệ mình là có chánh kiến, chánh tư duy đó. Hàng Thinh văn hành theo 
6 cái hạnh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 
định là con đường tránh xa tất cả sự sợ hãi và điều tai hại và sẽ được đến nơi bất diệt đại 
Niết-bàn, rất chóng không sai, cũng như người đi đường có cặp: mắt sáng suốt, cặp chân 
mạnh mẽ sẽ đến nơi sở vọng rất mau không điều trở ngại. Vì lẽ ấy cho nên Đức Thế Tôn 
hằng khen ngợi Bát Chánh đạo, cho Bát Chánh đạo là con đường trực chỉ đến Niết-bàn 
tránh được các đường có điều sợ hãi và các điều tai hại. 

Cái xe là Chánh đạo chắng có tiếng kêu như các xe thường, nhưng chở một lần cả triệu 
sanh linh hoặc vô số kể mà cũng có thể chở đến nơi Niết-bàn được tất cả. Cái xe là Bát 
Chánh đạo nhờ bánh lăn mà dung rủi trong thân tâm người mà biết ghê sợ hồ thẹn tội lỗi 
mà dắt dẫn lên cao không còn trụy lạc. Cái xe là Bát Chánh đạo ấy có tâm Thánh đạo là kẻ 
đánh xe, có phép minh sát huệ chánh kiến là ba lực lượng vô thường, khổ não, vô ngã coi 
như đàn đầu. Chánh đạo ấy trong tâm người nào thì người ấy thân cận Niết-bàn. 

Phật thuyết pháp cho tất cả tỳ khưu nghe như vây: Này các vị tỳ khưu! Nước ở năm con 
sông lớn là: Gangã, Yamumä, Acivarati, Sarakũ và sông Malũ, năm con sông đều chảy ra 
biên cả, đó thí dụ như vị tỳ khưu nào mà tỉnh tấn hành Bát Chánh đạo hằng trụ tại tâm thì 
vị tỳ khưu ấy được gọi là nghiêng năm Niết-bàn, đã cúi vịn Niết-bàn, cũng như năm con 
sông cái đều chảy ra biển rộng. 


Những lời giảng giải về Bát Chánh đạo trong cõi phàm và cõi Thánh đây, giải theo lời 
các vị A-la-hán và trong kinh Visuddhimagsa, và trong kinh Đạo Diệu Đề có bốn năng 
lực: niyyãnattho: xuất thế gian; hetvattho: căn duyên — nguyên nhân; nidassanattho: thuyết; 
adhipatayattho: vĩ đại. 

Xuất thế gian là tùy mãnh lực của đạo diệu để. Đức Thế Tôn muốn cho thấy rằng các 
bậc thiện trí thức muôn vượt qua biển khổ là tam giới thì hoàn toàn nhờ con đường chơn 
chánh â Ấy, dùng con đường â ấy làm Pháp thuyên. Pháp thuyên này rất to lớn không nghiêng, 
không lắc, không khăm, không bẻ, không lật, không chìm. Không thuyền nào vững chắc 
cho bằng, không thuyền nào khác vượt biển trần được. Vượt biển trần được chỉ có chiếc 
Pháp thuyền là đạo diệu đề vậy. Nước biển trần ấy có nước gọi là khổ về sự sanh tử biệt ly 
và khổ về sự trái ý nghịch lòng, khổ về sự bực bội trong tâm, có năng lực làm cho khóc 
lóc, nghẹn ngào, bực bội nóng rứt trong tâm, những yêu thương mến tiếc đều gọi là biển 
trần. Sóng của biến trần là sự sanh, già, đau, chết. Lại trong biển trần có dày đặc những ma 
trơi, cá dữ là những tham lam, sân hận, si mê, ích kí. Biển khổ đã mênh mông sâu thắm, 
ngoài con thuyền pháp là đạo diệu đế, không thuyền nào qua được; cho nên Phật muốn chỉ 
rõ cái lẽ ấy, nên Ngài phải giải cho là cách xuất thế gian, đó là năng lực đầu tiên của đạo 
diệu đề. 

Ý nghĩa thứ nhì là nguyên nhân, Đức Thế Tôn giải thấu đến tập khổ diệu đế cho đặng 
thấy rằng người đời vượt chăng khỏi biến trần khổ là tam giới, vì trong tâm còn chất chứa 
khổ nhân là lòng ái dục, lòng ái dục có lực lượng làm cho tâm chúng sanh phải chịu phục 
lụy dưới quyền năng của nó luôn luôn, cho nên đã không tìm được trí tuệ mà suy xét tội ác 
của lòng ái dục mà lại còn vừa giúp thêm lực lượng cho lòng ái dục nữa cho đặng cứng rắn 
thêm lên vì đó mà chúng sanh phải cam chịu làm tôi mọi cho nó không sao đánh đô được, 
chừng nào đặng gặp pháp thuyên là đạo diệu đế, mới có thê thoát ra cái biển trần lao, thoát 
khỏi tay của lòng ái dục được. Nếu có trí huệ suy xét thấy ái dục là nguyên nhân phát khởi 
tất cả những đều sợ hãi, tai hại, thấy tội ác của ái dục rồi rán sức thiệt hành theo đường 
chơn thật ấy, thì cái nguyên nhân là ái dục không thê nào lung lay được. Đức Thế Tôn giải 
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thấu vẻ tập khổ diệu đề như thế cho nên gọi là nguyên nhân đó là ý nghĩa thứ nhì của đạo 
diệu đề. 

Ý nghĩa thứ ba là giải quyết bởi Đức Thế Tôn giải thấu về diệt khổ diệu đề cho nảy sanh 
ánh sáng đặng thấy rõ rết đạo diệu để là cái cớ đề thấy rõ Diệt khổ diệu đế. Khi nào hành 
theo diệt khổ đạo diệu đề rồi mới có thể thân cận, gặp gỡ và thấy đặng diệt khổ diệu đề là 
Niết-bàn trường cửu. Bởi Phật muốn cho thấy sự chiếu rọi thấu đến diệt khổ diệu đế như 
thế nên Ngài gọi là giải thuyết đó là ý nghĩa thứ ba của đạo diệu đề. 

Ý nghĩa thứ tư là vĩ đại bởi Đức Thế Tôn giảng giải cho chiếu sáng đến khổ diệu đề, là 
có ý muốn cho thấy rõ đạo diệu đề thật là một đều quan hệ vĩ đại trong việc làm đều diệt 
tất cả tội khô. Tất cả đều khô não mà tiêu tan được cũng do nhờ hành theo đạo diệu đề. 

Đạo diệu đế cũng như linh được trị lành tất cả chứng bịnh, hoặc cũng như nước mưa 
mát mẻ làm cho giống lúa lên mạ rồi đơm bông trô hột. Cho nên đạo diệu để rất vĩ đại 
trong đều diệt khổ nhứt là khổ sanh, Đức Phật muốn cho rõ thấu đến khổ diệu đề như thế 
nên chỉ Ngài cho là vĩ đại, đó là ý nghĩa thứ tư của đạo diệu đề. 

Từ đây trích giải quả báo Bát Chánh đạo về phàm đạo theo tiền tích, cho thấy rõ mỗi 
nẻo đường, hàng thức giả nên chú ý theo lời giải sau đây. 

Chánh kiến thế gian là huệ hiểu biết rõ rệt ơn đức tam bảo như có ghi trong kinh pháp 
cú Tăng: Nguyên có hai trẻ ở tại Xá Vệ quốc (Sãvatthï) một đứa con của người có chánh 
kiến, một đứa con của người có tà kiến, hai đứa thường chơi chung với nhau, dầu khi chơi 
gì chăng hạn, trẻ con của người có chánh kiến, hằng nhớ ơn đức Phật cho nên quen nhớ 
nhứt là: Itipiso Bhagava và nói: Namobuddhassa (tôn kính Đức Phật), còn trẻ con của người 
có tà kiến lại quen nói theo ngoại đạo là (Namoditthiyanam) (tôn kính các hàng đạo ngoại) 
cho nên mỗi khi chơi gì đứa trẻ con người chánh kiến cũng đều lấn trước. Theo thông 
thường người nào hằng giữ chánh kiến thì đều tránh khỏi những đều tai hại. 

Truyện rằng: một ngày kia cha của đứa trẻ có chánh kiến ấy đắt con vào rừng đón CỦI, 
khi đồn củi xong sắp đặc trên xe rồi trở về. Khi xe về đến một nơi rừng rậm mà còn rất xa 
thành, cho nên đậu lại cho bò ăn cỏ. Bò vụt chạy thăng vào thành, người cha bèn bảo con 
ở lại xe, còn mình thì đi kiếm bò. Khi bắt bò được rồi, lập tức trở vào rừng, đến cửa thành 
vừa đúng giờ đóng cửa. Không làm sao được, người ấy đành ở trong thành một đêm. 

Đứa trẻ hết lòng trông cha, trông không thấy bèn nằm trên xe mà ngủ một mình. Trong 
đêm này lại có cặp quỷ đi kiếm ăn, một con thì chánh kiến, một con thì tà kiến đều là bạn 
cùng nhau. Khi thấy đứa trẻ ngủ trên xe, quý có tà kiến nói với bạn răng: Này bạn! Chúng 
ta hãy bắt trẻ này mà ăn thịt đi. Quỷ có chánh kiến đáp: Không nên. Quỷ có tà kiến nào 
chịu nghe, bèn lại gần năm chơn đứa bé. Đứa trẻ giựt mình dậy, la lên liền niệm: Namo 
Buddhassa Namo Buddhassa. Quỷ nghe niệm sợ hãi tay buông chơn đứa trẻ ra mà tránh xa 
rồi nói: Thế nào vậy? Quỷ có chánh kiến nói: Đã bảo đừng mà, vẫn cứ có, chăng chịu nghe, 
nay đã phạm điều tội lỗi. Giờ đây trẻ kia chưa có ăn uống chi, ngươi muốn chuộc lỗi, hãy 
kiếm đô ăn lại cho trẻ này ăn. Rồi đó quỷ có chánh kiến ở lại coi chừng đứa trẻ con, quỷ 
có tà kiến vào cung vua lẫy cơm mà đựng trong mầm vàng chén bạc mà đem lại, cả hai đều 
biến thành cha và mẹ đứa trẻ rồi cho đứa trẻ ấy ăn, lại ám viết chữ trong mâm cắt nghĩa rõ 
ràng cớ sự, chữ này quỷ dùng mãnh lực riêng viết, chỉ đê một mình vua coi được thôi, 
không người nào khác biết đặng, làm xong công chuyện TỒi đi. Sáng ra dân sự đồn vang 
rằng vua bị trộm mâm vàng chén bạc, quân lính kiếm xét cùng chỗ ở của dân gian trong 
thành. Khi kiếm ra khỏi thành, thấy mâm vàng chén bạc trên xe của đứa trẻ, quân lính lẫy 
mâm vàng chén bạc rồi bắt luôn đứa trẻ về thành nạp cho vua. Vua thấy chữ đề rõ rệt trên 
mâm, ngài hiểu biết tự sự, nhưng ngài cũng hỏi thêm đứa trẻ thì trẻ ấy nói cha mẹ nó đem 
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cơm cho ăn. Đức vua liền dẫn đứa trẻ ấy và cha mẹ đến nơi Phật ngụ, đảnh lễ mà bạch với 
Phật rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, người chỉ niệm có một danh hiệu Phật có thể bảo vệ sanh mạng 
mà tránh thoát các điều tai hại hay sao? 

— Tâu đại vương, cái tâm lành hay khắn khít niệm tưởng 6 đề mục có thể bảo vệ mà 
tránh xa các điều tai hại được. Nhân đó Phật ngâm kệ rằng: 

SuppabuddhampabuJjhantisãa 

Dakotamasävakã yesamdiva 

Cãratto ca niccam duddha 

Gatãäsati suppabuddham 

PabuJjhanti sadakotamasavakäa 

'Yesamdiväcaratto ca 

Bhãavayänaratamano. 

Kệ ấy giải rằng: Niệm ơn đức Phật nhứt là: Itipiso Bhagava. Niệm ơn đức Pháp nhứt là: 
Svakhãto Bhagavatä Dhammo. Niệm ơn đức Tăng nhứt là: Suppatipanno Bhagavato 
Savaka Sangho. Niệm thân mình nhút là: Kesa, Loma (tóc, lông...); Niệm lòng đại bi nhứt 
là: sabbesatta dukkham pamuñcantu (Xin cho tất cả chúng sanh đều được khỏi khổ). Niệm 
lòng đại từ nhứt là: sabbesatta averahontu (xin cho tất cả chúng sanh dứt oan trái cùng 
nhau). Ÿ 

Trong sáu điều niệm Ấy, nếu niệm được một điều nào cho khẳng khít trong tâm, hoặc cả 
ngày cả đêm, hoặc luôn luôn, hoặc một ngày ba lần, cùng một lần chăng hạn, thì người ấy 
gọi là hàng Thinh văn đệ tử Phật. Một lẽ nữa, người nào hoặc đi ngủ, hoặc thức dậy mà 
hằng nhớ niệm luôn luôn thì có thể tránh khỏi các điều rủi ro cùng tai hại. Người nào có trí 
tuệ hằng biết ơn đức Tam bảo rồi tinh tấn niệm tưởng trong sáu đề mục trên thì gọi là đã 
có chánh kiến cõi phàm. 

Trí huệ mà dứt bỏ được tà kiến, cũng gọi là chánh kiến. Tà kiến là chấp rằng bố thí, lễ 
bái cúng dường không có quả báu chi, chấp cho cõi thế cũng không, cõi trời cũng chẳng 
có. Hành động theo lòng từ bi bác ái không ích lợi gì, những người tu hành mà lo diệt điều 
tội lỗi đồ tập tánh hạnh tốt lành, làm cho thấy rõ ràng trong cõi này và cõi trời theo đều trí 
huệ, rồi lại giảng giải cho người khác cùng biết với, như thế cũng chăng có quả vị, cũng 
không lợi ích, như bố thí đến kẻ tu hành kiếm sự lợi ích cũng không có, kẻ ngu người trí 
gì hễ chết rồi thì hết, không tái sanh luân hồi chi nữa, cõi trời, cõi Niết-bản gì cũng đều 
không có. Những người cố chấp như thế gọi là tà kiến, trái lại người nào tin nhân quả, tin 
quả của sự bố thí, sự lễ bái cúng đường, quả của lòng từ bi bác ái, quả của sự trì giới, tham 
thiền thì gọi là chánh kiến. 

Nhánh thứ hai của đường Bát chánh là chánh tư duy. Chánh tư duy là điều suy nghĩ chơn 
chánh có ba điều: Một là suy nghĩ về điều xa lìa ngũ dục, hai là suy nghĩ về điều không 
oán thù, ba là suy nghĩ về điều không hãm hại. Suy nghĩ về điều xa lìa ngũ dục là suy tưởng 
đáo đề các sắc trần mà dăn lòng tránh xa ngũ dục. Suy nghĩ về điều không oán thù là suy 
tưởng mà tránh xa sự cố oán giận hờn với tất cả chúng sanh. Suy nghĩ về điều không hãm 
hại là suy tưởng mà tránh xa việc nhiễu hại sanh linh. Suy xét trong ba vấn đề đó gọi là 
chánh tư duy. 

Trong tiên tích của Phật giáo có nói có một kiếp Đức Bồ tát hiện nay là đắng Giáo chủ 
của chúng ta, sanh làm vua trong nước Mithila, danh hiệu ngài là MahaJanaka. Ngài hưởng 


* Có giải nơi chương sau. : 
Š Xem trong tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp nơi đê mục Pháp Chánh Định. 
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thọ được một muôn tuổi, ngài còn tại vị mà hành việc bố thí và trì giới ba-la-mật được một 
ngàn năm. Sau rồi ngài rất chán nản mùi phú quí, ngài muốn bỏ ngôi vua hành pháp xuất 
gia ba-la-mật. Ngài hằng suy tính và tự thấy, biết chừng nào ta bỏ được nước Mitthila này, 
bỏ được lâu đài cung điện, bá quan cùng các thần dân. Đức vua suy tính ròng rã 4 tháng 
trường. Trong lúc ngài suy tính như thế ấy gọi là sự suy tính về sự xuất gia lìa dục vọng. 
Khi ngài xuất gia được rồi, ngài vào tu trong rừng, ngài phấn khởi tham thiền về đề mục 
đất, nước, gió, lửa...đắc ngũ thông thì những sự suy tính không oán thù và không hãm hại 
đồng thời phát đến cho ngài. Ấy đó chánh tư duy phát sanh đầy đủ đến ngài vậy. 


Cái tâm sở tư duy này thuộc về những cái tùy tâm sở, nó tùy sự lành, sự đữ mà phát 
sanh. Sự suy tầm mà phát khởi do tâm ác nghĩa là điều suy tính trong vấn đề ác muốn làm 
chuyện ác thân, ác khẩu và ác ý đó gọi là tà tư duy. Sự suy tầm phát sanh do tâm lành hằng 
suy nghĩ trong vấn đề lành, rồi giữ gìn thân, khâu, ý cho trong sạch gọi là chánh tư duy. 

Cũng như đức vua A Dục, ngài là bậc phú hữu tứ hải, quyền lực của ngài trên không 
trung cũng như trên lục địa TẤt rộng lớn, cho nên dưới được thần dân quỳ phục, trên có Chư 
thiên hộ trì, quốc sản không sao kề xiết. Nhưng ngài hăng tính làm việc bố thí, ngài thỉnh 
chư tăng đến thọ thực trong hoàng cung mỗi ngày đến sáu muôn vị, luôn luôn không dút, 
ngài lại muốn thấy tượng của Đức Phật là đắng Giáo chủ nên ngài chỉ đòi Long vương đến 
và truyền cho Long vương biến cho thiệt giống Đức Thế Tôn, rồi ngài cúng dường trọn 7 
ngày. Ngài muốn qui tụ tất cả Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết là 8 muôn 4 ngàn pháp 
môn. Ngài lập 8 muôn 4 ngàn ngọn tháp khắp xứ chung quanh nước, ngài đặng an táng xá 
lợi của Phật. Cắt 8 muôn 4 ngàn cảnh chùa trong các nước khác. Khi cất tháp và chùa xong 
tất cả, ngài làm lễ khánh thành chung trong một cảnh chùa. Ngài lại cho con trai ngài vào 
Phật giáo làm theo thân tộc nhà Phật. Hoàng tử Mahinda xuất gia làm tỳ khưu và con gái 
là công chúa Sanghamitta là tỳ khưu ni. Ngài hết lòng bảo hộ Phật Pháp. Ngài giúp cho 
chư tăng kết tập Tam tạng kinh lần thứ 3, ngải phát đại nguyện làm một người thiện nam 
trong Phật giáo. Ngài hết lòng truyền bá Phật pháp ra các nước nhứt là nước Ceylan và cho 
thái tử Mahinda đi giáo đạo và đem cả cây Bồ Đề qua trồng tại nước Ceylan. Ngài cũng 
cho đem Xá lợi Phật qua an tán trong nước Ceylan. Đức vua suy tính rất nhiều điều phước 
thiện, đó cũng do lòng lành trong Dục giới. Chánh tư duy mà là phàm đạo phát khởi đến 
cho vua A Dục như thế ấy, thức giả nên biết. 


Về chánh ngữ phát sanh do lòng lành trong Dục giới cũng có, ví như nàng Sujãtã là em 
gái của nàng Visakha là bậc đại tín nữ, nàng Sujatã là dâu của đại trưởng giả Cấp Cô Độc, 
nàng ý mình là con của bậc đại phú gia, giàu sang quyên thế cho nên chắng kiên nể cha mẹ 
chồng và cũng không sợ chồng, bởi thế cho nên tánh tình cương ngạnh ăn nói số sàng 
không tùy gia pháp. Cả nhà vì đó mà phát sanh gây gỗ giận hờn cũng chỉ do nàng Sujãtã 
mà ra. Một hôm Trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh Phật cùng chư tăng đến thọ thực tại dinh. 
Đức Thế Tôn nghe được tiếng rầy la đánh đập, Ngài mới hỏi Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
duyên do làm sao mà có sự náo động rầy rà với những lời ác khẩu như thế? Cấp Cô Độc 
bạch với Phật: “Bạch Đức Thế Tôn vì dâu tôi tên là Sujãtã hay cô chấp giàu sang cho mình 
là quyền tước cao trọng cho nên hỗn âu chăng kiên đè € Sợ ai cả, nên mới có tiếng la vang 
động như thế”. Đức Thế Tôn bảo kêu nàng Sujãtã ra rồi Ngài hỏi rằng: “Này nàng Sujãtã, 
nàng hãy nghe pháp mà Như Lai dạy đây: Trong thế gian này, đạo làm vợ có 7 hạng, một 
là lang tâm thê, hai là đạo đặc thê, ba là ác khâu thê, bốn là như mẫu thê, năm là như muội 
thê, sáu là hiền thục thê, bảy là thọ trái thê, vậy nàng thuộc về hạng nào?” — “Bạch Đức 
Thế Tôn, Ngài nói đạo làm vợ có bảy, vậy xin Đức Thế Tôn giải rõ trong dịp này”. 

Này nàng Sujãta! Hạng thứ nhứi — Người vợ nào hay mắng nhiếc chông. mình không 
lòng xót thương tội nghiệp, chẳng làm được việc chi ích lợi cho chồng chỉ muốn vui hướng 
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theo kẻ khác mà khi rẻ chồng nhà, bằng kiếm dịp làm cho chồng chết đó là hạng lang tâm 
thê (vadhakasama bhariyã). Hạng thứ nhì — Người vợ nào tác ý tham lam, không một lòng 
cùng chỗồng, có của cải chỉ thì giấu đúc không cho chồng biết, sản nghiệp của chồng, dùng 
tận tâm tư trí não, tận lực bình sanh làm ra, rồi lại cất giấu để làm lợi ích riêng của mình 
như thế gọi là đạo tặc thê (carisamã bhariyã). Hạng thứ ba — Người vợ nào biếng nhác, uê 
oải không làm được việc gì mà tâm lại ác độc đữ tợn, xấu xa, sai khiến chồng làm việc này, 
rồi việc khác, còn mình thì chắng cho chồng nói năng cái lẽ gì cả, đó gọi là ác khẩu thê 
(ayyasamä bhariyä). Hạng i íz— Người vợ nào biết tội nghiệp chồng, có lòng ngay thật, 
hằng kiếm huê lợi cho chồng, ráng sức săn sóc chồng như mẹ săn sóc cho con, đó gọi là 
như mẫu thê (matäsama bhariyä). Hạng fứ năm — Người vợ nào biết hồ thẹn, sợ tội lỗi 
mà cung kính chồng cũng như em gái mà kính nề anh trai, có thái độ ấy gọi là như muội 
thê (bhaginisama bhariyä). Hạng thứ sáu — Người vợ nào có lòng lành, biết trì giới hạnh, 
giữ gìn chánh ngữ, tâm địa hiền từ, biết thờ phụng chồng, hay hỏi han an ủi, biết thương 
xót yêu đương, chẳng cộc căn thô lỗ, chẳng khinh dễ chồng đó gọi là hiền thục thê 
(sahäyäsamä bhariyã). Hạng thứ bảy — Người vợ nào, khi chồng chửi mắng đánh đập mà 
không giận mà đánh măng lại, vì có lòng tội nghiệp nên không ghét bỏ, thù hiềm chồng, 
thường ngày lại thiệt hành theo ý chồng, cũng như kẻ thiếu nợ mà sợ chủ nợ, đó gọi là thọ 
trái thê (dasisama bhariy3). 

Này nàng Sujãtã! Trong thế gian này có 7 hạng vợ như thế, ba hạng đầu là lang tâm thê, 
đạo đặc thê và ác khẩu thê, khi mảng kiếp phải đi thọ sanh trong 4 đường ác đạo mà chịu 
các khổ hình theo quả mà tự mình đã gây nghiệp chẳng lành đó, còn 4 hạng vợ về sau là 
như mẫu thê, như muội thê, hiền thục thê, thọ trái thê, khi mảng kiếp tái sanh mà thọ hưởng 
quả người, quả trời, tránh khỏi các điều khổ não, đó là tùy việc mình phải ở với chồng 
vậy.” 

Khi được nghe pháp nói, nàng Sujatã bèn đảnh lễ Đức Thế Tôn mà phát nguyện rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn, kế từ ngày nay tôi xin quy Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tôi xin 
nương nhờ Tam bảo đến trọn đời, xin Đức Thế Tôn nhận cho tôi làm tín nữ trong Phật 
giáo”. Sau khi qui y Tam bảo mà làm một tín nữ trong Phật giáo rồi nàng Sujãtã bèn bỏ 
dứt tà ngữ, tránh xa tà ngữ vì thiện tâm trong cõi dục, như thế gọi là đã được công nhận là 
chánh ngữ trong phàm đạo. 

Hàng Thinh văn, nhất là bậc Tu-đả-huờn tránh xa được tà ngữ mà cái tâm sở tránh xa 
ấy cũng phát khởi do tâm Tu-đà-huờn đạo cho nên gọi là Thánh chánh ngữ là sự tránh xa 
thiệt dứt tà ngữ không thê nào tái phạm lại. Cũng như tất cả hàng Thinh văn đệ tử Phật 
trong nước Xá Vệ, lúc đầu năm, dân sự dắt dẫn nhau đến khắp trước cửa dân cư trong nước 
mà đánh nhạc, uống rượu từng bọn, từng lữ, nói lời trây trúa, không lợi ích gì, khi nào 
người trong nhà có tiền bạc, mới tránh đi. Những hạng Thinh văn cũng phải mở cửa mà 
cho bọn đó ít nhiều cho nó đi đến nhà khác, rồi cứ ở trong nhà mà niệm ân đức Phật, ân 
đức Pháp, ân đức Tăng. Qua bảy ngày Tết rồi mới dắt nhau đến Tịnh xá đảnh lễ Phật rồi 
bạch rằng: “Trong lúc đầu năm nay, dân sự chơi bời, ca hát, nói lời trây trúa đủ thứ, làm 
cho chúng tôi phải lặng lẽ ở nhà hết 7 ngày không thể đến nơi Phật ngự”. 

Khi ấy Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: Pamãdamanuyyutbhanti bãlã 

Dumeme dhinoJanä appama 

Dañca medhavi dha namset 

Thamva ratkhatl. 
Tất cả dân sự mà là người hung dữ vì không trí huệ nên không hiểu biết điều lợi ích trong 
kiếp này và kiếp tới nữa, nên hằng lơ lãng, tâm chăng lo lường, chăng màng thiện ác. 
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Còn người có trí huệ mà hiểu biết điều lợi ích trong kiếp này và kiếp tới hằng duy trì 
tâm viễn lự đặng lo tránh xa điều chẳng phải, ví như người giữ gìn đồ thất bảo của tổ phụ 
lưu truyền. Biết giữ mình như thế gọi là hàng Thinh văn hằng săn sóc chánh ngữ về hàng 
Thánh. 

Chánh nghiệp là cái ý tránh xa sự sát sanh, sự trộm cướp và sự tà dâm. Sự tránh xa có 
ba điều: Một lẽ là tự mình tránh xa, hai là nhờ ơn đức người mà tránh xa, ba là hoàn toàn 
tránh khỏi. 

Tự mình tránh xa thí dụ như Cakkana là một người thiện nam trong Phật giáo, anh của 
chàng bảo đi kiếm thịt thỏ tươi đem cho thầy thuốc làm thuốc chữa bệnh cho mẹ chàng. 
Người thiện nam Cakkana khi bắt đặng một con thỏ sống, nghe thỏ la bèn nghĩ: Không 
nên, không nên giết mạng của sanh vật khác mà chỉ vì sanh mạng của mẹ mình. Khi nghĩ 
như thế rồi bèn thả thỏ đi. Thế ấy gọi là tự mình tránh xa sự sát sanh. 

Có một người kia khi đi xin giới nơi một vị Đại đức rồi đi cày ruộng, đến giờ thả bò ăn 
cỏ, bò lạc vào rừng, người ấy cầm dao vào rừng kiếm bò, lên tận đảnh núi. Có một con trăn 
rât lớn thấy liền bò ra mà quấn từ chơn lên mình. Ban đầu nghĩ: ta phải chém con trăn này, 
rồi nghĩ lại: ta mới vừa thọ giới, nếu vì mạng sống ta mà ta sát hại sanh vật thì không nên, 
nghĩ đến liền liệng con dao đi xa mà nói: thà là mạng ta bị hại, chớ chắng để cho giới ta đã 
giữ từ lâu bị tiêu hoại. Sau khi ấy con trăn không thê quấn chàng được nữa, tháo ra mà lui 
đi. Người ấy thoát chết như thế, gọi là nhờ thọ giới mà tránh được sự sát sanh. Cả hai đều 
tránh xa nơi đây phát khởi do tâm lành, trong cõi dục mà được gọi chánh nghiệp về phàm 
đạo. 

Còn sự dứt khởi hoàn toàn sự sát sanh, cũng như một gã kia tên là Thánh, chuyên nghề 
câu cá độ nhựt. Có một ngày Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trực chỉ đến chỗ câu cá của 
người Ấy. Khi thấy Đức Thế Tôn đàng xa đi lại, người câu cá lại sanh lòng hồ thẹn, bèn 
đem giâu cần câu. Lúc Phật đến tận chỗ, Phật dừng bước rồi day lại hỏi trong hàng Thinh 
văn răng: “Ngươi tên chỉ?” Xá lợi phất bạch: “Đệ tử tên Xá Lợi Phất”. Phật lại hỏi tiếp 
theo từng người, mỗi người đều xưng danh hiệu mình. Tên Thánh thấy Phật hỏi danh hiệu 
đệ tử thì thầm nghĩ: “Đức Thế Tôn hỏi tên trong hàng đệ tử Ngài rôi, thế nào Ngài cũng 
hỏi đến ta”. Đức Chánh Biến Tri hiểu được tư tưởng người ấy mới có lợi hỏi răng: “Còn 
ngươi tên chỉ?” — “Bạch Đức Thế Tôn tôi tên Thánh”. Đức Phật mới ngâm kệ rằng: “Natena 
ariyohoti yenäpanevihimsati ahimsasabbapänämi ariyotIpavuccati”: Kẻ nào nhiễu hại sanh 
linh, dầu vì lẽ gì, người ây gọi là tên Thánh, nêu tên Thánh mà do lẽ giết hại sinh vật thì 
chẳng có đâu tiếng mà Như Lai kêu là Thánh vì không nhiễu hại tất cả sinh linh. Tên Thánh 
sau khi nghe Phật thuyết pháp liền đắc quả Tu-đà-huờn thành một bậc Thánh nhơn, mà dứt 
khỏi hoàn toàn sự sát hại sanh mạng, do nhờ mãnh lực của chánh nghiệp phát sanh theo 
Tu-đà-huờn đạo tâm. 


Chánh nghiệp mà tránh xa sự trộm cướp, cũng như nàng Khujjuttara là thế nữ của hoàng 
hậu Samavati vợ vua Utena. Đức vua dụng quôc sản phát cho hoàng hậu Samavati môi 
ngày 8 nén bạc làm tiền mua hoa, hoàng hậu dạy nàng Khujjuttara đi mua hoa, nàng này 
hăng ngày mua chỉ 4 nén, còn lại thì dùng làm của riêng. Có một ngày kia nàng Kujjhuttara 
đến nhà kẻ trồng hoa gặp lúc người này có thỉnh Đức Phật và Tăng chúng đến cầu an trong 
nhà. Người trồng hoa mời nàng Khujjuttara ở lại giúp đãi Phật và chư tăng và nghe thuyết 
pháp. Sau khi nghe Phật thuyết pháp nàng được đắc quả Tu-đả-huờn, rồi mua hoa tất cả 8 
nén, đem về dâng cho hoàng hậu Samavati, bà Samavati thấy nhiều hoa bằng hai mọi khi, 
mới hỏi: “Ngày nay hoặc giả đức vua ban tiền nhiều hơn mọi ngày hay sao mà mua hoa 
được nhiều thế ấy?” Nàng Khujjuttara đáp: “Tâu nương nương, thật không phải vậy, đức 
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vua ban mỗi bữa là § nén, nhưng từ trước mỗi ngày tôi mua chỉ có 4 nén về dâng đến nương 
nương, nên hoa phải ít, hôm nay nhân nghe được Phật thuyết pháp, Ngài dạy về sự trộm 
cướp, tội ác rất nặng nề, vì thế cho nên tôi chăng dám cắp giấu như Xưa, Xin nương nương 
xá tội lỗi cho tôi.” Nàng Khujjuttara khi đắc được quả Tu-đà-huờn rồi không còn vọng ngữ 
mà nói toàn lời thành thật. Đó cũng là nhánh trong Chánh đạo gọi là chánh ngữ và chánh 
nghiệp đã thật đến cho nàng Khujjuttara vậy. 

Chánh nghiệp mà tránh xa sự tà dâm cũng như người Khemaka là cháu của trưởng giả 
Cấp Cô Độc. Người Khemaka này kiếp trước có làm đặng phước lành là dựng một cây 
phướng băng vàng ròng xinh đẹp nơi tháp tán Xá Iy Đức Phật Ca Diếp. Khi dựng phướng 
rôi thì chỉ có ý nguyện: cầu xin một điều: Kiếp sau trừ trong vòng bà con quyên thuộc, còn 
tất cả đàn bà con gái hễ thấy hình ta thì phát lòng yêu mến mà theo ta. Vì lời ước ao đó cho 
nên khi được tái sanh người Khemaka làm con một vị bá hộ, chăng luận đàn bà con gái 
nào hễ thấy người Khemaka rồi thì đồng lòng nịch ái nên theo rất nhiều, vì thế mà Khemaka 
thường thường tà dâm với vợ con người khác. Một ngày kia, người trong nước bắt được 
chàng Khemaka, dẫn đến nạp cho vua Ba Tư Nặc vua xứ Kosala, hoàng đề xét rằng người 
Khemaka, là cháu của trưởng giả Cấp Cô Độc là một người đại thiện nam trong Phật giáo, 
nếu làm tội theo quốc pháp thì trưởng giả Cấp Cô Độc sẽ phải hồ thẹn cùng tất cả dân gian. 
Đức vua xét như thế nên không làm tội mà thả đi. Khemaka không vì cái đặc ân của vua 
phóng xá mà ăn năn chừa lỗi, tánh nào tật nấy, cũng tà dâm như trước nữa. Dân sự bắt 
được lại nạp đến vua, vua cũng tha đến ba lần. Về sau trưởng giả Cấp Cô Độc tự dẫn 
Khemaka đến trước Phật, Phật liền ngâm kệ rằng: “Cattavitthä nanInaro pamatto.” Nghĩa: 
Người nào chăng biết suy xét về quả báo của điều tội phước mà tà dâm cùng vợ con người 
khác, bởi thế người ấy vì tội nặng mà phải chịu 4 điều khô. não, một là phải chịu ác báo 
nhiều đường: hai là phải chịu âu sầu, buồn bực, bứt rứt, xốn xang, năm không ngủ, đói 
chẳng ăn, vì những điều sợ hãi; ba là phải chịu tiếng tăm chăng tốt, chẳng một kẻ ngợi 
khen; bốn là khi chết phải đầu thai trong 4 đường ác đạo mà chịu hành phạt khổ sở nặng 
nề. Người Khemaka con của vị bá hộ, khi nghe được pháp rồi liền đắc quả Tu-đà-huờn tại 
nơi ẫy mà thành một bậc Thánh nhơn, và đã không còn làm sự tà dâm nữa, đó cũng là 
nhánh của Chánh đạo gọi là Chánh nghiệp phát tùy tâm Tu-đà-huờn quả. 

Nhánh thứ 5 của đường Chánh đạo là chánh mạng, tư cách tránh xa sự buôn bán không 
ngay thật, kiếm thế nuôi mạng ngoài pháp luật, buôn bán có 5 điều: một là buôn bán chúng 
sanh có sự sống, nhứt là bán người, bán trâu, bán bò v.v...; hai là buôn bán khí giới như 
dao mác v.v... khí giới để hại mạng chúng sanh nhứt là mạng người; ba là nuôi súc vật 
nhứt là gà, vịt, rồi tự mình giết hoặc biểu kẻ khác giết đặng lấy thịt bán cho người mà nuôi 
mình; bốn là buôn bán nước say như rượu, đồ say; năm là buôn bán vật có chất độc, có thể 
hại mạng chúng sanh nhứt là mạng người. Trong 5 điều buôn bán đây nếu có phạm điều 
nào chăng hạn, cũng gọi là nuôi mạng ngoài pháp luật. 

Một lẽ nữa, như người nào buôn bán kiếm ăn bằng cách gian lận, mua nặng bán nhẹ, thế 
ấy cũng gọi là tà mạng vậy. Tư cách nuôi mạng sống mà tránh xa sự tà mạng gọi là chánh 
mạng, đó là nhánh thứ năm của Chánh đạo. 

Nhánh thứ sáu của đường chánh là chánh tỉnh tấn, là thiệt hành 4 điều: một là tinh tấn 
làm cho ác pháp dừng phát sanh; hai là tinh tắn đứt bỏ ác pháp đã có rồi; ba là tinh tấn làm 
cho pháp lành chưa phát khởi; phát khởi lên được; bốn là tỉnh tấn nưng đỡ làm cho tăng 
trưởng các pháp lành đã phát sanh lên rồi không cho tiêu hoại. 

Tinh tấn làm cho pháp ác chưa phát sanh, đừng phát sanh lên được, tỷ như hồi Đức Bồ 
tát sanh làm con công mình vàng rực rỡ, cặp mắt như hai hột Ankrémankrama. Quanh mình 
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có bông xinh đẹp hơn tất cả loài công cho nên được làm chúa loài công. Một ngày kia, đức 
Bồ tát dẫn toàn bọn công là bộ hạ ngài đi kiếm ăn hay xuống uống nước trong một cái hồ 
trong. Khi thấy bóng mình xinh đẹp ngài buôn mà than rằng: Nếu ta ở cùng bọn công này 
sợ có sự tai hại đến ta, vậy ta nên tránh xa vào rừng an tịnh, một mình cho đặng thung 
dung. Đến lúc nửa đêm, đức Bồ tát không cho bọn công hay, ngài bay thắng vào rừng an 
tịnh, bay khắp cả 3 dãy núi lớn lao, đến núi lớn thứ tư thấy có một cái hồ rất lớn, đầy dãy 
sen mọc, có rừng rầm rà, cây cối bao bọc xung quanh trong rất đẹp đế; trên núi có một cây 
cô thụ cành lá sum suê. Đức Bồ tát định nương nhờ cây ấy, cây mà không loài sanh vật nào 
léo hánh tới được, có thê tránh khỏi điều rủi ro tai hại. Khi sáng ra, mặt trời vừa ló mà mọc, 
đức Bồ tát day mặt qua hướng Đông, xòe cánh mà niệm kinh: Udetayañcakkhumä ekarãjã 
harissavanna cho đặng giữ gìn mình trong ban ngày rồi mới bay đi kiếm ăn. Chiều lại, trở 
về chỗ ngụ đứng nhìn trăng mọc mà niệm kinh: Apetayancakkhuma ekarãjã harissavanno 
cho đến đêm khuya. Đức Bồ tát tinh tắn luôn luôn, như thế ấy không hè giải đãi, nghĩa là 
ngài đè nén các pháp không cho phát sanh trong tâm cho đến trọn đời. Như đó gọi là chánh 
tinh tân về phàm đạo phát sanh do tâm lành trong cõi dục. 

Tinh tấn dứt bỏ pháp ác đã sanh lên rồi đó làm cho nó phải tiêu hoại, cũng như trong 
giới bát quan trai đã có từ lâu. Trong kinh Bakkinnakanipatä chép rằng: Một thuở đức Bồ 
tát sanh làm một người Bà-la-môn, giàu có nhưng ngải bỏ cả sản nghiệp, xuất gia vào rừng 
vắng nơi ấy ngài rất vừa lòng, ở giữa ranh ba nước, mà tu hành làm một vị bạch y đạo sĩ. 
Gần chỗ ngụ của đạo sĩ ây, có một cụm tre, có cặp cu thường cư ngụ, một cái gò là nơi ở 
của con Rắn hồ mang, một cụm rừng là nơi đình chú của con chó rừng, lại có con gấu cũng 
ở vào trong đó. Một ngày kia cặp cu dắt nhau bay đi kiếm mỗi gặp con ó, tức thời ó đáp 
xuống xớt bắt làm mỗi cho mình, cu trống khi lìa vợ thì tình dục càng tăng dữ dội, bèn vào 
chỗ ngụ của vị đạo sĩ mà xin thọ bát quan trai giới, cho đặng dập tắt lòng tình dục ấy đi. 


Con rắn hồ khi đi kiếm ăn, có một con bò lực lưỡng đi đến đạp cổ rắn Ấy, rắn bèn bố 
con bò chết tức khắc. Kẻ chăn bò đi kiếm bò thấy bò chết lây làm thương tiếc, còn rắn kia 
khi mồ bò chết rồi nghĩ: trong cơn giận đữ ta mồ chết bò mà làm cho người phải khóc 
thương than tiếc ấy cũng vì ta, vậy ta nên bỏ điều sân hận ấy đi, nghĩ thế rồi lủi đến chỗ 
ngụ của vị đạo sĩ mà xin thọ giới bát quan trai mà nguyện rằng: Khi nào chưa diệt được 
tánh sân hận này, ta chưa đi kiếm ăn vậy. 

Về phần chó khi đi kiếm ăn gặp một con voi chết, chó liền căn khoét hậu môn con voi 
làm thành lỗ rỗng rồi chui vào bụng voi, lục ăn tạng phũ, ăn xong lại nằm ngủ trong bụng 
voi hai ba ngày, xác voi bị hơi nóng hơi gió khô teo lại, cái hậu môn vì đó teo hẹp lại làm 
chó chóc phải mắc trong bụng voi mà chịu điều khổ não nặng nề. Cho đến một ngày kia, 
nhờ trận mưa to mà hậu môn voi thắm nước mở rộng, nhân đó chó ráng sức chui ra được 
khỏi. Khi ra khỏi bụng voi, chó bèn suy nghĩ, ta bị khỗ não như thế chỉ vì lòng tham lam, 
từ rày nếu chưa đứt bỏ được lòng tham lam ấy, ta nguyện không đi kiếm ăn. Rồi đó chó 
liền đến chỗ ngụ của thầy đạo sĩ mà xin thọ giữ bát quan trai giới lại ở một nơi phải chỗ 
trong chỗ ngụ của vị đạo sĩ ấy. 


Còn gấu vì đói quá cũng muốn kiếm ăn, từ chỗ đình trú đi ra đặng kiếm môi đrong rừng 
rậm, rùi bị bọn thợ săn ngó thấy liền đặt bẫy trên cao đề cho cần bẫy đập vào đầu gấu, gấu 
được tránh thoát vừa đi vừa nghĩ: Ta bị khổ não đây là tại lẽ gì? Phải chi tại sự sĩ mê nó 
dắt dẫn đi kiếm ăn, nếu ta không trừ diệt được sự si mê này, ta nguyện không đi kiếm ăn 
nữa. Nghĩ thế rồi vào chỗ ngụ của thầy đạo sĩ xin thọ giữ bát quan trai giới. 

Trái lại phần của vị đạo sĩ, thầy chấp rằng: Ta đây dòng giống Bà-la-môn quí trọng hơn 
tất cả dân chúng khác, chỉ có suy xét bấy nhiêu mà không thể nào nưng đỡ cái chánh tâm 
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thiền làm cho tâm ây phát sanh lên được. Về sau có một vị Phật độc Giác thấy đạo sĩ ngài 
xét rằng: Thầy Đạo sĩ này là một vị Phật tô vị lai cho nên sẽ đặng giác ngộ thành một vị 
Phật tổ, vậy ta nên giúp đỡ cho thầy đặng dứt bỏ lòng tự kiêu ngã mạng trong lúc này. Đức 
Độc giả Phật suy xét như thế rồi ngài liền lên phiến đá là nơi Thầy Đạo sĩ hay ngôi, Đạo sĩ 
ra thấy Phật Độc giác nhưng không làm lễ. Đức Độc giả Phật có lời nói rằng: “Này đại 
nhân, người cao quí, ta đây đã tự giác ngộ thành bậc Độc giác, còn ngươi cũng chăng phải 
như ai, ngươi có quả vi Phật tổ ngươi chắc chắn sẽ thành vị Phật tô ở buồi tương lai, cớ sao 
ngươi lại còn chịu chi phối bởi năng lực của tắm lòng tự kiêu, như thế thật không đáng 
vậy.” Đạo sĩ vẫn chấp lòng ngã mạng cho mình là quí trọng cả, bèn hướng Phật Độc giác 
mà nói: “Nếu ngươi có đạo đức trọng hơn ta, ngươi thử bay xem.” Đức Độc giả Phật liền 
bay lên không trung rồi bay lên đảnh núi làm cho bụi bặm dưới chơn ngài bay vây đầy đầu 
Đạo sĩ. Đạo sĩ thấy được cái oai lực của vị Độc giả Phật như thế liền động tâm suy xét 
rằng: đức Sa-môn này có đức cao quí báu thật, cho nên ngài mới có thể bay trên không 
trung khác nào bông gòn gặp gió, còn ta thì mảng lòng tự kiêu ngã mạng như vậy mà có 
ích chi. Nghĩ như thế rồi đứt bỏ đè nén lòng tự kiêu không cho phát khởi lên được, lại cũng 
tinh tấn tham thiền cho ngũ thông phát sanh đều đủ, rồi ra ngồi trên tảng đá lớn trên đảnh 
cao tột trong chốn ấy. Phần cu cũng tỉnh tân dứt bỏ lòng tham ái, rắn thì tinh tấn dứt bỏ 
lòng sân hận; chó tinh tấn dứt bỏ lòng tham lam; gấu lại tinh tấn dứt bỏ sự si mê. Năm điều 
tinh tấn ấy gọi là chánh tinh tắn về phàm đạo phát sanh do tâm lành trong cõi dục. 

Tinh tấn nâng đỡ các pháp lành chưa phát sanh làm cho phát sanh lên được đó cũng như 
trong kinh có nói. Có một người Bà-la-môn, thấy một vị tỳ khưu mang y, trì binh đi khất 
thực trong một nơi, cỏ mọc dẫy đây, những giọt sương mai đượm trên ngọn cỏ âm ướt vạt 
y cà sa, thấy thế động lòng, cái tâm lành bồng bột phát sanh, người Bà-la-môn nghĩ thầm: 
Ta nên dọn cỏ chốn này cho trồng trải, nghĩ rồi liền dùng phảng phát cỏ chốn ấy không còn 
mảy mún. Sau, người Bà-la-môn lại thấy vạt y cà sa của vị tỳ khưu dính đầy bụi bặm, cũng 
trong chốn ấy, bèn lấy cát rải đều cho sạch sẽ. Ngày sau nữa, người Bà-la-môn thấy vị tỳ 
khưu đắp y đứng đó, bị nắng đọi làm cho mồ hôi tuôn chảy đầm dè, người Bà-la-môn liền 
cất một cái trại để che nắng cho ngài. Lại ngày sau, người Bà-la-môn thấy vị tỳ khưu đấp 
y cũng đứng tại đó, bị đám mưa mây làm ướt y của vị tỳ khưu, người Bà-la-môn lập tức 
cất một cái phước xá cho được che mưa đỡ năng lâu dài. Vị tỳ khưu vì đó được dễ dàng 
trong khi hành bát. Người Bà-la-môn sau khi cất phước xá xong mới làm lễ khánh thành, 
thỉnh Phật cùng chư tăng đến làm lễ cầu an trong phước xá ấy, luôn dịp người Bà-la-môn 
đem cớ sự bạch Phật hay. Phật ngâm kệ rằng: “Anupubbenamedhävi thokam puññam 
khanekhane kammarorajathasseva nidvamemalamattano.” Giải rằng: Thợ vàng rửa vàng, 
đốt rửa một lần không thê hết được, tất cả cặn bã vàng ấy, cần phải đốt rửa nhiều lần mới 
sạch chất dơ lộn trong vàng, mà làm các đồ trang sức được; cũng như thế ấy, người nào có 
trí huệ, suy xét trong các pháp cặn bã nhất là tham lam, ích kỷ nếu có nảy sanh trong tâm, 
nên dứt bỏ cho tận tuyệt liền trong dịp đó, đứt bỏ luôn luôn những đồ cặn bã. Người Bà- 
la-môn nghe được pháp rồi được đắc quả Tu-đà-huờn, thành một vị Thánh nhơn trong Phật 
giáo. Người Bà-la-môn ráng thiệt hành theo các điều lành thế ấy gọi là chánh tinh tắn về 
Phàm đạo, phát sanh do tâm lành trong cõi dục. Khi người Bà-la-môn đắc quả Tu-đà-huờn 
rồi, thì chánh tinh tấn về Thánh đạo phát sanh đầy đủ theo tâm Tu-đà-huờn đạo. 

Tinh tắn nâng đỡ những pháp lành đã phát sanh, không cho tiêu hoại, làm cho càng ngày 
càng tăng trưởng thêm đó, cũng như có 500 người thiện nam vầy đoàn cùng nhau lo nghiêm 
trì ngũ giới, rôi có ý muốn cho giới được tân hóa thêm, nên xin thọ giữ bát quan trai giới, 
xin giữ thập giới, rồi xuất gia tu bậc sa di hạnh kiểm trang nghiêm rồi lại xin làm tỳ khưu 
thu thúc tứ thanh tịnh giới. 
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Tinh tấn như thế ấy gọi là chánh tinh tấn về phàm đạo phát sanh do tâm lành trong cõi 
dục, đó là tinh tân nâng đỡ pháp lành đã phát sanh lên rồi không để cho tiêu hoại mà còn 
làm cho tăng trưởng thêm lên. 

Chánh niệm giải về phép Tứ niệm xứ: niệm thân là dùng thân thể làm đề mục đề tu phép 
chỉ quán và minh sát; niệm thọ là dùng thọ làm đề mục đề tu phép chỉ quán và minh sát; 
niệm tâm là dùng tâm làm đề mục đề tu phép chỉ quán và minh sát; niệm pháp là dùng tâm 
sở tưởng và tâm sở hành làm đề mục để tu phép chỉ quán và minh sát. 

Phép Tứ niệm xứ có hai hiệu lực: hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp 
(apilapanalakkhanasari); hiệu lực nhớ tìm phân biệt pháp vô ích và hữu ích 
(aparigahalalakkhanasañ). 

Hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp ví như quan giám kho của đức 
Chuyên luân thánh vương, môi ngày hai thời mai và chiêu, thường đem số sách dâng và 
tâu cho đức vua biết rằng: Số voi có bao nhiêu, số ngựa, xe và quân binh có bao nhiêu. 

Cũng như thế ấy hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện pháp rằng: 4 pháp này 
gọi là Tứ niệm xứ (ne catfãro satipatthana); 4 pháp này gọi là Tứ chánh cầu (me caftãro 
sammäppadhana); 4 pháp này gọi là Tứ thần thông nhơn (ữne catfãäro iddhipädä); 5 pháp 
này gọi là Ngũ căn, 5 pháp này gọi là Ngũ lực, 7 pháp này gọi là Thất bồ đề phần, 8 pháp 
này gọi là Bát Chánh đạo, pháp này gọi là chỉ quán, pháp này gọi là minh sát, pháp này gọi 
là Tứ đề, pháp này gọi là giải thoát, pháp này gọi là thánh pháp. 

Còn hiệu lực làm cho nhớ tìm phân biệt pháp hữu ích và vô ích ví như quan ngọ môn 
của đức Chuyền luân thánh vương, hằng tìm xét trong dân gian, biết rõ hạng người không 
làm ích lợi cho đức vua thì không cho vào châu, hạng người có ích lợi cho đức vua thì cho 
yết kiến vua, cũng như thế ấy. Hiệu lực nhớ tìm phân biệt các pháp rằng: Các pháp nhứt là 
ác thân là pháp không hữu ích thì dứt bỏ, thiện thân là pháp lành nên tìm đề lấy hành theo. 
Đó là phần thứ 7 của Bát Chánh đạo vậy. 

Chánh định có 2 tướng: chánh định là gốc của các pháp lành (pãmokkhalakkhana), các 
pháp lành phát sanh do chánh định (Avikkhepanalakhana). 

Chánh định là gốc của thiện pháp ví như nóc đền là nơi cu hội của các cây rui cho nên 
Đại đức Na tiên tỳ khưu (Nãgasena) thí dụ cho đức vua Mi-Lăn-Đà (Milinda) nghe rằng: 
nóc đền là nơi tu hội của các cây rui, cũng như chánh định là nơi quy tụ của pháp hành. 

Các pháp hành phát sanh do chánh định, tướng này có bản năng làm cho tâm chỉ an trụ 
vào một cảnh với và không đề cho sự phóng tâm làm hư hoại; thí dụ, lẽ thường đức vua di 
thân chinh, xét thấy đạo binh nào yếu thế thì thêm binh cứu viện, để đánh bại quân nghịch, 
cũng như: “Chánh định có bản năng làm cho tâm an trụ này không đề cho các ác pháp phát 
sanh” không để cho sự phóng tâm làm hư hoại, và hằng đè nén, ngăn ngừa không cho sự 
phóng tâm ấy phát khởi lên được. 

Chánh định có một thứ: nhờ thắng lực kiềm chế không cho tâm buông lung; chánh định 
có hai thứ: nhờ thăng lực của tâm cận định và nhập định; chánh định có ba thứ: chánh định 
bực hạ, chánh định bực trung, chánh định bực thượng; chánh định có bốn thứ: khó hành 
lâu chứng, khó hành mau chứng, dễ hành lâu chứng, dễ hành mau chứng; chánh định có 
năm thứ: sơ định, nhị định, tam định, tứ định, ngũ định. 

Đức Chánh Biến Tri, đại từ bi chuyển pháp luân là Ngài giảng thuyết 37 phần pháp bảo 
bồ đề thập nhị duyên khởi và pháp Tứ diệu đế có đủ ý nghĩa tâm nhập phản chiếu cùng 
nhau ví như cốt xe, căm xe và vành xe cho nên gọi là chuyền pháp luân. 
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Có 2 thứ pháp luân: là tuệ giác pháp luân (pafivedhanäna dhammna cakra) và tuệ thuyết 
pháp luân (desanañana dharma cakra). Tuệ giác pháp luân có 3 đặc tính và 12 đặc cách, 
tận diệt phiền não mà đạt thành thánh quả, khi Phật ngự trên sư tử tọa, dưới cội đại bồ đề. 
Còn tuệ thuyết pháp luân là do đức đại bi mà Phật dùng trí huệ thuyết pháp Tứ diệu đề 
cũng có 3 đặc tính và 12 đặc cách, làm cho các bậc Thinh văn nhút là Đại đức A Nhã Kiều 
Trần Như (Anñã kondaññathera) đoạn tuyệt phiền não mà đắc Thánh đạo và Thánh quả. 

Cả 2 pháp luận đã giải trên đây, thuyết pháp luân có 3 đặc tính và 12 đặc cách là thế 
nào? Giải: 3 đặc tính ấy nói về 3 thứ giác: chơn lý giác, sự giác, liễu sự giác. Chơn lý giác 
là sự giác ngộ pháp Tứ diệu đế do Phật tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Sự giác là sự thông 
suốt trong tứ để sự; giác ngộ phân mình rằng: khổ diệu đế, các bậc thánh nhân nên phân 
biệt cho rõ đề làm đề mục (đukkmamparineyyam); tập khỗ diệu đề các bậc Thánh nhơn nên 
dứt bỏ (dukkhasamudayopahatabbo): diệt khô diệu đề là Niết-bàn, các bậc Thánh nhơn 
nên làm cho tâm hiểu biết rõ rệt (dukkhanirodho sacchikatabbo); đạo diệu đề là đường tu 
hành cho đến nơi tịch diệt các tội khổ là Niết-bàn, các bậc Thánh nhơn nên mật niệm cho 
phát sanh trí tuệ, giác ngộ trong sự nên giác ngộ và trong Tứ diệu đế như đã giải trên. Liễu 
sự giác là tuệ đã biết rõ rệt, đã thông suốt trong tứ đề răng: khổ đề này ta đã phân biệt và 
dùng làm đề mục rồi (đukkham pariñfñãtam); tập khô đề là sự ái dục, tâm ta cũng đã dứt 
hắn hoàn toàn rồi (dukkhasamudayayopaluno); điệt khổ để là pháp niết-bàn, ta đã hành cho 
tâm ta hiều thấu rõ rệt rồi (dukkham nirodhosac chikato); đạo để là đường để tu hành cho 
đến nơi tịch diệt là Niết-bàn ấy, ta cũng đã mật niệm đều đủ rồi. 

Trí tuệ thông rõ, thấy chắc biết thật, thấu hắn trong Tứ diệu đề Ấy, ta đã hành hoàn toàn 
như đã giải trên. 

Chơn lý giác, sự giác và liễu giác gọi là 3 cái đặc tính, còn 12 đặc cách thì lây 4 diệu đề 
nhơn với 3 giác trên (4x3) thành 12. Tuệ có 3 đặc tính và 12 đặc cách ẫy gọi là: “Pháp 
luân” có ý nghĩa là luân chuyền dứt trừ quân nghịch là phiền não, là pháp tuyệt bén quí báu 
hơn ngọc bửu thương của đức Đề Thích. 

Pháp luân ấy tuyệt bén không chi so sánh bằng. Đức Phật khi thuyết xong pháp luân thì 
bọn 5 thầy tỳ khưu nhứt là Đại đức A Nhã Kiều Trần Như và 18 vạn Chư thiên đều chứng 
được đạo quả. 

~ Tròn đủ pháp tứ để — 


VÔ THƯỜNG XUẤT GIA 
Nghĩ lại vô thường cũng lẽ thường, Cũng muốn xuất gia tránh lửa trần 
Sanh già ñau chết mấy ai đương Nhưng còn tham ái khó đời chơn 
Con đường giải thoát đà rành rẽ Cha lành chỉ rõ đường chơn lý 
Cái nẻo luân hồi rất tỏ tường. Con dại còn mê luyễn cõi trần 
Niệm Phật tham thiên đừng giải đãi Lặn hụp chơi vơi nơi bề khổ 
Trì trai giữ giới chớ khinh thưởng Miệt mài đọa lạc chốn trầm luân 
Trau dôi khẩu ý thân trong sạch Gia tài quyến thuộc không tốn tại 
Đuốc huệ cha lành rọi rõ đường. Mà qui vô thường đã đến gần. 

T.V 


— Dứt tác phẩm Tứ diệu để (DI.1950) — 


Tác phẩm Ố6 - „ 
LỊCH SỬ PHẬT PHÁP 


TIỂU TỰA 

Xét thấy quyền Lịch sử Phật pháp đã xuất bản từ lâu và rất có giá trị, chư thiện tín phát 
tâm trong sạch yêu câu cho nó sẽ được tái bản. 

Dịch giả đã duyệt chính quyên kinh ấy và có trích lục mấy bài Phật ngôn để vào phía 
sau cho chư độc giả suy xét, ngầm nghĩ và phân biện chân lý, ngõ hâu vững bước trong 
đường tu tập. 

Dịch giả 
Tỳ khưu Hộ Tông 


GIẢI VÈ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN SỰ TÍCH PHẬT PHÁP 


Khi Đức Phật Thích Ca Mu Ni đã được chứng bực Chánh Đăng Chánh Giác rồi, Ngài 
bèn phát lòng đại từ đại bi, trước hết đi phổ độ chúng sanh trong nước Trung Ấn Độ. 


Nước Trung Ấn Độ chia ra làm nhiều xứ, có nhiều đức vua thống trị. Thuở Phật còn tại 
thế, trong nước Trung Ấn Độ có bốn xứ lớn: 

1) Xứ Má-gá-thá (Magadha) tại miền Bengale về phần đức hoàng đề Bim-bi-xa-ra 

(Bimbisära) thống trị, lập đề đô tại thành Vương-Xá (Rãjagaha). 

2) Xứ Cô-xá-lá (Kosala) tại miền Xá-há-bá-li (Sahapali) cận ranh phía đông xứ Má- 
gá-thá (Magadha) về phần đức vua Bá-sê-ná-đi (Pasenadi) thống trị, lập đế đô tại 
thành Sa-quát-thi (Sävatth1). 

Xứ Quanh-xá (Vaäsa) tại miền Manh-đá-lá-xá-há-bá-]i (Mandalasahapali) cận ranh 
phía đông nam xứ Cô-xá-lá (Kosala) về phần đức vua Ú-đê-ná (Udena) thống trị, 
lập đề đô tại thành Cô-sam- phi (Kosamphi). 

Xứ A-quanh-ti (Avanti) tại miễn Má-lá-quá (Malava) cận ranh phía nam xứ Quanh- 
xá (Vansa), về phần đức vua Chanh-đá-ba-jo-ti (Candapajoti) thống trị, lập đế đô 
tại thành Ủch-sê-mi (UjJjhen)). 

Ngoài ra, còn nhiều xứ nhỏ nữa, như xứ của thân tộc Sá-ki-á (Sakya), Lít-sa-quí 
(Licchavi), Ma-lá (Malla) v.v... 

Đức Thế Tôn truyền bá Phật Pháp đến các xứ đó, bất phân tôn ti thượng hạ, xứ mình, 
xứ người một lòng bình đăng, không chia giai cấp nên có đủ hạng người trong các nước 
qui y Phật Pháp, chỉ khác nhau là xứ có nhiều hoặc ít người tín ngưỡng. Thuở ây cũng đã 
có ba mặt đạo, như đạo Tri-vê-đa (Triveda)! mà người Bà-la-môn phần đông hoan nghênh 
và đạo Je-ná (Jena) của người ngoại đạo. Thuở Phật còn tại thế những người tu Phật chỉ 
lây Tam qui (Phật Pháp Tăng) làm gốc. 


3 


` 


4 


` 


Về nguyên nhơn tạo Tháp Phật có chỗ nói: Thuở Đức Thế Tôn lên cung trời Đạo Lợi 
thuyết pháp trong mùa hạ ba tháng cho Phật mẫu nghe ấy, có đức vua 
Senadikosabuddhamaka vì lâu ngày không được thấy Phật nên Ngài đem lòng thương nhớ, 
bèn dạy thợ dùng lõi cây thị, tạo kim thân đề làm dấu tích. Lý thuyết ấy xét ra thì không 


! Triveda: Tàu âm: Tam-phệ-đà. 
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đúng với chuyện sẽ giải ra phía sau này, cho nên không có thể cho là điều đích thật đặng. 
Bởi các Thánh tích của Phật, ngoài Tam qui ra đều phát sanh sau khi Phật nhập diệt hết. 

Theo tên mà gọi thì Pháp trong Phật Pháp có bốn thứ: Xá lị tháp (Dhãtustũpa), Vật dụng 
tháp (Paribhogastupa), Pháp tháp (Dhammastipa), Kim thân tháp (Uddesikastipa). 

Nguyên nhân phát sanh bốn thứ tháp ấy có giải rõ trong lịch sử xưa: Như trong Kinh 
Đại Niết-bàn do theo câu hỏi của đức vua Mi-lan-đà rằng: Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt 
trong rừng Sa-la, tại xứ Cú-xi-na-ra (Kusinarä) có đại đức A-nan-da (Ananda) là bực hộ 
pháp, đến bạch Đức Thế Tôn như vây: Sau khi Phật diệt độ, các hàng Thinh văn phải làm 
cách nào đặng phụng thờ Xá-]J? 

Phật đáp: Các Thầy tỳ khưu này! Các Thầy cần phải tu hành tinh tấn cho mau được giải 
thoát, các Thầy chăng nên quyến luyến theo việc phụng thờ Xá-l¡. Việc ấy để cho hàng cư 
sĩ (thiện nam, tín nỡ) nhút là vua chúa, họ tạo tháp đề phụng thờ, giống như tháp đã có tạo 
ra an táng các bực hoàng đề vậy. 

Đến khi Phật tịch, đức vua Má-lá (Mala) trị vì trong xứ Cu-si-na-ra (Kusinara) làm lễ 
trà tỳ, tiếng đồn đến các lân bang, họ đem binh vào xứ Kusinãrã xin Xá-l¡ đem về xây tháp 
để phụng thờ. Trước hết chính phủ Kusinaraã không bằng lòng cho, gần muốn gây chiến 
tranh, nhưng có nhờ vị quốc sư của đức vua Mala điều đình, nên chính phủ Kusinära mới 
chịu chia xá-lị ra làm tám phần, cho mấy xứ có mặt trong khi ấy là: 1) Đức hoàng đề A-ja- 
ta-xa-lru” (Ajãtasatri) cai trị xứ Má-gá-thá” (Magatha) tại thành Vương Xá (Rãjagrha); 2) 
Đức vua Sá-ky-a (Sakya)f (Thân tộc của đức Như Lai) ở tại thành Ca-pi-lá-vas-tu” 
(Kapilavastu), bây giờ thuộc về Nepal; 3) Đức vua Lít-sa-vi (Licchavi) tại xứ Quê-sa-li 
(Vesali) (bây giờ gọi là Besaraha); 4) Đức vua Thu-lý-đá (Thulida) hoặc Pali, tại xứ Á-lá- 
cáp-bá (Allakappa); 5) VỊ Bà-la-môn làm thủ lãnh xứ Quê-thá-ti-bá-cá (Veddhadipaka); 6) 
Đức vua Koliya tại Ramagama (bây giờ thuộc về nước Népal); 7) Đức vua Má-lá (Mala) 
xứ Ba-qua (Pava) (bây giờ gọi là Radraona); 8) Đức vua Cu-xI-na-ra (Kusinär3) tại xứ 
Kusinärä (bây giờ gọi là Kãsi). Do sự chia xá-lj trong khi ấy, nên mới có tám cái tháp đầu 
tiên hết, trong mấy xứ ấy. 

Nguyên nhân tạo vật dụng tháp đầu tiên (Paribhogastũpa) trong lịch sử có giải rằng: Khi 
Phật sắp nhập diệt, thì đức A-nan-da chưa được chứng quả A-la-hán (Arahanta) có bạch 
Đức Thế Tôn rằng: Từ thuở nay các thầy tỳ khưu hăng thấy mặt Phật, nhưng sau khi Phật 
tịch diệt rồi, chăng còn thấy kim dung nữa, ắt các thầy không khỏi than tiếc. Cớ đó nên 
Phật mới di chúc: Bốn nơi động tâm (Samvejaniyasthãna), nêu ai muốn thấy Như Lai thì 
đến một trong bốn nơi là: 1) Chỗ Như Lai giáng sanh, tại rừng Lum-bi-ni (Lumbini) gần 
thành Ca-bi-la-vas-tu (Kapilavastu) (Népal); 2) Chỗ Như Lai chứng bực Chánh Đăng 
Chánh Giác dưới cội cây Bồ đề (Bodhibriksa) trong xứ Gãyã (bây giờ là Buddhagäy8)”; 3 ) 
Chỗ Như Lai quay bánh xe Pháp lần đầu (Chuyển pháp luân) tại rừng I-xi-ba-ta-naŠ 
(Isipattana migadäyavana) trong thành Ba-ra-na-xi (Bãranäsi); 4) Chỗ Như Lai nhập Niết- 
bàn tại rừng Xa-la? (Salavana) trong xứ Kusinãrä. Bốn nơi ấy gọi là vật dụng tháp 
(Paribhogastipa) do theo lời của Đức Thế Tôn đã di chúc. 


? Tàu âm là: A-xà-thế. 

3 Tàu âm là: A-xà-đà hoặc Ma-kiệt-đà. 
* Tàu âm là: Thích ca. 

Š Tàu âm là: Ca-ty-la. 

5 Tàu âm là: Ty-xa-li. 

7 Tàu âm là Phật già gia. 

8 Tàu dịch là Lộc giã. 

? Tàu dịch là Rừng Sa la. 
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Ngoài bốn nơi ấy còn hai chỗ nữa là: Do đức vua Mô-rí-dá (Moriya) xứ Pipjalivana, sau 
khi chia xá-lj rồi, ngài qua xứ Kusinära thỉnh than thiêu kim thân đem về xây tháp thờ trong 
xứ Pipjalavana. Còn vị quốc sư đứng chia xá-l¡ được một phần, cũng đem về xây tháp thờ 
trong thành Kusinärä, hai tòa tháp sau này cũng đều gọi là vật dụng tháp (Paribhogastiipa), 
cũng như bốn chỗ động tâm (Samvejaniyasthãna) cho nên mới có sáu vật dụng tháp đầu 
tiên là do cớ ấy. 


Nguyên nhân xây Pháp tháp đầu tiên là khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, Ngài có di 
huấn răng: “Pháp bảo là vật thế mặt cho Như Lai, từ nay về sau”. Cho nên sau khi Phật tịch 
rồi, những tín đồ ở xa xá-]¡ tháp và vật dụng tháp đã có tạo rồi ấy, họ khó bề tới lui để lễ 
bái, cúng dường, họ muốn có tháp trong xứ của họ và nhờ người thông hiểu Phật Pháp bày 
ra sự khắc Pháp bằng chữ để phụng thờ, y theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Về sự xây Pháp tháp thì họ soạn trích mấy câu yếu lý trong Tam tạng như sau này: 

“Yedhammaäa hetuppabhaväa, tesamhetum tathãgato, (Aha) tesañca yonirodho ca, evam 
vãdi mahãsamano”. Nghĩa là: Các thứ quả đều do nơi nhân mà sanh, Như Lai đã có nói cái 
nhân ấy, và cũng đã có chỉ dẫn phép trừ diệt cái nhân ấy, đó là giáo pháp của bậc đại Sa- 
môn (Phật). 

Ut-đê-xi-ca-stu-ba'° (1) (Uddesikastipa) tạo ra do tác ý lành tôn kính Đức Thế Tôn, 
không có lệ định phải làm kiểu như thế nào, cho nên tòa tháp nào đã tạo ra, mà chẳng phải 
là xá-lj tháp, vật dụng tháp và pháp tháp thì đều là Ut-đê-xi-ca tháp cả. 


GIẢI VẺ LỊCH SỬ THÁP PHẬT 

Sau khi Phật nhập diệt được 4 tháng, các bực Thinh văn đại A-la-hán hội họp tại thành 
Vương-xá (Rãjagaha) là kinh đô xứ Má-gá-thá (Magadha) để kết Đập kinh luật mà Đức Thế 
Tôn đã giáo truyền, hầu cho dễ bề thông dụng, đại đức Cá-xá- -bá!! (Kassapa) làm tọa chủ. 
Đức Ananda suốt thông kinh luận, thì trả lời về kinh luận, đức Upali sở trường tạng luật, 
thì soạn tạng luật. Khi đã kết tập xong đúng theo Phật ngôn rồi, các Ngài tách ra môi vị đi 
mỗi ngã, để tuyên truyền Phật Pháp. Thuở ây cũng chưa chép Tam tạng bằng chữ. Sự nhóm 
họp đề sưu tập Tam tạng ấy, gọi là kết tập kì nhứt (Pathamasangãyan3). 

Trong xứ Má-gá-thá (Magadha) Phật Pháp được thạnh vượng kế từ thời hoàng để 
Bimbisãrã đến hoàng đề A-ja-ta-xá-tru (Ajãtasastru) Phật Pháp càng thêm hưng thạnh. Trải 
qua một thời kỳ khá lâu tuy là chư tăng còn thật hành Chánh pháp y theo kết tập trong kỳ 
nhứt, nhưng cũng đã có xây ra nhiều sự bất đồng ý kiến trong tăng già. 


Trong lịch sử có ghi rằng: Sau khi Phật nhập diệt được 100 năm, có một nhóm thây tỳ 
khưu gọi là Vajjiputra ở tại thành Quê-sa-li (Vesali) theo lời trong kinh Đại Niết-bàn có 
nói răng: Đức Thế Tôn cho phép “nêu chư tăng đồng ý cùng nhau, là thây điều luật nào ít 
quan trọng mà Như Lai đã chế định, đến sau rồi chư tăng không có thể thọ trì được nữa thì 
được phép sửa đổi”. Do nguyên nhân này mà nhóm thầy tỳ khưu Vajjiputra sửa đổi điều 
luật của Đức Thế Tôn. Họ sửa đổi, chế biến thêm 10 điều mới, để thọ trì như là: điều răn 
cắm không cho dùng vật thực lúc chinh xế (bất phi thời thực) và không cho lãnh hoặc cất 
giữ hay cảm xúc châu báu và vàng bạc (xin xem thêm trong Luật xuất gia đã soạn, trang 
97 đến 101, quyền nhứt). 


'° Kim thân tháp. 
!! Tàu âm là Ca Diệp. 
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Thuở ấy, có đại đức Da-xá (Yasa) làm đầu chư tăng trong một phe lớn không chịu tuân 
theo, ngài điều đình đi thỉnh đại đức A-xà-lê (Acarya) trong các nhóm khác, như là đại đức 
Sáp-bá-ca-mi (Sabbakamn) và đại đức Rê-vá-tá (Revata), hiệp với nhiều nhóm khác nữa 
hội hợp tại thành Quê-xa-li (Vesali) đề nghị định về 10 điều của nhóm thầy Quách-ji-bu- 
tra CVajjiputra) mới chế ra. Tất cả chư tăng đều đồng ý nhau chẳng chịu công nhận sửa đổi 
điều luật ây. Bởi thuở trước các bậc Thịnh văn đại A-la-hán, hội họp kết tập trong kỳ nhứt 
đã quyết định rằng: “Tuy Đức Thế đôn ˆ có di huấn để lại, nhưng cũng chăng nên sửa đổi 
cho trái điều luật của Ngài đã truyền răn”. 

Thuở ấy, nhóm thây Quách-ji-bu-tra (Vajjiputra) không chịu rút 10 điều của họ đã chế 
ra, nhưng đại đức Da-xá (Yasa) cũng chăng có quyền chi ngăn cấm được, nên mới có sự 
trì giới chia ra làm 2 phe: 7) Bên phe đại đức Da-xá (Yasa) giữ giới luật được đều đủ gọi 
là phái Nguyên thủy (Theraväda) do nắm giữ giới luật y theo lời của các bậc đại A-la-hán, 
trực tiếp Phật kết tập trong kỳ nhứt (Pathamasagäyan8). 2) Bên phe các thầy Quách-ji-bu- 
tra (Vajjiputra) giữ theo 10 điều của họ đã đặt ra, gọi là phái Tân tiễn (Ãcãryavadãä) do sự 
hành theo ý kiến riêng của các vị A-xà-lê đã chế biến ra sau này. 


Các vi đại đức bên phe Da-xá đều hội họp nhau lại đề kết tập kinh luật một lần nữa, cho 
đúng theo như thuở kết tập trong kỳ nhứt. Kỳ hội hợp này gọi là “Kết tập kỳ nhì” 
(Dutiyasangayan). 

Từ ngày sanh ra nguyên nhân chia chư tăng ra làm hai phái (Nikãya) là: phái Nguyên 
Thủy (Theraväda hay là Sthãvira), phái Tân Tiến (Äcãryavada hay là Mahasaighika). 
Nhưng sự chia rẽ đây chỉ khác nhau trong việc hành điều luật nho nhỏ, về điều quan trọng 
thì vẫn cũng giống nhau như Phật còn tại thế, như mùa hạn thì đi thuyết pháp độ đời, hoặc 
ân nơi thanh văng để tham thiền nhập định, đến ba tháng mưa mới hội họp nhau đề nghĩ 
hạ, không chấp chỗ này nơi kia, là của mình của người. 

Nhưng từ khi có xá-lị tháp và vật dụng tháp, như đã giải rồi là tháp báu để phụng thờ, lễ 
bái, thế mặt cho Đức Thế Tôn, thì các nhà tu Phật từ bậc xuất gia cho đến hàng cư sĩ, đều 
giữ theo cựu lệ đi đến mấy nơi ấy để sùng bái như thuở Đức Thế Tôn còn tại thế vậy (noi 
theo cử chỉ của chư tăng ngày xưa). Sau khi Phật nhập diệt, những nhà tu Phật hằng hoan 
nghĩnh, tới lui chắng dứt bốn nơi động tâm (Samvejaniya) để lễ bái cúng dường. Bốn nơi 
ây là: chỗ Bô-tát ra đời, chỗ Phật chứng quả, chỗ Phật quây bánh xe Pháp lần đầu, chỗ Phật 
nhập Niết-bàn. Phần đồng họ hoan nghinh bốn chỗ ấy hơn là xá-lị tháp do theo Phật ngôn 
rằng: Nếu có người muôn thấy Như Lai, sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì nên tìm đến một 
trong bốn nơi ây để suy tưởng Pháp động tâm (Dhammasamvega). Còn về xá-]j tháp, Phật 
không có di huấn như bốn chỗ động tâm. 


Lại nữa, tám xá-lỊ tháp đã tạo ra thuở đầu, qua đến thời kỳ Phật Pháp được 200 năm, sau 
khi Phật diệt độ phần nhiều đều bị hư nát hết. Lịch sử có ghi rằng khi chia xá-l¡ rồi, không 
bao lâu năm thì đại đức Ca-diếp sợ e xá-lị thất lạc, nên Ngài dùng thần thông lấy xá-lj đem 
về dâng cho đức vua A-ja-ta-xas-tu (Ajãtasastru). (Chuyện này thuật lại cho biết rằng xá- 
lị tháp đã tạo ra trong lúc đầu tiên, chỉ còn lại trong ít nơi thôi). 

Nhưng về phần vật dụng tháp là bốn nơi động tâm (Samvejaniya) có lịch sử đích xác 
ghi răng: Các nhà tu Phật, phần đông ‹ đều hoan nghĩnh tới lui sùng bái hằng ngày, từ xưa 
đến nay, họ lại còn xu hướng đến chỗ mà Đức Thế Tôn thị hiện thần thông (mà họ cũng 
gọi là bốn chỗ vật dụng tháp) là: 1) chỗ Như Lai từ cung trời Đạo Lợi trở xuống trần thế, 
tại xứ Lan-ca-xa (Lankassa) (bây giờ gọi là Sujankola); 2) chỗ Như Lai hiện đại thần thông 
có phép tương đối nhau tại xứ Sa-vát-thi (Sãvatth1); 3) chỗ Như Lai cảm phục con voi Na- 
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la-gi-ri (Nalãgiri) tại thành Vương xá (Rãjagrha) (bây giờ gọi là Rãjagaha); 4) chỗ Như Lai 
cảm phục đức vua Ba-na-ra (Banara) tại xứ Quê-xa-li (Vesali). 

Tục lệ mà các nhà Phật tử năng tới lui sùng bái bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ấy, có 
thể cho là nguyên nhân sanh ra sự tạo tịnh xá cho chư tăng ở, mà nay chúng ta thường hay 
gọi là nhà chùa. Thuở Phật còn tại thế, các bậc Thinh văn hằng theo bêm chưn Ngài, nhứt 
là đức Ananda. Đến khi Phật tịch diệt rồi chăng còn thấy Đức Thế Tôn như xưa nữa, cho 
nên các ngài thường đem nhau đến một trong bốn nơi động tâm (Samvejaniya) theo lời di 
huấn của Đức Thế Tôn (đã có giải trước) thành ra bốn nơi ấy hằng có Phật tử tới lui sùng 
bái không ngớt. Nhân đó những người ở gần mấy nơi động tâm (Samvejaniya) muốn làm 
việc phước báu, nên họ cất chỗ ngụ: để tiếp rước kẻ ở phương xa tới lui. Sau rồi có nhà 
thành tâm, họ lập tịnh thất trong nơi ây cho chư tăng ngụ. Về phần Tăng già vì có nhiều vị 
đến ở gìn giữ săn sóc mấy nơi ây, mới sanh ra duyên cớ việc xây chùa, lập thất (giống như 
chúng ta đã làm ra trong ngày nay). Sau rồi thành ra thói quen, lập chùa trong các xứ là vì 
lẽ ẫy. 

Bởi có các hàng Phật tử tới lui bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ấy, người ở gần thì dễ 
đi, người nơi xa thì khó đến, cho nên những người tha phương có tạo bảo tháp trong xứ họ, 
cho dễ bề sùng bái. 

Trong mấy nơi vật dụng tháp mà Đức Thế Tôn đã di huấn, chỉ có cây Bồ đề tại xứ 
Buddhagäyä, có thê chiết đem trồng sang xứ khác được. Do lẽ ấy nên phần đông người ở 
xa lấy hột hoặc chiết cây Bồ đề mẹ, đem về trồng trong xứ mình, cho dễ bề sùng bái. Khi 
đã tạo ra bảo tháp trong xứ rồi thì phải có người coi giữ, mới sanh ra sự lập chùa, cất thất, 
là lẽ như vậy. 

Thuở Phật còn tại thé, cũng đã có nhà tịnh xá, như Trúc lâm tịnh xá (Veluvana) và Kỳ 
viên tịnh xá (Jetavana) của nhà đại phú gia Cấp Cô Độc (Anãthapindika) lập ra tại thành 
Xa-quát-thi (Sävatthï). Nhưng nhà tịnh xá lập ra trong thời kỳ Phật, thì chư tăng chỉ ở chỗ 
ngụ, trong một đôi khi thôi. Lúc nào Phật đi phố độ đến các nước khác, tịnh xá vẫn bỏ 
trống, chăng còn ai gìn giữ. Những nhà chùa lập ra sau này có thờ thánh tích của Phật, làm 
nơi xu hướng cho tín đỏ, là vật thay thế cho Phật, hăng có người tới lui, lễ bái, cúng đường, 
nên mới có người săn sóc, là lẽ như vậy. 

Theo thói quen, người Ân Độ rất tín ngưỡng giống “đại thanh bồ đề” (Crmahãbodhi) 
tại xứ Buddhagäyä. Có lịch sử nói chắc chăn răng: thuở Phật giáo truyền sang đảo Tích lẫn 
(Ceylan) đức Hoàng đề A-dục có dáng giống cây “đại thanh bồ đề” (Crimahãbodhi) xứ 
Buddhagäyä cho Đức vua Tích Lan hiệu là “Devanampiyatissa” đem trồng trong nước, còn 
lưu truyền đến ngày nay. 


PHẬT GIÁO CHUYÉÊN SANG CÁC NƯỚC LÀN ĐẦU HÉT 

Thuở Phật giáo được 21§ năm, đức Hoàng đề A-dục (asoka) lên thế ngôi cha, thống trị 
trong nước Ấn Độ. Ngài nối chí của phụ vương ngài, nên hằng đem binh đi chinh phạt các 
xứ. Khi đã thâu phục được xứ Kalingarattha rồi, ngài có thâm xét răng: Trận giặc vừa qua, 
bọn Kalingarattha bị tử trận hằng vạn hằng ức người, thấy càng thảm thương. Thật là việc 
chăng nên làm. Từ đây Ngài rất đem lòng tín ngưỡng Phật giáo, phế sự thân chinh các 
nước, chỉ lo trị an nước nhà, theo lẽ đạo, nên ngài mới có hiệu riêng là Thạnh pháp vương 
A-dục (CridhammäsokaräãJa). 

Muốn cho thiện tín bỏ đữ về lành, ngài định truyền bá Phật pháp đến các nước ở dưới 
quyền ngài. Điều này là nguyên nhân làm cho Phật giáo được hành trướng. Lịch sử ghi 
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rằng: thuở ấy trong nước Ân Độ có 4 mặt đạo: Phật giáo, Bà-la-môn giáo, Je-na giáo, A- 
Ji-qua-ca giáo. Đức hoàng đế A-dục xét rằng: Phật giáo là một nền đạo vô thượng, không 
một tôn giáo nào sánh bằng, nên ngài nhứt định đem Phật giáo ra để hóa độ chúng sanh. 
Ngài lấy Phật giáo làm quốc giáo, nhưng ngài cũng chẳng hà hiếp các mặt đạo khác. Vì 
lòng thành tín Phật giáo nên Ngài làm lễ thọ phép tam qui và trì trai, giữ giới. Ngài cũng 
có xuất gia thọ cụ túc giới một lúc (có lẽ do theo gương của ngài đây mà các đức vua lân 
bang, cho đến vua Xiêm cũng vậy, đều có thọ tụ cúc giới làm tỳ khưu trong một lúc hết). 
Ngài cũng có đến sùng bái bốn nơi động tâm (Samvejaniyathãna) và tạo tượng Phật đề thờ 
trong các nơi. 


Đức hoàng đế A-dục có làm 3 việc đại hữu ích cho Phật giáo: lập hội kết tập Tam tạng, 
truyền. bá Phật giáo, tạo tháp Phật. Ngài kết tập Tam tạng từ khi Ngài mới qui y Phật giáo. 
Thuở ấy chư tăng đã chia ra làm hai phái rồi là: phái Nguyên Thủy (Theraväda), phái Tân 
Tiến (Ãcãryaväda). Từ khi kết tập kỳ nhì (như đã có giải phía trước) trở về sau, trong mỗi 
phái lại còn chia ra đến 10 chi phái nữa. 

Đức hoàng đề A-dục rất tôn trọng đại đức Mogaliputratissa là vị Tăng thống của phái 
Theraväda, nên ngài mới hết lòng bảo hộ phái ấy. Trong đại tạng luật có ghi rằng: Khi bọ 
ngoại đạo thấy chư tăng hằng được nhà vua sùng bái, dâng cúng nhiều vật dụng, bọn họ lại 
giả dối vào tu theo Phật giáo rất nhiều, mới sanh ra CÓ sự bắt hòa trong tăng chúng. Thấu 
đến tai đức hoàng đế A-dục, ngài bèn dạy phải tra vẫn, nếu thầy tỳ khưu nào đáp không 
thông, phải bị trục xuất ra khỏi giáo hội, ngài bạch cùng đại đức Tăng thống làm tọa chủ, 
hội họp chư tăng để kết tập Kinh, Luật lại một lần nữa, tại thành Pataliputra. Hội thánh kỳ 
này gọi là “Kết tập kỳ ba” (Tatiyasangayanä). Do sự chia rẽ chư tăng ra làm hai phái, từ 
khi kết tập kỳ nhì, 100 năm trở vê sau, bên giáo hội của phái Tân Tiến (Acãryavada) đã có 
sửa đôi Phật Pháp nhiều lắm rồi, nên mới sanh ra sự bất hòa trong tăng chúng. Cớ ấy nên 
đức hoàng đế A-dục mới trục xuất bên phái Tân Tiến hết 60.000 vị tỳ khưu và kết tập Tam 
tạng, yêu cầu tăng chúng phải đồng ý nhau, thọ trì một giáo pháp. Hội thánh kỳ ba này 
cũng dùng tiếng Magadha (PäII) để kết tập, noi theo gương hai kỳ kết tập trước, chỉ khác 
nhau là lựa bỏ mấy chỗ thêm bớt. Tuy là dùng tiếng Magadha đề kết tập, chớ hội thánh kỳ 
ba này cũng chưa chép tam tạng ra bằng chữ. 

Về việc đức hoàng đề A-dục cho người đi tuyên truyền Phật Pháp sang đến các nước 
ngoài, thì có lịch sử ghi trong Đại Tạng Luật (Mahävagga) như sau này: Đại đức Ma-ha- 
đê-quá (Mahadeva) sang xứ Má-hi-xá-man-đá-la (Mahisamandala); Đại đức Rắt-khí-tá 
(Rakkhfa) sang nước Quá-náquáxi (Vanavasl); Đại đức Tham-má-rá-khí-tá 
(Dhammarakkhita) sang nước Ba-ranh-ta (Baranta); Đại đức Mahathammarakhita sang 
nước Ma-ha-rát-thá (Maharattha); Đại đức Mac-sanh-ti-cá (MaJjhantika) sang nước Cá-sá- 
mia và Ganh-thá-rá (Kasmir và Gandhara); Đại đức Mac-si-má (MaJjhima) sang nước Hi- 
ma-quanh-tá (Himavanta); Đại đức Ma-ha-rắt-khí-tá (Mahãrakkhita) sang nước Dô-ná-lô- 
cá (Yonaloka); Đại đức Ma-hinh-đá (Mahinda) con đức hoàng đề A-dục sang đảo Tích Lan 
(Ceylan); Đại đức Xôn-na và Út-tá-rá (Sona và Uttara) sang nước Xú-quanh-ná (Suvanna). 

Về lịch sử đức hoảng đế A-dục tọa tháp Phật, đại khái có sự hữu ích nhiều do theo hai 
lẽ sau này: chia xá-]I, cách tạo tháp. 

Về sự chia xá-lj thì lịch sử có ghi rằng đức hoàng đề A-dục được xá-lj mà đức vua A- 
Ja-tá-xá-tru (Ãjãtasatru) gìn giữ đề lại thành Vương Xá, đem chia ra để thờ trong các tháp 
trong mỗi nơi, mà Ngài đã có lòng tạo ra, tổng cộng cả thảy là 84.000 tòa tháp, cho nên từ 
đó mới có tháp Phật đủ trong các xứ. Nhờ lòng bảo hộ Phật giáo của đức hoàng đề A-dục 
như vậy, nên số người tu Phật càng tăng thêm hơn trước rất nhiều và người tới lui sùng bái 
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bốn nơi động tâm (Samvejaniya) ngày càng thêm đông. Thuở â ây, 8 động tâm tháp thờ xá- 
lị đầu tiên, đã hư nát hết nhiều chỗ. 


GIẢI VỀ NGUYÊN NHÂN SỰ TẠO TƯỢNG PHẬT ĐẦU TIÊN 

Sau khi đức hoảng để A-dục thăng hà rồi, thì các vị vua lên cầm quyền chánh trị kế 
nghiệp cho ngài, không đủ sức gìn giữ bờ cõi được vĩnh viễn, các nước chư hầu đều trở 
xưng vương tự trị. Tuy nhiên, Phật giáo cũng còn được hưng thạnh như xưa. 

Các xứ phương tây bắc Ân Độ như xứ Ganh-thá-rá (Gandhara) chỗ mà người Hi lạp 
(Grec) lập nơi cư ngụ trong xứ Ấn Độ đã lâu đời. Thuở đức hoàng đề A-dục trị vì, thì bọn 
này cũng đều tu theo Phật giáo, đến khi hoàng đế A-dục thăng hà rồi, họ lại xưng vương, 
xưng bá, có bọn bỏ Phật giáo theo đạo Grenclà đạo cũ của họ, mà cũng còn người theo 
Phật giáo vậy. 

Người Hi lạp theo tôn giáo của họ, là đạo sùng bái chư Thiên, họ quen tạo tượng chư 
Thiên để thờ, đến khi theo Phật giáo họ cũng noi tục xưa, tạo tượng Phật để sùng bái vậy. 
Nhưng thuở Ấy, chỉ nội trong xứ Gandhara có thờ tượng Phật thôi, vì nước của họ còn nhỏ 
hẹp, nên không có thê truyền bá sang đến nước ngoài được. Chẳng bao lâu người Hi lạp bị 
vua Kaniska đem binh thâu phục (sau khi Phật tịch được 620 năm). Đức vua này rất tín 
ngưỡng Phật giáo, lập đế đô tại thành Bú-rú-xá-bú-ri (Purusapuri) phía bắc xứ Gandhara. 
Đức vua Kaniska bảo hộ Phật giáo, có làm hai việc rất hữu ích cho nền đạo là: tạo tương 
Phật, kết tập Tam tạng. 

Về việc tạo tượng Phật, trước hết người Hi lạp định tạo ra một khuôn tượng cho khác 
hơn người thường, hầu dễ bề phân biệt và một kiêu nữa cho xinh đẹp, cho thiên hạ thấy mà 
đem lòng tín ngưỡng. 

Vả lại, thuở tạo tượng chắng có một ai (chính mình) được giáp mặt Đức Thế Tôn (vì đã 
trải qua nhiều đời rồi) chỉ còn lịch sử đề lại nói rằng: Phật có 32 tướng tốt khác thường và 
trước kia Ngài là vua trong một nước trung Ấn Độ, bỏ ngôi đi tìm đạo, cho nên người Hi 
Lạp tạo tượng theo lúc Ngài còn làm vua, lúc Ngài làm thầy tỳ khưu, Sa-môn mặc tam y, 
lúc Ngài mới giáng sanh. Bọn thợ Hi lạp có tạo ra nhiều kiểu tượng như: Lúc Ngài chưa 
chứng quả Phật, thì tượng ngồi kiết già, bán già, tham thiên, nhắm mắt, hai tay chồng lên 
để trên chân mặt. Lúc Ngài thắng Ma vương thì Ngài ngồi mà tay mặt mặt chỉ xuống đất 
tỏ dấu rằng có đất làm chứng. Khi Chuyên pháp luân thì 10 ngón tay của Ngài xòe ra ráp 
tròn lại giông như trái câu. Lúc Ngài hiện thân thông trước mặt bọn ngoại đạo nghịch cùng 
Ngài thì có hoa sen đỡ Ngài. Lúc nhập Niết-bàn thì Ngài nằm nghiêng bên tay mặt. 


Thuở đức vua Kaniska trị vì thì tăng chúng đã chia ra làm hai phái: 1) Phái phương bắc 
Ấn Độ mà thiên hạ thường gọi là phái Đại thừa như ngày nay mả trong xứ Tây Tạng, Cao 
Ly, Tàu, Nhựt, Việt Nam sùng bái; 2) Phái phương nam Ấn Độ mà bên Đại thừa họ gọi là 
Tiểu thừa mà xứ Tích Lan, Miễn Điện, Soan-tha quần đảo, Xiêm, Cao Miên đành hoan 
nghĩnh. 

Phương bắc thì phần đông chư tăng qui theo phái Tân Tiến (Äcãryaväda). Lịch sử có 
ghi rằng: Đức vua Kaniska muốn lập hội kết tập Tam tạng cho chư tăng hiệp nhứt, nhưng 
chư tăng giữ theo phái của mình đã lâu năm rồi, nên không thuận hiệp nhứt. Đức vua 
Kaniska bèn cho phép phái Bắc hội tại thành Purusapuri, dùng tiếng Bắc phạn (Sanskrit) 
để kết tập, cho nên mới có Tam tạng mới "bằng tiếng Sanskrit, còn phái Nam thì chỉ giữ qui 
tắc xưa, dùng tiếng Magadha (PäII) để kết tập. 
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Theo lịch sử thì kể từ khi kết tập kỳ ba, mà đức hoàng đế A-dục đã lập ra cho đến ngày 
nay, ai muốn giữ theo phái nào thì tùy sở thích của mỗi người, mới có sự chia rẽ chư tăng 
ra làm hai phái, như đã nói trên. 


GIẢI VÈ TƯỢNG PHẬT VÀ TƯỢNG BÒ-TÁT 
Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 


Từ thuở Phật giáo chia ra làm hai phái (Bã ắc và Nam) thì cả hai bên cũng đều thọ trì theo 
Tam tạng của môi phái. Phái Nam lẫy tạng luật làm trọng, phái Bắc dùng tạng luận làm 
gốc. 

Phái phương Nam lây tạng luật làm trọng, là noi theo gương của các đại đức A-la-hán 
(trực tiếp Phật) hội họp kết tập trong kỳ nhút, y theo chánh giáo của Đức Thế Tôn, như 
thưở Ngài còn tại thế. Phái phương Bắc muốn tuyên truyền Phật Pháp cho phần đông người 
tín ngưỡng, nên họ ít hay để ý sự trì giới, họ dùng tạng luận làm gốc. 


Chư tăng phương Nam xét rằng: từ xưa đến nay hằng lẫy câu ““Tự giác, giác tha” là mình 
tỉnh ngộ mình rồi sẽ tỉnh người, ấy là con đàng rất chật hẹp, rất khó khăn cho phần đông 
người hành theo, nên mới định sửa đổi chế biến thêm phương pháp mới, hầu cho thiên hạ 
dễ bề hập thu, trước độ người rồi sau sẽ độ mình. Cho nên họ tự gọi là Đại thừa, nghĩa là 
xe lớn đề đưa người qua khỏi bờ sanh tử, rồi họ lại trở gọi phái Nguyên Thủy là Tiểu thừa, 
nghĩa là xe nhỏ chật hẹp. 

Phái phương Nam họ tự gọi là phái Nguyên Thủy (Theravada) hoặc là Thinh Văn thừa 
(Sãvakayäna). Nhưng sau này phần đông người quen theo phái Đại thừa, nên gọi phái 
Nguyên Thủy là Tiểu thừa như vậy. 

Phái Đại thừa phát khởi lên do theo duyên cớ đã mới giải trên, phái này họ canh cải Phật 
Pháp (Tam tạng) theo ý kiến riêng của họ. Như họ dạy không nên phát nguyện thành bực 
Độc Giác (Pacchekabuddha), Thinh văn giác (Sãvakabuddha), vì hai bậc này chỉ nhập Niết- 
bàn một mình, không độ tận chúng sanh, không có sự lợi ích cho phần đông, chỉ phải 
nguyện thành bậc Chánh Biến Tri (Sammäsambuddha) để phô độ chúng sanh vào Niết- 
bàn, rồi sau sẽ độ mình. Bởi họ cho như vậy là phải hơn, nên họ hằng khuyên dạy người 
phải nguyện làm Bồ- tát, nhân đó mà họ thường gọi các bậc A-la-hán là Bồ-tát hết. Sau nữa, 
dần dần họ lại thêm rằng, Phật thường trú trong tam thế (quá khứ, hiện tại, vị lai) nghĩa là 
Phật hằng có trong thế giới. Lại thêm rằng có nhiều vị Phật khác nhau gọi là 
Sayambhũbuddha hay là Adibuddha!? thường trú đời đời kiếp kiếp trong thế giới và cũng 
có 5 vị Phật Dhyãnibuddha khác nữa, do sức thiền định của Phật Adibuddha sanh ra, hằng 
ngự trên thượng giới là bực dẫn dắt Bồ-tát giáng sanh xuống thế gian làm ' người Phật” 
(Manussabuddha) để tế độ chúng sanh. Như họ nói có 28 vị Phật, đứng đầu hết là 
Tanhantakara đều là A-di cho đến đức Gotama'3 thì phái Đại thừa cũng cho là người Phật 
(Manussabuddha) hết. Trong mỗi vị Phật đều có ba thân: ứng thân (sambhokãya) là phảm 
thân, là thân phải chịu sự sanh, lão, bệnh, tử như người thường; báo thân (nramanakäya) 
là thân trong sạch trọn lành, thoát khỏi các điều phiền não từ khi được đại ngộ; pháp thân 
(dhammakaya) là thân pháp báu mà Ngài tự ngộ. 

Chùa Tàu, chùa Việt Nam theo phải Đại thừa, thường tạo tượng Phật ra ba thân như vậy. 
Phái Đại thừa còn tạo ra tượng Phật và Bồ-tát nhiều kiểu, canh cải theo ý riêng của họ, có 


!2 Tàu dịch là Kiến sơ Phật 
!3 Tàu dịch là Cồ Đàm. 
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nhiều đầu, nhiều tay cầm mỗi món khí giới khác nhau, lại cũng có tạo tượng Bồ-tát 
(Lokesvära) hoặc (Avalokitesvara) mà người Việt Nam mình thường hay gọi là Phật Quan 
Âm. Họ tạo tượng ra nhiều kiểu như vậy để sùng bái là do nhóm người Bà-la-môn muôn 
qui nhứt Phật giáo và Bà-la-môn giáo. Cả hai mặt đạo đều khác hắn nhau như chỗ này: 

Đạo Phật dạy: Quả vui hay quả khổ đều do nơi cái nghiệp lành hoặc cái nghiệp dữ của 
con người đã làm ra, Đức Thế Tôn khi được chứng đắc bậc Chánh Biến Tri rồi, Ngài đem 
cái Pháp vô thượng của Ngài đã tự ngộ ấy đi phố độ chúng sanh, xong rồi, Ngài tịch diệt, 
Ngài chỉ còn để lại cái Pháp. 

Bên Bà-la-môn giáo dạy: Có một đắng chúa tế hằng ngự trên thượng giới xem sự lành, 
dữ của chúng sanh, ai làm quấy, không vừa lòng thì Ngài hành phạt, ai sùng bái Ngài thì 
Ngài ban ơn xuống phước. 

Những người hạ tri đều vừa lòng theo sự dạy dỗ ấy, bởi đễ dàng hơn là mình tự tu, tự 
độ. Cho nên những người đi tuyên truyền Phật giáo bên phái Đại thừa do đó mà canh cải, 
chế biến theo Bà-la-môn giáo. Họ dạy rằng đức Bồ-tát là bậc hộ pháp, nên họ khuyên con 
người phải tôn kính Ngài, Ngài hằng ngự trên thượng giới, cũng như bên Bà-la-môn giáo 
vậy. 

Sự canh cải theo ý kiến riêng ấy là họ thấy điều nào cho là tốt của đạo khác, thì họ thêm 
vào. Chắng phải chỉ có phái Đại thừa Phật giáo sửa đổi như thế ấy; Bà-la-môn giáo cũng 
vậy, họ thây bên Phật giáo chỗ nào tốt thì họ cũng làm theo. Vì lẽ ấy mà Bà-la-môn giáo 
có lập một chi đạo gọi là Visnuveda họ cho rằng đức Narayan là một vị Phật, là một đẳng 
tế độ chúng sanh, khi con người bị tai nạn thì Ngài Virapurasa xuống cứu vớt, như đức 
Krisna, đức Rãma cho đến đức Sakyamuni mà họ cũng cho là đức Narayanavata. 

Đức Bồ-tát mà phái Đại thừa canh cải ấy, có nhiều hạng lắm, nhưng đây chỉ kể tóm tắt 
có 5 hạng!*: Samantabhadrabodhisatva: là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Kakkusandha; 
Vaãjirapanibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Konã Kamana; 
Racanapanibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Kassapa; 
Avalokilesvarabodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Gotama (Cồ Đàm); 
Visavapanibodhisatva: là bực là bực Bồ-tát hộ pháp của Đức Phật Ariyametteyya (DI Lặc) 
(là Phật vị lai). 

Tượng Bồ-tát mà phái Đại thừa đã tạo ra trước hết có mặc y phục nhà vua cho dễ phân 
biệt, tay có cầm khí giới khác nhau. Sau rồi do theo Bà-la-môn ø1láo họ tạo tượng chư Thiên 
hình dáng khác thường, nên phái Đại thừa cũng tạo tượng Bồ-tát khác thường thêm nữa, 
có nhiều mặt, nhiều tay, cầm nhiều khí giới. 


GIẢI VẺ THÁP PHẬT TẠO RA TRONG CÁC NƯỚC, NGOÀI ẤN ĐỘ 
Phật giáo truyền sang các nước ngoài Ân Độ, kể từ thời hoàng đế A-dục, lối Phật giáo 
được 220 năm. Nhưng điều mà các nước vịn lẽ rằng có Đức Phật đến phố độ trong nước 
họ, hoặc có Thánh tích của Ngài (trong thuở Ngài còn tại thế), như nói có tóc của Ngài 
hoặc có dấu chưn của Ngài, thuyết ấy đều nương theo lời sau này hết. Thuở hoảng đề A- 
Dục có lịch sử ghi chắc chắn đáng tin được, thì chỉ có một xứ Ceylan có dấu tích của Phật. 


!4 Tàu âm 5 vị Phật như vầy: 1.Phật Câu lưu tôn, 2.Phật Câu na hàm mâu n1, 3.Phật Ca Diếp, 4.Phật Thích ca mâu n1, 
5.Phật Di lặc. 
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Nếu nói theo cô vật còn lưu truyền trong các nước cho đến ngày nay, thì phía tây Ân Độ 
Phật giáo truyền bá ra không bao xa, chỉ lan tràn đến tỉnh Punsi, nhưng các phía khác thì 
được phô thông ra xa hơn. Phía bắc thì truyền ra đến chưn núi Tuyết sơn (Himalaya) chí 
trung Á châu (bây giờ thuộc về nước Russie) luôn đến nước Tàu; phía đông thì rải ra xa 
hơn các hướng, từ nước Miến Điện, Soạn Tha quân đảo, Xiêm, Cao Miên, Việt Nam, Tàu, 
Cao Ly, chí nước Nhựt Bồn. Phía nam thì truyền bá đến các hải đảo Paniu. Nhưng sự bành 
trướng Phật giáo thì lan ra dần dần, nhiều trăm năm do người Ân Độ đi sang truyên bá, rồi 
những người trong nước đã tín ngưỡng, đem chỉ dạy lại cho nhau. 

Cách mà người Ân Độ đem Phật giáo phổ cập đến các nước ấy, thì nhờ sự giao thông 
tới lui (Gamanasama) qua lại đã lâu đời rôi. Người Ấn Độ đi buôn bán hoặc đến trú ngụ 
trong các nước ây, người theo đạo nào thì đem đạo ây sang để tu hành và chỉ dạy dân trong 
nước ấy hành theo, cả Bà-la-môn giáo và Phật giáo cũng vậy. Nhưng hai mặt đạo có điều 
khác hăn nhau: Bà-la-môn giáo dạy đạo lẫn lộn với sự nhà việc nước, còn Phật giáo chỉ 
khuyên tu hành theo Chánh pháp. Lại nữa Bà-la-môn giáo dạy sự lợi ích có cao, thấp theo 
giai cấp xã hội, còn Phật giáo huấn dụ người bất phân tôn ti, thượng hạ. Duyên cớ mà hai 
mặt đạo được thạnh vượng khác nhau trong các nước là: nước nào ở dưới quyền Ấn Độ, 
nước ấy Bà-la- môn giáo được thạnh hành như xứ Jãva, Kambiiä v.v...,nước mà người Ấn 
Độ không có quyên hành thì Phật giáo được nhiều người tín ngưỡng hơn như nước Miễn 
Điện, Tích Lan v.v... 

Hai mặt đạo lại còn khác nhau một điều nữa là người giữ đạo Bà-la-môn thì không sốt 
sắng về sự tuyên truyền đạo đức, do cớ đã giải trên, về Phật giáo thì lấy sự giáo hóa làm 
trọng, từ thuở Phật còn tại thế. 

Thuở đức hoàng đề A-dục trị vì, Phật Giáo được thạnh hành cực điểm, nhờ Ngài phái 
người đi truyền bá sang các nước, cho nên trong nước Ấn Độ có lời khen rằng: Đức vua 
nào có lòng hộ Phật Pháp thì hằng được làm hoàng đề trong nước Ấn Độ. Như đức vua 
Kaniska hằng noi theo gương của hoảng đế A-dục cho người sang bành trướng Phật giáo 
đến các nước. 

Người sang truyền Phật giáo đều do theo con đường mà họ đã thường hay đi tới, lui, 
qua, lại từ xưa mà đến các nước. Người sang các nước phía tây và phía bắc thì phần đông 
là người Ấn Độ ở miền trên, đi đường bộ thì từ nước Gandhara sang qua nước Punsin hoặc 
theo con đường Trung Á châu. Về phía đông, phần nhiều là người Trung Ấn độ, từ nước 
Magadha xuống đảo Tích Lan, hoặc xuống theo bãi biển Bengale, đến Miến Điện, Xiêm. 
Người sang phía nam, phần đông đều là người miền dưới, nương thuyền mà qua biển, đến 
đảo Sumatra, đảo Java và trở lên xứ Chàm (bây giờ thuộc về xứ Trung- Việt, Việt Nam) và 
nước Kambija. Nhân đó nên Phật Pháp và kiểu mẫu hình tượng, tháp Phật trong các nước 
mới có sự khác nhau như vậy. Các nước phía tây đều noi theo nước Magadha, nước phía 
nam thì bắt chước người Ấn Độ miền dưới (Kalingarattha) đem truyền sang đều do Phật 
giáo trong nước Ân Độ. Thuở đầu tiên đức hoàng đề A-dục phái người đi truyền bá Phật 
giáo, thì trong nước Ấn Độ còn giữ theo phái Nguyên Thủy (Theraväda) (mà phái Đại thừa 
họ gọi là Tiểu thừa) Tam tạng thì dùng tiếng Magadha (PäIT) y theo kết tập kỳ ba như xứ 
Tích Lan cũng đều theo phái Nguyên Thủy. Đến đời vua Kaniska Ngài cho phép kết tập 
Tam tạng bằng tiếng Sanskrit (Bắc phạn) mới sanh ra có phái Đại thừa tràn ra trong nước 
Ấn Độ. Người Ấn Độ truyền phái Đại thừa đến các nước đã có giữ theo phái Tiểu thừa, thì 
phân đông họ trở xu hướng theo Đại thừa, trừ người nước Tích Lan, Miến Điện, thì họ còn 
năm giữ phái Nguyên Thủy (Theravada) vì được ở gần các bực thiện trí thức nước Magadha 
giữ phái Tiểu thừa, nên mới còn duy trì đạo cổ. Có lịch sử nói rằng: thuở Phật giáo được 
hơn 900 năm, có một người ở thành Buddhagãyä phát tâm rất tín thành vào xuất gia theo 
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phái Nguyên Thủy. tên của Ngài còn ghi khắc là đức A-xà-lê Buddhaghosa học thông suốt 
Tam tạng rồi, xét rằng Tam tạng trong nước Magadha đã khắc băng văn tự, có sai sót nhiều 
chỗ, không đúng Phật ngôn (Buddhavacana). Ngài biết bên Tích Lan cũng có Tam tạng 
khác bằng văn tự, y theo lời truyền giáo của đại đức Mahinda. Đức A-xà-lê Buddhaghosa 
mới có gắng sang Tích Lan, có mang theo Tam tạng trong nước Magadha để dò xét, nghiên 
cứu, so sánh với Phật Pháp bên Tích Lan. 


Bên Tích Lan có Tam tạng bằng ba thứ: 1) Thứ PãlT là Tam tạng chép y theo trong kết 
tập kỳ ba, ghi bằng tiếng Magadha mà đại đức Mahinda. Ngài đã thuộc năm lòng, rôi đem 
sang truyền dạy chư tăng Tích Lan cũng học nằm lòng đề truyền lại cho người trong nước. 
2) Một thứ nữa gọi là Atthakathã là lời chú giải thêm một đôi chỗ mà trong PälT nói tóm 
tắt, giảng rộng thêm ra cho những người học tập dễ hiểu mà chư tăng Tích Lan dịch ra 
băng tiếng Tích Lan. 3) Thứ ba là Tikã là lời chú giải Atthakathã minh bạch thêm một lần 
nữa. Bộ Kinh này chư tăng Tích Lan cũng dịch ra bằng tiếng Tích Lan. 


Thuở ấy, đức A-xà-lê Buddhaghosa cũng cậy chư tăng Tích Lan hợp lại để dò xét giùm 
PäIT cho đúng theo lối xưa, trích bỏ những nơi nào sai lầm và nghiên cứu thêm tạng Át- 
thá-cá-tha, Tị-ca mà chư tăng Tích Lan đã có dịch sẵn. Thấy nơi nào đúng đắn thì dịch ra 
tiếng Magadha cho hiệp theo Pälï, Át-thá-cá-tha và Tị-ca. Còn nơi nào mà dò xét thấy sai 
lầm, không đúng theo Phật ngôn, thì đức But-tha-khô-xa đốt bỏ hết. 

Tam tạng bằng tiếng Magadha (PãII) là Chánh Pháp của nền Phật giáo mà phái Nguyên 
Thủy (Theraväda) thọ trì theo đến ngày nay, là Pháp bảo đã chấn chỉnh hoàn toản đúng 
theo chơn lý, nhờ đức A-xà- -lê! (Buddhaghosäcarya) và chư tăng Tích Lan đã có nghiên 
cứu và duyệt chánh rồi trong khi ấy, nên mới có ghi vào lịch sử miền Nam, khi đại đức 
Mahinda và chư tăng đảo Tích Lan chấn chỉnh Kinh, Luật đầu tiên hết, kề là kết tập kỳ thứ 
tư, khi chư tăng chép Tam tạng ra bằng chữ, kề là kết tập ky thứ năm. 

Thuở Phật giáo được 1.000 năm, đạo Phật trong nước Ấn Độ đã suy vi, do sự xung đột 
nhau (Bà-la-môn giáo và Phật giáo) xảy ra đã lâu rồi, làm cho tăng đồ và tín đồ không được 
trong sạch vì đã bị lẫn lộn chung với Bà-la-môn giáo. Như có tích ghi phân minh rằng: Có 
một nhà sư Tàu danh là thầy Huyền Trang đi sang nước Ân Độ thuở Phật giáo được 1.173 
năm. Trong thời kỳ ấy có đức vua Siladitya trị vì xứ Ca-ni-da-cup-cha (Kanyagubja) là vua 
nước Trung Ấn Độ, ngài là bậc hộ pháp, cho phép kết tập kinh, luật. Cách thức trong sự 
kết tập ấy như sau này: Ngày đầu khiêng tượng Phật chưng ra, ngày thứ nhì chưng tượng 
Thái dương, ngày thứ ba chưng hình Đại phạm vương hay là Thiên chúa (do theo đây, đủ 
hiểu rõ rằng Phật giáo đã suy vi nhiều rồi, trong lúc ấy thầy Huyền Trang sang thỉnh kinh 
bên Ấn Độ). 


Bên đảo Tích Lan cũng chẳng yên tịnh, vì đảo ấy ở tiếp cận xứ của bọn nghịch tà kiến, 
ở về miền cực nam, miền cuối cùng mũi (pointe) xứ Ấn Độ. Bọn nghịch ấy sang đánh lây 
đảo Tích Lan nhiều phen, có khi lấy được và thống trị lâu năm. Trong khi chiến tranh ấy, 
Phật giáo lại suy vi, cũng có khi, phát sanh ra mặt đạo khác nữa, đến khi đức vua Sihalada 
là bậc chánh kiến được phục quốc, ngài lo chỉnh đồn Phật giáo lại được thạnh vượng, trong 
nước trở lại thọ trì một đạo như vậy đã nhiều lượt. Đến khi Phật giáo được 1.600 năm đảo 
Tích Lan lại bị vào tay bọn nghịch ấy một phen nữa. Nhờ đức vua Sirisamghabodhi đánh 
đuôi bọn nghịch đi rồi ngài bèn lo bảo tồn Phật giáo. Ngài có xét rằng trong xứ Tích Lan 
không còn chư tăng tỉnh sạch nữa. May thay, thuở ấy trong nước Miến Điện (Birmanie) 
Phật giáo rất thạnh hành hơn các nước nhờ đức hoảng đế Anuruddhamahãäräja trị vì nước 


l Giáo thọ. 
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Miến Điện. Ngài rất có oai thê thâu phục được nhiều nước, luôn đến nước Xiêm. Ngài lo 
bảo hộ Phật giáo được hưng thạnh trong các nước ấy. 

Đức vua Sirisamghabodhi cho người qua cầu thỉnh chư tăng nước Miễn Điện về để 
chứng cuộc truyền qui giới cho chư tăng Tích Lan trở nên trong sạch. Đức hoàng đề A-nu- 
rut-tha nhân đó mà được giao thông với nước Tích Lan, sang thỉnh Tam tạng bằng tiếng 
Magadha mà đức A-xà-lê Buddhaghosa đã kết tập để lại trong xứ Tích Lan, đem về làm 
của báu quốc gia và truyền bá sang nước Xiêm. 

Bên xứ Ấn Độ kề từ khi Phật giáo được 1.500 năm thì đạo Phật càng thêm suy vi, do 
những người giữ Bà-la-môn giáo có quyền thế lớn hà hiếp Phật giáo, luôn cả đăng đồ cũng 
trở xu hướng theo phù pháp đề mua lòng người, mong hưởng sự lợi danh trần thế, không 
còn thọ trì kinh luật như xưa, cả phái Tiểu thừa và Đại thừa cũng đều như vây. 


Đến khi bọn Ả rập có quyền thế lên, họ đem binh đánh lây các nơi và ép người phải theo 
tôn giáo của họ là đạo Islama. Đạo này truyền sang đến nước Punsi sau rốt người Ả rập 
được quyền thế lớn cai trị xứ Ấn Độ, kể từ Phật Pháp được 1.700 năm. Đạo Islama dạy 
rằng: Sự hủy hoại các tượng ảnh mà người đã tôn kính chẳng hạn là mặt đạo nào là một 
phước báu lớn. Cho nên, bọn Islama đều phá hư các tượng Phật và hà hiếp người giữ Phật 
giáo, làm cho những người tu Phật trong xứ Ân Độ đêu tan hết, thật là đáng tiếc. Thuở Phật 
giáo bị người Ả rập phá hại đó, chẳng phải chỉ nội trong một xứ Ân Độ đâu, còn có bọn Ả 
rập dẫn binh theo con đảng biển Hồng Hải (Mer rouge) đánh lấy các xứ theo mé biến, từ 
Ấn Độ cho đến mũi Ma-lay-du (Melleyyu) và đảo Sumatra, đảo Java, xứ Chàm theo mé 
sông Mékong. Quyên thế lan ra đến đâu thì họ phá hoại tượng Phật đến đó. Nhưng cũng 
còn có nước mà người Ả rập đi không đến, như các nước phía bắc Ấn Độ (Népal, Thibet 
và các xứ ở miền trung Á châu). Cũng còn các nước khác nữa, như phía nam thì nước Tích 
Lan, phía đông nước Miến Điện, xứ Xiêm, Cao Miên, Việt Nam, Tàu, Cao Ly và Nhựt 
Bồn đều còn giữ đạo Phật cho đến ngày nay, nhưng sự hành đạo thì khác nhau. 


Người xứ Népal, Thibet và trung Á châu luôn cả và Tàu, Việt Nam, Nhựt, Cao Ly đều 
giữ theo phái Đại thừa, người Tích Lan, Miễn Điện, Soạn-tha quần đảo, Xiêm, Cao Miên 
giữ theo phái Tiểu thừa! 

Mấy tòa tháp đã tạo ra trong các nước ấy, đều do theo khuôn mẫu nước Ấn Độ, nhưng 
cũng khác nhau. Người Thibet, Népal và trung Á châu thì tạo theo kiểu của người Grec đã 
làm ra trong xứ Gandhara, cho đến người Tàu, Cao Ly, Nhựt Bồn cũng vậy; người Java, 
Chàm, Cao Miễn thì theo kiểu thợ Ân Độ miền dưới. Tháp Phật làm theo kiểu Ấn Độ và 
truyền sang đến các nước, có bốn thứ đại khái: tượng Phật, tượng Bồ-tát, tháp Phật, chùa 
Phật. 

Cách thức bốn thứ cô vật ấy đều khác nhau: 

1) Tượng Phật thì người Grec đã tạo trong nước Gandhara trước, rồi mới truyền sang 
đến các nơi như đã có nói trên. Trước khi mới tạo tượng Phật, không nhứt định phải 
làm theo kiểu nào. Vì tượng mới tạo ra sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt được 400 
năm, không có thể giống Phật được, chỉ định tạo cho thiên hạ thấy mà phân biệt 
rằng là tượng Phật, như đã có giải phía trước. Do cớ ấy, những tượng Phật trong các 
nước đều chẳng giống nhau. Xem như người Tàu, Nhựt sau này họ tạo tượng Phật 
không có mặc Tam y, mà trở lại mặc áo giống như mấy ông thầy Tàu, Việt Nam 
mặc ngày nay vậy. 


16 Xứ Cao Miên trước kia đã có theo Đại thừa, trở lại theo Tiểu thừa, lỗi Phật giáo được 1.800 năm. 
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2) Còn tượng Bồ-tát thì phái Tiểu thừa chỉ có tạo tượng đức Di Lặc là Bồ-tát sẽ thành 
Phật kế vị cho Đức Thích Ca Mu Ni. Nhưng bên Đại thừa tính rằng chư Bồ-tát có 
thế lực ban phước và hành tội con người (như Đại phạm thiên vương bên Bả-la-môn 
giáo) nên họ mới tạo ra nhiều kiểu tượng Bồ-tát để sùng bái. Tượng giống người 
cũng có, khác thường cũng có, có nhiều tay, cả nam và nữ, người Tàu họ đều gọi là 
Bồ-tát, nên tạo ra để phụng thờ. : 

3) Tháp Phật trước hết tạo ra để thờ xá-lị theo kiểu mẫu trong nước Trung Ấn Độ do 
Phật ngôn đã có di huấn. Tháp Phật đã xây ra đều đủ và truyền bá sang các nước là 
từ đời hoàng đề A-dục, ngài chia xá-lj cho các nơi để sùng bái. 

4) Về chùa Phật thì họ noi theo kiểu cung điện, có nhiều tầng mà xưa kia họ làm bằng 
cây, như chỗ ở của đại phú gia, từ nhà vua cho đến bực trưởng giả, là đinh thự của 
hạng cao sang (những thường nhơn thì chỉ ở nhà một tầng), sau rồi họ biến cải ra 
chỉ làm một tầng, trên nhỏ dưới lớn, nhưng cũng cất cho có thê mạo là cung điện, 
sau rồi họ chỉ xây bằng gạch. Cả hai bên (Phật giáo và Bà-la-môn giáo) cũng đều 
lập đền thờ như kiểu ấy. Điện thờ Phật chỉ tạo có một tháp ở giữa, còn bên Bà-la- 
môn thì có ba tháp. 

Kim thân hoặc tượng Bồ-tát, hoặc Tháp, hoặc Chủa trong các nước, tuy rằng đã do theo 

kiểu mẫu bên Ấn Độ, nhưng sau. rồi trong mỗi nước có thợ hay hoặc do lẽ gì khác, thì họ 
tạo theo ý riêng, tùy thích của mỗi nước. 


GIẢI VẺ LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRONG NƯỚC XIÊM 

Phật giáo truyền sang nước Xiêm từ bao giờ? Điều này có nhiều thuyết khác nhau. Có 
người nói từ đời đức hoảng đế A-dục, ngài phái người đi phổ cập sang các nước, có chỗ 
nói truyền bá sau thời kỳ ấy, lâu lắm. Nhưng lấy theo sự đích xác là do theo cô vật còn di 
truyền lại, hiệp với lịch sử, thì Phật giáo lan ra đến nước Xiêm theo bốn thời kỳ sau này: 

Lần đầu: phái Nguyên Thủy (Theraväda) 

Sơ khởi Phật giáo truyền sang Xiêm từ thuở nước Xiêm lập kinh đô tại nước Muong, 
lần đầu hết. Có cô tích chắc chắn còn lại trong thời kỳ ban sơ, là có kim thân tạo ra lúc Đức 
Thế Tôn thuyết Pháp lần đầu (Chuyên pháp luân) có khắc chữ bằng tiếng Magadha, có cả 
tháp thờ pháp tọa của Phật, và tháp thờ dấu chân của Phật mà người Xiêm tạo ra để sùng 
bái. Mẫy món cô vật ấy chứng chắc rằng: Phật giáo truyền sang nước Xiêm trước hết là 
phái Nguyên Thủy (Theraväda) theo cách thức mà đức hoàng đề A-dục đã phái người đi 
phổ độ đến các nước. Nhân đó có thể nói Phật giáo bành trướng đến nước Xiêm, trước thời 
kỳ Phật Pháp 500 năm và người Xiêm được thọ trì chín chắn từ thuở ấy. Đến sau rồi khi 
bên Ấn Độ có tạo kim thân thì người Ân Độ cũng đem truyền sang đến nước Xiêm nữa. 


Lần thứ hai: phái Đại Thừa (Acãryaväda) 

Thuở Phật khởi ra có phái Đại thừa tràn ra khắp trong nước Ân Độ, thì người Ấn Độ 
đem phái Đại thừa truyền sang các nước, như thói quen đã ghi trong thời kỳ trước, nhưng 
đầu tiên truyền sang đảo Sumatra, rồi đến đảo Java, Kambujã (Cao Miên). Có người An 
Độ khác ở trong xứ Magadha đem phái Đại thừa truyền sang nước Miến Điện, Soạn-tha 
quần đảo (Ile de la sonde) nhưng dường như chắng được nhiều người hoan nghinh. 

Thuở Phật Pháp được 1.300 năm đức vua xứ Sumätra có oai thế lớn, đi thâu phục các 
xứ đến mũi Ma-lây-du (pointe Maleyyũ). Người Sumãtra mới đem phái Đại thừa truyền 
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sang các nơi mà họ đã thâu phục được, ngày nay vẫn còn Đại thừa Phật giáo trong các nơi 
ây. 


Lần thứ ba: phái Tiểu Thừa (Bhũkama) 

Thuở Phật giáo 1.600 năm đức vua A-nu-rút-tha (Anuruddha) thống trị nước Miến Điện, 
lập kinh đô tại thành Bhũkama có quyền thế lớn, đi chinh phạt đến đâu Ngài bảo hộ Phật 
giáo tới đó. Thuở ấy Phật giáo bên Án Độ đã điêu tản. 

Đến khi đức vua Anuruddha thâu phục được miền bắc nước Xiêm, Ngài cũng đem Tiểu 
thừa Phật giáo truyền sang miền ấy, nhưng miền nam nước Xiêm vẫn còn giữ theo Đại 
thừa (vì đường xa bắt tiện nên truyền sang không thấu). 


Lần thứ tư: phái Tích Lan 

Phật giáo đảo Tích Lan truyền sang nước Xiêm thì thưở Phật Pháp mới được 1.696 năm, 
khi đức vua Barakkabahu mới lên ngôi tại Tích Lan, là một vị hoàng để có trong lịch sử 
Tích Lan. Ngài có oalI thế lớn, thâu phục được các dịch quốc và là một bực hộ Phật Pháp, 
giống như hoàng đề A-dục. Ngài thỉnh một vị tổ trong nhà tăng lên làm tọa chủ đề kết tập 
Tam tạng và ngài điều đình cho chư tăng được hiệp nhứt. Thuở ấy, Phật giáo Tích Lan rất 
được thạnh hành, tiếng đồn thấu đến nước Miến Điện, Soạn-tha quần đảo (Ile de la sonde), 
Xiêm, Cao Miên, nên có chư tăng mấy nước ấy tìm sang Tích Lan để nghiên cứu. Khi đã 
xét rõ chư tăng Tích Lan thọ trì theo Chánh pháp, thì đều đem lòng sùng bái muốn ở lại 
học tập theo và đem Chánh pháp về truyền lại trong nước mình. Nhưng chư tăng Tích Lan 
không chịu hòa cùng chư tăng mây nước và muốn chư tăng ấy phải làm lễ thọ cụ túc giỚớI 
lại. Chư tăng các nước cũng vui lòng vâng chịu. Thọ qui giới xong, chư tăng các nước đều 
ở lại trong xứ Tích Lan để học tập Kinh, Luật cho đến khi vừa thông thuộc đều đủ rồi họ 
mới trở về nước nhà; lại còn thỉnh chư tăng Tích Lan theo nữa. Khi trở về đến nước, người 
trong nước thấy cử chỉ của chư tăng Tích Lan đúng theo Chánh pháp, họ hết lòng hoan 
nghinh, cho con cháu vào học tập và xuất gia càng ngày càng đông, từ trong nước Miễn 
Điện, nước Ramamna, nước Xiêm chí nước Lào và nước Cao Miên. Lịch sử có ghi chuyện 
chư tăng Tích Lan truyền bá Phật Pháp đến các nước là theo lẽ đã giải trên. 

Riêng về nước Xiêm thì Phật giáo Tích Lan truyền sang đến lần đầu hết, là lối thời kỳ 
Phật giáo được 1.800 năm, chư tăng nước Xiêm cũng chịu làm lễ thọ cụ túc giới lại theo 
qui tắc của chư tăng Tích Lan, xong rồi bèn trở về nước mình, có thỉnh cả chư tăng Tích 
Lan, nên từ đó Phật giáo càng được thạnh hành. Điều này có lịch sử Xiêm ghi đích xác 
rằng: Thuở Phật giáo được hơn 1.820 năm, đức vua Xiêm có xây một cảnh chùa rất to lớn, 
dâng cúng đến chư tăng Tích Lan. Khi Phật giáo Tích Lan càng tăng tiến thì phái Đại thừa 
càng thối bộ và điêu tàn. Trong nước Xiêm chỉ có phái Tiểu thừa, nhưng lúc đầu còn chia 
ra làm hai phe: là phe cựu và phe tân (mới thọ giới đản cùng chư tăng Tích Lăn). Bên nước 
Miến Điện, Soạn-tha quần đảo, Cao Miên cũng có hai phe vậy. Nhưng sau tốt rồi hiệp lại 
làm một. Sự hiệp nhứt ấy cũng nhờ có đức vua Xiêm điều đình mới xong (có ghi trong lịch 
Sử rõ ràng). 

Sự hiệp nhứt ấy do nhiều lẽ như sau này: 

Chư tăng phe Tích Lan chỉ ngụ nơi tịnh xá lập trong rừng, còn chư tăng của người Xiêm 
thì thường ngụ ở trong chùa cất tại châu thành. Chùa của chư tăng phe Tích Lan ở không 
xa mả cũng, chăng gần thế gian lắm, vừa vào ra khất thực, hoặc thuyết pháp độ đời. Họ chỉ 
giữ hạnh tiết độ làm trọng, nên mới tìm ở nơi rừng núi thanh vắng. Phần đông người tín 
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ngưỡng thường lập chùa, cất thất trong các nơi ấy, dâng cúng đến chư tăng phe Tích Lan. 
Càng ngày càng tăng số người khuynh hướng thì họ lại càng tạo chùa dâng cúng thêm nữa. 

Lại nữa, hai phe cũng không chịu hiệp nhau để hành các cuộc lễ tăng sự. Điều quan 
trọng là phe cựu hành kinh luật bằng tiếng Bắc Phạn (Sanskrit), phe tân (mới theo chư tăng 
Tích Lan) thì noi theo Tam tạng bằng tiếng Magadha. Vả lại, chư tăng bên phe Tích Lan 
không chịu hiệp nhút vì thấy phe chư tăng Xiêm còn hành lẫn lộn theo phái Đại thừa. 

Hai phe được hiệp nhứt nhờ có phân đông người Xiêm càng ngày thêm khuynh hướng 
theo phe Tích Lan, số tăng đồ và tín đồ càng tăng lên, thì nên phe cựu càng giảm xuông. 
Cho nên sau rốt rồi, phe cựu phải nhập theo phe Tích Lan. Sự hiệp nhứt ấy có hai điều giao 
kết là: trong phép truyền qui giới, trước phải thọ Tam qui bằng tiếng Magadha: Bút-thăn- 
sá-rá-năn-gách-sa-mí (Buddham-Saranam-Gacchãmi) v.v... Xong rồi phải thọ thêm bằng 
tiếng Sanskrit một lần nữa: Bút-tham-xá-ránam gách-sami (Buddham Saranam 
Gacchãmi) v.v... Điều này chỉ rõ răng chư tăng phe Tích Lan dùng tiếng Magadha đề hành 
đạo, chư tăng cựu thì theo tiếng Sanskrit. Sự thọ phép Tam qui bằng hai thứ tiếng ấy còn 
dùng cho đến ngày nay là lẽ như vậy. 

Thuở Phật giáo phe Tích Lan được thạnh hành bên nước Xiêm, người Xiêm noi theo 
gương Tích Lan, trước hết họ tạo tháp Phật giống theo kiểu mẫu Tích Lan; về kinh luật thì 
họ bỏ lần tiếng Sanskrit, mà trở học theo Tam tạng tiếng Magadha. Chư tăng Xiêm từ ngày 
hiệp nhứt nhau rồi, thì lo chuyên cần về đàng Chánh giáo, y theo bên Tích Lan. 

Một phần chuyên về sự học tập Tam tạng theo tiếng Magadha, thì ở theo mấy cảnh chùa 
lập tại châu thành. Một phần chuyên về phép tham thiên, trí tuệ, mong chứng đạo quả Niết- 
bàn thì hằng ở nơi rừng, núi thanh văng, nhưng cả và hai bên cũng đều là một phe. 


Đến khi nước Xiêm lập kinh đô tại A-du-thia (Ayudhya) thì bên Tích Lan bị sự chiến 
tranh náo loạn, nên Phật giáo phải suy vi, nước Tích Lan bèn phái người qua thỉnh chư 
tăng Xiêm có đại đức Upali làm trưởng đoàn sang đảo Tích Lan để lập giới đàn truyền qui 
giới cho người Tích Lan, trở nên trong sạch như xưa, nên gọi là phe Xiêm hoặc phe Upall, 
danh ấy còn di truyền cho đến ngày nay. 


— CHUNG — 


MỤC LỤC GIẢI VÈ THỜI KỲ PHẬT GIÁO TRUYÈN SANG CÁC NƯỚC, SAU 
PHẬT NHẠP DIỆT 

I1) Phật giáo l - 99 năm, tăng chúng trong sạch, còn thọ trì y theo Chánh pháp. 

2) Phật giáo 100 năm, tăng chúng Ấn Độ chia ra làm hai phái là: phái Nguyên Thủy 

(Theraväda) và phái Tân Tiến (Vajjiputtra) tục gọi là Đại thừa Phật giáo. 

Phật giáo 205-22lI năm, bọn ngoại đạo vào tu lẫn lộn trong Phật giáo rất nhiều, tăng 

chúng chia ra làm nhiều phe. 

4) Phật giáo 218-250 năm, đức hoàng đề A-dục (Asoka) trục xuất bọn ngoại đạo và ngài 
rất thành tín bảo tồn Phật Pháp được hưng thạnh đến cực điểm, hơn các thời kỳ. 
Đến năm 620, đức vua Kaniska cho thợ tạo tượng Phật bằng đá rất nhiều, và phái người 
đem truyền sang các nước. 

5) Trong thời kỷ Phật giáo 620 năm, phái Đại thừa phát tạo tượng Phật Adibuddha 
Dhãnibuddha và Bodhisatva trong miền bắc Ân Độ. 

6) Phật giáo 900 năm, trong đời vua Candragupta có tạo tượng Phật tại xứ Magadha 
(Trung Ấn Độ). 
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7) Phật giáo I.100-1.200 năm, có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Đại thừa tại xứ 
CriviJaya (Java). 

8) Phật giáo 1.400 năm có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Tiểu thừa và Đại thừa tại 
xứ Labapuri (Cao Miên). 

9) Phật giáo 1.800-1.693 năm, có tạo tháp Phật theo phe Tích Lan (Ceylan) tại xứ 
Sukhodaya (Xiêm). 

10)Phật giáo 1.900-2.310 năm, có tạo tháp Phật theo khuôn mẫu phái Tiểu thừa tại xứ 
Criyudhya (Xiêm). 

11)Phật giáo 2.325 năm, có tạo tháp Phật theo phái Tiểu thừa tại kinh đô Bangkok (Xiêm). 

12) 


MỤC LỤC GIẢI VẺ THỜI KỲ CÓ THÁP PHẬT TRONG CÁC NƯỚC 

1) Thời kỳ Phật giáo năm đầu, có tám tháp Phật đầu tiên trong nước Trung Ấn Độ. 

2) Thời kỳ Phật giáo 223 năm, trong đời hoàng đề A-dục, ngài có tạo tháp Phật bằng gạch 
và bằng đá rất nhiều (Trung Ấn Độ). 

3) Thời kỳ Phật giáo 400 năm, trong đời vua Alexandri, mới có tạo tượng Phật trong thế 
gian lần đầu hết (Bắc Ấn Độ). 

4) Thời kỳ Phật giáo 236 năm, trong đời hoàng đề A-dục, Phật giáo truyền sang đến các 
nước ngoài Ấn Độ. 

5) Thời kỳ Phật giáo 400 năm, Phật Pháp được thạnh vượng trong nước Gandhara (đời 
vua Alexandr\). 

6) Thời kỳ Phật giáo 620-950 năm, phái tân tiễn (Acaryavada) hoặc gọi là Đại thừa được 
hưng thạnh trong nước Gandhara. 

7) Thời kỳ Phật giáo 900 năm, Phật giáo trong nước Ấn Độ suy hại cho đến ngày nay. 

8) Thời kỳ Phật giáo 236 năm, trong đời hoàng đế A-dục, phái Nguyên Thủy hoặc gọi là 
Tiểu thừa Phật giáo đến gieo giống trong nước Tích Lan (Ceylan) và được thạnh vượng 
rất lâu dài. 

9) Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, Phật giáo trong nước Tích Lan suy vI. 

10)Thời kỳ Phật giáo 1608-1662 năm, trong đời vua Qui-Ja-dá-ba-hú ( ViJayabahu) Phật 
giáo hưng thạnh trở lại. 

11) Thời kỳ Phật giáo 1663-1695 năm Phật giáo suy vi trở lại. 

12) Thời kỳ Phật giáo 1695 năm, trong đời vua Bá-rác-cá-má-ba-hú (Parakkamabahu) Phật 
giáo thạnh hành trở lại. 

13) Thời kỳ Phật giáo 1893-23 10 năm, Phật giáo trong nước Tích Lan suy vi trở lại nữa. 

14)Thời kỳ Phật giáo 500 năm, Tiểu thừa Phật giáo đến gieo giống trong nước (Dvãvati) 
và được thạnh vượng khá lâu. 

15) Thời kỳ Phật giáo 1.200-1.500 năm nước Xiêm và Cao Miên đều thọ trì Đại thừa Phật 
giáo và được thạnh vượng khá lâu. 

16)Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, trong đời hoàng đế Á-nú-rút-thá (Miễn Điện), Tiểu thừa 
Phật giáo được thạnh vượng trong nước Bhũkama. 

17)Thời kỳ Phật giáo 1.600 năm, nước Xiêm qui theo Tiểu thừa Phật giáo của nước Miễn 
Điện. 

18) Thời kỳ Phật giáo 1.S00-1893 năm, Xiêm và Cao Miên giữ theo phái Nguyên Thủy 
(Tiểu thừa) phe Tích Lan (Ceylan). 

19) Thời kỳ Phật giáo 1950-2200 năm, Tiểu thừa Phật giáo được thạnh vượng trong nước 
Lào (Laos) và trở lại suy vi từ năm 2201 năm. 
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20) Thời kỳ Phật giáo 1893-2300 năm, Tiểu thừa Phật giáo xứ Ayudhya lúc đầu được hưng 
thạnh, sau rốt rồi suy bại. 

21)Kể từ thời kỳ Phật giáo 2325 năm, lúc đầu suy vi, từ đời vua Cham-klao cho đến ngày 
nay được càng thêm thạnh vượng (Xiêm). 


GIẢI TÓM TÁT VÈ MÁY KỲ KÉT TẬP TAM TẠNG 

1l) Kết tập kỳ nhúứt (Pathama sañgayan3), sau khi Phật tịch 4 tháng, hội họp 500 vị đại A- 
la-hán, đại đức Kassapa tọa chủ, đức vua Äjãtãsatru hộ pháp, nhóm trọn 7 tháng, tại 
hang Vebhara. 

2) Kết tập kỳ nhì (Dutiyasañgayan8), sau khi Phật diệt 100 năm, hội họp 700 vị đại A-la- 
hán, đại đức Sabbakami tọa chủ, đức vua Kalasoka hộ pháp, nhóm trọn 8 tháng, tại 
Trúc lâm tịnh xá (Velukãrama), gần thành Vesali. 

3) Kết tập kỳ ba (Tatiyasañgayan3) sau khi Phật tịch 234 năm, hội hợp 1.000 vị đại A-la- 
hán, đại đức Mauggaliputtatissa tọa chủ, đức hoàng đế Asoka hộ pháp, nhóm trọn 9 
tháng, tại A-dục tịnh xá (Asokãrãama) gần thành Pataliputtra, hoàng đế A-dục có trục 
xuất 60.000 vị tỳ khưu không thông tạng luật, là bọn ngoại đạo giả vào tu trong Phật 
Pháp. 

4) Kết tập kỳ thứ tư (Catutthasagäyan8), sau khi Phật tịch 236 năm, đại đức Mahinda 
đem Phật pháp sang gieo giống bên đảo Tích Lan (y theo lời Phật đã tiên tri) và hội 
họp 63 vị đại A-la-hán với 500 đại đức tỷ khưu, đại đức Mahinda và Arittha tọa chủ, 
đức vua DevanampIyatissa hộ pháp, nhóm trọn 10 tháng tại tịnh xá Mandapathũparama 
gần thành Anurãadhapur1. 

5)_ Kết tập kỳ năm (Pañcãmasañgäyan8), sau khi Phật tịch 437 năm, nhân các vị A-la-hán 
thấy tăng đồ càng ngày càng giảm trí tuệ, ít có bực thông suốt nằm lòng Tam tạng, nên 
các Ngài lựa cả A-la-hán và phàm Tăng (sở trường Tam tạng) trên 1.000 vị, đức vua 
Vattagämaniabhaya hộ pháp, nhóm tại núi Abhayagiri gần thành Anurãdhapur, để 
chép Tam tạng bằng tiếng Tích Lan cả và lời chú giải vào lá thốt nốt, trọn một năm 
mới xong. 


TRÍCH LỤC TRONG PHẬT NGÔN 

Đức Phật đáp câu hỏi về sự dâng cúng thịt. 

Trong Kinh Jivakasitra bộ Majjhimanikaya, Majjhimapaññäsaka có ghi rằng: Thuở nọ, 
Đức Phật ngự nơi rừng xoài của ngự y Jvaka gân kinh đô Rãjagaha, có ngự y JTvaka đến 
bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi được nghe rằng những người giết thú, chú tâm dâng 
đức Cồ Đàm; đức Cô Đàm cũng biết, song vẫn thọ thịt mà người chú tâm giết thú đem 
dâng cúng, cho họ phải phạm tội. Những người nói như thế đó gọi là nói đúng theo lẽ đạo 
chăng? Phật phán rằng: Không đúng, vì Như Lai đã có cắm chế rằng: Bậc Sa-môn không 
nên dùng thịt do ba lẽ: thịt mà mình thấy họ giết thú cho mình dùng, thịt mà mình được 
nghe họ giết thú cho mình dùng, thịt mà mình đã nghỉ họ giết thú cho mình dùng. Cả ba 
thứ thịt đó, Như Lai cắm, không cho tỳ khưu dùng. Như Lai cho phép dùng ba thứ thịt 
khác, là thịt mà mình: không thấy, không nghe, không nghi rằng họ giết thú cho mình dùng. 
Phán như thể rồi Phật lại giảng thuyết về tình trạng mà tỳ khưu có tâm: từ (metta), bi 
(karun8), hỷ (mudutã), xả (upekkhä) đối với chúng sanh, không ưa thích cho chúng sanh 
nào thác, không ưa thích cho chúng sanh nảo bị giết, rồi Ngài giải rằng: Người nào giết 
chúng sanh và chủ ý dâng thịt đem dâng đến Như Lai hoặc các hàng Thinh văn của Như 
Lai, người đó hằng bị tội trong năm thời là: trong thời bảo người đi bắt thú đó đến, trong 
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thời mà thú đó bị buộc trói, trong thời dạy người giết thú đó, trong thời mà thú đó chịu khổ, 
trong thời đem dâng cho Như Lai hoặc các hàng Thinh văn của Như Lai dùng thịt không 
nên, như thế đó. Vị ngự y JTvaka bèn tán dương rằng: Chư vị tỳ khưu thường dùng thịt nên 
dùng, chăng có tội lỗi chi cả, như vậy. 

Trong bộ Cũlavagga (tạng luật) có ghi chuyện thầy tỳ khưu Devadatta!” rằng: Khi thầy 
Devadatta ngụ trong nơi thanh vắng có nghĩ rằng: Ta nên làm cho người nào tín ngưỡng, 
rồi sẽ được nhiều lợi danh. Vừa nghĩ như thế đó thì rõ ràng: Hoàng tử Ajãtasatrũ!Š còn 
thiếu niên, sẽ được trưởng thành và có nhiều tương lai tốt đẹp, ta nên làm cho hoàng tử 
Ajãtasatrũ tín ngưỡng, mới được nhiều lợi danh; nghĩ: rồi tự mình biến làm một người trẻ 
tuổi, bị rắn quân chung quanh mình, rồi bay đến ngồi trên bắp về hoàng tử Ajãtasatrũ. 
Hoàng tử thấy liền phát tâm kinh sợ, thầy Devadatta lập tức huờn hình lại là vị tỳ khưu như 
cũ. Từ đó đức hoàng tử hết lòng trong sạch, tín ngưỡng, thân mật với thầy Devadatta. Mỗi 
ngày, buổi mai và chiều đều vào hầu thầy Devadatta. Mỗi buổi mai đem dâng 500 mâm 
cơm. Thây Devadatta bị lợi danh đè nén, rồi bèn tính: Ta sẽ thống trị tăng giả. Vừa nghĩ 
như thế thì thần thông liền tiêu diệt. Lúc đó, có vị trời Kakudha biết rõ tâm của Devadatta, 
lập tức hạ san, bạch với đại đức Mục Kiền Liên (Moggalläna) rằng: Thầy Devadatta vì lợi 
danh đè nén, nên tính muốn thống trị Tăng già, vừa tính thì thần thông liền tiêu mất. Bạch 
rồi lui ra. Đại đức Mục Kiên Liên vội vàng vào bạch với Phật, theo lời của vị trời Kakudha 
đã nói. Phật bèn phán rằng: Này Mục Kiên Liên! Vị trời Kakudha nói lẽ nào, lời ấy thật sẽ 
như vậy. Ngươi hãy chi nhớ lời ấy. Không bao lâu, trong giờ Phật đang thuyết pháp. trong 
giữa hàng thính giả, có đức vua tọa chủ, thầy Devadatta đứng dậy, chấp tay bạch rằng: 
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã già yếu rồi, xin Ngài đừng bận lòng, hãy ngự an đi, nhường 
tỳ khưu tăng cho tôi thông trị. Phật đáp: Không nên đâu Devadatta, ngươi chớ nên vừa lòng 
với sự thống trị tăng già. Nhưng thầy Devadatta cầu xin đến ba lượt, Phật phán răng: Ngay 
cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà Như Lai cũng không nhượng cho, phương chỉ đến 
ngươi, “như người nuốt nước miếng mình”.!' Khi Devadatta được nghe như thế đó, thì sân 
hận bất bình răng: Đức Thế Tôn nói ta là người nuốt nước miếng mình, tán dương đức Xá 
Lợi Phất và Đức Mục Kiên Liên. Đây là sự giận, tức lần đầu của Devadatta đối với Phật. 

Liền khi đó, Phật dạy các tỳ khưu rằng: Này các thầy! Hãy cho tăng bố cáo trong kinh 
đô Rãjagaha rằng: Khi trước thầy Devadatta có hành vi khác, nay khác. Thầy Devadatta 
làm điều nào bằng thân, khâu, ý điều đó Phật, Pháp, Tăng không nhìn nhận nữa. Không 
bao lâu, thầy Devadatta lại vào xin Phật năm điều sau này nữa là: xin cho tỷ khưu ở tu 
trong rừng đến trọn đời, xin cho tỳ khưu đi khất thực đến trọn đời, xin cho tỳ khưu dùng 
vải dơ lượm được rồi giặc may làm y mặc đến trọn đời, xin cho tỳ khưu ở tu dưới cội cây 
đến trọn đời, xin không cho tỳ khưu ăn cá, thịt đến trọn đời. 

Năm điều cầu xin ấy Đức Phật không nhận cho và phán răng: 

1) Thầy tỳ khưu phải tu trong rừng, hoặc được phép ngụ nơi tịnh thất mà thí chủ phát 
tâm trong sạch dâng cúng cũng được. 

2) Thầy tỳ khưu phải đi khất thực, hoặc được phép thọ thực mà thí chủ phát tâm trong 
sạch yêu cầu dâng cúng cũng được. 

3) Thầy tỳ khưu phải dùng vải dơ lượm được, rồi giặc may làm y mà mặc, hoặc được 
phép thọ y mà thí chủ phát tâm trong sạch dâng cúng cũng được. 


! Đề bà đạt đa là vị tỳ khưu nghịch với Phật. 
lở A xà thế là hoàng tử của đức vua Bimbisara (Tần bà xa). 
!? Ám chỉ rằng người gạt gẫm quần chúng, mong được lợi danh thế sự. 
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4) Thây tỳ khưu tùy thích được phép tu đưới cội cây trong 8 tháng (ngoài mùa hạ) hoặc 
ngụ nơi chùa cũng được. 

5) Thầy tỳ khưu được phép thọ tam tịnh nhục là thứ thịt mà thầy không nghe, không 
thấy, không nghi họ giết thú cho mình dùng. 

Ông Pierre Salet, dịch giả cuốn Les paroles du Bouddha có trích diễn câu này: Ce qui 
nous rend 1mpurs, ce nˆest pas manger de la viande, mais cˆest la haine, I”intempérance, 
I'entelement, la bigoterie, la fourberie, I”envile, lIorguell, la complalsance pour les 
hommes 1nJustes. 

Nghĩa: Những điều làm cho chúng ta bắt tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn) mà lòng 
oán hận, không tiết độ, ngoan ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đồ, kiêu căng, xiêu lòng theo kẻ 
bắt chánh. 


TRÍCH TRONG PHẬT HỌC TỰ ĐIẾỄN 

Trai hựu tác thời: chữ trai là thời. 

Trai thực thời thực giả: ăn chay là ăn đúng buổi vậy. 

Trai giả vị bất quá trung thực: trai ấy nói: sự ăn không quá ngọ. 

Chánh ngọ dĩ tiền sở tác chi thực sự giả: đúng ngọ về trước, nên ăn vậy. 

Giới luật thượng: trong giới luật. 

Ư thực phân thời phi thời: có chia về sự ăn, làm: thời và phi thời. 

Chánh ngọ dĩ tiền vi chánh thời: đúng ngọ về trước là chánh thời. 

Dĩ hậu vi phi thời: về sau là phi thời. 

Thời giả nghi thực: chánh thời nên ăn. 

Phi thời giả bất nghi thực: phi thời chẳng nên ăn. 

Nhơn nhi thời trung chi thực vi trai thực: nhơn đó ăn trong thời là ăn chay (trai thực). 

Tự điền viết: tự điển nói. 

Trai giới giả, kỉnh giả: trai là giới vậy, kính vậy. 

Thị thông ư nhứt thiết: ấy là nghĩa chung cả thảy. 

Phạn danh ô bô sa tha: tiếng phạn kêu là uposatha. 

Hựu viết bố tát: lại cũng nói rằng bồ-tát. 

Thuyết thức giả, thanh tịnh chi nghĩa: ấy là nói rõ cái nghĩa thanh tịnh vậy. 

Hậu chuyền viết trai viết thời: sau đổi: nói rằng: trai là thời. 

Chánh chỉ bắt quá trung trực chi pháp: chính, chỉ có phương pháp ăn không quá ngọ??. 

Thủ chỉ viết trì trai: vâng giữ như thế gọi là trì trai. 

Thị vi trai chỉ bản nghĩa: ấy là nghĩa chính chữ trai. 

Nhiên hậu hựu nhứt chuyên nhi vi bất vi nhục thực: nhưng sau lại, tóm quát cả, đôi là 
không nên ăn thịt. 

Thử nhơn đại thừa giáo chị bản ý: đó là do cái bản ý đại thừa giáo. 

Trí trọng cấm nhục thực: rất nặng về sự cắm ăn thịt. 

Toại viết trì trai giả, cắm nhục thực giả: bèn gọi người trì trai rằng: (người) cắm ăn thịt 


^ 


vậy. 


?9 Chỉ có phương pháp không ăn quá ngọ là đúng đắn. 
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Tinh tấn vân giả, duy bất nhục thực chỉ sự giả: nói rằng: người tinh tấn, chỉ có sự không 
ăn thịt vậy. 
— Dứt tác phẩm Lịch sử Phật pháp (PI.2497-DI.1954) — 
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Tác phẩm 7 


NHỰT HÀNH CỦA NGƯỜI TẠI GIA TU PHẬT 
(TRAVAPRANAMA S4AMKHEPA GIHIVANAYA SAMKHEPA) 


LỜI TỰA 

Quyền kinh này pháp sanh do các bậc thiện tín Saigon có tâm tín thành trong sạch mong 
làm việc pháp thí, là một điều phước rất cao quý, nên cầu tôi soạn dịch để chia phát cho 
những nhà mộ đạo xem xét, cho thấy rõ chơn lý nhà Phật, hầu thiệt hành theo, ngõ hưởng 
hạnh phúc thanh cao trong đời này và kiếp sau. 

Quyền kinh này đã diễn ra quốc âm rồi, nay tái bản lại, có duyệt chánh và thêm pháp 
trích lục trong các kinh, nhất là hạnh phúc kinh (mangalasitra). 

Do quả phước của pháp thí này, cầu cho tất cả chúng sanh đừng có sự thù oán lẫn nhau, 
đừng có sự làm hại lẫn nhau, đừng có sự khổ não, hãy cho có sự hòa hảo nhau, thương yêu 
nhau và cho được sự an vui lâu dài, cho có chánh kiến, xu hướng theo Phật pháp, mau đến 
Niết-bàn, dứt khỏi sanh tử luân hồi hưởng quả vô sanh bắt diệt. 


Mong thay 
Bhikkhu Vansarakkhita - Tỳ khưu Hộ Tông. 


PHẬT PHÁP LƯỢC GIẢI 

Vấn: Vì sao phải tu Phật? Đáp: Đạo Phật là con đường để cho tinh thần của chúng sanh 
nương theo, hầu đi đến mục đích thoát ly sông mê biển khổ. Trong thế gian có nhiều sự 
khổ kê không xiết, nên Phật gọi là biển khổ: sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ; muốn 
mà không được, khổ; thương mà phải lìa, khổ; ghét mà phải hợp, khổ; thương tủI, khổ; thất 
vọng, khổ; sanh ly tử biệt, khổ, v.v... Đã biết bị trầm luân khổ hải, lẽ cô nhiên phải tìm 
đường thoát khổ; con đường â ấy là địo Phật vậy. Cho nên, chúng ta cần phải xu hướng theo 
hầu dứt khỏi thông khô luân hồi. 

Vấn: Tu, cớ sao phải thọ tam quy? Đáp: Tam quy, bước đường tối liên của người học 
Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cũng gọi là quy y Tam bảo. 

Bạc vàng, san hô, hồ phách, xa cừ, xích châu, mã não là bảy báu thế gian, tuy quý thật 
nhưng chăng có năng lực tiếp độ chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử, chỉ có Phật-Pháp- Tăng 
mới cứu vớt chúng sanh hết khổ đến vui được, nên gọi là Tam bảo, ba món báu quý trọng 
hơn hết. Quy y Phật là nương theo Phật, Phật là bậc tỉnh giấc vô minh, thấu suốt 3 cõi, 
thông cả bao đời, đã chứng quả vô sanh bất diệt. Chúng sanh muốn được giải thoát các 
thông khổ, lẽ đương nhiên phải nương theo Ngài, đi trên con đường Ngài đã đi, thì sẽ đạt 
mục đích như Ngài chăng sai. 

Quy y Pháp là phải nương theo lời Phật dạy, có ghi chép trong Tam tạng Pháp bảo (kinh, 
luật, luận). Xem Tam tạng và học hỏi theo bậc thiện trí thức, để suy cứu cho chu đáo, lời 
nào hữu lý mới nên thật hành theo, chăng vì nghe thấy mà vội tin, e phải lầm đường lạc 
nẻo. Phật có dặn đại đức A-Nan-Đa rằng: “A-Nan-Đa này! Sau khi Nha Lai nhập diệt, nếu 
có ai nói ta nghe Phật giảng giải cách này, hoặc thế kia, các ngươi chớ nên vội tin mà cũng 
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đừng vội bỏ; nghe rồi phải xét, lời nào đúng theo chơn lý là lời của Như Lai; bằng không, 
là lời bịa đặt, các ngươi nên cần thận, đè dặt”. 

Quy y Tăng nà nương theo tăng. Tăng là một nhóm thầy tỳ khưu, từ 4 vị trở lên, hòa 
thuận ở chung cùng nhau, ăn theo Phật!, ở theo Phật”, mặc theo Phật”, nghiêm trì giới luật 
theo Phật. Các ngài siêng năng học hỏi Tam tạng, nhứt là phải thông thuộc tạng luật đề 
thọ trì cho tỉnh nghiêm, hầu để cảm hóa người đời y theo chí nguyện hoằng pháp lợi sanh 
của Phật. Tăng là những bậc tu hành chân chánh, xả phú cầu bân, xả thân câu đạo, hạnh 
kiểm trang nghiêm đáng làm mô phạm cho quần sinh, nên chỉ ta cần nương theo để bước 
lên con đường giải thoát. 

Vấn: Vì sao phải niệm Phật? Đáp: Vì bị ngũ trần lôi cuốn làm cho tâm lu lờ điên đảo, 
nan phân lẽ chánh điều tà nên chúng ta tạo ra nghiệp báo sâu dày, do đó phải bị luân chuyên 
trong sáu đường, từ vô lượng kiếp, đến nay vẫn còn mắc trong vòng khốc hại. Nếu muốn 
được sáng suốt, trước trì giới cho nghiêm, sau định tâm cho vững, thu thúc lục căn, ngăn 
ngừa lục trần thì tâm sẽ dần dần thanh tịnh, suốt thông mọi lẽ, phân biệt chánh tà, lánh các 
sự đữ, làm những điều lành, như thế sẽ hết khổ được vui. Ví như nước giữa gió, thường 
hay xao động, nên xem trong nước nào thấy rõ vật chi. Nếu đem nước đựng vảo nơi kín 
đáo, sóng lặng nước trong, vật chi trong nước cũng hiện bày tỏ rõ, chúng ta biết nước tốt 
mà dùng, biết nước dơ mà bỏ, ắt sẽ được thỏa mãn. 

Cho nên niệm Phật, tham thiền là một phương pháp tối cao, làm cho tâm xao xuyến trở 
nên thanh tịnh, tâm mờ ám ra sáng suốt, mà thấu biết bao tướng thế giới là vô thường, khổ 
não, vô ngã, chẳng có vật chỉ là của ta, cho đến thân tứ đại mà ta lầm tưởng là ta, cũng 
chăng phải ta; ngoài ra có cái ch là ta, là của ta. Đối trước thái trạng Ấy, chăng còn chỉ làm 
cho ta phải quyên luyến, thương yêu ham muốn. Hễ không quyên luyến thương yêu, ham 
muốn thì có chỉ là khổ, tức là được tiêu diêu tự tại vậy. 


Kinh Pháp cú có nói: “Cái nhân của các việc khổ là lòng thương yêu, ham muốn; bằng 
dứt lòng thương yêu, ham muốn, cái khổ không trổ sanh vậy”. Chúng ta vì khổ mà phải tu, 
nếu niệm Phật mà dứt khổ, còn lo ngài gì không thành tâm đêm ngày niệm Phật đặng thoát 
khổ tìm vui. 

Vấn: Quan sát các sở hành có lợi ích chỉ? Đáp: Vì không quan sát hoặc quan sát không 
chu đáo những hành vi tạo tác nên ta hay tưởng lầm là quây, cho giả là thiệt, lây khổ làm 
vui, nên gây ra nghiệp báo dẫy đầy, mà cũng chưa biết tự hối. Cớ ấy nên Phật dạy các đệ 
tử: “Phải xem xét việc làm, lời nói và ý tưởng cho nhặt nhiệm, bằng không thì sự tu hành 
khó bề tấn hóa”. Thường hồi ức quan sát mới có thê tự thấy lỗi mình, rồi thành tâm sám 
hối ngay thì thân tâm sẽ trở nên trong sạch, tu hành mau có hiệu quả. Sám hồi ăn năn chừa 
cải những lỗi đã phạm trước và nguyện sau này chăng dám tái phạm, Sự ăn năn không cũng 
chưa đủ trừ tội, phải làm lành thêm, làm nhiều hơn cái lỗi mà mình đã phạm mới được. 

Vấn: Thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật có ý nghĩa thế nào? Đáp: Thờ Phật để cho ta thường 
được chiêm ngưỡng đức hạnh cao siêu của Phật mà thức tỉnh thân tâm, tu hành theo chánh 
pháp của Ngài. Thờ Phật phải chọn chỗ quý trọng. Phật là bậc chí tôn chí thanh, thầy cả ba 
giới, từ phụ bốn loài, chỗ thờ Ngài phải chí cao, chí trọng mới là phải. Lễ Phật, cúng Phật 
vì lòng kính mến ân đức của Phật. Ngài có tròn phạm hạnh từ, bi, hỷ, xả, siêu xuất tam 
giới, đáng cho chúng sanh lễ bái, chiêm ngưỡng. Khi dâng hương đăng, hoa cúng Phật nên 





! Phật ngọ thực. 

? Ngài hằng ngự nơi thanh vắng rừng núi trừ ra trong 3 tháng hạ thì Ngài mới ngự nơi tịnh xá. 
3 Ngài mặc tam y, trì bình khất thực. 

* Giới luật tỉnh nghiêm. 
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thành tâm niệm tưởng chí nguyện tự giác giác tha của Ngài. Thuở còn ở địa vị Bồ tát, Ngài 
thấy chúng sanh hăng bị khổ sanh tử trọng đại, cho đến thân Ngài cũng không tránh khỏi 
sô phận ây; nhân đó Ngài đành lìa ngôi vua, trồn cha lánh vợ, xa con vào non Tuyết lãnh 
tu khổ hạnh 6 năm để tìm đạo giải thoát. Khi được chứng quả Niết-bàn rồi mà cũng chưa 
vội nhập diệt. Ngài đi thuyết Pháp trọn 45 năm, mong tiếp độ chúng sanh thoát ly khổ hải 
thì Ngài mới mãn nguyện. Ân đức ấy, trời cao khó sánh, biển thắm không bì nên không 
nên chi khi lễ Phật, cúng Phật, chúng ta phải nhớ đến ân đức cao thâm ấy, rồi chuyên trì 
theo đạo hạnh của Ngài, nguyện xu hướng theo chủ nghĩa từ, bi, bác, ái, tự giác, giác tha, 
thế mới gọi là lễ Phật, cúng Phật bằng cách chơn chánh cao thượng. 
Trong sách Minh Tâm có mấy câu này rất đúng chơn lý: 


Lễ Phật giả, kinh Phật chỉ đức Nghĩa là: Lạy Phật ấy, kinh đức của Phật 
Niệm Phật giả, cảm Phật chỉ ân Tưởng Phật ấy, cảm tạ ơn của Phật 

Khán kinh giả, mình Phát chỉ lý Xem kinh ấy, rõ lẽ của Phật 

Tọa thiên giả, đăng Phật chỉ cảnh. Ngôi thiền ấy, lên cõi của Phật 


Xin chư quý vị thiện tín hãy lưu tâm đến. 

Vấn: Tu cần phải ăn chay hay không? Đáp: Ăn cách nảo tu cũng được, nếu ăn chay tùy 
duyên mà ăn cho vừa có đủ sức lực đặng sống đề hành đạo cho tinh tấn. Ăn chay mà thân 
thê xanh xao, tinh thần bạc nhược thì rất hại; đường đạo đã không được tiễn hóa mà còn 
phải thối chuyền, như. thế thì trở ngại cho sự tu hành. Nếu ä ăn chay như thế, thà là ăn mặn, 
ăn theo câu “ăn mà sống, chớ chăng phải sông mà ăn”, và phải nguyện cử 3 món kể sau 
này, dâu không ăn nó mà phải chết cũng chắng nên ăn: thú mà vì riêng phần ta, người cô ý 
giết để cho ta ăn, và khi người giết nó ta đã có nghe tiếng nó kêu la; thú mà vì riêng phần 
ta, người có ý giết để cho ta ăn, và khi người giết nó ta đã có thấy; thú mà ta biết hoặc nghỉ 
người giết có ý để cho ta ăn. Ba thứ thịt ẫy gọi là tam tịnh nhục. 

Đây, tôi xin trích đoạn mấy điều xin của ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa là đệ tử 
nghịch Phật, một ngày kia vào bạch với Phật như vầy: “Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức 
Thế Tôn nhận chịu mấy lời đề tử xin sau này. Xin Đức Thế Tôn buộc các thầy tỳ khưu phải 
ở nơi rừng đến trọn đời, phải khất thực mà ăn đến trọn đời, phải ăn chay trường đến trọn 
đời, phải mặc y may bằng vải dơ lượm đến trọn đời, phải tu sân CỘI cây đến trọn đời”. Phật 
bèn đáp: “Đề Bà Đạt Đa này! Như Lai không thể thuận theo lời của người xin đó đâu. Các 
thầy tỳ khưu được phép tu ở rừng, ở núi hoặc ở chùa; phải khất thực ăn nhưng khi có thí 
chủ thỉnh thì được phép đi dự trai tăng; ăn chay hoặc ăn mặn theo tam tịnh nhục (là 3 món 
đã kể trên); phải mặc y may bằng vải dơ lượm được" nhưng khi có thí chủ dâng cúng y thì 
được phép thọ lãnh và mặc; được phép tu ở tịnh thất.” Sự giải thoát chẳng phải chỗ ăn chay 
hoặc mặn mà ở chỗ tịnh tam nghiệp: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm; 
khẩu không nói dối, không chửi rủa, không đâm thọc, không nói lời vô ích; ý không tham, 
không sân, không tà kiến. Ăn chay mà thân khẩu không lành, ý chưa gươm đao, giới luật 
không giữ thì đâu gọi là chay. Chay là lành, là trong sạch toàn cả thân, khẩu, ý. 

Trong Phật học đại tự điển có giải rằng: trai giả, khiết giả, trang giả, cung giả. Chữ trai 
ây nghĩa là: sạch vậy, nghiêm vậy, kỉnh vậy. Tẩy tâm viết trai: rửa lòng trong sạch gọi là 
trai vậy." 

Ông PierreSalet, dịch giả cuốn Les paroles du Bouddha có trích diễn câu này: Ce qui 
nous rend Impur, ce n'est pas manger de la viande, mais c°est la haine, I”Iintempérance, 
Iantêtement, la bigoterle, la fourbere, Iˆenvie, I°orgueil, la complaisance pour les hommes 


5 Rồi giặt sạch. 
5 Chữ trai tục thường gọi là chay. 
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mà là lòng oán hận, không tiết độ, ngang ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đồ, kiêu căng, chìu 
lòng theo kẻ bất chánh. 


Phần I. KINH NHỰT HÀNH 


1. Lễ bái Tam bảo tóm tắt 
Lễ cúng Tam bảo — Ratanattayapijä 
Imehi dipadhipädisakkarehi Buddham 
Dhammam  Sangham abhipulayami 
mãtäpitadnam gunavantänañca mayhañca 
digharattam atthãya hitäya sukhãya. 


Tôi xin dâng các lễ vật này, nhứt là nhang 
đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, 
ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là 
cha mẹ tôi và tôi đều được sự tấn hóa, sự 
lợi ích, sự bình an lâu dài. (Lạy) 


Buddharatanapannäma - Lễ bái Phật bảo 


Namo tassa bhagavato arahato 


sammäasambuddhassa. 
(đọc 3 lần, lạy 1 lạy) 


Yo sannisinno varabodhimule mãaram 
sasenam mahatm ViJeyyO 
sambodhimagacchi anantañano 


lokuttamotam panamami buddham. 


Ye ca buddhã atfitã ca ye ca buddhã anägatä 
paccuppannãa ca ye buddhã aham vandami 
sabbada. 


Buddhaguna - Ân đức Phật 
Itipi so Bhagavä 
1) Araham (Tàu dịch là Ứng Cúng) 


2) Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri). 


3) VIJjacaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 


4) Sugato (Thiện Tuệ). 


5) Lokavidũ (Thế Gian Giải). 


Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức 
Phá-gá-qua (đó), Ngài là bậc Á-rá-hăn cao 
thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri 
do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 

Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi 
trên bồ đoàn, dưới bóng cây bồ đề quý báu 
và đắc thắng toàn bọn Ma vương mà thành 
bậc Chánh đắng Chánh giác. Ngài là bậc 
tối thượng hơn cả chúng sanh, tôi xin đem 
hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. (Lạy) 
Chư Phật đã thành Chánh giác trong kiếp 
quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh giác 
trong kiếp vị lai, Chư Phật đang thành 
Chánh giác trong kiếp hiện tại này, tôi xin 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư 
Phật trong Tam thế ấy. (Lạy) 


Đức Thế Tôn 

Hiệu Á-rá-hăn, bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi 
và tiên khiên tật rôi nên thân và khâu của 
Ngài đêu được trọn lành. 

Hiệu Xam-ma-xam-bút-thô, bởi Ngài đã 
thành bậc Chánh đăng Chánh giác, tự Ngài 
ngộ lây không thây chỉ dạy. 

Hiệu Quích-cha-chá-rá-ná-xam-banh-nô, 
bởi Ngài toàn đặc cái giác, 8 cái giác và I5 
cái hạnh. 

Hiệu Xú-gá-tô, bởi Ngài đã đi đến nơi an 
lạc, bât sanh bât diệt Đại Niêt-bàn. 

Hiệu Lô-cá-quí-đu, bởi Ngài đã thông suốt 
tam gIới. 
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6) Anuttaro (Vô Thượng Sĩ). 


7) Purisadammasärathi (Điều Ngự Trượng 
Phu) 


8) Satthadevamanussanam (Thiên Nhơn 


Sư) 
9) Buddho (Phật). 


10) Bhagavã'ti (Thế Tôn). 
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Hiệu Á-nút-tá-rô, bởi Ngài có đức hạnh 
không aI bì. 

Hiệu Bú-rí-xá-đam-má-xa-ra-thi, bởi Ngài 
là đâng tê độ những người hữu duyên nên 
tê độ. 

Hiệu Xát-thá-đê-quá-má-nú-xa-nan, bởi 
Ngài là thây cả Chư thiên và nhân loại. 
Hiệu Bút-thô, bởi Ngài thông thấu lý Tứ 
Diệu đê và đem ra giáo hóa chúng sanh 
cùng biệt với. 

Hiệu Phá-gá-qua, bởi Ngài đã siêu xuất 
tam giới tức là Ngài không còn luân hôi lại 
nữa. (Lạy) 


Buddha attapatiññä - Lời bố cáo quy y Phật bảo 


Nathi me saranam aññam buddho me 
Saranam varam etena saccavajJena hotu me 
Jayamadgalam. 


Buddha khamäpana - Sám hối Phật bảo 


Uttamalgena vandeham päadapamsum 
varutamam buddhe vo khalto doso 
buddho khamatu tam mamam 


Chắng có (vật) chỉ đáng cho tôi phải nương 
theo chỉ có Đức Phật là quý báu, nên tôi 
phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
đặng cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời 
chân thật này. (Lạy) 


Tôi xin đem hết lòng thành kính cúi đầu 
làm lễ vi trần dưới chơn Đức Phật, là Đắng 
Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà tôi đã 
vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo 
xá tội lỗi ấy cho tôi. (Lạy) 


Dhammaratanapanäma - Lễ bái Pháp bảo 


Atthangikariyapatho Jananam 
mokkhappavesäya uJù ca maggo dhammo. 
Ayam santikaro pamto nïyyänko tam 
panamami dhammam. 


Yeca dhamamä aftä ca ye ca dhamma 
anägatä paccuppannä ca ye dhamma aham 
vandami sabbadä 


Dhamma guna - Ân đức Pháp bảo 


Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh, là con 
đàng đi của bậc Thánh nhơn, là con đàng 
chánh, dẫn người hữu chí nhập Niết-bàn 
được. Pháp ấy là pháp trừ diệt các sự lao 
khổ và các điều phiền não, Pháp bảo là 
pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái 
khổ sanh tử luân hỏi, tôi xin đem hết lòng 
thành kính mà làm lễ Pháp ấy. (Lạy) 

Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiếp 
quá khứ, các Pháp của Chư Phật sẽ có 
trong kiếp vị lai, các Pháp của Chư Phật 
đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này, 
tôi xin đem hết lòng thành kính mà làm lễ 
các pháp trong Tam Thế ấy. (Lạy) 
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1. Svakkhato Bhagavata 


2. Dhammo 


3. Sanditthiko 


4. Akaliko 


5. Ehipassiko 


6. OpanayIko 


~^~— 


7. Paccattam veditabbo viññuhTh1 


S-quát-kha-tô phá-gá-quá-ta, nghĩa là 
Tam tạng Pháp bảo của Đức Thế Tôn đã 
khẩu truyền theo Chánh pháp. 

Tham-mô, là pháp Thánh có 9 hạng: 4 
đạo, 4 quả và I1 Niết - Bàn. 

Xanh — đích-thi-cô, là Pháp mà Chư 
Thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ 
kiến-tánh, chăng phải vì tin kẻ nào khác, 
nghĩa là mình thấy rõ Chơn -— lý. 
Xanh-đích-thi-cô, là Pháp mà Chư Thánh 
đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, 
chăng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, 
nghĩa là tự mình thấy rõ chơn lý. 
Á-ca-lí-cô, là Pháp độ cho đắc quả không 
chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc 
quả không chậm trễ. 

Ê-hí-bá- -Xí-cô, là Pháp của Chư Thánh đã 
đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác 
biết được. 

Ô-bá-ná-dí-cô, là Pháp của Chư Thánh đã 
có trong mình do nhờ phép thiền định. 
Bá-chá-tăn-quê-dí-táp-bô-quinh-nhu-hí, 
là Pháp mà các vị thiện trí thức nhút là bậc 
thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm. 
(Lạy) 


Dhamma attapafiññã - Lời bố cáo quy y Pháp bảo 


Natthi me saranam aññam dhammo me Chăng có (vật) chỉ đáng cho tôi phải 
Saranam varam etena saccavaJJena hotu me nương theo chỉ có đức Pháp là quý báu, 


Jayamadgalam. 


nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương 
theo, đặng cầu sự an lạc đến cho tôi, y như 
lời chân thật này. 


Dhamma khamäpana - Sám hối Pháp bảo 


Uttamaigena vandeham dhammañca Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 
duvidham varam dhamme yo khalito doso hai hạng Pháp bảo là Pháp học và Pháp 


dhammo khamatu tam mamam 


Sangharatanapanäma - Lễ bái Tăng bảo 


Sangho visuddho varadakkhineyyo 
santindriyo sabbamalappahTno 
gunehinekehi samiddhipatto anãsavo tam 
panamamI sañgham. 


hành. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến 
Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ây 
cho tôi. (Lạy) 


Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý 
báu là bậc đáng cho người dâng lễ cúng 
dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh 
tịnh, lòng tham muốn đã dứt trừ, là Tăng 
đã thoát ly trần tục, tôi xin đem hết lòng 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Ye ca sanghã afItã ca ye ca sanghã anagatä 
paccuppannã ca ye sañghã aham vandami 
sabbada. 


Saủghaguna - Ân đức Tăng bảo 
1) Supatipanno bhagavato savakasaägho 


2) UJupatipanno bhagavato saãvakasangho 


3) Ñãyapatipanno bhagavato sãvakasañgho 


4) SamTcIpatIpanno 
savakasañgho 


bhagavato 


5) Yadidam catfãrI purisayugami 


6) Attha purisapuggalã 


7) Esa bhagavato savakasangho 


8) Ahuneyyo 
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thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng ấy. 
(Lạy) 

Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp 
quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả 
trong kiếp vị lai. Chư Tăng đang đắc đạo 
cùng quả trong kiếp hiện tại này, tôi xin 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ Chư 
Thánh Tăng trong tam thế ấy. (Lạy) 


Xú-bá-t-banh-nô Phá-gá-quá-tô xa-quá- 
cá-xăn-khô: Tăng là các bậc Thinh văn đệ 
tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y 
theo Thánh pháp. 

Ú-chú-bá-tí-banhnô Phá-gá-quátô xa- 
quá-cá-xăn-khô: Tăng là các bậc Thinh văn 
đệ tử Phật, các ngài đã tu hành y theo 
Chánh pháp. 

Nha-dá-bá-tí-banh-nô Phá-gá-quá-tô xa- 
quá-cá-xăn-khô: Tăng là các bậc Thinh văn 
đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ 
Niết-bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự 
thống khổ. 

Xa-mi-chí-bá-t-banhnô  Phá-gá-quá-tô 
xa-quá-cá-xăn-khô: Tăng là các bậc Thinh 
văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép 
giới định tuệ. 

Dá-đi-đăn, cha-tarí bú-rí-xá-du-ga-ni: 
Tăng nếu đếm đôi thì có 4 bậc: Tăng đã đắc 
đạo cùng quả Tu-đà-huờn, Tăng đã đắc đạo 
cùng quả Tư-đà-hàm, Tăng đã đắc đạo 
cùng quả A-na-hàm, Tăng đã đắc đạo cùng 
quả A-la-hán. 

Át-thá bú-rí-xá-búch-gá-la: Tăng nếu đếm 
theo chiếc thì có 8 bậc: Tăng đã đắc đạo 
Tu-đà-huờn, Tăng đã đắc quả Tu-đà-huờn, 
Tăng đã đắc đạo Tư-đả-hàm, Tăng đã đắc 
quả Tư-đà-hàm, Tăng đã đắc đạo A-na- 
hàm, Tăng đã đắc quả A-na-hàm, Tăng đã 
đắc đạo A-la-hán, Tăng đã đắc quả A-la- 
hán. 

Ê-xá Phá-gáquátô xa-quá-cá-xăn-khô: 
Chư tăng ấy là các bậc Thinh văn đệ tử 
Phật. 

A-hú-nay-dô: Các ngài đáng thọ lãnh 4 
món vật dụng của tín thí, ở phương xa đem 
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9) Pahuneyyo 


10) Dakkineyyo 


11) AñJakaranTyo 


12) Anuttaram puññakkhettam lokassã°ti 


đến dâng cúng cho những người có giới 
hạnh. 

Ba-hú-nây-dô: Các ngài đáng thọ lãnh của 
tín thí mà họ dành đê cho thân quyên cùng 
bậu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đên 
dâng cúng cho các ngài. 

Đắc-khí-nây-dô: Các ngài đáng thọ lãnh 
của tín thí, tin lý nhân quả đem đên dâng 
cúng. 

Anh-chá-lí-cá-rá-ni-dô: Các ngài đáng cho 
chúng sanh lê bái. 

Á-nút-tá-răn bung-nhá-khét-tăn lô-cá-xá: 
Các ngài là phước điên của chúng sanh 
không đâu bì kịp. (Lạy) 


Sañgha attapatiññã - Lời bố cáo quy y Tăng bảo 
Natthi me saranam aññam Sangho me Chẳng có (vật) chi đáng cho tôi phải nương 
Saranam varam etena saccavajJena hotu me theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên tôi 


Jayamadgalam. 


Saủgha khamäpana - Sám hối Tăng bảo 


Uttamangena vandeham 


phải hết lòng thành kính mà nương theo, 
đặng câu sự an lạc đên cho tôi, y như lời 
chân thật này. (Lạy) 


saäghañca Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 


duvidhottamam sanghe yo khalito doso hai bậc Tăng bảo là Phàm tăng và Thánh 


sañgho khamatu tam mamam. 


tăng, các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến 
tăng bảo, cúi xIn tăng bảo xá tội lôi ây cho 
tôi. (Lạy) 


— Dứt pháp lễ bái Tam bảo — 


2. Bài sám hối 

(Tụng đêm 14, 15 và 30 mỗi tháng) 
Cúi đầu lạy trước bửu đài 

Con xin sám hối từ rày ăn năn 
Xưa nay lỡ phạm điều răn, 

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh 
Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương. 
Giết ăn hoặc bán không lường, 

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 

Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. 
Xét ra nhơn vật khác nào, 

Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay. 
Lại thêm trộm sản cướp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy lo ba, 

Mưu kia, kế nọ, lẫy mà nuôi thân. 


Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van. 
Tà dâm tội nặng muôn ngàn, 
Liệu toan chước sách làm đảng chăng 
ngay. 
Vợ con người phải lầm tay, 
Mắt trinh thất tiết phải tai tiếng đời. 
Xấu cha hỗ mẹ nhiều lời, 
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 
Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dụng lời đâm thọc hai lòng, 
Phân chia quyến thuộc, vợ chỗng, anh em. 
Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm, 
Xóm làng cô bác chị em không chừa. 
Nói lời vô ích dây dưa, 
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Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều. 
Uống rượu sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chăng kiêng. 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Năm bờ té bụi như điên khác nào. 
Loạn tâm cuông trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. 
Xan tham những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 
Nết sân nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khân trong lòng. 
Si mê tin chạ chắng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chăng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 
Nếu tôi cố ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 
Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo. 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều. 

Vì chưng thân, khâu, ý, nhiều lần sai. 
Lỗi từ kiếp trước lâu đài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin 
Cho răng người chết hết sinh 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 
Tội nhiều kế cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh 
Dễ duôi Tam bảo hại mình, 

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà. 
Cho nên chơn tánh mới là, 

Tối tăm chăng rõ sai ngoa thuở đầu. 
Hóa nên khờ dại đã lâu 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay 
Khác nào bèo bị gió quay 
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Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông 
Xét con tội nặng chập chồng. 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này 
Tôi xin sám hối từ đây 

Nguyện cầu Tam bảo đức dày độ cho 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to 

Tôi nguyễn dứt cả chăng cho thêm vào 
Tâm lành dốc chí nâng cao 

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn 
Cho con khỏi chốn mê hồn 

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề 
Thoát vòng khổ não tối mê 

Hưởng miễn cực lạc mọi bề thánh thơi 
Từ đây dút bỏ việc đời 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu 
Mặc ai danh lợi bôn xu 

Con nguyễn giữ hạnh người tu thoát trần 
Trước là độ lấy bôn thân 

Sau giúp quyến thuộc được phân tiêu điêu 
Sám hối tội lỗi đủ điều 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây 
Tôi xin hồi hướng quả này 

Thấu đến quyền thuộc nơi đây cho tường 
Cùng là thân thích tha phương 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay 
Chúng sanh ba giới bốn loài 

Vô tưởng hữu tưởng chăng nài đâu đâu 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu 

Xin mau tụ hội lãnh thâu quả này 
Bằng ai xa cách chưa hay 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung 

Dứt rồi tội lỗi thát vòng nạn tai 
Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 


3. Kinh tụng rải tâm bác ái đến tất cä các hướng — Sabbadisäsu mettãpharanam 


(Khi có sự lo sợ hoặc tôi, trước giờ ngủ nên thường tụng bài này, đề rải tâm bác ái đên 


tắt cả chúng sanh, ất sẽ hết lo sợ, được yên vui) 


Sabbe puratthimãya disãya sattã averã sukh1 hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Sabbe puratthimãya anudisäya sattã averã sukhI hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông nam, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 
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Sabbe dakkhinäya disãya sattä averä sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng nam, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe dakkhinãya anudisãya sattã averã sukhT hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng tây nam, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe pacchimãya disãya sattã averã sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng tây, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe pacchimãya anudisãya sattã averã sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng tây bắc, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe uttarãya disãya sattã averä sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng 
bắc, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe uttaräya anudisäya sattä averã sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông băc, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe uparimäya disãya sattã averä sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng 
trên, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe hetthimäya disãya sattä averã sukhï hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng dưới, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe sattä averä hontu, sukhitã hontu, niddukkhã hontu, abyäpaJjhãä hontu, anigha 
hontu, dighayukã hontu, arogä hontu, sampatffhi samiJJhantu sukhT attãnam pariharantu, 
dukkhappatta ca niddukkhä, bhayappattä ca nbhayä, sokappattä ca nissokãa hontu sabbepi 
pãmino — Xin cho tât cả chúng sanh đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui, 
đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng có khổ, hãy cho được sống lâu, đừng có bịnh 
hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng 
sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khô, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự 
thương tiệc rôi, xin đừng cho thương tiệc. 


4. Kinh hồi hướng - tilokavijayarãjapattidänagãthä 

Yam kiãci kusalakammam, kattabbam kiiyam mama, kãyena väacämanasä, tidase 
sugafam katam, ye sattä saññino atth1, ye ca sattä asaññino, katam puññaphalam mayham, 
sabbe bhãg1 bhavantute, ye tam katam suviditam, dinnam puññaphalam mayã, ye ca tattha 
najãnanti, devä gantvä nivedayum, sabbe lokamhi ye satfä, Jivantaharahetukaä, manuññam 
bhoJanam sabbe, labhantu mamacetasätI. 


Phước căn tôi đã tạo thành Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách 
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên ngay 
Đều là phước báu vững bền Có người làm phước được rày 
Có thê tiếp chúng độ lên thiên đàng Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng 
Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 
Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian ta bà Hưởng được phước quý ung dung thanh 
Chư thiên, Phạm thiên cùng là nhàn 
Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an Chúng sanh thế giới các hàng 
Phước tôi hồi hướng dâng ban Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường 
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu XIn thâu phước báu cúng dường 
Bằng ai chưa rõ lời cầu Hóa thành vật thực mùi hương thoải lòng. 


Mỗi khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi cầu phải đọc câu nguyện sau đây để dứt 
bỏ lòng ham muốn: [dam vata me dãnam äsavakkhayävaham hontu anagate — Xin cho 
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phước thí mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô 


nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 


5. Vô thường - khổ não - vô ngã 
Biển trần khổ sóng bồng lai láng, 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao 
Tấm thân chìm đắm dạt dào. 
Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly, 
Cõi giả tạm ích gì sự thế. 
Uống tâm tư tìm kế miên trường, 
Trần hoàn vạn vật vô thường, 
Khổ não, vô ngã đầy đường chông gai. 
Do báo nghiệp lưu lai từ trước, 
Các pháp hành, tạo được thân duyên, 
Pháp hành kế tục nhau liền, 
Diệt, sanh, sanh, diệt triền miên không 
ngừng. 
Người hay thú đồng chung số phận, 
Hễ có thân ngũ uần, không bên. 
Chịu điều biến đối đảo điên, 
Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào, 
Thẻ vật chất không sao giữ nôi, 
Sức vô thường phá mỗi sát na, 
Xét cùng đâu phải thân ta. 
Khó ngăn tóc bạc không cầm răng long. 
Lửa ái dục đốt lòng từ phút, 
Vẫy ưu phiền, chăng chút nào nguôi, 
Dễ chi đặng tạm an vui, 
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, 
Người, ai ai chẳng dám lại gần, 
Gớm ghê, dâu bậc chí thân, 
Đều sợ xui, lụy, hương lân, cửa nhà. 
Chọn một chốn rừng già hoang vắng, 
Đem thây thị, an táng cho xong, 
Địa táng, hỏa táng chăng đồng, 
Tùy duyên, tùy lực, vẫn không quản gì. 
Đưa xác chết, người đi đông đúc, 
Kẻ thân nhân uất ức, khóc than. 
Hình hài ba khúc rã tan, 
Thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. 
Khổ tử biệt thiết tha nung nấu, 
Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 
Tâm thân ngũ uẫn đã tiêu, 
Đất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên. 
Thân đã chăng, thiên diên ngày tháng. 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương. 
Chúng sanh ba cõi vô thường, 


Nên vun cội phước, tìm đường siêu sanh. 
Lựa các thứ nhân lành gieo giông, 

Quả kết trong kiếp sông về sau, 

Mở lòng bố thí dồi dào, 

Học kinh, trì giới, khá mau tu hành, 
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trầm luân không về 
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch, 

Dẫn trên đường thanh bạch mà đi, 

Dâu cho chuyền kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu, 
Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. 
Tâm đừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần. 
Các phương pháp, yên tâm tịnh trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa, 
Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khổ cõi đời, số cát sông Hằng, 

Tám điều khổ não ghi bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 
Cõi trần thế ra vào há đễ, 

Luật tuần hoàn nào kể chỉ ai, 

Thân ta chăng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 
Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo. 
Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tô nhỏ nhít vô hồi, 

Vốn là chất lỏng, giống dầu mà trong, 
Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 
Bảy ngày đầu còn tươi trong vắt. 

Rồi lần lần biến sắc đổi màu, 

Đến tuần thứ bảy về sau, 

Biến thành một chất trông vào đáng ghê 
Đỏ đợt dợt, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra, 

Lại đến bảy bữa thứ ba, 
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Hóa thành chất đặc, như là thịt dư, 
Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 
Miếng thịt thừa tội khổ xiết chỉ, 
Tuy hình huờn kết thế ni 

Nhưng mềm mại, như chì rã tan. 
Tưởng tượng đến trăm ngản ghê sợ. 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà, 
Phôi này còn yếu chưa giả, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 
Bảy ngày nữa từ từ biến hóa 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 
Tuy hình chưa hẵn thật thành 


Nhưng đã có dạng đầu, mình, chơn, tay. 


Pháp hành vẫn tạo hoài không dứt. 
Tuần thứ năm thất nhựt vừa qua, 
Nhỏ to hình dáng đây đà 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hài 

Ngoài ba tháng thành thai cứng cát 
Thai loài người, nào khác thú đâu. 
Cũng đều khổ não âu sâu, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chơn, 
Ngồi chồm hồm còn hơn ràng buộc 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nắm lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tăm mịt mờ. 
Quanh mình váy chất dơ, hôi thúi 
Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao 

Nên hằng giấy giụa thân nào đặng yên. 
Nếu mẹ chăng cữ kiêng ăn uông, 
Mặc đói no, nuốt bướng nhai càn, 
Nóng, cay, nguội, lạnh, không màng, 
Miễn vừa khâu dục ngó ngàng chi con, 
Vật thực trúng da non của trẻ, 

Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 
Đau thương khổ não khôn cùng. 
Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 
Lại giống khỉ, trải qua mưa gió, 
Năm co ro, một xó rết run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chăng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 
Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây 

Chừng nào tìm được bộng cây, 

Chui vào ấn náu thân này mới an. 
Đủ mười tháng vẹn toàn thân thẻ. 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui 





Lo âu dạ luống ngùi ngùi 

Sợ sự tai hại trong hồi khai hoa, 

Mãn toan tính đắn đo, cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quần công chuyện trong nhà, 

Dể duôi nào dám đi xa bấy giờ, 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc vầy kẻ đỡ người nưng 
Chịu điều đau khô từng cơn, 

Dầu kiên gan mấy, cũng sờn nỗi đau, 
Người cả thảy, không sao tránh thoát, 
Bỗng dường như, bão tạt vào thai 

Hài nhi, như chớp, đã day, 

Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 
May được lúc lâm bổn yên tịnh. 

Cả mẹ tôi khỏe mạnh vuông tròn, 

Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện 
căn 

Nếu phước báu không bằng tội ác, 

Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Gật gờ dường phải đôi lần dứt hơi! 

Vì nhân ác đến hỏi trả quả, 

Chúng sanh này, thảm họa chết non. 
Chết ngộp, hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoài bụng mẹ, hoặc còn trong thai 
Ngán ngẫm, kiếp sanh lai tất tửi! 

Từ thác sanh đến buổi lọt lòng, 

Mạng căn nào biết chắc không. 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao 
Suy nghĩ chán xôn xao tất đạ, 

Xét khổ sanh, buôn bã âu sâu, 

Đây là hết khổ đặng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 

Sự khổ già thân ta hằng chịu, 

Dầu gái trai tiều tụy như nhau. 

Đổi thay chăng trước thì sau, 

Suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ! 

Buổi niên thiếu ngây thơ, đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân 

Dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, 

Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường 
tình, 

Độ trẻ trung vóc hình tráng kiện, 

Hằng phô bày thê diện đáng yêu, 

Thể gian ai cũng ưa chìu, 
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Gái trai đều có tự kiêu thuở này, 

Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, 
Quá lạc lầm quí mến thân ta, 

Sắm đồ trang sức, xa hoa, 

Điểm tô cho đặng, đẹp ra tuyệt trần. 
Dụng kính, lược, dự phần chải gỡ, 
Giồi phấn son, sặc sỡ thêm duyên, 
Chắng vừa sở tạo, tự nhiên. 

Lấp mùi hảm trược, ướp liền nước thơm. 
Công trang điểm, sớm hôm không dứt, 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 
Xác ô uế, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ, 

Lại còn biến đối dường mơ, 

Chậm, mau, rồi cũng có ngày tiêu tan! 
Hữu tình đến vội vàng tuổi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông, 
Dầu cho cạn trí hết lòng. 

Cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 
Tay chơn thảy mòn hao, gây yếu, 

Lần lần còn xương chịu lẫy da, 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xô đuổi, tuổi già đến thay. 
Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ. 
Chưa bao lâu đã trở nên lờ, 

Trông xa các vật tờ mờ 

Nhãn quan suy kém có chờ cho đâu, 
Đồng thời phát khổ sâu tai điếc, 

Lóng mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hắn âm thầm hoại tiêu. 
Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra mây cớ thật gần, 

Như răng, phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tắm thân đã giả. 
Tham luyến sống, cũng là phải chết, 
Thân hữu hình, chưa hết bao lâu, 

Thế rằng “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lẫy nó làm câu răn mình. 
Cũng có kẻ quá tin sức khỏe. 

Tâm trẻ con, thân thể đã già. 

Có ai kêu thử ông, bà 

Dầu không oán giận, cũng là không vui 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, 
Trái lại kêu bằng chị hay anh, 
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Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên, 
Hạng người thế không nên ái truất, 
Người chắng thông kinh luật khuyên răn, 
Hạng này hay có làm xằng 

Ai thân cận lắm, ắt hằng nhơ lây, 
Nghĩ chín chắn thân này ắt hoại. 

Đã nhớp nhơ mà lại không bên, 

Khổ già đeo đuôi một bên, 

Khổ đau liên tiếp cho thêm não nè, 

Ôi! Thảm khốc, nhắc về bịnh khổ, 
Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bịnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ riệt thiết tha lắm hồi. 
Bệnh suyễn mệt, nói thôi không xiết, 
Bịnh ho lao, bịnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê, bại cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đản bà, 
Bịnh cùi, lác thúi da, lầy lụa. 

Những lang ben ăn túa châu thân, 
Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thủng sưng khắp tay chân, mặt mày, 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió rét, 

Bịnh đau răng, mũi nghẹt, trái, ban, 
Sưng phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bệnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo, 
Cử đôi bịnh, nghiệm cho ra lẽ, 

Dầu bịnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chăng biết tả sao cho cùng, 
Đời hay nói “Đau chân hả miệng”, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan 
Nhờ thầy bó trận, lập đàn, 

Ông này, bà nọ cầu an đêm ngày, 

Sợ có sự nạn tai dồn dập. 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 

Hết lòng khấn vái Chư thiên, 

Hộ căn bịnh ấy, giảm thuyên từ rày, 
Vong cha mẹ trên mây, ngoài gIó, 
Hoặc ông bà, mà có hiển linh, 

Xin về độ bịnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho 
Bởi lầm lạc chăng lo kinh kệ 

Mãi chuyên cần, tế lễ cầu xin. 

Bình do nghiệp chướng của mình, 

Há vì cúng quảy bịnh tình thoát sao, 
Thân đã có, nguồn đau phải có, 
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Mãi tối tăm chăng rõ hiệp tan, 

Chúng sanh trong cõi thê gian, 

Nặng nhẹ đều phải vương mang bịnh trần 
Chỉ tránh khỏi có phần La-hán, 

Cảnh Niết-bàn dứt nạn khổ đau, 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết, sống ốm đau là thường 
Thấy bịnh hoạn cảm thương thân thé, 
Cũng toan lo, tìm kế giải sầu, 

Khổ đau càng thấm càng lâu, 

Rồi đến khổ chết bắt đầu dẫn theo. 
Khi khô chết đã gieo mầm dữ, 

Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên, 
Cơn hấp hối, run lên không dút, 

Khắp thân mình, thịt giựt, gân thun, 
Tay chơn chuyền động vẫy vùng, 
Ruột, gan, dao cắt vô cùng đớn đau, 
Ngày tận số, lâu, mau đã tới, 

Cái thức thần lìa với xác dơ, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng rờ như cây, 
Quyền thuộc vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chi, 

Thân kia đã gọi thây, thi. 

Con người ấy gọi là đi qua đời. 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Cùng vợ chồng, con cái, mẹ cha, 

Anh em, quyến thuộc, gần xa, 

Khó trông đu dắt, cõi ma, một mình, 
Thậm chí đến, đồng trinh cắc bạc, 

Để trong môi, người thác theo lẻ, 
Cũng không đem được dựa kè, 

Cõi trần đề lại, ra về hồn không! 

Quỷ vô thường, vô song quyên thế 
Giết chúng sanh bắt kể gái trai, 

Giết người chẳng lựa cho hay, 

Dâu Chư thiên cũng bị tay giày vò, 
Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh chăng biết xót than! 

Chỉ trừ một cõi Niết-bàn 

Vô thường chăng dám lộn hàng đến đây, 
Bởi chưng ở cảnh này tịch tịnh, 

Đầy yên vui chắng dính bụi trần, 
Phước báu to lớn muôn phần, 

Chăng hư, chắng hại là thân vàng ròng, 


Tưởng chết sống, sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 
Cô công trì giới, tham thiền 

Đặng có kết quả, về miền an vui 

Chớ hờ hững dê duôi sự ác, 

Đừng để cho lầm lạc càng tăng, 

Tỉnh liền, vun tưới thiện căn, 

Nghiệp theo chẳng kịp, khi thăng Niết- 
bàn 

Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 
Cũng đừng nên ý lại vào a1, 

Bút-thô (Buddho) một tiếng tăng bày, 
Trong cơn hấp hối, niệm sai, lạc đường. 
Ta nên nhớ vô thường, khổ não 

Đừng đợi cho nghiệp báo đến nơi. 
Đọa đày, vừa lúc tắt hơi, 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra, 

Sự khổ chết, nguyên là nghiệp dữ, 
Luật luân hồi, tử tử, sanh sanh. 

Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu, 

Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 

Nhân đến hồi kết các quả sầu, 

Do câu “thiện ác đáo đầu” 

Về sau phải chịu, vui rầu chắng sai. 
Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, 

Cõi trần này giết thác sanh linh. 

Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo, 
Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ tôi người, mê hoặc tà dâm 

Tính toan mưu kế âm thầm 

Chăng kiên luật pháp, tối tăm làm liều, 
Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh, không chừa thói quen. 
Cõi hiện tại, nhúm nhen, ngũ nghiệp 
Tánh xấu xa chăng kịp đôi thay, 

Chết rồi phải bị đọa đày, 

Xuống nơi địa ngục chịu hoài nạn tai, 
Các tội ác, không sai một bước, 

Bóng theo hình, cái trước, cái sau, 
Nhân nào quả nấy, liền nhau 

Mình gây mình chịu, ai vào g1úp ta, 
BỊ quỷ sứ hành hà đánh đập, 

Kéo lôi bừa, bằm dập chẳng thương, 
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Lửa phiền thiêu đốt thịt xương. 

Chết sống, sống chết luôn luôn không 
ngừng. 

Sự khổ cực bởi chưng ác báo, 

Giái hay trai, đã tạo phải mang, 

Cảnh này ác quả đã tan, 

Sanh làm nøgạ quỉ nhẹ nhàng đôi phân. 
Giống nøạ qui toàn thân ghê tởm, 

Đói khát khao, hôm sớm nhe nanh, 
Ăn ròng máu mủ hôi tanh. 

Hết kiếp ngạ qui tái sanh lên đời. 

Loài súc vật trên bờ dưới nước. 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Đành cam số phận hâm hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người, 
Bắt giết hại mẫy mươi chăng tiếc, 

Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 
Hành hình thảm khốc mới vừa, 

Đó là quả báo có chừa chi aI, 

Cũng có kẻ đầu thai thần qui 

A-tu-la, ngạ qui khác chi, 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chăng biết mấy tăng kỳ! kiếp lâu 
Kiếp quá khứ rất giàu tội khô, 

Tội khổ này chăng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bốn loài, 

Thấp hóa, không hạn, noãn thai chăng trừ, 
Nhận ác đã gieo từ vô thi, 

Quả xấu xa trực chỉ gieo mình, 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. 
Cõi giả tạm dường tên thắm thoát, 
Kiếp này qua, kiếp khác đến thay, 

Rồi trong những kiếp vị lai. 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đầy 

Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài. 
Vì chưa thoát khỏi trần ai. 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. 
Đây ta thử xét qua hiện tại. 

Chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn, 


! Nói cho đủ a-tăng-kỳ, nghĩa là vô số. 
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Vì chưng đói khát, khó khăn, 

Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo, 
Nghèo sạch đất, giàu to cũng thế. 

Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm. 

Có rồi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra, 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lỡ cả núi sông, 

Mối ăn nặng cánh bên lòng. 

Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu 
lường, 

Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn phải dụng tâm thân, 

Xác thịt lẫn với tinh thần, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhằn cũng 
cam, 

Bịnh đói khát hằng làm vắt vả, 

Thuốc dầu hay, chăng đã tật này, 

Không được ăn uông, ốm gây, 

Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần, 

Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, 

Có ăn rồi, bịnh được giảm thuyên, 
Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 
Không sao tránh khỏi phải quyền sanh 
nhai. 

Có kẻ ráng cấy cày, đảo, cuốc, 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương, 
Kẻ thì làm mướn, bán buôn. 

Biết bao khổ cực, luôn luôn một đời. 
Người giàu có, thánh thơi đôi chút. 

Bởi từ xưa quả phúc vo tròn. 

Cõi trần, hái trái ngọt ngon 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm 
Những khổ não đã lần lượt giải 

Văn tắt đây, đại khái tám điều 

Chúng ta lấy đó làm nêu, 

Gái trai cũng phải chịu điều khổ lao 
Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 

Ráng tu hành, giới định làm căn. 

Mong cầu giải thoát trối trăng 

Trần khổ xa tách, nhẹ thăng Niết-bàn. 
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Phần H. LUẬT CƯ SĨ TÓM TẮT - GIHIVINAYAMKHEPA 

1. Phép tu bước đầu - Pubbabhãägapatipatti 

Những người có lòng tin tưởng đến ân đức Tam bảo và muốn quy y làm thiện nam 
(upäsaka) hoặc tín nữ (upãsikã) là phép tu bước đầu cho đặng chín chắn theo bổn phận 
người cư sĩ, trước hết phải tỏ lòng sám hối giữa Tam bảo (đối trước tượng Phật hoặc trước 
tháp thờ Xá Lợi hoặc trước một, hai, ba vị tỳ khưu hoặc trước mặt tăng chúng là bốn vị tỳ 
khưu trở lên mà sám hối cũng được). Trước phải làm phép sám hối, rồi sau mới thọ tam 
quy đặng làm thiện nam hoặc tín nữ trong đạo Phật mới đúng theo luật tại gia cư sĩ, xong 
rồi phải thọ trì ngũ giới cho đến trọn đời. Nếu có lòng tín thành sốt săng hơn nên thọ trì bát 
quan trai giới theo ngày đã định thì càng được thêm nhiều phước. 


— Nêu chỉ có I người nam hoặc l người nữ làm phép sám hôi thì đọc như sau này: 


Accayo mam bhante accagama yathä bãlam 
vatha mũ|ham yathã akusalam. 


Yo'ham” bhante kãyena vã vãcãya vã 
manasãä vã bhagavato vã dhammassa vã 
shalghassa vã agãäravam akäsim tassa? me 
bhante bhagavä” accayam. 
Accayato  patigganhatu° 
Samvaraya. 


ayatim 


Bạch Đức Thế Tôn!, vì tôi là người dốt nát, 
lầm lạc và không minh mẫn nên đã phạm 
các tội lỗi. 

Bạch Đức Thế TônŠ, sợ e tôi đã dễ duôi, 
không đem lòng thành kính do thân, khẩu, 
ý của tôi bất tịnh mà phạm đến Phật, Pháp, 
Tăng. 

Bạch Đức Thế TônŠ. Cầu xin Đức Thế 
Tôn, xá các tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội 


lỗi ấy là điều quấy thật, cho tôi làm những 
việc lành từ nay về sau. 
Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chứng minh nơi ấy phải nhậm lời bằng tiếng 
“sadhu”, nghĩa là phải rôi, đúng Tôi. 
— Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng lòng xin sám hối một lượt thì đọc: 
Accayo no bhante accagama yathabäle” yatha mũu|heŸ yatha akusale?. Ye!° mayam 
bhante kãyena vã vãcãya vã manasä vã bhagavato buddhassa vã dhammassa vã sanghassa 
vã agäravam akasimhã tesam!! no bhante bhagavã,!ˆ accayam accayato pafigganhatu!3 
äyatIm samvarâya. 


An? 


Nghĩa giải y như trước, chỉ khác nhau là đôi “tôi” ra “chúng tôi”. 

Khi đã làm lễ sám hối giữa Tam bảo rồi nên xin Eo trì tam quy (quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng) mới đúng theo phép tu của thiện nam, tín nữ trong Phật Pháp. 

Phép quy y đối trước tượng Phật, hay trước mặt 1, 2, 3 thầy tỳ khưu, hoặc giữa tăng 
chúng đêu được cả. 





! Hay Đại đức, các Đại đức, Đại đức tăng. 

? Số nhiều đọc yã"ham. 

3 Hau đọc: buddhassa. 

* Số nhiều đọc tassã. 

Š Hay đọc là ayyo, 2, 3 vị tỳ khưu trở lên đọc là ayy8, 4 vị trở lên đọc saigho. 
5 Số nhiều đọc là patigganhantu hay patigganhatu. 

7 Số nhiều đọc yathabälã. 

8 Số nhiều đọc yathämi]hã. 

% Số nhiều đọc akusalã. 

! Số nhiều đọc yã. 

!! Số nhiều đọc tãsam. 

2 Hay đọc: ayyo, 2, 3 vị tỳ khưu đọc là ayyä, 4 vị trở lên đọc sangho. 
!3 Số nhiều đọc là patigganhantu. 
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- Nếu chỉ có I người nam hoặc I người nữ làm phép quy y trước thầy tỳ khưu hoặc giữa 
tăng chúng thì phải đọc như vầy: 
Esaham bhante suciraparinibbutampi tam Bạch Đại đức, chư Đại đức, Đại đức tăng. 
bhagavantam Saralam gacchãmi Tôi cầu xin phép quy y Phật đã nhập Niết- 
dhammañca bhikkhusanghañca. bàn, cầu xin thọ xin phép quy y Pháp, cầu 
xin thọ xin phép quy y Tăng. 


Upäsakam'“ mam, ayyolŸ dđhãretu'5, Cầu xin Đại đức”, nhận biết cho tôi là 
aJJatagza pãnupefam saranam gatam. người thiện nam'Š, đã quy y Tam bảo từ 
nay cho đên trọn đời. 

Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chúng phải nhậm lời bằng tiếng “'sãdhu”. 

— Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng lòng xin thọ phép quy y thì đọc: 

Ete'? mayam bhante suciraparinibbutampi tam bhagavantam saraäam gacchama 
dhammañca bhikkhusaighañca. Upäsake”? no, ayyo?! dharetu”” ajjatagge pãnupete” 
saralam øgate”° 

- Nếu l1 người nam hoặc nữ đối trước tượng Phật hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm 
phép quy y thì đọc: 

Esaham bhante bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. 
Upãsakam”” mam bhagavä dhãretu ajjatagøe pãnupetam sarañam gatam. 

— Dứt phần phép tu bước đầu — 


2. Giải về pháp hiệu gọi thiện nam, tín nữ và pháp của người tại gia tín ngưỡng 
Phật pháp, nhứt là giải về giới luật. 

Những người có pháp hiệu gọi là thiện nam hoặc tín nữ là bởi đã quy y tam bảo y theo 
lời của Đức Thế Tôn đã thuyết cho Đại đức Mahãnãmasakyarãja rằng: “Mahãnãma này! 
Những cư sĩ nào đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì được gọi tên là thiện nam hoặc 
tín nữ”. Phạn ngữ có nói: “Ratanattayam upäsafftI upäsako”, nghĩa là: người nào vào ngồi 
gần Tam bảo thì được gọi là thiện nam. 


Chú giải: tiếng upäsaka là chỉ về cái ý, nếu có người nào ở xa, nhưng ý hằng tưởng đến 
Tam bảo, nương theo Tam bảo thì cũng gọi là người ngồi gần Tam bảo; vào ngồi gần mà 
ý không tin tưởng đến Tam bảo thì gọi là người ở xa Tam bảo, như thế, không phải là người 
thiện nam. 

Giới của thiện nam và tín nữ 
Phạn ngữ có nói: “Pañcavirati cetanã”, nghĩa là: “cái tác ý chửa cải năm điều oan kết, 
gọi là giới luật thiện tín”, y theo lời của Đức Thế Tôn đã giải cho MahanamasakyarãJa 





1 Nếu là nữ thì đọc: upãsikam. 

l5 2,3 vị tỳ khưu đọc là ayyä, 4 vị trở lên đọc: saägho. 
!6 Số nhiều dhãrentu hay đhãretu. 

! Hoặc chư Đại đức, Đại đức tăng. 

!# Nếu là nữ thì đọc: tín nữ. 

!9 Nếu là nữ thì đọc: etã. 

?° Nếu là nữ thì đọc: upäsikãyo. 

?! 2,3 vị tỳ khưu đọc là ayyä, 4 vị trở lên đọc: saägho. 
?2 Số nhiều đhãrentu hay dhãre{u. 

?3 Số nhiều: pãnupetã. 

? Số nhiều: gatã. 

?5 Nếu là nữ thì đọc: upäsikam. 
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rằng: Mahãnäma này, người nào chừa cải: sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà đâm, sự nói dối, 
sự uống rượu thì người ấy gọi là thiện-nam, tín nữ có giới. 

e Phép chánh mạng của thiện nam và tín nữ 

Sự tránh khỏi năm nghề buôn bán tà và ở theo phép nuôi mạng chơn chánh gọi là phép 
Chánh mạng của thiện tín. Theo lời của Đức Thế Tôn đã giải cho các thầy tỳ khưu rằng: 
“Các thầy tỳ khưu này! Những người thiện tín không nên phạm đến năm điều buôn bán tà 
là: nghề buôn bán khí giới (satthavamjjã) tự mình làm, hoặc biểu kẻ khác làm, hoặc có khí 
giới ấy vì một cớ nào, rồi đem đi bán; nghề buôn bán người (sattavanjJ3); nghề buôn bán 
thịt thú?5 (mamsavanjjã); nghề buôn bán rượu (majjavanJj3); nghề buôn bán thuốc độc 
(visavanjjã). Những người thiện tín tránh khỏi nghề buôn bán tà ấy, và nuôi mạng được 
chơn chánh gọi là ở theo phép chánh mạng. 

e_ Điều hại của thiện tín 

Những việc làm cho giới luật và chánh mạng của thiện tín hư hại có năm điều: không 
tin tưởng ân đức Tam bảo (asaddho hoti); phá giới (dussilo hoti); không quyết định 
(kotuhalamangaliko hot); chấp kẻ có tà thuật cho sự tội phước, không tin tội, phước do 
nơi nghiệp mà sanh ra (mañgalam pacceti no kammam); chỉ tìm làm phước nơi người ngoại 
đạo (to ca bahiddha dakkhineyyam gavesati tattha ca pubbakaramkoroti). Những người 
thiện tín đã phạm nhằm một trong năm điều đã kể trên, thì gọi là người thiện tín đáng cho 
các bậc Thiện trí thức khinh bỉ. 

e Việc lợi của thiện tín 

Những việc làm cho giới luật và chánh mạng của thiện tín được lợi ích có năm điều: có 
đức tin chắc trong Đức Tam bảo (saddho hoti); có giới luật (sïlavã hoti); có tâm quyết định 
(na kotuhalamangaliko hotI); tin lý nhân quả: không tin kẻ có tà thuật ngoại đạo (kammam 
pacceti nomadgalam); không xu hướng theo kẻ tà đạo, và chỉ tìm làm phước nơi bậc 
dakkhineyyapugøalä, là bậc tu có giới trong sạch, đáng thọ lãnh vật thí của người tin lý 
nhân quả đem dâng cúng (na 1to bahiddhä dakkhineyyam gavasati Idha ca pubbakãram 
karotI). 

Những người thiện tín đã tu hành theo năm điều lợi ích này gọi là: thiện tín cao thượng 
ví như hồng lên (upasakapaduma) hoặc gọi là thiện tín như bạch liên vậy 
(upãasakapundarika). 

e Đức của thiện tín 

Phép để cho thiện nam tín nữ tu hành, tăng thêm đạo đức có 10 điều: thiện tín chia vui, 
chia khổ với tăng; thiện tín có thân và khẩu trong sạch; thiện tín lấy pháp làm trọng, nghĩa 
là mỗi khi làm công việc gì đều phải lẫy pháp là lớn, là gốc, là bằng cứ, không khi nào sai 
lạc; hay ưa mến sự bồ thí tùy sức mình; nghĩa là có ít bố thí ít; có nhiều bó thí nhiều, không 
để cho lòng bỏn xẻn làm chủ; siêng năng trong việc học hỏi cho thấu rõ lý đạo của Phật đã 
giáo truyền; có chánh kiến, nghĩa là có trí huệ thấy biết điều phải lẽ quấy; tránh xa những 
người không có ý quyết định, và không tin kẻ có tà thuật cho họa phước, chỉ tin lý nhân 
quả, làm lành được quả vui, làm dữ mang quả khổ; không quên Tam bảo, dầu có gặp nạn 
đến nỗi hại mình, cũng không hề xu hướng theo kẻ khác và kính họ làm thầy, cho họ là cao 
thượng hơn Tam bảo; ưa mến sự đồng ý cùng nhau; tu hành chín chắn theo Phật Pháp. 


Các thiện tín phải hết lòng theo I 0 phép â ấy, là đạo làm cho mình mau được kết quả mỹ 
mãn, mà cũng là duyên lành của Niêt-bàn vậy. 


% Và nuôi thú để bán. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


3. Phép thọ ngũ giới 
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Những người đã thọ phép tam quy rồi được gọi là thiện nam, tín nữ nêu muốn thọ ngũ giới, 


phải xin thọ nơi thầy tỳ khưu hoặc sa di. 


Trước hết phải đọc bài “Lễ bái Tam bảo” tưởng đến ân đức Phật, Pháp, Tăng rồi mới nên 
đôi trước mặt thây tỳ khưu hoặc sa di mà xin thọ ngũ giới băng lời sau này: 


Ukãsa aham 7” bhante visum visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha pañca s1lãni 
yäãcami. 

Dutiyampi aham bhante visum visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha pañca s1lãm 
yãcãmI. 

TatiyampI aham bhante visun visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha pañca s1lãni 
yãcãmI. 


Bạch hóa Đại đức, tôi”? xin thọ trì ngũ giới 
nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích. 

Bạch hóa Đại đức, tôi xin thọ trì ngũ giới 
nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

Bạch hóa Đại đức, tôi xin thọ trì ngũ giới 
nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho 
được sự lợi ích, lần thứ ba. 


Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần: “Namo tassa bhagavato 
arahato sammasambuddhassa — Tôi xin đem hệt lòng thành kính làm lê Đức Bhagavä đó, 
Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả Chánh Biên Tri do Ngài tự ngộ, không 


thầy chỉ dạy”. 


Ông thầy đọc tiếp bài quy y Tam bảo, người thọ giới phải đọc theo: 


Buddham saranam gacchãmI. 

Dhammam saranam gacchãmI. 

Sañgham saranam gacchãmI. 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmI. 
DutiyampI dhammam saranam gacchãmI. 
Dutiyampi sañgham saranam gacchãmI. 
TatiyampI buddham saranam gacchãmI. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmI. 
TatiyamplI sañgham saranqam gacchãmI. 


Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật 


SOI, 11oyi66s)NbØ94l/s.4Q bàbd PAaaiád xin quy y Pháp 
TU 9236: sài xãtbheshá0ckb site xin quy y Tăng 
Tôi............ xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
T1 ŸŠa xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
TÔI 02256yx2sb4 xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 
rà xin quy y Phật, lần thứ ba. 
1á. xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
TẾ s2yä2ýy (bi xin quy y Tăng, lần thứ ba. 


Ông thầy đọc: “Tisaranaggahanam paripunnam — Phép quy y Tam bảo tròn đủ chỉ có 


bấy nhiêu”. 


Người thọ tam quy phải đọc lời sau: “Ama bhante” nghĩa là “Dạ, vâng” 


Ông thầy đọc (người thọ ngũ giới phải đọc theo): 


I) Panatpatäã veramanqT sikkhäpadam 
samädiyämI. 

2) Adinnadanä veramaqï sikkhäpadam 
samädiyämI. 

3) Kãmesumicchãacärä veramanI 
sikkhãpadam samaädiyäm. 

4) Musavada veramaqT sikkhapadam 
samädiyämI. 


? Nhiều người thì đọc: mayam. 
?8 Nhiêu người thì đọc: yacama. 
? Nhiêu người thì đọc: chúng tôi. 


Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự giêt thác loài sanh mạng. 

Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự trộm cắp. 

Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự tà dâm. 

Tôi xin vâng g1ữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự nói đôi. 
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5) Surãmerayamajjappamädatthana Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
veramanT sikkhãpadam samãdiyämI. sự để duôi uống rượu. 
Ông thầy đọc: 
Imãm! pañca sikkhãpadami sadhukam katvaä Người (hoặc các người) nên thọ trì ngũ 
appamadena niccakãlam giới này cho được trong sạch, phải vâng 
sammarakkhitabbam. giữ hành theo cho đến trọn đời, chăng nên 
dễ duôi. 
Người thọ giới đọc: “Ama bhante” nghĩa là “Dạ, vâng” 
Ông thầy giải về quả báo trong việc trì giới: 
STlena sugatim yanti silena bhogasampadãä Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng 
slena nibbutim yani tasma silam nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu 
visodhaye. sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh 
được giải thoát nhập Niêt-bàn cũng nhờ giữ 
giới. Bởi các cớ ây, nên người (hoặc các 
người) phải ráng thọ trì giới luật cho trong 
sạch, đừng nên đê lâm nhơ. 
Người thọ trả lời: “Sãdhu” (phải rồi). 


4. Phép thọ bát quan trai giới 

Những người thiện tín cầu xin thọ bát quan trai, trước ngày hạn kỳ thọ giới, phải sắp đặt 
cho xong xuôi công nghệ của mình làm trong ngày thường, đặng sáng ra xin thọ giới cho 
được trong sạch, khỏi bị việc trần ràng buộc. 

Đến kỳ, sáng phải thức cho sớm, dọn mình cho sạch sẽ rồi mới nên đi thọ giới, nếu đi 
được trong lúc rạng đông thì tốt, băng không có thê đi thọ được, phải ngồi trước kim thân 
mà phát nguyện như sau: 

Alja uposatho Imañca ratim Imañca Nay là ngày phải thọ trì giới bát quan tral, 
divasam uposathiko?° bhavissämi. tôi là người thọ trì giới bát quan trai, trọn 
ngày nay và đêm nay. 

Nếu không thuộc tiếng Phạn thì phát nguyện bằng tiếng Việt Nam cũng được. 

Sau khi phát nguyện xong rồi, phải giữ một lòng không nên phạm điều học mà mình đã 
phát nguyện. Sau khi phát nguyện, nêu tiện thì phải đi xin thọ giới nơi thầy tỳ khưu hoặc 
sa di, dầu đi khi mặt trời đã lên cao rồi mà mình mới đi thọ giới, thì cũng cho rằng mình 
được trọn một ngày một đêm vậy bởi vì mình cũng đã có phát nguyện rôi, phước báu cũng 
bằng nhau. 

Khi đối trước mặt thầy tỳ khưu và sa di, mà xin thọ giới bát quan trai, trước hết phải đọc 
bài lễ bái Tam bảo, sau mới xin thọ giới. 

Xin thọ bát quan trai phải đọc như sau này: 

Ukãsa aham'!  bhante visum visunm Bạch hóa Đại đức, tôi xin thọ trì bát quan 


rakkhanatthaya tIsaranena saha _ trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo 
atthañgasamannagatam uposatham cho được sự lợi ích. 
yäcami”? 


39 Nếu là nữ thì đọc: uposathikã. 
3! Nếu nhiều người đọc: mayam - chúng tôi. 
3 Nếu nhiêu người đọc: yäcama. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Dutiyampi aham bhante visum visum 
rakkhanatthaya {Isaranena saha 
atthangasamannasgatam uposatham yäcãmI. 
Tatyampl aham bhante visum visum 
rakkhanatthaya {Isaranena saha 
atthañgasamannagatam uposatham yäcãmI. 
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Bạch hóa Đại đức, tôi xin thọ trì bát quan 
trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích lần thứ nhì. 

Bạch hóa Đại đức, tôi xin thọ trì bát quan 
trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích lần thứ ba. 


Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bài Namo 3 lần và đọc luôn bài tam quy, mình phải 
đọc theo y như trong phép thọ ngũ giới có giải. 


Bát quan trai gIới: 


I) Panatpatã veramaq sikkhapadam 
samädiyämI. 
2) Adinnadanäa veramaqT sikkhapadam 
samädiyämI. 


3) Abrahmacariyä veramaï sikkhapadam 
samädiyämI. 


4) Musavadä veramaqT sikkhapadam 
samädiyämI. 
5) SuramerayamaJJappamädatthaäna 


veramanT sikkhãpadam samädiyämI. 

6) VikalabhoJanä veramamqi sikkhapadam 
samadiyami 

7) NaccagTtavaditavisũikadassanamaälä 
gandhavilepanadhãranamandanavibhi- 
sanatthana verama1 sikkhapadam 
samãädIiyämI. 

8) _ Uccäasayanamahasayana 
sikkhapadam samadiyäm. 


verama1 


Xong rồi người xin thọ gới đọc: 


lmam atthañgasamannAgatam 
buddhappaññatam uposatham Imañca 
ram Imañca divasam  sammadeva 


abhirakkhitum samãdiyãmI 


Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự giết thác loài sanh mạng. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự trộm cắp. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự thông dâm. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự nói dối. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự để duôi uống rượu. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự ăn sái g1Ờ. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự múa hát, thối kèn, đờn, xem múa hát, 
nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm, 
dôi phân và đeo tràng hoa. 

Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
chỗ nằm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Tôi xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám 
điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để 
vâng giữ hành theo cho được trong sạch 
trọn ngày nay và đêm nay, mong câu gieo 
được giống lành đề thấy rõ Niết-bàn trong 
ngày vị lai. 


Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bằng lời sau này để nhắc nhở cho mình ghi nhớ: 


Imani attha sikkhapadan uposatha 
s1lavasena Imañca rattim imañca divasam 
sadhukam katvã appamadena sammã 
rakkhitabbam. 


Người nên thọ trì bát quan trai giới cho 
trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không 
nên dê duôi. 


Người xin thọ giới đọc: “Ama bhante” (Dạ, xin vâng). 


Xong rồi ông thầy giải về quả báo trì giới: “STlena sugatim yanti sïlena bhogasampadä 
silena nibbutim yantI tasmäã sTlam visodhaye”. Nghĩa như chương trước. 
Người thọ trả lời: “Sãdhu” (Phải rồi). 
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e Chỉ của ngũ giới 

— Giới sát sanh có 5 chi: 1) chúng sanh có thức tánh (pano); 2) biết chúng sanh có thức 
tánh (pänasaññitã); 3) tính giết (vadhakacittam); 4) ráng sức giết (upakkamo); 5) chúng 
sanh chết bởi sự ráng sức ấy (tenamaranam)). 

— Giới trộm cắp có 5 chỉ: 1) vật có chủ gìn giữ (parapariggahitam); 2) biết rằng vật có 
chủ gìn giữ (parapariggahitasaññita); 3) tính trộm cặp (theyyacittam); 4) ráng sức trộm cặp 
(upakkamo); 5) trộm cắp được bởi ráng sức ây (tenaharanan). 

— Giới tà dâm có 4 chi: T) người nữ không nên tà dâm, nghĩa là gái có người gìn giữ 
(agamanTyatthanam); 2) tính tà dâm với gái đó (tasmimsevanãcittam); 3) ráng sức tà dâm 
(upakkamo); 4) đã tà dâm (maggena maggappaf[ padanam). 

— Giới nói đối có 4 chỉ: 7) điều không thật (atatham vatthu); 2) tính nói dối 
(visamvadanacittam); 3) ráng sức nói đôi (taJJoväyamo); 4) đã làm cho người tin chặc lời 
nói đôi ây (parassa tadatthav1Jananam). 

~ Giới âm tửu có 4 chỉ: 1) rượu (majjanïyavatthu); 2) tính uống (pãtukamyatäcittam); 3) 
ráng sức uông rượu ây (tajjovayamo); 4) đã uông rượu ây khỏi cô (tassa paãnam). 

e_ Chỉ của giới bát quan trai 

Các chỉ trong giới sát sanh, trộm cắp, nói đối, uống rượu đều giống trong ngũ giới. 

— GIới thông dâm có 4 chi: f) trong 30 khiếu?3 (bhedanavatthu); 2) tính thông dâm 
(sevanacittam); Ở) ráng sức thông dâm (tajJJjoväyamo); 4) đã thông dâm (maggena 
magsgappatipadanam). 

- Giới ăn sái giờ có 3 chỉ: 1) sái giờ (là từ chỉnh xế đến mặt trời mọc) (vikãlo); 2) vật 
thực được phép ăn trong giờ (yävakälikam) (từ mặt trời mọc đên đứng bóng); 3) đã ăn khỏi 
cô (ajjhoharanam)). 

_— Giới múa hát, đờn kèn, xem múa hát, nghe đờn kèn, điểm trang nhan sắc, nhứt là xức 
dâu thơm, dôi phân, đeo tràng hoa có 6 chi: 1) múa hát, đờn kèn (naccagTtäadh); 2) tính làm 
(kattukamyatäcttam); ở) đi nghe hoặc xem và đã nghe hoặc đã xem 
(sutadassanatthãyagamanam); 4) vật đê điêm trang nhứt là tràng hoa (mãlãdi); 5) cô ý dùng 
đô trang điêm nhan sắc (dhãranacchandat); 6) đã dùng đô trang điêm mà trang sức (tassa 
dhãranam). 

— Giới nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp có 3 chỉ: 1) nơi năm ngồi quá cao và xinh đẹp 
(uccäsayanamahäsayanam); 2) tính năm hoặc ngôi (paribhogacittam); 3) đã năm hoặc đã 
ngôi (paribhogakaranam). 

Khi thiện tín đã phạm trọn đủ chi trong mỗi giới gọi là dứt giới, bằng phạm chưa đủ chỉ 
thì chưa gọi là phá giới, chỉ gọi là giới bât tịnh. 

e_ Hạn kỳ trong phép thọ giới bát quan trai 

Nếu luận về ngày kỳ, thì giới bát quan trai chia ra làm hai cách: 7) phép bát quan trai 
thọ trì trong một ngày và một đêm (pakatiuposatha); 2) phép bát quan trai thọ trì thêm ngày 
rước và ngày đưa (pafIJägara uposatha). 

Bát quan trai thọ trì trong một ngày, một đêm có 8 ngày trong mỗi tháng: ngày 5, §, 14, 
15, 20, 23, 29, 30, tháng thiêu thì ngày 28 và 29. Bát quan trai thọ thêm ngày rước và ngày 
đưa, có l2 ngày trong mỗi tháng: ngày l, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 28 (tháng thiếu 
ngày 27); trong 12 ngày ấy đều là ngày trước và sau liên tiếp 8 ngày bát quan trai thọ trì 
trong một ngày và một đêm. 


33 Xem trong luật xuất gia quyền nhất, chỗ “hành dâm” (điều học bất cộng trụ thứ nhứt). 
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e_ Giải tóm tắt về hai cách thọ trì bát quan trai 

Trong bát quan trai thọ trì trong một ngày và một đêm ấy, thiện tín phải đối trước mặt 
thầy tỳ khưu hoặc sa di, mà xin thọ giới mỗi khi đến ngày kỳ. Trong bát quan trai thọ trì 
thêm ngày đưa và ngày rước, thiện tín phải trau giồi đức tánh, tưởng nhớ tám điều học, 
trong 12 ngày đưa rước, chỉ phải giữ mình, lánh xa ngũ trần để chờ ngày đặng xin thọ trì 
bát quan trai I ngày, 1 đêm cho thêm sự tỉnh khiết, không buộc phải đi thọ giới nơi thầy tỳ 
khưu hoặc sa di. Phép bát quan trai thọ trì I ngày 1 đêm, dạy phải đối trước mặt thây tỳ 
khưu hoặc sa di mà xin thọ trì tám điều học; đến khi mãn một ngày một đêm ấy, chỉ phải 
giữ gìn không cho phạm đến tám điều học, nhưng không buộc phải xin thọ giới. 

Khi Phật còn tại thế có truyền phép bát quan trai 6 ngày trong mỗi tháng, là ngày 8, 14, 
15, 29, 30, (tháng thiếu thì 28, 29). 

Sau khi Phật tịch diệt được 4 tháng, có cuộc đại hội nhóm 500 vị A-la-hán. Đại đức 
Maha Ca Diếp làm tọa chủ để kết tập kinh luật, thấy còn cách khoảng (từ 15 đến 23, từ 30 
tới mùng 8), các ngài định thêm ngày 5 và 20 để làm phép bát quan trai trong mỗi tháng có 
tám ngày. 

e Việc nên làm 

Thiện nam, tín nữ đã xin thọ giới bát quan trai I ngày 1 đêm, trong mỗi kỳ, nếu muốn 
được trọn phước thì phải giữ gìn thân và khâu cho trong sạch, y như lời Phật đã truyền răn. 

Muốn cho thân được tỉnh khiết phải tránh xa các nghiệp nghệ trong ngày ấy, nhứt là 
nghề ruộng rẫy, mua bán, vì là việc làm cho giới bắt tịnh. 

Muốn cho khẩu được trọn lành, phải ngăn ngừa những lời nói vô ích, nói đến thế sự; 
nhứt là biện luận về cơm, gạo, tốt, hay xấu, xứ này xứ kia có nước đục hay trong, y phục 
dày hay mỏng, nam nữ nhiều hay ít, v.v...; phải nói về điều lành là biện luận về phép thọ 
ngũ giới, bát quan trai giới, và món quả báo của sự trì giới, tham thiền, trí huệ và nghe 
thuyết pháp. Trước khi niệm Phật tham thiền phải suy nghĩ về các tội của ngũ dục bằng 
cách sau này: Sắc, thinh, hương, vị, xúc năm món trần Ấy, đều làm cho mình mắc phải 
nhiều sự phiền não luôn luôn. Hoặc suy gẫm về cái thân ngũ uẫn, cho thấy rõ là vô thường, 
khổ não, vô ngã; nó sẽ bị tan rã do nhiều duyên cớ, nhứt là bị thời tiết; nó chỉ làm cho mình 
phải lao khổ, nó Sẽ tan rã tự nhiên, nó chắng có chi là quí trọng cả; thọ uân, tưởng uân, 
hành uân, thức uân cũng đều là vô thường, khổ não, vô ngã như sắc uân vậy. 


Lại suy gẫm thêm về phép kinh cảm: Tất cả chúng sanh trong vũ trụ, chẳng có một ai 
mà mình nương nhờ được dâu là cha mẹ, vợ chồng, con trai, con gái, bậu bạn hoặc gia tài 
cũng đều là khô, đều là không chỗ nhờ, không có một ai chia sự vui, sự buồn hoặc thay thế 
cái đau, cái chết cho mình được. 

Nếu mình đã tạo nhân dữ, thì mình phải mang quả khổ; bằng làm lành thì được hưởng 
quả vui, cái khổ hoặc cái vui nó chỉ đến cho một mình ta; dầu có của cải bao nhiêu cũng 
không thể đem theo được, nêu suy gẫm như thê đó rồi, thì sẽ thấy cả trong vũ trụ đều không 
có chỗ nhờ; chỉ có ân đức Phật, Pháp, Tăng: chỉ có phép bố thí, trì giới, tham thiền, trí tuệ, 
là đáng cho mình nương theo, thì mình sẽ được tiếp dẫn trong kiếp vị lai chắng sai vậy. 
Nếu đã suy gẫm như vậy rồi ắt sẽ được tỏ ngộ, cảm mến đến ân đức Tam bảo, dùng 10 
hiệu của Phật để niệm tưởng. Đức Phật có dạy cách niệm như sau này: phải tìm nơi thanh 
văng ngôi kiết già hoặc bán già cho ngay và thong thả, xây mặt ngay phía trước, tâm cho 
thanh tịnh mà niệm. 

Phép niệm Phật có ba cách: 
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1 - Phải tưởng “Itipi so bhagavã araham sammãsambuddho” cho đến “bhagaväã” rồi niệm 
trở lại từ đầu đến cuối, cho đủ 10 hiệu Phật. Tưởng như vậy được bao nhiêu lần cũng tốt, 
được 1.000 hoặc 10.000 lần, hoặc nhiều hơn nữa càng thêm tốt; nhưng tùy sức của mình 
(Xem hiệu Phật nơi chương ân đức Phật Bảo). 

2 - Phải tưởng “So bhagaväã itipi araham, so bhagavã itipi sammasambuddho” cho đến 

“so bhagavä ItipI bhagavä” rồi niệm trở lại từ đầu đến cuối cho đủ 10 hiệu của Phật; tưởng 
như vậy được bao nhiêu lần cũng tốt, được 1.000 lần hoặc 10.000 lần, hoặc nhiều hơn nữa 
càng thêm tốt, nhưng tùy sức của mình. 

3 - Phải tưởng một hiệu Araham, hoặc Sammäsambuddho, hoặc Buddho, hoặc Bhagava. 
Trong 10 hiệu, niệm hiệu nào cũng được, tưởng như vậy là chỉ tưởng một hiệu mà thôi, 
tưởng được nhiều càng thêm tốt, nhưng tùy sức mình. Song niệm thì phải hiểu nghĩa mỗi 
hiệu mới được (xem ở chương ân đức Phật Bảo). 

Niệm đặng thanh tịnh thì sẽ thấy 5 pTti (phi, lạc, vui sướng, no lòng, không biết đói khát) 
phát sanh ra trong mình như sau này: cách no vui, da và lông. đều nổi ốc (khuddakäpTti); 
cách no vui, như thấy trời chớp (khanikãpiti); cách no vui, hiển hiện như lượng sóng dội 
nhằm mình (okkantikäpTti); cách no vui nhiều, có thê làm cho thân bay bồng trên hư không 
(ubengäpTti); cách no vui, làm cho mát mẻ thân tâm (pharanäpTti). Nêu có một trong 5 cách 
no vui nào phát sanh ra thì được kết quả gần vào bậc sơ định. 

Phép niệm Phật không có kết quả đến bậc sơ định được, bởi ân đức của Phật là vô lượng 
vô biên, khó thâu cho cùng tột được. Người thường năng niệm Phật thì tham, sân, si không 
phát khởi lên đặng: năm phép chướng ngại (tham sắc, giận hờn, nghi nan, buồn ngủ, phóng 
tâm) cũng đều yên lặng. Người niệm Phật phải hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi của mình, tưởng 
như thấy có Phật hằng ở trước mắt mình vậy. 


Cho nên dầu ít căn lành, cũng được sự hạnh phúc, sẽ sanh làm người phú túc, cao sang, 
hoặc làm bậc trời trong kiêp vị lai; cớ ây, các bậc thiện trí thức không nên khinh rẻ phép 
niệm Phật: phép này có nhiêu phước báu, y theo lý đạo đã giải trên. 


5. Thập ác nghiệp 

— Thân có 3 nghiệp: sát sanh (pãnãtipäto), trộm cắp (adinnädãnam), tà dâm (kãmesu 
micchãcãro). 

— Khẩu có 4 nghiệp: nói dối (mũsävädo), nói hai lưỡi (pisunäaväc3), nói độc ác 
(pharusaväc8), nói vô ích (samphappalãpo). 

— Ý có 3 nghiệp: tham muốn (abhijjhã), thù oán (byäpädo), thấy lầm (micchäditthi). 

Các chỉ của nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đã có giải ở chương ngũ giới và 
bát quan trai rôi. 

— Nghiệp nói 2 lưỡi có 4 chỉ: người mà ta đâm thọc (bhinditabboparo), cô ý nói đâm 
thọc người ây (bhedanapurekkharatã), ráng sức nói đâm thọc người ây (tajjovayamo), làm 
sao cho người ấy biết rõ cách đâm thọc đó (tassa tadatthavijãnanam). 

— Nghiệp nói độc ác có 3 chị: người mà ta đã mắng chửi (akkositabbo paro), lòng nóng 
giận (kuppitacittam), đã măng chửi (akkosan3). 

— Nghiệp nói lời vô ích có 2 chỉ: lời nói vô ích nhứt là nói về việc đánh giặc của vua 
Mahaäbharada và nói về chuyện Rabam Cướp nàng Sitã 
(bhãratayuddhasitaharanädiniratthakath3), đã nói lời vô ích có trạng thái như thế ấy 
(tatharipIkathakathanam). 
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— Ý tham muốn có 2 chỉ: tài vật của người (parabhandam), tính muốn đem về làm của 
mình (attano parinamanam). 

- Ý thù oán có 2 chỉ: người khác (ngoài mình ra) (parasatto), tính chờ làm hại người ấy 
(tassa tam tam vinasacInt3). 

— Ý thấy lầm có 2 chỉ: ý biến đổi theo điều lầm lạc, nhút là không tin tam bảo (vatthuno 
ca gahitãkaravipäritatä), ý thấy lầm lạc ấy hiểu lầm cách nào và chấp theo sự hiểu lầm ấy 
cho là phải (yatha ca nam ganhati tathăbhavena tassù patthanam). 


Trong 10 nghiệp dữ đã giải, khi đã phạm đều đủ chỉ trong mỗi nghiệp, thì người phạm 
tội phải mang quả khổ trong đời này và đời sau. Nếu trong đời hiện tại mà chưa bị hành 
phạt, là bởi cái quả dữ ấy chưa đến kỳ, qua đời vị lai sẽ bị hành phạt chắng sai. 


6. Thập thiện nghiệp 

— Thân có 3 nghiệp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 

— Khâu có 4 nghiệp: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói độc ác, không nói vô 
ích. 

— Ý có 3 nghiệp: không có ý muốn được tài vật của người về làm của mình, không có ý 
thù oán mong làm hại người, thây chánh rôi càng thêm tin lẽ chánh ây. 

Người nào hành theo 10 nghiệp lành đã giải trên, thì sẽ được hưởng quả vui trong đời 
hiện tại và vị lai chăng sa. 


7. Tứ thập nghiệp (kammapatha) 

- Giết loài động vật: mình giết loài động vật, bảo kẻ khác giết loài động vật, vui trong 
sự giêt loài động vật, khen sự giêt loài động vật. 

- — Trộm cắp: mình trộm lấy của người, bảo kẻ khác trộm lây của người, vui trong sự trộm 

lây của người, khen sự trộm lây của người. 

— Tà dâm: mình làm sự tà dâm, bảo kẻ khác làm sự tà dâm, vui trong sự tà dâm, khen 
sự tà dâm. 

— Nói dối: mình nói dối, bảo kẻ khác nói dối, vui trong lời nói dối, khen lời nói dối. 

— Nói đâm thọc: mình nói lời đâm thọc, bảo kẻ khác nói lời đâm thọc, vui trong lời đâm 
thọc, khen lời nói đâm thọc. 

— Nói dữ: mình nói lời dữ, bảo kẻ khác nói lời dữ, vui trong lời nói dữ, khen lời nói dữ. 





— Nói lời vô ích: mình nói lời vô ích, bảo kẻ khác nói lời vô ích, vui trong lời nói vô ích, 
khen lời nói vô ích. 

— Tham muốn của người: lòng mình tham muốn của người về làm của mình, bảo kẻ khác 
tham muốn của người, vui trong việc tham muốn của người, khen việc tham muốn của 
người. 

— Thù oán: lòng mình thù oán mong hại người, bảo kẻ khác thù oán hại người, vui trong 
việc thù oán hại người, khen việc thù oán hại người. 

— Thấy quấy: mình thấy quấy (giả cho là thiệt, tà cho là chánh), bảo kẻ khác thấy quấy, 
vui trong việc thấy quấy, khen việc thấy quấy. 

Trong 40 nghiệp này, nếu phạm vào một nghiệp nào, thì gọi là nghiệp ác. 
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§. Giải về 14 phép dâng cúng vật thực 

Nếu thiện nam, tín nữ có lòng tín thành sốt sẵng, muốn dâng cúng vật thực đến tăng 
chúng hoặc tỳ khưu, sa di, thì nên làm theo 14 phép sau này: 

1. Phép dâng cúng vật thực đến tăng chúng (saäghabhattam). 

2. Phép dâng cúng vật thực đến 1, 2 hoặc 3 thầy tỳ khưu (uddhesabhattam). 

3. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu mà mình thỉnh đến (nimantanabhattam). 

4. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu mà mình bắt thăm (salãkabhattam). 

5. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng, trong một ngày nào không nhứt định, 
trong thượng huyền hoặc trong hạ huyện (pakkhikabhattam). 

6. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng trong một ngày bát quan trai 
(uposathikabhattam). 

7. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng, trong một ngày mùng I hoặc ngày 
16 (patIpadikabhattam). 

8. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng, ở xa mới đến (ãgantukabhattam). 

9. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng có việc phải đi nơi khác 
(gamikabhattam). 

10. Phép dâng cúng vật thực đến thây tỳ khưu, tăng có bịnh (gilãnabhattam). 

11. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng, dưỡng bịnh cho tỳ khưu, tăng cùng 
nhau (g1lãnupatthakabhattam). 

12. Phép dâng cúng vật thực thường thường đến thầy tỳ khưu, tăng (niccabhattam). 

13. Phép dâng cúng vật thực đến thầy tỳ khưu, tăng, tại chỗ ở, nhứt là tại thất 
(kutikabhattam). 

14. Phép dâng cúng vật thực đến thây tỳ khưu, tăng và theo phiên mà mình đã hứa chịu 
cúng (värakabhattam). 

— Trong l4 phép dâng cúng vật thực này, nếu thí chủ muốn dâng cúng theo phép nào, 
thì phải nêu cái hiệu phép ây băng tiếng Phạn và nghĩa vào chỗ dấu (...) móc đầu câu, mà 
đọc, để dâng cúng: 


Namo tassa bhagavato arahato sammäasambuddhassa. (đọc ba lần) 


Ayam no bhante pindapäato dhammiko dhammaladdho dhammeneva uppädito 
mãtäpittuadike gunavante uddissa Imam (..) saparikkharam buddhappamukkhassa 
saäphassa dema te gunavanfadayo Imam (...) attano santakam viya maññamãna 
anumodantu anumoditvana yathicchitasampatfThi samijjhantu sabbadukkhã pamuñcantu 
Iminã nissandena. DutiyampI, tatIyamp1. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ: những vật thực này của chúng tôi làm, hiệp theo lẽ 
đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng tôi xin hồi hướng cho các vị ân nhân của chúng tôi, 
nhứt là cha mẹ chúng tôi, chúng tôi dâng những vật thực này gọi là lễ (... £ên cái lễ) có cả 
món ăn phụ tùng, dâng cúng đến Chư Tăng, xin Phật chứng minh. Xin cho các vị ân nhân 
của chúng tôi, nhứt là cha mẹ chúng tôi, hay biết rằng lễ cúng này gọi là lễ (... rên cái lễ) 
về phần các vị đó, và xin các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi, thì được 
thoát khỏi những điều lao khổ và được kết quả làm người, quả trời cùng quả Niết-bàn, và 
cho được như ý muốn của các vị ân nhân của chúng tôi, nhứt là cha mẹ chúng tôi, do theo 
phước báu chảy vào không dứt. Lần thứ nhì, lần thứ ba. 

— Nếu dâng cúng bốn món vật dụng đến chư tăng thì đọc: 
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Mayam bhante 1me cattäro paccaye Idhãnetväa sanghassa dema sadhu bhante sañgho Ime 
cattãäro paccaye patIgganhatu amhãkam digharattam atthäya hitäya sukhaya. Dutiyampi, 
tatIyampI. 

Nghia: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem cả bốn món vật dụng này đến đây để 
dâng cũng đên chư tăng. Bạch Đại đức Tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh bôn món vật dụng 
này, cho chúng tôi được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng bốn món vật dụng đến thầy tỳ khưu thì đọc: 

Mayam bhante Ime cattäro paccaye 1dhãnetväã äyasmato dema sadhu bhante äyasmã Ime 
paccaye patIigganhatu amhäkam digharattam atthäya hitãya sukhaya. Dutiyampi, tatIyampi 


Nghĩa: Bạch Đại đức được rõ, chúng tôi đem cả bốn món vật dụng này đến đây, để dâng 
cúng đên Đại đức. Câu xin Đại đức nhận lãnh các món vật dụng này cho chúng tôi được 
sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 


9. Nếu dâng cúng ca-sa đến chư tăng thì đọc: 

Imam dussam kathinacIvaram sañghassa dema. DutiyampI, tatIyarmpI. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi xin dâng ca-sa này để làm lễ cúng ca-sa 
đến Đại đức Tăng. Lần thứ nhì, lần thứ ba. 

Nếu dâng cúng những vật phụ tùng trong lễ cúng ca-sa thì đọc: 

'Yenamhaäkam kathinam gahitam kathinãänisam sãmi tasseva dema. Dutiyampi, tatIyampI. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, ngài nào đã nhận lãnh lễ cúng ca-sa của chúng tôi, 
thì chúng tôi xin dâng cúng các món phụ tùng theo lễ ca-sa đến ngài đó. Lần thứ nhì, lần 
thứ ba. 

Mười thứ y mà Đức Thế Tôn đã cho phép các vị Sa-môn dùng là: 7) tam y (này): Imam 
ticivaram; 2) y tắm (này): imam vassikasatkam; Ở) tọa y (này): Iimam nisidanam 
4) ngọa y (này): Imam paccattharanam; 5) vải rịt ghẻ (này): Imam ganduppaticchadim; 6) 
khăn lau mặt (này): Iimam mukhapuñchanacolam; 7) y phụ tùng (này): Imam 
parikkharacolam; ổ) vải lược nước (này): Imam parIssävanam; 9) y tắm mưa (này): Immam 
vassäväsikam; 10) y dâng cúng gấp (này): accekacivaram (10 thứ y này dâng từ ngày 16 
tháng 9 đến rằm tháng 10, ngày lễ Kathina). 

Mười thứ y này, nếu thí chủ muốn dâng cúng một thứ nào đến chư tăng, phải để hiệu y 
ây bằng tiếng Phạn, và nghĩa thêm vào chỗ dấu (...) mà đọc: 

Mayam bhante imam (...) idhanetva sañghassa dema sadhu bhante sañgho Imam (...) 
patigganhatu amhakam digharattam atthaäya hitäya sukhaya. DutiyampI, tatIyampI. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem (...) đến nơi đây để dâng cúng đến 
chư tăng. Bạch Đại đức tăng, cầu xin chư tăng nhận lãnh (...) cho chúng tôi được sự tấn 
hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. 

Trong 10 thứ y ấy, nếu thí chủ, muốn dâng cúng thứ nào đến chư tăng; nếu y ấy có nhiều 
thứ thì phải đọc hiệu y ẫy bằng tiếng Phạn và nghĩa như sau này: 1) tất cả tam y này: (ImãnI 
ticrvaram)); 2) tật cả y để tắm này: (imãni vassikasãtikãyo); 3 ) tất cả tọa y này: (imãni 
nisidanäni); 4) tất cả ngọa y này: (imãni paccattharanãni); 5) tất cả y rịt ghẻ này: (imãni 
ganduppaticchadini); 6) tất cả khăn lau mặt này: (¡imãni mukhapuñchanacoläni); 7) tất cả y 
phụ tùng này: (Iimani parikkhäaracolämi); ở) tất cả vải lược nước này: (imãni parisävanänl); 
9) tất cả y tắm mưa này: (imãni vassãvãsikãyo); I 0) tất cả y dâng cúng gâp này 
(accekacivaram) (là y dâng từ ngày 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10, ngoài lễ Kathina.) 
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Trong 10 thứ y ấy, nếu thí chủ muốn dâng cúng một thứ nào, phải để hiệu y ấy bằng 
tiêng Phạn và nghĩa thêm vào chỗ dâu (...) mà đọc. 

— Nếu dâng cúng y tắm mưa đến chư tăng thì đọc: 

Mayam bhante Imãni (vassikasatIkãyo) idhãnetvä sañghassa dema sadhu bhante sañgho 
Iimã (vassikasäatikäyo) patigganhatu amhakam digharatam atthãaya hitäya sukkhãya. 
DutiyampI, tatiyampI. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem các y tắm mưa này đến đây dâng 
cúng đên chư tăng. Bạch Đại đức Tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh (các y tắm mưa này) 
cho chúng tôi được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng cúng vật thực đến chư tăng thì đọc: 

Mayam bhante Iimani khãdanTyabhoJanTyadm saJJetvä sañghassa dema sãdhu bhante 
sangho Iimãni khadanTyabhoJanTyadTmi patIgganhatu amhakam digharattam atthãya hitãya 
sukkhaya. DutiyampI, tatIyamp1. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi sắp đặt những vật thực nhứt là các món 
ăn mặn và ngọt này, đem dâng cúng đên chư tăng. Bạch hóa Đại đức Tăng, câu xin chư 
tăng nhận lãnh tât cả vật thực nhứt là các món ăn mặn và ngọt này, cho chúng tôi được sự 
tần hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng cúng vật thực, đến một vị tỳ khưu thì đọc: 

Mayam bhante Iimãni khãdanTyabhoJaniyad1mni saJJetvä silavato dema sadhu bhante 
silavä Imani khãdanTyabhoJaniyädTmnI patigganhatu amhãkam digharattam atthãya hitãya 
sukhaya. DutiyampI, tatIyampI. 

Nghĩa: Bạch Đại đức được rõ, chúng tôi sắp đặt những vật thực, nhứt là các món ăn mặn 
và ngọt nảy, đem dâng cúng đên đại đức. Bạch Đại đức, câu xIn đại đức là người có giới 
hạnh nhận lãnh những vật thực, nhứt là các món ăn mặn và ngọt này, cho chúng tôi được 
sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba 

— Nếu dâng cúng gạo đến chư tăng thì đọc: 

Mayam bhante Iimämi tandulãni Idhãnetväa sañghassa dema sadhu bhante sangho ImãnI 
tandulãni patigganhatu amhãkam digharattam atthaya hitäya sukhãya. Dutiyampi, 
tatIyamp1. 

Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem gạo này, đến nơi đây, để dâng cúng 
đên chư tăng. Bạch Đại đức Tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh gạo này cho chúng tôi được 
sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng cúng các thứ trái cây đến chư tăng thì đọc: 

Mayam bhante ImãnI nãnãphalãm! idhãnetvä sanghassa dema sadhu bhante saägho ImãnI 
nãnaphalãn! patigganhatu amhãkam digharattam atthaya hitäya sukhãya. Dutiyampi, 
tatIyamp1. 

Nghĩa: Bạch Đại đức được rõ, chúng tôi đem các thứ trái cây nảy đến nơi đây, để dâng 
cúng đên chư tăng. Bạch Đại đức tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh các thứ trái cây này, 
cho chúng tôi được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng cúng tịnh xá (chùa) thì đọc: 

Mayam bhante Imam (uposathagararn) kãretva uposathapaväram 
adisanphakammakaranetthaya cãtuddisassa bhikkhu salgghassa dema sadhu bhante 
bhikkhu sañgho Iimam (⁄øosafhagaram) patIgganhatu amhãkam digharatam atthäya 
hitäya sukhaya. Dutiyamp, tatiyampI. 
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Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi lo cất tịnh xá này để dâng cúng đến tỳ 
khưu, tăng hành đạo, nhứt là đê làm lê phát lô và phép câm phòng. Bạch Đại đức tăng, xin 
chư Tăng nhận lãnh tịnh xá này cho chúng tôi được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu 
dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

Nếu dâng cúng nhà mát, trường học đạo thì đọc: “Imam salam” nhà mắt này. 

— Dâng cúng tịnh thất đã làm xong, thì đọc: Inam kappiyakutim. 

— Dâng cúng cốc nhỏ thì đọc: imam kutim. 

— Dâng cúng cốc lớn thì đọc: imam vihãram. 

— Dâng cúng nhà xí thì đọc: imam vaccakutim. 

— Dâng cúng của tăng thì đọc: Mayam bhante imam garubhandam Idhãnetva 
bhikkhusaighassa dema sadhu bhante bhikkhusañgho Imam garubhandam pafIgganhatu 
amhakam digharattam atthaya hitaya sukhaya. DutiyampI, tatiyampI. 

_ Nghĩa: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem của tăng đến nơi đây hầu dâng cúng 
đên chư tăng. Bạch Đại đức tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh của tăng này, cho chúng tôi 
được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

- Nếu dâng cúng mật ong, thì đọc: Mayam bhante imam madhum idhãnetvä 
bhikkhusañghassa dema sãadhu bhante bhikkhusangho 1Imam (madhum) patigganhatu 
amhakam dIigharattam atthaya hitaya sukhãya. DutiyampI, tatIyampI. 

Nghia: Bạch Đại đức Tăng được rõ, chúng tôi đem mật ong này đến nơi đây, hầu dâng 
cúng đên chư tăng. Bạch Đại đức tăng, câu xin chư tăng nhận lãnh mật ong này, cho chúng 
tôi được sự tân hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Lân thứ nhì, lân thứ ba. 

— Nếu dâng cúng dầu thì đọc: Imam telam. 

— Nếu dâng cúng nước mía, thì đọc: Imam phãnitam. 

— Nếu dâng nước thốt nốt, thì đọc: Imam tãlodakam. 

— Nếu dâng thuốc chữa bịnh, thì đọc: Imam gilãnabhesajjam. 


10. Phương pháp dâng cúng vật dụng 

Những người thiện tín, nếu có lòng thành kính đem lễ vật dâng cúng đến chư tăng, trước 
phải thông hiểu phép ấy, và vâng giữ làm y theo, mới được trọn phước. 

Trong luật này có dạy thầy tỳ khưu, nếu thọ lãnh vật dụng của thiện nam, tín nữ đem 
dâng cúng phải hiệp theo 5 lễ sau này: 1) Những vật dụng của thiện tín bồ thí, nếu thầy tỳ 
khưu muôn cân dùng, chỉ được phép thọ lãnh nhiều lắm là đủ sức cho người bực trung 
gánh vác nối thôi; 2) Thí chủ phải vào quì dâng xa thầy tỳ khưu một hắc, hoặc 1 hắc 1 
gang; 3) Trong lúc dâng cúng, kẻ thí chủ phải nghiêng mình cung kính; 4) Những kẻ thí 
chủ là Trời, hoặc người, chẳng phải người hoặc thú; 5) Thầy tỳ khưu tự mình thọ lãnh, 
băng tay hoặc dùng khăn, hoặc y tắm đưa ra đề thọ lãnh. 

Những vật thực sắm để bồ thí đến chư tăng để dâng qua ngày sau, chăng nên dâng cúng 
đến tay tăng, nhưng được phép giao cho người coi tài vật cho tăng, dâng cúng thế cho mình, 
mình cũng được phước vậy. 

Về cách thọ trái cây, Đức Phật có cho phép các thầy tỳ khưu dùng trái cây của thí chủ 
dâng theo cách sau này: Ì. trái cây đã đốt, nướng, hoặc nhúng vào nước sôi, nước nóng: là 
trái cây có hột, như ớt, rau dừa, rau muống, v.v...; 2. trái cây đã gọt, bấm, xâm bằng cây 
nhọn (trái trâm); 3. trái cây mà hột không có thê gieo được (trái tươi); 4. trái cây đã chặt, 
øỌt, XẺ (ôi, lựu, tầm ruột) xoài, v.v... 
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Lời chú giải: Nếu trái cây nhỏ nhỏ nhiều thì phải ngắt bỏ đầu đít ít trái để trên mặt rồi 
dâng cúng cũng được, hay là ngắt ngọn hêt càng tôt. 


11. Bài thỉnh pháp sư — Dhamma desanäyäcanagäthä 


Brahma ca lokadhipa© sahampaf katañjaï andhivaram ayäcatha santdha 
sattäpparaJakkhajatkã desetu dhammam anukampimam paJam saddhammabherm 
vinayañca kãyam suttañca bhandham abhidhammacammam äkofayanto catusaccadandam 
pabbodha neyye parlsaya maJjhe. Evam sahampaf brahma bhagavantam ayäcatha 
tunhTbhavena tam buddho karuññenadhiväsaya tamhã vuf{thaya padena migadäyam tato 
gato pañcavakyädayo neyye amam pãyesi dhammato tato pabhuti sambuddho anũna 
dhammadesanam mãghavässãäni desesi sattanam atthasidhakam tena sadhu ayyo bhante 


desetu dhammadesanam sabbayidha parisaya anukampampi kãtave. 


Thuở Phật mới đạt thành quả vị 

Có Xá-ham-bát-tí Phạm thiên 

Cả trong thế giới các miền 

Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo 
mẫu 

Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ 

Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn 

Chúng sanh trong khắp cõi trần 

Tối mê điên đảo không phân tội tình 
Cầu Phật tô cao minh át truất 

Hiển oai linh tỉnh thức dắt đìu 

Hoằng khai đạo pháp cao siêu 

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên 
Thế Tôn được mãn viên đao quí 

Tôi hết lòng hoan hỷ tán dương 
Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương 
Không đành bỏ mặc, lạc đường làm thính 
Chúng sanh vốn đa tình lắm bậc 
Không thông đâu chơn thật giả tà 

Vô thường, khổ não, chấp ta 

Ngày nay sơ bộ thiết tha nhờ Ngài 
Xin mở lượng cao dày răng dạy 
Chuyên pháp luân diễn giải diệu ngôn 
Chúng sanh nghe đặng pháp môn 
Thát vòng khô não dập dồn bấy lâu 
Giải thoát những nguồn sâu câu thúc 
Diệt tham lam ái dục bao vòng 

Tối tăm sẽ được sáng trong 

Phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường 
Thông thấu lẽ vô thường văn giỏi 

Ba tướng trong ba cõi mỏng manh 

Vô minh duyên của nhân hành 

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi 
Biển trần khổ nỗi trôi chìm đắm 

Bị ngũ ma vày nắm chuyên đi 


Vậy nên cầu đắng Từ Bi 

Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người 
Đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh 

Bờ Niết-bàn chăng dính trần ai 

Như đèn rọi suốt trong ngoài 

Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan 
Pháp ví trống khải hoàn rằm rộ 

Luật ví như đại cổ hoăng dương 

Kinh như dây buộc trên rường 

Luận như mặt trống vẹt đường vô minh 
Tứ diệu đề có hình dùi trống 

Gióng khua tan giấc mộng trần gian 
Chúng sanh tất cả bốn hàng 

Như sen trong nước mỉnh quang luống 
chờ 

Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng 

Trồ hoa lành rải tản mùi hương 

Pháp màu ảnh sáng phi thường 

Chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui 
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khân khoản 
Phật nhậm lời nhưng chắng dĩ hơi 
Quyết lòng mở đạo dạy đời 

Nhăm vườn Lộc Giả Ngài đời chân sang 
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử 

Có năm thầy thính dự Pháp từ 

Đó là nhóm Kiều Trần Như 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết-bàn 
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn 

Một lòng chăng thối không mòn 
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm 
Cả tam giới thừa ân phô cập 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian 

Bởi nhân cớ tích rõ ràng 

Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi 
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12. Kệ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an — parittabhãsanäyãcanagäthä 

Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiyäa sabbadukkhavinasaya parittam brũtha 
mangalam, vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiyä sabbabhayavinäsäya parittam brũtha 
mansalam. Vipattippatibahäya sabbasampattisiddhiyä sabbarogavinäsãya parittam brũtha 
mangalam. 

Cầu xin các Đại đức tụng kinh cầu an đề ngăn ngừa, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, 
cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiên cho tât cả khô não, kinh sợ và bịnh hoạn đêu 
tiêu tan. 


13. Bài thỉnh Chư thiên — Saggøe kãme 


Sagse kãme ca rũpe girisikharatate cantalikkhe vimane đipe rafthe ca gãme 
taruvanagahane gehavathumhi khete bhummä cãyantut devä jalathalavisame 
yakkhagandhabbanäga titthantã santke yam munivaravacanam sadhavo me sunantu. 
Dhammassavanakalo ayambhadantä. Dhammassavanakalo ayambhadantä. 
Dhammassavanakälo ayambhadantã. 

Xin thỉnh Chư thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh 
núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận; ngự 
trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dọa xoa, Càn thác bà cùng Long vương dưới 
nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim 
ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây, xin các bậc hiền triết 
nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. Xin các ngài đạo 
đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe Pháp 
bảo. 


14. Những pháp nên suy xét hằng ngày 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có nói: “Thương yêu sanh ra lo, thương yêu sanh ra sợ. 
Không thương yêu thì không lo, không sợ. Ham muốn sanh ra lo, ham muốn sanh ra sợ. 
Không ham muốn thì không lo, không sợ”. 

Mà lo sợ là khổ. Bởi đâu có thương yêu ham muốn? Bởi vô minh. Vô Minh (avijjã) 
nghĩa là không biết, là không biết thiệt, không biết giả, thiệt nói là giả, giả nói là thiệt, như 
ba điều này: vạn vật trong tam giới đều không bền vững lâu dài, nay dời mai đổi (aniccam) 
mà mình lại cho là bền vững; nếu vạn vật không bên vững thì là khổ (dukkham), mà mình 
lại cho là vui; chăng có một vật gì là thật của ta (anattä) mà mình lại cho là của ta (vợ ta, 
con ta, của cải ta). Bởi cái lầm tưởng ấy nên mình mới có lòng sa mê theo cảnh trần giả 
dối. Có sa mê mới có chịu khổ đến ngày nay vậy. 


Chúng sanh trong sáu đường (trời, người, a tu la, ngạ qui, súc sanh, địa ngục) nào có ai 
được bên vững lâu dải đâu; nay còn mai mất; nay tạo mai diệt; nay dời, mai đổi; nay hiệp 
mai tan. Xem coi cha mẹ ta, chồng ta, vợ ta, con ta, sanh ra rồi thì lật bật kế ø1à, đau, chết, 
nào có ai trẻ hoài mà không già, đến khi già thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai sống hoài mà 
không chết, đến khi gần chết thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai hiệp hoài mà không lìa, đến 
khi lìa thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai thạnh hoài mà không suy, đến khi suy thì lo sợ, lo 
sợ là khổ. Thật vậy, chăng có một ai tránh khỏi các sự khổ ở đời. 

Bởi có vô minh mới có tưởng lầm, làm quấy, cho cái giả là thật, cho cái khổ là vui, mới 
có thương yêu ham muốn, sa mê theo ngũ trần dục lạc là: mắt hay tìm xem sắc tốt, tai hay 
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tìm nghe tiếng hay, mũi hay tìm ngửi mùi thơm, lưỡi hay tìm nếm vị ngon, thân hay ưa sự 
rờ rẫm, vuốt ve rồi cho đó là thú vị tuyệt vời, ngoài ra chẳng còn một vật gì là khoái lạc 
hơn nữa. 

Than ôi! Thiệt là lầm thay, ấy cũng vì mình sa đắm trong năm món trần đó, cho nên 
chơn tánh mới lu lờ, tỉnh thần mới ám muội, tạo nên nghiệp ác sâu dày, mắc phải trầm luân 
khổ hải, từ đời vô thủy nhẫn lại đây, chắng biết bao nhiêu kiếp mà kế cho xiết. 


Nếu muốn thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi thì phải trừ cái vô minh. Nếu muốn trừ 
cái vô minh, thì phải đứt cái lòng ái dục (tanhã). Nếu muốn dứt cái lòng ái dục thì: mắt 
chăng nên luyến theo sắc trần, tai chăng nên luyến theo tiếng trần, mũi chăng nên luyến 
theo mùi trần, lưỡi chẳng nên luyến theo vị trần, thân chăng nên luyến theo xúc trần. 

Phải hồi quang phản chiếu để xem xét câu niệm Phật, tham thiền về cái kiếp phù sanh 
chóng qua, vóc ảo chẳng chắc, đều phải hư hoại. Cái thân tứ đại giả hiệp, từ đầu chí chơn, 
ở trong có đủ 36 vật trược: tóc, lông, móng, răng, da, tủy, tim, gan, sọ, bầy nhây, thịt, gân, 
xương, tỉ, phối, phèo, cật, ruột non, ruột già, đồ ăn mới, phần, óc, mật, đàm, mủ, máu, mô 
hôi, mỡ, dầu, nước mắt, phèn, nước miếng, nước mũi, nước tiểu, cứt ráy, lá lách, như vậy 
thường chạy theo cửu khiếu. Nếu căn không luyến theo trần và hồi quang phản chiếu được 
như vậy rồi thì đâu có sự tiếp xúc, lãnh chịu, đâu có thương yêu ham muốn, đâu có lo sợ, 
thì cái khổ do đâu mà sanh được? 

Kinh Pháp Hoa cũng có nói: “Cái nhân trong các việc khổ, là gốc bởi lòng tham muốn, 
bằng dứt lòng tham muốn thì cái khổ không chỗ sanh vậy”. Đức Tông Bồn nói: “Các nhơn 
giả thử xem người trên đời, ai chẳng yêu sắc dục, chắng ưa rượu thịt, chăng tham danh lợi, 
chăng muốn giàu sang, ta biết các việc ấy là cội khổ, luân hồi, cho nên ta không lo cầu 
vậy”. 

Than ôi! Người đời chăng biết sự khổ, hay làm nhiều điều rồi rắm, chẳng ngay thảo, 
chăng nghĩa nhân, ÿ mạnh hiếp yêu, ÿ sang áp hèn, ÿ giàu khinh nghèo, theo vạy bỏ ngay, 
ý lớn hiếp nhỏ làm những việc quấy như vậy, nên mới nồi chìm trong biển khổ. 


Các nhơn giả này! Phải biết cái đau, cái chết khi đến rồi, thì không ai thay thế cho mình 
đặng. Dầu ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, con cháu, cùng là công danh sự nghiệp, cũng đều 
không chỗ nhờ, chỉ phải mình găng hết sức tu hành thì mới mong thoát khỏi đặng. Huống 
chỉ thiểu quang thâm thoát, ngày chắng chờ người, cơn sống thác vô thường, cuộc phù sanh 
đâu chắc. Bởi vậy, lời Tiên Đức có nói rằng: “Thôi, thôi, thôi, kíp sớm tu, trời nắng chẳng 
chịu đi, chờ mưa đến ướt đầu”. Lời ấy rất phải lắm vậy. 

Phật có nói: Thảm thay cho con người, đã sanh ra rồi mà còn phải bị cái khổ già, không 
sao tránh khỏi. Thảm thay cho con người, đã sanh ra rồi, mà còn phải bị cái khổ đau, không 
sao tránh khỏi. Thảm thay cho con người, đã sanh ra rồi, mà còn phải bị cái khổ chết, không 
sao tránh khỏi. 

Bị ba cái khổ trọng đại ây, mà con người không sớm tìm đàng thoát ra cho khỏi. Thảm 
thay, thảm thay! Ấy cũng vì chúng ta quá si mê, lầm tưởng cho chúng ta còn trẻ chưa già, 
còn mạnh chưa đau, còn sống lâu chưa chết, quên câu: Mạng bắt khả diên, thời bắt khả đãi 
(Mạng chẳng khá chờ, giờ chăng khá đợi). Lại có câu: Một hậu trầm luân, nhứt thất nhơn 
thân vạn kiếp bất phục (Chết rồi đọa lạc, một thuở mất thân, muôn kiếp chăng đặng lại), 
cho nên chúng ta phải sớm tua thức tỉnh, chớ nên say mê theo ngũ trần dục lạc làm cho bổn 
tánh lu lờ, tinh thần điên đảo, gây nên nghiệp báo sâu dày, mắc phải trầm luân khổ hải, thì 
biết bao giờ, mới thoát khỏi đặng. Nếu chúng ta thường nhớ mà suy xét đến cái cảnh khổ 
già, đau, chết bằng cách này: Tất cả chúng sanh trai hoặc gái chăng hạn, từ vua chí dân, 
đều phải mang ba cái khổ trọng đại đó, chăng có một ai tránh khỏi được. Suy xét thường 
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thường như vậy, thì chúng ta mới mau được tự tỉnh ăn năn, hồi tâm hướng thiện, quy y 
Tam bảo, mới có thê thoát khỏi cái khô sanh tử luân hôi đặng. 

Đức Phật có giảng giải như vầy. Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở thân ngươi, nên chế 
phục thân ngươi, nên trừ tuyệt những điêu tội lôi ở thân ngươi và dùng thân ngươi đê làm 
việc đạo đức. Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở miệng ngươi, nên chê phục miệng ngươi, 
nên từ tuyệt những điều tội lỗi ở miệng ngươi và dùng miệng ngươi để nói lời đạo đức. 
Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở ý ngươi, nên chế phục ý ngươi, nên trừ tuyệt những điều 
tội lỗi ở ý ngươi và dùng ý ngươi để tưởng về đạo đức. 

Bậc Thánh nhân nhờ tịnh được tam nghiệp (thân, khẩu, ý) nên ngài mới làm chủ lây 
ngài. Lời nói chơn thật là điêu cân yêu thứ nhứt; lời nói hòa nhã là điêu cân yêu thứ nhì; 
lời nói hiện lành là điêu cân yêu thứ ba; lời nói hữu ích là điêu cân yêu thứ tư. 

Phải nhẫn nhục đề trừ giận hờn. Phải nhân từ để trừ hung đữ. Phải chơn thật đề trừ giả 
dôi. Phải bô thí đê trừ tham lam. 


15. Kết luận 

Trước khi Phật nhập Niết-bàn, ông A Nan và ông Ưu Bà Ly hỏi Phật như vầy: Bạch 
Đức Thế Tôn, sau khi Ngài diệt độ, chúng tôi phải lẫy ai làm thầy? Phật dạy phải lây Pháp 
luật làm thầy. Theo lẽ ấy, nêu tu không trì giới thì cũng như tu không thầy. Nếu đã tu không 
thầy thì không sao nên đặng. 

Giới ví như trái đất nếu không trái đất thì tất cả nhơn vật chắng biết nương dựa vào đâu. 
Giới ví như vách nhà, nếu nhà không vách thì lấy chi ngăn ngừa đạo tặc. Giới cũng như 
chiếc thuyền đề độ người qua biển, nếu không thuyền không sao qua biển đặng. Cho nên 
các bậc tu Phật, nêu muốn cho chắc được khỏi khô mà không giữ giới, thì dầu có hết lòng 
thành tín đi nữa, cũng phải bị gió trần nhiễm ô, đã bị nhiễm ô, thì tâm thần phải điên đảo, 
không thế nào hết khô được. 

Kinh Lăng Nghiêm có nói: Những người tu hành mà không dứt đường dâm dục, sát 
sanh, trộm cắp, nói dối, mà muốn nên đạo Phật, ví như kẻ nấu cát làm cơm, nấu đến vô 
lượng kiếp cũng chắng nên cơm đặng. 

Trong kinh Ba La Đề Mộc Xoa (Patimokkha), Đức Phật Thích Ca có làm bài kệ. Ngài 
gom cả tinh thần lý đạo, tôi xin diễn ra sau đây: 


Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, 

Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, Thác thời nhập thánh là đàng xưa nay. 
Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao, Bị mắng chửi, lòng chăng phai, 

Thân cùng khâu ý trọn lành Với người tham lẫn, giận gay chăng sờn; 
Xa tồi tội lỗi gắn cành hoa sen; Giữ mình thanh tịnh là hơn. 

Ai mà thân khẩu ý rèn, Dầu ai gây dữ oán hờn mặc ai. 


Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. 
— Dựtt luật cự sĩ — 
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Phần HI. PHÁP TRÍCH LỤC 
1. Giải về tích nhân quả tóm tắt 

Trong kinh có chép lời ông A-Nan nói: Ta thiệt có nghe như vầy: Có một lúc kia Phật 
ngự nơi tịnh xá, trong đám cây ông Kỳ Đà thái tử, trong vườn ông Cấp Cô Độc, tại thành 
Xá Vệ, có một người thiếu niên tên Subha, con của ông Todeyya đi đến chỗ Phật ngự, vào 
làm lễ và bạch răng: 

— Bạch Đức Thế Tôn, tại duyên cớ nào mà con người sanh ra, có kẻ chết sớm, người lại 
sông dai; có kẻ bịnh nhiều, người lại bịnh ít; có kẻ vô duyên, người lại hữu duyên; có kẻ 
thế cô, người lại quyền lớn; có kẻ bần cùng, người lại phú túc; có kẻ thấp hèn, người lại 
cao sang; có kẻ bất tài, người lại tri thức. Bạch Đức Thế Tôn, tại duyên cớ nào mà con 
người sanh ra, lại có bực sang hèn khác nhau như vậy? 

— Người thiếu niên này! Ấy cũng bởi nhân quả mà ra, cái nhân lành mả con người đã 
tạo, thì con người hưởng lấy, cái nhân đữ mà con người đã gây, thì con người mang lấy. 
Cái nhân là mẹ sanh ra con người cao sang hay là hèn hạ vậy. 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói vắn tắt thế ấy tôi chưa được trọn hiểu cái lý nhân quả 
cao siêu; cúi xin Đức Thế Tôn giảng giải rộng thêm cho tôi được tột rõ lý nhân quả, bằng 
một cách dễ dàng hơn. 

— Người thiếu niên này! Vậy ngươi ráng láng nghe Như Lai nói. 

— Bạch Ngài, tôi hết lòng xin nghe. 

Phật bèn giải rằng: 

L) Người yếu tử. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, ham sự chém giết, quen 
thói sát sanh, không lòng nhơn từ cùng loài động vật, bởi cách hành động, chăng lành ấy, 
sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, nên phải đọa vào địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, 
không sa địa ngục, mà tái sanh lại làm người thì phải bị yêu tử. 

2) Người trường thọ. Đây, người thiêu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng 
chém giết, giữ giới sát sanh, tay không cầm khí gIỚI, hăng sợ tội lỗi, có lòng nhơn từ cùng 
loài động vật, người đó, bởi cách hành động lành ây, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, 
nên được sanh trong thượng giới, nếu tái sanh lại làm người thì được trường thọ. 

3) Người nhiều tật. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái tánh tình hung đữ, 
thường đánh đập những loài động vật bằng tay hoặc bằng cây, hoặc băng khí giới, người 
đó, bởi cách hành động chẳng lành ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, nên phải đọa 
vào địa ngục, nhưng nếu sau khi thác không sa địa ngục mà tái sanh lại làm người, thì 
thường hay đau ốm. 

4) Người thường mạnh khỏe. Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, tầm 

tánh hiền từ, không hay đánh đập những loài động vật bằng tay, hoặc bằng cây, hoặc bằng 
khí giới, người đó bởi cách hành động lành â Ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, được 
sanh trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác, không sanh trong thượng giới, mà tái sanh 
lại làm người, thì thường được mạnh khỏe. 

5) Người vô duyên. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, lòng hay nóng giận, 
bắt bình, hét la, mỗi chút mỗi gắt gỏng, người đó bởi cách hành động chăng lành ấy, sau 
khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa ngục, nhưng nếu sau khi thác, không đọa 
vào địa ngục, mà tái sanh lại làm người, thì thường hay buồn bực, mặt mày xấu xa. 

6) Người hữu duyên. Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng 
nóng giận, chẳng dạ bắt bình, hét la, căn nhăn, người đó bởi cách hành động lành ấy, sau 
khi thác, do cái nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới, nhưng nếu sau khi thác, 
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không phi thăng thượng giới, mà tái sanh lại làm người, thì sắc mặt thường hay vui vẻ xinh 
đẹp. 

7) Người thế cô. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái thấy người khác giàu 
sang, danh tiếng, được thiên hạ kiên vì, yêu mên, tùng phục, mà sanh lòng ao ước ganh gô, 
người đó bởi cách hành động không lành ây, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa 
vào địa ngục; nhưng nếu sau khi thác không đọa vào địa ngục, mà tái sanh lại làm người, 
thì phải chịu thế cô quyên yếu. 

8) Người quyền lớn. Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng 
ganh gố, thấy người khác giàu sang, danh tiếng, được thiên hạ kính vì, yêu mên, tùng phục 
mà không ao ước, ghét ghen, người đó bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do cái 
nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới, nhưng nếu sau khi thác không sanh trong 
thượng giới, mà tái sanh lại làm người thì được quyền cao thế trọng. 

9) Người bần cùng. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, không lòng bồ thí 
vật ăn, nước uống, thuốc men, y phục, giường nằm, chỗ Ở, dầu đèn cho các bậc Sa-môn 
hay Bà-la-môn, người đó bởi cách hành động chẳng lành ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ 
đã gieo, phải đọa vào địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, không đọa vảo địa ngục, mà tái 
sanh lại làm người, thì phải bị bần cùng khổ não. 

10) Người phú túc. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, thường hay bồ thí vật 
ăn, nước uống, thuốc men, y phục, ƠI nằm, chỗ ở cho các bậc Sa-môn hay Bà-la-môn, 
người đó bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, được sanh 
trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác không sanh trong thượng giới, mà tái sanh lại 
làm người thì được giàu có. 

11) Người hèn hạ. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái có lòng khinh rẻ, không 
chào hỏi những người đáng chào, không nhường chỗ ngồi cho những người đáng nhường, 
không nhường đàng đi cho những người đáng nhường, không kính trọng những người đáng 
kính trọng, người đó bởi cách hành động chăng lành ấy, sau khi thác do cái nhân dữ đã 
ø1eo, phải đọa vào địa ngục. Nhưng nêu sau khi thác không đọa vảo địa ngục, mà tái sanh 
lại làm người thì phải chịu bề hèn hạ. 

12) Người cao sang. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, không lòng khinh 
rẻ, hay chào hỏi những người đáng chảo, tiếp rước những người đáng tiếp rước, nhường 
chỗ ngồi cho những người đáng nhường, nhường đàng đi cho những người đáng nhường, 
kính trọng những người đáng kính trọng, người đó, bởi cách hành động lành ấy, sau khi 
thác, do cái nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác không 
sanh trong thượng giới, mà tái sanh lại làm người thì được sang cả. 

13) Người bất tài. Đây, người thiếu niên này, kẻ nào trai hay gái, không tìm kiếm các 
thầy Sa-môn hay là Bà-la-môn để học hỏi như vây: Bạch thầy, đạo đức là thế nào? Lành là 
thế nào? Dữ là thế nào? Điều nào đáng chê? Điều nào đáng khen? Điều nào nên làm? Điều 
nào không nên làm? Điều nảo cho tôi được trong sạch và yên vui? Người đó, bởi cách hành 
động chăng lành ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa ngục. Nhưng 
nếu sau khi thác, không đọa vào địa ngục, mà tái sanh lại làm người, thì phải chịu bề dốt 
nát. 

14) Người trí hóa. Đây, người thiếu niên này, trái lại, kẻ nào trai hay gái, có lòng tìm 
kiếm học hỏi với các bậc Sa-môn hay Bà-la-môn như vây: Đạo đức là thế nào? Lành là thế 
nào? Dữ là thế nào? Điều nào đáng khen? Điều nào đáng chê? Điều nào nên làm? Điều nào 
làm cho tôi trong sạch và được yên vui? Người đó, bởi cách hành động lành ấy, sau khi 


370 | Nhựt hành của người tại gia tu Phật 


thác, do cái nhân lành đã gieo, được thăng thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác, không 
thăng thượng giới, mà tái sanh lại làm người thì được thông minh trí huệ. 

Người thiếu niên này, chúng sanh tạo nhân lành thì được hưởng quả lành; bằng tạo nhân 
dữ thì phải mang quả khô, cái nhân là mẹ của chúng sanh. Chúng sanh được cao thăng hay 
bị sa đọa cũng do nơi cái nhân mà ra vậy. 

Nghe Đức Thế Tôn giải xong rồi, người thiếu niến Subha, con của ông Todeyya, bèn 
bạch cùng Phật răng: “Hoàn toàn thay, Đức Thê Tôn, cũng như kẻ bị trói mà được mở, như 
kẻ lâm đàng mà được thây nẻo chánh, như kẻ mù mà được sáng, như nơi tôi mà được đẻn. 
Bạch Đức Thê Tôn, nhờ Ngài chỉ dạy cái lý nhân quả rât phân minh nên tôi mới được rõ 
thông đảng ngay nẻo vạy, tôi tình nguyện qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng, xin Đức Thê 
Tôn nhận chịu cho tôi là kẻ thiện nam kê từ nay cho đên ngày cùng của tôi”. 

Lấy đó mà xét, thời chúng ta phải tin chắc rằng có nhân tức là có quả, làm lành ắt gặp 
lành, làm dữ ắt gặp đữ, một mảy chăng sai. 


Vậy nếu đã có tin nhân quả báo ứng thì chúng ta nên mau mau hồi tâm hướng thiện qui 
y Tam bảo cho KkỊp thời. 
—Dứt tích nhân quả tóm tắt- 


2. Pháp thường tự hóa (Attãnusäsam) 

Đức Phật có giải trong kinh Samyutta nikãya rằng: Nathi attasamam pemam. Nghĩa là: 
Không thương cái chi cho bằng thương cái ta. Tiếng gọi là “ta” ấy, phạm ngữ gọi là “atta' 
hay là “atmam' là để chỉ về cái tâm vậy. Bởi tâm nương theo thân, nên mới có suy nghĩ đến 
điều quấy sự phải, biết lẽ tà điều chánh. Thân và tâm nương lẫn nhau mới hay cử động 
được, nhơn đó mới hiệp thân và tâm lại gọi là “ta` vậy. 

Lễ thường, thiên hạ thường thương cái ta hơn cả mọi vật, chắng có một ai là người mến 
yêu nhân vật nào khác cho bằng hoặc hơn cái ta. Chăng cần nói đến người có nhan sắc xinh 
đẹp, dầu là kẻ tàn tật (cùi, phun, mù, điếc) họ cũng vẫn thương cái ta hơn hết; cho đến 
chồng vợ, con cháu, vàng bạc, châu báu, đều là cái đáng thân thiết lắm, mà họ cũng chắng 
thương hơn cái ta của họ vậy. 

Tất cả mọi người trên thế gian đều làm đủ các công nghệ, là họ chỉ để mong được lợi 
ích cho cái ta. Như kẻ làm mướn, thây thuốc chữa bịnh, thông ngôn, ký lục, làm việc cho 
nhà nước, trong các ty, các sở, thì họ cũng đều trông được sự ích lợi cho cái ta trước. 

Cho nên Đức Phật Thích Ca có giải rằng: Không thương vật chi cho bằng thương cái ta, 
là lẽ như vậy. 

Con người làm những việc gì, là chỉ mong mỏi được sự hạnh phúc cho cái ta. Nhưng 
phần đông hằng đề ý chuyên những điều danh lợi nhãn tiền, không lòng lo xét đến sự lợi 
ích hậu lai. Có kẻ đã chắng tìm làm việc phước đức, nhút là không bồ thí, trì giới, mà lại 
còn đề cho thân khẩu ý xu hướng theo nghiệp đữ, nên phải chịu mang quả khô tự đời này, 
qua đến kiếp sau, mả cũng vẫn chưa tự tỉnh. Cách hành động như thể ấy, thì sao gọi là 
thương cái ta cho được. Dường ấy Đức Phật gọi là ghét cái ta vậy. 

Cho nên các bậc thiện trí thức, khi đã rõ rằng: Nếu ta thật thương ta, thì ta phải sớm mau 
hồi đầu hướng thiện, bỏ dữ về lành, tránh xa tam độc là tham, sân, si không nên để cho lắm 
nhơ đến tâm trí ta vậy. Vả lại sanh mạng của con người và súc sanh vẫn không bền vững 
lâu dài; cái đau, cái già, cái chết hằng ở trước mắt. Nếu ta dể duôi hoặc tà kiến lầm tưởng 
rằng: Ta chưa chết sớm, thì làm cho ta lại càng chiều theo cái vọng tâm, thi hành những 
nghiệp dữ chăng sai. Nếu trong lúc ta dễ duôi lầm lạc ấy mà nhằm ngày mạng chung, dầu 
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ta có muốn tạo việc lành đi nữa, cũng khó làm cho kịp được (bởi cái tâm chưa quen tạo 
nghiệp lành). Lại nữa cái chết là một cái khổ lớn nhứt. Bởi trước khi chết hằng có sự đau 
nhức quá lắm, rồi mới chết. Như vậy lẽ nào ta còn đề duôi, không lo tìm con đảng đề tránh 
trước, là không bồ thí, trì giới, tham thiền, hoặc niệm Phật cho tinh tấn, trong lúc hiện thời 
đây, đến khi cái chết nó đến, thì ta ắt phải loạn động, vì sự đau nhức; mà nếu loạn động thì 
cái thân người ắt mắt, phải bị đọa trong một con đường dữ (súc sanh, a-tu-la, ngạ quỉ, địa 
ngục) chẳng sai, khó trở lại làm người lần nữa được. (Hiệp theo trong nho có câu: Nhứt 
thất nhơn thân, vạn kiếp nan tái phục). Lẽ ấy ta phải nên hết lòng thương tiếc đến ta cho 
lắm, phải nhớ đến câu: Vạn kiếp nan sanh đắc cá nhơn (muôn kiếp khó sanh đặng làm 
người). Cho nên Đức Phật có giải trong kinh Khuddanikäya rằng: Kicchomanussa 
patlabho, kiccham maccanajvitam, kiccham saddhammassavanam, kiccho 
buddhãnamuppädo, nghĩa là: được luân hỏi lại làm người là sự khó, được nghe Phật Pháp 
là sự khó, được sanh ra gặp Đức Phật là sự khó. 

Về bốn điều khó trên đây Đức Phật có giải rằng: Khó được sanh ra làm người; Sanh ra 
làm người rồi khó được sống lâu; Được sống lâu rồi, khó được nghe Phật Pháp; Khó được 
gặp Đức Phật. 

Chỗ nói khó được sanh ra làm người ấy có giải rằng: Chúng sanh được đầu thai làm 
người, thật là chẳng dễ, thật là rất khó. Chỉ phải một lòng tinh tấn làm việc phước đức cho 
nhiều, thì mới có thể trở lại làm người nữa được. Đã sanh ra làm người rồi, mà cũng khó 
được toàn vẹn, bởi con người có bốn hạng: manussanerayiko là người như kẻ địa ngục; 
manussapeto là người như ngạ quỉ; manussatracchano là người như súc sanh; 
manussabbhito hay manusso là người thật. 

Người như kẻ địa ngục là bởi kiếp trước làm việc chăng lành, nhứt là phạm tội sát sanh 
bị cắt tay hoặc cụt chơn, phải chịu điều khổ não hăng ngày. Hạng người như đây, gọi là 
như chúng sanh trong địa ngục, là người cũng có thân thê như ai, nhưng phải chịu lao khổ 
như kẻ ở địa ngục. 

Hạng người không thể hưởng vật thực ngon ngọt được, là do kiếp trước đã có làm nhiều 
nghiệp dữ, nên hay bị đói khát khó khăn, cùng cực, không nơi nương dựa. Hạng người như 
đây gọi là như ngạ qui, là người cũng có thân thể như ai, nhưng hằng bị đói khát, khổ cực 
như qui đói. 

Lại có người để dùng về việc khiêng, gánh, kéo, vác nặng nề cho kẻ khác, làm những 
điều tội lỗi, hằng bị người nạt nộ, đánh chửi, bị sự mệt nhọc, buôn lo, không phân biệt phải 
quấy, không lòng hồ thẹn, lánh dữ làm lành. Hạng người như đây gọi là như súc sanh, là 
người cũng có thân thể như ai, nhưng phải làm những việc tội lỗi không lòng hồ thẹn ăn 
năn, chẳng khác nào súc vật. 

Hạng người thông rõ gốc ngọn, điều tội việc phước, tin lý nhân quả, vì hồ thẹn và ghê 
sợ tội lỗi, có lòng từ bị, tránh xa nghiệp dữ, một lòng tinh tấn tu theo thập thiện. Người mà 
hành động như đã nói đây, mới gọi là người thật, đã có thân hình đều đủ, mà lại còn biết 
bố thí trì giới v.v... 

Bởi có nhiều duyên cớ khó sanh ra đặng làm người cho vẹn toàn, nên Đức Phật có nói: 
Kicchomanussapatilãbho. Nghĩa là: Được sanh ra làm người là một sự rất khó, dầu là sanh 
ra làm người trọng hạng nào, cũng đều phải chịu khổ cực để nuôi sống, vì sanh mạng của 
người và cầm thú rất là mỏng manh, thân mình rất mau hư hoại, tuy cố gắng làm việc siêng 
năng, tiết kiệm, thì cái sống ấy cũng chăng đặng lâu dài. 

Lại nữa, dầu có sống lâu cũng khó mà nghe được giáo pháp của bậc thiện trí thức giảng 
giải lẽ chánh lời ngay. Rất khó được dịp may mà gặp Phật ra đời, chăng có cái khó nào 
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sánh bằng. Vì người tu hành cho đến bậc Chánh giác, phải chí công chí đức, tu tròn đủ 10 
pháp thập độ. 

Phương pháp chứng đắc bậc Phật Toàn giác có ba hạng: Paññãdhika, do nhiều trí huệ, 
tu 4 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp mới chứng quả; Saddhãdhika, do nhiều đức tin, tu 8 a-tăng- 
kỳ và 100.000 kiếp mới chứng quả; Viriyädhika, do nhiều tỉnh tấn, tu 16 a-tăng-kỳ và 
100.000 kiếp mới chứng quả. 

Chỗ nói kiếp là chỉ về cái hiệu tuôi của trái đất. Phật có giải cho các thầy tỳ khưu rằng: 
Các thây tỳ khưu này! Tiếng nói kiếp ấy chăng phải đếm trăm hoặc ngàn năm mà được 
đâu, chỉ phải hiểu bằng cách thí dụ mới đặng. Các thầy tỳ khưu này! Ví như một đồng hột 
cải cao lớn một do tuần, vuông vức bốn góc bằng nhau, đến 1.000 năm mới có một người 
đến lấy một hột cải trong đống ấy ra, như vậy cho đến hết, mới gọi là một kiếp. Bốn a- 
tăng-kỳ = một đại a-tăng-kỳ. 

Trong kinh ParamatthadTipani atthakathacariyä pitaka có giải phân minh. Đây chỉ nói 
tóm tắt cho biết thời kỳ có một vị Phật tổ ra đời chẳng phải là dễ, thật là vô lượng vô biên 
kiếp mới có. Chỉ phải cô gắng tu hành cho tinh tấn, trọn đủ phép thập độ, mới có thể chứng 
quả Phật được, bằng tu còn thiếu sót một chút xíu cũng khó thành bậc Chánh đắng Chánh 
giác. Như lúa trong ruộng, nếu chưa đến kỳ thì cũng chưa có thể trổ bông, sanh hột được. 
Cho nên Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Kiccho buddhãnamuppädo, nghĩa là cách ra đời của 
vị Phật tổ là một sự khó. 

Nay chúng ta sanh ra làm người, đã được mạnh khỏe, còn thêm gặp Phật Pháp (Tam 
Tạng), là Phật ngôn rất quí báu nữa, ví như mình gặp được Đức Phật vậy, tức là mình đã 
khỏi 4 điều khó đã kề trên, là mình rất hữu phước. Đó là một thời kỳ rất cao quí cho chúng 
ta sớm mau hướng thiện: bồ thí, trì giới, tham thiền, niệm Phật, học hỏi chơn lý cho chu 
đáo, hầu trau dỗi thân tâm trong lúc hiện thời, cho kịp kỳ, chớ nên say mê theo lục dục làm 
cho mất cái thân người đi, thì ắt khó kiếm lại được. Ví như người có thuyền bè xe cộ, không 
lẽ để cho nó hư mục, tan rã, phải nên dùng nó chở chuyên hàng hóa đi buôn lẫy lời, cũng 
như chúng ta có cái thân người không lẽ để cho nó già, để chết vô ích, cần phải dùng nó 
làm việc lợi ích, nghĩa là chúng ta phải sớm mau tỉnh ngộ, hồi đầu hướng thiện, lánh dữ 
làm lành, bố thí, trì giới, hầu hưởng cái quả vui cho đời này và kiếp sau. 

Lại nữa, những người có làm việc lành như là bố thí, trì giới mới đáng gọi là người biết 
thương ta. 

Đức Phật có giải rằng: Attãnañce piyam jaññã rakkheyyanam surakkhitam 
tinnamaññtaram yãmam patijaggaeyya pandito. Nghĩa là: Nếu bậc thiện hữu trí thức đã 
biết thương cái ta, thì phải gìn giữ cái ta cho được trong sạch. 

Hói: Nếu muốn cho cái ta được trong sạch phải làm thế nào? Đáp: Người tại gia phải tu 
hạnh bồ thí, trì ngũ giới, bát giới, tùy theo sức mình. Bậc xuất gia phải hành trọn phận sự, 
là học kinh luật cho nhuần nhã và vâng giữ làm theo, mới gọi là trau dỗi thân tâm trong 
sạch. 

Kinh Samyuttanikaya có nói lúc Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ, có đức vua 
Pasenadikosala ngự đến làm lễ Phật và bạch rằng: “Tôi có suy nghĩ rằng, những người 
hành theo tam nghiệp tội (thân, khẩu, ý ác) thì không gọi là thương cái ta đâu, dầu họ có 
nói thương cái ta, thì cũng gọi là ghét cái ta. Trừ ra những người hành theo thập thiện, thì 
mới đáng gọi là thương cái ta cho”. Đức Thế Tôn đáp: “Phải rồi, đại vương ôi! Phải như 
vậy rồi, chúng sanh nào hành theo thân, khâu, ý ác thì chúng sanh đó đều là người chắng 
phải thương cái ta, phải gọi là ghét cái ta vậy. Dâu là họ nói là thương cái ta, thì cũng gọi 
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là ghét cái ta thật. Những chúng sanh nào hành theo thập thiện, mới nên gọi là thương cái 
ta thật”. 

Cớ ấy, những bậc thiện hữu trí thức, nếu đã biết thương cái ta, thì phải tránh xa nghiệp 
dữ, tu theo thiện nghiệp cho tinh tấn, hầu hưởng sự hạnh phúc trong đời này và đời sau. 

Kinh Khuddakanikäya có nói: Nagaram yathã paccantam guttam santarabahiram evam 
gopectha attanam khanomävoupaccaga khanãtitä hi socanti nirayamhi samappitäa. Nghĩa là: 
Con người phải trau dồi thân tâm cho được trọn lành, cũng như nhà vua cai trị cả nội địa 
và ngoại biên chí, giải bày cho nghiêm nhặt. 

Giải rằng: Chỗ nói trau dôi thân tâm cho lành, như nhà vua sửa trị trong nước ấy, có so 
sánh và thí dụ như sau này: 

Lẽ thường nhà vua (lúc xưa) ngăn ngừa đạo tặc trong nước do theo 7 cách: esikã: đồng 
cột cừ cho sâu, cho thật chắc; parikkhãro: đào hào chung quanh cho sâu; anupariyäyapatho: 
làm tường theo trong lũy cho dày và cao, cho binh núp để cự giặc; bahumävudham: tích 
trữ khí giới cho nhiều; bahubalakãyo: mộ binh cho đông: doväriko: cơ lính canh gác cửa 
thành luôn khi; pãkãro: đắp lũy chung quanh. Xứ nào mà nhà nước cai trị theo 7 điều ấy, 
thì nhơn dân sẽ được an cư, không bị giặc giã khuấy rỗi, lại thêm đây đủ bốn món vật thực 
như sau này: có cây trái nhiều; có lúa nếp nhiều; có mè đậu nhiều; có sữa đặc, sữa tươi, 
dầu, mật ong, nước mía nhiều. Ví như các bậc tu Phật, nên trau dồi thân tâm theo 7 phép 
là: saddho: đức tin Tam bảo; hirimã: hồ thẹn nghiệp dữ; ottappT: ghê sợ nghiệp dữ; 
bahussuto: học hỏi và rõ thông Phật pháp cho nhiều; ãraddhaviriyo: tỉnh tấn trong việc 
lành; satima: ghi nhớ việc lành để trau dỗi thân tâm cho thanh tịnh; paññavã: trí huệ xem 
thấy lẽ hiệp tan của ngũ uấn. Nếu bậc tu Phật hành theo 7 phép ấy thì sẽ được an vui, không 
bị phiền não khuấy loạn hăng đắc tứ định (sơ định, nhị định, tam định, tứ định). 

Chỗ nói không nên bỏ qua khỏi thời kỳ ấy, là chỉ về 4 thời kỳ quí báu là: thời kỳ Đức 
Phật chứng quả; thời kỳ mình được sanh nơi trung ương Ân Độ; thời kỳ có chánh kiến; 
thời kỳ mình có đủ lục căn. 

Nay hai thời kỳ trên đã qua rồi, nhưng chúng ta cũng còn hữu duyên lắm, là chúng ta 
gặp được Phật Pháp, mà gặp Phật Pháp tức là gặp Phật vậy. Tuy Phật đã nhập Niết-bàn, 
nhưng Ngài còn để giáo pháp lại. Pháp là lời Phật ngôn đã giáo truyền trong khi Ngài còn 
tại thế, cho nên nói “Pháp' tức là Phật vậy. Dầu chúng ta không được sanh nơi Trung Ấn 
Độ, thì cũng ví như được sanh trong xứ ấy, vì xứ ta nay có đủ Tam Tạng (Kinh, Luật, 
Luận). 

Phân đông chúng ta đều tín ngưỡng nơi Phật pháp. â ấy gọi là chúng ta có chánh kiến, 
thêm có lục căn tròn đủ, thì chúng ta đều là người rất hữu phước. Vậy phải nên trau dồi 
thân tâm cho trong sạch, chăng nên dễ duôi bỏ qua việc lành. Phải tu thân, khẩu, ý cho 
thanh tịnh, cũng như nhà vua sửa trị nhân dân, được an cư, có đào hầm đắp lũy, tích trữ khí 
ĐIỚI, V.V... 

Lại nữa, nêu chúng ta là người biết thương cái ta, và muốn được hưởng quả Niết-bàn, là 
nơi cực lạc trong đời vị lai, thì phải trau dồi thân tâm, là phải dứt bỏ việc dữ, hành theo 
điều lành mới có thể hưởng an vui cho, y theo lời Phật có dạy rằng: Dunniggahassa lahuno 
vattha kãmaniIpãtino cittassa damatho sadhu cittam dantam sukhavaham. Nghĩa là: Pháp tu 
cái tà tâm, là cái tâm rất khó sửa dạy, là cái tâm hay sa mê sắc dục, cho trở nên chơn tâm, 
là cái tâm đã trau dôi thì hằng được an vui đời đời, kiếp kiếp. 

Giải rằng: Cái tâm của chúng ta vẫn trong sạch, nhưng nếu có ô nhiễm phát khởi lên, 
nhứt là điều ham muốn thì nó trở nên bắt tịnh. Ví như miếng vải trắng còn mới mà nếu để 
cho lâm nhơ (than bụi), thì vải ấy ắt mắt sự tinh anh. Tâm mà bị sự chăng lành, nhứt là điều 
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thương mền đã phát khởi lên, thì nghiệp dữ ắt sanh, nhứt là phạm sát sanh, nói dối, hành 
ác, hoặc nói dữ, ắt bị mang quả khổ trong đời này và đời sau. Dầu quả báo chưa đến kịp 
trong kiếp hiện tại, nó cũng sẽ đến trong kiếp vị lai chăng sai. Ví như con chó săn đuôi theo 
kịp con thịt rừng giờ nào, nó sẽ ăn tươi giờ ây; ví như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe 
vậy, y như Đức Phật có giải trong kinh Khuddhakanikaya rằng: Manopubbangamã 
dhamma manosetthä manomayä manasä ce padutthena bhãsati vã karoti vã tato nam 
dukkhamanveti cakkam va vahato padam. Nghĩa là: Tâm là chủ, tâm là lớn, tâm làm nên 
mọi việc, thân, khâu, ý làm những việc gì đều do nơi tâm đã nhứt định trước, nếu con người 
đã có tâm ác, thì ắt làm hoặc nói lời ác chăng sai. Những hạng này hằng phải mang quả 
khổ, cũng như bánh xe lăn theo chân bò kéo xe vậy. Người nào được học hỏi, thông rõ 
nghĩa lý Phật Pháp và đã thọ trì theo, thì việc làm hoặc lời nói của người ấy đều là lành cả. 
Người ấy hằng được quả vui chẳng dứt, y theo lời Phật ngôn rằng: Manopubbangamä 
dhammã manosetthäa manomayä manasä ce pasannena bhãsati vã karotI vã tato nam 
sukhamanveti chãyava anupäyin1. Nghĩa là: Tâm là chủ, tâm là lớn, tâm làm nên mọi việc, 
thân, khâu, ý làm những việc gì đều do nơi tâm đã nhứt định trước, nếu con người đã có 
tâm lành, thì ắt làm được hoặc nói việc lành chẳng sai. Những người hạng này hằng được 
những quả vui cũng như bóng tùy hình vậy. Cho nên những bậc thiện hữu trí thức hăng 
chuyên cần trau dồi tánh nết ở theo chánh pháp, cho thân, khẩu, ý thường được trong sạch, 
nếu tâm đã trong sạch thì thân và khâu cũng đều trong sạch, ví như người cầm lái thuyền 
sáng trí lẹ làng thì có thể làm cho thuyền được đi ngay thắng và mau đến bến, bằng một 
cách dễ dàng không sợ lầm lạc. Nhưng sửa trị cái tâm cho ngay lành là một sự rất khó. Bởi 
cái tâm hằng vay trở xao động bề này thế kia, cho nên nói sự tu tâm chăng dễ vậy. Y theo 
lời Phật dạy rằng: Phandanam capalam cittam durakkham dunnivãrayam uJum karoti 
medhãvI usukakova teJanam. Nghĩa là: Các bậc thiện hữu trí thức hằng tu cái vọng tâm, là 
cái tâm khó gìn giữ, khó ngăn cấm, khó sửa trị cho trở nên chơn tâm được. Ví như anh thợ 
làm tên, khó uốn sửa cây tên cho ngay thắng được. 

Giải rằng: Đức Thế Tôn có giảng giải về cái tâm rằng: Thật là rất khó trị cái tâm của 
chúng sanh, bởi cái tâm hăng xao động, tráo trở, quyến luyến theo lục trần cho nên khó gìn 
giữ, ngăn ngừa làm cho nó yên lặng được. Dầu muôn cho nó ở yên trong một nháy mắt 
cũng khó đặng. Ví như đứa trẻ em vừa mới biết ngồi, vừa biết đi, biết chạy, thì khó mà gìn 
giữ cho nó ở yên trong một oai nghi được lâu dài, hoặc ví như con bò không thuần, hay ăn 
lúa mạ nơi đàng chật hẹp, thì khó cho người chủ ngăn ngừa, chăn giữ không cho nó ăn lúa 
mạ được. 

Tuy rằng cái tâm rất khó sửa trị, như đã nói trên, nhưng các bậc thiện hữu trí thức tu cái 
tâm ấy được trở nên ngay lành, do nhiều phương pháp khác nhau. Ví như anh thợ làm cung 
tên, đi vào rừng ‹ đốn cây, lột vỏ xong đem vê ngâm nước cơm, hoặc cho cây ăn dầu rồi đem 
hơ lửa cho cây ấy mềm mại mới đi đóng nọc, để uốn sửa cây ấy trở nên ngay thắng được, 
làm thành cây cung xinh đẹp, bắn đâu trúng đó, làm cho tiếng đồn thấu đến tai nhà vua, 
nghe danh anh thợ ấy có tài, làm cung tên rất khéo, bắn rất hay. Nhà vua bèn ngợi khen và 
trọng dụng anh thợ ấy và phong cho quờn cao tước cả. Việc này cũng giống như bậc thiện 
hữu trí thức có tài trí thông rõ Phật Pháp đề sửa trị cái vọng tâm, bỏ dữ về lành, dứt lòng 
phiền não, nương theo phép đầu đà, ân tu nơi rừng núi, thanh vắng, dùng đức tin, lòng từ 
bi và sự tỉnh tấn mà tu phép thiền định và trí tuệ đề sửa trị cái tâm trở nên ngay lành, cùng 
suy cứu cho thấu rõ các sắc tướng đều là vô thường, khổ não, vô ngã, để vét sạch cái màn 
vô minh, tà kiến, đoạt ba cái giác (đắc lục thông) chứng quả bô đề, là bậc đáng cho tất cả 
chúng sanh, trời, người v.v... lễ bái cúng dường, ây mới đáng là nhà tu Phật vậy. Phương 
pháp tu cái tâm cho trở nên trong sạch, thật là quí báu. Bởi cái tâm của con người hằng 
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quyên luyến theo năm phép cái (nivaranadhamma): tham dục, ngũ trần (kãmachanda), oán 
hận (byapada), giải đãi (thinamiddha), phóng túng (uddhaccakukkucca), hoài nghĩ 
(vicikicch3). 

Lễ thường vàng y, nếu có 1 trong 5 vật: sắt, đồng, kẽm, chì, và bạc lộn vào rồi, thì làm 
cho mất sự tinh anh của chất vàng đi. Cũng ví như cái tâm con người trước kia đủ sáng 
láng, thanh tịnh, đến khi bị 1 trong 5 phép cái mới giải trên nhiễm vào thì cái tâm bắt tịnh, 
làm những việc gì đều chẳng được chơn chánh, hiền lành. Tuy vậy, các bậc thiện hữu trí 
thức, chẳng khi nào mỏi lòng về việc sửa trị cái tâm theo 40 phép thiền định. 


Các bậc hành giả muốn tu phép ấy, trước hết phải chọn 1 trong 40 phép, cho hạp đặc 
tính của mình mà tham cứu, ví như người có bịnh nếu muốn uống thuốc cho lành, trước 
phải nên chọn lựa vị thuốc cho nhằm chứng bịnh rồi mới nên uống thì ắt sẽ được mau lành 
mạnh. 

Lại nữa, chẳng phải một vị thuốc mà cứu chữa cả thứ bịnh, cũng như một pháp thiền 
định chẳng phải hạp với đặc tính của người. Cớ ấy, bậc hành giả cần phải học cho thông 
suốt 40 đề mục thiền định cho rõ đề mục nào hạp với đặc tính mình, hầu chọn lấy I đề 
mục, để quán tưởng mới có thê sửa trị cái tâm mau được trở nên trong sạch. 

Tiếc vì phạm vì quyền sách này không thể chứa đủ sự giải thích 40 phép thiền định, mặc 
dâu. là giải tóm tắt cho vừa đủ chỉ tiết để giúp ích về việc suy cứu của chư thiện tín. Nếu 
muốn tu thiền định nên xem Pháp chánh định đã xuất bản rồi. 


3. Giải về pháp bố thí 

Dãnam nãma trni lakkhanänI cägacetananañca viratidanañca deyyadhammadänañcäfItI. 

Giải rằng: Sự cho có ba tướng là: tác ý dứt bỏ đem cho (cãgacetanädãna), rứt của ra đem 
cho (viratidana), vật cho (deyyadhammadäna). Tác ý dứt bỏ đem cho là nói về những người 
có đức tin trong sạch, tính đem của ra cho rồi, cho. Rứt của đem cho là nói về người có đức 
tin trong sạch, có sự hồ thẹn (hiri) và ghê sợ tội lỗi (ottappa), tránh xa 5 điều oan nghiệt 
(pancavera) tức là không sát sanh, không trộm cắp v.v... Vật cho, là nói về cơm, nước, y 
phục v.v... Cả ba phép cho ấy phát sanh trong tâm người, đều nhờ nương theo trí tuệ chơn 
chánh và tâm không xan tham (alobha). 

Giải rằng: Người có trí tuệ xét thấy tội phước, lợi ích, vô ích, nghĩa là hiểu rằng: bố thí, 
trì giới, tham thiền, v.v... được phước hằng đem sự yên vui đến cho, như thế gọi là trí tuệ 
chơn chánh. Người mà rõ ràng có tội, nghĩa là: sát sanh, trộm cướp v.v... thì phải mang quả 
khổ, như vậy, gọi là trí tuệ chánh kiến. Nhờ có trí tuệ chánh kiến và tác ý không tham xan 
(alobhacetan3) đều đủ cả hai nhân đó rồi mới tính bỏ của ra đem cho. 

Cho mà được phước nhiều là do ba tác ý là: tác ý trong sạch đầu tiên, tính cho các vật 
dụng nhứt là cơm, nước (pubbacetan3); tác ý trong sạch trong khi đương cho 
(muñcanacetan3); tác ý trong sạch sau khi đã cho rỒi (aparaparacetana) tâm thường vui 
thích. Cả ba tác ý đó gọi là đều đủ tác ý (cetanäsampadä). Đều đủ vật dụng (vatthusampadä) 
là nói về cơm, nước, thuốc men, chỗ ngủ mà thí chủ đã tìm được theo lẽ đạo, nghĩa là: 
không vì sát sanh, không vì trộm cắp được mà cho. 

Thí chủ, người cho, có hai chi: đều đủ tác ý, đều đủ vật dụng. Thọ chủ, người lãnh, có 
hai chỉ: quả đều đủ (phalasampadä) tức là bậc A-lahán, đức dư đều đủ 
(gunatirekasampad3) tức là bậc mới xuất định. Sự cho đều đủ cả bốn chỉ là: người cho hai 
chỉ, người thọ hai chi, thì được quả phước trong kiếp hiện tại; không đều đủ bốn chi, thì sẽ 
được quả vui trong kiếp sau. 
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Lại nữa, sự cho đều đủ theo 6 ch, sẽ được nhiều phước là: tác ý về cá thể (puggalika: 
riêng một thể) có 3 chi, tác ý cho về đoàn thể (sangha: nhiều người kết hợp thành đoàn) có 
3 chi. Cá thể thí là (patipuggalikatadãna) cho theo ý muốn mình. Đoàn thể thí (saäghadãna) 
là dâng cúng đến tăng. 

Cá thê thí có 14 cách: 1) Cho đến loài cầm thú; 2) Cho đến người không có giới hoặc 
phá giới; 3) Cho đến người có giới (cư sĩ); 4) Cho đến đạo sĩ (vị chán nản cuộc đời giả tạm 
mà tu)!; 5) Dâng cúng đến 10 bậc Thánh nhân (từ bậc Tu-đả-huờn đạo đến Đức Phật Toàn 
giác). Cá thê thì được nhiều phước, cần phải có đủ 6 chỉ là: thí chủ, người cho, có đủ 3 tác 
ý. Thọ chủ, người lãnh có tâm không tham, không sân, không si, hoặc có sự tỉnh tấn tu 
hành đề dứt tham, sân, sỉ. 

Đoàn thể thí là dâng cúng đến 7 bậc Tăng: 7) dâng cúng đến tỳ khưu tăng, tỳ khưu nỉ 
tăng, có đức Phật tọa chủ; 2) dâng cúng đến tỳ khưu tăng và tỳ khưu ni tăng; 3) dâng cúng 
đến tỳ khưu tăng: 4) dâng cúng đến tỳ khưu ni tăng; 5) xin thỉnh 1, 2, 3 vị tỳ khưu tăng và 
ty khưu ni tăng; 6) xin thỉnh 1, 2, 3 vị tỳ khưu tăng; 7) xin thỉnh I, 2, 3 vị tỳ khưu mi tăng. 
Lại nữa, người dâng đến tăng đó, cần phải chủ tâm hướng ngay đến bậc Thánh nhơn, đừng 
tưởng đến phàm tỳ khưu. Khi đã thỉnh Tăng rồi, dầu được vị cao hạ hoặc thập hạ, hoặc sa 
di, cũng đừng bất bình buồn trách, phải giữ tâm bình đăng, bực trung. Nếu bắt bình buồn 
trách, thì không gọi là tăng thí. Đoàn thể thí là phép tăng thí được nhiều phước báu hơn. 


Đức Phật có giảng thuyết đến Đại Đức Ananda thong kinh Dakkhinävibhagasitra, trong 
dịp bà Kĩsãgodami có tâm trong sạch, đem một cặp y dâng đến Đức Phật, Ngài không thọ 
lãnh, mà có tâm thương xót dạy bảo dâng cúng đến tăng. Bà Kisagodami than khóc, đi tìm 
Đại Đức Ananda. Ananda mới mới vào bạch câu xin Phật thọ câp y. Đức giáo chủ bèn giải 
rằng: Này Ananda! Tăng thí có phước nhiều hơn các sự thí, dầu là đến thời mạt pháp, chỉ 
còn có Gotrabhũ Tăng, là tăng chỉ có mang y theo tay hoặc buộc cô làm nghề ruộng rẫy, 
mua bán, có vợ con. Song, các thí chủ có đức tin làm việc tăng thí, đến thỉnh từ 4 vị trở 
lên, chủ tâm hồi hướng đến Thánh tăng, thì cũng gọi là tăng thí, được nhiều phước báu, kê 
a-tăng-kỳ Asankheyyakappa khó tưởng tượng được. Này Ananda! Ngươi cho 100 lần đến 
loài câm thú cũng không bằng quả phước 1 lần cho đến người phá giới; cho 100 lần đến 
người phá giới cũng không bằng quả phước cho 1 lần đến người có giới; cho 100 lần đến 
người có giới cũng không băng quả phước cho 1 lần đến bậc xuất gia trong sạch; cho 100 
lần đến bậc xuất gia trong sạch cũng không bằng quả phước cúng l lần đến bậc Tu-đà- 
huờn (Sotä); cúng 100 lần đến bậc Tu-đà-huờn cũng không bằng quả phước cúng l lần đến 
bậc Tư-đà-hàm (Sakidägã); cúng 100 lần đến bậc Tư-đả-hàm cũng không bằng quả phước 
cúng 1 lần đến bậc A-na-hàm (Anägã); cúng 100 lần đến bậc A-na-hảm cũng không bằng 
quả phước cúng 1 lần đến bậc A-la-hán (Arahanta); cúng 100 lần đến bậc A-la-hán cũng 
không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc Độc giác Phật (Paccekabuddha); cúng 100 lần 
đến bậc Độc giác Phật cũng không bằng quả phước cúng I lần đến Đức Phật Toàn giác 
(Sabbaññibuddha); cúng 100 lần đến Đức Phật Toàn giác cũng không bằng quả phước 
cúng 1 lần đến chư tăng. Tăng thì có rất nhiều phước báu như thế ấy. 

Có lời hỏi rằng: Vì sao tăng thí được phước nhiều hơn hết? Đáp: Đức Thế Tôn xét thấy 
rằng, tăng học hành tiếp nối nhau thọ trì Phật Pháp đến 5000 năm. Cớ ấy, Ngài mới giảng 
tăng thí có nhiều phước báu. 

Lại nữa, dâng đến tăng thì hằng phổ thông đến tất cả tỳ khưu tăng, từ Đức Phật cho đến 
vị tỳ khưu và sa đi mới xuất gia. 


! Đạo sĩ xưa kia chỉ giữ có 6 giới (ngũ giới và giới không ăn quá ngọ). 
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Pháp thí lại chia ra nữa có nhiều cách là: 7) tài thí (amisadäna) là cho của cải; 2) pháp 
thí (đhammadãna) là nói pháp cho người nghe; thí theo thời là: dâng y tắm, y tắm mưa, y 
ca-sa sau khi chư tăng ra hạ, thí của trong cơn đói kém, thí cơm gạo, trái cây mới có đầu 
mùa, thí thực phẩm đến người từ nơi xa mới đến, đến người đi đường xa, đến tỳ khưu, sa 
di bịnh. 

Về người thí, có chia ra làm ba hạng: 7) nô bộc thí (đãnadãso), là hạng người tự mình 
dùng vật quí, đẹp, mà đem những vật hèn mọn ra cho (nô bộc thí thì kiếp sau được vật hèn 
mọn); 2) bằng hữu thí (đãnasahãyo), là hạng người tự mình dùng vật thế nào, thì đem vật 
thế ấy ra cho (bằng hữu thí thì kiếp sau được vật bực trung); 3) chủ thí (dãnapati, 
dãnasamfci, dãnaJetthaka), là hạng người tự mình dùng vật hèn mà đem vật quí ra cho (chủ 
thí thì kiếp sau được vật quí trọng). 

Vấn: Cho được phước nhiều do cái chi? Đáp: Do có giới trong sạch, thí chủ là người 
cho có giới trong sạch, thọ chủ là người lãnh cũng có giới trong sạch. Sự thí mà được phước 
nhiều là nhờ thế lực của quả báo, nghĩa là: dâng cúng đến tăng, cần phải chủ tâm hướng 
đến 8 bậc Thánh. 

Chư Phật thường giảng thuyết về phép bồ thí, trì giới, tham thiền vì sự bồ thí là nhân 
dứt lòng tham, trì giới là nhân trừ giận, tham thiền là nhân diệt si mê. Lại nữa, người bố 
thí, trì giới, tham thiền hãy nên mong mỏi thiêu hủy cái lòng tham, sân, sỉ để chứng Niết- 
bàn dập tắt điều thống khổ, nếu cầu được làm người, hoặc trời thì hằng bị cái khổ sanh, 
già, đau, chết trong vòng luân hồi, hết kiếp này sang kiếp khác, vô cùng vô tận. 

Sự bồ thí hằng đem quả vui trong cõi người là: 1) được làm bậc Chuyển luân vương 
(Paramacakra BatradhiräaJa) có 7 vật báu: voi báu, ngựa báu, xe báu, ngọc báu, nữ báu, 
tướng soái báu và tổng tài chánh báu; 2) được làm vị hoàng đế; 3) được làm bậc triệu phú 
gia; 4) được làm bậc nhà giàu; 5) được làm người no đủ. 

Đức giáo chủ có giải về 5 quả báo của sự bố thí cho quan Thủ tướng Sinha nghe rằng, 
thí chủ: thường được quân chúng thương yêu, thường được nhiều người thân cận, thường 
được người và Chư thiên khen ngợi, thường được quyền thế và nhiều kẻ tùy tùng, thường 
không e sợ, có sự dạn dĩ trong chỗ hội hợp. Năm quả báo trên đây, hằng được thành tựu 
đến thí chủ trong đời này, do đứt lòng bỏn xẻn đem của ra cho. 

Lại nữa, những người mong tìm điều yên vui trong cõi người, trời và Niết-bàn hãy nên 
làm việc bố thí, sau khi mạng chung sẽ được thọ sanh trong nhàn cảnh, như tích đức hoành 
đế Asoka sau này: 

e_ Tích giải về tiền kiếp của hoàng để Asoka 

Trong thời quá khứ, tại thành BãränasI, có người bán mật ong nơi chợ. Thuở đó, có một 
vị Độc giác Phật (Paccekabuddha) mang bịnh ghẻ. Đức Độc giác Phật khác đi tìm mật ong 
đề làm thuốc trị bịnh, Ngài bèn từ núi Gandhamadana đi đến thành Bãrãnasĩ. Có một cô tớ 
gái đi xuống bờ sông gánh nước, thấy đức Độc giác Phật đi đến, bèn hỏi thăm, rồi đưa tay 
chỉ quán bán mật ong răng: người bán mật ong ở trong chỗ kia, xin Ngài đến đó đi. Cô lại 
suy nghĩ: Nếu người bán không chịu cúng, ta sẽ đi đến lẫy mật ong dâng cho được, sau sẽ 
tìm của trả cho họ, rồi cô vẫn đứng chờ, Đức Phật Độc giác đi đến trong chợ, người bán 
mật xem thấy liền tỏ lòng hoan hỉ, dâng mật ong cho đến đầy bát, rồi chú tâm nguyện rằng: 
Bạch Ngài, do sự phước thí này, xin cho tôi sẽ được làm một vị hoàng đế, có thế lực cao 
đến một do tuần (yojana) thấu trên hư không, một do tuần thấu dưới đất. Đức Phật Độc 
giác đáp: Này người thiện nam! Cái quả nguyện vọng của người hãy được thành tựu như 
thế đi; xong rồi trở về núi Gandhamãdana. Về phần cô tớ gái gánh nước, thấy vị Độc giác 
trở về, bèn bạch hỏi: Ngài được mật ong chăng? Đức Phật Độc giác đáp: Atma được mật 
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ong rồi, người bán mật có dâng đến Ätmã rồi, họ nguyện sẽ thành một vị hoàng đế trong 
Nam Thiện bộ châu (Jambidvipa). Cô tớ gái nghe nói như thế, bèn đem cái khăn dâng đến 
Đức Phật Độc giác, để lược mật ong, rồi nguyện cầu sẽ thành vị chánh hậu của hoàng để 
đó. 

Do sự phước thí và lời nguyện vọng của người bán mật và cô tớ gái đó, sau khi mạng 
chung rồi, cả hai đều được sanh trong cõi trời Đạo Lợi, ngự trong điện toàn bằng bảy báu, 
có ngọc nữ hầu hạ rất đông. Hưởng phước rất lâu, qua đến giáo pháp Đức Phật Thích Ca 
chúng ta đây, người bán mật giáng sanh làm vị đông cung tên Asokakumãra trong số 101 
vị hoàng tử của đức vua Bindusara tại kinh đô Pataliputra. Sau khi vua cha thăng hà, đức 
đông cung lên làm hoảng đề trong châu Nam Diêm Phù Đề. Thưở Phật lịch được 218 năm, 
đức hoàng đế Asoka (A-dục vương) có thế lực rất lớn (do cái nghiệp lành bồ thí của ngài 
đã tạo từ kiếp trước) thấu trên hư không một do tuần, dưới đất một do tuân, có Chư thiên 
từ núi “Tuyết Sơn đem l6 thùng nước cùng các thứ trái cây quí, đến dâng mỗi ngày, đem y 
ngũ sắc, y màu vàng, vải để lau tay, cùng nước tự nhiên trên thiên cung, các vật thơm để 
tắm, đồi, thoa và thuốc để trị bịnh quí giá, từ cõi Long vương đến dâng: loài két tha lúa 
mọc tự nhiên trong ao Chadda 3.000 cỗ xe đến dâng mỗi ngày, v.v. 


Về phần cô tớ gái, cũng giáng sanh làm vị chánh hậu của hoàng đế Asoka, tên là 
Asandhimittä, mấy chỗ khớp xương tay và chơn của bà băng thăng trong sạch, không rõ 
rệt như thường nhơn (trừ ra khi bà co vô), đó là nhờ việc phước mà bà đã tạo trong kiếp 
làm cô tớ gái gánh nước, chưn đi, tay chỉ người bán mật ong cho Đức Phật Độc giác. 

Trong thuở bà hưởng ngôi chánh hậu, đức hoàng để Asoka vào cung thấy bà đương 
dùng mía của Chư thiên đem dâng, miệng nhai mía mà vẻ mặt càng thêm tươi tốt, đức 
hoàng để Asoka phán hỏi rằng: Hậu có biết mía của ai mà hậu dùng đó chăng? Bà tâu mía 
của hạ thần. Đức hoàng đề Asoka nghe rồi phán: Nhờ trầm có nhiều phước báu, nên Chư 
thiên mới đem đến dâng cho. Chánh hậu tâu: Đó là phước của hạ thần, nào phải của hoàng 
thượng. Đức hoàng đề bất bình mà rằng: Nếu hậu nói là phước của hậu, vậy ngày mai này 
trằm sẽ dâng phẩm thực đến 500 vị tỳ khưu tăng, hậu phải có đủ 500 bộ tam y cho trằm 
dâng cúng, bằng không sẽ bị trằm hành hình. Bà nghe đức hoảng đề phán như vậy bèn kinh 
hãi, vì đức vua không bao giờ nói chơi, nếu lo không đủ ngày mai ắt bị tội không sai. Tối 
đêm đó bà trằn trọc không an giắc, đến khuya nghe Chư thiên mách răng: Bà đừng lo, sự 
bồ thí cái khăn đến Đức Độc giác Phật để lược mật ong trong tiền kiếp của bà, nó sẽ đem 
Sự an vui đến cho bà, bà hãy an giắc, sáng ra gần bên mình bà sẽ có cái hộp đựng y, trong 
đó bà muốn bao nhiêu cũng có đủ. Bà chánh hậu nghe Chư thiên mách bảo, bèn an giâc, 
sáng thức dậy thấy có cái hộp gần bên, kéo cái y này rồi, thì ra cái khác, bà biết rằng sẽ 
được như ý muốn. Đến giờ đức hoàng đề thỉnh 500 vị tỳ khưu tăng ngọ thực, bèn bảo chánh 
hậu đem y dâng cúng, bà bèn rút y trong hộp ra, hết cái này đến cái khác, dâng đều đủ mà 
cũng vẫn còn hoài không hết y. Đức hoàng đề thấy vậy mới rõ rằng bà là người đại phước, 
bèn gia tăng quyền tước thêm cho bà, rất yêu chuộng bà hơn khi trước. 


Cả hai vị đức hoàng để Asoka và bà chánh hậu Asandhimittä nhớ trong tiền kiếp đã có 
tâm tín thành, trong sạch làm việc bô thí, nên mới được thọ quả vui trong cõi trời và cõi 
người như đã giải. 

(Giải thích này cho thiện tín dùng trí tuệ suy xét và ghi nhớ rằng: sự bố thí không luận 
là ít hay nhiêu, chỉ vì tâm trong sạch hoan hỉ, thành kính cúng dâng, thì chăc được phước 
báu khó tưởng tượng được). 

e_ Tích Janusoni Brahmana 

Bhante bho gotama kira: Đã có nghe như vây: 
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Có một người Bà-la-môn tên là Jãnusoni đến bạch hỏi Đức Phật như vầy: Chúng tôi lo 
làm các việc lành, nhứt là bố thí, trì giới rồi hồi hướng đến những quyên thuộc (cha mẹ, 
ông bà, v.v...) đã quá vãng, các quyến thuộc chúng tôi đó, đến thọ lãnh quả phước đó được 
chăng? Đức Phật đáp: Thane kho athãne kho brahmana — này người Bà-la-môn đáng được 
cũng có, không đáng được cũng có: 

1) Chúng sanh đã làm nghiệp đữ do thân, khẩu, ý, đến khi tan rã ngũ uấn, thì phải đi 
thọ sanh trong địa ngục, chịu nhiều điều khổ não nặng nề, vì ác quả đó, nên không 
có thê đến thọ lãnh được phước của thân quyến hồi hướng cho. 

2) Chúng sanh đã làm tội do thân, khẩu, ý, sau khi mạng chung phải bị luân hồi làm 
cầm thú, có thực phẩm riêng theo loài của chúng nó, chúng nó cũng không thọ 
hưởng được phước của thân quyến hồi hướng cho. 

3) Chúng sanh không làm tội do thân, khẩu, ý, sau khi thác được sanh trong cõi trời, 
sẵn có thực phẩm tự nhiên, không cần thọ phần phước, thân quyền bồ thí hồi hướng 
cho cũng không thành tựu. 

4) Chúng sanh đã làm tội bằng thân, khẩu, ý, sau khi quá vãng đầu thai trong loài ngạ 
qui, hăng chịu đói cơm, khát nước, phải đi lãnh phân phước, khi có thân quyến bố 
thí hiệp theo lẽ đạo, rồi hồi hướng cho, ngạ quỉ hoan hỉ thọ lãnh, vật thí đó biến 
thành thực phẩm, hưởng rồi được sự an vui, dứt khỏi đường nøạ qui, đi thọ sanh 
trong nhàn cảnh (cõi người và cối trời). 

Đức Phật vừa thuyết xong về cách đáng thọ lãnh cùng không đáng thọ lãnh, người Bà- 
la-môn bèn bạch hỏi thêm rằng: Nếu người đã làm phước hồi hướng mà các ngạ qui không 
được lãnh, cái phước đó trú nơi nào? Là của ai? A1 đem đi? 

Đức Phật đáp răng: Này người Bà-la-môn Ye sattã, chúng sanh nảo còn bị xoay vần 
trong vòng luân hồi, thì không khỏi sa đọa trong đường ngạ qui, chúng sanh đó sẵn lòng 
hoan hỉ thọ lãnh phần phước, vì còn phải chuyên sanh nhiêu đời nhiều kiếp, thì hằng luân 
hồi làm thân quyến cùng nhau, vô cùng vô tận kiếp... Nếu quả bồ thí không thấu đến hạng 
ngạ quỉ, thì về phần thí chủ, vì thí chủ đã có tác ý trong sạch khi cho. Cớ ấy, thí chủ là 
người được hưởng quả lành trước hết tất cả ngạ qui. Lại nữa, những ngạ qui thọ lãnh phần 
phước là hàng ngạ qui Tubajivi, có tâm hoan hỉ trong việc phước, các hàng khác không có 
thể thọ lãnh được. 

Về phần ngạ qui ParadattũpajTvĩ đáng thọ lãnh cũng phải hiệp theo 3 chỉ: 1) thí chủ phải 
dâng cúng đến tăng hoặc bậc tu hành trong sạch; 2) khi đã thí vừa rồi, cần phải chú tâm hồi 
hướng phân phước đến hàng ngạ qui; 3) ngạ qui phải hoan hỉ thọ lãnh phần phước đó. 

Vẫn: Phải hồi hướng trong lúc nào? Đáp: Ngay trong khi dâng cúng vừa rồi, nếu hồi 
hướng trong thời khác, không được kết quả, vì trong lúc đó hàng ngạ qui sẵn chờ để thọ 
lãnh, ví như những người nghèo đói đến xin ăn mà chủ không cho, khi họ bỏ ra đi khỏi, 
dầu có cho cũng không có người lãnh. 

Lại nữa, bố thí đến người phá giới, giới không trong sạch, hoặc không giữ giới, cũng 
không được thành tựu đến ngạ qui. Vả lại, đã dâng cúng đến bậc có phẩm hạnh, có ngạ quỉ 
đến chờ, mà thí chủ không hồi hướng, thì hàng ngạ qui cũng không có thể thọ được, như 
trong tích ngạ quỉ quyến thuộc của đức vua Bimbisära (Tần-Bà-Sa), ngài đã dâng cúng đến 
chư tăng. Trong ngày đầu mà quên hồi hướng, quả phước cũng không thành tựu đến ngạ 
qui được. Qua ngày thứ nhì, được nghe Đức Phật giảng thuyết xong, bố thí thêm, rồi hồi 
hướng, các hàng ngạ qui mới hoan hỉ thọ lãnh được. 

Trích dịch trên đây cho thiện tín suy xét để làm phước đến những quyến thuộc đã quá 
vãng, cho đúng theo lời Phật dạy, hầu được thành tựu đến hàng ngạ qui. 
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Sự bố thí có hai phép nữa là: cho bằng cách tế độ (saägahavasena), cho bằng cách cúng 
dường (pũJävasena). 

Cho bằng cách tế độ, là cho đến kẻ nghẻo hèn, đói khát, không nơi nương tựa, hoặc 
người mang bịnh tật, hoặc loài cầm thú, do lòng thương xót, mong giúp người trong cơn 
tai nạn. Người cho đến cầm thú hằng được quả báo 100 kiếp nghĩa là: được sống lâu, có 
sắc đẹp, được sự yên vui, có sức mạnh, có trí tuệ. Năm quả báo đó hằng phát sanh đến thí 
chủ trong mỗi kiếp. Cho đến người phá giới, không có giới được quả báo đó trong 10.000 
kiếp. Cho đến người có giới được quả báo 1.000.000 v.v... 

Cho bằng cách cúng dường, nghĩa là cung cấp, phụng đưỡng mẹ cha, ông bà, ông thầy 
có thi ân đức đến mình, hoặc dâng cúng đến các bậc sa-môn, bà-la-môn tu hành chơn 
chánh, đến người trì giới trong sạch, đều gọi là cúng đường cả. 

Vấn: Cho bằng cách cúng dường và tế độ cách nào phước nhiều hơn? Đáp: Cách cúng 
dường được phước nhiều hơn vô số kể. 

Vấn: Cái chỉ là vật th? Đáp: Của cải, nhứt là cơm, nước, y phục là vật thí, tác ý tính dứt 
của ra (cãga) là nhân, đem cho (dãna) là quả. 

Vấn: Bồ thí được quả báo thế nào? Đáp: Được hai quả báo, trong kiếp này và trong đời 
sau. 


4. Giải về pháp thí 

Phật có giải cho đức Đề Thích (Kosiya amarindrädhirãja) nghe rằng: Sabbadãnam 
dhammadanam jinãti sabbarasam dhammaraso jinäat sabbaratqm dhammarati jinãtI 
tanhakkhayo sabbadukkham jinãti. Nghĩa: Pháp thí thắng tất cả sự thí, vị của pháp thắng 
tất cả vị, ưa thích pháp thăng tất cả sự ưa thích, đứt lòng tham muốn thắng tất cả thống khổ. 

Lời chú giải: Nếu người dâng cúng y quí giá, đến Đức Phật Toàn giác, đức Độc giác 
Phật và chư A-la-hán, hội họp nhau đông đúc, ngồi kề nhau đầy đủ trong khắp cả thế gIỚI, 
cho đến cõi trời Phạm thiên, quả báu của sự bồ thí đó, cũng không sánh bằng pháp sư thuyết 
4 câu kệ. Sự thí y đó không bằng một phân kệ ngôn mà người chia ra 16 phân, rồi lây mỗi 
phần chia ra 16 phần nữa. Sự thuyết pháp hoặc dạy pháp hoặc nghe pháp là điều cao thượng 
như thế. Người nào làm đầu dắt dẫn trong sự nghe pháp, thì được quả báu rất nhiều, vô số 
kể, không sai. Pháp thí, dầu chỉ có tâm hoan hỉ theo 4 câu kệ cũng còn quí trọng hơn tài thí 
mà người đem thực phẩm quí giá đề đầy trong bát dâng đến bậc A-la-hán, hơn thí thuốc 
(sữa, dầu...), hơn thí chỗ ngụ (nhà, tịnh thất, chùa...) như ông triệu phú gia Cấp Cô Độc, 
đã tạo Bố Kim tự dâng đến chư tăng có Đức Phật tọa chủ. Cớ sao? Vì người làm phước 
như thế, chỉ mong được nghe pháp, nêu không, cũng không làm. Lẽ thật là, nếu chúng sanh 
không được nghe pháp, dầu là một muỗng cháo, một giá cơm cũng không có thể thí được, 
cho nên gọi pháp thí là cao thượng hơn tất cả sự thí. 

Lại nữa, trừ ra Đức Phật Toàn giác và Độc giác, tất cả chư tỳ khưu, nhút là Đại đức Xá- 
Lợi-Phất (Sãrïputta) có nhiều trí tuệ, có thê đếm giọt mưa từ trên hư không rớt xuống trong 
một kiếp, mà cũng không chứng đạo quả được; nhờ nghe pháp của Đại đức Assaji rồi mới 
đắc Tu-đà-huờn quả, sau khi nghe thêm pháp của Đức Phật mới chứng đắc A-la-hán quả. 
Cớ ây, Đức Thế Tôn giải răng: Pháp thí thắng tất cả sự thí. 

Lại nữa, dầu là những vị thực phẩm rất quí của Chư thiên, cũng đều là cái duyên dắt dẫn 
chúng sanh say đắm trong đường sanh tử, phải chịu nhiều điều khổ não thôi. 

Về phần vị của pháp, như 37 pháp bồ đề (BodhipakkhTyadharma) hoặc 9 pháp thánh đều 
là quí trọng hơn cả. Nhơn đó Đức Thế Tôn thuyết rằng: Vị của pháp thắng tất cả vị. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 3&1 


Sự ưa thích nhiều lẽ, như ưa thích vợ con, ưa thích gái đẹp, trai xinh, ưa thích đờn kèn, 
uyên sáo v.v... Các sự ưa thích đó đều là cái duyên níu kéo chúng sanh trong nẻo luân hồi, 
phải mang quả khổ vô cùng vô tận. Trái lại, sự ưa thích phát sanh trong tâm của pháp sư, 
hoặc trong người nghe pháp, làm cho thân tâm bay bồng, cả châu thân nhẹ nhàng, mát mẻ, 
cả mình mọc óc cũng có, sự ưa thích đó tức là điều phi lạc, có thể đem người ra khỏi vòng 
sanh tử được; ưa thích như thế gọi là quí trọng hơn tất cả sự ưa thích, cho nên Đức Phật 
giải rằng: Sự ưa thích trong pháp, thắng tất cả sự ưa thích. 

Lại nữa, chư vị A-la-hán gọi là cao quí hơn cả, vì không còn phải chịu mang khổ luân 
hồi nữa, lẽ đó Đức Thế Tôn mới thuyết: Sự dứt bỏ lòng ham muốn, thắng tất cả khổ não. 

Thí pháp chia ra có hai phần nữa là: 

1) Thí pháp ở trong đời (Lokiya dhammadäna), là thuyết pháp chỉ dạy con đường người 
và trời thì được phước ít, vì là pháp dắt dẫn chúng sanh xoay vần trong biển khổ. 

2) Thí pháp ra khỏi đời (Lokuttaradhammadãna) là thuyết về ba cái tướng 
(Trayalakkhana) cho chúng sanh thấy rõ đời là vô thường (aniccam), khổ não 
(dukkham), vô ngã (anattã), nhứt là cái thân ngũ uân, sanh Ta rôi phải già, bịnh, chết, 
chẳng có một ai tránh khỏi cái khổ ấy được, hoặc giảng về pháp Tứ diệu đế: khổ để 
(có cái thân này là khổ), tập đề (tầm ham muốn là nguyên nhân sanh ra các sự khổ), 
diệt đề (dứt cái lòng ham muôn đề đến Niết-bàn là nơi hết khổ), đạo để (là con 
đường đi đến nơi hết khổ, tức là Bát chánh đạo). Thí pháp như thế, được vô lượng 
vô biên. 

Giải rằng: Người nghe cần phải hết lòng thành kính mà nghe, nghe rồi phải tìm hiểu 
băng trí tuệ chơn chánh đề thật hành theo, như thế mới gọi là hữu ích. 

Vẫn: Cái chỉ gọi là pháp? Đáp: Trí tuệ chánh kiến gọi là pháp. 

Vẫn: Trí tuệ chánh kiến nói về cái chỉ? Đáp: Là trí tuệ hiểu biết đúng đắn, tin chắc răng 
cái nghiệp lành hoặc dữ mà mình đã tạo, nó là của mình, mình phải chịu ảnh hưởng của 
các nghiệp đó. Nghĩa là: Nếu đã làm lành thì sẽ hưởng quả vui, làm dữ thì sẽ mang quả 
khổ, vui hoặc khổ cũng do nơi mình, chăng có một ai xuống phước hay là cho tội được cả. 

Lại nữa, thí chủ đừng vì lòng ham muốn mà cho, nghĩa là đừng mong sẽ được tái sanh 
làm người cao sang quyên thế hoặc được thọ sanh trong cõi trời, chỉ phải cầu nguyện ra 
khỏi vô minh, ái dục là điều ô nhiễm buộc trói chúng sanh dính mắc trong sông mê biển 
khổ, vô cùng vô tận. Cho nên trong khi bố thí, hãy nên chú tâm nguyện rằng: Idam vata me 
dãnam ãsavakkhayävaham hotu anagate. 

Xin cho phước thí mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi 
điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, trong ngày vị lai. 

(Chư thiện tín nên suy xét theo chơn lý để tìm làm việc thí pháp cho thường và nhớ câu 
phát nguyện giải thoát trên đây, ngõ hầu mau được dứt khỏi các điều thống khổ). 


5. Giải về tích thọ trì ngũ giới 

Sambahulãä kira samuddavämJä nãvãya samuddam pakkhandimsu. 

Được nghe rằng: Có đoàn người buôn biển đem nhau xuống thuyền đi ra biển, buồm 
gặp gió, ghe lướt tới, mau như tên bắn. Được 7 ngày bị trận bão ở giữa biển, gió to song 
lớn, thuyên hư, nước vào gần đầy. Khi chiếc thuyền gần chìm, phần đông người đều khấn 
vái Chư thiên, mong câu cứu vớt, rồi chỉ la khóc mà chịu. Có một người suy nghĩ: Trong 
lúc kinh hãi này, ta có nơi nào nương tựa chăng? Liền nhớ đến trước khi ra đi, ta đã có thọ 
qui giới trong sạch, bèn ngồi bán già ở giữa đám đông người đó, ví như hành giả ngồi công 
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phu thiền định, kẻ khác trông thấy tìm hỏi cái nhân không lo sợ đó. Người nọ đáp: Này các 
anh! Trong ngày xuống thuyên đi đây, tôi được dâng cúng đến chư tăng, đã có thọ giới 
hoàn toàn, nên tôi mới không lo sợ. Các người kia bèn hỏi: Thưa ông qui và giới đó dâng 
đến người khác được chăng? Đáp: Cũng đáng vậy. 

— Vậy xin ông từ bi cho đến chúng tôi với. 

Người đó bèn chia ra làm 7 đoàn, mỗi đoản 100 người, rồi đọc qui giới cho tất cả người 
đó thọ trì. Đoàn thứ nhứt thọ trì qui giới trong khi nước ngập đến chưn; đoàn thứ nhì nước 
đến đầu gối; đoản thứ ba nước đến háng: đoản thứ tư nước đến rún; đoàn thứ năm nước 
đến ngực; đoàn thứ sáu nước đến vai; đoản thứ bảy nước sắp vào miệng. Khi cho qui giới 
đều đủ rồi, người đó bố cáo lên rằng: Ngoài qui giới ra các anh chẳng có cái chỉ làm nơi 
nương dựa đâu, chỉ phải nên niệm tưởng đến qui giới đi. Cả thảy 700 người phải thác trong 
nơi giữa biển, đều được thọ sanh trong cõi trời Đạo Lợi, vì nhờ được thọ trì qui giới trong 
lúc sắp mạng chung, các cung điện liền phát sanh lên cho Chư thiên đó. Điện cao 100 do 
tuần cho vị trời Acarya ở chính giữa, các điện Chư thiên kia, thấp hơn hết bề cao 12 do 
tuần. Tất cả Chư thiên, đều nhớ tưởng tìm xét về nguyên nhân đi thọ sanh, liền hiểu rằng: 
Cái phước mà ta được đây, đều nhờ nơi ông thầy dắt dẫn, rồi đồng nhau xuống đảnh lễ 
Phật, đề tỏ lời ngợi khen công đức của ông thầy, tích này có giải trong kinh Devãsamyutta. 

Tiếp theo tích trên đây, trong quyền Pãli sabbhisũtra devatäsamyutta, rút trong kinh 
Samyuttanikãyã có giải rằng: Chư thiên đó có hảo quang chói lòa, làm cho trọn cả Kỳ 
Viên sáng ngời, rực rỡ, trong giữa đêm vào đảnh lễ Phật, rồi đứng nơi phải lẽ. Vị trời thứ 
nhúứt bạch với Đức Phật bằng kệ ngôn rằng: Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha 
santhavam satam saddhammamaññãya seyyo hoti na pãpiyo — Người nên ngồi chung với 
bực thiện trí thức, nên có sự ưa thích chung với các bậc thiện thí thức, sự tốt lành tiễn hóa 
sẽ đến người đó, không có sự xấu xa xảy đến đâu, vì người đó được biết rõ các pháp, tức 
là ngũ giới của các bậc thiện trí thức. 

VỊ trời thứ nhì đọc tiếp bài kệ này trước Đức Phật: Sabbhireva samasetha sabbhi 
kubbetha santhavam satam saddhammamaññãya paññam labhati nãññato - Người nên ngồi 
chung với bậc thiện trí thức, nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức, người đó hằng 
có trí tuệ, vì được rõ các pháp, tức là ngũ giới của các bậc thiện trí thức, chẳng phải được 
nơi người khác đâu. 

Vì trời thứ ba đọc bài kệ này: Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha santhavam satam 
saddhammamaññãya sokamajjhe na socati — Người nên ngồi chung với các bậc thiện trí 
thức, nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức người đó hằng không buồn rầu, trong 
giữa hạng người có sự buồn rầu, vì được biết rõ các pháp, tức là ngũ giới của các bậc thiện 
trí thức. 

VỊ trời thứ tư có đọc bài kệ này: Sabbhireva samasectha sabbhi kubbetha santhavam 
satam saddhammamaññãya ñãtimajjhe virocati - Người nên ngồi chung với bậc thiện trí 
thức, nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức, người đó hằng có sự phát đạt trong 
giữa hàng quyền thuộc vì được biết rõ các pháp, tức là ngũ giới của bậc thiện trí thức. 

VỊ trời thứ năm có đọc bài kệ này: Sabbhireva samäsetha sabbhi kubbetha santhavam 
satam saddhammamaññäya sattã gachanti sugatim — Người nên ngồi chung với bậc thiện 
trí thức, nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức, chúng sanh được biết rõ các pháp 
tức là ngũ giới của các bậc thiện trí thức, thì hằng đi đến nơi nhàn cảnh. 

VỊ trời thứ sáu có đọc bài kệ này: Sabbhireva samäsetha sabbhi kubbetha santhavam 
satam saddhammamaññäya sattä ti†thanti sãtatam — Người nên ngồi chung với bậc thiện trí 
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thức, nên có sự ưa thích chung với bậc thiện trí thức, chúng sanh được biết rõ các pháp. 
tức là ngũ giới của các bậc thiện trí thức, rồi hằng được yên vui lâu dài. 

Kế tiếp có vị trời khác bạch hỏi Đức Thế Tôn, cầu Ngài từ bi giải rõ trong các lời chúng 
tôi đó, lời nào thanh nhã hơn. 

Phật đáp: Tắt cả lời của các ngươi đều là lời thanh nhã hết, tùy theo cách điệu, nhưng 
các ngươi chờ nghe, xem lời Như Lai một lần, rồi Ngài ngâm kệ rằng: Sabbhireva 
samasetha sabbhi kubbetha santhavam satam saddhammamaññaya sabbadukkha 
pamuñcati — Người nên ngồi chung với bậc thiện trí thức, nên ưa thích chung với bậc thiện 
trí thức, người được biết rõ các pháp tức là ngũ giới của các bậc thiện trí thức rồi hằng 
được thoát khỏi tất cả thống khô. 

Lại, trong trung giác thời (majjhimabodhikäla), Đức Phật ngự tại quận Pätali, Ngài có 
giải về 5 quả báo của ngũ giới, ở giữa phần đồng thiện tín trong quận Patali đó (kinh 
Mahãparinibbãnasũtra dighanikãya mahãvagga) rằng: Pañcime gahapatayo ãnisañsã 
silavato sïlasampadãya — Này các ông trưởng giả! Quả báo của người trì giới, có giới đều 
đủ có 5 là: 1) hằng được nhiều của cải, vì nguyên nhân không dể duôi; 2) hằng có danh 
thơm tiếng tốt đồn đến khắp nơi; 3) dâu là đến nơi hội hợp, có vua hoặc bà-la-môn, hoặc 
phú trưởng giả, hoặc sa-môn, cũng hằng được dạn dĩ, tươi tỉnh, không e sợ chút nào; 4) 
không lầm lạc, mê loạn trong giờ mạng chung; 5) khi tan rã ngũ uân, hằng đi thọ sanh trong 
CỐI VUI. 

(Chư thiện tín nên suy xét về quả phước của sự trì giới trên đây, hầu thành tâm hoan hỉ 
trong phép thọ trì giới cho trong sạch để hưởng quả vui trong kiếp này và trong đời vị lai). 


6. Phép niệm Phật 

Niệm Phật là để lòng ghi nhớ danh hiệu Phật”, không tưởng nghĩ đến sự chi khác, chỉ 
thâu nhiếp cái vọng tâm đừng cho năm phép cái? ám muội, mà đèn tâm phải lu mờ, không 
nảy sanh cái thẳng lực của chánh định được. 

Bởi chưng cái tâm hằng bị năm phép cái làm cho nó phải lay động, khó nỗi an trú trong 
cảnh giới thiền định, nên không nhớ việc nào được đúng đăn, không thấu việc chỉ được rõ 
rệt, ví như nước hằng xao động vì gió, nên xem chắng bao giờ thấy được tỏ rõ. 

Phép niệm Phật là phép thâu tâm, gom ý cho yên lặng, vững vàng không cho duyên theo 
ngũ trần, lục dục, để lần lần bước vào con đường chánh định, là đường sẽ dắt dẫn ta ra khỏi 
vòng sanh tử luân hồi. 

Niệm Phật giờ khắc nào cũng được, song ở chốn đô hội, ban ngày không yên tịnh, khó 
cho tâm an trú, chỉ có ban đêm thanh vắng mới tiện bề cho hành giả công phu. Ban đêm 
lúc nào niệm Phật cũng được, nhứt là mấy giờ sau đây: đầu hôm, sau thời tụng kinh tối. 
như trong mình mệt mỏi thì ngồi niệm 5, 10 phút đồng hồ, rồi năm niệm cho đến khi ngủ 
quên; lúc canh tư, canh năm, khoảng 3, 4, 5 giờ sáng (sau khi nghỉ một giắc đã khỏe). 

Khi ngồi niệm Phật, trước hết: 

1) Phải suy xét 10 tội ngũ trần như lời Phật giải sau đây: 
- _ Ngũ trần ví như khúc xương bỏ rơi trên đất. Người sa mê ngũ trần cũng như con 
chó gặm khúc xương Ấy, nó chỉ liễm lẫy nước miếng nó, đã chăng được sự lợi 
ích mà còn thêm mệt sức. 


? Xin xem kinh Tam Bảo nơi chương Ân đức Phật. : 
3 Cũng gọi là 5 phép che lâp con đường chánh định là: tham sắc, oán giận, hôn trâm, phóng tâm và hoài nghi. Sẽ giải 
nơi mục thiên định. 
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- _ Ngũ trần ví như miếng thịt thúi, người sa mê ngũ trần cũng như bầy quạ đậu trên 
thây ma trôi từ trong sông ra biển khơi. Bầy quạ đậu trên thây ma, có thịt ăn, 
nước uống: mải mê theo sự ăn uống không quan tâm sự hại sẽ tới, khi cái thây 
ma bên dưới bị nước biển đánh rã, trên thì quạ ăn hết thịt chỉ còn lại bộ xương. 
Bộ xương nặng chìm xuống đáy biển, bây quạ bây giờ giựt mình dòm lại thì ô 
hô! Nào thấy bờ bực là đầu, chỉ bay chơi vơi chốc lát, rồi cũng phải theo số phận 
bộ xương mà sa xuống biển làm môi cho con cá. 

- _ Ngũ trần ví như cây đuốc rơm, người sa mê ngũ trần cũng như kẻ cầm cây đuốc 
rơm đang cháy mà đi ngược gió, bị lửa táp cháy tay mà không chịu rời cây đuốc 
ra, thật rất khổ sở. 

- _ Ngũ trần ví như lò lửa đang cháy, người sa mê ngũ trần cũng như kẻ bị té vào lò 

lửa, phải bị phỏng mình, cháy da đau đơn vô cùng. 

- Ngũ trần ví như giấc mộng bởi nó hằng biến đổi vô thường. 

- _ Ngũ trần ví như vật mượn của người, bởi vật mượn của người nên không dùng 

được lâu dài. 

- _ Ngũ trần ví như trái cây có chất độc, người sa mê ngũ trần cũng như kẻ ăn lầm 

trái độc phải bị chất độc hành đau đớn vô cùng. 

- _ Ngũ trần ví như dao với thớt, bởi dao bằm xuống thớt lâu ngày, cả dao và thớt 
đều bị mòn và sứt mẻ. Người sa mê ngũ trần cũng như kẻ bị phạm khí giới, mỗi 
ngày đau đớn không xiết kế. 

- Ngũ trần ví như kim và lao, bởi dùng nó có ngày phải lụy vì nó. Người sa mê 
ngũ trần như kẻ bị thương tích nặng, nếu không đến nỗi thác thì cũng đau khổ, 
rên xiết như trong cơn hấp. hối. 

- Ngũ trần ví như đầu con rắn độc, người sa mê ngũ trần cũng như kẻ bị rắn căn, 
nếu không thiệt mạng thì cũng bị nọc hành nhức nhối không xiết kê. 





Người sa mê ngũ trần hăng chịu tiếng xấu xa là kẻ thấp hèn. Ngũ trần là phép để cho kẻ 
thấp hèn lợi dụng. Ngũ trần ví như phân để cho dòi đục, như nước thúi để cho heo tầm. 
Suy xét như vậy thì thấy rõ ngũ uấn chỉ có lợi rất ít, mà điều khổ lại nhiều. Chắng nên 
quyên luyến và phải đem cả tinh thần nghị lực để đạt đến bực nhập định. 


2) Phải tham cứu ba đề mục thiền định là: 
- _ Niệm tâm đại từ: nguyện cho Chư thiên, các gia quyến và tất cả chúng sanh ở 
chung quanh ta đều được an vui, chăng có sự chi khổ não cả. 
- _ Niệm sự tử: “ta sẽ chết, chắc như vậy, hoặc là sự chết sẽ đến cho ta chẳng sai”. 
- _ Niệm sự dơ nhớp: tử thi (xác chết). 

Niệm tâm đại từ để trừ lòng sân hận, niệm sự tử để tránh khỏi tà mạng và tu hành được 
tỉnh tấn, niệm sự dơ nhớp để trừ xan tham. 

Trong ba để mục trên đây, ta nên lựa một đề mục nào tùy sở thích đặng niệm mỗi ngày 
(độ 10 phút đồng hô) trước khi niệm Phật, hầu cho nó thâm nhập vô tâm, cho ta lần lần có 
đức từ bi, cùng cho ta thấy rõ lý vô thường và lần lần hết ưa mến và tưng trọng cái thân tứ 
đại giả hiệp mà phải bị ngũ trần lôi cuốn. 

e Cách niệm phật 
Niệm Phật phải lựa I trong 10 hiệu Phật (coi nơi chỗ kinh tụng) mà niệm trong tâm, niệm 
hiệu nào phải hiểu nghĩa nẫy cho rõ rệt. Muốn niệm cả 10 hiệu Phật liên tiếp nhau cũng tốt 
vậy. Thí dụ: “Á-rá-hăn”... Tâm niệm, trí phải nhớ nghĩa hiệu ấy như vầy: “Đức Thế Tôn 
hiệu Á-rá-hăn vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi, và tiền khiên tật rồi nên thân và khẩu của Ngài 
đều được trọn lành. Ngài đáng cho chúng sanh lễ bái cũng đường và Ngài không khuất lấp 
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làm việc tội lỗi”. Hành giả nhớ niệm đức của Phật, tâm sẽ dần dần xa lìa phiền não, an trú 
theo đức của Phật và luôn cả năm phép cái là: tham sắc, oán giận, hôn trầm, phóng tâm, 
hoài nghi, cũng do đó mà êm lặng. Trước hết tập niệm độ nửa giờ rồi lần lần tăng lên một, 
hai giờ (lâu chừng nào càng tốt). 

Hành giả chánh niệm được tỉnh tấn thì triệu chứng “tầm, sát, hỉ” sẽ lần lần phát sanh, làm 
cho thân tâm không còn quyền luyến theo thế sự, tâm của hành giả sẽ khẳng khít theo hiệu 
Phật mà vào bậc “gần nhập định”. 

Triệu chứng tức là năm cách vui vẻ phát sanh ra trong mình sau này: cách no vui: da thịt 
đều nổi óc, như thấy trời chớp hoặc ánh sáng, như sóng tát vào mình, rất khoái lạc trong 
tâm thân có thê bay bổng trên hư không, Mát lạnh và nhẹ nhàng cả thân tâm. Nếu có năm 
cách no vui nói trên đây, thì hành giả được gần vào bậc sơ định. 

e_ Chỗ ngồi niệm Phật 
Hoặc trước bàn Phật, hoặc dưới cội cây, hoặc trong một căn phòng vắng vẻ và có thanh 
khí, hoặc tại nơi chỗ nghỉ riêng của hành giả. 

e_ Cách ngồi niệm Phật 
Cách nào cũng được, cốt yếu là ngồi sao cho thong thả thân mình và tay chơn. Trong các 
cách ngồi, chỉ có ngồi bán già và kiết già là được bền lâu hơn hết. 

Ngôi bán giả thì chơn mặt đề trên chơn trái, bàn tay mặt lật ngửa để trên bàn tay trái. Thân 
mình cho ngay thăng tự nhiên, đừng cho sụm xuống, để cho hơi thở điều hòa. Đầu đừng 
ngước lên cùng dòm xuống quá, thì khỏi mỏi cổ. Ngồi niệm Phật phải nhắm mắt cho khỏi 
hao thần và phải tắt đèn. Như không ngôi trước bàn Phật thì nên day mặt về hướng đông 
là hướng có sanh khí. 

Khi mỏi, có thể năm mà niệm Phật, nằm nghiêng phía tay mặt thì tốt. Đầu gác trên tay mặt 
cho lỗ tai khỏi bị gối bít thì không mê. Mình cho ngay thăng, tay trái để xuôi theo hông, 
hai chơn cũng phải cho ngay thăng, chơn trái trên chơn mặt. 

Ngồi kiết già thì chơn mặt gác trên chơn trái, rồi kéo chơn trái để tréo trên chơn mặt cho 
hai bàn chơn lật ngửa lên. Tay và thân mình giữ y như cách ngồi bán già. 

e_ Tóm (ắt về cách niệm Phật 

Sau khi tụng kinh buổi tối rồi, hoặc khi thức giấc đặng niệm Phật tham thiên, phải chối 
hỏi, súc miệng rửa mặt rồi đi ngay lại chỗ mình định trước đặng ngồi niệm Phật. (Trước 
khi niệm Phật nên đốt ba cây hương, lạy Phật ba lạy càng tốt). 

1) Ngồi bán già hay kiết già cho ngay thắng tự nhiên chắp tay lạy xá một xá, niệm “nam 
mô Phật”; một xá thứ hai niệm “nam mô Pháp”; một xá thứ ba niệm “nam mô Tăng”. 

2) Xong rồi sửa mình và tay lại cho thong thả, rồi suy xét về 10 tội ngũ trần. 

3) Kế đó lựa một trong ba đề mục thiền định mà niệm. Thí dụ: Tôi cầu cho Chư thiên 
cùng gia quyên và tất cả chúng sanh ở chung quanh tôi đều được sự an vui, chăng có sự 
khổ não chỉ cả. 

Đồng thời lẫy ý tưởng rải đều đủ 10 hướng theo kinh từ bi cho đến khi thấy tất cả chúng 
sanh đều được yên vui, không có khổ rồi sẽ niệm Phật. 

Trong khi niệm, như có thấy triệu chứng phát hiện thì hành giả chớ nên sợ hoặc vui 
mừng cùng để ý xem triệu chứng ã Ấy, chỉ phải chủ tâm niệm hiệu Phật cho khẳng khít đừng 
cho gián đoạn. Hành giả cũng chẳng nên để ý trông cho triệu chứng phát sanh. Nếu để ý 
trông thì làm cho triệu chứng tiêu tan hoặc trở thành tà niệm. 


* Niệm y theo lời trước. 
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Nếu có cảnh nào phát sanh ra khác hắn với năm cách no vui đã giải nơi trương trước thì 
phải biết ấy là Ma vương. Như ai lâm vào cảnh ấy thì cũng chăng nên sợ sệt, phải lây ý 
tưởng quyết định cho cảnh ấy là giả, là tà, thì tự nhiên cảnh ấy biến mắt. 

Nếu ai chánh niệm được tinh tấn thì triệu chứng mau phát sanh, và khi có triệu chứng 
phát sanh, hành giả ngồi bao lâu cũng không mỏi một; trái lại cả tinh thần và thân thể đều 
được thơ thới, khỏe khoắn tươi tỉnh khác thường, trí tuệ sẽ do đó mà phát sanh. 


7. Tham thiền 

Chánh định là phương pháp tối cao để thâu nhiếp cái vọng tâm an trú vào một cảnh giới 
lành, dẹp vọng tưởng, gom cả lục căn cho yên lặng, ây là nguyên nhân phát sanh trí tuệ. 

Sự thâu nhiếp cái tâm buộc vào một chỗ, cần phải nương theo phép chỉ quánŠ và phép 
minh sát. Nhưng buộc vào hai phép ấy thì cái tâm thường hay loạn động, vọng chuyền. 
Tuy nhiên, hành giả chắng nên vì đó mà thối chí, ngã lòng; chỉ phải nhứt tâm tinh tắn, buộc 
chặt nó vào đề mục chánh định cho đến khi nó an trú, thì sự giải thoát ở ngay trước mắt. 

Chỉ vì năm pháp cái ngăn trở một cách mãnh liệt, nên cái thắng lực của thiền định không 
phát triển ra được, nếu hành giả không trì chí thì công phu phải dở dang, đạo tâm phải thối 
chuyên đến đổi bán đồ nhi phế và xu hướng theo thiên ma ngoại đạo mà tự mình không 
ngờ. 

Năm pháp cái ấy là một sự trở ngại rất lớn lao cho bước đường xu hướng bồ đề. Năm 
pháp cái là: 7) tham muốn (kãmãcchanda) là lòng ưa thích, quyến luyến, ngũ dục (sắc, 
thính, hương, vị, xúc); 2) oán giận (byäpäda) là lòng hờn giận muôn làm hại người; 3) hôn 
trầm (thĩnamiddha) làm sự tối tăm trầm trệ, biếng nhác, buồn ngủ; 4) phóng tâm (uddhaca 
kukkucca) là cái tâm hay vọng tưởng, không yên tịnh; 5) hoài nghi (vicikicchä) lòng không 
tin chắc, dụ dự không quyết định. 

Nếu biết năm pháp cái ấy mà không rõ nguyên nhân của nó cũng khó diệt trừ được, 
không khác nào muốn phá giặc mà chăng biết chỗ đồn binh của giặc, thì chẳng bao giờ 
đánh tan quân nghịch đặng. 

Nguyên nhân năm pháp cái là: 7) sự thấy sắc mà cho là xinh đẹp, là nhân sanh tham dục; 
2) sự thấy cảnh nghịch mà cố giận, là nhân sanh oán hận; ở) sự không vui, lười biếng, 
không thay đôi oai nghi, ham ăn và giải đãi là nhân sanh hôn trầm; 4) lòng không an tịnh, 
là nhân sanh phóng tâm; 5) sự không xem xét và ghi nhớ, là nhân sanh hoài nghi. 

e_ Đối trị 

- Trừ tham dục có sáu phép: 1) phải học phép thiền định về vật bất tịnh”; 2) phải chăm 
chỉ tưởng nhớ vật bắt tịnh; 3) phải thu thúc lục căn; 4) phải tiết chế sự ăn uống: 5) phải 
năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 6) phải hằng nói lời dịu ngọt. 

- Trừ oán hận có sáu phép: 7) phải học đề mục thiền định về lòng bác áiŠ; 2) phải cố 
gắng niệm đề mục thiền định bác ái; 3) phải xem cho thấy rõ tất cả chúng sanh đều có 
nghiệp báo riêng”; 4) phải tỉnh tấn xem xét cho thường mấy điều kể trên; 5) phải năng thân 
cận cùng bậc thiện trí thức; 6) phải hằng nói lời dịu ngọt. 

- Trừ hôn trầm có sáu phép: 1) phải ghi nhớ và xem xét sự ăn uống không cho quá độ; 
2) phải thay đối oai nghi cho vừa được an vui; 3) phải ghi nhớ tìm xem ánh sáng; 4) phải 


5 Chỉ quán là phép chánh định tham thiền. 

5 Minh sát là phép suy xét về 3 tướng của vạn vật và nhứt là quán tưởng về sự vô thường của ngũ uẩn. 

7 Vật bất tịnh là: 32 vật trược trong thân thê và 10 đề mục tử thi. 

8 Đề mục thiền định về lòng bác ái là: rải tâm đại từ, đại bị, đại hỉ, đại xả đến tất cả chúng sanh. 

? Những cái chỉ xảy ra đều do nơi cái nghiệp mình đã gây ra từ trước, biết suy xét như vậy thì không uất ức oán giận. 
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ở nơi khoảng khoát; 5) phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 6) phải hằng nói lời dịu 
ngọt. 

- Trừ phóng tâm có sáu phép: T) phải thông hiểu kinh luật cho nhiều; 2) phải siêng năng 
học hỏi điều phải, lẽ quấy; 3) phải thuộc nằm lòng giới luật; 4) phải xu hướng theo bực lão 
thành, nhứt là đại đức tỳ khưu; 5) phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 6) phải hằng 
nói lời dịu ngọt. 

- Trừ hoài nghi có sáu phép: 1) Phải thông hiểu kinh luật cho nhiều; 2) Phải siêng năng 
học hỏi điều phải, lẽ quấy; 3) Phải học thuộc nằm lòng giới luật; 4) Phải có đức tin cho 
nhiều; 5) Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 6) Phải hằng nói lời dịu ngọt. 

Thiền định là cái thể trạng của tâm lành an trú trong một cảnh giới, nếu cảnh giới tham 
luyến trong ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc) thì gọi là phảm định. Nếu cảnh giới ấy 
nương theo thánh đạo thì gọi là thánh định. 

Còn nhiều thứ thiền định, nhưng đây không thê giải ra cho hết vì phạm vi sách này eo 
hẹp, xin xem Pháp chánh định. 

Những hành giả muốn học phép thiền định trước hết phải nghiêm trì giới luật, bởi “giới 
năng sanh định, định năng phát tuệ”. Phải tìm một vị thiền sư là một bậc thiện trí thức để 
học hỏi cho thông thuộc 40 đề mục thiền định, rồi lựa lây một đề mục cho hạp theo tính 
nết mình mà hành. Phải lánh xa chỗ nghịch, tìm ở cảnh thuận, xong rồi chủ tâm niệm tưởng 
đề mục thiền định, y theo chánh pháp!9 

e_ Giải về tích niệm Phật, tham thiền (Parinibbute Bhagavati) 

Giải rằng: Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn (Parinibbute Bhagavati) đức hoàng để 
Ajãtasastrũ (A-Xà-Thế vương) thỉnh xá ly được rồi, tạo thánh tháp, hành đại lễ mai táng, 
để sùng bái cúng dường. 

“Ekã upasikã”. Thuở ấy, có cô tín nữ ở trong kinh đô Rajariha (Vương Xá thành) tính 
đến lễ bái xá ly; sáng sớm tắm rửa sạch sẽ, cầm 4 cành hoa mướp đi cúng thánh tháp thành 
tâm tưởng Phật, không đề ý xem chừng điều rủi ro theo đường đi. Lúc đó có bò cái đắt con 
kiếm ăn bên đường, vụt chạy báng nhằm cô tín nữ cách mau lẹ, cô bất ngờ nên phải bị hại. 
Nhờ cô không xao lãng, nhứt tâm niệm tưởng đến Đức Phật, nên mới được sanh trong cõi 
trời Đạo Lợi. 

Trong khi đó, Đức Đề Thích ngự đi giải muộn đến vườn hoa, có các ngọc nữ tùy tùng, 
Ngài bèn phán hỏi: Này nàng thiên nữ có sắc đẹp và y phục sáng rỡ như vàng ròng, nét mặt 
tròn, tươi ánh như trăng rằm, có đủ sự trang sức chói lọi, khắp cả châu thân, cho đến cung 
điện, chỗ nằm, nơi ngồi cũng đều có sắc vàng rực rỡ. Này cô thiên nữ, sắc mặt nghiêm 
trang trong sạch, trong kiếp nàng ở cõi người, nàng đã tạo nghiệp lành chi, mà nay được 
lên cõi này hưởng đều đủ sự cao sang như vậy? Cái quả lành đó do đâu mà có? Trằm mong 
mỏi được biết phần phước của nàng, vậy nàng hãy tỏ cho trẫm nghe? Vị thiên nữ đó, bèn 
tâu bày tất cả nghiệp lành mà mình đã tạo trong cõi người cho Đức Đề Thích nghe rằng: 
Tâu hoàng thượng, tôi chỉ có đem 4 cành hoa mướp đi cúng dường thánh tháp có táng xá 
ly Đức Thế Tôn, tâm tôi trong sạch, thành kính niệm tưởng Đức Phật, không đè bị bò cái 
báng nhằm, phải thác nơi giữa đường, nên mới được sanh trong đền của Bệ hạ, nhờ tôi chú 
tâm niệm Phật, song cũng chưa đi đến tận nơi, mà cũng được quả báo như vầy; nếu tôi đi 
đến tận nơi cúng dường thánh tháp, ắt sẽ được hạnh phúc quí trọng hơn đầy đủ hơn. Tâu 
Hoàng thượng, tôi được làm bạn với các thiên nữ, trong đền của Hoàng thượng đây là do 
cái nghiệp lành đem hoa mướp cúng thánh tháp, chiêm ngưỡng Đức Phật mà chưa đi đến 


!9 Xem pháp chánh định. 
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nơi, chỉ có thành tâm niệm Phật mà được phước báu như vậy, nếu được đến tận nơi cúng 
dường rồi, thì sẽ được quả báo cao thượng hơn nữa không sai. 

Đức Đề Thích nghe vị thiên nữ bày tỏ đều đủ cái nghiệp lành của nàng đã tạo, bèn phán 
rằng: Passa matali accheram cittam kammaphalam Iidam. Nghĩa là: Này Matäli! Người nên 
tin cái quả phước cao thượng của sự bố thí, trì giới, tham thiền mà người có tâm trong sạch 
đã làm. Vật thí đem cho, chăng lựa là nhiều hay ít (puññam mahapphalam hot) hằng được 
quả nhiều, (citte pasannamhi) khi có đức tin trong sạch, sự bố thí đó chẳng ít phước đâu, 
(Sambuddhe ca satthã gati). Lại nữa, người có tâm trong sạch, cúng dường đến các bậc 
giáo chủ hoặc các vị thính văn thì được phước báu vô lượng, dầu là khi Đức Phật còn tại 
thế hoặc Ngài đã nhập Niết-bàn rồi cũng vậy, hễ người có tâm bình đẳng trong sạch đồng 
nhau, thì phước báu cũng đồng nhau, không ít cũng không giảm hơn đâu. Thật vậy, người 
được thọ sanh trong nhàn cảnh, cũng do sự chủ tâm trong sạch trong điều phước thì được 
hạnh phúc vô lượng vô biên. 

Uppajjanti tatthã gate: Chư Phật ra đời, ban điều lợi ích an vui, cho sự thạnh lợi rất 
nhiều, đều đủ đến tất cả chúng sanh. Saggam gacchanti dãyakã: Chúng sanh đi thọ sanh 
trong cõi trời, được khỏi khổ cũng do cái tâm trong sạch. Đức Thế Tôn giải xong bèn lui 
ra khỏi nơi đó, ngự đến tháp Cũlãmani!! để làm lễ cúng đường trọn 7 ngày. Khi đã làm đại 
lễ xong, có Đại đức Nãradamahathera nhập thiền bay đến lễ bái tháp Cũlamani, Đức Đề 
Thích bèn bạch cho ngài rõ cuộc đại lễ từ đầu đến cuối, rồi Đại đức Nãrada từ giã về cõi 
ngƯỜi. 

Đến khi chư đại A-la-hán kết tập Tam tạng kỳ nhứt mới đem tích này ghi vào Tạng 
Kinh. 

Các bậc trí tuệ nên ghi nhớ cho thấy rõ rằng, người có tâm chăm chỉ, vững chắc trong 
điều phước (bố thí, trì giới, tham thiền) thì hằng được thọ sanh trong cõi trời, như vị thiên 
nữ Kosãtakï đó, đến khi có thiện duyên đầy đủ, sẽ chứng đạo quả Niết-bản. Cho nên Đức 
Giáo chủ mới giảng giải về phép thiền định, là cái pháp thanh cao, quí trọng hơn hết. Ngài 
khép vào phần pháp bồ đề (Bodhi pakkhiyadharma) là cái pháp làm cho giác ngộ Niết-bàn, 
dập tắt cả điều thông khổ. 

e_ Pháp của đức Đề Thích giải cho Chư thiên nghe 

Đã có nghe như vây: Một thuở nọ có đức Đề Thích! ngự ra khỏi thiên cung, đưa tay lên 
bái đủ 10 hướng. Vị trời hộ giá tên Mãtalidevaputta thấy, bèn quì tâu rằng: Lịnh Hoàng 
thượng lễ bái 10 hướng là cớ sao? 

Sakko devarãjäã: Đức Đề Thích phán rằng: Này Mãtalï, đó là ta lễ bái 10 hạng người: 1) 
hạng người có đức tin làm phước bồ thí, để bát và dâng 4 vật dụng đến bậc có giới trong 
sạch; 2) hạng người tu thập thiện (thân, khẩu, ý lành); 3) hạng người kính trọng cha; 4) 
hạng người kính trọng mẹ; 5) hạng người có qui y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) là nơi đáng 
cúng dường; 6) hạng người thọ trì 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới; 7) hạng người đã làm việc 
lành, rồi hồi hướng đến chư thiên và những quyến thuộc đã quá vãng; ổ) hạng người tôn 
kính ông thầy, bậc trưởng thượng và các vị có giới hạnh trang nghiêm; 2) hạng người biết 
tế độ vợ con bằng tâm thương xót; 70) hạng phụ nữ không dể duôi, ngày đêm hằng kính 


1 Tháp Culãmani là tháp táng trâm và tóc của đức Bồ tát, khi Ngài trồn ra khỏi thành Kapilavastu, đến sông Anoma, 
cắt tóc liệng lên hư không. Đức Đề Thích lây đồ đựng bằng vàng hứng đem táng đề cúng đường mỗi ngày, trên cung 
trời Đạo Lợi. 

!? Đề Thích là đức vua trời trên cung Đạo Lợi, Ngài là một vị hộ pháp thường xuống hầu Phật, hỏi đạo rồi đem giải 
cho Chư thiên nghe. 
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trọng chồng. Mười hạng người đó có nhiều ân đức, thường đem điều yên vui và sự tiễn hóa 
đến mình cùng đến kẻ khác, cho nên ta mới lễ bái. 

Khi được nghe đức Đề Thích giảng thuyết, như thê “Tam sutvã mãtalT”. Vị trời Mãtalï 
bèn phát tâm ưa thích, tâu rằng: Ngài là chúa tất cả Chư thiên, Ngài tôn kính hạng người 
nảo, tôi cũng tôn kính hạng người đó. “Tato patthãya”, từ đây tất cả Chư thiên, đồng nhau 
hằng bảo hộ, che chở và đem điều yên vui, đến 10 hạng người đó, cho đến ngày nay. 

Những người mong lánh khô tìm vui, cần phải phát tâm hoan hi thật hành theo lời giảng 
giải của Đức Đề Thích trên đây, cho Chư thiên ủng hộ, mới chắc được hưởng điều hạnh 
phúc thanh cao, y như ý nguyện. 


8. Giải về cái phước cho quả đến người đã tạo 

Toát yếu 

Chư thiện tín đã làm phước để trong tâm, khi được nghĩ xét đến sự hành vi lành thân, 
khẩu, ý rồi thấy toàn là điều lành thì sẽ phát tâm vui thích răng: “Ta đã có làm việc chơn 
chánh rồi”, lúc nào nhờ đến thì có lòng hoan hỉ. Trong giờ hập hối mà nhớ thấy như vậy, 
thỏa thích vừa lòng, dạn đĩ, không kinh sợ đối với cái chết đến rõ rệt trước mắt, vì tin chắc 
rằng: nhờ ảnh hưởng của cái phước mà ta đã tạo để dành á Ấy, dầu có chết ta cũng được thọ 
sanh trong cõi vui chẳng sai. Nếu có đức tin chắc như thế, thì có trí nhớ không mê loạn 
quên mình, đến giờ lâm chung, có tâm yên lặng, thì sẽ hưởng quả vui chẳng sai. 

Cái phước là món phù phép hay đặc biệt 

Bậc thiện trí thức đã tu tập việc phước trong tâm, được gọi là người biết phù phép giỏi 
nhứt. Vì những người vừa lòng trong sự tu tập điều lành hằng là nơi thương yêu của Chư 
thiên và nhơn loại. 

Thật vậy, kẻ nào mong được phần đông công chúng hoan nghinh, ở bên cạnh mà làm 
việc sai lầm, không tạo nghiệp lành, chỉ gây việc dữ, trái với chơn lý, thì không đáng cho 
kẻ khác yêu vì, dầu là có học phù phép, hoặc đi cầu thầy biết bùa chú giỏi đến yếm đổi, 
cũng chăng có ảnh hưởng chỉ. 

Những bậc thiện trí thức không cần học phù phép chi, hoặc nương dựa nơi ông thầy cao 
đệ, các ngài chỉ tinh tấn làm các phước đức, là bố thí, trì giới, niệm Phật, hối nhiên được 
quần chúng tùy tùng giao thiệp, mong được biết, được thấy mặt. Cho nên gọi phước là món 
phù phép hay đặc biệt. 

Những lẽ đã giải trên, vạch cho thấy rằng: Các phước mà người đã làm rồi gọi là cái 
đức, nó hằng đem sự vui đến cho, từ kiếp này tới các đời sau, nó đưa điều hạnh phúc đến 
trong giờ hấp hồi, đem chúng sanh thọ sanh trong nhàn cảnh. 

Trong nơi cuối cùng, xin hồi hướng quả phước phát sanh do sự soạn dịch quyên kinh 
này, đến tất cả Chư thiên và nhơn loại, đồng hoan hỉ thọ lãnh, cho được sự tấn hóa sự lợi 
ích và sự yên vui lâu dài, đến Niết-bàn thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. 

Mong thay! 

Tỳ khưu Hộ Tông — Bhikkhu Vansarakkhia 


PHẬT NGÔN 
(Phiên dịch và trích các kinh Päli) 
1) Tất cả chúng sanh, chẳng có một aI là tay đối thủ của Ma vương (tử thần). Mặc dầu 
mãnh lực của các con voi, mãnh lực của các thứ xe, mãnh lực của quân binh, hoặc các phép 
thân thông cùng của cải, cũng không chiên thăng nôi Ma vương. 
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Nên chỉ các bậc trí tuệ, khi đã xét thấy rõ rệt như thế, cần phải gieo sâu đức tin trong 
Đức Phật, Đức Pháp, và Đức Tăng, nguyện không thối chuyển. Cho nên hành giả khi đã 
trau dồi thân, khẩu, ý, ở theo thập thiện thì được các bậc hiễn triết ngợi khen, và đến ngày 
mạng chung chắc sẽ phi thăng nhàn cảnh. 

2) Tất cả chúng sanh, chăng sót một ai, đều ở trong tay của vị tử thần, vì sang mạng của 
loài hữu hình đều có sự chết là nơi cuối cùng. 

Chúng sanh phải thọ quả phước hoặc quả tội theo cái nghiệp mà tự mình đã gây ra. Sau 
khi chết, tùy nghiệp lực mà phải luân hồi; chúng sanh nào đã tạo nhân dữ, thì phải mang 
quả khổ ở địa ngục; chúng sanh nào đã tạo nhân lành thì được hưởng quả vui ở thiên đàng. 

Chúng sanh nên sớm mau hồi đầu hướng thiện làm những việc lành mà các bậc tiên hiền 
hằng hoan hi, vì sau khi chết chỉ có cái quả phước nó tiếp dẫn chúng sanh đến cảnh vui, 
trong kiếp VỊ lai. 

3) Tuôi thọ của chúng sanh rất ngắn ngủi, sự già hằng dắt dẫn tìm đến sự chết. Chúng 
sanh mà bị sự già dắt dẫn tìm sự chết rồi, thì nào có chi làm chỗ nương nhờ được. Cho nên 
chúng sanh khi đã xem thấy điều lo sợ trong sự chết như thế, phải cân tìm tu tập các việc 
lành, nó sẽ đem đến sự yên vui. 

4) Ngày giờ qua mau thấm thoát, mặt nhựt mọc hướng đông, chỉ lặn về hướng tây. Tuôi 
thọ chúng sanh ngày càng hao mòn. Nếu chúng sanh xem thấy có điều lo sợ trong sự chết 
như thể rồi, phải nên tỉnh tắn làm những việc lành, nó sẽ tiếp độ đến nơi nhàn cảnh. 

5) Tuổi thọ, hơi nóng (chất lửa) và thần thức khi đã lìa bỏ xác thân giờ nào, thì người 
đem dập dưới đất giờ nây, cũng như đóng tro tàn chẳng có sự lợi ích chỉ cả. 

6) Chúng sanh trong tam giới không thường trú lâu dài. Sự già hằng dắt dẫn tìm sự bịnh, 
sự bịnh hằng dắt dẫn tìm sự chết, mà trong thể gian chẳng một ai tự ngăn ngừa được, chăng 
một ai trỗn lánh được. 

Chúng sanh chắng có vật chỉ gọi là của mình được, đều phải dứt bỏ của cải, chia lìa thân 
quyền, trong khi chết. 

7) Chúng sanh thọ mạng trong thế glan này, dầu cô gắng tìm phương pháp để ngăn ngửa 
sự chết, cô găng tìm đến đâu cũng luống công. Dầu có van vái cho khỏi chết, hoặc cho chết 
già, cầu khẩn như thế nào có được. 

Bởi chúng sanh phải chịu sự già, sự bịnh và sự chết theo luật thiên nhiên. Tất cả chúng 
sanh, hoặc trẻ hoặc già, hoặc ngu hoặc trí, đều phải chịu dưới quyền của sự chết, hằng bị 
sự chết đón ngăn phía trước. 

8) Sự khổ chẳng phải phát sanh ngoài lòng ái dục. Sự khổ chỉ phát sanh nơi lòng ái dục. 
Lòng ái dục là nhân sanh khô vậy. 

9) Nếu chúng sanh dùng trí tuệ suy xét thấy rõ vạn vật là vô thường trong giờ nào, thì ắt 
chán nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh bạch cao thượng. 

10) Nếu chúng sanh dùng trí tuệ suy xét thấy rõ vạn vật là khổ não trong giờ nào, thì ắt 
chán nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh bạch cao thượng vậy. 

11) Nếu chúng sanh dùng trí tuệ suy xét thấy rõ vạn vật là vô ngã trong giờ nào, thì ắt 
chán nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường thanh bạch cao thượng vậy. 

12) Tất cả vạn vật là vô thường biến đồi, có tánh cách sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, vì cái 
nhân sanh diệt, diệt sanh â Ấy, mới có khổ não hăng ngày. Chỉ có Niết-bàn là nơi tịch tịnh, 
thoát ly cái nhân sanh diệt, ấy mới có sự yên vui tuyệt đối. 
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Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ này, chỗ kia, như con đê, bị chúng 
rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rôi, thì nạn khô nó dôn dập trên mình mãi lâu. Nhà 
học đạo, muôn giữ mình trong sạch, phải đuôi xa sự tham. 

Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đâu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của người 
ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức đêu là sự ngay thật và đạo đức quí báu hơn 
hệt ở đời này. 

Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quên cái chi, mình hãy 
lây mặt dòm lại lỗi mình, dòm coi mình làm những việc gì và quên những điêu gì. 

Phật dạy: Này các tỳ khưu! Dâu các trò vì lẽ gì mà khổ, các trò cũng chăng nên làm khổ 
kẻ khác. 

Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, đẳng hiền nhân hằng dọn mình cho thật 
trong sạch, dứt bỏ sự dơ bân (tội lỗi) cũng như người thợ bạc thêp vàng vậy. 

Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải dè dặt, cân thận và để ý coi chừng lời nói, việc 
làm và tư tưởng mình luôn. Dâu cho là ngày chót của kiệp mình, mình cũng giữ làm tròn 
phận sự. 

Lời nói ngay thật là điều cần yếu thứ nhứt, lời nói hòa nhã là điều cần yếu thứ nhì, lời 
nói hiên lành là điêu cân yêu thứ ba, lời nói hữu ích là điêu cân yêu thứ tư. 

Sự ham muốn và lòng luyến ái nó nảy sanh ra nơi mình vả toan lẫn lướt mình, mình phải 
đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên. 

Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hồ, không biết mình sống bao lâu và không biết thời 
thê nó xảy ra cho mình thê nào, nghĩ như vậy, khiên mình ở theo chân lý. Nghĩ răng: nhân 
quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình lánh xa những điều tội 
lỗi. Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngăn ngủi của đời, mình đem so với các đời sau, khiến 
mình lo mà giải thoát. Nghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng 
xâu xa, những sự bât công giả trá. Nghĩ răng: rât khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ răng như 
vậy, khiên mình tham thiên nhập định đê đạt đên chân lý. 

Tánh nết có chỗ chê, mà mình không chịu sửa, thì mình rất lỗi lầm. 

Nhìn chúng sanh bằng cặp mắt vô tư tỏ ra người cao thượng. 

Bao giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm tịnh thì mình nên mừng. 

Không thật có ý chỉ thì gây thêm nhiều điều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước 
trở lại; còn thật có ý chí thi chăng những khỏi lâm lạc thêm mà còn dứt được các lâm lạc 
từ trước nữa. 

Giữa cơn đông tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng vững: người hiền cũng thế, mặc ai khen 
chê, mình vân tự nhiên. 


— Dựt tác phẩm Nhựt hành của người tại gia tu Phát (PI. 2497 — DỊ 1954) — 


Tác phẩm ổ 


PHẬT NGÔN TRÍCH DỊCH 


PHẬT GIÁO LƯỢC LUẬN 

Quyền kinh này, trích ở các chơn kinh phiên dịch ra, kế từ Thái tử Sĩ-Đạt-Ta xuất gia tu 
hành, cho đến khi Ngài đắc quả Phật hiệu là Thích-Ca-Mâu-N¡, rồi Ngài trở về mở đạo, 
thuyết pháp 45 năm, dạy chúng sanh tu hành vô số kể. 

Diệu lý của Phật gồm trong Tứ Diệu Đế, nên Phật Thích Ca có giải như vẫy: 

I)_ Đây là cái khổ, cái khổ này ta phải hiểu, ta đã hiểu rồi. 
2)_ Đây là nguồn cội cái khổ, nguồn cội cái khổ này ta phải diệt, ta đã diệt rồi. 
3) Đây là cái lòng ham muốn, diệt cái lòng ham muốn này, ta phải dứt, ta đã dứt 
TÔI. 
a.. Đây là con đảng đi, để diệt cái lòng ham muốn, con đảng đi để diệt cái lòng 
ham muốn ấy ta phải hành, ta đã hành rồi, nên ta mới thành Phật. 

Trong mỗi đề, Ngài đã dạy phân minh. Đề nào Ngài cũng đã cùng cứu nên Ngài mới 
được chứng quả. 

Phật lại có giải rằng: “Này các thầy tỳ-khưu! Có một người kia đang đi vào vào rừng 
gặp một con đàng mòn, người theo con đàng mòn ấy thấy một nơi có cả thành thị, mà đã 
hư nát; người mới thầm nghĩ: để ta về tâu đức vua để tu bồ lại. Thật vậy, người về tâu, vua 
nghe theo, bèn chỉnh đồn nơi ấy lại trở nên nguy nga đẹp đẽ”. “Này các thầy tỳ-khưu! Cũng 
như Như Lai đã tìm được một con đàng, nhờ đó nên Như Lai mới được thành Phật, mà chư 
Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng nhờ con đàng ấy mà chứng quả. Vậy, nay Như Lai 
đem ra chỉ cho chúng sanh đặng biết, nêu ai muốn thành Phật thì cứ noi theo con đàng ấy 
mà đi, bằng không Như Lai cũng chăng biết làm sao. Các thầy tỳ-khưu này! Con đàng ấy 
tức là đạo Bát Chánh vậy”. 

Vậy mình hãy suy xét lấy. 

Làm Phật ai cũng muốn nhưng biết muốn là không chịu noi theo con đàng Phật đã chỉ 
cho, chăng khác nào mình biết đói, khi thấy cơm mà không chịu ăn biết bao giờ mới no 
được. 

Lời tục thường nói: “Lánh tục tầm tiên”. Còn mình muốn tìm tiên, mà không chịu lánh 
tục, thì tìm sao cho được. Trần tục là bụi nhơ mà đêm ngày mình vẫn sa mê theo nó, ắt 
mình bị vướng nhơ, vướng nhơ tất phải mê muội, nếu đã mê muội chắc phải luân hồi. 

Có nhiều người ít suy xét cho kỹ hai câu Nho rằng: 

“Dục tu tiên đạo, tiên tu Nhơn đạo ” 
“Nhơn đạo bất tu, tiên đạo viễn hỉ””. 

Xin giải: Thích có Tam quy, đối với Nho có Tam húy: quy y Phật...đối với Nho.. n 
thiên; quy y Pháp... húy thánh nhân; quy y Tăng... húy thánh nhơn chỉ ngôn. Ngũ giới.. 
ngũ thường: bất sát sanh... nhơn; bất du đạo... nghĩa; bất tà dâm... lễ; bất âm tửu... trí; 
bất vọng ngữ... tín 

Dường ấy, mình suy đi xét lại, coi có khác nhau đâu, nào phải tu Phật đạo mà bỏ Nhơn 
đạo sao? Theo Thích, tu Phật đạo mà hàm xúc cả nhơn đạo nữa, có phải là: nhất cử lưỡng 
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tiện chăng? Chớ nói đề làm người cho trọn, thì biết bao giờ mới được vẹn, lật bật cái chết 
nó đến, rồi ăn năn sao kịp. Trong sách Nho có nói rằng: 
Vạn kiếp thiên sanh đắc cá nhơn 
Tu trì tiên thể, chưỡng lai nhơn 
Thử thân bất hướng kim sanh độ 
Cảnh hướng hà thời độ thử thân. 
Thích nôm: 
Muôn kiếp ngàn sanh đặng phẩm người 
Cho hay đời trước giống gieo tươi 
Mình này chẳng tới đời này độ 
Còn đợi buổi nào độ lấy người. 

Vậy tại sao? Tại, con người linh hơn muôn vật, nhờ có trí bát nhã, tức trí huệ mới có 
phân biệt phải quấy, bỏ tà theo chánh, lánh đữ làm lành, thành Phật nên tổ đặng. Bằng 
không có trí tuệ dường như kẻ dại, khờ, mò, điếc, hắc bạch nan phân, làm sao mà tu hành 
được. 

Tu là gì? Tu là sửa lòng, bỏ tà theo chánh, lánh giả tìm chơn. Giả là: “Thế sự vạn ban 
đô thị giả”. Chơn là: “Thiên địa hoại Niết-bàn bắt hoại”. 

Tu phải lẫy chi làm căn bổn? Phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là: 
kính tin theo lời Phật, học theo tánh Phật là từ, bị, hỷ, xả. Quy y Pháp là: thực hành theo 
kinh, luật, luận của Phật đã giáo truyền, nhưng mình phải nhớ, Phật có dạy A-Nan-Đa Tôn 
giả răng: “A-Nan-Đa này! Khi Như Lai diệt độ rồi, ngươi chớ nên tưởng, không còn ai là 
thầy của các ngươi nữa. Tuy Như Lai nhập Niết-bàn nhưng Như Lai còn để Pháp lại, Pháp 
ấy tức là thầy của các ngươi đó. Nhưng các ngươi phải nhớ lời Như Lai dặn: Dầu ngày sau, 
có ai nói rằng: Ta có nghe Phật giảng dạy cách này, hoặc cách kia, ngươi cũng khoan tin 
vội, mà cũng đừng bỏ vội. Nghe rồi hợp phải xét lại nêu đúng theo chơn lý, ấy là lời của 
Như Lai giáo hóa, bằng không là lời bịa đặt, các ngươi phải dè dặt lẫy.” Quy y Tăng là: 
Phải mặc theo Phật, giữ giới luật cho chín chăn, tu hành theo con đàng của Phật tổ Thích 
Ca đã giáo truyền. 

Vậy, nay được sớm thức tỉnh biết tu là cội phước, mình tu, cũng khuyên cha mẹ, vợ con, 
bậu bạn cùng tu theo. Bằng thân quyến chưa chịu, mình phải ráng chí tu, khi đã thành công 
trở về độ cho phụ mẫu, thê nhi, hoản viên phước quả rồi thì được an vui đời đời kiếp kiếp. 
Dường ấy đối với cha mẹ mới thật là người đại hiếu, với vợ con mới gọi là chỗ thậm tình 
cho. 

-- Song để gì mà tu cho thành Phật! 

-_ Thật không dễ gì, nhưng có chí thì nên. Phật có nói: tu đắc, bất tu bất đắc, nghĩa là: 
tu thì thành, không tu không thành. Mình tu theo đạo Phật phải tin theo lời Phật. Ngài là 
đẳng Chí Tôn nói đâu có đó. Mình phải quyết chí tu cho tới cùng (nhất tâm bắt nhị, chí tử 
bất thối) rồi sẽ rõ. Chớ chưa tu mà sợ không thành, nói như vậy đâu phải gọi là người tu 
Phật. 

- - Nếu nói tu không thành sao lại có Phật? 

-- Mình sánh với Phật sao được? 

-_ Sao lại không được, Phật trước kia cũng có cha mẹ, vợ con như mình, vì Ngài xuất 
gia tu hành nên mới được thành Phật. Chớ nay, mình mới tu, mà muốn thành như Ngài vậy 
sao được? 
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- Sao biết rằng mình nay mới tu? Nếu kiếp trước mình không tu sao nay được làm 
người, đã làm người, có đủ ngũ quan lại còn thêm gặp Phật Pháp nữa. Đó là bằng cớ rõ 
ràng cho biết rằng trước kia mình đã có tu nhiều kiếp rồi vậy. 

- Vậy, tại sao chưa nghe nói có người tu thành Phật? 

-_ Là tại mình không tu theo Phật tô Thích Ca, khi còn làm Thái tử Sĩ-Đạt-Ta, Ngài bỏ 
ngôi, trỗn cha, lánh vợ, lìa con vào non Tuyết Lãnh tu khổ hạnh sáu năm, chịu những màn 
trời chiếu đất, hành khất xin ăn. Nhờ đó, Ngài tìm được cái đạo Chánh Giác. Còn như mình, 
ngày chí đêm cứ chen lấn theo vòng trần tục, ảo mộng đảo điên, chăng hè tỉnh ngộ, có tu 
đâu mà thành Phật. 

Tại nơi cảnh trần là bụi nhơ mà mình phải vướng lấy, là lẽ tự nhiên, nếu chắng lánh bụi 
nhơ mà muốn trong sạch, không sao được trong sạch. 

Tây có nói: “ll ne sauralt y avoir des lotus au milieu du feu, ni de dhayana au sein des 
plaisir”. Nghĩa là: không thể nào có Bạch Liên ở giữa lửa, cũng không thể nào có Đại định 
ở giữa chốn dục tình. Cũng như mình mê sa theo thế tục, ngày chí đêm cứ toan tính việc 
giàu sang, túi tham không đáy, nên mình phải mắc chốn tối tăm mờ ám. Nếu mình phúi 
sạch nợ thế, để cho tâm an tịnh, lâu ngày tâm được sáng suốt, tức là được minh tâm kiến 
tánh, là thành Phật vậy. 

Tu có phải tụng kinh niệm Phật không? Trước cũng phải tụng kinh hoặc xem kinh cho 
thông nghĩa lý trong kinh mà hành, nhưng thành hay không là tại cái sở hành, chăng phải 
nhờ tụng khống mà gọi là đủ. 

Trong Minh Tâm có mắy câu như vầy, mình nên suy ngẫm, lưu ý đến: 


Lễ Phật giả, kinh Phật chỉ đức Nghĩa là: Lạy Phật ấy, kính đức của Phật 
Niệm Phật giả, cảm Phát chỉ ân Tưởng Phát ấy, cám ơn của Phát 
Khán kinh giả, mình Phát chỉ lý Xem kinh ấy, cho rõ lẽ của Phật 
Tọa thiển giả, đăng Phật chỉ cảnh. Ngồi thiên ấy, đặng lên cõi Phật 


Kinh chú bổn Từ Bi, oan kết như hà cứu, nghĩa là: lời kinh, chú vốn dạy hiền lành, còn 
điêu oan kêt đường nào cứu đặng. 


Kinh Kim Cang có nói: Nghĩa là: 

Nhược dĩ sắc kiến ngã Bằng dùng sắc tướng mà thấy ta 
Dĩ âm mình cầu ngã Dùng tiếng tăm mà tìm ta 

Thị nhơn hành tà đạo Người đó là làm đạo tà 

Bất năng kiến Như Lai. Không khi nào thấy ta được. 


Vậy mả mình cũng cứ ham mê theo sắc tướng, âm thinh. Tu hành như vậy có phải nghịch 
hăn với đạo lý của Phật Thích Ca chăng, tức bất năng kiến Như Lai, nghĩa là không khi 
nào được chứng quả Phật là vậy. 

Phần đông cứ lo làm cho có của cải, quên rằng hễ được giàu sang thì sanh lòng kiêu 
hãnh, tật đó, lầm tưởng cho mình là hay, giỏi, khôn lanh hơn người, những kẻ yếu thế hơn, 
ít ai dám làm nghịch ý mình, dầu phải dầu quấy họ cũng dẫn lòng chịu ép, làm cho mình 
tự tôn, tự trọng, nói càng, làm bướng, không còn biết kiêng nề ai. Vì thế mình tạo nghiệp 
nhân càng dày, biết bao giờ mới trả rồi nợ thế, nợ thế chưa xong mong gì thoát ly khô ải. 

Bằng nói, làm để lại cho con cháu, thì mình nên nhớ trong sách có nói rằng: 

Uống tác thiên niên kế Nghĩa là: Uống làm kế ngàn năm 
Nhi tôn tự hữu nhì tôn phước. Con cháu vẫn có phước con cháu. 

Phước ai nây gặp, nợ ai nấy mang, chẳng có một ai làm thế cho ai được. Nhưng nay có 

dư tiền bạc, mình nên bỏ ra cứu giúp kẻ cơ hàn tật bệnh, In kinh, khuyến thiện, trai tăng, 
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bố thí cho các bậc tu hành chơn chính. Đã nhiều kiếp luân hồi, chúng sanh cũng từng làm 
cha mẹ bà con nhau, nay tuy đối với mình là người dưng kẻ lạ, nhưng mình cũng phải 
tưởng tới mấy kiếp trước kia mà hết lòng bác ái để cứu vớt nhau mới phải. 


Xin chư thiện nam, tín nữ hãy suy xét cho cùng. Con người, đến khi mạng chung rồi, 
chẳng đem một vật chi theo mình được. Chỉ có tội và phước, nó theo mình như bóng tùy 
hình. Vậy lúc mình còn sinh tiền nêu mau mau tỉnh ngộ, tu hành vì cái chết nó đến không 
chừng rủi nó đến sớm, ăn năn rất muộn. 

Tôi nay là người đang học Phật, thấy có điều hữu ích nên đem ra tỏ bày, để nhắc nhở bà 
con, chẳng nệ tài hèn đức kém, nếu có sai lầm, xin nhờ các bậc thiện trí thức hảo tâm chỉ 
bảo cho, ân ẫy rất nên thậm trọng. 


Thi rằng: 
ĐƯỜNG đời lắm nổi, cuộc bỉ ai CỬA Phật tháng ngày chẳng thảm, di 
THẺ sự khác gì, chốn gốc gai THIÊN môn nào phải chốn chông gai 
MỊT mịt hơi sâu, vòng các tía THANH sơn đâu quản, khanh cùng tướng 
MÙ mù gió thảm, chốn cân đai TỊÌNH thất nào hay, mão với đai 
TRĂM lo ngàn liệu, gây oan trái M UÔN thuở an vui, hành Bát Chánh 
NĂM mỏi thẳng mòn vướng nghiệt tai KIEP trần thông thả, lánh tam tai 
ĐẨY đủ phước hồng, rồi cũng bỏ NÊN chăng hởi khác, công hầu gâm 
TỘI trường oan báo, khổ liễn fay. DUYÊN kết Niết-bàn, được rảnh tai. 


Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa 


TU CÁCH NÀO MÀ ĐƯỢC CHỨNG QUÁ NIÉT-BÀN 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đã thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, đi thuyết Pháp 
trong 45 năm để tế độ chúng sanh. Ngài dạy đủ tám muôn bốn ngàn pháp môn nhưng nói 
tóm lại cho dễ hiểu là N gài dạy tu tam học là giới, định, tuệ đề trừ tam độc là tham, sân, sỉ; 
tam học viên mãn thì tam độc được tiêu trừ, tam độc diệt thì chứng quả bồ-đề. Tu giới luật 
trừ sân hận. Tu thiền định trừ tham lam. Tu trí huệ trừ si mê. 


e© Tu giới là 


Phải trì ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, sa di giới, tỳ-khưu giới (xin xem quyền 
Luật tu tại gia và quyên Luật tu xuất gia đã dịch). 


Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết-bàn có nói với ông Ưu-Ba-Ly và ông A-Nan-Đa rằng: 
sau khi Như Lai diệt độ, các ngươi phải lẫy Pháp luật làm thầy. (Xin xem sự quả báo trong 
sự trì giới, đã có giải trong quyền Luật tu xuất gia). Vậy, ta là người tu Phật chăng nên 
quên lời của Phật đã di giáo. 

Tôi xin giải quyết rằng: nếu tu Phật mà không trì giới, thì không gọi là người tu Phật 
vậy. Giới luật là nền tảng mối đạo, có Giới luật Tam-nghiệp mới thanh tịnh, Tam nghiệp 
thanh tịnh thì mới có sanh Định, có Định mới phát Tuệ. 

Nếu muốn tu, trước phải trì giới, giới được chín chắn, đạo mới vững bền. Cũng như 
muốn cất nhà tốt trước hết phải đắp nên cho chắc (dục khởi mĩ óc, tiên trúc kỳ cơ). Chớ 
đức chăng tột, chỗ chí đạo chăng bên (câu bắt chỉ đức, chí đạo bất ngưng điên). Giới luật 
để rèn lòng sửa nết cho được trong sạch, công đức đầy đủ, lo chi đạo quả chăng thành. 
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e© Tu định là 

Phải tìm ở trong nơi thanh vắng hành theo 40 phép thiền định. Vì sao phải ở nơi thanh 
văng? Vì trân cảnh (sắc, thinh, hương, vị, xúc) là bụi nhơ, nêu ở giữa bụi nhơ ăt phải lăm 
nhơ, là không trong sạch, thì khó thông chơn lý, chơn lý không thông, lây đâu mà thành 
đạo quả. 

Con người ở giữa trần chẳng khác nước ở giữa gió; nước bị gió, nước phải xao động, 
xao động thì phải đục, đã đục thì xem trong nước nào có thây vật gì tỏ rõ. Cũng như con 
người ở giữa trần, ngày chí đêm ngũ căn (nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân) hằng duyên theo ngũ 
trần, tâm phải điên đảo, nếu điên đảo thì phải tối tăm, tối tăm ắt lầm lạc mà đã lầm lạc thì 
phải bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong vòng lục đạo. 

Nhưng, nếu ở non cao rừng vắng hằng tháng, hằng năm thì tập khí lại ân sâu, cũng không 
sao diệt trừ. Xưa kia Đức Phật cùng chư vị đại ty-khưu cùng nương theo rừng núi (trừ ra 
trong ba tháng mưa) các ngài mới trú ngụ nơi tịnh xá. Ban mai đi trì bình khât thực, chính 
xê đi thuyêt pháp độ sanh, tôi lại ngụ nơi thanh văng đê tham thiên nhập định. 

Ban ngày, khất thực hoặc đi thuyết pháp, ấy là ĐỘNG, ban đêm ở nơi trong rừng vắng, 
cội cây, thanh vắng đê tham thiên, ây là TỊNH. Cho nên tu Phật phải có ĐỘNG mà cũng 
phải có TỊNH, động tịnh điêu hòa tức là lý trung đạo vậy. 

Có tịnh mới phát Tuệ, có Tuệ mới rõ thông chơn lý là thấy sắc, thỉnh, hương, vị, xúc 
đều là vô thường, khổ não, vô ngã rồi mới không nhiễm trần, không nhiễm trần mới có giải 
thoát, có giải thoát mới có bắt sanh, bất diệt là được tiêu diêu tự tại vậy. 


Trong luật có bài kệ rằng: 


Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha Sơn tiên thủy xuất nhơn gian khử 
Tiên hiên đồ thị ân nham a Thanh thủy y nhiên thành trược ba. 
40 phép tham thiên là: 


- _ 10 phép Kasina: dùng đất, nước, lửa, gió, màu xanh, đỏ, vàng, trắng, lỗ trống tròn, hư 

không mà trầm tư. 

-_ 10 phép Anussati: niệm ân Đức Phật, Pháp, Tăng, Giới, Bồ thí, Chư Thiên, Niết-bàn, 

sự chết, thân trược, hơi thở. 

-_ 4 phép Appamañña: dùng Tứ vô lượng tâm là Từ, B1, Hỷ, Xả mà nguyện vọng cho 

tất cả chúng sanh được hòa thuận yên vui lâu dài. 

- _ I phép Ähãrapatikulasaññã: quán tưởng vật thực cho thấy rõ là vật đáng ghê gớm. 

- _ I phép Dhãtuvavatthãna: quán tưởng thân tứ đại cho thấy rõ là đất, nước, gió, lửa. 

-_ 4 phép Aripa: mặc tưởng Không vô biên thiên, Thức vô biên thiên, Vô sở hữu thiên, 

Phi phi tưởng thiên. 

Nếu tham thiền nhập đại định được thì đắc ngũ thông và nương theo cái tâm thanh tịnh 
ây mà tu huệ thì đắc đạo quả Niết-bàn. 

e Tu huệ là 

Phải quán tưởng cho thấu chơn lý, có 10 phép: 

1) Sammasanañãna: dùng trí tuệ quán tưởng ngũ uẫn theo lý vô thường, khổ não, vô 
ngã. 

2) Udayabbayañãna: dùng trí tuệ quán tưởng cái pháp sanh, diệt của ngũ uần. 

3) Bhangañãna: dùng trí tuệ quán tưởng cái phép phân tán của ngũ uân. 

4) Bhayañãna: dùng trí tuệ quán tưởng cho thấy ngũ uẫn là đáng ghê sợ, như người sợ 
thú dữ (như sợ sư tử). 
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5) Ãdinavañana: dùng trí tuệ quán tưởng cho thấy rõ tội lỗi của ngũ uần, như người thấy 
nhà bị lửa cháy toan tìm đường đề thoát ra cho khỏi. 

6) Nibbidãñãna: dùng trí tuệ quán tưởng cho phát sanh lòng chán ngán ngũ uẫn. 

7) Muñcitukamyatañãna: dùng trí tuệ quán tưởng cho tâm muốn tránh khỏi ngũ uân, như 
cá muốn tránh khỏi chỗ khô ráo, như kẻ tù tội muốn lìa khỏi ngục hình gông xing. 

8) Patisankhãnupassanäñäna: dùng trí tuệ quán tưởng tìm dịp đề thoát cho khỏi ngũ uân. 

9) Sañkharipekkhäñana: dùng trí tuệ không chấp trước ngũ uân, là không vui, không 
buôn, như người đã xa hắn vợ, chăng còn quyên luyễn nữa. 

10) Anulomañana: trí huệ, chỉ một lòng bất thối, thực hành theo con đàng đi của các 
bậc Thánh nhơn. 

Nếu đã dùng trí tuệ quán tưởng đạt thấu chơn lý 10 phép kể trên, sẽ được thông suốt 
nguyên nhân ba cái tướng như sau: Sabbe sañkhärä aniccä: trí tuệ thấy các tập hợp (sắc 
tướng) đều là vô thường. Sabbe sañkhãrä dukkhã: trí tuệ thấy các tập hợp (sắc tướng) đều 
là khổ não. Sabbe sañkhãrã anattã: trí tuệ thấy các pháp đều là vô ngã. Tu tam học viên 
mãn sẽ tận diệt được 10 sợi dây chướng ngại (sanyojaủa) là: thân kiến (sakkãyaditthi), hoài 
nghi (vicikacchã), giới cấm thủ (silabbattaparamäsa), tình dục (kãmãrãga), bất bình 
(patighã), sắc dục (rũparãga), vô sắc dục (arũparäga), tự phụ (mãna), phóng vật (uddhacca), 
vô minh (av1JJ3). 

Đoạn tuyệt chướng ngại thì được giải thoát (vimutti) tức là chứng quả Ni iết-bàn (Nibbãna 
hay là Nirvana)“”” là bậc siêu xuất tam giới, bất sanh, bất diệt hưởng quả tiêu diêu tự tại, 
yên vui đời đời kiếp kiếp. 

e_ Giải về quả tứ thánh 

Tu tam học một lòng bắt thối, duyên phận đến kỳ, trước hết đắc quả Tu-đà-huờn, đoạn 
tuyệt ba sợi dây chướng ngại: thân kiến (sakkayaditthn), hoài nghi (vicikaccha), giới cắm 
thủ (silabbattaparamäsa). Bởi đứt ba cái tâm ác ấy nên không còn phải sa vào bốn ác đạo 
nữa (súc sanh, a tu la, ngạ quỷ, địa ngục) và chỉ còn đầu thai làm người trong 7,6,5,4,3,2,I 
kiếp nữa sẽ đến Niết-bàn. 

Bậc Tu-đà-huờn đắc quả Tư-đà-hàm (Sakidãgãmi) đoạn tuyệt ba sợi dây chướng ngại 
đã kể trên, giảm nhiều tình dục và lòng sân hận, chỉ còn đầu thai làm người một kiếp nữa 
sẽ đến Niết-bàn. 

Bậc Tu-đà-huờn, tu thêm nữa đắc quả A-na-hàm (Anägãmi) đoạn tuyệt tình dục, lòng 
uất ức, khi bỏ xác phảm đầu thai về cõi Trời tịnh sắc (SuddhavasaBrahma) không còn phải 
thọ sanh về cõi trần nữa. 

Bậc A-na-hàm, ở cõi trời tịnh sắc đắc quả A-la-hán đoạn tuyệt cả mười sợi dây chướng 
ngại, cao thượng hơn tất cả chúng sanh trong tam giới, thoát khỏi sanh tử luân hồi và sẽ 
nhập Niết-bản như Đức Thế Tôn vậy. 

Nếu ở tại thế mà tu chứng quả A-la-hán, khi đến ngày cùng cũng diệt độ như Đức Thế 
Tôn vậy. 

Vậy, ai làm người tu Phật phải nương theo Tam bảo là phải tu học cho thông lẽ Tam 
bảo, phải hành theo Tam bảo, là phép tam học, ắt sẽ được giải thoát, chăng sai, bằng không 
nương theo tam học thì không chứng quả Niết-bàn được. 





257 Nibbãna hay nivãna; nib, nir: nghĩa là tắt hay là ra khỏi; bãna, vãna: nghĩa là phiền não hay là tam giới. Nibbãna, 
nirväna: nghĩa là tắt lửa phiên não hay là ra khỏi tam giới hoặc là dứt lòng ham muôn. 


396 | Phật ngôn trích dịch 


e_ Giải về: phần pháp tiếp dẫn và tế độ chúng sanh nên quả bồ đề 
(varabodhipakkhiyadhammasangaho) 

Vara: nghĩa là quý báu. Rodhi: nghĩa là giác. Pakhiya: nghĩa là phần. Dhamma: nghĩa là 
pháp, là con đàng tiếp dẫn chúng sanh. Saủgaho: nghĩa là tế độ. 
Varabodhipakkhiyadhammasangaho: nghĩa là phần pháp quý báu tế độ và tiếp dẫn chúng 
sanh nên quả Bồ-đề. 

37 pháp ấy chia ra làm bảy phân: satipatthana: bốn pháp niệm (tứ niệm xứ), 
sammappadhãna: bốn pháp chánh tinh tắn (tứ chánh cần), iddhipäda: tứ như ý túc, indriya: 
năm căn, bala: năm lực, bojjhanga: bảy nhân sanh quả bỗ-đề, atthaägikamagøa: bát chánh 
đạo. 

1. Satipatthana (Tứ niệm xứ): 

- Kayanupassanäsatipatthanam: niệm thân là lây sự ghi nhớ đem trí tuệ tham cứu thường 

thường cho thấy rõ cái thân hình là nơi hội hiệp 32 thể là: tóc (kesä), lông (lomä), móng 

(nakhä), răng (dantä), da (taco), thịt (mamsa), gân (nhãrũ), xương (afthi), tủy 

(atthiminJam), trái thận (vakkam), tim (hadayam), gan (yakanam), màn bao ruột 

(kilomakam (pihakam), lá lách (pihattam), phối (papphassam), ruột già (antam), ruột 

non (antagunam), vật thực mới (karIyam), vật thực cũ (karisam), óc (mattaluñsgam), mật 

(pittam), đàm (semham), mủ (pubbo), máu (lohitam), mỡ đặc (medo), mồ hôi (sedo), 

nước mắt (assa), dầu da (vasa), nước miếng (khelo), nước mũi (singhãnikã), nhớt 

(lasikã), nước tiểu (muttam) đều là vô thường (aniccam), khổ não (dukkham), vô ngã 

(anatt3). 

- Vedanänupassanasatipatthanam: niệm thọ là dùng trí nhớ đem trí tuệ tham cứu cho 

thấy rõ ba cái thọ: thọ khô, thọ lạc, thọ vô khổ vô lạc đều là vô thường, khổ não, vô ngã. 


- CItfänupassanAsatipatthana: niệm tâm là dùng trí tuệ tham cứu cho thấy rõ cái tâm ác, 
tâm thiện là vô thường. 

- Dhammaänupässanasatipatthana: niệm pháp là dùng trí tuệ tham cứu cho thấy rõ cái 
lành, cái dữ đêu là vô ngã. 

2. Samappadhãna (Tứ chánh cần): 

- Anupannanampäpakanam akusalanam dhammaänam anuppayaväyämo: ráng sức ngăn 
ngừa sự dữ chưa đên. 

- Uppannanam pãpakanam akusalanam dhammäãnam pahãäyaväyaämo: ráắng sức dứt bỏ sự 
dữ đã có. 

- Anuppannanam kusalanam dhammanam uppadãyaväyãmo: ráng sức tìm làm những 
việc lành chưa từng làm. 

- Uppannanam kusalanam dhammanam kiyyokavayaväyämo: ráng sức làm những việc 
lành đã có cho càng có thêm. 

3. Iddhipada (Tứ như ý túc): 

- Chanddhipado: lòng mong mỏi trong các việc lành. 

- Viriyiddhipãdo: tinh tấn, mong tới trong các việc lành. 

- Cittiddhipado: tâm lự, là lòng suy tính chỉ tìm làm những việc lành. 

- Vimamsiddhipado: dùng trí tuệ tham cứu cho thấy rõ các việc khổ trong sự luân hồi 
và găng làm những việc lành. 

4. Inidriya (Năm căn) 
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- Saddhindriyam: tín căn, là cội tín ân đức Tam bảo đề diệt trừ các sự dữ trong lòng. 

- Viriyindriyam: tấn căn, là cội tinh tấn để diệt trừ lòng giải đãi, hành đạo, ngõ hầu đoạn 
tuyệt các hung dữ. 

- Satindriyam: niệm căn, là trí nhớ để diệt trừ lòng dễ duôi. 

- Samadhindriyam: định căn, là cội chánh định để diệt trừ tâm buông thả. 

- Paññindriyam: tuệ căn, là cội trí tuệ đề diệt trừ vô minh, tà kiến. 

5. Bala (năm lực) 

- Saddhabalam: tín lực, là đức tin mạnh trong các việc lành, đề diệt trừ lòng mê tín. 

- Viriyabalam: tấn lực, là tinh tân mạnh đề diệt trừ sự lười biếng. 

- Satibalam: niệm lực, là trí nhớ mạnh để diệt trừ sự dể duôi. 

- Samadhibalam: định lực, là sức định mạnh đề diệt trừ lòng xao lãng. 

- Pañãbalam: tuệ lực, là sức trí tuệ mạnh để diệt trừ vô minh, ái dục. 

6. Bojjhanga (Bảy nhân sanh quả Bồ-đề) 

- Satisambojjhanga: niệm, là sự ghi nhớ để tham cứu cho thấy rõ các pháp đều là vô 
thường, khô não, vô ngã, cho thâu lý Tứ Diệu Đê. 

- Dhammävisayasambojjhanga: tuệ, là dùng trí tuệ để tham cứu cho thấy rõ các phép 
đều là vô thường, khô não, vô ngã cho thâu lý Tứ Diệu Đê. 

- ViriyasamboJjhanga: tắn, là dùng sự tinh tấn để tham cứu cho thấy rõ các pháp đều là 
vô thường, khô não, vô ngã, cho thâu lý 'Tứ Diệu Đôê. 

- Patisambojjhanga: hỷ, là tâm vui mừng phát sanh ra trong giờ tham thiền để tham cứu 
cho thây rõ các pháp đêu là vô thường, khô não, vô ngã, cho thâu lý Tứ Diệu Đôê. 

- Passaddhisambojjhanga: tịnh, là thân tâm yên lặng để tham cứu cho thấy rõ các pháp 
đều là vô thường, khô não, vô ngã, cho thâu lý Tứ Diệu Đê. 

- Samadhisambojjhanga: định, là một lòng, chẳng loạn để tham cứu cho thấy rõ các pháp 
đều là vô thường, khổ não, vô ngã, cho thấu lý Tứ Diệu Đề. 


- Upekkhãasambojjhanga: xả, là tâm ở bậc trung không thương, không ghét, không mừng, 
không vui và để tham cứu cho thấy rõ các pháp đều là vô thường, khổ não, vô ngã, cho 
thấu lý Tứ Diệu Đế, là con đàng đi đến Niết-bàn. 

7. Atthangikamagøa (Tám chánh đạo) 

- Sammaditthi: Chánh kiến, là trí tuệ hằng tưởng nhớ Niết-bàn, thấu rõ lẽ Tứ-đề (khô, 
tập, diệt, đạo) và chỉ nương theo Bát Chánh Đạo mà tu hành đê diệt trừ vô minh, ái dục. 
- Sammãsankappo: Chánh tư duy, là trí tuệ suy cứu về việc lành, tu hành phép bố thí, trì 
gIỚI, tham thiên hoặc tìm cách trừ diệt sân hận, hoặc dùng tâm từ bị nguyện vọng cho 
tât cả chúng sanh đêu được yên vui lâu dài. 

- Sammäväcãä: Chánh ngữ, là nói những lời chơn chánh: không nói đối, nói những lời 
đâm thọc, chửi rủa, lời vô ích. 

- Sammãkammanto: Chánh nghiệp, là làm những công việc chơn chánh (bất sát sanh, 
bât trộm đạo, bât tà dâm). 

- Sammãjivo: Chánh mạng, là nuôi mạng chơn chánh (xem quyền Luật tu xuất gia 
chương 137-138 và Luật tu tại gia chương 29). 

- Sammãväyãmo: Chánh tinh tấn, là chỉ một lòng tu hành tiến lên: bỏ sự ác đã có, ngừa 
sự ác chưa có, tìm làm lành chưa từng làm, lành đã có ráng gìn giữ và làm thêm. 
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- SammaãsatI: Chánh niệm, là trí nhớ chơn chánh (hằng ghi nhớ đến 4 pháp satipatthãna). 
Kayanupassanäsatipatthãna: Trí hằng ghi nhớ đến sắc uẫn, suy tưởng nó là vô thường, 
khổ não, vô ngã. Vedanänupassanäsatipatthãna: Trí hằng ghi nhớ đến thọ uẫn, suy tưởng 
nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Cittãnupassanäsatipatthãna: Trí hằng ghi nhớ đến thức 
uân, suy tưởng nó là vô thường, khổ não, vô ngã. Dhammãnupassanasatipatthãna: Trí 
hăng ghi nhớ trong tưởng uân và hành uẫn, suy tưởng nó là vô thường, khổ não, vô ngã. 


- Sammãsamadhi: Chánh định, là một lòng thanh tịnh, xa lánh tình dục, nhập sơ định, 

nhị định, tam định, tứ định hoặc ngũ định. 

Trong khi nhập định thì nhứt tâm in khắn vào phép thiền định, một lòng chăng loạn, là 
không vọng theo trần cảnh. Định là thiện căn, muôn sự lành đều gom vào chỗ nhứt tâm. 
Xưa kia các bậc Thánh nhơn cũng đều nhờ vào phép tham thiền nhập định mà được chứng 
quả Niết-bàn. 

Bát Chánh Đạo chia ra làm ba phần: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về 
phần giới; chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định; chánh kiến, chánh 
tư duy thuộc về phần tuệ cho nên người tu Bát Chánh Đạo cũng gọi là tu tam học vậy. 

e_ Lược giải về sự tích của Đại đức Aññãtakondaññä?°° 

Một thuở nọ, Đại Đức Aññããtakondañña nghe pháp được chứng quả Tu-đà-huòn thì Bát 
Chánh Đạo đều phát sanh theo quả Tu-đà-huờn như sau này: 

1) Chánh kiến: khi nghe pháp Ngài thấy Tứ diệu đề rất phân minh như vây: 

Ngài. thấu rõ Khổ để (Dukkha ariyasacca) là các điều khổ mà tất cả chúng sanh phải 
mang hằng ngày đây, do ở ngũ uân. Có ngũ uẩn là có sanh, có già, có đau, có chết đều là 
khổ. Ngài thấu rõ tập Tập đề (Samudaya ariyasacca) là lòng ham muốn (tanhã) là nguyên 
nhân sanh ra ngũ uân. Ngài thấu rõ Diệt đế (Dukkhanirodha ariyasacca) là sự diệt trừ lòng 
ham muốn, tức là trừ dứt các việc khổ não. N gài thấu rõ Bát Chánh Đạo 
(Atthañgikamagøga), con đàng tiếp dẫn chúng sanh đến bờ giải thoát. 

2) Chánh tư duy: là ý suy nghĩ chơn chánh phát sanh thì ba cái tà tư duy (suy nghĩ về 
tình dục (kãmavitakka), suy nghĩ về mối giận, oán thù (byãpãdavitakka), suy nghĩ về sự 
làm hại người (vihinsävitakka) diệt. 

3) Chánh ngữ: phát sanh thì tà ngữ (nói dối, đâm thọc, chửi rủa, nói lời vô ích) diệt. 

4) Chánh nghiệp: phát sanh thì tà nghiệp (sát sanh, trộm đạo, tà dâm) diệt. 

5) Chánh tỉnh tân: phát sanh thì tà tân là không nương theo chánh tinh tắn (xem chương 
11) diệt. 

6) Chánh niệm: phát sanh xét rõ thấy sắc uân đều là trược, thọ uần là khổ, thức uẫn là 
vô thường, tưởng uân hành uân đều là vô ngã. 

7) Chánh định: phát sanh tiếp dẫn 7 ngành đạo trên, nhất tâm bất loạn, một lòng chăm 
niệm Niết-bàn. 

Chánh tư duy phụ trợ chánh kiến, ví như tay giúp tâm thức, khi người lựa bạc vàng phải 
dùng tay để cầm lấy bạc, vàng trở qua lật lại cho tâm thức ngắm xem, nhận biết tốt hay 
xấu. Cũng như chánh tư duy phụ trợ chánh kiến. Trước có suy xét rồi sau mới phân biệt, 
thấy rõ các pháp đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Chánh tinh tấn, chánh niệm phụ trợ 
cho chánh định, ví như ba người bạn lành cùng nhau đi dạo chơi, xem thấy giữa một ao 
nước có bông hoa tươi tốt bèn sanh lòng muốn hái hoa ấy nhưng hoa ở trên cao, không bẻ 
đặng. Cùng nhau toan tính: một người thứ nhất khòm lưng cho người thứ nhì leo lên, rồi 
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người thứ ba cũng lên lưng người thứ nhì, nhờ sự chung sức nhau mới bẻ hoa ấy được. Ví 
như chánh tinh tắn, chánh niệm phụ trợ cho chánh định để đạt quả Niết-bàn vậy. 

Lại nữa, Bát Chánh Đạo nếu chia ra làm giác và hành thì chánh kiến, chánh tư duy là 
giác; còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm và chánh định 
là hành. Giác ví như cặp mắt sáng láng xem biết rõ rệt chỗ nên tránh, nơi nên đi: có đủ hai 
chân mạnh mẽ, có thê đi đứng vững vàng: tránh khỏi lẹ làng, mấy nơi nào có sự nguy hiểm 
rủi ro. Cũng như người tu hành đủ Bát Chánh Đạo thì được thấy rõ các nguyên nhân sự kết 
quả, là làm như vầy ắt phải lầm lạc, mang hại, phải nhành như kia mới mong được sư kết 
quả mỹ mãn. 

Thấy rõ như vậy, là nhờ cái giác: là chánh kiến, chánh tư duy, được đi đứng vừng vàng, 
tránh xa sự rủi ro tai hại ấy nhờ cái hành: là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định là con đàng chơn chánh, khỏi lo sợ các điều tai hại là con 
đàng chỉ ngay đến Niết-bàn rất mau chóng. Cũng như người đi đàng có đủ cả cặp mắt sáng 
láng và hai chân mạnh mẽ, ắt sẽ đi đến xứ sở mà mình đã nguyện vọng được mau lẹ y như 
bồn nguyện. 

Cho nên Đức Thế Tôn có lời khen Bát Chánh Đạo rằng: Bát Chánh Đạo là con đàng đi 
ngay đến Niết-bàn, tránh khỏi các sự rủi ro, tai hại. 


e_ Phật giảng lại hồi Ngài còn làm Bồ-tát, xuất gia tìm đạo (trích dịch trong Đại 
Tạng kinh thứ 26). 

Phật giảng cho các đệ tử nghe như vây: Trước khi ta chưa sáng suốt hoàn toàn, các thầy 
tỳ-khưu này, là chưa chứng quả Phật, nhưng đã là một vị Bồ-tát còn phải chịu cái khổ, 
sanh, lão, bệnh, tử. Ta có suy xét tới cái khổ, sanh, lão, bệnh, tử như thế này: 

Ta có nghĩ thêm răng: tại sao ta nghĩ như vậy? Vì, nếu thấy rõ được mấy điều kể trên, 
ta sẽ tìm được cái thanh tịnh vô hạn của cảnh Niết-bàn, nơi đó mới tránh khỏi cái khổ, sanh, 
lão, bệnh, tử. 

Chẳng bao lâu, ta trỗn cha, xa vợ, lầa con vào rừng cạo tóc và râu, mặc y đà, làm sải du 
phương, nghịch hắn với thân tộc ta. Một lòng tìm đạo, đi đến nơi thanh văng, ta gặp vị Bà- 
la-môn tên A-La-Ra và Ưu-Đà-La. Ta có hỏi đạo nơi hai thầy và khi xét rõ đạo của hai 
thầy chưa được cứu cánh giải thoát, không vừa ý muốn, nên ta kiếu từ mà đi nơi khác. 

Quyết lòng tìm nẻo cực lạc, ta trải qua xứ này thành nọ, có gặp một làng Uruvela. Gần 
đó có nơi thăng cảnh, cây lá sum sê mát mẻ, lại thêm có con sông nước trong muốn tắm. 
Chung quanh có xóm nhà dễ bề khất thực. Thấy vậy, các thầy {ÿ-khưu này! Ta nghĩ thằm: 
chốn này có đủ sự cần ích cho người tâm đạo tu hành. Các thầy tỳ-khưu này! Như thế rất 
hạp lòng nên ta ở lại đó. 


e Phật giảng cho ông Aggivessana nghe (trích dịch trong Đại Tạng kinh thứ 36) 

Aggivessana này! Ta có nghĩ tới ba điều so sánh như sau mà trước kia ta chưa được biết. 
AggIvessana này! Có một người tính nhóm lửa băng khúc củi ướt và dính bùn đang trôi 
dưới nước. AggIvessana này! Người tưởng thê nào, người ây làm như vậy đó có thê được 
chăng? 

-_ Bạch, không được. 

- Pại sao vậy? 

-_ Tại khúc củi đó ướt và dính bùn, đang trôi dưới nước dâu người ây có ráng nhúm cho 
lăm cũng uông công 
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AggIvessana này! Cũng như thầy Sa-môn hay Bà-la-môn còn làm nô lệ cho lòng ham 
muôn, ước ao sự vui sướng, mê sa theo tình dục, lửa lòng đang cháy chưa thê tắt được. Nếu 
các thầy Sa-môn hay Bà-la-môn ấy có cảm giác sự đau đớn, nhức nhối và khó chịu cũng 
không thể tìm được cái “giác và “đạo lý vô thượng”. Dầu các thầy Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy không cảm giác sự đau đớn, nhức nhối và khó chịu cũng không tìm ra cái “giác” và “đạo 
lý vô thượng” được. 

Aggivessana này! Bỗng nhiên trí ta nghĩ tới điều so sánh thứ nhì, mà trước kia ta chưa 
được biết. Aggivessana này! Có một người kia tính vớt khúc củi đang trôi dưới nước còn 
ướt và dính bùn, đem nhúm lửa cho có ánh sáng. Aggivessana này! Người tưởng thế nào, 
người ấy làm như vậy có thê được chăng? 

-_ Bạch, không thê được. 

- Pại sao vậy? 

-_ Tại khúc củi ấy còn ướt và dính bùn mới vớt lên khỏi nước, dầu người ấy có ráng 
nhúm cho lắm cũng vô ích. 

Aggivessana này! Cũng như thây Sa-môn hay Bà-la-môn mới chế ngự được cái thân, 
nhưng lòng còn ham muốn, ước ao sự vui sướng, mê sa theo tình dục, lửa lòng đang cháy 
chưa tắt được. Nếu những thầy Sa-môn, Bà-la-môn ấy có cảm giác sự đau đớn, nhức nhi 
và khó chịu thì không thê tìm cái “giác” và “đạo lý vô thượng”. Dầu các thầy Sa-môn hay 
Bà-la-môn ấy không có cảm giác sự đau đớn, nhức nhối và khó chịu cũng không tìm cái 
“ø1ác” và “đạo lý vô thượng” được. 

Aggivessana này! Thoạt vậy ta nghĩ tới điều sự so sánh thứ ba như vầy mà trước kia ta 
chưa được biết. Aggivessana này! Bỗng chốc trí ta nghĩ tới sự so sánh thứ ba như vầy. 
AggIvessana này! Có một người kia tính vớt khúc củi dưới nước lên đã khô và sạch sẽ tính 
đem nhúm lửa cho có ánh sáng. Aggivessana này! Người tưởng thế nào, người ấy làm như 
vậy có được chăng? 

-- Bạch, được. 

- Pại sao vậy? 

- Tại khúc củi đã khô ráo, sạch sẽ và đem lên khỏi nước. 

Aggivessana này! Cũng như có những thầy Sa-môn hay Bà-la-môn không còn làm nô 
lệ cho cái thân, không còn ham muốn, ước ao sự vui sướng, sa mê theo tình dục, lửa lòng 
đã tắt và tâm được thanh tịnh. Nếu thầy Sa-môn hay Bà-la-môn ấy có cảm giác sự đau đớn, 
nhức nhối và khó chịu, các thầy cũng tìm được cái “giác” và “đạo lý vô thượng”. Dầu các 
thầy không cảm giác đau đớn, nhức nhối và khó chịu, cũng tìm cái “giác” và “đạo lý vô 
thượng” được. Ba điều so sánh này trước kia ta chưa biết được, mà trí ta thình lình nghĩ 
như vậy. 

Aggivessana này! Ta nghĩ, bây giờ nếu ta căn răng, cuốn lưỡi lên ổ gà để dùng trí ngăn 
trị và kềm ý tưởng ta, coi thử thế nào? Nghĩ rồi ta bèn cắn răng, cuốn lưỡi lên ô gà để dùng 
trí ngăn trị và kềm ý tưởng ta. Như vậy, mồ hôi chảy ra hai bên nách ta. Aggivessana này! 
Cũng như một người kia có sức lực mạnh bạo, năm đầu hay hai vai một kẻ khác yếu hơn, 
có ý để ngăn trị và kềm người ẫy. Aggivessana này! Cũng như ta căn răng, cuốn lưỡi lên ổ 
gà, dùng trí ngăn trị và kềm ý tưởng ta vậy, đến nỗi mồ hôi chảy ra hai bên nách ta. 
Aggivessana này! Thật ta dùng hết sức, gom ý tưởng không đề cho tâm vọng động. Nhưng 
thân thể ta không được yên ồn và rất khó chịu, vì ta ráng sức quá. Nhưng Aggivessana này! 
Sự cảm giác đau đớn đó không dính dấp tới ý tưởng ta. 
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Aggivessana này! Ta nghĩ bây giờ ta nín thở đặng nhập định coi thử thế nào? 
Aggivessana này! Rồi ta nín thở bằng miệng và mũi. Nín thở bằng mũi và miệng thì hơi 
thở ra nơi tai ta nghe tiếng kêu lạ thường dường như tiếng ống bê của thợ rèn kêu vậy cũng 
vì ta nín thở bằng mũi và bằng miệng vậy. Thật vậy, Aggivessana này! Ta dùng hết sức lực 
không thối chí, để định ý không cho nó vọng động. Nhưng thân ta không được yên ồn và 
rất khó chịu vì ta ráng quá sức. Aggivessana này! Sự cảm giác đau đớn đó không dính vấp 
tới ý tưởng ta cả. 

Aggivessana này! Ta lại nghĩ, bây giờ ta định ý nhiều hơn nữa, xem thử thế nào? 
Aggivessana này! Ta nín thở băng mũi miệng và tai, thì hơi thở thông lên đầu ta, đau nhức 
dường như có một người sức lực mạnh bạo dùng gươm nhọn ngoái đầu ta vậy. Aggivessana 
này! Ta dùng hết sức lực, không thối chí để định ý không cho vọng tưởng, nhưng thân ta 
không được yên ổn và rất khó chịu vì ta ráng sức quá lẽ. Aggivessana này! Sự cảm giác 
đau đớn đó không dính vấp với ý tưởng ta. 

Phật lặp đi lặp lại cách Ngài nhập định ba lần như vầy: 

1. Sanh ra nhức đầu khó chịu... đường như có một người sức lực mạnh bạo dùng miếng 
da dày đánh lên đầu ta vậy. 

2. Sanh ra nhức đầu khó chịu... dường như có một người thợ cạo heo dùng con dao bén 
chặt bao tử ta vậy. 

3. Sanh ra cả châu thân nóng như lửa đốt... dường như có hai người sức lực mạnh bạo 
một người năm một cánh tay của kẻ khác yếu hơn, vật ngã và quăng xuống hầm lửa vậy. 

Vì thế, Aggivessana này! Có vị Trời thấy như vậy bèn nói rằng thầy Gotama đã chết. Vị 
khác nói thầy Gotama chưa chết nhưng ngất ngư. Vị khác nói thầy Gotama chưa chết mà 
cũng chắng phải ngất ngư, Ngài là bậc A-la-hán, A-la-hán phải tham thiền như vậy đó. 

Aggivessana này! Ta nghĩ, nếu ta bỏ ăn coi như thế nào? Aggivessana này! Các vị Trời 
lại gần ta và nói rằng: Ngài dừng ăn, nếu Ngài dứt ăn chúng tôi cho vật thực vào theo lỗ 
lông da Ngài. Như vậy, Aggivessana này! Ta nghĩ: nếu ta bỏ ăn thì các vị Trời cho cơm 
vào theo lỗ lông da ta, cũng như ta còn ăn, lẽ ra ta nói dối vậy. 

AggIvessana này! Ta nghĩ, nếu ta giảm ăn, coi ra sao? Rồi đó lần hồi ta còn ăn mỗi ngày 
một vắt cơm bằng trái táo vậy. 


Aggivessana này! Bởi dùng cơm ít quá nên thân ta lần lần trở nên ốm lắm, tay, chân 
giông như cọng cỏ u du khô vậy, xương sông như xâu chuỗi, xương sườn như rui nhà cũ, 
mặt thụt vô dường như ở dưới nước giêng sâu mà dòm thấy sao trên trời, đa và đầu ta 
dường như trái bần rừng bị nắng khô héo vậy bởi ta ăn ít quá. 

Aggivessana này! Khi rờ bụng, ta đụng nhằm xương sống ta, rờ xương sống, ta lại đụng 
nhằm bụng ta. Aggivessana này! Bụng ta như dính liền với xương sống vậy. Khi đi đại 
tiện, ta bị té sắp, thấy vậy, ta chà tay và chân cho có sức mạnh, chà tới đâu lông rụng tới 
đó. Cũng bởi ta ăn ít quá. 

Aggivessana này! Ta nghĩ như vây: đời trước dầu có các thầy Sa-môn hay Bà-la-môn tu 
hành khổ hạnh thế nảo cũng không hơn ta. Đời này hay đời sau cũng vậy. Nhưng 
Aggivessana này! Chăng phải nhờ sự hành xác như thế mà được tấn hóa hơn người thường 
hay do đó mà ta tìm được đạo lý cao thượng đâu. Có lẽ còn cách nào khác nữa, để tìm cái 
đạo sáng suốt chớ? Nghĩ như vậy, Aggivessana này! Thình lình ta nhớ lại lúc còn nhỏ, có 
theo cha ta đi xem lễ cày ruộng mùa xuân theo phong tục trong xứ, ta thấy kẻ nông phu 
cày, loài trùng dễ bị hại rất nhiều, trên có bây chim lại ăn. Thấy vậy lòng rất bi ai, ta ngồi 
dưới gốc cây diêm phù tha thiền nhập định. Lúc đó chẳng còn biết tới việc thế gian là gì, 
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dứt các tư tưởng xấu xa, nhưng còn suy nghĩ và lý đoán, ta nhập vào bậc sơ thiền nhờ sự 
văng vẻ và an lạc. 

Vậy, đây có phải là con đàng đi để tìm sự sáng suốt hoàn toàn chăng? 

Aggivessana này! Ta tin chắc rằng đó là con đàng đi để tìm sự sáng suốt hoàn toàn. 
Nhưng ta không thê dùng cái thân gầy ốm này mà tìm sự an lạc như vậy được. Ta phải ăn 
cơm lại nghĩ rồi ta bèn ăn cơm. 

Aggivessana này! Trước kia năm thầy Sa-môn theo ta, có nói với nhau rằng: bao giờ 
thầy Gotama đắc đạo, người sẽ cho chúng ta hay. Nhưng đến khi năm thầy thấy ta dùng 
cơm, vội bỏ ra đi và nói với nhau rằng: thầy Gotama không còn bên chí nữa, người đã ăn 
ở theo kẻ thế rồi. 

AggIvessana này! Nhờ ăn cơm nên ta có sức lại và lòng không còn tham sanh và vọng 
tưởng nữa, nhưng còn suy nghĩ và lý đoán, ta nhập định vào bực sơ thiền nhờ sự vắng vẻ, 
thanh tịnh và an lạc; nhưng sự cảm giác, Aggivessana này! Không dính vấp với ý tưởng ta. 

Dứt suy nghĩ và lý đoán, Aggivessana này! Ta nhập vào bậc nhị thiền, nhờ sự gom trí 
và định tâm nên ta được an tịnh, vui mừng và an lạc; nhưng sự cảm giác đó, Agg1vessana 
này! Không dính vấp với ý tưởng của ta. 

Dứt cảm giác vui mừng chăng còn quyến luyến đến thế sự nữa, tâm được an tịnh và 
vững vàng, ta biết được an lạc. Ta vào bực tam thiền nhưng sự cảm giác này không dính 
vấp với ý tưởng ta. 

Dứt tuyệt vọng cái vui và cái khổ, Aggivessana này! Mà trước kia ta còn cảm giác, ta 
đại định vào bực tứ thiền, nhờ diệt tận cái vui và khổ: tâm ta trở nên trong sạch vẹn toàn 

và không còn chấp trước nữa. Nhưng các sự cảm giác mà ta có trước kia, ÀggIvessana này! 
Không dính vâp với ý tưởng ta, như vậy trí ta được trong sạch, sáng láng, săn dành để hành 
sự vững vàng không sai lạc; nên ta dùng trí tìm kiếm các kiếp quá khứ của ta như thế này: 
1,2,3,4,5... 10,20,30,40,50... 100,1.000,5.000 kiếp, mười lần tận thế, mười lần lập thế, 
mười lần lập và tận thế; ta ở chỗ nào, tên chi, làm TREƯỜI nước nào, về phái nào, làm nghề 
nghiệp gì, vui hay khổ ra sao, hết kiếp này sang kiếp khác, ta như thế nào. Tìm thấy đủ các 
kiếp trước của ta rành rẽ, phân minh, không hề sơ sót. 


Canh một đêm thứ nhất, ta được biết như vậy là lần đầu tiên, thì vô minh diệt, đạo bày 
tỏ rõ, mê muội tan, ánh sáng tỏ rạng, ta được suốt thông và minh mẫn luôn. 

Các cảm giác mà ta biết đó, Aggivessana này! Cũng không động tới ý tưởng ta. 

Như vậy, trí ta được trong sạch, sáng láng, sẵn dành để hành sự, vững vàng không sai 
lạc, ta dùng trí để tìm cái nguyên nhân sự luân hồi của chúng sanh. 

Nhờ nhãn thông rất trong sạch, phi thường nên ta xem thấy cái tử, sanh, sang, hèn, tốt, 
xấu, vui, khô của chúng sanh như vầy: Chúng sanh phải chịu luân hồi vì trước kia có tạo 
nghiệp thân, khẩu, ý bởi chúng sanh không lòng kính những điều phải kính, ưa những điều 
họ phải ưa, nên sau khi chết họ phải vĩnh đọa trầm luân đặng trả quả của các nhân đã gây 
tạo từ trước. Người ở theo tam thiện là: hành thiện, ngữ thiện, ý thiện, kính điều phải kính, 
ưa sự phải ưa, sau khi chết được phi thăng thượng giới, để hưởng điều an lạc. 

Canh hai trong đêm thứ nhứt, nhờ dùng nhãn thông, ta biết được như vậy, nên vô minh 
diệt, đạo bày tỏ rõ, mê muội tan, ánh sáng tỏ rạng. Ta hằng được sốt sắng, minh mẫn và 
vững vàng. Những sự cảm giác vui mừng ấy cũng không dính vấp với ý tưởng ta. 


Nhờ trí được trong sạch sáng láng, sẵn dành để hành, sự vững vàng, không sai lạc, ta 
dùng trí xem rõ các cách đê diệt sự lâm lạc tội lỗi theo chơn lý như vây. 
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Đây là cái khổ, đây là nguồn cội cái khổ; đây là diệt cái khổ; đây là con đàng đi để diệt 
cái khổ. 

Đây là sự lầm lạc; đây là nguồn cội sự lầm lạc; đây là diệt sự lầm lạc; đây là con đàng 
đi đề diệt sự lầm lạc. 

Trong khi xem xét biết các điều ấy, trí ta được thoát khỏi cái tham, sân, sỉ nên ta hiểu 
rằng ta đã được giải thoát, không còn biết cái thân nào khác hơn cái thân này, vì đã thành 
bậc Chánh đăng Chánh giác. 


e_ Giải về lúc Phật, sau khi được giải thoát, Ngài quán tưởng 12 nhơn duyên 

dưới gốc cây Bồ đề. 

Lúc Phật đi gần xứ Uruvela, nơi mé sông Ni-Liên, dưới cội cây bồ đề mà Ngài mới 
chứng quả. 

Phật nhập định bảy ngày dưới cội cây bồ đê, cây da và cây vừng, Ngài suy xét về 12 
nhơn duyên xem thuận rôi xem nghịch như vây: Vô minh sanh Hành; Hành sanh Thức; 
Thức sanh Danh sắc; Danh sắc sanh Lục nhập; Lục nhập sanh Xúc; Xúc sanh Thọ; Thọ 
sanh Ái; Ái sanh Thủ; Thủ sanh Hữu; Hữu sanh Sinh; Sinh sanh ra lão, tử, đau đớn, than 
van, khổ não, buồn rầu, thất vọng. Nếu vô minh diệt, nhờ dứt tuyệt cái ái thì hành diệt; 
Hành diệt, Thức diệt; Thức diệt, Danh sắc diệt; Danh sắc diệt, Lục nhập diệt; Lục nhập 
diệt, Xúc diệt; Xúc diệt, Thọ diệt; Thọ diệt Ái diệt; Ái diệt Thủ diệt; Thủ diệt Hữu diệt; 
Hữu diệt, Sanh diệt; Sanh diệt, lão, tử, than van, khổ não buôn rầu, thất vọng diệt. 

Sau khi tìm được 12 nhơn duyên rồi, Phật có nói: bao giờ cái chơn lý bày tỏ rõ cho thầy 
Bà-la-môn trong khi tham thiền, lòng nghi nan mới dứt hẳn, nhờ sự hiểu thấu nguồn cội tất 
cả sự vật. Qua canh hai và canh ba trong đêm đó, Phật quán tưởng I2 nhơn duyên của 
chúng sanh y như trên vậy. 


12 nhơn duyên 

1) Vô minh: là mờ ám mê muội, tối tăm, không thông hiểu Tứ diệu đề, không rõ sự hiệp 
tan của ngũ uần, hằng lầm tưởng cho tập hợp là chắc, là thật, có tập hợp mới có điều vui 
sướng. Cái chi vô thường lại cho là bền vững, cái khổ gọi là vui, cái trược cho là trong 
sạch, thân tứ đại rất ngắn ngủi cho là lâu dài; mê muội bắt thông luật nhân quả, không rõ 
kiếp quá khứ và vị lai. 

Tại sao mê muội? Tại tham, sân, lười nhác, háo thắng, nghỉ nan; tại mắc tam nghiệp tội 
vì: thân, khâu, ý ác; tại không được làm chủ các ngũ quan; tại không phân biệt được điều 
cảm giác xâu xa; tại không đề ý gẫm xét những cách hành động lầm lạc; tại không lòng tin 
và nghe theo đạo lý nhà Phật; tại không hay thân thiết với các bậc thiện trí thức; tại có cảm 
giác đều vui và buồn, mới sanh ra cái ái, ái sanh bởi sự cảm xúc, có vô minh hiệp vào. 

Vì vô minh sanh hữu (có thân) mới có tưởng lầm làm quấy, gây ra nhân quả. 

2) Hành: vì vô minh mới sanh vọng tưởng và vọng hành, mới có quả báo luân hồi. Bởi 
có cái vọng tưởng là sau khi chết sẽ sanh ra như thế này, như thế kia... Mình nuôi cái ý 
tưởng đó, mới có cái thân này vậy. 

3), 4) Thức và danh sắc: thức bởi tâm thức gá vào thai mẹ, hợp với tinh cha huyết mẹ, 
mới có danh sắc. Nếu cái thức không gá vào thai mẹ thì danh sắc không sao có được. Cũng 
vì cái thức nên mỗi khi một vị Phật hay Thinh văn giác diệt độ mà Ma vương hết lòng tìm 
kiếm đề quấy rồi, nhưng kiếm không ra. Bởi, cái thức của các đẳng Thánh nhơn, lúc diệt 
độ tan mất, các vị thần tiên và người thường không thể nào tìm thấy được. Cái thức của 
chúng sanh vì sự hành động bắt tịnh nên sau khi chết phải đi đầu thai trở lại. 
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Bởi có cái thức mới có danh sắc, rồi phải chịu các điều lao khổ kể từ vào thai mẹ, cho 
đến trọn kiếp làm người. Hỏi sau khi cái thức nhập vào thai rồi, nó đi ra, cái thai có sanh 
được không? Cái thức ra khỏi, thân đứa trẻ đó có thể lớn khôn, nên người đặng chăng? 
Không, không thể nào được, nó phải chết liền. Bởi cái thức là căn bổn của vật chất và tinh 
thần, nhưng muốn cho danh sắc được nên người, cho danh sắc được sông cũng chưa đủ, 
phải cần nuôi dưỡng nó nữa. Vô minh, ái, thủ, như mẹ nó, sự hành động như cha nó, vật 
thực như vú nuôi nó vậy. 

Danh sắc rất liên lạc với thức, thức đối với danh sắc cũng vậy. Thức lây danh sắc làm 
sốc, đề làm đàng đi vì có danh sắc mới có già, có chết, nó bỏ xác này, đi đầu thai nơi khác, 
bỏ xác khác sanh ra nơi khác nữa. Thức ví như món ăn, nghĩa là cái tâm nhờ sự hành động 
của nó nuôi mà nên, nếu nó không cấp dưỡng là Niết-bàn, bằng nó nuôi là sanh sanh, tử tử 
vậy. 

Danh sắc là thế nào? Danh là thọ, tưởng, hành, thức chỉ về tinh thân. Sắc là vật chất (tứ 
đại: đất, nước, lửa, 1ó). 

5) Lục Căn: là nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý. Lục căn đủ thì lục trần gầm ghé vào. 

6) Xúc: là tiếp xúc, cảm xúc, rờ rằm, đá động. Bởi có lục căn nên lục trần mới lọt vào, 
mới có tiếp xúc. Tiếp xúc là sự gặp nhau của mắt, vật thấy và thức. Có ngũ quan, vật ở 
ngoài và thức mới có hay biết; cái biết này khác nhau tùy riêng mỗi ngũ quan và mỗi vật. 
Các điều biết do ngũ quan là biết cái ý, vì là sự hành động và chăm chỉ đều bởi ý mà ra. 

7) Thọ: là cảm chịu, lãnh lấy cái vui hay buồn, không vui hay không buôn, nhờ có tiếp 
xúc trước. 

Phần nhiều chia ra 3 thời kỳ mới tới cái thọ: ngũ quan và vật tiếp xúc; sự sanh ra cái 
biết; sự sanh ra cái thọ. Trong mỗi thời nhứt và thời nhì chưa có cái thọ. 

8) Ái: là ái dục và ham muốn, ước ao, ham mê, khao khát, ưa mến, có thọ mới có ái. Ái 
nảy sanh ra trong tâm của con người là khi người đã có cái thọ. Thọ sanh bởi cái xúc, có 
vô minh hiệp vào. Trong khi tiếp xúc, tức nhiên sanh ra lý đoán và hành động lầm lạc, vì 
có vô minh hiệp vào với có cái thọ, chăng phải chỉ cái thọ mà sanh ra cái ái. 

Các bậc A-la-hán, tuy rằng có cái thọ, nhưng cái ái không sao sanh được bởi các bậc 
Thánh nhơn có lý đoán rất chơn chánh. Người thế thường có cái ái sanh ra bởi họ hay có 
lý đoán lầm lạc (khổ, họ cho là vui, v.vv...). Cái lý đoán lầm lạc ấy định ra cái thân này, 
rồi còn thêm có lý đoán lầm lạc khác nữa, để nạp mình theo cái ái, mới sanh ra chấp có cái 
ta (ngã chấp). 

Ái chia ra có nhiều hạng: 1 là 6 thứ ái sanh ra do lục căn và lục trần; 2 là 2 thứ ái sanh 
ra do sự cảm giác cái vui và buôn; 3 là I thứ ái sanh ra cái tâm không vui, không buồn. Ái 
cái vui là giữ gìn nó cho được lâu dài hay tìm kiếm thêm những vật chưa được vào tay 
mình. Ái cái buồn là mong tránh xa nó. Ái về khoản thứ 3 là để gìn giữ nó cho được lâu 
dài không sa sút. 4 là có thứ ái trong tập đề: là ái sự vui sướng theo ngũ quan: ái làm người 
thế và vị trời: ái sự giàu sang. 

9) Thủ: là giữ lấy, tìm lấy, không cho rời cái vui sướng đã có, lại còn tìm kiếm thêm 
nữa, cho đến khi tình dục tràn trẻ, không còn biết kế tới sự hồ thẹn nữa. Vì đó mới sanh cái 
hành động lầm lạc tội lỗi không ngăn. Cũng bởi cái ái nên sanh có tư tưởng xấu xa, lầm lạc 
chấp có ta. Ái này là mong làm người, ái sự vui sướng. Vì đó nên chia ra cái thủ buôn bốn 
hạng: 1) thủ sự vui sướng theo ngũ quan; 2) thủ sự lầm lạc theo tà đạo; 3) thủ theo phong 
tục là tin nhờ tu khổ hạnh mà được giải thoát; 4) thủ chấp có ta. 
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Thủ chăng phải giữ lấy vật dục vì lòng ham muốn mà thôi, lại còn mê sa những điều 
mình chấp nữa; nên mới sanh có vật chất sắc tướng. Thủ là giữ lây ngũ uần, là nguyên chất 
dựng nên thân tứ đại này. Thủ để hành động giữ gìn cái sắc thân và tinh thần, mới có thân 
sau. 

10) Hữu: có 3 nghĩa: 1) là tái sanh, luân hồi, sanh ra vật chất và tinh thần; 2) có thân, có 
ngũ uẫn; 3) sanh trong cõi Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. 

Phái tiêu thừa giải: hữu là có thân sống, có ngũ uẩn, hài cốt, thân thể ngũ quan, tùy theo 
cõi mình luân hồi. Phái đại thừa giải: hữu là từ khi cái thức nhập vào lòng mẹ có cái ý 
tưởng đi đầu thai, vì chưng đã có tạo nghiệp: hữu là giữ lấy để hành động, là có thân này 
và thân sau. 

1T) Sanh: là sanh đẻ, là cái quả của mỗi người: tùy theo luật nhân duyên, là ra mặt của 
ngũ uân, mà cái ý tưởng trước hết là cái thức đi nhập vào thai mẹ. 


12) Lão tử: có sanh thì có già, có buồn rầu khổ não, bởi cái thân, y theo trong khổ đế: 
sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khô, ưa mến mà phải xa lìa là khổ, nghịch mà 
phải gần là khổ, có ngũ uấn là khô. 

e© Dưới cội cây radijayatana 

Phật nhập định dưới cội cây radijayatana để hưởng cái quả phước giải thoát. Khi ấy có 
hai anh lái buôn tên: Da-Lệ-Phù-Ba và Bặc-Lệ-Ca đi ngang qua đó, tức thì có một vị Trời 
đến mách bảo như vây: Hai người ôi! Dưới cội cây radijayatana có đức Phật mới đắc quả, 
vậy hai người nên lại làm lễ chào mừng, dâng cơm và mật cho Ngài, thì hai người đều được 
đại phước. Hai anh lái buôn nghe theo vào làm lễ Phật, ngồi một bên mà bạch rằng: Xin 
Phật từ bị thâu dụng cơm và mật ong, cho chúng tôi được phước báu. 

Phật nghĩ thằm: Đắng Như Lai không nên thọ lãnh đồ bằng tay, vậy ta phải làm thế nào? 
Tứ vị Thiên Vương biết ý, bèn đem dâng cái bình bát bằng đá và bạch răng: Xin đức Thế 
Tôn dùng cái này mà đựng cơm và mật ong. Phật thọ lãnh cơm và mật. Xong rồi thì hai 
anh lái buôn quỳ dưới chân Phật, bạch rằng: chúng tôi tình nguyện quy y Phật, quy y Pháp, 
xin đức Thế Tôn thâu nhận chúng tôi là người thiện nam kế từ nay cho đến trọn đời của 
chúng tôi. Hai người này là cư sĩ quy y Phật, Pháp trước nhất (chưa có Tăng). 

e© Dưới cội cây adjapala 

Sau khi tham thiền dưới cội cây radijayatana, Phật đi lại cội cây adjapala nhập định, suy 
nghĩ như vây: Ta tìm được cái đạo rất cao thâm, huyền diệu, kẻ thường nhơn khó hiểu thấu, 
chỉ có bậc thiện trí thức mới rõ nồi. Chúng sanh mê sa việc trần thế, vui theo tình dục khó 
bỏ được, không thông luật nhân quả, biết bao giờ mới gỡ rồi nợ thế, diệt tận cái tham, sân, 
s¡ để đến Niết- bàn là nơi cực lạc. N ếu ta đem Phật Pháp ra giáo hóa mà chúng sanh chăng 
biết nghe, thì rất nhọc sức và luống công vô ích. Vì thể, Đức Thế Tôn mới nghĩ tới những 
điều sau này mà trước kia Ngài chưa để ý đến: Ta rất nhọc nhắn lao khổ, mới tìm ra cái 
đạo cao thượng như vây, rất khó hiểu đối với những người đã bị tối mê, còn tham, sân theo 
tình dục. Thật vậy, chúng sanh khó nghe cái đạo, khác hắn với đường đời. 

Đại Phạm Thiên hiểu ý Đức Thế Tôn, bèn la lớn lên rằng: Thế thì chúng sanh phải tiêu 
diệt, vì Đức Thế Tôn muốn nghỉ an, không có lòng mở đạo. 

Tức thì Đại Phạm Thiên hiện xuống, đến trước mặt Đức Thế Tôn, gồi tả quỷ ‹ chấm đất, 
hai tay xá chào, cầu xin Đức Thế Tôn mở đạo, vì trong chúng sanh cũng có kẻ tối mê chút 
ít, nếu họ không nghe được Phật Pháp ắt phải bị trầm luân khổ hải (hạng người này hiểu 
được Phật Pháp). 
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Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đẳng đại hùng, đại lực, cúi xin Ngài từ bi dìu dắt chúng 
sanh, vì Ngài đã được giải thoát, xin Đức Thế Tôn từ bi mở đạo, cũng có kẻ hiểu được Phật 
Pháp Đức Thế Tôn đã được sáng suốt hoàn toàn, rõ thông chơn lý, thấu biết sự vật, xin 
Ngài ngó lại chúng sanh đang bị cái khổ sanh tử trọng đại. 

Nghe rồi Phật bèn đáp răng: Đại Phạm Thiên ôi! Như Lai có nghĩ như vây: Như Lai tìm 
được cái đạo cao thượng huyền diệu khó hiểu thấu... (Phật giảng lại cho Đại Phạm Thiên 
nghe v.Vv..) 

Đại Phạm Thiên cũng cứ cầu xin đến ba lượt, đến lần thứ ba. Đức Thế Tôn chan chứa 
lòng từ bi với chúng sanh, Ngài dùng nhãn thông xem thấy chúng sanh: có người mê muội 
chút ít, kẻ lại rất tối tăm, có người cũng thông minh sáng láng, có kẻ dữ, người lành, kẻ bất 
thông, người mau hiểu, kẻ thông tu, người mộ đạo, chẳng khác nào trong ao có sen xanh, 
đỏ và trăng vậy. Hoa này mọc còn ở dưới nước, hoa kia lên ngang mặt nước. Cũng như 
trong chúng sanh, có người hạng thấp, kẻ bậc cao v.v. Nên Đức Thế Tôn cho Đại Phạm 
Thiên biết rằng: Từ đây chơn lý mở rộng cho chúng sanh, cho những người biết nghe và 
những kẻ biết tin và tưởng chơn lý. Đại Phạm Thiên hiểu rõ Đức Thế Tôn đã nhận lời cầu 
xin, chịu ra mở đạo, nên cúi chào Đức Thế Tôn và đi chung quanh qua bên tả mà biến mắt. 

e Thuyết Pháp lần đầu 

Đức Thế Tôn nghĩ như vây: Bây giờ ta dạy ai trước? Ai là người mau hiểu Phật Pháp? 
Ngài chợt nhớ đến thầy Bà-la-môn A-La-Ra là người thông minh sáng láng, khôn ngoan, 
chỉ còn tối mê chút ít, nếu người nghe đạo ta ắt mau hiểu. Tức thì có vị Trời bạch rằng: A- 
La-Ra chết đã bảy ngày rồi. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: bây giờ ta dạy ai trước? Ai là người mau hiểu Phật Pháp? Đức 
Thế Tôn nhớ tới thầy Ưu-Đà-La là người thông minh sáng láng, khôn ngoan chỉ còn tối 
mê chút ít, nêu nghe được đạo ắt mau hiểu. Liền có vị Trời bạch rằng: thầy Ưu-Đà-La mới 
chết hôm qua. 

Đức Thế Tôn nghĩ thầm: bây giờ ta đi dạy ai trước? Ai là người mau hiểu Phật Pháp? 
Đức Thế Tôn nhớ tới năm Sa-môn, nhóm Kiều-Trằn-Như. Năm thầy lúc trước có giúp ta 
nhiều việc, săn sóc ta trong lúc tu khổ hạnh. Vậy ta nên đi truyền đạo cho năm Sa-môn 
này. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: Bây giờ năm thầy Sa-môn ở nơi nào? Nhờ nhãn thông nên Đức 
Thế Tôn biết được năm thầy ở gần thành Ba-La-Nại tại vườn Lộc Giả, rồi Đức Thế Tôn 
lên đàng đi qua thành ấy. Có một thầy tên Ưu-Bà-Ca tu theo đạo Adjivaka thấy Phật đang 
đi, ra đón đàng hỏi Phật như vầy: Bạn ôi, sắc diện bạn thanh tịnh, nước da bạn trong sạch 
và sáng rỡ, bạn nhờ ai điểm đạo cho? Thầy của bạn là ai? Bạn theo pháp môn nào? Đức 
Thế Tôn trả lời: Ta thắng được các mũi giặc, được sáng suốt hoàn toàn, rất trong sạch, ta 
đã diệt tận cái tham và được giải thoát, ta tìm cái đạo lý nơi ta chẳng có ai là thầy ta vậy. 
Trong cõi thế gian này, cảnh thiên đàng kia, chắng có một ai sánh bằng ta là bậc Đại Thánh 
Nhân trong đời này, là thầy của tất cả chúng sanh. Ta là Phật, là người vô ái, đã đắc Niết- 
bàn. Nay ta đi qua thành Ba-La-Nại để giáo đạo, đem cái trống bất sanh bất diệt đi đánh 
trong cõi tôi tăm này. 

- Bạn dám nói bạn đã được giải thoát sao? 

- Nhờ diệt tận các điều lầm lạc, trừ tuyệt cái lòng ái dục, vô minh, Ưu-Bà-Ca ôi! Như 
vậy nên ta mới được giải thoát. 

Nghe xong, thầy Ưu-Bà-Ca nói: Bạn ôi! Có lẽ phải, và nói và lắc đầu, rồi theo con đàng 
khác mà đi. 
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Đức Thế Tôn sang thành Ba-La-Nại đến vườn Lộc Giả là chỗ năm vị Sa-môn ở. Khi 
năm thầy thấy dạng Thế Tôn xa xa bèn bàn tính cùng nhau rằng: Bạn ôi! Thầy Gotama đi 
lại tới kia kìa, nay thây đã theo thể tục, chẳng còn tu khổ hạnh như xưa, vậy chúng ta chăng 
nên chào thầy, chắng nên rước bình bát và y của thầy, chỉ cho thầy một chỗ ngồi, nếu thầy 
muốn. 

Khi Đức Thế Tôn đến gần, năm thầy trở lòng áy náy khó chịu không còn giữ lời đã định 
cùng nhau khi nãy, đồng tới trước mặt Đức Thế Tôn, thầy này rước bình bát, thầy kia rước 
y, thầy nọ dọn chỗ ngồi, thầy khác múc nước dâng cho Đức Thế Tôn rửa chân, dọn chỗ rửa 
mặt và khăn lau. Đoạn Đức Thế Tôn rửa chân xong, bèn ngồi xuống. 

Trong khi nói chuyện, năm thầy cứ kêu đích danh Thế Tôn và gọi bằng bạn hữu. Thấy 
vậy Đức Thế Tôn mới thốt rằng: Này các thầy ôi! Đừng gọi Thế Tôn bằng bạn hữu và đích 
danh Thế Tôn. Các Sa-môn này! Thế Tôn là Phật, là bậc đã được sáng suốt hoàn toàn. Như 
Lai đã được giải thoát, nên đến đây dạy các thầy, ráng làm theo, chắng bao lâu, trong nội 
kiếp này, sẽ thấy hiện tiền cái chân lý, là cái đạo, để cho chúng sanh tu hành trở nên bậc 
Thánh Nhân vậy. 

Đức Thế Tôn vừa dứt lời, năm thầy Sa-môn tiếp nói rằng: Bạn Gotama ôi! Các cách tu 
khổ hạnh trước kia bạn đã hành theo mà còn chưa được tân hóa, đạo lý vẫn chưa thành, 
huống chi nay bạn đã bán đồ nhi phế, vui theo tình dục, lẽ nào bạn lại được tấn hóa mà 
thành đạo sao? 

Phật rằng: Các Sa-môn! Như Lai chăng phải bán đồ nhi phế và vui theo thế tục đâu. Các 
Sa-môn này! Như Lai là bậc sáng suốt, là bậc Đại Thánh Nhân, v.v... (Phật lập lại cũng y 
lời trên). 

Năm Sa-môn nói hai lần, mà Thế Tôn cũng trả lời, như vậy. 

Thấy các thầy nín thinh, Đức Thế Tôn tiếp nói: Các thầy hãy nhớ lại từ trước, Như Lai 
có nói như vậy chăng? 

-_ Bạch không. 

-_ Các thầy Sa-môn này! Như Lai là bậc Đại Thánh Nhân, đã hoàn toàn giải thoát, vậy 
các thầy ráng nghe, các Sa-môn này! (Phật lặp lại cũng y như trên) Đức Thế Tôn nói cho 
năm thầy tin được rồi, năm thầy hết lòng chăm chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp như 
vầy: 

Các Sa-môn này! Có hai việc thái quá mà kẻ tu hành phải tránh xa. Một là mê sa trần 
cảnh, ham muốn điều vui sướng xấu xa, tội lỗi hèn hạ, vô liêm sỉ, hai là tu khô hạnh, đau 
đớn, khô sở, hèn hạ. Nhờ tránh xa hai việc ấy, các Sa-môn này! Như Lai gặp được con 
đàng trung đạo đề mở mắt và trí trở nên sáng suốt thanh tịnh, tìm được cái đạo, cái “giác” 
là Niết-bàn. Đó là con đàng đạo bát chánh là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm và chánh định. Các Sa-môn này! Nhờ con 
đàng giữa đó mà Như Lai được mở mang trí tuệ, sáng suốt thanh tịnh, được đạo lý quang 
minh hoàn toàn và Niết-bàn. 

Đây các Sa-môn này! Là khổ đế: sanh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ, không ưa mà hiệp 
là khổ, ưa mà lìa là khổ, muốn mà không được là khổ, si mê là khô. Đây, các Sa-môn! Là 
tập đế: là nguồn cội cái khổ là lòng ái dục nó buộc con người phải luân hồi, hết kiếp này, 
sang kiếp khác sa mê theo tình dục, lục căn, tìm kiếm và giữ lấy những vậy yêu dấu cho 
được thỏa thích, ham muốn và ước ao việc trần thế. Đây, các Sa-môn này! Là diệt đề, là 
diệt tận lòng ái dục và các dục vọng thế sự, dứt bỏ những vul sướng theo lục căn. Đây, các 
Sa-môn này! Là đạo đề, là con đàng đi để diệt cái khổ, là đạo bát chánh, đã có nói khi nãy. 
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Đây, là khổ đế, các thầy Sa-môn này! Các ý tưởng này lúc trước Như Lai chưa biết được, 
nay mắt và trí Như Lai đã thấu rõ, nên Như Lai được cái đạo lý sáng suốt là cái “tuệ”. Đây, 
là tập đế, các Sa-môn này! Các ý tưởng này trước kia Như Lai chưa biết được, nay mắt và 
trí Như Lai đã thấu rõ nên Như Lai được cái đạo lý sáng suốt là cái “tuệ”. Đây, là tập đề, 
tập đề huyền diệu này. Như Lai phải diệt nó, nó đã bị Như Lai diệt rồi. Như vậy các Sa- 
môn này! Những ý tưởng này trước kia Như Lai chưa được biết, nay mắt và trí Như Lai đã 
rõ thấu, nên Như Lai được cái đạo lý sáng suốt là cái “tuệ”. Đây, là diệt đế, là con đàng đi 
để diệt khổ như vậy, các Sa-môn này! Những ý tưởng này trước kia Như Lai chưa biết 
được, nay mắt và trí Như Lai đã rõ thâu, nên Như Lai được cái đạo lý sáng suốt là cái “tuệ”. 
Đây là cái đế huyền diệu đề diệt cái khổ, Như Lai đã thấy tỏ rõ trước mắt. Như Lai đã thây 
nó tỏ rõ trước mắt rồi. Như vậy, các Sa-môn này! Những ý tưởng này trước kia Như Lai 
chưa biết được, nay mắt và trí Như Lai đã rõ thấu, nên Như Lai được cái đạo lý sáng suốt 
là cái “tuệ”. Đây là đạo đề, cái đề huyền diệu để diệt cái khô, Như Lai phải hành cho xong, 
Như Lai đã hành xong rồi. Như vậy, các Sa-môn này! Những ý tưởng này trước kia Như 
Lai chưa biết được, nay mắt và trí Như Lai đã rõ thấu nên Như Lai được cái đạo lý sáng 
suốt là cái “tuệ”. 

Bao giờ chưa được rõ phân minh cái “biết” như vậy: Như Lai không rõ Tứ diệu đề này 
và thấu lý ba cái tướng của vũ trụ với 12 nhơn duyên, các Sa-môn này! Như Lai được sáng 
suốt hoàn toàn trong cõi thế gian, trời, Ma vương và cõi Phạm Thiên. 

Nhưng, khi Như Lai biết được một cách phân minh (Phật lặp y lại như trên...) Như Lai 
hiểu rằng: các Sa-môn này! Như Lai được sáng suốt hoàn toàn (Phật lặp lại y như trên). 
Nhưng cái “tuệ” mà Như Lai được đó, nó cho Như Lai rõ rằng: từ đây Như Lai được giải 
thoát, kiếp này là kiếp chót của Như Lai, Như Lai không còn sanh lại nữa. 

Đức Thế Tôn giảng xong, năm Sa-môn rất vui mừng và kính phục lời của Thế Tôn vô 
cùng. Trong năm thầy, ông Kiều Trần Như đắc tuệ nhãn, biết rằng cái chỉ có “tạo” thì có 
“diệt”. 

Lúc Thế Tôn đang chuyển Pháp Luân, Chư Thiên ở cõi này la lớn lên rằng: Thật như 
vậy, tại thành Ba-La-Nại, nơi rừng Lộc Giả, Đức Thế Tôn đang chuyển Pháp Luân. Tiếng 
la của Chư Thiên này nghe vang dội nên Chư Thiên ở cõi Tứ Thiên Vương cũng nói rằng: 
Thật như vậy, nơi thành Ba-La-Nại, nơi vườn Lộc Giả (y như trên v.v...). Chư Thiên ở cõi 
trên cũng đều la vang như vậy. 

Trong khi đó, tiếng la lên thấu tới cõi Phạm Thiên và cả thảy 10 ngàn cõi đều rúng động, 
lao xao và có một ánh sáng vô cùng tột, sức mạnh hơn các ánh sáng của Chư Thiên, chiếu 
thấu các cõi thế giới. Lúc đó, Đức Thế Tôn cho thiên hạ hay: Thầy Kiều Trần Như đã hiểu 
đạo. Thật vậy, thây Kiều Trần Như đã hiểu đạo, hết còn dụ dự, dứt lòng nghỉ ngại, thấy rõ 
chơn lý, không còn tin cái chỉ hơn là tin Phật Pháp, nên thầy. bạch rằng: Cúi xin Đức Thế 
Tôn điểm đạo cho đệ tử. Đức Thế Tôn đáp: Lại gần đây, thầy Sa-môn này! Chánh pháp 
dạy đã phân minh, thầy ráng ở cho trong sạch, để diệt tận cái khổ. Tức thì thầy Kiều Trần 
Như được điểm đạo. 


e_ Trích dịch ở kinh tự thuyết 

Ta có nghe như vây: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở trên núi Xa-La-Ca, lúc đó thây Mê- 
Ghi-Ya theo hộ, thây lại gân bên Phật, quỳ bạch răng: Đệ tử cúi xin Đức Thê Tôn cho phép 
đệ tử vào làng DJantou đê xin cơm. 

-_ Meghiya ôi! Thầy làm thế nào vừa ý thì làm. 
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Thầy Meghiya khi xin cơm xong, trở về dùng rồi đi theo mé sông Kimikala, xem thấy 
một đám xoài mát mẻ và thanh tịnh, thầy nghĩ thầm: đám xoài này rất vui vẻ, tiện cho 
người chơn tu dùng đề tham thiền, nhập định. Nếu Đức Thế Tôn bằng lòng, ta lại đây mà 
hành đạo. Tính xong thầy Meghiya lại gân, quỳ và bạch rằng: Trước giờ ngọ, đệ tử có đi 
vào xóm Djantou để xin cơm, và khi trở về ngọ thực rồi đệ tử có đi theo mé rạch Kimikala 
thấy có một đám xoài rất mát mẻ và vui vẻ, đệ tử có ước thầm: đám xoài ẫy rất tiện cho kẻ 
chơn tu tham thiền, nhập định. Nếu Đức Thế Tôn cho phép, đệ tử xin trở lại nơi ấy mà 
hành đạo. Thấy Meghiya bạch vừa rồi, Đức Thế Tôn đáp rằng: Để chờ một chút nữa, 
Meghiya này! Chờ các thầy Sa-môn khác lại đến đã. 

Qua lần thứ nhì, thầy Meghiya bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài 
không còn phải hành pháp nữa. Còn phần đệ tử cần phải tìm nhiều việc nếu Đức Thế Tôn 
chuẩn hứa, xin cho đệ tử trở lại vườn xoài kia để hành đạo. Thế Tôn cũng bảo chờ một chút 
nữa, Meghiya này! Bây giờ chỉ có chúng ta, chờ các thầy Sa-môn khác lại đến đã. Đến lần 
thứ ba, thầy Meghiya cũng xin như trước. Đức Thế Tôn nói: Meghiya này! Các cách để 
diệt trừ cái lòng vọng tưởng, Như Lai đã chỉ dạy đều đủ, vậy ngươi cứ hành theo lời mà 
ngươi đã nghe. Thầy Meghiya đứng dậy, xá chào Đức Thế Tôn và đi vòng theo bên tả mà 
lui. Thầy đi lại đám xoài tham thiền trong lúc trời nắng. 


Trong khi tham thiền ở nơi đám xoài ấy, thấy Meghiya hăng bị tư tưởng xấu xa nảy sanh 
ra trong trí, trái hăn với lẽ đạo. Thầy nghĩ thầm rằng: Thật khác thường, lạ kỳ, ta đã sẵn 
lòng, bỏ nhà theo đạo, sao nay lại bị các tư tưởng tội lỗi rối loạn như vậy. Cớ ấy, thầy 
Meghiya, bỏ nơi đó trở lại gần bên Đức Thế Tôn, xá chào và bạch răng: trong lúc đệ tử 
tham thiền nơi đám xoải, bị các tư tưởng xấu xa nỗi lên ba lượt, khuấy rối dường này: ý 
tưởng bắt tịnh, hung dữ, nghịch hắn với đạo lý. 

Đức Thế Tôn giải: như muốn cho trí mau giải thoát, Meghiya này! Thầy Sa-môn phải 
có năm phép. Meghiya này! Sa-môn phải có người bạn đạo đức là điều thứ nhất. Meghiya 
này! Thây Sa-môn phải hết lòng chơn tu, gìn giữ giới luật cho tinh khiết, phải có lòng từ 
bi là điều thứ nhì. Meghiya này! Thầy Sa-môn phải lánh dữ làm lành, thông rõ đạo lý chán 
nản sự thế, dứt sự sa mê theo tình dục, và lòng háo sanh, tâm cho được thanh tịnh, bên chí 
mong tới từ bi, tham thiên, giác tánh và giải thoát là điều thứ ba. Meghiya này! Thầy Sa- 
môn phải bên lòng chắc dạ, đi cho đến nơi cùng tột, đề tìm sự giải thoát. Phải đứt bỏ những 
điều trái lẽ, phải quyết định và có nghị lực, một lòng không lùi sụt là điều thứ tư. Meghiya 
này! Thầy Sa-môn phải thông minh sáng láng, hiểu thấy góc ngọn của tất cả vạn vật, suốt 
thông con đàng đi để diệt cái khổ, là điều thứ năm. Meghiya này! Đó là năm phép mà người 
tu hành muốn cho được mau giải thoát, phải biết. Thầy Sa-môn phải có bạn thiện hữu tri 
thức, phải hay gần gũi với các bạn đạo đức và thầy phải hết lòng tu hành tinh tấn có nghị 
lực và tính khiêm nhường. 

Meghiya này! Thây Sa-môn phải giữ thêm bốn phép khác nữa là: phải tham thiền về cái 
mạng trược đề trừ dục vọng; phải tham thiền về pháp từ, bi, hỷ, xả để trừ cái tâm sân hận; 
phải tham thiền về số tức quan để diệt cái tâm vọng tưởng: phải quán tưởng về cái vô ngã 
để dứt cái lòng kiêu căng. Phàm ai xét thấu và dứt được cái ngã chấp, mới thấy Niết-bàn 
nội trong kiếp này. 


e Ông Xá-Lợi-Phất nói 
Không rõ cái khổ, bạn ôi! Không rõ nguồn cội cái khổ, không rõ phép diệt cái khổ, 
không rõ con đàng đi đê diệt trừ cái khô, đó bạn ôi! Gọi là vô minh vậy. Bởi không thâu 
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Tứ diệu đề nên trước kia ta phải bị luân hồi mãi mãi. Nay ta đã rõ thâu Tứ diệu đề, nên mới 
được thoát ly sanh tử luân hồi, diệt tận cái ái nên ta không con đầu thai nữa. 

e_ Phật giải về lý vô thường 

Chúng sanh phải suy xét như vây: trong cõi trần này, chẳng có cái chi được bền vững 
lâu dài cả. Những cái chỉ mà ta có đây, ta chỉ tạm dùng nó thôi, ta không quyền gì làm chủ 
nó được (có thân phải có giả, có đau, có chết), thế sự vạn ban có ngày phải diệt tận, hoặc 
tự nó hoặc bị sự xảy đến từ nơi ngoài. 

Thử hỏi, ta tìm kiếm được cái chỉ lâu dài trong cõi này chăng? Ta bỏ chỗ nảy, đi tìm nơi 
khác và cũng phải bỏ nơi khác đó nữa. Có đó, mắt đó, thật như vậy, những cái chi mà ta đã 
tạo, phải có ngày diệt tận, có sự thay đổi luôn luôn. 

Vả lại cái khổ là nguyên nhân bi yếu của giống hữu tình. Ta thử xem ở xung quanh ta, 
hay xem trong vũ trụ, ta chỉ thấy những sự đau đớn buồn rầu rất là thảm khổ và tức tối mà 
ta ráng lắm mới chịu nổi. Mắt ta thấy những là đau đớn, khô não và tai nạn. Phía nào ta 
cũng bị điều ghê gớm, khó nhọc, thảm khổ bao vây, chăng có một nơi nảo ta gặp được sự 
an tịnh và khoái lạc hết. Thật là rất vô ích để tìm sự thanh nhàn an vui được. Hai điều này 
là mơ màng, ta không thể nào #ặp nó được. Nếu xem cho chín chắn ta thấy chỉ có cái 
“danh” và cái “sắc”, nhưng cũng đều là ảo mộng thôi. Thế thì ta phải suy nghĩ như vầy: 
những cái chị ta thấy đó, nó chăng phải là ta, chẳng phải là của ta, ta cũng chẳng phải là 
nó. Những cái chi mà ta cho là ta, thật chắng phải là ta, cũng chẳng phải là của ta vậy. Ây 
là những điều ảo mộng thôi. Sắc chắng phải là sắc, chúng sanh chăng phải là chúng sanh. 
Cả thảy đều do nơi ngủ uấẫn và tứ đại (đất, nước, lửa, gió) và những điều này cũng do 
“danh” và “sắc” là những sự tưởng tượng cả, là không thật cả. Trong thân có hai cái: “danh” 
và “sắc” có hơi chắc chắn hơn mây cái khác, nhưng theo cái tính chất của nó, cũng chẳng 
phải là bền vững. 

Phật thấu rõ các tướng của vạn vật đều là vô thường nên Ngài chán nản, không màn tới 
nữa. Ngài rất gớm ghê dứt bỏ và không trước ý đến nữa. 

e_ Phật giải về sự làm lành (Cho một thầy Bà-la-môn nghe) 

Có một đức vua thân chinh thắng trận, ban cư hồi trào, nhứt định làm lễ cúng dường chư 
vị Thánh Thân. Ngài có thỉnh một nhà sư để bày tỏ ý Ngài đã muốn. Nhà sư bèn khuyên 
vua: như muốn làm phước, trước hết phải làm cho trong nước dân được an cư lạc nghiệp 
rồi sau mới nên làm lễ cúng dường. Trong lúc làm lễ chắng nên sát sanh hại vật, đốn cây 
chặt có. Cả thảy bộ hạ của vua cũng phải làm lành, lánh dữ, một lòng cùng vua, dùng sữa 
bò, dầu ăn và mật ong mà làm lễ cúng dường. Đức Vua nghe theo y lời nhà sư chỉ dạy rất 
được toại lòng sở nguyện. 

Phật giảng tiếp rằng: còn một cách làm phước dễ dàng mà được nhiều phước hơn, là bố 
thí cho những thây chơn tu, cất tịnh xá cho Phật và cho các thầy Sa-môn ở. 

Nhưng cũng có một cách làm phước cao thượng hơn là phải thành tín quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, không sát sanh hại vật, không vọng ngữ, không gạt gẫm người v.v... 

Có một thế làm phước cao thượng hơn trước là không còn biết tới cái vui, cái buồn, phải 
giữ lòng cho được thanh tịnh. 

Rốt cuộc còn một cách làm phước tối cao, là phải tu cho đắc quả, thoát khỏi cái khổ luân 
hồi nhập Niết-bàn là nơi bất sanh bất diệt mới gọi là cực lạc. Ấy mới thật là phước cao 
thượng tuyệt đối. 
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Phật dạy xong, thây. Bà-la-môn liền bạch răng: Tôi nguyện quy y Phật, quy y Pháp và 
quy y Tăng. Tức thì thầy Bà- la-môn vui lòng thả vài trăm con thú của thầy cho chúng nó 
đi thong thả, mặc tình ăn cỏ tốt, uống nước trong (mát) không còn hành hạ, bắt buộc chúng 
nó nữa. 

e_ Phật giải về sự xét lỗi mình 

Xá Lợi Phất này! Bốn phận Sa-môn phải quán tưởng: trong lúc vào xóm, đi khất thực, 
nơi ngừng xin cơm hoặc trong lúc trở về. Trong khi hành động ấy, thầy có cảm giác những 
điều vui mừng, tham lam, ưa muốn, sân sỉ chăng? Xá Lợi Phất này! Thầy Sa-môn phải biết 
quán tưởng răng: như lúc vào xóm khất thực, nơi ngừng xin cơm, khi trở về thầy có phạm 
những tội lỗi là có cảm giác vui mừng, tham lam, ưa muốn, sân si. Xá Lợi Phất này! Thầy 
Sa-môn phải ráng dứt bỏ những tánh xấu xa vọng tưởng ấy. Xá Lợi Phất này! Nếu xét 
tưởng như vậy rồi, biết được không phạm các tội lỗi chi. Xá Lợi Phất này! Thầy Sa-môn 
phải khen thầm mình và nên vui mừng đẹp ý vậy. 

Rất hữu phước cho những người đã quen làm lành dường ấy. Ví như có một cậu trai 
hoặc cô gái kia có lòng điểm trang, thường hay soi gương, nếu thấy nơi mặt lâm nhơ hay 
có vết tích chi thì họ tìm cách làm cho hết chỗ dơ hoặc vết tích ấy. Bằng xem không thấy, 
họ rất vui mừng đẹp ý và tự khen răng: như thế là được, như vậy mới mãn nguyện. 

Cũng vậy, thầy Sa-môn khi xét thấy biết mình có phạm tội lỗi xấu xa rồi phải ráng làm 
cho dứt hết các tội lỗi ấy đi. Nếu đã xem xét mà chắng thấy có điều tội lỗi thầy lại khen, 
mừng thêm cho mình và đêm ngày thầy cũng làm lành thêm nữa. 

e Chuyện đức A-la-hán-Na- Tiên với vua Mi-Lan-Đà 

Đức Vua Mi-Lan-Đà có hỏi Ngài Na-Tiên tỳ-khưu, làm thế nào mà biết Ngài được? 

-_ Bạch, Ngài tên chi? 

- _ Ta tên Na-Tiên Đại Vương à! Na-Tiên đó là cái tên, cái danh hiệu, là một tiếng kêu 
thường vậy thôi, chớ không có người. 

-_ Đó cả thảy 500 kẻ bộ hạ của tôi và 80.000 thầy Sa-môn có nghe chăng? Ngài Na- 
Tiên tại đây, mà Ngài nói là không có Ngài; vậy, có ai nhận chịu như vậy chăng? Đức Vua 
bèn hỏi tiếp: 

-_ Thầy Na-Tiên nảy! Ngài nói tai đây không có người, vậy ai là kẻ săn sóc các việc cho 
Ngài cần dùng đó? Như là: y bát, món ăn, chỗ ở và thuốc men cho những kẻ tật bệnh, ai 
dùng mấy món mới kế đó; ai làm phước, làm lành, ai trau dôi đức hạnh, ai tu hành đắc đạo, 
aI được thấy Niết-bàn, ai sát sanh, trộm đạo, tà dâm, vọng ngữ, ầm tửu; ai phạm năm điều 
tử tội? Như vậy, cũng không lành, không dữ, không thầy, không tớ; sang, hèn, lành, dữ, 
không phân biệt cũng cũng không thưởng phạt. Nếu có ai cố sát Ngài, bạch Ngài, người đó 
cũng không mang tội giết người sao? Ngài ôi, vậy tóc đó có phải là Na-Tiên chăng? 

-_ Chẳng phải đâu Đại vương ải! 

-- Móng tay, răng, thịt, xương, có phải là Na- Tiên chăng? 

-_ Chẳng phải đâu Đại vương ải! 

-_ Danh và sắc, có phải Na-Tiên chăng? 

-_ Chẳng phải đâu Đại vương ải! 

-_ Sự cảm giác có phải Na- Tiên chăng? 

-_ Chẳng phải đâu Đại vương ải! 

- Thọ, tưởng, hành, thức có phải Na- Tiên chăng? 

-_ Chẳng phải đâu Đại vương àI 
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-_ Bạch Ngài, vậy ngoài cái danh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ra có chỗ nào là Na-Tiên 
chăng? 

- Chăng có chỗ nào cả, Đại vương à! 

-_ Bạch Ngài, tôi đã hỏi đủ điều, mà chăng gặp chỗ nào có Na-Tiên cả. Bạch Ngài, tiếng 
không không có phải là NÑa- Tiên chăng? 

-_ Chăng phải đâu, Đại vương à! 

-_ Vậy Na-Tiên là gì? Bạch Ngài, Ngài nói sai rồi, Ngài nói dối là không có Na-Tiên. 

Rồi đó đức Na-Tiên hỏi lại đức vua bằng cách này: Đại vương ôi! Đại vương là bậc sang 
trọng, sang trọng tột bực, như thế lúc đúng ngọ như Vậy, Ngài ngự lại đây, đất nóng, lại 
thêm đá sỏi bén, có lẽ chân Ngài đau nhức lăm, thân thê và trí Ngài mệt mỏi lắm. Vậy Ngài 
ngự lại đây bằng xe hay bằng chân? 


-_ Bạch, tôi chẳng phải đến đây băng chân, tôi đến đây bằng xe. 

-_ Nếu Đại vương đến đây bằng xe, vậy tôi xin Đại vương giải cái xe cho tôi nghe. Cái 
gọng dây, Đại vương này! Có phải là xe chăng? Đức Na-Tiên thừa dịp khi nãy hỏi lại đức 
vua như vẫy: cái ví, cái mui, cặp bánh xe, hay là trừ các món ấy ra, có phải là cái xe chăng? 

-_ Bạch, đều là chẳng phải. 

-_ Đại vương này! Tôi đã hỏi đủ điều mà chắng có chỗ nào gặp cái xe cả. Vậy tiếng 
không không đó là xe chăng? Vậy xe là gì đâu? Đại vương nói sai rôi, Đại vương nói dối 
là không có cái xe. Đại vương ôi! Ngài là chúa cả đất Ân Độ, Ngài còn sợ ai, nên Ngài 
không dám nói sự thật. Vậy 500 bộ hạ của Ngài và 80.000 Sa-môn, có nghe đức Vua MI- 
Lan-Đà, Ngài nói lại đây bằng xe chăng, mà tôi nhờ Ngài giải cái xe cho tôi nghe, Ngài lại 
không chịu nói. Vậy ai có công nhận chăng? Đức Na-Tiên nói rồi, thì 500 bộ hạ của Vua 
Mi-Lan-Đà đều cảm phục lời của đức Na-Tiên và tâu với vua rằng: Đại vương ôi! Như có 
thể được, xin Đại vương trả lời. Nhưng đức Vua bạch với đức A-la-hán như vây: tôI chẳng 
phải không nói sự thật, bạch Ngài, gọng, ví, mui, cặp bánh, cả thảy thật chẳng phải là xe. 

-_ Thật như vậy, Đại vương này! Cũng như so sánh với tóc, da, gân, xương, danh sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức, người ta dùng cái danh từ để gọi tên Na-Tiên đó thôi. Nhưng, thật 
không có chỉ hết. Đại vương này! Vì thế mà bà Vajira có bạch với Phật như vầy: nơi nào 
có các phần của cái xe hiệp lại thì gọi đó là xe, nơi nào có ngũ uân hiệp lại gọi đó là người 
vậy. Đó là lời của phàm nhơn thường kêu như vậy. 

-_ Thật rất hay, Ngài Na-Tiên này! Hay rất lạ thường ngài Na-Tiên này! Có nhiều câu 
hỏi nó làm rộn trí tôi, mà nay Ngài đã bày tỏ rất phân minh. Nếu Phật còn, chắc Đức Phật 
khen Ngài lắm. Thật là hay, thật là hay, Ngài Na-Tiên này! Có nhiều câu hỏi nó làm rộn trí 
tôi, mà nay Ngài bày tỏ rất phân minh. 

e_ Phật giải về Tứ diệu để 

Trong lúc người tu hiểu rõ tứ đế, thì được thoát khỏi cái thủ về tình ái, lòng háo sanh, 
lầm lạc và vô minh. Người được giải thoát, biết rõ rằng mình được giải thoát, hết luân hồi, 
được vào bậc Thánh, phận sự đã tròn, chăng còn trở lại cõi trần này nữa. Đó là cái tự kiến 
của người đắc đạo vậy. 

Các tỳ khưu này! Cũng vì có dầu nên ngọn đèn mới cháy, nếu không ai châm dầu và 
thêm tim, các tỳ khưu này! Hễ dầu hết thì đèn tắt, bởi thiếu món ăn của nó “là dầu” cũng 
như con người trì chí, có trong tim cho biết thấu được những điều mau hư hoại của sự vật 
trong thế gian, thì ái dục phải dứt tuyệt, ái dứt, thủ cũng tiêu v.v... Đó là phép để biệt cái 
thống khô vậy. 
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e_ Phật giải về cái thủ 

Bởi có sóng to, sóng rất to chồm lên bao quanh cả con người (là cái khổ sanh, lão, bệnh, 
tử) mà con người không biết thế nào gặp được hòn đảo kappa này, đó là nơi Như Lai dạy 
vậy. 

Nơi nào chăng, có cái thủ thì có đảo, mà chỉ có một hòn đảo, hòn đảo Như Lai gọi đó là 
Niết-bàn, là nơi cuối cùng của cái già và cái chết vậy. 

Kẻ tham thiên, nhập định mà không thối chí, một lòng sốt sắng thì gặp Niết-bàn. 

Sự đói khát là môt cái bệnh rất khó chịu, mà các điều tạo tác là cái khổ khó chịu hơn 
nữa. Hiểu được như vậy rồi gọi là gặp Niết-bản, là được cái đạo quả tối cao. Bậc đắc đạo 
chăng khi nào làm hại ai, hằng kềm chế cái thân, để đi đến chốn thiêng liêng, ai đến được 
nơi đó rồi chẳng còn biết gì đến cái khô nữa. 

e_ Phật giải về cái ý 

Cái chi mà ta có đây là cái kết quả của sự hành động của ý ta tự nơi ý ta mà ra, tự nơi ý 
ta mà làm ra. Nếu người nói hay làm theo cái ý tưởng xấu xa, thì cái họa theo liền tay, cũng 
như bánh xe lăn theo chân con thú vậy. 

Cái chi mà ta có đây là cái kết quả của sự hành động của ý ta, tự nơi ý ta mà ra, tự nơi ý 
ta làm ra. Nếu người nói hay làm theo cái ý trong sạch, thì cái phước nó theo mình như 
bóng tùy hình không khi nào nó lìa xa mình vậy. 

Người nào nói nhiều điều cao thượng chân chánh, mà chẳng làm theo, ấy là kẻ điên. 
Cũng như anh chăn bò kia cứ đi đếm bò của kẻ khác. Người như vậy chẳng đáng làm thầy 
Sa-môn đâu. 

Người nào ít nói lời cao thượng, chân chánh, mà hành theo chân lý, không lòng tham, 
sân, si... thì được giải thoát, chăng còn vọng tưởng đều chỉ ở cõi trần này hay cảnh thiên 
đàng kia, người đó mới đáng làm thầy Sa-môn vậy. 

e_ Phật giải về cái ái 

Các điều khổ não và than van ở cõi trần này mà có cũng bởi mình có kẻ thân thiết hay 
vật chỉ yêu dấu mà ra. Nơi nào không có cái chỉ thân thiết và yêu dấu, cũng chẳng có cái 
khổ sanh ra được. Vì thế, người chăng có cái chỉ thân thiết, ắt được vui mừng và cũng 
chăng có sự chi buồn rầu xảy đến. Vậy con người muốn được an vui, thanh tịnh, dứt sự 
khổ não và không còn vướng bụi trần, không nên có cái chỉ thân thiết và yêu dấu ở thế gian 
này nữa. 

Không thể nào mình vui được, không thể nào mình mê sa điều vui sướng được, vì mình 
đang bị phiền não đời đời kiếp kiếp, cái vô minh bao vây mình. Hỏi vậy mình có muốn tìm 
ánh sáng không? 

Mình trồng hoa, các ý tưởng mình chăm chú vào điều vui thích vì hoa, như nửa đêm cái 
chết đến và bắt mình, mình còn vui thích được với hoa nữa chăng? Mình trồng hoa, các ý 
tưởng mình chăm chú vào điều vui thích vì hoa, mình mê sa nó vô hạng, mà có kẻ theo hại 
mình, nắm mình trong tay. 

Trên không trung, giữa biển cả, trong hang đá chật hẹp, kín đáo và nơi nào khác nữa, 
mình trốn cũng chăng khỏi tay Ma vương. 


Vui sanh ra khổ, vui sanh ra sợ. Người nào tránh khỏi cái vui, người đó tránh khỏi cái 
khô, như thê, cái sợ không thê nào sanh ra được. 
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Thương yêu sanh ra khổ, thương yêu sanh ra sợ. Người nào tránh khỏi cái thương yêu, 
người đó không còn khô nữa. Như thế, cái sợ không sao sanh ra được 

Người nào thấy tất cả chúng sanh như thấy bọt nước, như thấy chiêm bao, người đó 
được giải thoát. 

Người nào tránh khỏi tội lỗi, lầm lạc; người nào đến mé bờ bên kia, đứng được trên mé 
bờ rồi, hằng đem lòng suy xét: không tham, không ngã lòng; người nào tránh khỏi sự luân 
hồi, dập tắt lửa lòng, người đó mới đáng làm thầy Sa-môn vậy. 


e Phật giải về cái tham 
Người nào bị cái tham việc trân thê, thì cái khô càng sanh thêm nhiêu như cỏ mọc vậy. 


Người nào làm chủ được cái tham, là tham việc trần thế, là điều rất khó bỏ được, đối với 
những người ấy, cái khổ đã dứt hắn, cũng như nhỏ nước trên bông sen rớt xuống vậy. 


Nếu cây bị chặt đứt mà còn nguyên rễ, cây ấy mọc lại hắn hòi, cũng như mảnh bụi của 
cái tham chưa tuyệt, thì cái khổ càng sanh thêm nhiều. 

e_ Phật giải về cái vô ngã 

(Nhờ nghe giải bày này mà bốn thầy trong nhóm ông Kiều-Trằần-Như được thành A-la- 
hán). 

Các tỳ khưu này! Cái sắc thân chăng phải là ta. Các tỳ khưu này! Nếu cái sắc thân là ta, 
thì nó không phải chịu điều đau đớn và khổ não, thì các thầy nên nói như vây: ta muốn cái 
xác thân ta như thế này, ta không muốn nó như thế kia. Các tỳ khưu này! Bởi các sắc thân 
chăng phải là ta, vì nó phải chịu đau đớn và khổ não, như vậy, các thầy không nên nói: ta 
muốn sắc thân ta như thế này ta không muốn nó như thế kia. 

Các tỳ khưu này! Cái thọ chẳng phải là ta... Cái tưởng chẳng phải là ta... Cái hành 
chăng phải là ta... Cái thức chẳng phải là ta... Các tỳ khưu này! Nếu nó phải là ta thì nó 
không phải chịu đau đớn và khổ não, thì các thầy nên nói như vầy: Ta muốn nó như thế 
này, ta muốn nó như thế kia. Nhưng các tỳ khưu này! Bởi thọ, tưởng, hành, thức chăng 
phải là ta, thì các thầy không nên nói như vây: ta muốn nó như thế này, ta không muốn nó 
như thế kia. 

Các tỳ khưu này! Các thầy tưởng thế nào? Các sắc thân được lâu dài hay là không được 
lâu dài? 

-_ Bạch, nó không được lâu dài. 

-_ Cái chi không được lâu dài là đau đớn hay không đau đớn? 

-_ Bạch, là đau đớn. 

-_ Cái chỉ hay đau đớn và không được lâu dài, là phải chịu phép thay đổi luôn. Vậy bậc 
thiện trí thức thông rõ đạo lý, luận về sắc thân, có nên nói: cái này là ta, ta là cái này, cái 
này là của ta không? 

-_ Bạch, không nên nói. 

- _ Các tỳ khưu này! Các thầy tưởng thế nào? Cái thọ có được lâu dài không?... Cái tưrởng 
có được lâu dài không?... Cái thức có được lâu dài không?... Cái hành có được lâu dài 
không?... 

-_ Bạch, không được lâu dài. 

-_ Cái chi không được lâu dài là khổ hay không khổ? 

- Bạch, là khổ. 
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-_ Cái chi không được lâu đài và chịu khổ não là phải chịu phép thay đối luôn. Thế nào, 
bậc thiện trí thức thông rõ đạo lý, luận về cái ta, có nên nói: cái này là ta, ta là cái này, cái 
này là của ta không? 

-_ Bạch, không nên nói. 

Vì thế, các tỳ khưu này! Các sắc tướng trong đời trước, đời này hay đời sau, trong hay 
ngoài, dày hay mỏng, dơ hay sạch, xa hay gân, các cái ấy đều chăng phải là ta, ta chăng 
phải các cái ấy, cả thảy đều chăng phải là của ta. Đó là điều mà bậc thông rõ đạo lý, phải 
suy xét như vậy. Như thế, các tỳ khưu này! Bậc thiện trí thức. hiểu rõ đạo lý phải nói như 
vây: cái ngũ uân mà ta có đây, ta biết nó chẳng phải là ta, nếu ta thấy rõ như vậy rồi, ta 
chăng còn sa mê theo cõi trần này nữa, không sa mê thì ta chẳng còn tham lam, vọng tưởng, 
ta được vào Niết-bàn trọn vẹn vậy; cái kiếp này là kiếp chót của ta, ta sẽ vào chốn vĩnh an, 
ta chăng còn biết cái thân nào khác hơn cái thân này nữa. 


e_ Trong kinh Phật diệt độ, Đề Thích có nói như vầy: 


Thật như vậy, cái chỉ có tạo tác ra là không được lâu dài cả. Có sanh ắt có diệt, có sông 
ặt có chết, Ấy là lẽ thường. Không sanh không diệt mới là được an vui lâu dài vậy. 

e_ Phật giải về lục căn 

Các tỳ khưu này! Cả thảy đều bị lửa đốt, cả thảy đó là cái chỉ? Các tỳ khưu này! Mắt 
thấy bị lửa đốt, vật thấy bị lửa đốt, biết vật thấy, bị lửa đốt, cảm giác vật thấy, bị lửa đốt, 
sự cảm giác sanh ra bởi cảm xúc, bị lửa đốt, bất hạn vui hay khổ, không vui hay không 
khổ, các sự cảm giác đó đều bị lửa đốt. Bị lửa chi đốt? Bị lửa tham, sân, si đốt; bị sanh, 
lão, bệnh, tử, tội lỗi, than van, khổ não, buồn rầu, rên siết, thất vọng đốt. Đó là lời của Phật 
vậy. 

Tai nghe bị lửa đốt, tiếng mà tai nghe, bị lửa đốt, sự cảm động sanh ra bởi tai nghe, bất 
hạn vui hay buồn, không vui hay không buồn, sự cảm động đó cũng đều bị lửa đốt. Bị lửa 
chi đốt? BỊ lửa tham, sân, sỉ đốt; bị sanh, lão, bệnh tử, tội lỗi, than van, rên siết, buồn, thất 
vọng đốt. Đó lời của Phật vầy (rới tỷ, thiệt, thân, ý Phật cũng giải y như trên kia). 

Biết rõ như vậy rồi, các thầy tỳ khưu này! Bậc trong sạch thông hiểu đạo lý, bắt chán 
xem, chán những vật thấy, chán biết vật thấy, chán gặp vật thấy, chán sự cảm giác sanh ra 
do cảm xúc, bất hạn vui hay buồn, không vui hay không buồn. 

Chán nghe... chán ngửi... chán nếm... chán đụng chạm... chán biết... Lúc mà biết chán 
như vậy, các bậc cao nhân có được thoát khỏi cái tham, thoát khỏi cái tham thị họ được 
thoát khỏi lưới trần, mà tự họ được biết rằng: ta được giải thoát, chẳng còn luân hồi nữa. 
Ta được vào bậc Thánh nhơn, phận sự ta đã trọn. Ta chăng còn trở lại cõi trần này nữa. Đó 
là cái biết của bậc chứng quả vậy. 

(Nhờ nghe giải bày này mà ba anh em ông Ca-Diếp và một ngàn đệ tử của ông thảy đều 
được đắc quả). 

Người mà ngũ quan được bình tịnh, cũng như ngựa bị kẻ chăn chuyên tập cách khéo 
léo; người trừ được tánh kiêu căng, tránh khỏi điều bắt tịnh, người mà được trọn lành như 
thế, thì các vị thánh hiền cũng đều có lòng ao ước vậy. 

Được vui hắn ở đời này, là với những kẻ nghịch mà lòng mình không nghịch. Được vui 
hắn ở đời này, là chung với kẻ đau mà mình mạnh. Được vui hắn ở đời này, là chung với 
người mệt mà mình không mệt. Được vui hăn ở đời này, là mình không còn dính dấp việc 
trần thế nữa. Người nào ở nơi vắng vẻ, tâm được thanh tịnh, suy xét điều chân lý trước mắt 
thì được an lạc luôn. 
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Biến, biển các tỳ khưu này! Kẻ thế thường hay gọi như vậy vì họ chưa rõ thông chân lý. 
Nhưng các tỳ khưu này! Bậc đại trí thức không thể không kêu biến, biển như vậy được. Đó 
chỉ là một vũng nước to vậy thôi. 

Các tỳ khưu này! Mắt thường cho đó là biển: các điều thấy được đó là sóng đợn của 
biển. Người nào qua khỏi các lượng sóng đợn đó, người ấy mới xứng đáng làm thầy Sa- 
môn vậy. Nhờ tâm vững vàng nên qua mới khỏi biển, có SÓNg g1Ó, nguy hiểm, mà khi qua 
đến bờ kia rồi mới đứng được trên miếng đất rất chắc chắn và vững vàng vậy. 


Tới nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng giải như trên vậy, Phật tiếp nói thêm nữa rằng: người nào 
đã qua khỏi biến rất nguy hiểm, có cả sóng to, gió lớn, thì được sáng suốt, làm bậc thánh 
nhơn, là người đã đi đến bỉ ngạn vậy. 


e_ Phật giải về cái vô tướng 

Cái đó chăng phải là ta, ta chẳng phải là cái đó, cái đó chăng phải là của ta. Cũng như 
một cái thành kia bị cháy, nó không cháy cái chỉ của ta hêt. Cũng như một xứ kia bị cướp 
phá, họ không cướp phá cái chi của ta hêt. 

e Thức và danh sắc 

Ananda này! Nếu cái thức không có danh và sắc là nơi nương dựa, thì cái sanh, lão, 
bệnh, tử là nguôn cội của cái khô, có thê nào sanh ra được không? 

- Bạch, không thể nào sanh ra được. 
- Bởi vậy, Ananda này! Cái nguyên nhân của thức đó là danh và sắc vậy. 

Do đâu mà có danh và sắc? Danh và sắc từ đâu mà đến? Bởi có cái thức mới có danh và 
sắc, từ cái thức mà danh và sắc đến. Do đâu mà có cái thức? Cái thức từ đâu mà lại? Do 
danh và sắc mới có cái thức, cái thức từ danh và sắc mà lại. 

Các thầy tỳ-khưu này! Bị Bồ-tát Vipassi có nói như vây: thức nương theo danh và sắc 
mà danh và sắc cũng nương theo thức vậy. 

Ông Xá-lợi-phất có nói như vây: cũng như hai bụi cỏ lan, ngã đụng nhau, nương lây 


nhau mà đứng được. Nên cái thức mà có, cũng bởi danh và sắc, danh và sắc mà sanh cũng 
bởi cái thức vậy. 

e_ Phật giải cho một thầy Bà-la-môn nghe (Dịch theo kinh Majjhima Nikaya) 

Tôi có nghe như vầy: một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá-Vệ, nơi vườn của ông 
Cấp-Cô-Độc, có giảng cho các đệ tử nghe rằng: cũng như một miếng vải lắm bùn, đem 
nhúng vào nước màu xanh, vàng, đỏ hay đen, nó không ăn màu được tốt tươi vì miếng vải 
còn đơ. Các thây tỳ-khưu này! Cũng như một người kia tâm chưa được trong sạch, phải 
hăng chịu điều đau khổ. 

Trái lại, miếng vải sạch, ăn nước màu đẹp đẽ. Cũng như một người kia, tâm được trong 
sạch thì hằng được sáng suốt luôn. Thế nào gọi là tâm bắt tịnh? Là tâm bủn xỉn, ham giàu 
sang, hung dữ, giận hờn, oán ghét, tật đố, oán thù, tham lam, nịnh hót, xảo trá, ngang ngược, 
kiêu căng, xắc xược, tự tôn tự trọng. Bao giờ con người biết răng đó là tâm bắt tịnh, họ mới 
sanh lòng chán nản. Lúc biết chán, họ mới đem lòng tin Phật Pháp. Bậc Thánh nhơn được 
sáng suốt hoàn toàn, đi theo con đàng đạo đức, được an lạc, rõ thấu thế sự; được làm chủ 
cái tâm, làm thầy trời và người là Phật vậy. 

Hết lòng tin Phật Pháp, biết Pháp đó, Phật dạy theo chơn lý, vừa lòng tất cả mọi người 
hữu duyên và cho sự giải thoát. 
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Tin có Tăng, có giới luật, tin sự hành động và lời của Đức Thế Tôn dạy theo chơn lý. 
Tin có sự bình đăng trong nhà Tăng, để tìm sự an lạc mà trong đời, không có chi sánh bằng. 

Sau rốt diệt tận được cái lòng tật đó, biết rằng mình chỉ tin Phật, Pháp, Tăng, người đó 
được an vui, trí được sáng láng. Nhờ vậy mới có thân an tịnh, thân an tịnh, tâm mới an tịnh. 

Thầy Sa-môn được như vậy, hết lo sợ buồn rầu, đau đớn, khô não, cũng như miếng vải 
dơ mà được sạch sẽ, sau khi nhúng vảo nước trong, như vàng được tinh hảo, sau khi đốt 
trong lửa. Cũng như, thầy Sa-môn đã không còn buồn rầu, đau đớn, mà được tự do, tự tại 
vậy. Tâm chứa những ý tưởng từ, bi, hỷ, xả thì được vững vàng, sáng suốt, rải khắp bốn 
phương trời. Khắp thế giới đều được rước cái ý tưởng vui vẻ đó, cái trí thông minh hoàn 
toàn vô cùng tận không còn biết tới cái hung đữ và sân si là gì. Thầy Sa-môn đó được biết 
rằng: sự giải thoát ở ngoài cái thức. Lúc thấy và hiểu như vậy, thầy khỏi bị lầm lạc mê sa 
sự vui sướng theo ngũ quan, khỏi luân hồi và không còn vô minh nữa. Khi được giải thoát, 
thầy biết rằng thầy được giải thoát, là không còn phải sanh ra nữa. Như thế mới nên nói 
thầy đó được rửa lòng trong sạch vậy. 

e_ Phật giải về cái thân trược 

Ananda này! Biết được cái thân trược là thế nào? Đây, Ananda này! Thầy Sa-môn phải 
suy xét cái thân bọc trong da chứa đầy những sự đơ, từ bàn chân lên chỉ trên, từ đầu và 
chân lông cho tới dưới như vầy: 

Trong thân mình có những: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, cật, 
tim, gan, mũi, đàm, lá lách, phối, ruột già, ruột non, bao tử, phần, màng bao ruột, mật, mủ, 
máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước miếng, nước tiểu, nhớt, óc, cả thảy đều là 
trược cả. 

Ananda này! Thầy Sa-môn phải bền chí gẫm xét về thể trược trong cái thân như vậy. 
Đó, Ananda này! Như Lai gọi là biết cái thân trược. 

e Phật giải về cái khổ 

Ananda này! Biết được cái khổ là thế nào? Đây, Ananda này! Thầy Sa-môn phải tham 
thiền như vây: 

Thầy phải bị nhiều điều khô, bởi cái thân này, phải chịu nhiều điều rất khô vậy. Có nhiều 
chứng bịnh xảy ra trong cái thân như thế này: đau mắt, đau tai, đau mũi, đau lưỡi, đau 
mình, nhức đầu, đau lỗ tai, đau miệng, đau răng, ho, suyễn, khạc đàm, nóng lạnh, đau bụng, 
bị máu xâm, đau kiết, hồi hộp, đau thiên thời, cùi, nhọt, ho lao, kinh phong, rát da, gàu, 
ngứa, phẻ ngứa, tiểu có chất ngọt, đau vai, trái, đau trĩ, đau ruột, cảm, bịnh sanh bởi tật, 
bịnh sanh do quả báo sớm, bệnh đói, ăn không biết no, bệnh hay khát nước, bệnh tả v.v... 

Ananda này! Đó là những chứng bịnh trong cái thân mà thầy Sa-môn phải hằng gẫm 
xét. Ananda này! Ấy, Như Lai gọ là biết cái khổ vậy. 

e_ Phật giải về sự dứt bỏ 

Ananda này! Biết sự dứt bỏ là thế nào? 

Ananda này! Bao giờ nảy sanh ra ý tưởng, thương yêu, ham muốn sự tìm quấy (tội 
quấy), thầy Sa-môn không nên nghĩ tới nó nữa, phải dứt bỏ nó liền, làm cho nó tan mắt và 
diệt tận nó, không nên cho nó sanh ra được nữa. 

Khi nó nóng giận, thầy đừng nghĩ tới nó, phải dứt bỏ nó liền, làm cho nó tan mắt và diệt 
tận nó, chớ cho nó sanh ra được nữa. 
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Mỗi khi nghĩ tới điều tội lỗi, nghịch hắn với lẽ đạo, thầy không nên tưởng nó, phải dứt 
bỏ nó liền, làm cho nó tan mắt và diệt tận nó, chớ cho nó sanh ra nữa. 

Đó, Ananda này! Như Lai gọi là biết được sự dứt bỏ vậy. 

e_ Phật giải về cái vô ngã 

Ananda này! Biết được cái vô ngã là thế nào? Đây, Ananda này! Thây Sa-môn phải gằm 
xét như vầy: Mắt chăng phải là ta, sắc chăng phải là ta, tai chẳng phải là ta, tiếng nghe 
chẳng phải là ta, lưỡi chăng phải là ta, vị chăng phải là ta, mũi chăng phải là ta, mùi chăng 
phải là ta, thân chẳng phải là ta, sự đụng chạm chẳng phải là ta, ý chăng phải là ta, pháp 
chẳng phải là ta. 

Ananda này! Thầy Sa-môn phải suy xét về lục căn và lục trần như vậy. Đó Ananda này! 
Như Lai gọi là biết được cái vô ngã vậy. 

e Toátyếu 

Đức Phật dạy các đệ tử phải xem xét việc làm, lời nói và ý tưởng cho nhặt nhiệm nếu 
không sự tu hành khó bề tiễn hóa. 

Ở nơi vắng vẻ, người tu được tránh khỏi những điều trở ngại và sự lo âu. Người ẩn tu 
có thể làm tròn phận sự hơn người tu ở chùa. Sự tự trị là một điều rất cần ích để cho tỉnh 
thần được mau tắn hóa. 

Bồn điều nghịch làm trở ngại trong việc tu hành là: tội lỗi, xu hướng theo bạn dữ, lo 
lắng để nuôi sống, không được tự trị. Vì thế, nhà Tăng lập ra đề giảm bớt các điều khó 
khăn ấy. Sự bình đăng bề ngoài trong nhà Tăng là: tăng chúng phải “đầu tròn y vuông”. 
Luật buộc mỗi thầy phải có ba manh y, không hơn mà cũng không thiếu. Ngoài ra mỗi vị 
được thêm một cái bình bát, một sợi dây nỊt lưng, một con dao cạo, kim, chỉ và miếng vải 
lọc nước. Luật cắm không cho các thầy để dành đồ ăn dư, nghĩa là vật thực xin ngày nay, 
không nên đề qua ngày mai. Phật có nói với ông Ananda như vây: Ananda này! Các ngươi 
chăng nên lo về sự kính trọng Xá-Lợi của Như-Lai. Các ngươi chỉ chuyên cần tu hành cho 
được tân phát. Đã có bực sang cả: vua, quan, Bà-la-môn và các nhà tâm đạo sẵn lòng tôn 
trọng Như Lai; để cho họ đưa đám và thờ cúng hài cốt Như Lai. Sự giải thoát chẳng phải 
ở dạng bề ngoài, nó ở trong tâm người vậy. Sự mê tín là tin nhờ có pháp chi ở ngoài cứu 
giúp cho là điều rất vô ích và thêm nguy hiểm nữa. 


Cái chỉ không được bền vững lâu đều là khổ. Con người bị khổ là vì sự vật không được 
chắc chăn. Thân ta đây hay ngoài nó ra cũng vậy, có cái chỉ hòa hiệp mà không chia lìa 
chăng? Người thường, ít hay để ý suy nghĩ đến sự mau tiêu hủy của cuộc thế, họ cứ vui 
đâu theo đó. Họ hăng bị tử thần rình bắt luôn, như thế, họ nào có được an vui lâu dài. Ma 
vương nghịch hắn với chơn lý, nó thích thính âm và sắc tướng. Nó hằng tưởng rằng: cái 
này là của ta, cái này là ta. Nó bắt giữ con người tại cái tâm thức. Các sự hành động của 
ngũ quan và cái chỉ để nuôi sắc thân đều bị mắc vào tay Ma vương hết. Thầy tỳ-khưu nào 
theo bên, nắm chéo y Như Lai mà lòng xa Như Lai, Như Lai cũng xa thầy vậy. Vì sao? Bởi 
thầy không thấy Pháp tức là không thấy Như Lai vậy. 

Phật chan chứa lòng từ bi với tất cả chúng sanh, nên Ngài đã chỉ con đàng đi để diệt cái 
khổ. Nhưng Ngài để cho con người tự mình ân cần, lo lắng mà giải thoát lấy. Ngài nói: các 
ngươi ráng hết lòng chuyên cân lây. Như Lai chỉ biết khuyên bảo thôi. Cái quấy của người 
làm người phải chịu lây, cái tội mà người tránh khỏi, người tự được trong sạch. Cái lành 
và cái đữ, sanh ra chẳng phải tại việc làm mà tại cái ý muốn. 
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Ông Mục-Kiên-Liên có hỏi đức Xá-Lợi-Phất: sư huynh ôi! Tội, tội, cái tiếng tội ấy nghĩa 
là gì? 

-_ Đó là cái tên của cái ý ác. 

Việc làm có tội là từ khi người cố ý làm và thừa nhận. Sự vui sướng mà thành tội là từ 
khi nó còn ở trong cái ý tưởng ham muốn. Lúc nào người định làm điều ác, người đã mang 
tội rồi, không cần đã làm hay chưa làm. Sự ăn năn không cũng không đủ trừ tội, phải làm 
lành thêm nữa, làm lành nhiều hơn cái lỗi mới được. 

Một vị Bồ-tát muốn rửa khỏi tội lỗi đã phạm, Ngài phải làm theo bốn điều này: tự cáo 
lỗi mình, làm lành đề đền tội, hết lòng dứt bỏ, theo phép nương nhờ. Tự cáo lỗi mình là hết 
lòng ăn năn; đền tội là quyết chí làm việc nhân đức; dứt bỏ là nhất tâm sám hối, răn mình 
theo giới luật; phép nương nhờ là quy y Tam bảo. 

Bởi nguồn cội cái lỗi ở trong tâm, nên cái sở hành cũng phải ở trong tâm. Sự trì chí là 
cái máy phép để làm lành, nó ở trong cái đức tin, nó là điều rất cần ích cho giới, định, tuệ. 
Lúc mới vào đạo, người tu phải có chí khí trong lời nguyện như vầy: nếu tôi không hết 
lòng trì chí, tu hành cho đến khi đạt được mục đích, tôi nguyện cho thân này (da, thịt, gân, 
cốt, máu) đều bị khô héo. 

Thế nào gọi là kiềm chế ngũ quan? Như gặp sắc tốt phải tưởng rằng: cái sắc tốt này nó 
xúi giục ta phải chịu nhiều điều khổ não, ta nên sanh lòng gớm ghê. Khi thấy vật chi không 
vừa lòng nên nói thầm: ta không nên gớm những vật đáng ghê, thì ta mới không gớm ghê. 
Ái ôi! Ta biết ngươi từ đâu mà sanh, ngươi sanh từ cái muốn. Nhưng ta không muốn cho 
ngươi sanh, thì ngươi không được sanh ở nơi tâm ta vậy. 

Muốn cho được, như thế phải luyện tập và xem xét cái trí nhớ cho nhặt nhiệm và hết 
lòng gìn giữ lục căn. Như vậy, sự chăm chỉ, cần thận là điều cần thiết mà ông thầy nên 
khuyên đệ tử phải cho có. Nó lại hơn cái hạnh từ bi nữa, nó là gốc của cái nền đạo đức vậy. 

Tỳ-khưu phải thường quán sát luôn đến sự hành động của thân, khẩu, ý hằng vững vàng, 
chăm chỉ, cũng không lòng ham muốn và than trách như kẻ thế. Có sự chăm chỉ là khi nào 
làm chủ được ngũ quan và một lòng theo chân lý. Phải chăm lo để ngăn ngừa cái trí nhớ 
không cho lầm lạc ra ngoài đường đạo. Tỳ-khưu nào ở mình được tiễn hóa, không hết lòng 
chú ý trong việc hảnh đạo sẽ bị nguy to. 

Người nào còn ở tại gia là chưa dứt ái tình. Có một vị hoàng tử Thích-ca bạch với Phật 
như vầy: tôi suốt thông đạo lý, nhưng không rõ vì sao tôi hằng bị cái tham, sân, si phá rối 
luôn? Phật đáp: đó là tại ngươi chưa dứt được cái tánh nến xấu xa, tội lỗi. Nếu đã dứt xong, 
người không còn ở trong nhà được và chăng còn ăn uống theo ý thích ngươi nữa. 

Được định trí là nhờ sự dứt bỏ, chớ ở chốn phôn hoa thì không thế nào có sự an lạc 
được. Cần phải tránh xa năm điều vui sướng này, nó làm cho tinh thần chậm tiến hóa: vui 
theo thế sự, nói nhiều, ngủ nhiều, có nhiều việc, hay chiều theo việc nhỏ nhặt và sự xảy 
đến bất kỳ. 

Ty-khưu muốn được thanh tịnh, cần phải thọ thực trong nơi vắng vẻ, nêu ở chốn tịch 
mịch thì cảnh ấy cho phù hạp với phép tham thiền. Phải chọn nơi nào không xa lắm và 
cũng không gần làng xóm lắm, cho dễ bề khất thực, có nước trong, có cây lá, xa thú đữ và 
được hưởng cảnh êm đêm. 

Muốn cho kẻ học đạo có sự vui theo lẽ chánh, Phật hằng khuyên đệ tử phải gìn giữ giới 
luật và có lòng từ bi ác ái, trì chí với sự hoan hỷ theo lẽ đạo. 

Thế nảo là hành đạo cho mau được kết quả? Là tỳ khưu phải tránh sự khổ hạnh và nên 
vui theo lẽ phải. 
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Khi người tu gặp kẻ dữ, không nên có ý tưởng ghen ghét hay quở trách kẻ đó. Đã không 
xử đoán mà lại phải tỏ lòng muốn khuyến dụ người tội lỗi đó. 


Tỳ-khưu có đạo đức là khi được đắc giới-định-huệ, không nên gọi mình là đủ và khinh 
rẻ đi, cũng không khoe mình mà phải hằng hết lòng tinh tấn tu hành cho công đức càng 
thêm cao thượng nữa. 

Sự nặng nề của con chim chỉ có cặp cánh của nó, nên nó được thong thả, muốn bay đi 
đâu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cũng như thầy tỳ-khưu được no ấm chỉ nhờ có ba manh y 
và cơm của kẻ tâm đạo. Đi đến đâu chỉ có tam y và cái bình bát. Ai cho cùng không, gặp 
cảnh khổ cùng vui với sự khen chê, sang hèn, sanh tử với kẻ nghịch cùng bạn lành, thầy 
cũng vẫn tự do thơ thới và không lòng tật đó cùng quở trách ai. 

Phật dạy con người phải hết lòng gìn giữ lấy mình luôn luôn, để ngăn ngừa các điều ác 
trong kiếp hiện tại và vị lai. Bởi cái phước hay cái tội sanh ra do cái nhân lành hoặc dữ, 
chắc như vậy. Số mạng con người trong kiếp này (tội lỗi, tật bịnh, dốt nát, yếu đuối, ốm 
đau) đều tại con người đã làm ra cả, vậy người nên trông cậy nơi mình, vì các sự khổ đều 
do tội lỗi sanh ra. 

Rất hữu phước cho những người được ở nơi vắng vẻ, được phi chí, nghe và thấy chơn 
lý. Rất hữu phước cho những người không lòng độc ác, không làm hại loài động vật. Rất 
hữu phước cho những người đã được dứt bỏ tình quyến luyến, việc trần thế và trừ được 
lòng tham muốn. Những người không lòng ngã chấp (là chấp cái ta) mới thật là hạnh phúc 
tối cao. 

Biết được rằng không có cái ta, các bậc tu Phật cho đó là nguồn cội của cái quả phước 
vô lượng vậy. Nó là cái giáp sắt để ngừa tất cả tội lỗi và sự kinh hãi xảy đến. 

Bao giờ biết rằng: chẳng có cái chỉ là ta, cũng chăng có cái chi là của ta, với những vật 
gì cùng với người nào, mình cũng không có lòng yêu dấu và ghen ghét hay sợ hãi, khi â ấy 
mới gọi là đạt được mục đích cứu cánh thoát ly sinh tử, luân hồi, chứng quả vô sanh bất 
diệt. 

e Niết-bàn 

Phật nói cho ông Purna nghe như vây: nhờ cái biết nên Như Lai mới thấu lẽ hư không 
của ngũ uẫn, Như Lai mới không còn nhiễm bụi trần nữa. Như Lai chỉ tìm sự cần ích. Như 
Lai sẽ diệt độ. 

Có thầy Bà-la-môn hỏi đức Xá-Lợi-Phất rằng: 

-_ Niết-bàn, Niết-bàn, các ống cứ nói Niết-bàn hoài. Vậy Niết-bàn là gì đây? 

-- Là đứt tham, sân, si thầy ôi! Đó gọi là Niết-bàn vậy. 

-_ Thánh, Thánh, các ông cứ nói Thánh, Thánh hoài, vậy Thánh là thế nào? 

- Là đứt tham, sân, si thầy ôi! Đó gọi là Thánh vậy. 

e Lời dặn 

Phật có dạy: những kẻ có tâm đạo như có nghe hoặc xem kinh, hay nghe xem rồi phải 
nhớ vào lòng để suy xét cho thấu lẽ đạo mới có đức tin, có tin chắc mới có sự mong tới, 
chăm chỉ, có định và tuệ rồi mới có giải thoát. 

Vậy mình nên dùng hết trí tuệ để suy gẫm những lời Phật đã giáo truyền. Phải suy đi xét 
lại cho nhiều lần mới được thông suốt ý nghĩa lý trong mỗi bài giảng cho ăn sâu vảo trong 
trí thì nhập định mới mau cho kết quả. Bằng chưa chịu tin, tâm hay phóng, tâm phóng thì 
không đại định được, đại định không xong mong gì phát tuệ. 
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Thái tử Sĩ-Đạt-Ta xưa kia, trước khi nhập định Ngài hằng xét về: cái vô thường, cái khổ 
não, cái vô ngã rồi Ngài mới nhập định theo số tức quan. Các bậc A-lan-hán trước kia cũng 
nhờ tưởng gẫm thấu lẽ Phật ngôn, rồi nhập định mới được nên quả vỊ. 

Vậy, chăng nên xem qua một đôi lượt rồi thôi mà gọi rằng đủ. Phải quán tưởng cho tột 
lẽ, bài nào hiệp ý mình nên đem ra suy nghĩ một, hai tháng cho thâm thúy rồi sẽ xét tới bài 
khác. Xin các bậc có đạo tâm nên lưu ý đến. 

Lê Văn Giảng 
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PHẬT NGÔN 
e Dhammapada Khuddakanikãya 


Appamadañca medhavr dhammam setthamva rakkhati: bậc trí tuệ hằng duy trì sự 
không câu thả, như người giữ của báu vậy. 

Appamãädarato hotha: các ngươi nên ưa thích trong sự không câu thả. 

Suddhi asuddhI paccatam nañño aññam visodhaye: sự trong sạch và không trong sạch 
là do lòng mình, kẻ khác khiến tha nhân cho trong sạch không được. 

Khanti paramam tato titikkhã: nhẫn nại tức là sự nhịn nín, là pháp thiêu hủy tuyệt luân 
các ác pháp. 

Sacittamanurakkhatha: các ngươi hãy theo giữ cái tâm của mình. 

Attanova avekkheyya katamI akatanica: phải chỉ nên chú ý xem công việc mình đã làm 
hoặc chưa làm. 

Dhammaprti sukham seti: người có phỉ lạc trong Pháp, thường ngủ được vuI. 
DhammacaärT sukham seti: người hành đúng lý, thường ngủ được vui. 

Nahi pabbajito patipaghãti samano hoti param vihethayanto: bậc xuất gia mà còn sát 
sanh, làm phiền, đè ép kẻ khác không gọi là Sa-môn đâu. 


. Hirinisedho puriso koci lokasmim vijjati: người phòng ngừa bằng sự hồ thẹn, ít có 


trong đời. 


. NahI verena verani sammantidha kudäcanam: bât kỳ vào giờ nào, các thù hận chăng 


yên lặng băng sự oán giận được. 


. layam veram pasavati: người thắng thường gây ra thù hận. 

. Dukkham seti parãjito: người bại hằng ngủ chịu khổ. 

. Natthi santiparam sukham: cái vui ngoài cái “tâm” yên lặng chẳng có đâu. 

. Akkodhena Jine kodham: phải thắng cái giận bằng sự không giận. 

. Asadhum saãdhuna Jine: phải thắng cái xâu bằng sự tốt. 

. Jine kadapikam dãnena: phải thắng sự bón rít bằng sự cho. 

. Saccenälikavädinam jine: phải thắng kẻ nói dối băng lời ngay thật. 

. Natthi loke anindito: người không bị khiến trách, chăng có trong đời. 

. Danto settho manussesu: giữa đời, người đã được tự hóa, là kẻ cao quý hơn hết. 

. Suddasam vajjapannesam attano pana duddasam: người hay xem lỗi kẻ khác khó thấy 


tội mình. 


. Sabbãdanam dhammadãnam jinãti: thí Pháp thắng tất cả sự thí. 

. Sabbarasam dhammaraso jinätIi: vị của Pháp, tự nhiên thắng tất cả vị. 

. Sabbaratam đhammarati jinãti: hoan hỷ Pháp, thắng tất cả sự hoan hý. 

.- Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti: sự phá hủy ái dục, thắng tất cả thống khổ. 

. Hananti bhogã dumnmedham: tài sản hằng giết người vô trí tuệ. 

- Tathattanam niveseyya yathayam bhũrI pavattati: trí tuệ tăng trưởng băng cách nào, 


phải chú tâm băng cách đó. 


. Sukhã saddhã patitthitã: đức tin củng cố vững chắc rồi, thường đem đến sự an vui. 
. Sukham yãvaJaräa sTlam: giới cho hạnh phúc đên già. 
. Adassanena balãnam niccameva sukhi siya: người thường được sự vui, do không gặp 


kẻ ác (bala). 


. Natthi akãriyam pãpam musavadissa jantuno: người năng nói dối, không làm nghiệp 


ác không được (tức hay làm nghiệp dữ). 


. DhTro ca sukhasamväso nãtInamvä samagamo: sự ngụ chung với bậc trí tuệ, tự nhiên, 


cho sanh hạnh phúc, như được hội họp với gia quyên. 
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e©  Sagäthavagøa samyutfanikãya 

Puññam corehi dũharam: bọn cướp khó cưỡng đoạt được cái phước. 

Yãdisam vappate bïjam tãdisam labhate phalam: người gieo giống nào, tự nhiên hái 
quả ấy. 

Etam bhayam marane pekkhamano puññanT kaytratha sukhavahäam: khi người xem 
thấy sự kinh sợ trong cái chết, nên làm việc phước là nguyên nhân đem đến hạnh phúc. 
'Yato yato ca papakam tato tato mano nIväraye: tội sanh từ cảnh giới nào, phải ngăn 
cái tâm ra khỏi cảnh giới đó. 

Lobho đhammãnam panipaniho: sự tham đem những mối hiểm nghèo đến các Pháp. 
Attänance piyam jañña na nam pãpena samyuje: nếu biết rằng ta là nơi thương yêu 
vừa lòng của ta, thì chăng nên làm việc dữ. 

Dhammo sucinno sukhamävahãäti: Pháp mà người đã hành đúng rồi, tự nhiên nó đem 
đến sự vui. 

Iccham naram parikassati: lồng nguyện vọng hằng dắt dẫn nhân loại. 

Itthi malam brahmacariyassa: phụ nữ là dơ bân của Phạm hạnh. 

Natthi attasamam pemam: sựu thương yêu (cái chỉ) không bằng thương mình. 
Pannãjïvĩ jivitamähu settham: các bậc trí tuệ thường nói răng sinh mạng của người tồn 
tại bằng trí tuệ, là sinh mạng cao quý. 

Paññãya parisujjhati: người trở nên tinh khiết được do trí tuệ. 

Sussùsam labhate paññam: chỉ nên nói lời chân thành. 

Viriyena dukkhamacceti: người thoát ly cái khô được do sự tinh tấn. 

Saddhã sãdhu patithitã: đức tin đã củng có rồi, hằng khiến lợi ích được kết quả. 
Saddhidha vittam purisassa settham: đức tin là của báu của người đời. 

Saccena kittim pappoti: người đạt đến danh vọng bằng lời chân thật. 

Sacce atthe ca đhamme ca ahu santo patitthitã: các bậc tịnh giả thường củng cô trong 
lời chơn thật theo pháp và lý. 

Satimato sadã bhaddham: sự tiễn hóa hằng có đến người có trí nhớ luôn luôn. 
Sabbhireva samaäsetha: chỉ nên giao thiệp với bậc tịnh giả. 


e  Uddhãna khuddakanikãya 


Sukho viveko tutthassa = “viveka”: tức là sự ở ân của người tri túc đem đến sự vui. 
Abyapajjham sukham loke: lòng không oán ghét, ác cảm là vui trong đời. 
Samvohãrena soceyyam veditabbam: nên biết rõ cái tính trong sạch băng công việc. 
Äpadãäsu thãmo veditabbo: người nên biết rõ tâm lực trong khi nguy hiểm. 
Sakacchaya pañña veditabbä: người nên biết rõ trí tuệ bằng sự biện luận. 
Samväsena sïlam veditabbam: người nên biết rõ giới bằng sự ở chung nhau. 
Saññamati veram na pïyati: người tự nhiên, không nên chất chứa mối thù hận. 


e© _ Sutfanipäta khuddakanikãya 
Dhammakãmo bhavam hoti: người mong mỏi Pháp, tự nhiên, có sự tấn hóa. 


e©  Su(famanfa (pakavatta) 


61. 
62. 
63. 
64. 


Khanfi dhirassa lankãro: đức nhẫn nại là laäkãra của hàng trí tuệ. 

Khanfi balavam yatinam: đức kiên nhẫn là sức mạnh của bậc xuất ø1a. 

Khantï hitasukhävahã: sự bền chí hằng đem đến những lợi ích tức là hạnh phúc. 
Manäpo hotIi khantiko: người có đức kiên tâm là nơi vừa lòng (của kẻ khác). 
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e  Mahavibhanga vinayapitaka 

65. Na tam yã ce assa piyam jJitmse: không nên xin vật vừa lòng của người. 
e©  MangalatthadTpani 

66. Nãnayam nayati dhro: người có trí tuệ, tự nhiên, không dẫn dắt trong việc không nên. 
e Temiyajafaka 

67. Sabbattha pũJito hotI yo mitãnam na dubbhatI: người không phản bạn, thường được 


tôn kính cúng dường trong các nơi. 
68. PũJako labhate pũJam: người tôn kính cúng dường thường được tôn kính cúng dường. 
e  Atthakanipäta jätaka 
69. Anuvicca paññãya kareyya kiccam: nên quan sát bằng trí tuệ trước rồi mới nên làm 
công vIiỆc. 
e_ Atthakanipãta anguttaranikäya 
70. Ujjhattibalä balã: những người si mê hay nhìn lỗi kẻ khác. 
71. Nijjhattibalä panditã: những bậc hiền minh không hay nhìn xem lỗi của kẻ khác. 
72. Attanujjhattibala panditã: bậc trí tuệ hay nhìn xem lôi mình. - 
73. Sampannappañãe sevetha: nên giao thiệp với hàng có trí tuệ đây đủ. 


e  Satfakanipäta jataka 


74. Ubhinnamattham caratI attano ca parassa ca: bậc hiền minh làm cả hai lợi ích, lợi ích 
của mình và lợi ích của kẻ khác. 

75. Jãtim kayirä avihethayam param: nên hành cho phát triển bằng sự không làm phiên kẻ 
khác. 

76. Yattha verInivasati na vase tattha pandito: người có sự oán hận ở trong nơi nào, bậc 
hiền minh không nên ngụ trong nơi đó. 

77. Kareyya vakyam anukampakanam: nên làm theo lời của người thương xót mình. 

78. Kodho dummedhagocaro: khí giận là cái thích hợp của kẻ vô trí tuệ. 

79. Dhammo have rakkhati dhammacarim chattam mahantam viyavassakãle: theo sự thật, 
pháp tự nhiên hộ trì người hành chánh pháp, như cây dầu to trong mùa mưa vậy. 

80. Manussapheggu nãlide yasmim natthi kataññutã: lòng biết ơn không có trong kẻ nào, 
không nên gần người đó, là người vô giá trị. 

e  Ekanipäta jãtaka 

SI. Ekeva seyyo purIso sappañño yo bhãsIfassa v1jãnatI attham: người có trí tuệ chỉ một 
mình hiểu rõ nghĩa lý phật ngôn cũng là cao quý quá. 

82. Mokkho kalyãninã sãdhu: sự thốt lời lành khiến cho lợi ích được kết quả. 

83. Telapattam yatha parthareyya evam sacitta manurakkhe satiyä: người nào nên bảo vệ 
cái bát đầy dầu thế nào, cần phải giữ gìn cái tâm của mình bằng trí tuệ như thế đó. 

84. Na vissase avissatthe: chăng nên thân thiết với người không thân thiết. 

85. Manfsu akutũhalam: trong sự bàn bạc phải cần người không nói nhảm. 

86. Manuññameva bahãseyya: chỉ nên nói lời êm dịu vui thích. 

87. Nãmanuññam kudãcãnam: bắt kỳ vào giờ nào, cũng chắng nên thốt lời không hoan hý. 


e©  Uparipannäsaka majjhimanikäya 


88. Aditam nãnvãgameyya: chăng nên suy nghĩ theo cảnh giới đã qua rồi. 
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S9. Kammam satte vibhajati yadidam hTnapparnitatäya: cái nghiệp phân hạng chúng sinh 
thâp hèn và cao sang (khác nhau). 
90. Santimeva sikkheyya: chỉ nên thực hành sự yên lặng. 


e©  Dukkanipäta jãtaka 

01. Attappasamsako poso na yam asmaka vuccatI: chúng ta đừng vừa ý người tự ca tụng 
mình. 

92. Kareyya yogam dhuvamappamato: người không cầu thả nên cô gắng liên tiếp. 

93. Kalo ghasati bhũtãni sabbãneva sahattana: thì giờ hăng tàn phá tât cả chúng sanh và ta. 

94. Caturagatigamanam nappasamsanti panditä: các bậc hiên minh thường không ca tụng 
sự đeo đuôi theo bên pháp tây vỊ. 

95. Mã kodhassa vasam gam: đừng đuôi theo thê lực của sự giận. 

%6. Sukho have sappurIsenä sañgaho: sự gặp gỡ bậc tịnh giả thường đem đên sự yên vui 
thật. 


e  Mahävagøza diphanikãya 


97. Indriyäni rakkhanti pinditã: những bậc hiền minh hằng gìn giữ các căn (nhãn, nhĩ, 
V.V...) 


e _ Mahäpariuibbänasitra dighanikãäya mahävagøa 
98. Atthañgiko ca maggänam khemam apatagamInam: trong các đạo, đạo bát chánh là đạo 
an ninh, là nguyên nhân đến bắt diệt pháp. 
99. Appañcidam jTvitamähu dhïrã: các bậc trí tuệ thốt rằng sinh mạng này mỏng manh lắm. 
100. Kãmehi lokamhi nahatthi titti: sự thỏa mãn bằng ngũ dục chăng có trong đời. 
101. PapanIi kammämi karonti mohã: chúng nhân thường tạo ác nghiệp vì lòng sĩ mê. 
102. Puññamakankhamänänam sañgho ve yajatam nukham: tăng lữ đó là bậc nhất của 
chúng nhân, những người mong mỏi hạnh phúc nên dẫn nhau cúng dường. 
103. Cite asamkilitthe sugati pãtikañkhã: khi cái tâm không phiền não rồi nên hy vọng tình 
trạng hạnh phúc. 
104. Cite sankilitthe dukkhati pãtikañkhã: khi cái tâm dơ bần rồi, nên tin rằng là khu vực 
khổ sở. 
e©_ Sattakanipäta anguttatanikãya 


105. Atta hi paramam piyo: cái ta đó là nơi thương yêu vừa lòng xuất chúng. 
106. Kodhano dubbanpo hotI: người hay càu nhàu thường có màu da xâu xa. 
107. Kuddho dhammam na passati: người giận hằng không thấy Pháp. 


e_ Dasakanipäta anguttaranikäya 


108. Pariyodapeyya attãnam cittaklesehi pandito: bậc hiền minh nên thanh khiết khỏi sự 

dơ bân của cái tâm. 
e_ Ekadasakanipäta anguttaranikaya 

109. Amanussãnam piyo hoti: người hành pháp bác ái, thường là nơi yêu mến của chúng 
sanh và phi nhơn. — 

110. Asammulho kalam karotI: người hành pháp bác ái thường không bôi rôi trong khi hâp 
hồi. 

111. Tuvatam cittam samadhiyati: tâm của người hành pháp bác ái thường mau đắc thiền 
định. 

112. Devatä rakkhanti: chư thiên hằng hộ trì người hành pháp bác ái. 
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113. Na pãpikam supinam passati: người hành pháp bác ái, tự nhiên không nằm mộng thấy 
điều ác. 
114. Manussanam pIyo hotI: người hành pháp bác ái, tự nhiên là nơi thương mên của chúng 
nhân. 
115. Mukham vanno pasidati: sắc mặt của người hành pháp bác ái, tự nhiên sáng sủa. 
116. Sukham supatI: người hành pháp bác ái, tự nhiên ngủ cũng vui. 
117. Sukham patibujjhati: người hành pháp bác ái, tự nhiên thức dậy cũng vui. 
118. Nassa agø1 vã visam vã sattham kamati: lửa hoặc thuôc độc hay vũ khí, tự nhiên 
không hại được người hành pháp bác ái. : 
119. Uttarimm appativ1J]ha brahmalokũpago hotI: người hành pháp bác ái, nêu chưa đắc đạo 
cũng sanh trong cõi Phạm thiên. 
e©  Pañcakanipäata anguttarakäyäa 
120. Aggassa dãtã labhate punaggam: người thí vật tối cao hằng được vật tối cao trả lại. 
121. Dhamme thitam na viJahãti kitti: danh vọng, tự nhiên không từ bỏ người có tánh kiên 
cô trong pháp. 
122. PuññãnI paralokasmim patitthãä honti pãninam: phước là nơi nương nhờ của chúng 
sanh trong ngày vị lai. 
123. Manapadayli labhate manäapam: người cho vật vừa lòng, tự nhiên được vật vừa lòng. 
124. Sukhassa datã medhãvI sukham so ädhigacchati: bậc trí tuệ cho sự hạnh phúc (đên kẻ 
khác), ngài, tự nhiên được thọ lãnh cái vui trả lại. 
125. Setthandado setthamupeti thanam: người thí vật cao quý, tự nhiên vào đên nơi cao 
quý. 
e  Chakkanipäta jãtaka 
126. Candanadinam gandhãnam silagangho anuttaro: trong các mùi thơm, nhứt là trầm 
hương, thì giới hương cao quý hơn hết. Ộ : 
127. Dhïiro bhoge adhigammä sanganhati ca nãtake: bậc trí tuệ có tài sản, hăng đôi đãi tử 
tê với thân quyên. 
128. Mã tãta kuJjhi nahi sadhu kodho: người đừng giận ghét vì khí sân không tôt đâu. 
e  Navakanipäta jãtaka 
129. Na ghãsahetũpi kareyya pãpam: chăng nên làm tội chỉ vì nguyên nhân ăn. 
130. Attano uttarim bhajetha: nên giao thiệp với người cao quý hơn mình. 
131. Natthi loke raho nãma: việc kín đáo chăng có trong đời. 
132. NihTyatI purIso nihTnasev1: người giao thiệp với kẻ thâp hèn, tự nhiên phải sa ngã. 
e©  Pakinnaka subhäãsita 
133. Nisamma karanam seyyo: quán tưởng rồi mới làm, cao thượng hơn. 
134. Lokopatthambhitãä mettã: bác ái là pháp nâng đỡ đời. 
135. Arati lokanasikã: sự gớm ghét (không ưa thích) khiên cho đời tiêu hủy. 
136. Sammukhã yã disam ciannam parammukhãpi tadIsam: đôi diện thực hành thê nào, 
dâu khuât mặt cũng phải thực tiên như thê đó. 


NÈN TẢNG PHẬT GIÁO GÓP NHẶT NHƯ SAU 
-_ Phật dạy phải cố sức tin cậy vào mình, chớ nên tối tăm nghĩ tín nhiệm ở kẻ khác. 
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Phật dạy làm những việc lành, ngoài cái tâm ham muốn, hoặc thực hành cái chỉ mong 
được người báo đáp, hay làm bằng sự si mê lầm lạc (cái quấy cho là phải rồi làm). 
Phật dạy cho có sự kiên nhẫn bền lòng không biếng nhác, để tự mình thiết lập nền đạo 
đức. 

Phật dạy cho có tâm từ bị đối với kẻ khác, phải có lòng trắc ân thương hại người. 

Phật dạy rằng: ở trong quyền thế của kẻ khác là khổ nên mới khuyên cho có quyên không 
tùy thuộc, cả phía trong và phía ngoài. Sự tự do ở phía trong, là không làm nô lệ của 
phiền não, nếu chưa dứt được nó cũng đừng để nó bắt buộc thái quá. 

Phật dạy thăng cái xấu bằng cái tốt, thắng cái tâm oán hận bằng sự giải thù hăn và đồng 
thời cũng ráng sức làm cho mình đừng có lời cãi lẫy, cho có kết tình thân hữu nhau. 
Phật dạy làm theo lẽ phải, là khi thực hành mong được quả vui, chớ nên phỏng đoán 
rằng: là như vầy, như kia, còn ức đoán đến đâu cũng chưa gọi là thấu chơn lý đến đó. 
Phật dạy cho có tâm nhẫn nại, chống lại với các sự khó khăn trở ngại, không nên là 
người nhu nhược, vừa gặp mối chướng ngại thì liền bỏ dỡ, phải tin rằng: sự nhịn nín sẽ 
đem đến nhiều lợi ích và hạnh phúc. 

Phât dạy, không nên tin việc chi bằng cách khờ dại vô nhân quả. Ngài khuyên nên dùng 
trí tuệ trông nom luôn cái đức tin, phải lấy chơn lý làm bằng sự thử kỹ theo cách thực 
hành và quán tưởng cho chu đáo. 

Phật giáo rộng lớn hơn một thị xã, có đủ quyền cai trị một khu vực, một chánh phủ thông 
trị một nước Phật giáo có pháp hộ đời là điều hồ hẹn (hiri) và ghê sợ tội lỗi (attappa). 
Phật dạy cho có trí nhớ và trí tuệ (đi đôi nhau) là có trí hồi tưởng và tâm sáng suốt. 
Phật dạy cho có sự tiễn hành luôn, như bảo phải tôn kính sự học tập, ân cần nghe pháp, 
giao thiệp với hiền nhân, và quan tâm nghe lời khuyến dụ. Ngài không ca tụng sự ngưng 
nghĩ trong việc lành, Ngài chỉ tán dương sự tiễn bộ trong đường đạo đức. 

Phật dạy phải chú tâm truyền bá về vật chất và tinh thần cho xã hội được hoàn hảo an 
VUI. 

Phật dạy không cho trở nên người thù hận, hoặc trông nôm kẻ khác chống cự thành kẻ 
nghịch, không dạy ghét bỏ người ngoại đạo. 

Phật không dạy cách cầu khẩn, van xin, sùng bái, để mong được kết quả, nhưng bảo 
phải thực hành cho sanh quả vui theo lẽ phải. 

Phật dạy phải xem đời bằng sự hiểu biết tỉ mỉ, sự thật: đời là vô thường, khó chịu được 
và là vô ngã, không phải là nơi nương nhờ, là nguyên nhân sanh các thống khổ được dễ 
dàng. 

Phật dạy cho duy trì cái pháp tức là chơn lý, không cho mình chấp mình là lớn hoặc đời 
là quý, nói cho dễ hiểu, không nên chấp người là trọng, phải nhận cái pháp, tức là lẽ 
phải là lớn lao. 

Phật dạy “paramattha” là điều lợi ích tối cao, phải hiểu rõ chơn lý là quan trọng, không 
nên lầm lạc nghĩ tưởng lợi, danh v.v... nhưng trong khi giao thiệp với xã hội, cũng nên 
biết mình nhận việc làm, lời nói của thân và khâu cho thích hợp, là phải biết cách vào 
hội cho hiệp lẽ, chớ nên chấp rằng: chắng phải là ta, là người, là thú v.v...; đến khi tu 
tâm không cho dính mắc lầm lạc theo đời. 

Phật dạy các pháp từ thấp đến cao trong mỗi bực vừa với khí chất mỗi người, như cách 
nuôi hài nhi cho đến kẻ trưởng thành vậy. 

Phật dạy: trí tuệ là cái soi đường đời, gọi là ánh sáng trong thế gian, trí tuệ phát sanh do 
sự suy nghĩ, học hỏi và ân cần nghe pháp rồi thực hành luyện tập theo chơn lý. 

Nhân mạnh trong cái đức tri ân (katäññũ) và báo ân (katavedi). Ngài ca tụng người có 
đức tính đó, gọi là bậc hiền nhân, họ sẽ được nhiều hạnh phúc. 
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-_ Phật dạy đập tắt cái khổ, cái chi là nguyên nhân đầu tiên, Pháp tắt cái khổ tức là tắt các 
nhân của nỗi khổ, chung với sự hiểu biết cách thức hành đề đến nơi diệt khổ mới gọi là 
pháp diệt khổ, có nhân quả nên hành theo. 

-_ Phật không dạy áp bức, hoặc nói xấu người lầm lỗi, phải giúp cho họ hồi đầu hướng 
thiện, không nên miệt thị họ. Đức Phật cũng từng thuật lại về điều sai lầm của Ngài 
trong thời gian ở địa vị Bỗồ-tát (còn luân hồi) cho thấy rằng phiền não còn đến đâu, cũng 
có thể làm quấy đến đó, song điều quan trọng là nếu biết là quấy rồi cần phải cải tà theo 
chánh liên. 

-_ Phật dạy cho phát tâm trắc ấn thương hại nhau, người nào khinh rẻ kẻ khác, và ÿ giàu 
sang quyên thế hoặc vì lẽ nào khác, không gọi là thực hành theo Phật giáo. 

-_ Phật dạy làm lành được vui, làm dữ mang khổ, gieo giống nào hái quả ấy, chỉ phải gieo 
giống lành tức là cố sức chuyên cần chừa cải các việc dữ. 

-_ Phật dạy răng: sự giao thiệp với bạn lành, tự nhiên sẽ được giúp nhau trong đường hạnh 
phúc. Đức Ãnanda gọi đó là trung tâm phạm hạnh; Đức Phật phán rằng: ấy là cái thân 
của phạm hạnh tròn đủ; Ngài cố ý ca tụng cái đức tính của bạn lành vậy. 

-_ Phật dạy phải gìn giữ thân, khẩu cho đoan trang bằng sự trì giới, tu tâm cho yên lặng 
băng phép thiền định; bảo vệ cái kiến thức không cho sai lầm, cho đi ngay theo trí tuệ, 
mới gọi là thi hành theo thứ tự thấp cao trong Phật giáo. Do trí tuệ mà người có thể chữa 
cái khổ được, nhờ trí tuệ mà người tự nhiên, có ánh sáng trong đường đời tốt đẹp, nhờ 
trí tuệ mà người tu hành không sai lạc, vì thế trí tuệ mới là một đức tính tối cao, hằng 
đem đến tất cả hạnh phúc. 

-_ Phật dạy làm cho giảm bớt lòng cô chấp cái ta, người chấp nhiều đến đâu, hằng có sự 
khổ não, nóng lòng đến đó. 

-_ Phật dạy cho biết ba trạng thái thông thường của vạn vật và bảo phải quán tưởng luôn 
luôn về cái vô thường (aniccä) cái khổ não (dukkhã) với pháp vô ngã (anattä) đề ngăn 
ngửa những, điều phiền muộn, thất vọng, bồn chôn, lo lắng. 

-_ Phật dạy: nếu không thông rõ tu thế nào là chân chính (vì có rất nhiều đạo) thì chỉ nên 
tu một đường, là phải chăm sóc cái tâm cho nó đi ngay theo bát chánh đạo. 

-_ Phật dạy tu theo trung đạo (ở khoảng giữa của sự chế ngự cái tầm không cho phiền phức 
và buông thả cái tâm, chẳng đem lợi ích chi trong nơi cuối cùng) cái chi thái quá, quá 
mực trung bình, tự nhiên không tốt. 

- _ Phật dạy phải chịu nghe sự suy nghĩ, thấy, biết của mình và của người, chăng nên cương 
ngạnh, khó nói, khó dạy. Người nghe, ngẫm thấy của kẻ khác, tự nhiên, có dịp sửa chữa 
điều sai lầm của mình được. 

-_ Phật dạy phải tùy nghi theo nhân quả, dù là chân lý, nhưng nói không hạp thời, cũng 
chẳng nên, Phật dạy nói theo lẽ thật mà có lợi ích và tùy thời. 

-_ Phật giảng rằng: kẻ si mê hằng có sự nhìn chòng chọc lỗi người, bậc trí tuệ năng xem 
lỗi mình, vì thế không nên chỉ luận bàn trong sự sửa chữa điều ác của kẻ khác, cần xem 
và sửa mình cho tốt trước, rồi sau mới nên dạy người. 

-_ Phật dạy cho cái tâm yên lặng không rồi trí và chỉ cho thấy rằng: lợi, danh, quyên thế 
nếu không biết dùng, không biết quán tưởng, nó sẽ biến thành chất độc hại mình. 

-_ Phật dạy phải biết quán tưởng cho tỉ mỉ những điều xảy đến, rồi làm cho đúng trong lúc 
đầu, mới tránh khỏi sự khổ về sau. “Tượng ảnh Phật cảm thắng Ma vương” là phương 
pháp tu tâm rất tốt; tất cả võ khí của Ma vương đều biến thành hương, hoa cúng Phật, 
chỉ cho thấy rằng: những chất độc đề cho kẻ khác có thê làm hương, hoa, đăng đến cúng 
dường, nếu biết dùng trí tuệ quán tưởng. 
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Phật dạy: nếu không có sanh, già, bịnh, chết, Ngài cũng không thành Phật, phát minh 
rằng: dẫu những điều mà chúng nhân xem là thường, là vật nên ghét, sợ. Phật dùng 
những vật đó để làm phương tiện tìm lợi ích được. Vì thế, người có sự hiểu biết các loài 
là Pháp cũng như y sĩ có thể xem các loài cây là thuốc chữa bịnh được như thế. 

Phật chỉ rõ sự hy sinh từng bực, bỏ cái vui nhỏ, để được cái phúc to, bỏ của đề hộ tứ chỉ, 
bỏ tứ chỉ để giữ sinh mạng, bỏ sinh mạng để duy trì cái Pháp, ngõ hầu nâng cao tỉnh 
thần đến mức cuối cùng. 

Phật dạy: nên chịu thất bại ít để tránh sự hại nhiều, vì thế khi có nhân nào phát sanh phải 
hao tổn một ít, thì quán tưởng, nếu chịu mất, thua chút đỉnh để ngừa sự hao mòn nhiều, 
điều đó là điều tốt, bằng không nhẫn nại được với cái nhân nhỏ nhen, có thể sanh ra 
nhiều tai hại đến mình cũng có, vậy cần phải điều tra cho kỹ càng. 

Phật dạy khi có giới là gìn giữ thân, khâu đoan trang, tự nhiên, hộ trợ cho thiền định 
phát sanh mau chóng, thiền định là luyện tập cái tâm không cho phóng túng, là phép trợ 
lực trí tuệ được dễ dàng. 

Phật dạy người sanh ra có rìu búa sẵn trong miệng, nếu không rõ thấu cách dùng nó, ắt 
bị nó chặt đẽo mình cho hư hại được (nhứt nhôn khả dĩ an bang, nhứt ngôn khả dĩ tán 
bang). 

Toát yếu: Phật giáo gom vào phép không câu thả, tức là không cho quên mình, ngạo 
mạng, hoặc không thận trong. Tánh không chú ý là con đường chết, sự cân mật là con 
đường không chết. Vậy chư Phật tử nên đồng nhau cần thận trong Pháp, không câu thả. 

— Dứt tác phẩm Phật ngôn trích dịch (PI.2502 — DI.1959) — 
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Namatthu ratanattayassa — Xin hết lòng thành kính đảnh lễ tam bảo tóm tắt 


GIẢI VÈ PHÁP THANH TỊNH - VISUDDHIKATHÄ 


Tất cả nhân loại trong thế gian, cho đù là hạng người nào, ai cũng đều mong tìm sự yên 
vui, chăng có ai bỏ vui mà tìm khổ. 


Những người hằng ngày lo chuyên cần làm các nghiệp nghệ, chỉ trông được sự vui sướng 
lâu dài, trăm mưu ngàn kế, cũng chỉ vì nhu cầu hạnh phúc. Nghiệp nghệ có nhiều thứ: nghề 
khó, nghề dễ, nghề Tặng, nghề nhẹ, nghề nhiều hoặc nghề ít, theo thông thường của người 
trong môi xứ, nghề nghiệp sanh nhai đại khái chỉ theo đường thủy và đường bộ. Nghề 
nghiệp tuy nhiều, nhưng nói tóm lại chỉ có hai là nghề lành và nghề dữ.N ghề lành 
(anävaJJakamma) nhất là lánh xa năm điều ngăn. N ghề dữ (sävajJakamma) nhất là phạm 
ngũ giới cấm. 

Người đời chỉ làm một trong hai nghề ấy. Trong hạng người làm nghề đữ, có kẻ biết 
rằng mình làm nghề dữ, nhưng vì sự nuôi sanh mạng hoặc cùng đường, nên vẫn làm càng. 
Có người vì tối tăm, ngu dốt, không rõ nghề ấy là tội hoặc vì thói quen, không ai chỉ bảo, 
nên phải lầm lạc làm theo ý mình, không lòng ghê gớm. Những nghiệp dữ hằng đem đến 
cho người các điều khô não, lo sợ, buồn rầu và than tiếc. Việc chẳng lành, nhất là sát sanh 
mà người đã phạm rồi thì quả khổ sẽ vấn vít theo người như bóng tùy hình. 

Lại nữa, tạo nghiệp dữ, thì người sẽ mang quả khô, phải chịu nhiều điều đau thương 
khóc hại không sai, hoặc khi giữa đám đông người hằng có sự lo sợ ái ngại, như các con 
bò có ghẻ trên lưng, hằng lo sợ quạ, ruôi bay theo mồ hút. 

Nghiệp đữ là nhân sanh điều lo sợ khổ não. Còn nghề lành là nhân sanh sự hạnh phúc 
yên vui, làm cho thân tâm được mát mẻ, thơ thới, cho nên chư thiện tín, mỗi khi làm việc 
gì, cần phải dè đặt, xem xét cho chu đáo. Nghiệp nào nên làm sẽ làm, chăng nên quên, vì 
nghề nghiệp là nguyên nhân đem đến sự lành, điều đữ cho mình. 

Sự lành mà mình nên mong cầu ấy có nhiều thứ: chúng sanh mà được tái sanh làm người 
gọi là được vui sướng hơn loài cầm thú. Nhưng thông thường phàm nhơn khi được vui thì 
hằng luyến ái quên mắt tánh chơn, đến nỗi sai lầm, làm những việc tội lỗi bạo tàn, nên chỉ 
phải chịu nhiều điều thống khổ. Vui trong ngũ dục là vui vô thường, gọi là vui tương đối, 
hăng đi cặp với khổ, khi vui, khi khổ, chăng phải cái vui bền bỉ, dầu là vui trên cõi trời, thọ 
hưởng nhiều điều lạc thú tự nhiên, như là sống lâu, sắc đẹp, sang cả thì cũng gọi là vui vô 
thường, vì cũng còn phải thọ sanh nhiều đời, nhiều kiếp, mặc dầu sự vui ấy là được lâu dài, 
cao thượng hơn ở thế gian. 

Nói tóm lại, sự vui có ở trong cõi người, cõi trời và vui trong Niết-bàn. Vui trong hai 
cõi trước gọi là vui vô thường, vui trong vòng khổ não, vui theo hoàn cảnh, nhất là vui theo 
sắc tướng mà thánh nhơn thường hay ghê gớm; vui trong cõi Niết-bàn là vui tuyệt đối, vui 
không lẫn lộn với khổ, là vui độc nhất, vui ngoài vòng khổ não, vui yên lặng, xa lìa cảnh 
giới, chăng còn một mảy may chướng ngại. 
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Khi chưa chứng quả Phật, còn mắc trong vòng sanh tử, luân hồi đã nhiều kiếp, đức Bồ- 
tát đã từng gặp biết bao điều vui sướng, nhưng sự vui ây thường hay lẫn lộn với sự khổ. 
Ngài hằng suy xét đem so sánh với các cõi trong mỗi kiếp, chẳng thấy nơi nào có vui mà 
không khổ như vui trong Niết-bàn. Cho nên, ngài năng chuyên cân lo tu bố pháp thập độ 
đã nhiều kiếp đề lánh khỏi sự vui tương đối với khổ, hầu thọ hưởng cái vui vô cùng vô tận. 

Con đường tiếp dẫn chúng sanh đến cõi yên vui tuyệt đối là Niết-bàn ấy gọi là con đường 
thanh tịnh cả thân, khẩu, ý mà được thành tựu là nhờ có trí tuệ sáng suốt. Những người 
không trau dôi thân, khẩu, ý không sao đi đến nơi dứt khổ là Niết-bàn được. Cho nên, hành 
giả khi thấy tội lỗi trong ngũ dục, thấy phước báu trong sự dứt bỏ ngũ dục, mong ra khỏi 
tam giới, thoát khỏi nạn luân hồi, thì cần phải hết lòng tỉnh tấn trong nghiệp lành. Thân, 
khâu, ý được trong sạch đều đủ, trí tuệ được hoàn toàn sáng suốt, mới có thê thấy rõ Niết- 
bàn. 

Thiện pháp là con đường, mà các bậc trí tuệ, nhất là đức Phật đã hành trình rồi, có nhiều 
chi không sao kể xiết. Đây chỉ giải văn tắt về pháp “Thanh Tịnh theo thứ tự từ thấp chí 
cao đến Niết-bàn, để làm kim chỉ nam cho hàng Phật tử học tập và thực hành theo. 

Tiếng “thanh tịnh" nghĩa là trong sạch hoặc chơn chánh. Những nhà đạo sĩ xưa kia tưởng 
rằng: Pháp trong sạch ở chỗ tu khô hạnh, như ngâm mình trong nước mùa đông, mỗi ngày 
ba lần để dứt trừ phiền não và làm cho mình trở nên thanh bạch. Sự tu hành theo đạo sĩ như 
thế chẳng phải là phương pháp chơn chánh, ấy là điều làm cho thân tâm mỏi mệt vô ích 
thôi. 

Tiếng “thanh tịnh" (suddhi) trong chỗ này nói về cách hành vi chơn chánh, là phép làm 
cho thanh tịnh thân, khẩu, ý, cho đến khi thành công đắc quả Niết-bàn, như thế mới gọi là 
“thanh tịnh". 

Bảy pháp thanh tịnh. Thanh tịnh vì sự trì giới (s1lavisuddhn). Thanh tịnh vì sự sửa trị 
tâm (cittavisuddhi). (Hai pháp thanh tịnh này, thuộc về căn pháp để tu pháp minh sát). 
Thanh tịnh vì sự hiểu thấy chơn chánh (ditthivisuddhi). Thanh tịnh vì sự dứt khỏi hoài nghĩ 
(kañkhävitaranavisuddhi). Thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ là đạo hay chăng phải đạo 
(maggãmaggañanadassanavisuddhi). Thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ cách thức tiễn hóa (trong 
9 pháp minh sát tuệ) (patipadañanadassanavisuddhi). Thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ Thánh 
đạo (ñanadassanavisuddhi). (Năm pháp thanh tịnh này thuộc về cốt tủy của pháp minh sát). 
Theo đây, sẽ giải lần lượt mỗi pháp thanh tịnh như sau này. 

1. Pháp thanh tịnh thứ nhất 

Sự biết rõ giới có chỉ tiết là nhờ oai lực của Đức Chánh Biến Tri, đắng giác ngộ trong 
thế gian. Ngài là Giáo chủ của chư Thiên và nhơn loại. Ngài chế định giới luật khuất lấp 
đã lâu đời rồi cho chúng sanh thấy rõ rệt, dễ hiểu, có kỷ luật, hiệp theo căn cơ của chúng 
sanh, tùy giai cấp xã hội, không chỉ trở ngại. 

Ngài thuyết giới chia ra làm nhiều chỉ tiết, vừa cho hàng cư sĩ và xuất gia thọ trì, hầu 
ngăn ngừa các điều tội lỗi. Giới để phòng ngừa những tội sanh do thân và khẩu. Giới có 
thể làm cho thân và khẩu được trang nghiêm, tránh khỏi điều oan kết, chỉ có tâm từ bi đối 
với nhơn loại và cầm thú. Giới hằng sửa trị những người trong gia tộc, quen thói thô lỗ xấu 
xa, trở làm người có tư cách tốt đẹp, đáng làm mô phạm cho kẻ tương lai. 

Những người muốn thọ trì giới được chín chắn trong sạch, cần phải có nhiều đức tin 
trong giới. Phải quý trọng giới như sanh mạng của mình, như có Phật ngôn rằng: “Người 
đời phải làm cho giới được trong sạch, là điều trọng yếu, dầu có sự tai hại đến thân mạng 
mình, cũng không nên phá. Thu thúc giới, là hạn chế thân, khẩu không cho phóng túng mà 
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đức Thiên Nhơn Sư đã truyền giáo” (pãimokkhamvisodhento appeva jïvitam jahe 
paññattam lokanathena na bhindesTlasamvaram). Những người muốn hành đạo bậc thượng, 
trước hết cần phải giữ giới mà mình đã thọ trì cho trong sạch đều đủ, mới có thể tu lên bậc 
trên được. 

Giới là hơi thở của nền Phật giáo hoặc là pháp trọng yếu của người tu Phật. Giới là căn 
sanh các pháp lành, là khuôn mẫu đầu tiên đề phân biệt người xấu hoặc tốt, là băng chứng, 
là khí cụ để nhìn nhận cho thấy khác hơn cầm thú. 

Lại nữa, giới như món binh khí để chiến thắng các phiền não thô thiên, có thể phá hoại 
điều học được. Người trì giới được trong sạch rồi, gọi là có hơi thở dễ dàng, nghĩa là có 
thể hành đạo bực trung và bực thượng được, ví như nắc thang lên đến nhà vậy. Người có 
giới trong sạch, được lánh xa những oan kết và điều lo sợ, từ đây cho đến kiếp sau. Giới là 
nơi dựa chứa các pháp lành, ví như quả địa cầu là nơi nương nhờ của tất cả nhơn loại, cùng 
cầm thú và thảo mộc. 

Giới có nhiều chi, mặc dầu cũng gom vào trong bốn bậc sau này: I) Giới thường 
(nTccasTla) là nói về ngũ giới mà các hàng thiện nam tín nữ già hoặc trẻ đều nên thọ trì hằng 
ngày, không hạn kỳ và pháp thập thiện là luật tại gia cư sĩ; 2) Bát quan trai giới 
(uposathasïla) là giới của phần thiện tín có lòng muốn hành bực cao, thọ trì theo hạn kỳ; 3) 
Thập giới (atirekasila) là giới để cho sa đi, sa di ni hoặc hàng cư sĩ A-na-hàm hoặc phàm 
nhơn tại gia có nhiều đức tín, là giới cao thượng hơn ngũ giới và bát quan trai giới; 4) Tứ- 
thanh-tịnh-giới (catuparisuddhisila) là bốn giới, nhất là bồn giới thanh tịnh hoặc gọi là biệt 
biệt giải thoát thu thúc giới (pätImokkhasamvarTsila) cho chư tỳ khưu và tỷ khưu mI. 
Trong cả bốn phần giới đã giải, khi người đã nguyện thọ trì phần nào, cần phải trau dồi cho 
trong sạch, theo ba điều sau đây: không dám phá, ráng gìn giữ giới không cho phạm điều 
học (anapajjanam); khi đã lầm lỡ phá giới rồi, phải nên mau sám hối (ãpannavufthãnam); 
không đề cho phiền não phá hại (kilesehi appatipilanam). 

Người đã thọ trì giới được trong sạch rồi, nên tiến hành pháp thiền định, gọi là pháp 
thanh tịnh thứ nhì (tịnh tâm). 

2. Pháp thanh tịnh thứ hai: 

Giới ngăn ngừa các phiền não thô thiên; định đè nén những tội lỗi bậc trung, nhất là 
pháp cái!. Cho nên hành giả khi đã giữ giới được chín chắn rồi, nên hành thêm pháp tham 
thiền cho tâm trở nên trong sạch, càng lánh xa phiền não. Pháp thanh tịnh này đã có giải 
rộng trong pháp chánh định. Đây chỉ giảng về hai pháp: sự hành trình thường thường của 
cái tâm (cittãnuparivatfï); phương pháp trau dôi cái tâm (cittãäparihara). 

a) Giải về sự hình trình thường thường của cái tâm 

Trong thế gian này, chẳng có chúng sanh nào cao thượng hơn loài người, cũng chẳng có 
cái chỉ quý trọng hơn cái tâm, chỉ có cái tâm là chủ tế của toàn cả thân thể tứ chi, có thể 
chủ trị xem xét các cửa, thân thể và tứ chi mà hoạt động cũng đều do tâm bảo làm, dạy nói. 
Nếu tâm đữ thì làm việc đữ, nói lời dữ; tâm lành thì làm việc lành, nói lời lành. 

Những nghiệp phước hay nghiệp tội mà thành tựu được là nguyên nhân bởi tâm. Tâm 
thuộc về danh pháp, không hình, không sắc. Song, tâm có thể biết các cảnh giới được rõ 
rệt. Tâm rất khó cho người đời trau dồi, sửa trị hơn cái chỉ hết. Tâm có rất nhiều thái độ 
khác nhau, nhưng đây chỉ giải về bốn thái độ của tâm: tâm hăng phóng túng nghĩ ngợi, tìm 
kiếm cảnh lạ hoặc cảnh đã quen; tâm hằng chuyên động, trồi sụt tới lui rất mau lẹ, không 


! Pháp cái là: pháp che lấp con đường chánh định có giải ra phía sau. 
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ngừng nghỉ, không chi sánh bằng; tâm hay trạo trực theo cảnh giới, trông các phương 
hướng, cũng không rõ rệt, đến mắt của mình hoặc kẻ khác; tâm hằng nương ngụ trong nhà 
tức là thân tứ đại. 

Tâm là cái cực kỳ vi tế, không thê thấy được, luôn đến sự trau đồi cho nó an trú cũng rất 
khó, chỉ có bậc trí tuệ mới sửa trỊ cái tâm trở nên an lành được, như Phật ngôn đã giải trong 
Pháp Cú kinh rằng: “Bậc trí tuệ hằng sửa trị đễ đàng cái tâm khó thấy được, là cái rất tinh 
vi, thường phóng túng theo hoàn cảnh ưa thích, song cái tâm mà người đã tu bồ rồi, hằng 
đem đến sự yên vui - Sududdũsam sunTpunam yatthä kãmanipatinamcittam rakkhetha 
medhãvI cittam guttam sukhavaham”. 

Tâm khi sanh cũng mau, mà khi diệt cũng lẹ, bắt lấy, chà xát cảnh vô độ không ngừng 
nghỉ. Tâm là cái hay toan tính tìm tòi cảnh, là chủ trì của các sắc pháp và danh pháp. 

Trong những cái biết rõ được cảnh giới, chỉ có tâm là lớn hơn danh pháp khác, nghĩa là 
tâm là hướng đạo mở đường cho danh pháp khác. 

Tâm là căn nguyên của những sự suy nghĩ, tâm có khi dùng về âm tính gọi là “cintã” 
cũng đồng ý nghĩa như tâm “citta'. 

Cintã chia ra làm 3 loại: 1) khảo sát tâm (uhanacintä) là cái tâm dấy lên hoặc phát lên 
trong thời đầu tiên, thuộc về cái tâm xem xét; 2) nhận thức tâm (vijãnanacintä) là cái tâm 
khi đã dấy lên đều đủ rồi, phát sanh sự hiểu biết, dẫn cho biết thêm hơn một bậc nữa, thuộc 
về cái thức, là sự biết nhiều thêm chút ít; 3) phân biệt tâm (pajãnanãcintä) là cái tâm nối 
tiếp sanh sự hiểu biết rõ rệt hơn, là cái duyên, dẫn cho hiểu chắc chắn hơn trước, thuộc về 
trí tuệ là sự hiểu biết phân minh. Tâm này thường hay suy nghĩ tìm kiếm, tới lui không dứt, 
nghĩa là hằng có sự suy nghĩ liên tiếp nhau luôn, không dứt như bánh xe chạy. 

Trong thân thể người thường có ba thứ tâm ấy, song thường nhơn không quen học hỏi, 
không hay tu tập theo thánh pháp, chỉ có hai cái tâm đâu thôi. Trừ những người năng học 
hỏi, hay tìm xét chơn lý, mới có đều đủ ba thứ tâm như đã giải. 

Sự thân cận của tâm 

Lẽ thường cái tâm không thân cận bậc trí tuệ, dang xa sự học hành, hằng phóng túng lay 
động theo sự sai lầm cũng có, vọng chuyền tìm các cảnh giới không hợp thời cũng có. Tâm 
không có pháp chánh định kềm thúc thì hay buông thả, không ngừng nghỉ. Tâm ấy, ví như 
trái bầu đề trên lưng ngựa, hoặc nọc đóng xuống bùn, hay là như cử chỉ của loài khỉ hoặc 
trẻ con. 

Tâm ở không, không thân cận pháp lành hoặc bậc thiện trí thức thì hăng duyên theo trần 
cảnh; có khi lại trở thành tà kiến cũng có, thiếu đức tin, không có trí tuệ cũng có. Sự hành 
trình của tâm thường biến động nhiều cách như thế. 

Lại nữa, năm pháp cái là phiền não bên trong, như quân nghịch trong nhà dắt dẫn rủ ren 
quân nghịch hoặc các điều ô nhiễm bên ngoài đến phá hại, làm cho tâm phóng túng, lầm 
lạc. Tâm lúc đầu chưa có tùy phiền não, ác pháp vào quầy rỗi là tâm trong sạch, như Phật 
ngôn răng: “Này các tỳ khưu! Tâm có hào quang tia ra rất đẹp. Song, trở thành dơ bần vì 
tùy phiền não mới xáp nhập vào. Này các tỳ khưu! Vì tâm dơ bắn nên chúng sanh cũng dơ 
bân: vì tâm thanh tịnh, chúng sanh cũng trở nên thanh tịnh theo (pakassaramidam 
bhikkhave cittam cittasañkilesa bhikkhave sattä sañkilissanti cittavodana bhikkhave sattä 
visujjhanti)”. Phật ngôn ấy thanh minh cho thấy rằng: “Các hàng chúng sanh thường dơ 
bân hoặc thanh tịnh vì tâm đã thọ các điều tội khổ hoặc vui sướng, hèn hạ hoặc cao sang, 
đều chỉ do tâm mà ra”. 
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Nếu tâm thường hành vi thế nào thì thân, khẩu hắn thật, cũng như thế ấy. Tâm hăng 
nương theo tứ đại, như nhà là nơi đùm đậu của người đời, nhà tốt, xấu, lủng, đột cũng do 
nơi người; thân thể khổ vui cũng do nơi tâm cả. 

Lại nữa, sắc thân ví như thuyền, tâm như chủ thuyền, nếu chủ biết phép đi, thì đem ghe 
ra vào được dễ dàng, khỏi điều nguy hiểm; nhược bằng chủ thuyền không thông thuộc cách 
thức hoặc dể duôi, lười biếng, chắc chắn làm cho thuyền phải hư hao chìm đắm, hoặc đụng 
chạm thuyền khác làm cho thất lợi cũng có. 

Tâm là chủ tế mà người đã giáo hóa được thuần thục rồi, thì thân được yên vui, thêm 
điều lợi ích từ đây đến kiếp sau; bằng không trau dỗi cho chín chắn, thì thân bị trầm luân 
biển khổ, chịu nhiều điều khốc hại nặng nề. 

Vật thực của tâm 

Tâm của phảm nhơn hằng đói khát vật thực, là các ác pháp. Trong các ác pháp, nhất là 
pháp cái, là vật thực của tâm về phần tội; còn về thiện pháp có ba món? và pháp Tứ niệm 
xứ là vật thực của tâm lành, cũng như thực phẩm độ thân. Người nghèo hèn sắp đặt thực 
phẩm đề dùng, không mấy gì sạch sẽ vén khéo, thường dùng thực phẩm thô thiên hèn hạ 
gặp đâu dùng đó; người giàu sang hoặc có tính ưa thích sự cao quý, hay dùng những thực 
phẩm đề cho sắc thân thế nào, vật thực để cho tâm cũng mường tượng như thế ấy. Nghĩa 
là thực phẩm hèn hạ thường làm cho thân khổ cực sình bụng, âu tả, mất sức; thực phẩm 
sạch sẽ hay làm cho thân thể vui sướng thêm phần tráng kiện. 

Tâm của các ác phàm nhơn phần nhiều đói khát, vật thực thô thiển nhất là năm pháp cái 
ít hay lựa lọc. Tâm của thiện phàm nhơn thường chọn lựa thực phẩm sạch sẽ, tốt đẹp, là 
pháp chánh định. Tâm khi nếm mùi thực phẩm ô nhiễm là pháp cái thì hằng mang tội khổ 
nhiều đời, nhiều kiếp. Nếu tâm được cấp dưỡng sạch sẽ là các thiện pháp thì sẽ dứt khổ, 
đến chốn yên vui tuyệt đối là Niết-bàn, không sai. 

Chúng sanh mắc vào vòng luân hồi sanh tử trong thế gian, chịu nhiều sự thống khô, vì: 
sanh, lão, bịnh, tử, biệt ly, chăng phải do nguyên nhân nào khác, chỉ vì bị nghịch pháp 
trong tâm là pháp cái tùy phiền não. Phiền não hăng ngăn bít, che án trí tuệ của chúng sanh, 
cho giảm sức hoặc cho tâm tối mê, lầm lạc trong bánh xe luân hồi, thương tiếc, quyến luyến 
trong ba cõi, không lòng nhàm chán sự: sanh, lão, bịnh, tử, không cho thấy rõ pháp diệu 
đế, đạo, quả và Niết-bàn, gọi là pháp cái, có năm thứ: 

- _ Tham dục (kamacchanda) là sự tham muốn, ưa thích vì năng lực của sáu thứ phiền 
não là tình dục (rãga), xan tham (lobha) (là ham muốn, giữ chắc không buông rời 
ra), nguyện cầu (ccha), ganh gô (1ssã), không hoan hỷ (arati), không tri túc 
(asantufthi). Sáu phiên não ây phát triển lên một cách mãnh liệt vì quyên luyến theo 
vật dục ngoại trần. Các phiền não này, khi sôi nổi mạnh mẽ trong tâm thì làm cho 
người phải tối mê, không thấy rõ tội, phước, quấy, phải, như nước lẫn lộn với các 
màu sắc, không thể soi thấy bóng được. Tham dục này phát sanh vì thấy sắc cho là 
đẹp. 

- _ Oán ghét (byãpãda) thù hận đối với cảnh giới không vừa lòng. Phiền não này khi đã 
sanh hằng làm cho tâm nóng nảy, bực tức xốn xang, làm cho người phải run rây, đỏ 
mặt, múa tay, ra dáng dữ tợn khác thường, sanh ra cừu oán, che án trí tuệ không cho 
thấy rõ tội, phước như nước đang sôi, không có thể soi thấy bóng được. Thù oán này 
phát sanh vì sự uất ức trong tâm, hoặc không vừa lòng đối với sự vật. 


? Bố thí, trì giới, thiền định. 
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- __ Giải đãi, hôn trầm (thĩnamiddha) là sự thối chuyên, hôn mê. Phiền não này phát sanh 
làm cho tâm dã dượi, biếng nhác, tiều tụy, thân thể tứ chi bải hoải, tâm thức mỏi mệt 
không có thể làm tròn phận sự được, như nước bị các thủy thảo che áng, không có 
thể soi thấy bóng được. Sự giải đãi hôn trầm phát sanh do không hoan hỷ, không vừa 
lòng đối với các công việc. 

- _ Phóng túng, hối hận (uddhaccakukkucca) là tâm buông thả, giận mình đã làm việc 
ác, hoặc buông lung theo các cảnh giới vô ích. Phiền não này, khi phát sanh làm cho 
tâm trồi sụt, không ngừng nghỉ, như nước bị gió thôi thành sóng lưỡi búa, không có 
thể soi thấy bóng được. Sự phóng túng phát sanh vì tâm không yên lặng (cetaso 
avũpasamo). 

- _ Hoải nghi (viecikicchä) là sự ngờ vực, không tin chắc. Phiền não này khi phát sanh 
làm cho tâm nghi ngại, không quyết định, không theo bên nảo, như nước đục, hoặc 
có cặn cáo, không có thể soi thấy bóng được. Phiền não này phát sanh do không ghi 
nhớ trong tâm theo phương tiện (ayonIsomanasIkara). 

Cả năm pháp đã giảng giải là cảnh giới của tâm hoặc là thực phẩm của phàm tâm. 

Lại nữa, tâm của chúng sanh thường quyên luyến, không lìa khỏi tam giới, nên chỉ hằng 

phải sanh sanh, tử tử vô lượng vô biên kiếp, cũng vì năm pháp cái ấy. 

b) Giải về sự duy trì cái tâm — phương pháp trau dồi tâm 

Pháp trung đạo của Đức Phật, để trau dồi, uốn sửa cái tâm cho ra chơn chánh, không 
lầm lạc, cho trở nên trong sạch, thoát ly pháp cái ấy, đó là pháp “thiền định? , nghĩa là pháp 
làm cho tâm an tịnh trong một cảnh giới an lành. Đức Chánh Biến Tri thuyết ra nhiều 
phương tiện để sửa trị cái tâm cho trở nên ngay lành, tránh xa pháp cái, gọi là phép niệm, 
có chia ra nhiều phân khác nhau, cho hợp theo đặc tính của chúng sanh ngõ hầu chiến thắng 
quân nghịch là pháp cái ấy. 

Pháp niệm tóm tắt có hai: tham thiền và minh sát. Nghi thức niệm tưởng cho tâm khắn 
khít an trú trong đề mục như pháp cá-si-ná (kasina) hoặc vật bắt tịnh là pháp để buộc rịt 
cái tâm, phải niệm niệm cho trở nên yên lặng, vững vàng trong một cảnh giới, không cho 
phóng túng theo ngoại cảnh. 

Pháp tham thiên ra làm 7 phân: 10 đề mục cá-si-na (kasina), 10 đề mục bắt tịnh (asubha), 
10 đề mục niệm niệm (anussatI), 4 đề mục pháp bậc cao nhân (brahmavThara), 4 đề mục 
thiền vô sắc (arũpajjhãna), I đề mục thực phẩm ô trược tưởng (ãhãrappatikũlassaññä), 1 đề 
mục tưởng về tứ đại trong thân thê (catuddhãtuvavatthãna).* Tất cả pháp tham thiền ấy đều 
là phương tiện đỀ sửa trị cái tâm cho trong sạch, như thuốc đề chữa các thứ bịnh. Bịnh phát 
sanh nơi thân thể có nhiều thứ, thuốc cũng phải có nhiều vị để chuyên trị các thứ bịnh ấy. 
Ví như tham thiền có nhiều pháp, cũng chỉ để trau dỗi cái tâm cho khỏi bịnh là các pháp 
cái tùy phiền não (nivaranũpakkikesa) cũng như thế ấy. 

Cách thức thông hiểu do trí tuệ biết rõ Thánh đạo là biết chắc, thấy chắc các danh sắc 
đều mắc trong 3 tướng” gọi là pháp minh sát. Đây chỉ giải tóm tắt trước về pháp tham thiền, 
là phương pháp làm cho tâm trở nên im lặng sau này. Những người có tính tham dục nhiều, 
nên tham thiền về đề mục bắt tịnh (asubha) hoặc để mục niệm thân thê (kãyagatãsati); tâm 
nặng về tính thù oán (byäpãda) nên niệm đề mục “bậc cao nhân” (brahmavihãra); tâm nặng 
về tính hôn trầm (thnamiddha) nên niệm 10 đề mục niệm niệm (anussati); tâm nặng về 





3 Kasina, nghĩa là đề mục thiền định dùng màu sắc làm cảnh giới (xem trang pháp chánh định). 
* Vô thường, khô não, vô ngã. 
Š Xin xem thêm trong phép chánh định. 
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tính phóng tâm, nên niệm đề mục sự chết (maranãnusatI) hoặc ká-sí-ná (kasina); tâm nặng 
về tính hoài nghi, nên niệm đề mục quán tứ đại trong thân thể (catuddhãtuvavatthãna). Sự 
tham thiên phải hiệp theo đặc tính của hành giả như thế. 

Trong Meghiya kinh, Đức Chánh Biến Tri có giải về sự thoát khỏi pháp cái tùy phiền 
não, do hành pháp tham thiền chơn chánh, trong sạch, cần phải hành theo năm điều sau 
này: phải là người thân cận thiện hữu, không có ác hữu (kalyänamitto); phải trì giới cho 
trong sạch theo địa vị mình, dầu là về phân giới nào (silavä); phải dùng lời nói trong sạch 
theo 10 điều® (abhisallekhikãkathä); phải hằng tinh tấn phấn khởi trong sự dứt bỏ tội lỗi và 
sự tăng tiền trong việc phước đức (araddhaviriya); phải có trí tuệ sáng suốt trong sự quan 
sát năm uần theo trạng thái sanh và diệt (paññãvã). 

Khi đã an trú trong năm điều trên rồi, nên hành thêm bốn pháp này: phải niệm đề mục 
bắt tịnh đề trừ tham dục (asubhã bhãvetabbã rãgassa pahãnãya); phải niệm phép từ ái để 
trừ thù oán (mettäbhävetabbä byãpãdassa pahãnãya); phải niệm số tức quan để trừ ba tà tư 
duy? (ãnäpãnassati bhãvetabbä vitakkupacchedäya); phải niệm phép vô thường tưởng 
(aniccasañiã) để diệt sự cố chấp (asmimãna) (aniccasañĩã bhãvetabbä 
asmimãanasamugshätaya). 

Lại nữa, hành giả phải hạn chế cái tâm trong bốn nơi: hạn chế không cho tâm ham muốn 
trong cảnh giới phát sanh sự ham muốn; hạn chế không cho tâm hờn giận trong cảnh giới 
phát sanh sự hờn giận; hạn chế không cho tâm lầm lạc, quên mình trong cảnh giới phát 
sanh sự tối tăm lầm lạc; hạn chế không cho tâm sa mê trong cảnh giới phát sanh sự sa mê. 
Hành giả muốn gìn giữ cho tâm an trú lành, nên cân thận không cho tâm mắc vào bốn cảnh 
giới đã giải. 

Lại nữa, sự thu thúc tâm có ba điều là: 

- _ Thu thúc lục căn (indriyasamvara). Khi nhãn tiếp xúc với sắc thì phát sanh sự biết, 
gọi là nhãn thức (cakkhuvinñãna), nếu sắc vừa lòng thì sanh sự ham muốn, bằng 
không hiệp ý thì sanh sự ghét giận. Tiếng “thu thúc nghĩa là hạn chế tâm không cho 
phóng túng, không cho phát sanh sự ham muốn ghét giận trong khi mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, ý nhận biết pháp trần. Phải 
làm cho có trí nhớ và biết mình (satisampajañña) hăng an trú trong lục căn, như 
người g1ữ cửa. 

- _ Phải dùng phương tiện ghi nhớ pháp tham thiền (kammatthãnamanasikãro) hiệp theo 
đặc tính của mình. Người có tính nhiều tham dục nên tham thiền 11 đề: 10 đề bất 
tịnh vả đề niệm theo thân thể. Tính nhiều hờn giận nên niệm 8 đề: 4 đề pháp bậc cao 
nhân và sắc trăng, vàng, xanh, đỏ. Tính nhiều si mê nên niệm hơi thở. Tính nhiều 
đức tin, nên niệm 6 đề niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, bố thí và pháp của Chư thiên. 
Tính nhiều trí tuệ nên niệm 4 đề sự chết, Niết-bàn, tứ đại trong thân thể và thực phẩm 
ô trược. Còn lại 10 đề là đất, nước, gió, lửa, hư không, lỗ trống và 4 đề thiền vô sắc, 
đều hiệp theo đủ cả tính nết. Những người hay suy nghĩ nhiều phải làm vòng cá-sí- 


5 Mười lời nói lành (kathavatthu)là: appicchakathã: lời nói làm cho phát sanh sự ham muốn ít; santutthikathã: lời nói 
làm cho phát sanh sự biết đủ (tri túc); pavivekakathã: lời nói làm cho phát sanh sự yên lặng; asamsaggakatha: lời 
nói không cho có sự quyền luyến; viriyärambhakathã: lời nói làm cho phát sanh sự tinh tấn; sĩlakathã: lời nói làm 
cho giới được trong sạch; samadhikathã: lời nói làm cho phát sanh thiền định; paññãkathã: lời nói làm cho phát sanh 
trí tuệ; vimuttikathä: lời nói làm cho phát sanh sự giải thoát; vimutti ñãnadassanakathä: lời nói làm cho phát sanh trí 
tuệ thấy rõ sự giải thoát. 

7 Tà tư suy: suy nghĩ về thù oán, làm khổ và phá hại chúng sanh. 
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ná (kasina) cho nhỏ; người có tính sĩ mê nhiều phải làm vòng cá-sí-ná (kasina) cho 
lớn.Š 

- _ Phải thường hành pháp minh sát (vipassana bhãvanäayogo) nghĩa là tùy thời tu pháp 
minh sát thêm nữa. 

Khi đã tham thiền mà tâm được im lặng, lánh xa khỏi pháp cái tùy phiền não, cho vừa 
hành pháp minh sát rồi, nên dùng danh sắc để quan sát theo 3 tướng (vô thường — khổ 
não — vô ngã). 

Bồn pháp nên hành, bốn nơi phải hạn chế và ba điều thu thúc như đã giải là điều phương 
tiện quý trọng trong sự sửa trị cái tâm cho trở nên mềm mại, sẵn dành để hành pháp tham 
thiên. 

Pháp tham thiền chia ra làm ba bậc định tâm: 

- _ Thiền định phát sanh trong khi ngồi thiền, hoặc nghe pháp, tâm im lặng, an tịnh trong 
cảnh giới, rồi trở lại liền. Có khi hành giả là người nhiều duyên tốt phước, tham thiền 
hoặc nghe pháp, tâm có thê đắc đạo quả trong thời ấy, cũng có. Thiền định phát sanh 
trong chốc lát như thê gọi là “định nhất thời” (khanikasamaädhi). 

- Thiền định phát sanh trong chỗ tọa thiền, tâm im lặng, xa khỏi cảnh giới, đồng lực 
tâm gần nhập định trong thời â ây, gọi là “cận định” (upacärasamaädhi). 

-  Thiển định phát sanh do ngồi thiên, tốc lực tâm trong sạch an tịnh, khắn khít trong 
bốn bậc thiền (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền), có thể đè nén pháp cái cho 
yếu, giảm sức lực như đá đè cỏ, gọi là “nhập định (appanãsamaädhi). 

Trong cả ba bậc thiền ấy, nêu hành giả thường hành được một thiền nào đề tu pháp minh 

sát, gọi là “Pháp thanh tịnh vì sửa trị cái tâm” (cittavisudh]). 

Cả hai pháp thanh tịnh như đã giải gọi là căn pháp đề tu pháp minh sát. 

3. Pháp thanh tịnh thứ ba 


Hành giả tinh tấn, muốn cho giới, định hoàn toàn và mong được sự quả báo cao thượng 
thêm, nên tu pháp minh sát cho trí tuệ càng thêm tăng trưởng, hầu quan sát về danh sắc, 
lục nhập, tứ đại, lục căn, có tướng nên quan sát; nên quán tưởng cho thấy rõ là cái vô 
thường, khổ não và vô ngã rằng: các pháp nhất là danh sắc, lục nhập, tứ đại, lục căn, mà 
các bậc A-xà-lê gọi là cảnh giới của trung tâm pháp minh sát. 


Tiếng “danh sắc? (sañkhãra) nghĩa là trạng thái hay những cái chỉ do duyên hòa hợp của 
nguyên chất tạo tác ra, ví như thân hình của con người và của cầm thú mà có ra là do sự 
hòa hợp của tứ đại vì duyên của nghiệp lành hoặc dữ; cho đến nhà cửa, xe cộ mà có ra cũng 
do sự phối hợp các vật liệu, nhất là cây và sắt, mà cũng nhờ người thợ làm là duyên. Tắt 
cả cái ấy gọi là danh sắc. Cho nên, các bậc A-xà-lê chia danh sắc ra làm hai phần: hữu tình 
thế gian (upädinnakasañkhãra) là danh sắc có danh pháp là thọ, tưởng, hành, thức là chủ 
vào trụ trì; vô tình thế gian (anupãdinnakasañkhãra) là sắc, không có danh pháp là chủ vào 
trụ trì, chỉ nói về toàn cả đất, nước, cây, rừng, sỏi, đá, kim loại. Cả hai phần danh sắc ấy, 
dầu có chu vi lớn, nhỏ, rộng, hẹp, tốt, xấu khác nhau đến đâu, cũng đều có ba tướng: vô 
thường, khổ não, vô ngã; không qua khỏi ba tướng ấy. 

Lại nữa, sự hội họp năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) cũng gọi là danh sắc. 

Vậy danh sắc hội hiệp năm uẩn và danh sắc trong trung tâm năm uân khác nhau thế nào? 
Lời hỏi này đối với bậc lão thành hằng quan sát chu đáo, mới có thể trả lời bằng một cách 





8 Xin xem trong pháp chánh định. 
? Cũng gọi là hành vi tạo tác. 
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mau lẹ được. Đây xin giải tóm tắt rằng: Danh sắc hội họp năm uân thuộc về quả quá khứ, 
là quả của nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. Danh sắc trong trung tâm năm uân thuộc về 
nhân hiện tại và nhân vị lai, là dấu tích của tâm vương và tâm sở đang suy nghĩ tìm tòi cảnh 
giới trong thời hiện tại, tìm xét lượm lặt cảnh giới đề dành lại trong thời vị lai. 


Tất cả danh sắc, dầu hữu tình thế gian hoặc vô tình thế gian, danh sắc hội hiệp năm uân 
hoặc danh uân thứ tư trong trung tâm năm uẫn, tất cả danh sắc ấy, không qua khỏi ba tướng 
là: vô thường: có đặc tính, có thể nhìn nhận, thấy biết là không thường: khổ não: có đặc 
tính thấy biết là khổ; vô ngã: có đặc tính, thấy biết, chăng phải là ta. Tiếng nói “vô thường” 
ấy là không ở an một mực, hăng biến đổi khác nhau, nghĩa là trước hết sanh ra rồi nửa 
chừng biến đổi, sau rốt lại tiêu diệt; như trước hết, nhỏ, từ nhỏ đến lớn; trước hết trẻ, từ trẻ 
đến già, từ già đến chết, từ chết đến sanh, trở đi lộn lại, luân chuyên thường hoài, không 
dứt. Trong thời gian trăm tuổi, danh sắc ấy cũng mang bịnh hoạn theo thời tiết vì nghiệp 
quả thường tình của chúng sanh. 

Lại nữa, trong kinh chú giải có giảng vô thường, khổ não, vô ngã mỗi pháp đều có 4 
nguyên nhân. Gọi là vô thường do bốn nguyên nhân là: sanh và diệt theo lẽ khác nhau 
(uppädavayavattito); thay đổi không thường, theo lẽ tự nhiên (viparinamato); thuận theo 
thời tiết, như vật mượn của người (tãvakälikato); phản đối với cái thường tồn 
(niccappatikkhepato). Sự biến đổi thay hình khác thường của danh sắc như thế là bằng 
chứng đề phân biệt cái vô thường. 

Chúng sanh phải ở dưới quyền sự khổ. Tiếng nói danh sắc là khổ, là chỉ về sự ở đời hằng 
phải mang nhiều nỗi khó khăn bực tức, ráng nhẫn nhục lắm mới chịu được cái quả của sự: 
sanh, lão, bịnh, tử. Cả bốn thứ ấy là khổ lớn lao, là căn sanh các sự khổ khác như khổ về: 
đói, khát, lạnh, nóng, nực nội, đại tiểu tiện, sự sinh hoạt để nuôi mạng sống, sự chia lìa 
không hợp ý, cũng đều là khô. 

Hạng thường nhơn không hay học hỏi hoặc chưa được nghe pháp cao thượng, khi gặp 
cảnh nghịch đè nén, thì không thể dùng trí tuệ, hoặc trí nhớ đề giải đáp câu hỏi ấy cho thấy 
phân minh cái căn sanh, hột giống của sự khô được. Phần đông đảnh bó tay chịu phép với 
câu hỏi của sự khô cho đến cùng, chỉ biết rầu lo, than khóc thôi. Như thế gọi là không 
phương đối đáp, như con thú chỉ biết rượt theo cục đất, hoặc khúc cây của người ném nhằm 
mình nó thôi, chẳng rõ nguyên nhân của cục đất, hoặc khúc cây ây. Các bậc thánh nhơn, 
nhất là Đức Phật là bậc có trí tuệ cao siêu đã quan sát rốt ráo, đò xét kỹ càng, suy đi xét lại 
theo pháp thập nhị duyên khởi (paticcasamuppädadhamma) tìm thấy căn sanh của sự khổ 
một cách rõ rệt và đã đào bứng căn sanh ấy chăng cho dòng giống của sự khổ phát sanh ra 
được nữa. 

Điều mà Đức Chánh Biến Tri quan sát tìm xét thấy rõ căn sanh của sự khổ, trong pháp 
thập nhị duyên khởi được phân minh ấy, gọi là Đức Phật đã giải đáp câu hỏi của sự khổ 
được hoàn toàn tự tại. 

Khổ do 4 nguyên nhân: tiếng “khổ” hằng rõ rệt, do 4 nguyên nhân là: khổ làm cho 
nóng nảy cả châu thân (santapato); khổ làm cho phát sanh sự khổ nhiều thứ (dukkhato); 
khổ là chỗ, là nơi chứa khổ (dukkhavatthukato); khổ là sự phản đối với vui 
(sukkhappatikkhepato). Năm uân là món nặng nề làm cho nóng nảy bực bội, cho nên gọi 
là khổ. 

Tiếng “danh sắc” mà gọi là “vô ngã” ấy, nên hiểu là “chắng phải là thân thể của ta”, nghĩa 
là khi danh sắc sanh ra rõ rệt rồi, chăng có cái chi trọng đại hơn danh sắc Ấy, mặc dầu có 
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tâm thức nương dựa trong trung tâm danh sắc, cũng chẳng có thế lực ngăn cắm, giữ gìn 
được. 

Vô ngã (anattä) nghĩa là chăng phải “ta” hoặc “chăng có quyên chủ tế”, là khi danh sắc 
bị tai nạn, bịnh tật, ta không có thể nói: xin cho danh sắc ta mạnh khỏe, xin cho đừng có 
bịnh hoạn, nạn tai, sự cầu xin như thế cũng vô ích, vì không sao được như nguyện. Trong 
Vô ngã kinh, Đức Phật có thuyết pháp độ nhóm năm anh em Kiều Trần Như rằng: “Này 
các tỳ khưu! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chăng phải là thân ta đâu, nếu thật là thân ta, thì 
nó không phải chịu sự bịnh hoạn ốm đau”. 

Vô ngã do 4 nguyên nhân: tiếng “vô ngã' hằng rõ rệt do 4 nguyên nhân là: rỗng không, 
không có chỉ là quý trọng (suññato); không người chủ tế (assãmikato); không người hoặc 
không vật chi là lớn, là chủ trì được (anissãrato); tương phản với ngã (attappatikkhepato). 

Hành giả tu pháp minh sát, khi dùng danh sắc là năm uân, đề quan sát theo ba tướng như 
đã giải, nên phân năm uấn ra làm hai “sắc” và “danh”, cho thấy khác nhau, vì như trống và 
tiếng trống, đến khi nương lẫn nhau mới có thể thành tựu, nghĩa là danh dùng sắc làm nơi 
nương dựa, sắc nương theo danh để nhờ khí lực; như thuyền nương theo sức người, người 
nương theo thuyền mới có thể đi tới lui được. Hoặc ví như hai người, một người mù, một 
người cúm, nương lẫn nhau. Cho nên đến khi sắc và danh nương nhau rồi, mới gọi là: thú, 
người, trời, đều do sự “mệnh danh" thôi chớ chăng phải là thật tướng. 

Trí tuệ của hành giả thấy rõ, ghi chắc rằng: thú, người, trời, đều chỉ là danh và sắc, là tứ 
đại thôi, chẳng phải là cái thường tồn yên vui đâu, rồi đoạn tuyệt sự quyến luyến, thương 
yêu, đối với thú và người ấy ra, quan sát tìm lấy Niết-bàn làm cảnh giới. Trí tuệ trong sạch 
chơn chánh vì thấy rõ như thế gọi là “Thanh tịnh vì chánh kiến” là cố tử của pháp minh sát. 


4. Pháp thanh tịnh thứ tư: 

Hành giả khi đã tu pháp “chánh kiến trong sạch” được tròn đủ rồi nên niệm pháp minh 
sát để tìm nhân duyên của danh sắc, là căn nguyên phát sanh sự khổ, ví như các bậc danh 
y, thiện nghệ trong sự khám bịnh, khi đã thấy rõ chứng bịnh, nên tìm xét chỗ khởi duyên 
sanh ra bịnh thế nào, hành giả tinh tấn tu pháp minh sát, khi đã thấy rõ danh sắc rồi, nên 
tìm kiếm nhân và duyên của danh sắc thêm nữa, cũng như thế ấy. 

Lại nữa, những người nam nữ sẵn lòng tế độ, khi thấy trẻ con nằm ngửa bên đường, bèn 
lo tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ ấy và tự nói rằng: Đứa trẻ này là con nhà a1? Điều này ví 
như hành giả quan sát tìm kiếm nhân duyên của danh sắc, khi thấy rõ nhân và duyên của 
danh sắc được đều đủ rồi, thì hết sự hoài nghi (kañkhi) đối với danh sắc trong tam thế. 

Nhân và duyên của danh sắc 

Pháp vẻ nhân duyên của danh sắc có mây phần? Danh sắc nương dựa với cái chỉ mới 
sanh ra đặng? 

Pháp về nhân duyên của danh sắc có năm phần: vô minh (avijjã) là không có thê biết rõ 
pháp tứ diệu đề là điều thật; ái dục (tañhä) là ham muốn, khao khát mong mỏi trong cảnh 
giới ham muốn; cô chấp (upãdãna) là tâm giữ chặt năm uẫn; nghiệp (kamma) là việc lành, 
việc dữ, là pháp dắt dẫn, lôi kéo chúng sanh luân hồi trong tam giới; thực phẩm (ãhãra) có 
ý vị để định dưỡng thân thể. 

Vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, cả 4 pháp ấy là nhân của danh sắc, là pháp tạo tác, sanh ra 
đầu tiên. Thực phẩm là duyên của danh sắc, là pháp duy trì sức lực cho thêm tăng trưởng, 
cho huyết nhục càng sung túc. 
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Lại nữa, vô minh, ái dục, thủ, ba pháp ấy là nơi nương náu của sắc thân, như người mẹ 
là nơi gội nhờ của đứa trẻ; nghiệp là pháp sanh ra chúng sanh, ví như người cha của đứa 
trẻ. Thực phẩm là pháp giữ gìn, săn sóc như người vú bảo dưỡng đứa trẻ. Danh sắc mà 
sanh ra được nhờ nương theo năm pháp đã giải. Loài sanh vật mà có năm pháp ấy ẩn trú 
trong tâm đến đâu đều phải chịu sanh, già, bịnh, chết trong thế gian đến đó. 

Lại nữa, thực phẩm là duyên của sắc pháp, vì tứ đại là đất, nước, gió, lửa, hằng tiễn hóa 
thành hình được, cũng đều nhờ thực phẩm. 

Sự tiếp xúc là duyên của danh pháp: thọ, tưởng, hành. Danh pháp này nhờ tiếp xúc mới 
sanh ra được, danh và sắc làm duyên cho danh pháp “thức”. Còn pháp về nhân và duyên 
của danh sắc ấy, bậc trí tuệ nên hiểu rõ như vầy: vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, thực phẩm 
là nhân duyên của sắc pháp; vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, tiếp xúc là nhân duyên của danh 
pháp (thọ, tưởng, hành); vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, danh sắc, là nhân, là duyên của danh 
pháp “thức'. 

Người có trí tuệ, nếu biết phân biệt thấy rõ nhân duyên là căn sanh của danh sắc, như 
thế thì được dứt khỏi cả 16 điều hoài nghi trong tam thế. 

Hoài nghỉ trong đời quá khứ có năm điều là: ta đã quen sanh ra chăng? (ahosim nukho); 
ta không quen sanh ra chăng? (na nukho ahosim); ta đã sanh ra làm cái chi? (kinnukho 
ahosim); ta đã sanh ra do cách nào? (katham nukho ahosim); ta đã sanh ra làm cái chi, rỒi 
sanh ra làm cái chi nữa? (kim hutvä kim ahosim) 

Hoài nghỉ trong đời vị lai có năm điều là: ta sẽ sanh ra làm cái chi nữa? (kavissãmi 
nukho); ta sẽ không sanh ra nữa chăng? (na nukho kavissãmi); ta sẽ sanh ra làm cái chỉ!9? 
(kinnukho kavIssamn); ta sẽ sanh ra do cách nào? (katham nukho kavissamn); ta sẽ sanh ra 
làm cái chi, rồi sẽ sanh ra làm cái chi nữa? (kim hutvã kim kavIssamn). 

Hoài nghi trong đời hiện tại có sáu điều là: ta có sanh ra chăng? (aham nukho sm]); ta 
không có sanh ra chăng? (no nukho smi); ta có sanh ra như thế nào? (kinnukho smi); ta có 
sanh ra do cách nào? (katham nukho smn); chúng sanh này ở đâu lại? (ayam nukho satto 
kuto ägato); chúng sanh ấy sẽ đi nơi nào nữa? (so kuhim gãmi kavissati). 

Khi hành giả đã quan sát thấy rõ nhân duyên của danh sắc như vậy rồi, mới có thể dứt 
16 điều hoài nghi ấy được, chăng còn ngờ vực đối với danh và sắc trong phần quá khứ, vị 
lai và hiện tại. Trí tuệ của hành giả tu pháp minh sát được mạnh mẽ, quan sát thấy nhân và 
duyên của danh sắc và dứt khỏi 16 điều hoài nghỉ trong 3 thời như thế gọi là “Pháp thanh 
tịnh vì dứt khỏi sự hoài ngh1'. 

5. Pháp thanh tịnh thứ năm 

Hành giả tu pháp minh sát, khi đã quan sát dò xét thấy rõ nhân duyên của danh và sắc, 
đã thoát khỏi được trong sạch sự hoài nghi rồi, nên niệm pháp minh sát, nghĩa là biết phân 
biệt danh sắc luôn cả nhân duyên của danh sắc thêm nữa cho thấy rõ rằng: danh sắc nào đã 
sanh trong đời quá khứ, danh sắc ấy cũng diệt trong đời quá khứ; danh sắc nào sẽ sanh ra 
trong đời vị lai, danh sắc ấy cũng sẽ diệt trong đời vị lai; danh sắc nảo đang sanh ra trong 
đời hiện tại, danh sắc ấy cũng thường hư hủy, tiêu tan trong đời hiện tại. Danh sắc nào dầu 
bên trong hoặc bên ngoài thô thiển hoặc vi tế, hèn hạ hoặc cao sang, xa hoặc gần, tất cả 
danh sắc ây cũng phải đều phải chịu sự tan rã, chia lìa theo chỉ phần của nó, cho nên danh 
sắc ấy mới gọi theo chơn lý, là 'cái không chắc thật”. Danh sắc sanh ra rõ rệt trong thế gian 
hăng biến đổi tiêu hủy một cách rõ rệt trong thế gian, không sao tránh khỏi trạng thái đầu 


!9 Sanh ra làm sa môn, bà-la-môn, vua,.... 
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tiên được, nghĩa là: danh sắc nào vô thường, danh sắc ấy là khổ não; danh sắc nào khổ não, 
danh sắc ấy vô ngã; danh sắc nào vô ngã, danh sắc ấy chẳng phải là của ta, chẳng phải là 
ta, chăng phải là sắc thân của ta đâu. 

Khi hành giả tu pháp minh sát, dùng danh sắc là năm uân, lục nhập, tứ đại để quan sát 
theo 3 hướng, thấy rõ luôn luôn theo 3 pháp minh sát niệm rằng: vô thường, khổ não, vô 
ngã, thì dứt khỏi được ba tà tưởng là: sanh mạng thường tưởng (santatisaññ3) là tưởng rằng 
sanh mạng được thường tồn lâu dài; oai nghĩ tưởng (iriyapäthasaññä) là tưởng răng hành 
đều đủ 4 oai nghi đi, đứng, năm, ngồi, được dễ dàng: kiên cô tưởng (ghanasaññã) là tưởng 
rằng có sự chắc chắn lâu dài hăn thật, như tảng đá liền lạc. Còn 3 tướng như vô thường 
tướng thì thường hay mù mù, mịt mịt, không rõ rệt chắc thật đến hành giả, vì 3 tà tưởng ấy 
hằng đè nén che đậy như mây che phủ mặt nhật. Đến khi hành giả thấy rõ 3 pháp minh sát 
niệm rồi mới có thể đoạn trừ 3 tả tưởng ấy được. 

Ba pháp minh sát niệm là: minh sát vô thường niệm (aniccanupassan3) là nhớ nghĩ xét 
luôn luôn là không thường (để diệt sanh mạng thường tưởng) (santatisaññã); minh sát khổ 
não niệm (dukkhãnupassan8) là nhớ nghĩ xét thấy luôn luôn là khổ não (để diệt oai nghi 
tưởng) (iriyãpathasaññä); minh sát vô ngã niệm (anattänupassan8) là nhớ nghĩ xét thấy luôn 
luôn là vô ngã (để diệt kiên cố tưởng) (ghanasaññã). 

Khi hành giả đã nghĩ xét theo ba pháp minh sát niệm đề dứt trừ 3 tà tưởng được rồi nên 
dùng niên câp và thế kỷ 10 niên cấp để niệm tưởng theo ba tướng, phân biệt, quán tưởng, 
danh sắc luôn đến sự tiêu hủy và tiễn hóa của danh sắc thêm nữa. 


Ba niên cấp là: niên cấp thứ nhất: kể tuổi từ lúc mới sanh đến 33 tuổi ; niên cấp thứ nhì: 
kể từ 34 tuổi đến 66 tuổi; niên cấp thứ ba: kể từ 67 tuổi đến 100 tuổi. Hành giả nên quán 
tưởng danh sắc tồn tại trong ba niên cấp cho thấy rằng: danh sắc tôn tại trong niên cấp thứ 
nhất, có khi cũng phải diệt trong niên cấp thứ nhất; danh sắc tồn tại trong niên cấp thứ nhì 
có khi cũng phải diệt trong niên cấp thứ nhì; danh sắc tồn tại trong niên cấp thứ ba, có khi 
cũng diệt trong niên cấp thứ ba. Một trong ba niên cấp ấy đều là nơi đồn trú của vô thường, 
khổ não và vô ngã cả. 

Thế kỷ ấy thường hay lìa bỏ danh sắc, hằng ngày, hằng đêm theo lẽ thường: trẻ con 
trong 10 tuổi đầu, còn nhỏ, từ khi mới ra khỏi lòng mẹ đến khi biết đi, đứng, chạy, chơi 
(mandadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi đến xuân kỳ, đang lúc ham vui theo cuộc đời 
thế sự (khiddadasaka); được thêm 10 tuôi nữa, khi được trưởng thành, trai gái, nhan sắc, 
tươi tốt, đều đủ (vannadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi thân thể tráng kiện sức lực đều 
đủ (baladasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi có trí tuệ biết phân biệt phải, quấy, phước, tội 
(paññadasaka); được thêm 10 tuôi nữa, trong khi thân thể già cả tiều tụy hao mòn 
(hãnidasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thể yêu đuối rung động cả mình 
(pabbharadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thể già cõi, lưng còm, má thóp, 
mắt lờ, tai lắng (vaäkadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi tinh thân thường hay lẫn 
lộn (momũhadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thể nặng nè, tay chân rũ liệt 
(sayanadasaka). 

Trong 10 niên cấp, 10 tuổi ấy, nói về những người sống đến 100 năm mà hành giả nên 
dùng để niệm tưởng theo 3 tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) cho thấy là nơi đồn trú của 
sự khổ não, lo sợ cho tâm cảm xúc, vì lẽ lìa tan của các danh sắc. Lại nữa, danh sắc hằng 
tiêu hủy, do nhiều nghịch cảnh; tiêu hủy vì nóng, lạnh, đói, khát ... hoặc khi gặp thời kỳ 
tận kiếp mà phải mạng chung. 
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Tận kiếp do ba lẽ: danh sắc của nhân loại và súc sanh tiêu hủy vì đói khát; tiêu hủy vì 
nhiều thứ bịnh, nhất là bịnh rét, thiên thời; tiêu hủy vì nạn đao thương trong khi có chiến 
tranh. 

Hành giả khi tu pháp minh sát dùng trí tuệ quan sát thấy danh sắc rõ rệt như thế là nguyên 
nhân làm cho dứt lòng quyến luyến trong danh sắc. Hành giả không khắn khít với danh 
sắc, tâm được bạo đạn trong sự lìa bỏ danh sắc, được điều hòa; qui nhất, do trí tuệ chăm 
chú trong 3 tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) tu pháp minh sát đều đủ đến bậc này, hành 
giả hăng bị minh sát tùy phiên não nhập vào, ô nhiễm làm cho lầm lạc theo tùy phiền não 
ây. 

Minh sát tùy phiền não có 10 thứ: hào quang phát sanh, tia sáng chung quanh thân thể, 
vì năng lực của pháp minh sát (obhãso); trí tuệ sáng suốt thấy danh sắc rõ rệt phát sanh 
đúng đắn (ñãnam); sự no đủ làm cho thân thê thơ thới đều đủ khắp cả châu thân (pTti); sự 
an tỉnh của thân và tâm không còn quyên luyến theo ngoại cảnh (passaddhi); sự an vui MT 
tâm trong một cảnh giới quý trọng (sukham); sự quyết tâm của tâm vương và tâm sở!! 
(adhimokkho); sự tỉnh tấn không thái quá, hăng phấn khởi tâm lành trong cảnh giới 
(paggãho); có trí nhớ chắc chắn trong sự gìn giữ cảnh giới được rõ rệt trong trung tâm pháp 
minh sát (upatthãnam); có xả tâm mạnh mẽ trong tất cả danh sắc (upekkhä); sự vui thích 
cực kỳ, tính vi trong trung tâm pháp minh sát cũng phát sanh lên (mikanti). 

Cả 10 pháp minh sát tùy phiền não là điều bắt tịnh thật của pháp minh sát, vì rằng khi 
tùy phiền não ấy đã phát sanh thì hằng làm cho hành giả lầm lạc, mê muội tưởng rằng: ấy 
là đạo quả đã phát sanh đến ta, ta đã đạt đến đạo quả cuối cùng của các đức cao thượng, 
rồi an nghỉ, không tiễn hành pháp minh sát nữa. Đó là nguyên nhân mở rộng đường cho ái 
dục, ngã mạn, tà kiến thêm sức mạnh, trở lại chấp răng: “Đây là của ta, đây là thân hình 
của ta”. Cho nên cả 10 pháp tùy phiền não ấy mới gọi là “điều bắt tịnh của pháp minh sát”. 


Hành giả muốn tiễn hành trong sự niệm pháp minh sát chơn chánh, khi có một trong 10 
tùy phiền não phát sanh cũng không vui thích, không mê muội, lầm lạc trong tùy phiền não 
đã sanh, không bỏ qua sự tiễn hành của mình, vì biết rõ răng: các tùy phiền não ấy chẳng 
phải là pháp minh sát, chắng phải là đạo quả, chỉ là món quả báo của pháp minh sát thôi. 

Hành giả suy nghĩ rằng: ta cần phải phấn khởi, cái tâm tinh tấn hành pháp minh sát cho 
thêm tăng tiến, hiểu theo trí tuệ rằng: đây là đạo quả, đây là minh sát tùy phiền não, chắng 
phải đạo quả. Trí tuệ có thăng lực của hành giả mà tùy phiền não không nhiễu loạn được, 
hoặc trí tuệ không sai lầm theo tùy phiền não là trí tuệ chơn chánh, gọi là “Pháp thanh tịnh 
vì trí tuệ thấy rõ: là đạo hay không phải đạo” (maggañãnadassanavisuddhi) thuộc về pháp 
minh sát thứ 5. 


6. Pháp thanh tịnh thứ sáu 

Hành giả tu pháp minh sát khi đã hành pháp thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ: là đạo hay 
chăng phải đạo (maggañfñanäadassanavisuddhi) được đêu đủ trong sạch rôi, đã ghi nhớ chặc, 
đây là thánh đạo, đây là tùy phiên não, như thê rôi, nên quan sát 9 pháp minh sát tuệ trong 
trung tâm pháp thanh tịnh vì trí tuệ thây rõ sự hành đạo (patipadañanadassanavisuddh) là 
pháp phương tiện trong sạch cao thượng, là nguyên nhân thoát khỏi tùy phiên não đê chứng 
thánh đạo và thánh quả bậc trên theo thứ tự. 

Minh sát tuệ có chín pháp là: 


!! Tâm vương có năng lực hành động vì tự mình phát sanh ra như ông vua có quyền tự chủ. Tâm sở là pháp do tâm 
vương mà phát sanh. 
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1) Udayãbbayanupassanäñãäna: là trí tuệ quan sát thấy rõ tướng sanh và tướng vô thường, 
phân tán của danh sắc. 

Tướng sanh của danh sắc (nibbattilakkhana) có 5 loại: vô minh (av1JJa), ái dục (tañh3), 
thủ (upadana), nghiệp (kamma), vật thực (ahãra). 

Tướng vô thường và phân tán của danh sắc cũng có năm loại, là năm uẫn (mỗi uẫn có 
10 tướng: năm tướng sanh và năm tướng diệt, tổng cộng thành 50 tướng). Trong sắc uân, 
hành giả nên quán tưởng theo tướng vô thường của sắc như vây: sắc sanh ra vì vô minh, là 
phiền não dắt dẫn khiến cho chúng sanh phải lầm lạc, không thấy rõ chân lý; sắc sanh ra vì 
ái dục, là phiền não đem đường làm cho chúng sanh phải bồi hồi lo SỢ; sắc sanh ra vì thủ, 
là phiền não giam hãm, nhốt chặt chúng sanh trong bánh xe luân hồi; sắc sanh ra vì nghiệp, 
là điều thiện và điều ác, là con đường lôi kéo chúng sanh xoay vần trong các cõi; sắc sanh 
ra vì thực phẩm, làm cho thân thể được tiễn hóa. 

Về phần tướng vô thường và phân tán ấy, hành giả nên quan sát rằng: sắc hằng biến đổi, 
tiêu diệt vì vô minh diệt. Sắc diệt vì ái dục diệt. Sắc diệt vì thủ diệt. Sắc diệt vì nghiệp diệt. 
Sắc diệt vì thực phẩm diệt. 

Khi hành giả quan sát năm tướng sanh và năm tướng vô thường, phân tán trong sắc uẫn 
như đã giải rôi, nên quan sát đến năm tướng sanh và năm tướng phân tán của thọ uân, tưởng 
uân, hành uân, thức uân thêm nữa như sắc uân, nhưng chỗ thực phẩm phải dùng sự tiếp 
xúc thế vào như vầy: thọ sanh vì xúc sanh, thọ diệt cũng vì xúc diệt; tưởng sanh vì xúc 
sanh, tưởng diệt cũng vì xúc diệt; hành sanh vì xúc sanh, hành diệt cũng vì xúc diệt. 

Trong thức uẫn, bỏ thực phẩm ra đem danh sắc thế vào như vầy: thức sanh vì danh sắc 
sanh, thức diệt cũng vì danh sắc diệt. Tướng sanh và tướng diệt của: thọ, tưởng, hành, thức, 
có ý nghĩa đồng nhau, chỉ khác với tướng của sắc như đã giải trên. 


Trí tuệ của hành giả hiểu rõ tướng sanh và tướng diệt của năm uẩn như thế gọi là phận 
sự của pháp (udayabbayaãnupassanañana). 

2) Bhangãnupassanañäna: là trí tuệ của hành giả không quan sát chỗ sanh và chỗ diệt 

của năm uân và nhân duyên của năm uẫn, chỉ quan sát về sự phân tán của danh sắc. Hành 
giả khi đã tu pháp minh sát đến bậc “trí tuệ chỉ quan sát về sự phân tán của danh sắc' rồi 
chỉ quan sát, ghi nhớ đến quả của danh sắc thôi, không cần quan sát tìm căn nguyên của 
danh sắc nữa, bởi đã quan sát thuần thục ghi nhớ chắc chắn nhân duyên của danh sắc rồi. 
Cái chỉ vô thường là khổ não, là vô ngã và sự phân tán của danh sắc ấy gọi là cái quả hay 
là cái kết quả của danh sắc. Hành giả chỉ quan sát cái quả của danh sắc thôi. Khi đã quan 
sát thấy rằng: sắc không thường là nguyên nhân để dứt cái “thường tưởng” là quen tưởng 
rằng là “thường. Thấy rõ danh sắc là khổ, là nguyên nhân đề dứt cái lạc tưởng là quen 
tưởng rằng là “an vui°. Thấy rõ danh sắc là vô ngã, là nguyên nhân đề dứt cái “ngã tưởng” 
là quen tưởng rằng là “ta”. 
Còn về phần cái tâm quen luyến ái theo cảnh ĐIỚI: sắc, thinh, hương, vị, xúc, tâm ấy hằng 
gặp gỡ. sự ly biệt, xa lìa, tự nhiên các cảnh giới ây. Tâm mà có thọ, tưởng, hành, là cảnh 
giới rôi, thì cũng thường phân tán nhau, ví như giọt mưa bị gió thổi bay tạt. Trí tuệ của 
hành giả thấy rõ sự lìa tan của danh sắc vì sự ly biệt cảnh giới của tâm như thế gọi là “phận 
sự của pháp” (bhañgãnapassanañana). 

3) Bhayatipatthanañana: là trí tuệ quan sát thấy rõ các danh sắc là đáng kinh sợ, dầu là 
danh sắc đã sanh trong đời quá khứ, danh sắc đang sanh trong đời hiện tại, hoặc danh sắc 
sẽ sanh trong đời vị lai, cũng đều là danh sắc đáng kinh sợ cả. 
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Trí tuệ của hành giả quan sát thấy rõ các danh sắc là con đường chảy vào những điều 
khổ não, lo sợ, như thế gọi là “phận sự của pháp” (bhayatupatthãnañãna). 

4) Adinavãnupassanäñãna: là trí tuệ của hành giả quan sát thấy thường thường trong các 
danh sắc là cái có rất nhiều tội lỗi, khổ não, hành giả cũng chẳng ưa thích các danh sắc ấy: 
ví như người thương tiếc sanh mạng, khi được biết rõ thực phẩm có bỏ thuốc độc thì không 
còn dám ưa thích thực phẩm ấy nữa hoặc ví như người đã biết rừng có thú dữ, hoặc sông 
có cá xấu, không dám vào rừng, hoặc xuống sông nữa, cũng do sự biết ấy. 


Hành giả quan sát thấy rõ sự sanh ra của các danh sắc là khổ não, tội lỗi; sự không sanh 
ra của các danh sắc mới là yên vui tự tại, mặc dầu có thọ vui một đôi khi, là món phước 
báu của danh sắc, hành giả cũng không ưa thích, không lầm lạc vì sự vui ấy. Biết rõ sự vui 
ây là tùy phiền não của danh sắc. Trí tuệ thấy tội lỗi của các danh sắc rồi không ưa thích, 
không quên mình trong những sự tội lỗi như thế gọi là “phận sự của pháp 
adinavãnupassanañana'. 

5) Nibbidãnupassanäñãna: là trí tuệ quan sát thấy thường thường trong danh sắc là đáng 
nhàm chán. Những người tu pháp minh sát, khi đã quan sát từng bậc đến đây rồi, đều có 
lòng nhàm chán, không muốn có danh sắc nữa, ví như vật nặng ở trên vai người yếu sức, 
như loài sư tử mà người bỏ vào chuồng, hoặc như con voi chúa 6 ngà (chanddanta) mà 
người nuôi trong xóm. 

Trí tuệ của hành giả chán nản không ưa thích, không thương tiếc danh sắc, chỉ vui thích 
điều lợi ích, phải hành cho thêm tăng trưởng, hầu đến cõi bất sanh, bất diệt là Niết-bàn, 
như thế gọi là 'phận sự của pháp nibbidãnupassanãñäna'. 

6) Muñcitukamyatañana: là trí tuệ quan sát thấy tội của danh sắc, nhàm chán danh sắc 
và mong đem mình ra khỏi danh sắc, muốn tìm phương tiện để lánh mình ra khỏi danh sắc. 

Trí tuệ hành giả thấy tội lỗi của danh sắc và mong mỏi tìm phương pháp hầu ra khỏi 
danh sắc như thế gọi là “phận sự của pháp muñcitukamyatäñãna'. 

7) Patisaäkhãnupassanäañäna: là trí tuệ quan sát thấy thường, hiểu rõ các danh sắc hằng 
mắc trong 3 tướng: vô thường, khổ não, vô ngã, đều đủ cả 4 oai nghi. 

Khi hành giả đã quan sát thấy tội của danh sắc đều đủ rồi nên đem các danh sắc ấy để 
quan sát theo ba tướng rằng: các danh sắc đều là vô thường đem đến sự khổ não, chăng 
phải là ta, đều là quân nghịch, đáng ghê sợ, đáng gớm ghiếc, là tội lỗi có nọc độc đữ tợn, 
hăng nóng nảy vì lửa phiền não, là tham dục sân hận sỉ mê, vì lửa khổ (sanh, lão, bịnh, tử) 
là nơi trú ngụ của các tật bịnh. Khi hành giả tinh tân đem danh sắc để quan sát theo 3 tướng 
như thế, nên tìm phương tiện để đem mình ra khỏi danh sắc, ví như người nôm cá khi chụp 
nôm trong nước, nôm nhằm rắn độc tưởng là cá, đưa tay vào nôm mò bắt đem lên, thấy rắn 
bèn rất kinh hãi tính quăng bỏ, rồi quây rắn cho yếu sức, không cho rắn mô được và liệng 
bỏ, xong rồi có lòng mừng rỡ mà rằng: ta đã thoát khỏi rắn độc ấy. Cũng như hành giả tu 
pháp minh sát, cô chấp năm uấn là ta, là của ta, đến sau rõ thấu năm uân chăng phải là ta, 
nó là món tội lỗi có nọc độc dữ tợn như rắn hồ, không nên cô chấp vì ái dục, tà kiến, ngã 
mạn và tìm phương tiện để dứt bỏ năm uân Ấy. Chỗ hành giả thấy danh sắc có 3 tướng (vô 
thường, khổ não, vô ngã) như người thấy rắn hồ có 3 khoen; thấy rõ danh sắc đáng kinh 
Sợ, như người sợ Tắn; thấy danh sắc có tội lỗi, ví như người thấy rõ là rắn hồ có nọc độc dữ 
tợn; thấy danh sắc đáng nhàm chán, ví như người đang bắt năm chặt rắn trong tay; thấy 
danh sắc, ví như vật nặng và đang tìm cách liệng bỏ, ví như người tìm phương thế quây, 
quăng bỏ rắn. Chỗ mà hành giả đem danh sắc để quan sát theo 3 tướng, đè nén không cho 
tâm cô chấp năm uấn là thường tôn, là yên vui, là thân mình, ví như người biết là rắn, quây 
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cho nó yếu sức, không cho nó mô cắn được. Trí tuệ của hành giả đương quan sát tìm 
phương thế đề ra khỏi danh sắc như thế gọi là “phận sự của pháp patisaäkhãnupassanäñãna'. 

8) Sankhãrupekhãñäna: là trí tuệ của hành giả quan sát thấy các danh sắc đều chẳng phải 
là ta, là chúng sanh, là người, là của ta, rồi phát sanh vô ký trong danh sắc, không vui, 
không buồn, không kinh sợ đối với danh sắc, vì trí tuệ đã quan sát thấy rõ do 
bhayatipatthanañana!? patisankhanupassanañäna '° đều đủ rồi. Tâm hành giả an trú, vững 
vàng trong vô ký, là người không dễ duôi, không ghét, không thương danh sắc, ví như 
người đã từ bỏ hắn vợ, mỗi khi thấy nhau cũng không đề ý đến vì cho người đàn bà ấy, 
chẳng phải là vợ của mình. 


Trí tuệ của người tu pháp minh sát đã quan sát thấy rõ như thế có tâm vô ký trong danh 
sắc thì không còn quyến luyến trong cảnh giới. Từ đây, minh sát tuệ của hành giả càng 
thêm mạnh mẽ, quan sát mau lẹ, hầu lánh khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, là cảnh giới của 
thiền hữu sắc và thiền vô sắc, pháp minh sát này gọi là trí tuệ quan sát đem mình ra khỏi 
năm uẫn (vatthãnagaminTvipassana) là trí tuệ sáng suốt cao thượng, vì đã thấy rõ phương 
pháp đề lánh khỏi năm uẫn, dứt bỏ sự thương tiếc, không còn trìu mến năm uân, hăng dùng 
đạo quả làm cảnh giới. 


Lại nữa, pháp niệm minh sát dùng năm uấn làm cảnh giới ấy có thí dụ băng 12 cách để 
cho hành giả sáng rõ do trí tuệ quan sát, đem mình ra khỏi năm uân, có kệ ngôn tóm tắt 
điều thí dụ như vầy: Vaggulï kañhasappo ca gharam go yakkhi dãrako khuddam pipäsam, 
situnham andhakãram visena ca. Nghĩa: con dơi, con răn hồ, nhà, bò, tinh cái, trẻ con, đói, 
khát, lạnh, nóng, tối, thuốc độc (cả thảy 12 điều thí dụ). 

Thí dụ thứ nhất: con dơi bay đậu trên cây (madhu panam)!“ có năm nhánh, tưởng chắc 
đã được hưởng trái cây, đến khi đò coi nhánh thứ nhất không có trái, nhánh thứ hai, thứ ba, 
thứ tư, thứ năm cũng không thây có trái, nó nghĩ rằng: cây này không có trái, rồi bay đậu 
trên nhánh ngay phía trên, cất đầu xem lên trên rồi bay đáp qua cây khác có trái. Sự thí dụ 
này, bậc thức giả nên hiểu rằng: hành giả như con dơi, năm uân như cây (madhupanam) có 
năm nhánh hành giả quen cố chấp trong nắm uấn, ví như con dơi đậu trên cây có năm 
nhánh; trí tuệ của hành giả quan sát thấy : rõ năm uẫn chẳng có chỉ đáng có chấp, ví như con 
dơi bay đủ nhánh cây, tìm không thấy trái; trí tuệ quan sát thấy tội của danh sắc 
(muñcitukamyatäñãna) trí tuệ quan sát thấy luôn luôn do sự hiểu rõ các danh sắc hằng mắc 
trong 3 tướng (patisankhãnupassanañäna) và trí tuệ quan sát thấy các danh sắc đều là vô 
ngã, rồi tâm vô ký trong danh sắc (saäkhãrupekkhãñäna), ví như con dơi đứt sự thương tiếc 
răng cây này không có trái; trí tuệ quan sát pháp thuận minh sát tuệ!” (anulomañana) của 
hành giả ví như con dơi bay đáp lên nhánh ngay phía trên; phá hoại dòng phàm' 
(gotrabhũñana) ví như con đơi cất đầu xem lên trên; đạo tuệ (maggañãna) ví như con dơi 
đang bay đi; quả tuệ (phalañana) ví như con dơi đã đáp qua cây khác có trái. 








Thí dụ thứ hai: rắn hỗ mà người lầm tưởng là cá, như đã có giải, gotrabhũñäna ví như 
người liệng bỏ rắn, quả tuệ như người đã chạy đến nơi khác khỏi lo sợ rắn hồ. 

Thí dụ thứ ba: có người đang nằm ngủ mê, đến khi bị lửa cháy, chủ nhà giật mình thức 
dậy kinh sợ, tính rằng: ta chăng cần lấy vật chi cả, bèn chạy mình không, đến đứng trong 
chỗ yên vui. Người phàm quen chấp là ta, là thân của ta ví như người chủ nhà đang ngủ 


1 Xem nghĩa nơi chương trước. 

13 Xem nghĩa nơi chương trước. 

14 Một thứ cây có trái ngọt mà loài dơi hay ưa thích. 
15 Anulomaññäna sẽ giải ra nơi sau. 

! Gotrabhuñana sẽ giải ra như sau. 
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mê; trí tuệ thấy danh sắc là đáng kinh sợ, ví như chủ nhà tỉnh giấc, thấy lửa đang cháy; trí 
tuệ thấy tội của danh sắc, ví như chủ nhà tìm đường chạy ra; trí tuệ quan sát anulomaññãna 
ví như chủ nhà đã thấy đường ra; gotrabhùiñana ví như chủ nhà đang chạy ra; đạo tuệ ví 
như chủ nhà đang chạy ra lẹ làng; quả tuệ ví như đã chạy đến nơi yên vui khỏi lửa. 

Thí dụ thứ tư: bò của một người bị số chuồng khi ban đêm trong khi chủ đang ngủ. Đến 
sáng, chủ biết bò đã số chuồng mất rồi, chạy theo dấu chân bò, thấy bò của vua cho là bò 
của mình, đến khi biết chắc không phải bò của mình, đem lòng kinh sợ, e đức vua bắt tội 
mình là kẻ trộm, người ấy liền vụt chạy hoảng. Người đời quen cô chấp ngũ uân là ta, là 
của ta ví như người thấy bò của vua mà tưởng là bò của mình. 

Khi hành giả hiểu rõ các danh sắc là vô thường, khổ não, vô ngã, như người hiểu rõ là 
bò của vua; tuệ quan sát thấy các danh sắc là đáng kinh sợ (bhayatupatthanañana), ví như 
người kinh sợ vua bắt tội; tuệ quan sát thấy tội của danh sắc, nhàm chán danh sắc, rồi tìm 
phương để thoát khỏi danh sắc (muñcitukamyatañäna) ví như người toan trốn lánh; 
(gotrabhũñäna) ví như người không còn thương tiếc bò; đạo tuệ (maggañãna) ví như người 
đang chạy ra; quả tuệ (phalañãna) ví như người đã chạy ra khỏi chỗ kinh sợ. 

Thí dụ thứ năm: con tỉnh cái biến làm phụ nữ rồi kết vợ chồng với một người đàn ông 
trong rừng mộ địa. Đến tối, con tỉnh cái biết người đàn ông ngủ mê, lén vào mộ địa để ăn 
thịt người. Khi người đàn ông ấy thức dậy rồi lén đi theo, xem thấy liền sợ hãi, nghĩ rằng: 
ta mau trốn lánh, đừng cho nó ăn ta kịp. Người đời quen cô chấp, cái ta, thân của ta, ví như 
người kết vợ chồng cùng tinh cái. Khi hành giả thấy rõ danh sắc là vô thường, ví như người 
đàn ông biết chắc là tỉnh cái; trí tuệ quan sát thấy các danh sắc là đáng sợ 
(bhayatupatthãnañãna) ví như người đàn ông kinh sợ; trí tuệ quan sát thấy rõ tội danh sắc, 
sanh tâm nhàm chán rồi tìm phương đề thoát khỏi danh sắc (muñcitukamyatãñãna) ví như 
người đàn ông lánh khỏi rừng mộ địa; đạo tuệ (maggañana) ví như người đàn ông đang 
chạy ra; quả tuệ (phalañãna) ví như người đàn ông đã chạy đến nơi khỏi điều kinh sợ. 





Thí dụ thứ sáu: có người đản bà hay quyến luyến con, người đàn bà ấy ngồi trên nhà lầu, 
khi nghe tiếng trẻ con kêu la bên đường, bèn nghĩ rằng: có kẻ nào hà hiếp con ta chăng? 
Bèn chạy hoảng đến bồng lầm con của người khác mà tưởng là con của mình, đến khi biết 
rõ là con của người thì kinh sợ liền để trẻ con ấy xuống, rôi xem bên này, ngó bên kia, sợ 
CÓ người tố cáo mình là kẻ trộm, bèn vội chạy lên nhà lầu. Tâm hành giả quen cố chấp năm 
uân là ta, là của ta, ví như người đàn bà chấp con của người, tưởng là con của mình; hành 
giả thấy rõ năm uân: chắng phải là ta, chắng phải là của ta, ví như người đản bà thấy rõ đứa 
trẻ là con của kẻ khác. Trí tuệ quan sát thấy danh sắc là đáng kinh sợ (bhayatupatthanañana) 
ví như người đàn bà kinh sợ; trí tuệ thấy tội của danh sắc sanh lòng nhàm chán và muốn 
thoát ra khỏi danh sắc (muñcitukamyatãñãna), ví như người đàn bà đang xem bên này, ngó 
bên kia; anulomañãna ví như người đàn bà đang để đứa trẻ xuống; gotrabhũñãna ví như 
người đàn bà đã để đứa trẻ xuống bên đường; đạo tuệ (maggañãna) ví như người đàn bà 
đang chạy lên nhà lầu; quả tuệ (phalañãna) ví như người đàn bà đã lên ngồi trên nhà lầu. 

Thí dụ thứ bảy: người đời khi bị sự đói đè nén, hằng lo tìm kiếm thực phẩm ngon ngọt 
thế nào, thì hành giả khi còn mắc trong vòng luân hồi khổ não, nên thường tìm thực phẩm 
là pháp tham thiền theo thân thể (kãyagatãsati) cũng như thế ấy. 

Thí dụ thứ tám: người khát nước khô cô, hăng phải tìm nước để uống thế nào, thì hành 
giả khi bị sự sanh tử lôi cuốn, thường lo kiếm nước là thánh đạo, là con đường cao thượng 
cũng như thế ấy. 





Thí dụ thứ chín: người bị lạnh, hăng tìm nơi nóng thế nào, thì hành giả khi bị lạnh là ái 
dục tiêp xúc, thường cân dùng lửa là Thánh đạo đê thiêu hủy phiên não cũng như thê ây. 
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Thí dụ thứ mười: người bị nóng tiếp xúc, hằng tìm sự mát thế nào, thì hành giả khi bị 
nóng vì lửa khô và lửa phiên não!” trong vòng sanh tử thường tìm Niêt-bàn là nơi diệt tận 
hai thứ lửa ây cũng như thê ây. 





Thí dụ thứ mười một: người gặp tối tăm, hằng tìm ánh sáng thế nào, thì hành giả khi bị 
sự tối tăm là vô minh bao trùm, che án thường cần dùng ánh sáng, là trí tuệ cũng như thế 
Ấy. 

Thí dụ thứ mười hai: người bị chất độc hành, hăng tìm thuốc để giải độc thế nào, thì 
hành giả khi bị độc là phiền não tiếp xúc, thường tìm đến Niết-bàn là món linh dược, bất 
sanh, đề trừ độc, là phiền não cũng như thế ấy. 





Trí tuệ của hành giả đã quan sát thấy rõ, làm cho tâm chăng còn quyến luyến danh sắc, 
như đã giải, thuộc vê trí tuệ quan sát thấy các danh sắc đều có tính tiêu hủy, không phải là 
của ta, rồi có lòng vô ký trong danh sắc (sankhãrupekkhãñana). Trí tuệ quan sát thấy tội 
của danh sắc (muñcitukamyatäñãna) là trí tuệ quan sát thường thấy danh sắc hằng mắc 
trong 3 tướng: vô thường, khổ não, vô ngã (patisañkhanupassanañana) và trí tuệ quan sát 
thấy các danh sắc đều có tính cách tiêu hủy, không phải là của ta, rồi có lòng vô ký trong 
danh sắc (sañkhãrupekkhãñãna); cả 3 trí tuệ có ý nghĩa mường tượng nhau, song trí tuệ thứ 
3 là cần yếu hơn hết. 

9) Anulomañana: là trí tuệ của hành giả đã thường niệm được thuần thục hằng hành 
thuận theo trong trung tâm của 37 phần pháp bồ đè! là trí tuệ có đều đủ đức tin, tỉnh tấn, 
ức niệm, thiền định, có nghị lực mạnh mẽ phát sanh trong pháp hành xả 
sankhãrupekkhäñana vì đã được quan sát thấy rõ đều đủ oai nghi, hắn thật các danh sắc 
đều có trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã. Kế đó, trí tuệ của hành giả xuống giữ tiềm 
thức (bhaganga) ' tiếp theo thường tâm, sự quan sát tìm kiếm trong ý (manodvärävãjjana) 
phát sanh vì lẫy danh sắc làm cảnh giới, rồi cũng xuống giữ tiềm thức; liền theo tiềm thức 
ây, tốc lực tâm thứ nhất Qavanacitta) phát sanh vì dùng một trong 3 tướng lh NHI, giới 
gọi parikamma, sau parikamma, tốc lực tâm thứ nhì lại phát sanh gọi là upacãra??. Tốc lực 
tâm thứ 3 gọi là thuận sát tốc lực tâm (anuloma). Chỗ thuận sát tốc lực tâm ấy chính là 
anulomañãna vì trí tuệ này hằng quan sát thuận theo § pháp minh sát tuệ “trước" và quan 
sát thuận theo 37 phẩm pháp bồ đề (bodhipakkhiyadhamma), cho nên, trí tuệ ấy gọi là 
thuận minh sát tuệ (anulomañana), tuệ này ví như vị pháp vương (dhammikaräJa); cả tám 
pháp minh sát tuệ “trước" ví như 8 vị đại thần, là 8 quan tòa; 37 phần pháp bô đề, ví như 
pháp nước của vua (ratthadhammasastra). Trí tuệ quan sát thuận theo thiện pháp về phần 
của pháp thường niệm (bhãvetabbãdhamma) là pháp phải tưởng niệm, đã giải ấy gọi là tuệ 
thuận minh sát tuệ (anulomañana). 

Tất cả 9 pháp minh sát tuệ đã giải trên thuộc về pháp hành trong Phật giáo, trong 9 pháp 
minh sát tuệ ấy, pháp thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ sự hành đạo (patipadañãäna) thuộc về pháp 
minh sát tuệ thứ 4. 

Hành giả tu pháp minh sát, khi đã hành thuần thục pháp thuận minh sát tuệ 
(anulomañãna) rồi, thì gotrabhũñana liền phát sanh. Gotrabhũ là cái tên của trí tuệ trong 
sạch, song chưa gọi là đạo quả được. Có kệ ngôn giải rằng: Dppadam abhibhuyya fiti 
gotrabhũ, nghĩa là cái tuệ hằng đè nén sự sanh của danh sắc, tuệ ây gọi là gotrabhũ. Lại 


1 Tham sân, si, sanh, lão, tử. 

'8 Có giải trong vi diệu pháp. 

! Tiềm thức là cái ý thức diễn tiến trong dòng tâm thức mà chưa thọ cảnh giới ngoại trần. 
?? Đồng lực tâm chen vào gần định tâm. 
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nữa, tuệ nào có thể bước khỏi phàm giới hoặc 'dòng phàm' hầu đoạn tuyệt hột giống phiền 
não của phàm phu và quan sát đạt đạo, quả, Niết-bàn làm cảnh giới, tuệ ấy gọi là Gotrabhũ. 

Lại nữa, tuệ nào đang bước khỏi tam giới là bờ bên này, để đến Niết-bàn là bờ bên kia, 
tuệ Ấy gọi là (gotrabhi) ví như người ở bờ bên này nhảy khỏi dòng nước lớn và níu nhánh 
cây để đưa mình qua khỏi dòng nước, đến bờ bên kia. Về phần thuận minh sát tuệ 
(anulomañäna) chỉ có thể dứt trừ sự tối tăm, là phiền não che lấp tứ diệu đề thôi, chưa có 
thể níu lấy Niết-bàn làm cảnh giới được, chỉ có gotrabhũñãna mới có thê đạt Niết-bàn làm 
cảnh giới được. Ví như nhà chiêm tinh học”! (nakkhattariksa) biết xem mặt trăng trong ban 
ngày, song nếu mặt trăng bị mây dày che án tối tăm, không xem được, phải chờ cho gió 
đùa lớp mây dày ở dưới, lớp mây mỏng ở giữa và lớp mây thưa ở trên qua khỏi tôi, mặt 
trăng được thanh bạch, nhà chiêm tinh học mới có thê thấy rõ mà xét nghiệm. Sự tối tăm 
là phiền não (thô thiển), bậc trung và (vi tế) che án pháp diệu đế, ví như ba lớp mây che 
kín mặt trăng. 3 lốc lực tâm”? (javana) ví như ba ngọn gió, gotrabhũñãna ví như người 
chiêm tinh học, Niết-bàn ví như mặt trăng. Đạo tuệ phát sanh do gotrabhũñãna là người có 
năng lực dứt trừ các phiền não, đạo tuệ này hằng thu tập bảy món báu đề trước mặt, có thê 
dứt bỏ bát tà đạo và che lấp cửa ác đạo được. 

Đạo ẫy hằng có danh hiệu, do 5 nguyên nhân: do phận sự mình (sarasena), do sự diệt 
trừ các nghịch pháp (paccanikena), do đức tánh của mình (sagunena), do cảnh giới 
(arammanena), do hành trình là nơi lại (ãgamanena). 

- - Nguyên nhân thứ nhất: tiếng nói 'phận sự mình” có giải rằng: trí tuệ quan sát danh 
sắc đều đủ theo 3 tướng (saäkhãrupekkhãñãna) thì tâm được thoát khỏi những phiền 
não, nhất là tham dục, gọi là ba điều giải thoát: giải thoát vì không có chỗ trú của 
phiền não (animittavimokkha), giải thoát vì không có chỗ chứa phiền não 
(appanhitavimokkha), giải thoát vì rỗng không chắng còn phiền não 
(suññatavimokkha). Nếu quan sát thấy vô thường tưởng thì gọi là giải thoát do không 
có chỗ trú của phiền não; quan sát thây khổ não tưởng, gọi là giải thoát do không có 
chỗ chứa phiên não; quan sát thấy vô ngã tướng gọi là giải thoát vì rỗng không chăng 
còn phiền não. 

- _ Nguyên nhân thứ hai: tiếng “diệt trừ các nghịch pháp”, ấy là đạo hằng dứt bỏ thường 
tưởng (niccasañña) là pháp nghịch của pháp vô thường minh sát tưởng 
(aniccänupassan3); dứt bỏ lạc tưởng (sukhasaññã) là pháp nghịch của pháp khổ não 
minh sát tưởng (dukkhanupassan3); dứt bỏ ngã, chúng sanh, người tưởng 
(attasattapuggalasañña) là pháp nghịch của pháp vô ngã minh sát tưởng 
(anattänupassana). 

- - Nguyên nhân thứ ba: tiếng nói “đức tánh của mình” ẫy là nói về đạo kềm chặt tất cả 
phiền não, nhất là tham dục, cho yên lặng, rỗng không, không cho phát sanh ra các 
cảnh (nimitta) nhất là sắc cảnh. 

- _ Nguyên nhân thứ tư: tiếng nói “cảnh giới” ấy là nói về đạo níu lấy Niết-bàn làm cảnh 
giới được. 

- _ Nguyên nhân thứ năm: tiếng nói “hành trình là nơi lại” ấy là nói về 2 hành trình: hành 
trình là nơi lại của pháp minh sát (vipassanagamanam), hành trình là nơi lại của đạo 
để tu hành cho chứng quả (phale maggagamanam). 








Đạo tuệ có thể diệt sử chướng ngại.? 


sã Ông thầy xem sao để đoán việc kiết hung của người. 
?2 Tầm tốc lực (parikammaj avana), sát tôc lực (upacärajavana), hỷ tốc lực (anulomajavana). 
?3 Sử là phiền não hay sai khiến chúng sanh xoay vòng trong chôn mê lầm. 
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Đạo tuệ là đòng nước hay là dòng sông chảy đến Niết-bàn gọi là: Tu-đà-huờn đạo. Trí 
tuệ biết rõ trong sự diệt khỏi hắn sự phiền não gọi là đạo tuệ (maggaññãna). Đạo tuệ này 
chia ra làm 4 thứ: Tu-đà-huờn đạo tuệ (sotapattimaggañana) diệt được 3 sử: thân kiến 
(sakkayaditthn), hoài nghi (viccikiccha), giới câm thủ (silabbattaparamasa); Tư-đà-hàm đạo 
tuệ (sakadaägamimaggañana) diệt được 3 sử như trên, thêm tham dục và uất ức (sân) được 
nhẹ nhàng; A-na-hàm đạo tuệ (anagamimaggañana) diệt 3 sử đầu, luôn cả tham dục và uất 
ức (sân) cũng dứt hắn; A-la-hán đạo tuệ (arahattamaggañana) diệt được 10 kiết sử: sắc dục 
(rũparäga), vô sắc dục (arũparäga), ngã mạn (mãna), phóng dật (uddhacca), vô minh 
(avijjã) kế luôn với 5 sử đầu, thành 10 thứ sử. 

Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) được hoàn toàn trong sạch phát sanh theo đạo 
tuệ (maggañãna), thọ cái quả của cảnh giới, ấy gọi là quả tuệ. Quả này cũng có 4 thứ giống 
nhau. 

Sự của đạo tuệ có 4 thứ. Mỗi đạo tuệ có 4 sự, hành theo trong 4 pháp diệu đề, đồng trong 
một thời kỳ, không trước, không sau, tổng cộng sự của đạo tuệ 4 thứ trong tứ diệu đế, thành 
16 sự gọi là thập lục sự (solasakicca). Bốn sự của đạo tuệ ẫy là: sự biết phân biệt khổ đề 
(sacchikiriyakicca), sự niệm thánh đạo (bhãvanäkicca). Cả 4 sự ẫy được thành tựu trong tứ 
diệu đề, đồng trong một thời kỳ, cùng nhau, như đã giải, cho hành giả biết được dễ dàng: 
ví như ngọn đèn (mà người đốt) hằng được thành tựu 4 sự, đồng trong một thời kỳ, không 
trước, không sau. 

Ngọn đèn có 4 sự: cháy ngay đầu tim (vattim jhãpeti), vẹt sự tối tăm (andhakãram 
vidhamati), chiếu ánh sáng (ãlokam parividamseti), hút lấy dầu (sineham pariyãdiyati). 
Ngọn đèn có thê thành tựu được 4 sự như thế nào, thì đạo tuệ (maggañãna) cũng làm xong 
được 4 sự như thế ấy. 

Lại nữa, mặt trời, khi mọc hằng làm xong 4 sự, đồng một thời kỳ cùng nhau, không 
trước, không sau. Mặt trời có 4 sự: chiếu sáng cho thấy các sắc được (rũpagatãnibbhãseti), 
vẹt sự tối tăm (andhakaram vidhamati), tia ánh sáng ra (alokam dasseti), diệt trừ sự lạnh 
(sitam patippassambheti). Mặt trời khi vừa mọc, có thể thành tựu 4 sự như thế nảo, thì đạo 
tuệ cũng thành tựu 4 sự như thế Ấy. 

Lại nữa, chiếc thuyền (nãvä) hằng thành tựu được 4 sự, đồng trong một thời kỳ cùng 
nhau, không trước, không sau. Chiếc thuyền (nãvã) có 4 sự: bỏ bờ đây (orimam tiram 
pajahati), đi cắt ngang dòng nước (sotam chindati), chở chuyên hàng hóa được (bhandam 
vahati), đi lướt tới hoặc cặp vào bờ kia (pãrimatiram appeti). Chiếc thuyền có thể thành tựu 
được 4 sự thế nảo, thì đạo tuệ cũng có thế thành tựu được 4 sự như thế Ấy. 

Trong con đường đi của tốc lực tâm (javanavithI) ấy giải rằng: Hành giả thuộc về tiệm 
căn?! (dandhãbhiãñã) thì tốc lực tâm đi đến 7 thời: tốc lực tâm thứ I gọi là tầm 
(parikamma), tốc lực tâm thứ 2 gọi là sát (upacära), tốc lực tâm thứ 3 là anuloma, tốc lực 
tâm thứ 4 gọi là gotrabhũ, tốc lực tâm thứ 5 gọi là đạo (magøa), tốc lực tâm thứ 6, 7 gọi là 
quả (phala). 

Nếu hành giả thuộc về đồn căn” (khippäbhiññä) thì không có tốc lực tâm tầm nghĩa là: 
tốc lực tâm thứ I là sát, tốc lực tâm thứ 2 là anuloma, tốc lực tâm thứ 3 là gotrabh, tốc lực 
tâm thứ tư là đạo (magøga), tốc lực tâm thứ 5, 6, 7 là quả (phala). 





? Tiệm căn là nói về hành giả tu chứng đạo quả lần lần. 
?' Đôn căn là nói hành giả thành đạo quả tức khắc. 
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Do nhân ấy mới gọi là quả tâm (phalacitta), là quả của tâm thường hay phát sanh theo 
đạo tâm (maggacitta) trong hạn kỳ 2 thời hoặc 3 thời, rồi mới xuống giữ tiềm thức 
(phavangacitta). Trước tiềm thức ấy, tâm tìm kiếm cảnh giới trong ý cũng phát sanh 
(manodvärävajjanacitta) hướng tới tìm đạo quả, kế đó trí tuệ quan sát (paccavekkhañãna) 
đạo quả, Niết-bàn và những phiền não đã diệt rồi hoặc vi tế phiền não còn sót lại bao nhiêu 
cũng đều phát sanh lên. 

Trí tuệ của hành giả đều có 4 Thánh đạo, nhất là Tu-đà-huờn đạo, có thắng lực điệt các 
phiền não được, như đã có giải, gọi là 'pháp thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ thánh đạo” 
(ñãnadassanavisudhi) là pháp minh sát thứ 5, là pháp minh sát tột cao như đã có giải tóm 
tt. 

Phước báu của pháp tuệ niệm 

Tiếp theo đây, giải về phước báu của pháp tuệ niệm (paññabhävana). Phước báu của 
pháp tuệ niệm có nhiều thứ, nếu giải đại khái có 4: diệt các phiền não, nhất là xan tham 
(lobha), thọ hưởng ý vị của thánh quả, nhất là tu-đà-huờn quả (ariyaphalarasãnubhãvanam), 
có thê nhập diệt thọ, tưởng, định được (nirodhasapattisamapaJJasamatthat3), chứng bậc 
đáng thọ lãnh 4 món vật dụng của người tín thí (ahuneyyabhävatisiddh1). 

Người có đều đủ trí tuệ hằng diệt các phiền não, dầu chưa đứt hăn, cũng diệt được ít 
nhiều phiền não. Khi mạng chung sẽ thọ sanh về nhàn cảnh, ấy là thuộc về phước báu của 
trí tuệ phàm nhân. Nếu đoạn tuyệt các phiền não, thì thuộc về phước báu của thánh vức, đó 
là quả báu của pháp tuệ niệm thứ nhất. Sự thọ hưởng ý vị của thánh quả, nhất là Tu-đà- 
huờn quả là món quả báu của pháp tuệ niệm thứ nhì. 

Sự nhập định diệt thọ, tưởng, chẳng phải là năng lực của phảm nhơn dầu bậc Thánh: 
Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán (Sukkhavipassaka)”° cũng không sao nhập 
định diệt thọ tưởng được. Chỉ có 2 bậc thánh nhơn A-na-hàm và A-la-hán đắc pháp phân 
tích? (Patisambhida) quen nhập bát thiền mới nhập định diệt thọ tưởng được. Phận sự 
trước hết của các bậc nhập định diệt thọ tưởng có 4: 

1) Làm cho các vật dụng phụ tùng còn lại, không cho hư hoại là y, bát, giường, bàn, ghế, 
hoặc các vật khác dùng trong thân thể. Khi bậc thánh nhơn muốn nhập định diệt thọ tưởng, 
cần phải nguyện cho các vật dụng ấy rằng: Xin cho các vật phụ tùng này đừng bị lửa cháy, 
nước lôi, gió thôi, kẻ trộm lấy, chuột cắn v.v... trong khoảng 7 ngày (idañcidañca imasmim 
sattahabbhantare mã agginäa Jhãyatu mã udakena vuyhatu mã vãtena viddhamsatu mã 
corehi hariyatu mã undũradThi khaJJatu). 

2) Sự chờ đợi của giáo hội (sañghappatimananam) nghĩa là theo lẽ thường khi giáo hội 
hành tăng sự, nêu có ông tỳ khưu đến dự không kịp, giáo hội không được pháp hội hành 
tăng sự trước. Cho nên, ông tỳ khưu, khi muôn nhập định diệt thọ tưởng, cần phải quan sát 
sự chờ đợi của giáo hội như vây: nếu ta nhập định diệt thọ tưởng ngôi đến 7 ngày mà giáo 
hội có hành tăng sự chi, ta phải xuất định, chăng cần ông tỳ khưu nào đến gọi ta kịp. Hành 
giả khi đã nguyện như thế rồi, mới nên nhập định diệt thọ tưởng thì thường tự mình xuất 
định được liền trong khi ấy. 


3) Sự thọ lời thánh huấn của Đức Thế Tôn (satthu pakkosanam) nghĩa là ông tỳ khưu 
nên quan sát đến thánh ngôn như vầy. Nếu ta nhập định diệt thọ tưởng, ngồi đến 7 ngày, 
Đức Thế Tôn có chế định điều học chi, hoặc sẽ thuyết pháp do nguyên nhân nào, ta phải 
xuất định ngay, không cần ông tỳ khưu nảo đến gọi kịp. Hành giả liệu tính trước như thế 


? Bậc A La Hán đắc Níp-bàn nhưng không có thần thông. 
?7 Pháp phân tích có 4. 
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rồi mới nên nhập định diệt thọ, tưởng, thì hằng tự mình xuất định được lập tức trong khi 
hữu sự. 

4) Sự quyết định thì giờ của sanh mạng (ãddhãnaparicchedo) nghĩa là hành giả nên quan 
sát trước răng: Sanh mạng ta thọ được đến 7 ngày hay chăng? Quan sát như thế rồi, mới 
nên nhập định nếu mà không quan sát đến sanh mạng trong thời gian 7 ngày, thì sự nhập 
định diệt thọ tưởng của ông tỳ khưu cũng không thể ngăn ngừa sự chết được. Cho nên hành 
giả phải quan sát đến sinh mạng trước rồi, mới nên nhập định. Phận sự ấy, hành giả phải 
nguyện quan sát, bỏ qua không được. 

Vấn: Người chết với bậc thánh nhơn nhập định diệt thọ tưởng, khác nhau như thế nào? 
Đáp: Người chết, thân, khẩu, ý, luôn cả sanh mạng cũng đều diệt, ôn độ của chất lửa và lục 
căn cũng thảy đều dứt mắt. Về bậc thánh nhơn nhập định diệt thọ tưởng, chỉ diệt thân, 
khẩu, ý thôi, nhưng sanh mạng vẫn còn, luôn đến ôn độ của hỏa đại và lục căn cũng chưa 
dứt, chưa phân tán. Sự nhập định diệt thọ tưởng của bậc thánh nhơn chỉ dùng Niết-bàn làm 
cảnh giới thanh tịnh, đó là món quả báo thứ 3 của pháp tuệ niệm. 

Người được gọi là: 7) bậc đáng thọ lãnh 4 món vật dụng của tín thí ở phương xa đem 
đến dâng cúng cho những người có giới hạnh (ahuneyya); 2) bậc đáng thọ lãnh của tín thí, 
mà họ dành để cho thân quyến, cùng bậu bạn ở khắp nơi (pãhuneyya); 3) bậc đáng thọ lãnh 
của tín thí, tin lý nhân quả đem đến dưng cúng (dakkhineyya); 4) bậc đáng cho pháp chúng 
sanh lễ bái (añjalikaraniya) ấy là chỉ về 4 hạng thánh nhơn đã đắc thánh tuệ nhất là bậc Tu- 
đà-huờn. 

Bậc Tu-đà-huờn” (hạng thứ nhất): còn thọ sanh nhiều lắm là trong 7 kiếp nữa 
(sattakkhattuparama) chỉ về bậc thánh nhơn có ngũ căn: (tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn) và pháp minh sát còn non, nên phải thọ sanh lên nhàn cảnh đến 7 kiếp nữa, 
mới chứng A-la-hán, đoạn tuyệt các điều khô não được. Hạng thứ nhì: ra khỏi dòng nhập 
vào dòng (kolañkola) là chỉ về bậc thánh nhân có ngũ căn bậc trung, luôn đến pháp minh 
sát cũng bậc trung, còn phải tái tục 2 hoặc 3 kiếp nữa mới đoạn những thống khổ được. 
Hạng thứ ba: Chỉ còn gieo giỗng một lần nữa (ekabTjï) là chỉ về bậc thánh nhơn đã đều đủ 
ngũ căn, luôn đến pháp minh sát cũng thuần thục, chỉ còn thọ sanh một kiếp nữa thì được 
hoàn toàn giải thoát. Tư-đà- hàm”? (Sakadägami) là bậc thánh nhơn còn thọ sanh trong thế 
gian này một kiếp nữa; chỉ về hạng thánh nhơn đã tu pháp đạo tuệ thứ nhì, còn phải trở lại 
làm người một kiếp nữa mới thoát ly khổ hải được. A-na-hàm”? (Anägãmj) chỉ về hạng 
thánh nhơn đã tu pháp đạo tuệ thứ 3, hằng sanh lên một trong 5 cõi trời tịnh phạm,°! các 
ngài chắng còn thọ sanh làm người trong cõi thế gian này nữa, chỉ nhập Niết-bàn trong cõi 
ngũ tịnh phạm ẫy một lần. A-na-hàm có 5 bậc: 7) các ngài thọ sanh trong một cõi tịnh phạm 
nào, nhưng chưa đến nữa đời rồi nhập Niết-bàn trong nơi ấy (AntaräparinibbäyT); 2) các 
ngài cư trú trong nơi ấy qua khỏi nữa đời rồi mới nhập diệt (Upahaccaparinibbäyï); 3) các 
ngài hành cho đến phát sanh A-la-hán đạo trong tâm được dễ dàng, không cần phải tỉnh 
tấn khó khăn (Asankhãraparinibbäy1); 4) các ngài tu A-la-hán đạo được phát sanh trong 
tâm do sự tỉnh tấn nhiều (Sasankhãraparinibbäyï); 5) các ngài sanh lên một trong năm cõi 
tịnh phạm thiên”, khi mạng chung rôi thọ sanh trong một cảnh tịnh phạm thiên bậc trên 


“3 dịch là: nhập lưu là vào dòng thánh. 

? Dịch là nhất lai (còn trở lại một kiếp nữa). 

39 Bật lai (chăng còn trở lại trong cõi này nữa). 

3! Ngũ tịnh phạm thiên: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, vô thiện thiên, vô kiến thiên, sắc cứu cánh thiên (Aviha, atappa, 
sudassäa sudassi, akanittha). 

3 Tịnh phạm thiên nghĩa là: cõi mọi phạm thiên tột cao, là nơi ký trú của hạng thánh nhân trong sạch là bậc A-na- 
hàm. 
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nữa, cho đến tột 5 cõi tịnh phạm thiên rồi, mới nhập diệt trong cối ấy 
(Uddhamsotãkanitthagami). A-la-hán3 là bậc đã thoát ly tất cả phiền não (Arahanta) chỉ 
về bậc A-la-hán quả. Sự được chứng bậc thánh nhân theo thứ tự thấp cao ấy là vì tu pháp 
thập độ thiếu sót hoặc đều đủ theo mỗi bậc. Đó là món phước báu thứ tư của pháp tuệ niệm. 

Cả 7 pháp thanh tịnh như đã giải đây, nói theo pháp Tam học là: giới, định, tuệ thì như 
vầy: giới thanh tịnh kế vào phần giới, tâm thanh tịnh kế vào phần định, 5 pháp thanh tịnh 
sau kế vào phân tuệ. 

Diễn giải tóm tắt 7 pháp thanh tịnh, luôn đến sự phước báu của pháp tuệ niệm đến đây 
là dứt. 


— Dứt thanh tịnh kinh tóm tắt — 


TRÍCH LỤC TRONG PAPAÑCAPASŨTANIYA 

Bảy nguyên tắc trọng yếu làm cho phát sanh thiền định và trí tuệ phố thông đến 
tất cả hạng hành giả. 

Bảy nguyên tắc đó là: nguyên tắc sửa chữa tính hay quên, nguyên tắc sửa chữa tính ngu 
độn, nguyên tắc sửa chữa tính lười biếng, nguyên tắc sửa chữa tâm buôn bực, nguyên tắc 
sửa chữa sự không hài Ă. nguyên tắc sửa chữa tâm không kiên cố, nguyên tắc sửa chữa 
tính không trung dung. 


Bảy điều: hay quên, ngu độn, lười biếng, buôn bực, không hài lòng, không kiên tâm, 
tính không trung dung, toàn là tội lỗi nặng nề, như sự quên mình, nêu có trong người nào, 
người đó hăng bị thất bại nhiều điều lợi ích, nhất là sự học hành không được tiễn hóa, vì 
học chặng đầu rồi quên chặng chót, khi thi cử, không nhớ được bài học thi rớt. Vậy những 
nguyên tắc sửa chữa các điều đó toản là pháp rất quan trọng. 


1. Nguyên tắc sửa chữa tính hay quên 

- Phải biết mình trong mỗi sát na: đứng, đi, ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, suy tính, 
không cho tâm phóng túng, là trong khi đứng, phải nhớ “ta đứng, ta đứng”, vừa biết 
mình, không buông thả, rôi mới khởi làm công việc mà mình cân dùng tiếp theo. Khi 
mình đi, hoặc ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, nghỉ, cũng phải có sự biết mình, như đã 
giải trong lúc mình đứng. 

-_ Phải xa người hay quên, vì sẽ làm cho mình phải quên theo. 

- _ Chỉ nên gần người có tâm ghi nhớ nhiều, vì sẽ làm cho mình ghi nhớ chơn chánh theo, 
nghĩa là người đó sẽ giúp đỡ, nhắc nhở mình trong lúc mình quên, hoặc khi mình thấy 
người có sự ghi nhớ chơn chánh, mình tự hồ thầm, rồi cô găng, cho mình ghi nhớ thêm 
lên. 

- _ Phải chú tâm trong sự ghi nhớ, là dạy mình thường thường rằng: “Ta phải tự hóa cho 
thành người ghi nhớ bền chắc”. 

Khi đã hành đủ bốn điều đó rồi, sẽ có tâm ghi nhớ kiên cố, không quên mình trong điều 
mà mình đã làm rồi, hoặc nói rồi và học rồi. 


2. Nguyên tắc sửa chữa tánh ngu độn 


33 A La Hán dịch là vô học. 
3 Giữa và thường, không bất cập, không thái quá. 
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- _ Phải chú tâm học hỏi những điều mà mình không rõ, không vừa lòng. 

- _ Phải gìn giữ sự sạch sẽ cho chơn chánh, đừng để thân thê, y phục, vật dụng và chỗ ở 
dơ bắn. 

- _ Phải tu hành 5 pháp: đức tin, tỉnh tấn, trí nhớ, thiền định, trí tuệ cho đồng, đừng cho 
hơn kém nhau. 

- _ Phải xa người dốt nát là người không có sự từng trải, vì sẽ làm cho mình ngu dốt theo. 

- _ Phải gần người thông minh, có nhiều kinh nghiệm, vì sẽ làm cho mình có khiếu thông 
minh theo. 

- _ Phải chú tâm trong khi tiếp xúc các nhân quả, là khi gặp gỡ cái chi, mà mình chưa hiểu 
rõ gốc ngọn, phải tìm nghĩ cho biết, đừng bỏ qua. 

- _ Phải chú tâm trong pháp làm cho mình phát sanh trí tuệ - bất cứ là điều chỉ - phải tìm 
hiểu cho thấu. Thí dụ như sự nhúm lửa: mỗi khi nhúm lửa, phải nghĩ xét rằng: làm thế 
nào cho lửa mau cháy, xét cho đến khi hiểu rõ, vừa lòng, trong sự nhúm lửa đó cho 
được. 

Khi đã hành theo 7 nhân đó rồi, mình sẽ sửa được tính ngu ngốc, trở nên thông minh, chắc 
thật. 
3. Nguyên tắc sửa chữa tính lười biếng 

- _ Phải tưởng đến tội của tính lười biếng rằng: “Sự lười biếng là điều không tốt, nó chỉ 
làm cho người thấp hèn thôi”. 

- _ Phải nhớ đến đức của sự siêng năng rằng: “Sự cần lao hằng làm cho người được tốt 
đẹp, được yên vui, được tiễn hóa mãi mãi”. 

- __ Phải xét đến sự hành trình của con người rằng: “Con đường đi để tìm sự hiểu biết chơn 
lý, sự an vui, sự tiến hóa, không phải dễ dàng đâu - kẻ lười biếng không có thê đi theo 
được, chắc thật”. Khi đã xét thấy như thế rồi, phải tự hóa rằng: ““Ƒa phải cần mẫn, ta 
phải bền chí, kiên tâm, không nên ngã lòng, thối chuyền”. 

- _ Phải tôn trọng đối với thực phẩm mà mình dùng, nghĩa là trong mỗi sát na thọ thực, 
phải xét rằng: thực phẩm này không phải để cho người nhác nhớn dùng đâu, vì là vật 
có lên theo sự siêng năng của người, như cơm mà người được dùng hăng nhờ kẻ nông 
phu làm ra, xiết bao cực nhọc. Khi đã nghĩ như thể rồi, phải nhớ tự hóa rằng: “Ta phải 
siêng năng, không nên bơ thờ, hờ hững đâu”. 

- _ Phải nhớ đến tài sản mà mình đã được từ sự tinh tấn là của cải về đời và phần đạo rằng: 
“Nếu ta lười biếng thì không bao giờ ta được của thế gian và xuất thế, chắc thật”. 

- _ Phải nghĩ đến lời thầy chỉ bảo sự hiểu biết cho ta rằng: “Những bậc đó đều là hạng 
thông rõ chơn chánh, toàn là người mong mỏi cho ta trở nên tốt lành, không muốn cho 
ta thập hèn đâu”. 

- _ Phải tưởng rằng: “Ta là loài người, cao thượng hơn cầm thú, ta không nên lời biếng, 
không nên làm cho thất lợi, như cầm thú đâu”. 

- Phải nhớ đến bậu bạn tinh tấn, đã được thông minh, tốt lành, yên vui tiến hóa rằng: họ 
toàn là người siêng năng cả. 

- _ Phải xa người biếng nhác, gần l kẻ siêng năng. 

- _ Phải chăm chú trong sự cần mẫn, vừa lòng trong sự khó nhọc, phải gớm ghê tính cầu 
thả, lười biếng, như nhòm gớm vật dơ bân vậy. 

Khi đã hành theo 10 điều đó rồi, sẽ diệt trừ được tính lười biếng. Nếu giáo hóa kẻ khác, 
nhất là con cháu cho trở thành người cần mẫn, cũng phải huấn luyện theo 10 pháp đó, 
nhưng phải từng trải trong sự giáo hóa, là đừng bắt buộc ngay, phải dùng phương tiện dạy 
băng lời hỏi dần dần, như hỏi trong khi dùng cơm, hoặc sau lúc đã ăn rồi, rằng: “Này! Thực 
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phẩm mà ta dùng đây là của người nhác nhớn, hay của kẻ siêng năng làm ra?” Nếu chúng 
nó nói chưa vừa ý, thì nên giải cho chúng nó nghe, rồi hỏi nữa coi chúng nó sẽ đáp thế nào? 
Nếu đáp không trúng cũng đừng nói, cô găng hỏi nữa cho đến khi chúng nó trả lời trúng 
rằng là của người khéo léo làm ra, rồi sẽ hỏi nữa: “Các con nên siêng năng hay biếng 
nhác?” Nếu chúng nó nói: “Phải là người chăm chú”, rồi mình chờ xem coi chúng nó siêng 
thật hay chăng? 


4. Nguyên tắc sửa chữa tâm buôn bực 

Phải nghĩ đến điều lành của mình và của kẻ khác mà mình nhận rằng: ta đã làm việc 
phải như vậy, trong khi đó ... cần nhớ đến sự hành vi chơn chánh của mình, hoặc 
những điều mà mình đã giúp đỡ kẻ khác, như đã cho vật này, món kia đến người. Hãy 
nhớ đến điều tốt của người mà chính mình kính mến, như cha mẹ, thây tô, rằng: các 
bậc đó, đều có làm việc lành để dành rất nhiêu. 

Phải nghĩ đến việc lành của kẻ khác rằng: họ được tốt, được vui do đức tính nào, đức 
tính đó ta cũng có vậy. Điều này ám chỉ rằng: tưởng đến người lành là để làm cho ta 
được vui thích. Ta phải điều tra tính tốt của người đó trước, rồi xét đến ta rằng: ta có 
đức tính đó như họ chăng? Nếu thấy ta được tốt như người rồi đem so sánh người với 
ta. 

Phải tưởng đến đức của Niết-bàn răng: Niết-bàn không có sự buôn rầu, khổ não đâu, 
chỉ có sự vui thôi. 

Không nên gặp người khổ não. Phải gần kẻ thường được yên vui, vì sẽ làm cho mình 
được vui theo. 

Chỉ phải nhớ đến vấn đề an vui mả mình đã nghe từ nơi kinh hoặc từ kẻ khác, hoặc 
chuyện làm cho mình đã được vui thích. 

Phải chú tâm trong sự vui thích, cho đến khi tâm hằng được thơ thới, ám chỉ rằng: 
trong điều này dạy phải tập luyện cho mình được vui, lìa khổ. 


Khi đã hành theo 6 điêu đó rôi, sự phiên muộn, buôn râu, bât bình trong lúc bịnh họa, hoặc 
trong cơn đói kém, hoặc khi chi lìa nhân vật trìu mên sẽ tiêu tan. Tâm càng an vui thì làm 
việc chi cũng sẽ được như nguyện. 


5. Nguyên tắc sửa chữa sự không hài lòng 

Phải dùng những thực phẩm vừa với thân thể của mình, nghĩa là thực phẩm không làm 
cho khó chịu, không làm cho yếu sức và không nên ăn quá độ. 

Phải tìm ngụ trong nơi có khí hậu vừa với đặc tính của mình (nóng, âm, lạnh cho hợp 
với tứ đại của mình). 

Phải tìm oai nghỉ an vui, là mình hạp với oai nghi nào nhiều, thì dùng oai nghi đó cho 
vừa. 

Phải giữ tâm bậc trung, đừng tham, sân, trong khi mình hoặc người có khổ, nguy hay 
vui, tiến. Phải nhớ nghĩ đến cái nghiệp là trọng rằng: đây là cái nghiệp của mình, của 
người. 

Nên xa người đữ hay làm khó, làm khổ kẻ khác. Phải gần người lành, có tâm yên lặng. 
Phải chú tâm trong đường an tĩnh thân và tâm, là phải tu tập cho đến khi tâm yên lặng. 


Khi đã hành theo 6 pháp đó rồi, thân tâm sẽ được yên vui. 


6. Nguyên tắc sửa chữa tâm không kiên cố 
Phải giữ sự sạch sẽ cả bên ngoài và bên trong, nghĩa là làm cho thân thể, y phục, vật 
dụng, chỗ ở, cho sạch sẽ đông nhau. 
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- __ Phải hành 5 đức tánh này cho có trong mình: đức tin, tỉnh tấn, trí nhớ hay niệm, thiền 
định, trí tuệ. Cho đồng, đừng cho hơn kém nhau. 

- _ Phải có khiếu thông minh trong sự phân biệt những cái mà mình thấy, đừng bỏ qua. 

- - Phải chú tâm cho bền chắc, cho vui thích và kềm tâm cho vừa, đừng để thái quá, 
phóng túng, nghĩa là nếu tâm thối chuyền thì tìm cho thấu nguyên nhân làm cho tâm 
lui sụt, khi đã thấy, phải diệt trừ ngay. Phải nhớ nghĩ điều làm cho tâm kiên cô - về 
phương pháp cho tâm vui thích cũng vậy. 

- _ Nếu thấy tâm an trú chơn chánh, phải giữ tâm trung lập, đừng cho trồi sụt. 

- _ Phải xa người phóng túng, gần bậc an tỉnh, làm việc phải cho đúng đắn. 

- _ Phải nghĩ đến những việc mà mình định sẽ làm, rồi hành cho đến khi đạt mục đích, 
nhưng phải ở trong đường đạo đức. 

- _ Phải chú tâm cho vững chắc luôn luôn. 

Khi đã hành theo 8 điều đó rồi, mình sẽ có tâm kiến có, thật. 
7. Nguyên tắc sửa chữa không trung dung 

- Khi mình hay người gặp khổ, được vui, phải nghĩ rằng: Đây là do nghiệp đữ hoặc 
nghiệp lành của mình và của người; hoặc xét rằng không phải chúng sanh, người, chịu 
khổ, được vui đâu, chỉ là tứ đại thôi. 

- _ Phải tưởng rằng: “Không có ai là chủ của cái chi cả, chỉ là cái để dùng trong chút lát 

thôi”; hoặc nghĩ rằng: “Tất cả cái đó toàn là cái tạm thời thôi, không lâu dài đâu”. 

- _ Xa người hay dính mắc (gặp đâu ưa thích đó). 

- _ Chỉ nên gần người có tâm trung lập trong các sự vật, nhất là bậc không có tâm thiên vị 

vì thương, vì ghét. 

- _ Phải chú tâm bậc trung. Phải luyện tập cho đến khi phát sanh tâm vô ký chơn chánh. 
Khi đã hành theo 5 nguyên tắc đó rồi, sẽ sửa chữa cái tâm không vô ký cho trở nên trung 
dung được. 

Xin nhắc lại rằng: nếu người mình không lầm lạc, không ngu ngốc, không lười biếng, 
không buồn lòng, không hài lòng, không kiên cố, không trung dung, thì rất cao quý, làm 
việc chi hằng được như nguyện, không sai. 
Nhân đó, xin hành giả hãy tinh tấn hành cho được, theo 7 nguyên tắc đã giải đây, hầu đạt 
được mục đích giải thoát không sai. 

— Dứựt pháp trích lục — 


PHẬT NGÔN 

Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ này, chỗ kia như con dê bị chúng 
rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khổ nó dồn dập trên mình mãi lâu. Nhà 
học đạo, muốn giữ gìn trong sạch, phải đuôi xa sự tham. 

Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đầu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của người 
ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức đều là sự ngay thật và đạo đức quý báu hơn 
hết ở đời này. 

Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quen cái chi, mình hãy 
lây mắt dòm lại lỗi mình, dòm coi mình làm những việc gì và quên những điều gì. 


Phật dạy: “Này các tỳ khưu! Dầu các trò vì lẽ gì mà khổ, các trò cũng chăng nên làm 
khô kẻ khác.” 
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Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, đắng hiền nhân hằng dọn mình cho thật 
trong sạch, dứt bỏ những sự dơ bân (tội lỗi) cũng như người thợ bạc thêp vàng vậy. 

Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải dè dặt, cân thận và để ý coi chừng lời nói, việc 
làm và tư tưởng mình luôn. Dâu cho là ngày chót của kiêp mình, mình cũng giữ làm tròn 
phận sự. 

Lời nói ngay thật là điều cần yêu thứ nhất, lời nói hòa nhã là điều cần yếu thứ nhì, lời 
nói hiên lành là điêu cân yêu thứ ba, lời nói hữu ích là điêu cân yêu thứ tư. 

Sự ham muốn và lòng luyến ái, nó nảy sanh ra nơi mình và toan lấn lướt mình, mình 
phải đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên. 

Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hỗ, không biết mình sống bao lâu và không biết thời 
thê nó xảy ra cho mình thê nào, nghĩ như vậy, khiên mình ở theo chân lý. 

Nghĩ rằng: nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình 
lánh xa những điêu tội lỗi. 

Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngắn ngủi của đời, mình đem so với các đời sau, khiến 
mình lo mà giải thoát. 





Nghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng xâu xa, những sự bất 
công giả trá. Nghĩ răng: rât khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ như vậy, khiên mình tham thiên 
nhập định đê đạt đên chân lý. 

Tánh nết có chỗ chê mà mình không chịu sửa thì mình rất lỗi lầm. 

Nhìn chúng sanh băng cặp mắt vô tư, tỏ ra người cao thượng. 

Bây giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm dịu thì mình nên mừng. 

Không thật có ý chỉ thì gây thêm nhiều điều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước 
trở lại; còn thật có ý chỉ thì chăng những khỏi lâm lạc thêm mà còn dứt được các lâm lạc 
từ trước nữa. 

Giữa cơn dông tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng vững: người hiền cũng thế, mặc ai khen 
chê, mình vân tự nhiên. 

— Dứt tác phẩm Thanh tịnh kinh (PL.2497 — DL.1954) — 
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Tác phẩm 10 


NÊN TẢNG PHẬT GIÁO 
(HLAKBUDDHASÃSANA) 


TỰA 

Quyền kinh này được chỉ danh là “Nền Tảng Phật Giáo” vì là 3 nền tảng quan trọng 
trong Phật giáo: nên tảng thứ nhứt tức là giới; nên tảng thứ nhì tức là định; nên tảng thứ ba 
tức là tuệ (minh sát). 

Đã tuyển chọn trong phẩm Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøsa) bằng cách hoàn toàn vi 
tê, rât có giá trị. Nên chi, do lời yêu câu của chư thiện tín Tam Bảo Tự Đà Năng (Trung- 
Việt) chúng tôi phiên dịch ra quôc âm, với mục đích giúp ích cho các hàng học Phật, một 
phân nào, trong đường giải thoát. 

Trong quyền Kinh này còn nhiều điều khuyết điểm về văn chương, chúng tôi mong các 
bậc học giả uyên thâm chỉ giáo thêm, chúng tôi rât lây làm cảm tạ. 

Xin hồi hướng quả báo sự phiên dịch quyên kinh này đến tất cả chúng sanh cho đồng 
được thọ hưởng mọi điều hạnh phúc và mau đạt đạo quả, Niết-bàn, thoát vòng sanh tử. 


VansarakkhiIa Bhikkhu - Hộ Tông tỳ khuu. 


NÊN TÁNG PHẬT GIÁO - HLAK-BUDDHA-SASANA 


Tiếng hiak được dịch là cột sâu chôn xuống trong đất. Song tiếng này cũng có nghĩa là 
dính mặc hay là vững chắc hoặc nền tảng cũng được. Tiếng Buddha dịch là bậc giác ngộ, 
tỉnh biết, thông suốt nhân quả, có hai hạng: bậc tự mình giác ngộ chân chánh, không thầy 
chỉ dạy gọi là Đức Chánh Đăng Chánh Giác hoặc Toàn Giác, tục gọi là Phật Tả; bậc giác 
ngộ chân chánh, nhờ được nghe giáo pháp của Đức Toàn Giác, gọi là Đức Thinh Văn Giác. 
Về phân. các bậc tự mình giác ngộ chân chánh, song không chỉ dạy ai, gọi là Đức Độc Giác, 
không kề vào đây, vì Ngài không có đề giáo pháp lại. Tiếng sđsana theo nguyên tự dịch là 
dạy, do căn tự là sđsz dịch là giáo pháp, khi thay đôi theo văn phạm trở thành sđszna. Hiệp 
cả ba tiếng hlak-buddha-säsana lại làm một là hlakbuddhasäsana, dịch là điều dính mắc 
hoặc vững chắc trong lời dạy của bậc Giác Ngộ khép vảo điều vững chắc hay là “Nền Tảng 
Phật Giáo”. 

Nền Tảng Phật Giáo là lời dạy quan trọng của bậc giác ngộ, không phải giáo huấn thông 
thường. Nếu hiểu theo phần đông người thì nói về ba câu Phật ngôn, có ghi chép rõ rệt 
trong ovãdapatimokkha là: sabbapäpassa akaranam: không làm tất cả điều đữ; 
kusalassũpasampadä: làm những việc lành; sacittapariyodapanam: làm cho tâm mình trở 
nên trong sạch. 

Nhưng nếu giải về vấn đề Phật giáo cho phân minh, tức là ba giáo lý giới, định, tuệ gọi 
là tam học, là các pháp cần phải học. 

Giới, định, tuệ là nền tảng Phật giáo. Giới là nền thứ nhứt, định là nền thứ nhì, tuệ là 
nên thứ ba, cao lên từng bực. Giới là nên thấp, định là nền giữa, tuệ là nên cao, có nhân 
quả sẽ giải sau này: 
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I. Nền tảng Phật giáo thứ nhứt 


Gọi là Nên tảng Phật giáo thứ nhứt vì có 9 nguyên nhân trọng yếu là: 


Vì giới là điều nên học tập trước hết, là học cho biết rồi hành theo cho được, nêu 
không thì chẳng đạt đến bực trên được. 

Vì giới làm cho Phật giáo tốt đẹp phần đầu, khi người đã thực hành theo Phật giáo, 
gọi là làm các lời dạy đầu tiên của Phật cho cảng thêm chơn chánh cao lên, ví như 
học sinh có hạnh kiểm tốt, là nhờ nơi học đường có sự dạy dỗ đứng đắn, có giáo sư, 
có người chỉ huy chơn chánh, thế nào, công chúng nhận thức Phật giáo là chơn lý, 
cũng vì giới là điều quảng cáo trước, cũng như thế đó. 

Vì giới làm cho đắc 3 cái minh là: Trí tuệ nhớ biết được các tiền kiếp của chúng 
sanh (túc mạng minh), trí tuệ biết rõ sự sanh và sự tử của tất cả chúng sanh (sanh tử 
minh), trí tuệ biết roc sự diệt trừ phiền não (lậu tận minh). 

Vì giới là điều không dùn, là trung đạo, nếu không có giới, gọi là quá dễ, không có 
thể làm cho đắc pháp quí cao trong đường đạo đức. 

Vì giới làm cho hành giả tránh khỏi đường thấp hèn là: địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, 
cầm thú. Khi con người đã có giới rồi, thì không sợ sanh trong cõi khổ, trong cơn 
hấp hối, được thọ sanh trong nhàn cảnh làm người cao sang hoặc chư Thiên. 

Vì giới làm cho dứt phiền não thô hiển, là sự thương ghét, lầm lạc thái quá, là nguyên 
nhơn cho làm các nghiệp dữ. 

Vì giới làm cho dứt phiền não ở ngoài, là nhân gây điều tội lỗi (do kẻ khác). 

Vì giới làm cho dứt thập ác nghiệp, là điều không tốt, không xứng đáng đến người 
lành như sự trộm cắp, người hiền quyết định không làm, họ chỉ tìm cách nuôi mạng 
chân chánh, tùy theo sức mình. 

Vì giới làm cho hành giả đắc hai quả Thánh bực thấp là Tu-đà-huờn và Tư-đà-hàm. 


Do 9 nhân đã giải trên đây, nên các bực trí tuệ mới khép giới là nền tảng Phật giáo thứ 


nhứt. 


Lời vần về giới. 


Tiếp theo đây, xin giải về tiếng giới theo 7 câu vẫn đáp của đại đức Buddhaghosãcãrya, 
đã soạn để trong Visuddhimaggaga như vầy: 


1) 
2) 
3) 


Kiñsilam: Tiếng giới nói về cái chỉ? 

Kenatthena silam: Tiếng giới có ý nghĩa thế nào? 

Kãnassa lakkhanarasapaccuppatthãmapa dhãnãn¡: Giới có tướng, sự, đều rõ rệt pháp 
ủng hộ thế nào? 

Kimãnisamsam sTlam: Phước báu của giới thế nào? 

Katividhancetam sTlam: Giới có mấy loại? 

Kocassa sañkilesso: Cái chị làm cho giới dơ nhớp? 

Kin vodanam: Cái chi làm cho giới trong sạch? 


Đáp câu hỏi thứ nhứt. Giải về tác ý lành, tâm sở lành, sự cân thận chơn chánh, không 
vì phạm điều Phật cắm, có lời giải như vầy. Tiếng ?ác ý ành' là cái tác ý chừa cải điều ác, 
chỉ làm việc lành. Hơn nữa, nói về tác ý lánh xa 7 thập ác nghiệp đầu. Tiếng ?âm sở lành” 
chỉ về sự chừa cải điều dữ (thập ác nghiệp) là: không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, không đâm thọc, không chửi mắng, không nói chuyện sang đàng, 
không mong được của người về làm của mình, không thù oán hại người, không tin quây. 
Tiếng 'cẩn thận chơn chánh ° là: thận trọng băng đức tin, không phạm điều Phật cấm trong 
giới bốn; thận trọng bằng trí nhớ là khi có: sắc, tiếng, mùi, vị tiếp xúc nhằm: mắt, tai, mũi, 
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lưỡi, thân, không nên tham, sân, si; thận trọng bằng trí tuệ, là khi dùng 4 món vật dụng (y 
phục, vật thực, thuốc men, chỗ ở) phải quán tưởng cho thấy rõ toàn là vật chất; thận trọng 
băng sự nhẫn nại, là nhịn nín đối với trần cảnh; thận trọng bằng sự tinh tấn, là phải siêng 
năng để nuôi sanh mạng cho chơn chánh. Tiếng '&hông vi phạm điều Phật cấm ' là không 
trái phạm điều giới mà mình thọ trì. 


Đáp câu hỏi thứ hai. Tiếng “s7la` do nguyên tự là sila, sira, sffala. Sïla dịch là thường 
thường, giải rằng: sự làm lành hay làm dữ, hoặc bực trung, thường thường gọi là giới, theo 
đại đức SãrTputtathera có giảng để trong Patisambhidãmagøga. Tiếng “szz' dịch là đầu. 
Giải: lẽ thường người và thú khi đã đứt đầu thì phải chết, thế nào, nếu đứt giới rồi các điều 
tốt khác nhứt là định và tuệ cũng phải tiêu hoại, như người tạo được nhiều việc lành, khi 
đã phạm điều xấu xa trong lúc nào, thì các nghiệp tốt đã làm, cũng phảo tiêu mắt hết, gọi 
là hư danh tiếng. Tiếng “s7z/a' dịch là mát mẻ, xóa “72 thành “s72 ' có nghĩa là dập tắt tâm 
nóng, phát sanh vì sự hành động xấu xa của mình. 

Đáp câu hỏi thứ ba. Tiếng “tưởng của giới là nói về tình trạng cho biết thế nào là giới, 
sự hành động tốt hoặc xấu, hay bực trung thường thường, luôn khi gọi là tướng của giới. 
Sự làm lành, nói phải thường thường là tướng của giới trong sạch; sự làm xấu, nói quấy 
luôn luôn, là tướng của giới nhơ bợn; sự làm nói bực trung thường thường, là tướng của 
giới bực trung. Nếu làm hay nói điều chỉ không thường một mực, chưa gọi là giới, như 
chúng ta quen gọi: người này, kẻ kia có ngũ giới hoặc bát giới, nếu người đó còn thọ trì 
năm hoặc tám điều răn cắm chưa được thường một mực, chưa gọi là có ngũ giới hay bát 
giới, chỉ nên gọi là người đó đang tính tấn, hành theo điều cắm chế cho thành giới, tiếng 
gọi “sikkhãpãdaˆ dịch là kiêu mẫu tập luyện như trong ngũ giới có câu sikkhapadam 
samädi„ãmi ` dịch là tôi xin thọ trì kiểu mẫu tập luyện. Tiếng %sự' của giới là nói về phận 
sự của giới, nghĩa là giới có phận sự lau chùi, giải răng: giới trong sạch trừ giới dơ nhớp 
v.v... Tiếng 'điểu rõ rệt của giới” là điều cho biết rằng giới như thê nào? Xấu hay tốt hoặc 
bực trung. Sự trong sạch thân và khâu nghĩa là lời nói, việc làm chơn chánh là bằng cứ cho 
biết răng là giới. Sự bắt tịnh thân, khẩu là điều cho biết là giới không trong sạch v.v... 
Tiếng 'pháp ứng hộ của giới là hỗ thẹn tội lỗi (hiri) và ghê sợ điều ác (optappa), nghĩa là: 
nếu không có hai pháp đó thì giới không được trong sạch — pháp ủng hộ của giới trong 
“DTkã°! gọi là nhân của giới, làm cho giới phát sanh lên rồi cho được thường trụ. Người 
nào mong có giới trong sạch, không cho hư hoại cần phải có thường thường, hai pháp là 
“hồ thẹn' và “ ghê sợ' tội lỗi ấn trú trong tâm. 

Đáp câu hỏi thứ tư. Phước báu của giới có ý nghĩa như vây: 

- __ Ý nghĩa thứ nhút: 1) bhogasampadam: giới là nhân cho được của cải; 2) kalyãñakittT: 
giới là nhân cho có danh tiếng tốt; 3) samuhavisaradam: giới là nhân cho sự dạn dĩ 
trong nơi hội họp; 4) asammulham: giới là nhân không cho lầm lạc trong cơn hấp 
hối; 5) sugatiparäyanam: giới là nhân cho sanh trong cõi vui. 

- —Ý nghĩa thứ hai: 1) malavisodhanam: giới là điều giặt rửa sự dơ bân; 2) 
parilahavusamanam: giới là điều dập tắt sự nóng nảy; 3) sucigandhavãyanam: giới 
là điều làm cho mùi thơm bay đi; 4) sagganibbanadhigamupäyam: giới là phương 
tiện cho được cõi trời và niết-bàn; 5) sobhalaikãrapasadhanam: giới là điều trang 
sức tốt đẹp; 6) bhayavidhamanam: giới là điều trừ khử sự kinh sợ; 7) kittijananam: 
giới là điều làm cho có danh tiếng: 8) pãmojjam: giới là điều làm cho tâm vui thích. 





! Dĩkã lời chú giải lần thứ nhì. 
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Lời giải ý nghĩa thứ nhứt: 

Trong ý nghĩa thứ nhứt nói “ø7ới” có 5 phước báu theo đại khái đã giảng đó, làm cho 
khó hiểu, nhân đó xin giải rộng thêm như vây: 1) Giới là nhân cho được của cải, nghĩa là 
người có giới đầy đủ chơn chánh rồi, hằng không có sự cầu thả, trong khi đi kiếm của, 
thường tìm được của vừa theo phép nuôi mạng chơn chánh. 2) Giới là nhân cho có danh 
tiếng tốt, nghĩa là người có giới hằng được ngợi khen trong các nơi, vừa theo sự trì giới 
của mình, như ta thường được nghe rằng: người đó là người nói ngay thật không trộm cắp 
v.v... 3) Giới là nhân cho sự dạn dĩ, nghĩa là dầu vào trong hội Sa-môn, Bà-la-môn, vua 
hoặc triệu phú gia cũng không có sự e ngại bị người khinh rẻ trong sự trì giới, hoặc trong 
sự hành động. 4) Giới không cho lầm lạc trong cơn hấp hồi, nghĩa là người hành động chơn 
chánh hăng không kinh sợ đối với 4 đường dữ rằng: chết rồi phải đi chịu khổ trong 4 ác 
đạo, nhứt là địa ngục như thé, thì có tâm vui thích, không lo ngại, có trí nhớ vững chắc 
không quên mình. Trong tạng Luận có giải: khi hấp hối thường thấy rõ một trong ba triệu 
chứng là: thấy sự lành hoặc đữ của mình; thấy vật mà mình để bát, thấy khí giới mà mình 
sát sanh...; thấy mình phải thọ sanh trong cảnh khổ hoặc cõi vui, như rõ thấy tòa điện nguy 
nga trên cõi trời, hoặc ngọn lửa trong địa ngục. Ba triệu chứng đó thấy trong giờ mà tai, 
mắt lầm lạc khác thường; khi hấp hối rõ thấy cảnh lành thì vui lòng, không áy náy, nếu 
thấy cảnh dữ thì kinh động quên mình. 5) Giới là nhân cho sanh trong nhàn cảnh, là sẽ 
được làm người hoặc về cõi trời. Câu Phật ngôn đây chỉ rõ thế lực của giới: là nêu không 

có nghiệp dữ nào nặng hơn, thì giới phải đem đi thọ sanh trong cảnh vui thật. Nhận đó, 
chúng ta cần phải tưởng đến giới mà mình đã thọ trì trong giờ hấp hồi, chẳng nên nhớ nghĩ 
đến điều xấu xa, bất bình nào khác, cho tâm ưa thích, an trụ trong giới. Nên chú tâm trong 
giới rằng: “ta được giữ giới trong sạch rồi, giới sẽ dẫn ta di đến cõi vui chắc thật”. 


Về phần lành khác cũng vậy. Song, lẽ thường khi hấp hồi, mang bịnh nặng, mình hay 
mong được khỏi bịnh, hoặc nghĩ thương tiếc nhân vật ngoài mình, không hay nhớ đến điều 
lành mà mình đã tạo, như mình có đủ ngũ giới mà không nghĩ đến, đó là điều quấy lầm 
thái quá. Cần phải tưởng nhớ đến việc lành của mình, đến giới trong sạch cho tâm vui thích. 


Nên hồi ức đến việc tốt của mình đã tạo trong hai thời là trước khi ngủ và lúc mang bịnh 
nặng, nhút là nghĩ đến sự trì giới có thể làm cho bịnh được thuyên giảm, cho có sức mạnh 
để kháng cự bịnh căn hầu trợ thuốc, nếu bịnh không giảm thì mình cũng được sanh trong 
cảnh an vui chắc vậy. 

Lời giải ý nghĩa thứ hai: 

1. Gọi giới là điều giặt rửa sự dơ bẩn đó, là giặt rửa phiền não đường thân khẩu nương 
với tâm, là rửa điều tội lỗi mà mình đã tạo. Hơn nữa, là giặt điều ác cho ra khỏi thân, 
khâu và ý, cho mình trở nên trong sạch. Vật để giặt rửa là nước có hai: nước ở trong 
tức là giới để rửa điều tội lỗi của thân, khẩu, ý; nước ở ngoài để giặt vật dơ như y phục 
TT 

2.. Giới là điều dập tắt sự nóng nảy, là nói về sự nóng nảy trong tâm. 

3.. Giới làm cho mùi thơm bay đi, là nói về mùi ở trong đối với mùi ở ngoài. Mùi ở ngoài 
nhứt là mùi cây trầm hương, cây thị đỏ và nước thơm, chỉ có mùi thơm ở ngoài, thơm 
ngoài mũi, không thơm đến tâm, và thơm xuôi gió, không thơm ngược gió được. Về 
mùi thơm ở trong là giới hương, hằng thơm đến tâm, thơm ngược gió, làm cho có danh 
tiếng tốt. Nếu mình là người tốt, mình phải nương theo tâm lành là tâm có giới, như 
ngươi không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 
Nếu mình không vừa với người như thế, mình nên tự hiểu rằng mình là người không 
có mùi thơm, không đáng cho bậc hiền nhân ưa mến, dù là hạng người thân thiết nhứt 
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là con, vợ là người có giới, họ cũng không hay vừa lòng mình. Sau khi thác khỏi cõi 
này rồi, mùi không thơm của mình cũng còn lưu truyền trong đời. Nếu mình có con, 
vợ, con, vợ cũng hôi lây, là họ nói rằng: người này là con, vợ của kẻ trộm cắp, tà dâm, 
nói đối v.v... Về phần mình thác rồi, lên thọ sanh chung với hạng chúng sanh thơm là 
chư thiên không được, phải đi ở chung với loài tội lỗi: là địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, 
cầm thú, trong một đường nào không sai hoặc trong tất cả hạng ấy, nghĩa là lìa khỏi 
hạng này, sang đầu thai vào loại khác. Nhân đó mình nên mau hồi tâm tỉnh ngộ, làm 
người có giới trong sạch cho kịp thời, chăng nên nghĩ răng “biết làm sao' như thế, biết 
ngày nào mình sẽ trở nên người thơm được, hay là mình không vừa lòng làm người 
thơm, đành chịu là ngươi không thơm. Mình nên suy xét cho chu đáo. Nếu không có 
giới, mình phải bị đời chê trách, sau khi thác lại còn phải sa trong 4 đường đữ, làm cầm 
thú, a-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục nữa, biết bao giờ sanh lại làm người. Vì nho có câu 
“nhứt thất nhơn thân vạn kiếp nan tái phục” cho nên mình cần phải thương mình, tội 
nghiệp mình, cho lắm. Vậy ai là người thương mình thật, tội nghiệp mình thật cần phải 
chú tâm suy xét cho nhiều, nếu không sau rồi ăn năn rất muộn. 
.. Giới là phương tiện cho lên cõi trời và Niết-bản là phương pháp cho thọ sanh làm chư 
thiên và thành Phật là nơi trong sạch trong sạch, mát mẻ, thơm tho, dẫy đầy cực lạc. 
Giới vì như thang để lên cõi trời và Niết-bàn vì là cõi cao thượng, cần phải có thang 
để đi lên mới được, như nhà lầu, phải có thang đề lên xuống, chỉ khác nhau ở nắc thang 
nhiều hay ít, nghĩa là, nắc thang của mình không có số hạn định. Về phần nắc thang 
lên trời và Niết-bàn có hạn định, là loại 5 nắc, 10 nắc, 227 nắc hoặc 4 nắc, đều là thang 
bắc lên cõi Trời và Niết-bàn, mà cần nhất phải có thang và nắc cho thật vững chắc, đó 
là điều trọng yếu. 
._ GIớI là cái trang sức tốt đẹp ở trong, để trang điểm thân, khẩu, ý đối với vật trang sức 
ở ngoài. Người đời nếu có vật trang điểm cả trong và ngoài, trông thấy càng thêm xinh, 
nếu chỉ có tốt ở ngoài cũng chưa toàn đẹp, vì ở ngoài hay biến đối. Tất cả vật trang sức 
ở ngoài như vàng, ngọc cũng không đẹp bằng vật trang sức ở trong, tức là giới. Vì vật 
trang điểm bên ngoài cần lựa người, chọn tuổi và là nơi không vừa lòng đến mọi người, 
cũng không dính theo mình luôn khi được, về đồ trang điểm ở trong không lựa người 
và tuổi, lại còn thêm vừa lòng quân chúng, dính theo mình, không rời cả lúc sanh và 
tử. 
.. Giới là pháp trừ khử điều kinh sợ, là trừ những kinh sợ trong bốn ác đạo, nhứt là địa 
ngục và điều sợ hãi trong đời này nữa. Vì người có giới hằng không lo ngại bị kẻ khác 
oán thù hoặc nhà chức trách làm tội như người không sát nhơn, không trộm cắp, không 
tà dâm, thì cũng không có ai gây dữ hại mình. Sau khi thác cũng chắng sợ sa trong 
đường dữ. Giới phòng ngừa các tội khổ, bằng cách chơn chánh. Hơn nữa, giới là món 
ngăn trở trọng yếu những kinh sợ, đáng gọi là “thiết giáp quý báu” có thể ngừa tên, đạn 
tức là điều thù oán trong các hướng được, đáng cho mọi người phải có, để giữ mình. 
Không nên khinh rẻ là món thấp hèn, hoặc nghĩ răng là điều khó làm. Người nào cho 
là hèn hay khó, đó là hạng người thấp hèn vì người thấp hèn thấy điều chơn chánh cho 
là không tốt và khó làm được, như Phật ngôn rằng: “Người tốt dễ làm sự tốt, khó làm 
việc hèn, người hèn đễ làm hèn, khó làm tốt”. Phần đông người nói rằng: Bồ thí, trì 
giới, niệm Phật, tham thiền để cho hạng lão niên, chắng phải phận sự của trai tơ gái 
lứa như chúng ta, hoặc cho là sự tu hành của hạng quê mùa chưa văn minh. Những 
người nói như thế chỉ có biết tốt, song không rõ cái nhân sanh sự tốt. Vì mọi người ai 
cũng mong được kẻ khác tử tế với mình, nghĩa là có đệ tử, có tôi tớ, có vợ, có chồng, 
con cháu hằng muốn những điều đó đều tốt, không vừa lòng những hạng sát hại mình, 
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tà đâm vợ con mình, chồng cũng muốn cho vợ mình trinh tiết, vợ cũng mong cho chồng 
chỉ thương mình. 

7. Giới làm cho có danh tiếng tốt. Điều này có ý nghĩa giống điều thứ ba chỉ khác nhau 
vì lời nói là trong điều thứ ba giải rằng: Giới là điều làm cho mùi thơm bay đi, nghĩa 
là làm cho có danh tiếng tốt, nên gọi có ý nghĩa giống nhau. 

8. Giới làm cho vui thích là khi người có giới, quán tưởng thấy mình trong sạch giờ nào, 
thì hoan hỷ trong giờ ấy, nêu thấy bợn nhơ thì tâm buồn bực, không vừa lòng, cho nên 
lúc thấy mình không trong sạch, cần hối hả thọ giới lại, nơi một, hai, hoặc ba vị tỳ khưu 
hoặc giữa tăng chúng cũng được, cùng là chú tâm lánh xa điều Phật cắm cũng được, ví 
như mình thấy y phục bị cháy, nếu chậm trễ y phục đó phải bị cháy tiêu. 


Hói: Vậy sự vui thích đối với điều khác, ngoài giới không có chăng? Đáp: Có, như 
được vật chi vừa lòng (xem sắc đẹp hoặc nghe tiếng ca hát) cũng làm cho mình vui, 
song điều vui đó lẫn lộn với khổ. Giải rằng: Trong khi vui đó cũng có khổ chung lộn, 
là khổ vì thương, khổ vì ghét, bao giờ hết vui rồi có khổ vào thay thế ngay. Về phần 
VUI frong giới trong sạch, hằng có sự vui thích, điều mát mẻ vào thế, dầu là sự vui do 
các nhân lành khác (như bố thí, nghe pháp cũng vậy). 

Nhân đó, mình chỉ nên lựa lấy cái vui bền vững lâu dài, nêu được suy xét đến cái vui 
trong ngũ dục lẫn lộn với khổ, không bao lâu, mình sẽ thấy chơn lý, sanh lòng chán 
nản, như có Phật ngôn rằng: “Các bậc Thinh văn được nghe và hiểu tội lỗi của ngũ dục 
là sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm và tâm suy nghĩ đến trần cảnh, hằng sanh lòng chán 
ngán, nếu chán thì đứt bỏ, dứt bỏ thì được giải thoát, rồi phát sanh trí tuệ thấy rõ rằng 
mình đã được giải thoát”. 


Đáp câu hỏi thứ năm. Giới có mây loại? Trong bộ Visuddhamagga giải, có nhiều loại, 
chia ra có 5 loại, 5 thứ. 

Giới loại I: Có một loại là nói về sự hành động thường thường của thân, khẩu là cái 
tướng của gIới. 

Giới loại 2: Có 2 thứ, 7 ý nghĩa: Ý nghĩa thứ nhút: cãrittasTla: giới hành; vãrittasTla: giới 
cấm. Ý nghĩa thứ nhì: abhisamäcãrikasila: giới phong tục; ädĩbrahamacärikasila: giới đầu 
phàm hạnh. Ý nghĩa thứ ba: viratisila: giới chừa cải; aviratisila: giới không chừa cải. Ý 
nghĩa thứ tư: nissitasila: giới nương; anissitasila: giới không nương. Ý nghĩa thứ năm: 
kãlapariyantasTla: giới định thời; äpãnakothikasila: giới định sanh mạng. Ý nghĩa thứ sáu: 
sapariyantasTla: giới có hạn định; apariyantasila: giới không hạn định. Ý nghĩa thứ bảy: 
lokTyasila: giới trong đời; lokittarasila: giới ngoải đời. 

Giải về ý nghĩa thứ tư: Tiêng nói “giới nương" giải về sự chừa cải điều Phật cắm, hành 
theo điều Phật chuẩn, vì tâm ái dục, nghĩa là có lòng mong mỏi rằng: ta sẽ làm được vị trời 
do sự trì giới của ta. Tiếng nói “giới không nương' là chừa cải điều Phật cắm, hành theo 
điều Phật chuẩn, không nương theo sự ham muốn. 

Giải về ý nghĩa thứ sáu: Tiếng nói “giới có hạn định" là chừa cải điều cắm, hành theo 
điều Phật chuẩn, có hạn định, vì lợi, quyên, thân quyền, tứ chi, sanh mạng, nghĩa là phạm 
điều Phật cắm vì lợi, quyên, thân quyên, tay chơn, mạng sông. Tiếng. nÓI “giới Noo, hạn 
định' là trái hăn với điều trên, là không phạm giới vì thấy lợi lộc, quyền thê v.v.. 


Giải về ý nghĩa thứ bảy: Tiếng nói “giới trong đời” là chừa cải điều cắm, hành theo điều 
Phật chuẩn, của hạng người có phiền não, tức là giới của hạng phàm phu. Tiếng nói “giới 
ngoài đời” nói về sự trì giới của bực đứt phiền não, tức là giới của bậc Thánh nhơn. 
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Giới loại 3 có 3 loại, 3 thứ, 5 ý nghĩa là: Ý nghĩa thứ nhứt: Hinasila: Giới hạ; 
MajjhimasTla: Giới trung; PanTtasla: Giới thượng. Ý nghĩa thứ hai: attãdhipateyasila: giới 
lây mình làm trọng; lokãdhipateyasila: giới lây đời làm trọng; dhammädhipateyasTla: giới 
lắp pháp làm trọng. Ý nghĩa thứ ba: parãmatthasila: giới tùy; aparamatthasTla: giới không 
tùy; patipassadhisila: giới yên lặng. Ý nghĩa thứ tư: visuddhisila: giới trong sạch; 
avisuddhisila: giới không trong sạch; vematikasila: giới hoài nghi. Ý nghĩa thứ năm: 
sekhasTla: giới của bậc hữu học; asekhasila: giới của bậc vô học; nevasekhanasekhasTla: 
giới của người không phải bậc hữu học, cũng không phải bậc vô học. 

Giải về ý nghĩa thứ 1. Giới thấp vì 4 iddhipäda? là giới mà người thọ trì do lòng mong 
mỏi, chú tâm, tỉnh tấn và suy xét bực thấp. Hơn nữa, giải về giới hèn, vì muốn được quyền 
tước, hoặc tặng mình chê người. Giới bực trung do 4 iddhipada bực trung thọ trì vì mong 
được phước một mình, không tặng mình chê người. Giới bực thượng do 4 iddhipada bực 
cao, là giới của bực Thánh nhân, là giới mà người thọ trì cho phần đông được khỏi khổ, 
nghĩa là cho kẻ khác được điều lợi ích. 


Giải về ý nghĩa thứ 2. Giới lây mình làm trọng, là thọ trì vì hồ thẹn lấy mình. Giới lấy 
đời làm trọng, là vì sợ kẻ khác chê trách mà thọ trì. Giới lẫy pháp làm trọng, là thọ trì vì 
tôn kính pháp, cúng dường pháp rằng: pháp này có nhiều oai lực, đem ra khỏi đời và để 
cúng dường pháp bực cao là trì giới để tu định và tuệ thêm lên. 

Giới loại bốn có 4 thứ, 4 ý nghĩa. 

Chú giải về: 

- _ Pakatisila: Giới tự nhiên. Giới tự nhiên là giới người Bắc-cưu-lưu-châu, hằng có tự 
nhiên cả ngũ giới, nghĩa là hạng người bên Bắc-cưu-lưu-châu hằng dùng thực phẩm 
và y phục tự nhiên, không cần phải làm công việc chi, không có vợ chồng nhất định 
như chúng ta, cũng không có rượu. Nhờ thế lực ngũ giới tự nhiên, sau khi thác, được 
thọ sanh trong cõi trời hưởng hết phước rồi, sanh lại làm người trong Bắc-cưu-lưu- 
châu nữa, song trong kinh có lời khuyên: chăng nên mong được sanh trong châu đó, 
vì rất khó gặp Phật pháp và khó giải thoát, chỉ phải luân hồi luôn luôn trong vòng 
sanh tử... 

- _ Äcãrasila: Giới phong tục. Nói về hành vi theo thói quen tốt đẹp trong một gia tộc. 

-  Dhammädãäsïla: Giới thường. Nói về giới của đức Bồ tát mẫu. Lệ thường mẹ của 
đức Bồ tát trong kiếp chót, từ khi có thai thường có ngũ giới. 

- _ PubbahetukasTla: Giới do duyên tiền kiếp như giới được tỉnh khiết trong kiếp trước, 
sau được tái sanh, hằng có tâm trong sạch muốn theo giới nữa, không cần có người 
thức tỉnh, như giới của hai ông bà Ca-Diếp (Kassapa). 


Giới loại 5 có 5 thứ, 2 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ 1: pariyantapãrisuddhisila: giới có hạn định 
và trong sạch; apariyantaparisuddhimlla: giới vô hạn định và trong sạch; 
paripuññapärisuddhisila: giới trong sạch đầy đủ; aparamatthaprisuddhisTla: giới trong 
sạch loại không bị tà kiến vuốt ve; patipassadhipãrisuddhisTla: giới trong sạch loại yên lặng. 
Ý nghĩa thứ 2: pahãnasila: giới dứt bỏ; veramansila: giới chừa cải; cetanäsila: giới quyết 
tâm; samvarasila: giới chăm chú; avTtikkamasila: giới vi phạm. 


Giải về ý nghĩa thứ nhứt. Giới có hạn định và trong sạch nói về giới của sa di, giải rắng: 
giới của hạng sa di có hạn định, không nhiều. Giới vô hạn định và trong sạch, nói về giới 
của chư tỳ khưu, giải rằng: giới của các bậc đó có rất nhiều, không hạn định, chỗ nói có 


? Tứ như ý túc: 4 pháp làm cho được đầy đủ như ý muốn. 
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227 giới đó, là ám chỉ ngay trong giới bốn (patimokkha) ngoài ra, còn rất nhiều loại. Sự 
hành theo các điều luật nhỏ lớn mà Đức Chánh Biến Tri đã chế định cho được thường 
thường gọi là giới vô hạn định và trong sạch. Giới trong sạch đây đủ, nói về giới của người 
thọ trì được trong sạch do sự bằng lòng bỏ thân thể và sanh mạng, là dù có sự hại đến thân 
thể hoặc sanh mạng cũng không chịu phá giới, chống cự để trì giới cho trong sạch, như ngũ 
giới của dòng Thích Ca là thân quyến của Phật. Giới trong sạch loại không bị tà kiến vuốt 
ve, là giới của 7 bực hữu học, nhứt là bậc Tu-đả-huờn. Giới trong sạch loại yên lặng, nói 
về giới của các bậc A-la-hán, nhút là Phật. 

Giải về ý nghĩa thứ hai. Giới dứt bỏ, nói về sự bỏ được các điều xấu thường thường do 
đã có chủ tâm trước, như tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, uông rượu được 
thường thường, cho đến khi lìa tất cả phiền não. Giới chừa cải, nói về giới chừa các điều 
dữ được thường thường nhờ sự mới nghĩ nhớ, không vì chú tâm trước, là được dịp mà 
không làm, cho đến khi chừa cải tất cả phiền não. Giới quyết tâm, nói về sự nhứt định dứt 
và cô ý chừa các điều ác được tự nhiên, cho đến khi chừa tất cả phiền não. Giới chăm chú, 
nói về sự cân thận điều ác và tất cả phiền não, cho đến khi được tự nhiên. Giới không vi 
phạm, nói VỀ sự không trái phạm điều cắm chế, vừa theo phận sự người cư sĩ hoặc bậc xuất 
ø1a. 

Kết luận: Ngũ giới loại cuối cùng này riêng khác, do cách dứt bỏ, chừa, quyết tâm, chăm 
chú, không vi phạm ác nghiệp. Phần phiền não, nói về tham dục, sân hận, si mê, phóng 
túng, hoài nghi, không thông nhân quả, không ưa thích, tầm, sát, ưa vui, ghét khô, có chấp 
thân thể, sự chấp vững người, thú, ái dục, vô minh v.v... Những điều ác và phiền não như 
đã giải đó, sắp theo thứ tự sự: bỏ, cha cải, quyết định, chăm chú, không vi phạm nhân đó, 
xin giải tiếp theo như vầy: 

Tiếng “bỏ' nói về sự: bỏ thập ác, hành theo điều cắm chế. Bỏ sự vừa lòng trong ngũ dục 
bằng cách xuất gia. Bỏ oán giận do sự không oán giận. Bỏ hôn trầm do sự nhìn xem ánh 
sáng. Bỏ phóng tâm do chú ý. Bỏ hoài nghi do phân biệt căn pháp. Bỏ vô minh do hành 
cho sanh minh. Bỏ hoan hỷ do làm cho vui. Bỏ 5 phép cái do sơ thiền. Bỏ tầm và sát do 
nhị thiền. Bỏ phi lạc do tam thiền. Bỏ vui và khổ do tứ thiền. Bỏ phân biệt trong sắc do 
phân biệt răng tất cả cái chi toàn là hư không. Bỏ phân biệt rằng “thường? do sự nhìn chòng 
chọc không thường. Bỏ phân biệt răng “vui” do thấy rằng 'khổ'. Bỏ phân biệt răng “ta” do 
phân biệt răng “vô ngã. Bỏ chấp nhận do nhìn chòng chọc điều chán ngán. Bỏ ưa thích do 
nhìn chòng chọc điều không ưa thích. Bỏ sự tham vọng do nhìn chòng chọc điều dập tắt. 
Bỏ sự không mong giải thoát, do nhìn chòng chọc điều giải thoát. Bỏ cô chấp do nhìn 
chòng chọc rằng nên bỏ sự phân biệt rằng là nọ, là kia do nhìn chòng chọc điều tiêu diệt. 
Bỏ thâu thập do nhìn chòng chọc điều tan rã. Bỏ sự vừa lòng rằng “lâu dài” do nhìn chòng 
chọc điều biến đổi. Bỏ sự vừa lòng rằng “có tượng trưng” do nhìn chòng chọc rằng 'không 
có điều tiêu biểu”. Bỏ nơi sanh phiền não do nhìn chòng chọc điều không phiên não là Niết- 
bàn. Bỏ “có sự đặng" do nhìn chòng chọc rằng 'ông không, trống rỗng”. Bỏ sự thấy rằng 

“vĩnh viễn” do nhìn chòng chọc răng “không kiên cô”. Bỏ sự tốt đẹp do nhìn chòng chọc 
chơn lý, nương sự quán tưởng điều tội lỗi. Bỏ sự không quán tưởng do nhìn chòng chọc 
đạo quán tưởng. Bỏ luân hỗồi do nhìn chòng chọc điều không luân hồi.Bỏ phiền não vì tà 
kiến, do Tu-đà-huờn đạo.Bỏ phiền não thô hiển do Tư-đà-hàm đạo. Bỏ tất cả phiền não vi 
tế do A-la-hán đạo. 

Về đoạn này xin xem đi đọc lại cho nhiều, đừng chán ngán, vì sẽ làm cho hành giả nhìn 
chòng chọc theo nguyên tắc, tiễn hành trong Phật giáo chơn chánh, mới mong được giải 
thoát chắc thật. 
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Câu hỏi thứ sáu: Cái chì làm cho giới dơ nhớp? 

Đáp: Có hai điều. L) Cảnh giới nên mong mỏi (tthãrammana) là những cái vừa lòng 
như được: lợi, quyền, vui, khen, người thiết, thân thẻ, mạng sông. 2) Cảnh giới không mong 
mỏi (ani{thãärammana) là các điều không đẹp ý: thất lợi, hết quyên, mắt vui, bị chê và gặp 
điều rủi ro tai hại. Itthãrammana và anitthãrammana là nguyên nhân làm cho giới phải dơ 
bản, phải hư hoại. Người nào không có tâm dứt bỏ khi tiếp xúc những cảnh có thể phá giới, 
như người mê lợi, quyên. phần đông làm cho hư sự tốt của mình. Như mình không quen 
nói dối hoặc chưa từng uống rượu, đến khi ham lợi tham danh rồi có thể làm được. 


Cái nhân thứ nhứt làm cho giới bợn dơ, phố thông đến cả hàng cư sĩ và xuất gia, đáng 
cho người lành phải cần thận tránh xa, chẳng nên để cho sự vừa lòng và không đẹp ý cám 
dỗ thái quá, làm cho giới phải lắm nhơ hoặc hư hoại. 

Nhân làm cho giới của bậc xuất gia hư hoại nói về bảy điều sự ưa thích phụ nữ 
(methunasanyoga) là: ưa thích cho phụ nữ gần gũi hầu hạ mình (như lau chùi, tắm rửa cho 
mình); ưa thích liếc ngó, nói đùa, giểu cợt với phụ nữ; ưa thích nhìn theo phụ nữ; ưa thích 
trong khi nghe tiếng phụ nữ; ưa thích trong khi nghĩ đến chuyện quen cười, nói với phụ nữ; 
ưa thích trong khi thấy cư sĩ được phụ nữ hầu hạ; mong được làm chư thiên để hưởng ngũ 
dục. 

Người xuất gia phạm một trong bảy methunasanyoga đó hằng không tránh khỏi các điều 
khổ não. Giới của bực xuất gia đó gọi là: đứt, rổ, rách, lủng. Phạm hạnh của bực xuất gia 
đó gọi là không trong sạch. 


Đáp câu hói thứ bảy: Điều làm cho giới trong sạch có hai là: 1) Trái với nhân làm cho 
giới dơ nhớp, là không bị cảnh giới vừa lòng (itthãrammana), cảnh giới không đẹp ý 
(anittharammana) và ưa thích phụ nữ (methunasanyoga) quây nhiễu. Hơn nữa, là sự không 
có ác pháp, nhứt là sân, giận ngầm, quên ơn, bỏn xẻn, ganh ty, giấu lỗi, khoe tài, can ngạnh, 
tranh tài, ngã chấp, khinh người, mê sa, dễ duôi. 2) Và sự phát sanh các thiện pháp nhứt là 
trí tuệ, hai điều đó là nguyên nhân làm cho giới trong sạch. 

Phương pháp làm cho giới trong sạch có hai là: thấy tội của sự phá giới; thấy phước của 
sự có giới bằng cách rõ rệt. 

- - Tội của sự phá giới. 

Y nghĩa thứ nhứt: Tội của sự phá giới, không có giới, phạm giới của cư sĩ có 5: 1) 

bhojãni: mắt của; 2) pãpakakitti: hư danh; 3) avisãrada: không dạn dĩ; 4) samulha: mê 

loạn khi hấp hối; 5) nirayũpaga: sa địa ngục sau khi thác. 





Y nghĩa thứ hai: Tội phá giới của hạng xuất gia có 9: 1) không phải là nơi thương yêu 
của các bậc phạm hạnh; 2) không phải là nơi tưởng nhớ của các bậc có giới; 3) có tâm 
khó chịu khi được nghe người khen bực có giới; 4) màu da xấu xa ủ dột; 5) làm cho kẻ 
khác bắt chước, rồi sa trong ác đạo; 6) làm cho thí chủ giảm phước; 7) khó làm cho sạch 
sẽ được, như hằm phân lâu năm; 8) là người mà kẻ khác đáng tránh xa như khúc cây bị 
lửa cháy cả hai đầu; 9) dù có tuyên thệ là tỳ khưu cũng không phải là tỳ khưu, như lừa 
đi theo bầy bò, là nơi kinh khủng của người lành, như người thù không nên ở chung bọn, 
như tử thi không đáng cho hạng phạm hạnh cúng dường, như lửa trong mộ địa không 
đáng cho các bà-la-môn lễ bái, không đáng đắc pháp quí cao, như người mù, như kẻ hèn 
hạ, không đáng lên ngôi vua được. 


3 Xem trong luật xuất gia trang 28. 
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Ý nghĩa thứ ba: Đức Phật có thí dụ tội phá giới của bậc xuất gia như vây: 1) Tỳ khưu đi 
vào ngồi gần ôm hun đống lửa cho chết, còn tốt hơn ôm hun phụ nữ, vì khi thác rồi 
không khỏi sa địa ngục; 2) Nếu có người dùng dây bằng lòng thú quấn tỳ khưu, rồi kéo 
tới kéo lui cho đến khi dây lòng cắt da thâu xương, cũng còn tốt hơn tỳ khưu phạm giới 
mà ưa thích sự lễ bái của hạng vua, chúa, bà-la-môn, phú trưởng giả; 3) Nếu có người 
dùng cây đao bén đâm trước ngực của tỳ khưu, cũng còn tốt hơn tỳ khưu phạm giới ưa 
thích sự cúc cung lễ bái của hạng vua, chúa, bà-la-môn, triệu phú gia; 4) nêu có người 
dùng sắt cháy đỏ trùm thân thể tỳ khưu cũng còn tốt hơn tỳ khưu phạm giới mặc y của 
vua, chúa, bà-la-môn, phú trưởng giả cúng dâng; 5) nếu có người dùng cây sắt cháy đỏ 
cán miệng tỳ khưu, rồi nhét khúc sắt cháy đỏ vào trong miệng, cũng còn tốt hơn tỳ khưu 
phạm giới dùng thực phẩm của thí chủ; 6) nếu có người bắt buộc tỳ khưu ngồi năm trên 
giường, ngựa sắt cháy đỏ, cũng còn tốt hơn tỳ khưu phạm giới ngồi nằm trên giường 
ngựa của thí chủ; 7) nếu có người bắt, buộc tỳ khưu liệng vào chảo nước đang sôi, còn 
tốt hơn tỳ khưu phạm giới ngủ trong tịnh thất của thí chủ dâng cúng. 
Phước báu của giới có 10 là: 1) tỷ khưu có giới dùng bát và y của thí chủ xem thấy 
càng phát tâm trong sạch; 2) pháp xuất gia của tỳ khưu có giới là sự xuất gia tinh khiết; 
3) tỳ khưu có giới hằng không bị chê trách, trong điều giỚI ở xa lời chê trách như mặt 
nhựt ở xa mây: 4) tỳ khưu có giới hằng tốt đẹp như trăng rằm; 5) tỳ khưu có giới là nơi 
ưa thích của chư thiên và nhân loại; 6) tỳ khưu có giới làm cho sự dâng cúng của thí 
chủ được nhiều phước báu; 7) tỳ khưu có giới không bị phiền não quấy nhiễu; 8) tỷ 
khưu có giới được gọi là đào bứng gốc khổ trong ngày vị lai; 9) tỳ khưu có giới hằng 
được làm người và trời dễ dàng; 10) tỳ khưu có giới hăng được hài lòng, yên tịnh, mát 
mẻ trong các nơi. 
Nhân đó bực trí tuệ nên làm cho mình là người có giới, vừa với phạm vi của mình là 


bực xuất gia hay là cư sĩ. 


H. .Nên táng, Phật giáo thứ nhì 


“at S.Á 


tảng Phật giáo thứ nhì cũng vì có 9 nguyên nhân như trong r nền nh Phật giáo thứ nhút, 
nhưng cao hơn là: 


1) Vì thiền định là điều nên học hỏi, là nên học cho biết và hành theo cho được, tiếp 
theo giới. Giải rằng: khi đã tu giới rồi cần phải tham thiền nối theo. 

2) Vì thiền định là phần giữa, làm các lời dạy khác của Phật cho thêm tốt đẹp chơn 
chánh. 

3)_ Vì thiền định làm cho đắc đức tính khác thường bực trung là “lục thông”: hiện thân, 
nhĩ thông, nhãn thông, tiền kiếp thông, sanh tử thông, lậu tận thông. 

4)_ Vì thiền định là đạo không thắng lắm, không làm cho hành giả phải khổ hạnh thái 
quá. 

5)_ Vì thiền định làm cho vượt khỏi dục giới, là cõi có sự cảm tình luyến á1 (CÕI1 người 
và 6 cõi dục thiên); dục giới là trung giới không thấp không cao. 

6)_ Vì thiền định làm cho dứt phiền não bực trung là 5 pháp cái (thương, ghét, hôn trầm, 
phóng tâm, hoài nghI). 

7)_ Vì thiền định làm cho tiêu phiền não ở trong, là phiền não đè nén điều lành trong 
tâm nhứt là sự bỏn xẻn. 

8)_ Vì thiền định làm cho hết lòng ham muốn (tranh đấu, hoặc khát khao thèm muốn). 

9)_ Vì thiền định cho đắc Thánh quả bực trung (A-na-hàm quả). 
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Do 9 nguyên nhân giải trên đó, nên các bậc trí tuệ mới khép thiền định là nền tảng Phật 
giáo thứ nhì. 

‹e _ Lời vẫn về thiền định. 

1) Ko samadhi: Tiếng gỌI thiền định nói về cái chi? 

2) Kenatthena: Tiếng gọi thiền định có nghĩa là gì? 

3) Kãnassa lakkhanarasa paccuppatthãnapadatthãnanmi: Tướng, vị, quả vả nơi sanh của 
thiền định là thế nào? 

4) Katividho samadhi: Thiền định có mấy loại? 

5)_Kocassa sañkileso: Cái chi là phiền não của thiền định? 

6) Kiñ vodãnam: Cái chỉ làm cho thiền định tỉnh khiết? 

7) Katham bhãvetabbo: Thế nào làm cho thiền định được phát sanh? 

8) Bhãvanäya ko anTsamso: Cái chi là quả báo của sự làm cho sanh thiền định, nghĩa 
là thế nào là thiền định chơn chánh? 

Đáp câu hỏi thứ nhứt: Nói về thiện tâm có một cảnh giới. 

Đáp câu hói thứ hai: Nói về sự trụ vững của tâm vương và tâm sở, trong một cảnh giới. 
Xin giải rộng tiếng “cảnh giới” (ãrammana), tâm vương (citta), tâm sở (cetasika). 

Tiếng “cảnh giới” là cái mà tâm đeo níu. Tiếng “tâm” hoặc “tâm vương" dịch là cái đang 
suy nghĩ, nói về thiên bâm^ có trong con người và phi nhơn, thú, cũng có nghĩa là cái tích 
trữ, là cái chất chứa điều tốt điều xấu. Tiếng “tâm sở” dịch là cái sanh đồng thời với tâm, là 
khi tâm vừa suy nghĩ thì liền sanh với tâm, khi tâm diệt cũng diệt đồng thời cùng tâm, khi 
tâm ngưng tâm sở cũng mắt, không trước, không sau. Nói cho dễ hiểu tức là cái pháp tốt, 
xâu hoặc trung (giữa) phát sanh trong tâm, như sự: vừa lòng, toại ý, quyến luyễn, mong 
mỏi, bất bình v.v... Theo như lời đã giải trên, thì tiếng “thiền định” có nghĩa là cái tâm và 
cái pháp phát sanh cùng tâm, cả hai trụ vững trong một cảnh giới. Ví như chúng ta có tâm 
ưa thích trong sự học. Lời thí dụ trên đây, chia ra làm ba tiếng là: tiếng “có tâm ưa thích” 
chia làm hai (tâm và ưa thích) và sự học. Tâm chỉ về cái tiếng tâm, ưa thích chỉ về tâm sở 
(vì có ở trong tâm), sự học chỉ ngay tiếng cảnh giới và là cái tâm và sự thích ý đeo níu. 
Hoặc nói cho dễ hiểu: tiếng thiền định có nghĩa là tâm an trụ bền chắc trong một cảnh giới, 
tâm kiên cố trong một chỗ, tâm ghim ở trong một chỗ, tâm chôn trong một cảnh giới. 


Đáp câu hỏi thứ ba: Sự không buông thả là tướng của thiền định, nghĩa là tâm định 
chắc trong một cảnh giới, không lay chuyền đi tìm cảnh giới khác, là tướng của thiền định. 
Sự chùi lau, trừ phóng tâm là vị của thiền định, nghĩa là thiền định có trách nhiệm tiêu trừ 
tâm buông thả, là nghịch pháp, cũng như tiếng “ánh sáng” có nhiệm vụ vẹt tối tăm vậy. Sự 
không phóng dật là điều xuất hiện của thiền định, là danh hiệu của thiền định, nghĩa là triệu 
chứng báo tin cho biết rằng là thiền định. Sự an lạc là căn sanh của thiền định, nghĩa là tâm 
yên vui, mới sanh thiền hoặc định đã sanh, rồi an trụ được cũng vì có sự toại ý, nêu không 
hài lòng thì tâm cũng không trụ vững được, hoặc tâm đã kiên cô, song khi có nguyên nhân 
làm cho tâm không thỏa mãn phát sanh, như chỗ ngụ, thực phẩm không vừa lòng, là ăn vào 
không tiêu hóa, làm cho tâm đã an trụ phải hư hoại; như hành giả đã đắc thiền rồi mà tiếp 
xúc cảnh giới không hợp (ngũ dục). 

Đáp câu hỏi thứ tư: Thiền định có nhiều loại là: 

Thiên định I: Nói về tâm không phóng túng thuộc về cái tướng của thiền định như đã có 
giải. 


* Tính chất có tự nhiên khi sanh ra. 
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Thiên định II: Cận định (upacaärasamadhi), nhập định (appanasamadh); phàm định, 
thánh định; định có phi lạc, định có an lạc và xả, sẽ giải ra dưới đây: 

Cận định là tâm gần vững chắc trong cảnh giới. Nhập định là tâm an trụ kiên cố trong 
một cảnh giới. Ám chỉ Tăng: cận định là định trong nẻo, là ghim theo dấu của cảnh giới 
dùng sự quan sát theo vết của cảnh giới. Nhập định là định ngay trong một cảnh giới, không 
đi theo dẫu của cảnh giới, bắt cái chi thì nắm vững ngay trong cái đó. 


Tiếng “phảm định” (Iokïyasamadhi) dịch là định trong thế gian, nghĩa là thiền của phàm 
nhơn. Thiền định bực này có lúc tiêu hoại. “Thánh định" (lokuttarasamadhn) dịch là định 
xuất thế, nói về thiền của bực thánh nhơn, thiền định này không có thời hư hỏng. 

Tiếng thiền định có phỉ lạc' (piti) dịch là định có sự no lòng, nghĩa là tâm vững chắc 
trong một cảnh giới và hiểu biết sự có thỏa thích nữa. “Thiền định không có phỉ lạc” là định 
không có tình trạng phân biệt sự no lòng, chỉ có tâm trung lập. Tiếng “thiền định có sự an 
lạc”, nghĩa là có tâm yên vui, là tâm trụ vững và biết rõ sự yên vui. “Thiền định bực trung 
lậpˆ là định không có vui và không có khổ lẫn lộn, nghĩa là tâm định chắc im lặng, là nói 
về trạng thái của tâm dính chắc, rồi chỉ nhìn chăm chăm cái vui và cái khổ. 

Thiên định HII: Nói về thiền định bực thấp, trung, hoàn toàn; thiền định có tầm (vitakka), 
sát (vicära), không có tầm, chỉ có sát, không có cả tầm và sát; thiền định có phi lạc, có an 
lạc, có xả; thiền định nhỏ, lớn, không ước lượng, sẽ giải rõ như sau này: 

Tiếng nói “thiền định thấp' là chỉ về định mới sanh, hành giả mới đắc. “Thiền định bực 
trung" là định chưa được đào luyện chơn chánh. “Thiền định hoàn toàn" là định đã rèn tập 
chơn chánh rồi, đã thuần thục tồi. 

Tiếng nói “thiền định có tầm và sát” nói về sơ thiền. Bực không có tầm chỉ có sát là nhị 
thiền. Bực “không có tầm và sát” là tam thiền và tứ thiền. 

Tiếng nói “thiền định nhỏ' chỉ về tâm trụ trong bực cận định. “Bậc lớn” nói về định trụ 
trong thiền hữu sắc và thiền vô sắc của hạng phàm nhơn. “Bực không ước lượng” nói về 
định trụ trong thiền hữu sắc và vô sắc của bậc Thánh nhơn. 


Thiên định IV: Nói về định khó hành và khó đắc; khó hành mà dễ đắc; dễ hành mà khó 
đắc; dễ hành mà cũng dễ đắc. Thiền định nhỏ và có cảnh giới nhỏ; thiền dịnh lớn có nhiều 
cảnh giới; trong cả bốn thiền, thiền hư hỏng, thiền định bất biến, tiễn hóa; loại chán ngán; 
thiền bực dục; bực sắc; bực vô sắc; bực xuất thế; thiền có sự no lòng là trọng; thiền có sự 
hăng hái là trọng: thiền có sự đào luyện là trọng: có sự nghĩ ngợi là trọng; nên hiểu theo 
lời giải dưới đây: 

Tiếng gọi “thiền khó hành, khó thành? nói về định của hành giả không được vật dụng 
vừa lòng, không được làm phận sự đầu tiên, không thông hiểu trong phương tiện cho sanh 
thiền định. “Thiên khó hành, dễ thành" nói về định của hành giả không được vật dụng vừa 
lòng, không được làm xong phận sự từ ban sơ, không thông hiểu phương tiện cho sanh 
định, đến cuối cùng mới có đủ ba chỉ đó. “Thiền dễ hành, khó thành? nói về định của hành 
giả gồm có ba chi đó, trong lúc đầu tiên đến lúc chung qui, trở lìa khỏi ba chi đó. “Thiền 
dễ hành, dễ thành” nói về định của hành giả có đều đủ ba chỉ đó, cả ban sơ và chung qui. 

Lại nữa, trong cả bốn loại thiền đó, nên hiểu theo ái dục, vô minh và sự nên quen hành, 
không quen hành pháp chỉ quán và minh sát (samathavipassanä) nghĩa là sự hành của người 
bị ái dục đè nén là việc khó, phần người không bị ái dục đè nén là việc dễ; sự thành tựu 
của người bị vô minh đè nén là việc khó, phần người không bị ái dục đè nén là việc dễ; sự 
thành tựu của người bị vô minh đè nén là việc khó, người không bị vô minh đẻ nén là việc 
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dễ; người không quen tu thiền là việc khó, người quen hành thiên là việc đễ; người không 
quen hành minh sát là việc khó, người quen tu minh sát là việc dê thành. 

Đáp câu hỏi thứ năm: Trong câu hỏi thứ năm rằng: cái chi là điều dơ bẩn của thiền 
định? 

Đáp: Cái làm cho thiền định tiêu hoại là sự thương yêu trong ngũ dục, là điều dơ bẩn 
của thiên định. Ngũ dục là nghịch pháp của thiên định. Khi bỏ được ngũ dục rôi tâm mới 
trụ vững, khi tâm đã định mà phát sự ưa thích trong ngũ dục giờ nào, thiên định cũng tiêu 
tan giờ đó. 

Đáp câu hỏi thứ sáu: Trong câu hỏi thứ sáu rằng: cái chi làm cho thiền định trong sạch? 

Đáp: Cái làm cho thiền định tiễn hóa là sự không tưởng đến ngũ dục, là điều làm cho 
thiên định trong sạch. 

Đáp câu hỏi thứ bảy: Trong lời vẫn thứ bảy rằng: thế nào làm cho thiền định phát sanh? 

Đáp: Trong các thiền định đã giải trong phép chánh định gồm lại có 2 là: thế gian (okTya) 
và xuất thế (Iokuttara). Khi tu thiền định thế gian phát sanh lên rồi, mới nên tiến hành thiền 
xuất thế tiếp, theo. Có phương pháp hành giông nhau như dưới đây: phải trì giới cho trong 
sạch; phải cắt điều quyến luyến cho hết; phải tìm thiền sư cho chơn chánh: phải học đề 
mục thiền định cho hạp với tánh mình; phải ngụ trong nơi vừa với tính của mình; phải sáng 
trí trong phương pháp cho kết quả thiên định. 

Lời giải: 

1) Phải tu giới cho trong sạch đó, là phảo trì giới theo bổn phận của mình là bậc xuất gia 
haycưsl. : l 

2) Phải cắt điêu quyên luyên cho hêt”. 

3) Phải tìm chơn sư, là dạy phải tìm bậc thiên sư chơn chánh, thông rõ cả 40 đê mục 
thiên định, biết tínhŠ của trò”. 


Tính (carita)!9 





Tiếng “tính' là cử chỉ, cách cư xử thường thường của mọi người, là cái đình theo tâm, 
do lời chú giải rằng: Tâm đã quen rèn tập cái chi nhiều, đào luyện thành tự nhiên, cái đó 
hăng dính ở trong tâm, bình thường ở trong tâm. Song cái mà tâm đã quen đảo luyện đó, 
ví như người bạn của tâm, có rất nhiều, khó kế cho hết được. Tóm lại có 6 là: Tham, sân, 
s1, tín, giác, tưởng. Khi 6 cái đó dính theo tâm, có thường trực trong tâm, làm cho rõ rệt, 
xuất hiện theo đường thân và khẩu cho người khác biết được gọi là tính. Nếu quen tham 
gọi là tính tham v.v... Xin xem lời giải sau này: 

- _ Tính tham (rãgacarita): Quen tham là tính hay vừa lòng điều tốt đẹp lanh lẹ, xảo trá; 
nói về sự quen, nặng trong sự yêu mến, nhiều trong sự ưa thích. Người tham có 
nước tâm đỏ. 





5 Bậc thiền sư đáng thân cận là: 

- Bậc minh tuệ có 4 chỉ (pandita): biết ơn người đã làm đến mình (kataññu), làm cho mình trong sạch khỏi điều tội lỗi 
(attasuddhi), làm cho người được trong sạch (paräsuddhi), tế độ người nên tế độ (sangaho). 

- Bậc thiền sư có 7 chỉ: phải có lòng từ bi bình đăng, phải có giới tỉnh nghiêm, đặng cho trò tôn trọng kính mến, biết 
nhẫn nại khi trò bất bình, thầy tùy cơ cảm hóa trò, phải biết đạo lý cao siêu và biết cách giảng giải theo sức trò, phải 
ngăn ngừa không cho trò làm điều vô ích tội lỗi, phải tìm phương pháp chỉ dẫn trò cho mau tìm được tiến hóa. 

Xem phép chánh định trang 37. 

7 Xem phép chánh định trang l6. 

8 Xem trong tranh giải về Tính. 

? Xem phép chánh định trang 6. 

!9 Bản nhiên của con người dính theo tâm và sẽ tùy hoàn cảnh mà thay đổi. 
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- _ Tính sân (dosacarita): Quen giận là dễ giận, dễ bất bình, nghĩa là nặng trong sự 
không bằng lòng, nhiều trong sự bắt bình. Khi sân phát, hằng làm cho tâm khó chịu, 
và hay nghĩ làm khó mình hoặc làm hại kẻ khác. Người tính sân có nước tâm đen. 

- _ Tính si (mohacarita): Quen ngây đại, là quen mê loạn, hay ngơ ngắn theo lời nói của 
kẻ khác, họ nói tốt cũng tốt theo, xấu cũng xấu theo, không có trí tuệ soi xét tin nhân 
quả, là tướng của người ngu độn, có nghĩa là quen, nặng trong đường nhu độn, nhiều 
trong đường ngu độn, là sự ngu độn dính theo từ khi thọ sanh. Người tính s1 có nước 
tâm đục. 

- _ Tính tín (saddhãcarita): Quen tin dễ là tin bằng cách không chọn lựa rằng: cái chỉ 
nên tin hay không, có nghĩa là quen, nặng trong đường tin, nhiều trong đường tin, 
bị dắt dẫn trong đường nảo thì tin theo trong đường đó. Người tính quen tin dễ, tin 
làm cho phần đông biết mặt. 

- _ Tính giác (buddhacarita): Quen hiểu biết, là sự quen thông rõ điều chi cũng vậy, có 
nghĩa là quen, nặng trong đường hiểu biết, nhiều trong đường hiểu biết. 

-__ Tính tưởng (vitakkacarita): Quen nghĩ, là quen nhớ, quen nghĩ tưởng các điều; khi 
gặp cái chỉ thì hay nhớ nghĩ, là tính không dính chắc trong một điều chỉ. 


Cả 6 tính đó hợp chung vào với nhau được là: tính tham hợp chung với tính tin dễ, vì có 
tướng tương tợ nhau, là tính tham tốt, thích đẹp ưa nghĩ trong cái vừa lòng, hay tìm vật toại 
ý, không bỏ vật ưa thích, thế nào, tín tin đễ, cũng tưởng trong vật đẹp, hay tìm cái tốt, 
không bỏ vật xinh, thế đó; cho nên người quen thích đẹp hằng có sự tin dễ, kẻ quen tin 
cũng ưa dễ. 

Tính sân, tính giác cũng hợp nhau được là sự giận là nhân cho có nghị lực trong khi tâm 
ác phát sanh. Về phần tính giác là nhân cho sân sanh lên được mau lẹ. Nói cho dễ hiểu, là 
người hay giận hăng có trí tuệ tốt, kẻ có trí tuệ phần nhiều là người hay giận. Lại nữa tâm 
sân hay nghĩ trong việc dữ, năng tìm dẫn cho giận, hành theo cử chỉ bỏ sự vật là khi sân 
đến hay quên mình và quên kẻ khác, không nghĩ đến sự khó của mình và của người thế 
nào, bậc có trí tuệ cũng thế đó, là người trí tuệ hằng nghĩ điều thiện, tìm tội lỗi theo chơn 
lý, hành theo thái độ dứt sự vật, là khi trí tuệ phát sanh, thì bỏ được sự vật đã quen có chấp. 

Tính si với tính tưởng cũng gồm vào với nhau được, là tính si hằng không tìm lợi ích 
trong điều lành. Tính tưởng cũng là nhân cho sanh sự lầm lạc được mau lẹ. Lại nữa, tâm sỉ 
mê thường không trụ vững trong việc lành, bất thường dễ dàng thế nào tính tưởng cũng 
không trụ chắc trong cái chi, hằng thay qua đổi lại thế đó. 

Tất cả 6 tính hợp với nhau được như đã giải. Đây chỉ giảng 3 tính đầu là tính tham, tính 
sân, tính s1, người nào có tính nào sẽ được rõ tính đó rồi cũng như thấu đến 3 tính sau được. 


Căn bản bắt lấy tính. 

Sự biết rằng: Người nào có đặc tính thế nào, cân phải nương Š căn bản dưới đây là: l) 
oai nghỉ (iriyäpatha): nói về sự đứng, đi, ngồi, nằm; 2) nghề nghiệp (kiccakara): nói về các 
công việc; 3) thực phâm (bhojãnãhãra); 4) gặp gỡ, nói về sự thấy, nghe, nói chuyện, đụng 
chạm các vật; 5) đặc tính, là theo lệ thường, người có tính riêng khác, có pháp chi thường 
trực nhiều hơn hết, cho đến hiển nhiên. 

Khi đã nhớ 5 căn bản đó được chơn chánh rồi, muốn xem đặc tính của người nào cần 
phải nhận biết theo 5 căn bản đó rằng: người này có đặc tính như vậy. Song không có thể 
biết được như bậc đắc tha tâm thông; có khi cũng sai lầm chút ít, nhưng còn hơn là không 
có phương pháp nhận biết, cho nên xin giải 5 căn bản đó, băng cách vi tế như dưới đây: 

- - Oai nghĩ: 
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Về cách đi: người tính tham đẹp, đi chỉnh tề, đở chân đi và để chân xuồng chậm chậm, 
nhẹ nhẹ, dấu chân nhón ở giữa. Người tính sân đi không tê chỉnh, dở chân lên và để chân 
xuống mau lẹ, dấu chân nặng gót và đầu ngón chân đảo xuống như xới đất. Người tính 
si đi dáng bộ yêu ớt, dở chân lên đề chân xuống dường như sợ bị đạp mũi định hoặc gaI, 
dấu chân nặng đầu gót chân và gót. Tóm tắt răng: người có tính tham đi dịu dàng đáng 
xem, người tính sân đi cứng rắn không muốn ngÓ, người si đi không có điều lệ qui tắc. 


Về cách nằm: người tính tham khi nằm từ từ năm, trải chỗ ngủ cũng vén khéo, không 
gấp, khi thức cũng lần lần ngồi dậy, không vội; tiếng I nói, đáp nhẹ nhàng. Người sân khi 
trải chỗ nằm thì trải lấy được, vội vàng trải cho có, rồi liệng mình xuông năm, khi thức 
cũng gập ngôi dậy; tiếng nói, đáp như người giận. Người sĩ trải chỗ năm không vén 
khéo, bằng phẳng, nằm cũng bừa bãi, tay chân để sao cũng được và quen nằm sắp, thức 
dậy chậm chậm. 

- _ Nghê nghiệp: 

Người tính tham làm công việc vén khéo, có trật tự, đáng ưa thích. Người hay sân khó 
làm công việc cho được hoàn mỹ, không chán nản song không vén khéo (làm lây có). 
Người hay s1 làm công việc không kĩ càng, thận trọng, không xong. Thí dụ như lau chùi, 
quét dọn, người tính tham cử chỉ cầm chổi cũng đáng xem, quét có trật tự và sạch sẽ. 
Người hay sân làm công việc vụng về không tốt đẹp, quét dọn không sạch sẽ, dấu quét 
không ngay thắng, chỗ nặng chỗ nhẹ, tiếng quét mạnh, song không thấy dấu quét rõ rệt. 
Người hay si cầm chối quét không cần thận, quét cũng không sạch sẽ, là chỉ quét lấy có, 
quét không để ý, không hấp tấp, song quét thường thường. 





Về sự mặc y phục: Người hay tham mặc y đều đặn trang nghiêm, không cao không thấp, 
mặc sao cho tốt đẹp thì mặc như vậy. Người hay sân mặc y không cần thận, mặc cao 
cao, buộc dây lưng chặt một lần, khi mặc có dáng điệu mạnh dạn, hấp tấp. Người hay sĩ 
mặc lấy có, không biết làm cho tốt đẹp, mặc cũng lâu lắc, không để ý mặc cho dễ coi, 
dù thấy họ mặc phải cách xinh đẹp, cũng làm không giống họ. 

- _ Thực phẩm: 
Người hay tham ăn thực phẩm vừa đều đủ, ăn không mau không chậm, từ từ để thực 
phẩm vào miệng, ăn phải cách. Người hay sân dùng thực phẩm thô hiền, thích vật chua, 
miếng ăn đầy mồm, ăn hấp tấp. Người hay si ăn sao cũng được, ăn ngồm ngoàm dính 
cả miệng và tay. 

- _ GẶP gỡ: 
Người hay tham thấy sắc vừa lòng ngó không chán, vì nếu người đó có sự hành vi không 
xứng đáng cũng không cố chấp, chỉ thấy sắc đẹp là đã vừa lòng. Người hay sân thấy sắc 
không toại ý rồi không cần xem ngó nữa, dầu người đó có đức tính tốt cũng không cần. 
Người hay sỉ khi gặp vật gì hay người nào thì chỉ xem qua thôi, không chú ý, nếu có ai 
nói rằng đẹp cũng đẹp theo họ, xấu cũng xấu theo họ. 

- - Đặc tính: 
Người hay tham là người gian xảo, quỷ quyệt, quen phô trương, chấp ngã, ham muốn 
xấu xa, tự cao, tự trọng, không có trí tuệ. Người hay sân phân nhiều ngầm giận, để báo 
thù, nhút là quen quên ơn đức kẻ khác, thường chê trích, ganh ty, bỏn xẻn. Người hay 
sỉ quen có tánh du dự, ngu độn, bơ thờ, phóng túng, bất mãn, cô chấp, khó bỏ điều giữ 
vững ý kiến của mình. Người hay tin là người năng bố thí, mong gặp được bạn lành, ưa 
nghe lời dạy bảo, có nhiều sự hoan hỷ, không lười biếng trong việc lành, trong sạch 
trong điều đáng trong sạch v.v... Người có tính giác là người dễ nói, dễ dạy, chỉ thân 
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cận bạn lành, dùng thực phẩm vừa đủ, có trí nhớ và trí giác, không ham ăn, mê ngủ. 
Người tính tưởng thích chuyện trò, ưa bạn bẻ, không mong làm điều tốt, không chú tâm 
làm công việc, ban đêm toan tính nhiều việc như khói bay, ban ngày hành sự như lửa 
cháy, làm công việc không chừng đổi, làm đây bỏ kia, làm kia bỏ đây. 

Cảnh giới của tính (ärammanacarita) 





Cảnh giới không đẹp, không tuyệt mỹ là nơi an vui của người tính tham nghĩa là người 
ham tốt đẹp, không bị bận rộn quây nhiễu, do sự thương yêu, như là y phục, vật dùng, nơi 
ngụ không tốt, không tuyệt đẹp và đứng đi cho nhiều càng tốt. Cảnh giới tốt đẹp, ưu mỹ là 
nơi vui của hạng người tính sân, nghĩa là người hay giận sẽ không bị giận dễ, nhứt là thấy 
y phục, vật dùng, chỗ ngụ tốt, sạch, và sự ngồi, năm cho vừa, tiếng êm tai, mùi thơm, vị 
ngọt, sự đụng chạm mêm dịu, cảnh giới đẹp xinh mới là nơi vui đến người tính sân; cảnh 
giới bực trung là không tốt, không hèn, không nhỏ, không lớn là nơi vui thích của hành giả 
tính si. Nghĩa là người có tính mê, vừa ý với sắc, tiếng, mùi, vị đụng chạm bực trung. Cảnh 
giới bực thường, chỗ ngụ phải cho rộng rãi, có cửa số mở, đóng tự đo, có gió thối vô ra 
được dễ dàng, và phải dùng oai nghi đi cho nhiều mới là nơi an vui, làm cho tâm mờ đục, 
sẽ có ánh sang lên từ từ. 

4) Phải học ngay đề mục hợp với tính của mình, đã có giải rồi đó, là người quen thích 
đẹp phải hành theo 10 đề mục tử thi và đề mục niệm thân. Người hay sân phải hành theo 
vòng tròn màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đề từ, bi, hỷ, xả. Người hay si và hay tưởng phải 
hành theo đê mục số tức quan. Người hay tin phải theo đề mục niệm Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, bố thí, trì giới và pháp làm cho thành chư thiên. Người tỉnh giác phải niệm sự 
chết, Niết-bàn, vật ô trọc và phân biệt tứ đại. 1 

Những đề mục thiền định không có giải trên đây, đều vừa đến tất cả tính của các hành 
giả. 

5) Những chỗ ngụ vừa với tính của hành giả đó là: 

Người tính tham phải tìm chỗ ở phản đối với tính của mình (không tốt, không đẹp) và 
vật dụng, y phục, cũng không cho đẹp, mới vừa lòng, người tính tham, tâm mới không 
phóng túng. Người tính sân phải ngụ trong nơi xinh đẹp và vật dùng, mặc, cũng như chỗ ở 
vậy, phải có bóng cây mát, vui, không quá cao, quá thấp và khi đã ở được rồi sẽ là nơi vừa 
lòng, tâm không mờ mệt, lờ đờ, âm u, dù là thực phẩm cũng cho sạch sẽ, có mùi thơm và 
vị ngon. Người tính sỉ phải tìm chỗ ngụ cho khoảng khoát, có cửa số mở, đóng cho được 
vừa ý, khi ngồi ở trong xem ra ngoài được tự do, vì khi đã ở rồi sẽ làm cho si mê nhẹ nhàng: 
song chỗ ngụ đó phải sạch sẽ, có bóng cây mát vừa lòng, không quá cao, quá thấp, cho đến 
vật dùng, thực phẩm cũng phải cho sạch sẽ và ngon. Người tính hay tin phải ngụ trong chỗ 
giống như người hay sân, là nơi đẹp, sạch, có bóng mát, không quá cao, quá thấp, về vật 
dùng cho đến thực phẩm cũng phải sạch sẽ. Người tính giác không lựa chỗ ngụ, nơi nào ở 
cũng được, vật dùng cho đến thực phẩm cũng vậy, nghĩa là không chọn lựa cái chỉ. Người 
tính tưởng phải tìm chỗ khuất ân như hang núi, và không nên ở gần rẫy, vườn, ao nước, 
gần xóm, gân núi, thì sẽ không cho suy tưởng điều chi nhiều, và không nên ở chỗ tốt đẹp, 
cho đến vật dùng và thực phẩm cũng vậy. 

6) 10 pháp sáng trí (appanakosalla): 

Phải sáng trí trong phương pháp làm cho thiền định phát sanh, là phải hành theo 10 điều 
sau này: 1) làm cho vật ở trong và ở ngoài cho sạch sẽ, là làm cho thân thể và vật dụng cho 
tỉnh khiết (phải thường tắm rửa, giặt y phục, quét dọn chỗ ở cho có trật tự, sạch sẽ); 2) làm 


!! Tất cả những đề mục này, xem trong quyền phép chánh định. 
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ngũ căn cho đều là: đức tin, tỉnh tắn, trí nhớ, thiền định, trí tuệ cho bằng nhau đừng cho 
hơn kém; 3) phải sang trí trong triệu chứng làm cho tâm vững chắc; 4) phải tùy thời phân 
chí, là nếu tâm thối chuyền phải làm cho có tâm lực; 5) phải tùy thời đè nén tâm, là khi có 
tâm lực thái quá, phải dẫn tâm cho trở lại điều hòa; 6) phải tùy thời làm cho tâm ưa thích, 
trong khi tâm phiền muộn; 7) phải xem chừng cái tâm, là khi tâm định vững, có tâm vô ký, 
trung lập, không nên đè nén, không nên phấn khởi, cho tâm ưa thích, làm như xa phu đánh 
xe vậy, nghĩa là trong lúc xe chạy ngay đường, xa phu không cần phải làm cái chi, chỉ cầm 
dây cương cho có chừng thôi; 8) phải lánh xa người có tâm buông thả, hay bị thế sự buộc 
ràng: 9) phải thân cận người có tâm kiên có, là người hay quyết định, làm cái chỉ thì chú 
tâm làm thật; 10) phải xu hướng đi trong đường, làm cho tâm an trụ thường thường. 

Xin xem cách thức hành thiền trong phép chánh định, trong nơi đây chỉ giải về các quả 
báo của thiền định thôi. 

Hành giả: 1) đắc thiền do đề mục đất có khả năng làm hư không hoặc nước cho thành 
đất được; đi, đứng, ngồi, nằm trong hư không hoặc trong nước được như nơi mặt đất, và 
có năng lực biến hóa vật này ra vật khác được; 2) đắc thiền do đề mục nước có tài biến đất 
trở thành nước được, trồi lên, lặn xuống trong đất như trong nước, làm cho mưa xuống, 
cho núi, nhà lay chuyển như nước gợn!? được; 3) đắc thiền do đề mục lửa có thể làm cho 
sanh khói, lửa, ngọn lửa, mưa than lửa được, làm cho nóng được, mở mắt xem vật chi cho 
cháy thành tro, bụi được đến kỳ niết-bàn nguyện cho có lửa để thiêu mình (hỏa táng) được; 
4) đắc thiền do đề mục gió có năng lực làm cho gió thôi đem đi được, làm cho sanh gió to 
được; S5) đắc thiền do màu xanh có thể làm cho các vật thành sắc xanh, chỗ tối ra xanh 
được v.v...; 6) đắc thiền do màu vàng làm cho các vật trở thành sắc vàng được v.v...; 7) 
đắc thiền do đề mục màu đỏ làm các vật cho ra đỏ được v.v...; 8) đắc thiền do màu trăng 
làm các vật cho trở thành trắng được, làm nơi tối ra sáng cho xem thấy cái chi chỉ cũng 
được; 9) đắc thiền do ánh sáng làm cho sanh ánh sáng được. 


Quả báo của đề mục thiền định kinh tử thi. 
Hành giả phải đắc thiền trong đề mục tử thi rồi tiếp tục hành phép minh sát (vipassana) 
nếu pãrãmï!3 đều đủ thì sẽ đắc A-la-hán quả được. 


Niệm Đức Phật được 13 quả báo thấp: 1) càng có đức tin ở Phật; 2) càng sanh sự lo sợ, 
tôn trọng Phật; 3) càng có trí nhớ; 4) càng nhận biết đức của Phật; 5) càng có sự thỏa mãn; 
6) nhẫn nại đối với sự kinh khủng và với các việc được; 7) nhẫn nại đối với các sự khổ 
được; 8) đáng ở chung cùng Phật được; 9) đáng là nơi cúng đường của quân chúng như 
thánh tháp, kim thân Phật; 10) có tâm chiều đi trong cõi Phật, là mong thành Phật tổ; 11) 
có sự hồ thẹn và ghê sợ đối với điều ác, không dám làm việc dữ như ở trong ngay nơi mặt 
Phật; 12) càng có tâm trong sáng; 13) được thọ sanh trong nhàn cảnh, là nơi có sự hạnh 
phúc sau khi mạng chung. Được một quả báo cao là đắc cận định. 

Quả báo trong pháp niệm đức của Pháp và của tăng nên so sánh như đã giải trong pháp 
niệm Đức Phật. 

Niệm Giới: Quả bực thấp của pháp niệm Giới có 9: 1) có sự tôn kính trong sự học hỏi 
về giới; 2) lìa khỏi các kinh khủng, nhứt là sự lo sợ về điều chê trách, rằng là người không 
tốt; 3) thấy sợ trong tội lỗi dù là điều nhỏ nhen; 4) càng có đức tin trong giới; 5) càng có 





1 Nước có sóng nhỏ nhỏ. 
13 Paramr là pháp thập độ: bô thí, trì giới, xuât gia, trí tuệ, nhẫn nại, ngay thực, nguyện vọng, bác ái, xả. 
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trí nhớ trong giới; 6) càng có trí tuệ phân biệt giới; 7) càng có tâm trong sáng; 8) càng có 
sự vừa lòng trong giới; 9) được sanh trong cảnh vui. Quả báo cao là sẽ đắc cận định. 

Quả báo của phép niệm bó thí có 7: Quả bực thấp có 6: 1) càng ưa thích trong việc bó 
thí; 2) không giầu giêm trong việc xan tham; 3) có lòng bác ái đến kẻ khác; 4) có sự dạn dĩ 
trong nơi đô hội, là không lo ngại bị kẻ khác chê trách rằng là người bón xẻn; 5) càng có 
tâm thỏa mãn; 6) được sanh trong cảnh vui. Quả báo cao là cận định. 





Quả báo của đề mục Niệm Pháp làm cho người trở thành chư thiên: Quả bực thấp có 7: 
1) là người đáng thương yêu của chư thiên; 2) càng có đức tin; 3) càng có trí nhớ; 4) càng 
có trí tuệ; 5) càng có tâm trong sang; 6) cáng thích ý; 7) được sanh trong cảnh vui. Quả báo 
cao là đắc cận định. 


Quả báo của pháp niệm sự chết có 10: Quả bực thấp có 9: 1) Không sa mê trong sự sống, 
là không trầm tỉnh rằng là được sanh tồn lâu dải, có tâm hăng hái, cần mẫn làm các việc 


lành để dành; 2) Không ưa mến, kích thích trong sự đặng, sự có; 3) Dứt bỏ điều sa mê trong 
sự sống; 4) Vừa lòng lau chùi các tội lỗi; 5) Không sa đắm trong tài sản; 6) Không hà tiện 
(chỉ thấy bụng mình); 7) Sẽ nhận thức trong pháp vô thường của ngũ uân, là nhận biết sự 
khổ, và rõ rằng cái chỉ cũng chăng phải của ta thật; 8) Đến lúc hấp hồi sẽ không sợ chết; 9) 
Sau giờ mạng chung sẽ được sanh trong nhàn cảnh. Quả bực cao là cận định. 





Quả báo thấp của pháp niệm vật xấu xa, đáng gớm trong thân thê, là nhẫn nại đối với sự 
thương, ghét, là không ưa thích và ghét bỏ trong thân thê thái quá. Quả báo cao là đắc tứ 
thiên, lục thông. 

Quả báo bực thấp của pháp niệm số tức quan có 8: 1) ngủ cũng vui, không vùng vẫy; 2) 
khi thức cũng vui là được nhẹ nhàng, thơ thới; 3) có thân thể ôn hòa bình tĩnh; 4) có sự hỗ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi; 5) đáng cho người tín nhiệm; 6) có khí chất chơn chánh phi thường; 
7) Là nơi thương yêu của quân chúng; 8) Được sanh trong cảnh vui. Quả báo cao là đắc A- 
la-hán quả. 

Quả báo của pháp niệm Niết-bàn bực thấp có 8: 1) ngủ được yên vui; 2) thức dậy cũng 
yên vui; 3) thân hình bình tĩnh ôn hòa; 4) có sự hồ thẹn và ghê sợ điều ác; 5) đáng cho kẻ 
khác tín nhiệm; 6) có khí chất tốt đẹp phi thường: 7) là nơi thương yêu của quần chúng; 8) 
được sanh trong cảnh vui. Quả báo cao là đắc cận định. 

Quả báo của pháp niệm đức từ ái có 10: 1) ngủ cũng vui, là không ngáy; 2) thức cũng 

vui, không áy náy, lo lắng, nghi ngờ; 3) không nằm mộng xấu xa; 4) là nơi thương yêu của 
phần đông người; 5) là nơi vừa lòng của phi nhơn; 6) được chư thiên hộ trì; 7) không có bị 
nạn lửa, thuốc độc, thương tích vì võ khí; §) tâm vững vàng mau lẹ, là khi phát tâm du dự 
không quả quyết do một nhân nào, bèn trở ý quyết định bền chắc liền được; 9) có sắc mặt 
trong sáng tươi cười; 10) không mê lầm trong khi hấp hối. 





Quả báo của pháp niệm đức bi!*, đức hý, đức xả cũng như tu trong pháp niệm đức từ. 





Quả báo của pháp niệm thực phẩm ô trọc tưởng: Bực thấp có 2: I) Sẽ làm cho không 
ham ăn; 2) Không cho làm việc xâu vì thực phẩm và không cho hiểu rằng thân thể được 
mạnh do thực phẩm là xinh đẹp, đáng yêu, dầu có mến cũng chẳng mê lầm, không ngắm, 
không chìm trong thế lực của sự trìu mến, không sa đắm làm điều tội lỗi nhứt là vì sự quá 
yêu thương. Quả báo cao là cận định, đè nén 5 pháp cái cho đến A-la-hán quả. 





Pháp phân biệt đề mục tứ đại. 


14 Xem phép chánh định trang 63-65. 
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Có 2 phương pháp là tóm tắt và giải rộng: 1) cách tóm tắt để cho hành giả có nhiều trí 
tuệ; 2) pháp giải rộng về phần người kém trí tuệ. 

Bậc có nhiều trí tuệ phải hành theo dưới đây: sau khi an cư trong nơi thanh vắng rồi, cần 
niệm trong trí rằng: “Ở trong thân thể ta chỉ có tứ đại đất, nước, lửa, gió thôi”; phải quán 
tưởng thường thường như vậy. Lại nữa, người có nhiêu trí tuệ nên chỉ ghi nhớ cái tướng 
của tứ đại rằng: “Cái chi có tướng mềm hoặc cứng, cái đó là chất đất; cái nảo có tướng ướt, 
thấm, cái đó là chất nước; cái chỉ có tướng âm hoặc nóng, cái đó là chất lửa; cái chi có 
tướng phất phơ, cái đó là chất gió”, như vậy. 

Phần hành giả ít trí tuệ nên dùng cách thức giải rộng, chú tâm phân biệt tứ đại theo 42 
bộ phận trong thân thê rằng: trong thân thể có: 1) 20 chất đất: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy trong xương, vakkam'Š, tim, gan, màng bao ruột, dạ dày, phổi, ruột 
già, ruột non, thực phẩm mới, thực phẩm cũ, tủy trong óc; 2) 12 chất nước: mật, đàm, mủ, 
máu, mỡ đặc, mồ hôi, nước mắt, mỡ lỏng, nước miêng, nước mỗi, nhớt, nước tiểu; 3) 4 
chất lửa: lửa làm cho châu thân nóng đều; lửa làm cho thân thê già yếu; lửa làm cho thân 
thể ấm áp; lửa làm cho thực phẩm tiêu hóa; 4) 6 chất gió: gió quạt lên trên; gió quạt xuống 
dưới; gió quạt vận ở ngoài dạ dày; gió quạt trong dạ dày; gió quạt đều trong châu thân; gió 
thở ra hít vô. 

Lại nữa, phải chú tâm phân biệt tứ đại theo 4 phương pháp: là theo chỉ tiết tóm tắt ngay 
chất đó, theo cách thức chia chỉ tiết của chất đó, theo tướng tóm tắt ngay chất đó, theo sự 
chia tướng của chất đó. 

Nghĩa là: 

1. Tiếng nói “theo chỉ tiết tóm tắt ngay chất đó” ám chỉ rằng: phải chú tâm phân biệt, 
ghi nhớ tình trạng mềm hoặc cứng trong 20 bộ phận chỉ là chất đất, là trong thân thể 
này có 20 chất đất: tóc là chất đất, lông là chất đất như vậy cho đến đều đủ 20 chất 
đất, rồi niệm phân biệt chất nước, chất lửa, chất gió tiếp theo thứ tự. 

2. Tiếng nói “theo sự chia chỉ tiết của các chất đó" là chia cho thấy 32 bộ phận nhứt là: 

tóc, lông, móng, răng, da có ở trong thân thê chúng ta, phần. nào có màu sắc, có hình 
trạng, có phương hướng ra sao? Là trú ở phía cao, phía thấp của phần thân thể thế 
nào? (từ lỗ rún trở lên về phần cao, dưới lỗ rún sắp xuông vê phần dưới), và có nơi 
trú ở tại đâu? Có sự phân biệt miền phía cao và phía thấp như thế nảo v.v...? 
Khi đã phân biệt màu, hình trạng, phương hướng, nơi trú, miền của 32 bộ phận được 
rồi, cần nhớ chia 32 bộ phận đó, vì là cái không nhận biết nhau là phải nhớ răng: 
với da bao đầu riêng mình cũng không nhận biết nhau, là: tóc cũng không biết rằng 
mình sanh, ở nơi da bao đầu, da bao đầu cũng không rõ tóc sanh ở nơi mình. Cả hai 
thể là tóc và da bao đầu đó, là cái riêng nhau, không nhận thức nhau, không có tâm 
thức, không tốt, không xấu, chỉ là chất thôi, chẳng phải là người, thú chi đấu, như 
vậy. Phải nhớ nghĩ như thế đó, cho đều đủ 32 bộ phận rồi, quán tưởng chia chất lửa, 
chất gió ra, do phương pháp như đã giải. 

K Tiếng nói “theo tướng tóm tắt ngay chất đó” là quán tưởng tướng của chất bằng tóm 
tắt rằng: cả 20 thể có tướng mêm hoặc cứng toàn là chất đất; cả 12 tướng cái có 
tướng ướt át, thấm thía đều là chất nước; cả 4 cái có tướng nóng đều là chất lửa; cả 
6 cái có tướng phất phơ đều là chất gió như vậy. 

4. Tiếng nói “theo sự chia tướng của chất đó” là phải nhớ nghĩ phân cái tướng mỗi chất 
ra cho điều đủ bộ phận rằng: tóc là chất đất có tướng mềm hoặc cứng, một loại; lông 


15 2 cục thịt từ cuống họng chạy đến tim. 
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là chất đất có tướng mềm đẻo hoặc cứng, một loại; móng là chất đất có tướng mềm 
hoặc cứng, một loại; răng là chât đât có tướng cứng, một loại; da là chât có tướng 
mêm hoặc cứng, một loại, nhứt là như thê đó. 
Hành giả cần phải học tập thêm theo điều mục phân biệt đất cho thông hiểu chơn chánh 
rôi mới nên hành. 





Bực thấp 4 quả báo: 1) sẽ đứt sự cô chấp rằng là: người, thú, gái, trai, chỉ thấy là tứ đại 
thôi; 2) sẽ không biết sợ cái chi, nhứt là không kinh khủng đối với thú đữ, ma, quý; 3) 
không thương ghét trong cảnh giới xinh đẹp hoặc xấu xa; 4) thác rồi sẽ sanh trong nhàn 
cảnh. 

Bực cao có 2: l) đắc cận định; 2) đến Niết-bàn, sau khi cận định có mãnh lực rồi hành 
pháp minh sát. 

Đáp câu hỏi thứ tám: Quả báo của thiền định. Đây chỉ tóm tắt đại khái về sự đáp câu 
hỏi thứ tám răng “thiền định tốt đẹp như thế nào?” 

Đáp: Thiền định tốt đẹp như vầy: 

1) Ở được yên vui trong hiện tại, là nhận biết có nhiều hạnh phúc, thân tâm phi thường, 
vì không có cái chi làm cho tâm bối rối, tâm hằng trong sáng, không lờ mờ, âm u, 
không tức giận, khó chịu, uất ức vì 5 pháp cái là: thương, ghét, lười biếng, phóng 
tâm, hoài nghỉ trong điều lành, dữ. 

2) Là nơi sanh trí tuệ, là khi tâm đỉnh rồi thì thường có sự hiểu biết, có thể soi thấu 
nhân quả theo chơn lý, có tình trạng như nước 1m (không động), chúng ta có khả 
năng nhận rõ các vật trong nước được. 

3) Đắc lục thông (abhiñña), tiếng abhiññã dịch là “thông minh xuất chúng”, là sự hiểu 
biết cao siêu về phần thế gian có 5 là: hiện thân thông', nhãn thông, nhĩ thông, túc 
mạng thông, sanh tử thông. 

4) Được sanh trong cõi vui, là nêu đắc cận định thì thọ sanh trong 6 dục thiên; nhập 
định sẽ sanh 1 trong 20 cõi sắc giới, vô sắc giới. 

5) Nhập diệt thọ tưởng định được. 

Cả 5 quả báo đã giải trên là điều tốt đẹp phi thường của thiền định bực cao. 

và phần quả báo thấp của thiền định, là chỉ có tâm định vững, cho thành tựu được các 
việc; vì người đã đắc cận định hằng có tâm lực, như giọt nước chảy ngay một đường, không 
có chi trở ngại, giọt nước đó có mãnh lực thế nào, người có tâm định cũng có tâm lực như 
thế đó. 

Dứt nền tảng Phật giáo thứ nhì tóm tắt bấy nhiêu. 


II. Nền tảng Phật giáo thứ ba 
Nền tảng Phật giáo thứ ba nói về trí tuệ, trí tuệ gọi là nên tảng Phật giáo thứ ba, cũng vì 
có 9 nguyên nhân, giống như nền tảng thứ nhứt và thứ hai, song cao hơn là: 

1) Vì trí tuệ là điều nên học hỏi, là nên học cho biết rồi hành theo cho được, tiếp theo 
thiền định. Giải rằng: Khi tu thiền định rồi nên hành trí tuệ cho phát sanh, là phần 
thứ ba. 

2) Vì trí tuệ làm cho các lời dạy khác của Phật tốt đẹp chơn chánh trong phần cuối 
cùng. Giải răng: các Phật huấn khác sáng chói trong thế gian cũng vì có người làm 


!6 Hiện ra nhiêu thân, nhiêu loại vật. 
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cho trí tuệ phát sanh, là khi có người tu theo Phật huấn rồi, đắc trí tuệ là điều chỉ 
cho đời thấy được rằng: các lời dạy của Ngài toàn là quý báu chơn chánh, là lời dạy 
cho sanh sự hiểu rõ đến thế gian, hăn thật. 

3) Vì trí tuệ (nói về phép minh sát) cho đắc 4 giác phân tích!” là sự tỉnh thông trong 
quả, nhân, các tiếng, sắc xảo. 

4) Vì trí tuệ là phương pháp cho đi trong đường giữa, là đường không quá vui, không 
quá khổ. Giải rằng: đường dục là đường vui, đường khổ hạnh là đường khổ, về phần 
đường có 8 chỉ (bát chánh đạo) là trung đạo, không vui, không khổ; trí tuệ là phương 
pháp làm cho đi theo trung đạo. 

5)_ Vì trí tuệ làm cho lìa cõi cao, là sắc giới và vô sắc giới. 

6)_ Vì trí tuệ làm cho dứt được phiền não vi tế là vô minh, chắc chắn. 

7)_ Vì trí tuệ trừ hết phiền não dính chắc trong tâm (thành thói quen). 

8) Vì trí tuệ làm cho rời tất cả loại tà kiến, hắn thật. 

9)_ Vì trí tuệ làm cho đắc quả cuối cùng là A-la-hán quả. 

Do 9 nguyên nhân đó nên bậc trí tuệ mới gọi trí tuệ là nền táng Phật giáo thứ ba. 

«_ Lời vấn về trí tuệ 

1) Kã paññã: Tiếng trí tuệ nói về cái chi? 

2) Kenatthenapaññãä: Gọi là trí tuệ có ý nghĩa thế nào? 

3) Kãnassa lakkhanarasa paccuppatthãnapadathãnãni: Tiếng trí tuệ đó có tướng, sự, 
điều rõ rệt và nơi sanh thế nào? 

4) Katividhapaññä: Trí tuệ có mấy loại? 

5) _Kathambhävetabbä: Thế nào làm cho trí tuệ phát sanh được? 

6) Paññãbhãvanäya: Cái chi là quả báo của trí tuệ (nghĩa là tiếng trí tuệ xinh đẹp thế 
nào?) 


Đáp câu hỏi thứ nhứt: Trí tuệ có nhiều loại, song, khép là nền tảng Phật giáo đây, ám 
chỉ lây trí tuệ là sự hiêu biệt phân minh, gôm có thiện tâm, gọi theo Phạn ngữ là 
Vipassananana dịch là Minh sát (nhờ xem xét mà được sáng suôt). 


Đáp câu hỏi thứ hai: Trong tiếng hỏi rằng “gọi là trí tuệ có ý nghĩa thế nào đó? Đáp: 
có nghĩa là thông hiểu là hiểu suốt các pháp, nếu chưa hiểu suốt, không gọi là trí tuệ, nên 


~^~— “>.~— 


gọi bằng cách khác, là gọi tưởng (saññã) hoặc thức (viññãna) có lời giải như vầy: 


Sự biết cảnh giới là chỉ biết rằng vật này xanh hay vàng... song, không thấu đến tướng 
của các vật đó rằng là vật không bên, là khổ, là vô ngã, gọi là “tưởng. Sự rõ cảnh giới là 
biết răng cái này là vật xanh hoặc vàng và hiểu biết cái tướng của những vật đó nữa, rằng 
là vật vô thường, khổ não, vô ngã nhưng không có khả năng cho thành đạo, quả được; sự 
hiểu biết như đây thuộc về “thức (viãññãna). Về phần nhận biết cảnh giới, là hiểu rằng cái 
này là vật xanh hoặc vàng, biết cái tướng của các vật đó đều là vô thường, khổ não, vô ngã, 
thêm có thể cho đạt Thánh đạo, Thánh quả nữa; sự thông rõ cách như đây gọi là trí tuệ 
(pañña) là “minh sát tuệ” (vipassananana) bao hàm thiện tâm. Thí dụ “tưởng” như trẻ con 
biết rõ bạc; “thức” như dân quê không có sự kinh nghiệm trong bạc; “trí tuệ” như quan ngân 
khố chuyên môn trong bạc, lãnh trách nhiệm là người quản khó. Khi ba người đó thấy bạc 
vào, thì có sự hiểu biết thô hiển và vi tế khác nhau từng bực, thế nào “tưởng”, “thức” và 
“tuệ” hằng có nhiệm vụ biết thô hiển và vi tế hơn nhau vậy. 


!7 Chia ra nhiều phần đề phân xét cho rõ. 
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Lại nữa, sự hiểu bằng “tưởngˆ thuộc về tâm nghĩ nhớ; sự biết bằng “thức? thuộc về sự 
hiểu trong khi tiếp xúc các cảnh giới bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, song không thông 
suốt, không chuyên môn trong những vật đó hoặc trong cảnh giới đó. 

Phần trí tuệ nhận thức bằng sự kinh nghiệm là thông rõ các nhân quả rằng: vật này có 
nhân và quả thế nào? 


Đáp câu hỏi thứ ba: Trong lời hỏi: Trí tuệ có tướng, vị, điều rõ rệt, nơi sanh thế nào đó. 
Có lời đáp rằng: Sự soi thấu là hiểu rõ đến cái tự nhiên của ngũ uân trong đời, là tướng của 
trí tuệ; sự chùi lau cái tối tăm, là si mê che án trạng thái các pháp, không cho thấy rõ chơn 
tướng của sự vật là vị của trí tuệ, là nhiệm vụ của trí tuệ; sự không kinh ngạc, dốt nát là 
điều rõ rệt của trí tuệ; sự trú tâm vững chắc là định tâm, là căn sanh của trí tuệ, nghĩa là trí 
tuệ phát sanh được cũng do thiền định. Giải rằng: khi tâm yên lặng mới sanh trí tuệ, thí 
như nước im mới thấy rõ những vật trong nước, hoặc nói một lẽ nữa: khi tâm xao động, vì 
sự vừa lòng và ghét giận trong giờ nào, thì trí tuệ không sanh, ví như nước trong lu mà 
người ta mới quậy, khi nước còn xáo động, chưa im, chưa trong, thì khó thấy rõ cái chỉ 
dưới đáy lu, trừ khi nước trong lu đứng im và trong sạch rồi, mới xem thấy các vật có ở 
trong lu; nhân đó mới giải răng thiền định là nhân sanh trí tuệ. 

Đáp câu hỏi thứ tư: Trí tuệ có mẫy loại? 

Đáp: Nếu giải theo tướng của trí tuệ thì chỉ có một là “hiểu thấu trạng thái các pháp theo 
chơn lý”, nhưng nếu giải theo phương pháp của trí tuệ, thì có nhiều loại, chia thành phần 
2, 3, 4 như sẽ giải dưới đây là: 

Trí tuệ phần 2. Ý nghĩa thứ nhứt: lokïyapaññã: trí tuệ trong đời; lokuttarapaññä: trí tuệ 
ngoài đời. Ý nghĩa thứ hai: sãsavapaññã: trí tuệ có ñsava!Š: anäsãvapaññã: trí tuệ không có 
ñsava. Ý nghĩa thứ ba: namavavatthapanapañña trí tuệ phân biệt danh; 
rũpavavatthäpanapaññã: trí tuệ phân biệt sắc. Ý nghĩa thứ tư: somanassasahagsatapaññä: 
trí tuệ bao hàm hoan hỷ; upekkhäasahaggatapaññä: trí tuệ bao hàm vô ký. Ý nghĩa thứ năm: 
dassanabhũmipaññã: trí tuệ bực hiểu thấy; bhãvanãbhũmipaññã: trí tuệ bực đào luyện. 

Lời giải về trí tuệ phần thứ nhì: 

Ý nghĩa thứ nhứt: Tiếng nói “trí tuệ trong đời' là trí tuệ gồm có phàm đạo, thuộc về thế 
gian là trí tuệ trong đường đời. Tiếng nói “trí tuệ ngoài đời' là trí tuệ bao hàm Thánh đạo 
là trí tuệ xuất thế, 

Ý nghĩa thứ hai: Tiếng nói “trí tuệ không có ãsava', phiền não là cảnh giới, là trí tuệ cố 
chấp các phiền não là cái chăm giữ, thuộc về trí tuệ của tất cả phàm nhơn. 

Ý nghĩa thứ ba: Câu “trí tuệ phân biệt danh' nói về trí tuệ chia danh pháp là thọ, tưởng, 
hành, thức là cảnh giới do cách quán tưởng cho thấy rằng có trạng thái ra sao, theo căn cứ 
phép minh sát. Câu “trí tuệ phân biệt sắc” nói về trí tuệ chia sắc pháp, sắc thân ra cảnh giới 
theo căn cứ phép minh sát. 

Ý nghĩa thứ tư: Câu “trí tuệ gồm có hoan hỷ' nói về trí tuệ vui mừng trong việc lành, 
trong cõi dục, có ngũ dục là cảnh giới. Hoặc giải một lẽ nữa, là điều thiện cho thọ sanh 
trong dục giới (cõi người và cõi trời). Câu “trí tuệ bao hàm vô ký” nói về trí tuệ có trong 
tâm của bậc đắc tứ định (thiền xuất thế). 

Ý nghĩa thứ năm: Câu “kiến xứ trí tuệ” nói về trí tuệ thấy rõ xuất thế, pháp bậc đầu đà 
là bậc Tu-đà-huờn đạo. Câu “trí tuệ bậc đào luyện" nói về bậc trí tuệ rèn tập ba Thánh pháp 
phần cuối cùng là bậc Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 


!3 Phiên não ngâm trong tâm. 
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Trí tuệ phần thứ ba 





Ý nghĩa thứ nhứt: cintã mayapaññã: trí tuệ kết quả do sự tưởng nghĩ; sutãmayapaññã: 
trí tuệ kết quả do sự nghe thấy; bhãvanämayapaññä: trí tuệ thành tựu do sự đảo luyện. Ý 
nghĩa thứ hai: parIttarammanapaññã: trí tuệ có cảnh giới ít; mahaggataärammanapañña: trí 
tuệ có cảnh giới nhiều; appamämãrammanapaññã: trí tuệ có cảnh giới vô lượng. Ý nghĩa 
thứ ba: ãyakosallapaññã: trí tuệ sáng trí trong đường tiến hóa; apãyakosallapaññã: trí tuệ 
sáng trí trong đường hư hoại; upãyakosallapaññã: trí tuệ sáng trí trong phương pháp. Ý 
ngha thứ tư: ajjhattabhivesäpañña: trí tuệ trụ vững trong phía trong; 
bahiddhabhinivesapaññz: trí tuệ trụ vững trong phía ngoài; aJjhattabhiddhabhinivesapaññã: 
trí tuệ trụ vững cả phía trong và phía ngoài. 

Lời giải về trí tuệ phần thứ ba: 

Ỹ nghĩa thứ nhứt: Câu “trí tuệ kết quả do sự tưởng, nghĩ nói về trí tuệ phát sanh do sự 
suy nghĩ của mình, là sự thông suốt trong điều mình làm, mình nói, không nương theo sự 
nghe, hay lời dạy bảo cuâ kẻ khác. Câu “trí tuệ thành tựu do sự nghe" nói về trí tuệ phát 
sanh nương theo sự thính pháp, học hỏi, hoặc bắt chước kiểu mẫu của người. Câu “trí tuệ 
kết quả do sự đảo luyện” nói vệ trí tuệ phát sanh do sự rèn tập theo phương pháp mà mình 
đã suy nghĩ hoặc đã nghe rồi. Ám chỉ rằng khi đã suy nghĩ và nghe rồi tỉnh tắn trong các 
pháp đã nghĩ và đã nghe. 

Ý nghĩa thứ hai: Câu “trí tuệ có cảnh giới ít” nói về trí tuệ cõi dục là sự hiểu biết ngũ uẫn 
ở trong dục giới. Cầu “trí tuệ có cảnh giới nhiều” nói về trí tuệ cõi sắc và vô sắc, là sự hiểu 
biết ngũ uân trong cõi sắc và vô sắc. Câu “trí tuệ có cảnh giới vô lượng" nói về trí tuệ bậc 
xuất thế, là cõi có Niết-bàn là cảnh giới. 

Ý nghĩa thứ ba: Câu “trí tuệ là sự sáng trí trong đường tiến hóa" nói về sự hiểu biết trong 
biệc lành, trong đường tấn hóa. Câu “trí tuệ là sự sáng trí trong đường hư hại” nói vỀ sự 
hiểu biết trong đường không tốt, không tiến hóa, tức là sự hiểu biết điều tiêu hoại của ngũ 
uân. Câu “trí tuệ là sự sáng trí trong phương pháp" nói về sự thông hiểu trong cách thức 
làm cho kết quả lành, hoặc thành tựu công việc. 

Ý nghĩa thứ tư: Câu “trí tuệ bền chắc trong phía trong” nói về trí tuệ quán tưởng ngũ uẫn 
của mình là cảnh giới, là suy gẫm thân thể của mình theo căn cứ pháp minh sát. Câu: “trí 
tuệ vững chắc trong phía ngoài” nói về sự trầm tư ngũ uâẫn của người khác, là cảnh giới, là 
sự nghĩ ngợi thân thể của người khác theo căn cứ pháp minh sát. Câu: “trí tuệ kiên cố cả 
phía trong và phía ngoài” nói về trí tuệ yên tịnh suy nghĩ cả ngũ uẫn của mình và của người 
khác là cảnh giới theo căn cứ pháp minh sát. 

Trí tuệ phần thứ tư 





Ý nghĩa thứ nhứt: dukkhasaccapaññä: trí tuệ nghĩ ngợi khổ đế; dukkhasamudhapaññã: 
trí tuệ quán tưởng tập đế; dukkhanirodhapaññã: trí tuệ mặc tưởng diệt đế; 
dukkhamirodhagãmnTpatipadepaññã: trí tuệ trầm tư đạo để. Ý nghĩa thứ hai: 
atthapatisambhidaäpaññã: trí tuệ tinh thông trong lý luận; dhammapatisambhidäpaññã: trí 
tuệ tỉnh thông trong pháp; niruttipatisambhidãpaññã: trí tuệ tinh thông trong tiếng nói; 
patibhãnapatisambhidäpaññã: trí tuệ tinh thông trong sự sắc xảo. 

Lời giải về trí tuệ phần thứ tư: 

Ý nghĩa thứ nhứt: Câu “trí tuệ nghĩ ngợi khô để" nói về trí tuệ suy nghĩ khô đề, hiệu suốt 
trong khổ đế được chu đáo, về phần trí tuệ thứ 2, 3, 4 không được giảng nên so sánh với ý 
nghĩa thứ 1 như đã giảng, gồm có ý nghĩa rèn tập phép Tứ diệu đế. 
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Y nghĩa thứ hai: Câu “trí tuệ thông suốt trong lý luận" nói về trí tuệ: tinh thông trong các 
pháp từ các nhân mà sanh, tinh thông trong yếu điểm của một vấn đề mà người đã phát 
biểu, tinh thông trong sự kết quả, tính thông trong sự hành vi. Câu “trí tuệ tỉnh thông trong 
tiếng nói” tức là trí tuệ thông hiểu trong ngũ căn, là phạm ngữ. Câu “trí tuệ tỉnh thông trong 
sự sắc xảo" tức là trí tuệ hiểu biết rành rẽ trong tất cả ngũ uân, thông suốt bằng cách cấp 
tốc. 

Bốn trí tuệ tinh thông đó chia ra làm hai là: hữu học đảng cấp nói về bậc hữu học (Tu- 
đà-huòn, Tư-đảà-hàm, A-na-hàm); vô học đảng cấp thuộc về A-la-hán. Bốn trí tuệ tỉnh thông 
đó, được hoạt bát do 5 phương pháp: đắc A-la-hán, học Phật ngôn, chú tâm nghe pháp, tra 
hỏi những điều hoài nghi, thường hay rèn tập trong pháp minh sát. 

Lễ nữa, là tinh thông lưu loát trong 8 nhân là: rèn tập trong pháp minh sát, năng nghe 
pháp, thông biết trong các thứ tiếng, năng học Phật ngôn, hay hỏi, đắc đạo quả, nương theo 
chơn sư, gần bạn lành. 

Đáp câu hỏi thứ năm: Thế nào làm cho trí tuệ được phát sanh? 

Đáp: Phải hành theo 3 nguyên tắc như sau đây. Ba nguyên tắc làm cho phát sanh trí tuệ 
là: phải làm căn bản của trí tuệ cho chơn chánh, phải làm nguồn của trí tuệ cho chơn chánh, 
phải làm thân của trí tuệ cho chơn chánh. 

Câu “căn bản của trí tuệ” nói về pháp sanh trí tuệ nhứt là Ngũ uẫn (Khandha), Lục nhập 
(Ãyatana), Ngũ căn (Indriya), Tứ diệu để (Sacca), Thập nhị duyên khởi (Paticcasamapäda). 

Câu “nguồn cúa trí tuệ” nói về hai pháp là: giới (sïla), định (samadhi). Nhưng về phần 
giới và định tỉnh khiết gọi theo Phạm ngữ là giới tinh khiết (silavisuddhi) và định tinh khiết 
(cittavisuddhn). 

Tiếng “thân của trí tuệ hoặc vọng của trí tuệ” nói về 5 pháp là: kiến tinh khiết, vô nghi 
nhân duyên tinh khiết, kiến đạo vô đạo tỉnh khiết, đạo tuệ kiến tinh khiết, tuệ kiến tỉnh 
khiết. Lời giải về 5 pháp tinh khiết như vầy: Câu “kiến tinh khiết” gọi theo Phạm ngữ là 
ditthivisuddhi tức là sự hiểu rõ danh và sắc bằng cách rõ rệt. Câu “vô nghi nhân duyên tinh 
khiết” gọi theo Phạm ngữ là kañkhãvitara visuddhi tức là sự hoài nghi trong nhân duyên 
của danh và sắc, có trong hiện tại, quá khứ, vị lai, do sự phân biệt được nhân duyên của 
danh và sắc rằng: nhân duyên do danh và sắc sanh diệt liên tiếp. Câu “kiến đạo vô đạo tinh 
khiết” gọi theo Phạm ngữ là maggämaggananadassanavisuddhi, tức là sự hiểu rõ 10 minh 
sát tùy phiền não là: ánh sáng, biết, no TH yên tâm, an lạc, tín ngưỡng, tỉnh tấn, định tâm, 
xả, vừa lòng phi thường. Trong vipassana'? có giải rằng: khi 10 pháp đó sanh lên rõ rệt, có 
năng lực làm cho hành giả hiểu rằng: ta đã đắc đạo quả rồi, hoặc lầm tưởng đó là chánh 
đạo. Khi nhận thức rằng 10 phép đó chỉ là dụ hoặc thôi, đến khi được rõ như vậy mới gọi 
là hiểu trong sạch “đạo không phải đạo” của sự hành theo căn cứ vipassana. Câu “đạo tuệ 
kiến tỉnh khiết” gọi theo Phạm ngữ là patipadãnänadassanavisuddhi, tức là minh sát tuệ thứ 
9 là saccänulomikaủäna?. Câu “tuệ kiến tinh khiết gọi theo Phạm ngữ là 
Nanadassanavisuddhi, tức là sự hiểu biết trong sạch trong Tu-đả-huờn đạo, Tư-đà-hàm 
đạo, A-na-hàm đạo, A-la-hán đạo. 

Giải về phương pháp hành theo 3 nguyên tắc. 





Câu “phải làm căn bản của trí tuệ cho chơn chánh” là phải học và hỏi cho thông hiểu 
trong 5 căn pháp của trí tuệ như đã có giải rôi, cho hiệu được chơn chánh. Câu “phải làm 
nguôn trí tuệ cho chơn chánh" là phải tu giới cho trong sạch, định tâm cho vững chắc y 


1 Phép minh sát. : 
?° Tuệ thông rõ vừa đến chân lý. 
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theo phương pháp đã giảng trong nên tảng Phật giáo thứ 1 và thứ 2, rồi mới nên làm thân 
hoặc gọng của trí tuệ, là 5 pháp tinh khiết như đã giải tóm tắt, cho phát sanh lên. Câu “phải 
làm cho thân của trí tuệ cho chơn chánh" là 5 pháp tinh khiết cho kết quả từng bậc như 
dưới đây. 

Phương pháp sanh kiến tỉnh khiết (ditthivisuddhi). 

Phương pháp làm cho sanh kiến tinh khiết (ditthivisuddhi) là sự thông hiểu trong sạch 
làm cho sanh sự hiểu biết trong sạch đến hành giả tu pháp chỉ quán, cho đến khi được kết 
quả là đắc thiền. Sau khi phân biệt chi thiền và pháp liên can chỉ thiền cho biết, nhứt là cái 
tướng và trách nhiệm của chỉ thiền và pháp quan hệ của chỉ thiền. Khi đã phân biệt rồi, cần 
phải quan sát Š điều của chi thiền và pháp liên can với chỉ thiền. Cả thảy toàn là danh pháp 
và phải nghĩ liên tiếp rằng các danh pháp đó nương với cái chỉ? Khi thấy rằng nương VỚI 
sắc thì có trong sắc pháp, rồi phải nhận thức răng: các pháp có tướng tiêu diệt toàn là sắc 
pháp. Điều dạy phải hành như thế cho đúng theo chơn lý của sự quán tưởng trong danh 
pháp và sắc pháp, ví như người gặp rắn trong nhà rồi tìm chỗ ở của răn. Điều thí dụ đây 
chỉ cho thấy rằng: khi rõ danh pháp rồi phải tìm nơi trú của danh pháp. 


Phần hành giả tu minh sát khi muốn hành cho “sự hiểu biết trong sạch phát sanh” dạy 
phải dùng: 4 dhãtu (tứ đại); 18 đhãtu (6 căn, 6 trần, 6 thức); äyatana (duyên (sanh tội phước) 
hoặc nơi trú của tâm và tâm sở đục nhập); ngũ uẩn. Và quán tưởng theo ý nghĩa cho đến 
khi dứt sự phỏng đoán rằng: người, thú, thấy danh và sắc chỉ là đhãtu, ãyatana, khandha. 
Tỉnh trí chú tâm trong vô si mê xứ (asammohabhumi) là chỗ không hiểu lầm, tưởng quấy 
mới gọi kiến tinh khiết, là sự hiểu biết trong sạch. 

Phương pháp làm cho đứt sự hoài nghĩ (kankhavitaranavisuddhi). 

Trong phương pháp này dạy hành giả phải quán tưởng tìm cho thấy nhân duyên của 
danh sắc. Phải làm giông như y sĩ tìm căn bịnh hoặc như người có tâm từ bị, thấy đứa bé 
bị bỏ ở bên đường, họ nghĩ nhớ đến cha mẹ đứa bé đó rằng: trẻ này là con của ai hả? 

Cách thức quán tưởng đó phải quán sát rằng: danh và sắc này phải có nhân duyên, không 
phải, nhứt là cái sanh lên trong hoa sen hoặc trong ngọc Mani, là cái sanh trong lòng mẹ. 
Khi đã xét như thế đó sẽ bắt lẫy được nhân duyên của các sắc, là nhận thấy được rằng: vô 
minh (avijjã), ái dục (tanhã), thủ (upãdãna), nghiệp (kamma), thực phẩm (ãhãra) là 5 nhân 
duyên danh sắc, 6 cửa, 6 cảnh giới là duyên của danh. 

Lại nữa duyên cho sanh danh và sắc là: vô minh (avijjã), hành (saikhãra), thức 
(viññãna). Theo lời Phật thuyết để trong thập nhi duyên khởi (paticcasamupäda). Lẽ nữa, 
nhân và duyên của danh sắc đó nói về 5 pháp vô minh, hành, ái dục, thủ, hữu (nói về tác ý 
nghiệp). 

Hơn nữa, duyên của danh và sắc nói về 4 nghiệp: nghiệp cho quả hiện tại (hành do tác 

ý đầu tiên), nghiệp cho quả trong kiếp thứ nhì (hành bằng tác ý thứ 7)?!, nghiệp cho quả 
TẢếH kiếp sau sau (hành bằng tác ý thứ 5), nghiệp không cho quả (hành do tác ý đầu không 
có thê cho quả hiện tại). 

Thêm nữa nói về 4 nghiệp là: 1) nghiệp nặng: nói về ngũ nghịch đại tội; 2) nghiệp nhiều: 
đã làm nhiều rồi; 3) nghiệp gần: nghiệp mà người nhớ được trong giờ hấp hối; 4) nghiệp 
có thê cho thọ sanh trong khi không có 3 nghiệp trên. 

Lại nữa nói về 4 nghiệp là: 1) nghiệp cho thọ sanh (là nghiệp sanh ngũ uẫn trong cõi dục 
sắc và vô sắc); 2) nghiệp hộ trợ (là nghiệp cho sanh sự vui, khổ đến ngũ uân trong 3 cõi); 


?! Xem trong luật xuất gia thứ nhì trang 8 (về tốc lực tâm). 
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3) nghiệp hại là hại cái khổ và cái vui mà các nghiệp khác đã cho sanh; 4) nghiệp sát (là 
nghiệp giết quả của nghiệp khác). Khi năm lấy được duyên cho sanh danh và sắc, như đã 
giải theo các ý nghĩa đó, rồi sẽ được dứt sự hoài nghi trong danh và sắc rằng: cái chi cho 
danh và sắc sanh? Và hết ngờ rằng : danh và sắc quá khứ hoặc vị lai có hay không, hoặc 
có ngay trong hiện tại, cũng không còn tin trong 62 tà kiến và sự hiểu lầm của các vị giáo 
sư khác răng: danh và sắc là trường tồn. 

Được thấy như thế đó mới gọi là dứt hoài nghi (kaäkhãvitaranavisuddhi). 

Phương pháp làm cho sanh đạo vô đạo tuệ kiến tỉnh khiết 
(Maggamagsananadassavisuddhi). 

Phương pháp này dạy phải hành theo phương pháp minh sát. 

Nói về 3 phép quan sát phần đầu của minh sát: 1) sự quán tưởng danh và sắc theo mỗi 
tướng gọi là nãtapariññã; 2) dùng danh và sắc để suy xét theo phổ thông tướng 
(samannalakkhana) theo ý nghĩa, nhút là sắc không thường gọi là (tiranapariññã); 3) bỏ sự 
hiểu lầm trong sắc và danh gọi là pahãnapariññã. 


Chú Thích: Nãtapariññã là sự phân biệt, nhân duyên của danh và sắc là nhân, cho thấu 
đến tướng của danh và sắc. BE 2L ép là nhân làm cho rÕ thấu các tướng, LÚC là sự vô 
sắc toàn là không thường, là khổ não, vô ngã, rồi bỏ không nên chấp nhận rằng là đáng yêu 
mến, không nên tạo cho có, không đáng giữ vững. Khi đã phân biệt rõ nhân duyên của sắc 
và danh, do 3 điều phân biệt như đã giải, cho đến khi được thuần thục rồi, thì hằng có 10 
minh sát tùy phiền não (vipassanupatilesa) phát sanh lên và chỉ biết rằng: là minh sát tùy 
phiền não, rồi tiến hành pháp minh sát. Tu như vậy mới gọi là làm cho sanh đạo hay không 
phải đạo tuệ kiến tinh khiết - maggãmagganãnadassavisuddhi là sự hiểu biết rằng: cái chỉ 
là đạo hay không phải đạo. 

Đạo hành tuệ kiến tỉnh khiết (pafipadananavisuddhinidesa). 

Phép minh sát là đỉnh tột cao, do thế lực của 8 tuệ và tuệ thông rõ vừa đến chơn lý 
(saccanulomikanana) thứ 9, là cái tên của đạo hành kiến tuệ tỉnh khiết (sự trong sạch của 
trí tuệ thấy biết đạo hành). 

Xin giải về 8 tuệ là: 1) udyabbayãnupassanãnãna: trí tuệ quán tưởng thấy cả sự sanh và 
sự diệt, tức là minh sát, đi theo đường đạo cho đến giải thoát phiền não; 2) 
kañkhãnupassanänãna: trí tuệ quán tưởng thấy sự diệt; 3) bhayatapatthãänänäna: trí tuệ quán 
tưởng thấy rõ ngũ uẫn là cái đáng kinh khủng: 4) ädĩnavanupassanänãna: trí tuệ quán tưởng 
thấy tội lỗi; 5) nibbidãnupassanänäna: trí tuệ quán tưởng thấy sự chán ngán; 6) 
muicitukamyatanina: trí tuệ quán tưởng do mong được giải thoát 7) 
patisañkhãnupassananäna: trí tuệ quán tưởng do khảo sát tìm đạo; 8) sañkharipekkhanäna: 
trí tuệ quán tưởng do vô ký trong ngũ uân. Tiếng “saccänulomikanäna' thứ 9 đây là cái tên 
anulomanãana. Cho nên hành giả mong thực hành đạo tuệ kiến tỉnh khiết 
(patipadãnänadassanävisuddhi) cho đầy đủ, nên tỉnh tấn trong các tuệ đó, từ 
udyabbayãnäãna đến tuệ thứ 9. 

-_ Phương pháp tiễn hành Udyabbayanaäna là tuệ thứ nhứt. Tiếng udyabbayäanäna dịch là 
sự thông hiểu sự sanh và điệt cả danh sắc, dạy phải quán tưởng như vây, phải suy xét 
rằng cái chi làm cho không thấy vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. Khi đã 
quán tưởng thì sẽ thấy rằng: sự nối tiếp của sắc làm cho không thấy vô thường tướng; 
sự thay đổi bốn oai nghi không cho thấy khổ tướng; sự cô chấp răng nguyên một khối 
hoặc một đồng là nhân không cho thấy vô ngã tướng, khi đã thấy như thê rồi quán tưởng 
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sự liên tiếp của sắc và sự ép buộc, là điều khó khăn trong oai nghi và sự phân danh sắc 
cho lìa khỏi nhau bằng cách chia tứ đại (dhatu). Khi đã làm được như vậy rôi, ba tướng 
đó sẽ rõ rệt lên và sẽ có trí nhớ vững chắc trong pháp sanh và diệt của danh và sắc được, 
gọi là kết quả tuệ thứ nhứt. 

- Phương pháp tiến hành bhaủgãnupassananaina là tuệ thứ hai. Tiếng 

bhañgãnupassanãnãna dịch là suốt thông điều tan rã tiêu diệt. Cách thức tiến hành dạy 
phải quán tưởng cái tâm diệt; lấy sắc là cảnh giới rằng là không thường, là khổ, là vô 
ngã, đáng chán ngán, nên lìa tâm yêu mến, nên dứt tình cảm, không nên có chấp. Khi đã 
quán tưởng thường như vậy sẽ thấy sự diệt của tất cả ngũ uân, như sự tiêu tan của điện 
chớp, như bọt nước, gọi là đắc thành tuệ thứ hai. 
Tám quả báo của trí tuệ quán tưởng thấy sự tiêu diệt (của ngũ uân): bỏ sự thấy trong cõi 
(đè nén thường kiến), bỏ sự trìu mến trong sanh mạng, thường tỉnh tấn trong pháp có sự 
tiến hóa (thiền định, minh sát), nuôi mạng trong sạch, bỏ sự liên can (không bận trong 
việc nhỏ lớn), lìa sự lo ngại (hết kinh sợ vì không quyến luyến trong cái ta), nhẫn nại và 
ôn hòa (vì thấy vô thường tướng), nhẫn nại đối với sự ghét, thương (nhẫn nại đối với sự 
không ưa thích trong chỗ ở thanh vắng và ngũ dục, nghĩa là đè nén được). Nhân đó các 
bậc tiên sư mới giảng để rằng: bậc trí tuệ thấy rõ § đức tính tối thượng đó, hằng quán 
tưởng bằng trí tuệ thấy sự tiêu diệt, thường thông suốt sự tiêu tan, để đắc pháp bất diệt, 
như người bị lửa dính nơi chéo y hoặc trên đầu. 

- Phương pháp tiến hành bhayatapatthänänãna là tuệ thứ ba. Tuệ thứ ba dịch là sự thông 
hiểu ngũ uân là cái đáng sợ. Dạy phải quán tưởng cho nhiều và khi đã hành thâm tồi, sẽ 
thấy rõ ngũ uẩn quá khứ cũng đã diệt, ngũ uân hiện tại cũng đang diệt, ngũ uẫn vị lai 
cũng sẽ diệt giống nhau. Chỉ có sự quán tưởng thấy như thế đó, và không lo sợ cái chi 
cả, ví như người nhìn xem ba đồng lửa, chính mình không biết sợ và chỉ nghĩ rằng: 
người ở trong đống lửa sẽ bị khổ nhiều thôi, hoặc ví như người nhìn xem kẻ bị công 
kích trong ba mũi lao thôi, phần mình chẳng biết lo sợ chỉ cả. Lời thí dụ đây như thấy 
ngũ uân trong ba đời. Người đắc bhayatapatthãanänäna chỉ thấy rằng: cả ngũ uẫn trong 
tâm thế là khổ thôi, phần mình chẳng có điều chỉ lo sợ cả; cái rõ rệt đáng lo sợ sanh lên 
đến người có hai: ngũ uân và sự động tác của ngũ uân. Có lời chú giải rắng: khi người 
nghĩ đến vô thường, khổ não, vô ngã của các uẫn rồi, ngũ uẫn và sự động tác của ngũ 
uân sẽ rõ rệt, là cái đáng sợ đến mình, là khi người đó nhớ đến sự tan rã của ngũ uân. 
Khi quán tưởng cái khổ thì sẽ thấy ngũ uẫn thường bị đè ép, quán tưởng về vô ngã sẽ 
thấy rằng ngũ uần là cái rỗng không, không có chủ tế. Nếu đã rõ như thế đó, gọi là đắc 
Thánh tuệ thứ ba. 

-_ Phương pháp tiễn triển adinavanupassananãna là tuệ thứ tư. Tuệ thứ tư này dịch là sự 
thấy tội. Cách thức. tiễn tới dạy phải quán tưởng bhayatapatthãnãnãna cho nhiều, và khi 
đã được tăng gia rồi sẽ rõ răng: cả ngũ uân toàn là cái không đẹp, là thấy các cõi như 
hầm than lửa, tứ đại như bốn rắn độc, ngũ uấn như đao phủ thủ, lục nhập nội như nhà 
hoang, lục nhập ngoại như đạo tặc cướp xóm làng, 9 viññãnäthiti, sattävasa”” như 1I 
đống lửa cháy hóa hào, thấy ngũ uấn rõ rệt như mụt nhọt, bịnh, lao, đao phủ thủ, TỒi sẽ 
dứt sự yêu mến vừa lòng trong ngũ uân, sẽ thấy sự sanh và sự động tác của ngũ uẫn toàn 


?? 7 nơi mà thức đi thọ sanh và 9 cõi của chúng sanh cư trú: loại chúng sanh có thân khác nhau, có tưởng khác nhau 
(ác đạo, người, cõi dục); loại chúng sanh có thân khác nhau, có tưởng giống nhau (tức là một ít phạm thiên trong cõi 
sơ thiền); loại chúng sanh có thân giống nhau, có tưởng khác nhau (nói về một ít phạm thiên trong cõi nhị thiền); 
loại chúng sanh có thân giống nhau, có tưởng giống nhau (nói về một ít phạm thiên trong cõi tam thiên, trời vô tưởng 
và 4 cõi trời vô sắc). 
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là khổ, sẽ rõ sự bất sanh, sự bất động tác của ngũ uẫn toản là vui. Khi đã thấy như thế 
đó gọi là đắc tuệ thứ tư. 

-_ Phương pháp tiến triển nibbidãnupassanãnãna là tuệ thứ năm. Tuệ thứ năm này dịch là 
rõ biết sự chán ngán. Cách thức quán tưởng dạy phải hành cho nhiều, vì khi đã thường 
hành rồi sẽ sanh sự chán trong các uân, như chim thiên nga ưa ở trên núi, không vừa 
lòng ao nước, gần kẻ đữ là ao nước dơ bẩn; chim thiên nga hằng ngắn ao nước như vậy, 
chỉ thích ao nước to và sạch thế nào, người đắc nibbidãnupassanäanäna hằng biết chán 
trong ngũ uần, chỉ hài lòng trong sự không có uẫn là điều thanh cao. Khi được rõ như 
thế đó gọi là đắc tuệ thứ năm. 

-_ Phương pháp tiễn triển muicitukammayatãnãna? là tuệ thứ sáu. Tuệ thứ sáu này dịch 
là thông hiểu sự mong thoát, hoặc mong lánh cho khỏi các uẫn. Cách thức quán tưởng 
dạy phải hành muñcitukammayatänäana cho nhiều, vì khi đã hành được nhiều rồi sẽ sanh 
tâm mong ra khỏi ngũ uân. Thầy rằng ngũ uân toàn là tội, ví như cá mong tránh khỏi 
lưới, hoặc ếch cầu lìa miệng răn, hoặc như loài thú mong tránh khỏi bẫy thợ săn. Được 
như thê gọi là đắc tuệ thứ sáu. 

-_ Phương pháp tiễn triển patisaäkhãnupassanãnana?? là tuệ thứ bảy. Tuệ thứ bảy dịch là 
sự thông hiểu quán tưởng tìm đường tránh khỏi ngũ uẩn. Cách thức quán tưởng dạy phải 
suy xét ngũ uẫn theo ba tướng là đề: không thường, khổ não, vô ngã. Khi quán tưởng 
như thế đó sẽ thấy toàn là vẫn đề vô thường, do các tình trạng, là rõ sự sanh và diệt của 
tất cả uấn, là bị bó buộc chật hẹp, không có ai là chủ tế của các uấn. Khi thấy như vậy 
gọi là quán tưởng tìm đạo, sẽ đem mình ra khỏi ngũ uân. Gọi là đắc thành tuệ thứ bảy. 

-_ Phương pháp quán tưởng sankhãripekkhanana?? là tuệ thứ tám. Tuệ này dịch là không 
quan tâm trong ngũ uân có nghĩa răng không vui không buồn trong tất cả uân. Cách thức 
tiền hành dạy phải phân biệt tất cả uân đều là cái rông không, trống không vô ngã; khi 
đã thấy như thế đó rồi sẽ bơ thờ, bỏ lơ trong ngũ uẫn, không vui, không buôn cái chỉ, 
gọi là đắc thành tuệ thứ tám. 

Hành giả phân biệt rằng tất cả sự vật toàn là trồng không, do trí tuệ đã quán tưởng tìm 
đường như vậy, hằng phân biệt sự trống không, có hai điều kiện nữa là: trống không lìa 
cái ta; trống không lìa những cái có ta. 

Sự trồng không có bốn điều kiện nữa. Hành giả không thấy cái ta và không thấy cái chỉ 
chỉ khác, trú ở trong đều phụ thuộc của cái ta, như thế đó, rồi phân biệt pháp trống không 
có bốn điều kiện nữa như vây: chúng ta không thấy cái ta trong nơi nào, chúng ta không 
thấy cái ta trong điều liên can đến người nào, chúng ta không thấy cái ta của chúng ta 
trong nơi nảo, chúng ta không thấy cái ta trong người khác rằng: có quan hệ trong nơi 
nào. 

Sự trống không có sáu điều kiện nữa là: Hành giả phân biệt bốn điều trống không như 
vậy rồi, hằng phân biệt điều trống không bằng sáu phương pháp nữa răng: 1) mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm trống không, lìa cái ta hoặc cái có trong ta; 2) mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, tâm lìa cái thường hoặc lìa sự lâu dài; 3) mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm lìa sự bên 
vững hoặc ly cái bắt biến; 4) sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm, pháp trống không; 5) thức 
nương mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm trồng không; 6) tiếp xúc đường mắt, tai, mũi, lưỡi 
trông không. Hành giả nên quán tưởng băng cách thức như thế đó cho đến lão và tử. 


?3 Tuệ quán tưởng do mong được giải thoát. 
? Tuệ quán tưởng do khảo sát tìm đạo. 
?' Tuệ quán tưởng do mong được giải thoát. 
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Sự trống không có tám điều kiện nữa: Hành giả phân biệt sự trống không bằng sáu 
phương pháp đã giải trên rồi, cần phân biệt theo tám phương pháp nữa răng: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, nhãn, lão, tử là không bên chắc, lìa khỏi sự bền chắc, đi khỏi sự bền 
chắc, bằng sự bền chắc rằng là: lâu dài hoặc là vui, là của ta, là thường, là vững chắc, là 
không thay đổi, như cây sậy, như cây thu đủ v.v.. 


Sự trống không có mười điều kiện nữa: Hành giả bất biệt sự trống không bằng tám 
phương pháp như thế đó rồi, nên phân biệt theo mười cách thức nữa răng: l) thấy sắc 
bằng chút ít nhỏ nhen; 2) trống không; 3) rỗng không; 4) không phải ta; 5) không có chủ 
tổ; 6) không cho làm được theo sở nguyện; 7) không được; 8) không hành theo quyền 
lực; 9) cái riêng khác; 10) cái im lặng. 

Thấy thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. 

Sự trống không có 12 điều kiện: Hành giả phân biệt sự trống không bằng 10 phương 
pháp như thế đó rồi, nên phân biệt theo 12 điều kiện nữa là: 1) sắc không phải là thú; 2) 
không phải là sanh mạng; 3) không phải là người; 4) không phải là người nam; 5) không 
phải gái; 6) không phải là trai; 7) không phải ta; 8) không phải cái đáng kể là ta; 9) không 
phải chúng ta; 10) không phải của chúng ta; I 1) không phải của người khác; 12) không 
phải của aI. 

Thọ, tưởng, hành, thức không phải của aI. 

Sự trống không có 42 điêu kiện nữa là: Hành giả phân biệt sự trống không theo 12 
phương pháp như vây rồi, cần phân biệt sự trống không theo 42 cách nữa là: 1) thấy sắc 
là không thường; 2) là khổ; 3) là bịnh hoạn; 4) là mụn nhọt; 5) là cây tên; 6) là cái chập 
hẹp; 7) là điều đau đớn; 8) là riêng khác; 9) là tai ương; 10) là bất hạnh; 11) là rủi ro; 
12) là kinh khủng; 13) là hoạn nạn; 14) là rung động; 15) là tiêu diệt; 16) là không lâu 
đài; 17) là không có điều phản kháng: 18) là không có nơi kín đáo; 19) là không có nơi 
nương dựa; 20) là ít oi; 21) là không che chở; 22) là trống không; 23) là trống rỗng; 24) 
là không phải ta; 25) là không nên hoan hý; 26) là tội; 27) là thay đổi; 28) là không có 
lỗi; 29) là chật hẹp; 30) là người già; 3L) là không có sự tiền hóa; 32) là phiền não ngầm; 
33) là không có chỗ trú; 34) là hữu vi; 35) là mỗi của ma vương; 36) là có pháp sanh; 
37) là có pháp già; 38) là có pháp chết; 39) là có pháp buồn khổ thân, tâm chật hẹp; 40) 
là sanh lên; 41) là diệt lại; 42) là ra đi. 


Thấy thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế đó. Này Mogharäja, "hãy có trí nhớ luôn khi, 
bỏ tà kiến theo sự hiểu rằng là ta, như vậy sẽ sát hại được tử thần. 


-_ Phương pháp quán tưởng saccãänulomikanana là tuệ thứ 9. Tuệ này dịch là sự thông rõ 
vừa đến chơn lý. Cách thức quán tưởng dạy phải suy ngẫm tuệ thứ § cho nhiêu, vì khi 
đã suy nghĩ nhiều rồi tâm sẽ định chơn chánh, rồi quán tưởng xen ngũ uẩn bằng phô 
thông tướng (samanalakkhana) và phát sanh sự thông hiểu phổ thông tướng. Sự hiểu 
bực này gọi là (thông rõ vừa đến tuệ phần đầu và vừa đến 37 phần pháp Bồ đề 
Bodhypakhayakharam) phần cuối cùng gọi là đắc thành tuệ thứ 9. 

Tuệ thứ 9 này gọi là patIpadananadassanavisuddhi, dạy phải quán tưởng tuệ thứ 9 cho tính 

nhuệ, minh mẫn rồi sẽ đắc Thánh đạo, khi đã đắc 4 Thánh đạo gọi là đã đáp câu hỏi thứ 5. 
Đáp câu hỏi thứ sáu: Cái chị là quả của trí tuệ? 

Đáp: Quả của trí tuệ có rất nhiều, song nói tóm tắt là pháp minh sát như đã giải trong 

điều thứ 5. 

Có bốn là: 1) Lau chùi tất cả phiền não, 2) Được nếm vị của Thánh quả, 3) Làm cho 
nhập diệt thọ, tưởng định được, 4) Làm cho thành bực đáng cúng đường xuất chúng. 
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Về phần quả báo của trí tuệ phàm có rất nhiêu, song nói tóm tắt chỉ có một, là điều an 
lạc phát sanh từ quả phúc của sự thành công băng trí tuệ. 

Trí tuệ tức là pháp minh sát tuệ bao hàm cách thức quán tưởng và quả báo được thọ 
hưởng, là nên tảng Phật giáo thứ ba. 

Tóm tắt chỉ có bấy nhiêu. 


— Dứt tác phẩm Nên tảng Phật giáo (PI.2499 — DỊ.1955) — 
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Tác phẩm II `. 
CÁP CÔ ĐỘC - KHUYEN DỤ KINH 


TỰA 

Nhận thấy bài pháp “Cấp Cô Độc khuyến dụ kinh” thật là cần thiết đặc biệt, chúng tôi 
dịch ra quốc văn, nguyện giúp cho hạng sơ cơ học Phật thành tâm mộ đạo. 

Nên nhìn nhận rằng: trong cơn trọng bệnh, chúng ta rất khó chịu vì những cơn đau đớn, 
nên chỉ thường hay rên siết, đến nỗi hôn mê, không nhớ được câu niệm Phật, như thể ắt 
phải sa trong 4 ác đạo, không sai. Xem coi, như ông Cấp Cô Độc là bậc thánh nhân mà 
cũng còn kêu rêu than khổ trong giờ hấp hối, huống chi chúng ta là kẻ phàm nhân. 

Bài kinh này dạy chúng ta phải học tập kỹ càng rồi trong mỗi đêm, sau khi ngồi thiền, 
nhứt là trong cơn bệnh nặng, chú tâm quán tưởng “10 phép luyện tập”, hắn sẽ thấy phát 
tâm phi lạc, có thể làm cho bệnh hoạn được thuyên giảm, mà nếu phải chết, nhất định sẽ 
thọ sanh trong nhàn cảnh. 

Xét đoán, thấy bài kinh này rất có giá trị, chư quý thiện nam, tín nữ chùa Bửu Quang - 
Thủ Đức - xin xuất bản để làm việc pháp thí, chỉ mong cho chúng sinh khỏi khô được vui. 

Vansarakkhita Bhikkhu — Hộ Tông tỳ khưu 


Namafthu Ratanaffay Assa 
GIẢI VE PHÁP NÊN SUY NGHĨ TRONG CƠN BỆNH NẶNG 

Khi mang bệnh nặng, chúng ta nên nghĩ đến cái chỉ? Trong lúc đó, chúng ta có rất nhiều 
ý tưởng như: nhớ đến của cải, con, vợ, thân quyến, bố thí, trì giới, tham thiền hoặc các điều 
lành khác. Những cái đó, không có thể sửa chữa sự khổ của chúng ta được chơn chánh: 
một ít pháp làm cho cái khổ càng tăng gia, là sự xét nghĩ đến con, vợ, của cải. Về phần 
niệm sự bồ thí, trì giới, tham thiền hoặc các điều tốt của kẻ khác, có lẽ làm cho tiêu diệt sự 
khổ được, song cũng chưa hay bằng các pháp sẽ giải sau đây. 

Xin chư Phật tử hãy niệm tưởng như vầy. Phật ngôn: “Evamne sutam ekam samayam 
bhagavã sävatthTyam viharati Je°avane anathapIndikassa ärãme v.v. sadhu sadhu Ananda 
` Hà cúp kho Ananda takkãya pattabbam anuppattam tayã anathapindiko so devaputta 
nãnno.” Dịch: Tôi là Ananda, đã được nghe nhự vây: một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại 
Kỳ Viên tịnh xá, gần kinh đô Savatthï. Thuở đó, ông triệu phú Cấp Cô Độc mang trọng 
bệnh, phải chịu đau đớn nặng nề, có cho một người nam đi vào bạch cho Phật rõ, rồi Xin 
thỉnh Đức Xá Lợi Phát (Sariputtathera), Đức Xá Lợi Phất và đức Ananda cũng có đến viếng 
và hỏi về tình trạng chứng bệnh của ông ra SaO. Ông Cấp Cô Độc trình bày rằng “Gió siết 
đầu tôi như bị người xoáy bằng khoan, hoặc mắc phải kẻ niềng đầu bằng dây mây; gió thắt 
chặt dữ dội, bụng tôi như người thái bằng dao; thân thể, tứ chỉ của tôi nóng như bị năm 
trên lò than đỏ”. Rồi ông Cấp Cô Độc bạch răng: “Tôi đau khổ rất nặng nề!” Đức Xá Lợi 
Phất an ủi rằng: “Vì thế, ông triệu phú này, ông phải luyện tập suy nghĩ như vây: 


10 phép luyện tập 


1. Ta không giữ vững mắt, ta, mũi, lưỡi, thân, tâm; như vậy thức nương mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, tâm mới không có đên ta. 
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SÃ Ông nên nhận rằng ta không giữ vững sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp giới, như vậy sự 
hiểu biết do ở sắc, thịnh, hương, vị, xúc, pháp giới mới không có đến ta. 

3. Phải suy nghĩ rằng: ta không giữ vững sự thâu nhận theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm 
như vậy sự biết được phát sanh trong đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mới không có 
đến ta. 

4. Ta không giữ vững sự tiếp xúc trong đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm như vậy điều 
hiểu biết tùy ở tâm tiếp xúc trong đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mới không có đến 
ta. 

5. Phải niệm rằng: ta không giữ vững cái thọ phát sanh theo sự tiếp xúc trong đường mắt, 
tai, mũi, lưỡi, dựa vào cái thọ phát sanh vì sự tiếp xúc trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm, như vậy sự biết rõ mới không có đến ta. 

6. Ta không giữ vững đất, nước, lửa, gió, hư không, thức thì như vậy sự nhận theo đất, 
nước, lửa, gió, hư không, thức, mới không có đến ta. 

7. Ta không giữ vững sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì như vậy sự hiểu biết dính dáng vào 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức mới không có đến ta. 

8. Ta không giữ vững ãkãsãnañcãyatana hư không vô biên thiền, vinñãnañcãyatana thức 
vô biên thiên, ãkiñcaññãyatana vô hữu sở thiền, nevasaññãnãnsaññãyatana phi phi tưởng 
thiền thì như vậy sự phân biệt mới không có đến ta. 

9. Ta không giữ vững thế gian nầy và thế giới khác thì như vậy sự hiểu biết dựa vào cõi 
đời nây và đời khác mới không có đến ta. 

10. Tất cả cái chi mà ta đã thấy đã nghe, đã rõ, đã hiểu, đã tìm tòi đã trải đi bằng tâm, 
những cái đó ta cũng không giữ vững, như vậy sự nhận thức tùy ở các cái đó, mới không 
có đến ta. 

Này ông triệu phú! Ông nên luyện tập, tưởng niệm như đã giải đó. 

Khi Đức Xá Lợi Phất giảng dạy, xong, ông triệu phú Cấp Cô Độc bèn khóc òa. Nhân 
khi đó, Đức Ananda hỏi: 

-_ Ông triệu phú này! Ông còn quyến luyến chăng? Còn đắm chìm chăng? 

-_ Bạch, tôi không còn quyến luyến, không còn đắm chìm, nhưng tôi đã vào bầu Phật và 
chư Đại đức tỳ khưu lâu rồi, mà tôi chưa từng được nghe các pháp như thế đâu. 

- Nầy, ông triệu phú! Các pháp đó, tự nhiên, không rõ rệt đến hạng cư sĩ, chỉ minh bạch 
đến bậc xuất gia thôi. 

-_ Tôi cầu xin đức Xá lợi Phật cho các pháp ấy rõ rệt đến chúng cư sĩ với, vì trong chư 
thiện tín cũng có người ít phiền não, hạng này ắt sẽ bất hạnh, nếu họ không được nghe 
pháp như thế. 

Sau khi đức Xá Lợi Phất và đức Ananda từ giã trở về, ông triệu phú Cấp Cô Độc mạng 
chung, đi thọ sanh trong cung trời Đầu Xuất Đà (Dusita) thành một vị trời 
Anãthapindikadevaputta. Vào lúc nửa đêm, vị trời đó xuống đảnh lễ Phật, tán dương công 
đức chư tăng rồi tỏ lời hoan hỉ về Kỳ Viên tịnh xá, mà mình đã tạo, và bạch như vây: 
“Người tự nhiên, được trong sạch, bằng sự: hành vi, hiểu biết, nghe pháp, trì gIỚI. Chẳng 
phải tinh khiết do ở dòng dõi hoặc của cải. Nhân đó, bậc trí tuệ, khi đã nhận thấy điều lợi 
ích của mình, nên chọn lựa, dò xét, điều tra, sưu tầm cái pháp cho chơn chính rôi thực hành 
theo mới trở nên tinh khiết được”. Bạch như thế, rồi bái biệt. 

Xin chư Phật tử hãy lưu ý đến cái pháp nên suy nghĩ, đáng niệm tưởng, trong giờ mang 
bệnh nặng, nghĩa là trong lúc trọng bệnh phải tưởng nhớ như đã giải đó, cho đến khi không 
còn nhận biết cái chi là của ta, cho rõ rằng tất cả muôn loài cũng chăng phải của ta. 
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Cho nên, khi còn mạnh khỏe phải tập tưởng rằng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm chẳng 
phải của ta; sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, giới cũng chẳng phải của ta; sự nhận thức 
trong đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm cũng chăng phải của ta; sự tiếp xúc trong đường 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm cũng chăng phải của ta; cái thọ phát sanh bởi sự tiếp xúc trong 
đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm cũng chăng phải của ta; đất, nước, lửa gió, hư không, 
thức, cũng chăng phải của ta; sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chăng phải của ta; thế gian 
này, thế giới khác cũng chăng phải của ta; cái mà ta đã thấy, đã nghe, đã hiểu, đã nhận biết, 
đã tìm tòi, đã suy nghĩ cũng chăng phải của ta, cả thảy. 


Phải tập niệm tưởng, duy trì như thế cho quen. Trong giờ trọng bệnh, nhớ khi đến, không 
cho cảm giác sự khô, rôi tâm cũng sẽ trong sáng, an lạc, mát mẻ, làm cho bệnh hoạn phải 
tiêu tan, mau lẹ, nếu phải chết, nhứt định sẽ được sinh trong cõi vui (cõi trời hoặc người) 
như ông Cấp Cô Độc vậy. 

— Dứt Cấp Cô Độc khuyến dụ kinh — 


SAMVEJANIYA GATHÃ - KỆ ĐỘNG TÂM 


l) Na tattha hatthnama bhữmi na rathanamụ na pafHya na capi mantayuddhena sakka 
Jetum dhanena va tasma hỉ pandito poso sampassam hafthamafIano buddhe dhamme ca 
sanghe ca dhirosaddham nivesa ye yo dhammacari kayena vacaya da cetasa idhevanam 
pasaInsamti peeca sagge pamodari — Tất cả chúng sanh không có thê chiến đấu với tử thần 
được, vì sự chiến đấu ấy chẳng phải là khả năng của voi binh, chăng phải là khả năng của 
xa binh, chẳng phải là khả năng của bộ binh, hoặc dùng bùa chú hay của cải để chiến thắng 
được. Cho nên bậc trí tuệ, khi đã thấu rõ điều lợi ích của mình cần phải làm cho phát sanh 
sự tín ngưỡng vững chắc trong Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Vì người có thân, khâu 
và ý trong sạch, trong thế gian này, hằng được các đắng hiền minh ngợi khen vô cùng, đến 
khi mệnh chung, hắn được an vui trong cõi thiên đường. 

2) Sabbe safA marissani maranantan hỉ jậwilam yathaKammam gamissami 
puñnapapaphalupaga nirayam papakammamla puñfñakamma ca sugati tasna kareyya 
kalyãnam nicayam samparäyikam puÑñãni paralokasmim patithä honti pãninam —Tất cả 
chúng sanh chỉ sẵn dành đề chịu chết đều nhau, vì sanh mạng chúng sanh chỉ có sự chết là 
nơi cuối cùng. 

Tất cả chúng sanh toàn phải nhận lẫy quả phước và quả tội vừa với cái nghiệp của mình 
đã tạo, rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sanh nào làm nghiệp dữ, phải chịu khổ trong 
địa ngục; chúng sanh nào gây việc lành được thọ vui trong nhàn cảnh. Nhân đó, người đời 
cần phải hồi hả làm việc phước đức mà bậc trí tuệ hằng ngõ hầu làm của để dành, dính theo 
trong đời vị lai, vì các điều hạnh phúc là nơi nương nhờ của khắp cả chúng sanh trong ngày 
VỊ lai. 

3) Upaniyati jIVitanaDDamayMụ\ jaripamifassa na sami tăng etamn bhayd\ marane 
pekkha mãno puññãni kayiratha sukhãvahani — Tuổi thọ của chúng sanh rất ít, cái già hằng 
dẫn đi tìm cái chết, chúng sanh bị sự già dẫn đi tìm sự chết, rồi chăng có chi làm nơi nương 
nhờ được cả. Nếu người đời đã thấy điều kinh sợ trong sự chết như thế, chỉ nên chuyên cần 
làm những phước thiện là các điều lành, nó sẽ đem sự an vui đến cho. 

Accemi kala tarayanHi ratiyo vayoguna anupubbam Jjahanti etam bhaydn marane 
pekkha mãno puññãni kayiratha sukhãvahãmi — Thì giờ chỉ thoáng qua ngày và đêm hằng 
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thấm thoát, thời gian của các niên cấp! chỉ hao mòn thì lần. Nếu người đời được xem thấy 
sự chết trong niên cấp như thế, cần phải cố gắng làm việc phước đức, nó sẽ đem sự yên vui 
đến cho. 

4) UpaniyaH loko qdhuvo alano loko and bhissaro assako loko sabbam pahaya 
gamaniyam ñno loko attito tanhãdãso — Chúng sanh không bền vững lâu dài, sự già hằng 
dẫn tìm sự bệnh, sự bệnh hay dẫn tìm sự chết; Chúng sanh không có chi cắm ngăn, đón 
ngừa được, chắng có ai cứu giúp, gìn giữ được chúng sanh. Chúng sanh, tự nhiên, có sự 
thiếu thốn, không biết no đủ, toàn là nô lệ của lòng ham muốn. 

5) Sabbe saffa maranfi na marHusu ca marissare tathevaham marassami nafthi me ettha 
S4I1SaÿO — Tất cả chúng sanh mới chết hiện tại hoặc đã chết qua rồi, hoặc sẽ chết trong 
ngày vị lai, thế nào thì ta đây ắt sẽ chết, như thế không sai. Tâm nghi ngờ trong sự chết ấy, 
chăng có đến ta đâu. 

6) Animittamanannatam maccanam idha jIvitan kasiranca paritan ca tanca dukkhena 
Samryuifa — Sanh mạng của chúng sanh trong thế gian nây, chăng bao giờ tìm người phần 
biện cho biết được: “Ta phải sông hết thời gian, chừng nây hoặc chừng ây đâu và sự sông 
còn càng cực nhọc, càng văn vỏi, có cả sự khổ (nhiều thứ) nữa. 


1) Na hỉ so upakkamo atthi yena jata na miyyare jarampi patva maranarn evam dhamima 
hỉ pãnino — Tất cả chúng sanh đã sanh ra rôi, ngăn ngừa không cho chết bằng sự tỉnh tấn 
nào, sự tinh tấn ấy chẳng có đâu (dầu chúng sanh cầu khẩn răng “Đừng cho chết, hoặc chờ 
đến già sẽ chết” như thế cũng chắng đặng). Vì, tất cả chúng sanh, tự nhiên phải chịu sự già 
và sự chết, là thường sự. 

8) Yathapi kumbhakarassa kata matHikabhajana sabbe bhedapariyanfa eva maccana 
jwitam — Các thứ đồ đựng mà thợ gốm đã làm rồi, đến cuối cùng đều lủng bể cả thảy, thế 
nào, sự sông của tất cả chúng sanh (cũng đều có sự chết đón chờ phía trước), cũng như thế 
Ấy. 

9) Dahara ca mahama ca yebala yecapandHa sabbe maccuyasam yamtL sabbe 
macciparayana — Tắt cả chúng sanh, dầu trẻ hay già, ngu hoặc trí tất cả chúng sanh ấy, 
đều mắc trong quyền lực của sự chết, cả thảy. 


10) Jvitaưtm byadhi kalo ca dehanikkhepanan gaH pañcete JIvalokasmini aqnimitta na 
nãyare — Sanh mạng là mạng sống của chúng sanh, bệnh là sự đau ốm của chúng sanh, thì 
giờ xác định sự chết của chúng, nơi mà chúng sanh phải chết, cõi mà chúng sanh phải đi 
đầu thai trong ngày vị lai, tất cả năm điều ấy, chăng có một ai, trong thế gian biết chắc 
được. 


ll) Nasani pula tanaya na pia nạp bandhava danfiakena thipannassa 
naithinatIsutanataetamathavasam fiaIva panditosila sam vuto nibbanagamanan massain 
khippameva visodhaye — Người bị sự chết đàn áp rồi, các con đến phòng ngừa cũng chẳng 
đặng, cha mẹ đến ngăn cắm cũng chăng đặng. Sự đề phòng của tất cả thân quyến chăng có 
khả năng đâu. Cho nên bậc trí tuệ, khi đã được quyền lực phải điều lợi ích là sự trì giới rồi, 
cần phải ức chế, gìn giữ giới luật, cần phải luyện tập đạo tâm đề đi đến Niết-bàn cho mau 
chóng, không nên hứa hẹn đâu. 

12) Tam vina naññato dukkham na hoti na ca antato dukkhahetfuniyamenda ïHÌ saccau — 
Cái khổ chăng phải phát sanh vì nguyên nhân nào khác, ngoài lòng ham muốn, cái khổ ấy 
hăn chỉ phát sanh do lòng ham muốn thôi, cho nên đức Thế Tôn có giảng rằng: “Lòng ham 
muốn tức là cái nhân sanh khổ” 


! Niên cập là âu niên, trung niên, lão niên. 
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13) Nañna nibbanafO sanfi sanilam na ca na tam yafo sanfabhavaniyä mena tato 
saccamidarn matam — Các đức khác, ngoài Niết-bàn chẳng phải là pháp diệt khô được. 
Niết-bàn chính là pháp diệt khổ đặng. Cớ ấy, đức Thế Tôn có giảng răng “Niết-bàn là một 
điều thực, đúng theo trạng thái diệt khổ được”. 

l4) Magga qannam na nụyãnamnụ anjyano cap so acchaniyyanabhavatf4 
itisosaccasammato — Các đức khác, ngoài đạo (bát chánh) chắng phải là phương tiện dẫn 
chúng sanh ra khỏi khổ được. Chỉ có đạo (bát chánh) nây thôi, mới là phương pháp có thê 
đưa chúng sanh ra khỏi khổ. Nhân đó, đức Thế Tôn mới giảng răng “Đạo (bát chánh) ấy 
chỉ danh là một điệu thật, vì là một phương pháp dẫn chúng sanh ra khỏi khổ được. 

15) Sabbe sankhara aniccati yada pañnayapassali atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiyä — (Nêu người đời) được quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng tất cả tập hợp toàn 
là không thường như thế, trong giờ nào, chắc sẽ chán nản lánh khỏi cái khổ trong giờ ấy. 
Đó là con đường của sự trong sạch cao thượng. 


16) Sabbe sankhara dukkhati yada panfñiaya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiya — (Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ băng trí tuệ rằng tất cả . tập hợp toàn 
là khổ như thế, trong giờ nào, chắc sẽ chán nản, lánh khỏi cái khổ trong giờ ấy. Đó là con 
đường của sự trong sạch cao thượng. 

L7) Sabbe dhamma anattati vada panfñaya passatl atha nibbindali dakkhe esa maggo 
visuddhiyä— Nếu người đời được quán tưởng thấy rõ băng trí tuệ rằng tất cả các pháp chăng 
phải là của ta, như thế, trong giờ nào, chắc sẽ chán nản, lánh khỏi cái khổ trong giờ ấy; đó 
là con đường trong sạch cao thượng. 

Anicca vata sankharaã upadavaya dhammino uDpdjitva nữHJjhanfi tesam vũpasamo 
sukho — Tất cả những tập hợp không thường đâu, sanh lên và diệt lại là tự nhiên; bao giờ 
sanh lên rồi cũng diệt lại; sự đình chỉ của các tập hợp ấy mới là yên vui. 

— Dứt tác phẩm Cấp Cô Độc (PI.2500— DI. 1956) — 
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Tác phẩm 12 Ộ l - 
ĐƯƠNG ĐI NIÊT-BẢN 


TỰA 

Được nghe chánh giáo của Đức Phật, chúng tôi tin chắc rằng hiếu thảo là một đức tính 
tối cao của mọi loài sinh vật, chúng tôi rất hoan hỷ, yêu cầu Ngài Hộ Tông soạn dịch quyền 
kinh này, đề thí pháp trong dịp lễ chúc thọ cho thân mẫu và hồi hướng đến tiên khảo cùng 
các quyền thuộc đã quá vãng. 

Chúng tôi xin hiến phần phước này đến tất cả chúng sanh hữu duyên mau được lãnh hội 
pháp “Đường đi Niết-bàn” này và thực tiễn theo đề đạt đến trạng thái cực vui, và vô sanh 
bắt diệt. 

Cân kính: 
Thái Thị Quế, Thái Thị Tịnh, Thái Thị Ngà, Hà Thục Diếu, Vĩnh Cơ 


ĐƯỜNG ĐI NIÊT-BÀN 


I. Người nào biết rõ 
Thuở Phật thời, có 500 vị tỳ khưu trải đi trong các địa phương, tùy tùng Đức Thế Tôn, 
rồi trở về Kỳ Viên tịnh xá. Có một buổi nọ, các tỳ khưu đó tựu hội trong một phước xá 
đàm luận cùng nhau về mặt đất mà mỗi ngài đã đi gặp, thấy rằng: từ xóm này đến làng nọ, 
mặt đất băng phăng, từ chỗ kia đến nơi đây gỗ ghè, từ quận kia đến châu nọ có nhiều bùn 
lầy, có nhiều sỏi sạn, có nhiều đất đen và đất đỏ. Đức giáo chủ chúng ta phán hỏi và khi đã 
rõ câu chuyện của chư tỳ khưu bàn cãi về mặt đất, Ngài mới giảng rằng: Các tỳ khưu này! 
Đó là đất phía ngoài. Sự dò xét, điều tra mặt đất phía ngoài, không phải là đạo giải thoát, 
chắc chắn. Các người nên quan tâm xem xét đất bên trong. Sự quán tưởng đất bên trong là 
con đường thoát ly khổ hải, hẵn thật, rồi Ngài thuyết những Phật ngôn như vây: “Ko imam 
pathavr viJessatI, yamalokañca Imam sadevakam, ko dhammapadam sudesitam, kusalo 
pupphamiva pacessatI, sekho pathavI viJessatl, yamalokañca Imam sadevakam, sekho 
dhammapadam sudesitam, kusalo pupphamiva pacessati— Người nào sẽ biết rõ mặt đất đó, 
người nào sẽ hiểu rõ âm phủ với thế gian này cả và thiên đường, người nào sẽ chọn lựa 
pháp cú mà Như Lai đã giảng giải chơn chánh rồi, như kẻ trần thiết hoa, sáng trí biết tuyên 
hoa vậy. Bậc hữu học sẽ biết rõ mặt đất ấy, bậc hữu học sẽ biết rõ âm phủ, nhân gian này 
cả và thiên đàng. Bậc hữu học sẽ biết chọn pháp cú mà Như lai đã giải chơn chánh rồi như 
kẻ trần thiết hoa, sáng trí biết lựa hoa vậy”. 
Chú thích. Tiếng ° “mặt đất đó” tức là thân thể này, là nói về ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức). Tiếng "â “âm phú” tức là 4 ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, câm thú, a-tu-a). Tiếng 
“thế gian này” tức là cõi người. Tiếng ° 'thiên đàng” nói vê 26 cõi trời (cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc). Tiếng “bậc hữu học” nói vê 7 bậc thánh nhơn (từ Tu-đà-huờn đến A-la-hán đạo). 
Tiếng “sẽ biết rõ” là 7 bậc thánh nhơn đó sẽ rõ ngũ uân, 4 ác đạo, thế gian này và 26 cõi 
trời. Tiếng “pháp cú” (dhammapada) nói về 37 phần pháp (bodhipakkhiyadhamma): tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tiếng 
“đã giải chân chánh rồi” nói về 37 phần pháp bồ đề mà đức Chánh Biến Tri đã giảng thuyết 
theo trạng thái chơn lý của pháp đó. Tiếng “sẽ chọn” nói về 7 bậc thánh nhơn đó sẽ tuyên, 
nghĩa là sẽ làm cho rõ 37 phần pháp bồ đề bằng trí tuệ, cũng như người trần thiết hoa, sáng 
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trí lựa chọn hoa vậy. Trong thời đức Chánh Biến Tri thuyết pháp đó, tất cả 500 vị tỳ khưu 
không sơ-hốt, cần mẫn, tiến triển “quán đề mục” theo thánh huấn của Đức Phật, chư tỳ 
khưu đó đều đắc A-la-hán quả cả và 4 “phân tích trực giác” (4 patisambhidãñãna). 


IH. Đường đi Niết-bàn 

Tiếng “đường” có hai nghĩa là: pakatimaggo: Thông thường đạo tức là đường bộ và 

đường thủy; patipadãmagso: hướng dẫn đạo tức là đường dìu dắt làm tội hoặc làm phước, 
là nói về nghiệp, thân, khâu, ý. 
Hướng dẫn đạo chia ra làm 5 nẻo: 1) nẻo đi đến 4 ác đạo, chỉ về sự phá giới hoặc thập ác 
nghiệp, nhất là tham, sân, si; 2) nẻo nhân đạo, tức là đường người (nói vê ngũ giới hoặc 
thập thiện nghiệp); 3) nẻo đi đến 6 cõi dục thiên, tức là 8 đại thiện tâm, hồ thẹn và ghê sợ 
tội lỗi, bó thí, trì giới v.v.. .: 4) nẻo đi đến 20 cõi Phạm thiên, tức là sự thực hành 1 trong 
40 đề mục thiền định (10 đề phiến tròn (kasina), 10 đề tử thi, 10 đề niệm, 4 đề bậc đại 
nhơn, I đề thực phâm ô trọc tưởng, 1 tứ đại phân biện và 4 đề vô sắc); 5) nẻo đi đến Niết- 
bàn, tức là thông tuệ đại lợi pháp là sắc và danh. 

Trong 5 nẻo đó, lối đi thứ 5 là đạo trầm tĩnh, là pháp mong mỏi trong nơi đây. Hơn nữa, 
gọi là ekãyamagga có nhiều nghĩa như dưới đây: vì là một đường, chắng phải nẻo rẽ hai; 
vì là đường đi một người, là lánh xa đảng phái, tìm ngụ trong nơi thanh vắng chỉ thực hành 
một mình; vì là nơi đi của bậc tối cao, tức là đức Chánh đẳng Chánh giác, do Ngài đã tự 
mình khám phá được; vì chỉ là một lỗi đi có trong Phật giáo thôi; vì chỉ đi đến trong một 
nơi tức là Niết-bàn, như có Phật ngôn rằng: Cattäro me bhikkhave satipatthãnã bhãvitã 
bahulikatä ekantanibbidäya virãgãäya nirodhãya upasamäya abhiññäya sambodhäya 
nibbãnäya samvattati — Các tỳ khưu này! Tứ niệm xứ này mà người đã tiến triển đều đủ 
rồi, tự nhiên làm cho sanh sự chán ngán hao mòn, tình dục, tiêu diệt, yên lặng, thông hiểu 
phi thường và sự giác ngộ Niết-bàn. 

Seyyathãpi bhikkhave gañgãänadI pãcInaninnä päcTInaponä pacinapabbhãra evamevakho 
bhikkhave catfäro satipatthane bhãvento satipatthane bahulikaronto nibbananino hotI 
nibbãnapono nibbãnapabbhãro — Các tỳ khưu này! Sông Ganga tự nhiên chảy liên tiếp mau 
lẹ đến hướng đông thế nào, tỳ khưu thi hành pháp Tứ niệm xứ đều đủ rồi, tự nhiên, chiều 
đi, nghiêng đi, nhô đi đến Niết-bản, như thế đó. 


‹e Vấn - đáp 

Vấn: Ngũ uẩn hiện tại tóm tắt là sắc pháp, danh pháp đó, sanh trong nơi nào, lúc nào 
và điệt trong nơi nào, lúc nào? 

Đáp: Sanh nơi lục nhập nội (nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, ý) và nơi lục nhập ngoại (sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp - giới). Trong khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi hửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, ý suy nghĩ pháp giới và diệt đồng thời với sanh, sanh rồi diệt 
rất mau lẹ. 

Vấn: T; ham, sân, sỉ, sanh nơi nào, lúc nào? 

Đáp: Sanh nơi lục nhập nội và lục nhập ngoại đó, sanh khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, 
mũi hửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, tâm suy nghĩ pháp giới như: mắt thấy sắc vui 
lòng là tham, không đẹp ý là sân, không có trí nhớ phân biệt biết sắc theo chân lý là si, dầu 
là trong thời nghe tiếng cũng như nhau. 


Vận: Khi tham, sán, sỉ, chưa sanh con người thoát khỏi 4 ác đạo chăng, vì cớ nào? 
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Đáp: Không! Vì chẳng có cái chỉ bảo hộ được. 

Vấn: Như vậy làm thế nào mới thoát ly ác đạo được? 

Đáp: Phải theo nẻo đi đến Niết-bàn mới có thể khỏi hắn được. 

Vấn: Đường đi đến Niết-bàn là cái chỉ? 

Đáp: Tức là tu pháp Tứ niệm xứ, phương pháp thông tuệ đề mục, nghĩa là thân quán 
(kaãyãnupassan3), thọ quán (vedananupassan3), tâm quán (citfänupassan8), pháp quán 
(dhammanupassan3). 

Vấn: Đức Phật thuyết con đường đi đến Niết-bàn đó thế nào? Có nguyên nhân làm sao? 

Đáp: Thuở Phật thời, Ngài ngự tại quận kammasadhammanigama xứ Kuru Ngài phán 
với thính giả xứ Kuru là nguyên nhân, rồi Ngài thuyết về phương pháp hành Tứ niệm xứ, 
như sẽ giải tóm tắt dưới đây: 

Dân cư xứ Kuru cả và tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ có khả năng nghe được 
pháp vi tế, vì có khí hậu, thực phẩm yên vui, có thân thể và tâm trí vừa hợp. Do thấy nguyên 
nhân đó, Đức Phật mới thuyết Đại Niệm Xứ kinh, có ý nghĩa thậm thâm ví như người được 
vàng rồi đóng § món báu vào hộp vậy. Đức Phật vừa cảm hóa được đoàn bộ hạ xứ Kuru 
rồi, Ngài liền giảng thời pháp sâu xa vi tế tức là Tứ niệm xứ đó. 


Bình thường đoàn dân xứ Kuru khuyên nhau tiến hành pháp Tứ niệm xứ, cho đến kẻ tôi 
tớ cũng hay luận đạo Tứ niệm xứ ở nơi bến nước, các chỗ làm việc ... thường luận bàn về 
pháp Tứ niệm xứ. Khi phụ nữ nào hỏi: cô có tu để mục niệm xứ nào chăng? - Nếu đáp: 
không, thì phần đông xúm xít chê trách rằng: dù cô là người còn sống, song cũng như đã 
chết, rồi khuyên bảo không cho sơ hốt, khuyến khích cho thực hành một pháp niệm xứ nào. 
Nếu cô nào đáp rằng đã có thi hành rồi, phần đông đều chúc tụng hoan hô 3 bận: Đúng rồi! 
Nhằm rồi? Chơn chánh rồi! Và khen rằng: tánh mạng của cô rất quý báu, gọi là đạt đến 
chơn lý - Đức Phật giáng sinh trong đời cho điều lợi ích đến người, thật như vậy. 

Do nguyên nhân như đã giải đó, chúng ta được gặp Phật giáo rồi đáng cho chúng ta đông 
tâm tu Phật, để tránh khổ trong ác đạo, không vô ích, nếu có phước duyên đều đủ, có thể 
đạt đạo quả vừa với đặc tính của mình, như Phật ngôn, nhất là như vây: Ekadhammo 
bhikkhave bhãvito bahulikato sotäpattiphalasacchikiriyäya samvattatI 
sakadamiphalasacchikiriyäya samvattati — Các tỳ khưu này! Chỉ có một pháp mà người đã 
tiền triển rồi, thực hành rồi, làm đều đủ rồi, tự nhiên có thể làm cho rõ Tu-đà-huờn quả, 
Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. Pháp duy nhất đó là cái chỉ? Là Thân quán 
niệm xứ ... 

Amatamte bhikhave na paribhuñJant ye kãyagatäsati na paribhuñjanti amatante 
bhikkhave paribhuñJanti ye kãyagatäsati paribhuñjanti... — Các tỳ khưu này! Những kẻ nào 
không tiến triển pháp niệm thân, các hạng đó không được thọ hưởng bắt diệt pháp. Những 
người nào thật hành pháp niệm thân, các hạng đó được thọ hưởng bất diệt pháp, nhất là 
như vậy. 

Vấn: Bậc hành giả sơ cơ nên hành phương pháp nào? 

Đáp: Nên thông hiểu pháp hành sau này: 

-_ Ba điều mà hành giả không nên bỏ qua được là: upanissaya: nương với vị thiền sư có 
khả năng: ärakkha: giữ gìn lục căn cho đều đủ; upanibaddha: buộc tâm để trong Tứ niệm 
xứ. 

- - Nhiệm vụ hành giả nên làm: có sự cần mẫn đủ 4 chi, chú tâm vững chắc rằng nếu không 
đạt pháp cao quý, do mãnh lực kiên có thì chẳng ngã lòng thối chuyền, dầu là máu thịt khô 
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khan, chỉ còn những da, gân, xương, tủy, ta cũng vẫn tiễn hành đề đạt đạo quả Niết- bàn; 
thận trọng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; môi khi làm việc gì như đứng, đi, ngôi, năm, phải 
làm chậm chậm; trong thời cử động oai nghi phải có 3 đức tính ta phải: có sự cần thận, có 
trí nhớ, có tri giác. Nhớ biết đồng nhau, như hành giả đi kinh hành cần phân biệt, không 
thấy đến sự ngủ ít oi, gọi là có sự siêng năng: trong mỗi bước đi phải có trí nhớ nghĩ trước, 
gọi là có trí nhớ; khi đi từ từ cũng biết rõ, gọi là có tri giác 

- Những điều hành giả nên chừa cải: kammãrãmatã: ham mê trong các công việc, nhất là 
viết, xem, đọc kinh ...; niddãrãmatã: ham mê chỉ thấy sự ngủ, nghĩa là ngủ nhiều, siêng ít 
(hành giả ngủ nhiều lắm là 4 tiếng đồng hồ trong mỗi ngày); bhassãrãmatã: ham mê trong 
sự gặp gỡ nhau, tìm bạn chuyện trò, nói lời vô ích, không chú tâm phân biệt; 
sañganikãrãmatä: vừa lòng trong sự lẫn lộn vào đám đông, không chịu ân tu một mình; 
aguttadväratã: không thận trọng 6 cửa cho chơn chánh; bhojane amattaññutã: không tiết độ 
trong thực phẩm, tức là ăn nhiều (còn 5 miếng nữa sẽ no, phải nên ngừng không ăn nữa, 
gọi là ăn vừa phải); yatthãvimuttam na paccavekkhati: tâm bắt cảnh giới nào không phân 
biệt trong cảnh giới đó, hoặc tâm phóng bằng trạng thái nào, không phân biệt, biết trạng 
thái đó. 

- _ Khi tâm đã định chơn chánh rồi, phải đi kinh hành lối một tiếng đồng hò, tiếp theo, phải 
ngồi thiền phân biệt cho gia bội, từ một đến nhiêu giờ, tùy khả năng của tâm định. 

- . Chú tâm chống đỡ đức tin và trí tuệ tỉnh tấn và thiền định cho thực hành đông nhau. Nếu 
đức tin nhiều thái quá, thiên định non, thì sẽ bị phóng tâm đè nén, (như khi phân biệt rằng 
“phông lên à à' — “Xẹp xuống à' — “ngồi à' - “đứng à” — đến đoạn phải phân biệt, phân biệt 
không kịp, cần phải cố gắng chủ ý cho kịp, như nói: tinh tấn thái quá thì phóng tâm sẽ sanh; 
nếu thiền định thái quá mà tinh tấn ít thì sanh hôn trầm; đức tin nhiều, trí tuệ kém thì tham 
lam vào đè nén; trí tuệ đa, đức tin thiểu thì sanh nghi. Phải chống đỡ trí nhớ ở bậc trung để 
ngăn sự thái quá, bố túc điều thiếu kém, làm cho đồng nhau, như xa phu chờ xem cặp ngựa 
chạy cho đều nhau, như vậy. 

-_ Phương pháp làm cho ngũ căn điều hòa: trong thời đi kinh hành, hãy đi chậm chậm, 
phân biệt cho được hiện tại mỗi thời, mắt xem bàn chân, chớ nên thờ ơ; chỉ xem chung 
quanh xa lối 4 hắc, nêu đi kinh hành không câu thả, giờ ngồi sẽ đắc định, sẽ thấy rõ chân 
lý. 

-_ Làm cho trí nhớ dính với nhau như sợi chỉ: như nghỉ đi, rồi ngồi phân biệt không cho trí 
nhớ đứt đoạn, làm cho chậm chậm, đừng gấp rút. 

Vấn: Trước khi vào ngồi phải làm cái chỉ? 
Đáp: Có nhiều điều như dưới đây: 

-_ Trước hết phải dọn mình để vào hành thông tuệ đề mục: sau khi được phép nhận cho 
của vị thiền sư; phải quét dọn “cốc” cho sạch sẽ; phải sắp đặt các vật dụng (giường, gối 
v.v... cho có trật tự). 

-_ Dứt bỏ mười điều bận lòng: 1) ävãsa: tức là chỗ ngụ, nếu là bậc xuất gia chẳng nên tạo 
lập thất, chùa ... và cất giữ vật dụng, còn phần cư sĩ phải xa gia đình ràng buộc là nguyên 
nhân làm cho tâm khó định; 2) kũla: tức là bận vì thân quyên hay tín đồ (bậc xuất gia 
thường hay bận vì tín đồ, vì đảng phái, vì sự giao thiệp với khách đến chùa; bậc cư sĩ bận 
quyên luyến cha mẹ, con cháu, bằng hữu); 3) lãbha: tức là 4 món vật dụng, tụng kinh chú 
nguyện, tiếp khách (phần cư sĩ bận vì sự sanh nhaI); 4) gana: bận vì sự hộ trợ trong sự học 
hành, luật pháp của chư sư và thiện tín (phần cư sĩ bận vì bậu bạn v.v...); 5) kamma: tức 
là sự tạo lập trong chùa (mua săm vật liệu, bố cáo cho thí chủ hay, đỀ tạo phước); 6) 
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addhãno: bận vì đi đường xa; 7) ñãti: bận vì nuôi thân quyến; 8) ãbãdha: bận vì chữa bệnh 
cho mình; 9) gantha: bận vì sự học tam tạng; 70) iddhi: bận vì lo gìn giữ thần thông. 

- Cần phải lựa chọn chỗ ngụ vừa với sự hành đạo: ï) nãtidũram naccãsannam 
gamanägamanasampannam: chỗ không xa lắm, không gần lắm, dễ bề đi lại (từ 1000 thước 
đến 4000 thước); 2) dĩvã appãkinnam rattim appasaddam appanigghosam: ban ngày có ít 
người tới lui, ban đêm thanh vắng, ít nghe tiếng; 3) appadamsamakasavãtãä 
tipasirinsapasamphassam: ít có gió, năng, ruồi, muỗi, mòng, rắn rít, làm cho mình phải lo 
ngại; 4) tasmim kho panasenäsane viharantassa akasireneva uppaJJanti: hành giả nên ngụ 
trong nơi có 4 vật dụng (y, thực phẩm, thất, thuốc ngừa bệnh) là vật dễ tìm, không khó 
khăn; 5) trong nơi có vị sư bác học, thông rõ pháp luật, hạnh kiểm trang nghiêm rất tiện lợi 
cho hành giả nương nhờ, trong sự thực hành chánh pháp. 

- _ Phải lựa chọn thiển sư chơn chánh. 

Tiếng thiền sư có nhiều ý nghĩa: 1) Có nghĩa: bổ túc điều lợi ích cho trò như câu: 
sissãnam hitam ñcãrafiti ãcãriyo: người nào bổ sung điều lợi ích cho các trò, người đó gọi 
là sư; 2) Có nghĩa: người mà trò nên hành theo vả đáng cho trò tôn kính, phụng sự như câu: 
adarena caritabbo upatthatabboti äcariyo: người mà các trò nên hành theo và đáng phụng 
sự tôn kính, người đó gọi là sư; 3) Có 3 nghĩa là người làm lợi ích đến trò bằng cách: đìu 
dắt, dạy bảo cho biết điều lợi ích hiện tại, lợi ích vị lai và đại lợi ích, tức là Niết- bàn, người 
đó gọi là sư. 4) Có nghĩa là những người mà trò hiến thân, phó thác tánh mạng, rồi trò nên 
tôn kính, tin, nghe lời giáo huấn và nên phụng sự từ thủy chí chung, như câu: adito patthãya 
caritabbo upafthã tabboti ñcariyo: người đã phó thác tánh mạng là trò rồi, nên tin giáo huấn, 
vâng lời theo và phụng sự từ thủy chí chung, người đó gọi là sư. 

Tóm tắt tiếng sư đó có nghĩa là người làm điều lợi ích đến trò, người mà trò nên tin 
tưởng, vâng lời, sẵn lòng hành theo, người dìu dắt dạy bảo cho trò rõ sự lợi ích hiện tại, vị 
lai và lợi ích tối cao là Niết-bản, người mà trò nên thành tâm thọ trì lời dạy bảo, không thối 
chuyền. 

Bậc sư chỉ tìm sự lợi ích cho trò và phải gồm có đức tánh như đã giải trong Thanh tịnh 
đạo (Visuddhimagøsa): Piyo garubhäavanTyo vattä ca vaccanakkhamo gambhirañca katham 
katta no catthane niyoJako. Nghĩa là: 

- _ Piyo: người có giới, là nơi thương yêu, là nơi thân thiết của chúng sanh, là người 
gồm có giới đều đủ. 

- _ Garu: là người có tâm kiên cố, đáng tôn trọng, hoan nghinh cao quý. 

- - BhavanTyo: người đã tự hóa chơn chánh trong sự học hỏi và thực hành nghiêm trì 
giới luật, đáng ngợi khen và nên cúng dường bằng cách cao thượng. 

- _ Vattã: là người có khả năng chỉ rõ nẻo tu hành chơn chánh. 

- _ Vaccanakkhamo: người có lòng nhẫn nại đối với sự dìu dắt, chỉ dạy các trò không 
nản lòng, cùng làm cho trò đẹp ý theo đường tu tập và nhịn nín đối với lời vi phạm 
của trò và kẻ khác, không xao động vì điều vừa lòng hoặc không đẹp ý. 

- - Gambhirañca katham kattã: có khả năng thuyết pháp thông tuệ và cách dập tắt, có 
pháp tri túc cho hành giả vừa lòng, là có thê giảng giải ngũ uân, lục nhập, quan năng 
căn, tứ đế, thập nhị duyên khởi (paticcasamuppäda), đến hành giả được như thế đó, 
gọi là phương pháp đập tắt. 

Về phần “tri túc” như: người đến bữa nay, giờ này, phút này, sư có thê dạy cho hành 
đạo được ngay, rồi khởi công thực hành, không cần phải bắt buộc học nhiều, nghĩa 
là chỉ học trong giờ đó, rồi khởi công thực hành trong giờ đó, gọi là học ít hành 
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nhiều. Như khi đi phải phân biệt nhất là biết rằng: “mặt đi à”, “trái đi à' — lúc ngồi, 
phải phân biệt rằng “phông lên à”, “xẹp xuống à'. 


- No catthane niyoJako: chỉ con được phải, nghĩa là vị sư biết điều lợi ích và vô ích 
của trò, bằng trí tuệ, theo chân lý, là người quyết định sự bổ túc điều lợi ích cho trò 
bỏ dữ về lành, đi ngay trong điều lợi ích hiện tại, vị lai và tối cao. 

Bậc có đủ 7 đức tính đó, đáng là thầy, là thiền sư thật. 

Ngoài những điều đã giảng ấy, nhà chú giải có thuyết thêm các đức tánh của vị thiền sư 
rõ rệt trong mahãtikã như vây: 1) saddhãäsampanno hoti: là người gồm có đức tính, tức là 
tin, tuệ giác của đẳng chánh giác, tin nghiệp, tin quả của nghiệp, chú tâm bồ sung điều lợi 
ích cho chúng sanh; 2) silasampanno: có đủ phẩm hạnh tốt; 3) sutasampanno: có đủ sự học 
hỏi, có khả năng chỉ dẫn con đường thực hành; 4) cãgasampanno: có đủ sự bố thí, là người 
tùy tiện ban phát đến kẻ nghèo hèn tật bệnh, cúng dường các bậc tu hành, ít ham muôn, tri 
túc, vừa lòng trong nơi thanh vắng, không lẫn lộn với phe đảng; 5) viriyasampanno: có đủ 
sự siêng năng, là đã quen hành thông tuệ đề mục rồi; 6) satisampanno: có đủ trí nhớ là đã 
quen hành Tứ niệm xứ rồi; 7) samadhisampanno: có đủ thiền định, có tâm định chắc, không 
buông thả, vì năng lực thiền-na; 8) paññãsampanno: có đủ trí tuệ là thông hiểu không sai 
lầm, vì hay tìm lẽ phải, biết rõ theo trí tuệ của mình rằng: cái này là lợi ích, cái kia là vô 
ích, rồi chú tâm kiên cố trong điều lợi ích đó, do mãnh lực của thiền tâm. 

Người có đủ đức tính như đã giải ấy, gọi là thiện hữu, đáng là sư của kẻ mong mỏi điều 
hạnh phúc và quả vui yên lặng thật. 

Phần đầu và phương pháp thọ trì đề mục: 

1. Trong ngày đầu xin học, phải sắm sẵn hương, đăng, hoa, để đi làm lễ Kim thân, thánh 
tháp, hoặc vỊ sư cả trong nơi đó. 

. Cúng dường vị thiền sư. 

. Lên hương, đăng, hoa, cúng Tam bảo. 
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. Nếu là bậc xuất gia, nên sám hồi trước. Về thiện tín thì phải xin thọ giới, phần nhiều là 

bát giới. 

5. Phó thác tánh mạng ngay Tam bảo và vị thiền sư như vây: imãham bhagavã attabhãvam 
tumhãkam pariccajãmi: bạch Đức Thế Tôn, tôi phó thác tánh mạng tôi đến Đức Phật, 
đức pháp và đức tăng, để tu pháp thông tuệ kể từ ngày nay. Imãham äcariya attabhãvam 
tumhãkam pariccajãmi: bạch Đại đức, tôi xin phó thác tánh mạng tôi đến ngài, để học 
thông tuệ đề mục, kế từ ngày nay. 

6. Xin đề mục như vầy: nibbanassa me bhante sacchikaranatthaya kammatthanam dehi: 
bạch ngải, xin ngài cho đề mục đến tôi, cho được điều lợi ích, đến sự thực hành, cho rõ 
đạo, quả, Niết-bàn từ đây. 

7. Rải tâm bác ái như vầy: aham sukhito homi nidukkho homi avero homi abyäpãjjho homi 

anigho homi sukhĩ attãnam pariharämi: xin cho tôi hãy được yên vui, khỏi khổ, không 

có sự bất bình, oán giận, giữ mình cho được yên vui. 

Sabbe sattä sabbe panã sabbe bhũtã sabbe puggalãa sabbe attabhãva purIyapannã sabbe 

Iíthiyo sabbe purlsä sabbe ariyä sabbe anarlyä sabbe deva sabbe manussä sabbe 

vinipatikã averä abyäpajjhã anighã hontu sukhï attãnam pariharantu — Xin cho tất cả 

hạng chúng sanh, kê từ sơ biến tượng của hài nhi (kalala), chúng sanh có sanh mạng, tất 
cả thú, người, ta, chúng sanh có đủ hình dáng nữ, nam, thánh nhân, phàm phu, chư thiên, 
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người và tất cả Atula, hãy là người không oán giận, không có sự bắt bình, khó chịu, hãy 
giữ mình cho được yên vuI. 

Purafthimäya disãsa sabbe sattä sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng 
đông hãy được yên vui. Dakkhinäya disãya sabbe sattã sukhitã hontu — Xin cho tất cả 
chúng sanh trong hướng nam hãy được yên vui. Pacchimaya disäya sabbe sattä sukhitã 
hontu — Xin cho tất cả chúng sinh trong hướng tây hãy được yên vui. Uttarãya disãya 
sabbe sattã sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sinh trong hướng bắc hãy được yên vui. 
Puratthimãya anudisãya sabbe sattä sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông nam hãy được yên vui. Dakkhinäya anudisäya sabbe sattä sukhitã hontu — 
Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam hãy được yên vui. Pacchimaya anudisaya 
sabbe sattã sukhitãä hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc hãy được yên 
vui. Uttaräya anudisãya sabbe sattä sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông bắc hãy được yên vui. Hetthimãya disãya sabbe sattä sukhitã hontu — Xin 
cho tất cả chúng sanh trong hướng trên hãy được yên vui. Uparimãya disãya sabbe sattã 
sukhitã hontu — Xin cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới hãy được yên vui. Sabbe 
sattä sabbadukkhã pamuñcantu — Xin cho tất cả chúng sanh hãy thoát ly thống khổ. 
Sabbe sattã laddhãsampattito mã vigacchantu — Xin cho tất cả chúng sanh đừng lìa khỏi 
tài sản của họ. 

Sabbe sattä kammassakã — Tất cả chúng sanh là những người đều có nghiệp là của mình. 
Kammadäayäadã: có nghiệp là di sản. Kammayom: có nghiệp là nguyên lai. 
Kammabandhũ: có nghiệp là thân quyến. Kammapatisaranã: có nghiệp là nơi nương 
nhờ. Yam kammam karisanti: mình tạo nghiệp nào. Kalyãnam vã päpakam vã: tốt hoặc 
xấu. Tassa dãyãdã bhavissanti: sẽ phải thọ quả của nghiệp đó, chắc chăn. 

8. Phải trọng đức Phật, đức Pháp, đức Tăng đều đủ. 

9. Phải niệm đề mục “chết” như vây: “Adhuvam me jTvitam”: sanh mạng của ta không nhất 
định, sự chết của ta không nhất định ta phải chết chắc chắn, vì sanh mạng của ta có sự 
chết là nơi cuối cùng, sanh mạng không thường, sự chết thường. 

10. Lời phát nguyện ngay Đức Phật cả và chư Thịnh văn như sau này: Yeneva yantI 
nibbãnam buddhã tesañca sãvakã ekãyanena magsena satipatthãnasaññinãa: đều đủ chư 
Phật, 2 vị thủ đệ tử (tả, hữu), 80 vị đại A-la-hán và tất cả A-la-hán đã đi theo đường nào 
đến Niết-bàn, đường đó tức là Tứ niệm xứ, chỉ có một nẻo thôi, mà các bậc trí tuệ hiền 
minh đã thấu rõ, tôi xin phát nguyện: sẽ thực hành theo chắc chăn hoàn toàn, cho đắc 
đạo, quả, Niết-bàn theo trí nhớ và trí tuệ của tôi, trong dịp sau này. 

11. Imaya dhammanudhammapatipattiyä buddham pũJemi: tôi xin cúng dường đức Phật 
bằng sự thích hợp thực hành pháp. Imãya đhammanudhammapatipattiyä dhammam 
pũjemi: tôi xin cúng dường đức Pháp bằng sự thực hiện đúng theo pháp. Imãya 
dhammãnudhammãpatipattiyä saägham pũjemi: tôi xin cúng dường Tăng bằng sự thực 
tiễn” y theo pháp. 

12. Addhã imäya patipattiyã jãtijarabyãdhi maranädihi patimuñcissämi: tôi sẽ thoát khỏi, 
nhất là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và tử khổ, bằng sự tu hành chắc chẵn. 


13. Chỉ bảo hành giả vào tu cho vừa hợp thì giờ, lối 15 hoặc 30 phút. 
Mỗi người học pháp thông tuệ, để bồ sung tam học cho hoàn bị, mới gọi là phúc lợi thanh 
cao trọng yêu đặc biệt. 


! Do đó mà lại, tức là từ nghiệp mà sanh. 
? Thực tiễn: như thực hành. 
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Người được tu pháp thông tuệ đắc pháp nhãn (dhammacakkhu) thấy pháp rồi, chính 
mình có phi lạc phi thường, khó tả cho xiết và sẽ gọi là người được cúng dường đức Chánh 
Biến Tri bằng cách tối thượng, như Ngài đã phán với đại đức A-nan-đa rằng: Yo kho 
ananda bhikkhu vã bhikkhunT vã upäsako vã upäsikã vã — A-nan-đa này! Những tỳ khưu, 
tỳ khưu ni, thiện nam hoặc tín nữ, nêu đã thực hành pháp xứng với pháp, gọi là được sùng 
bái, tôn kính, thờ phượng, cúng dường Như Lai bằng sự cúng dường tối thượng và cũng là 
người tôn trọng ngay Đức Phật nữa. Như Pä|T tóm tắt như vầy: Bhikkhave mayi sineho 
tissa sadiso vã hotu: Các tỳ khưu này! Người có sự kính mến, tôn trọng Như Lai, hãy là 
người như thầy tissa, dù là các người có cúng dường bằng hoa, hương, đăng và các vật 
thơm, cũng không gọi là cúng dường thật. Phần những người thực hành pháp thích hợp với 
pháp gọi là cúng dường chơn chánh. Ngoải ra, người hành pháp thông tuệ đề mục, cũng 
gọi là hỗ trợ nhau truyền bá Phật giáo cho tiễn trưởng, thạnh đạt thêm nữa, như có câu Pä|T 
rằng: Yãva hi imã catasso parisã mamimãya patipattipũjãya pũjessanti: Nếu 4 hạng người 
đó, sẽ cúng dường Như lai bằng sự thực hành cúng dường (patipattipijäya) đến đâu, giáo 
pháp của Như Lai sẽ tiễn triển, thạnh đạt đến đó, như trăng tròn long lanh chói lọi giữa hư 
không vậy. 

14. Vị thiền sư phải chỉ giáo hành giả như vây: 

- _ Dạy cho đi kinh hành như “mặt bước à, trái bước à', dạy cách đứng, cách quay. 

- _ Dạy cách ngồi cho phân biệt bụng phông, xẹp rằng: “phồng à - xẹp à” và chỉ cách nằm. 

- _ Dạy cho biết cách “thọ” như: khi bệnh phải phân biệt rằng “đau à' v.v... 

- _ Dạy cho phân biệt “tâm”, trong khi suy nghĩ các cảnh giới như: “suy nghĩ à' v.v... 

-_ Dạy phải phân biệt theo 6 cửa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, như: khi thấy, phải phân 
biệt răng “thấy à à, thấy à”; khi nghe phải phân biệt rằng nghe à, nghe à'; khi hửi phải 
phân biệt răng “hửi à, hửi ¿ à'; khi nêm phải phân biệt răng: “nêm à, nêm à”; khi tiếp xúc 
lạnh, nóng, mêm, cứng, phải phân biệt răng “chạm à, chạm à'; khi suy nghề phải phân 
biệt răng “nghĩ à, nghĩ à'; dạy phải phân biệt oai nghi riêng biệt như: bước tới, thối luI, 
liếc bên trái, bên mặt, co, duỗi, đắp y, cầm bút, ăn, uống, nhai, nếm, đại tiện, tiểu tiện, 
đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, nói, nín thinh. 

Điều nên chú ý: Trong ngày đầu, vị thiền sư phải xem xét hành giả trước, nêu người ít học, 
hoặc bậc lão niên, thì chỉ nên dạy đi kinh hành, ngồi phân biệt bụng phòng, xẹp, phân biệt 
thọ và tâm, bấy nhiều cũng vừa rồi. Trong ngày tiếp, khi chạm cảnh giới rồi, sẽ dạy thêm, 
dầu là người thiếu niên cũng vậy. 


15. Hành giả được rõ rồi, trở về chỗ ngụ để khởi công hành đề mục. 

16. Vị thiền sư phải đi tra xét cảnh giới mỗi ngày và bồ túc những điều khuyết điểm theo 
sức trò, ví dụ: như hành đến sắc danh rồi, muốn học thêm nữa là phải phân biệt tâm 
đầu tiên, nhất là muốn duỗi, muốn co, muốn dậy. Học được rồi muốn đi kinh hành phải 
thêm 2 khoảng là 'đở, đạp”, khi ngồi phải phân biệt “phông, xẹp, ngồi' v.v... điều cần 
yếu là chớ nên hành một lượt 2 đoạn. 





Vấn: Trong đoạn tiếp theo, hành giả phải nên hành thế nào? 
Đáp: Hành giả nên hành như dưới đây: 

Cách luyện tập thứ nhất: 

-_ Giờ ngôi phải phân biệt chỗ phông lên (khi hít hơi vào) và xẹp xuống (khi thở hơi ra), 
ghi nhớ trong tâm răng: “phông à, Xẹp à” theo thời khắc bụng phông và xẹp. 


-- Giờ nằm cũng phải phân biệt bụng rằng: “phồng à, xẹp à” như nhau. 
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Giờ đứng cũng phải phân biệt răng “đứng à, đứng à'. 

Giờ đi kinh hành phải phân biệt từ khoảng như vây: thời bước chân mặt phải phân biệt 
rằng “mặt bước à”; thời bước chân trái phải phân biệt rằng “trái bước à; mắt xem bàn 
chân, khi đi đến nơi cuối đường kinh hành mới trở lại, phải đứng lại rồi phân biệt rằng 
“đứng à”, tiếp theo, quay mình trở lại phải phân biệt rằng “trở lại à', khi đã quay mình 
trở lại rồi, đứng, phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à', tiếp theo đi kinh hành cũng phải 
phân biệt như trước. 


Cách luyện tập thứ 2: 


Giờ ngôi phải phân biệt 3 khoảng là “phông à à, Xẹp à, ngôi HIẾP 

Giờ năm phải phân biệt 3 khoảng là “phồng à, xẹp à, nằm à'. 

Giờ đứng phải phân biệt 2 khoảng là “đứng à, đứng à” cho đến khi đi hoặc ngồi. 

Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1 lối 30 phút trước rồi đổi cách phân biệt 
mới, là sau khi bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải phân biệt 2 khoảng rằng: “đở à, 
đạp à' lối chừng 30 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng “mặt bước à, trái bước à” lối chừng 
30 phút; phải phân biệt rằng “đở à, đạp à' lối chừng 30 phút. 


Cách luyện tập thứ 3: 


lỆ 
2: 
K5 


Giờ ngồi phải phân biệt 4 khoảng là “phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à” 

Giờ nằm phải phân biệt 4 khoảng: “phồng à, xẹp à, nằm à, đụng à” 

Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1 và thứ 2 trước, ước chừng 20 phút, rồi 
cho đôi phân biệt theo phương pháp mới là thời bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải 
phân biệt 3 khoảng là “dở à, bước à, đạp à”: phải phân biệt răng “mặt bước, trái bước à” 
ước chừng 20 phút; phải phân biệt răng “dở à, đạp à', lôi chừng 20 phút; phải phân biệt 
răng “dở à, bước, đạp à', lôi chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 4 


l 


. Giờ ngồi phải phân biệt 4 khoảng là “phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng àˆ như cách thứ 3, 


song khác hơn là “đụng à). 


2. Giờ nằm phải phân biệt 4 khoảng là “phồng à, xẹp à, nằm à, đụng à” 


. Giờ đi, phải phân biệt theo cách thứ I, 2, 3, trước lối 20 phút rồi cho đổi phương pháp 


phân biệt mới là thời bước chân mặt hoặc chân trái đi, phải phân biệt 4 khoảng rằng: “đở 
gót à, dở chân à, bước à, đạp à' lối chừng 30 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng 'mặt bước 
à, trái bước à' lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “đở à, đạp à' lối chừng 20 phút, 
phải phân biệt rằng: “bước à, đạp à' lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “đở gót à, đở 
à, bước à, đạp à' lỗi chừng 30 phút. 

Phật ngôn: Te ñayimno sãtatkã niccam da|haparakkamäa phusanti dhirã nibbãnam 


yogakkhemam anuttaram: người sáng trí có tâm quan sát, có sự tỉnh tắn, khăng khăng một 
mực, tự nhiên đạt đên Niêt-bàn khỏi điêu buộc trói, chăng có pháp nào tôi thượng hơn. 


Cách luyện tập thứ 5 





1. 


Giờ ngồi phải phân biệt 4 khoảng: “phông à, xẹp à, ngồi à, đụng ¿ à”, thân chạm nơi nào 
phải phân biệt nơi đó. Ví dụ: “phông à, xẹp à, ngồi à, đụng à' (nói đến xương cụt trái 
đụng), “phồng à, xẹp à, ngồi à, đụng à” (nói đến xương cụt mặt đụng), 'phòng ò à, Xẹp à, 
ngôi à, đụng à” (nói đến đầu gối mặt đụng), 'phòng à, xẹp à, ngôi à, đụng à” (nói đến 
đầu gồi trái đụng), 'phòng à, xẹp à, ngôi à, đụng à (nói đến mắt cá mặt đụng), “phồng 
à, Xẹp à, ngồi à, đụng à' (nói đến mắt cá trái đụng). 


. Giờ năm phải phân biệt 4 khoảng như nhau, nhất là “phồng à, xẹp à, nằm à, đụng à'. 
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. Giờ đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à'. 
. Giờ đi phải phân biệt theo cách luyện tập thứ 1, 2, 3, 4, mỗi cách lối chừng 20 phút, rồi 


đổi phương pháp phân biệt mới là thời bước chân mặt hoặc trái đi là 5 khoảng răng: “đở 
gót à, dở chân à, bước à, xuống à, đụng à' lối chừng 20 phút. Ví dụ: phải phân biệt rằng 
“mặt bước à, trái bước à' lỗi chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “dở à, đạp à' lối chừng 
20 phút, phải phân biệt rằng 'đở à, bước à, đạp à' lối chừng 20 phút, phải phân biệt răng 
“dở gót à, dở à, đạp à' lối chừng 20 phút, phải phân biệt rằng “đở gót à, đở à, bước à, 
xuống ả, đụng à' lỗi chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 6 





1. 


+> C©2 t 


Giờ ngồi phải phân biệt như vậy: “phông à, xẹp à, ngồi à, đụng à' (nói đến xương cụt 
mặt đụng), 'phông à à, xẹp à, ngôi à, đụng à” (nói đến xương cụt trái đụng), 'phông à à, XẸP 
à, ngôi à, đụng à” (nói đến đầu gối mặt đụng), 'phông à à, Xẹp à, ngồi à, đụng à' (nói đến 
đầu gồi trái đụng), 'phòng à, Xẹp à, ngôi à, đụng à” (nói đến mắt cá mặt đụng), 'phông 
à, Xẹp à, ngôi à, đụng à” (nói đến mắt cá trái đụng), “phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à' (nói 
đến sự chạm theo các nơi (thân mình). 


. Giờ năm phải phân biệt rằng “phồng à, xẹp à, nằm à, đụng à'. 
. Giờ đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng à'. 
. Giờ đi phải phân biệt như vầy: phải phân biệt rằng “mặt bước à, trái bước à'” lỗi chừng 5 


phút, phải phân biệt răng “dở à, bước à' lối chừng 5 phút, phải phân biệt rằng “dở à, bước 
à, đạp à' lối chừng 30 phút, phải phân biệt răng “dở gót à, đở à, bước à, đạp à” lối chừng 
30 phút, phải phân biệt răng “dở gót à, dở à, bước à, xuông à, đụng à' lối chừng 30 phút, 
phải phân biệt tăng gia thêm, là 6ó khoảng rằng “dở gót à, đở à, bước à, xuống à, đụng à, 
nhận à' lỗi chừng 20 phút. 


Cách luyện tập thứ 7 


Giờ đi kinh hành cuối đường tôi, ngừng, đứng, quay trở lại, lúc muốn ngừng phải phân 
biệt rằng “muốn ngừng à, muốn ngừng à' - khi ngừng, phải phân biệt răng ngừng à, 
ngừng à” — khi sắp trở lại, phải phân biệt rằng “muốn trở lại à, muốn. trở lại à'. Khi trở 
lại phải phân biệt rằng “trở lại à, trở lại à'. Khi đứng phải phân biệt rằng “đứng à, đứng 
à' rồi mới đi và phân biệt như đã giải. 


. Lúc chân trái, chân mặt sắp đạp v.v... phải phân biệt rằng “muốn đạp à' lúc đạp phải 


phân biệt răng “đạp à'. 


. Lúc sắp duôi, co, phải phân biệt răng “muôn duôi à, muôn co à' — lúc duôi hoặc lúc co 


phải phân biệt răng “duỗi à, co à'. 


. Lúc sắp câm các vật, như mặc y, trùm y, câm bát, ly, chén v.v.. phân biệt răng 


“thấy à, muốn cảm à”, lúc đưa tay phải phân biệt rằng 'thò à, thò à”, lúc đưa tay đụng 
phải phân biệt rằng 'dụng ¿ à”. Lúc câm lly phân biệt rằng “cầm à'. Lúc cầm vật rồi năm 
lại phải phân biệt răng “năm lại à' v.v.. 


. Giờ thọ thực hoặc uống nhai, nêm, liếm, phải phân cách giống nhau: khi thấy thực phẩm 


phải phân biệt rắng “thấy à à', khi muốn...'muốn à”, khi đưa tay ra...'đưa H, à”, khi tay 
đụng...“đụng à”, khi câm... “cầm à”, khi đở lên...“đở à à”, khi hả miệng...“hả à”, khi đụng 
miệng...'đụng à”, khi nhai...“nha1 à', khi hửi...“hửi à”, khi hít... “hít à”. 


. Giờ muôn tiêu tiện, đại tiện, phải phân biệt răng “muôn tiêu à”. Tiêu, đại tiện phải phân 


biệt răng “tiêu à, đại tiện à'. 
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. Giờ sẽ đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, nói, nín, phải phân biệt răng “muôn đi à”, “muôn 
đứng à”, “muôn ngôi à', “muôn ngủ à', “thức dậy à”, “muôn nói à', “nín à”. 


Cách luyện tập thứ 6 





1. Giờ thấy, phải phân biệt răng “thấy à' 

2. Giờ được nghe...“được nghe à” 

3. Giờ được hửi...'được hửi à” 

4. Giờ được nêm...“được nếm à” 

5. Giờ thân đụng...“ đụng à' 

6. Giờ suy nghi... “suy nghĩ à” 

Cách luyện tập thứ 9 

1. Giờ ngồi phân biệt rằng “phông à, xẹp à.. Lúc đó, nếu có thọ khổ thế nào, phải ngưng 
phân biệt răng “phông à', “xẹp à” trước, rôi trở phân biệt thọ phát sanh lên đó: đau, nhức 
mỏi v.V.... phải phân biệt răng: “nhức à”, “mỏi à”, “đau à'. Nêu thọ khô thái quá không 
chịu được, phải ngưng sự phân biệt thọ khô đó, trở phân biệt tiệp theo răng: “phông à, 
“xẹp à”, nêu thọ khô đó không dứt thì nên đôi oai nghi. 

2. Nếu sự vui phát sanh lên, phải phân biệt rằng: “vui à, vui à'. 

3. Giờ nằm hoặc đứng, nêu có sự vui hay không vui, hoặc trung lập phát sanh lên, nên phân 


biệt theo mỗi thọ đó rằng “vui à, không vui à, trung lập à”. Nếu thọ phát sanh trong giờ 
đi kinh hành phải ngưng đi trước, rôi phân biệt theo thọ vui, khô v.v... như đã giải trên. 


Điêu nên chú ý: khi có một triệu chứng nào (ánh sáng, sắc v.v...) phát sanh lên rõ rệt trong 





tâm, nên phân biệt “thấy à* cho đến khi mắt triệu chứng đó. 





Cách luyện tập thứ 10 


l 


») 


a th 0 


. Giờ ngôi, nếu tính muốn được cái chi, phải phân biệt rằng 'muốn được à”, hoặc “tham 
à'. 

. Nếu ngôi, nằm, không vừa lòng, muôn đứng dậy, hoặc thây cái chỉ, suy nghĩ cái chỉ rồi 

không vừa lòng, nên phân biệt răng “không vừa lòng à” hoặc “ghét giận à'. 

Nếu ngáp nên phân biệt rằng “ngáp ả'. 

Nếu tâm phóng phải phân biệt rằng “phóng à'. 

Nếu nghỉ phải phân biệt rằng nghỉ à'. 








. Nếu tâm tham, sân, phóng dật hoặc nghi v.v... tiêu mắt rồi, cũng phải phân biệt biết như 
vậy. 

. Giờ đi kinh hành, nếu tâm phóng nữa, phải ngưng đi, rồi phân biệt răng “phóng à”, khi 
phóng tiêu rôi mới đi kinh hành lại. 


Cách luyện tập thứ II 


1. 


Tâm ưa thích sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm, nên biết rằng là sự quyến luyến ngũ dục, 

phải phân biệt răng “ưa thích à”. 

. Khi tâm nghĩ đến sự trả thù nên biết răng là sân hoặc trả thù, phải phân biệt rằng “sân à, 
trả thù à'. 

. Nếu tâm mơ màng nên hiểu răng là hôn trầm, nên phải phân biệt rằng “buồn ngủ à'. 

. Nếu tâm phóng dật, bất mãn, ưu sầu nên biết rằng là phóng dật, phải phân biệt rằng: 

“phóng dật à"... 
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5. Nếu tâm nghi trong sắc, danh, lý tưởng tối cao, quy tắc nên hiểu rằng là hoài nghỉ, phải 
phân biệt răng “nghi à.. 

Cách luyên tập thứ 12 

1. Giờ muốn ngồi, phải phân biệt rằng “muốn ngồi à'. 

2. Khi ngứa: như lúc phân biệt rằng “phòng à à”, 'xẹp à”, “ngồi à', “đụng à”, mà sanh sự ngứa 
lên, nên phân biệt răng \EHg à”, nêu đã bản biệt rồi mà chưa hết ngứa, muốn gãi phải 
phân biệt răng “muôn gãi à), khi đưa tay tới gãi phải phân biệt theo từ khoảng răng “tới 
à”, khi tay đụng phải phân biệt răng “đụng à', khi gãi phải phân biệt răng “gãi à”, khi hệt 
ngứa phải phân biệt răng “hết à”, khi lấy tay ra, phải phân biệt theo từ khoảng rằng 

“phồng à, xẹp à, ngồi à'. 


Cách luyện tập thứ 13 

1. Phải nguyện rằng: nêu pháp tối cao đã sanh trong thân tâm rồi xin đừng cho nảy ra nữa, 
băng chưa sanh xin cho phát sanh, là xin cho thây pháp cao thượng trong 24 tiêng đông 
hồ. 

2. Khi đã phát nguyện rồi phải đi kinh hành trước rồi ngồi phân biệt rằng. “phông à, xẹp à, 
ngồi à, đụng à'” như đã giải luân chuyền nhau, cho đến 24 tiếng đồng hồ. 


Cách luyện tập thứ 14 

1. Phải đi kinh hành trước, rồi hành như vây, phải phát nguyện mỗi lần một tiếng. đồng hồ 
rằng ° 'xIn cho trạng thái sanh diệt hãy rõ rệt lên nhiêu lần, ít lắm là trong một tiếng đồng 
hô, 5 lần”. Nếu trong một tiếng đông hồ mà trạng thái sanh diệt chưa được rõ rệt và liên 
tiếp ít lắm trong một tiếng đồng hồ 5 lần, nhiều lắm chừng 65 lần. Nếu đã như vậy, phải 
giảm giờ nguyện xuống lối chừng 30 phút, là phải nguyện rằng: “trong 30 ' phút đó xin 
cho trạng thái sanh diệt đó rõ rệt lên nhiều lần”. Phải nguyện như cách đó rồi sụt, cò 20, 
15, 10, 5 phút, trong 5 phút trạng thái sanh diệt sẽ rõ rệt, đến 6 lần hoặc 2 lần. 

2. Ngồi cho được hai tiếng đồng hồ, mới đổi oai nghi, không cho lìa khỏi chỗ. 

3. Phải luân phiên như vậy, cho đến 24 tiếng đồng hồ. 

Cách luyên tập thứ 15 

1. Phải đi kinh hành trước, rồi nguyện rằng: “xin cho thiền định vững bền đến 5 phút”, rôi 
phân biệt rằng “phông à à, xẹp à, ngôi à, đụng à”, cho đến khi khắn khít với đề mục rồi 
lặng im cho đủ 5 phút mới là chơn chánh, khi TN tra đồng hồ thấy rằng chưa đến, phải 
có gắng làm cho đủ 5 phút mới là chơn chánh, nhiều hơn càng tốt. 

2. Phải nguyện cho đắc định kiên cô đến 10 phút, nếu chưa đắc, cần phải tỉnh tấn hành cho 
được thuân thục, TÔI mới tập hành thiên, XIV ai từ 15, 20, 30 phút; I tiêng đông hô, 2 
tiêng, 3 tiêng, 4 tiêng, 5 tiêng, 6 tiêng, 7 tiêng, 8 tiêng đông hô, theo thứ tự. 

3. Sự dự tính phút hoặc tiếng đồng hồ đó, phải bắt đầu từ giờ tâm yên lặng, sẽ không biết 
sự tiếp xúc chi cả, như ngủ mà không phải ngủ. Khi đến mức đã phát nguyện, cũng biết 
mình tự nhiên, như thức, song không phải thức. 

Cách luyện tập thứ 16 





Hành giả, người đã hành chơn chánh rồi, muốn làm vị sư cần phải luyện tập cao thượng 
hơn, như vây: 
e_ Lần thứ nhất phải hành 1 ngày: 
1. Phải đi kinh hành trước rồi mới ngồi, vào đến nơi, nguyện rằng: “trong một tiếng đồng 
hồ này, xin cho sắc danh sanh diệt rõ rệt”, rồi phân biệt rằng “phông à, xẹp à, ngồi à, 
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đụng à”, cho đến đủ một tiếng đồng hồ. Khi phân biệt tóm tắt như vậy, sẽ thấy trạng thái 
sanh, diệt của sắc danh rõ rệt hơn trước, ẫy gọi là “sắc danh sanh diệt trực giác” 
(udayabbayañana). 

2. Trong một tiếng đồng, hồ thứ nhì, phải nguyện rằng: ° trong Ì tiếng đồng hồ, xin cho chỉ 
thấy sắc danh diệt”, rồi phân biệt rằng “phông è à, Xẹp à, ngồi. à, đụng à”, cho đủ I tiếng 
đồng hồ. Khi đã phân biệt như vậy, sẽ chỉ thấy sự diệt của sắc danh thôi, tức là sự diệt 
sắc danh rõ rệt hơn trước, đó gọi là “sắc danh diệt trực giác” (bhañgañana). 

e_ Lần thứ 2, phải hành I ngày: 

1. Phải đi kinh hành trước, rồi mới ngồi nguyện rằng: ° trong một tiếng. đồng hồ này, xin 
cho khả tởn trực giác (bhayañana) phát sanh”, rôi phân biệt rằng “phồng à, xẹp à, ngồi 
à, đụng à” cho đủ 1 tiếng đồng hỗ. Trong khi ngồi ấy, sẽ có trạng thái đáng sợ phát sanh, 
đó gọi là “khả tởn trực giác”. 

2. Trong tiếng đồng hồ thứ 2, phải nguyện rằng: ° “trong Ì tiếng đông hỗ này, xin cho nguy 
hiểm trực giác (ãdinavañana) phát sanh”, rội phân biệt răng. “phông à à, xẹp à, ngồi à, đụng 
à” cho đủ một tiếng đồng hồ. Trong khi ngồi sẽ thấy tội khổ của sắc danh như: đau nhức 
không thường, là khổ, là vô ngã, đó gọi là “tội khổ trực giác” ° (adnavañana). 

3. Trong tiếng đồng hồ thứ 3, phải nguyện rắng: ° “trong tiếng đông hồ này, xin cho phát 
sanh chán nản trực giác (nibbidãñãna)”, rồi phân biệt răng “phông à, Xẹp à, ngồi à, đụng 
à' cho đủ 1 tiếng đồng hô. Khi ngồi phân biệt như vậy, sẽ có sự “thất chí phát sanh” là 
thấy sắc danh có đây dẫy vét đáng ghê gớm, chỉ có khô, chỉ có tội, không nên ưa thích, 
ây gọi là “chán nản trực giác” (nibbidãñãna). 

e_ Lần thứ 3, phải hành một ngày: 

1. Phải đi kinh hành trước, vón ngôi rồi nguyện rằng: “trong l tiếng đông hỗ, xin cho phát 
sanh giải phóng trực giác”, rôi phân biệt răng “phông à à, xẹp à, ngôi à, đụng à” cho đủ I 
tiếng đồng hồ, trong giờ ngồi phải phân biệt như vây: sẽ có trạng thái “lánh mong thoát 
khổ” theo thứ tự, đó gọi là “giải phóng trực giác” (muñcitukamyat5Bäna). 

2. Trong tiếng đồng hồ thứ 2, phải nguyện rằng: ° “trong tiếng đồng hồ này, xin cho phân 
biệt trực giác (patisankhañana) phát sanh”, rôi phân biệt răng “phông à à, Xẹp à, ngôi à, 
đụng à' cho đủ l1 tiếng đồng hồ. Trong giờ ngồi phân biệt như thế, sẽ có trạng thái tỉnh 
tấn tìm đường lánh, đường giải thoát phát sanh theo thứ tự, ấy gọi là “phân biệt trực 
giác” (patisañkhañana). 

3. Trong giờ thứ 3, phải nguyện rằng: ° “trong một tiếng đồng hồ này xin cho ngủ uấn. xả 
trực giác phát sanh”, rôi phân biệt rằng “phông à, xẹp à, ngôi à, đụng à' cho đủ l tiếng 
đồng hồ. Trong giờ ngồi phân biệt như vậy, sẽ có trạng thái vô ký trong sắc danh, ấy gọi 
là “ngủ uấn xả trực giác” (sañnkharipekkhañana). 

Vấn: Sự thực hành thông tuệ đề mục theo phương pháp đã giải đó, sẽ có phước báu như 
thể nào? 
Đáp: Có nhiều phước báu, như dưới đây: 

1. Làm cho mình sáng trí trong nguyên tắc chân lý, là thông rõ pháp tối cao, không lầm lạc 
dính mắc trong chỉ danh pháp paññattiđhamma mà đời phỏng đoán. 

2. Làm cho mình có giới pháp (siladhamma) và tăng gia pháp (vaddhanadhamma) chơn 
chánh. 


3. Làm cho mình thương yêu thân thiết nhau, cho có tâm bi lẫn nhau, ưa thích, hoan hỷ, 
vừa lòng, khi thây kẻ khác được vui. 
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4. Làm cho mình chừa cải sự làm hại lẫn nhau, tránh sự bắt buộc và lợi dụng nhau. 


SÃ 
6. 
m 


Làm cho mình biết thân và hộ thân, là biết tự hóa và hành vi chơn chánh. 


Làm cho mình là người dê dạy, dê nói, không tự cao, vô liêm sỉ. 


Làm cho mình xem nhau băng cặp mắt từ bị, cho có sự thân thiệt, vì được giảm bỏ tà 
kiên và lòng tự cao. 


. Làm cho mình nặng lòng trong pháp tri ân và báo ân. 


Làm cho mình trở thành vị sư, do nguyên nhân hành đạo đây, tự nhiên, để đạt các đức 
thanh cao, là đê trừ: 


a. 
b 
C. 
d. Năm pháp chướng ngại bậc thấp: thân kiến (sakkãyadithi), hoài nghi (vicikicchä), 


œ 


10. 


Năm pháp cái n1varana. 


. Ngũ dục. 


Chấp ngũ uân. 


giới câm thủ (sTlabbatapärãmäsa), kích thích lòng vui thú (kãmacchanda), oán ghét 
(byäpada). 


- Trừ nẻo luân hôi (địa ngục, câm thú, ngạ quỷ, người, trời). 


Trừ 5 bỏn xẻn (bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng họ, bỏn xẻn lợi, bỏn xén không thích sự 
ngợi khen đức tính kẻ khác, bỏn xẻn pháp). 


. Trừ 5 pháp chướng ngại bậc trên: dục trong cõi sắc (rũparãga), dục trong cõi Vô sắc 


(ariparäøga), tự kiêu, phóng túng, vô minh. 


. Trừ hoang tâm (cetokhila) là 5 tâm không nhìn nhận: nghi trong đức Phật, nghi trong 


đức Pháp, nghi trong đức Tăng, nghi trong tam học, sân hận không vừa lòng trong 
bậc phạm hạnh. 


. Trừ vận vương tâm (cetovinibandha) tức là 5 tâm ràng buộc; không lìa sự yêu thích, 


ưa mến, khao khát, phiền muộn, mong mỏi trong ngũ dục, cho đến sự vui Sướng trong 
sự ăn, nằm và tu hành đề mong thành Chư thiên. 


._ Trừ điều lướt khỏi những điều buộc ràng, than van, dập tắt khô, đề đạt đạo, quả, thấy 


rõ Niết-bàn. 

Làm cho mình được hưởng phước báu tột cao đắc A-la-hán hoặc A-na-hàm, Tư-đà- 
hàm, Tu-đà-huòn; sự kết quả thấp hơn hết là chắc chắn, sẽ tái sanh trong cõi vui, như 
có kệ ngôn răng: iminãä pana ñãnena samannägato vipassako buddhasäsane 
laddhassaso laddhapatittho niyagatico cũ|lasotapanno nama hoti — Hành giả có trí tuệ 
tiễn triển pháp thông tuệ, tự nhiên đắc bậc tiểu Tu-đà-huờn, được nhẹ tâm, được sự 
nương dựa tôi cao trong Phật giáo, chắc chắn sẽ được thọ sanh trong nhàn cảnh. 


Lại nữa, hành giả tu pháp thông tuệ có nhãn trực giác, thấy sự sanh diệt của sắc danh 
gọi là người có sự sông còn quý cao, như Phạn ngữ răng: yo ca vassasatam jTve apassam 
udayabbayam ckãham jïvitam seyyo passato udayabbayam — người thấy sự sanh diệt của 
sắc danh dù là có sanh mạng chỉ trong một ngày, cũng quý báu hơn kẻ không thấy sanh 
diệt của sắc danh sống đến trăm tuổi. 


Vấn: Sự tu pháp thông tuệ đê mục cách nào, sẽ hành đến bao lâu mới được quả báo 
như ý nguyện ? 


3 Hoang tâm: là tâm không nhìn nhận, bỏ hoang. 
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Đáp: Nếu hành liên tiếp đến 7 ngày, 15 ngày, I tháng, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng hoặc 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 năm, sẽ được đắc kỳ sở nguyện, tùy duyên lành, ít nhiều, giải như thế đó, là nói 
về hành giả có duyên lành bậc trung, nếu người đã tạo nhiều phức đức tấn tới buổi sáng, 
sẽ đắc đạo quả trong buổi tối hoặc hành buổi tối sẽ đắc kỳ sở nguyện buổi sáng, như lời 
chú giải như vầy: Tikkhapaññam pana sandhãya pãtova anusitfho sãyam visesam 
adhigamissati säayam anusittho pãto visesam adhigamissafrti vuttam — dạy trong buổi sáng 
sẽ đặc pháp cao quý trong buổi tối, dạy trong buổi tối sẽ đạt pháp tối cao trong buổi sáng. 


— Dứt pháp Đường đi Niết-bàn — 


TÍCH VÈẺ PHÁP THÍCH HỢP (SAPPÄYA) 

Cách chỉnh đốn thông tuệ đề mục cho duy trì được kiên có chơn chánh, cần phải có pháp 
thích hợp, cần thiết, nếu thiếu sót thì khó được kết quả đến thông tuệ đề mục. Các pháp 
thích hợp đó sẽ làm cho hành giả được thực tiền tấn hóa dễ dàng. 

Pháp thích hợp của chỉ thoogn tuệ đề mục có nhiều loại, đây chỉ giải về 4 chỉ trọng yếu 
mà đức Giáo chủ đã giảng thuyết: thực phẩm thích hợp, pháp thích hợp, tịnh thất thích hợp, 
người thích hợp. Nếu thiếu 1 trong 4 pháp thích hợp đó, thì khó được kết quả mỹ mãn, 
băng có đều đủ, quả báo sẽ mau được thành tựu như ý nguyện. 

Giải về câu chuyện sau này 

Một thuở nọ, có nhóm tỳ khưu ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, tính đi vào rừng đề hành pháp 
thiền định, bèn rủ nhau cả thảy được 60 vị, rồi dẫn lại từ giã đức Giáo chủ và cầu xin nghe 
pháp. Sau khi đã thọ giáo và sắp đặt xong, tất cả 60 vị ra khỏi tịnh xá. Trải qua châu này 
quận nọ, đến làng Mãtikagäma. Sáng ra, các ngài đồng cùng nhau vào xóm khất thực. Có 
một bà đại phú gia trong làng đó, có đức tin, thấy bậc tu hành, có hạnh kiểm chơn chánh, 
liền phát tâm trong sạch, bà mới yêu cần thỉnh về nhà, dâng cúng trai tăng rồi bạch hỏi 
rằng: 

— Bạch, các ngài mong mỏi đi đâu? 

— Chúng tôi tìm nơi thích hợp để tu thiền. 

Bà chủ làng Mãtikagãma hiểu ngay rằng: chư tăng đây đi tìm nơi để nhập hạ, mong bồ túc 
pháp yên lặng chơn chánh. Bà bèn quý bạch rằng: “Nếu chư đại đức vừa lòng an trú trong 
làng này, cho đến ra hạ, tôi xin nguyện làm người hộ pháp và xin quy y thọ ngũ giới cùng 
bát quan trai giới nơi các ngài, nữa”. Chư tăng bàn cùng nhau rằng: “Nếu chúng ta được 
nương nơi tín nữ có đều đủ đức tin như vầy, thì không có sự khó khăn về vật dụng và được 
dịp tu hành giải thoát”. Đồng ý nhau rồi, bèn nhận lời thỉnh cầu. Bà chủ làng đó rất hài 
lòng, dạy người quét dọn phước xá cho sạch sẽ, vừa cho các bậc xuất gia cư trú cho các 
ngài được an cư nhập hạ theo ý muốn. 

Khi chư sư đã ngụ được yên vui rồi, ngày nọ hội họp, tính cùng nhau rằng: “Các bạn 
thương yêu này, chúng ta chẳng nên cầu thả, vì 8 đại địa ngục mở rộng chờ rước chúng ta, 
nếu sơ hốt, dễ duôi chắc chắn chúng ta sẽ có sự ăn năn hồi hận. Lại nữa, đề mục thiền định, 
chúng ta đã học nơi Đức Phật rồi. Lệ thường, Đức Phật không thương xót kẻ khoác lác, 
khoe khoan, dầu có có gắng theo dõi bên chân Ngài cũng vô ích. Ngài chỉ tế độ người thực 
hành chánh pháp thôi. Vậy chúng ta chăng nên hờ hững, hãy chú tâm chuyên cần, bổ sung 
Sa-môn pháp”. Một vị khác đề khởi rằng: “Chúng ta nên hành thế nào?” Vị nữa đề nghị: 
“Phải hành như vầy mới thanh cao. Chúng ta phải tách nhau, ở riêng một mình, chẳng nên 
nằm, ngồi, đứng, đi chung cùng nhau, dù là hai người trở lên, vì khi gặp nhau thường hay 
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luận bàn những chuyện vô ích, phần nhiều là nói lời sang đàng, mắt thì giờ hành đạo, chúng 
ta nên gặp nhau trong khi cần thiết, nhất là lúc đau ốm thôi. Vậy chúng ta lập quy tắc như 
vây: từ đây chỉ gặp nhau trong: thời buổi sáng - chiều mát; thời đi khất thực; thời các bạn 
có bịnh. Ngoài ra nên tránh, ngụ trong rừng, bổ túc thông tuệ đề mục một mình, chắng nên 
ở chung hai người trong một chỗ, trừ ra khi có bịnh phải tựu hội lại để săn sóc nhau”. Sau 
khi đã đồng ý nhau, tất cả 60 vị đều ngụ riêng một mình trong nơi thanh vắng, là phương 
pháp tu hành rất chơn chánh. 

Ngày nọ, bà tín nữ vào phước xá, trong buổi chiều, cho người đem các thuốc ngửa bịnh, 
nhất là nước thốt nốt, đường, nước mía để dâng đến chư sư. Thấy phước xá vắng tanh, 
trống không chắng có một vị đại đức nào, bà ngạc nhiên, bèn hỏi người giữ phước xá, họ 
thưa răng: “Chư đại đức đi ngụ trong rừng, mỗi vị mỗi nơi riêng biệt”. 

— Làm thế nào mới gặp các ngài được? 

— Thưa bà, không khó, cho người đánh kiếng thì các ngài sẽ tựu hội tại đây. 

Bà tín nữ nghe lời, liền dạy người đánh kiếng, chư đại đức khi nghe tiếng kiếng, cho rằng 
có bạn tỳ khưu nào bệnh, nên lập tức tựu hội tại phước xá. Bà tín nữ thấy mỗi vị riêng 
đường mà đến, bà lấy làm kinh ngạc, nghĩ rằng: “Có lẽ chư sư đã chắc chắn cãi cọ nhau, 
hoặc bất bình”. Khi chư tăng đã vào ngôi yên trong phước xá, bà bèn đem dâng cúng thuốc 
ngừa bịnh, các ngài thọ đều đủ rồi, bà Mãtã mới bạch hỏi răng: tôi xin lỗi chư đại đức, vì 
làm cho các ngài nghe kiếng mà phải đến trong nơi dây và tôi có tâm hồ nghi rằng: có lẽ 
chư đại đức có điều chi không vừa lòng, hoặc bắt bình cùng nhau, nên mỗi VỊ ở riêng mỗi 
nơi. Ngài đại đức trưởng giải cho bà chủ Mãfã hiểu rõ, do chư sư đồng ý muốn thực hành 
pháp thông tuệ đề mục cho bà hết nghi. Bà chủ Mãtã bạch rằng: 

— Đề mục đó chỉ để riêng cho chư đại đức hành, chúng tôi là hàng phụ nữ có thể tu được 
chăng? 

— Bà có đức tin hành theo cũng được, pháp của đức Thế Tôn không chọn chủng tộc, bất 
phân giai cấp, người nào có đức tin trong sạch rồi, đều thực hành được cả. 

“Sãdhu”, bà đại tín nữ tỏ lời hoan hỷ, rồi xin học đề mục, nơi chư đại đức. Trước hết học 
32 bộ phận thân thẻ, quán tưởng sự tiêu hoại của ngũ uẩn, cho đến đều đủ mọi lẽ. Tiếp 
theo, bà đại tín nữ, cần chuyên hành đề mục đã học được, không bao lâu bà đạt đến đạo 
quả là A-na-hàm, đắc 4 pháp phân tích và lục thông nữa, trước chư tỳ khưu. 

Khi bà đại tín nữ đó đã đắc Thánh đạo thánh quả rồi, mới xem xét các tỳ khưu, bằng 
nhãn thông rằng: “Chư đại đức của mình đã đắc đạo quả bậc nào rồi?”, liền hiểu rằng chưa 
có vị nào đắc cả, cho đến nhập định cũng chưa được, rồi điều tra thêm nữa, biết rằng: tất 
cả đại đức đều có duyên lành đạt đến A-la-hán quả, song, do cớ nào, lại không đắc đạo quả 
tối cao? Bà đại tín nữ mới tìm thêm cho thấy rõ các điều chướng ngại trong: 


4. Senäsanasappäya: chỗ ở thích hợp, vừa được yên vui chăng? Bà hiểu rằng: vừa rồi, 
chỗ ngụ được thích hợp chơn chánh rôi. 

5. Dhammasappäya: pháp, tức là đề mục thiền định đang thực hành là điều thích hợp, 
nghĩa là vừa đủ điêu kiện chăng? Bà cũng hiệu răng: pháp là điêu thích hợp chơn chánh 
TÔI. 

6. Puggalasappäya: người, tức là vị sư hoặc bạn tu hành cùng nhau có thích hợp, là vừa 
với khí chât, chăng? Hay là trái nghịch nhau, có sự mong mỏi tôt đẹp với nhau chăng? 
Bà cũng rõ răng: người cũng là nơi thích hợp chơn chánh tôi. 
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7.. Ãhãrasappäya: thực phẩm vừa đến bậc xuất gia dùng, vừa đến hành giả, để duy trì thân 
thể, cho có sức khỏe, vừa với sự hành đạo, là điều thích hợp, đều đủ chăng? Bà cũng 
hiểu rằng: còn chưa thích hợp, chưa vừa đều đủ. 

Cách chỉnh đốn của sự tiến triển thông tuệ đề mục, sẵn dành cho chư tăng đây, không 
thích đáng, trở ngại trong sự thực hành thông tuệ để mục. Vì, bất kỳ là trong việc nào, nếu 
thực phẩm không đều đủ, là điều chướng ngại, làm cho công việc phải khó khăn hoặc chậm 
trễ. 

Khi bà đại tín nữ được hiểu bằng nhãn thông như vậy, sáng ra bà sốt sắng dạy người lo 
sắp đặt thực phẩm có nhiều vị khác nhau, cho vừa miệng mỗi ngài, vừa khí chất của chư 
tỳ khưu, rồi đem đến phước xá, khoản đãi tất cả tỳ khưu và yêu cầu răng: chư đại đức vừa 
thực phẩm nào xin chọn dùng theo khí chất, rồi từ đó bà lo dọn thực phẩm vừa theo tính 
chất của các ngải, cho người đem dâng cúng theo thời. 

Khi chư tỳ khưu được đều đủ 4 điều thích hợp rồi, hành thiền trong ba tháng hạ, đêu đạt 
đến A-la-hán quả, đủ cả 60 vị. Các ngài nhớ tưởng đến đức của bà đại tín nữ rất nhiều rằng: 

“Đáng đền đáp. Bà đại tín nữ này tốt phi thường, làm cho thân bà trở thành nơi nương nhờ 

của chúng ta để đạt đến thánh quả tối cao, nếu chúng ta ở một mình, khổ vì thiếu thực 
phẩm, ät sẽ hư hỏng đạo quả, đáng mong mỏi, chắc chắn”. 

Đến kỳ ra hạ, bèn tính cùng nhau đi lễ Phật, rồi dọn dẹp chỗ ngụ cho có trật tự, đều nhau 
từ giã bà đại tín nữ trong làng. Bà đại tín nữ Mãtã đi đưa đến trước nhà, bạch, tỏ nhiều lời 
đáng cảm hoài, đến tiếng cuối cùng răng: “Nếu có thì giờ, cầu xin thỉnh chư đại đức đến 
thăm tôi”. 

Chư tỳ khưu về đến kinh đô Savatthi rồi vào đảnh lễ đức Giáo chủ, bạch tường thuật sự 
bồ túc thông tuệ đề mục cho đến khi được kết quả, cho ngài rõ đều đủ, dù là sự được bà 
đại tín nữ khuyến khích chơn chánh cũng bạch hết cho Phật chuyển nhượng phúc báu 
(anumodãäna). Trong lúc đó, thầy tỳ khưu Cittagutta cũng vào ngồi nghe 60 vị tỳ khưu bạch 
cho Phật hay về lòng tốt phi thường của bà đại tín nữ Mãtã cả và đức tha tâm thông của bà 
biết hộ bậc tu hành vừa theo khẩu dục. Càng nghe càng thỏa thích, thầy nghĩ rằng: “Nếu 
quả như vậy, ta cũng nên tìm đến đó để hành đạo, đừng bỏ qua dịp tốt”. Rôi quì bạch xin 
học đề mục thiền định nơi đức Giáo chủ, xong, xin từ giã đi một mình đến làng bà đại tín 
nữ Mata. 

Khi vào đến phước xá. Ngài Cittagutta nghĩ rằng: có tin đồn rằng bà đại tín nữ Mãtã 
làng này có tha tâm thông, ngày nay ta đi đường xa rất mỏi mệt, nếu phải quét dọn tịnh thất 
nữa, ắt sẽ thêm sự mệt nhọc, làm thế nào há! Bà đại tín nữ cho người đến tiếp giúp quét 
dọn phước xá cho ta với”. Bà đại tín nữ, ở nhà, rõ biết tâm suy nghĩ của đức Cittagutta, bèn 
sai người đến quét dọn phước xá, theo ý muốn của ngài. Đức Cittagutta khát nước, vì sự 
mỏi mệt đi đường, rồi nghĩ răng: “Thế nảo, ta được nước hòa tan với nước thốt nót, chanh, 
để giải khát”. Bà tín nữ cũng cho người đem tới dâng theo ý muốn. Đức Cittagutta nghĩ 
nữa rằng: “Sáng này, xin cho bà tín nữ dâng cháo, cơm, đồ nâu cho vừa miệng”. Bà tín nữ 
cũng bảo người ở đem thực phẩm dâng như ý nguyện. Ngài Cittagutta dùng cháo rồi nghĩ 
nữa rằng: “Ta mong dùng các món nhai ăn, xin cho bà tín nữ gởi đến”. Bà chủ Mãtã cũng 
gởi đến dâng ngài Cittagutta, như ngài đã tưởng nghĩ. Đại Đức Cittagutta muốn vật chi, bà 
Mãtã cũng tỉnh tấn gởi dâng món đó. Ngài không nghĩ tới, thì bà tín nữ cũng không cho 
người đem dâng. Bà tín nữ muốn biết, coi các bậc thính văn của Đức Thế Tôn nghĩ tưởng 
đến đâu. Trong nơi cuối cùng, Đức Cittagutta muốn biết rõ bà Mãtã, nghĩ rằng: “Tín nữ 
này tính tốt phi thường, có đức tin, có nước tâm tốt, dạy người đem những vật cần dùng 
đến dâng vừa ý muốn đều đủ, thế nào há, ta sẽ gặp tín nữ, xin cho tín nữ đến gặp ta, cả và 
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người đem thực phẩm ngọt ngon đến dâng nữa”. Bà tín nữ nghĩ rằng: “Nay ngài đại đức 
cân thây ta, mong cho ta đên phước xá”, bèn dạy người đem thực phâm có hương vị theo 
bà đên phước xá, dâng cúng đên ngài Ciftagutta. Đức Cittagutta hỏi răng: “Cô đại tín nữ, 
cô là Matã của làng này phải chăng?” 

— Phải rồi, Ngài. 

— Cô biết tâm của kẻ khác được chăng? 

— Bạch ngài hỏi làm gì? 

— Vì thấy cô sắp đặt làm các món đủ thứ, cho người đem dâng cúng, theo ý muốn được, 
atma mới hỏi. 

— Bạch, những bậc tu hành cũng rõ biết tâm người vậy. 

— Atmã không hỏi đến kẻ khác, chỉ cần hỏi ngay một mình cô thôi. 

— Bà tín nữ đáp lời tránh khéo rằng: “Bạch Ngài, lệ thường người có tha tâm thông, tự 
nhiên, làm được như vậy, Ngài” 

Đức Cittagutta nghĩ xa răng: điều này rất xâu xa. Lẽ thường phảm nhơn, tự nhiên, nghĩ 
tưởng điêu này, lẽ nọ, nhât là hay tính suy vê đường tội lôi không ngừng nghỉ. Bà tín nữ 
này sẽ làm cho ta hư mình, như bất kẻ trộm giữa tòa án. Vậy ta nên mau trôn lánh cho khỏi, 
tôt hơn. Định rôi, bèn tỏ lời từ giã Bà tín nữ Mãtã răng: “Xin cho cô tín nữ hãy được yên 
vui, Atmã xin từ giã”. 

— Ngài đi đâu? 

— Đi đảnh lễ đức Giáo chủ. 

— Nếu tiện xin thỉnh Ngài trở lại nữa, xin yêu cầu trước. 

— Atma ở không được, xin cho Atmä đi khỏi nơi này. 

Đức Cittagutta nói vừa dứt lời, bèn đứng dậy đi liền, quay mặt ngay chùa Kỳ Viên. Về đến 
bèn vào hâu Phật, Đức Giáo chủ hỏi rằng: “Cittagutta, cớ sao ngươi vội trở về, không ở 
đó”. 

— Không có thể ở được, bạch Phật. 

— Do cớ nào, Cittagutta? 

Đức Cittagutta bạch rằng: “Tín nữ chủ làng đó, người tốt phi thường thiệt, theo lời nói của 
60 vị tỳ khưu đã bạch. Bạch Phật, tôi nghĩ điều chi, cô tín nữ đều biết, cả. Tính răng: tôi 
nghĩ quây cũng có, cô tín nữ cũng rõ, làm cho tôi mất giá trị, như họ năm đầu kẻ trộm có 
đỗ quả tang. Cớ đó, tôi ở không được, phải trở về. 


— Cittagutta, người ở trong nơi đó đi. Phật khuyến khích bằng lời từ bi. 

— Bạch Phật, tôi phải ráng hết sức mình. 

— Nếu như vậy, ngươi nên gìn giữ một cái, được chăng Cittagutta? 

— Bạch Phật, gìn giữ cái chi? 

— Tâm, chỉ gìn giữ một cái tâm của ngươi thôi phải găng gìn giữ. Đức Phật chỉ giáo thêm 
nữa răng: Cittagutta, tâm sanh diệt mau lẹ, phần nhiều buông thả theo sự mong mỏi, nếu 


luyện tập được là điều rất chơn chánh. Tâm được dạy dỗ chơn chánh rồi, sẽ đem điều yên 
vui đến cho”. 

Khi Phật khuyên khích thầy Cittagutta cho phát đức tin kiên cố, trong sự tu tập, theo nẻo 
thông tuệ đề mục chơn chánh rồi phán rằng: “Đi, đi, Cittagutta, đi ngụ trong nơi đó, là chỗ 
có đủ điều thích hợp, đáng đến sự thực hành của ngươi, hãy cố gắng tiến triển đề mục, 
đừng nghĩ tưởng điều cho ở ngoài”. 
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Đức Cittagutta thọ giáo rồi, lại từ giã đức giáo chủ trở lại làng Mãtã nữa. Bà tín nữ Mãtã 
ngồi nghỉ trong nhà, vừa thấy đức Cittagutta đi đến phước xá, bà hiểu rõ, biết ngay rằng: 
Ông sư của mình đã có hạnh kiểm chơn chánh, được thọ chánh giáo, chú tâm đến chơn 
chánh, nay đi đến rồi, bằng sự tấn hóa. Bà tín nữ hết lòng hoan hỷ, dạy người lo thực phẩm 
dâng đến vị đại đức Cittagutta mãi mãi. Cho đến những việc khác, bà tín nữ cũng sốt săng 
không bỏ qua. Bà thường lo cho ngài hằng được yên vui trong 4 vật dụng đều đủ. 

Đức Cittagutta được thực phẩm thích hợp, bèn chuyên cần hành đạo thông tuệ đề mục, 
không lâu, đạt đến A-la-hán quả theo ý nguyện, nhờ nương ngụ trong nơi có đủ điều thích 
hợp tại làng Maãtã như vậy. 


— Dứt tác phẩm Đường đi Niết-bàn (PI. 2500 — DI. 1956-57) — 
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Tác phẩm 13 : 
PHẬT GIÁO ĐẠI CƯƠNG 


TỰA 
Nhớ đến đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Phật đối với tất cả mọi loài sinh vật, chúng 
tôi tuy tài hèn sức kém soạn lục quyền “Phật giáo đại cương' đây, để kỷ niệm Phật nhập 
Niết-bàn ngày rằm tháng tư này (24-5-56) và cung kính hoan hô Phật giáo được thịnh hành 
đến hôm nay (2.500 năm). 


Quyền kinh này giải quyết vấn đề Phật giáo với các tôn giáo khác ở chỗ cái nghiệp. Các 
tôn giáo dạy rằng sự hành vi của người được kết quả ra Sao, đều do ở một cái có quyền lực 
tối cao sáng tạo. Họ gọi cái đó là Thượng đề hay Đắng Tạo hóa. 

Trái lại Phật giáo chỉ dẫn rằng chúng sanh là những kẻ tạo nghiệp, nghiệp là luật thiên 
nhiên của đời, nó là cái cho quả theo cách hành động của môi người, là một nguyên tặc bât 
biên. Sự vãng lai của nó thí dụ như bánh xe xoay tròn vậy, chúng sanh sinh ra là những kẻ 
đã gây nghiệp. Cái quả của nghiệp phân hạng người khác nhau. Nghiệp lành quả cũng lành, 
nghiệp dữ quả cũng dữ. 

Các nhà bác học hiện thời nhìn nhận sự hành vi và cái sức phản động tự nhiên của nghiệp 
có quả báo đông nhau. 

Nghiệp và quả là bằng chứng để biện minh chân lý vậy. 

Chúng tôi chỉ hy vọng cho tất cả nhân loại đồng nhau nhận thức pháp cứu khổ chơn 
chánh của Đâng Từ phụ Thích Ca Muni, xem nhau như tình ruột thịt, đồng tâm ở trong bầu 
không khí êm đêm, hòa thuận, ngõ hâu đạt đên trạng thái hòa bình thê giới, đông hưởng 
hạnh phúc bên lâu đên ngày vô sinh bât diệt. 

Vansarakkhia bikkhU 
Hộ Tông tỳ khưu. 


PHẬT GIÁO ĐẠI CƯƠNG 


Đức Thích Ca Muni thưở chưa đắc Phật quả, là một vị đông cung, giáng sanh ngày rằm 
tháng sáu, năm Tuất, tại kinh đô Hapilabastu, trong Xứ trung bắc Ấn Độ, thuộc lãnh thổ 
Népal hiện thời, phụ thân Ngài là vua Suddhodana, mẫu hậu Ngài là Mãya hoàng hậu. 

Đến năm 16 tuổi Ngài phối hợp lương duyên với công chúa Yasodharã, và sanh một 
hoàng tử đặt tên là Rahula. 

Suốt 13 năm sống trong xa hoa, rực rỡ, với đặc tính trầm tư mặc tưởng và lòng từ bi vô 
hạn của Ngài, Ngài không thể mê mái trong vòng vật chất không bền. Trong đền vua lộng 
lẫy, Ngài không phải chịu khổ cực chỉ cả, và vân có lòng thương xót sâu xa tất cả chúng 
sanh đang khổ não. Giữa sự vui thú phồn hoa ấy, Ngài quả quyết rằng: sự khổ này đến cho 
tất cả mọi loài sanh vật trong thế gian. Sự sang cả quyên rũ và làm mê hoặc trong đường 
đời, chăng phải là nơi thích hợp để ta giác ngộ Phật quả. 
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Nhận định rằng hạng thường nhân mất g1á trị cũng vì đắm say nhục dục, bậc trí tuệ được 
quí trọng cũng vì đám từ bỏ khí quyền! (vì cho thế gian mới là đúng lý thích hợp), Ngài 
bèn dứt lìa tất cả mọi xa hoa ở đời. Ngài chỉ mặc một bộ y vàng, làm đạo sĩ độc thân, không 
dính dáng với sự sản chi, quyết chí đi tìm chân lý. 

Ngài đi tìm chánh pháp với các vị đạo sư trong thời đó, nhưng chăng có ai chỉ bảo được 
vừa lòng. Các cách tu khổ hạnh, Ngài đã từng thực hành rồi, nhưng vô hiệu quả. Nhớ đến 
thuở còn bé, Ngài đã có lần nhập định được chơn chánh, Ngài cho rằng đó là chánh pháp. 
Ngài bèn bỏ cách tu khổ hạnh, trở lại dùng mỗi ngày một bữa ăn như thường lệ và chuyên 
tu giới, định, tuệ cho được chơn chánh. Đào bứng tất cả phiền não, ái dục, Ngài thấy. TỐ 
chân lý, các pháp bằng trực giác, rồi được tỏ ngộ bậc Chánh đăng Chánh giác ngày rằm 
tháng tư năm Dậu, năm 35 tuôi. 

Với đức tính thanh cao và giác ngộ. Ngài truyền bá giáo lý bằng trí tuệ, thích hợp với 
lòng đại bi của Ngài. Ngài bổ túc Phật sự không ngừng nghỉ. Suốt 45 hạ lìa tâm ích kỷ, 
Ngài đã đem hạnh phúc yên vui cho tất cả mọi loài. Ngài tịch diệt vào ngày răm tháng tư 
năm ty, hưởng thọ được 80 tuôi. 

Nhập Niết-bàn không người kế nghiệp, Ngài chỉ khuyến khích các bậc Thinh văn tôn 
thờ pháp luật của Ngài, như chính đức giáo chủ của mình vậy. 

Lòng quả quyết, tâm bác ái lan rộng đến tất cả chúng sanh, sự dứt bỏ khí quyền, đức 
tính thanh khiết và sanh mạng thanh cao của Ngài, tất cả những điều đó — với phương pháp 
khuôn mẫu của sự truyền bá giáo lý của Ngài và những kết quả mỹ mãn thích hợp — đều là 
những yếu tố làm cho nhân loại sùng bái, tôn Ngài làm đắng giáo chủ tối cao trên đời. 

Hệ thống luân lý và triết học, mà Ngài giảng dạy và để lại là Pháp bảo, thông thường 
gọi là Phật giáo. Theo sát nghĩa văn tự, Phật giáo không phải là tôn giáo (sãsanä) vì Phật 
giáo không phải đặt trên tín ngưỡng và sự sùng bái nơi một đẳng tối cao. Phật giáo là nhân 
giúp cho người thực hành trở thành xuất thế và đưa người đạt đến sự giải thoát khỏi tất cả 
thống khổ. 

Trong Phật giáo không có sự mê tín, chỉ có đức tin chơn chánh theo trí tuệ thôi. Dù là 
hàng Phật tử nương theo Đức Phật, tin chắc Ngài là bậc hướng đạo và là đẳng Giáo chủ, 
họ cũng chăng làm nô lệ cho Ngài. Phật tử chăng phải là nô lệ cho sách khoa học hoặc khái 
luận, mà cũng chẳng phải là nô lệ cho ai cả. Họ trọng quyền tự do suy nghĩ của họ, họ thực 
tiễn theo thiện ý của họ. Họ tự rèn luyện trí tuệ để thêm tiến triển cho đến khi giác ngộ 
thành Phật, vì mọi người đều có thê đạt được Phật quả. Căn bản trọng yếu của Phật giáo là 
sự tin tưởng theo “nền tảng nhân quả”. Dầu sự dâng cúng bên ngoài (như hương, đăng) vẫn 
được chỉ giảng trong hàng Phật tử, nhưng họ không tôn sùng Ngài như là một đắng Tạo 
hóa. 

Thật ra, dù lúc hiện tiền, Ngài được tối thượng tôn thờ, song không bao giờ Ngài tự nhận 
là một vị trời, Ngài chỉ là một bậc phi thường nhơn thôi. Nhưng ta cũng nên chú ý răng, 
chưa từng có vị Giáo chủ nào lìa khỏi đức Thượng đế? như Ngài, và cũng chưa từng có 
một giáo chủ nào như Ngài vậy. 

Những điều mà Đức Phật trong mong nơi các hàng Thinh văn là các đệ tử của Ngài 
không nên tin Ngài thái quá và cần nhất là phải cô gắng thực hành chơn chánh theo giáo 
huấn của Ngài: “Người nào thực hành pháp tức lời dạy bảo của Như Lai, bằng cách chân 


! Khí quyên: quyên thế. 
? Lầa khỏi ý niệm một đức thượng đê có quyên sanh, tử, thưởng, phạt đôi với tật cả mọi loài. 
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chánh cực điểm, người ấy mới gọi là tôn thờ Như Lai bằng cách tối cao”, đó là lời thức 
tỉnh của Đức Phật. 

Vả lại, lời khân cầu, mong mỏi lợi danh theo phàm tình, chỉ gây thêm sanh sự ngã chấp. 
Vì thế, Ngài nhấn mạnh vào pháp “chánh định” để cho chúng sanh lưu ý hơn hết. Chánh 
định là phương pháp dẫn người đạt đến sự chế chỉ? lòng tham, làm cho tâm dơ bắn trở nên 
trong sạch, để được giác ngộ Niết-bàn. 

“Trong Phật giáo không có đẳng Thượng đề mà hàng Phật tử phải lo sợ đâu. Thay thế 
sự tiêu trừ đấng Tạo hóa có quyên lực trên tất cả vạn vật mà không ai xem thấy, Ngài lầy 
giá trị đức tính loài người để phát biểu. Ngài dạy rằng: nhân loại nêu có được giả thoát đều 
do ở sự cô gắng đặc biệt của mỗi người, chăng phải nhờ đức Thượng đề hoặc người trung 
gian nào cả. Phật giáo không có qui tắc bắt buộc người phải mê tín, không có lý tưởng ép 
người phải tôn thờ theo lòng tín ngưỡng mà không quan sát nhân quả, không có nghi thức 
làm bằng sự say mê hoặc khờ dại, và sự hy sinh loài vật đề cúng tế”. 

Nếu tôn giáo có ý nghĩa là phương pháp hộ đời cho được giải thoát, thì Phật giáo tự 
nhiên là tôn giáo của các tôn giáo. Cơ sở của Phật giáo tức là Tứ diệu đề, dính dáng với cái 
mà chúng ta gọi là chúng sanh. Đức Phật tuyên bố rằng: đời, nhân sanh đời, sự diệt đời và 
đạo đi đến sự diệt. “Như Lai phát biểu hoàn toàn trong thân thể dài một dung tích đó, bao 
hàm cả tâm và ý tưởng”, lời tuyên bố đáng chú ý; trong đoạn này nói về Tứ diệu để mà tự 
Ngài đã phát giác bằng trí tuệ và rèn tập viên mãn. 

I)_ Đề thứ nhút nói về sự khổ. 

Tất cả chúng sanh, tự nhiên, tránh không khỏi sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết trong 
lúc cuối cùng, cả bốn điều đó. Kể cả sự cầu mà không toại, đều là sự khổ. Tóm tắt, thân 
thể này là nguồn của sự khô. 

Khô đề đầu tiên quan hệ lẫn nhau, mỗi phần bao hàm với sự vật, từng bậc của sanh 
mạng, cần phải điều tra, quan sát một cách vi tế và thận trọng. Như thế đó, sẽ giúp cho ta 
hiểu biết theo chân lý. 

2) Đề thứ nhì nói về ái dục. 

Nhân sanh sự khô là ái dục hoặc thủ là điệu đề thứ nhì. Ái dục đây là quyền lực của tâm, 
khó nhận thấy được, nhưng là cái có một mãnh lực ngắm nhằm trong tâm của tất cả hạng 
phàm nhân. Nó là cái giếng sanh nhiều loại hiện tượng và thực thể khác nhau. Diệu đề này 
chỉ sự sanh trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Nếu hiểu biết chơn chánh diệu đề thứ nhút, ta sẽ đào bứng được nguồn cội các ái dục, 
là diệu đề thứ nhì. 

Đứng về tâm lý học của thường nhân, có sự dính líu thân thiết, tìm tòi cảnh giới, không 
dứt sự di chuyên lục nhập được. Các ái dục thô hiển và vi tế dẫn cho sanh diệt, diệt sanh 
mãi mãi, vì là nhân sanh khổ của sanh mạng. Đó là sức mạnh có nhiều mãnh lực, lôi cuốn; 
để đàn áp nghịch pháp đó, ta phải cầu cứu đến tám sức mạnh có quyên lực đồng nhau (bát 
chánh đạo). 

3) Diệu để thứ ba nói về diệt khổ. 

Là sự dập tắt hoàn toàn khô, là quả dính dáng với sự đào bứng nguồn cội tất cả loại ái 
dục không để dư sót, và đấy cũng là Niết-bàn, là điểm lợi ích tối cao trong Phật giáo, mà 
người tìm kiếm có thê đạt được trong kiếp này bằng cách rèn tập cái tâm cho thích hợp đến 
mức định. 


3 Chế chỉ nghĩa là ngăn bớt lại. 
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Lẫy tự lực làm căn bản, diệu đề thứ ba đây cũng là đặt trên sự tìm tòi nhân quả theo luân 
lý học (attaravacaka), vì cũng là phép xuất thế, nó không giống hai loại đầu, riêng, chỉ về 
phần thế gian thôi. 

Niết-bàn là trạng thái giác ngộ chơn lý, nói về pháp hiểu biết được bằng Phật nhãn 
(heddha-cakkhu) và sự giải thoát chơn chánh. Chăng phải chỉ dứt bỏ những cái bên ngoài 
mà thôi, lại còn là giải thoát lòng quyến luyến, ái mộ, cảm tình ở bên trong, tức là phiền 
não ngắm ngầm trong tâm. Thế nên, Phật giáo không nhận sự có sanh mạng, bản ngã kiên 
cô. 

Về vấn đề Niết-bàn, Đức Phật có dạy rằng: “Có trạng thái bất sanh (ajata), trạng thái vô 
nguyên khởi (abhuta), trạng thái không có người phá hủy (akate), trạng thái vô vi 
(asankhata); nếu không có trạng thái nguyên khởi, không có trạng thái người phá hủy, trạng 
thái vô vi, rồi, sự khổ của người, có sanh, có nguyên khởi, có người làm, hữu vi, thế nào 
có được? 

4)_ Diệu để thứ tư 

Đạo có 8 chỉ ấy là trung đạo, tức là đường giữa, là đạo chơn chánh tối cao. Bát chánh 
đạo có 8 chi đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Trong sự giao chiến với ái dục là phiền não, có mãnh lực về đường tội lỗi, ta phải tùy 
sức của thiện tâm ủng hộ tất cả các chỉ đó. Bát thánh đạo kế là: giới, định, tuệ, áp dụng, 
gồm vào kệ ngôn vắn tắt sau đây: 

Sabbapäpassa akaranam: không làm tất cả điều ác. 
Kusalasipasampadã: làm đều đủ việc lành. 
Sacitapariodapanam: lau chùi tâm mình cho trong sạch. 
Etam buddhanasasanam: đó toàn là giáo huấn của chư Phật. 

3 diệu đế đầu nói về pháp tối cao của Đức Phật, diệu đề thứ 4 chỉ về sự thực hành theo 
trí tuệ. 

Phật giáo là phương pháp, căn bản của luân lý học và triết lý học, và chứng minh cho 
thấy rõ tận mắt được, theo sức thuần thục của mỗi người. Nhân đó, Phật giáo mới là tôn 
giáo hợp lí, có nhân quả, đáng cho mình thi hành theo, chẳng phải là bí truyền giáo, ép 
buộc, và cuồng tín giáo. Chúng ta có thể nói rằng: trong khoảng 2500 năm, Phật giáo đã 
trải qua, chưa từng có giọt máu chảy trong danh Phật giáo, cũng chẳng có sự cải biến tâm 
người cho xu hướng tôn thờ, do sự dùng sức bắt buộc hoặc bằng cách thức bất mãn. 

Phật giáo có nguyên tắc tự do trong sự tín ngưỡng và cách thực hành đều đủ phương 
pháp, là căn bản truyền bá đến tất cả mọi người nam nữ. Chính Đức Phật là bậc có gắng 
lần đầu tiên, trong sử ký của đời mà chúng ta đã rõ. Ngài đã chế trừ, thủ tiêu tình trạng nô 
lệ là điều xấu xa, hèn hạ. Ngài phản đối hăng hái hệ thông giai cấp xã hội làm bề tắc sự tấn 
bộ của nhân loại, và Ngài thừa nhận sự quyên ngang nhau cho tất cả, không phân biệt giai 
cấp, màu da hay đẳng cấp xã hội. Ngài sáng lập tăng già để duy trì tướng phạm hạnh cho 
phe nam và phái nữ có đức tính xứng đáng. Ngài bảo cử tăng già làm lớn trong sự duy trì. 
Ngài chuyển nhượng cho tăng già là lớn trong sự ban phát lễ vật. Ngài khuyên bảo cho các 
phụ nữ nhận thức răng: họ cũng có phận sự trọng yêu, quan hệ trong xã hội như nhau. Ngài 
cấm chế không cho sát sanh để làm việc cúng tế. Ngài dạy các bậc Thinh văn của Ngài 
đồng nhau đi truyền pháp bác ái, cho chúng sanh được hạnh phúc an vui. Bác ái pháp trong 
Phật giáo (bấy nhiêu đó) có thể phá hoại, khiến trách sự chia rẽ nhau và kích thích điều hòa 
hảo xã hội. 
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Về phần hàng Phật tử, sẽ không có người xa kẻ gần, bọn nghịch hoặc ngoại quốc, phản 
đảng, bội giáo hoặc hèn hạ, vì lòng bác ái rải rộng, lan tràn, phố thông trong đời. Cho nên 
mới hiểu được răng: do pháp bác ái mà tình huynh đệ được củng có đến tất cả chúng sanh. 
Người chơn tu, tín đồ Phật giáo là công dân thể giới. 

Nhân đó, Phật giáo mới gọi là tôn giáo duy nhất, điều trọng yêu hơn hết là do ở chỗ Phật 
giáo có nhân quả, là tôn giáo có thể dùng để thực hành được, là giáo lý có thể gây nên quả 
vui đến người thựt hành được và là đạo lý mở rộng, phổ biến trong thế gian. Trong tất cả 
thế lực dắt dẫn nhân loại cho quang minh vào “nhất trí” cùng nhau, Phật giáo là tối thượng, 
Phật giáo là con đội? duy nhất có thể dắt dẫn cho thoát khổ, cho có sự yên vui trong Niết- 
bàn. 

Ngoài Tứ diệu đề là yêu điểm của Phật giáo, còn có lời dạy về nghiệp và sự tái sanh. Cả 
hai điều đó đã có trong xứ Án Độ trước thời kỳ Phật giáo, nhưng Đức Phật chỉ rõ rệt đức 
tín ngưỡng đó, cho có qui tắc thêm đều đủ. 


Nghiệp là pháp luật của sự hiểu biết rõ rệt nhân và quả trong đường tâm 

Theo đại cương ý nghĩa cuối cùng của nghiệp, nghiệp tức là thiện và ác tâm sở. Điều 
này bao hàm đến hành vi trong quá khứ và hiện tại. Do một ý nghĩa, chúng ta là kết quả 
của nghiệp mà ta đã tạo, chúng ta sẽ là kết quả của cái mà ta sẽ làm, ta đã gieo giống gì thì 
ta sẽ gặt giống ấy, nêu không phải trong kiếp quá khứ thì là trong kiếp hiện tại, chắc chắn. 


Nghiệp là pháp luật ở nó, nó có tác dụng trong phạm vi của nó, không có người giám 
thị, chúa tế nào vào can thiệp được. Pháp luật của nghiệp đây tự nhiên, biện minh vấn đề 
khổ não. Sự bí ân của số mạng và sự tiền định của các tôn giáo khác, những điều phi thường 
khác phát sanh đến hài nhi và trọng yếu hơn hết là tâm hôi tưởng lại dĩ vãng thấp cao của 
nhân loại. 

Chính nghiệp tạo sự tái sanh: nghiệp quá khứ gây ra ngũ uẩn trong kiếp này. Nghiệp 
hiện tại kết hợp với nghiệp quá khứ dựng lên ngũ uân trong vị lai. Sự hiện thực của hiện 
thời không cần sự thử thách vì là điều hiển nhiên. Quá khứ phải do ở trí nhớ và sự điều tra. 

Phần vị lai phải tùy theo sự đã mưu định trước và sự suy lý trong giáo lý. Về vẫn đề luân 
hồi trong Phật giáo, ta nên hiểu khác nhau với sự thác sanh, vì Phật giáo không nhận sự 
tồn tại của lẽ luân hồi, vĩnh cửu của tâm hồn gây dựng do ở Thượng đề, và sự hướng dẫn 
di chuyển bản ngã của người chết đi thọ sanh, đó là nền tảng có trong tôn giáo khác. Phật 
giáo không nhìn nhận bản ngã lâu bền đi thọ sanh trong nơi khác là cái tự ngã mà đức 
Thượng đề đã tạo thành. 

Phật giáo phân chia cái có sanh mạng ra làm hai loại: danh và sắc, là pháp biến đổi mãi 
mãi. Sự tiến triỀn rõ rệt lý do của thân và tâm, sanh diệt, diệt sanh, luôn luôn đó Đức Phật 
chỉ danh là thì giờ, là thời gian rằng ta hoặc bản ngã, nhưng nó chỉ là sự phát triển thôi, 
chẳng có chân tướng đâu. Trong khoảng từ sanh đến tử và từ tử đến sanh, có một cái xoay 
tròn rất trộn lộn, càng sanh thì càng tử, sanh rồi tử, tử rồi sanh, tái diễn, tả không xiết. Cái 
đó rất lẫn lộn, không thấy chung thủy của nó. Nếu ta lìa tuệ nhãn, hiểu lầm răng, nó pha 
lộn, vô nhân quả, không có quy tắc, vô điều quy định. Khi đã lầm hiểu như thế đó, ta phải 
bị nó mặc sức lôi kéo trong nẻo luân hồi sanh tử mãi mãi; nhân đó, mà muôn vàn sanh 
mạng phải chịu khổ não, nạn tai dồn dập, đắm chìm trong biển khổ. Chính cái đó gọi là 
nghiệp. Nghiệp đó là tạo hóa dẫn chúng sanh luân hồi lên xuống vô lượng kiếp, trong vòng 
sanh tử, tử sanh. 


* Khí cụ dùng đề đội, nhắc vật nặng lên. 
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Vẫn đề nghiệp là một pháp vô tư giải cho ta thấy rõ rằng: tất cả cái chi trong đời đều có 
nhân quả, người gây nghiệp là nhân, sẽ phải chịu quả là thọ (vui, khổ) mãi mãi; nhân đó, 


mới gọi vẫn đề nghiệp là pháp luật của sự thọ quả theo chân lý. 


Sự hiên nhiên về vần đề nghiệp 


I1) Kammam satte vibhaJati Nghiệp tự nhiên phân loại chúng sanh. 
'Yadidam hinappanTttaya. Nghĩa là cho hèn hạ hoặc cao sang (khác 

nhau). 

2) Yadisam vabate biJam Người gieo giống nào tự nhiên được quả 
Tãdisam labiñate phalam đó. Người tạo nghiệp lành tự nhiên thọ 
KalyanakarT kalyäanam quả vui. Người gây nghiệp dữ tự nhiên 
PapakarI ca papakam. chịu quả khổ. 

3) Sacce pubbe katahetu Nếu người được vui hoặc gặp khổ do 
Sukhadukkham nigacchati nhân phước hay tội đã làm từ kiếp trước, 
Poranakam katam pãpam người đó gọi là trả tội cũ đã tạo, như 
Tameso muñcatfe 1nam. người trả nợ vậy. 

4) Maãavamaññetha pãpassa Người không nên khinh miệt rằng: tội nhẹ 
NÑa mattam ãgam1ssatI không cho quả; nồi có thể hứng đầy nước 
Udabindunipätena nhỏ từng giọt được, thế nào kẻ si mê 
Udakumbhopi pũrati thường quen làm tội, dầu mỗi lần mỗi ít 
Pũrati pãÌo pãpassa tự nhiên đầy nước (tội) như thế đó. 
Thokam thokampI acinnam. 

5) Mavamaññetha puññassa Người chắng nên khinh hốt phước rằng: 
NÑa mattam ãgam1ssatI phước chút ít không cho quả, nỗi (có thể) 
Udabindutipatena hứng đầy từng giọt nước nhỏ thế nào, Dậc 
UdakumbhopI có trí tuệ thường hay làm phước mỗi lầm 
Pũrati dhïre puññassa mỗi ít, tự nhiên, đầy phước được như thế 
Thokam thokampi acinnam. đó. 

6) Na antalikkhe na samuddamaJJhe Người đã làm ác trốn trong thinh không 
Na pabbataänam vivaram parIssa cũng chăng khỏi nghiệp ác được, lánh 
Na vijjate so Jagatippadeso trong giữa biến to cũng chẳng khỏi, ân 
'Yatratthito muccyya papakammi. trong kẹt đá cũng chắng khỏi nghiệp dữ 

được, vì quả trái đất mà họ cư trú đó, cũng 
chắng lìa khỏi nghiệp ác đó. 

7) Sukhakamani bhutan yo dandena Chúng sanh đã sinh rồi toàn là người 
vIhIsati attano sukhamesãno peccaso mong mỏi hạnh phúc; kẻ nào mong tìm 
na labhante sukham. hạnh phúc cho mình, nhưng đánh đập kẻ 

khác phải đau đớn, khổ sở, người đó sau 
khi lìa cõi này, tự nhiên chăng đặng yên 
VUI. 

8) Idha modatI pecca modati Người đã làm phước tự nhiên được vui 


Katapuñño ubhayattha modati 
So modafI so pamodatI 
Disväa kammavisuddhimattamo. 


thích trong đời này, từ biệt cõi này rôi, 
cũng vân tươi cười, là được hạnh phúc 
trong cả hai cõi, (vì) đã thây rõ rệt cái 
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09) Sukarami asadhuni attano ahitäni 
cayam ve hitãca sadhuñca tam ve 
paramadukkaram. 

10) Sukaram sadhũnä sadhu sadhu 
päpena dukkaram päpam pänena 
sukaram papamariyehi dukkaram. 


11) Natam kammam katam sadhum 


nghiệp của họ, họ hằng hoan hỷ và 
thường được yên vuI. 

Những nghiệp không lành và vô ích đến 
mình, mình dễ làm; nghiệp nào có ích lợi 
và lành, nghiệp ấy khó làm được lắm. 
Nghiệp lành, người lành dễ làm; nghiệp 
lành, kẻ dữ khó làm được; nghiệp ác, kẻ 
ác dễ làm; các bậc Thánh nhân chắng làm 
nghiệp ác đâu. 


Người đã làm nghiệp nào rôi tự nhiên hôi 


'Yam katvä anutappatI hận trong ngày sau, là người có sắc mặt 
Yassa assamukho rodam tiêu tụy, than van (vì) đã thọ quả của 
Vipakam patIisevatI. nghiệp nào, nghiệp mà người đã tạo đó, 


là nghiệp không chơn chánh. 
12) Tañca kammam katam sadhu 
'Yam katvä nanutappati 
'Yassa pãfIto sumano 
Vipakam patisevatI. 


Người đã làm nghiệp nào, tự nhiên không 
hối hận trong ngày sau, có tâm vui thích 
tươi cười vì thọ quả của nghiệp nào, 
nghiệp mà người đã tạo đó, là nghiệp 
chơn chánh. 


Phật thuyết về sự hiển nhiên của nghiệp 

Trong kinh có chép lời ông Anan nói: “Ta thiệt có nghe như vầy: có một lúc kia Phật 
ngự nơi tịnh xá, trong đám cây ông Kỳ Đà thái tử, trong vườn ông Cấp Cô Độc, gần thành 
Xá Vệ, có một người thiếu niên tên Subha, con ông Todeyya đi đến chỗ Phật ngự, vào đảnh 
lễ và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, do duyên cớ nào mà con người sanh ra: có kẻ chết 
sớm, người lại sống dai; có kẻ bệnh nhiều, người lại bệnh ít; có kẻ xấu tướng, người lại 
đẹp xinh; có kẻ thế cô, người lại quyền lớn; có kẻ bần cùng, người lại phú túc; có kẻ thấp 
hèn, người lại cao sang; có kẻ bắt tài, người lại trí thức. Bạch Đức Thế Tôn, tại duyên cớ 
nào mà con người sanh ra lại có bực sang hèn khác nhau như vậy?” 

— Người thiếu niên này! Ấy cũng bởi nhân quả mà ra, cái nhân lành mả con người đã 
tạo, thì con người hưởng lấy: cái nhân dữ mà con người đã gây, thì con người mang lấy. 
Cái nhân là mẹ sanh ra con người cao sang hay hèn hạ vậy. 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói vắn tắt thế ấy tôi chưa được trọn hiểu cái lý nhân quả 
cao siêu; cúi xin Đức Thế Tôn giảng giải rộng thêm cho tôi được rõ lý nhân quả, bằng một 
cách dễ dàng hơn. 

— Người thiếu niên này! Vậy người hãy ráng lóng nghe Như Lai nói. 

— Bạch Ngài, tôi hết lòng xin nghe. 

Phật bèn giải rằng: 

1) Người yếu tử. 
Đây là người thiếu này! Kẻ nào, trai hay gái, ham sự chém, giết, quen thói sát sanh, 
không lòng nhơn từ đối với loài động vật, bởi cách hành động chăng lành ấy, sau 
khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, nên phải đọa địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, 
không sa địa ngục, tái sanh lại làm người phải bị yếu tử. 

2) Người trường thọ. 
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Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng chém giết, giữ giới sát 
sanh, tay không cầm khí ĐIỚI, hằng sợ tội lỗi, có lòng nhơn từ cùng loải động vật, 
người đó, bởi cách hành động lành Ấy, sau khi thác, do nhân lành đã gieo, nên được 
sanh trong thượng giới, nếu tái sanh lại làm người thì được trường thọ. 

3) Người nhiều tật. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, tánh tình hung đữ, thường đánh đập 
những loài động vật bằng tay, hoặc bằng cây, hoặc bằng khí giới, người đó, bởi cách 
hành động chăng lành ây sau khi thác, do nhân dữ đã gieo nên phải đọa địa ngục. 
Nhưng nếu sau khi thác không sa địa ngục, tái sanh lại làm người thì thường hay 
đau ốm. 

4) Người thường mạnh khỏe. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, tâm tánh hiền từ, không hay đánh 
đập những loài động vật bằng tay, hoặc băng cây, hoặc bằng khí giới, người đó bởi 
cách hành động lành ấy, sau khi thác do nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng 
giới. Nhưng nêu sau khi thác, không sanh trong thượng giới, tái sanh lại làm người 
thì được khỏe mạnh. 

5) Người xấu tướng. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, lòng hay nóng giận, bắt bình, hét la, 
mỗi chút mỗi gắt gỏng, người đó bởi cách hành động chăng lành ấy, sau khi thác, 
do nhân dữ đã gieo phải đọa địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, không đọa địa ngục, 
tái sanh lại làm người thì hay buồn bực, mặt mày xấu xa. 

6) Người xinh đẹp. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng nóng giận, chắng dạ bất 
bình, hét la, trợn dộc, người đó bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do nhân 
lành đã gieo được sanh trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác, không thăng 
thượng giới, tái sanh lại làm người, thì sắc mặt thường hay vui vẻ, xinh đẹp. 

7) Người thế cô. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, thấy người khác giàu sang, danh 
tiếng, được thiên hạ kiên vì, yêu mến, tùng phục, mà sanh lòng ganh số, người đó 
bởi cách hành động không lành ấy, sau khi thác, do nhân dữ đã gieo, phải đọa địa 
ngục. Nhưng nêu sau khi thác không đọa địa ngục mà tái sanh lại làm người, thì 
phải chịu thế cô, quyền yếu. 

8) Người quyên lớn. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng ganh số, thấy người 
khác giàu sang, danh tiếng, được thiên hạ kính vì, yêu mến, tùng phục, mà lòng 
không ao ước, ghét ghen, người đó bởi cách hành động lành ây, sau khi thác, do 
nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác không sanh 
trong thượng giới, tái sanh lại làm người thì được quyên cao thế trọng. 

9) Người bần cùng. 
Đây, người thiểu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng bố thí, vật ăn, thức uống, 
thuốc men, y phục, giường năm, chỗ ở, dầu, đèn, cho các bậc sa-môn hay bà-la- 
môn, người đó bởi cách hành động chăng lành ấy, sau khi thác, do nhân dữ đã gieo 
phải đọa địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, không vào địa ngục, tái sanh lại làm 
người thì phải chịu bần cùng, khỗ não. 

10)Người phú túc. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, thường hay bố thí, vật ăn, thức uống, 
thuốc men, y phục, nơi nằm, chỗ ở cho các bậc sa-môn hay bà-la-môn, người đó bởi 
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cách hành động lành ấy, sau khi thác, do nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng 
giới. Nhưng nếu sau khi thác, không sanh trong thượng giới mà tái sanh lại làm 
người thì được giàu có. 

11)Người hèn hạ. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, có lòng khinh rẻ, không chào hỏi 
những người đáng chào, không nhường chỗ cho những người đáng nhường, không 
nhường đàng đi cho những người đáng nhường, không kính trọng những người đáng 
kính trọng: người đó, bởi cách hành động chẳng lành ấy, sau khi thác do nhân dữ đã 
øleo phải đọa địa ngục. Nhưng nếu sau khi thác, không đọa địa ngục, tái sanh lại 
làm người thì phải chịu bề hèn hạ. 

12)Người cao sang. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng khinh hết, hay chào hỏi 
những người đáng chào, tiếp rước những người đáng tiếp rước, nhường chỗ ngồi 
cho những người đáng nhường, nhường đàng đi cho những người đáng nhường, 
kính trọng những người đáng kính trọng; người đó bởi cách hành động lành ấy, sau 
khi thác, do nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới. Nhưng nếu sau khi 
thác, không sanh trong thượng giới, tái sanh lại làm người thì được sang cả. 

13)Người bất tài. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không tìm kiếm các thầy sa-môn 
hay bà-la-môn để học hỏi như vây: Bạch thầy, đạo đức là thế nào? Lành là thế nào? 
Dữ là thế nào? Điều nào đáng chê? Việc nào đáng khen? Cái chi nên làm? Những 
gì không nên làm? Nghiệp nào cho tôi được trong sạch và yên vui? Người đó, bởi 
cánh hành động chắng lành ấy, sau khi thác, do nhân dữ đã gieo, phải đọa địa ngục. 
Nhưng nếu sau khi thác, không đọa địa ngục, tái sanh lại làm người thì phải chịu bề 
dốt nát. 

14)Người trí hóa. 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, có lòng tìm kiếm học hỏi với các 
bậc sa-môn hay bà-la-môn như vầy: Đạo đức là thế nào? Lành là thế nào? Dữ là thế 
nào? Điều nào đáng khen? Điều nào đáng chê? Nghiệp nào nên làm? Nghiệp nào 
làm cho tôi trong sạch và được yên vui? Người đó bởi cách hành động lành ấy, sau 
khi thác, do nhân lành đã gieo được thăng thượng giới. Nhưng nếu sau khi thác 
không thăng thượng giới, tái sanh lại làm người thì được thông minh trí tuệ. 

Người thiếu niên này! Chúng sanh tạo nhân lành thì được hưởng quả lành; bằng gây 
nhân dữ ắt mang quả khổ; nhân là mẹ của chúng sanh. Chúng sanh được cao sang hay bị 
hèn hạ cũng do ở cái nghiệp mà ra vậy. 

Nghe Đức Thế Tôn giải xong rồi, người thiếu niên Subha, con ông Todeyya, bèn bạch 
cùng Phật rằng: “Hoàn toàn thay, Đức Thế Tôn, cũng như người bị trói mà được mở, như 
kẻ lầm đảng mà gặp nẻo chánh, như kẻ mù mà được sáng, như nơi tối mà có đèn. Bạch 
Đức Thế Tôn nhờ Ngài chỉ dạy lý nhân quả rất phân minh nên tôi mới được rõ thông đàng 
ngay nẻo dạy, tôi tình nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin Đức Thế Tôn nhận 
biết cho tôi là thiện nam kể từ nay cho đến trọn đời”. 


Lẫy đó mà xét, chúng ta phải tin chắc rằng có nhân tức là có quả, làm lành chắc gặp 
lành, làm dữ ắt gặp đữ, một mảy chăng sai. Quả của nghiệp phát khởi từ nơi sự hành vi của 
mình. Khi mình làm lành quả vui sẽ báo ứng, nếu tạo đữ quả khổ sẽ tự nhiên trả lại chẳng 
sai. Nhân đó, mình không nên tìm hạnh phúc ở nơi khác hay ở kẻ khác ngoài mình. Các 
bậc trí tuệ có giảng rằng: sự toại nguyện mà chúng sanh mong mỏi phát sinh là đức tin chân 
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chánh, lòng từ bi hoặc lẽ công bình, chỉ phải tìm ở trong mình; nếu kiếm bằng cách khẩn 
cầu nơi khác, là cái rất khó khăn. Vì các pháp đó, tự nhiên nảy ra ở trong mình, chăng có 
ai chia nhau được. Lời kêu cứu hay cầu xin là điều không chánh đáng. 

Lại nữa, thiện với ác không lựa chỗ, chọn Ø1Ờ, người có thể tạo lành hoặc gây dữ được 
trong mỗi nơi, mỗi giờ. Với những việc lành mà mình hy vọng đó, cũng không nên làm 
từng người một, vì trong đời có rất nhiều thiện pháp đáng làm. Người tạo nhân lành sẽ 
được quả vui chắc chắn. Nếu mọi người đồng cùng nhau xây dựng thiện pháp thì mọi người 
đồng hưởng hạnh phúc, xứ sở sẽ thịnh vượng, thê giới sẽ hòa bình yên ồn. 


Đức Phật biếu hiện và tán dương sự trú ngụ trong nơi yên lặng 

Khi vừa đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Ngài có tuyên bố rằng: “Sukho viveko 
tu{thassa sutadhammassa passako. Abyapajliham sukham loke päqabhudesu saññamo 
sukhã viragatä loke kamanam samatkkamo asmimãnassa vinayo etam pe paramam 
sukham”. Xin diễn dịch các kệ ngôn đó như vầy. Sukho viveko tu{fhassa sutadhammassa 
passako: an tĩnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên nhân đem sự an lạc đến 
người đã ưa thích, nghĩa là người thấy xác thật các pháp mà mình đã được nghe. 
AbyäpaJjiham sukham loke panabhudesu saññamo: không hại tức là có sự thu thúc, không 
làm khổ chúng sanh có thức tính, là điều vui trong đời. Sukhã viragatä loke kãmãnam 
samatikkamo: thoát ly tình dục, nghĩa là người đã ra khỏi sự ham muôn ngũ dục, là điều 
vui trong đời. Asmimaãnassa SHIÊ tam pe paramam sukham: đem cái tâm có chấp, giữ 
vững ý kiến rằng “là ta, là người”, ra cho tiêu mất, là cực vui. Lời công bố của Đức Phật 
chỉ có bấy nhiêu. 

Xin giải rộng thêm cho dễ hiểu, ngõ hầu giúp ích cho các hàng Phật tử. Sukho vivero 
tutthassa sutadhammassa pasako: an tĩnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, là vui, là nguyên 
nhân đem sự an lạc đến người đã ưa thích, nghĩa là người thấy xác thật cái pháp mà mình 
đã được nghe. Giải rằng: An tĩnh nói về ba chỗ yên lặng: tĩnh thân: gọi là thân yên lặng 
(kãyaviveka); tĩnh tâm: gọi là tâm yên lặng (cittaviveka); tỉnh kết phiền não: gọi là yên 
lặng khỏi phiền não thắt buộc (upadhiviveka). 

Tỉnh thân nói về chỗ ở vắng vẻ, xa khỏi đảng phái, bậu bạn lôi 500 cây cung (1.000m) 
gọi là lâm tuyên (ãraññika), nơi bóng cây xa khỏi chòm nhà, văng tiếng. ôn ào, gọi là dưới 
ảnh thọ, rukhamala khoảng văng hiệp với phép chỉ quán, gọi là tĩnh thất (suãñagãra). Cả 
ba chỗ quạnh hiu đó đều là miền đất vắng lặng. Người trú trong nơi như vậy gọi là có thân 
yên lặng, là nhân làm cho phát sanh sự tĩnh tâm. Nghĩa là khi đã ngụ trong nơi vắng vẻ rồi 
chú tâm hành pháp chỉ quán, thông tuệ thì tâm đứng yên trong một cảnh giới gọi là nhứt 
tâm (ekaggatarammana). 

Tâm xa khỏi tham, oán, hôn, phóng, nghi gọi là tĩnh tâm và là nguyên nhân cho đắc “tĩnh 
kết phiền não". 

Yên lặng khỏi phiền não thắt buộc đó, nói về cái ý tưởng đầu tiên (saññã atfta) vào ân 
sâu trong tâm. Như tưởng rằng: danh, sắc (nãmarũpa), nguyên tố (dhãtu), uân (khandha), 
lục nhập (ayatana), hoặc tóc, lông, móng, răng, da v.v.. .đều có trong ta là những phiền não 
nhỏ nhen, không rõ rệt là tội hay phước, tuy nhiên chính thế là nguyên nhân, là căn duyên 
gây các phiền não thô thiển khác, nhứt là khổ vì sự thương tiếc, buồn râu, than khóc v.v... 
cho nên phải cần có tâm yên tịnh, là trau dồi cái tâm cho được trong sạch trước, rồi mới 
nên dùng cái tâm tinh khiết đó để xem xét trong toàn thân thể theo quy tắc “thập nhị duyên 
khởi” (paticcasamuppäda), dùng vô minh làm chủ đề nghĩa là thân thể gọi là vô minh. Vô 
minh dịch là không biết, nghĩa là không biết rằng chính mình là chi? Chỉ biết được 12 ảnh 
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hưởng của vô minh là: hành (sankhãra), thức (viññãna), danh-sắc (nãmarũpa), lục nhập 
(ãyatana), xúc (phassa), thọ (vedana), ái (tanhã), thủ (upadana), cõi hoặc nghiệp (bhaba), 
sanh (JãtI), già (Jära), chết (marana). Cái tưởng đầu tiên chôn sâu trong mình là “tập để” 
(samudaya). Tập đề đó che án một cách khít khao không cho thấy rõ toàn thể thân thê là 
cái chi, ví như đám mây đen yếm mặt nhựt. Đến khi hành giả có tâm yên lặng, tu cái tâm 
cho trong sạch, rồi thẩm ta mới biết rõ nhân và duyên. Nhân là hành, thức v.v... là 12 ảnh 
hưởng đó hiệp theo Phật ngôn rằng: “Yato pajãnãti sa hetudhammam'. Giờ nào bà-la-mônŠ 
lặng xét thấy rõ pháp và nhân, giờ đó sự hoài nghi của bà-la-môn đó tự nhiên tiêu mất. 
Duyên chỉ có một là vô minh. Nhân và duyên khác nhau. Nhân là chủ trì5, duyên là người 
hộ trợ. Cớ đó, khi tuệ kiến (ñanadassana) sanh thì vô minh diệt, lìa duyên giúp đỡ thì hành, 
thức cho tới già, chết cũng mắt theo. Nếu không có duyên trợ lực thì nhân cũng hết, đúng 
theo lời Phật công bố răng: “Yato khayam paccãnam avedï': Giờ nào bà-la-môn tinh tấn 
quán tưởng được biết rõ sự tiêu tan của duyên, giờ đó tâm hoài nghi của bà-la-môn cũng 
dứt. Nhân và duyên tắt gọi là diệt (nirodha) thì tâm được sáng suốt chẳng còn dính mắc, sự 
có chấp (upadãna) cũng tuyệt, hiệp theo Phật ngôn rằng: “Vidhũpayam titthati marasenam 
surova obhãsayamanlikham': trong lúc bà-la-môn tỉnh tấn dò xét, khi đã diệt trừ ma vương 
và quân ma được rồi thì tỏa sáng ví như ánh sáng mặt nhụt trong thinh không vậy. Đó gọi 
là lặng phiền não kết buộc (upadhiviveka). 

Nên hiểu ba pháp tĩnh như đã giải trên đó. 

Nói tóm lại, giới gọi là thân tĩnh, nghĩa là thân yên lặng khỏi tội lỗi; định gọi là tâm tĩnh, 
nghĩa là tâm yên lặng khỏi ngũ dục; tuệ gọi là kết phiền não tĩnh, nghĩa là người tâm yên 
lặng khỏi phiền não kết buộc. 

Điều nói rằng: “Người thấy pháp mà mình đã nghe” đó nên hiểu như vây: người thấy 
pháp gọi là thấy Niết-bàn, là cái kết quả của sự lặng phiền não kết buộc, tức là thấy “toàn 
thân thể” này là “pháp đầu tiên, là căn bản tự nhiên” (sabhãva đharma) chung với cái nhân 
là hành, thức cho đến già, chết. Khi duyên diệt, nhân cũng tiêu theo với nhau, chỉ còn sót 
“xuất thế pháp” (Ilokuttaradharma), gọi là người biết rõ sự tận diệt của các duyên; tâm nghi 
ngờ trong cõi, sanh và ma phiền não hết thế lực, không còn theo phá hại nữa được. Hành 
giả đắc thông tuệ như ánh sáng mặt nhựt trong bầu trời vậy. 

Trong câu thứ nhì nói: “Abyäpäjjiham sukham loke pãnabhudesu saññamo': không hại 
tức là sự thu thúc không làm khổ chúng sanh có thức tánh là điều vui trong đời. Trong điều 
này, nên hiểu tóm tắt như vầy: lẽ thường, người đã thấy pháp tự nhiên, có sự thay đổi pháp 
nương nhờ mới, tức là Phật duyên (Buddhanissaya) là đức tin cao quý, tức là bi đức 
(karunäguủa), tuệ đức (paññaguia), tịnh đức (visuddhiguủa), vào làm chủ vĩnh viễn trong 
tâm. Người bậc này chỉ có tâm thỏa thích trong Tam bảo thôi. Người mà không bị ác tâm 
sở (akusalacetasika) đè nén, tự nhiên có sự an vui. Người không có tâm làm hại chúng 
sanh, Đức Phật mới gọi là vui trong đời như thế đó. 

Trong câu thứ ba rằng: “Sukhã virãgatä loke kãmãnam samatikkamo': xa lánh tình dục 
nghĩa là người đã thoát ly sự ham muốn, là điều vui trong đời, nên hiểu theo lời đã giải 
trên. Người tháy pháp, người đắc pháp xuất thế bực cao, là người đã lìa sự ưa thích ngũ 
dục, đã lướt qua khỏi dòng đại hồng thủy (ogha). Thế thường chúng sanh bị lòng dục làm 
chủ nên Phật chỉ danh là ma vương. Nếu đã khỏi tay ma vương thời mới được yên vui. 
Chúng sanh trong đời hằng có sự nóng nảy khó chịu, do cái chi? Chăng phải vì lòng tham 
dục chăng? Lòng dục đốt mình, phải bắt làm cái công việc mỗi ngày, như làm nghề sĩ, 


Š Bà-la-môn (brahmana) có nghĩa là bậc tu phạm hạnh. 
5 Chủ trì, quản lí đứng đầu xem sóc các công việc. 
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nông, công, thương không xiết kế được. Sự lo bảo tồn đảng phái, chủng tộc, lo cấp dưỡng 
thân quyên ngày đêm, từ trẻ đến già cũng chưa tròn phận sự. Những điều khổ não, bắt bình, 
tranh cãi, xung đột, giết hại lẫn nhau toàn là do ở lòng dục vọng mà sanh ra cả. Nếu diễn 
giải cái tội của lòng ham muốn, thì không giẫy mực nào tả cho cùng được. Người vui ngũ 
dục như kẻ bị trùng vi vậy. Cớ đó, Đức Phật khi đã khỏi tay ma vương TÔI, Ngài mới tuyên 
ngôn rằng: “Sukhã viragatä loke kãmãnam samättikkamo': xa lánh tình dục, nghĩa là người 
đã thoát ly sự ham muốn là điều vui trong đời. 

Câu thứ tư: 'Äsmimänassa vinayo etam ve paramam sukham': đem cái tâm cô chấp ra 
cho tiêu mắt, là cực vui. Tiếng ' có chấp' là giữ vững ý kiến rằng: ta giàu, ta sang, ta như 
vây, như kia v.v.. .đó gọi là cô chấp, nhân đó, mới lầm lạc theo lòng ham muôn, rồi phải 
chịu sự thông khô, rầu buôn, than khóc, rên la, thương tiếc v.v... Lẽ đó, Đức Phật khi trừ 
dứt được tâm cố chấp rồi, mới công bố rằng: “Asmimãnassa vIinayo etam ve paramam 
sukham: sự đem tâm cố chấp ra cho tiêu mất là điều cực vui trong đời. 

Ba câu sau chỉ rõ cái quả phước của câu trước nghĩa là khi cắt đứt tâm phá hoại tình dục 
do A-na-hàm đạo, trừ hết cô chấp do A-la-hán đạo, mà được kết quả mỹ mãn đều nhờ thế 
lực của sự ưa thích trong nơi yên lặng, được thấy pháp mà mình đã nghe. Pháp mà mình 
đã nghe đó, chỉ được nghe, chớ chưa hiểu biết xác thật. 

Đến lúc trú ngụ trong chỗ thanh vắng rồi mới thấy biết, khi sự hiểu biết phát sanh lên rõ 
rệt, nghĩa là trí tuệ đoạn tuyệt phiền não kết buộc, thì tâm phá hoại, dục vọng và cố chấp 
cũng dứt, đó là quả báo của sự tiêu tan phiền não kết buộc. 

— Hết T— 


PHẬT NGÔN 
Sự thắng mình là tốt hơn sự thắng kẻ 
khác, xuất chúng thế nào? Vì sự thắng của 
người đã tự hóa và tự chê được thường 
rồi, trời, càn thác bà, ma vương cùng với 


l1. Attä have Ttam seyyo 
Yã cayam t1tarä paJä 
Atfadantassa posassa 
Niccam saññatacãrino 


Neva devä na gandhabba phạm thiên không làm cho hóa ra bại 
1Nã mãro saha brahmana được. 

Dhitam apakhitam kayIra 

Tatharipassa khantuno. 


2. Dighã Jagarato rattI Đêm rõ rệt rằng lâu đến người thức; 


DIigham santassa yoJanam 
DIigho balãna samsäro 


Saddhammam avIJJhanatam. 


đường một dặm minh bạch rằng dài đến 
kẻ mỏi mệt; sự luân hồi tự nhiên rõ ràng, 
kéo dài đến những hạng si mê, không hiểu 
Chánh pháp. 


3. Na tavatä dhammadharo Người không gọi là bậc thông pháp chỉ vì 
Yãvatãa bahu bhãsati nói được nhiều; hạng nghe chút ít (học 
'Yo appam pI sutväna thuyết) mà hiểu rõ chân lý và chú ý đứng 
Dhammam kãyena passatI đắn theo thực tế, người đó gọi là thấu rõ 
Sa ve dhammadharo hot giáo lý. 
'`Yo dhammam nappamaJJati. 

4. Sabbe sañkharã aniccä tI (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí 


'Yadãä paññaya pasati 
Attha nibbindati dukkhe 


tuệ răng: tât cả những tập hợp toàn là tạm 
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1; 


Esa maggo visuddhiyä. thời, như thế sẽ chán nản sự khổ, đó là 
đạo tinh khiết. 

5. Sabbesañkhara dukkhã ti (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí 
'Yadã paññaya passatI tuệ rằng: tất cả những cái tập hợp toàn là 
Attha nibbindati dukkhe khổ não như thế, sẽ kinh sợ sự khổ, đó là 
Esa maggo visuddhiyä. đạo tinh khiết. 

6. Sabbe dhammaã anattä ti (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí 
'Yadã paññaya passatI tuệ rằng: bất cứ cái chi cũng là vô ngã, 
Attha nibbindati dukkhe như thế, sẽ kinh sợ sự khổ, đó là đạo tỉnh 
Esa maggo visuddhiyã. khiết. 

7. Yato yato sammasatI Lúc nào tỳ khưu quán tưởng đến sự sanh 
Khandhãnam udayabbayam và sự diệt của tất cả những tập hợp, lúc 
Labhati pTtipaãmojjam đó tỳ khưu chắc chắn có phi lạc và an lạc, 
Amattam tam v1jãnnafanI. sự phỉ lạc và sự an lạc đó là pháp bất diệt 


của các bậc thông minh. 
Dịch ra anh văn 


One”s own sefÏ conquered 1s better than all other people, not even a god, a gandhabba 
not màra with brahman could change Into defeat, the victory of a man what has 
vanquished himself and always lives under restrain. 


._ Long 1s the night to him, who 1s awake; long 1s a smile to him who 1s tired; long 1s life 


to the foolish who su not the true law. 


.- He 1s not versed 1n the dhamma merely because he speaks much. He who hears little 


(of a teaching), but sees the true mentaily, and observes 1t well, in deep, he 1s called 
“versed in the dhamma” 


. All compounded things are translení; when one sees this with wisdom, then one 


becomes disgusted of the painful. Thịs 1s the Path of Purity. 


._ All compounded things are franght with fain when in wIisdom one sees this, then he 


aweary of the paInful. This 1s the Path of PurIty. 


._ AII things whatsoever are soul-less when In wIsdom one sees this, then he 1s aweary of 


the painful. This 1s the Path of Purity. 


._ Whenever he reflects ou the rise and fall of agsregates he assuredly experlences Joy 


and happiness. To the discerning, this 1s as nectar. 
— Dứt tác phẩm Phật giáo đại cương (PI.2500 — DI. 1956-57) — 
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Tác phẩm 14 : : : 
` THÂN QUÁN NIỆM XƯ 
(K41YANUPASSANASATIPATTHANA) 


LỜI TỰA 

Trong thời gian 5 tháng sang dự hội kết tập Tam tạng bên Rangoon (kinh đô Miễn Điện) 
Atma có xin vào Thông tuệ đê mục (vipassanakammatthana) chung với chư đại đức Miên 
Điện, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ v.v... Sau khi đã thực hành, Atma nhìn nhận răng “Tứ 
niệm xứ là một phương pháp tĩnh tâm duy nhât dê dàng và mau lẹ”. 

“Thân quán niệm xứ” đây là một hợp lý pháp được phần đông Phật tử tín nhiệm và đang 
thực tiên bên Miên Điện và Thái Lan. 

Được lãnh hội chánh pháp như thế, Atmä chú tâm sưu tầm thêm tài liệu đem về phiên 
dịch ra quốc âm rồi, thêm có các nhà thí chủ hảo tâm nhiệt thành xin ấn tống, cho chánh 
giáo được phổ thông. 

Xin hồi hướng phần phước thông dịch quyền kinh này đến tất cả bậc ân nhân và những 
chúng sanh hữu duyên, ngõ hâu mau đên Niêt-bàn thoát vòng khô hải. 

Hộ Tông t) khưu 


THÂN QUÁN ĐẠI NIỆM XỨ 
(KAYÄNUPASSANAMAHASATIPATTHANA) 

'“Thân quán Đại niệm xứ” này là một ngành của Đại niệm xứ (Mahãsatipatthana) mà 
Đức Phật đã thuyết đê trong Đại niệm xứ kinh (Mahãsatipatthanasutta), có ghi rõ rệt trong 
tạng Kinh (Suttantapitaka) mũlapannäsaka của MaJJhimanikaya. 

Trong nơi đây chỉ giải về thân (kãya) quán niệm xứ thôi. Về thọ (vedan3), tâm (citta), 
pháp (dhamma) quán Đại niệm xứ (mahäsatipatthana) đã có phiên dịch tóm tắt trong Đại 
niệm xứ kinh rôi. 

Trước khi diễn tả pháp thân quán Đại niệm xứ, xin giải chút ít về pháp vị (đhammarasa) 
của tiêng Đại niệm xứ. Đại niệm xứ này là căn bản của Phật ngôn, đã chỉ giáo cho tât cả 
chúng sanh đê đạt đên đạo trực giác và Niêt-bàn, là nơi cuôi cùng mà đức Chánh Biên Tri 
gọi là chi-đê-mục trộn lộn với pháp chỉ-quán (samatha) và thông tuệ (vIipassan3) vừa với 
khí chât của tât cả hàng Phật tử dê dạy. 

Thế nào gọi là “Đại niệm xứ”? Các nhà chú giải đã rõ Phật lý, có giảng ý nghĩa bằng 
cách “giải tích tự” (viggaha) như vây!: Satiyä patthãnanti satipatthãnam. 

Còn có một loại nữa gọi là thân, thọ, tâm, pháp. Các pháp đó là nơi trú của Niệm xứ 
(satipatthana). Cái chi là nơi trú của trí nhớ? Thân, thọ, tâm, pháp, có 4 pháp, đó là nơi trú 
của trí nhớ, nghĩa: 

-_ Trí nhớ là cái để ý, mặc tưởng theo sự hiểu biết các thân phân, riêng biệt trong thân 
thê, trong môi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là thân quán niệm xứ 
(kayanupassanasatipatthana). 


! Giải thích tự: chia chữ ra mà giải 
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-_ Trí nhớ là cái để ý khảo sát, theo sự hiểu biết các thọ phân, riêng biệt trong thọ, trong 
mỗi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là thọ quán niệm xứ (vedanãnupassanäsatipafthãna). 

-_ Trí nhớ là cái đề ý thẩm xét theo sự hiểu biết các tâm phần, riêng biệt trong tâm, trong 
mỗi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là tâm quán niệm xứ (cittãnupassanãsatipatthãna). 

-_ Trí nhớ là cái để ý quan sát theo sự hiểu biết các pháp phân, riêng biệt trong pháp, 
trong mỗi sátna, không cho gián đoạn gọi là pháp quán niệm xứ 
(dhammanupassanAsatipatthana). 

Mahantañca tam satipatthanancati mahãsatipatthanam. Tứ niệm xứ đó là đại thiện tâm 
(mahãkusalacitta) có trạng thái rộng lớn, dẫn chúng sanh đạt đến đạo trực giác 
(magganãna), quả trực giác (phalañãna) và Niết-bàn, như thế đó, mới gọi là Đại niệm xứ. 

Ekayano ayam bhikkhave maggo 

Sattänam visuddhiyä sokaparidevänam 

Samatikkamaäya dukkhadomanassanam 

Atthangamaya ñãyassa adhigamäya nibhãnassa sacchikrriyä, yadidam cattäro 
satipatthana. 

Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sự kinh sợ trong các nẻo luân hồi, đường này là đạo 
dắt dẫn chúng sanh đạt đến đạo trực giác, quả trực giác và Niết-bàn. Chỉ có một đường 
thôi, cho chúng sanh được sự trong sạch chơn chánh, thanh cao, ngõ hầu thoát khỏi thống 
khổ phiền não và dập tắt tất cả điều khó chịu, bất bình cho đắc thánh đạo, thấy rõ Niết-bàn, 
đường đó tức là Tứ niệm xứ vậy. 

Cattaro satipatthana bhãvitã bahulikatä sattaboJjhange parIpirenftftI ädrsu. Tứ niệm xứ 
mà hành giả đã rèn tập chơn chánh rồi, tự nhiên làm cho “thất giác chi — bojjhañga” phát 
sanh đầy đủ, nhất là có ý nghĩa như dưới đây: 

“Chúng sanh nào hữu duyên xứng đáng, được dịp tiến hành pháp thông tuệ theo đạo Đại 
Tứ niệm xứ, chắng phải chỉ đắc một niệm xứ đâu, đến khi đạt đến thánh pháp rồi, 37 bồ đề 
phần pháp 37 Sự 2 -REDAE-SEREEEL cũng phát sanh đồng thời cùng nhau, không trước, 
không sau, để đứt bỏ tất cả phiền não” 


Ekäãyanam Jãtikhayantadassi, maggam pajänäti hitãnukampi, etena maggena, tarimsu 
pubbe, tarissanti ye ca taranti oghanti. Đức Phật có lòng bi mân tế độ chúng sanh. Ngài 
thấy rõ nơi cuối cùng trong sự tiêu điệt của ngũ uân đã sanh lên trong thế gian, Ngài thông 
suốt Đại Tứ niệm xứ, đạo là đường dẫn chúng sanh đang tiến hành, để đạt đạo trực giác, 
quả trực giác và Niết-bàn, chỉ có một đường, đã qua trong thời quá khứ, hoặc đang qua 
trong kiếp hiện tại hay sẽ qua trong ngày vị lai, thoát ly hồng thủy luân hồi bằng pháp Tứ 
niệm xứ đạo này. 


Chú giải về thân quán niệm xứ 

Idha bhikkhave bhikkhu kãye kãyanupassI viharati ätäpT sampaJäno satima vineyya loke 
abhijjhãä domanassam — Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sự kinh sợ phiền não, sợ ác đạo, 
sợ luân hồi trong sự sanh tử, trong pháp luật của Như Lai đây, tự nhiên là người lặng xét 
thân, phần riêng biệt trong thân thể; là người có sự tinh tắn dẫn thân quán niệm xứ cho phát 
sanh, để thiêu hủy, đoạn tuyệt phiền não là pháp ngủ ngầm trong bản tính, là người có tri 
giác phân biệt, biết theo cho kịp thân quán niệm xứ, là người có trí nhớ chờ chăm nom thân 
quán niệm xứ đang phát sanh lên rõ rệt, nên dứt bỏ sự thương, ghét trong tâm. 
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Giải về tiếng “thân quán niệm xứ” (Vigahasabda kãyãnupassanäsatipatthãna) 

Còn một pháp khác nữa, gọi là trí nhớ và tri giác nên phân biệt theo, biết cho kịp thân 
phần riêng biệt trong thân thể như vậy, trí nhớ và tri giác đó gọi là thân quán niệm xứ 
(kayanupassanasatipatthana). 

Thân quán niệm xứ có 14 phần là: 7) số tức quan phần (ãnãpãnapabba) là phần xem xét 
hơi thở ra, hít vô có 4 phương pháp; 2) oai nghi phần (iriyäpathapabba) là phần 4 oai nghỉ; 
3) tri giác phần (sampajaññapabba) là phần tri giác quán tưởng sự cử động trong mỗi oai 
nghi (có 7); 4) khá tởm phần (patikũlapabba) là phần quán tưởng thân bao hàm 32 thể là 
vật đáng nhờm gớm; 5) tứ đại phần (dhãtupabba) là phần quán tưởng tướng của tứ đại; 6) 
tử thi phần (navasTvatthikapabba) là phần quán tưởng 9 thứ tử thi mà người đem liệng để 
trong nơi mộ địa. 

L Giải về số tức quan phần của thân quán niệm xứ 

Phương pháp quán tưởng số tức quan của thân quán niệm xứ có 4 là: hành giả phải tìm 
ngụ trong nơi thanh văng; ngồi tham thiền, thân thể cho ngay thẳng; trí nhớ chăm chú hơi 
thở ra, hít vô; người có mũi dải phải dùng trí nhớ để tại chót mũi, kẻ có mũi vắn cần để trí 
nhớ tại môi trên. Nên phân biệt 4 ý nghĩa như dưới đây: 

1. Ý nghĩa thứ I: Dĩgham vã assasanto dĩgham assasãmiti pajãnãti: Hành giả khi thở ra 
dài, tự nhiên, là người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang thở ra dài, như vậy. Dĩgham 
vã passanto digham passasamif pajanati: Hành giả khi hít vô dài, tự nhiên, là người phân 
biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang hít vô đài, như vậy. 


2. Ý nghĩa thứ 2: Rassam vã assasanto rassam assasãmiti pajãnäti: Hành giả khi thở ra 
văn, tự nhiên, là người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang thở ra văn, như vậy. 
Rassam vã passanto, rassam passasämf pajãnäti: Hành giả khi hít vô vắn, tự nhiên, là 
người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang hít vô văn, như vậy. 

`. nghĩa thứ 3: Sabba kãyapatisamvedI assasissamiti sikkhati: Hành giả là người biết 
thấu đến tất cả hơi thở ra, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta sẽ thở ra, như vậy. 
Sabba kãyapatisamvedï passasissämiti sikkhati: Hành giả là người biết thấu đến tất cả hơi 
hít vô, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta sẽ hít hơi vô, như vậy. 


4. Ý nghĩa thứ 4: Passambhayam kãyassankharam assasissämiti sikkhati: Hành giả là 
người làm hơi thở ra thô thiển cho yếu bớt, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: sẽ 
giảm lần lần hơi thở ra từng tí, như vậy. Passambhayam kãyasañkhãram passasissämti 
sikkhati: Hành giả là người làm hơi hít vô thô thiển cho yếu bớt hằng phân biệt theo, biết 
cho kịp rằng: ta sẽ giảm thì lần hơi hít vô từng tí, như vậy. 

Trong phương pháp tiến hành đề mục số tức quan theo cách đó, hành giả nên học tập 
trong sự phân biệt đề mục số tức quan theo 8 ý nghĩa sau đây: 

1. Ý nghĩa thứ I: tính quan tâm (ganan3) là chú ý phân biệt đếm đôi hơi thở ra, hít vô, 
1 đến 10, như dưới đây: Thở ra một lần đếm I - 2 - 3 - 4— 5. Hít vô một lần đếm l - 2 - 3 
- 4—5. Thở ra một lần đếm l - 2 - 3 - 4 - 5 — 6. Hít vô một lần đếm l - 2 - 3 - 4- 5— 6. Thở 
ra một lần đếm l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 — 7. Hít vô một lần đếm I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 — 7. Thở ra 
một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7— 8. Hít vô một lần đếm I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7— 8. Thở 
ra một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8— 9. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
=9, Thở ra một lần đếm I1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9— 10. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 
-5-6-7-8-9—10. 
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Trong khi phân biệt đếm như vậy, phải có trí nhớ chăm chú trong sự đếm không cho 
tâm phóng túng đi tìm cảnh giới khác, phân biệt đếm theo hơi thở như thế đó, cho đến khi 
tâm an trụ trong sự đếm chơn chánh như vậy. Tiếp theo phải có trí nhớ phân biệt biết theo 
hơi thở ra hít vô bằng cách ngưng đếm, vì tâm đã an trụ chơn chánh rôi, nên không cần 
đếm, là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 2 nối tiếp. 


2, Ý nghĩa thứ 2: liên tiếp quan tâm (anubandhan3) là chú ý theo hơi thở ra, hít vô, do 
không để ý đếm và không tưởng đến chặng đầu, giữa và cuối cùng của hơi thở ra, hít vô 
tiếp xúc đó. 

Song, hành giả cần phải lưu tâm biết hơi thở ra hít vô trong khi vừa sanh, đang sanh và 
diệt, cho đến tất cả hơi thở ra hít vô vắn hay dài, vi tế hoặc thô thiển. Cần phải phân biệt 
chu đáo đều đủ. Khi hành giả chú tâm phân biệt hơi thở ra hít vô như vậy, dù là hơi thở 
tiếp xúc trong nơi nào cũng phân biệt theo cho được, mới là đuyên cho sanh ý nghĩa thứ 3. 

3. Ý nghĩa thứ 3: tiếp xúc quan tâm (phusanä) là chú ý để tâm ngay chỗ hơi thở ra hít 
vô. Nghĩa là người có mũi dài, hơi thở ra đụng chót mũi; kẻ có mũi văn, hơi thở ra chạm 
môi trên. Hành giả vừa phân biệt chỗ hơi thở ra, hít vô chạm nhằm, đó là triệu chứng cho 
phân biệt được. Khi hành giả chú tâm bằng phương pháp như thế đó, hơi thở thô thiền sẽ 
giảm yếu, nhỏ nhẹ thì lần hơi thở vi tế sẽ rõ rệt, cho đến khi tâm khó thấy được. Tâm của 
hành giả sẽ an trụ, đó là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 4. 

4. Ý nghĩa thứ 4: sự ngưng (thapanãmanasikãra) là chú tâm vững vàng đối với hơi thở 
vi tế không rõ rệt, trong thời đó là duyên cho sanh ánh sáng, giống như ánh sáng của ngọc 
mani gọi là sanh patibhãganimitta” sẽ có sự hiểu biết rằng: triệu chứng rõ rệt một thời, hơi 
thở ra một thời, hơi hít vô một thời. Cả 3 loại đó không phải là cảnh giới của tâm chung 
cùng nhau, là cảnh giới của nhiều tâm, nhiều đạo. Khi hành giả nhận thức như vậy rồi, cần 
phải chú tâm phân biệt cho nhiều, nên dùng triệu chứng patibhãga đó đề định tâm cho chơn 
chánh. 

về ý nghĩa thứ I, 2, 3, 4 như đã giải đó, toàn là “chỉ quán đạo” nghĩa là: ý nghĩa thứ I 
là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 2, ý nghĩa thứ 2 là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 3, ý nghĩa 
thứ 3 là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 4. Ý nghĩa 1, 2, 3 thuộc về nhất thời định. Về phần ý 
nghĩa thứ 4 là cận định, là duyên cho sanh nhập định. Ỹ nghĩa thứ 4 này là duyên kiên có 
cho sanh ý nghĩa thứ 5 thuộc về thông tuệ đạo. Hành giả mong tiền hành đề mục thông tuệ, 
nhất là đề số tức quan, trước phải hành theo 4 ý nghĩa đầu của số tức quan như đã giải cho 
thành đề mục thiền định, đắc thiền trước rồi mới dùng định lực đó để thi hành đề mục thông 
tuệ của thân quán niệm xứ tiếp theo, có giải trong ý nghĩa thứ 5 như vây: 

5. Ý nghĩa thứ 5: biện biệt quan tâm (sallakkhanämanasikãra) là chú tâm phân biệt định 
tâm đã sanh do đề mục số tức quan đó rồi đem dùng làm đề mục thông tuệ đề tu pháp thông 
tuệ theo chú giải dưới đây: 

So jhãnã vutthahitvä assäsapassäse vã parigganhati jhanagämi vã parigganhati. Hành 
giả đắc định đó, có sự mong mỏi tu đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ, phải xuất 
thiền trước rồi mới quán tưởng hơi thở ra hít vô cho thấy là sắc danh rồi xem xét chỉ thiền 
loại 4 (catukanäya) và loại 5 (pañcakanaya) cho là sắc, là danh như vậy. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagga) cũng có thuyết đề như vầy: Evam 
nibbattacattukapañcakajjhãno panettha bhikkhu sallakkhanävIvattanävasena 
kammatthanam vaddhetväa parisuddhim pattutkamo tadeva jhanam pañcahakarehi 
VasIpapatfam pagunam katvä namaripam va vaf{thapetvä vIpassanam patthapetI... T-khưu 


? Là triệu chứng từ uggahanimitta mà sanh (xem pháp chánh định, trang 36). 
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là bậc hành giả đắc thiền số tức quan đề mục, rồi mới hành thông tuệ đề mục trong thân 
quán niệm xứ, là người đắc quả trực giác băng năng bề thông tuệ trực giác và đạo tuệ, rồi 
hành định tâm đó cho đến khi thuần thục bằng năm vasï trước mới nên . quán tưởng chỉ của 
thiền định cho là sắc, là danh, rồi mới phân biệt là thông tuệ đề mục tiếp theo. 


Hành giả sẽ phân biệt được thông tuệ thế nào? Thật vậy, hành giả đó phải xuất định 
trước rồi mới quán tưởng thấy sự sanh lên của hơi thở ra, hít vô từ thân và tâm như vầy: 

Kãyañca cIttañca paf{Icca assasapassasatI 

Tato assasapassäse ca kãyañca rũpam 

Cittañca tam sampayutta dhamme ca arũpanti vavatthapetI. 

Hơi thở ra, hít vô tự nhiên, phát sanh lên được nhờ nương thân và tâm như vậy. Tiếp 
theo, hành giả phân biệt hơi thở ra, hít vô và thân, là sắc pháp, tâm và tâm sở phát sanh 
đồng thời với tâm là danh pháp, như vậy. 

Cái chi là sắc, danh của hơi thở ra hít vô? Cittajaväyo: loại hơi thở sanh tứ dục vương 
tâm (kãmävacaracitta)Ỷ có sự biến chuyền chất lửa trong thân, cho phát lộ hơi thở ra hít vô 
gọi là sắc pháp. 44 dục vương tâm (trừ 10 dvipañca viññãnacitta) dẫn loại gió phát sanh 
lên có sự biến chuyên chất lửa trong thân, cho tiết lộ cử chỉ hơi thở ra hít vô rõ rệt, gọi là 
danh pháp. 

Khi hành giả xuất thiền rồi phân biệt hơi thở ra hít vô là sắc, danh được rồi, trong thời 
đó nên tiễn hành thông tuệ đề mục (vipassanäkammatthãna) cho có trí nhớ cần thận trong 
sắc thiền và có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sắc danh đã sanh lên rõ rệt đến tâm. Nên 
phân biệt để trong tâm răng “biết ờ”, như vậy mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm 
xứ. 

Lại nữa, nhà chú giải có thuyết răng: hành giả đắc thiền, mong tiến hành phép thông tuệ 
đề mục, cần phải xuất thiền trước, rồi quan sát chỉ của thiền tâm cho thấy rõ là sắc, là danh, 
rồi mới nên tiễn hành đề mục thông tuệ. 

Cái chi là sắc, danh của chỉ thiền tâm? Quả tim là nơi trú của chi thiền tâm gọi là sắc 
pháp. Chi của thiền tâm nương theo quả tim, gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành giả 
phân biệt cho thấy rõ là sắc danh như vậy rồi, nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết 
cho kịp sắc danh. Nên phân biệt đề trong tâm rằng: “biết ờ” như vậy, gọi là pháp thông tuệ 
của thân quán niệm xứ. 

Khi đã đắc như thế đó, cũng là duyên kiên có đến tất cả 9 pháp thông tuệ, mới là nhân 
cho sanh đạo trực giác là ý nghĩa thứ 6 tiếp theo: 

6. Ý nghĩa thứ 6: tận sát quan tâm (vivattanamanasikara) là thận trọng xem hơi thở ra 
hít vô là sắc danh đó, chi của thiền tâm là sắc danh đó như đã giải trong ý nghĩa thứ 5 cho 
trở thành thông tuệ trực giác có mãnh lực mới là nguyên nhân cho thông tuệ thiền tâm lên 
năm đạo tâm đạt đến đạo trực giác làm trách nhiệm tận sát lậu tận phiền não. 

7. Ý nghĩa thứ 7: tinh khiết quan tâm (pãrisuddhimanasikãra) là trực giác sanh bao hàm 
thánh quả hưởng sự an lạc trong Niết-bàn mà đạo trực giác đã làm tròn nhiệm vụ rồi. 


8. Ý nghĩa thứ 8: hồi quan quang tâm (tesäcapatipassanä) tức là trở lại quán tưởng đạo, 
quả, Niết-bàn mà mình đã đắc và phiền não đã đứt cùng phiền não còn lại chưa trừ được. 

Số tức quan đề mục mà nhà chú giải đã diễn tả đây là số tức quan phân của thân quán 
niệm xứ đê mục. Sô tức quan phân của thân quán niệm xứ đê mục toàn là pháp thông tuệ 


3 Vasĩ là pháp thuần thục. 
* Dục vương tâm - Kamavacaracitta là tâm vướng mắc trong cõi dục. 
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đang thường dùng và thực hành. Còn tiếp theo nữa: thở ra, bụng xẹp xuống, trong thời đó 
phải lấy trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời bụng xẹp xuông, nên phân 
biệt trong tâm rằng: “xẹp xuống ờ”, như vậy. Hít vô, bụng phông lên, trong thời đó phải 
lây trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời bụng phông lên, nên phân biệt 
trong tâm rằng: “phông lên ờ”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh trong thời bụng xẹp xuống và phông lên? Cittajaväyo tức là loại gió 
phát sanh tứ dục vương tâm (kamävacaracitta) chuyển động chất lửa trong thân thê, cho 
sanh hơi thở ra hít vô, biểu lộ sự hoạt động rõ rệt (bụng xẹp xuống và phông lên) gọi là sắc 
pháp. Dục vương tâm làm cho sanh loại gió rung chuyển chất lửa trong thân, cho sanh hơi 
thở ra hít vô, tiết lộ rõ rệt sự hoạt động (bụng xẹp xuông và phông lên) gọi là danh pháp. 
Trong thời đó, hành giả cần phải có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sắc, danh 
của trạng thái bụng xẹp xuống và phông lên đó, gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm 
xứ để mục. 

Trí nhớ phân biệt hơi thở ra hít vô, là sắc danh đó, là khô đề (dukkha sacca). Ái dục cũ 
trong tiền kiếp là nhân của khô đề, đó là tập đề (samudaya sacca). Sự dập tắt khổ đề và tập 
đề là diệt để (nirodha sacca). 

Bát Thánh đạo phân biệt biết khổ đề, dứt bỏ tập đế, có Niết-bàn là đề mục, là đạo để 
(maggassacca). 

— Dứt số tức quan phần — 


H. Giải về oai nghi phần của thân quán niệm xứ (iriyäpathapabba) 

Hành giả, người thực hành đề mục thông tuệ, cần phải tu thêm oai nghi phần theo 4 ý 
nghĩa là: 

1. Ý nghĩa thứ 1: Gacchanto vã gacchãmIti pajãnãti: khi hành giả đang đi, phải là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biệt cho kịp ngay oai nghi đi rắng: “chính ta đang đi” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang đi, phải là người có trí nhớ cần thận chăm nom oai nghi đi. 
Nên phân biệt để trong tâm răng: “đi ờ” như vậy. 


Cái chi là sắc, danh của oai nghi đi? Cittajavãyo: tức là loại gió sanh từ nơi tâm, điều 
khiến thân thể cho sanh sự cử động, tiết lộ thái độ cho đi được, gọi là sắc pháp. 
Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn gió cho sanh lên, làm chuyền động thân thể, sanh sự 
cử động, tiết lộ cử chỉ cho đi được, gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết 
cho kịp ngay oai nghi đang đi, là sắc, danh đó, là đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Về oai nghi đi, có phương pháp để phân biệt rõ rệt cảnh giới có phương tiện thực hành 
đang được tín nhiệm trong thời gian này, do 6 thời khắc là: thời khắc thứ I: mặt bước ờ; 
thời khắc thứ 2: dở à - đạp ờ; thời khắc thứ 3: đở à - bước à - đạp à ; thời khắc thứ 4: dở 
gót à - đở à - bước à - đạp ờ; thời khắc thứ 5: dở gót à - đở à - bước à - xuống à - đạp ờ; 
thời khắc thứ 6: dở gót à - đở à - bước à - xuống à - đụng à - đạp ờ. Cả 6 thời khắc đó sẽ rõ 
rệt phần vi tế trong câu abhikkante pafikkame, có ghi trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa) sẽ giải trong tri giác phần (sampajaññapabba). 

Theo nghĩa chú giải đã thuyết oai nghi phân đó là sắc danh như dưới đây: 1) Ko gacchati: 
ai đang đi được? 2) Na kocl satto vã puggalo vã gacchati: không phải là ai, kẻ nào, hoặc 
một người nào, hoặc thú đang đi được. 3) Kassa gamanam: cử chỉ đi của a1, của một người 
nào? 4) Na nassaci sattassa vã puggalassa vã gamanam: chẳng phải là cử chỉ của ai, của 
một người nào, hoặc thú cũng vậy. 5) Kim karanä gacchati: do đâu mà thú hoặc ai hoặc 
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một người nào, mới đi được? 6) Citta kiriyaväyo dhãtu vippharena gacchati: thú hoặc aI, 
hoặc một người nào, đi được đều do năng lực của chất lửa phát sanh từ dục vương tâm. 7) 
Citta kiriyavayodhãtu vippharena sakalakäyassa purato abhinhhäãro gamantI vuccatl: sự 
bước tới của toàn thân thể gọi là đang đi tới như vậy, do thế lực của chất lửa phát sanh từ 
dục vương tâm. 

Cittananattamagamma nanattam hotI väyuno väyunänattato nanã hoti kayassañcana 
manocittaparãrathanã: tâm ý mong mỏi, tâm và chất lửa chuyển động, thân ngũ uẫn hoạt 
động, cả 3 chi đó gọi là “đi, lại”. RaJjuyogä daãruyantam sabyaäpäramva khãyatI, evam 
suññam nãmaripam aññamañña samäyutam: hình nộm tự nhiên lúc lắc, lung lay được do 
nương theo sợi dây của người thế nào, sắc và danh, khi đã hội họp lại rồi, tự nhiên chuyển 
động đi tới, lui được, như thế đó. 

2. Ý nghĩa thứ 2: Thito vã thitomhiti pajãnãti: khi hành giả đang đứng, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi đứng rằng: “đang đứng” 
như vậy. 

Trong khi hành giả đang đứng, phải có trí nhớ cần thận chăm nom ngay oai nghi đứng, 
nên phân biệt đề trong tâm rằng “đứng” như vậy. 

Cái chỉ là sắc danh của oai nghi đứng? Cittaj aväyo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, 
làm chuyên động thân thể, cho có sự rung động. tiết lộ cử chỉ đang đứng là sắc pháp. Dục 
vương tâm dẫn loại gió cho sanh lên, chuyên động thân thể, cho rung động, tiết lộ thái độ 
đang đứng gọi là “danh pháp”. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi 
đứng là “ sắc danh” đó là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa của chú giải, thuyết oai nghi đứng là sắc danh, như dưới đây: 
Cittakiriyavayodhãatu vipphäarena sakalakãayassa kotitopatthaya ussitabhavo thãnanti 
vuccati. Nghĩa là sự đứng dậy của toàn thân thể gọi là “sự đứng do chất lửa phát sanh từ 
dục vương tâm”. 

3. Ý nghĩa thứ 3: Nissinno vã nissinomhiti pajãnäti: khi hành giả ngồi, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi ngồi rằng: “ta đang ngồi” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang ngồi đó, phải là người có trí nhớ, cân thận, chăm nom ngay 
oai nghỉ ngôi và là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghỉ 
ngồi, nên phân biệt đề trong tâm răng: “ngồi”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh của oai nghi ngồi? Cittajaväyo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm 
làm chuyên động, tiết lộ cử chỉ đang ngôi là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: Dục vương tâm” 
dẫn hơi gió cho phát sanh lên, chuyền động thân thể cho sanh sự rung động, tiết lộ thái độ 
đang ngôi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi ngồi 
là sắc và danh, là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

4. Ý nghĩa thứ 4: Sãyano vã sayãnomhiti pajãnäti: khi hành giả nằm, tự nhiên là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi nằm rằng “ta đang năm” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang năm đó, phải là người có trí nhớ cân thận chăm nom ngay Oai 
nghi năm và là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi nằm; 
nên phân biệt trong tâm rằng: “nằm” như vậy. 


5 Tâm dính mắc trong cõi dục. 
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Cái chỉ là sắc danh của oai nghi nằm? Cittajaväyo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, 
chuyên động thân thể, cho có sự cử động, tiết lộ cử chỉ đang nằm là sắc pháp. 
Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn loại gió cho chuyên động thân thể, cho cử động, tiết 
lộ, thái độ “đang nằm” là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay 
oai nghi đang nằm là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa của chú giải, thuyết oai nghi nằm là sắc danh đó, như vậy: 

-_ Cittakiriyaväyodhäatu vipphãrena sakalasärirassa II To pasäranam sayananti 
vuccati. Sự duỗi dài ra của toàn thân thể gọi là “nằm” như vậy, do thế lực của chất 
lửa phát sanh từ dục vương tâm. Theo ý nghĩa chú giải đó, thuyết sắc danh là oai 
nghỉ: đứng, đi, ngồi, nằm, tìm chẳng thấy thú, người, ta, họ, chúng ta, đứng đi, ngồi 
năm chỉ cả. 

- Citte uppanne vãyodhãtu viññati Janayamanä uppajjat cittakiryavaäyodhatu 
vipphãrena gamanädInT pavattanti satto gacchati satto ti{thati aham gacchaãmi aham 
titthamTti voharamattam hoti. Khi tâm đang sanh lên, chất lửa tự nhiên sanh, dẫn 
thân thê cho chuyên động, cho phát sanh rõ rệt các oai nghi, nhất là sự đi, do thế lực 
của chất lửa, sanh từ nơi tâm, cho nên đời thường gọi là “chúng sanh đang đi, đang 
đứng, ta đang đi, ta đang đứng” như vậy. 

- Tasma evam hetupaccayavasenena pavatim gamanäadmi sallakkhanto esa 
øacchanto gacchamItI paJanãti thito vã nisinno vã sayäno vã sayänomhTtI pajanafitI 
veditabbo. Nhân đó, về oai nghi, các bậc hiền minh nên hiểu rằng: hành giả là người 
phân biệt các oai nghị, nhất là sự đi đang rõ rệt lên đó, do năng lực của duyên và 
nhân, nghĩa là sắc danh đã giải rồi, như vậy đó. Khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, 
đang năm, phải là người có trí nhớ và tri giác, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta 
đang đứng, đang đi, đang ngồi, nằm, như vậy. 

Thật vậy tìm chẳng có: thú, người, ta, họ, đang đứng, đi, ngồi, nằm. Tiếng thú, người, 
ta, họ đó là tiếng giả thuyết, là cái có ở trong ngũ uẫn. Dù là trong chú giải của vua Milandã 
vấn đạo cũng có giải như vây: yathäãhi ahgasambhãrä hoti saddo ratho ¡ti evam khandhesu 
santesu hoti sattoti sammati. Tiếng đời gọi với nhau rằng “xe” đó, vì nương theo sự tập 
hợp các vật liệu, thế nào, khi ngũ uẫn hội họp lại cũng như thế đó. Người đời hằng phỏng 
đoán ngũ uân rằng: là thú, là người, như vậy giống nhau. 

Sự tiễn hành đề mục thông tuệ là pháp trực giác được kết quả do sự thông suốt trạng 
thái, của sắc danh, bấy nhiêu thôi. Trí nhớ phân biệt 4 oai nghỉ là sắc danh đó là khô đề 
( dukhasacca ). Ái dục ( tanha) trong các tiền kiếp là nhân cho sanh khô đề ( samudayasaccq). 
Sự dập tắt khổ đế và tập đế là diệt để (mirodhasacca ). Bát Thánh đạo 
(Afthangikäriyamagsa) phân biệt, biết khổ đế, đứt bỏ tập đề, có Niết-bàn là cảnh giới, là 
đạo để ( Imagsøasacca). 


— Dựt oai nghỉ phân của thân quán niệm xứ — 


HI. Giải về tri giác phần của thân quán niệm xứ 

Theo ý nghĩa chú giải, thuyết tri giác phần, có 4 là: Tatha sãtthakasampajaññam 
SapãyasampaJaññam gøocarasapaJaññam asammohasampaJaññam. 

Trong thân quán niệm xứ có 4 tri giác là: 1) cái phân biệt theo, biết kịp ngay cảnh giới 
là đê mục có lợi ích và không lợi ích, rôi chỉ nên phân biệt theo, biệt cho kịp ngay đê mục 
có ích lợi gọi là “tiện lợi tri giác” (satthakasampajañña) ; 2) cái phân biệt theo, biết cho kịp 
ngay cảnh giới là đề mục hạnh phúc hoặc không yên vui, rồi chỉ nên phân biệt theo, biết 
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cho kịp ngay đề mục yên vui gọi là “hạnh phúc tri giác” (sappayasampasaññ8) ; 3) cái phần 
biệt theo, biết cho kịp ngay l trong 38 đề mục (trừ đề mục phiến tròn hư không 
(ãkãsakasina) và đề mục phiến tròn ánh sáng (ãlokakasina)5 trong thời đi khất thực gọi là 
“nơi thích đáng tri giác” (gocarasampajañña) ; 4) cái phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc 
danh phát sanh rõ rệt, gọi là “vô hỗn loạn tri giác” (asammohasampajañña). 

Tri giác phần của thân quán niệm xứ đây chia làm 4, như đã giải, do thế lực của cảnh 
giới phát sanh rõ rệt, chỉ bây nhiêu. 

Theo ý nghĩa của Phạn ngữ thuyết về pháp sanh tri giác có 7 là: 

1. Ý nghĩa thứ nhất: Abhikante patikkante, sampajãnakãrï hoti. Hành giả, người có trí 
nhớ và trí tuệ làm việc phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi “đi” phần riêng biệt, trong 
thời bước tới, thối lui, như vậy. 

Trong thời hành giả đang bước đi tới và thối lui đó phải là người có trí nhớ, cân thận, 
chăm nom thời bước đi tới và thối lui. Nên phân biệt để trong tâm rằng: “Ta bước đi tới 
hoặc thối lui” như vậy. 

Cái chỉ là sắc danh trong thời bước đi tới và thối lui? Cittajaväyo: loại gió sanh từ dục 
vương tâm, chuyển động thân thể, cho có sự rung động, tiết lộ cử chỉ bước đi tới và thối 
lui rõ rệt gọi là sắc pháp. Kãmävaracitta: dục vương tâm, dẫn gió cho phát sanh, làm chuyển 
động thân thê cho tiết lộ cử chỉ bước tới và thối lui rõ rệt, gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp trong khi bước đi tới và thối lui, gọi là pháp thông tuệ của 
thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có thuyết “Abhikkante 
patikkante” làm 6 thời khắc là tato ekapadaväram 
uddharanavTtiharanavTttharanavossaJJanasannikkhepana-sannirumabhanavasena cha 
kotthãse karoti. Hành giả, tự nhiên, dở chân một bên bước đi tới đó, có 6 thời khắc do năng 
lực: dở chân lên, đưa chân bước đi tới, đưa chân đi bên này bên kia, thăm dò chân xuống 
phía dưới, để chân nơi đất, đạp trên đắt. 

Tatha uddharanam nãma pãädassa bhũmito ukkhipanam atharanam nãma purato 
haranamvTtharanam, namakhanukantakadIphaJatadsu kiñcideva disvä 1o c1to ca 
pãdasañcaranam... Thời dở chân khỏi mặt đất trong thời đi tới trước đó gọi là uddharana. 
Thời bước đi tới trước gọi là atiharana. Thời đưa chân đi bên kia và bên này vì thây có rắn, 
gai, gốc, gốc cây gây, v.v... gọi là vitharana. Thời thăm dò chân xuống phía dưới gọi là 
vossajjana. Thời để chân nơi đất gọi là sannikkhepana. Khi đạp chân trên đất đi tới trước 
gọi là sannirumbhana. 


a) Tattha uddharane pathavidhatu ãpodhatiti dvedhãtuyo omattä honti mandã 1tarä dve 
adhimattäa honti balavatiyo. Tatha attharanavTttharanesu. VessaJJane teJo dhãtu vãyodhãtuti 
dve dhatuyo omattã honti mandä 1tarã dve adhimatã hont balavatiyotatha 
sannikkhepanasannirumbhanesu. 

Trong khi đở chân một bên đi tới trước đó, cả hai chất: đất và nước, là chất có sức yếu 
và ít. Về phần 2 chất còn lại (chất lửa và gió) là chất mạnh có nhiều mãnh lực hơn. Dù là 
trong thời để chân nơi đất và đưa chân bên này, bên kia, là chất mạnh, có mãnh lực giống 
nhau. 

Trong thời thăm đò chân xuống phía dưới, cả 2 chất: là lửa và gió, là chất có sức yếu và 
ít. Về phần cả hai chất còn dư lại (đất và nước) là chất mạnh có mãnh lực nhiều hơn. 


5 Xem trong pháp chánh định trang 4 (đề mục ánh sáng, đề mục hư không). 
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Khi đề chân trên mặt đất là cử chỉ đụng nhằm và trong thời đạp đất là thái độ đè, là chất 
cứng, có mãnh lực nhiều hơn giống nhau. 

Trong thời đở chân là sắc pháp, tâm điều khiến cho đở chân lên là danh pháp. Cả 2: sắc 
và danh đã rõ rệt, rồi cũng đến trạng thái tan rã, tiêu diệt, trước cử chỉ bước chân đi tới 
trước. 

Trong thời bước chân đi tới trước là sắc pháp. tâm chỉ huy cho bước đi tới trước là danh 
pháp. Sắc và danh cả hai đều rõ rệt lên, rồi cũng đến trạng thái tan rã và tiêu diệt trước cử 
chỉ đưa chân đi bên này và bên kia. 

Trong thời đưa chân đi bên này, bên kia đó gọi là sắc pháp, tâm điều khiển cho đưa chân 
bên này, bên kia là danh pháp. Cả 2 sắc và danh đó rõ rệt lên rồi cũng đến trạng thái tan rã, 
tiêu diệt, trước sự thăm dò chân xuống phía dưới. 

Trong sự thăm dò chân xuống phía dưới là sắc pháp, tâm chỉ huy cho thăm dò chân 
xuống phía dưới là danh pháp. Cả 2: sắc và danh đó rõ rệt lên rồi cũng đến sự tan rã và tiêu 
diệt trước sự đề chân nơi đất, là cử chỉ chạm nhằm. 

Trong thời để chân nơi đất tức là cử chỉ chạm nhằm, là sắc pháp. Tâm biết chạm nhằm 
là danh pháp. Cả 2 sắc và danh đã rõ rệt lên rồi cũng đến sự tan rã, tiêu diệt trước khi chân 
đạp đất là sự đi. 

Trong thời chân đạp đất tức là sự đè, là sắc pháp. Tâm chỉ huy cho chân đạp đất là danh 
pháp. Cả 2 sắc và danh đã rõ rệt lên, rồi đến sự tan rã tiêu diệt trước khi đở chân như vậy. 

Theo ý nghĩa chú giải Mũlapannäsaka của Majjhimanikãya thuyết: Abhikkante 
patikkante là 4 tri giác như dưới đây: Tattha abhikkamanacitte uppanneciftavaseneva 
agantva kimnume atthe gatena atthoyeva atthi nathiti atthanatham parigganhitva 
atthaparigganhanam sãtthakasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt cảnh giới là đề 
mục có lợi ích và không lợi ích. Trong thời tâm điều khiển cho bước chân đi tới trước đó, 
chăng phải bước đi tới trước chỉ do thế lực tâm điều khiển bấy nhiêu đó đâu, cũng vì lợi 
ích sự bước đi tới trước của ta đó, như vậy, rồi mới phân biệt sự bước chân đi tới trước, chỉ 
vì sự lợi ích đến đề mục thôi, gọi là “tiện lợi tri giác” (sãtthakasampajãñña). 

b) Tasmimpana gamane sappayasappayam parigganhitva sappäyapariggahanam 
sappãyasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt cảnh giới là đề mục, là nơi tiện lợi và 
hạnh phúc hoặc không hạnh phúc trong thời bước chân đi tới trước đó, rồi nên phân biệt 
trong sự bước chân đi tới trước đó, chỉ là điều hạnh phúc, gọi là “hạnh phúc tri giác” 
(sappäyasampaJañña). 

c) Evam pariggahitasatthakasappayassa pana atthatimsaya kammat{thãnesu attano 
cifftarucitam kammatthanasañkhãtan gocaram uggahetvä bhikkhãcaäragocare tam gahetvä 
gamanam øocarasampajaññam nãma. Hành giả phân biệt đề mục lợi ích và không lợi ích 
như vậy, rồi mới phân biệt cảnh giới là đề mục hợp ý mình, 1 trong 38 đề mục thiền định, 
phân biệt đề mục hiệp theo tính nết của mình trong thời đi khất thực, gọi là “nơi thích đáng 
tri giác” (øgocarasampaJañña). 

d) Abhikkamädisu pana asammuyhanam asammohasampajännam. Trí nhớ và tri giác 
phân biệt theo, biết cho kịp trong các cử chỉ nhất là bước đi tới trước, gọi là “vô hỗn loạn 
tri giác” (asammohasampaJañña). 

Tattha ko eko abhikkamati — AI, người nào, đang bước ổi tới trước đó? Kassa vã ekassa 
abhikkamanam - Cử chỉ bước đi tới trước đó của ai, của kẻ nào? 

Citte uppajjamane teneva cittena saddhim cittasamutthana. Vãyodhatu viññattIm 
Janayamanä uppaljati 1t ciftakiriyavayodhätuvipphãravasena ayam kãyasammato 
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a{thisaäghato abhikkamati — Khi tâm sanh lên, chất gió, có tầm là nhân, dẫn khởi Sự rung 
động, đồng thời với tâm, cho nên đồng xương mà người giả thuyết là thân thể đây, tự nhiên 
bước đi tới trước được, do thế lực của chất lửa phát sanh từ nơi tâm. 

Aññam uppaJjate citam aññam cittam nirujjhatI avIcimanussambandho nadTsotova 
vattafiti ecvam abhikkamãdïsu asammuyhanam sampãjaññam nãmãti — Tâm này sanh rồi, 
tâm kia diệt, đồng thời với sắc, danh pháp. Ví như dòng nước đang chảy không ngừng nghỉ 
vậy. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong sắc danh, nhất là sự bước đi tới 
trước, như vậy, gọi là asammohasampaJañña như: 

2. Ý nghĩa thứ 2: Älokite vilokite sampajãnakãrï hoti. Hành giả đó, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời mắt xem phía trước và trong 
thời liếc ngó bên tả, bên hữu, theo các hướng như vậy. 

Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom, cân thận, xem phía trước và 
liếc bên tả, hữu theo phương hướng và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp, nên 
phân biệt để trong tâm rằng: “nhìn phía trước, liếc bên mặt và bên trái”. 

Cái chỉ là sắc danh trong thời mắt xem phía trước, liếc bên tả và bên hữu, theo phương 
hướng? Cittajavayo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, chuyền động thân thể cho tiết lộ 
cử chỉ rõ rệt, cho mắt xem tới phía trước và liễc bên mặt và bên trái theo phương hướng là 
sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn gió cho sanh, chuyên động thân thể, cho 
tiết lộ rõ rệt thái độ, cho mắt xem tới trước và liễc bên mặt, bên trái theo phương hướng, 
gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp là pháp thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa chú giải, thuyết trong thời mắt xem phía trước và liếc bên mặt, bên trái 
theo phương hướng đó, như vây: 

-  Alokite vilokiteti ettha pana ãlokitam nãma purato pekkhanam vilokitam nama 
anudisã pekkhanam. Trong câu ãlokite vilotite đó có giảng răng: khi mắt xem phía 
trước gọi là ãlokite. Sự liếc phía hữu và phía tả theo phương hướng gọi là vilokite. 

-  Aññanipi hetthä upari pacchato pekkhanavasena olokita ullokitapalokitäni nama 
honti tăni idha na gahitãni. Sự liếc qua-lại, dầu là cách khác cũng gọi là olokita hoặc 
ãlokita và äpalokita do năng lực sự liếc xem qua lại, tới lui trong hướng dưới, hướng 
trên và phía sau. Sự liếc xem trong hướng dưới hoặc trong hướng trên và phía sau 
gọi là vilokite. 

- äruppavasena pana Imaneva dve gahitani Imina vã mukhena sabbänIpi tãni 
gahitaneväatI. Sự liếc bên mặt, bên trái theo 2 hướng chỉ về tiếng vilokite, do thế lực 
sự hành vừa với tâm vui thích. Lại nữa, sự liếc xem qua lại theo các hướng đó chỉ 
ngay tiếng vilokite như vây: Tattha ãlokessãmiti citte uppanne cittavaseneva 
analoketvä atthaparigahanam satthakasampaJaññam. Khi tâm sanh lên, bằng cử chỉ 
như vây: chính ta sẽ nhìn phía trước và liếc xem theo các hướng đó, như vậy, không 
nhìn tới trước và liếc theo các hướng, do năng lực của tâm điều khiển, rồi, mới là 
người có trí nhớ tri giác, phân biệt theo, biết cho kịp điều có lợi ích trong thời mắt 
xem tới phía trước và liếc theo phương hướng đó, mới gọi là “tiện lợi tri giác” 
(satthakasampaJañña). 

- Aplca Idhapi pubbe vuttacetiyadassanadivaseneva satthakatäca sappäyatä ca 
veditabbä. Sự tiện lợi hoặc hạnh phúc do thế lực, nhất là sự thấy thánh tháp đã có 
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giải, mà các bậc hiền minh nên hiểu trong nơi đây rằng là “hạnh phúc tri giác” 
(sappAyasampaJañña) như sau. 

Kammatthãnassa pana avljahanameva gocarasampaJaññam tasma cttha 
khandhadhãtu äyatanakamatthankehi atano kammatthanavaseneva kasinäa 
dikammatthãanikehi vã pana kammatthãnasTseneva ãlokanam vilokanam. Trí nhớ và 
tri giác có sự phân biệt không giảm, bởi đề mục hiệp theo tính mình, gọi là “nơi 
thích đáng tri giác” (gocarasampaJañña). 


Cho nên trong sự nhìn phía trước và liếc theo phương hướng, hành giả nên hành theo đề 
mục: ngũ uân, tứ đại, lục nhập là đê mục đê trong mình, nhât là đê mục phiên tròn (kasina) 
cho thành đê mục tôi cao của mình như vậy. 


Abbhantare attã nama ãloketä vã viloketä vã nama na{thi älokessäamIt citte 
uppajJjJamane teneva ciena saddhimcittasamutthanä vãyodhãtu viññattiIm 
Jayanamanä uppaljjatd 1t ciftakiriyavayodhãtu vipphãravaseneva hetthimam 
akkhidalam adho sidati uparinam uddham sañmeti kocI yantakena vivaranto nãma 
natthi. Ngũ uân mà đời giả thuyết rằng: là mình, người, chúng ta, họ, có sự nhìn phía 
trước và liếc qua lại theo phương hướng, tự nhiên, chăng có. Khi tâm phát sanh lên 
suy nghĩ rằng ta nhìn phía trước và liếc qua lại theo phương hướng như vậy, chất 
gió do tâm, là nhân sanh, làm chuyển động rõ rệt. Cho nên, mí mắt phía dưới tự 
nhiên sa xuống, mí mắt phía trên tự nhiên lên trên do năng lực sự kết quả của chất 
gió từ tâm mà sanh, kỳ thật chăng phải ai, hoặc người nào cả. 

Tato cakkhuviññãnam dassanakiccam sãdhentam uppajJjafti evam sampaJãänanam 
panettha asammohasampajaññam nãma. Từ sự mở cả hai mí mắt đó, tiếp theo, nhãn 
thức (cakkhuviññãna) dẫn sự thấy sắc được kết quả, tự nhiên, phát sanh như vậy, trí 
nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thấy sắc phát sanh lên theo 
nhãn môn, gọi là “vô hỗn loạn tri giác”. Trong thời thấy sắc đó, hành giả phải là 
người có trí nhớ cân thận, chăm nom trong thời thấy sắc và là người Có tri giác phần 
biệt theo, biết cho kịp trong sự thấy sắc. Nên phân biệt đề trong tâm rằng: “thấy sắc 
ờ” như vậy. 


Cái chi là sắc danh trong sự thấy sắc? Rũpärammana: sắc phát sanh rõ rệt đến mắt là sắc 
pháp. sự thây sắc rõ rệt là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biệt cho kịp trong 
thời thây sắc, đó là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 


Dầu là khi được nghe tiếng bằng nhĩ môn, hoặc ngửi mùi bằng tỷ môn, hay nếm vị bằng 
thiệt môn, tiếp xúc bằng thân môn, cũng nên phân biệt rằng “được nghe tiếng à - ngửi mùi 
à - nêm vị à - đụng chạm ờ” là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ như “thấy sắc ờ”, 
như vậy. 


Nhà chú giải có thuyết sự thấy ngũ uân, lục nhập, tứ đại và duyên, như dưới đây: 


Ettha hi cakkhum ceva rũpaca rũpakkhandho dassanam viãñãnakkhandho tam 
sampayutä vedana vedanakkhandho saññã saññakkhandho, phassadikã 
sankhãrakkhandho evame tesan pañcannamn khandhanam samaväye 
älokanavilokanam paññayati. Thật vậy, khi mắt nhìn tới trước và liếc qua lại, theo 
phương hướng, tự nhiên, thấy rõ rệt sự tập hợp ngũ uẩn trong nhãn môn ây, là: sự 
tinh khiết trong giữa tròng đen con mắt, tức là mắt và sắc cảnh là sắc uẫn; sự thấy 
sắc tức là nhãn thức, là thức uân; 7 sabbacittasãdhãranacetasika7, bao hàm nhãn thức 


7 Xem tâm sở rải rác (quyên Vi diệu pháp). 
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đó, thọ tâm sở là thọ uấn; 1 tưởng tâm sở là tưởng uấn;: 5 tâm sở còn lại, nhất là xúc 
tâm sở là hành uẫn. 

- Tatha cakkhum cakkhayatanam rũpam rũpäayatanam dassanam manäyatanam 
vedanadayo sampayuttadhammäa dhammäyatanam cevameva tesam catunnam 
äyatanãnam samavãye ãlokanavilokanam paññãyati. Sự nhìn phía trước và liếc xem 
qua lại theo các hướng trong nhãn môn như thế đó, tự nhiên, sự tập hợp của 4 nhân 
sẽ tự nhiên, rõ rệt lên như vậy: võng mạcŠ là nhãn nhập (cakkhãyatana); sắc cảnh rõ 
rệt đến võng mạc sắc là sắc nhập (rũpäyatana); sự thấy sắc tức là nhãn thức, là ý 
nhập; 7 sabbacittasãdhãranacetasika, bao hàm nhãn thức, nhất là thọ tâm sở là pháp 
nhập (dhammäyãtana). 


- - Fathã cakkhudhatu rũpam rũpadhãtu dassanam cakkhuviññadhãtu evametäsam 
catunnam dhãtunam tam sampayuttä vedanadayo dhammadhãatu samaväye 
alokanavilokanam paññãyati. Sự nhìn phía trước và liếc qua lại, theo phương hướng 
trong nhãn môn, như Mc sự tập hợp của tứ đại sẽ tự nhiên rõ rệt lên như vậy: võng 
mạc là nhãn quan năng? (cakkhudhatu); sắc cảnh là nơi rõ rệt đến võng mạc là sắc 
quan năng (rũpadhãtu); sự thấy sắc tức là nhãn thức, là nhãn thức quan năng: 
sabbacittasädhãranacetasika: nhất là thọ tâm sở bao hàm nhãn thức là pháp quan 
năng (dhammadhätu). 

- Tatha cakkhu nissayapaccayo rũpam rammana-paccayo ävajJjanam 
anantarasamanantaripa nissayanafthivigata paccayo äloko upanissayapaccayo 
rũpavedanadayo sahajata paccayo evametesam paccayäanam  samaväye 
ãlokanavilokanam paññayati. Sự nhìn phía trước và liếc bên mặt bên trái theo hướng 
trong nhãn môn như vậy, sự hội họp của các duyên (paccaya) tự nhiên, sẽ rõ rệt lên 
như vậy: võng mạc là trợ duyên (nissayapaccaya); sắc biên là cảnh duyên; hồi tưởng 
tâm (ãvajjanacitta) tức là ngũ môn hồi tưởng tâm!? pañcadvãrãvajjanacitta là 
anantarapaccaya samananftarapaccaya upan1ssayapaccaya 
natthipaccayavigatapaccaya; ãloka tức là ánh sáng trợ cho sanh sự thấy sắc, đó là 
upanissayapaccaya; 7 sabhacittasãdhãranacetasika, nhất là thọ tâm sở, bao hàm sự 
thấy sắc tức là nhãn thức đó là đồng thời duyên (sahajãtapaccaya). 

- Tattha ko eko alokei ko vilokeitL evamettha khandhãyatanadhãatupaccaya 
paccavekkhanavasenapi asammohasampaJaññam veditabbam. AI, kẻ nào, một 
người nào nhìn phía trước đó? Ai, một người nào liếc và đi qua lại theo phương 
hướng đó? Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời nhìn phía trước 
và liếc qua lại theo phương hướng đó, các bậc hiền minh nên hiểu rằng: vô hỗn loạn 
tri giác, do năng lực của sự nhìn phía trước và liếc theo phương hướng là uẫn, tứ 
đại, lục nhập, quan năng và trợ. 

3. Ý nghĩa thứ 3: Sammiñjite pasãrite sampajãnakãrT hoti. Hành giả đó, tự nhiên, là 
người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong sự “co tứ chỉ vô” và trong 
thời “duỗi tứ S ra” như vậy. Trong thời đó, hành giả C người có trí nhớ chờ trông nom, 
điều khiển sự “co tứ chi vô và trong thời duỗi tứ chỉ ra”, phải là người có tri giác đối với 
Sự CO tứ sàn vào và sự duỗi tứ chi ra. Nên phân biệt ghi trong tâm răng: “co tứ chỉ vô - duỗi 
tứ ch ra” 


8 Màng mỏng trong con mắt nhờ nó mà trông thấy sắc được. 
? Bản năng của mắt. 
!9 Hồi tưởng trong 5 cửa. 


540 | Thân quán niệm xứ 


Cái chi là sắc danh trong sự “co tứ chi vô và duỗi tứ chỉ ra”? Cittajavãyo: tức là loại gió 
phát sanh từ dục vương tâm điều khiến thân cho chuyền động, bày tỏ cử chỉ sự co tứ chỉ 
và duỗi tứ chi là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương tâm khiến loại gió cho sanh lên, 
giục thân cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ “co tứ chi và duỗi tứ chỉ” là danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời co tứ chi và duỗi tứ chỉ là pháp 
thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

4. Ý nghĩa thứ 4: Theo ý nghĩa chú giải, thuyết rõ phương pháp co tứ chỉ và duỗi tứ chỉ, 
như vầy: Tatha citavaseneva samiñjana pasäranan akatvähatthapädãnam 
SsammiñJanapasäranapaccayä atthanattham pariganetä atthapariganhanam sãtthakasam- 
pajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt điều hữu ích và vô ích vì nguyên nhân sự co tứ chi 
và duỗi tứ chi, không co tứ chi và duỗi tứ chi, do năng lực của tâm điều khiến, rồi mới phân 
biệt sự lợi ích trong sự co tứ chỉ và duỗi tứ chỉ đó, gọi là “tiện lợi tri giác”. 

Tattha hatthapade aticiram sammiñjitväa vã pasäretva thitassa khanekhane vedanã 
uppaJJantI cittam ekaggatam na labhati kammatthãnam, paripatatI, visesam na adhigacchatI 
kalema sammiñJantassa kalena pasãrentassa pana tä vedanã na uppaJJanti cittam ekaggam 
hoi kammatthanam phãi gacchãti visesam adhigacchaffiI cvam atthanattham 
parigganhanam veditabbam. Khi hành giả, người duy trì sự co tứ chi vô và duỗi tứ chi ra 
(các tay và chân) thái quá, thọ tức là sự nhức mỏi, tự nhiên phát sanh lên mỗi thời, trong 
sự co tứ chi và duỗi tứ chi đó. Tâm của hành giả tự nhiên không đắc định, tự nhiên lìa thông 
tuệ đề mục (vipassanakammatthãna) không đạt đức tính quý cao là thánh đạo, thánh quả. 
Khi hành giả đang co tứ chi vô và duõi tứ chỉ ra, hợp thời là không lâu thái quá là thái độ 
vừa đúng hợp không thái quá, tâm của hành giả đó, cô nhiên đắc định, tam tướng!! phát 
sanh, rồi sẽ đạt đức cao quý, tức là Thánh đạo thánh quả như vậy. Các bậc hiền minh nên 
biết phân biệt sự co tứ chi vô và duỗi tứ chi ra theo điều lợi ích băng phương pháp như thế. 

Attha pana satIpT sappayäsappayam parigganhItväã sappäyasampaJaññam. Trí nhớ Và tri 
giác phân biệt sự yên vui trong điều lợi ích của cử chỉ co tứ chi vô và duỗi tứ chỉ ra rồi HÊN 
phân biệt sự co tứ chỉ vào và duỗi tứ chỉ ra là lợi ích, bấy nhiêu gọi là “hạnh phúc tri giác” 
(sappayasampaJaññam). 

EvametthãpI kammatthãnäv1Jahanameva ØocarasampaJaññanti veditabbam. 
Cittajavãyo: tức là loại gió sanh từ dục vương tâm có sự điều khiến thân cho chuyền động, 
bày tỏ cử chỉ đắp y hai lớp, mang bát và mặc y là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương 
tâm khiến loại gió phát sanh, điều khiển thân cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ đắp y hai lớp, 
mang bát và mặc y, là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sự đắp y 
hai lớp, mang bát và mặc y, là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Trong chú giải, có thuyết sự đắp y tăng-dà-lê, mang bát và mặc y như sau này: 

- Tatthha sanghaffcivaradharane tãva niväsetvä pärupetväa ca pindäya carafo 
amIsalabho sItassa patIighãtäyäti ädinä nayena bhagavafä vuttappakäroyeva ca attho 
attho nãma tassa vasena sãtthakasampajaññam veditabbam. Trong sự đắp y tăng-dà- 
lê và mặc y vai trái, hành giả phải hành theo thánh huân của Đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, nhất là như vây: khi hành giả mặc y vai trái và y nội cho đến đắp y tăng-dà-lê 
rồi mới đi khất thực để ngăn ngửa sự lạnh, năng, là sự mặc y không tham lợi (ãmisa) 
mới gọi là hữu ích. Các bậc hiền minh nên hiểu rằng là “tiện lợi tri giác” do năng 
lực của trí nhớ và tri giác phân biệt sự mặc y là hữu ích đó. 


!! Là vô thường, khô não, vô ngã. 
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Tassa vasenettha sappayasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt, quán tưởng 
trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y được yên vui đó, gọi là “hạnh phúc tri giác”. 
KammatthãnäviJahanavaseneva ca øocarasampajJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội mà bậc hiền minh nên 
hiểu rằng là “nơi thích đáng tri giác” do năng lực sự phân biệt không giảm bỏ đề 
mục hợp với tính của mình. 


Evam pavattapatisankhanavasenettha asammohasampajaññam veditabbam. Trí nhớ 
và tri giác phân biệt trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội ấy, bậc hiền 
minh nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực sự phân biệt quán tưởng 
sắc và danh trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội. 

Abbhantare attä nãma kocl civaram pãrupento nama nafthi vu{fappakãrena 
cittakiriyavayodhãtuvipphãreneva pana civaruparupanam hot. Trong 
khandhapañcaka không nhận rằng: mình, người, chúng ta, họ, kẻ nào, ai mặc y. 


Lại nữa, sự mặc y tự nhiên được kết liễu do năng lực của chất lửa phát sanh từ nơi tâm, 
như đã giải rôi đó. 


Dù là theo ý nghĩa của nhà chú giải đã thuyết cách mang bát, như sau này: 


Pattadharanepi pattam sahasava aggahetväa Iimam gahetvä pindäya caramãno 
bhikkhum labhissamTti evam pattaggahanapaccayä patilabhitabbam atthavasena 
sãtthakasampajaññam veditabbam. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp 
dù là trong thời mang bát mà hành giả nên được điều lợi ích vì cách mang bát, do 
cử chỉ chậm lâu như vầy: ta không vội cầm bát bằng cách gấp rút, rồi cầm bát từ từ 
đi khất thực, sẽ được thực phẩm, như vậy, mà các bậc hiền minh nên rõ ràng là “tiện 
lợi tri giác”. 

Tassa vasena sappãäyasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp 
sự đễ dàng yên vui, gọi là “hạnh phúc tri giác”. 

KammatthaãnäviJahanavaseneva øocarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp cách cầm bát mà bậc hiền minh nên hiểu răng là 
“nơi thích đáng tri giác” do năng lực phân biệt tiếp nói, không giảm bỏ đề mục, là 
cách mang bát hợp với tính của mình. 

Evam pavattapatisankhanavasenettha asammohasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ 
và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong cách cầm bát ấy mà các bậc hiền minh 
nên hiểu răng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực pháp quán tưởng cách cầm bát 
và sắc danh đang phát sanh rõ rệt. 

Abbhantare attä nãma koclI pattam ganhanto natthi vuttappakãrenacittakiriyavãyo 
dhãtuvipphãravasenava pattaggahanam nãma hotI. Trong khandhapañcaka không 
nhận rằng có mình, chúng ta, họ, ai, người nào cầm bát. Cách cầm bát tự nhiên được 
kết liễu do năng lực của chất lửa phát sanh từ dục vương tâm như đã giải. 


5. Ý nghĩa thứ 5: Asite pĩte khãyite sampajãnakãrT hoti. Hành giả tự nhiên, là người có 
trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biệt cho kịp trong thời thọ thực, uông nước, nhai, nêm đô 
ăn như vậy. 


Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ trông nom thận trọng đối với sự thọ 
thực, uống nước, nhai, nêm đồ ăn và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp đối 
với sự thọ thực, nên phân biệt để trong tâm rằng: “thọ thực à - uống nước à - nhai à - nễm 
đồ ăn ờ”, như vậy. 
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Cái chi là sắc danh trong thời thọ thực, uống nước, nhai và nếm đồ ăn? Cittajavãyo: tức 
là loại gió sanh từ dục vương tâm, điều khiến thân cho chuyền động, bày tỏ cử chỉ thọ thực, 
uống nước, nhai và nêm đồ ăn là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: khiến loại gió cho sanh lên, 
chỉ huy thân cho chuyền động, bày tỏ cử chỉ thọ thực, uống nước, nhai và nếm đồ ăn là 
danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong sự thọ thực, nhai và nếm đồ ăn là 
pháp “quán của thân quán niệm xứ”. 

Theo ý nghĩa chú giải, có thuyết trạng thái thọ thực, uống nước, nhai và nêm đồ ăn, là 
sắc pháp như sau này: 

- _ Tattha neva daväyätI ãdina nayena vutto atthavidhopI aftho attho naãma tassa vasena 
sãtthakasampajaññam veditabbam. Trong thời thọ thực, uống nước, nhai, nếm các 
đồ ăn có 8 điều lợi ích mà đức Phật đã thuyết, có ý nghĩa nhất là như vây. Chính 
mình ta đang thọ thực, đang uống nước, đang nhai, đang nếm đồ ăn, chăng phải để 
duy trì thân thể, quyến luyễn trong ngũ dục, mới gọi là lợi ích, mà các bậc hiền minh 
nên hiểu rằng là “tiện lợi tri giác” do năng lực của trí nhớ và tri giác phân biệt, quán 
tưởng đề mục, tức là sự thọ thực, uống nước, nhai, nêm đồ ăn, như vậy. 


-_ Tassa vesena sappäyasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp 
trong thời thọ thực, trông nước, nhai và nếm đồ ăn, được an vui, dễ dàng đó, gọi là 
“hạnh phúc tr1 giác”. 


-_ Kammatthanävijahanavaseneva ca øgocarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thọ thực, uống nước, nhai và nêm đồ ăn 
mà các bậc hiền minh nên hiểu rằng là “nơi thích đáng tri giác” do năng lực của sự 
phân biệt tiếp nối, không giảm bỏ đề mục hợp với tính của mình. 

-_ Abbhantare attã nama kocl bhuñJako natthi 
vuttappakãracittakiriyavaäyodhatuvipphãravaseneva pana patta patiggahanam nãma 
hot cifttakiriyavayodhãtuvipphãravaseneva hatthassa patte ofãäranam nama hofi 
cittakiriyavayodhãtuvipphãreneva alopakaranam alopa uddharanam 
mukhavivaranañ ca hoti na kocl kuñcikaya pana yantakena hanukatthimi vivaratIi 
cittakiriyavayodhatu vipphareneva ãlopassa mukhethipanam uparidantanam 
musalakiccasadhanam hetthimadantanam udukkhalakiccasadhanam  jivhãya 
hatthakiccasãdhanañca hoti. Trong khandhapañcaka không nhận rằng: mình, người, 
chúng ta, ai, kẻ nào là người đáng thọ thực, cầm bát do năng lực của chất lửa phát 
sanh từ nơi tâm, như đã giải đó. Sự đưa tay dò trong bát, tự nhiên, được kết liễu, do 
năng lực chất lửa phát sanh từ nơi tâm, như nhau, cử chỉ làm thành vắt cơm hoặc sự 
cầm vắt cơm đề vào miệng hoặc sự thành tựu của cái chày tức là sự nhai thực phẩm 
của hàm răng dưới, hoặc sự kết liễu của cái cối, tức là sự nghiền thực phẩm của hàm 
răng dưới. Sự hành tựu trong cách tay vò vắt cơm, lưỡi lừa, răng nghiền thực phẩm 
đều do năng lực chất lửa phát sanh từ nơi tâm, như thế. Dù là khi ngửi mùi thực 
phẩm cho đến khi đồ ăn xuống khỏi cổ cũng vì sự kết liễu chất lửa phát sanh từ nơi 
tâm cả. Hành giả nên phân biệt là sắc danh, do năng lực tập trung kết liễu trực giác 
(bhaãvãnaãmayañana). 

Tình trạng cầm bát là sắc pháp, tâm khiến cho cầm bát là danh pháp; cả 2 sắc danh 
ây, rõ rệt lên rồi cũng đến trạng thái tiêu diệt trước tình trạng đưa tay vào trong bát. 
Thái độ đưa tay dò trong bát là sắc pháp, tâm khiến đưa tay dò trong bát là danh 
pháp; cả 2 sắc danh đó rõ rệt lên rồi, cũng đến sự tan rã trước vắt cơm thành vắt. 
Trạng thái vắt cơm cho thành vắt là sắc pháp, tâm khiến cho vắt cơm thành vắt, là 
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danh pháp; cả 2: sắc danh cũng đến sự tiêu diệt trước tình trạng để vắt cơm vào 
miệng. Trạng thái để vắt cơm trong miệng là sắc pháp, tâm khiến cho để vắt cơm 
vào miệng là danh pháp; cả 2 sắc danh ấy cũng đến sự tan rã, trước hả miệng. Cử 
chỉ hả miệng là sắc pháp, tâm khiến cho đưa vắt cơm đề vào miệng là danh pháp; cả 
hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước khi đến cử chỉ nhai thực phẩm. Cử chỉ nhai thực 
phẩm là sắc pháp, tâm khiến cho nhai là danh pháp; cả hai sắc danh ấy cũng tiêu 
diệt trước cử chỉ thọ thực. Thái độ nghiền thực phâm cho vi tế là sắc pháp, tâm khiến 
nghiên thực phẩm cho vi tế là danh pháp; cả hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước cử 
chỉ lưỡi lừa miếng cơm. Thái độ lừa miếng cơm là sắc pháp, tâm khiến lưỡi lừa 
miếng cơm là danh pháp; cả hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước cử chỉ bắt mùi. 
Thái độ ngửi mùi là sắc pháp, tâm khiến cho ngửi mùi là danh pháp; cả hai sắc danh 
ây cũng tiêu diệt trước khi thực phẩm xuống. khỏi cổ. Thực phâm xuống khỏi cô là 
sắc pháp, tâm khiến thực phẩm Xuông khỏi cô là danh pháp; trong thời đó, hành giả 
nên phân biệt ghi trong tâm răng: “câm à - tay thò trong bát à - cơm làm thành vắt à 
- đưa vắt cơm để vào miệng à - nhai thực phẩm à à- nghiên thực phẩm à à - lưỡi lừa 
miếng cơm à - bắt mùi thực phẩm à - thực phẩm xuống đến cổ à”, bằng trí nhớ và 
tri giác phân biệt liên tiếp nhau. 


Evam pavattapatisankhaãnavasenettha asammohasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và 
tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thọ thực, uống nước, nhai thực phẩm, nêm 
vị thực phẩm ấy mà các bậc hiền nhân nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” 
(asammohasampajañña) do năng lực quán tưởng sự thọ thực, uống nước, nhai, nếm vị thực 
phẩm là sắc danh đang rõ rệt như vậy. 

6. Ý nghĩa thứ 6: Uccãrapassävakamme sampajãnakãrï hoti. Hành giả, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác làm sự phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại tiện và tiểu tiện. 
Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom thận trọng trong lúc đại, tiểu 
tiện và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại, tiểu tiện. Nên phân 
biệt ghi trong tâm rằng: đại tiện, tiểu tiện. 

Cái chi là sắc danh trong sự đại tiện, tiểu tiện? Cittajavayo tức là loại gió sanh từ 
kãmãävacaracitta điều khiển thân cho đại, tiểu tiện ra ngoài là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: 
khiến loại gió cho sanh lên chỉ huy thân cho đại, tiểu tiện là pháp thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

Theo lời chú giải, thuyết cử chỉ đại tiện và tiểu tiện đó như sau này: 

- _ Atthane uccãrapassavam karontassapana äpatti hoti ayam sovaddhati JTvitantaräyo 
hotIi patirũpethãane karontassa sabbamtam na hoffti idamettha sappãäyam tassa vasena 
sappãyãsampajaññam. Sự dễ dàng an vui trong thời đại tiện, tiêu tiện như thế ấy là 
hành giả, người đại tiện, tiêu tiện trong nơi không nên thì phạm tội, rồi mắt thanh 
danh, có sự hại đến sanh mạng. Khi hành giả đó đại tiện, tiểu tiện đứng đắn, hiệp 
theo giới luật thì vô tội, thanh danh sẽ phát sanh rõ rệt, không có tai hại đến sanh 
mạng như vậy. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp gọi là “hạnh phúc tri 
giác” do năng lực sự quán tưởng trong khi đại tiện, tiểu tiện là sự dễ đàng yên vui. 

-  KammatthãnäviJahanavaseneva pana øgoccarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và 
tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại tiện, tiểu tiện mà các bậc hiền 
minh nên hiểu rằng là goccarasampajañña, do năng lực của sự phân biệt, quán tưởng 
liên tiếp không gián đoạn đề mục hợp theo tính mình. 

- - Abbhantare vattã nãma koci uccärapassavam karonto nafthi cittakiriyavayodhätu- 
vIpphãrenena pana uccarapassavakammam hot. Trong khandhapañcaka không 
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nhận rằng: mình, người, chúng ta, họ, kẻ nào, ai, đại tiện, tiêu tiện. Người đại tiện, 
tiểu tiện được vì sự kết liễu phát sanh từ nơi tâm. 


- Evam pavattapatisañkhanavasenettha assammohasampaJaññam veditabbam. Trí 
nhớ và trí tuệ phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại tiện, tiêu tiện đó, mà bậc 
hiền minh nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực của sự phân biệt quán 
tưởng đại tiện, tiểu tiện là sắc danh rõ rệt, như vậy. 

7. Ý nghĩa thứ 7: Gate thite nisinne sutte jãgarite bhãsite tunhTbhãve sampajãnakãr hoti. 
Hành giả tự nhiên là người có trí nhớ và tri giác làm việc phân biệt trong thời đi qua lại, 
trong thời đứng dậy, trong thời ngồi xuống, trong thời nghĩ vớ vẫn, mơ mộng, trong thời 
thức dậy, trong thời chuyện trò, trong thời nín th¡inh. 


Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom thận trọng trong thời đi qua 
lại, trong thời đứng dậy, trong thời ngồi xuống, trong thời ngủ mơ mộng, trong thời thức 
dậy, trong thời trò chuyện, trong thời nín thính, lãnh đạm. Nên phân biệt nghĩ trong tâm 
rằng: đi qua - đi lại à - đứng dậy à - nghĩ vớ vẫn à - ngủ à - thức à - trò chuyện à - nín thinh, 
lãnh đạm à. 

Cái chỉ là sắc danh trong thời đi qua, đi lại, trong thời đứng dậy, trong thời ngồi xuống, 
trong thời nghĩ vớ vẫn, trong thời ngủ, trong thời thức, trong thời trò chuyện, trong thời 
nín thính, lãnh đạm? Cittajavãyo tức là loại gió sanh từ kãmãvacaracitta điều khiến thân 
cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ đi qua, đi lại, hoặc đứng dậy, hoặc nghĩ vẫn vơ, ngủ, hoặc 
thức, hoặc trò chuyện, hoặc nín thinh, lãnh đạm là sắc pháp. Kaãmävacaracttta khiến loại 
gió sanh lên, chuyền động thân bày tỏ cử chỉ đi qua, đi lại, hoặc đứng dậy, hoặc ngồi xuống, 
hoặc nghĩ vơ vẫn, ngủ, hoặc thức, hoặc trò chuyện, nín thinh, trung lập là danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngồi 
xuống, nghĩ vơ vẫn, ngủ, thức, trò chuyện, nín thinh, lãnh đạm là pháp thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. Trí nhớ và tri giác phân biệt trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngồi xuống, 
nghĩ vơ vấn, ngủ, thức, trò chuyện, nín thinh là lợi ích gọi là “tiện lợi tri giác” 
(sãtthakasampajañña). Trí nhớ và tri giác phân biệt trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngôi 
xuống, nghĩ vơ vẫn, ngủ, thức, trò chuyện, nín thinh, lãnh đạm, được dễ dàng, yên vui gọi 
là sappayasampajañña. Trí nhớ và trí giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đi qua, đi 
lại, đứng dậy, ngồi xuống, nghĩ vơ vẫn, ngủ, thức, trò chuyện, nín thỉnh, hợp theo tính của 
mình gọi là “thích hợp xứ tri giác” (goccarasampajañña). Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, 
biết cho kịp trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngôi xuống, nghĩ vơ vẫn, ngủ, thức, trò 
chuyện, nín thinh là sắc danh đang rõ rệt lên gọi là asammohasampajañña. 

Theo ý nghĩa chú giải thuyết để như vầy: Gacchanto vã gacchãmïti pajãnãti thito vã 
thomh1tL paJanäati nisinno vã nisinnomhiti pajanäati sayäno vã sayänomhTti paJanati 
1masmin thaãne addhãna 1riyäpatha kathitä abhikkante patikkante ãlokite vilokIte samiñjite 
pasãmitetI Ismim majJJhimã gate thite nisinne sutte Jägariteti idha pana khuddakacunniya 
Iriyapatthã kathitä tasmã ctasmii vuttanayeneva sampajãnakäritva veditabbam. Sự hoạt 
động lớn, có giải đề trong nơi đây răng: khi hành giả đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang 
năm, phải phân biệt, biết cho kịp rằng: chính ta đang đi, đang đứng, đang ngôi, đang năm, 
như vậy. Phần hoạt động vừa bậc trung, có giải để trong nơi đây răng: khi bước tới trước, 
thối lui, nhìn phía trước, liếc qua lại theo hướng, khi co tứ chỉ vô và lúc duỗi tứ chi ra, như 
vậy. Và cách hoạt động nhỏ, có giảng để trong nơi đây rằng: khi đi qua, đi lại, khi đứng 
dậy, ngồi xuống, nghĩ vẫn vơ, ngủ, thức. Nhân đó, dù là trong sự hoạt động phần lớn hoặc 
bậc trung, hay nhỏ, hành giả phải là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho 
kịp, mà bậc hiền minh nên hiểu theo ý nghĩa như đã giải đó. 
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Trí nhớ và tri giác phân biệt trong bốn oai nghĩ là khổ đề (dukkhasacca). Ái dục trong 
tiên kiệp là nguôn cội của khô đê là tập đê (samudayasacca). Sự diệt khô đê và tập đê là 
diệt đê (nirodhasacca). Bát Thánh đạo (Atthangikariyamagsa) phân biệt, biêt khô đê, dứt 
tập đê, có Niêt-bàn là cảnh giới, là đạo đê (maggasacca). 

— Dứt trì giác phần (sampajaññapabba) — 


IV. Chú giải về ô trọc phần (patikũlapabba) của thân quán niệm xứ 

Hành giả là người bồ sung thông tuệ đề mục còn phải thực hành patikũlapabba tiếp theo 
nữa. 

Puna cäparam bhikkhave bhikkhu imame va kayam uddham padatalä odho 
kesamatthakã tacapariyantam pũramnãnappakärassa asucino paccavekkhati. Này tỳ khưul 
Người thấy sợ trong nẻo luân hồi trong pháp luật của Đức Như Lai còn phải thực hành 
thêm patikũla pabba tiếp theo. Tỳ khưu, cố nhiên, bên quán tưởng thấy thân thể phía trên 
từ bàn chân trở lên, phía dưới, từ ngọn tóc trở xuống, có da bao bọc chung quanh, dẫy đầy 
vật không sạch, có nhiều loại khác nhau. 

Atthi imasmin kãye kesã loma nakhã dantä, taco mamsam nahãri atthi atthimiñJam 
vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphãsam antam antagunam udariyam 
karIsam plttam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo sañghanikã lasikã 
mutfanti Iti aJjhattam vã kaye käyanupssT viharati bahiddha vã kãye kãyänupassT viharafI. 
Hành giả, tự nhiên, quán tưởng thân phân riêng biệt có trong thân của mình và trong thân 
của kẻ khác, như sau này: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy trong xương, lá 
lách, tim, gan, màng phôi, trái cật, phối, ruột già, ruột non, thực phâm mới, phân, mật, nước 
tiểu, đàm, mú, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước trong khớp xương, nước miếng, 
nước tiêu có trong thân, như vậy. 


Evam matthalungam atthimiñJena saigahetvä patkkila manasikãära vasena desitam 
dvattimsãkãra kammatthãnam. Đề mục thiền định tức là 32 thể Ấy, nhà chú giải khép óc 
(não) vào trong tủy, trong xương, rồi giải bằng năng lực quán tưởng là vật ô trọc. 

Phương pháp thi hành 32 thể ấy, hành giả phải học 32 bộ phận bằng “7 cách học sáng 
trí” (uggahakosala), “10 cách quan tâm sáng trí” (manasikãrakosalla) trước rồi mới nên 
hành 32 thể là đề mục. 

Bảy uggahakosala (cách học sáng trí) là: ï) vacasä: tức là sự học đọc 32 thể cho trôi 
chảy mới là duyên sanh sự thuộc lòng ; 2) manasä: tức là sự học thuộc lòng 32 thể cho 
thuân thục, rồi mới là nhân cho sanh sự thông minh theo tướng của tình trạng ; 3) vannato: 
tức là sự quán tưởng 32 thể theo màu sắc ; 4) santhãnata: tức là sự quán tưởng 32 thể theo 
hình trạng ; 5) disato: tức là sự quán tưởng 32 thể bằng cách phân biệt theo phương hướng 
từ rún trở lên là phần trên, từ rún trở xuống đến bàn chân là phần dưới ; 6) okãsato: tức là 
quán tưởng bằng cách phân biệt nơi trú của 32 thể ; 7) paricchedato: tức là quán tưởng 
băng cách chia mỗi thê ra theo phân trên và phân dưới, riêng biệt, không cho lẫn lộn, như: 
tóc không phải lông, lông không phải tóc, như vậy v.v... 

Mười manasikãrakosala là: 1) Anupubbato: nên quan tâm, hồi tưởng 32 thể theo thứ tự; 
2) Nãtisĩighato: nên quan tâm, hồi tưởng thể bằng cách không quá mau; 3) Nãtisanikato: 
nên quan tâm hồi tưởng 32 thê không quá chậm; 4) Vikkhepapatibãhanato: nên quan tâm 
hồi tưởng 32 thể, không cho tâm buông thả theo cảnh giới khác; 5) 
Pannattisamatikamanato: nên quan tâm hồi tưởng 32 thể để lướt khỏi lời chỉ định rằng: tóc, 
lông, móng v.v.. chỉ mong quán tưởng là vật ghê gớm (patikula) thôi; 6) 
Anupubbamuñcanato: nên quan tâm hồi tưởng 32 thê theo thứ tự, nghĩa là thê nào không 
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rõ rệt thì chừa bỏ hăn, chỉ phân biệt thể khác; 7) Appanãto: nên quan tâm hồi tưởng 32 thể 
băng cách cương quyết và quan tâm hồi tưởng theo 3 ý nghĩa nữa là: - Ý nghĩa thứ nhất: 
adhicitta là chú ý trong samadhinimitta!” làm cho tâm định trong đề mục hợp theo thời; 
paggahanimitta: là chờ nâng đỡ tâm không cho lìa khỏi đề mục thiền định vừa hợp theo 
thời; upekkhanimitta: là không cho tâm xao động ổi trong cảnh giới khác, cho có thái độ 
trung lập trong cảnh giới vừa hợp theo thời. 

- Ý nghĩa thứ hai: sitibhãva: là suy nghĩa đến pháp làm cho tâm mát mẻ, theo 6 điều là: 

Đè nén tâm, Nâng đỡ tâm, An ủi tâm, Sự nghỉ an, Có tâm yên lặng cao thượng, Ưa thích 

trong Niết-bàn. 

- Ý nghĩa thứ ba: bojjhaägakosala: là sự sáng trí trong 7 giác chi. 

Hành giả hành đề mục tức là 32 thê về phần chỉ quán, cần phải học ““7 pháp sáng trí và 
10 pháp quan tâm sáng trí” theo vị thiền sư, cho thông hiểu trước, thuộc lòng xuôi và ngược 
32 thể. 

Khi hành giả đã học thuộc chân chánh rồi, nên tìm ngụ trong nơi thanh vắng, ngồi bán 
già, niệm đề mục, nên học 32 thể đó, đọc cho thuần thục từ 100 đến 1.000 lần, nhiều hơn 
càng tốt. 

e _ Phương pháp hành đề mục thiền định 32 thể 

Học đọc thuộc lòng 5 thể đầu tacapañcakakammatthãna (đọc xuôi): Kesã: tóc; lomä: 
lông: nakhã: móng; dantã: răng; taco: da. Nên đọc xuôi theo thứ tự băng miệng, từ đầu đến 
cuối là 5 ngày, như vậy. Đọc ngược thuộc lòng 5 thể phần thứ nhất 
(tacapañcakakammatthäna): Taco: da, dantä: răng, nakhã: móng, lomä: lông, kesä: tóc. Nên 
đọc ngược bằng miệng từ trên tới đưới là 5 ngày, như vậy. Hành giả đọc thuộc lòng (xuôi 
và ngược) trong 5 ngày, mỗi bận là kesã, lomä, nakhäã, dantã, taco .... taco, dantã, nakhä, 
loma, kesä. 

Đọc xuôi thuộc lòng 5 thể thứ hai vakkapañcakakammatthäna: mamsam: thịt, nahãru: 
gân, a{thi: xương, atthimiñJam: tủy trong xương, vakkam: trái cật. Nên đọc xuôi thuộc lòng 
bằng miệng theo thứ tự, từ trên tới dưới là 5 ngày như vậy. Đọc ngược 5 thể thứ hai 
(vakkapañcaka-kammatthana): vakkam: trái cật, atthimiñJam: tủy trong xương, af{thi: 
xương, nahãrũ: gân, mamsam: thịt. Nên đọc ngược thuộc lòng bằng miệng từ trên tới dưới 
là 5 ngày như vậy. Tiếp theo, hành giả nên đọc vakkapañcakakammatthãna (xuôi và ngược 
mỗi bận 5 ngày): mamsam, nahãrũ, atthi, atthimiñjam, vakkam - vakkam, atthimiñjam, 
afthi, nahãrũ, mamsam. 

Tiếp theo đó, hành giả nên đọc tacapañcakakammatthãna và vakkapañcakakammatthãna 
chung cùng nhau bằng cách đọc xuôi và ngược như vầy: kesa, loma, nakhã, dantã, taco, 
mamsam, nahãru, atthi, atthimiñJam, vakkam - vakkam, atthimiñjam, atthi, nahãru, 
mamsam, taco, dantä, nakhã, loma, kesã - nên đọc 5 ngày. 

Đọc xuôi thuộc lòng 5 thể thứ ba pipphãsapañcakakamatthãna: hadayam: tim, yakanam: 
gan, kilomakam: màng phổi, pihakam: lá lách, papphãsam: phối. Phải học xuôi thuộc lòng 
như vậy theo thứ tự, từ trên tới dưới là 5 ngày Học đọc ngược 
papphãsapañcakakammatthãna: papphãsam: phối, pihakam: lá lách, kiloòomakam: màng 
phôi, yakanam: gan, hadayam: tim. Nên học phương pháp đọc ngược là 5 ngày như vậy. 
Tiếp theo đó, hành giả nên học xuôi và ngược chung lại trong mỗi bận 5 ngày là: hadayam, 
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yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam - papphãsam, pihakam, kilomakam, yakanam, 
hadayam, như vậy. 


Học đọc xuôi 5 thể thứ tư matthalungapañcakakammatthãna: antam: ruột già, 
antasgunam: ruột non, udariyam: thực phẩm mới, karIsam: phân, matthaluägam: não chất. 
Nên học theo thứ tự như thế, từ đầu chí cuối là 5 ngày. Học đọc ngược 
matthaluägapañcakakammatthãna: matthalungam: não chất, karisam: phân, udariyam: 
thực phẩm mới ăn vào, antaguam: ruột non, antam: ruột già. Nên học ngược như vậy từ 
dưới tới trên là 5 ngày. Tiếp theo đó, hành giả nên học matthaluägapañcakakammatthãna 
xuôi và ngược chung với nhau là 5 ngày là: antam, antagunam, udariyam, karIsam, 
matthalugam - matthalungam, karTsam, udariyam, antagunam, antam. 

Tiếp theo đó, hành giả học đọc xuôi papphãpañcakakammatthãna và 
maftthaluägapañcakakammatthäana chung với nhau nữa là 5 ngày là: hadayam, yakanam, 
kilomakam, pihakam, papphãsam, antam, antagunam, udariyam, karIsam, matthalungam - 
matthalugam, karTsam, udariyam, antagunam, antam, papphãsam, hadayam, như vậy. 

Tiếp theo, hành giả nên học bằng cách đọc xuôi và đọc ngược 5 ngày nữa như vầy: kesã 
loma nakhã dantä taco mamsam nahãri atthi atthimiñJjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphãsam antam antagunam udariyam karIsam matthalungam - 
matthaluñgam karTsam udariyam antagunam antam papphãsam pihakam kilomakam 
yakanam hadayam vakkam atthimiñJam atthi nahãrũ mamsam taco danta nakhã loma kesä, 
như vậy. 


Khi hành giả học pañcakakammatthãna theo 4 ý nghĩa đã giải đó cho thuần thục rồi, nên 
học đề mục phần thứ năm bằng cách đọc xuôi tiếp theo: pittam: mật, semham: đàm, pubbo: 
mủ, lohitam: máu, sedo: mỡ, medo: mô hôi. Nên học như vậy theo thứ tự từ đầu chí cuối 5 
ngày nữa, như vậy, rồi học đọc ngược: medo: mồ hôi, sedo: mỡ, lohitam: máu, pubbo: mủ, 
semham: đàm, pittam: mật. Nên học như vậy từ cuối trở lại đầu 5 ngày nữa. Tiếp theo, 
hành giả nên đọc xuôi và đọc ngược chung cùng nhau một bận là: pittam, semham, pubbo, 
lohitam, sedo, medo — medo, sedo, lohitam, pubbo, semham, pittam, như vậy. 

Học đọc xuôi 6 thể phần thứ sáu: assu: nước mắt, vasä: mỡ lỏng, khelo: nước miếng, 
singhãnikã: nước mũi, lasikã: nhớt, muttam: nước tiêu. Nên học như vậy theo thứ tự, từ 
đầu đến cuối là 5 ngày. Học đọc ngược 5 ngày: muttam: nước tiêu, lasikã: nhớt, singhãnikã: 
nước mũi, khe]o: nước miếng, vasã: mỡ lỏng, assu: nước mắt. Nên học như vậy từ cuối trở 
lại đầu 5 ngày nữa. Tiếp theo hành giả nên đọc xuôi và ngược chung với nhau 5 ngày nữa: 
assu, vasä, khelo, siñphamika, lasikã, muttam - muttam, lasikä, singhãnikã, khelo, vasä, 
assu, như vậy. 

Tiếp theo hành giả nên học đọc xuôi và đọc ngược phần thứ năm và thứ sáu chung cùng 
nhau Š ngày nữa: pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo, assu, vasä, khelo, 
siñphãmikã, lasikãä, muttam — muttam, lasikã, siñghanikä, khel|o, vasä, assu, medo, sedo, 
lohitam, pubbo semham, pIttam, như vậy. 

Nói tiếp, hành giả nên học đọc xuôi và đọc ngược phân thứ I, 2, 3, 4, 5, 6 chung cùng 
nhau thêm 5 ngày nữa, như vầy: kesä, loma, nakhã, dantã, taco, mamsam, nahãrũ, atthi, 
atthimiñjam, vakkam, hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam, antam, 
antasgunam, udariyam, karIsam, matthaluñgam, pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, 
medo, assu, vasä, khe|o, siñghanikã, lasikã, muttam — muttam, lasikã, siñghaãnika, khelo, 
vasä, assu, medo, sedo, lohitam, pubbo, semham, pittam, matthalungam, karisam, 
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udariyam, antagunam, antam, papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, hadayam, 
vakkam, atthimiñJam, atthi, nahãrũ, mamsam, taco, dantä, nakhä, lomä, kesä, như vậy. 

Hành giả học đọc xuôi và đọc ngược 32 thể 100 hoặc 1.000 lần, nhiều thêm càng tốt cho 
đến khi phát sanh triệu chứng rõ rệt trong tâm là nhân cho sanh manasa uggahakosala tức 
là sự sáng trí trong sự học 32 thể bằng cách học thuộc lòng xuôi và ngược, cho thấy rõ là 
vật đáng nhờm gớm là pattibhãganimitta, rồi mới là nhân cho sanh vannata uggahakosala 
tức là sự sáng trí trong pháp quán tưởng 32 thê bằng cách học thuộc lòng xuôi và ngược, 
thấy rõ các màu sắc khác nhau, rồi mới là duyên cho sanh santhãna uggahakosala tức là sự 
sáng trí trong pháp quán tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và ngược cho thấy rõ hình trạng 
khác nhau, rồi mới là duyên cho sanh disata uggahakosala tức là sáng trí trong sự quán 
tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và học ngược từ lỗ rún trở lên là hướng phía trên, trở 
xuống là hướng phía đưới, rồi mới là duyên cho sanh okãsata uggahakosala tức là sự sáng 
trí trong sự quán tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và học ngược cho thấy trạng thái chia 
lìa ra phần trên và phần dưới riêng biệt mỗi phần, rồi mới là duyên cho thấy vật đáng gớm 
vì màu sắc, đáng gớm vì hình trạng, đáng gớm vì mùi, đáng gớm vì nơi sanh, đáng gớm vì 
nơi trú. 

Hành giả khi quán tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và học ngược như vậy. Trong thời 
đó cũng có 10 điều quan tâm sáng trí như đã giải, phát sanh lên đầy đủ như vậy, cho thấy 
rõ là vật đáng gớm gọi là patIibhaäganimitta, hành giả nương theo patIbhãganimitta đó sẽ 
nhập định đến bậc sơ thiền. 

Khi hành giả đắc sơ thiền rồi mới mong mỏi thực hành pháp thông tuệ đề mục phải xuất 
định trước, rôi trở quán tưởng 5 chỉ của sơ thiền rằng: nương cái chi mà sanh? Hành giả có 
khả năng hiểu liền rằng: nương quả tim là sắc danh, rồi nên phân biệt là 
vipassanãkammatthãna tiếp theo rằng: Cái chỉ là sắc danh của sơ thiền? Quả tim là nơi trú 
của sơ thiền, tim ấy là sắc pháp; chi của sơ thiền nương với tim là danh pháp. 

Trong thời đó, hành giả nên có trí nhớ và tri giác phân biệt sắc danh nương với quả tim, 
nên phân biệt đề trong tâm rằng “biết ờ”. Như vậy, mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

Nhân đó, vị hòa thượng mới cho 5 đề mục đến giới tử, dạy phải quán tưởng là vật đáng 
øớm, như đã giải, để dùng tham thiền, đó là gốc của pháp thông tuệ sau này. 

Trí nhớ phân biệt 32 thể là vật đáng gớm và dùng để nhập thiền là sắc danh, là khổ đề 
(dukkhasacca). Ái dục (tanhã) cũ trong tiền kiếp là nơi trú của khổ đế là tập đế 
(samudayasacca). Sự diệt khổ đề và tập đề là diệt đề (Nirodhasacca). Bát chánh đạo phân 
biệt, biết khổ đề, dứt tập đề, có Niết-bàn là cảnh giới, là đạo để (Maggasacca). 

— Dứt phần pãtikilãpabba của pãyãnupassanãsatipafthäna — 


V. Giải về tứ đại phần (dhãtupabba) 

Hành giả, người bồ sung thông tuệ đề mục, nên thực hành tứ đại phần, thêm nữa. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu immeva kãyam yathã thitam yathä pamihitam dhãtuso 
paccavekkhati. Thầy tỳ khưu này! Người thấy sự kinh sợ trong nẻo luân hồi, trong pháp 
luật của Đức Như Lai cần phải thi hành tứ đại phần thêm nữa. Tỳ khưu, tự nhiên, quán 
tưởng thấy thân rõ rệt theo trạng thái tan rã, riêng biệt nhau theo tướng của hình dáng tứ 
đại, như vầy. Atthi imasmim kãye pathavidhãtu apodhãtu tejodhãtu vãyodhãtũti iti 
ajjhattam vã kaye kãäyanupassT viharati bahiddha va kãye kayãnupassI viharati. Hành giả, 
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tự nhiên, phân biệt quán tưởng thân phần, phân tách có trong thân của mình và trong thân 
của kẻ khác là đất, nước, lửa, gió có trong thân này, như vậy. 

Mahahatthipadopame pana katamã ãvuso ajjhatthikãa pathavidhãtu yam ajjhatam vã 
paccattam kakkhalam kharigatam upädinnam seyyathidam kesã lomaäa nakhã dantä taco 
mamsam nahãru atthi atthimiñjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam 
papphãsam antam antagunam karTsam udariyam yam vä panaññampi kiñãci aJjhattam 
paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam ayam vuccatävuso, aJJjhatthikã pathavidhãtu. 
Ävuso này! Chất đất có trong phía trong thân của chúng sanh đã có giải để trong kinh 
Mahãhatthipadopamasũtra như thế nào? Loại đất nào có trong phía trong thân của chúng 
sanh là trạng thái cứng, mềm, dịu, dẻo, mà phàm nhân cô chấp, là cái chi? Tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, trái cật, tim, gan, màng phối, lá lách, phối, ruột già, ruột 
non, thực phẩm mới, phân, não, hoặc chất đất nảo cũng vậy, có trong thân của chúng sanh 
là trạng thái mềm hoặc cứng mà phàm nhân có chấp gìn giữ. Ävuso này! Trạng thái ấy gọi 
là chất đất có trong thân chúng sanh. 

Katama ävuso aJJhattkã apodhãtu yam ajjhatam paccatam ãpo ãpogatam upäadinnam 
seyyathidam pittam semham pubbo lasikã muttam yam vã panaññampi kiñc1 aJJjhatam 
paccatam äpo apogatam upädinnam ayam vuccatävuso ajjhatthikã apodhãtu. Avuso này! 
Chất nước có trong thân chúng sanh đã có giải để trong kinh (Mahahatthipadopamasutra) 
là cái chỉ? Chất nước nào có trong thân chúng sanh là trạng thái ướt át, thám, mà phàm 
nhân cô chấp gìn giữ là cái chi? Mật, đàm, mủ, máu, mỡ đặc, mồ hôi, nước mắt, mỡ lỏng, 
nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiêu hoặc chất nước nào cũng vậy, là trạng thái có trong 
phía trong thân của chúng sanh là trạng thái thấm, ướt át, mà phàm nhân cô chấp giữ gìn. 
Ävuso này! Trạng thái ấy, gọi là chất nước có trong thân của chúng sanh. 

Katamã ãvuso aJjhatthikã teJodhatu yam aJJhatam paccattam teJo teJogatam upadinnam 
seyyathidan yena ca santappatdi yena ca jariyat yena ca paridayhati yena ca 
asitapItakhäylItasayItam sammã parInqanam gacchati yam vã panaññampi kiñc! aJjhattam 
paccattam tejo tejogatam upädinnam ayam vuccatävuso ajjhatihikã tejodhãtu. Ävuso này! 
Chất lửa có trong tâm của chúng sanh đã có giải để trong kinh Mahahatthipadopamasutra 
là cái chỉ? Chất lửa nào có trong thân của chúng sanh là trạng thái âm áp, mà phàm nhân 
có chấp gìn giữ, là cái chi? Chất lửa: làm cho châu thân nóng đều; làm cho thân thể già 
yếu; làm cho thân thể ấm áp; làm cho thực phẩm tiêu hóa. Hoặc chất lửa nào chắng hạn, 
có trong phía trong thân của chúng sanh là trạng thái mà phàm nhân có chấp gìn giữ. Ãvuso 
này! Trạng thái đó, gọi là chất lửa, có trong phía trong thân của chúng sanh. 

Katannä ävuso aJJjhatkã vayadhãtu yam ajJjhatam paccattam väyo väyogatam upädinnam 
seyyathdam uddhangama vãätã adhogamä vätã kucchisayä vãtã kotthäsayä vãtã 
añgamanganusärino vãtã assaso passäso 1t va yam vã panaññampi kiñc! aJjhatam 
paccattam vãyo vãyogatam upädinnam ayam vuccafãvuso ajjhatthikã vayodhãu. Ävuso 
này! Chất gió có trong thân của chúng sanh, đã có giải để trong kinh 
Mahahatthipadopamasutra là thế nào? Chất gió nào có trong thân của chúng sanh, có trạng 
thái phất phơ, mà phàm nhân có chấp gìn giữ, là cái chi? Gió quạt lên phía trên, gió quạt 
xuống phía đưới, gió quạt trong dạ dày, gió quạt trong ruột, gió quạt khắp thân thê tứ chỉ 
lớn nhỏ, gió hít vô thở ra. Loại gió nào cũng vậy, có trong thân chúng sanh là trạng thái 
phất phơ, mà phàm nhân cô chấp gìn giữ. Ävuso nảy! Trạng thái đó, gọi là chất gió, có 
trong thân của chúng sanh. 

Hành giả tiễn triển pháp thông tuệ đề mục của tứ đại phần (dhatupabbo) trong thân quán 
niệm xứ đó, nên phân biệt trạng thái của tứ đại như vầy: 
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a. Pathavidhãtu: chất đất có trạng thái mềm hay cứng, khi rõ rệt đến thân môn rồi, nên 
phân biệt rằng: “mềm à, cứng à”. 

Cái chỉ là sắc danh, trạng thái của chất đất, rõ rệt đến hành giả? Các hình trạng nhỏ lớn 
mềm, hoặc cứng rõ rệt đến thân môn của hành giả là sắc pháp. Ý thức (manoviññãna) biết 
hình trạng nhỏ, lớn hoặc mềm, rõ rệt đến thân môn đó, là danh pháp. 

b. Apodhätu: chất nước có tướng ướt át, thắm, khi rõ rệt đến thân môn, nên phân biệt đề 
trong tâm răng: “ướt át à, thâm à”, như vậy. 


Cái chi là sắc danh, tướng, trạng thái của chất nước rõ rệt đến hành giả? Tình trạng rõ 
đên ý môn đó là sắc pháp. Y thức biệt tình trạng ướt át, thâm, rõ rệt đên ý môn là danh 
pháp. 

Š: TC II, chất lửa có tướng ấm áp, khi rõ rệt đến thân môn rồi nên phân biệt để 
trong tâm răng: “ấm áp à”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh, tướng, trạng thái của chất lửa rõ rệt đến hành giả? Tình trạng ấm áp 
rõ rệt đên thân môn là sắc pháp. Y thức biệt tình trạng âm áp rõ rệt đên thân môn là danh 
pháp. 

d. Vãyodhãtu: chất gió có tướng phất phơ khi rõ rệt đến thân môn rồi, nên phân biệt để 
trong tâm răng: “phât phơ à”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh, tướng, trạng thái của chất gió rõ rệt đến hành giả? Tình trạng phất 
phơ rõ rệt đên thân môn là sắc pháp. Y thức biệt tình trạng phât phơ rõ rệt đên thân môn là 
danh pháp. 

Hành giả là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp, liên tiếp sắc danh 
như đã giải, gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Trí nhớ phân biệt tướng, trạng thái của tứ đại là sắc danh là khổ đề (dukkhasacca). Ái 
dục (tanh3) trong kiêp trước là nơi sanh của khô đê thuộc về tập đê (sanudayasacca). Sự 
dập tắt khô đê và tập đê là diệt đê (nirodhasacca). Bát Thánh đạo phân biệt bit khô đê, tập 
đê có Niêt-bàn là cảnh giới là đạo đê (maggasacca). 

— Dứt tứ đại phân (dhãtupabba) — 


VI. Giải về 9 thứ tử thi phần 

Hành giả người bồ sung thông tuệ đề mục còn phải hành thêm 9 thứ tử thi phần tiếp theo 
nữa, 9 thứ tử thi ấy giải về thân thê đã chết mà người đem liệng bỏ trong mộ địa. 

Tử thi thứ nhất 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathäpl passeyya sarTram sTvathikãya chadditam 
ekahamatam vã dvihamatam vã thhamatam vã uddhumätakam vinilakam vipubbakaJatam 
so Iimameva kaãyam upasamharati ayampikho kãyo evam dhammo evam bhãvĩ evam 
anafrtoti 1ti aJJhattam va kãye kãyanupassI viharati bahiddha vã kaye kãyanupass1 viharafI. 
Các tỳ khưu này! Người thấy kinh sợ trong nẻo luân hôi, trong pháp luật của Như Lai, còn 
có tử thi phần thứ nhất, phải hành thêm nữa, tỳ khưu nên quán tưởng thấy thân thê tử thi 
đã chết qua được 1,2 hoặc 3 ngày, mà người đem liệng để trong mộ địa, có trạng thái sình 
lên, có màu khác nhau, nhất là sắc xanh và có máu mủ, từ trong thân chảy ra ngoài, thế 
nào, tỳ khưu đó, tự nhiên xem xét, quán tưởng đem đối chiếu với thân mình rằng: thân ta 
đây cũng có trạng thái như thế đó là lệ thường, phải là như vậy, không sao thoát khỏi trạng 
thái đó được, là sẽ như thế đó, tự nhiên, quán tưởng thấy thân phần riêng biệt có trong thân 
của mình và ở ngoài tức là của kẻ khác. 
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Tử thi thứ 1 này chỉ gọi là bất tịnh đề mục thôi. Trong thời bắt đầu quán tưởng tử thi thứ 
nhất đây, phải theo 3 ý nghĩa sau này: 

1. Ý nghĩa thứ I: Uddhumataka asubhakammatthãna tức là pháp quán tưởng tử thi đã 
chết được 1, 2 hoặc 3 ngày mà người đem liệng đề trong mộ địa có trạng thái sình lên. 
Hành giả tiến triển bất tịnh đề mục này cần phải thấy là vật đáng gớm ghê rõ rệt đến mắt. 

Trong thời hành giả, khởi niệm tưởng đề mục này trước phải nhìn xem và nhớ cho kỹ, 
rồi sau mới nên hành. Cách thức quán tưởng, cần phải phân biệt, niệm như vầy 

“uddhumatakam patikilam uddhumätakam patikilam, tử thi sình đáng gớm ghê ... như 
vậy. Nên niệm đến 100, 1000 lần, nhiều hơn càng tốt cho đến khi tâm thấy rõ rệt 
uggahanimitta như sau này: thấy tử thi có nhiều màu khác nhau, nhất là sắc xanh; thấy tử 
thi là tướng của người nam hoặc nữ; thấy tử thi theo hình trạng; thây tử thi từ rún trở lên h 
hướng trên, từ rún trở xuống là hướng dưới; thấy phân biệt rằng: đây là đầu, là tay... 
ngay chỗ này... ; thấy tử thi là phần chung: từ bàn chân trở lên, từ ngọn tóc trở xuông, KP 
là sabhãgapariccheda và thấy 32 bộ phận theo mỗi phần riêng biệt, không lẫn lộn, gọi là 
visbhãgapariccheda, như vậy, cho thấy là vật đáng nhờm gớm rõ rệt đến mắt là nhân sanh 
patibhaãganimitta. 

Lại nữa, hành giả tiến hành uddhumätaka asubhakammatthãna phải quán tưởng thêm 
theo 4 ý nghĩa nữa là: nên phân biệt tử thi theo trạng thái dính với thân thể, theo từ phần, 
từ đoạn; phải phân biệt tử thi theo chỗ trũng, lỗ, như cổ, mắt và miệng: nên phân biệt tử thi 
trong nơi gò, như đầu gối, ngực, trán; nên phân biệt tử thi chung quanh mình đầy đủ như 
vậy, cho đến khi thấy là vật đáng nhờm gớm, cho phát sanh patibhãganimitta. 

Trong thời đó, hành giả nên dùng patibhäaganmita của uddhumtä 
akãsubhakammatthãna mà nhập sơ thiền cho đến khi đắc định chân chánh. Giờ đó, nếu 
hành giả mong hành đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ, phải là người xuất thiền 
trước, rồi mới trở quán tưởng sơ thiền tâm cho là sắc danh, rồi mới nên tiến hành quán đề 
mục tiếp theo. 

Cái chi là sắc danh của sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú, là chỗ sanh sơ thiền, gọi là sắc 
pháp. Chi của sơ thiền tâm nương theo quả tim gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành giả 
nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc danh theo quả tim. Nên phân 
biệt trong tâm rằng “biết à”, như vậy, mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ đề 
mục. 

2.Ý nghĩa thứ 2: Vinilakãsubhakammatthãna: tức là sự quán tưởng tử thị, chết được 1,2 
hoặc 3 ngày mà người đem liệng để trong mộ địa, có trạng thái, có màu sắc khác nhau nhất 
là sắc xanh. Hành giả tiễn triển đề mục tử thi này nên thấy là vật đáng nhờm gớm, rõ rệt 
đến tâm. 

Trước khi bắt đầu quán tưởng đề mục này, hành giả phải nhìn xem, nhớ cho kỹ, rồi mới 
nên hành. Cách niệm đề mục tử thi này, hành giả nên phân biệt răng: “vinTlakam patikũlam, 
tử thi sình màu xanh” như vậy. Nên niệm đến 100, 1000 lần hoặc nhiều hơn càng tốt, cho 
đến khi phát sanh uggahanimitta và patibhãganimitta, rồi dùng patibhaganimitta để nhập 
SƠ thiên cho chơn chánh. Tiếp theo, nêu hành giả mong hành pháp thông tuệ đề mục, đrước 
cần xuất định rồi mới trở lại quán tưởng chỉ của sơ thiền tâm cho là sắc danh trước, rồi tiến 
triển thông tuệ đề mục. 

Cái chị là sắc danh của sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú và nơi sanh của sơ thiền tâm, 
gọi là sắc pháp. Chi của sơ thiền tâm nương nơi tim gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành 
giả nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc danh nương theo quả 
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tim, nên phân biệt để trong tâm rằng: “biết à”, như vậy, mới gọi là thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

3.Ý nghĩa thứ 3: Vipubbokasubhakammatthãna: tức là sự quán tưởng tử thi chết được 
1, 2 hoặc 3 ngày, mà người đem liệng để trong mộ địa đó có máu mủ chảy ra ngoài. Hành 
giả nên thấy là vật đáng ghê gớm, rõ rệt đến tâm. 

Trước khi tiến triển đề mục này, hành giả phải nhìn xem, nhớ cho kỹ rồi mới nên quán 
tưởng. Cách niệm đề mục này, hành giả nên quán tưởng rằng “vipubbakam patikũlam - tử 
thi có mủ máu đáng ghê gớm”, như vậy. Nên niệm cho được 100, 1000 lần, nhiều hơn càng 
tốt cho đến khi phát sanh uggahanimitta và patibhãganimitta. Trong thời đó, nên dùng 
patibhãganimitta để nhập sơ thiền tâm cho được chơn chánh. Tiếp theo, hành giả nên có 
tâm mong mỏi hành quán đề mục, trước phải xuất sơ thiền tâm, rồi mới trở lại quán tưởng 
chi sơ thiên tâm cho là sắc danh trước rồi hành thông tuệ đề mục. 

Cái chỉ là sắc danh của chỉ sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú và nơi sanh sơ thiền tâm, 
gọi là sắc pháp. Chi của sơ thiền tâm nương theo quả tim, gọi là danh pháp. Trong thời đó, 
hành giả nên có trí nhớ và trí giác phân biệt, biết theo cho kịp ngay sắc danh nương theo 
quả tim, nên phân biệt để trong tâm rằng: “biết à” như vậy, mới gọi là thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. 

— Dứt tử thi phần thứ nhất — 


Về phần mấy loại tử thi kia cũng nên so sánh theo tử thi phần thứ nhất (xem thêm trong 
phép chánh định.) 


PHẬT NGÔN 

Appamattä satIimanto susilã hotha bhikkhavo susamahitasañkappä 
sacittamanurakkhatha — Các tỳ khưu này! Các ngươi hãy là người không cầu thả, sơ xuất, 
hãy có trí nhớ, có giới trong sạch cả và sự suy nghĩ cho chơn chánh, hãy có gắng gìn giữ 
tâm của mình. 

Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi vã abbhabbo parihanäya nibbãnasseva 
santike — Tỳ khưu ưa thích trong sự không bỏ lơ, thấy sợ trong điều bơ thờ, là người không 
đáng hư hỏng (gọi là) chỉ ở gần Niết-bàn thôi. 

Katamo tasmim samaye samatho hotI yä tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti 
avisaharo avikkhepo avisahatamanasat samatho samadhindriyam samadhibalam 
sammãsamadhi ayam tasmim samaye samatho hoti — Thế nào gọi là thiền định có trong 
thời đó? Sự an trú của tâm, sự im lặng của tâm, sự kiên cố của tâm, sự không lay chuyển 
của tâm, sự không buông thả của tâm, trạng thái tâm không rung động, sự an tâm, thiền 
căn, thiền lực, sự chú tâm chơn chánh có trong thời nào gọi là thiền định có trong thời đó. 

Katama tasmim samaye vipassanäa hotI yä tasmim samaye paññã paJananä vicayo 
pavicayo dhammavicayo sallakkhanä upalakkhana paccupalakkhanä pandiccam kosallam 
nepuññam vebhabyã cIntä upaparikkha bhũrI medhã parinäylkã vipassanäa sampaJaññam 
patodo paññã paññindriyam paññabalam, paññãsatham paññapäsado paññaäloko 
paññaobhãso paññãpaJjoto paññaratanam amoho sammaditthi ayam tasmimm samaye 
vipassanã hoti — Thông tuệ có trong thời đó, là thế nào? Trí tuệ, sự thông hiểu, sự điều tra, 
sự chọn lựa, sự trạch pháp, sự nhận rõ, sự biết phân biệt, sự nhận rõ ngay, trạng thái bác 
học, trạng thái sáng trí, trạng thái bác học vi tế, sự sáng suốt, sự khảo sát, sự trầm tư mặc 
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tưởng, sự kiến thức rộng rãi, trí tuệ phá hoại phiền não, trí tuệ hướng đạo, tri giác, mũi 
nhọn tức là trí tuệ, trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, khoa học tức là trí tuệ, trong sáng tức là trí tuệ, 
ánh sáng tức là trí tuệ, chói sáng tức là trí tuệ, ngọn đèn tức là trí tuệ, ngọc quý tức là trí 
tuệ, sự vô hỗn loạn, chánh kiến có trong thời nào, gọi là thông tuệ có trong thời đó. 

Trong kinh có dạy rằng: người thực hành thông tuệ đề mục, đề đạt đến Niết-bàn, dầu là 
không mù, không câm, không điếc, cũng nên làm như người mù, câm, điếc, do có Pã|T như 
vầy: Nibbãnapãminipatipadam pũrentena pana bhikkhunãä kãyavaikãdini pahãtabbãni 
anandheneva andhena viya amigeneva mũgena viya abadhireneva badhirena viya 
bhavitum vattati asathena amãyena bhavitum vatfati - Tỳ khưu, người bổ túc pháp hành để 
đến Niết-bàn, cần dứt bỏ, nhất là sự lừa phỉnh, hư ngụy, dù là người không mù, không câm, 
không điếc, cũng nên làm như kẻ mù, câm, điếc, phải là người không khoác lác, xảo trá, 
lường gạt, mới nên. 


— Dứt tác phẩm Thân quán niệm xứ (PL. 2500 — DL. 1956-57) — 


THÂN - QUẤN NIỀM - XỨ 


x* 
le: 








Tác phẩm 15 


CHÚ GIẢI BÓN SANH KINH 
(ATTHARATHAJTARA) 


LỜI NÓI ĐẦU 

Chúng tôi xin xuất bản quyền Kinh này để làm phước thí trong dịp lễ kỉ niệm của Ông, 
Bà, Cha, Mẹ chúng tôi đã quá văng. 

Chúng tôi nguyện hồi hướng quả phúc này đến tất cả chúng sanh nhứt là chư Thiên trong 
sa bà thê giới, sau khi các Ngài đã hoan hỷ xin mách bảo Ông, Bà, Cha, Mẹ chúng tôi đên 
thọ hưởng phân phước này và được thụ sinh trong nhàn cảnh. 

Quí danh chư thí chủ: Bà Huỳnh Khôi, Ô. Bà Franeois, Bà Trần Thị Dài, Bà Võ Thị 
Nhung, Ông Trân Văn Hung, Bà Võ Thị Long, Cô Trân Thị Sáu, Cô Võ 'Thị Quê, Cô Trân 
Thị Bảy, Cô Võ Thị Hạnh Nhân, Ông Bành Văn Nàm, Bành Văn Sâm, Lê Minh Quang, 
Lê Minh Qui, Lê Văn Sanh, Lê Văn Chia. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa (3 lần). 
MƯỜI PHÁP KHÔNG YÊN TÂM ĐÁNG SỢ 


Dasa khalumani thanađnỉ 
Yani pubbe akaritva 
Sa pacchaã anufappafi 
Tccaha raja janasandho 
Janasan dhaJataka 

Thời quá khứ, thuở đức hoảng đế Brahmadhatta thống trị thủ đo BãrãnasI, có Đức Bồ 
tát giáng sinh làm vị Hoàng tử, danh hiệu là Janasandharãjakumãra. Đến khi trưởng thành 
đi học nghề nghiệp ở thành Takkasilä, khi thành tài rồi, Ngài trở về được Đức Hoàng phụ 
tôn lên làm Phó vương. Sau khi vua cha thăng hà, Đức Bồ tát lên ngôi Cửu ngũ. Có tâm bố 
thí, Ngài cho người tạo 6 phước xá: 4 trước 4 cửa thành, I giữa thủ đô cùng I trước hoàng 
môn. Mỗi ngày làm phước thí đến 60 ngàn bạc. Nhờ vậy, nhân gian hằng được an cư, lạc 
nghiệp. Cửa khám đường cũng không đóng chặt. Dân chúng đồng trì giới và thính pháp, 
mong hưởng điều hành phúc lâu dài. 

Một hôm, vào ngày rằm, Đức Bồ tát thọ bát quan trai giới (uposathasïla). Ngài có ý định 
thuyết pháp, bèn cho bố cáo tựu hội quần chúng tại hoàng điện, Ngài phán rằng: Này! Hỡi 
các nhân dân! Trẫm sẽ thuyết một ít pháp đáng sợ, một ít pháp không đáng lo, các ngươi 
hãy chú tâm và thành kính nghe. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp này đến Đức vua Kosala theo Đức Hoàng đề Janasandha đã 
giảng giải như kệ ngôn sau đây: 

Dasa khalumamT thananỉ 
Yani pubbe akaritva 
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Na paccha anufappati 
Tccaha raja janasandho. 
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Có 10 nguyên nhân khiên tâm lo sợ, người nào không tránh trước, kẻ đó sẽ có sự lo sợ 


VỀ sau. 

Nguyên nhân thứ 1 

Aladdha cittan tapati 

Pubbe asamudanitan 

Na pubbe dhammesissan 

Tỉ pacchanufappdti. 

Nghĩa: Con người lúc trẻ, không 
chuyên cần làm việc cho sanh tài sản, đến 
khi già yêu nghèo cực, sẽ buồn rầu vì thấy 
kẻ khác được sống an nhàn, phần mình lại 
nuôi mạng khó khăn và nghĩ rằng: bởi 
ngày trước ta không tìm của để dành, nên 
chỉ đánh lúc già phải chịu điều khổ não 
như vậy. 

Vì thể, nếu các ngươi muốn sống 
không vắt vả lúc tuổi già, thì lúc buổi thừa 
sinh lực phải làm các công nghệ, nhứt là 
nghề nông, ngõ hầu tích của để dành nuôi 
mạng khi già yếu. 

Sự không cô gắng làm việc lúc tuổi trẻ 
để cho của cải phát sanh là nguyên nhân 
sanh điều phiền não về sau. 


Nguyên nhân thứ 2 

SakyarHpan pure sanian 

Maya sippan na sikkhitan 

Kicchã vuffi asippassa 

Tỉ pacchanufappdti. 

Nghĩa: Một nghề nghiệp nào thích hợp 
mà mình không học tập để phòng thân, 
thuở còn tráng kiện; sau mình phải ưu sầu 
rằng: Bởi không tập luyện nghề nghiệp, 
nên chi ta mới nuôi mạng khó khăn như 
vầy. Vì thế, nếu các ngươi muốn được 
điều yên vui lúc tuổi già, thì khi còn trai 
trắng hãy siêng năng học nghề đề dành, 
nếu không phải chịu sự phiền não về sau. 


Nguyên nhân thứ 3 
Kitavedi pure ãsin 
Pisuno pitHhimansiko 
Cando ca pharuso cãsin 
THỊ pacchanufappaHi. 


Nghĩa: Người nảo trước kia đã lừa đảo, 
vu cáo, giềm siêm, chửi mắng, đâm thọc, 
đến khi hấp hối sẽ nhớ đến sự xấu xa đã 
làm và phát tâm hối hận. Vì thể, nếu 
không muốn sa địa ngục, các ngươi chăng 
nên làm những tội ác. Người gian xảo, 
quỷ quyệt như thế, sẽ có sự lo sợ về sau, 
không saI. 

Nguyên nhân thứ 4 

Panafipbafi pure asin 

Luddho capi aqnãriyo 

Bhutanan nãvajanissan 

Tỉ pacchanutappdati. 

Nghĩa: Kẻ nảo lúc trước là người tham 
lam, độc ác, sát hại sanh vật, hành động 
hèn hạ, không nhẫn nại từ bi đối với chúng 
sanh; đến sau nằm trên giường trong giờ 
hấp hối, tưởng đến điều tội lỗi đã làm, sẽ 
có sự lo sợ trong địa ngục. Sự làm hại sinh 
vật ấy cũng là điều lo sợ về sau. 


Nguyên nhân thứ 5 

Bahusu vata sanfisu 

Anapadasu itthisu 

Paradaran asevissan 

Tỉ pacchanufappdti. 

Nghĩa: Người nào lúc trước luyến ái vợ 
kẻ khác, đến sau nhớ tưởng đến nghiệp dữ 
đã làm rằng: có nhiều phụ nữ không nguy 
hiểm, không có người gìn giữ (có thê 
thương yêu được), mà ta lại tà dâm vợ 
người, như vậy thật là không nên. Khi đã 
nghĩ đến nghiệp tả dâm đã làm rồi, cũng 
là điều lo sợ về sau. 

Nguyên nhân thứ 6 

Bahumnhi vata santamhi 

Annapane upaftthite 

Na pubbe adadin danan 

Tỉ pacchanhtappdti. 

Nghĩa: Những hạng người khi còn 
thanh niên có tâm bủn xỉn, đến khi sau bị 
sự lão, bệnh trong giờ hấp hối, suy xét 
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rằng: thuở trước có nhiều vật ăn thức 
uống, ta không đem ra bồ thí. Tưởng nghĩ 
đến sự hẹp hòi của mình như thế, cũng là 
điều lo sợ về sau. 

Nguyên nhân thứ 7 

Mataran pitãran cap! 

Jinnake gatayobbane 

Pahusan1o na posissan 

Ta pacchãnutappdti. 

Nghĩa: Người nào không được phụng 
dưỡng mẹ già cha yếu, đến sau sẽ lo sợ 
răng: ta có đầy đủ của cải, cơm, nước mà 
không cung cấp song thân. Nghĩ như thế 
rồi cũng là điều lo sợ trong ngày sau. 

Nguyên nhân thứ § 

Acariyamanusattharan 

Sabbakamarasarahan 

Puaran atImafissan 

Ta pacchãnHIappdti. 

Nghĩa: Kẻ nào không chịu lời dạy bảo 
của cha là bậc thầy, đã khuyến dụ trước, 
đã dưỡng nuôi mình lúc còn niên thiếu và 
chỉ giáo mình cho trở nên tốt đẹp, mà 
mình không vâng chịu, rồi khinh rẻ. Sự 
hành vi xấu xa như thế, cũng là điều lo sợ 
VỀ Sau. 

Nguyên nhân thứ 9 

Samane brahmane capi 

Silavante bahussufe 

Na pubbe payirupayissan 

Tra pacchãnHtappdti. 

Nghĩa: Người nào trong khi trước 
không đi tìm các bậc Samôn và Bàlamôn 


có giới, là những hạng bác học, thấy các 
ngài có sự thiếu thốn mà không cúng 
dường, nhứt là tứ vật dụng, đến khi sau 
gặp điều khổ cực, sẽ phải phiền não rằng: 
vì không được thân cận các bậc Samôn và 
Bàlamôn đề cúng dường nên ta mới có sự 
khổ não, không nơi nương nhờ như vầy, 
cớ đó cũng là điều lo sợ về sau. 

Nguyên nhân thứ 10 

Sadhu hofi tapo cinno 

Sanfo ca Dayirupasito 

Acimno me tapo pubbe 

Ta pacchanHfappaH. 

Nghĩa: Kẻ nào trong khi trước không 
thực hành pháp thiêu hủy, tức là 3 hạnh 
kiểm chân chánh! không được vào gần 
bậc Tịnh giã, đến khi sau, bị sự già, SỰ 
bịnh phá hại, bèn suy nghĩ rằng: ta không 
tích trữ các hạnh kiểm chân chánh quí cao, 
cũng không thân cận các hạng thiện trí 
thức đề thực tiễn các pháp chân chánh, khi 
tử thần đến nên ta có sự lo sợ như vậy. 

Tổng cộng là 10 pháp đáng lo, đáng sợ. 

Yo ca etãni thanani 

Yoniso pafIpaJJafI 

Karan purisakiccani 

Na ca pacchanufappdfi. 

Nghĩa: Những người nào trước đã được 
thực hành để tránh 10 nguyên nhân ấy, 
hạng người đó được gọi là bậc đã làm 
trách nhiệm của người nam nhi, sẽ được ở 
yên vì sự không cầu thả, khỏi lo sợ về sau 
và sẽ hằng được hoan hỷ. 


— Dứt — 


! Ba hạnh kiểm chân chánh là: thân, khẩu, ý trong sạch 
không sát sanh, trộm cắp, tà dâm; không nói dôi, đâm 
thọc, chửi măng; không tham, sân, s1. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa (3 lần). 


TÍCH NGƯỜI KHÔNG LÀM TỘI NỮA 


Miifo mifassa paniyan 

Adinnan paribhunj1san 

Tena paccha vigucchin 

Tan papan pakafan may. 

Trong thời quá khứ có hoàng để 
Brahmadatta ở thủ đô BaranasI, thưở đó 
có 5 đức Độc Giác (Paccekabuddha) trải 
đi khất thực trong kinh thành đó, đến 
hoàng môn đức vua xem thấy, bèn phát 
tâm trong sạch, sốt săng, lúc bây giờ khiến 
người đến thỉnh vào thọ thực trong hoàng 
điện. Trong giờ khoản đãi, hoàng để ngự 
một bên, phán hỏi rằng: “Bạch quí Ngài, 
sự xuất gia trong lúc ấu niên như quí Ngài 
thật là hiếm có. Không rõ quí Ngài thấy 
tội của nhục dục thế nào, hoặc có điều gì 
làm cho quí Ngài phải xuất gia.” 

Đức Độc Giác thứ nhút tâu: 

MiIto miffassa paniyan 

Adinnan paribhujisan 

Tena paccha vừIgucchin 

Tan papan pakatfan maya 

Ma puna akaran pãpan 

Tasma pabbdajito ahan. 

Nghĩa: Đã uống nước của bạn, mà người 
chưa cho; vì thế Ätmãbhãba ghê tởm các 
tội đã làm rằng: ta chăng nên phạm tội đó 
nữa đâu. Cớ ấy Ätmãbhãba mới xuất gia. 

Đức Độc Giác thứ hai tâu: 

Paradaranca disvana 

Chando me upapaJJatha 

Tena paccha viigucchin 

Tan papan pakatfan maya 

Ma puna akaran pãpan 

Tasma pabbdajito ahan. 

Nghĩa: Sự thỏa chí phát sanh đến 
Ätmãbhãba vì được thất vợ người, sau rồi 
Ätmãbhãba gớm điều tội lỗi đã làm đó, 
nghĩ răng: ta chăng nên làm tội ấy nữa 
đâu, vì thế Ätmãbhãba mới xuất gia. 

Đức Độc Giác thứ ba tâu: 

Pilaran me mahar—7a 


Cora aganhu kakane 
Tesahan pucchito jãnan 
Anñnatha nan viyakarin 
Tena paccha viigucchin 
Tan papan pakatfan maya 
Ma puna akaran papan 
Tasma pabbajito ahan. 
Nghĩa: Tâu đại vương! Kẻ cướp bắt cha 
Atmabhäba giam trong rừng, Atmabhaba 
bị người thâm vẫn, biết chắc nhưng nói lời 
khác, vì vậy sau rồi Ätmãbhãba ghê cái tội 
đã làm đó, nên nghĩ rằng ta đừng làm 
thêm tội nữa, do đó Ätmãbhãba mới xuất 
1a. 
Đức Độc Giác thứ tư tâu rằng: 
Panatipatamakarun 
Safomayage upaftthite 
Tesahan samanunnasin 
Tena paccha vijigucchin 
Tan papan pakatfan maya 
Ma puna akaran pãpan 
Tasma pabbajito ahan. 
Nghĩa: Khi hy sinh (súc vật dùng để cúng 
tế) bắt đầu làm, loải người đã sát sanh, 
Ätmäãbhãba đã chuẩn hành đến họ, vì vậy 
về sau Ãtmãbhäba không thích cái tội đã 
làm đó, nghĩ rằng: ta đừng gây tội nữa, vì 
thế Ätmãbhãba mới xuất gia. 
Đức Độc Giác thứ năm tâu răng: 
Suramerayadhuka 
Ye jana pathamasu no 
Bahunnan te anatthäya 
Majjappanamakambayun 
Tesahan samanuñnnasin 
Tena paccha vjigucchin 
Tan papan pakatfan maya 
Ma puna akaran pãpan 
Tasma pabbajito ahan. 
Ngha: Những người trong nhà 
Ätmäãbhãba, từ trước họ thấy rằng các chất 
say, toàn là nước thơm tho khoái lạc, nên 
uống đến say túy lúy rồi phải bị hại. 
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Atmäbhãäba đã nhận cho họ, về sau 
Atmabhäba gớm cái tội đã làm, nghĩ rằng 
ta chẳng nên gây tội đó nữa, vì thế 
Atmãbhãba mới xuất gia. 


Đức vua nghe nói phát tâm hoan hỷ và 
sốt săng cúng dường nhiều y, bát và thuốc 
men. Chư Độc Giác liền từ giã đức vua trở 
về núi Nandamũlaka. 

Bắt đầu từ đó đức vua phát tâm chán 
nản không vui lòng trong để vị, ngày nọ 
vào ngự trong cung câm, ngài tham thiền 
quán tưởng, đắc định rồi khiến trách nhục 
dục răng: 

DhiraHthusu bahukame 

Duggandhe bahukantake 

Yo cahan pefisevanfo 

Nalabhin tadisan sukhan 


Nghĩa: Đáng sợ thay khi ta còn thọ dụng 
các nhục dục có mùi xấu xa, có nhiều 
nghịch pháp như thứ gai nhọn, vô dụng 
rôi, cũng không được hưởng điều hạnh 
phúc chi như thế. 

Trong hồi đó đức hoàng hậu vừa ngự 
vào, được nghe như vậy bèn tâu rằng: 

Mahassada sukha kama 

NaHhi kama paran sukhan 

Ye kame pafisevanfi 

S488đ"f€ IDaDpđ]jdre. 

Nghĩa: Các nhục dục có lắm điều lạc thú 
và hạnh phúc, ngoài nhục dục không có 
thú vui, người thọ dụng nhục dục sẽ lên 
CỐI trỜI. 

Đức vua vội đáp: Hãy tiêu diệt đi, 
người phụ nữ xấu xa, ngươi nói cái chỉ? 
Các thú vui trong nhục dục có trong nơi 
nào được, vì sự sung sướng ấy sẽ biến 
thành khổ não, rồi ngài đọc kệ ngôn chê 
trách nhục dục tiếp theo như vầy: 

Appassada dukkha kama 


NaHhi kama paran dukkhan 

Ye kame pafisevanfi 

Nirayanfe upapa]Jdare. 

Nghĩa: Các nhục dục ít có sự khoái lạc, có 
nhiều điều vất vả; sự khô ngoài nhục dục 
không có, kẻ nào thọ dụng nhục dục kẻ đó 
sẽ sa địa ngục. 

Asi yatha sunisifo 

NetIin sova subayiko 

Saftiva urasi khita 

Kama dukkhatara talo. 

Nghĩa: Ví như dao không trắc ẩn, tức là 
cây kiếm hoặc lao mà họ mài cho bén, trét 
bằng chất độc rồi chạm hoặc đâm vào 
ngực, các nhục dục cũng đem rất nhiều sự 
khổ hơn đó nữa. 

Angrananva jalitan 

Kasun sadhikaporisan 

Phalanva divasanfattan 

Kama dukkhafara tato. 

Nghĩa: Các thống khổ phát sanh đó, như 
hầm than đỏ cháy hỏa hào, rất sâu hơn 
khuôn khổ người nam, hoặc miếng sắt mà 
người đốt cho nóng trọn ngày, các nhục 
dục hằng đem sự khổ đến càng nhiều hơn 
đó nữa. 

Visan yatha halahalan 

Telan pakkutthitan yatha 

Tambalohan vilnanva 

Kama dukkhatara talo. 

Nghĩa: Ví như (sự khổ phát sanh do) nọc 
độc dữ dội hoặc như dầu sôi hay nước 
đồng sôi, các nhục dục đem đến nhiều khô 
não hơn các vật đó nữa. 

Khi đức vua đã phán như thế tôi, ngài 
bèn cho hội chúng quân thần truyền ngôi 
cho hoàng tử rồi xuất gia; sau khi ngũ uẫn 
tan rã, ngài thọ sanh trong cõi Phạm 
Thiên. 


— Dứf — 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa (3 lần). 


TÍCH BRAHMACARIYA 


Kimte vatan kin pana brahimacariyan 

Kissa sucinnassa ayan vipako 

Akkhahi me brahmana etamatthan 

Kasma nu tumhan dahara na mìyydre. 
MahadhammapaälaJataka 

Trong thời quá khứ hoàng đế Brahmadatta thống trị đế đô Bãrãnasĩ. Trong quận 
Dhammapäla Gãmäã tỉnh Kãsi, có một vị Bàlamôn Dhammapäla thân sinh của đức Bồ tát 
Dhammapälakumãra. Khi lớn lên đức Bồ tát đi học nghề với một giáo sư trứ danh 
(Disãpamokkho) trong khi kinh đô Takkasilã. Ngài là một học sinh cao đẳng học giỏi nhất 
trong 500 sĩ tử. Trong thời đó, con trưởng nam của vị giáo sư từ trần, ai cũng đều thương 
tiếc khóc than. Khi làm lễ hỏa táng thi hài mọi người đều thương tâm khóc kẻ, trừ ra đức 
Bồ tát không ưu sâu chi cả. Đức Bồ tát bèn hỏi các bạn học sinh rằng: Các anh nói răng, 
còn trẻ mà tại sao lại chết, chết trẻ như vậy không nên, phải chăng? 

- _ Bạn Dhammapäla này! Bạn không biết sự chết chăng? 

- _ Biết, nhưng không ai chết trẻ, già mới chết. 

- Tất cả tập hợp toàn là không thường, có rồi không, không rồi có, phải chăng? 

- _ Phải rồi, các bạn! Các tập hợp là vô thường thật, song cũng có chúng sanh không thác 
thuở thiếu niên, già rồi mới chết, dầu là ở trong quyên lực của luật vô thường. 

- _ Trong gia đình bạn, không có người nào chết chăng? 

- _ Có bạn à, song không chết trẻ đến già mới chết. 

- _ Điều này là phong tục trong gia đình của bạn chăng? 

- _ Ở là thói quen trong gia đình của tôi. 

Các học sinh đồng nhau đến tỏ bày cho vị giáo sư hay, vị giáo sư bèn hỏi đức Bồ tát rồi 
tính: “Ta nên đi thầm vấn thân sinh của Dhammapalakumãra, nếu thật như thể ta sẽ tu hành 
theo”. Sau khi hỏa táng thi hài của con rồi, gởi các trò lại cho đức Bồ tát, vị trứ danh giáo 
sư gói xương dê, cho người đem theo đến nhà Dhammapälakumära, được gặp thân sinh 
của đức Bằ tát. Sau khi đã chào hỏi nhau, vị giáo sư tùy dịp tỏ răng: “Dhammapälakumära 
học hành tấn hóa, nhưng mới từ trần, xin ông đừng thương tiếc, vì các tập hợp đều là vô 
thường”. Ông Bàlamôn nghe qua bèn võ tay cười. 

- Tại sao ông cười? 

- _ Con tôi không chết, đó là kẻ khác chết. Khi vị giáo sư mở gói xương cho xem, thân 
sinh đức Bồ tát vẫn quyết định rằng: “Không phải xương của con tôi đâu, đó là hài cốt 
của thú hay của kẻ nào, quyết hắn, con Về không chết, vì gia đình của tôi đã bảy đời 
rồi chăng có một người nào chết non cả” 


Trong hồi đó người trong nhà đều vỗ l0 cười rộ. Vị giáo sư thấy sự phi thường như thế 
liền hoan hỷ hỏi rằng: 


Kimte vattan kin pana brahmacariyan ông, sự không chết trẻ đây là quả phước 
Kissa sucinassa ayan vipaKo của các nhân lành mà ông đã thực hành 
Akkhahi me brahmana etfamatthan chân chánh rồi, ông Bàlamôn! Xin ông chỉ 
Tasma nu tumhan dahara nã miyydre. nguyên nhân đó đến tôi với, tại sao mà 
Nghĩa: Thế nào là sự hoạt động hằng ngày thân quyên ông lại không có người chêt 


của ông, cái chi là phép trinh bạch của trẻ? 
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Ông Bàlamôn tường thuật cho vị giáo 
sư rõ về nguyên nhân của sự không chết 
trẻ trong gia đình ông rằng: 

Dhamman carama na musa bhanama 

Papani kammani parivajjayama 

Anariyan parivajJJemna sabban 

Tasma hỉ amhan dahara na miyyare. 
Nghĩa: Chúng tôi tu hành: không nói dối, 
tránh làm nghiệp ác, và chừa cải những 
nghiệp không cao quí; vì thế, người thanh 
niên của chúng tôi mới không chết. 

Sunoma dhamman asatan satañca 

Na capi dhamman asatfan rocayãma 

Hiiva asante na jahaãma sanfe 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre, 
Nghĩa: Chúng tôi được nghe các bậc tịnh 
giả và vô tịnh giả rồi; không vừa lòng cái 
pháp của kẻ vô tịnh giả, không nhìn nhận 
hạng người vô thiện tri thức; không bỏ bậc 
tịnh giả. Vì vậy, thanh niên trong gia đình 
chúng tôi mới không chết. 

Pubbe va dang sumana bhavama 

DadanDpi ve aftamana bhavãma 

Datvdpi ve nãnufappama paccha 

Tasma hỉ amhan dahara na miyyare. 
Nghĩa: Chúng tôi trước khi bố thí cũng 
chú tâm chân chánh, đang cho cũng hoan 
hỷ, sau khi thí rồi cũng không phiền não. 
Vì thế, các trẻ tuổi của chúng tôi mới 
không chết. 

Samane mayan brahmane addhike ca 

Vanibbake yacanake dalidde 

Annena panena abhitappayama 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre. 
Nghĩa: Chúng tôi đã chăm nom, săn sóc 
các bậc Samôn, Bàlamôn, bộ hành, người 
nghèo, kẻ xin bằng thức ăn, nước uống. Vì 
vậy, nhóm thiếu niên của chúng tôi mới 
không chết. 

Mayanca bhariyan natikkamana 

Amhe ca bhariya naHkkamarmii 

Annatra tahibrahmacariyan caraãma 

Tasma hỉ amhan dahara na mìiyyqre. 
Nghĩa: Chúng tôi không bỏ lòng vợ, vợ 
chúng tôi cũng không ngoại tình, chúng 
tôi hành đạo phạm hạnh, không quá yêu 


phụ nữ khác. Vì thế, những trai trẻ của 
chúng tôi mới không chết. 

Pandtipata viramama sabbe 

Loke adinnan parivaj]ayama 

Amajjapanepi musaã bhanãma 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre. 
Nghĩa: Tất cả chúng tôi đều chừa cải sự 
sát sanh, trộm cắp trong đời, không uống 
chất say cũng không nói đối. Vì vậy hạng 
thanh niên của chúng tôi mới không chết. 

klasu ve Jaydre suffqmasu 

Medhavino honHi bahuftapanna 

Bahussuta vedaguna ca homti 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre. 
Nghĩa: Con sinh ra từ hạng vợ tốt như thế, 
tự nhiên sanh trí, có nhiều trí tuệ, là người 
bác học, có học thức tấn hóa. Vì thế các 
trẻ của chúng tôi mới không chết. 

Mata pita bhaginT bhatãro ca 

Putta ca dãra ca mayafca sabbe 

Dhamman carãma paralokahefu 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre. 
Nghĩa: Mẹ cha, chị em, anh em, con, vợ, 
tất cả chúng tôi mỗi người đồng thực hành 
pháp, mong được lợi ích vị lai (không phải 
chỉ mong hạnh phúc hiện tại). Vì vậy, 
những người trẻ tuổi của chúng tôi mới 
không chết. 

Dasa ca đasr anujivino ca 

Paricarika kammakara ca sabbe 

Dhamman caranfi paralokahetu 

Tasma hỉ amhan dahara na miyydre. 
Nghĩa: Tôi tra, tớ gái, những kẻ lệ thuộc, 
tất cả người đó toàn là hạng tu hành mong 
tìm điều lợi ích vị lai. Vì vậy, người thanh 
niên của chúng tôi mới không chết. 
Trong nơi cuối cùng ông Bàlamôn giải về 
đức tính của người hành pháp như vây: 

Dhammo have rakkhati dhammacarin 

Dhammo sucinno sukhamavahati 

Esanisanso dhamme sucinne 

Na duggaftin gacchati dhammacaHri. 
Nghĩa: Pháp tự nhiên hộ người hành pháp, 
hăn thật, pháp mà người hành được chơn 
chánh rồi, tự nhiên đem các hạnh phúc 
đến cho, đây là sự kết quả trong pháp đã 
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thực tiễn đứng đắn rồi nghĩa là người thi 
hành pháp tự nhiên, không sa trong cảnh 
khổ. 
Dhammo have rakkhati dhammacarin 
Chattan mahantfan viya vassakale 
Dhammena gutto mama dhammapdlo 
Afñiñassa afth1mi sukhi kuIinãro. 
Nghĩa: Pháp tự nhiên hộ trì người hành 
pháp, hắn thật, như cây dù to được phòng 
ngừa khi có mưa, Dhammapäla con chúng 
tôi có cả pháp hộ trì rồi, hài cốt mà ông 
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đem đến đây là của sinh vật khác, phần 
Kumãra vẫn còn ở yên mát mẻ. 

VỊ trứ danh giáo sư khi đã nghe những lời 
như thế liền phát tâm hoan hỷ, rằng: “Tôi 
đến đây gọi là đến chân chánh, rất có hạnh 
phúc”. Rồi bày tỏ sự thật cho ông 
Bàlamôn nghe và ghi chép các pháp vào 
sở tập ký, tạm trú lại đó thêm 2, 3 ngày 
nữa mới trở về thành Takkasilã, hết lòng 
dạy bảo đức Bồ tát cho được mãn ý, rồi 
khiến bộ hạ đưa đức Bồ tát hồi qui với sự 
đầy đủ thanh danh. 


— Dứt tác phẩm Chú giải Bốn sanh kinh (PI.2501-DI.1957) — 





THERAVADA 
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PHÍ 6IÁI BỮN SANH KINH 


Ấ Ì 





Tác phẩm ló 
PALIVEYYAKARANA - PALTI VĂN PHẠM 


Văn phạm là mẹo luật cần thiết giúp cho tiếng nói có qui tắc và phân biệt ý nghĩa của 
ngôn ngữ cho được dễ dàng. Tiếng PãIT văn phạm, dịch theo văn tự là sách kinh dạy nói và 
dạy viết cho đúng phép, sấp đặt phạm ngữ Pälï cho có thứ lớp. PãlT văn phạm xêp ngôn 
ngữ (tantibhasäa) có hệ thông. 

Trong tiếng PäIlT văn phạm được sắp thành § chương là: 

I. AkkharavidhT: Phép dạy dùng văn tự. 

II Sandhi: Phép tiếp ngữ “hòa âm”! 

II. Nãma: Phép dùng danh từ (danh từ dùng để gọi người, loài vật hay đồ vật). 

IV. Samãsa : Phép phức ngữ (rút ngắn từ hai danh từ trở lên cho thành một. 

V. Taddhita: Phép đệ nhị chuyền hóa ngữ (dùng tiếp vĩ ngữ thay thế cho tiếng ngắn lại, 
nhưng vần có ý nghĩa đây đủ) 

VI. Akhyata: Phép phân động từ. 

VIIL Kitaka: Sơ chuyển hóa ngữ (dùng tiếp vĩ ngữ điều chỉnh tiếp đầu ngữ để phân biệt 
sadhana hoặc kala). 

VIH. Unadi: Phép dùng tiếp vĩ ngữ điều chỉnh tiếp đầu ngữ giống như kitaka, nhưng 
phân nhiêu là tiêp ngữ khác nhau. 


CHƯƠNG I. AKKHARAVIDHI - PHÉP DẠY DÙNG VĂN TỰ 

Trong tiếng PäIT có 41 chữ là: 

I) aäãiTuñeo- § chữ ấy gọi là nguyên âm (sara). 

2)kkhgghủi / cchjjhã/ tthqảdhn / tthddhn / pphbbhm 
// yrlvshl — 33 chữ ây gọi là phụ âm (byañJana). 

8 nguyên âm gọi là nissaya (nơi tùy của phụ âm) chia ra làm 2 loại là: a, ï, u gọi là rassa 
(giọng ngăn) và ä, ï, ñ, e, o gọi là digha (giọng dài). 3 nguyên âm giọng dài ä, e, o nêu có 
hai phụ âm kép ở phía sau thì trở thành giọng ngăn như ãttan, ettakan, ottho, v.v... 

Byañjana 

33 phụ âm gọi là nissita (nương theo nguyên âm) chia ra làm hai loại, là: 

1) Đoàn, mỗi đoàn có 5 chữ, là: 

k kh g phủ ( (th ddhn 
cch jjh ñ p ph b bhm 
{ th qdhn 

2) Vô đoàn, là:y r l v sh] 

Nigsahita 

Phụ âm Tậ gọi là niggahita dịch là phụ âm nương nguyên âm hoặc gọi là anusara dịch là 
phát âm theo lôi nguyên âm. 


! Cốt để cho dễ nghe. 
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Thãna 

Lỗi phát âm của chữ gọi là thana có 6 loại, là: 

I) aä k kh g gh nh phát âm trong cổ gọi là ganthaja. 

2) ïTc ch j jh ñ y phát âm trong ô gà gọi là tãluja. 

3) tth q dh nr ] phát âm trong đầu gọi là muddhaja. 

4) tthddhn]s phát âm do lưỡi đập vào răng gọi là dantaJa. 

5) uũppph b bh m phát âm trong môi gọi là otthaja. 

6) Niggahita rị phát âm trong mũi gọi là nãsikaJa. 

Tất cả chữ đều phát âm trong một chỗ gọi là ekatthanaja, trừ 2 chữ ủ ñ n nm và e 0 Y 
h. 5 phụ âm ủ ñ nnm là dvitthäanaja phát âm theo chỗ của mỗi chữ và mũi gọi là 
sakatthãnanäsikaja. Nguyên âm e phát trong cô và ô gà gọi là ganthatãluja. Nguyên âm o 
phát trong cô và môi gọi là ganthotthaja. V phát âm do lưỡi đập vào răng và môi gọi là 
dantotthaja. H nêu hiệp với 8 phụ âm ñ n n m y ] v J như: tañhi, tanha, anhato, tamhã, 
mayham, vulham, Jivhä, rulham thì phát âm trong ngực gọi là uraja: nêu không, cũng vân 
là ganthaJa như cũ. 

Nguyên âm phát ra trong một chỗ, vì có nhiều hơn, nên sắp đề trước, theo chỗ phát âm, 
là: cổ, ô gà, môi. Dầu phát trong một chỗ cũng đặt nguyên âm giọng ngắn (rassa) phía 
trước, vì là giọng nhẹ hơn, để nguyên âm giọng dài (digha) nặng đứng phía sau. Tiếp theo 
sắp nguyên âm phát trong hai chỗ, theo thứ lớp phát âm trước, sau. 


Về phụ âm cũng chia 2, là: vagga (đoàn) và avagga (vô đoàn). Phụ âm vagga có nhiều 
hơn nên sắp đứng trước, theo thứ lớp chỗ phát âm, là cổ, ổ gà, đầu, răng, môi. Dù phát âm 
trong một chỗ cũng vẫn khác nhau do giọng nặng, nhẹ. Phải sắp phụ âm giọng nhẹ đứng 
trước, giọng nặng để sau. Nhưng phụ âm avagga có giọng nặng để trước, vì là nhiều hơn. 
Phụ âm giọng nhẹ và bất thường đề sau; phụ âm không có giọng sắp đứng phía chót. 


Karana 


Lối làm cho phát âm của chữ gọi là karana có 4, là: 1) Jivhamajjhan: giữa lưỡi là lối phát 
âm của chữ: taluja; 2) jivhopaggan: co chót lưỡi vào là lối phát âm của chữ muddhaja; 3) 
jTvhagsgan: chót lưỡi là lối phát âm của chữ dantaja; 4) sakatthãnan: theo lỗi phát âm của 
mình tức là các chữ khác ngoài tãluJa, muddhaJa, muddhaJa và dantaja. 


Ghosäghosa 

Phụ âm thứ 1, thứ 2 trong mỗi vagga là k, kh, c, ch, ‡, th, t, th, p, ph và một phụ âm 
avagøga “sa” là aghosa (có giọng không choang choang). Phụ âm thứ 3, thứ 4 và thứ 5 trong 
mỗi vagza là ø, øh, ñ, j, jh, ñ, q, dh, n, d, dh, n, b, bh, m và 6 phụ âm avagøa: y, r, l, h, ] 
là ghosa (có giọng vang to). 

Niggahita là ghosaghosavimutfi (lìa khỏi ghosaghosa). 

SIthila: Giọng nhẹ. Dhamita: giọng nhắn mạnh. Phụ âm thứ 1 và thứ 3 trong mỗi vagga 
là k, ø, c, j. f, q, t, d, p, b là sithila (giọng nhẹ phụ âm thứ hai, thứ tư trong mỗi vagga là: 
kh, ph, ch, jh, th, dh, th, dh, ph, bh là dhanita (giọng nhắn mạnh). 

SIthila chia ra làm 2 loại, là: a) k, c, f, f, p gọi là sithila aghosa (giọng nhẹ không choang 
choang); 5) ø, j, q. d, b, gọi là sithila ghosa (giọng nhẹ nhận mạnh). Dhanita cũng chia ra 
làm hai loại, là: z) kh, ch, th, th, ph, gọi là dhanita aghosa (giọng nhắn mạnh choang 
choang); 5) gh, jh, dh, dh, bh, gọi là dhamta ghosa (giọng nhắn mạnh, vang to) 
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Bản ghi chữ theo giọng 
SITHILA AGHOSA DHANITA AGHOSA SITHILA GHOSA DHANITA GHOSA 

| 2 3 4 

k kh Ø sh 
ẽ ch J Jh 
t th g dh 
h th d dh 
p ph b bh 




















Phụ âm chót trong cả 5 vagga theo gambhira kaccäyana là sithila và theo sañjata” là 
ghosa hợp nhau lại gọi là sithila ghosa, như phụ âm thứ 3 trong mỗi vagga. 

Khi học sinh phân biệt được như thế ấy rồi, nên hiểu rằng: phụ âm sithila aghosa có 
giọng nhẹ hơn các phụ âm; phụ âm dhanita aghosa có giọng nặng hơn sithila ghosa; phụ 
âm sithila ghosa có giọng nặng hơn dhanita aghose; phụ âm dhanita ghosa có giọng nhắn 
mạnh hơn sithila ghosa, theo từng bậc; phụ âm chót trong 5 vagøa phát âm giọng sithila 
shosa là nặng hơn dhanita aghosa và nhẹ hơn dhanita ghosa; về phụ âm avagga nên phát 
âm theo ghosa và aghosa như đã nói. 


Rassa — dIipha 

Trong § nguyên âm, 3 chữ có giọng ngắn là: ) a, Ï, u gọi là rassa như tiếng susima. b) 
5 chữ có giọng dài là: ä, I, ữ, e, o gọi là digha như tiêng kaññã, se{fh1. 

2 chữ e, o không phải có giọng dài trong cả mọi nơi, là khi có phụ âm liên tiếp ở phía 
sau như: seyyo, softh1 thì trở thành rassa (giọng ngăn). 

Garu - lahu 

Nguyên âm đĩgha và nguyên âm rassa có phụ âm liên tiếp ở phía sau hoặc có niggahita 
tùy theo như äkaro, buddham, sammäsambuddho, tassäa gọi là garu (có giọng nặng). 
Nguyên âm không có phụ âm liên tiêp ở phía sau, hoặc không có nigøahita tùy theo như 
patimum! gọi là lahu (có giọng nhẹ). 

Byañjana — samyoga 

. Phụ âm kép là: phụ âm thứ l ghép với chữ thứ l và thứ 2 trong mỗi vagga được, như 

vậy: 


k ghếépvới k thành akka { ghếépvới fh thành attha 
cua kh `... akkha =.. { sử atta 

P `... C _ sacca E 3 (th... attha 
E- e6 ch... kaccha E: sước P -‹ appa 

É uy: { ha affa Eˆ xe: ph ... puppha 
Phụ âm thứ 3 ghép với phụ âm thứ 3 và thứ 4 trong mỗi vagga được, như vầy: 
g gphếpvới g thành agga q ghépvới dh thành addha 
PB ph ... agpha KỈ. suaze l- addã 

Ï. i62 J g6 ajja Ñ s¿ø¿ä dh _... addhã 
jˆ cxu2kBi Jh —... ajjhasaya l- saya¿ b=... kubba 
xa: qg ... kudda Ú dao bh _... abbha 


? Nguyên phát. 
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Phụ âm sau chót trong mỗi vagga ghép với chữ mình được (trừ chữ n) và ghép với 4 
phụ âm trong vagøa của mình được, như thí dụ sau đây: 


ñ ghép với k như añka W ˆ 3s: dh sundhi 
NỈ ““sz¿ag; kh sañkha NỔ — s22; HÌ punna 
IS Ợ kañgu H" quy { khanti 
NT. ;h sañgpha HH - sjz22; th pantha 
lu C kañcana Ñ sua d canda 
HH “qdườn ch lañcha H—- øzx+i dh andha 
HS J khañJa l. 3e n panna 
` “sviva Jjh vañjha m...... p kampa 
'AA. ñ vañña HN -sj¿;2; ph sampha 
l-- “qua { vanfta HỈ. +z::s: b ambu 
ÏlÍ-—— “+: (h kantha m...... bh ambha 
NỈ: ¿6 q kanda m...... m amma 
3 phụ âm avagga là y, l, s ghép trước chữ mình được như vây: 
y phếpvới y như ayya 
ae l ... 8Ha 
Ñ° - đuy@ S ... 8888 

Dứt akkharavidhi 


CHƯƠNG II. SANDHĨ ~ PHÉP TIẾP NGỮ (HÒA ÂM) 

Phép nối chữ liền với chữ giải theo tên dẫn đầu có 3 loại là: sarasandhi: nối nguyên âm; 
byañJanasandhi: nôi phụ âm; niggahitasandhi: nôi nigsahita. 

Sandhikiriyopakaraqa phép hỗ trợ sự thực hành sandhi có § cách là: lopo: xóa chữ; 
ädeso: đôi chữ; agamo: thêm chữ; vĩkãro: làm cho khác hình trạng trước; pakati: đê hình 
trạng như trước; diphan: làm cho thành giọng dài; rassan\: làm cho thành giọng ngăn; 
sariyogo: ghép phụ âm. 

1. Sarasandhi: Phép nối nguyên âm 

Trong phép nối nguyên âm có 7 sandhikiriyopakarana trừ ra sanyogo. 

a) Lopo - phép tiếp ngữ theo lối xóa nguyên âm: Khi cả 2 nguyên âm, là nguyên âm 
trước” và nguyên âm sau' không có phụ âm khác xen thì xóa một chữ, nêu có phụ âm chen 
vào xóa không được. Có hai loại là: pubbasaralopasandhi và parasaralopasandhI. 

e - Pubbasaralopasandhi: phép xóa nguyên âm trước 

- Nguyên âm trước là rassa, nguyên âm sau ở trước phụ âm kép, nên xóa nguyên âm 
trước, thí dụ: yassa + Indriyäm1 thành yassindriyän1. 

- Nguyên âm trước là rassa, nguyên âm sau là digha, chỉ xóa nguyên âm trước như 
nohI + etam thành nohetar, sametu + äyasma thành sametayasmia. 

- Nếu cả 2 nguyên âm đều là rassa có hình trạng đồng nhau, như a + a; hoặc ỉ + i; hay 
u +u; nêu đã xóa đi một chữ rôi phải digha nguyên âm không xóa, thí dụ: tatra + ayan 
thành tatrayan. 


3 Nguyên âm chót của tiếng trước gọi là nguyên âm trước. 
* Nguyên âm trước của tiêng sau gọi là nguyên âm sau. 
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- Dù cả 2 chữ đều là rassa, nhưng có hình trạng bất đồng, là một bên a, một bên ¡ hoặc 
u; một bên ï, một bên u hay a; một bên u, một bên a, hoặc ï; khi đã xóa rôi, không cân phải 
digha nguyên âm không xóa, thí dụ: catũhi + apäyehi thành catihapaychi; tena + 
upasaäñkami thành tenupasañkam: pañcahi + upäli thành pañcahipäli. 

- Nếu nguyên âm trước là đĩgha, nguyên âm sau là rassa, khi đã xóa nguyên âm trước, 
phải digha nguyên âm sau, thí dụ: sadhã + idha thành saddhidha. 

- Tóm tắt như vây: nếu xóa phụ âm ngắn có hình trạng bất đồng, không cần digha nguyên 
âm ngắn, không xóa cũng được. Nếu xóa nguyên âm dài hoặc nguyên âm ngắn, có hình 
trạng đồng nhau phải dĩgha nguyên âm không xóa. 

e - Parasaralopasandhi: phép xóa nguyên âm sau 

- Nếu 2 nguyên âm có hình trạng không đồng, nên xóa nguyên âm sau cũng được, thí 
dụ: cattãäro + ime thành cattãrome, kinnu + Ima thành kinnuma, kimsu + idha thành 
kimsidha, sadhũ 1ti thành sadhũtI. 

- Niggahita ở phía trước, xóa nguyên âm, sao cũng được, thí dụ: abhinandun + 1ti thành 
abhinandunti, upanis1ditun + 1ti thành upanIsiditunti. 

b) Ädeso - phép tiếp ngữ theo lỗi đổi chữ 

Đổi chữ có hai cách là: 

a)_Pubbasarädesasandhi đổi nguyên âm trước 

- Nếu i ở phía trước có nguyên âm ở phía sau, đối ï làm y, nếu ba phụ âm kép, xóa 1 phụ 
âm có hình trạng đông nhau, thí dụ patisanthãaravutti + assa thành paf{Isanthãravutyassa; 
viftI + anubhuyyate thành vityanubhuyyate; agø1 + ägãrarn) thành agyägãran. 

- Nếu e ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, đổi e làm y, thí dụ: me + ayan thành 
myäyan, te + aharn thành tyahan, t1 + assa thành tyassa. 

- Đổi u làm v cũng được, thí dụ: bahu + ãbãdho thành bahväbädho, cakkhu + ñpãthan 
thành cakkhvapathan, vatthu — ettha thành vatthvettha. 

- Nếu 0 ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, đôi o làm v, thí dụ: athakho + assa thành 
athakhvassa. 

- Tóm tắt như vây: i, e đổi làm y; u và o đổi làm y trong khi có nguyên âm ở phía sau. 

b) Parasaradesosandhi - phép đổi nguyên âm sau 

- Nếu có nguyên âm ở trước, đồi e phía trước của tiếng eva làm rỉ rồi rassa nguyên âm 
phía trước, thí dụ: yathã + eva thành yathariva, tathã + eva thành tatharIva. 

-_ Có phụ âm ở phía sau, lẫy nguyên âm chót của putha làm u cũng được, thí dụ: putha 
+ bhũtan thành puthubhũtan. 

c) Ägamo - phép tiếp ngữ theo lối thêm nguyên âm 

Nên hiểu rằng, phép nối thêm chữ chỉ dùng đề thêm nguyên âm thôi. 

- Nếu nguyên âm 0 ở phía trước, phụ âm ở phía sau, xóa 0 rồi thêm a ãgama cũng được, 
thí dụ: so + silavã thành sasllavã, so + paññavä thành sapaññavä, eso + dhammo thành 
esadhammo, so + ve thành save. 

-_ Phụ âm ở phía sau, thêm 0 ãgama cũng được, thí dụ: parasahassar\ xóa a của tiếng 
para rôi thêm o ãgama thành parosahassan, sarada + satan xóa a chót của tiêng sarada rôi 
thêm o ãgama thành saradosatan. 
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d) Vikãra - phép tiếp ngữ theo lối sửa đổi nguyên âm cho khác hình trạng trước 

- Pubbavikãrasandhi - sửa đổi nguyên âm trước 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, nếu nguyên âm trước là ï sửa đổi làm e, thí dụ: muni + 
alayo thành munelayo. 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, nêu nguyên âm trước là u sửa đổi làm o, thí dụ: su + atthi 
thành sotth1. 

- Paravikãrasandhi - phép sửa đổi nguyên âm sau 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, sửa đổi nguyên âm sau như: ỉ thành e, thí dụ: mãluta + 
1ritan thành mãluteritan\, bandhussa + 1va thành bandhusseva. 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, nêu nguyên âm sau là u, sửa đổi làm o, thí dụ: na + 
upeti thành nopeti, udakan + umikaJätan thành udakomikaJätan (xóa niggahita băng cách 
lopasandhn) 

e) Pakati - phép tiếp ngữ theo lối để hình trạng nguyên âm như trước 

_ Khi có 2 nguyên âm liên tiếp nhau, nên nói tiếng theo một phép nảo, nhưng không làm, 
vân đê như trước, thí dụ: ko + iman cũng còn gọi là koiman, maccuno padan vần còn là 
maccunopadan gọi là pakatisarasandhI. 

_ DIigho - phép tiếp ngữ làm nguyên âm thành giọng dài. Có 2 cách là: 
pubbadighasandhi và paradIghasandh. 

- Pubbadighasandhi - phép tiếp ngữ làm nguyên âm trước cho thành giọng đài 

Khi đã xóa nguyên âm sau rồi, đigha nguyên âm trước cũng được, thí dụ: kinsu idha 
thành Kimsũdha, sãdhu 1ti thành sadhũti. 

Khi có phụ âm ở phía sau, digha nguyên âm trước cũng được, thí dụ: muni + care thành 
munTcare; khanti + paraman thành khanftIparaman. 

-_Paradighasandhi - phép tiếp ngữ làm nguyên âm sau cho thành giọng dài 

Khi đã xóa nguyên âm trước rồi, đigha nguyên âm sau cũng được, thí dụ: saddhã + idha 
thành saddhidha; ca + ubhayan thành cũbhayam. 

ø) Rasso - phép tiếp ngữ làm nguyên âm thành giọng ngắn. Rassasandhi có 2 cách là : 

- Saniddesarassasandhi phép tiếp ngữ theo lối đổi nguyên âm rồi mới rassa, như: 

Đổi e của tiếng, eva thành rỉ rồi rassa nguyên âm ở phía trước, thí dụ: yathã + eva thành 
yathariva. 

Thêm g ãgama rồi rassa nguyên âm phía trước, thí dụ: Pã + eva thành pageva. 

-_ Aniddesarassasandhi phép tiếp ngữ chỉ rassa, nguyên âm phía trước khi có phụ âm ở phía 
sau, chỉ rassa nguyên âm trước, thí dụ: bhovadI + nama thành bhovädinama. 

2. Byañjanasandhi - phép tiếp ngữ theo nối phụ âm 

Có 5 sandhikiriyopakarana, là: lopo, adeso, agamo, pakatI, saryogo. 
a) Lopo - phép tiếp ngữ xóa nguyên âm. 

Nếu có niggaghita ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, phải xóa nguyên âm sau; 2 
phụ âm kép liên nhau, xóa I chữ, thí dụ: evar\ + assa thành evar\sa; puphan + assä thành 
puphansä. Nêu có 3 phụ âm kép phải xóa I phụ âm có hình trạng đông nhau, thí dụ: vusgy 
assa thành vugyassa. Nêu phụ âm là asadIsasanyoga như cakkhvapathan phải đê cả 3 chữ. 


Š Khác với adeso là: trong adeso đôi phụ âm, phân vikãro, đôi nguyên âm. 
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b) Ãdeso - phép tiếp ngữ đổi phụ âm 


Nếu có nguyên âm ở sau, đổi tỉ làm cea, thí dụ: iti evart thành iccevan; pati + uttaritvã 
thành paccuttaritvã; 1ti + etari thành Iccetan; 1tI + assa thành Iccassa; patI + aharati thành 


paccaharatI. 


Nếu nguyên âm ở phía sau, có tiếng eka ở phía trước đổi đha làm da, thí dụ: ekan + 


Iidha + ahan thành ekamidähan. 


Đổi không phân biệt nguyên âm hay phụ âm ở phía sau như vầy: 


Đổi dha làm ha sadhu dassanan thành sahudassanan,. 

da ta susado suøato. 

ta {ta —... dukkatam dukkatan. 
ta dha_... gantabbo gandhabbo. 
ta tra affaJo afraJo. 

ga ka kulupago kulupako. 
ra la mahãsãro mahãsälo. 
va ja gavayo gavaJo. 

va ba kuvato kubbato. 
va ka SayaT sakan,. 

ja va nIJaT nIyan. 

ta ka niyafO niyako. 

ta ca bhato bhacco. 
pa ph nIppatI nipphat. 


Nguyên ñ âm thấc phụ â âm ở phía sau đổi như vây: 
Đổi abhi làm abbha thídụ abhi+uggacchati = abbhuggacchati. 
adhi... ajjha adhi + okãso = aJjhokäso. 
ava... 0 ava + naddhã = onaddha. 
_ Ägamo - phép tiếp ngữ theo lối thêm phụ âm 
Phụ âm thêm đó gọi là ägama có I0 chữ là: y, v, m, d, n, t, r, |, h, øg — 10 chữ ẫy chỉ 
có nguyên âm ở phía sau mới thêm được: 


y äpamo thídụ: yatha + idan thành _y athäyidan,. 


V bhantã + udikkhati bhantavudikkhati. 
m lahu + essatI lahumessatI. 

d afta + attham attadattham. 

n 1{o + äyat 8ó ItonäyatI. 

{ tasmã + 1ha In tasmatiha. 

T sabbhi + eva n sabdhireva. 

Ị cha + abhiññã chalabhiñña 

h Su + uJu tây suhuJu. 


Nếu có tê puthu ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, thêm ø ägama cũng được, thí 
dụ: puthu eva thành puthageva. 

Có tiếng pã ở phía trước, có nguyên âm ở phía sau, thêm ø ãägama cũng được, rồi rassa 
ä của pã, thí dụ: pã + eva thành pageva. 

đ) Pakati - phép tiếp ngữ theo lối để phụ âm như trước 

Nếu có trạng thái đặc biệt, nên xóa, đổi thêm ägamo hoặc ghép l phụ âm, nhưng cũng 
không làm, để nguyên hình trạng như trước, như tiếng sãdhu cũng không đổi làm sãhu vẫn 
để sãdhu như trước. 
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e) Samyogo - phép tiếp ngữ theo lối ghép phụ âm 

Có 2 cách là: sadisasanyogasandhi nối theo lối phụ âm có hình trạng đồng nhau và 
asadIsasanyogasandhi nôi theo lôi ghép phụ âm có tình trạng không đông nhau. 

- SadIisasaniyogasandhI. 

Thí dụ: vacana + kamo thành vacanakkamo; idha + pamodati thành idhappamodat. 

- Asadisasar\yogasandhI. 

Nồi theo thứ lớp vagga là lây phụ âm thứ 1 ghép trước phụ âm thứ 2, lây phụ âm thứ 3 
ghép trước phụ âm thứ 4 trong môi vagsøa được. Thí dụ: cattäri + thanãni thành 
cattaritthanänI. Esova + cajhãnaphalo thành esovacaJJhanaphalo. 

Lấy phụ âm sau chót một vagga ghép trước phụ âm riêng trong vagga được, thí dụ: 
kamma cãti thành kammañcätI. 

3. Nipgahitasandhi 

Trong phép tiếp ngữ niggahita dùng 4 sandhikiriyopakarana là: I1 Lopo, 2 ãdeso, 3 
agamo, 4 pakatI, trừ vikaro, digho, rasso và sar|yogo. 

a) Lopo - phép tiếp ngữ xóa niggahita là: 

Nếu có nguyên âm ở phía sau, xóa một ít niggahita ở phía trước được, thí dụ: tãsan + 
ahan thành tasahan. Viduinan aggan thành vidũnagsan. 





Có phụ âm ở phía sau, xóa một ít nggahita ở phía trước được. Thí dụ: arIyasaccänan + 
dassanan thành ariyasaccaãnadassanan. Buddhãnan + sasanan thành buddhãnasäsanan,. 

b) Ãdeso - phép tiếp ngữ đổi niggahita là: 

Nguyên âm ở phía trước, đổi niggahita làm m hoặc làm da. Thí dụ tan + ahan thành 
tamahan; etar\ + avoca thành etadavoca. 

e hoặc ha ở phía sau, đôi niggahita làm ññ. Thí dụ paccattan + eva thành paccattaññeva; 
evan + hi thành evañhI. 

y ở phía sau, đổi niggahita làm ññ. Thí dụ: san + yogo thành saññogo. 

Phụ âm vagga ở phía sau, đổi niggahita ra 5 phụ âm chót, mỗi vagøga, là đổi niggahita ra 
ñ, thí dụ: tan, karunikan thành tankãrunikan; đôi niggahita ra ñ, thí dụ: dhammar| + care 
thành dhammañcare; đôi nigøahita ra n, thí dụ: sam thiti thành santhiti; đôi nigøahita ra n, 
thí dụ: samsäaran tarati thành samsärantaratI; đôi niggahita ra m, thí dụ: cirar| + paväsimn 
thành cirampaväsIn. 

arq ở phía sau, đổi niggahita làm l cũng được, thí dụ: puggan + an thành puggalan,. 

lở phía sau đôi niggahita làm ] cũng được, thí dụ: pun + linga thành pullinga. 

c) Ägamo - phép tiếp vị ngữ thêm nigsahita: là nguyên âm hoặc phụ âm ở phía sau, 
phải thêm niggahia ägama, thí dụ: ava + siro thành avansiro, cakkhu udapädi thành 
cakkhumudapadl. 

d) Pakati - phép tiếp ngữ để niggahita y như trước: là nên xóa, đổi, thêm cũng không 
làm, thí dụ: samathar\ — gato cũng còn là samathan gato như trước. 

Dựt sandhi 

Bài tập 1. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ rồi tách riêng sandhi. 

1) Sabbe sattã JTvitapariyosänã tesam kãyä ekantenan taradhãyanti. 2) Sve mayameva 
savatthiyam gamissama Jetthabhatu gamaväsĩ vadati. 3) Puttä tesam mãtäpitũinam dadimsu 
ceva phalãnI aharimsu ca. 4) YassindriyänI samathagatam1. 5) Kusalassũpasampadã. 
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Bài tập 2 . Làm thành sandhi bằng tiếng PãIT và dịch ra Anh ngữ. 

1) Kẻ nô tỳ hái hoa trắng, đỏ, vàng rồi cúng Phật, Pháp, Tăng. 2) Các trò dậy sớm và 
quét tịnh thất của thầy chúng nó. 3) Giáo lý mà Phật thuyết rồi đã ghi chép trong Tam tạng, 
thời gian đương vị của vua Vitta agãmãni đảo Ceylan. 4) Có nhiều chỗ ngồi đã dự bị cho 
những Tỳ khưu trong chùa Bửu Quang. 5) Anh cả chúng tôi đã cho hay, sáng mai chúng 
tôi sẽ đến nghe chánh pháp tại Kỳ Viên Tự. 

Bài tập 3. Làm thành sandhi bằng tiếng PãlT và dịch ra Anh ngữ 

I1) A good monk comes to every where without any fear. 2) The actions of the beings 
good or bad wIll follow them to the other world as a shadow follows the body. 3) We have 
taken refuge 1n the Buddha, Dhamma and Sangha. 4) Migara, the father in law of Visakhä, 
kept her in the place of his mother; so she was called “Migaramatä”. 5) The doctrine 
preached by the Buddha was originally written in books during the relgn of Vattagamami 
Abhaya of ceylon. 


CHƯƠNG III. NÃMA - PHÉP DÙNG DANH TỪ 


Nãma (danh). Mọi vật trong đời đều có tên (Nãma) để gọi phân biệt như: người, thú, 
đất, nước, cây, núi v.v...Nãma dịch là danh. Tiếng ám chỉ cái tên đó gọi là: 


Nãmasabda (danh từ). Tiếng “sabda” không định riêng hoặc về tiếng nói, hoặc về hình 
thể của chữ hay là nguyên nhân cho biết ngôn ngữ được. Nếu đọc mà không có ý nghĩa, 
cũng chưa gọi là “sabda”. Như tiếng “rakkhasa” dịch là “con bướm” còn nếu chia ra là r 
k kh s thì chưa gọi là sabda được, chỉ gọi là chữ r k kh s. Đến khi các chữ đó hiệp lại rồi 
đọc được là rakkhasa, mới gọi là “sabda”. Sabda ám chỉ đến cái tên gọi là namasabda dịch 
là danh từ. Danh từ có ba loại: nãmanãma, gunanäama và sabbanama. 


IL. Namanama - Danh danh 

Như tên của người, thú, đồ gọi là nãmanãma. Tắt cả loài có tứ chi giống hạng thường 
nhân, gộp lại gọi là người. Tât cả loài thú không chân như răn, có hai chân như chim, có 
bón chân như bò, hoặc có nhiều chân như tết, v.v.. .gộp lại gọi là thú. Các vật để dùng như 
thực phẩm, y phục, bàn ghế v.v...gộp lại gọi là đồ. Tên của người, thú, đồ đó gọi là 
namanãama dịch là “tên của cái tên” namanäma chia ra làm 2 loại là: sadharanamaãana và 
asadharananama. 

Sãdhãranamãna (phổ thông danh từ). Có tiếng dùng cho cả mọi người, như người: Việt 
Nam, Tàu, Miên, Thái Lan v.v... gọi là người, không riêng cho người nào, hoặc như tiêng: 
làng, quận, tỉnh v.v... gọi là sadhãranamana dịch là phô thông danh từ (danh từ chung). 

Asadharananama (đặc biệt danh từ). Đặc biệt danh từ là tiếng để ØỌI riêng từng người, 
từng xứ, từng nước như tiêng tỳ khưu Buddharakkhita, đô thành Sài Gòn, nước Việt Nam 
gọi là asadharananama dịch là đặc biệt danh từ (danh từ riêng). 


H. Gunanäma - Tĩnh từ 

Gunanama là tiêng tỏ cái phâm, cái thê, cái trạng thái của nãmanama cho biệt xâu, tôt, 
đen, trăng, nhỏ, lớn, ngăn, dài v.v... 

Gunanama chia ra 3 loại là: pakatigunanama, vIsesagunanäma, afIvIsesagunanama. 


- Pakatigunanäama - tĩnh từ thông thường. Tĩnh từ chỉ định một trạng thái thông thường, 
như tiếng: kãla đen, odãta trăng, không có sự so sánh hơn kém, không có tiếp đầu ngữ dẫn 
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đầu, cũng không có trợ từ đứng phía sau, tĩnh từ ấy gọi là pakatigunanäma, dịch là “tĩnh từ 
thông thường”. 

-_ Visesagunanama - tĩnh từ bậc hơn. Tĩnh từ chỉ trạng thái cao hơn. Theo ngôn ngữ xứ 
Magadha (An Ðộ) thì có trợ từ hoặc có tiêng “tara” hay tiêp vị ngữ “iya” đứng phía sau 
tĩnh từ, như tiêng Kalatara đen hơn, odätatara trăng hơn, pandita taro hiên minh hơn, 
candataro dã man hơn, pãpnyo tội lỗi hơn, gọi là visesagunanama. 

-_ Ativisesagunanama (tĩnh từ bậc tối cao). Tĩnh từ biểu diễn cái trạng thái, cái phẩm 
tuyệt đối cao, không có sự so sánh với vật khác, như tiếng atikãla hoặc ativiyakala đen 
huyền, rất đen, accodãla hoặc odãtatama trắng toát, rất trắng, cực trắng. 


Liñga - tính. Để phân biệt nãmasabda có trạng thái khác nhau, ta phải căn cứ vào liñda 
dịch là tính (giống). Tính có 3 loại là: pulliñga (nam tính), ittlinga (nữ tính), 
napunsakaliñga (trung tính). Nếu phân biệt theo sự sinh và sự nhận biết thì có 2 loại là: 

- _ Jãtilinga - sinh tính. Tính phân biệt theo sự sinh gọi là jãtilinga như tiếng puriso: 
nam, là nam tính; 1tth1: nữ, là nữ tính; vatthan: vãi là trung tính. 

- _ Sammatilinza - nhận tính. Tính phân biệt theo sự nhận biết sai khác sự sinh, gọi là 
Sammatilinga, như tiếng “dãro” vợ là nữ, nhưng nhận là pullinga (nam tính). 

Nãmasabda, có tính khác nhau. Trong một tiếng nãmanäma có l hoặc 2 giống cũng có, 
hoặc có I ngữ căn chỉ đổi nguyên âm chót của ngữ căn thì trở thành 2 giống cũng có. Về 
phần gunanãma và sabbanäma có 3 giống. 


Namanäma có một tính: 


Pullinga Tihdlinga Napunsakalinsa 

amaro: VỊ trời accharã: ngọc nữ angan: chỉ thể 

adIcco: mặt trời abhã: ánh sáng arammanan: cảnh giới 

Tndo: Đức Đề Thích I1ddhi: năng lực phi thường  inar): nợ 

1SO: chủ 1Sä: cái cày Trinan: đồng, đồng ruộng, sa 
mạc. 

udadhi: biển ulu: sao, VÌ sao udakar\: nước 

erando: cây đu đủ esikã: hàng rào bằng cừ elalukan\: dưa chuột, bí rợ 

ogho: hồng thủy ojã: có nhiều chất tư dưỡng okan: nước, chỗ ở 

kanno: tai kati: hồng, háng kamman: nghiệp 

cando: mặt trăng camũ: quân đội cakkhu: mắt 

taru: cây tãrã: ngôi sao telan: dầu 

pabbato: núi pabhã: ánh sáng chói lọi pamnan: lá cây giấy, thơ 

yakkho: qui la sát yãgu: cháo yãnan: xe cộ, thuyền, bè 

Namanama có hai tính: 
Pullinsa Napunsakalinsa dịch là 

akkharo akkharan chữ, niết bàn 

agAro agAran nhà 

utu utu mùa 

divaso divasan ngày 

mano manan ý 

sanvaccharo sanvaccharan năm 


5 Giống không phân biệt đực cái. 
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Nãmanäama một ngữ căn, chỉ đôi nguyên âm chót của tiêng, trở thành hai tính: 


Pullinsa Dịch là Irhuinga Dịch là 
araha hoặc arahan đức alahán nam arahant đức alahán nữ 
aJivako tu sĩ nam aJIvaka tu sĩ nữ 
upasako cận sự nam upäasikã cận sự nữ 
kumaãro thiếu nam kumar1I kumarIkã thiếu nữ 
khattiyo đức vua khattiyanl, khattiyä hoàng hậu 
øono bỏ đực gãvI bò cái 
COFO kẻ trộm nam COfT kẻ trộm nữ 
taruno thanh niên nam tarunĩ thanh niên nữ 
thero sư trưởng the nI cô trưởng 
dãkaro thiếu nam darikã thiếu nữ 
devo đức vua devT hoàng hậu 
naro người nam nãn người nữ 
paribbaJako du mục nam paribbaJikã du mục nữ 
bhikkhu ty khưu bhikkhum tỳ khưu mi 
bhavan người nam phát đạt bhofI người nữ phát đạt 
manusso người nam manussĩ người nữ 
yuva thanh niên nam yuvafi thanh niên nữ 
rãjã đức vua räjIn hoàng hậu 
sakhã bạn nam sakhT bạn nữ 
hatthi voi đực hatthinT VOI Cái 

Gunanäama 3 linga: 

Pullinsa Trthilinga Napursakalinga Dịch là 
kammakãro kammakarin kammakãran người lao động 
gunavä gunavati øunavan có đức 
cando canda candan hung tợn 
se{tho settha sefthan bậc nhất 
tano tana tanan bảo vệ, che chở 
thiro thirã thiran vững vàng 
dakkho dakkhã dakkhan tài năng 
dhammiko dhammikä dhammikan đứng đắn 
nãtho nathã nathan bảo hộ 
pâpo päpã päpan tội lỗi 
bhog1T bhogim bhog1T giàu có 
matimäa matimafti matiman có sự quyết định 
labh1 labhinT labh1 có lợi 
saddho saddhã saddhan có đức tin 


Sự lợi ích của “tính”. Cái đặc tính của linga có lợi ích trọng yêu trong phép biên thê 
nguyên âm theo linga và karanta, tiêng có linga và karanta nào phải biên thê theo linga và 
kaãranta đó. 

Vacana (ngữ sô). Tiêng chỉ sô cho biệt răng ít hay nhiêu gọi là vacana chia ra làm 2, là: 
ekavacana = đơn ngữ sô, bahuvacana = phức ngữ sô. 

Phép đê xem xét vacana. Muôn biệt vacana nào về sô ít hoặc sô nhiêu, cân phải quan 
sát nguyên âm chót của môi tiêng như tiêng puriso - một người nam là ekavacana; purIsã - 
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các người nam là bahuvacana. Những tiếng có vibhatti về ekavacana là: sỉ, 1Ị, nã, sa, smã, 
sa, smin, các tiêng có vibhatti thuộc bahuvacana là: yo, vo, hỉ, nan hỉ, nar, su. 

Trong Việt ngữ, phải tra xét theo tiếng dịch, nêu là ekavacana thì không có tiếng tất cả, 
chúng chư, các v.v... 

Vibhatti (Phép biến thể nguyên âm). Cách thức biến hóa nãmasabda cho có sự khác nhau 
ở phía sau chót gọi là vibhatti. 

Đếm theo thứ tự thì vibhatti có 14 chữ là: sỉ yo rị yo nã hi sa nan smã hi sa nan smin 
su chia ra làm 2 đoàn, là: 

a) Đoàn ekavacana có 7: sỉ rị nã sa smã sa smin 

b) Đoàn bahuvacana có 7: yo yo hi nan hỉ nan su; theo tên thì có 7, là: 


sI Và yo gọilà pathama smã.... hi pañcami 
an] ... yO dutiyä sa nan chatth1 
nã... hị tatiyã smi... su satfamĩ 
Sa...  TATỊ catutth1 


Thêm I älapana vào nữa cộng thành 8 tên. 

Äyatanipäta - trợ từ. Tiếng hợp với tiếng khác cho thành nghĩa nghe được gọi là 
äyatanipata dịch là trợ từ. Như tiêng “chim” và tiêng “cây” khi chỉ nói “chim cây” thì nghe 
không được, đên khi thêm trợ từ vào khoảng giữa là “chim trên cây”, như thê mới dê nghe. 
Cho nên tiêng trợ từ mới có sự lợi ích đê nôi tiêng cho liên nhau. Tiêng trợ từ trong phạm 
ngữ PälI, tức là chữ sau chót namasabda đã biên thê săn. 

Tiếng dịch của vibhatti 



































Ekavacana Bahuvacana 
1. Pathama | sỉ thuộc chủ cách” yoŸ 
2. Dufiyã — | tị dịch là đến? khiến, suốt!%, cùng _yo_ đến các, khiến các. 
với hoặc ngay, băng hi suốt các, cùng với hoặc ngay với 
hoặc ngay các. 
3. Tafiya nã dịch là: do, theo, tức!! mà, vì, hi do các, theo các, tức các, bằng 
có, với (hoặc cùng với) các. các, mà các, vì các, có các, với (hoặc 
tùy với) các. 
4. Cafufthr sa dịch là: đến, để với hoặc ngay. nan đến các, để các, với hoặc ngay 
các. 
5. Pañcamr '. smä_ dịch là: từ, lia, hơn, vì hỉ từ các, liã các, hơn các, vì các. 
6. Chafh: sa dịch là: của, khi, trong (ở | nan, của các, khi các, trong (ở giữa) 
giữa) các 
7. Safamr | smiq dịch là: trong nơi! trên, | su trong các, trên các, bao giờ các, 
bao giờ, vì, trong (ở giữa) cận Vì các trong (ở g1ữa) các, cận các. 





7 Tiếng chủ cách chỉ số ít như puriso (1 người) nam. 


3 Tiếng chủ cách chỉ số nhiêu, từ 2 trở lên như purisã (các người) nam. 


° Đến: tới một nơi nào. 

!9 Suốt: thông thấu khắp cả. 
!! Tức cũng thế. 

!2 Nơi, trên (thiết, cận). 
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§. 4lapana | sỉ (thuộc hô cách) dịch là: bạch, . yo Bạch các, thưa các, này các, các... 
thưa, này, ơi!3 ơi 

















Kãranta. Nguyên âm chót của nãmasabda trong 3 liñga gọi là kãranta. Tiếng cùng một 
giống có kãranta như nhau đều biến hóa theo một cách, trừ một ít sabda riêng khác. Khi 
phân biệt được rõ rệt như thế /hì không chán nản, vì nêu đã ghi nhớ được minh bạch một 
phương diện nào rồi, sẽ biết dùng phổ thông đến các sabda khác. 

Trong nãmanãma và gunanäma bậc trí tuệ đã sắp đặt kãranta theo phép đã thông dụng 
như vây: 


uu 


I 


Trong pullinga có 5 kaãranta: HIẾN 


eI 
_ 
=I 
c¡ 


Trong 1tth1linga có 5 karanta: 

Trong napur\sakalinga có 3 kãranta: a 1 
Gộp tất cả 3 liñga cộng là 13 chữ. 

Còn có một kãranta khác nữa, là nguyên âm o gọi là okãranta chỉ dùng trong tiếng 
nãmanãma “go” là dviliñgika!*. Nếu kế o kãranta vào nữa, tất cả là 14 chữ. 

Phép biến thể nãmasabda. Những tiếng nãmanãma; gunanãma và sabbanäma đều có 
kãranta là cái để phân biệt, nhưng trong mỗi kãranta dùng trong cả 3 nãmasabda có cách 
thức biến thê hiệp với vibhatti giông. nhau hoặc khác nhau cũng có. Tiếng namanama và 
gunanäma có kãranta, giống nhau, về linga nào cũng có quy tắc biến thể như nhau cùng 
một cách, theo lối kãranta trong linga đó; trừ một ít nãmanãma và gunanama về loại có 
phương pháp biến thể riêng khác. 

Tiếng sabbanäma có nhiều cách biến thê khác xa với nãmanãma và gunanãma. 

Rũpasiddhi - làm thành chữ. Phép làm thành chữ cho giống cách thức dùng trong 
phạm ngữ PälT gọi là rũpasiddhi hoặc nipph1l annaruipavidhI tức là phép làm thành chữ. Đây 
là phương pháp biến thê nãmasabda hiệp với vibhatti. Trong cách biến thê nãmasabda có 
chữ hiệp với vibhatti săn, không có phép thay đôi cũng có, một ít đô vibhatti hay kãranta 
hoặc thay cả vibhatti và karanota cho khác hình trạng trước, có khi làm thành chữ the, lôi 
xóa vibhatti hoặc đĩgha kãranta ngắn ra dài a hay rassa kãranta dài ra ngắn, hoặc giả thêm 
ãägamc cũng có. Hạng học sanh nên điều tra theo cách thứ: biến thể nãmasabda và 
rũpasiddhi như sau này. 


e _ Tiếng kumära - thiếu nam akãranta (pullinga) biến thể như vây: 























Ekavacana Bahuvacana 

Đa. kumãro_ (đổi a và sỉ ra 0) kumãrä (đổi a và yo ra 8) 

Dù. kumãrar,) (giữ T|) kumãre (đổi a và y0 ra e) 

1a. kumãrena (đổi a và nã ra ena) kumãrehi (giữ hi, đối a ra e) 
kumãrebhi (đổi a ra e, đối hi ra bhỉ) 

Ca. kumãrassa (đổi sa ra ssa) kumãrana4 (dipha a ra ä thành 

kumãräya (đổi sa ra ãya) kumãranan)) 

kumaratthanq (đôi sa ra than, thành 
kumaratthan) 

Pañca.  kumärasmä (giữ smã) kumarebhi (đổi như ta. bahu) 














!3 Tiếng “ơï” dùng để kêu ai, đứng sau một danh từ, thí dụ: (anh, chị) ơi. 
142 tính: nam và nữ tính. 
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kumaramhäa (đối smäã ra mhầ) kumarehi (giữ hì) 
kumãrä (đổi smã ra ä) 
Cha. kumäãrassa (đổi sa ra ssa) kumäãränan (đổi như ca. bahu) 
Safta. kumarasmin (giữ smin) kamäresu (đôi a ra e, g1ữ su). 
kumãramhi (đổi smin ra mhi) 
kumãre (đổi a và smỉn ra e) 
A. kumãra (xóa Sỉ) kumärã (đổi a và yo ra ä) 
Những tiếng a kãranta pullinga sau này đều biến hóa như: 
Aja : con đÊ - goaf Yakkha : dạ xoa - demon 
Nara : NgƯỜI - man Jana : I8ƯỜI - person 
Assa : ngựa - horse Yoga : người tu khổ hạnh - one who 
Pasana  : đá, tảng đá - roeke, stone practices spiritual exercice 
Akãsa : trời, hư không - sky, space Jhasa : cá - fish 
Pada : chân, căng - leg, foot Rava : tiếng gầm thét - cry 
Aloka : ánh sáng - light Ñãtaka  : thân thuộc - relation kisman 
Pantha  : đường mòn - path Rukkha : rừng, cây - tree, wood, forest 
Ahãra : đồ ăn - food Tanka dụng cụ để đập đá - 
Pavaka  : lửa - fire 1nstruments fo cut stone. 
Äcariya  : giáo sư - teacher Luläya  : con trâu - buffalo 
Putta : CON fra1 - son Tumba  : đồ dùng để đo - measure grain 
Kassaka  : người trưng thuế - farmer used for 
Purisa : người nam - man Lekhaka : thơ ký - clerk 
Kaka ; quạ - CTOW Loka : đời, thế gian - world 
Baka : con hạc - heron Thusa : vỏ (hột) - chaff hask grain 
Kaya : thân thể - body Varaha  : heo, lợn - pIg 
Byaggha : cọp - tiger Thena : kẻ cắp - thief 
Khattiya  : dòng vua - belonging to khat Vanara  : con khỉ - monkey 
tlyar Dãsa : nô lệ, tôi mọi - sÏave 
Bhujañga : rồng, rắn - serpent, snake Vihãra  : tu viện - monastery 
Gana : lũ, nhóm, đảng - gang, party, Danta : răng - tooth 
Crowd group Sangha tăng già, tăng lữ - the 
Bhũpäla : vua, quốc vương - king community 
Gama : làng, hương thôn - village Dansa : ruồi, lằng - taon 
Makkataka: con nhện - spider Sasa : con thỏ - hare 
Gona : bò - OX DIpa : đảo, đèn - island, lamp 
Magsa : đường mòn - path Sahaya  : bậu bạn - friend 
Canda : mặt trăng - moon Dũuta : người đem tin - messenger 
Manussa  : người - human, being Sakuna : chim - bird 
Cora : kẻ trộm - thief Deva : VỊ trời - øod, deIty 
Mañca  : giường - bed Siha : sư tử - lion 
Chana : ngày lễ - festival Dhaja : lá cờ, biển hiệu - flag 
Miga : nai, hươu - deer, bast Sunakha : chó - dog 
Chava : tử thi - corpse Dhamma : pháp, giáo pháp, giáo lý - 
Mitta : bạn hữu - friend doctrine 
Jataveda : lửa - fire Suriya  : mặt trời - sun 
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Hattha : tay - hand Hava : kêu gọi - calling 
Nakha : móng - nail 


e _ Tiếng ari - kẻ thù ¡ kãranta pulliñga biến hóa như vây: 












































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. ari (xóa SỈ) arayo (giữ yo đổi ra a) 
arT (xóa yo, dipha Ï ra T) 
Dù. arIm (g1ữ T|) arayo, arT (đôi như pa. bahu) 
Ta. arinä (g1ữ na) arThI (giữ hi, digha ï ra T) 
arTbhi (digha ï ra I, đôi hi ra bhï) 
Ca. arissa (đối sa ra ssa), arIman (giữ nan, digha ỉ ra 1) 
arino (đổi sa ra no) 
Pafñca. | arismä (giữ mã) arnhi, arIbhi (đối như ta. bahu) 
arimhäã (đổi sma ra mhã) 
Cha. arissa, arino (đôi như ca. eka) arman (đổi như ca. bahu) 
Sđffa. _ arismiq (giữ smin) arTIsu (digha ỉ ra I, gIữ Su) 
arimhi (đổi smin ra mhỉi) 
Ä. ari (xóa SỈ) arayo, arï (đổi như pañca bahu) 
Những tiếng ¡ karanta sau này đều biến hóa như ari: : 
Aggl : lửa - fire Ali,ali  : đê, đặp đê - dike embankment 
Dpi : beo gâu - leopard, cọp gâm Pam : tay - hand 
Atithi : khách - guest Isi : đạo SĨ - sage, her mit 
Dundubhi : trông - drum Bahm : công - peacock 
Addi : nÚI - mOuntain Udadhi : biên lớn, đại dương - ocean, sea 
Adhipatd : chủ, tê - lord, hướng đạo - Bhũbat : vua, quôc vương - king 
leader : Rathacäri : xa phu - sharer” 
Asl : gươm, kiêm - sword SamI : chông, chủ tê, chủ nhà - 
DhammanL!  : cặc kè - ratsnake husband lord master 
Nidhi : sự trử - hidden, của cải - treasure Rogahãri : y sỹ - physiclan 
An : kẻ thù - enemy Sũli _ : thiên chúa - god lord catholic 
Pat  :chông, chủ - husband, master VInävIr : người đánh đàn - musicilan 
Ahi : Tăn - serpent Sefthr : triệu phú gia - millionaire 
Patti : bộ binh - Infantry HatthT : con voi - elephant 


Bài tập 4. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: I ganmnan 2  chattissa —- 3 balTno —- 4 
päpakaribhi - 5 sikkhismã — 6 bhogin— 7 setthino—8§ sukhinäa—9 mantismã — 10 
tapasIsu. 

Bài tập 5. Dịch ra tiếng PãlT và Anh ngữ: 1. Người tu phạm hạnh trong rừng — 2. 
Những người giàu có — 3. — Con voi của bậc trí tuệ 4. Loài công trong rừng - 5. Mặt 
trăng trên trời - 6. Kẻ lệ thuộc của tổng trưởng —7. Bậc trí tuệ trên con voi — 8. Không 
tước trên núi — 9. Người đánh xe của kẻ có thù nghịch — 10. Tràng hoa của người trường 
thọ. 

Bài tập 6. Dịch ra PälT và Việt ngữ: I. The minister of the king — 2. — The elephant on 
the street — 3. — by the foot of the student — 4. — in the doctrine of the hermit — 5. — the 
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enemy of the wealthymen — 6. — the peacock of the charloteer — 7. — the mãlT in the house 
— 8. — By the hand of the dependent person — 9. — the forest of the king — I0. — the wIse 1n 
the doctrine. 


Tiếng karT - con voi ï kãranta pulliñga biến thể như vây: 



































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. karT (xóa S]) karino (đổi yo ra no, rassa T ra Ï) 
karI (xóa y0) 
Dù. karim (g1ữ m, rassa Tra Ì) karino, karT (như pa. bahu) 
karmam (đổi m ra nam, rassa T ra Ï) 
Ta. karinä (giữ nã, rassa T ra Ì) karhhi (giữ hì), karibhi (đối hỉ ra 
bhiï) 
Ca. karissa (đổi s ra ssa, rassa T ra Ï) karnam (giữ nam) 
karino (đổi sa ra no, rassa T ra Ï) 
Pafñca. | karismä (giữ smä, rassa Tra Ì) karhi, karTbhi (như ta.bahu) 
karimhã (đổi smã ra mhã, rassa T ra Ï) 
karinã (đổi smã ra nã, rassa ï ra Ï) 
Cha. karissa, karino (như ca.eka) karmam (như ca.bahu) 
Safía. L karismim (g1ữ smim, rassa T ra Ì) karisu (g1ữ su) 
karimhi (đổi smim ra mhi, rassa T ra ï) 
Ả. kari (xóa SỈ, rassa Tra Ï) karino, karT (như pa.bahu) 











Những tiếng T kãranta dưới đây đều biến thê như karT: 
Anujivï : Kẻ lệ thuộc - dependentperson 


Antevasr : Học sinh - pupIl 

Kam : VOI - elephant 

Kutth1 : TPƯỜI mắc bệnh cùi - leper 
KakI : con công - peacock 

Gam : Người có kẻ tùy tùng - one 


who has a followlig 


ChatfI : Người có cây dù - possessor 
of aumbrella 

Tapasr  : Người tu khổ hạnh - hermit 

Dandi : Người cầm gậy - one who has 

a stck 

DantiiT  : Voi lớn có ngà - tusker 

PäãpakãrT : Người bất lương - evil doer 

DIghajivr : Người trường thọ - possessor 

of a long life 


BalT: Người có thế lực - a powerful person 
Brahmacär! : Bậc tu phạm hạnh - leading 
a choste lIfe 


BhogiT : Người giàu có - a wealthy man 
Medhavr : Người khôn ngoan - the wise 
RathacarT : Xa phu - charloteer 
Rogahãarr : Y sĩ - physiclan 

VIinavadr : Người chơi đàn - lute player 
ViddesT : kẻ thù - enemy 

VerI : Người báo thù - revenger 
Sãmi  : Chủ, chủ tế - lord 

Sasr  : Mặt trăng - moon 


SikkharT : Núi, cây - mountain 
Sikhi : Lửa, con công - fire, peacock 
Sũlr : Đức Đê Thích - king of the devas 


Seffii : Triệu phú gia - millionaire 
Hatthi : Con tượng - elephant 
Man : Viên cô vân. Bộ trưởng - a 


söùnssllớ£ minIsrer 
Malb : Người có tràng hoa - one who 
has a guarland 


Tiếng ketu - lá cờ u kãranta pullinga biến hóa như vầy: 











Ekavacana 








Bahuvacana 
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Pa. ketu (xóa SỈ) ketavo (đối Y0 ra V0, u ra 8) 
ket (xóa yo, digha u ra 8) 
Dù. ketun (giữ †\) ketavo, ketũ (đổi như pa.bahu) 
Ta. ketunä (g1ữ nä) ketihi (giữ hi, digha u ra ữ) 
ketibhi (digha u ra ñ, đổi hi ra bhï) 
Ca. ketussa (đổi sa ra ssa) ketinar (giữ nan) 
ketuno (đổi sa ra no) 
Pañca. | ketusmä (g1ữ smä) ketũhi, ketũbhi (đối như ta.bahu) 
ketumhä (đổi smã ra mhä) 
Cha. ketussa (đổi như ca. eka) ketinan (giữ nan) 
Safía. | ketusmin (giữ smin) ketiisu (giữ su, digha u ra ) 
ketumhi (đổi smin ra mhi) ketave (đổi yo ra ve, u ra a) 
Ä. ketu (xóa SÌ) ketavo (đổi yo ra vo, rồi đối u ra a) 
Những tiếng u karanta pulliga dưới đây đều biến hóa như ketu: 
Akiläsu  : sự hoạt động - untirine, ative Garu : p1áo Sư - teacher 
- chuyên cân Vayu : Ø1Ó - Wind 
Bandhu : thân tộc - relation Ketu : cờ, phướng - banner 
Akhu : chuột - rat Vel|u : tre - bamboo 
Babbu : mèo, mèo rừng - cat Jantu : sinh vật - creafure 
Ucchu : cây mía - sugar cane Sindhu : biên - sea 
Chamu : lông mày - eye brow Taru : cây - tree 
Usu : mũi tên - arrow Safftu : kẻ nghịch - enemy 
Bhikkhu (3): Tỳ khưu - monk Devadãaru  : cây thông - kinds of pine 
Ữmu : bắp về - the thigh Dhũmaketu : lửa, sao chôi - a comet, fire 
Maccu  :sự chết - death Setu : cầu - brIidge 
Katacchu : cái muông - spoon Pasu : súc vật 4 chân - quadruped 
Ripu : kẻ thù - enemy Hetu : nhân - ca use 
Khãnu : gôc cây - stum oŸ a tree Pharasu : búa, rìu - axe 


Leddu : cục đất - clod of earth 

Bài tập 7. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Vihãrasmim bhikkhuno — 2. Mittassa äcariyo 
— 3. Gehe taruniyo - 4. Garussä pharasũ —- 5. Akãse suriyo — 6. Velumhi äkhũ -— 7. 
Katacchusmm nakhã — 8. Rukkhe velavo — 9. Ketumhi väyu — I0. Puttassa ucchu — II. 
Indussa pabhã - 12. Akäse usu - 13. Rukkhasmim babbubhi — 14. Arame Manussã — 15. 
Bhũpalassa gãravo. 

Bài tập 8. Dịch ra Phạn ngữ và Anh ngữ: I. Sao chối trên trời - 2. Mũi tên của kẻ 
trộm — 3. Sinh vật trong nhà — 4. Tỳ Khưu trong Phật Pháp — 5. Lông mày trên mắt - 6. 
Bao các của thợ mộc — 7. Thân tộc trong nhà - 8. Gốc cây trên đất - 9. Chuột trong 
rừng — I0. Cây thông trên núi — II. Kẻ thù của giáo sư — l2. Bắp về của con thỏ 13. 
Cầu trên nước — 14. Mèo với chuột - 15. Súc vật 4 chân từ trong rừng. 

Bài tập 9. Dịch ra PalT và Việt ngữ: 1. The teacher of the family — 2. By the bridge — 
3. The comet 1n the sky — 4. with the spoon — 5. The bamboo from the forest - 6. The 
beasts of the enemies — 7. From the arrow — 8. The pines on the mountain — 9. 'The 
cause of the death — 10. The wind on the trec. 
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‹ _ Tiếng abhibhũ - bậc thắng trận ũ kãranta pullinga biến hóa như vậy: 












































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. abhibhữi (xóa Sỉ) abhibhuno (đổi yo ra no, rassa ñ ra u) 
Dù. abhibhut (giữ TỊ rassa ũ ra u) abhibhuno (xóa y0) 
Ta. abhibhunä (g1ữ nã rassa ũ ra u) abhibhnhi, abhibhibhi (giữ hì, đôi hi ra 
bhi) 
Ca. abhibhussa (đổi sa ra ssa, rassa ũ ra | abhibhũnan (giữ nan) 
u), abhibhuno (đôi sa ra no, rassa ũ 
ra U) 
Pafica. _ abhibhusmä (giữ smã, rassa ñ ra u), abhibhnhi, abhibhũbhi (đôi như 
abhibhumhä (đổi smã ra mhã) . ta.bahu) 
raSsa ñ ra u) 
Cha. ¡ abhibhussa, abhibhuno (đổi như  abhibhũnan (giữ nan) 
ca.eka) 
Saffa. - abhibhusmin (giữ smin, rassa ñ ra , abhibhũsu (giữ su) 
u), abhibhumhi (đôi smỉin ra mũi, 
raSsa ũ ra u) 
A. abhibhu (xóa Sỉ, rassa ũ ra u) abhibhuno (đổi như pa.bahu) 
Những tiếng ũ kãranta pulliñga sau này đều biến hóa như abhibhũ: 
Atthann : người hiển - one who knows Vinnũ : bậc thông minh - wIse man 
the meaning Vedagi : bậc đại trí tuệ - one who has 
Kataññi : bậc tri ân - gratitude attained the hightest knowledse 
Paragu : Bậc đên bờ - one who has Mattaññũ : bậc biết tiết độ - knowing the 
arrved the otther shore measure or limit 
Vadaññu : người khoan hông - Sabbannn : bậc toàn giác - the omniscient 
bounteous Sayambhũ: bậc sáng tạo - the creator 


— Dựt 5 karanta trong pullinga — 


e _ Tiếng kaññã - thiếu nữ ä kãranta itthiliñga biến hóa như vây: 
































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. kaññã (xóa sỉ) kaññãyo (kamnä hiệp với y0) 
kañña (xóa vo) 
Du. kaññan (rassa ã ra a hiệp với 1|) kaññãyo, kaññã (đôi như pa.bahu) 
Ta. kaññãya (đổi na ra ãya, rồi xóa ä) | kaññãhi (kaññã hiệp với hì). 
kaññãbhi (đổi hi ra bhỉ) 
Ca. kaññãya (đổi sa ra äva, rồi xóa ä) | kaññãnanq (kaññã hiệp với nan) 
Pafca. | kaññäya (đôi smä ra ñya, rồi xóa ä) kaññahi, kaññãbhi (đôi như ta.bahu) 
Cha. kaññãya (đôi như ca. eka) kaññãnan (đối như ca.bahu) 
Satta. . kaññãya (đôi smin ra äya rồi xóa ä) | kaññãsu (kaññã hiệp với su) 
A. kaññe (đối sỉ ra e rồi xóa ä) kaññãyo, kannã (đôi như pa.bahu) 











Những tiếng ã kãranta itthiliaga sau đây đều biến hóa như kaññã: 


Angana : đàn bả - woman 

Accharä : thiếu nữ - nymph (ngọc nữ) 
Abhã : ánh sáng - light, luster, radiance 
Amm.  :mẹ,má - mother 

Äsã : hy vọng - wish, desire, hope 
Ikkhanikä : nữ thầy bói, bà đồng, bà cốt - 
female, for tunateller 


Darlkã : thiêu nữ - girl 

Isã : øpọng cày - pole of plough 
Disã : phương hướng - direction 
Thã : sự rắng sức - endeavour 
Devatä  : vị trời - delty 


Ukkhã  : cây đuốc - torch 


Dolã : kiêu, căng - palanquin 
Ủkã : con chí, rận - louse 

Dhara : đất - carth 

Uhã : hay nghĩ ngợi - pondering 
Pabha : ánh sáng - lipht 

Ela : nước miếng - saliva 
Nãvã : tàu, thuyền - ship 

Esikã : cỪ - stake 

Nasã : mUI - ñOS€ 


Ojã: có, chất tư dưỡng - nutritive essence 
Nidhã : Sự ngủ - sleep 


Pañña : trí tuệ - wIsdom 

Kathã : lời nói, ngôn ngữ, diễn văn - 
speech 

ParIsa : kẻ tùy tùng - followIng 
Khamã : sự xin tha lỗi - forgiving 
PũJä : cúng dường - offering 


Khudãä : lòng khao khát, sự đói - hunger 
Phãsukã: xương sườn hông - rib, chop 


Gadã : ba toong, gậy hèo - stick 
Bahaã : tay, cánh tay - arm 

Ganga : sông, rạch - rIver 

Bharyä : vợ - wIfe 

GTva : cổ - neck 

Bhasã : tiếng nói - language; đialect 
Ghatkã : gút - knot 


MañJusä: hộp, thùng, rương - box, trunk 


Culã : lọn tốc - W1Ig 

Malã : tràng hoa - garland 

Guhã : hang, động - cave 

Mutta : ngọc trai, trân châu - pearl 
Cetana  : tác ý - Iintention 

Racchä : đường phố - street 

Chamä  : đất - earth 

Lañka : tích lan - ceylon 

DIlã : có duyên, phong nhã - 


øraceful charme 
Chãya : bóng - shadow 
Sakkharäa : sỏi - gravel 


Churikã : dao găm - dagger 

Sala : nhà lớn, trại - hall, farm 
Janikã : má, mẹ - mother 

Sena : quân, quân đội, đám đông - 
army, multitude 

Valavä  : ao, vũng - mare 

SIlã : đá - stone 

Pipasa  : sự khát nước - thirsty 
Surä : rượu - liquor, IntoxIcanf 
Japä : hoa hồng = rose 

Visikhãä : đường phố - street 

Jrvhã : lưỡI- tongue 

Yacana : sự xi - begging 

Janghã  : chân, bắp chân - calves 
Latä : lây bò, giây leo - creeper 
Jhallikã - : loài dế - cricket 

Tara : SaO - SfaT 

Vamlljia  : sự thương mãi - trade 
Tiikkhã : sự kiên nhẫn - patience 
Vasudhä : đất - earth 

Vaca : lời nói - word 

Tulã : cái cân - balance 

Valukãä : cát - sand 

Thavikã  : bốp nhỏ túi bao - box, sac 


Sakhã : nhánh cây 
Visukhã : duong duong 
Sabha : xã hội - soclety 
Hanuka : hàm - the Jaw 


e _ Tiếng ratfi - ban đêm ¡ kãranta itthilinga biến hóa như vầy 





Ekavacana 


Bahuvacana 





Pa. rattI (xóa SÌ) 


Du. ratftI (g1ữ Trị) 


ratfIyo (g1ữ y0) 
ratfI (xóa yo, digha Ì ra T) 
rattiyo, rattT (đổi như pa.bahu) 











Ta. rattiyã (đổi nã ra yä) 





ratfhi (giữ hi, digha ï ra T) 
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rattIbhi (digha ỉ ra 1, rồi đôi hi ra bhï) 
Ca. rattiyä (đối smã ra yÄ) ratnan (giữ nan rôi digha ï ra T) 
Pafca. . rattyä (đối smã ra ã, rồi đối iray)  ratHhi, ratTbbi (đôi như ta.bahu) 
Cha. rattiyäã (đổi như ca. eka) rattnan (đổi như ca.bahu) 
Safta. _ rattiyä (đổi smi ra yä) rattisu (giữ su rồi digha ï ra T) 
rattiyar (đổi smin ra ya|) 
ratyan (đổi smin ra tị, ỉ ra ya) 
ẤT: ratfI rat, rattiyo (đổi như pa.bahu) 
Những tiếng ¡ kãranta ithTlinga sau đây đều biến hóa như ratti 
Angull  : ngón tay - Íinger Mati : khôn ngoan - wIsdom 
ThufI : lời ngợi khen - pralse Metti : thương xót - amIty, pIty 
Anustftthi : lời khuyên - advice Khanti : nhân nại - patlence 
Ditt : sáng chói, chói lọi - brighten Yatthi : pậy, trướng - staff 
Ajñ : sự chiên tranh - war Gandi : chuông - gong, bell 
Dhãt : nhũ mẫu - nurse Yuvat  : thiêu phụ - maiden, lady 
Nabhi : rún - naval Chavi : lớp da ngoài - tegeument 
Paññati  : sự chê định - regulation Ratti : ban đêm - night 
Buddhi  : trí tuệ, thông minh - wisdom Jalasut  : sò, hên - shell, fish 
Am : định chôt ở giữa đâu trục Ransi : ánh sáng - ray, light 
Dhuli : bụi - dust Jalli : miêng cây, mảnh - board 
Iddhi: sự siêu nhiên, thân thông - paychie Laddhi  : lý thuyết - theory 
Nã|i: cách đo lường - a measure of Dundubhi : trông - drum 
CapacIty Viññati :lờibôcáo - Information, 
Iũ : tai biên, tai nạn - danger notice 
Ukkhali: nôi - pot Santi : dây đờn (giông đờn tỳ bà) 
Atavi : rừng cây - forest Vutthi : mã - rain 
Asam : sâm sét - thunderbolt Dom : tàu thuyên øhe - boat, ship 
Pañhi : gót chân - heet Vuddhi : sự tặng thêm - increase, progress 
Ummi : SÓNg - Wave Nant : sự vui thích - rejoicing, enjoging 
Patti : bộ binh - Infantry Safti : quyên lực - ability, power 
KatI : hông, háng - hip SatI : trí nhớ - memOory 
Bhitti : vách tường - wall Sandhi : sự nôi - Junctfion, Joininngunion 
Kiti  : danh tiêng, thanh danh - famous 
e _ Tiếng narT - phụ nữ ï kãrata itthïlinga biến hóa như vầy: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. nãrI (xóa SỈ) nãriyo (giữ yo rồi rassa T ra Ï) 
nãrI (xóa y0) 
Dù. nãrïn (giữ n, rassa T ra Ì) nãriyo, nãrï (đổi như pa. eka) 
Ta. nãriyäã (đối nã ra yä, rassa T ra Ï) narThi (giữ hì) 
nãrTbhi (đồi hi ra bhỉ) 
Ca. nãriyä (đổi sa ray a, rassa T ra ỉ) nãrTnan (giữ nan) 
Pafica. . nãriyä (đôi smã ra vã, rassa T ra Ï) nãrthi, nãrïbhi (đổi như ca.bahu) 
Cha. nãriyã (đôi sa ra vã, rassa T ra ï nammnan (giữ nar|) 
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Saffa. . nãriyä (đôi smiỉn ra va, rassa T ra Ï) 
nãriyanq (đôi smỉn ra ya1Ị, rassa ï ra Ì) 


nãr1su (giữ su) 





A. nãri (xóa SỈ, rassa Tra Ï) 














nãr1, nãriyo (đổi như pa.bahu) 





Những tiêng sau này đêu biên hóa như nãr!: 


Aram : đá lửa, hộp quẹt lửa - silex 
Abhijjï : cây tràm - indigo 
Paccarr : bè (gô, tre) - ragt 


IñngudT : cây trôm 
Pokkharaqi : ao, vũng - pond 
lItth : phụ nữ - woman 
Pathavdr  : đất - earth 

Ubbi : đất - land 


BrahmarT : vợ bà la môn - brahman 
woman 

Kadali  : cây mã đề - plantain 

KakT : quạ mái - she crow 

BhagimT : chị - sister 

Kukkuf_ : gà mái- hen 

MatulãnT : cô - aunt 

Kakkãädr  : dưa chuột, bí rợ - cucumber 


Mig1 : nai - deer fauvele 
KumãrrL : thiêu nữ - girl virgin 
Gãv1 : bò cái - cOw 
Mahr : đât - earth 

Cách chia động từ 


Gharan1: bà chủ nhà - mIstress 

RãJnr : hoàng hậu - queen 

TajjanT : ngón tay trỏ - fore finger 
TarunT : thiếu phụ - young lady, woman 


Dãasl : nữ tỷ - slave, maid 
Devr : hoàng hậu, thiên nữ - queen 
øoddess 


Dharanï: đất - earth, land 

Dhãn : thành thị - city, town 

NadT : sông, rạch - rIver 

NandhT : dây, dây da - cord 

LakkhI : hạnh phúc - happIness 

VapT  : thùng đựng nước - tank 

VijanT : cây quạt - fan 

SakhT : bạn gái - waman friend 

SakunI : chim mái - bird (female) 

SINH  : sư tử cái - lioness 

HarTtakĩ: trái cây suốt núi - nyropalan 
(dùng làm thuốc) 

Hatthimr: voi cái - she elephant 


Trong cách chia động từ PäI có ba thời, hai thể, hai số (I) và ba ngôi. Thời: 
vattamãnakäla: hiện tại thời; aftakãla: quá khứ thời; anägatakãla: vị lai thời. Thể: 
kattukãraka: năng động thể; kammakäraka: thụ động thể. Ngôi: pathamapurisa: ngôi thứ 
ba; majjhimapurisa: ngôi thứ nhì; uttamapurisa: ngôi thứ nhất. 


Hiện tại 


e Phép chia động từ bhavati (có, ở, còn, tỒn tại = to be), hiện tại thời, năng động thê 





Số ít 


SỐ nhiều 





Ngôithứba (so) bhavati = nó có 


(te) bhavanti = chúng nó có 





Ngôi thứnhì ¡ (tvan) bhavasi = bây có 


(tumbe) bhavatha = chúng bây có 














Ngôi thứ nhất | (ahan)_ bhavãmi = tôi có 





(mayan) bhaväma = chúng tôi có 





Những động từ sau này đều chia như bhavati: 


Aruhati  : lên thang, trèo - ascends 
Aharati  : dẫn, dắt, đem đến - brings 
Ikkhat  : nhìn - looks at 

Kilat : chơi - plays 

Khana : nhỏ, bứng - to spits 
Gacchati : đi đến - goes 


GopetI  : g1ữ gìn, che chở - protects 
CaratI : đi - walks 

Tithati  : đứng - stands 

Dhãvat : cháy - runs 

Nisidati : ngồi - sits 

PacatI : nấu - cooks 
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Pathat  : nói, đọc, tụng - recIts Vasatd : ở - lives 

Passati : thấy - sees SayatL : ngủ- sleeps 

BhuñJati: ăn - eafs Hanati : giết - kills 

BhãsatI : nói - says HasatL : cười - laughs 

Marati : chết - dies Harati : dẫn, dắt, đem đến - carries 
YãcatL : xin - begs bring 

Labhati : được - gets Hot: sanh, có - exIste, there 1s 


Bài tập 7. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: 1. Abhibhuno asse ãruhanti - 2. Accharanan 
gaman caranti - 3. Bhikkhũ dhamman passanti 4. Amma gehan gacchati - 5. DãrIkã 
mutfä labhanti —- 6. Devatäyo akãse caranti — 7. Ikkhanikã gadayki gachati — 8. Sakunä 
sakhe tifthanti — 9. Mattaññuno sukhan senti — I0. Nãvãyo udake dhãvant1. 

Bài tập 8. Dịch ra Päali và Anh ngữ: I. Bậc trí tuệ nói pháp - 2. Loài thú ở trong rừng 
— 3. Chó chơi với heo — 4. Người sanh trong đời - 5. Chư thiên ở trên hư không — 6. 
Trâu đứng trên đường — 7. Chúng tôi ăn bằng tay - 8. Bậc đại trí tuệ dẫn người trong đời 
—9, Đức vua giết kẻ cướp — 10. Cha ngồi với con. 

Bài tập 9. Dịch ra PalT và Việt ngữ. I. We see the doctrine — 2. The women walk in 
the village — 3. The light 1s In the ship — 4. The oxen run on the path - 5. The garland In 
the street - 6. The merchant obtains many flowers — 8. The endurance 1s a øreat virtue — 
9. The men sleep — I0. 'The light of the dhamma produces wisdom. 


e _ Phép chia động từ dibbati (chơn), hiện tại thời, năng động thể 


























Số ít Số nhiễu 
Ngôi thứba (so)  dibbati: nó chơi (te) dibbanti: chúng nó chơi 
Ngôi thứnhì (tvan) dibbasi: mi chơi (tumbe) dibbatha: các anh chơi 
Ngôi thứ nhất ' (ahan) dibbãmi: tôi chơi (mayan) dibbãma: chúng tôi chơi 





Những động từ sau này đều chia như dibbäti (chơi) 


Khiyati : làm cho hết - to exhaust; to Mussati: quên - to forget, fo pass 1n 
Waste away oblivIous 

BuJjhat: giác ngộ - to know, to Yujjhati: chiến tranh - to fight, to make 
understand, to perceIve War 

Muyhati: si mê - to forget Rajjati : nhuộm - to teint 


SIVatL : may - fO S€W 

Bài tập 13. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: l. Munayo dhamme budJjhanti — 2. 
Anusitthmo satun khiyati - 3. Itthi samadhi hotI - 4. Manussäa ukkhaliyo chmndantL Š. 
Gharani dãsim muñcati — 6.VãmJo cTvaran sivatI — 7. Ahan gharasun mussämi — 9. 
Sãmanero ufttarasangan raJJati — 10. Tumbe dhamme muyhatha. 

Bài tập 14. Dịch ra Pãlï và Anh ngữ: I. Ông tha lỗi cho tôi - 2. Nó may y vai trái — 3. 
Sự lười biếng bế tắc đường tiến hóa - 4. Tôi quên học — 5. Người hiền tránh tội lỗi — 6. 
Chúng nó nhuộm y nội -7. Tôi ăn cháo - 8. Họ làm cho hết sự tai nạn — 9. Cô thiếu nữ 
không may y — I0. Chúng tôi giác ngộ các pháp. 

Bài tập 15. Dịch ra Pañ và Việt ngữ: 1l. We understand the theory of the Buddha — 2. 
The woman breaks off with one”s husband — 3. You eat with the hand — 4. The girl cuts 
the bird in two pleces — 5. My sister sews the clothes — 6. The mistress fights for life — 7. 
They forget the city of Salgon — 8. Irelease a sclave — 9. The sage 1s exhausted of all his 
sins — I0. You know The doctrine of the bouddha. 
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e _ Tiếng rajju - đây u kãranta itthlinga biến hóa như vây: 









































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. raJJju (xóa sÌ) raJJuyo (g1ữ yo) 
raJji (xóa yo, dighã u ra ñ) 
Dù. rajJjuị (g1ữ |) rajjuyo, rajjñ (đổi như pa. bahu) 
Ta. rajjuyã (đổi nã ra yä) rajjũhi (giữ hi, dighã u ra ữ) 
rajjbhi (dighã u ra ñ, đổi hi ra bhï) 
£a - -|dãijuyäiđöisa/iya) rajjñnan (giữ nan, dighã u ra ñ) 
Pañica. ` rajjuyä (đối smã ra yä) rajjũhi, rajjũbhi (đổi như ta.bahu) 
Cha. rajjuyã (đổi sa ra yä) rajjũnar (đôi như ca. bahu) 
Sata. . rajjuyä (đối smin ra yä) raJJjsu (g1ữ su, u và t) 
rajjuyan (đổi smin ra yaT|) 
Ả. rajju (xóa SÏ) rajjuyo, rajjũ (đôi như pa. bahu) 





Những tiếng u kãranta itthiliñga sau đây đều biến hóa như rajju: 


Ansu 
UJju 
Ưu 
Kare1u : 
Ku 
Kaãsu 
Tanu 
Daddu 


: tia sáng - ray of light 
: phẻ ngứa - 1tchiness, mange 
: rộng lớn - large, wIde 


voI cái - she elephant 


: đất - earth 

: hỗ, đảo giếng - pit 

: thân thể - body 

: bệnh chốc lở, phong lở - king of 


entanions eruption 


Dhenu : bò cái - cow 

Natthu : mũi- the nose 

Yagu : cháo - rice gpruel 

Raju : dây - rape 

Lãpu, lãvu: bầu - gourd 

Vijju : chiếu sáng - lightening 

Sassu  :mẹ vợ, mẹ chồng - mother In law 
Sãnu _: cao nguyên, đỉnh núi - table land 
Sindhu : biến, sông - ocean, river 


e Tiếng vadhu - phụ nữ u kãranta itthiliaga biến hóa như vây: 



































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. vadhũ vadhuyo, vadhũ 
Dù. vadhun vadhuyo, vadhũ 
1a. vadhuyä vadhnhi, vadhubhi 
Ca. vadhuyä vadhũnan 
Pañca. : vadhuyä vadhnhi, vadhũbhi 
Cha. vadhuyä vadhũnan 
Saffa. Ì vadhuyä, vadhuyan vadhũsu 
A. vadhu vadhuyo, vadhũ 











Rũpasiddhi như 1 kãranta 1tthilinga, chỉ khác nhau là T kãranta với u kãranta. 
Những tiếng ũ kãranta itthilinga sau đây đều biến hóa như vadhu: 
Camu : bộ binh - a army 


Jambi : 
apple 


trái bông bông, cây trâm - rose 


Bhũ  :đất, lông mày - earth eyebrow 
Sarabä : loài thăn lăn - lizard 


— Đứt 5 karanta trong iIthilinga — 


e _ Tiếng kula - gia đình a kãranta napur\sakalinga biến hóa như vầy: 
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Ekavacana Bahuvacana 
Pa. kulart (đổi a và sỉ ra tị) kulãni (đổi yo ra ni, digha a ra ä) 


kulã (xóa yo, digha a ra 8) 





Du. kular (giữ †Ị) 


kulani (đổi như pa. bahu) 
kule (xóa y0, đôi a ra e) 








kulãya (đổi sa ra ñya) 
kulattharq (đổi sa ra tthan) 


Ta. kulena (đổi a và nã ra ena) kulehi (giữ hi, đổi a ra e) 
kulebhi (đôi a ra e, đôi hi ra bhỉ) 
Ca. kulassa (đổi sa ra ssa) kulãnan (giữ nan, digha a ra ä) 





Pañca. | kulasmäã (giữ smä) 
kulamhã (đổi smã ra mhã) 
kulã (đổi smã ra ä) 


kulehi, kulebhi (đổi như ta.bahu) 





Cha. kulassa 


kulãnan (đổi như ca.bahu) 





Szfa. . kulasmin (giữ smin) 
kulamhi (đổi smin ra mhi) 
kule (đổi smin ra e) 


kulesu (g1ữ su, đôi a ra ©) 











A. kula (xóa Sỉ) 








kulãni (đối yo ra nỉ, digha a ra ä) 





Những tiếng a kãranta napunsakalinga dưới đây đều biến hóa như kula: 


Anga : chỉ, thể - member 

Anguliyaka: chiết nhẫn - ring 

Anda : trứng -egg 

Amata : bất diệt - immortal 

Atapatta: dù che - sunshade umbrella 
Avyudha: binh khí - weapon 

Arañña : rừng cây - forest 

lna : nợ - debIt 

Indriya : (ngũ căn), năng lực - controlling 
pmncipal, quản năng 

Udaka : nước - water 

Udara : bụng, dạ dày - belly, stomach 
Ottha : môi - lip 

Osãna : kết liễu cuối cùng - the end 
conclusIioncasing 

Kattha : cây gỗ để làm nhà - timber, 
plece 

Kamala : bạch liên - lotus 

Karana : lý, lẽ phải - reason 

Kula  : gia thuộc - family, caste 

Kũila  : bờ (sông)- bank (of a rIver) 
Khetta : đồng ruộng - field 

Khira : sữa - milk 

Gokula : chuồng, lều bò- cow shed 


Ghara : nhà - house 


Ghãna : mùi- nose 

Cakka : bánh xe - wheel 
Jala : hƯỚC - Wafer 
Dussa : vải, hàng, tơ - cloth 
Dhana : của cải - wealth 


Nagara : thành phố đô thị - city, town 
Nayana : mắt - eye 

Panna : lá cây - leaf 

Paduma: bạch liên - lotus 

Papa  : tội - sin 

Ptha : ghế - chair 

Puñña : phước - merit good action 
Puppha : hoa - flower 

Pulina : cát - sand 

Phala : trái - fruit 

Potthaka: kinh sách - book 

Phãmta : nước mía - molasse 

Bala  : sức mạnh quyên lực -power, 
strenght 

Mila :rễ (cây) - root, tiền bạc - money 
Majja : chất say - intoxicat 

Yatta : dây - cord 

Marana : sự chết - death 
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Yana 
Rattha 
Ratana 
Rupa 
Locana 
Vattha 


Vana 
Vãsana 
Sakafa 


: Vận tải - carrlaøe 

: nước xứ, miễn - country 

: bảo vật - gem 

: Hình tượng - forme, Image 
: mắt - eye 

: vải - cloth 

Vadana : 
: rừng - forest 

: vật thơm - parfuming 

: xe (2 bánh hoặc 4 bánh) - cart 


mặt, miệng - face, mouth 


wagon đê chở đô nặng 


Cetiya 
Chatta 


: thánh tháp - 
: cây dù - umbrella 


shrine 


Chadana: mái nhà, tranh lá - roof, cover 


Nana 


: trực giác - wIsdom 


Tina  : có - ØTass 
Tunda : mỏ (chim) - beak, snout 
Dãna : bô thí - charity, almo 


Dukkha: sự khó khăn khổ não - trouble, 
paIn, suffering 


Sarmra : thân thê - body 

Sila giới đức - precept virtue 
happiness 

Sukha : hạnh phúc - comfort 


Suvamna: vàng - gold 
Susäana : mộ địa - cemeftery 
Sofa  : nghe - hear 
Sopãna : cấp, bực, nắc - stairs, class, heart 
Hadaya : tim - heart 


e _ Tiếng akkhi - mắt ¡ kãranta napunisakalinga biến hóa như vây: 






































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. akkhi (xóa sỉ) akkhmi (đôi yo ra ni, digha ï ra T) 
akkhI (xóa yo, digha Ì ra T) 
Dù. akkhin (giữ n) akkhmi, akkh (đổi như pa. bahu) 
Ta. akkhinäã (giữ na) akkhnhi (giữ hï digha Ì ra T) 
akkhTbhi (digha i ra I, đổi hi ra bhï) 
Ca. akkhissa (đổi sa ra ssa) akkhman (giữ nan) 
akkhino (đổi sa ra no) 
Pañca.  akkhismä (giữ smä) akkhThi, akkhTibhi (đổi như đổi 
akkhimhä (đổi smã ra mhä) ta.bahu) 
akkhinä (đổi sma ra nã) 
Cha. akkhissa, akkhino (đổi như ca. eka) akkhmat (đổi như ca bahu) 
Saría. | akkhismin (giữ smin) akkhisu (giữ su đối i ra T) 
akkhimhi (đổi smỉin ra mhỉ) 
A. akkhi (xóa sỉ) akkhmi, akkhI 





Những tiếng I kãranta napunsakalinga dưới đây đều biến hóa như akkhi: 











Accl : ngọn lửa - flame Vân  : nước - water 

Atthi  : xương - bone Satthi : bắp về- thiph 

Dadhi : sữa đặc (chua) - curds SappL : bơ trong - clarified butter 

e _ Tiếng assu - nước mắt u kãranta napunisakaliaga biến hóa như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. assu (xóa 8Ì) assũni (đổi yo ra nỉ, digha u ra ñ) 
assữ (xóa yo, diegha u ra ữ) 

Dù. assuT (g1ữ TỊ) assũni, assũ (đối như pa.bahu) 
Ta. assunä (giữ na) assnhi (giữ hi, digha u ra ữ) 
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assibhi (digha u ra ũ, đổi hi ra bhï) 

Ca. assussa (đồi sa ra ssa) assũnan (giữ nan, digha u ra ñ) 
assuno (đổi sa ra no) 

Pafñca. | assusmäã (giữ smä) assuhi, assubhi (đối như ta.bahu) 
assumhäã (đổi smã ra mha) 

Cha. assussa, assuno (đổi như ca. eka) assũnan (đổi như ca.bahu) 

Sđfía. . assusmin (giữ smin) assữũsu (g1ữ su, digha Ï ra u) 
assumhi (đổi smỉin ra mhi) 

A. assu (xóa 8Ì) assũni, assũ (đổi như pa.ba) 











Những tiếng u karanta napunsakalinga sau đây đều biến hóa như assu: 


Ambu_ : nước - water 

Ấyu  :tuổi-age 

Cakkhu : mắt - eye 

Jatu  : gôm lắc - seating wa 
Jãnu  : đầu gối - knee 
Jannu : đầu gối - knee 

Tipu : chỉ - thread 

Dãru : cây, củi - firewood 


Toát yếu 
Khi học sinh được thông hiểu các phép suốt đến qui tắc đổi vibhatti và kãranta như thế 
rôi sẽ biêt rõ tât cả cách thức, như tiêng kamman, phải hiệu theo lời vân đáp như vây: 


m œŒœ CC: +> C©› tt 


. Vấn: Về vacana nào? Đáp: Ekavacana. 
. Vẫn: Về vibhatti nào? Đáp: Pathamã vibhatti. 
. Vẫn: Về kãranta nào? Đáp: A kãranta. 


Dhanu : cây cung - bow 

Madhu : mật ong - honey 

Massu : râu = beard 

Vapu : thân thể - body 

Vatthu : đáy, bã, căn cứ - grounel 
Vasu  : sự giàu sang - wealth 
Sajjhu : bạc - silver 


. Vân: Tiêng kamman là nãma nảo, loại nào? Đáp: là namanama, loại sadhãrananäama. 
. Vân: Vệ linga nào? Đáp: napurnisakalinga loại JãtI. 


. Vẫn: Đổi như thế nào? Đáp: Đổi a và sỉ ra n. 
. Vấn: Dịch là gì? Đáp: Dịch là: việc làm, hành vi, hành động. 


Khi đã nhận thức thế ấy được rồi, mới gọi là thông hiểu phần nãma, có thể làm cho điều 
lợi ích được thành tựu. 
Những học sinh nên nghiên cứu, quan sát kỹ càng theo như lời đã giảng giải. 
Thì quá khứ 

e« Phép chia động từ paca (nấu - to cook) quá khứ bất định, năng động thể. 














nấu - thou đidst cook. 








Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ ba; (so) apacT; pacT; apaci; pacï: _ (te) apacinsu; pacinsu; apacun; 
nó đã nâu = he cooked. pacun : chúng nó đã nâu = they cooked. 
Ngôi thứ nhì ; (tvan) apaco; paco: mi đã (tumbe) appcittha; pacittha: các anh 


đã nâu - you cooket. 
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Ngôi thứ nhất | (ahan) apacin; pacin: tôi đã ' (mayan) apacimhiä; apacimha; 

















nâu = I cooked pacimhä; pacimha: chúng tôi đã nấu - 
we cooked. 
Những động từ sau đây đều chia như paca: 
Gacchi : đã đi - went Dhãv! : đã chạy - ran 
Ganhi : đã cầm lấy, năm - took Kim : đã mua - bought 
DadL : đã cho - gave VikkIm : đã bán - sold 
Khãd! : đã ăn - ate Nisidi : đã ngồi - sat 
Hari  : đã đem mang đi (bằng tàu, xe Say!  : đã ngủ- slept 
tay) - carried Aruhi : đã leo, bò - ascended climbed 
Kan : đã làm - did Acari  : đã đi, du lịch - walked.,travelled 


Ahari : đã dẫn dắt - brought 

Bài tập 16. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: |. Bhũpati maggena gãman gacchi — 2. 
Munayo buddhassa dhamman desesun — 3. Mayarn) mittassa odanan dadimha — 4. Bhikkhù 
araññe nisidinsu — 5. Corä girimhi marimsu — 6. DTpT päsãne gonan atI —- 7. Tumhe 
vãmjãäya maniyo kTmttha — 8. Buddho lokasmim manussãnan\ dhamman desesi — 9. PurIso 
bhikkhussa anusäsane sum — 10. Sangho buddhaya dhamman puJesi. 

Bài tập 17. Dịch ra Pälï ngữ và Anh ngữ: 1. Đức Phật đã thuyết pháp đến chúng sanh 
trong đời —- 2. Chúng tôi đã thí cơm đến các bạn. - 3. Cọp đã ăn bò trên tảng đá — 4. Đức 
vua đã ngự đến hương thôn theo đường. - 5. Chúng tôi đã cất giữ, những ngọc mani của 
người thương mãi - 6. Bậc hiền minh đã thuyết pháp của Phật - 7. Tỳ khưu đã ngồi trong 
rừng trên núi - 8. Kẻ cướp đã giết loài khi trong rừng — 9. Pháp của Phật đã cho trí tuệ 
10. Tín đồ đã cúng dường đến thánh tháp. 

Bài tập 18. Dịch ra Palï và Việt ngữ: |. The sage went to the monastery by feet — 2. 
The leopard killed the monkey In the forest — 3. We saw the horse of the king — 4. "The 
deers ran on the rock — 5. The householder bought a gem from the merchant —- 6. “The 
guest slept on a bed — 7. You saw the lion in an 1sland — §. The thieves stole the clothes 
of the householder — 9. My brother heard the speech of the sage — I0. We offerers to the 
buddha. 



































Thì vị lai 
e _ Phép chia động từ gama (đi = to go), vị lai thời, bất định, năng động thể. 
Số ít Số nhiễu 
Ngôi thứba ¡ (so) gamissati : nó sẽ đi - he ( (te) gamissanfi : chúng nó sẽ đi - they 
wIll go will go 
Ngôi thứ nhì ; (tvan) gamissasi : mi sẽ đi - ¡ (tumbe) gamissatha : các anh sẽ đi - 
thou wIll go you wIlÏ øo 
Ngôi thứ nhất | (ahan) gamissän : tôi sẽ đi _ (mayan) gamissãma : chúng tôi sẽ đi - 
- I shall go we shall go 
Những động từ sau đây đều chia như gama: 
Karissati : nó sẽ làm - he wIll do BhãyIssatI : nó sẽ sợ - he wIll fear 
Dadissati : nó sẽ cho - he will give BhuñjissatI: nó sẽ ăn - he wIll eat 
PacIssati : nó sẽ nâu - he will cook VasissatL : nó sẽ ở - he wIll live 


Passissati : nó sẽ thấy - he will see Harissati : nó sẽ dẫn đem đi - he will lead 


Bài tập 19. Dịch ra Việt ngữ và Anh ngữ: |. Munayo sukhino bhavissanti — 2. Tumbe 
magsgamhi bhogin| maressatha - 3. Bhũpala gamamhä mamiyo harissanti - 4. Mayan 
bhũpatino gãme vasissama — 5. Tumhe miftassa mañce atithayo passissatha — 6. Tumhe 
bhũpalassa girimhi dipismäa bhãy1ssatha — 7. Setthi gehe odanan bhuñJissatti — 8. So 
päsãne sikhT passissati — 9. PãpakarT mantino assar, harIssatI — 10. Amma setthino 
kutthmnan odanan dadIssatI. 

Bài tập 20. Dịch ra Pãlï và Anh ngữ: 1. Phật sẽ ngự đi đến nhà vị tổng trưởng —2. Vua 
sẽ ăn trong nhà ông triệu phú 3.— Chị tôi thí cơm đến kẻ mang bệnh cùi trong làng 4. 
Chúng tôi sẽ ở trong rừng của vua — 5. Thợ mộc sẽ làm 2 cái giường trên đường mòn 6. 
Con công của chủ sẽ ở trên núi — 7. Mi sẽ là một người triệu phú — 8. Chủ sẽ thấy cọp của 
vua —9. Ông sẽ cúng Phật trong chùa — 10. Người có sự hạnh phúc sẽ thấy pháp của Phật 
— 11. Tăng sẽ đi đến tu viện với Phật. 

Bài tập 21. Dịch ra Palï và Việt ngữ: Ì. You wIÌll see this doctrine of the Buddha 2. 
Evil deer will not g1ve the food to the lepers 3. The peacocks wIll live 1n the forest 4. The 
lord will carry the horse from the merchant 5. The millionaire”s sons wIÏÏ eat on the house 
of the mimister 6. The monkeys wIll fear the leopards 7. The sharer w1ll g1ve a deer to the 
charioteer 6. The queen wIll give the food to the monks 9. You wIll see the sage on the 
path 10. The Buddha will go in the world for the happiness of all the beIngs. 


Pakinnakasabada hoặc katipayasabda - Dị loại ngữ hoặc riêng biệt ngữ 

Những tiếng có phương pháp hợp với vibhatti không giống nhau, không phổ thông đến 
các tiếng khác; hay là có cách thức biến hóa dùng được trong vài tiếng khác; gọi là 
pakinnakasabda hoặc katipayasabda. 

Trong PãlT văn phạm làm thành hệ thống tóm tắt có 12 sabda là: atta, brahma, rãga, 
bhagavantu, arahanta, bhavanta, satthu, pitu, mãtu, mana, kamma, øo. 

Trong các sabda đó, một ít có một liñga, vài tiếng coa hai liäga. Trong đoạn này chỉ giải 
về cách thức khác với phương pháp đã giảng trước. Trong các sabda có 2 liñga thì chỉ biến 
hóa pullinga thôi. 


1. Tiếng atta - ngã, bản ngã, tự ngã, tâm là pulliñga biến hóa như vây: 





























Ekavacana Bahuvacana 
Đa. attã (đổi a và ỉ ra ä) 
Dù. attänan (đôi rị ra änan) 
Ta. attanä (giữ nan đổi a ra ã) 
ca. attano (đổi sa ra no) 
Pañca. attanä (đổi smã ra nã) (từ ngã dịch là 
la ngã, hơn ngã, cớ ngã) 
Cha. attano (đổi như ca. eka) 
Sdf1i4. attani (đổi smin ra nỉ) 
A. atta (xóa SỈ) 





2. Tiếng Brahma - Phạm thiên là pulliägika biến hóa như vây: 





Ekavacana Bahuvacana 
Pa. brahmä (đôi a và sỉ ra ä) brahmãno (đôi a và y0 ra än0o) 

















Dù. brahman (đổi an ra ãnan rồi xóa a) brahmãno (đổi như pa. bahu) 
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Ta. brahmunä (giữ na, đôi a ra u) brahmehi (giữ hi, đôi a ra e) 
brahmebhi (đổi a ra e, hi ra bhï) 

Ca. brahmuno (đổi sa ra no, đôi a ra u) brahmãnart (đổi a và nan ra ãnan) 

brahmassa (đổi sa ra assa) 

Pañica. . brahmunä (đổi smã ra nã, a ra u) brahmehi, brahmebhi (đổi như 
(ta.bahu) 

Cha. brahmuno (đổi như ca. eka) brahmãnart (đổi như ca.bahu) 

Safta. . brahmani (đổi smin ra nỉ) brahmesu (giữ su, đổi a ra e) 

Ả. brahme (đổi sỉ ra e) brahmãno (đổi như pa. bahu) 





3. Tiếng Räja - đức vua là dviliñ gika biến hóa như vầy: 
























































mahãrãjamhä (đổi smã ra mhä) 
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Pa. rãjã (đôi a và sỉ ra ä) rãjãno (đổi a và yo ra ãno) 
Du. rãjãnan (đổi a và n ra ãnan\) rãjãno (đổi như pa. bahu) 
1a. raññäã (đổi rãja và nã ra raññã) rajũhi (giữ hi, đổi a ra u, digha u Ta 
8), r4ajibhi (đôi a ra u, đipha u ra ũ, đôi 
hi ra bhï) 
Ca. rañño (đổi rãja và sa ra rañño rãjino . raññan (đổi rãja và nan ra raññan) 
ra rãjino) rãjũnan (giữ nan, đổi a ra u, dĩgha u 
ra ữ) 
Pañica. . raññã (đôi rãja và smã ra raññã) rãjñhi, rãjũbhi (đổi như ta.bahu) 
Cha. rañño (đổi như rãjino (ca. eka) rajũnarq (ca. bahu) 
Sata. raññe, rãjini (đối rãjã và smin ra rãjũsu (giữ su, đổi a ra u, đipha u ra 
rãjini) ũ) 
A. rãja (xóa SỈ) rãjãäno (đôi như pa. bahu) 
Tiếng mahãräja - đức hoàng đề biến hóa như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. mahãräjã (đổi a và sỉ ra ã) mahãrãjãno (đổi a và yo ra äno) 
Dù. mahãrãJar (giữ n) mahãrãje (đổi a và yo ra e) 
Ta. mahäãrajena (đối a và nã ra ena) mahãrajehi (giữ hi, đôi a ra e) 
mahãrãjebhi (đối a ra e, hi ra bhï) 
Ca. mahãrãjassa (đổi sa ra ssa) mahãräJänan (giữ nan, digha a ra ä) 
mahãrãjãya (đổi sa ra ñya) 
mahãrãjatthan (đổi sa ra tthan) 
Pañca. : mahäräjasmä (g1ữ smä) mahãräjehi, mahãrãjebhi (đổi như ta. 


bahu) 
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mahãrãjã (đôi smã ra ä) 
Cha. mahãrãjassa (đổi sa ra ssa) mahãrãjãnan (đổi như ca. bahu) 
Szffa. ' mahãräJasmin (giữ smin) mahäräJesu (giữ su, đôi a ra e) 
mahãrãjamhi (đổi smi ra mhỉ) 
mahãrãje (đổi smỉn ra e) 
A. mahäräJa (xóa Sỉ) mahãrãjãno (đổi như pa.bahu) 
Những tiếng sau này đều biến hóa như mahãrãja 
Aggaräja : ưu vương MigaräJa : loại tứ túc vương 
Devaräja : thiên vương Uparãja : thứ vương - 
Anurãäja : tiêu vương Supamnaraja  : thân thoại diêu vương 
Nagaraja : long vương CakkavattiraJa : chuyên luân vương 
AbhräjJa : ưu tú vương Han\saräJa : thiên nga vương 
4. Tiếng “Bhagavantu đức thế tôn” là pullihga biến hóa như vây: 
Ekavacana Bahuvacana 
Pa. bhagavã (đổi như ntư và sỉ ra ã) bhagavantä (đổi nfu ra nía, đổi yO ra 
ä), bhagavanfo (đôi ntu ra nta, đôi yo 
ra 0) 
Du. bhagavantan (giữ rị, đổi ntu ra nta) bhagavante (đổi ntu ra nfa, yo ra ©) 
bhagavanto (đổi ntu ra na, yo ra 0) 
1a. bhagavatã (đổi ntu và nã ra tä) bhagavantehi (đối ntu ra nta, giữ hi, 
đôi a ra e), bhagavantebhi (đôi ntu ra 
nfä, ra e, hi ra bhi) 
Ca. bhagavato (đổi ntu và sa ra 0) bhagavatar (đôi ntu và nan ra tan|) 
bhagavantãnan (đổi ntu ra nía, giữ 
nan, digha a ra 8) 
Pañca. . bhagavatä (đổi ntu và smã ra tã) bhagavantehi, bhagavantebhi (đối 
như ta. bahu) 
Cha. | bhagavato (đổi như ca. eka) bhagavatan, bhagavantinan (đổi 
như ca. bahu) 
Sarta. | bhagavati (đôi ntu và smin ra tỉ) bhagavantesu (đổi ntu ra nta, giữ su, 
đôi a ra ©) 
A. bhagava, bhagavä bhagavantä, bhagavanto 

















5. Tiếng Arahanta - đức Alahán” là dviliñgika (pulinga và itthilinga). Trong pullinga 
pathamã ekavacana là arahã, arahan; đổi nta và sỉ ra ä thành n; ngoài ra như bhavantu. 
Trong 1tthilinga, thêm Ï paccaya thành arahanti; phép biên hóa hợp với vibhattin như nãm1. 


Những tiếng sau này đều biến thể như bhagavantu: 


Ayasmantu : bậc đáng kính 
Puññavantu : người có phước 
Gunavantu  : người có đức 


Bandhumantu: người có thân thuộc 
Cakkhumantu: người ưu đãi 


Matimantu 


: người khôn ngoan 


Jutimantu : người oanh liệt 
Yasavantu  : người có quyền 
Dhanavantu : người có của 

Satmantu  : người có trí nhớ 
Dhitimantu : người có trí tuệ, quả quyết 
SIrimantu  : người có hạnh phúc 
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Paññavantu 
Srlavantu 


: người có trí tuệ 
: TBƯỜI CÓ BIỚI 


Hirimantu 


: người có sự hô thẹn 


6. Tiếng bhavanta - người phát đạt là dviliñgika trong pulliäga biến hóa như vầy 





























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. bhavan (đổi ntu và sỉ ra Tị) bhavantä (đổi yo ra ä) 
bhavanto (đổi yo ra 0) 
Du. bhavantaTt (g1 TỊ) bhavante (đôi a và yo ra e) 
bhavanto (đôi a và yo ra 0) 
Ta. bhavatã (đổi nta và nã ra tä) bhavantehi (giữ hi, đối a ra e) 
bhavantebhi (đổi a ra e, hi ra bhï) 
Ca. bhavato (đổi nta và sa ra t0) bhavatan (đôi nta và nar| ra tar|) 
bhofo (đổi nta và sa ra to, bhava ra | bhavantãnar (giữ nan, digha a ra ä) 
bho) 
Pañica. . bhavatä (đổi ntu và smã ra tã) bhavantehi, bhavantebhi (đổi như ta. 
bhotäã (đổi nta và smã ra tã, bhava ra . bahu) 
bho) 
Cha. bhavato (đổi như ca. eka) bhavatan, bhavantãnanq (đổi như ca. 
bahu) 
Safa. ¡ bhavante (đối smin ra ©) bhavantesu (g1ữ su, đôi a ra e) 
Ã. bho (đổi bhavanta ra bho, xóa sỉ) bhavantä, bhavanto (đổi như pa.bahu) 


bhontã (đổi yo Ta , đổi bhava ra 
bho), bhonto (đôi yo ra o0, bhava ra 
bho) 





7. Tiếng satthu - đức giáo chủ, giáo viên là pulliñga biến hóa như vầy: 






































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. satthã (đối u và sỉ ra ä) satthãro (đối u ra ära, y0 ra 0) 
Dù. satthãrar (đôi u ra ñra, giữ tị) satthãro (đối như pa. bahu) 
Ta. satthäräa (đối ura ära, nã ra ä) sattharehi (đối u ra ära, giữ hi, đôi a 
satthunã (giữ nã) ra e), satthaãrebhi (đôi u ra ära, a ra 
e, hi ra bhi) 
ca. satthu (xóa sa) satthãäränan (đổi u ra ñra, giữ nan, 
dipha a ra ä) 
Pañca. | sattharä (đối u ra ära, smä ra a) sattharehi, sattharebhi (đối như 
ta.bahu) 
Cha. satthu (đối như satthuno ca.eka) satthäränan (đổi như ca.bahu) 
Sarta.  satthari (đổi ura ñra, rassa ã ra a, smin . satthäresu (đối u ra ãra, giữ su, đổi a 
ra Ï) ra ©) 
A. satthã (đổi u và sỉ ra ä) satthãro (đối như pa.bahu) 





Những tiếng sau này đều biến thể như satthu: 


Kattu 


: tác giả, người làm 


Netu 


: người hướng đạo 
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Khattu : người đánh xe 

Bhattu : chồng, người bảo dưỡng 
Ñatu : người biết 

Vattu  : người nói 


8. Tiếng pitu - cha, ba biến hóa như vầy: 


| 993 
Dãtu : người cho 
Sotu  : người nghe 
Natu : cháu 
Hantu : người hại, sát hại 
































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. pitã (đổi u và sỉ ra ä) pitäro (đổi u ra ãra, y0 ra 0) 
Du. pitäran (đối u ra ãra, giữ Tị) pataro (đôi như pa.bahu) 
1a. pitärä (đổi u ra ñra, nã ra ã) pitarehi (đổi u ra ara, a ra e, giữ hi) 
pItunäã (giữ nã) pitarebhi (đối u ra ara, u ra e, hỉ ra 
bhi) 
Ca. pItu (xóa sa) pitaranan (đổi u ra ara, giữ nan, đigha 
pituno (đổi ssa ra no), pitussa nh ä), pitũnan (giữ nan, digha u ra 
ũ 
Pafca. | pitarã (đổi u ra ara, smã ra ä) pitarehi, pitarebhi (đối như ta. bahu) 
Cha. pitu, pituno (đổi như ca. eka) pitaränan, pitñnan (đổi như ca. 
bahu) 
Sarta. | pitari (đổi u ra ara, smin ra Ï) pitaresu (đổi u ra ara, a ra e, giữ su) 
p1tũsu (giữ su, dieha u ra ữ) 
A. pitã (đổi như pa.eka) pitaro (đổi như pa.bahu) 














Những tiếng sau này đều biến hóa như pitu: 


Bhatu: anh em trai 


Jamaãtu: con rê 


9. Tiếng mãtu - mẹ, má lã itthiliaga biến hóa như vây: 





























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. mãtã (đổi u và sỉ ra ä) mãtaro (đổi yo ra ro) 
Dù. mãtaram (g1ữ at|) mãtaro (đổi như pa. bahu) 
Tạ: mãtarä (đồi u ra ara, nã ra ä) mãtarähi (đổi u ra ara, giữ hi, dipha a 
mãtuyä (đổi nã ra yä) ra 8), mãtaräbhi (đôi u ra ara, digha 
ara ä, hi ra bhï) 
mãtnihi (giữ hỉ, digha u ra ủ). 
maãtữbhi (digha u ra ũ, hỉ ra bhï) 
ca. mãtu (xóa sa) mãtaraänan (đổi u ra ara, giữ nan, 
mãtuyä (đôi sa ra yã) dipha a ra ä), mãtũnan (giữ nan, 
dipha u ra ñ) 
Pañca. mãtarä (đối U ra are, smã ra 8) matarähi, matarabhi,  matihi, 
maãtữbhi (đôi như ta. bahu) 
Cha. mãtu, mãtuyä (đổi như (ca. eka) mãtaränan, mãtũnan (đổi như 
ca.bahu) 
Safta. . mãtari (đổi u ra ara, smin ra ï) mãtaräsu (giữ su, đổi u ra ara, đigha a 
ra ä), mãtữsu (giữ su, digha u ra ä) 
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A. mãtã (đôi như pa. eka) mãtaro (đổi như pa. bahu) 
Những tiếng dhitu, duhitu - con gái đều biến hóa như mãtu. 

















10. Manoganasabda. Loại manogana có phương pháp biến thể như manosabda. Phép 
biến thể đó phần nhiều như a kãranta pulliñga, chỉ khác nhau trong 5 vibhatti là: đổi nã và 
smã ra ñ. Sa, o, smi ra ỉ, rồi thêm sãgama ra sã ra so, ra sỉ như thí dụ sau này: eka, ta, ca, 
pañca, cha, sa. Manasä, manaso, manasäã, manaso, manasI. 


Những tiếng loại manogana: 


Mana :tâm Ceta : tâm 

TeJa  : sức nóng, phóng quang Vaca: lời nói 

Aya — :sắt Tapa : tu khổ hạnh 
Paya  : nước, sữa Vaya: tuổi, hao tổn 
Ura : ngực, sinh mệnh Tama: tối tăm 

Yasa  : quyền tước Sira : đầu, đảnh, chót 


Trong các tiếng đó mana là dviliñgika (pulliägaka napunsakaliingik) ngoài ra toàn là 
pullingika. 

Tiếng mana - tâm là dviliñgika (pulliñga và napuisakaliäga). Phần pulliñga biến hóa 
như purisa, napurisakalinga biên hóa như kula, chỉ khác nhau trong 6 vibhatti ekavacana 
như vây: Du. Mano; Pañca. Manasä; Ta. Manasäa; Cha. Manaso; Ca.Manaso; Saffa. 
Manasl. 

Rũpasiddhi. 7) Đổi TỊ ra 0 rồi xóa a. 2) Đổi nã, smã ra ä, sa ra 0, smin ra Ì rồi thêm 
sa agama. 


11. Tiếng kamma - sự hành vỉ là napunsakaliaga biến thể như vây: 





























Ekavacana Bahuvacana 

Pa. kammatt (đôi a và sỉ ra TỊ) kãmmäni (đổi a và yo ra änï) 

Dù. kammat| (giữ T|) kammãni (đổi như pa.bahu) 

Ta. kammunã (giữ nã, đôi a ra u) kammehi (giữ hi, đổi a ra e). 

kammebhi (đôi a ra e, hï ra bhï) 

Ca. kammassa kammänat| (giữ nan, digha a ra ä) 
kammuno (đổi sa ra no, a ra u) 

Pañca. | kammasmä kammehi, kammebhi (đổi như ta. 
kammunä (đổi smäã ra nã, a ra u) bahu) 

Cha. kammassa, kammuno (đổi như ca.eka) ¡ kammãnar| (đổi như ca. bahu) 

Szffa. | kammasmin, kammani (đổi smin ra kammesu (giữ su, đổi a ra e) 
nì) kammäsu 

ẤT: kamma (xóa Sỉ) kammäni (đổi như pa. bahu) 





12. Tiếng øo - bò là pulliñga biến thể như vây: 











Ekavacana Bahuvacana 
Pa. øo (xóa SÌ) gãvo (đôi ø0 ra øãva, y0 ra 0) 
Dù. gãvan (giữ ị, đổi go ra gãya) gãvo (đôi như pa. bahu) 


gãvun (giữ rị, đổi øo ra øãvu) 

















Ta. øãävena (đối Ø0 ra ø3Va, nã ra ena) gohi (giữ hì). sobhi (đôi hỉ ra bhï) 
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gãvehi (giữ hi, đổi yo ra gãva, a ra ©). 
gävebhi (đôi øo ra øäva, a ra e, hl ra 
bhiï) 

Ca. øãvassa (đổi ø0 ra gãva, sa ra ssa). | gunniarị (giữ nan, đổi o ra u, ghép †|). 
Øø0nassa gãvãnar| (đôi øo ra øgäva, giữ nar|, dipha 

araä) 

Pañca. | gÄầvasmäã (giữ smã, đổi go ra gãva). gohi, gobhi, gãvehi, gãvebhi (đổi 
gavamhã (đôi smã ra mhã, go ra như ta.bahu) 
gäva). gãvã (đôi øo ra øgäva, smä ra ä) 

Cha. øãvassa, øonassa (đôi như ca. eka) gunnan, gãvãnan (đổi như ca.bahu) 

Sarta. _. gầvasmin (giữ smin, đôi øo ra gãva) Ø0Su (g1ữ Su) 
øãvamhi (đổi smin ra mhỉ, øo ra gãva) | gãvesu (giữ su, đổi ø0 ra gãva, a ra 
øãve (đổi smin ra e, ø0 ra øãva) ©) 

A. gãva (đổi sỉ và ø0 ra øãäva) gãvo (đôi như pa.bahu) 








Sañkhyãsabda - Số mục định tự 


Sañkhyäsabda là tiêng chỉ sô lượng hoặc thứ tự của namanäama. Đê chỉ cho biệt con sô 


của nãmanäma là bao nhiêu, nghĩa là đếm một, hai, ba, bốn, năm...chục, trăm, ngản, vạn, 
ức triệu, v.v...gọi là pakatisañkhyã. Để chỉ cho biết thứ tự của nãmanãma thứ nhất, thứ 
nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm,...đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, v.V...øỌI là 
pũranasankhya. 

Pakatisañkhyã chia ra có 3 loại là: từ 1 đến 4 gọi là sañkhyãsabbanãma; từ 5 đến 98 gọi 
là saäkhyãgunäma; từ 99 đến vô số gọi là saäkhyãgunanäma cũng gọi saäkhyã nãmanäma. 


Về pũranasaikhyã đều gọi là saaikhyãägunanäma cả thảy. 


1. Phép đếm pakatisañkhyä 


Cách đếm pakatisaäkhyã chia ra làm 4 đoạn như vây: 


-_ Đoạn thứ 1. đếm từ 1 đến 10: 
Eka: l TI: 3 
Dvi: 2 Catu: 4 

- _ Đoạn thứ I1 - đếm từ 11 đến 99 
ekadasa, ekarasa: 1 Ï 
dvädasa, bãrasa: 12 
terasa: 13 
catuddasa, cuddasa, coddasa: 14 
pañcadasa, pannqarasa: 15 
solasa: 16 
sattarasa: l7 
attharasa: 18 
(e) akũnavisa, 
ũnavIsatI: 19 
VIsa, vIsafI: 20 
ekavIsa, ekavIsatT: 2l 
dvävisa, dvãvIsatI, bavT1sa, bavIisatI: 22 


ũnavisa, ekũnavIsatI, 


Pañca: Š 
Cha: 6 


nava: 9 
dasa: 10. 


Satfa: 7 
attha: 8 


tev1sa, tevIsatI: 23 

cafuvIsa, cafuvIsatI, 
catubbTsatI: 24 

pañcav1sa, pañcavIsatI: 25 
chabbTsa, chabbTsatI: 26 
sattav1sa, sattavTsatI: 27 
afthav1Isa, atthavIlsat: 28 
ekũnatmnsa,  ekũnatinsatI, 
ũñnattmsatIi: 29 

tinsa, tInsatI: 30 

ekatinsa, ekatimsatI: 3l 
dvatmsa, dvatmsati: 32 
battinsa, battinsati, tettinsa, tettinqsatI: 33 


catubb1sa, 


ñnattinsa, 
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cafuttinsa, catuttinsatI: 34 
pañcattinsa, pañcattinsatI: 35 
chattinsa, chattinsatI: 36 
satfattinsa, sattattinsatI: 37 
atthattinsa, atthattinsatI: 38 
ekũnacattalisa, ũnacattäalTsa, ekũnatälTsa, 
unatalisa: 39 

cattalTsa, ta]Tsa: 40 

ekacattäalTsa, ekatalisa: 4l 
dvecattä]isa, dvetäalTsa: 42 
tecatta]Tsa, teta]Tsa:43 
catuccatta]Tsa, catuttalTsa: 44 
pañcacattalTsa, pañcatalisa: 45 
chaccatta]Tsa, chatta]Tsa: 46 
sattacattalTsa, sattalTsa: 47 
atthacattalTsa, atthata]Tsa: 48 
ekùinapaññasa, ũinapaññasa, 
ekùinapamnäsa, ũnapamnäsa: 49 
paññãsa, pannäsa: 50 
ekapaññasa, ckapannqäsa: 5Ï 
dvepaññäsa, dvepannqäsa: 52 
tepaññäsa, tepannäsa: 53 
catuppaññasa, catuppannasa: 54 
pañcapaññasa, pañcapannasa: 5Š 
chappaññasa, chappaqAsa: 56 
sattapaññasa, sattapannasa: 57 
atthapaññasa, atthapannqäsa: 58 
ekũnasatthI, ũnasatth: 59 
safth1: 60 

ekasafthr: ó1 

dvesatthI, dvasatthi: 62 
tesa{th1: 63 

catussaftfr: 64 

pañcasatti: 65 

chassatthT: ó6 


sattasatthT: 67 

aftthasatli: 68 

ekũnasattat, nasattatl, cekũnasatfarI, 
ũnasattarI: 69 

sattafI, sattarI: 70 

ekasattatI, ekasattarI: 7l 
dvesattatI, dvesatfar1, 
dvãsattari: 72 

tesattafI, tesattarI: 73 
catussafftafI, catussatfar1: 74 
pañcasattatI, pañcasattarI: 75 
chassattatI, chassattari: 76 
SatfasattafI, sattasattarI: 77 
afthassattatI, affhasattar: 78 
ekũnaasTtI, ekũnäs1tI, ũnaas1tI, ũnãs1tI: 79 
as1I: 80 

ekaasTtI, ekãsItI: 8l 

dveasiti,dvasĩt: 82 

teasItI, tyaäs1I: 83 

catuas1tI, caturasil: 84 

pañcaasItI, pañcasItI: 85 

chaasTtI, chas1tI, charasTti, cha]äsĩI: 86 
satfaasTtI, sattAs1tI: 87 

afthaas1tI, at{hasTti: 88 

ekũnanavutfI, ũnanavuti: 89 

navutI: 90 

ekanavuti: 9] 

dvenavuti, dvãnavuti: 92 

tenavutI: 93 

catunnavutI: 94 

pañcanavutI: 95 

channavutI: 96 

sattanavutI: Ø7 

aftthanavuti: 98 

ekũnasatar), ũnasatan: 99 


dvãsattatI, 


- _ Đoạn thứ ba - đếm từ 100 đến Koti (mười triệu). 


Satan: 100 
satasahassam, lakkhan: 100.000 
sahassan: 1.000 


dasasatasa hassan: 1.000.000 
dasasahassan: 10.000.000 
ko: 10.000.000 


- _ Đoạn thứ tư - đếm từ koti đến asarikheyya (vô số). 


pakotL 100 ngàn koti 
akkhobhmr 100 ngàn ninnahufa 
kotipakoti 100 ngàn pakotI 
vindu 100 ngàn akkhobhim 
nahutan 100 ngàn kotipakot 
abbudan 100 ngàn vindu 
ninnahutan 100 ngàn nahufa 


nirabbudan 100 ngàn abbuda 
ahahan_ 100 ngàn nirabbuda 
kumudan 100 ngàn uppala 
ababan_ 100 ngàn ahaha 
pundafkan 100 ngàn kumuda 
afatan 100 ngàn ababa 
paduman_ 100 ngàn pundarika 
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sogandhikan_ 100 ngàn afafa uppalan 100 ngàn sogandhika 
kathanan 100 ngàn paduma asankheyyan 100 ngàn mahãkathãna 
mahakathanan 100 ngàn kathãna 


Phép nối tiếng uttara với sahkhyãsabda. Tiếng sañkhyãsabda từ con số satan (100) 
trở lên, hiệp con số thừa liền với saäkhuäsabda như số 101, 101, v.v...phải nối liền bằng 
tiếng “uttara” (thừa) mới phân minh được. Phải để “uttara” ngay khoản của 2 sankhyä đừng 
cho sankhyã với sañkhyä dính liền nhau như 101, 102, phải hiệp như vây: Eka uttara satan 
làm thành ngữ là ekuttarasatan dịch là 100 thừa một tức là 101, dvi uttara satan tức là 102. 
Hàng học sanh phải điều tra cách thức liên hiệp cho thông hiểu kỹ càng, mới tránh khỏi 
điều lầm lạc. 

Phép nối theo quy tắc sau này: 


Tổng số tiếng rời rạc tiếng làm thành 
101 eka utfara — satan\ ekuttarasatam 
102 dvi uftara sahassan dvayuttarasahassan 
1003 te uttara sahassan tyuttarasahassan 
1004 cafu uttara sahassan cafuttarasahassan 
10.005 pañca uttara dasasahassan pañcuttaradasasahassan 
10.020 visa uttara dasa sahassan vIsuttaradasasahassan 
10.050 paññãsa uttara sata sahassan paññasuttara satasahassan 


Lại nữa, nếu có sañkhyãgunanäama, hay sañkhyãsabbanäma và sañkhyãägunanãma là số 
thừa của saäkhyãnämanäma ở lẫn lộn nhau, cần phải dùng “uttara” để ngăn ngay khoản 
của sañkhyasabbanama hoặc sañkhyaägunanama đó, như: dvitisatar\, catu pañcasahassan, 
nava navasatasahassan phải để “uttara” ngăn như vầy: dvayuttaratisatan: 302, 
catufttarapañcasahassan: 5.004, navuttaranavasatasahassan: 900.009. 

Phép nối adhikasabda chung với sañkhyãsabda. 

Nếu có saikhyänamanäma từ “satan” 100, v.v...trở lên; ở phía trước rồi có 
sañkhyãsabbanama hoặc sañkhyägunanäma ở phía sau, thì dùng “uttara” để ngăn chỗ 
khoản của 2 sañkhyã như trước không được, phải lấy tiếng “adhika dịch là quá” thay thế 
vào như là: Dvisata  dvisahassan\; đừng hiệp theo lối trước là đvisatuttaradvisahassan, phải 
hiệp như vây: dvisatädhikadvisahassan dịch là hai ngàn quá hai trăm tức là 2.200 


Thí dụ: 
Tổng số Tiếng rời rạc Cách nối adhika 
6.300 tisata-chasahassan tisatadhika chasahassan 
60.900 navasata-chadasa sahassan navasatadhika chadasasahassan 
36.000 chasahassa tidasasahassan chasahassadhikatidasa sahassan 
23.600 chasata tisahassa dvidasasahassan  chasatadhikatisahassa 


đhikadvidasasahassar\ 


Phép đổi nguyên âm trong khi thêm uttara và adhika. Phép nối uttara và adhika đặt 
trong khoản tiếng sañkhyã: nếu tiếng trước có kãranta là ï hoặc T, phải đổi ï hoặc T ray a, 
như navufI-uttara catusatani thành navutyuttaracatusatan hoặc như safthi — uttara — dv1safan 
thành satthyuttaradvisatar. Nếu là u kãranta, phải xóa bỏ u như cafu uttarasahassan thành 
catuttarasahassan,. 

Về tiếng adhika phải đigha a phía trước ra ã như chasata — adhika — sahasan4 thành 
chasatadhikasahassan,. 
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Phép biến hóa pakatisaäkhyä 


Eka 1 nên chỉ dùng sañkyhäsabbanama ve ekavanaca biên hóa như vây: 



































ekamhi (đổi smin ra mhỉ) 


pullinga Itthilinsa napusakalinga 
Ekavacana Ekavacana Ekavacana 
Đa. eko (đổi a và sỉ ra 0) ekã (xóa sỉ) ekarq (đổi a và sỉ ra TỊ) 
Dù. ekart (g1ữ |) ekart (g1ữ |) ngoài ra cách biến hóa 
1a. ekena (đổi nã ra ena) ekäya (đổi nã ra ñya) và đôi như trong 
Ca. ekassa (đối sa ra ssa) ekãya (đổi saraaya) P ulliaga 
Pafica. - ckasmä (giữ smäã) ekãya (đổi smã ra ñya) 
ekamhä (đôi smäã ra mhä) 
Cha. ekassa (đổi như ca.eka) ekãya (đổi sa ra ãya) 
Safía... ekasminq (giữ smin) ekãya (đổi smỉin ra 


aya) 














eka, nên dùng là visesanasabbanama có phép biên thê trong 3 linga đủ cả vacana như 


“va” sabda, chỉ khác với yasabda. 1. chỗ ca, cha eka là “ekIssan”. 


Chữ ca — cha — eka — là ekissan 


e_ Tiếng dvi - 2 giống nhau trong cả 3 linga như vầy: 


























Bahuvacana Phép đôi vibhatti và kãranta 
Pa. dve đổi dvi và yo ra dve 
Dùu. dve đổi dvi và yo ra dve 
1a. dvThi giữ hi, digha ỉ ra T 
ca. dvinnan giữ nan, ghép n 
Pañca. . dvThi giữ hi, digha ỉ ra T 
Cha. dvinnan ghép nan 
Sđfa. ¡ dvTisu ø1ữ su, dipha Ï ra I 





e_ Tiếng dvi có cách biến thể khác nữa, trong một ít vibhatti như vây: 


























Bahuvacana Phép đôi vibhatti và kãranta 
Pa. duve đổi dvi và yo ra duve 
Du. duve đổi dvi và yo ra duve 
Ca. duvyinnant đổi dvi ra duyi ghép n 
Cha. duvinnant đổi dvi ra duvi ghép n 








e_ Tiếng ubha - cả hai biến thể như vầy: 


























Bahuvacana Phép đôi vibhatti và kãranta 
Pa. ubho ubha có thể đổi y0 ra o 
Dù. ubho ubha có thể đổi y0 ra o 
Ta. ubhohi giữ hi, đổi a ra 0 
ca. ubhinnan ghép n, rồi đổi a ra ï 
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Pañca. | ubhohi giữ hi, rôi đôi a ra 0 
Cha. ubhinnan ghép n, rôi đôi a ra Ì 
Szffa. . ubhosu giữ su, rôi đôi a ra 0 
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e_ Tiếng tỉ - 3 trong 3 liñga có phép biến thể khác nhau. Tiếng tỉ trong pulliñga biến 


thể như vây: 





Bahuvacana 


Phép đổi vibhatti và kãranta 














Pa. tayo đổi tỉ và yo ra tayo 

Dù. tayo đổi tỉ và yo ra tayo 

1a. thỉ giữ hi, digha Ì ra T 

ca. tỉnnant, tỉinnanna đổi ï và nan ra innan ra innannan 





Pañca.  tThì 


giữ hi, digha Ì ra T 





Cha. 


tỉinnan 


đôi ï và nan ra innan ra innannan 





Safia. 


fisu 


ø1ữ su, dipha Ï raT 





Tỉ - 3 trong itth1liaga biến thể như vây: 



































Bahuvacana Phép đổi vibhatti và kãranta 
Pa. tisso đổi tỉ và yo ra tisso 
Dùu. tisso đổi tỉ và yo ra tỉsso 
1a. thi giữ hi, digha Ì ra T 
ca. tIssanna1 đổi nan ra ssanna 
Pañca. | thi giữ hi, digha Ì ra T 
Cha. tIssanna1 đổi nar| ra ssanna 
Sđfa. ¡ fTsu ø1ữ su, dipha Ï raT 








e Tiếng tỉ - 3 trong napunsakaliäga, phần nhiều biến thể và thay đổi giống trong 


pullinga, chỉ khác nhau trong 2 vibhatti là Pa. và Du. 





Bahuvacana 


Phép đổi vibhatti và kãranta 














Pa. ti đổi tỉ và yo ra tTni 

Dùu. tini đổi tỉ và yo ra fĩni 

Ta. thi như pulliñga 
ca. tinnan, tInnannarị 





Pañca.  tThì 





Cha. 


tinnan, tnnanna1 





Satia. 


fisu 





e_ Tiếng catu - 4trong pulliñga biến thể như vầy: 























Bahuvacana Phép đổi vibhatti và kãranta 
Pa. catfäro, cafuro đổi catu và yo ra caftäro ra caturo 
bù. caftäro, cafuro đổi cafu và yo ra caftäro, ra caturo 
1a. catihi giữ hi, digha u ra ũ 
Ga. catunnani chép n 
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Pañca. | catthi giữ hi, digha u ra ũ 
Cha. catunna1ị ghép n 
Sđffa. . catsu giữ sũ, dipha u ra ũ 

e_ Tiếng catu - 4 trong itthiliäga biến thể như vầy: 

Bahuvacana Phép đổi vibhatti và kãranta 

Pa. cafasso đổi cafu và yo ra catasso 
Dù. cafasso đổi cafu và yo ra catasso 
1a. catihi giữ hi, digha u ra ũ 
Ca. catassannan đổi nan ra ssannan, u ra a 
Pañca. | catthi giữ hi, digha u ra ũ 
Cha. catassannar\ như ca.bahu 
Sđffa. , catsu giữ su, dipha u ra ũ 








e_ Tiếng pañca - 5 trong 3 liñg 


a biến thể giống nhau như vây: 



































Bahuvacana Phép đổi vibhatti và kãranta 
Pa. pañca xóa Vo 
Dù. pañca xóa VO 
Ta. pañcahi giữ hï 
ca. pañcannan ghép n 
Pañca. | pañcahi giữ hï 
Cha. pañcannan ghép n 
Sđffa.  pañcasu giữ su 





e_ Phép biến thê từ cha - 6 đến 


af(hãrasa - 18 











Những sañkhyã từ khoản cha (6) trở lên đến atthãrasa (18) đều có phương pháp biến thể 
và cách thay đôi giông nhau, trong cả 3 linñga như pañca. 

Từ số 19 trở lên đến số 38, có 2 cách biến thể, do sự dùng tiếng được 2 li là: a kãranta 
như ekũnavTsa hoặc thêm “ti” ägama ở phía chót như ekũnavisati đôi lại là ï kãranfa, trong 
mỗi tiêng. 

Nếu hiểu rằng trong a kãranta là một cách biến thê riêng, phần ỉ kãranta cũng vậy. Nhưng 
phép biên thê theo a kaãranta chỉ dùng được từ sô 39 ekũnacattalisa hoặc ekũnatälTsa trở lên 
đên sô 58 atthapaññasa vì các sô đó cũng đêu là a kãranta, như nhau. 


e_ Tiếng ekũnavisa - 19 biến thể như vây: 
































Ekavacana Phép đổi vibhatti và kãranta 
Pa. ekùnavisan xóa sỉ rồi thêm niggahita, ñgama 
Dù. ekùnavIsa1\ Ø1Ữ TỊ 
1a. ekũnavTsäya đổi nã ra äya 
Ca. ekũnavTsäya đổi sa ra äya 
Pañca. | eckũnavTisäya đổi smã ra ãya 
Cha. ekinavrsãäya đổi sa ra äya 
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Sơfa. | ekũnavIsäya đổi smin ra äya 





Phép biến thể theo cách thêm “ti” ägama sau chót là ï kãranta. Tiếng ï kãranta có sự liên 
hệ đến số 70 (sattati hoặc sattari) và số 80 (asTtI) cùng số 00 (navuti) nữa, vì các số đó đều 
là ¡ kãranta tất cả. Cho nên từ ekũnavisati (19) trở lên đến atthattnsati (38) và từ 
ekũnasattati (69) đến atthanavuti (98) toàn là một loại, có cách biến thể và thay đổi giống 
nhau, như i kãranta trong itthïlinga (ratti) đã có biến thể rồi, chỉ khác nhau là loại sankhyã 
nầy thuộc ekavacana thôi. 

e_ Trong nơi đây, chỉ dùng ekũnavisati (19) đem biến thê để làm tiêu chuẩn: Tiếng 
ekũnavisati (19) biến thể như vầy: 

































































Ekavacana Phép đổi vibhatti và kãranta 
Pa. ekũnavIsatI xóa SỈ 
Dù. ekũnavTsatIỊ Ø1 TỊ 
1a. ekũnavIsatiyä đổi nã ra yã 
Ca. ekinavisatiyä đổi sa ra yã 
Pañca. . ekũnavrsatiyä đổi smã ra yã 
ekũnavTsatyä đổi sa ra yã 
Cha. ekũnavITsatyä đổi smã ra ã, ỉ ra yã 
Sưffa.  ekũnavisatyä đổi smin ra yã 
ekũnavTsatiya1ị đổi smin ra yan| 
ekũnavIsatya đổi smin ra †ị, ỉ ra ya 
Từ ekũnasatthi (59) đến atthasatthi (68) là ï kãranta cách biến thể như T kãranta itthïliñga 
(nãr1). 
e_ Biến thê tiếng ekũnasatthT để làm kiêu mẫu. 
Ekavacana Phép đôi vibhatti và kãranta 
ở, ekũnasatthT xóa SỈ 
Du. ekũnasatthim giữ n, rassa Tra Ì 
Ta. ekũnasatthyä đôi nã ra vã, rassa T ra Ï 
Ca. ekũnasatthyä đôi sa ra vã, rassa T ra Ï 
Pañca. ' ekũnasatthyä đôi smã ra vã, rassa T ra Ï 
Cha. ekũnasatthyä đôi sa ra vã, rassa T ra Ï 
Szfa.  ekũnasatthyä đổi smin ra yã, rassa T ra Ï 
ekũnasatthiyan đổi smin| ra ya|, rassa T ra Ï 

















2. Phép đếm pũranasahkhyã 
Tiếng pũranasañkhyä trong 3 liñga: 


Pullinsa lrthilinsa Napursakalinga Dịch là 
Pathamo Pathama Pathaman thứ 1 
Dutiyo Dutiyäa Dutiyan thứ 2 
Tatiyo Tatiyäa Tatiyan thứ 3 
Catuttho Catutthi, Catutthäa Catutthan thứ 4 
Pañcamo Pañcamr Pañcaman thứ 5 
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Chattho ChatthT, Chattha Chatthan thứ 6 
Saftamo SattamI, Sattama Sattaman thứ 7 
Atthamo Atthami, Atthama Atthaman thứ § 
Navamo NavamIi, Navama Navaman thứ 9 
Dasamo Dasamri, Dasama Dasaman thứ 10 
Ekadasamo EkadasI Ekadasaman thứ II 
Dvwä bãrasamo Dvwä bãrasI Dvwä bãrasaman thứ 12 
Terasamo Terasi Terasaman thứ 13 
Catuddasamo CatuddasT Catuddasaman thứ 14 
Pannarasamo Pannaras1 Pannarasaman thứ 15 
Solasamo Solasĩ Solasaman thứ 16 
Saffarasamo SattarasI Sattarasaman thứ 17 
Attharasamo Attharasr Attharasaman thứ 1§ 
EkùnavIsatimo EkùnavIsatima EkùnavIsatiman thứ 19 
VTIsatimo VTIsatima VIsatiman thứ 20 
EkavIsatimo EkavIsatima EkavIsatiman thứ 21 
Saffamo SattamI Sattaman thứ 100 
Kotimo Kotima Kotiman thứ kotI 
Asankheyyamo Asankheyyama Asankheyyaman thứ vô số 


Trong itthlinga có chữ “mã” ở phía chót là thêm äã paccaya đề phân biệt loại linga đó, 
cùng một thứ với T paccayä, song ä paccaya là phân nhiêu (trừ II đên 18). Ngoài ra, trong 
1tthiliñga toàn là dùng ä paccaya được cả. 


H. Sabbanäma - Đại danh từ 

Tiếng dùng đề thay thế tiếng danh từ gọi là sabbanãma dịch là đại danh từ. Sabbanäma 
có hai loại là: purisasabbanama nhân vật đại danh từ; visesanasabbanama chỉ định đại danh 
từ. 

1. Purisasabbanäma —- nhân vật đại danh từ 
Sabbanäma dùng thay thế tên người. Sabbanãäma dùng thay thế tên người, thú, hoặc đồ 
riêng biệt, nhưng không chỉ ngay tên đó, dùng tiếng đặc biệt để thay thế gọi là 
Purisasabbanama dịch là nhân vật đại danh từ. 
Purisasabbanama có ba loại là: 7) ta! dịch là ngài, ông, bác, cha, thầy, chú, anh, cậu, bà, 
mẹ, cô, đì, thím, chị, mụ, nàng, hắn, họ va, y (dùng để chỉ người mình nói, tùy tiếng cao, 
trung, hạ); 2) tumha dịch là ngài, ông, người, chàng, nàng, anh, em, cô, mây, mi, người, 
bậu, bây, con, cháu (dùng đề chỉ người nói với mình tùy tiếng thượng, trung, hạ); 3) amha 
dịch là: tôi, bạch ngài, tôi thưa ông, cha, thầy, chú, anh, cậu, bà, mẹ, cô, dì, thiếm, chị, ta, 
chúng ta, tôi, chúng tôi, con, cháu, tớ (dùng để khi nói mình tự xưng mình, theo tiếng 
thượng, trung, hạ). 


e_ Tiếng fa trong pulliñga biến thể như vây: 


























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. so (đôi ta ra sa, sỉ ra 0) te (đôi yo ra e) 
Dù. tan (nan) (giữ tị, đổi ta ra na) te, ne (đổi yo ra e, t ra n, y0 ra ©) 
Ta. tena (đối nã ra ena) tehi (giữ hìị, đôi a ra e) 





! Ta” có 2 nghĩa: dịch là đó (thuộc chỉ thị biểu từ); dịch như trên (thuộc nhân vật đại danh từ). 
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ca. tassa, assa (đôi sa ra ssa, fa ra a, sa ra ' tesar|, tesãnar, nesar, nesänan (đôi 

asa) na†Ị ra sãna†|, a ra e, naT| ra sa1Ị, a ra 
e, fa ra na) 

Pañca. | tasmaã, asmä, tamhã (amh3) (giữ mã, . tehi (giữ hi, đôi a ra ©) 
đôi ta ra a, smä ra mhä) 

Cha. tassa, assa (đôi sa ra ssa, fa ra a, sa ra _(esari, tesãnar, nesar, nesänan (đôi 
assa) như ca.bahu) 

Sưffa. | fasmin, asmin, tamhi (amhi) (giữ | tesu (giữ su, đôi a ra ©) 


smỉn, ta ra a, giữ smin, đôi smin ra 
mhi) 





e_ Tiếng ta trong itthiliñga biến thể như vây: 
































Ekavacana Bahuvacana 

Pa. sã (đổi ta ra sa, xóa sỉ) tã (thêm ä paccaya, xóa a của fa và 

y0) 

Dù. tan (giữ Tị, xóa a). tä (như pa. bahu) 
nan (giữ rị, đôi t ra n) 

1a. tñya, nãya (thêm ä paccaya, rồi xóa a | tãhi (nãhï) thêm ä paccaya, xóa a của 
của ta) ta, hiệp với hì) 

Ca. tassã, assã (thêm ã paccaya, xóa a xóa . tãsan, tãsãnan (thêm a paccaya rồi 
a của ta); tissä, tissayva (thêm ã xóa a xóa a của ta, đôi nar ra sar 
paccaya đôi sa vibhattI ra äya) thành sanan) 

Pafïca. | tầya (nãya) như ta. eka, chỉ khác là đổi | tầhi (nhi) đôi như ta. bahu 
smä ra äya 

Cha. tassã, assä (như ca. tissäã, tIssaya (eka. : tãsart, täsãnar (như ca. bahu) 

Sdfía. | tassar\, assat, tissarq (thêm ä paccaya,  tÄsu (thêm ä paccaya xóa a của fa 


täyari, nãyar (xóa a của ta, đôi smin 
ra SaTỊ, rassa ä của fã ra a, cho fa rôi sa 
agama) 





thành tä, hiệp với su thành tãsu) 








Tiếng ta trong napunsakalinga chỗ Pa. eka là tan; chỗ Pa du. bahu là tãni (làm 
rũpasiddhi như kula) ngoài ra có phép biên thê như ta trong pulliñga. 


e_ Tiếng tumha trong 2 liñga biến thể giống nhau như vầy: 

















Ekavacana Bahuvacana 
Pa. tvarq (đôi tumha và sỉ ra tvan) tumhe (đổi y0 ra e, xóa a) 
tuvart (ra fuva1\. tumhan (đổi yo ra rị rồi xóa a) 
tumhãnan (đổi yo ra ãnari) 
vo (đôi tumha và y0 ra vo) 
Du. tan (đổi tumha và 1| ra ta|) tumhe (đổi y0 ra e, xóa a) 


tavar (ra tavari) 
tvar (ra tvan ) 





tumhãkan (đổi yo ra äkan, rị, ãnan 
rôi xóa a thành tumhãkan) 
tumhant...thành tumhan 


tumhãnant. ...thành tumhãnan 
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vo (đôi tumha và y0 ra vo) 








1a. tayäã (đôi tumha và nã ra ayÄ) tumhehi (đổi a ra e, thành tumhehi) 
tvayä (ra tvayä) vo (đổi tumha và hi ra v0) 
te (ra te) 

Ca. tuyhan (đổi tumha và sa ra tuyhan, ra tumhãkan (đổi nan ra äkan, xóa a 
tava, ra tava) thành tumhãkan) 
fe ra te vo (đôi tumha và nan ra vo) 


tava ra tava 
tumhan (đối sa ra n thành tumham) 





Pañca. ' tayã (đôi tumha và smã thành tayä)  tumhehi (như ta. bahu) 





Cha. tuyhan (như tumhan ca. eka); tava; te . tumhãkat, vo (như ca.bahu); 





Sarta. _. tay (đối tumha và smin ra tayi, tvayi . tumhesu (đổi a ra e, hiệp với su thành 
ra tvagl) tumhesu) 

















Hai tiếng te và vo đến khi có tiếng khác ở phía trước mới dùng được; thí dụ ayan te 
pattoidan te ratthan dhamman vo bhikkhu ve desissamigaman vo gaccheyyatha. 


e_ Tiếng amha là tiliäga biến thể như vây: 





Ekavacana Bahuvacana 





Pa. ahan (đổi amha và sỉ ra ahan)) mayan (đổi amha và yo ra mayan)), 
amhe (đổi y0 ra e, xóa a, hiệp thành 
amhe), amhatt (đổi yo ra rị, xóa a hiệp 
thành amhan), amhãnan (đổi yo ra 
ãnan, xóa a hiệp thành amhãnan), no 
(đổi amha và yo ra no). 





Du. mat (đổi amha và n ra man) ambe (đổi yo ra e, xóa a) 

mama†ị ...ra maman) amhäkan, amhan, amhãnan (đổi 
amhe, yo ra äkar|, n ra anan, rôi xóa 
a, hiệp thành amhakan, amhan, 








amhãnan)). 
no (đổi yo và amha ra no) 
Ta. mayä (đổi amha và nã ra mayä) amhehi (đổi a ra e, hiệp với hï) 
me ...ra me no (đổi amha và hỉ ra no) 
ca. mayhan (đổi amha và sa ra amhãkan) | amhãkan (đổi n ra ãkan, xóa a, hiệp 
amhan (đổi sa ra n thành amhan) thành mayhan) 


mama ra mama 
no (đôi amha và nan ra no) 
mama ra maman 





me ra me 
Pañica. . mayã (đôi amha và smã ra may8) amhehi (như ta. bahu) 
Cha. mayhani, amharn, mama, mamani, me _amhãäkar, no (như ca.tahu) 














(đôi như ca.eka) 
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Sarra. _. mayi (đối amha và smin ra may) amhesu (đổi a ra e, hiệp với su thành 
amhesu) 

















Me và no, đến khi có tiếng khác ở phía trước, mới dùng được, thí dụ: ayan, me patto 
Idan me cTvarar eso no sattha gamar no gaccheyyäa ma. 
2. Visesanasabbanäma - chỉ định đại danh từ 

Tiếng dùng thay thế nãmanãma, tương tự như guủanãma, nhưng có cách thức biến thê 
không giông như gunanäma gọi là visesanasabbanäma dịch là chỉ định đại danh từ, có hai 
loại là: niyama (định đại danh từ), aniyama (bât định đại danh từ). 

Tiếng visesanasabbanama chỉ sự định chắc gọi là niyama dịch là định đại danh từ; chỉ 
điêu không quả quyết gọi là aniyama dịch là bât định đại danh từ. 

Loại aniyama có 12 tiếng là: 


va : nào øì, cái gì katama : nào, người nào 
añña : khác eka : một người, một đảng, một loài. 
aññatama : một người nào ekacca : một ít người, một ít đảng một ít 
para : khác (người, vật, cái khác) sabba : cả, tất cả, cả thảy, toàn cả. 
apara : khác nữa km : ai, người nào, thế nào, cái gì 
katara : "ảo, cái nào, người nào. 

Loại niyama có 5 tiếng là: 
Ta : đó lara  : một người nữa, một nữa 
Ea :ấy, nây, đây Amu_ : ở đản kia, ở đàn này. 


Ima : đây nây 
Phép biến thể những tiếng visesanasabbanäma. Tất cả visesanasabbanäma đều là 
tiiñgika, có cách biên thê trong 3 liñga giông nhau hoặc khác nhau cũng có, như sau nây: 


e_ Tiếng ya trong puliñga biến thể như vầy: 


























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. yo (đôi sỉ ra 0) ye (đổi yo ra e) 
Dùu. var| (giữ n). ye (đổi yo ra e) 
1a. yena (đổi nã ra ena) yehi (giữ hi, đổi a ra e) 
Ca. yassa (đổi sa ra ssa) yesar (đổi nan ra san, a ra e) 
yesãnan (đổi nan ra sãnan, a ra e) 
Pañca. | yasmä (giữ sm8) yehi (giữ hi, đổi a ra e) 
yamhä (đổi smã ra mhä) yebhi (đổi hi ra bhï) 
Cha. yassa (đổi sa ra ssa) yesar, yesanan (như ca. bahu) 
Sđfía. . yasmin (giữ smin) yesu (giữ su đối a ra e) 


yamhi (đổi smin ra mhi) 





e_ Tiếng ya trong itthliäsa biến thể như vầy: 





Ekavacana Bahuvacana 





Pa. vã (xóa SÌ) vã (xóa y0) 
Dù. yaT| (gø1ữ TỊ) vã (xóa y0) 
Ta. yãya (đổi nã ra ñya) yãhi (giữ hì) 
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Ca. yassã (đổi sa ra ssä) yãsan (đổi nan ra san); yãsãnan (ra 
sanani) 

Pafca. | yäya (đối smã ra ñya) yahi (giữ hï) 

Cha. yassã (đổi sa ra ssã) yãsar, yäsanan (như ca. bahu) 

Saffa. _. yassar (đôi smin ra ssan) yäsu (g1ữ su) 





Tiếng ya trong napunsakaliaga phân nhiều biến thể như trong pulinga, chỉ khác nhau 
trong pa.eka “ayar” pa. du. bahu. “yãn1”. 
Những tiếng trong loại aniyama đều biến thể như ya trong cả 3 liñga trừ tiếng kin. 


e_ Tiếng kỉn trong napunsakaliäga biến thể như vây: 






































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. km (xóa sỉ) kãni (như va trong nap) 
Dù. km (xóa n) kãni (như va trong nap) 
Ta. kena (như ya trong nap) kehi (như ya trong nap) 
ÉP kassa (như ya trong nap) kesan, kesänarq (như ya trong nap) 
Pañca. ' kasmaä, kammaä (như ya trong nap) kehi (như ya trong nap) 
Cha. kassa (như ya trong nap) kesanan, kesarq (như ya trong nap) 
Sưïía..| kasmin kamhi (như va trong nap) kesu (như ya trong nap) 





Cách thức dùng tiếng kin. Tiếng ki này, có khi dùng theo lối riêng của nó cũng được, 
thí dụ: Ko, oso: ai hoặc người nào đó. Ko man, pakkosati: ai hoặc người nào gọi tôi? Ko, 
Iman pathavrm viJessat: a1, người nào biết rõ đất nây. 


Nếu thêm tiếng cỉ - lúc nào, khi nào là asãkallytha và caka nipäta tức là tiếng nipãta ở 
phía sau, liên tiếp nhau là “kiñci” nên dịch là một ai, một nào, một người nào, một cái chị, 
chút ít.. .nếu là bahuvacana phải dịch là ° “một loại, một ít loại, một Ít người v.v...”. Khi có 
tiếng ya ở phía trước như ya kiãci, phải viết ya rời ra là ya kiñci, nhưng phải dịch Sộp tất 
cả chung lại là nào, một cái nào, một người nảo, V.V.. . Về cách thức biến thê phải để ci như 
trước, không cần thay đổi, vì là abyayasabda. Về tiếng ya và kin phải biến thể theo lỗi của 
nó trong cả 3 liñga và 2 vacana, chỗ có niggahita là: ki, kan, san, nan, smin, phải đổi 
niggahita ra Tị, vì có cỉ ở phía chót. 

Phải biến thể như vầy: 

(pa) pul. kocli, kecl, yo kocl ye keclI. 1tthi. kãc1 yä kãc1. napur kiñc1 kãnIci yarnikiñcI yäm1 
kãmIcI. 

(du) pul. kañcI kecI yarikañcl ye kecl. 1tthi. kañcl kãci yankañci yan kãc1. napun. kiãcI 
kanicl yar|kiñc1 yämI kãnIc1. 

(ta) pul. kenacl kahici yena kenaci yehI kehicl. 1thi. Kayacl kahici yãya kayac1 yäãh1 kahici 
napun. như pul. 

(ca) pul. kassaci kesañci kesanañcl yassa kassacI yesan\ kesañcI yesanar) kesanañcI. 1th1. 
kassac1 kasañcl kasanañclI yassa kassac1 yãsar) kãsañc1 yäsanar kasanañc1. napur). như 
pul. 

Visesanasabbanäma - niyama. Tiếng ta có phép biến thể theo trong 3 liñga như 
tiếng tapurisasabbanäma. Tiếng ta visesanasabbanäma dịch là “ấy, đó”. Phải dùng là 
Visesana của nãma, thí dụ: so bhagavä arahan, đức Thé tôn đó, danh hiệu Ngài là arahan.. 
So me attho anuppatto... lợi ích đó tức ta đã tự học rồi. So tvan karohi đipamattano 
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(người) đó hãy làm nơi nương tựa cho mình. So han na tan jãnãmi tôi (đó) không biết nó 


đâu. 


e_ Tiếng efa trong pulliñga biến thể như vây: 


























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. eso (đối ta ra 0, sỉ ra 0) ete (đối yo ra e) 
Du. eftar (g1ữ Tị) ete (đổi yo ra e) 
enar (đổi t ra tị) 
Ta. etena (đối nã ra ena) etehi (giữ hì, đôi a ra e) 
Ca. etassa (đổi s ra ssa) etesar (đổi n ra sar, a ra e, n ra 
sman), e(esanar| (a ra ©) 
Pañca. | etasmä (giữ sm3), e(ehi (như ta. bahu) 
etamhä (đổi smã ra mhã) 
Cha. etassa (như ca.eka) etesari, etesanam (như ca.bahu) 
Sdffa. ¡ ctasmin (giữ smin) etesu (giữ su, đổi a ra e) 


etamhi (đôi smin ra mhi) 





e_ Tiếng efa trong itthTliñga biến thể như vây: 
































Ekavacana Bahuvacana 
Pa. esã (đối ta ra sa, xóa sỉ) efä (xóa y0) 
Dù. efart (g1ữ T|) etä (xóa y0) 
enan (đổi ta ra na, đổi n) 
Ta. e(taya (đối nã ra äya) etahi (giữ hì) 
Ca. etassä (đổi sa ra ssã) etäsan (đổi nan ra sat) 
etissä (a ra ä, sa ra ssä, ä ra Ì) efäsanan (1 ra sänar) 
efissãya (sa ra ssãya, ä ra Ì) 
Pañca. ' etäya (đôi smã ra äya) etahi (giữ hï) 
Cha. etassä, efissä, efissaya (như ca.eka) etäsani, etãäsanant (như ca.bahu) 
Saffa. . etassart (đôi smin ra ssan) etäsu (g1ữ su) 


efissart (3 ra a, smin ra ssar, ä ra Ï) 











Về eta trong napun như trong pulliñga chỉ khác chỗ Pa. eka: etan\; Pa. bahu: etãni. 


e_ Tiếng ima trong pulliäga biến thể như vây: 


























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. ayan (đổi ima và sỉ ra an) ime (đổi yo ra e) 
Dù. Imaf| (g1ữ |) ime (đổi yo ra e) 
Ta. iminã (giữ nã, đổi ã ra ï) imehi (giữ hi, đôi a ra e) 
anena (ima ra anna, nã ra ena) 
Ca. imassa (đối sa ra ssa) imesan (đổi nam ra san), imesãnan 
assa (ima ra a, sa ra ssa) (a ra e, nam ra sänan,, a ra ©) 
Pañca. | imasmä (giữ sm8) imehi (giữ hi, đôi a ra e) 
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imamhã (đổi smã ra mhã) 
asmäã (giữ smä) 





Cha. 1massa, assa (như ca.eka) 1mesar\, imesananq (như ca.bahu) 





Szffa. ¡ imasmin (giữ smin) imesu (g1ữ su, đôi a ra ©) 
imamhi (đôi smin ra mhi, ima) 
asmin (ra a, giữ smin) 





e_ Tiếng ima trong itth1liñga biến thể như vây: 


























Ekavacana Bahuvacana 

Pa. ayaT\ (đối ima và sỉ ra ayat) 1mäã (xóa y0) 
Dù. 1mar\ (g1ữ n) 1mã (xóa y0) 
Ta. imäya (đổi nã ra äya) 1mR8hi (giữ hì) 
Ca. imissã (đổi sa ra ssã, ã ra Ï) imãsan (đổi n ra san) 

1missäya (sa ra ssäya, ä ra Ì) 1mäsãnan (n ra sãnari) 

assä (ima ra a, Sa ra SSä) 
Pafñca. | ImAya (đối smä ra äya) im8hi (giữ hì) 
Cha. 1missä, imissäya, assã (như ca.eka) 1mäsan, Imäsänanq (như ca.bahu) 
Saffa. . imissan (đổi smin ra ssan) 1mäsu (giữ su) 











assam (a ra Ï, ma ra ä, smỉn ra ssari) 








Tiếng ima trong napun cũng giống trong pulliñga, chỉ khác chỗ Pa.eka: idan; bahu: 
Imãmi; du.eka: iman, idan; bahu: Imãm1. 


e_ Tiếng amu trong pulliñga biến thể như vầy: 


























Ekavacana Bahuvacana 
Pa. amu (xóa 8Ì) amũ (xóa yo, dipha u ra ữ) 
Dù. amuTị (g1ữ T|) am (xóa yo, dipha u ra ữ) 
Ta. amunä (giữ nã) amnhi (giữ hi, dipgha u ra ữ) 
Ca. amussa (đổi sa ra ssa) amũsan (nan ra sat, dipgha u ra ữ) 
amun0o (sa ra no) amũsänani (ra sãänan, digha u ra ä) 
Pañca. ¡ amusmä (giữ smä) amnhi (giữ hi, digha u ra ữ) 
amumhã (smäã ra mhä) 
Cha. amussa, amuno (như ca. eka) amũisan, amisãanart (như ca.bahu) 
Sđffa. ' amusmi (giữ smin) amũsu (g1ữ su, digha u ra ñ) 


amumhi (đổi smin ra mhỉ) 





e_ Tiếng amu trong itthiliñga biến thể như vây: 














Ekavacana Bahuvacana 
Pa. amu (xóa SÌ) amũ (xóa yo, dipha u ra ữ) 
Du. amuT (giữ n) amũ (xóa yo, dipha u ra ữ) 
Ta. amuyä (đổi nã ra yä) amnhi (giữ hi, digha u ra ữ) 














Ca. amussä (đôi sa ra ssä) amũsan (đôi n ra san, digha u ra ữ) 
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amiisänatị (n ra sãnan, digha u ra ữ) 
Pañca. ' amuyä (đối smäã ra yä) amnhi (như ta. bahu) 
Cha. amussã (đổi sa ra ssã) amũsan, amisãnan (như ca.bahu) 
Safia. . amussart (đổi smin ra ssan) amũsu (g1ữ su, dipha u ra ữ) 





Về tiếng amu trong napun phần nhiều cũng như trong pulliñga, chỉ khác chỗ pa. du. 
eka: adun), bahu: amũmI. 

Nghĩa riêng biệt của tiếng amu: Tiếng nầy đổi ra asu cũng được, dầu là phép biến. thê 
và cách đổi cũng như amu trong cả 3 liñga cho đến tiếng dịch cũng vậy, nên không cần 
phải biến thê nữa. 


— Dứựt sabbanãma — 


Abyayasabda hoặc avyayasabda - bất biến từ 


Tiếng không thay đổi là một loại ngữ không biến hóa bằng vibhatti hoặc đổi làm thành 
chữ khác như 3 nãma đã có giải rồi, nó vẫn giữ hình trạng một mực, ngữ căn thế nào cũng 
dùng như thế đó, gọi là abyayasabda (avyayasabda) dịch là bất biến từ. 

Abyayasabda chia ra làm 3 loại là: upasagga (tiếp đầu ngữ), nipãta (liên từ), paccaya 
(tiếp vĩ ngữ). Tiếng upasagga đề tiếp hợp trước nãma và kiriyã cho có phần đặc biệt thêm; 
khi nối trước nãma thì nó có cái phẩm tương tự như gunanama nếu dẫn đầu kirayä thì nó 
có cái tính giống như kiriyãvisesana. Tiếng nipäta để dùng trong khoảng nãmasabda, hoặc 
kiriyäsabda; khi đã đặt vào thì nó làm cho ý nghĩa của nãma và kiriyä khác nhau. Tiếng 
paccaya đặt phía chót namanãma và dhãtu. 


1. Những tiếng upasagøa - tiếp đầu ngữ có 20 là: 


ai : quá, rât, lắm parä : phía trước 

du : xâu, nghèo, khó ava hoặc o : xuống đưới thấp 

adhi : quá to parI : vòng tròn, chung quanh, hoàn toàn 
mí: không dư, không có ä — : thông thường quá 

anu : nhỏ, phía sau vi  : khác, lạ, rõ rệt 

ni  :ra, vào, xuống u : lên, ngoài, cao 

apa : ha, tránh, lánh san: cùng nhau, đồng thời, sẵn sàng, tốt 
pa  : thông thường, phía trước đẹp 

api hoặc pi : gần phía trên upa : vào, gần, vững chắc 

patI hoặc pati: riêng, đáp đối, lánh, trở lại su :đẹp, đề, dễ dàng, đúng, quá lắm 


abhi : thái quá, lớn riêng phía trước 

2. Nipäta - liên từ 
Tiếng nipäta có phận sự đặt trong khoảng nãmasabda với nãmasabda hoặc kiriyãäsabda với 
kiryäasabda hay namasabda với kiriyäsabda cũng được. Như trong câu: “aniccä vata 


sankhãra” “dassãmi na dassãami” “yakkhã neva dassenti” hoặc giả đặt ở đầu hay sau chót 
câu cũng được. 

Tiếng nipãta chia ra có nhiều loại như sau: 

- Älapanatthaväcaka - liên từ chỉ hô cách có 12 tiếng: 
Yagshe dịch là: Tâu bệ hạ, bâm, bạch, thưa ngài (tiếng đề xưng hô đối với người bậc trên). 
Bhante bạch Ngài (tiếng để cư sĩ hoặc nhà sư nhỏ hạ tồn xưng đôi với sư vị trưởng 
Bhane này (tiếng để dùng gọi kẻ dưới). 
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Ambho người đáng kính, chư quý vị (tiếng dùng gọi phần đông người băng cách khiêm 
tôn). 
Ẩvuso s„ bạn, chú, em (tiếng để bậc xuất gia dùng gọi hạng cư sĩ hoặc vị tu sĩ 
TT N ` 
Re, are dịch là đô vô lại, bât lương, tiêng đê gọi người thâp hèn, tiêng khinh bỉ. 
He chư quí ông, quí bà, hoặc đồ đê hèn (tiếng để gọi người bằng cách khiêm 
tốn, hoặc đề kêu một người (vì sự bất bình). 
Je dịch là mày, mi, bây (tiếng để gia chủ gọi kẻ tôi tớ. 
- Kalatthavacaka - liên từ chỉ thời gian: 
Atha : khi đó, lúc ấy Parasve  : ngày kia, hôm kia 
Hiyyo, hiyo : hôm qua Sãyan — : buổi chiều, buổi tối 
Pato : buổi sáng, buổi mai SampatI  : hiện thời, hiện nay 
Sve : mai, ngày mai Suve : trong ngày, ban ngày 
Divã : ngày, ban ngày Äyatin  : từ đây, lần sau 
- Thãnatthaväcaka - liên từ chỉ nơi chốn: 
Uddhan : phía trên Antaraã : khoảng 
Bahiddhã : dịch là phía ngoài Paran : đời sau, cõi khác 
Upari : phía trên cao cấp Tiro : phía ngoài 
Bahra  : phía ngoài Sammukhã : hiện diện trước mắt 
Adho : phía dưới, ở dưới Bahi : phía ngoài 
Bahran : phía ngoài Parammukhã : khuất mắt 
Hetthãä : phía dưới, phía sau Raho : nơi văng, văng khuất 
Oran : bờ đây 
- Paricchedatthaväcaka - liên từ chỉ hạn định 
Kiva : mấy, bao nhiêu. Yãvata : có chừng nào. 
Yãva : đến đâu, đến chừng nào. Tãvatã : có chừng bao nhiêu đó. 
Taãva : đến đó, chừng đó, lỗi chừng Kittävatä : có chừng bao nhiêu. 
nào. Samantä : xung quanh. 
Yãvadeva : chỉ bao nhiêu. Etiãävatä : có chừng bấy nhiêu. 
Tavadeva : lôi chừng đó, chỉ bao nhiêu 
đó. 
- Upamamipameyyatthaväacaka - liên từ chỉ sự so sánh 
Viya  : như, như nhau, giống nhau, Seyyathä : thế nào. 
giống như là. lva : cũng như, như, như là. 
Yatha : như là, thê nào, ra sao. Tathã : thế đó, như thế đó. 
Evan : như vậy, như thế đó. 


- Pakaratthavacaka - liên từ chỉ cách thức 
Avan_ : như vậy, như thế đó. Kathan : như thế nào, sao, thế nào. 
Tathã : như thế ấy, như thế đó. 

- Patisedhanatthaväcaka - liên từ chỉ sự từ chối; cắm ngăn. 
Na : không, chẳng, không phải, đừng. Eva : thật, thành thật. 
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No_ : không, chăng đừng 
Vina : trừ, chỉ trừ. 
Mã : đừng. 


|óI! 


Alan : đừng, thôi, vừa rồi. 
Va_ : thật, xác thật, kỳ thật. 


- Parikappatthaväcaka - liên từ chỉ ý định, chủ tâm 


Ce : nêu. 

Atha  : nếu, nếu vậy. 

Yadi  : nếu mà, nếu vậy, nếu như. 
Appevanäma : là thế nào há. 


Sace : nêu, nêu mà. 
Yannãana : nêu như thê, nêu như thê thì, 
như thê nào há. 


- Sampaticchanatthavacaka - liên từ chỉ sự thừa nhận: Ama, ämantä : ờ, dạ; vâng, phải, 


được!. 


- Anussavanatthavaäcaka - liên từ chỉ sự đã được nghe: Kira, khalu, sudan dịch như nhau 


là: nghe rằng, được nghe răng. 


- Pucchanatthavacaka - liên từ chỉ sự vân: 


Km : hoặc, gì, sau, như thế nào. 
Kathan : thế nào, như thế nào. 
Kaci : hoặc. 

Nu ¡ HỆ, 


Nanu : phải chăng? Hé. 
Udahu 
Seyyathidan : thế nào đây, ra sao đây. 


: hoặc là, hay là. 


- Anekatthaväcaka - liên từ chỉ nhiều lẽ khác nhau: 


Ca: và, cùng với, lại nữa, thật. 

Vo: hoặc, hay là, độ chừng, cũng được. 
Hi: bởi vì, tại vì, vì lẽ gì, chắc thật. 

Tu: dẫu thế nào, song lẽ, tuy vậy, tuy 
nhiên. 


Pana  : nhưng, song, tuy thế, tuy nhiên. 

ApI, pI : nhưng, mà, nhưng mà, song, 
chỉ là. 

Apica : thế rồi, nhiên hậu, rồi thì. 

Athavo : hơn nữa, lại nữa. 


- Padapuranatthavacaka - liên từ (chữ không có nghĩa thực): 


Nu :hé. 

Su: hé, nhỉ. 

Ve_ : quả nhiên, nhé. 

Vo_ : hừ, chà, cha, chả, hé. 


Sẽ: HH, 

Kho : hé, nhỉ, thật vậy. 
Vata : ư, hử; nhỉ, ủa. 
Have: hừ, chà, cha chả, nh 


- Nãnatthaväcaka - liên từ chỉ tình trạng nhiều thứ: 


Aññadatthu : xác thật 

Atho : hơn nữa, lại nữa. 

Addhã : theo sự thật, quả quyết. 
Avassan: tất nhiên, không thê tránh được. 
Aho :ôI,ô. 

Ai  :xa. 

Avi  :rõ rệt, xác thật. 

NIcan : thấp. 

Nũna : thật chắc. 


! Phải dịch theo lời đáp, tùy sự thích hợp thường dùng. 


Patthäya: kê từ, từ rày về sau,từ nay trở đi. 

Pabhũtt : từ đây. 

Puna  :nữa 

Ii  : vì lẽ đó, nhân đó, như vậy, như thế. 

Uccan : cao. 

Kiñcãpi : dầu vật gì, bất cứ điều gì, dầu thế 
nào, song lẽ, tuy vậy. 

Kvacl : một ít 

Năng : khác, khác nhau, bất đồng. 


Mudhãä : không, không, vô ích. 
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Musã : dối, không thật. Bhiyyoso : rất quá, quá độ. 

Sakm : một lần, một lúc. Micchã  : sai, quấy. 

Satakkhattun : một trăm lần. Sayan : tôi, thằng tôi, một mình. 
Saddhm_ : chung với, chung cùng. Saha : chung cùng, cùng với. 
Samkan : chậm. Samanq : bản ngã, tự ngã, tôi, một 
Punappunarn: thường, thường. mình. 


Bhiyyo  : rất quá, quá chừng. 

3. Paccaya - tiếp vĩ ngữ 

Loại paccaya đề đặt phía sau dhãtu là kiriyãäsabda phía chót nãmasabda cũng được. Hạng 
học sinh phải phân biệt như vầy: một ít tiếng abyayapaccaya chỉ đặt được trong phía chót 
nãmanãma và sabdanama thôi, một vài, chỉ đề được trong phía chót kiriyäsabda không phổ 
thông cho cả nãma và sabdanäma như cách sắp đặt sau này: 


Loại paccaya có 22 chữ: to tra ttha ha dha dhi hm han hiñcanan va dã dãn! rahi dhunã 
dãcanan jja jju tave tun tvã tvãna tũna chia ra làm 4 loại tùy lỗi dùng là: 1) to; 2) tra ttha 
ha dha dhi hm han hiñcanan va; 3) dã dãni rahi dhunã dãcanan JJa JJu; 4) tave tun tvã 
tvana tùna. 

1) “to” paccaya chỉ để đặt trong phía chót nãmanãma và sabdanäma thôi. To paccaya 
này là dấu hiệu thay thế vibhatti tatiyã và pañcamĩ hoặc một ít sattãmĩ cũng được. Nếu thay 
thế tatiyã vibhatti thì phần nhiều phải dịch là phía, theo, thay vibhatti pañcamĩ và sattämi, 
dịch theo attha của ãyatanipãta là thích hợp. 2 vobhatti đó, nếu đặt trong phía chót 
sabbanama thì dùng là padavisesana của namanama trong 2 liñga (cả 2 vacana) gọi là 
abyayasabbanama. 


Chánhngữ  tiếpvịngữ làm thành tiếng dịch là 

Sabba tO sabbato từ cả thảy. 

Añña tO annatto từ cái khác. 

Aññatara (O aññatarato từ một cái nào. 

ltara tO 1faratO từ cái khác. 

Eka tO ekato một bên chung cùng nhau, đồng nhau. 
Ubha tO ubhato hai bên. 

Para tO parato phía khác. 

Ta tO tato từ đó. 

Eta tO efo, afO từ nầy, phía này. 

lma tO 1{O từ đây, phía đây. 

Apara tO aparato phía khác nữa. 

Pura tO purato phía trước. 

Paccha tO pacchato phía sau. 

Dakkhmia {O Dakkhinnato bên mặt. 

Vama tO vamato bên trái. 

Uttara to uffarato phía trên. 

Adhara tO adharato phía dưới. 

Ya tO vato từ đâu. 

Amu tO amutfo từ đàng kia, ở đàng kia. 
Katara tO katarato từ; đâu. 

Km (O kuto từ đâu, ở chỗ nào, từ chỗ nào. 
Attha tO atthato bằng sự... 
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Sankhepa 
Vịitthãra 
Visesa 
Pitu 

Matu 


tO 
tO 
tO 
tO 
tO 


sarikhepato 
vitharato 
VIS€SafO 
pItIto 
mãtito 


|ó13 


băng cách tóm tắt. 
băng cách rộng thêm. 
lạ thường. 

bên cha. 

bên mẹ. 


2) Paccaya: tra ttha ha dha dhi hin han hiñcanan va chỉ đặt được trong phía chót 
sabbanama. Tât cả paccaya đó là dâu hiệu của sattamivibhatti, dùng làm padavisesana của 
nama được cả 3 tính, 2 vacana gọi là abyayasabbanama. 


Chánh ngữ 
Sabba 
Sabba 
Sabba 
Añña 
Añña 

Ya 

Ya 

Ya 

Ta 

Ta 

Ta 

Ta 

eta 

eta 

eka 

eka 
ubhaya 
ubhaya 
lma 
lma 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 


tiếp vị ngữ 
tra 
ttha 
dhi 
tra 
ttha 
tra 
hi 
han 
tra 
ttha 
hi 
han 
tra 
ttha 
tra 
ttha 
tra 
ttha 
ttha 
ha 
tra 
ttha 
hi 
han 
hiñcanan 
va 


làm thành tiếng 
sabbatra 
sabbattha 
sabbadhi 
aññatra 
aññattha 
vatra 

yahm 
yahan 

tatra 

tattha 

tahm 

taham 

atra 

attha 
ekatra 
ekattha 
ubhayatra 
ubhayattha 
1ttha 

1ha 

kutra 
kattha 
kuhm 
kuhan, kahan 
kuhiñcanan 
kva 


dịch là 

trong, tất cả, cả. 
thảy, hết thảy. 

thảy, hết thảy. 
trong, khác. 

trong, khác. 

trong đâu. 

trong, đâu, chỗ nào. 
trong, đâu, chỗ nào. 
trong đó. 

trong đó. 


trong một. 


trong cả hai. 

trong cả hai. 

trong đây chỗ nây. 
trong đây, chỗ nây. 
trong đâu, chỗ nào. 
trong đâu. 


3) 7 paccaya: đã dãni rahi dhunã dãcanat jja jju chỉ để đặt phía chót sabbanãma 


thôi. Các paccaya đó là dấu hiệu của sattami vibhatti, như dùng để chỉ thời giờ gọi là 


kãlasattam. 
Chánh ngữ 
Sabba 


Eka 
Ya 
Ta 
Km 
Km 


tiếp vị ngữ 
đã 
đã 
dã 
dã 
dã 
dã 
dã 


làm thành tiếng 

sabbada 

sada 

ekada 

yada 

tada 

kada 

kadacI 


dịch là 
luôn luôn. 


một lần, đôi khi. 

mỗi khi, mỗi lần, lúc nào. 
trong lúc ấy, lúc bây giờ. 
khi nào, lúc nào. 

đôi khi, đôi lúc. 
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Ima dãni idãni bây giờ, lúc này, hiện nay. 

Eta rahi etarahi hiện nay, bây giờ. 

Km rahi karahici đôi khi, đôi lúc. 

lma dhunã adhunä mới đây, vừa mới đây, mới xảy hiện thời 
Km dãcanan kudãcanan đôi khi. 

lma JJa a]Ja trong ngày nay, lúc bây giờ. 

lma ajju saJJu trong ngày nay, mau le. 

Para JJu parajJJu trong ngày khác. 

Apara JJu aparaJJu hôm sau. 


4)_5 paccaya: tave tunị tvã tvãna tũna chỉ để đặt trong phía chót dhãtu là kiriyãsabba 
thôi, là paccaya loại abyayasabda riêng biệt: 


Dhãtu paccaya thành chữ là dịch là 
Kara tave kãtave làm, để làm; sự làm. 
Kara tvã karItvä, katvã 
Kara tvana karitvana, katväna 
Kara tũna kattũna, katũina 
— Dứt nãma — 


CHƯƠNG IV. SAMAÄSA VIDHI - PHÉP PHỨC NGỮ 
Danh từ, từ 2 tiếng trở lên tóm tắt thành 1 tiếng gọi là samãäsa dịch là phức ngữ. Phép 
samãsa, nêu giải theo sự thì có 2 loại, là: 7ƒ) luttasamasa: phép samãsa xóa vibhatti, thí dụ: 
r8Japutto: con của đức vua; 2) aluttasamasa: phép samasa không xóa vibhatti, thí dụ: 
urasilomo (ngươi) có lông ngực. 
Nếu giải theo tên thì phép samãsa có 7 loại, là: kammadhãraya, digu, tappurisa, dvandva, 
abyayTbhava, bahubbihi, ekasesasamasa 


1. Kammadhãrayasamäãsa 
Hai danh từ có vibhatti và vacana đồng nhau, I tiếng nãmanãäma là chủ yếu, 1 tiếng 
gunanäma hoặc nãmanãma là visesanäna hay cả hai đều là gunanäma, có tiếng khác là chủ 
yếu tóm tắt thành 1 tiếng gọi là kammadhãrayasamãsa; có 6 loại, là: visesanapubbapada, 
Visesanuttarapada, visesanobhayapada, visesanopamapada, sambhãvanapubbapada, 
avadhãranapubbapada. 

-_ Visesanapubbapada: Kammadhãrayasamäsa có tiếng visesana ở phía đầu, có tiếng 
chủ yếu ở phía chót gọi là visesanapubbapada, thí dụ: mahanto + puriso > mahãpuriso “đại 
nhân”. 

Phép samãsa nây, có khi xóa chữ của tiếng visesana, chỉ chừa 1 chữ phía đầu như kucchitä 
+ dithi > kuditthi “kiến thức mà bậc hiền minh đáng khinh bỉ. 

-_ Visesanuttarapada: Kammadhãrayasamäsa có tiếng visesana ở phía chót, có tiếng chủ 
yếu ở phía đầu gọi là visesanuttarapada, thí dụ: puriso + uttamo > purisuttamo “người cao 
gu. ` | 

- VIsesanobhayapada: Kammadharayasamasa có 2 tiêng đêu là visesana, có tiêng khác 
là chủ yếu, gọi là visesanobhayapada, thí dụ: sĩtañca + unhañca > sĩtunhan (thãnan) (nơi) 
lạnh và nóng (cả lạnh và nóng). 
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- Visesanopamapada: Kammadhãrayasamãsa có tiếng visesana là thí dụ gọi là 
visesanopamapada, có hai loại là: 1) Có tiếng thí dụ ở phía đầu gọi là upamãpubbapada, 
như sañkhan + iva + pandararq > saikhapandaran (khiran) sữa (tươi) “trắng như vỏ hến”; 
2) Có tiếng thí dụ ở phía chót gọi là upamãnuttarapada thí dụ: naro + sĩho + iva > narasTho 
“người giống như sư tử”. 

- sambhavanapubbapada: Kammadhãrayasamasa mà trong vipgaha gồm có tiếng iti là 
sambhãvana (giả định, ức đoán ở phía đầu, có tiếng chủ yếu ở phía chót gọi là 
sambhavanapubbapada. Thí dụ: khattiyo (ahar\) + 11 + mãno > khattiyamãno tự phụ răng 
(ta) là nhà vua. 

- Avadhãranapubbapada: Kammadhãrayasamãäsa mà trong viggaha gồm có evasabda là 
avadhãrana (sự nhân mạnh) ở phía đầu, có tiếng chủ yếu ở phía chót gọi là 
avadhãranapubbapada, thí dụ: buddho + eva + ratanan > buddharatanan\ ngọc tức là đức 
Phật. 

2. Digu samäsa 

Visesanapubdapada kammadhãrayasamãsa nếu có saikhyãsabda là padavisesana ở phía 
đầu thì trở gọi là digusamäsa, có 2 loại: samahãradigu và asamãhãradigu. 

- Samähãradigu: Dipusamäsa tóm tắt nămasabda có nghĩa là bahuvacana làm cho trở 
thành ekavacana napurisakalinga gọi là samahãradigu: thí dụ tayo + loka) tilokan “tam giới”. 

- Asamãhãradigu: Digusamasa không tóm tắt nãmasabda cho ra ekavacana 
napunsakaliñga gọi là asamaharadigu: thí dụ eko + puggalo > ekapuggalo “một người”. 

3. Tappurisa samãsa 

Nãmasabda hợp với vibhatti nãma nhứt là dutiyävibhatti và tóm tắt với tiếng ở phía chót 
có vibhatti khác nhau gọi là tappurisasamäsa, có 6 loại, là: dutiyatappurisa, tatIyätappur1sa, 
catutthTtappurisa, pañcamitappurisa, cha{thTtappurisa, sattamTtappurisa, nếu kế ubhaya 
tappurisa vào nữa thành 7 loại: 


- Dutiyätappurisa: sukhan) + patto > sukhappatto (Jano) người đã được hạnh phúc. 
- Tatiyatappurisa: sallena + viddho > sallaviddho (migo) hươu đã bị tên. 

- CatutthTtappurisa: kathinassa + dussar\ > kathinadussan “vải để làm y” 

- PañcamitappurIsa: raññã + bhayarn > räJabhayan “sợ vì đức vua”. 

- ChatthTtappurisa: rañño + putto > räJaputto “con của đức vua” 


ññã & 


SattamTtappurIsa: rũpe + sañña > ripasañña “sự nhận thức trong sắc” 


-_ Ubhayatappurisa: kammadhãrayasamäsa hoặc digusamãna nếu có đntlìnntusgbln ở 
phía đâu đôi làm a hay ana trở gọi là ubhayatappurIsasamaãna thí dụ: na + brahmano > 
abrahmano không phải là bà la môn na + ariyo > anariyo “không phải là thánh nhơn”. 
Samäsa này, nếu không gọi là ubhayatappurisa trở gọi là napubbapadakamadhãrayasamãsa 
cũng được. 

4. Dvandvasamäsa 

Nãmasabda từ 2 tiếng trở lên có vibhatti đồng nhau, tóm tắt thành I1 tiếng gọi là 
dvandvasamasa; có 2 loại là: samahãra và asamaähãra. 

-_ Samãhãradvandva: dvandvasamäsa tóm tắt nãmasabda phía chót cuối cùng, dầu là 
pullinga hai itthilinga cho thành napurisakalinga ekavacana; hoặc tiếng phía chót cuối cùng 


là napunsakaliñga sẵn cũng vẫn đề là napunsakaliñga ekavacana gọi là samaharadvandva thí 
dụ: samatho + ca + vIpassanã + ca > samathavIpassanar\ “samatho và vIpassanãa”. 
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-_ Asamãhãradvandva: dvandvasamäsa, tiếng phía chót cho thành bahuvacana theo lối 
của liñga gọi là asamaharadvandva, thí dụ: samanoca + brahmanqo ca > samanabrahmanä 
“sa môn và bà la môn”. 

5. AbyayTbhãävasamäsa 

Samäsa có upasagga hoặc nipäta ở phía đầu và là napunisakaliäga, dầu là bahuvacana cũng 
có hình thê là napurisakaliga ekavacana gọi là abyayIbhavasamasa; có 2 loại là: 
upasaggapubbaka và nipatapubbaka 

- Upasagsapubbaka: abyayïbhãvasamãäsa có upasagga ở phía đầu gọi là 
upasaggapubbaka hoặc upasaggapubbakabyayTbhäva, thí dụ: nagarassa + samipan > 
upanagaran “gân đô thị”. 

-_ Nipãtapubbaka: abyayTbhävasamäsa có nipãta ở phía đầu gọi là nipãtapubbaka hoặc 
nipatapubbakabyayTbhãva thí dụ: vuddhananpatipäti: yathavuddan. “theo thứ tự người 
trưởng thượng”. 

6. Bahubbihisamäsa 

Samäsa có tiếng khác quan hệ phức hợp gọi là bahubbihisamäsa; có 6 loại là: dutiyabahubbihi, 
tatiyabahubbihi, catutthTbahubbihi, pañcamTbahubbihi, chatthTbahubbihi, sattamTibahubbihi; kê cả 
sahapubbapadabahubbihi vào nữa thành 7 loại. 


-_ Dutiyäbahubbihi định lây tiếng dutiyävibhatti quan hệ phức ngữ là chữ yếu của tiếng 
samäsa đề nhận thức như vầy: ägatã samanã yan so: ãgatasamano (ãrãmo) “(chùa) đã có sa 
môn đến”. 

-_Tatiyãbahubbihi định lấy tiếng tatiyävibhatti là quan hệ phức ngữ để nhận thức như vây: 
jitãni indriyãni yena so: jitindriyo (samano) “sa môn đã chế ngự lục căn rồi”. 

-_ Catutthrbahubbihi định lây tiếng catutthïvibhatti là quan hệ phức ngữ đề nhận thức như 
vây: đinno suäko yassa so: đinnasunko (rãja) (đức vua) có thuế tức thị dân đã nạp rồi. 

- Pañcamibahubbihi định lấy tiếng pañcamvibhatti là quan hệ phức ngữ để nhận thức như 
vầy: niggatã janã yasmã so: niggatajano (gamo) (làng) có người đi ra rồi. 

-_ ChatthTbahubbihi định lấy tiếng chatthivibhatti là quan hệ phức ngữ để nhận thức như 
vây: khinã ãsavã yassa so: khinäsavo (bhikkhu) (tỳ khưu) đã hết äsava rồi, 


- Chatthiupamabahubbihi samãsa có pathamavibhatti là upama có chafthrvibhatti là quan 
hệ phức ngữ gọi là chattiupamabahubbihi thí dụ: suvannavanqo 1va vaqqo yassaso: 
suvannavamno (tathagato) “đức Như Lai có màu da vàng”. 

-_Napubbapada chatthTbahubbih: chatthTbahubbihisamasa có nghĩa là không nhận gọi là 
napubbapadachatthrbahubbihi, thí dụ: natthitassa samoti: asamo (tathagato) (đức Như Lai là 
bậc vô song. 

__ Sattamibahubbihi định lây tiếng sattamvibhatti là quan hệ phức ngữ để nhận thức như 
vây: sampannã sassä yasmmị so) sampannasasso (janapado) (tĩnh) hoàn toàn đên mùa gặt 
hái. 

-_ Sahapubbapadabahubbihisamasa: samãsa có lỗi viggaha là kattusadhana nhưng vì có 
sahasabda ở phía đầu để nhận thức thì trở gọi là sahabahubbihi thí dụ: sahaputtena yo vattafiti: 
saputfo (pIt4) cha cùng với con. 


7. Ekasesasamäsa 


Asamahãradvandvasamäsa xóa tiêng khác chỉ chừa một tiêng gọi là ekasesasamäsa: có 2 
loại là: pubbekasesa và parekasesa. 
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- Pubbekasesa: samãsa xóa tiếng phía chót chỉ chừa tiếng phía đầu gọi là: pubbekasesa, thí 
dụ: upäsako ca upäsikã ca: upäsakã “cận sự nam với cận sự nữ”. 

- Parekasesa: samãsa xóa tiếng phía đầu, chừa tiếng phía chót gọi là parekasesa. Thí dụ: 
upäsako ca upasIkä ca: upäsikã “cận sự nam với cận sự nữ”. 

Samäsa này, giải theo trạng thái bất đồng của rũpasabda thì có hai loại là sarũpekasesa và 
viripekasesa. 

- Saripekasesa: samãsa có rũpasabda đồng nhau là cả 2 tiếng đều có I rũpa gọi là 
sarũpekasesa thí dụ: purIso ca purIsO ca: pur1sä. 

-_ Viripekasesa: samasa có rũpasabda khác nhau nhưng có nghĩa đôi gọi là virũpekasesa thí 
dụ: mãta capitã ca; Maãtaro hoặc pitaro “cha và mẹ” hoặc sabda chữa lại đó là sabda đôi rũpa 
cho sai khác rũpa đầu của 2 tiếng trong viggaha cũng gọi là virũpekasesa, thí dụ: dasa ca dasa 
ca; visa L0 với 10 là 20. dasa ca dasa ca dasa ca; tinsa I0 với 10 với 10 là 30. 

— Dự samasa — 


CHƯƠNG V. TADDHITA - ĐỆ NHỊ CHUYÊN HÓA NGỮ 


Tiếng gồm CÓ paccaya để thay và thu tiếng cho ngắn lại, như hai tiếng, chỉ để một tiếng 
trước, xóa tiếng sau, rồi đùng paccaya thế nào, như đhamma niyutto, hiệp với vibhaftinäma 
thành dhamme niyutto thêm Jano là chủ từ trở lên đhamme niyutto (jano) dịch là “(người) 
đứng đắn” đặt nika paccaya thế tiếng niyutto rồi xóa niyutto, chỉ giữ dhamme, xóa n chỉ giữ 
ika hiệp thành đhammika; đặt sipathamävibhatti, đôi a của ka và sỉ vibhatti ra o thành rũpa là 
đhammiko cũng vẫn còn nghĩa là “(người), đứng đắn” như thế gọi là taddhita. 

Tiếng samãsa khác với tiếng taddhita vì tiếng samãsa không dùng paccaya đề thay tiếng, 
chỉ có xóa một ít vibhatti của tiếng trước hoặc không xóa, như dhamme niyutto hiệp lại thành 
dhammaniyutto. 

Xin thí dụ sau đây để làm kiểu mẫu: 


Samasa : buddhe päsado thu ngắn thành buddhapasãdo 
Taddhia : buddhe pãsãdo kườ buddhiko 
Samasa : dhamme thito si“ dhammathito 
Taddhia : dhamme thito Nià dhammiko 
Samasa : sar\ghe pasanno se sanghapasanno 
Taddhfta  : sanghe pasanno ` sanghiko 
Samasa : kãyena katan kamman_... kaãyakamman 
Taddhia : kayena katan kamman... kãy¡kan 
Samasa  : dùre nidãnan ` dũrenidanan 
Taddhia : dũre nidanan - dũran 


Theo kiểu mẫu trên đây, thấy răng tiếng s samasa và tiếng taddhita có cách thức thu tiếng 

khác nhau. Tiếng samãsan khi thu lại rồi vẫn còn giống trước, như buddhe pãsãdo dịch là 
“sự trong sạch trong đức Phật” là Sattamitappurisasamasa, hiệp lại thành buddhapasado. 

Tiếng buddhapasãdo chưa được gọn nên rút ngắn thành taddhita là: đặt nika paccaya trong 


taratyäditaddhita thay tiếng pasãdo thành buddhiko cũng dịch như trước. Dầu với các tiếng 
khác, khi thành rũpa taddhi rôi cũng có cách thức giông như vậy. 
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Taddhita giải tóm tắt có 3 loại là: sãmaññataddhita, bhãvataddhita và abyayataddhita. 
A. Samaññataddhita 


Samaññataddhita chia ra làm 15 loại là: gottataddhita, taratyaditaddhita, ragaditaddhita, 
Jataditaddhia, samuhataddhia, thanataddhia, upamataddhia,  missitataddhita, 
bahulataddhitta, setthataddhita, tadassatthiaddhia, pakatitaddhia, purãnataddhita, 
sarnkhyataddhita, vibhagataddhita. 


1. Gottataddhita: trong gottataddhita có 8 paccaya là: na, nayana, nãna, neyya, m1, nika, nava, 
nera. 


Na: vasitthassa apaccar = vãsi{tho (Jano) “người là con của vasif{tha (dòng gotta) ”. 
Nayana: vacchassa apaccar\ = vacchayano (Jano) “(người) là con của vaccha” 

Nana: kaccassa apaccan = kaccano (Jano) “(người) là con của kacca” 

Neyya: kattikaya apaccarn) = kattikeyyo (Jano) “người là con của phụ nữ tên kattika”. 
NI: Dakkhassa apaccan = dakkhi (Jano) “(người) là con của dakkha”. 

Nika: sakkyaputtassa apaccan = sakkyaputtiko (Jjano) “(người) là con của sakkya”. 
Nava: upakussa apaccar\ = upakavo (Jano) “(ngườI) là con của upaku”. 





Nera: vidhaväya apaccani = vedhavero (jano) “người là con của sương phụ”. 
y 


2. Taratyadiaddhta giải theo tên có 27 là: tarattaddhita, sarisatthataddhita, 
caratitaddhita, vahatitaddhita, vasatitaddhita, Jatataddhita, adhitetaddhita, katataddhita, 
vatattitaddhia, sannidhãnataddhia, miyuttataddhta, sippataddhita, bhandataddhita, 
Jvataddhia, hatataddhia, bandhataddhia, ãvudhataddhta, ãbadhataddhita, 
pasannataddhta, santakataddhia, kitataddhia, parimanataddhia,  räsitaddhita, 
arahatitaddhita, dibbatitaddhita, viditataddhita, sanvattatitaddhita. 


Tất cả: 27 taddhita đó chỉ đặt 1 paccya nika giống nhau như vầy: 

Taratitaddhita: nãvãya taratTti = nãviko (jano) “người vượt qua bằng thuyền”. 
Sansatthataddhita: tilena sansatthan (bhojanan): telikan: “(thực phâm) đã trộn với mè”. 
Caratitaddhita: sakatena carafT ti = sãkatiko (jano) “người đi bằng xe”. 

Vahatitaddhita: Sĩsena vahafT ti = sĩsiko (jano) “người mang đi bằng sự đội”. 
Vasatitaddhita: Magadhe Vasatrti Mãgadhiko (Jano) “(ngườI) đi trong xứ Magadha.” 
Jatataddhita: Iindapatte Jjãto = indapattiko (jano) “(người) đã sinh trong đô thị Iindapatta.” 
Adhitetaddhita: vinayarniậ adhite”ti = venayiko (bhikkhu) “(tỳ khưu) học luật (người học 
luật)”. 

Katataddhita: kãyena katan kamman = kãyikan “(nghiệp) mà người đã làm bằng thân” 
Vatattitaddhita: kãye vattatfT”ti = kaãyIkan\ (kamman “nghiệp làm trong thân”. 
Sannidhanataddhita: sarTve sannidhanã = sãrTrikä (vedanä) “3 (cái thọ) ở trong thân” 
Niyuttataddhita: Dvare NIyutto = Dovariko (Jano) “(người) gác cửa”. 

Sippataddhita: Vĩnä Assa Sippanti = Veniko (Jano) “(người) đánh đờn” 

Bhandataddhita: Gandho Assa Bhandan = Gandhiko — Jano) “(người) có mùi thơm là của 


cải” 
Jïvatitaddhita: Orambhan, Hantvã JTvatiti = Orambhiko (Jano) “(người) giết cừu rồi nuôi 
sanh mệnh” 


Hatataddhita: Jãlena Hato = Jãliko (Satto) “(sinh vật) mà người đã giết bằng lưới.” 
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Bandhataddhita: Suttena Bandho = Suttiko (Satto) “(sinh vật) đã bị buộc bằng chỉ”. 
Avudhataddhita: Musalo Assa Avudho = Mosaliko (Jano) “(người) có cái chày là vũ khí”. 
Abadhataddhita: Vato Assa Abãdho = Vãtiko (Jano) “(người) mang bệnh vì cảm gió.” 
Pasannataddhita: Buddhe Pasanno = Buddhiko (Jano) “(ngườ!) tận tâm trong đức Phật.” 
Santakataddhita: Sañghassa Santakarn\ = Sanghikan (Bhandan) “(tài sản) của tăng g1ả”. 
Kitataddhita: Suvannena Kĩtan (Bhandan) Sovannikan “(tài sản) mà người đã mua bằng 
vàng”. 

Parimanataddhita: Kumbho Assa Parimanan = Kumbhikan (Vatthu) “(đồ đựng) lối một cái 
nôi (ước chừng băng cái nôi)”. 

Rãsitaddhita: Kumbhassa Rãsi = Kumbhiko “đồng nỗi”. 

Katthassa Rãsi) Katthiko “đống cây”. 

Arahatitaddhita: Kumbhan Arahat”ti = Kumthiko (Jano) “(người) có thể mang đồ một nồi 
(đê mang đi)”. 

Dibbatitaddhita: Akkhena Dibbatrti = Akkhiko (Jano) “(người) đánh cờ tướng.” 
Viditataddhita: Loke Vidito = Lokiko (Dhammo) “(Pháp) đã rõ rệt trong đời”. 


Sanvattatitaddhita: Lokãya Sanvattatrti = Lokiko (Dhammo) “(Pháp) hành hoàn toàn để 
cho chúng sanh”. 


3. Ragaditaddhita chia theo tên có 13 loại: là ragataddhita, idantaddhita, bhavataddhita, 
Jatataddhita, ägatataddhia, miyuttataddhita, devatataddhia, aveccadhitetaddhita, 
visayataddhita, santitaddhita, nibbattataddhita, niväsataddhita, 1ssarataddhita. 


Tất cả 13 Taddhita nầy chỉ đặt ¡ paccaya na giống nhau như vây: 

Rãgataddhita: Kasãvena Rattan (Vatthan) = Kãsãvan “(y) mà người đã nhuộm bằng nước 
thu liễm! (gọi là Rattataddhita cũng được). 

Idantaddhita: Sũkarassa [dan Marisan = Sokaran “thịt này là thịt heo”. 

Bhavataddhita: Udumbarassa Avidire Bhavan Vimãnan = Odumbaran “dinh thự phát sinh 
trong nơi gân cây (mã sung tiên)”. 

Jatataddhita: Magadhe Jãto = magadho (Jano) “(ngườ!) đã sinh trong xứ Magadha”. 
Äøatataddhita: Magadhasmã ãgato = mãgadho (jano) “(người) đã đến từ xứ Magadha”. 
Niyuttataddhita: Kattikãya niyutto (mãso) kattiko “(tháng) mười” 

Devatataddhita: Buddho assa devatä°ti = buddho (jano) “(người) có đức Phật là vị trời”? 
Aveccadhitetaddhita: sanvacchararn\ avecca adhiteti = sarqvaccharo (jano) “(ngườI) đã quán 
tưởng rồi học năm”° 

Visayataddhita: kuntananậ visaya (deso) = kunto “(xứ) là nơi cư trú của chim séo (mỏ 
nhát)”. 

Santitaddhita: udumbarã asmin (padese) santi = odumbaro “(xứ) có cây (mã sung tiền)”. 
Nibbattataddhita: sagarehi (rãjakumarehi) nibbattoti = sägaro (samuddo) “(biển) đã phát 
sanh rôi (do đức hoàng tử) là con vua biên”. 

Niväsataddhita: magadho assa niväsoti = mãgadho (jano) “(người) có kinh đô Magadha là 
nơi cư ngụ”. 


! Có tính rút teo lại. 
? Tin răng: Đức Phật là vị trời 
3 Kỳ 12 năm (tý, sửu...) 
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Issarataddhita: mathuräya 1ssaro = mãthuro (Jano) “(người) là chủ trong đô thị mathurä”. 
4. Jãtãditaddhita. Paccaya để đặt trong jãtãditaddhita có 4 là: ima, iya, ika, kiya. 
Taddhita nầy chia theo tên có 3 loại là: jãtataddhita, niyuttataddhita, atthitaddhita. 

- Jatataddhita đặt được 2 paccaya là: 1ma, Iya. Ima: pure Jäto = purimo (jano) “(người) 
đã sinh ra trước”. Iya: manussaJãtiyä Jato = manussaJãtiyo (satto) “(sinh vật) đã sanh do loải 
người”. 

- Niyuttataddhita: đặt được đều đủ cả 4 paccaya. Ima: ante niyutto: antimo (Jano) 
“(ngườ)) đã sắp đặt trong nơi cuôi cùng”. Iya: ante niyutto = antiyo (Jano) dịch như nhau. 
Ika: ante niyutto = antiko (Jano). Kiya: andhe niyutto = andhakiyo (Jano) “(người) đã 
chỉnh bị trong nơi tôi tăm”. 

- Atthitaddhita: đặt được 3 paccaya là ma, 1ya, Ika. Ima: putto yassa atthT”ti = puttimo 
(puriso) “(người nam) có con”. Iya: putto yassa atth1'ti = puttiyäa (itthn) “(phụ nữ) có con”. 
Ika: putto yassa atthTti = puttikan (kulan) “(gia đình) có con”. 

5. Samnhataddhita. Trong samũhataddhita có 3 paccaya là: kana, na, tã. 

Kana: rãJaputtanarn\ samuho > räaJaputtako: tụ tập của hoàng tử hoặc nhóm của hoàng tử. 

Na: manussanan samũho = mãnusso. Ko = Hội hợp của người hoặc bọn của người. 

Tã: gãmãnan samũho = gãmatã: kết hộp làng. 

6. Thãnataddhita. Trong thãnataddhita chỉ có l paccaya là ïya = madanassa thãnar = 
madanTyan = nguyên nhân của sự say đăm. 

7. Upamataddhita. Trong upamataddhita chỉ có I paccaya là äyitatta: dhũmoviya 
dissati adun (vatthu) tadidan = dhũmaäyttattan “(vật) rõ rệt như khói”. 

8. Nissitataddhita. Trong missitataddhita chỉ có l paccaya là “la” đặt trong hai lẽ là nssita 
và thana. 

La đặt trong nissita = dutthun nissitan = dutthullan (kamman (nghiệp) đã dựa vào sự xấu 

xa (gọi là nissitataddhita). 

La đặt trong thana: duf{thussa thanan, = du{thullan = “nhân sanh sự xấu xa” (gọi là 

thanataddhita). 

9. Bahulataddhita. Trong bahulataddhita chỉ có một paccaya là “Alu” đặt trong 2 lẽ là 
pakati và bahula. 

Alu: đặt trong pakati = abhiJhã assa pakati: abh1jjhãlu (Jano) (người có sự tham lam là 

thường lệ) (gọi là pakatitaddhita). 

Alu: đặt trong bahula: abhijjhã assa bahulã = abhijjhãlu (jano) (người) có nhiều sự tham 

lam). 

10. Setthataddhita. Trong setthataddhita có 5 paccaya là tara, tama, 1y1ssaka, 1ya, 1{tha. 
Tara: sabbe Ime panditã ayamimesar visesena panditoti = panditataro (Jano) (tất cả người 
ây toàn là pandita, bậc đó là pandita, lôi lạc hơn các hạng ây, nhân đó gọi là panditaro là 
bậc pandita xuât chúng.) 

Tama: ayañca mahanto ayañca mahanto sabbe ime mahantãä ayamimesar\ visesena 

mahantoti = mahantatamo (jano) (người) nây cùng lớn, người nây cùng lớn, tât cả mọi 

người nây đêu lớn, người nây lớn vì sự lôi lạc hơn mọi người nây, vì vậy (so Jano người 
đó) gọi là mahantatamo (người lớn tột bực hơn các người nây.) 
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Iyissaka — sabbe ime pãpã ayamimesan visesena pãpoti = pãpiyissako (jano) “tất cả mọi 
người nầy đều xấu xa, người này xấu hơn các kẻ ấy, nhân đó, (so jano, người ấy) gọi là 
papiyissako = người xấu xa hơn các kẻ ấy”. 

lya — sabbe Ime appã ayamimesar visesena appati = kaniyo (Jano) ° 'tất cả mọi người nầy 
nhỏ, người ấy nhỏ hơn các kẻ ấy, nhân đó (so jano, người ấy) gọi là kaniyo người nhỏ hơn 
các kẻ ây”. 


Ittha — ayafca pasattho ayañca pasattho sabbe ime pasatthã ayamimesar| visesena pasatthoti 
= settho Qano) “(người) ây cùng cao quí, người ây cùng cao quí, tất cả mọi người ấy đều 
cao quí, người ây cao quí hơn các kẻ ây, vì vậy (so Jano, người ấy) gọi là settho” TREƯỜI Cao 
quí hơn các kẻ ấy. Tara, iyissaka, iya để đặt trong visesasunasabda tama; ittha để đặt trong 
afIVisesagunasabda. 


11. Tadassatthitaddhita. Trong tadassatthitaddhita có 9 paccaya là: vĩ, sa, s1, ika, 1, ra, vantu, 
manfu, na. 


Taddhita nầy có 2 vigaha là: atthitaddhita, vijjatitaddhita. 

- - Atthiaddhita 

VỊ: medhã yassa atthT"ti = medhãvT (Jano) “(người) có trí tuệ”. 

Sa: sumedhã yassa atthT ti = sumedhaso (jano) “(người) có trí tuệ tốt”. 

S1: tapo yassa atthT”ti = tapasT (Jano) người có tapa. “gay”. 

Ika: dando yassa atthT”ti = dandiko (Jono) “(người) có cây gậy”. 

I: dando yassa atthT”ti = dandi (Jono) “(người) có cây gậy”. 

Ra: madhu yassa atthT”ti = madhuro (puvo) “(bánh) có mật ong, bánh có vị ngọt”. 

Vantu: guno yassa atthT”tI = gunavã (Jano) “(ngườ!) có đức”. 

Mantu = sati yassa atth1”ti = satima (Jano) “(ngườ!) có trí nhớ”. 

Na: saddhã yassa atthT”ti = saddho (Jano) “(ngườI) có đức tin”. 

- - VijJatitaddhita 

VI: mãyã tasmm\ viJJafT”tI = mãyävI (jano) “(người) có sự xảo trá” 

Sa: sumedhã tasmin vijjatTti = sumedhaso (jano) “(người) có trí tuệ tốt”. 

S1: teJo tasmmn vI1JJafI”tI = teJasT (jano) “(người) có thanh danh”. 

Ika: mãlã tasmm v1JJafTˆti = mãliko (jano) “(người) có tràng hoa”. 

I: sukhan tasmin vijjafTti = sukhI (jano) “(người) có sự yên vui”. 

Ra: kuñJo tasmm vIJJatiti = kuñJaro (satto) “(sinh vật) có vòi (loài voi)”. 

Vantu: paññã tasmrm v1JJafItI = paññaväa (jano) “(người) có trí tuệ”. 

Mantu: bandhu tasmmn viJJatfTti = bandhumaä (jano) “(người) có thân thuộc”. 

Na: amaccharan tasmm v1JJaf”tI = amaccharo (Jano) “(người) không có sự bỏn xẻn”. 

12. Pakatitaddhita. Trong pakatitaddhita chỉ có I paccaya là “maya” đặt trong 2 lẽ là pakati 
và vIkãra. 
Maya: đặt trong pakati: suvannena pakatan = sovannamayan (bhãjanan) “(đồ đựng) mà 
người đã làm băng vàng”. 
Maya: đặt trong vikãra: suvannassa vikãro = sovannamayan (bhãjanan) “(đồ đựng) bằng 
vàng”. 
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Sabda đặt paccaya “maya” đây, khi tóm tắt là padasamäsa và sabda khác, chỉ xóa maya 
cũng được = thí dụ: kanaka mayan vimãnan = kanakavimanan = dinh thự mà nghiệp phước 
đã tạo bằng vàng hoặc dinh thự bằng vàng. 


13. Puranataddhita. Trong puranataddhita có 5 paccaya là tiya, tha, tha, ma, 1. 

Tiya: dvinnan pũrano = dutiyo (jano) “(người) là nơi hài lòng của 2 kẻ = “người thứ 2”. 
Tha: catunnan pũranqo = catuttho (Jano) “(ngườ!) là nơi vừa ý của 4 kẻ = người thứ tư”. 
Tha: channan\ pũrano = chatftho (jano) “(người) là nói đẹp lòng của 6 kẻ = người thứ 6”. 
Ma: pañcanan) pũraqo = pañcamo (Jano) “(người) là nơi thỏa mãn của Š kẻ = người thứ Š”. 
I: ekãdasannan pũrarT = ekadasi (itthï) “(phụ nữ) là nơi thỏa lòng của 11 phụ nữ = phụ nữ 
thứ 11. 

Addhasabda: pũranasankhyäã cho dutiyä, tatiyã, catuthT nếu tóm tắt là tiếng samãsa 
chung với addha dịch là “nửa” phải đôi sankhya gôm cả addha là rũpasabda khác như 
vây: 

- đối dutiyäa với addha là divaddha hoặc diyaddha. Thí dụ: addhena dutiyo = divaddho 

hoặc diyaddho (sabhavo) “(cái) nửa thứ 2, tức là một rưỡi”. 

- đổi tatiya với addha là addhatiya hoặc addhateyya, thí dụ: addhena tatiyo = addhatiyo 

hoặc addhateyyo (sabhavo) “(cá1) nửa thứ 3, tức hai rưỡi”. 

- đối catuttha với addha là addhuddha, thí dụ: addhena catuttho = addhuddho (sabhavo) 

“(cái) nửa thứ 4 tức là ba rưỡi”. 

_ Sankhyataddhita. Trong sankhyataddhita chỉ có l paccaya là “ka” đặt trong ý nghĩa: 

..lối chừng”. “ước lượng” thí dụ: dve, parimãnãni assãti = dviko (đhammo) “(pháp) 
có siới chừng vn 


15. VibhÄgataddhita. Trong vibhãägataddhita có 2 paccaya là dhã, so. 
Dhã: ekena vibhãgena = ekadhã “một phần”. DvThi vibhãgehi = dvidhã “hai phần”. 
So: padena vibhãgena = padaso “về phần pada”. Suttena vĩbhãgena = suttaso “về phần 
sutta”. 
B. Bhãvataddhita. 
Trong bhãvataddhita có 6 paccaya là: nya, tta, ttana, tã, na, kana. 
Nya: panditassa bhãvo = pandiccan “trạng thái của pandita”. 
Tta: anodarikassa bhãvo = anodarikattan “trạng thái của tỳ khưu không có sự cô gắng, (để 
nuôi bao tử)”. 
Ttana: puthujJjanassa bhãvo = puthuJJanattanar “trạng thái của phàm nhân”. 
Tã: muduno bhãvo = mudutäã “trạng thái của tâm đa cảm (dê cảm)” 
Na: visamassa bhãvo = vesaman “trạng thái của (đàng đi) không bằng phẳng”. 
Kana: ramanTyassa bhãvo = ramanTyakar “trạng thái của (cái) mà người nên ưa thích”. 
Œ. Abyayataddhita 
Trong Abyayataddhia có 3 paccaya là thã, thattã, than gọi là abyayapaccaya. 
Abyayapaccaya ây đặt trong nghĩa “phương tiện” chỉ đặt được ở phía chót một ít 
Visesanasabbanama thôi. 
Tha: Yo Pakaro = Yatha “phương tiện nào”. 
Thatta: Yo Pakaro = Yathata “phương tiện nào”. 
Than: chỉ nên đặt phía chót “Kim” và “Ima”. 
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Thí dụ: Ko Pakãro = Kathan “phương tiện như thế nào”. Ayar\ Pakãro = Itthan “phương 
tiện nây”. 

— Dựứt phép taddhita — 


CHƯƠNG VI. ÄKHYÄTANIDDESA - ĐỘNG TỰ MIÊU TẢ 
Động tự biểu thị cái dụng của chủ từ, như tiếng: nằm, ngồi, đứng, đi, ăn, uống TÓI, V.V... 
Trong động tự có chỉ rõ phương pháp để phân biệt bằng 8 cách là: vibhatti, kãla, pada, 
vacana, purisa, dhãtu, vacaka, paccaya. 


L  Vibhatti 

Tiếng vibhatti dịch là chia, phân loại hoặc biến hóa ngữ căn, trong tiếng Pãli có 2 loại 
là: vibhattinäma và vibhattiäkyãta. Vibhattinãma có giải trong nãmaniddesa rồi. Về 
vibhattiakhyata biến hóa dhãtu (ngữ căn) để phân biệt kala, pada, vancana, purisa, có 8 
loại: vattamana: hiện tại cách; pañcam: mạng lịnh và chúc cách; sattam: khả năng hoặc 
nguyện vọng cách; parokkhã: thì quá khứ bất định; hTyattanĩ: thì bán quá khứ; ajattanĩ: thì 
quá khứ của hiện tại; bhavissanti: thì vị lai của hiện tại; kalatipattI: điều kiện cách. 

Trong mỗi loại đều có 12 vibhatti theo cách thức thứ tự sau đây: 















































































































































































































































1. Vattamanã - hiện tại cách 2. PañcamI 
Parassapadaf Attanopada° Parassapada Attanopada 
Purisa Eka Bahu Eka Bahu Eka Bahu Eka Bahu 
D q antI (e ante tu antu tam antam 
m S1 tha se vhe hi tha ssu vho 
u mi ma e mhe mi ma Ế amhase 
3. SatfamI 4. Parokkhã 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purisa Eka Bahu Eka Bahu Ekka Bahu Eka Ì Bahu 
p ayya ¡ eyyum _ etha eram a u ttha TẾ 
m eyyasi | eyyatha  etho ¡ eyyavho e ttha ttho vho 
u eyyämI | eyyäma | eyyam . eyyamhe m mha Im mhe 
5. HIyattanr 6. Ajjattam 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purlsa , kka Bahu kka Bahu Eka Bahu  Eka  Bahu 
p ä ũ ttha tthum 1 um ä ũ 
m O ttha se vham LÒ ttha se vham 
u m mha 1m mhase 1m mhã m mhe 
7. Bhavissanti 8. KalãtipattI 
Parassapada Attanopada Parassapada Attanopada 
Purlsa |, Eka L Bahu Eka Bahu kka L Bahu Eka Bahu 
D SSAaf | SSantI SSaf€ | SSan(e SsSä ¡| ssamsu | ssatha SsImsu 
* Năng động. 


Š Thụ động. 
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m Ssasr  ssatha ssase | ssavhe Sse ssatha SSase ssavhe 
u SSãmI . ssama ¡ ssam ¡ ssamhe ssam ¡ ssamha |, ssam | ssamhase 
II. Kãla 


Tiếng kãla dịch là thời, tức là ngày, tháng, giờ, canh, khắc... để biểu diễn thời gian quá 
khứ, hiện tại hoặc vị lai, như sau. Tóm tắt có 3 kãla: paccupannakäla (hiện tại), atitakãla 
(quá khứ), anagatakala (vị lai). Giải rộng có § kala là: chia thời hiện tại ra làm 3 là: hiện 
tại thật, hiện tại gần quá khứ, hiện tại gần VỊ lai; chia thời quá khứ ra làm 3 là: quá khứ 
không nhứt định, đã qua rồi trong ngày hôm qua, đã qua rồi trong ngày hôm nay; thời vị 
lai chia ra làm 2: vị lai của hiện tại, vị lai của quá khứ. 

1. Vattamãnä vibhatti. Vattamanã° chỉ 3 paccupanna như vầy: 


— Hiện tại thật, dịch là: đang, đương. Thí dụ: 1dãnI pana so kim karoti: vậy bây gIỜ Y đang 
làm cái gì? Thero đhammam deseti: đức thầy đang thuyết pháp. Hoặc chỉ dịch tiếng động 
tự mà thôi. Thí dụ: paññaya pabha sabbahi pabhahi virocati: ánh sáng của trí tuệ chói lọi 
hơn các ánh sáng khác. 
— Hiện tại gần quá khứ, dịch là: mới qua, mới vừa qua, hoặc qua rồi cũng được, một ít. Thí 
dụ: kuto nu tvam aägacchasi: vậy mi từ đầu mới đến? Idãneva so agacchati: họ mới vừa đến 
khi nảy đây. Tadã puññam karomi ham: trong lúc đó, tôi làm phước rồi. 
— Hiện tại sần VỊ lai, dịch là: sẽ, hằng, tự nhiên. Thí dụ: evam tayä kate päpe nirayam nùữna 
gacchasi: nếu mày đã gây nghiệp ác như vậy rồi, mày sẽ đi đến địa ngục không sai đâu. 
Kim panä ham karomi: vậy ta sẽ làm như thế nào? Avato malam samutthAya tameva 
khãdati: sét từ sắt, tự nhiên trở lại ăn sắt. Yo bãlam sevati so vinãsam pãpunãti: người nào 
thân cận kẻ ác, người đó thế nào cũng bị hại đến. 

2. PañcamiI vibhatti. Pañcami” chỉ 2 anuttakäla, là: anatti và ãsittha. 
— Änatti chỉ sự điều khiến, chỉ huy, đốc xuất, cai quản, dịch là: hãy. Thí dụ: mama vacanena 
karohi: mi hãy làm theo lời của ta. Šo yeva coro nam ganhatha: chính nó là kẻ trộm (các 
ngươi) hãy bắt nó. Evam vadehi: ngươi hãy nói như vẫy: gacchãhi - hãy đi đi. 
— Äsittha chỉ sự ao ước, ham muốn, nguyện vọng, dịch là: hãy. Thí dụ: sukham te hotu: sự 
yên vui hãy đến cho ngươi. Dĩghãyukã hotha: cầu mong các ngươi được trường thọ. Hoặc 
dịch là: xin, xin cho. Thí dụ: bhavatu sabbamangalam: xin cho có các hạnh phúc. Evam 
hotu: xin cho được như vậy đi. Chỉ sự cầu khẩn, dịch là: xin. Thí dụ: me khamatha: xin 
(ngài) tha lỗi (đó) cho tôi. Abhayam me detha: xin (các người) cho sự bình an đến tôi. 

3. Sattami vibhatti. SattamiŠ chỉ 2 anuttakãla? là anumati và parikappa. 
— Anumaii chỉ sự công nhận, dịch là: nên hoặc chỉ nên. Thí dụ: bhaJetha mitte kalyane 
bhajetha purisuttame: người nên giao thiệp với các hiền minh, nên giao kết với các bậc tối 
ưu. 
— Parikappa chỉ ý định, sự chủ ý, dịch là: phải nên. Thí dụ: puññañce purIlso kaylrä, 
kayirãthe°nam punappunam tamhi chandam kayirãtha, sukho puññassa uccayo: nếu người 
làm phước nên làm phước ấy cho thường thường, nên phi chí trong phước đó, sự tích trữ 


5 Vattamanä dịch là (vibhati) chỉ nghĩa đang thực hành. 

7 Pañcami - trong nơi đây, dịch là (vibhatti) có asittha là thứ 5, nghĩa là đếm sãkhãkãla của 3 puccupanna và 1 ãnatti 
là 4 với l äsittha nữa thành 5. Cho nên mới gọi vibhatti này là pañcami, không phải dịch là vibhatti thứ 5 như 
pañcami vibhatti nãma. 

8 Sattami trong nơi đây dịch là (vibhati) có parikappa là thứ 7, tức là đếm sãkhãkãla của 3 puccupanna, 1 ãnatti, I 
asittha, 1 anumati cộng lại là 6, kể thêm 1 parikappa nữa cộng lại thành 7, nhân đó mới gọi là sattami. 

? Anuttakäla dịch là: thời chưa nhứt định được. 
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phước đem đến sự yên vui. Chỉ sự trầm tư mặc tưởng, sự nghĩ ngợi, dịch là: nên hoặc phải. 
Thí dụ: kim panäˆham kereyyam: vậy ta nên làm cái chi hoặc là vậy ta phải làm như thế 
nào? Yannũnä°ham pabbajjeyyam: nếu như thế đó ta chỉ phải xuất gia hoặc là ta nên xuất 
gia hay là thế nào hả? 

4. Parokkha vibhatti 

Parokkhäa'° là vibhatti chỉ thời quá khứ đã qua rồi không nhứt định, dịch là: rồi. Thí dụ: 
Tenä°ha bhagaväã...: vì thế nên Đức Thế Tôn diễn thuyết rằng... Setthï eva°mãha: phú hộ 
đã nói rồi như vậy... Tenä°hu porãnã...: vì vậy các ñcariya thuở trước đã thuyết rồi. 

5. HTyattanT vibhatti 


Hiyattam!! là vibhatti chỉ thời quá khứ đã qua rồi trong ngày hôm qua, dịch là: rồi. Thí 
dụ: so agamã: họ được đi rồi. Teagamũ: (những người) đó được đi rồi. Evam avacam: (tôi) 
được nói rồi như vậy. Nếu có tiếng mã!? đặt vào nữa thì dịch: chớ nên. Thí dụ: khano mãvo 
upaccaga khana: chớ nên qua khỏi các người, các người chớ nên phí thì giờ. 

6. AjjattanT vibhatti 


Ajjattam!3 là vibhatti chỉ thời đã qua trong ngày nay, dịch là: rồi. Thí dụ: thero gam: 
đức thầy đến rồi. Bhikkhũ eta°davocum: các tỳ khưu đã nói lời này rồi. Evam akãsim: (tôi) 
đã làm rồi như vậy. 

7. Bhavissanti vibhatti 

Bhavissanti' là vibhatti chỉ thời vị lai của hiện tại, dịch là: sẽ. Thí dụ: so gacchissati: họ 
sẽ đi. Sve thero ägacchissati mayam tassa bhikkham dassama dhammañca sunIssãma: đức 
thầy sẽ lại trong ngày mai chúng ta sẽ dâng thực phẩm đến ngài và sẽ nghe pháp nữa. 

S. Kalatipatti vibhatti 

Kãñlatipatti'Š là vibhatti chỉ thời vị lai của quá khứ, dịch là: sẽ, rồi. Nếu a ñgama ở phía 
đầu phải dịch là: sẽ được rồi. Thí dụ: so ce yaãnam labhissã agacchIssäã: nếu họ sẽ được vận 
tải rồi (họ) sẽ được đi rồi. 

HI. Pada 

Mỗi loại vibhatti chia ra làm 2 phần như nhau, nghĩa là phía đầu 6 pada, phía chót 6 
pada. Phân đầu gọi là parassapada (năng động), phân. chót gọi là attanopada (thụ động) 
cộng thành 2 loại. Parassapada để phân biệt động tự về năng động thê (kattuväcaka). Thí 
dụ: sudo odanam pacati: đầu bếp đang nâu cơm. Attanopada để phân biệt động tự thuộc 
thụ động thê (kammaväcaka) và trạng thái động thê (bhãvavãcaka). Thí dụ: sũdena odano 
pacate: gạo mà đầu bếp đang nấu. Na tayã labhate gantum: tức người không được đi đâu. 
Nhưng không phải nhứt định như thế, có khi trong câu kattaväcaka dùng động tự theo 
vibhatti thuộc thụ động (attanopada). Thí dụ: piyato jãyate soko: sự phiền não sanh vì sự 
yêu mến. Có khi trong câu kammaväcaka dùng động tự theo vibhatti về parassapada. Thí 
dụ: sadiso me na vijati: người như ta tự nhiên không kiếm được. 


IV. Vacana 


° Parokkhã dịch là vibhatti chỉ thời đã qua rồi. 

! Hiyattani dịch là vibhatti có trong ngày hôm qua. 

? Tiếng mã chỉ dùng đặt được trong 3 vibhatti là hĩyattani, ajjattanT, và pañcami. Nếu trong hĩyattanT và ajattanï thì 
dịch là: chớ nên, đặt trong pañcamI dịch là: hãy đừng, xin đừng. Thí dụ: mã gaccha (mì): hãy đừng đi. Mã evam 
vadetha: các ngươi hãy đừng nói như vậy. 

3 Ajjattanr dịch là vibhatti có trong ngày nay (đã có trong ngày nay). 

* Bhavissanti dịch là: sẽ có; chỉ thời vị lai của hiện tại. 

Š Kalatipatti dịch là (vibhatti) thời quá khứ. 
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Những vibhatti đó có 2 ngữ số vacana là số ít (ekavacana) và số nhiều (bahuvacana) như 
vibhatinama vậy. Nếu danh tự về số nào, động tự phải theo số đó. Thí dụ: so gacchati: họ 
đang đi. Te gacchanti: Chúng đang đi. Puriso kammam karotI: người nam tạo nghiệp. 
Itthĩyo kammam karonti: những phụ nữ gây nghiệp. Nhưng nếu có nhiều danh tự, từ 2 tiếng 
trở lên thuộc ekavacana có liên từ ca... phải dùng kiriyäsabda bahuvacana. Thí dụ: setthr 
ca setthibhariyã ca rãjãnam upasañkamimsu: setth1 với vợ se{thï đã vào hầu đức vua tồi. 


V, Purisa 

Các vibhatti đó chia ra làm 3 ngôi là: pathamapurisa: ngôi thứ nhất; majjhimapurisa: 
ngôi thứ nhì; uttamapurisa: ngôi thứ 3. Như Ngài đại danh tự (purisa sabbanama) vậy. 
Purisa sabbanama nào là chủ từ, phải dùng kiriyasabda có vibhatti cho trúng với purisa 
sabbanama. Thí dụ: 

- _ Ngôi thứ nhất (pathamãpurisa): so yãti: họ đi. Te yanti: chúng họ đi. Kumãro yãti: 

thiếu nam đi. Kumãriyo yanti: các thiếu nữ đi. 

- _ Ngôi thứ nhì (majjhimapurisa): tvam yäsI: mi đổi. Tumhe yãtha: các ông, chú đi. 

- _ Ngôi thứ ba (uttamapurisa): aham yämi: tôi đi. Mayam yäma: chúng ta đi. 
Nhưng viết hoặc đàm thoại, nếu không đặt chủ từ thì đặt kiriyasabda cũng được. Thí dụ: 
vahi: (chú) hãy đi đi. Sipgham nikkhama: (mì) hãy ra cho lẹ đi. Dãnam dassama: chúng ta 
sẽ bố thí. Yähi và nikkhama là m. eka. kiriyãsabda của tvam, dasãma của u. bahu. 
kiriyãsabda của mayam, dầu là không viết tvam, mayam cũng có thê biết được vì yãhi và 
nikkhama là kiriyä của tvam, dassama là kiriyä của mayam. 

VỊ. Dhaãtu 

Vibhatti gồm có kãla, pada, vacana, purisa để hiệp cùng với dhãtu nhứt là ngữ căn của 
tiếng cho ra rõ rệt là kiriyãsabda của nãma như đã giải, một ít rồi. Dhãtu tóm tắt chia ra 8 
loại dhãtu (đhãtu gana) theo lỗi thêm paccaya như sau: 

1. Loại Bhũù dhãtu 


Bhu - sanh, có, là: p. bhavatIl, bhavantI Ikkha - thấy: ikkhati, ikkhan. 

(m) bhavasi, bhavatha (u) bhavämi, Mara — chết: marati, maranti. 

 . Labha — được: labhati, labhanti, Iãbheti. 

TÊN sanh, cổ, là: hoW, hon, homi, Gama - đi, đến: gacchatl, øameti, 
TÔ. øacchantI, gacchasI, gacchatha, 

SI — năm: seti, sayatI, senfI, sayantI... gacchãmi, gacchãma. 

bỏng, S8 Y HT Nhang va Di Gupa — giữ gìn, che chở, bảo hộ: gopetI, 

Khana — nhô, bứng rê: khanati, khananti. øopent, gopesi, gopetha, gopemi, 

Patha — nói, đọc, tụng: pathatI, pathanti. øopema. 


Paca — nấu: pacati, pacanti. 
2. Loại rudha dhãtu 


Rudha - ngăn trở, bế tắc, phòng ngừa, che Muca — khỏi, tha, thả, phóng thích, xả: 
đậy: rundhati, rundheti, rundhenti, muñcatI, muñcetI, muñcantI, muñcentI. 
rundhas, rundhatha, rundhãml, Bhuja — ăn: bhuñjati, bhuñjanti 
rundhãma. 


! 3 loại dhãtu: bhũ, hũ, asa khi dùng là kiriyasabda trong câu vikatikatta không cần dịch là: sanh, có vì là kiriyäsabda 
chỉ dẫn, lỗi câu cho có tiếng nói “la' thôi, phải dịch là “là”. Thí dụ: niratthantam bhavissati: nghiệp đó sẽ là nghiệp 
vô ích. Mama mãtã silavafi hoti: mẹ của tôi là người có giới. Tumhi hot: (mi) hãy là người 1m đi. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Chida — cắt, chặt, dứt, bẻ: chindati, 
chandant. 


3. Loại diva dhãtu 
Diva — chơi, đùa, vui chơi, giỡn: dibbatI, 
dibbanti, dibbasi dibbatha, dibbãml, 
dibbama. 
SIva — may: sibbatI, sibbant1. 
Khi — hết: khiyati, khiyanti. 
Muha — quên, không, tối, mờ: muyhati, 
muyhantI. 

4. Loại su dhãtu 
Su — nghe: sunäfI, sunofI, suantI, sun8sI, 
suosI, sunãtha, sunothã, sunãmI, sunom, 
sunama, sunoma. 
Vu - đan kết: vunãti, vunoti, vunanti. 

5. Loại kĩ dhãtu 
K1 - mua: kmnatI, kinantIi, kInasl, kĩnosI, 
kmnatha, kinotha, kinamI, kinama. 
C¡ — chất thành đống, tích trữ: cinãti, 
cinantI. 
J]i— thắng trận, xâm chiếm, chiến thắng: 
JIinätI, JinanfI. 

6. Loại gaha dhãtu 
Gaha - cầm, lấy, nắm: (ghappati), 
ganhãt, ganhatl, ganhant, ganhãsl, 

7. Loại tana dhãtu 
Tana — mở rộng, khuếch trương, dang 
dàng duôi (chân, tay ra): tanotI, tanontI, 
tanos1, tanotha, tanomI, tanoma. 
Kara — làm, thực hành, thi hành: karotI, 
kayrratl, karonti, kay1rantI. 

8. Loại cura dhãtu 
Cura — cướp, trộm, giựt, bốc lột, Cướp 
đoạt: coretI, corayafI, corenfI, corayantI, 
COFr©SI, COFrayasl, coretha, corayatha, 
COremI, corayäm1, corema, corayäma. 
Cinta — ngâm ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, 
Suy tưởng: cInfetl, cintayatIl, cInfentI, 
cintayant. 
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Bhida — bẻ, chẻ, bửa, rách: bhindatI, 
bhindanti, bhindasi, bhindatha, bhindamI, 
bhindãma. 


RaJa — nhuộm: raJJatI, raJJantI. 

Musa — quên: mussatI, mussanti. 

Budha - biết, tỉnh biết: bujjhati, bujjhanti. 
Yudha - trận giặc, chiến tranh: yujjhati, 
yujJjhanti, yuJJhasi, yuJJhamI, yuJJhama. 


Äpa: đến: pa. - Ãpa - đến tới, đạt đến, 
kịp: päpunäatl, pãpunantil, pãpunäsi, 
pãpunatha, pãpunämI, papunama. 


Ñã - biết, hiểu: jãnãti, jãnanti. 

Dhu — liệng, quăng, ném: dhunãti, 
dhunantI. 

Phu - vê giần: phunãti, phunanti. 

Lu - cắt, chặt, chém, hớt, chẻ, xẻ, thái: 
lunãtI, lunantI. 


ganhasl, ganhatha, ganhatha, ganhaml, 
ganhãma. 


Jagara — thức tỉnh, giác ngộ, giác tỉnh: 
JägarofI, JägarontI. 

Sakka — có thể, có năng lực: sakkotI, 
sakkontIl, sakkosl, sakkotha, sakkomn, 
sakkoma. 


Takka — suy lý, suy luận, nghị luận: 
takketi, takkayatI, takkenti, takkayant. 
Manta - tư vấn, hỏi han, hỏi ý kiến, 
thương nghị, bàn bạc: mantetI, mantayati, 
mantenti, manfayantI. 

Lakkha — phân biệt: lakkheti, lakkhayat, 
lakkhenti, lakkhayant, lakkhesI, 
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lakkhayasi, lakkhetha, lakkhemn, 
lakkhayami, lakkhema, lakkhayäma. 

Trong 8 loại dhãtu đó, dhãtu bao hàm kamma' tức là cái nghiệp mà họ phải làm như 

paca, ikkha... Dhãtu đó gọi là sakamma dhãtu°. Dhãtu động tác bằng kamma hoặc là dhatu 
gồm có kamma. Thí dụ: odanam pacãämi: tôi đang nâu cơm. Rũpam ikkhati: (họ) thấy sắc. 
Dhãtu nào không bao hàm kamma như bhũ, hu, sĩ... dhãtu đó gọi là akamma dhãtuỶ. Dhãtu 
không có kamma. Thí dụ: mañce sayati: (họ) nằm trên giường. 
Có ý nghĩa khác nữa là cả 2 loại đhãtu, nếu upasagsa là pubbapada, upasagga có ảnh hưởng 
chia sabda có sự riêng biệt lối đầu làm cho sakammadhãtu trở thành akammadhãtu, cho 
akammadhätu trở thành sakammadhãtu cũng có, gọi là: upasagga biến cải/ làm trái đhãtu 
hoặc upasagga biến cải/ làm trái sabda. Thí dụ: bhavati (sanh, có) là akammadhãtu. 
Anubhavati (chịu, bị, tham dự, ăn); abhibhavati (vượt qua, chiến thắng, ức chế) > trở là 
sakammadhãtu. Gacchati (đi đến) là sakammadhãtu. Apagacchati (bỏ đi, ra đi, tránh đi), 
avagacchati (đến, tới, đạt đến), vigacchati (mắt, biến mất không còn tồn tại), adhigacchati 
(đạt đến), anugacchati (đi theo), ägacchati (lại), vigacchati (vào đến), paccägacchati (trở 
lại) > trở là akammadhaãtu. 


VH. Vãcaka- thể 

Kiriyäsabda bao hàm vibhatti, kãla, padavacana, purisa, dhãtu như đã giải rồi, chia ra 
làm vãcaka có 5 loại là: kattuvaäcaka: năng động thể; kammaväcaka: thụ động thể; 
bhãvaväcaka: trạng thái động thể; hetukattuväcaka: truyền" động thể; hetukammaväcaka: 
vật thụ truyền động thể. 

1. Kattuvacaka 

Động tự nào có l trong 10 pacaya là a, e, ya, nu, nã, na, nha, o, me, nya và vibhatti 
thuộc parassapada (nhưng không nhút định) động tự đó là kattuvaäcaka, tức là người “chính 
mình động tác” có nghĩa là chỉ rõ thái độ của người hành động. Thí dụ: sũdo odanam pacat: 
đầu bếp nẫu cơm. Pacati — nấu là kattuväcaka vì gồm có paccaya “ti vibhatti biểu thị thái 
độ của sũdo — đầu bếp là chủ từ, odanam - cơm là kamma tức là vật bị đầu bếp nấu. Sabda 
dùng trong vacaka này. 

Học sinh nên phân biệt theo 3 loại là: kattä: người động tác; kamma: vật bị động tác; 
kariyã: động tác. Kattãñ gồm có pathamävibhatti (là chủ từ). Kamma bao hàm 
dutiyãvibhatti. Kiriyãä gồm có 1 trong 10 paccaya như đã giải. 

2. Kammavacaka 

Kiriyäãsabda nào gồm có ya paccaya và ỉ ãgama trước ya kiriyãsabda đó là kammavãñcaka 
nghĩa là trình bày vật bị động có nghĩa là thái độ của kamma đó. Thí dụ: sũdena odano 
paciyate: cơm mà đầu bếp nấu. Paciyate — nâu là kammaväcaka vì gồm có ya paccaya, Ï 
ñgama trước ya, te vibhatti biểu thị chính mình rằng là thái độ của odano — cơm là chủ từ 
do dấu hiệu tức là paccaya và vibhatti đó. Sũdena — đầu bếp là người động tác, nhưng 
không phải là chủ từ. Trong vãcaka này dùng kamma là chủ từ, vì thế kiriyã mới chỉ dùng 
được trong sakammadhãtu thôi. Nhưng tiếng mà học sinh nên phân biệt cũng có 3, như 
trong kattuvacaka, khác nhau, chỉ ở sự bao hàm vibhattI và dấu hiệu, nghĩa là trong vacaka 





! Kamma: động tác. 

? Sakamma dhãtu: động tác ngữ căn. 

3 Akammadhãtu: bất động tác ngữ căn. 
* Truyền: sai khiến. 
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này, người động tác gồm có tatiyävibhatti (trong kattuvãäcaka có pathamavibhatti) vật bị 
động gôm có pathamaävibhattI (trong kattuvacaka có dutiyävibhattI). 

-Kiiyã gồm có ya paccaya và ï ãgama trước ya kiriyä của kammaväcaka có khi cũng 
gồm có ya paccaya và ï agamma như trong kattuväcaka, có lúc lại không dùng ï ãgama là 
khi đặt ya rồi đôi ya với nơi sau chót. 


Dhãtu là byañjana như paccati labbhati và đặt ya rồi sắp đổi ya như suyyate thì không 
phải thêm ägama. 

3. Bhavavacaka 

Kiriyäsabda gồm có ya paccaya và te vibhatti là bhãvavãcaka chỉ sự “có”, sự “sống còn” 
không chỉ kattä và kamma tức là không đem người động tác và vật bị động tác lên là chủ 
từ. Thí dụ: tena bhũyate: họ ở yên. Bhũyate - ở yên là bhavaväacaka vì có ya paccaya. Tena 
— họ là kattã (anabhihitakattä). Những tiếng dùng trong vãcaka này học sinh nên phân biệt 
có 2 là kattã - người động tác, kiriyã — động tác. Người động tác gồm có tatiyãvibhattikiriya 
có ya paccaya và te vibhatti dùng akammadhatu”. 

4. Hetukattuvacaka 

Động tự nào có Ï trong ne, nya, nãpe, näpya, paccaya và vibhatti phía parassapada, 
động tự đó là hetukattuvacaka. Thí dụ: saãmiko sũdam odanam pãceti: chủ khiến đầu bếp 
(cho) nấu cơm. Pãceti — (cho) nâu cơm là hetukattuväcaka vì có ne paccaya, ti vibhatti chỉ 
'chính mình rằng' là kiriyãä của sãmiko và vibhatti đó. Sũdam - khiến đầu bếp là 
karitakamma tức là người bị động tác. Odanam - cơm là kamma tức là vật bị người động 
tác dùng làm. 

Những tiếng dùng trong vãcaka này, học sinh nên phân biệt, có 4 loại là: hetukattã: 
người truyền; kãritakamma: người bị truyền; kamma: vật bị người truyền động; kiryä: 
động tác. Người truyền gồm có pathamävibhatti, người bị truyền gồm có một ít 
diuiyavibhatti, có một ít tatiyävibhatti, vật bị người truyền gồm có dutiyävibhatti, kiriyã 
động tác gồm có một trong bốn paccaya và dùng vibhatti phía parassapada có 2 
niyamadhãtu. 

5. Hetukammaväcaka 

Động tự nào gồm có những dấu hiệu này là: bào hàm trong 1 paccaya, trong kattuvãcaka 

có nãpe và ya paccaya, Ï agama cùng với vibhatti phía attanopada, động tự đó là 
hetukammaväcaka vì có đấu hiệu như đã giải, biểu thị chính mình là kiriyã của odano — 
cơm là chủ từ, sãmiko — người chủ là hetukattã, người truyền cho nấu sũdena là 
kãritakamma người bị họ truyền cho nấu. 
Những tiếng dùng trong vãcaka này có 4 loại là: hetukamma: vật bị họ truyền cho làm, 
hetukattã: người truyền, kãritakamma: người bị truyền, kiriyã: động tác. Hetukamma gồm 
có pathamaävibhatti. Hetukattä có tatiyavibhatti. Karitakamma có một ít dutiyävibhattI một 
Ít tatiyävibhatti. Kiriyã có dấu hiệu như đã giải. Sự dùng tiếng trong 5 vãcaka sai khác nhau 
thế nảo nên so sánh điều tra cho kỹ càng. 

Vñcaka trong tiếng Việt Nam 

Tiếng dẫn người động tác lên nói trước như “tỳ khưu dùng cơm”; tỳ khưu là người bị 
động tác tức là chính mình dùng cơm, dẫn nói lên trước là kattuväcaka, Tiếng dẫn kamma 
tức là vật bị động lên nói trước, như: “cơm mà tỳ khưu dùng”; cơm là kamma tức là vật mà 
tỳ khưu dùng, dẫn lên nói trước là kammaväcaka. Tiếng chỉ nói trạng thái như: có, ở yên 


5 Tha động hoặc bất động. 
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(không nói kattä và kamma) nghĩa là dẫn người động và vật bị động lên là chủ từ, như “họ, 
ở” gọi là bhãvavãcaka. Tiếng dẫn người truyền lên nói trước, như: thầy truyền cho học trò 
nghề nghiệp; thầy là người truyền, tức là bảo học trò học, dẫn lên nói trước là 
hetukattuväcaka. Tiếng dẫn kamma tức là vật bị người truyền làm lên nói trước, như: nghề 
nghiệp mà thầy truyền cho trò học; nghề nghiệp là vật bị người truyền tức là trò làm dẫn 
lên nói trước tức là hetukammavacaka. 

Luân phiên väcaka 

Sự dịch tiếng Pali ra Việt Ngữ nương theo vãcaka, một ít câu vẫn giữ được đủ ý nghĩa, 
nhưng có một ít tiếng Pãli dịch ra tiếng Việt rất khó nghe, cần phải dùng phương pháp thay 
đổi vãcaka, câu kattuväcaka kiriyã là sakammadhätu, khi dịch ra tiếng Việt khó nghe. 


Tiếng Việt khó nghe nên đổi là kammaväcaka có nghĩa thanh nhã hơn - câu kattu hoặc 
kammavãcaka đổi là câu kattu — câu hetukattu đồi là câu hetukamma — câu hetukamma đổi 
là hetukattu được. Nhưng cách thức thay đó phải đổi rũpasabda cho có dấu hiệu theo trong 
vacaka mà mình mong mỏi như: đổi câu kattuväcaka ra câu kammaväcaka cũng phải thay 
cả 3 tiếng là: người động tác (chủ từ), vật thụ động tác, động tác (động từ). Cho gồm có 
dấu hiệu của kammaväcaka. Người động tác trong câu kattu có chỉ định cho gôm có 
pathamävibhatti, nhưng trong câu kamma chứa đựng tatiyävibhatti cũng phải đổi ra 
tatiyavibhattI. Vật bị động tác trong câu kattu có chỉ định, cho bao hàm dutiyävibhatti 
nhưng trong câu kamma cho gồm có pathamävibhatti cũng phải đổi cho ra pathamävibhatti. 
Động tác trong câu kattu có chỉ định, cho chứa đựng l trong 10 paccaya, song trong kamma 
phải gồm có ya paccaya và ï ägama trước ya, cũng phải đôi cho có ya và ï. Nên điều tra thí 
dụ sau đây. 






































Người động tác Vật bị động tác Động tác 
Câu kattu đổi sũdo odanam pacatI 
là kamma sũdena odano paciyate 
Dầu là thay kamma ra kattu cũng nên hiểu theo trạng thái sau này: 
Người động tác Vật bị động tác Động tác 
Câu kamma sudena odano pacIyate 
đôi là kattu sũdo odanam pacati 














Vãcaka là trọng yếu 

Trong khi nói hoặc dịch, soạn kinh sách thì dịch giả, soạn giả cần phải cho độc giả hiểu 
nghĩa lý trong lời lẽ của mình mong mỏi. Nếu người nói hoặc soạn giả làm cho độc giả 
không hiểu hay không thuần thục trong vãcaka, tự nhiên làm cho sự mong mỏi đó phải hư 
hoại. Vì thế nên phân biệt cả 5 vãcaka cho nhớ, hiểu đứng đắn, xác thật mới gọi là bậc văn 
nhân. 


VIH. Paccaya 

5 loại vãcaka đó, học sinh hiểu được phân minh do sự nương paccaya là phép để phân 
biệt. Paccaya trong akhyata có 25 là: a, ỉ, I, e, ya, nu, nã, unä, nã, ppa, nhã, o, yira, ne, 
naya, nãpe, nãpaya, kha, cha, sa, äya, Iya, ala, ära, äla. Paccaya dùng trong kattuvaäcaka 
có 15 là: a, ï,T, e, ya, nu, nã, unä, nã, ppa, nhã, o, yira, ne, naya. 

e Tất cả 15 paccaya đó đặt trong 8 loại dhãtu (trong kattu vãcaka) như vầy: 
-_ Loại bhũ dhãtu đặt I paccaya là a. Thí dụ: bhavati, hotI, setI, sayatI, khanatI, JayatI, JetI, 
nayati, neti, labhati, gacchati, katheti, kiteti, gopeti, labheti, mãneti, vajjemi, vademi. (Đổi 
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paccaya a ra e, nhưng trong một ít sách giáo khoa dạy chỉ đặt paccaya e một lần, rằng: loại 
bhũ dhãtu có 2 paccaya là a, e). 

- Loại rudha dhãtu đặt được 5 paccaya: a, ï, I, e, o. A: rundhati, bhuñjati, muñcatI, 
chindati, bhindati, caikamati, pañcalatI, Jangamat. L, 1: rundhiti, rundhTti. O: sumbhoti. (3 
paccaya là ¡, 1, o đây, dầu là để đặt trong rudha dhãtu thực, nhưng ít khi dùng). E: rundheti, 
muñccti... Trong rudha dhãtu đây phải đặt niggahita agama® trên phía trên byañjana phía 
trước dhãtu, rồi đôi niggahita ra vagganta byañjana, theo cách thức niggahitä desasandhi. 
-_ Loại diva dhaãtu đặt được ỉ paccaya là: ya. Thí dụ: dibbati, sibbatI, khTyati, muyhatI, 
rajJatI, musati, buJhatI, yuJjhatI, v1jhata. 

-_ Loại su dhãtu được 3 paccaya là: nu, nã, unã. Nu: sunoti, vunotI. Nã: sunãti, sunantI, 
vunati. Unã: pãpunäti, pãpunanti, pãpunãtu, pãpuneya, pãpumi, pãpunisati (unã ít dùng 
lăm). 

-_ Loại kĩ dhãtu đặt được I paccaya là: na. Thí dụ: kinätI, vikkinätI, cinãtI, JinätI, JanätI, 
ñãyati, dhunãti, lunãtI, lunanti. 

-_ Loại øaha dhãtu đặt được 2 paccaya là: ppa, nhã. Ppa: gheppati. Nhã: ganhãtI, ganhatI, 
ganhand. 

- Loại tana dhaãtu đặt được 2 paccaya là: o, yira. O: tanotI, karoti, JagarotI, sakkotlI, 
sakkonti. Yira: kayirati, kayirahi (yira ít dùng lắm). 

-_ Loại cura dhãtu đặt được 2 paccaya là: ne, naya. Ne: coretI, cintetI, takketI, manftetI. 
Naya: corayatI, cintayati, takkayatI, mantayatI, mantayantI. 

Trong kammaväcaka đặt được I paccaya là: ya. Thí dụ: paciyate, paccate, gamiyate, 
sacchiyate, gamyate, damiyate, damyate, labhiyate, labbhate, vuccate, bhuñjiyate, 
bodhiyate, buJJhate, suyyate, kTyate, nayate, gahiyate, kariyate, curiyate. 

Trong bhãvaväcaka đặt được l paccaya là: ya. Thí dụ: bhũyate, sayate, pacayate, pacate, 
øamayate, gacchayate, gamyate, damayate, damyate, labhate, vuccate. 


Paccaya ya đặt được trong kattuvacaka và kammaväcaka, bhãvavãcaka có phương pháp 
khác nhau như vây: 


-_ Paccaya ya đặt trong kattuvacaka trong loại dĩvadhãtu, phải để ya như cũ cũng có. Thí 
dụ: khiyati. Hiệp ya với tiếp vĩ ngữ dhãtu cũng có. Thí dụ: muyhati. Đồi ya với tiếp vĩ ngữ 
dhãtu là byañJana khác với trạng thái cũ cũng có. Thí dụ: dibbati buJJhat. 

-_ Paccaya đặt trong kammaväcaka, nêu để ya như cũ, phần nhiều thêm ỉ ñgama vào. Thí 
dụ: paciyate, gacchiyate, damiyafe, suyittha. Không thêm ï ãgama cũng có. Thí dụ: bhũyate, 
nãyate, kĩyate. Sắp tùy ya thành yya cũng có. Thí dụ: bhuyyate, suyyate. Hiệp ya với tiếp 
vĩ ngữ dhãtu, không cần đặt ỉ ägama cũng có. Thí dụ: gamyate, damyate. Đôi ya với tiếp 
vĩ ngữ dhãtu là byañjana khác trạng thái cũ, nghĩa là làm tiếp vĩ ngữ dhãtu thành byañjana 
samyoga, rồi không cần thêm ỉ ñgama cũng có. Thí dụ: paccayate labhate vuccate phallate 
dammate uccate sakkate disate. Đổi ã của dhãtu ra ï rồi không cần thêm ï ãgama cũng có. 
Thí dụ: diyate, dhTyate, miyate, thryate, hTyate, pTyate, mahTyate, mathTyate. 

- Paccaya ya đặt trong bhãvavãcaka nên để ya như cũ, không cần thêm i ãgama như 
kammaväcaka. Thí dụ: pacayate, gamayate, gacchayate, labhayate, damayate. Ngoài ra 
cũng có phương pháp như kammaväcaka vậy. Thí dụ: bhũyate, ñãyate, kTyate, sũyate, 
gamyate, damyate, paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, disate, 
diyate. 


5 Äøgama đề dùng trong äkhyãta có 5: a, ¡, sa, ha, niggahita(m). 
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e© Trong hetukattuväcaka có 4 paccaya là: ne, naya, nãpe, nãpaya (gọi là kãritapaccaya 
hoặc hetupaccaya cũng được). Ne: pacetI, labheti, kareti. Naya: pacayate, labhayate, 
karayate. Nãpe: pacapeti, labhãpetI, karäpeti. Nãpaya: pacapayati, labhapayati, kãrapayatI. 

Trong hetukammaväcaka, đặt paccaya theo loại dhãtu, đặt kãritapaccaya, thêm ï ägama 
và đặt paccaya về phần kammaväcaka nữa. Thí dụ: pãcãpiyate (paca + a > pãca, nãpe > 
äpa, pãpa + äpa + 1 + ya + te > pãcãp1yate; rundhãpIyate (rudha + nigøahita > rundha, nãpe 
> äpa, rundha + äpa + 1 + ya + te > rundhãpiyate, dibbäapiyate (diva + ya, va + ya > bba, 
nãpe > äpa dibba + ãpa + 1 + ya + te > dibbäpiyate; pãpäpiIyante, rundhãpIyante, 
dibbäpiyante (... ante — vibhattI). 











Paccaya naya đặt phía trước nãmasabda làm cho biến hình là kiriyãsabda cũng được 
một ít. Thí dụ: atthatthayati (hatthinä + atikkamatI > atihatthayati). Upavinäyati: đi vào hát 
băng đờn (vĩnãya + upagãyati > upavinäyati). Dalhayati: làm cho vững chắc (dalham + 
karotIi > dalhayatI). 

e© Abbhãsa. Kiriyãsabda có quy tắc thêm byañjana phía đầu dhãtu cho ra 2 chữ gọi là 
abbhãsa. Abbhasa đặt 3 paccaya là: kha, cha, sa hoặc các paccaya khác, có rũpasiddhi như 
vây: 

- Nếu byañjana abbhãsa tức là byañjana thêm phía đầu đó là kavagga, phải đối là 
cavagga theo thứ tự như vây: ka > ca, kha > cha, ga > ja, gha > jha, ña > ña. Ka > ca, 
thí dụ: canikamati: kinh hành (đi qua đi lại). Ga > ja, thí dụ: jangamati: đi tới, đi. Gha 
> jha, thí dụ: jighacchati: ước ao để ăn hoặc muốn ăn. 

- Dhãtu chữ ha tức là có ha ở sau chót, phải đôi ha abbhãsa ra ja. Thí dụ: jahãti: bỏ, 
Juhavati hoặc Juhvati: cúng dường. 

- Byañjana trong các vagga khác (ngoài kavagga và ha, phải đôi byañjana abbhãsa ra 
byañjana trong vagøa cùng nhau nhưng đây đối byañjana thứ 2 ra byañjana thứ 1, đổi 
byañjana thứ 4 ra byañjana thứ 3. Thí dụ: cicchati: cắt, cacchette: cắt, bubhukkhati: 
ước ao đề dùng, hoặc muốn dùng, dadhãtu: che chở. 

- Byañjana abbhãsa ngoài lỗi đã giải đó có rũpasiddhi vừa theo sự đặt. Thí dụ: dadãti: 
cho, titikkhati: nhẫn nại, tikicchati: hộ trì, vimamsati: xem xét, thử kỹ, jigiisatI: ước 
ao đề dẫn đi hoặc muốn dẫn đi, susussati: ước ao. để nghe, hoặc muốn nghe, pivasati: 
ước ao đề uống, hoặc muốn uống; papati: rớt xuống, rụng, cañcalati: rung động. 

e 2 paccaya: äya, Tya để đặt phía trước nãmasabda làm cho biến thành kiriyãsabda, đặt 
trong 3 attha là: đặt trong acarattha có nghĩa: thực hành; đặt trong upamaäcãratha có nghĩa 
là: thi hành, là giống như... hoặc thi hành cho như là...; đặt trong atticchattha có nghĩa là: 
ước ao để cho mình hoặc muốn được đề cho mình. Paccaya ãya đặt 2 nghĩa là: ãcãrattha, 
thí dụ: niddayati: ngủ, cirayatI: lưu lại, chậm trỀ; upamäcärattha, thí dụ: pabbatayati: thực 
hành (mình) giống như núi, samudãäyati: thực hành (mình) giống như biển. Paccaya Tya đặt 
trong 2 attha là: upamaäcarattha, thí dụ: chatfiyati: làm (không phải là cây dù) nói là như 
cây dù, puttiyoti: làm (người không phải là con) nói là như con; atticchatta, thí dụ: patfiyatI: 
ước ao được pãtra để cho mình, dhanTyatI: muốn được của đề cho mình. 

e Paccaya là: ala, ãra, ãla đặt trước dhãtu như vậy: ala: jotalati: chói lọi; ãra: 
santarãrati: vượt qua chân chánh; ãla: uppakkamälati: bước vảo, đi vào tìm kiếm. 


Cách biến hóa dhãtu (kattuväcaka). 
Biến hóa dhãtu theo phép so sánh 
'Vattamana Pañcami 
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Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D pacatI pacantI D pacatu pacantu 
m pacasI pacatha m pacahI,paca | pacatha 
u pacami pacama u pacami pacama 
SaftamT Parokkhã 
Purisa Eka Bahu Purilsa.  kka Bahu 
p paceyya, pace, pacatha ' paceyyum p paca pacu 
m paceyy8sI pacceyyatha m pace pacattha 
u paceyyamIi pacceyyama u pacam pacamha 
HIyattam AIJattam 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D apaca, apaca ¡ apacu D apac1 apacum, 
apancimsu 
m apaco apacattha m apaco apacattha, 
apaciIttha 
u apacam apacamha u apacim apacamha, 
apacamhã 
BhavissantI KalãtipattI 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D pAcIssatI pAacIssantI D apaCISsSa, apacIssamsu 
apacIssä 
m pAcIssatI pacIssattha m apaCIsse apacIssatha 
u pacIssami, pacIssama u apacIssam apacIssamhä, 
pacIssam apacIssamha 
Kammaväcaka — vattamana Pañcami 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D pAcIyate, pacIyante, D paciIfatam,  paciyantam, 
paccate paccante paccatam paccantam 
m pAcIyase, paciIyavhe, m pAacIyassu,  paciyavho, 
paccase paccavhe paccassu paccavho 
u paciye, paciyambhe, u paclye, paciyamhase, 
paccaye paccamhe paccaya paccamhase 
SaftamT Parokkhäã 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D paciyetha, pacIyeram, D pacIyittha, pAcIy1re, 
paccetha pacceram paccittha pAccIre 
m paciyetho, pacIyayyavho, m pacIyittho, | paciyivho, 
paccetho pacceyyavho paccittho paccIvho 
u paciyeyyam, | pacciyeyyambhe, u paciyim, paciyimbhe, 
pacceyyam pacceyyamhe paccim paccimhe 
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HIyattan AIJattam 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D apacivittha,  apaciyatthum, D apacIyä, apacIyũ, apaccũ 
apaccittha apaccatthum apaccä 
m apacIyase, apaciyavham, m apaciyase,  apaciyavham, 
apaccase apaccavham apaccase apaccavham 
u apaciyIm, apaciyamhase, u apaciyam, | apaciyimhe, 
apaccIm apaccamhase apaccam apaccimhe 
BhavissantI Kalätipatti 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D DACIy1ssatfe, DACIy1ssante, D apaciyIssatha, ¡ apacIyissimsu, 
pDACcIssafe DaccIssante apaccIssatha ¡ apaccImsu 
m DACIy1SSase, pAcIyIssavhe, m apaCIyIssase,  apacIyissavhe, 
pDAccasse paccIssavhe apaCCISSase apaccIssavhe 
u p4cIyIssam, paciyIssamhe, u apacIyissam, | apaciyIssamhase, 
paccIssam paccissamhe apaccIssam apaccIssamhase 





























Bhãvaväcaka. Kiriyasabda bhãvavacaka chỉ dùng được trong pathamapurisa ekavacana 
thôi. Phân anabhihitakattä dùng trong purisa nào, vacana nào cũng được. Ekavacana, 


bhũyate, sayafe, supayate, marayate. 


Hetukattuväcaka — biến hóa dhãtu 
Đặt paccaya ne, naya, näpe, näpaya, đề làm tiêu chuẩn 
















































































Vattamana Pañcami 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

D päcetI, pãcenti, D päcetu, pãcentu, 
päcäpet päcäpentI päcäpectu päcäpentu 

m pãcesil, pãcctha, m pãcehI, pãcctha, 
päãcäpesi päcäpctha päcaäpehI päcäpctha 

u pãcemn, pãcema, u pãcemi, pãcema, 
päcäpemi päcäpema päcäpemi päcäpema 

SaftamT Parokkhäã 

Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 

D pAceyya, p3ceyyum, D pAcapaya, pacayu, 
pãcctha, p3capeyyum pAcapaya p3Acapayu 
p3Acapeyya, 
päcäpctha 

m pãceyy8s1, pãceyyatha, m pacapaye, pacayattha, 
päcäpeyyäsi ' päcäpeyyatha päãcãpaye pãcäpayattha 

u pãceyyami, pAcceyyama, u pacäpayam,  pacayamha, 
p3Aceyyam, p3capeyyama pãcãpayam | pacapayamha 
pãcãpeyyämI, 
p3capeyyam 
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HIyattanm AIJattan 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p apacapä, apacayũ, D apäcesi, apäcayImsu, 
apAcaya, apäcäpayũ apäcäpesI apäcäpayImsu 
apacaäpayä, 
apacapaya 
m apacayo, apacayatha, m apäcayo, apacäytttha, 
apäcãpayo apäcäpayattha apäcäpayo apäcäpayittha 
u apacayam, apacayamha, u apäcesim, apäcayimhä, 
apäcäpayam | apäcäpayamha apacäpesim | apäcäpayimhä 
BhavissantI Kalätipatti 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D pãcessati, pãcessantI, D apäcayIssa, apäcay1ssamsu, 
päcäpessatl ' pacäpessanti apäcäpayIssa apäcäpay1Issamsu 
m pãcessasI, pãcessatha, m apäcayIsse, apäcayIssatha, 
päcäpessasi ¡ pacapessatha apäcäpayIsse apäcäpayIssatha 
u pãcessãmI, ' pãcessama, u apäcayIssam, apäcayIssamhä, 
päcäpessami ¡ päcäpessama apäcäpayIssam ¡ apäcäpayissamhäa 
Hetukammaväcaka - Vattamana Pañcami 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p päcäpIyate | pãcãpIyante p päcäpIyatam ¡ päcäpIyantam 
m päãcäpIyase | pacãpIyavhe m päcäpIyassu ¡ pãcäpIyavho 
u päãcäpIye pãcäpiyamhe u päãcäplIye pãcäpIyamhase 
SaftamT Parokkhäã 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p pãcãpIyctha pãcãpIyeram p pãcäpIyittha  pãcãpIyIre 
m pãcäpiyctho pãcäpIyeyyavho m pãcäpiyittho | pacaäpiyIvho 
u päcäpIyeyyam_ ¡ pãcäpIyeyyamhe u päcäpym ¡ pacapiyimhe 
HIyattam AIJattam 
Puris Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
p apäcäpiyattha  apãäcäpIyatthum p apäcäpIya apäcäpIy 
m apäcäpiyase  apäcapiyavham m apäcäpIyase  apacaäpiyavham 
u apäcäpiym apäcäpIyamhase u apäcäpiyam  apäcäpiyamhe 
BhavissantI Kalätipatti 
Purisa Eka Bahu Purisa Eka Bahu 
D päcäpIyassate | päcäpIyassante p apäcäpIyassatha ' apäcãäpIyassimsu 
m päãcäpIyassase | pãcäpIyassavhe m apäcäpIyassase ' apacäpIyassavhe 
u pãcäpIyassam | päcäpIyassamhe. Lu apäcäpIyassam ¡ apäcäpIyassamhase 


























Riũpasiddhi trong kattuvaäcaka 
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1) Briddhi” u ũ sau chót dhãtu ra o hoặc đồi o ra ava một ít, thí dụ: hotI, bhavati. Briddhi T 
sau chót dhãtu ra e, đôi e ra aya một ít, thí dụ: setI, sayati. Đôi ma sau chót dhãtu ra 
ccha một ít, thí dụ: gacchat. 

2) Mi ma vattamänä vibhatti, hi mi ma pañcami ở phía chót phải digha a sau chót paccaya 
ra ä trong tât cả các loại dhãtu. 

3) Xóa hi pañcamT một ít cũng được nhưng nếu đã xóa rồi không cần digha a ra ä trong tất 
cả các loại dhãtu. 

4) Xóa yya của eyya sattami, chỉ để e, một ít cũng được, trong tất cả loại đhãtu, dùng etha 
attanopada thay thê eyya, một ít. 

53) Uftamapurisa = sattami ekavacana phần nhiều dùng eyyam attanopada thay thế eyyämi 
phân nhiêu trong tât cả loại dhãtu. 

6) Ä hïyattanï phần nhiều rassa là a trong tất cả các loại dhãtu. 

7) O majjhimapurisa = hïyattanï ajjatanï ekavacana (t hay dùng) phần nhiều dùng 
pathamapurisa thay thê; hoặc đôi o đó ra ỉ trong tât cả loại dhãtu. 

8) Rassa T ajjattanï ra ¡ đặt sa ägama và ha ñgama một ít trong tất cả loại đhãtu. 

9) Đôi um ra imsu, được một ít, trong tất cả loại dhãtu. 

10) Đặt a ãgama phía đầu dhãtu gồm có hTyattani, ajjatanï và kãlatipatti được. 

11) Đặt ¡ ägama phía chót dhãtu và paccaya gồm có ajjattanT, bhavissanti và kãlãtipati trong 
tât cả loại dhãtu. 

12) Uttamapurisa = bhavissanti ekavacana: phần nhiều dùng ssam attanopada thay thế 
ssami, được một ít. 

13) Rassa ä kãlãtipatti ra a trong tất cả loại dhãtu. 

14) Đặt niggahita ägama trong loại rudha dhãtu rồi đổi niggahita là byañjana sau chót vagga 
theo phép sandhiI. 


15) Đôi paccaya và va sau chót dhãtu ra bba; đổi paccaya và đha sau chót dhãtu ra jjha; 
đổi ya paccaya và ha sau chót dhãtu ra yha; đổi ya paccaya và sa sau chót dhãtu ra Ssa; 
đổi ya paccaya và ja sau chót dhãtu ra jja. 


16) Briddi nu paccaya ra no trong tất cả loại dhãtu. 

17) Đồi ñã dhãtu ra jã. 

18) Xóa ha phía sau chót của gaha dhãtu. 

19) Khi đặt ne, naya paccaya phải briddhi nguyên âm phía đầu rồi xóa na chỉ để nguyên 
âm mà ạa dựa vào. 
Rũpasiddhi trong kammaväcaka 

1) Ya paccaya đặt trong kammaväcaka vẫn đề rũpa cho còn là ya như trước, phần nhiều 
đặt ï agama hiệp vào với. Thí dụ: paciyate, gacchiyate, damiyate, suyittha. 

2) Không cần đặt i ãgama cũng có. Thí dụ: bhũyate, ñãyate, kĩyate. 

3) Ghép ya là yya cũng có. Thí dụ: bhuyyate, suyyate. 

4) Hiệp ya và nơi sau chót dhãtu, không cần đặt ¡ ägama cũng có. Thí dụ: gamyate, 
damyate. 


7 Briddhi: phép đôi nguyên âm ra giọng dài như a ra ã, ¡ ra ï, u ra o. 
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5) Đồi ya và nơi sau chót dhãtu ra byañjana khác với trạng thái đầu, nghĩa là làm byañjana 
nơi sau chót dhãtu cho ra byañJana kép rôi không cân đặt ỉ ägama cũng có. Thí dụ: 
paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, dissate. 

6) Đồi ä của dhãtu ra ï rồi không cần đặt ï ãgama cũng có. Thí dụ: dĩyate, dhïyate, mĩyate, 
th1yate, hryate, pTyate, mahTryate, mathIyate. 

Ripasiddhi trong bhãvaväcaka 
1) Ya paccaya đặt trong bhãvavãcaka, nêu để cho rũpa còn là ya như cũ thì không cần đặt 

Ï agama như trong kammaväcaka. Thí dụ: paccayate, gamayate, gacchayate, labhayate, 

damayate. 

2) Ngoài ra, có cách thức như kammaväcaka vậy. Thí dụ: bhũyate, ñãyate, bhTyate, sũyate, 
gamyate, damyate, paccate, labbhate, vuccate, phallate, dammate, uccate, sakkate, 
dissate, diyate. 

Rũpasiddhi trong hetukattuväcaka 

Trong hetukattuvacaka đặt được 4 paccaya là: ne, naya, qäpe, nãpaya, cả 4 paccaya đó 
gọi là kãriItapaccaya hoặc hetupaccaya cũng được. 

L) Ne paccaya khi đã đặt vào với chaãtu, phải briddhi nguyên âm đầu dhãtu là rassa, không 
cân byañjana samyoga ở phía chót. Nêu nguyên âm đâu dhãtu đó là digha hay rassa song 
có phụ âm samyoøga ở phía chót thì không cân briddhi đâu, xong rôi phải xóa na chỉ đê 
e hiệp nơi sau chót dhãtu và nguyên âm e. Thí dụ: pacetI, labhetI, kareti, pãleti, mãnetI, 
pũJetI, takketi, manftetI, cinftetI. 

2) Naya paccaya đặt vào rồi, phải briddhi đầu dhãtu theo cách thức ne paccaya rồi phải 
xóa na chỉ đê aya hiệp với nới sau chót dhãtu và a của aya. Thí dụ: pãcayati, labhayati, 
kãrayati, pãlayatI, mãnayate, pũJayati, takkayati, mantayatI, cintayatI. 

3) Nãpe paccaya đặt vào rồi, phải briddhi dầu dhãtu theo quy tắc ne paccaya, rồi phải xóa 
qa chỉ đê äpe hiệp với nơi sau chót dhãtu và nguyên âm äã của ãpe. Thí dụ: pacäpetI, 
labhapeti, karapeti, palãäpeti, manãpetI, pũJãpetI, takkãpeti, mantãpetI, cintäpetI. 

4) Nãpaya paccaya đã đặt vào rồi, phải làm như ne paccaya rồi xóa na chỉ để ãpaya hiệp 
với nơi sau chót dhãtu và ä của ãpaya. Thí dụ: pacapayati, labhãpayati, karãpayati, 
pãlãäpayatI, mãnãpayatI, pũJãpayatI, mantäpayatI, cintäpayatI. 

Rũpasiddhi trong hetukammaväcaka 

Trong hetukammaväcaka đặt paccaya theo loại dhaãtu đặt kãritapaccaya, đặt ¡ ãgama và 
đặt ya paccaya phía kammaväacaka nữa. 

Paca dhãtu + a paccaya (trong loại bhũ dhãtu) + nãpe paccaya (kãritappaccaya) + ï 
agama + ya paccaya (phía kammaväcaka) briddhi a đâu dhãtu ra ä; song vibhatti phân 
attanopada phải xóa na chỉ đê äpe, xóa e của nãpe chỉ đê äpa hiệp pa của äpa và ï ãgama 
thành pãcãpiyate. Thí dụ: ngoài ra, cũng có lôi rũpasiddhi giông nhau, chỉ khác chữ dhãtu 
ở phía đâu và phải chiêu theo sự đặt paccaya tùy loại dhãtu cả và làm thành theo loại dhãtu 
thôi. Thí dụ: labhãpiyate, rundhãpiyate, nibbãpiyate, pãacapiyante, rundhãpiyante, 
nibbãpiyante. 

— Dứt akhyata — 
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CHƯƠNG VII. KITAKA - SƠ CHUYÊN HÓA NGỮ 

Tiếng hiệp với paccaya làm động tự (kiriyãsabda) cho biến thành danh tự (nãmasabda) 
hoặc còn là động tự như trước gọi là kitaka.Š Kitaka có 2 loại là: kitaka naãmasabda gọi là 
namakitaka hoặc kitanama cũng được (danh tự chuyển hóa); kita kiriyasabda gọi là 
kiriyäkitaka hay kitakiriyä (động tự chuyển hóa) nãmakitaka (kitakanäma) hoặc 
kitakasgunanama gọi là namakitaka. 

L Namakitaka 

1. Sãdhana 


Sabda này dịch là tiếng làm xong từ rũpaviggaha tức là chữ thành tựu được đặt ra 
viggaha, tương tợ người dùng khoán vật đem nấu được các loại kim, nhứt là vàng. Nếu có 
kẻ hỏi: vàng này do đâu mà ông được. Họ đáp: được từ một loại kim. Thế nào chữ thành 
tựu từ viggaha cũng phải gọi là sãdhana như thế. Như tiếng sati dịch là trí nhớ, thành tựu 
từ rũparIggaha như vậy: saratI etäyätI > sat. 

Tiếng sarati etãyãti đây gọi là rũpaviggaha. Tiếng sati gọi là sãdhana, khi gồm 
rũpaviggaha lại với sãädhana phải sắp theo thứ tự là: sarati etãyãti > sati, như thế đó. Tiếng 
sãadhana này có nhiều loại theo rũpaviggaha cấp cho chia ra 7 loại là: kattusãdhana, 
kammasadhana, bhãvasadhana, karanasadhana, sampadanasadhana, äpadänasadhana, 
adhikaranasädhana. Mỗi loại đều có sự đặt ra viggaha khác nhau, như sau này: 

e _ Kat(usadhana. 

Tiếng này có nghĩa là sãdhana về người động tác, tức dẫn người chủ động có thể là 
người hoặc thú, như: kumbhakäro, kumbha câu trước, kara dhãtu, na paccaya, sỉ 
pathamävibhatti, kéo dài mẫu âm, đầu dhãtu ra ã rồi XÓa Ia paccaya, SỈ pathamävibhatti ra 

o thành rũpa là kumbhakãro là tên của người làm đồ gốm (thú làm không được), vì vậy, 
tiếng này phải là tên của người, người là chủ động là kattusãadhana. 

Kattusädhana có 2 cách dịch: 1) dịch là người... dẫn đầu (bất định) gọi là katturũpa 
kattusãädhana; 2) dịch là người... dẫn đầu và có tiếng thường ở phía sau gọi là katturũpa 
kattusãdhana đặt trong nghĩa câu tassila hoặc gọi tắt là katturäpa tassTlasãdhana và sự đặt 
ra viggaha cũng có hai cách, theo lối dịch và tên rũpa cùng sãdhana. 

Cách thức đặt ra viggaha katturäpa kattusãdhana nghĩa là khi chia câu ra phải biết răng 
là dhãtu nào, paccaya nảo, vibhatti nào. Nếu có cầu đầu phải chia ra câu đầu trước rồi đặt 
chia tiếng bằng cách không gồm có vibhatti như VẬY: nếu có câu đầu viết: 1) cầu đầu trước, 
2) dhãtu, 3) ¡ti sabda (phần viggaha); nối tiếp viết câu đầu và dhãtu (phần sadhana), như 
câu: kumbhakãro: kumbha (tiếng đầu), kara (dhãtu), iti kumbha (câu đầu), kara (dhãtu). 

Trong nơi đây, kumbha (đồ gốm) phải gồm có dutiyävibhatti, thành rũpa là kumbham, 
kara (dhãtu) trong nghĩa làm là (kattuvacaka) phải đặt o paccaya, tỉ vattamanavibhatti thành 
rũpa là karoti, sandhi với iti, sabda thành karotiti (đứt phần viggaha). Tiếp theo đây, (phần 
sãdhana) kumbha không cần đặt vibhatti, kara dhãtu, đặt paccaya, sỉ pathamävibhatti, phải 
briddhi? a của ka ra ä do năng lực na paccaya, xóa na, sỉ patthamävibhatti pulliñga, đôi ra 
o thành kumbhakãro được rũpaviggaha như vầy: Kumbham karoffti > kumbhakãro. 
Phải để chủ động tức jano (người) là chủ động (tức là chủ từ). Sự dịch sãdhana này phải 
bồ túc ya sabbanäma (phần rũpaviggaha), ta sabbanäma (phần sãdhana) và phải đặt ya, ta 
theo vibhatti, liñga và vacana của sãdhana như vầy: chữ kumbhakãro là pullihga ekavacana 
mới thành rũpa là yo so. Phương pháp đổi viggaha bằng cách viết số thâm định thứ tự dịch 


8 Chữ do chữ khác mà ra. 
2 Briddhi: kéo dài mẫu âm. 
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trước và sau, theo cách thức dịch từng tiếng như vây: (yo)? kumbham®) karofiti22® (so)®) 
kumbhakãro!® (jano) dịch như vầy: yo jano: người nào, karoti: thường làm, kumbham: nồi, 
11: vì vậy, so Jano: người đó, kumbhakãro: gọi là kumbhakãro Jano: người kumbhakãro: 
thường làm nồi. 

Nếu không có câu trước cũng viết 1 tiếng dhãtu, tiếp theo đó iti sabda (phân viggaha). 
Tiếng dhãtu (phần sãdhana). Thí dụ như: dãyako phải viết như vầy: dã (dhãtu), iti dã 
(dhãtu), dã (dhãtu trong sự cho là kattuvacaka) phải đặt e paccaya, tỉ vattamanavibhatti ra 
deti, sandhi với ïti sabda thành rũpa là detti (dứt phần viggaha), (kế tiếp là phần sãdhana) 
đã dhãtu, nvu paccaya, sĩ pathamävibhatti, đổi nvu ra aka dhãtu có ã sau chót, ya paccaya 
sau thành dhãtu, dẫn ya hiệp với a, sỉ đối ra o thành dãyako, được rũpa liên tiếp nhau như 
vây: Deffti > dãyako. Phải để chủ động như jano — người, satto — thú (được cả 2 cách) vì 
người hoặc thú cũng cho được phải bổ túc ya, ta sabbanäma như đã giải. Ya, ta sabbanäma 
đó trong rũpaviggaha của katturũpa kãttusãdhana phải đặt đều nhau liên tiếp vào rũpa và 
cách dịch như vây: yoU) detfti23) (so) đãyakoS-? (jano)'®: người nào, thường cho, vì vậy, 
người đó gọi là däyako: người cho. (Yo)£ sunatfti°? (so)? savakof“” (ano)'?: người nào, 
thường nghe, vì thế, người đó gọi là sãvako: người nghe. Su dhãtu, nvu paccaya, SỈ 
pathamävibhatti, đổi nvu ra aka, briddhi u sau chót dhãtu ra 0, đổi o ra ãva, sỉ đổi ra 0 
thành sãvako; đây là tóm tắt về katturũpa kattusãdhana. 


Phương pháp đặt ra viggaha katturũpa tassilasädhana là khi chia câu ra, biết rằng là 
dhãtu nào, paccaya nào, vibhatti nào nếu có câu đầu thì phân ra rồi chia từng sabda, chưa 
cần phải đặt vibhatti như ý nghĩa trước, chỉ khác nhau là trong viggaha này có Ì sila sabda 
bồ túc tiếp vào như vầy: nếu có câu đầu, viết câu đầu trước, tiếp theo đó dhãtu, sTla sabda, 
iti sabda (phần viggaha). Nếu có câu đầu, viết câu đầu trước dhãtu (phần viggaha). Nếu có 
câu đâu, viết cầu đầu trước dhãtu (phần sãdhana) như sẽ làm dhammabhãni. Thí dụ như 
vầy: dhamma (câu đầu) bhana (dhãtu) sïla iti; đhamma (câu đầu) bhana (dhãtu) dhamma 
đặt dutiyävibhatti là dhammam, bhana (dhãtu) trong sự nói, là kattuvacaka phải đặt a hoặc 
e paccaya, tỉ vattamanavibhatti là bhanati hay bhanetI, sila phải đặt theo tatiyavibhatti là 
silena, sandhi với iti sabda thành silenãti (dứt phần viggaha); (phần sãbhana) dhamma 
không cần đặt vighatti, bhana dhãtu, nĩ paccaya, sỉ pathamävibhatti pulliaga, briddhi đầu 
dhãtu ra ã do năng lực nĩ rồi xóa na chỉ giữ ï dẫn na sau chót dhãtu hiệp với sra ï thành 
dhammabhärn, T kãranta, xóa sỉ vibhatti thành rũpa là dhammabhaänT liên tiếp theo rũpa như 
vầy: dhammam bhanati silenäti > đhammabhãnT (bhikkhu) phải để chủ động vào (là chủ 
từ) như bhikkha phải bổ túc ya, ta sabbanäma theo liñga, vacana của sãdhana như đã giải 
liên tiếp theo cách dịch như vây: (yo)! đhammam® bhanati? silenäti®® (so) 
dhammabhärï“) (bhikkhu) dịch là: Yo bhikkhu: tỳ khưu nào, bhanati: thường nói, 
dhammam: pháp, silena: theo thường lệ, 1t: vì vậy, so bhikkhu: tỳ khưu đó, 
dhammambhamr: gọi là dhammabhaãnT, bhikkhu: tỳ khưu dhammabhäiT: người nói pháp 
thường lệ. 

Lại nữa trong sãdhana này phải bổ túc l samãsarũpa tassilasädhana vào. Trong 
samäsarũpa tassilasãdhana này có cách thức dịch là “người có” ở phía trước rồi có tiếng 

“thường? ở phía sau đều nhau và có phương pháp đặt ra viggaha khác nhau, nghĩa là nếu 
có câu đầu, viết: thứ 1-câu đầu, thứ 2-tiếng đhãtu, thứ 3-sïla, thứ 4-ta sabbanãma, thứ 5-iti 
sabda => phần viggaha. Nếu có câu đầu viết: thứ I-câu đầu, thứ 2-dhãtu => phần sãdhana. 
Viết mỗi tiếng theo thứ tự chưa cần đặt vibhatti như dhammabhani nghĩa là phải viết: 1- 
dhamma, 2-bhana. Dhamma phải đặt dutiyãvibhatti thành rũpa là dhammam, tiếng dhãtu 
phải gồm có tum paccaya thành rũpa là bhanitum, sïla sabda phải bao hàm pathamävibhatti 
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đều nhau là ekavacana thành rũpa là sTlam, ta sabbanäma phải cần chatthTvibhatti đều nhau, 
nếu là ekavacana thì trở nên rũpa là tassa hoặc assa pulliñga, napumsakaliñga cũng được, 
nếu itth1liäga thời là tassã, assã, tissã, tissãya ví bằng I bahuvacana, thì hóa ra tãsam 
taãsanam. 

Nhưng trong sự đặt ra viggaha, giả tỉ cần dùng ekavacana pulliäga và napumsakaliñga, 
phần nhiều dùng assa, vì là sự dễ dàng trong cách thức đặt ra viggaha, rồi đối niggahita ra 
ma, dẫn ma hiệp với a của assa hoặc assä thành sĩlamasssa hay sĩlamassã theo liñga của 
chủ từ và sadhana. Trong nơi đây phải dùng assa, vì bhikkhu là pullinga thành rũpa là 
s1lamassa nối với ïti sabda trở nên sĩlamassäti (dứt phần viggaha) tiếp theo là phần sãdhana, 
dhamma không phải đặt vibhatti, bhana đhãtu, nĩ paccaya có cách thức đặt tiếng như đã có 
thí dụ trước, được thành rũpa là dhammabhäm. 

Trong phép ví dụ này, khi dịch không cần đề ya, ta sabbanäma là chủ từ; trong viggaha 
như đây, phải dùng tum paccaya là chủ từ đều nhau như vây: đhammam®) bhanitum® 
silamassäti3'**) (so) dhammabhãni) (bhikkhu). Bhanitum: nói, dhammam: pháp, silam: 
theo thường lệ, assa bhikkhuno: của tỳ khưu đó, 1t: vì vậy, so bhikkhu: tỳ khưu đó, 
dhammabhãm: gọi là dhammabhanT, bhikkhu: tỳ khưu dhammabhäT: người nói pháp theo 
thường lệ. So bồ túc phía sãdhana đó, không phải so đã giải phía trước mà là so nảy ra từ 
assa trong viggaha vào chủ từ. 

e Kammasadhana 

Tiếng này có nghĩa là sadhana nói về kamma tức là vật bị động như một vật nào mà 
người làm ra hoặc vật được kết quả theo tính chất như: phấn viết, bảng viết, mực, giấy, đồ 
đựng... đều là vật bị họ làm thành rồi. Lại cũng có vật thành tựu bằng trạng thái có tự 
nhiên, không cần phải có người tạo ra, như: đá, sỏi... Đem đồ đựng và vật có tự nhiên như 
đá, sỏi, dẫn lên nói rằng: đồ đựng này thợ và họ làm hoặc nghĩ đến, nhớ đến đá, sỏi..., như 
thế, đồ đựng hoặc đá sỏi đó gọi là kamma (tức đồ, vật bị họ làm và nghĩ nhớ đến). Sãdhana 
thuộc kamma tức là vật bị họ làm; hoặc bị họ nghĩ... như vậy gọi là kammasadhana. 

Lại nữa, kiccam kara dhãtu trong sự làm, ricca paccaya sỉ pathamävibhatti 
napumsakaliñga, xóa ra sau chót dhãtu, rồi xóa ra của ricca paccaya nữa, dẫn ka của kara 
dhãtu đến ï, sỉ ra m thành rũpa là kiccam, dẫn vật bị làm lên là kamma (như đồ đựng) dùng 
đồ đựng là kamma tức là vật bị người làm, như thế gọi là kammasãdhana. Kammasãdhana 
ấy phát âm trong sự dịch được 2 cách: I) dịch là nơi... dẫn đầu, gọi là katturũpa 
kammasädhana; 2) dịch là họ... dẫn đầu, gọi là kammarũpa E2mtiienrllintiet 


Sự đặt ra viggaha cũng có 2 cách theo rũpa và sadhana. Chác thức đặt ra viggaha 
kammarũpa kammasädhana cũng như chia câu ra biết rằng là đhãtu nào, paccaya nảo, 
vibhatti nào rồi cũng chia ra không đặt vibhati và paccaya theo hình trạng của rũpa và 
sãdhana. Phải đặt: I-dhãtu, 2-sabbanäma, 3-iti sabda => phần viggaha. 

Tiếp theo, viết dhãtu (sadhana) như sẽ giải piyo, thí dụ như vẫy: piyo (dhãtu) sabbanama 
ii. Piya (dhãtu) trong chỗ piya (nếu dhãtu cần là kattuväcaka phải gôm có a hoặc e 
paccaya), tỉ vattamãnavibhatti là piyati hay piyeti, ta sabda phải gồm có dutiyäbhatti đều 
nhau, là ekavacana hoặc bahuvacaka tùy sãdhana, nếu ekavacaka thì thành rũpa là tam, 
sandhi với ii sabda trở nên tanti (dứt phần viggaha), tiếp theo là phần sãdhana) piya dhãtu 
(sự thương); trong cách thí dụ này, đặt o paccaya, sỉ vibhatti thành piyo như đã giải liên 
tiếp thành rũpa là: Piyeti tanti piyo. Phải đặt người bị họ thương, tức là putto vào là chủ 
từ; không phải bổ túc ya, ta sabbanäma vì đã có trong viggaha rồi, nhưng phải tìm chủ từ 
để thế, đặt kiriyä ãäkhyãta cho thích hợp theo cách thức, dịch như vây: (pitã)) piyeti2 
tandf'' (so)®) piyo'® (putto)). Pitã: cha, piyeti: tự nhiên thương, tam puttam: con đó, iti: 
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vì vậy, so putto: con đó, pIyo: gọi là piyo, putfo: con, piyo: là nơi thương yêu của cha. So 
đó không phải sabbanäma bồ túc vào, chính là sabbanãma nảy ra từ rũpaviggaha làm chủ 
từ phía sãdhana. Tiếng chủ từ phía äkhyãta, khi muốn cho ý nghĩa đây đủ phải trở lại là 
“của” (như của cha) để bố túc vào trong viggaha. 

Lại có lời thí dụ nữa là: rato cách thức đặt ra hình trạng giống piyo, song rato này là 
rama dhãtu trong nghĩa “ưa thích”, a paccaya, sỉ pathamävibhatti pullinga, đổi rama ra rata 
dhãtu (ưa thích) hiệp với a paccaya. Sỉ pathamävibhatti, pu dẫn ta của rata đến a paccaya 
ra 0, thành rũpa là rato dùng visayo là kamma tức là cái bị họ ưa thích, là chủ từ, đặt ra 
viggaha và dịch như vây: (jano)) ramati2 tanti3^ (so)5) rato'®9 (visayo)Œ: người, tự nhiên, 
ưa thích cảnh giới đó, vì thế, cảnh giới đó gọi là rato, là nơi ưa thích của người. 

Về kammarũpa kammasãädhana, khi chia dhãtu ra phải quan sát chắc chắn là dhãtu, 
paccaya, vibhatti nào rồi cũng đặt ra, chia, băng cách không cần đặt vibhatti theo hình trạng 
của rũpa và sãdhana ấy, nghĩa là, viết: thứ 1-dhãtu, thứ 2-iti sabda => phân viggaha. Kế 
tiếp viết dhãtu (phần sãdhana) không cần bổ túc sabbanämä trong viggaha, như câu thí dụ 
trước. Xin giải kiccam làm kiểu kara (dhãtu) ïti kara dhãtu trong nơi đây kara (dhãtu) phía 
kammaväcaka trong äkhyäta và trong kitaka). Phải đặt ya paccaya, Ï ägama trước ya, tỉ 
vattamãnavibhatti, được rũpa là kariyati. Nếu là kitaka, phải đùng paccaya trong loại đặt 
trong kammävñcaka như tabba paccaya v.v... Sỉ pathamävibhatti napumsakalinga, đổi kara 
dhãtu ra ka, sỉ ra m thành kãtabbam. Nếu không đổi kara dhãtu ra ka, phải xóa sau chót 
dhãtu rồi ghép ta trở nên kattabbam sandhi với iti sabda thành rũpa là kariyatti hoặc 
kãtabbanti liên tiếp vào rũpa là: kariyatfti kiccam hay kãtabbanti kiccam. Phải để kamma 
vào với dhãtu như bhãJanam - đồ đựng v.v..., khi dịch phải bồ túc va, ta sabbañamã theo 
liñga của sãdhana đều nhau. 

Về riêng sãdhana phải yam, tam napumsakaliäga theo sãdhana, như vây: (yam) 
(tena)2 (kariyatrti)®'^ (tam)®) kiccam'® (bhãjanam)?) yam. Bhãjanam: đồ đựng vào, tena: 
họ, kariyati: thường làm, iti: vì vậy, tam bhãjanam: đồ đựng đó, kiccam gọi là kiccam, 
bhãJanam: đồ đựng, kiccam: họ nên làm, (đây là kiriya äakhyäta) nếu là kiriyäkitaka thì như 
vây: (yam)?') (tena)?) (kattabbanti)“® (tam)®) (kiccam)® (bhãjanam)) yam, bhãjanam: đồ 
đựng nào, tena: họ, kattabbam: thường làm, iti: vì thế, tam bhãjanam: đồ đựng đó, kiccam 
gọi là kiccam, bhãJanam: đồ đựng, kiccam: họ làm. Tiếng tena: họ đó là anabhihitakattä 
trong kiriyã là kammaväcaka, dùng nãmanãma khác, ngoài ra cũng được. 

Thêm một thí dụ nữa là: dãnam (kiêu mẫu) viggaha như kiccam, nhưng dãnam đây là 
dã dhãtu trong nghĩa “cho” yu paccaya, sỉ pathamävibhatti napumsakaliaga, đổi u ra ana 
và dipha a của ana ra ä, đem da hiệp với ã sau, xóa a trước, sỉ ra m thành dãnam dùng 
bhattam (cơm) làm kamma tức là vật bị họ cho, là chủ từ như viggaha và sự dịch như vây: 
(yam)®') (tena)” (diyyateti)®® (tam)®) (đanam)°®° (bhattam)! cơm nảo, vì vậy, cơm đó gọi 
là danam: họ cho. 

e© Bhãvasäadhana 

Tiếng này có nghĩa là sãdhana chỉ thái độ làm của nãmanãma như: ăn, uống, nói, nghỉ, 
đi lại, vận động v.v... Sadhana này biểu diễn cái cử chỉ thôi, không nói kattã tức là chủ 
động và kamma, là vật bị động như 2 sãdhana đã giải rồi, chỉ đem sự vận động lên nói thôi, 
như gamanam (sự đi, sự đến), gama (dhãtu) yu paccaya đối ra ana, sỉ pathamäviphatti 
napumsakalinga ra m, đây chỉ cho thấy rằng: chỉ nói kiriyä, không nói đến nãma rằng “ai 
đi, ai đến và không chỉ đến kamma rằng “đến đâu'. Sự đặt ra viggaha sãdhana này có 3 
cách: trong viggaha dùng kiriya akhyãta thuộc bhãvavacaka đặt ra; trong vigøaha dùng 
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kiyã kitaka thuộc bhãvaväcaka đặt ra; trong viggaha dùng kiriyã kitaka thuộc sadhana đặt 
ra. 

= Giải a) dùng kiriyã äkhyäta thuộc bhãvavãcaka đặt ra là khi dẫn sãdhana ra từng phân là: 
dhãtu, paccaya, vibhatti rôi dùng dhãtu đó đặt ra bhãvaväacaka trong äkhyãta và có ifi sabda 
ngăn (phần viggaha). Tiếp theo đặt dhãtu paccaya, vibhatti (phần sãdhana) sẽ làm hình 
trạng rõ rệt như vây: dẫn gamanam làm thí dụ: gama (dhãtu) iti gama (dhãtu). 


- - Trong viggaha sadhana này, phải đặt kiriyä trong viggaha cho thành bhãvavacaka 
đều nhau, như thế, gama dhãtu phải là bhãvaväcaka là đặt ya paccaya, ta 
vattamänävibhatti, đổi gama ra gaccha thành gacchayate, sandhi với iti thành rũpa 
là gacchayateti (đứt phân viggaha) (phần sãdhana) phải lấy paccaya đem hiệp với 
dhatu trong nơi đây gamanam là yu paccaya như vậy, phải đặt yu paccaya, SỈ 
pathamävibhatti napumsakalinga, đổi yu ra ana, sỉ ra m thành gamanam được rũpa 
viggaha và sãdhana như vây: (tena) gacchayateti2? sananam®. Tena: họ (loại 
anabhihitakatta dùng cách nào cũng được, như Janena: người, purIsena: người nam, 
đều được cả), gacchayate: thường đi, iti: vì vậy, samanam gọi là gamanam: sự đi. 

- - Lại nữa, thanam (sự đứng, kiên cô), (hã dhãtu, yu paccaya, sỉ pathamaävibhatti 
napumsakaliaga đôi yu ra ana, đigha a ra ä dẫn tha đến ä sau, xóa sra ã trước, đôi 
sỉ ra m thành thãnam đặt ra!? vigøaha là: (tena)t titthayateti23) > thanam'°. Tena: 
họ, titthayate: thường trú, ở, 1ti: vì vậy, thanam gọi là thanam tức là sự kiên có hoặc 
sự đứng. 

- _ Nisajjã (sự ngồi), ni chữ đầu, sasa dhãtu nya paccaya, sỉ pathamävibhatti itthiliaga 
xóa naya paccaya rồi đổi sau chót dhãtu là da và ya ra Jja thành rũpa là nissajja 
1tthilinga, phải đặt ñ!! ãgama là dấu hiệu của itthilinga rồi xóa sỉ hoặc Jà itthlinga 
đổi ra ä cũng được thành rũpa là nisajjã đặt ra viggaha như vầy: (tena)( 
(nisidayateti)''”? > nisajja). Tena: họ, nisTdayate: tự nhiên ngôi, iti: vì vậy, nisajj2 
gọi là nisajjã: sự ngôi. 

-_ Sayanam (sự năm), sỉ dhãtu, yu paccaya, sỉ pathamävibhatti napumsakalinga, 
briddhi T ra e rồi ra aya, yu ra ana, sỉ ra m nối thành sayanam đặt ra vipggaha như 
vầy: (tena)) sayatetiZ3) > sayanam#®. Tena: họ, sayate: tự nhiên nằm, iti: vì vậy, 
sayanam gọi là sayanam: sự năm. 

~ Giải b) Dùng kiriyã kitaka bhãvavãcaka đó là khi chia sabda ra phải hiểu đhãtu, paccaya, 
vibhatti rồi phác họa như gamanam, có sự phác họa như vầy: gama (dhãtu) iti gama (dhãtu) 
trong viggaha sãdhana này, dầu là kiriyä kitaka cũng phải điều chỉnh cho thành 
bhãvaväcaka đều đủ, như đặt tabba paccaya i ãgama sau dhãtu, sỉ pathamävibhatti 
napumsakalinga là n thành rũpa là gamitabbam, sandhi với ifi sabda thành gamitabbanti 
(dứt phần viggaha). Phần sãdhana cũng đặt paccaya vào vậy, nhưng sự thí dụ đây là yu 
paccaya cũng phải đặt yu paccaya, sỉ pathamävIbhattI napumsakaliga theo loại vigøaha; 
trong viggaha về liñga và vacana nào, loại sãdhana cũng thuộc liñga và vacana đó, theo 
trong vigsgaha. 


- Trong viggaha này thành rũpa là gamanam, đặt ra viggaha như vầu: (tena) 
gamitabbanti23) gamanam®?. Tena: họ, gamitabbam: nên đi, iti: vì vậy, gamanam 
gọi là gamanam là sự đi hoặc đi. 

- _ Thãnam đặt ra vigsaha là: (tena)) thatabbanti23) thanam'?. Tena: họ, thatabbam: 
nên kiên có, iti: vì vậy, thãnam gọi là thãnam là sự kiên có. 


19 Đặt ra nghĩa là bày, làm ra. 
!! Đặt có nghĩa là đề vào. 
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- _ Nisajjã đặt ra viggaha là: (tena)) nisiditabbatiZ3) nisajja“°. Tena: họ, nisiditabbä: 
nên ngồi, iti: vì vậy, nisajjã gọi là nisajjã là sự ngồi. 

- Sayanam đặt ra vigsaha là: (tena)) sayitabbanti3) sayanam. Tena: họ, 
sayitabbam: nên nằm, iti: vì vậy, sayanam gọi là sayanam là sự nằm. 

— Giải c) Dùng nãmakitaka bhãvavacaka nghĩa là khi chia loại sãdhana ra phải hiểu dhãtu 
paccaya, vibhatti rồi lấy dhãtu điều chỉnh cho thành bhãva sadhana, bằng cách dùng loại 
paccaya bhãvaväcaka. Nhưng phần nhiều dùng yu paccaya và nếu dùng nãmakitaka đặt ra 
viggaha như vậy, không cần có ifi sabda ngăn phần viggaha như phác họa phía dưới dây 
dùng gamanam để thí dụ: 

- _ Gama (dhãtu) phần viggaha, gama (dhãtu) phần sãdhana. Trong viggaha sãdhana 
này phải điều chỉnh kiriyã cho ra bhãvavãcaka đều đủ, cho nên phải điều chỉnh gama 
dhãtu cho ra bhãvavãcaka thành rũpa là gamanam và phần sãdhana cũng lả yu 
paccaya nữa, như thế, loại viggaha và sãdhana mới có rũpa giống nhau, được rũpa 
viggaha và sãdhana như vầy: gamanamt samanam23). Gamanam: sự đi, gamanam 
gọi là gamanam là sự đi. 

-  Thãnam cũng như đã có giải trên, là: thãnamt thãnam23). Thãnam: sự kiên có, 
thanam gọi là thanam, thanam là sự kiên cố hoặc sự an trú. 

- _ Nisajjã đặt ra viggaha là: nisTdanam® nisajjã23). Nisĩdanam: sự ngồi, nisajjã gọi là 
nisajjã, nisajjã là sự ngồi. 

- _ Sayanam đặt ra viggaha là: sayanam® sayanam(23. Sayanam: sự nằm, sayanam gọi 
là sayanam, sayanam là sự nằm. 

e  Karanasadhana 

Người là thành cái nghiệp bằng sabda bào hàm tatiyävibhatti, trong viggaha sabda đó 
nảy ra là anñpada của sãdhana gọi là karanasãdhana là katturũpa. Dịch là: nhân, vật, đề. 
Thí dụ: bandhati tenã°ti > bandhanam (vatthu): (vật) là vật buộc, để buộc, là kammaripa. 
Dịch là: là nhân tức, hoặc là nhân mà - là vật tức, hoặc là vật mà. Thí dụ: bandhiyate tenãatI 
bandhanam (vatthu): (vật) mà người buộc (sinh vật). 

© Sampadanasadhana 

Sabda chịu sự ban cho, tức là sabda bao hàm catutth1vibhatti là sampadãäna trong viggaha 
nảy ra là aññapada của sadhana gọi là sampadanasadhana là katturipa phải dịch là: là nơi. 
Thí dụ: dhanamassa bhavatũ'ti dhanabhiti (Jano): (người) là nơi sanh của cải, là 
kammarupa, phải dịch là: là nới tức, là nơi mà. Thí dụ: sampadiyate etassä ti sampadäno 
(patiggahako): (người thị thí) là nơi tức thí chủ ban cho (vật). 

e©  Apädänasadhana 

Sabda chỉ miền cho biết là cái chỉ đã lìa khỏi mình rồi có nghĩa là sabda bao hàm pañcami 
vibhatti là apadãna trong viggaha nảy ra là aññapada của sadbana gọi là apadãnasadhana 
chỉ dùng được trong katturũpa thôi, phải dịch là: nơi, miền. Thí dụ: pabhã sarati tasmã'ti 
pabhassaro (sarTrappadeso): (thân thể) là nơi tia ra của ánh sáng. 

e.  Adhikaranasädhana 

Sabda chỉ nơi, là sabda có vibhatti chỉ nơi, chỗ trong viggaha nảy ra là aññapada của 
sãdhana gọi là adhikaranädhana là katturũpa, phải dịch là “chỗ nơi”. Thí dụ: ãvasanti ettha'ti 
> ävãso (padeso) chỗ là nơi ngụ (của pabbajita) là kamma rũpa, phải dịch là: là nơi tức — 
là chỗ mà. Thí dụ: ätapIyate etthã”ti > ätapanam (thanam): (chỗ) là nơi mà người phơi (vật 
nhứt là y phục). 
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2. Bhävasädhana 


Sadhana chỉ trạng thái của kiriyãsabda biến thành nãmasabda, tức là chỉ cho biết cách 
thức của kiriyãsabda thôi, chứ không thuyết lối kattä hoặc kamma, gọi là bhãvasãdhana. 
Bhaãvasadhana này chỉ có bhãvarupa thôi, phải dịch là: sự hành vi, hoạt động lối, nghĩa là 
tức là. Thí dụ: nisĩdayate°ti > nisajjã: sự ngồi, ñãyate ti > ñãnam: sự biết, gamayate ti > 
gamanam: lôi đi, labhate ti > labhanam: tức (họ) được. 

3. Samaãsaripatassilasädhana. 

Sadhana có rũpa viggaha đặt tum paccaya cùng với dhãtu dùng làm chủ từ chỉ trạng thái 
của kiriyäsabda có silasabda, dịch là: thường lệ bao hàm; pathamaävibhatti ekavacana là 
pada visesana rồi chatthivibhati nảy ra là annapada có trạng thái như 
chatthibahubbrhisamasa gọi là samäsaripatassilasadhana, phải dịch là: người có, là thường 
lệ hoặc có, là thường lệ. Thí dụ: papam kãtum silam yassa so > päpakãr1 (Jano): (người) kẻ 
có sự làm tội là thường lệ. 

4. Paccaya của namakitaka 

Paccaya để đặt với nãmakitaka, chia ra làm 3 loại là: kita paccaya để đặt trong katturũpa 
có 9 là: nvu, m, kvi, tu, rũ, ävĩ, nuka, (tuka, 1ka); kIiccapaccaya đề đặt trong kammarũpa và 
bhãvaruipa có Š là: nya, kha, teyya, (ricca, ririya); kitakiccapaccaya đề đặt trong katturipa, 
kammarupa và bhãvarũpa có 13 là: na, a, 1 yu, ti, ramma, ra, Ina, tave, tum, (ratthu, ritu, 
rãtu). 

e Kifapaccaya 

Nvu paccaya phải đổi ra aka, chỉ trừ trước ñã dhãtu, có 6 cách phân biệt là: 7) Dhãtu 
hoàn toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: karofi tỉ > kãrako (jano): (người) kẻ 
làm. Ka — ka. 2) Phải briddhi sra của dhãtu rồi đối ra rũpa khác nữa. Thí dụ: sunäatfi”ti > 
sãvako (jano): (người) kẻ nghe. Ka — ka. 3) Phải đổi a của dhãtu ra ãya. Thí dụ: detĩ tỉ > 
dãyako (jano): (người) kẻ cho. Ka — ka. 4) Phải đổi cả hana dhãtu ra ghãta hoặc ra vadha 
cũng được. Thí dụ: gãvo hanati ti > goghatako Œano): (người) kẻ giết bò. Ka — ka. HanafT 
tỉ > vadhako (jano): (người) kẻ giết. Ka — ka. 5) Đổi ñã ra jã dhãtu, đổi nvu _paccaya ra 
aka hoặc ãnanaka cũng được. Thí dụ: jãnãtfi ti > jãnako (jano): (người) kẻ biết. Ka — ka. 
Sañjanati tỉ > sañjãnanako (jano): (người) kẻ biết rõ. Ka -ka. 6) Sabda đặt nvu paccaya, 
nêu là sakammadhätu, phải dùng sabda là thụ động, loại riêng biệt liên quan với mình, gôm 
có chatth1vibhatti cho thành chatthikamma. Thí dụ: dãnassa dãyaho: người cho, thí. 

NÑI paccaya, phần nhiều đặt trong tassïlasädhana có 4 cách phân biệt như vầy: 1) Dhãtu 
hoàn toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: dhammam vadati silenäti > 
dhammavädiï (jano): (người) kẻ thường nói pháp. Ka - ka. 2) Dhãtu có a sau chót, phải đổi 
a ra äva. Thí dụ: Deti silenä”tI > dãyT (Jano): (người) kẻ cho theo thường lệ. Ka — ka. ở) 
Phải đổi sau chót dhãtu ra rũpa khác. Thí dụ: yuñjitum sTlamassä ti > yogĩ (jano): (người) 
kẻ thường có sự ráng sức làm. Ka - ka. 4) Phải đổi cả hana dhãtu ra ghãtu. Thí dụ: pare 
upahantum sTlam yassa so > parũpaghãfi (Jano): (người) kẻ thường vào làm thiệt hại sinh 
vật khác. Sa — ta. 

Kvi paccaya chỉ đặt để làm cách thức rồi xóa bỏ, có 4 cách phân biệt là: 7) Sabda đặt 
kvipaccaya phải có nãmanama gunanäma sabbanama là saddupapada hoặc upasagøa nIpäta 
là pubbapada đề phân biệt hắn. Thí dụ: urena gacchati°ti > urago (satto): (sinh vật) đi bằng 
ngực (rắn). Ka— ka. 2) Dhãtu có 2 chữ (trừ 1 vida dhaãtu) phải xóa sau chót dhãtu như urago 

v... 3) Đối với I vida dhãtu, không nên xóa sau chót dhãtu, song phải đặt u ãgama nhứt 
định. Thí dụ: lokam vidavati°ti > lokavidũ (bhagav8): (Đức Thế Tôn) Ngài rõ tam giới. 4) 
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Nếu dhãtu chỉ có 1 chữ, chỉ xóa kvi paccaya, phải giữ dhãtu cho còn rũpa như trước. Thí 
dụ: sayam bhavafi ti> sayambhũ (bhagav8): (Đức Thế Tôn) Ngài tự sinh. 

Tu paccaya, khi đã đặt rồi phải giữ cho còn rũpa như trước có 6 cách phân biệt là: 1) 
Phải xóa sau chót dhãtu, rồi ghép ta với tu paccaya thành ttu. Thí dụ: karoti°ti > kattã 
(jano): (người) kẻ làm. Ka — ka. 2) Đổi sau chót dhãtu ra ta hoặc ra na cho thích hợp theo 
sự đặt. Thí dụ: vadafftI > vatfä (Jano): (người) kẻ nói. Ka -ta. Kodham sametI silenä”tI > 
kodhasantä (Jano): (người) kẻ yên lặng sự giận theo thường lệ. Ka — ta. 3) Dhãtu có 2 chữ, 
nếu không xóa hoặc đôi sau chót dhãtu, phải đặt ¡ agama. Thí dụ: saritum siÏlam yassa so > 
saritä (Jano): (người) kẻ thường có sự tưởng nhớ. 4) Briddhi dhãtu được một ít. Thí dụ: 
sunãf ti > sotã (jano): (người) kẻ nghe. Ka — ka. 5) Nếu dhãtu chỉ có một chữ đĩpha, chỉ 
hiệp cùng với tu paccaya thì xong. Thí dụ: dadatff”ti > dãtã (jano): (người) kẻ cho. Ka — ka. 
6) Sabda đặt tu paccaya, nếu là sakammadhãtu phải dùng sabda thụ động riêng hiệp với 
mình cho ra chatthikamma. Thí dụ: dhammassa softäro: (các người) nghe pháp. 

Rũ paccaya, khi đã đặt rồi, phải xóa ra chỉ giữ sra u, có 3 cách phân biệt là: 1) Nếu 
dhãtu có 2 chữ, phần nhiều xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: vedam gacchafT”ti > vedagi 
(brahmano): (bà-la-môn) người đến sự giác ngộ. 2) Dhãtu có 2 chữ, nếu không xóa sau 
chót dhãtu, phần nhiều chỉ rassa ñ ra u. Thí dụ: bhikkhati silenã'ti > bhikkhu (saman©): 
(sa-môn) người xin theo thường lệ. Ka — ka. 3) Nếu dhãtu chỉ có 1 chữ, phải xóa sra của 
dhãtu rồi hiệp với ñ. Thí dụ: kãlam jãnãtï tỉ > kãlaññũ (jano): (người) kẻ biết thì giờ. Ka — 
ka. 

ÂvI paccaya phần nhiều đặt trong tassilasädhana, dùng được trong katturũpa và 
samäsarũpa. Thí dụ: bhayam passati silenã'ti > bhayadassãsĩ (jano): (người) thấy sự sợ 
theo thường lệ. Bhayam passitum sĩla massä ti > bahaydassävi (jano): (người) có sự thấy 
điều sợ là thường lệ. 

Nuka paccaya, khi đã đặt rồi, phải xóa na, chỉ giữ uka, phải briddhi dhãtu toản rassa, 
phần nhiều đặt trong tassïla sãdhana. Thí dụ: karofi sïlenã°ti > kãruko (jano): (người) làm 
việc theo thường lệ. Ka — ka. Kãtum silamassä ti > karako (jano): (người) só sự làm là 
thường lệ. Ka — ka. 

Tuka paccaya chỉ đặt được, đối với 1 gãma dhãtu. Thí dụ: ägacchafti > ãgantuko 
(bhikkhu): (tỳ khưu) đến, (tỳ khưu) mới vừa đến. Ka - ka. 

Ika paccaya, chỉ đặt được, đối với gama dhãtu trong nghĩa “phải nên°. Thí dụ: gantum 
bhabbo ti > gamino (bhikkhu): (tỳ khưu) phải nên đi, (tỳ khưu) có việc phải nên ra đi. Ka 
— ka. 

se. Kiccapaccaya 

Nya paccaya có 12 cách phân biệt là: 7) Briddhi dhãtu hoàn toàn rassa, xóa na chỉ giữ 
ya, đặt ¡ agama. Thí dụ: katabba”nti > kariyam (kammam): (nghiệp) mà người phải nên 
làm. 2) Briddhi dhãtu, xóa na chỉ giữ ya rồi ghép ya. Thí dụ: cinitabba°nti > ceyyam 
(vatthu): (cái) mà người phải nên tích trữ. Kamma — kamma. 3) Dhãtu có ma sau chót, phải 
xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót dhãtu ra kamma. Thí dụ: gamitabbanti > gammam 
(dhammajãtam): (trạng thái) mà người phải nên đến. Kam — kam. 4) Dhãtu có da sau chót, 
phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót đhãtu ra jja. Thí sụ: madanyan majjam: sự 
say. Bh — bh. 5) Dhãtu có dha sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót dhãtu 
ra jjha. Thí dụ: vaJjbitabbaˆnti vaJ]ham (dhammaJätam): (trạng thái) mà người phải nên 
giết. Kam — kam. 6) Dhãtu có ja sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi ya và sau chót 
dhãtu ra øga. Thí dụ: yuñjitabbo°ti > yoggo (vãyãmo): (sự tinh tắn) mà người phải nên thực 
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hành. Kam - kam. 7) Dhãtu có ca sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đổi sau chót dhãtu 
ra ka. Thí dụ: vuccaff”ti > vãkyam (saddajatam): (lời) mà người nói. Kam — kam. ở) Dhãtu 
có ja ở sau chót, phải xóa na, chỉ giữ ya rồi đối sau chót dhãtu ra ga. Thí dụ: bhajiyate' ti 
> bhagyam (vatthu): (vật) mà người chia. Kam — kam. 9) Dhãtu có ä ở sau chót, phải đôi 
cả nya paccaya ra eyya, rồi xóa ä của dhãtu. Thí dụ: dãtabbaˆnti > deyyam (vatthu): (vật) 
mà người phải nên cho. Kam — kam. 70) Dhatu có ha ở sau chót, phải xóa na chỉ giữ ya 
rồi hiệp ha sau chót dhãtu với ya ra yha. Thí dụ: pagganhitabbaˆnti > paggayham (cittam): 
(tâm) mà bậc thiền sư phải sẵn sàng. Kam — kam. I1) Đối với một bhũ dhãtu, đổi cả nya 
paccaya với ũ của bhũ dhãtu ra abba. Thí dụ: bhũyate”ti > bhabbam: sự sanh. Ka — ka. 12) 
Nya paccaya đó có năng lực cho dùng là kiriyakitaka cũng được. Thí dụ: tam (vatthu) 
garayham: (cái) đó (tức người) đáng khinh bỉ. Đặt ra viggaha là: garahitabba'nti > 
gAarayham (kammam): (nghiệp) mà bậc hiền minh đáng khinh bỉ. Kam — kam. 

Kha paccaya, đến khi có nipãta Tsan (chút ít) và upasagga du (xấu, khó), su (tốt, dễ dàng, 
không khó). (1 trang 3 paccaya đó là pubbapada) mới có thê đặt được. Lại nữa, không nên 
xóa chữ sau chót dhãtu, không nên briddhi dhãtu; thí dụ: 1sam kariyate”ti > 1sakkharam 
(kammam)): (nghiệp) mà người làm chút ít. Kam — ham. Dutthu vuccatiˆti > dubbaca (jano): 
(người) mà họ khó dạy (ngỗ nghịch). Kam — kam. Sutthu labbhate”ti > sulabham: sự được 
bằng cách dễ dàng hoặc (vật) mà người được bằng cách dễ dàng. Kam - kam. 

Teyya paccaya có 3 cách phân biệt là: 1) Đổi sau chót dhãtu ra byañjana khác. Thí dụ: 
pattabbaˆnti > patteyyam (thãnam): (nơi) mà người phải nên đến. Kam - kam. 2) Đối ta 
của teyya paccaya ra byañjana khác rôi xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: laddhabda"nti > 
laddheyyam (dhanam): (tài sản) mà người phải nên được. Kam — kam. 3) Nếu dhãtu chỉ có 
I chữ, phải giữ cả dhãtu và paccaya cho còn như trước. Thí dụ: ñatabba”nti ñãteyyam 
(ãrammanam): (cảnh giới) mà người phải nên biết. Kam — kam. 

Ricca paccaya này, chỉ đặt được với kara dhãtu, phải xóa ra, giữ icca, phải xóa sau chót 
dhatu. Thí dụ: kattabba”nti kiccam (kammam): (nghiệp) mà người phải nên làm. Kam — 
kam. Kariyate”ti > kiccam (kammam): (nghiệp) mà người làm. Kam — kam. Karayate”tI > 
kiccam: sự làm. Bha — bha. 

Ririya paccaya này, chỉ đặt được với I kara dhãtu, phải xóa ra, chỉ giữ iriya, phải xóa 
sau chót dhãtu. Thí dụ: katabbä”ti > kiriyä (dhammaJätI): (cái) mà người phải nên làm. 
Kam — kam. Karayate”tI > kiriyam: sự làm. Bha — bha. 

«e  Ki(akiccapaccaya 

Na paccaya này, khi đã đặt rồi, phải xóa n, chỉ giữ sra a, có 8 cách phân biệt là: 1) Dhãtu 
toàn rassa, phải briddhi chữ đầu dhãtu. Thí dụ: dhammam carat7ti > đhammasãro (jano): 
(người) tu hành. Ka — ka. Caritabbo”ti > caro (dhammo): (pháp) mà người phải nên hành, 
hoặc (xứ) mà người phải nên đi. Kam — kam. Caranam > cãro: sự hành động, sự đi. Bha — 
bha. 2) Dhãtu đigha hoặc có byañjana kép ở phía chót thì không cần briddhi. Thí dụ: 
bhãsiyate”t1 > bhãsã (vac8): (lời) mà người nói. Kam — kam. Bhãsayate”ti > bhasã hoặc 
bhãsanam bhãsã: sự nói. Bha — bha. Có khi dhãtu sẵn dĩgha, phải briddhi ra rũpa khác cũng 
được. Một ít thí dụ: bhavatiˆti > bhãvo (sabhävo): (trạng thái) sanh. Ka — ka. Bhavanam > 
bhãvo: sự sanh. Bha — bha. 3) Đồi sau chót dhãtu ra byañjana khác. Thí dụ: pacafT ti > pãko 
(jano): (người) đầu bếp. Bha — bha. 4) Đồi chữ đầu dhãtu ra byañjana khác cũng được. Một 
ít thí dụ: paridaủanam > parilãäho: sự bực bôi. Bha — bha. 5) Đối với một kara dhãtu, nếu 
có tiếng pura sam, pari là pubbapada, phải đổi kara dhãtu ra khara. Thí dụ: pure karayate'ti 
> purekkharam: sự làm trong phía trước. Bha —- bha. Sam ekato kariyanfftI > sankhãra 
(dhammo): (các pháp) mà duyên tạo tác trong một nơi cùng nhau. Kam — kam. ParI karotI 
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tenaˆti > parikkhãro, (sambhãro): (vật liệu) để làm chung quanh (của người). Ka — kara. 6) 
Đối với một gaha dhãtu, đôi cả gaha dhãtu ra ghara rồi không cần briddhi gha của ghara ra 
gha. Thí dụ: (dabbasambhãre) ganhãtfï ti > gharam (senäsanam). 7) Đối với một hana dhãtu, 
đổi cả hana dhãtu ra ghãta. Thí dụ: upahanatT ti > upaghãto (jano): (người) vào phá hoại. 
Ka - ka. Upahanam > upaghãto: sự phá hoại. Bha — bha. 8) Dhãtu có ä sau chót, phải đổi 
ä của dhãtu ra äya. Thí dụ: databba”nti > dãyam (vatthu): (vật) mà người nên cho. Kam — 
kam. 

A paccaya có 4 cách phân biệt, là: 1) Nếu có padanäma là saddupapada là kamma ở phía 
đầu dhãtu, phải đặt nu ãgama rồi đổi nu ãgama ra niggahita, xong đổi niggahita ra 
vagsantabyañJana theo thứ tự vagga. Thí dụ: saranam karofti > saranañkaro (Jano): 
(người) làm nơi nương tựa. Ka — ka. 2) Sabda có saddupapada là kamma ở phía đầu, nếu 
không đặt nu ñgama, phải ghép chữ đầu dhãtu theo sự thích hợp. Thí dụ: tam karotT ti > 
takkaro (jano): (người) làm việc đó. Ka — ka. 3) Sabda có pubbapada hoặc saddupapada ở 
phía đầu nhưng không phải là kamma hoặc sabda không có pubbapada saddupapada ở phía 
đầu, không nên đặt nu ãgama. Thí dụ: vineti tenãti > vinayo (đhammo): (pháp) để dạy bảo 
(chúng sanh của đức giáo chủ). Ka — karra. 4) Đối với một dã dhãtu mà abbhãsa là dãdã, 
rassa ra dada nếu có pura sabda là pubbapada, phải đôi a của ra (của purasabda) ra im, rồi 
đối niggahita của ỉm ra na. Thí dụ: pure dãnam dadãfểti > purindado (devarãjã): (Thiên 
vương) người bố thí trong thời đầu (đức Đề Thích). Ka — ka. 

I paccaya nếu đặt thì phải giữ cho còn rũpa như trước cả và dhãtu cũng vậy, không có 
cách thức cho xóa sau chót dhãtu, dầu có pubbapada hoặc saddupapada hay không cũng 
vậy. Thí dụ: ädiyateti > ãdi (sabhãvo): (trạng thái) mà người nắm lấy (phía đầu). Ka — ka. 


Yu paccaya có 4 cách phân biệt: 7) chỉ trừ dhãtu có ra hoặc ha sau chót và na dhãtu, 
phải đối yu ra ana. Thí dụ: panũdatểti > panũdano (jano): (người) loại ra. Ka — ka. 2) 
Dhãtu có ra hoặc ha sau chót phải đôi yu ra ana. Thí dụ: kãtabbaˆnti > karanam (kiccam): 
(việc) mà người phải nên làm. Kam — kam. Gahayate'ti > gahanam: sự cầm, sự nắm. Bha 
— bha. 3) Đối với I nã dhãtu, phải đổi yu ra ana cũng được ra ana hoặc ãnana cũng được. 
Thí dụ: ñãyate°ti > ñãnam: sự biết. Bha — bha. Sañjãyate°ti > sañjãnanam: sự hiểu rõ. Bha 
— bha. 4) Sabda đặt yu paccaya đây, nếu là sakammadhãtu phải dùng danh từ thụ động rồi 
hiệp vào mình làm chatthrvibhatt cho ra chatthikamma. Thí dụ: pãpassa akaranam: sự 
không làm tội. 

Tỉ paccaya có 6 cách phân biệt là: 7) Dhãtu có na, ma, ra sau chót phải xóa byañJana 
sau chót. Thí dụ: khananam > khati: sự bứng. Bha — bha. Ramantam etäyã'tI > rati 
(dhammaJätfI): (cái) là nhân ưa thích (của chúng sanh). Ka — kara. Sarati etãyä”tI > sati 
(dhammaJätfI): (cái) là điều tưởng nhớ (của người) (trí nhớ). Ka — kara. 2) Dhãtu có ca, da, 
pa sau chót, phải đôi sau chót dhãtu ra ta hiệp với tỉ paccaya thành tti. Thí dụ: vimocati 
etäyã°ti > vimutti (gunajãäti): (các đức) là điều thoát ly (của người). Ka — kara. Vinãsam 
pajjate°ti > vipatti: cách thức đến sự phá hoại. Bha — bha. Tapanam > tatti: sự sống, lối 
nóng. Bha — bha. 3) Phải đổi ca dhãtu ra rũpa. Thí dụ: jananam > jãti: sự sanh. Bha — bha. 
4) Dhãtu chỉ có một chữ phải giữ cả dhãtu và paccaya cho còn như trước. Thí dụ: (kumare) 
da dhãtểti > đhãti (itth): (phụ nữ) nhũ mẫu, vú em, mẹ nuôi. 5) Đối với thã dhãtu và pã 
dhãtu, phải đối ã của thã ra ỉ, ä của pã ra T. Thí dụ: thãnam > thiti: sự kiên cô vững vàng. 
Bha — bha. 6) Dhãtu có dha, ma, sa sau chót phải đổi tỉ paccaya ra byañjana khác, rồi xóa 
sau chót dhãtu như vây: dhãtu có đha sau chót phải đổi tỉ paccaya ra ddhi, thí dụ: bujjhati 


~x~ — 


etäyã°ti > buddhi (paññn3): (trí tuệ) là cái biết (của người), ka — kara; đhãtu có ma sau chót 


648 | Văn phạm Pali 


phải đôi tỉ paccaya ra níi, thí dụ: khamanam > khanti: sự nhẫn nại, bha - bha; dhãtu có sa 
sau chót phải đổi tỉ paccaya ra {thi, thí dụ: dassanam > ditthi: sự thấy, bha — bha. 

Ramma paccaya nếu đặt phải xóa ra chỉ giữ mma, cũng phải xóa sau chót dhãtu. Thí 
dụ: dhãretfTˆti > dhammo (sabhävo): (cái) duy trì. Ka — ka. 

Ra paccaya chỉ đặt cho có cách thức rồi phải xóa cả và sau chót đhãtu cũng vậy. Thí dụ: 
antam karofT ti > antako (sabhãvo): (cái) làm nơi cuối cùng (chết). Ka — ka. 

Ina paccaya khi đặt phải để rũpa còn như trước. Thí dụ: jinãtT ti > jino (bhagavä): (đức 
Bhagavä) Ngài thắng. Ka — ka. 

Tave paccaya có 6 cách phân biệt là: 1) Dhãtu có ma sau chót, phải đổi sau chót dhãtu 
ra na. Thí dụ: gantave: để đi, để đến. 2) Dhãtu có da sau chót, phải đôi sau chót dhãtu ra 
ta. Thí dụ: pattave: để đến. 3) Dhãtu có na sau chót chỉ nên hiệp chung với tave thì thành 
tựu. Thí dụ: hantave: để phá hoại. 4) Đối với 1 kara đhãtu phải đổi kara ra kã. Thí dụ: 
kãtave: đề làm. 5) Briddhi dhãtu sẵn digha cũng được. Thí dụ: netave: đề đem đi. 6) Dhãtu 
chỉ có 1 chữ đïgha, chỉ nên hiệp chung với tave thì thành tựu. Thí dụ: ñãtave: đề biết. 

Tum paccaya có 11 cách phân biệt. 1) Dhãtu có ca, ja, da, pa sau chót có thể đổi sau 
chót ra ta cũng được. Dhãtu có ca sau chót, thí dụ: sittum (sicadhãtu): để tưới, sự tưới; 
dhãtu có ja sau chót, thí dụ: cattum (cajadhãtu): đề bỏ, để hy sinh; dhãtu có da sau chót, thí 
dụ: vattum (vada dhãtu): để nói; đhãtu có pa sau chót, thí dụ: tattum (tapa dhãtu): để thui, 
đề nướng. 2) Đối với I kara dhãtu đổi sau chót dhãtu ra ta cũng được. Thí dụ: kattum: để 
làm. Đôi kara dhãtu ra kã cũng được. Thí dụ: kãtum: để làm. 3) Dhãtu có 2 chữ, nếu không 
đổi sau chót hoặc không đối cả dhãtu ra byañjana khác, phải đặt ï ägama. Thí dụ: siñjitum: 
để tưới. 4) Mặc dầu là dhãtu có 1 chữ, nếu briddhi hoặc abbhãsa cho ra 2 chữ rôi, cũng 
phải đặt ï ãgama. Thí dụ: bhavitum: đề sanh. 5) Dhãtu chỉ có I chữ, nếu là rassa phải briddhi 
theo lối của sra cũng được. Thí dụ: sotum: để nghe. 6) Dhãtu chỉ có 1 chữ rassa hoặc dĩgha 
nếu không driddhi phải đặt paccaya äkhyãta thuộc loại dhãtu và đặt ï ãgama. Thí dụ: 
sunitum: để nghe. 7) Về gaha dhãtu, chỉ đặt ¡ ãgama cũng được, đặt nha paccaya ãkhyãta 
rồi xóa sau chót dhãtu, đặt ¡ ãgama, xóa a của nha paccaya cũng được. Thí dụ: gahitum, 
ganhitum: để cầm, lấy, thọ, bắt. 8) Dhãtu có dha, bha, ma, sa sau chót có thể đổi tum 
paccaya ra byañjana khác rồi xóa sau chót dhãtu cũng được. Dhãtu có dha hoặc bha sau 
chót phải đổi tum ra ddhum, thí dụ: suboddhum: để biết cho dễ, laddhum: để được; dhãtu 
có sa sau chót phải đôi tum ta t(hum, thí dụ: datthum: để thấy, để gặp; dhatu có ma sau 
chót, phải đôi tum ra ntum, thí dụ: gantum: để đi, để đến. 9) Dhãtu chỉ có 1 chữ, nếu là 
digha, phần nhiều nên giữ rũpa cho còn như trước. Thí dụ: dãtum: để cho. 10) Dhãtu có na 
sau chót, nêu không đặt ỉ ägama phải hiệp chung với tum thành ntum. Thí dụ: hantum: để 
phá hoại. 11) Tum paccaya này, nếu đặt trong hetukattuväcaka, phải đặt với kãritappaccaya 
akhyäta là nhất định. Thí dụ: lãbhetum: để cho được. 

Ratthu paccaya, nếu đặt phải xóa ra, chỉ để tthu, cả và sau chót dhãtu cũng phải xóa. 
Thí dụ: sasatI”ti > satthä (Jano): (người) giáo sư. Ka — ka. 

Ritu paccaya, khi đặt phải xóa ra, chỉ giữ itu, cả và sau chót dhãtu cũng phải xóa. Thí 
dụ: (puttam) paleff ti > pIfã (puriso): (người) bảo hộ (con). Ka — ka. 

Rãtu paccaya, khi đặt phải xóa ra, chỉ giữ ãtu, cả và sau chót dhãtu cũng phải xóa. Thí 
dụ: (puttam) manef1ˆti > mãtä (itth1): (phụ nữ) ưa mến (con). Ka —ka. 

— Dứt namakitakq — 


H.  Kiriyäkitaka 
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Kitaka kiriyäsabda gọi là kiriyakitaka hoặc kitakiriyä hoặc kritakiriyä hoặc gọi kitapada 
cũng được, phải dùng đặt với vibhattI, vacana, kala, dhãtu, vãcaka, paccaya. 

1.Vibhatti và vacana 

Vibhatti của kiriyäkitaka phải dùng đặt với vibhattinãma. Nếu nãmasabda đặt với 
vibhatti và vãcana nào thì kiriyakitaka cũng phải đặt với vibhattI và vacana đó, cả linga 
cũng vậy, cho đều nhau. Thí dụ: bhikkhu araññam pavittho: tỳ khưu đã vào đến rừng. 

2.Kãla 

Có 3 kãla là: paccupannakäla, atftakãla và anägatakãla kế anuttakãla vào nữa là 4. 

Paccuppannakãla chia ra làm 2 là: thì hiện tại thật, thì hiện tại gần vị lai. 
Paccuppannasuddha dịch là: “đang, đương" hoặc chỉ dịch tiếng của dhãtu cũng được. Thí 
dụ: upäsako đhammam sunanto saddham janeti: cận sự nam đang nghe pháp khiến cho đức 
tin phát sinh. Hiện tại gần vị lai dịch là: khi, khi sẽ. Thí dụ: buddhãca nama dhammam 
desentã sattãnam upanissayam oloketvä desenti: lệ thường chư Phật khi sẽ thuyết pháp (tự 
nhiên) quan sát bâm chất của chúng sanh rồi mới thuyết. 

Atitakãla chia ra làm 2 là: atfkkantä chỉ sự: vừa qua rồi, và afitakãla: qua khỏi hẳn rồi. 
Atikkantä chỉ sự vừa qua rồi dịch là “rồi' hoặc “xong rồi cũng được. Thí dụ: tayo mãsã 
atikkantã: 3 tháng vừa qua rồi. Atitakãla qua khỏi hắn rồi dịch là “đến rồi” hoặc “đến khi 
xong rồi” cũng được. Thí dụ: ayam kulaputto mam dĩsvã mama sañgaham karissati katvã 
ca pana mahãsampattim labhissati: người này thấy ta rồi sẽ hộ trợ ta, đến khi làm rồi sẽ 
được nhiều hạnh phúc. 

Anuttakãla chia ra làm 2 là: anumati và parikappa. Anumaiti chỉ sự hiểu biết, dịch là 
“đáng, chỉ nên". Thí dụ: na kenaclI bãlo sevitabbo pandito pana sevitabbo: kẻ sĩ mê, tức 
không một người nào đáng thân cận (người) chỉ nên gần gũi bậc hiền minh. Parikappa chỉ 
sự quyết định, dịch là “phải nên” hoặc “phải. Thí dụ: rãJakiccam te kattabbam: việc của 
vua tức người phải nên làm. Chỉ sự suy nghĩ, dịch là “phải”. Thí dụ: kinnu kho panetam 
mayä katabbam: vậy (việc) đó tức ta phải làm như thế nào? 

3. Dhãtu và vãcaka 

Dhãtu trong kitaka cũng giống với dhãtu trong ãkhyãtu vậy, như cách so sánh sau này: 
labha — được (paccuppannakala); akhyäata = labhati; kitaka = pun, labhanto, 1 - labhant; 
napun = labhantam; aäkhyãta = labhi hoặc alabhi (atrtakãla); kitaka = pun, laddho, 1 - laddhã; 
napun = laddham; abyayakirriyä = labhitva, labhitvana, laddhãna; akhyata = labheyya 
(anuttakala); kitaka = pun, labhitabbo hoặc laddhbbo: 1 — labhitabba hoặc laddhabbã; napun 
= labhitabban hoặc laddhabbam. 


Vacaka  Vacaka có 5 loại là: kattuväcaka, kammavacaka, bhãvaväcaka, 
hetukattuvacaka, hetukammavacaka. Kattuväcaka = bhikkhu araññam pavittho: tỳ khưu đi 
vào rừng rồi. Kammaväcaka = ayam dhammo bhagavatã desito: pháp này, đức Thế Tôn đã 
thuyết rồi. Bhãvavãcaka = bhariyam me nissãya bhayena uppannena bhavitabbam: thật sự 
sợ phát sanh vì vợ của ta. Hetukattuväcaka = äcariyo anteväsike vinayam sikkhãpento: 
ãcarya đáng khiến các trò học luật. Hetukammaväcaka = vinayo ãcariyena anteväsike 
sikkhãpetabbo: vinaya tức äcãrya phải nên khiến các trò học. 

4. Paccaya của kiriyäkitaka 

Paccaya để đặt với kiriyäkitaka cũng chia ra làm 3 loại như paccaya của nãmakitaka. 
Kitapaccaya có 3 là: anta, tavantu, tävI Kiccapaccaya có 2 là tabba, anTya. 
Kitakiccapaccaya có 5 là mãna, ta, tva, tvãna, tũna. Anta, mãna chỉ paccuppannakala; 
tabba, anTya chỉ anuttakäla; ta phần nhiều chỉ atftakãla hơn paccuppannakãla; phần 
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anägatakãla cũng dùng được nhưng rất Ít; tavantu, tävĩ, tvã, tvãna, tũna phần nhiều chỉ 
atitakala. 

Thí dụ trong kitapaccaya: 
— Anta paccaya chỉ đặt trong 2 vãcaka là: kattuvacaka và hetukattuväcaka = kathenfo, 
kathentI, kathentam: đang nói, thời nói; labhanta, labhanti, labhantam: đang được, thời 
được. Hetukattuväcaka = kathãpento, kathapentI, kathäpentam: đang cho nói, thời cho nói; 
labhapento, labhãpentI, labhapentam: đang cho được, thời cho được. 
— Tavantu đặt được trong 2 vacaka: kattuvacaka và hetukattuvacaka. Kattuvacaka: dhãtu 
có I chữ, phải giữ dhãtu cho còn như rũpa trước, thí dụ: sutavã: nghe rồi; dhãtu có 2 chữ 
có ca, Ja, pa sau chót đôi sau chót dhãtu ra ta cũng được, thí dụ: sittavã: tưới rồi (sicadhãtu), 
bhuttavã: ăn rồi (bhujadhãtu), guttavã: bảo hộ rồi, gìn giữ rồi (gupadhãtu); nêu không đổi 
sau chót dhãtu, phải giữ dhãtu cho còn rũpa như trước, nhưng phải đặt thêm ï ãgama; thí 
dụ: cajitavã: bỏ rồi; đối với I vasa dhãtu phải đổi va của vasa ra vu hoặc đổi a của vasa ra 
u cũng được, phải đặt thêm i ãgama; thí dụ: vusitavã: ở rồi. Hetukattuväcaka: trong 
hetukattuväcaka phải đặt kãritappaccaya đối với một ít dhãtu thích hợp. Thí dụ: bhojetavä, 
bhojayitavä, bhojapatavã, bhojãpayitavã: cho ăn rồi, chỗ naya và nãpaya phải đặt thêm ï 
agama. 
— TãvI paccaya có cách thức như tavantu chỉ khác nhau sra sau chót một là u, một là ï thôi. 
Kattuväcaka = sutãvĩ, sutãvinï, sutãv¡: nghe rồi. Hetukattuväcaka = bhojetävĩ, bhojayitäv1, 
bhojepetavT, bhojãpayitavĩ: cho ăn rồi. 

Thí dụ trong kiccapaccaya: 
— Tabba paccaya có I1 cách phân biệt là: 1) Dhãtu 2 chữ, đổi sau chót dhãtu ra ta cũng 
được. Thí dụ: kattabbam: (tức người) phải nên làm, đang làm, phải làm. 2) Dhãtu có ma 
sau chót, đối sau chót dhãtu ra na cũng được. Thí dụ: gantabbam: (tức người) phải nên đi, 
phải nên đến. 3) Dhãtu có na sau chót, chỉ hiệp với paccaya thì thành tựu. Thí dụ: 
hantabbam: (tức là người) phải nên phá hoại. 4) Dhãtu có bha sau chót, đổi ta của tabba 
với sau chót dhãtu ra ddha cũng được. Thí dụ: laddhabbam: (tức người) phải nên được. 5) 
Dhãtu có sa sau chót, đổi ta cả tabba với sau chót dhãtu ra {tha cũng được. Thí dụ: 
datthabbam: (tức người) phải nên thấy. 6) Đối với I kara dhãtu, xóa sau chót đhãtu rồi 
digha a của ka ra ä cũng được, đổi kara dhãtu ra kã cũng được. Thí dụ: kãtabbam: (mà 
người) phải nên làm. 7) Dhãtu chỉ có I chữ, phải giữ dhãtu cho còn rũpa như trước hoặc 
đổi dhãtu ra rũpa khác cũng được. Thí dụ: dãtabbam: (mà người) phải cho. ổ) Dhãtu có 2 
hoặc 3 chữ, nếu không đổi, hoặc không xóa sau chót dhãtu phải đặt thêm ï ãgama là nhứt 
định. Thí dụ: karitabbam: (mà người) phải nên làm, ovaditabbam: (mà người) phải nên dạy 
bảo. 9) Dhaãtu chỉ có 1 chữ, phải briddhi dhãtu theo phép thích hợp. Thí dụ: bhavitabbam: 
(mà người) phải nên sanh. 10) Dhãtu có ã sau chót, đôi ä ra äya, rồi đặt thêm ï ñgama cũng 
được. Thí dụ: yaäyitabbam: (mà người) phải nên đi. 77) Một ít dhãtu phải đặt paccaya thuộc 
về loại đhãtu trong ãkhyãta cũng được. Thí dụ: bujhitabbam: (tức người) phải nên giác ngộ. 
Phần hetukammaväcaka, phải đặt kãritappaccaya, chỗ naya và nãpaya phải đặt thêm ï 
apgama. Thí dụ: kãretabbo, karayitabbo, karapetabbo, karapayttabbo: (mà người) phải nên 
làm, hoặc đáng làm. 
— AnTya paccaya có cách thức như tabba paccaya chỉ khác vidhi rũpasiddhi và hình trạng 
như vây: 1) Dhãtu có 2 chữ, đổi cho khác hình trạng đầu l1 ít cũng được. Thí dụ: 
dassanTyam: (tức người) phải nên thấy, đáng thấy. 2) Dhãtu chỉ có 1 chữ, phải briddhi một 
ít đhãtu hoặc không cần briddhi một ít dhãtu phải briddhi. Thí dụ: bhavanTyam: (tức sinh 
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vật) phải nên sanh. Không cần briddhi. Thí dụ: pãniyam: (mà người) phải nên uống. 3) Dầu 
là dhãtu có 2 chữ, cũng briddhi được. Một ít thí dụ: bhoJanTyam: (mà người) đáng ăn. 4) 
Dhãtu có ra hoặc ha ở sau chót, phải đổi na của anTya ra na và làm anTya cho ra anTya. 
Thí dụ: karanTyam: (tức người) phải nên làm. GahanTyam: (mà người) phải nên cầm. 5) 
Dầu là dhãtu ngoải ra, cũng có thể đổi qa ra na được, một ít (song ít có). Thí dụ: 
ramanTyam: (mà người) phải nên ưa thích. 6) Theo lệ thường của paccaya đây, phần nhiều 
giữ dhãtu và paccaya cho còn như trước, không thay đổi. Thí dụ: pacanTyam: (mà người) 
phải nên nấu. 7) Phần hetukammaväcaka, chỉ đặt nãpe paccaya không cần đặt paccaya cho 
loại dhãatu cũng có. Thí dụ: pun kãräpaniyo, 1 — kãräpanTyä; napum, kãrãpaniyam: (mà 
người) phải nên làm, phải cho làm, đáng cho làm. Phải đặt nãpe paccaya cả và paccaya 
thuộc loại dhãtu cũng có. Thí dụ: pun, sibbãpanTyo, 1 — sibbãapaniyä, napun sibbãpanTyam: 
(mà người) phải nên cho vậy, phải cho vậy, đáng cho vậy. ở) AnTya paccaya này là 
kiccapaccaya về kiriyäkitaka hắn thật, nhưng dùng là nãmanama cũng được. Một ít thí dụ: 
se{thT panTtena khadanTyena, bhoJanTyena bhikkhusangham parivIsi: softhT kính đãi tỳ khưu 
tăng bằng các món cao lương. 
Thí dụ trong kitakiccapaccaya: 


— Có paccaya đặt trong cả 5 vacaka. 7) Kattuvacaka = pacamãno, pacamãnä, pacamäanam: 
đang nấu, thời nâu. 2) Kammaväcaka = kariyamãno: (tức người) đang làm, thời làm, 
labbhamanam: (tức người đáng được, thời được. 3) Bhãvaväcaka = karayamãanam: (tức 
người) đang làm, thời làm. 4) Hetukattuvacaka = phải đặt naya paccaya hoặc nãpaya 
paccaya. Thí dụ: kãrayamaãno kãräpayamano: đang cho làm, thời cho làm. Phải đặt paccaya 
theo loại dhãtu äakhyäta cũng có. Thí dụ: dibbaäpayamano: đang cho chơi, thời cho chơi. 5) 
Hetukammaväcaka = phải đặt nãpe paccaya, ï agama. Thí dụ: kãräpIyamaãno: (tức người) 
đang cho làm, thời cho làm. Phải đặt paccaya theo loại dhãtu aäkhyãta cũng có. Thí dụ: 
dibbapiyamãno: (tức người) đang cho chơi, thời cho chơi. 

— Ta paccaya đặt được trong cả 5 vãcaka có cách thức rũpasiddhi như vậy: 1) Dhãtu có ra 
sau chót, phải xóa sau chót đhatu cũng có. Thí dụ: kato: (tức người) làm rồi. Đổi ta paccaya 
ra anua rôi xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: punno: đầy rồi. Đổi ta paccaya ra inna rồi 
xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: tinno: vượt qua rồi. Chỉ thêm ï agama cũng có. Thí dụ: 
sarito: hồi tưởng rồi. 2) Dhãtu có da sau chót, phải đổi ta paccaya ra anna rôi xóa sau chót 
dhãtu cũng có. Thí dụ: runno: khóc rồi. Đôi ta paccaya ra inna rồi xóa sau chót dhãtu cũng 
có. Thí dụ: chinno: cắt rồi, dứt rồi. Chỉ thêm ï agama cũng có. Thí dụ: maddito: (tức người) 
chế ức rồi, vắt ép rồi. 3) Dhãtu có ï sau chót, phải đổi ta paccaya ra inna cũng có. Thí dụ: 
sucinno: tích trử rồi bằng cách chân chánh. Đôi ta paccaya ra Iạa cũng có. Thí dụ: khinam: 
hết rồi. 4) Đối với I ¡ đhãtu, phải giữ cho còn rũpa như trước cũng có, đồi ¡ đhãtu ra e cũng 
có. Thí dụ: Ito, eto: đi tôi, đến rồi. 5) Dhãtu có ỉ, u, ñ sau chót phải giữ rũpa cho còn như 
trước. Thí dụ: bhĩto: sợ rồi, sutam: (tức người) nghe rồi, bhũtam: sanh rôi. 6) Dhãtu có ma 
sau chót, phải xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: gato: đi rồi. Đồi ta paccaya ra anta rồi 
xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: pakkanto: bỏ đi rồi, ra đi rồi. 7) Dhãtu có na sau chót, 
phải xóa sau chót đhãtu cũng có. Thí dụ: khato: (mà người) bứng (đào) TÔI. Nhưng jana 
dhãtu phải đổi j jJana ra ja. Thí dụ: jãto: sanh rồi. 8) Dhãtu có ca, ja, pa sau chót, đôi sau 
chót dhãtu ra ta rôi kép với ta paccaya thành tta cũng được. Thí dụ: sitto: (tức người) tưới 
rồi, bhutto: (tức người) ăn rồi, gutto: (tức người) bảo hộ rồi. Nhưng paca dhãtu phải đổi ta 
paccaya ra kka rồi xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: pakkam: (mà người) nấu rồi. Suca dhãtu 
phải trở briddhi chữ đầu dhãtu, thêm i ñgama. Thí dụ: socito: buồn rầu rồi, khổ sở rồi. 9) 
Dhãtu có dha, bha sau chót, đổi ta paccaya ra ddha, rồi xóa sau chót đhãtu cũng có. Thí 
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dụ: kuddho: sân rồi, ãraddho: (tức người) khởi sự rồi. 10) Dhãtu có sa sau chót, phải đổi 
ta paccaya ra {tha, rồi xóa sau chót dhãtu. Thí dụ: tuttho: ưa thích rồi. Song susa dhãtu 
phải đổi ta paccaya ra kkha rồi xóa sau chót. Thí dụ: sukkham: khô rồi. Bhãsa dhãtu chỉ 
trở đặt ¡ agama. Thí dụ: bhãsito: (tức người) nói rồi. I1) Dhãtu có ha sau chót, phải đổi ta 
paccaya ra ddha rồi xóa sau chót đhãtu cũng có. Thí dụ: daddho: (mà lửa) cháy rồi. Đổi ta 
paccaya ra ha, rồi đổi ha sau chót dhãtu ra la hiệp thành [ha cũng có. Thí dụ: mu[ho: lầm 
lạc rồi. Đổi ta paccaya ra ddha rồi xóa sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: sannaddho: (mà 
người) buộc rồi. 12) Dhãtu có ccha, jja, sau chót, đối ta paccaya ra ttha hoặc øga rồi xóa 
sau chót dhãtu cũng có. Thí dụ: puttho: (tức người) hỏi rồi. Bhattho hoặc bhaggo: (mà 
người) bẻ gãy rồi. 13) Dhãtu có ka sau chót, đôi ta paccaya ra kka rồi xóa sau chót dhãtu. 
Thí dụ: sakko: có thê được rồi. 14) Đối với I säsa dhãtu, đổi ta paccayä ra ri{tha, xóa ra, 
chỉ giữ i{tha, rồi xóa sau chót dhãtu, xong xóa ã của sã. Thí dụ: anusittho: tức ãcãrya chỉ 
dạy rồi. 15) Đối với thã dhãtu và pã dhãtu, đổi ä của thã ra i, ã của pã ra T. Thí dụ: thito: 
đứng rồi, pĩto: (tức người) uống rồi. 16) Đối với đã dhãtu, đổi ta paccaya ra inna rồi xóa 
ä của dã. Thí dụ: dinno: (tức người) cho rồi. 17) Dhãtu chỉ có I chữ, phải giữ cho còn rũpa 
trước cả dhãtu và paccaya. Thí dụ: ñãto: (tức người) biết rồi. Hoặc xóa ä của dhãtu, rồi 
thêm ï ãgama cũng được. Thí dụ: abhijjhito: (tức người) nhìn trân rồi. 18) Dhãtu có sa sau 
chót, đổi sau chót dhãtu ra ccha rôi đặt ¡ ägama. Thí dụ: icchitam: (mà người) mong mỏi 
rồi, ước ao rồi. 79) Kara dhãtu nếu 3 upasagza là sam, upa, pari là pubbapada, phải đổi 
kara ra kha một ít. Thí dụ: sankhato: (tức paccaya) tạo tác rôi, gây nên rôi, upakkhato: vào 
làm rồi, parikkhato: (tức người) trang trí rồi, chuẩn bị rồi, sắp đặt rồi. Dầu có nipãtasabda 
pura là pubbapada cũng có thẻ đổi kara ra kha được. Thí dụ: purakkhato: (tức người) làm 
phía trước rồi, tôn trọng rồi. 20) Hetukammaväcaka, phải đặt nãpe paccaya rôi xóa na và 
e chỉ giữ äpa, cùng đặt ¡ ägama không cần đặt paccaya theo dhãtu ãkhyãta cũng có. Thí 
dụ: mãrãpito: (tức người) cho giết rồi. Phải đặt paccaya theo loại dhãtu cũng có. Thí dụ: 
jãnäpito: (tức người) cho biết rồi. 21) Ta paccaya để dùng phía kiriyãkitaka hẫn thật, nhưng 
có khi dùng là namakitaka được hoàn toàn. Thí dụ: bujjhati”ti > buddho (bhagavä): (Đức 
Thế Tôn) Ngài giác ngộ. Ka — ka. 

— Tvã, tvãna, tũna paccaya, nêu có I upasagga nào là pubbapada, phải đổi 1 trong 3 paccaya 
đó ra ya, rồi giữ ya cũng có, đôi ya và sau chót dhãtu ra byañjana khác cũng có. 1) Dhãtu 
có ä sau chót phải giữ ya. Thí dụ: ädãya: đem đi rồi, năm lấy rồi. 2) Dhãtu có đa sau chót, 
đổi ya và sau chót dhãtu ra ja. Thí dụ: acchijja: tranh lây rồi. 3) Dhãtu có ma sau chót, đổi 
va và sau chót dhãtu ra mma. Thí dụ: nkkhamma: ra rồi. 4) Dhãtu có bha sau chót, đôi va 
và sau chót dhaãtu ra bbha cũng được. Thí dụ: ãrabbha: bắt đầu rồi. 5) Dhãtu có dha hoặc 
bha sau chót dhãtu dầu không có upasagga là pubbapada cũng đổi ya và sau chót dhãtu ra 
ddhã hoặc ddhãna được. Thí dụ: viddhã: bắn rồi, đâm rồi. 6) Dhãtu có ha sau chót, đổi 
ya và sau chót dhãtu ra yha cũng được. Thí dụ: paggayha: phô bày rồi. 7) Dhãtu có 
upasagsa là pubbapada, không cần đổi 1 trong 3 paccaya nào ra ya cũng có. Thí dụ: 
vigarahitvä: phi báng rồi, nikkhamitvä: đi ra rồi, nisiditvã: ngồi rồi. 8) Dhãtu có ca hoặc 
na sau chót, đổi l trong 3 paccaya nào ra racea, rồi xóa ra chỉ giữ eca xóa sau chót dhãtu 
cũng có. Thí dụ: vivicca: thanh vắng rỗi, ähacca: gặp rồi, đụng rồi. 9) Đối với ¡ dhãtu, nếu 
upasagøza là pubbapada cũng phải đối như vậy. Thí dụ: aticca: qua rồi. 10) Đối với disa 
dhãtu, đổi tvã ra svä, tvãna ra svãna cũng được. Thí dụ: disvã: thấy rồi, disvãna: đến khi 
thấy rồi. Nếu có upasagga là pubbapada, phải đổi 1 trong 3 paccaya nảo và sau chót dhãtu 
ra ssa cũng được. Thí dụ: uddissa: thuyết rồi. Chỉ đổi paccata ra ya, rồi đặt ỉ ägama cũng 
được. Thí dụ: uddissiya: thuyết rồi. Không cần đổi, chỉ đặt ¡ ãgama cũng được. Thí dụ: 
uddisitvä. Dầu là không có upasagga là pubbapada cũng vậy, đổi dỉsa ra passa rồi đặt i 
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ägama cũng được. Thí dụ: passiya, passitvã, passitvãna: thấy rồi. I1) Hetukattuväcaka, 

phải xóa karitappaccaya, phải đặt paccaya theo loại dhãtu khác cũng có, chỗ naya và 

näpaya phải đặt ¡ agama. Thí dụ: pãcetvä, pãcay1tvä, pacäpetväa, pacäpayItvä: cho nâu Tôi. 
— Dứt kiriyakitaka — 


CHƯƠNG VIII. UNÄDI 


Phép unadi có cách thức chung với kitaka nhưng paccaya dùng trong unädi một phần 
giống nhau với paccaya dùng trong unãdi, một phần giống nhau với paccaya trong kitaka, 
một ít khác nhau. Paccaya khác nhau đó gọi là paccekappaccaya. Dịch là: paccaya riêng 
biệt: giải tóm tắt có 25 là: tha, ma, la, va, yana, lãna, thu, ttima, numa, nu, trana, dha, da, 
idda, ka, 1ra, ala, du, Tvara, ũra, nu, ũ, ussa, nusa, 1sa. 

Tha paccaya có 5 cách phân biệt là: 1) Không cần briddhi dhãtu cũng được. Ví dụ: 
paccanika dhamme samatheti”ti > samatho (dhammo): (pháp) dẹp yên pháp nghịch. Ka — 
ka. 2) Đổi sau chót dhãtu ra byañjana khác cũng được. Ví dụ: dahanam > daratho: buồn 
rầu, đau xót. Bha — bha. 3) Xóa sau chót dhãtu cũng được. Ví dụ: rahitabbo = ganhitabboti 
> ratho (yãnaviseso): sự vận tải ưu đãi mà người nên đi. Kam — kam. 4) Đối với 3 dhãtu là: 
su, vu, asa, phải xóa u của su, vu ra ata. Ví dụ: savanti = satte himsantI etenäti > sattham 
(paharanavatthu): (võ khí) là vật làm hại sinh vật (của người). Ka — kara. VunotI = 
hiriotappa samvaratI etenäa”tI > vattham (vatthu): (y phục) để che ngăn sự hồ thẹn và sự 
gớm ghê (của người). Ka — kara. Saddanurũpan asati = bhavatT ti attho (sabhãvo): (cái) 
sanh vừa theo tiếng (nghĩa lý). Ka — ka. 5) Đổi sau chót dhãtu ra ta cũng được. Ví dụ: 
savantI = satte himsanti etenätI > sattham (paharanavatthu): (võ khí) để làm hại sinh vật 
(của người). Ka — kara. 

Ma paccaya có 2 cách phân biệt là: 7) Không cần briddhi dhãtu cũng được. Ví dụ: attano 
sTtalabhavena satte hino”ti = himsatiˆti > himan (dhammaJäatam): (sương) hại sinh vật bằng 
yếu tố lạnh của mình. Ka - ka. 2) Briddhi dhãtu cũng được. Ví dụ: siyate = samaggena 
sañghena kammavãcãya bandhiyatT ti > sĩmã: (ranh giới) mà tăng đồng nhau kết buộc bằng 
lời tuyên bố. Kam — kam. 

La và ya paccaya chỉ đặt được trong 3 dhãtu là: ala, kala, sala. Ví dụ: alati = saJJafiti > 
allam alyam (dhammaJjatam): (cái dính ở bấm vào. Ka — ka. Kaltabbam = 
samkhyätabbä'nti > kallam kalyam (dhammajãtam): (cái) mà người nên đếm. Kam - kam. 
Sattanam sarTre salati gacchati = pavisafT”tI > sallam salyam (paharanavatthu): (võ khí) vào 
trong thân thể của sinh vật (cây tên). 

YVãna paccaya chỉ đặt được trong 1 kala dhãtu. Ví dụ: kalitabbam = samkhyätabbaˆnti > 
kalyãnam (gunajãtam): (các đức) mà người nên kể. Kam — kam. 

Lãna paccaya chỉ đặt được trong I sala dhãtu. Ví dụ: ganato patikkamnitvä sallatI etthãa”ti 
> patisallãno (padeso): (địa phương) là nơi rút lui của nhóm rồi ở ân (của yogi). Ka — adhi. 

Thu paccaya. Ví dụ: vepena nibbatto > veputhu (rogo): (bịnh) sanh vì sự rung động. Ka 
— ka. 

Ttỉma paccaya. Ví dụ: dãnena nibbattam > dattimam (dhanam): (của cải) phát sanh rồi 
vì sự cho. Ka — ka. 

Nima paccaya, phải xóa na, chỉ giữ ima, phải briddhi dhãtu rassa. Ví dụ: avahanena 
nibbattam > ohävimam (dhanam): (của cải) phát sanh rồi VÌ sự cúng dường. ka — ka. 
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Nu paccaya, phải xóa na, chỉ giữ u, phải briddhi dhãtu toàn rassa, chỉ đặt được trong 2 
thời là: trong paccuppannakäla và atftakala. Ví dụ: karoffti > kãru (Jano): (người) được 
làm rồi. Ka — ka. Akãsĩ ti > akãru (jano): (người) được làm rồi. Ka — ka. 

Trana paccaya, phải xóa na, chỉ giữ tra nhưng phải briddhi dhãtu hoặc không cũng 
được vì tra là byañjana dvebhaga săn. Ví dụ: ãtapam chãdetTti > chatram (vatthu): (vậU 
để che năng. Ka — ka. Yuñjanti = satte bandhanti etenä”tI > yotram (vatthu): (vật) để làm 
tức là để buộc sinh vật (của người) (dây). Ka — ka. 


Dha paccaya, phần nhiều chỉ đặt phía trước dhãtu có 2 chữ. Ví dụ: sappäJayo ramanti 
etthãt¡ > randham (thãnam): (chỗ) là nơi vui thích (của sinh vật nhứt là rắn) lỗ, hang, bọng 
cây. Ka — adhI. 

Da paccaya, phần nhiều chỉ đặt phía trước dhãtu, đôi sau chót dhãtu ra na cũng được, 
hiệp da sau chót với paccaya thành dda cũng có. Ví dụ: caditabbo = Icchitabbo”ti > cando 
(devaputto): vị trời mà người ước vọng (mặt trăng). Kam — kam. Sam = sut{thu udanti = 
pasavanti (varivahäã) ettha'ti > samuddo (padeso): (miên) là nơi chảy vào đúng đăn (của 
đường nước) (biên). Ka — adhI. 

Idda paccaya. Ví dụ: dalati = duggatabhävan gacchati”ti > daliddo (jano): (người) nghèo 
tức là người đên trạng thái của kẻ khô sở (người khôn khô). Ka — ka. 

Ka paccaya có 3 cách phân biệt là: 1) Phải đổi sau chót dhãtu ra ka. Ví dụ: vacitabbam 
= paribhäsitabba”nti > vakkam (ãkãrajãtam): (tình trạng) mà người nên phỉ báng. Kam — 
kam. 2) Chỉ đặt ka paccaya cho có cách thức rôi xóa cũng được. Ví dụ: bhaditabbam = 
bhãjitabba”nti > bhandam (vatthu): (vật) mà người phải nên chia. 3) Sabda đặt paccaya 
khác săn rôi đặt ka paccaya trong sakatha hiệp vào nữa cũng được. Ví dụ: mañcaka 
gamaka, khandhaka, andhaka, gandhaka. 

lra paccaya = vajati = appatihatabhävam gacchtatT ti > vajiram (ratanam): báu vật đến 
sự thích hợp của mình là của mà vật khác phá hủy không được (kim cương). Ka — ka. 

_ Ala paccaya = kuse = pãpassacchedane alanti > kusalam (gunajãtam): (các đức) đáng 
cắt đứt tội lôi. Ka — ka. 

Du paccaya = dukkham adati = anubhavati etenã ti > addu (bandhanavatthu): (vật đề 
buộc) là vật làm khô người (còng). Ka — kara. 

Ivara paccaya = cayitabba”nti > cTvaram (vattham): (y) mà bậc xuất gia nên thu nhặt. 
Kam - kam. 

Ủra paccaya = attano gandhena aññam gandham = hanati = himsatfti > kappuro 
(vatthuviseso): (vật dị đông) phá hủy mùi khác băng mùi của mình (long não). Ka — ka. 

Nu paccaya = vaccham dhãyeti = pãyefti > đhenu (gãv¡): (bò mẹ) đang khiến con bú. 
Ka— ka. 

Nu paccaya có rũpa như trước nhưng không là nã nubandha, phải để rũpa cho còn như 
cũ, đê dhãtu cho còn rũpa cũ cũng được, xóa sau chót dhãtu cũng được. Ví dụ: bhati = 
dibbatT ti > bhãnu (devaputto): (VỊ trời) sáng chiêu (mặt trời). Ka — ka. Khanitabbo'ti 
>khãnu (chinnarukkho): (gôc cây gãy ngang đât) mà người nên bứng. Kam — kam. Briddhi 
dhatu cũng được. Ví dụ: reti = bhamati tattha tattha parivattafT”ti > requ (cunno): (bụi bặm) 
cuôn đi trong các nơi đó. Ka — ka. 

Ussa paccaya = karanakãranam manati = JänãfTˆti > manusso (sattaviseso): (sinh vật đặc 
tài) người biệt nhân và vô nhân (người). Ka — ka. 
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Nusa paccaya = atthãnattham manati = jãnãtï”ti > manusso (sattaviseso): (sinh vật đặc 
tài) người biệt cái nghiệp lợi ích và cái nghiệp vô ích (người). Ka — ka. 
Isa paccaya = mãtãpitinam hadayam purefT”ti > puriso (Jano): (người) khiến cái tâm của 
mẹ và cha cho đây. Ka — ka. 
— Đứt Unadl — 


CÁCH THỨC DỊCH TIẾNG PÄLI 

Khi dịch tiếng PäaIT, dịch giả phải quan sát mỗi câu xem thuộc về năng động (kattu), thụ 
động (kamma), hay trạng thái, lại nên xem xét thêm tiếng nào là: hô cách (ãlapana), liên tự 
(nipãta), tỉnh tự (guna), động tự (kiriya), v.v... rồi dịch câu văn theo qui tắc thông thường, 
dịch trước và sau như vây: 1) dịch hô cách (ãlapana), 2) dịch giải thích tự (alapana), 3) dịch 
liên tự (nipãta), 4) dịch thời gian tự (kãlasattamn), 5) dịch tiếng chủ từ. 

1. Dịch hô cách (alapana) 

Tiếng ãlapana dịch là “hô cách”, lối xưng hô, kêu gọi với người có 2 loại: 4) hô cách 

(alapana) làm thành từ danh danh (namanäma) như: upäsaka, samana, äcariya v.v...; 5) hô 
cách liên tự (ãlapana nipäta) là bất biến từ (abyayasabda), không biến hóa theo vibhatti, 
như: ãävuso, bhante v.v... 
Hai loại ãlapana đó là: này, nè, ê, bạch, thưa, bắm v.v... phải được dịch sao cho thích hợp 
với địa vị của người. Thí dụ: với người ngang hàng, phải nói: nè, này, người v.v...; Với kẻ 
thấp hơn, thì dùng tiếng: này, m1, v.v...; với bậc cao hơn, phải dùng tiếng: bâm, thưa, bạch 
Xi 

2. Dịch giải thích tự (alapana) 

Tiếng giải thích ãlapana là tỉnh từ hoặc tỉnh tự của đặc biệt danh tự (saññãvisesana) của 
alapana như: ävuso Ananda (này Ananda), bho Gotama (bạch đức Gotama), ävuso Visakha 
(nè Visakha) v.v... 

Trong câu có từ 2 tiếng ãlapana trở lên, dịch một là chủ từ, mấy tiếng khác là tỉnh tự hoặc 
saññãavIsesana. 

3. Dịch liên tự (nipäta) đầu đại ý. 

Phải cần hiểu rõ ý nghĩa của câu văn trước, rồi dịch mới sát ý. Nếu không thì khó dịch 
những tiếng liên tự hoặc thuộc loại giới tự (sandhana)!2 dùng để nối những tiếng cùng một 
loại hoặc câu văn với nhau cho đúng theo văn phạm. Tiếng giới tự liên tự (sadhananipäta) 
làm cho ý nghĩa trong câu chuyện liền lạc nhau, cũng như trợ tự (ãyatananipäta) liên kết 
danh tự với danh tự, danh tự với động từ cho hợp thành đại ý, từng đoạn trong khoản giữa 
một câu chuyện. 

Xin hàng học sinh hảy điều tra và lưu ý đến cho chắc chăn, để tránh sự sai lầm trong khi 
dịch tiếng Nipãta như thế. 

4. Dịch tiếng chỉ thời gian (kãlasattamn) 

Tiếng danh danh chỉ: thời, giờ, sát-na, thuở, lúc, khi, bao hàm sattami vibhatti, như: 
kale, velayam, khane, v.v... 

Tiếng chỉ thị đại danh tự (padavisesanabbanäma) đặt bất biến tự (abyaya) tiếp vĩ ngữ 
(paccaya) theo loại kalasattamI là: dã, dãmI, rah1, paccaya, như täda, 1dãm1, etarehI, v.v... 


!2 Loại giới tự, như: bằng, nếu v.v... 
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và một ít tiếng liên tự đặt trong ý nghĩa (attha) của kãlasattami, như attha, säyam v.v.. 
một trong ba loại kãlasattamĩ sắp để đầu câu, phải dịch tiếp theo nipãta (nếu có). 


— Tiếng danh danh (nãmanãma) chỉ thì giờ v.v... là kãlasattamï như: Vipassĩdasabalassa 
kalasmim hi mahãäekasatasa babbahmano nama ahosi: Thật, trong thuở đức Phật hiệu 
Vipassï đã có tên Bả-la-môn Mahãekasãtaka rồi. Trong câu này không có ãlapana và tiếng 
giải thích ãlapana, chỉ có liên tự (nipãta) nên mới dịch Kãlasattami tiếp theo liên tự. 
Ekasmm hi samaye sävatthivasino vaggabandhanena buddhappamukkhassa 
bhikkhusanghassa dãnam denti: thật vậy, trong một thuở nọ, những người thường ngụ trong 
thành Sãvatthi hằng dâng cúng đến tỳ khưu tăng sắp thành đoàn, có đức Phật là hướng đạo. 
Trong câu này không có tiếng älapana và tiếng giải thích ãlapana, chỉ có liên tự đầu đại ý 
thôi. Nên mới dịch padakãlasattam tiếp theo tiếng nipäta. 


— Tiếng chỉ thị đại danh từ (padavisesanasabbanãäma) đặt bất biến tự tiếp vĩ ngữ (abyaya 
paccaya) riêng của loại kalasattamI dùng là kalasattamI, như yadä me okãso na bhavIssafI, 
tadã imam sunakkham pesessãmi: trong lúc nào, không có dịp đến tôi, trong lúc đó, tôi sẽ 
khiến con chó này đi. 

— Có vài tiếng liên tự dùng đặt trong ý nghĩa của kãlasattami, như: athassa purafo tiriyam 

thatvãa bhussitvã I1taramaggameva nam ãropesi: lúc bây giờ, con chó đó đứng chận phía 

trước đức Độc giác rồi sủa, khiến cho đức Độc giác xuống, rồi đi theo đường ngoài này. 
5. Dịch tiếng chủ từ 
Chủ từ có 8 loại: danh danh, đại danh từ, phúc ngữ (samãsanãma), đệ nhị chuyền hóa 
danh tự (taddhitanäma), sơ chuyên hóa danh tự (kitakanäma), một ít tiếp vĩ ngữ (paccaya) 
trong Sự chuyên hóa ngữ, như: Ta, anTya, tabba, tum, một ít nipãta, và ngữ sô (sañkhy8). 

Tất cả 8 loại chủ từ (trừ tum paccaya) phải bao hàm patha mãvibhatti (cả số ít và số nhiều). 

a) Danh danh (nãmanãma) chủ từ, như: satthä đhammam deseti: Đức Giáo chủ thuyết pháp. 

b) Đại danh tự (sabbanama) chủ từ là: ta, tumha, amhe, đều là ngôi đại chủ tự 
(purisabbanama) như: so gacchatI, tvam gacchati, aham gacchãm1. 

c) Phức ngữ danh từ (samasanama) như: kolituppatissã satthãram upasaikamitvä 
tamattham ãrocesum: Kolita và upatissa đã vào gần đức Giáo chủ và đã bạch câu chuyện 
Ấy. 

d) Đệ nhị chuyên hóa danh tự (taddhitanama) chủ tự như: Dhammassa suddhammatä: trạng 
thái chánh pháp của pháp. 

đ) Sơ chuyên hóa danh tự (kitakanama) chủ từ, như: Sabbapäpassa akaranam: sự không 
làm tất cả điều ác. 

e) Một ít tiếp vĩ ngữ (paccaya) trong sự chuyển hóa ngữ là chủ tự, như: Santam tesam 
gatam thitam: sự đi, sự đứng của đoàn tỳ khưu đó yên lặng rỒi. Aniya, như: Amhakam 
gehe khadanI yam và bhoJanTyam và atthi: vật đáng nhai và đáng ăn có trong nhà của 
chúng tôi. Tabba, như: Evam ariyamaggaññänagsginapi mahantani ca khuddkãni ca 
saññoJanani dahantena gantabbam bhavissati: người khi thiêu hủy các chướng ngại 
(sañjoyana) lớn và nhỏ, dù là bằng lửa tức thánh đạo trực giác (Ariyamaggaññãna) sẽ có 
như thế. Tum, như: Evam mayä kãtum na vaffati: sự mà, ta làm như vậy, không nên đâu. 

Ð Một ít tiếng liên tự bất biến (nipäta abyaya) là chủ từ như: Ajja, alam .v.v... Thí dụ: 
Bhante aJJa dhammassavanadivaso: bạch ngài, hôm nay là ngày nên nghe pháp. 

ø) Ngữ số (sañkhyã) dùng là chủ từ, tức là thường số danh tự (pakatisañkhyãnäma) nghĩa 
là từ số 99 (ekũnasatam) trở lên, như: Athassa maccheracittãnam sahassam uppajjati 
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(nghĩa) atha (lúc bấy giờ), sahasam (một ngàn), maccheracittanam: cái tâm kết hợp với 
sự bỏn xẻn, uppajjati: đã sanh lên rồi, assa brãhmanassa: đến người Bà-la-môn đó. 


CÁCH THỨC DỊCH CÂU 

Phép đặt cầu kết hợp danh tự, tỉnh tự, động tự, liên tự lại thành mệnh đề. 

Trong tiếng Magadha có nhiều câu, nhưng rút lấy những câu cốt yếu, là năng động 
(kattu), thụ động (kamma), trạng thái (bhaba), anadara, lakkhana, niddhãrana. Học sinh khi 
đã dịch tiếng ãlapana, nipãta, kãlasattami rôi nên dịch các câu đó. Phải quan sát động tự 
trước, vì động tự là trọng yếu chỉ cho biết chủ tự. Khi đã hiểu rõ mới tránh khỏi những điều 
khó khăn trong sự phiên dịch. 

Phải dò xét như sau: 

1. Câu năng động (kattu) có 2 là: Năng động thể (kattuväcaka) và truyền động thê 
(hetukattuvacaka). Cả 2 thể này nếu có động tự chỉ ngôi chủ từ nào, nên dịch ngôi đó trước, 
rồi đến động từ và tiếng liên lạc với động tự (năng động thể) như: Puriso kulavaäsam 
thapetI: người củng cô dòng dõi. 


_ Truyền động thể (hetukattuväcaka) như: sunakheni nam khãdãpessãmi: ta sẽ khiến chó 
căn vị tu sĩ đó. Đây là động từ äkhyãta, nếu là động tự sơ chuyển hóa thì phân nhiều làm 
thành rũpa theo danh tự (chủ tự) như: vatthu raJagahe samutthito: câu chuyện đó phát khởi 
trong thành Rajagaha. 

2. Câu thụ động (kamma) có 2 là: Thụ động thể (kammaväcaka) và vật thụ truyền động 
thể (hetukammaväcaka). Cả 2 thể này nếu động tự chỉ ngôi nào, nên dịch ngôi đó trước, 
rồi đến padaanäbhihitakattã tức tiếng bao hàm tatiyävibhatti. Dịch là: tức, mà phải, tiếp 
theo, dịch động tự (thụ động thể) như: gunaviseso äraddhaviriyena adhigacchiyate: đức cao 
quí mà người có sự tinh tấn liên tiếp, hằng được. 


Vật thụ truyền động thể (hetukammaväcaka) như: gunaviseso ãraddhaviriyena sisse 
adhigacchãpiyate: đức cao quí tức người có sự tỉnh tấn liên tiếp khiến các trò cho được; 
đây là động tự akhyãta, nếu là động tự sơ chuyên hóa thì phần nhiều làm thành rũpa theo 
danh tự (tiếng chủ từ) như: gunaviseso ãraddhaviriyena adhigato: đức cao quí tức người có 
sự tinh tấn liên tiếp, đã được. Ngôi của câu thụ động này cũng tương tợ như câu năng động. 
Pada anabhihitakattä cũng vậy; những động tự trong câu thụ động này, nếu là động tự 
äkhyãta thì phải dùng attanopada ngôi thứ nhút (¡) cả số ít và số nhiều, là: te, ante; nêu là 
động tự sơ chuyền hóa phải làm thành rũpa theo chủ từ, hình như câu năng động, chỉ khác 
paccaya thôi. 

3. Câu trạng thái (bhãva) này dùng padaanabhihitakattã (pada tatiyãvibhatti) “tức” để 
dịch trước rồi mới đến động từ như katham mayã patipajjate: tức là hành như thế nào?. 
Tena bhavitabbam: tức họ nên có, anabhihitakattä trong câu trạng thái này dùng được cả 
hai số, nhưng tiếng động tự phải dùng động tự tha động akammadhãtu mới được. Về 
vibhatti, nếu là động tự ãkhyäta, chỉ dịch vattamänävibhatti attanopada!° ngôi thứ nhứt số 
ít, nếu là động tự sơ chuyền hóa thì làm thành rũpa là trung tính số ít. Có khi động tự là tự 
động (sakammadhãtu) dùng là bhãvavãcaka cũng được, song khi dịch, không cần đặt động 
tự thụ động (padakamma) như: tayã pacitabbam: tức mi phải nấu, kim pana katabbam: vậy 
(ta) phải làm như thế nào?, bhunjitabbam: (ta) phải ăn. 


'3 Chỉ thời gian gồm có sattamivibhatti. 
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4. Câu anadara (2), lakkhana (3), niddhãrana (4). 

Tất cả 3 tiếng này không được giữ vẹn ý chí, vì xen vào khoảng câu năng động (kattu), 
thụ động (kamma), trạng thái (bhãva); song ý nghĩa của câu văn xen đó là riêng không dính 
dáng với câu nào cả. 

Câu anãdara chỉ về tiếng bao hàm chafthTvibhatti có nghĩa là “khi, lúc, khi mà”, đù là số 
ít hay số nhiều cũng được, nhưng phải có động tự sơ chuyển hóa bao hàm, sơ chuyền hóa 
tiếp vĩ ngữ (kitaka paccaya) (trừ abyaya paccaya) làm thành rũpa bằng chatthTvibhatti; là 
phương pháp để duy trì câu văn và nhứt định liñga, vacana, vibhatti cho đều nhau với tiếng 
nãmanama; nếu chủ tự và động tự không đồng nhau, thì không gọi là câu anadara được. Sự 
sắp đặt câu anädara này không nhứt định là phải sắp để trong khoảng nào, chỉ nên đặt vào 
nơi thích hợp trong câu đó; có khi đặt ở phía đầu câu như: bãlasa dusamäãnassa 
nappadussanti panditã: khi kẻ si mê làm nhục, các bậc hiền minh không làm nhục trả lại. 
Có khi đặt trong khoảng giữa câu như: So kira anuruddhatherassa antogamam pindaya 
pavitthassa attano ãbhatam katacchubhikkham đdãpesi: được nghe rằng khi đức anuruddha 
đã đi vào trong làng rồi, để khất thực (vị trời indaka devaputta) bảo người dâng một vá 
cơm, mà họ đem cho mình. 

Phần nhiều động tự và danh tự được sắp cùng nhau song có khi chỉ đặt động từ, không 
có danh tự (chủ tự) dù là như thế, khi dịch mình phải bồ túc đại danh từ như: Pijarahe 
pïjayato nasakkã puññam saikhãtum: nếu người lành cúng dường, phước (tức phước của 
họ) không có thể đếm được; trong nơi đây, bồ túc sãdhujanassa. 

5. Câu Lakkhana!* tức là tiếng bao hàm sattamvibhatti, dịch là: khi, nếu khi, khi nào; 
dùng được cả 2 số (vacana) phải có động từ chuyên hóa và vibhatti đồng với danh danh, là 
phương pháp duy trì câu văn. Về cách sắp đặt câu anãdara vậy. Về phép dịch nếu câu đó, 
không có tiếng danh danh là chủ từ, chỉ có động từ sơ chuyên hóa, khi dịch phải bổ túc 
danh danh (chủ từ) vào, nhưng cách thức bổ túc đó, phải bao hàm tiếng danh danh cho có 
liñga, vacana, vibhatti đồng nhau với động từ mới gọi là đúng đắn theo qui tắc câu lakkhana 
được. Cách đặt ở phía đầu câu lớn như: Avijjandhakare vigate vijjã loko upajjati: khi sự 
tối tăm tức vô minh tan mất rồi, ánh sáng tức minh hằng phát sanh lên. Atikkantesu kãlesu 
maccãnam ãyu khĩyati: khi các thời gian lướt qua khỏi rồi, tuổi của chúng sanh cũng hao 
mòn vậy. 

Cách đặt ở khoảng giữa câu lớn như: AJjhokäse thapitam hi vivatamukhabhãJanam deve 
vassante kiãcãäpI ekabindunã na pũratiI punappunam vassanfe pana pũrateva: sự so sánh 
rằng đồ đựng không đậy nắp mà họ để trong nơi trống trải, khi mưa xuống không đầy vì 
một nhỏ nước, nhưng (khi mưa) xuống thường cũng đây không sai. 

6. Câu Niddharana tức là danh từ bao hàm chatfi và sattamivibhatti dịch là: trong giữa; 
như: Narãnam dassaniyataro raJä hoti: trong những người, đức vua là bậc đáng mục kích 
hơn. Bãlesu pandito pasamsaniyataro hoti: giữa đám người si mê, bậc hiền minh là hạng 
đáng khen hơn. 

— Đứt— 


!4 Chỉ thời gian gồm có satthmvibhatti. 
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PHƯƠNG PHÁP VIẾT VĂN TIÊNG PÄLI 

Muốn viết văn PälT nên quan sát mỗi chữ, để so sánh với tiếng Việt xem chữ ây thuộc 
tiếng (sabda), tính (linga), số (vacana), vibhatti nào, rồi đặt cho đúng với linga, vacana, 
vibhatti đó, theo qui tắc văn phạm. Khi tiếng Việt nói (các kinh của Phật), học sinh phải 
xem theo PalT. “Kinh” dịch là gì ? Tính (Hñga), số (vacana), vibhatti nào? “Kinh” tiếng Palr 
gọi là potthoka là nam tính (pulliñga) có tiếng “các” nữa là số nhiều (bahuvacana) 
pathamavibhatti (vì là chủ từ). Khi đã rõ như thế, đăt tiếng potthaka theo pathamävibhattIi 
bahuvacana thành Potthakã. Tiếng Phật PãIT là Buddha nam tính (pulliäga) không có tiếng 
“các” thuộc số ít (ekavacana) chatthïvibhatti, vì tiếng “của” thành buddhassa. 

Những phương pháp đặt tiếng đó, học sinh xem theo qui tắc như sau: 

1. Cách thức sắp tiếng Pãlï khác cách thức Việt, thí dụ Việt nói: “Pháp của Phật”. Tiếng 
PäIT là buddhassa dhammo (của Phật Pháp). 

2. Tỉnh tự của danh danh phải có tính (liñga), số (vacana), cách biến hóa (vibhatti) như 
liñga, vacana, vibhatti của danh danh, đặt trước danh danh như: Mahantopäsãno: tảng đá 
to. Mahaitepäsãne assã: những con ngựa trên tảng đá to. 

3. Sơ chuyên hóa động tự (kiriyã kitaka) không có bất biến tự của danh danh, phải có 
liñga, vacana, vibhatti như: linga, vacana, vibhatti của danh danh cũng như tỉnh tự đã giải, 
nhưng sắp sau danh danh, như: Buddho tippanno: Đức Phật đản sanh. 

4. Tiếng eka là ngữ số (sankhya) chỉ là số ít thôi. Từ 2 (dvi) đến 18 (attharasa) nhiều từ 
19 đến 88 (atthanavuti) là sô ít nữ tính (tthilinga) dầu đứng chung với tiếng thuộc về số 
nhiều, liñga khác thì vẫn còn là như vậy, không thay đổi. Thí dụ: Eko vihãro: một ngôi 
chùa, dve manussä: hai người, pañcattimsäya puttãnam dhanam uppannam: của đã phát 
sanh dến ba mươi lăm người con trai. 

5. Tiếng ngôi đại danh tự (purisasabbanama) ngôi thứ nhứt (pathamapurisa) dùng thay 
cho danh danh phải có liñga và vacana như liñga và vacana của danh danh. Về vibhatti, 
giống hay khác nhau cũng được, như: Dve ãrãme bhikkhũ/te pindãya gãmamgantväkutim 
patinivättitvaäbhuñjanti: hai vị tỳ khưu trong chùa đã đi khất thực trong làng, trở về rồi thọ 
thực. 

6. Te, me, vo, no, là ngôi thứ nhì và ngôi thứ ba đại danh tự phải có tiếng khác dần dần 
mới dùng được, như: pitäte: cha của nó, ayam me patto: bát này là của tôi. 

7. Chỉ thị đại danh tự (visesanasabbanama) tiếng của danh danh, phải có tính (lñga), SỐ 
(vacana), vibhatti như linga, vacana, vibhatti của danh danh như: yasmim ratanattayasmim 
aham abhippasanno, tam ratanattayam saranam gato: tôi tịnh tín trong Tam bảo, tôi đã qui 
y Tam bảo. 

§. Động tự ãkhyãta của tiếng danh danh hoặc của ngôi đại danh tự phải có vacana, purisa 
và vibhatti như vacana và ngôi của danh danh hay ngôi đại danh tự, như: aham carämi, 
mayam caräma, tvam carasi, äcariyo desetI, äcariyä desentI. 

Động tự ãkhyãta đặt ở sau chót câu như đã giải nhưng có khi đặt ở đầu câu như: sunãtu me 
bhante saäñgho: bạch các Ngài, xin chư Tăng nghe (lòi) của tôi. 

9. Cách thức dùng ngôi thứ nhì và ngôi thứ ba, nếu không đặt chủ từ cũng được, nhưng 
phải dùng động tự cho đúng theo vacana và ngôi như: katarasmim vihãre vasatha?: ông 
ngụ trong chùa nào?. Ratanarañsyärãme vasämi: tôi ngụ trong Bửu Quang tự. 

10. Tỉnh tự (gunanãäma) đặt với động tự “có, sanh, là” sắp để sau danh danh là sản chủ, 
trước động tự “có, sanh, là” như Jãtarũpam sabbesam manapam hoti: vàng là vật vừa lòng 
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của mọi người, dầu là không đặt động tự cũng được, như: Attähi attano nãtho: chính ta là 
nơi dung thân của ta. 

11. Danh danh (nãmanama) dùng là tỉnh tự phải có vacana và vibhatti như danh danh 
sản chủ, nhưng liñga đó cũng ở theo chỗ, nghĩa là tiếng đầu là liñga nào thì là theo liñga 
đó, như: Buddho me varam sarañam. 

12. Động tự sơ chuyên hóa (krriyä kitaka) không có bất biến tự; nếu có động tự “có, 
sanh, là” ở phía sau thì dùng như động từ có ngữ căn giống với kiriyä kitaka cũng được, 
như : Sãmino mãniyo uppanna honti có nghĩa giống nhau với: Sãmino mãnayo uppajjanti. 

13. Nếu có câu chuyện xen trong khoản câu văn, danh danh chủ từ trong câu chuyện đó, 
phần nhiều là chatthi hoặc sattamivibhatti, động tự của danh danh câu đó, phải là động từ 
sơ chuyên hóa, có liñga, vacana, vibhattti của danh danh câu đó xen trong nơi nào sắp trong 
nơi đó, như: Suriye atthangate cando uggacchati: khi mặt nhụt lặn, thì mặt nguyệt mọc. 

14. Trong mỗi mệnh đề, nếu có nhiều động tự liên tiếp theo thứ tự chỉ nên dùng động tự 
akhyäta một tiếng sau, những động tự trước dùng động tự sơ chuyển hóa bất biến tự một 
ít, không phải bắt biến tự một ít, song dùng động tự sơ chuyên hóa bắt biến tự là động tự 
đặt tvã paccaya nhiều hơn paccaya khác như: Sabbe sakunäã pubbanhe attano kulãvakam 
nikkhamitvä sakalam divasam caritvã sãyanhe patinivattanti: các điều thú ra khỏi tổ trong 
buổi sáng, đã phiêu lưu trọn ngày, trở về trong buổi xế. 

15. Tiếng bất biến tự (abyaya) tức là liên tự (nipata) và tiếp vị ngữ (paccaya) không có 
vibhatti phải đặt liên tiếp theo tiếng đầu, như: Sace pãpam na kareyyäsi sukham labhissasi: 
nếu mi không làm tội, mi sẽ được vuI. 

16. Liên tự (nipata) đầu vấn đề, phần nhiều sắp đề thứ hai trong câu, như: Kuhim pana 
tvam vasas1?: Vậy mI ở trong nơi nào?. 

17. Tiếng hô cách (ãlapana) theo thứ tự Päli, thì sắp vào thứ hai trong đầu đề như: 
Sangham bhante upasampadam yãcãmi: Bạch chư tăng, tôi xin upasampadã nơi tăng. Nếu 
có đại danh tự hoặc liên tự thì để ãlapana vào thứ ba hoặc thứ hai, như: Dhammam hi vo 
bhikkhave desessãmi: này các tỳ khưu! Như vậy: Như Lai sẽ thuyết pháp đến các người. 
Kuhim pana tvam ãvuso vassam vuttho?: này quý thầy! Như vậy, quý thầy đã nhập hạ 
trong nơi nào? 

Trong chú giải (atthakathã) dạy sắp ãlapana ở phía đầu, hoặc trong sau chót câu cũng được, 
như: Bhante mã mam näsetha: bạch hoảng thượng, xin Ngài đừng hại tôi. 

18. Tiếng mã dịch là “đừng” chỉ dùng với động tự thuộc vibhatti pañcami và ajjattanĩ 
thôi, như: Mã nam bhante nãsetha = Mã evam kari: mi đừng làm như vây. 

19. Trong câu hỏi, nêu có tiếng kim hoặc tiếng phát xuất từ tiếng kim, nên để tiếng đó 
trước, vì bằng không có, phải đặt động tự đứng trước, pana thứ hai, tiếp theo là chủ từ hoặc 
tiếng liên hệ với chủ từ, như: kim tayã pabbajitum na vattati?: phẩm hạnh người xuất gia 
không thích hợp chăng?, kaccaittha parisuddha?: người là người trong sạch chăng?. Diyati 
pana gahapati kule dãnam: này ông gia trưởng, vậy sự tài thí trong gia đình ông còn chăng? 

20. — Tiếng trạng tự (kiriyã visesana) đề tỏ tình trạng của động tự, dùng dutiyãvibhatti 
là tỉnh tự của động tự nào nên đặt trước động tự đó, hoặc trước tiếng khác liên hệ với động 
tự đó, như: dhammacarim sukham seti: người hành pháp, tự nhiên ngủ là vui. Dukkham 
seti parãjito: người thất bại tự nhiên ngủ là khô. 

21. Nếu trong một câu có nhiều luận đề chung lộn nhau như người thuật chuyện liên tiếp 
và căn cứ vào người trong chuyện mà mình nói rằng: kẻ nảy nói như vây, kẻ khác nói như 
kia, trong cuối cùng mỗi vấn đề phải đặt tiếng tỉ như: ekasmim samaye bhagavã rãjagahato 
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nikkhamitväa ca disä namassantam singa lakam mãnavam disväa kissa tvam gahapaftiputto 
disã namassasTˆti pucchi. Tam sutvã singãlako mãnñavo pIfä me bhante kalanka ronfo evam 
avoca disã tãta namasseyyäsT'tI, so aham pitu vacanam karonfo ditã namassamT ti aha: 
trong thưở nọ, Đức Phật đã ngự ra từ kinh đô Rãjagaha xem thấy Singãlakamãnaba đang 
lễ bái lục phương, ngài mới phán hỏi: Này con ông gia trưởng, người lễ bái các hướng để 
làm gì? Singalakamãnaba nghe rồi bạch rằng: Bạch đức Thế Tôn khi mạng chung cha tôi 
đã di ngôn răng: Nè con! Ngươi nên lễ bái các hướng. 

22. Danh danh (nãmanaäma) phát xuất từ động từ, như: karanam: sự làm, gamanam: sự 
đi v.v..., có động tự phía sau cũng được, nhưng phải là động tự đặt tvã paccaya hoặc pada 
tatiyävibhatti nếu cần kattã (người năng động tác) cũng được như: puññatthikãnam ayam 
no attho”ti sallakkherva puñãñakaranam karo: sự nhận thấy răng đây là lợi ích của chúng ta 
rồi làm phước, là nhiệm vụ của quần chúng. 


23. Tiếng thụ động (kamma) liên hệ với danh tự phát xuất từ động tự dùng chafthïvibhatti 
thế dutiyävibhatti như: puññãssa karanam: sự làm phước, ariyasaccänam dassãnam: sự thấy 
các pháp diệu đề. 

24. Tiếng của người nhỏ dùng để nói với người bậc lớn dâu là với một vị, cũng phải 
dùng ngôi thứ nhì, (majjhimapurisa) số nhiều (bahuvacana) như: khamatha me bhante: 
bạch, xin ngài tha lỗi cho tôi. 

25. Nếu có nhiều tiếng danh danh số ít, viết liên tiếp nhau như nam và nữ, phải dùng 
tiếng ca nối tiếp những tiếng đó phần nhiều phải là số nhiều như: desanävasãne kumãro ca 
kumãrikã ca sotãpannã!Š ahesưm: trong khi dứt thuyết pháp những thiếu nam và thiếu nữ 
đắc Tu-đà-huờn tồi. 

26. Nếu có nhiều tỉnh tự liên hệ với động tự “có, sanh, là” thì chỉ đặt một tiếng động tự 
đó, ngoài ra sắp ở phía sau như: tena kho pana samayena vesãli subhikkhã hoti susassã 
sulabhapinda: thật, trong khi đó kinh đô Vesaäli là một thủ đô có cơm mà người tìm được 
dễ dàng, có mạ lúa tốt, có cục cơm dễ kiếm. 

27. Tỉnh tự (gunanama) hoặc động từ của danh tự đề hiểu nhau chỉ đặt tỉnh tự hoặc động 
tự thôi, không cần viết danh tự cũng được như: pubbe kho kumãra manussä đighãyukã: 
này Rãjakumara! Những người thuở xưa đều là người trường thọ. Đây không cần đặt kiriyã 
“hontI” s1sso acarIyam upasañkamitvä, Imam pannam väcehT”tI vutte, tam vIVarItvä vacesI: 
trò đi vào gần (thây) nói: Mi hãy đọc thơ này, mở đọc thơ này, (đây không biết nãma là 
Vacena äcarIyena). 

28. Động tự ãkhyãta trong nội dung (vấn để) dùng 2 vibhatti là vattamãnã và ajjattan 
nhưng thường dùng aJJattan hơn, như: tena samayena buddho bhagaväa rãJagahe wiharari 
øijjhakũte pabbate: trong khi đó, đức Thế Tôn, là Phật ngự trên đảnh núi kên kên, gần thành 
Rãjagaha. Attha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: lúc bấy giờ, đức Thế Tôn phán gọi các 
thầy tỳ khưu. 

29. Tỉnh tự (gunanama) hoặc danh danh nếu hợp với động tự “có, sanh, là” bao hàm 
bằng tum paccaya thì dùng pathamävibhatti hoặc tatiyävibhatti cũng được, như: nãyam 
pãpo hofum arahati: (người này) không nên là người ác, pamattena bhavitum na vaffatI: 
người này không nên là người thờ ơ. 

30. Nếu bhãva taddhita hợp với phức ngữ và tiếng khác thì xóa tiếp ngữ cũng được, như: 
satthu nisinnatthãya majjhe äsanam paññãpesi: họ đã trải chỗ ngồi trong khoảng giữa để 
dành cho đức Giáo chủ tọa. 


15 Tiếng này là itthïlinga bahuvacana vì đặt gần tiếng nãma nãma itthilinga. 
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31. Tiếng “ngôi thứ nhì” (majjhimapurisa) dùng để tỏ ý tôn kính, song có thể dùng ngôi 
thứ nhứt số ít cũng được, như: sãdhu me bhante sankhittena đhammam desetu: Bạch Đức 
Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp tóm tắt đến tôi. 

32. Nếu trong một câu có nhiều tiếng danh danh, nhưng khác tính, tiếng tỉnh tự đặt gần 
tiếng danh danh phải theo liñga tiếng danh danh đó, như: tesu ekekassaekekã salãäkayãgu 
sakalabhattam pakkhika bhattam sañghabhattam uposathikabhattan ägantukabhattam 
vassävãsikam ahosi: cháo nên dâng bằng thẻ, cơm nên dâng trong ngày sóc vọng, cơm nên 
dâng đến tăng, cơm nên dâng trong ngày bát quan trai, cơm nên dâng đến tỳ khưu mới đến, 
y nên dâng đến tỳ khưu nhập hạ đã có, trong mỗi người con (đây đặt ở trước tiếng danh 
danh giông cái). Manussadobhayyam vã hinapäyupatti vã sabbã pamaädamilakãayeva (hot): 
trạng thái của người có phần xâu xa (có tai nạn) trong đời hoặc sự thọ sanh trong các ác 
đạo, chỉ có pháp câu thả là gôc. 


Cách thức sắp ca, vã, pỉ samuccaya 

33. Tiếng samuccaya! hoặc vãkyasamuccaya!”, nếu sắp cho đủ danh tự hoặc động tự 
phải đặt vào thứ 2 của danh tự hay động tự, như: tãta khette ca ghare ca kiccamtväameva 
karosi tena mayham citta sukham nãma na hotI änessamT ti: nè con trai! Con chỉ một mình 
làm việc trong ruộng và trong nhà..., vì thế, không có sự hài lòng của ta, ta sẽ hỏi (vợ) cho 
con. 

34. Nếu chỉ sắp một chữ, phải đặt vào thứ 2 của tiếng sau như: tatiyadivase pana thero 
tassä samaJJanTsaddam sutvä talacchiddehI ca pavittam sarTrobhãsandisvãa dväram vivaritvä 
ko esa samajjatfI pucchi: trong ngày thứ 3 đại đức nghe tiếng cây chối của nàng Lãja thiên 
nữ và thấy hào quang của thân thê nàng chiếu vào theo lỗ khóa (ngài) mở cửa hỏi: Ai quét 
đó? 

35. Nếu danh tự có cả tỉnh tự phải sắp ca, vã, pi vào thứ 2 của tỉnh tự như: pañca 
bhesaJJami attha ca pãnãmi: 5 bhesaJJa và § thứ pãna. 


Cách thức dùng động từ (kiriyã)'° 

36. Nếu có động từ nối tiếp nhau theo thứ tự, động tự trước phải dùng tvã paccaya, động 
tự sau là aäkhyäta như: upasako aäramam gantva dhammam sutväã patinivaffI. 

37. Nên hiểu rằng: làm từ hai việc trở lên phải dùng động tự như nhau, nếu là động tự 
äkyäta thì động tự ãkhyãta hoặc kitaka thì kitaka giống nhau như: upãsako ãrãmam gantvã 
dãnañca deti dhammañca sunati. Upãsako ärãmam gantväa dãnañca datvaä dhammañca sutvä 
patinivatti. Bãlo rodantopi paridevantopi kalakatam datthum na labhati: kẻ balã khi khóc 
và than van cũng vẫn chửa thấy con đã chết rồi. 


38. Nếu có động tự thực hành đồng nhau, thì động tự trong phải là anta hoặc mãna 
paccaya động tự ngoài! phải là ãkhyäta hoặc tvã panccaya, như: vãnijo bhandam 
vikkinanfo vicaratI: người thương mãi phiêu lưu bán hàng, hay: vãnm1Jo bhandam vikkinanto 
vicaritvã patinivatti: lái buôn, khi phiêu lưu bán hàng rồi trở về. 

39. Nếu dùng sace hoặc tiếng ya, cần phải có động tự äkhyãta hay động tự sơ chuyển 
hóa hoặc tabba tiếp vĩ ngữ (paccaya) v.v..., như: sace puññam na karissati sukham na 





!6 Tiếng có nghĩa: Chất chứa. 
! Câu có nghĩa: Tích trữ. 

!# Là kiriya đặt trước. 

1 Kiriyä sau chót. 
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labhissati: nếu (họ) không làm phước sẽ không được sự vuI. Y4z//ha mettä pavaffafi tattha 
sukham pavafiari: lòng bác ái thực hành trong người nào, sự yên vui thực hành trong người 
đó. 

Nếu chỉ muốn làm một câu, không cần dùng sace hoặc ya, như: puññam akaronti, 
sukham na labhissati: người nữ, nêu không làm phước, sẽ không được sự vui. Mettaya 
pavattaya, sukham pavatfati: nêu lòng bác ái thực hành, sự yên vui mới thực hành vậy. 

— Dựứt — 
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LỄ BÁO TAM BẢO (TIRATANA PANAM4) 
CƯ SĨ LUẬT TÓM TẮT (GIHIVINAYA SANKHEPA) 


LẼ BÁI TAM BẢO TÓM TẮT 


Ratanattayapũjä — Lễ cúng tam bảo 

Imehi dipadhipäadisakkarehi Buddham Dhammam Sangham abhipilayäami 
mãtãpitãdinam gunavantänalca mayhañca digharattam atthäya hitãya sukhãya — Tôi xin 
dâng các lễ vật này, nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu 
cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ tôi và tôi đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an 
lầu dài. (Lạy) 


Buddharatanapanäma - Lễ bái Phật bảo 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato 
sammãsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa — Tôi xin hết 
lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả 
Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (Đọc 3 lần, lạy 1 lạy) 

Yo sannisinno varabodhimule mãram sasenam mahatim vijeyyo sambodhimãgacchi 
anantañäno lokuttamotam panamämi buddham — Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi 
trên bồ đoàn, dưới bóng cây Bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn Ma vương mà thành bậc 
Chánh đẳng Chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, tôi xin hết lòng thành 
kính mà làm lễ Ngài. (Lạy) 


Ye ca buddhã atitã ca ye ca buddhã anägatã paccuppannã ca ye buddhã aham vandami 
sabbada — Chư Phật đã thành Chánh giác trong kiệp quá khứ, Chư Phật sẽ thành Chánh 
giác trong kiệp vị lai, Chư Phật đang thành Chánh giác trong kiệp hiện tại này, tôi xin hệt 
lòng thành kính mà làm lễ Chư Phật trong tam thê ây. (Lạy) 

Buddhaguna — Ân đức Phật 

Itipi so Bhagava 

-] Araham (Ứng Cúng) - Đức Thế Tôn hiệu Araham bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên 
tiên khiên tật thân và khâu của Ngài đêu được trọn lành. 

2) Sammaäsambuddho (Chánh Biến Tri) - Đức Thế Tôn hiệu Sammãsambuddho bởi 
Ngài đã thành bậc Chánh đắng Chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. 

3) Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) - Đức Thế Tôn hiệu Vijjãcaranasampanno 
bởi Ngài toàn đắc cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. 

4) Sugato (Thiện Tuệ) - Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất 
sanh, bât diệt Đại Niêt-bàn. 

5) Lokavidũ (Thế Gian Giải) - Đức Thế Tôn hiệu Lokavidũ bởi Ngài đã thông suốt tam 
ĐIỚI. 

6) Anuttaro (Vô Thượng Sĩ) - Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài có đức hạnh không 
ai bì. 
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7) Purisadammasarathi (Điều Ngự Trượng Phu) — Đức Thế Tôn hiệu 
Purisadammasärathi bởi Ngài là đâng tê độ những người hữu duyên nên tê độ. 
8) Satthadevamanussanam (Thiên Nhơn Sư) — Đức Thế Tôn hiệu 


Satthadevamanussanam bởi Ngài là thây cả chư Thiên và nhân loại. 

9) Buddho (Phật) - Đức Thế Tôn hiệu Buddho bởi Ngài giác ngộ lý Tứ Diệu đề và đem 
ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt với. 

10) Bhagaväti (Thế Tôn) - Đức Thế Tôn hiệu Bhagavä bởi Ngài đã siêu xuất tam giới 
tức là Ngài không còn luân hôi lại nữa. (Lạy) 


Buddha attapatiññã — Lời bố cáo quy y Phật bảo 


Natthi me saranam aññam buddho me saranqam varam etena saccavajJena hotu me 
jayamaigalam — Chăng có chi đáng cho tôi phải nương theo chỉ có Đức Phật là quý báu, 
nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời 
chân thật này. (Lạy) 


Buddha khamäpana — Sám hối Phật bảo 


Uttamangena vandeham pãdapamsum varuttamam buddhe yo khalito doso buddho 
khamatu tam mamam -— Tôi xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức 
Phật, là Đắng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin 
Phật bảo xá tội lỗi â ẫy cho tôi. (Lạy) 


Dhammaratanapanäma - lễ bái Pháp bảo 

Atthangikaryapatho Jananam mokkhappavesãäya uJi ca maggo dhammo. Ayam 
santikaro panTto nĩyyäniko tam panamämi dhammam — Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh, 
là con đàng đi của bậc Thánh nhân, là con đàng chánh, dẫn người hữu chí nhập Niêt-bàn 
được. Pháp bảo là pháp trừ diệt các sự lao khô và các điêu phiên não, là Pháp chỉ dân chúng 
sanh thoát khỏi cái khô sanh tử luân hôi, tôi xin hêt lòng thành kính mà làm lễ Pháp ây. 
(Lạy) 

Ye ca dhammaä afftã ca ye ca dhammã anãgafä paccuppannã ca ye dhammä aham 
vandami sabbada — Các Pháp của Chư Phật đã có trong kiệp quá khứ, các Pháp của Chư 
Phật sẽ có trong kiệp vị lai, các Pháp của Chư Phật đang giáo truyên trong kiệp hiện tại 
này. Tôi xin hêt lòng thành kính mà làm lễ các Pháp trong tam thê ây. (Lạy) 

Dhamma guna — Ân đức Pháp bảo 

1. Svãkkhato Bhagavata — Svãkkhãto Bhagavatã dhammo nghĩa là tam tạng Pháp bảo 
của Đức Thê Tôn đã khâu truyên y theo Chánh pháp. 

2. Dhammo — Dhammo là Pháp thánh có 9 hạng: 4 đạo, 4 quả và I Niết-bàn. 

3. Sanditthiko — Sanditthiko là Pháp mà Chư Thánh đã thây chắc, biết chắc bởi nhờ kiến 
tánh, chăng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thây rõ chơn lý. 

4. Akäliko — Akãliko là Pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì 
đặc quả không chậm trề. 

5. Ehipassiko — Ehipassiko là Pháp của Chư Thánh đã đắc quả rồi, có thê ứng hóa cho 
kẻ khác biêt được. 

6. Opanayiko — Opanayiko là Pháp của Chư Thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền 
định. 
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7. Paccattam veditabbo viññùũhT ti — Paccattam veditabbo viññnũhi là Pháp mà các hàng 
trí tuệ nhứt là bậc thượng trí được biết, được thấy tự nơi tâm. 


Dhamma attapatiññã — Lời bố cáo quy y Pháp bảo 


Natthi me saranam aññam dhammo me saranam varam etena saccavajJJena hotu me 
Jayamangalam — Chắng có chi đáng cho tôi phải nương theo chỉ có Pháp bảo là quý báu, 
nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho tôi, y như lời 
chân thật này. 


Dhamma khamäpana — Sám hối Pháp bảo 


Uttamangena vandeham dhammañca duvidham varam dhamme yo khalito doso 
dhammo khamatu tam mamam — Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp 
bảo là Pháp học và Pháp thành. Các tội lỗi mà tôi đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp 
bảo xá tội lỗi ấy cho tôi. (Lạy) 


Sangharatanapanãma - Lễ bái Tăng bảo 

Sañpho visuddho varadakkhineyyo santindriyo sabbamalappahTno gunehinekehi 
samiddhipatto anäsavo tam panamami sahgham — Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý 
báu, là bậc đáng cho người dâng lễ cúng dường, vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, lòng 
tham muốn đã dứt trừ, là Tăng đã thoát ly trần tục, tôi xin hết lòng thành kính mà làm lễ 
Chư Thánh Tăng ấy. (Lạy) 


Ye ca sangha afItã ca ye ca sanghä anagatä paccuppanna ca ye sanghä aham vandami 
sabbadã — Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. Chư Tăng sẽ đắc đạo cùng 
quả trong kiếp vị lai. Chư Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, tôi xin hết 
lòng thành kính mà làm lễ Chư Thánh Tăng trong tam thế ấy. (Lạy) 


Sañghaguna — Ân đức Tăng bảo 

1) Supatipanno bhagavato savakasaägho — Tăng là các bậc Thịnh văn đệ tử Phật, các 
ngài đã tu hành chín chắn y theo Thánh pháp. 

2) Ujupatipanno bhagavato savakasangho — Tăng là các bậc Thinh văn đệ tử Phật, các 
ngải đã tu hành y theo Chánh pháp. 

3) Ñãyapatipanno bhagavato sävakasaägho — Tăng là các bậc Thinh văn đệ tử Phật, các 
ngài tu hành để giác ngộ Niết-bản, là nơi an lạc đứt khỏi các sự thống khô. 

4) SamTcIpatipanno bhagavato savakasangho — Tăng là các bậc Thinh văn đệ tử Phật, 
các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. 

5) Yadidam cattäri purisayugãni — Tăng nếu đếm đôi thì có 4 bậc: Tăng đã đắc đạo cùng 
quả Tu-đả-huờn, Tăng đã đắc đạo cùng quả Tư-đà-hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quả A-na- 
hàm, Tăng đã đắc đạo cùng quả A-la-hán. 

6) Attha purisapuggalã — Tăng nếu đếm chiếc thì có 8 bậc: Tăng đã đắc đạo Tu-đả-huờn, 
Tăng đã đắc quả Tu-đà-huờn, Tăng đã đắc đạo Tu-đả-hàm, Tăng đã đắc quả Tư-đà-hàm, 
Tăng đã đắc đạo A-na-hàm, Tăng đã đắc quả A-na-hàm, Tăng đã đắc đạo A-la-hán, Tăng 
đã đắc quả A-la-hán. 

7) Esa bhagavato sãvakasañgho — Chư tăng ấy là các bậc Thinh văn đệ tử Phật. 

8) Ahuneyyo — Các ngài đáng thọ lãnh 4 món vật dụng của tín thí, ở phương xa đem đến 
dâng cúng cho những người có giới hạnh. 

9) Pãhuneyyo — Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành đề cho thân quyến cùng 
bậu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. 

10) Dakkineyyo — Các ngài đáng thọ lãnh của tín thí, tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. 
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11) Añjakaraniyo — Các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. 

12) Anuttaram puññakkhettam lokassati — Các ngài là phước điện của chúng sanh không 
đâu bì kịp. (Lạy) 

Saigha attapatiññä — Lời bố cáo quy y Tăng bảo 

Natth me saranam aññam sangho me saranam varam etena saccavajjena hotu me 
Jayamangalam — Chăng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, chỉ có đức Tăng là quý báu, 
nên tôi phải hêt lòng thành kính mà nương theo, đặng câu sự an lạc đên cho tôi, (y như lời 
chân thật này). (Lạy) 

Sañgha khamãpana — Sám hối Tăng bảo 

Uttamangena vandeham sanghañca duvidhottamam sanghe yo khalito doso sañgho 
khamatu tam mamam — Tôi xin hêt lòng thành kính, cúi đầu làm lê hai bậc Tăng bảo là 
Phàm tăng và Thánh tăng, các tội lôi mà tôi đã vô ý phạm đên tăng bảo, cúi xin tăng bảo 
xá tội lôi ây cho tôi. (Lạy) 


Lễ bái Tam bảo tóm tắt chung với sự cúng dường lễ vật 

Namo tassa bhagavato arahato sammäsambuddhassa. Itipi so bhagavä araham 
sammäãsambuddho viJjacaranasampanno sugato lokavidũ anuttaro purisadammasärathi 
satthadevamanussanam buddho bhagavä`tI. (Nên tụng luôn Pali và nghĩa theo hiệu Phát) 


- Tam arahatãdigunasamyuttam buddham sirasä namãmi — Tôi xin thành kính cúi đầu làm 
lễ đức Chánh Biên Tri, Ngài có đây đủ các đức, nhứt là đức Araham. 

Tafñca buddham imehi sakkãrehi abhipijayami — Tôi xin thành kính cúng dường đức 
Chánh đăng Chánh giác băng các lê vật này. (Lạy) 

Sväkkhãto bhagavatä dhammo sanditthiko akäliko ehipassiko opanayIko paccattam 
veditabbo viãñnhT°tI. (Nên tụng luôn Pali và nghĩa theo hiệu Pháp) 

- Tam sväkkhatatädigunasamyuttam dhammam sirasa namãmI — Tôi xin thành kính cúi 
đâu làm lễ Pháp bảo có đây đủ các đức, nhứt là đức Svakkhãto. 

Tafñica dhammam imehi sakkarehi abhipijayämi — Tôi xin thành kính cúng dường Pháp 
bảo băng các lê vật này. (Lạy) 

Supatpanno bhagavato sãvakasangho uJupaftpanno bhagavato sävakasaigho 
ñãyapatpanno bhagavato sävakasaipho samicipatipanno bhagavato sävakasañgho 
vadidam catfärI purIsayugam! attha purisapuggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo 
pahuneyyo dakkineyyo añJakaranTyo anuttaram puññakkhettam lokassã”tI. (Nên fung luôn 
Pali và nghĩa theo hiệu Tăng). 

Ộ Tam supaftIpannatädigunasamyuttam sañgham sIrasä namãmi — Tôi xin thành kính cúi 
đâu làm lễ đức Tăng có đây đủ các đức, nhứt là đức Supatipanno. 

Tafñca sangham imehi sakkãrehi abhipiijayami — Tôi xin thành kính cúng dường đức 
Tăng băng các lê vật này. (Lạy) 

Vandami cetyam sabbam sabbatthaäne supatifthitam saririkadhatumahabodhim 
buddharipam sakalam sadäa — Tôi xin thành kính làm lễ tât cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, đại 
thọ Bô đê và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. 

— Đứựt lê bái Tam bảo — 
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LUẬT CƯ SĨ TÓM TẮT - GIHIVINAYAMKHEPA 


Phép tu bước đầu — Pubbabhãgapatipatti 

Những người có lòng tin tưởng đến ân đức Tam bảo và muốn quy y làm thiện nam 
(upäsaka) hoặc tín nữ (upãsikã) là phép tu bước đầu cho đặng chín chắn theo bổn phận 
người cư sĩ, trước hết phải tỏ lời sám hối giữa Tam bảo (đối trước tượng Phật hoặc trước 
tháp thờ Xá Lợi hoặc trước một, hai, ba vị tỳ khưu hoặc trước mặt tăng chúng là bốn thầy 
tỳ khưu trở lên mà sám hối cũng được) rồi sau mới thọ tam quy đặng làm thiện nam hoặc 
tín nữ trong đạo Phật mới đúng theo luật tại gia cư sĩ, xong rồi phải thọ trì ngũ giới cho 
đến trọn đời. Nếu có lòng tín thành sốt sắn hơn nên thọ trì bát quan trai giới theo ngày đã 
định, càng thêm được phước. 

— Nếu chỉ có I người nam hoặc I người nữ sám hối thì đọc như sau này: 

Accayo mam bhante accagamä yathã balam yatha mũ|ham yathä akusalam. Yo ham 
[hoặc yư ha] bhante kãyena vã vacaya vã manasä vã bhagavafo [hoặc buddhassa] vã 
dhammassa vã sanghassa vã agäravam akäsim /assa [hoặc /ass] me bhante. Bhagava 
[hoặc ayyo, ayya, sangho] accayam accayato pafigganhaf: [hoặc pafigganha1u, 
pafigganhantu, pafiegganhafu | äyatim samvarâya. 

Bạch Đức Thể Tôn [Ngài, các Ngài, Đại đức tăng]. vì tôi là người thiêu trí, lầm lạc và 
không minh mẫn nên đã phạm các tội lỗi. Bạch Đức Thế Tôn [Ngài, các Ngài, Đại đức 
tăng]. sợ e tôi đã dễ duôi, không đem lòng thành kính do thân, khẩu, ý của tôi bất tịnh mà 
phạm đến Phật, Pháp, Tăng. Bạch Đức Thế Tôn [Ngài., các Ngài, Đại đức tăng]. cầu xin 
Đức Thế Tôn xá các tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật, đặng cho tôi làm 
những việc lành từ nay về sau. 

Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chứng minh nơi ấy phải nhận băng tiếng “sãdhu”, 
nghĩa là phải rồi, đúng rồi. 

— Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng xin sám hối một lượt thì đọc: 

Accayo no bhante accagama yafhabale [yathabala| yatha mujhe [yathamulhad| yathä 
akusale [akusala]. Ye [Ya] mayam bhante käyena vã vãcäya vã manasä vã bhagavafo 
[buddhassa| vã dhammassa vã sanghassa vã agäravam akasimhäã /esđn [fãsam | no bhante 
bhagava |dyyo, đyya, sangho] accayam accayato patIgganhäatu |pafigganha1u, 
pafigganhantu, pafiegganhafu] äyatim samvarAya. 


» 
A2 66L_^ 99 


Nghĩa như trước, chỉ khác nhau là đôi “tôi” ra “chúng tôi”. 

Khi đã làm lễ sám hối giữa Tam bảo rồi nên xin thọ trì tam quy (quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng) mới đúng theo phép tu của thiện nam, tín nữ trong Phật Pháp. Phép quy y 
trước trước mặt I, 2, 3 thây tỳ khưu, hoặc giữa tăng chúng đêu được cả. 

— Nếu chỉ có 1 người nam hoặc 1 người nữ làm phép quy y trước thầy tỳ khưu hoặc hoặc 
giữa tăng chúng thì phải đọc như vây: 

Esaham bhante sucIraparinibbutampI tam bhagavantam saranam gacchãmi dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasakam [upasikam]| mam, ayyo [ayya, sangho| dhãretu [dharentu, 
dhare£u], aJJatagga pänupetam saranam gatam. 

Bạch Ngài [các Ngài, Đại đức răng]. Tôi cầu xin thọ phép quy y Phật đã nhập Niết-bàn, 
câu xin thọ xin phép quy y Pháp, câu xin thọ xin phép quy y Tăng. Cầu xin Ngài [các Ngài, 
Đại đức tăng] nhận biệt cho tôi là người cận sự nam [cận sự nữ] đã quy y Tam bảo từ nay 
cho đên trọn đời. 

Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chúng phải nhận bằng tiếng ““sãdhu”. 
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— Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng lòng xin thọ phép quy y thì đọc: 

Ere [efa] mayam bhante suciraparinibbutampi tam bhagavantam sarañam gacchama 
dhammañca bhikkhusanghañca. pasake [upasikayo] no ayyo [ayya, sangho]| dharefu 
[dharentu, dhare†u] a]]atagøe panupete [panupefa] saraham gafe [gaia]. 


As 66L^ 599 


Nghĩa như trước, chỉ khác nhau là đổi “tôi” ra “chúng tôi”. 

- Nếu I người nam hoặc nữ đối trước tượng Phật hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm 
phép quy y thì đọc: 

Esaham bhante bhagavantam saranam gacchami dhammañca bhikkhusanghañca. 
Upasakam [upasikarn]| mam bhagavä dhãrctu aJ]Jatagøe pãnupefam saranam gatam. 

Nghĩa như trên, chỉ khác nhau chỗ gọi: bạch Ngài, các ngài, Đại đức tăng thì đọc: bạch 
Đức Thê Tôn. 

— Dứt phần phép tu bước đầu — 


Phép thọ ngũ giới 

Những người đã thọ phép tam quy rồi được gọi là thiện nam, tín nữ nếu muốn thọ ngũ 
giới, phải xin thọ nơi thầy tỳ khưu hoặc sa di. 

Trước hết phải đọc bài “Lễ bái Tam bảo” tưởng đến ân đức Phật, Pháp, Tăng rồi mới 
nên đối trước mặt thầy tỳ khưu hoặc sa đi mà xin tho ngũ giới bằng lời sau này: 

- - Ukãsa aham [mayam] bhante visum visum rakkhanatthãya tisaranena saha pañca 
sillãm yacđmi [yacama] — Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và ngũ giới 
nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. 

-  Dutiyampl ahm [mayam]| bhante visum visum rakkhanatthAaya tisaranena saha 
pañca s1lãn yacãmi [yacama]. Bạch Ngài, rôi [chúng 1ôï] xin thọ trì tam quy và ngũ 
giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

- - TatiyampIl ahm [mayam]| bhante visum visum rakkhanatthãya tisaranena saha 
pañca silãm yưcđmi [yacđãma| — Bạch Ngài, fôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và 
ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 

Xong tồi vị ông thầy chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần: “Namo tassa bhagavato 
arahato sammãsambuddhassa — Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavä đó, Ngài 
là bậc Araham cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do NÑ gài tự ngộ, không thầy 
chỉ dạy”. 

Ông thầy đọc tiếp bài quy y Tam bảo, người thọ giới cũng phải đọc theo: 

-  Buddham saranam gacchãmi - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Dhammam saranam gacchãmi - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Sañgham saranam gacchãmi — Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng 

- _ Dutiyampi buddham saranam gacchãmi — Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y 
Phật, lần thứ nhì. Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi — Tôi đem hết lòng thành 
kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì. Dutiyampi saägham saranam gacchãmi — Tôi đem 
hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 

- _ Tatiyampi buddham saranam gacchãmi — Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y 
Phật, lần thứ ba. Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi — Tôi đem hết lòng thành 
kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. Tatiyampi saägham saranam gacchãmi — Tôi đem 
hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 

Ông thầy đọc: “Tisaranaggahanam paripunnam — Phép quy y Tam bảo tròn đủ chỉ có 
bấy nhiêu”. 
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Người thọ tam quy phải đọc lời sau: “Ama bhante” nghĩa là “Dạ, vâng” 

Ông thầy đọc (người thọ ngũ giới phải đọc theo): 
1) Panäatipata veramaT sikkhapadam samaädiyämi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự sát sanh. 
2) Adinnadäana veramani sikkhapadam samädiyämi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố 
ý tránh xa sự trộm cặp. 
3) Kãmesumicchäacarä veramarT sikkhãpadam samadiyami — Tôi xin vâng g1ữ điều học 
là cô ý tránh xa sự tà dâm. 
4) Musävädã veramanT sikkhãpadam samädiyämi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự nói dôi. 
5) Surãmerayamajjappamadatthana veramanT sikkhãpadam samädiyämi — Tôi xin vâng 
giữ điều học là cô ý tránh xa sự để duôi uống rượu và các chất say. 


Ông thầy đọc: Imãni pañca sikkhäpadãmi sãdhukam katvã appamädena niccakãlam 
sammarakkhitabbam -— Thiện tín [ch thiện tín] nên thọ trì ngũ giới này cho được trong 
sạch, phải vâng giữ hành theo cho đên trọn đòi, chăng nên dê duôi. 

Người thọ giới đọc: “Ama bhante” nghĩa là “Dạ, vâng” 

Ông thây giải về quả báo trong việc trì giới: Silena sugatim yanti sïlena bhogasampadä 
sIllena nibbutim yanti tasma s1lam visodhaye — Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng 
nhờ giữ giới, các chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập 
Niết-bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên thiện tín [c# thiện tín] phải ráng thọ trì 
giới luật cho trong sạch, đừng có lắm nhơ. 


Người thọ giới trả lời: “Sãdhu” (phải rồi). 


Phép thọ bát quan trai giới 

Những người thiện tín cầu xin thọ giới bát quan trai, trước ngày hạn kỳ thọ giới, phải 
sắp đặt cho xong xuôi công nghệ của mình làm trong ngày thường, đặng sáng ra xin thọ 
giới cho được trong sạch, khỏi bị việc trần ràng buộc. 

Đến kỳ, sáng phải thức cho sớm, dọn mình cho sạch sẽ rồi mới nên đi thọ giới, nếu đi 
được trong lúc rạng đông thì tốt, bằng không có thể đi thọ được, phải đối trước kim thân 
mà phát nguyện như sau: Ajja uposatho Imañca rattm Imañca divasam wposathiko 
[osatfhika] bhavissami — Nay phải ngày thọ trì giới bát quan trai, tôi là người thọ trì giới 
bát quan trai, trọn ngày nay và đêm nay. 

Nếu không thuộc tiếng Phạn thì phát nguyện băng tiếng Việt Nam cũng được. Sau khi 
phát nguyện phải giữ một lòng, không nên phạm điều học mà mình đã thọ trì. Nê ếu tiện thì 
phải đi xin thọ giới nơi thầy tỳ khưu hoặc sa di, dầu khi mặt trời đã lên cao rồi mà mình 
mới đi thọ giới, thì cũng gọi răng mình được trọn một ngày một đêm vậy bởi mình cũng 
đã có phát nguyện rồi, phước báu cũng bằng nhau. 


Khi đối trước mặt thầy tỳ khưu và sa di, mà xin thọ giới bát quan trai, trước hết phải đọc 
bài lễ bái Tam bảo, sau mới xin thọ giới. Xin thọ bát quan trai phải đọc như sau này: 

- Ukãasa aham |maydm] bhante visum visum rakkhanatthaya tisaranena saha 
atthañgasamannägatam uposatham yãcđmi [yacama] — Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin 
thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. 

- DutyampIl aham [|[mayam] bhante visum visum rakkhanatthaya tisaranena saha 
atthañgasamannägatam uposatham yãcđmi [yacama] — Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin 
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thọ trì tam quy và và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần 
thứ nhì. 

-  TatiyampI ahamw [mayzm] bhante visum visum rakkhanatthaya tisaranena saha 
atthañgasamannägatam uposatham yãcđmi [yacama] — Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin 
thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ 
ba. 

Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bài Namo 3 lần và tam quy, mình phải đọc theo y như 
trong phép thọ ngũ giới đã có giải. 
Bát quan trai gIới: 
1) Panatipatä veramarT sikkhãpadam samäadiyämi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự sát sanh. 
2) Adinnädãnã veramanï sikkhãpadam samãdiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều học là cô ý 
tránh xa sự trộm cắp. 
3) Abrahmacariyã veramanT sikkhãpadam samãdiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố 
ý tránh xa sự thông dâm. 
4) Musãvädã veramanï sikkhãpadam samãdiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự nói dối. 
5) Suramerayamajjappamädatthänã veramanT sikkhãpadam samadiyämi — Tôi xin vâng 
giữ điều học là cố ý tránh xa sự để duôi uống rượu và các chất say. 


6) Vikãlabhojanã veramanT sikkhãpadam samãdiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố 
ý tránh xa sự ăn sái g1ờ. 

7) NaccagTtavaditavisũkadassanamaälãä gandhavilepanadhãranamandanavibhi-sanatthana 
veramani sikkhãpadam samädiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
múa hát, thôi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn 
và đeo tràng hoa. 

8) Uccãsayanamahãsayanä veramanï sikkhapadam samãdiyãmi — Tôi xin vâng giữ điều 
học là cố ý tránh xa chỗ nằm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Xong rồi người xin thọ giới đọc: Imam atthaủga samannägatam buddhappaññattam 
uposatham Imañca rattim Imañca divasam sammadeva abhirakkhitum samãdiyämIi — Tôi 
xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ 
hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành 
để thấy rõ Niết-bàn trong ngày vị lai. 

Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bằng lời sau này để nhắc nhở cho mình ghi nhớ: Imãni 
attha sikkhapadãäni uposatha silavasena Imañca rattim imañca divasam sadhukam katvä 
appamadena sammäa rakkhitabbam — Thiện tín nên thọ trì bát quan trai giới cho trọn ngày 
nay và đêm nay không nên dễ duôi. 

Người thọ giới đọc: AÄma bhante (Dạ, xin vâng). 

Xong rồi ông thầy giải về quả báo trì giới: STlena sugatim yanti sïlena bhogasampadä 
silena nibbutim yantI tasmäã sTlam visodhaye. Nghĩa như chương trước. 

Người thọ trả lời: Sãdhu (Phải rồi). 

— Dứt thọ phép bát quan trai — 
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Bài sám hối 
(Tụng đêm 14, I5 và 30 mỗi tháng) 


Cúi đầu lạy trước bửu đài 

Con xin sám hối từ rày ăn năn 

Xưa nay lỡ phạm điều răn, 

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh 

Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương. 
Giết ăn hoặc bán không lường, 

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 

Trầm luân biên tối chịu phần khổ lao. 
Xét ra nhân vật khác nào, 

Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay. 

Lại thêm trộm sản cướp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy lo ba, 

Mưu kia kế nọ lẫy mà nuôi thân. 

Hoặc nuôi quyên thuộc xa gần, 

Làm cho người phải lắm lần than van. 
Tà dâm tội nặng muôn ngàn, 

Liệu toan chước sách làm đảng chẳng 
ngay. 

Vợ con người phải lầm tay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời. 
Xấu cha hỗ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi. 

Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 

Chuyện không nói có, có rồi nói không. 
Dụng lời đâm thọc hai lòng, 

Phân chia quyền thuộc, vợ, chồng, anh em 
Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng, cô bác, chị em không chừa. 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều. 
Uống rượu sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói liều chăng kiêng. 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Năm bờ té bụi như điên khác nào. 

Loạn tâm cuông trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. 
Xan tham những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 
Nết sân nóng giận không chừng, 

Toàn làm hại chúng bâng khuâng trong 
lòng. 





Si mê tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chăng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 

Nếu con cô ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hăng vui theo. 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều. 

Vì chưng thân, khẩu, ý, nhiều lần sai. 
Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin 
Cho rằng người chết hết sinh 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 
Tội nhiều kế cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh 
Dề duôi Tam bảo hại mình, 

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà. 
Cho nên chơn tánh mới là, 

Tối tăm chăng rõ sai ngoa thuở đầu. 
Hóa nên khờ dại đã lâu 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay 
Khác nào bèo bị gió quây 

Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông 

Xét con tội nặng chập chồng 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này 
Tôi xin sám hối từ đây 

Nguyện cầu Tam bảo đức dày độ cho 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to 

Tôi nguyễn dứt cả chăng cho thêm vào 
Tâm lành dốc chí nâng cao 

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn 
Cho con khỏi chốn mê hồn 

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề 

Thoát vòng khổ não tối mê 

Hưởng miễn cực lạc mọi bề thánh thơi 
Ngày nay dứt bỏ việc đời 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu 
Mặc ai danh lợi bôn xu 

Con nguyễn giữ hạnh người tu thoát trần 
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Trước là độ lấy bốn thân 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu điêu 
Sám hối tội lỗi đủ điều 

Duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây 

Tôi xin hồi hướng quả này 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường 
Cùng là thân thích tha phương 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay 
Chúng sanh ba giới bốn loài 

Vô tưởng hữu tưởng chăng này đâu đâu 
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Nghe lời thành thật thỉnh cầu 

Xin mau tụ hội lãnh thâu quả này 

Bằng ai xa cách chưa hay 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành 

Năm ngàn năm chăn phước lành thế gian. 


Kinh tụng rải tâm bác ái đến tất cả chúng sanh — Sabbadisäsu mettäpharanam 

Sabbe puratthimãya disãya sattã averã sukhï hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe puratthimäya anudisãya sattã averã sukhT hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh 
trong hướng đông nam, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe dakkhinäya disãya sattã averã sukhT hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng nam, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe dakkhinãya anudisãya sattã averä sukhï hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh 
trong hướng tây nam, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe pacchimãya disãya sattä averã sukhï hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng tây, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe pacchimãya anudisãya sattã averã sukhĩ hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh 
trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe uttarãya disãya sattä averä sukhT hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng bắc, đừng có oan trái lân nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe uttaräya anudisãya sattä averä sukhï hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng đông bắc, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe uparimãya disãya sattä averã sukhT hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng trên, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 

Sabbe hetthimãya disãya sattã averã sukhT hontu — Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 
hướng dưới, đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên vuI. 

Sabbe sattä averä hontu, sukhitä hontu, niddukkhã hontu, abyäpajJjhäa hontu, anighä 
hontu, dighayukã hontu, arogä hontu, sampatfThi sam1Jjhantu sukhT attanam pariharantu, 
dukkhappattä ca niddukkhä, bhayappattä ca nibhayä, sokappattä ca nissokãa hontu sabbepi 
pamno — Nguyện cho tât cả chúng sanh đừng có oan trái lần nhau, hãy cho được sự yên 
vui, đừng có khô, đừng làm hại lần nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sông lâu, đừng có 
bịnh hoạn, hãy cho được thành tựu đây đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tât cả chúng 
sanh đên khô rôi, xin đừng cho có khô, đên sự kinh sợ rôi, xin đừng cho kinh sợ, đên sự 
thương tiêc rôi, xin đừng cho thương tiệc. 

(Khi có sự lo sợ hoặc lối, trước giở ngủ nên thường tụng bài này, để rãi tâm bác ái đến 
tắt cả chúng sanh, ất sẽ hết lo sợ, được yên vui) 
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Kinh hồi hướng — Tilokavijayarãjapattidãnagäthä 

Yam kiãci kusalakammam, kattabbam kiiyam mama, käyena väcamanasa, tidase 
sugafam katam, ye sattä saññino atth1, ye ca sattä asaññino, katam puññaphalam mayham, 
sabbe bhaãg1 bhavantute, ye tam katam suviditam, dinnam puññaphalam may, ye ca tattha 
najãnanti, devä gantvä nivedayum, sabbe lokamhi ye satfä, Jivantaharahetuka, manuññam 
bhoJanam sabbe, labhantu mamacetasätfI. 


Diễn nghĩa ra quôc âm: 


Phước căn tôi đã tạo thành Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên ngay 

Đều là phước báu vững bên Có người làm phước được rày - 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng Lại đem hôi hướng hiện nay khắp cùng 

Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 

Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian ta bà Hưởng được phước quý ung dung thanh 

Chư thiên, Phạm thiên cùng là nhàn 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an Chúng sanh thê giới các hàng 

Phước tôi hồi hướng dâng ban Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu Xin thâu phước báu cúng dường 

Bằng ai chưa rõ lời cầu Hóa thành vật thực mùi hương thoải 
lòng. 


Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi cần phải đọc bài cầu nguyện sau này để 
dứt bỏ lòng ham muốn: 

Idam vata me dãnam äsavakkhayaävaham hontu anägate — Xin cho sự phước thí mà 
chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm 
ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. 

— Chung — 
— Dứt tác phẩm Lễ bái Tam bảo và Cư sĩ luật tóm tắt (PI.2503-DI. 1959) — 
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Tác phẩm 18 : : 
BAT THANH ĐẠO 
(ARIYAMAGGA) 


TỰA 
“Bát Thánh đạo” là phương pháp tu hành chơn chánh cao thượng đúng theo qui tắc Phật 
giáo mà đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là quí trọng hơn tất cả con đường tu hành, là con 
đường không thắng cũng không dùn, không tham vui cũng không khắc khổ, vừa thành tựu 
các điều lợi ích đầy đủ đến hành giả, hiệp theo trình độ của mọi người. Cho nên cũng gọi 
là “TRUNG ĐẠO” (Majjhimapatipadä) là con đường giữa. Ví như đờn mà người lên dây 
vừa thăng, khảy nghe tiếng thanh tao, làm cho thính giả nghe đều thỏa thích. 


Vì thế, khi hành giả đã thực hành đều đủ theo “pháp trung đạo” thì sẽ đạt đến bậc tối 
thượng hoặc chứng đạo quả trong Phật pháp không sai. Nếu duyên phần chưa đến kỳ, cũng 
được điều lợi ích là sự yên vui xác thật trong thân tâm, từ kiếp hiện tại và kết được duyên 
lành trong các kiếp vị lai. 

Tôi soạn dịch pháp “Bát Thánh đạo” này để giúp ích cho hàng Phật tử nương nhờ trau 
dồi trí nhớ và sự biết mình. Những hành giả đã có lòng chán nản trong sự luân hồi, muốn 
dứt trừ phiền não, để đến nơi yên vui tự tại, nên tinh tấn tu tập theo chánh pháp, khỏi sự 
sai lầm, ngõ hầu làm mô phạm cho kẻ hậu lai trên con đường giải thoát. 

Ba cái pháp mà Đức Thiên Nhơn sư đã giảng giải, có nhơn duyên nương lẫn nhau ấy là 
pháp học, pháp hành và pháp thành. 

1. Pháp để học hỏi cho biết phải, quấy, chánh, tà, lành, đữ v.v.. . gọI là “pháp học” 
(pariyattidharma) (Luật, Kinh và Luận tạng) như ngọn đèn sáng tỏ để rọi đường đi, là 
khí cụ vẹt tan sự tối tăm ngu dối. 

2. “Pháp hành” (patipattidharma) là giới định tuệ, là pháp để trau dồi thân, khẩu, ý cho 
trở nên trong sạch. Người đã trì giới đều đủ nên niệm Phật, tham thiền cho đến khi phát 
sanh trí tuệ, giác ngộ pháp “tứ diệu đế” mới có thê nếm hương vị cao thượng của pháp 
thành. 

3. “Pháp thành” (pativedhadharma) là đạo, quả và Niết-bàn. 

Cho nên, ba phép ấy có nhân tương quan lẫn nhau, có nghĩa là pháp học là nhân, pháp 
hành là quả, pháp hành là nhân, pháp thành là quả vậy. 

Mong sao hàng Phật tử, khi đã phát nguyện làm người tu Phật nên hết lòng tỉnh tấn tôn 
kính, lễ bái cúng dường! đến ba pháp (pháp học, pháp hành và pháp thành) theo thứ tự, 
mới có thể thành tựu những lợi ích trong Phật giáo. 

Xin thanh minh rằng: Tôi soạn quyền kinh này chỉ vì lòng tin tưởng “Bát Thánh đạo”, 
là con đường tiếp, dẫn các hành giả đến chỗ yên vui, từ kiếp này qua đến đời sau, cho đến 
khi chứng quả Niết-bàn, là nơi tận diệt tắt cả những thống khô. Nếu có điều sơ sót sai lầm, 
cầu chư quí đọc giả lượng thứ và bồi bổ thêm cho. 


Mong thay, 
Tỳ khưu: Hộ Tông 


! Có giải rõ cách cúng dường chơn chánh cao thượng nơi chương sau. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐẠO 

Nhơn tâm mỗi người mỗi khác, phần đông còn tham lam, chưa chán nản ngũ trần. Có 
kẻ đã nhàm lờn ngũ dục nhưng chưa muốn thoát ly sanh tử luân hồi; có người mong đến 
Niết-bàn là nơi diệt khổ. Cớ ấy, những hàng Phật tử đều mong được hết khổ như nhau, 
song sự tu hành có phần khác nhau, là tu bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, tinh tân hoặc 
giải đãi không đồng, là lẽ cô nhiên. 

Sự tu tập cho đặng dứt khổ là thực hành theo Bát Thánh đạo, làm cho người phàm trở 
nên bậc Thánh, chứng pháp vô thượng bồ đề. Những người còn tham dục, chưa có thê đi 
thẳng đến Niết-bàn, mặc dầu thực hành theo Thánh đạo cũng khó được hoàn toàn đều đủ. 
Có kẻ nhiều tín ngưỡng tỉnh tần tiễn hành bậc thượng, dứt bỏ gia đình, danh lợi, xuất gia, 
chí nguyện đi thăng đến Niết-bàn, chia ra làm hai phái là tại gia và xuất gia. Cả hai bậc 
hành giả đều có thể hành trình đến nơi dứt khổ (Nirodukkha)? . 

“Bát Thánh đạo” có tám chi, là con đường tiếp dẫn chúng sinh đi đến nơi diệt dục. 
Những hàng tại gia cư sĩ còn thọ dụng ngũ dục cũng có thể dứt thứ ái dục thô thiển được 
phần nào, không xa xí thái quá làm cho thân tâm phải nóng nảy vì lửa ái dục thiêu đốt. 

Những bậc xuất gia tinh tấn tu tập để đoạn trừ khổ não, khi diệt tận ái dục rồi cũng cần 
phải hành theo phận sự mình, như việc hoằng pháp độ sanh cho Phật pháp thêm phát triển, 
chăng nên đề cho thân tâm ô nhiễm ái dục, chỉ phải tiễn hành cho đến mục đích cứu cánh 
là Niết-bàn. 

Đây xin giải về cách thức hành đạo thiêng về phân diệt khổ, nghĩa là phương pháp cao 
thượng theo từng bậc cho đến nơi cứu cánh giải thoát. 


Thánh đạo hay là trung đạo có tám chỉ 

Sự hành trình cao quý của sanh mạng hoặc của thân, khẩu, ý để lánh khỏi sự khổ não 
gọi là “Thánh đạo”. Thánh đạo (Ariyamagga) dịch là “đường đi cao quý” hoặc “đường đi 
của bậc Thánh nhơn” là sự tu hành không quá thắng, không quá dùn, không ở dưới quyền 
nô lệ của vọng tâm, làm cho thân hình phải cực nhọc vô ích gọi là “trung đạo” 
(majjhimapatipadä) là con đường giữa, không dùn, không thắng, ví như đờn mà người lên 
dây vừa thắng, khảy nghe tiếng thanh tao, êm tai thính giả. 


Tiếng “đạo” (magga) dịch là “đường”, theo thông thường là đường để cho người đi, 
nhưng đây nói về sự hành trình của tâm, là con đường đi ra khỏi rừng khổ não, đến cảnh 
an vui tuyệt đối. Cụm từ “tám chỉ” ấy nghĩa là phải có đầy đủ cả tám chỉ, như dây thừng 
dài có tám tao xe nhập lại. Đường có tám chi ấy là: chánh kiến (sammäditthi) là hiểu phải, 
chánh tư duy (sammasankappa) là suy nghĩ phải, chánh ngữ (sammaäväca) là nói lời phải, 
chánh nghiệp (sammãkammanta) là nghề phải, chánh mạng (sammääjTva) là nuôi mạng 
phải, chánh tinh tấn (sammäväyãma) là tiến lên phải, chánh niệm (sammäsati) là nhớ phải, 
chánh định (sammäãsamaädhi) là định tâm phải. Cả tám chỉ ấy, nếu rời ra, không hiệp sức 
nhau, cũng không gọi là “Thánh đạo” được. 

Xin đem thí dụ với đường lộ có tám chỉ là: có cống nước chảy, có bản chỉ đường, có 
bóng mát hai bên đường, có nhà nghỉ mát, có vật thực đều đủ, có lính hộ vệ bộ hành khỏi 
điều nguy hiểm, đường bằng thăng dễ đi; như bát Thánh đạo có tám chi, vừa thành tựu điều 
lợi ích đầy đủ đến hành giả, cũng như thế, theo lời giải đây, hành giả nên hiểu rằng: các 
đức tánh mà được phát sanh đều nương theo năng lực của tám chi đạo, chung hợp nhau, 
thành một sức mạnh. 


2 Nirodukha: dịch là không khổ, khốn; cực nhọc, khó khăn, đây chỉ về Niết-bàn. 
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Như Lai chỉ là người chỉ dẫn 

Tất cả các pháp hằng ‹ có sự tương phản nhau, như có đêm, có ngày, có nóng, có lạnh, có 
nước, có lửa ... các cái ấy có tự nhiên không ai tạo ra được. Trước hết, các bậc trí tuệ xem 
xét tìm tòi, đem những cái ẫây để dùng làm các công việc được thành tựu điều lợi ích đến 
kẻ tương lai. Thí dụ cho dễ nghe, như lửa là vật nóng, nước là vật lạnh, nếu dùng nước tưới 
hoặc tạt vào lửa, lửa tắt, nếu chưa tắt cũng làm cho giảm sức nóng của lửa chút ít không 
sai. Đó là điều xác thực mà người thấy đầu tiên, rồi đem chỉ dạy lại cho ta. Chư Phật cũng 
thế, chẳng phải Đức Chí Tôn tạo ra Thánh đạo, Đức Thế Tôn tự Ngài giác ngộ, tìm được 
rồi Ngài đem ra chỉ dạy rằng: đây khổ, đây nhân sanh khổ, đây sự diệt khổ, đây con đường 
tu hành là nhân đưa đến nơi dứt khổ, đây là con đường dắt dẫn làm cho Ma vương cùng 
quân ma phải lầm lạc, là con đường mà tất cả chúng sanh tự mình phải đi lẫy. Chư Phật chỉ 
là bậc chỉ dẫn thôi. 

Sự hành đạo đủ nắc, đủ bậc, gom vào trong Thánh đạo có tám chi, nếu tóm lại cho vắn 
tắt nữa, là pháp tam học (giới, định, tuệ) hiệp sức lại làm một, là đạo có tám chi, mỗi chi 
có phận sự khác nhau, như sau này. 


Đạo có tám chỉ có phận sự khác nhau 

Chánh kiến (sammäditthi) là sự hiểu phải, hiểu đúng đắn theo thông thường cả bên đời 
và bên đạo, cả phàm pháp và thánh pháp. Sự hiểu rằng, chúng sanh sanh ra trong thế gian 
nảy mà được tốt hoặc xâu cũng do cái nghiệp mà tự mình đã làm. Phước, tội mà chúng 
sanh đã tạo ra, chúng sanh phải chịu quả không sai. Địa ngục, thiên đàng và Niết-bàn là 
cảnh có thực cho đến hiểu răng: sanh, già, bệnh, chết là khổ. Sự ham muốn là nhân sanh 
khổ, đứt bỏ được sự ham muốn ra là nhân cho điều vui sướng, tu theo Bát Thánh đạo là 
nhân diệt được sự ham muốn. Đó là thuộc về sự hiểu biết phải theo bậc phàm. Còn sự hiểu 
biết phải theo Thánh vức là pháp vi tế cao thượng hơn nữa, vì là sự hiểu biết của bậc Thánh 
nhơn. Nhưng hảnh giả nên biết rằng: Thánh đạo phải nương phàm đạo mới phát sanh ra 
được, nghĩa là người có đức tin cần phải thọ trì phần giới, phân định, phân tuệ trong phàm 
đạo cho đây đủ rồi nên tiên hành pháp minh sát, quán tưởng? thấy rõ thân thể chỉ là danh 
sắc? nương lẫn nhau mới có thể duy trì được, chăng phải chúng sanh, chẳng phải người, rồi 
quán tưởng danh sắc theo ba tướng: vô thường, khổ não, vô ngã, dùng trí tuệ quán tưởng 
cho đến khi phát tâm vô ký trong tất cả danh sắc. 

Sự hiểu biết như thể gọi là có tuệ vô ký trong danh sắc (sañkhärupekhañäna)” khi 
(sankhãrupekkhäañana) được thuần thục trong lúc đạo phát sanh, rồi tâm xuống giữ “thường 
tâm” (bhavañga)® “tốc lực tâm tìm cảnh giới trong ý”7 (monodvärävajjanacitta) phát sanh 
rồi “tốc lực tâm hành 7 khana”Š là: “sát định tâm ”i tốc lực tâm đầu tiên gọi là parikama, 
“cận định tâm”1!0 tốc lực tâm thứ hai gọi là upacãra, “thuận sát tâm”!! tốc lực tâm thứ ba 
gọi là anuloma, “gô-trá-phu tâm”!? tốc lực tâm thứ tư gọi là gotrabhũ. Thăng lực của phàm 
đạo chỉ đến đây là cùng. Tốc lực tâm nối tiếp thuộc về phần Thánh đạo có tuệ nhãn là khí 





3 Quán tưởng là định tâm mà tưởng, sự tưởng tượng ấy phát hiện ra rõ rệt. 

* Danh là : thọ, tưởng, hành, thức; sắc là thân tứ đại (đất, nước, lửa, gió). 

Š Giải rõ trong “Thanh tịnh giải”. 

5 Giải rõ trong “Thanh tịnh giải”. 

7 Giải rõ trong “Thanh tịnh giải”. 

# Kháná (khana) tàu âm là sátna là thời gian rất ngắn ngủn mau chóng của tốc lực tâm. 
° Tốc lực tâm suy xét tìm sự nhập định. 

!0 Tốc lực tâm gần nhập định. 

!! Tốc lực tâm suy xét theo “tầm sát định tốc lực tâm” và “cận định tốc lực tâm” trước. 
1? Giải rõ trong “Thanh tịnh kinh giải”. 
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cụ đoạn tuyệt thụy miên phiền não (anusaya)!3 hằng lặn núp trong tâm. Sự hiểu biết chơn 
chánh như thế gọi là chánh kiến (sammäditthi) thuộc về phân Thánh đạo. 

Chánh tư duy (sammãsaikappo) là “suy nghĩ phải” chỉ về suy nghĩ trong việc tìm 
phương pháp đề ra khỏi ngũ dục, suy nghĩ trong việc không thù oán chúng sanh, suy nghĩ 
trong việc không làm khổ chúng sanh cho thân tâm được giải thoát khỏi các sự thông khổ, 
gọi là suy nghĩ phải trong chi đạo thứ hai. 

Cả hai chỉ đạo đã giải ấy thuộc về phần trí tuệ đặt vào trong tuệ học (paññãsikkhã). 

Chánh ngữ (sammäväc8) là “nói lời phải” là không nói bốn lời dữ (nói dối, nói lời chia 
rẻ, mắng chửi, nói lời vô ích). Chánh nghiệp (sammãkammanta) là “nghề phải”: không 
sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Chánh mạng (sammaäjTva) là “nuôi mạng phải” 
là lánh khỏi các điều tà mạng, cả đường đời và đường đạo. Về phần cư sĩ phải lánh khỏi sự 
buôn bán sai lầm!. Hàng xuất gia phải lánh sự tà mạng có tội lỗi theo đường đời (lokavajja) 
và đường đạo (paññattivajja)!5. Cả ba chi đạo này dính dấp với sự sanh mạng của loài 
người trong đường đời và đường đạo, từ bậc tại gia đến hàng xuất gia, tùy bậc thấp cao, 
đêu thuộc về phân giới, nên đặt vào trong giới (STlasikkh3). 

Chánh tỉnh tấn (sammäväyãma) là “tiến lên phải” là tiến trong bốn điều: cần không 
cho tội phát sanh trong tâm, cần đứt bỏ tội đã phát sanh, cần làm những việc lành, cần giữ 
gìn những việc lành đã phát sanh, không cho tiêu hủy. 

Chánh niệm (sammaäsati) là nhớ phải, nhớ trong pháp Tứ niệm xứ: 

- __ Trí nhớ là khí cụ để phân biệt, quán tưởng thân thể rằng: thân này chỉ là thân, chắng 
phải chúng sanh, thân ta, thân người gọi là dùng trí nhớ quán tưởng trong thân 
(kayanupassanasatipatthana). 

- _ Trí nhớ là khí cụ để phân biệt, quán tưởng cái thọ'5 rằng: thọ này chỉ thọ thôi, chăng 
phải chúng sanh, người, thân ta, thân người, gọi là trí nhớ quán tưởng cái thọ 
(vedanänupassanäsatipatthana). 

- __ Trí nhớ là khí cụ để phân biệt quán tưởng cái tâm dơ bẩn hoặc trong sạch rằng: tâm 
này chỉ là tâm, chăng phải chúng sanh, người, thân ta, thân người, gọi là trí nhớ 
quán tưởng cái tâm (cIttänupassanAsatipatthana). 

- __ Trí nhớ là khí cụ để phân biệt quán tưởng pháp lành hoặc dữ đã phát sanh rằng: pháp 
ấy chỉ là pháp, chăng có chúng sanh, người, thân ta, thân người gọi là trí nhớ quán 
tưởng pháp (dhammãnupassanäsatipatthana). 

Chánh định (sammãsamaädhi) là tâm yên lặng, là tâm định trong bốn bậc thiền, là 
phương pháp tu tâm cho an tịnh xa lánh ngũ dục, ha khỏi ác pháp, nhứt là năm pháp cái 
đặt vào trong năm chi thiền: tầm (vitakka) là trạng thái của tâm lên bắt lây đề mục thiền 
định làm cảnh giới; sát (vicara)!” là tâm quan sát, suy nghĩ đề mục thiền định; phi (pTti) là 
thân tâm no đủ, vui sướng, nhẹ nhàng, mát mẻ trong đề mục thiền định; lạc (sukha) là thân 
tâm an vui thơ thới do phỉ phát sanh; định (ckaggatä) là tâm an tịnh trong một cảnh giới. 
Khi tâm có đầy đủ cả năm chỉ thiền ấy gọi là đắc sơ thiền (pathamajhãna). Khi tâm được 
tronøg sạch vững vàng thêm lên nữa, dứt bỏ tầm và tứ chỉ còn phi, lạc và định, đầy đủ cả ba 
chỉ ấy, gọi là đắc nhị thiền (dutiyajhãna). Tâm càng vi tế cực lành, dứt phi, chỉ còn lạc và 
định có đầy đủ hai chi ấy gọi là đắc tam thiền (tatiyajhãna). Tâm vi tế thêm nữa, vô ký 


!3 Thụy miên là phiền não thường thường ẩn núp trong tâm ý người. 

!4 Buôn bán sai lầm có 5 : bán khí giới, bán người, bán rượu, bán thuốc độc, bán thú. 
15 Có giải trong “luật tu xuất gia” và tập chí. 

!6 Thọ là sự dụng nạp, nhận lấy cảnh giới. 

1 Sát (vicara) — cũng còn gọi là tứ. 
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trong các cảnh giới, dứt lạc, biến thành xả và định, có đầy đủ cả hai chi ấy gọi là đắc tứ 
thiền (cittutthajhãna). 

Cả ba chi đạo thuộc về pháp trau đồi cái tâm trở nên trong sạch, xa khỏi điều dơ bần là 
các phiền não, nên đặt vào trong định học (samadhisikkhã) hoặc tâm học (cTttasikkh3). 

Đạo có đầy đủ cả tám chỉ ấy có giải rộng, bao trùm các đường đạo khác, nhứt là phép 
tri túc (santosa) quán tưởng trong khi thọ tứ vật dụng (paccavekkana), lục căn thu thúc 
(indriyasamvaram) cũng gom vào trong giới hạn của đạo có tám chỉ như: chánh kiến là 
thấy phải cũng gọi là hiểu chơn chánh, vừa lòng theo lẽ phải luôn cả phần phàm và phần 
thánh cho đến tướng, thể, nhân, quả. Đức Phật có giải trong kinh “Mahactttarisaka sutra” 
rằng: Chánh kiến là chủ tế các chi đạo vì là nguyên nhơn cho thấy rõ: như vây là tà kiến, 
như vây là chánh tư duy, như vây là tà tư duy, cho đến như vây là cao, như vây là thấy, cả 
phần quấy và phân phải là nhân sanh sự tín ngưỡng cho nên các pháp có chánh tín đều khép 
vào chánh kiến, dầu sự hiểu phải lẽ như hiểu bó thí được phước, tạo nghiệp phải thọ quả, 
không tiêu diệt, kiếp vị lai có, địa ngục, thiên đường cũng có, đời này và đời sau cũng có, 
như thế, cũng vẫn gọi là chánh kiến cả. Lý thuyết đã giải đây chỉ lời thí dụ cho thấy rằng: 
Đạo có tám chi, có nghĩa lý sâu xa rộng lớn bao trùm cả các pháp lành khác. 

Sự tu hành là trau dôi thân, khâu trong sạch, lánh khỏi tội, theo thân môn và khâu môn 
gọi là “giới” (sila); sửa trị cho tâm yên lặng gọi là “định” (samadhi); làm cho trí tuệ sắc 
bén, chặt đứt các phiền não gọi là “tuệ” (paññã). Đây giải cho thấy rằng: đạo có tám chỉ 
đầy đủ gọi là “giới, định, tuệ”. 

Trong đạo có đầy đủ tám chi ấy: chánh kiến như người hướng đạo (magguddesaka) dắt 
dẫn các chi khác cho phát sanh. Các chi khác sanh, trợ tiếp chánh kiến cho thêm sức mạnh. 
Chánh kiến cũng giúp các chi đạo kia dần dần càng thêm mạnh mẽ. Đạo có tám chỉ giúp 
đỡ nhau, hiệp lực nhau, dắt dẫn nhau, khi đã được thường hiệp lực rồi, sức mạnh càng tăng 
trưởng thuần thục dần dần, là nhân cho Thánh đạo, Thánh quả, sẽ tùy thời mà phát sanh ra 
được. 


Hành giả chiến đấu với phiền não nhờ sự hiệp lực 

Đạo có tám chi ẫây như một đại binh do tám đội binh nhỏ hiệp lại, có đội chiến binh, đội 
lao động, đội vận lương, đội lương y v.v... đội binh lớn ây có chánh kiến là vị tướng soái 
vì sự hiểu chơn chánh thuộc về trí tuệ, ví như người lúc xem thấy rõ phiền não rồi cầm khí 
giới là trí tuệ, tính đào bứng gốc rễ phiền não, ái dục liệng bỏ cho dứt... Đứng vững trên 
đất là chi đạo thuộc về phần giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mài khí giới 
với đá mài là chỉ đạo thuộc về phần định (là: chánh niệm, chánh tinh tắn, chánh định) khi 
khí giới đã mài bén đúng đắn rồi, đoạn trừ quân nghịch là phiền não'Š, ái dục cho tiêu tan 
hết, do sự hiệp lực của các chi đạo, như dây đỏi có tám tao xe nhập lại. 

Những gốc rễ của các sự khổ là “vô minh” là gốc, rễ cái, có nhiều rễ con chia tẻ ra vô 
số, như trong thập nhị nhân duyên” (paticcasamuppada): Đức Phật thuyết vô minh đứng 
đầu, sự khổ sau cuối cùng, nghĩa là vô minh là nơi cu hội phát sanh những điều tội lỗi trú 
trong tâm chúng sanh. Các tội lỗi hoặc phiền não ấy đều là vật kiền chặt chúng sanh với 
nhiều sự khổ, cho nên gọi là sử? (saññojana). Phiền não buộc rịt ấy chia ra có mười thứ 
mà người đoạn trừ được nhờ có đao bén là “Thánh đạo”. Các phiền não ấy chia ra làm hai 


!8 Phiền não là buồn rầu cực nhọc. 
'3 Có giải trong Phật ngôn thiệt lục. 
?9 Sử là phiền não hay sai khiến chúng sanh xoay vần trong chốn mê lầm khổ não. 
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phần: phân thô thiên và phần vi tế. Phần thô thiển có tác ý phát sanh, thấy rõ mình và người 
như sự tham lam (abh1JJhavisamalobha) và sân hận (dosa). 

Còn phiền não vi tế ân núp trong tâm như lậu phiên não”! (ãsava), thụy miên (anusaya) 
không rõ rệt là phiền não do tác ý, nhưng có thể giúp sức cho phiền não thô thiển. Hành 
giả đoạn được cả hai phần phiền não cần phải nhớ thăng lực của “Thánh đạo tuệ” 
(Ariyamaggañãna) đã phát sanh rõ rệt nương theo đạo có tám chỉ hiệp lực lại đầy đủ giờ 
nào, thì phát sanh ““Thánh thiện tâm sở” (lokuttarakusalacetasika) làm cho Thánh đạo tuệ 
phát sanh trong giờ ấy. Sự hiệp lực nhau có thể phát sanh trong thời hành pháp minh sát 
hoặc trong thời nghe pháp của Đức Thiên Nhơn Sư, tâm thọ được cảnh giới dễ dàng giờ 
nào, đạo hiệp lực trong giờ ấy. 


Chỉ đạo hiệp lực mới thành tựu Thánh đạo 

Sự hiệp lực của chi đạo, chỉ phải đến mức thành tựu, thánh đạo ấy chưa thành tựu được 
liền trong thời công phu tham thiền hoặc trong khi tu pháp minh sát lúc đầu, nhưng được 
chứng quả trong giờ cuôi cùng của sự tiền hành pháp minh sát, khi tâm nhảy lên níu thánh 
tuệ hoặc “đạo tâm” đầu tiên phát sanh, tiếp theo Ko kiến thuận sát tuệ”? 
(saccanulomikañana) (gotrabhiñäna) do thắng lực của tâm sở?3 mà mình được trau dôi từ 
trước cũng có hoặc mới tu bố thêm phát sanh trong thời ấy cũng có, hiệp lực tạo ra thành 
đạo tuệ là khí cụ để trừ phiền não vô minh cho tiêu tan, làm cho trí tuệ phát sanh, vì như 
sự nổi lửa trong nơi tối, tối tiêu tan, ánh sáng phát sanh trong thời ấy. 

Khi tám đạo chi hiệp lực tạo ra trí tuệ là khí cụ để giác ngộ pháp diệu đề, diệt ba sử đầu 
tiên được, do Thánh đạo trong bậc đầu của đạo gọi là “Pu-đả-huờn đạo tuệ” 
(Sotãpattimaggañana). Nếu “thiện tâm sở” phát sanh còn mạnh mẽ nhiều, khi tâm xuống 
giữ tâm thường tâm (bhavanga) trong thời mà Tu-đà-huờn đạo tâm diệt rỒi, hiệp lực làm 
cho Tư-đà-hàm đạo tâm phát sanh, đoạn trừ sở còn dư sót cho tiêu diệt dần dần. Nếu Thánh 
đạo còn nhiều tâm đồng lực là cho A-na-hàm đạo tâm và A-la-hán đạo phát sanh đến mức 
diệt tận tất cả sử không còn dư sót. Nên hiểu rằng, thời mà đạo tâm xuông giữ thường tâm 
rồi phát sanh lại ấy, rất mau chóng, cho nên mới có lời rằng: ông này chứng Tu-đà-huờn 
quả, ông này chứng Tư-đà-hàm quả, ông này chứng A-la-hán quả như thế, chỉ một lần ít 
khi nghe nói về sự hành trình của đạo tâm sanh và diệt theo từng bậc. 

Chi đạo hiệp lực nhau, tạo ra bốn bậc đạo tâm đắc trí tuệ để giác ngộ diệu đề là: Tu-đà- 
huờn đạo tuệ (sotäpattimaggañana)”1, Tư-đà-hàm đạo tuệ (sakadagamimaggañana)?”, A-na 
hàm đạo tuệ (Anagamimagøgañana)5, A-la-hán đạo tuệ (Arahattamaggañana)””. Sự thành 
tựu bốn bậc đạo tuệ đều nhau trong thời gian rất ngắn chắng chần chờ qua đêm ngày, tháng, 
năm, hoặc qua đến đời khác, nghĩa là đắc A-la-hán đạo chỉ một lần. Điều này chỉ do nơi 
căn và duyên pháp có ít hoặc nhiều, cao hay thấp của người hành giả, là điều trọng yếu. 

Bốn bậc đạo tuệ ấy có phận sự đào bứng thụy miên (anusaya) lậu phiền não (ãsava) â ân 
núp trong tâm cho tiêu diệt, nhưng nhiều loại phiền não mà đạo tuệ đào bứng ấy gọi là sử 
(saññojana) là loại phiền não buộc rịt tâm chúng sanh phải xoay vần trong vòng sanh tử, 
chia ra có mười loại. 


?! Lậu phiền não là phiền não hay khiến chúng sanh ngủ ngầm trong ba cõi, luân chuyền trong sáu đường, hở lọt như 
nhà bị dột, rơi giọt nước dơ bắn. 

? Trí tuệ thấy rõ vì quan sát thuận theo chín pháp minh sát. 

?3 Tâm sở là pháp sở hữu phụ thuộc của tâm vương 

? Dịch là : Dự lưu (dự vào dòng thánh) 

?5 Dịch là : Nhứt lai (còn thọ sanh lại trong thế gian nầy một lần nữa) 

? Dịch là : Bất lai (không còn tho sanh lại trong thế gian nầy nữa) 

?ï Dịch là : Ứng cúng, Vô học, Vô sanh 
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1- Thân kiến (sakkãyaditthi) là sự hiểu rằng: thân thẻ là của ta; hiểu rằng: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức là của ta hoặc ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức như thế. Đó là sự hiểu quấy, là 
nhân thủ” rằng: thân hoặc vật dính với thân này là ta, là của ta, là nhân sanh ra tại khô 
nhiều thứ. Loại phiền não này thuộc về phần si mê. 

2- Hoài nghi (vicciIkicchä) là sự ngờ vực nghi ngại trong sự hành đạo, là phương pháp 
giải thoát khỏi những thống khổ, cho đến ơn đức Tam bảo là nơi nương nhờ cao quí của 
thế gian mà cũng còn nghỉ ngại, nửa tin nửa ngờ làm cho buộc ràng trí não, suy xét không 
ra hết một đời hoặc hết hạn kỳ mà mình chưa đoạn trừ được. Loại phiền não này cũng kể 
vào phần si mê. 

3- Giới câm thủ (sTlabbataparãmäsa) là sự giữ giới sai lầm, không phải chơn chánh mà 
chấp là chơn chánh, như tin rằng hành được các đức cao quí, như chấp rằng học thiền định 
được biết gông chém không đứt, bắn không nổ... không hiểu đó là phương tiện để trau đồi 
tâm tánh cho trong sạch, khỏi điều dơ bẩn. Đó là phiền não, cũng khép vào phần si mê. 

4- Tình dục (kãmaräga) là tình yêu mến trong vật dục (vatthukãma) do thế lực của 
phiền não dục (kilesakãma) cố gìn giữ trong tâm không chịu buông rời trong các cõi hoặc 
trong thế gian, có thứ dục thuộc loại phiền não về sự thương yêu trìu mên, trong ngũ dục 
là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Loại phiền não này kề vào phần tình dục (rãga) hoặc xan tham 
(lobha) vi tế. 

5- Uấtức (patigha) là sự bậc tức trong tâm: những điều xốn xan, khó chịu do sân hận 
mà phát sanh đêu thuộc về phân sử này cả. Đó là phiền não về loại sân hận. 

Cả năm sử này kể vào bậc thấp, gọi là sử phần hạ cấp (arambhãgiyasaññojana) có năng 
lực buộc rịt chúng sanh trong hạ giới (dục g1ới). 

6- Sắc dục (rũparaga) là sự thương yêu vừa lòng trong sự an vui phát sanh do thắng 
lực của thiền hữu sắc hoặc tâm dính chặt trong cõi sắc, là phước báu của sắc thiền, tâm cố 
chấp thiền định về phần sắc thiền. 


7-_ Vô sắc dục (ariparäga) là sự yêu mến vừa lòng trong cảnh giới phát sanh do thắng 
lực của thiền vô sắc, hoặc tâm luyến trong vô sắc giới về phần thiền vô sắc, tâm cô chấp 
trong thiền vô sắc. Đó là phiền não cũng kế vào trong loại tình dục, song tình dục là cực 
kỳ vi tẾ. 

8- Ngã mạn (mãna) là sự chấp “ta” như vầy, như kia vì sự phân biệt giai cấp, tông phái, 
sang, hèn, giàu, nghèo, hoặc vì một lẽ gì khác: là nhân đem mình so sánh với người khác 
rằng: ta hơn người, ta bằng người, ta thấp hèn hơn người và có tính hay giận run. Phiền 
não này kề vào trong loại sỉ mê. 

9- Phóng vật (uddhacca) là tâm phóng đãng, khó chú trọng về một việc gì, lòng buông 
thả, khi trồi, khi sụt, không ở yên một chỗ, không trau dôi, lo nghĩ, chỉ an dật tự nhiên. Đó 
là phiền não cũng kể vào trong loại si mê. 

10-_ Vô minh (avijj3) là tư cách không biết rõ, là nói về sự ngu dốt không hiểu, không 
thông, không vừa lòng các pháp theo lẽ phải, tự nhiên, là căn sanh các ác pháp, là nguôn 
gốc của tất cả phiền não. 

Cả năm sử sau, từ thứ 6 đến thứ 10 này, thuộc về phần sử cực kỳ vi tế gọi là sử phần cao 
cấp (uddhambhãgiyasaññojana) là sử về phần cao có năng lực trói chặt chúng sanh trong 
thượng giới là cõi sắc và vô sắc. 


?8 Thủ là giữ lấy. 
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Phương pháp diệt trừ sử phiền não của Thánh đạo (ariyamagsa) 

Cái tâm trau dôi để tiến hành pháp minh sát niệm”? chỉ sau khi có trí tuệ đã bén nhọn 
như hoàng kiếm”? của Thánh đạo đến mức gọi là “Tu-đả- huờn đạo tuệ” có thắng lực vừa 
đoạn tuyệt được sử thứ 1, 2, 3 (thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ) nếu chưa chặt đứt được, 
vì trau dồi chưa đến mực bên Tu-đà-huờn đạo. Quả tâm được thành tựu nhờ đã đào bứng 
được sử gọi là Tu-đà-huờn quả tuệ, là bậc có danh hiệu “nhập lưu” (sotãäpanna) là người 
đến dòng nước chảy về Niết-bàn, không còn thối chuyển theo thường nhơn nghĩa là sẽ 
chứng quả A-la-hán trong thời vị lai không sai. Sự thành công chậm hoặc mau ấy là do căn 
và duyên phần của mỗi người. Các sử khác, mặc dầu chưa diệt được, cũng có thể làm cho 
nhẹ nhàng hơn khi còn ở bậc thường nhơn. 

Tâm của bậc “nhập lưu” (sotapanna) đã được sửa trị cao thêm đến mực gọi là “Tư-đà- 
hàm đạo tuệ” (sakadagämaggañana) chặt đứt được sử như bậc nhập lưu, song đã làm cho 
mây sử khác được nhẹ nhàng hơn, luôn đến tình dục (ragã), sân hận (dosä), si mê (mohã) 
phần thô thiển cũng đã giảm sức hơn bậc nhập lưu. Quả tuệ bậc trên kế tiếp gọi là “Tư-đả- 
hàm quả tuệ” (sakadämiphala). Bậc này gọi là “nhứt lai” là bậc còn thọ sanh lại làm người 
một lần nữa. 

Tâm của bậc Tư-đà-hàm trau dồi được cao thượng thêm nữa đến mức gọi là “A-na-hàm 
đạo tuệ” (anagamimaggañana) và đào bứng thêm được 2 sử là sử thứ 4, 5 “tình dục” 
(kãmaräga), uất ức (patigha), cộng lại làm 5 thứ sử hoặc sử bậc hạ (orambhãgiyasaññojana) 
mà Thánh đạo bậc này đã tận diệt rồi. Quả tâm phát sanh tiếp tục gọi là A-na-hàm quả tuệ 
(anägãmiphalañãana). Người chứng được đạo quả bậc này gọi là “bất lai” là bậc không còn 
thọ sanh làm người trong thế gian này nữa. 

Tâm của bậc A-na-hàm đã tu tập được cao thượng thêm đến mức gọi là “A-la-hán đạo 
tuệ” (arahattamaggañäna) có thể cắt đứt cả 10 sử chăng còn dư sót. Liên tiếp quả tâm sẽ 
phát sanh gọi là “A-la-hán quả tuệ” (arahattaphalañana). Bậc được chứng quả gọi là A-la- 
hán là bậc đã đoạn tuyệt vành, căm của bánh xe luân hồi và được nhập N iết-bàn trong kiếp 
hiện tại. 


Phước báu của sự hành đạo 

Lậu phiền não thụy miên ân núp trong tâm, ví như quân nghịch rình rập để báo thù làm 
hại chúng phải thường chịu khổ não xót xa, nóng nảy không ngừng nghỉ, thừa dịp trộm 
cướp, đạo đức của chúng ta phải tiêu hủy, làm cho rối lòng loạn tánh không thấy rõ chơn 
lý. Đó là quân nghịch quấy rối sanh ra đều cực nhọc, đớn đau trong mỗi kiếp. Sự trau dồi 
đức tánh theo lý trung đạo, vì như sự đánh đuổi quân nghịch đồn trú trong thân tâm ta, cho 
nó chạy ra khỏi. Thánh quả phát sanh sau khi tiến hành Thánh đạo, thì thân tâm được im 
lặng, có sự an vui thơ thới, vì không còn bị quân nghịch làm hại. 

Lại nữa, đạo có tám chỉ ây là con đường đạo cao quí hằng làm cho trí tuệ thanh tịnh thấy 
rõ pháp diệu đề một cách tường tận (ñanadassana) có thể làm cho dứt cả sự khổ, thọ hưởng 
an vui như sở nguyện, không sai. Cho nên, Đức Thế Tôn khuyến khích hàng Phật tử hành 
theo bát Thánh đạo như Phật ngôn rằng: “Đạo là con đường có tám chi, cao thượng hơn tất 
cả các con đường, nếu chúng sanh thực hành theo, sẽ trở nên thanh tịnh đúng đắn, nhờ có 
trí tuệ thấy rõ pháp diệu đề. Các người hãy đi theo con đường ấy, rồi sẽ được dứt những 
khổ não, thọ hưởng an vui thanh tịnh y như chí nguyện”. 


? Có giải trong Thanh Tịnh kinh giải. 
39 Hoàng kiêm là cây kiêm rất quí mà các vị để vương thường mang. 
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Cách thức hành đạo theo thông thường 

Sự hành đạo của người lây “đời làm trọng” (lokãdhipateyya), hoặc lây “mình làm trọng” 
(attadhipateyya) chăng phải là nhân đem mình ra khỏi biển khổ, nhất là sanh khổ, dầu chỉ 
là trau dỗi thân, khẩu, ý cho được thuần lương, không có tội theo thế gian thôi. Về phần tu 
lây “pháp làm trọng” (dhammadhipateyya) không tùy đời, không theo mình, chỉ thực hành 
chánh pháp mới gọi là phương tiện đem mình ra khỏi khổ từng bậc, cho đến Niết-bàn là 
nơi cứu cánh giải thoát. 

Tiếp theo đây, xin giải về sự tu tập trau dôi trí nhớ và trí tuệ, chia ra làm năm phần là: 

1. Giới (s1la) 

Giới là sự thu thúc thân, khâu theo qui luật, không cho phát sanh tội lỗi theo thân môn 
và khẩu môn, là sự trau đồi thân và khẩu cho đoan chánh, lánh xa luật cẩm, ở theo lời Phật 
chuẩn hành khi hành giả trì giới được trong sạch đầy đủ rồi, thì hằng thọ phước báu mát 
mẻ an vui, gọi là “giới”. 

Giới chia ra làm từng chỉ, có nhiều thứ, nhiều phân, có ngũ giới, bát quan trai giới, thập 
giới, cụ túc giới (227 giới), đều là lời Phật cắm răn để dứt các tội lỗi phát sanh do thân môn 
và khâu môn, là điều ngăn ngừa sửa trị sự hành vi bên ngoài cho đoan chánh theo luật định, 
dầu có sơ xuất về đường tâm cũng không sao phá giới được. Giới là phương phép thực 
hành cho có trật tự trang nghiêm. theo mỗi hạng người. Nếu chia theo bậc thì có hai: giới 
của bậc cư sĩ gọi là “tại gia giới _ (agäriyasTla) hoặc tại gia luật (agãrIyavinaya); giới của 
hàng xuất gia gọi là “xuất gia giới” (anägãriyasTla) hoặc xuất gia luật (anãgãriyavinaya) 

Khi hành giả đã giữ giới theo bổn phận mình được trong sạch đây đủ rồi, giới hỗ trợ cho 
định thêm sức mạnh hoặc cho thiền định phát sanh. 

2. Thiền định (samädhi) 

Trì giới được trong sạch đây đủ, ví như hành giả đứng vững trên nắc thang đầu tiên, tiếp 
theo nên tiến hành theo pháp thiền định ví như nắc thang thứ nhì. 

Thông thường, tâm của phàm nhân hằng biến đổi, vọng chuyền phóng túng theo các 
cảnh gIỚI, khó an trụ, thường hay buông thả, đeo níu cảnh giới vừa ý, la xa cảnh giới trái 
ý và quyến luyến theo ái dục không ngừng nghỉ, không êm lặng, ví như loài khi hoặc trẻ 
con. Cho nên, người chưa quán tưởng thấy rõ: sanh, già, đau, chết là sự khô lớn lao của 
chúng sanh, thì rất khó sửa trị cái tâm ở theo chánh pháp. Song những người đã nhàm chán, 
ghê gớm danh sắc không sanh lòng cảm xúc và tìm đường đề thoát khỏi thống khô, là người 
có phước đức dày dặn, dầu chưa tham thiền được nhiều cũng có thể thành công đắc quả dễ 
dàng, có khi chỉ nghe pháp của Đức Thế Tôn mà được chứng quả. 

“Thiền định” là phép làm cho tâm an trụ khắn khít, vững vàng trong một cảnh giới, là 
dùng trí nhớ buộc tâm mình dính với một đối tượng. Về cảnh giới của tâm thì cái chỉ cũng 
được, chỉ làm sao cho tâm đừng vui thích theo tình dục, phiền não thôi 

“Thiền định” kỳ thực, kế ra có nhiều phép... song tóm tắt có 40, sau khi đã chọn lựa, 
chỉ lầy những pháp đại cương hợp lại làm từng phần đề làm qui phạm. Cả 40 phép phương 
tiện ấy là cảnh giới để buộc ràng cái tâm cho an trụ vững bên, cho vừa phát sanh thiền định, 
như phép kasina và phép niệm theo hơi thở. Những phép không có thể làm cho tâm nhập 
định là phương tiện đem cái tâm đến bậc cận định như phép niệm Phật, niệm pháp, niệm 
bồ thể! 


3! Có giải trong tạp chí Ánh sáng Phật pháp. 
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Tâm tìm suy xét trong các cảnh giới gọi là ' “tâm” (vitakka), tâm xem xét quán tưởng các 
cảnh giới ấy là “sát” (vicära), “tâm nhớ” gìn giữ tầm và sát không cho vọng niệm trong các 
cảnh giới khác, như bò mà người buộc chặt với cây nọc, hằng vùng vây, chuyên động, cho 
đến khi sức cùng lực tận rôi mới chịu té, ngã nằm bên cây nọc ấy, gọi là “tịnh”3?. Khi tâm 
đã tịnh, “phỉ” phát sanh, tiếp tục “lạc” cũng phát sanh. Nếu có thắng lực vừa cho tâm an 
trụ trong một cảnh giới, thì “tâm định” phát sanh ấy gọi là nhập sơ thiền, có đủ 5 chỉ: tầm, 
sát, phỉ, lạc, định. Nếu thiền định có thăng lực mạnh mẽ, tâm càng vi tế hơn là nguyên nhân 
đắc thiền định bậc trên theo thứ tự (xem nơi chương có giải về tám chỉ đạo ở nơi trước). 

Cận định là thiền định chưa được khắn khít bên bỉ, chỉ là bậc gần nhập định, mặc dù có 
tầm, sát, phỉ, lạc cũng chưa đủ thắng lực sanh định, nên chưa có thê gọi là định được. Ví 
như trẻ con mới tập đứng, dầu đứng ngồi được chốc lát cũng chưa có đủ sức lực đứng cho 
bên vững, đứng lên rôi phải tế xuông, cứ vẫn đứng, té luôn, song trong thời mà tâm ở bậc 
cận định, nếu cô gắng tỉnh tấn tiễn hành phép minh sát niệm, quán tưởng ba tướng (vô 
thường, khổ não, vô ngã) cũng có thê thành tựu, thấy rõ chút ít pháp diệu đề, chỉ khác nhau 
là không đắc các đức cao thượng thêm nữa, như các pháp thần thông. 


Thiền định là tâm xa lìa khỏi pháp cái, là tâm mềm mại, nhẹ nhàng, đáng hành sự, muốn 
thấy thế nào cũng có thể thấy được, do thăng lực của thiền định non hoặc già. Những người 
muốn được giải thoát không cầu đắc pháp thần thông, hằng đem tâm tìm suy xét thân thể 
hoặc năm uân của mình và của người, chia ra từng phần mà lòng còn hoài nghỉ là “ta” là 
“vật thường tồn lâu dài” hoặc có sự an vui như thể?3 

3. Trí tuệ (paññä) 

Khi tâm đã khắn khít là đắc thiền định rồi, có tâm mềm mại sẵn dành để tiến hành, quán 
tưởng, sắc pháp và danh pháp mà mình cần phải thấy, cần phải giác ngộ từ bậc thô thiển 
cho đến bậc cực kỳ vì tế cả về phần chung và riêng, từ trên xuông dưới, dưới trở lên trên, 
từ khi mới thọ sanh rồi biến đối, cho đến lúc tiêu diệt là nơi cuối cùng. Trí tuệ là khí cụ để 
quán tưởng nhân quả theo thứ tự, theo pháp minh sát tuệ, chia ra làm 9 bậc là: 1) trí tuệ 
quán tưởng thấy sự sanh và diệt là quán tưởng thấy cả sự sanh và diệt của danh sắc 
(udayabbhayänupassanañäna); 2) trí tuệ quán tưởng thấy sự tan rã, tiêu diệt, của danh sắc 
(phahgänupassanañana); ) trí tuệ quán tưởng thấy danh sắc rõ rệt, là cái đáng ghê sợ, là 
tưởng xét thấy danh sắc phân minh có thể tướng đáng ghê sợ, như các thú dữ, như thấy sư 
tử (bhayatipatthanañana); 4) trí tuệ quán tưởng thấy tội lỗi, là tưởng xét thấy tội của danh 
sắc rõ rệt, như thấy nhà đang bị lửa cháy (adinavänupassanãñäna); 3) trí tuệ thấy sự nhàm 
chán vì thể tướng, xét thấy danh sắc ấy chỉ có tội lỗi thôi (nbbidanupassanañana); 6) trí 
tuệ quán tưởng thấy, chỉ muốn được giải thoát là muốn ra khỏi danh sắc mà mình nhàm 
chán ấy, như thú mắc bẫy muốn thoát khỏi bẩy (muñcitukamyatäñäna) ; ;Z) trí tuệ quán 
tưởng tìm đường chọn lựa, rảo kiếm trong danh sắc đề tìm phương giải thoát, như loài chim 
(samuddasakunn)”° xuống tắm chơi trong biển (patisaäkhãnupassanäañäna); ổ) trí tuệ quán 
tưởng thấy tâm vô ký trong danh sắc, như người đàn ông vô ký với vợ đã từ bỏ hắn rồi 
(sañkharupekkhañana); 9) trí tuệ hành vừa theo sự giác ngộ pháp diệu đề trong thời của 
tâm thuận minh sát phát sanh trong “tâm tìm cảnh giới trong ý” (manodvarävaJjana) chặt 
bỏ thường tâm (bhavangacitta) sau sañkharupekkhañana, trong thời Thánh đạo sẽ phát 
sanh. 





3 Tịnh nghĩa là êm lặng. 

33 Xem thêm pháp minh sát trong quyên “Thanh Tịnh Kinh giải”. 

3 Chim SamuddasakunT hằng tìm phương bay qua khỏi biên mặc dầu biển rộng mênh mông, khi mệt thì tắm xuống 
biển, tắm rồi, lo bay nữa cho đến bờ biền. 
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Sự tu pháp tuệ niệm không muốn đắc pháp thần thông là điều ràng buộc, vì chẳng phải 
là pháp diệt trừ phiền não mê lầm, trái lại, là điều trở ngại sự hành trình của hành giả chỉ 
muốn giải thoát khỏi sự khô. Sự thị hiện thần thông cần phải nhập định cho thuần thục, đều 
đủ, làm cho người sanh lòng tín ngưỡng, ngõ hầu để hoăng pháp trong thời gian mà người 
đang xu hướng theo thần thông. Còn về phần tuệ niệm cần phải dùng trí tuệ quán tưởng 
danh sắc cho giác ngộ pháp diệu để để đoạn tuyệt phiền não, tiến hành theo chín pháp minh 
sát tuệ như đã có giải phiên não về phân thụy miên (anusaya) hoặc sử (saññojana) ân núp 
trong tâm kế vào ác pháp của tâm. Đạo đã tu tập khi có cơ hội hiệp lực nhau làm thành đạo 
cũng theo đoạn trừ thụy miên hoặc sử cho tiêu diệt. Đây thuộc về thiện pháp của tâm. 

Lại nữa, về ác pháp là “vô minh” có nhiều danh hiệu khác thêm nữa, nhất là tối tăm, ngu 
dốt, mê muội, mù, ... Về phần thiện là “minh” có nhiều danh hiệu khác thêm nữa, nhất là 
sáng sủa, trí tuệ, ánh sáng, mắt, ... 

“Vô minh” và “minh” ấy đều có rất nhiều chi dắt dẫn hộ tùng, nhưng đây chỉ gọi chung 
là “vô minh” hoặc “minh” thôi. Vì hai pháp này chủ tế đứng đầu của tất cả ác pháp và thiện 
pháp. 


Đạo, quả°5 


Pháp lành bậc thượng, hiệp lực nhau do thắng lực thiền định và trí tuệ tạo thành tâm sở, 
pháp làm cho phát sanh tâm cao thượng gọi là đạo tâm hoặc đạo tuệ. Tâm này phát sanh 
đoạn trừ chướng ngại trong thời đồng nhau. Thời tâm này gọi là thời của đạo tâm tồn tại 
chỉ một thời rồi diệt, phát sanh tức tốc tâm mới, trong thời ấy gọi là “quả tâm” hoặc là “quả 
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tuệ.. 

Đạo tuệ, quả tuệ chia ra làm bốn bậc có thấp cao hơn nhau thế nào, như đã có giải ở nơi 
trước. Đến khi tâm bậc tối thượng là A-la-hán quả phát sanh rồi, gọi là bậc cuối cùng của 
đạo quả là bậc Niết-bàn. 


Niết-bàn°° 

Đạo ví như sự chặt đứt dây nô lệ, buộc trói, chặt đứt được nhiều ít theo thắng lực của 
đạo quả, như sự giải thoát khỏi nô lệ buộc trói thân tâm, được hưởng mọi bê hạnh phúc 
chăng còn bị ràng buộc nữa, quả cuối cùng là thân tâm được an vui thanh tịnh. Nghiệp dữ 
cũ đã dứt, nghiệp mới cũng chăng có, cả phần phước và phần tội. 


Đức A-la-hán làm việc gì cũng chỉ là “làm”, không sanh “kết mạc” (vipäka)'7 vì đã dứt 
hắn lậu phiền não rồi. Tâm của các ngài trong sạch, lánh xa sự cô chấp vì tâm thủ, không 
có nhân duyên là khí cụ làm cho thọ sanh trong cảnh vui hoặc cảnh khổ trong kiếp vị lai 
nữa. Tâm của các ngài đã yên lặng, an vui, thanh tịnh cao thượng, dầu còn năm uẫn là nơi 
cư trú của sự khổ, như chúng sanh thường tình, song các ngài không thọ khổ vì đã đoạn 
tuyệt nguồn gốc của tất cả điều khổ não, không cho sanh chồi, mọc nhánh nữa, chỉ còn chờ 
thời kỳ tiêu diệt theo lẽ thường của danh sắc thôi. Bậc này gọi là hữu dư y Niết-bàn 
(nupadisesanibbäna) đã diệt tất cả phiền não chỉ còn năm uân (hoặc gọi văn tắt là Niết-bàn 
cũng được). Đến khi tịch diệt hoặc vì lẽ gì chăng hạn, mà năm uân của các ngài tiêu diệt, 
song diệt như đây gọi là diệt cả năm uẩn và phiền não, chẳng. có chi là nhân duyên sanh 
năm uân mới trong cõi mới nữa, là tắt như ngọn đèn hết dầu hết tim rồi tắt, như thế gọi là 





3” Bốn đạo: Tu-đà-hườn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo, A-la-hán đạo. Bốn quả : Tu-đà-hườn quả, Tư-đà-hàm 
quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. 

3 Niết-bàn có ba nghĩa: ra khỏi tam giới, dứt tuyệt ái dục, giải thoát sanh tử luân hồi. 

37 Kết mạc là kết cục của việc đã làm. 
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“vô dư y Niết-bàn” (anupädisesanibbana) nghĩa là tắt tất cả, chăng còn cái chỉ dư xót (hoặc 
gọi văn tắt là Đại Niết-bàn) (parinibbãna) cũng được. 

Theo lời đã giải đây, tóm tắt lại răng: giới, định, tuệ là pháp hành, còn đạo, quả, Niết- 
bàn là pháp thành (xin xem bản đồ có giải rõ ở sau). 

Tiếp theo đây xin trích soạn những lời Phật ngôn trong các kinh để làm tài liệu thêm cho 
hành giả. Có Phật ngôn răng: “Này các thầy tỳ khưu! Trong rừng có một cái bưng là nơi 
mà bầy thú thường xuống uống nước, có một người mong giết bây - thú ấy, liền ngăn chận 
đường lên của chúng, mở rộng con đường có sự lo sợ đến bây thú, rồi đem thú cái, thú đực 
đến làm môi, bầy thú rừng ấy phải bị hại thưa thớt đi lần lần. Có một người nữa là người 
mong mỏi điều hạnh phúc đến bây thú ấy, mới chận bít đường có sự nguy hiểm, mở đường 
khỏi điều lo sợ và bắt bỏ thú môi ấy ra, đến sau, bầy thú lại đần dần trở nên đông đúc. Này 
các thầy tỳ khưu! Như Lai đem thí dụ này cho các ngươi hiểu rõ rằng: bưng tức là ngũ dục; 
bầy thú đông đúc ấy tức là tất cả chúng sanh; người ngăn chặng đường làm hại bây thú tức 
là ma vương; con đường có sự lo sợ tức là đường tà đạo có tám chỉ là : hiểu quấy, suy nghĩ 
quấy, nói quấy, nghề quấy, nuôi mạng quấy, tiến lên quấy, nhớ quấy, định tâm quây; thú 
môi đực tức là tình dục vì thế lực của sự vui sướng sa mê; thú mồi cái tức là phiền não vô 
minh; người muốn sự hạnh phúc (đến bầy thú) là Như Lai; con đường không có điều lo sợ 
là Thánh đạo có tám chỉ là hiểu phải, suy nghĩ phải, nói phải, nghề phải, nuôi mạng phải, 
tiến lên phải, nhớ phải, định tâm phải. Này các thầy tỳ khưu! Con đường có điều hạnh 
phúc, Như Lai đã khai mở rồi, đường xấu xa Như Lai đã ngăn bít rồi, thú mỗi đực, thú mỗi 
cái, Như Lai đã bắt bỏ rồi, như thế ấy.” 

Sự thực hành theo Thánh đạo có tám chi là nhân cho đắc Niết-bàn, Đại đức Xá-Lợi-Phất 
có giải rằng: “Này các ông! Đạo là đường tu hành cho thấy rõ Niết-bàn, là Thánh đạo có 
tám chỉ: hiểu phải, suy nghĩ phải, nói phải, nghề phải, nuôi mạng phải, tiễn lên phải, nhớ 
phải, định tâm phải. Này các ông! Đạo là đường tu hành, ấy là đường tu hành theo cho 
đặng thấy rõ Niết-bàn.” 

Đức Phật hằng tán đương sự bồ thí. Những thí chủ dâng cúng đến các hạng Sa-môn ở 
theo bát Thánh đạo, gọi là bồ thí có phước báu cao thượng, ví như ruộng có đủ tám chi, có 
đất phân rất tốt, hằng trỗ sanh nhiều bông trái. Có Phật ngôn rằng: “Này các thầy tỳ khưu! 
Giống lúa mà người gieo trong ruộng có đủ tám chi hằng được nhiều bông trái, có mùi vị 
ngon ngọt, cây lúa nứt nở lớn bụi. Này các thầy tỳ khưu! Ruộng có tám chỉ trong thế gian 
này là: không có chỗ cao, chỗ thấp, đều bằng phẳng nhau; không có nhiều đá sỏi; không 
có đất mặn hoặc nước muối đọng lại; không có đất cứng lắm, cày không được; có nhiều 
đường nước chảy ra; có nhiều lòng nước nhỏ lớn; có nhiều bờ ruộng và đê. Này các thầy 
tỳ khưu! Bồ thí dâng cúng đến hàng Sa-môn có đủ tám chỉ, hằng được quả nhiều, được 
nhiều phước báu cao quí, được quả to lớn. Này các thầy tỳ khưu! Hàng Sa-môn có đủ tám 
chỉ trong thế gian là người có sự: hiểu phải, suy nghĩ phải, nói phải, nghề phải, nuôi mạng 
phải, nhớ phải, tiến lên phải, tịnh tâm phải. Này các thầy tỳ khưu! Sự bố thí mà người đã 
làm rồi trong hàng Sa-môn có đủ tám S00 ấy, hằng có quả nhiều, có phước báu nhiều, có 
quả quí trọng, có quả to lớn như thế ấy.” 

Người quán sát thấy rõ pháp của Đức Phật gọi là như được xem thấy Phật. Đức Thế Tôn 
có giải cho một vị tỳ khưu Vakkali nghe như vây: “Này Vakkali! Người nào suy thấy pháp, 
người ấy gọi là thấy Như Lai; người nào được thấy Như Lai, người ấy gọi là thấy pháp.” 

Phận sự của đức Thiên Nhơn Sư, Ngài đã làm trọn rồi, đối với các bậc Thinh văn, Ngài 
chẳng còn phận sự nào phải làm thêm nữa. Có Phật ngôn rằng: “Này các thầy tỳ khưul 
Phận sự tiếp độ, tìm kiếm điều lợi ích nào mà Như Lai nên làm đến các bậc Thinh văn, 
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phận sự ấy Như Lai đã làm đến tất cả các ngươi rồi. Này các thầy tỳ khưu! Nơi cội cây kia, 
nơi thanh vắng kia, các ngươi hãy tu tập cho đây đủ, các ngươi chăng nơi dễ duôi, sau rôi 
các ngươi chăng có sự ăn năn than tiếc. Đó là lời dạy bảo của Như Lai đối với các ngươi.” 


Trước khi nhập Niết-bàn, Phật ngợi khen những người hành theo pháp, gọi là bậc dâng 
lễ cúng dường đến Như Lai bằng cách cao thượng. 

Trong lúc cuối cùng, Ngài có thức tỉnh các thầy tỳ khưu, không nên dể duôi cầu thả 
trong sự hành đạo bằng lời như sau này: “Này A-nan-đa! Các tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, 
thiện nam hoặc tín nữ nào hành pháp vừa theo pháp, người ấy gọi là tôn kính dâng lễ cúng 
dường đến Như Lai ¡ bằng cách cao thượng. Này A-nan-đa! Các ngươi nên niệm tưởng như 
vây: chúng ta dắt dẫn nhau hành pháp, vừa theo pháp, tu chơn chánh, hành theo pháp như 
thế ấy. Này A- -nan-đal Các ngươi không nên hiểu rằng giáo pháp của Đức Giáo chủ chúng 
ta đã qua khỏi tôi, Tây Đức giáo chủ chúng ta không ‹ có, như thể. Nà Này A- -Tan- -đai Pháp và 


...c CA 


(thay mặt cho Như Lan) trong khi Như Lai đã nhập Niết-bàn.” 


Tiếp theo đây, Đức Phật gọi các ông tỳ khưu mà rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Như Lai 
thức tỉnh các ngươi trong lúc này, các danh sắc (năm uẫn) hăng có sự tiêu diệt là lẽ thường, 
các ngươi hãy làm cho sự không cầu thả phát sanh đầy đủ, ấy là lời cuối cùng của Như 
Lai.” 

— Dứt chương trình hành pháp-tóm tắt bẩy nhiêu — 


KINH SUBHA”° 

Tôi có nghe như vây: một thuở nọ, sau khi Đức Thế Tôn nhập Đại Niết-bàn chưa bao 
lâu”, Đại đức A-Nan-Đa ngụ trong Kỳ-viên tịnh xá của ông trưởng giả Cắp-Cô-Độc, gần 
thành Xá-vệ (Sãvatth1). 

Thuở ấy, người thanh niên Subha, con của trưởng giả Bà-la- môn Todeyya, hữu sự đến 
tạm trú trong thành Xá-vệ, có vào đảnh lễ Đức A-nan-đa xong, ngồi nơi chỗ nên ngồi, bèn 
bạch với Đại đức A-Nan-ĐÐa rằng: “Bạch Đại đức A-Nan-Đa, Ngài là bậc hộ pháp, là người 
hầu cận Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen các pháp tiếp dẫn chúng sanh cho 
được tồn tại, ở theo các pháp. Bạch Đại đức A-Nan-Đa! Đức Thế Tôn có lời ngợi khen 
pháp ấy như thế nào?” Đại đức A-Nan-Đa đáp: “Này người thanh niên! Đức Thế Tôn có 
lời ngợi khen ba phân pháp tiếp dẫn người đời cho tồn tại, cho ở theo ba phần pháp. Ba 
phần pháp ấy là: phần giới quí trọng, phần định quí trọng, phần tuệ quí trọng. Này người 
thanh niên! Đức Thế Tôn có . ngợi khen ba phần pháp ấy là pháp tiếp dẫn người đời cho 
tôn tại, trong ba phần pháp ấy.” 


Phần giới quí trọng 

Người thanh niên Subha bạch rằng: “Bạch Đại đức A-Nan-Đa, phần ØIới quí trọng mà 
Đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là phần giới tiếp dẫn người đời cho tồn tại, ở theo pháp 
ấy, như thế nào? 

Đại đức A-Nan-Đa đáp: Này người thanh niên, Đức Như Lai giáng sanh trong thế gian 
này, được chứng bậc Chánh đăng Chánh giác đây đủ cả minh hạnh túc?°. Ngài truyền bá 


3# Trích dịch trong tam tạng kinh. 
3 Sau khi Phật diệt độ được một tháng. 
*° Xem trong nhựt hành. 
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giáo pháp quí trọng thanh tịnh, những người được nghe pháp â ây khi đã nghe rồi hằng có 
lòng chánh tín nơi Đức Như Lai. Có đức tin rôi hằng Suy Xét thấy rõ rằng: hạng tại gia chật 
hẹp là con đường chảy vào của các bụi bậm là phiền não, bậc xuất gia mới có bề thông thả. 
Những người tại gia không hành pháp cao thượng được hoàn toàn đầy đủ, trong sạch viên 
mãn, nếu như thế, ta phải cạo tóc và râu, xong mặc áo ca-sa vàng ra khỏi nhà đi thọ lễ xuất 
gia. Khi người ấy được xuất gia rồi thu thúc trong biệt biệt giải thoát giới 
(pãtimokkhasamvarasïlã) có gocãra*! và äcãra“2 có sự lo sợ tội lỗi dầu nhỏ nhen chút ít, thọ 
trì các điều học (giới) nghiệp thân và khẩu trong sạch, có chánh mạng, hạnh kiểm trang 
nghiêm giữ gìn lục căn, có trí nhớ và sự biết mình, là người trí tuệ. 

Này người thanh niên! Vậy thầy tỳ khưu hạnh kiểm trang nghiêm như thế nào? Này 
người thanh niên! Thây tỳ khưu trong Phật giáo này, lánh xa sự sát sanh, dứt bỏ hăn sự sát 
sanh là người đã liệng bỏ khí giới, chăng còn cầm khí giới, có sự hồ thẹn tội lỗi, có tâm từ 
bị, là người hay tiếp độ, tìm sự lợi ích đến chúng sanh. Như thế gọi là giới của thây tỳ khưu 
Ấy. 

Lại nữa, có hạng Bà-la-môn thọ thực mà người đã dâng cúng vì đức tin, song hạng Bà- 
la-môn ấy hằng ở theo tà minh'3, cầu thần khấn qui, trả lễ tạ ơn, tụng kinh đọc chú, xem 
sao bói quẻ, trừ tà ếm qui, họa bùa làm phép, chữa bệnh cho người v.v.. . ấy gọi là tà minh. 
Thầy tỳ khưu lánh khỏi tà minh ấy, gọi là người có giới trong. sạch.” 


Vị tỳ khưu được thu thúc đầy đủ trong tứ thanh tịnh giới rồi, không còn lo sợ điều chị, 
thân hằng được yên vui thanh tịnh. Thu hút lục căn là: giữ gìn không cho lục căn phóng 
túng theo lục trần: khi mắt thấy sắc trần mà không có ý đến sự thấy ấy, không đề ý phân 
biệt tốt, xấu, gái, trai, ø1à, trẻ...; fa1 nghe tiếng mà không biệt hay dở...; mũi ngửi mùi mà 
không phân biệt thơm hôi.. „: lưỡi nêm vị mà không phân biệt ngon dở...; thân đụng chạm 
mà không phân biệt cứng, mềm...; ý biết rõ cảnh giới ngoại trần mà không Chăm chú, không 
quan tâm hay, dở, tốt, xấu. Hành giả thu thúc lục căn được thanh tịnh, tâm hằng an vui 
trong li SG, lẫn lộn phiên não. phạ thu thúc lv căn n tang tịnh An, thế â Sã 
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mình; khi liếc xem phía trước hoặc liếc xem tứ hướng cũng biết mình; khi co tay hoặc duỗi 
chân cũng biết mình; khi mặc y, mang bát, cũng biết mình; ăn, uống, nhai, nuốt vật thực 
hoặc thuốc men cũng biết mình; đi đứng nằm ngồi hoặc nói năng hoặc nín thỉnh cũng biết 
mình. Phải có trí nhớ và sự biết mình như thế. 

Phải có tri túc (santosa) là phải biết phân lượng tài sức mình được bấy nhiêu là đủ, không 
mong quá phận. Hành giả phải tri túc trong y phục là vật đề che thân, trong vật thực là món 
để nuôi sanh mạng, có sao dùng vậy, không lòng tham muốn tìm kiếm thêm. Đi đến nơi 
nào chỉ đem theo những vật cần yếu đủ dùng (vật phụ thuộc)“. Thây tỳ khưu chỉ có y và 
bát như loài chim, khi bay đi nơi nào chúng chỉ dùng cặp cánh thôi. Cũng thế, hành giả có 
tri túc trong y bát, trong vật thực, khi đi đến nơi nào chỉ đem theo những vật cần yêu đủ 
dùng như thầy tỳ khưu hành pháp đầu đà“Š chỉ có tắm y và bát, như thế gọi là người có tri 
túc. 


*! Gocãra nghĩa là tỳ khưu khi đi đứng ngồi nằm phải thu thúc lục căn, phải biết thân cận bậc thiện trí thức, phải hằng 
quán tưởng pháp tứ niệm xứ. 

%2 Äcãra nghĩa là thu thúc trong giới luật thân và khẩu cho trong sạch, lánh xa 26 điều tà mạng. 

*3 Có giải trong luật xuất gia. 

* Có giải trong luật xuất gia. 

%5 Có giải trong luật xuất gia. 
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Phần định quí trọng 

Những hành giả trì giới trong sạch, thu thúc lục căn cao thượng thêm có trí nhớ (không 
quên mình) và sự biết cao thượng, hăng tìm ngụ trong nơi thanh vắng là cội cây, hang đá, 
de đá, núi, nơi mộ địa, khoảng trống hoặc lùm bụi, hành giả ngồi bán già tọa thiền, thân 
hình ngay thắng, đem trí nhớ chăm chỉ trong đề mục thiền định: 7) dứt lòng tham muốn: 
không chấp năm uân, lánh xa sự xan tham, trau dỗi cho tâm trở nên trong sạch, khỏi sự xan 
tham; 2) dứt lòng thù oán: hờn giận, không bắt bình, có lòng tế độ chúng sanh được điều 
lợi ích, sửa trị tâm tánh, diệt trừ sự bất bình và hờn giận; 3) dứt sự hôn trầm: chăng còn 
biếng nhác, nhờ xem ánh sáng, có đủ trí nhớ và sự biết mình, làm cho tâm được sỏi sàn, 
tươi tỉnh; 4) dứt lòng phóng dật?5: diệt sự tư tưởng những việc đâu đâu, tâm được yên lặng, 
xa khỏi điều vọng tưởng; 5) đứt hoài nghi: chẳng còn ngờ vực các pháp, tiền hành cho tâm 
xa khỏi sự nghi ngờ. 

Ví như người vay tiền để làm việc thương mãi, khi các việc được thành tựu mỹ mãn, nợ 
vay đã trả, còn dư lời nhiều, có thê bảo tồn sanh mạng vợ con. Người ấy bèn suy nghĩ: 
trước kia ta vay tiền để làm thương mãi, nay công việc đã thành, ta được hườn sô nợ cho 
chủ, còn lại có thể bảo dưỡng vợ con; suy nghĩ như thế, người ấy phát tâm vui vẻ (pamoJja). 
Hoặc ví như người mang bịnh trọng chịu nhiều sự đau đớn nặng nê, ăn uống không được, 
lại thêm sức yêu mình gây, nay được lành mạnh, ăn uống như xưa; suy nghĩ như thế, người 
ây sanh lòng vui vẻ vì được khỏi bịnh. Hoặc ví như kẻ tù tội ra khỏi khám đường được sự 
an vui chẳng còn lo sợ bị người trói trăng đánh đập. Kẻ ấy bèn nghĩ: trước kia ta bị tù tội, 
nay được tự do chăng còn lo sợ bị cùm xiêng đánh chửi; suy nghĩ như thế bèn phát lòng 
vui thích. Cũng như thế ấy, hành giả thây năm pháp cái trong tâm chưa diệt trừ được, như 
người thiếu nợ, như người mang bịnh nặng, như kẻ tù tội, như kẻ nô lệ, như người đi đường 
xa lỡ hết vật thực. Khi hành giả suy xét thấy đã dứt trừ năm pháp cái ấy trong tâm rồi như 
những người đã khỏi nợ, như những người được lành bệnh, như người ra khỏi khám đường, 
như người khỏi dòng nô lệ, như người đi đường xa hết vật thực mà gặp được đồ cần thiết 
trong khi túng ngặt, thì phát tâm vui thích. 

Khi thây tỳ khưu quán sát thấy tâm dứt khỏi năm pháp cái rồi, sự vui vẻ phát sanh. Sự 
vui sanh, phỉ cũng sanh. Khi phí" có trong tâm thì thân yên lặng, tâm an tịnh thì hằng được 
vững vàng. Thầy tỳ khưu ấy xa khỏi các dục vọng, dứt bỏ cả ác pháp rồi được nhập sơ 
thiền: tầm, sát, phi và lạc phát sanh do tâm yên lặng, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu ấy làm 
cho phi và lạc phát sanh do sự yên lặng thâm tháp đều đặn đầy đủ khắp cả châu thân. Này 
người thanh niên! Như người thợ cạo tóc thiện nghệ bỏ vật đề tắm, trong đồ đựng và trộn 
lộn với nước, vật đề tắm ấy hòa trong nước, hòa lẫn với nước cả bên trong và bên ngoài 
không bời rời, thế nào, này người thanh niên! Thầy tỳ khưu đắc sơ thiền cũng như thế ấy. 

Này người thanh niên! Thầy tỳ khưu lánh xa các dục vọng, lìa khỏi cả ác pháp đã nhập 
sơ thiền có tầm, sát, phi và lạc phát sanh do tâm yên lặng, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu 
ây làm cho phi và lạc phát sanh do tâm yên lặng thắm tháp đầy đủ khắp cả châu thân. 

Này người thanh niên! Lại nữa, thầy tỳ khưu diệt tầm và sát, rồi được nhập nhị thiền là 
điều xác thực, có đức tin, có trạng thái nhất tâm, không còn tầm và sát, chỉ có phi và lạc 
phát sanh do nhị thiền, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu ấy hằng làm cho phi và lạc phát sanh 
do thiền định thấm tháp đầy đủ khắp cả châu thân. Này người thanh niên! Thầy tỳ khưu 
diệt tầm và sát rồi đắc nhị thiền, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu ấy hằng làm cho phi và lạc 
phát sanh, do thiền định thấm tháp đầy đủ khắp cả châu thân. 


%6 Phóng dật là lòng buông thả linh đinh không ở yên chỗ. 
*® Phi là thân tâm no đủ đã có sự vui vẻ trước 
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Này người thanh niên! Lại nữa, thầy tỳ khưu nhàm chán phi, có xả tâm, có trí nhớ và sự 
biết mình, thân được thọ lạc. Các bậc thánh nhơn hằng ngợi khen những người đã đắc tam 
thiền rằng: người đắc tam thiền có xả tâm, có trí nhớ, được an lạc như thế, nhờ nhập tam 
thiền, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu dứt phi, hằng làm cho lạc, xả phát sanh thắm tháp, 
đây đủ khắp cả châu thân. Này người thanh niên! Như các thủy hoa, hoa sen đỏ, hoa sen 
trăng, trong ao sen đỏ, trong ao sen trắng, mọc trong nước, tiền hóa trong nước, lên cao 
trong nước, chìm trong nước, các thủy hoa ấy hằng thắm tháp khắp cả đọt đến gốc, các chỉ 
nhỏ lớn của thủy hoa ấy là: hoa sen đỏ hoặc hoa sen trắng cũng đều được thâm tháp nước 
mát ấy... Này người thanh niên! Thầy tỳ khưu đắc tam thiền cũng như thế ấy. 

Này người thanh niên! Thầy tỳ khưu nhàm chán phi rồi v.v... được nhập tam thiền, an 
nghỉ oai nghi, thây tỳ khưu ấy dứt phi làm cho lạc, xả thắm tháp, đầy đủ khắp cả châu thân. 
Các chỉ nhỏ lớn của thân thể. Thầy tỳ khưu ấy cũng đều thấm trạng thái của định lực, lạc, 
xả dút khỏi phi. 

Này người thanh niên! Lại nữa, nhờ dứt vui, đứt khổ, diệt tâm vui mừng và hờn giận từ 
trước, thầy tỳ khưu được nhập tứ thiền có cảnh giới không khổ, không vui là tâm vô ký, có 
trí nhớ trong sạch phát sanh do tâm vô ký, an nghỉ oai nghi. Thầy tỳ khưu ấy hăng làm cho 
thân thê thấm tháp, tâm trong sạch an tọa. Các chi nhỏ lớn của thân thể thầy tỳ khưu đều 
thấm tháp, trong sạch. Này người thanh niên! Ví như có người lấy vải sạch trùm mình luôn 
cả đầu, an tọa, các chỉ nhỏ lớn của thân thể người ấy đều thấm tháp đầy đủ vải sạch ấy. 

Này người thanh niên! Thây tỳ khưu nhờ dứt vui, nên được nhập tứ thiền, an nghỉ oai 
nghỉ, vị tỳ khưu ấy hằng làm cho tâm trong sạch, thâm tháp cả châu thân, an nghỉ oai nghi. 
Các chỉ nhỏ lớn của thân thê vị tỳ khưu ấy cũng đều được thâm tháp trong sạch như thế ấy. 

Này người thanh niên! Ây là phần định quí trọng mà Đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen, 
là pháp đề tiếp dẫn chúng sanh thực hành theo cho tỒn tại và truyền thừa lại. Những sự nên 
hành tiếp theo trong Phật pháp này còn nữa... 

Người thanh niên Subha bèn tán dương rằng: Bạch Đại đức A-Nan-Đa. Thật rất lạ 
thường, bạch Đại đức A-Nan-Đa, việc không từng có lại có được, là phần định quí trọng 
ây đã tròn đủ, chẳng phải là không tròn đủ. Bạch Đại đức A-Nan-Đa, tôi chưa từng thấy 
phần định quí trọng tròn đủ như thế trong phái Bà-la-môn ngoài Phật giáo này. Bạch Đại 
đức A-Nan-Đa, phái Bà-la-môn, ngoài Phật giáo cũng được thấy phần định quí trọng tròn 
đủ như thế trong thân tâm, song các hạng Bà-la-môn ấy chỉ vừa lòng với phần đức tánh 
thiền định bấy nhiêu, răng: đức tánh bấy nhiêu vừa rồi chỉ có đức tánh bấy nhiêu là đủ. Sự 
lợi ích về các đức thường, chúng ta đã đến rồi theo từng bậc, chúng ta chăng còn phải làm 
việc gì thêm nữa. 

Về phần Đại đức A-Nan-Đa, ngài lại nói rằng việc phải làm tiếp thêm trong Phật pháp 
này còn nữa... 


Phần tuệ quí trọng 

Người thanh niên bạch rằng: Bạch Đại đức A-Nan-Đa, vậy phần trí tuệ quí trọng mà 
Đức Thế Tôn đã có lời ngợi khen là pháp tiếp độ người đời cho được tồn tại như thế nào? 

Đại đức A-Nan-Đa đáp rằng: Khi tâm hành giả đã xả ly năm pháp cái thì tâm được an 
trụ thanh tịnh, phiền não được yên lặng, tùy phiền não xa lánh, rồi nhờ thắng lực của tĩnh 
lự?Š ấy mà phát khởi ra mấy món trí thông như sau này: 


* Tĩnh lự là yên lặng mà suy nghĩ. 
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1. Minh sát trí thông (vipassanañanam) — Khi tâm được an trụ, có trạng thái dịu dàng, 

đáng niệm, không xao động vì ngoại trần, hành giả chăm chú hành pháp “minh sát trí 
thông”. Hành giả biết rõ rằng: thân ta đây do tứ đại hiệp nên, nhờ mẹ cha sanh dưỡng, do 
vật thực mà được trưởng thành, thêm nhờ sự trau dồi tắm, gội, kỳ, rửa thường ngày đề tạm 
ngăn mùi hôi hám, mặc dầu nó cũng không khỏi sự tan rã chia lìa theo lẽ tự nhiên. 
Tâm thức ta nương ngụ trong thân này, như bạch bích có tám góc mà thợ đã đồi mài tinh 
anh có ánh sáng trong sạch, nếu có người lẫy chỉ xanh, đỏ, vàng, hoặc trăng xỏ vào châu 
ấy, người sáng mắt lẫy ngọc ây đề trên tay và xem xét, thấy rõ rằng: đây là bạch bích tinh 
anh có tám góc mà thợ đã dồi mài, có ánh sáng trong sạch, chỉ mà người xỏ trông châu ấy 
là chỉ xanh, đỏ, vàng, hoặc trắng. Cũng như thế, hành giả khi tâm được an tịnh có trạng 
thái dịu dàng, đáng niệm, không xao động vì ngoại trần, chăm chú hành pháp minh sát, 
hành giả cũng biết rõ rằng: thân ta đây nương theo tứ đại, nhờ mẹ cha sanh dưỡng, do vật 
thực mà được trưởng thành, thêm nhờ sự trau dỗi tắm gội, kỳ rửa thường ngày đề tạm ngăn 
mùi hôi hám, mặc dầu nó cũng không tránh khỏi sự tan rã, chia lìa theo lẽ tự nhiên. Tâm 
thức ta nương ngụ trong thân này ví như chỉ xỏ trong bạch bích kia vậy, ấy gọi là Minh sát 
trí thông của hành giả. 

2. Thân cảnh trí thông (iddhividhañanam) — Hành giả an trụ vững vàng thanh tịnh dứt 
cả mọi điều phiền não, xa lìa tùy phiền não, không xao động vì ngũ dục, chăm chú dùng 
tâm biến ra thân khác, có tứ chi đều đủ ví như người rút đao ra khỏi vỏ rồi suy nghĩ như 
vầy: đây là đao, đây là vỏ, đao khác, vỏ khác, nhưng đao mà ta rút ra là rút ra từ nơi vỏ 
vậy. Hoặc biến một thân thành nhiều thân, hoặc nhiều thân huờn lại một thân, hoặc đi đứng 
vô ngại không chi ngăn trở, hoặc nhập xuống đất, ân hình, hoặc đi trên nước như đi trên 
đất bằng, hoặc từ phía trong ra phía ngoài, từ ngoài vào trong vách, hoặc đi xuyên qua núi, 
hoặc lên hoặc xuống đều tự tại, hoặc đi hoặc ngồi trên hư không như chim bay cũng được, 
dùng tay rờ mặt trời mặt trăng, cách nào cũng vô ngại, ví như người thợ làm đồ gốm thiện 
nghệ dùng đất sét đã nhồi nhuyễn rồi làm các thứ nỗi lớn nhỏ khác nhau theo ý muốn mình 
đều được cả; hoặc ví như người thợ tiện thiện nghệ dùng ngà đã dồi mài đem làm các món 
bằng ngà nhiều kiêu khác nhau đều được cả, hoặc ví như người thợ bạc thiện nghệ dùng 
vàng đã phân chế sạch sẽ đem làm một vật trang sức nào cũng đều được theo ý muốn. Cũng 
thế, hành giả khi tâm an trụ theo cảnh giới tịch tịnh, dứt cả mọi điều phiền não, xa lìa tùy 
phiền não, không xao động vì ngũ dục, tâm có trạng thái dịu dàng, đáng niệm, hành giả 
hiện thần thông biến ra nhiều cách như đã giải, ấy là cảnh trí thông của hành giả. 


3. Thiên nhĩ trí thông (dibbasotañanam) — Hành giả tâm được an trụ vững vàng thanh 
tịnh, đứt cả mọi điều phiền não, không xao động vì ngũ dục, tâm có trạng thái dịu dàng, 
đáng niệm, hành giả chăm chú hành pháp thiên nhĩ trí thông, hành giả ấy dầu ở xa hay gần 
hăng nghe suốt tẤt cả thứ âm thanh chăng chút ngần ngại, ví như người đi đường xa, người 
ây nghe thấy tiếng trống nhỏ, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng trống lớn, người ây suy nghĩ răng: 
tiếng trống nhỏ như thế này, tiếng sáo như thế này, tiếng kèn như thế này, tiếng trống lớn 
như thế này. Cái thắng lực của thiên nhĩ trí thông ấy hơn hết các thiên nhĩ rất trong sạch, 
nghe đủ thứ tiếng của người phàm, bậc Thánh, ấy là thiên nhĩ trí thông của hành giả. 

4. Tha tâm trí thông (cetopariyañanam) — Hành giả khi tâm được an trụ vững vàng, thanh 
tịnh, dứt cả mọi sự phiền não, không xao động vì ngũ dục, là tâm có trạng thái dịu dàng, 
đáng niệm. Hành giả chăm chú hành pháp tha tâm trí thông là biết phân biệt rõ rệt tâm của 
chúng sanh: dầu tâm còn tham dục cũng biết, tâm hết tham dục cũng biết, tâm sân cũng 
biết, tâm si mê cũng biết, tâm hết s¡ mê cũng biết, tâm tỉnh tắn cũng biết, tâm thối chuyển 
cũng biết, tâm yên tịnh cũng biết, tâm tán loạn cũng biết, tâm rộng cũng biết, tâm hẹp cũng 
biết, tâm chưa nhập định cũng biết, tâm phiền não cũng biết, tâm hết phiền não cũng biết, 
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ví như cậu trai hoặc cô gái còn đang vui thích trong sự trang điểm, khi soi mặt trong kiếng 
tỉnh anh, mặt dơ hoặc sạch cũng biết; như thế hành giả đắc tha tâm trí thông cũng vậy 

5. Túc mạng trí thông -(pubbeniväsanussatiianam) — Hành giả khi tâm được an trụ 
thanh tịnh vững vàng, dứt cả mọi điều phiền não và tùy phiền não, không xao động vì ngũ 
dục, tâm có trạng thái dịu dàng, đáng niệm, hành giả chăm chú hành pháp túc mạng trí 
thông. Hành giả nhớ biết những kiếp quá khứ từ 1 đời, 2 đời cho đến 100, 1.000 muôn ức 
kiếp, nên hoặc hư cũng đều nhớ hết. Trong các kiếp, quá khứ â ấy thọ sanh vào nhà nào, tên 
họ gì, cha mẹ làm sao, chủng tộc thế nào, tướng mạo tốt hay xấu, sức lực mạnh hay yêu, 
thọ mạng văn hay dài, cho đến những việc khô, vui øì cũng đều biết rõ ở cõi này luân hồi 
lại ở cõi kia, ở cõi kia thọ sanh đến cõi này, cũng đều biết rõ. Ví như người ra khỏi nhà đi 
đến xứ khác, khi trở về xứ mình rồi nhớ đến như vây: ta ra khỏi xứ đi đến xứ kia rồi đến 
xứ kia nữa, ta đứng như thế này, ngôi như thế kia, nói như thế này, nín thinh như thế này, 
đến khi ra khỏi xứ ấy ta đi như vây, ngồi nói như vây, nay ta trở về xứ ta rồi như thế này; 
hành giả đắc túc mạng trí thông cũng vậy. 

6. Thiên nhãn trí thông (catipapatañãnam) — Hành giả khi tâm được an trụ thanh tịnh 
vững vàng, rồi đứt cả mọi điều phiền não, không xao động vì ngũ dục, tâm có trạng thái 
dịu dàng, đáng niệm, hành giả chăm chú hành pháp thiên nhãn trí thông, nghĩa là lẩy cái 
lực thiên nhãn ây thấy suốt sự sanh tử chúng sanh cao sang, hèn hạ, tốt, xâu, vui, khô. Thấy 
rõ chúng sanh đều bị nghiệp lực lôi cuốn như vây: chúng sanh hạng này bị nghiệp dữ (thân, 
khâu, ý ác) vì sự tà kiến hủy báng thánh nhơn, chấp theo tà kiến, nên đến khi thác phải sanh 
vào ác đạo làm súc sanh địa ngục. Hạng chúng sanh này có chánh kiến ở theo thân, khẩu, 
ý lành, đến ngày lâm chung, lìa thân ngũ uần, được sanh lên cõi trời hoặc làm người thọ 
hưởng sự yên vui. Hành giả đắc nhãn thông cao thượng hơn phàm nhơn nên thấy rõ sự luân 
hồi của chúng sanh do nghiệp lực thiện hay ác như thế. Ví như người lên đứng giữa đài cao 
cất ở ngã tư đại lộ, giữa châu thành, người ấy sáng mắt đứng trên đài cao xem thấy rõ bộ 
hành vào nhà, ra nhà hoặc từ nhà này đến nơi kia, hoặc ngồi đứng thấy rõ rệt; như thế, hành 
giả đắc thiên nhãn trí thông cũng vậy. 

7. Lậu tận trí thông (asavakkhayañanam) — Hành giả khi tâm được an trụ thanh tịnh 
vững vàng, đứt cả mọi điều phiền não và tùy phiền não, tâm có trạng thái dịu dàng, đáng 
niệm, không xao động vì ngũ dục như thế rồi chăm chú hành pháp lậu tận trí thông là thấy 
suốt các pháp lậu phiền não, thấy rõ theo chơn lý răng: đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, 
đây là sự dứt khô, đây là đạo dứt khổ, đây là lậu phiền não, đây là nhân sanh lậu phiên. não, 
đây là sự diệt lậu phiền não, đây là đạo diệt lậu phiền não. Khi hành giả biết rõ như thế rồi, 
thì được dứt khổ. Khi tâm được dứt khổ, thì được biết rằng tâm đã giải thoát, chăng còn 
thọ sanh nữa, đạo cao thượng ta đã hành tròn đủ rồi, phận ta chẳng còn phải làm việc chi 
nữa. Ví như hầm nước trên đảnh núi trong sạch chăng còn cặn bã, có TEƯời sáng mắt lại 
gần mé hầm nước trong ấy, xem thấy phân minh những vật ở trong hầm nước nào là sỏi, 
đá, cá lội qua lại hoặc ở yên một chỗ. Người ấy suy nghĩ rằng: hằm nước này trong sạch 
chăng có cặn, có sỏi, đá, có bây cá đang lội qua lại, hoặc ở yên một chỗ trong hằm nước ẫy 
thế nào, này người thanh niên, thầy tỳ khưu đắc lậu tận trí thông cũng như thế ấy. Này 
người thanh niên! Thầy tỳ khưu, khi tâm an trụ vững vàng, thanh tịnh, không xao động 
theo cảnh giới ngoại trần, như thế rồi đem tâm hành pháp lậu tận trí thông, thầy tỳ khưu ấy 
thấy theo chơn lý rằng đây là con đường tu tập để diệt lậu phiền não. Thấy tỳ khưu ấy biết 
như thế, thấy như thế rồi, tâm cũng được giải thoát khỏi hăn dục lậu phiền não (kãmãsava), 
tâm cũng giải thoát hăn sắc và vô sắc lậu phiền não (bhaväsava), tâm cũng giải thoát hắn 
vô minh lậu phiền não (avijjasava); khi tâm đã giải thoát khỏi hắn tôi, sự biết cũng phát 
sanh lên rằng: tâm đã giải thoát hắn rồi. Thầy tỳ khưu ấy cũng biết rõ rằng sự sanh dứt rồi, 
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đạo phạm hạnh được hành tròn đủ rồi, phận sự đã làm rồi, chẳng còn phận sự gì phải làm 
thêm nữa, ấy là trí tuệ quí trọng của thầy tỳ khưu ấy. 

Này người thanh niên! Đó là trí tuệ quí trọng mà Đức Chí tôn đã ngợi khen là pháp tiếp 
dẫn chúng sanh cho được tồn tại, cho được truyền thừa. Phận sự nên làm thêm trong giáo 
pháp này cũng chắng còn. 

Người thanh niên Subha tán dương rằng: Bạch Đại đức A-Nan-Ða, thật rất lạ thường, 
điều này chưa từng có, lại có được; phần trí tuệ quí trọng ấy đều đủ rồi, chăng phải chẳng 
đều đủ đâu. Tôi chưa từng thấy phân trí tuệ quí trọng nào đều đủ như thế trong các hàng 
Bà-la-môn khác, ngoài Phật pháp này, chắng còn phận sự nào mà chúng ta phải làm thêm 
nữa. Bạch Đại đức A-Nan-Ða, rất hay, pháp mà Đại Đức đã thuyết rồi nhiều vô số như thế 
(rât sáng suốt rõ rệt) như người lật ngửa đồ đựng để úp hoặc như mở vật chỉ đã đậy kín, 
bằng không, cũng như người chỉ đường cho kẻ lạc nẻo, hoặc như người rọi đường trong 
nơi tối tăm và suy nghĩ răng: người có mắt (sáng) SẼ thấy các hình thể. Bạch Đại đức A- 
Nan-Đa, tôi cầu xin quy y Phật đã nhập Niết-bàn, cầu xin quy y Pháp, cầu xin quy y Tăng, 
cầu xin Đại đức A-Nan-Đa rõ rằng: tôi là người thiện nam, kề từ đây cho đến trọn đời. 


— Chung — 
— Dứt tác phẩm Bát thánh đạo (PL. 2504-— DL. 1961) — 
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Tác phẩm 19 


NGUYỆN VỌNG CAO NHẤT CỦA CON NGƯỜI 


LỜI TỰA 

Tập pháp này soạn ra để làm món pháp thí trong dịp lễ 7 ngày, từ mùng 6 đến 12 tháng 
giêng âm lịch Tân Sửu, tại Kỳ Viên Tự, 610 Phan Đình Phùng, Saigon. 

Tôi chỉ mong hồi hướng phần phước thanh cao của sự pháp thí và tài thí này đến tất cả 
chúng sanh, nhúứt là quôc dân Việt Nam đêu được an cư lạc nghiệp. 

Cầu xin Tam bảo chứng minh và chư thiên hộ trì toàn thể đồng bào, nhứt là quý thí chủ 
đã thành tâm hoan hỷ cuộc lễ hôm nay, ngỏ hầu mau được thoát ly sanh tử luân hồi chứng 
quả vô sanh bắt diệt đại Niết-bàn. 


Mong thay, 
T) khưu Hộ Tông 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó, ngài là bậc Araham cao thượng, 
được chứng quả Chánh Biên Trị do ngài tự ngộ không tháy chỉ dạy. 


NGUYỆN VỌNG CAO NHÁT CỦA CON NGƯỜI 

Phật ngôn: 

Yam yam jahati kãmãnam tam tam sampajjate sukham sabbañce sukkamiccheyya sabbe 
kãme pariccaje — Người nào bỏ vật dục, phiền não dục! nào, hạnh phúc hàng có đến họ, do 
sự dứt bỏ vật dục, phiền não dục đó. Nếu người cần được tất cả hạnh phúc cũng nên diệt 
tuyệt vật dục, phiền não dục. 

Chú thích: Bài kệ ngôn này chỉ cho ta thấy rõ rằng: Người chất chứa vật dục, phiền não 
dục nào, thì vật dục, phiền não dục đó càng làm khổ đến họ chắng sai. Chỉ khi bỏ được vật 
dục, phiền não dục rôi thì hằng được hạnh phúc do sự diệt trừ vật dục, phiền. não dục. Tuy 
thế, nêu muốn được hạnh phúc hoàn toàn cũng phải bỏ trọn vẹn vật dục, phiền não dục. 


Sự mong ước cao tột của con người là cái chỉ? Hoặc hỏi một cách khác, sự mong ước 
của con người đến đâu là cùng? 

Nê êu nói tiền bạc là sự ước mong cao nhất của con người cũng chưa đúng, vì hàng triệu 
phú vẫn còn ham muốn. Lợi lộc, quyền thế, ca tụng, vui thú cũng không ngăn được lòng 
ham muốn; càng được lợi lộc, quyền thế... thì lại càng tham lam. 

Sát khảo thì thấy hạnh phúc là điều mong mỏi cao tột của nhân loại. Vì mỗi người, dù 
mong cái chi cũng muốn được hạnh phúc mới toại nguyện. Như đứng cũng muốn đứng 
được hạnh phúc, ngủ cũng muốn ngủ được hạnh phúc, thậm chí chết cũng muốn chết được 
hạnh phúc... Các xí nghiệp sỉ, nông, công, thương cũng đều hy vọng được hạnh phúc; cho 
đến hạng người giàu sang, hèn, già, trẻ cũng chỉ mong được toại nguyện về mọi phương 


! Tham, sân, sỉ 
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diện, hạnh phúc là điều mong muốn cao tột của con người. Nhưng trong đời chúng ta khó 
#ặp một người nào tự xưng là hoàn toàn hạnh phúc. Nên chi, chúng ta cũng từng nghe thấy 
nhiều người nằm trên đồng vàng mà vẫn còn phàn nàn là khổ. Vì thế, trong đời ta không 
sao tìm ra hạnh phúc. 

Vậy chúng ta hãy tìm xem hạnh phúc trong Phật giáo. 

Hạnh phúc trong Phật giáo có 2 là: sãmisasukha: hạnh phúc về thế tục hay hạnh phúc 
trộn lộn; nirãmisasukha: hạnh phúc vô vật chất hay hạnh phúc tinh túy. 

Hạnh phúc pha lẫn là hạnh phúc không trong sạch, là hạnh phúc tạp vật chất, ít hoặc 
nhiều. Ví như vàng không có loại kim nào xen vào thì gọi là vàng ròng; khi có chất bạc 
hay đồng lẫn lộn thì gọi là vàng pha; hay nước có cặn bùn hoặc vật chỉ trộn lộn thì gọi là 
nước không trong. Hạnh phúc cũng thế, nếu hạnh phúc pha là hạnh phúc hỗn vật chất, 
không phải là hạnh phúc hoàn toàn. Hạnh phúc của hạng triệu phú là hạnh phúc pha với tài 
sản, khi hết của cải là hết hạnh phúc, hoặc cái vui của người thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi 
thơm, v.v... không phải là cái vui hăn, ấy là cái vui còn trộn lộn với cảnh giới. Hạnh phúc 
trong đời đều nương theo sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp, nào phải là cái vui thật, là cái 
vui lẫn lộn ngũ dục, nếu hết ngũ dục thì cũng hết vui; hoặc sự vui của người ưa mến pháp 
thế gian (lợi lộc, quyên thế, ca tụng v.v...) cũng chăng phải là cái vui thuần nhất, cho đến 
cái vui của người còn tham, sân, si cũng vậy. Tất cả sự vui ấy không gọi là hạnh phúc hoàn 
toàn, mà là cái vui còn pha lẫn. 

Tóm lại, cái vui phát sanh do sự hỗn hợp cảnh, vật, người và phiền não toàn là cái vui 
về thế tục hay cái vui tạp nhạp. 

Hạnh phúc, là cái vui trong sạch không nương với các cảnh, vật, người, là cái vui yên 
lặng khỏi phiền não. Như các bậc xuất gia, chân tu, các ngài đã từ bỏ ngũ dục, thực hành 
chánh pháp, trừ diệt tham, sân, si, đào bứng phiên não, đù là còn sinh mệnh, song các Ngài 
cũng hằng được hạnh phúc bảo hộ. Như thế là hạnh phúc tỉnh túy phát sinh do sự trong 
sạch. Như các Thánh nhân hưởng hạnh phúc hoàn toàn, vì đã đoạn tuyệt phiền não. Do đó, 
hạnh phúc ngoài thế tục là hạnh phúc thực. 

Khi đem hạnh phúc pha lẫn và hạnh phúc tinh túy ra so sánh, ta thấy rằng hạnh phúc có 
hoàn cảnh xen vào, nếu đã lọc lấy các cái ấy ra, mới gọi là hạnh phúc thực sự. 


Sự ước mong cao nhất của con người là hạnh phúc tỉnh túy, không phải cái vui tạp nhạp 
như đã giải. Nguyện vọng cao tột của loài người là mục đích đi đến hạnh phúc duy nhất, 
đến đó sự mong ước sẽ tắt hoàn toàn, hết nguyện vọng tức khắc. Những người tìm thú vui 
nương với tiền bạc, của cải, hoặc sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp thế gian (ợi lộc, quyền 
thế ca tụng v.v...) là cái vui không trong sạch, cái vui lẫn lộn với cái khổ. Đối với hạng đã 
từ bỏ gia tài, sự nghiệp và pháp thế gian, các Ngài đã gặp hạnh phúc hoàn toàn và sự mong 
muốn của các Ngài đã dập hăn. Hạnh phúc ấy là hạnh phúc ngoài thế tục, không trộn lộn 
với các cảnh giới, sự nguyện vọng cao tột của loài người là thế. 

Tất cả nhân loại trên hoàn vũ này đều mong cầu hạnh phúc, nhưng chẳng có một ai được 
hoàn toàn vuI sướng. 

Đức Phật có giảng thuyết: “Kẻ nào nghĩ rằng hạnh phúc ở chỗ vàng bạc, lợi lộc, quyền 
thế và ngũ dục, kẻ ấy không bao giờ đi đến mục đích dập tắt được lòng ham muốn” 

Mong được vàng ròng rồi cố găng tìm kiếm, nhưng chưa từng phân biệt vàng giả hay 
thiệt, gặp vàng pha lầm tưởng mà thỏa thích và cố tìm cho kỳ được vàng ấy. Khi sự mong 
muốn chưa đây đủ thì cái vui cũng chưa tột cùng, vì lòng ham muốn là mẹ sanh của sự khổ. 
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Như thế, ta nên nhận thức rằng cái vui về thế tục luôn luôn túc trực và ám ảnh ta, trong khi 
ta đang tìm và mong mỏi được cái vui hoàn toàn. 

Đức Phật Tổ và chư Thinh văn giác là những bậc đã gặp được hạnh phúc cao tột. Các 
Ngài đã dút sự vọng móng, vì các ngài đã gặp được hạnh phúc tính túy. Sự nguyện vọng 
cao tột không phải ở chỗ tìm được vàng bạc, của cải hay ở ngũ dục (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc) cũng không phải ở lợi quyền, ca tụng, vui thú v.v... mà cũng chăng phải ở chỗ trộn 
lộn với phiền não; nếu “tham” sanh thì phải có vật dụng để : phụng sự cho lòng tham; “sân” 
sanh thì vung văng mới toại chí v.v... vì là cái vui nương lẫn phiền não, nên không phải là 
hạnh phúc hoàn toàn. Hạnh phúc duy nhất của con người tức là hạnh phúc không tạp nhạp 
lên cái chi cả. Nó phát sanh từ cái tâm yên lặng, khỏi tất cả những cái vui của ngũ dục 

.. đó là hạnh phúc tinh túy, hạnh phúc ngoài thế tục, tức là hạnh phúc hoàn toàn vậy. 

'. nguyện vọng của ta không phải ở chỗ vàng bạc, ngũ dục, hoặc thế gian pháp v.v.. 
Khi các pháp ây không có trong quyên sở hữu, ta sẽ không tham lam, khao khát cho đến 
quên mình và bảo vệ ta không say mê, dễ duôi trong đường tội lỗi. Có sanh tất phải có diệt. 
Như thế ta không nên phiền muộn, nhớ tiếc thái quá, đến nỗi bỏ ăn quên ngủ, ta nên hiểu 
rằng đó không phải là hạnh phúc tối cao, hoặc không có chi là quyền sở hữu thì ta khỏi bị 
khích động lòng tham, sân, làm cho ta phải phá giới. 

Cái tâm an tĩnh trên đường đạo mà không có sự quyến luyến trong vật dục, phiền não 
dục, đó là hạnh phúc duy nhất trong Phật giáo. 

Nhưng phương pháp đã diễn giải trên gọi là sự nguyện vọng tối cao của con người, vì 
chúng ta không quan tâm đến nó, nên chúng ta không nhận thức được cái chi là nguyện 
vọng cao nhất của con người. Nê ếu ta không tìm ra được hạnh phúc tinh túy thì bao giờ ta 
thấy rõ ánh sáng để thoát ly trần tục. 

Sau khi nhận định thế nào là hạnh phúc, người tu Phật nên chọn lấy một con đường chân 
chánh để tiễn hành, ta sẽ thấy chân giá trị của con người ta thay đổi hắn. Như thế mới mong 
đem mình ra khỏi bể trầm luân, không sợ bị thế gian pháp đầu độc trước cái đẹp ảo huyền 
cám dỗ của vật chất. Chỉ có tinh thần sáng suốt trên phương diện thoát ly vật chất mà hàng 
Phật tử đã thu hoạch được sau thời gian đầy kinh nghiệm. 


PHẬT NGÔN 

I-Yo ca vassasatam Jive apassam udayabbayam cekaham jivitam seyyo passatO 
udayabbayam — Kẽ nào không thấy sự sanh và diệt (của ngũ uân) dù sống đến 100 năm 
cũng không bằng người nhận ra sự sanh, diệt (của ngũ uẫn) sống trong l ngày. 

2-Yathäãpi ruciram puppham vannavantam aganthakam evam subhãsita vacä aphalam hotI 
akubbato yathãapi ruciram puppham vannavantam saganthakam evam subhãsitä vãcã 
saphalam hoti sukubbato — Hoa có màu sắc xinh đẹp mà không thơm, khác chỉ lời nói chân 
chánh mà không có quả tốt đến người không thực hành theo. Hoa có màu sắc đẹp và thơm 
thế nào, lời nói chân chánh thường có quả tốt đến người quan tâm thực tiêm như thế ấy. 
3-NidhTinam va pavattãäram yam passe vaJJadassinam niggayhavädIim nudhãvim tãdisam 
panditam bhaje tãdisam bhajamãnassa seyyo hoti na pãpiyo — Người nên thân cận bậc hiền 
minh nào có trí tuệ, dám rầy la, khiển trách, chỉ dẫn cho biết tội lỗi, như trỏ hầm của cải 
cho. Người cần gần gũi bậc hiền minh, vì sự thân mật với bậc như thể là vô tội và sẽ đem 
đến cho ta nhiều lợi ích. 

4-Na tãvataä dhammadharo yävatä bahu bhãsati yo ca appampi sutvana dhammam kãyena 
passati sa ve đhammadharo hoti ye đhiammam nappamajjati - Kẻ nói được nhiều đến đâu 
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cũng không gọi là người thông suốt Pháp, người nào dù ít được nghe mà thấy Pháp mới 
đáng gọi là bậc thông hiểu Pháp. 

5-Sududdasam sunipunam yattha kãmanipätinam cittam rakhetha nudhãv! cittam guttam 
sukhãvaham - Bậc có trí tuệ nên duy trì cái tâm rất tinh vi, khó thấy được, là cái tâm thường 
hay chiều theo lòng ham muốn trong các cảnh giới. Tâm của người đã trau dồi chân chánh 
hằng được nhiều hạnh phúc. 

6-Na paressam vilomäamI na paresam katä katam attanova avekkheyya katanI akatänI ca — 
Chăng nên quan tâm đến những hành vi của kẻ khác và nhìn xem công việc họ đã làm hay 
chưa. Chỉ nên quan sát cho biết rõ ta đã làm tròn phận sự hay chưa. 

7-Natth1 ragasamo agøl natthi dosasamo kạli natthi khandhasama dukhã natthi santipram 
sukham. 

Chăng có lửa nào bằng ái tình Chăng có hạnh phúc nào bằng (tâm) yên 

Chắng có tội nào bằng sân hận lặng. 

Chăng có khổ nào bằng ngũ uân 

8-Arogyaparama lãbhã santutthiparamam dhanam vissäsaparamã ñati nibbäna paramam 
sukham. 

Lợi quý nhất là vô bịnh Thân quyến quý nhất là người đáng tín 

Của cải quý nhất là tri thức nhiệm 

Hạnh phúc quý nhất là Niết-bàn. 

9-Yoca vassasalạm Jive duppañño asamahito ekaham jivitam seyyo paññavantassa JhãyIno 
— Người vô trí tuệ, không tham thiền, dù là sống đến 100 năm cũng chẳng bằng bậc có trí 
tuệ thường hay trầm mặc tư tưởng. 

10- Tasma hi te sukhimo vitasoka ye mãtugamehi carnatl nissatä ctam sivam 
uttamamabhipatthayam na mãtugamehi kareyya santhavam — Những người không chung 
chạ cùng phụ nữ là bậc có hạnh phúc, khỏi phiên não. Sự hành vi không lẫn lộn với phụ nữ 
là một đức tính đem đến hạnh phúc. Những người mong được an toàn cao quý, không bao 
giờ thân thiết, yêu chuộng phụ nữ đâu. 

I1- Sabbe sankhãra aniccäti yadã paññãya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiyä — (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: Tắt cả những tập hợp toàn 
là tạm thời, như thế sẽ chán nản sự khổ, đó là con đường trong sạch cao thượng vậy. 

12- Sabbe sañkhara dukkhati yadä paññãya passati atha nibbindati dukkhe esa magøo 
visuddhiyã — (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: Tất cả những tập hợp toàn 
là khổ não, như thế sẽ chán nản sự khổ, đó là con đường trong sạch cao thượng vậy. 

13- Sabbe dhammä anattä ti yadã paññãya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiyã — (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: Bất kế cái chi đều là vô 
ngã, như thế sẽ chán nản sự khổ, đó là con đường trong sạch cao thượng vậy. 

14- Yato yato sammasati khandanam udayabbayam labhati pTtipãmojjam amattam tam 
vijanatam — Lúc nào tỳ khưu quán tưởng đến sự sanh và diệt của tất cả những tập hợp TÔI, 
khi đó tỳ khưu chắc chẵn có phi lạc và an lạc; phi lạc và an lạc ấy là pháp bất diệt của các 
bậc thông minh. 

15-  Attä have Jitam seyyo yä cãyam 1tarä paJä attadantassa posassa niccam saqnatacärino 
neva devo na gandhabbo na mãro saha brahmunã jittam apajitam kayrrä tathãripassa 
khantuno — Sự thắng mình ấy là cao quý hơn thắng kẻ khác, vì sự thắng của người đã tự 
đàn áp và tự chế ngự được, thì Trời, Càng-thát-bà, Ma vương và Phạm thiên không sao làm 
cho thất bại được. 

—Dứt tác phẩm Nguyện vọng cao nhất của con người (PI.2501-DI.1961)- 
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Tác phẩm 20 


PHÉP CHÁNH ĐỊNH 
SƯU TẬP PHÁP 


TIỂU TỰA 

Chánh định là một Phương pháp tu tâm trọng yếu, khiến cho giới được trong sạch, cho 
tuệ được thanh cao. 

Sự trì giới rất cần thiết cho thân và khẩu, để lánh xa nghiệp đữ. Song, nếu không nhờ 
năng lực thiền định thì phẩm hạnh phải bợn nhơ, trí tuệ cũng không sao phát triển được. 

Cớ đó, pháp tu định rất cần yếu đề thu thúc vọng tâm, làm cho tâm trở nên chơn chánh, 
hầu chủ trì thân, khẩu trong đường ngay thắng, cho trí tuệ được cao siêu, mới có thê thấy 
rõ chơn lý, hiệp theo Phật ngôn răng: “Samadhi bhikkhave samähito pajãnãti sañjãnãti 
p2Ssatl: 

Này các thầy tỳ khưu, các ngươi hãy tham thiền đi, vì ngươi có tâm thiền định hăng thấy 
rõ, nhớ chắc và hiểu mọi việc đúng theo chơn lý được”. 

Quyền “Phép chánh định” tóm tắt và quyền “Sưu tập phép” này được xuất bản do lòng 
thành tín và sự yêu cầu của các thí chủ. Những lời lẽ trong kinh này đều trích dịch trong 
Tam tạng và chú giải Phạn ngữ PälI. 

Mong cho quả phúc phát sanh, do sự ấn tống kinh này được thành tựu đầy đủ đến các vị 
thí chủ và hàng độc giả. 

Dịch giả xin hồi hướng phép thí này đến Chư thiên, nhân loại và các bực ân nhân, nhứt 
là thân phụ (còn hiện tại) cùng thân mẫu (đã quá vãng), cầu xin cho tất cả những bực đó 
hoan hỷ thọ lãnh phần phước này và sẽ được chứng quả Niết-bàn, thoát khỏi vòng sanh tử 
luân hồi. 

T) khưu Hộ tông - Bhikkhu Vansarakkhia 


PHÉP CHÁNH ĐỊNH 

Giải về phép chánh định (tóm tắt) (Samädhi niddesa saäkhepa) 

Xin giải về phép thiền định theo phẩm “Visuddhimagga” rằng: “ldãni yasmã evam 
dhutañga pariharana sampaditehi appicchatadihi gunechi pariyodätehi Iimasmim sile 
patitthitena sile patitthäya naro sappañño cIttam paññañca bhavayantI vacanato cIftas1sena 
niddittho samadhi bhãvetabbo”. Nghĩa là “Đức tỳ khưu trong Phật giáo, khi đã trú trong 
Tứ thanh tịnh giới (catupärisuddhisïla), thân khâu ý được trong sạch ít nhiều, do thọ trì 
phép đầu đà (dhutañga) như đã có giải trong “Luật xuất gia” rồi, cần phải tu thiền định mà 
đức Phật đã giảng thuyết, nhất là về cái tâm, có Phật ngôn rằng: “Sile patitthãya naro 
sapañño cittam paññañca bhãvayam”, nghĩa là “Chúng sanh luân hồi hiệp theo ba nhân trí 

ệ! (tihetu pattisandhipaññã) khi đã giữ giới rồi, nên hành phép thiền định (samadhi) và 
quán (vIpassan3). 


! Ba nhân là: không tham, không sân, không sỉ (là trong giờ chết có đủ 3 tâm đó). 
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Đức Buddhaghosäcãriya, tác giả bộ “Gambir Visuddhimagga”, khi thuyết pháp thiền- 
na, ngài có trù định đặt mấy câu hỏi như sau đây cho các hành giả hấp thụ thiền định được 
dễ dàng: Câu hỏi thứ 1: Thiền định là gì? Câu hỏi thứ 2: Vì sao gọi là thiền định? Câu hỏi 
thứ 3: Thế nào là tướng (lakkhana), Sự (kicca), quả (phala) và nhân sanh thiền định 
(äsannahetu)? Câu hỏi thứ 4: Thiền định có mây loại? Câu hỏi thứ 5: Cái chi làm cho thiền 
định dơ nhớp? Câu hỏi thứ 6: Cái chi làm cho thiền định trong sạch? Câu hỏi thứ 7: Hành 
giả phải hành phép thiền định bằng cách nào? Câu hỏi thứ §: Thế nào gọi là quả báo của 
thiền định? Đáp: 

1. Định tâm sở (cetasika) có thắng lực phát sanh đồng thời với thiện tâm (kusalacifta) 
gọi là thiền định. 

2. Trạng thái định tâm có thắng lực phát sinh đồng thời với thiện tâm gọi là thiền định 
đó, có nghĩa duy trì tất cả tâm vương và tâm sở cho an trú bền vững trong một cảnh giới. 

3. Trạng thái tâm không xao động là tướng; trừ diệt cái phóng tâm là sự; giữ gìn tâm 
không cho lay chuyên là quả; tình trạng yên vui dính trong thân và tâm là nhân gần cho 
sanh thiền định (ãsannakãra). 

4. Eka thì có một, do thế lực của tâm không xao động. Phép thiền định, dầu chia ra nhiều 
cách, cũng chẳng ngoài cái tướng “không xao động” đó. Cho nên, khi thuyết về lakkhana, 
mới øom tất cả thiền định vào làm một. 

Duka chia ra có 8 cách: trong duka đầu có 2: cận định (upacärasamadhi) và nhập định 
(appanãsamadhn); trong dutiyaduka có 2: phàm định (lokiyasamadhi) và thánh định 
(Iokuttarasamadhi); trong tatiyaduka có 2: thiền định có phi lạc và thiền định không có phi 
lạc; trong catutthaduka có 2: thiền định phát sanh cùng với an lạc và thiền định phát sanh 
cùng với xả (vô ký). 

Tika, chia ra có 12 cách: trong pathamatika có 3: thiền định bực hạ, thiền định bực trung, 
thiền định bực thượng: trong dutiyatika có 3: thiền định có tầm (vitakka), sát (vicãra), thiền 
định không có tầm chỉ có sát, thiền định lìa khỏi tầm và sát; trong tatiyatika có 3: thiền 
định có phỉ lạc (pĩt). thiền định có an lạc (sukha), thiền định có xả: trong catutthatika có 
3: thiền định do thế lực của tiểu thiền (paritta), đại thiền (mahaggata), vô lượng thiền 
(appamana) là nói về thiền định trong cõi dục (kãmävacara), trong cối sắc (rũpävacara), 
trong cõi vô sắc (arpavacara). 

Catuka chia ra có 24 cách: 

- Trong pathamacatuka có 4: thiền định khó hành và lâu giác ngộ 
(dukkhãpatipadadandhãbhiññasamadh1), thiền định khó hành mà mau giác ngộ 
(dukkhãpatipadäkhippäbhiññãsamaädhi), thiền định dễ hành mà lâu giác ngộ 
(sukhãpatipadandhabhiññãsamadhn), thiền định dễ hành và mau giác ngộ 
(sukhapatipadakhippabhiññasamadhI). 

-_ Trong dutiyatuka có 4: tâm định không được thuần thục, không có duyên đến thiền 
bực trên, không có sự tiễn hóa thêm (parittaparittärammana), tâm định không được 
thuần thục, không có duyên đến thiền bực trên và có sự tiến hóa thêm 
(parittappamäanarammana), tâm định thuần thục có duyên đến thiền bực trên không 
có sự tiễn hóa thêm (appamanaparittärammana), tâm định thuần thục có duyên đến 
thiền bực trên có sự tiễn hóa thêm 

- _ Trong tatiyacatuka có 4: sơ thiền (pathamajjhãna), nhị thiền (dutiyajjhãna), tam thiền 
(tatiyajjhãna), tứ thiền (catutthajjhãna). 
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- Trong catutthacatuka có 4: tâm định mà hành giả đã đắc, rồi tiêu hoại 
(hanabhãgiyasamadh), tâm định đắc bực nào, trú trong bực đó, không tấn mà cũng 
không thối (thitibhãgiyasamädh¡), tâm định mà hành giả đã đắc và càng tiễn hóa theo 
từng bực (visesabhaãgiyasamadh), tâm định trí tuệ phát sanh chán nản lìa khỏi sắc 
tướng (nibbadabhägiyasamaädhi). 

-_ Trong pañcacatuku có 4: tâm thiền đeo níu trong cõi dục (kãmãvacara), đeo níu trong 
cõi sắc (rũpävacara), đeo níu trong cõi vô sắc (arũpãvacara), đeo níu trong xuất thế 
gian (lokuttara). 

- Trong chacauka có 4: tâm thiền do thế lực lòng mong mỏi chủ yêu 
(chandadhipatisamadhi), tâm thiền do thế lực sự tinh tấn chủ yêu 
(viriyãdhipatisamädhi), tâm thiền do thế lực ý chủ yếu (cittädhipatisamädhi), tâm 
thiền do thế lực trí tuệ chủ yếu (vimaisãdhipatisamadhi). 

Pañcaka có 5: Do thế lực sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiên. 

Tổng cộng: trong eka có I, tông cộng: trong duka có 8, tổng cộng: trong tIka có 12, tổng 

cộng: trong catuka có 24, tổng cộng: trong pañcaka có 5. Tổng cộng thành 50 cách thiền 

định. 

5. (Đáp trong câu hỏi thứ 5): Thiền định dơ nhớp vì có ý tưởng nhớ và phân biệt phát sanh 
cùng với tâm ham muốn trong ngũ dục (pañcakãmaguna). 

6. Thiên định trong sạch vì có ý tưởng nhớ và phân biệt chân chánh cao thượng khắn khít 
trong phép niệm (đọc ngầm) bằng cách, nghĩa là khi nào hành giả chú tâm niệm niệm 
chơn chánh rồi, thì thiền định sẽ được trong sạch. 

7. Phép niệm xuất thế gian thiền (lokuttarasamädh¡) thuộc về tuệ niệm (paññabhävän3). 
Dưới đây chỉ giải về phép phàm định (Iokiyasamadhi). 

Trước khi tham thiên, hành giả nên trau dồi giới cho trong sạch, dứt bỏ các điều bận lòng, 
tìm ngụ trong nơi yên vui hợp theo phép thiền định, lánh xa 18 chỗ ở không thích hợp, cần 
nhứt phải thân cận bực thiền sư có 17 đức tánh như sau này: có đức tin tuệ giác của Như 
Lai; tin nghiệp và quả của nghiệp; có giới trong sạch; là nơi yêu mến, tôn kính, ngợi khen 
của người và Chư thiên; là bực chê trách kẻ dữ; là bực kiên nhẫn; là bực thông rõ chơn lý 
sâu xa; chăng làm nghiệp ác; có sự tri túc; là bực ít ham muốn; không quyến luyễn với kẻ 
thế; có sự tinh tấn, không lười biếng; có trí nhớ bên chặt; có tâm yên lặng, không phóng 
túng; là bực có trí tuệ chơn chánh; là bực nghe nhiều học rộng; là bực hồ thẹn điều tội lỗi 
xấu xa. Bậc thiền sư có các đức tính đó là bạn lành, đáng nương dựa đề học thiền định. 

Trong kinh “Pháp cú” (Dhammapadakhuddakanikaya), Phật có giải: “Natthi jhaãnam 
apaññassa natthi paññã ajjhãyino”. Nghĩa là chánh định chắng phát sanh đến người không 
trí tuệ, trí tuệ chẳng phát sanh đến người không chánh định. 

Lời Phật nói trên đây chỉ cho biết rằng: Nếu ta muốn được giải thoát thì phải nương theo 
trí tuệ mà tu hành, không trí tuệ thì chăng suốt thông căn sanh của năm uân được, song, trí 
tuệ mà phát sanh nhờ trước có thiền định, là phương pháp chú tâm trong một đề mục. 

Sự chú tâm quán tưởng các cảnh giới theo sáu căn, là điều rất hữu ích, làm cho ta thấy 
được căn sanh của các cảnh giới một cách rõ rệt. Như quán tưởng trong khi nghe đờn, kèn, 
thì cũng hiểu rõ, nhớ lâu được. Nghe sự gì, nhứt là nghe Phật mà chăng chú ý, hoặc chẳng 
suy xét, cũng không biết được phân minh chín chấn, ví như người nửa thức, nửa ngủ, khi 
có hoàn cảnh gì tiếp xúc thân tâm, nhứt là có xuất hạng, cũng không biết chắc được, lại 
cho rằng nằm mộng, trời mưa, hoặc tắm, hoặc lội xuống nước. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |701 


Vậy nên chăm chỉ quan sát, thâu nhiếp cả sáu căn, dẹp hết cả vọng tưởng, đem lòng nhốt 
vào phạm vi pháp quán tưởng, đó là cái nguyên nhân phát sinh trí tuệ. Nhưng, chú ý trong 
điều tà thì thành tà quán, trong lẽ chánh thì thành chánh quán. Pháp quán tưởng là nhân 
sanh định, hằng nương theo phép niệm-niệm, nghĩa là một lòng ghi nhớ luôn luôn đức của 
Phật hoặc một đề mục thiên định nào không tưởng nghĩ đến sự gì khác, để thâu nhiếp vọng 
tâm cho xa khỏi pháp cái” (nivaranadhamma) thì mới có thấy rõ chơn lý được. Bởi chừng 
cái tâm hằng bị phép che lắp làm cho phải xao động, khó nôi an trụ trong cảnh giới thiền 
định nên không nhớ việc nào được đúng đắn, không biết chi được rõ rệt, ví như nước hằng 
lay động vì gió, khó soi cho thấy mặt được tỏ rõ. Lẽ thường, nước đục đem dùng về việc 
øÌ cũng chăng tốt, dầu chỉ để soi mặt cũng chăng thấy rõ được. Ví như tâm hay loạn động 
vì một phiền não nào mà dùng để xem xét một điều gì, cũng chẳng thấu chơn lý của điều 
ây. 

Sự trì giới là chỉ để thân và khẩu tránh xa nghiệp dữ, nhưng nếu không nhờ năng lực của 
tâm dìu dắt, giữ gìn, thì thân và khâu phải phóng túng, giới hạnh phải bợn nhơ. Theo sự ưa 
thích của thân và khâu, nếu không có tâm lành kiềm chế thì người đời làm chuyện gì cũng 
chẳng xong, nói lời chi cũng vô vị. Tâm mà được trong sạch là nhờ có tu định (nhân giới 
mà sanh định, nhân định mà phát tuệ), rồi mới có thể đoạn tuyệt các nghiệp chướng phiền 
não, khiến cho hành giả nhờ đó mà được phần giải thoát. 

Phép chánh định là để thâu tâm, gom ý cho yên lặng vững vàng không cho duyên theo 
ngũ dục mà phải bị Ma vương hãm hại. 


Thể của tâm 

Tâm là vô hình, vô tướng, nhưng ta phải nên dày công tu tập nó cho lắm; bao giờ ta biết 
rõ nước tâm của ta rồi, mới có thể dùng năng lực của nó để soi thấu những sự hành vi của 
tâm kẻ khác. Nhưng, sự tu tâm phải cân nương theo Phật ngôn đã có giải trong kinh Pháp 
Cú kinh (đhammapadakhuddakanikäya) như sau đây, mới có thế phát sanh trí tuệ cao kiến 
được: Phandanam capalam citam durakkham dunnivärayam ujumkaroti medhãvĩr 
usukãrova teJanam vãrljova thale khitto okamokata ubbhato pariphandatidam cittam 
mãradheyyam pahãtave. Nghĩa là: Bậc trí tuệ hăng tu cái tâm cho chơn chánh, cho an tịnh, 
bởi cái tâm hay xao động, hay phóng túng, khó gìn giữ, khó cắm ngăn, cũng như người thợ 
làm tên, sửa cây tên cho ngay vậy. 

Loài cá bị đem lên khỏi nước, thì nó hằng nhảy vọt tứ tung, cũng như cái tâm của hành 
giả mà đem ra khỏi chỗ của nó đã quen ở là ngũ dục, bỏ vào trong đề mục thiền định cho 
khỏi tay Ma vương, nó lại xao động. Tiếng “xao động” là chỉ về cái tâm hằng duyên theo 
ngũ dục, không khi nào ở yên một chỗ, cũng như trẻ nhỏ chẳng bao giờ ở yên trong một 
oai nghi được. Cái tâm khó mà gìn giữ, là khó làm cho nó an trụ trong một chỗ được, cũng 
như loài bò, khó mà ngăn ngừa không cho nó ăn mạ lúa trong chỗ chật hẹp, cho nên nói 
“khó mà gìn giữ” vì cái tâm hay quyên luyến theo cảnh giới dục tình. Thợ làm tên, lấy một 
khúc cây trong rừng đem về lột vỏ, chẻ, vót Xong rồi thoa dầu, hơ trên ngọn lửa, uốn bằng 
nỏ, làm cho cây trở nên ngay thăng, dùng để làm tên bắn cho ngay; đến khi làm xong đem 
dâng lên đức vua và các quan đại thân, thì người thợ đó được ban thưởng, trọng dụng, cũng 
như bậc trí tuệ, thông rõ mọi việc, biết phân biệt điều quây lẽ phải, đã lột cái tâm bị xao 
động cho sạch dứt phiền não, nhờ sự ấn tu nơi rừng vắng, là tu hạnh đầu đà, rồi thoa dầu 
là đức tin, đốt hơ bằng sự tinh tấn, uốn bằng nỏ, là phép chỉ-quán (samatha) và minh sát 
(vipassanã) làm cho cái tâm trở nên ngay thắng, trừ các nghiệp đữ, xong rồi suy nguyên 


? Pháp cái: Che lấp con đường chánh định. 
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cho thấy rõ căn bản của nghiệp thiện và nghiệp ác, đoạn tuyệt vô minh, được kết quả cao 
thượng là ba cái minh (vIJJ3), sáu cái thông C n, bốn phép phân tích và chín thánh 
pháp chứng bực thánh nhơn, được phân giải thoát.” Loài thủy tộc, nhất là cá mà người dùng 
tay chân hoặc chài lưới bắt nó lên khỏi nước, đem bỏ trên khô, nó vẫn vùng vẫy lay động, 
như cái tâm hằng duyên theo trần cảnh là nơi nó đã quen ở mà hành giả đem khỏi nơi ây, 
bỏ vào phép chỉ quán (samatha) và minh sát (vipassan) cho hết luân hồi sanh tử, đốt hơ 
bằng sự tinh tấn, thì nó hằng xao động vọng chuyền, khó mà làm cho nó an trụ được. Tuy 
nhiên, cái tâm mặc dầu phóng túng, nhưng các bậc trí tuệ cũng chăng nản chí mỏi lòng, 
các ngài vẫn trau dỗi cái tâm ấy cho trở nên ngay lành, khi tâm đã chơn chánh thì làm việc 
chi cũng được thành tựu mỹ mãn. Nhân đó hành giả phải găng sức dày công làm cho tâm 
thoát khỏi Ma vương, đoạn tuyệt căn bản phiền não sanh tử, để đến nơi vô sanh bắt diệt là 
Niết-bàn. 


Theo Phật ngôn và lời diễn giải trên đây, ta biết rằng cái tâm có trạng thái không an trụ 
một chỗ, nghĩa là: không thỏa mãn cũng chẳng chán nản trong sự lãnh nạp các cảnh ngoại 
trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Cấm ngăn không cho nó sa mê theo ngũ dục là một 
sự rất khó khăn đặc biệt, cũng như kẻ chăn bò khó giữ gìn không cho bò ăn trong chỗ có 
nhiều mạ lúa vậy. 

Tâm có cái thể như nghĩa đã nói trên, gọi là tà tâm, dầu làm việc gì cũng chăng đặng 
hoàn toàn tốt đẹp, cho nên các bậc trí tuệ hằng có gắng trau dồi cái tâm cho trở nên ngay 
lành, mới mong tìm thấy điều hạnh phúc cao thượng được. Các loài chim mà bị sát hại, 
phần nhiều, vì mê ăn, ví như cái tâm người đời mà chịu các điều thống khổ cũng vì mê ngũ 
dục, mới bị đắm chìm trong sáu nẻo, từ vô thi đến nay cũng vẫn còn chưa được giải thoát. 
Sự thâu nhiếp cái tâm buộc vào một chỗ, cần phải nương theo phép chỉ quán (samatha) và 
minh sát (vipassanä). Nhưng bị buộc vào pháp chỉ quán và minh sát thì cái tâm thường hay 
loạn động, vọng chuyền. Tuy nhiên, hành giả không nên chiều theo cái vọng tâm cũng 
không nên thả lỏng nó, chỉ một lòng tinh tấn, buộc chặt nó vào đề mục thiền định cho đến 
khi nó an trụ, thì sự giải thoát ở ngay trước mắt. Cái tâm mà hay xao động là do ba tà tư 
duy là: suy nghĩ về sự ham muốn (kãmavitakka), suy nghĩ về sự giận hờn (byãpadavitakka), 
suy nghĩ về sự làm khổ (vihimsävitakka). Cũng như cái tâm của thầy tỳ khưu Meghiya mà 
Đức Thế Tôn đã ba phen khuyên giải ở nán lại chờ tỳ khưu khác đến thay thế, nhưng ông 
Meghiya vì bị tâm dắt dẫn, phải bỏ Phật ngự một mình, mà ra đi. 

Phật có giải: “DIso disam yantam kayträ verT vã pana verIinam micchãpanihitam cittam 
pãpiyo nam tato kare”. Nghĩa là kẻ cướp thấy kẻ cướp, người thù gặp người thù đã kết oán 
cùng nhau, thì hằng tìm cách hại lẫn nhau. Tâm của người đã chú ý sai lầm thì nó làm cho 
người phải hung dữ bạo tàn hơn kẻ cướp và người thù làm hại lẫn nhau nữa. Giải rằng: Lẽ 
thường, kẻ cướp nào làm khổ vợ, con, thân quyến hoặc tàn phá tài sản của kẻ cướp khác ắt 
bị kẻ này phá hại lại chăng sai. Con người đã kết oán cùng nhau, họ cũng trả thù giết hại 
lẫn nhau. Nhưng sự báo thù ấy vẫn vừa vừa và trong một kiếp thôi. Chí như tâm đã chú ý 
sai lầm, nó làm cho người khô não bội phần, từ nay cho đến thác, rồi còn phải đọa vào bốn 
đường đữ là cầm thú, a-tu-la, ngạ quỷ và địa ngục, chịu thống khổ vô ngân, cho đến ngàn 


3 Ba cái Minh: Biết rõ tất cả tiền kiếp, biết rõ sự tu và sự sanh của chúng sanh, biết rõ cái pháp tâm phiền não. Sáu cái 
thông: nhãn thông, nhí thông, tha tâm thông và thêm 3 cái minh trên. Chín thánh pháp: đạo Tu-đả-hườn, quả Tu-đả- 
hườn, đạo Tư-đà-hàm, quả Tư-đả-hàm, đạo A-na-hàm, quả A-na-hàm, đạo A-la-hán, quả A-la-hán và Niết-bàn. 4 
pháp phân tích (patisambhidã): trí tuệ vi tế thông suốt trong giáo lý và hiểu rộng rãi những lời giải tóm tắt, trí tuệ 
thông suốt trong các pháp, trí tuệ thông suốt trong lời nói (biết nói các thứ tiếng), trí tuệ thông suốt nhân quả tức tốc, 
mau le. 
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đời muôn kiếp. Vậy ta phải tinh tấn trau dôi cái tâm, chú ý đến điều lành lẽ chánh, chớ để 
cho nó sa-mê theo việc dữ điều tà. 

Phật nói: “Na tam matä pItä kay1rä aññe vãp1 ca nataka sammapamhitam cittam seyyaso 
nam tato kare”. Nghĩa là mẹ cha hoặc thân quyến không có thể làm điều đó được, thì cái 
tâm người đã chú ý chơn chánh rồi, nó hằng làm cho người đó trở nên cao thượng hơn hết 
được. Giải rằng: Cha mẹ có thể cho con 1a tài sự sản, cùng nuôi con được an vui trọn đời, 
chẳng cần buộc con phải làm việc kia sự nọ. Như cha mẹ nàng Visakhã giàu có muôn triệu 
cho nàng của cải và nuôi nàng được an vui đến trọn đời, tuy nhiên cũng chăng cho nàng 
làm Chuyển Luân Vương trong bốn châu sa bà thế giới, hoặc cho nàng hưởng phước ở cõi 
Trời, cùng đắc phép thiền định được, chăng cần nói đến đạo quả và Niết-bàn. Chỉ có cái 
tâm khi đã chú ý chơn chánh rồi, mới có thể làm cho người an hưởng các điều khoái lạc, 
thanh cao và hoàn Toàn giác ngộ được. Nhân đó đức Phật nói: Cái tâm đã chú ý ngay lành 
rồi nó làm cho con người được trở nên cao thượng hơn hết. 

Đức Phật có giải về chuyện ông Soreyya là một thầy tỳ khưu, con ông phú hộ trong xứ 
Soreyya. Trước khi chưa xuất gia, ông Soreyya có đi chơi thuyền xem thấy Đại đức 
Kaccäyãäna rất xinh đẹp, muốn cho đại đức được làm vợ mình hoặc muốn cho vợ mình mỹ 
lệ như đại đức vậy. Trong khi vọng tưởng ấy, thân của chàng biến thành gái. Vì sự hỗ thẹn 
ấy ông Soreyya lánh mình đi ra khỏi xứ, gặp con trai ông trưởng giả trong xứ TakkasTla 
cưới làm vợ sanh đặng hai con. Ngày sau Soreyya được tạ tội cùng Đại đức Kaccayäna. 
Khi đại đức xá lỗi cho rồi, thân hình Soreyya biến trở thành trai như xưa. Nhân sự xấu hồ 
vì mình, trai biến gái, gái hóa trai, thuở còn trai có vợ được hai con, đến khi biến thành gái 
có chồng cũng được hai con, nên chàng sanh lòng chán nản, bèn xin xuất gia nơi Đại đức 
Kaccäyäna. Xong rồi ngài Soreyya đi đến xứ Sãvatthï người xem thấy rộn rực phê bình, 
đến hỏi ngài thương con nào hơn? Ngài đáp: “Yêu con đẻ hơn”. Đến khi có nhiều người 
hỏi đi hỏi lại làm cho ông động tâm, phải đi ân nơi rừng thanh vắng. Tinh tấn tham thiền 
và chú tâm quan sát nghiệp lành, nghiệp đữ của các sự hành vi tạo tác đều là vô thường 
biến đổi. Chăng bao lâu ngài được chứng quả A-la-hán, đắc Toàn giác (sambhidanana) 
đoạn tuyệt nghiệp chướng phiền não, đứt nẻo sanh tử luân hồi, chứng quả vô sanh bất diệt. 
Đến sau có người lại hỏi về chuyện con của ông nữa, ông bèn đáp trái hăn lúc trước răng: 
“Chắng còn thương yêu con nào cả”. Chuyện ây làm cho chư tăng sanh lòng nghi hoặc, 
cho ngài phạm điều “đại vọng ngữ” khoe đạo quả. Chư tăng đem điều ấy bạch cùng Đức 
Phật. Đức Thế Tôn giải: “Các thây tỳ khưu này! Con Như Lai chắng phải khoe đạo quả A- 
la-hán đâu. Từ khi con Như Lai chú ý chơn chánh, nên đã đắc quả A-la-hán, chăng còn 
thương yêu ham muốn thế sự nữa”. 

“Các thầy tỳ khưu này! Của cải chỉ mà cha mẹ không thể cho con, thì chỉ có cái tâm đã 
chú ý ngay lành, yên lặng rồi, nó hằng làm cho chúng sanh được của cải ấy. Lời Phật giảng 
trên đây, giải cho ta biết rằng, tâm có nhiều cái thắng lực đặc biệt khác nhau, đặng cho ta 
chú ý giữ gìn. Chớ nên dễ duôi chiều theo vọng tâm mà phải bị trầm luân muôn đời ngàn 
kiếp trong sáu đường. Bằng ta đã thức tỉnh chăm chỉ trau đồi cái tâm cho trở nên chơn 
chánh thì sẽ được siêu xuất tam giới, hưởng sự tiêu diêu tự tại đời đời, kiếp kiếp. 

Những người tu định phải hiểu răng, tâm hằng bị năm pháp cái (nĩvarana dhamma) ngăn 
trở một cách mãnh liệt, khiến cho thắng lực của thiền định không phát triển ra được. Nhân 
đó mà công phu phải đở dang, đạo tâm phải thối chuyên, làm cho hành giả phải lỡ đường 
trái bước, thối chí ngã lòng, xu hướng theo thiên ma ngoại đạo, mà tự mình bất ngờ. Ôi! 
Thật rất trở ngại cho bước đường giải thoát. 
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Năm gup che lắp là: 

1) tham muốn (kãmachanda) là lòng ưa thích quyền luyễn theo ngũ dục (sắc, thinh, hương, 
VỊ, XÚC); 2) oán giận (byapada) là tâm hờn giận, muôn làm hại người; ở) hôn trầm 
(thinamiddha) là sự tối tăm, biếng nhác, buồn ngủ; 4) phóng tâm (uddhacca kukkucca) là 
cái tâm hay vọng tưởng, không yên tịnh; 5) hoài nghi (vieikichä) là lòng không tin chắc, 
dụ dự không quyết định. Nếu biết năm phép che lấp ây mà không rõ cái nhân sanh nó, cũng 
khó diệt trừ được; không khác nào muốn phá giặc mà chăng biết chỗ đồn binh của giặc, 
cũng chăng bao giờ đánh tan quân nghịch đặng. 

Nguyên nhân năm phép che lấp là: 1 ) thấy sắc rồi cho là xinh đẹp (subhanimitta) là nhân 
sanh tham muốn (kãmacchanda); 2) thấy cảnh nghịch rồi bất bình (patighanimitta) là nhân 
sanh oán giận (byãpada); 3) không vui (arati), lười biếng (tan), không thay đổi oai nghi 
(vijambhitã), mê ăn (bhattasammada) và dải đãi (sinacitta) đều là nhân sanh hôn trầm 
(thnamiddha); 4) lòng không yên tịnh (cetaso avũpasama) là nhân sanh phóng tâm 
(uddhacca kukucca); 35) không xem xét và ghi vào lòng (ayonisomanasIkãra) là nhân sanh 
hoài nghi (vickicch3). 

Đối trị: 

- Trừ tham muốn, có 6 phép: 1) học phép thiền định về bất tịnh (asubhanimitta 
uggaho); 2) chăm chỉ niệm vật bắt tịnh (asubhabhävananuyogo); 3) thu thúc lục căn 
(indriyesu guttad värat3); 4) tiết chế sự ăn uống (bhojane mattannutt3); 5) năng thân 
cận cùng bậc thiện trí thức (kalyanamittat8); 6) hằng nói lời dịu ngọt (sappayakath3). 

- Trừ oán giận, có 6 phép: 1) Phải học đề mục thiền định về lòng bác ái (mettã 
nimiftassa ugsaho); 2) Có gắng niệm đề mục thiền định bác ái (mettä 
bhãvanãnuyogo); 3) Xem xét cho thấy rõ tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng 
(kammassakatä paccavekkhana); 4) Tình tấn xem xét cho thường thường như điều 
đã kế trên (patisaakhãnabahulatã); 5) Năng thân cận cùng bực thiện trí thức; 6) hằng 
nói lời dịu ngọt. 

- Trừ hôn trầm, có 6 phép: 1) ghi nhớ và xem xét sự ăn uống quá độ 
(atibhojanenimittaggaho); 2) thay đổi oai nghi cho vừa được an vui 
(IrIyäpathasamparivattanatä); 3) ghi nhớ tìm xem ánh sáng (alokasaññãmanasikãro); 
4) ở nơi khoảng khoát (abbhokãsaväso); 5) năng thân cận cùng bực thiện trí thức; 
6) hằng nói lời dịu ngọt. 

-_ Trừ phóng tâm, có 6 phép: 1) phải thông hiểu kinh, luật cho nhiều (bahussutatã); 2) 
siêng năng học hỏi điều phải lẽ quấy (paripucchakatã); 3) thuộc nằm lòng giới luật 
(vinaye pakataññutã); 4) xu hướng theo bực lão thành, nhất là đại đức tỳ khưu 
(vuddhasevitã); 5) năng thân cận cùng bậc thiện trí thức; 6) hăng nói lời dịu ngọt. 

-_ Trừ hoài nghĩ, có 6 phép: 1) thông hiểu kinh luật cho nhiều (bahussutatä); 2) siêng 
năng học hỏi điều phải lẽ quấy (paripucchäkatã); 3) thuộc lòng giới luật (vinaye 
pakataññut3); 4) phải có đức tin cho nhiều (adhimokkhabahulatä); 5) năng thân cận 
cùng bậc thiện trí thức; 6) hằng nói lời dịu ngọt. 

Hành giả phải biết, nêu muốn biết tu định, trước phải nghiêm trì giới luật, bởi giới hay sanh 
định, định hay phát tuệ (giới năng sanh định, định năng phát tuệ). 


Cái chi gọi là thiền định? Thiền định có mấy thứ? Thê trạng của tâm lành an trụ trong 
một cảnh giới gọi là thiền định. Thiền định có nhiều thứ. Nhưng đây chỉ giải về hai thứ 
thiền định: 7 ) phàm định (lokiyasamadhi) là cái thể trạng của tâm lành an trụ trong cảnh 
giới tham luyến theo ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc; 2) thánh định (lokuttarasamädhi) 
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là thê trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh giới, nương theo thánh Đạo. Trong hai thứ 
định ấy, đây chỉ nói về phàm định, còn thánh định sẽ giải trong pháp tuệ niệm. 

Phàm định có hai bực: 7) Tâm gần nhập định (upacara samadhn) là thể trạng của tâm 
lành an trụ trong một cảnh giới gần nhập định; 2) Tâm đã nhập định (appanä samadhn) là 
thể trạng của tâm lành an trụ trong một cảnh giới đã nhập định. Trong 2 bực đó: Tâm gần 
nhập định ở gần cõi dục, tâm đã nhập định ở vào cõi Sắc và cõi Vô sắc. Nếu tuệ niệm thì 
về thánh vực. 

Về cách học thiên định. Những hành giả muốn học thiền định, trước phải trau dỗi giới 
hạnh cho tinh nghiêm. Nếu có một trong mười điều quyền luyến giải sau đây phát khởi lên, 
thì phải trừ cho tuyệt và tìm nương theo một vị thiền sư là bực thiện trí thức, để học hỏi 
cho thông thuộc một trong bốn chục đề mục nào hiệp theo tính nết mình, lánh nơi nghịch, 
ở chỗ thuận, xong rồi chú tâm niệm tưởng đề mục thiển định theo phép chánh định. 

Về cách trau dôi giới hạnh. Chỗ nói: Phải trau dồi giới hạnh cho tỉnh nghiêm ấy, có lời 
hỏi rằng: Nếu hành giả chỉ chú tâm tham thiền, không cần phải giữ giới, có được kết quả 
chỉ cao thượng chăng, vì cớ nào? Đáp: Không có thê được, bởi những người phá giới thì 
tâm thường không trong sạch. Chăng cần nói đến sự phạm trọng giới, dầu là phá khinh 
giới, như cố ý phạm tác ác (dukkatãpatti) cũng đủ làm cho tiêu hoại các đức cao thượng, 
nhất là thiền định. Nhân đó Hành giả phải cần trì giới luật cho trong sạch theo phận tại gia 
hoặc xuất gia. 

Mười điều quyến luyễn: 1) quyến luyến vì săn sóc chỗ ở (ävãsapalibodha); 2) quyến 
luyến vì buộc ràng theo thân quyên hoặc theo gia tộc của người hộ mình (kũlapalibodha); 
3) quyến luyến vì thọ lợi, nghĩa là buộc ràng theo sự tụng kinh chú nguyện hoặc thuyết 
pháp cho thí chủ nghe (ãbhapalibodha); 4) quyến luyến vì nghe người học kinh hoặc học 
luật nghĩa là quyến luyễn sự học (gangapalibodha); 5) quyến luyến vì công việc tự mình 
làm hoặc chỉ bảo người làm (kammapalibodha); 6) quyến luyến vì đường xa 
(addhãnapalibodha); 7) quyến luyến vì nuôi bịnh người thân (như nuôi thầy giáo thọ, hòa 
thượng, hoặc nuôi cha mẹ (ñatipalibodha); ổ) quyến luyến vì lo chữa bịnh cho mình 
(ãbãdhapalibodha); 9) quyến luyến vì lo học tam tạng (ganthapalibodha); 70) quyến luyến 
vì lo gìn giữ thân thông (iddhipalibodha). 

Muốn dứt bỏ cả mười điều quyền luyến ấy, phải tùy cơ và do theo hai cách sau đây: dứt 
bỏ ngay, làm cho xongŠ. 

Bực thiện trí thức: Bực thiện trí thức đáng làm thiền sư của ta là người thế nào?6 


Sự phó thác tính mạng cho thây. 

Khi muốn phó thác tính mạng cho thiền sư là bậc thiện trí thức, có đủ đức tin như đã nói 
trên, cần phải thủ lễ theo phép và bạch rằng: Bạch Đại đức, tôi xin phó thác tính mạng này 
đến ngài (imaham bhante attabhãvam tumhãkam pariccajãmi). Trong sự phó thác tính 
mạng ấy có quả báo thế nào? Làm cho mình dứt lòng công cao ngã mạn, không tự do làm 
theo ý riêng của mình, cho ông thầy được trọn quyên dạy bảo và hết lòng độ mình. Nếu 
mình không phó thác tính mạng thì có sự hại thế nào? Mình chưa đáng cho ông thầy dạy 
bảo như thế, thì khó cho mình hành theo chánh pháp được và ông thầy cũng chăng hết lòng 
tế độ cho, không đem lý đạo cao thâm chỉ dạy, làm cho mình không nơi nương dựa tu hành, 


* Việc nào dứt bỏ được thì nên dứt bỏ ngay. 
Š Việc nào không dứt bỏ được thì phải làm cho xong. 
5 Có giải nơi chương 6. 


706 | Phép chánh định — Sưu tập pháp 


không tỉnh tắn, lâu ngày ất phải thối chí ngã lòng. Nhân đó, Hành giả phải phó thác tính 
mạng cho Thây. 


Sáu ý chí. 

Những người tu thiền định phải có thêm sáu pháp thỏa mãn như sau này: 1) phải có ý 
chí trong sự không xan tham, thấy tội trong xan tham (alobhajjhãsaya); 2) phải có ý chí 
trong sự không sân hận, thấy tội trong giận hờn (adosajjhãsaya); 3) phải có ý chí trong sự 
không si mê, thấy tội trong lầm lạc (amohajjhãsaya); 4) phải có ý chí trong sự xuất gia, 
thấy tội trong tại gia (nekkhammajjhãsaya); 5) phải có ý chí trong nơi thanh vắng, thấy tội 
trong sự hội họp (pavivekajjhãsaya); 6) phải có ý chí trong giải thoát, thấy tội trong luân 
hổi (nissaranajjhãsaya). 


Đề mục thiền định. 

Chỗ nói, học lấy đề mục thiền định, cái chi gọi là đề mục thiền định? Cái đề mục nên 
niệm cho phát sanh sự ghi nhớ cùng trí tuệ và các đức cao thượng, nhất là thiền định, gọi 
là đề mục thiền định, nghĩa là cảnh giới” để niệm tưởng. 

Những đề mục thiền định: 7) đề mục thiền định hiệp theo tất cả tính nết hành giả và phải 
hành trước hết (sabbatthakakammatthäna); 2) trong bốn mươi đề mục thiền định, một đề 
mục nào hiệp theo tính nết của hành giả và phải trì niệm cho tỉnh tấn 
(parihariyakammatthãn8). 

Sabbatthakakammatthäna có ba: ï) niệm tâm đại từ (mettä): phải thường thường thầm 
tưởng rãi tâm từ đối với thầy tăng trong tịnh xá với Chư thiên ngự trong ranh tịnh xá, với 
bực thủ lãnh, cùng tất cả chúng sanh như vây: “xin cho thầy tăng, Chư thiên ngự trong "¬ 
tịnh xá, bực thủ lãnh, cùng tất cả chúng sanh đều được an vui. chăng có sự khổ chỉ cả” 
(sukhitä bhavantu abyäpaJjhä); 2) niệm cái chết (maranassati): phải thường thường thầm 
tưởng cái chết của mình như vầy: “Ta phải chết, chắc như vậy (avassam mayã 
mãritabbam)”; 3) niệm vật dơ nhớpŠ (asubhasañña): phải thường thường tưởng vật dơ 
nhớp. 

Sự quả báo trong 3 phép niệm ấy thế nào? Niệm tâm từ, thì được hòa thuận chung cùng 
Thầy Tăng, Chư thiên và mọi người, thì mình đi đến đâu cũng được an vui. Niệm cái chết 
thì tránh khỏi tà mạng, tu hành càng thêm tinh tấn, không giải đãi. Niệm vật dơ nhớp, thì 
tâm không cô chấp vì sự xan tham. 


Tính nết. 

Chỗ nói học bốn chục đề mục thiền định, một đề mục nào hiệp theo tính nết mình đó, 
cái gì gọi là tính nết? Có mấy thứ? Phải biết bằng cách nào? Bản tính con người đã có từ 
khi sanh ra, hoặc đã tạo ra và lưu truyền từ kiếp trước, gọi là tính nết. Tính nết của người 
có nhiều, nhưng nói tóm tắt có sáu: tính nhiều ái dục (ragacarita), tính nhiều sân hận 
(dosacarita), tính nhiều si mê (mohacarita), tính nhiều đức tin (saddhãcarita), tính nhiều trí 
tuệ (buddhicarita), tính nhiều suy nghĩ (vitakkacarIta). 

Tất cả nhân loại trong thế gian, mỗi người đều có đủ cả sáu tính ấy nhưng nhiều ít khác 
nhau. Nếu người có một tính nào nhiều hơn năm tính khác, như có nhiều tính ái dục thì gọi 
là người nhiều tính ái dục, v.v... Ví như tứ đại, trong một đại cũng có đủ cả tứ đại, khác 


7 Cảnh giới: là cái mà tâm người chú vào đó. 
8 Tiêng asubhanimitta dịch là vật hoặc cảnh dơ nhớp, tức là “tử thï”, có giải trong chương 24. 
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nhau là một đại nào có phân nhiêu hơn, nước hoặc đât nhiêu thì gọi đại ây là nước hoặc 
đât, kỳ thật trong nước vần có đât, lửa, gió; trong đât vân có nước, lửa, gió. 


Muốn biết con người, trong sáu tính ấy thì phải xem xét cho kỹ trong cách: đi, đứng, 


ngôi, năm, ăn, nói và khi hành sự, như: 


Tính nhiều ái dục (rãgacarita): đi, đứng ngay thăng, chân bước đều đặn êm ái, dâu chân 
đi vung đất giữa bàn chân, ngôi phải cách đáng khen, dọn chỗ ngủ vén khéo, sạch sẽ, 
năm thì tay chân đề ngay thăng rồi mới ngủ, khi thức chậm rãi, nói năng dịu ngọt, làm 
công việc sạch sẽ gọn gàng, mặc y phục đều đặn phải phép, hay ưa thích thực phâm 
ngon ngọt và ăn uông vén khéo, nhai thiệt nát rồi mới nuốt, được cái gì chút ít mau vui 
mừng, như thấy sắc tốt hoặc nghe tiếng hay thì mau quyến luyến, ráng quan sát và lắng 
nghe lâu, ít hay nhớ lỗi người, đi đến đâu thường nhớ tiếc nơi ấy, hay giấu lỗi mình, 
hay khoe tặng mình, nhiều ái tình, nhiều tham dục, không tiết độ. 

Tính nhiều sân hận (dosacarita): người có tính nóng giận nhiều: khi đi, ngón chân cải 
hay dũi đất, bước đi hấp tấp, nặng sâu phía trước, tướng đi và cách ngồi không dịu 
dàng, dọn chỗ ngủ không vén khéo, làm việc chi không sạch sẽ. Khi ngủ năm xuống 
mạnh và mặt mày hay nhăn nhó, lúc thức trỗi dậy lẹ làng, nói tiếng như nóng giận, làm 
công việc nặng tay và không vén khéo, mặc y phục hay chật hẹp, không đều đặn, hay 
dùng thực phâm chua và không sạch, hay độn đồ ăn hai bên miệng, ăn mau nuốt và 
nhai không kỹ. Được vật không tốt mau bắt bình, nhất là thấy sắc hoặc nghe tiếng chỉ 
không vừa lòng, làm như khó chịu lắm, không thể xem hoặc nghe lâu được, hay chấp 
lỗi người. Đi đến đâu không hay tiết chỗ ngụ. Hay nóng giận, thường nhớ sự này việc 
nọ đề dành. Hay quên ơn người hăng trọng mình, ví mình như người cao sang, hay uất 
ức, bỏn sẻn. 

Tính nhiều si mê (mohacarita): người có tính tối tăm lầm lạc nhiều: bước đi xình xàng, 
nặng gót, tướng đi cách ngôi không nghiêm chỉnh, dọn chỗ ngủ không thứ tự, nằm ngủ 
nghênh ngang, hay nằm ngủ úp mặt, có ai gọi thức, thì hay kêu rên, chậm trỗi dậy. Làm 
công việc không chắc chắn, không kỹ càng sạch sẽ, mặc y phục không đều đặn, ưa 
thích thực phẩm không chừng (lúc vầy lúc khác), ăn từng chút, từng chút, hay làm rỚt 
cơm vào đồ ă ăn, ăn hay lắm miệng. Khi ăn, tâm hay suy nghĩ việc kia sự nọ. Thấy sắc 
hoặc nghe tiếng, v.v... thì hay tùy người, nếu người nói cũng nói, người khen cũng 
khen theo, một mình thì không hay chú ý đến việc gì, thường hay thối chí, biếng nhác 
và buồn ngủ, tâm hay phóng túng, tức giận và hối hận, hay hỗ nghị chấp đâu thì cố đó, 
khó dứt bỏ. 

Tính tin nhiều (saddhãcarita): người có tính tin nhiều: cách đi đứng nằm ngồi, làm công 
việc, ăn uống, ngó xem, v.v... đều giống người có tính nhiều ái dục. Nhưng người có 
tính tin khác hơn người có tính ái dục là hay tìm dịp bố thí mong cầu được gặp bực 
thánh nhân, hăng tìm nghe Phật pháp, ham làm sự phước, không hay khoe mình, thích 
những việc nên thích. 

Tính nhiều giác (buddhacarita): người có tính giác nhiều: cách đi ¡. đứng năm ngồi, v.v.. 
đều giống với người có tính sân, nhưng người có tính giác nhiều khác hơn người có 
tính sân là hay làm lành lánh dữ, không quyên luyến theo hoàn cảnh hay tìm xét lý 
nhân quả đề hành theo cho đặng giải thoát. Người có tính giác lại là người dễ dạy, hay 
tìm thân cận cùng bực thiện trí thức, ăn ở có tiết độ, có tính chi nhớ, hay thức tỉnh, 
hăng tìm việc nên tìm, hay dùng trí tuệ và tinh tấn tu hành. 

Tính nhiều tầm (vitakkacarita): người có tính tầm nhiều: cách đi đứng nằm ngồi v.v... 
đều giống người có tính si, nhưng người có tính tầm, tâm hay thay đổi vì lo tính nhiều 
việc. Người có tính tầm lại hay nói lời vô ích, không căn cứ, hay chơi đàn, ưa thích 
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theo tình bậu bạn, ít chịu làm việc phước thiện, không hay quyết định, ban đêm thường 
toan tính nhiều việc như khói bay, ban ngày hành sự nóng nảy như lửa cháy, làm việc 
không chừng đỗi, làm đây bỏ kia, làm kia bỏ đây. 

Phải biết tính người y theo phép đã giải trên đây. 

Vấn: Tại sao con người có tính khác nhau như vậy? Đáp: Bởi kiếp trước đã quen tánh 
làm việc nào, rồi cái tính ấy in dính theo, hoặc kiếp trước đã có làm một việc lành nào lớn 
lao, cái lành ấy có thắng lực hơn, nên in khắc vào tâm; đến khi thác, cái lành ấy đưa đi thụ 
sanh, cái dấu tích của phép ấy cũng theo, nhân đó mà người trong thế gian mới có tính khác 
nhau như vậy. 


Mười cái thể 
Chỗ nói phải học bốn chục đề mục thiền định rồi lựa một đề mục hiệp theo tính mình, 
vậy, bốn chục đề mục ấy là thế nào? Trong sáu tính, đề mục nào hiệp với tính nào? Nếu 

muốn biết bốn chục đề mục thiền định, trước phải biết mười cái thể. Mười cái thể ấy là: 7) 

Saikhãtaniddesa: Phải biết cái thể, cách giải về số đề mục thiền định; 2) 

Upacarappanävaha: Phải biết đề mục có thắng lực đem đến bực gần nhập định và đề mục 

đem đến bực nhập định; 3) Jhanappabheda: Phải biết những phần của đề mục thiền định; 

4) Samatikkama: Phải biết cách hành bỏ thiền định bực thấp lên thiền định bực cao; 3) 

Vaddhanävaddhana: Phải biết đề mục thiền định nên niệm thêm và đề mục thiền định 

không nên niệm thêm; 6) arammana: Phải biết cảnh giới của đề mục thiền định: 7) Bhũmi: 

Phải biết cõi của đề mục thiền định; 8) Gahana: Phải biết cách niệm của đề mục thiền định; 

9) Paccaya: Phải biết duyên sanh của đề mục thiền định; 10) Cariyänukila: Phải biết đề 
mục thiền định hiệp với tính nết của hành giả. 

Giải về cái thể số 1- bốn chục đề mục thiền định: chỗ nói phải biết cái thể cách giải về số 

đề mục thiền định là phải biết trong phép thiền định có bốn chục đề mục: 10 đề dùng vật 

để tưởng niệm (kasina), 10 đề tử thi (asubha), 10 đề niệm niệm (anussati), 4 đề pháp bực 
đại nhơn (brahmavihãra), 4 đề vô sắc (arũpa), I đề phân biện (vavatthãna), 1 đề tưởng xét 

(sañña). 

- - Mười đề kasina: pathavikasina: dùng đất làm đề mục; äpokasina: dùng nước làm đề 
mục; teJokasina: dùng lửa làm đề mục; väayokasina: dùng gió làm đề mục; nïlakasina: 
dùng vật có sắc xanh làm đề mục; pItakasina: dùng vật có sắc vàng làm đề mục; 
lohitakasina: dùng vật có sắc đỏ làm đề mục; odãtakasina: dùng vật có sắc trăng làm 
đề mục; ãkãsakasina: dùng hư không làm đề mục; ãlokakasina: dùng ánh sáng làm đề 
mục. 

-_ Mười đề tử thi (ãsubha): uddhumätaka: tử thi sình nồi lên; vinlaka: tử thi sình có sắc 
xanh nhiều chỗ; vipubbaka: tử thi sình đã có mủ chảy ra; vicchiddaka: tử thi đã bị 
người chặt đứt nửa thân mình; vikkhayitaka: tử thi đã bị thú ăn có dấu nhiều chỗ; 
vikkhittaka: tử thi đã bị người cắt đứt rời ra từng đoạn; hatavikkhittaka: tử thi đã bị 
người băm nhiều chỗ; lohikata: tử thi đã phạm khí giới, máu chảy tràn trề; pulũvaka: 
tử thi có dòi đục đủ cả cửu khiếu; atthika: tử thi chỉ còn những xương rời ra. 

- _ Mười đề mục niệm niệm (anusati): buddhãnussati: tưởng nhớ luôn luôn đến đức của 
Phật; đhammãnussati: tưởng nhớ luôn luôn đến đức của pháp; saäghãnussati: tưởng 
nhớ luôn luôn đến đức của tăng: sĩlãnussati: tưởng nhớ luôn luôn đến đức của giới; 
cãgãnussati: tưởng nhớ luôn luôn đến đức của sự cho; đevatãnussati: tưởng nhớ luôn 
luôn đến đức tin của Chư thiên và đức tin của mình; maranãnussati: tưởng nhớ luôn 
luôn đến sự chết; kãyagatãsati: tưởng nhớ luôn luôn theo thân thể (sắc uẩn); 
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ãnãpãnasati: tưởng nhớ luôn luôn đến hơi thở ra thở vô; upasamãnussati:tưởng nhớ 
luôn luôn đến Niết-bàn là nơi tịch tịnh đứt khỏi sự thống khô. 

- Bốn đề pháp bậc đại nhơn (brahmavihãra): mettã: rải tâm từ đến tất cả chúng sanh; 
karunã: rải tâm bi đến tất cả chúng sanh; muditã: rải tâm hỷ đến tất cả chúng sanh; 
upekkhä - rải tâm xả đến tất cả chúng sanh. 

- Bốn đề vô sắc (arũpa): ãkãsãnañcãyatana: lấy “hư không, vô hạn” làm cảnh giới; 
viññãnañcãyatana: lấy “thức vô hạn” làm cảnh giới; äkiñcaññãyatana: lây “cái chi dầu 
nhỏ nhen cũng không có” làm cảnh giới; nevasaññanasaññäyatana: lấy “phi phi tưởng” 
làm cảnh giới. 

- _ Một đề tưởng (saññã): tưởng “thực phẩm mà mình dùng là món đáng gớmỉ ° để niệm. 

- _ Một đề phân biện (vavatthãna): chăm chỉ suy xét tứ đại trong thân thẻ. 

Tổng cộng thành 40 đề mục thiền định. 

Giải về cái thể số 2: Chỗ nói phải biết các đề mục thiền định có thắng lực đem tâm hảnh 

giả đến bực gần nhập định và đề mục đem đến nhập định, là phải biết mười đề mục niệm 

niệm (trừ ra đề niệm theo thân thể và đề niệm hơi thở). Một đề tưởng thực phẩm và một đề 
phân biệt (còn lại ba chục đề mục) đều có thắng lực đem tâm đến bực nhập định. 

Giải về cái thể số 3 - Các phần của đề mục thiền định. Chỗ nói phải biết các phần của đề 

mục thiền định là phải biết trong ba chục đề mục có thắng lực đem tâm đến bực nhập định. 

- - Mười một đề mục: 10 đề kasina và một đề niệm hơi thở, có thắng lực đem tâm từ sơ 
định đến tứ định hoặc ngũ định. 

- _ Mười một đề mục: 10 đề tử thi và một đề niệm theo thân thê có thắng lực chỉ đem tâm 
đến bực sơ định. 

-_ Ba đề mục brahmavihãra: từ, bi, hỷ có thắng lực đem tâm từ bực sơ định đến tam định 
hoặc tứ định. 

- _ Năm đề mục: một đề brahmavihãra: xả và bốn đề vô sắc có thắng lực đem tâm đến bực 
tứ định hoặc ngũ định. 

Giải về cái thể số 4 - đề mục thiền định qua khỏi chỉ và cảnh giới: Chỗ nói phải biết cách 

hành qua khỏi đề mục thiền định là bỏ thiền bực dưới lên bực trên, có hai cách: 

angasamatikkama - qua khỏi chị; ärammanasamatikkama - qua khỏi cảnh giới. 

- Những đề mục thiền định có thắng lực đem tâm từ sơ định đến tam định và đề mục 
thiền có thắng lực đem tâm từ sơ định đến tứ định, phải hành qua khỏi các chỉ. Bởi 
hành giả muốn nhập định bực trên phải qua khỏi các chi đầu của thiền bực dưới như 
qua khỏi tầm (vitakka) và sát (vicãra) v.v... mới nhập định bực trên được. 

- _ Về đề brahmavihãra cũng thế, bởi hành giả muốn nhập bực định ấy cũng phải qua khỏi 
phi của brahmavihãra: từ, xả, 4 đề vô sắc phải hành qua khỏi cảnh giới là muốn nhập 
sơ thiền vô sắc, phải hành qua khỏi 9 đề kasina (trừ đề hư không ra). 

- _ Ba Vô sắc sau chót, nhất là phải hành qua khỏi cảnh giới: đề “Hư không, không ngăn 
mé” bởi hành giả muốn nhập định trong 4 đề Vô sắc đều phải hành qua khỏi cảnh giới 
như đã giải trên, mới có thể nhập định bực trên được. 

Giải về cái thể số 5 - đề mục thiền định nên niệm thêm và không nên niệm thêm: Chỗ nói 

phải biết đề mục thiền định nên niệm thêm và đề mục thiền định không nên niệm thêm là 

phải biết: tắt cả 40 đề mục thiên định, nếu hành giả đã niệm kết quả rồi mà muốn đắc bực 
cao hơn nữa, chỉ phải niệm thêm 10 đề kasina bởi 10 đề kasina có thế lực rất cao siêu, hành 
giả muốn rõ sự gì, dầu bao xa cũng có thê thông rõ được cả. Nhờ có nhãn thông xem thấu 
suốt tất cả chỗ, không vật gì ngần ngại; nhờ có nhĩ thông nghe tất cả thứ tiếng của chúng 
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sanh; nhờ có tha tâm thông rõ biệt tât cả tâm niệm của chúng sanh, v.v... Còn các đê mục 
thiên định khác, không nên niệm thêm, vì không có kêt quả như 10 đê mục kasina được. 


Giải về cái thể số 6 - Cảnh giới của đề mục thiên định: Chỗ nói phải biết cảnh giới của đề 
mục thiên định là phải biết: 


Hai mươi đề mục: 10 đề kasina, 10 đề tử thi (asubha), l đề hơi thở (anapãnasati) và I 
đề niệm theo thân thê (kãyagatãsati), dùng triệu chứng patibhãganimitta° làm cảnh giới. 
Còn lại 1§ đề mục dùng patibhãganimitta không đặng. 

Mười hai đề mục: § đề niệm niệm (trừ đề niệm hơi thở và niệm theo thân thê ra), một 
đề tưởng vật thực, một đề phân biện, một đề thức vô hạn, một đề phi phi tưởng đều 
dùng phép thể (sabhãvadhamma) làm cảnh giới. 

Hai mươi hai đề mục: 10 đề kasina, 10 đề tử thi (asubha), một đề niệm hơi thở, một đề 
niệm theo thân thê dùng nimitta!9 làm cảnh giới. 

Sáu đề mục: 4 đề phép bực đại nhơn brahmavihara; I đề hư không vô hạn 
(ãkãsãnañcãyatana); một đề “cái chi dầu nhỏ nhen cũng không có” ãkiñcãññãyatana 
dùng cảnh giới không nhất định. 

Tám đề mục: Một đề tử thi sình có mủ (vipubbakäsubha); một đề tử thi phạm khí giới 
có máu chảy tràn tr (lohitakãsubha); một đề tử thi có đòi ăn đủ cửu khiếu 
(pulũvakasubha); một đề niệm hơi thở (anäapanasatl); một đề (Kasina) nước 
(apokasina); một đề kasina lửa (tejokasina); một đề kasina gió (vayokasina); một đề 
kasina ánh sáng (ãlokakasina) trước khi phát sanh (patibhãganimitta) cảnh giới rung 
động, đến chừng patibhãganimitta sanh, cảnh giới yên lặng. 


Giải về cái thể số 7: Chô nói phải biệt cõi của cảnh giới là phải biệt: 


Mười hai đề mục thiền định: 10 đề tử thi, một đề niệm theo thân thể, một đề tưởng vật 
thực, không có thê hành ở cõi dục thiên được.!! 
Mười ba đề mục thiền định: 10 đề tử thi, một đề niệm theo thân thể, một đề tưởng vật 
thực, một đề niệm hơi thở, hành trong cõi Phạm thiên không được. Tắt cả đề mục thiền 
định ngoài một đề vô sắc hành trong cõi Vô sắc không được. Còn trong cõi thế gian, 
cả 40 chục đề mục thiền định đều hành được cả. 


Giải về cái thể số 8 - Cách thức học đề mục thiền định: Chỗ nói phải biết cách thức học đề 
mục thiên định là phải biết: 


Mười chín đề mục: 9 đề kasina (trừ I đề kasina gió ra) và 10 đề tử thi, trước hết phải 
hành bằng cách xem thấy để mục ngay trước mắt (một đề niệm theo thân thể phải hành 
băng cách xem thấy đề mục ngay trước mắt, hoặc nghe rồi hành theo cũng được). 
Trong 32 thê, tóc, lông, móng, răng, đa, v.V.. . phải xem đề mục ngay trước mắt, ngoài 
ra, chỉ nghe vị thiền sư dạy rồi niệm theo; 1 đề hơi thở phải hành theo hơi gió, thở ra 
và hít vô; I đề kasina gió (vãyokasina) phải hành theo cách thấy gió thôi xao động lá 
cây hoặc gió thôi nhằm thân thể mình. Còn lại 18 đề phải hành theo lời dạy của vị thiền 
SƯ. 

Năm đề mục: I đề xả brahmavihãra và bốn đề vô sắc, bực sơ cơ không nên hành. 


Giải về cái thể số 9 - Duyên sanh của đề mục thiền định: Chỗ nói phải biết duyên sanh của 
đê mục thiên định là phải biệt: 9 đê kasina (trừ ra đê hư không là duyên sanh 4 đê vô sắc); 
10 đề kasina là duyên sanh của ngũ thông; 3 đê brahmavihara (từ, bị, hỉ) là duyên sanh đê 


° Patibhäganimitta là triệu chứng từ uggahanimitta mà phát sanh trong khi gần nhập định. 
'° Triệu chứng. 
!! Bởi các cõi ây không có cảnh giới nên không thê hành được. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |711 


xả brahmavihãra; 3 đề vô sắc bực dưới là duyên sanh vô sắc bực trên; đề phi phi tưởng là 
duyên sanh diệt thọ tưởng định (saññãvedayitanirodha); 40 đề mục thiền định là duyên làm 
cho các bực thánh nhân được ở yên trong hiện kiếp, tức là duyên sang trí tuệ. Nếu hành giả 
tu phép chánh định mà không được kết quả cao thượng trong kiếp này, cũng là duyên sanh 
quả lành trong kiếp sau”. 

Giải về cái thể số 10 - Đề mục thiền định hiệp theo tính nết: Chỗ nói phải biết đề mục thiền 
định hiệp theo tính nết là phải biết: 

- - Mười một đề mục: 10 đề tử thi, một đề niệm theo thân thể, hiệp theo tính ái dục. 

- _ Tám để mục: 4 đề brahmavihãra, 4 đề kasina (vật có sắc vàng, xanh, đỏ, trăng) hiệp 
theo tính sân, một đề niệm hơi thở hiệp theo tính si mê và tính tầm. 

- _ Sáu đề niệm niệm: Phật, pháp, tăng, giới, thí, đức tin đạo hạnh Chư thiên, hiệp theo 
tính tin (đức tin nhiều). 

- _ Bốn đề mục: để niệm sự chết, niệm Niết-bàn, đề phân biệt, đề tưởng thực phẩm hiệp 
theo tính giác (nhiêu trí tuệ). 

- _ Còn lại 10 đề mục: 6 đề kasina (đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng) và 4 đề vô sắc 
hiệp theo đủ cả tính nết. Nhưng người có tính tầm phải làm (kasina) vòng tròn nhỏ, có 
tính si mê phải làm kasina vòng tròn lớn. 

Vấn: Nếu tu thiền định lựa đề mục không hiệp theo tính nết thì chắng được lợi ích chỉ 
sao? Đáp: Cũng được vậy, lẽ thường dầu việc phước nào mà chúng sanh đã làm, thì đều 
được hưởng quả vưi chắng sai. Nhưng không thể có kết quả cao thượng mỹ mãn, tỷ như 
uống thuốc mà không thiệt nhằm bịnh, thì cũng được sự lợi ích nhưng không thể trừ hết 
chứng bịnh được. 


Cảnh không thuận với phép chánh định 

Chỗ nói: Phải lánh khỏi cảnh nghịch với phép chánh định, vậy có mấy cảnh và những 
cảnh nghịch ấy có sự hại như thế nào? Có 18 cảnh không thuận với phép chánh định: 1) 
mahantattam: chỗ ở rộng lớn, 2) navattam: chỗ ở mới tạo lập. 3) Jinnattam: chỗ ở hư sập. 
4) panthasannissitattam: chỗ ở gần đường đi, 5) sandim: chỗ ở có ao nước, 6) pannam: chỗ 
ở có nhiều lê hoát, 7) puppham: chỗ ở có nhiều bông hoa, 8) phalam: chỗ ở có nhiều trái 
cây, 9) patthaniyatã: chỗ ở có nhiều người tựu hội, 1Ø) nagarasannissitafã: chỗ ở trong thị 
tứ, 11) dãrusannissitatä: chỗ ở gần rừng củi, 12) khettasannissitatä: chỗ ở gần ruộng rẫy, 
13) visabhaganampuggalaänamatthitã: chỗ ở có người nghịch, 14) pattanasannIssItatä: chỗ 
ở gần bến thuyền, 15) paccantasannissitatä: chỗ ở giáp biên giới xa kinh đô, 16) 
rajjasImantarasanissitatã: chỗ ở gần trong hai nước, 17) asappäyatã: chỗ ở hay có điều lo 
sợ, 1ð) kalyänamittãnam: chỗ ở không có bực thiện trí thức. 
Chỗ ở rộng lớn có nhiều người ở có nhiều ý thích khác nhau khó làm tròn phận sự được. 
Chỗ ở mới tạo lập và hư sập có nhiều công việc làm. Chỗ ở gần đường sá và gần bến thuyền 
có nhiều bộ hành tới lui. Chỗ ở có ao nước, có nhiều lê hoát và nhiều trái cây có nhiều 
người tới lui hái bẻ. Chỗ ở có nhiều người tựu hội có nhiều khách. Chỗ ở trong thị tứ có 
nhiều điều nghịch. Chỗ ở gần rừng củi và gần ruộng rẫy có nhiều việc ràng buộc vì sự cậy 
mượn và gởi gâm món này vật nọ. Chỗ ở có người nghịch khó làm cho vừa lòng nhau. Chỗ 
ở xa kinh đô có ít người tin tưởng Phật pháp. Chỗ ở trong ranh hai nước khó làm cho vừa 
theo pháp của hai vua. Chỗ ở có phi nhơn hay bị khuấy phá. Chỗ ở không có bậc thiện trí 
thức có sự hại nhiều hơn hết, là không có người cho mình nương nhờ để học hỏi những 
phép cao siêu. 
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Tất cả 18 chỗ ở đó có sự hại như thế, hành giả phải lánh, vì đều là nghịch cảnh của phép 
chánh định. 

Chỗ ở thuận với phép chánh định: Chỗ ở thuận với phép chánh định phải có đủ năm 
duyên cớ như sau đây: 1) không xa hơn 3)000 thước, không gần xóm hơn I)000 thước; 2) 
ban ngày không lẫn lộn cùng người thế, ban đêm thanh vắng không nghe tiếng người; 3) 
không thú dữ và muỗi mòng nhiêu; 4) dễ bề tìm bốn món vật dụng; 5) có bậc thiện trí thức, 
tiện cho hành giả học hỏi những pháp mình nghi nan. 

Những. điều quyến luyến nhỏ nhen và cách dứt bỏ: Chỗ nói: Phải đứt bỏ những điều 
quyên luyễn nhỏ nhen. Vậy điều gì? Phải đứt bỏ bằng cách nào? Điều ràng buộc nhỏ nhen: 
tóc, râu, móng, dài phải cạo, cắt; y phục cũ hoặc dơ phải giặt, nhuộm cho rồi, bình bát dơ 
phải chùi lau, giường ghế không sạch phải rửa cho xong. 


Cách thức niệm 40 đề mục thiền định 

1. Mười đề mục kasina 

Đề mục đất (pathavT kasina). Phép thiền định cao thâm huyền diệu nói không cùng. 
Đây chỉ lược giải để hành theo cho khỏi sự sai lầm. 
Những hành giả sơ cơ, nếu muốn niệm đề mục đất, phải dùng đất làm vòng tròn. Lấy cây 
cột làm chữ thập có 4 góc, lầy miếng vải hoặc miếng đệm cột căng ra cho thắng, xong rồi 
dùng đất thật nhuyễn ròng sắc đỏ như mặt trời mới mọc, không sắc nào lẫn lộn vào. Nhôi 
đất lên trên làm cho tròn, lớn một gang bốn ngón tay, hoặc lớn hơn chút ít cũng đặng (tùy 
tính nết)!? cạo gọt cho láng đều đặn như mặt trống, không cho cỏ, rác, đá, sỏi lộn vào, rôi 
phơi cho cứng. Đến giờ công phu đem để trước mặt xem và niệm. Phải ngồi trên một cái 
đôn bề cao một gang bốn ngón tay, xa để mục 2 hắc I gang, ngồi kiết già hoặc bán già, cho 
thẳng thớm, thong thả. Trước hết, suy xét tội của ngũ dục, có 10 điều như sau này: Ĩ) 
atthikañkalũpuma: ngũ dục là sắc, thính, hương, vị, xúc, ít có sự vui sướng, trái lại nhiều 
tội lỗi, khô sở vô cùng, Đức Thế Tôn ví ngũ dục như khúc xương không, bỏ rơi trên đất; 
2) tinukkũpumã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như đuốc rơm; 3) añgãrakãsũpamã: Đức Thế 
Tôn ví ngũ dục như hầm lửa; 4) mamsapesũpamã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như miếng thịt 
thúi; 5) supinakũpamã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như giấc mộng: 6) yãvakãlitakũpamã: 
Đức Thế Tôn ví ngũ dục như vật mượn của người; 7) rukkhaphalũpamã: Đức Thế Tôn ví 
ngũ dục như trái cây có chất độc; 8) asisũnũpamã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như dao với 
thớt; 9) sattisulũipamã: Đức Thế Tôn ví ngũ dục như kiếm và lao; 10) sappasirũpamã: Đức 
Thế Tôn ví ngũ dục như đầu con rắn. Bởi các món dục đó có nhiều tội lỗi, nhiều điều uất 
ức, khổ não. 
Trong lời chú giải (atthakathã) có giải thích rộng về tội ngũ dục, có 10 điều như sau này: 
1) Ngũ dục ví như khúc xương không bỏ rơi trên đất. Người sa mê ngũ dục cũng như con 
chó gậm khúc xương không, nó chỉ liếm nước miếng nó, đã chăng được sự lợi ích chỉ lại 
còn thêm mệt sức. 2) Ngũ dục ví như miếng thịt thúi. Người sa mê ngũ dục cũng như kên 
kên, quạ dành ăn miếng thịt đó, thì đâu tránh khỏi sự tàn hại lẫn nhau. 3) Ngũ dục ví như 
cây đuốc rơm. Người sa mê ngũ dục cũng như kẻ cầm cây đuốc rơm đang cháy mà đi 
ngược gió, bị lửa táp cháy tay mà không chịu rời cây đuốc ra, thật rất khổ sở. 4) Ngũ dục 
ví như hầm lửa đang cháy. Người sa mê ngũ dục cũng như người bị té vào hầm lửa, phải 
chịu sự đau nóng vô cùng. 5) Ngũ dục ví như giấc mộng, bởi nó hằng biến đổi vô thường. 
6) Ngũ dục ví như vật mượn của người, vì mượn của người thì không dùng được lâu dài. 


12 Tính sân thì làm vòng nhỏ, tính sĩ làm vòng lớn. 
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7) Ngũ dục chỉ làm cho sanh các điều nguy hiểm, thân thể tiêu hoại ví như trái cây, khi có 
trên cây rồi, làm cho người liệng bẻ rụng lá gãy nhành vậy. ở) Ngũ dục ví như dao với 
thớt. Người sa mê ngũ dục cũng như bị phạm khí giới mỗi ngày, đau đớn không xiết kế. 9) 
Ngũ dục cũng như kiếm và lao. Người sa mê ngũ dục hằng chịu sự đau đớn thái quá. Nếu 
không đến nỗi thác, cũng phải khổ như trong cơn hấp hối. 10) Ngũ dục ví như đầu con rắn 
độc. Người sa mê ngũ dục cũng như bị rắn mồ, chịu khổ não vô cùng. Nếu chưa đến nỗi 
thác cũng phải bị nọc hành thân tâm rất đau đớn. 
Người sa mê ngũ dục hằng chịu tiếng xấu xa, là kẻ thấp hèn. Ngũ dục là pháp đề cho hạng 
người đê tiện thọ dụng. Ngũ dục ví như phân để cho đòi đục; hoặc như nước thúi để cho 
heo tâm. Suy xét như vậy, cho thấy ngũ dục có lợi rất ít, mà khổ não rất nhiều, chăng nên 
quyền luyến, rồi đem cả tinh thần nghị lực, để đạt đến bực nhập định, quán tưởng như vầy: 
“Phép công phu tham thiển này là con đường trung đạo, sẽ đưa ta ra khỏi dục giới; một 
phương tiện làm cho ta được khỏi các sự thống khổ” rồi thầm tưởng đến các ân đức của 
Phật!3 cho phát sanh phi lạc trong thâm tâm, phải hết lòng tin chắc trong phép tham thiền 
của mình rằng: “Đây là con đường đi của chư Phật, Duyên giác, Thịnh văn. Chắc ta sẽ 
được an vui trong cảnh giới thanh tịnh, do nhờ thiền định này chăng sai” và phải hết lòng 
tinh tấn trong giờ ấy, xong rồi mới mở mắt xem đề mục (chẳng nên mở mắt lớn lắm, hoặc 
nhỏ lắm, nhưng không nên để ý xem xét sắc tướng hoặc chất mềm, cứng của đề mục đất 
chỉ xem qua, rồi đem tinh thần thầm niệm: “pathavI... pathavI - đất... đất...”. Như vậy, mở 
mắt xem đề mục đôi phút, rồi nhăm mắt đôi phút, nệm như vậy đến 100 lần, hoặc 1000 
lần... niệm nhiều chừng nào, càng tốt), cho đến khi mở mắt xem thấy thế nào, nhắm lại 
cũng thấy y như thế đó, chỗ này gọi uggahanimitta!“. Khi đã niệm có ugghanimitta rồi, 
không nên ở nơi đó nữa, phải lui ra tìm chỗ khác, để niệm tưởng thêm, phải mang giày, 
cầm gậy 5 (tích trượng) đề gìn giữ uggahanimitta đó, đừng cho hư hại. 
Đi đến nơi rồi, phải ngồi cho tử tế nhớ niệm uggahanimitta để vào tâm rằng: “pathavi, 
pathavI. đất, đất...” như trước, niệm cho tỉnh tân hơn trước. Nếu hành giả chú ý niệm nhớ 
trong tâm được thường thường như thế, thì 5 phép che lấp (nĩvaranadhamma) lặng êm, các 
điều phiền não cũng do đó mà yên tịnh, trong khi ấy tâm của hành giả đến bực gần nhập 
định, có patibhãganimitta phát sanh!. 

Uggahanimitta và patibhãganimitta khác nhau như thế nào? Trong “đề mục đất, 
uggahanimitta chưa được trong sạch, màu sắc vẫn còn lẫn lộn, nhất là những sắc xanh, sắc 
vàng: còn patibhãganimitta rất thanh khiết, tinh vi 100, 7)000 lần hơn nữa, ví như mặt kính 
mà người mới đem ra khỏi vỏ, hoắc như óc xa cừ mà thợ đã dồi rất khéo léo, xinh đẹp, 
hoặc như mặt trăng mới ra khỏi đám mây nhưng không có sắc, không có hình thể. Từ khi 
triệu chứng này phát sanh, 5 phép che lấp và những phiền não đều yên lặng: tâm hành giả 
an trụ vững vàng trong cảnh giới gần nhập định, 5 chỉ thiền (tầm, sát, phỉ lạc, an lạc, định) 
tuy lực lượng chưa đều đủ, nhưng hành giả tinh tấn niệm niệm bắt vọng, ắt sẽ nhập định 
được. Nếu hành giả đã niệm có patibhãganimitta phát sanh, mà còn chưa nhập định được, 
thì phải niệm, giữ gìn triệu chứng ấy chắng nên để cho hư hoại là vì rất khó cho 
patibhãganimitta sanh được. 

Phương pháp gìn giữ triệu chứng (rakkhanavidh): Phương pháp gìn giữ 
patibhãganimitta, là phải lánh 7 điều nghịch và hiệp 7 điều thuận. Bảy điều nghịch là: 7) 





!3 Xem phần phép lễ Phật trong quyên “Nhựt hành”. 

1 Uggahanimitta: triệu chứng do học niệm mà sanh. 

15 Đề tránh sự hại như rắn, rít, chó... 

16 Patibhaganimitta: triệu chứng từ uggahanimitta mà sanh. 
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ãvãso: chỗ ngụ không phát sanh 2 triệu chứng hoặc đã phát mà phải hư hoại; 2) gocaro: 
chỗ ngụ xa, hoặc gần xóm lắm, làm khó bề khát thực, hoặc không được thanh tịnh; 3) 
bhassam: những lời nói vô ích; 4) puggalo: những người hay nói lời vô ích; 5) bhoJanam: 
thực phẩm ăn vào làm cho tâm khó an trụ; 6) utu: thời khí nóng quá, khó cho tâm an trụ; 
7) iriyäpatho: oai nghi không đều, khó cho tâm an trụ. 

Trái lại là 7 điều thuận. Khi hành giả lánh 7 điều nghịch, gần 7 điều thuận ấy rồi cũng có 
khi nhập định được. 

Phương pháp làm tinh thông đề thiền định được kết quả (appanãkosallavidhT): Nếu hành 
giả đã xa cảnh nghịch, gần cảnh thuận, mà cũng chưa nhập định được, thì phải hành đầy 
đủ theo phép thuần thục cho thiền định được kết quả (appanäkosallavidhi), có 10 điều như 
sau đây: 7) vatthuvisadakrriyä: dọn mình cho được sạch sẽ nhất là cạo tóc, cắt móng tay...; 
2) indriyasamattapatIpadanam: làm cho ngũ căn, tín căn (saddhä), tuệ căn (pann3), định 
căn (samadhi) cùng tấn căn (viriya) có sức mạnh đồng nhau, còn niệm căn (sati) có năng 
lực đều đủ; 3) nimittakosallam: phải là người thông thuộc trong phương pháp niệm và gìn 
giữ triệu trứng (nimitta) đã phát sanh không cho hư hoại; 4) samayecittam pagganhãti: phải 
tùy thời phân chí nghĩa là phải niệm dhammavicayasambojjhaäga và pTtisambojjhaäga 
trong lúc tâm thối chuyển”; 5) samaye cittam nigganhãti: phải tùy thời đè nén tâm là phải 
niệm passaddhisamboJjhalga samadhisamboJjhañga và upekkhasambojjhañga trong g1ờ 
tâm phóng túng!”: ø) samayecittamsampahamseti: tùy thời làm cho tâm ưa thích, là phải 
quán tưởng đến pháp kinh cảm samvegadhamma hoặc suy xét đến đức của Phật; 7) Samaye 
cittamajjhupekkhati: Tùy thời để xem chừng cái tâm, là không cần phải phấn chí, phải đè 
nén tâm khi tâm đã hành đúng theo phép chỉ quán; ổ) asamahitapuggalaparivaJjanãä: lánh 
xa kẻ không có tâm thiền định là hay bị thế sự buộc ràng: 9) samähitapuggalasevanã: thân 
cận cùng người có tâm an tịnh; 70) tadadhimuttatã: phạm hạnh như người có tâm nhập định 
đúng đắn. 

Khi hành giả đã hành đầy đủ theo 10 pháp appanäkosallavidhĩ, tâm định sẽ dần dần phát 
sanh cho đến tứ thiền hoặc ngũ thiên. 

Đề mục nước (ãpokasina). Nêu hành giả muôn dùng nước làm đề mục thì nên hứng lấy 
nước mưa trên hư không mới rớt xuống chưa tới đất, hoặc nước nào khác cũng được, nhưng 
phải trong sạch như nước mưa vậy. Lây vải lược cho sạch, đồ vào bát cho đây chí miệng, 
đem để nơi thanh văng mà niệm, ngôi trên đôn mở mắt xem đề mục nước. Nhưng chăng 
nên suy xét đến sắc của nước, nhất là chắng nên để ý tới chất lỏng của nước, chỉ phải ghi 
nhớ niệm: “ãpo.. äpo... nước... nước...” cho đến khi có uggahanimitta và patibhãganimitta 
phát sanh. Trong đề mục nước, uggahanimitta phát sanh ra hơi rung động. Nếu nước dùng 
làm đề mục có lộn bọt bèo thì uggahanimitta cũng phát sanh ra y như vậy. Còn 
patibhãganimitta phát sanh cũng như nước sôi trào lên, rõ rệt như cây quạt có khảm châu, 
mà lơ lửng trên hư không hoặc mặt kính có khảm châu vậy. 

Đề mục lửa (tejokasina). Những hành giả muốn niệm đề mục lửa, thì nên dùng củi cứng 
(lõi cây) đem bửa phơi khô, cột thành bó tròn, đến thời công phu tìm nơi thanh vắng, đốt 
cho lên ngọn, rồi dùng miếng đệm hoặc miếng vải khoét lỗ tròn, bề ngang một gang bón 
ngón tay, đem để trước mặt cho vừa xem thấy ngọn lửa, ngay cái lỗ tròn ấy. Xong Tôi ngồi 
cho thăng thớm, thong thả, mở mắt ra xem đề mục lửa (ngay chính giữa ngọn lửa ấy) nhưng 
chẳng nên để ý đến cây cỏ, hoặc củi ở phía dưới, hoặc vật gì ở phía trên. Không nên suy 
xét đến cái sắc hoặc sự nóng của lửa. Chỉ phải niệm sơ sắc lửa, rồi đem hết tinh thần niệm: 


1 Xem trong “Phật ngôn trích lục”. 
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“tejo... tejo... lửa... lửa...”. Khi mở mắt xem, khi nhắm mắt niệm đề mục lửa cho đến khi 
có uggahanimitta và patibhãganimitta phát sanh. Uggahanimitta phát sanh ra rõ rệt như 
ngọn lửa, rồi tàn tắt rơi xuống. Nếu ngọn lửa có khói, thì GI5E thấy y như vậy. Còn 
patibhaganimitta thì đứng sững không lay động như vải kambala!Š có sắc đỏ treo trên hư 
không hoặc như cây quạt có mạ vàng, hoặc như cây cột sơn vàng dựng đứng giữa hư không. 

ĐỀ mục gió ( vayokasind ). Những hành giả muốn niệm đề mục gió, nên dùng ngọn mía 
hoặc ngọn tre cao ngang đầu, hoặc tóc của người mà hình xem thấy gIÓ thôi phất phơ. Bằng 
không thì ngồi ngang cửa số, hoặc ngang lỗ hở nơi vách. Nếu gió phất nhằm. mình chỗ nào 
thì phải ráng nhớ gió thôi nhằm chỗ ấ ây rôi niệm: “vãyo... vãyo... gIÓ... gió...” như vậy cho 
đến khi có uggahanimitta và patibhãganimitta phát sanh. Trong đề mục gió, usgahanimitta 
có hơi rung động như hơi cơm mới nhắc trên bếp xuống. Còn patIbhãganimritta thì không 
lay động. 

Đề mục sắc xanh (nĩlakasina). Những hành giả muốn niệm đề mục sắc xanh, nên dùng 
bông hoa có sắc xanh đem đề cho đây (nhất là đề trong hộp), để cho vừa đầy miệng và cột 
cho băng như mặt trống, hoặc muốn dùng vật gì khác cũng được, nhưng phải có sắc xanh, 
không nên để cho sắc nào khác lộn vào, rồi đem treo trên vách để làm đề mục mà niệm 
cũng được. Xong rồi niệm: “nïlam... nïlam... xanh... xanh...”, như vậy cho đến khi có 
uggahanimitta và patibhãganimitta phát sanh. Trong đề mục sắc xanh này, ugganhnimitta 
cùng patIbhaãganimitta phát sanh ra rõ rệt như quạt có khảm châu sắc xanh ở trong đề mục, 
chiều ra giữa. hư không. 

ĐỀ mục sắc vàng (, pitaRasina ) sắc đỏ ( lohitakasina ), sắc trắng ( odafakasina). Những 
hành giả muốn niệm đề mục sắc vàng, đỏ hoặc trăng, nên dùng nhất là hoa cây cũng như 
đã có giải trong đề mục sắc xanh (mlakasina), chỉ có khác nhau về màu sắc: vàng, đỏ, trắng 
và niệm theo tên của mỗi đề mục ây: “pTtakam...  pItakam... HE vàng...”, “lohitakam... 
lohitakam... đỏ... đỏ...”, “odãtam... odatam... trăng... trăng... ', như vậy chó đến khi có 
uegahanamitta và patibhãganimitta phát sanh. Hai thứ nimitta n. cũng như trong đề mục 
sắc xanh, nhưng khác nhau vê màu sắc, pattbhaganimitta phát sanh ra rõ rệt như cây quạt 
có khảm châu như vàng; trong đề mục sắc đỏ patIbhaganimitta phát sanh ra rõ rệt như cây 
quạt có khảm châu màu đỏ; trong đề mục sắc trăng patibhaganimitta phát sanh ra rõ rệt 
như cây quạt có khảm châu màu trắng. 

Đề mục ánh sáng (ãlokakasina). Những hành giả muốn niệm đề mục ánh sáng, nên dùng 
ánh sáng mặt trời, hoặc mặt trăng soi vào vách, hoặc soi theo kẽ lá cây chiếu trên mặt đất. 
Bằng không, nên dùng vịm, lu, hũ khoét lỗ trồng đề đèn vảo trong, đậy nắp lại cho kín, cho 
có ánh sáng rọi tỏ ra thấu vách. Khi ánh sáng rọi rõ vào vách thì lây đó làm đề mục niệm: 
“ãloko... äloko... ánh sáng... ánh sáng...” như vậy cho đến khi có uggahanimitta của đề mục 
và patibhäganimitta phát sanh ra rõ rệt giống như ánh sáng rọi vào vách hoặc chiếu trên 
mặt đất. Còn patibhãganimitta phát sanh ra tỏ rõ như một khoảng ánh sáng dày và rất trong 
trẻo giồng như hào quang trong kim thân của Đức Thế Tôn túa ra xa một sải vậy. 


Để mục hư không (akasakasina). Những hành giả muốn niệm đề mục hư không nên 
dùng lỗ trống trong vách hoặc miếng vải, miếng đệm cũng được, khoét lỗ tròn bề ngang 
một gang bốn ngón Hà và xem hư không theo lỗ trống ấy niệm “ãkãso... äkaso... hư 
không... hư không...”, như vậy cho đến khi uggahanimitta và patibhãganimitta phát sanh, 
Trong đề mục hư không, uggahanimitta phát sanh ra như lỗ trồng tròn của để mục có cả và 
vành lỗ (vách hoặc vải, hoặc đệm), hành giả, dầu có ráng niệm muốn cho đề mục lớn thêm 


!8 Kambala: thứ vải làm bằng lông thú hoặc tóc người. 
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cũng không được. Còn patibhãganimitta phát sanh ra rõ rệt như hư không chớ chăng phải 
chỉ thấy một cái đề mục ấy đâu và nếu hành giả muốn niệm cho đề mục ấy lớn thêm cũng 
được. 


2. Mười đề mục tử thi 


Tử thi mới sình (uddhumataka asubha). Khi hành giả muốn niệm đề mục tử thi mới sình, 
nên tìm thụ giáo với một vị thiền sư như đã có giải trước; phải học phương pháp đi đến chỗ 
để tử thi, phương pháp phân biệt tử thi bên cạnh, phương pháp tầm tử thi làm đề mục, 
phương pháp quan sát theo đường đi tới, trở lui, cho dễ cách nhập định, đi ngụ nơi thuận 
cảnh theo phép chánh định và tìm tử thi để quán tưởng. 

Thể nào là học phương pháp đi đến chỗ đề tử thi? Phải học cho biết: Trước khi đến chỗ để 
tử thi, phải cho sư cả biết, rồi mới nên đi, mà chăng nên đi 2 hoặc 3 vị. Phải niệm Phật luôn 
luôn, đừng gián đoạn. Phải cầm tích trượng mà đi, để ngừa tai nạn xảy đến (chó, răn...). 
Phải chăm chỉ mà đi, lục căn cho thanh tịnh. Phải phân biệt phương hướng, biết cửa nẻo, 
biết đường đi ra, đi vào. Phải biết bên tả, bên hữu, nơi nào có những vật gì. Chăng nên đi 
phía dưới gió mà vào chỗ đề tử thi. 

Chỗ nói: Học phương pháp để phân biệt tử thi bên cạnh ấy là thế nào? Phải học cho biết: 

Khi đi đến tử thi rồi, chăng nên chăm chỉ xem tử thi trước, phải tìm cho biết phương hướng 
quán tử thi cho rõ rệt, phải dùng khoảng không trên gió, không dưới gió, không xa, không 
gần lắm, không quay về bên đầu hoặc bên chân lắm. Phải phân biệt chung quanh cho biết 
trước phía nào có những vật gì (đá, gò mối...) nhỏ hoặc lớn, thấp hoặc cao. Phải ghi vào 
tâm những vật bên cạnh tử thi rằng: đây đá, kia tử thi... 

Chỗ nói học phương pháp tìm tử thi làm đề mục ấy như thế nào? Phải học cho biết: Phương 
pháp quan sát tử thi theo 11 điều như sau đây: 7) vannato: đây là thi hài của người trăng 
hoặc đen v.v...; 2) liñgato: đây là thi hài của người ấu niên, trung niên hoặc lão niên; 3) 
santhãnato: đây về phần đâu, hoặc về phần chân v.v...; 4) disato: trong thi hài này, từ rún 
trở xuống về phần dưới, từ rún trở lên về phần trên: “đây về phần dưới, đây về phần trên”, 
hoặc ghi nhớ cho biết: “ta đứng trong phần này, tử thi ở phía này”; 5) okãsato: “tay ở phía 
này, chân ở phía này”, hoặc “ta đứng ở phía này, tử thi ở phía này”; 6) paricchedato: phân 
biệt cho biết: “thi hài này phía dưới tới bàn chân, phía trên tới ngọn tóc, chung quanh có 
da bao bọc, trong khoảng ấy chỉ đây những 32 thể trược, hoặc phải cho biết: “tay chừng 
này, chân chừng này”; 7) sandhito: phân biệt cho biết trong cả thi hài, có 180 khớp xương; 
8) vivarato: phân biệt cho biết: khoảng trong tay chân và bụng: 9) ninnato: phân biệt cho 
biết: chỗ hõm tử thi, như: mắt, miệng v.v.... phân biệt cho biết: ta đứng chỗ thấp, tử thi nơi 
cao; 10) unnatato: phân biệt cho biết: chỗ gò của tử thi (đầu gối v.v...), hoặc phân biệt cho 
biết ta đứng chỗ cao, tử thi ở dưới thấp; 11) samantato: phải đem trí tuệ quan sát khắp cả 
tử thi cho đều đủ, nếu chỗ nào phát sanh ra rõ rệt, phải ghi nhớ chỗ ấy. 

Chỗ nói học: Phương pháp quan sát theo đường, đi đến, đi về ấy như thế nào? Phương pháp 
quan sát theo đường đi đến đã có giải trong phương pháp đi đến chỗ để tử thi ở đoạn trước. 

Đây chỉ giải vê phương pháp quan sát theo đàng vê. Khi hành giả đã quan sát tử thi chín 
chắn rồi mà cũng chưa thấy kết quả mỹ mãn thì nên trở về chỗ ngụ. Lúc trở về phải ghi 
nhớ đề mục tử thi â ây luôn luôn. Phải chăm chỉ mà đi, lục căn phải thanh tịnh. Khi ra khỏi 
chỗ đề thi hài mộ địa, phải nhớ đàng đi, nhớ phương hướng, nhớ vật kế cận cho đều đủ như 
khi đến. Về đến chỗ ngụ rồi, nếu đứng, đi hoặc ngồi thì phải cho kỹ càng, mặt hướng về 
phía tử thi. Phải đem ý tìm nhớ tử thi mà mình đã quan sát ấy để niệm tưởng. 
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Phương pháp phân biệt tử thi bên cạnh, có sự hữu ích thế nào? Phương pháp ấy làm cho 
mình không lầm lạc trong khi tử thi bày dạng đáng ghê gớm. 

Phương pháp niệm tử thi theo 11 điều đã giải trên, để buộc chặt đề mục thiền định cho phát 
sanh uggahanimitta, patibhãganimitta và nhập định, cho đến khi đắc quả A-la-hán, nếu 
hành giả niệm thêm phép minh sát. 

Phương pháp quan sát theo đường đi đến và đi về là cho được kết quả trong khi hành giả 
công phu có uggahanimitta, đi trở về chỗ ngụ. Nếu uggahanimitta hư hoại, hành giả hành 
y theo phương pháp ấy, triệu chứng ắt phát sanh trở lại. 

Khi hành giả đã học những phương pháp đã giải trên nơi vị thiền sư đầy đủ rồi, nếu hay tin 
có tử thi sình ở nơi nào, nên tìm đến đề quan sát y theo phương pháp đã giải. Đi đến chỗ 
rồi, đứng hoặc ngồi quan sát (không xa hoặc không gần lắm) vừa xem thấy tử thi cho rõ 
rệt. Phải tin rằng: “Ta chắc sẽ được thoát khỏi những thống khổ luân hồi, do nhờ học phép 
thiền định chân chánh này”. 

Phải phấn chí hành cho tinh tắn, phải hết lòng thỏa thích, phải đem cả tinh thần vào đề mục 
thiền định ấy và mở mắt nhìn xem, ghi nhớ và niệm như vây: “uddhumätakam paikDilarn, 
uddhumatakam patikilam v.v... tử thi sình đáng ghê gớm, tử thi sình đáng ghê gớm v.v.. 

và nhằm mắt lại cũng niệm như thế đến 100, 1000 lần, cho đến khi uggahanimitta phát 
sanh ra rõ rệt, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy như nhau. Đến khi ra khỏi nơi ấy, 
về đến chỗ ngụ của mình cũng hằng nhớ niệm luôn luôn như thế cho đến khi 
patibhãganimitta phát sanh. 

Trong đề mục tử thi này, uggahanimitta phát sanh ra có điều lạ là đáng ghê gớm lắm. Còn 
patibhãganimitta phát sanh ra như người có tay, chân, mắt, mũi đầy đủ thân thể to béo, như 
người mới dùng cơm no nằm ngủ. Đến đây, 5 phép che lắp và các phiền não của hành giả 
đều dân dần êm lặng, tâm an trụ vào bực gân nhập định (upacärasamadhi). Nếu hành giả 
tỉnh tắn niệm luôn đề mục thiền định ấ Ấy, ắt sẽ nhập định được. Nhưng đề mục thiền định 
này chỉ có thắng lực đem đến bực sơ định thôi, chớ không có thể kết quả đến bực định trên 
nữa. Chín đề mục tử thi sẽ giải ra sau cũng vậy. 

Tử thi sình sắc xanh (vinilaka asubha). Chín đề mục tử thi giải tiếp sau đây có phương 
pháp giống nhau gần đều đủ, cho nên không cần giải nhiều, trừ ra chỗ nào khác nhau thì 
mới nói. Chỗ nào không giải rộng, xin xem lại trong đề mục tử thi trên. Trong đề mục tử 
thi có sắc xanh, phải niệm như vầy: “Vinilakam, patikilam, vinilakam, patikilam v.v... tử 
thi sình có sắc xanh đáng ghê gớm, tử thi sình có sắc xanh đáng ghê gớm v.v...” 
Uggahanimitta phát sanh ra có nhiều màu sắc, còn patibhãganimitta có nhiều sắc: đỏ, trăng, 
xanh; sắc nào nhiều hơn sẽ trở nên rõ rệt. 

Tử thi sình có mủ chảy bên trên, bên dưới (vipubbaka asubha). Trong đề mục tử thi này, 
phải niệm như vây: “Vipubbakam patikũlam, vipubbakam patikũlam v.v... tử thi sình có 
mủ chảy bên trên, bên dưới v.v... tử thi sình có mủ chảy bên trên, bên dưới v.v...”. 
Uggahanimitta phát sinh ra như có mủ đang chảy ra, còn patibhaganimitta như tử thi có 
mủ nhưng 1m lặng. 

Tử thi mà người chặt đứt nửa thân mình (viccheddaka asubha). Trong đề mục tử thi 
này, thường có ở nơi chiến trường, hoặc trong chỗ có bọn cướp hay cư ngụ, trong chỗ giết 
tội nhơn, hoặc nơi có thú dữ (cọp, beo), chỗ nên hành giả tìm kiếm được tử thi ẫy trong 
một nơi nào, nếu tử thi đứt lìa xa nhau, phải gom tinh thần, niệm hiệp dính lại làm một, 
hoặc nhờ người hoặc tự mình dùng cây hiệp tử thi lại (chăng nên mó tay vào) và phải niệm 
như vầy: “Vicchedakam patikilam, vicchedakam patIkilam v.v... tử thi người chặt đứt nửa 
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thân mình đáng ghê gớm v.v...”. Ugøahanimitta phát sanh ra như tử thi đứt lìa phân nửa, 
còn patibhãganimitta như tử thi dính lại làm một. 

Tử thi có thú bươi, moi ăn (vikkhayitaka asubha). Trong để mục tử thi này, phải ghi nhớ 
niệm như vây: ““Vikkhayitakam patikũlam, vikkhãyitakam patikũlam, v.v... tử thi có nhiều 
dấu thú bươi ăn, đáng ghê gớm, tử thi có nhiều dấu thú bươi ăn, đáng ghê gớm v.v..”. Ấn 
chứng uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra như có nhiều dấu thú bươi ăn, 
còn patibhãganimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 

Tử thi bị người chặt đút lìa từng đoạn rải rác (vikkhitaka asubha). Trong đề mục tử thi 
này, phải ghi nhớ niệm như vây: “Vikkhittakam patikũlam, vikkhittakam patikũlam v.v... 
tử thi bị người chặt đứt la từng đoạn rải rác đáng ghê gớm, tử thi bị người chặt đứt lìa từng 
đoạn rải rác đáng ghê rớm v.v...”. Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra như 
tử thi đứt lìa ra từng mảnh, còn patibhãganimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 

Tử thi bị người bằm nhiễu dấu (hatavikkhitaka asubha). Trong đề mục tử thi này phải 
ghi nhớ, niệm như vầy: “Hatavikkhittakam patipikam, hatavikkhittakam patikũlam” v.v 
Tử thi bị người bằm nhiều dấu, đáng ghê gớm. Tử thi bị người bằm nhiều dấu, đáng ghê 
sớm v.v..”. Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ra có dấu bằm đứt; còn 
patibhãganimitta phát sanh ra như tử thi còn nguyên. 

Tử thi có máu chảy lắm (lohitaka asubha). Hành giả phải tìm đề mục tử thi này tại nơi 
chiến trường, như đã có giải trong đề mục tử thi bị người chặt đứt nửa thân mình 
(viccheddaka asubha) nhưng chỉ phải niệm trong khi máu đương chảy ra, bằng không thì 
niệm trong khi máu chảy ra mấy chỗ nứt sình, hoặc ngoài tử thi ra cũng được (người còn 
sống bị thương tích). Phải ghi nhớ niệm như vậy: “lohitakam patikũlam, lohitakam 
patikũlam v.v... tử thi có máu chảy lắm đáng ghê gớm, tử thi có máu chảy lắm đáng ghê 
sớm v.v...”. Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát sanh ràng ràng như miếng vải đỏ 
bị gió thổi phất phơ. Còn patibhãganimitta phát sanh ra có sắc đỏ yên lặng. 


Tử thi có dòi ăn từ trong cửu khiếu bò ra (puluvaka asubha). Trong đề mục tử thi này, 
phải niệm trong khi dòi từ trong cửu khiếu bò ra, hoặc trong khi hài cốt rời ra từng đoạn, 
chỉ còn dòi từng cục như cục cơm cũng được, dầu hài cốt ây là loài thú (chó, ngựa, trâu, 
bò...) cũng niệm được cả. Phải ghi nhớ niệm như vậy: “puluvakam patikùlam, puluvakam 
patikũlam v.v... tử thi bị đòi ăn từ trong cửu khiếu bò ra đáng ghê gớm, ... tử thi bị đòi ăn 
từ trong cửu khiếu bò ra đáng ghê gớm...”. Uggahanimitta trong đề mục tử thi này phát 
sanh ra như rung rinh; còn patibhaganimitta phát sanh ra yên lặng như cục cơm vậy. 

Tử thi chỉ còn xương không, rời rã từng đoạn (afthika asubha). Trong đề mục tử thi này, 

dầu chỉ còn xương không hoặc rời rã từng đoạn mà chỉ còn một hai đoạn mục nát đến đâu 
cũng đều dùng đề niệm được cả. Phải ghi nhớ niệm như vậy: “atthikam patikũlam, atthikam 
patikilam v.v... tử thi chỉ còn xương không, rời rã ra đáng ghê gớm, tử thi chỉ còn xương 
không, rời rã ra đáng ghê gớm v.v...”. Ugøahanimitta phát sanh ra như tử thi chỉ còn xương 
rời xa nhau từng chặng, còn patibhãganimitta phát sanh ra như tử thi còn đều đủ. 
Trong 10 đề mục tử thi này, khi hành giả niệm phát sanh patibhãganimitta thì 5 phép che 
lấp (nïvaranadhamma) dần dần yên lặng; hành giả được vào bực sần nhập định, rồi sẽ nhập 
định được nhưng chỉ nhập định đến bậc sơ thiền thôi. Dầu hành giả có gắng niệm đến đâu 
cũng chăng có thê nhập định bực trên, hoặc đắc nhãn thông, nhĩ thông được, chỉ thấy tử thi 
rõ rệt khắp mặt đất. Tuy nhiên, nếu hành giả tu thêm phép minh sát thì sẽ đắt đến A-la-hán 
quả. 
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3. Mười đề mục niệm niệm 

Niệm niệm đức của Phát (Buddhanussari). Khi hành giả muốn niệm đức của Phật, phải 
nhất tâm tín ngưỡng đức của Phật không thối chuyên và tìm nơi thanh văng, chăm chỉ ghi 
nhớ đức của Phật. Khởi đầu niệm từ: Itipiso bhagavã araham (Đức Thế Tôn có hiệu Á-Rá- 
Hăn) cho đến ... Bhagavã'?. Phải lựa trong 10 hiệu Phật mà niệm như vây: “So bhagavã 
1fIpI araham”: Đức Thế Tôn, hiệu Araham bởi Ngài đã xa lìa các phiền não và tiền khiên 
tật rồi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe luân hồi, Ngài đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường và 
Ngài không làm việc tội lỗi trong nơi khuất lắp... Hành giả nhớ niệm niệm đức của Phật y 
theo lời giải trên, tâm sẽ dần dần xa lìa phiền não, rồi an trụ theo đức của Như Lai, luôn cả 
5 phép che lắp cũng do đó mà êm lặng. Nhờ chỉ thiền, tầm, sát, phỉ lạc đã phát sanh, làm 
cho thân tâm không còn quyến luyến theo thế sự, tâm của hành giả khắn khít trong đức 
Phật mà được vào bực gần nhập định. 
Đề mục niệm niệm đức của Phật, chỉ có thăng lực đem tâm hành giả đến bực gần nhập định 
thôi, không có thể vào sơ thiền được, bởi đức của Phật rất cao thâm, hành giả chăng có thê 
nhớ ghi cho cùng tột được, dầu cho 7 đề mục niệm niệm (trừ ra đề mục niệm theo thân thể 
và hơi thở sẽ giải ra sau) cũng chỉ có thắng lực đem tâm hành giả đến bực cận định thôi. 

Niệm niệm Pháp (dhammanussafi). Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm Pháp, phải 
một lòng tín ngưỡng đức của Pháp và tìm nơi thanh vắng be chỉ nhớ ghi đức của Pháp 
học và Pháp hành, kể từ, sväkkhto, „ phagavatä, dhammo... “cho đến “ paccattam veditabbo 


">~— 


Niệm niệm Tăng 2iÁ0EliSniygid ) Nề ếu hành giả muốn niệm đề mục niệm Tăng, phải hết 
lòng tín ngưỡng đức của tăng và tìm nơi thanh vắng, chăm chỉ nhớ ghi đức của thánh Tăng, 
kể từ “supaftipañão bhagavato...” cho đến “anuttaram puññakkhettam lokassa” và phải dùng 
mỗi đức đề niệm niệm. 

Niệm niệm giới (silanussafl). Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm niệm giới, phải 
hành cho giới của mình đã thọ trì được trong sạch và tìm nơi thanh văng, chăm chỉ niệm 
niệm đức của giới như vầy: “aho vata me silãni akhandãni acchiddãni asabalãni 
akammasäni bhuJissãniviññuppasatthãni aparamatthami samadhi samvattanikani”. Nghĩa: 
Ô! Giới của ta thọ trì không hư hoại, không nhơ bợn, thoát khỏi vòng ái dục và tà kiến đáng 
cho bực minh triết nhất là Đức Phật ngợi khen. Giới được trong sạch ắt sanh thiền định. 

Niệm niệm sự thí (cãagãnussafi). Nếu hành giả muốn niệm đề mục niệm sự thí, phải một 
lòng tín thành trong việc thí, bằng chia sớt của cải cho người. Trong thời công phu phát 
nguyện rằng: “Nếu có kẻ đến xin, mà ta chưa cho được, dầu là một vất cơm, thì ta cũng 
chăng ă ăn trước”. Khi ta được bố thí ít nhiều cho một bực đại đức nào rồi, ta phải tìm nơi 
thanh văng, chăm chỉ nhớ niệm sự thí mà ta đã làm như vậy: “Lãbhã vata me suladdham 
vada me yoham maccheramalapariyutthtaya pajäya vigatamalamaccherena cefasä 
viharãmIi muttacãgo payatapäI vossaggarato yäcayogo dãnasamvibhagarato”, nghĩa: Năm 
quả báo mà Đức Phật ngợi khen”? là tài lợi của thí chủ, quả báo ấy là của ta thật. Phật pháp 
hoặc hình thê con người mà ta đã được đây gọi là được theo lẽ chánh (bởi chúng sanh bị 
lắm nhơ vì bị lòng bỏn sẻn) ta đem của ra tự mình bồ thí theo lẽ đạo, đó là cách hành động 
của người ưa thích việc đem của mình cho người khác. 

Niệm niệm đức tin của Chư thiên (devatanussafi). N ếu hành giả muốn niệm đề mục này, 
phải hết lòng tín ngưỡng, nhất là đức tin Chư thiên và tìm nơi thanh văng chăm chỉ niệm 


1 Xem thêm trong Kinh “Nhật Hành”. 
?9 Năm món quả báo trong sự thí: được sông lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh và giàu sang. 
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đức tin của Chư thiên và đức tin của mình như vây: “Chư thiên trong cõi Tứ Đại Thiên 
vương (catumnmaharäajikã), Chư thiên trong cõi trời Đạo Lợi (tavatims8), cối Dạ Ma thiên 
(yam8), Đấu Xuất Dà (tusitã) v.v... trong cối Phạm thiên hoặc trên nữa, tất cả Chư thiên đó 
đều nhờ tin, giới, văn, thí, tuệ và có trạng thái thế nào ở cõi người mới sanh lên cõi Đức 
Thiên hoặc cõi Phạm Thiên, ta đây cũng có trạng thái như thế ấy. 

Niệm niệm sự chết (marananussafi). Nếu hành giả muốn niệm sự chết, phải tìm ở nơi 
thanh vắng và niệm như vây: “maranam bhavissati jTvitindriyam upacchijjissati”. Nghĩa là: 
Sự chết hắn có thật, sanh mạng con người phải tiêu diệt. Hoặc niệm: “maranam... 
maranam... sự chết... sự chết...” cũng được. 

Nếu đã niệm như thế đó rồi, 5 phép che lấp chưa yên lặng, ý nhớ chưa trọn đủ, tâm chưa 
đến gần nhập định thì phải suy gâm đến sự chết, theo § điều sau này: Ĩ) 
vadhakapaccupatthänato phải nhớ thấy sự chết rõ rệt, như kẻ nghịch cầm dao đưa ngang 
cổ; 2) sampattivipattito: phải nhớ vạn vật trong thế giới đều phải tiêu hoại không sao tránh 
khỏi; 3) upasamharanato: phải nhớ đến sự chết của mình và đem so sánh với sự chết của 
người; 4) kãyabahusãdhãranato: phải nhớ thân thể này hằng bị nhiều sự tai hại, nhất là bị 
80 thứ dòi?!: 5) ãyudubbalato: phải nhớ tuổi thọ này không được lâu dài, bởi sự sống của 
chúng sanh chỉ nhờ hơi thở ra, thở vô; 6) animittato: phải nhớ sự sống không chừng, bởi 
sự sông của chúng sanh không nhất định được; 7) addhãnaparicchedato: phải nhớ sự sống 
của chúng sanh trong thời kỳ này có lâu lắm chỉ được 100 tuổi là cùng; 8) khanaparittato: 
phải nhớ sự sống chốc lát của chúng sanh, nếu nói theo lẽ chánh thì rất ngắn ngủi. Cả 8 
điều trên đây, điều thứ 3 đây phải nhớ đến sự chết của mình và đem so sánh với sự chết 
của người, ây là phải so sánh sự chết của 7 hạng người sau này: 1) yasamahattato: so sánh 
với sự chết của người cao sang, có bộ hạ đông đúc như các bực đại hoàng đế; 2) puñña 
mahatattato: so sánh với sự chết của người đại phước đức, như các bực đại phú gia; 3) 
thãmamahattato: so sánh với sự chết của người có sức lực nhiều, như đức Vua Vasudeva 
và Baladeva; 4) iddhimahattato: so sánh với sự chết của người có nhiều thần thông như Đại 
đức Mogøgallãnathera; 5) paññãmahattato: so sánh với sự chết của người có đại trí tuệ như 
Đại đức Sariputtathera; 6) pacchekabuddhato: so sánh với sự nhập diệt của bực Độc giác 
Phật; 7) sammäsambuddhato: so sánh với sự nhập Niết-bàn của đức Phật Thế Tôn. Phải so 
sánh với sự chết của 7 hạng người ấy như thế nào? Đáp: Phải so sánh rằng: Tất cả bực cao 
siêu như thế mà cũng chẳng tránh khỏi sự chết, huống hồ là hạng thấp hèn, có thể nào ta 
thoát khỏi sự chết được. 

Khi hành giả nhớ đến sự chết theo một trong § điều ấy rồi do sự ghi vào tâm thường thường 
như thế thì 5 phép che lấp ắt yên lặng, các triệu chứng Thiền định sẽ phát sanh. Nhưng 
trong đề mục niệm niệm sự chết này chỉ có thắng lực đem tâm đến bực gần nhập định thôi, 
không có thê vào sơ thiền được. 

Niệm theo thân thể ( kãyagaiasaii). Trong đề mục thiền định này, phải chú ý đến 32 thể 
trong thân mình do sự ghi nhớ răng là “Vật dơ nhớp”, gọi là đề mục thiền định niệm theo 
thân thể. Khi hành giả muốn niệm đề mục này, trước phải học 7 phương pháp 
uggahakosalla, sau học I0 pháp thông hiểu nơi vị thiền sư. Bảy phương pháp 
uggahakosalla: 7) học đọc cho trôi chảy cả 32 thể (vacasä); 2) học đọc thầm cho trôi chảy 
cả 32 thể (manasä); 3) học phân biện màu sắc của 32 thê ẫy (vannato); 4) học phân biện rõ 
ràng hình trạng các thể ây (santhãnato); 5) học phân biện rõ ràng chỗ ở các thể ẫy (disato); 
6) học phân biện rõ ràng thể nào ở chỗ nào (okãsato); 7) học phân biện rõ ràng nơi chung 
quanh và thái trạng của thể ấy, không lầm lộn (paricchedato). 


?! Dòi trong cơ thê. 
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Giải: Phương pháp thứ nhất dạy phải học đọc cho trôi chảy cả 32 thê ấy, chia ra 6 phân. 
Phần thứ nhất 5 thể: tóc (kesã), lông (lom3), móng (nakh3), răng (dant8), da (taco). Phần 
thứ nhì có 5 thể: thịt (mamsam), thần kinh (nhãrù), xương (atfhn), tủy trong xương 
(atthimiñjam), vakkam”2. Phần thứ ba có 5 thể: tim (hadayam), gan (yakanam), màng bao 
ruột (kilomakam), dạ dày (pihakam), phối (papphasam). Phần thứ tư có 5 thể: ruột già 
(antam), ruột non (antagunam), thực phẩm mới (udariyam), thực phẩm cũ (karTsam), tủy 
trong óc (mafthalungam). Phân thứ năm có 6 thể: mật (pittam), đàm (semham), mủ (pubbo), 
máu (lohitam), mồ hôi (sedo), mỡ đặc (medo). Phần thứ sáu có 6 thể: nước mắt (assu), mỡ 
lỏng (vasa), nước miếng (khe]o), nước mũi (singhänikã), nhớt (lasik3), nước tiêu (muttam). 
Trước hết phải học đọc xuôi và đọc ngược phần thứ nhất cho thuộc làu, rồi mới nên học 
đọc qua phân thứ nhì. Khi học đọc thuộc làu phần thứ nhì rồi, phải đọc lại từ : phân thứ nhất 
trở xuông (cũng phải học đọc xuôi và ngược). Khi đọc làu (xuôi và ngược) rồi mới nên học 
đến mấy phần sau nữa. 


Trong phương pháp thứ nhì dạy phải học thuộc thêm cho trôi chảy như học đọc băng 
miệng, nghĩa là phải ghi nhớ cả 32 thể ấy y theo phương pháp học đọc bằng miệng. 

Trong phương pháp thứ ba dạy phải phân biện màu sắc các thê ấy cho biết rằng: Thể 
này màu này... thể kia màu kia như vậy cho đủ cả 32 thể. 

Trong phương pháp thứ tư dạy phải học phân biện hình trạng các thể ấy cho biết rằng: 
Thể này hình trạng như thê này... thể kia hình trạng như thế kia... như vậy cho đủ cả 32 
thê. 

Trong phương pháp thứ năm dạy phải phân biện cho biết: Thể nào ở hướng nào, phía 
trên hoặc phía đưới, phía trên từ rún trở lên, phía dưới từ rún trở xuống. 

Trong phương pháp thứ sáu dạy phải phân biện cho biết thể nào ở chỗ nảo... cho đủ cả 
32 thể. 

Trong phương pháp thứ bảy dạy phải học phân biện cho biết nơi chung quanh của mỗi 
thể, thể nào tiếp cận với thể nào và phân biện cho biết cả 32 thê ấy. 

Mười phương pháp học nằm lòng nơi vị thiền sư là: 7) phải ghi nhớ theo thứ tự mỗi thể, 
từ phần thứ nhất và tiếp theo, không nên nhớ lẫn lộn (trước ra sau, sau ra trước) 
(anupubbato); 2) phải ghi nhớ không nên đọc mau lắm (nãtisighato); 3) phải ghi nhớ không 
nên đọc chậm lắm (nãtisanikato); 4+) khi tâm bỏ đề mục thiền định, tìm hoàn cảnh khác, 
phải kiềm chế đừng đề cho tâm thối chuyền (vikkhepapatibãhanato); 5) phải ghi nhớ bỏ sự 
niệm: “tóc, lông...” chỉ phải nhớ đến trạng thái đơ nhớp, dơ nhớp... thôi; 6) phải ghi nhớ 
học theo thứ tự của mỗi thể, nêu thể nào không phát sanh rõ rệt, thì bỏ ra, chỉ phải ghi nhớ 
thể nào phát sanh rõ rệt (anupubbamuñcanato); 7) phải biết thể nào đem đến sự nhập định, 
là phải biết 32 thể (nhất là tóc...) đều có thắng lực đem tâm hành giả vào định được cả 
(appanãäto); 8) phải thông hiểu kinh Sdhicittasutra7 mà Đức Phật đã giải rằng: Phải ghi nhớ 
luôn luôn”? đến ba triệu chứng: thiền định, uggaha và tâm xả; 9) phải thông hiểu kinh 
STtibhãvasutra mà đức Phật đã giảng giải rằng: thầy tỳ khưu có đủ 6 pháp?” nên hành cho 
thấy rõ Niết-bàn (sTtibhãvato); 10) phải thông hiểu kinh Sattabojjhaägakosallasutta mà Đức 


?2 Vakkam: 2 cục thịt từ cuống họng chạy xuống trái tim. 

?3 Kinh giải về tâm cao thượng. 

? Nếu chỉ hành phép thiền định thì tâm phát hôn trầm; chỉ hành phép tinh tấn thì tâm phải xao lãng; chỉ hành phép xả 
thì tâm phát phóng đãng. 

?5 Sáu pháp: đè nén tâm trong khi nên đè nén; xem chừng tâm trong khi nên xem chừng; phân khởi tâm trong khi nên 
phần khởi; kiềm chế tâm trong khi nên kiềm chế; tâm trụ trong đạo quả; thỏa thích trong Niết-bàn.. 
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Phật đã giảng giải phải hành theo 7 phép bồ để trong khi tâm giải đãi 
(sattabojjhañgakosallosuttato)“6. 

Bực hành giả khi đã học xong 7 phép uggahakosalla và 10 phép thuộc nằm lòng nơi vị 
Thiền sư như đã giải trên đây, biết phân biện màu sắc, hình trạng, phương hướng và không 
lầm lộn cả 32 thể xong rồi phải ghi nhớ rằng: các thể ấy đều là vật dơ nhớp, ghi nhớ theo 
5 điều sau này, đừng mau lắm, đừng chậm lắm. Năm điều dơ nhớp là: dơ nhớp vì màu sắc 
(vannato), dơ nhớp vì hình trạng (santhanato), dơ nhớp vì mùi vị (gandhato), dơ nhớp vì 
chỗ nương dựa (ãsayato), dơ nhớp vì không khí chỗ ở (okãsato). 

Khi hành giả đã ghi nhớ sự dơ nhớp trong mỗi thể theo 5 điều ấy, nhớ đủ cả 32 thể trong 
mình, sự bĐc nhớ ấy phát sanh ra đều nhau, không trước không sau, chỉ phải ghi nhớ xuôi 
rằng: “tóc...”. thì sự ghi nhớ â ấy thông thấu đến “nước tiểu” là thê cuối cùng rồi ghi nhớ trở 
ngược lại: “nước tiêu...” thì sự ghi nhớ ấy thông thấu đến “tóc” là thể đầu tiên. Dầu ghi nhớ 
đến thân thể kẻ khác thì sự ghi nhớ cả 32 thê trong thân cũng phát sanh ra rõ rệt giống 
nhau. Nếu hành giả hằng niệm sự dơ nhớp y theo 10 phương pháp đọc thầm, theo thứ tự, 
ăt nhập định được. 

Trong 10 đề mục niệm niệm, uggahanimitta và patibhãganimitta không phát sanh được 
đều đủ, chỉ phát sanh trong đề mục “niệm theo thân thể” và đề mục “niệm theo hơi thở” 
thôi. Tuy nhiên, (uggahanimitta) trong đề mục “niệm theo thân thể” thì thấy rõ rệt màu sắc 
hình trạng, phương hướng chỗ ở và chung quanh của 32 thể; còn patibhãganimitta phát 
sanh thấy sự đơ nhớp đủ cả 32 thể. Nếu hành giả thường gìn giữ patibhãganimitta, được 
thì sẽ đắc định, nhưng chỉ vào đến sơ thiền, cũng như trong đề mục tử thi vậy. 


Đề mục niệm hơi thở ra vô (ãnãpãnassaii). Nếu hành giả muốn niệm đề mục hơi thở, 
trước hết phải trì giới cho trong sạch và học phương pháp niệm đề mục hơi thở theo 5 điều 
sau này nơi VỊ thiền sư xong rồi mới nên hành: 7) phải học cho thông hiểu đây đủ cách 
niệm đề mục thiền định ấy (uggaho); 2) phải tìm học hỏi nơi vị thiền sư cho biết rõ rệt nơi 
nào mình còn hoài nghỉ (paripucchãna); 3) phải ghi nhớ, giữ gìn triệu chứng đã niệm phát 
sanh được (upatthãnam); 4) phải học cho biết sự nhập định được trong đề mục này, như 
thế này (appan3); 5) phải học cho biết cái tướng của đề mục này rằng: phương pháp nhập 
định được nhờ năng lực của gananävidhT, anubandhanävidhT và phusanävidh1””. Khi hành 
giả đã học thuộc nắm lòng phương pháp niệm đề mục thiền định theo 5 điều ấy rồi, phải 
tìm nơi thanh vắng, ngôi thong thả, tưởng ân đức Tam bảo cho tâm được thơ thới và nhớ 
làm y theo lời giáo huấn của vị thiền sư, chắng nên lầm lộn điều nào cả. 

Phương pháp phải ghi nhớ cách niệm đề mục hơi thở có 8 điều: 1) Cách đếm hơi gió thở 
ra hít vô (ganan3); 2) Cách chú ý khẳng khít theo hơi gió thở ra hít vô (anubandhan3); 3) 
Nơi mà hơi gió thở ra, hít vô tiếp xúc nhằm (phusan8); 4) Cách ghi nhớ chơn chánh cảnh 
giới nhập định (thapan8); 5) Cách ghi nhớ về cái tướng vô thường là ghi nhớ pháp minh 
sát (sallakkhanä); 6) Cách dứt bỏ sự luân hồi nương theo 4 đạo; 7) Cách trong sạch, lánh 
xa các phiền não, nương theo 4 quả; ổ) Trí tuệ suy xét thấy rõ thể tướng vũ trụ theo phép 
minh sát. Trong 8 phương pháp ghi nhớ ấy, từ phương pháp số 1 đến số 4 để cho bực hành 
giả sơ cơ. Từ số 5 đến số 8 về phần hành giả đã đắc tứ thiền và ngũ thiền rồi. 

Trong phương pháp thứ nhất giải rằng: Hành giả bực sơ cơ đã học nằm lòng cách niệm 
đề mục thiền định này rồi, trước hết phải ghi nhớ phép đếm hơi gió thở ra hít vô. Phép đếm 
ấy, chăng nên đếm ít hơn 5 (làm cho tâm phải tôi túng rung động), chắng nên đếm nhiều 


? Xem trong Phật ngôn trích lục. 
?7 Xem lời giải phía dưới : 1, 2, 3. 
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hơn 10 (làm cho tâm hằng nương theo phép đếm). Chăng nên ngưng đếm khoảng dứt hơi 
thở ra và hít vô, làm cho tâm xao lãng. Trước hết phải đếm thong thả, hiệp hơi thở ra và 
hơi hít vô, lại đếm làm một đôi. Hơi nảo tiếp xúc nhằm chót mũi, phải bắt đầu đếm hơi gió 
ấy, nhưng phải đếm 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, đến 5-5.. trở lại đếm 1-1, 2-2,... đến 6-6, trở lại đếm 

-1... đến 7-7; trở lại đếm 1-1... cho đến 10-10. Rồi trở đếm 1-1 cho đến 5-5 như trước, 
đếm cho đến khi hơi gió thở ra, hít vô phát sanh rõ rệt. Đến khi hơi gió thở ra, hít vô càng 
mau, cũng phải đếm cho mau và không nên bắt đếm hơi gió từ trong thở ra, hoặc từ ngoài 
hít vô, chỉ phải đếm hơi gió tiếp xúc nhằm cửa mũi thôi, như thế này: 1, 2, 3, 4, 5 - 1, 2, 3, 
4,5,6-1,2,3,4,5,6,7-1,2,3,4,5,6,7,8-1,2,3,4,5,6,7,8,9-1,2,3,4,5,6, 7, 8, 
9, 10. Khi đề mục thiền định đã trụ theo cách đếm như trên đây, thì tâm cũng an trụ vững 
vàng trong một cảnh giới. 

Trong cách chú ý khắng khít theo hơi gió thở ra hít vô (anubandhanä) có giải rằng: Khi 
hành giả đã ghi nhớ cách đếm rồi phải ngưng, chú ý theo hơi gió thở ra hít vô, ghi nhớ 
đừng cho gián đoạn, nhưng chẳng nên nhớ chặng đầu, chặng giữa hay là chặng chót, nghĩa 
là ghi nhớ gián đoạn như vậy: Hơi thở ra rốn là chặng đầu, tim là chặng giữa, chót mũi là 
chặng cuối cùng: hơi hít vô chót mũi là chặng đầu, tim là chặng giữa, rỗn là chặng cuối 
cùng, như thế là gián đoạn thì tâm phải xao lãng. 

Chỗ nói: Nơi hơi thở ra hít vô tiếp xúc nhằm ấy, chăng phải khác với hai phương pháp 
trên, chỉ phải chú ý theo cách đếm và ghi nhớ đừng cho gián đoạn chỗ mà hơi gió thở ra 
hít vô, tiếp xúc nhằm đó. 

Chỗ nói: Cách ghi nhớ chơn chánh trong cảnh giới nhập định ấy. Giải rằng: khi hành 
giả đếm hơi gió ngay chỗ hơi thở ra và hít vô tiếp xúc nhằm và phải ghi nhớ hơi gió ấy về 
sự đêm và sự ghi nhớ chỗ hơi gió tiếp xúc nhằm, xong rồi phải đếm trong chỗ ấy và chú ý 
theo hơi thở ra, hít vô. Nếu triệu chứng nào phát sanh rõ rệt, có thể làm cho tâm nhập định 
được, thì chỉ ghi nhớ triệu chứng đó. 

Chỗ phương pháp đếm từ số 1 đến 5 - số Ị đến số 6 - số 1 đến số 7 - số I tới số 8... giải 
rằng: Hành giả đắc tứ thiền và ngũ thiền rồi, nếu muốn hành thêm pháp minh sát và 4 
Thánh đạo đề đạt đến 4 thánh quả, chứng bực A-la-hán, là hàng cao nhân đáng cho chúng 
sanh lễ bái cúng dường, thì phải hành phép nhập định theo 5 điều nhuần nhã và thâm xét 
cả danh và sắc, quán tưởng thêm phép minh sát thì sẽ đắc kỳ sở nguyện chăng sai. 

Trong phép niệm hơi thở (ãnãpãnassatikammatthãna) này, nếu hành giả là bực sơ cơ 
(ãdikammika) chú ý trong chỗ mà hơi thở ra, hít vô chạm nhằm cho thường thường theo 
phương tiện trí tuệ, do 4 phương pháp phía đầu, không bao lâu, hơi thở ra, hít vô đó sẽ trở 
nên rõ rệt, uggahanimitta và patibhaganimitta cũng phát sanh. Song cả 2 nimifta trong 
kammatthãna này khép chung vào với nhau, không thấy giải khác nhau. 

Có hành giả, khiến sukhasamphassa phát lên, được nimitta sanh rõ rệt như bông, như 

gòn, như sao, như ngọc mamI cũng có. Có hành giả lại thấy như hột bông, như chùm hoa, 
như lưới nhền nhện, như hoa sen, như bánh xe, như mặt trăng, như mặt trời cũng có. 
Từ khi nimitta sanh lên rồi, các pháp cái và phiền não của hành giả cũng yên lặng, trí nhớ 
tươi tỉnh, tâm cũng an trụ vào cận định. Nếu hành giả gìn giữ nimitta cho chơn chánh theo 
rakkhanävidhi, thường thường, theo appanäkosallavidhï có thể đắc định cả catukanaya và 
pañcakanaya như trong 10 kasina. 


Niện pháp Niếf-bàn (upasamanmussdai) Khí hành giả muôn” niệm 
upasamanussatIikammatthäna nên tìm ngụ trong nơi thanh văng, xa khỏi các cảnh giới ngoại 
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trần, rồi nhớ đến đức của Niết-bàn (nibbäana) là pháp yên lặng trừ diệt tất cả điều thống khổ 
sanh tử luân hồi nhất là theo Phật ngôn rằng: “yãvatã bhikkhave dhammäã sankhatã vã 
asañkhatä vã virãgo tesam dhammãnam aggamakhãyati”: Này các tỳ khưu, tất cả bao nhiêu 
pháp, dầu là tạo tác (sañkhatã) hoặc không tạo tác (asankhat8) chỉ có pháp ly dục (viraga) 
tức là Niết-bàn, rõ rệt cao quý hơn tất cả pháp đó “*yadidam madanim madano pipãsavinayo 
älayasamugghãto vaftupaccheto tanhakkhayo virägo nirodho nibbãnam”: phép ly dục này 
là đều sát hại sự say mê, đuổi xô sự đói khát lòng ham muốn, dứt khỏi sự thương tiếc trong 
ngũ dục, cắt đứt sự luân chuyền trong tam giới, tiêu diệt ái dục, là phép ly dục, dập tắt ái 
dục thoát ly khỏi hắn rừng sâu, tức là sự khao khát. Hoặc niệm một trong mấy tiếng sau 
này: “ãlayasamugghãdo: niết-bàn, pháp rút khỏi sự thương tiếc tức là ngũ dục”; 
“vattipacchedo: niết-bàn hằng cắt đứt sự luân chuyên trong ba cõi”; “tanhakkhayo: niết- 
bàn, phép tiêu diệt ái dục”; “virãgo: ly dục”; “nirodho: tắt ái dục”; “nibbãnam: khỏi ái dục”. 


32, 6 32, 66 


Phép niệm upasamãnussatikamma{thãna này chỉ có thế lực cho kết quả đến cận định thôi, 
như trong phép niệm ân đức Phật vậy. 
4. Bốn đề mục pháp bậc đại nhân 

Niệm phép từ (mettabrahimavihara). Hành giả muốn niệm từ brahmavihãra nên tìm ngụ 
trong nơi văng vẻ, trước hết cần phải suy nghĩ đến tội của sự sân hận và phước của tư cách 
kiên nhẫn rằng: « Người mà bị lòng giận đè nén rồi, nhất là có thể sát hại kẻ khác được”. 
Về phước báu của nhẫn nại, hãy xét rằng sự nhịn nín là một đức tánh cao quý để dứt tâm 
sân, cho phát sanh nhẫn. Nếu không suy cứu cho thấy trước thì không có thể trừ điều cừu 
oán được. 
Đức Phật hằng ngợi khen đức nhẫn nại là Niết-bàn cao Cong thật. Người nào có sự nhịn 
nín là sức mạnh. Như Lai gọi người đó là khinäsavabraãhmana” cao quý. Khi hành giả quán 
tưởng thấy tội của sự giận, rõ phước của điều nhẫn nại rồi nên chú tâm ghi nhớ trong Sự 
nhịn nín có quả báo rõ rệt như thế rồi, lúc niệm mettä, không nên tìm rải lòng từ ái đến 4 
hạng người sau này: ï) người mình không yêu; 2) người mình quá thương; 3) người mình 
không thương, không ghét; 4) người mình oán giận. Chăng phải chỉ có thế thôi, dầu là với 
hạng người khác tính nhau (nam, nữ) và người quá vãng, cũng không nên rải mettä trước 
các hạng người đó có sự bất lợi như sau này: 1) với người mình không yêu, thì khó làm 
cho thương được; 2) người mình quá thương khó làm cho trở nên người lãnh đạm; 3) người 
không thương ghét khó làm thành người tôn kính và thương yêu được; 4) người oán giận 
cùng nhau, nếu rải metta thì thêm sân hận. Với người khác giới tính, thì sanh tình ái; với 
người đã quá vãng thì không có thể cho sanh cận định và định. Vì lẽ đó, nên không cho rải 
mettã đến các hạng người như đã giải trên. 
Trước hết phải rải mettã cho mình, theo Pä|T rằng: « aham sukhito homi niddukkho homi 
avero homi abyäpajjho homi anigho homi sukhi attãnam pariharami: xin cho ta được vui, 
đừng có khổ, đừng oán giận, không làm hại, cho khỏi khổ, hãy giữ mình cho được an vui” 
Nếu niệm niệm như thế đó mà chưa nhập định được, thì quán tưởng rằng: “Ta mong được 
vui, sớm khổ, ham sống, sợ chết thế nào, tất cả chúng sanh cũng ao ước sự vui, ghê khổ, 
hy vọng được sống, không muốn chết, cũng như thế đó”. Xong rồi phải rải metfã thường 
thường đến hạng người đáng tôn kính, nhất là ông thầy tế độ, giáo đạo rằng: “esa SapPUTISO 
sukhito hotu niddukkho: xin cho bực thiện trí thức đó được vui đừng có khổ”. Do thế lực 
niệm niệm mettä brahmavihãra ngay bực ân nhân như thế đó, tâm định sẽ phát sanh không 
Sa1. 


?8 Bà-la-môn hết tâm phiên não — phiên não ngâm. 
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Nếu chưa được như ý nguyện, cần phải niệm mettã đến hạng người mình thương, người 
mình lãnh đạm, người mình oán giận nhau, nghĩa là đem hạng người mình thương để vào 
địa vị người không thương, không ghét, hạng người mình không thương ghét để vào địa 
vị người mình oán giận dứt trừ lòng bất bình trong người cừu thù nhau. Lại nữa, nên niệm 
mettä thường thường đến 4 hạnh người: mình (hành giả), người thương, người không 
thương ghét, người thù,... cho đều, không cho nặng nhẹ hơn nhau. 

Khi hành giả niệm như thế đó được khẳng khít, trong 4 oai nghi (đứng, đi, ngồi, nằm) chắc 
sẽ đắc định được dễ dàng và 11 phước báu sau này: 7) sukham supati: ngũ hăng được vui; 
2) sukham patibujjhati: thức dậy cũng vui; 3) na päpakam supinam passati: hằng không 
thấy mộng xấu xa; 4) manussãnam piyo hoti: hằng là nơi thương yêu của mọi người; 5Š) 
amanussanam piyo hotI: được lòng thương yêu của hàng phi nhơn; 6) devatä rakkhanti: 
chư thiên cũng hộ trì; 7) nãssa aggi vã visam vã kamati: lửa, thuốc độc, binh khí, không 
làm hại được; ổ) tuvatam cittam samadhiyati: tâm nhập định được mau lẹ; 9) mukhavanno 
VIpassTdattI: sắc mặt tươi tỉnh khác thường; 7Ø) asammulho kãlam karoti: không hôn mê 
trong giờ chết; 17) uttarim appativajjhanto brahmalokũpago hoti: nếu chưa được giác ngộ 
pháp cao thượng, đạo quả, thì hằng thọ sanh trong cõi phạn thiên. 

Niệm pháp bi (karuna brahmavihara). Khi hành giả muốn niệm bi brahmavihãra nên trú 
ngụ trong nơi vắng vẻ, tìm xét tội lỗi trong sự làm khổ (vihimsä) và phước trong sự thương 
xót (karuna) trước rằng: “Sự làm khổ chúng sanh nhất là bằng tay hoặc bằng cây thật là rất 
xấu xa, cả và trong kiếp này và kiếp sau, quả báo của bào thương xót, mong cho chúng 
sanh khỏi khổ mới là cao thượng trong đời này và đời sau.” 

Nếu hành giả niệm đức Bi brahmavihãra, đầu tiên, khoan nên tưởng đến 4 hạng người như 
mettã brahmavihãära vậy, lúc thấy người đáng thương hại, như kẻ tàn tật, đói khát, nên rải 
lòng từ bi đến người đó rằng: “kiccam vatãyam satto äppanno appeva nãma imamha 
dukkhã mucceyya: Ò! Chúng sanh này đang bị khổ, làm thế nào há cho (họ) khỏi khổ 
được?” 

Nếu niệm như vậy không được, phải tưởng đến người đang thọ vui mà làm nghiệp dữ, để 
thí dụ với tội nhơn bị phép nước gia hình, rồi quán tưởng đức bi cho phát sanh rằng: 
« Người đó chỉ được vui trong kiếp này thôi, từ đây về sau họ phải chịu khổ thái quá trong 
bốn đường dữ không sai, vì không thấy làm điều lành nào, ví như tội nhơn bị dẫn đi đến 
pháp trường, khi có người cho chút ít thực phẩm thì làm như tuồng thỏa thích được vật cao 
lương, song chẳng có ai nhận rằng được vui đâu, họ chắc rằng kẻ đó sẽ bị hại thật. 


Kế tiếp phải rải tâm bi đến 4 hạng người (thương, không thương - ghét...) dầu là hạng người 
đó có tạo nghiệp lành thì cũng niệm răng: « Người sẽ chịu khổ hăn thật, vì chưa được giải 
thoát”. Lại nữa, phải rải lòng thương xót đều nhau đến 4 hạng người trên đó, đừng cho 
nặng nhẹ hơn nhau, niệm cho đến khi đắc định, thì được phước báu như trong phép từ 
brahmavihãra vậy. 

Niệm pháp hỷ (muditäbrahmavihära). Nếu muỗn niệm phép hỷ brahmavihãra, không 
nên quán tưởng đến 3 hạng người thương, người không thương ghét, người oán giận cùng 
nhau và đến hai hạng người nữa là người khác tính nhau (nam với nữ), người đã quá vãng, 
trước hết, phải niệm trong mình quá thương yêu. 

Khi thấy người đó, đáng thỏa thích, được vui, cần làm cho hỷ brahmavihãra phát sanh lên 
rằng: « modati vatäyam satto aho sãdhu aho sutthu: Ô! Chúng sanh này hoan hỷ rất chơn 
chánh, rất phải lẽ”. Dầu là người đó ngày trước đã được vui, hôm nay phải chịu khổ, cũng 
nên ghi nhớ đến điều vui của họ trong ngày đã qua, xét đến cái vui đã hưởng, khiến cho hỷ 
brahmavihãra phát sanh rằng: “Esa atite evam mahãbhogo mahãparivãro niccamudito 
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ahosi: từ trước người đó là bực giàu có như vậy, được nhiều kẻ phục tùng như vậy, là bực 
thường hoan hỷ như vậy”. 

Rồi nên hành hỷ brahmavihãra rằng: “Trong hạng người mình thương, người không thương 
không ghét, người thù nhau theo thứ tự cho đến khi êm lặng bất bình trong người thù oán 
rồi, làm cho hỷ brahmavihãra phát sanh tâm bình đăng trong 4 hạng người, cần phải niệm 
niệm cho đắc định, như trong mettã brahmavihãra. 

Niệm pháp xả (upekkhabrahmavihära). Muốn niệm xả brahmavihara phải tập nhập thiền 
nhất là trong mettãä brahmavihãra cho thuần thục rồi đến giờ xuất thiền nên quán tưởng 
thấy tội trong 3 brahmavihãra trước rằng: “Còn có sự chú ý trong chúng sanh, trú gần cái 
tâm bắt bình và hoan hỷ thô hiền, thấy phước báu trong tâm vô ký (upekkhä) có trạng thái 
êm lặng vi tế cao thượng xong rồi, trước hết hành xả brahmavihãra cho phát sanh trong 
hạng người lãnh đạm, kế tiếp trong hạng người mình thương bực trung, người mình quá 
yêu, người cựu thù cùng nhau cho đến mình (hành giả) là thứ tự, cho có trạng thái bình 
đăng, phải niệm thường thường cho đều trong 4 oai nghỉ”. Hành giả nhờ thường tu tập như 
thế, thì tứ thiền hoặc ngũ thiền mới phát sanh lên được. Xả brahmavihära này, hành giả 
bực sơ cơ không nên niệm, cần phải thấy tội trong mettã, karunä, muditäbrahmavihãra 
trước, như đã có giải. 

5. Một đề mục tưởng 

Tưởng thực phẩm là vật đáng gớm (ahãrepatikilasaññä). Cái ý tưởng phát sanh lên do 
thế lực tìm xét thực phẩm là đáng gớm trong thực phẩm gọi là ahãrapatikilasaññä. Hành 
giả, nếu muốn niệm phép thiền định này, trước hết nên học nơi vị thiền sư, rồi tìm ngụ nơi 
văng vẻ, quán tưởng thực phẩm theo 10 thể, đừng cho sai khác lời dạy của ông thầy. Trạng 
thái đáng gớm do 10 thể như vầy: 

Đề mục vật thực ô trược tưởng (ahãarepatikilasañña) - Quán tưởng trạng thái ô trược trong 
thực phẩm theo 10 điều như vây: 

1) Ô trược do đường đi ¡ (gamanäto): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm này là món 
đáng gớm, từ khi ra chỗ ở, đi đến xóm nhà, lội ngang bùn lầy, đạp trên vật không sạch như 
nước tiêu, phần... 


2) Ô trược do sự tìm kiếm (pariyesanato): Nên quán tưởng cho thấy răng: thực phẩm này 
là món đáng gớm, do sự đi tìm theo mỗi nhà, gặp chó chạy theo sủa căn, trâu bò nghĩnh 
rượt, ruồi xanh bay đậu trên đầu cũng có. Có người cho có kẻ không cho, người cho nhiều, 
kẻ cho ít, người cho cơm thiu bánh cũ, kẻ làm tuồng không thấy, hoặc nói lời khinh bỉ. 

3) Ô trược do sự ăn (paribhogato): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm này là món 
đáng nhờm theo sự ăn, vắt cơm bằng tay có mồ hôi, nhớt chảy rớt vào đến khi ăn, thực 
phâm nhiều món đều lẫn lộn nhau cả, răng nhai, lưỡi lừa, nước miếng thắm vào có trạng 
thái như đồ chó mửa, dính theo chân răng, thật rất đáng nhờm gớm. 

4) Ô trược theo chỗ trú (asayato): Chỗ trú có 4: chỗ trú của mật (pIttasaya), chỗ trú của 
đàm (semhãsaya), chỗ trú của mủ (pubbãsaya), chỗ trú của máu (lohitäsaya). Trong bốn 
chỗ trú ấy, đức Phật Toàn giác, đức Độc giác Phật và đức Chuyên luân vương chỉ có một. 
Còn những người thiếu phước, ít trí huệ thì có điều đủ. Cớ ấy, người có đàm nhiều, thì thực 
phẩm ăn vào như dính dầu cà na đặc, rất đáng gớm. Người có đàm nhiều như dính vị củ 
tỏi hoặc lá tỏi; người có mủ nhiều như dính sữa thiu; người có máu nhiều như dính nước 
chấm, rất đáng gớm. 

5) Ô trược theo chỗ trú trong bụng (nidhãnato): Nên quán tưởng cho thấy rằng: thực phẩm 
dính theo một trong bốn chỗ trú rồi vào đến bụng, chăng phải được đựng trong đỗ vàng 
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bạc đâu. Nghĩa là nếu người ăn vào sống được 10 tuổi, 20 tuổi... 100 tuổi, thì thực phẩm 
vào trong chỗ rõ rệt như lỗ xí mà người không rửa trong 10 năm, 20 năm... 100 năm, thật 
rất nhờm gớm. 

6) Ô trược do trạng thái chưa tiêu hóa (aparipakkato): Nên quán tưởng cho thấy rõ răng: 
thực phẩm vào trong chỗ rất đáng nhờm gớm như thế, khi chưa tiêu hóa, dầu là thực phẩm 
mới ăn vào trong bữa nay, đã ăn trong ngày hôm qua, hoặc trong các ngày trước, cũng đều 
nhập cục nhau cả, có đàm bao bọc, chất lửa trong thân, hâm hấp thành bọt bèo nhỏ lớn, có 
mùi như tử thi thiệt đắng nhờm gớm. 

7) Ô trược theo trạng thái đã tiêu hóa (paripakkato): Nên quán tưởng cho thấy răng: thực 
phẩm mà chất lửa hâm hấp trong bụng đã tiêu hóa rôi, chăng phải. biến thành vàng bạc chỉ 
đâu, chỉ thành bọt nhỏ lớn, phần nào thành phân thì vào chỗ phần, như đất sét vàng mà 
người đã nhồi nhuyễn rồi để trong lóng tre, có thành phần nước tiểu, thật rất nhờm gớm. 
8) Ô trược theo quả (phalato): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: phần nào tốt để tiêu hóa 
thì làm cho tất cả thân thể (tóc, lông, móng, răng, đa) tươi tốt, còn phần không tốt cho sanh 
nhiều chứng bịnh ngoài da. 

9) Ô trược theo sự chảy ra (pissantato): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: thực phẩm này, 
khi ăn vào một cửa, đến lúc chảy ra, theo nhiều cửa. Vật nào ra theo mắt gọi là phèn, theo 
tai gọi là cứt ráy v.v... Hoặc nên quán tưởng cho thấy nhơ nhớp răng: thực phẩm này khi 
ăn vào thì người hay gọi mời nhiều kẻ khác cùng ăn chung, vui cười hớn hở đến lúc biến 
thành nước tiểu, phân chảy ra, đi đại tiểu tiện một mình trong nơi vắng vẻ, thật rất nhờm 
sớm. 

10) Ô trược theo sự chảy, dính lắm (sammakkhanato): Nên quán tưởng cho thấy rõ rằng: 
thực phẩm này, khi ăn vào cũng lắm tay, môi. Sau khi ăn rôi chất lửa trong thân quạt đi 
khắp nơi, đến dính răng, lưỡi, giang môn... thiệt rất đáng nhờm gớm. 


Khi hành giả quán tưởng trạng thái nhờm gớm của vật thực theo 10 thể như đã giải, thì 
thực phẩm rõ rệt theo thể nhớp đục. Nếu được quán tưởng thường thường như thế, năm 
pháp cái yên lặng, tâm cũng an trụ vững vàng, vào bực cận định. Nhưng không nhập định 
được vì đề mục thực phẩm “ô trược tưởng” chỉ có thăng lực đến bực cận định thôi. 


6. Đề mục phân biệt cái tướng của tứ đại (catudhätuvava{th3na) 

Tứ đại là đất (pathavT), nước (äpo), lửa (tejo), gió (vãyo). Tứ đại đó, nếu thuyết cho rộng 
ra thì có 42 thể là: đất có 20 thể, nước có 12 thê, có giải trong đề mục niệm theo thân thể, 
4 thể trong yếu tố lửa, khiến cho: 7) cả châu thân nóng đều (santappati), 2) thân thể già yếu 
(imriyati), 3) thân thể âm áp (paridayhati), 4) thực phẩm tiêu hóa phải lẽ (sammäparinãmam 
gacchati), và 6 thể trong yếu tổ gió: I) gió quạt lên phía trên (uddhagamä vãtã), 2) gió 
quạt xuống phía dưới (adhogamä vãtã), 3) gió quạt ở phía ngoài dạ dày (kacchisayã vãtã), 
4) gió quạt trong dạ dày (katthãsayä vãtã), 5) gió quạt đều trong châu thân 
(angamaigãnusarino vat3), 6) hơi gió thở ra hít vô (assasapassasa). 

Cái tướng của tứ đại đó như vậy: yếu tố đất có tướng cứng thô thiên; yếu tố nước có tướng 
ướt, thắm để kết hợp thân thể; yếu tố lửa có tướng nóng để nấu thân thể; yếu tố gió có 
tướng phất phơ đề quạt thân thẻ. 

Hành giả muốn niệm phép này, nên tìm ngụ trong nơi vắng vẻ, rồi quán tưởng ghi nhớ 
trong tâm theo phương pháp sẽ giải sau. 

Phép niệm này có 2 cách, tùy theo trí tuệ nhiều hay ít của hành giả. Nếu hành giả có nhiều 
trí tuệ, thì nên tìm xét cả thân thê của mình, ghi nhớ thường thường cho thấy là tứ đại chẵng 
phải là người, thú, tóm tắt như vầy: “trong thân thê này, cái chỉ có tướng cứng thô thiền thì 
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khép vào yếu tô đất; có tướng lỏng â âm thấp để kết hợp thân thể cho liền với nhau khép vào 
yêu tố nước; có tướng nà thân thể, có chất nóng, khép vào yêu tố lửa; có tướng quạt thân 
thể, khép vào yếu tô gió”. Hành giả chỉ có tinh tấn ghi nhớ bấy nhiêu thì cận định ắt phát 
sanh, song không nhập định được, vì phép niệm này chỉ có thắng lực đến đó thôi. 


Nếu hành giả ít trí tuệ, cần học tứ đại cho rộng nơi vị thiền sư, theo 42 thể như đã giải phía 
trước rôi, quán tưởng theo 13 thê như vây: 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Vacanatthato: Phải ghi nhớ trong tâm do cách giải thích của “tiếng” rằng: “Tứ đại 
có nghĩa khác với nhau là có trạng thái cứng gọi là đất (pathavi); có trạng thái âm 
thấp gọi là nước (ãpo); có trạng thái nóng gọi là lửa (tejo); có trạng thái quạt hơi gọi 
là gió (vãyo). Trạng thái duy trì cái tướng của mình, tạo tác sự luân hồi khổ não, 
hoặc làm cho khổ chảy vào vô ngần, nên gọi là yếu tố (dhãtu)”, phải chú tâm bằng 
cách giải thích của “tiếng” như vậy. 

Kaläpato: Phải ghi nhớ trong tâm do kalãpa rằng: “Tát cả thể có tên gọi là tóc, 0NE, 
móng... toàn là cái chỉ danh, do sự hội họp của pháp; sắc, hương, vị, phần tư tưởng” 
và tứ đại, đều giống nhau cả, song cái thể nào mà người đặt tên do sự hội họp 10 
pháp là: § phép trước thêm jJïvitindriya (sanh mạng) và tính (nam, nữ) nửa thành 10, 
gọi là yếu tố đất, nước, lửa gió... đó là do yếu tố nào có phần nhiều hơn”. Phải ghi 
để trong tâm theo kaläpa như thế đó. 

Cunnato: Phải ghi để trong tâm do vĩ trần rằng: “yếu tô đất trong thân thể này, có 
yêu tố nước, lối nửa cân, yêu tố lửa duy trì, yêu tố gió quạt hộ không cho rời rã. Yếu 
tố nước, lửa, gió hòa trong yếu tố đất, hộ gôm, giữ, lay động duy trì lẫn nhau không 
cho tan rã, chảy lọt được, giúp đỡ, nấu, lay động thân không cho rã được”. Phải ghi 
nhớ trong tâm theo trạng thái tinh vi như vậy. 

Lakkhanädito: Phải ghi nhớ trong tâm theo một lakkhana nào rằng: “yếu tô đất có 
tướng thô thiển là tướng (lakkhana), có trạng thái hằng phụ trợ là sự (kicca), có sự 
nâng đỡ là quả (phala). Yếu tố nước có trạng thái ướt là lakkhana, có sự tăng trưởng 
các pháp là kicca, có sự kết hợp các pháp là phala. Yếu tố lửa có trạng thái nóng là 
lakkhana, có sự nóng, giữ các pháp là kicca, có sự làm cho mềm dịu các pháp là 
phala. Yếu tô gió có trạng thái phất phơ là lakkhana, có sự quạt hơi là kicca, có sự 
đem các pháp đi là phala”. Phải ghi nhớ trong tâm theo lakkhana như thế đó. 
Samutthänato: Phải ghi nhớ trong tâm do samutthãnato răng: “Trong 42 thẻ, nhất là 
tóc, thực phẩm mới, thực phẩm cũ, nước mũi, nước tiểu có thời hạn phát sanh; nước 
mắt, mô hôi, nướng miếng có thời hạn phát sanh, có khi do tâm mà sanh. Yếu tố lửa 
nấu thực phẩm mà người ăn vào, có nghiệp là giới hạn sanh. Hơi gió thở ra hít vô 
có tâm, thực phẩm (đủ cả 4) là giới hạn sanh. Phải ghi nhớ trong tâm như thế đó. 
Nãnattekattato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái khác nhau và giống nhau rằng: 
“Cả tứ đại đó có lakkhana, kicca và phala khác nhau thật, song đền có tên là “sắc” 
giống nhau, vì không qua khỏi cái tướng (lakkhana) phải hư hoại, cho nên gọi là tứ 
đại giống nhau, vì to lớn rõ rệt gọi là (dhãtu) giống nhau, vì qua khỏi dhãtũ lakkhana, 
duy trì lakkhana của mình và tạo tác sự luân hồi, hoặc chảy đến điều khổ, không có 
thể tưởng tượng được, gọi là dhamma giống nhau, do sự duy trì cái tướng của mình, 
đều là không thường giống nhau. Vì hằng tiêu diệt, mục, thúi, là khổ giống nhau, 
hằng có sự kinh sợ, không phải của ta giống nhau, không vững chắc chỉ cả. Phải ghi 
nhớ trong tâm theo trạng thái giống nhau và khác nhau như thế đó. 


? Nuôi thân tâm cho có sức mạnh. 
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7) Vinibbhogavinibbhogato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái phân ly và không 
chia lìa nhau rằng: “Cả tứ đại đó, khi sanh thì sanh đồng thời cùng nhau, lúc trụ 
cũng trụ cùng nhau, không từng tan lìa nhau trong một kalãpa nảo. Song dầu là như 
vậy, cũng chia rẽ nhau do tướng giống nhau”. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng thái 
tan rã và không chia lìa nhau như thế đó. 

8) Sabhãgavi sabhãgato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái có phần đồng nhau và 
không đồng nhau rằng: “Trong tứ đại, 2 đại đầu và 2 đại sau có phần không đồng 
nhau vì 2 đại đầu có trạng thái nặng, 2 đại sau có trạng thái nhẹ”. Phải ghi nhớ trong 
tâm theo trạng thái có phần đồng nhau và không đồng nhau như thế đó. 

9) Aijhattikabahiravisesato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái khác nhau của tứ đại 
phía trong và tứ đại phía ngoài rằng “Tứ đại phía trong là nơi nương dựa của 6 thức, 
2 viññatti?9 là thân cử động (kãyaviññatti) và khẩu cử động (vaciviññatti), 2 tính 
nam, nữ và sanh mạng (jïvitindriya) cả và oai nghi. Về tứ đại phía ngoài không phải 
như vậy”. Phải ghi nhớ trong tâm theo trạng thái khác nhau của tứ đại phía trong và 
phía ngoài như thế đó. 

10)Sangahato: Phải ghi nhớ trong tâm do sự “khép vào” rằng: “Yếu tố nào có nghiệp 
là giới hạn phát sanh, nên ghép vào cùng nhau”. Yếu tố nào có tâm là giới hạn phát 
sanh cũng khép vào với nhau. Phải ghi nhớ trong tâm như thê đó. 

11)Pacacayato: Phải ghi nhớ trong tâm do paccaya rằng: “Yếu tố đất có nước kết hộ, 
lửa giữ hộ, gió quạt hộ, là duyên nương dựa của 3 đại khác. Yếu tố nước, lửa, gió, 
trụ trong yêu tố đất hộ kết hợp duy trì, quạt gió hộ lẫn nhau và là duyên giúp đỡ; 
nóng giữ, quạt cả ba đại khác”. Phải ghi nhớ trong tâm theo duyên như thế đó. 

12)Asamannähãrato: Phải ghi nhớ trong tâm do trạng thái không biết nhau rằng: “Yếu 
tố đất không được biết: “Ta là đất, là duyên, là nơi nương dựa của 3 đại khác”. Ba 
đại kia cũng không rõ ràng: “Yếu tố đất là đuyên, là nơi nương dựa của ta”. Phải ghi 
nhớ trong tâm theo trạng thái không biết nhau như thế đó. 

13)Paccayaribhägato: Phải ghi nhớ trong sự chia duyên rằng: “duyên của yếu tố có 4 
là: nghiệp (kamma)°!, tâm (citta)??, thực phẩm (ãhãra)°3, thời (utu)?t. Chỉ có nghiệp 
là duyên đến yếu tố, có nghiệp là giới hạn sanh; chỉ có tâm là duyên đến yếu tố, có 
tâm là giới hạn sanh; chỉ là nghiệp, tâm, thực phẩm thôi là cái duyên nhân sanh các 
yếu tố đó”. 

Khi hành giả niệm trong tâm thường thường theo 13 thể như đã giải trên thì tứ đại cũng sẽ 
rõ rệt không sai. Tiếp theo, cận định cũng phát sanh, nhưng chỉ có đến cận định thôi. 

Tứ đại. Tử đại là đất, nước, lửa, gió mà gọi là sắc giống nhau, do 5 nhân: 7) 
mahãntapäatubhävato: gọi là tứ đại vì lẽ to lớn rõ rệt; 2) mahabhutasamaññato: gọi là tứ đại 
vì lẽ giống nhau như ma quỷ; 3) mahãparihãrato: gọi là tứ đại vì lẽ cần phải gìn giữ cho 
nhiều; 4) mahävikãrato: gọi là tứ đại vì lẽ có nhiều sự biến đổi; 5) mahattabhũttatã: gọi là 
tứ đại vì lẽ cần phải phân biện cho nhiều. 

Giải rằng: tiếng gọi “tứ đại” vì lẽ to lớn rõ rệt đó, là sanh lên rõ rệt trong hai sắc (saikhãra) 
là: vô tình sắc (anupädinnasañkhãra)°5, hữu tình sắc (upãädinnasaikhãra)°5. 


39 Viññatti: cử động. 

3! Nghiệp là nơi về thiện ác nghiệp khiến cho sanh sắc. 

3 Tâm là nói về tâm làm cho sanh sắc. 

33 Thực phẩm là nói về thực phẩm phía trong làm cho sanh sắc. 
3 Thời chỉ nói về yếu tố lửa. 

3š Cũng gọi là tứ đại hữu thức. 

3 Cũng gọi là tứ đại vô thức. 
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1) Tiếng nói: To lớn rõ rệt trong vô tình sắc, là nói về đất, nước, lửa, gió: đất dày 240.000 
do tuần (yojana); nước nâng đỡ đất, dày 480.000 do tuần; gió đỡ nâng nước dày 960.000 
do tuần. Nói về bề rộng của đất, nước, gió thì chẳng có thể đo lường được. 

Về phần lửa tức là mặt nhật (suriyãdevaputta) và chất lửa trong cả thế giới cũng là vô lượng 
giống nhau. Đó là nói về tứ đại vô thức có tánh cách vô lượng khác nhau. 

Còn nói về tứ đại hữu tình thì ám chỉ vào chúng sanh, như các loài thủy tộc trong đại hải. 
Có loài cá lớn dài từ 100 đến 1000 do tuần. Chắng phải chỉ có thế thôi, các hạng quý la sát 
(yakkha), càn thát bà (gandhabba), long vương (nãga), chư thiên (devatä), phạm thiên 
(brahm8), đều có hình thể to lớn, khó đo lường được. Hình thể của loài thủy tộc, hàng phi 
nhơn, Chư thiên đều cũng là tứ đại giống nhau, không ngoài tứ đại, vì lẽ đó nên gọi tứ đại 
là to lớn rõ rệt. 

2) Tiếng gọi tứ đại vì lẽ giống nhau như ma quỷ là “mãyãkãro amanïyeva udakam manT 
katvã”: Loài ma quỷ hằng dối gạt, xúi giục cho mọi người hiểu lầm rằng: nước trong sạch 
đó là ngọc pha-lê; vật không phải ngọc, dối là ngọc, không phải vàng, gạt là vàng... Ma 
quỷ có cơ mưu khéo léo phỉinh gạt mọi người cho lầm lạc thế nào, tứ đại cũng lừa đảo 
chúng sanh làm cho mê muội, như thế ấy. Anilãnevahutvã: Thật vậy, tứ đại chính mình 
không phải là xanh, lại đem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là xanh; chính mình không phải là 
vàng, mà đem sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là vàng; chính mình chăng phải là đỏ, mà đem 
sự chấp sắc ra chỉ cho thấy là đỏ v.v... dối gạt chúng sanh làm cho lầm tưởng là đẹp, là tốt. 
Các tứ đại và lỗi dối gạt của ma quỷ đó. 

Tương tợ giống nhau. Cho nên, đức Đại Bi hằng giảng thuyết cho danh hiệu tứ đại là 
mahãbhita. “Yam ganhanti neva tesam tassa anto na bahi”: Lại nữa, Ngài có thí dụ nữa 
rằng: ma quỷ, khi nương trong thân người đồng cốt, mà nói ở phía trong thân của người 
đồng cốt cũng không được, nói ở phía ngoài thân của người đông cốt cũng không được. 
Nếu chỉ nói ma quỷ nương theo thân hình người đồng cốt thì phải. Thế nào, tứ đại cũng 
nương lẫn nhau thôi, chớ nói tứ đại ở phía ngoài hoặc ở phía trong thân cũng không được. 
Ví như cách tứ đại hợp nhau, nương nhau, giống như cử chỉ của ma quỷ vào thân người 
đồng cốt vậy. Vì lẽ đó đức Phật mới gọi tứ đại là mahãbhũta. 

Lại nữa, quỷ La sát (yakkhinï) mong ăn thịt người, nên hăng biến làm phụ nữ có sắc đẹp 
giống như ngọc nữ. Người nam vô trí tuệ, không quan sát chu đáo, mê sắc, ặt phải bị la sát 
dùng làm thực phẩm, không sao trốn tránh khỏi được. Yakkhinmï gạt người nam phải mắc 
trong quyền lực của nó, thế nào, tứ đại (paticchãdetvã) cũng ngăn che trí tuệ con người 
không cho thấy rõ thân thê toàn là dơ nhớp, đáng gớm ghê, lại tưởng là đẹp đẽ, tỷ như quỷ 
la sát biến hình để dối gạt người vậy. Nhân đó, đức Chánh Biến Tri mới gọi là tứ đại 
mahabhita. 

3) Tiếng gọi tứ đại, “vì lễ cần phải có nhiều sự gìn giữ chăm nom” là tứ đại hòa hợp cùng 
nhau gọi là sắc, là thân, là gái, là trai, là thú, là người, đó làm cho chúng ta phải chú tâm 
săn sóc tắm gội hăng ngày, phải tìm vật ăn thức uông, y mặc, chỗ ở, quạt nông, đắp lạnh, 
mới được nhẹ nhàng, bằng không thì thân thể hôi hám, xấu xa, đáng gớm và hồ thẹn với 
kẻ khác, vì lẽ cân phải có sự chăm nom săn sóc, cho nên đức Thế Tôn mới gọi là mahabhita. 
4) Tiếng gọi tứ đại, “vì lẽ có nhiều sự biến đổi không thường” là nói về phần tứ đại “vô 
tình sắc” như tất cả đất, núi, biển v.v.. các con sông lớn nhỏ cũng đều biến đổi, vì lửa, nước, 
hoặc gió phá hoại đại kiếp (cả thải 1.000.000 triệu thế giới ta bà (cakkaväla) cũng chăng 
bền vững được. Vì lẽ đó, nên đức Thế Tôn gọi là mahãbhũta. 

5) Còn tiếng gọi tứ đại là mahäbhũta “vì lẽ hành giả cần phải phân biệt cho nhiều” „ bởi 
tiếng mahãbhũta đó phổ thông đến cả thảy tứ đại: đất, nước, lửa, gió, có sự giống nhau 
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không khác cũng đều là vô thường khổ não giống nhau. Hành giả phân biệt thấy rõ tứ đại 
có tướng (lakkhana), có sự (kicca), có quả (phala) và nhân sanh (samutthana) khác nhau, 
song cũng đều gọi tứ đại là pháp hành giống nhau, là không thường, là khổ, là chăng phải 
của ta, như nhau không khác. 


7. Bốn thiền vô sắc (Arũpajjhãna)”7. 
1) Hư không vô biên thiền (akasanañcäyatana). 2) Thức vô biên thiền (viññaãnañcäyatana). 
3) Vô hữu sở thiên (akiñcaññäyatana). 4) Phi phi tưởng thiên (nevasaññanasaññayatana). 


Giải về định lực (jhãna kathä) 
Trong nơi cuối cùng của phương pháp niệm 40 đề mục, xin giải về năng lực thiền định là 
đức tính mà hành giả phải đắc trong các đề mục bằng cách tóm tắt như sau này: 
Phép chăm chỉ nhìn xem đề mục, nhất là pathavTkasina hoặc phép thiêu hủy các nghịch 
pháp (paccanikadhamma), nhất là pháp cái (nivaranadhamma) không cho phát sanh gọi là 
định. Tiếng “định” (jhãna) đó có chỗ giải hai cách: định nhìn xem đề mục, là nói về § thiền 
và cận định gọi là ñramnmanũpanijjhãna; định nhìn xem tướng, là nói về phép minh sát đạo, 
quả, gọi là lakkhanipamIJJhãana. 
Giải về 8 thiền và cận định gọi là ãrammanũpanijjhäna do nhìn xem đề mục thiền định, 
nhất là pathavĩkasina. Phép minh sát đạo quả gọi là lakkhanũpanijjhãna, vì phép minh sát 
quán tưởng cái tướng, nhất là vô thường tưởng của minh sát đó cho thành công (quả), nói 
về tathalakkhana là cái chân tướng của Niết-bàn. 
Trong nơi đây nói về hai bực thiền khác: cận định (upacärajJhãna): thiền gần nhập định; 
nhập định (appanãjJhãna). 
Giải: Khi hành giả nhìn xem vòng kasina, làm đề mục rồi niệm trong tâm cho đến khi 5 
pháp cái và các phiền não yên lặng lần lần. Các chi thiền, nhất là tâm (vitakka) phép sanh 
lên, tuy chưa có sức mạnh, tâm chỉ trú trong bực gần nhập định, không có thể nhập định 
được, như thế gọi là cận định. Chỗ mà các chỉ thiền phát sanh lên có mãnh lực rồi tâm nhảy 
lên níu vững gọi là nhập định (appanäJhãna). 
Cận định và nhập định khác nhau như vây: Cận định thuộc về tâm đeo níu trong cõi dục 
(kãmãvacara), chỉ dứt 5 pháp cái được, rồi trú trong nơi gần nhập định thôi. Song các chỉ 
thiền nhất là tầm (vitakka) đã phát sanh chưa có sức mạnh như đã giải trước, có khi níu lấy 
triệu chứng làm cảnh giới được, có khi rớt xuống níu (bhavaiga) trở lại, không trú định lâu 
được, vì như trẻ con chưa biết ngồi, đứng một mình người mẹ phải đỡ đứng dậy cho ngồi 
cũng chăng được, hằng té xuống đất. Về phần “nhập định” có thể đè nén dục tâm bực thấp 
được, rôi lướt vào mahaggatagotra (đại định) do thế lực của các chỉ thiền đã phát sanh, có 
mãnh lực cao thượng, tâm có thê cắt đứt bhavañga chỉ một lần, rồi trú đến một ngày, một 
đêm được, hăng ' hành theo thiện tốc lực tâm (kusalajavana), ví như người lực lưỡng có thế 
trỗi dậy khỏi chỗ rồi đứng đến trọn ngày được. 
Khi hành giả đắc thiền bực dưới rồi, mong nhập thiền bực trên nữa, nên tập luyện xuất 
thiền bực dưới cho nhuần nhã theo 5 phép thuần thục (vasi). Đến giờ Tạ thiền phải quán 
tưởng cho thấy tội của thiền bực dưới, rõ phước trong thiền bực trên, rồi ghi nhớ trong 
thiền bực trên, tiếp niệm theo cho đến khi kết quả. 

Năm phép thuần thục (vasï) như vây: 1) thuần thục trong cách tìm chi của thiền 
(ävajjanavas); 2) thuần thục trong cách nhập thiền (samãpajjanavasï); 3) thuần thục trong 


3 Có giải trong “Sưu tập pháp”. 
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cách ngăn giữ thiền (adhi{thãnavasï): 4) thuần thục trong cách xuất thiền (vutthãnavas†); 5) 
thuần thục trong cách quán tưởng chi của thiền (paccavekkhanavas]). 


Giải: 1) Hành giả cần nhớ tìm thiền của mình đã đắc đó, nhớ tìm ở nơi nào, trong giờ nào, 
ngay chi thiền nào, chẳng hạn đến bao lâu cũng nhớ được mau lẹ, không lâu, như thế gỌI 
là ãvaJJanavasI. 

2) Nếu hành giả cần nhập thiền đã đắc đó, dầu nhập trong nơi nảo, trong giờ nào, ngay chỉ 
thiền nảo, đến bao lâu cũng được mau lẹ, không lâu, như thế gọi là samãpajjanavasĩ. 

3) Khi hành giả nhập vào thiền rồi, nêu cần muốn duy trì thiền đó, không xuất mau, gìn 
giữ bao lâu cũng được, như thế gọi là adhitthanavasi. 

4) Đến khi hành giả ra khỏi thiên đó, cũng có để xuất mau lẹ, theo ý muốn mình, được như 
thế gọi là vu{thanavasi1. 

5) Tốc lực tâm, hành tiếp theo ävajjanacitta tìm kiếm chi của thiền, nhất là tầm (vitakka) 
theo thứ tự, không lâu lắc do trạng thái đã thuần thục trong cách nhớ gọi là 
paccayavekkhanavasI. Vasĩ này hành tiếp nối với ãvajjanavasĩ. 

Hành giả đã đến sơ thiền rồi (pathamajjhãna), tập luyện nhuần nhã theo 5 vasĩ như đã giải, 
nếu cần muốn nhập nhị thiền tiếp theo, thì nên nhập sơ thiền đã đắc trước đến khi xuất. 
Phải quán tưởng cho thấy tội trong SƠ thiền, rõ phước trong nhị thiền rằng: “Thiên này có 
nghịch pháp, tức là pháp cái ở gần quá và chi thiền cũng thiếu sức, vì chi tầm và sát 
(vitakkavicara) còn thô thiền. Trong tâm nhị thiền chỉ có 3 chỉ là phỉ (pTt), an (sukkha), 
nhất tâm (cittekaggatã) mới yên lặng vi tế cao thượng và đẻ nén sự ưa thích trong sơ thiền 
đó, tinh tấn ghi nhớ thường thường trong tâm nhất là đề mục kasina đã đắc, bỏ chỉ thô 
thiền, ghi nhớ trong chỉ vi tế. Kế đó, tâm tìm kiếm trong ý muốn (manodvärävãjj Jana-citta) 
cắt đứt bhavanga do tin chắc rằng: “Nhị thiền sẽ phát sanh bây giờ đây” xong rồi níu lây 
đề mục thiền định, để niệm cho phát sanh lên giờ đó 4 hoặc 5 tốc lực tâm (javana), vượt 
trong các cảnh giới. Tốc lực thứ ba hoặc thứ tư phía đầu thuộc về cõi dục (kãmãvacara). 
Tốc lực thứ tư hoặc thứ năm phía sau cuối cùng thuộc vỀ cõi sắc (rũpävacara), tức là tâm 
nhập định, khi đó hành giả vào nhị thiền. 

Khi hành giả muốn nhập tam thiền, tứ thiền, cũng phải tập cho nhuần nhã trong thiền đã 
đắc theo 5 vasĩ. Phải thấy tội trong thiền bực dưới, phước trong thiền bực trên như đã giải 
đó vậy. 


Quả báo của thiền định (samädhibhävanänisamsä) 

Đáp trong câu hỏi thứ 8, phép thiền định có 5 quả báo như vây: 
1) Thiền định có quả báo nhất là sự ở yên trong kiếp hiện tại (dithadham 
masukhaviharanisams8). Giải: Các bực A-la-hán, khi muôn ở yên vui trong hiện tại, nệm 
đê mục rôi nhập thiên an trú trong nhât tâm, thì các ngài được tránh khỏi các cảnh trân, 
nghĩ an trọn ngày được. 
2) Bực cận định và nhập định đều có phép minh sát là quả báo (vipassanãnisamsa8). Giải: 
Bực hữu học và phàm nhơn, khi ra thiên rôi, trong giờ mà tâm an trú trong một cảnh giới, 
nêu quán tưởng phép minh sát (vipassan8) thì cũng được rõ chân lý, vì thiên định là nhân 
sanh trí tuệ. 


~T^~— ">~.^~— 


3 ) Thiền định có thần thông (abhiññã) là quả báo (abhiññãnisamsä). Giải: Các hành giả đã 
đắc cả 8 bực định (8 samãpatti) đến giờ xuất thiền, nếu muốn đắc thần thông, thì cũng có 
thể đắc được. 
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4) Cả hai bực thiền cận định và đại định đều có hạnh phúc cao quý trong GỐI, là quả báo 
(bhavavisesänisamsä). GIải: Thiền định đem hạnh phúc quý cao đến trong cõi sắc, nghĩa là 
hành giả đã đắc từ sơ thiền trở lên rồi, nêu thiền không hư hoại, dầu là có tâm mong mỏi 
hoặc không, đến khi lâm chung cũng được thọ sanh trong cõi Phạm thiên rõ rệt. Về cận 
định thì hành giả sẽ được lên cõi dục. 

5) Đại định có nirodha là quả báo (nirodhanisams8). Giải: Tất cả bực thánh nhân, khi đã 
đắc đủ 8 samapatf rồi nhập diệt thọ tưởng định (vedayitanirodha) tức là Niết-bàn, được có 
trạng thái là người vô tâm và được nghĩ an trong cõi hiện tại đến 7 ngày. 


">~.^~— 


Tiếp theo đây xin giải tóm tắt về thần thông là ln: báo thứ 3 của phép thiền định, để dục 
lòng hành giả cho càng thêm thỏa thích, vừa lòng vì được biết đều phước báu khác thường 
đáng mong mỏi. 

Phép thần thông này có chỗ giải cả phàm và Thánh, tất cả 6 phép. Nhưng nơi đây chỉ giảng 
có 5 thần thông, vì lẽ về phần phàm. Thần thông thánh vức thuộc về phép minh sát 
(vipassanã)!°. 


Năm thần thông trong cõi phàm: 1) trí tuệ biết biến hóa đầy đủ (iddhividhaññãna); 2) trí 
tuệ có thể nghe biết được các thứ tiếng người và trời do nhĩ thông (dibbasotadhatuññana); 
3) trí tuệ có thê phân biện biết được tâm của người khác do tha tâm thông 
(cetopariyaññana); 4) trí tuệ có thể biết được các tiền kiếp (pubbeniväsanussatiññana); 5) 
trí tuệ có thê biết được sự sanh tử luân hồi của chúng sanh (sattanamciitupapätaññana); (lục 
thông có giải rộng trong Thanh Tịnh Kinh). 

— Dứt pháp thiên định (tóm tắt) — 


SƯU TẬP PHÁP - PAKINNAKADHAMMA 
e_ Giải về tâm dơ đục và trong sạch 

Yathodake avile appasanne, na passafi sippikasambukañca, sakkharam vãlukam 
macchagumbam, evam ävilamhi citte, na so passati attadattham parattham yathodake acche 
Vippasanne, so passatI sIppIkasambukañca, sakkharam vãlukam macchagumbam, evam 
anäavilamhi cItte, so passatIi attadattham parattham. Nghĩa là: Người hằng không xem thấy 
sò, hến, Ốc, sỏi, cát và bầy cá trong nước đục thế nào, người cũng không xem thấy sự lợi 
ích của mình và của kẻ khác, khi tâm dơ đục như thế ấy. Người hằng xem thấy sò, hến, ốc, 
sỏi, cát và bầy cá trong nước trong thế nào, người cũng thấy sự lợi ích của mình và của kẻ 
khác, khi tâm không bợn dơ như thế ấy”. 
Giải rằng: Nước đục thường ngăn trở không cho thấy vật trong nước thế nào, tâm mờ tối 
cũng che áng làm cho không thấy điều lợi ích của mình và của kẻ khác như thế đó. Các vật 
dơ bần làm cho nước trở nên đục có nhiều thứ thế nào, tâm hằng bị nhiều duyên cớ làm 
cho mờ ám, cũng như thế ấy. Nếu nói về điều trọng yếu thì nguyên do làm cho tâm dơ đục 
là: 5 pháp cái (nTvaranadhamma), l6 tùy phiền não (upakilesa), 9 ô trược (mandHla). 





3# Cõi là 3 cõi - tam giới, nghĩa là hành đắc thiền rồi sẽ được sanh trong cõi dục thiên giới, sắc giới, vô sắc giới tùy 
theo thắng lực của thiền định. 

3 Xem thêm trong quyền “Bát thánh đạo”. 

*° Xem trong “Thanh Tịnh Kinh giải”. 
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Khi một trong các pháp trên đây phát sanh đến người nảo, thì tâm người đó phải mờ tối. 
Cho nên, đức Phật thường khuyến hóa các tỳ khưu cần xem xét cái tâm mình răng: “Có 
pháp nhơ nhớp nào ở trong tâm ta chăng?” Nếu có, phải mau dứt trừ, rồi Ngài dạy tìm 
phương pháp đề ngăn ngừa không cho nó sanh lên nữa. Bằng xét rồi mà không thấy nó, thì 
phải quán tưởng đề mục thiền định hoặc hành phép minh sát“!. Nhân đó, hành giả muốn 
cho tâm không mờ tối, nên thu thúc đừng cho 5 nĩvaranadhamma, 16 upakilesa và 9 madila 
phát khởi trong tâm. Vì khi các ác pháp ấy dấy lên rồi, thì tâm phải dơ đục, làm cho trí tuệ 
không mở mang được. Mà thiếu trí tuệ thì suy tính điều chỉ cũng không chơn chánh, làm 
công việc chi cũng không sao thành tựu được mỹ mãn. 

Xin diễn tích sau đây để làm bằng: Thuở Phật còn hiện diện, ngự tại kinh đô Savatthi, có 
một thiếu niên thuộc dòng Bà-la-môn học suốt thông trayaveda22, làm thầy dạy các vị hoàng 
tử và con của các Bà-la-môn. Sau rồi, vị thanh niên Äcãrya đó lớn lên, có nhà cửa, vườn 
đắt, tôi trai tớ gái, có vợ đẹp con xinh, săm các vật trang sức, các món ăn thức uống sang 
trọng sung túc. Chàng ta bị sa vào bẫy tình dục, sân hận, si mê, là, cho tâm mờ ám không 
còn tu tập được nữa, phù phép không còn linh nghiệm như xưa. Ngày nọ chàng đem hương 
hoa đến Kỳ Viên tịnh xá để yết kiến Phật. Đảnh lễ Phật xong rồi, ngồi tại chỗ nên ngồi. 
Đức Phật bèn hỏi rằng: “Này người thanh niên, phù phép của người còn linh nghiệm 
chăng?”— “Bạch Ngài, lúc trước phù phép của tôi có hiệu lực lắm, song từ khi có gia đình, 
tâm tôi mờ tối, cho nên phù phép ây không còn linh ứng nữa”. Phật thuyết rằng: Chăng 
phải có lần này đâu, trong kiếp trước kia cũng vậy, khi ngươi có tâm nhơ đục thì phù phép 
ây cũng hết linh. Phật bèn giảng tiếp răng: 


“Thuở đức vua Brahmadatta trị vì trong kinh đô Bãrãnasi, đức Bồ tát sanh làm con nhà hào 
phú. Khi lớn lên, đi du học nơi xứ Takkasila, được thành tài, trở về làm vị đại sư, dạy các 
hoàng tử và con cái dòng Bà-la-môn trong thành Bãrãnasi. Trong hàng môn đệ của đức Bồ 
tát, có một chàng thiếu niên học suốt thông Trayaveda do ngài dạy dỗ và được nhiều người 
ca tụng ngợi khen. Lúc lớn lên, chàng ta có gia đình, sự sản và để tâm chăm nom săn sóc, 
nên phù phép đều tiêu hủy. Người thanh niên đó đến bạch cho vị đại sư rõ đầu đuôi tự sự. 
Đức Bồ tát bèn thuyết rằng: “Này người thanh niên, khi tâm dơ đục, dầu cho phép phù linh 
nghiệm đến đâu, cũng phải hư hoại. Nếu tâm không mờ tối, phù phép mới ứng nghiệm 
được”. Lê đó, nên nhớ răng: “khi tâm ám muội, thì sự suy nghĩ cũng tối”. Cho nên, nếu đã 
diệt được nguyên nhân làm đạo tâm mờ đục rồi thì cần tìm cách làm cho nó trở nên trong 
sạch do sự hành theo các pháp đã giải. 


16 tùy phiền não (upakilesa) 

Tiếng upakilesa nói về cảnh giới xấu xa vào nhuốm cái tâm cho nhơ nhớp như tro bụi 
dính y trắng vậy. 
T1) Abh1Jjhavisamalobha - xan tham không lựa chọn: là chú tâm dòm ngó mong mỏi được 
của kẻ khác về làm của mình, không lựa chọn vật tốt xấu, quý hèn, không sợ tội lỗi, miễn 
là được rồi dính mắc trong vật đó, không dám bỏ ra bố thí. 
2) Dosa - nóng giận: là khi giận rồi nóng nảy, tỏ dáng ra bề ngoài, mong làm hại kẻ khác. 
Phiền não này khi đã phát sanh trong tâm người nào rồi, khiến cho người ấy làm các điều 
tội lỗi không hề sợ sệt. 





*#!' Xem trong “Thanh Tịnh Kinh giải”. 

*® Trayaveda: dịch là 3 cái biết (về phái Bà-la-môn) a) rigueda hoặc iruweda: biết trong bộ kinh (Bà-la-môn giáo) để 
tụng khen ngợi đức hạnh chư thiên; b) yajuveda hoặc yajwubveda đề tụng cúng hoặc khẩn cầu; c) sãmaveda để tụng 
cúng nước sơrna. Cả 3 bộ kinh đó toàn là tiếng Sanskrir (Bắc phạn) gọi là vedafraya hoặc frayaveda. 
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3) Kodha - ngầm giận: là giận ngầm làm cho tâm khó chịu bực bội, tối tăm. 

4) Upanäha - cố oán: là giận để trong lòng, chờ dịp trả thù, làm hại kẻ khác cho được. 

5) Makkha - quên ơn người: là đã có thọ ơn kẻ khác rồi không tưởng nhớ đến. Người quên 
ơn là hạng xấu xa nhơ nhớp, là người bạc nghĩa, làm cho kẻ khác không còn thương xót, 
cứu giúp mình nữa được. Với người quên ơn thì ít ai muốn thi ân cho nữa. Vì lẽ đó, mình 
phải là người nhớ ơn, biết ơn, chẳng nên là kẻ bạc nghĩa. 

6) Palãsa - tự cao: là đem mình lên so sánh với kẻ khác rằng: “Ta hay, giỏi hơn hoặc bằng 
họ. Họ cũng là người, ta cũng là người. Họ làm được ta cũng làm được. Họ biết cái chỉ, ta 
cũng biết như họ, hoặc biết hơn họ nữa”. Phiền não này làm cho người không rõ biết cao 
thấp, không biết tôn trọng bực trưởng thượng hoặc có đạo đức hơn mình, là các nhân khiến 
cho kẻ khác ghét bỏ. 

7) Issä - ganh ghét: là không muốn cho kẻ khác được tốt, lành. Khi thấy kẻ khác tốt thì nín 
thinh không được, nóng nảy khó chịu, mong tìm địp làm cho tiêu hoại điều tốt, sự tiễn hóa 
của người. Phiển não này là cái nhân gây ra sự ganh ghét. 

ổ) Macchariya - bỏn sẻn, rít róng: là được vật chi, có món øì thì giữ chắc, chỉ để cho mình 
dùng, không đem ra bồ thí, dâng cúng đến kẻ khác. Không lòng từ bi thương xót đến ai, 
khiến cho phần đông không ưa thích. Thân quyền và bậu bạn ít ai gần gũi mình, đó là phiền 
não xâu xa. 

9) Mãyã - giấu lỗi mình: là làm cho kẻ khác tin lầm mình và giả bộ làm cho người tưởng 
mình là tốt, là lành. Đó là điều xấu xa cắt đứt cái tánh lành của mình, làm cho kẻ khác hết 
tin cậy, vì mình là người giả dối. 

10) Sãtheyya - khoe tài: là khoe rằng mình biết rõ như thế này, như thế nọ cho kẻ khác ưa 
thích mình, khen ngợi mình. Đó là cái nhân khiến cho kẻ khác ghét bỏ mình, cắt đứt đường 
thông minh tiến hóa của mình không cho nảy sinh lên nữa được, vì sự khoe khoang của 
mình đó. 

11) Thambha - cứng cỏi: là tánh khó dạy, dầu có người dạy bảo chơn chánh cũng chẳng 
nghe theo. Đó là phiền não làm cho trở ngại con đường đạo đức. Sự cứng đầu làm cho 
mình không chịu nghe lời phải. 

12) Sãrambha - tranh tài: là khi thấy kẻ khác được tốt, lành thế nào, mình không băng họ 
mà mong cho được như họ, vì không xét nghĩ đến địa vị của mình, phiền não này che áng 
con đường đạo đức của mình. Trong điều này nên hiểu như vây: Khi thấy kẻ khác được tốt 
lành rồi ráng siêng năng làm lành như họ. 

13) Mãna - ngã chấp: là chấp rằng mình tốt lành như vây, như kia, có sự cô chấp trong tâm. 
Phiền não này làm cho mình khinh rẻ kẻ khác, khiến cho họ ghét bỏ mình, là điều ngăn cản 
sự thân cận hòa hảo với mọi người. 

14) Atimãna - khinh rẻ kẻ khác: là thấy họ toàn là thấp hơn mình, không làm cho người 
thương mến mình được. Phiền não này cắt đút tình yêu mến của mọi người, vì nguyên nhân 
khinh rẻ kẻ khác. 

15) Mada - say mê: là quên mình, lầm lạc trong các công việc, như mê sa sự vui chơi, bỏ 
công ăn việc làm cho đến không thấy sự hại, mê sa vui thích mong được ngợi khen, mê sa 
trong sự vui quên khổ. Phiền não này đem mình đến các điều nguy hiểm, là nguyên nhân 
khiến cho mình sai lầm khỏi đường đạo đức. 
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16) Pamäda - dê duôi: là không cần thận, không xem xét chu đáo. Phiền não này khiến cho 
mình lầm lạc, hằng gặp điều nguy hiểm, vì sự dể duôi là nguyên nhân đem đến sự tiêu diệt, 
đúng theo Phật ngôn rằng: “Pamado maccuno padam - sự dể duôi là con đường chết”. 

Tất cả l6 upakilesa này toàn là pháp nhơ nhớp, mờ ám, làm cho tâm trở nên hèn hạ xấu xa, 
làm điều tội lỗi. Người mong mỏi điều lành việc tốt, nên cố găng, đừng cho phát sanh trong 
tâm và nên diệt trừ hăn những phiền: não đã phát sanh, mới có thể được yên vui như nguyện. 


Phép trừ diệt 16 upakilesa đó như vầy: 1) xan tham không lựa chọn trừ bằng. phép sandosa 
(biết đủ); 2) nóng giận trừ bằng mettã (thương xót); 3) và 4) ngầm giận và cô oán trừ bằng 
karunä (lòng thương); 5) quên ơn trừ bằng kataññũ katavedi (biết ơn và đền ơn); ố) tự cao 
trừ băng apacãyana (kính nhường); 7) ganh ghét trừ bằng mudHfä (vui thích); 8) bỏn sẻn trừ 
bằng đãna pariccäga (bó thí, dứt bỏ); 2) giâu lỗi trừ bằng sacca (ngay thật); 10), 12), 13) 
khoe tài, tranh tài, ngã chấp trừ bằng attaññutã (biết địa vị mình); 11) cứng cỏi trừ bằng 
sovacassatä (dễ dạy); 14) khinh rẻ trừ bằng caãravata (tôn kính); 15) say mê trừ bằng sat 
(tưởng nhớ); 76) dễ duôi trừ bằng appamaäda (không dễ duôi). 

PalI uddesa: “Pakassaramidam bhikkhave cittam tañca kho ägantukehi upakilesehi 

upakilitthanti”: “Này các tỳ khưu, tâm là cái trong sáng, song tâm đó phải bị dơ đục vì 
upakilesa nhập vào”. 
Người tu hành mong được yên vui lâu đài, nên hằng xem chừng, không cho 5 pháp cái 
(nivaranadhamma) và I6 upakilesa vào trú trong tâm. Phải trừ ngay khi các pháp đó phát 
sanh và cần phải có 15 pubbabhãga patipatti, thì mới chắc được khỏi sa trong 4 đường ác 
đạo. 

Trích trong tạng kinh 


Lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa làm cho tâm xốn xang, nóng nảy, phá hại sự giác 
ngộ Niết-bàn, khó tìm pháp cao thượng được. Cớ â ây tỳ khưu nên nhớ răng: “chúng ta cần 
phải dứt bỏ lễ vật và lời ngợi khen, điều đó không đè nén tâm ta được”. Các tỳ khưu nên 
nhớ như thế. Ví như người đánh cá, thả câu có sẵn mỗi xuống vực sâu, cá thấy mồi rồi ăn 
câu ấy, khi cá đã nuốt câu, hắn thật phải chịu khổ, bị người đánh cá giết hại. Người đánh 
cá tức là tên của Ma vương, lưỡi câu có môi tức là lễ vật và lời ngợi khen. Như Lai gọi là 
tỳ khưu ăn lưỡi câu có mỗi của Ma vương tất nhiên phải chịu hại. 

Chó chốc mang bịnh ghẻ, lông đều rụng hết, nổi mụt có mủ khắp mình, đi ăn nơi khô 
ráo cũng không an, ở dưới bóng cây cũng không an, ở nơi khoảng trống cũng không an, 
dầu đi đến nơi nào cũng không an, năm nơi nào cũng không an, thường bị nhiều điều tai 
hại khổ não trong các nơi ây. Này, các tỳ khưu, có tỳ khưu bị lễ vật và lời ngợi khen đè 
nén buộc rịt tâm rồi đi đến nơi thanh vắng cũng không an, đến dưới bóng cây cũng không 
an, đi ngụ trong khoảng trống cũng không an, dầu trú trong nơi nào cũng hăng bị điều khổ 
não tai hại đến đó. 

Lễ vật và lời người khen là điều xấu xa như thế. Này các tỳ khưu, Như Lai thấy hạng người 
bị lễ vật đè nén buộc rịt tâm sau khi chết hằng sa vào đường cầm thú, a-tu-la, ngạ quỷ, địa 
ngục. Này các tỳ khưu, lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa. Này các tỳ khưu! Lễ vật và 
lời ngợi khen hăng cắt đứt da ngoài rồi cắt đứt đến gân, rồi cắt đứt đến xương, rồi cắt đứt 
đến tủy trong xương mới thôi. Này các tỳ khưu! Lễ vật và lời ngợi khen là điều xấu xa như 
vậy. Này các tỳ khưu! Các người nên nhớ như thế. 

Cớ đó, các người nên ghi rằng: ta dứt bỏ lễ vật và lời ngợi khen đã phát sanh, đừng cho 
điều ấy đè nén tâm ta được. Này các tỳ khưu, các ngươi nên niệm như thế đó. Đề Bà Đạt 
Đa bị lễ vật và lời ngợi khen đè nén, mới chia rẽ tăng, rồi phải sa Đại A-tỳ địa ngục. 
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Ba phép tri túc (sandosa): 

1) “ưa thích theo vật dụng đã được” (yathalabhasandosa) là được y ca sa, thực phẩm, 
chỗ ở, thuốc men, tốt hoặc không tốt cũng dùng vật ấy, không mong tìm kiếm vật khác, 
dầu có người dâng cúng nữa cũng không thọ, hay là thọ rồi đem dâng cho vị tỳ khưu khác; 
2) “ưa thích theo sức mình” (yathaãbalasandosa) là nêu có bịnh dùng món ăn không tiêu, 
nên đem đổi lẫy món khác với tỳ khưu thân thiết, rồi vừa lòng trong vật Ấy; 3) “ưa thích 
cho vừa theo” (yathäsãruppasandosa) là nếu được vật tốt quý giá, nên xét rằng: vật này vừa 
đến vị cao hạ có đức hạnh, bực thông hiểu, rồi dâng đến các ngài, phần mình chỉ dùng vật 
không tốt, hèn hạ. 

Phép tri túc nếu giải rộng có 50 phép: civara có 20, pindapãta có 15, cilãna có 15. 

15 pháp tri túc về pindapafa: 1) suy nghĩ; 2) tri túc trong khi đi là khi đi khất thực chỉ phải 
tham thiền quán tưởng; 3) tri túc trong khi tìm kiếm là không nên đi chung với người 
alajjT”; 4) tri túc trong khi đứng chờ là khi thấy thí chủ đem thực phâm đến dâng, không 
nên nghĩ rằng vật ấy vừa lòng ta chăng?; 5) tri túc trong khi thọ là không nên nghĩ răng nêu 
vật vừa lòng thì ta lãnh, không vừa lòng ta không lãnh; 6) tri túc trong sự tiết chế là chỉ nên 
thọ cho vừa đủ để nuôi sông thôi; 7) tri túc trong sự lãnh là thực phâm nhiều hoặc ít, cũng 
lãnh cho vừa, cho ít lãnh ít, cho nhiều cũng lãnh cho vừa bụng mình thôi; nếu không biết 
tiết chế, ấy là làm cho giảm đức tin của thí chủ, sai lời của Đức Phật đã dạy, dâu là với cha 
mẹ mà mình thọ thái quá cũng làm cho cha mẹ mất đức tin; 8) tri túc trong sự không lựa 
nhà là không đi khất thực theo nhà quan, nhà giàu, nhà thường dâng cúng nhiều, phải nên 
đi theo từng nhà; 9) tri túc trong sự không tiết chế là nếu thực phẩm đầy bát mà có 
anupasampanna“ đi theo, nên chia sớt đến họ, chỉ lấy cho vừa đủ dùng thôi, rồi mang bát 
về; 10) tri túc trong khi ăn là phải dùng trí tuệ quán tưởng nhiều lần cho thấy rõ thực phẩm 
là một nguyên chất hăn đáng ghê gớm, khi đã tiếp xúc với thân thể hôi thúi này, ta dùng 
đây chỉ để ngăn ngừa sự đói hầu tu hành cho được giải thoát; 1T) tri túc trong sự không cất 
giữ là ăn rồi không để dành ăn lại nữa; 12) tri túc trong sự chia sớt là khi đem dâng đến vị 
khác, không nên lựa chọn vật và tỳ khưu rồi mới đem cho; 73) tri túc trong sự ưa thích 
trong vật đã được; 14) tri túc trong sự ưa thích theo sức mình; 75) tri túc trong sự ưa thích 
cho vừa. 

Ba tướng phân biệt người có tri túc: không buồn tiếc đến của đã qua 
(atitamnãnusocanto), không nói đến vật chưa có (nappajappamanägatam), nuôi mạng sông 
theo vật phát sanh đến trước mặt (paccuppanena yãpento). 

Bốn tướng của người không để duôi (apramada): 

1) không thù oán, bất bình (abyapamno); 2) có trí nhớ luôn khi (sadäsato); 3) gìn giữ 
thiền định trong tâm (ajjhattam); 4) cô gắng dứt lòng tham muốn (appajjhãvinaye sikkham). 

Mười một tướng của người dễ duôi trong sự tu tập điều lành: 7) không hết lòng làm; 
2) không làm cho thường thường: 3) bỏ sự làm theo ý thích riêng; 4) hay thối chuyển; 3) 
làm gián đoạn; 6) bỏ công việc; 7) không để ý; ổ) không làm cho tăng tiễn; 9) không làm 
cho đúng đẫn; 70) không có ý làm; 77) không cố ý siêng năng. 

Ba nhân làm cho hư thiền định: 

1) vì phiền não quấy rối, 2) vì hành không đúng, 3) vì không hành cho thường. 


Thân cận với bực thiện trí thức có 4 phước báu: 


* Alajjï là người không biết xấu hồ, tội lỗi. 
* Nói về hạng sadi và cư sĩ. 
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Hằng làm cho giới được tăng tiến cao thượng, hăng làm cho định được tăng tiến cao 
thượng, hăng làm cho trí tuệ được tăng tiên cao thượng, hăng làm cho sự giải thoát được 
tăng tiên cao thượng. 

Bực mỉnh tuệ có 4 chỉ (panditä): 


~T^~— 


Biết ơn người đã làm đến mình (kataññũ), làm cho mình trong sạch khỏi điều tội lỗi 
(attasuddhi), làm cho người được trong sạch (paräsuddhi), tiếp độ người nên tiếp độ 
(sañgaha). 

Năm điều thu thúc trong luật (samvaravinaya): 

Thu thúc trong giới bồn (sïlasamvara); thu thúc trong lục căn (satisamvara); thu thúc 
trong ái dục bằng trí tuệ (ñanasamvara); thu thúc trong kiên nhãn là nín nhịn sự lạnh, nóng, 
đói, khát, đau khổ (khantisamvara); thu thúc trong tinh tấn là đút trừ 3 tà tư duy (suy nghĩ 
quấy trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc) (viriyasamvara). 

5 thứ phỉ lạc (pIti): 

Da đều nổi ốc (khuddakapTti); như điển chớp thấy rõ trong mắt (khanikãpTni); thân thể 
cử động như sóng tạt vào bờ (okkantikãpTti); thân thể nhẹ nhàng bay bồng (obengäpTti); 
mát mẻ khắp châu thân (pharanäpTti). 

5 pháp tưởng làm cho sự giải thoát mau được tiễn hóa: 

Sự phân biện không thường (aniccasaññã); sự phân biện khổ trong vô thường 
(aniccadukkha saññã); sự phân biện không phải là của ta trong pháp có khổ 
(dukkhãnattasaññ3); sự phân biện trong pháp dứt bỏ (pahãna saññ3); sự phân biện trong 
pháp xa lánh tình dục (viraga saññ3). 

5 phép làm cho sự giải thoát mau được tiến hóa: 

Có bạn lành, có giới trong sạch, nói 10 điều trong sạch”, có tỉnh tấn, có trí tuệ sáng SUỐT. 

6 đức tánh của bậc hướng đạo: 

Có sự kiên nhẫn (khamä), có sự thức tỉnh thường thường (jãganiya), có sự siêng năng 
tinh tấn (utthãna), có sự chia sớt (samvibhãga), có tâm thương xót (dayä), có sự xem xét 
và suy nghĩ (Ikkhan8). 

Pháp nên nhớ thường thường (saräaniyadhamma): nghiệp thân bác ái 
(mettakayakamma), nghiệp khẩu bác ái (mettävacT kamma), nghiệp ý bác ái (mettãmano 
kamma), chia sớt lễ vật được theo phép đến người có phạm hạnh (Iãbha), trì giới cho trong 
sạch như bậc có phạm hạnh (sïla), hiểu thấy chơn chánh như bực có phạm hạnh (difthi), 

6 tướng của kẻ bãla (sỉ mê): 

Mong được người ngợi khen, mong được làm đầu trong hàng tỳ khưu, mong được làm 
cả trong chùa, mong được thiện tín cúng dường, mong được người ưa thích việc của kẻ 
khác làm mà nói là của mình, mong được kẻ khác ở dưới quyền mình, trong tất cả các việc. 

6 hạng xuất gia: 

Xuất gia của hạng người dốt nát, xuất gia của hạng người hay giận, xuất gia của hạng 


người hay chơi giỡn, xuất gia của hạng người thu góp của cải, xuất gia của hạng người 
sông dễ nuôi, xuất gia của hạng người muốn được dứt khổ. 


Nên thân cận cùng bạn có đủ 7 chỉ: 


%5 Xem trong “Luật Xuất Gia”, quyền Hai. 
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Cho những vật khó cho; làm những việc khó làm; kiên nhẫn với sự hoặc nhân khó kiên 
nhân; nói điêu kín đên bạn; giâu nhẹm điêu kín của bạn; không bỏ nhau trong khi có tai 
hại; khi bạn hệt của cải không khinh rẻ. 

Bạn lành có 3 chỉ: giám thức tỉnh trong khi bạn làm việc quấy; dám khuyên bạn làm 
việc lành; không bỏ bạn lúc hữu sự (cùng chia vuI, buôn với bạn). 

Tỳ khưu có 7 phép gọi là làm cho dứt ãsava“° được: 

Có đức tin (saddho hot); có giới (s1lava hotI); có sự học rộng thấy xa (bahussuto hotl); 
xa lánh bè bạn, tìm ngụ trong nơi thanh văng (patisallino hoti); có tinh tân (araddhaviriyo 
hotl); có trí nhớ (satima hot); có trí tuệ (paññävã hot). 

7 pháp hộ trợ thiền định: 

Chánh kiến (sãmmaäditthi); chánh ngữ (sammäväc8); chánh tư duy (sammãsañkappa); 
chánh nghiệp (sammakammanta); chánh mạng (samma ãjva); chánh tính tân (samma 
väayama); chánh niệm (sammäã sat). 

Tỳ khưu có 7 chỉ là người đắng bực phạm hạnh yêu mến: 

Không mong được lợi (nalãäbhakãmo); không mong được lễ vật (nasakkãrakãmo); không 
tự cao (anavaññattikamo): biệt hô thẹn tội lôi (hirima); biệt ghê sợ tội lôi (otapp1); không 
có tâm ganh gô (anissuk1); không có lòng bón rít (amacchar1). 

8 điều vui của sa-môn: 

Không cần phải gìn giữ của cải; chỉ tìm thực phẩm vô tội; chỉ thọ thực phẩm đã chín 
săn; không có điều khó khăn về các sưu thuế; không có sự ham muốn trong vật trang sức; 
không sợ trộm cắp; không dính mắc với nhà nước; không có ai ngăn câm trong bốn phương. 


8 nguyên nhân làm cho phát sanh pháp động tâm (samvegavatthu)“”: 


1) suy xét về điều khổ trong sự sanh (jãtidukkha); 2) suy xét về điều khổ trong sự già 
yêu Qaradukkha); 3) suy xét vê điều khổ trong sự đau ô ốm (byadhidukkha); 4) suy xét vê 
điều khổ trong sự chết (marana dukkha); 5) suy xét về điều khổ trong 4 đường dữ (apäya 
dukkha); 6) suy xét về điều khổ trong kiếp đã qua (atfta dukkha); 7) suy xét về điều khổ 
trong kiếp chưa đến (anägata dukkha); ổ) suy xét về điều khổ trong sự tìm kiếm thực phẩm 
(aharapariyetthita dukkha). 

8 nhân của người lười biếng: 

1) Tính rằng: ta nên nghỉ đã vì sẽ phải làm công việc, rồi ngủ; 2) Tính rằng: ta nên nghỉ 
cho khỏe vì mới làm xong công việc, rồi ngủ; 3) Tính rằng: ta nên nghỉ đã vì sẽ phải đi 
đường xa, rồi ngủ; 4) Tính rằng: ta nên nghỉ cho khỏe vì mới đến chỗ, rồi ngủ; 5) Tính 
rằng: ta làm việc không được vì thọ thực ít quá, rồi ngủ; 6) Tính rằng: ta nên nghỉ đã cho 
thực phẩm dễ tiêu hóa vì thọ thực nhiều, rồi ngủ; 7) Tính rằng: ta nên nghỉ đã vì ta mang 
bịnh, rồi ngủ; ổ) Tính răng: ta nên nghỉ làm việc đã vì mới được bình phục, rồi ngủ. 

Tám phép nương lẫn nhau: 

1) sati sampajañão (trí nhớ, biết mình) có rồi, thì hiri ottappa (hồ thẹn, ghê sợ tội) cũng 
có; 2) hiri ottappa có rồi, thì indriyasamvara (lục căn thu thúc) cũng có; 3) indriyasamvara 
có rồi, thì sïla samvara (giới thu thúc) cũng có; 4) s1la samvara có rồi, thì sammäãsamädhi 
(chánh định) cũng có; 5) sammãsamadhi có rồi, thì yathãbhũtaññãnadassana (sự hiểu rõ 


% 4sayaz: Tâm phiền não ngủ ngầm trong tâm 
# Samvegavatthu: Pháp động tâm (làm cho hoảng hốt, lo sợ, chán nản) 
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theo chân lý) cũng có; 6) yathãbhitaññanadassana có rồi, thì nibbidã và virãga (sự chán 


nản và y dục) cũng có; 7) nibbidã và viräga có rôi, thì vimuttiññanadassana (trí tuệ hiểu 
biết trong sự giải thoát) cũng có; ở) vimuttI (sự giải thoát) là phép cuối cùng. 

Tám nhân siêng năng: 
Đức Phật có giảng rằng: Này các tỳ khưu, tỳ khưu trong giáo phép này, khi: 
1) Tỳ khưu hữu sự phải làm, nên suy nghĩ rằng: “lúc làm công việc, không dễ hành đạo 
được. Như vậy, ta cân phải cô găng tu tập trước, hâu chứng đạo đức mà ta chưa có”. Tỳ 
khưu ây sẽ tĩnh tân thêm lên. 
2) Tỳ khưu đã làm công việc xong rồi, nên suy nghĩ rằng: ° 'ta đã làm công việc xong rồi, 
khi đương làm, ta chẳng hành đạo được. Như vậy, ta cân phải cô gắng tu tập, hầu chứng 
đạo đức mà ta chưa có”. Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên. 


3) Tỳ khưu hữu sự phải đi đường, nên suy nghĩ rằng: “lúc đi đường, ta không dễ hành đạo 
được. Như vậy, ta cân phải cô găng tu tập trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa có”. Tỳ 
khưu â Ấy, bèn tinh tấn thêm lên. 

4) Khi đi đến nơi rồi, tỳ khưu nên suy nghĩ rằng: “ta đã đến nơi rồi, lúc đương đi ta không 
hành đạo được. Như thê, ta cân phải cô găng tu tập hâu chứng đạo đức mà ta chưa đãc”. 
Tỳ khưu bèn tính tân thêm lên. 

3) Tỳ khưu vào xóm khất thực mà không được thực phẩm hèn hoặc quý vừa đủ no, nên 
suy nghĩ răng: “ta đi khât thực không vừa đủ no, thân thê ta được nhẹ nhàng, tiện bê hành 
đạo, như thê, ta nên cô găng tu tập hầu chứng đạo đức mà ta chưa được”. Tỳ khưu bèn tinh 
tân thêm lên. 

6) Khi tỳ khưu vào xóm khất thực được thực phẩm hèn hoặc quý vừa đủ no, nên suy nghĩ 
răng: “ta đã khât thực được. no đủ rôi, thân thê của ta nhẹ nhàng tiện bê hành đạo, như thê, 
ta cân phải cô găng tu tập hâu chứng đạo quả mà ta chưa có”. Tỳ khưu ây bèn tính tân thêm 
lên. 

7) Khi có bịnh chút ít phát sanh đến tỳ khưu rồi, tỳ khưu ấ ấy nên suy nghĩ rằng: “bịnh ít 
phát sanh đến ta rồi, bịnh ấy chắc nặng thêm không sai, cớ ây ta cần phải siêng năng tu tập 
trước, hầu chứng đạo đức mà ta chưa có”. Tỳ khưu ấy bèn tinh tấn thêm lên. 


ổ) Khi tỳ khưu được bình phục rồi, song mới vừa dứt bịnh, nên. suy nghĩ rằng: “ta đã lành 
mạnh rôi, nhưng bịnh của ta ắt sẽ trở lại không sai, như thê ta cân phải cô găng tu tập, hâu 
chứng đạo đức mà ta chưa có”. Tỳ khưu ây bèn tĩnh tân thêm lên. 

Phương pháp dứt trừ sự lười biếng làm cho phát sanh tỉnh tấn có 11 điều: 
1) Quán tưởng thấy sự kinh sợ trong ác đạo răng: Lệ thường chúng sanh luân hồi trong 4 
đàng dữ (cầm thú, a tu la, ngạ quỷ, địa ngục) thường chịu khổ không dứt, chúng sanh â ẫy 
hằng bị hại không sao tấn hóa được, vì không có thì giờ tu hành để đạt đến đạo quả. Quán 
tưởng thấy như thế rồi mới có lòng kinh sợ. 
2) Quán tưởng thấy phước báu rằng: 9 pháp xuất thế (Iokuttaradharma) là 4 đạo, 4 quả, I 
Niêt-bàn, không sao có đên người lười biêng, chỉ phát sanh đên người tĩnh tân thôi! 
3) Quán tưởng về con đường đi đến Niết-bàn rằng: Con đường mà Đức Toàn giác, Độc 
giác và Thịnh Văn giác đã đi đó, người đời nên đi theo, những kẻ lười biêng không sao đi 
được. 
4) Trạng thái của người không dễ duôi, khinh rẻ trong vật thực hành khất bằng sự suy xét 
răng: Những người hộ độ, họ chắng phải quyền: thuộc hoặc tôi tớ của người đầu. Dâng cúng 
thực phẩm quý giá đến người, họ không tính rằng: Nhờ người họ mới được sống còn. Họ 
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chỉ tưởng rằng: Sự hành động của người có nhiều phước báu, nên họ mới dâng. Đức Phật 
cho Phép thọ các vật dụng ấy, do Ngài tính răng: không phải để cho người dùng cho thân 
thể to béo, ngủ cho khỏe. Ñ gài xét rằng: Tỳ khưu dùng các món ấy, đề tu hành cho dễ đàng, 
hâu thoát khỏi sự luân hồi khổ não nên Ngài mới cho phép. Vậy, người lười biếng, để duôi 
trong thực phẩm hành khất sao nên. Khi đã quán tưởng như thế là nguyên nhân, làm cho 
phép sanh tinh tấn, như Đại đức Tissathera đi khất thực, được nghe một bà đại tín nữ dạy 
người con gái, bảo lây thực phẩm quý giá, như sữa lỏng, sữa đặc, đường, nấu lộn với cơm 
để dâng cho ngài, còn phần bà chỉ dùng mắm muối thôi. Đại đứcB Tissathera phát tâm suy 
nghĩ rằng: “Ô! bà tín nữ này chẳng phải là thân quyến của ta, vì sao mà sắp đặt thực phẩm 
cao thượng để dành cho ta như thế. Cớ ấy nếu ta lười biếng không có gắng hành đạo cho 
chứng được một đạo quả nào, thì chăng nên dùng thực phẩm ấ ây đâu.” Nghĩ như vậy rồi, 
ngài bèn trở về chỗ ngụ tinh tấn tu pháp minh sát cho đến khi đắc A-la-hán, do sự không 
để duôi trong thực phẩm hành khất nơi bà tín nữ. Như thế, là nguyên nhân phát sanh sự 
tỉnh tấn. 

5) Quán tưởng về đi sản của Đức Phật rằng: 7 báu nhà Phật là quý cao, kẻ lười biếng không 
sao thọ hưởng được. Ví như người con không vâng lời, cha mẹ từ bỏ hắn, không còn nhìn 
nhận là con nữa. Khi cha mẹ quá vãng rồi, người con ấy không được phép kế thừa gia sản, 
kẻ lười biếng cũng không được lãnh của cải như thế. 


6) Quán tưởng về Đức Phật là trọng rằng: Đức Phật là bực đại phước đức rất khác thường, 
như khi Ngài thọ sanh vào lòng Phật Mẫu, khi Ngài xuất gia tu hành, giác ngộ, chuyền 
phép luân và hiện thần thông, từ trên thiên cung xuông nhân gian, rồi định ngày nhập diệt 
và khi Ngài vào Niết-bàn, làm cho cả triệu thế giới phải chắn động. Người xuất gia trong 
giáo pháp của Phật có trạng thái thường như kẻ thế, lười biếng có nên chăng?” 

7) Trạng thái của người quán tưởng về dòng giống là trọng rằng: Người chăng phải là bậc 
thấp hèn đâu, người được tu trong Phật giáo này, gọi là con của Đức Phật, là em của Đức 
Rahula, là cháu của Đức Tịnh Phạn Vương (Suddhodanarãja), là dòng họ của đức Vua 
Okakaräja. Cớ ấy, người không nên lười biếng, như kẻ thấp hèn khác đâu. 

8) Trạng thái của người quán tưởng lây bậc phẩm hạnh là trọng rằng: Đức Sãriputta, Đức 
Moggallãna hoặc chư Đại A-la-hán được chứng pháp xuất thế gian cũng chỉ nhờ sự tinh 
tấn, cho nên người phải hành theo con đường của các bậc phạm hạnh ấy, băng không cũng 
chẳng có thể đắc Thánh pháp được”. 

9) Trạng thái của người xa lánh kẻ lười biếng nghĩa là đừng gần gũi, thân thiết với người 
lười biếng. 

10) Trạng thái của người chỉ thân cận với bực có tính tấn tu tập đạo quả thôi. 

11) Trạng thái của người có tâm khuynh hướng tinh tấn trong 4 oai nghi. 

10 pháp nương: 

1) giữ gìn thân khẩu cho đoan chánh; 2) học rộng hiểu nhiều; 3) có bạn lành; 4) làm 
người dễ nuôi; 5) có lòng tôn kính giúp đỡ công việc của bực phạm hạnh; 6) có lòng mong 
mỏi trong chánh pháp; 7) tinh tấn; 8) ưa thích với vật dụng tùy có, tùy được; 9) có trí nhớ; 
10) có trí tuệ. 

Người không chứng được A-la-hán quả vì không diệt trừ 10 pháp: 

1) ưa thích ngũ trần (raga); 2) giận oán (dosa); 3) ngu dốt (moha); 4) ngầm giận (kodha); 
5) cố oán (upanaha); 6) quên ơn người (makkha); 7) kiêu hãnh (paläsa); 8) gây số (1SSä); 
9) bón rít (macchariya); 70) ngã chấp (mãna). 
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10 điêu buộc trói: 
Mẹ, cha, vợ, con, bà con, bạn, của cải, lê vật, danh dự, ngũ dục. 


Tà tư duy (micchã vitäka). 

Đức Phật dạy tỳ khưu (nekhiya) phải tham thiền niệm niệm hơi thở ra vô để trừ 9 điều 

tà tư duy là: 7) suy nghĩ trong vật mình ưa muốn (sắc, thinh, khí, vị, xúc) (kãma vitakka); 
2) suy nghĩ trong cái mà mình oán thù giận ghét (byãpadavitakka); 3) suy nghĩ trong điều 
mà mình muốn làm khổ kẻ khác (vihimsävitakka); 4) suy nghĩ đến thân quyến 
(ñãttivitakka); 5) suy nghĩ đến xóm làng, xứ sở, thành thị (janapasavitakka); 6) suy nghĩ 
đến sự thương yêu kẻ khác (paraãmuddayavitakka); 7) suy nghĩ rằng: mình chưa chết (amarä 
vitakha); ổ) suy nghĩ đến lễ vật ngon, đẹp và mong được người khen ngợi (labha sakkãra 
vitakka); 9) suy nghĩ đến cảnh giới đã quen biết (về thế sự) (anuviññattivitakka). 
Tâm hằng duyên theo trần cảnh nên thường hay phóng túng, tưởng cái này, nhớ cái kia, 
không an trụ, như khi trong rừng, vì 9 tà tư duy ấy. Nếu bị tà tư duy thì thiện tâm phải hư 
hoại, phước báu phải tiêu tan, cũng như nhà bị đạo tặc vào cướp của, như chiếc thuyền 
khẩm, không sao qua sông, biển được. Hành giả đã bị 9 tà tư duy ây đẻ nén khó đến Niết- 
bàn được. Muốn cho chiếc thuyền trở nên nhẹ nhàng, cần phải tát cho hết nước, mới mong 
qua sông, biển được mau lẹ, thế nào, hành giả muốn cho tâm trong sạch, nên niệm niệm 
hơi thở ra, vô để trừ tà tư duy, mới có thể đến bờ kia được dễ dàng cũng như thể ấy. 

Phố thông tướng (sãmaññalakkhana) 

Cái tướng thông thường cho tắt cả hình sắc, gọi là “phô thông tướng” hoặc là “tam tướng 
(trayalakkhana)”, là: aniccatã: trạng thái vô thường: dukkhatã: trạng thái khổ não; anattatã: 
trạng thái vô ngã. 

Những người tu học nên hiểu cụm từ “sắc tướng” (saäkhãra) như vậy: Các nguyên tổ hiệp 
nhau theo lẽ tự nhiên, như thân thể và thảo mộc hoặc những vật liệu mà người gộp chung 
lại, như là nhà, ghe, xe cộ, v.V.. . đều gọi là sắc tướng. Lại nữa cái gì do nhân duyên tạo tác 
ra cũng gọi là sắc tướng vậy. Tất cả sắc tướng đó chia ra làm hai loại là: hữu thức duy trì 
tướng (upadinnakasaikhãra) là sắc tướng có thức tánh gìn giữ; vô thức duy trì tướng 
(anupadinnakasañkhãra) là sắc tướng không có thức tánh gìn giữ. 

“Hữu thức duy trì tướng” nói về tứ sanh: trời, người, phi nhơn, cầm thú, hoặc thai, noãn, 
thấp, hóa. Vì tất cả chúng sanh ấy đều do nhân duyên tạo thành và cố tâm hiểu biết vui, 
khổ. “Vô thức duy trì tướng” thuộc về những cái sanh ra tự nhiên, không có thức tánh, như: 
cây, núi, sông, biên và các vật mà người làm ra để dùng, như xe, thuyền, nhà, cửa, v.v... 
Tất cả vật ấy đều do nhân duyên tạo thành giống nhau cả, là cái không có sự hiểu biết vui 
khổ. 

Tiếng nói “Phổ thông tướng” là cái hình dáng giống nhau đến cả sắc tướng. Giải rằng: 
Trong thế gian, có nhiều hạng người: giàu, nghèo, mạnh, yếu, sang, hèn, quyên thế cao 
thấp khác nhau thật, song vẫn có đầy đủ 3 tướng đó, chăng có ai tránh khỏi ảnh hưởng thế 
lực của 3 tướng ấy cả. Cho nên, gọi là “Phổ thông tướng”. 

Còn tiếng gọi “Tam tướng” (trayalakkhana) là ám chỉ về các sắc đều hằng có 3 tướng như 
thế, nghĩa là thường ở dưới quyên lực của 3 tướng đó đồng nhau cả. 


1) Aniccatãä: Trạng thái vô thường, là cái tướng không thường, hay thay đổi lúc này lúc 
khác. Giải răng: Tât cả sắc tướng “hữu thức duy trì tướng” cho đên “vô thức duy trì tướng” 
hăng có sự sanh lên trong khoảng đâu, thay đôi trong khoảng giữa, tiêu diệt trong khoảng 
Cuôi cùng. 
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Về phần “hữu thức duy trì tướng” (người, thú) đầu tiên sanh ra rồi biến đổi, trước còn non 
nớt, nhỏ nhít, lần hồi tấn hóa to lớn. Thân tâm cũng thay đổi theo, rồi sau rốt phải chịu già 
yếu bịnh hoạn, không còn trẻ trung khỏe mạnh như trước nữa. Tuổi thọ càng tăng thì trí 
suy, sức kiệt, ví như người qua câu vậy. Còn các vật “vô thức duy trì tướng” cũng phải 
chịu ở đưới định luật của sự vô thường như nhau. Trước nảy chồi đâm nhánh, kế đó trổ 
bông đơm trái, không bao lâu lại già, khô, héo, mục đi. Về nhà cửa cũng thế, lúc mới cất 
xong thì cho là đẹp đẽ, chắc chăn vững bên, nhưng không bao lâu cũng phải hư hao sụp 
đồ. Vì các sắc tướng, khoảng đầu sanh lên, khoảng giữa tấn hóa thay đối và khoảng cuối 
cùng phải bị tiêu diệt nên gọi là có trạng thái vô thường. 

2) Dukkhatä: Trạng thái khổ não. Có giải rằng: “Tất cả sắc tướng hằng có sự khó chịu, như 
trong “hữu sắc duy trì tướng” thân thể con người đều bị sự lạnh nóng, đói khát, tiêu tiện, 
đại tiện phá hại luôn luôn. Lạnh rét cần đắp mèn, mặc y; nóng nực phải tắm, quạt; đói phải 
ăn; khát phải uống; phải bận rộn phiền phức thay đổi oai nghi mỗi khi đại hoặc tiểu tiện, 
đi, đứng, năm, ngôi cho vừa. Đó là cái khổ hiển nhiên. Ngoài ra, có các bịnh tật, ốm đau, 
mãi mãi hờm săn để làm hại giống hữu tình. Hơn nữa, còn có nhiều sự khô thường thấy 
trước mắt, là khổ vì phải gặp người, vật không vừa lòng; khổ vì Ha sự vật mến yêu; khổ vì 
mong cầu không được; khổ vì nghèo khó đói rách; khổ vì sự mất quyền thất lợi; khổ vì bị 
người chê bai khinh rẻ. Tất cả sắc tướng, khi đã sanh lên rồi thì tất nhiên phải chịu nạn tai 
khổ não muôn phần, cho nên gọi là trạng thái “khổ não”. 

3) Anattatã: Trạng thái vô ngã. Có nghĩa rằng: tất cả sắc tướng đều chắng phải của ta, 
không theo ý muôn của ta. Khi nó đã sanh lên rồi, ta không có quyền lực chi đề đối phó 
với nó, nghĩa là. sắc tướng đó không phải thuộc quyền. sở hữu của ta, để cho ta sai khiến 
theo ý muôn, mỗi khi ta gặp phải tai nạn, bịnh hoạn, điều kinh sợ, v.v... vì ta không có thể 
nào bảo sắc tướng ấy đừng khổ, đừng đau, đừng sợ đặng. Như có Phật ngôn răng: “Này 
các tỳ khưu! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải ta. Nếu là ta thì nó không có sự ôm 
đau, khổ não. Dầu ta có mong cầu rằng: xin có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy như thế này, 
hoặc như thế kia, cũng không đặng. Vì chúng nó chẳng phải ta hay là của ta nên mới có sự 
ốm đau, khó chịu. Đó là hiện trạng “vô ngã” vậy.” 

Bực hành giả cần phải quán tưởng thường xuyên “phổ thông tướng” trong mỗi ngày, nhất 
là sau giờ ngôi thiên. 


e«_ Giải về Phật tuyên ngôn (Buddha udãna) 

Sau khi ngài vừa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác 
(anutfarasammäsambodhiñäna) 

Những người mong được mau giải thoát, cần tìm ngụ trong nơi thanh vắng, nên học 
“Phân pháp hành đầu tiên” (pubbabhäãgatipatti) cho thông hiểu rồi giữ mình ở theo quy tắc 
đó, thì mới khỏi bị đời chê trách, khiến cho hàng phi nhơn và Chư thiên ưa thích. Như thé, 
hành giả đến trú ngụ nơi nào cũng được yên vui. 

Phần pháp hành đầu tiên đó có ghi phép trong “Mettasutra”. Người học phải cần trau dồi: 
giới, định, tuệ tiễn lên bực cao (adhisila, adhicitta, adhipaññã), hành 15 nghĩa vụ đầu tiên 
(pubbakicca) đó cho đầy đủ như dưới đây: 

Pháp hành đầu tiên cho giới, định, tuệ được trong sạch thanh cao, nhất là cho thiền định 
được thành tựu gọi là pubbabhagapatipatti, cũng gọi là khí giới của bực tu giải thoát, có 15 
pháp: 7) sakko ca: nên là người dạn dĩ, không thương tiếc thân thể và sanh mạng, chỉ tỉnh 
tấn hành đạo đề đắc tứ diệu đề (4 ariyassa) bằng tuệ hành (pativedhañana); 2) uJũ ca: nên 
là người ngay thật, là người ngay thân, ngay khẩu, ngay tâm, ngay đối với tam học; 3) 
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suhuJũ ca: nên là người chân chánh, là mình không khoe đức tánh mà mình không có và là 
người không có sự giấu lỗi mình; 4) suvaco ca: nên là người dễ nói dễ dạy, không phải là 
người cứng đầu; 5) mudu ca: nên là người mềm dịu, ưa thích theo pháp hành; 6) anätimähi 
ca: nên là người không ngã mạn thái quá, làm cho trở ngại đường hành đạo; 7) santussako 
ca: nên là người biết đủ, ưa thích trong vật dụng để nuôi sanh mạng, tùy có tùy được vừa 
theo sức mình; 8) subharo ca: nên là người dễ nuôi, không tham lựa chọn vật dụng; 9) 
appakicco ca: nên là người ít bận việc, vui đến sự hành đạo giải thoát; 7Ø) sallahukavutti 
ca: nên là người có hành vi nhẹ nhàng, là có đồ dùng vừa đủ, có thể đem đi đến nơi nảo 
theo ý muốn, như loài chim chỉ có cái mỏ, cặp cánh và cái đuôi, có thể bay đi được thong 
thả; 1T) santinriyo ca:, nên là người có lục căn yên lặng, thu thúc không cho tham, sân, s1, 
đè nén, nhất là khi thấy sắc và nghe tiếng... nghĩa là không mê sa theo cảnh giới của tham, 
sân, s1; 12) Nipako ca: nên là người giữ mình được toàn vẹn, không sơ sót, là có trí tuệ giữ 
giới định, tuệ chín chắn bền vững được; 13) Appagabbho ca: nên là người đè dặt thu thúc; 
14) Kusalesu ananugiddho ca: nên là người không vui thích mê sa bận bịu thái quá trong 
thân quyến; 15) Na ca khuddam samãcare kiñci: nên là người không có nghiệp (thập ác 
nghiệp) dầu là nhỏ nhen chút ít, đáng cho bậc trí tuệ chê trách. 

Người thông rõ điều lợi ích nên thực hành theo, cho vừa với pháp trên đây từ đầu chí 
cuối, làm cho mình như vật đựng đồ, đáng là người giác ngộ Niết-bàn, là pháp diệt khổ. 
Khi được hành đầy đủ phép pubbabhãgapatipatti rồi gọi là người làm cho mình đến Niết- 
bàn bằng cách chơn chánh. 

Xong rồi, tu phép bực đại nhơn (Brahmavihãra) chỉ quán“Š mới có kết quả đễ dàng theo 
chí nguyện. Đức Phật dùng đề mục “số tức quan” (ãnãpãnussati) làm nền tảng. Ngài giảng 
thuyết để lại cho chúng ta biết khi còn đương tìm đạo Niết-bàn trong 6 năm khổ hạnh. Ngài 
chỉ ngụ trong nơi thanh vắng. Ngài chứng quả bồ đề cũng dưới bóng cây, nhập Niết-bàn 
cũng dưới cây song long thọ. Cho nên, Ngài có dạy chư Thinh văn răng: “Các ngươi nên 
ưa thích trong đám rừng”. 

Đây xin giải lời Phật tuyên bố, khen ngợi sự trú ngụ trong chỗ yên lặng. Khi mới vừa 
đắc “Vô thượng chánh đắng chánh giác” dưới cội cây bồ đề, Ngài biểu dương một mình 
băng giọng thanh tao răng: “Sukho viveko tu{thassa sutadhammassa passako abyäpajjham 
sukham loke panabhutesu saññaãmo sukhã viragatä loke kãmanam samatkkamo 
asmimãnassa vinayo, etam ve paramam sukham.” Trong thời gian các hàng Phật tử được 
tiến hóa nhiều rồi, Ngài mới đem những lời đã công bố trên đó, thuyết ra cho chư Thinh 
văn được thọ trì làm di sản tiếp tục cho đến ngày nay. Xin diễn dịch các kệ ngôn đó như 
dưới đây: 

- _ Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passako: an tịnh tức là nơi nương ngụ yên 
lặng, là vui, là nguyên nhân đem sự an lạc đến người đã ưa thích, nghĩa là người thấy 
xác thật cái pháp mà mình đã được nghe. 

- _ AbyapaJjham sukham loke panabhũtesu saññamo: không hại, tức là có sự thu thúc, 
không làm khổ chúng sanh có thức tính là điều vui trong đời. 

- - Sukhã viragatä loke kãmanam samatikkamo: thoát ly tình dục nghĩa là người đã ra 
khỏi sự ham muốn ngũ dục, là điều vui trong đời. 

-_ Asmimãnassa vinayo etam ve paranam sukham: đem cái tâm có chấp giữ vững ý kiến 
rằng là ta, là người ra cho tiêu mất, đó là điều cực vui. 

Lời công bố của Phật chỉ là bấy nhiêu. 


*8 Chỉ quán: là dừng tâm lại chăm chú xem, tức là pháp thiền định. 
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Xin giải rộng thêm cho dễ hiểu, hầu giúp ích cho các hàng Phật tử. 

- Sukho viveko tu{thassa sutadhammassa passako: an tịnh tức là nơi nương ngụ yên lặng, 
là vui, là nguyên nhân đem sự an lạc đến người đã ưa thích, nghĩa là người thấy xác thật 
cái pháp mà mình đã được nghe”. Giải rằng: An tịnh là nói về 3 chỗ yên lặng: tịnh thân, 
gọi là thân yên lặng (kãyaviveka), tịnh tâm, gọi là tâm yên lặng (cittaviveka), tịnh kết phiền 
não, gọi là yên lặng khỏi phiền não thắt buộc (upadhiviveka). 

Tịnh thân, nói về chỗ ở vắng vẻ, xa khỏi đảng phái, bậu bạn lối 500 cây cung (1000 m) gọi 
là lâm tuyền (ãrañiñika), nơi bóng cây xa khỏi chòm nhà, văng tiếng Ôn ào, gọi là dưới ảnh 
thọ (rukkhamila). Chốn trống trải xa xóm (hang đá, ve đá hoặc khoảng trồng thanh văng 
hiệp với pháp chỉ quán, gọi là tĩnh thất (suññãgãra). Cả 3 chỗ quạnh hiu đó đều là miền đất 
văng lặng. Người trú trong nơi như vậy gọi là có thân yên lặng, là nhân làm cho phát sanh 
sự tịnh tâm, nghĩa là khi đã ngụ trong nơi văng rồi chú tâm hành phép chỉ quán, minh sát 
thì tâm đứng yên trong một cảnh giới gọi là nhất tâm (ekaggãrammana). Tâm xa khỏi tham, 
oán, hôn, phóng, nghi, gọi là tịnh tâm và là nguyên nhân cho đắc “tinh kết phiền não”. 
Yên lặng khỏi phiền não thắt buộc đó, nói về cái ý tưởng đầu tiên (sañña afita) và ân sâu 
trong tâm. Như tưởng rằng danh-sắc (namaripa), nguyên tố (dhãtu), uẫn (khandha), lục 
nhập (ãyatana), hoặc tóc, lông, móng, răng, da v.v... điều có trong ta, là điều phiền não nhỏ 
nhen, không rõ rệt là tội hay phước. Tuy nhiên, chính đó là nguyên nhân, là căn duyên gây 
các phiền não thô thiển khác. Nhất là khổ về sự: thương tiếc, buồn rầu, than khóc v.v... cho 
nên phải cần có tâm yên tịnh, là trau đôi cái tâm cho trong sạch trước rồi mới dùng cái tâm 
tinh khiết đó để xem xét trong toàn thân thể theo quy tắc “Thập nhị duyên khởi” 
(paticcasamuppäda) dùng vô minh làm chủ đẻ, nghĩa là thân thế gọi là vô minh. Vô minh 
dịch là không biết, nghĩa là không biết rằng: chính mình là chỉ? Chỉ biết được 12 thể thức 
của vô minh là hành (sañkhãra), thức (viãñãna), danh sắc (namaripa), lục nhập (äyatana), 
xúc (phassa), thọ (vedan8), ái (tanhã), thủ (upadäna), cõi hoặc nghiệp (bhava), sanh (Jãti), 
già (jãra), chết (marana). Có ý tưởng đầu tiên chôn sâu trong mình là “tập đế” (samudaya). 
Tập đề đó che áng một cách khít khao không cho thấy rõ toàn thân thể là cái chi, ví như 
đám mây đen che yêm mặt nhựt. Đến khi hành giả có tâm yên lặng, tu cái tâm trong sạch, 
đề thâm tra mới biết rõ nhân và duyên. Nhân là hành, thức, v.v... là 12 cái thể đó, hiệp theo 
Phật ngôn rằng: “Yato pajãnäti sa hetudhammam: Giờ nào Bà-la-môn quán sát thấy rõ pháp 
và nhân, giờ đó sự hoài nghi của Bà-la-môn ấy hằng tiêu mất”. 

Duyên chỉ có một là vô minh. Nhân và duyên khác nhau. Nhân là chủ trì'?, duyên là người 
hộ trợ. Cớ đó, khi tuệ kiến (ñãnadassana) sanh thì vô minh diệt, lìa duyên giúp đỡ thì hành, 
thức cho tới già, chết, cũng mất theo. Nếu không có duyên trợ lực, thì nhân cũng hết, đúng 
theo lời Phật công bố rằng: “Yato khayam paccãnam avedi: Giờ nào Bà-la-môn tinh tấn 
xem xét, được biết rõ sự tiêu tan của duyên, giờ đó tâm hoài nghi của Bà-la-môn ấy cũng 
dứt”. Nhân và duyên gọi tắt là diệt (nirodha) thì tâm được sáng suốt chẳng còn dính mắc, 
sự cố chấp (upadãna) cũng tuyệt, hiệp theo Phật ngôn rằng: “Vidhũpayam titthati 
mãrasenam surova obhãsayamantalikkham: trong lúc đó, Bà-la-môn tinh tấn dò xét, khi đã 
diệt trừ Ma vương và quân ma được rồi thì tỏ sáng, ví như ánh sáng mặt nhựt trong thỉnh 
không vậy. Đó gọi là lặng phiền não kết buộc (upadhiviveka). 

Nên hiểu ba pháp tĩnh như đã giải trên đó. Nói tóm lại, giới gọi là thân tĩnh, nghĩa là thân 
yên lặng khỏi tội lỗi; định gọi là tâm tĩnh, nghĩa là tâm yên lặng khỏi ngũ dục; tuệ gọi là 
kết phiền não tĩnh, nghĩa là tâm yên lặng khỏi phiền não kết buộc. 


* Chủ trì: đứng đầu, quản lý xem xét các công việc. 
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Điều nói Tăng: “Người thấy pháp mà mình đã nghe” đó nên hiểu như vẫy: người thấy pháp 
gọi là thấy Niết-bàn, là cái kết quả của sự lặng phiền não kết buộc, tức là thấy “toàn thân 
thể” này là “pháp đầu tiên, là căn bản tự nhiên (sabhãva dhamma)' chung với cái nhân là 
hành, thức cho đến già, chết, khi duyên diệt, nhân cũng tiêu theo với nhau, chỉ còn sót “xuất 
thế pháp" (lokuttaradharma), gọi là người biết rõ sự tận diệt của các duyên; tâm nghi ngờ 
trong cõi, sanh và ma phiền não hết thế lực, không còn theo phá hại được nữa. Hành giả 
được thông suốt như ánh sáng mặt nhụt trong bầu trời vậy. 

- Trong câu thứ nhì nói rằng: Abyapajjham sukham loke pãnabhũtesu saññãmo — không 
hại tức là sự thu thúc không làm khổ chúng sanh, có thức tánh là điều vui trong đời. Trong 
điều này nên hiểu tóm tắt như vây: lẽ thường, người đã được thấy pháp hăng có sự thay đổi 
pháp nương nhờ mới, tức “Phật duyên” (buddhanissaya) là đức tin cao quý là bi đức 
(karunäguna), tuệ đức (paññäguna), tịnh đức (visuddhiguna) vào làm chủ vĩnh viễn trong 
tâm. Người bực này chỉ có tâm thỏa thích trong Tam bảo thôi. Người mà không bị ác tâm 
sở (akusalacetasika) đè nén thì hằng có sự yên vui. Người không có tâm làm hại chúng 
sanh, đức Phật mới gọi là vui trong đời như thế đó. 

- Trong câu thứ 3 rằng: Sukhã virãgatä loke kãmãnam samatikkamo — xa lánh tình dục, 
nghĩa là người đã thoát ly sự ham muốn, làm điều vui trong đời đó nên hiểu theo lời đã giải 
trên. Người thấy pháp, người chứng pháp xuất thế bực cao, là người đã lìa sự ưa thích ngũ 
dục, đã lướt qua khỏi dòng nước chảy (ogha). 

Thế thường, chúng sanh có lòng dục làm chủ nên Phật chỉ danh là Ma vương. Nếu đã khỏi 
tay Ma vương thì mới được yên vui. Chúng sanh trong đời hằng có sự nóng nảy khó chịu, 
do cái gì? Chăng phải vì lòng tham dục chăng? Lòng dục đốt mình, bắt phải làm công việc 
mỗi ngảy, như làm cho các nghề sĩ, nông, công, thương, không sao kể xiết được. Sự lo bảo 
tôn phe đảng, chủng tộc, lo câp dưỡng thân quyên ngày đêm, từ trẻ đến già, cũng chưa tròn 
phận sự. Những điêu khổ não, bất bình, tranh cãi, xung đột, giết hại lẫn nhau toàn là do 
lòng dục mà sanh ra cả. Nếu diễn giải cái tội của lòng ham muốn, thì không giấy mực nào 
mà tả cho cùng được. Người vui trong ngũ dục như kẻ bị trùng vi vậy. Cớ đó, đức Phật khi 
đã khỏi tay Ma vương rồi, Ngài mới tuyên ngôn rằng: “Sukhã virägatã loke kãmãnam 
samattikkamo”: Xa lánh tình dục nghĩa là người đã thoát ly sự ham muôn, như vậy là điều 
vul trong đòi”. 

- Câu thứ 4: Asmimãnassa vinayo etam ve paramam sukham — đem tâm có chấp ra tiêu 
mất là điều cực vui trong đời. Tiếng “ có chấp” nghĩa là giữ vững ý kiến rằng: ta giàu, ta 
sang, ta như vầy, như kia... , đó gọi là có chấp, nhân đó mới lầm lạc theo lòng ham muốn, 
rồi phải chịu sự thống khổ, rầu buôn, than khóc, rên la, thương tiếc v.v... Lẽ đó, đức Phật, 
khi trừ đứt được tâm chấp thủ rồi, mới công bố rằng: “Asmimã nassa vinayo etam ve 
paramam sukham”: Sự làm cho tâm chấp thủ tiêu mất, đó là đều cực vui trong đời. 

Ba câu sau chỉ rõ cái quả phước của câu trước, nghĩa là cắt đứt tâm phá hại tình dục do A- 
na-hàm đạo, trừ hết cố chấp do A-la-hán đạo, mà được kết quả mỹ mãn đều nhờ thế lực 
của sự ưa thích trong nơi yên lặng, được thấy pháp mà mình đã nghe. Pháp mà mình đã 
nghe đó, chỉ được nghe chớ chưa hiểu biết xác thật, đến lúc trú ngụ trong chỗ thanh vắng 
rồi mới thấy biết. Khi sự hiểu biết phát sanh lên rõ rệt, nghĩa là khi trí tuệ đoạn tuyệt phiền 
não kết buộc, thì tâm phá hoại, dục vọng và cô chấp cũng đứt, đó là quả báo của sự tiêu tan 
phiền não kết buộc upadhikilesa. 
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e«_ Giải về 10 kệ ngôn chỉ rõ cái tội của ái dục 
1) Kãmam kãmayamãnassa tassa cc tam samijjhati addhã pitimano hoti laddhã macco 
yadicchati — Nêu sự vật đó thành tựu đến người cần dùng, sự vật mà người thương yêu, thì 
họ cô tâm phỉ lạc, vì họ được vật mà họ mong mỏi. 
Lời giải: tiếng “sự vật mà người thương yêu" đó là nói về tất cả người, thú và các vật liệu 
vô thức tánh (nhà cửa, vàng bạc...) Khi người cần dùng mà được vật vừa lòng thì họ thỏa 
thích, đó là lẽ tự nhiên của phàm nhơn. Song sau rồi, sự ưa thích đó, sẽ làm cho họ phải 
buôn râu, hoặc khổ não, kinh sợ. Nếu các vật đó bị hư hoại vì lẽ gì thì họ phải thương tiếc. 
Trong lúc các vật đó chưa tiêu hao, họ cũng khó chịu vì sự chăm nom, bởi tất cả sự vật đều 
phải cần nương với sự săn sóc mãi mãi. Tuy nhiên, phàm nhơn chỉ biết rằng: được là vui, 
cho nên người đời mới cần dùng tất cả vật dục. Cái lòng mong mỏi của phảm nhơn không 
bờ bến, hiệp theo kệ ngôn dưới đây. 
2) Kãmam kãmayamãnassa tassa, ce tam samijjhati, tato nam aparam kãme dhamme 
tanhamva vindati — Nếu vật đó thành tựu đến người cần dùng, vật mà họ thương mến đó, 
thì họ cần dùng thêm vật khác nữa như người đi đường khát nước muốn uống nước vậy. 


Lời giải: Bộ hành đương khát nước, chỉ mong mỏi được uống nước thế nảo, người mà cần 
vật dục, cũng khao khát vật dục như thế đó. Khi được vật này, rồi cầu có vật khác thêm 
nữa. Được sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm, thế nảy, cũng còn mong được sắc, tiếng, mùi, 
vị, đụng chạm, thế khác tiếp theo; có bây nhiêu đây rôi, cũng ước mong được bấy nhiêu 
kia nữa, không bao giờ biết no dạ, dầu là được tất cả trong thế gian, cũng vẫn chưa phi chí, 
cũng như đức Chuyền luân vương Mandhãturãja đã làm vua cõi nhân gian, còn mong thống 
trị cả cối trời. Xin xét theo kệ ngôn dưới đây. 

3) Gavamva singino siñgam vaddhamanassa vaddhati evam mandassa posassa balassa 
avijãnato bhiyyo tanhã pipãsä ca vaddhamãnassa vaddhati — Sừng bò hăng sanh trưởng đến 
bò, theo hình thê bò, thế nào, tâm ham muốn và lòng đói khát thường tăng tiễn dữ dội đến 
người ít suy xét, đến kẻ tối tăm, đến người không thấy rõ như thế đó. 

Lời giải: Lẽ thường bò, lúc còn nhỏ, cũng chưa có sừng. Khi lớn lên mới có, sừng đó cũng 
to lớn theo hình dạng của bò thế nào, lòng ái dục (tanhã) của phàm nhơn cũng hằng phát 
khởi theo thứ tự, nghĩa là thuở còn bé thơ tâm ham muốn cũng ít oi, chỉ mong được đồ 
chơi, ăn bánh hoặc trái cây. Đến lúc tráng niên thì cầu có vật trang sức, ăn chơi, đến tuôi 
trưởng thành thì sự mong mỏi lại càng tăng nhiều. Nhưng, sự mọc sừng của bò còn có nơi 
cuốỗi cùng, là khi đã mọc ra vừa rồi thì tự nhiên ngưng lại. Trái lại, cái lòng ham muốn của 
thường nhân, thì không bao giờ cùng tột. Xin suy xét theo kệ ngôn sau đây. 

4) Pathabya saliyavakam gavassam dãsaporIsam datvaca nãlamekassa 1t vidvä samam 
care — Tâm tham của người thường giống nhau như sự mong mỏi của con bò được ăn mạ 
lúa trong ruộng vậy. Dâu người cho bò và mạ lúa với tất cả tôi tớ trong trái đất, cũng chưa 
vừa ý đến một người. Nếu người đời biết như thế rồi, không nên chạy theo lòng ham muốn, 
cần phải hành theo chánh pháp. 

Lời giải: Lẽ thường bò thấy mạ lúa tươi trong ruộng hằng mong được ăn, thế nào, phàm 
nhơn cũng ước ao được tài sản có thức tánh và của cải vô thức tánh, như thế đó, dầu là 
được: voi, ngựa, trâu, bò, tôi tớ, bộ hạ nhiều đến đâu cũng chưa biết đủ, tâm sở vọng hằng 
có mãi mãi. Cho nên người đời không nên chiều theo vọng tâm, mà tạo ra ác nghiệp vì lòng 
ham muốn, chỉ cần làm việc đáng làm, dầu có mong mỏi đến đâu, cũng chăng nên làm dữ. 
Lũ cướp đoạt của người, gọi là làm ác theo lòng ham muốn. Kẻ giết thú lây da, hại voi lẫy 
ngà, đều gọi là bọn làm tội vì ái dục. Tội đó sẽ làm cho họ khô trong cảnh địa ngục, ngạ 
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quỷ, a-tu-la, cầm thú rất lâu dài. Xin nhớ đến ông triệu phú gia không con (aputtasetthi) 
cùng các tích xưa khác và xem kệ ngôn dưới đây. 


5) Rãja pasayha patthavim vIJitvä Nghĩa: Đức vua thắng người trên quả địa cầu, có 
Šasagarantam mahImävasanto bờ biển đây là nơi cuôi cùng, rồi cũng chưa mãn 
Oram samuddassa atittarũpo ý, còn cần dùng bờ biên bên kia nữa. 


Param samuddassapI patthayeva. 
Lời giải: Tuy đức vua có phước hậu thống trị suốt bờ biển bên này rồi, song như thế cũng 
chưa vừa lòng, vẫn còn mong được đất đai bên bờ biên kia nữa. Cho nên nói: tâm tham của 
kẻ phàm phu thật không bờ bến. Xin xem qua ý nghĩa kệ ngôn tiếp theo đây rằng: 


6)Yäva anussaram kame Nghĩa: Khi người thường nhớ tưởng tới ngũ dục 
Manasä tittI navaJJhaga đến đâu, cũng chăng gặp sự no lòng đến đó. 
Tato navattä patkamma disvã Những kẻ nào trở tâm thoát ly dục cảnh, thấy tội 
Te ve tittã ye paññãya tiftã. trong dục cảnh, các kẻ đó là mãn nguyện. 


Lời giải: Bực có trí tuệ mới biết vừa lòng phi chí trong vật dục phiền não dục. Người thế 
nào gọi là có trí tuệ? Người thấy tội của vật dục phiền não dục gọi là bực có trí tuệ. Vì ngó 
thấy tội trong vật dục, phiền não dục tâm của họ lui khỏi vật dục, phiền não dục, không 
bận lòng tìm kiếm chúng nó. Họ thoái bộ giờ nào, gọi là no giờ đó, gọi là ngưng lúc đó, 
gọi là đến nơi cuối cùng của sự ham muốn, khi đó. Cái kết quả của sự không mong mỏi sẽ 
có, thế nào, xin xem tiếp câu kệ ngôn dưới đây: 


7) Paññaäya tittinam settham Nghĩa: Phi do trí tuệ là điều cao quý, vì người no 
Na so kamehi tappatI băng trí tuệ hằng không nóng nảy vì vật dục, phiền 
Paññaya tittam purIsam não dục. Sự ham muốn không làm cho người mãn 
Tanhã na kurute vasam. ý bằng trí tuệ ở trong thế lực của nó được. 


Lời giải: Sự thỏa chí trong vật dụng, phiền não dục đó, hằng không có, bằng cách được vật 
dục, phiền não dục nghĩa là dầu có được vật dục, phiền não dục nhiều đến đâu, cũng không 
mãn ý. Sự mãn ý trong vật dục phiền não dục đó chỉ phát sanh do trí tuệ thôi, không phải 
được vì lẽ gì khác. Vậy người no vật dục, phiền não dục rồi có lợi ích chỉ? Có lợi ích trong 
sự không nóng nảy vì vật dục, phiền não dục và khỏi sa trong quyên lực của ái dục. Xin 
quan sát theo kệ ngôn dưới đây: 


ổ) ApacInetheva kamãnI Nghĩa: Người không nên thu thập vật dục phiền 
ApplIcchassa alolupo não dục. Sự không tham hằng có đến người ít ham 
Samuddamatffo puriso muốn. Người không tham hằng không có sự nóng 
Na so kamehi tappatI. nảy vì vật dục, phiền não dục, như biên vậy. 


Lời giải: Người có trí tuệ mong ra khỏi đời, thoát ly khô não, không nên gom thâu vật dục, 
phiền não dục, đáng là người ít tham, không nên là người muốn nhiều. Người không thu 
thập vật dục, phiền não dục hay có tâm mát mẻ như nước trong biển thường mát mẻ luôn 
khi, nghĩa là dầu có người đem lửa đến đốt biển đến đâu, nước trong biển cũng vẫn không 
nóng. Người không cần dùng vật dục, phiền não dục, dầu có gặp điều khổ nhọc đến đâu, 
cũng tự nhiên không nao núng. Người có trí tuệ thường biết bỏ hoặc để như người thợ đóng 
giày theo kệ ngôn răng: 
9) Rathakãrova cammassa, Nghĩa: Thợ đóng giày khi thấy rằng cần cắt bỏ da 
Parikantam upahanam. chỗ nào thì cắt nơi đó, thấy rằng phải chừa da tại đâu 
thì chừa tại đó, rồi họ làm giày mới được tốt đẹp. 
Lời giải: Bậc trí tuệ cũng cần tinh tấn xét đến điều đáng bỏ và điều đáng để. Cái gì cần bỏ, 
cái gì phải để? Cái nên dứt trước hết là lòng ham muốn thái quá, là nguyên nhân cho sanh 
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các nghiệp ác. Đều đáng để là tâm ít tham, không gây tội lỗi, mong mỏi trong điều lành, 
nhưng không buộc phải dứt hết một lần, trong kiếp chưa đến Niết-bàn. Song, với sự tinh 
tấn diệt lòng ham muốn mỗi khi một ít, cũng sẽ trừ tuyệt được góc rễ vậy. Khi đã dứt bỏ 
tất cả thì chỉ có sự vui, như trong kệ ngôn thứ 10 rằng: 


10) Yam yam Jahati kãmanam Nghĩa: Người bỏ vật dục, phiền não dục nào, 
Tam tam sampaJJate sukham SỰ VUI hằng đến họ, do sự dứt bỏ vật dục, phiền 
Sabbañce sukhamiccheyya não dục đó. Nếu người cần được tất cả điều vui, 
Sabbe kãme parIccaJe. cũng nên trừ tất cả vật dục, phiền não dục. 


Lời giải: Trong kệ ngôn này chỉ cho thấy rõ rằng: Người gìn giữ vật dục, phiền não dục 
nào rôi, thì vật dục, phiền não dục đó cảng làm khổ đến họ chăng sai. Chỉ khi bỏ được vật 
dục, phiền não dục nào rôi thì hằng được vui do sự diệt trừ vật dục, phiền não dục đó. Tuy 
nhiên, nễu muốn được vui đều đủ, cũng phải từ bỏ điều đủ vật dục, phiền não dục, bằng 
không cũng chẳng được vui. 


Jayam veram pasavatI Nghĩa: Người thắng hằng bị ganh ghét. 
Dukkham seti parajayam Người bại thường chịu khô não. 
Upasanto sukham seti Vậy, người hãy bỏ sự thăng và bại đi. 
Hitvã JayaparãJayam. Thì hăng ngủ được yên vui. 


e_ Giải về tiếng “bậc xuất gia và Sa-môn” (pabbajita samana) 
Trong kinh “Ovadapatimokkha” có câu Phật ngôn: “Na hi pabbajito par paghatl samano 
hoti param vihethayanto” — Người giết chúng sanh không gọi: bậc “xuất gia”, người làm 
hại kẻ khác không được gọi là bậc “Sa-môn'. 
Lời giải: Người đã tự nguyện răng là bực “xuất gia” hoặc “samôn' đó, chỉ đến khi có tâm 
nhẫn nại (adhivãsakhanti) nín nhịn, không làm hại kẻ khác cho họ chết mất, hoặc hao tài 
sản, hoặc không làm cho họ chịu khổ, mới vừa theo danh hiệu trên đó. Nếu còn sát sanh 
hoặc làm hại kẻ khác, thì chẳng gọi là bậc xuất gia hoặc Sa-môn đâu. 
Vì sao lại giải như thế đó? Vì chưa đánh đuôi được điều ô nhiễm, như có Phật ngôn rằng: 
“Pabbajayamattano malam tasmã pabbajamatfoti vuccati”: người đã đánh đuôi điều ô nhiễm 
của mình cho ra khỏi được, Như Lai mới gọi là bậc “xuất gia”, vì lẽ đó họ đã đánh đuôi 
được điều ô trược đó. Sự đánh đuổi các điều ô nhiễm là cái tướng để phân biệt bậc xuất 
1a. 
Cái chi gọi là ô trược? Các bợn dơ làm cho cái tâm nhớp đục, như vật đen (than)... làm cho 
đồ sạch phải nhơ bân, nên gọi là ô trược. 
Ô trược có 9 điều (mala): 1) kodha: ngầm giận, 2) makkha: quên ơn, ở) 1ssa: ganh ghét, 4) 
macchariya: bón rít, 5) mãyã: giấu lỗi mình, 6) satheyya: khoe tài, 7) musä: dối gạt, ổ) 
papiccha: ham muốn xấu, 9) micchãditthi: hiểu quấy. 
Khi một trong chín ô trược đó phát sanh lên, làm cho tâm dơ đục, không trong sạch, cho 
nên gọi là “ô nhiễm”. Người đã trừ bỏ điều ô trược trong tâm rồi, mới gọi là bậc “xuất gia” 
thật; dầu chưa được dứt hắn song chú tâm làm cho tiêu mắt, cũng đáng gọi là bậc “xuất gia” 
vậy. Người mà sát hại chúng sanh, cũng chỉ vì các ô trược đó ân núp trong tâm. 
Lại nữa, người “xuất gia” dịch là “người lánh' là tránh tội lỗi mà đức Phật đã ngăn cắm, 
nhất là tránh những điều: dâm dục, trộm cướp, sát nhơn và khoe pháp của bực quý nhơn”?, 
vì cả 4 nghiệp dữ đó là nguyên nhân sát hại chúng sanh. 


5 Pháp của bực quý nhơn là bát thiền, 4 đạo, 4 quả, Niết-bàn, dứt: tham, sân, sỉ. 
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Có hạng người, vì cái nhân dâm dục mà phá hại lẫn nhau; có hạng người mong được của 
kẻ khác rồi giết tài chủ cũng có; có hạng người muốn được lợi (lời khen, lễ lộc) rồi dối gạt 
rằng mình có đức hạnh cao siêu. Những nghiệp đó có thê làm hại, làm khổ kẻ khác là điều 
chăng nên hành, mà đức Phật đã có chế định hăn các hàng xuất gia trong Phật giáo không 
cho phạm. Nhân đó, các tỳ khưu, sa di, nên lánh điều Phật cắm, chuyên hành theo lời Phật 
chuẩn, băng không thì gọi là người “xuất gia” sao được. 

Giải về tiếng “Sa-môn? 

Người không nhẫn nại, dầu không giết các chúng sanh, chỉ có đánh đập làm khổ kẻ khác 
cũng chăng gọi là “Sa-môn” được. 

Cớ sao? Vì lẽ chưa xa khỏi sự phá hại chúng sanh. Chỉ khi có tâm yên lặng mới gọi là “Sa- 
môn” được, hiệp theo Phật ngôn rằng: “Samittatã hi pãpãnam samanoti vuccati”: người đã 
trừ các lội lỗi cho vắng lặng được, Như Lai mới gọi là « Sa-môn” — Sự dứt bỏ điều ác là 
cái tướng để phân biệt của bực “Sa-môn”. 

Lại nữa, bực “Sa-môn” chăng phải do sự phân biện cái tướng mạo bề ngoài đó đâu, như có 
Phật ngôn rằng: “Na mundakena samano abbato alikam bhanam I1cchãlobhasamapanno 
samano kin bhavissafI yo ca sameti pãpãni anunthũlãni sabbaso samifattä hi samanoti 
vuccati”: Người chẳng phải được gọi là 'Sa-môn' chỉ vì sự cạo tóc đó đâu. Người không 
có hạnh kiểm, nói lời không chánh, không đúng pháp luật, người có nhiều sự ham muốn, 
mà gọi là 'Sa-môn' sao được. Về phần người đã dứt đủ các tội lớn nhỏ, Như Lai mới gọi 
là 'Sa-môn' vì họ đã diệt cả điều ác. 

Pháp làm cho trở nên “Sa-môn? 

Đức Chánh Biến Tri có giảng thuyết về danh hiệu và pháp của “Sa-môn' rằng: “Samanä 

samanäti vo bhikkhave ng sañjanati”: Này các tỳ khưu, đại chúng hằng rõ danh hiệu của 
các người rằng là “Sa-môn”. Về phần. các ngươi cũng vậy, khi sp ai hỏi rằng: « Ông là 
chỉ?”, các ngươi cũng chắc tự nhận rằng: “Chúng ta là sa-môn”. Như vậy nữa, nêu các 
ngươi có danh hiệu như thế và nhận mình như vậy rồi, phải biết rằng: “Ye dhammã 
samanakarana brahmanakarana. Các pháp nào làm cho trở nên Sa-môn và làm trở nên Bà- 
la-môn, chúng ta sẽ thọ trì những pháp đó. Hành động như thế, mới vừa với sự nhận thức 
chơn chánh của chúng ta, theo lời họ đã gọi thật”. 
Lại nữa, chúng ta đã chịu dùng y bát, vật thực, chỗ ngụ, thuốc men của những thí chủ nào, 
cái nghiệp lành của các kẻ đó, chắc sẽ phát phước lớn, có quả báo chẳng sai, vì họ nương 
nhờ chúng ta. Hơn nữa, sự xuất gia của chúng ta, chẳng phải là vô hiệu quả đâu, là pháp tu 
hành được nhiều phước báu thực. Này các tỳ khưu! Các ngươi cần biết mình như vậy, 
chăng nên quên. 

Khi đã thuyết như thế rồi, Ngài bèn giảng tiếp 2 pháp trọng yêu hơn là hồ thẹn (hiri) và 
phê sợ (ottappa) tội lỗi làm gốc, rồi giải rằng: “Parisuddhikãyasamãcãra 
parisuddhivacIsamãcära parisuddhimanosamãcãara parisuddha äjïva Indriya samvara 
bhojanamattaññi Jãgariyänuyoga satisampajañña”. Sự nương ngụ trong nơi thanh văng, 
cách trau đồi cái tâm cho xa khỏi pháp cái (nivaranadhamma) rồi chú tâm ngưng thần làm 
cho trí tuệ thấy rõ trong ““Tứ diệu đế”, tất cả phép đó, là phép của “Sa-môn”. 

1) Hỗ thẹn (hiri) là nói về sự xấu hồ đối với các ác pháp. 2) Ghê sợ (ottappa) là nói về sự 
ghê sợ các tội lỗi. Cả 2 pháp trên đây là trọng yếu đặc biệt của “Sa-môn” bằng không cũng 
chẳng gọi là Sa-môn được. Có hai pháp đó rồi, các đức tánh khác mới có thể phát sanh lên 
được. 3) Thân trong sạch đây đủ (parisuddhikãyasamacära) là nói về ba nghiệp lành của 
thân. 4) Khẩu trong sạch đây đủ (parisuddhivacTsamäcãra) là nói về bốn nghiệp lành của 
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miệng. 5) Tâm trong sạch đầy đủ (parisuddhimanosamäcãra) là nói về ba nghiệp lành của 
ý. 6) Nuôi mạng trong sạch (parisuddha ãjTva) là nói về sự nuôi sống cho thanh cao (xem 
trong chánh mạng thanh tịnh giới). 7) Lục căn thu thúc (indriyasamvara) (xem trong lục 
căn thanh tịnh giới). 8) Biết tiết chế trong thực phâm (bhojanamattaññũ) là nói về sự biết 
hạn chế trong khi thọ thực cho vừa (xem trong pháp quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh 
giới). 9) Tỉnh thức thường thường (jãgariyãnuyoya) là nói về sự thức nhiều ngủ ít. 10) Trí 
nhớ biết mình (satisampajañña). 11) Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng: là nói về sự trú 
ân trong rừng hoặc dưới bóng cây hay là nơi tịnh thất văng vẻ. 12) Sự trau dỗi cái tâm cho 
xa khỏi pháp cái rồi chú tâm ngưng thần: là nói về hành phép thiền định. 13) Làm cho trí 
tuệ thấy rõ trong “Tứ diệu đế”: là làm cho phát sanh sự thấy biết rõ rệt: cái khổ, nhân sanh 
khổ, diệt khổ, đạo diệt khổ (xem trong Tứ diệu đế). Tất cả pháp đó là pháp của “Sa-môn” 
mà người đã tự nhận là Sa-môn cần phải có, bằng không, ắt sẽ có sự làm hại kẻ khác chẳắng 
Sa1. 

Đức Thế Tôn giảng thuyết về hàng “Sa-môn” và các pháp của bực Sa-môn như thế đó. 

Phương tiện cho phát sanh pháp của bậc xuất gia hoặc Sa-môn 
Người đã tự nguyện là bậc “ xuất gia hoặc “Sa-môn” phải chú tâm rằng: “Ta là bậc xuất gia 
hoặc Sa-môn rôi cần gìn giữ đức tin cho thanh cao vừa theo cái tướng mạo người xuất gia 
hoặc Sa-môn mới đặng, hay là quán tưởng theo Phật ngôn rằng: Bây giờ đây, ta có tướng 
mạo khác hơn kẻ thế, nhất là cách thức hành động của sa- môn thế nào, ta cần phải làm theo 
không nên làm cho sai biệt cái pháp của “Sa-môn'. Bậc xuất gia ví như người thương mãi, 
bán buôn muốn được lợi, nếu hành đúng cách mới được lời nhiều, băng làm sát, ất phải lỗ 
vốn. Cớ đó, đức Phật có giải về pháp đề đè nén cái tâm của người xuất gia như vây: 


“Kuso vyathia duggahto hatthamevanukantai samaññam dupparamattham 
nirayayipakaddhati yam kiñci sithilam kammam samkilitthañca yam vattam sañkassaram 
brahmacariyam na tam hoti mahapphalam kaylrä ce kayIrathenam da|hamenam parakkame 
sithilo hi paribbãjo bhiyyo ãkirate rajam — Lẽ thường, cỏ tranh mà người không khéo nắm, 
kéo ngược trở lại, št phải đứt tay, thí dụ thế nào, sự xuất gia của hành giả nào tu không 
chơn chánh, sái pháp luật, hằng lôi kéo bậc đó sa trong địa ngục, cũng như thế â Ấy. Công 
việc nào làm thối chuyền, sự hành động nảo nhơ đục, giáo lý nào mà người niệm bằng cách 
hoài nghi, cả 3 nhân đó là điều không có hiệu quả nhiều. Nếu người làm cái chi, là việc 
nên làm, hãy làm cái đó đi. Song cần phải thi hành cho đúng đắn, chẳng nên chỉ nói rồi 
thôi, vì cái pháp tránh khỏi mà người hành lui sụt, hằng rải rác tội lỗi như bụi bặm, nghĩa 
là trở thành nghiệp xấu. 

Tội của bậc xuất gia tu hành không chơn chánh 

Người mặc y vàng, song không thu thúc theo phép của sa-môn cũng không khỏi sa địa 
ngục, như Phật ngôn rằng: “KRsivakaufha bahavo papadhammä asaññatä päpä pãpehI 
kammehi nirayam te upapajJjare”— Phần đông người có cà sa dính với cổ, tức là mặc y vàng 
song là kẻ có pháp xâu xa, không thu thúc theo pháp của sa-môn những kẻ không tốt đó 
thường phải bị đọa trong cảnh địa ngục, do các nghiệp xấu của họ đã tạo. 


Lại nữa, người xuất gia đã phá giới, rồi thọ thực của thí chủ mà họ dâng băng đức tin, 
không nên đâu, ráng dùng cục sắt đương nóng còn hơn, hiệp theo Phật ngôn rằng: “Seyyo 
ayogulo bhutto tatto aggisikhũpamo yañce bhuñjeyya dussilo ratthapindamasaññato — 
Người xuất gia phá giới, là người không thu thúc mả cũng dùng vắt cơm của các kẻ thế 
chăng dễ đâu, ráng ăn cục sắt nóng như ngọn lửa còn hơn. 
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Đức Phật đã giảng thuyết chỉ rõ tội khô của bậc xuất gia và Sa-môn không trú trong phép 
của họ, như những quy tắc đã giải. 


Phương pháp dẫn bậc xuất gia thực hành theo chân lý 


Người xuất gia nên hiểu rằng: sự sanh ra làm người cũng khó, sanh ra làm người rồi 
không mang tật bịnh cũng khó, nuôi sanh mạng cho được sông còn đến ngày xuất gia thật 
là trăm ngàn điều khó, xuất gia rồi học hỏi cho thông hiểu rằng: đây nên, kia không nên 
cũng chẳng dễ đâu. Khi đã thoát khỏi sự khó khăn, như đã giải đó rồi, phải vừa lòng với 
điều lợi ích quý cao của mình, chẳng nên chán nản, lãnh đạm với Phật huấn đâu. Cần phải 
hết lòng thỏa thích, rồi chú tâm học hỏi pháp luật trong Phật giáo cho được chu đáo, thành 

tâm thiệt hành theo, thì sự xuất gia đó mới có nhiều hiệu quả, mau đến Niết-bàn. Mặc dầu 
chưa thành tựu, song sự tu tập nghiệp lành, những hành vi chơn chánh đó, cũng dính theo 
qua kiếp sau vậy. 

Lại nữa, bậc xuất gia hoặc Sa-môn mong được mau kết quả Niết-bàn, phải có nhiều sự 
nhẫn nại, đừng ở dưới quyền các pháp ô nhiễm xấu xa thô hiển đã phát sanh rồi làm cho 
kẻ khác bị hại, chịu khô. Phải có đức nhẫn nại dẫn đầu, bằng không ắt sẽ làm khó chúng 
sanh. Như thế đó, đức Phật không gọi là bậc xuất gia hoặc Sa-môn hay là hàng Phật tử đâu. 

Giải về pháp nhẫn nại (khanti) 

“Khanfĩ paramam tapo titikkhã” — Sự nhẫn nại là phép thiêu đốt cao quý. 

Chú giải: Sự nhẫn nại đó chia ra làm ba là: nhẫn nại đối với cái khổ là nguyên nhân cho 
sanh xan tham, nhẫn nại đối với cái khổ là nguyên nhân cho sanh sân hận, nhẫn nại đối với 
cái khổ là nguyên nhân cho sanh sỉ mê. 

Nhẫn trong điều thứ nhất, nói về sự nhịn nín đối với các điều ham muốn, phát sanh trong 
sáu cửa. Tiếng “nhịn nín' là ráng chịu, không làm điều đữ theo lòng mong mỏi hoặc đói 
khát. Có hạng người, chỉ vì không biết nhịn nín đối với cái tâm ham muốn hoặc sự đói khát 
mới dối gạt, cướp giựt của người, ắt sẽ bị nghiệp báo, chịu điều khổ não do nhân đữ đã tạo 
(như bị đánh đập, tù tội...). Người nào nhẫn nại được thì hằng gặp điều an vui, lợi ích. Đó 
là nhẫn nại đối với cái khổ là nguyên nhân cho sanh xan tham. 

Sự nhẫn nại đối với các khổ là nguyên nhân cho sanh sân hận, nói về sự nhịn nín với 
những điều không vừa lòng, của kẻ khác. Lê thường con người đã sanh ra trong thế gian 
chăng có một ai không bị người chê trách, nếu họ không nhiễc ngay trước mặt, thì họ măng 
xiên chửi xéo hoặc nói xấu sau lưng. Xét coi như mặt trời mặt trăng, thường soi sáng khắp 
thế gian, cũng chẳng khỏi bị chê trách, hà huống đến người đời, tránh sao cho khỏi lời phỉ 
báng. Cho đến đức Thiên Nhơn Sư có đủ đức từ bi mà cũng có kẻ oán trách, như lúc Ngài 
ngự trong thành Kosambi bị hoàng hậu của đức vua Udena bảo nhiều người chửi mắng. 
Phương tiện dập tắt lòng nóng giận. Đức Phật dạy: Nếu muốn diệt cái tâm sân, phải làm 
như “người mù, kẻ điếc°, như thế đó mới nhịn sự nóng giận được. Làm người có mắt hay 
thấy, có tai hay nghe thì rất khó nhẫn. Những kẻ không biết nhịn đối với sự khô vì giận, thì 
làm việc gì hay nóng nảy, thường phải gặp. điều rủi ro, tai hại, sau rồi hối hận rằng: Ô! Ta 
đã làm sái lắm rôi, không nên thật. Dầu đối với việc nào chăng hạn, nếu đã làm theo cái 
tâm nóng giận ắt phải hư hỏng cả. Cho nên, bậc trí tuệ cần phải suy xét cho thấy rõ tội lỗi 
trong sự sân, rồi ráng nhịn nhục như lẽ đã giải. 

Nhẫn nại trong điều thứ ba, là nhịn đối với điều khổ não phát sanh trong thân tâm mình, 
không nên chiều theo cái khô mà làm dữ. Dầu nhẫn trong lúc mang bịnh là cái nhân sanh 
trí nhớ và sự biết mình, là một nết hạnh thanh cao, nên có trong tâm hằng ngày hằng giờ, 
hoặc trong lúc bịnh nặng cũng cân có tánh nhẫn nại cho vững vàng. 
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Phương tiện làm cho phát sanh đức nhẫn nại trong giờ hấp hối là phải xét cho thấy chơn lý 
rằng: bịnh và chết là cái khô mà tất cả chúng sanh phải mang, chắng có một ai tránh khỏi. 
Trong “Abhinhappaccavekkhana”, đức Phật dạy phải thường thường quán tưởng rằng: Ta 
có bịnh hoạn là lẽ thường, không sao tránh khỏi được (byadhidhammomhi byadhim anatito). 
Như thế để ngừa trước, khi còn mạnh khỏe. Nếu chờ đến bịnh nặng thì khó mong nhớ xét 
cho kịp, vì khi bịnh nguy hăng có rất nhiều sự khổ, khó bề tưởng nghĩ. Trí nhớ và sự biết 
mình đều phóng túng, có khi lại dạy người sát sanh để cúng tế khẩn cầu, mong được tai 
qua nạn khỏi, không lòng nhơn từ đối với loài cầm thú. Những tội lỗi ấy phát sanh lên, vì 
khi còn mạnh khỏe không trau dồi trí nhớ răng: “Chúng sanh trong thế gian đều phải mang 
bịnh hoạn ốm đau”. Bởi thiếu trí nhớ mới gây ra nghiệp dữ, rồi sau khi chết phải sa đọa 
trong đường ác. Những người có trí nhớ và sự biết mình hăng được thọ sanh trong nhàn 
cảnh. Cho nên Phương pháp dạy dỗ cái tâm cho có sự nhẫn nại là điều trọng yêu mà chúng 
ta cần phải có, hầu chiến thắng nghịch pháp, tức là bịnh khổ trong giờ hấp hối. Bậc trí tuệ 
nên suy xét thấy cái tội của sự lầm lạc và cái phước của trí nhớ với tánh nhẫn nại như đã 
giải, cần phải tu cái trí nhớ cho sẵn, theo phương pháp của đức Phật, để đè nén sự si mê, 
không cho sanh lên được. 
Nhẫn với cái khổ là nhân sanh tham và si như đã giải là pháp phụ thuộc, chưa phải là chánh. 
Nhịn đối với cái khổ, là nhân sanh nóng giận mới thiệt là quan trọng gọi là 
“adhivasakhanti”. 

Phước báu của adhivasanakhamri. Có rất nhiều kệ ngôn khen ngợi adhivasakhanti, nhất 


` 


là: 


- _ SIlasamadhigunanam khanti padhãnakäranam sabbepI kusala dhamma khantyäyeva 
vaddhanti te: Nhẫn nại là nhân sanh các đức tánh, tức là giới và định. Các thiện pháp 
hằng được tăng trưởng do lòng nhịn nín thật. 

- _ Kevalãnampi päpãnam khanti mũlam nikantati garahakalahadinam mũlam khanatI 
khantiko: Nhẫn nại hằng cắt đứt tất cả gốc tội được. Người nhịn nhục gọi là người 
đảo bứng cội rễ các tội, nhất là sự chửi mắng và lời tranh cãi. 

- Khanti dhirassalankaro khanti tapo tapassino khanti balam va yatnamkhanti 
hitasukhävahã: Nhẫn nại là vật trang điểm của bậc trí tuệ, nhẫn nại là pháp thiêu 
hủy tội lỗi của người có thiêu pháp°!. Nhẫn nại là sức mạnh của người hành thiện 
pháp. Nhẫn nại là cái đức đem đến điều lợi ích và yên vui. 

-_ Khantiko mettavä lãbhï yasassĩ sukhasilãäva piyo devamanussanam manäpo hoti 
khantiko: Người nhỊn nín là người có bậu bạn, là người có lợi, là người có quyên 
thế, là người thường có sự vui. Người nhịn nín hằng là nơi thương yêu, là chỗ vừa 
lòng của người và Chư thiên. 

- - Attanopi paresañca atthavaho va khantiko sagsamokkhagamam magsam ãru|ho 
hoti khantiko: Người nhịn nín là bậc đem điều lợi ích đến mình, đến những kẻ khác 
nữa; người nhịn nín là người bước lên đường đến cõi trời và Niết-bàn. 

- Safthuno vacanovadam karotiyeva khantko paramãya ca pũJãya jinam pũiJetI 
khantiko: Người nhịn nín gọi là làm theo lời dạy của “đức Giáo chủ” hắn thật; người 
nhịn nín gọi là cúng dường đức Thế Tôn bằng cách cúng đường cao quý. 

Giải vê pháp nhân nại là thiêu pháp (tapadhamma). Pháp nào đã sanh lên rồi đốt tiêu 
được các pháp nghịch với mình, đó gọi là thiêu pháp. Như thập thiện nghiệp 
(kusalakammapatha) là thiêu pháp của thập ác nghiệp (akusalakammapatha) vì khi thập 


5! Thiêu pháp: pháp thiêu đốt. 
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thiện nghiệp sanh lên thì trừ diệt thập ác nghiệp cho tiêu tan được. Tĩnh tấn (viriya) là thiêu 
pháp của lười biếng (kosajja). 

Pháp nhẫn nại mà gọi là thiêu pháp, vì nó đốt các pháp, nhất là nóng giận (dosa), ngầm 
giận (kodha), làm hại (byäpada), làm khó (vihinsa), ganh ghét (arati), bất bình (patigha), 
toàn là pháp phụ thuộc của sự nóng giận (dosa), cho tiêu tan được. Sự nóng giận mà tăng 
trưởng được cũng vì thiếu pháp nhẫn nại. Xem coi những người tranh cãi nhau, như phái 
ty khưu trong quận Kosambi vì nương với cái nhân nhỏ nhen chút ít, không ráng nhịn được, 
làm cho xung đột nhau dữ dội, cho sanh ra sự chia rẽ tăng già, nếu một bên nín được thì có 
đâu phát sanh câu chuyện lớn lao như thế. Sự nhẫn nại chẳng phải chỉ có ích cho mình thôi 
đâu mà cũng có lợi đến kẻ khác nữa. Cho nên, đức Phật khen rằng là “thiêu pháp” quý cao 
đặc biệt. 

Lại nữa các cảnh giới”? đến kích thích cho sanh nóng giận đó chẳng phải đến tiếp xúc cả 
ngảy và đêm đâu, cũng có dịp rảnh cho mình chú tâm ngăn ngừa vậy. 

Có sự nhẫn nại, là trong khi có nguyên nhân tiếp xúc nhằm, rồi nín được mới gọi là nhịn. 
Người đã thọ trì pháp nhẫn nại, nêu chưa có nhân, dẫn cho sanh sân hận, hoặc đi â ân trú 
trong nơi vắng vẻ, cũng chưa thấy hiệu quả lạ thường, chỉ khi có nhân sanh lên rồi nhịn 
được mới thấy rõ quả báo khác thường thật. Như hạng võ tướng mà gọi là anh hùng, chỉ 
đến khi xông vào chiến trường rồi đánh thăng mới gọi là hào kiệt được. 

Phương pháp làm cho phát sanh nhân nại (adhivasakhanmii). Hàng Phật tử có tâm kính 

thành hành theo pháp nhẫn nại, nêu xét cho thấy rõ như vậy: Người đến mắng nhiếc khinh 
ta đây, dường như họ đến làm cho ta được mau tấn hóa mà “addhivãsakhanti? là một năng 
lực đặc biệt của đức Bồ tát. Như kiếp ngài thọ sanh làm Vessantara, đem 2 con yêu mến 
của ngài là Kanha và Jali cho đến lão Bà-la-môn Jũjaka. Khi hai trẻ dùng đăng không chịu 
đi, ông lão ấy tát tai, đánh đập chúng nó trước mặt ngài. Nhờ giữ pháp nhẫn nại rất bền 
vững, nên ngài không làm hại lão Jũjaka. Như vậy mới gọi rằng ngài chiến thăng, là ngài 
tu adhivasakhanti vậy. 
Lại nữa, nên nghĩ rằng: “Ô! người đến nói xấu ta, ví như họ đem phước đến cho ta đây 
mà”. Nhịn, không sân hận hoặc giận mà nín được, không chửi mắng theo năng lực của sự 
giận là một điều lành đúng đắn đặc biệt, làm cho phát sanh nhiều thiện pháp khác. Có thứ 
phước, khi làm phải hao tốn của cải hoặc mệt nhọc thân tâm, còn hạnh kiểm nhẫn nhịn đối 
với lời nói xâu xa là cái phước dễ dàng, không cần phải hao công tốn của mà vẫn được yên 
vui như thường. 

Thắng pháp sân bằng phép vô sân. Người có tâm nhẫn nại bền chắc, hằng thắng kẻ hay 
giận, như nàng Uttarã thắng cô Sirimä. 

Tích nàng Uñiara. Nàng tín nữ Uttarä là con gái của vị triệu phú gia Puñña và là vợ của 
trưởng giả Rãjagaha. Từ khi theo về nhà chồng, không có dịp làm việc bố thí. Nàng bèn 
mướn cô ky nữ tên là Sirimã đem về hầu hạ chồng để cho mình rảnh rang đi làm việc phước 
thiện. Cô Sirimä, khi được về ở cùng chồng của người, chỉ trong nửa tháng, sanh lòng tà 
vạy, tính đoạt ngôi chủ nhà, nên tìm kế hại nàng Uttarã nhiều lần. Đến nỗi cô ta dạy người 
đồ nước sôi trên mình nàng Uttarã nhưng nàng này không phiên trách chỉ cả, nước sôi đó 
trở thành nước mát như thường. Cô Sirimä biết lỗi, xin thú tội, rồi hai nàng đồng dẫn nhau 
đến bạch cùng đức Phật. 

Phật giảng rằng: “Akkodhena jine kodham asãdhun sãdhunã jinejine kadariyam dãnena 
saccena alikavadinam”: Người nên thắng sự giận (của kẻ khác) băng sự không giận (của 


32 Cảnh giới là những cái mà mình chú ý đến rồi nó kích thích mình. 
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mình), nên thắng điều không tốt (của kẻ khác) bằng điều tốt (của mình), nên thắng sự bón 
rít (của kẻ khác bằng sự cho (của mình), nên thắng lời không chơn chánh (của kẻ khác) 
bằng lời ngay thật (của mình)”. 

Người nào khi có kẻ khác đến làm dữ, mình cũng có thể làm hại lại được, song nhịn nhục, 
biết tỏ lòng từ bi, mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ với kẻ ấy như vậy, thì không lâu kẻ làm đữ kia 
cũng hả lòng hết giận không sai. Thế ấy, mới gọi là người thăng kẻ giận hắn thật như nàng 
Uttarä vậy. 

Tội của sự giận. Lẽ thường, kẻ nào nóng giận đối với người nhẫn nại, không giận trả lại 
mà kẻ kia vẫn còn mong làm dữ, thường đến chửi mắng, kẻ giận đó trở lại lo sợ hoặc bị tai 
hại chăng sai, như tích người thợ rừng tên Koda. Có Phật ngôn răng: “Yo apadufthassa 
narassa dussati, suddhassa posassa anaägangassa tameva, balam paccetI päpam, sukhumo 
rajo pativätam va khitto” : Người dốt nát nào làm hại kẻ không làm hại mình và kẻ ấy là 
người trong sạch không có điều ô nhiễm, cái nghiệp dữ đó thường trở lại cho người sĩ mê 
đó không sai, như cát bụi nhỏ nhít mà người đồ ngược gió, nó hăng bay trở lại nhằm mình. 


Năm phước báu của nhân nại (adhivasakhanii). Đức Phật có giảng thuyết ngợi khen 
đức tánh của sự nhân nại như vây: “Dosam bhikkhave pajahatha: Này các tỳ khưu! Nêu tât 
cả các ngươi bỏ được sự nóng giận, Như Lai gọi các ngươi là bực “anaham””. 


Sự dứt lòng nóng giận, dầu chưa hết tuyệt, chỉ trừ được từ khoảng, từ lúc bằng pháp nhẫn 
nại, cũng có 5 phước báu là: piyo manãpo: người nhịn nín hằng được nhiều kẻ thương yêu 
vừa lòng; navera bahulo: ít có kẻ ganh ghét; na vaJja bahulo: ít có tội; asammnlho: không 
hôn mê trong giờ chết; sugati: mạng chung rồi được thọ sanh nơi nhàn cảnh. 

Giải về tiếng “ganh ghét” 

Người nào có tâm nhịn nín, không tìm cớ làm hại kẻ khác trước, thì kẻ khác cũng chắng 

ganh ghét lại. Nếu có người ganh ghét đến kẻ vô tội, người có lòng ganh ghét đó, sẽ bị tai 
nạn không sai, hiệp theo Phật ngôn rằng: «Na hi verena verãni sammanfidha 
kudãcanamaverena ca sammanti esa dhammã sanantano: Dâu cho trong thời gian nào 
chăng hạn, lẽ thường những sự ganh ghét trong đời này chắng bao giờ tiêu diệt bằng sự 
ganh ghét đâu. Hắn thật, các điều ganh ghét hằng được yên lặng bằng cách không ganh 
ghét. Phép này là phép đã có từ lâu rồi. 
Xin giải về câu: Các điều ganh ghét hằng yên lặng bằng cách không ganh đó. Chỉ đến khi 
có tâm mát mẻ, tức là lòng nhẫn nại, tâm từ ái thương xót, hoặc chú tâm quán tưởng cho 
thấy rõ cái tội của sự giận và cái phước báu của sự nhẫn nại, thì điều ganh ghét mới yên 
lặng được, ví như trong nơi nào dơ bân, lắm nước tiểu hoặc vật hôi thối, thì cần phải dùng 
nước trong để rửa mới sạch sẽ được. 

Phước báu lạ thường của sự nhẫn nại. Bậc có trí tuệ, nên thây phước báu của điều nhịn 
nín là thường như tích sau đây: 

Tích Dĩighãvukumara. Thuở đức hoàng để Brahmadatta trị vì trong kinh đô BãrãnasT xứ 
Kãsi, thì đức vua Dĩghãti cũng là vị chúa tế trong thành Sãvatthĩ trong xứ Kosala. Thuở đó 
đức hoảng đề Brahmadatta đem binh phá thành Sãvatthï. Đức vua Dighãti dẫn bà chánh 
hậu trồn vào nương ngụ với bọn buôn nồi trong một biên địa. Sau rồi hoàng hậu sanh được 
một vị hoàng tử tên là Dĩghãvukumãra. Nhưng không bao lâu, hoàng đế Brahmadatta bắt 
được vua Dighãti rồi dạy cho quân đem ra hành quyết. Trong lúc dẫn đi, hoàng tử 
Dighãvukumãra theo kịp, đức vua Dĩghãti bèn dạy hoàng tử răng: “Này Dĩghãvukumãra, 
ngươi chắng nên xem việc gần lắm, vắn lắm. Lẽ thường sự ganh ghét chẳng bao giờ diệt 
băng cách ganh ghét được. Ganh ghét hằng trừ băng sự giải ganh ghét”. Xong rồi ngài bị 
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hành hình. Khi Dĩghãvukumãra có dịp vào làm tôi hầu cận hoàng đế Brahmadatta, trong 
một ngày nọ, đức vua ngự đi săn và dạy Dighãvukumära làm xa phu đánh xe cho ngài. Gặp 
dịp ây, hoàng tử Dighãvukumära ráng đánh xe chạy mau đến phía trước cách xa các quan 
hầu, có ý ám sát đức vua để trả phụ thù. Nhưng lúc xe vừa ngừng lại, hoàng đề Brahmadatta 
vì mệt nhọc, gối đầu trên bắp về Dĩpghãvukumara mà nghỉ. Dĩghãvukumära rút kiếm ra, 
đưa lên toan thích khách, song nhớ đến lời di chúc của đức vua cha, bèn hạ kiếm xuống và 
thét lên cho hoàng đế Brahmadatta hay rằng mình là hoàng tử con vua Dĩghãti. Lúc đó 
hoàng đề Brahmadatta và hoàng tử Dĩghãvukumara đều xá lỗi cho nhau rồi trở về đền. Đức 
vua Brahmadatta bèn trả kinh đô SãvatthT lại cho hoàng tử Dighavukumära và gả luôn công 
chúa cho nữa. Sau khi đức Brahmadatta thăng hà thì đức Dĩghãvukumãra được thống trị 
luôn cả hai nước. 


Sự nhẫn nại có đức trọng khác thường như tích Dĩghävukumara được làm vua cả hai nước, 
cũng chỉ do lòng nhịn nhục thôi. Cớ đó, đức Phật dạy: “Ganh ghét chăng bao giờ diệt bằng 
ganh ghét, ganh ghét hăng giải bằng sự không ganh ghét. Cho nên, muốn được yên vui 
trong đời này và trong buổi vị lai thì cần phải có pháp nhẫn nại luôn khi, chẳng nên bỏ qua 
lúc nào”. 

Giải về pháp thứ tám của bậc xuất gia và Sa-môn 

Mattaññutã ca bhattasmin: Trạng thái người biết tiết chế trong vật thực. 
Biết tiết chế là biết buộc mình ở trong lễ phép khiến cho khỏi thái quá, là biết hạn chế trong 
4 oai nghỉ: đứng, đi, ngồi, nằm cho đều. Biết hạn chế trong khi: nói, làm, nghĩ đúng theo 
quy tắc của Phật giáo v.v... Song nơi đây chỉ giải về 3 điều là: biết tiết chế trong sự tìm 
kiếm, biết tiết chế trong sự thọ lãnh, biết tiết chế trong sự dụng. 


XIn xem trong “Chánh mạng thanh tịnh giới và pháp quán tưởng thọ vật dụng”. 

Giải về phép thứ chín của bậc xuất gia và Sa-môn 

Trong Tạng Luật, quyền thứ 8, đức Phật có giải: Tỳ kheo ngủ mê có 5 tội: ngủ mê khổ, 
thức dậy cũng khổ, nằm mộng xấu xa, Chư thiên không hộ trì, tỉnh di. 


Chư thính văn đệ tử Phật chỉ có nghỉ: 1) buổi trưa sau khi thọ thực, nghỉ chốc lát rồi thức 
dậy (đứng, đi, ngôi) để tham thiền quán tưởng; 2) ban đêm phân làm 3 canh: canh đầu và 
canh cuối cùng (đứng, đi, ngồi) tham thiền quán tưởng, canh giữa nghỉ (nằm nghiêng bên 
tay mặt, như lúc Phật nhập diệt) đem trí nhớ nguyện rằng: ta nghỉ đến hết canh giữa rồi 
thức dậy và tịnh tâm mà nghỉ. Ngủ như vậy có 5 phước báu: ngủ được vui, thức dậy cũng 
vui, không nằm mộng xấu xa, có Chư thiên hộ trì, tinh không di. 


Giải về pháp nương ngụ trong nơi thanh vắng 

“Pantañca sayanäsanam: Nơi năm, chỗ ngồi thanh văng”. Rừng núi hoặc rừng cây, xa 
khỏi xóm làng và tịnh thất không người ở (suññagãratthãna) đều gọi là nơi năm, chỗ ngồi 
văng vẻ. Các nơi thanh vắng đó, cho hành giả nương ngụ xa khỏi sắc và tiếng người, cho 
tâm dễ bề yên lặng. Do nhân đó, mà các bậc trí tuệ chỉ vừa lòng với chỗ ngụ vắng vẻ nhất 
là rừng núi. 
Lễ thường, rừng núi là nơi yên vui, đáng cho bực hành giả ưa thích. Song người hành đạo 
cần xu hướng đem cái tâm mình thí dụ với rừng vắng, theo lời đại đức Nagasenatthera tâu 
với đức vua Milinda rằng: Năm chỉ của rừng lớn : 
1) Rừng lớn là nơi che đậy những kẻ không tốt, thế nào, hành giả cũng nên là người che 
đậy tội lỗi và sự quên lãng của kẻ khác cho giống như rừng lớn giấu kín kẻ xấu xa vậy. 
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2) Rừng lớn là nơi rỗng không, chắng có kẻ tới lui, thế nào hành giả cũng nên là người 
rông không, chăng có ô nhiễm là tham, sân, si, ngã chấp, tà kiến cho giống như rừng vắng, 
chăng có kẻ tới lui vậy. 

3) Rừng lớn là nơi vắng tanh thế nào, hành giả cũng nên là người lặng tâm khỏi ác pháp 
xấu xa, là tâm của hạng thường nhơn, chẳng phải là tâm của bực Thánh, cho giống như 
rừng lớn vắng tanh vậy. 

4) Rừng lớn là nơi yên lặng trong sạch, thế nào, hành giả cũng nên là người có tâm yên 
tịnh, nên là người dứt lòng ngã chấp, quên ơn, cho giống như rừng lớn yên lặng trong sạch 
vậy. 

5) Rừng lớn là nơi thân cận của hàng thánh nhân thế nào, hành giả cũng nên làm cho mình 
là nơi thân thiết của bực thánh nhân vậy. 

Hiệp theo Phật ngôn có ghi trong “Samyuttanikäya” rằng: “Pavittehi ariyehi pahitattehi 
viññuhi niccam ãraddhaviriyehi panditehi sahãvave”: Hành giả nên ngụ chung với hàng trí 
tuệ, bực yên lặng, người xa khỏi đều ô nhiễm, người đưa cái tâm đi trong thiền định, là 
người thông minh, có sự tinh tấn luôn khi. 

Giải về hành giả ngụ trong rừng, song lòng còn dục vọng 

Hành giả nào có thân lánh khỏi vật dục do sự ngụ trong rừng là nơi vắng vẻ, song không 
ngăn cái tâm cho xa khỏi phiền não được, để cho tâm phóng túng theo thế lực 3 tà tư duy 
là: suy nghĩ tìm kiếm ngũ dục (kãmavitakka), suy nghĩ mong oán thù kẻ khác 
(byãpadavitakka), suy nghĩ muốn làm khó kẻ khác (vihinsavitakka). Thì cũng chăng cao 
thượng hơn người tu trong xóm làng, mà tâm xa khỏi ngũ dục. Như có vị tỳ khưu tên 
Meghiya đi ngụ trong rừng mà không được thành tựu các đức thanh cao vì chiều theo ba 
cái vọng tâm đó. 

Tích Đại đức Meghiya. Thuở đại đức Ananda chưa lãnh trách nhiệm hầu Phật, thì có vị 
tỳ khưu Meghiya theo hộ đức Thế Tôn. Lúc thầy Meghiya thấy cụm rừng xoài (ambavana) 
là nơi đáng ưa thích (ramaniyatthana) rồi bạch xin Phật đi tham thiền trong nơi đó. Phật 
ngăn răng: “Ngươi chờ đã, khi có vị khác đến hộ Như Lai rồi sẽ đi”. Tỳ khưu Meghiya vẫn 
nài nỉ câu xin nữa Tăng: “Đức Thế Tôn đã được tròn phận sự, phần tôi cần phải tu hành 
thêm nữa”. Bạch rồi bèn lạy mà đi. Nhưng khi đến trú trong nơi đó, hăng bị tà tư duy đè 
nén, tham thiền vô hiệu quả, bèn trở lại bạch cho Phật rõ. Đức Thế Tôn thuyết rằng: 
““andanam capalam cittam dũrakkham dunnivärayam uJum karoti medhävI, usukãrova 
teJanam, vãriJova thale khitto, okamekata ubbhato, pariphandatidam cittam, maradheyyam, 
pahãtave”: Người có trí tuệ hằng uốn cái tâm lay chuyên trạo trực, khó gìn giữ, khó ngăn 
câm, cho trở nên ngay thắng được, như thợ làm tên uôn cây tên cho ngay vậy. Lễ thường, 
loài thủy sanh” (varijãti) nêu bị người đem lên khỏi nước rôi, liệng bỏ trên khô hằng giãy 
giụa thế nào, cái tâm mà hành giả đem ra khỏi chỗ nó quen ở, tức là ngũ dục, rồi bỏ trên 
khô, tức là pháp quán tưởng, cho khỏi sự buộc ràng của Ma vương, nó cũng hằng lay 
chuyền vậy. 

Phật ngôn trên đây chỉ cho thấy rõ rằng: khi hành giả nương ngụ trong nơi văng vẻ, nên 
làm cho yên lặng cả thân, tâm và điều ô nhiễm, mới có thể được quả báo chơn chánh theo 
lời Phật dạy. 


33 Loài sanh trong nước như cá. 
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e«_ Giải về pháp tu tâm cao cấp 
“A dhicitte ca ayogo”: sự tinh tấn tu tập trong tâm cao cấp. 
Tiếng adhicitta dịch là “tâm cao cấp” là tâm bực cao, vượt khỏi lên trên tâm người thường, 
chia ra làm 2 phân là: thiên hữu sắc, thiên vô sắc. 
Thiên hữu sắc (rũpajjhäna) có 4 bực: sơ thiền (pathamajjhäna), nhị thiền (dutiyajjhãna), 
tam thiên (tatiyaJjhana), tứ thiên (catutthaJjhana). 

Năm pháp cái (nivaranadhamma) 

Pháp che ngăn cái tâm không cho đắc thiền định được gọi là “pháp cái”, có năm: tham 
trong ngũ dục (kãmacchanda), oán (byäpada), hôn trầm: là thân tâm lười biếng: Tã TưỢi, 
buồn ngủ (thĩnamiddha), phóng tâm: tâm buông thả, không chú trọng (uddhacca 
kukkucca), hoài nghi (vicikicchä). 

Nguyên nhân sanh năm pháp cải: sự tham trong ngũ dục phát sanh “dơ” mà cho rằng là 
“đẹp”, là “sạch”; sự oán thù phát sanh do tâm bât bình, uât ức; hôn trâm phát sanh do tâm 
không vui thích; phóng tâm phát sanh do lòng không yên lặng; hoài nghi phát sanh vì không 
ghi nhớ băng trí tuệ. Năm pháp cái đó, dầu là người không có tác ý mong mỏi, cũng có thê 
phát sanh lên được, bởi đã có thói quen thân thiết từ lâu rồi. 


Pháp trừ năm pháp cải. 


1) Tham trong ngũ dục trừ băng tham thiền đề mục bắt tịnh (tử thi) (xem trong phép chánh 
định). Lại có sáu pháp nữa để dứt lòng tham ngũ dục là: học đề mục thiền định bắt tịnh; 
tỉnh tắn niệm đề mục bắt tịnh: thu thúc lục căn; biết tiết chế trong thực phẩm; gần gũi bạn 
lành; chỉ nói lời nên nói (nói lời làm cho phát sanh sự chán nản thế sự). 

2) Trừ thù oán bằng niệm từ ái (mettä bhãvanã), nghĩa là rải tâm thương xót đến tất cả 
chúng sanh. Có sáu pháp khác nữa để dứt lòng thù oán là: học đề mục từ ái; tỉnh tấn niệm 
để mục từ ái; quán tưởng rằng chúng sanh có cái nghiệp là của mình; cô gắng quán tưởng 
cho nhiều; gần gũi bạn lành; chỉ nói lời nên nói. 

3) Trừ hôn trầm băng phép tinh tắn. Có sáu pháp khác đề dứt hôn trầm là: chú tâm về sự 
tiết chế trong pháp thọ thực; ráng thay đổi oai nghi cho đều, cho được vui; quán tưởng làm 
cho tâm sáng láng tươi tỉnh; chỉ ngụ trong nơi trống (khoảng trống); gần gũi bạn lành; chỉ 
nói lời nên nói. 

4) Trừ sự phóng tâm bằng tịnh tâm. Có sáu pháp để dứt phóng tâm là: trạng thái người 
được nghe nhiều học rộng: ráng tra vẫn điều phải chăng: biết thuần thục giới luật; tìm kiếm 
bực trưởng thượng hoặc hàng đức hạnh; gần gũi cùng bạn lành; chỉ nói lời nên nói. 

3) Trừ hoài nghi do sự ghi nhớ bằng trí tuệ trong thiện pháp. Có sáu pháp để trừ hoài nghi 
là: trạng thái người được nghe nhiều học rộng; ráng tra vân điều phải chẳng; biết thuần 
thục giới luật; làm cho tâm có nhiều đức tin; gần gũi cùng bạn lành; chỉ nói lời nên nói. 


Thí dụ năm pháp cái với năm thứ nước: tham ngũ dục ví như nước có lẫn lộn nhiều màu; 
oán thù ví như nước đang sôi trảo; hôn trầm ví như nước bị rong rêu che án; phóng tâm ví 
như nước có sóng lưỡi búa; hoài nghi ví như nước đục để trong nơi tối. 

Khi nước đã biến đổi như vậy rồi, người không thể soi cho thấy bóng mặt được thế nào, 
pháp cái cũng là điều che ngăn cái tâm không cho thấy lẽ chánh như vậy. 

Thiền hữu sắc 

Thiền định hữu sắc chia làm 4 bực là: 1) khi hành giả tỉnh tắn trừ năm pháp cái được rồi 
thu tâm lại còn có năm là: tầm (vitakka), sát (vicära), phỉ (pTti), an (sukha), định (ekaggat8), 
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như thế đó gọi là sơ thiền (pathamajjhãna); 2) thu cái tâm lại nữa, đứt tầm và sát, chỉ còn 
có 3 là phỉ, an, định gọi là nhị thiền (dutiyaJjhãana); 3) thu cái tâm lại nữa, bỏ phỉ ra, chỉ còn 
có 2 là an và định, gọi là tam thiền (tatiyaJjhana); 4) thu cái tâm lại nữa, bỏ an, chỉ còn có 
2 là định và xả (upekkhä) gọi là tứ thiền (catutthajjhãna). 

Giải về thiên hữu sắc. Người muốn suy xét về pháp thiền định, cần phải chủ ý trước rằng: 

“Cái tâm của thường nhơn có nhiều bực, tốt cũng có, xâu cũng có, lẫn lộn nhau là lẽ thường. 

Tất cả điều ác, nếu nói cho nhiều thì có đến 1.500 gọi là ô nhiễm (kilesa). Song trong nơi 
đây chỉ trích lấy có 10 là bên lành có 5, bên dữ có 5. Về phần lành thì nói vê Š5 chi thiền 
(aägajhãna), phần đữ về 5 pháp cái (nivaranadhamma) đem sắp hạng theo thứ tự như vầy: 


Phần lành Phần dữ 

1) Định (samadhn). 6) Tham (kamacchanda). 

2) Phi (pIti). 7) Oán (byäpada). 

3) Tầm (vitakka). 8) Hôn (thinamiddha). 

4) An (sukha). 9) Phóng (uddhacca kukkucca). 
3) Sát (vicära). 10) Nghi (vicikicchä). 


Đó là tướng tâm của thường nhơn, nghĩa là tâm người đời có lúc ngưng thần được, song 
khi có sự tham trong một ngũ dục nào rồi thì ngưng thần phải lui. Trong lúc đó tâm liền 
phóng túng ngay. Khi phi phát sanh, nếu có điều bất bình tiếp xúc thì phỉ cũng tiêu, trở 
thành oán câp kỳ. 

Khi tâm xét điều gì rồi bỏ, không nghĩ nữa vì bị hôn trầm đè nén. Có khi được an lạc song 
bị phóng túng lại sanh lên làm cho hệt an lạc đi. Lễ thường, con người hăng có tâm quan 
sát trí tuệ tìm điêu lợi ích mà bị sự hoài nghi đè nén rôi thì không còn xem xét được nữa, 
không tin chặắc phía nào, sát cái chi cũng chăng thành tựu. 

Nếu đã xem và nghe được vừa lòng lời giải trên đó đúng đắn rồi thì dễ hiểu biết trong phép 
thiên định, theo thứ tự như sau này: 

1) Người đắc sơ thiền có thể cắt cả năm pháp cái phần đữ được, chỉ còn sót 5 phần lành là 
định, phỉ, tâm, an, sát. 

2) Song về 5 phân lành đó, tầm và sát vẫn còn thô thiền, là nhân làm cho tâm rời rạc nữa 
được. Cho nên cần cô gắng trừ tầm và sát, cho chỉ còn: định, phi và an. Đây gọi là đắc nhị 
thiền. 

3) Phi là sự no lòng nhưng cũng còn xao động nên sợ e cho ác pháp sẽ nhập vào nữa. Cớ 
ây, phải trừ bỏ phi, chỉ còn định và an. Được như vậy gọi là nhập tam thiền. 

4) Mặc dầu như thế đó, sự an lạc cũng là điều còn thô thiên, đang yên vui, sự khổ lại đến, 
vì vui với khổ là pháp tương phản. Lễ đó, phải diệt vui cho chỉ còn có l định thì tâm hằng 
trú trong trạng thái “vo ký” (upekkha). Như thế gọi là tứ thiên. 

Vì mong cho các hàng Phật tử được học hỏi dễ dàng, nên có bản đồ chỉ rành dưới đây cho 
thây rõ tướng tâm của bực đắc định. Hành giả muôn đắc thiên từ thâp đên cao, cân phải 
diệt tận điều xấu, lọc lấy cái tâm tốt, cao từng bực, chỉ còn cái tâm thanh cao tối thượng 
thôi, ví như lấy nước sạch đem lóng lần lượt cho chỉ còn nước thật trong thôi. 

Tâm thường nhân: 7) định, 2) phỉ, 3) tầm, 4) an, 5) sát, 6) tham, 7) oán, ở) hôn, 9) phóng, 
10) nghị. 

Tâm của bực đắc sơ thiền: 7) định, 2) phi, 3) tầm, 4) an, 5) sát, 6), 7), ổ), 9), 10). 

Tâm của bực đắc nhị thiền: 7) định, 2) phi, 3). 4) an, 5), 6), 7), ở), 9), 10). 

Tâm của bực đắc tam thiên: 7) định, 2), 3), 4) an, 5), 6), 7). 8), 9), 10). 
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Tâm của bực đắc tứ thiên: 7) định, 2), 3), 4). 5). 6), 7), ở), 9), 10). 

Bốn thiền vô sắc 
1) Quán tưởng (patibhaganimitta) của đề mục kasina cho trở thành “không không” gọi là 
mở “Kasina” rồi dùng hư không làm cảnh giới. Niệm “ananto ãkãso” (hư không vô biên). 
Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi đứt sự phân biện trong điều bất bình, bỏ sự phân biện 
trong các trạng thái khác. 

2) Dùng cái thức (viññãna) làm cảnh giới niệm rằng: “anantam viññaãnam” (thức vô biên). 

Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi dứt bỏ sự phân biện trong “ãkãsãnañcãyatana” (hư 

không vô biên)” ra gọi là “viññãnañcajjhãna” (thức vô biên thiền). 

3) Chẳng dùng cái gì làm cảnh giới cả, niệm rằng: “nafthi kiãci” (cái chỉ chút ít cũng chẳng 

có). Niệm cho đến phát sanh định tâm, rồi dứt bỏ sự phân biện trong “thức vô biên” ra 

được, gọi là “vô hữu sở thiền”. 

4) Chắng dùng cái chi làm cảnh giới cả, rồi niệm “santametam pamTtame tam” (cái đó vi tế 

lắm, cái đó quý báu lắm). Niệm cho đến phát sanh định tâm rồi đứt bỏ sự phân biện trong 
“vô sở hữu thiền” ra, gọi là “phi phi tưởng thiền (nevasaññãnãsaññãyatanajjhãna)”. 

Hành giả đắc tứ thiền này mà gọi là “biết mình” cũng không được hoặc “không biết mình 

cũng không được”. 

Phân biệt thiên hữu sắc với thiển vô sắc. Gọi là thiền hữu sắc, vì còn nương theo đề mục 
có sắc như kasina song sau khi đắc thiền hữu sắc được thuân thục, rồi nhập thiền không 
cần dùng kasina nữa mới gọi là “thiền vô sắc”. 

Xin giải thêm cho rõ rệt về thiền vô sắc lần thứ nhì nữa như sau này: 

1) Thiền vô sắc đầu tiên, dùng hư không làm đề mục, nghĩa là chỉ niệm: “Hư không là cái 
vô biên” thôi. Không tưởng nhớ đến patibhãganimitta, không dùng sắc làm cảnh giới. Đó 
gọi là “hư không vô biên thiền”. 

2) Dút sự nghĩ nhớ đến hư không đó ra, chỉ niệm cái thức thôi răng: “thức là cái vô biên”. 
Đó gọi là “thức vô biên thiền”. 

3) Dúứt sự nghĩ nhớ đến cái thức ra, không có nhớ tưởng đến cái chỉ cả, nghĩa là làm cho 
cái tâm vắng lặng, không có cái chi đến dính mắc cả. Đó gọi là “vô hữu sở thiền”. 

4) Khi cái tâm đã nhập vững chắc trong thiền cao cấp, vi tế, tột bực như thế, hành giả đắc 
thiền đó cũng gọi là bực quý cao, tức là có “sự biết mình rất ít” , dường như gọi rằng: “không 
biết mình” cũng được. Dầu có người đến đánh đập cũng chăng biết, song vẫn còn sanh 
mạng. Cho nên gọi là “phi phi tưởng thiền”. 

Tất cả 8 thiền (4 thiền hữu sắc và 4 thiền vô sắc) đều có thông thường trong các thời gian 
(là trong thời gian có Phật hoặc không có Phật). Song ngoài Phật giáo, hành giả đắc thiền 
không có thể dứt điều ô nhiễm và khô não chỉ được yên vui trong cái pháp mà mình thấy 
đó thôi và được sanh lên trong cõi Phạm thiên thôi. 


e«_ Giải về trí tuệ 

Cái tư chất thông minh, hiểu rõ nhân quả, gọi là “trí tuệ” (paññã). Trí tuệ biết giữ mình 
được yên vui trong đời gọi là “trí tuệ đời” (lokiyapaññ3). Trí tuệ ra khỏi đời, đên đạo quả 
Niêt-bàn, gọi là “trí tuệ thoát đời” (lokuttarapaññ8). 
Đạo lý của trí tuệ mà đức Phật đã giảng giải đó, nói về trí tuệ biết rõ trong 3 tướng 
(trayalakkhana): aniccatã: vô thường, dukkhatã: khô não, anattatä: vô ngã. Theo lẽ đó bậc 
trí tuệ nên phân biệt theo Phật ngôn như sau này: I)“Sabbe sankhara aniccäli yadä 
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paññãya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyä”. 2) “Sabbe sankhãra 

dukkhãti yadä paññãya passati attha mibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyä”. Ở) 
“Sabbe dhamma anattäti yadã paññãya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo 

visuddhiyä”. 

Khi người suy xét, quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: 1) “Tất cả sắc tướng đều là vô 

thường, không bên vững lâu dài”. 2) “Tất cả sắc tướng đều là khổ não, khó khăn”. 3) “Tất 

cả sắc tướng đều là vô ngã, chăng phải ta” trong khi nào hằng có tâm chán nản với vòng 

khổ não thì khi đó. Sự quán tưởng được thấy rõ là không thường, là khổ não và là không 

phải ta, đó là con đường của sự thanh tịnh trong sạch”. 

Tiếng gọi là “sắc tướng" (sañkhãrä) đó, trong nơi đây, nên phân biện ra rằng: “Những cái 

có hình trạng, tạo tác được cả quá khứ, vị lai, hiện tại, toàn là cái không thường, khổ não, 

không phải của ai cả”. Chỉ có Niết-bàn mới là thường, là vui, vì Niết-bàn thoát khỏi duyên 

tạo tác là vô vi pháp (là không có duyên tạo tác). Uppajjanti nirujjhanti evam hutvã 

abhavato: Nói là không thường đó, bởi vì sanh lên rôi diệt đi. Nếu như vậy, dầu có ai xoay 

trở cho ra thế nào cũng chẳng đặng, ví như vật mượn của người, đem dùng trong một lúc 

thôi. Punappunam pTlitattä upädena vayena ca: Nói là khổ đó, vì chỉ bị sự sanh lên và sự 

tiêu diệt phá hoại thường thường và là tội bởi đều nóng nảy, vì phần chịu lửa khổ và lửa ô 

nhiễm thiêu đốt luôn luôn. Vase avattanäyeva attavipakkhabhavato: Nói là vô ngã đó, vì lẽ 

không hành theo thế lực sai khiến của người nào, không có ai là chủ nhân, là cái hư không, 

không phải ta, là cái riêng biệt, khác ta. 

Trí tuệ quán tưởng thấy rõ trong 3 tướng, như đã giải là đường: đạo, quả, Niết-bàn. Tâm 

thiệt hành trong pháp thiền định cho đến đạo, quả,N iết-bàn, gọi là tâm cao cấp (adhicitta). 
10 pháp mà bậc xuất gia cần phải quán tưởng thường thường: 

1) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Bây giờ đây ta có tướng mạo khác 
hơn kẻ thế, nghĩa vụ nào của sa-môn ta phải làm cho tròn. 

2) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Sự nuôi sanh mạng của ta nương nơi 
kẻ khác, ta cần phải làm cho họ đễ cấp dưỡng. 

3) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Sự làm cho thân khâu thêm chơn 
chánh, vẫn còn nữa, chắng phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. 

4) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Chính mình ta chê trách ta về sự trì 
giới được chăng?. 

5) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Hàng trí tuệ đã xem xét rồi, họ có thể 
chê trách ta về sự trì giới chăng?. 

6) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Ta phải phân ly sự vật mà ta thương 
yêu vừa lòng, không sao tránh khỏi được. 

7) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Ta có cái nghiệp là của ta, ta làm lành 
được vui, làm dữ bị khổ. 

8) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Ngày và đêm hằng qua mau lẹ, bây 
giờ đây, ta làm cái chĩ?. 

9) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Ta có ưa thích trong nơi thanh vắng 
chăng?. 

10) Bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường rằng: Ta đã có các đức cao quý chăng? Có 
làm cho ta không hồ thẹn khi có bạn phạm hạnh đến tra hỏi ta?. 
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Mười pháp mà bậc xuất gia nên quán tưởng thường thường đó gọi là “thập pháp” 
(dasadhamma). Song dịch như trên đó, mới thật đúng lý. Người tu học cân phải hiểu răng: 
Thập pháp đó là pháp dành để ngay cho hàng xuất gia. Tuy nhiên, như đã có giải rằng: 
Điều nào thuộc về bậc xuất gia, điều ấy người cư sĩ hành theo cũng được. 


Trong 10 phép đó nên hiểu như vây: điều thứ I dạy phải quán tưởng về tướng mạo, điều 
thứ 2 dạy quán tưởng về chánh mạng, điều thứ 3 dạy quán tưởng về sự hành động, điều thứ 
4 và thứ 5 dạy phải quán tưởng về quy tắc, điều thứ 6 và 7 dạy phải quán tưởng về luật tự 
nhiên, điều thứ 8 dạy phải quán tưởng về thời gian, điều thứ 9 dạy phải quán tưởng về chỗ 
nơi, điều thứ 10 dạy phải quán tưởng về đức hạnh cao quý. 

Về phước báu trong sự quán tưởng thì chia ra làm 2: phần riêng và phần chung. 

Xin giải về phần riêng mỗi điều trước: 

1) Giải về phương tiện cho phát sanh sự hồ thẹn (hiri) và chê Sợ (otfappa) tội lỗi, để thiệt 
hành theo cho vừa với bồn phận người xuất gia, nghĩa là điều nào không đúng quy tắc của 
bậc xuất gia thì phải chừa bỏ, nhất là phải hành những pháp chơn chánh, như là trì giới cho 
thân khẩu trong sạch, tu định cho tâm yên lặng, hành tuệ cho thấy rõ chánh tà. Phải cần 
kiếp làm cho tròn nghĩa vụ. 

2) Khi đã quán tưởng như vậy rồi thì sẽ được 2 điều lợi ích: a) Được làm tròn phận sự đối 
với người cấp dưỡng; b) Sẽ có sự hành động cho họ đễ nuôi, là làm cho mình trở nên người 
biết đủ (sandosa), thọ 4 vật dụng tùy có, tùy được. Họ cho cái chỉ thì vừa lòng với cái đó, 
không được chọn lựa tốt, xấu, ngon, đở. 

3) Bậc xuất gia chưa chứng đạo quả, là đức hạnh cuối cùng trong Phật giáo gọi là còn phận 
sự phải hành, là còn phải tu tập thanh cao hơn nữa, là cân phải học những điều chưa biết, 
phải hành trong điều đã biết. Khi đã trì giới được trong sạch thì cần phải tu thiền định thêm 
lên, rồi hành cho trí tuệ được hoàn toàn đề đắc đạo quả Niết-bàn là mục đích tối cao của 
Phật giáo. Nếu bậc xuất gia được biết mình như vậy, thì hằng có sự lợi ích để dạy mình 
cho trở nên cao thượng. Nếu lâm tưởng răng: mình là đủ, không cân tu tập nữa, vừa lòng 
với bấy nhiêu thì không cần mẫn hành bực cao mà mình chưa đắc. Như thế, bậc xuất gia 
đó vẫn còn mắc trong vòng phàm tục và phải bị luật vô thường phá hại, rồi bị sa vào 4 
đường ác đạo chăng sai. Nếu hành giả hằng quán tưởng, biết mình như thế, ắt sẽ tinh tấn 
tu hành thêm lên. 

4) và 5) Bậc xuất gia quán tưởng hiểu rõ trong điều thứ 4 và thứ 5 như vậy rồi, sẽ thấy 
mình chưa toản vẹn, thì phát tâm cố găng tu trì, không để cho mình chê trách mình được. 
Nhưng lẽ thường, hàng phàm nhơn hiếm có người được biết chơn chánh như thế. Vì vậy, 
có lúc làm sai mà họ cho là phải, có khi làm chánh mà họ cho ta là tà. Cho nên, có Phật 
ngôn rằng: “Tội mình khó biết, lỗi người dễ xem”. Nhân đó, đức Phật dạy phải luôn luôn 
quán tưởng trong những điều trên đây cho phát sanh trí nhớ. 

6) Khi đã thường thường quán tưởng trong điều này, thì sẽ thấy rõ sự chia lìa do 2 lẽ là: 
các sự vật mà ta thương yêu vừa lòng đó, nó sẽ lìa ta khi ta còn sanh tiền cũng có; trong 
giờ mạng chung, ta phải bỏ nó cũng có. Đó là lẽ tự nhiên, không sao tránh được. 

Thây rõ 2 phép trên đây rồi, mình được 3 điêu lợi ích: dứt cái tâm bắt bình nóng giận khi 
gặp sự vật đáng ghét bỏ; ngăn cái tâm không cho buồn rầu thương tiếc lúc ly biệt sự vật 
thương yêu; kiềm chế cái tâm ham muốn ngoài sự vật của mình là nguyên nhân tìm kiếm 
trong điều trái phép mà gây ra các nghiệp ác. Đó là 3 điều lợi ích mà bậc xuất gia nhờ sự 
quán tưởng thường xuyên mới được thấy. 
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7) Trong điều này nên hiểu câu “Có cái nghiệp là của mình”, rằng: Mỗi người trong mỗi 
kiếp, đều có tạo nghiệp, không dữ thì lành, chắng tốt thì xâu, không có một ai tránh khỏi, 
cho nên gọi là “Có cái nghiệp là của mình”. Lại nữa, nếu đã làm lành thì được vui, làm dữ 
thì chịu khổ. Cớ đó, sự quán tưởng trong điều thứ 7 mới có lợi ích, không cho làm ác, chỉ 
nên tạo việc lành, vì mình đã hiểu rõ quả báo của nghiệp. 

ở) Đức Phật có khuyên các tỷ khưu cần phải biết thời gian qua. rồi chăng khi nào trở lại. 
Nên hiểu rõ chơn chánh rằng nó chỉ thoáng qua mau chóng. Nếu không quán tưởng như 
thế thì các bậc xuất gia hằng để cho ngày giờ trải qua vô ích, sẽ có điều thất bại, ăn năn. 
Có Phật ngôn rằng: “Những người còn trai tráng, có tánh thông minh mà lười biếng, không 
chuyên cần trong các công việc thì không thế nào gặp đường xuất thế bằng “trí tuệ” được”. 
Lời Phật dạy đây để tỉnh thức hàng tráng sĩ cho tỉnh tấn trong niên cấp còn khỏe mạnh, hầu 
tu tập để mau tấn hóa trong điều lợi ích, trong cả hai phương diện: đời và đạo. Sự quán 
tưởng thường thường trong điều này, hăng đem lại quả báo và các điều lợi ích an vui cho 
mình chăng sai. 

9) Khi đã quán tưởng thường thường thì có sự tĩnh tâm, vừa lòng trong nơi vắng vẻ, lìa xa 
bè đảng, bậu bạn, ưa thích trong nơi yên lặng đề tham thiền, cho tâm an trụ trong một cảnh 
giới lành, rồi suy xét điều chỉ cũng được trong sạch rõ rệt, không chi trở ngại và tu bực 
thượng thừa cũng dễ dàng. 

10) Có giải rằng: Các đức tánh cao quý đó là nói về tâm thiền định hoặc giải thoát. Nếu đã 
quán tưởng thường thường như thế thì được tĩnh tâm, không hề vừa lòng với các hạnh phúc 
nhỏ nhen bực hạ, tinh tấn trong đức tánh cao thượng theo thứ tự. 

Về phước báu trong cách quán tưởng 10 điều đó, hằng đem lại sự yên lặng cho tâm, để 
tiễn bước trong chánh pháp, tu giới định tuệ cho càng tăng trưởng thanh cao. Nói tóm lại, 
sẽ được mãn nguyện trong hai đường: đời và đạo xuất thế, chứng quả Niết-bàn là mục đích 
cuối cùng của Phật giáo. 


DHAMMAPADA - PHÁP CÚ TRÍCH LỤC 

Mã piyehI sama gañchi 

Aptyehi kudãäcanam piyänam 

Adassanam dukkham 

Tasmäã piyam na kayIratha pIyäpãyo 

HI papako ganthã 

Tesam na viJJantI 

Yesam NatthI piyäapIyam. 
Trong lúc nào, cũng chẳng nên thân thiết với hạng chúng sanh cùng vật thương yêu, chăng 
nên gân gũi với hạng chúng sanh cùng vật không thương yêu. Vì sự không thấy chúng sanh 
và vật thương yêu, thấy chúng sanh và vật không thương yêu là điều nhơ nhớp xấu xa. Nếu 
sự thương yêu và không thương yêu chăng có đến người nào thì các phiền não kết buộc lẫn 
nhau cũng chắng có đến người ấy. 

Piyäto jãyate soko piyãto jãyate bhayam piyäto vippamuttassa natthi soko kuto bhayam 
— Thương yêu sanh ra ưa, thương yêu sanh ra sợ, nêu người dứt khỏi điều thương yêu thì 
tiếc và sợ cũng chăng do đâu mà sanh được. 
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Tatiyã jãyati soko rotiyã Jjãäyate bhayam, vippamuttassa na{thi soko kuto phayam — Ưa 
thích sanh ra tiếc, ưa thích sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều ưa thích thì tiếc và sợ cũng 
chăng do đâu mà sanh được. 

— Dựt sưu tập pháp — 
— Dức tác phẩm Pháp chánh định và sưu tập pháp (PL. 2505 — DL. 1961) — 


PHÉP GHÁNH ĐỊNH 


St: ÐÂ?P? >tš zÁL*? 








Tác phẩm 21 - l 
QUÍ VƯƠNG VẤN ĐẠO 
(YAKKHA PAẨHA) 


Namo tassa Bhagavato Srahato Sammasambuddhassa 


QUỈ VƯƠNG ALAVAKA VẤN ĐẠO 


Thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại hương thất ( gandhakuttI), nơi Kỳ Viên tịnh xá, gần thành 
Sãvatthi. Một hôm vừa đến rạng đông, Ngài nhập thiền, xem xét bằng Phật nhãn, thấy được 
duyên lành của Qui vương Alavaka Yakkha khiến hắn sẽ đắc Tu-đà-huờn quả, và nhiều 
chúng sanh khách nữa cũng được chứng Thánh quả, tất cả đến 84 ngàn người. 


Sáng bạch, Ngài ngự đi trì bình đề tế độ sanh linh. Sau khi đã ngọ thực, Ngài đi bộ hơn 
30 do tuân, đên chỗ ngụ của Qui vương Alavaka Yakkha. Lúc đó Alavaka Yakkha mặc đi 
dự hội cùng các Dạ xoa tại núi Tuyết Sơn Carolä. Khi ây Dạ xoa Gadrabha gác cửa cung 
của Qui vương Alavaka Yakkha, thây Phật ngự đên bèn bái chào và bạch: 

- Đức Thế Tôn ngự đến đây ngoài giờ khất thực, có điều gì chăng? 

— Ta đến đây để xin tạm trú một đêm, được chăng? 

— Bạch Phật, không có chi làm khó cho tôi cả, nhưng chủ tôi bạo tánh lắm; dù là cha mẹ 
của y, y cũng không sùng bái cúng dường nữa. Vì thê, xin Phật chớ nên ngự trú nơi đây. 
— Như Lai đã hiểu rồi Gadrabha! Dầu Như Lai có nghỉ tại đây cũng chăng có chỉ lo ngại. 
Nêu ngươi vừa lòng thì Như Lai xin tạm trú nơi đây một đêm, không sao đâu. 

— Bạch tôi không dám hẹp lượng, nhưng Qui vương Alavaka Yakkha rất hung ác, khi nồi 
sân thì nóng nảy, la hét dâu là cha mẹ của hăn, hăn cũng không kính nê, cho nên, bạch 
Phật, Ngài không nên ngự nơi đây. 

— Như Lai đã hiểu rồi Gadrabha! Dầu Như Lai tạm trú nơi đây đêm nay, cũng chẳng có chỉ 
lo ngại, nêu ngươi không buôn phiên. 

— Bạch Phật, tôi không dám buôn lòng, song nếu tôi không đi xin phép chủ tôi trước, thì 
tôi sẽ bị giêt, mà hăn cũng hại Phật nữa. 

— Được, ngươi hãy đi báo tin, tùy ý ngươi. 

Gadrabha Dạ xoa liền cáo từ Phật rồi bay đến Tuyết Sơn cho Qui vương rõ. Khi 
Gadrabha Dạ xoa vừa đi khỏi, thì cửa điện tự nhiên mở rộng như có ý rước Phật vào ngự 
trên bảo tọa, là nơi Qui vương thường ngôi khi có đại Lê. Phật bèn phóng hào quang sáu 
màu chói lọi khấp cả cung điện. Các cung phi, mỹ nữ của Qui vương Alavaka Yakkha xem 
thây, đông nhau đên lễ bái Phật, rôi ngôi hâu chung quanh Ngài. 

Đức Thế Tôn bèn Thuyết Pháp: “Này các tín nữ! Các ngươi đã được bồ thí, trì ĐiỚI, Cúng 
dường các bậc nên cúng đường từ kiếp trước, nên nay mới được hạnh phúc như vầy. Vậy 
các ngươi hãy làm như trước nữa, không nên ganh ghét nhau”. 

Các cung phi mỹ nữ khi được nghe Pháp du dương của đức Thế Tôn, liền phát tâm tín 
ngưỡng, nói: “sãdhu, sadhu”, rôi thành kính thính pháp. 

Còn Gadrabha Dạ xoa, khi đến Tuyết Sơn, tường thuật phân minh cho Qui vương 
Alavaka Yakkha hay tin Phật đã ngự tọa trong điện của Alavaka Yakkha, Quỉ vương 
Alavaka nói với Gadrabha răng: “Ngươi vê cứ nín thính, chờ ta vê sẽ hay”. Rôi hăn cho 
Gadrabha Dạ xoa trở vê trước. 
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Trong lúc ấy, có hai Dạ xoa là Sãdãgirayakkha và Hevamataykkha tính dẫn nhau đến 
hầu đẳng cứu thế tại Kỳ Viên tịnh xá, rồi sẽ đi dự hội Dạ xoa nơi Tuyết Sơn. Khi đã đồng 
ý nhau bèn dắt cả tùy tùng bay giữa không gian. Lúc bay phải tránh các Thiên cung (Cung 
điện của Dạ xoa thì ở tại đất liền). Khi đến cung điện của Qui vương Alavaka Yakkha thì 
chúng không thể bay qua được, vì lúc đó có đức Thế Tôn đang ngự trong điện của Qui 
vương, bởi lệ thường, hễ Phật ngự nơi nào thì chắng có Chư thiên, Ma vương nào bay 
ngang trên đầu đức Phật được. Hai Dạ xoa lẫy làm lạ sao không bay ngang qua chỗ này 
được, chừng xem kỹ lại, thì thấy Phật ngự trong động của Qui vương Alavaka Yakkha nên 
cùng nhau đem bọn tủy tùng đến hầu Phật và khi đã được nghe Pháp, liền bái từ lui ra, 
nhiễu Phật ba vòng. Tán dương oai lực của đức Thế Tôn, rồi bay đến hội sở. 

Qui vương Alavaka Yakkha, khi thấy hai Dạ xoa đến, liền lui ra nhường chỗ và thỉnh 

hai Dạ xoa vào ngồi. Hai Dạ xoa mới nói với Qui vương Alavaka Yakkha: “Hôm nay ngươi 
có phước lắm, vì có đức Thế Tôn ngự đến điện của ngươi, ngươi nên mau trở về hầu Ngài 
đi”. Lệ thường, kẻ không có đức tin, khi được nghe đến tiếng đức Thế Tôn thì bằng không 
vừa lòng, cũng như người phá giới không hài lòng khi nghe đến vấn đề giới luật. Vì thế, 
Qui vương vừa được nghe hai Dạ xoa ca tụng uy đức của đức Thế Tôn, liền phát sân, sôi 
nỗi, ví như muối mà liệng trong lửa đỏ. Hắn mới hỏi lại hai Dạ xoa: “Đức Thế Tôn nào 
đang an tọa trong cung điện của tôi? Đó là hạng người nào?”. 
— Ôi! Ngươi không rõ đức Thế Tôn sao? Ngài là đức Giáo chủ của chúng ta. Trước kia 
Ngài ngự tại Đâu Xuất đà Thiên cung có Chư thiên trong mười ngàn thế giới đồng nhau 
đến thỉnh Ngài giáng sinh trong nhơn gian vào thai bào bà Mãyã Hoàng hậu. Trong khi 
ngự trong thai bào, Ngài hằng được Tứ đại Thiên vương chăm nom, săn sóc, Ngài có cử 
chỉ phi thường hơn chúng sanh. Lúc đản sanh càng khác thường, Ngài có 32 tướng quý của 
bậc đại nhơn và tám mươi biểu hiệu phụ thuộc, đáng là bậc siêu phàm. Sau khi xuất gia 
được sáu năm, Ngài chứng quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, làm cho tất cả thê giới 
đều rung động, Chư thiên đều hoan hô vui mừng. Khi Ngài chuyên Pháp luân tế độ nhóm 
thầy Kiều Trần Như, Chư thiên, Phạm thiên tất cả một trăm tám mươi triệu đến dự thính 
đều đắc đạo quả Niết-bàn. Trời đất khắp thê giới đều chuyển động, ngươi không hay biết 
sao Alavaka Yakkha? 

Dù là Qui vương Alavaka Yakkha biết đầy đủ, nhưng vì bị khí lực của sân hận đè nén, 

nên đáp: “Tôi không biết!” 
— Ngươi hay biết hoặc không cũng chắng cần, sự kiện ấy không có lợi ích đến chúng ta, 
ngươi làm gì đến đức Giáo chủ của chúng ta được. Nếu đem so sánh đức Giáo chủ của 
chúng ta với ngươi thì thấy rất xa nhau; ngươi ví như con bê đứng gần bò chúa; lại cũng ví 
như voi con với voi chúa hoặc như chó sói với sư tử. Nếu ngươi không vừa lòng thì cứ làm 
thế nào tùy sở thích của ngươi. 

Nghe hai Dạ xoa thốt như thế, Qui vương Alavaka Yakkha cảng phát sân, liền đứng dậy 
biểu diễn tài năng: Chân mặt đạp tảng đá, chân trái bước đứng trên đảnh núi Krilãsa cao 
sáu mươi đo tuần, rồi hét to lên trong sa bà thế gIỚI rằng: “Các ngươi chờ xem Giáo chủ 
của các ngươi hay ta, ai có uy. thế hơn?” Xong Tôi hắn tuyên bố: “Aham alavako” - ta hiệu 
là alavaka. Tiếng vang rên suốt trong thế giới. 


Qui vương Alavaka Yakkha hiện thần thông dông tố, mong làm cho Phật kinh sợ rời 
khỏi cung điện của hắn. Dông tổ đá thối đến tứ hướng, có thê thôi bay đỉnh núi cao nữa do 
tuần, hoặc hai, ba do tuần, cây to đều trốc gốc. Đức Thế Tôn nguyện không cho bắt cứ vật 
gì chạm đến Ngài, vì thế dông tô không sao động đến chéo y của Ngài được. Qui vương 
Alavaka Yakkha bèn hóa mưa to làm cho nước tràn ngập Ngài. Mưa rất to ngập đến đọt 
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cây, nhưng không thể ướt chéo y của Ngài. Qui vương Alavaka Yakkha hiện mưa đá to lớn 
như núi, rơi xuông từ không trung rôi trở thành hoa trời cúng dường Phật, thật là phi 
thường. Qui vương hóa mưa võ khí (đao, kiếm) sắc bén cháy đỏ sa xuống, song không bao 
Ø1Ờ TƠI nhằm Phật, trái lại hóa thành hoa trời cúng dường Phật. Qui vương Alavaka Yakkha 
hiện mưa than lửa đỏ, nhưng sa gần Phật đều trở nên trầm hương cúng dường Phật. 

Khi Qui vương Alavaka Yakkha đã thấy không thê làm cho Đẳng cứu thế ra khỏi động 
của hắn được bằng cách hiện thần thông đã nói trên, hắn bèn đem binh ma tướng qui vào 
bao vây Phật. Các tướng qui hiện ra rất nhiều hình thê phi thường đáng ghê tởm, Quỉ vương 
Alavaka Yakkha ra lịnh cho binh tướng bắt hoặc hại Phật cho bằng được. Nhưng bắt thành, 
chẳng có ma qui nào dám vào gần Phật, ví như loài ruồi không thể đến gần khúc sắt cháy 
đỏ vậy. Tuy thế, Qui vương Alavaka Yakkha vẫn chưa chịu quy hàng, hắn cứ khoe tải trọn 
đêm cùng Phật, ví như lúc Ma vương dẫn binh trời đến chiến đấu với đức Bồ tát nơi cội 
Bồ đề. 

Đến canh ba, Alavaka Yakkha mới được dứt khoát, liệng chiếc y buộc đầu là một loại 
võ khí siêu vật!, chẳng có ai cự địch nỗi. 

Nguyên trong thế giới có 4 võ khí siêu vật là: 1) jiravudha: bánh xe ngọc của đức Trời 
Đề Thích; 2) gadãvudha: cây còn của Đại Thiên vương Vessavana; 3) nayanävudha: mắt 
của Diêm vương; 4) dussãvudha: chiếc y buộc đầu của Qui vương Alavaka Yakkha. Bốn 
loại võ khí ấy, phát sanh do phước báu, chẳng có chi đương cự nổi, để chiến thắng kẻ 
nghịch, như Phật Ngôn đã dạy: 

Sakkassa JIravuddham 

Vessavannassa gadavuddham 

'Yassa nayanavuddham 

Alvakassa dussavuddham. 

(N ếu đức Trời đế Thích phát sân, liệng bánh xe ngọc trên đỉnh núi Tu DI Sơn cao 84 
ngàn do tuần, bánh xe ngọc có thê tàn phá đỉnh núi cho thành bột đến chân. 

Khi đức đại Thiên Vương Vessavanna còn phảm nhân, nếu ngài liệng cây côn đánh cả 
ngàn Dạ xoa, cây côn ấy liền bay trở lại trong tay ngài như cũ. Lúc Vua Diêm vương sân, 
ngải nhìn chòng chọc cả ngàn Atula, loài này bị cháy thiêu thành bụi như cỏ khô bị lửa 
vậy. Nếu Qui vương Alavaka Yakkha giận, liệng chiếc y buộc đầu giữa khoảng không gian 
thi trong 12 năm trời hạn, ví bằng liệng trên mặt đất thì cây cỏ đều chết hết và không mọc 
nữa đến 12 năm, nếu ném xuống biển thì biển sẽ cạn khô). 


Qui vương Alavaka Yakkha ném chiếc y buộc đầu có ma thuật? nhiều pháp, như thế, 
trong lúc ấy. 

Thưở đó Chư thiên trong 10 ngàn thế giới đều tề tựu nhau cấp tốc, vì nghĩ rằng “hôm 
nay đức Thế Tôn sẽ chế phục Qui vương Alavaka Yakkha”, chúng ta sẽ cùng nhau được 
thính pháp của Ngài và mong được mục kiến cuộc thắng trận. Vì thế giữa không gian có 
đây dãy Chư thiên, trước khi Qui vương Alavaka Yakkha liệng chiếc y buộc đầu đó, chiếc 
y ây từ không trung sa xuống tiếng kêu như sâm sét, quây thành vòng giữa trời rồi rớt 
xuông thành miêng vải chùi chơn của Phật. 

Thấy thế, Qui vương Alavaka Yakkha phát tâm lo sợ, đã hết phép, tự biết mình không 
phải là tay đối thủ với Phật, ví như rắn độc bị người lây nọc độc, không hiểu vì sao lá y 
buộc đầu của hắn có nhiều ma thuật mà không thể làm hại vị Sa-môn này được. Khi đã 


! Siêu vật: vượt ra ngoài sự vật tầm thường. 
2 Ma thuật: thuật huyện bí. 
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quan sắt rồi được rõ rằng “đó là do thế lực của đức Từ ái”, hắn quyết định làm cho đức 
Phật phát sân, nên hắn liền vào gần Phật, rồi thốt lời măng nhiếc rằng: “Này Sa-môn! Ngươi 
không được ta cho phép, mà dám xâm nhập vào đền ta, ngồi giữa đây có đầy phụ nữ như 
vậy, thật không xứng đáng. Nếu ngươi là Sa-môn có hạnh kiểm, ngươi hãy rời khỏi nơi 
đây tức khắc ”, Vì Phật hiểu rằng: Alavaka Yakkha là kẻ rất cang ngạnh, nếu chế phục băng 
sự cứng răn, thì hắn thêm khó dạy, ví như chó đữ, nếu lây mật thú bôi mũi nó, nó càng đữ 
bội phần; phải bắt nó phục tòng bằng cách dịu dàng mới được, nên Ngài đáp rằng: “Tốt, ta 
sẽ rời khỏi đây”. 

Tiếp. theo, Alavaka Yakkha nghĩ rằng: “Vị Sa-môn này dễ dạy thật, ta chỉ nói một lời 
mà y liền đi ra, vậy ta không nên phản đối với người dễ tính như vậy”. Nghĩ rồi hắn liền 
phát tâm dễ dãi, nhưng chưa dứt khoát bèn suy nghĩ rằng: “Vị Sa-môn này đi ra bằng cách 
dễ tính hay bất bình, vậy ta nên thử nữa xem”. Rồi hắn nói: “Sa-môn, hãy vào đi”. 

Lúc ấy Phật hiểu rõ Alavaka Yakkha đã dịu tính, Ngài đáp “Tốt”. Rồi Ngài bước vào 
ngồi trên bảo tọa nữa. Alavaka Yakkha, lại muốn biết chắc Phật là bậc dễ dãi thật hay 
chăng, mới bảo Phật đi ra rồi đi vào lần thứ nhì, lần thứ ba nữa. Phật phải làm theo đến ba 
lượt, ví bằng không thì khó bắt hắn phục tòng, để hắn chịu nghe Pháp. 

Lệ thường, người mẹ thấy con khóc đòi vật gì thì hằng cho con vật ấy cho nó vui thích 
để tùy tiện dạy dỗ nó. Phật vẫn chiều theo ý muốn của Qui vương Alavaka Yakkha đề tùy 
thời mà khuyến thiện hắn. 

Qui vương Alavaka Yakkha thấy vậy nhận rằng: “Phật là bậc dễ dãi thật, bảo sao thì 
làm vậy. Như thế, ta phải làm khó Ngài bằng cách bảo đi ra đi vào trọn đêm nay.” Nghĩ 
rôi; hăn bèn nói: “Nầy Sa-môn! Ngươi hãy đi ra nữa đi”. Phật hiểu thấu tà tư duy của Qui 
vương Alavaka Yakkha nên đáp: “Vì ngươi suy nghĩ bất chánh nên Như Lai không đi ra 
lần thứ tư, ngươi làm gì thì cứ làm tùy sở thích”. 

Nguyên lúc trước thường có đạo sĩ đắc thần thông bay đến xem chung quanh điện của 
Qui vương Alavaka Yakkha, cho biết cung điện bằng vàng hay bằng bạc, bằng loại bảy 
báu nào. Các đạo sĩ bị Quỉ vương hỏi đạo, mà không đáp được. Hôm nay Alavaka Yakkha 
nghĩ rằng: “Ta sẽ làm khó đức Sa-môn bằng cách vẫn đạo”. Rồi hắn hỏi: “Tôi hỏi đạo Ngài; 
Nếu Ngài không giải đáp được, tôi sẽ móc trái tim Ngài liệng bỏ, tôi nắm hai chơn Ngài 
liệng xuông biển”. Nguyên trước kia mẹ cha hắn vảo hầu Phật Kassappa học lấy § câu, cả 
vân và đáp, rồi đem dạy lại hắn, lúc hắn còn bé lâu ngày, hắn quên câu trả lời, chỉ còn nhớ 
câu hỏi, hắn ghi vào trong lá vàng đừng cho quên. (Lời vần đạo đây thuộc phạm vi của chư 
Phật. Có ghi chép trong Tam Tạng rằng: chăng có ai có thê làm hại lợi ích hoặc giết sinh 
mệnh, ngăn đức Chánh Biến Tri và hào quang của chư Phật được). Khi nghe lời nói của 
Alavaka Yakkha, Phật đáp: “Nầy Alavaka Yakkha! Ta không thấy ai trong thế gian, Chư 
thiên, Phạm Thiên, Ma Vương nảo lấy trái tim của ta đem ném bỏ được, hay năm hai chân 
ta liệng xuống biển được. Vậy người muốn hỏi ta điều gì thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp cho ngươi 
nghe”. Atha kho alavako yakkho bhaga vantam gãthãyã aJjhabhas1. 

Khi Alavaka Yakkha được cơ hội Phật chuẩn cho như thế, bèn bạch hỏi bằng kệ ngôn 
rằng: Kinsudha vittam purIsasa settham. 

Kiäsu sucInno sakhamaävahat1. 

Kinsu have sadhutaram rasãnam. 

Katham JIvmn jTvitammahu settham. 
Nghĩa: Cái chị làm cho người thỏa thích nhứt trong đời? Cái chi mà người được tích trữ 
chân chánh rồi, hằng đem hạnh phúc đến cho? Cái chỉ có vị ngon nhứt? 
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Phật đáp: Saddahidha vittam purissasa settham 
Dhammo sucInno sukhamavahãi. 
Saccam have sadhutaraäm rasãnam 
Pañña jTvin Jivitamahu settham. 
Nghĩa: Đức tin là điều thỏa thích nhất của người trong đời này. Pháp mà người chứa chất 
được chơn chánh rồi, hăng đem hạnh phúc đến cho. Lời ngay thật là vị ngon nhất. Các bậc 
trí tuệ thốt rằng sự ở yên bằng trí tuệ là thanh cao nhất. 
Alavaka Yakkha hỏi: Kathamsu taratI ogham. 
Kathamsu taratI anqavam. 
Kathamsu dukkham. 
Kathamsu parisuJJhat. 
Nghĩa: Người vượt qua đại hồng thủy? bằng cái chỉ? Người vượt qua biển lớn được bằng 
cái chi? Người thoát khổ được bằng cái chỉ? Người tinh khiết được bằng cái chỉ? 
Phật đáp: Saddhaäya tarati ogham 
Oppamadena onnavam 
Viriyena dukkhamacceti 
Paññaya par1suJJhatI. 
Nghĩa: Người vượt qua đại hồng thủy băng đức tin. Người vượt qua biển lớn bằng sự không 
cầu thả. Người thoát khổ được bằng sự cố găng. Người tinh khiết được bằng trí tuệ. 


Alavaka Yakkha hỏi: Kathamsu labhate paññam? 
Kathamsu vindate dhanam. 
Kathamsu kittin pãppot1. 
Katham mittänI ganthatI. 
Asmä lokã param lokam. 
Katham pecca na socatI. 
Nghĩa: Làm thế nào mới được trí tuệ? Làm thế nào mới được của cải? Làm thế nào mới 
được thanh danh? Làm thế nào mới kết bạn được? Làm thế nảo khi lìa khỏi cõi này, đi đến 
cõi khác, mới không có phiền não? 
Phật đáp: Saddhahãno arahatam dhammam nibbãnapattitä 
Sussũsam labhate paññam appamatfo vicakkhano 
PatirũpakarT dhuravã u{thãtä vindate dhanam 
Saccena kittiủ pappoti dadam mittäm1I ganthatI 
'Yassete caturo dhamma saddhassa gharamesino 
Saccam dhammo dhiti cãgo seva pecca na socafI 
Ingham aññepI pucchassu puthũ samanabrahmäane 
Yadhi sacca damã cagã khantyä bhiyyodha vIJJatI. 
Nghĩa: Người tín cần Pháp của chư vị A-la-hán để đạt đến Niết-bàn, người không cầu thả, 
người sáng trí, người nghe chơn chánh hăng được trí tuệ. Người hành thích hợp, người có 
nhiệm vụ, người cô găng hăng được của cải. Người được thanh danh bằng lời chân thật, 
người có sự phân phát hằng kết bạn được. Người tại gia có đức tin có 4 Pháp: ngay thật, trí 
tuệ, nhẫn nại, phân phát; người tại gia có đức tin, có 4 Pháp như vậy, khi bỏ cõi này sang 
kiếp khác thì thường không buồn khổ; Người hãy tìm hỏi Sa-môn, bà la môn khác coi có 
Pháp nào cao quý hơn: Ngay thật, chế ngự, phân phát, nhẫn nại chăng? 


3 Đại hồng thủy: lụt to. 
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Đáp: Bạch Phật; tôi không cần phải hỏi các Sa-môn và bà la môn nào nữa. Bạch Phật, 
hôm nay tôi muốn được hiểu những điều lợi ích nơi đức Thế Tôn, Ngài ngự đến thành 
Alavï đề tế khốn! tôi. Từ đây, bạch Phật, tôi được tỏ rằng bồ thí trong nơi nào được nhiều 
quả phước. Tôi thành kính xin quy y Phật và Pháp là chánh giáo. Chăng còn phải lo sợ 
trong 4 ác đạo nữa. 

L. Giảng cầu hỏi thứ nhứt của quỉ vương 

Vấn: Cái chỉ làm cho người thỏa thích nhất trong đời? Đáp: Đức tin làm cho người thỏa 
thích nhât trong đời. 

Vấn: Tiêng thỏa thích có ý nghĩa thế nào? Đáp: Có ý nghĩa là: tài sản, vì tải sản làm 

cho người thỏa thích, tức là cho vừa lòng đẹp ý. 
Chú thích: tài sản bên ngoài nhất là bạc, vàng đem đến 5 quả vui là: 7) đêm upabhogasukha: 
tức là hạnh phúc về sự tiêu phí; 2) ngăn ngừa sự khô nhât là đói, khát; 3) sữa chữa cảnh 
nghèo nàn; 4) là nguyên nhân sanh các báu vật khác; 5) đê nôi nghiệp trong đời (tức là 
được thạnh đạt trong đời). 

Về tài sản bên trong thức là đức tin cũng đem đến 5 quả vui là: 7) đem quả vui tức là 
hạnh phúc, tùy theo phàm tin và thánh tín; 2) ngăn ngừa những thông khô nhật là sanh, già, 
khô; 3) sữa chữa cảnh nghèo, tức là nghèo vê đạo đức; 4) là nguyên nhân cho được các loại 
ngọc nhât là ký ức giác chi”; 5) đê kê nghiệp đạo đức, tức là làm cho Phật giáo được thạnh 
hành vê sau (điêu này không có ghi trong kinh, song nêu không thêm vảo thì đem thí dụ 
tài sản bên ngoài không được.) 

Về: “Của cải bên ngoài để nối nghiệp trong đời” Có Päli rằng: 

Saddho silena sampanno 

'Yaso bhogasammapTto 

'Yam yam padesam bhaJati 

Tattha tattheva pũjJIto. 
Nghĩa: Người có đức tin, có giới, có tước vị, có của cải trải đi đến nơi nào hằng có kẻ cúng 
dường trong nơi đó. 

Vấn: Tiếng “đức tin” là của báu nhất là thế nào? Đáp: Sở dĩ đức tin là của quí nhất bởi 
vì: đức tin là của dính theo mình mãi mãi; đức tin là của không phô thông đên kẻ khác, kẻ 
khác cướp không được; đức tin là nguyên nhân phát sanh hạnh phúc khác (làm người sang 
cả cõi người, Trời và Niêt-bàn). Vì người có đức tin, chú tâm làm phước nhút là bô thí 
v.v... thì sẽ được thỏa mãn như đã giải, còn kẻ khác thiêu đức tin hăng có tâm hướng vê 
đường vô ích. 

H. Giảng câu hồi thứ nhì của Quỉ vương 

Vấn: Kinsu sucinno sukhamävahäti? — Tích trữ cái chi mới vui nhất? Đáp: Chứa chất 
pháp mới là được vu1”. 

Vấn: Tiêng “pháp” đây chỉ về Pháp nào? Đáp: Tiếng “pháp” đây chỉ về thập thiện và 
pháp nhút là bô thí, trì giới. Hai pháp này mà người tích trữ đúng đăn thì hăng được hạnh 
phúc ở cõi người, Trời và Niêt-bản như trong sự tích: ratthapala vê đức Đê Thích 
Mahapadula6. 


* Cứu giúp kẻ khốn cùng. 
Š Ký ức giác chi: trí nhớ giác ngộ (trong bodhipakkhiya). 
5 Xem ở phía sau. 
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Vấn: Còn “thập thiện” đem hạnh phúc đến cho, là như thế nào? Đáp: Hạnh phúc được 
“thập thiện” đem đến như vầy: Nếu tin thập thiện thì không gây oan trái, tội lỗi, không sợ 
bị người ta làm hại. 

Vấn: Được quả phúc tức là không có oan trái, không có lo sợ nghĩa là sao? Đáp: Nếu 
mình không hại kẻ khác, thì họ không hại mình: không trộm cướp của người; người không 
cướp của mình, mình không bị hành phạt; không tà dâm, thì không bị người làm khổ mình; 
mình không dối gạt người, người không oán giận mình; không chửi măng người, mình 
không bị người chửi măng; không nói sang dường, họ không nói lời vô ích với mình; không 
tham của họ, họ không tính lây của mình; không oán ghét họ, họ không oán ghét mình; 
không tà kiến thì mình không hiểu quấy, không nói càn làm cản, tránh được nguyên nhân 
sanh quả khổ. 

Vấn: Như đã giảng đó là tội hiện tại hay vị lai? Đáp: Tội cả hai kiếp, song phần nhiều 
là quả báo hiện tại; phần vị lai thì nặng hơn: Nghĩa là tội sát sanh sau khi thác, phải sa địa 
ngục, luân chuyên trong 4 ác đạo rất lâu; Khi được lên làm người, còn phải bị yêu tử. Tội 
trộm cướp phải đọa trong 4 ác đạo, chừng trở nên làm người; phải chịu cảnh nghèo đói. 
Tội tà dâm phải đọa trong 4 ác đạo, khi được làm người thì có thù nghịch. Tội hay nói dối 
sau khi khỏi ác đạo, sẽ là người hay bị vu oan giá họa (2). Tội chửi mắng, sẽ thường nghe 
kẻ khác chửi mắng. Tội xúi giục người chia rẽ nhau, phải sa trong 4 ác đạo, lên làm người 
thì sẽ bị xúi giục chia rẽ nhau. Tội nói sai đàng sa trong 4 ác đạo, sau không có ai tín nhiệm 
mình .v.V... 

Sự chất chứa thập thiện, nhất không sát sanh, là nhân cho quả vui, vô oan trái, không có 
sự kinh sợ như đã giải đó, mới gọi là nhân sanh hạnh phúc. Thực hành chân chánh theo 
thập thiện thì khỏi sa vào trong 4 ác đạo (địa ngục, Ngạ qui, A-tu-la, cầm thú). Trái lại sẽ 
thọ sanh trong hai nhàn cảnh (cõi người và Thiên đàng). 

Trên đây phước báu của thập thiện và phần tội đã được giải rỏ, đây xin giảng thêm về 
những phương tiện để bài trừ thập ác. 

Vấn: Nghĩa là làm thế nào người đời mới trừ bỏ thập ác và chỉ hành theo thập thiện 
được? Đáp: Phải hành như vây: 

1) Phải quan sát đến tội của thập ác cho nhiều; nghĩa là mình phải nhận thức rằng: Tội 
sát sanh là nhân làm cho mình phải bị người giết trong hiện tại, hoặc sau khi thác phải đọa 
trong 4 ác đạo, đến lúc tái sanh làm người, thì yếu tử (chết trong thai bảo, chết khi khai 
hoa, chết lúc còn bé) v.v... Trái lại còn phải xét kỹ đến quả phúc hành thập thiện cho nhiều, 
nghĩa là phải biết chắc rằng: không sát sanh, mình sẽ không bị người hại, đến khi thác 
không sa đọa trong địa ngục, được sanh trong nhàn cảnh (người, trời), là người trường thọ, 
thân tâm được yên vui v.v... Những niệm tưởng để thấy tội như trên, là những nguyên 
nhân sanh hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Còn những suy nghĩ đến phước như trên kia, là những 
nguyên nhân phát sanh sự vừa lòng (chanda), tinh tấn (viriya), quan tâm (citta), nghĩ ngợi 

vê nhân quả (vimamsä) gọi là tứ như ý túc (iddhipãda) rôi trừ bỏ được dễ dàng. 


2) Phải cô quan sát về người và ta, nghĩa là suy nghĩ rằng: họ không muốn bị hại, bị 
cướp, bị vợ ngoại tình, bị lừa phỉnh chửi mắng, chia rẽ v.v... Nếu găng sức nghĩ ngợi 
thường thường như thế thì sẽ bài trừ được thập ác không khó. 

Vấn: Nếu kẻ biếng nhác thì phải làm thế nào? Đáp: Kẻ lười biếng thì khó, nhưng có II 
phương pháp làm cho họ nỗ lực được, là: 1) Cho họ tưởng đến cảnh khổ trong 4 ác đạo; 2) 
Cho họ tưởng đến phước báu của sự cần mẫn; 3) Cho họ tưởng đến lỗi hành trình của bậc 
hiền nhân; 4) Cho họ tưởng đến thực phẩm mà họ dùng, dễ tìm hay khó kiếm; 5) Cho họ 
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tưởng đến di sản của nghiệp dữ cho quả; 6) Cho họ tưởng rằng đã được gặp Phật Pháp; 7) 
Cho họ tưởng đến sự sanh ra làm người là cao quý (là khó được); 8) Cho họ tưởng đến 
người đã được hạnh phúc băng sự cô găng; 9) Không nên thân cận cùng kẻ biếng nhác; 10) 
Nên gần gũi bậc siêng năng về đạo đức; 11) Phải khuynh hướng về tinh tấn nghĩa là nghĩ 
rằng “ta phải cô gắng”. 

Vấn: Nếu họ không tưởng đến hoặc hành theo I1 điều ấy thì làm sao cho họ tinh tấn 
được? Đáp: Phải bỏ liều cho lửa thiêu họ cho đến khi họ được cảnh tỉnh lấy họ. 

Vấn: Lửa gì thiêu họ? Đáp: Lửa tức là sự lười biếng của họ đó. 

Vấn: Xin cho một thí dụ? Đáp: Khi họ lười biếng, tìm địp hại người, trộm cướp của 
người v.v..., thì không lâu họ phải bị lửa đốt tức là phải chịu hành phạt vì tội hại người và 
tội trộm cướp đốt họ, nghĩa là phải chịu hành phạt theo quy lực như vậy. 

Vấn: Xin hỏi tiếp thêm: Trong 10 nhân sanh phước, nhân nào cho hạnh phúc hiện tại, 
và cho thế nào? Đáp: Vậy, nên cố gắng nghe cho chơn chánh: tài thí làm cho con người 
kính mến; trì giới, giữ giới luật làm cho tâm mát mẻ; niệm Phật tập trung tư tưởng cho tâm 
yên lặng trong sáng. 





1) Dãna: trì thí làm cho con người kính mến. 2) Sila: trì giới, p1ữ giới luật cho tâm mắt 
mẻ. 3) Bhãvana: tập trung tư tưởng (niệm phật, tham thiền) cho tâm yên lặng. 4) 
Apacãyana: từ tốn, nhún nhường và khiêm tốn làm cho bậc trưởng thượng mến yêu và cho 
kẻ nhỏ kính trọng. 5) Veyyävaca: phụng dịch, vui lòng giúp đỡ công việc của kẻ khác làm 
cho họ vừa lòng đẹp ý. 6) Pattidãna: hồi hướng, chuyên phước của mình đã được, cho kẻ 
khác được dung nạp vui thích nhau. 7) Pattãnumodanã: hoan hỷ phước mà người hồi 
hướng, thì mình sẽ bải trừ được lòng ganh ty, ngã mạng, tự cao. ở) Dhammasssavanam: 
nghe pháp được Š quả bảo: được nghe pháp mà mình chưa từng nghe; làm cho pháp mình 
đã nghe càng nhuân nhã; trừ được sự hoài nghi; làm cho sự hiểu biết thêm chân chánh, 
(tâm của người nghe pháp hằng vui thích) là nhân sanh trí tuệ. 9) Dhammadesanã: thuyết 
pháp do tâm trong sạch, không mong lợi, được vật dâng cúng, là quả phúc thanh cao của 
người thuyết pháp và thính giả chú tâm nghe thì hằng phát tâm hoan hỷ sẽ trừ được phiền 
não. 70) Ditthujũkamma: Kiến thức chân chánh; nghĩa là thây rằng: chúng sanh đều có cái 
nghiệp là của mình; ai làm lành được vui; làm dữ chịu khổ, tạo nghiệp nào phải chịu quả 
nây. Sự thấy biết chân chánh là quan trọng nhất, có thể giúp ta thoát ly khổ hãi, như Phật 
ngôn sau đây: Sammaditthi samadänã sabbam dukkham apacca. Nghĩa: “Những người 
thoát khổ được là do tuân theo chánh kiến.” Vì thế làm cho sự hiểu biết thêm chân chánh 
mới khép vào trong nhân cho sanh quả. 


Mười nhân cho sanh quả phước đã giải là căn bản để bồ túc phước trong Phật giáo, đây 
là nền tảng để tạo hạnh phúc, có thê cắt đứt những phiên não thô thiên bực trung và vi tế 
cho đến khi tận diệt lậu phiền não, được thoát ly thống khổ. 

Vấn: Quả vui đó là quả tin tưởng hay quả ấn chứng (thấy)? Đáp: Là quả thấy hiện thật, 
không phải tin, nghĩa là chính mình thấy khi làm được, không phải tin lời nói của kẻ khác. 
Người hành điều nào sẽ thấy rõ quả phúc trong điều ấy. Nếu ai không tin hãy thử thật hành 
TÔI SẼ TỐ. 

Tóm lại, nói cho thiết thật thì chư Phật tử thường hành pháp, bố thí, trì giới, niệm Phật, 
nghe Pháp hằng rõ rệt phát sanh đến tâm trạng của tín đô, trừ phi kẻ nào không lưu ý thì 
thôi. 

Vấn: Quả báo đã giải trên là như thế nào mới gọi là kết quả trong hiện tại? Đáp: Nên 
lắng nghe cho kỹ: 1) bố thí sẽ trở thành người giàu có; 2) trì giới sẽ sanh sắc đẹp; 3) niệm 
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Phật phát sanh trí tuệ; 4) từ tốn được sanh trong dòng dõi cao sang; 5) phụng sự có nhiều 
kẻ tùy tùng; 6) hôi hướng phước được nhiêu hạnh phúc đên mình và người. 

IH. Giảng câu hỏi thứ ba của Qui vương. 

Saccam have sadhutaram rasanam 

Ngay thật là vị ngon nhất, có 6 là: I) vacasacca: lời nói chân thực; 2) viratisacca: kiêng 
cữ chân thực; Ở) ditthisacca: kiên thức chân thực; 4) brahmanasacca: sự chân thực của bà- 
la-môn; 5) paramatthasacca: kỳ diệu chân thực; 6) ariyasacca: Thánh nhân chân thực. 

Chú thích: 1) Chỉ về lời nói người thốt ra ngay thật. 2) Chỉ về sự ngay thật của điều 
kiêng cữ theo sở nguyện: “pãnãtipätä veramani”: tôi kiêng sự sát sanh; v.v..., 3) Chỉ vê sự 
ngay thật theo sở kiến; nghĩa là người thấy thế nào thì nói ngay thật như vậy; nêu tự mình 
không được thấy, thì nói rằng không thật, như phái ngoại đạo đã cãi cọ nhau răng: điều này 
thật, điều kia không thật v.v... 4) Chỉ về 4 điều thật của các Sa-môn, bà la môn là: không 
nên sát sanh; ngũ dục là không thường, là khô; các cõi vô thường là khô, theo lẽ tự nhiên; 
sự rỗng không. 5) Chỉ vê sự thực mâu Ôn là Niết-bàn, vì Niết-bàn là mầu nhiệm thật 
“Như hiểu rằng: ngũ uân, yếu tố, ngũ căn”v.v... Vì chấp theo đời gọi là người, chúng sanh 
v.v.... Nhưng hiểu theo đạo thì gọi là ngũ uẫn, 1 lục căn, lục trần v.v..... Chăng phải người, 
chúng sanh chỉ chi, nhưng chỉ là phỏng đoán ước lệ cho hiểu nhau mà thôi. 6) Ariyasacca: 
Tứ đê (4 điêu chân thật). 

Vấn: Trong câu “Ngay thật là vị ngon. nhất” vậy chớ đó là vị gì? Đáp: Các vị nhất là vị 
sanh từ rê và thân cây cùng vị của sắc, tiếng, X.Ÿ:: 

Vấn: Đó là chỉ về vị bên ngoài phải không? Đáp: Nếu nói tóm tắt có 2 vị: vị bên ngoài 
và vị bên trong. Bên ngoài chỉ về vị của các vật thể; vị bên trong chỉ về 3 vị chân thật. Lời 
nói chân thật, kiêng cữ chân thật, kỳ diệu chân thật. 


Vấn: Cả 3 vị này cao quý ra sao? Đáp: VỊ của các vật thê như thực phẩm là nhân sanh 
sắc v.v... Còn vị của sắc, tiếng v.v... thuộc ngũ dục, là nhân sanh của phiền não, làm cho 
khó chịu. Phần vị của chân thật trong sự kiêng cữ hằng khiến cho phẫn khởi tâm hướng về 
thiền định, thông tuệ và không cho sanh phiên não, khó chịu. Vị của kỳ diệu chân thực 
hằng cho sanh sự giải thoát khỏi luân hồi. 

Vấn: Xin chỉ cho thấy rõ vị của chân thực quý hơn vị bên ngoài thế nào? Đáp: Vị bên 
ngoài như vị cây tốt, thì chỉ tốt nhứt thời thôi, như vị của thực phẩm vừa qua khỏi cô thì 
hết ngon. Còn vị của chân thật thì vui sướng đều đều; nghĩa là tự mình biết vui sướng vừa 
lòng luôn luôn, như có kẻ nói thực với mình làm cho chính mình biết vừa lòng, không làm 
trái. Nếu bị người dối gạt thì mình không hài lòng, cảng làm cho mình thất lợi, mình thêm 
bắt bình. 

Vấn: Song làm thế nào cho mọi người chỉ thốt lời ngay thực luôn luôn được? Đáp: Phải 
thấy tội của lời dối gạt, thấy phước của tiếng chân thực mới được. 

Vấn: Về sự kiêng, làm thế nào mới có thể kiêng được đứng đắn theo lời nguyện, như 
nguyện với nhà sư răng: “Pãnãtipätä veramani sikkhapadam samädiyami” (Tôi xmn thọ trì 
điều học tức là kiêng sự sát sanh) v.v.. . rồi làm sao chừa cải hắn được mãi mãi? Đáp: Phải 
xem xét về phước của sự kiêng cho thấy rõ trong tâm, cho đến khi thừa nhận dám bỏ của 
cải, bỏ tứ chi, máu, thịt, hy sinh mới được, nếu không sẽ phạm vì tiếc của, lưu luyến thân 
thể hay nghĩ đến sinh mệnh. 

Vấn: Về kỳ diệu chân thực tức Niết-bàn làm thế nào mới thấy rõ rằng: Niết-bàn là quý 
báu hơn tất cả cái chi hết? Đáp: Phải quan sát cho nhiều đến sự khổ, cho đến khi thấy đời 
toàn là khổ, dù là mình chấp rằng là vui, như ăn no; ngủ thì toàn là khổ, vì phải làm để ăn, 
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phải làm để ngủ; ngủ nhiều là nhân cho say mê, mệt mỏi không vui. Như đi xem lễ cũng là 
khổ, vì nếu xem không vừa lòng thì sanh bắt mãn, chơi khuya thì buộc phải tiêu phí tốn 
hao, v.v... Khi quan sát thì càng thấy khô, rồi chỉ thấy Niết-bàn là vui nhất. Phải hành như 
thê, mới hiệu Niêt-bàn là chân thực, vui thực, như thê mới là nhân mong đặc Niêt-bàn. Đây 
là nhân sanh từ bỏ các tội lỗi, chỉ làm việc phước đức, khi phước đức dôi dào đây đủ là 
nhân cho thây Niêt-bàn vừa với sở nguyện. 

IV. Giảng câu hỏi thứ tư của Qui vương 

Phật đáp: Các bậc trí tuệ thốt rằng: Người có sinh mệnh tồn tại bằng trí tuệ, là sinh mệnh 
Cao quý. 

Vấn: Điều nảy giảng ra sao? Đáp: Người trong đời chia ra có ba hạng, là: andhacakkhu: 
mù mắt; ekacakkhu: chột mắt; dvicakkhu: hai mắt. Sinh mệnh của cư sĩ và bậc xuất gia có 
hai mắt là sinh mệnh cao quý nhất. 

Vấn: Ba hạng người ấy, hạng nào ra sao? Đáp: Người mù chỉ về hạng không biết lợi ích 
thê gian và xuât thê. Người chột mắt chỉ biệt lợi ích thê gian thôi. Người có hai mặt là hạng 
biệt rõ cả hai lợi ích thê gian và xuât thê. 

Hơn nữa, kẻ mù không biết lợi ích mình và lợi ích kẻ khác. Người chột mắt ích ký, chỉ 
nghĩ đên mình. Hạng có hai mắt là người rõ cả hai lợi ích cho mình và lợi ích kẻ khác. 

Vấn: Lời giải thích trên đây của a1? Đáp: Của các vị tikãcarya; các ngài thuật lại lời của 
nhà chú giải. 

Vấn: Nhà chú giải từ đâu mà có? Đáp: Từ Päli là Phật ngôn, có ghi chép trong bộ 
tikkanipäta anguttaranikaya có giải thích răng: Kẻ không hiệu nhân sanh của cải và không 
biết rõ Pháp gọi là kẻ mù; kẻ chỉ biết Pháp nhưng không thông nhân sanh của cải gọi là 
chột mắt; người rõ cả hai loại gọi là bậc có hai mắt. 


Đúng lắm, xin các bậc thiện tri thức hãy cố gắng làm cho được thành người có 2 mắt, 
thì bậc trí tuệ mới ca tụng răng: Là có sinh mệnh cao quý nhât. 


TIỂU SỬ ĐỨC ĐỀ THÍCH 

Trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada) có ghi chép rằng: Thuở Phật ngự an nơi 
Kuttagarasalã tại kinh đô Vesalr, Ngài đê cập đên đức Đê Thích và thuyêt rắng appamadena 
maghavä, v.v... 

Sử tích như vậy: Tại thành Vesali, Đức Vua LIcchavI, danh hiệu là MahalT, được nghe 
Pháp vê đức Đê Thích vân đạo rôi nghĩ răng: Phật đã thuyêt về sự tích của đức Đê Thích, 
như thê, Ngài đã thây hay là chưa, Ngài biệt hay chưa biệt, ta sẽ bạch hỏi, xem. 

Vì thế Đức Vua Licchavĩ đến hầu Phật rồi ngồi bạch hỏi: 

— Bạch Phật! Đức Đề Thích là một vị hoàng đề của Chư thiên mà Phật được thấy chăng? 
— Này Mahãl! Như Lai đã thấy. 

- Bạch Phật! Đã thấy hình thái” xác thật chăng? Vì Đề Thích là chúa Chư thiên rất khó 
thây được. 

— Này Mahälï! Đức Đề Thích và Pháp làm cho thành Đề Thích, Như Lai cũng biết. Này 
Mahaälï! Đức Đê Thích chúa của Chư thiên, thuở còn là người, danh là Maghamänaba, nên 
gọi là “Maghaväa”. Này Mahaln! Đê Thích chúa của Chư thiên được bô thí trong kiêp trước 


7 Hình thái: hình dáng bề ngoài của sự vật được biểu hiện ra một cách xác thật rõ ràng. 
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nên được gọi là “Purindado”. Tiền kiếp được làm người bồ thí bằng cách tôn kính, nên 
được gọi là “Sakko”, có tạo chỗ ngụ để thí nên gọi là “Vãsavo”. Đức Đề Thích chúa của 
Chư thiên nghĩ đến nhân quả một lần thì thấu đến ngàn chuyện nên gọi là “Sahassakkho”, 
Đức Đề Thích là chúa của Chư thiên có vợ là Nàng Sujãtã mới gọi là Sujampati. Đức Đề 
Thích lớn hơn Chư thiên trên cõi Đạo Lợi Cung nên gọi là '“Devãnaminado”. Đức Đề Thích 
khi ở cõi người đã cô gắng tạo 7 nhân lành mới được là Vua Đề Thích. Bảy nhân lành đó 
là: 1) được phụng sự mẹ cha đến trọn đời; 2) tôn kính bậc trưởng thượng trong họ đến trọn 
đời; 3) là người nói lời du dương đến trọn đời; 4) là người không thốt lời chửi mắng đến 
trọn đời; 5) sửa trị việc nhà không keo kiết, sẵn lòng bố thí, có tâm thích trong sự tế bân, 
cấp có, dưỡng lão đến trọn đời; 6) là người chỉ thốt những lời ngay thật đến trọn đời; 7) là 
người không oán giận đến trọn đời (đè nén sân hận mau lẹ). Này Mahãln! Đấy là 7 nhân 
của đức Đề Thích, thuở còn là người Maghamãnaba. 

Đức Vua Licchavĩ mong được nghe chuyện đức Đề Thích cho rộng thêm nên bạch hỏi: 
- Bạch Phật! Đức Đề Thích thực hành thế nào? 

— Này MahãlT! Đại Vương hãy có lắng nghe: “Trong thời quá khứ có một lãnh thổ thuộc 
Magadha, có một thanh niên danh là Maghamaänaba tại Acalagama. Khi đi làm công việc 
thì chân quét bụi nơi chỗ mình đứng, làm cho đáng vui thích rồi mới đứng. Có người đến 
xô Maghamãnaba cũng không giận, đi làm nơi khác cho đáng vui thích rồi đứng. Có kẻ xô 
ra khỏi rồi giành đứng tại nơi đó nữa. Maghamaänaba cũng không buôn, đi đến nơi khác 
cũng quét bụi rôi đứng, vẫn bị người đến xô ra, giành đứng như vậy nữa. Maghamanaba 
mới nghĩ rằng: Các người ây được vui rồi, ta nên tính làm phước để hưởng hạnh phúc. 
Sáng sớm y câm lây cuốc đi làm sân, (bằng sân đập lúa) cho đáng vui thích, kẻ khác cũng 
đến giành đứng tại nơi đó nữa, vừa đến mùa lạnh Maghamanaba đốt lửa cho những kẻ ây, 
đến mùa nóng thì thí nước. Maghamaänaba mới nghĩ nữa răng: Lệ thường. chỗ đáng vui 
thích là làm cho phần đông vừa lòng, vậy từ đây mình nên đắp đường cho bằng phẳng, rồi 
ra khỏi nhà, đắp đường, đốn cây, bứng gốc nào nên bứng, xong, đem liệng bỏ. Khi ấy có 
người đi đến gặp bèn hỏi rằng: Ngươi làm để làm gì? 

— Bạn ôi! Ta làm đường lên trời của ta. 

— Như thể tôi cũng làm bạn với ông. 

— Ở, đúng rồi, bạn ôi! Cõi trời hằng là nơi ưa thích vừa lòng của quần chúng “Lần lần có 
đến tất cả 33 bạn đồng chí như vậy” đồng nhau cầm cuốc đi làm đường cho băng phẳng xa 
được 2 do tuần. 

Khi ông Xã trưởng thấy những người làm như thế bèn nghĩ rằng: Họ làm những việc 
không đáng làm, nếu họ đem cá, thịt, hay rượu đến ăn uống thì mình có thể chung sức với 
họ. Nghĩ xong y bèn cho gọi những kẻ ấy đến hỏi răng: Các ngươi làm việc gì đấy? 

— Thưa, chúng tôi đắp đường đi lên trời. 

— Lệ thường, người tại gia không nên làm như vậy, nên tìm thịt, cá rồi ăn uống với rượu, 
xong làm công việc khác mới nên (những người kia phủ nhận lời ông Xã trưởng). Dù ông 
thêm lời cũng vô ích. Ông Xã trưởng phát sân, bèn nghĩ rằng: Ta sẽ làm hại bọn này mới 
được, rồi đến tâu với đức Vua rằng: ““Tâu lệnh Hoàng thượng! Tôi thấy kẻ cướp rủ nhau đi 
từng bọn”. Đức Vua phán răng: “Ngươi đi bắt bọn cướp ấy đem nạp cho trẫm”. Ông Xã 
trưởng liền tuân lệnh vua, bắt bọn Maghamanaba đem nạp. 

Đức Vua chưa được quan sát, phán rằng: “Hãy cho voi giẫm đạp chúng đi”. 
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Khi ấy Maghamãnaba khuyên các thanh niên rằng: “Bạn ôi! Trừ phi lòng bác ái ra thì 
chúng ta chăng có chi để nương tựa được. Các bạn không nên oán giận a1, hãy niệm và rãi 
tâm bác ái đến nhà vua, đến ông Xã trưởng, đến voi sẽ dẫm đạp đến chính mình ta nữa”. 

Các thanh niên đều hành theo. Khi ấy voi không dám vào gần, do thế lực của Pháp bác 
ái. Đức vua được nghe chuyện ấy mới phán rằng: “Voi thấy nhiều người nên không dám 
giãm. Các ngươi hãy lây chiêu đệm đậy trùm chúng lại, rỗi sẽ cho voi giãm”. Khi đã đậy 
trùm chúng rôi, voi đã không dám lại gân mà còn tránh xa hơn. 


Đức vua được nghe như vậy nghi rằng chắc có cảnh huôngŠ gì trong bọn này, rồi Ngài 
cho đòi vào, mà phán hỏi: “Các ngươi có điều chi muốn tâu với Trẫm chăng? Trẫm có nghe 
rằng bọn ngươi là kẻ cướp trải đi trong rừng phải chăng?” 

— Tâu, ai tâu với lệnh Hoàng thượng như vậy? 

— Người Xã trưởng tâu với Trẫm. 

— Chúng tôi chăng phải là kẻ cướp, chúng tôi đang làm đường lên trời cho chúng tôi. Song 
ông Xã trưởng dạy chúng tôi làm những Pháp ác. Khi chúng tôi không tuân theo thì y muôn 
hại chúng tôi, nên oán giận rôi vu thác? như thê”. 

Được nghe qua lời tâu biện bạch của các thanh niên ấy, nhà vua hoan hỷ nên phán rằng: 
“Loài thú mà còn biêt việc phải của các ngươi, phương chi, ta là người mà không băng thú 
hay sao, xin các ngươi hãy xá lôi cho ta”. Phán rôi đức vua cho vợ chông anh Xã trưởng 
và cả gia đình làm nô lệ của các thanh niên đó. Đức vua cũng thí voi trăng đê làm vật vận 
tải. Hơn nữa, ngài ra lịnh ban thưởng cả làng xóm đó cho nhóm Maghamanaba dùng theo 
sở thích. 

Nhóm Maghamãnaba phát tâm hoan hỷ rằng: Họ đã thấy rõ quả phúc trong kiếp này, rồi 
họ trù hoạch! băng cách làm phước thêm bội phân. Tạo phước xá đề giải lao cho đại chúng, 
tại nơi ngã tư đường. Rôi họ gọi thợ mộc đên khởi công lập ra phước xá, nhưng không thừa 
nhận phụ nữ công tác vào việc tạo phước xá, vì không có ai vừa lòng hàng phụ nữ. 

Trong nhà Maghamãnaba có 4 phụ nữ đều là vợ y, 4 nàng này là: Sudhammäã, Sudantä, 
Sucitrã và Sujatãä. Trong 4 Nàng: Nàng Sudhammä có tính riêng với thợ mộc xin cho được 
làm lớn trong phước xá ây. Thợ mộc đồng ý, rồi đem cây phơi khô đẻo thành hình đầu rắn, 
xong, khắc chữ phước xá này tên là: “Sudhammã” dành sẵn. Khi thợ tạo xong, đến ngày 
treo hiệu thợ nói răng: “O1! Tôi quên vật cân thiệt rôi”. Các vị thanh niên bèn hỏi: 

— Quên cái chi? 

— Bảng hiệu phước xá. 

— Này thợ, chúng tôi xin anh làm giùm gấp gấp. 

— Bây giờ không thể làm kịp, chúng ta sẽ đi tìm hiệu đã làm sẵn. 
— Bây giờ ta phải làm thế nào? 

— Nếu có bảng hiệu mà họ làm sẵn đề bán thì nên tìm mua. 

Khi các thanh niên đi tìm thì gặp bảng hiệu tại nhà nàng Sudhammäã rồi xin mua với bất 
cứ giá nảo, mà cũng không được. Nàng Sudhamma đáp răng: “Nêu các ông cho tôi hùn 
phước trong phước xá, thì tôi săn lòng biêu”. 

— Chúng tôi không thừa nhận phụ nữ hùn phước. 


® Cảnh huống: cảnh ngộ và tình trạng lâm phải. 
? Vụ thác: đặt chuyện đê đồ tội cho người ta. 
!9 Trù hoạch: sắp đặt đề tiên hành công việc của mình. 
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Khi ấy thợ mộc thưa rằng: “Các ông nói thế nào? Ngoài Trời Phạm thiên ra, thì không nơi 
nảo văng phụ nữ, xin các ông thừa nhận bảng hiệu này đi, thì công việc của chúng ta mới 
hoàn thành được”. 

Các thanh niên ấy đều tán thành, rồi dùng bảng hiệu đem về gắng vào phước xá cho 
thành tựu. Rồi chia phước xá làm ba phân: 1) phần dành làm dưỡng lão viện; 2) phần dành 
cho kẻ nghèo đói; 3) phần dành cho bịnh nhơn ở. Tất cả 33 người đó đặt 33 bộ ván ngựa 
và cho thợ mộc biết rằng: Khi có người đến ngồi trên ván ngựa của ai rồi; người chủ ván 
ngựa ấy. phải làm tròn nhiệm vụ trông nom cho họ đầy đủ vật cần thiết. Chung quanh phước 
xá có trồng cây mát mẻ, có chỗ ngồi nghỉ mát cho khách ngoạn thưởng. 


Những kẻ nào đến phước xá cũng thấy bảng hiệu “Phước xá Sudhammäã” làm cho danh 
hiệu của 33 thanh niên không rõ rệt. Nàng Sudantä nghĩ răng: “Họ không cho bọn ta hùn 
phước. Phần nàng Sudhamma được làm phước băng cách làm bảng hiệu vì nàng sáng trí, 
vậy ta nên làm thế nào?” Nàng lại nghĩ: “Những khách dụ lãm vào đến phước xá cân có 
nước uống, nước tắm, thế thì ta cho người đào hồ sen”. Còn nàng Sucitãrã nghĩ rằng: 
“Những du khách đến phước xá được uông nước và tắm. Khi đi họ thích dùng hoa để trang 
sức, vậy ta nên trồng hoa”. Rồi nàng cho người lập vườn hoa đủ loại tại chung quanh phước 
xá. Phần nàng Sujãtã thì tính rằng: “Ta là con gái nhà cậu của Maghamaänaba và cũng là 
vợ của y nữa. Maghamanaba làm cũng như ta làm, ta làm cũng như Maghamaänaba làm”. 
Rồi nàng chả làm việc gì cả, chỉ ở nhà lo điểm trang thôi. Về Maghamanaba, ông còn thực 
hành thêm 7 Pháp nữa là: I) phụng sự mẹ cha; 2) từ tốn các bậc trưởng thượng trong họ; 
3) nói lời ngay thật; 4) không thốt lời bất nhã; 5) không nói lời chia rẽ; 6) hằng bài trừ sự 
keo kiết; 7) đè nén lòng oán giận. Vì thế, mới có lời ca tụng rằng: “Chư thiên cõi Đạo Lợi 
cung là hạng phụng sự mẹ cha, từ tốn đối với bậc trưởng thượng trong họ, nói lời du đương, 
không thốt lời chia rẽ, hằng lau chùi sự bủn xỉn, nói lời ngay thật, đè nén tâm oán giận, là 
bậc thiện trí đức.” Sau khi lâm chung, nhóm Maghamanaba được sanh làm vua trên Đạo 
Lợi Thiên cung, những bạn của Maghamanaba cũng được nên trời cùng nhau, anh thợ mộc 
được là vị trời VIissukammadevaputta. 

Trong thuở ấy, các A-tu-la tại Đạo Lợi Thiên cung đồng nhau dự bị, vì biết rằng sẽ có 
Chư thiên mới sanh lên. Vua Sakka (Đề Thích) ra lịnh không cho vị nào trong nhóm uống 
rượu. A-tu-la đều uống đến say mê. Vua Đề Thích ra chỉ thị bắt A-tu-la liệng xuống biển. 
Khi ấy các cung điện A-tu-la phát sanh phía đưới núi Tu Di do phước báu của họ. Đồng 
thời khi ây kinh đô Trời, được gọi là Đạo Lợi cung, rộng dài muôn do tuần cũng phát sanh. 
Khoảng đường vào và ra cửa kinh đô bên hướng đông và tây I do tuần, khoảng vảo ra bên 
hướng nam và bắc cũng 1 do tuần. Kinh đô đó có 1.000 cửa, chung quanh trang hoảng bằng 
vườn cây hoa và ao sen. Giữa kinh đô có điện chính hiệu Vejayanta cao 700 do tuân, bằng 
7 báu, có cột cờ cao 300 do tuần, sanh lên nơi trung tâm kinh đô. Do sự tạo được phước 
xá, có cả lá cờ hiệu bằng ngọc ma ni, tại cột cờ xây bằng 7 báu; chính điện cao 1.000 do 
tuần bằng 7 báu đều phát sanh do sự thí phước xá. Có loại cây hình dạng như cây dù to, có 
lớp có từng gọi là cây parichattaka chu vi được 300 do tuần do phước trồng cây. Có bảo 
tọa màu vàng bằng đá (pandukambalasilã) dải 60 do tuần, ngang 50 do tuân, dày 15 do 
tuần phát sanh tại gốc cây parichattaka do phước báu tạo ván ngựa. Khi ngồi lên thì bảo 
tọa lún xuống nửa thân mình, lúc đứng dậy thì nó phông lên. Còn con voi thì được thành 
vị Trời tên là Eravana. Vì các loài thú không có trên cõi trời, cho nên khi đi ra vườn ngự 
thì vị trời Ấy biến thành voi cao được 150 do tuần. 

Nàng Sudhamma, khi mệnh chung được sanh lên Đạo Lợi cung cùng với Vua Trời Đề 
Thích. Nàng có 1 lầu đài to 500 do tuần, hiệu là Sudhammaä phát sanh, đành cho nàng. 
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Chăng có đền nào đẹp hơn lầu đài đó, mỗi ngày mùng 8 được thính Pháp trong nơi ấy, thật 
là một thắng cảnh duy nhứt. Còn nàng Sunandä, khi hết tuổi thọ cũng được lên Thiên cung, 
có ao sen tên là Nandã rộng 500 do tuần đành cho nàng. Nàng Sucitärã cũng được lên Đạo 
Lợi Thiên cung, có vườn nho 500 do tuần dành cho nàng, là vườn mà Chư thiên dẫn các vị 
Trời vừa có triệu chứng báo trước giờ chết, ngự đến cho quên mình. Phần nàng Sujãtã, sau 
khi chết sanh thành cò mái tại kẹt núi. Khi đức Đề Thích tìm xem các vợ của ngải, ngài 
được biết rằng các nàng Sudhammä, Sunandä và Sucitärä đều được sanh lên cùng ngài, rôi 
tưởng đến nàng SuJãtã, thấy nàng sanh thành con cò mái nơi kẹt núi, vì sự đần độn không 
làm phước để dành, nên mới thành loại điều như thế. Ngài liền đến dạy nàng Sujãtã để tạo 
phước rồi sẽ dẫn nàng về cung trời. Ngài bèn hóa ra người đến hỏi rằng: 


— Ngươi làm gì ở đây? 

— Ông tên là gì? 

— Ta tên là Magha, là chồng của nàng. 

— Ông sanh trong nơi nào? 

— Ta sanh lên Đạo Lợi cung. Nàng có biết nơi sanh của các bạn gái của nàng chăng? 

— Tôi không biết. 

— Các bạn gái của nàng được sanh lên Đạo Lợi cung cùng ta. Các bạn nàng mong được gặp 
nàng. 

— Tôi lên nơi ấy được chăng? Băng cách nào? 

— Ta sẽ dẫn nàng đến nơi ấy. 

Nói rồi, ngài đem nàng lên Đạo Lợi Thiên cung, thả nàng cò tại ao sen. Xong, ngài cho 
ba hoàng hậu hay răng: “Các bà sẽ thây nàng SuJãtã là bạn của các bà”. Cả ba hoàng hậu 
tâu hỏi: “Nàng SuJatã đâu?” 

— Tại bờ ao sen Nandã. 


Cả ba bà cùng đồng đi đến đó cùng nhau nhạo báng rằng: “Đáng ngoạn mục thân hình 
của bà mẹ, đáng ca tụng sự kết quả cách trang điểm hình dung, xem ông quyền của bả, 
dung mạo của bà đẹp quá hả!” Nói như thế rồi ba bà trở về cung. 


Vua Đề Thích ngự trở lại với cò mái rồi hỏi rằng: “Nàng đã thấy các bạn của nàng rồi 
chăng?” 

— Tâu! được thây rồi, họ chế giễu tôi, rồi đi. Như vậy tôi không thê nào ở đây nữa, vậy câu 
xin ngài cho tôi trở vê chỗ cũ. 

Vua Đề Thích bèn đem cò mái về thả gần nước tại hẻm núi, rồi phán hỏi rằng: “Nàng thấy 
sự sang cả của các bạn nàng rôi chăng? 

— Tâu! Tôi được thấy rồi. 

— Vậy nàng nên tìm cơ hội để sanh lên nơi đó. 

— Tâu! Tôi phải làm thế nào? 

— Nàng có thê làm theo lời dạy của ta chăng? 

— Tâu! Dạ tôi phải làm được. 

— Nàng hãy thọ trì ngũ giới đi, nàng không nên câu thả. 

Nói rồi vua Đề Thích trở về cung trời. Từ đó, cò mái chỉ tìm ăn cá chết, không bao lâu, 
Vua Đệ Thích xuông thử thách cò mái. Ngài hóa thành như cá chêt năm ngửa tại bãi cát. 
Cò mái tưởng là cá chêt đên mô. Cá ngoe nguây đuôi. Khi cò mái định nuôt, cò mái liên 
thả vì biệt răng cá còn sông. Cá nghỉ một chút rôi năm ngửa trước mặt cò mái như vậy nữa. 
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Cò mái bèn ngậm cá, cho rằng là cá đã chết, nhưng cò lại thấy đuôi cá vùng vẫy không 
dám nuốt rồi thả bỏ vì cho là cá sống. Vua Đề Thích thử như thế đến 3 lần mới nói rằng: 
“Ngươi nên trì giới trong sạch đi.” 

— Ngài cho biết rằng, ngài là ai? 

— Ta đã thử ngươi và biết rằng ngươi giữ giới đúng đắn, như vậy, không bao lâu ngươi sẽ 
được sanh lên cõi trời với ta. Vậy ngươi không nên cầu thả”. Rồi Ngài bay trở về. 

Từ đó, cò mái đi tìm được cá chết rất khó, nên không bao lâu rồi chết, được sanh làm 
con người thợ nồi, trong thành Baranasi, nhờ sự trì giới đó. 

Khi cô gái đó, lên 15-16 tuổi thì Vua Đề Thích tìm xem con cò mái sanh nơi nào. Ngài 
thấy cò mái đã đầu thai làm con gái người thợ nồi, ngài bèn hạ xuống thế gian, hiện ra 7 
báu chở đầy trên xe rồi cho xe chạy vào thành Bãrãnasĩ rao hàng theo đường: “Ai mua bầu 
bí không?” Song, khi có người đến mua hay đem đậu xanh đến đồi thì không cho. Có người 
hỏi: 

— Vậy thế nào mới cho? 

— Ta cho đến phụ nữ trì giới. 

— GIới là sao, đen hay xanh? 

— Các ngươi không biết giới thế nào, thì làm sao mà trì giới được, ta chỉ cho phụ nữ giữ 
gIỚI. 

Người khách hàng mách: 

- Cô gái của thợ nồi đăng ấy, cô nói rằng: “Cô ta trì giới”, vậy hãy cho đến cô ấy đi. 
Cô gái thợ nồi đến và nói: “Nếu vậy hãy cho tôi” 

Vua Đề Thích hỏi: “Nàng là ai?” 

— Tôi không bỏ ngũ giới. 

— Những vật này, ta chỉ đem cho một mình nàng thôi. 

Trời Đề Thích cho xe chạy đến nhà cô gái thợ nồi. Rồi cho biết rằng Ngài là Đề Thích 
và phán rằng: “Tài sản nảy vừa nuôi sinh mệnh, nàng hãy giữ 5 giới cho trong sạch”. Dạy 
rồi thì Đề Thích về Thiên cung. 

Nói về cô gái của thợ nồi, sau khi thác được sinh trong thành A-tu-la làm công chúa của 
A-tu-la Vương, là kẻ thù địch của đức Đề Thích. Công chúa rất diễm lệ, nước da trắng như 
vàng rồng, sắc mặt yêu kiều không ai sánh kịp, nhờ trí giới được hai kiếp. Nhiều người xin 
kết hôn với công chúa, nhưng vua A-tu-la chê họ không xứng đáng với Công chúa rồi ra 
chỉ thị cho Công chúa được tự mình kén chọn và cho phép Công chúa gieo cầu. 

Trời Đề Thích đã thông hiểu mọi việc, bèn nghĩ răng: “Ta hãy đến đem nàng Sujãtã về”. 
Rồi ngài biến làm A-tu-la già, ngài vào đứng cuối cùng trong cuộc đại hội gieo cầu. Công 
chúa liếc xem bốn phía, vừa thấy được Trời Đề Thích liên sanh tâm yêu mến (do kiếp trước 
đã kết duyên cùng nhau) nên Công chúa liền phát ngôn rằng đó là chồng của Công chúa, 
rồi gieo cầu cho. Những thanh niên có mặt trong hội thốt rằng: “Đức Vua của chúng ta 
được rễ vừa đôi với Công chúa. Rễ già đáng chú bác mới xứng với Công chúa của Đức 
vua”. Trời Đề Thích khi đã bắt được tay nàng Sujãtã, liền phát biểu răng: “Ta là Đề Thích”. 
Rồi Ngài bay lềnh bềnh giữa không gian. Bọn A-tu-la thanh niên đuôi theo tức khắc, bảo 
rằng chúng ta bị Đề Thích phỉnh gạt rồi. Lúc ấy có vị Trời MãtalT (xa phu) đem xe trời đến 
rước Đức Đề Thích. Ngài cùng nàng Sujãtã vào ngự trong xe, hướng về kinh đô Đạo Lợi 
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Cung. Xe vừa đến rừng gòn, các chim con garuda!! vừa nghe tiếng xe thì kinh khủng kêu 
la. Đức Đề Thích nghe tiếng la, bèn hỏi xa phu Mãtalï chim nào kêu la thế? 

— Tâu, các con chim con garuda. 

— Tại sao? 

— Vì chúng sợ chết, bởi nghe tiếng xe. 

— Chim garuda sinh ra nhiều như thế, sẽ bị tốc lực của xe nghiền chết vì một mình ta. Vậy 
ngươi không nên làm cho những chim ấy tiêu diệt. “Hãy quày xe lại đi.” 

VỊ trời xa phu liền cho xe trở lại. Bọn A-tu-la thanh niên thấy xe Đức Đề Thích trở lại, 
đều quay về đường cũ vảo thành A-tu-la. Đức Đề Thích đem nàng A-tu-la Sujãtã về đến 
kinh đô rồi phong cho nàng làm lớn hơn tất cả 250 triệu ngọc nữ. Nàng Sujãtã xin với Đức 
Đề Thích rằng: '“Ƒâu lệnh Hoàng thượng, trong cõi trời này, tôi không có mẹ, cha, anh, chị, 
vậy lệnh Hoàng thượng ngự đi nơi nào, xin dẫn tôi cùng đi theo với”. Đức Đề Thích chuẩn 
tậu. Lúc bấy giờ thấy cây parichattaka trổ bông, bọn thanh niên A-tu-la bàn cùng nhau 
rằng: “Nay cây trời của chúng ta trồ hoa, nên muốn xuất binh chiến đấu với Đức Đề Thích”. 
Chúng đồng nhau xuất chinh. 

Đức Đề Thích lập chiến thuật để ngừa giặc. Có đạo binh garuda, đạo binh kumbhanda !2, 
đạo binh Dạ xoa, đạo binh Tứ đại Thiên vương. Trên các đạo binh ấy, đức Đề Thích hiện 
hình Đề Thích cầm kiếm ngọc đứng trước cửa thành. Bọn thanh niên thấy đạo binh garuda; 
v.v... rồi đến thấy Đề Thích từ nơi xa, thì dẫn nhau chạy trốn vì cho rằng Ngài xuất chinh. 

Phật kế chuyện đức Đề Thích cho đức Vua Mahãli Licchavi nghe rồi phán: “Này Mahãl! 
Maghamãnaba thực hành Pháp không câu thả nên mới thành bậc cao sang”. 

Vì thế, các bậc trí tuệ chất là Phật đều ca tụng cái kết quả cao quý thế gian và xuất thế 
do Pháp không cầu thả. Có kệ ngôn răng: Appamadena maghavä maghamaänaba được ca 
tụng hơn tất cả, bằng Pháp không câu thả. Các hàng trí tuệ hằng ngợi khen sự không cầu 
thả và luôn luôn chê trích sự cầu thả. 

Kệ ngôn trên đây nói: “Bằng Pháp không câu thả”, nghĩa là lưu ý đến cách thực hành 
của Maghamãnaba, kế từ sự quét sân nhà, trong làng Acolagäma. Còn tiếng 
“Maghamanaba” chỉ về đức Đề Thích, nghĩa là đức Đề Thích được các bậc trí tuệ nhất là 
Phật ca tụng hơn tắt cả, là vị chúa tế cả trong hai cõi trời!3 

Sở dĩ Pháp “không câu thả” được ca tụng là vì Pháp đó là nhân sanh hạnh phúc thế gian 
và xuất thế. Còn sự “chỉ trích Pháp câu thả” là nguồn gốc của tai hại ở cõi người và sẽ đọa 
trong 4 ác đạo. 

Khi thuyết xong kệ ngôn Mahalr đắc Tu-đà-huờn quả, những kẻ được nghe Pháp trong 
nơi ấy cũng đắc đạo quả 


- Hết- 


!! Garada: loài chim khổng lồ, mình và đầu người, cánh và móng chim ưng. 
!? Loài chim không lô, mình và đầu người, cánh và móng chim ưng. 
1 Hai cõi trời: Tứ đại Thiên Vương và Đạo lợi Thiên. 
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PHẬT NGÔN 

Phật ngôn: 

l) Appamädañca medhävï đhammam setthamva rakkhati: bậc trí tuệ hằng duy trì sự không 
câu thả. 

2) Appamãdarato hotha: các ngươi nên ưa thích trong sự không cầu thả. 

3) Khanti paramam tapo titikkhã: nhãn nại tức là sự nhịn nín, là pháp thiêu hủy tuyệt luân 
các ác pháp. 

4) Attanova avekkheyya katäm! akatanä ca: phải chỉ nên chú ý xem công việc mình đã làm 
hoặc chưa làm. 

5) Dhammaprti sukham setI: người có phi lạc trong pháp, thường ngủ được vuI. 

6) DhammacãärT sukham seti: người hành đúng lý, thường ngủ được vui. 

7) Jayain veram pasavati: người thắng thường gây ra thù hận. 

8) Danto settho manussesu: giữa đời, người đã được tự hóa, là bậc cao quý nhất. 

9) Suddasam vajjapaññesam attano pana duddasam: người hay xem lỗi kẻ khác thì khó 
thây tội mình. 

10) Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti: sự phá hủy ái dục, thắng tất cả thống khổ. 

11) Sukhã saddhã patitthitã: đức tin củng cô vững chắc rồi, thường đem đến sự an vui. 

12) Adassanena bãlãnam niccameva sukhi siya: người thường được sự vui, do không gặp 
kẻ si mê (bala). 

13) Dhrro ca sukasamväso ñatinamväa samãgamo: sự ngụ chung với bậc trí tuệ, tự nhiên, 
cho sanh hạnh phúc, như được hội họp với g1a quyên. 

14) Yato yato ca papakam tato tato mano nIväraye: tội sanh từ cảnh giới nào, phải ngăn cái 
tâm ra khỏi cảnh giới đó. 

15) PannajTvï jivitamahu settham: các bậc trí tuệ thường nói rằng sinh mạng của người tôn 
tại băng trí tuệ, là sinh mạng cao quý. 

16) Sussũsain labhate paññam: chỉ nên nói lời chân chánh. 

17) Viriyena dukkhamacceti: người thoát ly cái khổ được đo sự tinh tấn. 

18) Satimato sada bhaddam: sự tiễn hóa hằng có đến người có trí nhớ luôn luôn. 

19) Sabbhireva samasettha: chỉ nên giao thiệp với bậc tĩnh giả. 

20) Abyäpajjham sukham loke: lòng không oán ghét ác cảm là vui trong đời. 

21) Ãpadãäsu thãmo veditabbo: người nên biết rõ tâm lực trong khi nguy hiểm. 

22) Sakacchaya pañña veditabbä: người biết rõ trí tuệ bằng sự biện luận. 

23) Samväsena sTlam veditabbam: người nên biết rõ giới bằng sự ở chung cùng nhau. 

24) Khanti dhïrassa laäkãro: đức nhẫn nại là trang sức của bậc xuất gia. 

25) UJjhattibalã balã: những người si mê hay nhìn lỗi kẻ khác. 

26) Nijjhatibalã panditã: bậc trí tuệ hay nhìn xem lỗi mình. 

27) Ubhinnamattham carati attano ca parassa ca: bậc hiền minh làm cả hai lợi ích của mình 
và lợi ích của kẻ khác. 

28) Jatim kayirã avihethayam param: nên hành cho phát triển bằng sự không làm phiền kẻ 
khác. 
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29) Manussapheggu nãlide yasmim natthi kataññutã: lòng biết ơn không có trong kẻ nào, 

không nên vào gân người đó; là người vô giá trị. 

30) Telapattam yathãa parihareyya evam sacitta manurakkhe satiyä: người nên bảo vệ cái 

bát đây dâu thê nào, cân phải giữ gìn cái tâm của mình băng trí tuệ như thê đó. 

31) Manuññameva bãhãseyya: chỉ nên nói lời êm dịu vui thích. 

32) Nãmanuññam kudãcãnam: bắt kỳ vào giờ nào, cũng chẳng nên thốt lời không hoan hi. 

33) Indriyãni rakkhanti pinditã: những bậc hiền minh hằng giữ gìn các căn (nhãn, nhỉ 

V.V...) 

34) Sukhassa datã medhavi sukham so ãdhigacehati: bậc trí tuệ cho sự hạnh phúc (đến kẻ 

khác). Ngài tự nhiên được thọ lãnh cái vui trả lại. 

35) Lokopatthambhita metfä: bác ái là pháp nâng đỡ đời. 

36) Sammukhã vã disam cIinnam parammu khãp! tãdisam: Đối diện thực hành thế nào, đù 

khuât mặt cũng phải thực tiên như thê đó. 
Nền tảng Phật giáo góp nhặt như sau 

I)_ Phật dạy: làm những việc lành, ngoài cái tâm ham muốn, hoặc thực hành cái chi mong 
được người báo đáp, hay làm băng sự sĩ mê lâm lạc (cái quây cho là phải rôi làm). 

2) Phật dạy: thắng cái xâu bằng cái tốt, thắng cái tâm oán hận bằng sự giải thù hẳn và 
đông thời cũng ráng sức làm cho mình đừng có lời cãi lây, cho có kêt tình thân hữu 
nhau. 

3) Phật nhắn mạnh trong cái đức tri ân (katäñññ) và báo ân (katavedi). Ngài ca tụng người 
có đức tính đó, gọi là bậc hiền nhân, họ sẽ được nhiều hạnh phúc. 

4) Phật không dạy áp bức, hoặc nói xấu người lầm lỗi; phải giúp họ hồi đầu hướng thiện, 
không nên miệt thị họ. Đức Phật cũng từng thuật lại vê điêu sai lâm của Ngài trong 
thời gian ở địa vị Bô tát (còn luân hôi) cho thây răng: Phiên não còn đên đâu, cũng có 
thê làm quây đên đó; xong điêu quan trọng là nêu biệt là quây rôi cân phải cải tà theo 
chánh liên. 

5) Phật dạy: cho phát tâm trắc ân thương hại nhau, người nào khinh rẻ kẻ khác,và ÿ giàu 
sang quyên thê hoặc vì lẽ nào khác, không gọi là thực hành theo Phật giáo. 

6) Phật dạy: phải gìn giữ thân, khâu cho đoan trang băng sự trì giới, tu tâm cho yên lặng 
băng phép thiền định, bảo vệ cái kiến thức không sai lầm, cho đi ngay theo trí tuệ, mới 
gọi là thi hành theo thứ tự thấp cao trong Phật giáo. Do trí tuệ mà người có thể chữa 
cái khô được, nhờ trí tuệ mà người tự nhiên, có ánh sáng trong đường đời tốt đẹp, nhờ 
trí tuệ mà người tu hành không sai lạc. Vì thê trí tuệ mới là một đức tính tôi cao, hăng 
đem đên tât cả hạnh phúc. 

7) Phật dạy: cho biết ba trạng thái thông thường của vạn vật và bảo phải quán tưởng luôn 
luôn, vê cái vô thường (anicca), cái khổ (dukkhã), với pháp vô ngã (anattä) để ngăn 
ngừa những điều phiền muộn, thất vọng, bồn chỗn lo lắng. 

8) Phật dạy: nếu không thông rõ tu thế nảo là chân chính (vì rất có nhiều đạo) thì chỉ nên 
tu một đường, là phải chăm sóc cái tâm cho nó đi ngay theo Bát chánh đạo. 

9) Phật dạy: phải chịu nghe sự suy nghĩ, thấy, biết của mình và của người, chẳng nên 
cương ngạnh, khó nói, khó dạy. Người biêt nghe, biêt ngâm thây của kẻ khác, tự nhiên, 
có dịp sửa chữa điêu sai lâm của mình được. 
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10) Phật giảng rằng: kẻ sĩ mê hăng có sự nhìn chòng chọc lỗi người; bậc trí tuệ năng xem 
lỗi mình, vì thế, không nên chỉ luận bàn trong sự sửa chữa điều ác của kẻ khác, cần 
xem và sửa mình cho tốt trước, rồi sau mới nên dạy người. 

11) Phật dạy: phải biết quán tưởng cho tỉ mỉ những điều xảy đến, rồi làm cho đúng trong 
lúc đầu, mới tránh khỏi sự khổ về sau. “Tượng ảnh Phật cảm thắng Ma vương” là 
phương pháp tu tâm tất tốt, tất cả võ khí của Ma vương đều biến thành hương, hoa 
cúng Phật, chỉ cho thấy rằng: Những chất độc đề cho kẻ khác, có thể làm hương, hoa, 
đăng đến cúng dường, nếu biết dùng trí tuệ quán tưởng. 

12) Phật chỉ rõ sự hy sinh từng bực, bỏ cái vui nhỏ, để được cái phúc to, bỏ của để hộ tứ 
chỉ, bỏ tứ chi để giữ sinh mạng, bỏ sinh mạng để duy trì cái Pháp, ngõ hầu nâng cao 
tinh thần đến mức cuối cùng. 

13) Phật dạy: nên chịu thất bại ít, để tránh sự hại nhiều, vì thế, khi có nhân nào phát sanh 
phải hao tổn một ít thì quán tưởng, nếu chịu mắt, thua chút đỉnh để ngừa sự hao mòn 
nhiều, đó là điều tốt, bằng không nhẫn nại được với cái nhận nhỏ nhen, có thể sanh ra 
nhiều tai hại đến mình cũng có; vậy cần phải điều tra cho kỹ càng. 

14) Phật dạy: người sanh ra có rìu búa sẵn trong miệng, nếu không rõ thấu cách dùng nó, 
ắt bị nó chặt đếo mình hư hại được (Nhứt ngôn khả di an bang, nhứt ngôn khả dỉ tán 
bang). 

15) Phật dạy rằng: sự giao thiệp với bạn lành, tự nhiên sẽ được giúp nhau trong đường hạnh 
phúc. Đức Ananda, gọi đó là trung tâm phạm hạnh; đức Phật phán răng: ấy là cái thân 
của phạm hạnh tròn đủ. Ngài cô ý ca tụng đức tính của bạn lành vậy. 

16) Toát yếu: Phật giáo gom vào phép không cầu thả, tức là không cho quên mình, ngạo 
mạn, hoặc không thận trọng. Tánh không chú ý là con đường chết, sự cân mật là con 
đường không chết. Vậy chư Phật tử nên đồng nhau cần thận trong Pháp không câu thả. 


— Dứt tác phẩm Quỷ vương vấn đạo (PL.2509 — DL.1965) — 
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KINH TỤNG 


KỆ TỤNG (CHO THÍ CHỦ) HOAN HỶ 
1. Anumodanärambhagäthä - kệ bố cáo (cho thí chủ) hoan hỷ 


Khi thầy tỳ khưu hoặc sa di thọ lãnh một vật chỉ nơi thí chủ rồi, hoặc thọ thực xong, thì vị 
sư trưởng khởi đâu tụng bài phúc chúc như vây: 


'Yathã värivahä pùra parIpuren tisagaram. 


Evameva 1to dinnam petanam upakappati. 


lcchiam patthtam tumham khippameva 
samiJJhatu. 


Sabbe pũrentu sañkappã. 


Cando pannaraso yathã. 
ManiJotiraso yathã. 


Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông 
và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng 
như sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc 
hiện tại đây. 

Cầu xin cho đặng kết quả đến những người 
đã quá vãng. 

Cầu xin các quả lành mà người đã mong 
mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến 
người. 

Cầu xin những sự suy xét chơn chánh cho 
được tròn đủ đến người. 

Như trăng trong ngày Rằm. 

(Bằng chăng vậy) cũng như ngọc ma-ni 
chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu, có thê 
làm cho tất cả sự ước ao của người đều 
được như nguyện. 


2. Samaññäãnumodanagäthä - kệ hoan hỷ tương hợp 


Các thầy khác tụng tiếp theo: 
SabbTtiyo vivajjantu. 


Sabbarogo vinassatu. 


Mã te bhavatvantaräyo. 
SukhI dighayuko bhava. 


SabbTtiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassaftu. 


Mã te bhavatvantaräyo. 
SukhI dighäyuko bhava. 
SabbTtiyo vivajjantu. 


Sabbarogo vInassafu. 


Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều 
được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
Cầu xin cho người được sự an vui trường 
thọ. 

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều 
được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
Cầu xin cho người được an vui trường thọ. 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều 
được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh của người đều 
được dứt khỏi. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Mã te bhavatvantaräyo. 
SukhI dighãyuko bhava. 


AbhivadanasTlissa niccam 
cattaro 
ayu 


Vuddhãpacäyino 
Dhamma vaddhanti 
Vanno sukham balam. 
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Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
Cầu xin cho người được sự an vui trường 
thọ. 

Cả 4 pháp chúc mừng là: sống lâu, sắc đẹp, 
an vui, sức mạnh, hăng thêm đên người, là 
người năng nghiêng mình lễ bái, cúng 
dường đên Tam bảo và có lòng tôn kính 
các bậc tu hành tĩnh tân nhút là bậc trì giới, 
và bậc trưởng lão. 


3. Maigalacakkaväla — kệ điềm lành vũ trụ 


Sabbabuddhanubhavena. 
Sabbadhammanubhãvena. 
Sabbasanghãanubhävena. 


Buddharatanam 
Sangharatanam 
Ratananam anubhãvena. 


CaturasitIsahassa 
Dhammakkhandhãnubhävena. 
PIfakattayanubhävena. 
Jinasävakaãnubhävena. 

Sabbe te rogã. 

Sabbe te bhayã. 

Sabbe te antarayä. 

Sabbe te upaddava. 

Sabbe te dunnImitfä. 

Sabbe te avamadgalä vinassantu. 


Ayuvaddhako. Dhanavaddhako. 
Sirivaddhako. Yasavaddhako. 
Balavaddhako. Vannavaddhako. 
Sukhavaddhako. Hotu sabbada. 
Dukkharogabhayã verä. 


Sokã sattu cupaddavä. 


Anekã antaräyäp1. 
Vinassantu ca teJasä. 


Jayasiddhi dhanam labham. 
Sotthi bhagyam sukham balam. 


dhammaratanam 
tinnam 


Do nhờ đức của chư Phật. 

Do nhờ đức của chư Pháp. 

Do nhờ đức của chư Tăng. 

Do nhờ đức của Tam bảo, Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo. 


Do nhờ đức của § muôn 4 ngàn pháp môn. 


Do nhờ đức của Tam tạng. 

Do nhờ đức của chư Thịnh văn đệ tử Phật. 
Tất cả các tật bịnh của nĐưỜời. 

Tất cả sự lo sợ của nĐƯỜI. 

Tất cả sự tai hại của người. 

Tất cả sự khó chịu của người. 

Tất cả điều mộng mị xấu xa của người. 
Tất cả điều chăng lành của người. 
Câu xin cho được tiêu diệt. 

Sự sống lâu. Sự tấn tài. 

Sự thạnh lợi. Sự sang cả. 

Sự mạnh khỏe. Sự sắc đẹp. 

Sự an vui. Cầu xin hăng đến cho người. 
Tất cả sự khô não, tật bịnh, lo sợ hoặc điều 
oan kết. 

Hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch 
hoặc sự khó chịu. 

Hoặc nhiều sự tai hại. 

Cầu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức 
(nhứt là đức của Chư Phật). 

Sự vinh hiễn, sự phát tài, sự phát lợi. 
Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui 
hoặc sức mạnh. 
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S1rI äyu ca vanno ca. 
Bhogam vuddhI ca yasaväa. 
Satavassä ca äyu ca JTvasiddh1 bhavantu te. 


Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevatä. 
Sabbabuddhanubhävena. 
Sadã sotth1 bhavantu te. 


Bhavatu sabbamaigalam. 
Rakkhantu sabbadevatä. 
Sabbadhammanubhãävena. 
Sadã sotth1 bhavantu te. 


Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevatä. 
Sabbasanghanubhävena. 
Sadã sotthT bhavantu te. 


Sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp. 

Sự tấn tải, sự tấn hóa, sự sang cả. 

Hoặc sự sống đến trăm tuôi, hoặc sự thành 
tựu trong việc nuôi mạng cho được an 
VUI, 

(tất cả sự ấy, cầu xin hằng đến cho người). 
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. 

Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oal đức của Chư Phật. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến 
nPƯời. 

Các sự hạnh phúc hằng có đến người. 
Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oal đức của các Pháp. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến 
nØƯỜời. 

Các sự hạnh phúc hằng có đến người. 
Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người. 

Do nhờ oal đức của Chư Tăng. 

Các sự thạnh lợi thường thường đến 
nØƯười. 


4. Bhojanadãnãnumodanagäthä — kệ hoan hỷ về sự thí thực 


Ayudo balado dhTro vannado patibhãnado. 


Sukhassa đdãatãz medhãvI 


adhigacchatI. 


sukham so 


Ayum datväi balan vannam sukhañca 
patibhanado. 
Dighäyu yasavä hotI yattha yatthũpapaJJati. 


Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, 
thí sắc đẹp, thí trí tuệ. 
Người có trí là người hay thí sự an vui, thì 
hằng được sự an vuI. 

“Người” tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc 
đẹp, thí sự an vui, gọi là thí trí tuệ. 

“Người ấy” khi tái sanh trong cõi nào, đều 
được trường thọ và sang cả. 


5. JIvabhattänumodanägäthä — kệ hoan hỷ thí thực hộ mạng 


Pandupalãsova dãn1sI. 
'YamapurisäpI ca te upat{thitã. 


Uyyogamukhe patitthas1. 
PatheyyampI ca te na vIJJatI. 


So karohI dipamatfano. 


Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín 
có màu vàng. 

Tay sai của Diêm chúa, là sự chết đã đến 
tìm người. 

Người là nguồn cội của sự vô ngã. 

Lộ phí là việc lành của người cũng chẳng 
có. 

Người chỉ có nương nhờ nơi mình. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
Khippam väyama pandito bhava. 


Niddhantamalo anangano, 
DIibbam ariyabhũmimehIsI. 
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Người mau cô găng cho ra bi thông minh 
“chăng nên chịu tối mê nữa” 


“Khi đã làm như thế” thì No dứt khỏi 
trần lao “nhứt là tình dục” chăng còn phiền 
não, và đến Thánh-vức, là nơi có Pháp 
huyền diệu. 


6. Pubbapetabalidänãänumodanagäthä — kệ hoan hỷ thí thực hồi hướng cho bậc 


tiên nhân 
Yamkiñcarammanam katvä 


dãnamamacchari. 


dajjã 


Pubbe pete va arabbha athavä vattha 
devatä. 


Cattaro va maharãje lokapäle yasassino. 
Kuverañca dhataratham virũipakkham 
viriũlhakam. 


Te dhe va pũJitã honti dayakã ca anipphalä. 


Nahi runnam vã 
paridevanä. 


soko vã yäavaññä 


Na tampetanam atthaya evam tifthanti 
ñatayo. 


Ayañca kho dakkhimäa dinnä sañnghamhi 
supatifthitä. 
DIgharattam hitäyassa thanaso upakappatI. 


Những người đã làm được việc lành trong 
hoàn cảnh nào, trước hệt phải tưởng đên 
cha mẹ đã quá vãng. 


Phải tưởng đến Chư thiên ngự trong các 
nơi, nhứt là ngự trong nhà, mà chăng nên 
bỏn xẻn, nên làm việc phước thí. 


Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên vương hộ 
trì 4 châu thiên hạ: một là đức vua Kuveral, 
hai là đức vua Dhatarattha”, ba là đức vua 
Virũpakkha3, bôn là đức vua Virũ|haka. 
Chúa Chư thiên ấy, nếu được người cúng 
dường (do phép hồi hướng), người làm 
đạng phước lành đã hồi hướng ây, chăng 
phải không hiệu quả, mà chắc thật được sự 
quả báo. 

Còn như các Sự than khóc, uất ức, hoặc 
thương tiệc, thảy đêu vô ích. 

Nhứt là sự than khóc chăng ích chi cho 
người quá vãng. Khi người khóc lóc, 
thương tiếc, uất ức, ăn năn, sau này đều là 
sự vô ích. Vì người quá văng chăng được 
nghe và biết những điều ấy. 

Nếu dakkhinadana” mà người đã cúng 
dường rôi, là phước thí đên Chư Tăng. 
Dakkhinadana Ấy, mới được kết quả lợi ích 
lâu dài, đên những quyên thuộc đã quá 
vãng do nhờ hiệp theo duyên cớ. 


7. Devatäbhisammantanagäthä — kệ cầu thỉnh Chư thiên đến hộ trì thí chủ 


! Tàu dịch là Trì Quốc Thiên. 

? Tăng Hương Thiên. 

3 Quảng Mục Thiên. 

* Đa Văn Thiên. 

5 Dakkhinadãna: bó thí đến người có giới hạnh. 


5 Hiệp theo duyên cớ là ngạ quỷ đói khát, ngạ quỷ nhờ người mà sống. 


768 | Kinh tụng 


Yanidha bhũtãn samägatäni bhummäãn1 vã 
yãnidha antalikkhe. 


Sabbe va bhũtã sumana bhavantu. 


AthopI sakkacca sunantu bhãsitam. 
Subhãsitam kiñcip1 vo bhanemu. 


Puññe satuppadakaram apapam. 
Dhammũipadesam anukärakãnam. 


Tasma hi bhũtãni samentu sabbe. 
Mettam karotha mãnussiyä paJäya. 


Bhũtesu ba|ham katabhattikaya. 


DIvã ca ratto ca haranti ye balim 


Paccopakaram abhikañkhamanä. 
Te kho manussä tanukanubhävä. 
Bhũtãvisesena mahiddhikã ca. 


Adissamãanä manuJehIñätä. 


Tasma hi ne rakkhatha appamattfä. 


Các hạng chúng sanh là Chư thiên ngự trên 
địa cầu, hoặc các hạng chúng sanh là Chư 
thiên ngự trên hư không, đã đến hội họp nơi 
đây. 

Cầu xin các hạng chúng sanh ấy, phát lòng 
hoan hỷ. 

Và thành kính mà nghe bhãsita”. 

Chúng tôi tụng chút ít bhãsita, để các ngài 
nghe. 

Chăng phải là lời đữ mà lời để thức tỉnh sự 
chú ý trong các việc lành. 

Là duyên cớ để tiếp dẫn đạo tâm, của 
những người tu hành. 

Bởi cớ ấy tất cả hạng chúng sanh nên nghe. 
Tất cả chúng sanh nên rải lòng bác ái đến 
hạng chúng sanh, thuộc về nhơn loại. 

Là người đã có lòng nhiệt thành thương 
yêu che chở, đến các hạng chúng sanh. 
Những người hằng dắt dẫn làm balikamma, 
là làm thêm việc lành trong ban ngày hoặc 
trong ban đêm. 

Khi mong mỏi ân cần trong sự đền ơn. 
Những kẻ ấy đều là người cô thế. 

Hạng chúng sanh thuộc về Chư thiên, là 
người có nhiều huyền điệu khác nhau. 

Là những hạng chúng sanh có thân hình 
khó thấy được (nhưng) con người biết rõ 
(rằng có). 

Bởi cớ Ấy, xin các ngài chớ nên lãnh đạm, 
cầu xin hộ trì nhơn loại. 


§. Tirokuddakandagäthä - kệ hồi hướng quả báo đến nga quỉ, nhứt là nga quỉ ngự 


ngoài vách nhà 
(Tụng trong ngày giỗ) 
Tirokuddesu tithant sandhisiñghatakesu 
ca. 
Dvarabahasu tithanti ägantvana sakam 
gharam. 


7 Lời nói. 


Các hàng Ngạ qui đã đến nhà quyến thuộc 
rồi, bèn suy tưởng là nhà của mình. 
Thường đứng gần ngoài vách, nơi ngã tư 
hoặc ngã ba đường, gần các cửa thảnh, 
cùng các cửa nhà. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Pahite annapänamhi khaJJabhoje upatthite 


na tesam kocl saratI satfanam 
kammapaccayaä. 

Evam dadani ñamnam ye honti 
anukampakäa sucm pamfam kãlena 


kappIiyam paãnabhoJanam. 


Idam vo ñaãnam hotu sukhitä hontu ñãtayo. 


Te ca tattha samagantväa ñatipetãa samägata. 


Pahite 
anumodare. 


annapanamhi sakkaccam 


Ci am jvantu no ñãi 
labhãmase. 


yesam hetu 


Amhakañca katapulä. 
Dãyakã ca anipphalã. 
Na hi tattha kasI atth1. 


Gorakkhettha na viJJatI. 
VanIJjäa tãdIsT natth1. 


Hiraññena kayäkayam. 
Ito dinnena yãpentI petä kãlakatä tah1i. 


Unnate udakam vu(tham yathä ninnam 
pavattati, evameva I1to dinnam pefänam 
upakappat. 

Yathä vãrivahä purã parIpirenti sãgaram 
evameva 1to dinnam petänam upakappat. 


Adasi me akãsi me ñAtimittä sakhã ca me. 





8 Chư tăng. 
? Ngạ quý. 
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Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt 
vừa đủ, đã dành săn mà quyền thuộc không 
nhớ đến các Ngạ qui ấy, bởi tại nghiệp 
duyên trước. 

Những quyến thuộc nảo đã tế độ Ngạ qui 
hăng hôi hướng, bô thí vật thực ngọt ngon 
đên hàng quyên thuộc đã quá vãng băng 
cách này: 

Sự bố thí này hãy thấu đến các quyến 
thuộc, câu xin quyên thuộc ây được sự an 
VUI. 

Nga qui ấy là quyến thuộc, đã tựu hội đến 
chô bô thí, do lòng mong mỏi việc lành. 
Khi được thọ lãnh vật thựcŠ vừa đủ rồi, nên 
hoan hỷ” câu xin theo lời kệ này: 

Chúng tôi được của này nhờ nơi quyến 
thuộc. Cầu xin các quyến thuộc của chúng 
tôi được trường thọ. 

Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã làm 
cho chúng tôi. 

Các thí chủ chăng phải không được thiện 
quả. 

Việc cày ruộng lập vườn, chẳng có trong 
chôn Nøạ qui. 

Việc nuôi bò chăng có trong chốn Nga qui. 
Việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh 
của cải, cũng chăng có. 

Chăng có việc bán buôn đổi chác bạc tiền. 
Những người đã thác đọa làm Ngạ qui 
hằng được nuôi sống, do nhờ quả bố thí 
của các quyền thuộc trong thế gian. 

Nước trên gò nỗng hằng chảy xuống thấp, 
cũng như sự bô thí mà người đã làm trong 
đời này, hăng được kêt quả đên Ngạ qui. 
Các con đường nước nhút là sông và rạch, 
hăng làm cho biên được đây đủ, cũng như 
sự bô thí mà người đã làm trong lúc hiện 
tại đây, hăng được kêt quả đên Ngạ qui. 
Khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân 
nhân đã làm. 
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Petanam dakkhinam daJJä. 
Pubbe katamanussaram. 
Na hi runnam 
paridevanä. 

Na tam petanam atthãya. 
Evam ti{thanti ñãtayo. 
Ayañca kho dakkhinädinna. 
SañghamhI supatifthita. 


Digharattam hitãäyassa thanaso upakappatI. 


So ñatidhammo ca ayam nidassIto. 
Petana pũJã ca katä u|ãrã. 
Balañca bhikkhũnamanuppadinnam. 


TumhehI puññam pasutam anappakantI. 


va soko va yavañña 


Dành để cho người trong lúc trước, người 
này có bô thí vật này đên ta. 

Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, 
nên cho dakkhinadana, đên các Ngạ qui 
ây. 

Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt 
ly, đêu chăng có lợi ích ch1. 

Làm như thế chăng có sự lợi ích đến các 
Nøgạ qui. 

Các Ngạ qui chăng được biết, chẳng được 
nghe. 

Nếu dakkhinädãna, mà người đã được làm 
TÔI. 

Là được bố thí theo lẽ chánh đến Chư 
Tăng. 

(Dakkhinädãna ấy) mới được kết quả do 
theo duyên cớ, tức là được sự lợi ích lâu 
đài đên các Ngạ qui. 

Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng 
theo Pháp rôi!0. 

Sự cúng dường trọng thê và hồi hướng đến 
các Ngạ qui, người cũng đã làm rôi. 

Sức lực các thầy tỳ khưu, người cũng đã 
bô thí rôi. 

Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế 
chăng phải là ít. 


9. Yãnadãnãnumodanagäthä -— kệ tụng về sự hoan hỷ theo vật thí (xe cộ) 


Annam pãnam vattham yänam mãlä 


gandham  vilepanam seyyävasatham 
padTipeyyam dãnavatthũ ime dasa. 
Annado balado hot. 


Vatthado hoti vannado. 
'Yaãnado sukhado hot. 

DIpado hoti cakkhudo. 
Manapaday! labhate manãpam. 


Aggassa dãtã labhate punaggam. 


Varassa data varalabh1 ca hot. 


Cả 10 vật thí này là: cơm; nước; y phục; 
Xe, thuyên; tràng bông; vật thơm; vật thoa; 
thât; chỗ ngụ; đèn đuôc. 

Người thí vật thực gọi là cho sức lực. 
Người thí y phục gọi là cho sắc đẹp. 
Người thí xe thuyền gọi là cho sự an vui. 
Người thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng. 
Người thí vật vừa lòng hằng được vật vừa 
lòng. 

Người thí vật quý trọng hằng được vật quý 
trọng. 





Người thí vật đẹp hằng được vật đẹp. 


!0 Sự bố thí đúng theo phép, thí chủ có 3 tác ý: khi tính, khi làm, khi đã làm xong đều có tâm hoan hý. Người thọ thí 
có 3 chi là: đã hệt tham, sân, sĩ hoặc cô hành đề diệt tham, sân, s1. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
Sefthandado setthamupeti thanam. 
AggadayT varadäyT setthadäy1 ca yo naro. 
Dighäyu yasava hoti yattha yatthipapaJJatI. 


Etena saccavajjena suvatthi hotu sabbadä 
arogyasukhañceva kusalañca anamayam. 


|79ï 


Người thí chỗ quý trọng hằng đi đến nơi 
quý trọng. 

Những người nam nữ thí vật quý, thí vật 
đẹp và chỗ quý trọng. 

Những người nam nữ ấy, thọ sanh đến cõi 
nào, hăng được trường thọ, được cao sang 
trong cõi ấy. 

Do lời thành thật này. Cầu xin sự thạnh lợi, 
sự an vui, do không tật bịnh và tránh khỏi 
sự đau đớn, dễ dàng hằng phát sanh đến 
ngƯỜI. 


10. Kãladãnappakäãsanagäthä — kệ bố cáo thời bố thí 


BhanIssama mayam gatha 
kaladanappadTpikã!1. 

Eta sunanfu sakkaccam dãyaka 
puññakãmino. 


Käladãnasuttagäthä — kệ thời bố thí 
Kalena  dadanti 
vTitamaccharä. 


sappañña vadaññu 


Kalena dinnam ariyesu uJubhũfesu tãdisu. 


Vippassannamanä  tassa hoti 
dakkhina. 
Ye tattha anumodanti veyyävaccam karonti 


va. 


vipula 


Na tena dakkhina ũnã. 


TepI puññassa bhãg1no. 


Tasma dade appativanacitto yattha dinnam 
mahapphalam. 


Chúng ta nên tụng các bài kệ để giải 
về kãladãna. 

Các thí chủ nam nữ, là người mong mỏi 
hạnh phúc, nên hết lòng thành kính nghe 
lời kệ này: 


Những người có trí tuệ là người biết quý 
trọng lời nói của bậc đã dứt lòng bỏn xẻn 
và hăng tùy theo thời bô thí! 

Sự bố thí mà người đã làm đến các bậc 
Thánh nhơn, là bậc có thân tâm chơn 
chánh, không xao động vì 8 pháp thê gian. 
Dakkhinädãna (của những bậc ấy) là sự bố 
thí được kêt quả quý trọng do nhờ đức tin. 
Những kẻ chỉ hoan hỷ theo, hoặc chỉ giúp 
sức người trong việc bô thí. 

Chăng phải dakkhinädãna (của các kẻ ấy) 
là bô thí hèn hạ, vì chỉ có hoan hỷ, hoặc chỉ 
giúp người thí chủ. 

Những kẻ chỉ hoan hỷ, hoặc chỉ giúp giùm 
trong việc bô thí, cũng được hạnh phúc 
chăc thật. 

Cho nên, sự bồ thí mà người đã làm rồi, là 
sự bô thí rât có hiệu quả. Những người 
không lòng giải đãi, nên bô thí đên những 
kẻ ây}. 


!! Chỗ nói: kãladãnappadipika, nếu bồ cáo vihãradãna thì phải đổi nói: vihãradãnappadTpikã. 
!2 Bồ thí đến thầy tỳ khưu ở xa đến, đi đường xa, thầy mang bịnh, (cho vật thực) người nuôi bịnh, thí thuốc gọi là: 


kãladãnappadipikã (tùy thời bồ thí). 
!3 Kẻ ấy là: kẻ mà mình bồ thí đến được nhiều phước báu. 
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PuññãnI 
pãnInam. 


paralokasmm patttha honti 


Bởi các điều hạnh phúc là nơi nương nhờ 
của tât cả chúng sanh trong ngày vị lai. 


11. Vihãradãnasuttagäthä — kệ tụng về sự thí tịnh xá 


STtam unham patihanti tato vã]amigänI ca 
SIrImsape ca makase sIsire capI vufthiyo. 


Tato vatatapo ghoro sañJato patthaññatI. 


Lenatthhañca sukhatthañca jhayltum ca 
vIpassitum vihãradaänam sanghassa aggam 
buddhehi vannitam. 


Tasma hi 
atthamattano. 


pandto poso sampassam 


Vihãra kãraye ramme vãsayettha bahussute. 


Tesam annañca panañca 
vatthasenäasanani ca dadeyya ujubhũtesu 
Vipasannena cetasä. 


Yam SO 


| dhammamidhaññäya 
pariniIbbatyanãsavo. 


“Thất của chư tăng” công dụng để ngăn 
ngừa lạnh ướt, nóng nực, thú dữ, rắn nhỏ, 
rắn lớn, các côn trùng, các thứ muỗi và 
mưa. 

Gió và nắng quá gắt đã phát rồi hăng dội 
lại, bởi nhờ nơi thất. 

“Cách thí thất. mà người đã dâng cúng đến 
chư tăng, cho các ngài nương nấu, an tâm, 
cho đặng thiêu hủy điều ác, và tu pháp 
minh sát mà Chư Phật là các đẳng Giáo 
chủ, đã có lời ngợi khen, là việc bố thí cao 
thượng. 

Cớ ấy, chư thiện tín là người trí thức, khi 
được thấy rõ sự lợi ích cho mình. 

Cần lập chùa, cắt thất là nơi tiêu đao an lạc, 
rồi nên thỉnh các bậc trí tuệ đến ngụ nơi ấy. 
Nên tín ngưỡng các bậc đã có thân tâm 
chơn chánh, và dâng cúng thêm vật thực, 
nước, y phục và thất cho các ngài. 

Người tín thí khi đã thấy và thông rõ Phật 
giáo, sẽ được dứt khỏi lậu phiền não và đến 
Niết-bàn. 


12. Devatoddissadakkhinänumodanagäthä — kệ tụng để hồi hướng quả bố thí đến 


chư thiên 


Yasmm  padese kappetI vasam 
pandiftaJatiyo. 

S1lavantettha bhoJetva saññate 
brahmacãrino. 

Ya tatha devatä asun tãsam 
dakkhinamadise. 


Tã pũjJItã pùJayantI mãnItã manayantinam. 


Tato nam anukampanft mãtä putfamva 
Orasam. 


Devanukamptto sadä bhadrãni 


passat. 


pOSO 


Những bậc trí tuệ được ở trong nước nảo. 


Thường thỉnh các bậc trì giới cao thượng là 
bậc thu thúc, đến thọ thực trong nước. 
Chư thiên đã hội tại chỗ cúng dường, thì 
bậc trí tuệ nên hồi hướng quả dakkhinãdãna 
đến Chư thiên ấy. 

Chư thiên mà bậc trí tuệ đã cúng dường, đã 
tiếp rước do quả (dakkhinädãna) hằng cúng 
dường, hằng tiếp rước bậc trí tuệ. 

Bởi bậc trí tuệ hồi hướng quả dakkhinãdãna 
đến Chư thiên, thì Chư thiên hộ trì lại bậc 
trí tuệ, cũng như cha mẹ tiếp dẫn con đẻ 
vậy. 

Thiện tín được Chư thiên hộ trì rồi, thì hằng 
thấy rõ các nghiệp lành. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
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13. Ädiyasuttagäthã — kinh tụng để ghi nhớ 


Bhuttã bhoga bhaãtã bhaccä vitinnä apadäsu 
me uddhagga dakkhinadinnäa atho pañca 
bal katã upatthitä silavanto saññatä 
rahmacärinno yadattham bhogamiccheyya 
pandito gharamävasam so me attho 
anuppafto katam ananutapiyam tam 
anussaram macco ariyadhamme thito naro. 


Idheva nam pasamsanfi pecca sagøe 
pamodati. 


Chúng sanh là tất cả thiện tín, khi ở theo 
Pháp cao thượng, là thọ trì ngũ giới rồi, nên 
tưởng đến nguyên nhân các điều lành như 
vầy: Các tài vật (ta) được dùng rồi, người 
phải nuôi nắng (ta) được nuôi nắng rồi, 
dakkhinadana, có quả báo cao thượng, (ta) 
được làm rồi. Lại nữa, balikamma là làm 
thêm 5 điều lành, (ta) cũng đã làm rồi, bậc 
có giới hạnh cao thượng, là bậc an tịnh, (ta) 
được hộ độ rồi, bậc trí tuệ là người sáng 
suốt, khi ở nhà trị an gia thất, nên mong 
mỏi sự lợi ích, sự lợi ích ây (ta) được làm 
theo thứ tự rồi; nghiệp không uất ức, không 
khó chịu trong ngày vị lai (ta) cũng đã làm 
TỒI. 

Những người ấy trong đời hiện tại, hằng 
được các bậc trí tuệ ngợi khen, đến khi tái 
sanh, cũng hằng được thơ thới an vui trong 
CÕI Trời. 


14. Sañgahavatthugäthäã — kệ tụng về pháp tế độ 


Dãnañca. Peyyavajjañca. Atthacariyä ca yä 
idha samänattata ca dhammesu. 


Tattha tattha yatharaham. 


Ete kho sangahã loke rathassãnTva yäyato. 


Ete ca sangahã nãssu na mãtã puttakäranä 
labhetha mãanam pũijam vã pitä vã 
puttakarana. 

Yasmãa ca sañgahäa ete sammavekkhanti 
pandHt. 

Tasma mahatam pappont pasamsä ca 
bhavanti te. 


Một là việc phân phát của cải. Hai là nói 
những lời làm cho người kính mên. Ba là 
phải làm việc lợi ích. Bôn là phâm cách 
làm người bình đăng (là chăng nên tặng 
mình, tự cao tự đại; phải tôn kính bậc 
trưởng thượng). 

Trong 4 pháp ấy con người phải tùy thời 
hành theo. 

Các pháp tế độ ấy mà có trong thế gian (thì 
chúng sanh mới có thê tân hóa được, cũng 
như xe nhờ có ví!“ mới chạy được). 

Nếu các pháp tế độ ấy chăng có thì cha mẹ 
cũng chăng được con cháu tôn kính hoặc 
cúng dường. 

Nhân cớ bậc trí tuệ đã xem thấy các pháp 
tê độ này Tôi. 

Nên các ngài mới đạt đến phẩm hạnh cao 
thượng hơn hệt và đáng cho người tôn 
kính. 


15. Saccapänavidhyänuripagäthä — kệ tụng vừa theo lẽ phải 


Saccam ve amatä vacã 


!# Ví: thanh gỗ xỏ vào 2 trục của bánh xe. 


Lời nói ngay thật là lời nói không chết. 
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Esa dhammo sanantano. 
Sacce atthe ca dhamme ca ahu santo 
patitthitä. 
Saddhidha vittam purIsassa settham. 
Dhammo sucInno sukhama vahãtI. 
Saccam have sadhutaram rasãanam. 
PaññaJ1vIJTvitamahu settham. 


Saddahano 
nibbanapattiyä. 


arahatam dhammam 


Sussũsam labhate paññam. 


Appamatto vicakkhano. 
PatiripakarI dhuravä. 
Utthãtãa vindate dhanam. 


Saccena kittIm pappotI. 
Dadam mittäni ganthatI. 


Yassete catiro dhammäa saddhassa 


gharamesino. 


Saccam dhammo dhIfI cägo save pecca na 
SOCaf. 


Inpha aññec pIl pucchassu puthũ 
samanabrahmane yadi saccä damä cägã 
khantyabhiyyodha viJJafftI. 


Pháp ấy là pháp của bậc tiên hiên. 

Các bậc hiền triết là người chú trọng lời 
nói ngay thật, lời ngay thật cũng là lời giải, 
cũng là pháp vậy. 

Đức tin là gia tài cao quý hơn hết, trong 
thê gian của bậc hiên triệt. 

Pháp ấy mà người hành chơn chánh thì nó 
đem đên sự an vuI. 

Lời ngay thật này đây là hương vị ngon 
ngọt hơn các hương vị. 

Các bậc trí tuệ đã nói về sanh mạng những 
người sông vì trí tuệ, là sông cao thượng 
hơn cả. 

Khi người tin phước báu (để dùng làm lộ 
phí) sẽ đạt đên Niêt-bàn, ây là Pháp của 
các bậc A-la-hán. 

Sự nghe phải lẽ hằng được phát sanh trí 
tuệ. 

Người mà không để duôi, bỏn xẻn. 
Thường hay làm những việc nên làm. 

Là người năng gắng sức hằng được của 
Cải. 

Là người hằng được danh vọng vì lòng 
ngay thật. 

Người bồ thí hằng được duy trì tình bằng 
hữu. 

Cả 4 pháp này, mà có đến người nào là 
người thiện tín tại g1a. 

Người ngay thật tu thân hết lòng bố thí, 
nhân nhục, khi la cõi này, thường không 
mên tiệc. 

Nếu trong thế gian này có pháp cao thâm 
hơn: ngay thật, tu thân, bô thí, nhân nhịn, 
thì câu người hỏi thêm các thây Sa-môn 
cùng bà-la-môn khác cho nhiêu người xem 
thử. 


16. Nidhikandagãthã — kệ tụng về sự chôn của để dành 


Nidhin nidhetI pur1so. 
GambhTre udakantike. 


Atthe  kicce 
bhavIssatI. 


samuppanne atthaya me 


Người hằng chôn của để dành. 

Trong nơi sâu thắm, cuối cùng gần chí 
nước. 

Do nghĩ rằng: Khi hữu sự cần dùng, của 
ây sẽ có điêu lợi ích đên ta. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Rãjato vã durutfassa. 
Corafo pI|itassa vã. 


Inassa vä pamokkhaya. 

Dubbhikkhe ãpadäsu vã. 

Etadathaya lokasmm nidhỉ nãma 
nidhiyyat. 

Tãvassu nmihito santo gambhTre udakantike. 


Na sabbo sabbadãyeva tassa tam 
upakappat. 

Nidhi vã thãnã cavatI. 

Sañña vassa vimuyhafI. 





Nãga vã apanamentI. 
'Yakkhã väãpI harantI nam. 


Appryã väap1 dãyädã uddharantI apassato. 


'Yadãä puññakkhayo ho. 
Sabbametam vinassatI. 


Yassa danena silena saññamena damena ca 
nidhI sunihito hotI 1tthiyä purIsassa vã. 


Cetiyamhi ca saäghe vã puggale atithisu vã 
mãtarI pIfarI väpI. 


Atho Jetthamhi bhãtar1. 
Eso nidh1 sunIh1to. 
AJeyyo anugamlyo. 


Pahaya gamanTyesu. 
Etam adãye gacchat. 


Asadhãranamaññesam acoraharano nidh1. 
Kayvratha dhro puññãn yo nïdhì 
anugamiko. 


Esa devamanussanam  sabbakamadado 
nidhI. 
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Hoặc khi bị đức vua gia hình. 

Hay kẻ cướp làm hại, ta có của ấy để 
chuộc tội mình. 

Hoặc để trả nợ. 

Hoặc đề ngăn ngừa trong cơn đói kém. 
Gọi là của chôn để dành có điều lợi ích 
trong thê gian, như vậy. 

Dẫu thế, của chôn chắc chắn trong nơi sâu 
thăm cuôi cùng gân chí nước. 

Tất cả của chôn đó không sao thành tựu 
luôn khi đên người. 

Của chôn lìa khỏi chỗ cũng có. 

Tài chủ quên hắn cũng có. 

Các loại rồng dời đem giấu cũng có. 

Lại, các dạ xoa mang của chôn ây đi cũng 
có. 

Kẻ thọ di sản không thương mến, đào lấy 
trộm của chôn ây cũng có. 

Ta hết phước trong khi nảo. 

Những của chôn đó tiêu mắt cũng có. 
Của chôn, tức người nữ hay nam nào được 
chôn giâu chân chánh, do sự bô thí, trì 
giới, chê ngự hoặc tự hóa. 

Trong bảo tháp hay trong tăng lữ, trong 
người hoặc trong khách khứa, hoặc trong 
mẹ cha. 

Hoặc trong anh em trưởng tử. 

Của chôn ấy gọi là của chôn chân chánh. 
Ai ai không thể thăng đoạt được, là của 
chôn dính theo mình. 

Khi ta phải bỏ tất cả của cải rồi đi. 

Ta hằng cầm lẫy của chôn tức là phước ấy 
theo. 

Của chôn tức là phước, không phô thông 
đên mọi người, là cái mà kẻ cướp đoạt 
không được. 

Của chôn tức là phước nào dính theo mình 
được, bậc trí tuệ nên tạo các phước, tức là 
của chôn dính theo mình đó. 

Của chôn tức là phước ấy, hằng cho thành 
tựu như mong muôn đên Chư thiên và 
nhơn loại. 
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Yam yam devabhipatthent sabbametena 
labbhat. 


Suvamnatä susaratä susanthanam surupatä. 


Adhipaccam parivãro. 
Sabbametena labbhati. 


PadesaraJJam 1ssariyam. 
Cakkavattisukham piyam. 


Devarajjampi dibbesu. 
Sabbametena labbhati. 


Manussakä ca sampattI. 
Devaloke ca yã rat. 

Yã ca nibbãnasampatfI. 
Sabbametena labbhat. 


Mittasampadamagamma VONISO ÉC 


payuñjato vaJJa vimut(i vasTbhävo. 


Sabbametena labbhati. 


Patsambhidäã vimokkhã ca yãä ca 
savakapaãramI paccekabodhi buddhabhũmI. 


Sabbametena labbhat. 

Evam mahatthika esa yadidam 
puññasampadä. 

Tasma dhTra pasamsanti panditä 
katapuññafant. 


Chư thiên và nhơn loại mong quả báo nào 
họ sẽ được quả đó, do của chôn tức là việc 
phước. 

Trạng thái người có màu da mịn màng, 
trạng thái người có tiếng nói du dương, 
trạng thái người có tướng mạo đoan trang, 
trạng thái người có sắc đẹp. 

Địa vị bậc thủ lãnh, có thuộc hạ. 

Chư thiên và nhơn loại hăng được tất cả 
của ấy, do của chôn tức là việc phước. 
Địa vị tước vương trong nước, địa vị chủ 
quyên. 

Sự yên vui của đức Chuyển luân vương là 
nơi yêu quý. 

Địa vị Thiên vương trong các Thiên bộ. 
Chư thiên cùng nhơn loại hằng được tất cả 
quả ấy, do của chôn tức là việc phước. 
Hạnh phúc nhơn loại. 

Sự vui sướng trong cõi Trời. 

Sự đắc quả Niết-bàn. 

Chư thiên và nhơn loại hằng được thành 
tựu tất cả quả đó, do của chôn tức là việc 
phước. 

Trạng thái thuần thục trong sự giác ngộ và 
sự giải thoát của hành giả, dù là bầu bạn 
có sự nương tựa đầy đủ vả có phương tiện 
chân chánh. 

Chư thiên và nhơn loại được hưởng tất cả 
quả hài lòng đó, do của chôn tức là việc 
phước. 

Bồn tuệ phân tích và sự giải thoát, sự giác 
ngộ hoàn toàn của hàng Thinh văn, bậc 
Độc giác, và đắng Toàn giác. 


Chư thiên và nhơn loại hằng được tất cả 
quả hài lòng ây, do của chôn tức là việc 
phước. 

Quả phúc viên mãn tức là đạo đức đầy đủ; 
quả phúc viên mãn ây, có lợi ích to lớn 
như thê. 

Cho nên bậc có trí tuệ mới ca tụng trạng 
thái người đã tạo phước đê dành rôi, như 
vậy. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |797 


17. Keniyãnumodanagäthä — kệ tụng về nguồn gốc 


Aggihuttam mukhã yañña. Các sự cúng dường, nhút là cúng thần lửa, là gốc của 
đạo Bà-la-môn. 

Sävitti chandaso mukham. Kinh Sãvittisattha là gốc của các kinh Chandasatra. 

Raja mukham manussãnam. Vua là gốc của tất cả con người. 

NadTnam sãgaro mukham. Biển là gốc của tất cả sông và rạch. 

Nakkhattänam mukham cando. Thái âm là gốc của tất cả tỉnh tú. 

Adicco tapatam mukham. Thái dương là gốc của tất cả sự nóng nực. 

Puññam akañkhamananam Chư Tăng là gốc của tất cả chúng sanh; chúng sanh là 

sangho ve yaJatam mukham. những người mong mỏi hạnh phúc nên hăng dâng 


cúng, bố thí (cũng do lẽ ấy). 


18. Siddhiyäcanagäthä — kệ cầu xin sự thành tựu 
Siddhamatthu siddhamatthu siddhamatthu Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam 
Idam phalam cetasmimratanattayasmmm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho 
sampasãdanacetaso. được thành tựu mỹ mãn, cho được thành 
tựu mỹ mãn. 
— Dựt kệ tụng (cho thí chủ) hoan hỷ — 


Anumodanävidhi — về cách dùng kệ hoan hỷ 
Nếu có địp quí như thọ lãnh ca sa trong đền vua hoặc nơi người thường, bố thí đến Chư 
Tăng, theo lệ trong năm (như trong môi năm 3 kỳ) thì phải tụng bài: Kaladãnasuttagathä 
và Äyu vanno sukham balam. 
Nếu trong đền vua có dâng cúng nhiều tài vật, thì thọ lãnh bằng bài: Mangalacakkavala 
cùng Bhavatu sabbamangalam đê phúc chúc cho đức vua. 
Nếu dâng cúng y vassaväsika thì phải tụng Kãladãnasuttagäthä, như thọ lãnh ca sa theo lệ 
trong năm. 
Nếu người dâng cúng kathina thì phải tụng SabbTtiyo, Keniyanumodanagathä, rồi đồng 
cùng nhau tụng Kãladãnasuttagathã và tụng dứt băng Bhavatu sabbamangalam. 
Khi người dâng cúng vassikasatikã (y tắm mưa) thì phải tụng phúc chúc như trong lễ 
kathina. Khi người dâng cúng thât, thì phải tụng Vihãradanagathã, thêm Äyu vanno sukham 
balam. 
Ngày mà người làm lễ chúc thọ thì phải tụng: Devatodissadakkhinänumodanagäthä. 
Nếu ngày lễ khánh thành đức kim thân (tượng Phật), tháp bảo thì phải cầu chúc bằng bài 
Aggappasadasuttagatha và Sangahavatthugatha. 
Nếu người thỉnh đi thọ thực hoặc đi dâng cơm thì phải tụng bài: Bhojanãnumodanagäthä 
và ãdiyasutta gathã, tụng phúc chúc theo lê trong năm, như trong ngày xuân nhụt, nhập hạ 
và xuât hạ.v.V... 
Jïvabhattänumodanagäthã chỉ dùng trong lễ đền ơn đến các bậc ân nhân, nhứt là đến cha 
mẹ, thây tô còn tại tiên, gọi là lễ chúc thọ (ngoài ra thì không nên dùng đên). 
Nếu người làm lễ hồi hướng cho những kẻ đã quá vãng, thì phải tụng: 
Pubbapetabalidananumodanasatha; Siddhiyacanagatha; và Bhavatu sabbamadgalam. 

— Dứt kinh kệ bố cáo (cho thí chủ) hoan hỷ — 
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KINH TỤNG CÂU AN 


1. Bài thỉnh Chư thiên 

Sagse kame ca rũpe girisikharafafe 
cantalikkhe vimane dipe rafthe ca game 
taruvanagahane gehavatthumhi khette 
bhummã cãäyantu devä Jalathalavisame 
vakkha gandhabba nagã  titthantä 
santikeyam munIvaravacanam sadhavo me 
Suanfu. 


Dhammassavanakälo ayambhadantã. 
Dhammassavanakälo ayambhadanta. 
Dhammassavanakälo ayambhadantä. 


2. Namassakära — phép lễ bái 


Xn thỉnh Chư thiên ngự trên cõi trời Dục 
giới cùng Sắc giới, Chư thiên ngự trên 
đảnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư 
không, ngự trên cồn bãi, đất liền hoặc các 
châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc 
ruộng vườn, Chư Dạ xoa, Càn thác bà, 
cùng Long vương dưới nước trên bờ hoặc 
nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh 
hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao 
thượng của đức Thích Ca Mâu Ni mà 
chúng tôi tụng đây, xin các bậc hiền triết 
nên nghe lời ấy. 

Xin các Ngài đạo đức, giờ này là giờ nên 
nghe Pháp bảo. Xin các Ngài đạo đức, giờ 
này là giờ nên nghe Pháp bảo. Xin các 
Ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe 
Pháp bảo. 


Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa — Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ 
Đức Bhagavä'° đó, Ngài là bậc Araham' cao thượng, được chứng quả Chánh Biên Tri, do 


Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 /ần) 


3. Saranagamana — fam quy 
Buddham saranam gacchãmI. 
Dhammam saranam gacchãmI. 
Sañgham saranam gacchãmI. 


Dutiyampi buddham saranam gacchãmI1. 
DutiyampI dhammam saranam gacchãm1. 
DutiyampI sañgham saranam gacchãmI. 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmI1. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmI1. 
TatiyampI sañgham saranqam gacchãmI1. 


4. Sambuddhe - lễ bái Chư Phật 


15 Tàu dịch: Thế Tôn. 
!5 Ứng Cúng. 


(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy y 
Phật. 

(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy y 
Pháp. 

(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy y 
Tăng. 

(Tôi ... kính) xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
(Tôi ... kính) xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
(Tôi ... kính) xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 
(Tôi ... kính) xin quy y Phật, lần thứ ba. 
(Tôi ... kính) xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
(Tôi ... kính) xin quy y Tăng, lần thứ ba. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Sambuddhe 
sahassake 
sirasäa aham. 


atthavisañca dvädasañca 
pañcasatasahassan namami 


Tesam dhammañca 
namamiham. 


sanphañca ädarena 


Namakaa nubhãavena hantva sabbe 
upaddave anekä antaräyä pi vinassantu 
aSesafo. 

Sambuddhe pañca 
catuvTsatIsahassake 
namãmI sirasa aham. 


paññasanca 
dasasatasahassanI 


Tesam dhammañca 
namamiham. 


sanphañca adarena 


Namakara nubhavena hantva sabbe 
upaddave anekäa antaräayä pI vinassantu 
aSesafo. 

Sambuddhe ñavuffarasate 
atthacattalisasahassake vĩsatisatasahassani 
namãmiI sirasäa aham. 
Tesam dhammañca 
namamiham. 


sanphañca adarena 


Namakaranubhävena hantvã sabbe 
upaddave anekä antarayä pI vinassantu 
asesafOo. 
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Tôi đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị 
Chánh Biến Tri, 12 ngàn vị Chánh Biến 
Tri và 500 ngàn vị Chánh Biến Tri. 

Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp 
bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến 
Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực 
các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi 
ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. 

Tôi đem hết lòng thành kính, làm lễ 55 vị 
Chánh Biến Tri, 24 ngàn vị Chánh Biến 
Tri và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. 

Tôi đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp 
bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến 
Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực 
các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi 
ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. 

Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị 
Chánh Biến Tri, 48 ngàn vị Chánh Biến 
Tri và 2 triệu vị Chánh Biến Tri. 

Tôi đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp 
bảo và Tăng bảo, của các vị Chánh Biến 
Tri ấy. 

Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực 
các bậc Chánh Biến Tri, mà những điều rủi 
ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. 


5.  Maủgalasuttärambho - tụng bố cáo hạnh phúc kinh 


Ye santä sanfacIttä tisaraqasarana ettha 
lokantare vã bhumma bhummaã ca devä 
gunaganagahana byävafã sabbakalam. 


Ete ayantu deva varakanakamaye merurãJe 
Vasanfo santo. 


Santo santo sahetun munivaravacanam 
sotumaggam samaggam. 


Sabbesu cakkavälesu yakkhã devä ca 
brahmuno yam amhehi katam puññam 
sabba sampattisadhakam. 


Xin thỉnh tất cả Chư thiên ngự trong hư 
không thế giới, hoặc ngoài hư không thế 
giới này, là bậc đã có lòng an tịnh và đã 
quy y Tam bảo, là bậc năng chuyên cần 
việc hạnh phúc. 

Xin thỉnh tất cả Chư thiên, ngự trên Tu Di 
Sơn Vương, tinh anh bằng vàng ròng cao 
thượng. 

Xin thỉnh tất cả Chư thiên là bậc Tịnh giả 
đồng tụ hội nơi đây, đặng nghe lời vàng 
của Đức Thích Ca Mâu Ni, là pháp vô 
thượng làm cho phát sanh điều hoan lạc. 
Sự phước báu mà chúng tôi đã làm; có thể 
độ thành tựu các thứ quả, cầu xin Dạ xoa, 
Chư thiên cùng Phạm thiên, trong cả thế 
giới ta bà đều hoan hỉ thọ lãnh phước ấy. 
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Sabbe tam anumoditvä samaggãa sãsane 
rata, 
pamadarahitä hontu ãrakkhäsu visesafo. 


Sasanassa ca lokassa vuddhrT bhavatu 
sabbadãä sasanam pi ca lokañca devä 
rakkhantu sabbadä. 


Saddhi hontu sukhT sabbe pariväarehi 
atfano anTphã sumanã hontu saha sabbehi 
ñãtIbh1. 

'Yañca dvädasa vassäm1 cintayinsu sadevakã 
Clfassan  ciñntayanftipI neva JänIñsu 
mangalam cakkavãälasahassesu dasasu yena 
tatakam kalam kolahalam jãtam yäva 
brahmanIvesanä. 


Yam lokanatho desesi 
sabbapapavinäsanam, 

yam sutva sabbadukkhehi muñcantä 
sañkhiyä narä evamadigunupetam 


mangalantam-bhanama he. 


Mangalasitra - hạnh phúc kinh 


Evamme sutam: 


Ekam samayam bhagavä sävatthyam 
viharafi Jetavane anathapIndikassa ãräme. 


Atha kho aññatara devatä abhikkantäya 
ratiya abhikkantavanna kevalakappam 
Jetavanam obhasetväa yena bhagavä tenu 
pasankamI upasaikamitva bhagavantam 
abhivädetväa ekamantam atthãs1. 


Ekamanam  thiã kho sa devatä 
bhagavantam gathäya aJJabhas1. 
Bahi devã manussä ca mangalani 


acintayun akañkhamana sotthaãnam bruhi 
mangalamuttamam. 


Tất cả Dạ xoa, Chư thiên cùng Phạm thiên 
khi đã thọ lãnh phước ấy, xin đồng tâm 
hoan hỉ trong Phật Pháp. Xin dứt lòng dễ 
duôi và tùy phương tiện quý báu để hộ trì 
Phật Pháp. 

Cầu xin Phật Pháp được thạnh đạt và 
chúng sanh hằng được tấn hóa. Cầu xin tất 
cả Chư thiên hộ trì Phật Pháp và tiếp độ 
chúng sanh. 

Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được 
yên vul, được vô khổ cụ, là người có thiện 
tâm luôn cả thân bằng cùng quyến thuộc. 
Tất cả nhơn loại cùng Chư thiên trong 
mười ngàn thế giới ta bà, hằng mong cầu 
và cố găng tìm xét trong 12 năm, những 
điều hạnh phúc vẫn chưa tìm thấy, xôn xao 
thấu đến cõi trời Phạm thiên trong khi ấy. 
Đức Phật có giảng giải những sự hạnh 
phúc làm cho các tội lỗi đều phải tiêu diệt, 
chúng sanh nhiều không xiết kể, đã nghe 
và được dứt khỏi các sự thống khổ. 


Tôi (tên là A-Nan-Ða) được nghe lại như 
vây: 

Một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên 
Tịnh Xá của trưởng giả Câp Cô Độc gân 
thành Xá Vệ (Sãvatth1). 

Khi ấy, có vị Trời chiếu hào quang xinh 
đẹp, làm cho trọn cả Kỳ Viên sáng ngời rực 
TỠ, vị Trời ây đên nơi Phật ngự, đảnh lễ đức 
Thê Tôn xong rôi, đứng tại chỗ nên đứng. 


Khi đã đứng yên, vị Trời ấy bèn bạch với 
đức Thế Tôn, bằng lời kệ rằng: 

Tất cả Chư thiên cùng nhơn loại, đều cầu 
mong được những hạnh phúc và cố tìm xét 
những điều hạnh phúc. Bạch đức Thế Tôn, 
xin Ngài mở lòng bác ái, giảng giải về 
những hạnh phúc cao thượng. Đức Thế 
Tôn tùy lời hỏi mà giảng răng: 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Asevana ca balanam panditanañca sevana 
pũjã ca pũJaniyanam cetammangalamut- 
tamam. 


Patirũpadesavaso ca pubbe ca katapuññatã 
attasammapanidhi ca ctammangalamut- 
tamam 


Bahusaccam ca sippañca vinayo ca 
susikkhito subhãsItä ca vãväcã 
etammangalamuttamam. 


MãtãprItu upatthanam puttadãrassa sangaho 
anakula ca kammatã 
etammangalamuttamam. 


Dãnañca dhammacarlyä ca ñãtakãnañca 
sañgaho anavajJanI kammäãni 
etammangalamuttamam. 


Ärafi viraf päpä majjapänä ca saññamo 
appamado ca dhammesu 
etammangalamuttamam. 


Garavo ca nivãfo ca santu{thT ca kataññutã 
kalena dhammassavanam 
etammangalamut-tamam. 


Khant SOVacassatä samananañca 
dassanam kalena dhammasakacchä 
etammangalamuttamam. 


ca 
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Một: tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. 
Hai: tư cách thân cận các bậc trí tuệ. 
Ba: tư cách cúng dường các bậc nên cúng 
dường. 

Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: tư cách ở trong nước nên ở. 

Hai: tư cách của người đã làm được việc 
lành để dành khi trước. 

Ba: nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh. 

Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: nết hạnh của người được nghe nhiều 
học rộng. 

Hai: sự suốt thông phận sự của người xuất 
Ø1a và tại gia. 

Ba: Điều học mà người đã thọ trì được chín 
chắn. 

Bốn: lời mà người nói ra được ngay thật, 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: nết hạnh phụng sự mẹ. 

Hai: nết hạnh phụng sự cha. 

Ba: sự tiếp độ vợ con. 

Bồn: những nghề chắng lẫn lộn nghiệp dữ. 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: nết hạnh bố thí. 

Hai: nết hạnh ở theo Phật Pháp. 

Ba: sự tiếp độ quyến thuộc. 

Bồn: những nghề vô tội. 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi. 
Hai: sự thu thúc để tránh khỏi sự uống 
rượu. 

Ba: sự không dể duôi Phật Pháp. 

Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: sự tôn kính bậc nên tôn kính. 

Hai: nết hạnh khiêm nhượng. 

Ba: tri túc đến của đã có. 

Bốn: nết hạnh biết đền ơn người. 

Năm: nết hạnh tùy thời nghe Pháp. 

Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: sự nhịn nhục. 

Hai: nết hạnh người dễ dạy. 

Ba: nết hạnh được thấy được gặp các bậc 
Sa-môn. 

Bốn: nết hạnh biện luận về Phật Pháp. 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
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Tapo ca brahmacarlyañca arIyasaccäna 
dassanam nibbãnasacchikiriyä ca 
etammangalamuttamam. 


Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na 
kampati asokam  virajam khemam 
etammangalamuttamam. 


Etapisan katväna sabbatthamaparäjJitä 
sabbattha sotthii gacchani tantasam 
mangalamuttaman'ti. 


Một: sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác. 
Hai: nết hạnh hành theo Pháp cao thượng. 
Ba: nết hạnh thấy các Pháp Diệu đề. 

Bốn: nết hạnh làm cho thấu rõ Niết-bàn. 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Một: tâm không xao động vì Pháp thế 
g1an. 

Hai: không có sự uất ức. 

Ba: dứt khỏi tình dục. 

Bốn: lòng tự tại. 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
Tất cả Chư thiên và nhơn loại, nếu được 
thật hành theo những điều hạnh phúc như 
thế, là người thắng quá trong mọi nơi, thì 
hăng được hạnh phúc trong mọi nơi. Chư 
thiên này! Các người nên tin rằng cả 38 
điều hạnh phúc ấy, là hạnh phúc cao 
thượng. 


6. Ratanasuttärambho - tụng bố cáo kinh Tam bảo 


Panidhanato patthaya tathagatassa dasa 
päramyo dasa upapäramyo dasa 
paramatthaparamiyo pañca mahãparIccage 
{IsSO Cariyä pacchimabbhave 
gabbhavakkantim Jatim abhinikkhamanam 
padhãnacariyam bodhipallanke 


mãravicayam. 
Sabbaññutaññanappativedham nava 
lokuttaradhammeti sabbe 


pime buddhagune ãvaJjitvä vesäliyä tfTsu 
pakarantaresu tiyamaratim paritam 
karono äyasma änandatthero viya 
karuññactttam upatthapetva. 


Kotisatasahassesu cakkavälesu devatä 
yassanampafigganhant yañca vesaliyam 
pure rogä  manussadubbhikkhasambhitan 
tvidham bhayam khippamantaradhäpesi 
parittantam bhanäma he. 


Bến bờ kia. 

!8 Bến bờ trên. 

!9 Bến bờ cao thượng. 

?9 Thí con, thí vợ, thí của, thí chỉ thể, thí sanh mạng. 


?! Hành cho lợi kỷ, cho lợi thân quyền, cho lợi chúng sinh. 


2 Kinh câu an. 


Chúng ta nên đem lòng từ thiện, (đối với 
tất cả chúng sanh) như Đại đức Änanda, đã 
suy tưởng đều đủ các công đức của Phật, 
từ khi mới phát nguyện thành bậc Chánh 
đăng Chánh giác, là tu 10 phép pãrami,! 
I0 phép upaparam,Ỷ 10 phép 
paramatthaparami,!? 5 phép đại thí, 3 
phép hành”!. 

Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp 
chót. Tư cách ra đời. Tư cách xuất gia. Tư 
cách tu khổ hạnh. Tư cách cảm thắng Ma 
vương. Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri 
trên Bồ-đoản Chín Phép Thánh. 
Suy tưởng xong rồi; Đại đức Änanda tụng 
kinh paritta” cả đêm, trọn đủ 3 canh, tại 
trong 3 vòng thành Vesali. 

Tất cả Chư thiên trong mười muôn triệu thế 
giới ta bà, đều được thọ lãnh oai lực kinh 
paritta. Kinh paritta đã làm cho 3 điều kinh 
sợ phát sanh, là: bịnh tật, phi nhơn và sự 
đói khát trong thành VesalT được mau tiêu 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Ratanasiitra — kinh tam bảo 
'Yanidha bhũtãn! samãägatäni bhummäãn1 vã 
yãniva antalikkhe. 


Sabbe va bhũtã sumana bhavantu atho pI 
sakkaccasunantubhãasitam. 


Tasmaãa hi bhũtã nisametha sabbe mettam 
karotha mãnusiyä pajäya divä ca ratto ca 
haranti ye balim. 


Tasma hi ne rakkhatha apamattä yamklñci 
vifttam I1dha vã huram vã saggesu vã yam 
ratanam pamtam nano samam atthi 
tathagatena. 


Idampi buddhe ratanam panTtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Khayam  viragam amatam pamftam 
yadaJJagä sakyamunI samahIito. 

Na tena dhammena sam atthi kiñc1. 

Idampi dhamme ratanam parTtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

'Yam Buddhasettho parivannayT sucIm. 


SamadhIm anantarikaññamahu. 


Samadhinã te nasamo na vIJJafI. 
IdampI dhamme ratanam parTtam. 


Etena saccena suvatthi hotu. 
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diệt. Chư thiên này, nay chúng tôi tụng 
kinh parItta ây. 


Hạng Bhũta là Chư thiên ngự trên địa cầu, 
hoặc hạng Bhũta là Chư thiên ngự trên hư 
không thế giới, mà đến hội họp nơi đây. 
Cầu xin tất cả hạng Bhũta ấy, mở lòng từ 
thiện, và đem lòng thành kính mà nghe 
Phật ngôn. 

Tất cả chư bhũta được nghe kinh paritta 
rồi, nên mở lòng bác ái đối với chúng sanh, 
thuộc về nhơn loại, là những người hằng 
đem của bồ thí đêm ngày không dứt. 

Vì đó, các Ngài chẳng nên lãnh đạm, cầu 
xin hộ trì những người ấy. Tài sản trong thế 
gian này, hoặc trong thế giới khác hoặc 
trân châu quý trọng trên Thiên thượng. Cả 
tài sản và trân châu ấy, cũng chăng sánh 
bằng Đức Như Lai. 

Đức Phật này như trân châu quý báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Đức Giáo chủ Sakyamumi là bậc thanh 
tịnh, đại ngộ các pháp diệt trừ phiền não, 
dứt khỏi tình dục, là Pháp bắt diệt, là Pháp 
cao thượng. 

Chăng có chi sánh bằng Pháp ấy. 

Pháp bảo này như trân châu quý báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Đức Phật cao thượng hằng khen ngợi pháp 
thiền định (samadhi) là Pháp trong sạch. 
Các bậc trí tuệ, đã giảng giải về pháp chánh 
định là pháp sanh quả theo thứ tự. 

Thiền định khác chắng thể sánh bằng. 
Pháp bảo này như trân châu quý báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 
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'Ye puggalä atthasatam pasatthã cattäri etani 
vugani honti te dakkhimeyyä sugaftassa 
savaka. 


Etesu dinnani mahapphalãni. 


Idampi sanghe ratanam panTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Ye suppayuttä manasa dalhena nikkãmino 
øotama säsanamhi1. 


Te pattipatã amatam vigayha laddhãä 
mudhã nibbutim bhuñJamãnä. 


Idampi sanghe ratanam parTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 
Yathindakhilo pathavinstto siyä catubbhi 


vatebhI asampakampIyo. 


Tathũpamam sappurisan vadämi 
8r1yasaccänI aveccapassatI. 


VO 


Idampi sanghe ratanam parTtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Ye arIyasaccäni vibhäãvayanti. 
Gambhrrapaññena sudesiäni kiñcãpI te 
honti bhusappamatãä na te bhavam 


atthamamaädiyanti. 


Idampi sanghe ratanam parTtam. 


?3 Thiện Thệ. 


Những hạng tu hành có § bậc, mà các 
Thiện trí thức đã ngợi khen, các bậc ây đều 
là Thinh Văn, đệ tử của Đức Sugato,” các 
Ngài đáng thọ lãnh những vật thí, của 
người tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. 
Những sự bố thí đến các bậc (dakkhineyya 
puggalã)?!, là việc bố thí được kết quả rất 
nhiều hạnh phúc. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Các bậc Thánh nhơn trong giáo Pháp của 
Đức Chánh Biến Tri hiệu Gotama?, đã 
hành theo lẽ chánh rồi có lòng bền chắc, 
chăng còn ái dục. 

Các bậc Thánh nhơn ấy đã chứng quả A-la 
-hán, đã nhập Niết-bàn, đã tắt lửa phiền 
não, và đã hưởng đạo quả rồi. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Cột cừ đã đóng cứng dưới đất, dầu gió 4 
phương cũng không lay động, thế nảo. 
Người hay suy xét thấy các pháp diệu đế, 
Như Lai gọi người ấy là bậc thiện trí thức, 
hạng không tham nhiễm các pháp thế gian, 
ví như cột cừ kia vậy. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Các bậc Thánh nhơn thấy rõ các pháp diệu 
đề. 

Mà Đức Như Lai có trí tuệ thậm thâm đã 
giảng dạy đứng đắn. Các bậc Thánh nhơn 
ây dầu có đề duôi, cũng chắng thọ sanh đến 
kiếp thứ 8, là chăng luân hồi quá 7 kiếp. 
Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 


? Người đáng thọ lãnh của người tin lý nhân quả dâng cúng. 


?' Tàu âm là Cô Đàm. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Sahavassa dassanasampadãya  tayassu 
dhammãä jahitä bhavant sakkayaditth 
vicikicchitañca silabbatam väpi yadatthi 
kIñC1. 


Catihapayehi ca vippamuto cha 
cabhithananI abhabbo katum. 

Idampi sañghe ratanam panTtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

KiñãcäãpI so kammam karot papakam 


kaãyena vãcã uda cetasäa vã abhabbo so tassa 
paticchadäya. 
Abhabbatä ditthapadassa vutfä. 


IdampI sañghe ratanam panTtam. 


Etena saccena suvatthi hotu. 


Vanappagumbe vatha phussItagøe 
ginhãnamase pathamasmim gimhe 
tahipamam dhammavaram  adesayl 


nibbanagãmii paramam hitãya. 
IdampI buddhe ratanam panTtam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Varo varaññu varado varaharo. 


Anuttaro dhammavaram adesay!. 
Idampi buddhe ratanam parTtam. 
Etena saccena suvatthI hotu. 


Khinam natthi 


sambhavam. 


puraqam navam 
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Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Bậc được chứng đạo quả Tu-đà-huòn, thì 
đã dứt khỏi 3 phép chướng ngại thường có 
là thân kiên, hoài nghi và giới câm thủ. 


Bậc Tu-đà-huờn đã thoát khỏi cả 4 đường 
dữ, không còn phạm 6 điều ác, là 5 tội đại 
nghịch, và cách xu hướng theo ngoại đạo. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Nếu bậc Tu-đà-huờn vô tâm phạm điều tội 
lỗi do thân, khẩu, ý, các Ngài cũng chẳng 
giấu giếm. 

Nết hạnh của bậc đã thấy đạo quả Niết-bàn, 
bậc không có thể giấu kín nghiệp dữ, mà 
Đức Phật đã giảng dạy rồi. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Pháp cao thượng mà đức Chánh Biến Tri 
đã giảng giải, là Pháp có thê tiếp dẫn chúng 
sanh đến Niết-bàn, cho được sự lợi ích cao 
thượng. Pháp ấy ví như cây trong rừng, 
sanh chồi trong đầu mùa hạn. 

Đức Phật này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Đức Chánh Biến Tri là bậc cao thượng, 
Ngài suốt thông Pháp cao thượng, Ngài thí 
Pháp cao thượng, Ngài đem đến Pháp cao 
thượng. 

Ngài là bậc vô thượng, đã diễn thuyết các 
pháp cao thượng. 

Đức Phật này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Nghiệp cũ của các bậc Thánh nhơn đã dứt 
hăn rồi, nghiệp mới cũng chẳng phát sanh. 
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Virattacittä äyatike bhavasmim te khrnabTja 
avirilhichanda. 


Nibbanti dhirã yathã yampadTpo. 
Idampi sañghe ratanam pa nTtam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Yanidha bhũtãn samäagatän bhummãmi 
vayani va antalikkhe tathagatam 
devamanussapũijitam buddham namassama 
suvatthI hotu. 


Yanidha bhũtãm samãøafäanI, 
bhummanwxI  vayäm va anfalikkhe, 
tathãgatam devamanussapũjJitam, 


dhammam namassãama suvatthi hotu. 


Yanidha bhũtãni samägatän bhummãni 
vayani va antalikkhe tathagatam 
devamanussapũjitam sañgham namassäma 
suvatthi hotu. 


Các bậc Thánh nhơn nào đã chán nản trong 
việc thoát sanh. Hạt giống đã đoạn tận, 
lòng dục không tăng trưởng. 

Là bậc có trí tuệ thường được viên tịch 
cũng như ngọn đèn tắt vậy. 

Đức Tăng này như trân châu quí báu cao 
thượng. 

Tôi xin thành thật, cầu được phát sanh 
thạnh lợi. 

Hạng Bhũta nào là Chư thiên ngự trên địa 
cầu, hoặc hạng Bhũta nào là Chư thiên ngự 
trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin 
đồng cùng chúng tôi làm lễ Chư Phật, là 
các đẳng Giáo chủ đã được chứng quả 
giống nhau, mà Chư thiên cùng nhơn loại 
thường hay cúng dường, cầu xin được phát 
sanh thạnh lợi. 

Hạng Bhũta nào là Chư thiên ngự trên địa 
cầu, hoặc hạng Bhũta nảo là Chư thiên ngự 
trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin 
đồng cùng chúng tôi làm lễ các Pháp đã có 
giống nhau, mà Chư thiên cùng nhơn loại 
thường hay cúng dường, cầu xin được phát 
sanh thạnh lợi. 

Hạng Bhũta nào là Chư thiên ngự trên địa 
cầu, hoặc hạng Bhũta nào là Chư thiên ngự 
trên hư không, mà đến hội họp nơi đây, xin 
đồng cùng chúng tôi làm lễ Chư Tăng đã 
có giống nhau, mà Chư thiên cùng nhơn 
loại thường hay cúng dường, cầu xin được 
phát sanh thạnh lợi. 


7. KaranTyamettasutrarambho - bố cáo bác ái kinh 


Yassanubhavato yakkhãä nevadassenti 
bhiñsanam yamhi cevänuyuñjañto rattin 
divamatandito sukham supaf sutto ca 
päpam kiñcI na passati evama digunũpetaủ 
parifttantam bhanaämabhe. 


Do nhờ oai lực Kinh parttta, mà các hạng 
Dạ xoa không dám hiện hình đáng sợ, lại 
nữa những ai ngày và đêm không lười 
biếng, siêng năng đọc tụng kinh _paritta, 
đương khi ngủ hoặc đã ngủ cũng đều được 
an vui, không nằm mộng thấy sự xấu xa 
chút ít. Nay ta tụng kinh parifta có những 
oai đức, nhứt là như vầy: 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


KaranTyamettasuttra — bác ái kinh 


Karanya matthakusalena yantam santam 
padam abhisamecca sakko uJũ ca suhuJũ ca 
SUuVaco cassa mudu anatimãnI. 


Santussako ca subharo ca appakicco ca 
sallahukavuti santindriyo ca nipako ca 
appagabbho kulesu ananugiddho. 


Na ca khuddam samãcare kiñci yena viññũ 
pare upavadeyyum sukhino vã khemino 
hontu sabbe sattä bhavantu sukhitattä. 


vã thầvarä vã 
mahantä vã 


Ye keci panabhitatthi tasã 
anavasesa diphã vã ye 
maJJhimä rassakanukathula. 


Dittha vã yeva aditthä ye ca dũre vasanti 
avidure bhũtã vã sambhavesT vã sabbe sattä 
bhavantu sukhItattä. 


Na paro param nikubbetha natmaññctha 
katthacinam kiãcI byärosana patighasaññä 
nañña maññassa dukkha miccheyya. 


Matã yvatha niyam putam  äyusä 
ekaputtamanurakkhe evampi sabbabhitesu 
mãnasam bhãvaye aparimanam. 


Mettañca sabba lokasmim mãnasam 
bhavaye aparimanam uddham adho ca 
tiriyañca asambadham averam asapattam. 
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Do sự nào mà bậc Thánh nhơn được giác 
ngộ các pháp yên lặng là Niết-bàn, người 
rõ biết trong việc hữu ích nên hành sự Ấy, 
người ấy là bậc dõng cảm thân khẩu ý chân 
chánh và trong sạch, là người dễ dạy, có 
tánh nết nhu thuận, không ngã mạn thái 
quá. 

Là người tri túc dễ nuôi, là người ít bận 
việc, và thân tâm nhẹ nhàng, là người có 
lục căn thanh tịnh, có nhiều trí tuệ, là người 
có liêm sĩ, không quyến luyến theo thân 
bằng quyên thuộc. 


Các bậc thiện trí thức hằng chê bai các 
chúng sanh tạo những nghiệp không nên 
làm, là nghiệp xấu xa hèn hạ dầu là nhỏ 
nhen chút ít và nên rải lòng bác ái đến các 
hạng chúng sanh như vây: 

Cầu cho tất cả chúng sanh đều được an vui 
thong thả, thân tâm được nhiều hạnh phúc, 
tất cả chúng sanh không dư sót, dầu là 
chúng sanh có sự kinh sợ, là còn lòng ham 
muốn, hoặc là bậc hiền triết đã dứt lòng 
ham muốn. 

Chúng sanh nào có thân hình dài hoặc lớn, 
có thân hình bậc trung hoặc văn, có thân 
hình gầy hoặc béo, chúng sanh mà ta đã 
thấy hoặc không thấy được, chúng sanh 
ngụ nơi gần hoặc xa, đã sanh ra rồi hoặc 
còn đang tìm nơi thọ sanh. 

Chúng sanh chăng nên dọa dẫm làm khổ 
chúng sanh khác, chắng nên khinh bỉ chút 
ít kẻ khác trong nơi nào cả, chăng nên 
muốn làm khổ lẫn nhau vì sự nóng giận 
hoặc bất bình là sự bực tức trong tâm. 
Người mẹ thà liều chết để bảo dưỡng con 
đẻ là con một, là dám bỏ sanh mạng trong 
sự bảo dưỡng con thế nảo, người nên niệm 
lòng bác ái vô lượng vô biên để rải đến tất 
cả chúng sanh cũng như thể ấy. 

Người nên niệm tâm bác ái vô lượng vô 
biên, là pháp không nóng giận, không bắt 
bình, không thù oán, không bạn nghịch, để 
rải trong tất cả thế giới, là rải bên trên, bên 
dưới, bên ngang và khoảng giữa. 


606 | Kinh tụng 


Tithañcaram nisinno vã sayäno vã 
vãvatasa vigatamiddho cftam satim 
adhittheyya brahmametam vihãaram Idha 
mahu. 


Ditthiñca anupagamma silavä dassanena 
sampanno kãmesu vineyya gedham na hi 
Jätu gabbhaseyyam puna refI. 


Người niệm lòng bác ái ấy dầu đứng, đi, 
ngồi hoặc năm, là người đã dứt bỏ sự hôn 
trầm, là người chẳng còn ngủ mê, đến đâu 
nên thành tâm thường niệm lòng bác ái đến 
đó, các bậc trí thức gọi những tư cách ấy, 
là pháp vô lượng tâm trong Phật Pháp. 
Người có vô lượng tâm bác ái, không tà 
kiến, là người có trì giới, có chánh kiến, là 
người đắc Tu-đà-huờn đạo, đã dứt bỏ sự 
say mê theo ngũ trần rồi. 


PAKINNAKAPARITTA - (KINH TỤNG SAU CÙNG CÁC KINH CÂU AN) 


1. Abhayaparittagathä 

Yan dunnimitam avamaigalañca, yoO 
camanapo sakunassa saddo, papaggaho 
dussupinam akantam, buddhãnubhävena 
vinaäsamentu. 

Yan dunnimittam avamangalañca, yo 
camanapo sakunassa saddo, papaggaho 
dussupinam akantam, dhammaäanubhävena 
vinaäsamentu. 


Yan dunnimiftam avamangalañca, yo 
camanäpo sakunassa saddo, päpaggaho 
dussupnam akantam, sañghanubhävena 
vInasamentu. 

Dukkhappattä ca niddukkhä, bhayappattä 
ca nibbhayä, sokappattä ca nissokä, hontu 
sabbe pIpanino. 


Ettaävata ca amhehi, sambhatam 
puññasampadam sabbe devã numodantu 
(sabbasampattisiddhiy8). 

Dãnam dadantu saddhaya silam rakkhantu 
sabbada bhavanabhiratä hontu gacchantu 
devatagatä. 


Sabbe buddhã balappattä4, paccekãanañca 
vambalam, arahantanañca teJena, rakkham 
bandhami sabbaso. 


2. Jayaparittagathä 


Nhờ uy linh của Đức Phật, xin cho những 
triệu bất hảo, điều bất lợi, tiếng điều thú 
không vừa lòng, nghịch cảnh và mộng mị 
bắt mãn thảy đều tiêu tan. 

Nhờ uy linh của Đức Pháp, xin cho những 
triệu bất hảo, điều bất lợi, tiếng điều thú 
không vừa lòng, nghịch cảnh và mộng mị 
bắt mãn thảy đều tiêu tan. 

Nhờ uy linh của Đức Tăng, xin cho những 
triệu bất hảo, điều bất lợi, tiếng điều thú 
không vừa lòng, nghịch cảnh và mộng mị 
bắt mãn thảy đều tiêu tan. 

Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin cho đứt 
khổ, đến điều lo sợ rồi, xin cho đứt lo sợ, 
đến cơn phiền muộn rồi, xin cho dứt phiền 
muộn. 

Mong cho Chư thiên hoan hỷ quả phước 
của chúng tôi đã tạo, cho được thành tựu 
những hạnh phúc. 

Chúng nhân hãy bố thí, hãy trì giới hãy là 
người vui thích tham thiền (niệm Phật) 
thường thường, Chư thiên đã đến rồi, xin 
thỉnh các Ngải hồi quy. 

Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì 
quyền lực, Chư Độc giác cũng có quyền 
lực, các bậc A-la-hán cũng có quyền lực; 
tôi xin kết hợp sự duy trì bằng cách phát 
quang hoàn toàn (của các quyền lực ấy). 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Mahakaruniko naãtho, hitäya 
sabbapanminam, pũretvä pãramI sabbä patto 
sambodhimuttanam. 


Etena saccavaJJena hotu te Jayamangalam. 


Jayano bodhiyä mũle sakyanam 
nandivaddhano, evam tvam vijayo hohi 
Jayassu Jayamangale aparãjitapallahke s1se 
pathavipokkhare. 


Abhi seke sabbabuddhanam aggappatto 
pamodati. 


Sunakkhattam sumangalam, supabhatam 
suhufthtam, sukhano sumuhutto ca, 
suy1ftham brahmacärisu. 


Padakkhinam kãyakammam vãcäkammam 
padakkhinam padakkhinam manokammam 


pamidhI te padakkhina. 

SO atthaladdho sukhito 
Virulho buddhasãsane 
Arogo sukhito hohi 
Saha sabbehi ñãtibhI. 

Sa atthaladdhã sukhitäã 
Virulha buddhasasane 
Aroga sukhita hohi 
Saha sabbehi ñãtIbhi. 

Te atthaladdhaã sukhitã 
Virulha buddhasasane 
Aroga sukhita hotha 
Saha sabbehi ñãtIbhI. 

3. Atãnãfiyaparittagathä 
Sakkatva buddharatanam, osatham 


ufttamam varam, hitam devamanussãnam, 


? Cũng gọi là tôn kính, tôn sùng. 
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Đức Chánh Biến Tri là đẳng cứu thế, Ngài 
gồm có đức đại bi, Ngài bố khuyết tất cả 
pháp pãrami đem lợi ích đến chúng sanh 
rồi, Ngài chứng quả Toàn giác tối thượng. 


Do lời chân thật này, xin cho hảo vận phát 
sanh đến người. 

Đức Chánh Biến Tri khuyến khích cả dòng 
Thích Ca được hân hoan phát đạt, Ngài đã 
cảm thắng Ma vương rồi đắc bậc tối cao, 
Ngài thỏa mãn (pháp Ngài giác ngộ) trên 
bảo tọa bất khả chinh phục kế cận cội Bồ 
đề, ngay trung tâm địa cầu. 

Như lá sen là nơi đăng quang của Chư Phật 
thế nảo, xin cho người chiến thắng (nghịch 
pháp) như vậy. 

Giờ nào chúng sanh thực hành thân, khẩu, 
ý trong sạch, giờ đó gọi là vận mệnh tốt, là 
giờ xán lạn, là khắc tốt, là canh tốt, (tài thí 
mà) người đã cúng dường đến các bậc 
Phạm hạnh rồi (giờ đó) gọi là cúng 
dường”5 chân chánh. 

Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, 
nghiệp khâu phát đạt, nghiệp ý phát đạt. Sự 
nguyện vọng của những người đó, cũng gọi 
là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp 
thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như 
thế, rồi sẽ được những lợi ích phát đạt. 
Người (nam) ây hãy được lợi ích, được an 
vui, hãy được phát đạt trong Phật giáo, hãy 
đừng có bịnh hoạn, cho được an vui cùng 
với quyên thuộc cả thảy. 

Người (nữ) ấy hãy được lợi ích, được an 
vui, hãy được phát đạt trong Phật giáo, hãy 
đừng có bịnh hoạn, cho được an vui cùng 
với quyến thuộc cả thảy. 

Tất cả người (nam và nữ) ấy hãy được lợi 
ích, được an vui, hãy được phát đạt trong 
Phật giáo, hãy đừng có bịnh hoạn, cho 
được an vui cùng với quyến thuộc cả thảy. 


Xmm cho tât cả điêu nguy khôn được tiêu 
tan, những khô não của người đều yên lặng, 
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buddhatejena sotthinä, nassantupaddavä 
sabbe, dukkhã vũpasamentute. 


Sakkatva  dhammaratanam, osatham 
ufamam varam, parllahu pasamanam, 
dhammateJena sotthinä, nassantupaddaväa 
sabbe, bhaya vũpasamentute. 


Sakkatva sañgharatanam, osatham 
uttamam varam, ahuneyyam pahuneyyam, 
sanphatejena sotthia, nassantupaddaväa 
sabbe, roøga vũpasamentute. 


Yamklñci ratanam loke, vijjati vividham 
puthu, ratanam buddhasamam natth1, tasmã 
sotth1 bhavantute. 


Yamklñci ratanam loke, vijjati vividham 
puthu, ratanaam dhammasamam natthi, 
tasma sotth1 bhavantute. 


Yamklñci ratanam loke, vijJati vividham 
puthu, ratanam sañghasamam natthi, tasma 
sotthT bhavantute. 


Natthi me saranam aññam, buddho me 
Saranam varam, etena saccavaJJena, hotu te 
Jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, dhammo me 
Saranam varam, etena saccavaJJena, hotu te 
Jayamangalam. 


Natth me saranam aññam, sañgho me 
Saranam varam, etena saccavaJJena, hotu te 
Jayamangalam. 


So atthaladdho sukhito virulho 
buddhasãsane arogo sukhio hohi saha 
sabbehi ñãtIbhI. 


nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của đức 
Phật, vì lòng tôn kính Phật bảo, như món 
linh được quý cao, là lợi ích đến Chư thiên 
và nhân loại. 

Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu 
tan, những lo sợ của người đều yên lặng, 
nhờ sự vĩnh quang và vẻ uy linh của đức 
Pháp, vì lòng tôn kính Pháp bảo, như món 
linh dược quý cao, là Pháp trấn tĩnh điều 
phiền não. 

Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu 
tan, những bịnh hoạn của người đều yên 
lặng, nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của 
đức Tăng, vì lòng tôn kính Tăng bảo, như 
món linh dược quý cao, đáng cho người 
cúng dường và hoan nghĩnh tôn trọng. 
Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ 
nhiều loại, những báu vật ấy chăng sánh 
bằng Phật bảo đâu, vì thế, cầu xin hạnh 
phúc phát sanh đến người. 

Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ 
nhiều loại, những báu vật ấy chắng sánh 
bằng Pháp bảo đâu, vì thế, cầu xin hạnh 
phúc phát sanh đến người. 

Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ 
nhiều loại, những báu vật ấy chắng sánh 
bằng Tăng bảo đâu, vì thế, cầu xin hạnh 
phúc phát sanh đến người. 

Chăng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, 
chỉ có Đức Phật là nơi nương cao quý của 
tôi; do lời chân thật này, xin cho hảo vận 
phát sanh đến người. 

Chăng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, 
chỉ có Pháp bảo là nơi nương cao quý của 
tôi; do lời chân thật này, xin cho hảo vận 
phát sanh đến người. 

Chăng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, 
chỉ có Đức Tăng là nơi nương cao quý của 
tôi; do lời chân thật này, xin cho hảo vận 
phát sanh đến người. 

Người (nam) ấy hãy được lợi ích, được an 
vui, được tiễn hóa trong đường Phật đạo, 
khỏi bịnh hoạn, được sự an vui cho những 
người trong gia quyến cả thảy. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Sa atthaladdha sukhita virulha 
buddhasäsane arogä sukhiã hohi saha 
sabbehi ñãtIbhI. 


Te atthaladdha sukhita virulhä 
buddhasãsane arogã sukhitäã hotha saha 
sabbehi ñãtIbh1. 


4. TidasapäramI — tam thập độ 


1) Itipiso bhagavä dãna paramT sampanno. 
Itipiso bhagava dãna upapäramT sampanno. 
Iipiso bhagavä dãna paramatthaparamI 
sampanno. 

2) Itipiso bhagavä sila päãramI sampanno. 
Itipiso bhagava sila upapãramT sampanno. 
Iipso bhagavä sila paramatthaparamI 
sampanno. 


3) Itipiso bhagava nekkhamma päramI 


sampanno. 
Iipiso bhagavã nekkhamma upapäramI 
sampanno. 
ltIpiso bhagava nekkhamma 


paramatthaparamI sampanno. 

4) ItipIso bhagavã pañña paramI sampanno. 
Iipso bhagaväã paññã upaparamI 
sampanno. 

Itipiso bhagavä paññã paramatthaparami 
sampanno. 

3) ItIpiso bhagavã virIya pãramI sampanno. 
Iipso bhagavä viya upapäaramI 
sampanno. 

Iipiso bhagavä viriya paramatthaparani 
sampanno. 

6) ItipIso bhagavä khantI paramI sampanno. 
Iipso bhagava khanĩ upapäaramI 
sampanno. 

Itipiso bhagava khan paramatthaparamI 
sampanno. 

7) Itipiso bhagavä sacca päramT sampanno. 
Iipso bhagavä sacca upapäramI 
sampanno. 
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Người (nữ) ấy hãy được lợi ích, được an 
vui, hãy được tiến hóa trong đường Phật 
đạo, khỏi bịnh hoạn, được sự an vui cho 
những người trong gia quyến cả thảy. 
Những người (nam nữ) ấy hãy được lợi ích, 
được an vui, hãy được tiễn hóa trong 
đường Phật đạo, khỏi bịnh hoạn, được sự 
an vui cho những người trong gia quyến cả 
thảy. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp bó thí 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp bố thí đến bờ trên. Đức Thế Tôn Ngài 
đã tròn đủ pháp bố thí đến bờ cao thượng. 
Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp trì giới 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp trì giới đến bờ trên. Đức Thế Tôn 
Ngài đã tròn đủ pháp trì giới đến bờ cao 
thượng. 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp xuất gia 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp xuất gia đến bờ trên. Đức Thế Tôn 
Ngài đã tròn đủ pháp xuất gia đến bờ cao 
thượng. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp trí tuệ 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp trí tuệ đến bờ trên. Đức Thế Tôn Ngài 
đã tròn đủ pháp trí tuệ đến bờ cao thượng. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp tinh tắn 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp tinh tấn đến bờ trên. Đức Thế Tôn 
Ngài đã tròn đủ pháp tinh tấn đến bờ cao 
thượng. 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp nhẫn 
nại đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn 
đủ pháp nhẫn nại đến bờ trên. Đức Thế Tôn 
Ngài đã tròn đủ pháp nhẫn nại đến bờ cao 
thượng. 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp chân 
thật đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn 
đủ pháp chân thật đến bờ trên. Đức Thế 
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Iipiso bhagavã sacca paramatthaparamI 
sampanno. 

ổ) lIipiso bhagaväa adhithana pärami 
sampanno. 

Iipso bhagavä adhithana upaparamI 
sampanno. 

Itipiso bhagava 
paramatthaparamI sampanno. 


adhitthana 


9) Itipiso bhagavä metfä päramTI sampanno. 
lIipso bhagavi mettä upapäramI 
sampanno. 
Itipiso bhagavä mettä paramatthaparami 
sampanno. 


10)lItpiso bhagaväa upekkhä pärami 
sampanno. 
Iipso bhagavä upekkhã upapäramI 
sampanno. 


ItIpiso bhagava upekkha paramatthapAramT 
sampanno. 
TT) Itipiso bhagaväa dasa pãramT sampanno. 
Itipiso bhagava dasa upapãramT sampanno. 
Iipiso bhagavä dasa paramatthaparamI 
sampanno. 


Tôn Ngài đã tròn đủ pháp chân thật đến bờ 
cao thượng. 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp quyết 
định đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn 
đủ pháp quyết định đến bờ trên. Đức Thế 
Tôn Ngài đã tròn đủ pháp quyết định đến 
bờ cao thượng. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp bác ái 
đến bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 
pháp bác ái đến bờ trên. Đức Thế Tôn Ngài 
đã tròn đủ pháp bác ái đến bờ cao thượng. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp xả đến 
bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ pháp 
xả đến bờ trên. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn 
đủ pháp xả đến bờ cao thượng. 


Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 10 pháp đến 
bờ kia. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 10 
pháp đến bờ trên. Đức Thế Tôn Ngài đã 
tròn đủ 10 pháp đến bờ cao thượng. 


5.  Dhammacakkappavattanasuttärambho — bố cáo kinh chuyển pháp luân 


Anuttaram abhisambodhm sambulJJhitvã 
tathãgao pathamam yam adesesi 
dhammacakkam anuttaram sammadeva 
pavattento loke appafIvattiyam. 


Yathakkhaã ubho antä patipatiI ca 
majjhimäa catũsväriyasaccesu visuddham 
ñãnadassanam. 


Desitam dhammaräJena 
sammasambodhikittanam nãmena vissutam 
suttam. 
Dhammacakkappavattanam 
veyyakaranapathena 
bhanamase. 


sangTfantam 


Đức Như Lai là đắng Giáo chủ, đã chứng 
bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
những Pháp trong thế gian chăng ai hành 
được, Ngài có thể làm cho hành theo được, 
rất chơn chánh. 

Ngài chuyển Pháp luân lần đầu giảng giải 
về 2 pháp thái quá, là pháp thấp thỏi, cùng 
con đường trung đạo, và trí tuệ hiểu thấy 
phân minh Tứ Diệu để là trí tuệ thanh bạch. 
Nay tôi tụng kinh Chuyển Pháp Luân của 
đức Chánh Biến Tri, là bậc Pháp vương, đã 
diễn giải chắc chắn. 

Kinh ấy công bố về quả Chánh Biến Trị, 
mà các bậc a-xà-lê đã hội họp kết tập, 
chỉnh đốn theo Phạn Ngữ (Päli) bằng văn 
thường, không lẫn lộn kệ ngôn. 


Dhammacakkappavattanasũtra - kinh chuyển pháp luân 


Evamme sutfam. 


Tôi (tên là A-Nan-Đa) được nghe lại như 
vây: 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Ekam samayam bhagavä bãränasiyam 
viharafIi 1sipatane migadäye. 


Tatra kho bhagaväa pañcavaggiye bhikkhũ 
amanfesI. 


Dveme bhikkhave antä pabbajitena na 
sevitabba. 


Katame dve? 


Yo cayam kamesukamasukhallikaãnuyogo 
hino dhammo. 


PothuJJaniko, anariyo. 


Anatthasañhito. 
'Yo cãyam attakilamathanuyogo dukkho. 


Anariyo. 

Anatthasañhito. 

Ete te kho bhikkhave ubho ante 
anupagamma majJjhima patipadä 
tathagatena abhisambuddha cakkhukararmT 
ñãnakaram upasamaya abhiññaya 


sambodhaya nibbänäya samvattatI. 


Katamä ca sa bhikkhave maJJhima patipadä 
tathagatena abhisambuddha cakkhukararmT 
ñãnakaram upasamaäya abhiññaya 
sambodhaya nibbãanäya samvattatI. 


Ayameva ariyo atthangiko magøo. 


Seyyathidam? 
SammadIfthI. 
Samm8sankappo. 
Sammaäväaca 
Sammakammanto. 
SammäaãjIvo 
Sammäväyämo. 
Sammãsati 
SammãsamadhI. 
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Thuở đức Thế Tôn ngự tại rừng Hưu 
(Isipatanamigadãyavana) gân thành 
Baraänas1. 

Đức Thê Tôn một hôm gọi 5 thây tỳ khưu, 
ngụ nơi ây, dạy răng: 

Này các thầy tỳ khưu! Hai pháp thái quá, 
là pháp tu thâp thỏi. Những bậc xuât gia, 
chăng nên xu hướng theo, chăng nên hành 
theo. 

Hai pháp thái quá ấy, thế nào? 

Một là, pháp làm cho thân tâm quyền 
quyên theo tình dục, pháp hèn hạ. 

Pháp của kẻ thế, pháp của phàm nhơn, 
chăng phải của bậc cao nhơn. 

Chăng có lợi ích chi. 

Hai là, pháp làm cho khổ khắc thân tâm, 
nhân làm cho thân hình đau đón. 

Chăng phải là Pháp của bậc cao nhơn. 
Chăng có lợi ích chi. 

Này các thầy tỳ khưu! Sự tu hành theo con 
đường giữa, không thiên theo 2 điêu thái 
quá ây, mà Như Lai đã được đại ngộ, là 
pháp làm cho phát sanh, sự thây biệt phân 
minh, sự an tịnh có trí tuệ, sự hiệu biêt chơn 
chánh, sự dứt khô. 

Này các thầy tỳ khưu! Sự tu hành theo con 
đường giữa, mà Như Lai đã được đại ngộ, 
là Sự tu hành cho phát sanh tuệ nhãn, sự 
hiệu biệt phân minh đích xác, sự an tịnh có 
trí tuệ, sự hiệu biệt chơn chánh, sự dứt khô 
ây là thê nào? 

Là Bát Chánh đạo, pháp như con đường có 
S nẻo cao thượng. 

Bát Chánh đạo ấy thế nào? 

Thấy hiểu chơn chánh. 

Suy nghĩ chơn chánh 

Nói lời chơn chánh. 

Nghề nghiệp chơn chánh. 

Nuôi mạng chơn chánh. 

Tinh tấn chơn chánh. 

Tư tưởng chơn chánh 

Định tâm chơn chánh. 
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Avam kho sa bhikkhave maJjhima patipadã 
tathagatena abhisambuddha cakkhukararmT 
ñãnakaram upasamaäya abhiññaya 
sambodhäya nibbanäya samvattatI. 


ldam kho pana bhikkhave dukkham 
ariyasaccam JjJatipi dukkhã Jaraäpi dukkhã 
byadhipi dukkhã maranampi dukkham soka 
parideva dukkhadomanassupãyäsäãpi 
dukkhã appiyehi sampayogo dukkho pIyehI 
vIippayogo dukkho yampiccham na labhati. 


TampI dukkham sañnkhittena 
pañcupadanakkhandhã dukkhã. 

Idam kho pana bhikkhave 
dukkhasamudayo ariyasaccamn yäyam 


tanhã ponobbhavikã nandiragasahagatä. 


Tatra tatrabhinandini seyyathidam 
kamatanhã bhavatanha vibhavatanhã. 


Idam kho pana bhikkhave dukkhanrrodho 


ariyasaccam  yo  tassayeva tanhãya 
asesaviraganrodho cäãpgo pafinissaggo 
mutti analayo. 

Idam kho pana bhikkhave 
dukkhanirodhagãämini patipadã 
arIyasaccam 

ayameva  arlyo a{thangiko maggo 


seyyathidam sammaäditthi sammaãsañkappo 
sammävãcã sammakammanto sammaããJ1vo 
sammäväyämo sammäsati sammasamadhiI. 


? Ái dục trần thế. 
?# Ái dục sanh trong sắc giới (vì thường kiên). 
? Ái dục sanh trong vô sắc giới (vì đoạn kiến). 


Này các thầy tỳ khưu! Bát chánh đạo, là 
con đường giữa, mà Như Lai đã đi và đã 
được đại ngộ, là sự tu hành theo, cho đặng 
phát sanh tuệ nhãn, sự hiểu biết phân minh 
thật tướng, tu cho đặng sự an tịnh, cho có 
trí tuệ, cho đặng hiểu biết chơn chánh, cho 
đặng dứt khổ. 

Này các thầy tỳ khưu! Sanh, là sự hội họp 
ngũ uấn, là nhân đem đến sự khổ; lão, là 
già cả yếu đuối, cũng là nhân đem đến sự 
khổ; bịnh, là sự đau ôm cũng là nhân đem 
đến sự khổ; tử, là sự tan rã ngũ uân, cũng 
là nhân đem đến sự khổ; uất ức, bực tức 
trong lòng không bày tỏ ra được, cũng là 
nhân đem đến sự khổ; không ưa mà họp, 
cũng là nhân đem đến sự khổ; ưa mà phải 
lia, cũng là nhân đem đến sự khổ. 

Các sự thống khổ hầu hết có nhân sanh khổ 
ấy, gọi là khô diệu đế. 

Này các thầy tỳ khưu! Sự thương muốn nào 
hằng tạo ra kiếp thoát sanh mới, do bởi tình 
dục là mối ham muốn trong lòng, thường 
thường ưa thích điều vui sướng theo các 
cảnh giới; sự thương muốn ấy là thế nào? 
Sự thương muốn ấy là: kãmatanhã,” 
bhavatanhã”, vibhavatanhäa2. Cả 3 sự 
thương muốn ấy gọi là tập khô diệu đề. 
Này các thầy tỳ khưu! Cách dứt khỏi sự 
thương muốn, chẳng còn dư sót, do nhờ 
Bát chánh đạo, cách tránh khỏi ái dục, cách 
dứt bỏ ái dục, cách thoát khỏi ái dục chẳng 
còn dư sót, do nhờ Bát chánh đạo ấy, gọi là 
Diệt khổ Diệu đề. 

Này các thầy tỳ khưu! Bát chánh đạo cao 
thượng ấy là thế nào? Là: hiểu biết chơn 
chánh; suy nghĩ chơn chánh; nói lời chơn 
chánh; nghề nghiệp chơn chánh; nuôi 
mạng chơn chánh; tinh tấn chơn chánh; tư 
tưởng chơn chánh; định tâm chơn chánh; 
Bát chánh đạo ấy gọi là: Diệt khô Đạo Diệu 
đê. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Idam dukkham arIyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapäadi paññãä udapadi 
viJJja udapadi äloko udapadl. 


Tam kho pandam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyani me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi 
ñãnam udapadiL paññã udapäadiL vijjã 
udapadIi ãaloko udapadI. 


Tam kho pandam dukkham ariyasaccam 
pahmatam me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñãnam udapadiL paññã udapäadiL vijjã 
udapädi äloko udapädl. 


Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapädi ñãnam udapädi paññã 
udapädI vIJJä udapädhi äloko udapädi. 


Tam kho pandam dukkhasamudayo 
ariyasaccam pahãtabbanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapäadi paññãä udapadi 
vijJa udapadi äloko udapädi. 


Tam kho panidam dukkhasamudayo 
arIyasaccam pahTnanti me bhikkhave pubbe 
ananussufesu dhammesu cakkhum udapädi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijjã 
udapadI ãaloko udapadI. 
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Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoài nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu răng: đây là Khổ Diệu để như 
thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng Khổ Diệu đề này, nên ghi 
nhớ bằng trí tuệ như thê. 


Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng: Khổ Diệu đề này, Như Lai 
đã ghi nhớ được rồi như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoài nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng: đây là Tập khổ Diệu đế 
như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy 
được hiểu răng: Tập khổ Diệu đề này, phải 
dứt trừ như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy, 


616 | Kinh tụng 


Idam dukkhanrodho ariyasaccani me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapädi ñãnam udapädi paññã 
udapädI vIJJä udapädhi äloko udapädi. 


Tam kho panidam dukkhanrodho 
ariyasaccam sacchikatabbant me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapädi ñãnam udapäadi paññã 
udapädI vIJJä udapädhi äloko udapädi. 


Tam kho panidam dukkhanrrodho 
ariyasaccam sacchikatanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi ñaãnam udapädi paññã udapadi 
viJJja udapadi äloko udapadl. 


Idam dukkhanrodhagammI patIpadäa 
ariyasaccanil me  bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi 
ñãnam udapadiL paññã udapäadiL vijjã 
udapadI ãaloko udapadI. 


Tam kho panidam dukkhanrrodhagamini 
patipadä ariyasaccam bhãvetabbant me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapädi ñãnam udapädi paññã 
udapädI vIJJä udapädi äloko udapädi. 


Tam kho panidam dukkhanrrodhagamini 
patipadä ariyasaccam bhãviani me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 


được hiểu rằng: Tập khổ Diệu đề này, Như 
Lai đã hành được phân minh như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy. 
được hiểu rằng: đây là Diệt khổ Diệu đế 
như thế . 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoài nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy, 
được hiểu rằng: Diệt khô Diệu đề này phải 
hành cho phân minh như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoài nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng: Diệt khổ Diệu đế này Như 
Lai đã hành được phân minh như thê. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng: đây là Diệt khổ Đạo Diệu 
để như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoài nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy, 
được hiểu răng: Diệt khổ Diệu đề này phải 
hành cho tăng tiến như thế. 

Này các thầy tỳ khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết 
không sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt 
hoải nghi đã phát sanh, tuệ diệt vô minh đã 
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cakkhum udapädi ñãnam udapadi paññã 
udapädI vIJJä udapädi äloko udapädi. 


Yavakrvañca me bhikkhave Imesu catfũsu 
ariyasaccesu evanfiparivaftam 
dvadasakaram yathabhitam ñãnadassanam 
na suvisuddham ahosiI. 


Neva tavaham bhikkhave sadevake loke 


samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniyä paJãya 
sadevamanussãya anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddho 
paccaññasim. 


Yato ca kho me bhikkhave 1Imesu catũsu 
8riyasaccesu evanfIiparIvaftam 
dvadasakaram yathabhitam ñãnadassanam 
suvisuddham ahosiI. 


Athiham bhikkhave sadevake loke 
samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniyã paJäya 
sadevamanussãya anutfaram 
sammasambodhim abhisambuddho 
paccaññasim. 


Ñãnañca pana me dassanam udapädi 
akuppä me vimuti ayamantima JãtI 
natthidãnI punabbhavotI. 


Idamavoca bhagavä attamanäa pañca 
vaggøiya bhikkhũ bhagavato bhãsitam 
abhinandunti. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim 
bhaññamãne äyasmato  kondaññassa 
viralam vitamalam dhammacakkhum 
udapad yamkiñcil samudayadhammam 
sabbantam nirodhadhammantI. 
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phát sanh đến Như Lai rồi. Trong các Pháp 
mà lúc đầu Như Lai chưa từng được nghe, 
được hiểu rằng: Diệt khổ Diệu để này, Như 
Lai đã hành được tăng tiến rồi như thế. 
Này các thầy tỳ khưu! Bao giờ tuệ biết rõ, 
thấy rõ theo lẽ chánh: có 3 luân?9, 12 
thể3! vận chuyền trong Tứ Diệu đề ấy chưa 
phát sanh trong sạch đến Như Lai. 

Này các thầy tỳ khưu! Trong khi Như Lai 
chưa có sự hiểu biết cao siêu hơn trong các 
thế giới luôn cả cõi Trời, cõi Ma vương, cõi 
Phạm thiên, trong vòng nhứt thiết chúng 
sanh, luôn cả bậc Sa-môn và Bà-la-môn, 
cùng chư nhơn và ngoài hạng người ra nữa, 
thì Như Lai cũng chưa gọi mình là bậc 
chứng quả Chánh Biến Tri vậy. 

Này các thầy tỳ khưu! Khi nào tuệ biết rõ, 
thấy rõ theo lẽ chánh, có 3 luân và 12 thể, 
theo trong Tứ Diệu để ấy đã phát sanh 
trong sạch đến Như Lai. 

Này các thây tỳ khưu! Thì Như Lai được 
gọi là bậc Vô thượng Chánh Biến Tri, vì 
trong các thế giới, những cõi Trời, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên trong vòng nhứt 
thiết chúng sanh, luôn cả bậc Sa-môn, và 
Bà-la-môn, cùng chư nhơn và ngoài hạng 
người ra nữa, chẳng có sự hiểu biết nảo, 
cao siêu hơn sự hiểu biết của Như Lai. 
Tuệ biết rõ, thấy rõ đã phát sanh cho nên 
Như Lai biết rằng sự giải thoát phiền não 
của Như Lai chăng còn lay động, biến đổi 
nữa, kiếp này là kiếp chót, từ đây Như Lai 
chăng còn thọ sanh kiếp khác nữa. 

Đức Thế Tôn giảng giải kinh “Chuyển 
Pháp-Luân” rồi, 5 thầy tỳ khưu phát lòng 
hoan hỷ vô hạn. 

Trong khi đức Như Lai giảng giải kinh vô 
kệ này, thì pháp nhãn là đạo Tu-đà-huờn, 
đạo diệt trừ bụi nhơ là tình dục, phát sanh 
đến Kiều-Trằn-Như, Ngài đã biết rõ: Cái 
chi có tánh cách sanh tự nhiên, đều có tánh 
cách diệt tự nhiên. 


39 3 luân là: huệ thấy rõ diệu đề, huệ thấy rõ “sự” trong diệu đế, huệ thấy Tõ “sự” trong diệu đế đã hành rồi, 3 luân Ấy 


vận chuyên như bánh xe. : 
3! Mỗi diệu để có 3 luân, 4 diệu đề thành 3x4=12. 
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Pavatite ca bhagavatä dhammacakke 
bhummãa devä saddamanussavesum etam 
bhagavatä barãnasiyam 1sipatane migadäye 
anuttaram dhammacakkam pavatttam 
appafivattiyam samanena vã brahmanena 
va devena va maãrena vã brahmuna vã 
kenacl vã lokasmintI. 


Bhummanam devanam saddam sutvä 
catummahãräJikã devã 
saddamanussävesum. 

Catummaharajikanam devanam saddam 


sutväa tavatimsa deva saddamanussãvesum. 


Tavatimsanam devãnam saddam sutvä 
yãma devä saddamanussävesum. 


Yãmanam devanam saddam sutvã tusitä 
devã saddamanussävesum. 


Tustanam  devanam  saddam  sutvä 
nimmãnarafï devä saddamanussäavesum. 


Nimmanaraftnam devanam saddam sutvã 


paraniImmitavasavaffI devã 
saddamanussävesum. 

Paranimmitavasavatfnam devãnam 
saddam  sutvãa brahmakayikãa devã 
saddamanussavesum  ctam Bhagavatä 


bãrãiasiyam 1sIpatane migadäye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appaf{Ivattiyam 
samanena vã brahmanena vã devena vã 
mãrena vã brahmunäa vã kenacl vã 
lokasmninti. 


Itha tena khanena tena muhuttena yãva 
brahmalokãa saddo abbhuggacchi ayañca 


Khi đức Như Lai giảng giải kinh “Pháp- 
Luân” vừa dứt, tất cả Chư thiên ngự trên 
địa cầu bèn ca tụng rằng: Bánh xe Pháp này 
là bánh xe vô thượng, những Sa-môn, Bà- 
la-môn, Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên 
hoặc một bậc nào trong thế giới, đều không 
diễn giải được. Chỉ có đức Như Lai Ngài 
giảng giải rồi, trong 
rừng Isipatanamigadaya, gần 
thành BaranasI. 

Chư thiên trong cõi Tứ Đại Thiên vương 
được nghe tiếng ca tụng của Chư thiên ngự 
trên địa cầu, rồi bèn đồng nhau ca tụng theo 
lời ngợi khen ấy. 


Chư thiên trong cõi trời Đạo Lợi được nghe 
tiếng của Chư thiên trong cõi Tứ Đại Thiên 
vương, rồi liền ca tụng y như thế ấy. 

Chư thiên trong cõi trời Dạ Ma được nghe 
tiếng của Chư thiên trong cõi trời Đạo Lợi, 
cũng đều ca tụng lời ngợi khen ấy. 

Chư thiên trong cõi trời Đâu Xuất Đà được 
nghe tiếng của Chư thiên trong cõi Trời Dạ 
Ma, rồi cũng rập nhau ca tụng theo nữa. 
Chư thiên trong cõi trời Hóa Lạc Thiên, 
được nghe tiếng của Chư thiên trong cõi 
Trời Đâu Xuất Đà rồi, đồng thinh ca tụng 
tiếp theo. 

Chư thiên trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
được nghe tiếng của Chư thiên trong cõi 
Trời Hóa Lạc Thiên, rồi cũng đồng nhau ca 
tụng lời ngợi khen ấy. 

Chư thiên trong hàng Phạm thiên, được 
nghe tiếng của Chư thiên trong cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại, rồi cũng lặp lại mà ca tụng như 
vầy: Chắng có Pháp luân nào cao siêu hơn 
Pháp luân này. Chư Sa-môn, Bà-la-môn, 
Chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, hoặc 
một người nào trong các thế giới cũng 
chăng diễn giải được, chỉ có đức Như Lai 
Ngài đã giảng giải rồi, trong rừng 
IsIpatanamigadäyavana, gần thành 
Baranasl. 

Tiếng ca tụng liên tiếp vang dội đến cõi 
Phạm thiên chỉ trong nháy mắt. Do sự 
truyền báo ca tụng mà cả 10.000 thế giới 
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dasasahassT lokadhãtu 
sampakampI sampavedhi. 


sañkampI 


Appamano uläro obhaso loke pãturahosi 
atikkamma devanam devanubhävanti. 


Atha kho bhagavä udãnam udãnesi aññãsI 


vata bho koqdañño aññasi vata bho 
kondaññotI. 
Iuhidam äyasmato kondaññassa 


aññaãkondañño tveva namam ahos1iI. 
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thảy đều rung động, luôn cả trên dưới và 
các phương. 

Có cả hào quang rực rỡ vô cùng vô tận, cao 
siêu hơn hào quang của tất cả Chư thiên, 
chiếu diệu trong thê giới. 

Liền đó đức Như Lai là đắng Giáo chủ bèn 
lên tiếng rằng: Kiều-Trằn-Như đã được đại 
ngộ; A-Nhã-Kiều-Trần-Như đã được đại 
ngộ. 

Từ đây A-Nhã-Kiều-Trần-Như được gọi là 
đức Kiều-Trần-Như. 


6. Dasamam bojjhañga parittam — tụng cầu an cho bệnh nhân 


Boljhaligo satisankhãto, dhammanam 
vicayo tatha, vilyam pIt passaddhi, 
bojjhañgä ca tathãpare, samadhipekkhä. 

Boljhanga Satte te sabbadassinä, muninä 


sammadakkhãta bhavitä bahulikatä, 
samvattani abhiññaya, nibbãnäya ca 
bodhiyä. 


Etena saccavaJJena sotthi te hotu sabbada. 


Ekasmm samaye nãtho, moggallanañca 
kassapam, gilãne dukkhite disva, boJj]haäge 
saftadesayl, te ca tam abhinanditvä, rogä 
muccImsu tamkhape. 


Etena saccavaJJena sotthi te hotu sabbada. 


Ekada dhammaräjäpI gelaññenabhipTlito 
cundattherena taññeva bhãnapetvana 
sadaram sammoditva ca äabadha tanhã 
vufthãs1 thãnaso. 

Etena saccavaJJena sotthi te hotu sabbada. 


Pahma te abadhä tinnannampi 
mahesinam maggahatakilesäva 
pattänuppatti dhammatam. 


ca 


Etena saccavaJJena sotthi te hotu sabbada. 


BoJjhanga tức là trí nhớ, trạch pháp, tinh 
tấn, phi lạc, an tĩnh và bojjhaủga khác là 
thiền định và xả. 

Tất cả pháp Thất giác chỉ â ây, đức Muni đã 
thông suốt, đã thấy chơn chánh, đã bổ 
khuyết, đã hành thâm đúng đắn và đạt thần 
thông, Niết-bàn và trực giác rồi. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh phúc đến người. 

Thuở kia, đắng Cứu thế nhìn thấy thầy 
Mục- Kiền-Liên và thầy Ca-Diếp đau khô, 
Ngài bèn thuyết pháp Thất giác chi, 2 thầy 
hân hoan được thính Pháp liền khỏi bịnh 
tức khắc. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh phúc đến người. 

Lúc nọ đắng Cứu thế là vị Pháp vương thọ 
bệnh, Ngài dạy thầy Cunda tụng pháp Thất 
giác chi, Ngài hoan hỷ rồi được bình phục. 


Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh phúc đến người. 

Những bệnh mà tam đại Thánh nhơn đã dứt 
rôi, không còn tái phát nữa, như các phiền 
não mà Thánh nhơn đã diệt tuyệt bằng 
Thánh đạo. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh phúc đến người. 


7. Girimäanandasũtra — kinh “gí-rí-ma-nan-đá” tụng cho bệnh nhân 


Evamme sutam: 


Tôi (tên là A-Nan-Ða) được nghe lại như 
vây: 
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Ekam samayam bhagavä sävatthiyam 
viharatfi Jetavane anathapindikassa ãrãme. 


Tena kho pana samayena äyasmä 
giimanando äbadhiko hot dukkhio 
ba|hagrlãno. 

Atha kho ãyasma Änando yena Bhagavä 
tenupasañkamI upasankamitvä 
bhagavantam abhivadetvä ckãmantam 
nIs1di. 


Ekamantam nisinno kho äyasmã änando 
bhagavantam etadavoca. 


Ayasmaä bhante girimanando äbadhiko 


dukkhito ba|hagilãno. 
Sadhu bhante bhagavä yenäyasmä 
ø1rImãanando tenupasañkamatu 


anukampam upãdäyãätI. 


Sace kho tvam änanda Girimanandassa 


bhikkhuno upasankamtvä dasa saññã 
bhãseyy8s1. 

Thanam kho panetam vijjati yam 
Girmanandassa bhikkhuno dasa saññã 
sutvä SO abadho thãnaso 
paftIppassambheyya. 

Katama dasa? 

Aniccasañña anattasañña asubhasañña 
admnavasañña pahãnasañña virägasaññä 


nirodhasañña sabbaloke anabhiratasañña 
sabbasañkhaãresu anIccasañña 
änapanassafI. 


Katamã cãnanda anIccasañña. 


Idhananda bhikkhu araññagato vã 
rukkhamnlagato vã suññãgãragato vã IfI 
patIsañcIkkhat. 


Rũpam aniccam. 
Vedanã anIccä. 
Sañña anIcca. 
Sankhara anIccã. 
Viññãnam anIccan f1. 


Một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên 
tịnh xá của trưởng giả Cấp-Cô-Độc, gần 
thành Xá-Vệ (Xa-quát-thí) (Sãvatthi). 
Thuở ẫy có thầy tỳ 
khưu Girimananda mang bịnh, chịu nhiều 
sự đau đớn nặng nề. 

Änanda, vào nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, rồi ngồi chỗ nên ngồi. 


Khi Änanda an vị bèn bạch với Đức Thế 
Tôn băng lời kệ này: 

Bạch đức Thế Tôn, thầy Girimänanda, 
mang bịnh chịu nhiều sự đau đớn nặng nề. 
Bạch đức Thế Tôn, cầu xin đức Thế Tôn 
mở lòng bác ái cứu giúp thầy Girimananda, 
cầu xin đức Thế Tôn ngự vào chỗ ngụ của 
thầy Girimãnanda. 

Đức Thế Tôn liền đáp: Änanda này! Ngươi 
nên vào chỗ của tỳ khưu Girimãnanda đặng 
giảng giải cả 10 phép tưởng. 

Phép ấy là nguyên nhân diệt bịnh, nếu thầy 
tỳ khưu Girimananda được nghe thì bịnh sẽ 
thuyên giảm lập tức. 


10 phép tưởng ấy thế nảo? 

10 phép tưởng ấy là: tưởng vô thường, 
tưởng vô ngã, tưởng bắt tịnh, tưởng sự khô, 
tưởng sự dứt bỏ, tưởng dứt tình dục, tưởng 
tịch tịnh, tưởng sự không tham luyên thê 
giới, tưởng các pháp hành là vô thường, 
tưởng hơi thở. 

Nẵày Änanda, tưởng vô thường thế nào? 
Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh vắng, suy tưởng thấy như 
vây: 

Sắc không thường. 

Thọ không thường. 

Tưởng không thường. 

Hành không thường. 

Thức không thường. 
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li Imesu pañcasu upadaänakkhandhesu 
aniccanupass[T viharatI. 


Ayam vuccatänanda aniccasañña. 


~T^~— 


Katamä cãnanda anattasaññä Idhananda 
bhikkhu araññagato vã rukkhamnlagato vã 
suññaøãragato vã 1ti patisañcIkkhati. 


Cakkhum anattä. 
Rùpã anatfa. 
Sottam anat(ä. 
Saddã anattã. 
Ghanam anattä. 
Gandhã anattã. 
Jivhã anattä. 

Rasa anattä. 

Kayo anattA. 
Photthabba anattä. 
Mano anatfa. 
Dhammäã anatfã ti. 


li Iimesu chasu ajjhattikabahiresu 
äyatanesu anattänupassI viharafI. 


Ayam vuccatänanda anattasaññä. 


Katamã cãnanda asubhasañña? 


Idhananda bhikkhu Iimam eva kãyam 
uddham padatalãä adho kesamatthakã 
tacapariyantam pũrannanappakãrassa 
asucIno paccavekkhati: atthi imasmim kãye 
kesa loma nakha dantä taco mamsam 
nahãrũ atth1 atthimiñJam vakkam hadayam 
yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam antagunam udariyam karTsam pittam 
semham pubbo lohitam sedo medo assu 
vasä khelo siñghanikã lasikã muttan tI. 


Iti mmasmim kãye asubhãnupassĩ vIharatI. 
Ayam vuccatãnanda asubhasaññä. 


Katamã cãnanda adTnavasañña?2 
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Thầy tỳ khưu hằng suy tưởng, thấy 5 uẫn 
này đêu là vô thường như vậy. Ananda, 
pháp ây Như Lai gọi là “Tưởng vô thường” 
vậy. 

Nẵày Änanda! Tưởng vô ngã thế nào? 

Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
hoặc ở trong rừng, hoặc ở gân cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh văng, suy tưởng hãng 
thây như vây: 

Mắt chắng phải là của ta. 

Các sắc chẳng phải là của ta. 

Tai chẳng phải là của ta. 

Các tiếng chẳng phải là của ta. 

Mũi chăng phải là của ta. 

Các mùi chẳng phải là của ta. 

Lưỡi chẳng phải là của ta. 

Các vị chăng phải là của ta. 

Thân chắng phải là của ta. 

Các sự đụng cọ chăng phải là của ta. 

Tâm chắng phải là của ta. 

Các pháp chắng phải là của ta. 

Thây tỳ khưu hăng suy tưởng thấy lục căn 
và lục trân đêu chăng phải là của ta. 

Nẵày Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
VÔ ngã vậy. 

Nây Änanda! Tưởng bắt tịnh thế nào? 

Nẵy Änanda ù Thầy tỳ khưu suy tưởng thấy 
trong thân thê, từ bàn chơn trở lên, từ ngọn 
tóc trở xuông, có da bao bọc chung quanh, 
chứa những vật không sạch, có nhiêu hình 
dáng khác nhau, những là: tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, Xương, tủy, thận, tim, 
gan, da non, lá lách, phôi, ruột già, ruột 
non, vật thực chưa tiêu hóa, phần. mật, 
đảm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu 
trong da, nước miếng, nước mỗi, nhớt, 
nước tiêu. 

Thây tỳ khưu hăng suy tưởng thây những 
vật không sạch trong thân thê như vậy. 
Nây Ananda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
vật bât tịnh vậy. 

Nẵày Änanda! Tưởng sự khổ thế nào? 
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Idhananda bhikkhu araññagato vã 
rukkhamulagato vã suññãgãragato vã 1tI 
patIsañcIkkhatI. 


Bahudukkho 
bahuadInavotI. 


kho ayam kãyo 


lti Imasmim kãye vividha abadhã upaJJanti. 


Seyyathidam? 
Cakkhurogo. 

Sofarogo. 

Ghãnarogo. 

Jivhãrogo. 

Kaãyarogo. 

SISaroøo. 

Kannarogo. 
Mukharogo. 

Dantarogo. 

Kãso, saso. 

Pinäso. 

Daho, Jaro. 

Kucchirogo. 

Muccha. 

Pakkhandika. 

Sulã, visũcIkä. 
Kuttham, gando. 
Kilãso, soso. 

Apamãro, daddu. 
Kandu, kacchu. 
Rakhasa, vitacchika. 
Lohitam, pIttam. 
Madhumeho, amsa. 
Pilaka. 

Bhagandalä. 
Pittasamutthana abadhã. 
Semhasamutthana abadhã. 
Vãtasamutthana abadhã. 
Sannipätikã äbadhã. 
Utuparinamathä abadhã. 
Visamaparihäratha abadhã. 


Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
hoặc ở trong rừng, hoặc ở gân cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh văng, suy tưởng thây như 
vây: 

Thân thê thật có nhiều sự khô não, nhiều sự 
tội lỗi. 

Các bịnh hoạn đau nhức hằng phát sanh 
trong thân thê này: 

Bịnh hoạn ấy là thế nào 2 

Bịnh trong con mắt. 

Bịnh trong lỗ tai. 

Bịnh trong lỗ mũi. 

Bình trong lưỡi. 

Bịnh trong thân hình. 

Bịnh trong đầu. 

Bịnh ngoài lỗ tai. 

Bịnh trong miệng. 

Bịnh chưn răng. 

Bịnh ho, bịnh suyễn. 

Bịnh ngoài lỗ mũi. 

Bịnh nóng, bịnh gầy mòn. 

Bình trong bụng. 

Bịnh trúng gió, chóng mặt. 

Bịnh thổ huyết. 

Binh đau bụng, bịnh tả. 

Bịnh cùi, bịnh bướu. 

Bịnh lác, bịnh ho lao. 

Binh kinh phong, bịnh mụn (mụt). 

Binh sảy (mụt sảy), bịnh phong lỡ. 

Binh ban, trái, bịnh ghẻ phỏng. 

Bịnh đau máu, bịnh đau mật. 

Binh bạch đái, bịnh trĩ ngoại. 

Bình định sang (mụt có mũ). 

Bịnh âm sang (trĩ lậu) nội. 

Bịnh đau mặt. 

Bịnh bởi đàm sanh. 

Bịnh cảm gió. 

Bình phong đàm. 

Bình thời khí. 

Bịnh tổn. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Opakkamika abadhã. 

KammavipäkaJa aäbadhã. 

STtam, unham. 

Jighacchã, pIpäsaä. 

Uccãro, passävofI. 

Iti mmasmim käye ãdInavänupassT viharatI. 


Ayam vuccätananda äãdInavasañña 


Katama cãnanda pahänasaññã? 


Idhãnanda bhikkhu uppannam 
kamavitaakkam nadhivãseti  paJahati 
vinodetI byantikarotI anabhävam gametI. 


Uppannam byäapadavitakkam nãdhiväseti 
paJahati vinodeti byantikaroti anabhãvam 
øamet. 


Uppannam vihimsävitakkam nãdhiväseti 
pajJahati vinodeti byantikaroti anabhãvam 
øametI. 


Uppannuppanne pãpake akusale dhamme 
nadhiväseti paJahati vinodeti byantikaroti 
anabhãvam gametI. 


~^~— 


Ayam vuccatänanda pahãnasañña. 


Katamã caãnanda viragasaññã? 

Idhananda bhikkhu araññagato vã 
rukkhamnlagato vã suññãgãragato vã IfI 
patIsañcIkkhat. 


Etam santam ctam panfam yadidam 
sabbasañkhãrasamatho 
sabbũpadhippatInissaggo 
virägo nibbãnanti. 


tanhakkhayo 


Ayam vuccatänanda viragasaññä. 


Katamã cãnanda nirodhasañña? 
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Binh do bị đánh đập. 

Bình do nghiệp báo. 

Binh do sự lạnh, bịnh do sự nóng. 

Bịnh do sự đói, bịnh do sự khát. 

Bịnh bón, bịnh lậu. 

Thầy tỳ khưu hằng suy tưởng thấy tội khô 
trong thân thể như vậy. 

Nẵy Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
tội khô vậy. 

Nẵy Änanda! Tưởng sự dứt bỏ thế nào? 
Nây Änanda! Thầy tỳ khưu trong Phật 
pháp, không đem lòng thọ lãnh nghĩa là dứt 
bỏ, làm cho tiêu tán, làm cho không còn 
phát sanh dục tư duy (kãmavitakka) là thứ 
lòng suy nghĩ về tình dục. 

Không đem lòng thọ lãnh, là dứt bỏ, làm 
cho tiêu tán, làm cho không còn phát sanh 
hận tư duy (byäpãdavitakka) là thứ lòng 
hay suy nghĩ về sự hiềm thù, là sự suy nghĩ 
cách làm hại chúng sanh. 

Không lòng thọ lãnh, là dứt bỏ, làm cho 
tiêu tán, làm cho chẳng còn phát sanh khốn 
tư duy (vihimsavitakka) là thứ lòng suy 
nghĩ làm khó chúng sanh. 


Không lòng thọ lãnh, là dứt bỏ, làm cho 
tiêu tán, làm cho không còn phát sanh 
nghiệp dữ, nghiệp dữ đã có không cho tăng 
tiễn thêm nữa. 

Nẵày Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
sự dứt bỏ vậy. 

Nẵy Änanda! Tưởng dứt tình dục, thế nào? 
Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh văng, quán tưởng thấy 
như vây: 

Pháp dứt tình dục là Niết-bàn, diệt trừ các 
sở hành, dứt bỏ cả phiền não, đoạn tuyệt cả 
ái dục rồi, pháp dứt tình dục là Niết-bàn ấy, 
là đức tịnh; pháp dứt tình dục là Niết-bàn 
ấy, là đức cao thượng. 

Nẵy Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
dút tình dục vậy. 

Nẵy Änanda! Tưởng tịch tịnh, thế nào? 
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Idhananda bhikkhu araññãgato vã 
rukkhamnlagato vã suññãgãragato vã IfI 
patIsañcIkkhatI. 


Etam santam ctam panfam yadidam 
sabbasankharasamatho 
sabbũpadhippaftInissaggo 
nirodho nibbanantI. 


tanhakkhayo 


Ayam vuccatänanda nirodhasaññä. 


Katama cananda sabbaloke 


anabhiratasañña? 

Idhananda bhikkhu ye loke upäyupadanã 
cetaso  adhifthanabhimvesanusayä te 
paJahanto viramati na upädiyanto. 


Ayam vuccataänanda sabbaloke 
anabhiratasaññã. 

Katamäa cananda sabbasankharesu 
anIccasaññ3? 

Idhananda bhikkhu  sabbasankharehi 


afftIyatI harayatI JIgucchat1. 
Ayam vuccatananda sabbasankhäaresu 
anIccasañña. 

Katama cãnanda ãnãpãnassati? 

Idhananda bhikkhu araññagato vã 
rukkhamilagato vã suññãgäragato vã 
nisidati pallaikam ãbh1JJitvä uJum kãyam 
pamidhãya parimukham satim 
upatthapetva. 


SO SafOVa aSSaSatI. 


SafO paSsasatI. 

DIigham vã assasanto digham assasIssãmTti 
paJanãtI. 

DIigham va passasanfo 
pDASSasIssamTtI paJãnãtI. 


digham 


Rassam vã assasanto rassam assasissamItI 
paJãnãtI. 


Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
hoặc ở trong rừng hoặc ở gần cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh văng, quán tưởng thấy 
như vầy: 

Pháp tịch tịnh là Niết-bàn diệt trừ các sở 
hành, đứt bỏ cả phiền não, đoạn tuyệt cả ái 
dục rồi; pháp tịch tịnh là Niết-bản ấy, là 
đức tịnh; pháp tịch tịnh là Niết-bàn ấy, là 
đức cao thượng. 

Nẵy Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
tịch tịnh vậy. 

Nẵy Änanda! Tưởng sự không tham luyến 
thế giới, là thế nào? 

Nẵy Änanda! Cái tâm nào đã nương theo ái 
dục, hoặc cô chấp sự thường kiến cùng 
đoạn kiến và những vi tế phiền não trong 
thế giới, là tâm ác, thầy tỳ khưu trong Phật 
pháp này, khi dứt bỏ hắn cả các pháp ấy, 
không lòng cố chấp nữa, thì được tránh cả 
ác pháp ấy. 

Nẵy Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
sự không tham luyến thế giới vậy. 

Nây Änanda! Tưởng tất cả sở hành đều vô 
thường là thế nào? 

Nẵy Änanda, Thầy tỳ khưu trong Phật 
Pháp, chán nản gớm ghê các sở hành. 

Nẵy Änanda! Phép ấy Như Lai gọi là tưởng 
tất cả sở hành đều là vô thường vậy. 

Nẵy Änanda! Niệm hơi thở thế nào? 





Nẵy Änanda, thầy tỳ khưu trong Phật pháp, 
ở trong rừng hoặc ở gân cội cây, hoặc ở 
trong nhà thanh văng, ngôi nhắm mắt thân 
hình ngay thăng, ý tưởng chơn chánh, đê 
tìm phép thiên định. 

Thầy tỳ khưu ấy chăm chỉ nhớ biết rõ rệt 
đên hơi thở ra. 

Chăm chỉ nhớ biết rõ rệt đến hơi thở vô. 
Khi hơi thở ra dài, biết rõ: Ta thở ra dài. 


Khi hơi thở vô dài, biết rõ: Ta thở vô dài. 


Khi hơi thở ra văn, biệt rõ: Ta thở ra văn. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Rassam vã pAssasanto rassam 
DASSasIssamTtI paJãnãtI. 
SabbakãyapatisamvedI aSSasISsãmTti 
sikkhatl. 

SabbakãyapatisamvedI DASSasIssamTti 
sikkhatl. 

Passambhayam kayasankharam 
assasIssamitI sikkhatI. 

Passambhayam kayasankharam 


passasIssamiti sikkhatI. 
PTtIppatIsamvedlT assasissamTti sikkhatI. 


PTtIppatIsamvedlT passasIssamTtI sikkhatI. 


SukhappatIsamvedI assasissamTtI sikkhati. 


SukhappatisamvedT D2SSaSISsamTti 
sikkhatl. 

CittasañkhärappatisamvedT assasissamTti 
sikkhatl. 

CittasankhãrappaftIsamvedT passasissãamTtI 
sikkhatl. 

Passambhayam cittasañkharam 
assasIssamTtI sikkhatI. 

Passambhayam cittasañkharam 


paSsasIssamiti sikkhatI. 
CittappatisamvedT assasissamtI sikkhatI. 


CittappatIsamvedI passasissamTti sikkhatI. 


Abhippamodayam ciftam assasissãamiti 


sikkhat. 
Abhippamodayam ciftam passasissamti 
sikkhat. 
Samaädaham cittam assasissamTti sikkhatI. 


Samadaham cittam passasissamti sikkhat. 
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Khi hơi thở vô vắn, biết rõ: Ta thở vô vắn. 


Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biết thật rõ hơi thở ra mới”” thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
biết thật rõ hơi thở vô?3 mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
diệt hơi thở ra, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
diệt hơi thở vô”, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
biệt thật rõ sự vui mừng, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biệt thật rõ sự vui mừng, mới thở vô. 

Thây tỳ khưu tỉnh cần như vây: Ta là người 
biệt thật rõ sự yên vuI, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biệt thật rõ sự yên vui, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biết thật rõ tâm hành””, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
biệt thật rõ tâm hành, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
diệt tâm hành, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
diệt tâm hành, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biệt thật rõ tâm, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
biệt thật rõ tâm, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta làm cho 
tâm thơ thới, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta làm cho 
tâm thơ thới, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta giữ tâm 
cho bình đăng trong cảnh giới, mới thở ra. 
Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta giữ tâm 
cho bình đăng trong cảnh giới, mới thở vô. 


32 Chú giải: hành chặng đầu (mũi), chặng giữa (tim), chặng chót (rún) theo hơi thở ra thật rõ. 
33 Hành chặng đầu (rún), chặng giữa (tim), chặng chót (mũi) theo hơi thở vô cho thiệt rõ. 


3 Diệt hơi thở thô thiên. 
3' 'Tâm hành là thọ uân và tưởng uân. 
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Vimocayam ci1ttam assasissamrti sikkhatI. 
Vịmocayam cIttam passasIssamrti sikkhatI. 


AnIccanupassĩ assasIssamTtI sikkhatI. 


AnIccanupass1 passasIssamitI sikkhatI. 


Virägaãnupass[T assasissamTtI sikkhatI. 


Viraganupassĩ passasIssamTtI sikkhatI. 


NirodhãanupassT assasissamTti sikkhatI. 


Nirodhãanupassĩ passasissamTtI sikkhatI. 


Patinissagganupassĩ assasIissamTtI sikkhatI. 


Patinissaøzanupass1 
sikkhatl. 


D2SSaSIssamTti 


Ayam vuccatãnanda ãnãpãnassatI. 


Sace kho tvam ananda Girimanandassa 
bhikkhuno upasankamitvä Iimä dasa saññã 
bhãseyyäsi, thanam kho panetam vijjati 
yam gIrimanandassa bhikkhuno Imäã dasa 
sañña sutväa so abadho thãnaso 
patippassambheyyäti. 

Atha kho ãyasma Anando Bhagavato 
sanike Imä dasa saññã uggahetvä 
yenäyasma Girimänando tenupasankami 
upasaikamitvä ãyasmato Girimanandassa 
mã dasa saññã abhasI. 


Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta diệt tâm 
cho khỏi, nhứt là 5 pháp cái, mới thở ra?9. 
Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta diệt tâm 
cho khỏi, nhút là Š pháp cái, mới thở vô. 
Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
hằng thấy ngũ uấn là vô thường, mới thở 
ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
hằng thấy ngũ uấn là vô thường, mới thở 
vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
hằng thấy pháp dút trừ tình dục, mới thở ra. 
Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
hằng thấy pháp dứt trừ tình dục, mới thở 
vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
hằng thấy pháp tịch tịnh, khỏi sự thống 
khổ, mới thở ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
hằng thấy pháp tịch tịnh, khỏi sự thống 
khổ, mới thở vô. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vầy: Ta là người 
hằng thấy pháp dứt bỏ phiền não, mới thở 
ra. 

Thầy tỳ khưu tinh cần như vây: Ta là người 
hằng thấy pháp dứt bỏ phiền não, mới thở 
vô. 

Nây Änanda! Những điều ấy, Như Lai gọi 
là niệm hơi thở vậy. 

Này Änanda! Nếu người vào đến chỗ ngụ 
của thầy tỳ khưu Girimänanda rồi, nên 
giảng giải 10 phép tưởng như vậy, đó là 
nguyên nhân làm cho bịnh của thầy tỳ khưu 
Girimananda được thuyên giảm trong giây 
phút. 

Liền đó đức Änanda học cả 10 phép tưởng 
ây của đức Thế Tôn, rồi đem giảng giải lại 
cho thầy tỳ khưu Girimãnanda. 


3 Chú giải: hành giả diệt 5 pháp cái nhờ nhập sơ thiền, diệt tâm sở (tầm và sáp nhờ nhập nhị thiền, diệt tâm sở (phỉ 
lạc) nhờ nhập tam thiên, diệt tâm sở (an lạc) nhờ nhập tứ thiên. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Atha kho ãäyasmato Girimãnandassa Imã 
dasa saññã sutväa so äabadho thãnaso 
patlippasambhiI. 

Vutthahi cãyasmä Girimanando tamhã 
abadhã. 

Tatha pah1no ca panayasmato 
Girimanandassa so abadho ahos1ii. 
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Nhờ nghe được 10 phép tưởng, mà thầy 
Girimananda được khỏi bịnh lập tức. 


Thầy Girimãnanda hăn được dứt khỏi bịnh 
Ấy. 

Căn bịnh của thầy Girimãnanda được dứt 
khỏi do thầy Girimananda nghe được cả 10 
phép tưởng, mà đức Ananda giảng giải lại 
như vậy. 


§. Bhãsitovädasañkhepa - lời chỉ giáo tóm tắt 


Okaãsa. 


Yo pana dhammäanudhammapatipanno 
viharati samicipaftipanno anudhammacari 
so Tathagatam sakkarotI garukaroti mãneti 
pũJeti paramaya pũJäya patipattipuJaya. 


Sabbapãapassa akaranam. 
Kusalassaäpasampadã. 
Sacittapariyodapanam. 
Etam Buddhãnasäsanam. 


Khanti paramam tapo titkkhã, nbbanam 
paramam vadanti buddhã, na hi pabbajito 
paripaghat, samano hoti  param 
vihethayanto. 


Anipavädo anipaghãto. 


Patimokkhe ca samvaro. 
Mattaññutã ca bhattasmim. 
Pantañca sayanäsanam, adhicitte ca äyogo, 


etam buddhãnasãsanam. 
S1lasamadhigunäanam, khanti 
padhaãnakaranam, sabbe pI kusala dhammäa, 
khantyäyeva vadhanti te. 


Kevalanam pI päapanam, khant mũlam 
nikantatI, garahakalahadInam, mũlam 
khanati khantiko. 


Khanti dhirassalankaro. 
KhanHi tapo tapassino. 


Tôi xin tôn kính. 

Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, 
hằng hành theo điều chánh, người ấy gọi là 
người hết lòng thành kính, sùng bái đức 
Như Lai, bằng cách cao thượng, vì đã được 
hành theo Chánh pháp. 

Tư cách chẳng làm tất cả điều đữ. 

Tư cách làm những việc lành. 

Tư cách làm cho tâm mình trong sạch. 
Những tư cách ấy là giáo pháp của Chư 
Phật. 

Sự nhịn nhục là pháp thiêu hủy cao 
thượng, Chư Phật đã giải rằng: Niết-bàn là 
đức cao thượng, bậc xuất gia mà làm khó 
chúng sanh, thì chăng phải bậc xuất gia, 
chăng phải bậc Sa-môn. 

Tư cách không phi báng (kẻ khác). Tư 
cách không làm khổ (kẻ khác). 

Tư cách thu thúc trong giới bồn. 

Sự biết tiết độ trong thực phẩm. 

Tư cách năm ngồi trong nơi thanh vắng, tư 
cách cô gắng trong sự tu tâm. Những điều 
ây là giáo pháp của Chư Phật. 

Tất cả các pháp lành ấy, hằng được tăng 
tiễn, do nhờ sự nhịn nhục; sự nhịn nhục là 
nguyên nhân phát sanh giới và định. 

Sự nhịn nhục dứt trừ được nguồn cội tất cả 
tội lỗi, người nhịn nhục gọi là người đã trừ 
tuyệt gôc rê tội lỗi, nhứt là tội phi báng, 
mắng nhiếc, cãi lẫy. 


Sự nhịn nhục là khí cụ của bậc trí tuệ. 
Sự nhịn nhục là pháp thiêu hủy của người 
có pháp thiêu hủy. 
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Khanti balam va yafnam. 


Khanti hitasukhavahä. 
Khantiko mettavä labhI, VasassT 
sukhasllavä piyo devamanussanam, 


manäpo hoti khantiko. 


Attano pI paresañca, atthavaho va khantiko, 
sageamokkhagamam magsam ãrulho hoti 
khantiko. 


Satthuno vacanovädam, karotiyeva 
khantiko, paramäya ca pũJäya, JIinam pũJeti 
khantiko. 


Dullabhañca manussattam, buddhuppado 
ca dullabho, dulabha khanasampattI, 
saddhammo paramadullabho. 


Sukho buddhãnamuppado, sukhã 
saddhammadesanã3  sukhã saighassa 
samagøI, samagganam tapo sukho. 

Sukho viveko tu{thassa, sutadhammassa 
pAssato. 

Abyapajjham sukham loke pãnabhitesu 
saññamo. 

Sukhã vIragatä loke, kamanam 


samatikkamo, asmimãnassa vinayo, etam 
ve paramam sukham. 


Kiccho manussapafilabho. 
Kicchamn maccãna kiccham 


saddhammassavanam. 


JIiviftam, 


Kiccho buddhanamuppädo. 


Sự nhịn nhục là khí lực của người hành 
giả. 

Sự nhịn nhục là đức đem đến điều lợi ích 
cùng sự an vui. 

Người nhịn nhục hằng có bằng hữu, có tải 
lợi, có sự an vui. Người nhịn nhục là nơi 
yêu mến vừa lòng của Chư thiên và tất cả 
nhân loại. 

Người nhịn nhục làm được nhiều điều lợi 
ích cho mình và cho kẻ khác. Người nhịn 
nhục là người đi trên đường về cõi Trời và 
Niết-bàn. 

Người nhịn nhục là người thật hành theo 
giáo pháp của Phật, người nhịn nhục là 
người sùng bái Đức Phật bằng cách cao 
thượng. 

Phẩm cách sanh ra làm người, chúng sanh 
khó mà sanh ra được. Phẩm cách chứng 
quả Phật, chúng sanh khó mà chứng được. 
Phẩm cách gặp thời kỳ, là sanh ra gặp Đức 
Phật, hoặc Phật Pháp, chúng sanh khó mà 
gặp được. Pháp của bậc Thiện Trí Thức, 
chúng sanh rất khó mà học được. 

Phẩm cách được chứng quả của Chư Phật, 
đem đến sự an vui, cách giảng giải về Pháp 
của bậc thiện trí thức, đem đến sự an vui. 
Sự hòa hợp của Chư Tăng, hoặc của phe 
đảng, đem đến sự an vui, sự cố gắng của 
những người hòa hợp, đem đến sự an vui. 
Sự yên tịnh của người vui trong chỗ thanh 
vắng, là người đã được nghe pháp, đã suy 
tưởng thấy pháp, đem đến sự an vui. 


Cách không làm khó, cách thu thúc đối với 
chúng sanh, đem đến sự an vui. 


Phẩm hạnh tránh xa tình dục, là cách thoát 
khỏi tình dục, đem đên sự an vui tuyệt đôi. 
Cách làm cho tiêu tan ngã mạn, đem đên 
Sự an vuI. 

Cách luân hồi lại làm người là việc khó. 
Sự nuôi mạng sống của tất cả chúng sanh 
là việc khó, sự được nghe Phật pháp là việc 
khó. 

Cách được chứng quả của Chư Phật là việc 
khó. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Satthuno saddhammam sutva, sabbasmim 


JInasäsane, kappäni satasahassam, 
duggatim so na gacchafI. 
Pubbanhe pIndapätañca, sayanhe 


dhammadesanam, padose bhikkhu ovaädam, 
adharatte devapañhanam, paccũseva gate 


kale, bhabbabhabbe vilokanam, cete 
pañcavidhe kicce, visodhetI 
munIpunkavotI. 

Kukkute gabbhavaso ca, Soïe 


cudaranikkhami, usabhe rãJasampatfI, sase 
pabbajito Jino. 


Kukkute sabbaññũ buddho, tattha cakkam 
pavattay1, nibbanagamanam Sappe, 
sahassam pañca mũsike. 


Okkanto ca guruvärasmim, sukkaväre ca 
nikkhami, sambuddho buddhavãrasmim, 
angãre parinibbuto. 
Äsã|hapunnamokkanto, 

visakhe yeva nikkhami, visakhapunnami 
sambuddho, visakhe parinibbuto. 


Nibbute lokanathamhi, sambuddhe 
agsapuggale, patimãa bodhirukkha ca, 
thũpã ca Jinadhatuyo, caturäsTti sahassa, 


dhammakkhandhã sudesifã, 
aggappavattanatthane, thapitä hontI 
pãnInam. 


li sammasambuddhena desitam ovadam 
Citte thapetvä sammäãsambuddhena 
vuttappakãrena paftipatfipilJaya pũJam 
karontena lokiyalokuttara sampattisiddham 
katabbam ukãsa äradhanam karom. 


Okãsa 
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Người đã nghe Phật pháp mà được hành 
theo giáo lý của Chư Phật, thì chăng bị đọa 
vào ác đạo, trọn 10 ngàn kiếp. 

Đức Phật lớn hơn tất cả các bậc trí tuệ, 
Ngài làm trọn cả 5 phận sự: trong buổi 
mai, Ngài ngự đi trì bình khất thực; trong 
buổi chiều, Ngài thuyết pháp độ sanh; 
trong lúc hoàng hôn, Ngài giáo hóa các 
hàng tỳ khưu; trong canh khuya, Ngài đáp 
lời vẫn của Chư thiên:. Trong canh năm, 
Ngài xem xét đến chúng sanh, coi hạng 
nào nên giác ngộ, cùng không nên giác 
ngộ. 

Đức Bồ tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu 
trong năm Dậu, Ngài sanh ra trong năm 
Tuất, Ngài lên ngôi Vua trong năm Sửu, 
Ngài xuất gia trong năm Mão. 

Ngài chứng quả Phật trong năm Dậu, Ngài 
chuyển Pháp luân trong năm ấy, Ngài nhập 
Niết-bàn trong năm Ty. Phật pháp đủ chẵn 
5 ngàn năm trong năm Tý. 





Ngài giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong 
ngày thứ năm, sanh ra trong ngày thứ sáu, 
được chứng quả Phật trong ngày thứ tư, 
nhập Niết-bàn trong ngày thứ ba. 

Ngài giáng sanh vào lòng Phật mẫu trong 
ngày Răm tháng Sáu, đản sanh trong ngày 
Răm tháng Tư, được chứng quả Chánh 
Biến Tri trong ngày Rằm tháng Tư, Ngài 
nhập Niết-bàn trong ngày Rằm tháng Tư. 


Khi Đức Chánh Biến Tri là bậc cao 
thượng, là nơi xu hướng của tất cả chúng 
sanh đã nhập Niết-bàn, Ngài để lại trong 
thế gian, những Kim thân, Bảo tháp, cây 
Bồ đề, Xá lợi tháp và § muôn 4 ngàn Pháp 
môn, đặng chúng sanh ức niệm và hành 
theo cho đặng hạnh phúc cao thượng. 
Người nên hết lòng ghi nhớ, những lời 
giáo huấn của đức Chánh Biến Tri, nên xu 
hướng theo, nên hành theo những điều mà 
đức Chánh Biến Tri đã chỉ dẫn, hành theo 
cho được kết quả hữu lậu, cùng quả vô lậu, 
tôi xin hết lòng hoan hỷ ghi nhớ những 
điều như thế. 

Tôi xin tôn kính. 
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SIrTsakyamunisabbaññnibuddhassa 
balavapaccũsasamaye 
yamakasalãnamantare 
Sappasamvacchare gimha 
visakhamase sukkapakkhe 
tthiyam bhummaväre 
anuradhanakkhattadivase 
ahosi anupäadisesaya nibbãnadhãtuyä. 


kusinaraya 
amumhi 
utumhi 
pannarasiyä 
bhummayäme 
parinibbanam 


Đức Sakyamuni Chánh Biến Tri, là đẳng 
Giáo chủ, Ngài đã nhập Vô dư Niết-bàn, 
vừa lúc rạng đông, tại khoảng trống giữa 
hai cây Song Long thọ, gần 
thành Kusinar3, trong ngày thứ tư, trong 
mùa hạn năm Ty. 


9. Dhãtucetiyãänamakäragäthä - kệ tụng lễ bái các tháp thờ xá lợi 


Mahãgotamasambuddho, kusinäräya 
nibbuto, dhãtuvitthaãrakam katvä, tesu tesu 
VISeSafO. 


Unhisam catasso dãthä, akkhakã dve ca 
sattama, asambhinnä va tä satta, sesä 
bhinnã va dhãtuyo. 


Mahantãä pañca nã|T ca, majJjhimäa ca cha 
nã|iyo, khuddakã pañca nãÏT ca, sambhinna 
tividhä matä. 


Mahantä bhinnamuggä 
bhinnatandula, khuddaka 
evam dhãtuppamanikã. 


ca, maJJjhima 
sasapamattA, 


Mahantä Suvamnavanna, 
phalikappabha, khuddakã 
tấp! vandãmi dhãtuyo. 


majjhima 
bakulavannä, 


Eko thũpo raJagahe. 
Eko vesaliyäa ahu. 
Eko kapilavatthusmim. 


Eko ca alakappake. 





#7 Tàu âm: Cổ Đàm. 

3# Xương trán. 

3 Răng nhọn (răng chó). 
'° Xương vai. 


Đại đức GotamaŸ” là đức Chánh Biến Tri 
cao thượng, Ngài đã nhập Niết-bàn, gần 
thành Kusinärä có các thứ Xá-l¡ để lại 
nhiều nơi. 

Xá-lị không bể có 7 đoạn là: Đức Un-hi 
Xá (Unhsa)°®, đức Đa-thá Xá-H 
(Dãtha)?), đức Áckháká  Xá-lị 
(Akkhaka)“°. Ngoài các Xá-l¡ ấy đều bể ra 
(từ miếng nho nhỏ). 

Xá-lị đã bể có 3 thứ: Đức Xá-lị đoạn lớn, 
cân được 5 cân, đức Xá-]Ị đoạn vừa, cân 
được 6 cân, đức Xá-lỊ đoạn nhỏ, cân được 
5 cân. 

Tất cả đức Xá-lj có bề rộng lớn như vầy: 
đức Xá-lị đoạn lớn, lớn bằng hột đậu xanh, 
đức Xá-]Ị đoạn vừa, lớn bằng hột gạo, đức 
Xá-]lj đoạn nhỏ, lớn băng hột cải. 

Tất cả đức Xá-lj màu sắc khác nhau như 
vầy: Đức Xá-lị đoạn lớn có sắc như vàng, 
đức Xá-lị đoạn vừa có sắc như ngọc pha lê, 
đức Xá-lj đoạn nhỏ có sắc như bông cây 
bakula. Tôi xin đem hết lòng thành kính, 
mà làm lễ các đức Xá-]j ấy. 

Một tòa tháp để lại trong thành Ra-chá-gá- 
há (RãJagaha). 

Một tòa tháp để lại trong thành Quê-sa-ly 
(Vesahi). 

Một tòa tháp để lại trong thành Cá-bí-lá- 
quát-thú (Kapilavatthu). 

Một tòa tháp để lại trong thành Á-lá-cá- 
cáp-bá-cá (Alakappaka). 





Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 
Eko ca ramagaämäsmm. 
Eko ca vetthadTpake. 


Eko paveyyake malle. 


Eko ca kusInãrake. 


Ete sairika thũpa, Jampudipe patifthitä, 
pũJ1fã naradevehi, aham vandãmi dhãtuyo. 


Eka dãthã tidasapure. 
Ekã nagapure ahu. 
Ekã gandhãravisaye. 
Ekã sThaladTpake. 


Imã catũsu thanesu, satthu dathã patitthitä, 
pũj1tãä naradevehi, aham vandami dhãtuyo. 


Uddham dakkhinadathä ca, tãvatimse 
pattthta, adho dakkhimadathäs ca, 
sihaladipe patitthitä vamadathã ca. 

Uddhamp' gandhararatthe patithitã, 
vamadathã ca adhopl, nagaloke patitthitä, 
pũJ1fã naradevehi, aham vandãmi dhãtuyo. 


Brahmaloke dussadhaãtu vama 
akkhakadhãtuyo sabbe brahmabhipiJenti 
thũpam dvãdasayoJanam. 


*! Y phục của Nài mặc lúc trốn ra khỏi thành. 
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Một tòa tháp để lại trong thành Ra-má-ga- 
má (Raãmagäma). 

Một tòa tháp để lại trong thành Quết-thá- 
đi-bá-cá (VetthadTipaka). 

Một tòa tháp để lại trong thành Ba-quây- 
dá-cá (Paveyyaka) trong 
Mallaratthajanapada. 

Một tòa tháp để lại trong thành Cú-sí-na-ra 
(Kusinär3). 

(Cả 8) tòa tháp ấy là tháp táng đức Xá-l¡ để 
lại trong Nam Thiệm Bộ Châu, tôi xin đem 
hết lòng thành kính mà làm lễ các đức 
Thánh tích (trong cả 8 tháp ấy) mà Chư 
thiên và nhơn loại hằng sùng bái cúng 
dường. 

Một đức Ða-thá Xá-l¡ để lại trong cõi Trời 
Đạo Lợi. 

Một đức Đa-thá Xá-]j để lại trong cõi Long 
Vương. 

Một đức Đa-thá Xá-lj để lại trong xứ Gan- 
tha-rá-rát-thá (Gandhãrarattha). 

Một đức Đa-thá Xá-l¡ để lại trong xứ Tích- 
Lan. 

Các đức Đa-thá Xá-lj ấy của đức Thế Tôn 
để lại trong 4 nơi, tôi xin đem hết lòng 
thành kính, mà làm lễ các đức Xá-l¡, mà 
Chư thiên và nhơn loại hằng sùng bái cúng 
dường. 

(Là) Đức Đa-thá Xá-l¡ bên hữu đề trong cõi 
Trời Đạo-Lợi đức Đa-thá Xá-]Ị bên hữu 
phía dưới để trong xứ Tích-Lan. 








Đức Đa-thá Xá-lị bên tả phía trên để trong 
xứ Ganh-tha-rá, đức Đa-thá Xá-]Ị bên tả 
phía dưới để trong cõi Long Vương, tôi xin 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ các đức 
Xá-lj, mà Chư thiên và nhơn loại hằng sùng 
bái cúng dường. 

Đức Đús-sá (Dussa)*! Xá-lj cùng đức ÁẮc- 
khá-ká (Akkhaka) Xá-lị bên tả để lại trong 
cõi Phạm thiên, Chư Phạm thiên hằng sùng 
bái cúng đường, tòa tháp 12 do tuần để táng 
các đức Xá-]j ấy. 
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Tavatimsamhi devanam  cũlamanimhi 
kesakam sabbe deväbhipijentL pasanna 
buddhasãasane pũjitã naradevehi aham 
vandami dhãtuyo. 


Cattalisa sama dantä kesä loma nakhã pI ca 
devã haranti ekekam cakkaval]aparamparä 
pũj1tã naradevehi aham vandami dhãtuyo. 


Attharasa dve vassasate dhammasoko tadã 
ahu caturäsitsahassä cetlyä ca kãräpItä 
pũj1tã naradevehi aham vandami dhãtuyo. 


Tất cả Chư thiên là bậc tín thành trong Phật 
pháp hằng cúng dường đức Kê-sa 
(Kesä)! Xá-lỊ đã táng trong tòa tháp Chu- 
la-má-ni (Cũlamam) trong cõi Trời Đạo- 
Lợi, tôi xin đem hết lòng thảnh kính mà 
làm lễ đức Xá-lị mà Chư thiên và nhơn loại, 
hằng sùng bái cúng đường. 

Cả 40 đức Đan-tá (Danta)' Xá-l, và đức 
Kê-sa (Kesä), đức Lô-ma (Loma), đức 
Ná-kha (Nakha)“, mà Chư thiên đem mỗi 
thứ đi mỗi thế giới khác, tôi xin đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ các Thánh tích, 
mà Chư thiên và nhơn loại, hằng sùng bái 
cúng dường. 

Thuở Phật Pháp được 218 năm" có một 
Hoàng để hiệu Tham-má-sô-ká 
(Dhammasoka)“°, ngài có tạo § muôn 4 
ngàn tòa tháp để táng Xá-]j, tôi xin đem hết 
lòng thành kính, mà làm lễ các đức Thánh 
tích ấy, mà Chư thiên và nhơn loại hằng 
sùng bái cúng dường. 


" 


10. Ädittapariyäyasũtra — kinh giải về lửa (phiền não) 


Evam me sutam. 


Ekam samayam bhagavã gayäyam viharati 
gayäs1se saddhim bhikkhusahassena. 


Tatra kho bhagavä bhikkhu ãmantesl. 


Sabbam bhikkhave ädittam. 
Kiñca bhikkhave sabbam adittam. 


Cakkhum bhikkhave ãdittam. 
Rũpã ãdittã. 
Cakkhuviññanam ãädittam. 


%2 Tóc, 

*® Răng. 

* Lông. 

® Móng. 

% Kê từ sau khi Phật nhập diệt. 
*' Hoàng đề A-Dục. 


Tôi (tên là A-Nan-Ða) được nghe lại như 
vậy: 
Một thuở nọ đức Thế Tôn là đắng Giáo 


chủ, ngự trong nước Gá-da-si-sá 
(Gayäsisa) gân sông Gá-da (Gayä3) cùng 
một ngàn thây tỳ khưu. 


Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ khưu trong 
nước Gá-da-si-sá (Gayäs1sa) ây phải chăm 
chỉ nghe lời này: 

Này các thầy tỳ khưu! Tất cả vật đều là 
nóng. 

Này các thầy tỳ khưu! Tất cả vật đều là 
nóng, ây là cái chỉ? 

Này các thầy tỳ khưu! Mắt là vật nóng. 
Các sắc là vật nóng. 

Thức nương theo mắt là vật nóng. 
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Cakkhusamphasso ãditto. 

Yam pidam cakkhusamphassapaccayä 
upajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi ädittam. 

Kena äditta m? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãatyä Jaramaranena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanasseh1 
upäyäsehIi ãdittanti vadãmI. 


Sotam adittam. 

Saddã ãdittã. 

Sotaviññãnam ädittam. 

Sotasamphasso ädItto. 

'Yam pidam sotasamphassapaccayä upaJJati 
vedaytam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi ãdittam. 

Kena ädittam? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãatyä Jaramaraqena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanasseh1 
upäyäsehi ãdittanti vadãmI. 


Ghãnam äditttam. 

Gandhã ãdittä. 

Ghãnaviññãnam ädittam 

Ghãnasamphasso äditto. 

Yam pidam ghãnasamphassapaccayä 
upajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi ädittam. 

Kena ädittam? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãatyä Jaramaranena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanassehi 
upäyäsehi ãdittanti vadãmI. 


Jivhã ãdittã. 


Rasã ãdIittä. 


“ >~~— 
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Sự tiếp xúc của mắt là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, 
điêu khô, hoặc không khô, không vui, phát 
sanh do sự tiêp xúc của mắt. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy, cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa si, nóng do sự sanh, sự già yêu vả sự 
chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, do sự 
khô trong thân, do sự khô trong tâm, do các 
sự khó chịu trong tâm. 

Tai là vật nóng. 

Các tiếng là vật nóng. 

Thức nương theo tai là vật nóng. 

Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui 
điêu khô, hoặc không khô không vui, phát 
sanh bởi sự tiêp xúc của tai. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa SĨ, nóng do sự sanh, do sự già yêu 
Và Sự chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, 
do sự khô trong thân, do sự khô trong tâm, 
do các sự khó chịu trong tâm. 

Mũi là vật nóng. 

Các mùi là vật nóng. 

Thức nương theo mũi là vật nóng. 

Sự tiếp xúc của mũi là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, 
điêu khô, hoặc không khô, không vui, phát 
sanh bởi sự tiêp xúc của mũi. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa si, nóng do sự sanh, sự già yêu vả sự 
chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, do sự 
khô trong thân, do sự khô trong tâm, do các 
sự khó chịu trong tâm. 

Lưỡi là vật nóng. 

Các vị là vật nóng. 

Thức nương theo lưỡi là vật nóng. 
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Yam  pidam jivhäasamphassapaccayä 
upajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi ãdittam. 

Kena ädittam? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãtlyä Jaramaranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanasseh1 
upäyäsehi ãdittanti vadãmI. 


Kãyo ädItto. 

Photthabbäã ädittã. 

KãyavIññãnam ãädittam. 

Kãyasamphasso äditto. 

Yam  pidam kãyasamphassapaccayä 
upaJJati vedayItam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi ãdittam. 

Kena ädittam? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãatyä Jaramaraqena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanasseh1 
upäyäsehi ãdittanti vadãmI. 


Mano ãditto. 
Dhamma aãdIttä. 


Manoviññãnam ädittam. 

Manosamphasso ãditto. 

'Yampidam manosamphassapaccayäa 
upajjati vedayittam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã. 

Tampi äãdittam? 

Kena ädittam? 

Ädittam rãgagginä dosapgina mohaggina 
adttam jãatyä Jaramaranena sokchi 
paridevehi dukkhehi domanasseh1 
upäyäsehi ãdittanti vadãmI. 


sufava 
nibbindatI 


Evam 
ariyasavako 


passam  bhikkhave 
cakkhusmimpi 


Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, 
điêu khô, hoặc không khô không vui, phát 
sanh bởi sự tiêp xúc của lưỡi. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa si, nóng do sự sanh, sự già yêu vả sự 
chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, do sự 
khô trong thân, do sự khô trong tâm, do các 
sự khó chịu trong tâm. 

Thân là vật nóng. 

Sự đụng chạm do thân thể là vật nóng. 
Thức nương theo thân thể là vật nóng. 

Sự tiếp xúc của thân là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, 
điêu khô, hoặc không khô không vui, phát 
sanh bởi sự tiêp xúc của thân. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa si, nóng do sự sanh, sự già yêu vả sự 
chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, do sự 
khô trong thân, do sự khô trong tâm, do các 
sự khó chịu trong tâm. 

Ý là vật nóng. 

Các pháp là cảnh giới phát sanh trong tâm 
là vật nóng. 

Thức nương theo ý là vật nóng. 

Sự tiếp xúc của ý là vật nóng. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, 
điêu khô, hoặc không khô không vui, phát 
sanh bởi sự tiêp xúc của ý. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Nóng do lẽ chỉ? 

Như Lai gọi nóng do lửa tình, do lửa sân, 
do lửa sĩ, nóng do sự sanh, sự giả yêu và sự 
chêt; nóng do sự trái ý, do sự uât ức, do sự 
khô trong thân, do sự khô trong tâm, do các 
sự khó chịu trong tâm. 

Này các thây tỳ khưu! Các bậc Thỉnh văn 
cao thượng, khi đã nghe thây như thê ăt 
sanh lòng chán nản trong mắt, chán nản các 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


rũpesu pI nibbindat cakkhuviãññaãnepl 
nibbindati cakkhusamphassepI nibbindati. 


'Yampidam cakkhusamphassapaccayä 
uppaJJati vedayItam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindat. 

SofasmimpI nibbindatI saddesupI 
nibbindatI SofaviññanepI nibbindati 
sotasamphassepI nibbindati. 

'Yampidam sotasamphassapaccayä 
uppaJJati vedayItam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindat. 

GhanasmmpIi nibbindai  gandhesupi 
nibbinndati ghanaviññane pIi nibbindati 


ghãnasamphassepi nibbindat. 


'Yampidam ghãnasamphassapaccayä 
uppaJJati vedayItam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindat. 
Jivhãyapl nibbindati rasesupi nibbindati 
Iñña nibbindati 
JIvhasamphassepi nibbindat. 
'Yampidam Jivhasamphassapaccayä 
uppaJJati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindat. 
KayasmmpL  nibbindati 
nibbmdat  kãyaviãñãnepi 
kãyasamphassepI nibbindatI. 


photthabbesupi 
nIibbindatI 


'Yampidam kayasamphassapaccayä 
uppäJJati vedayItam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindat. 

Manasmimp!L nibbindati 
nibbimpat manoviññãnepi 
manosamphassepI nibbIndati. 


dhammesupI 
nibbindati 


'Yampidam manosamphassapaccayäa 
uppaJJati vedayItam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindatI. 
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sắc, chán nản trong thức nương theo mắt, 
chán nản sự tiếp xúc của mắt. 

Chán nản sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mắt. 


Chắn nản trong tai, chắn nản các giọng nói 
(hoặc âm thanh), chán nản trong thức 
nương theo tai, chán nản sự tiếp xúc của 
taI. 

Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
taI. 

Chán nản trong mũi, chán nản các mùi, 
chán nản trong thức nương theo mũi, chán 
nản sự tiếp xúc của mũi. 

Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
mũi. 

Chán nản trong lưỡi, chán nản trong các vị, 
chán nản trong thức nương theo lưỡi, chán 
nản trong sự tiếp xúc của lưỡi. 

Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
lưỡi. 

Chán nản trong thân thể, chán nản các sự 
đụng chạm, chán nản trong thức nương 
theo thân thể, chán nản sự tiếp xúc của thân 
thể. 

Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của 
thân thẻ. 

Chán nản trong ý, chán nản các pháp, chán 
nản trong thức nương theo ý, chắn nản sự 
tiếp xúc của ý. 

Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là điều 
vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, 
phát sanh bởi sự tiếp xúc của ý. 
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NIbbindam viraJjati virägã vimuccatI. 


Vimuttasmim vimuttamiti ñãnam hot. 


Khinã Jãti vusitam brahmacariyam katam 
karanTyam nãparam 1tthattäyätI paJanafII. 


Idam avoca Bhagaväa 


Attamana te bhikkhu Bhagavato bhãsitam 
abhinandum. 

lmasmiñca pana veyyäkaranasmim 
bhaññamane  tassa bhikkhusahassassa 
anupadäya äsavehI cIttäni vImuccImsiit. 


Khi đã chán nản (như vậy rồi) thì đứt khỏi 
tình dục, tâm cũng giải thoát (khỏi trâm 
luân) nhờ dứt khỏi tình dục. 

Khi tâm giải thoát (khỏi trầm luân) thì tuệ 
(của bậc Thịnh văn) cao thượng ây cũng 
phát sanh phân minh và biệt răng tâm của 
ta đã giải thoát khỏi trâm luân Tôi. 

Các (bậc Thinh văn cao thượng) cũng rõ 
như vây: sự sanh (của ta) đã dứt, Pháp cao 
thượng ta đã đắc, phận sự nên làm ta cũng 
đã làm, ngoài ra ta chăng còn phận sự gì 
khác nữa. 

Đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ, diễn giải 
kinh này rôi. 

Các thầy tỳ khưu ấy đều phát sanh lòng 
hoan hỷ. 

Khi đức Thế Tôn giảng giải về pháp có 
mẹo mực nảy, tâm 1000 thây tỳ khưu đêu 
được giải thoát các nghiệp hoặc, nhờ dứt 
khỏi lòng ngã châp. 


11. Buddhajayamangalagäthä — kệ tụng về sự cảm thắng vã hạnh phúc 


1) Bahum sahassamabhinim 
mifasavudhantam grImekhalam 
uditaghorasasenamaram 
daãnadidhammavidhmä  jiavã munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangalän1. 


2) Marä tirekamabhiyuJJhitasabbarattim 
ghorampanälavaka 
makkhamathaddhayakkham 


khansudantavdhmä jiavä munindo, 
tanteJasa bhavatu te Jayamangaläm1. 


3) Nalapiim gaJavaram atimattabhutam 
davaggl cakkamasanva sudärunantam 
mettambuse kavidhinä jitavä munindo 
tanteJasa bhavafu te Jayamangaläm1. 


Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, 
Ngài đã cảm thắng Ma vương, Ma vương 
biến ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cỡi 
voi Gri-mê-khá-lá (Grimekhala) đủ cả 
binh ma, tiếng hét la vang rên. Nhờ pháp 
thập độ, nhứt là pháp bồ thí, mà Đức Phật 
cảm thắng được Ma vương. Do nhờ Phật 
lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh 
đến người. 

Đức Phật đã cảm thắng Dạ xoa A-lá-quá- 
cá (Älãvaka) rất cang ngạnh, không lòng 
nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức 
Phật, Dạ xoa rất hung ác, cảm dõng hơn 
Ma vương, đã bị đức Chánh Biến Tri dùng 
phép nhẫn nhục thâu phục rồi. Do nhờ 
Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 

Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí 
(Nãlãgiri) đến cơn hung ác dữ tợn như lửa 
rừng, như sắm sét, nhờ rải lòng từ bị, mà 
đức Chánh Biến Tri cảm thắng được (voi 
ây). Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh 
phúc phát sanh đến người. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


4) Ukkhittakhagsamatihatthasudarunantam 
dhãvantiyoJanapathañgulimalavantam 
iddhTbhisankhatamano  jitavã munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangalän1. 


3) Katvana katthamudaram 1va gabbhinTyäa 
ciñcãya dutthavacanam Janakayamaljhe 
sanena somavidhinä jitavä munindo 
tanteJasa bhavatu te Jayamangalän1. 


6) Saccam vihaya matisaccakavadaketum 
vadabhiropitamanam atiandhabhitam 
paññãpadripaJalito Jitavä munindo tanteJasã 
bhavatu te JayamangalänI. 


7) Nandopananda bhuJagam vibuddham 
mahiddhm putena thera bhujagena 
damãpayanto 1ddhupadesavidhina jJitavä 
munindo tanteJasäa bhavatu Ư= 
Jayamangaläm1. 


ổ)DuggahaditthibhuJagena sudatthahattham 
brahmam 1suddhijutimiddhibakabhidhãnam 
ñãnãgadena vidhimä Jiavä munindo 
tanteJasã bhavatu te Jayamangalän1. 


9) Etapi buddhajayamanga atthagathä yo 


vãcano dinadine Sarafe matandI 
hitvananekavividhäni cupaddavänT 
mokkham sukham adhigameyya naro 
sapañño. 
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Đức Phật dùng phép Thần thông, cảm 
thắng Ăng-gú-lí-ma-lá (Angulimala), kẻ 
cướp sát nhơn, cắt ngón tay người xỏ làm 
tràng hoa, kẻ quá hung bạo nhưng rất tỉnh 
nhuệ, cầm gươm rượt đức Chánh Biến Tri 
xa ba do tuần. Do nhờ Phật lực này, xin 
cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 
Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng 
Chinh-Cha (Ciñcä), nàng dùng cây tròn 
giống dạng đứa bé trong thai, giả làm phụ 
nữ mang thai. Nhờ dùng phép chánh định, 
mà đức Chánh Biến Tri cảm thắng nàng 
giữa chốn đông người. Do nhờ Phật lực 
nảy, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến 
người. 

Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ. 
Ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá- 
cá (Saccaka), là kẻ không ngay thật, chỉ ưa 
thích sự nâng cao lời nói mình như dựng 
cột phướng, kẻ rất si mê, chăng khác 
người mù. Do nhờ Phật lực này, xin cho 
sự hạnh phúc phát sanh đến người. 

Đức Phật dạy Đại đức Mục-Kiên-Liên, 
biến làm Long Vương, để thâu phục Rồng 
chúa Nanh-đô-bá-nanh-đá 
(Nandopananda), là rồng tà kiến, có nhiều 
thần thông, nhờ dạy Đại đức Mục-Kiên- 
Liên, mà đức Chánh Biến Tri thâu phục 
được (rồng chúa ấy). Do nhờ Phật lực này, 
xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. 
Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm thiên 
Bá-cá (Baka), tự cho mình là cao thượng, 
vì đức trong sạch, có thần thông, và chấp 
hăn tà kiến, nhờ giác tuệ, mà đức Chánh 
Biến Tri cảm thắng được Đại Phạm thiên 
Ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh 
phúc phát sanh đến người. 

Những người có trí tuệ, không biếng nhác, 
thường ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ 
ngôn, tán dương oal lực của đức Chánh 
Biến Tri, thì sẽ được tránh khỏi vô số nạn 
tai và sẽ chứng quả Niết-bàn là nơi an vui 
độc nhất. 


11. Anattalakkhanasutra — kinh tụng về tướng vô-ngã 


Kinh tụng trong khi người có bịnh hoặc tang lễ. 
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Evam me sutam. 


Ekam samayam bhagavä bãrãnasiyam 
viharati 1sIpatane migadäye. 


Tatra kho Bhagavä pañcavaggiye bhikkhũ 
ämantes!1. 


Rũpam bhikkhave anatfä. 


Rũpañca hidam bhikkhave attã abhavissa 
na yidam rũpamabadhãya samvatteyya. 


Labhetha ca rũpe evam me rũpam hotu 
evam me rũpam mã ahosT. 


Yasmãa ca kho bhikkhave rũpam anattä 
tasmã rũpam abadhãya samvattatI. 

Na ca labhati rũpe evam me rũpam hotu 
evam me rũpam mã ahosT. 


Vedanä anattä; 

Vedana ca hidam bhikkhave attä abhavIssa 
na yidam. 

Vedana abadhaäya samvetteyya. 


Labhetha ca vedanãäya evam me vedanä 
hotu evam me vedana mã ahosfTtI 


Yasma ca kho bhikkhave vedanä anattä 
tasma vedana äbadhäya samvatfatI. 

Na ca labhati vedanäya evam me vedanã 
hotu evam me vedana mã ahosTtI. 


Sañña anatta. 

Sañña ca hidam bhikkhave attä abhavIssa 
na yidam saññã abãdhãya samvatteyya. 
Labhetha ca saññãya evam me saññã hotu 
evam me sañña mã ahos1tI. 


Yasma ca kho bhikkhave saññã anattäa 
tasmaã sañña abadhäya samvattatI. 


Kinh này (gọi là Vô Ngã Tướng Kinh). Tôi 
là A-Nan-Đa có nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật ngụ trong rừng 
Hưu, gần thành BaranasI. 

Đức Phật gọi năm thầy tỳ khưu trong nơi 
ây mà giảng rằng: 

Này các thầy tỳ khưu! Sắc thân là vô ngã, 
chăng phải là của ta. 

Này các thầy tỳ khưu! Nếu sắc thân này 
thiệt là của ta, thì nó không phải chịu sự 
đau ốm. 

Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho sắc 
thân của ta như thế này, xin đừng cho sắc 
thân của ta như thế kia. 

Này các thây tỳ khưu! Sắc thân thiệt là vô 
ngã, nên nó hăng chịu sự đau ốm. 

Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho sắc thân của ta như thế này, xin đừng 
cho sắc thân của ta như thế kia. 

Thọ chẳng phải là của ta. 

Này các thầy tỳ khưu! Nếu thọ thiệt là của 
ta. 

Thọ ấy cũng không phải chịu sự đau khổ. 
Lại nữa, người có thể nói: Xin cho thọ của 
ta như thế này, xin đừng cho thọ của ta như 
thế kia. 

Này các thầy tỳ khưu! Thọ thiệt là vô ngã, 
nên nó phải hằng chịu sự đau khổ. 

Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho thọ của ta như thế này, xin đừng cho 
thọ của ta như thế kia. 

Tưởng chăng phải là của ta. 

Này các thầy tỳ khưu! Nếu tưởng thiệt là 
của ta, tưởng ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. 

Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
tưởng của ta như thế này, xin đừng cho 
tưởng của ta như thế kia. 

Này các thầy tỳ khưu! Tưởng thiệt chăng 
phải là của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau 
khô. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Na ca labhati saññãya evam me saññã hotu 
evam me saññã mã ahos1tI. 


Sankhara anatãa saikhãra ca hidam 
bhikhave attã abhavissamsu na yidam 
sankhara äbadhãya samvatteyyum. 
Labhetha ca sañkhãresu evam me sankhãarä 
hontu evam me sankharä mã ahosunt1. 


Yasmã ca kho bhikkhave sankhãrã anattä 
tasmaã sañkharä abadhäya samvattantI. 


Na ca labhati sañkhãresu evam me sañkhãra 
hontu evam me sañkharä mã ahosuntI. 


Viññãnam anattä 


Viãñaãnañca hidam bhikkhave  attä 
abhavIssa. 
Na vidam viññãnam abadhãya 
samvatteyya. 


Labhetha ca viññãne evam me viññãnam 
hotu evam me viññãnam mã ahos1tI. 


Yasma ca kho bhikkhave viññãnam anattäa 
tasma viãñãnam abadhãya samvattat. 


Na ca labhatI viññãne evam me viññaãnam 
hotu evam me viññãnam mã ahos1tI. 


Tam km maññatha bhikkhave rũpam 
TIccam vã anIccam vã t1? 
Aniccam bhante! 


'Yampananiccam dukkham vã tam sukham 
vã t1? 


Dukkham bhante! 
Yampananiccam dukkham 
vipainamadhammam  kallamnu tam 


Ssamanupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me atfãfI. 


No hetam bhante! 

Tam kim maññatha bhikkhave vedanã niccä 
vã anicca vã t1? 

Anicca bhante! 
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Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho tưởng của ta như thê này, xin đừng cho 
tưởng của ta như thê kia. 

Hành chẳng phải là của ta: Này các thầy tỳ 
khưu! Nêu hành thiệt là của ta, hành ây 
cũng chăng phải chịu sự đau khô. 

Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho 
hành của ta như thê này, xIn đừng cho hành 
của ta như thê kia. 

Này các thầy tỳ khưu! Hành thiệt chăng 
phải là của ta, nên nó hăng phải chịu sự đau 
khô. 

Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho hành của ta như thê này, xin đừng cho 
hành của ta như thê kia. 

Thức chắng phải là của ta. 

Này các thầy tỳ khưu! Nếu thức thiệt là của 
ta. 

Thức ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khô. 


Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho thức 
của ta như thê này, xin đừng cho thức của 
ta như thê kia. 

Này các thầy tỳ khưu! Thức thiệt chăng 
phải là của ta, nên nó hăng phải chịu sự đau 
khổ. 

Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho thức của ta như thê này, xin đừng cho 
thức của ta như thê kia. 

Này các thầy tỳ khưu! Các ngươi cho sắc 
thân là thường hay vô thường? 

Bạch Đức Thế Tôn, sắc thân là vô thường. 
Vật chỉ là vô thường, vật ấy khổ hay vui? 


Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường thì nên cho vật đó là của ta, 
đó là ta, đó là thân ta chăng? 


Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Này các thầy tỳ khưu! Các ngươi cho thọ 
là thường hay vô thường? 

Bạch Đức Thế Tôn, thọ là vô thường. 
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'Yampananiccam dukkham vã tam sukham 
vã t1? 


Dukkham bhante! 
'Yampanäaniccam dukkham 
vipainamadhammam  kallamnu tam 


Ssamanupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me attãt1? 


No hetam bhante! 

Tam kim maññatha bhikkhave saññã niccä 
vã anicca vã t1? 

Anicca bhante! 


'Yampananiccam dukkham vã tam sukham 
vã t1? 


Dukkham bhante! 
'Yampanäniccam dukkham 
vipainamadhammam  kallamnu tam 


Ssamanupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me attãt1? 


No hetam bhante! 

Tam kim maññatha bhikkhave sañkhãra 
nICcäã vã anIccä vã t1? 

Anicca bhante! 


'Yampananiccam dukkham vã tam sukham 
vã t1? 


Dukkham bhante! 
'Yampanäaniccam dukkham 
vipainamadhammam  kallamnu tam 


Ssamanupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me attät1? 


No hetam bhante! 

Tam kim maññatha bhikkhave viññãnam 
nICcam vã aniccä vã t1? 

Aniccam bhante! 


'Yampananiccam dukkham vã tam sukham 
vã t1? 


Dukkham bhante! 
'Yampanäaniccam dukkham 
vipainamadhammam  kallamnu tam 


Ssamanupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me affät1? 


No hetam bhante! 


Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? 


Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, 
đó là ta, đó là thân ta chăng? 


Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Này các thầy tỳ khưu! Các ngươi cho 
tưởng là thường hay vô thường? 

Bạch Đức Thế Tôn, tưởng là vô thường. 
Vật chi vô thường, vật ấy khô hay vui? 


Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, 
đó là ta, đó là thân ta chăng? 


Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Này các thầy tỳ khưu! Các ngươi cho hành 
là thường hay vô thường? 

Bạch Đức Thế Tôn, hành là vô thường. 
Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? 


Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khô. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, 
đó là ta, đó là thân ta chăng? 


Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 

Này các thầy tỳ khưu! Các ngươi cho thức 
là thường hay vô thường? 

Bạch Đức Thế Tôn, thức là vô thường. 
Vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui? 


Bạch đức Thế Tôn, vật ấy là khô. 

Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi 
theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, 
đó là ta, đó là thân ta chăng? 


Bạch đức Thế Tôn, chẳng nên. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Tasma tha bhikkhave yamklñci rũpam 
afitanagatapaccuppannam ajjhattam vã 
bahiddha vã olärikam vã sukhumam vã 
hinam vã panTtam vã yandire santike vã 
sabbam rũpam. 

Netam mamo neso hamasmI na meso attãätI 
evametam yathabhitam sammappaññaya 
datthabbam. 


Yakãcl vedana afiftãnäagatapaccuppanna 
ajjhattä va bahiddha vã o|ärikã vã sukhuma 
vã hinã vã panTtä yã dũre santike vã sabbä 
vedanä. 

Netam mama neso hamasmI na meso aftätI 
evametam yathabhitam sammappaññäya 
datthabbam. 


Yakacl sañña afitanagatapaccuppanna 
ajjhattä va bahiddha vã o|ärikã vã sukhuma 
vã hĩnã vã panT(ä yä dũre santike vã sabba 
sañña. 

Netam mama neso hamasmI na meso aftätI 
evametam yathabhitam sammappaññäya 
datthabbam. 


Yekecl sankharä afitanagatapaccuppanna 
ajjhattä va bahiddha vã o|ärikã vã sukhuma 
vã hĩnã vã panTtä ye dũre santike vã sabbe 
sañnkhãrä. 

Netam mama neso hamasmI na meso aftätI 
evametam vathabhitam sammappaññaya 
datthabbam. 


Yamkiñci viññanam 
afitanagatapaccuppannam ajJjhatam vã 
bahiddha vã olärikam vã sukhumam vã 
hinam vã panTtam vã yandire santike vã 
sabbam viññãnam. 

Netam mama neso hamasmI na meso aftätI 
evametam yathabhitam sammappaññaya 
datthabbam. 


Evam passam bhikkhave sutaväa 
ariyasavako rũpasmimpI nibbindati 
vedanäyapI nibbindati saññãsapI nibbindati 
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Này các thầy tỳ khưu! Cho nên sắc nảo dầu 
trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên 
trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ, 
quí cao. Sắc nào dầu xa hay gần, các sắc 
đều chỉ là sắc thôi. 

Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí tuệ trong 
sạch theo chơn lý như vầy: Đó chắng phải 
của ta, đó chăng phải là ta, đó chắng phải 
là thân ta. 

Thọ nào trong đời quá khứ, vỊ lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiên, vi tế, hèn 
hạ hoặc quí cao. Thọ nào gần hoặc xa, các 
thọ ấy đều chỉ là thọ thôi. 

Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí tuệ trong 
sạch theo chơn lý như vầy: Đó chắng phải 
của ta, đó chăng phải là ta, đó chắng phải 
là thân ta. 

Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại, bên trong, bên ngoài, thô thiên, vi tế, 
hèn hạ hoặc quí cao. Tưởng nào gần hoặc 
xa, các tưởng ấy đều chỉ là tưởng thôi. 
Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí tuệ trong 
sạch theo chơn lý như vầy: Đó chẳng phải 
của ta, đó chăng phải là ta, đó chắng phải 
là thân ta. 

Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiên, vi tế, hèn 
hạ hoặc quí cao. Hành nào gần hoặc xa, các 
hành ấy đều chỉ là hành thôi. 

Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí tuệ trong 
sạch theo chơn lý như vầy: Đó chẳng phải 
của ta, đó chăng phải là ta, đó chắng phải 
là thân ta. 

Thức nảo trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, 
bên trong, bên ngoài, thô thiên, vi tế, hèn 
hạ hoặc quí cao. Thức nào gần hoặc xa, các 
thức ấy đều chỉ là thức thôi. 


Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí tuệ trong 
sạch, theo chơn lý, như vầy: Đó chăng phải 
của ta, đó chăng phải là ta, đó chắng phải 
là thân ta. 

Này các thây tỳ khưu! Các bậc Thinh văn 
được nghe và thấy như thế rồi, các ngài 
chán nắn trong sắc, chán nản trong thọ, 
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sankhãresupI nibbindatL viññãnasmimpi chán nản trong tưởng, chán nản trong hành 

nibbindat. và chán nản trong thức. 

NIbbindam viraJjatI viräga vimuccatI. Khi đã chán nản (như thể) thì được lánh xa 
tình dục, tâm được giải thoát. 

Vimuttasmim ñãnam hot. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ (của bậc 
Th¡nh văn) phát sanh rõ rệt, mà biết rằng 
tâm của ta đã giải thoát TỒi. 

Khinã jãti suvitam brahmacariyam katam Các bậc Thinh văn cũng biết rõ rằng: Sự 

karanTyam nãparam 1tthattäyäatI paJanafi. sanh (của ta) đã dứt, đạo của Pháp cao 
thượng ta đã đắc rồi, phận sự nên hành, ta 
cũng đã hành ri. 


Idamavo ca bhagavä. Đức Phật đã giảng giải dứt kinh này. 

Ata manã pañcavaggiyä bhikkhũ Nhóm 5 thầy tỳ khưu nghe được khẩu 
Bhagavato bhãsitam abhinandum. truyền của đức Thế Tôn, lây làm hoan hỷ. 

Imasmiñca pana veyyakaranasmim Khi Đức Phật đang giảng kinh này, thì tâm 
bhaññamãne pañcavaggiyãnam của 5 thầy tỳ khưu được giải thoát các vi tế 
bhikkhũnam anupadäya äsavchi cittäm phiền não, vì chăng còn nê chấp (rằng ta, 

vimuccImsiit . răng chúng ta nữa). 


KINH TỤNG TRONG ĐÁM CÚNG VONG NHÂN 

1. Vi diệu tạng (pháp tụ) 

Kinh tụng trong đảm cúng vong nhân 
Kusalãa dhamma, akusala dhamma, abyakata dhammä, sukhãya vedanäya sampayuttä 
dhamma, dukkhaya vedanaya sampayutta dhamma, adukkhamasukhaya vedanäya 
sampayuttä dhammä. 
Vipaka dhammaä, vipaka dhamma dhammãa, nevavipaka navipäkadhamma dhammäã. 
Upadimnupadä niyã dhammä, anupadinnupadä niyä dhamma, anupäadinnäanupädaniyä 
dhammã. 
Sankilittha sañkilesika dhamma, asankilittha sañkilesika dhamma, asankilitthä sañkilesikã 
dhammã. 
Savitakka savicara dhamma, avitakka vicaramatta dhamma, avitakkã vicaära dhammã. 
PTtisahagata dhamma, sukhasahagata dhamma, upekkhãsahagata dhammãä. 


Dassanena pahatabba dhamma, bhãvanaya pahatabba dhamma, neva dassanena 
nabhävanäya pahatabba dhammäã. 


Dassanena pahatabba hetuka dhamma, bhãvanäya pahãtabba hetuka dhammã, nevadassa 
nena nabhãvanäya pahãtabba hetukä dhammä. 

Acayagamino dhammã, apacayagamino dhammã, neva cayagãämino napacayagamino 
dhammã. 

Sekkhã dhamma, asekkhã dhamma, neva sekkhã nasekkhãa dhamma. 

Parita dhamma, mahagsatä dhamma, appamanä dhammaä, parittärammanä dhammä, 
mahaggatärammana dhammã, appamanarammanäa dhammä. 

Hinã dhamma, majjihima dhamma, pama dhamma, micchattaniyatã dhamma, 
sammattaniyata dhammä, aniyatä dhammä. 
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Magsärammanä dhamma, maggahetukä dhammä, maggädhipatino dhammä. 


Uppanna dhammãa, anuppanna dhammã, uppadino dhammä. 


Attã dhamma, anägatä dhamma, 


paccuppana dhamma, 


attarammana dhammä, 


anägatärammanä dhammã, paccuppannarammana dhammã. 


AIJhattaä dhamma, bahiddhã dhamma, aJJhattabahiddha dhammä, ajJJattärammanäa dhamma, 
bahiddhãrammanä dhamma, aJjhattbahiddharammanäa dhammä. 


Sanidassanasappatigha dhamma, 
dhammä. 


anidassanasappatighä dhamma, anidassanappatIghä 


Bävisatitikamatika dhamma sañganTpakaranam naãma samattam. 


2. Paficcasamuppäda - thập nhị duyên khởi 
Kinh tụng trong khi có tang lễ, đám táng hoặc hỏa táng. 


AvIJJa paccayä sañkhara. 


Sañkhãra paccayä viññanam. 
Viññana paccayä nãmaripam 
Naãmarũpa paccayä sa|äyatanam. 
Salayatana paccayã phasso. 
Phassa paccayã vedana. 

Vedanä paccayä tanhã. 
Tanhãpaccaya upadanam. 
Upadana paccaya bhavo. 

Bhava paccayã JãtI. 

Jatipaccayä Jaramaranam. 
Sokaparidevadukkha 
sambhavant. 


Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hot. 


domanassupäayãsä 


Avlljiaya tveva asesa virapanirodhä 


sankhãra nirodho. 


~^~— 


Sañkhaãranirodhã viññãnanrirodho. 
Viññãnanirodhäã nãmarũpanirodho 
Namaripanirodhã saläyatananrirodho. 
Salãyatananirodha phassanirodho. 
Phassanirodha vedanäanirodho. 
'Vedananirodhã tanhanirodho. 
Tanhãmrrodhäã upadananirodho. 
Upädananirodha bhavanirodho. 
Bhavanirodha Jãtinrrodho. 
Jatinrodhã Jaramaranam. 


Các Pháp hành phát khởi vì duyên vô 
minh. 

Thức phát khởi vì duyên hành. 

Danh sắc phát khởi vì duyên thức. 

Lục nhập phát khởi vì duyên danh sắc. 
Tiếp xúc phát khởi vì duyên lục nhập. 

Thọ phát khởi vì duyên tiếp xúc. 

Ái phát khởi vì duyên thọ. 

Thủ phát khởi vì duyên ái. 

Hữu phát khởi vì duyên thủ. 

Sanh phát khởi vì duyên hữu. 

Lão tử phát khởi vì duyên sanh. 

Uất ức, sanh tử biệt ly khô, trái ý, bực bội, 
hăng phát khởi (cũng vì duyên sanh). 
Tánh cách phát khởi những thống khô ây, 
lý do như thê. 

Tánh cách diệt hành hắn thật vì diệt tận vô 
minh do theo Thánh đạo. 

Tánh cách diệt thức vì diệt hành. 

Tánh cách diệt danh sắc vì diệt thức. 

Tánh cách diệt lục nhập vì diệt danh sắc. 
Tánh cách diệt tiếp xúc vì diệt lục nhập. 
Tánh cách diệt thọ vì diệt tiếp xúc. 

Tánh cách diệt ái vì diệt thọ. 

Tánh cách diệt thủ vì diệt ái. 

Tánh cách diệt hữu vì diệt thủ. 

Tánh cách diệt sanh vì diệt hữu. 

Lão tử diệt vì tánh cách diệt sanh. 


644 | Kinh tụng 


Sokaparidevadukkha 
niruJJjhanti. 


domanassupäyasä 


Evame tassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
mirodho hot. 


Sự uất ức, sanh tử biệt ly khổ, sự trái ý và 
bực bội trong tâm cũng đều diệt, vì tánh 
cách diệt sự sanh. 

Tánh cách diệt những thống khổ ấy, lý do 
như thê. 


3. SamvejanTya gãthã — các kệ động tâm 


Tụng cho sanh động tâm hoặc khi bệnh, tang lễ đám ma 


Nagama dhammo nigamassa dhammo na 
capiyam ekakulassa dhammo sabbassa 
lokassa sadevakassa eseva dhammo 
yadidam anIccafä 


Nagama dhammo nigamassa dhammo na 


capiyam ckakulassa dhammo sabbassa 
lokassa sadevakassa eseva dhammo 
yadidam ca dukkhatã. 


Nagama dhammo nigamassa dhammo na 
capiyam ekakulassa dhammo sabbassa 
lokassa sadevakassa eseva dhammo 
yadidam anattatã. 


Natattha hatthinam bhũm! na rathãnam na 
pattiyä na cäp1 mantayuddhena sakkã Jetum 
dhanena vã tasmä hi pandio poso 
sampassam hatthamattano buddhe dhamme 
ca sañghe ca dhTrosaddham nivesaye yo 
dhammacärT kãyena vãcãya dacetasä Iddhe 
Vvanam pasamsantI pacca sagøe pamodatI. 


Pháp nảo có tên gọi là “vô thường”, là pháp 
có trạng thái thay đổi không thường, pháp 
ấy chăng phải chỉ để riêng cho những 
người trong một xứ, chăng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, 
chăng phải chỉ để riêng cho những người 
trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung 
cho nhơn loại, súc sanh, luôn đến Chư 
thiên, Ma vương và Phạm thiên cả thảy. 


Pháp nào có tên gọi là “khô não”, là pháp 
có trạng thái đau đớn buôn rầu, pháp ấy 
chăng phải chỉ để riêng cho những người 
trong một xứ, chăng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia 
tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhơn loại, 
súc sanh, luôn đến Chư thiên, Ma vương và 
Phạm thiên cả thảy. 

Pháp nào có tên gọi là “vô ngã”, là pháp có 
trạng thái “không phải là của ta”, pháp ấy 
chăng phải chỉ để riêng cho những người 
trong một xứ, chăng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, chẳng phải 
chỉ để riêng cho những người trong một gia 
tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhơn loại, 
súc sanh, luôn đến Chư thiên, Ma vương và 
Phạm thiên cả thảy. 

Tất cả chúng sanh không có thể chiến đấu 
với tử thần được, vì sự chiến đấu ây chăng 
phải là dùng sức của voi binh, chắng phải 
là dùng sức của xa binh, chẳng phải là dùng 
sức của bộ binh, hoặc dùng bùa chú hay 
của cải để chiến đầu cũng chẳng hơn được. 
Cho nên bậc trí tuệ, khi thấy điều lợi ích 
của mình, hằng làm cho phát sanh tín 
ngưỡng kiên cô nơi Đức Phật, Đức Pháp và 
Đức Tăng, vì người làm cho thân khẩu và 
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Sabbe sat marisanti maranantam hi 
Jviam yathakammam ØøamIssantI 
puññapäapabhali pagã nirayam  pã 
pakammanta puññakammä ca sugatim 
tasmaäa kareyya kalyänam nicayam 
samparavkam  puññãn paralokasmimm 
pattittha honti paninam. 


Upanyat jJviamappamayum  jJaripan 
tassa nasanti tãnã cetam bhayam marane 
pekkhamano puññan! kayIratha 
sukhãvahãn1. 


Mattkañca yathakatam kumbhakãrena 
bhaJjanam  pakkapakkam mahankañca 
khuddakañca nIrãvasam sabbam 
bhedaparIyañtam evam maccãna JTviftam. 


'Yathãpi selãä vipulã sabham ahacca pabbata 
samanfä anupariyeyyun nippothentä 
catuddisä khattiye brahmane vesse sudde 
candälapukkuse na kiñci parIvajjeti 
sabbame vã bhimaddat. 


Ye ca vuddhã ca daharä ye ca bãlã ca 
pandita addhã ceva daliddãa ca sabbe maccũ 
parayana. 
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ý được trong sạch, người ấy trong thế gian 
này, hằng được bậc trí tuệ ngợi khen, đến 
khi mạng chung, thường được an vui trong 
cõi Thiên đàng chẳng sai. 

Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành đề chịu chết 
đều nhau cả, vì sanh mạng của tất cả chúng 
sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tắt cả 
chúng sanh đều phải chịu quả phước cùng 
quả tội vừa theo của nghiệp của mình đã 
tạo, rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng 
sanh nào làm nghiệp đữ phải chịu khổ 
trong cảnh địa ngục, chúng sanh nảo làm 
việc lành được thọ vui trong cõi Thiên 
đàng, cho nên người đời cần phải hối hả 
làm việc phước đức, mà bậc trí tuệ hằng tha 
thiết làm cho đặng để dành dính theo trong 
đời vị lai. Vì các việc phước đức là nơi 
nương nhờ của tất cả chúng sanh trong 
ngày vị lai. 

Tuôi thọ của tất cả chúng sanh rất ít, sự già 
hằng dắt dẫn tìm sự chết, chúng sanh đã bị 
sự giả dắt dẫn đi tìm sự chết rồi, chẳng có 
chỉ là nơi nương nhờ được. Nếu người đời 
đã thấy điều lo sợ trong sự chết như thế, chỉ 
nên chuyên cần làm việc phước đức, nó sẽ 
đem sự an vui đến cho. 


Nồi đất mà thợ gốm đã làm bằng đất, dầu 
cũ hay mới, lớn hay nhỏ, đến khi cuối cùng, 
cũng đều phải bị lủng bể như nhau, chăng 
còn dư sót thế nảo; thì sanh mạng của tất 
cả chúng sanh, đến ngày cuội cùng, cũng 
đều phải bị tiêu diệt như thế ấy. 


Tất cả núi bằng tảng đá liền lạc to lớn, cao 
thấu thinh không, đến khi nứt bể rớt xuống, 
hằng đè ép tất cả chúng sanh và vật gần 
bên, đều đủ bốn phương chắng còn dư sót 
thế nào; thì sự ø1à và sự chết hăng đè ép tất 
cả chúng sanh, dầu là Vua chúa, Bà-la-môn 
thương nhân, hoặc kẻ đói khó hèn hạ, cũng 
đều bị sự Ølà và Sự chết phá hoại, chúng 
sanh nào, cũng như thế ấy. 

Chúng sanh nảo dầu già hay trẻ, chúng 
sanh nào dầu ngu hay trí, là người giàu 
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Accenti kãtä tarayanti raftiyo vayogunä 
anupubbam Jahanti etam bhayam marane 
pekkhamano puññan! kayIratha 
sukhavahãn1. 


Aciram vatayam kãyo pathavim adhIsessatI 
chuddho apetaviññano niratham va 
kalingaram. 


Äyu usmãäa ca viñããnam yadä kãyam 
Jahantimam apavittho tadã seti niratthamva 
kalingaram. 


Upamyat loko adhuvo atäạo loko 
anabhissaro assako loko sabbam pahãya 
gamanTyam ũno loko atitto tanhadäso. 


AjJeva kiccam ãtappam koJaññã maranam 
suve na hi no sangarantena mahäsenena 
maccuna. 


Sabbe satã marani ca marimsu ca 
marissare tathevaham marassamI natthi me 
ettha samsayo. 


idha 
tañca 


Animifa manaññatam maccãnam 
Jvfam kasiraĩca paritañca 
dukkhena samyutam. 


* Niên câp là: âu niên, trung niên, lão niên. 


hoặc nghèo, chúng sanh ấy hằng có sự chết 
đón chờ phía trước cả thảy. 

Thì giờ thoáng qua, ngày và đêm khi qua 
khỏi, thời gian của các niên cấp'3 chỉ hao 
mòn dần dân. Nếu người đời được xem 
thấy ! niên cấp trong sự chết như thế, chỉ nên 
cô găng làm các việc phước đức, nó hằng 
đem sự an vui đến cho. 

Thân này chắng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm 
thức lìa bỏ rồi, thì nằm trên mặt đất như 
khúc gỗ, không còn lợi ích nào nữa. 

Tuổi thọ chất lửa, hoặc tâm thức khi lìa bỏ 
thân này trong giờ nào, thì thân này không 
nên quàn để trong nhà, người đời họ đem 
liệng bỏ nằm trên mặt đất trong giờ ấy, như 
khúc gỗ, không còn lợi ích nào nữa. 
Chúng sanh không bền vững được bao lâu, 
già hằng dẫn tìm bịnh, bịnh hằng dẫn tìm 
chết. Chúng sanh không ai ngăn đón cản 
trở được. Chúng sanh hằng thấy thiếu thốn, 
không biết no đủ, đều là nô lệ của lòng ham 
muốn. 


Sự tỉnh tấn là khí cụ để thiêu hủy phiền não, 
mà người phải hành cho xong trong ngày 
nay. Ai biết răng. “Sự chết chắc sẽ đến 
trong ngày mai”; vì sự kỳ hẹn cho khỏi 
chết, không thể được, bởi sự chết có rất 
nhiều quân binh. 

Tất cả chúng sanh mới chết hiện tại hoặc 
đã chết rồi, hoặc sẽ chết trong ngày vị lai 
(thế nào) thì ta đây chắc sẽ chết như thế ấy, 
không sai. Tâm ta không nghi ngờ đâu. 
Sanh mạng của tất cả chúng sanh, trong thế 
gian này, tìm người phân biện cho biết 
răng: Ta phải sông hết thời gian này, thời 
gian kia, chăng được đầu, và sự sông ây 
càng cực nhọc, cảng văn vỏi, càng có nhiều 
sự khổ nữa. 
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Na hi so upakkamo atthi yena Jatã na 
miyyare Jarampi patväa maranam evam 
dhamma hi pãnino. 


YathäapI kumbhakarassa katäa 
mattikabhäãJanä sabbe bhedaparTyanti evam 
maccãna jTvifam. 


Daharä ca mahanftä ca ye balã ye ca panditä 


sabbe maccuvasam  yanti sabbe 
maccuparäyana. 
Jviam byadhi kalo ca dehanikkhe 


panamgati pañcete jTvalokasmim animittã 
na näyare. 


Uragova ca tam Jjinaam hitvãä gacchatI 
santanum cevam sarire nibbhoge pete 
katakate satidayhamãno najänãti ñãfnam 
paride vitam tasmã etam na socämI gato 
SOfassa yägatI. 


Nassanil puffã tãnAaya, na pitã napI 
bandhavä, antakenäa thipannassa, natthi 
ñafsutänata, etamatthavasam  ñatvã, 


pandito sila samvuto, nibbãna gamanam 
maggam, khippameva visodhaye. 
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Tất cả chúng sanh đã sanh ra rồi, ngăn ngừa 
không cho chết đo sự tinh tấn nào, sự tinh 
tấn ấy chăng có đâu (dầu chúng sanh cầu 
khẩn rằng: Đừng cho chết, hoặc chờ già sẽ 
chết cũng chẳng đặng đâu). Vì tất cả chúng 
sanh hằng chịu sự g1à và sự chết như thế là 
thường sự. 

Các thứ đồ đựng mà thợ gốm đã làm rồi, 
đến lúc Cuỗi cùng đều phải lủng bề, thế 
nào; sự sống của tất cả chúng sanh, đều có 
sự chết đón chờ phía trước, cũng như thế 
Ấy. 

Tất cả chúng sanh dầu trẻ hay giả, ngu hay 
trí, tất cả chúng sanh ấy đều mắc trong 
quyên lực của sự chết cả thảy. 

Sanh mạng là sự sống của chúng sanh, bịnh 
hoạn là sự đau ốm của chúng sanh, thì giờ 
nhất định chắc sẽ chết của chúng sanh, nơi 
mà chúng sanh phải chết, cõi mà chúng 
sanh phải đi đầu thai trong ngày vị lai, cả 5 
điều ây chăng có một ai trong thế gian biết 
chắc được cả thảy. 

Loài rắn hăng lột da cũ của nó, rồi bỏ đi thế 
nào, thì chúng sanh khi thân hình dùng làm 
việc chỉ chăng được, hằng chịu sự chết, đi 
thọ sanh kiếp khác, theo duyên nghiệp của 
mình, cũng như thế ấy; tử thi còn lại thiêu 
cũng chẳng biết, không cần nói đến sự than 
khóc, rên la của tất cả thân nhân. Bởi cớ ấy, 
ta chăng nên thương tiếc thân hình này đâu. 
Người bị sự chết đè nén rồi, con cái đến 
ngừa đón chẳng đặng, cha mẹ ngăn cắm 
cũng chẳng đặng, sự ngăn ngừa của tất cả 
thân bằng cũng chăng được đâu, (cho nên) 
người có trí tuệ, khi đã được biết thế lực 
của điều lợi ích là sự trì giới rồi, cần phải 
thu thúc thọ trì giới luật, cần phải trau giồi 
con đường đi đến Niết-bàn cho mau chóng, 
không nên trì huỡn nữa. 
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Tam vinã naññãto dukkham, na hotIi na ca 
tantato, dukkha hetuniyämena, 1(I saccam 
vIsattIkã. 


Naññã nIbbanato sant1I, santam na ca na tam 
vato, santabhavanyä mena,  tato 
saccamidam matam. 


Maggäa aññam na nIyyänam, aniyyäno na 
cãpIsa, acchaniyyana bhãvatfä, 1tiso sacca 
sammafo. 


Sabbe sañkharäa anIccätI, 
Yadã paññaya paSsati, 
Atha nibbindatI dukkbhe, 
Esa maggo visuddhiyä. 


Sabbe sankhara dukkhãti, yadä paññãya 
passatI, atha nibbindati dukkhe, esa magøo 
visuddhiyä. 


Sabbe dhammäa anattätl, yadä paññãya 
passatI, atha nibbindati dukkhe, esa magøo 
visuddhiyä. 


Aniccäã vata sañkhara, uppadavaya 
dhammino, uppaJJitvä nirujjhantI, tesam 
vũpasamo sukho. 


Khổ chăng phát sanh do nguyên nhân nào 
khác, ngoài lòng ham muốn; khổ ấy thật 
chỉ phát sanh do lòng ham muốn thật. Cho 
nên đức Thế Tôn giảng răng: “Lòng ham 
muốn thật là nguyên nhân sanh khổ”. 

Các đức ngoài Niết-bàn chẳng phải là pháp 
diệt khổ; chỉ có Niết-bàn là pháp diệt khô. 
Bởi cớ ấy, đức Thế Tôn dạy rằng: “Niết- 
bàn là một pháp đúng theo trạng thái diệt 
khổ được”. 

Ngoài đức khác ngoài đạo (Bát Chánh) 
chăng phải là phương tiện tiếp dẫn chúng 
sanh thoát ly thống khổ được. Chỉ có (Bát 
Chánh đạo) là phương pháp cho chúng 
sanh ra khỏi khổ được. Bởi cớ ấy, đức Thế 
Tôn dạy rằng: Đạo Bát Chánh chỉ danh là 
một điều thiệt vì là pháp cứu khổ chúng 
sanh được. 


(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
băng trí tuệ răng: “Tất cả tập hợp là vật 
không thường”, như thế trong giờ nảo, thì 
chắc sẽ chán nản, lánh khỏi khổ trong giờ 
ấy; đó là con đường của sự trong sạch cao 
thượng. 

(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
bằng trí tuệ răng: ““Tất cả tập họp đêu là khổ 
não”, như thế trong giờ nào, thì chắc sẽ 
chán nản, lánh khỏi khổ trong giờ ấy; đó là 
con đường trong sạch cao thượng. 

(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
băng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp chăng 
phải là của ta”, như thế trong giờ nảo, thì 
chắc sẽ chán nản, lánh khỏi khổ trong giờ 
ấy; đó là con đường trong sạch cao thượng. 


Tất cả tập hợp không thường tồn đâu, đều 
có tánh cách sanh ra rồi diệt là lẽ thường. 
Vì tắt cả tập hợp chỉ sanh ra rôi diệt, (mới 
đem gần sự khổ não thông thường). Chỉ có 
Niết-bàn là pháp yên lặng tất cả tập hợp ấy 
được, mới có sự an vui. 


—Dứt tác phẩm Kinh tụng chư tăng (1966)- 
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PHẬT NGÔN 
(BUDDHA BHASIT4) 


LỜI TỰA 
Trong “Pháp cú kinh Pali” (Dhammapada), chúng tôi chọn lọc và trích dịch những 
câu nói ngăn gọn, ý nghĩa sâu xa của Đức Phật đê cởi mở nghiệp báo cho chúng sanh, đưa 


họ đên bờ kia hoàn toàn an lạc. 


Xem nghiệm Phật ngôn này, độc giả sẽ thấy trong đó những lời thâm thúy, khiến tinh 
thần chúng ta thanh thản thư thái an vui và tâm hồn chúng ta được giải thoát nghiệp đau 
khổ, đảo điên, từ lâu của cuộc đời vô thường giả tạm. 

Chúng tôi hy vọng Kinh này đem đến cho chư quí tín đồ mộ đạo nhiều pháp vị thanh 


cao đê vững bước trên đường giác ngộ. 


Xin hồi hướng quả phúc sự trích yêu Phật ngôn này đến tất cả chư Thiên trong Sa bà thế 
giới, sau khi đã hoan hỷ dung nạp rồi, câu các Ngài hộ trì Phật Pháp được thạnh hành đến 5 
ngàn năm, Chư Tăng, Thầy Tổ, thân quyền, tín đồ và chúng tôi hằng được sức khỏe đôi dào, 


mau đạt đến mục đích cứu cánh giải thoát. 
Mong thay 


Namo Buddhaya 


IL. Attavagga! —- Phần Tự Ngã 

L) Aia have jila seyy0 — Thắng mình 
mới thật là xuât chúng. 

2) Ana hi kira duddamo — Nghe rằng: tự 
chê được là khó. 

3) Ata sudamto purisassa jofi — Tự mình 
chê ngự một cách chân chánh, đó là 
ánh sáng chói ngời của người nam. 

4) Adaä hi aftano natho — Chính mình là 
nơi dung thân của mình. 

5) 1ữa hỉ paranam piyo — Chính mình là 
nơi thương yêu nhứt của mình. 

6) Natthi difasamain pemain — Chẳng 
thương a1 băng thương mình. 


7) Atatthapafñia asucI manussa — Kẻ ích 
kỷ là người không trong sạch. 


!atta: adati sukhadukkham anubhavatiti > attä 


Hộ Tông Tỳ Khưu 


8) 4ianam damavanfi pangita — Bậc 
minh triết nên tự chế. 

9) Aitanarn damayanfi subbaía — Những 
người có phẩm hạnh tốt nên tự chế. 
10) A?tana hi sudantena natham labhafi 
dullabham — Người đã tự chế chân 
chánh rồi gọi là có nơi dung thân (mà 

kẻ khác) khó được. 

1l) Afãnañce piyan janna rakkheyya 
nam surakkhitam — Nếu biết mình là 
nơi thương yêu, thì phải tự bảo vệ cho 
chân chánh. 

12) Pariyedappeyya attanam citaklesehi 
pangïío — Bậc mình triết nên làm cho 
tâm mình trong sáng khỏi điều dơ bẩn. 

13) Attanance tatha kayira 
yathanfñamanusasafi — Dạy kẻ khác 
thế nào, thì tự mình cũng thực hành 
như vậy. 
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14) Attana codayaffanam — Phải tự tỉnh 
lây mình. 

15) Pafinam setamattana — Phải tự phê 
bình (tự kiêm thảo sự hành động và ý 
tưởng của chính mình). 

16) Attãnurakkhi bhave mã aqdayhi — Hãy 
là người chú ý bảo vệ mình đừng cho ngã 
lòng, phiên muộn nóng nảy. 

17) 1Hanamụ na†ivaffeyya — Người không 
nên quên mình. 

18) Atadatham paratthena 
Bahunapi na bapaye 
Attadatthabinnaya 
Sadafthapasufo siyä. 


Không nên phá hoại lợi ích của mình 
vì lợi ích kẻ khác, dầu là nhiều. Biết 
lợi ích của mình rồi, nên tận tụy tìm tòi 
lợi ích của mình. 

19) Aitanance piyam Janna 
Na nam paDend sa1yHJe. 
Nếu biết mình là nơi thương yêu của 
mình thì không nên làm việc dữ. 

20) A4itanance tatha kariya 
Yathanna manusasaHi 
Sudamo vata dametha 
AHtã hi kira duddamo. 
Dạy kẻ khác thế nào, thì phải tự mình 
thực hành như vậy. Đã tự rèn luyện 
chân chánh rồi mới huấn luyện kẻ 
khác, vì được nghe rằng: tự hóa là khó. 


21) Aitanameva pathanan 
Pafirape nIveseyya 
Athañfian nusaseyya 
Na kilisseyya pangito 
Bậc minh triết trú trong đức hạnh thích 
hợp trước, rồi tiếp tục giáo hóa kẻ khác 
sau, thì không bị ô nhiễm. 


II. Appamãdavagga? - Phần Không 
SơY 


22) Appamado anatam padam — Không 
sơ ý là đạo bât diệt. 


? Appamãdo: appamajjanam > appamado. 


23) Appamadanca medhavi dhanam 
seithamva rakkhati — Bậc minh triết 
hăng bảo tồn pháp không sơ ý như của 
quý nhất. 

24) Appamadam pasainsanii — Bậc mình 
triết hằng ca tụng pháp không sơ ý. 


25) Appamado paãmodarii — Bậc mình 
triết hằng hoan hỷ pháp không sơ ý. 
26) Appamafto ubho a{the adhigeanhaHi 
pandifo — Bậc minh triết không sơ ý 

băng được cả hai lợi ích. 

27) Appamadarata hotha — Cắc người 
hãy lấy làm vui thích trong pháp 
không sơ ý. 

28) Appamafto pamaftesu 

SufIesu bahujagaro 
Abalassauva sighasso 
Hiva và ¡ sunedhaso. 
Bậc minh triết không sơ ý trong khi kẻ 
khác sơ ý, thức trong lúc kẻ khác ngủ, 
hăng bỏ kẻ ngu như ngựa lẹ chân chạy 
bỏ ngựa yếu vậy. 

29) U†thanavafo safimafo 

Sucikamassa nisammaharino 
Saffiatassa ca dhammaj1vino 
Appamaftassa yasobhivaddhari. 
Tước vị hằng tăng gia đến người kiên 
cô, có trí nhớ, có công việc gọn gàng, 
quan sát rồi mới hành động, đã ức chế 
rồi thì được ở an theo pháp và không 
SƠ ý. 

30) Ma pamadamanuyunjetha 
Mã kamarasanthavam 
AppamafIo hï nãyanfo 
Pappoti paramam sukham 
Đừng sơ ý, đừng thân thiết vì thế lực 
ưa thích trong tình dục; bởi người 
không sơ ý hay quán tưởng, thì hằng 
đến nơi cực lạc. 


HI. Kammavagga —- Phần Nghiệp 
31) Kammamm satte vibbajati 
Yadidam hinappatriaya. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Nghiệp hằng phân hạng chúng sanh, 
thấp hèn, cao sang. 

32) Paccha tappati dukka†am — Nghiệp 
ác hằng thiêu hủy về sau. 


33) Na tam kammamm katan sadhu yam 
katvã anufappaii — Tạo nghiệp nào rồi 
tâm nóng nảy về sau, nghiệp đó là có 
hại. 

34) Tañca kammam katam sadhu yam 
katva fñanufappafi — Tạo nghiệp nào 
rồi tâm không nóng nảy về sau, nghiệp 
đó là có lợi. 


35) Sukarani asadhunl aHfãno ahitfani ca 
— Công việc không sinh lợi và vô ích 
đến mình là việc đề làm. 

36) Yam ve hỉ tañca sadhufca tam ve 
paramadukkarain — Việc nào hữu ích 
và có lợi, việc ấy rất khó làm được. 


37) Kalyanakarr kalyänam ca pãpakã1n — 
Làm lành được lành, làm dữ gặp dữ. 
38) Kammuna vatiai loko — Chúng sanh 

hăng cư xử theo nghiệp. 

39) Nisamuna karanaim seyyo — Kẻ nào 
cân nhặc trước rôi mới làm là hoàn 
toàn hơn. 

40) Kafassa nathi pafñikaram — Việc đã 
làm, sửa chữa không được. 

41) Palikacceva tam kayirã yam janna 
hifamattano — Biết việc nào hữu ích 
đến mình thì nên làm gấp việc ấy 
trước. 

42) Kayira ce Kayirathenan — Nếu phải 
làm thì nên làm việc ây (tận tụy). 

43) Kareyya vakydnụ anukampakanam — 
Phải làm theo lời của bậc thương 
mình. 

44) Kiccanukubbassa kereyya kiccamò — 
Phải làm bôn phận với người giúp 
mình. 

45) Yo pubbe katakalyano 
KatattI năvabujjhati 
Attha tassa paluJjanti 





3 Kilesa: kilisanti tehiti> kilesa 
Tham: tham tiên của, ăn uông. 
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Ye homfi abhipatthita 

Kẻ nào được người khác thi ân làm lợi 
ích cho khi trước, mà không nhớ (ơn 
của họ) thì lợi ích mà kẻ đó ao ước 
hăng hư hỏng. 

46) Sukhakamani bhutãni 
Yo dandena vihimsati 
Aitano sukhamesano 
Pecca so na labhate sukham. 

Người nào tìm an vui cho mình, nhưng 
dùng quyên thê hãm hại chúng sinh 
(cần sự mát mẻ), người đó từ trân rôi 
không được vui. 

IV. Kilesavagøa3T— Phần Cấu Uế 

47) Sankapparago purisassa Kkãmo — 
Lòng dục vọng vì suy tưởng là điêu 
vui thích của người. 

48) Kamchi lokamhi na hafthi tiffi — Sự 
thỏa mãn băng dục vọng không có 
trong đời. 

49) NaHhi kama paran dukham = Nỗi 
khô hơn lòng dục vọng hăng chăng có. 

50) !ccha lokasmi dujjaha — Từ bỏ được 
sự ước vọng là khó trong đời. 

S1) lcchã naram parikassafi — Šự nguyện 
vọng hăng dân người đi. 

52) Natthi rãgasamo aggi - Chăng có lửa 
nào băng nhục dục. 

533) Lobho dhammanam paripanfho — Sự 
xan tham là nguy hiêm của các Pháp. 

534) Atilobho hi paãpako — Sự xan tham 
thái quá là xâu xa thật. 

55) Natthi mohasamam jalam — Chăng có 
lưới nào băng sĩ mê. 

56) Phiyyo ca kame abhipatthayanfi — 
Người thọ dụng thú vui càng ưa thích 
thú vui bội phân. 

57) na va hutvãna jahanti deham — 
Người thọ dụng khoái lạc là kẻ hao mòn 
tiêu tụy rôi từ bỏ thân thê (chêt). 
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Yesu mmucchita bala 
Te digharafiam niraye 
Samappita haññante dukÑhita. 
Những dục lạc đều là chua cay như 
nọc độc, hằng ám ảnh kẻ sĩ mê, họ phải 
chịu khổ trong địa ngục và chịu khổ 
lâu dài. 

60) Kuha laddha lapa singT 
Unnala cãsamahita 
Na te dhamme 
samwmasambudhadestte. 


viruihanfi 


Người lừa phỉnh, ngạo mạn, nói lời 
nhảm nhí, khoe khoang, tự cao, không 
kiên có, hằng không tiến triển trong 
pháp mà Đắng Chánh Đăng Chánh 
Giác đã thuyết rồi. 

61) Kodhassa visamula sa 
Madhuraggassa pasamsanfi 
Vadham ariya pasa1nsanf 
Tauhi chefva na socdfi. 
Bà la môn; Bậc thánh nhân hằng ca 
tụng người diệt được gốc độc của hận, 
nên có quả ngon ngọt, vì người đã diệt 
hận rồi không phiền muộn nữa. 

62) Niddam na bahulikareyya 
Jaga riyam bhajeyya đIapT 
Tandim mayam khiddam 
Methunam vibbaqjahe savibhusam. 
Người có sự tỉnh tấn không nên ngủ 
nhiều, nên thân cận pháp đánh thức, 
phải từ bỏ sự lười biếng, nóng nảy, xảo 
trá, cười nhạo, đùa giỡn và nhục dục 
lẫn cả vật trang sức. 

63) ParavaJjanuphssissa 
Niccam uJ)hanasañfiino 
Asvã tassa vaddhanti 
Ara so ãsavakkhayä. 
Lậu hoặc? hằng tiến triển đến người 
chỉ thấy tội kẻ khác, hay nhìn chăm 


*[ âu hoặc (asva): phiền não khiến chúng sanh say mê 
lâm lạc trong nẻo luân hôi. 


chăm lỗi người, họ là kẻ xa pháp diệt 
lậu hoặc. 

64) Ya kacima duggdfi yo 
Asmin loke paramhi ca 
Avi?amulaka sabba 
Tccha lobhasamussaya. 
Khu vực khổ trong cõi này và cõi sau, 
có vô minh là gốc, có ganh ty và xan 
tham là xương sườn. 

65) Yena sallena otinO 
Disa sabba vidhavati sabha vidhavafi 
Tameva sallam abbuyha 
Na dhaãvafi na sidafi 
Người bị tên hằng chới với vẫn vơ 
trong khắp hướng khi được nhồ tên ra 
rồi thì không quay cuồng và chìm sâu 
nữa. 


V. KodhavaggaŠ - Phần Phẫn Nộ 

66) Na hi sadhu kodho — Khí giận không 
tôt đâu. 

67) Kodho satthamalam loke — Khí giận 
là võ khí dơ bân trong đời. 

68) Anatthajanano kodho — Sự tức giận 
sanh ra môi hại. 

69) Kodho citappakopano — Khí giận 
làm cho tâm hôn loạn. 

70) Andhatamam tatha hot. 

Yam kodho sahate naram. 
Khí giận đàn áp người lúc nào, thì sự 
tôi tắm hăng có trong lúc ây. 

71) Appo hutva bahu hofi 
Vaddhate so akhan1Jo. 

Sự tức giận ít thành nhiều, nảy mầm vì 
không kiên nhẫn. 

72) Kodho dummedhago caro — Sự tức 
giận là cảnh giới của kẻ có trí óc hèn 
hạ. 

73) Natthi lệ 14g gaÏlï — Tội ác không 
băng sân cấu.” 

74) Doso kodhasamuffhano — Sân cầu có 
tức giận là nhân. 


Š Kodha: kujJjhanam >kodho. 
 Doso: dussamam >doso: Giận rôi làm hại kẻ khác. 
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75) Kodham ghatvta sukham sefi — Diệt 
được khí giận thì ngủ được an vuI. 

76) Kodham ghatva na Socafi — Diệt 
được khí giận thì không phiên muộn. 

Tì) Kodhabhibhuo kusalam johati — 
Người bị khí giận đàn áp, hăng bỏ 
thiện pháp. 

T8) Kodhano dubbanno hoíi — Người hay 
giận hăng có màu da xâu xí. 

19) Dukkham sayafi kodhano — Người 
hay giận hăng chịu khô. 

80) Natimia suhaja ca parivajjenii 
kodhanzmn — Thân quyên, bè bạn hăng 
lánh người hay giận. 

8l) Kuddho dhammaim na passafi — 
Người giận hăng không thây pháp. 
82) Yam kuddho uparodhel sukaram 
vừa dukkarưm — Người giận phá vật 

gì dù vật ây khó làm cũng như đê. 

83) Pacha so vigate kodhe 
Aggidadhova t†appati. 

Sau khi hết giận, họ hằng phiền muộn. 

84) Hamii kuảdho samataram — Người 
giận có thê giêt mẹ cha được, là người 
mât cả danh giá. 

85) Kodham damena ucchinde — Phải cắt 
khí giận bằng sự ức chế tâm. 

86) Na kodhassa vasam gami — Đừng ở 
dưới quyên của sự giận. 

VI. Khantivagga —- Phần Nhẫn 

87) Khantt paramam hoti tHikha — Nhẫn 
nại là pháp thiêu hủy hay nhât. 

88) Khamti sãhasavaranäa — Nhẫn nại 
ngăn được sự dữ tợn. 

89) Khami hitasukhãvahã — Nhẫn nại 
đem đên lợi ích an vui. 

90) Khamii fapo tapassino — Nhẫn nại là 
pháp thiêu hủy của các bậc có tinh tân. 

91) Khamti balam va yafinarm = Nhẫn 
nhục là sức mạnh của bậc tu khô hạnh. 

92) Khantibala samanabrahmana — Sa- 
môn, Bà la môn có sự nhãn nại là sức 
mạnh. 
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93) Manapo hofi khanfiko — Người có 
nhẫn nại hằng là nơi hải lòng (của kẻ 
khác). 

94) 4itanopi paresafca 
Atthavaho va khanfiko 
Saggamokkhagama1u magga1m 
Arulho ho ï khantiko. 


Người có sự nhẫn nại hằng đem sự lợi 
ích đến mình và kẻ khác, người có sự 
nhãn nại là bậc tạo đường đi đến cõi 
trời và Niết-bàn. 

95) Kevalana1nDi pãpanda1m 
Khanti mulam nikantafi 
GarahakalahadIinam 
Mulam khanti khamtiko. 


Nhẫn nại hăng bứng gốc tất cả tội lỗi, 
ngưỜi có nhẫn nại gọi là hủy diệt gốc, 
nhất là lỗi khiển trách và tranh biện. 


96) Khantiko meftava labhr 
Yassasr sukhasilava 
Pủyo deVvamanussanam 
Manapo hoti khantiko. 
Người có sự nhẫn nại và lòng bác ái 
hằng là bậc có lợi, có tước vị và an vui 
mãi mãi, người có sự nhãn nại là nơi 
thương yêu của Chư Thiên và nhân 
loại. 

97) Saftruno vacanovadam 
Karotiyeva khantiko 
Paramayaq ca pujãya 
Jinam phjeti khanHRO. 
Người có sự nhẫn nại gọi là hành theo 
giáo huấn của Đắng Giáo Chủ, người 
có sự nhẫn nại gọi là cúng dường Đức 
Toàn Thắng (Phật) bằng cách cúng 
dường cao thượng. 

98) Silasamadhigunanam 
Khanti padhãnakaranam 
Sabbepi kusala dhamma 
Khantiyayeva vaddhanfi te. 
Nhẫn nại là chủ yếu, là nguyên nhân 
của các đức, tức là Giới và Định. Tất 
cả thiện pháp hằng tiến triển bằng 
nhãn nại mà thôi. 


VII. Cittavagga —- Phần Tâm 
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99) Ciite sankilitthe duggati patjjankha — 
Khi tâm không tinh khiết thì khô cảnh 
là nơi tin tưởng. 

100) Cữe asanIkilifthe sugati paHkankha 
— Khi tâm tinh khiệt thì nhàn cảnh là 
nơi mong Tỏi. 

101) Ciena miyafi loko — Đời hằng bị 
tâm dân đi. 

102) Cifassa damatho sãdhu — Sự ức chế 
tâm là chân chánh. 


103) Cứftam sukhãvaham — Tâm được 
phòng vệ rôi đem vui đên. 

104) Vihanfati cittavasanuvaffi — Người 
hành động theo quyên lực của tâm thì 
phải khô. 

105) Cirtam affano uJukqmarnsu — Người 
sáng trí khiên tâm mình tín ngưỡng 
chân chánh. 

106) Telabattan yathaä barihareyyq evarn 
Saciftamanurakkhe — Phải bảo vệ tâm 
mình như người giữ bát dâu đây. 

107) Sacitamanurakkhatha — Hãy chú ý 
gìn giữ tâm mình. 

108) Cirtam rakkhatha medhavi — Bậc trí 
tuệ nên gìn g1ữ cái tâm. 

109) Yafo ca papakan tafo fafo mano 
nivãraye — Tôi sanh từ đôi tượng nào, 
phải phòng ngừa tâm khỏi đôi tượng 
đó. 

110) Anavafthitacitassa 
Saddhamnan avÙanafo 
Pariplavapasadassa 
Panna na paripurafi 
Khi tâm không trú vững, không hiểu 
chánh pháp và có sự tín ngưỡng không 
chân chánh thì trí tuệ không hoàn hão. 

111) Anãpãnassati yassa 
Aparipunna abhavitaã 
C¡iftampi hoti tñJItIq1. 

Tức quan mà người nào không rèn 
luyện cho hoàn hảo, cả thân lân tâm 
người ây hăng rung động. 

112) Anãpãnassafi yassa 


Paripunna abhavitã 
Kayep¡ hofi anifJito hoti 
C¡iftampi hofi aniñJitam. 
Tức quan mà người nào đã rèn luyện 
hoàn hảo rồi, cả thân lẫn tâm của 
người ấy hằng không lay chuyền. 
113) Diso dasam yantam kariya 
VerI va pana verinan 
Micchapanihitam cữta1m 
Papiyo nam tatfo kare. 
Kẻ cướp cùng kẻ cướp, hoặc người thù 
với người thù hằng phá hại lẫn nhau, 
tâm mà người điều khiển sai thì làm 
cho họ đê hèn hơn nữa, 
114) Durañgamam ekacaram 
Asarram guhasayan 
Ye citam saffñfamessanfi 
Mokkhanti marabandhana 
Người ức chế tâm hay trải đi một 
mình, vô hình có động (1), tức là thân 
thể, nơi cư trú người đó sẽ thoát ly sự 
trói buộc của Ma Vương. 
115) Phandanam capalam citam 
Durakkhan dunnivarayam 
Ujumn karoti medhavr 
Usukarova te]ana. 
Cái tâm hay rung chuyên bất thường, 
khó phòng ngừa ngăn cấm, bậc trí tuệ 
khiến nó trở lên chân chánh được, như 
thợ bắn cung uốn tên cho ngay vậy. 
116) Yatha ogaran ducchannamn 
Vufth1 samafivjjhati 
Evam abhavitam cittam 
Raãgo samaftivjhati 
Mưa hằng rỉ chảy vào nhà không được 
lợp kín thế nào. Tình dục hằng rịn 
thấm vào tâm không rèn luyện được 
như vậy. 
117) Yo ca saddaparittasr 
Vane vatamigo yatha 
LahuciIoffi tam ãhu 
Nassa sampdaJjatfe vafqn. 
Kẻ nào hay kinh sợ tiếng như loài hưu 
trong rừng gọi là kẻ nhẹ dạ, thì nghĩa 
vụ của kẻ đó hằng không thành tựu. 
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118) Yarjova thale khifto 
Okamokatanbhafo 
Pariphandatidam citam 
Maradheyyan pahafave. 
Tâm bị đem ra khỏi chỗ ở là ngũ dục 
cho thoát khỏi khu vực của ma vương, 
thì hằng vẫy vùng như cá bị bắt lên 
khỏi nước liệng trên khô vậy. 

119) Saññaya vipariyesa 
Ciftante paridayhafi 
Nữmittatn parivaJJehi 
Subham ragupasanhitam. 
Tâm của người hằng khích động vì 
phân biện sai lâm, ngươi hãy chừa bỏ 
đôi tượng xinh đẹp khiêu gợi lửa lòng 
đi. 

120) Selo yatha ekaghano 
Vatena na samirafi 
Evam nindã pasa1nsasu 
Na saminjanti pandi1a. 
Tảng đá đặc không lay động vì gió, thế 
nào; bậc minh triết hằng không rung 
chuyên với lời khiển trách hay ca tụng 
như vậy. 

VIII. Jayavagga - Phần Thắng 

121) Jayam veram pasavaii — Người 
thăng hăng gây oan trái. 

122) Sabbadanaim dhammadanam jinati 
— Thí pháp thắng tất cả sự thí. 

123) Sabbarasam dhammaraso jinali — 
VỊ của pháp thăng tât cả các vỊ. 

124) Sabbaratin dhammarati jinäti_ ƯỨa 
thích pháp thăng tât cả sự ưa thích. 
125) Tanhakkhayo sabbadakkham jinati 

— Diệt tận ái dục thăng tât cả các thứ 

khô. 
126) Na tam Jjtiam sadhu jitam 

Yatm Jin avaJIyyafl 

Sự thắng mà bại trở lại là không tốt. 
127) Tam khi Jtam 

Sadhu jitam 

Yam JItain9 navaJ1Vyd1. 

Sự thắng mà không bại trở lại là tốt. 
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128) Akkodhena jine kodham — Nên 
thăng người giận băng sự không giận. 

129) Asadhum sadhuna jine — Nên thắng 
người xâu băng sự tôt. 

130) Jine kadariyarn danena — Nên thắng 
người keo kiệt bằng sự biếu cho. 

131) Saccenalikavadinam — Nên thắng 
kẻ nói đôi băng lời nói thật. 

IX. Danavagøa - Phần Thí 

132) Natthi cite pasannamhi 
Appaka nama dakkhina. 

Khi tâm trong sáng rồi bố thí cho 
người giới đức thì không gọi là ít. 

133) Dadam midani ganthati — Người 
cho hăng kêt bạn được. 

134) Viceyya dãna1n sugatfappasafthatn — 
Đúc Phật tán dương sự chọn người nên 
cho. 

135) Sukhassa da 'a medhavar 
Sukham so adhigacchati. 

Bậc trí tuệ cho vui hằng được vuiI. 

136) MfanapadayT labhati manapanr — 
Người cho vật vừa lòng hăng được vật 
vừa lòng. 

137) Sefthandado seithamupeti thanan — 
Người cho vật quý trọng hăng đên nơi 
quý trọng. 

138) Aggassa data labhate punaggdn — 
Người cho vật vô giá hăng được vật vô 
giá. 

139) Dadato phnamụn pavaddhari — Phước 
của người cho hăng được tăng g1a. 

140) Dadeyya puriso danam — Người nên 
bô thí. 

141) Aggasmim danam dadatam 

Aggam puññiamn pavaddhafi 
Aggđ1 ãyu ca vao ca 
Yaso kiti sukham balam. 
Phước quý nhất hằng được tăng gia 
đên thí chủ cho vật quý nhât, tuôi thọ, 
sắc đẹp, tước vị, danh vọng, an vui và 
sức mạnh quý nhât cũng đêu được gia 
tăng. 
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142) Niharetheva danena 
Dinmnam hoti sunibbhatam 
Dimnam sukhaphalam hoti 
Nadinnam hoti tam tatha. 
Nên đem của ra bồ thí, vật bố thí hằng 
là vật đem ra chân chánh, của đã cho 
hăng có quả vui, phẩm vật chưa cho 
không có kết quả. 

143) Pubbe danadiham ditva 
Tdãm labhatfI sukham 
Mileva sinJitam hoti 
Agge ca phaladayakaq1n. 
Người đã bồ thí trong ngày trước hằng 
được vui trong hiện tại, như cây gặp 
nước từ nơi gốc cho quả đến ngọn. 


144) So ca sabbadado hoti 
Yo dadaH upassayarn 
Amatando ca so hofi 
Amatando ca so hofi 
Yo dhammamanusasaHi. 

Người cho chỗ nghĩ gọi là cho tất cả 
mọi vật dụng, người nào dạy pháp mãi 
mãi gọi là cho sự bât diệt. 

X. Dukkhavagøa —- Phần Khô 

145) "Nathi khandhasama dukkha — 
Chăng có khô nào băng ngũ uân. 

146) Sankhara parama dukkha — Pháp 
hành là khô nhât. 

147) Dukham anatho viharati — Người 
không nơi dung thân thì sự sinh tôn là 
khô. 

148) Dukham seti parajito — Kẻ bại hằng 
chịu khô. 

149) Akiñcanam nanupafanti dukkha — 
Khổ hằng không xảy đến cho người 
hết quyên luyến. 

XI. Dhammavagøa - Phần Phán 

150) Manopubbangama dhamma — Các 
pháp đêu có tâm hướng dân. 

I51) Dhammo hisinam dhajo — Pháp là 
quả nhiên là tiêu biểu của bậc hiển 
nhân. 


152) Dhammo sicinno sukkhamavahafi — 
Pháp mà người thực hành chân chính 
rồi đem sự an vui đền. 

153) Sabbesam sahito hofi 
Sadhamme supafthio. 

Người đã tin vững trong chánh pháp là 
bực ủng hộ đại chúng. 

154) DhammapHi sukham sefi — Người 
hoan hỷ với pháp hăng ngủ được vui. 

155) DhammacarI sukham sefi — Người 
thực hành pháp hăng ngủ được vui. 

156) Dhammo have rakkhafi 
dhammacarin — Pháp quả nhiên hộ 
người hành pháp. 

157) Na dusgatiin sacchati dhammacari 
— Người hành pháp không đi đên khô 
cảnh. 

158) Dhamme tham na vjahatfi kifi — 
Thanh danh hăng không lìa người trú 
trong pháp. 

159) Dhamme thưa ye na karonii 
pãpakan — Người trú trong pháp hăng 
không làm tội. 

160) Sabbe dhamma nalam abhinivesaya 
— Không nên cô châp đặc tính của 
pháp. 

161) Yomiso vicme dhammam — Phải 
chọn pháp một cách thận trọng. 

162) Dhammam care sucarifam — Phải 
hành pháp cho chơn chánh. 

163) Sadhammo garukatabbo — Phải thận 
trọng đôi với chánh pháp. 

164) Dhammnam pafipannassa 
Yo dhammanusavafi 
Tassa ce vacanam kariya 
Na so gaccheyya dugga1. 

Người nào dạy pháp cho kẻ bất chánh, 
nêu họ tuân theo, họ sẽ không đên 
cảnh khô. 

165) Uparambhacitto dammedho 


SMNđfi JiInasasanam 


Arakä hoti saddhammäã 
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Nabhaso pathavi yatha. 


Người thấp hèn có tâm ương ngạnh, 
dầu nghe thánh huấn của Đức Phật mà 
cũng xa xăm chánh pháp, thì ví như 
địa cầu xa tít mặt trời vậy. 

166) Nikkuha nillapa dhna 
Athaddha susamahita 
Te ve dhamme viruhanfti 
Sammasambuddhadesilte. 
Người không dối trá, không nói lời 
nhảm nhí, có trí tuệ, không kiêu căng, 
có tâm kiên có, hằng tiến triển trong 
pháp mà Đắng Chánh Đăng Chánh 
Giác đã giảng giải rồi. 

167) Yassa sabrabmacarisu 
Garavo nữpalabbhati 
Araka hoti saddhamma 
Nabham pathaviya yatha. 
Người không tôn kính bậc phạm hạnh, 
họ hằng xa khỏi chánh pháp như mặt 
trời với địa cầu vậy. 

168) Yo icche dibbabhogafñca 
Dibbamayum yasam sukham 
Papa parivajjefva 
Tividham dhammamacdqre. 
Người nào mong được của cải, tuổi thọ, 
tước vị, an vui, cõi trời, người đó nên 
tránh các tội lỗi, rồi phải thực hành ba 
pháp đức hạnh (sucarita). 

169) Yo ca appampi sutvana 
Dhammam kaãyena pasafi 
Sa ve dhamnadharo hoi 
Yo dhamna naDpamnaJJd1i. 
Người nào dù nghe pháp ít, nhưng 
thấy pháp thân và không sơ ý trong 
pháp, người đó được gọi là người hộ 
pháp. 

170) Yomiso vicime dhammamm 
Pañnayattham vipassatim 
Pajjotasseva nibbanamn 
Vi mokho hofi ce aso. 
Phải nên chọn pháp bằng cách khôn 
ngoan và thấy rõ nội dung của pháp 


7 Thân, khẩu, ý trong sạch. 
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bằng trí tuệ, thì hằng có sự giải thoát của 
tâm như tắt ngọn đèn chóa mắt vậy. 


XII. Pakkinnakavaga — Phần Tạp 

171) Atthanngiko ca magganam kheman 
amagãminam — Trong tât cả đạo, đạo 
có 8 chi là đạo an toàn đưa đên bât diệt 
pháp. 

172) Visudhi sabbaklesehi hofi dukkhehi 
nibbuíi — Sự trong sạch, khỏi điều dơ 
bần, là sự dập tắt tất cả khô. 

173) Yakifci samudadamnam 
sabbamam  mirodhadhammam  — 
Những pháp nào sanh ra tự nhiên, các 
pháp ây hâu hệt diệt tự nhiên. 

174) Yathapaccayamn pavadamii — Vật gì 
mà duyên cớ tạo thành, hăng hành 
động theo duyên cớ. 

175) Ẩrogyaparmäa labha — Không bịnh 
là điêu lợi nhât. 

176) Sankhara sassata naffhi — Các pháp 
hành không vĩnh viên. 

177) Ẩniccã vafa sankhãrã — Ôi! Các 
hành pháp đêu vô thường. 

178) DuHabham dassanam hofi 
sambuddhanam abhinhaso — Khó thầy 
Đức Phật được thường thường. 

Ti), Mattlannua sadä sãdhu — Sự biết 
tiệt độ khiên lợi ích thành tựu mãi mãi. 

180) Hirioftappiyaññeva 
Lokam paleHi sadhukam. 

Sự hồ thẹn và ghê sợ (tội) hằng độ đời 
có đức hạnh. 

181) Lokopatthambhihka meffa — Bác ái là 
pháp ủng hộ đời. 

182) Arafi lokansasika — Ganh ty là 
nguyên nhân làm cho đời diệt vong. 
183) Mahapurisabhavassa_ lakkhanam 
karunasaho — Khí chất bất khả kháng 
đối với lòng trắc ân là đặc tính của bậc 

đại nhân. 
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184) Nimittam sadhuripanam 
katafñfñfukataveđifa — Sự tri ần là dầu 
hiệu của người lương thiện. 

185) Sabbañce  pathavin dajä 
nakataNnumabhiradhaye — Dâu thí 
toàn quả địa câu cũng không làm cho 
kẻ bât nghĩa yêu chuộng được. 

186) Hananti bhoga dumumedham — Tài 
sản thường hại người đân độn. 

187) Sakkaro kapurisam hanfi — Danh dự 
thường hại kẻ đê hèn. 

188) Kiccho manussapafilabho — Được 
làm người là việc khó. 

189) Kiccham saddhammassavandamn — 
Được nghe pháp của bậc tịnh giả là 
việc khó. 

190) Kiccho buddhanamuppado — Sự ra 
đời của bậc Giác Ngộ là việc khó. 

191) Anujthanamala ghara — Nhà không 
vững chặăc là dơ bân. 

192) Malam vannassa kosaj/am — Sự lười 
biêng là dơ bân của màu da. 

193) Malinhiya duccariam — Hành vì 
xâu xa bị ô nhiêm bởi phụ nữ. 

194) Suddhi asuddhi paccafain — Sự tỉnh 
khiết và không tính khiêt thuộc vê cá 
nhân. 

195) Nanño annñam visodhaye — Người 
này không thê cho kẻ kia sự trong 
sạch. 

196) Sudassan vaJ]]amafññesam 
Aftano pana duddasam. 

Việc quấy của người thì dễ thấy, của 
mình thì khó thây. 

197) Natthi loke raho nãma 
Papakamma1n pakubbafo 
Nơi kín của người tạo ác nghiệp không 
có trong đời. 

198) Ripam jIvali maccanarn 
Namagottam nqJ1aH. 


8 'Tài, sắc, lợi, danh. 


Sắc thân của chúng sanh tiêu diệt, 
nhưng danh không mât (Sắc thì tàn 
danh bât hoại). 

199) Thinam bháyo durajano — Đặc tính 
của phụ nữ khó biệt được. 

200) Mamfisu akutuhalam — Trong khi 
thảo luận không cân người nói lời 
nhảm nhí. 

201) Aihe jate ca panndifam — Trong khi 
biến cô, phải cần đến bậc minh triết. 


202) Apadäsu thãmo veditabbo — Biết 
được tâm lực trong lúc có nguy hiểm. 

203) Yaso laddhaã na majeyya — Được 
tước vị rồi không nên say mê. 

204) Cagamanubruheyya — Phải tăng gia 
từ bỏ (nết xấu). 

205) Santimeva sikkeyya — Phải chú ý 
đến sự yên lặng hoàn toàn. 

206) Lokamisam pajahe santipekkho — 
Người chú Ú đến sự yên lặng phải từ 
vật quyến rũŠ trong đời. 


207) Tam ganheyya yadapannakam — 
Điều nào không sai quây nên năm lây 
điều ấy. 

208) Sammukha yadisam  cinnam 
parammukhapi tadisam — Trước mặt 
hành động ra sao, sau lưng hành động 
như thế. 

209) Sanatha viharatha mã athang — Các 
người hãy có nơi dung thân, đừng ở vô 
căn cứ. 

210) Nañnam nissaya jiveyya — Không 
nên ở lại vào kẻ khác. 

211) Attain nănvagameyya — Đừng nghĩ 
đến việc đã qua tồi. 

212) Nappa{ikankhe anaãgafam — Không 
nên ao ước việc chưa đến. 

213) Akkhocchi mam avadhi mam 
Ajimi mam dhãsi me 
Ye ca tam upanayhanfi 
Veran †esd1n nd SAHUdHI. 
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Người nào kết án rằng: họ chửi ta, họ 
giết ta, họ thắng ta, họ đoạt của cải ta, 
như thế oan trái của người đó hằng 
không dứt. 
214) Indriyani manussana1mụ 
Hitãya ahitãya ca 
Arakkhitani ahitãyq ca 
Rakkhitani hitaya ca. 
Các căn của người tồn tại để rồi sẽ hữu 
ích hay là vô ích, nghĩa là không biết 
bảo vệ là vô ích, biết bảo vệ là hữu ích. 
215) Tasma hỉ pandito poso 
Sanpassam atfthamaftano 
Lobhassa na vasa1 gacche 
Haneyya disakam manam. 
Khi nhận thấy lợi ích mình, bậc minh 
triết không theo quyền lực của xan 
tham, phải trừ diệt lòng tham lam. 
216) Paradukkhupadhanena 
Yo aftano sukhamicophati 
Verasansaggasamsaftho 
Vera so na parInuccdfi. 
Người nào cần sự vui cho mình bằng 
cách gây khổ cho kẻ khác, người đó 
phải bận rộn vì sự thù hiềm hằng 
không khỏi oan trái. 
217) Blam cando, balan suriyo 
Balam samanabrahmana 
Balam vela samuddassa 
Balatibalamitthiyo. 
Mặt trăng, mặt trời, Sa-môn, Bà la 
môn và bờ biển đều có sức mạnh khác 
nhau, nhưng sức mạnh phụ nữ càng 
bội phần. 
218) Bahunam vata atthãya 
Uppajjanti tathagata 
Tthimam purisanañca 
Ye te sasanakarakä. 
Đức Như Lai ra đời đem lợi ích đến 
Đại chúng, nghĩa là người nữ, người 
nam đều nên thực hành giáo huấn của 
Ngài. 
219) Ye vuddhamapaccayamii 
Nara dhammassa kovida 
Dilthe dhamme ca pãsaInsa 
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Sgn?aräyo ca suggfi. 

Người nào sáng trí trong pháp, thành 
tầm tôn trọng bậc hiên nhân, các người 
đó hăng được tiên triên trong hiện tại 
và sẽ thọ sanh lên cõi Trời. 

220) Ripa sadda gandha rasa 

Phassa dhamma ca kevela 
kEtam lokamisam ghoram 
kEitha loko vunuchủo. 
Sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm và pháp 
giới chỉ là miêng môi khủng khiệp 
đáng sợ, chúng sanh hăng say mê 
trong những đôi tượng đó. 

221) Videsevâsam vasafo 
Jatfavedasamenapi 
Khamitabbam sapaññena 
Api dãsassa 1aJJitam. 

Dầu có trí tuệ rực rỡ tương đương lửa, 
khi trú ngụ ngoại quôc cũng nên kiên 
nhân với lời đe dọa dù là của tôi tớ. 
XIII. Pannavagga — Phần Trí Tuệ 

222) Natthi paññãsama abhã — Chẳng có 
ánh sáng nào băng trí tuệ. 

223) Pañna lokasmi pajjofo — Trí tuệ là 
ánh sáng trong đời. 

224) Yoga ve jayafI bhur¡ — Trí tuệ hằng 
phát sanh trong môi liên quan. 

225) Ayoga bhurisankhayo — Trí tuệ hết 
phát sanh là không còn môi tương 
quan. 

226) Sukko paññapafilabho — Sự được trí 
tuệ sanh ra an lạc. 

227) Pañna naranam ratfanam — Trí tuệ 
là quý báu của người. 

228) Panna va dhanena seyyo — Trí tuệ 
quý báu hơn tải sản. 

229) Natthi jhãnam apañfassa — Sự tập 
trung (tư tưởng) không có đên cho 
người vô trí tuệ. 

230) Panna nathi ajhayafo — Trí tuệ 
không có đên cho người không tập 
trung (tư tưởng). 

231) Pañña cenam pasasafi — TIÍ tuệ 
hăng ủng hộ, điêu chỉnh người. 
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232) Panñaya maggan afaso na vidafi — 
Kẻ lười biêng không gặp đạo trí tuệ. 
233) Sussinam labhate pañfñam — Lắng 

tai chân chánh hăng được trí tuệ. 

234) Pannayattham vipassafi — Người có 
trực giác băng trí tuệ. 

235) Pafññäya parisujjhati — Người hằng 
trong sạch băng trí tuệ. 

236) Panna hi sefthä kusafã vadanfi — 
Người sáng trí nói răng: ““Irí tuệ là quý 
nhât”. 

237) Pañnqjivirvitamahu seftham — Bậc 
trí tuệ nói răng: “Người sông băng trí 
tuệ là xuât chúng”. 

238) Eko va seyyo puriSO SaDpafñño yo 
bhasitassa vjanafi aftham — Người có 
trí tuệ chỉ hiêu biệt yêu điêm Phật 
ngôn một mình cũng là cao quý hơn. 

239) Bahunam vata atthãya. 

Sappafñño gharamavasam. 
Người có trí tuệ trị gia có ích lợi đến 
phân đông. 

240) Sakacchaya pañña veditabba — Trí 
tuệ được biệt băng cuộc đàm thoại. 

241) Tathaftanam niveseyya 
Yatha bhuri pavaddhati. 

Trí tuệ tăng gia bằng cách nào, phải 
chỉnh đôn băng cách ây. 

242) Paññam nappamajjeyya — Không 
nên buông lung trí tuệ. 

243) Jivatevapi sappañno 
Api vittaparikkhaya 
Pannaya ca alabhena 
Wiftavapi na JIvafi. 

Đến hết của cải, bậc trí tuệ vẫn an vui, 
nhưng thiêu trí tuệ dù có tài sản cũng 
không ở an được. 

244) Pañnna hi seftha kusala vadanfi 
NakkhatIarajariva tarakanam 
Silam siri capi satanca dhammo 
Anvayi kã panfñavato bhavqHnlti. 

Người sáng trí nói rằng: “Trí tuệ cao 
quý như mặt nguyệt, cao quý hơn cả 
tinh tú, cho đên giới, thanh danh và 


pháp của bậc trí tuệ cũng hằng đi theo 
hàng có trí tuệ”. 
245) Mattasukha pariccaga 
Passe ce vipulam sukkham 
Caje mattasukham dhĩro 
Sampassam vipulam sukham. 
Nếu thấy hạnh phúc lớn do sự thừa 
nhận phần vui nhỏ, bậc trí tuệ nhận 
thấy vui lớn cũng từ bỏ vui nhỏ. 
246) Yasam ladhana dummedho 
Anattham carati aftano 
Affano ca paresafñca 
Hưmnsaya pafipa]JaH. 
Kẻ thấp hèn được tước vị rồi hăng gây 
điều vô ích đến mình, làm hại mình lẫn 
kẻ khác. 
247) Yo ca vassasafan J1ve 
Duppañno asamahito 
Ekahamụ J1vitam seyyo 
Pannavantassa jhayino. 
Kẻ vô trí tuệ không có tâm kiên có, dù 
sống đến trăm năm cũng không quý 
bằng bậc trí tuệ trầm tư mặc tưởng 
sống một ngày. 
XIV. Pamadavagga — Phần Sơ Ý 
248) Pamado maccuno pada1m — Sự sƠ Ý 
là con đường chết. 
249) Pamado garahito sada — Bậc mình 
triết khiển trách mãi mãi sự sơ ý. 
250) Pamadamanuyunjanti 
Bala dummedhino jana. 
Những kẻ sĩ mê có tính đê hèn chỉ hay 
SƠ ý. 
251) Te digharattam socanfi 
Ye pamajJanHi manavd. 
Kẻ sơ ý hằng phiền muộn lâu dài. 
252) Bahumpi ce sahitatna bhasamano 
Na takkaro hofi naro pamafto 
ŒoDpoVa g8ãY0 gaIayđm paresan 
Na bhagava sâmañfñiassa hoi. 
Người đã có sơ ý rồi, dù nói nhiều Phật 
ngôn nhưng không thực hành, hằng 
không được phân quý yên lặng, như kẻ 
chăn bò đếm bò cho kẻ khác. 
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253) Yo ca pubbepamajji'vxa 
Paccha so nappamajjati 
Somamợn lokatn pabhaseti 
Abbha muft ova candina. 
Người nảo trước đã sơ ý, VỀ sau không 
buông lung, người đó khiên đời này 
xán lạn như vâng trăng ra khỏi đám 
mây. 
XV. Papavaggøa —- Phần Ác 

254) Mala ve papaka dhamma 
Asmimn loke paramihi ca. 
Ác pháp là dơ bẩn cả đời nầy và đời 
sau. 

255) Dukkho päpassa uccayo — Sự tích 
trữ ác đem khổ đến cho. 


256) Papanam akaranan sukham — Sự 
không làm dữ đem vui đên cho. 

257) SaRammmuna hannati papadhammo 
— Người dơ bân, tâm xâu xa hăng chịu 
khô vì nghiệp của họ. 

258) Tapasa pajahanti papakamma — 
Người hiền bỏ ác nghiệp bằng sự tinh 
tấn. 


259) Dhammam me bhanaqmanassa 
Na papamnupalimpaH. 

Khi chúng ta nói pháp, ác không 
nhiễm được. 

260) Papani kamani karoni mohaä — 
Người hay làm ác vì si mê. 

261) Natthi qkariyam paparn 
musavadissa janfuno — Kẻ nói dôi 
không làm ác không được. 

XYVI. Puggalavagøa — Phần Người 

262) Sadhu kho pandgifto nãma — Gọi là 
bậc minh triệt là vì hay làm lợi ích 
được thành tựu. 

263) Pandito silasampanno jalam aggiva 
bhasaii — Bậc minh triệt có giới hoàn 
toàn hăng chói lọi như ánh lửa. 

264) Anattham parivaJJefi 
AItham ganhati pangđuo. 

Bậc minh triết tránh sự vô ích, chỉ lấy 
điêu hữu ích. 
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265) Indriyami rakkhamii pandita — Các 
bậc minh triệt hăng gìn giữ các căn. 
266) Na uccavacan pangitã dassayanfi 
— Những bậc minh triệt không biêu lộ 

thái độ cao thâp. 

267) Danto seffho IHAHHS€SM — Trong 
nhân loại, người đã ức chê tâm rôi là 
bậc quý nhât. 

268) Kusalo ca jahafi papakam — Người 
sáng trí hằng từ bỏ tội lỗi. 


269) Nayam nayati medhavi — Bậc có trí 
tuệ hăng dân dụ trong đường nên dẫn. 

270) Adhuragam na yunjafi — Bậc trí tuệ 
không bận lòng trong việc vô trách 
nhiệm. 

271)  Dhữo bhogc  qadhigamma 
sanganhatfi ca ñatIake — Bậc trí tuệ 
được của cải rôi hăng tiêp đãi thân 
quyên. 

272) Na kamakama lapayami sanio — 
Những bậc tịnh giả không cảm xúc vì 
thèm khát ngũ dục. 

273) Sanmto na te ye na vadantidhamman 
— Kẻ không nói lời đức hạnh, không 
gọi là bậc tịnh giả. 

274) Santo saftahito rafa — Bậc tịnh giả 
hoan hỉ trong sự ủng hộ chúng sanh. 
275) Upqsanio sukham sefi — Bậc yên 

lặng hăng được ở yên. 

276) Samto sagøa parayana — Bậc tịnh 
giả có cõi trời là nơi dành cho trong 
tương lai. 

2TT) Anupada vimuccanii — Những bậc 
hiền nhân hăng được giải thoát do 
không cố chấp. 


278) Yo balo manfiati balyam. 
Pandito vapi tena so. 
Người tự biết mình là ngu dốt là người 
sáng trí do nhân ây. 

279) Balo aparinayako — Kẻ sĩ mê không 
nên là người hướng đạo. 

280) Asamio nirayam vaníi — Kẻ yên lặng 
hăng không sanh trong địa ngục. 


662 | Phật ngôn 


281) Anayam navati dummedho — Kẻ ngu 
dôt hăng dân dụ trong đường không 
nên. 

282) Dhammakamo bhavam hoi — 
Người vui thích pháp là người phát 
đạt. 

283) Dhammedessĩ parãbhavo — Kẻ bất 
mãn là kẻ sa sút. 

284) Sakatva sakafo hoti — Người tôn 
trọng hăng được tôn trọng. 

285) GŒarw hofi sagaravo — Người tôn 
kính hăng được tôn kính. 

286) PiJako labhafe pujam — Người cúng 
dường hăng được cúng dường. 

287) Vandako pafivandanam — Người 
kính lạy hăng được kính lạy. 

288) Patisankhanabala bahussuf4  — 
Người nghe nhiêu có sự quán tưởng là 
sức mạnh. 

289) Vissasaparama ñaíi — Người được 
tín nhiệm là thân quyến quí nhất. 

290) Natthi loke anindifo — Người không 
bị quở trách chăng có trong đời. 

291) Paribhufo mudu hofi — Người nhu 
nhược phải bị khinh thường. 

292) Atilikkho ca verava — Người không 
kiên nhân hăng có oan trái. 

293) Bahumipi natto Phaseyya — Người đã 
thương yêu, thích nói nhiêu. 

294) Dujthopi bahu bhasayi — Người đã 
giận thích nói nhiêu. 

295) Yathavadi tathakari — Người ngay 
thật nói sao làm vậy. 

296) Hirinisedho puriso 
Koct lokasmi VvỤJafi. 

Người chữa cải bằng sự hồ thẹn vốn 
hiêm có trong đời. 

297) Na uyubhuta vitham bhananti — 
Người ngay thật không nói sai sự thật. 

298) Brahmatfi matfapifaro — Cha mẹ là 
trời phạm thiên (của con). 

299) Pubbacariyati yvwuccare — Cha mẹ là 
thây đâu tiên của con. 


300) Ahuneyyä ca puftãnam — Cha mẹ là 
bậc đáng cho các con sùng bái cúng 
dường. 

301) 1u malam brahimacariyassa — Phụ 
nữ là nhơ nhuôc của bậc phạm hạnh. 


302) Sussusa se{thaä bhariyanđm — Trong 
tât cả vợ, vợ nghe theo lời dạy là hơn 
hêt. 

308) To ca puitãnamassavo — Trong các 
con, con vâng lời là hơn hết. 

304) Phatin kariya avihe†haydn parđ1 — 
Chỉ nên làm việc phát đạt, đừng nên 
làm việc tôn hại người. 

305) Gunaäva caffano gunam — Người có 
đức hay gìn giữ đức tính của mình. 

306) Rakkheyyanagatam bhaydam — Phải 
ngăn ngừa điều kinh sợ chưa đến. 


307) Accayatm desayantinam 
Yo ce na pafigganhafi 
Kopantaro dosagaru 
Sq Verdm pa£lmuccaf 
Khi có kẻ xin lỗi mà người cố giận 
trong lòng bởi nặng vì giận, mà không 
thừa nhận kẻ đó, gọi là người giấu kín 
oan trái. 

308) Asubhaya cittam bhavehi 
Ekaggam Susamahitam 
Safi Kayagafa Tyatthu 
Nibbidabhulo bhava. 
Hãy rèn luyện tâm cương quyết chân 
chánh bằng cách niệm tưởng vật bất 
tịnh, hãy có trí nhớ chú ý trong thân 
thể, thì có nhiều sự chán ngán (trong 
các pháp hành). 

309) Ekvam kicchabhafo poso 
PiIu aparicarako 
Pitlarimicchacaritvana. 
Niraydm so IDDđ]J4Ẳ. 
Người được cha mẹ nuôi dưỡng cực 
nhọc như thế, mà không phụng dưỡng 
(song thân) cư xử tệ bạc (với cha mẹ) 
hằng đến địa ngục. 

310) Evam mandassa pasassa 
Balassa avijanafo 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Sarambha jayatekodho 

So pitenava dayha1i. 

Khi giận hằng phát sanh đến người vô 
minh, vì lòng thịnh nộ, thì họ hằng bị 
lửa sân thiêu đốt. 


311) Onodaro yo sahafte Jighaccam 


Damfto tapassr mitapanabhojano 
Aharahe tu na karoti papa1m 
Tam ve naran samana mahu loke. 


Người nào biết kiên nhẫn trong sự đói, 
người tự chế, có sự cần mẫn, ăn uống 
có tiết độ, không tạo tội vì thực phẩm 
được gọi là bực Sa-môn trong đời. 


312) Kame giddha kamarata 


Kamesu aqdhữmucchitaã 

nara papani kafvana 

NpapaJJanti dugseatfn. 

Người thèm khát ngũ dục, ưa thích 
ngũ dục, say mê ngũ dục, gây các tội 
lỗi hăng sa vào cảnh khổ. 


313) Codita devadutehi 


Te pamaJJanfi manava 

Te digharaiam socanfi 
Hinakayupaga narã. 

Những kẻ được người đem tín thức 
tỉnh rồi mà vẫn buông lung, các kẻ đó 
tạo ra thân đê hèn phiền muộn lâu dài. 


314) Jatithaddo dhanathaddo 


Goftathaddo ca yo naro 

SannatIm atImaffieti 

Tam parabhavato mukkha1. 

Kẻ nào kiêu căng vì dòng dõi, vì của 
cải, họ hàng, hằng khinh bỉ thân 
quyến, đó là nguyên nhân mất giá trị 
của họ. 


315) Tam bruhi upasantofi 


Kamesu anapekkhinan 

GanfÏ ã fassa na vjanfi 

Atãri so visatikam. 

Như Lai gọi người không còn quyến 
luyến dục tình là bậc tịnh giả, vì họ 
không dơ bần trong các điều trói buộc 
và qua khỏi ái dục, là nguyên nhân xáo 
trộn (trong đòi). 


316) Tavddi hỉ naro vicakkhano 
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Sakkato bahujanassa pữjifo 

Narmam vasañgato na bhasaHi 
Rahuna upahafova candima. 

Dù là người có quyền lực, có trí tuệ sắc 
bén được phần đông sùng bái cúng 
dường, vì ở trong thế lực của người nữ, 
người đó hằng không xán lạn như mặt 
trăng bị nguyệt thực. 


317) Na pandita attasuthassa hefu 


Papani kammđni samacardanfi 
Dukkhena phu{tha khalitapi santa 
Chanda ca dosa na Jjuhanti dhamma1m. 
Bậc minh triết hằng không tạo nghiệp 
ác vì nhân vui cho mình, bậc tịnh giả 
ngẫu nhiên bị khổ cũng không bỏ 
pháp. do tây vị thương và ghét. 


318) Nindaya nappavedheyya 


Na unnameyya pasansito bhikkhu 
Lobham Saha Macchariyena 

Kodham pesuniyañca panudeyya. 

Tỳ khưu không xao động vì bị khiến 
trách, cũng không bồng bột vì được ca 
tụng, phải giảm tánh xan tham, keo kiết, 
sản cấu và xúi giục người chia rẽ. 


319) Pandito ca viyatho ca 


Vibahvĩ ca vicakkhano 

Khippam moccti qttãnam 

Ma bhaãyitthaãgamissati. 

Người sáng trí, sắc bén thuyết minh về 
nhân và không phải nhân và xét thấy rõ 
quả báo, hằng thoát ly (thống khổ) tức 
khắc, không sợ quả báo tái lai nữa. 


320) Pahaya pañcaãva ranani cefaso 


Upakhilese byapamaJJa sabbe 
Anissito chetfva sinehadosam 

Eko care khaggavisanakapDpo. 

Người sáng trí bỏ năm pháp cái, diệt 
trừ tất cả tùy phiền não, đoạn tuyệt 
thương và ghét, khiến ái dục và tà kiến 
không chỗ trú, nên trải đi một mình 
như loài tê giác vậy. 


321) PuttamatIhi dhanamafthi 


Tỉ bato vihanfafi 
Atia hi attano naHhi 
Kuto puta kuto dhangm. 
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Kẻ ngu dôt nghĩ răng có con, có của 
mới ưu sâu, sự thật chính mình cũng 
chăng có, thì con và của từ đâu mà có. 


322) Nadhuva mannafI balo 


TYava papđ1 na paccdfi 

Yada ca paccafI pãpa1 

Atha dukkham nigacchati. 

Tội chưa cho quả đến đâu, thì kẻ si mê 
hiểu rằng có vị ngọt đến đó, nhưng tội 
cho khổ lúc nào, họ hằng gặp khổ lúc 
đó. 


323) Yam tam Janapadam yati 


Nigame rajadhaniyo 

Sabbattha pujito hofi 

Yo mittanam na dubbhatt. 

Kẻ nào không hại bạn, kẻ đó đi đến 
khu vực nào, địa phương nảo hay thủ 
đô nào cũng hằng có người cúng 
dường trong các nơi. 


324) Yato ca hoti papiccho 


Ahiriko anadaro 

Tatfo pãpqm pasavafi 

Apayam teca gacchaH. 

Kẻ mong mỏi xấu xa, không hồ thẹn, 
không hộ pháp, do nhân nào họ hằng 
gặp điều khổ sở, đến cảnh khổ vì nhân 


ây. 


325) Yamha dhamman vjaneyya 


Sammasambuddhadesitam 
Sakkaccam Nam Namasseyya 
Aggthutam va btahmano. 

Người nào hiểu rõ pháp mà đấng 
Chánh Đăng Chánh Giác đã giảng 
thuyết rồi, từ nhân vật nào, thì phải tôn 
trọng nhân vật đó như tín đồ bà la môn 
giáo cúng dường thân lửa vậy. 


326) Yassa papaka1m katan kamman 


Kusalena pithiyati 

Sơmamn lokatn pabhaseti 

Abbhã muftova candima 

Kẻ nào tạo nghiệp dữ rồi, bỏ dữ về 
lành, kẻ đó làm cho đời được xán lạn, 
như mặt nguyệt ra khỏi đám mây vậy. 


° Văn: điều được nghe. 


327) Yassa rukkhassa chayaya 


Nisideyya sayeyya va 

Na tassa sãkham bhañJeyya 
Mittadubbo hì pãpaRo. 

Người nằm hoặc nghỉ nơi cội cây nào, 
không nên phá gãy cành cây đó, bởi kẻ 
hại bạn là kẻ hèn hạ. 


328) Ye na kahanfi ovadam 


Nara buddhena desitam 

Byasanam 1e gamISSanfl 

Rakhasthiva vana. 

Kẻ nào không thực hành giáo pháp của 
bậc Giác Ngộ đã thuyết, họ sẽ bị sự tốn 
hại như người thương mãi bị thiệt hại 
bởi kẻ đánh lừa. 


329) Yo catftanam samukkamse 


Pare ca avaJjanafi 

Nihimo sena mãnena 

Tam janna vasalo iti 

Kẻ nào là hạng thấp hèn mà tự cao và 
khinh thường người khác, vì tự kiêu, 
thì phải biết rằng đó là hạng người đê 
tiện. 


330) Yo ca silañca panữ ñca 


Sufancaftam passaf 

UbhinnamatYham catfati 

Affano ca parassa ca. 

Người nào thấy: giới văn” trong chính 
mình, người đó hằng thực hành hai lợi 
ích cho mình và kẻ khác. 


331) Yo ca mettarn bhavayafi 


Appamanamu pafissafo 

Tanu sayojana honti 

Passato upadhikkhayam. 

Người nào có trí nhớ tỉ nh niệm pháp 
bác ái vô lượng kiết sử !0 của người đó, 
hăng hao mòn tiêu diệt và tâm luyến ái 
nhẹ nhàng. 


~^~— 


332) Yo ve katavefn katavedli dhĩro 


Kalyanamitto dalhabhatf ca hot 
Dukkhitassa sakkacca karon kiccam 
Tathavidan sapurisanu vadenfi. 


!9 Phiên não sai khiên chúng sanh trong vòng luân hôi 


(sanyojana). 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Bậc trí tuệ là người: tri ân và báo ân; 
có bạn thân thiết; tận tâm giúp bạn khi 
thiếu thốn. Người như thế gọi là bậc 
tịnh giả. 

333) Yo hofi byaffo ca visarafo ca 
Buhussuto dhamadharo ca hofi 
Dhammassa hoti anudham1macarr 
Sa fadiso vuccam sanghasobhano. 
Người sáng trí can đảm là bậc đa văn, 
hộ pháp và thực hành thích hợp pháp, 
như thế gọi là xui nên đoàn thể được 
xán lạn. 

334) Sace indriyasampanno 

Samfo sanfipade rafo 
Dhareti antimam deham 
Jetva mãaram savahanam. 
Người có ngũ căn đầy đủ, yên lặng và 
hoan hỉ trong sự yên lặng mới gọi là 
thắng ma vương, cả quân ma và duy trì 
thân thể cho đến ngày cuối cùng. 

335) Sace bhayatha dukkhassa 
Sace vo dukkhamapDpivamn 
Ma kattha papakam kamma1m 
Awï vã yadi vã aho. 

Nếu người sợ khổ, nếu người không 
thích khổ, thì đừng tạo nghiệp dữ cả 
trong nơi trống trải và khuất lấp. 

336) Sabba đisa anuparigammmena cetasa 

Nevajhaga piyataramattana Kvaci 
Evam pịyo puthu aftã paresan 
Tasma na hữmse param attakamo. 
Ta đã tầm khắp hướng rồi cũng không 
gặp một người nào thương yêu mình 
hơn chính mình, cho đến kẻ khác cũng 
chính họ là nơi trìu mên nhất. Vì thế 
nên người yêu mình không nên làm hại 
kẻ khác. 

337) Salabhqạm natimañneyya 

Maññesam pihayañcare 
Aññesam pihayam bhikkhu 
Samadhim nadhieacchaH. 
Không nên khinh suất lợi của mình, 
không nên hướng đến lợi kẻ khác, Tỳ 
khưu mong mỏi lợi của người hằng 
không đạt đến thiền định. 
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338) SaratIa kamabhogesu 

Giddha kamesu mmucchita 
Atisaram na buJJhanfi 
Maccha khipparnva oddita. 
Người say đắm thọ dụng dục lạc, 
quyên luyến dục lạc, hằng không biết 
tự mình vi phạm, như loài cá bướng 
bỉnh vào lờ mà không biết mình vậy. 

339) Evam buddham sarantanam 
Dhammam sanghañca bhikkhavo 
Bhayam va chambhifatftan va 
Lomahamso na hessati. 

Nầy các thầy tỳ khưu! Khi người 
tưởng đến Phật, Pháp, Tăng như vậy, 
thì không có sự kinh sợ, sững sờ. 
XYVII. Punnavagøa — Phần Phước 

340) Puñfñam corehi dùurahamu — Kẻ cướp 
đoạt phước không được. 

341) Puññan sukham j1vitasanghayambi 
— Phước đem an vui đến trong giờ 
mạng chung. 

342) Sukho puññassa uccayo — Sự tích 
trữ phước đem vui đến cho. 


~T~— 


343) Puñnfati paralokasmim 
Patittna honfl DAI1S1H. 
Phước là nơi dung thân của chúng 
sanh trong đời sau. 


344) ldha nandati pecca nandafi 

Katapuñño ubhayattha nandafi 
Pufiiam me katanfi nandafi 
Bhiyyo nandafi sugaf1 ga1o. 
Người đã làm phước hằng vui thích 
trong đời này, chết rồi hăng vui thích, 
gọi là vui thích trong cả hai nơi; họ 
hằng vui thích rằng: “Ta đã tạo phước 
để dành rồi, đi đến nhàn cảnh cũng vui 
thích bội phần”. 

345) Mavamannetha puñnassa 
Nu maffdn0! aqgamissafl 
Uddabindunipatena udakumbhapi 
puraHi apurati dhĩro puññassa thokam 
thokamDi acinnam. 

Không nên khinh suất rằng phước có 
ước lượng ít, không cho quả, nồi nước 
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có thể đầy nước được do giọt nước rơi 
xuông thê nào, bậc có trí tuệ tích trữ 
phước, mỗi khi một ít, thì cũng đây 
phước vậy. 

346) Puñfiance puriso kayira 

Kayirathenan punappuna 
Tamhi chandam kariyatha 
Sukho puññasso Iccayo. 
Nếu người phải làm phước thì nên làm 
cho đêu, nên làm cho vừa lòng trong 
phước, vì sự chât chứa phước đem vui 
đên cho. 

347) Sahayo atthajatassa 
Hoti milfa1n punaDDunan 
Sayan katani puñnani 
Tam miitain samparayikam. 

Bạn là người hằng giúp việc khi người 
hữu sự, phước mà tự người đã tạo, 
phước ây là bạn trong vị lai. 

XVIHI. Maccuvagga - Phần Tử Thần 

348) Sabham bhedapariyantam 
ham maccanam JIVI41. 

Sanh mệnh của chúng sanh như đồ 
đựng băng đât, chỉ đên cuôi cùng là 
lũng bê. 

349) Appakancidam j1vitamahu dhirnaã — 
Bậc trí tuệ nói răng sanh mệnh nay 
ngăn ngủi. 

350) Jarupamitassa na sanfi tăng — Khi 
chúng sanh bị cái già đên rôi, thì chăng 
có ai ngăn ngừa được. 

351) Na mivvamanassa bhavanfi tang — 
Khi chúng sanh chêt chăng có ai ngăn 
ngừa. 

352) Na miyyamanam dhanamanvedT 
kiñci — Của cải chút ít cũng chăng dính 
theo người chết. 

353) Na capi vittena jaram vihamii — Trừ 
cái già băng của cải là không được. 

354) Addha ceva dalidda ca 
Sabbe maccuparayqno. 

Cả người giàu lẫn người nghèo chỉ có 
sự chêt ở phía trước mặt. 

355) Accayanii ahoratta 


J1vatam uparuJ}hati 
Ayu khiyati maccãnain 
Kunnadinamva odakam. 
Ngày đêm hằng trôi qua, sinh mệnh 
hăng hao mòn, tuổi thọ của chúng sanh 
hăng tiêu hết, như nước ở khe hằng 
khô cạn vậy. 

356) Daharäa ca mahanfa ca 
Yebala ye ca pangita 
Sabbe ImaccuVvassam yanfi 
Sabbe maccuparayqna. 


Cả trẻ lẫn già, kẻ s¡ mê, bậc minh triết 
đều mắc trong quyền lực của tử thân, 
chỉ có sự chết phía trước. 


357) Na antalikkhe na sunuddamajjhe 
Na pubbafana1 vivaram pavisam 
Na vửjaf so jagatippadeso 
Yatrafthitam nappasaheyya macCu. 
Cư ngụ trên hư không, giữa biển, vào 
đến kẹt đá cũng chẳng khỏi tử thần 
được. Trong khắp nơi cũng chăng 
thoát được sự chết á áp bức. 
358) Yatha dandena gopalo 
Gave pđjefi gocardarn 
ham jara ca maccuH ca 
Ayum pãjenti pãninan. 
Kẻ chăn bò hằng đuổi bảy bò đi đến 
nơi cho chúng ăn bằng cây hèo, thế 
nào, thì cái già, cái chết hằng đánh 
đuổi tuổi thọ của chúng sanh như vậy. 
359) Yathapi kumbha karassa 
Kata mattikabh-jana 
Sabbe bhedapariyanta 
ham maccana JiViiaim. 
Đồ đựng mà thợ gốm làm 'bằng đất đến 
cuối cùng đều bị lủng bề thế nào, thì 
sanh mệnh chúng sanh cũng thế ấy. 


XIX. Mittagga - Phần Bạn 
360) Mfatfä miitana sake ghare — Mẹ là bạn 
trong nhà. 
361) Sahayo atthajatassa 
HotIi miifta119` DunaDDUHATN. 
Bạn bè là người thường phát sanh lợi 
ích khi hữu ích. 
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362) Sabbattha pủjito hofi 
Yo mittanam na dubbhafi. 

Người không hại bạn thường được 
cúng dường trong mọi nơi. 

363) Sabbe amiite tarafi 
Yo mittanam na dubbhaH. 

Người không hại bạn hằng vượt qua kẻ 
thù. 

364) Papamiffto pãpasakho 
Papa acardq goraco. 

Có bạn ác hằng có cử chỉ và nơi vãng 
lai hèn hạ. 

365) Nahi bãle sahäyaiä — Niềm bạn bề 
hăng không có trong kẻ sĩ mê. 

366) A4ffhamihi yatamhi sukhaä sahaya — 
Khi hữu sự cân dùng, bạn hữu hãng 
đem vui đên cho. 

367) Sace labhetha nipakam 
Sahäyd careyya tenaftainano safima. 
Nếu được bạn thận trọng chú ý thì nên 
hài lòng, có tri nhớ đi cùng họ. 

368) No ce labhetha nipakam 
Sahayaụ eko care na ca papani 
kayira. 

Ví bằng không được bạn tận tâm thì 
phải đi một mình và không nên làm tội 
lôi. 

XX. Yacavaggøa —- Phần Khất 

369) Na ce yacanfi sappanña — Những 
người có trí tuệ không xm. 

370) Yácako appiyo hoíi — Người xin 
hăng là nơi không vừa lòng (của thí 
chủ). 

371) Yacam adadamappiyo — Người bị 
xin, khi không cho vật mà họ xin, hăng 
là nơi không hải lòng (của kẻ xin). 

372) Desso ca hofi afiyacanaya — Người 
đáng ghét vì xin quá mực. 

373) Na ta yäce yassa piyan JIgÙSe — 
Không nên xin vật mà mình đã biệt là 
vật vừa lòng của người ta. 


| 8óZ 


XXI. Rajavagga —- Phần Vua 

374) Raja mukhain Immanussanamn — Đức 
vua là đứng đâu dân chúng. 

375) Sabbam raftham sukham hothi 
Raja ce hoti dhammiko. 

Nếu Đức vua là bậc hộ pháp thì toàn 
dân được an lạc. 

376) Kuddham appafikuJJjhanto 
Raja rafthassa pHJ1o. 

Đức vua không sân với kẻ sân, thì 
được nhân dân cúng dường. 

377) Puttakam viya rajãno 
PajJam rakkhantu sabbada. 

Đức vua hãy bảo vệ quốc dân, cho 
giông như cha thương con mãi mãi. 
XXII. Vacavaggøa — Phần Ngôn 

378) Mokkho kalyaniya sadhu — Lời nói 
lành khiên lợi ích được thành tựu. 

379) Muiva tapati pakikam — Người nói 
dữ hăng phiên muộn. 

380) Du/thassa pharusa vacã — Người 
sân hay nói lời thô lỗ. 

381) Abhutavedi nirayam upefi — Kẻ nói 
dôi hăng vào đên địa ngục. 

382) Sđnvoharena SOCeyydn 
veditabham — Nên biệt người trong 
sạch băng lời nói. 

383) ƒacam muñceyya kalyanim — Nên 
phát biêu lời thanh nhã. 

384) Manunnameva bhaseyya — Chỉ nên 
nói lời làm hài lòng. 

385) Na hì muíïceyya papikam — Không 
nên nói lời tội lôi. 

386) Kalyanameva muñ eyya 

Na hỉ mũnceyya pãpikam 
Mokkho kalyamiya sadhu 
Muiva tappafi papikam. 
Phải nói lời lành, không nên phát biểu 
băng giọng bât nhã, sự bày tỏ lời êm 
tai khiên lợi ích, được kêt quả, kẻ thôt 
lời thô lô hăng ưu sâu. 

387) Piyavacameva bhaseyya 
Ứa vaca patinandita 
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Yarn anadãya papđni 
Paresam bhasate pq1. 
Người nên nói lời thanh nhã cho thính 
giả hài lòng, vì người lành hằng không 
vừa lòng lời thô lỗ, chỉ nên phát biểu 
lời tao nhã thôi. 

3688) Yañhi kaytra tanhi vade 
Yatn na kariya na tam vade 
Aka rontam bhãsamanam 
Parjanamti pangdi1a. 
Người làm việc gì, mới nên nói tới 
việc đó, không làm việc gì, không nên 
nói đến việc đó, bậc minh triết hằng 
phân biệt người không làm mà chỉ nói. 


389) Yo nindiyam pasa1nsafi 
Tam va nindafi y0 paSđ11SIÿO 
Vicinafi mukhena so kalim 
Kalina tena sukham na vindati. 
Kẻ nào ca tụng người đáng khiến trách 
hoặc quở trách, người đáng tán dương, 
kẻ đó hằng tích trữ tội bằng miệng, thì 
không được vui, vì lẽ đó. 
XXIH. Viriyavagga - Phần Cần Mẫn 
390) ƒWiriyena dukkhamaccefi — Người 
thoát khổ được, nhờ bởi sự cần 
chuyên. 
391) Akitasu vinde hadayassa sanfim — 
Người không lười phải được yên tâm. 
392) Ajjeva kiccamatappam — Phải gấp 
làm việc cho cân mân trong ngày nay. 
393) Kareyya 088đ 
dhuvamappamafío — Người không sơ 
ý nên cương quyết làm cho cần mãn. 


394) Yatha yatha yatha labhetha attham 
Tatha tatha tattha parakkameyya. 


Được lợi ích trong nơi nảo, băng cách 
nào, nên cần mẫn trong nơi đó, bằng 
cách đó. 


395) Yo ca vassasafan J1ve 
Kus1to hinaviriyo 
Ekahamụ J1vitan seyyo 


!! Tình trạng vừa lòng vui thích đồ dùng mình có. 
Contentment 1s betther than riches (an phận hơn giàu 
sane). 


Viriyarn arabhafto dalha1. 
Kẻ nào lười biếng mà trụy lạc thấp 
hèn, dù sông đên trăm năm cũng 
không băng người có tinh tân, tâm 
kiên cô sông một ngày, vân cao quý 
hơn. 
XXIV. Saccavagøa - Phần Chân Thật 

396) Saccam have sadhufaran! rasanam 
— VỊ chân thật quả nhiên quí hơn tât cả 
VỊ. 

397) Saccam ve amafã vacã — Lời nói 
chân thật là lời nói bât diệt. 

398) Saccena kim pappofi — Người 
được danh vọng nhờ sự thật. 


399) Saccamanurakkheyya — Phải nên 
gìn giữ sự thật. 


XXV. Veravagga - Phần Thù 

400) Ye varam upanayhanti 

Veran †esd1n 1d SAHHHdHI. 

Người kết oan trái là gây oan trái. 
401) Ye varam nipanayhanfi 

Veran tesupasarnmdfi. 

Người không kết oan trái, được yên 

lặng. 
402) Averena ca Samimafi — Oan trái được 

yên lặng băng không kêt oan trái. 


XXVI. Santutthavagga —- Phần Hỷ 
Duyệt)" 

403) Santuf†h1 pararmnan dhanđm= — Sự hỷ 
duyệt là của quý nhất. 

404) Tuƒth1 sukha ya ifarifarena — Sự vừa 
lòng với đồ dùng tùy có tùy được đem 
an vui đến cho. 

405) Sukho viveko tu{thassa 
sutadhammassa passafo — Sự vắng 
lặng của người hỷ duyệt nghe và thấy 
pháp rõ rệt đem vui đến cho. 

406) Yam laddham tena tu††habbam — 
Được vật gì nên vừa lòng với vật ấy. 
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407) Saladham natimañneyya — Không 
nên khinh suât lợi của mình. 


XXYVII. Samanavagga - Phần Sa- 
môn 

408) Samamidba arana loke — Bậc Sa- 
môn trong giáo pháp nây không phải 
là người thù trong đời. 

409) Na hi pabbajito parupaghafr 
Samano hofi paran vihethanyam1o. 
Bậc xuất gia giết hại người không phải 
là Sa-môn. 

410) Asafñnato pabbajito na sadhu — Bậc 
xuât gia không chê ngự là không tôt. 

41ll) Apeto  damasaccena na so 
kasavamarahaii — Người nào không tự 
ức chê và không chơn thật thì không 
nên mặc y cà sa. 

412) Subhasitabdhaja isayo — Những bậc 
đạo sĩ có thiện ngôn là biêu hiện. 

413) Samao assa sussamano — Bậc Sa- 
môn thì phải là Sa-môn chân chánh. 
414) Samafne samano tiffhe — Bậc Sa- 
môn phải trú trong sự phù hợp của Sa- 

môn. 
XXYVIH. Samaggivagga —- Phần Hòa 

415) Sukha sanghassa sãmaggr~— Sự hòa 
thuận của đoàn thê tạo cho an vui. 

416) Sabbesam sanghabhutanam 
Samagơ1 vuddhisadhiRa. 

Sự hòa thuận của tất cả đoàn thể khiến 
sự phát đạt được tăng gia. 
XXIX. Silavagga - Phần Giới 

417) Silam yava jara sadhu — Giới cho 
lợi ích được thành tựu đền già. 

418) sukaam yaãva arã silam — GIới cho 
điêu vui đên già. 

419) Silam loke anuffaro — CHới là vô 
song trong đời. 

420) S4nvasena slam veditabbam — 
Giới được biệt do sự ngụ chung cùng 
nhau. 


421) Sadhu sabbafttha samvaro — Sự ức 
chê trong mọi nơi là quý. 
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422) Sañamato veram na ciyati — Khi cỗ 
ý thận trọng thì thù oán không phát 
sinh. 

423) Silam rakkheyya medhavi — Bậc trí 
tuệ nên trì g1ới. 

424) Ädi silam paHiftha ca 

Kalyananañnca matukam 
Pamukham sabbadham mãnam 
Tasma silam visodhaye. 
Giới là nơi nương mình đầu tiên, là mẹ 
của tất cả thiện pháp, là đứng đầu các 
pháp, vì thế phải trau dôồi giới cho tinh 
khiết. 

425) ldheva kitttm labhati 

Pecca sag8e ca sumano 
Sabbattha sumano đhĩro 
Silesu susamahiio. 
Bậc trí tuệ đã kiên cố trong giới hằng 
có danh dự trong đời này, thác rồi hằng 
hớn hở trong cõi Trời, gọi là được hài 
lòng trong hai cõi. 

426) Idheva nindam labhati 
Peccapaye ca dumnano 
Sabbattha dummano baÌo 
Silesu asamahi1o. 


Kẻ ngu dốt không trú vững trong giới, 
hăng. bị khiển trách trong đời nầy, chết 
rồi hằng thê thảm trong khổ cảnh, gọi 
là thất vọng trong hai nơi. 

427) Kayena vacãya ca yodha sannafo 
Manasa ca kiñci na karofi papa1n 
Na aftahetu alikam bhanati 
Tathavidham silavantarn vadanHi. 
Người nào trong đời nầy ức chế thân, 
khâu, ý, không làm tội gì và không nói 
dối, như thế gọi là người có giới. 

428) Tasma ha nãrT ca naro ca silava 

Afthangupetan Ipavasasuposatham 
Puñnami katvana sukhudriyani 
Anindita saggamupemi thana. 
Cho nên, nữ và nam, người có giới, thọ 
bát quan trai gồm có 8 chi làm phước 
có quả vui, mới không bị quở trách, thì 
hăng đến cõi trời. 


429) Na veda samparayaa 
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Na Jati napi bandhava 
Sakañca silasamsuddham 
Saparayasukha vaha1m. 
Bùa chú, phù pháp, thân quyến không 
đem vui đến cho đời sau được, phần giới 
của người được trong sạch rồi mới đem 
hạnh phúc đến cho trong cõi sau. 

430) Yo ca vassasafa1m jIve 
Duss1lo assamahito 
Ekahamụ JIvitan seyyOo 
Silavantassa jhãymo. 
Người có giới tham thiền, dù sống một 
ngày cũng cao quý hơn kẻ phá giới 
không có tâm kiên cố sống đến trăm 
năm. 


431) Silamevidha sikketha 
Asmmữm loke susikkhitam 
Silam hi sabbasampafttim 
UPpanamefi seVitqn. 
Nên học tập giới trong đời nây, vì giới 
được học tập kỹ càng và thực hành rồi 
trong đời này, hằng đem đến tất cả giai 
đoạn thiền định. 
432) Silamn rakkheyya medhavr 
Patthayano tayo sukhe 
Pasanisam vitIlabhanca 
Pecca sagse pamodanan. 
Bậc trí tuệ khi mong mỏi ba điều an 
lạc: sự khen ngợi, sự được của cải và 
được vui cõi trời, thì phải trì giới. 
433) Silava hi bahH mifte 
Sanfamenadhigacchafti 
Dussilo pana mittehi 
Dhamsafo paDamacardq1n. 
Người có giới hằng được nhiều bạn do 
sự ức chế (thân, khâu). Phần kẻ phá 
giới hành động xấu xa hằng chia rẽ bạn 
bè. 
XXX. Sevanavagøa - Phần Kết Giao 
434) Aficirain nvasena piyo bhavdfi a0Diyo 
— Bởi ngụ chung cùng nhau quá lâu, 
khiến người thương yêu cũng bất mãn. 


435) Dukkho palehi samwvaso 
Amiiteneva sabbada 


Ngụ cùng người sĩ mê hằng đem khổ 
đên cho, như ở chung với kẻ thù. 

436) Sukho have SaDDuriSena sangano — 
Kệt giao với bạn tịnh giả đem an vui 
đên cho. 

437) Na pãpqjanasansevT 
Accanmtamn sukhamedhati. 

Người không kết giao với kẻ dữ hằng 
được vui mà thôi. 

438) BalasangafacarT hi 
dighamaddhmana socafi — Người g1ao 
kêt với kẻ sĩ mê hăng phiên muộn lâu 
đài. 

439) Yattha verT nivisafi na 
Vase tattha pangI1o. 

Kẻ thù ở nơi nào, bậc minh triết không 
nên ngụ nơi đó. 

440) Sanketheva amiffasrmm — Phải ngờ 
vực kẻ thù. 

441) Mitasmimpi na vissase — Dù bạn bè 
cũng không nên tin cậy. 

442) Na vissase avissaffhe — Không nên 
tin cậy người không tâm phúc. 

443) Vissaffhepi na vissase — Dù là với 
người thân tín cũng không nên quá tín 
nhiệm. 

444) Nasmase ka fapapamhi — Không 
nên tin cậy kẻ làm ác. 

445) Nasmase aftathapañnamhi — 
Không nên tín nhiệm kẻ lợi kỷ. 

446) Ätisantepi nãsmase — Không nên 
tin cậy kẻ giả vờ kín đáo. 

447) Na santhamvam kapurisena 
kayira — Không nên thân mật với kẻ 
xâu. 

448) Massu balena sabbada — Đừng 
kêt giao với kẻ sĩ mê, vì họ tương tự 
như kẻ thù vậy. 

449) AÁsanfe nhpaseveyya 
Sanfa seveyya pandito 
Asan1o niraydm nenfI 
San1O DAD€HHI SISaÍIN. 
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Bậc minh triết không nên giao kết với 
bậc vô trí thức, phải thân cận cùng bậc 
tịnh giả, vì bậc vô trí thức hằng dẫn 
đến địa ngục, người tịnh giả hằng dắt 
đến cõi trời. 

450) Papamiite vivajjefva 
Bhajeyytfamapuggale 
Ovade cassa tiftheyya 
Patthento acalam sukham. 
Người mong sự vui vững bền phải 
lánh xa bạn ác, chỉ kết giao với bậc ưu 
tú và nên tuân lời dạy của ngài. 

451) Yaaisam kurute miftam 
Yadisañcupasevafti 
SoDi tadisato hofi 
Sahavaso hỉ tadiso. 
Người kết giao với kẻ nào, làm bạn với 
người thế nào, họ sẽ như vậy, VÌ sự 
chung đụng với nhau hằng là như thế. 

452) Saddhena ca pesalena ca 
Pannavata bahussutena ca 
Sakhitam hi karayya pangito 
Bhaddo sappurisehi sangamo. 
Bậc minh triết kết giao với người có sự 
tín ngưỡng, có giới, đáng thương yêu, 
có trí tuệ và là bậc đa văn, vì sự kết bạn 
với người ngoan là điều thạnh vượng. 

XXXI. Sativagøa — Trí Nhớ 

453) Safi lokasmi jagaro — Trí nhớ là 
pháp đánh thức trong đời. 

454) Saiimato sada bhaddam — Người có 
trí nhớ hằng được tấn phát. 

455) Satima sukhamedhari — Người có trí 
nhớ thường được vui. 

456) Safimafo suve seyyo — Người có trí 
nhớ mỗi ngày hăng ưu tú. 

457) Rakkhamano safo rakke — Người 
quan sát nên có trí nhớ bảo vệ. 


XXXII. Saddhãvagøa - Phần Tín 


Hồi hướng 
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458) Saddha bandhafi patheyyam — Đức 
tin sưu tập sự dự phòng (tức thiện 
pháp). 

459) Saddha sadhu patiffhia — Đúc tin 
vững chắc rồi khiến lợi ích được thành 
tựu. 

460) Sukha saddha pafiffhia—- Đúc tin 
chắc chăn rồi đem vui đến cho. 

461) Sadhidha viftan purisassa settha1mu— 
Đức tin là của báu của người trong đời 
này. 

462) Ekopi saddho medhavr 

Assaddhanam ca ñatinam 
Dhammaftho silassampanno 
Hoti atthaya bandhunam. 
Người có đức tin, có trí tuệ, trú trong 
pháp đây đủ giới hạnh, dù là một mình, 
hằng có lợi ích đến thân quyên và bạn 
bè. 

463) Dassanakamo silavatarm 

Saddhammmam sotumicchafi 
Vineyya maccheramalam 
Sa ve saddhofi vuccqH. 
Người nào trông mong thấy bậc có 
giới, ước ao nghe chánh pháp, từ bỏ 
tâm dơ bân, keo kiết, người đó gọi là 
bậc có đức tin. 

464) Saddho silena sampanno 
Yaso bhogasamappio 
Yam yam padessa1m bhaJafi 
Tattha tattheva phj11o. 

Người có đức tin, gồm cả giới, có tước 
vị, đi đến xứ nào, hằng được cúng 
dường trong xứ đó. 

465) Ye nam dadanfi saddhaya 
Wippasannena cefasa 
Tameva nana1mụ bhaJati 
Asmm loke paramhi ca. 

Những kẻ nào có tâm trong sạch cho 
cơm bằng đức tin, các kẻ đó được cơm 
cả đời này sang đời khác. 
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Phần phước pháp thí này chúng tôi thành kính hồi hướng quả phúc lành này đến các bực 
ân nhân của chúng tôi nhất là thầy tổ đã dày công dạy bảo chúng tôi trở nên người chánh 
kiến. Cầu xin cho các ngải luôn luôn được nhiều sức khỏe tu hành tinh tấn đắc được đạo quả 
Niết-bàn, nhứt là Ngài Hộ Tông đã dày công biên dịch ra quyên kinh này; cầu xin chư thiên 
hộ trì đến Ngài được vạn sự như ý. 

Phân phước nữa chúng tôi cúng hiến đến các ngài Tứ đại thiên vương hộ trì bốn châu 
thiên hạ và tất cả chư thiên và chúng sanh trên mười muôn triệu thế giới ta bà luôn luôn 
được tăng phần an vui, hãy hộ trì tất cả thế giới, nhứt là đất nước Việt Nam sớm được hòa 
bình thịnh vượng. 

Với phần pháp thí này chúng tôi thành kính hồi hướng đến ông bà, cha mẹ chúng tôi đã 
quá vãng cho được sanh lên nhàn cảnh, còn hiện tiền cầu xin cho các vị đó được tăng long 
phước thọ và có đức tin nơi tam bảo, sớm gặp được chánh pháp để tu hành được mau giải 
thoát cho hết khổ, được an vui. 

Thành kính 
— Dứt tác phẩm Phật ngôn (PI.2513-DI.1970)— 
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VÔ THƯỜNG ~ KHỎ NÃO -~ VÔ NGÃ 


Biển trầm khổ sống bồng lai láng 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, 
Tấm thân chìm đắm dạt dào, 

Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 


Cõi giả tạm ích gì sự thế, 

Uống tâm tư tìm kế miên trường 

Trần hoàn vạn vật vô thường 

Khổ não, vô ngã đầy đường chông gai. 


Do nghiệp báo lưu lai thuở trước, 

Các pháp hành, tạo được thân duyên, 
Pháp hành kế tục nhau liền 

Diệt sanh, sanh diệt, triển miên không 
ngừng. 


Người hay thú đồng chung số phận, 

Hễ có thân ngũ uân không bên, 

Chịu điều biến đổi đảo điên, 

Sanh, già, đau, chết, không yên chút nào. 


Thế vật chất không sao giữ nỗi, 

Sức vô thường phá mỗi sát-na, 

Xét cùng đâu phải thân ta, 

Khó ngăn bạc tóc không cầm răng long. 


Lửa ái dục đốt lòng từ phút, 

Vẫy ưu phiền, chăng chút nào nguôi, 
Dễ chi đặng tạm an vui, 

Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 


Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, 
Người ai ai chẳng dám lại gần, 
Gớm ghê, đầu bậc chí thân, 

Đều sợ xui, lụy, hương lân cửa nhà. 


Chọn một chốn rừng già thanh vắng, 
Đem thây thi an táng cho xong, 

Địa táng, hỏa táng chăng đồng, 

Tùy duyên tùy tục, vân không quản øì. 
Đưa xác chết người đi đông đúc, 

Kẻ thân nhân uất ức, khóc than, 

Hình hài ba khúc rã tan, 

Thinh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. 


Khổ tử biệt thiết tha nung nấu, 


Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 

Tâm thân ngũ uấn đã tiêu, 

Đất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên. 
Thân đã chắng thiêng giêng ngày tháng, 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương. 
Chúng sanh ba cõi vô thường, 

Nên vun cội phước tìm đường siêu sanh. 


Lựa các thứ nhân lành gieo giống, 
Quả kết trong kiếp sông về sau, 

Mở lòng bồ thí dồi dào, 

Học kinh, trì giới, khá mau tu hành. 


Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trầm luân không về. 
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch, 

Dẫn trên đường thanh bạch mà đi. 

Dầu cho chuyên kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu. 


Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, 
Tâm dừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng trần lao dứt lần. 


Các phương pháp, yên tâm định trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguồn tội khô hiểu rành sâu xa. 


Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khô cõi đời số cát sông Hằng, 

Tám điều khổ não chỉ bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 


Cõi trần thể ra vào há dễ, 

Luật tuần hoàn nào kể chỉ ai, 

Thân ta chẳng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 
Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 
Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tổ nhỏ nhít vô hồi, 
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Vốn là chất lỏng, giống dầu mà trong, 
Giọt dâu ấy dính lông con thú, 

Ta câm lên rảy đủ bảy lân, 

Chỉ còn chút ít dính gân, 


Đó nguyên chất khởi lên thân con người. 


Bảy ngày đâu còn tươi trong vắt, 
Rôi lân lân biên sắc đôi màu, 
Đên tuân thứ bảy về sau, 


Biến thành một chất trông vào đáng ghê. 


Đỏ đợt dợt, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 
Lại đến lần bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc như là thịt dư. 


Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 
Miếng thịt thừa tội khổ xiết chi, 
Tuy hình huờn kết thế ni, 
Nhưng mềm mại, như chỉ rã tan. 


Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà, 

Phôi này còn yếu chưa giả, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 

Bảy ngày nữa từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 

Tuy hình chưa hẵn thật thành, 

Nhưng đã có dạng đầu, mình, chơn, tay. 


Pháp hành đã tại hoài không dứt, 
Tuần thứ năm nhất nhựt vừa qua, 
Nhỏ to hình dáng đây đà, 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hải. 


Ngoài ba tháng thành thai cứng cát. 
Thai loài người nào khác thú đâu. 
Cũng đều khổ não âu sâu, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chơn. 


Ngôi chồm hồm còn hơn ràng buộc 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nắm lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tăm mịt mờ. 


Quanh mình váy chất dơ, hôi thúi, 
Đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giãy giụa thân nào đặng yên. 


Nêu mẹ chăng cữ kiêng ăn uông, 
Mặc đói no nuôt bướng nhai càn, 


Nóng, cay, nguội, lạnh không màng, 
Miễn vừa khâu dục ngó ngàng chi con. 


Vật thực trúng da non của trẻ, 
Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 
Đau thương khổ não khôn cùng. 
Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 


Lại giống khỉ trải qua mưa gió, 

Năm co ro một xó rét run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chăng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 


Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây, 
Chừng nào tìm được bộng cây, 
Chui vào ấn náu thân này mới an. 


Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui, 

Lo âu dạ luống bùi ngùi, 

Sợ dự tai hại trong hồi khai hoa. 


Mãn toan tính đắn đo cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quân công chuyện trong nhà, 
Dể duôi nào dám đi xa bao giờ. 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc vầy kẻ đỡ người nưng, 
Chịu điều đau khô từng cơn, 

Dầu kiên gan mây cũng sờn nỗi đau. 


Người cả thảy không sao tránh thoát, 
Bỗng dường như bảo tạt vào thai, 

Hài nhi như chớp, đã day, 

Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 


May được lúc lâm bồn yên tịnh, 

Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, 

Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện 
căn. 


Nếu phước báu không bằng tội ác, 

Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Gật gờ dường phải đôi lần đứt hơi! 

Vì nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh này thảm họa chết non, 
Chết ngộp hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoại bụng mẹ hoặc còn trong thai. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Ngán ngâm kiếp sanh lai tất tưởi! 

Từ thác sanh đến buôi lọt lòng, 

Mạng căn nào biết chắc không, 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 


Suy nghĩ chán xôn xao tất dạ, 

Xét khô sanh buồn bã âu sâu, 

Đây là hết khổ đặng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 


Sự khổ già thân ta hằng chịu, 
Dầu gái trai tiêu tụy như nhau, 
Đổi thay chăng trước thì sau, 
Suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ! 


Buổi niên thiếu ngây thơ đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, 

Dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, 

Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường 
tình. 


Độ trẻ trung vóc mình tráng kiện, 
Hằng phô bày thể diện đáng yêu, 

Thể gian ai cũng ưa chiều, 

Gái trai đều có tự kiêu thuở này. 

Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm. 
Quá lạc lầm quí mến thân ta, 

Sắm đồ trang sức xa hoa, 

Điểm tô cho đặng đẹp ra tuyệt trần. 


Dùng kính, lược, dự phần chải gỡ, 

Giồi phấn son, sặc sỡ thêm duyên, 
Chắng vừa Sở tạo, tự nhiên, 

Lắp mùi hám trược ướp liền nước thơm. 


Công trang điểm sớm hôm không dứt 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 


Xác ô uễ, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ, 

Lại còn biến đổi đường mơ, 

Chậm mau rồi cũng có ngày tiêu tan! 
Hữu tình đến vội vàng tuôi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông, 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 


Tay chơn thảy mòn hao, gầy yếu. 
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Lần lần còn xương chịu lấy da, 
Thôi thời tráng kiện đã qua, 
Vô thường xô đuôi, tuôi già đên thay. 


Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ. 
Chưa bao lâu đã trở nên lờ, 

Trông xa các vật lờ mờ, 

Nhãn quan, suy kém có chờ cho đâu. 
Đông thời phát khô sâu tai điếc, 
Lóng mà nghe chăng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hắn âm thầm hoại tiêu. 


Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra mấy cớ thật gần, 

Như răng, phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tâm thân đã già. 
Tham huyết sống cũng là phải chết, 
Thân, hữu hình, chưa hết bao lâu, 

Thế rằng: “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình. 

Cũng có kẻ, quá tin sức khỏe, 

Tâm trẻ con, sức khỏe đã già, 

Có ai kêu thử ông, bà, 

Dầu không oán giận, cũng là không vui. 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, 
Trái lại kêu bằng chị hay anh, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 


Hạnh người thế không nên ái truất, 
Người chẳng thông kinh luật khuyên răn. 
Hạng này hay có làm xăng, 

Ai thân cận lắm, ắt hằng mơ lây, 


Nghĩ chín chăn thân này ắt hoại, 

Đã nhớp nhơ mà lại không bên, 
Khổ già đeo đuôi một bên, 

Khổ đau liên tiếp cho thêm não nề. 
Ôi thảm khóc, nhắc về bịnh khổ, 
Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bịnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ liệt thiết tha lắm hồi. 
Bịnh suyễn mệt, nói thôi không xiết, 
Bịnh ho lao, bịnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đản bà. 
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Bịnh cùi, lát thúi tha lầy lụa. 

Những lang ben ăn túa châu thân. 

Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thủng sưng khắp tay chơn mặt mày. 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió, rét, 

Bịnh đau răng, mũi nghẹt, trái ban. 

Sưng phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bịnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 


Cử đôi bịnh, nghiệm cho ra lẽ. 

Dầu bịnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. 
Đời hay nói: đau chơn hả miệng, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan, 
Nhờ thầy bó trận lập đản, 

Ông này, bà nọ, cầu an đêm ngày. 


Sợ có sự nạn tai dồn dập, 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 
Hết lòng khấn vái chư thiên, 

Hộ căn bịnh ấy, giám thuyên từ này. 


Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 
Hoặc ông bà, mà có hiển linh, 

Xin về độ bịnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 


Bởi lầm lạc chăng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cân tế lễ cầu xin. 

Bịnh do nghiệp chướng của mình, 
Há vì cúng quảy bịnh tình thoát sao. 
Thân đã có, nguồn đau phải có, 
Mãn tối tâm chẳng rõ hiện tan, 
Chúng sanh trong cõi thế gian, 


Nặng nhẹ đều phải vương mang bịnh trần. 


Chỉ tránh khỏi có phần La-hán, 

Cảnh Niết-bàn dứt nạn khổ đau, 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết sống, ôm đau là thường. 


Thấy bịnh hoạn cảm thương thân thé, 
Cũng lo toan, tìm kế giải sầu, 

Khổ đau càng thấm càng lâu, 

Rồi đến khổ chết bắt đầu vấn theo. 
Khi khổ chết đã gieo mầm dữ, 

Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 


Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 


Cơn hấp hối run lên không dứt, 
Khắp thân mình, thịt giụt, gân thun, 
Tay chơn chuyển động vẫy vùng, 
Ruột gan, dao cắt, vô cùng đớn đau, 


Ngày tận số, lâu mau, đã tới, 

Cái thức thần lìa với xác dơ, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng rờ như cây. 


Quyền thuộc vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chi, 

Thân kia đã gọi thây, thị, 

Con người ấy gọi là đi qua đời, 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Của vợ chồng con cái, mẹ cha. 

Anh em, quyến thuộc gần xa, 

Khó trông dìu dắt, cõi ma một mình. 


Thậm chí đến đồng trinh cắt bạc, 
Để trong môi người thác theo lẻ, 
Cũng không đem được dựa kè, 

Cõi trần đề lại, ra về hồn không! 


Qui vô thường, vô song quyền thế, 
Giết chúng sanh bắt kể gái trai 
Giết người chăng lựa cho hay, 
Dầu chư thiên cũng bị tay giày vò. 


Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh chăng biết xót than! 

Chỉ trừ một cõi Niết-bàn 

Vô thường chăng dám lộn hàng đến đây. 
Bởi chưng ở cảnh nây tịch tịnh, 

Đầy yên vui chẳng dính bụi trần 

Phước báu, to lớn muôn phân, 

Chăng hư, chẳng hại, là thân vàng ròng, 
Tưởng chết sống sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 
Cố công trì giới, tham thiền, 

Đặng có kết quả, về miễn an vui. 


Chớ hờ hững dễ duôi tội ác, 

Đừng để cho lầm lạc càng tăng, 

Tĩnh liền vung tưới thiện căn, 

Nghiệp theo chắng kịp khi thăng Niết- 
bàn. 


Nêu lân lựa, muộn màng sanh hại, 
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Cũng nên đừng ỷ lại vào ai, 
Bút —- Thô (Buddho) một tiêng Tăng bày, 
Trong cơn hâp hôi niệm sa, lạc đường. 


Ta nên nhớ vô thường, khổ não, 
Đừng đợi cho nghiệp báo đến nơi. 
Đọa đày vừa lúc tắt hơi. 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra, 
Sự khổ chết nguyên là nghiệp dữ, 
Luật luân hồi, tử, tử, sanh, sanh. 
Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu, 


Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 
Nhân đến hồi kết các quả sầu, 

Do câu “thiện ác đáo đầu” 

Về sau phải chịu vui rầu chăng sai. 
Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác. 

Cõi trần này giết thác sanh linh, 
Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo, 


Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ con người, mê hoặc tà dâm, 

Tính toan mưu kế âm thầm 

Chăng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 
Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa, 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh không chừa thói quen. 


Cõi hiện tại nhúm nhen, ngũ nghiệp, 
Tánh xấu xa chăng kịp đôi thay, 

Chết rồi cũng phải đọa đày, 

Xuống nơi địa ngục chịu hoài nạn tai. 


Các tội ác, không sai một bước, 

Bóng theo hình cái trước cái sau, 

Nhân nào quả nấy, liền nhau, 

Mình gây mình chịu, ai vào giúp ta. 

BỊ qui sứ hành hà đánh đập, 

Kéo lôi bừa bằm giập, chẳng thương, 
Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 

Chết sống, sống chết, luôn luôn không 
ngừng. 


Sự khô cực bởi chưng ác báo, 


56 Nói cho đủ là a-tăng-kỳ, nghĩa là vô số. 
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Giái hay trai đã tạo phải mang, 
Cảnh này ác quả đã tan, 
Sanh làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân. 


Giống ngạ quỉ toàn thân ghê tởm, 

Đói khát kheo, hôm sớm nhe nanh, 

Ăn ròng mủ máu hôi tanh, 

Hết kiếp ngạ qui tái sanh lên đời, 

Loài súc vật trên bờ dưới nước, 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Đành cam số phận hầm hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người. 


Bắt giết hại mấy mươi chăng tiếc, 

Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 

Hành hình thảm khốc mới vừa, 

Đó là quả báo có chừa chi aI, 

Cũng có kẻ đầu thai thần qui, 

A-tu-la, ngạ qui khác chi, 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chẳng biết mấy tăng kỳ°55 kiếp lâu. 
Kiếp quá khứ rất giàu tội khô, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bồn loài, 

Thấp hóa, không hạn, noãn thai chăng trừ, 
Nhân ác đã gieo từ vô thỉ, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình, 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khô hình như trên. 


Cõi giả tạm đường tên thắm thoát, 
Kiếp này qua kiếp khác đến thay, 
Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đây, 


Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài, 

Vì chưa thoát khổ trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa, 


Đây ta thử xét qua hiện tại, 

Chắng khổ nào sánh lại khổ ăn. 

Vì chưng đói khát, khó khăn, 
Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo, 


Nghèo sạch đất, giàu to cũng thế, 
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Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm, 

Có rồi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra. 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lở cả núi sông, 

Mối ăn nặng cánh bên lòng, 

Mãn nuôi mạng sông dày công liệu lường. 
Già trí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn phải dụng tắm thân, 

Xác thịt lẫn với tinh thân, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhăn cũng 
cam, 


Bịnh đói khát hằng ngày vất vả, 
Thuốc đầu hay, chẳng đã tật này, 
Không được ăn uống ốm gây, 
Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần, 
Ăn hay gấp mắt lần diệu dược. 

Có ăn rồi, bịnh được giảm thuyên. 
Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 


Không sao tránh khỏi phải quyền sanh 
nhai. 

Có kẻ ráng cấy cày, đảo, cuốc. 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương. 
Kẻ thì làm mướn bán buôn, 

Biết bao khô cực, luôn luôn mọi đời. 
Người giàu có thánh thơi đôi chút 

Bởi từ xưa quả phúc vo tròn 

Cõi trần hái trái ngọt ngon 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. 


Những khổ não đã lần lượt giải 

Văn tắt đây đại khái tám điều 
Chúng ta lấy đó làm nêu 

Gái trai cũng phải chịu điều khổ lao. 


Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 

Ráng tu hành, giới — định làm căn 
Mong cầu giải thoát trối trăng 

Trần khổ xa cách, nhẹ thăng Niết-bàn. 


— Dứt tác phẩm Vô thường, khổ não, vô ngã (PL2513-DI.1970) — 
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Tác phẩm 25 


_Ò_ PHẬTGIÁO 
(CHÍNH LỜI PHẬT THUYÊT) 


Phải nhận định Phật giáo như thế nào 

Vấn: Bạch Phật, trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo, học thuyết, triết luận, môn phái 
được diễn tả một cách văn hoa phong phú làm cho các tín đồ nhờ vực hoang mang, không 
biết chủ trương nào đúng chơn lý, đáng tin cậy. 

Phật đáp: đừng tin theo lời nghe người thuật lại, đừng tin theo truyền thuyết lâu đời, 
đừng tin theo lời khuyên hóa cảnh báo, đừng tin theo những điều ghi chép trong kinh điền, 
đừng tin theo lời phỏng đoán mơ hồ, đừng tin theo sự khảo sát, đừng tin vì bị thế lực chỉ 
phối, đừng tin để làm vừa lòng người đồng đạo, đừng tin lời mà kẻ khác cho là đúng chân 
lý, đứng tin vì lòng tôn kính bậc thầy tổ của mình. 

Chỉ nên tin chắc khi nào mình trắc nghiệm rằng những điều đó không bị lệ thuộc vào 
tham lam, sân hận, s¡ mê, không phải ác pháp, không gây nên tội lỗi, không bị các bậc thiện 
trí thức chê trách. Nên sau khi thực hành giáo lý mà thấy mình không được lợi ích, tiến hóa 
và bị khổ não thì nên xa lánh pháp ấy. Nên chứng nghiệm và xác định rằng điều đó là thiện 
pháp được hàng thức giả ngợi khen, cô gắng hành theo sẽ mang lại lợi ích an vui. 


(Kalamasutta Tikanipada Anguttara Nihãyq) 

Chữa trị cái tâm sân hận 

Vẫn: Bạch Phật, phải điều ngự cái tâm oán hận như thế nào khi bị kẻ khác nhục mạ làm 
khốn mình? 

Phật đáp: Khi cái tâm muốn rửa hận phát sanh phải cô dập tắt sự oán thù bằng cách niệm 
tưởng: 1) Rải tâm từ đến người đó; 2) Rải tâm bi mân đến họ; 3) Rải tâm xả đến họ; 4) Bỏ 
qua không nghĩ đến sự việc đã xảy ra; 5) Nghĩ rằng cái nghiệp họ gây ra rất dũng mãnh, 
nó là di sản, là nhân, là dòng dõi (Bandhu), là nơi dung thân. Đã tạo ra nghiệp dữ thì họ 
phải trả quả chăng sai. Vậy ta nên xóa bỏ hận thù với người. 

(Aghãtavinayasutta số 1 — Paucakanipäda Anguttara Nikãya trang 20) 

Phật dự đoán về giáo lý 

Vấn: Bạch Phật, việc bảo trì, phát triển hay suy đồi của Phật giáo có liên quan với lối 
sanh hoạt của hàng tăng lữ. Vậy các tỳ kheo phải có nhiệm vụ thực hành như thế nào để 
củng có và tránh điều nguy hại? 

Phật đáp: Trong tương lai các thầy tỳ kheo ưa thích y đẹp, không dùng y pansukula (vải 
đơ lượm được), không ngụ nơi thanh vắng, thích tụ hợp nhau trong thôn xóm, thành thị và 
dùng vật thực không thích hợp. Các tỳ kheo chỉ tìm khất thực tại nơi nào có cao lương mỹ 
vị, chăng tuân theo giới luật. Các tỳ kheo thích ngụ nơi nào khang trang đẹp đẽ hơn là ngụ 
nơi rừng núi. Các tỳ kheo thích chung đụng các tỳ kheo mĩ, sa di ni, bỏ dở công phu hành 
đạo, phạm giới cắm rồi hoàn tục trở thành người thế. Các thầy tỳ kheo thường tìm cách 
liên lạc người phục dịch trong chùa để thọ vật dụng và thực phẩm cách đêm. Này các tỳ 
kheo, các ngươi nên ghi nhớ mấy điều trên đây để ngăn ngừa những lo sợ trong buôồi tương 
lai về sự suy tàn của Phật giáo. 


680 | Phật giáo (chính lời Phật thuyt) 


(Angatasata số 5 Pancakanipäda Anguttara Nikãya 1 tạng 20) 

Hành trình đúng theo đường lối của Phật 

Vấn: Bạch Phật, thầy tỳ kheo tu trong Phật giáo phải công phu rèn luyện thế nào mới 
xứng đáng là nhiệt thành với chánh pháp? 

Phật đáp: Thầy tỳ kheo trong Phật giáo phải ghi nhớ điều này: “Sutta geyyãkasana gathã 
udãna 1fivuttaka Jataka abbhũ tadhamma”. 

Những người phí lãng thời giờ, không kiên trì tu học, tâm trí không yên tĩnh chăng nghĩ 
đến pháp đó, dù học nhiều nhưng không chứng nghiệm chân lý, người đó cũng không an 
trú trong pháp. Thầy tỳ kheo chuyên môn ưa thích thuyết pháp mà mình đã được nghe hoặc 
học lại, nhưng không hành đạo làm cho tâm yên lặng, là người giỏi khoa ngôn ngữ nhưng 
cũng không gọi là an trú trong pháp. Thầy tỳ kheo sành nghề tụng kinh nói pháp, nhưng 
không tu tập rèn luyện tâm vắng lặng cũng chắng gọi là người an trú trong pháp. Thây tỳ 
kheo có công nghiên cứu kinh pháp đã được học nhưng không chịu trau dỗồi nội tâm yên 
lặng, cũng chẳng gọi là người an trú trong pháp. 

Như vậy: Thầy tỳ kheo trong Phật pháp cần phải ghi nhớ kệ ngôn trên đây, không bỏ 
phí thì giờ, ngày đêm tu tập làm cho tâm yên lặng, tìm nơi thanh văng, dưới cội cây, trong 
thạch động, nơi nhà trông, chăm chú trong thiền định, tẩy trừ phiền não đề thành đạt sự an 
tĩnh nội tâm mới đáng gọi là người trụ trong Phật huấn. 


(Dhammavi Harikasutta l Dutiyapannasaka Pañcakanipada lnguttara Nikaya — tạng 
20) 


Đạo đưa đến nơi dứt khổ 

Vẫn: Bạch Phật, thầy tỳ kheo an trú nơi pháp rồi cần phải hành đạo theo thứ tự qui tắc 
nào để mau dứt khổ? 

Phật đáp: Thây tỳ kheo an trú nơi pháp rồi cần phải ngụ nơi rừng văng, dưới cội cây, 
trong hang đá, nơi nhà trống, ngồi kiết .ø1à, thân hình ngay thắng, chú tâm về phía trước cô 
gắng tây trừ tham dục, oán hận, hôn trầm, tưởng niệm về ánh sáng, ghi nhớ biết mình, diệt 
phóng tâm, hoài nghi v.v...Đó là 5 pháp cái gọi là phiền não nội tại cần phải loại trừ để 
đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiên, tứ thiền. Khi nhập định, tâm trở nên an tĩnh xán lạn dịu 
dàng không bị lay chuyên nỗi, để trở nên thuần thục, hủy diệt lậu phiền não (äsavakkha). 
Hành giả nhận định đúng theo chơn lý như vậy: Đây là sự khổ, đây là nguồn sốc sự khổ, 
đây là phương châm diệt khổ, đây là lậu phiền não, đây là nhân sanh lậu phiền não, đây là 
tư cách tây trừ lậu phiền não và đây là đường lối loại trừ lậu phiền não. 

Thấy rõ như vậy, thầy tỳ kheo biết mình đã giải thoát ra khỏi dục lậu phiền não 
(kamãsava), khỏi màng lưới vô minh lậu phiền não (avijjasava), khỏi hữu lậu phiền não 
(bhavasava). 

Khi tâm được tự do giải thoát rồi thì phát sanh trực giác (nãna), biết rằng mình chỉ còn 
có kiếp này thôi, đời phạm hạnh đã hoàn tất, đã đến mục đích cuối cùng, chăng còn bị ràng 
buộc bởi bất cứ việc gì trên cõi thế và biết mình đã toàn thắng. 


(Yodhäjivasutta số 1Pancakanipäda Anguttara Nikãya — tạng 20) 
Phương pháp cảm hóa những điều lầm lỗi 
Vấn: Bạch Phật, bằng nhiều trường hợp vì ngu dốt, vì nhu cầu, kẻ đã gây ra nghiệp dữ 


do thân khẩu ý, chăng biết thế nào là phải hay quấy, phải làm thế nào tự cải hóa để trở nên 
cao thượng? 
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Phật đáp: Những thiện nam tín nữ tại gia hoặc tu sĩ xuất gia nên quán tưởng luôn luôn 
như vây: “Ta phải chịu hậu quả của cái nghiệp mà mình đã tạo. Nó là di sản, là dòng dõi, 
là vật vây hãm ta. Gây ra nghiệp lành hay dữ, chính ta phải mang hậu quả chăng sa1”. 

Này các ty kheo, kẻ nào quán tưởng thường xuyên về hành vi bất chánh tội lỗi của mình 
cho đó là xâu xa, đê tiện, nguy hại cho bản thân, thì lân lân làm suy giảm ác tính hoặc tận 
diệt nó. 

(Tranasutta Pancakanipada Anguttara Nikaãya — tạng 20) 

Ích lợi của sự đi kinh hành 

Vấn: Bạch Phật, có nhiều cách làm cho tâm yên lặng và việc đi kinh hành là một. Vậy 
thây tỳ kheo đi kinh hành được lợi ích chi? 

Phật đáp: Quả báu của sự đi kinh hành có 5: 1) hành giả có sự kiên nhẫn khi đi đường 
xa; 2) hành giả trở nên nhân nại tinh tân; 3) người ít có bịnh hoạn; 4) làm cho thực phầm 
dê tiêu hóa; 5) thiên định được duy trì lâu ngày. 

(Cankamasutta Padhamapanäsaka Pañca Nipata Anguttara Nikãya số 20) 


Vì sao con người sợ chết 

Vẫn: Bạch Phật, mọi người đều biết cái chết là vô thường không sao tránh khỏi nhưng 
vẫn sợ, vậy do đâu mà người sợ chết? 

Phật đáp: 1) Lúc sống vì người đời có tâm quyến luyễn yêu mến, khát khao trong người 
và vật thương yêu quen thuộc, cho đó là sở hữu của mình, đến khi lâm bịnh nặng lại nghĩ 
rằng: “Khổ thay, các vật thân yêu đó sẽ bỏ ta, ta sẽ từ biệt chúng”. Rồi họ đâm ra buồn rầu 
hối tiếc làm phát sanh nỗi sợ hãi kinh hoàng về sự chết. 

2) Hoặc trước kia họ hằng tưng tiu thân xác mình xem nó là quý trọng, đến lúc gần lâm 
chung lại nghĩ rằng: “thể xác quý hóa này sắp bỏ ta và ta sẽ lìa nó”. Nghĩ vậy nên họ phát 
lên sự kinh sợ về cái chết. 

3) Có kẻ khác nghĩ rằng: “Lúc sanh tiền ta đã lỡ gây ra nhiều việc xấu xa tội lỗi, chăng 
biết lo làm lành lánh dữ để làm của báu đề dành cho kiếp sau”. Lẽ đó họ đâm ra sợ hãi 
trong lúc gần chết. 

4) Người lại có tánh hoài nghi không tin chánh pháp. Lúc lâm bịnh nặng sắp chết nghĩ 
rằng: “Trước kia ta quá ngu muội không tin tưởng chánh pháp cao thâm”. Nghĩ vậy người 
đâm ra âu sầu tủi hồ và ghê sợ cái chết. 

(Maranab-Hayasuta Catukannipada 4nguftara Nikaya-42) 


Phải tìm cách sanh nhai nào cho có lợi 

Vấn: Bạch Phật, trong nghề thương mại, tại sao có người được thủ lợi, kẻ khác lại thất 
bại lỗ lã? 

Phật đáp: Có người hứng thú tìm gặp bậc Sa-môn rồi hứa: “Bạch Ngài muốn cần dùng 
vật chi tôi sẽ dâng cúng”, nhưng sau đó người lại bỏ qua không giữ lời hứa; vì vậy, sau khi 
được tái sanh làm người, sanh hoạt cách nào cũng bị lỗ lã thiệt thòi. Có người hứa dâng 
cúng đến bậc Sa-môn vật này vật nọ, nhưng mang đến món khác vô giá trị; khi thọ sanh 
làm người muốn thụ lợi nhưng buôn bán sút kém không vừa ý mong mỏi. Có người dâng 
cúng đến bậc Sa-môn đây đủ những gì cần thiết không sai hẹn nên kiếp này làm ăn phát 
đạt theo sở nguyện. Có người dâng cúng đến bậc Sa-môn nhiều vật dụng dồi dào vượt mức 
lời hứa khi trước, sanh ra làm người họ sẽ được lợi lộc nhiều hơn sự mong ước trong nghề 
thương mãi. 


682 | Phật giáo (chính lời Phật thuyẾt) 


(Vanjjasufa Catunipada Anguttara Nikaãya — 19) 

Phụ nữ có thể hành động như nam nhân được không? 

Vấn: Bạch Phật, tại sao phụ nữ cũng giỏi dắn, khôn ngoan, nhưng làm việc đại sự không 
được như người nam. Phải chăng họ kém khả năng hay bị người nam câm đoán? 

Phật đáp: Vì phần đông phụ nữ rất say mê, có tánh sân hận, ganh tỊ, keo kiết nên không 
thê dự vào những cuộc thảo luận thông minh đúng đăn. 

(Kammaqjasutta Catukanipada nguttara Nikãya — tạng 20) 

Thế nào mới xứng đáng là người học rộng 

Vấn: Đức Thế Tôn thường khen ngợi sự học rộng. Nhưng học nhiều biết nhiều có đủ 
không? Và cân phải học thêm điêu gì nữa? 

Phật đáp: Trên đời có hạng người học suốt thông pháp: Sutta, Geyya, Veyya, Karana, 
Gathã, Udana, Itivuttaka, Jataka, Abbhũtadhamma vedalla, nhưng không thâu rõ đúng theo 
chân lý răng: đây là khô, đây là nguyên nhân sự khô, đây là tư cách diệt khô và đây là con 
đường đưa đền dứt khô. Người đó ví như trời râm nhưng không mưa. 

Người biết gói gém tăng trưởng; biết mình đi tới thoái lui, nhìn xem thay đối oai nghỉ 
v.v... chỉ làm dáng trong sáng bên ngoài, nhưng không biết rõ đây là khổ và đây là con 


đường dứt khô, thì người ây ví như cái nổi rỗng, không được đậy nắp hoặc như trái xoài 
chín héo, như chuột làm ô mà không ở. 


(Micasufta Catakanipada Anguttara Nikãya — tạng T9) 

Phương pháp thành đạt trung tâm điểm của Phật giáo 

Vấn: Bạch Phật, chúng con phải tuần tự thực hành như thế nào để tới điểm trung tâm 
chánh yêu của Phật giáo? 

Phật đáp: Nên luôn luôn tưởng niệm đến bảy nhân sanh quả Bồ đề (Thất giác chi, 
sattaboJJanga) đê trau dôi trí tuệ. Đên bôn pháp niệm căn bản (Tứ niệm xứ, satipatthãna) 
làm cho Thât giác chi thêm tân triên. Ghi nhớ niệm tưởng vê hoạt động của thân khâu ý 
cho trong sạch đê nâng đỡ pháp Tứ niệm xứ thêm hoàn hảo. Chê ngự lục căn cho thanh 
tịnh và niệm tưởng thường xuyên đê hủy diệt tam nghiệp thân khâu ý. 

(Kundalyasutta Maha Vara Vagga lnguttara Nikãya — 9]) 

Tại sao đạo hạnh bị hủy hoại? 

Vấn: Bạch Phật, có thầy tỳ kheo cố công hành đạo thành đạt cả bốn bậc thiền, thân tâm 
yên tĩnh (cetosammadhn) bông nhiên hoàn tục? 

Phật đáp: Có hạng người trong đời khi nương theo thầy tổ cố gắng trau dồi giới đức, trở 
nên điềm đạm yên tĩnh thoải mái, nhưng bỗng nhiên xa lìa bậc tôn sư, tách rời phạm hạnh, 
đi chung đụng với tỳ kheo ni, sa di ni, hoặc kết giao với ngoại đạo... Họ trở nên phóng 
túng phát sanh tình dục, khi bị dục tình quyên rũ thì người phải xa ha giới bôn, xả lớp nầu 
sòng đê trở về thê tục. Cũng như loài bò quên ăn cỏ bị buộc trong chuông nào ai dám quả 
quyết răng bò thôi ăn cỏ khi được thả ra. 

Cũng có người lánh xa tình dục, trì chí tu hành, xa lìa ác pháp, đắc sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiên và tứ thiên, nhưng vân còn chung đụng với tỷ kheo n1, sa di ni. Người ây ví như 
trời mưa to trên ngã tư đường làm cho bụi bặm tan tác nhưng nào ai dám cho răng bụi 
chăng còn bám trên mặt lộ. Hoặc giả vật thực đê cách đêm không thỏa mãn sở thích của 
người quen ăn món cao lương, giờ đây ai dám nói răng thức ăn đó chăng vừa miệng người. 
Hoặc giả như đám mưa to làm xao động chuyền tan các loài động vật trong ao hồ như sò, 
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ốc, hến v.v... Nhưng nào ai dám cho rằng các loài đó không còn tôn tại trong ao hồ nữa? 
Hay là nước không bị sóng gió lay động, nào ai đám nói rằng hết sóng trong vũng nước? 

Lại nữa, có người có công hành đạo thành đạt trạng thái an tịnh nội tâm (cetosammadhI) 
rồi nghĩ rằng mình đã đi đến mục đích tính thần cao thượng tuyệt vời, có sự yên tịnh vững 
chắc. Nhưng người lại dể duôi tiếp xúc với tỳ kheo ni, sa đi ni, làm hư hoại công phu để 
rốt cuộc từ bỏ bộ y trở về thế tục. Cũng như đức vua cùng đoàn hộ giá gồm quân lính, các 
vị đại thần đi đường xa gặp lúc trời sụp tối vào đóng giữa một khu rừng. Tiếng voi, ngựa, 
xe, gươm giáo, quan quân vang dộng ôn ào làm che lấp tiếng kêu của các sanh vật nhỏ nhít 
như ve, đế, cào cảo... Nhưng nảo ai đám quả quyết răng tiếng kêu của những loài thú đó 
đã biến tan? 

(Citahatthisariputtasuta Chakanipada nguttara Nikaya tạng 20) 

Tội của sân hận 

Vấn: Bạch Phật, nóng giận, oán thù có tội lỗi như thế nào? Phải làm cách nào để diệt trừ 
lòng sân hận? 

Phật đáp: Người đã bị sự nóng giận khống chế rồi, đù có tắm rửa sạch sẽ, râu tóc cạo 
sạch, y phục trăng trẻo thế nảo cũng lộ vẻ xâu xí, da mặt xanh xám. Người bị tánh sân đè 
nén rôi đâm ra bực bội xao xuyên năm ngồi nơi sang trọng thế mây cũng không yên, tâm 
tư sầu khổ, gặp vật gì vô ích cho là hữu ích, gặp việc hữu ích cho là vô ích. Vật gì lọt vào 
tay người sân hận rồi thì trước sau gì cũng bị hư hoại, mất giá trị, chịu dày vò khô sở. 
Người sân hận dù được địa vị quyền tước cao sang cũng có ngày phải suy giảm, các bè bạn 
thân quyến tìm cách lánh xa. Người sân hận dù gian lao cực khổ, nhọc nhăn tạo nên tài sản 
với giọt mô hôi nước mắt thì ngày nảo đó cũng bị vua chúa hay nhà cầm quyên tịch thâu 
vào ngân khó quốc gia. Người sân hận thường gây việc ác độc, do thân khẩu ý, khi ngũ 
uân tan rã người hằng bị sa vào bốn đường ác đạo (súc sanh, ngạ qui, atula, địa ngục). 


(KodhanasuftIa Satanipada Anguftara Nikaya tạng 22) 

Tài thí đem lại quả báo như thế nào? 

Vấn: Bạch Phật, khi bố thí, nếu người chú tâm cầu nguyện sẽ được quả báo như thế nào? 

Phật đáp: Người bố thí có tâm mong được quả báo thường nghĩ rằng: 

“Sau khi chết, ta sẽ được hưởng quả vui nơi cõi trời Tứ đại thiên vương, sẽ được làm 
bạn với chư thiên”, nhưng sau khi hêt phước họ cũng tái sanh lại. 

Vấn: Có hạng người bố thí nhưng chẳng mong cầu quả báo và nghĩ răng mình chỉ muốn 
làm điêu thiện mà thôi. Như vậy quả báo sẽ ra sao? 

Đáp: Nếu thí chủ không mong cầu quả báo thì tâm không dính mắc trong quả bố thí. 
Sau khi chêt, người được sanh về cõi trời Đao Lợi làm bạn với chư thiên và tới khi phước 
báu châm dứt thì sẽ tái sanh lại. 

Vấn: Có hạng người bố thí vì thói quen không câu quả, cho việc làm thiện đó là thông 
thường vậy thôi. Quả báo của sự bô thí đó sẽ ra sao? 

Đáp: Trên đời có hạng người có tâm bồ thí vì truyền thống của ông bà, cha mẹ để lại. 
Họ nghĩ răng làm lành là đê giữ gìn phâm giá đức hạnh của tô tiên nên không câu quả. Sau 
khi chêt, người sẽ được thọ sanh làm bạn của chư thiên trên cõi trời Dạ Ma và lúc hêt phước 
cũng phải tái sanh lại. 

Vấn: Có hạng người bố thí không cầu quả, không nghĩ là việc lành, không theo thói 
quen, mà có tâm tê độ chư Tăng sông nhờ của tín thí. Như vậy quả báo sẽ như thê nào? 
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Đáp: Có người không noi theo truyền thống thói quen của ông bà, cha mẹ mà bồ thí. 
Nhưng nghĩ răng các bậc Sa-môn không được phép nấu ăn nên phát tâm trong sạch bồ thí 
cơm nước. Sau khi chết, người được làm bạn với chư thiên trên cõi trời Đâu Xuất và lúc 
hết phước sẽ tái sanh lại. 

Vấn: Có hạng người bố thí nghĩ rằng bồ thí làm cho tâm mát mẻ an vui, chớ chăng nghĩ 
đến quả báo thì sao? 

Đáp: Có hạng người bố thí không nghĩ răng mình dư ăn, dư để đem của phân phát cho 
kẻ khác nhưng xét rằng: “Khi ta bồ thí là ta muốn phát sanh trí tuệ, muốn thân tâm được 
thoải mái hoan lạc”. Họ thí cơm rồi được sanh làm bạn chư thiên trên cõi trời Lạc Hóa và 
khi hết phước sẽ tái sanh lại. 

Vẫn: Bạch Phật, người bố thí không muốn quả báo, nhưng thấy rằng bồ thí rồi tâm vui 
thích, rồi thí. Như vậy quả phước sẽ ra sao? 

Đáp: Có người trong giáo pháp này không phải bố thí do nghĩ rằng: “Ta sẽ là người bố 
thí như đạo sĩ thưở trước... Nhưng bồ thí do nghĩ rằng: Khi bố thí như vầy tâm ta sẽ trong 
sáng, phát sanh ưa thích và hoan lạc... họ thí cơm... hằng sẽ là bạn của chư thiên cõi Tha 
Hóa Tự Tại và khi hết phước rồi sẽ sanh lại. 

Vấn: Có người bố thí nhằm mục đích đứt lòng bỏn xẻn để trau đồi thân tâm cho trong 
sạch, tây trừ ô nhiễm thì có quả báo gì không? 

Đáp: Về trường hợp này, người thường nghĩ: “Ta bó thí đây là mong cho tâm trí sáng 
lạng, hoan hỷ, yên tĩnh là vì lợi khí tô điểm tỉnh thần”. Bồ thí như vậy, sau khi chết được 
sanh về cõi Phạm thiên và lúc hết nghiệp, người sẽ không tái sanh lại nữa. 


(Danasutta Safakanipada nguttara Nikaãya — tạng 22) 

Ngăn ngừa phát sanh tội lỗi 

Vấn: Bạch Phật, có người không dám làm tội vì sợ mang quả khổ. Vậy phải ngăn ngừa 
tội lỗi phát sanh như thế nào? 

Phật đáp: Trong trường hợp này, người nghĩ rằng: “Nếu ta không trì giới, hành động xâu 
xa đê tiện bằng thân khẩu ý, tất nhiên bị người chê trách chăng sai”. Vì lo sợ hồ thẹn bị 
người chê bai nên từ bỏ thân bất chánh và ráng rèn luyện cho nó trở nên chân chánh, ý bất 
chánh trở nên chân chánh, khẩu bất chánh trở nên chân chánh, luôn luôn giữ mình cho 
trong sạch thanh cao. 

Người lánh xa nghiệp bất chánh do thân khâu ý và cô tạo nghiệp chánh đáng do thân 
khẩu ý để khỏi bị người chê trách và làm cho tâm trở nên trong sạch. 

Có người vì thấy kẻ trộm cướp gian manh bị nhà chức trách bắt được đưa ra hành hạ, 
đánh đập, tra tấn đủ cách rồi đâm ra sợ hãi, nghĩ răng: “Nếu ta trộm cắp, cướp bóc thì sẽ bị 
nhà chức trách trừng phạt nặng nề bằng đủ mọi cách. Vậy ta chớ nên trộm cắp”. VỊ sợ 
quyền thế mà không dám gây ra tội lỗi. 

Có người suy xét rằng: “Nếu ta hành động bắt chánh về thân khẩu ý ý thì sau khi ngũ uấn 
tan rã, ắt bị sa đọa vào bốn đường ác đạo”. Vì sợ trả quả khổ như thế nên người cô gắng 
gìn giữ thân khâu ý hoàn toàn trong sạch. 


(Bhayasutta số 1 Catukanipada Anguttara Nikãya tạng 19) 

Đạo quả có thể đến cho người còn nhiều ô nhiễm không? 

Vấn: Bạch Phật, người còn nhiều tham dục, sân hận, sĩ mê nhưng mong mỏi đạt thành 
đạo quả. Cũng có kẻ ít tham sân sĩ muôn mau đắc đạo, làm thê nào? 
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Phật đáp: Người có nhiều tham dục hăng thọ khổ. Tham dục làm phát sanh sân hận, 
khiến người phải thọ khổ. Nhưng cũng có người nhờ ung đúc ngũ căn: đức tin, tỉnh tấn, trí 
nhớ, thiên định, trí tuệ, được kiên cô vững vàng nên có thể thành đạt đạo quả vì hủy diệt 
hết lậu phiền não do ngũ lực của ngũ căn dũng mãnh. 

Có người ít tham dục, ít sân hận bắt bình, ít khổ, nhưng nhờ có ngũ căn ôn hòa nên cũng 
đạt đạo quả, tận diệt phiên não. 

(Patipada thứ 2 Catukanipada 4nguHara Nikaya, T9) 

Phải hành pháp thiền hay pháp quán như thế nào? 

Vấn: Bạch Phật, pháp niệm có hai là thiền (samädhï) và quán (vipassana) trong hai pháp 
ây phải niệm cái nào trước? 

Phật đáp: Thầy tỳ kheo trong giáo pháp này niệm pháp quán có pháp thiền phía trước, 
hoặc niệm pháp thiên có pháp quán phía trước, hoặc niệm cả hai cùng một lúc cũng được. 
Đạo hăng phát sanh, người thường xuyên niệm đạo đó đề tây trừ kiết sử! (1) tận diệt thụy 
miên phiên não (anusaya)Z. 

(Patapadavagga 2 — Catukanipada Anguttara Nikãya — T3) 

Ý nghĩa của pháp bảo 

Vấn: Bạch Phật, chỗ nói pháp chính mình thành đạt rôi phát hiện cho thấy, cho biết tự 
nơi tâm không chờ ngày giờ, không chậm trê và chính mình chứng nghiệm lây có nghĩa là 
gì? 

Phật đáp: Nghĩa là về xan tham người thấy rõ “Hiện giờ trong ta có xan tham trú ấn hay 
chăng?” Vệ sân hận “Hiện giờ trong ta có sân hận trú ân hay không?” Vệ si mê “Hiện giờ 
trong ta có si mê trú ân hay không?” 

Người cũng biết rõ rằng pháp gồm có xan tham, sân hận, s¡ mê có trú ân bên trong hay 
không. Như vậy pháp mà người đã thây, đã biêt phát hiện tự nơi tâm không chậm trê, không 
chờ ngày giờ mà bậc trí tuệ phải tự mình chứng nghiệm. 

(Sanditthikasutta l Chakkanipada 1nguftara Nikaya — 2l) 

Làm thế nào biết được bậc thánh A-la-hán 

Vấn: Bạch Phật, hành tại g1a cư sĩ làm cách nào để biết được vị tỳ kheo nào đắc đạo quả 
A-la-hán? 

Phật đáp: Người cư sĩ tại gia sống trong gia đình say mê theo ngũ dục, chung sống với 
con cái, ăn ngon ngủ kỹ, ưa thích vàng bạc, trang điểm son phấn, khi nghĩ rằng vị tỳ kheo 
này là bậc A-la-hán đắc đạo quả, hoặc giả, chẳng tìm thấy ai là bậc A-la-hán nên không 
muôn bô thí. Như Lai khuyên các hành cư sĩ nên bô thí đên chư Tăng thì sẽ được an vui, 
tâm trí sáng lạng và sau khi chêt sẽ được sanh vê cõi trời. 

(DanikammikasuttIAa Chakkanipada Anguttara Nikaya, tạng 2l) 

Nghiệp, nhân của nghiệp và phương thức diệt nghiệp 

Vấn: Bạch Phật, nghiệp là gì? Cái chi là nhân của nghiệp và diệt nghiệp bằng cách nào? 

Phật đáp: Này các thầy tỳ kheo, chính tác ý (cetana) là nghiệp. Vì trước khi tạo nghiệp 
băng thân, khâu, ý người ta đã tính toán suy nghĩ rôi. Vậy nhân sanh của nghiệp là xúc và 





! Kiết sử là tùy phiền não đưa đầy chúng sanh luân hồi trong tam giới (sangojana). 
? 7 thụy miên phiền não: kãmarägänusaya, patighänusaya, mãnanusaya titthãnusaya, vieikicchãnusaya, 
bhãvarãägãnusaya, ay1J]anusaya. 
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sự khác nhau của nghiệp là cho quả đưa về sáu cõi: trời, người, súc sanh, atula, ngạ qui và 
địa ngục. 

Quả của nghiệp có ba: nghiệp cho quả trong hiện tại, nghiệp cho quả trong những kiếp 
kế cận, nghiệp cho quả trong các kiếp sau. 


Muốn diệt nghiệp quả thì nên loại trừ xúc. Thánh đạo gồm có 8 chỉ là: chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. 
Hành theo Bát chánh đạo là phương thức diệt nghiệp. 

Khi bậc Thánh thinh văn thấu rõ bản chất của nghiệp là thế nào, biết rõ nhân sanh nghiệp, 
sự khác biệt của nghiệp, đường lối diệt nghiệp; chừng đó bậc Thánh thinh văn chứng 
nghiệm rằng mình đã diệt xong phiền não và cuộc đời phạm hạnh đã hoàn tất. 

(Nibhedhikasutta Chakanipada Angutftara Nikaya, tạng 2l) 

Vì đâu lậu phiền não không dứt tuyệt? 

Vấn: Bạch Phật, do duyên cớ nào tư cách diệt trừ phiền não để đi đến đạo quả rất khó 
thực hành? 

Phật đáp: Có thầy tỳ kheo không cô công niệm tưởng, lại mong ước như vây: “Ôi! Cầu 
xin cho tâm tôi thoát ra khỏi phiền não và không cô chấp”. Song tâm của thầy tỳ kheo đó 
chưa thoát khỏi lậu phiền não và không cố chấp, mà tại sao vậy? Vì vị tỷ kheo đó không 
thường niệm. Niệm cái chỉ? Bởi không chú tâm niệm tưởng về: Tứ niệm xứ (Satipatthana), 
Tứ chánh cần (Sammappadhãna), Tứ như ý túc (Iddhipada), Ngũ căn (Indriya), Ngũ lực 
(Bala), Thất giác chi (Satta Bojjhanga), Bát chánh đạo (Atthangikaggama). Chẳng khác 
nào gà mẹ có § trứng, 10 hoặc 12 trứng, nhưng gà mẹ không biết ấp cho thích hợp, thiếu 
hơi nóng, ấm áp không đều, lại mong rằng: “Ôi! Xin cho con tôi mạnh mẽ dùng móng 
chân, dùng mỏ phá vỡ mảnh trứng đề sớm ra ngoài không khí và được an lành”. Nhưng 
không thể được, vì gà con rất yếu đuối, không phá vỡ được trứng. 

— Điều này do nhân nào? 

— Bởi gà mẹ ấp trứng không thích hợp, cung cấp thiếu hơi nóng khiến gà con yếu đuối. 

(Bhavanasufta SatftAakanipada Anguttara Nikãya — tạng 2T) 

Cảnh tính tâm tỳ kheo phá giới 

Vẫn: Bạch Phật, người xuất gia trong Phật giáo phạm giới luật vì hạnh kiểm xấu xa đê 
tiện, phóng túng, giả dối phỉnh gạt người thế để nuôi mạng phải gánh chịu tội lỗi thế nào? 

Phật đáp: Nên thức tỉnh người như vây: “Kẻ phá giới phóng đãng thấp hèn có tâm giấu 
lỗi đã tuyên thệ làm Sa-môn nhưng chẳng xứng đáng là người phạm hạnh, còn nhiều tham 
dục, thọ vật thực do người dâng đến bằng đức tin của vua chúa hay triệu phú gia v.v... như 
vậy có tốt gì đâu. Dùng cao lương mỹ vị như thế, nào khác chỉ nuốt cục sắt cháy đỏ, đốt 
môi, đốt lưỡi. Thà nuốt sắt để thiêu hủy môi, lưỡi, cô rồi đốt cháy tới ruột non, ruột già, 
đốt suốt tới hậu môn còn tốt hơn. Vì kẻ phá giới đó sau khi chết sẽ đọa vào bốn đường ác 
đạo chăng sai. 

Người phá giới tâm địa thấp hèn ví như rác rên nhơ bẩn vô dụng, khi dám thọ lãnh vật 
thực do người có đức tin dâng cúng thì phải chịu khổ lâu đời, sau khi ngũ uấn rã tan, người 
phải sa vào ác đạo nhứt là địa ngục. 

(Aggikhandhupanasaka SatftAakanipada Anguttara Nikaya tạng 2l) 


Chánh giáo và tà giáo 
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Vẫn: Đức Upali bạch Phật, pháp môn của Đức Phật rất đồi đào phong phú nên thường 
khi có nhiều tư tưởng, học thuyết của các tôn giáo khác xâm nhập. Vậy làm thế nảo đâu là 
Chánh giáo, đâu là Tà giáo? 

Phật đáp: Này Upali, ngươi nên biết rằng những pháp nào không đem lại sự chán ngán 
thế sự, không đưa đến dứt bỏ, an tịnh, thoải mái, không đưa đến giác ngộ, đến Niết-bàn thì 
chăng nên chấp nhận. Vì đó không phải là pháp luật chánh đáng, không phải là lời dạy của 
đức Như Lai. 

Còn pháp nào sau khi thực hành chán ngán thế sự, đưa đến dứt bỏ, đến an tịnh thoải mái, 
đến giác ngộ, đến Niết-bàn thì nên chấp nhận. Vì đó là pháp luật chân chánh, là lời giáo 
huấn của đức Như Lai. 


Phương pháp làm phát sanh trí tuệ 

Vấn: Sau phương thức thực hành đề thành đạt giới và định, còn có điểm căn bản thứ ba 
làm phát sanh trí tuệ. Vậy phải hành động thế nào cho mau thành tuệ? 

Phật đáp: Đây là § nhân và 8 duyên mà bậc phạm hạnh phải ghi nhớ thực hành theo từng 
giai đoạn để phát sanh trí tuệ: 

1) Thầy tỳ kheo trong giáo pháp này nên tìm học hỏi nương nhờ các thầy tổ hay 
bạn Sa-môn xứng đáng có phâm hạnh thanh cao vững chắc. Đây là nhân và duyên 
thứ nhứt. 

2) Sau khi chọn được thầy tổ hay bạn Sa-môn xứng đáng rồi, thầy tỳ kheo phải 
năng tới lui học hỏi về những điều còn nghỉ ngờ thắc mắc cho thấu đáo rành rẽ hơn 
để đánh tan sự hoài nghi. Đây là nhân và duyên thứ hai. 

3) Nghe được pháp rồi, người cố găng làm cho hai tư cách yên lặng của thân và 
tâm được đầy đủ. Đây là nhân và duyên thứ ba. 

4) Thầy tỳ kheo hăng thu thúc theo giới bổn, trau dồi hạnh kiểm, ưa thích nơi 
thanh văng, biết ghê sợ tội lỗi dù là nhỏ nhen chút ít. Đây là nhân và duyên thứ tư. 

5) Thầy tỳ kheo là bậc nghe nhiều học rộng, ráng duy trì kiến thức mình đúng 
theo chánh pháp, là người có chánh kiến, sống theo đời phạm hạnh, thân khẩu ý 
trong sạch. Đây là nhân và duyên thứ năm. 

6) Thầy tỳ kheo có gắng tây trừ các ác pháp và trau dồi thiện pháp, là người tiễn 
hóa vững chắc không thoái chuyền và luôn luôn quyết tâm sống theo lẽ phải. Đây 
là nhân và duyên thứ sáu. 

7) Thầy tỳ kheo không có tánh hay ngụy biện, không nói lời vô ích, thích nói 
pháp hoặc nghe pháp của người khác, thường giữ sự im lặng như các bậc Thánh 
nhân. Đây là nhân và duyên thứ bảy. 

8) Thầy tỳ kheo phải quán tưởng cho thấy tư cách sanh diệt và ngã chấp ngũ uân: 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là nhân và duyên thứ tám. 

(Pañnasutta altakamnipada angufttara nikãya — tạng 21) 

Thiên văn học trong Phật giáo 

Vẫn: Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn, Ngài có giải thích sự liên quan giữa trực giác với 
sa bà thế giới như thế nào? 

Phật đáp: Này Ananda! Một sa bà thế giới là khoảng trống bao la, trong đó mặt trời, mặt 
trăng vận chuyên khắp hướng sáng ngời rạng rỡ. Vũ trụ có hằng ngàn sa bà thế giới và 
trong hàng ngàn sa bà thế giới đó có cả ngàn mặt trời, cả ngàn mặt trăng, có ngàn quả núi 
Tu di, có ngàn Nam thiện bộ châu, có ngàn Tây ngưu hóa châu, có ngàn Bắc cư lưu châu, 
có ngàn Đông thắng thần châu, có bốn ngàn đại hải, có bốn ngàn Đại thiên vương, có ngàn 
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Đao lợi thiên, có bốn ngàn Dạ ma thiên, có ngàn Tha hóa tự tại thiên, có ngàn cõi Phạm 
thiên. 

Này Ananda! Đây là tiểu vũ trụ có ngàn sa bà thế giới. Đây là trung vũ trụ có một triệu 
sa bà thê giới. Đây là đại vũ trụ có một trăm ngàn triệu sa bà thê giới. Như Lai thông suôt 
cả một trăm ngàn triệu sa bà thê giới và có thê giải thích rõ rệt. 

(Culanisutta Tikanipada nguttara Nikaya — tạng T8) 

Thầy tỳ kheo phải thực hành thế nào cho đúng? 

Vẫn: Bạch Phật, thầy tỳ kheo trong Phật giáo phải học và hành như thế nào cho đúng 
đăn theo Phật huân? 

Phật đáp: Này các tỳ kheo, con lừa trà trộn đi chung với đàn bò. Nó rống lên và cho 
mình cũng là bò, nhưng từ màu sắc, tiêng kêu, dâu chân của nó cũng chăng giông bò. Cũng 
như có tỳ kheo trong Phật giáo trà trộn, nhập đoàn đi chung với đoàn tăng lữ thuần thành 
rồi tuyên bố rằng mình cũng là tỳ kheo, nhưng có hành vi, phong độ chăng giống tỳ kheo 
tăng. Vậy các ngươi phải cô rèn luyện như vầy: “Ta hãy vui thích nhẫn nại quyết tâm thực 
hành giới bậc cao (adhisrla), định bậc cao (adhisamadhn), trí tuệ bậc cao (adhipañña)”. Các 
ngươi nên cố gắng như thế. 

(Gadharabhasutta Tikhnipada nguttara Nikãya — tạng I6) 

Đời cũng có lợi ích 

Vấn: Bạch Phật, có người nói Phật giáo chẳng thiết tha với đời và dạy phải xa đời, như 
vậy có đúng không? 

Phật đáp: Này các tỳ kheo, trước kia khi chưa giác ngộ và hãy còn là một vì Bồ tát, có 
lân ta nghĩ răng: “Trong đời này cái chi là hữu ích, có giá trị? Cái chi vô ích, vô giá trị, là 
tội lôi? Còn cái chi là lôi thoát?” 

Rồi ta lại suy tư: “Sự an vui của thế tục là tiện lợi, có giá trị đối với đời. Nhưng đời là 
vô thường, là khô não, luôn luôn biên đôi nên đó cũng là sự bât lợi cho đời. Còn tư cách 
dút khỏi tình dục, dứt bỏ các vật thương yêu trìu mên, đó là lôi thoát ra khỏi đòi”. 

Này các tỳ kheo, khi chứ giác ngộ, chưa thấu rõ tính chất của đời, chưa hiệu rõ tội lỗi 
của đời và chưa tìm ra đường. lối giải thoát, Như Lai chăng hề quả quyết công bồ rằng mình 
là bậc Đại ngộ, bậc Chánh đẳng Chánh giác, thông suốt tam giới, biết rõ những cảnh giới 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà la môn và hàng Nhân loại. 


(Bubhasutfta Tikanipada Anguttara Nikaya — tạng T8) 

Tỳ kheo phải cười như thế nào 

Vẫn: Bạch Phật, Đức Thế Tôn và các hành Thinh Văn La-hán gặp việc hoan hỷ chỉ mỉm 
thôi. Vậy các thây tỳ kheo phải tỏ ra thê nào khi người hoan hỷ vui vẻ? 

Phật đáp: Này các tỳ kheo, trong giới luật của Thánh nhân không có sự múa hát, nhảy 
nhót, cười cợt như người thê. Vậy các ngươi nên từ bỏ sự ca hát, nhảy múa, cười cọt hả hê. 
Lúc nào gặp chuyện vui thì chỉ nên mỉm cười thôi. 

(Ronasutta Tikanipada nguttara Nikaya — tạng Tề) 

Sự luyến ái làm cho mù quáng 

Vẫn: Bạch Phật, người thường nói rằng sự luyến ái làm trở nên mù quáng có đúng 
không? 
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Phật đáp: Người say mê tình dục rồi thì bị nó lừa đảo, trói buộc ám muội tâm trí, khiến 
không thấy rõ đạo đức, không nghĩ thấy điều lợi ích cho mình và cho kẻ khác. Tình dục 
làm cho người tối tăm, không nhìn thấy tội phước, phải quấy, ngăn lấp trí tuệ, rồi trở nên 
ích kỷ, vị ngã và chăng mong đạt đạo quả Niết-bàn. 


(Channasutta Tikanipada Anguttara Nikãya tạng 16) 

Giới và A-la-hán quả 

Vẫn: Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn, sự trì giới có đưa đến đạo quả không? 

Phật đáp: Này Ananda! Giới là thiện pháp, không có sự ăn năn hồi hận là quả; không ăn 
năn hối hận có sự an vui thoải mái là quả; vui mừng có phi lạc là quả; phỉ lạc có sự yên 
lặng là quả; sự yên lặng có an lạc là quả; an lạc có định là quả; định có trực giác thấy rÕ 
chân lý là quả; thấy rõ chân lý có sự chán ngán tình dục là quả; sự chán ngán tình dục đưa 
tới trực giác giải thoát là quả. 

Này Ananda! Giới là thiện pháp hằng đưa đến đạo quả A-la-hán đúng theo thứ tự trong 
Chánh pháp là như thế. 

(ThừnatthiyasutfIa Dasakanipada Anguttara Nikaya tạng 24) 

Phật giáo có phủ nhận không? 

Vấn: Bạch Phật, có phải Phật giáo chủ trương tiêu cực, không hành động và khuyến cáo 
nên xa lánh cõi đời? 

Phật đáp: Này người Bà la môn! Phải, đúng như vậy. Như Lai hằng khuyên hóa không 
nên làm điều xấu xa, tội lỗi do thân, không làm điều xấu xa tội lỗi do khâu, không làm điều 
xấu xa tội lỗi do ý. Như Lai dạy không nên làm điều bắt thiện. 

Này người Bà la môn! Họ nói thầy Sa-môn Gotama như đã dạy không nên làm như thế 
là đúng, nhưng chăng phải họ cố ý nói ra như vậy. 

Họ cũng rất đúng khi nói thầy Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không “không hoàn 
hảo”. Vì Như Lai dạy tình dục là không hoàn hảo. Đó là những ác pháp, những điều bất 
thiện. Si mê là không hoàn hảo, sân hận là không hoàn hảo. Đó là nguyên nhân khiến họ 
tuyên bố răng thầy Gotama là người dạy tư cách không hoản hảo. Họ nói rất đúng, nhưng 
chẳng phải họ có ý nói ra như vậy. 

(Verafjasutta atthakanipada anguttara nikãya — 22) 

Làm sao biết được lậu phiền não không còn 

Vẫn: Bạch Phật, người thực hành giáo pháp để trở thành bậc vô lậu, dứt khỏi phiền não, 
phải làm cách nào để biết mình chăng còn phiền não. Vậy có những điều kiện và trạng thái 
gì để thấu rõ điều đó? 

Phật đáp: Người hành giả cần phải chứng nghiệm 8 trạng thái sau đây mới dám cả quyết 
rằng mình đã diệt trừ phiền não: 

1) Tỳ kheo vô lậu (khinãsava) trong giáo pháp dùng tuệ giác thấy rõ các pháp 
hành câu tạo đều là vô thường đúng theo chân lý. 

2) Tỷ kheo vô lậu dùng tuệ giác thấy rõ tình dục như hầm lửa đúng theo chân lý. 

3) Tỳ kheo vô lậu có tâm chiều đi nghiêng về, uốn tâm đi trong tịch mịch, lặng 
lẽ như tờ, xa lầa tất cả lậu phiền não. 

4) Tỳ kheo vô lậu đã thực hành đã thực hành tròn đủ pháp môn “Tứ niệm xứ” đã 
trau dồi cái tâm trở nên chân chánh. 
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5) Thầy tỳ kheo vô lậu đã thực hành và hoàn tất đúng đắn “Tứ chánh cần” theo 
giới bổn chân chánh. 

6) Thầy tỳ kheo vô lậu đã thực hành đúng đắn “Ngũ căn” theo giới bốn chân 
chánh. 

7) Tỳ kheo vô lậu đã thực hành đúng đắn “Thất giác chỉ” chân chánh. 

8) Tỳ kheo vô lậu đã thực hành “Bát chánh đạo” đúng đăn. 

Tám trạng thái đó là nguyên nhân cần chứng nghiệm để trở thành vô lậu và cả quyết 
rằng mình đã dứt trừ được tất cả phiền não, đã tận diệt phiền não rồi. 

Những khó khăn của người phụ nữ xuất gia 

Vấn: Đức Ananda bạch Đức Thế tôn, nhận định những hậu quả nguy hại thế nào nên 
Ngài không muốn cho hành phụ nữ xuất gia hành đạo và đặt nhiều giới luật rất nghiêm 
khắc cho giới tỳ kheo ni? 

Phật đáp: Này Ananda, nếu phụ nữ không được xuất gia tu theo Phật giáo thì Pháp Luật 
Phạm Hạnh và Chánh Pháp sẽ được duy trì rạng rỡ tới 1.000 năm. Nhưng khi hàng phụ nữ 
được thu nhập vào giới. xuất gia trong Phật giáo thì Chánh pháp không thể kéo dài hơn 500 
năm và sau đó sẽ bắt đầu suy tàn sụp đồ. 

Này Ananda, dòng dõi nào có nhiều phụ nữ thì gia đình bị kẻ cướp dễ dàng làm hại thế 
nào, thì cũng như thế ấy khi phụ nữ gia nhập đoàn thể xuất gia trong pháp luật nào thì pháp 
luật đó khó bề được bên bỉ lâu dài. Cũng như nhiều loại sâu bọ xông vào ruộng lúa thì đồng 
lúa phải tàn lụn suy vi. Phụ nữ vào tu học phạm hạnh trong pháp luật nào thì pháp luật đó 
không bền vững lâu được. 

Lại nữa, có 8 trọng pháp (caradhamma) ví như người đắp đê ngăn ngừa nước trong ao 
khỏi tràn ra ngoài. Tỳ kheo ni nào phạm I trong 8 trọng pháp đó phải bị trục xuất. 

(Gotamasutta Atthakanipada 4nguttara Nikaya — 22) 


Bước đầu trong sự hành đạo 

Vấn: Bạch Phật, người mới xuất gia vào đạo cần phải nghiêm trì điều nào để tiễn hóa? 

Phật đáp: Thầy tỳ kheo trước nhứt phải có sự ghi nhớ biết mình và biết hỗ thẹn và ghê 
sợ tội lỗi. Khi biết hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi rồi thì đó là nguyên nhân cho việc thu thúc lục 
căn trong sạch. Sự thu thúc lục căn là nguyên nhân làm cho giới cao đẹp. Giới cao đẹp là 
nguyên nhân làm phát sanh định. Chánh định là nguyên nhân làm phát sanh tuệ giác thấy 
rõ chân lý. Tuệ giác thấy rõ chân lý là nguyên nhân làm chán chê tình dục. Chán chê tình 
dục là nguyên nhân phát sanh trực giác đưa tới giải thoát. 

Ví như cây tròn trịa sum suê, có nhánh là đầy đủ xanh tươi thì vỏ cây, thân cây, lỏi cây 
đều dày đặc chắc chăn vững vàng. 

(PatHisutta tthakanipada Anguttara Nikaya tạng 22) 

Giá trị của thiền và quán 

Vẫn: Bạch Phật, tu thiền và quán đem lại sự lợi ích như thế nào? 

Phật đáp: Cả hai pháp đối xử về nội tại (trí tuệ) vijja gọi là thiền (dhyanä) và quán 
(vipassana). 

Này các tỳ kheo! Thiền mà thầy tỳ kheo cố thực hành là cách thức trau dỗồi tâm trong 
sạch dứt trừ tình dục. Quán mà thầy tỳ kheo chăm chú thực hành là cách thức trau dồi trí 
tuệ để hủy diệt vô minh. 
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Này các tỳ kheo! Khi tâm bị ô nhiễm vì tình dục, khi tâm bị vô minh che lấp thì hành 
giả không sao tiên triên được. 

Này các tỳ kheo! Khi tây trừ xong tình dục tâm mới được giải thoát (cittavimutti), khi 
diệt được vô minh, trực giác giải thoát mới phát sanh (paññavimuttf]). 

(Ballavagga Pathamapanasaka Dukanipada AnguttaraniRaya — 16) 

Phật giáo cũng dạy người tạo nên sự nghiệp 

Vấn: Bạch Phật, có nhiều lời phê phán cho rằng Phật giáo dạy người đời rời bỏ tất cả 
không nên tạo dựng tài sản, có đúng không? 

Phật đáp: Người đời nhờ cặp mắt để tạo nên sự nghiệp, nhưng hai mắt phải hoạt động 
như thê nào? 

Này các ty kheo! Đôi mắt là nguyên nhân xây dựng tài sản nhưng người cần phải xem 
xét sự quan sát của mặt đúng theo lẽ chánh rôi hành động theo thiện pháp, biệt cái nào xâu 
xa tội lôi, biệt thính pháp nghe kinh, biệt đem của cúng dường cho tăng hội, hiệu rõ phân 
nào là trong trẻo của pháp và phân nào là của đen tôi. 

Này các tỳ kheo! Đó gọi là người có hai mắt. 

(Andhasutta Ekanipada Anguttara Nikãya — tạng 16) 

Liên quan giữa thập nhị nhân duyên và tứ diệu đề 

Vấn: Bạch Phật, thập nhị duyên khởi và tứ diệu đề có liên quan với nhau như thế nào? 

Phật đáp: Này các tỳ kheo, từ sự cầu hợp của 6 nguyên tố: đất, nước, gió, lửa, hư không 
và thức, chúng sanh nhập vào thai bào. Tiệp theo đó pháp sanh “danh sắc”. Danh sắc là 
duyên tạo ra “lục nhập”. Lục nhập là duyên sanh “xúc”. Xúc là duyên sanh ra “thọ”. 

Này các tỳ kheo, Như Lai chỉ dạy rằng: đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là tư cách 
diệt khô và đây là phương châm diệt khô. 

Còn thể nào là khổ đế? Sanh là kh, già là khổ, chết là khổ, than van, hồi tiếc, âu sầu là 
khổ, đau lòng là khổ, xa lìa vật yêu mên, phải gần vật chăng vừa lòng, muốn mà không 
được là khổ, chấp trước ngũ uân là khổ. 

Đây là nhân của khổ diệu đế: vô minh là duyên sanh “hành”; hành là duyên sanh “thức”; 
thức là duyên sanh “danh sắc”; danh sắc là duyên sanh “lục nhập”; lục nhập là duyên sanh 
“xúc”; xúc là duyên sanh “thọ”; thọ là duyên sanh “ái”; ái là duyên sanh “thủ”; thủ là duyên 
sanh “hữu”; hữu là duyên sự “sanh”; sanh là duyên sanh sự “già”; già là duyên của sự 
“chết”; tiếp th 5 là sự khổ sâu, than van, hối tiếc, đớn đau, thất VỌNE... 

Còn diệt khổ diệu đề là thế nào? Chẳng vô minh là hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. 
Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc diệt. Xúc 
diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. A1 diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì 
sanh diệt. Sanh diệt thì già diệt. Già diệt thì không còn chêt sông nữa. 

Này các tỳ kheo! Còn sau đây là đạo diệt khổ (Bát chánh đạo) có 8 chi: Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh 
định. 

(Tuhasufta Tihanipada Anguttara Nihãya — tạng 16) 


Nhân sanh ra ba điều bắt thiện 
Vấn: Bạch Phật, cái chi là nguyên nhân phát sanh tham dục, sân hận, si mê? 
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Phật đáp: Này các tỳ kheo, tham dục có tội nhiều mà gỡ lâu, sân hận có tội mà gỡ mau, 
si mê có tội mà gỡ lâu. 

Khi người có ý nghĩ không chơn chánh về một sự vật đẹp đẽ, lòng tham dục chưa sanh 
sẽ phát sanh, sanh ra rồi lòng tham dục càng thêm phát triển. Cái chi là nhân duyên làm 
cho sân hận chưa phát sanh lại sanh ra. Gặp phải sự vật trái ý phật lòng thì người đâm ra 
nóng giận làm cho sân hận chưa phát sanh lại sanh ra, sân hận sanh ra rồi thì càng thêm 
phát triên. 

Còn làm cách nào đề diệt ba điều bất thiện? Nghĩ đến tư cách vô thường nhơ nhớp của 
các sự vật đề tây trừ tham dục. Dùng từ tâm để giải thoát (metta detovimutti) đẻ tây trừ sân 
hận. Dùng sự quan sát (minh sát) để diệt si mê. 

(Tilalysutta Tikanipada Anguttara Nikaãya — tạng 18) 

Tham thiền và định 

Vẫn: Bạch Phật, tham thiền cho tới khi đắc định có thê là nguyên nhân diệt trừ lậu phiền 
não được không? 

Phật đáp: Này các tỳ kheo! Như Lai cho rằng lậu phiền não có thể diệt trừ do sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến phi phi tưởng thiền. 

Thầy tỳ kheo trong giáo pháp, xa lìa dục cảnh, đắc sơ thiền quán tưởng rằng: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức phát hiện trong sát na nhất là sơ thiền đó đều là vô thường, là khổ não, 
là bệnh tật, là mụt nhọt, là cây tên, là nguồn gốc sự khổ, là hãm hại, là biến đổi, là tan rã, 
là rỗng không, là vô ngã. 

Hành giả giữ tâm an trú trong pháp đó và uốn nắn tâm đi theo chiều hướng vắng lặng 
các pháp hành, tây trừ tâm tham sanh, tham dục, dập tắt để đi đến Niết-bàn. An trú vững 
bên trong sơ thiền, hành giả có thể trừ tuyệt tất cả lậu phiền não. 


(JhanasuttIa Navaknipada Anguttara Nikaya tạng 23) 
Nguyên nhân bắt hòa trong tăng lữ 
Vẫn: Đại đức Upali bạch Phật, do nguyên nhân nào gây ra sự bất hòa giữaTăng chúng? 
Phật đáp: Này Upali, đây là những nguyên nhân gây bắt hòa trong hàng Tăng lữ: 
1) Tỳ kheo thuyết điều không chánh đáng cho đó là chánh đáng. 
2) Tỳ kheo nói răng Chánh pháp không phải là pháp chánh đáng. 
3) Tỳ kheo cho điêu không phải luật là điêu chánh đáng. 
4) Ty kheo cho luật chánh đáng là không phải luật. 
5) Thuyết điều mà Như Lai không hề dạy rồi cho rằng đó là lời của Như Lai. 
6) Cho răng di huấn của Như Lai không phải do Như Lai truyền dạy. 
7)_ Thuyết điều Như Lai không thực hành cho rằng Như Lai đã thực hành. 
8) Thuyệt điệu Như Lai thực hành nhưng nói răng Như Lai không thực hành. 
9) Thuyết điệu Như Lai không chỉ định rôi cho răng Như Lai chỉ định. 
10) Thuyêt điêu Như Lai chỉ định rôi cho răng Như Lai không chỉ định. 
Lễ đó hàng Tăng chúng chia rẽ nhau, tách rời nhau, làm Tăng sự riêng biệt, đọc giới bốn 
khác nhau cũng do 10 nguyên nhân kê trên. 
(Upali Sanghabhedasutta Dalakanipada Anguttara Nikãya tạng 24) 
Nhân của điều ác 
Vấn: Bạch Phật, cái chi là nhân thúc đầy người làm ác? 
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Phật đáp: Chính tham lam, sân hận, sĩ mê là nhân là duyên thúc đây người gây ra nghiệp 
dữ. Tác ý của tâm là nhân là duyên khuyên khích làm ra nghiệp ác. 
(Mahalisutta Dasakanipada Anguttara Nikaya tạng 24) 
Vô mỉnh có nhân không? 
Vấn: Bạch Phật, thuyết thập nhị nhân duyên sắp đặt có hệ thống từ thấp lên cao mà điểm 
cùng tột của nó là vô minh. Vậy cái chi là nhân sanh ra vô minh? 
Phật đáp: Này các tỳ kheo, Như Lai hằng dạy răng vô minh do thực phẩm mà có, và 
thực phâm là nhân sanh ra vô minh. 
Và cái chỉ là thực phẩm của vô minh? Năm pháp cái. 
Cái chi là thực phâm của năm pháp cái? Ba ác nghiệp về thân khẩu ý. 
Cái chi là thực phẩm của ba ác nghiệp? Lục căn phóng túng. 
Cái chi là thực phâm của lục căn phóng túng? Không có sự ghi nhớ biết mình. 
Cái chi là thực phẩm của sự không ghi nhớ biết mình? Thiếu sự minh sát nội tâm. 
Cái chi là thực phẩm của sự không kiểm soát nội tâm? Không có đức tin. 
Cái chi là thực phâm của sự thiếu đức tin? Do sự không nghe pháp. 
Cái chi là thực phẩm của sự không nghe pháp? Không tìm gặp gỡ bậc thiện trí thức 
thanh tịnh. 
(Avittasutta Dasakanipada 4nguftara Nikaya tạng 24) 


— Dứt tác phẩm Phật giáo (chính lời Phật thuyết) (PL. 2518 — DL.1974) — 


THERAYADA 
T1HÍT GIÁO NGUYÊN THỦY 


PHẠT-GIÁO 


(CHÍNH LỜI PHẬT THUYẾT) 


YANSARAKKHITTA BINKXKNI 
TY KHCC WỘ TÔNG 
£vz hảa su!*vA 


2518 —1974 








Tác phẩm 26 


PHÁP TRÍCH YÊU TRONG THANH TỊNH ĐẠO 
(VISUDDHI MAGGA) 


QUÁN TƯỞNG NGŨ UẦN 
Pháp trích dịch trong thanh tịnh đạo 


Những pháp cần ghi nhớ thực hành để tiến hóa thêm 

Kinh Cullappaññasaka khandhasamyutta sanyuttanikãyakhandhaväaravagga (Tam Tạng 
quyên 17, trang 23) có giải rằng: 

Thuở nọ, hai vị đại đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) và Mahã Kotthita đang ngụ tại vườn 
Lộc Giả (Isipatanamigadäyavana) gân kinh đô Bãrãnas1. 

Thừa dịp trời thanh gió mát, thầy Kotthita rời khỏi nơi hoang văng đến viếng Đức 
Sãriputta và Hỏi: “Bạch ngài Sãriputta, xin ngài cho biết thầy tỳ kheo có giới đức trong 
sạch cần phải niệm tưởng pháp nào, phải thực hành theo đường lối nào, để tiến hóa và trở 
nên cao thượng hơn?” 


ĐĐ. Sãriputta đáp: “Thầy tỳ kheo có giới đức trong sạch cần phải luôn luôn chú tâm 
quán tưởng về ngũ uẫn đúng theo chân lý như vây: “Các uân là vô thường, là khô não, là 
bệnh tật, là ung nhọt, là mũi tên, là căn nguyên sự khổ, là rời rã, là biến đồi, là rỗng không, 
là vô ngã.” Khi đã thực hành đầy đủ đúng theo chân lý như thế, thầy tỳ kheo trở nên sáng 
suốt, thấy rõ các pháp siêu thoát và thành đạt quả “Tu-đà-huờn.” 

— Bạch ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo đã nhập lưu “Tu-đà-huờn” cần phải tiếp tục hành theo 
pháp nào đề phát triển nội tâm?” 

— Này thầy Kotthita, thầy tỳ kheo bậc Tu-đả-huờn cần phải luôn luôn chú tâm quán xét về 
ngũ uấn đúng theo chân lý như vây: “Các uẫn đều là vô thường, là khổ não ... là vô ngã”. 
Khi đã thực hành đúng đắn như thế, thầy tỳ kheo sẽ tiễn thêm một bậc và đạt “Tư-đà-hàm 
quả”. 

— Bạch ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo đắc quả Tư-đà-hàm cần phải tiếp tục chú tâm thực hành 
pháp nào đúng theo chân lý đề tiến triển thêm? 

— Này thầy Kotthita, thầy tỳ kheo bậc Tư-đà-hàm cần phải luôn luôn chú tâm niệm tưởng 
về ngũ uân đúng theo chân lý như vây: “Các uân đều là vô thường, là khổ não ... là vô 
ngã”. Khi đã thực hành đầy đủ và đúng đắn như thế, thầy tỳ kheo sẽ tiễn thêm một bậc và 
đặc “A-na-hàm quả.” 

— Bạch ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo bậc A-na-hàm cần phải tiếp tục chú tâm thực hành pháp 
nảo đúng theo chân lý đề tiến triển thêm? 

- Này thầy Kotthita, dù đã bước lên A-na-hàm quả, thầy tỳ kheo cũng cần phải luôn luôn 
chú tâm quán tưởng về ngũ uân đúng theo chân lý như vây: “Các uẫn đều là vô thường, là 
khổ não... là vô ngã.” Khi đã thực hành tròn đủ đúng đắn như thế, thầy tỳ kheo sẽ tiễn lên 
một bậc nữa và thành đạt quả vị “A-la-hán.” 

— Bạch ngài Sãriputta, thầy tỳ kheo đắc quả A-la-hán cần phải tiếp tục chú tâm thực hành 
pháp nào nữa cho được lợi ích? 
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— Này thầy Kotthita, dù đã thành đạt quả vị A-la-hán, thầy tỳ kheo cũng cần phải luôn luôn 
chú tâm quán xét về ngũ uẫn đúng theo chân lý như vây: “Các uần đều là vô thường, là khổ 
não... là vô ngã.” 

Dù có công trì chí đến mức độ nào, các hành giả cũng không sao vượt qua khỏi các pháp 
cao thượng cùng tột của bậc thánh A-la-hán. Nhưng các ngài vẫn luôn luôn rèn luyện nội 
tâm đề bảo tồn nguồn thanh tịnh, an vui trong đời hiện tại (hữu dư Niết-bàn), để duy trì tuệ 
giác và ghi nhớ biết mình (satisampajañña). 

Nên ý thức răng, cuộc vấn đáp trên đây, giữa hai vị đại đức là để giải thích “Pháp thông 
tuệ” (vipassanä). Đây là pháp hành thực tế đúng theo chân lý mà hành giả phải ghi nhớ 
trong tâm và nên luôn luôn quán xét rằng: “Ngũ uẩn là vô thường, là khô não, là bệnh tật, 
là ung nhọt, là mũi tên, là nguôn gốc sự khổ làm cho bất an khó chịu, là biến đổi, là tan rã, 
là rông không, là vô ngã. Đó không phải là ta, là của ta, là bản ngã.” 

Niệm tưởng thường như thế sẽ đưa đến đạo quả, Niết-bàn trong kiếp hiện tại. Nên biết 
rằng ghi nhớ thường xuyên trong tâm là tư cách phối hợp tập trung tư tưởng để quán xét, 
suy tính, cân phân. Nghĩ ngợi, suy tư hằng phát sanh từng hổi từng chặp, nhưng rèn luyện 
nội tâm là tập hợp gom vào nội tại liên tục, không cho gián đoạn. 


TAM TƯỚNG - TRILAKKHANA 
L. Vô thường tướng 


Mười đặc tính vô thường (4niccalakkhaa) 


Aniccam palokam caram pabhañgu addhuvam viparinamadhammam asäram vibhavam 
sankhatam maranadhammam. 


Aniccam: không thường. Palokam: tan rã. Caram: rung động. Pabhangi: tiêu diệt. 
Addhuvam: không bên. Viparinäamadhammam: thay đổi tự nhiên. Asaram: mềm yếu. 
Vibbhavam: hư hoại. Saikhatam: hữu vi. Maranadhammam: có sự chết là lẽ thường. 

1. Aniccam là tư cách không thường, luôn luôn thay đổi, diễn biến, không ở luôn một chỗ, 
đoạn đầu và đoạn cuối không rõ rệt. Nghĩa là sanh ở giai đoạn đầu và diệt ở đoạn cuối. 
Mỗi sự vật từ lúc mới phát sanh vẫn luôn luôn diễn biến không thường trụ cho đến khi 
tiêu diệt rã tan. 

2. Palokam là trạng thái suy bại rã rời do các thảm họa: bệnh tật, già nua, tử biệt, là qui 
luật có định của tất cả sự vật. 

3. Caram là rung động, xao xuyến, băn khoăn vì bệnh, già, chết, vì tám pháp thế gian (lợi, 
thất lợi, quyền, thất quyên, vui, khổ, khen, chê). Chỉ có bậc thánh nhân thân tâm an tỉnh, 
bình đăng vững vàng mới không còn rung động vì những biến cô của cuộc đời phù 
phiếm. 

4. Pabhaigu là tư cách hủy diệt, tan rã thông thường. Nghĩa là tất cả sự vật do nguyên 
nhân cấu tạo đều phải mang lẫy số phận điêu linh không sao tránh khỏi. 

5. Addhuvam là không bền vững, phải bị suy vong, sụp đồ và chăng được bền bỉ lâu đài. 

6. Viparinämadhammanm là thay đổi tự nhiên vì già và chết. Tất cả sự vật đều phải chịu 
định luật vô thường do ba giai đoạn: giả, đau, chết. Từ thơ ấu trở thành người lớn, rồi 
lần lần suy nhược già còm không sao tránh khỏi và kết thúc bằng cái chết. Nếu giải thích 
một cách tỉnh vi hơn thì trạng thái diễn biến thay đổi khởi đầu từ lúc chúng sanh lọt vào 
thai bào. Mỗi hơi thở vô thở ra đều có kèm theo cái già, cái chết. Tư cách già và chết ở 
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đây rất tỉnh vi kín đáo không rõ rệt, nên rất khó nhận thức bằng cặp mắt phàm nhân, 
cũng như tim đèn lún lần lần vì bị lửa đốt. Thật ra lửa vẫn cháy liên tục không ngừng, 
dầu vẫn từ từ hao cạn khiến ít ai lưu tâm đến những diễn biến vô thường nhỏ nhặt ấy. 
Nhưng cuối cùng lửa phải tắt không sao tránh khỏi. 

7. Asaram là mềm yếu, không vững chắc cũng như dăm bào dễ rã rời khi đụng tới. 

§. Vibbhavam là không còn tiến hóa và bắt đầu hư hoại, sụp đồ do bản chất suy nhược, 
tiềm lực hao mòn. Mỗi sự vật đều phải tiêu hao mòn mỏi trong khoảnh khắc. Trạng thái 
hư hoại rã tan khởi diễn cùng lúc với sự cấu tạo của mỗi chúng sanh. Người đời ý thức 
một cách lạc quan trước sự trưởng thành của đứa bé mới sanh. Nhưng trong thực tế, tư 
cách tiến triển đó chỉ là bề trái của sự hư hoại rã rời, mòn mỏi mà thôi. Những danh từ: 
âu niên, trung niên, lão niên có ý nghĩa: suy bại, bạc nhược của giai đoạn đầu tiên, ø1aI 
đoạn giữa và chặng cuối cùng của sự vật. Đó là trạng thái sút giảm từ thơ ấu đến trai 
tráng, đến già rồi rốt cuộc phải chết. 


9. Sañkhatam có nghĩa là hữu vi, là đo nguyên nhân cấu tạo nên mỗi sự vật sanh ra đều 

khác biệt không cùng bản chất, phẩm cách dị đồng là lẽ tự nhiên. 

10. Maranadhammam là định luật bất di bất dịch về sự chết, sự hủy diệt, sự chấm dứt. 
Mỗi sự vật sanh ra chỉ chờ ngày sụp đồ rã rời không sao khác được, không thể kéo dài 
trường cửu. Đối với những vật vô tri giác như đồng hồ chẳng hạn, nó phải ngừng chạy 
khi hết dây thiều hoặc bị trục trặc vì nhiều lý do khác, mà chúng ta thường gọi là đồng 
hồ hư hay chết. 


Tất cả mười trạng thái được giải thích trên đây, tổng hợp lại gọi là “vô thường tướng”. 
Cho thấy rằng, đặc tính của mỗi sự vật là không thường, là thay đổi triền miên. Vậy, chúng 
ta cần phải luôn luôn niệm tưởng trắc nghiệm 10 trạng thái đó đề nhận định rõ rệt tư cách 
vô thường của các pháp hữu vi. 


Khi niệm tưởng về vô thường, hành giả cần phải ghi nhớ đủ 10 danh từ đó băng tiếng 
PäIT và ý nghĩa hoặc thuộc nằm lòng nghĩa cũng được. Niệm tưởng liên tục để sáng suốt 
nhận định ý nghĩa của 10 danh từ đó, gọi là thông thấu lẽ vô thường biến đồi. 


Phương pháp quán tưởng tóm tắt cho thấy ngũ uẫn là vô thường. 

Phải quán tưởng rằng: “Sắc là vô thường, là tan rã, là hư hoại, không bền vững, là thay 
đổi triền miên, là mềm yếu, là hủy diệt tự nhiên”. 

(Cũng áp dụng 10 danh từ kế trên để quán xét về tư cách vô thường của những uân: sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức). 

Niệm tưởng thường xuyên như vậy gọi là quán xét về tư cách vô thường của ngũ uấn để 
thấy rõ 50 pháp vô thường “aniccãnu-passanã”. Nghĩa là niệm đủ 5 uân, mỗi uân 10 đặc 
tính như đã giải trên. 

Phương pháp tóm lược, về sự quán tưởng ngũ uân này, giúp các hành giả Phật tử rèn 
luyện dễ dàng pháp “vô thường tướng”, gọi là “aniccalakkhana”. 

Vật che lắp vô thường tướng (làm cho không thấy rõ trạng thái vô thường) 

Khi quán tưởng về ngũ uẫn theo 10 tiếng như đã giải, hành giả có thê thấy rõ ngũ uấn là 
vô thường, nhưng cũng có thể không thấy vì còn bị ngăn trở bởi những vật che lấp. Kinh 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có giải về những vật che lấp kín đó như vầy: 

“amiccalakkhanam tava udayabbayänam amanasikãarä santatiyä paticchamnattä na 
upatthati”. Có nghĩa là vô thường tướng không phát sanh rõ rệt, do nguyên nhân không chú 
tâm về tư cách sanh diệt (của các pháp). Quên niệm tưởng là vật che lấp từ từ liên tục che 
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án làm cho không thấy rõ vô thường tướng, theo Nam Phạn Päli gọi là “santati”, là những 
diễn biến sanh và diệt dính liền nhau một cách tinh vi liên tục, như tóc lông cũ rụng, tóc 
lông mới mọc lên, ít khi ai để ý, làm cho chăng thấy rõ vô thường. Không chú tâm ghi nhớ 
tư cách sanh diệt, nghĩa là bỏ quên không chú trọng tới sự niệm tưởng về ngũ uẫn. 

Nên luôn luôn chú tâm đến tư cách sanh diệt như vây: “ngũ uẫn sanh lên rồi tiêu diệt 
liên tục không ngừng”. Mỗi khi thấy người hay sanh vật nào, cần phải niệm tưởng: “người 
này, sanh vật này sanh diệt thường xuyên và chớ nên niệm: người hay sanh vật này ...” 

Cách khác nữa, dễ hơn và thuận lợi, nên niệm: “tóc, lông, móng, răng, da, ... sanh ra TỒi 
tiêu điệt mãi mãi”. Vì tóc, lông hằng mọc rồi rụng liên tục. Móng ra dài thì phải cắt. Như 
thế, tắt cả những cơ quan, tế bào, huyết mạch trong xác thân cũng sanh ra rồi tiêu diệt như 
tóc, lông, móng... Những trạng thái đó rất vi tế, rất khó nhận định với mắt phàm và phải 
dùng trí tuệ nội tâm mới thấy rõ từng chỉ tiết. 


H. Khổ não tướng 


25 tướng của sự khổ 

Tư cách thông khổ tuy mang một danh từ, nhưng biểu hiện với nhiều trạng thái khác 
nhau và được chia ra 25 loại để khuyến khích người hành giả Phật tử quán tưởng dễ dàng 
là: Dukkham rogam gandam sallam agham abãdham Tí upaddavam bhayam upasaggam 
attanam alenam asaranam äadInavam aghamulam vadhakam säsavam mãrãmisam 
Jandhammam Jaradhammam byadhidhammam sokadhammam paridevadhammam 
upayasadhammam sañkilesadhammam. 


Hành giả cần phải căn cứ vào những yếu điểm trên đây, ráng chú tâm quán tưởng thường 

xuyên về ngũ uân thì mới mong hủy diệt được sĩ mê lầm lần. 

I1.  Dukkham có nghĩa là bất mãn, khó chịu, bức rứt, đau đớn, được chia ra: do tư cách 
sanh diệt thô bạo của ngũ uân ; do nơi trú ân của sự khó chịu. 

2. Rogam là bệnh hoạn hay trạng thái gây ra sự khổ cần phải chữa trị trước hết là tư cách 
khôn quân của ngũ uân. 

3. Gandam: ngũ uấn là ung nhọt : châm chích dày vò mãi mãi ; có vật nhơ nhớp chảy ra 
không ngừng ; bị tan rã vì sanh, vì già ; bị sưng, phông lên rôi bê, vỡ. 

4. Sallam là mũi tên. Nghĩa là ngũ uấn luôn luôn đâm chích đau đớn như mũi tên khó bề 
rút ra đặng. 

5. Agham: Ngũ uẫn hằng đem lại sự bất hạnh, sầu não: bị nguyên rủa, khinh rẻ, phỉ 
báng ; bị tiêu diệt từng hôi, từng chặp ; là chỗ trú ân của tât cả điêu bât hạnh. 

6... Abãdham nghĩa là ngũ uẫn là động cơ của sự đau đớn và các điều tai hại : làm mất sự 
tự do; không đáp ứng sự an vui theo ý muôn; là nơi an trú của sự khô đau. 

7. Iti ngũ uấn là mối tai họa hiểm nghèo: chẳng thuộc ảnh hưởng của bắt cứ ai; không 
tuân lời a1 cả. 

8. Upaddavam: ngũ uẩn là hư hỏng, rủi ro: hằng đưa đến sự tiêu hoại và điều bắt lợi; là 
nơi ân trú của các điều vô ích. 

9. Bhayam: ngũ uân là kinh khủng, đáng ghê sợ: là giếng sanh ra điều sợ hãi; là động cơ 
đưa tới khô đau và ngăn trở các điều phúc lạc. 

10. Upasaggam : ngũ uẫn là nguy hiểm, tai hại: đem lại điều bắt lợi, nguy nan; gây ra tội 
lôi khôn đôn; làm phát sanh hiêm nguy vô bờ bên. 
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11. Attänam : ngũ uân là yếu hèn, bất lực: bắt lực không chống trả được điều khổ; không 
có khả năng đương đâu với cảnh khô. 

12. Alenam : ngũ uẩn là trồng trải, không che lấp được: không ngăn cản sự khổ được; 
không che lâp được sự khô. 

13. Asarãnam : ngũ uẩn là bơ vơ đơn độc, không được che chở và chẳng tây trừ được điều 
khô. 

14. Ädinavam : ngũ uân là tượng trưng cho tội lỗi: gây ra khó khăn liên tục; gây ra tội lỗi 
khô sâu mãi mãi. 

15. Aghamũlam : ngũ uẫn là nguyên nhân gò bó thân tâm làm mất tự do. 

16. Vadhakam : ngũ uân là động cơ hủy diệt niềm vui. 

17. Sãsavam : ngũ uân là giam hãm trong bốn pháp chìm đắm: giam hãm trong tình dục 
(kãmasava); giam hãm trong sự tái sanh (bhavasava); giam hãm trong sự sĩ mê 
(av1JJasava); giam hãm trong tà kiên (difthisava). 

18. Mãrãmisam : ngũ uấn là mỗi của Ma vương, là lợi khí của tử ma và phiền não ma. 

19. Jãtiđhammamm : ngũ uân hằng có sự sanh liên tiếp. Cần phải chặt đứt cội rễ thì mới 
châm dứt được sự sanh mãi mãi. 

20. Jarãdhammam : ngũ uẫn hằng mang theo sự già liên tiếp. 

21. Byädhidhammamm : ngũ uân hăng mang theo sự đau đớn liên tục. 

22. Sokadhammam : ngũ uẫn hằng mang theo điều sầu muộn. 

23. Paridevadhammam : ngũ uân hằng mang theo sự khóc than rên rĩ. 

24. Upãyãäsadhammam : ngũ uẫn hằng mang theo nỗi khó chịu đau đớn vì khổ não. 

25. Saủkilesadhammam : ngũ uẫn hằng chứa chấp các điều nhơ nhớp là: ái dục, tà kiến, 
ác nghiệp. 

Phương pháp quán tưởng tóm tắt ngũ uẫn là khổ 

Cần phải quán tưởng như vầy: “Các uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là khổ não, là 
ung nhọt, là bệnh tật, là mũi tên, là bât hạnh, đau đớn, thảm họa, hư hỏng, kinh khủng, là 
nguy hại, là bât lực, là trông trải, là bơ vơ cô độc, là tội lôi, là eo hẹp, là sát hại, là giam 
hãm trong chìm đám, là môi của ma vương. Hăng mang theo sự sanh, già, bệnh tật, buôn 
râu, than khóc, hăng chứa châp các điêu nhơ nhớp luôn luôn.” 

Trong lúc quán tưởng cần phải nhớ rõ ý nghĩa của 25 loại khổ kế trên, gọi là “khổ não 
tướng”. Đó là những trạng thái cho thây răng cái khô ngũ uân là thảm khôc nguy hại nhứt, 
chăng có sự khô nào sánh kỊp. 

Những vật che lấp khổ tướng 

Hạng phàm phu thiểu trí khó bè nhận thức rõ rệt 25 khổ tướng do hai nguyên nhân sau 
đây: quên mình, không chú tâm đên các điêu tai hại của sự khô; sự thay đôi oal nghi. 

._ Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có đoạn giải về udayabbagãnupassanã như 
vây: “Dukkhalakkhanam  abhinihasammapatipilanassa amanasikarä ¡riyapathehi 
paticchannattä na upattihati”. Nghĩa là “Khô tướng” không thê phát hiện rõ rệt vì bị bôn 
oai nghi che lầp làm cho không lưu ý đên các điêu tai hại (của ngũ uân). 

Sự quên mình không ghi nhớ niệm tưởng thường xuyên về các tai hại, đó là nguyên nhân 


của sự khổ, vì hiểu lầm răng ngũ uân là vui, là hấp dẫn, khiến chúng ta say mê ôm ấp 
chúng. Khi bệnh tật ốm đau, chết chóc xảy đến thì chỉ biết than van sâu khổ, tâm trí đảo 
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điên, bút rứt vô ngần. Vì không quán tưởng thường thường về ngũ uân và chăng tìm cách 
loại trừ. Mỗi khi bịnh tật phát sanh, vì ngũ uân, chúng ta lại chữa trị bằng thuốc men, hoặc 
bổ túc bằng vật thực. Ăn no xong thấy khỏe khoắn an vui. Nhưng chăng mấy ai biết quan 
niệm rắng sự ăn uống quá độ cũng là niêm thống khổ. Vì thực phẩm đưa vào dạ dày một 
cách bừa bãi cũng làm cho ngũ uân xốn xang khó chịu, con người trở nên nặng nê uê oải, 
chìm đắm trong hôn trầm. Thật Ta, chẳng có chi gọi là vui dù là trong lúc không bịnh hoạn, 
được giàu sang sung túc, ăn uống no đủ, tiện nghĩ. phong phú, lúc đau có săn thuốc, cần 
đến việc gì đều được như ý ý. Chấp trước rằng các điều thỏa mãn đó là hạnh phúc, an vui, là 
nguyên tố che lấp không cho thấy rõ “khổ tướng”. 

_ Tiếng nói oai nghỉ là vật che lắp, là nói về sự thay đôi các cử động như đứng, đi, ngôi, 
năm hoặc lúc nghỉ ngơi. Nói oai nghỉ là vật che lấp “khổ tướng” có nghĩa là khi đứng cũng 
có thể khiến chúng ta quên mình, lúc ngôi hay năm cũng vậy. Hằng ngày, chúng ta luôn 
luôn cử động di chuyên, không thể ngồi hoài, nằm hoặc đi hoài. Nhưng nêu chúng ta giữ 
cho lâu một oai nghi, thì có thể nhận thức biết mình, cho rằng sự mệt mỏi, buồn chán, là 
một trạng thái khô của ngũ uân, nên cố tìm cách thay đổi oai nghi để được an vui. Lẽ đó, 
tư cách thay đổi oai nghỉ là vật che lấp không cho thấy rõ khổ tướng (của ngũ uân). 

Muốn nhận thức được “khổ tướng” cần phải yên trong một oai nghi, nghĩa là đứng, đi, 
ngồi hay năm thật lâu để quán tưởng, thì sẽ thấy rõ trạng thái mệt mỏi, bãi oải và cho rằng 
ngũ uân thật là khổ, chớ chẳng có gì là vui thú. 


HH. Vô ngã tướng (Anattä lakkhana) 
Vô ngã (anattä) có 5 tướng là: param, rittam, tuccham, suññam, anattä. 

1. Param: Riêng rẽ khác biệt. Nghĩa là ngũ uân hằng tự do riêng biệt, không thuộc quyền 
sở hữu của bất cứ ai, không bị vật gì chi phối buộc ràng. Chúng phải chịu bệnh hoạn, 
già nua tự nhiên không gì ngăn cản đặng. Người có quyên lực thế mây cũng không bắt 
buộc ngũ uân nghe theo. 

2. Rittam: ít ỏi, mỏng manh. Nghĩa là ngũ uấn chẳng mấy khi được tốt đẹp an vui lâu dài. 
Quán tưởng chu đáo cho thấy rằng ngũ uân chắng đẹp đẽ an vui gì, mà chỉ toàn là nhơ 
nhớp, khô đau liên tục. 

3. Tuccham: rỗng không. Nghĩa là ngũ uẫn từ trong lẫn ngoài đều chăng có gì là tốt đẹp. 

4. Suññam: trống trơn. Nghĩa là ngũ uẫn vắng tanh, không ai chủ trì coi sóc, chắng có 
người lui tới và bấp bênh không vững chắc, không ai tạo tác, không ai thụ hưởng hay cư 
trú. Ngũ uẫn chắng có chỉ là trường cữu, mà chỉ toàn là hư hoại, rã rời. 

Không có người tạo tác là chăng có súc sanh, nhơn loại, Chư thiên, Phạm thiên, Đề thích, 
hoặc bất cứ ai sáng tạo tiến hóa ra cả. Ngũ uân chỉ phát sanh do nhân duyên của ngũ uẫn 
mà thôi. Không có người hưởng là chăng có ai chia sớt vui, khổ cả. Sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, cũng không hề thọ vui hay chịu khô, mà đó chỉ là những trạng thái của chính ngũ uân 
mà thôi. Không có người cư trú vững vàng là chăng có ai ân náu bên bỉ lâu dài trong ngũ 
uân. Không có người đi hay lui tới là chẳng có một chúng sanh nào hoạt động trong ngũ 
uân, mà đó chỉ là những trạng thái của ngũ uẫn mà thôi. Như vậy, ngũ uân là trống rỗng, 
không có gì cả. 

5. Anatfä: vô ngã là không phải ta, không phải của ta. Ngũ uân là riêng rẽ, tự do, chăng al 
sai bảo, điều khiển được. Sanh, già, bệnh, chết triền miền, đều là những diễn biến của 
ngũ uẫn. Không một thế lực hay quyền năng nào ngăn cắm, trói buộc ngũ uân, không 
cho chúng sanh già, đau, chết được. 
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Phương pháp quán tưởng vắn tắt ngũ uẫn là vô ngã. 

Phải quán tưởng cho thấy ngũ uẫn là “vô ngã” như vầy: “sắc là riêng rẽ, ít ỏi, mỏng 
manh, rông không... Nó không phải là ta, là của ta”. (Niệm tiếp theo cùng một thê thức 
các uân: thọ, tưởng, hành, thức. Cần phải thuộc nằm lòng cả năm tướng như đã giải trên). 


Khi thấy rõ ngũ uân đúng như 5 tướng đó trong lúc nảo, thì lúc ấy hành giả thấu đáo 
pháp vô ngã (anusampassanã). Năm tướng đó thuộc mỗi uân. Đem ra nhân cho 5 uẫn là 25 
tướng vô ngã (anattanupassan8). 

Vật che lắp vô ngã tướng (anattälakkhana) 

Chúng ta không thấy rõ tư cách vô ngã của ngũ uẫn, vì thường hay nhận định sai lầm 
rằng: Đây là vật thể, đây là thú, đó là người, đây là ta, đó là kẻ khác. Nghĩ như thế là vật 
chướng ngại ngăn cản, che lấp, không cho thấy rõ thực tế đúng theo chơn đề (paramaftha 
sacca). Cân chú tâm niệm tưởng liên tục từng chi tiết về mỗi sự vật, cho tới khi thấy TÕ 
rằng những danh từ: thú, người, vật thể v.v... chỉ là khoa ngôn ngữ thông thường của người 
đời dùng để ám chỉ vật này, vật nọ xuyên qua sự nhận xét tương đối của giác quan “tục để 
(sammuti sacca)”. Đó là điều lầm lẫn, chăng đúng chơn lý và thật ra các sự vật chỉ là những 
nguyên tô (đanh-sắc) cầu hợp mà thôi. 


SỰ TÍCH 

Có một cô thiếu nữ giữ ruộng, khi lúa trổ bông, nàng đi đến bờ ao sen, trông thấy những 
đóa hoa rải rác khắp nơi, cành hoa che chở phân hoa bay mùi hương phảng phất đó đây. 
Có những loài ong bay đến vuốt ve hút nhụy hoa. Các loài chim như công, le le, cò, bổ câu 
v.v... đến tìm thực phẩm. Nàng thiểu nữ ngăm nhìn một cách thích thú, nàng hái hoa cảm 
ngộ mà phát biểu bằng câu hát rằng: “Chư quí vị, hãy ngắm xem các đóa hoa sen có màu 
sắc tươi đẹp, mùi hương phần hoa làm cho cảm xúc thích thú. Các đóa hoa này không phải 
tươi đẹp mãi mãi đâu, không bao lâu sẽ héo hắt ủ rũ vì ánh năng rồi biến sắc đổi màu, 
không còn hương vị nữa.” 

Trong khi đó, có một cô gái di hái rau, bên kia bờ ao, được nghe tiếng, nàng thiếu nữ 
hát đáp rằng: “Này hỡi em gái, lời em thật đúng đắn, những bậc có trí tuệ nên lẫy đó làm 
mục tiêu như: xác thân của chúng ta trong đời này, ai cũng thương yêu và hết sức cô gắng 
chăm nom, săn sóc thân thể như vật rất quí, nhưng chính tắm thân đôi khi diễm lệ, yêu 
kiều, khả ái này, nó là nguồn gốc của bao nhiêu đau khổ, đến lúc bị thời gian và bệnh tật 
làm cho hao mòn, tiều tụy đi rồi, thì thể xác này là một gánh nặng vô cùng khả ố, như đóa 
hoa sen khi tàn tạ rơi rụng vì ánh sáng mặt trời vậy.” 

Nàng thiều nữ hát tiếp rằng: “Các cảnh hoa sen tươi đẹp lộng lẫy đáng cho người ngoạn 
mục trong lúc chưa điêu tàn ủ rũ, đến khi héo tàn rồi phai mùi, biến sắc.” 


Cô hái rau hát đáp rằng: “Tất cả chúng sanh say mê thể xác không được suy tư tìm thấy 
chân tướng của vạn vật: thể xác không sao được mỹ miều miên viễn, khi sự già đến phá 
hoại lúc nào rồi thì nó sẽ tan rã như đóa hoa héo queo rơi rụng như thế. Đóa hoa nở rực rỡ 
tươi tắn, nhưng khi bị ánh năng tàn phá rồi không còn xinh đẹp nữa thế nào, thì xác thân 
của chúng sinh đây cũng bị sự già đe dọa, làm cho điêu tàn như thế.” 

Thuở đó, có 60 vị tỷ kheo hành sa-môn pháp trong một cụm rừng không xa. Các ngài 
tinh tấn tham thiền quán tưởng. Sáng ra, các ngài đắp y, mang bát vào xóm trì bình, vừa 
được nghe tiếng của 2 thiếu nữ hát đôi đáp nhau như thế. Vị trưởng lão mới tỏ lời cảnh tỉnh 
chư tỳ kheo rằng: “Này các bạn! Những lời hai cô đã phát biểu đây thật là chân chánh, thê 
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xác chúng sanh lúc còn xuân xanh diễm lệ, yêu kiều như đóa hoa mới nở, đến khi sự già 
tàn phá rôi, cũng như hoa bị ánh năng làm cho tiêu tụy, khô héo, rơi rụng. Này các bạn! 
Tât cả tập hợp có tánh cách vô thường biên đôi thật, các bạn nên chán nản.” 

Te sabbe samvejjam patilabhitã. 

Chư tăng được nghe đều cảm động, mỗi vị quán tưởng pháp tông tuệ đến mức rôi đạt 
đạo quả A-la-hán đây đủ pháp phân tích trực giác trong nơi đó. Dân tích này cho thây rõ 
răng: khi chư thính giả nghe pháp băng sự tôn kính rôi thực hành theo, có thê đặc đạo quả 
như 60 vị tỳ kheo đó. 

— Dứt tác phẩm 26 Pháp trích yếu trong Thanh tịnh đạo (PL. 2518— DL. 1974) — 
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Tác phẩm 27 - 
PHẬT NGÒN 
(BUDDHA BHASITA) 


TỰA 

Chúng tôi trích yêu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của 
đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả 
xem nghiệm sẽ thây tinh thân thư thái an vui đề cởi mở nghiệp báo đau khô từ lâu của cuộc 
đời giả tạm. 

Chúng tôi tin rằng: những lời dạy thâm thúy sâu xa trong quyền kinh bé nhỏ này sẽ đem 
đên cho những nhà mộ đạo nhiêu pháp vị thanh cao đê vững bước trên đường đạo quả. 

Mong thay 


Namo buddhaya 
PHẬT NGÔN 
.. Thắng mình mới thật là xuất chúng. 
. Tự mình chế ngự một cách chân chánh, đó là ánh sáng chói ngời của người nam và nữ. 
Người đã tự chế chân chánh rồi gọi là có nơi dung thân mà kẻ khác khó được. 
.. Biết mình là nơi thương yêu, thì phải tự bảo vệ cho chân chánh. 
Bậc minh triết nên làm cho tâm mình trong sáng khỏi điều dơ bẩn. 
Dạy kẻ khác thế nào, thì tự mình cũng thực hành như thế ấy. 
._ Phải tự phê bình (tự kiểm thảo sự hành động và ý tưởng của chính mình). 
._ Hãy là người chú ý bào vệ mình đừng cho ngã lòng, phiền muộn, nóng nảy. 
.. Không nên phá hoại lợi ích của mình vì lợi ích kẻ khác, dẫu là nhiều. Biết lợi ích của 
mình rồi, nên tận tụy tìm tòi lợi ích của mình. 
Đã tự rèn luyện chân chánh rồi mới huấn luyện kẻ khác, vì được nghe rằng: tự hóa là 
khó. 
11. Bậc minh triết trú trong đức hạnh thích hợp trước, rồi tiếp tục giáo hóa kẻ khác sau, thì 
không bị ô nhiễm. 
12. Tước vị hăng tăng gia đến người kiên cố, có trí nhớ, có công việc gọn gàng, quan sát 
rồi mới hành động, đã ức chế rồi thì được ở an theo pháp và không sơ ý. 
13. Đừng sơ ý, đừng thân thiết vì thế lực ưa thích trong tình dục; bởi người không sơ ý hay 
quán tưởng, thì hằng đến nơi cực lạc. 
14. Nghiệp hằng phân hạng chúng sanh: thấp hèn, cao sang. 
15. Chúng sanh hằng cư xử theo nghiệp. 
16. Kẻ nào cân nhắc trước rồi mới làm là hoàn toàn hơn. 
17. Việc đã làm, không sửa chữa được. 
18. Biết việc nào hữu ích đến mình thì nên làm việc ấy trước. 
19. Nếu phải làm việc gì thì nên làm việc ẫây tận tụy. 
20. Phải làm theo lời của bậc thương mình. 
21. Phải làm bốn phận với người giúp mình. 
22. Kẻ nào được người khác thi ân, làm lợi ích cho khi trước, mà không nhớ, thì lợi ích mà 
kẻ đó ao ước hằng hư hỏng. 
23. Người nào tìm an vui trong mình, nhưng dùng quyên thế hãm hại chúng sanh (cần sự 
mát mẻ), người đó từ trần không được vui. 
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Sự nguyện vọng hằng dẫn người đi. 

Chắng có lửa nào bằng nhục dục. 

Người thọ dụng thú vui càng ưa thích thú vui bội phân. 

Những dục lạc đều là chua cay như nọc độc, hằng ám ảnh kẻ sĩ mê, họ phải chịu khô 
trong địa ngục và chịu khổ lâu dài. 

Người có sự tĩnh tấn không nên ngủ nhiều, nên thân cận pháp đánh thức, phải từ bỏ sự 
lười biếng, nóng nảy, xảo trá, cười nhạo, đùa giỡn và nhục dục cả vật trang sức. 
Người có sự nhẫn nại hằng đem sự lợi ích đến mình và kẻ khác. Người có sự nhẫn nại 
là bậc tạo đường đi đến cõi Trời và Niết-bàn. 

Nhẫn nại hăng bứng gốc tắt cả tội lỗi, người có nhẫn nại gọi là người hủy diệt gốc các 
tội lỗi, nhất là lỗi khiến trách và tranh biện. 

Người có sự nhẫn nại và lòng bác ái hằng là bậc có lợi, có tước vị và an vui mãi mãi. 
Người có sự nhẫn nại là nơi thương yêu của chư thiên và nhân loại. 

Nhẫn nại là chủ yếu, là nguyên nhân của các đức, tức là giới và định. Tất cả thiện pháp 
hăng tiến triển bằng nhẫn nại mà thôi. 

Đời hằng bị tâm dẫn đi. 

Người hành động theo quyên lực của tâm thì phải khô. 

Người sáng trí khiến tâm mình tín ngưỡng chân chánh. 

Hãy chú ý giữ gìn tâm mình. 

Bậc trí tuệ nên giữ gìn cái tâm. 

Tội sanh từ đối tượng nào, phải phòng ngừa tâm khỏi đối tượng đó. 

Tức quan mà người nào không rèn luyện cho hoàn hảo, cả thân lẫn tâm người ấy hằng 
rung động. 

Tức quan mà người nào đã rèn luyện hoàn hảo rồi, cả thân lẫn tâm của người ấy hằng 
không lay chuyền. 

Mưa hằng rỉ chảy vào nhà không được lợp kín thế nào, tình dục hằng rịn thắm vào tâm 
không rèn luyện được như thế ấy. 

Tâm của người hằng khích động vì phân biệt sai lầm, người hãy chừa bỏ đối tượng 
xinh đẹp khêu gợi lửa lòng đi. 

Khổ hằng không xảy đến cho người hết quyến luyến. 

Người đã tin vững trong chánh pháp là bực ủng hộ đại chúng. 

Thanh danh hằng không lìa người trú trong pháp. 

Người trú trong pháp hằng không làm tội. 

Phải chọn pháp một cách thận trọng. 

Phải thận trọng đối với chánh pháp. 

Phải chọn pháp một cách khôn ngoan và thấy rõ nội dung của pháp băng trí tuệ, thì 
mới có sự giải thoát của tâm như tắt ngọn đèn chóa mắt vậy. 

Khí chất bất khả kháng đối với lòng trắc ấn là đặc tính của bậc đại nhân. 

Sự tri ân là dấu hiệu của người lương thiện. 

Tài sản thường hại người đần độn. 

Danh dự thường hại kẻ đê hèn. 

Khi biến có, phải cần đến bậc minh triết. 

Biết được tâm lực trong lúc có nguy hiểm. 

Phải tăng gia từ bỏ nết xấu. 

Phải chú ý đến sự yên lặng hoàn toàn. 
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Người chú ý đến sự yên lặng phải từ bỏ những vật quyên rũ! trong đời. 
Điều nào không sai quấy, nên năm lấy điều ấy. 
Trước mặt hành động ra sao, sau lưng hành động như vậy. 


Các người hãy có nơi dung thân, đừng ở vô căn cứ. 

Mặt trăng, mặt trời, Sa-môn, Bà-La-Môn và bờ biển đều có sức mạnh khác nhau nhưng 
sức phụ nữ càng mạnh bội phân. 

Người nào sáng trí trong pháp, thành tâm tôn trọng bậc hiền nhân, người đó hằng được 
tiễn triển trong hiện tại, và họ sẽ thọ sanh lên cõi Trời ở vị lai. 

Sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm và pháp giới chỉ là miếng mỗi khủng khiếp đáng sợ, 
chúng sanh hằng say mê, mài miệt trong những đối tượng đó. 

Trí tuệ quý báu hơn tài sản. 

Sự tập trung tư tưởng không có đến người vô trí tuệ. 

Trí tuệ không có đến người không tập trung tư tưởng. 

Trí tuệ hằng ủng hộ, điều chỉnh người. 

Người có trực giác bằng trí tuệ. 

Người hằng trong sạch bằng trí tuệ. 

Bậc trí tuệ nói răng: “Người sống bằng trí tuệ là bậc xuất chúng”. 

Người có trí tuệ chỉ hiểu biết yêu điểm Phật ngôn một mình cũng là cao quý hơn. 

Trí tuệ được biết bằng cuộc đàm thoại. 

Đến hết của cải, bậc trí tuệ vẫn an vui. Nhưng thiếu trí tuệ dù có tài sản đầy đủ cũng 
không ở an được. 

Người sáng trí nói răng: “Trí tuệ cao quý như mặt nguyệt, cao quý hơn cả tinh tú; cho 
đến giới, thanh danh và pháp cũng hăng đi theo hàng có trí tuệ”. 

Nếu thấy hạnh phúc lớn do sự thừa nhận phần vui nhỏ, bậc trí tuệ nhận thấy vui lớn 
cũng từ bỏ sự vui nhỏ. 

Kẻ thấp hèn (vô trí tuệ) được tước vị rồi hằng gây điều vô ích đến mình, làm hại mình 
lẫn kẻ khác. 

Kẻ vô trí tuệ không có tâm kiên có, dù sống đến trăm năm cũng không quý bằng bậc 
trí tuệ trầm tư mặc tưởng sống một ngày. 

Sự sơ ý là con đường chết. 

Bậc minh triết khiến trách mãi mãi sự sơ ý. 

Người đã sơ ý rồi, dù nói nhiều Phật ngôn nhưng không thực hành, hằng không được 
phần quý yên lặng, như kẻ chăn bò đếm bò cho kẻ khác. 

Người nào trước đã sơ ý, về sau không buông lung, người đó khiến đời này sáng lạng 
như vằng trăng ra khỏi đám mây. 

Ác pháp là sự dơ bần cả đời này và đời sau. 

Người dơ bần, tâm xấu xa hằng chịu khổ vì nghiệp của họ. 

Người hiền bỏ ác nghiệp bằng sự tinh tấn. 

Người hay làm ác vì si mê. 

Kẻ nói đối không làm ác không được. 

Gọi là bậc minh triết là vì hay làm lợi ích được thành tựu. 

Bậc minh triết có giới hoàn toàn hằng chói lọi như ánh lửa. 

Bậc minh triết tránh sự vô ích, chỉ lấy điều hữu ích. 

Các bậc minh triết hằng gìn giữ các căn. 


! Tài, sắc, lợi, danh 
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Những bậc minh triết không biểu lộ thái độ cao thấp. 


Trong nhân loại, người đã ức chế tâm rồi là bậc quý nhất. 
Người sáng trí hằng từ bỏ tội lỗi. 

Bậc trí tuệ không bận lòng trong việc vô trách nhiệm. 

Bậc trí tuệ được của cải rôi hằng tiếp đãi thân quyền. 

Những bậc tịnh giả không cảm xúc thèm khát ngũ dục. 

Bậc tịnh giả hoan hỉ trong sự ủng hộ chúng sanh. 

Những bậc hiền nhân hằng được giải thoát do không cố chấp. 


. Người tự biết mình là ngu dốt là người sáng trí do nhân ấy. 
. Kẻ yên lặng hằng không sanh trong địa ngục. 

. Người vui thích Pháp là người phát đạt. 

. Người tôn trọng hằng được tôn trọng. 

. Người tôn kính hằng được tôn kính. 

. Người cúng dường hằng được cúng đường. 

. Người kính lạy hằng được kính lạy. 

. Người nghe nhiều, có sự quán tưởng là sức mạnh. 

. Người được tín nhiệm là thân quyến quý nhất. 

. Người không bị quở trách chăng có trong đời. 

. Người không có kiên nhẫn hằng có oan trái. 

. Người ngay thật nói sao làm vậy. 

. Người chữa cải bằng sự hồ thẹn vốn hiểm có trong đời. 

.- Người ngay thật không nói sai sự thật. 

. Cha mẹ là trời phạm thiên của con. 

. Cha mẹ là thầy đầu tiên của con. 

. Cha mẹ là bậc đáng cho các con sùng bái cúng dường. 

. Trong các con, con vâng lời là hơn hết. 

.- Người có đức hay gìn giữ đức tính của mình. 

119. 
120. 
JPAN 





Phải ngăn ngừa điều kinh sợ chưa đến. 

Hãy rèn luyện tâm cương quyết chân chánh. 

Người được cha mẹ nuôi dưỡng cực nhọc như thế, mà không phụng dưỡng, cư xử tệ 
bạc với cha mẹ hằng sa địa ngục. 

Người nào biết kiên nhẫn trong sự đói, người tự chê, có sự cần mẫn, ăn uống tiết độ, 
không tạo tội vì thực phẩm, được gọi là bực Sa-môn trong đời. 

Người thèm khát ngũ dục, ưa thích ngũ dục, say mê ngũ dục, gây các tội lỗi hằng sa 
vào cảnh khô. 

Kẻ nào kiêu căng vì dòng dõi, vì của cải, họ hàng, hằng khinh bỉ thân quyến, đó là 
nguyên nhân mất giá trị của kẻ đó. 

Như Lai gọi người không còn quyền luyến tình dục là bậc tịnh giả, vì họ không dơ bẩn 
trong các điều trói buộc, và qua khỏi ái dục, nguyên nhân xáo trộn trong đời. 

Bậc minh triết hằng không tạo nghiệp ác vì nhân vui cho mình, bậc tịnh giả ngẫu nhiên 
bị khổ cũng không bỏ pháp, do tây vị thương và ghét. 

Ty khưu không xao động vì bị khiến. trách, cũng không bỗng bột vì được ca tụng, phải 
giảm tánh gian tham, keo kiệt, sần cầu và xúi giục người chia rẽ. 

Người sáng trí, sắc bén thuyết minh về nhân, không phải nhân và xét thấy rõ quả báo, 
hằng thoát ly thống khổ tức khắc, không sợ quả báo tái lại nữa. 
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Người sáng trí bỏ năm pháp cái, điệt trừ tất cả tùy phiền não, đoạn tuyệt thương và 
ghét, khiến ái dục và tà kiến không chỗ trú, nên trải đi một mình như loài tê giác vậy. 

Kẻ ngu dốt nghĩ rằng có con, có của mới ưu sầu, sự thật chính mình cũng chắng có thì 
con và của từ đâu mà có. 

Kẻ nào không hại bạn, kẻ đó đi đến khu vực nảo, địa phương nào hay thủ đô nào cũng 
hăng có người cúng dường trong các nơi đó. 

Kẻ mong mỏi xâu xa, không hồ thẹn, không hộ pháp, do nhân nào họ hằng gặp điều 
khổ sở, đến cảnh khổ vì nhân ấy. 

Kẻ nào tạo nghiệp dữ rồi, bỏ đữ về lành, kẻ đó làm cho đời được sáng lạng, như mặt 
nguyệt ra khỏi đám mây vậy. 

Người nằm hoặc nghỉ nơi cội cây nào, không nên phá gãy cành cây đó, bởi kẻ hại bạn 
là kẻ hèn hạ. 

Kẻ nào không thực hành giáo pháp của bậc Giác Ngộ đã thuyết, họ sẽ bị sự tốn hại như 
người thương mãi bị triệt hại bởi kẻ đánh lừa. 

Kẻ nào là hạng thấp hèn mà tự cao và khinh thường người khác vì tự kiêu, thì đó là 
hạng người đê tiện. 

Người nào thấy: Giới văn? trong chính mình, người đó hằng thực hành hai lợi ích cho 
mình và kẻ khác. 

Người nào có trí nhớ tỉ mỉ, niệm pháp bác ái vô lượng biết sự? của người đó, hằng hao 
mòn tiêu diệt và tâm luyến ái nhẹ nhàng. 

Bậc trí tuệ là người: tri ân và báo ân, có bạn thân thiết, tận tâm giúp bạn khi thiếu thốn. 
Người như thế gọi bậc tịnh giả. 

Người sáng trí can đảm là bậc đa văn, hộ pháp và thực hành thích hợp pháp, như thế 
gọi là xui nên đoàn thể được sáng lạng. 

Người có ngũ căn đầy đủ, yên lặng và hoan hỉ trong sự yên lặng mới gọi là thắng ma 
vương, cả quân ma và duy trì thân thế cho đến ngày cuối cùng. 

Nếu người sợ khổ, không thích khô, thì đừng tạo nghiệp dữ cả trong nơi trống trải và 
khuất lấp. 

Ta đã tầm khắp hướng rồi cũng không gặp một người nào thương yêu mình hơn chính 
mình, cho đến kẻ khác cũng chính họ là nơi trìu mến nhất của họ, vì thế nên người 
thương yêu mình không nên làm hại kẻ khác. 

Không nên khinh suất lợi của mình, không nên hướng đến lợi kẻ khác, tỳ khưu mong 
mỏi lợi của người hằng không đạt đến thiền định. 

Người say đắm thọ dụng dục lạc, quyến luyến dục lạc, hằng không biết tự mình vi 
phạm, như loài cá bướng bỉnh vào lờ mà không biết mình vậy. 





Này các thầy tỳ khưu! Khi người tưởng đến Phật, Pháp, Tăng như vậy, thì không có 
sự kinh sợ, sững sờ. 

Phước đem an vui đến trong giờ mạng chung. 

Sự tích trữ phước đem vui đến cho. 

Người đã làm phước hằng vui thích trong đời này, chết rồi hằng vui thích, gọi là vui 
thích trong cả hai nơi; họ hằng vui thích rằng: “Ta đã tạo phước để dành rồi, đi đến 
nhàn cảnh cũng vui thích bội phần”. 

Nếu người phải làm phước thì nên làm cho đều, nên làm cho vừa lòng trong phước vì 
sự chất chứa phước đem vui đến cho. 


? Văn: điều được nghe. 
3 Phiên não sai khiển chúng sanh trong vòng luân hôi (sanyojana). 
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Bạn là người hăng giúp việc khi người hữu sự, phước mà tự người đã tạo là bạn trong 
VỊ lai. 

Bậc trí tuệ nói rằng sanh mệnh này ngắn ngủi. 

Khi chúng sanh chết chẳng có ai ngăn ngừa được. 

Trừ cái già bằng của cải, không được. 

Cả người giàu lẫn người nghèo chỉ có sự chết ở trước mặt. 

Ngày đêm hằng trôi qua, sinh mệnh hăng hao mòn, tuổi thọ của chúng sanh hằng tiêu 
diệt như nước ở khe hăng khô cạn vậy. 

Kẻ chăn bò hăng đuôi bây bò đi đến nơi cho chúng ăn bằng cây hèo thế nào, thì cái 
già, cái chết hằng đánh đuổi tuổi thọ của chúng sanh như thế ấy. 

Mẹ là bạn trong nhà. 

Bạn bè là người thường phát sanh lợi ích khi hữu ích. 

Người không hại bạn thường được cúng dường trong mọi nơi. 

Có bạn ác hằng có cử chỉ và nơi vãng lai hèn hạ. 

Khi hữu sự cần dùng, bạn hữu hằng đem vui đến cho. 

Nếu được bạn thận trọng chú ý thì nên hài lòng, có trí nhớ đi cùng họ. 

Ví bằng không được bạn tận tâm thì phải đi một mình và không nên làm tội lỗi. 
Những người có trí tuệ không xin. 

Người đáng ghét vì xin quá mức. 

Không nên xin vật mà mình đã biết là vật vừa lòng của người ta. 

Lời nói lành khiến lợi ích được thành tựu. 

Người nói dữ hằng phiền muộn. 

Kẻ nói dối hằng sa vào địa ngục. 

Nên biết người trong sạch bằng lời nói. 

Nên phát biểu lời thanh nhã. 

Không nên nói lời tội lỗi. 

Phải nói lời lành, không nên phát biểu bằng giọng bắt nhã, sự bày tỏ lời êm tai khiến 
lợi ích được kết quả, kẻ thốt lời thô lỗ hằng ưu sâu. 

Người nên nói lời thanh nhã cho thính giả hài lòng, vì người lành hằng không vừa lòng 
lời thô lỗ, chỉ nên phát biểu lời tao nhã thôi. 

Người làm việc gì, mới nên nói tới việc đó, không làm việc gì không nên nói đến việc 
đó, bậc minh triết hằng phân biệt người không làm mà chỉ nói. 


Kẻ nào ca tụng người đáng khiển trách hoặc quở trách người đáng tán dương, kẻ đó 
hăng tích trữ tội bằng miệng không được vui, vì lẽ đó. 

Người thoát khổ được, nhờ bởi sự cần chuyên. 

Được lợi ích trong nơi nảo, bằng cách nào, nên cần mẫn trong nơi đó, bằng cách đó. 
Kẻ nào lười biếng mà trụy lạc thấp hèn, dù sống đến trăm năm cũng không bằng người 
có tinh tấn, tâm kiên cố sống một ngày, vẫn cao quý hơn. 

Người được danh vọng nhờ sự thật. 

Phải nên gìn giữ sự thật. 

Oan trái được yên lặng bằng không kết oan trái. 

Sự vừa lòng với đồ dùng tùy có, tùy được, đem an vui đến cho. 

Được vật gì nên vừa lòng với vật ấy. 

Bậc xuất gia giết hại người không phải là Sa-môn. 

Bậc xuất gia không chế ngự là không tốt. 

Người nào không tự ức chế và không chân thật thì không nên mặc y cà sa. 
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Những bậc đạo sĩ có thiện ngôn là biểu hiệu. 

Bậc Sa-môn phải trú trong sự phù hợp của Sa-môn. 

Sự hòa thuận của tất cả đoàn thê khiến sự phát đạt được tăng gia. 

Giới cho lợi ích được thành tựu đến già. 

Giới cho điều vui đến già. 

Giới là vô song trong đời. 

Giới được biết do sự ngụ chung cùng nhau. 

Sự ức chế trong mọi nơi là quý. 

Bậc trí tuệ nên trì giới. 

Giới là nơi nương mình đầu tiên, là mẹ của tất cả thiện pháp, là đứng đầu các pháp, vì 
thế phải trau đổi giới cho tinh khiết. 

Bậc trí tuệ đã kiên cô trong giới hằng có danh dự trong đời nây, thác rồi hằng được 
hớn hở trong cõi Trời, gọi là được hài lòng trong hai cõi. 

Kẻ ngu dốt không trú vững trong giỚI, hằng bị khiển trách trong đời này, chết rồi hằng 
thê thảm trong khổ cảnh, gọi là thất vọng trong hai nơi. 

Người nào trong đời này ức chế thân, khẩu, ý, không làm tội gì và không nói dối, như 
thế gọi là người có giới. 

Cho nên, nữ và nam, người có giới, thọ bát quan trai gồm có 8 chi, làm phước có quả 
vui, mới không bị quở trách, thì hăng đến cõi trời. 

Bùa chú, phù pháp, thân quyến không đem vui đến cho đời sau được, phần giới của 
người được trong sạch mới đem hạnh phúc đến cho người trong cõi sau. 

Người có giới, tham thiền, dù sống một ngày cũng cao quý hơn kẻ phá giới, không có 
tâm kiên cô sống đến trăm năm. 

Bậc trí tuệ mong mỏi ba điều an lạc: sự khen ngợi, sự được của cải, và sự sanh lên cõi 
Trời, thì phải trì g1ới. 

Người không kết giao với kẻ đữ hằng được vui. 

Kẻ thù ở nơi nào, bậc minh triết không nên ngụ nơi đó. 

Dù bạn bè cũng không nên tin cậy. 


Dù là người thân tín cũng không nên quá tín nhiệm. 

Không nên tín nhiệm kẻ lợi kỷ. 

Không nên thân mật với kẻ xấu. 

Đừng kết giao với kẻ si mê, vì họ tương tự như kẻ thù vậy. 

Bậc minh triết không nên kết giao với bậc vô trí thức, phải thân cận cùng bậc tịnh giả 
vì bậc vô trí thức hằng dẫn đến địa ngục, người tịnh giả hăng dắt đến cõi Trời. 

Người mong sự vui vững bền phải lánh xa bạn ác, chỉ kết giao với bậc ưu tú và nên 
tuân lời dạy của Ngài. 

Người kết giao với kẻ nào, làm bạn với người thế nào, họ sẽ như vậy, vì sự chung đụng 
với nhau hăng bắt chước nhau như thế. 

Bậc minh triết kết giao với người có sự tín ngưỡng, có giới, đáng thương yêu, có trí 
tuệ và là bậc đa văn, vì sự kết bạn với người ngoan là điều thạnh vượng. 


._ Trí nhớ là pháp đánh thức trong đòi. 
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Người có trí nhớ thường được vui. 

Đức tin vững chắc rồi khiến lợi ích được thành tựu. 

Đức tin là của báu của người trong đời này. 

Người có đức tin, có trí tuệ, trú trong pháp đây đủ giới hạnh, dù là một mình, hằng có 
lợi ích đến thân quyến và bạn bè. 


4/25 


202). 


224. 


22s 


226. 


20/7 l 


228. 


229. 


2 2Ú. 


231. 


23/25 


PK 


23+ 
CÁ laT 
236. 


P°XE 


238. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 909 


Người nào ước ao được thấy bậc có giới, nghe chánh pháp, từ bỏ tâm đơ bắn, keo kiệt, 
người đó gọi là bậc có đức tin. 

Người có đức tin, gồm cả giới, đầy đủ thanh danh và phú túc, đi đến xứ nào, hằng được 
cúng dường trong xứ đó. 

Những kẻ nào có tâm trong sạch cho cơm bằng đức tin, các kẻ đó được cơm cả đời nầy 
sang đời khác. 

Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ nầy, chỗ kia, như con đê, bị dân 
chúng rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khổ nó dồn dập trên mình 
mãi lâu. Nhà học đạo, muốn giữ mình trong sạch, phải đuôi xa sự gian tham. 

Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đâu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của 
người ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức quí báu hơn hết ở đời này. 

Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quên cái chi, mình 
hãy lẫy mắt đòm lại lỗi mình, đồm coi mình làm những việc gì và quên những điều gì. 
Phật dạy: nầy các tỳ khưu! Dâu các trò vì lẽ gì mà khổ, các trò cũng chắng nên làm 
khổ kẻ khác. 

Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, đắng hiền nhân hằng dọn mình cho thật 
trong sạch dứt bỏ những sự dơ bân (tội lỗi) cũng như người thợ bạc théc vàng vậy. 
Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải đè dặt, cần thận và để ý coi chừng lời nói, việc 
làm và tư tưởng mình luôn. Dầu cho là ngày chót của kiếp mình, mình cũng giữ, làm 
tròn phận sự. 

Lời nói ngay thật là điều cần yếu thứ nhất, lời nói hòa nhã là điều cần yêu thứ nhì, lời 
nói hiền lành là điều cần yếu thứ ba, lời nói hữu ích là điều cần yếu thứ tư. 

Sự ham muốn và lòng luyến ái nó nảy sanh ra nơi mình và toan lấn lướt, mình phải 
đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên. 

Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hồ không biết mình sống bao lâu và không biết thời 
thế nó xảy ra cho mình như thể nào, nghĩ như vậy, khiến mình ở theo chân lý. 

Nghĩ răng: nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình 
tránh xa những điều tội lỗi. Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngăn ngủi của đời đem so với 
các điều sau, khiến mình lo mà giải thoát. 

Nghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng xấu xa, những sự bắt 
công giả trá. Nghĩ rằng: rất khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ như vậy, khiến mình tham 
thiền nhập định đề đạt đến chân lý. 

Tánh nết có chê mà mình không chịu sửa thì mình có lỗi lầm. 

Nhìn chúng sanh băng cặp mắt vô tư, tỏ ra người cao thượng. 

Bao giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm tịnh thì mình nên 
mừng. 

Không thật có ý chí thì gây thêm nhiều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước trở 
lại; còn thật có ý chí thì chăng những khỏi lầm lạc thêm mà lại còn dứt được các lầm 
lạc từ trước nữa. 

Giữa cơn dông tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng vững; người hiền cũng như thế, mặc ai 
khen chê mình vẫn tự nhiên. 


THIỆN NGÔN 


(Của những bậc thượng lưu trí thức) 


1. 
BÀ 


Những người khờ không bao giờ đọc sách, vì thế dịp may không bao giờ đến với họ. 
Đánh thăng một vạn người không băng tự thăng lây mình. 
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Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay. Cái chân giá trị là có thể tỏ răng: “Hôm 
nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua”. 

Có lỗi đã là một điều lỗi, không nhận lỗi, lại là một điều lỗi nữa. 

Cái gì tôi đã tiêu xài, bây giờ không còn nữa, cái gì tôi đã mua sắm, bây giờ tôi phải 
đề lại cho người khác. Chỉ có cái gì tôi đã cho là còn thuộc về tôi. 

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi người đàn bà mà nó ở sự yếu đuối của những 
người đàn ông ngắm nhìn họ. 

Người biết yêu thân, không quý øì rực rỡ. 

Ngu độn thường bị người ta chê cười, thông minh bị người ta ghét vơ và ngờ vực, 
thông minh mà biết làm như ngu độn mới thật là khôn kín. 

May mắn mà thành công, người ngu lẫy làm mừng mà người trí lây làm lo. 

Lồng chính trực có thể bố quyết cho nhiều đức tin khác, nhưng không có lòng chính 
trực thì không có đức tính nào có giá trị cả. Dầu cho kẻ tài ba lỗi lạc đến đâu mà thiếu 
lòng chính trực thì cũng đừng nên tin cậy. 

Nên làm việc chính nghĩa, chăng cần tới ân hưởng báo đáp làm gì. 

Phải chiến đấu với ba điều sau đây: bệnh tật của thân thể, sự ngu dốt của trí óc, sự 
say mê của lòng. 

Khi vui đang tới thì vui mà chớ nên kiêu, khi họa tới thì suy nghĩ mà chớ nên phiên. 
Người ta phần nhiều thất bại vì thiếu nghị lực hơn là vì thiếu tiền. 

Thú nhận mình sai lầm là khiêm tốn, tỏ ra mình biết ăn ở hợp với đạo lý là hơn. 
Muốn thành công, trước hết phải thành thật với mình và thành thật với người. 

Tham tiền là cội rễ của mọi tội lỗi. 

Người đại lượng đối với những lời thóa mạ bằng ân đức cao lớn. 

Hay hoặc dở cũng đừng khi nào nói chuyện mình, vì khoe khoang là kiêu căng mà tự 
hạ là dại dột. 

Đức thăng tài là quân tử 

Tài thắng đức là tiểu nhân. 

Nếu sợ mích lòng nhau, thì không bao giờ thương yêu nhau. 

Có ba thứ ngu dốt: không hiểu biết những gì mình đáng biết, hiểu biết không rành 
những điều mình biết, hiểu biết những gì mình không cần biết. 

Nếu có người nào thuyết phục tôi và có thể chứng minh rằng tôi đã lầm lỗi, tôi vui 
lòng mà sửa đổi vì tôi sẽ tìm thấy chân lý. 

Khi ai thóa nhục tôi, tôi cố nâng cao tâm hồn đề cho sự thóa mạ không tới tôi. 

Lời nhã nhặn, lời ôn tồn tựu trung là lời mãnh liệt nhất. 

Ở đời những gì thung dung thì còn mà cấp bách thì mắt, việc mà thung dung thì có ý 
vị, người mả thung dung thì thường sông lâu. 

Biết người nói dối mà không thèm nói ra miệng, bị người khinh mà không giận ra 
mặt, như thế, thì có ý vị và thâu dụng vô cùng. 

Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp thế mà lửa bao giờ cũng thua nước. 

Nói không suy nghĩ tức là bắn không nhắm. 

Một trái cây bề ngoài đẹp mà thúi trong ruột là hình dung một tâm thức xấu xa, dưới 
một hình thức đẹp đẽ. 

Kẻ thấy nghèo không sợ, thấy khổ không nao là người không ai nhiếp phục được. 
Cái lưỡi đứa câm quý hơn cái lưỡi đứa dối trá. 

Khi ta phán đoán vội vàng thì ta thường phán đoán sai lầm. 

Người có học thức hơn hết còn đốt nhiều chuyện. 

Nói tức là phí, nghe tức là thâu. 
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Được thì tự cao, mắt thì điên đảo đó là tâm thức của kẻ tiểu nhân. 

Mang tật nhỏ mọn chăng bao giờ thong thả. 

Người ơn ta chắng những là giúp công giúp của, thương ta cũng là ơn, mà biết ta lại 
là quý hơn. 

Siêng năng là cái tánh quý vô giá, cân thận là cái luật giữ mình. 

Người kém thông minh, nhưng say sưa với công việc, sẽ tiến mạnh và hơn người cực 
thông minh mà lãnh đạm với công việc. 

Tôi không sợ những người phản đối tôi, mà chỉ sợ những người không đồng ý với tôi, 
nhưng lại hèn đến nỗi không nói ra. 

Kẻ thương người tất biết làm cho người thương mình, kẻ biết làm cho người thương 
mình, tất không có điều kiện nào mà không làm được. 

Trăm lần nghe không bằng trăm lần thấy. 

Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách chê sự ham muốn hơn là làm thỏa mãn. 
Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất, mà chính là người đã từng trải 
nhiều nhất. 

Kẻ nào chỉ hy vọng vận may sẽ đi đến thất vọng. Làm việc là cội rễ của mọi đắc 
thắng. 

Đẹp không do thân đẹp, mà do việc làm đẹp. 

Người đáng thương nhất là người cô độc. 

Hãy có học suy nghĩ cho chín chắn, đó là nguyên tắc của chân lý. 

Một trái tim không lý tưởng là một bầu trời không tỉnh tú. 

ŸÝ lại sức người ắt không khỏi vất vả thất bại chua cay. 

Sự nương cậy mạnh mẽ và chắc chắn hơn hết là nương cậy nơi sức mình. 

Ta biết có thân mạng mà quên bồn phận cũng như ta biết cái sống mà không biết giá 
trị của cái sống. 

Ta phải phòng thủ sức phản động của hành vị, thì chăng bao giờ rầu rĩ. 

Muốn tránh sự khổ não phiền phức, trước hết, phải trừ diệt sự ham muốn bắt chánh 
và lòng dục vọng lằng nhằng. 

Tính tình cần thận, cư xử đằm thắm làm việc gì cũng nên. 

Với kẻ thấp hèn chắng nên nói chuyện cao xa. 

Ta nên sợ người ơn, chăng nên sợ kẻ thù. 

Quý hơn hết là gần với người nhân, hạ tiện hơn hết là gần với người bất nghĩa. 

Làm mắt tự do của người là không biết giới hạn tự do của mình. 

Ta trung tín với ta, là ta đã được cây thước đo lòng người. 

Xem tay xem tướng mà làm gì, mạng vận ở nơi tâm ta, ta có thể thay đối được mà. 
Lòng nhân ái phải chan hòa vào mỗi việc làm. 

Hoàn cảnh đổi mà lương tâm không đổi, mới thật là quân tử. 

Mê say việc nghĩa bao nhiêu là hô hấp cái không khí ngọt ngào phúc đức bấy nhiêu. 
Nên thương hại kẻ tiểu tâm, vì họ mờ ám chưa rõ kiếp phù sinh. 

Cái thói nhỏ mọn thật là khổ cho mình. 

Có công phu mới mong kết quả, có làm lành mới mong hạnh phúc. 

Cái chí cương quyết, nhẫn nại và sự cần mẫn nó đem lại cho ta nhiều kết quả tốt đẹp. 
Việc có thể giúp được mà không giúp, ấy là ngưng bước đường nghĩa hiệp của ta, 
cũng tự làm lùi sự tiến hóa. 

Tâm được mát mẻ thơ thới hoan lạc và sáng suốt là bởi hấp thụ được cái không khí 
ký vãng của Thánh nhân và Hiền triết. 

Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ. 


9]2 | Phật ngôn 


Hài 


10. 
105. 


104. 
105. 
106. 


107. 
108. 


Tự xét mình mà thấy tất cả chuyện đều trong sạch và thành thật thì không có điều gì 
sung sướng cho bằng. 

Sự lặng lẽ cô độc là nơi nương tựa tự nhiên của những tâm hồn cao thượng. 

Càng khiêm nhượng thì người đời càng quí, càng khoe khoang thì thiên hạ càng oán 
ghét. 

Nuôi con không dạy lỗi mẹ cha. 

Không gì đẹp hơn sự thật. 

Không gì thu phục lòng người bằng sự thật. 

Không có cái gì vĩ đại mà thành công, nếu không cố găng. 

Niết-bàn tức là hư không. Hư không tức là không còn thiện hay ác. 

Không có sự dốt nát nào nhục nhã cho bằng tin tưởng mình hiểu những gì mình chưa 
hiểu. 

Người ta ai mà không có lỗi, mà tự sửa được lỗi mới là điều hay. 

Biết hay mà không tin gọi là đở, biết dở mà không chừa gọi là ngu. 

Người chê ta phải là thây ta, người khen ta mà khen ta phải là bạn ta, người nịnh hót 
là kẻ hại ta. 

Câu nói như tên không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai thì không thể nói chuyện rút ra 
được. 

Người quân tử không hành động mà người ta cũng kính, không nói mà người ta cũng 
tin. 

Chỉ trích để xây dựng cho nhau là thái độ của người quân tử. Trái lại chỉ trích để tìm 
cách trả thù là hành động của kẻ tiểu nhân. 

Từ chối lời khen tức là được khen hai lần. 

Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều hối hận nhiêu. 

Chăng có sự bí mật nào mà không được phơi ra ánh sáng. 

Nếu mong rằng người khác phải giữ bí mật cho mình, trước tiên mình phải tự giữ lấy. 
Nếu thi ân thì đừng nhớ nó, nếu được thụ ân thì đừng quên nó. 

Chắng có ai bị người khác lừa dối bằng chính mình lừa mình. 

Tự nhận lỗi là việc đưa đến sự vô tội. 

Hãy suy nghĩ những điều mình nói nhưng đừng nói tất cả điều mình nghĩ. 

Lý luận và phán xét là tính chất của người lãnh đạo. 

Người ngay thật nói sao làm vậy. Người ngay thật không nói sai sự thật. 

Người bạn tốt phải cố tránh sân hận. 

Tín nhiệm là yếu tố nhất của tâm giao. 


. Lẫy oán báo oán thì oán thù chồng chất. 
101. 


Khi thấy khó chịu trước lỗi của kẻ khác thì phải xét mình lại và coi có làm như họ 
vậy không. 

Khi đàn bà nói với mình, mình hãy mỉm cười mà đừng tin họ. 

Từ xưa đến nay, không việc ác nào trên đời mà không có đản bà nhúng tay vào chút 
ít. 

Những nguyên tắc của đạo lý là những chân lý tuyệt đối. 

Đạo lý là nền tảng của xã hội. 

Tất cả phẩm cách của ta nằm trong tư tưởng. Vậy hãy luyện tập tư tưởng đúng: đó là 
nguyên tắc của đạo lý. 

Không phải cái đẹp của người đàn bả hấp dẫn mà chính sự tao nhã của họ. 

Quyết định sắt đá là khôn ngoan ở trình độ cao nhất. 
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109. 


110. 
III. 


112. 
113. 
114. 


115. 
116. 


117 


123. 


124. 


T5, 
126. 
102103 
128. 
129. 
130. 
151, 


132. 
J3; 
134. 
T35: 


136. 
J7, 


138. 


Người nhẫn nại hơn người bạo dạn và kẻ chế ngự trái tìm mình có giá trị hơn người 
chiếm các thành thị. 

Phải kiên tâm để làm chủ mình và kẻ khác. 

Những người tầm thường hay tìm những giải pháp kỳ lạ, các bậc siêu nhân hằng luôn 
luôn hay tìm những giải pháp giản dị nhất. 

Hành động trong lúc phẫn nộ không khác nào giương buồm ra bê khơi giữa cơn dông 
tố. 

Mưu toan hạnh phúc cho nhân loại là một công trình thật cao quí, mà biết đem lại sự 
vui cho kẻ khác cũng là điều đáng kẻ. 

Người mạnh là người giản dị trầm tĩnh. 

Mọi người đều nói tới quyên lợi, không mấy ai nói tới bổn phận. 

Bắt luận người nào cũng có một cái gì hơn tôi, vì thế luôn luôn tôi có thể học hỏi 
thêm khi giao thiệp với họ. 


: Đẳng trượng phu không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp kẻ khác. 
118. 
IIILO: 
120. 
l1; 
122, 


Muốn điều khiến phải biết người, muốn biết người phải nghe họ nói. 
Chỉ có đức khiêm nhượng làm cho tăng cái danh vọng người mà thôi. 
Quân tử không để lời khen quyến rũ, cũng không sợ lời chê bai. 
Tâm địa bình tĩnh thì tự nhiên khoan khoái, công bình, chánh trực. 
Người đời thường tiếc cái đã qua, mong cái sắp đến, mà hững hờ sao lãng cái hiện 
đang có. 
Người cao quý là người lúc nào cũng có thái độ ung dung, mềm mỏng, thân ái, bình 
dân, dễ cảm kích, dễ chìu người, nói đến không thấy nhàm, càng thấy càng biết, càng 
kính phục. 
Nhân nhượng với người dưới mà vẫn thản nhiên giữ được chân giá trị, tới gần người 
ây ta thấy được dễ chịu và vẫn phải gìn giữ. 
Biết mình thì mới điều khiển mình được. 
Quân tử hợp quần với mọi người mà không bè đảng. 
Cuộc đời là trường gây dựng nhân phẩm. 
Sống ngày nào hay ngày ấy, nhưng mỗi người trong ngày đều phải cô công làm việc. 
Người quân tử không vì nghèo túng mà trễ nải việc học hành đạo lý. 
Một lời nói có hiệu năng hơn một câu nói hay. 
Sáng đến mà còn dụ dự, chưa muốn dậy thì hãy nghĩ: “Ta dậy để làm tròn cái thiên 
chức của con người”. 
Kín đáo là bí quyết thành công; phải nghe nhiều nói ít để làm cho có hiệu quả. 
Kẻ biết người là khôn, kẻ biết mình là sáng. 
Muốn có an lạc trong tâm thì tìm nó trong hành động. 
Không có việc hèn cũng không có người hèn, hèn là khi nào làm việc quấy quá bậy 
bạ. 
Lúc nào cũng an nhiên, chớ đề cho đau khổ lo âu, buồn não chế ngự mình. 
Ta ít có dịp làm điều đức hạnh lớn lao nhưng giờ ta cũng có thể làm những việc đức 
hạnh nhỏ nhen được. 
Tự luyện cho mình thói quen đọc kinh sách là tự tạo cho mình một nơi ấn náu tránh 
khỏi hầu hết mọi khô sở ở đời. 

— Dứt tác phẩm 27 Phật ngôn (PI. 2517 — DL. 1974) — 


Tác phẩm 28 : "¬ 
TRIẾT LÝ VÉ NGHIỆP 


LỜI NÓI ĐẦU 

Triết lý về nghiệp là nền tảng kiên cô làm cho các tôn giáo có những quan điểm! dị đồng. 

Các tôn giáo khác cho rằng: việc làm của người mà có quả báo, như thế nào đó, là tùy ở 
“một cái” có thế lực tối cao cho thực tiễn. Họ gọi “một cái” đó là đẳng Tạo hóa hay là đức 
Phạm thiên. 

Nhưng Phật giáo thuyết trái ngược với các tôn giáo khác rằng: người là kẻ tạo nghiệp. 
Nghiệp là điều qui định tự nhiên của đời. Nó cho quả phải thực thi như thế này như thế kia. 
Nó là điều chỉnh lý bất biến, sự xoay vẫn của nó, ví như bánh xe có phận sự xoay tròn vậy. 


Chúng ta là người tạo nghiệp, theo ý nghĩa tương phản, nghiệp không làm gì được người. 
Quả của nó phân hạng chúng sinh khác nhau ấy cũng do chúng sinh tạo nghiệp riêng biệt. 
“Tạo lành quả cũng lành, tạo dữ quả cũng dữ”. 

Những nhà khoa học hiện đại, thừa nhận căn bản “nghiệp” trong Phật giáo vì họ thấy 
rằng: sự động tác và sức phản ứng hằng có quả ngang nhau và tương phản nhau. Thí dụ: 
như sự ném quả bóng, ta thấy rằng: ném mạnh thì quả bóng dội lại mạnh, ném nhẹ thì quả 
bóng dội lại nhẹ. Đây là nghiệp vậy. 

Vẫn đề “nghiệp” trong quyền sách này dẫn chứng cớ ra để giải thích, nghiệp làm bằng 
cho thấy hiển nhiên đặng cho chư quý độc giả dùng để tra cứu, ngẫm nghĩ không nên vội 
bỏ. Ví bằng không để ý đến căn bản “nghiệp” thì Phật giáo không có ý nghĩa và thú vị gì 
nhiều đến ta và toàn thể nhân loại. 

Có kẻ cho rằng: “nghiệp” là một lợi khí của hàng trí tuệ viện dẫn ra để đàn áp và trấn 
tỉnh lòng người thiển kiến. Như thế là sự hiểu biết sai suyên vô căn cứ. Vì Phật giáo chẳng 
phải là lợi khí của ai và cũng chăng dạy kẻ nào phải co tay rút chân cả. 

Mong rằng sự học vấn về “nghiệp” theo căn bản Phật ngôn dạy, dầu sao cũng có lợi 
không nhiều thì ít đến chư quý độc giả và xin nhớ rằng “nghiệp” không làm gì được người, 
chính người riêng biệt tạo nghiệp. Như nước mát, lửa nóng. Nếu mó vảo thì nước cho mát 
theo phận sự của nó; lửa cũng cho nóng theo phận sự của lửa, chỉ tuỳ người tự mó vào mà 
thôi. 

Chúng tôi xin hồi hướng quả phúc sự phiên dịch quyên kinh này đến tất cả Chư Thiên 
trong sa bà thế giới cùng Cha mẹ, Thây tô, các bậc Ân nhân và hàng Phật tử. 

Cầu Chư Thiên hoan hỉ hộ trì tất cả chúng sinh nhất là toàn thê Phật giáo đồ hằng mau 
đạt được mục đích cứu cánh giải thoát. 

Mong thay! 

Vansarakkhita Maha Thera 


! Quan điêm: căn cứ của kiên thức đề nghiên cứu mọi vân đê. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |975 


Thiên I. GIẢI VÉ NGHIỆP 

Từ khoảng sinh đến tử và từ tử đến sinh, có một cái xoay tròn, tự nó duy trì và xáo trộn 
thái quá. Sinh rồi tử, tử rồi sinh tái diễn mãi, như thế không kể xiết. Cái vòng sinh tử càng 
xoay tròn thì càng không thấy thủy chung và sự vãng lai của nó. 

Nếu thiếu ánh sáng trong tâm, thì chúng ta lầm cho rằng cái vòng sanh tử đó chuyền 
xoay, vô nhân quả, bất quy định, không có chế độ. Khi đã hiểu lầm như thế thì mối hại thật 
là vô cùng nguy hiểm, khiến sinh mệnh chúng ta phải hư hỏng càng chịu trầm luân khổ hải 
trong vô lượng kiếp. 

Cái đó tức là cái “Nghiệp”. 

Cái “nghiệp” tạo ra trời, người và thú bị giam hãm trong vòng luân hồi sinh tử, tử sinh 
mãi mãi, đắm chìm trong bê khổ. 

“Nghiệp” là cái pháp quy định, là luật thiên nhiên, chỉ cho thấy rõ rằng tất cả những cái 
chỉ trong đời đều có nhân quả. Người tạo nghiệp tức là nhân, sẽ phải thụ quả tức là sự thành 
tựu bởi nhân, liên tiếp nhau không ngừng nghỉ. Đây là luật quy định của thụ quả theo 
nghiỆp. 

Hàng Phật tử cho rằng: Nghiệp hằng đàn áp sinh mệnh tất cả mọi người cho đến kiếp 
cuối cùng. Vì căn cứ vào sự hành vi trong quá khứ, tạo ra sinh mệnh trong hiện tại, sinh 
mệnh trong hiện tại gây nên mệnh sống trong tương lai. Trong nền tảng của nghiệp, Phật 
ngôn có nói rằng: “Vì cái này có, cái kia mới sinh, từ cái đã sinh mới có cái khác nữa. Bởi 
không có cái kia, cái này mới không có, cái này diệt, cái kia mới diệt”. Thuyết minh 
rằng: Cái quả hằng sinh từ cái nhân, tiếp liền nhau như thế. Ngoài ra, người ta còn lưu tâm 
rằng: Người là cái quả của năm nguyên nhân là: sự không thấu rõ kiếp quá khứ; sự chìm 
đăm của tâm liên lạc với lẽ sinh tồn trong đời; sự giữ gìn trông nom sinh mệnh và của cải; 
nghiệp tức là sự hành vi, ám chỉ đến cái quả của tâm suy nghĩ, tác dụng trong quá khứ; 
thực phẩm dùng trong kiếp này. 

Về khí chất, người ta cũng cho rằng: Nó nảy sinh do bốn nguyên nhân là: cái thiên nhiên 
của thân thê; cùng một huyết thông của nghiệp; các vật chung quanh; nhân và quả của việc 
làm trong quá khứ. 

Sự thật, mỗi nghiệp hằng có quả liên tiếp, quan hệ với nhau trước rồi trở thành nhân của 
quả nữa, tiếp tục liền nhau. Thí dụ: Người cha sinh con, người con đó sẽ thành người cha 
kế thế, mãi mãi như vậy. 

Đức Phật hằng quan sát điều quy định ấy trong thời kỳ Ngài vừa giác ngộ. Ngài hiểu biết 
phân minh rằng đó là điều chế định cưỡng bách (bắt buộc) đời phải thực hành theo. Ngài tuyên 
bố rằng: Khi nào các pháp TỐ Tệt đến Bà-la-môn, là người có tâm nhìn chăm chăm, khi đó tất 
cả hoài nghi của Bà-la-môn â ấy hằng trừ diệt, do được hiểu rõ pháp của nhân. Nhờ sự thấu triệt 
(thông suốt) cách trừ diệt các duyên, Bà-la-môn â ây mới được trừ khử Ma vương cùng quân 
ma và hằng rực rỡ, tươi sáng, ví như vâng trăng chói lọi giữa không trung vậy. 


Điều quy định đã giải như trên, chúng ta gọi là Paticcasamupäda, “thuyết Thập nhị 
Duyên khởi” hoặc gọi theo cách đàm thoại là “dây xích của nhân quả”. Cái khởi nguyên 
của điều quy định này, là nguồn gốc của cái có tất cả sinh mệnh, cái chung qui của nó tức 
là sự khổ vậy. Luật nhân quả này, chăng phải chỉ có trong Phật giáo, dù trong Thiên Chúa 
giáo cũng có đại ý là: : Người gieo giông nào họ sẽ được quả ấy. Trong khoa học cũng có 
vẫn đề căn bản như vây: Nhân và quả phải ngang nhau. 


916 | Triết lý về nghiệp 


Theo ý nghĩa này, phần đông đều nhìn nhận luật nhân quả, hoặc nói một cách khác, họ 
cho rằng, khi đã gây nhân tất phải chịu quả, giống nhau (có vay ắt có trả). Nhưng đa số người 
có quan niệm khác nhau, do chỗ hiểu biết rộng hoặc hẹp hơn kém nhau mà thôi. 


Các nhà triết học có nói: Phật giáo không giống như Thiên Chúa giáo và Hồi giáo v.v... 
Phật giáo dạy răng: Sự khổ trong đời là do người tạo nghiệp (là quả của nghiệp) hằng xảy 
ra tự việc làm của người, mà diệt được cũng do sự hành vi của họ, không tùy thuộc một 
hành động của một vị nào cả. 

Trong nên tảng Phật giáo có chép rằng: Tất cả quả đều có nhân và cái đặc tính của người 
tức là cái quả thu hoạch được của sự suy nghĩ và hành động trong thời quá khứ của ta. 
Nghiệp tức là sự động tác và quả của sự động tác ấy, hằng duy trì những đắc thành của nó 
và sức phản ứng chống lại với các việc xảy đến. Người ta có thể trở nên trong sạch bằng 
cách tự mình hiểu rõ và có khả năng đạt đến sự giải thoát trong một ngày nào. 

Trong kinh có ghi mọi việc làm của người, không nói tốt hay xấu, hằng có quả báo ứng, 
chẳng có một nhân vật nào đàn áp, thủ tiêu được cái quả của nghiệp. Nghiệp nào đã tạo thì 
quả của nó có thê tung ra, rải rác khắp nơi cho đến kiệt lực, rồi trở lại thành quả nữa. 

Nghiệp là phương pháp để phân biệt sự hành vi tốt hay xấu. Theo chân lý, thì người phải 
hành thiện, nên trú vững trong đạo đức nghĩa là chỉ phải làm lành, vì nghiệp dữ hằng cho 
quả khổ, không cần nói khổ ấy sanh chóng hay chậm. 

Nghiệp chăng phải là số mệnh rủi may đâu. Nghiệp nào đã làm thì nên hiểu rằng đã qua 
rồi, quả của nghiệp sẽ phát sanh sau, cùng với hiện tại nghiệp tức là sự hành vi trong đời 
này. Theo như đã giải đây, thấy rằng: nghiệp là một vấn đề cần phải tu tập, học hỏi, nhân 
đó triết học về nghiệp mới góp nhặt tài liệu đề biến thành một quyền sách như đây. 


Thiên II. CHỨNG CỚ HIẾN NHIÊN CỦA NGHIỆP 


1. Kammam satte vibhajati yadidam Nghiệp hăng phân hạng chúng sinh tức là 

hinappanmttäya chia ra nhiêu loại thâp hèn và cao sang 
(khác nhau). 

2. Yadisam vapate bTjam Người gieo giống nào, hằng thu quả Ấy, 
Tadisam labhante phalam người tạo nghiệp. lành được quả vui, kẻ 
KalyanakaärT kalyaänam pãpakãrT ca hành nghiệp dữ hăng chịu quả khô. 
pãpakam. 

3. Sace pubbe katahetu Người thụ vui hay khổ, do phúc hoặc tội 
Sukhadukkham nigacchati đã làm từ trước là nhân, người ây được gọi 
Poranakamkatam pãpam là mãn tội cũ như trả nợ vậy. 

Tameso muñcate Inam. 

4. Abhittharehta kalyäne Người phải gấp tận tụy với việc lành, nên 
Pãapã cIttam nIväraye phòng ngừa tâm khỏi nghiệp ác, vì người 
Dandham hi karato puññam lâu làm lành, thì tâm sẽ ưa thích trong việc 
Päpasmin ramatI mano. dữ. 

5. Pãpañce purIso kayIrä Nếu người làm tội thì không nên làm nhiều 
Na tam kayIrä punappunam lượt, không nên ưa thích trong tội ây, Vì sự 


chứa tội là nhân cho quả khô. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


Na tamhi chandam kayrratha 
Dukkho pãpassa uccayo. 


6. Puññance purIso kaylIrä 
KayIrathenam punappunam 
Tamhi chandam kayaratha 
Sukho puññassa uccayo. 


7. PãpopI passati bhadram 
'Yavã apam na paccatI 
'Yadã ca paccati pãpam atha 
(Papo) PäpamI passati. 


S. Bhadropi passafI pãpam 
'Yãva bhadram na paccati 
'Yadã ca paccati bhadram atha 
(Bhadro) Bhadrãn1 passat1. 


9. Mavamaññetha pãpassa 
Na mattam ãgam1Issati 
Udabindunipatena 
Udakumbhop!I pũrati 
Purati bãÌo pãpassa 
Thokam thokampI äcInam. 


10. Mavamaññetha puññassa 
Na mattam agamIissatI 
Udabindunipäatena 
UdakumbhopI puññassa 
Thokam thokampI ãcInam. 


11. Vãn1Jova bhayam maggam 
Appasattho mahaddhano 
Visam JIvitukamova 
PäpämI parIvaJJaye. 

12. Panimhi ce vano nãssa 
Hareyya pänInã visam 
Nabbanam visamanvetI 
Natthi papam akubbato. 


13. Yo appadutthassa narassa dussatI 
Suddhassa posassa ananganassa 


Gãmeva balam paccetI pãpam 


Sukhumo raJo pativatamvakhitto. 


14. Gabbhameke upapajJanti nrayam 


Papakammino 





7 Lái buôn. 
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Nếu người tạo phước thì nên tạo phước ấy 
thường thường, nên có tâm ưa thích trong 
phước ấy, vì sự vui thích phước là nhân 
cho quả vui. 


Người làm quấy thường thấy quấy là phải, 
trước khi cái quây chưa có đâm mộng, 
nhưng khi cái quây sanh quả thì họ mới 
thấy quấy là xấu xa. 


Người làm lành, hay thấy nghiệp lành là 
xấu, cho đến khi nghiệp lành chưa có nảy 
quả, nhưng tới lúc nghiệp lành cho quả, họ 
sẽ thây nghiệp lành là tốt đẹp. 


Người không nên khinh suất rằng: tội chút 
ít sẽ không đến, cái nồi chứa đầy nước 
mưa nhỏ xuống từng giọt thế nào thì kẻ sỉ 
mê khi tích tội, dù từng tí, hằng đầy nước 
tội được như thế. 


Người không nên khinh thường rằng: 
phước chút ít sẽ không đến, cái nồi trữ đây 
nước mưa nhỏ xuông từng giọt thế nào, 
bậc có trí tuệ chứa phước môi khi một ít, 
cũng hằng phước được như vậy. 


Người nên tránh khỏi nghiệp ác như 
thương nhân” có nhiều của, nhưng ít đoàn 
người, lánh đường đáng sợ và như kẻ 
mong sống ngừa độc dược vậy. 


Nếu bàn tay không có vết thương thì người 
cầm độc được bằng tay được, vì độc được 
không thắm vào tay, như thế nào thì tội 
hăng không có đến người không làm như 
vậy. 


Kẻ nào hại người không trả nủaỶ là người 
trong sạch, như gò đất, thì tội hăng trở hại 
kẻ ấy, là người si mê, như bụi bặm mà họ đồ 
trên gió vậy. 

Có người sinh trong thai bào: kẻ có nghiệp 
xấu hằng sa địa ngục, người có nghiệp 


3'Trả nủa: làm nhục người ta để trừ lại điều người làm nhục mình. 
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Saggam sugatino yanti 
Parinibbanti anäsavä. 


15. Na antalikkhe na samuddamaJJhe 
Na pabba tanam vivaram parIssa 
Na vijJjate so Jagatippadeso 
'Yatratthito mucceyya papakammä. 


16. Na antalikkhe na samuddamaJJhe 
Na pabbatanam viviram parIssa 
Na vijJjate so Jagatippadeso 
'Yatratthitam nappasaheyyamaccu. 


17. Sukhakamani bhũtãn1 
Yo dandena vihinsatI 
Attano sukhamesano 
Pecca so na labhati sukham. 


18. SukhakamäãnIi bhũtãni 
Yo dandena vihinsatIi 
Attano sukhamesano 
Pecca so labhate sukham. 


19. Atha papanI kammänI 
Karam balo na buJJhati 
Sehi kamehi dunmedho 
Aggi daddhova tappatI. 


20. Yo dandena adandesu 
Appadutthesu dussati 
Dasannamaññatram thanam 
Khippameva nigacchatI 
Vedanam pharusam JänIn 
SarTrassa va bhedanam 
Garukam väãpI abadham 
C¡ittakkhepam va päppune 
RãJato vã upasaggam 
Abbhakkhãnam va dãrunam 
Parikkhayam va ñatinam 
Bhoganam va pabhangunnam 
Atthavässam agãran1. 

Agg1 dahati pävako 
Kãyassa bhedaã duppañño 
Nrrayam so upapaJJatI. 


lành là nhân đến nhàn cảnh, hằng lên cõi 
trời; bậc vô lậu phiên não! thường nhập 
Niêt-bàn. 


Người tạo nghiệp đữ, trốn trong hư không 
cũng chẳng khỏi nghiệp dữ, lánh trong 
giữa biển cũng chắng khỏi, ẩn mình trong 
kẹt núi cũng chăng thoát nghiệp ác đâu. 
Người nương ngụ trên địa cầu không bao 
giờ thoát ly được nghiệp dữ. 

Người ngồi giữa trời, vào đến giữa bể, ân 
mình trong kẹt núi cũng chăng khỏi sự chết. 


Chúng sanh đã sinh ra là những người cầu 
được vui; kẻ nào mong tìm hạnh phúc cho 
mình, nhưng làm hại kẻ khác bằng khúc 
cây v.v.; kẻ ấy chết rồi hằng chăng được 
VUI. 


Chúng sanh đã sinh ra là người mong được 
vui, kẻ nào tìm hạnh phúc cho mình, 
không làm hại người bằng khúc cây, kẻ ấy 
tạ thế rồi thường được vui. 


Kẻ sĩ mê tạo những nghiệp ác, thường 
không biết mình, người kém trí tuệ, hằng 
nóng nảy như bị lửa thiêu vì nghiệp của 
chính mình đã làm. 


Kẻ nào làm hại những người không trả nủa 
bằng thế lực, thì hằng bị một trong mười 
biến có lớn là: bị cực kỳ khổ sở, hết tiền 
bạc, hư thân, bịnh nặng, loạn trí, bị vua 
hình phạt, bị người sát hại nặng nề, chia lìa 
thân quyền, tiêu diệt gia tài, cháy nhà. 


Người kém trí tuệ sau khi chết hằng sa địa 
ngục. 


Lâu phiền não (đsavajiiesa) phiền não lọt, chảy trong nẽo luân hồi. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông 


21. Manopubbalgamä dhamma 
Manosetthä manomayä 
Manasä ce padutthena 
Bhãsati vã karotI va 
Tato nam dukkhamanevatI 
Cakkam va vahato padam. 


22. Manopubangama dhammã 
Manosetthä manomayä 
Manasä ce pasannena 
Bhãsati vã karotI vã 
Tato nam sukhamanevatI 
Chãyava anupAy1m1. 


23. Idha socatI pecca socatI 
PapakarT ubhayattha socatI 
So socafI so vihaññatI 
DIsväa kammakIlittha mattano. 


24. Idha modati pecca modati 
Katapuñño ubhayattha modati 
So modatI so pamodatI 


Disvä kammavisuddh1 mattano. 


25. Sukaräani asadhũni 
Atfano ahitãn1 ca 
Yam vehitañca sadhuñca 
Tam ve paramadukaram. 


26. Sukaram sadhuna sadhu 
Sadhu papena dukkaram 
Papam papena sukaram 
Pãpamariyehi dukkaram. 


27. Idha tappati pecca tappatI 
PapakarT ubhayattha tappatI 
Papam me katanti tappati 
BhIyyo tappatI dugsgantin gato. 


28. Idha nandati pecca nandati 
Katapuññabhayattha nandati 
Puññam me katanti nandatI 
BhIyyo nandatI sugatingato. 


29. YathäapI puppharasimhäã 
Kaytrra malaãgune bahũ 
Evam Jätena maccena 
Kattabbam kusalam bahũ. 
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Các pháp có tâm là hướng đạo; có tâm là 
chủ, thành tựu do tâm. Nếu người có tâm 
ác, dù nói hoặc làm, sự khổ hăng theo họ 
như bánh xe xoay tròn theo dấu chân bò 
mang ách đi vậy. 


Các pháp có tâm là hướng đạo; có tâm là 
chủ, thành tựu do tâm, nếu người có tâm 
trong sáng, đù nói hay làm, sự vui hằng 
theo họ, như bóng tùy hình. 


Người hay làm tội hằng đau khổ trong đời 
này; thác rồi càng đau khổ trong hai CỐI, VÌ 
họ thấy nghiệp xấu của chính mình rồi đau 
khổ rên rĩ. 

Người đã làm phước, hoan hỉ trong cõi 
này, chết rồi cũng hăng vui thích, vui thích 
trong cả hai cõi; vì họ thấy tâm trong sạch 
của chính mình, rồi hăng hân hoan khoái 
lạc. 


Nghiệp không tốt và không hữu ích đến 
mình thì dê làm được, nghiệp lành và có 
lợi ích thì rât khó làm. 


Nghiệp lành, người lành dễ làm; nghiệp 
lành kẻ ác khó làm; kẻ dữ dễ làm nghiệp 
ác; các bậc thánh nhân chẳng làm nghiệp 
dữ đâu. 

Người hay làm tội, hằng than van trong 
đời này, thác rồi phải chịu rên rĩ; họ 
thường phiền muộn trong cả hai cõi, hằng 
than van rằng: ta đã tạo nghiệp ác nên phải 
đến cảnh khổ, rồi càng ưu phiền than thở. 


Người được phước hằng vui vẻ trong cõi 
này, chết rồi cũng thường vui vẻ. Họ sung 
sướng trong cả hai cõi, họ hằng sung 
sướng rằng: ta đã tạo phước để dành nên 
đi đến nhàn cảnh, rồi càng thêm thỏa mãn. 


Người thợ làm tràng bông, trang hoàng 
vòng hoa bằng nhiều thứ hoa, thế nào 
người đã sinh ra trong đời nên làm lành 
cho nhiều như vậy. 
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30. Evañce sattã Jjãneyyun 
Dukkhäyam jJãtisambhavo 
Na pãno paninam haññe 
PanaghatI hi socatI. 


31. Caranti baladummedha 
Amitteneva attana 
Karontã papakam kammam 
'Yam hoti katukapphalam. 


32. Na tam kammam katam sadhu 
'Yam katvä anutappati 
Yassa assamukho rodam 
VIipakam patisevatI. 


33. Tañca kammam katam sadhu 
'Yam katvä nanutappatI 
'Yassapatito sumano 
Vipakam patIsevatI. 


34. Madhuva maññatI balo 
'Yãvã pãpam na paccatI 
'Yadã ca paccati papam 


Atha (balo) dukham nigacchatl. 


35. Na hi papam katam kammam 
SaJjukhiramva muccati 
Duhantam balãmanvetI 
Bhasmacchannova pävako. 


36. Kammunä vattati loke 
Kammunã vatfäfI paJä 
Kammanli bandhavã sattä 
Ratthassaniva yãyato 
Tapena brahmacariyena 
Samyamena damena ca 
Etena brahmano hot 
Etam brahmanamuttamam. 


37. Natthi loke rahonama 
Papakammam pakubbato 
Passanti vanabhitani 
Tam balo maññate raho. 


Phật ngôn về vẫn đề nghiệp 
Natthi v1JJasamam mittam 
Na ca byãdhisamo rIpu 
Na ca attasamam pemam 
Na ca kammamsamam balam. 


Chúng sanh phải hiệu răng: “sự tôn tại” là 
khô, như thê họ không nên sát sinh, vì 
người sát sinh hăng rên siêt. 


Những kẻ si mê có trí thức thấp hèn, có ác 
tâm làm nghiệp dữ, sẽ chịu quả chua cay. 


Người làm nghiệp nào rồi, sau hằng rên 
siết là kẻ có mặt âm ướt bằng nước mắt, 
khóc la, chịu quả của nghiệp nào, nghiệp 
ây họ đã tạo rồi là nghiệp không tốt đâu. 


Kẻ đã tạo nghiệp nào mà sau rồi không 
than van, là người có thiện tâm hăng thụ 
quả của nghiệp mà họ đã làm, là nghiệp 
lành. 


Kẻ sĩ mê thường nhận tội như mật ong cho 
đên khi tội chưa cho quả, đên lúc thụ quả 
kẻ si mê hăng chịu khô. 


Nghiệp dữ mà người đã làm chưa cho quả, 
như sữa trong khi đang vắt chưa biến chất, 
thế nào, nghiệp ác hằng theo thiêu đốt kẻ 
si mê như lửa bị tro che lấp. 


Chúng sanh hằng thực tiễn theo nghiệp là 
huyết thống như trục bánh xe đang xoay 
vậy. Người sẽ là bậc cao quí do bốn nghiệp 
là: tapa:chuyên cần diệt điều ác; 
brahmacariya: thực hành phạm hạnh; 
saññama: chế ngự thân, khẩu, ý; damo: tự 
hóa. Đây là bốn nghiệp lành cao quý của 
các bậc quý nhân. 


Nơi kín đáo của người làm tội chăng có 
trong đời. Những kẻ sĩ mê thây nơi có rừng 
rậm đoán chừng rừng đó là chỗ kín. 


Chẳng có bạn nào có giá trỊ bằng sự học 
thức, chăng có thù địch nào bằng thể lực 
của bịnh hoạn, chăng thương ai bằng yêu 
mình, chẳng có sức mạnh nào bằng nghiệp. 
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Duggatam gaccha helabha 
Apo labbena purati 

Thale vassatha paJJunna 

Ẩpo ãpena pũirati 

Natthidam kammapatthanam. 


HInanam gacchate vittam 
Viraãnam vasantakattam 
Vadanti ca hĩnã Janã 
Pubbakammapatthãnäti. 


Na vadanti cevam dhTra 
Vayamimsu sabbakamme 
Na ce s1JjhatIl tam kammam 
Aphalam ettha kiñdoso. 
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Lợi ơi! Ngươi nên tìm kẻ nghèo, người giàu 
có tiền bạc chan chứa rồi. Mưa ơi! Hãy rơi 
xuống trong nơi khô héo đi, biển cả có đầy 
nước rồi, dầu như thế, sự mong mỏi cũng 
chẳng được như nguyện. Vì thế lực của 
nghiệp đản áp trên tất cả. 

Tài sản của kẻ ít bền chí, biến chuyên thành 
của người có nhiều sự kiên nhẫn hơn. Kẻ 
thấp hèn đáp rằng: bất cứ cái chi đều do 
nhân trước cả. 

Bậc trí tuệ không thốt như (kẻ lười biếng) 
đâu, họ hằng tinh tấn làm tất cả công việc. 
Nếu công việc bất thành thì là thất bại, như 
thế phàn nàn cái chi? 


Thiên III. VẤN ĐÈ NGHIỆP (tiếp theo) 
1. Nghiệp phân hạng người 
. Thuở kia, Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá của ông Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
gân thành Xá Vệ. 

Thuở ấy, có gã thanh niên con ông Todeyya (Bà-la-môn) đến lễ Phật rồi bạch hỏi rằng: 
Bạch Đức Gotama, cái chi là nhân, là duyên làm cho nhân loại thâp hèn và cao sang khác 
nhau, nghĩa là cớ sao, có người: yêu tử, trường thọ, nhiêu bệnh, ít bệnh, có dung mạo đáng 
ghét, có dung mạo đáng yêu, có quyên thê thâp, có quyên thê cao, nghèo khô, giàu có, thâp 
hèn, cao sang, ngu dôt, khôn ngoan. 

Đức Thế Tôn đáp: Này người thanh niên! Chúng sinh đều có nghiệp là của họ, là người 
thụ quả, có nghiệp tạo ra, có nghiệp là dòng dõi, có nghiệp là nơi nương tựa. Nghiệp hăng 
phân hạng người hèn, kẻ sang như vậy. 

Người thanh niên (Subhamaänaba) không thể hiểu pháp mà Ngài giảng đại khái được, 
bèn bạch, cầu Ngài thuyết rộng thêm. Đức Thế Tôn liên giảng rằng: 

L) Này thanh niên! Có hạng người trong thế gian này, không lòng trắc ân, hay sát sinh hại vật, 
sau khi thác hăng sa trong ác đạo, nêu không, tái sinh làm người yêu tử. Đây là pháp hành 
làm cho người chết non. 

2) Người có tâm từ bi, tránh sự sát sinh hại mệnh, chết rồi được sinh lên trời, nếu không, 
trở lại làm người trường thọ. Đây là pháp hành làm cho người được sông lâu. 

3) Người hành hạ đánh đập chúng sinh, thác rồi phải sa trong ác đạo, nếu không, trở lại 
làm người, thì nhiêu bệnh hoạn. Đây là pháp hành làm cho người nhiêu bệnh. 

4) Người không hành hạ chúng sinh, thác rồi hăng đến nhàn cảnh, bằng không, tái sinh làm 
người thì ít bệnh hoạn. Đây là pháp hành làm cho người ít bịnh. 

5) Người hay giận, bất bình, chết rồi sinh trong ác đạo, bằng không tái sinh làm người có 
dung mạo đáng ghét. Đấy là pháp hành làm cho người xấu xí (có dung mạo đáng ghét). 


6) Người ít nóng giận, thác rồi được sinh trong nhàn cảnh, nêu không, tái sinh làm người 
có sắc xinh đẹp, có dung mạo đáng yêu. 
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7) Người ganh ty, thác rồi sinh trong ác đạo, nếu không, trở lại làm người thấp hèn. Đấy là 
pháp hành làm cho người ít quyền thê. 

8) Người không ganh ghét, chết rồi được sinh trong nhàn cảnh, nếu không, trở lại làm 
người có quyền to thế lớn. 

9) Người không bồ thí, nhất là cơm nước v.v... đến các bậc tu hành v.v... thác rồi đọa trong 
ác đạo, nêu không, sinh lại làm người ít của cải. Đấy là pháp hành làm cho người ít của, 
nghèo khổ. 


10) Người hay bố thí, như cho thực phẩm v.v... đến nhà tu hành v.v... thác rồi được sinh 
trong nhàn cảnh, băng không, trở lại làm người giàu có. Đây là pháp hành làm cho người 
trở nên phú túc. 

11) Người hay ngoan có, kiêu căng, không lễ bái, tiếp rước, không mời ngồi, không nhường 
đường, không cúng dường, không kính trọng bậc xứng đáng như cha mẹ, thây tu v.v... 
chết rôi phải sa trong ác đạo, nêu không trở lại làm người đê hèn thâp kém. Đây là pháp 
hành cho sanh trong dòng dõi đê hạ, thâp hèn. 

12) Người không hay ngoan cố, không kiêu căng, thường lễ bái, đón tiếp, mời ngồi, nhường 
đường, cúng dường đến bậc xứng đáng, thác rôi được sinh trong nhàn cảnh, nêu không, 
tái sinh làm người có gia thế cao sang. Đấy là pháp hành làm cho người sinh trong quý 
tộc (cao sang). 

13) Người nào không tìm các bậc chân tu, bạch hỏi răng: thê nào là lành là dữ v.v..., chết 
rôi phải sa trong ác đạo, nêu không, sinh lại làm người ngu ngôc. Đây là pháp hành làm 
cho người ngu dôit. 

14) Người nào hay tìm bậc sa-môn, bà-la-môn để bạch hỏi rằng: cái chỉ là phước là tội 
v.v... thác rôi được sinh trong nhàn cảnh, băng không, trở lại làm người có trí tuệ (khôn 
ngoan). 

Chú thích: Trong kinh có chia các nhân tính ấy ra làm bảy loại ác và bảy loại thiện, như 

dưới đây, đê xem cho dê hiệu. 









































Nhân dữ Cho quả khổ Nhân lành Cho quả vui 
1. Sát sanh Yếu tử Bắt sát sanh Trường thọ 
2.Hànhhạngười  ' Nhiều bịnh PO HH: ,HANH, Hộ ôn 

người 

3. Hay sân Dung mạo đáng ghét . Ít sân H/Ang KIAO' lúng 
4. Hay ghen ty Quyền thế thấp Ít ganh ty Quyền thế cao 
5. Hay keo kiệt Nghèo khổ Hay bồ thí Giàu có 
6. Kiêu căng Thấp hèn Không kiêu căng Cao sang 
7. Không tìm bậc b Hay tìm bậc học ` 
biee thi Ngu dôt thức Khôn ngoan 





2. Nghiệp đen, nghiệp trắng 

Thuở kia, Đức Thế Tôn ngự trong xứ Koliya, đến châu quận Haliddavasana. Thuở ấy, 
có người Punnakoliyaputta hành đạo như loài bò và Seniyacelaka tu như loài chó, cùng 
nhau đến hầu Đức Thế Tôn, rồi Punnakoliyaputabạch hỏi rằng: Bạch 
Ngài, Seniyãcelaka đây hành như loài chó, dùng thực phẩm mà người để trên đất, tu đã lâu 
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không khuyết điểm như thế, vận mệnh của hắn sẽ ra sao? Cõi mà hắn sẽ thụ sinh trong kiếp 
sau sẽ thê nào? 

Đức Thế Tôn không ngăn cho Punnakoliya hỏi đến ba lần, sau rốt Ngài đoán trước rằng: 
Này Punna! Có người trong đời này, tu hạnh như chó lâu ngày, không khuyết điểm, hành 
như chó vả tâm quyết định như thế, có bộ tịch như chó, hành đạo không thiếu sót, sau khi 
chết sẽ sanh trong loài chó, nếu người ấy có ý kiến độc đoán rằng: ta sẽ làm một vị trời có 
nhiều quyền thế hoặc một vị trời nào, do thái độ mà mình đã thọ trì. Như thế sự hiểu biết 
của họ là sai lầm, thì số mệnh của họ chỉ có hai, là: địa ngục hay là cầm thú. 

Khi Đức Thế Tôn đã dự đoán như vậy, Seniyäcelaka liền khóc rồng và đồng thời bạch 
rằng: Tôi không phải khóc vì lời dự đoán ấy, nhưng bởi thấy rằng tu hạnh như loài chó mà 
tôi đã thực hành từ lâu, không khuyết điểm, là rỗng không, chắng có lợi ích chỉ cả. 

Tiếp theo Seniyacelaka bạch hỏi đến số mệnh tương lai của Punnakoliyaputta tu hạnh 
như loài bò, Đức Thế Tôn ngăn, không cho hỏi đến ba lần, sau rồi Ngài tiên đoán như đã 
giải, khác nhau là người tu hạnh loài bò, sẽ phải sinh trong loài bò. Punnakoliyaputta được 
nghe xong cũng khóc than như Seniyäcelaka, rồi cầu Đức Thế Tôn giảng đạo cho hai người 
dứt bỏ tu hạnh loài chó và loài bò. 

Đức Thế Tôn bèn thuyết rằng: Này Punna! Bốn thứ nghiệp Như Lai giảng đây, người 
nên thấy rõ bằng trí tuệ cho thấu chân lý là: nghiệp đen có kết quả đen, nghiệp trăng có kết 
quả trăng, nghiệp đen lẫn trắng có kết quả đen lẫn trắng, nghiệp không đen không trắng có 
kết quả không đen không trắng. Khi đã thuyết đầu đề như thế rồi, Ngài giảng tiếp rằng: 


- Này Punna! Nghiệp đen có kết quả đen là thế nào? Này Punna! Trong đời có hạng người 
làm hại kẻ khác bằng thân, khẩu, ý sau khi thác họ sẽ sa trong khổ cảnh, chịu nhiều nỗi 
đớn đau rên siết, chỉ phải thụ khổ trăm bề, như chúng sinh trong địa ngục. Đấy là vì nghiệp 
ác đã tạo. Họ tạo nghiệp nào thì chịu khổ vì nghiệp ấy, như thế. Sự kết quả của nghiệp hằng 
hình phạt họ. Này Punna! Như lai gọi rằng: chúng sanh là người kế thừa của nghiệp tức là 
thụ quả của nghiệp. Cách thụ quả của nghiệp đến như vậy. 
- Này Punna! Nghiệp trắng có kết quả trăng như thế nào? Này Punna! Trong đời có hạng 
người không làm hại chúng sinh băng thân, khẩu, ý, họ sẽ đến cõi ít khó khăn, như vậy, họ 
sẽ có sự tiếp xúc tình cảnh không nông nối, rồi sẽ được an vui như Chư thiên vậy. Này 
Pumna! Sự động tác của thân, khâu, ý, không làm khổ kẻ khác, Như Lai gọi là nghiệp trắng 
có kết quả trăng. 
- Này Punna! Nghiệp đen lẫn trắng có kết quả đen lẫn trắng là thế nào? Này Punna! Trong 
đời có chúng sinh dùng thân, khẩu, ý, hãm hại chúng sinh cũng có, không hãm hại cũng 
có, như vậy họ sẽ đến cõi khó khăn cũng có, không gặp cảnh khốn khô cũng có, họ sẽ chịu 
khổ cũng có, không mang tai cũng có, nghĩa là có khổ lẫn vui. Này Punna! Khi có thân, 
khâu, ý, ác lẫn thiện như vậy. Như Lai gọi là nghiệp đen lẫn trắng, có kết quả đen lẫn trắng. 
- Này Punna! Nghiệp không đen không trắng ra sao? Này Punna! Trong tất cả ba loại 
nghiệp: nghiệp đen có kết quả đen, nghiệp trắng có kết quả trắng, và nghiệp đen lẫn trắng 
có kết quả đen lẫn trắng. Còn tác ý suy nghĩ ngoài ba nghiệp ây, Như Lai gọi là nghiệp 
không đen không trắng, có kết quả không đen không trắng, tức là không tạo nghiệp nữa. 
- Này Punnal Bốn loại nghiệp Ấy, Như Lai đã tự mình thực hành phân minh bằng trí tuệ cao 
siêu, rồi phố độ chúng sinh cùng được thấy rõ. 

Khi đã thuyết xong Punnakoliyaputta hoan hỉ tán dương thời pháp và xin thọ quy giới 
làm cận sự nam. 
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Seniyacelaka cũng thọ quy giới và xin xuất gia theo Phật giáo. Đức Thế Tôn thuyết tiếp 
đến Tạng Luật răng: những người đã quen tu theo ngoại đạo, trước phải chịu phạt cầm 
phòng bốn tháng, rồi mới có thể xuất gia được. Nhưng Seniyäcelaka bạch xin chịu phạt 
cắm phòng đến bốn năm. Do nhân này, Seniya mới được xuất gia tại chỗ ngụ của Đức Thế 
Tôn, không phải bị phạt cắm phòng. Không lâu, Seniya cô thực hành Chánh pháp đạt A- 
la-hán quả, thoát ly sinh tử luân hồi. 


3. Năm pháp mà chúng sinh khó được 

Thuở kia, Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc gần thành 
Xá Vệ. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc vào tịnh xá hầu Phật, Đức Thế Tôn giảng rằng: “Này 
ông trưởng giả! Các pháp mà chúng sinh mong mỏi, hài lòng, nhưng họ rất khó được trong 
đời là: tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, quyên thế, cõi Trời. 
- Này ông trưởng giả! Như Lai không gọi chúng sinh được năm pháp â ấy bằng sự khẩn câu, 
van lơn. Nếu được theo sự nài xin nguyện vọng, thì ai trong đời này, có sự thất vọng, thốn 
thiếu vật chỉ? 


- Này ông trưởng giả! Các hàng thánh thính văn mong được sông lâu, sắc đẹp, an vui, 
quyền thế và cõi trời, họ không cầu khẩn, vui thích với tuôi thọ, sắc đẹp v.v... ây dù họ có 
thực tiễn pháp hành cho được trường thọ v.v..., lẽ cố nhiên pháp hành ấy sẽ cho họ tuổi 
thọ, sắc đẹp, an vuI, sức mạnh và cõi Trời”. 

Đức Thế Tôn giảng tiếp rằng: Những bậc minh triết hằng tán dương người mong được 
trường thọ, sắc đẹp, quyền cao, danh vọng, cõi trời, được sinh trong nhà quý tộc, nhưng họ 
không câu thả, trong sự bỏ đữ về lành. Các hàng minh triết, hằng cần thận rồi được hai lợi 
ích là: lợi ích trong kiếp này, lợi ích trong đời tương lai. Vì được hai lợi ích ấy, nên bậc trí 
thức thường thốt rằng: người có trí tuệ là bậc minh triết. 

Chú thích: Trong kinh này, Ngài thuyết về năm pháp: sống lâu, sắc đẹp, an vui, quyền 
thế, cõi trời. 

Tất cả phàảm nhân đều mong năm nguyện ước ây, nhưng họ nan đắc và sự được â ấy cũng 
không phải được bằng cách van xin rằng: cho tôi được sông lâu, sắc đẹp v.v... vì nêu cầu 
mà được thì có ai là người thiếu thốn vật gì? 

Người được năm pháp ấy, cần phải có tạo nhân lành, hợp với sự mong muốn. Pháp hành 
cho phát sinh tuổi thọ v.v... có thuyết để trong các kinh, như có tích: 

1) Có nàng công chúa Sumanä bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Hai Thinh văn của Ngài có 
đức tin ngang nhau, song một vị được vật dụng theo lẽ đạo rồi đem dâng đến tỳ khưu 
khác, còn vị kia không cho chỉ cả, hai vị này thác rồi sinh lên cõi trời hoặc làm người 
được hạnh phúc khác nhau hay giống nhau? 

Đức Thế Tôn đáp: Hai Thỉnh văn ây sẽ được hạnh phúc khác nhau, nghĩa là vị bố thí vật 
dụng, khi sinh làm trời hay người hăng cao sang hơn vị kia, do năm quả báo là sống lâu, 
sắc đẹp, an vui, quyền thế trên cõi trời hay trong thế gian. 

2) Trong kệ ngôn Anumodana có dạy: ãyudo balado dhTro v.v... — Sự cho cơm nước là 
nhân sanh sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. 

Tóm tắt rằng: sự bồ thí, trì giới là pháp hành cho quả sống lâu v.v... Trong kinh Đức Thế 
Tôn dạy chớ nên lãnh đạm trong việc lành, vì sẽ được thụ quả theo sở nguyện, tức là được 
các lợi ích: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Bồ thí, không sát sanh sẽ được giàu có, 
sông lâu v.v... Ít sân, không bất bình sẽ có sắc đẹp. Phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường các 
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bậc tu hành cho đến làm những việc vô tội sẽ được an vui. Không thiên vị sẽ được quyền 
thê. Hành chánh pháp (thân, khâu, ý) liêm khiêt sẽ được lên trời. 


4. Dhammasamadana - pháp tạo bốn nghiệp 

Trong Majjhimanakãya Muläpannasaka, Đức Thế Tôn có giảng thuyết về sự thực hành 
bốn nghiệp là: 1) có thứ nghiệp cho quả khổ trong hiện tại và trong kiếp kế tiếp; 2) có thứ 
nghiệp cho quả khổ trong hiện tại, nhưng quả vui trong tương lai; 3) có loại nghiệp cho vui 
trong hiện tại, quả khổ trong tương lai; 4) có loại nghiệp cho vui trong hiện tại và vui trong 
tương lai. 

Loại nghiệp một: là tạo nghiệp ác bằng tâm không thừa nhận (bị động). Khi tạo nghiệp 
như thế sẽ chịu quả khổ, như người tạo nghiệp ác bị bắt buộc. Loại nghiệp hai: là tạo nghiệp 
băng tâm tình nguyện phải chịu cực nhọc trong lúc làm, nhưng sau sẽ được quả vui, như 
người ưa thích hành thiện pháp, cho đến khi được thụ quả, chịu khổ lúc khởi đầu Ki 
hưởng hạnh phúc về sau. Loại nghiệp ba: là tình nguyện làm nghiệp dữ mà được thỏa thích 
trong thuở đâu, sau nghiệp ác cho quả, thì phải chịu khổ, như người tự ý làm đữ, bắt đầu 
vui rồi phải chịu khổ về sau. Loại nghiệp bốn: là ưng thuận làm nghiệp lành, thì hăng được 
vui theo sở nguyện, như người tự ý làm lành được thụ quả vui về sau v.v. 


THIÊN IV. MƯỜI HAI NGHIỆP 

Trong Thanh Tịnh Kinh (Visuddhimagga) quyền III có giải mười hai thứ nghiệp chia ra 
làm ba loại là: 

Loại 1. Nghiệp cho quả theo thời có bốn: ditthadhammavedanïyakamma: nghiệp cho 
quả hiện tại; upapajjavedanTyakamma: nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp (sau khi thác); 
aparãparavedanTyakamma: nghiệp cho quả trong các kiếp sau sau; ahosikamma: nghiệp 
thôi cho quả. 

Loại 2.Nghiệp cho quả theo công việc là theo phận sự của nghiệp có bốn: 
janakakamma: nghiệp sinh sản; upatthambhakakamma: nghiệp vào cấp dưỡng; 
upapïlikakamma: nghiệp vào áp chế; upaghãtakakamma: nghiệp vào sát hại. 

Loại 3. Nghiệp cho quả theo thứ tự là tùy nặng nhẹ của nghiệp cho quả trước hay sau, có 
bốn: garukamma: nghiệp nặng; bahulakamma: nghiệp thường có; asannakamma: nghiệp 
cận thời (nghĩa là nghiệp làm hoặc nhớ được trong khi hấp hồi); katattakamma: nghiệp vô 
ý (không cô ý làm). 

Loại 1. Nghiệp cho quả theo thời 


1. Ditthadhammavedaniyakamma 

Tiếng “ditthadhammavedanTyakamma' dịch là nghiệp cho quả trong hiện tại. 

Chú thích: Nghiệp có sức mạnh cho quả nhãn tiền, người tạo thụ quả trong đời này. 

Nghệp này cha ra làm hai: cho quả trong bảy ngày gọi 
là parisattaditthadhammavedanTyakamma; cho quả lâu hơn trước song quả quyêt, sau khi 
thác phải thụ quả cũng gọi là: ditthadhammavedanTyakamma: như trên. 


Nghiệp cho quả nhãn tiền có hai: vui, khô. 
a/ Nghiệp lành cho quả nhãn tiền 
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Chú thích: Trong kinh đô RãJagaha có chàng nhà nghèo tên Punna phải làm tôi mọi cho 
một triệu phú gia (làm ruộng mỗi ngày) vợ y thường bữa đem cơm cho dùng. 

Ngày kia Đức Xá Lợi Phất xuất diệt thọ tưởng định (nrrodhasamäapatti) rồi quan sát thấy 
rằng: vợ của Punna có thể cúng đường được và khi Ngài đã thọ rồi, chàng Punna sẽ thành 
địa vị triệu phú gia. Thấy như thế, Ngài mặc y, mang bát đi theo đường mà vợ chàng 
Punna đang đem cơm cho chỗng. Gặp Đức Xá Lợi Phất, nàng rất hoan hỉ đem thực phẩm 
dành cho chồng dâng hết đến Ngài, rồi trở về nhà lấy thực phẩm khác cho chồng. Khi chồng 
nàng dùng xong, nàng mới thuật lại việc cúng cơm đến đại đức và cầu chàng hoan hỉ phước 
thí thực ây. 

Chỗồng nàng cũng đồng vui thích như vợ, xong rồi chàng Punna trở ra cày ruộng nữa. 
Những lăn đất cày đều biến thành vàng tức tốc. Chàng Punna mới đem câu chuyện tâu cho 
đức vua rõ. Vua sai người đến chở vàng ấy, nhưng khi chở lên xe thì vàng trở thành đất. 
Nhà vua biết rằng phước dành riêng cho Punna, nên vua bèn phong chàng làm đại phú gia 
MahadhanasetthI. 

b/ DitthadhammavedanTyakamma ác: 

* Nghiệp ác của Nandagoghätaka (người hàng bò): 

Như có tích rằng: Có người hàng thịt giết bò bán để nuôi sống. Y làm nghề này hơn năm 
mươi năm. Vì đã thường dùng thịt, trong mỗi bữa ăn đều phải có thịt bò y mới ăn cơm 
được. Ngày kia, vợ hắn bán hết, không có đủ thịt ăn, nên hắn giận không dùng cơm, liền 
cầm dao ra cắt lưỡi bò sống, bảo vợ đem nướng rồi ngồi chờ ăn. Khi vợ hắn nướng xong 
đem cho hắn dùng ngay, nhưng miếng thịt lưỡi bò chưa xuống đến dạ dày quả của nghiệp 
ác phát sinh tức khắc, nghĩa là lưỡi của Nanda rớt liền xuống mâm cơm. Nanda la khóc 
như tiếng bò, chịu vô cùng khổ sở, chết rồi thụ sinh trong Vô Gián địa ngục (AvicTnakara). 

* Ác nghiệp của nàng Ciñcamaänavikã: 

Trong sơ giác thời Phật giáo (Pathamabodhikãla) lợi danh phát sinh rất nhiều đến chư 
tỳ khưu trong Phật giáo. Bọn ngoại đạo thì suy vi, kém sút, nên các thầy sanh lòng ghen 
ty, mong được lợi danh về mình, bèn hội họp nhau để trù tính mưu mô, làm cho hư danh 
mất lợi đến Phật giáo. Rốt cuộc các thầy đồng ý nhau rằng: kế hoạch sẽ được kết quả do 
nàng Ciñcamanavika. Như thế, khi nàng CIñcamanavikäã vào chùa các sư ngoại đạo giả bộ 
bất bình không thốt lời chỉ cả. Nàng hỏi: “Bạch các Ngài giận tôi về vấn đề gì, nên không 
tỏ lời chi cùng tôi?” 

Các thầy đáp: “Chúng tôi không giận chi nàng đâu, nhưng hiện nay nàng không hiểu 
sao; chúng ta đâu còn được an vui gì, bởi Đức Gotama (Cồ Đàm) làm cho chúng ta phải 
khổ sở.” 

— Vậy, tôi phải làm thế nào cho các Ngài được vui? 
— Nàng có sắc đẹp, chúng ta thấy nàng có thể làm tội đến Đức Cồ Đàm được. 

Nghe các thầy ngoại đạo nói như thế, nàng Ciñcamãnavikã hiểu ngay nên nhận lời rồi 
từ giã trở về nhà. 

Từ đấy, trong mỗi buổi chiều mát, hàng Phật tử đã thính pháp xong từ Đức Thế Tôn trở 
về nhà. Nàng Ciñcamaãnavikã đi theo con đường vào Kỳ Viên tịnh xá, khi có người hỏi 
nàng đi đâu? Nàng đáp: “ĐI vào Kỳ Viên tịnh xá”. 

Đến buổi sáng, khi tín đồ dẫn nhau đến chùa thì nàng lại trở về. Thiện tín hỏi thì nàng 
đáp: “Tôi từ Kỳ Viên tự trở về”. 
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Như thế, trải qua nhiều ngày quần chúng đem lòng ngờ vực. Sau rồi nàng có cho họ biết 
rằng: nàng vào ngụ chung cùng Đức Cồ Đàm. Dần dần nàng độn bụng dường như phụ nữ 
mang thai, cho đến khi độn bụng to như gần đến kỳ lâm bồn. Xong, nàng đến trước mặt Phật, 
giữa tứ chúng (chư sư và thiện tín đang nghe pháp), nàng khiến trách Đức Phật rằng: “Này 
Đức Cô Đàm! Ngài hãy quan sát coi có xứng đáng không? Tôi nay đã thai nghén gần ngày; 
Ngài lầm tưởng như không hay biết hử? Vì sao không tội nghiệp tế độ Ciñcamãnavikã chút 
nào vậy. Ngài chỉ có biết khoái lạc, nhưng không biết sắp sửa cho tôi khai hoa nở nhụy 
được an toàn sao? Dù Ngài không biết cách lo liệu thế nào, thì cũng nên bảo kẻ hộ Ngài 
như đức vua Pasenadikosala, ông Cấp Cô Độc v.v... trông nom sự sinh đẻ thế sao? Ngài 
chỉ biết thỏa mãn tình dục, đến lúc tôi mang thai lại chẳng có một lời thăm hỏi 
đến Ciñcamänavikã chút nào cả”. 

Có phương ngôn rằng: “Khi nàng Ciñcamänavikã thốt lời nhiếc mắng đức Phật vậy, ví 
như người làm hại vằng trăng trên không trung xa vong làm hại được. Vẳng trăng không 
hay biết bị ai làm hại thế nào, hằng lóng lánh sáng ngời như thường; và ví như người dùng 
CỤC phân nhét vào mồm của chính mình, thật vậy”. 

Khi nàng Ciñcamaänavikä thốt lời nhục mạ giữa tứ chúng như vậy, Đức Phật đáp răng: 
“Ciñcamänavikã! Những lời nàng thốt đây, không rõ rệt đối với kẻ khác mà cũng không 
hay không thấy, chỉ có Như Lai và nàng rõ câu chuyện ấy, có phải vậy chăng?” Trong lúc 
ầy, chỗ ngụ của Đức Trời Đề Thích chuyền động (Pháp cú kinh có nói: chỗ ngụ của Dức 
Đề Thích là một tảng đá màu vàng, dài lối sáu mươi do tuần, rộng sáu mươi do tuần, dày 
mười lăm do tuân, khi Đức Đề Thích ngự lên thì nó hạ mình xuông, Ngài xuống rồi nó 
phòng lên). Khi bảo tọa của Ngài có dáng điệu như thế, Đức Đề Thích dùng thiên nhãn 
quan sát hiểu ngay rằng nàng Ciñcamänavikã đang vu cáo Đức Thế Tôn bằng lời thô lỗ 
giữa tứ chúng làm cho họ ngờ vực. Ngài liền xuống Kỳ Viên tịnh xá, rồi biến làm con chuột 
vào căn dây và vải mà nàng đã độn cho đứt lìa rơi xuống giữa hàng tứ chúng. 

Thấy như thế, đại chúng biết rõ rằng nàng Ciñcamaãnavikã vu cáo Đức Thế Tôn, họ bèn 
bu chung quanh giết nàng, đất liền nứt ra rút nàng vào trong Vô Gián địa ngục. 

* Nghiệp ác của hoàng tử DuttharaJakumara 

Hoàng tử đi đến vườn ngự uyền thấy chúng dân đang cúng dường Đức Độc Giác Phật, 
không tỏ lòng tôn kính Ngài, Hoàng tử phát sân xúi voi đuôi Đức Độc Giác Phật cho đến 
cùng, rồi giựt bát của Ngài đồ bỏ thực phẩm xuống đất rồi nói tiếp răng: “Đức Thầy giận ta, 
làm gì đến ta được”. 

Khi đó nghiệp dữ cho quả nhãn tiền, khắp thân thể Hoàng tử nóng nảy TẤt mong được 
uống nước, nước đem đến từ các nơi cho Hoàng tử uống nhưng các đỗ đựng nước đều khô 
cạn. Không có nước uống nên Hoàng tử thác, rồi đọa vào Vô Gián địa ngục ngay khi ấy. 


2. Upapajjavedaniyakamma 

Dpapajjavedaniyakamma là nghiệp cho quả khi đã sinh ra rồi trong kiếp kế tiếp là nghiệp 
nhẹ hơn trước, và sẽ cho quả khi đã sinh ra trong kiêp kê bên. 

Nghiệp này có hai: thiện, ác. 

Trong kinh có ghi rằng: Nghiệp này chỉ về tác ý thứ bảy cho kết quả đến người tạo lành hay 


dữ theo tác ý tốc lực tâm thứ bảy, cho thành tựu quả, trong cõi kế tiếp đời hiện tại này, tức là 
trong kiếp thứ nhì tiếp theo. 


a UpapalJjavedanyakamma thiện lành có tám là: pathamaJhãna: sơ 
thiên, dutiyaJhãna: nhị thiên, tatiyaJhana: tam thiên, catutthajhana: tứ thiên (bôn thiên hữu 
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thiên, " .. VÔ hữu sở thiền, fcynginffffiarfffnribidn: phi nhỉ tưởng thiền 
(bôn thiên vô sắc). 

Sơ thiền có năm chỉ: suy, sát, phi, an và định. Nhị thiền có bốn chi: sát, phi, an và định. 
Tam thiên có ba chi: phỉ, an và định. Tứ thiên có một chi: là định, nhưng sự thật thì có xả 
nữa, như thê thì có hai chi định và xả. 

Người đắc thiền không dứt, khi chết sinh trong cõi Phạm thiên. Đắc thiền hữu sắc được 
lên cõi Phạm thiên hữu sắc. Đặc thiên vô săc đên cõi Phạm thiên vô sắc. 

Có lời hỏi rằng: Người không đắc thiền, nhưng phát tâm làm lành (bồ thí, trì giới v.v...) 
được sanh trong cõi trời, như thê được gọi là upapaJJavedanTyakamma lành không, tại sao? 
Đáp: Cũng gọi là upapaJJjanTyakamma lành như nhau, vì cho quả trong kiêp kê tiệp, nhưng 
khác nhau là các nghiệp lành như bô thí, trì giới v.v... không nhứt quyêt răng sau khi chêt 
sẽ được sanh trong cõi trời, bởi có người cũng sa trong ác đạo trước, khỏi rôi mới được lên 
trời. Nhưng về thiên định, như đã giải trên thì quả quyêt răng, nêu đặc thiên mà không dứt 
thì phải sinh trong cõi Phạm thiên, sau khi thác. 

b/ Upapajjavedaniyakamma ác là: giết mẹ, giết cha, giết Đức A-la-hán (Thinh văn giác), 

chích máu Phật tô, chia rẽ tăng. 

Người phạm trong ngũ nghịch đại tội ấy (anantarayakamma) dù có tạo được các phước 
(như tạo tháp xá ly băng vàng, chùa hoặc trai tăng trong sa bà thê giới) cũng không thê 
ngăn ngũ nghịch đại tội ây được, khi thác chắc chăn phải đọa trong Vô Gián địa ngục. 

Giải rằng: Hành giả quyết tâm hành thiền được thuần thục, từ tứ thiền hữu sắc đến tứ 
thiền vô sắc, thác rồi được sanh trong cõi Phạm thiên do năng lực một thiền nào. Khi thiền 
cao nhất cho quả, rồi các thiền thấp thì ahosikamma là không cho quả. Ngũ nghịch đại tội 
cũng vậy, nêu người nào phạm cả năm tội, một tội nào cho đầu thai, thì các tội kia cũng 
ngưng cho quả. 

Quả quyết rằng: Upapajjavedaniyakamma cho quả ngay trong cõi thứ nhì, tiếp theo kiếp 
này. 

Upapajjavedaniyakamma ví như thợ săn bắn nhằm thịt rừng như tích Devadatta (Đề Bà 
Đạt Đa) và vua A Xà Thê. 


3. AparäparavedanTyakamma 


Tiếng 'aparaparavedaniyakamma`" dịch là nghiệp cho quả trong các kiếp sau (tức là 
trong các cõi sau), từ cõi thứ ba nôi tiếp cõi thứ hai (upapajjavedaniyakamma) khi có dịp 
thì cho quả ngay, ví như loài chó đuôi theo thú rừng, rượt theo kịp tới nơi nào, nó cắn xé 
trong nơi ây. 

Chú thích: Người tạo nghiệp nào rồi, sẽ thụ quả trong các kiếp sau không có thể nhất 
định thời kỳ cho quả. Đây chỉ về tác ý tạo nghiệp, tốc lực tâm nhảy đến năm bực gọi là 
aparaparavedaniyakamma. Nghiệp này không có ahosikamma nghĩa là chưa đắc A-la-hán 
đạo, chưa đoạn tuyệt được phiền não luân hồi, thì nghiệp này dính theo mãi, bắt cứ là kiếp 
nảo khi được cơ hội thì cho quả ngay; ví như chó đuôi theo kịp thú, nó hằng nhảy đến căn 
xé không chịu buông tha. Sớm hay muộn không nhúứt định, chó chỉ rượt theo mãi mãi. 
AparãparavedanTyakamma hăng dính theo chúng sinh mỗi kiếp, chẳng có một ai thoát khỏi 
được. 

Nghiệp này có hai: thiện, ác. 

a/ AparäpavedanTyakamma ác: 
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Nếu có nghiệp lành mạnh hơn thì ác chưa cho quả, khi thiện giảm sức ác mới có chủ 
quyên. 

Chú thích: Jatilasetth1 (triệu phú gia Jatila) trong kiếp chót triệu phú gia này sinh làm 
con một kỷ nữ, nàng dạy tỳ nữ để trong nồi rồi đem bỏ giữa đại lộ, đấy là 
aparãparavedanTyakamma ác. 

Tích Đức Bồ tát. Thuở Ngài sinh ra làm MahãjanakaŠ bị chìm thuyền giữa bê phải lội 
đến bảy ngày. Kiếp làm Suvannasãma đạo sĩ bị tên của vua Kapilaya đều là quả của 
aparaparavedanryakamma ác. 

Tích bảy vị tỳ khưu. Trong thời kỳ Đức Phật chúng ta có bảy vị tỳ khưu đi đến hầu Phật, 
giữa khoảng đường vào nghỉ trong một cảnh chùa. VỊ sư cả bèn cho ngụ trong một hang 
núi, nhưng nửa đêm có một tảng đá rớt xuống che lấp miệng hang, dù là ai đến tiếp mở thế 
nảo cũng không được. Cả bảy thầy tỳ khưu ấy chịu đói khát trong hang đá đến bảy ngày. 
Đến ngày thứ tám tảng đá ây tự nhiên ngã ra. Các thầy bạch cho Phật rõ và hỏi về nghiệp 
cũ của mình. Đức Thế Tôn giảng rằng: ấy là quả của nghiệp cũ của các thầy đã đuổi con 
kỳ đà vào trong gò mối đến bảy ngày. 


b/ AparaparavedanTyakamma lành: 

Nếu nghiệp đữ có sức mạnh hơn đang cho quả thì aparäparavedanTyakamma lành không 
cho quả được. 

Khi nghiệp dữ yếu sức, nghiệp lành này mới là chủ động. 

Chú thích: Nàng Mallikã Hoàng hậu của vua Pasenadikosala lúc còn sinh tiền, bà có 
nhiêu đức tin đê xướng cuộc tài thí vô song (asadisadana) nhưng khi thác phải sinh trong 
địa ngục bảy ngày rôi mới lên cõi Trời. Đây là aparäparanTyakamma lành. 

4. Ahosikamma 

Ahosikamma: là nghiệp đã cho quả rồi nghĩa là nghiệp đã qua thời kỳ cho quả, ví như 
hạt giông hết phát nha vậy. 


Loại II. Nghiệp cho quả theo phận sự 


1. Janakakamma (nghiệp sinh sản) 

Janakakamma dịch là sinh sản. Nghĩa là có thê dẫn người tạo nghiệp từ kiếp này đi sinh 
ra trong kiêp khác. Ví như cha sinh con gọi là kammayorT (nghiệp sinh sản). 

Giải rằng: Lành và dữ dẫn đi thụ sinh, không cho quả trước khi thụ sinh, chỉ cho quả 
trong thời kỳ thụ sinh. Nghiệp cho quả như vậy gọi là janakakamma. Nghiệp lành và dữ 
cho quả trước khi thụ sinh về phần các nghiệp khác. Janakakamma, ví như mẹ sinh con, 
chỉ là người sinh mà thôi, phần vú nuôi săn sóc, trông nom hải nhi. 


2. Upatthambhakakammam (nghiệp vào cấp dưỡng) 

Upatthambhakakamma là nghiệp vào cấp dưỡng, nghĩa là sau khi đã sinh, nghiệp này 
mới vào cung câp, cũng gọi là kammabandhu (nghiệp là thân quyên) nêu 
là janakakamma lành thì nuôi nâng hài nhi được an vui, ví băng là (yanakamma) dữ thì 
cung cấp thêm sự khô. 


Chú thích: Upatthambhakakammam lành ủng hộ cho sự tăng gia sự thịnh lợi và sự thạnh 


thê. 





” Xem trong Thập Độ quyên I. 
5 Hết phát nha: hết nảy mâm, mọc mộng. 


930 | Triết lý về nghiệp 


Tích đức vua Adadhamäsakaräaja có ghi trong kinh chú giải rằng: Đức 
vua Adadhamäräja trước là một người nghèo gánh nước mướn, dành để được năm cắc. 
Ngày kia, Đức vua Bãranasi báo cáo cho biết sẽ làm đại lễ hài kịch, ai không dự vào thì bị 
phạt vạ. Vợ chồng anh nhà nghèo ấy bèn tính góp tiền lại được một đồng. Chia một phần 
đề mua hoa thơm, một phần mua thực phẩm. Đồng ý cùng nhau rồi, chồng định đi lây tiền 
đã giấu phía bắc thành phó, xa nhà lối mười hai do tuân. Đi đường lúc trời nắng gắt, nóng 
nực như hơi lửa, dù như thế y vẫn vui thích, mặt mày hớn hở đi và hát, dường như đi trên 
đường mát mẻ. Khi qua trước hoàng cung, Đức vua Udayaraja nghe thấy bèn ra lịnh cho 
quan hầu ra gọi y vào yết kiến và ngài phán rằng: “Vì sao người vui thích ca hát giữa 
đường, lúc trời năng chang chang?” 

Hắn tâu rằng: “Tâu lịnh Hoàng thượng mặt trời dù năng gắt đến đâu cũng không sao 
băng ánh nóng của tình dục, tâu lịnh hoàng thượng, tôi đi lây tiền về chung góp với của vợ 


A5 


tÕI1ˆ. 


Nghe như vậy, Đức vua rất hoan hỉ chia nửa giang sang cho và phong cho vợ hắn làm 
hoàng hậu, rôi bô cáo cho nhân dân răng: nay có hai vua cùng nhau thông trị trong nước. 
Đúc vua mới ban hiệu cho là Adadhamasakaraa Đây là thí dụ 
nghiệp upatthambhakakamma lành vào cung câp. 

Nghiệp này vào cấp dưỡng có hai: phá tiêu tai nạn, bổ khuyết của cải. 

Như tích: Có một gia đình kia, từ ngày kết hôn đến ba năm không có con, rồi trì trai để 
cầu con, không lâu người vợ thai nghén, song gia đình nghèo khổ. Sau khi sinh được con 
trai thì trở nên khá dần dần. Con trai ấy lên bốn năm tuổi thì ngày càng phú túc, đây là 
upatthambhakakamma lành vào ủng hộ đứa trẻ đó. 

Về upatthambhakakamma dữ cũng vào cung cấp cho sa sút khốn cùng. 

Nghiệp này cũng có hai phận sự: làm cho sinh tai nạn, khiến của cải tiêu tan. 

Lời chú giải có nói: nghiệp vào ủng hộ về phân dữ, vì thiếu pháp từ ái, có tâm keo kiết 
và làm hại kẻ khác. 

Như tích: AnandasetthT và quỷ Dạ xoa dưới đây: 

Anandasetthï (triệu phú gia Ananda) keo kiệt, không bồ thí và trì giới, từ ngày sinh ra, 
nhưng được làm triệu phú do tiền kiếp có trai tăng đến chư tỳ khưu. Bởi nghiệp bủn xin 
ấy, sau khi y thác phải thụ sinh vào nhà bần khổ. Từ ngày y đầu thai vào lòng mẹ, bọn ăn 
xin trong nhóm quen hành khât đủ nuôi sông, thì trở nên thiêu thôn. Sau rôt, bọn ăn mày 
không cho người mẹ mang mên ây đi chung cùng bọn. Khi sinh được hài nhi, người mẹ rời 
bỏ con, vì nêu đem theo thì hành khât không được. 

Lớn lên nhớ được tiền kiếp, trẻ ấy đi ngay đến nhà mình trong đời trước là triệu phú, 
song bị các con ngăn không cho vào nhà, còn thêm bị đánh đập khô sở nữa. Đây là nghiệp 
câp dưỡng về phân ác. 

Trong kinh chú giải có ghi quả của nghiệp ác này phát sinh đến người bội ân hại kẻ khác 
răng: người tính làm dữ kẻ không làm hại lại, phải chịu khô muôn phân là bị hành phạt 
nặng nê, tiêu tan của cải, loạn trí, bị vu cáo, lửa cháy nhà v.v... 

3. UpapTlikakamma (nghiệp vào áp chế) 

Nghiệp này trái với janakakamma khi janakakamma sinh sản rồi upapïlikakamma vào 
ngăn quả của Janakakamma không cho nây mâm đây đủ. Nêu Janakakamma lành sinh ra 
cho đẹp thì nghiệp kia vào ngăn cho giảm sức như câu “JotItamaparäyano: sáng tới rôi, có 
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tối đi phía trước”. Nếu janakakamma dữ sanh ra thấp hèn, nghiệp kia cũng vào ngăn như 
câu: “tamojotiparäyano: tối đến rồi có sáng đi phía trước” gọi là nghiệp ngăn cho giảm. 

UpapTlikakamma là nghiệp vào áp chế quả của nghiệp khác, trong khi nghiệp này cho 
quả; nghiệp kia theo kịp áp chế sự vui hay khổ, không cho vui và khô trú vững lâu dài. 

Chú giải: Nghiệp nào vào áp chế sự vui và sự khổ của các nghiệp, rồi tự mình cho quả, 
nghiệp ây gọi là upapT|ikakamma. Upapïlikakamma chỉ chờ làm cho giảm bớt quả của các 
nghiệp khác, chia ra có hai: lành, dữ. 

Chú thích: Tích Hoàng tử Sunakkhattalicchavĩ, ban đầu phát tâm vui thích trong Phật 
giáo, vào xuất gia theo luật pháp rồi hành thiền đắc nhãn thông, nhưng không được chứng 
quả cao thêm nữa. Đến ba năm, ngài chán nản, hiểu lầm rằng: “Đức Phật chỉ đắc nhãn 
thông, nên không dạy ta đạt đến nhĩ thông. Nếu đã đắc nhĩ thông thì Ngài đã dạy ta rồi”. 
Khi đã nghĩ quấy như vậy, Sunakkhattalicchavĩ xin hoàn tục rồi tu theo ngoại đạo, đến sau, 
khi thác bị đọa trong A Tỳ địa ngục. 

Về upapTlikakamma lành đến ngăn, áp chế quả của ác nghiệp, xin xem tích dưới đây: 

Chàng Vãtakãlaka được vua phong làm đao phủ thủ trong thành Rãjagaha, có phận sự 
hạ sát kẻ cướp. Y tựu chức ấy hơn năm mươi năm rồi về hưu. Thường lệ y không mặc y 
phục mới, đẹp, trong thuở còn tại chức. Nên chi khi được về hưu y mong trang sức cho 
đẹp, bèn bảo vợ nấu cơm sữa. Y đi tắm rửa xong, mặc y phục mới trở về nhà, giữa đường 
gặp Đức Xá Lợi Phất đi trì bình, y nảy tâm vui thích, thỉnh Ngài về nhà dâng cơm sữa. 
Đức Xá Lợi Phất ngọ thực xong chú nguyện rồi Ngài về chùa. Chàng đao phủ thủ ấy theo 
đưa, rồi trở về bị bò báng chết giữa đường. Do sự thí thực ấy, y được sinh lên cõi Trời. 

Theo tích này, cho thấy rằng, thiện nghiệp áp chế ác nghiệp (vì y tạo ác nghiệp không 
í) phải sa trong khổ cảnh, nhưng nhờ được làm lành áp chế ác nghiệp, được sinh lên cõi 
Trời. 


4. Upacchedakakamma (nghiệp vào sát hại) 

Tiếng upacchedakakamma dịch là nghiệp vào sát hại, nhưng trong Thanh Tịnh Kinh 
(Visuddhimasza) gọi là upaghatakakamma. 

Trong Kinh chú giải có ghi: Upapilikakamma như đã giải upaghäatakakamma hay 
upacchedakakamma nói đại khái thì giông nhau, sự cho quả cũng như nhau, chỉ khác nhau 
về tiếng PAli là upapTlikakamma dịch là vào áp chế. 


Upacchedakakamma dịch là vào sát hại. Upacchedakakamma này chia ra có hai: lành, 
dữ. 

Chú giải: Dẫn tích Long vương Eräkapattanägarãja đây cho thấy rằng nghiệp dữ cắt đứt 
nghiệp lành như: Long vương Eräkapattanägarãja này trong kiếp trước là một vị tỳ khưu 
trong thời kỳ Phật Kassapa. Có đức tin tu Phạm hạnh được hai muôn năm. Ngày kia, đi 
thuyên, Ngài nắm lá gừa tại một mé sông, khi ghe đi thì lá gừa ấy đứt, rồi ngài quên sám 
hối. Trong giờ sắp chết, ngài nhớ đến, mong sám hối theo luật định, nhưng tìm không có 
tỳ khưu, ngài phát tâm bổn chỗn lo ngại, chết rồi sanh làm Long vương danh là Erakapatta. 

Về nghiệp lành bị nghiệp ác cắt đứt, có tích như vầy. Cha của một vị tỳ khưu là người 
thợ săn giết thú đem bán để nuôi mệnh, đến tuổi già mới vào xuất gia làm tỳ khưu nơi VỊ 
tỳ khưu con trai của y. Vị này cho học thiền nhưng chưa có kết quả chi. Tâm của thầy vẫn 
nhớ tưởng đến thú đã giết. Thầy bèn bạch cho ông con nghe, ông con khuyên tĩnh cho tham 
thiền mãi, khi gần chết, ông con nghĩ rằng: cha ta không nên sinh trong khổ cảnh, nên ông 
liền tìm lễ vật cũng dường Tháp bảo. Vị tỳ khưu cha nhìn xem các lễ vật cúng dường để 
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trên giường ngay trước mắt, ông vui thích rồi dùng lễ vật ấy đem cúng tháp nên được sinh 
lên cối Trời. 


Loại IH - Nghiệp cho quả theo thứ tự 


1. Garukamma (nghiệp nặng) 

Garukamma là nghiệp nặng, có hai: nghiệp ác nặng thuộc về ngũ nghịch đại tội 
(pañcãntaräyakamma), nghiệp thiện cao (thuộc về thiền định). 

Trong khi thụ quả, nghiệp nặng cho quả trước (ví như các đồ vật) sắt, đá v.v... từ trên 
CaO TƠI xuống, đồ vật nào nặng tất nhiên đến mặt đất trước. Nghiệp đữ nặng hăng cho sinh 
trong khổ cảnh. Nghiệp lành cao cho lên nhàn cảnh. Dù người đã tạo các nghiệp (nghiệp 
nặng lẫn nhẹ) nghiệp nặng vẫn cho quả trước. 

Về nghiệp lành cao như tích đức Bồ tát (iên kiếp Đức Phật chúng ta). Một kiếp kia, 
Ngài xuất gia là đạo sĩ tu trong núi tuyết sơn, đắc bát thiền. NÑ gày nọ muôn được nêm vị 
ngọt, mặn trong thế gian, nên Ngài đến kinh đô Bãrãnãs¡i đi khất thực trước hoàng cung. 
Đức vua Bãrãnãs¡i xem thấy oai nghi bèn phát tâm hoan hỉ của ngài. Đức vua bèn sai quan 
đến thỉnh vào đền, dâng cúng các món cao lương mỹ vị. Xong đức vua yêu cầu Bồ tát ngự 
trong vườn thượng uyên và vào hoàng cung ngọ thực mỗi ngày. 

Có một lúc, đức vua cần phải thân chính dẹp giặc ngoài biên thùy, nên dạy bà hoàng hậu 
phải phụng sự đạo sĩ Bồ tát. Buổi kia, đức Bồ tát bay vào hoàng cung tình cờ thấy nhan sắc 
kiều diễm của hoàng hậu vì bà quên bồn phận. Vị đạo sĩ bèn đứt giới với hoàng hậu, thiền 
định cũng không còn. Các quan đại thần biết rõ nhân ấy nên gởi sớ tâu vua. Đức 
vua Bãrãnãsi khi đã dẹp an phiến động liền khải ca hồi trào, ghé vào vườn ngự uyền hỏi 
đạo sĩ. Đạo sĩ thú tội. Đức vua xá lỗi và nhắc nhở Bồ tát hành đạo như xưa. Vị đạo sĩ đắc 
thiền như trước, rồi bay lên không trung xin từ biệt, dù đức vua thỉnh cầu lại nữa, đức Bồ 
tát cũng không nhận lời, ngài bay trở về tu trong Tuyết Sơn như trước. 

Hành thiền không dứt, thác rồi đức Bồ tát được sinh trong cõi Phạm thiên. 

Về garukamma ác, có tích nàng Sunadrï như vây. Trong thời kỳ Phật giáo, phái xuất gia 
theo đạo lõa thể thấy rằng lợi danh mỗi ngày càng giảm nhưng bên Phật giáo thì càng tăng, 
nên chúng tìm dịp để vu cáo Đức Thế Tôn. 


Họ hội họp nhau để mưu hại Phật. Họ đồng ý răng, phải cần nàng SunadrT giá bộ làm 
phụ nữ mang mến, rồi cho kẻ cướp giết nàng đem bỏ gân hương thất của Phật, cho quân 
chúng tin răng Đức Thế Tôn ám sát nàng để giấu nhẹm nghiệp xâu. Dâu thế, đại chúng vẫn 
hiểu được sự thật. Nà àng Sunadrï thi hành theo kế hoạch ấ ây. Mỗi buổi chiều mát tứ chúng 
nghe pháp xong trở về, nàng SunadrT đi ngay theo con đường ấy vào Kỳ Viên tịnh xá. Nàng 
giả bộ như mình đã ngụ trong chùa. 

Phái lõa thể đi tuyên cáo răng, nàng Sunadrï ngụ chung cùng Đức Cô Đàm. Nhiều người 
nhẹ tai thiếu sự suy xét, không tìm theo nhân quả nên tin theo, không lâu, nàng Sunadrï bị 
ám sát, thụ sinh trong địa ngục. 

Phe lõa thể, khi đã dạy kẻ Cướp giết trộm nàng SunadrT rồi, vào yết kiến Đức vua. Nhà 
vua bèn sai người điều tra cho đến khi thấy rõ sự thật, rồi ngài ra lệnh bắt bọn tu lõa thể 
hành phạt và bố cáo cho nhân gian rõ lẽ phải. 


2. Bahulakamma 
Bahulakamma là nghiệp thường có. Có khi gọi là acinnakamma (nghiệp quen làm). 
Nghiệp này có hai: dữ, lành. 
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Về nghiệp dữ, có tích rằng tên Cunada giết heo để nuôi mệnh đã lâu năm, đến khi nghiệp 
theo cho quả thì hắn la nghe tiếng. như heo bò, trườn vô ra trong nhà. Chư tỳ khưu đi khất 
thực, nghe tiếng như vậy, tưởng rằng họ giết heo để cúng tế. Các ngài bạch hỏi Đức Thế 
Tôn, mới hiểu rõ sự thật. Đức Phật giảng thêm rằng: người làm nhiều việc đữ, trong đời này 
hằng than van rên rĩ, chết rồi càng đau khổ trong kiếp sau. 

Về nghiệp lành có giải tích như vây. Khi gia thê của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, dân dần 
sa sút, chỉ còn có một cô gái cũng nghèo, dù thế, nàng cũng dâng bát mỗi ngày đến một vị 
sư, cho đến lúc không còn vật gì cúng nữa. Nàng tìm đi làm công mỗi ngày, lấy tiền mua vật 
thực để cúng dâng. Nhà vua hay câu chuyện này, cho người tìm nàng vào hoàng cung rồi 
phong cho làm hoàng hậu. Từ đó nàng có dịp, mỗi ngày dâng cúng đến chư tăng càng đông. 
Cúng dường đến các pháp sư, giáo sư, khi thác, nàng được sinh lên cõi Trời. 


Nghiệp lành của hoàng hậu này gọi là bahulakamma. Vì được làm thường thường không 
ngừng nghỉ. Không cần biết giàu hay nghèo, khi đã năng tạo nghiệp lành thì phước báu 
càng tăng theo thứ tự, gọi làbahulakamma. Nêu không có nghiệp nặng 
thì bahulakamma cho quả như thê. 


3. Asannakamma 

Äsannakamma là nghiệp cận thời nghĩa là nghiệp tạo hay nhớ được khi gần chết. 

Giải rằng: khi không có bahulakamma, là không có tạo nghiệp thường thường, dù là ít 
thì äsannakamma cũng cho quả. Ví như bò trong chuồng, khi kẻ chăn vừa mở cửa, bò nào 
đứng gần cửa dù là bò già, yếu, cũng được ra trước các bò khác (có sức lực hơn). 

Xin giải cho dễ hiểu rằng: tâm của người, trước khi chết, hằng quyến luyến vợ con, của 
cải nhiều hơn. Nên chi, nêu không thường niệm tưởng nghiệp lành của mình đã tạo thì ắt 
lầm lạc, phải sa trong ác đạo. 

Äsannakamma là nghiệp cận thời trong việc lành và dữ, nghĩa là người nào nhớ được 
nghiệp lành nào trong giờ hấp hối, nghiệp ấy sẽ cho quả ngay, như bò đứng gân cửa chuồng 
vậy. 

Theo như hai lẽ đã giải đây, nếu có trí óc thiển bạc” thì hiểu răng là tương phản nhau, 
nhưng sự thật không phải thế, vì tâm tưởng đến việc lành đã làm trong khi gần chết hoặc đã 
tạo trước, mà nhớ kịp trong giờ hấp hối gọi là äsannakamma cho quả đi thụ sinh trong nhàn 
cảnh được. 

Có kẻ nghỉ ngờ rằng: nếu như thế, ta chỉ làm lành chút ít để dành rồi ta không thiết đến 
sự lành ta (sát sanh, trộm cắp v.v...) đến lúc hấp hối ta sẽ tưởng đến nghiệp lành trước, như 
vậy cũng được lên nhàn cảnh, cần gì phải cố tâm làm phước cho vắt vả. 

Giải: Ta không nên lầm rằng nghiệp luật là điều quy định của nhân quả, nó hăng thực 
thi theo chế độ bất biến của nó, nêu người đã tạo phước chan chứa để dành rồi bỏ qua, 
không lưu tâm nghĩ đến mỗi ngày, khi hập hối khó tưởng đến được, bởi tâm của phàm 
nhơn quen quyền luyến VỢ COn, của cải, thê sự, từ vô thủy dĩ lai, nên khó rứt để nhớ niệm 
đến đạo đức trong giờ sắp chết, rồi phải sa trong ác đạo. 


4. Katattäkamma 

Tiếng katattãkamma dịch là nghiệp vô ý, nghĩa là thiện và ác không thuộc 
về garukamma, bahulakamma và cũng không phải là ãsannakamma cả và người tạo cũng 
không rõ là phước hay tội. Vì là nghiệp không biết, chỉ làm thôi. 


TThiền bạc: cạn và mỏng. 
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Nghiệp này không nhất định thời kỳ cho quả. Thí dụ: như tên mà người bắn, nhưng 
không định băn đâu. Nêu không có garukamma, bahulakamma và ãsannakamma thì nghiệp 
này cho quả theo thê lực của mình. 


Thiên V. NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO 

Do nhân nào, mới có giáo lý về vẫn đề nghiệp? Vì trong thời kỳ ấy vô minh đàn áp toàn 
thê quốc dân Ấn Độ, dân chúng chỉ tìm ở số mệnh rủi may, không quan tâm đến đạo đức. 
Đức Thế Tôn mong cởi mở vô mimh ấy, Ngài mới nổi đèn có muôn trùng ánh sáng tức là 
nhân quả đề tỉnh thức chúng dân Ân Độ. 

Lý tưởng về nghiệp trong Phật giáo là sự tiến triển trong đường đạo đức, khiến cho khoa 
học cũng phải bái phục, nhìn nhận bằng sự đứng yên không phản đối. Phật giáo không mâu 
thuẫn với khoa học, nói như thế, vì Phật giáo cũng như khoa học không thừa nhận học giả 
mê tín. Với bất cứ cái gì cần quan sát tỉ mỉ, tinh tế trước, rồi mới nên tin. Vì thế, Phật giáo 
và khoa học mới không mâu thuẫn nhau. Nói bằng cách vi tế răng, khoa học có hai môn 
là: vật thể, vô thể. 

Khoa học, về vật thể, phải cần thí nghiệm để xác nhận, nghĩa là khi muốn biết rằng, “đá” 
gồm có chất gì chăng hạn, thì phải dùng cách phân tích và thí nghiệm. Nhà khoa học lẫy 
đá chia tách ra xem (gọi là phân tích) cho biết rằng đá ấy có những øì, rồi thí nghiệm lại 
lây những chất đã phân giải ấy hoà lại, để xem cho thấy quả quyết răng nó là đá in nhau 
như trước chăng. Cách sau này gọi là thí nghiệm. 

Phật giáo thuộc về khoa học vô thể có cách thức chú ý tin như khoa học. Như thế, mới 
gọi Phật giáo là khoa học, người hành theo Phật giáo hằng được thụ quả xứng đáng theo 
sự thực hành của chính mình, chăng có ai thay thế được. 

Pháp bảo có sáu ân huệ: Phật đã thuyết để lại chân chánhŠ rồi; tự mình thấy xác thực; 
không chờ thời (khi đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ)?; chứng minh được!?: xứng đáng 
đem vào mình hoặc đáng tìm tòi!!: tự mình được thấy rõ bằng sự thí nghiệm và thực hành 
theo. Sáu ân huệ ấy toàn là cơ sở củng cố có tính cách khoa học của nền tảng Phật giáo 
chân chính. Nếu đã nhận thức như thế, ta nên học hỏi về vấn đề nghiệp trong thiên này. 

Tiếng “nghiệp” có nghĩa là làm, hành vi, hành động, động tác, thực hành, thực tiễn, cho 
đến sự phản ứng hoặc quả đội lại của hành vi nữa. 

Trong Phật giáo tiếng “nghiệp” mong lấy tác ý là chủ như câu: Cetanãham bhikkhave 
kammam vadãmi - này các tỳ khưu, Như Lai gọi tác ý là nghiệp. Có ý nghĩa rằng: Phật 
giáo nghĩ theo trung đạo. Dầu, trong luật học Như Lai cũng có chế định những điều luật 
cho tỳ khưu vô tác ý vi phạm các điều cắm chế, nhưng Ngài cũng không bỏ phép trung 
đạo. Ngài ngự chế, như thế để phòng ngừa các tỳ khưu có khí chất bất nhã, biết hướng 
thiện sám hồi. 

Nghiệp là tiếng trung dung'? (đữ và lành), nếu lành gọi là kusalakamma (thiện nghiệp); 
dữ là akusalakamma (bất thiện nghiệp). 


8 Chân chánh: khi được nghe rồi có thê đè nén được năm pháp cái, được vui, sinh từ thiền định, và thông tuệ bằng Sự 
thực hành được giải thoát. 

° Ví như ngọn lửa và ánh sáng ngọn lửa (có ngọn lửa tất có ánh sáng). 

!9 Vì có nhận đích xác, là pháp trong sạch. 

!! Vì đã thực hành theo sẽ đắc đạo quả. 

!ZTrung dung: ở giữa, không thiên lệch. 
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Phật giáo lưu tâm răng nghiệp gồm có ba chỉ, là: có người làm, làm bằng tác ý, cho quả 
đến người làm. 

Nếu nói theo khoa học, người tức là thân thể; những biến hình là quả do sự đè ép, sự 
cưỡng lại lẫn nhau. Sự hành động và sức phản ứng có thê xảy ra được, dù là hai thân thể 
không hút nhau như đá nam châm. Quan sát theo khoa học, ta được thấy rằng sự tạo tác và 
sức phản ứng hằng cho quả, khiến chúng sanh lay chuyên và có tạo nghiệp thì có phản ứng, 
hay nói một cách khác thì khi có nhân tất có quả, mãi mãi. Trong khoa học, sự hành động 
và sức phản ứng hằng phức tạp khó kiểm soát, thế nào, trong Phật giáo, nghiệp và quả của 
nghiệp cũng phiền phức như vậy. Vì thế, mới có người không tin nhân quả, phản đối vẫn 
đề nghiệp trong Phật giáo răng, là không chính xác!3. Sở dĩ như thế là VÌ người thiếu sự 
khảo sát, tìm tòi nhân quả, chỉ không thừa nhận vì đã có thành kiến cho rằng: Phật giáo là 
vấn đề hủ lậu!* nhưng, thật sự thật chính người ấy, là hủ lậu hơn Giáo lý. Đây là sợi tóc 
toan che núi, nhưng hàng học thức hiện đại không nên quan tâm đến sợi tóc ấy. 


Phật giáo tin rằng nghiệp là của riêng mình. Kẻ nào tạo nghiệp gì phải chịu quả của 
nghiệp ấy, đúng với căn bản khoa học cho “hành động và phản ứng” hằng có giá trị ngang 
nhau, theo nguyên tắc tương phản nhau. Mọi người sinh ra đồng tạo nghiệp như vậy. Lễ cô 
nhiên, mỗi người phải làm công việc bằng thân nghiệp, phải nói năng bằng khâu nghiỆp, 
phải suy nghĩ bằng ý nghiệp. Khi đã làm, nói và nghĩ rồi, quả của nó tức là sức phản ứng 
phải có: khi ta tạo nghiệp lành, quả phản ứng của nó là sự vui vẻ có đến ta, ta làm ác, quả 
dữ cũng sẽ trả lại cho ta. Theo Phật ngôn, người gieo giống gì hằng hái quả ấy. Làm lành 
được vui, gây dữ gặp khổ. Như thế chỉ cho thấy rằng nghiệp có đặc tính in như sự gieo 
giống lúa, tất nhiên được lúa. 

Nếu hỏi trở lại răng cớ sao, có người trồng xoài, có kẻ gieo lúa hoặc người làm lành, kẻ 
làm ác? Đấy là quả của sự suy nghĩ của chúng ta. Như tiếng nói rằng, tất cả sự tồn tại của 
ta được đều do quả của nghiệp mà ta đã làm từ sự trù tính phương pháp cứu chữa điều khổ. 

Trong kinh Majjhimanikãyamajjhimapamaasaka có thuyết về ba loại 
nghiệp: kãyakamma: thân nghiệp, vacTkamma: khâu nghiệp, manokamma: ý nghiệp. Thân 
nghiệp chia ra có: 3 chánh, 3 bất chánh gọi là kãyasucaritä và kãyaducaritã. Ba thân nghiệp 
chánh là: không sát sanh, không trộm đạo, không tà dâm. Ba thân nghiệp bất chánh là: sát 
sanh, trộm đạo, tà đâm. Bốn khâu nghiệp chánh là: không nói dối, không chửi rủa, không 
nói lời xúi giục (cho người chia rẽ nhau), không nói lời hoang đảng vô ích. Bốn khẩu nghiệp 
bất chánh là: nói dối, chửi măng, nói lời xúi giục (cho người chia rẽ nhau), nói lời hoang 
đảng vô ích. Ba ý nghiệp chánh là: không tham, không sân, không tà kiến. Ba ý nghiệp bất 
chánh là: tham, sân, tà kiến. Trong cả ba nghiệp (thân, khâu và ý), ý nghiệp là quan trọng 
nhút, vì thân và khâu hằng ở trong quyền lực của tâm. 

Trong tạng Luật có thuyết về cửa, hoặc lỗ hở (qua lại dvãra) của nghiệp lành và nghiệp 
dữ có ba là: kãyadvära: cửa thân, vacTdvära: cửa khâu, manodvãra: cửa ý. 

Giải rằng: Những cái qua lại cửa thân là thân chánh và thân bất chánh; cái qua lại cửa 
khâu là khẩu chánh và khâu bất chánh; cái qua lại cửa ý là ý chánh và ý bất chánh. 

Ngoài ba cửa thuộc về phận sự chính như đã giải, còn có thứ nghiệp làm xáo trộn mất 
thứ tự cũng có. Như sự sát sanh và trộm đạo thuộc về nghiệp chính cửa thân nhưng nếu 
bảo kẻ khác làm thì thuộc về cửa khâu. Nói dối thuộc về cửa khẩu, là cái qua lại đường 
khâu, bằng không nói, chỉ ra bộ tịch gật đầu (để tỏ ý chịu hoặc không) thì thuộc về cửa 





l3 Chính xác: xác thực. 
!4 Hủ lậu: quê mùa, không hợp thời. 
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thân. Nếu người muốn được một đồ vật mà họ mong mỏi, nhưng không cô ý tính trộm, thì 
thuộc về cửa thân, ví bằng, xì xào rằng làm thế nào mới được của ấy thì thuộc về cửa khẩu; 
nếu chỉ tính trong tâm thì về cửa ý. Những lời giải trên toàn là nghiệp bất chánh. Về nghiệp 
chánh cũng nên hiểu theo sự tương phản nhau. Nhưng vì sự hành vi khác nhau, mới có 
người được quyền cao giàu có, kẻ lại thấp hèn nghèo khó. Đấy toàn là do nghiệp gây nên 
cả, nghiệp hăng phân hạng người cao sang hoặc thấp hèn không đồng. Theo lẽ thường, 
nhân loại hằng tạo nghiệp bất chánh do tính ngu dốt, vô học thức như câu: “Pãpãni 
kammãni karonti mohã - Người đời phần nhiều tạo nghiệp bất chánh do óc sĩ mê” 
(trong Mahãparinibbanasutra). 

Moha là ngu si hay đần độn tức là không biết lẽ thật, như người lạc đường trong rừng, 
không biết được phương hướng để thoát khỏi, cho đến không hiểu tội phước, tà chánh là 
øì. 

Những người hiền hằng tạo nghiệp chánh nhiều hơn nghiệp bất chánh kẻ dữ thường làm 
nghiệp bất chánh nhiều hơn nghiệp chánh. Hơn nữa, khi đã tạo nghiệp, dù chánh hay bất 
chánh thì khó sửa chữa lại được, như có Phạn ngữ rằng: “Katassanatthipatikãram — Việc 
đã làm rồi, sẽ làm trở lại chắng được”. 

Đức Phật hằng lập lại cho hàng Phật tử, có tự tỉnh rằng: 1) Ta có nghiệp là của ta; 2) Ta 
là người thụ quả của nghiệp; 3) Ta là người sinh ra từ cái nghiệp hoặc có nghiệp là kẻ sinh 
sản; 4) Ta có nghiệp là huyết thống: 5) Ta là người nương tựa vào nghiệp; 6) Ta phải chịu 
quả của nghiệp mà ta đã tạo. Đức Phật dạy bảo như thế, cho chư Phật tử tin chắc răng, VUI, 
khổ mà ta đã được đều là quả dính theo từ nghiệp chánh và nghiệp bất chánh. Nếu không 
nhớ nghĩ như vậy, thì sẽ câu thả răng nghiệp mà mình đã gây không cho quả. 

Những kẻ ngu độn không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, không có sự khảo sát rằng quả 
này sinh từ nghiệp nào và từ đâu mà có. Vì không nhận thấy nghiệp và quả nên họ lầm 
tưởng là kẻ khác làm cho họ khổ. Sự nghĩ xét đến nghiệp cho thường như đã giải hăng ban 
cho ta nhiều lợi ích. Khi gặp quả tốt hay xấu nên hiểu rằng là “quả của nghiệp xảy đến là 
bởi tự mình sáng tác” (attasanbhavam). Như thế ta không quên mình, khiễn trách kẻ khác 
và thừa nhận răng quả vui hoặc khổ hăng phát sanh từ nghiệp của mình. Đấy là nguyên 
nhân cho mình vui hay khổ, vả lại sự hiểu biết bất chánh là thấy quả quyết răng điều vui 
hay khổ sinh từ kẻ khác hay vật khác, đó là nguyên nhân làm cho bức rức khó chịu, trở lại 
gây nghiệp như cũ, rồi phải thụ quả khổ mãi mãi. 


Thiên VI. SỰ TẠO NGHIỆP 


Quả của nghiệp xảy ra từ sự hành vi của chính mình. Khi mình tạo lành, quả lành sẽ trả 
lại, làm đữ, quả khổ cũng sẽ đến, như nhau. Vì thế không nên sưu tầm cái chi tốt hoặc xấu 
từ nơi nào khác, hay người nào khác, ngoài mình. 

Những hàng trí tuệ nói rằng, các việc lành mà người ao ước cần dùng nhất là đức tin 
hướng thiện từ bi, hoặc Chánh pháp thì phải tìm xét cẩn thận trong chính mình, nếu có 
cũng có trong chính mình, nếu kiếm trong nơi nào hay trong kẻ khác là không được. Vì 
các pháp ấy hằng sinh từ nơi mình. Nó đến do lòng từ bi, băng Chánh pháp và tâm chân 
thật v.v... chăng có ai cho (vui khổ được). Chỉ tự mình phải gây dựng nghiệp và quả theo 
đức từ bị hay chánh pháp mà thôi. 

Hơn nữa, lành hay đữ không định chỗ và không kỳ ngày, người có thể làm lành hay gây 
dữ được trong mỗi nơi, trong mỗi thời. Việc lành mà người mong được, không cần phải 
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chia nhau cùng làm, vì nó là vô lượng không có mức cùng tột. Trong đời, ai làm phải được 

hưởng quả vui, nếu mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau trong việc lành thì ai ai cũng đều được 

vui. Ngoài ra, xã hội, quốc độ cũng thịnh đạt, thế giới đều an lành. 

Trong Kinh Tikanipäta Anguttara nikãya có thuyết ba pháp chủ trong việc làm 
là: attadhipateyya: lẫy mình là chủ, lokãdhipateyya: lấy đời là chủ, đhammaädhipateyya: lẫy 
pháp là chủ. 

L) Lấy mình là chủ như: người làm lành hằng đề cập đến mình là chủ đứng đầu, hay chỉ 
mong được quả vui đến mình rồi mới làm, theo sự hiểu biết của mình, mong được kẻ 
khác tôn trọng kính vì v.v. 

2) Lây đời là chủ: như lúc muốn làm phước, trước khi khởi công, thường noi theo thế lực 
của đời, mong được kẻ khác ca tụng, nếu không thì sợ họ chê trách, hay hành theo thói 
quen của quần chúng. 

Lokãdharateyya cao hơn attãdhipateyya, vì còn tùy phần đông, căn cứ vào sự hiểu biết 

của họ. Sự hành thiện lấy đời là chủ có ba đặc tính: làm vì ao ước được người khen, nếu 

không e sợ người chê, làm theo thói quen của đại chúng. 

3) Lấy pháp là chủ như: người làm phước, không đề cập đến mình và đến đời là chủ, hành 
theo thế lực của chánh pháp. Hễ thấy là đúng, là đáng rồi khởi sự, hoặc làm bằng tâm từ 
bi như bồ thí, trì giới v.v... Kẻ tạo phước lấy pháp là chủ hằng không sai lầm, hối hận. 
Dhammadhipateyya có hai chi là: làm vì sự thích hợp hoặc chân chính, vì thế lực tâm từ 

bi. Phương pháp làm lành gồm có hai đặc tính quan trọng là: sự tự tỉnh hay tự quan sát tức 

là tự vân răng: Nay ta là hạng người nào? Ta có phận sự gì? Ta đã làm tròn phận sự chưa? 

Phận sự ấy có làm cho người phiền muộn chăng? 

Xin dẫn tích căn bản và cách thực hành hoặc tạo nghiệp dưới đây cho độc giả khảo sát. 
Trong Kinh Bãhitiyasutra Majjhimanikayapaññãsaka có tích rằng: Trong Phật giáo chúng 
ta, có đức vua Pasenadikosala được trò chuyện cùng đức Ananda tại mé sông AcTravadi, 
như vây: Đức vua Pasenädikosala hỏi rằng: 

-_ Bạch Đức Änanda! Phạm hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn'Š người hiểu biết cao 
siêu đáng dung thứ được, Đức Thế Tôn có hành thân hạnh như thế chăng? 

-_ Tâu Đại vương! Thân hạnh ấy, các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu tha 
thứ được, Đức Thế Tôn không hành thân hạnh ấy. 

-_ Bạch Đức Änanda! Khẩu hạnh nào mà chư Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao 
siêu nên tha thứ được, Đức Thế Tôn có hành khâu hạnh ấy chăng? 

-  Tâu Đại vương! Khẩu hạnh nào mà chư Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu xá 
tội được, Đức Thế Tôn không hành khâu hạnh ấy. 

-_ Bạch Đức Änanda! Ý hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu xá 
lỗi được, Đức Thế Tôn có hành ý hạnh như thế chăng? 

-_ Tâu Đại vương! Ý hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu nên 
dung tha được, Đức Thế Tôn không hành ý hạnh ấy. 

-_ Thật là phi thường, cái chưa từng có mà xảy ra được, tôi quân bách'5 trong điều nào, 
Ngài đã giảng giải cho nghe bằng cách đầy đủ. Bạch Ngài, những kẻ si mê, không sáng 
trí, chưa được quan sát hăng thốt lời ca tụng hay khiến trách kẻ khác. Tôi không ngoan 
cô cho những lời ấy là có giá trị v.v... Phần các bậc minh triết là hạng sáng suốt có trí 





15 Bà-la-môn: bậc tu Phạm hạnh. 
16 Quần bách: bối rối 
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tuệ đã khảo sát rồi mới nói đến đạo đức và tội lỗi của những kẻ khác, tôi thường tôn 
trọng lời nói ấy là có giá trị. Bạch Đức Änanda! Thân hạnh nào mà các Sa-môn và Bà- 
la-môn hạng hiểu biết cao siêu nên khiến trách? 

-_ Tâu Đại vương! Thân hạnh nào ác thì hạng Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu cao siêu 
khiến trách được. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào là ác? 

- Tâu Đại vương! Thân hạnh nào hành có tội, thân hạnh ẫy là ác. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào hành có tội? 

-_ Tâu Đại vương! Thân hạnh nào hành để hãm hại, thân hạnh ấy là có tội. 

-_ Bạch Đức Änanda! Thân hạnh nào hành đề hãm hại? 

- _ Tâu Đại vương! Thân hạnh nào có khổ là quả, thân hạnh ấy gọi là hành để hãm hại. 

- Bạch Đức Änanda! Thân hạnh nào có khổ là quả? 

- Tâu Đại vương! Thân hạnh nào hành để hại mình hoặc hại kẻ khác hay hại cả mình và 
kẻ khác và các pháp ác của kẻ có thân hạnh hành cho sự hãm hại tăng gia, cho các pháp 
lành tiêu diệt, thân hạnh như vậy các bậc Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu 
nên khiến trách được. 

-_ Bạch Đức Änanda! Khẩu hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn nên khiến trách? 

-_ Tâu Đại vương! Khẩu hạnh nào ác, khâu hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu 
biết cao siêu nên khiến trách được. 

-_ Bạch Đức Änanda! Ý hạnh nào mà các bậc Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao 
siêu nên khiến trách? 

- Tâu Đại Vuơng! Ý hạnh nào ác, ý hạnh ấy các bậc Sa-môn và Bà-la-môn nên khiển 
trách được. 

-_ Bạch Đức Änanda! Đức Thế Tôn chỉ ca tụng sự trừ tuyệt các pháp ác phải chăng? 

- _ Tâu Đại vương! Đức Thế Tôn đã trừ tuyệt tất cả ác pháp rồi, Ngài gồm có đủ thiện pháp. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào mà các bậc Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao 
siêu không nên khiến trách? 

- Tâu Đại vương! Thân hạnh nào lành, thân hạnh ây các bậc Sa-môn và Bà-la-môn, hạng 
hiểu biết cao siêu không khiển trách. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào là lành? 

- Tâu Đại Vuơng! Thân hạnh nào vô tội, thân hạnh ẫy là lành. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào là vô tội? 

-  Tâu Đại vương! Thân hạnh nào vô hại, thân hạnh ấy là vô tội. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào là vô hại? 

-_ Tâu Đại vương! Thân hạnh nào có vui là quả, thân hạnh ấy là vô hại. 

-_ Bạch Đức Ananda! Thân hạnh nào có vui là quả? 

-_ Fâu Đại vương! Thân hạnh nào hành không hại mình, không hại kẻ khác hay không hại 
cả mình và kẻ khác; các pháp ác có hại đến mình v.v... hăng tiêu diệt, các pháp lành thường 
tăng gia, thân hạnh ấy các hạng Sa-môn và Bà-la-môn, hạng hiểu biết cao siêu không 
khiển trách được. 

-_ Bạch Đức Änanda! Khẩu hạnh nào mà các bậc Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao 
siêu không khiển trách được? 

- _ Tâu Đại vương! Khẩu hạnh nào lành, khâu hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu 
biết cao siêu không khiến trách được. 

-_ Bạch Đức Änanda! Ý hạnh nào mà các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết cao siêu 
không nên khiến trách được? 
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-_ Tâu Đại vương! Ý hạnh nào lành, ý hạnh ấy các Sa-môn và Bà-la-môn hạng hiểu biết 
cao siêu không khiển trách được. 

-_ Bạch Đức Ãnanda! Đức Thế Tôn tán dương sự gồm có đủ các pháp lành phải chăng? 

-_ Tâu Đại vương! Đức Thế Tôn đã diệt tuyệt tất cả ác pháp rồi và Ngài có đầy đủ thiện 
pháp. 

Ngoài ra, ta có một căn bản là sự tạo nghiệp do cửa thân, cửa khẩu và cửa ý, nếu nghiệp 
ây không hiệp theo ba nhân, thì nên tạo ba nhân này là: hại mình, hại kẻ khác, hại cả mình 
lẫn kẻ khác. 

Tóm tắt trong thiên này là sự tạo nghiệp đúng đắn theo nền tảng là: nghiệp không hại 
mình, nghiệp không hại kẻ khác, nghiệp không hại mình lẫn kẻ khác. Như thế thì nên làm 
và phải hành theo dhammadhipateyya(lẫy pháp là chủ) không nên hướng 
theo attãdhipateyya (lây mình là chủ) và lokãdhipateyya (lây đời là chủ). 


Thiên VII. QUAN NIỆM VÉ NGHIỆP TRONG KINH SANDAKA 


Trong kinh Sandakasuitta Majjhimanikaya Majjhimapanarasaka, Đức Änanda có thuyết 
những quan niệm về nghiệp trong các tôn giáo khác đối với Phật giáo, 
cho SandakaparIbbäJaka rằng ta có thấy sự chế định của các giáo chủ khác trăm muôn ngàn 
lần xa Phật giáo, vì lòng cố chấp và buông thả theo sự rủi may, số mệnh cũng có như: 


1) Giáo chủ Paranakassapa thuyết rằng: không có nghiệp, không có phước, không có tội 
gọi là akiriyaditthi nghĩa là làm thê nào cũng như không làm, vì không có phước, tội. 

2) Giáo chủ Makkhaligosala cho rằng: sự trong sạch hay nhơ bợn vô nhân quả tức là sự 
hành vì cho trở nên liêm khiêt không có, người với SỰ luân hôi như cuộn dây nhỏ, họ 
năm môi đâu rôi liệng đi. Khi cuộn dây ây tháo ra hệt thì, tự nó ngừng. Quan niệm này 
gọi là ahetukaditthi. Nghĩa là ý kiên độc đoán vô nhân. 

3) Giáo chủ Ajitakesakambala dạy rằng, (tiếng gọi là) phước, tội, cha, mẹ, người, thú â ẫy 
chẳng có chỉ cả, họ lầm gọi nhau như vậy. Cả tứ đại: đất, nước, lửa, gió hòa nhau, khi 
tan rã thì tiêu mắt. Đây là ucchedaditthi và natthikaditthi: ý kiến độc đoán tiêu diệt và ý 
kiên độc đoán hư vô. Nghĩa là hiêu răng trông không, không có chi. 

4) Giáo chủ Pakuddhakaccãyana giảng rằng: trong thân thê chúng ta có bảy khối: khối tức 
là đất, khối tức là nước, khối tức là gIÓ, khôi tức là lửa, khối tức là vui, khối tức là khổ, 
khối tức là sinh mệnh. Tất cả bảy khối ấ ấy dù bị ai làm thế nào cũng như không làm, vì 
là khôi với khôi, gọi là natthikaditthi ý kiên độc đáo hư vô. 

5) Giáo chủ Sañjavavelatthaputra bảo rằng: thế này cũng chắng có, thế kia cũng chăng có, 
nghĩa là phủ nhận bât ky cái gì, gọi là vikkhepaladdhi quan niệm lúc lắc, trở đi trở lại, 
hay ý niệm hòa lộn. 

6) Giáo chủ Nigandhanätaputra có căn bản gần với nên tảng Phật giáo, chỉ khác nhau chỗ 
hành vi sái nhau, nghĩa là phái này chê định răng người tu ngoài Phật giáo phải gôm có 
bốn phương pháp là: cắm làm tội lẫn nhau, gồm có “thiên” pháp, tiêu diệt tội lỗi, đạt quả 
cuối cùng của Phạm hạnh. Người hạnh như vậy gọi là chứng atmam (cái ta). 

Những quan niệm của giáo chủ ây được xán lạn trước thời kỳ Đức Phật giác ngộ, nhưng 
không đem lợi ích đên các tín đô vừa với sự tôn thờ, sùng bái của họ. Khi Đức Phật tuyên 
bố Chánh pháp, phổ cập trong khắp nơi rồi, Phật giáo có ánh sáng chói lọi, có sức chi phối 
các giáo phái ấy. Vì Ngài giảng thuyết cho mọi người hiểu rằng: “nghiệp của tự mình, chỉ 
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có bây nhiêu, áp bức mình cho thấp hèn và nghiệp của chính mình, ngần này, chống đỡ 
mình cho cao sang”. AI là kẻ tạo nghiệp? Cũng tức là tự mình vậy. 

Khi Đức Änanda giải như thế rồi, Sandakaparibbajaka (bần tu hội) rất ca tụng, rồi xin 
Ngài thuyết thêm rằng: 

-_ Bạch Đức Ãnanda! Giáo chủ mà hành giả nương theo sẽ được giải thoát như thế nào? 

- Này Sandaka! Trong đời này, Đức Thế Tôn giáng thế là đắng Chánh đẳng Chánh giác, 
gồm có Minh hạnh túc (pháp thực hành để đến sự giác ngộ), Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Thể tôn”. Ngài làm cho thế gian này: Chư 
thiên, Ma vương và Phạm thiên, tất cả chúng sinh, Sa-môn và Bà-la-môn thấy rõ bằng trí 
tuệ cao siêu. Ngài thuyết pháp nghe du dương chặng đầu, chặng giữa và nơi cuối cùng, đầy 
đủ ý nghĩa hòa nhịp, tuyên bố phạm hạnh trong sạch hoàn toàn. 

Những gia chủ, con gia chủ, con nhà gia giáo được nghe pháp, khi đã nghe xong hằng 
phát tâm tín ngưỡng trong Đức Như Lai, rôi quan sát thấy rằng: “Đời cư sĩ là nơi chật hẹp 
bị hạn ché, là lối đến của bụi bặm. Xuất gia là một cơ hội trong sạch sáng sủa. Sự ở nhà lo 
giữ gìn gia thế, khó hành phạm hạnh được điều đủ, trong sạch được như vỏ ốc đã trau dồi, 
như thế, ta nên cạo tóc và râu, mặc y cà sa ra khỏi nhà, thọ giới đàn, không bận lòng đến 
sự trị gia nữa." 


Sau rồi họ có dịp được ly gia cắt ái!3 không còn phải săn sóc gia đình, khi đã thành một 
vị xuất gia và tinh tắn nuôi mệnh chân chính theo luật định, là người chữa cải: sự sát sinh, 
bỏ hắn những võ khí, có sự hồ thẹn tội lỗi, có tâm từ bị, mong tìm lợi ích cho tất cả mọi 
loài; không trộm cắp, chỉ dùng những vật mà họ cho; không hành dâm, không có đôi vợ 
chồng như người cư sĩ; không nói dối, chỉ thốt lời ngay thật, không chửi mắng kẻ khác, chỉ 
nói lời mát mẻ; không xúi giục người cho bất hòa nhau, chỉ nói lời hòa thuận, không nói 
lời thô lỗ, chỉ thốt lời ngọt dịu; không nói chuyện hoang đàng vô ích; không ăn sái giờ; 
không xem múa hát, không nghe đờn kèn, không dồi phần đeo hoa, xoa nước thơm; không 
năm ngồi trên chỗ cao đẹp v. v...; không thọ lãnh cất giữ vàng bạc, châu báu, không thọ 
ngũ côc; không thọ thịt và cá tạm. không nhận phụ nữ và tôi trai tớ gái, ruộng vườn, nhà 
trại!” các cầm thú, không làm kẻ đem tin tức v.v...; không bán buôn đổi chác v.v... (xem 
trong luật xuất gia về tà mệnh). 

Các ngài là bậc tri túc trong bốn món vật dụng (y, bát, thực phẩm, chỗ ngụ, thuốc men), 
đi đến trong nơi nào cũng được nhẹ nhàng như loài điều thú chỉ có cặp cánh bay đến đâu 
như sở nguyện, thế nào, tỳ khưu tri túc trong bốn vật dụng trải đi đến nơi nào hăng được 
như mong: muốn. 

Hằng gồm có giới hạnh tức là thánh đức, như thế, hằng hưởng quả vui, vô tội. Mắt thấy 
sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, Ngài không phạm luật, và 
không lưu tâm đến sắc, thính, hương, vỊ, xúc (tốt xấu, hay dở, thơm, thối, ngon, đở, mêm, 
cứng v.v...) tức là Ngài có chế ngự lục căn, không cho tiếp xúc lục trần, như thế. Ngài gồm 
có lục căn thu thúc là thánh đức ấy rồi hãng thụ vui, vô phiền não. 


Ngài thường ngụ trong nơi thanh văng dưới bóng cây, hang núi hay nơi mộ địa, rừng 
cây, tịnh thất vắng. Sau khi đã thọ thực, Ngài đi kinh hành xong, tọa thiền. Ngài dứt được 
sự tham lam bỏ ác pháp, không bắt bình nóng giận, có tâm từ bi mong điều lợi ích đến tất 
cả chúng sinh. Trừ được năm pháp cái (tham sắc, nóng giận, phóng dật, hôn trầm, hoài 


' Xem lễ bái Tam bảo (ân Đức Phật). 
!8 Cặt ái: bât đắc dĩ phải cắt bỏ cái mình yêu thích. 
!9 Trại: lêu tranh. 
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ngh") là năm pháp ô nhiễm tâm, an tỉnh khỏi những dục vọng, yên lặng các ác pháp rồi 
Ngài đắc sơ thiền pathamajhãna có: suy, sát, phỉ và an sinh từ sự ấn tu, như thế. 


Này Sandaka! Các hàng thinh văn đắc pháp cao quý nan đắc của đẳng giáo chủ nào rồi, 
là người hiểu biết cũng phải hành phạm hạnh theo đẳng giáo chủ ấy. Hàng thinh văn ấy sẽ 
đắc pháp giải thoát chắc chắn. 

Này Sandaka! Ngoài ra có lời giải thêm rằng, tỳ khưu đắc nhị thiền (dutiyajhãna) có tâm 
trong sáng chỉ có phỉ lạc sanh từ thiền định. Này Sandaka! Bậc thinh văn hằng đạt đến pháp 
cao quý, như thế, trong đẳng giáo chủ nảo, người được hiểu biết phải hành phạm hạnh ấy. 
Như vậy họ sẽ được giải thoát. 

Này Sandaka! Ngoài ra tỳ khưu vì chán ngán phỉ, thường có tâm yên lặng, trung lập có 
trí nhớ, và thận trọng thụ vui bằng loại danh pháp (nãmakãya) đắc tam thiền (tatiyajhãna) 
mà các thánh nhân gọi là bậc trầm tỉnh”? (upekkhã) có trí nhớ, ở yên như thế. Này Sandaka! 
Hạng thinh văn đắc pháp cao siêu như vậy, trong đắng giáo chủ nào, người hiểu biết phải 
hành phạm hạnh, trong đẳng giáo chủ ấy họ sẽ đến thiện pháp và được giải thoát hắn như 
thê. 

Này Sandaka! Có lời giải thêm rằng, tỳ khưu đắc tứ thiền (catutthajhãna) không vui, 
không khổ, vì dứt được vui và khổ, đã vượt qua nỗi vui và buồn, chỉ có trí nhớ điều tra?! 
pháp thanh tịnh bằng tâm xả. Này Sandaka! Bậc thính văn hằng đạt đến pháp cao siêu trong 
đẳng giáo chủ nảo, người hiểu biết phải thực hành phạm hạnh trong đẳng giáo chủ ấy, như 
thế họ sẽ đắc pháp giải thoát chắc chắn. 

Hạng ấy khi có tâm định vững và thanh tịnh, trong sáng, vô phiền não, khỏi tùy phiền 
não, là tâm mềm dẻo, vừa hành sự. Họ có tâm bắt động rồi phần khởi tuệ trực giác dùng trí 
nhớ hồi tưởng đến các tiền kiếp như vây: Nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, 
năm kiếp ... THƯỜI kiếp, hai chục kiếp, ba chục kiếp, bốn chục kiếp, năm chục kiếp, một 
trăm kiếp, một ngàn kiếp, mười ngàn kiếp, nhiều muôn kiếp cho đến nhiều kiếp hoại 
(sanvattakappa)... kiếp thành (vivattakalapya) v.v... rằng ta đã sinh ra trong cõi kia, danh 
hiệu như kia, dòng dõi như kia, giai cấp như kia, dùng thực phẩm như kia, thụ vui, khổ như 
kia, sống. đến "bấy nhiêu tuổi, sau khi thác tái sanh trong cõi nọ v.v... Bậc ấy hồi tưởng đến 
những kiếp sống trong các cõi đã qua, được hoản toàn đầy đủ. Này Sandaka! Bậc thinh văn 
hằng đạt đến pháp cao siêu như vậy, trong đắng giáo chủ nảo người hiểu biết phải hành 
phạm hạnh trong đắng giáo chủ ấy, khiến các thiện pháp được tăng gia cho đến kỳ giải 
thoát thực hiện. 

Bậc thinh văn khi tâm đã trú vững, thanh tịnh trong sáng vô phiền não, khỏi tùy phiền 
não, có tâm mềm dẻo, vừa hành sự và bất động, như thế rồi phấn khởi, dùng tuệ trực giác 
điều tra sự luân hồi của tất cả chúng sinh. Ngài đắc nhãn thông cao siêu, hơn phảm nhơn 
và thấy rõ nhiều loại sanh linh, sanh ra hạng thấp hèn cao sang, xấu xa xinh đẹp khổ vui. 
Ngài biết phân minh rằng, chúng sanh này có hạnh kiểm, thân bắt chánh, khâu bắt chánh, 
ý bất chánh thốt lời khinh bỉ khiển trách bậc thánh nhơn, là hạng tà kiến, thác rồi phải đọa 
trong ác đạo (cầm thú, địa ngục v.V...) 

Hạng chúng sanh khác, do hạnh kiểm tốt bằng thân thanh bạch (trong sạch) khẩu thanh 
bạch, ý thanh bạch, không phi báng các bậc thánh nhân là hạng chánh kiến, chết rồi được 
sinh trong thiên giới, có thiên nhãn vượt khỏi phàm nhơn. Ngài thấy rõ chúng sinh, sinh ra 
thấp hèn, cao sang, xấu xa, xinh đẹp, vui khổ và nhận thức rằng, chúng sinh đều do nghiệp 





?0 Trầm tỉnh: ngắm ngầm, lặng lẽ. 
?! Điều tra: tìm tòi, tra xét để biết rõ sự thực. 
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tạo ra như thế. Này Sandaka! Bậc thinh văn hăng đạt pháp cao siêu hiểu thấu triệt (thông 
suốt) như vậy, trong đẳng giáo chủ nào, người hiểu biết phải hành phạm hạnh, như thé, thì 
hằng đắc thiện pháp cho đến thời kỳ giải thoát. 

Bậc Thinh văn khi tâm đã trú vững, thanh tịnh trong sáng, vô phiền não, xa tùy phiền não, 
có tâm mềm dẻo vừa hành sự, và bất động rồi, phấn chấn dùng tuệ trực giác trong sự trừ 
tuyệt các lậu phiền não”? (ãsavakkhãya). Ngài được quán triệt?3 chân lý răng, đây là khô, đây 
là nhân sinh khổ, đây là diệt khổ, đây là đạo điệt khổ. Được thông suốt rằng, đây là lậu phiền 
não, đây là nhân sinh lậu phiền não, đây là diệt lậu phiền não, đây là đạo diệt lậu phiền não. 
Khi Ngài biết như thế, thấy như thế, tâm giải thoát cao siêu khỏi kamãäsava (dục lậu phiền 
não), bhavasava (hữu lậu phiền não; mong được như vậy, như kia), av1JJasava (vô minh lậu 
phiền não). Khi tâm đã giải thoát cao siêu thì sinh trực giác thông suốt mọi lẽ rằng tâm giải 
thoát cao siêu rồi, kiếp này dứt rồi, phạm hạnh viên mãn rồi, chăng còn phận sự nào khác 
phải tu hành nữa, như vậy. Này Sandaka! Bậc thinh văn đắc pháp cao siêu trong đẳng giáo 
chủ nảo, người hiểu biết phải hành phạm hạnh trong đắng giáo chủ ấy thì thiện pháp sẽ đưa 
họ đến giải thoát hắn như vậy. 

Sandaka liền hỏi: Bạch Đức Änanda! Tỳ khưu ấy là đức A-la-hán diệt lậu phiền não rồi, 

hành tròn phạm hạnh rồi, phận sự nên hành đã thành tựu rồi, hạ vật nặng rồi, những lợi ích 
đã được theo thứ tự rồi, giải thoát cao siêu bằng trí tuệ quán triệt chân chánh rồi, tỳ khưu ấy 
còn có nhục dục chăng? 
- Này Sandaka! Tỳ khưu là bậc A-la-hán dứt hăn lậu phiền não rồi, phạm hạnh viên mãn 
rồi, phận sự phải làm đã hành đây đủ rồi, đã hạ vật nặng rồi, những pháp trói buộc trong 
luân hồi đã tuyệt rồi, được giải thoát cao siêu bằng trí tuệ chân chánh rồi, tỳ khưu ấy không 
còn vi phạm năm điều là: sát sanh, trộm đạo, hành dâm, nói dối, tìm nhục dục đề dành thụ 
dụng như kẻ thế nữa. 

- Này Sandakal Đấy là vị tỳ khưu bậc A-la-hán diệt lậu phiên não rồi, hành tròn phạm 
hạnh rôi, hạ vật nặng xuống rồi, được giải thoát cho cao siêu bằng trí tuệ, hiểu biết đến nơi 
đến chốn rồi. 

- Bạch Đức Änanda! Tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán, dứt lậu phiên não rồi, hành phạm hạnh 

viên mãn rồi. Giải thoát cao siêu bằng trí tuệ thấu triệt rồi, khi tỳ khưu â ây đi đứng, ngồi, 
năm, ngủ hay thức có sự hiểu biết sáng suốt rồi, răng các lậu phiền não của ta dứt rồi như 
vậy chăng? 
-_ Này Sandaka! Ta thí dụ để ngươi hiểu. Có người trong đời này sẽ biết đuợc lời tỷ dụ 
như vây. Này Sandaka! Như tay và chân của người đã cụt, khi người ây trải đi, ngừng, ngủ, 
hoặc thức, tay và chân cũng đều cụt (đứt hắn). Khi họ quan sát cũng rõ rằng, tay và chân 
của ta đã cụt rồi, như vậy, thế nào, này Sandaka! Tỳ khưu là bậc A-la-hán hết lậu phiền 
não rồi, khi tỳ khưu ấy đi, đứng, ngủ hay thức, các lậu phiền não cũng dứt hắn rồi. Và khi 
vị ấy quan sát, cũng được hiểu rằng “các lậu phiền não của ta cũng hết rồi như vậy”. 

Theo như đã giảng thuyết trong kinh Sandaka đây, chúng ta thấy sự chế định nghiệp của 
các đẳng giáo chủ ngoại đạo đều khác với Phật giáo muôn ngàn lần xa. Có giáo chủ chấp 
hăn ý kiến độc đoán, có phái lại buông thả theo vận mệnh, không giống như Phật giáo. 


?2 Phiền não: khiến chúng sanh chìm đắm trong luân hồi. 
?3 Quán triệt: đên nơi đên chôn. 
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Thiên VIH. NGƯỜI NHƯ THẺ NÀO CŨNG DO NGHIỆP 
Có tích ghi chép trong Kinh Vãsetthasũtra MajjhimanTkayä Majjhimapañnäsaka rằng có 
hai thanh niên Vãsetthamänaba và Bhãradväjamäanaba trò chuyện và phản đối 
nhau. Vãsetthamanaba cho rằng: người có giới đức và đầy đủ hạnh kiểm gọi là Bà-la-môn. 
BhaãradväJamanaba thấy rằng: người quý tộc cả hai bên (cha và mẹ) trong sạch đến bảy 
đời, không có ai phản đối, khiển trách được về dòng dõi, người ấy mới gọi là Bà-la-môn. 


Nhưng cả hai không thể đồng ý thừa nhận về vấn đề ấy, bèn dẫn nhau vào hầu Phật nơi 
một cụm rừng, gần xóm Juhãnamsaha, rồi Vãsetthamãnaba bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 
“Bạch Phật, hai chúng tôi đây là người được giáo sư xác nhận là hạng học thức và tự mình 
cũng xét nhận là có học thức. Bạch Phật, tôi là đệ tử của Pokakharasati Bà-la-môn, thanh 
niên này (Bhãradväjamãnaba) là môn đồ của Tarukakha Bà-la-môn, chúng tôi đã học đủ 
Tam Phệ Đà (Trayabheda— Tam tạng Bà-la-môn giáo) và thấu triệt đạo lý Bà-la-môn. Nhưng 
hai chúng tôi không đồng ý thừa nhận nhau về vấn đề này. Bạch Ngài, Bharadvajamanaba 
nói răng người được gọi là Bà-la-môn do dòng dõi, còn tôi, bạch Ngài, cho răng do nghiệp. 
Bạch Ngài, chúng tôi chưa tìm được người giải nghi, nên chỉ, chúng tôi đến hầu Ngài để cầu 
hỏi Đức Thế Tôn, là đắng Chánh Biến Tri rõ rệt, những kẻ được lễ bái Đức Gotama, hằng 
sáng tỏ như vằng trăng trong đêm rằm. Hai chúng tôi cầu hỏi Đức Gotama là bậc có tuệ 
nhãn đã giáng thế chân chính trong đời. Bạch Đức Gotama người được gọi là Bà-la-môn 
ây, được bằng dòng dõi hay bằng nghiệp, xin Ngài giải cho hai chúng tôi là hạng chưa 
thông hiểu, cho chúng tôi quán triệt theo lẽ phải.” 

Đức Thế Tôn đáp: “Này Vãscttha, Như Lai dự đoán những điều ấy, chia chủng tộc 
chúng sanh theo thứ tự cho thấy TỐ rằng dòng giống có tình trạng khác nhau. Các người 
nên hiểu tất cả chủng loại (loài giống của sự vật) nảy nở đều dính với đất, dù có lõi bên 
ngoài, da bên trong là loại có (tinaJati) hoặc cây có lõi bên trong, da bên ngoài gọi là 
(rukkhajãti). Các loại ấy dù không có phận sự hiểu biết trả lời, thệ nguyện răng chúng ta là 
loại cỏ, “chúng ta là loại cây” được “song tính” (giống đực, cái) của loại cỏ và loại cây 
cũng kết quả theo giống là nhân cho biết răng các loại có tình trạng khác nhau. Các ngươi 
hãy hiểu rằng loại không dính đất, vượt khỏi đất được, đấy là những loại có thức tính, có 
sinh mệnh, có hình thê vi tế như ong, muỗi, kiến đen, kiến vàng, tính của chúng cũng thành 
tựu theo loại, là nguyên nhân cho biết rằng tất cả các loại đều có trạng thái khác nhau. 

Lại nữa, các ngươi nên hiểu những thú bốn chân nhỏ lẫn lớn, tính của chúng cũng thành 
tựu theo loại. Có loại bò, trườn v.v... tính của loại ẫy cũng thành tựu theo loại. Các ngươi 
nên hiểu rằng thủy tộc là loại ở trong nước, tính của chúng cũng thành tựu theo loại. Tính 
của các chúng loại ẫy thành tựu theo loại, có rất nhiều như thế. 

Tính trong loại người thành tựu theo loại, như thế, không có, là: không quan hệ đến như: 
tóc không quan hệ đến đầu, không quan hệ đến cả hai tai, không quan hệ đến hai mắt, 
không quan hệ đến mặt, không quan hệ đến mũi, không quan hệ đến hai môi, không quan 
hệ đến hai lông mày, không quan hệ đến cố, không quan hệ đến hai vai, không quan hệ đến 
bụng, không quan hệ đến xương sống, không quan hệ đến xương hông, không quan hệ đến 
ngực, không quan hệ đến chỗ hẹp, không quan hệ đến hai tay, không quan hệ đến hai chân, 
không quan hệ đến mười ngón, không quan hệ đến mười móng, không quan hệ đến hai 
phần trước của ống quyên, không quan hệ đến màu da, không quan hệ đến tiếng, là tính 
thành tựu theo dòng dõi, trong các kiếp nữa thế nào, phần trong thân thể của người như thế 
không được. Vì trong loại người họ gọi tư thế”! theo tên. 


? Tư thể: trạng thái của động tác biểu hiện ra bề ngoài như đứng ngồi. 
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Này Vãsettha! Trong loại người, kẻ nào làm việc chăn nuôi bò để dưỡng sinh, ngươi hãy 
hiểu rằng kẻ ấy là nông dân, không phải là Bà-la-môn. Này Vãsettha! Người nào nuôi mệnh 
bằng sự làm việc khó nhọc hầu hạ kẻ khác, ngươi hãy hiểu răng ấy là người phục dịch, không 
phải là Bà-la-môn. Này Vãscttha! Kẻ nào trộm cắp của người, ngươi hãy hiểu rằng đó là 
đạo tặc, không phải là Bà-la-môn. Này Vãsettha! Người nào nuôi mệnh bằng võ khí, ngươi 
hãy hiểu rằng đó là quân nhân, chiến sĩ, không phải là Bà-la-môn. Này Vãsettha! Người 
nào để hỏi ý kiến hoặc góp giùm ý kiến giúp cho một kẻ khác, ngươi hãy hiểu rằng đó là 
cô vấn, không phải là Bà-la-môn. Này Vãsettha! Người nào thống trị một nước, ngươi hãy 
hiểu rằng, đó là đức vua, không phải là Bà-la-môn. 

Như Lai không gọi là Bà-la-môn là những người sinh ra từ đâu hoặc từ người nào, mặc 
dù người ây mong tìm sự tấn triển (tiễn tới, mở mang) vì người ấy vẫn còn ô trọc, không 
tinh khiết là nguyên nhân khiến người phải lo âu phiền muộn. Như Lai tuyên bố rằng, người 
không ô nhiễm (dính dơ, bần thỉu, cái xấu xa) là không có mưu kế lo ngại, không có phiền 
não là lòng cô chấp, á ấy là Bà-la-môn. Như Lai phát biểu rằng, người ngay thật, đoạn tuyệt 
tất cả thúc phược phiền não (buộc trói trong nẻo luân hồi — samyojana) được rồi không bối 
rỗi băn khoăn lo lắng, đã vượt qua phiền não, đã lìa khỏi võ khí bó buộc rồi là Bà- la-môn. 
Như Lai cho biết rằng, người đã cắt đứt á ác tâm (upanäna) cùng ái dục (tanhã) và mối nhân 
duyên (như nhân quả) được giác ngộ rồi là Bà-la- -môn. Như Lai phát biểu rằng, người 
không làm thiệt hại, có tâm nhẫn nhục với lời chửi mắng do sự hành ác của kẻ dữ, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai nói người không biết giận có giới trong sạch đã tự hóa rồi, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người không quyến luyến trong dục cảnh như nước không đọng trên 
lá sen đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người hiểu pháp, diệt khổ của mình trong kiếp hiện 
tại, đã liệng bỏ vật nặng rồi là Bà-la-môn. Như Lai øọ1 người có trí tuệ thực hành theo trí 
nhớ, sáng suốt trong phương pháp lợi và hại và đã được lợi ích đến mức cùng tột, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người không chung chạ cùng các gia chủ không liệt vào hạng xuất gia 
có dính mắc trong ngũ dục, có sự ham muốn ít đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người không 
sát sinh, không xúi kẻ khác sát sinh, không làm hại chúng sinh, có tâm kiên cô, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người không giận bị kẻ đồ lỗi cho mà nhịn được, khi kẻ khác có chấp 
thế này thế kia, mà chính mình là người không câu nệ đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người 
đã diệt tham, sân, sĩ được như bụi cát không dính vào lưỡi gươm đó là Bà-la-môn. Như Lai 
gọi người thốt lời ngay thật và êm dịu cho kẻ khác hiểu lẽ phải là Bà-la-môn. Như Lai gọi 
người không trộm của cải dù dài hay vắn, nhỏ hoặc lớn, tốt hay xấu đó là Bà-la-môn. Như 
Lai gọi người đã thoát ly sự thèm khát trong đời này và trong cõi sau đó là Bà-la-môn. Như 
Lai gọi người đã đắc pháp bất diệt theo thứ tự rồi, là người không thương tiếc vì người đã 
thấu triệt rồi, đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người không còn than van rên siết, dứt hăn bụi 
trần rồi, đã vượt qua hai pháp thúc phọc tức là phước và tội, đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi 
người đã dứt hắn pháp nhơ nhuốc (maladina) như vằng trăng ra khỏi đám mây, xán lạn là 
người trong sáng cao siêu, không dơ đục, không có sự khoái lạc trong cõi đời nữa, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai gọi người đã vượt qua vô minh như kẻ bị mắc bùn lầy khó triệt thối 
(rút lui, về) được, là người qua khỏi rồi, đến bờ kia rồi, có sự trầm tư mặc tưởng, vô ái dục, 
không còn sự ngờ vực, không câu nệ, con người đã đập tắt rồi, đó là Bả-la-môn. Như Lai 
gọi người đã được diệt dục là bậc xuất gia, không nhà ở, không dục vọng và dứt luân hồi 
rồi, đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi người đã vượt qua và diệt ái dục dứt sự thèm khát rồi là 
bậc xuất gia, không trị gia, không còn dục vọng và hết luân hồi, đó là Bà-la-môn. Như Lai 
gọi người ấy đã bỏ ngũ dục, mối bận bịu của hàng gia chủ đã thoát ly phiền não, đó là Bà- 
la-môn. Như Lai gọi người bỏ sự yêu thích, và sự giao hợp, người vô tư lự thản nhiên 
không còn quyến luyến ái mộ cảm tình, đó là Bả-la-môn. Như Lai gọi người hiểu biết sự 
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sanh tử của chúng sanh hoàn toàn vô ngại đã đến nơi an lạc rồi, giác ngộ rồi, đó là Bà-la- 
môn. Như Lai gọi người mà chư Thiên, Càn Thát Bà và nhân loại không biết rõ được gati 
(nơi mà chúng sinh phải đi lại sinh), người chẳng còn lậu phiền não là bậc A-la-hán, đó là 
Bà-la-môn. Như Lai gọi người không có phiền não làm bận lòng phía trước, phía sau và 
khoảng giữa là người thản nhiên bất câu (không câu nệ), đó là Bà-la-môn. Như Lai gọi bậc 
vô song đáng lựa chọn, có tỉnh tắn, người tầm đạo đức cao siêu, đã thắng tối thượng rồi, là 
người bắt động, đã tăm rửa sạch rồi, giác ngộ rồi, đó là Bả-la-môn. 

Danh hiệu thông thường â ây chỉ là lời đàm thoại trong đời mà thôi, do nhân nào? Chỉ vì 
danh và tộc, đầu tiên là biệt hiệu mà thân quyến của người có tên tuổi, dòng họ đã xác định, 
lúc người ấy sinh ra, rồi phỏng gọi nhau truyền khẩu thành ý hiểu độc đoán, không biết 
mình. Khi đã quên mình thì đem nhau kêu gọi là Bà-la-môn, là được theo dòng dõi như 
vậy.” 

Khi Đức Thế Tôn thuyết rằng danh và tộc chỉ là phỏng đoán nhau theo câu chuyện 
thường, vừa để hiểu nhau trong tạm thời, như thế rồi Ngài giảng về sức thấy hiệu quả của 
nghiệp rằng: “ai là thế nảo cũng do nghiệp” như dưới đây: 

“Người là hạng hèn chăng phải do huyết thống. Người là Bà-la-môn chắng phải do dòng 
đõi. Người là hạ tiện cũng vì nghiệp, hạng Bà-la-môn cũng vì nghiệp, nông phu cũng bởi 
nghiệp. Bậc có giới đức cũng tại nghiệp, thường nhân cũng do nghiệp, công nhân cũng tại 
nghiệp; đạo tặc cũng bởi nghiệp; quân nhân cũng vì nghiệp; cô vân cũng bởi nghiệp; đề 
vương cũng tại nghiệp. Những bậc minh triết về thuyết Thập nhị duyên khởi, quán triệt 
trong nghiệp và sự kết quả của nghiệp thấy rõ được nghiệp ấy theo chân lý rằng: đời hằng 
thực hành theo nghiệp, chúng sinh thường thực hành theo nghiệp; chúng sinh bị điều buộc 
trói ràng rỊt cũng vì nghiệp như cây nêm ngăn chận xe đang chạy. Song được là Bà-la-môn 
cũng do nghiệp xuất chúng là: tapa: tu hành nghiêm khắc, brahmacariya: phạm hạnh, 
saññama: tự chế, tự hóa, dama: chinh phục tình dục. 

Bốn nghiệp siêu nhân (vượt lên trên cả người thường) này mà người thực hành đầy đủ 
bằng trí tuệ để đàn áp được phiên não, hết sinh tử luân hồi. Này Vãsettha! Ngươi hãy hiểu 
rằng người mà được gọi là Bà-la-môn theo các nhà học thức nhận thấy là được bằng nghiệp 
như thê.” 


Thiên IX. ĐẠO PHÁP?Š ĐẺ TÂY? NGHIỆP 

Nghiệp nếu nói đại khái thì có hai là: thiện nghiệp, ác nghiệp. Chia theo cửa tức là lối 
tạo nghiệp thì có ba, là: kãyakamma: thân nghiệp, vacTkamma: khâu nghiệp, manokamma: 
ý nghiệp. 

Có lời hỏi rằng: phương pháp nào giúp ta cải hóa ác nghiệp và chỉ tạo được thiện nghiệp 
mãi mãi? Đức Thế Tôn tùy lời hỏi ầy, có giảng ghi trong Kinh Cũlarahulavadasitra 
Majjhimanikaya Majjhimapannasaka băng cách quan sát tây nghiệp. Theo Phật ngôn đó là 
đạo pháp để rửa nghiệp mà chư Phật đã giáo huấn rồi, dù tiếp theo cũng sẽ dạy bảo như 
thế. 

Nhân đó, đạo pháp đề rửa nghiệp, và cho chúng ta chỉ tạo nghiệp lành, vậy chúng ta nên 
dò xét theo tích sẽ bày giải dưới đây: 





?' Đạo pháp: phép của đạo. 
26 Tây: rửa. 
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Tại thành Rãjagaha, Đức Rãhula bố túc (thêm vào chu đủ), Sa-môn pháp tại Balatthi 


Kãprãsãda (dinh thự) và Đức Thế Tôn ngụ tại Trúc Lâm tịnh xá (Veluvana). Khi Ấy, Đức 
Thê Tôn ngự đên chỗ ngụ của Đức Rãhula. Thây Phật tới, Đức Rãhula bèn trải chỗ và nước 
rửa chân. Đức Phật khi tọa xong, Phật phán răng: 


Này Rãhula! Ngươi thấy chút ít nước trong đồ đựng này chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hồ thẹn trong lời nói dối của người rất hiếm có 
vậy. 

Rồi Đức Thế Tôn đồ bỏ nước ấy, phán hỏi Đức Rãhula nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy nước còn dư đã đồ bỏ ấy chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hỗ thẹn trong lời nói dối của người là vật đỗ bỏ 
rồi, giống nhau như vậy. 

Đức Thế Tôn bèn úp đồ đựng nước ấy, rồi phán hỏi nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy đồ đựng nước úp rồi ấy chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hồ thẹn trong lời nói dối của người là vật đã úp 
rồi, như vậy. 

Thế Tôn bèn lật ngửa đồ đựng nước, xong phán hỏi nữa rằng: 

Này Rãhula! Ngươi thấy đồ đựng nước trỗng rỗng này chăng? 

Bạch Phật, tôi thấy. 

Này Rãhula! Sa-môn pháp là sự không hồ thẹn đrong lời nói dối của người là vật trồng 
rông như vậy. Này Rãhula! Như Lai phát biểu rằng ác nghiệp chút ít mà người không hồ 
thẹn, cố tâm nói dối, không thể chừa được, (nghĩa là kẻ không hồ thẹn), cố ý nói dối rồi, 
họ không làm nghiệp ác ây nữa không được. 

Này Rahula! Ví như tượng mà nài voi đã luyện tập thuần thục quen vào chiến địa. Voi 
ây ra trận hằng quấy nhiễu quân địch, bằng hai chân trước, hai chân sau, bằng thân trước, 
thân sau, bằng đầu, bằng hai ngà, bằng hai tai, bằng đuôi chỉ giữ thân mà thôi, bằng thái 
độ như vậy. Nài voi thấy rằng voi chưa hy sinh tính mạng với Đức Vua đâu. 
Này Rahula! Trừ khi voi chiến vào trận bằng cách dùng tất cả tứ chi cho đến toàn thân 
thể, nài voi mới hài lòng rằng, voi chiến đã hy sinh với Đức Vua. 

Này Rãhula! Đã gọi là tội rồi mà người có tính chất hay cố tâm nói dối thì không thể bỏ 
được. “Đó là nhân mãnh liệt của ngươi, ngươi nên tự hóa rằng ta sẽ không nói đối, dù 
là nói giỡn. Này Rãhula! Ngươi hãy tự chế như thế, cho kỳ được.” Này Rãhula! Ngươi 
nên hiểu yếu điểm của điều này, như thế nào “kiếng”? có lợi ích gì? 

Bạch Phật, có lợi để soi, trông nom. 

Này Rãhula! Nghiệp đáng cho người chú ý, điều tra rồi mới nên thực hành bằng thân, 
băng khẩu, bằng ý, như thế. 


1. Kaäyakamma (thân nghiệp) 
Này Rãhula! Thân nghiệp của ngươi nghĩa là ngươi mong sẽ tạo nghiệp nào bằng thân, 


ngươi hãy dò xét kỹ rằng thân nghiệp của ta tức là ta muốn sẽ làm việc ấy bằng thân, nếu 
thực hành đê hại mình, hoặc hại kẻ khác hay hại cả mình và người, thân nghiệp ây là ác, 
có khô là chung kêt (kêt thúc) có khô là quả, như vậy. 


??Kiếng: gương soi. 
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Này Rãhula! Nếu ngươi đã xem xét kỹ, được biết như vậy rằng: thân nghiệp của ta ao 
ước tạo nghiệp nào băng thân, thực hành đê hại mình hoặc hại người, hay hại cả mình và 
người, thân nghiệp ây là ác, có khô là chùng kết, có khô là kêt quả như thê. 

Này Rahula!N ghiệp thấy được như vậy, tuyệt nhiên ngươi không nên hành bằng thân. 

Này Rãhula! Nếu ngươi đã khảo sát được biết rằng, thân nghiệp của ta tức là ta mong 
mỏi tạo nghiệp nào bằng thân, sẽ thực hành để không hại mình hoặc hại người hay hại cả 
mình và người, thân nghiệp ấy là lành, có vui là chung kết, có vui là kết quả như vậy. 


Này Rahula! Nghiệp như vậy, người nên hành bằng thân. Này Rãhula! Thân nghiệp của 
ngươi, dù ngươi đang làm bằng thân, ngươi hãy điều tra rằng: thân của ta tức là ta đang tạo 
nghiệp này bằng thân, thực hành đề hại mình hoặc hại người hay hại cả mình và người, 
thân nghiệp là dữ, có khô là chung kêt, có khô là kêt quả. 

. Này Rahula! Ñ ếu ngươi khảo cứu và nhận rằng: Thân nghiệp của ta tức là tạo nghiệp ây 
băng thân, ta không thực hành theo đê hại mình hoặc hại người hay cả mình lân người, 
thân nghiệp ây là lành sẽ đem đên kêt quả vui. Này Rahula! Ngươi nên bô sung”” thân 
nghiệp ây. 

Nếu ta thực hành để hại người, hoặc hại mình hay hại cả mình lẫn người, thân nghiệp 
ây là dữ sẽ đưa đên quả khô. 

Này Rãhula! Ngươi nên phổ cập giáo pháp trong phạm hạnh, bậc hiểu biết cao siêu. Khi 
đã thuyết rộng đề đánh thức quần chúng rồi ngươi nên thu thúc tự chế đi. 


Này Rãhula! Nếu ngươi nhận rằng, thân nghiệp lành sẽ đưa đến quả vui là đúng; ngươi 
nên phát tâm phi lạc, an vui và hôi tưởng trong thiện pháp ây cả ngày lần đêm. 

2. VacTkamma (khẩu nghiệp) 

Này Rãhula! Khẩu nghiệp của ngươi nghĩa là ngươi tạo nghiệp băng khẩu; ngươi phải 
tìm xét răng: Ta tạo nghiệp thực hành đê hại người, hoặc hại mình hay hại cả mình lân 


người; khâu nghiệp ấy là dữ sẽ đưa đến quả khô. Này Rahula! Nê ếu ngươi nhận thấy điều 
trên là đúng, tuyệt nhiên, ngươi chăng nên hành khẩu nghiệp đữ ấy. 

Này Rãhula! Nếu ngươi quan sát biết rằng: Ta không thực hành bằng khẩu đề hại người, 
hoặc hại mình hay hại cả mình lẫn người, khẩu nghiệp ấy là lành sẽ đưa đến quả vui. 
Này Rãhula! Ngươi nên hành khâu nghiệp lành ấy đi. Ngươi phải bố sung khẩu nghiệp ấy 
như thế. 

Này Rãhula! Ngươi nên thuyết rộng khâu nghiệp lành để đánh thức các hàng phạm hạnh, 
bậc hiệu biệt cao siêu. Khi đã phô cập đê đánh thức rôi, ngươi phải thu thúc, tự chê đi. 

Này Rãhula! Toàn nhiên, ngươi phải phát tâm phi lạc, an vui và hồi tưởng trong các thiện 
pháp cả ngày lẫn đêm theo khâu nghiệp ấy. 


3. Manokamma (ý nghiệp) 
Cũng như trên, chỉ đôi thân nghiệp hay khẩu nghiệp thành ý nghiệp. 
Này Rahula! Chư Sa-môn hay Bà-la-môn sinh ra lâu trong quá khứ đã tây thân nghiệp, 


khẩu nghiệp, ý nghiệp rồi, những Sa-môn và Bà-la-môn ấy cũng được quan sát rồi mới tây 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp như thế thật. 


Này Rahula! Dù chư Sa-môn hay các Bà-la-môn nào sẽ sinh ra trong tương lai cũng sẽ 
tây thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp ... chư Sa-môn và Bà-la-môn ây cũng đã khảo sát 
rồi và sẽ tây thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp... như vậy thật. 


?8 Bồ sung: thêm vào cho đủ. 
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Này Rãhula! Dù những Sa-môn và Bà-la-môn đã còn trong hiện tại cũng đang tây thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp... chư Sa-môn và Bà-la-môn vân tìm xét rôi đang tây thân 
nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp như vậy thật. 

Này Rahula! Vì thế ngươi phải tu học hồi tưởng rằng: Ta đã dò xét rồi tây thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp như thế cho được. 


Thiên X. DO NHÂN NÀO CHÚNG SINH BỊ ĐỌA TRONG KHỎ ĐẠO VÀ 
ĐƯỢC LÊN NHÀN CẢNH 

Bạch Đức Gotamal! Do nhân nào, do duyên nào có những chúng sinh trong đời này, sau 
khi chết phải đọa trong khổ cảnh (cầm thú, a-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục)? Bạch Đức Gotamal 
Do nhân nào, do duyên nào có hạng chúng sinh sau khi thác được lên nhàn cảnh? 

Câu hỏi trên đây là lời của các Bà-la-môn và gia chủ ngụ tại làng Sãla, bạch hỏi Đức Thế 
Tôn, có ghi rõ trong kinh Saleyyakasutra Majjhimanikäya Mũlapannasaka. Đức Thế Tôn bèn 
đáp đại khái răng: “Này các gia chủ! Có loại chúng sinh trong đời này, sau khi chết hằng sa 
trong khổ cảnh vì sự hành vi bất hợp pháp và hành nghiệp bất chánh. Này các gia chủ! Có 
loại chúng sinh trong đời này, sau khi tan rã ngũ uấn được lên nhàn cảnh, do sự hành động 
hợp pháp và tạo nghiệp chân chánh. ” 

Các gia chủ ấy nghe rồi, nhưng chưa đạt Phật lý, bèn bạch rằng: “Chúng tôi chưa thông 
hiểu được lời giải tóm tắt của Đức Gotama. Bạch cầu Ngài giải rộng thêm cho chúng tôi 
được lãnh hội.” 

Theo lời hỏi ấy, Đức Thế Tôn bèn thuyết tiếp rằng: “Này các gia chủ! Có hạng chúng 
sanh trong đời này, sau khi thác hằng đến khổ cảnh (cầm thú,a-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục) 
như vậy do sự bất hợp pháp và hành nghiệp bất chánh. Này các gia chủ! Có hạng chúng 
sanh trong đời này, sau khi chết thường được lên nhàn cảnh (người, trời) như thế vì sự hành 
vi hợp pháp và sự tạo nghiệp chân chánh.” 

Những dân làng â ấy nghe Phật ngôn rồi, nhưng vẫn chưa lãnh hội nên bạch rằng: “Thiện 
ngôn ây Đức Phật Gotama thuyết Ì khái lược (tóm tắt, đại lược), Ngài không giảng vi tế, chu 
đáo, chúng tôi chưa thông hiểu, cầu xin Đức Gotama thuyết thêm cho chúng tôi nhận thức 
được (nhận hiểu được nghĩa lý) và thấu rõ tỉ mi, theo lẽ ấy. 

Đức Thế Tôn giảng tiếp rằng: “Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và tạo 
nghiệp bất chánh bằng thân có 3, bằng khâu có 4, bằng ý có 3. Này các gia chủ! Sự thực 
tiễn không hợp pháp và tạo nghiệp bất chánh bằng thân có 3 là. Này các gia chủ! Có hạng 
người trong đời này sát sanh không hồ thẹn tội lỗi, là người không từ bi đối với chúng sinh 
có thức tánh; thường trộm đạo của kẻ khác, tại trong nhà hoặc trong rừng gọi là đạo tặc; 
thường tà dâm với vợ con kẻ khác. Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và tạo 
nghiệp bất chánh bằng thân có ba như vậy. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp bằng khâu có 4 là: có hạng người trong 
đời này thường nói dối, đi trong nơi đô hội, vào giữa thân băng, trong quân binh, trong 
giữa tòa án v.v... có người hỏi đến thì đáp băng lời không thật: có nói không, không nói có, 
thấy nói không thấy, không thấy nói thấy v.v...; đùng lời xúi giục cho bất hòa nhau, được 
nghe ' bên này nói đến bên kia cho họ chia rẽ BÌn khiến người hòa thành bắt hòa; nói lời 
thô lỗ làm cho người phải phiền muộn, bực tức sanh nóng giận; hay nói những lời vô ích, 
hoang đường, không hợp thời vô nhân quả, bất hợp pháp, vô căn cứ, không có lợi ích. Này 
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các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và sự hành nghiệp bất chánh bằng khẩu có 4 như 
vậy. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và sự hành nghiệp bắt chánh bằng ý có 
ba là: có hạng người trong đời này mong được tiền bạc và vật dụng không lựa chọn, nhìn 
chăm chăm của ấy với tắm lòng ước ao được làm sở hữu; có lòng oán thù, có ác tâm hãm 
hại kẻ khác đến chết hay làm tán gia bại sản; có ý kiến độc đoán, có sự hiểu biết lầm lạc 
rằng: Sự bố thí, sự cúng đường không cho quả lành, không có sự kết quả của các nghiệp. Đời 
này, đời sau không có, mẹ cha không có, chúng sinh sanh hoặc tử cũng chẳng có. Trong đời 
này chắng có Sa-môn hay Bà-la-môn nào tu hành chân chánh cả, cũng không thấu triệt tâm 
chúng sinh trong đời này. Này các gia chủ! Sự thực tiễn không hợp pháp và sự hành nghiệp 
bất chánh bằng ý có 3 như vậy. 

Này các gia chủ! Có hạng chúng sinh trong đời này, sau khi thác hằng vào đến khổ cảnh 
là do các nguyên nhân trên. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có 3, bằng 
khâu có 4, bằng ý có 3. Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có ba là: 
có hạng người trong đời này, không sát sanh, đã bỏ khí giới, có tâm từ bi, mong điều lợi 
ích cho chúng sinh; không trộm đạo, không đoạt tài sản kẻ khác để trong nhà hoặc trong 
rừng, gia chủ không cho thì không cầm lấy: không tà dâm phụ nữ có mẹ, cha, anh, chị, em, 
thân quyến và chồng trông nom gìn giữ. 

Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng khẩu có 4 là: có hạng người trong 
đời này, không nói dối, bỏ sự nói dối rồi, bất cứ trong nơi nảo, dù trong thân quyên, giữa 
tòa án v.v... nêu không biết nói không biết, biết nói biết, không có nói không có, thấy nói 
thấy, không thấy nói không thấy v.v...; không xúi lục người cho bất hòa cùng nhau, được 
nghe bên này, không đến nói bên kia, cho họ bất hòa cùng nhau, tránh sự gây chia rẽ, 
khuyến khích những người đã hòa nhau, vui thích khi đảng phái hòa nhau, luôn luôn thốt 
lời hòa giải nhau; không chửi mắng, không thốt lời thô lỗ, không tỏ lời bất nhã đến kẻ khác; 
không nói lời hoang đường vô ích, chỉ bàn về những chuyện hữu ích, ngay thật, có giá trị, 
nói theo Chánh pháp, theo giới luật, có căn cứ và hợp thời. 

Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng ý có 3 là: có hạng người trong đời 
này, không tham, không mong được tiền bạc và vật dụng của kẻ khác, không nhìn chăm 
chăm của ấy với tắm lòng ao ước được làm sở hữu; không oán ghét, không làm hại kẻ khác, 
hằng cầu cho chúng sinh vô oan trái, đừng hãm hại lẫn nhau, đừng có khổ, cho được vui 
và hãy giữ mình đi; có chánh kiến: bố thí có phước, cúng đường có quả lành, kết quả của 
nghiệp dữ và lành có thật, tin có đời này, cõi sau, mẹ cha, chúng sinh tử rồi sinh, trong đời 
này có Sa-môn và Bà-la-môn, hạng tu hành chân chánh và thấu triệt chân lý. 

Này các gia chủ! Sự thực tiễn hợp pháp và sự hành nghiệp chánh bằng thân có 3, bằng 
khâu có 4, bằng ý có 3 như vậy. Này các gia chủ! Có hạng chúng sinh trong đời này, sau 
khi thác hằng sanh vào nhàn cảnh do sự thực tiễn pháp và sự hành nghiệp chánh như th. 

Này các gia chủ! Nếu người thực tiễn pháp, hành nghiệp chánh nguyện rằng: Sau khi 
chết sẽ thành vị vua hay đại phú gia. Có thể nguyện như thế được, cớ sao? Vì người thực 
tiễn pháp, hành nghiệp chánh ấy sẽ được như mong muốn. 


Nếu người thực tiễn pháp, hành nghiệp chánh nguyện rằng: Sau khi thác sẽ trở thành 
bậc Bà-la-môn, triệu phú gia, vị trời trong cõi Đạo Lợi thiên cung, vị trời trong cõi Dạ Ma, 
VỊ trời trong cõi Đâu Suất Đà, vị trời trong cối Lạc Hóa thiên, vị trời trong cõi Tha Hóa Tự 
Tại thiên, vị trời trong cối Phạm Thiên hữu sắc, Vị trời trong cõi Phạm Thiên vô sắc. Như 
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thế cũng được, tại sao? Vì là sự thực tiễn pháp và sự hành nghiệp chánh. Hoặc nguyện 
rằng: Xin cho tôi sẽ đắc tâm giải thoát (cetovTrmutfI), trí tuệ giải thoát (paññäv1mutftI), vô 
lậu phiền não (ãsavakkhaya), nguyện như vậy cũng được, cớ sao? Vì người thực tiễn hợp 
pháp, hành nghiệp chân chánh, nhứt quyết sẽ được như ý.” 


Thiên XI. PHẢN TẠO BÓN NGHIỆP 


“Này các tỳ khưu! Chúng sinh có sự ao ước, có sự vừa lòng, có mọi hy vọng rằng: các 
pháp không mong mỏi, không ưa thích, không phần chắn phải tiêu diệt đi. Các pháp nên 
nương tựa, hài lòng, phấn khởi hãy càng tiến triển. Này các tỳ khưu! Khi chúng sinh ấy 
mong mỏi như vậy, vừa lòng như vậy, hy vọng như vậy; các pháp không vừa lòng, không 
ao ước, không phân khởi càng phát triển; các pháp nên nương tựa, ưa thích, vừa lòng lại 
càng mòn mỏi tiêu diệt. Này các tỳ khưu! Trong điều ấy, các ngươi nghĩ như thế nào?” 

Khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy rồi, các thầy xin Ngài giảng tiếp, Ngài bèn thuyết rằng: 

“Này các tỳ khưu! Phàm nhân trong đời này không được nghe, không được thấy các bậc 
thánh nhân, không sáng trí, không tụ tập trong thánh pháp; không được thấy các hàng tịnh 
giả”, không thông minh trong pháp của hạng tịnh giả, vì thế không hiểu rõ các pháp nên 
nương... các pháp không nên nương... các pháp nên thân cận, các pháp nên gần gũi; chỉ 
nương vào các pháp không nên nương. Không nương vào các pháp nên nương thì các pháp 
không ao ước, không hy vọng, không vừa lòng, hằng tăng gia. Trong khi các pháp ao ước, 
hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan. Này các tỳ khưu! Điều thích hợp với người không thông 
hiểu như thế. 

Này các tỳ khưu! Những hàng thinh văn đã nghe rồi và là người thấy các bậc thánh nhân 
là hạng sáng trí và được huấn luyện chánh đáng trong thánh pháp, là bậc thấy các bậc tịnh 
giả, là bậc đã thông hiểu, đã tập luyện chánh đáng pháp của bậc tịnh giả hằng hiểu rõ các 
pháp nên nương, các pháp không nên nương, các pháp nên thân cận, các pháp không nên 
thân cận... chỉ thân thiết các pháp nên thân thiết. Như thế các pháp không ao ước, không 
hy vọng, không vừa lòng càng tiêu tan; các pháp ao ước, hy vọng, vừa lòng càng tiến triển. 
Này các tỳ khưu! Điều thích hợp với bậc minh triết là hạng thấu triệt như thẻ. 

Này các tỳ khưu! Bốn pháp tạo nghiệp là thế nào? Nà ày các ty khưu! Có pháp chỉ tạo: 
nghiệp khổ và có kết quả khổ tiếp theo, nghiệp vui và có kết quả khổ tiếp theo, nghiệp khổ 
và có kết quả vui tiếp theo, nghiệp vui và có kết quả vui tiếp theo. Này các tỳ khưu! Người 
đã đi trong vô minh, thì không hiểu 4 pháp tạo nghiệp kể trên cùng chân lý của mỗi pháp. 
Khi đã bị vô minh che án không thông rõ mỗi pháp tạo nghiệp, nên nương vào và không 
chừa 4 pháp tạo nghiệp trên. Do đó, các pháp không ao ước, không hy vọng, không vừa 
lòng càng phát triển, đồng thời các pháp ao ước, hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan. Cớ sao? 
Này các tỳ khưu! Vì điều ấy thích hợp với người không hiểu biết. 

Này các tỷ khưu! Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại có kết quả khổ liên tiếp. Người 
đã đi trong vô minh khi không hiểu pháp tạo nghiệp ấy, rồi cũng không hiểu rõ theo chân 
lý như thế rằng: “Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại, có kết quả khổ kế tiếp”. Người đã 
đi trong vô minh khi không hiểu pháp tạo nghiệp â ây rồi, không hiểu rõ theo chân lý như 
thế, rồi nương vào pháp tạo nghiệp ấy. Như thế các pháp không ao ước, không hy vọng, 
không vừa lòng càng nảy nở, cớ sao? Này các tỳ khưu! Vì điều ấy thích hợp với người 
không hiểu biết. 


?° Tịnh giả: bậc yên lặng phiền não. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |957 


Này các tỷ khưu! Trong 4 pháp tạo nghiệp ấy, pháp chỉ tạo nghiệp khổ trong hiện tại, 
có kết quả vui kế tiếp. Người đã đi trong vô minh khi không thông hiểu pháp tạo nghiệp 
ấy rồi, không thông rõ chân lý, như thế rằng: “Pháp chỉ tạo nghiệp khổ trong hiện tại có 
kết quả vui liên tiếp”. Như vậy, người đã đi trong vô minh, khi không hiểu pháp tạo nghiệp 
ây rồi, không thông rõ theo chân lý, nương pháp tạo nghiệp ấy, không bỏ pháp tạo nghiệp 
ấy. Như vậy các pháp không ao ước, không hy vọng, không vừa lòng càng tiễn triển, các 
pháp hy vọng vừa lòng càng tiêu tan, cớ sao? Này các tỳ khưu! Vì điều ấy thích hợp với 
người không hiểu. 

Này các tỳ khưu! Trong 4 pháp tạo nghiệp â ấy, pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại và 
có kết quả vui liên tiếp nữa; người đã đi trong vô minh, khi không biết pháp tạo nghiệp, 

cũng không thông rõ theo chân lý thế nào răng: “Các pháp tạo nghiệp â ẫy chỉ là vui trong 
hiện tại và có kết quả vui kế tiếp nữa”. Như vậy, người đã đi trong vô minh khi đã không 
hiểu pháp tạo nghiệp, không thông rõ theo chân lý như thế rồi nương vảo pháp tạo nghiệp 
ấy, không bỏ pháp tạo nghiệp ấy, như vậy thì các pháp không ao ước, không hy vọng, 
không vừa lòng càng phát triển, các pháp ao ước hy vọng, vừa lòng càng tiêu tan, cớ sao? 
Này các tỳ khưu! Vì các điều ấy thích hợp với phàm nhân không hiểu biết.” 

Đức Thế Tôn khi đã thuyết về vô minh rồi mới giảng về minh tiếp theo nữa, có đại ý 
trái nhau (nên không cần phiên dịch để trong nơi đây). Xong rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp 
tạo nghiệp bằng cách vi tế như sau: 

“Này các tỳ khưu! Thế nào là pháp chỉ tạo nghiệp khô trong hiện tại và có kết quả khổ 
nối tiếp? Này các tỳ khưu! Trong đời này, có hạng người dù đương khổ sở buồn rầu, họ 
vẫn tự nhiên sát sanh, trộm đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẽ, nói lời hoang 
đường, tham lam, hãm hại, tà kiến. Do đó họ sẽ bị đau đớn, hối hận do sự sát sanh, trộm 
đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẽ, nói lời hoang đường do sự tham lam, hãm 
hại, tà kiến là đuyên (nguyên nhân) (paccaya). Sau khi thác, hạng người ấy bị sa vào khổ 
cảnh. Này các tỷ khưu! Pháp dài sư ấy, Như Lai phát biểu rằng: “Có khổ trong hiện 
tại, có kết quả khổ liên tiếp nữa” 

Này các ty khưu! Pháp chỉ tạo šñphiệ vui trong hiện tại, có kết quả khổ nói tiếp là thế 
nào? Này các tỳ khưu! Trong đời này có hạng người đang vui, đang hưởng lạc thú, cũng 
vẫn tự nhiên sát sanh, trộm đạo, tà dâm, nói dối, xúi giục cho người chia rẻ, nói lời hoang 
đường, tham lam, hãm hại, tà kiến, vì thế họ phải chịu quả khổ, đau đớn, hối hận do sự sát 
sanh, trộm đạo, tà dâm là duyên. Sau khi thác họ hằng đến khổ cảnh. Này các tỳ khưu! 
Pháp tạo nghiệp ấy, Như Lai phát biểu rằng: “Chỉ có vui trong hiện tại, có kết quả khổ nối 
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tiêp”. 

Này các tỳ khưu! Thế nào là pháp chỉ tạo nghiệp khổ trong hiện tại và có kết quả vui kế 
tiếp? Này các tỳ khưu! Trong đời này có hạng người đang khổ sở, buồn râu, họ vẫn chừa 
sự sát sanh, sự trộm đạo, sự tà dâm, sự nói dối, sự xúi giục, sự nói lời hoang đuờng, sự hãm 
hại và có chánh kiến. Vì vậy họ phải chịu đau khổ, buôn rầu do tác ý chừa bỏ sát sanh, 
trộm đạo, tà dâm là duyên. Này các ty khưu! Pháp tạo nghiệp ấy, Như Lai phát biểu rằng: 
“Chỉ là khổ trong hiện tại, có kết quả vui liên tiếp”. 


Này các tỳ khưu! Thế nào là Pháp chỉ tạo nghiệp vui trong hiện tại và có kết quả vui kế 
tiếp? Này các tỳ khưu! Trong đời này, có hạng người đang vui, đang hưởng lạc thú, họ 
hằng chừa hắn sự sát sanh, trộm đạo, tà dâm, nói dồi, xúi giục, nói lời hoang đường, tham 
lam, hãm hại và hằng có chánh kiến. Nhân đó họ hằng được vui, hạnh phúc do lòng không 
sát sanh, trộm đạo, tà dâm... là duyên. Sau khi thác, họ được sanh lên nhàn cảnh. Này các 
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tỳ khưu! Pháp tạo nghiệp ấy, Như Lai phát biêu rằng: “Vui trong hiện tại và có kết quả vui 
liên tiếp nữa”. 

Này các tỳ khưu! Thí dụ: Như bầu đựng nước hòa với độc được để trong một nơi. Có 
người ham sống sợ chết, mong vui ghét khỏ, đi đến nơi ấy. Nhiều người nói rằng: Anh ơi! 
Đây là bầu nước đã hòa với độc dược, nêu anh muốn hãy uống thử xem, khi đang uống, anh 
được thấy rõ cả màu, mùi vị; uống vào rồi anh sẽ chết hoặc phải chịu khổ gần chết. Này các 
tỳ khưu! Kẻ đó không tìm xem xét kỹ bầu nước ấy, khi đã uống vào sẽ chết, hoặc chịu khổ 
gần chết, như thế nào, thì pháp tạo nghiệp khổ trong hiện tại và có kết quả khổ liên tiếp 
như thế ấy. 

Này các tỳ khưu! Như một bát bằng bạc đựng đầy nước nên uống cùng với màu, mùi, 
vị, song bát ây có lộn bùn trộn với độc dược. Có kẻ ham sống Sợ chết, mong vui hết khổ, 
đi đến trong nơi ấy. Phần đông nói với kẻ â ây rằng: Anh ơi! Bát â ây có đây nước nên uống 
gồm có, mùi, vị, song bát ây có hòa với độc dược. Nếu anh muốn, hãy uông thử xem. Lúc 
đang uống nước ây không rõ rệt màu, mùi vị, nhưng khi đã uống vào, anh sẽ chết hoặc bị 
khổ như sắp chết. Kẻ ấy không xem xét trước liền uống vào, không mửa ra được. Này các 
tỳ khưu! Kẻ đó đang khi uống không thấy rõ rệt màu, mùi vị, đến lúc uống vào rồi thì sẽ 
chết hoặc chịu khổ như sắp chết như thế nào, thì “pháp tạo nghiệp ấy là vui trong hiện tại, 
có kết quả khổ liên tiếp như thế ấy. 

Này các tỳ khưu! Như nước tiêu thối hòa với các vị thuốc, có người lâm bệnh gây ôm, 
da vàng, đến trong nơi ấy. Nhiều người nói rằng: Anh ơi! Nước tiêu thối này hòa với các 
vị thuốc, nêu muốn anh hãy dùng đi. Khi uông người ấy thấy rõ cả màu, mùi vị, uống rồi 
anh sẽ được vui. Bệnh nhân xem xét kỹ thuốc ấy rồi uống vào không mửa ra. Này các tỷ 
khưu! Trong khi uống. bệnh nhân thấy rõ cả màu, mùi vị thật, nhưng uống vào rôi sẽ được 
vui chắc chắn, như thế nào thì pháp tạo nghiệp khổ trong hiện tại có kết quả vui liên tiếp 
như thế ấy. 

Này các tỳ khưu! Như sữa bò đặc, mật ong, sữa lỏng, nước mía hòa lẫn nhau rồi để trong 
một nơi; có người mang bệnh xuất huyết đến đó. Phần đông nói rằng: Anh ơi! Đây là sữa bò 
đặc, mật ong, sữa bò lỏng, nước mía đã hòa lẫn nhau, nêu anh muốn thì dùng đi. Khi anh 
đang uống thuốc ấy lộ màu, mùi vị; khi anh uống vào rồi, anh sẽ được vui. Này các tỳ khưu! 
Đây là pháp tạo nghiệp vui cả trong hiện tại và có kết quả vui liên tiếp. 


Này các tỳ khưu! Thí dụ như trong mùa thu sau mùa mưa (đầu mùa lạnh) trời hết âm u, 
mặt nhựt chiếu giữa không trung, vẹt cả sự tối tăm trong bầu trời hằng soi sáng, chói lọi 
như thế nào thì pháp tạo nghiệp vui trong hiện tại và có kết quả vui liên tiếp; pháp tạo 
nghiệp ấy đàn áp được nhiều kẻ địch của Sa-môn và Bà-la-môn, rồi sáng chói, uy linh, 
quang đãng, rực rỡ như thế ấy. 


Thiên XII. NGHIỆP THEO BÁO ỨNG?9 
Trong thiên này, giải về yếu điểm và xác định rằng có nghiệp phải có quả báo ứng mãi 
mãi đến người tạo. 
Chúng ta khi đã gieo giống nào hằng hái quả ấy. Như gieo lúa, đậu thì gặt được lúa và 
đậu, không biến chất?! như thế nào, thì người tạo việc lành hằng thụ quả vui; kẻ làm nghiệp 
dữ thường chịu quả khổ như thế ấy. Nghiệp tức là hành vi tạo tác. 


39 Báo ứng: trả lại. 
3! Biên chât: thay đôi ra thứ khác. 
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Theo nhân thì có hai loại: lành gọi là thiện nghiệp, đữ gọi là ác nghiệp. Lành là lòng tốt, 
tính chất tốt, đức hạnh, tiết nghĩa, tỉnh tháo, liêm khiết, chánh trực, trong sạch hay làm việc 
phước. Dữ là hèn hạ, đê tiện hoặc bất chánh, bất lương, giả dối, không ngay thật, tội hoặc 
bắt thiện. 

Quả cũng có hai là: quả lành, quả dữ. Về quả lành có hai là: ãnisamsa: lợi đáng hưởng, 
đáng được, đáng có, có kết quả tốt; nissandaphala: quả ào vào nghĩa là nảy ra các vật như 
sinh ra người xinh đẹp giàu có. Trong kinh Nidhikandasitra có giải về quả vui sinh ra làm: 
người có nhan sắc trong sáng; người có tiếng tốt; người có hình dạng thích đáng; người có 
hình ảnh đẹp; người có thế lực; người có nhiều bộ hạ; được làm vua; Hoàng đề; vị Chuyển 
Luân Vương: Trời Đề Thích; người giàu có hạnh phúc; người hưởng hạnh phúc trên cõi 
Trời; người hưởng hạnh phúc Niết-bàn; người có nhiều bậu bạn; người thuần thục trong sự 
minh triết và sự giải thoát; bậc đắc 4 pháp phân tích; người vô tư lự, được giải phóng; bậc 
Thinh văn đáo bĩ ngạn; đức Độc Giác; đẳng Chánh đăng Chánh giác. Về dữ cũng có 2 là: 
vippatisäraphala: quả khích động, than van, buồn râu, rên rĩ; , nissandaphala: quả ào vào phát 
sinh từ các vật không vừa lòng, như được của cải không tốt, hèn hạ dù không muốn vật ấy 
nó vẫn xảy ra. Như mình ¡ không mong được con cháu tàn tật, điên cuông, mù điếc, ngu 
độn, phá hại gia sản mà vẫn phải chịu. 

Như chúng ta quan sát thấy rõ rằng về thiện nghiệp, người có lòng trắc ân, chừa bỏ sự 
sát sinh, phần đông là người ít bệnh và được trường thọ. Người chừa bỏ trộm đạo hằng có 
tâm bố thí, làm việc lành như cất dưỡng đường, dâng đất cất chùa, giúp đỡ kẻ nghèo khó, 
tật bệnh v.v... Phần nhiều là người giàu có, dễ tìm của cải và giữ được lâu dài đến con cháu, 
không có sự lo sợ hao hớt xảy ra đến của ấy. Người chừa bỏ tà đâm, phần đông có con hiểu 
thảo, đễ dạy và trong gia đình của con cháu cũng hòa thuận, không có sự tranh chấp gia tài. 
Người chừa bỏ sự nói dồi, xúi giục, chửi mắng, khiến trách v.v... là kẻ chỉ tỏ lời ngay thật, 
êm dịu, hòa nhã, phần nhiều được vừa lòng, được ca tụng cúng dường. Người không uống 
rượu và các chất say hằng có trí nhớ, trí tuệ, không mê lầm đến trọn đời. 


và nghiệp ác, người ác tâm độc dữ hằng sát sanh hại vật, trộm đạo gian xảo, lường gạt, 
lây của người tìm tài sản theo lối bất chánh, nói dối chửi mắng, xúi giục người chia rẽ, 
uống rượu và các chất say, hằng là người nhiều bệnh, hay gặp tai nạn, hao tài, tốn mệnh. 
Khi hấp hối hay có tâm mê loạn, lo lắng, băn khoăn, lăn lộn (động đậy, vật mình, khóc lóc, 
thở than như bị lửa thiêu). Dù có nhiều của cũng khó giữ được kiên cô, và bị con cháu tranh 
giành nhau rồi cũng tiêu tan, hoặc của ấy sẽ trở về : phần người khác. Người tà dầm hằng bị 
hại trong hiện tại. Quả của nghiệp như đã giải, nếu chưa đến thì sau khi thác sẽ chịu khổ 
trong kiếp sau, chắc chắn không sai vậy. 

Có kẻ hỏi: nhiều người hoài nghỉ hay hiểu lầm rằng, cớ sao kẻ làm lành không gặp vui 
mà người dữ lại được hạnh phúc, thạnh vượng như thẻ, lời dạy của Đức Phật có sai chăng? 

Theo lời hỏi đây, có giải rằng: Nói làm lành ấy họ làm ra sao? Vì có người lầm rằng, dù 
họ làm lành cũng có điều sơ sót, không để ý nhớ, có gắng lưu tâm đến phận sự chân chánh 
ngay thật. Họ có ý kiến độc đoán, cang ngạnh, khoe mình thái quá, phi báng kẻ khác. Cho 
đến bậu bạn cùng làm việc chung và kẻ phục dịch, họ lại còn làm cho người ngờ vực nữa. 
Nhân đó điều nói là làm lành ấy là phải có đủ hành vi tốt đẹp biểu hiện (bày ra) cùng một lúc 
nghĩa là làm lành theo sự hiểu biết? Thực hành bằng sự sáng trí đồng thời với thân, khâu, ý 
chính đáng không khuyết điểm, không tỳ vết nào nghĩa là phải ngay thật, liêm khiết cả các 
cái lành và lòng ngay thật nữa, như vậy thì phúc phận (phần phước được hưởng) không hư 
hỏng. 
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Về người làm đữ mà được vui, có thể nhờ nghiệp lành của họ trong kiếp này hoặc kiếp 
trước theo báo ứng cho quả vui trong lúc ấy. Những nghiệp dữ của họ sẽ phải cho quả khổ, 
theo báo trả lại không saI. 

Điều căn bản quan trọng không nên quên là: Dù người làm dữ nhưng còn gặp quả vui 
vì quả đữ chưa tới, phước báu trong quá khứ còn cho quả trong hiện tại, nhưng khi quả khổ 
đến, người làm dữ hằng chịu khổ chẳng sai. Dù người làm lành, nhưng còn chịu quả khô 
vì nghiệp lành chưa cho quả, do tội ác trong quá khứ còn lại trong hiện tại. Song khi quả 
lành đến, họ hằng thấy vui, thật vậy. 

Về phần cho quả của nghiệp, chúng ta có thể chia ra làm 3 căn bản là: 7) nghiệp mà 
người đã tạo trong quá khứ (cả nghiệp lành và nghiệp đỡ) hằng cho quả trong quá khứ cũng 
cho quả trong hiện tại và trong tương lai; 2) nghiệp lành và nghiệp dữ mà người đã tạo 
trong hiện tại hằng cho quả trong lúc này hoặc trong tương lai cũng có; 3) nghiệp lành và 
nghiệp dữ mà người sẽ tạo trong tương lai, thường chỉ cho quả trong tương lai mà thôi, 
không đảo ngược. 

Trong kinh Cũlakammavibhangasitra có thuyết về quả của nghiệp, ghi rõ rệt theo ý kiến 
của Phật giáo rằng: 1) người yêu tử, vì tội đư sót của sự sát sinh đã làm trong quá khứ. 2) 
người có nhiều bệnh hay lo sợ bị hãm hại, là người làm hại, đánh đập làm khổ chúng sinh; 
3) người có màu da xâu xí vì tội sân hận, bất bình, làm hại, thù oán kẻ khác; 4) người vô 
thế lực hằng là hạng thấp hèn vì tội ganh ty, vu oan đồ lỗi cho kẻ khác; 5) người sinh ra 
trong dòng hạ tiện, nghèo khó vì tội canh nạnh, khinh rẻ kẻ khác, không. tôn trọng, kính 
nhường bậc đáng cúng dường; 6) kẻ ăn xin vô tài sản, dù kiếm được của rồi, gìn giữ cũng 
không lâu, bị nhiều tai hại, hao tốn tài sản, vì tội trộm đạo hay bủn xỉn, keo kiẾt, không 
chia sớt đến kẻ khác; 7) người ngu độn, vô trí tuệ vì tội cứng cỏi, không tìm học hỏi với 
hàng học thức hoặc chế giễu kẻ khác có trí tuệ không bằng nhau. 

Về nghiệp lành ý nghĩa trái ngược với nghiệp dữ. 


Thiên XII. NGHIỆP LÀ TÍN HIỆU?32? CỦA SI NHÂN33 

Có câu Päli rằng: Kammalakkhanobhikkhavebalo — Này các tỳ khưu! Kẻ si có nghiệp 
là đặc tính chỉ định, chứng minh cho thấy rõ rằng nghiệp của kẻ si ấy là sự công bố dính 
theo họ trong mỗi nơi. 

Kẻ sĩ tương tự với người vi phạm tội, sát với pháp luật, phải gọi là tội nhân như vậy. 
Nghiệp ấy tức là phần việc làm như đã giải nhiều lượt, nêu làm lành gọi là thiện nghiệp, 
làm dữ gọi là ác nghiệp. Nghiệp sinh từ cái chỉ? Sinh từ xan tham, sân hận, sĩ mê vì căn cứ 
vào Phật ngôn như vây: “Tĩnimãni bhikkave! Nidãni kammãnam samudayãya, katamäni 
tni, lobho nidanamkammanam samudayäya, doso nidanamkammanam samudayäya, moho 
nidãnamkammãnam samudayãya” — Này các tỳ khưu! Nhân sinh của nghiệp ấy có 3 thứ, 
như thế nào? Ba thứ ấy là: lobha: xan tham là nhân sinh của các nghiệp, dosa: sân hận là 
nhân sinh của các nghiệp, moha: si mê là nhân sinh của các nghiệp. 

Theo căn nghiệp (gốc rễ sinh ra nghiệp báo) đã giải trước cho răng: được biết rõ si do ở 
nhân tham, sân, sĩ và có đặc tính là do ác nghiệp. Làm dữ tức là làm bằng sự không sáng 
trí, bằng é óc si, ngu độn, thiếu sự hiểu biết. Trong tham, sân, si, tam độc ây, sĩ là quan trọng 
nhất, vì là nhân cho sinh tham và sân. Trong Päli có thuyết để rằng: Cả 3 ác pháp ấy liệt 


3⁄Tín hiệu: hiệu riêng đề làm tin với nhau. 
33 Si nhân: người đân độn, ngu. 
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vào góc của bắt thiện (akusalamila) nghĩa là rễ cái của ác nghiệp. Vì tham, sân, sỉ có trong 
người nảo thì làm cho người ấy không sáng trí trong pháp tiến triển (tiễn tới mở mang), 
không chói lọi, không sáng trí trong pháp thoái bộ (lùi bước), không cho thấy rõ pháp phát 
đạt (tiến bộ) và không khéo léo trong pháp thịnh và pháp suy, có nhân quả khác nhau. Theo 
ý nghĩa này, họ mới không sáng trí trong sự lánh mình khỏi pháp thoái bộ và chú tâm trong 
pháp tấn triển. 

Đấy cũng do thế lực của tham, sân, si là nhân sinh ra nghiệp, tức là phần việc phải làm 
theo thân, khâu, ý. Không lòng trắc ân đối với ai, chỉ tìm hãm hại kẻ khác, cho đến tà kiến 
hiểu sai chánh pháp. Tóm lại tham, sân, si làm cho người thành kẻ si năng tạo nghiệp ác. 

Đức Thế Tôn có giảng cho vua Pasenadikosala rằng: “Tayo kho mahãrãya lokassa 
dhammä upapajjanti ahitäya dukkhãya aphãsuvihãräya” — Này Đại vương! Ba pháp là tham, 
sân, sỉ khi đã phát sinh đến chúng sanh thì hằng có sự bắt lợi, khô sở và không hạnh phúc. 


Người si mê hằng có khí chất xâu xí cũng vì bị tâm hướng dẫn, trong nghiệp dữ, mới 
nhận lầm rằng, sự xấu ấy có vị ngọt như mật ong. Bởi điều ác mà người đã làm chưa cho 
quả trong lúc tạo nghiệp. Như kinh Päli rằng: Na hi pãpam kãlam kammam sajjukhiraniva 
muccati — Cũng có ác nghiệp mà người si mê đã tạo, chưa cho quả trong lúc ấy, như sữa 
tươi chưa biến chất vậy. 

Sữa tươi mới vắt từ vú bò, họ đề trong đồ đựng kỹ lưỡng không cho bụi rơi vào, thì chưa 
biến chất. Khi họ thêm các vị vào trong đồ đựng hoặc đổi đỗ đựng mới, không sạch sẽ, sữa 
tươi ấy sẽ biến chất (thay đổi chất thiệt) thế nào, thì tội của nghiệp cũng thế. Khi người 
đang làm chưa cho quả cũng có, lúc đã làm xong mới cho quả cũng có. Sự thực, quả của 
tội có thật, song kẻ si mê không biết răng là có, nên vui thích làm tội. 

Nghiệp lành hay dữ là do người làm, chẳng nên ngờ vực. Có kinh Päli rằng: “Ubho 
paññañca papañca yam macco kurute ¡dha tanhI tassa sakam hoti tañca ädãäya gacchatI 
tañcassa anugam hotIi chãyäva anupäyini” — Người phải chết, làm phước và làm tội cả hai 
thứ để trong đời, phước và tội ây vân là của người đó thật, họ hằng đem phước và tội ấy theo 
phước và tội ấy hằng dính theo họ như bóng với hình. 


Chúng ta sinh ra trong đời rồi phải chết thực sự. Nhưng cái mà dính theo mình trong khi 
thác tức là phước và tội đây. Phước và tội là tài sản đính theo mình; phước và tội của người 
nảo là người ấy không thể chia cho nhau được. Dù là đi sinh trong cõi nảo cũng phải thụ 
quả của nghiệp đã tạo để dành theo căn bản Päli rằng: “Yatthassu attabhãro nibbattati tattha 
tam kammam vipaccati...” Cá tính của con người, có tham, sân, sĩ là chủ, sinh trong nơi 
nào, nghiệp ấy hằng cho quả trong nơi đó. Nghiệp cho quả trong nơi nảo thì thụ quả của 
nghiệp trong nơi ây, nghĩa là sinh trong xác thân hiện hữu hoặc nối tiếp theo. Lệ thường 
giông còn tốt chưa hư thối mà người gieo trong ruộng phì nhiêu, có mưa xuống nhằm mùa 
tiết, giống đã gieo ấy hăng nở mộng, đâm chi như thế nào, nghiệp mà người ta đã tạo cũng 
như thế ấy. 

Khi chúng ta chưa diệt được nhân đến đâu quả của nghiệp cũng phải có đến đó. Cớ ấy 
Đức Thế Tôn mới công bồ răng: “Sace bhãyatha dukkhassa sace vo dukkhapappiyam mã 
katha pãpakam kammam. KarIssatha karotha vã navo dukkhã samutyatthi upeccetI 
palãyatam” — Nếu các ngươi sợ khổ, nếu khổ là nơi không vừa lòng các ngươi, các ngươi 
đừng tạo ác nghiệp cả trong nơi khuất lắp và trong nơi sáng tỏ. Nếu các ngươi đã làm hay 
đang làm ác nghiệp, ngươi sẽ không khỏi khổ được đâu, dù bay trốn cũng chẳng khỏi. 

Trong kinh Kosalasamyuttäyyikäsũtra, Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Sabbe sattã 
marIssanti maranantamhi Jivitam yatthakammam gamisanti. Puññapapaphalipagä nirayam 
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pãpãkammätã puññakammä ca sugatin”— Tắt cả chúng sinh đều phải chết, vì cuối cùng 
của sinh mệnh là chết. Họ sẽ thụ quả phước, tội y theo nghiệp. Người làm tội phải đi xuống 
địa ngục, kẻ tạo phước được lên nhàn cảnh. 

Chú thích: Khi chúng ta đã học hỏi phước và tội rồi, nên học hỏi về căn nguyên tự nhiên 
tiếp theo, vì phần đông chúng ta còn câu nệ các pháp rằng: ta, người, chúng ta, họ, tìm 
không thấy tiếng gọi chúng sinh, chúng sinh ấy là cái chi? 

Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Yãthã hi angasambharãa hoti saddo ratha iti. Evam 
khandhesu santesu hoti sattoti sammati”— Vì tập hợp nhiều phần vào cùng nhau nên mới 
được gọi tiếng “Xe” như thế nào, thì khi ngũ uân tồn tại gọi danh là chúng sinh cùng hiện 
có như thế ấy. Lệ thường gọi là “xe” ây, nêu phân tách mỗi loại ra rôi thì chỉ gọi riêng là 
thùng, bánh, gọng v.v.. . Tiếng kêu xe, xe ấy cũng không có thế nào thì chúng sinh cũng 
vậy. Nếu chia: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rời ra thì tiếng gọi là người, thú, chúng ta, họ 
cũng chăng có; nhưng nếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại với nhau mới gọi là ngũ uân. 
Vô minh, ái dục, thụ và nghiệp đều là nguyên nhân gây dựng sự sinh ra, như thợ mộc ráp 
các bộ phận: cột, kèo, đòn tay cho thành nhà vậy. 

Theo ý nghĩa đây, mới chỉ danh ngũ uân là chúng sinh: xương là cột, ái dục là thợ mộc, 
là nguôn sinh sản. Cho thấy rõ rệt là thân hình có dây buộc tức là gân nhỏ lớn, có thịt, máu 
là vật làm cho lem luốc, có da như y, là vật bao thân, là nơi dựa vào của sự già và sự chết. 
Khi ngũ uẫn còn mạnh khỏe thì ta gọi là chúng sinh và chỉ danh là người ấy, thú ấy. 

Sự rõ rệt của ngũ uân chỉ được tôn tại một thời gian rất ngắn ngủi, sống lâu lắm đến 100 
năm là cùng. Ví như hạt giống đã gieo xuống ruộng, dựa vào vị của đất và nhựa trong hạt 
giống mà nảy nở; nếu tách nhựa trong hạt giông ra, không cho hợp vào với đất, hạt giống 
âầy cũng không sao đâm mầm được. Theo tiếng gọi chúng sinh, khi ngũ uẩn tách rời ra . BIỜ 
nào, thì khi ấy sự hiểu biết là chúng sinh cũng tiêu tan, mà ta gọi là chết. Như kinh Päli rằng: 
Yathã hi aññataram bïjam khette vuttam virihati pathavirasaĩñca ägamma sinchañca 
tadibhayam evam khandhã ca dhãtuyo cha ca äyatama Ime hetum paticca sambhitä 
hetubhanga nirujjhare — Một loại giống nào mà họ gieo nảy mộng rồi, hằng đâm chồi được 
do vị của đất và nhựa trong giống hỗn hợp với nhau như thế nào thì những ngũ uấn, lục 
nhập, hai yếu tô ấy cậy nhờ vào nhân mới nở mộng được, khi đã tách riêng ra rồi thì tiêu 
tan. Cũng như chúng ta, khi còn sinh mệnh hằng khác nhau do dân tộc, tiếng nói, màu đa, tư 
dung, hình thể bên ngoài và tâm trạng bên trong do hạnh kiểm, đạo đức và do nghiệp phân 
hạng người khác nhau nữa. Có kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, giàu nghèo, thạnh suy, 
xinh đẹp, xấu xa, ngu dốt, thông minh, nhã nhặn, thô lỗ, người hèn, kẻ dữ v.v... 

Đấy là định luật tự nhiên, chúng ta tạo lành sẽ được vui, làm dữ sẽ mang khổ. Như có 
châm ngôn: Người tạo tội hằng lo nghĩ, buồn rầu trong hai cõi, nghĩa là buồn rầu trong 
hiện tại, hằng lo nghĩ buồn rầu sau khi chết. Trong hiện tại thì buồn rầu, lo nghĩ: ta đã làm 
việc ác rồi sẽ đi đến khổ cảnh, nên càng buồn, lo nghĩ thêm. 

Trái lại, kẻ làm lành sẽ đến nhàn cảnh, tức là kẻ gặp vui, hạnh phúc, dù trong lúc bồ túc 
thiện pháp cũng phát tâm ưa thích rằng, tự mình được bổ khuyết điều phải dù trong hiện 
tại cũng đã bồ sung rồi, vẫn có tâm hoan hỉ nhớ đến trong giờ nảo thì vui tươi, sung sướng 
trong giờ ấy, cảng nghĩ đến tâm càng thỏa mãn, thích thú. Như người bộ hành có đủ đỗ cần 
dùng, khỏi bận lòng lo ngại vì sự thiếu thốn. Người chỉ làm lành, hằng được vui: “Người 
đã bồ sung phước dành sẵn rồi hằng vui thích trong cả hai cõi. Tức là vui thích trong hiện 
tại, khi bỏ cõi này, nghĩ: ta đã bố sung phước để dành đi đến nhàn cảnh rồi nên càng vui 
thích bội phần”. 
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Dẫn tích: Nandiya Upãsakã. Trong Pháp Cú Kinh có ghi rằng: Thuở đẳng Giáo chủ ngự 
nơi rừng Isipatananigadäyavana (vườn Lộc Giả) có một thanh niên ở trong kinh đô Baranäs1, 
tên là Nandiya, phát tâm tín ngưỡng. Nandiya là con có hiếu, phú túc là người hộ tăng. Đến 
tuổi thành niên, mẹ cha chảng cưới nàng Revadi, con nhà chú cho chàng. Nhưng nàng 
Revadï không tín ngưỡng Phật giáo, không bố thí, không trì giới, nên chàng Nandiya không 
hài lòng. Mẹ chàng bèn khuyên bảo nàng Revadi rằng: “Con ôi! Con nên xếp đặt chỗ ngồi 
cho chư tăng trong nhà này, khi chư tăng đến, con hãy lây bát, hãy thỉnh các ngài an vị, hãy 
dâng nước, các ngài thọ thực xong, con hãy lấy bát đem rửa. Khi con đã làm được như vậy, 
con sẽ là nơi vừa lòng của Nandiya.” Nàng Revadi tuân theo lời dạy. Cha mẹ chàng bèn sắm 
sanh lễ vật cưới nàng Revadï về cho chàng. Chàng mới bảo nàng Revadi rằng: “Nếu em biết 
phụng sự chư tăng và phụng thờ song thân của anh, em sẽ ở được trong nhà này. Em hãy cần 
thận.” Nàng phụng mệnh rồi giả bộ làm như có đức tin thành kính chư tăng và cha mẹ chồng 
cho đến khi sinh được hai trai. Không bao lâu cha mẹ Nandiya qua đời cả. Từ đấy tất cả công 
việc nhỏ lớn trong nhà đều về một tay nàng Revadï đảm nhiệm. Kề từ ngày mẹ cha tạ thẻ, 
chàng Nandiya trở thành chủ thí đến kẻ nghèo hèn, đói khó và các bộ hành v.v... Khi 
Nandiya được nghe Pháp của đắng Giáo chủ, thấy quả báo cùng sự dâng chỗ ngụ nên tạo 
nhà phước thí, bốn phòng trong gian lam rừng vườn Lộc Giả, có cả vật dụng (bàn, ghế, 
giường). Trong lúc dâng chỗ ngụ, chàng trai tăng đến chư tăng có Đức Phật tọa chủ và có 
dâng nước biếu đến Đức Như Lai, đồng thời giọt nước biếu nhỏ xuống tay đẳng Giáo chủ 
thì điện trời bằng bảy báu gồm có ngọc nữ hiện ra rõ rệt rộng 12 do tuần, cao 100 do tuần, 
trên Đạo Lợi thiên cung. 

Ngày nọ, Đức Mục Kiên Liên lên trời, được đến gần điện ngọc ấy. Ngài hỏi Chư thiên 
nữ đến lễ bái ngài rằng: 

- - Điện trời gồm có nàng ngọc nữ, phát sanh dành cho ai? 
-_ Bạch Ngài, ông Nandiya, tạo phước xá dâng đến đẳng Giáo chủ tại rừng Lộc Giả. Điện 
này phát sinh dành cho ông Nandiya. 

Các ngọc nữ bạch nữa răng: “Chúng tôi ngụ trong nơi đây đều nguyện sẽ là vợ 
ông Nandiya, nên chi khi không trông thấy mặt ông Nandiya thì rất bất mãn. Sự bỏ tài sản 
ở nhân gian rồi lên hưởng hạnh phúc trời ví như đập bỏ nồi đất, cầm lấy nồi vàng như vậy. 
Cầu ngài thuật lại cho ông Nandiya về nơi đây với.” 

Khi Đức Mục Kiền Liên trở về cõi người rồi đến hầu Phật và bạch răng: “Hạnh phúc 
thiên thượng hiện ra đến người tạo việc lành còn sinh tồn trong nhân gian chăng, bạch 
Phật?” 

Phật đáp: “Này Mục Kiên Liên! Hạnh phúc thiên thượng phát sanh đến Nandiya, người 
đã tự thấy rồi, phải chăng? Cớ sao còn hỏi Như Lai?” 

-_ Bạch Phật như vậy sao? 

Đức Thế Tôn thuyết tiếp răng: “Này Mục Kiền Liên! Sao ngươi nói thế. Kẻ nào đứng 
tại cửa nhà được thấy con hoặc thân quyến. đã văng mặt từ lâu nay trở về liền tức tốc về 
nhà cho hay người tên ấy về tôi. Các thân bằng, quyến thuộc đều vui mừng thỏa mãn, vội 
vàng đến đón rước, hỏi han rằng: “Anh, chú V.V... VỀ nhỉ?” thế nào thì Chư thiên cũng cầm 
hoa và mười quà biếu của trời chờ nghĩnh tiếp người nữ hay người nam đã tạo việc lành để 
trong đời này vậy. Khi bỏ cõi này rôi đi đến thiên giới. Ngài bèn đọc kệ ngôn rằng: 

'Cirappaväsĩ purisam" dịch là: các thân quyến, bậu bạn hăng rất hoan hỉ với người đã văng 
mặt lâu ngày, được trở về với vẻ đầy hạnh phúc thế nào thì các phước cũng đón tiếp có 
nghi lễ, người đã được tạo phước đề dành, lìa cõi này đi đến cõi khác như vậy.” 
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Tích cận sự nam Nandiya đây chỉ cho thấy rằng những phước thiện mà người đã tạo 
trong đời hằng cho quả xứng đáng phi thường. Trong chú giải có nói răng: Cận sự 
nam Nandiya được nghe chuyện ây, càng làm phước thập phân. Khi chàng cận sự 
nam Nandiya ra khỏi nhà vì việc thương mãi có dặn nàng Revadi răng: “Nàng không nên 
câu thả trong việc bồ thí đến chư tăng, ban vật dụng đến kẻ nghèo khó.” Nàng RevadI tuân 
theo. Chàng Nandiya đi đến nơi nào cũng dâng cúng đến chư sư và hàng ăn xin. Những 
bậc hết lậu phiền não từ nơi xa đến cũng tới tụ thí của nam Nandiya. 

Phần nàng Revadi, khi cận sự nam Nandiya đi rồi, nàng bố thí hai, ba ngày mà thôi 
ngưng bố thí đến kẻ ăn mày. Chỉ còn cúng dâng đến các tỳ khưu, dù như vậy, 
nàng Revadï cũng biếu vật hèn không xứng đáng. Nàng RevadI bưng thực phẩm đề bát mà 
nàng dùng rồi còn dư. Nàng đồ bỏ rải rác trong nơi chư tỳ khưu thọ thực, rồi nói với người 
khác rằng: “Các ông, bà xem sự hành vi của các thầy Sa-môn như vậy, các ngài đồ bỏ 
những vật mà người cúng bằng đức tin.” Khi cận sự nam Nandiya trở về, được hiểu điều 
ầy, bèn đuổi nàng Revadi. Sáng sớm, y làm đại thí đến chư tăng, có Phật tọa chủ, và đề bát 
môi ngày, cùng chia sớt vật dụng đến người đói khát. Chỉ cho nàng Revadï y phục và thực 
phâm mà thôi. Sau rồi cận sự nam Nandiya thác được sanh trong điện của mình tại Đạo 
Lợi thiên cung. Phần nàng Revadï ngưng sự bố thí, trở lại khiển trách chư tăng rằng: “Tôi 
bị thất lợi danh cũng do các thầy Sa-môn”. Thấy vậy. vị Đại Thiên Vương Vesavana dạy 
hai quỷ Dạ xoa răng: “Hai ngươi hãy trải đi công bố (nói chung cho mọi người biết) cho 
chúng dân trong thành Bãranäsï được nghe Tăng: “Trong ngày thứ 7 (kể từ đây) nàng 
Revadl sẽ bị bắt sống đem bỏ trong địa ngục”. Chúng dân được nghe câu chuyện ây phát 
tâm kinh sợ. Phần nàng Revadi lên ở trên tầng lầu đóng cửa trốn. Vừa đến ngày thứ 7, 
Đức Vesavana sai hai quỷ Dạ xoa mặt đỏ, râu đỏ, có hình dáng đáng ghê tởm, lòi nanh, ăn 
máu, nước da đỏ như ngọn lửa, thật đáng sợ hành phạt RevadI, bảo nói với nàng rằng: 
“Revadi, người hạ tiện hãy đứng dậy”, rồi áp phục (lấy sức mạnh đề chế ngự kẻ khác), nắm 
hai tay nàng kéo lôi đi trên không trung cho đại chúng thấy đầy đủ. Quỷ Dạ xoa đem nàng 
lên Đạo Lợi thiên cung cho nàng thấy cung điện và tài sản của cận sự nam Nandiya rồi dẫn 
trở lại gần địa ngục tùy thuộc đại địa ngục. 

Trong khi nàng Revadï được thấy cung điện nguy nga, lộng lẫy của cận sự 
nam Nandiya mới hỏi rằng: “Cung điện có hào quang như mặt chói lọi, đầy đủ Chư Thiên, 
là cung điện của ai?” Hai quỷ Dạ xoa đáp: “Của ông Nandiya trước kia ngụ tại 
thành BãrãnãsT”. Nói xong hai Dạ xoa biến mắt. Trong ngày ấy, nàng Revadï gặp bọn quỷ 
sứ đến bắt nàng liệng trong địa ngục. Nàng hỏi địa ngục này là gì? Quỷ sứ đáp: “Địa ngục 
này SN 100 lần bề cao của người. Người phải chịu khổ trong địa ngục này đến sáu muôn 
năm”. Nàng RevadI bèn hỏi: “ “ôi phạm tội gì mà phải bị hình phạt trong địa ngục này?” 
Quỷ sứ đáp: “Ngươi ngược đãi và phao vu các vị Sa-môn và kẻ ăn xin, ngươi đã làm tội 
ây, nay phải chịu khổ trong địa ngục đến sáu muôn năm.” Nàng Revadi nói: “Khi nào tôi 
được trở về cõi người tôi sẽ bố thí, trì giới, trồng cây cho người nghỉ mát, đắp đường: thí 
nước trì bát quan trai giới.” Xong quỷ sứ bèn liệng nàng trong địa ngục phân. 
Nàng Revadiï mới thốt lời rằng: “Khi trước tôi là kẻ keo kiết, chửi mắng các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn và dối chồng nên bị đọa trong địa ngục này.” 

Về ý nghĩa mà Đức Phật thuyết về những thân bằng, quyên thuộc hằng vui thích khi gặp 
người đã lìa nhau từ lâu, nay được trở về được hạnh phúc thế nảo thì các phước cũng đón 
rước người được làm phước đề dành như vậy. Người đi từ cõi này đến cõi khác, ví như là 
bà con tiếp rước bà con về đến như vậy. Đây là điều nên tưởng nhớ rằng tội phước mà 
mình đã tạo, hằng chờ đón rước mình trong kiếp sau. Người tạo phước chăng nên ngã lòng 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 959 


nghĩ phước mà mình đã làm sẽ tiêu tan. Vì phước ấy sẽ chờ rước ta trong kiếp sau. Tội 
cũng chờ đón ta giống như vậy. Kẻ làm tội, chăng nên vui thích rằng làm tội rồi thì thôi, 
không phải chịu khổ. Vì tội không bao giờ tiêu tan, hằng chờ đón người tạo, giống như 
phước vậy. Chỉ khác nhau cách tiếp rước mà thôi. Nghĩa là cách đón người làm tội là điều 
buộc trói gông xiêng, đâm chém, thiêu đốt v.v... 

Phần người tạo phước được mười quà biếu là: tuổi trời, sắc trời, hạnh phúc trời, tước vị 
trời, sự cao cả, thân trời, tiếng trời, mùi trời, vị trời, xúc trời. Nghĩa là người đã tạo phước 
để dành rồi hằng được hưởng dụng tài sản trên cõi trời, có khi tài sản trời phát sanh trước 
(như có cung điện, ngọc nữ của Nandiya) nhưng phần nhiều tài sản ấy hiện ra trong lúc 
người tạo phước được lên trời. 

Giải: Tuổi trời: lâu hơn tuổi người, 50 năm trong cõi người là một ngày một đêm trên 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Ở cõi này, tuổi thọ 500 năm bằng chín triệu năm ở cõi người 
(9.000.000 năm). Một trăm năm ở cõi người là một ngày một đêm trên Đạo Lợi thiên; ở 
cõi này 100 tuổi thọ bằng ba mươi sáu triệu năm (36.000.000 năm) ở cõi người. Sắc trời: 
màu sắc thân thể nghĩa là thân thể có màu sắc rất đẹp, có hào quang chiếu diệu. Hạnh phúc 
trời: thân tâm rất vui sướng, không có khô sở, buồn rầu, lo sợ, như trong nhân gian. Tước 
vị trời: tước phong và ngôi vị nghĩa là có kẻ tùy thuộc 100, 1.000 người mãi mãi. Sự cao 
cả: sự cao quí không giảm bớt, trú vững một mực cho đến hết tuổi trời. Thân trời: thân 
mình, thân thể không biết già, . Không biết bịnh, không biết gây ốm, không biết biến dịch, 
lúc mới sanh ra như thế nào vẫn như thế ấy cho đến ngày chết. Tiếng trời: tiếng dịu dàng, 
du dương, êm tai. Mùi trời: mùi thơm ngát, thơm nức. VỊ trời: các món ăn quí, cao lương, 
mỹ vị. Xúc trời: các vật dụng chỗ ở êm dịu, mềm mại. 


Tích hai vợ chồng Nandiya đây chỉ cho thấy rõ rằng: Cận sự nam Nandiya tạo phước 
nên hằng hân hoan trong cõi này, thác rồi cũng thường vui thích. Vui thích trong cả hai 
cõi, vì thấy tâm trong sạch của chính mình, rồi càng thỏa thích. Trái lại như vợ chàng là 
nàng RevadI hay làm tội nên hằng phải khổ sở rong đời này, chết rồi càng khổ sở, vì nàng 
thấy nghiệp xấu của chính nàng, rồi càng ưu sâu rên rĩ. 


Thiên XIV. PHÁP VÀ BÁT HỢP PHÁP3 CÓ QUÁ BÁT ĐÒNG 
Pháp và bất hợp pháp tương phản nhau không có quả đồng nhau, nghĩa là pháp lành đem 
lên nhàn cảnh, pháp dữ dẫn xuống khổ cảnh hay gọi cách khác rằng: pháp hộ trì người hành 
pháp là nâng lên, bất hợp pháp hạ kẻ hành pháp cho thấp xuống. 


Trong kinh Dhammapäla) ãtaka có thuyết về tích pháp ủng hộ người hành pháp như vầy. 
Trong quá khứ, có một phố hệ”” Bà-la-môn danh là Dhammapäla, vì trong phổ hệ ấy từ gia 
chủ đến tôi tớ phục dịch đều thụ trì pháp thập thiện, bố thí, trì giới, bát quan trai. Thuở ấy, 
Đức Bồ tát giáng sinh trong phổ hệ Bà-la-môn ấy danh hiệu là Dhammapãlakumãra. Khi 
đến tuổi học hành, Bồ tát đi tìm học với vị giáo sư trứ danh°5 tại thành Takkasilã, là một học 
sinh giỏi nhất của giáo sư. 

Ngày nọ, con của vị giáo sư chết, khiến giáo sư thương tiếc, buồn rầu, rên xiết. Khi đã 
thiêu tử thi rồi, tất cả gia đình thân quyến và môn đệ đều vật mình than van, đau khổ. Chỉ 
một mình Dhammapälakumãra không tỏ thái độ ưu sầu, than tiếc chi cả. Được nghe lời 





3 Bất hợp pháp: không hợp với pháp luật. 
35 Phổ hệ: hệ thống một nhà, một họ có danh ai cũng biết. 
3'Trứ danh: ai cũng nghe danh. 
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than van: con của vị giáo sư còn trẻ tuôi thật không đáng chết; Dhammapälakumära cãi lại 
rằng: không nên thốt lời như thế, nếu là người trẻ trung thì chết thế nào được. Người đến 
tuổi chết phải là người già. Dù các học sinh cãi lẽ thế nào ông cũng không thừa nhận và 
viện dẫn?” đến phổ hệ của mình răng người chết phải là người già yêu tất cả. Chuyện ấy 
thấu tai vị giáo sư, ông liền cho đòi Dhammapälakumära đến để dò hỏi. Khi đã biết rằng 
đó là thông lệ trong phổ hệ. . VỊ giáo sư muôn rõ thực sự bèn giao phó (ủy thác) cho đức Bồ 
tát thay thế việc dạy học, rồi ông lên đường hướng về nhà của Đức Bồ tát với một người 
bộ hạ, cùng với gói xương dê theo nữa. 

Khi đến nhà của Dhammapälakumãra, rồi vị giáo sư cho thân sinh Đức Bồ tát biết rằng 
con của ông thông minh, sáng suốt, học thông Tam Phệ Đà (Tam tạng của Bà-la-môn giáo 
— Trayabheda) thấu triệt 18 môn học, nhưng rủi thay bạc mệnh đã mạng chung vì bệnh 
nặng, rồi khuyên thân sinh Đức Bồ tát rằng: Tắt cả tập hợp đều là vô thường, không bền 
vững, xin ông niệm tưởng là lẽ tự nhiên, chớ nên quá than van, thương tiếc. Ông Bà-la- 
môn thân sinh của Đức Bồ tát bèn vỗ tay cười reo, rôi đáp với vị giáo răng: Con tôi chưa 
chết, người mà ông nói rằng chết â Ấy, chắc chắn chăng phải con tôi. Khi vị giáo sư mở gói 
xương ra cho xem. Ông Bà-la-môn vẫn cãi rằng: Không phải là xương của con tôi đâu. Rồi 
ông cho biết rõ rằng: Nếu không phải là xương người thì chắc phải là xương của một loại 
thú nào, không sai. Vì trong phô hệ tôi đã bảy đời rồi, chưa từng có một ai chết trẻ hết. Vị 
Ø1áo sư thấy sự phi thường như thế, mới tin lời của Đức Bồ tát rôi phát tâm hoan hỉ, mong 
được biết nguyên nhân làm cho không chết non, mới hỏi rằng: 


“Kimte vattam kinpana brahmacariyam 

Kissa sucinqnassa ayam vIipako 

Akkhãhi me brahmana etemattham 

Kasmã me tumham daharä na miyyare 
— Cái chi là cử chỉ là hạnh kiểm của ông. Cái chi là phạm hạnh của ông. Điều ấy là quả của 
nghiệp nào mà ông đã tích trữ, xin ông thuật lại cho tôi nghe với ông Bà-la-môn.” 

Ông Bà-la-môn bèn đáp bằng lời này: Dhammam carãma na musa bhanama pãpãni 
kammãm parivajjayäama anariyam parivajJjJema sabbam hi amham daharä na miyyare 
— Chúng tôi thực hành pháp, chúng tôi không nói dối, chừa bỏ nghiệp tội, chừa bỏ tất cả pháp 
không tốt đẹp, vì thế toàn thể chúng tôi mới không có bệnh chết trẻ tuổi. Ngoài ra ông Bà- 
la-môn có miêu tả (tả ra) các hành vi trong phổ hệ của mình; trong lời cuối cùng, ông còn 
tuyên bố ân huệ của pháp ủng hộ người thực hành pháp rằng: 

“Dhammo have rakkhati dhammacärT 

Dhammo sucinno sukhamavhatI 

Esanissanso dhamme sucInne na 

Duggatin gacchati dhammacär1. 


— Thật vậy, pháp hằng phù trợ (nâng đỡ) người hành pháp, pháp mà người đã hành chánh 
đáng rôi hằng đem hạnh phúc đến cho. Đấy là sự kết quả trong pháp đã thực hành chánh 
đáng rồi; người thường hành pháp, hằng đi đến nhàn cảnh.” 

“Dhammo have rakkhati dhammacãrT 

Chattam mahantam viyavassakale 

Dhamma na gutto mama dhammapälo 

Aññassa atthim sukhT kumãro 


3 Viện dẫn: viện lấy cớ mà dẫn ra. 
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— Đúng vậy, pháp hăng nâng đỡ, người hành pháp như cây dù to che mưa trong mùa mưa 
thế nào, thì dhammapäla con chúng tôi có pháp để phòng vệ (che chở) rồi vậy. Xương này 
là xương của kẻ khác, phần trẻ Dhammapaäla con chúng tôi hằng CỐ Sự an VUI TÔI.” 


VỊ giáo sư được nghe rồi hết mơ hồ, ngờ vực, và vui thích rằng: Sự lại của mình không 
thất lợi, rồi mới trình bày phân minh sự thật mà mình đến để điều tra lẽ phải, rồi xin chép 
pháp của ông Bà-la-môn, xong từ biệt trở về thành TakkasIla. 

Theo tích trên đây, chúng ta được hiểu rõ rằng, pháp hằng phù trợ người hành pháp, quả 
của pháp và bất hợp pháp không đồng nhau. 

Trong Bổn Sanh Kinh Ayogharajataka có kệ ngôn thuyết về quả của pháp và bất hợp 
pháp như vây: Nahi dhammo adhammo ca ubho samavipäkino adhammo nirayam neti 
dhammo pãpeti sugatin — Pháp và bất hợp pháp, cả hai có quả không đồng nhau; bất hợp 
pháp dẫn đi địa ngục; pháp đem chúng sanh lên nhàn cảnh như vậy. 

Xin giải thêm ý nghĩa của kệ ngôn ấy rõ rệt rằng: Pháp của kệ ngôn này chỉ về đức pháp 
tức là phần việc lành hoặc nhiệm vụ tự nhiên. Bất hợp pháp trái ngược với pháp nghĩa là ác 
pháp hay là pháp vô phận sự. Tiếng dhamma dịch là đạo giáo, giáo lý học thuyết, lý thuyết, 
chủ nghĩa, tạo hóa, tạo vật, tự nhiên, tự nhiên tính, chân lý hoặc là Phật giáo trong đạo Phật, 
gồm tất cả gọi là pháp cũng được. Pháp và bất hợp pháp, cả hai có thường xuyên (tiến hành 
luôn không ngớt), trong đời từ vô thủy đến nay, chắng phải chỉ có trong lúc này, và cũng 
chăng phải có trong nơi khác. Pháp và bất hợp pháp hiện có trong đời tức là ngũ uân. Pháp 
sinh từ nguyên nhân hòa hợp nhau, chỉ danh là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, góp cả 5 trạng 
thái vào cùng nhau mới rõ rệt là ngũ uân, chỉ danh là người, thú, ta, chúng ta, họ v.v... Pháp 
và bất hợp pháp chỉ ngay vào ngũ uần, phân tách ra cho thấy khác nhau, do nghiệp lành 
gọi là pháp, nghiệp dữ gọi là bất hợp pháp. Trong pháp và bất hợp pháp ấy bên nào có 
mãnh lực hơn thì chủ trì, bên thiển lực thì thoái bộ, không thể nào chủ trì ngũ uẫn được. 
Tương tự như hai người vật lộn người nào mạnh sức hơn thì thắng, người yếu sức thì lùi 
ra. 

Đức Thế Tôn thuyết đề đánh thức chư tỳ khưu rằng: Dhammo ca bhikkhave! Veditabbo 
anattho ca dhammo ca veditabbo attho ca adhammañca viditväa atthañca yathadhammo 
yathã attho tãthã patipajjitabbam — Này các tỳ khưu! Các ngươi nên biết rằng bất hợp pháp 
là hại và pháp là vô hại, khi đã hiểu bắt hợp pháp là hại và pháp là vô hại, rôi nên hành theo 
pháp vô hại. 

Katamo ca bikkhavel Adhammo ca anattho ca micchadifthi. Micchã sankappo 
micchavaäcã micchakammanto micchã äjivo micchavayamo micchãsati micchasamadhi 
micchaãnanam micchävimutti ayam vuccati bhikkhave adhammo ca anatthoca ...— Này các 
thầy tỳ khưu! Bắt hợp pháp có hại là thế nào? Tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà mệnh, tà tinh 
tắn, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà thông tuệ. Này các tỳ khưu! Đây gọi là bất hợp pháp 
và có hại. Này các tỳ khưu! Pháp và vô hại là thế nào? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh thông tuệ (thông minh, sáng suốt) chánh giải thoát. 
Này các tỳ khưu! Đây gọi là pháp và vô hại. Nên biết bất hợp pháp là có hại, nên hiểu pháp 
là vô hại. Khi đã biết bất hợp pháp là có hại, pháp là vô hại rồi cần hành theo pháp vô hại 
như vậy. 

Theo ý nghĩa đây, Như Lai được thấy rằng: Đường lối hoặc sự bảo vệ người cho hiểu 
biết chánh kiến, chánh tư duy v.v... gọi là pháp hay là vô hại, tức là hữu ích, còn về đường 
lối trái ngược gọi là bất hợp pháp hay có hại tức là thất lợi. 
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Cả hai “pháp và bất hợp pháp” là phần thực hành theo ba cửa là: thân, khẩu, ý theo ý nghĩa 
này là đường lối sinh ra pháp và bất hợp pháp. Sự chú tâm thực hành theo thân, khẩu cho 
có lễ độ, thanh nhã thường để duy trì phận sự cho thích hợp với công việc và việc xảy đến 
bất ngờ. 

Nhiệm vụ nào là quan trọng đối với xã hội, quốc độ, chủng tộc, tôn giáo, chánh quyền 
cũng phải chú tâm thực hành theo cho hợp với pháp luật. Chỉ nên nuôi mệnh theo chánh 
pháp, nên bổ sung cho vừa theo chức vụ, từ hành vi đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói cho thích 
hợp có lễ độ, cho người vừa lòng vui thích; cho người nghe phát tâm hoan hỉ thừa nhận và 
thực hành theo, đề cảnh tỉnh, hướng dẫn người trong việc lành đều phải cho họ được hạnh 
phúc, an vui. Phải hành thân, khẩu, ý cho chánh đáng. Phải chế ngự những điều dữ chưa 
sinh, trừ diệt điều ác đã sinh. Việc lành chưa có, phải làm cho có, gìn giữ cho tồn tại và 
tăng gia. Các việc lành hằng được kết quả bởi tâm tinh khiết, trong sáng. Cớ ấy cần phải 
xác định ranh giới cho tâm niệm tưởng, chớ nên buông thả, theo cảnh giới ngoại trần, nghĩa 
là cố tâm nghĩ trong ranh giới tức là thân, thọ, tâm và pháp bằng trí nhớ và sự biết mình. 
Có chế ngự theo chánh pháp, nghĩa là lúc nào nên hạn chế tâm thì hạn chế; hồi nào nên 
phân khởi, khuyến khích, nên nhìn chăm chăm, để biết rằng bây giờ đây tâm ta có tình 
trạng thế nào, lúc ấy nên phân khởi tâm, khuyến khích, cô nhìn chòng chọc vào tâm cho 
đến khi tâm yên lặng tất cả dục vọng, yên lặng cả ác pháp là tâm đã an trụ chân chánh, rồi 
hành pháp thông tuệ về vấn đề danh, sắc theo chân lý. 

Giải rằng: Danh và sắc là những cái hỗn hợp do các cảnh tượng” nhiều loại, nhiều màu 
mới biểu lộ rõ rệt cho thấy là khối như được vui, bị khổ, hoặc không vui, không khổ, khác 
loại nhau có thể tưởng nhớ được, nhận thức được là tốt hay xấu hoặc trung lập là sự hiểu 
theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, phân tách ra là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng gộp 
cả năm khối ấy vào cùng nhau gọi là ngũ uân. Ví như thực phẩm làm ra từ các mùi, vị, gọi 
theo tên rõ rệt, như muôi, tiêu v.v... Khi đem các thứ â ây trộn lộn nhau thành thực phẩm, 
đặt tên cho thích hợp với các món ăn ấy. Sự hiểu biết đây liệt vào cách hiểu biết phải, hiểu 
biết đúng, vì dựa vào sự hiểu biết đầu tiên rồi sẽ cởi mở được tâm cố chấp trong vấn đề 
ngũ uấn. Theo sự thông suốt uyên thâm và sự thấu đáo theo thứ tự thì ngũ uẫn cũng không 
thể che đậy và giữ vững trong quyền lực. Ta mới thoát ly được những nỗi đàn áp, tội lỗi, ô 
nhiễm, gọi là thoát ly chánh đáng, thoát ly đúng đắn, là quả thành tựu từ cái tâm quang 
minh (sáng tỏ). 

Tóm lại, hành vi lành theo ba cửa là việc nên làm, là nhiệm vụ quan trọng của toàn thể 
Phật tử, không phân giai cấp và thời kỳ, vì là nhân sinh quả vui theo kinh Päli rằng: “Ekam 
senaham ananda! KaranTyam vadamI kãyasucaritam vacTsucaritam manosucaritam — Này 
Änanda! Như Lai hằng phát biểu sự hành thân chánh đáng, sự hành khẩu chánh đáng, sự 
hành tâm chánh đáng là nhiệm vụ phải làm như thế.” Sự hành thân, hành khẩu, hành ý chánh 
đáng là việc nên làm, là bổn phận phải làm tuyệt đích?” như vậy. 

Sự thực hành thân, khẩu và ý chánh đáng là nhiệm vụ phải làm, bởi có thể cho quả vui 
đến người tạo, cũng là nhân đạt đến điều tốt đẹp, từ thấp đến mức cao nhất, có thể giải 
thoát tất cả điều buộc trói, theo Kinh Päli rằng: “7) attãpi attãnam na upavadãfi — dù chính 
mình cũng không khiến trách mình được; 2) kalyãno kittisaddo abbhiggacchati — danh 
vọng hằng đồn đãi; 3) anuvicca viññũ pasamsanti - hàng trí tuệ đã xem xét rồi, cũng ca 
tụng: 4) asammulho kãlam karoti - không mê loạn trong khi chết; 5) kãyassa bhedã 


3% Cảnh tượng: tình trạng phô bày ra trước mặt mình tức lục trần. 
* Tuyệt đích: không còn gì hơn được. 
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parammaranäã sugatin saggam lokam upapajjati — sau khi ngũ uẫn tan rã hăng vào đến thiên 
ĐIỚI.” 

Theo ý nghĩa của Pãli trong kinh KarãnTyasũtra đã giảng, cho thấy rõ rằng: hành vi 
không hợp pháp bằng thân, khẩu, ý có năm tội“? 

Việc không hợp pháp ấy gọi theo đàm thoại là bất chánh (ducarita) hoặc bất thiện 
(akusala) là việc không nên làm. Việc nào chánh đáng hay thiện là việc nên làm, vì trong 
lúc làm vui thích, khi đã làm xong cũng thỏa mãn. Lúc nào nhớ đến cũng phát tâm hân 
hoan và hàng học thức cũng ca tụng. Sự thật, bất chánh hay bắt thiện là điều vô năng (không 
có năng lực) mà chúng ta nên chừa bỏ; ví bằng hành theo cũng vô ích thật. Xin khảo sát 
theo Phật ngôn trong kinh dưới đây: “Này các tỳ khưu! Các ngươi hãy bỏ bất thiện, các 
ngươi có thê chừa được bắt thiện; nếu không, Như Lai cũng chẳng khuyên cho bỏ. Bởi các 
ngươi có thê chừa được, Như Lai mới dạy cho bỏ. Này các tỳ khưu! Các ngươi nên bô sung 
điều thiện; nếu không Như Lai cũng chăng dạy các ngươi bồ sung. Vì các ngươi có thê bổ 
sung được Như Lai mới khuyên các ngươi bô sung. Này các tỳ khưul Điều thiện mà các 
ngươi đã bồ khuyết rồi không có lợi ích, chỉ có khổ, Như Lai cũng không bảo bổ khuyết. 
Vì điều thiện nào hằng đem đến hạnh phúc, Như Lai mới khuyên bổ khuyết.” 

Bởi pháp và bất hợp pháp có quả trái nhau. Tiếng địa ngục dịch là nơi không có sự tiến 
triển, không chói lọi. Tiếng thiên giới dịch là nơi xán lạn (rực rỡ). Cả hai là quả của bất 
hợp pháp và pháp, có nghiệp là nguyên nhân, là bằng chứng của tiếng làm: “lành được vui, 
gây dữ bị khổ”. 

Nếu còn nghiệp thì phải thụ quả của nghiệp. Hoặc theo khoa học cho răng: Nếu có sự 
động tác thì phải có sức phản ứng, nghiệp cho phiền não ô nhiễm tâm là nhân sinh khổ, 
luân hồi xoay đi trở lại vô cùng tận, trãi đi trong cõi nhỏ, cõi lớn như giống còn tốt đã gieo 
trong ruộng phì nhiêu hằng nảy nở như thế. 

Nếu giải theo căn bản luật luân hồi thì có 3 loại là: kilesavatfa: phiền não luân hồi; 
kammavatta: nghiệp luân hồi; vipäkavatta: kết quả luân hồi. Ba pháp ấy gọi là tam luân (3 
sự luân hồi; xoay tròn mãi mãi), nghĩa là phiền não sinh ra cho tạo nghiệp, tạo nghiệp thì 
thụ quả của nghiệp; đã thụ quả của nghiệp, phiền não lại sinh nữa, xoay đi trở lại mãi mãi 
như vậy. Trừ khi đắc A-la-hán đạo, đoạn tuyệt được ba pháp Ấy, mới được hoàn toàn giải 
thoát. 

Giải rằng: Tam luân ấy xoay vần mãi mãi vô cùng tận, phiền não tức là: tham, sân, sỉ 
sinh ra là nhân cho tạo nghiệp, đã tạo nghiệp là nhân cho thủ quả của nghiệp, là cho vui 
thích, cho bất bình không vừa lòng, liên tiếp phiền não lại sinh ra tạo nghiệp nữa. Điều qui 
định của sự luân hồi ấ ây đặc biệt được gọi là bánh xe luân hồi. Khi nào đắc A-la-hán đạo 
mới thoát ly được sinh tử luân hồi. 

Vẫn đề này sẽ giải vi tế trong thiên kế tiếp, nhan đề: “Dây xích của nhân quả” hay gọi 
theo thông thường là “Thuyết Thập nhị duyên khởi"! (Paticcasamupäda). Trong thiên này 
tóm tắt răng khi có nhân thì phải có quả, địa ngục, thiên giới cũng phải có; vì những cảnh 
giới ấy ở nơi tâm, như Phật ngôn răng: Citte sankilitthe duggati patikankhã — Khi tâm 
không tính khiết rồi, nên tin răng là khô cảnh. Citte asankilitthe suggati patikankhã — Khi 
tâm trong sạch rồi nên tin rằng là nhàn cảnh. 





^0Tự mình cũng không khiển trách mình, bậc trí tuệ cũng không khiến trách mình; tiếng xấu đồn đãi, mê loạn trong 
khi chết, sẽ đọa trong ác đạo. 
*! Thuyết biện luận theo lý nhân quả của Phật giáo. 
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Theo Phật ngôn đây, chúng ta thấy rằng thiên giới hoặc địa ngục ở tại tâm. Tâm lành 
được lên cõi trời, tâm dữ phải sa địa ngục. Vì thế, căn bản trọng yếu của Phật giáo mới 
quyết định khuyến hối (khuyên răn dạy dỗ) để duy trì cái tâm, theo kinh Päli rằng: Tava 
cittameva rakkha attano cittameva nigganha mã aññam kiñcI cintayI — Người hãy duy trì 
cái tâm mà thôi, người hãy đè ép cái tâm của chính mình mà thôi. Chăng nên suy tưởng 
đến cái chỉ cả. 

Giải rằng: Phật dạy xem xét kỹ càng cái tâm cho tốt đẹp trong hiện tại mà thôi, soi sáng 
tìm tòi cho thấy rõ rằng tâm trong sạch hay dơ bẩn; nêu tâm dơ bắn thì biểu lộ ra ngoài 
khiến chúng ta nói hoặc làm những điều bất chánh. 

Ví bằng tâm trong sáng thì ta nói hay làm vệc tốt đẹp. Phải kềm chế tâm như thế, nghĩa 
là thực hành pháp và chừa bỏ bất hợp pháp, cho càng tốt đẹp phi thường. 


Thiên XV. DẦY XÍCH CỦA NHÂN VÀ QUÁ 

Trong thiên này, giải về “Dây xích của nhân và quả” một cách vi tế để nhận định sự luân 
hồi. 

Tại sao chúng ta lại nhận định điều này? Xin đem lời của một triết học gia người Pháp, 
chép dưới đây cho chúng ta dò xét trước, như vầy: Tất cả những gì đã có đều là quả của 
nhân trước gây nên, quả hiện tại trở thành nhân của quả tương lai, liên tiếp. Nếu thấy sự quy 
định â ây như nó đàn áp phải thực hành theo trong đời; xây dựng cho có giáo lý về vấn đề 
“Thuyết thập nhị duyên khởi” gọi là dây xích của nhân và quả. 

Pháp đầu tiên của dây xích này là nguồn gốc của tất cả cái có sinh mệnh tức vô minh 
(không biết); pháp cuối cùng là sự khổ. Điều quy định này giúp cho chúng ta được vừa 
lòng với nguyên nhân của sự có, sự tồn tại và nghiệp (động tác và phản ứng) đã sắp đặt căn 
bản của sinh mệnh hiện tại của chúng ta. 

Theo đây, chúng ta vừa thấy được những lợi ích của việc quan sát “Thuyết thập nhị 
duyên khởi” hay dây xích của nhân và quả là có cái chỉ chỉ rồi. 

Trong kinh Samyuttanikãya nidanävagga có giải về thuyết Thập nhị duyên khởi rằng: 
Vô minh là nhân sinh hành, hành là nhân sinh thức, thức là nhân sinh danh sắc, danh sắc 
là nhân sinh lục nhập, lục nhập là nhân sinh xúc, xúc là nhân sinh thọ, thọ là nhân sinh át, 
ái là nhân sinh thủ, thủ là nhân sinh hữu, hữu là nhân sinh ra sanh, sanh là nhân sinh ra lão, 
tử ... buôn rầu, than van, khô sở, nhớ tiếc, đau đớn. Những tập khổ sinh ra theo ý nghĩa ấy, 
lại có giảng rằng: lão tử vì có sanh, sanh có vì hữu, hữu có vì thủ, thủ có vì ái, ái có vì thọ, 
thọ có vì xúc, xúc có vì lục nhập, lục nhập có vì danh sắc, danh sắc có vì thức, thức có vì 
hành, hành có vì vô minh. Ý nghĩa đầu tiên tìm quả phía sau gọi là thuận chiều. Ý nghĩa 
sau tìm nhân phía trước gọi là ngược chiều. 

Những lý thuyết đây một phần gọi là khởi phiên (phiên bắt đấu) (samudayavãra). Một 
phần nữa, giải tiếp là phần thứ hai theo thuận chiều và ngược chiều (anuloma 
và patiloma) như đã giải trên gọi là diệt phiên (phiên dập tắt) (nirodhavãra). Khởi phiên là 
phần sinh, diệt phiên là phần dập tắt. Góp cả hai phần gọi là thuyết Thập nhị duyên khởi 
(PatIccasamupada). 

Phân thứ hai có thuyết như vầy: avijjã: vô minh diệt hành mới diệt; sankhãra: hành diệt 
thức mới diệt; viññãra: thức diệt danh sắc mới diệt; nãmarũpa: danh sắc diệt lục nhập mới 
diệt; salayatana: lục nhập diệt xúc mới diệt; phassa: xúc diệt thọ mới diệt; vedanä: thọ diệt 
ái mới diệt; tanhã: ái diệt thủ mới diệt; upadãna: thủ diệt hữu mới diệt; phaba: hữu diệt sanh 
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mới diệt; jati: sanh diệt lão tử, buôn rầu, than van, khô sở, nhớ tiếc, đau đớn mới diệt. Tất 
cả tập khổ bị dập tắt theo ý nghĩa như thế gọi là thuận chiều (anuloma) vì đi tìm nhân phía 
sau. Một ý nghĩa nữa thuyết để như vây: lão tử v.v... diệt vì sanh diệt; sanh diệt vì hữu 
diệt; hữu diệt vì thủ diệt; thủ diệt vì ái diệt; ái diệt vì thọ diệt; thọ diệt vì xúc diệt; xúc diệt 
vì lục nhập diệt; lục nhập diệt vì danh sắc diệt; danh sắc diệt vì thức diệt; thức diệt vì hành 
diệt; hành diệt vì vô minh diệt. Như vậy gọi là ngược chiêu vì đi tìm nhân phía trước. 

Theo lịch sử: Thuở Đức Thế Tôn vừa giác ngộ, Ngài quan sát thuyết “Thập nhị duyên 
khởi” này rồi Ngài mới tuyên bố rằng: Yadã have pãtubhavanti dhammã ãtãpino ñayato 
brahmanassa atthassa kankhã vapayanti sabbã yato pajãnãti sahetudhammam — Lúc nào 
các pháp rõ rệt đến Bà-la-môn, người có nhìn chăm chăm lúc ấy tất cả điều ngờ vực của 
Bà-la-môn ấy dứt rồi, vì được thấu triệt pháp nương lẫn nhau. Yadã have pãtubhavanti 
dhammaã ãttãpino ñãyato brahmanassa atthassa kankhã vapayanti yato khayam paccayãnam 
avedi — Khi nào các pháp rõ rệt đến Bà-la-môn, người cô nhìn chòng chọc, khi ây các ngờ 
vực của Bà-la-môn ấy hằng diệt tuyệt, do sự hiểu biết dứt duyên. Yadã have pãtubhavanti 
dhammãä ãttãpino ñãyato brahmanassa vidhũpayam tithat mãrasenam sũrova 
obhãsayamantalikkham — Khi nào các pháp rõ rệt đến Bà-la-môn, người cố nhìn chăm chăm, 
khi ấy Bà-la-môn ấy hằng được trừ diệt Ma vương cùng quân ma và được chói lọi, rạng ngời 
như mặt trời chiếu diệu giữa không trung vậy. 

Paccayäkã dịch là trạng thái của duyên khởi nối liền nhau và Paticcasamupada? dịch là 
pháp sanh vì nương vào lẫn nhau (có ý nghĩa giống nhau). 

Thuyết thập nhị duyên khởi chia làm 4 loại là: liệt vào tivatta tam luân, liệt vào nhân 
quả, liệt vào đại khái, liệt vào sự liên kết°. Liệt thuyết Thập nhị duyên khởi vào tam luân 
như vầy: vô minh, ái dục, thủ là phiền não luân; hành là nghiệp luân; thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, hữu, sanh, lão, tử, buồn rầu, than van, khổ sở, nhớ tiếc, đau đớn là kết quả 
luân. Luân này là tái sinh luân xoay tìm trong cõi luân hồi, khi có phiền não là nhân cho 
tạo nghiệp, nghiệp ban cho quả, quả này thành nhân, nhân tạo nghiệp nữa, luân chuyển 
nhau mãi. 

Liệt thuyết Thập nhị duyên khởi vào nhân quả, nghĩa là kể vào 4 loại là: atftahetu: quá 
khứ nhân; paccuppannaphala: hiện tại quả; paccuppannahetu: hiện tại nhân; anãgataphala: 
tương lai quả. Quá khứ nhân tức là vô minh và hành. Hiện tại quả tức là thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc và thọ. Hiện tại nhân, tức là ái và thủ. Tương lai quả, tức là sanh và lão; tử với 
các nổi khô dựa vào sanh. 

Liệt vào đại khái nhất là: quá khứ kế vào đại khái, hoặc rút ngăn lại theo 3 thời là: quá 
khứ, hiện tại và tương lai. 

Liệt vào liên kết chia ra làm 3 là: liên kết trong khoảng quá khứ nhân, và hiện tại quả, 
là một liên kết, gọi là “nhân quả liên kết” nghĩa là kết liền nhân với quả; liên kết trong 
khoảng hiện tại quả và hiện tại nhân, là một liên kết gọi là “quả nhân liên kết” nghĩa là kết 
liền quả với nhân; liên kết trong khoảng hiện tại nhân với tương lai quả là một liên kết gọi 
là “nhân quả liên kết” nghĩa là kết liền nhân với quả. 

Tiếp theo đây, giải về đặc tính của những pháp ấy là: 

- Avijjã: Vô minh là không hiểu rõ 8 điều là: không hiểu rõ cái khổ, không hiểu rõ cái nhân 
sinh khổ, không hiểu rõ sự diệt khổ, không hiểu rõ đạo diệt khổ, không hiểu rõ quá khứ, 





#Tức là Thập nhị duyên khởi. 
* Kết liền với nhau. 
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không hiểu rõ tương lai, không hiểu rõ cả quá khứ và tương lai, không hiểu rõ thuyết thập 
nhị duyên khởi. 

- Sankhara: Hành là abhisaikhara tức là 3 nhân tạo tác là: puññabhisankhãra: tạo 
phước, apuññabhisañkhara: tạo tội, aneñJabhisañkhara: tạo bât động tức là kiên cô (vê chư 
Phạm thiên Sắc giới và Vô sắc giới) do thê lực bát thiên. Aneñjäa dịch là bât động tức là im 
lặng, không cảm động, vững bên. Trong Kantarasitra và trong Dvedhavitakasitra chỉ về 
tứ thiên. Như vậy thì puññãbhisaikhãara chỉ về kusalavitaka'° apuññabhisaikhara là 
akusalavitaka®°. Trong nơi đây chỉ giải vê 4 thiên vô sắc gôm có 4 thiên hữu sắc vào 
trong puññãbhisañkhãra như phước trong cõi Dục giới. Tiêng sañkhãra dịch là pháp mà 
duyên khởi tạo ra nghĩa là cái có nhân gây nên, như thân thê, người, nhà v.v... đây là 
sankhãra phân quả. Nêu dịch sankhara là pháp mà người tạo ra tức là nghiệp phân hạng 
chúng sinh tách ra cho khác nhau, là sankhãra phân nhân. Hoặc nói một cách khác, pháp 
Đhh bớci ˆ quả. àg tạo loi nhân. 

mắt, sự nhận biết hướng tại, sự nhận biết khờng mũi, sự nhận biết RE lưỡi, sự nhận biết 
hướng thân, sự nhận biết tâm. Gộp lại là lối đi của thức. 

- Nãmarũpa: Danh sắc là bốn tình trạng của người chủ trì thân thể tức là thức, thọ, tưởng, 
hành, với sắc tức là tứ đại và sắc nương vào tứ đại” (upadanaripa). 

- Salayatana: Lục nhập là sáu giác quan, nơi giao thông của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. 
Sáu nơi đây gọi là giác quan, vì là nơi nôi liên của cảnh tượng bên ngoài. 

- Phassa: Xúc là trạng thái đụng chạm của 3 loại: lục nhập nội”, lục nhập ngoại?Š, thức (sự 
nhận biêt). Nêu không đủ ba loại ây cũng không gọi là xúc, như cục gạch đụng nhau, vì 
cục gạch không có thức. 

- Vedanä: Thọ là sự hưởng thụ, đối tượng là tình trạng nhận biết hơn thức, tức là nhận thức 
được một trong ba điêu là: nhận biệt vui, nhận biệt khô, nhận biệt không vui không khô. 

- Tanhã: Ái là sự mong mỏi, thèm khát bằng thế lực của ba ái dục là: kamatanhãä: ái dục 
trong cõi dục; bhavatanhã: ái dục trong cõi Phạm thiên hữu sắc hay sự được, sự 
có; vibhavatanhã: ái dục trong cõi vô sắc. 

- Upadana: Thủ là giữ lấy theo thế lực ái dục. 

- Bhaba: Hữu là sự có, sự được theo thế lực của thủ. 

Chú giải: Trên đây cũng vừa thấy được đặc tính của các pháp ấy. 

Tiếp theo, giải về thuyết “Thập nhị duyên khởi” theo trong Thanh Tịnh 
Kinh (Visuddhimagøga) răng: 

Avl Jã: tức là SI mệ, là duyên sanh hành, tức là thiện tâm và bất thiện tâm. Hành là tên 
Danh sắc tức là duyên sanh xúc, nhất là nhân xúc. "Xúc là duyên sanh thọ (vui khổ) vui 
thích, buôn râu và xả. Thọ là duyên sanh ái; ái là duyên sanh thủ có nhiêu mãnh lực. Thủ 
là duyên sanh hữu (kamabhala). Nghiệp sanh ra chúng sinh trong các cõi 
và upapattibhaba ngũ uân sanh từ nghiệp. Hữu là duyên đưa đên sự sanh. Sanh là duyên 
đưa đên lão tử, buôn râu, than van khô sở v.v... 


% Kusalavitaka: Tâm suy về điều lành. 

%5 Akusalavitaka: Tâm suy về điều ác. 

%'Tứ đại (upadäyaripa): Xem trong Vi diệu pháp (sắc nương vào tứ đại). 
*# Lục nhập nội: tức là giác quan. 

%8] uc nhập ngoại: Cảnh tượng lục trần. 
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Toát yếu rằng: Các điều dơ bân hằng phát sanh đến người gồm có “avijjãnusaya” (vô 
minh thụy miên)*?: Còn ngủ ngầm trong tâm đến đâu thì các thống khổ nhất là phiền não 
cũng vẫn có đến đó. Khi đã bị phiền não, buồn rầu đè nén rồi, người hằng lầm lạc trong 
đối tượng trong chúng sinh, trong cõi và trong người. Nếu đã lầm lạc như thế đến đâu, thì 
là cơ hội cho vô minh nảy ra đến đó. 

Lại, nhất là phiền não, buồn rầu, sinh tức là dục lậu phiền não? trong lúc người chia lìa 
khỏi vật dục và phiền não dục. Ngoài ra, các lậu phiền não tức tà kiến lậu phiền não"! và 
hữu lậu phiền não”? cũng hằng nảy nở theo sự buồn rầu, than van, đau đớn, khổ sở giống 
nhau. 

Chư thiên là hạng đây đủ hạnh phúc trong các thiên cung, nếu không được nghe pháp của 
Đức Thế Tôn cũng còn kinh hãi, lo lắng, phát động tâm, khi năm điềm chết hiện ra, đồng 
thời sự thưởng thức” mãnh liệt do tình dục thương tiếc trong thiên giới là ngũ uân sinh từ 
nghiệp ấy, lúc đó hữu lậu phiền não, vô minh phiền não cũng phát theo. Vì thế sự buồn râu, 
than van, khô sở v.v... mới là duyên sanh đến vô minh như vậy. 


Vô minh là chủ của 3 luân (tivaftta): nghiệp luân (kammavatta), kết quả luân 
(vipakavatta), phiền não luân (Kilesavatta). Khi vô minh sinh ra theo đối tượng tiếp xúc và 
nảy nở do lậu phiền não, buôn rầu v.v... và vô minh thụy miên chưa bỏ được. Các vô minh 
ây là asañnahetu”" là chủ cho luân pháp” (vattadhamma) phát lên. Khi các luân phát sanh 
rồi buộc rịt kẻ si để trong nẽo luân hồi, bao kín chung quanh bằng những khổ sở, đau đớn, 
buồn rầu, than van cho đến khi cắt đứt được vô minh bằng A-la-hán đạo mới thoát khỏi ba 
luân ấy. Thí dụ: Trong thời gian chưa đoạn tuyệt vô minh ví như người năm cổ răn độc, tất 
bị đuôi và mình nó quần chung quanh cánh tay người năm; trong lúc đoạn tuyệt được vô 
minh ví như cắt được đầu rắn rồi. 


Thuyết Thập nhị duyên khởi là bánh xe tái sinh (bhavaccakka) trong các cõi không rõ 
rệt như kinh Pãli: Anamataggoyam saisãro “luân hồi” ấy có thủy chung không rõ rệt dù ai 
tìm tòi chứng minh cũng không gặp. Trong thuyết Thập nhị duyên khởi này có chia làm 
hai: mũla (căn) (là nguồn gốc) và 3 addhã (khoảng). Căn là: avijjã: vô minh, và tanhã: ái 
dục. Addhã (khoảng) là: afita addhaã: khoảng quá khứ, paccuppanna addhã: khoảng hiện 
tại, änagata addhã: khoảng tương lai. Atita addhã: là vô minh và hành. Paccuppanna addhã: 
là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Anägata addhã: là sanh, lão, tử. 

Giải rằng: luân hồi có hai, do thế lực của hai căn là: vô minh, ái, thủ, hữu, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ gọi là căn vô minh; ái dục, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, thủ, hữu, sanh, lão, tử gọi là căn ái dục. 

Cả hai xa luân tái sinh (bhavacakka) ây: về căn vô minh, Đức Thế Tôn thuyết theo thế 
lực của tà kiến, nghĩa là người có khí chất nặng, thiên về tà kiến. Về ái dục, Đức Thế Tôn 
thuyết theo thế lực của chúng sinh thiên về ái dục nghĩa là có khí chất nặng thiên về ái dục. 
Về căn vô minh thuyết theo thế lực vô minh tà kiến. Vô minh căn thuyết minh cái quả của 
nhân chưa dứt, là cái quả còn tái sinh để rút lui đoạn kiến (ucchadaditthi). Về căn ái dục, 
Đức Thế Tôn thuyết chỉ cho thấy rõ lão, tử của chúng sinh sanh ra để cởi mở thường kiến 


* Vô minh thụy miên: phiền não ngũ ngầm trong tâm. 

" Dục lậu phiền não: kãmãsava: lậu phiền não trong cõi dục. 
5! Tà kiến lậu phiền não: ditthãsava. 

5 Hữu lậu phiên não: bhavasava. 

53 Thưởng thức: thưởng ngắm mà biết cái hay, cái đẹp. 

”4 Cận thời phân. 

3 Vattadhamma: pháp xoay. 
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(sassataditthi). Về căn vô minh, Đức Thế Tôn thuyết theo thứ tự của hành, thức, danh sắc, 

lục nhập của chúng sinh thuộc về thai sanh. 

Trong Thanh Tịnh Kinh có giải rằng: thuyết Thập nhị duyên khởi gồm có bốn uyên thâm 
(sâu xa) là: atthagambhira: nghĩa uyên thâm, dhammagambhra: pháp uyên 
thâm, desanagambhira: thuyết uyên thâm, pativedhagambhira: hành uyên thâm. 

LÝ nghĩa uyên thâm là sự giác ngộ quả của “nhân” tức là lão tử, có từ “sanh” chắc chẵn, 
chăng phải sanh từ pháp nào khác và giác ngộ tình trạng của lão tử quả quyết thích hợp 
với duyên của mình tức là sanh, không sai. Chẳng phải do từ pháp nào khác. Hành có từ 
vô minh. Bỏ vô minh, hành không sao có được. Nhưng sự hiểu biết như vậy thật là rất 
khó. Cớ ấy “thuyết Thập nhị duyên khởi” mới gọi là “ý nghĩa uyên thâm”. 

2/ Pháp uyên thâm là nhân, tức là vô minh có thế lực đến đâu, thì duyên là nhân có thế lực 
đến đó và là duyên sanh hành. Hành có duyên là vô minh. Thật là rất khó hiểu. Cớ ấy 
thuyết Thập nhị duyên khởi mới gọi là pháp uyên thâm. 

3/ Thuyết uyên thâm tất cả chúng sinh phải giác ngộ thuyết Thập nhị duyên khởi bằng cách 
nảo, Đức Thế Tôn thuyết Thập nhị duyên khởi thích hợp với khí chất, với tính tình ... 
theo cách ấy. Cớ đó, lý Thập nhị duyên khởi mới gọi là thuyết uyên thâm. 

4/ Hành uyên thâm là tình trạng nào của vô minh v.v... và các pháp nhất là vô minh, tình 
trạng ấy uyên thâm rất khó cho chúng sanh giác ngộ. Cớ ấy lý Thập nhị duyên khởi mới 
gọi là hành uyên thâm. 


Thiên XVI. DÂY XÍCH CỦA NHÂN QUÁ THEO Ý NGHĨA VI DIỆU PHÁP 

Vấn đề “Dây xích của nhân quả” hay “Thuyết thập nhị duyên khởi” khi phát biểu theo ý 
nghĩa vi diệu pháp, có thuyết rộng đề dưới hình thức vấn đáp như vây: 

2. Avijjã (vô minh) 

Vẫn: Cớ sao vô minh avijjä, Đức Thế Tôn giải thích" vô minh trước? Đáp: Đức Thế 
Tôn giải thích vô minh trước vì vô minh là đầu tiên, là rễ cái, là nơi dựa vào tất cả nghiệp 
dẫn chúng sinh đi trong khổ cảnh. 

Giải rằng: Chúng sinh bị vô minh đè ép rồi hằng tạo những nghiệp khiến mình phải ưu 
sầu, phiền não, than van trong đời này, lại còn đem vào khổ cảnh (cầm thú, atula, ngạ qui, 
địa ngục). Chúng sanh tạo nghiệp dữ, nhất là sát sinh cũng vì vô minh. Nếu không có vô 
minh, chúng sinh cũng không làm ác được. Bởi cớ ấy, Đức Thế Tôn mới giảng về vô minh 
và cũng do vô minh là pháp sinh hành... tiếp theo nữa. 

Vẫn: Vô minh dịch là thế nào? Đáp: Đức Thế Tôn giải thích rằng: Na vijãnãffti avijjã 
avindiyam vã kayaduccaritadin vindati patilabhati vindiyam vã käyasucaritadikam na vindati 
veditabbam vã catusaccadikam na vindikam karoti avijJjamaäne vã Javäpeti vijjamane vã na 
Javäpcfitl avijja — 1) sự không hiểu biết, tức là vô trí tuệ gọi là vô minh; 2) vô minh dịch là 
gặp được, nhất là thân bất hạnh; 3) vô minh dịch là TN có, nhất là thân chánh đáng; 4) 
pháp nào không làm cho trí tuệ là nhân quán tưởng khối”? của ngũ uân, lục HP yêu tố 
theo tình trạng tiêu diệt rõ rệt, không cho thấy phân minh tứ diệu đề và các căn°Š, pháp ấy 
gọi là vô minh; 5) pháp nào khiến chúng sanh xoay vần trong tứ sanh năm gati”? tam giới, 





5 Cắt nghĩa làm tan sự nghỉ ngờ, hoặc hiểu lầm. 

5 Khối: nhiều vật nhiều cái un đúc lại làm một. 

°8 Indriya: căn hoặc góc. 

*° Gati: cõi mà chúng sinh phải tái sinh sẽ giải rõ phía sau. 
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vô cùng tận, pháp ấy gọi là vô minh; 6) pháp nào khiến chúng sanh chạy đi trong hình thái 
của người nữ và người nam v.v... không thấy theo chơn lý trong ý nghĩa tối hậu. Pháp ấy 
gọi là vô minh. 

3. Sankhäãra (hành) 

Hành có do vô minh là duyên sinh ấy. Giải rằng: Có vô minh phụ cấp hộ trợ, hành mới 
sinh ra được. Hành ấy là duyên, tức là thiện và bất thiện hợp nhau tạo ra. Hành chia ra làm 
6 là: puññabhisankhãra: tạo thiện; apuññãbhisañkhãra: tạo bắt thiện; anenJabhisankhãra: 
tạo bất động (về chư Phạm thiên trên Sắc giới và Vô sắc giới); kãyasaikhara: thân hành 
(số tức quan); vajisaäkhãra: suy, sát; cittasaikhãra: tưởng, thọ. 

Tiếng saäkhãra có bốn là: sankhatasankhara, abhisankhatasankhãra, abhisankharanaka- 
saikhãra, payogãbhisaikhãra. Sañkhätasaikhãra: là các pháp gồm có duyên tạo tác. 
Abhisaikhãatasaikhãra: là sắc pháp sanh theo nghiệp trong ba cõi. 
Abhisañkhãranakasañkhãra: là tác ý thiện và bất thiện phù hợp trong ba cõi. 
Payogäbhisañkhãra: sự tỉnh tấn trong thân, và trong tâm. 

Nếu phát biểu vi tế theo ý nghĩa vi diệu pháp là như vây: Puññãbhisañkhãra: là tác ý trải đi 
trong Dục giới có tám, trong Sắc giới có năm. Tám tác ý lành trong Dục giới là: 
1) somanassasahagatam ñãnasampayutam asamkhärikamekam: tâm hoan hỉ gồm có sự 
hiểu biết, không có điều khuyến khích (xúi gIục); 2) somannassasahagatam 
ñãnasampayutamsasañkhãrikamekam: tâm hoan hỉ gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến 
khích; 3) somanassasahagatam ñãnavippayuttam asankharikamekam: tâm hoan hỉ nhưng 
không gồm có sự hiểu biết, không có điều khuyến khích; 4) somanassasahagatam 
ñãnavippayuttam sasankhãrikamekam: tâm hoan hỉ nhưng có sự hiểu biết, không có điều 
khuyến khích; 5) upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankhãrikamekam: tâm xả gồm 
có sự hiểu biết, không có điều khuyến khích; 6) upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasaikhãrikamekam: tâm xả gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến khích; 
7) upekkhasahagatam ñanavippayuttam asankhãrikamekam: tâm xả không gôm có sự hiểu 
biết, không có điều khuyến khích; ổ)upekkhäsahagatam ñãnavippayuttam 
sasamkhãrikamekam: tâm xả gồm có sự hiểu biết, có điều khuyến khích. 

Đây là tám thiện tâm. Thứ tự của phần việc phát hiện tâm trong cði dục như vây. Nếu người 
dựa vào nhân sinh tâm vui thích, nghĩ rằng: vật dâng cũng có, người thọ thí cũng có, rôi 
phát tâm phi lạc, hiểu chân chánh rằng, ta bố thí sẽ được quả vui, rồi không bỏ qua, không 
cần phải có người đến dắt dẫn, tự mình làm phước. Làm được như thế, trong lúc nào thiện 
tâm thứ nhứt hiện ra (gọi là tâm hoan hỉ và có trí tuệ, không có điều khuyến khích). 


Nếu người có tâm hoan hí và có trí tuệ, nhưng không lưu tâm đến sự bố thí, trừ khi CÓ 
người đến xúi giục mới thí được. Đây là thiện tâm thứ hai nổi lên (gọi là tâm hoan hỉ gồm 
có trí tuệ nhưng có điều khuyến khích). 

Nếu là người ngu dốt, không thông rõ phước tội, như trẻ em, quen thấy mẹ cha và thân 
quyên làm phước lề bái Phật, Pháp, Tăng. Nó hoan hỉ đem vật câm trong tay đem dâng đên 
nhà sư hoặc cho kẻ thọ thí khác, hay đưa tay lên lễ bái, như thê là thiện tâm thứ ba hiện ra, 
gọi là tâm hoan hỉ không gôm có trí tuệ và không có điêu khuyên khích. 

Nếu trẻ em ấy, chờ khi có cha mẹ hoặc thân quyến khuyên bảo mới thí, hay lễ bái do tâm 
hoan hỉ, như vậy, là tâm thứ tư sinh lên, gọi là tâm hoan hỉ vô trí tuệ, có điêu khuyên khích. 
Nhân sanh hoan hỉ nghĩa là không có vật thí hoặc thiếu người thọ thí v.v... hay không vừa 
lòng, do lẽ khác, họ không vui thích nhưng có tâm xả trong việc làm phước, như đã giải 
trong khoản thứ tư. Lúc nào các thiện tâm trong Dục giới thiêu cái gì, nghĩa là tâm xả gôm 
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có trí tuệ, không có điều khuyến khích: tâm xả gồm có trí tuệ, có điều khuyến khích; tâm 
xả vô trí tuệ, không có điều khuyến khích; tâm xả vô trí tuệ, có điều khuyến khích sẽ phát 
sinh trong thời ấy. 
Giải rằng: Cả tám thiện tâm trong Dục giới ấy, nếu chia theo mười cách làm phước thì lên 
tới tám mươi nghĩa là: bố thí được 8 + trì giới được 8 + niệm phật § + giúp trong việc lành 
8 + tôn kính người 8 + được phước rồi đem dâng đến kẻ khác 8 + hoan hi phước 8 + nghe 
pháp 8 + thuyết pháp được 8 + làm cho sự hiểu biết trở nên chơn chánh 8 = tổng cộng thành 
80. Nếu chia theo mười sáu đối tượng nghĩa là đề cập đến thỉnh, hương, vị, xúc, pháp đối 
tượng thì được (80 x 6 = 480). Nếu kế theo bốn abhipati (pháp là chủ) phải chia ra làm 
hai kotthãsa (phân) là: 7 ) kotthasa phía gồm có trí tuệ 240; 2) kotthãsa không gồm có trí tuệ 
240. Kotthäsa: phước gồm có trí tuệ thì nhơn với 4 abhipati tức là: chanda: lòng ao ước, 
nguyện vọng; viriya: nghị lực; citta: suy nghĩ; vimamsã: điều tra. Mỗi pháp 240 gộp lại 
thành 240 x 4 = 960 + phước vô trí tuệ nhơn với ba pháp là chanda, virya, citta (trừ 
vimams8) là 240 x 3 = 720 thành 1680. Về thân nghiệp cũng được 1680 + về khẩu nghiệp 
cũng được 1680 + về ý nghiệp cũng được 1680 = thành 5040. Bực hạ, bực trung, bực 
thượng cũng được mỗi bực 5040 x 3 = 15120 nếu kể theo thời, nơi hành lễ, bản năng v.v... 
thì hằng hà số. 

4. Vinñäna (Thức) 

Đoạn trước đã giải về hành theo ý nghĩa Vi Diệu Pháp, cho biết đại khái, đây xin giải 
về sáu thức: cakkhuviññãna:nhãn thức; sotaviññãna: nhĩ thức; ghãnaviññãna: tỷ 
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thức; Jivhaviiiäna: thiệt thức; kayaviññaãna: thân thức; manoviññana: ý thức. 
Nhưng mỗi thức nói đây (trừ ý thức) chia ra làm hai là: kết quả lành, kết quả dữ. 

_ Phân ý thức có 2 là: 2 manodhãtu”” có quả lành và qữ, 3 manoviãñanadhatu”' 
5 TIpäVacaravipäna: kết quả trải đi trong Sắc giới, 4 aripãvacaravipäka: kết quả trải đi 
trong Vô sắc giới. Gộp vào với thức đã giải rôi phía trước thành 32 phân phảàm thức. 
Phàm thức như đã giải, kể vào trong sáu thức hoặc nói một cách khác là: sáu thức ấy chia 
rải rác là 32 phàm thức. Về thánh thức không liệt vào trong thức là quả phát sanh từ pháp 
hành. Vì thánh thức thuộc về giới hạn của bậc thánh nhân đã đắc đạo quả rồi. 


Vẫn: Tại sao thức có hành là duyên sinh (pháp hành)? Đáp: Khi người không tạo thiện 
nghiệp và ác nghiệp để dành thì quả vui và quả khổ cũng không có. Nếu không nhân thì 
cũng vô quả. 

Vẫn: Cớ sao thức sinh từ hành? Đáp: Giải cho thấy gần trước, như quả mà thiện nghiệp 
sinh trong Dục giới, cũng do duyên là phước tạo trong Dục giới (kãmãvacara 
puññabhisankhara). Quả của puññãbhisañkhara có 16 là: quả phúc sinh từ năm thức là: 
nhãn thức -l, nhĩ thức - I1, tỷ thức -1, thiệt thức — 1, thân thức — I; 3 quả phúc sinh từ ý thức 
là: manodhãtu -1, manoviññadhãtu -2. Và tám thiên trong Dục giới, thành mười sáu. Cả l6 
quả thiện hằng khiến thức sinh trong kãmasugati (cõi Dục thiện mà chúng sinh phải tái 
sinh) tức là người và trời hợp với câu quả trong Dục giới thiên như là bó thí v.v... mà người 
được làm để dành, là duyên sinh nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tốt đẹp, vừa lòng 
của manodhätu tức là người ngẫm nghĩ, lặng ngẫm là tưởng đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, niệm đến bồ thí, trì giới mà mình đã làm, cho sinh lên nhàn cảnh. Trong nơi cuối 
cùng, người niệm trong khi hấp hối thường thường cũng được sinh lên nhàn cảnh. 


50 Ý hướng về cảnh 
6L Ý thức hướng về cảnh và hiểu rõ cảnh. Tiêng dhãtu dịch là nâng đỡ đặc tính của nơi ân núp và tứ đại. 
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Cớ Ấy, mới nói hành là duyên sinh thức hoặc nói một cách khác, là thức sinh từ duyên 
hành. Ngoài ra, manoviññãnadhãtu gồm có sự vui thích cũng sinh từ duyên phước đã tạo 
(puññãbhisankhara). 

Manoviññãnadhãtu gồm có xả, và manoviññãnadhãtu không bao hàm trí tuệ cũng hiện 
ra từ duyên tức là sự tạo phước (puññabhisankhara). Nếu không có duyên hành thì các pháp 
đã giải ây không thể phát sinh được. Lại, pañcaripävacaravipaka”? là quả khiến thức trú 
trong Sắc giới cũng sinh nhân trong Sắc giới là Tận duyên, sinh 
từ ripavacarapuññabhisankhãra?3: hợp với tiếng rũpãvacarakusala®, nghĩa là khi người 
đắc thiền không dứt, đến khi ngũ uẫn tan rã cũng được sinh trong Sắc giới, kế vào 
trong puññãbhisandhãra như kãmãvacarakusala. Kãmãvacarakusala ấy sinh từ nhãn môn 
cũng có, sinh từ nhĩ môn, từ tỷ môn, từ thiệt môn hoặc sinh từ thân cũng 
có. Kãmãvacarakusala55 sinh từ nhãn môn có giải rằng: khi người được thấy Phật, Pháp, 
Tăng rồi phát tâm hoan hỉ, nói cho cùng dù thấy lễ vật cúng dường sắp đặt cúng Phật, Pháp, 
Tăng rồi có tâm tín ngưỡng vui thích cũng được sinh trong nhản 
cảnh. Kãmãvacarakusala sinh từ nhĩ môn là khi người được nghe tiếng thuyết pháp hoặc 
tiếng kinh hay được nghe tiếng luận về Phật ngôn rồi phát đức tin vui thích cũng được sinh 
lên nhàn cảnh. Kãmãvacarakusala: sinh từ tỷ môn là khi người được ngửi mùi thơm rồi 
tính để cúng dường Tam bảo, phát đức tin vui thích cũng được sinh trong nhàn 
cảnh. Kãmãvacarakusala sinh từ thiệt môn là khi người nếm các vị trái cây các vị thực 
phẩm ngọt ngon đáng đem dâng chư Tăng dù như thể cũng gọi là 
kãmãvacarakusala. Kãmãvacarakusala sinh thân đụng chạm là khi thân tiếp xúc y hay 
chiếu đệm v.v... rồi phát tâm hoan hỉ nghĩ rằng các vật này, nếu ta tìm kiếm để bồ thí sẽ 
được quả phúc, như thế cũng gọi là kãmãvacarakusala. Tóm tắt rằng kãmãvacarakusala, 
rũpãvacarakusala và arũpãvacakusala có thể khiến thức đi thụ sinh trong nhàn cảnh đuợc, 
thích hợp theo giới hạnh của mình. 

Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Thức có do hành là duyên hộ trợ như vậy. Phần ác 
apuññabhisankhara là nhân cho sinh sáu thức là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. 

Manoviññãnadhãtu"® 

Trong tác ý lành và tác ý đữ, tác ý dữ là ahetuka manoviññãna® hằng dẫn đi tái sinh bốn 
ác đạo và tác ý lành là ahetukaviññãna5 dẫn đi tái sinh trong nhàn cảnh (cõi người). Ở đây 
nhàn cảnh chỉ về cõi người mà thôi, không suốt đến cõi trời, song là người không có đủ tứ 
chỉ tốt đẹp (người mù, điếc, câm, tê liệt v.v...) 

Giải cho thấy phân minh thì: 

Tác ý ác ahetukaviññãna hằng cho sinh trong khổ cảnh (4 ác đạo). Kãmavacarakusala hăng 
cho sinh trong cõi trời và cõi người. Rũpävacarakusala dẫn lên hữu Sắc 
giới. Arũpävacakusala dắt đi trong Vô sắc giới. 

Trong thời tái sinh có ba cảnh tượng là: kamma, kammanimitta, gatinimitta. Kamma là tác 
ý lành hoặc dữ mà chúng sinh đã tạo cho đi tái sinh. Kammanimitta là đồ vật dùng để tạo 


““ Năm quả hành trong Sắc giới. 

#3 Phước tạo trong Sắc giới. 

5 Thiện trong Sắc giới. 

°' Thiện trải đi trong cõi dục. 

5% Là ý hướng về cảnh đối tượng và biết rõ rồi hành theo, đhãtu: nâng đỡ ý thức 
®7 Ahetuka manoviññäna: vô nhân 

53 Thiện trải đi trong Dục giới vô nhân thức. 
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nghiệp hiện ra rõ rệt là đối tượng cho tái sinh. Gatinimitta là các cảnh tượng mà mình sẽ 
được hưởng thụ hiện ra thành đối tượng. 
Giải rằng: phần lành hay dữ là đối tượng nảy ra trong lúc hấp hồi. Ngoải ra, dù năm mộng 
chết trong lúc ngủ mê, chết chìm thì kammanimitta cũng xuất hiện rõ rệt đến người chắc 
chắn, như vậy. Gatinimittarõ rệt trong tâm thấy cõi trời, địa ngục hoặc cõi 
người. Gatinimitta trên cõi trời rõ rệt đến người sắp chết dinh thự, lầu đải, cung điện, xe 
trời, có vị trời ra dâu kêu gỌI V.V... Gatinimitta địa ngục lộ ra là dao, gươm, chảo đồng SÔI 
hoặc lửa. Gatinimitta cõi người là xe cộ, y phục đẹp quý giá. 
Theo như đã giải đây, thấy rõ rằng: thức sanh ra được do hành là nhân. Nếu không có hành 
thì thức cũng không có. 
Tích một người phú gia ở gần chùa Kalapitthi cho thấy rõ những điều giải trên đây. Có tâm 
trong sạch tạo một ngôi tháp, thờ trong chùa ây, khi lâm bịnh nặng gân chết, nằm liệt trên 
giường, không ngồi được, tháp đã tạo ấy hiện rõ rệt đến mắt hắn, hắn niệm tưởng tháp ã Ấy, 
chết rồi được lên thiên cung. Có con một phú gia tên Matthakundalï mang bệnh nặng gần 
chết, được thấy Đức Thế Tôn rồi phát tâm hoan hi, dù là lúc trước chưa từng làm phước. Chỉ 
nhờ tâm vui thích trong Đức Phật rồi sinh lên cõi trời. 

5. Nãma - Rũpa (Danh - Sắc) 

Danh sắc sinh vì thức là duyên. 

Danh là gì? Danh dịch là dẫn đi nghĩa là dẫn thức cho xoay vần trong luân hồi và cho 
sinh trong: tứ sinh, năm gati”? và chín sattavasa: 
Tứ sanh là: jalambuja: thai sinh (đẻ bằng bào thai), ananja: noãn sinh (đẻ từ trong trứng 
ra), sansedaja: thấp sinh (sinh từ nơi ẩm thấp), upapattika: hóa sinh (biến hóa và sinh sản 
tự nhiên). 
Năm gati là: địa ngục, ngạ qui, thú, người, trời. 
Sattaväsa (chỗ trú ngụ của chúng sinh) chín chỗ ngụ của chúng sinh là: 1) Chúng sinh có 
hình thê khác nhau, có tư tưởng khác nhau (người, trời, Dục giới); 2) Chúng sinh có hình 
thê khác nhau, có tư tưởng giông nhau (Phạm thiên đắc sơ thiền); 3) Chúng sinh có hình 
thể giống nhau, có tư tưởng khác nhau (Abhassa Phạm thiên); 4) Chúng sinh có hình thê 
giống nhau, có tư tưởng giống nhau (Asubha kanhã Phạm thiên)”; 5) Chúng sinh vô tư 
tưởng (Asaññiisatta)7!: 6) Chúng sinh vô biên thiền; 7) Chúng sinh thức vô biên thiền; 8) 
Chúng sinh vô hữu sở thiền; 9) Chúng sinh phi phi tưởng thiền. 


Rũpa (Sắc) chỉ về sinh và diệt. Thế nào là Sắc? 
Đức Thế Tôn thuyết rằng: Sắc nào là sắc trong quá khứ, sắc trong tương lai, và sắc trong 


hiện tại, là sắc bên trong hoặc bên ngoài, sắc thô thiền hay vi tế, sắc hèn hay quí, sắc gần hay 
xa, gộp lại gọi là sắc. 


Thân ngũ uần chia ra làm 28 loại: nahabhũtariipa: tứ đại, upãdãyarũpa: sắc đưa vào tứ đại. 
Tứ đại là: pathavidhãtu: yếu tố đất,ãpodhãtu : yếu tố nước, tcjodhãtu: yếu tổ 
lửa, vãyodhãtu: yếu tố gió. 24 sắc đưa vào tứ đại là: cakkhu: mắt, sofa: tai, phãna: 
mũi, jïvhã: lưỡi, kãya: thân (cả năm thể ấy gọi là pasãadarũpa - cảnh tượng sắc), 
ripärammana: sắc cảnh tượng, sắc là tướng sinh cảnh tượng, saddãrammana: thinh cảnh 
tượng, tiếng là nơi sinh cảnh tượng, gandhaãrammana: hương cảnh tượng, mùi là nơi sinh 


5 Gati: là nơi mà chúng sinh phải tái sinh. 
?9 Xin xen phân tâm trải đi trong sắc vực —- chương XVIH. 
T! Xin xen phân tâm trải đi trong sắc vực — chương XVIII. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 973 


cảnh tượng, rasarammana: vị cảnh tượng, vị là nơi sinh cảnh tượng (sắc ẫy gọi là sayarũpa 
- thích hợp sắc, hoặc gocararũpa - giới hạn sắc), bhavarũpa: hình thái sắc”? hình thái người 
nữ, hình thái người nam, hadayarpa: trái tim, jivitindriya: sinh mệnh sắc, kabalinkãhãra: 
thực phẩm sắc, ãkãsadhãtu: không khí, kãyaviññãtH: sự phát biểu băng thân, vacTññattI: sự 
phát biểu bằng khẩu, sự nhẹ nhàng của sắc, sự mềm dẻo của sắc, sự biến đổi của 
sắc (vikararipa), sự sinh ra của sắc, sự tiễn triển của sắc, sự suy đồi của sắc, sự tan rã của 
sắc. 


Tiếng ĐỌI rũpa (sắc) có nghĩa là tiêu diệt, theo Phật ngôn rằng: Này các tỳ khưu! Các 
ngươi gọi sắc ây là thế nào? Này các tỳ khưu, sắc ấy nương vào sự tiêu diệt nghĩa là sinh 
Ta TÔI hằng tiêu diệt, không thể trụ trường cữu được, có sự tiêu diệt, tan rã là tự nhiên, cớ 
ấy mới gọi là sắc. 

Sắc tiêu điệt do cái chi? Sắc tiêu điệt do nhiều nguyên nhân là: tiêu điệt do sự lạnh; tiêu 
diệt do sự nóng; tiêu diệt do sự mong ăn; tiêu diệt do sự mong uống: tiêu diệt do gió, nắng 
và sự tiếp xúc. 

Tiêu diệt do sự lạnh là trong địa ngục giữa thế giới hăng rõ rệt ở giữa ba khoảng sa bà thế 
giới, ở giữa khoảng núi sa bà thế giới. Địa ngục ấy rộng 80.000 do tuần, phía dưới không 
có đất, phía trên không có mặt trăng mặt trời mãi mãi. Vì nhân không có ánh sáng mặt trời, 

và ánh sáng đèn, ánh sáng ngọc mani, thân thể chúng sinh trong địa ngục giữa thế giới ấy, 
treo chân đảo ngược theo núi sa bà thế giới, bằng móng chân, gặp nhau rồi bám nhau tưởng 
là được thực phẩm, cấu xé nhau, tranh đấu nhau, để cướp đoạt ăn nhau rồi rơi trong nước 
nâng đất, thân thê đứt từng đoạn, bị nước acide cắt, rồi tiêu diệt bằng sự lạnh rõt rệt trong 
địa ngục giữa sa bà thế giới (Lokantanäka) như vậy. 

Sắc tiêu diệt bằng sự nóng là sự nóng rõ rệt trong Vô Gián địa ngục (AvicTnaraka). Trong 
Vô Gián địa ngục, lửa cháy đỏ mãi mãi. Đấy địa ngục toàn là sắt các qui sứ hành hình tội 
nhân theo năm cách”°. Chúng sinh trong địa ngục chịu khổ không kề xiết. 

Sự tiêu diệt do mong ăn là loài ngạ qui bị chết trong nhân gian, vì sự đói, thiếu thực phẩm. 
Thật vậy, có hạng ngạ qui không được ăn uống trải qua cách khoảng hai, ba vị Phật tô 
(Buddhantara) chết rồi sông lại để chịu khổ muôn phần, cho đến hết ác nghiệp. 

Tiêu diệt do mong uống là có hạng chúng sinh trong loại ngạ qui, Palakañijikasura bị ác 
quả tiếp xúc không khi nào được nếm một giọt nước, cách khoảng hai, ba vị Phật tô. Chúng 
tìm thây nước trong sông hoặc biển khi vào đến thì chẳng có chút ít nước, trong nơi ây. 

Sông và biển trở thành cát đá. Chúng rất tiều tụy, khổ sở khôn cùng, không tả xiết, cho đến 
khi hết ác nghiệp, đã tạo từ trước. 

Có tích rằng: Có loại ngạ qui loại Kãlakañi Ikãsũra chịu khổ vì mong uống nước không thê 
chịu được bèn tìm đến sông sâu, rộng một do tuần, nhưng nước hiện trong sông ây đã hiện 
ra toàn là khói, đá như trên đất, đá lửa. Khi được nghe tiếng nước, bèn đi lần tới sông, gặp 
được 30 vị tỳ khưu đến bờ sông. Các ngải thấy loài ngạ qui Kãlakañjikãsura bèn hỏi răng: 

“Người là ai? Cớ sao lại đi đến mé sông này?” Ngạ qui ây bèn bạch: “Tôi là ngạ quỉ mới 
tìm đến sông này, vì mong được uống nước đã quá lâu rồi.” Chư tỳ khưu nói: “Sông này 
đây nước, ngươi không thấy sao?” Ngạ qui bạch: “Tôi chỉ thấy nước từ xa, khi vào đến mé 
sông, nước trong sông chẳng có, chỉ thấy ngọn lửa cháy đỏ, không được như mong muốn. 

Tôi đi đến đâu .cũng như vậy, chưa từng nêm được một nhỏ nước.” Cả 30 tỳ khưu nói rằng: 

“Ngươi hãy nằm trên mé sông, chúng ta sẽ cho ngươi uống nước được như ý.” Ngạ qui 





72Thái sắc: hình dáng bề ngoài của sự vật được biểu hiện ra một cách rõ ràng xác thực. 
73Tội nhân nằm trên miếng sắt lửa cháy: hai tay hai chân và ngực bị đóng đỉnh lửa. 
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nghe được, rất vui lòng, bèn nằm gần mé sông. Cả 30 vị tỳ khưu dùng 30 cái bát đi múc 
nước đồ trong miệng của ngạ qui đến trưa tới giờ khất thực. Các Ngài bèn nói: “Bây giờ 
vừa rồi, chúng ta sẽ đi khất thực. Chúng ta đồ nước vào miệng ngươi, ngươi có dùng được 
chút ít chăng?” Ngạ qui bạch: '“Tôi không được chút ít nước nào thấm giọng cả.” 

Có lời hỏi rằng: ác nghiệp của ngạ qui này đã tạo trong kiếp trước ra sao mà phải chịu khổ 
đến thế? Đáp: Ngạ qui tên Kãlakañjikãsũra đã ăn lén thực phẩm của tăng mà người dành 
sẵn, đề làm lễ tăng thí. Vì lòng tham, không thẹn tội. Thấy người đảo giếng, ao để thí nước 
thì ngăn đường, chân nẻo, không cho người đi tới lui dùng nước ấy. Vì tâm ganh tỊ, sau khi 
ngũ uân tan rã, bị đọa trong địa ngục rất lâu. Ra khỏi địa ngục rồi, sinh lên loài ngạ qui 
phải chịu khổ như thế, phải nhịn khát cho đến hết nghiệp đã tạo. Bậc trí tuệ nên hiểu rằng, 
ngạ qui loại Kãlakañjikãsũra tiêu diệt vì mong uống, như vậy. 

Sắc tiêu diệt do gIÓ, nắng, và sự tiếp xúc như ran nhỏ ran to. Trong kinh chú giải có ghi 
rằng: bệnh gió nảy ra trong thân thê làm cho người đau nhức mỏi mệt v.v... như vậy cũng 
gọi là tiêu diệt băng gió. 

Sắc tiêu diệt bằng nắng thấy rõ trong sự đi đường xa, như có tích một người nữ ra khỏi nhà 
đi cùng đám đông người sau đây. Vì đi không kịp bọn, nên lạc đường trong buồi xế. Đuờng 
xa nóng nực do ánh nắng mặt trời, cát trên đất, nóng như lửa than. Người nữ ấy không thê 
để chân trên đất được, nên đem hoa trong giỏ mang ở vai làm vớ (bít tất), cởi áo bỏ vào 
giỏ, rồi đi nữa. Khi áo nóng, con của y bế theo cũng la khóc vì quá nóng. Rốt cục mẹ con 
phải chịu chết năng giữa đường. Đấy gọi là sắc tiêu diệt do năng, trong đường xa. 

Bậc trí tuệ cho rằng sắc ây nêu gồm có sự tiêu diệt gọi là sắc. Nhân về sự tiêu diệt rất nhiều, 
nhất là sự tiêu diệt do sự lạnh và sự nóng như vậy. 

Giải rằng: Thức là duyên sanh danh sắc là thức ác dẫn đi đến khổ cảnh. Nếu là thiện thì 
lên nhàn cảnh, có thân hình xinh đẹp. 

Lời chú giải có giảng tiếp rằng. thức dữ dẫn đến khổ cảnh, như cận sự nam Mahãvãcaka, 
cần chuyên hành Sa-môn pháp đến năm mươi năm nhưng chưa đắc đạo quả. Đoạn này có 
giải rằng, thức của cận sự nam ấy là lành, từ trước mới được học Sa-môn pháp và hành 
theo, nhưng khi bắt đầu thực hành rồi mà chưa đắc quả theo sở thích. Người cận sự nam 
ây thôi chí do nghĩ rằng: giáo pháp của đẳng Chánh đăng Chánh giác không phải là pháp 
giải thoát, nghĩa là không dẫn chúng sinh ra khỏi sự kinh sợ, khổ sinh tử được thật. Nếu là 
pháp cứu khổ đem chúng sanh ra khỏi luân hồi chắc chắn, thì chính mỉnh cận sự 
nam Mahãväcaka thực hành Sa-môn pháp năm mươi năm cũng đắc đạo quả rồi. Khi cận 
sự nam ấy phát ác tâm như thế, nên bỏ sự tỉnh tấn không còn thực hành Sa-môn pháp nữa. 
Sau khi chết, cận sự nam ẫy sinh làm cá sấu to trong một bưng lớn, trong một cụm rừng, 
thân hình đáng ghê tởm theo loại cá sâu. Khi thức ác dẫn đi làm thú rồi, hình thể cũng thích 
hợp với ác pháp đã tạo. Thức trú trong loài thú, danh và sắc cũng xen vào là danh và sắc 
của thú. Cớ ây mới thuyết rằng: danh và sắc phát sinh do thức là duyên. Nếu thức ác là 
duyên sinh sắc, cũng phải nương vào thức hư hỏng rồi cũng không thể tạo nghiệp lành 
được. Trừ khi nảo là thức lành người mới có khả năng làm lành được. Nếu đã làm lành rồi 
quả quyết sẽ được thụ sinh trong nhàn cảnh. Danh và sắc ấy thực hành theo thức vừa với 
thái độ thích đáng như vậy, đều dựa vảo thức tất cả. Cớ ấy mới gọi là danh và sắc có, do 
thức là duyên sinh. 

Sự thật thức nào hành trong khi tái sinh và lúc biến cố tức là trong hiện tại, thức ấy tồn 
tại đến đâu, danh sắc cũng thực hành đến đó, nếu thức không trú vững, danh sắc cũng 
không an trụ được, như có Phật ngôn rằng: Aciram vatayam kãyo pathavT adhisessati 
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chuddo apetaviññãno nTratthamva kalingaram — Không bao lâu, thân này phải nằm trên mặt 
đất, thân không có thức (người) phải bị liệng bỏ như khúc cây vô dụng. 

Chú giải rằng: Thân này không tôn tại bao lâu, cũng sẽ nằm trên mặt đất nếu không có 
thức là vô dụng, như khúc cây, hoặc khúc củi. Khúc cây và khúc củi có khi còn hữu dụng, 
như cây khô dùng làm nhà và xe v.v... hoặc làm củi chụm vào bếp để nấu đồ ăn cho thành 
tựu được... 

Thân người dùng làm việc được cũng dựa vào cái thức, nếu không có thức thì thành vô 
dụng. Ngoài ra, nếu giải rộng thêm, chúng ta sẽ thấy rõ rằng: nếu không có nhãn thức, xem 
vật chỉ cũng không thấy, không nhĩ thức cũng không nghe được, không có tỷ thức cũng 
không biết vị, không có thân thức cũng không. biết sự tiếp xúc, không có ý thức cũng không 
suy nghĩ, không hiểu biết theo tâm mong muốn được. 


Tóm lại, nêu ngũ uân (danh sắc) thiếu thức thì chẳng còn giá trị nữa, ngũ uẫn thực hành 
thế nào cũng nương vào thức, thức trú trong nơi nào, ngũ uân rõ rệt trong nơi ây. Vì thế 
Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Danh sắc sinh do thức là duyên như vậy. 


6. Salãäyatana (Lục nhập) 

Đức Thế Tôn có thuyết rằng: “Lục nhập sinh từ danh sắc là duyên”. 

Tiếng salayatana: dịch là lục nhập. Sự thật lục nhập có hai, là: lục nhập ngoại là: sắc, thính, 
hương, vị, xúc và pháp; lục nhập nội có 6 là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, có lời hỏi rằng: 
Tiếng salãyatana lục nhập, äyatana sáu giác quan trong thuyết “Thập nhị duyên khởi”, lây 
lục nhập bên nào? Sự thật không nên hoải nghị, trong lời hỏi rằng: mọi loài phải đều ở 
trong thân mình không phải ngoại thân, chỉ bấy nhiêu chúng ta cũng đã rõ rằng sáu giác 
quan nội trong thuyết “Thập nhị duyên khởi” thuộc về giác quan nội. 

Có lời hỏi thêm nữa rằng: nếu như vậy là không ám chỉ đến lục nhập ngoại sao? Không 
phải nếu đã nói đến lục nhập nội, tất có quan hệ đến lục nhập ngoại nữa, vì là đối nhau. 
Nếu muốn cho dễ hiêu, chúng ta phải nói răng lục nhập trong thuyết “Thập nhị duyên khởi” 
có ý trỏ ngầm cả lục nhập nội lẫn lục nhập ngoại. 

Lời vẫn đáp trên có giải rằng: tiếng lục nhập ám chỉ đến lục nhập nội và lục nhập ngoại. 
Danh và sắc là duyên sinh lục nhập vì khi danh sắc sinh, lục nhập mới sinh, nêu không có 
danh sắc, lục nhập cũng không thê sinh từ duyên nào khác được. 

Thí dụ: như quả và cây, cây hằng sinh trước, nở mộng sinh chổi, cảnh lá rồi sau mới có 
bông trái. Cũng như cây ấy là duyên sinh trái vậy, danh sắc có tôi, hăng là duyên sinh cho 
lục nhập. Muốn hiểu biết phân minh nên trở thuyết minh lại vẫn đề lục nhập cho biết ý 
nghĩa trước rồi mới giải rõ về lục nhập sinh vì danh sắc là duyên, tiếp theo. 


Trong Tạng Vi diệu pháp có phát biểu rằng: lục nhập có 12 là: cakkhuväyatana: lục nhập 
tức là nhãn, sotayatana:lục nhập tức là nhĩ, ghanäyatana:lục nhập tức là 
tỷ, JIvhayatana: lục nhập tức là thiệt, kayayatana: lục nhập tức là thân, manäyatana: lục 
nhập tức là ý,rũpãyatana:lục nhập tức là sắc, saddãyatana:lục nhập tức là 
thịnh, gandhayatana:lục nhập tức là hương,rasäyatana: lục nhập tức là 
vị, photthabhayatana: lục nhập tức là xúc, dhammãäyatana: lục nhập tức là pháp. 

Tiếng äyatana dịch là nỗi, là rộng, là lan ra. Chú thích: Nối tức là mắt nối với sắc, tai nối 
với tiếng, mũi nối mùi, lưỡi nối với vị, thân nối với sự đụng chạm, tâm nối với pháp. Dịch 
là rộng hay lan ra nghĩa là thực hành theo, trong nẻo luân hồi vô cùng tận. Luân hồi đây dù 
là người đã vượt qua cũng không thấy được thủy chung (bắt đầu và cuối cùng, từ đầu đến 
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cuối). Khổ trong luân hồi còn chưa được quay chiều đến đâu cũng hằng dẫn chúng sinh đi 
rộng ra, lan ra, đến đó. 

Hỏi tiếp nữa rằng: Đức Thế Tôn thuyết lục nhập nội, Ngài giải về mắt và tai trước, cớ 
sao? Đáp: Vì mắt và tai có nhiều nhân (tăng lên) là người được thấy, nghe pháp vô thường. 
Cũng do hai giác quan ấy. 

Giải rằng: có hạng người trong đời này, khi thức dậy từ buổi sáng được thấy phụ nữ 
xinh đẹp và được xem các vật mà đời cho là hạnh phúc. Sự được gặp thấy ấy không cao 
quí, vì sự được gặp nhất là phụ nữ hăng làm cho sinh thêm điều vui thích trong nẻo luân 
hồi. Cớ đó, mới gọi là không cao quí. Dù đời cho là tốt đẹp đến đâu, bởi là khí chất (khuynh 
hướng của cảm tình) tự nhiên của đời, như dòi trong tiêu, ớt hoặc dòi trong phần. Nhưng 
nếu người có tâm trong sạch vui thích thấy kim thân Phật, bảo tháp, đại thọ bồ đề v.v... cho 
đến tỳ khưu tăng, như vậy gọi là thấy cách tối cao, không chi sánh bằng. Sự thấy như thế, 
làm cho phát tâm hoan hỉ, tạo nghiệp lành, đem mình đến nhàn cảnh, trong kiếp này và về 
sau. 

Có tích như vầy: có một thiếu nữ, thấy bảo tháp rồi phát tâm vui mừng, thân trở nên nhẹ 
nhàng do phi lạc. Thiếu nữ ấy thấy ánh sáng đèn mà hàng Phật tử đem đến cúng dường bảo 
tháp, rất thỏa mãn, nàng bèn mong mỏi đi đến đấy để lễ bái cũng dường và được gặp mẹ 
cha nàng. Xếp đặt các lễ vật (nhang, đèn và hoa thơm) cúng dường bảo tháp rồi nàng xin 
đi theo. Song mẹ cha nàng không chấp thuận, vì lẽ trời tối, thiêu nữ không nên đi trong ban 
đêm, nên nàng buộc mình phải ở nhà. Vì tâm thành vui thích, thiếu nữ đứng dựa lan can 
nhà, thấy rõ ánh nhang, đèn cúng dường bảo tháp, cảng nhìn xem càng phát tâm hoan hỉ, 
nàng niệm Phật đắc phỉ lạc khiến tâm nhẹ nhàng, bay đến bảo tháp, trước cha mẹ nàng nữa. 
Bởi vậy, sự thấy bảo tháp rồi tín ngưỡng trong sạch mới gọi là thấy cách tối cao. 

Ngoài ra, sự thấy chư tăng trì giới cũng gọi là cách tối cao, làm cho tâm trong sáng, sẽ 
tạo được nhiều phúc báu. Có tích như vầy: có một chim cu xem thấy chư tăng rồi cúi đầu 
tỏ dáng làm lễ. Đức Phật thấy thế bèn dự đoán rằng: về sau chim cu ấy sẽ thành một vị Độc 
giác Phật hiệu là Đức Somanassapaccekabuddha. 

Trong kinh có ghi tích một chim cu ngụ trên cây, gần chân núi Vediyaka. Trong giờ Đức 
Thế Tôn ngụ đi khất thực cùng với tăng chúng, chim cu ấy thấy chư tăng phát tâm vui thích 
kính mến, bay ra khỏi cây theo đưa đến xóm nhà. Khi Phật và chư tăng khất thực xong trở 
về, chim cu ây cũng bay theo đưa đến núi Vediyaka, nơi ngụ của Đức Thế Tôn. Chim cu 
cúi đầu lễ bái rồi bay trở về chỗ ngụ. 

Ngày kia, Đức Thế Tôn dẫn chư tăng đi khất thực rồi trở về, chim cu ấy bay đậu trên 
đất rồi đi theo đến núi Vediyaka. Đức Thế Tôn ngồi nghỉ trước động, có chư tăng hầu 
chung quanh, tương tợ như các tinh tú bao quanh mặt trăng sáng lạn, đáng ngoạn. Chim cu 
thấy vậy rất hân hoan, cúi đầu gục gặc trước mắt Phật và phía trước chư tăng. Đức Thế 
Tôn thấy thế, Ngài mỉm cười, Đức Änanda liền quỳ bạch, cầu Đức Thế Tôn cho Chư Tăng 
được rõ nguyên nhân ấy. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Änanda! Ngươi có thấy cử chỉ chim cu ấy chăng? 

- Bạch Phật tôi thấy. 

- Này Ananda! Chim cu ây sẽ thành một vị Độc giác Phật trong thời tương lai, danh hiệu 
Somanassapaccekabuddha. Vì có tâm kính mến và trong sạch trong tăng chúng trong hiện 
tại. 

Xong rồi, Ngài ngụ vào động an nghỉ. Chim cu ấy, khi hết tuôi thọ, được sinh lên thiên 
ĐIỚI. 
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Do nhân quả như đã giảng, Đức Thế Tôn mới thuyết về nhãn quan trước. Tiếp theo Ngài 
mới giảng về nhĩ quan giống nhau như vậy. 

Đây giải tiếp về vấn đề danh sắc. Nếu thuyết bằng cách vi tế và cao siêu là danh và sắc 
hằng là duyên sinh lục nhập nghĩa là duyên sinh trong sự tái sinh và thực hành cho đến hết 
phước trong cõi vô sắc. 

Vấn: Danh là duyên sinh lục nhập trong cõi vô sắc, biết được như thế nào? Đáp: Danh 
là duyên đồng thời. 

GIải rằng: người niệm thiền vô sắc trong thế gian, sau khi thác được sinh lên cõi Phạm 
thiên vô sắc, vừa với thiền ấy. 

Danh là aññamaññapaccaya trong Vô sắc giới nghĩa là sinh trong cõi Phạm thiên vô sắc 
tầng nào, danh cũng sanh trong cõi Phạm thiên vô sắc ấy. 


Danh là duyên sinh trong cõi Phạm thiên vô sắc donissayapaccaya, do 
sampayutfapaccaya, do vIpakapaccaya, do atthayaccaya, và do avigatapaccaya. 

GIải rằng: nissayapaccaya: danh là duyên đến lục nhập dù thế lực hộ trợ. 
Sampayuttapaccaya: danh gồm có duyên đến lục nhập tức là danh bao hàm lục nhập. 
Vipäkapaccaya: danh là duyên cho quả gọi là Phạm thiên vô sắc tầng này, tầng kia. 
Atthipaccaya: sanh trong vô sắc tầng nào, danh cũng có trong vô sắc tầng ấy. 
Avigatapaccaya: danh là lục nhập không lìa nhau, danh có trong nơi nào lục nhập cũng có 
trong nơi ấy. 

Phải hiểu rằng: trong bốn Phạm thiên vô sắc không có sắc thật, nhưng có nhân để xác 
nhận gọi là vô sắc, chỉ có tư thế”? nhưng gọi là sắc, cũng không được. Tư thế ấy kế vào lục 
nhập. Vì thế danh là duyên đến lục nhập gọi là sinh đồng thời duyên. 

Về Phạm thiên hữu sắc nên hiểu như vầy. Danh và sắc là duyên sinh cả hai loại lục nhập 
nghĩa là người niệm thiền trong cõi người khi ngũ uần tan rã, sinh lên cõi trời phạm thiên 
có ba giác quan nhất là tỷ quan cũng có gọi là Phạm thiên tầng ấy. Vì thế danh và sắc mới 
là duyên trong cõi Phạm thiên hữu sắc. Danh ấy gọi là Phạm thiên hữu sắc. Danh và sắc 
mới gọi là duyên sinh lục nhập, lục nhập có danh và sắc là đuyên. 

Chúng sinh, sinh trong cõi nảo cũng chỉ có danh là duyên sinh lục nhập, chỉ khác nhau 
có đủ danh hay không, nghĩa là: có hạng chỉ có thọ, có hạng chỉ có tưởng, có hạng chỉ có 
hành, có hạng chỉ có 2 uân, có hạng có cả 3 uẩn. Người và trời trong Dục giới thiên có đủ 
3 danh là: thọ, tưởng và hành. Phần phạm thiên có 2 danh là: tưởng và hành, không có thọ. 
Đức Phạm thiên không có thọ, vì có phỉ lạc là thực phẩm, không biết vị, chua, mặn, đẳng 
ngọt ra sao, và không thụ cảnh tượng (ahammana là tình trạng phô bảy ra trước mắt) tức là 
sắc, thinh, hương, vị và xúc. Dù đức Phạm thiên hữu sắc cũng chỉ hưởng thụ (được hưởng) 
pháp cảnh mà thôi dâu là như thế cũng gọi là có danh và sắc là duyên, giống nhau. Vì tưởng 
uân liệt vào trong danh. Danh ấy là duyên sinh lục nhập. Lời giải đây chỉ cho thấy rằng 
danh và sắc là duyên sinh lục nhập trong Sắc giới. Nhưng thí dụ không được, bởi trong Vi 
diệu pháp không có nói. 

Trong tạng Kinh có thuyết răng: Trong thời kỳ Phật Kassapa, khi gần mạt pháp, chư 
tăng hành đạo không trong sạch, vi phạm điều học và khuấy rồi Phật giáo, không quan tâm 
đến Phật ngôn. Thuở ấy có 7 vị tỳ khưu, thây nguyên nhân như vậy, phát tâm chán ngán 
nên bàn định cùng nhau rằng: giáo pháp của Đức Chánh Biến Tri Kassapa đến kỳ sẽ tiêu 
diệt, chúng ta mau cô găng tìm nơi nương tựa, chớ nên để Phật giáo tiêu diệt trước, trong 


74 Trạng thái của động tác biểu hiện ra bề ngoài như đi, đứng... 
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khi đạo quả còn tồn tại. Chúng ta nên cô gắng hành cho đắc đạo quả. Họ đồng ý như vậy, 
rồi dẫn nhau đến lễ bái bảo tháp đức xa ly của đẳng cứu thế Kassapa; xong cùng nhau vào 
non tuyết lãnh. Gặp một hòn núi giữa rừng cho là thích hợp với sự bố khuyết Sa-môn pháp, 
tất cả bảy vị tính rằng: chúng ta đồng nhau lên hòn núi Tây, nếu vị nào sợ chết thì đừng 
lên, vị nào dám hy sinh nguyện thực hành, chí tử bất thôi, mới nên lên. Cả bảy vị đồng ý ý 
nhau, làm thang để lên núi cho được, rồi xô thang rớt xuống đất. Họ nguyện không xuống, 
trừ khi đắc đạo quả rồi mới xuống bằng thần thông. 


Mỗi vị quyết định bổ sung pháp tham thiền quán tưởng. Qua ngày sau, vị tỳ khưu sư 
trưởng tu Sa-môn pháp đắc A-la-hán quả trước. Sáng sớm, ngài bay đến ao sen rửa mặt, 
súc miệng rồi bay đi khât thực tại Bắc cưu lưu châu (châu hướng bắc trong 4 châu) được 
thực phẩm vừa rồi trở về núi. Ngài mời sáu vị kia thọ thực. Tất cả sáu vị không thừa nhận, 
viện lẽ rằng không được cam kết cùng nhau, là khi vị nào đắc quả trước phải trải đi khất 
thực đem đến cho vị chưa thành. Vì thế cả sáu vị không dùng cơm mà vị sư trưởng đem 
cho, rồi tận tâm sốt sắng hành Sa-môn pháp liên tiếp. Ngày thứ hai, vị ty khưu nhỏ hạ kế 
sư trưởng đắc A-na-hảm quả, rồi sáng ra, bay đi khất thực đem về thỉnh chư sư dùng, nhưng 
năm vị kia cũng không bằng lòng nhận, vì lẽ như đã nói trên. 

Ngài sư trưởng A-la-hán nhập Niết-bản, vị A-na-hàm hết tuổi thọ, được lên cõi Phạm 
thiên. Còn lại năm vị không ai đắc quả gì cả, đến bảy ngày không thọ thực thác rồi sinh lên 
cõi trời, do thế lực thực hành bồ sung Sa-môn pháp. Đến giáo pháp Đức Phật chúng ta đây, 
năm vị ấy, giáng sinh xuống nhân gian, như vây: một vị sinh ra làm vua Pukakusãti, một 
vị sinh ra làm đức Kumarakassapathera, một vị sinh ra làm đức Bahiya, một vị sinh ra trong 
gia đình võ sĩ danh là Dabba, một vị sinh ra làm Sabhiya Paribbayaka (đạo Phiêu lưu). 

Theo pháp đã giải đây, chúng ta thấy răng, vì được sinh lên cõi Phạm thiên có 
saññãkhandha (tưởng uẩn) và saäkhãrakhandha (hành uân là duyên sinh lục nhập). 

Vậy tóm tắt lại: danh là duyên sinh lục nhập trong cõi Phạm thiên như bạn của năm vị 
tỳ khưu tăng ấy. 

7. Phassa (Xúc) 

Phassa dịch là tiếp xúc hay đụng chạm vì có lục nhập là nhân. 

Giải đại khái có 6 xúc nhất là nhãn xúc, nếu giải rộng có 32 như thức. 

Tiếng phassa dịch là tiếp xúc ấy CÓ giải rằng: nhãn tiếp xúc với cảnh tượng tức là sắc, 
nhĩ tiếp xúc với cảnh tượng tức là tiếng, tỷ tiếp xúc với cảnh tượng tức là mùi, thiệt tiếp 
xúc với cảnh tượng tức là vị, thân tiếp xúc với cảnh tượng tức là vật đụng chạm, tâm tiếp 
xúc với cảnh tượng tức là pháp. Sáu sự tiếp xúc đó, tiếng Pãli gọi là: Cakkhusamphassa, 
sotasamphassa, ghãnasamphassa, jivhãsamphassa, kãyasamphassa, manosamphassa. Tất cả 
xúc phát sinh do lục nhập, nếu không có lục nhập cũng không có xúc. 

Trong tất cả lục nhập ấy, 5 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân hằng là duyên sanh 
xúc do 6 duyên là: nissayapaccayã: là duyên nương tựa; pureJatapaccayã: lục nhập sinh 
trước rồi; indriyapaccayã: lục nhập là căn cho xúc sinh; vipasampayuttapaccayã: lục nhập 
và xúc không chung sức nhau; attipaccayã: lục nhập có rồi xúc cũng có; avigatapaccayã: 
lục nhập với xúc không lìa nhau, lục nhập sinh trong nơi nào, xúc cũng sinh trong nơi ấy. 
Phần ý lục nhập là duyên sinh ý xúc do 9 loại là: sahajãtapaccayã: sinh cùng với xúc 
ý; aññamaññapaccayã: giúp lẫn nhau không lìa nhau; nĩssayapaccayã: nhất là tỷ giác quan”Š 
là nơi nương tựa vào của ý xúc; vipäkapaccayã: tỉ giác quan có kết quả đến ý 


75 Xin nhớ rằng lục nhập nội tức là giác quan. 
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xúc; ãhãrapaccayã: tỉ giác quan là duyên dẫn ý xúc đến; indriyapaccayã: tỉ giác quan là căn 
đến ý xúc; sampayuttapaccayã: tỉ giác quan cùng hiệp sức với ý xúc; attipaccayãÃ: tỉ giác 
quan có ý xúc; avigatapaccayã: tỉ giác quan không lìa ý xúc. 

Lời giải trên đây là chỉ ngay giác quan nội nhưng cũng không ám chỉ rằng lục nhập 
ngoại không có duyên đến xúc. Sự thật lục nhập ngoại hăng là duyên đến xúc giống nhau. 

Giải rằng: Rũpäyatana: Sắc là đối tượng duyên nghĩa là sắc là mục đích (cái đích đặt để 
nhắm vào) của nhãn xúc. Saddãyatana: Thinh là đối tượng duyên nghĩa là tiếng mục đích 
của nhĩ xúc. Gandhãyatana: hương là đối tượng duyên nghĩa là mùi, là mục đích của tỷ 
xúc. Rasãyatana: Vị là đối tượng duyên nghĩa là vị là mục đích của thiệt 
xúc. Photthabbayatana: Xúc là đôi tượng duyên nghĩa là sự đụng chạm là mục đích của 
thân xúc. Dhammäãyatana: Pháp là đối tượng duyên nghĩa là mục đích của ý xúc. 

Xúc như đã giải còn chia ra 2 loại: lành, đữ. Xúc nếu là chánh đáng thì làm cho tâm ưa 
thích trong thiện pháp gọi là xúc lành. Ví hằng là dữ thì làm cho tâm ưa thích trong tội, kế 
vào xúc ác. 

Xúc là tâm sở tức là đối tượng sinh cùng với tâm dù là thọ sẽ giải tiếp đây cũng là tâm sở 
giống nhau và để cho dễ hiểu. Về xúc lành, có giải về nhãn xúc. Khi mắt thấy sắc rồi xác 
định bằng lẽ vô thường, khổ não, vô ngã. Như người xem hí kịch rồi nhận thức được rằng là 
điều chơi nhảm, gạt người cho quên mình, quên chết, quên giả, đến nỗi lầm lạc vui thích 
thật. Thấy được như thế, là xúc của tâm sở lành. 

Có tích như vây: Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thuở còn thanh niên, hai người 
điều là gia chủ, hằng dẫn nhau đi xem hài kịch. Ngày kia phát động tâm rồi đồng nhau đi 
tìm pháp giải thoát, cho đến khi gặp Phật giáo như sở nguyện được lưu danh đến nay. 

Xúc ác tương phản với trên, nghĩa là thấy sắc dính với sắc, nghe tiếng dính với tiếng, 
vừa lòng thỏa mãn rồi phải chịu luân hồi sinh tử. 

Xúc sinh vì giác quan là duyên, nếu không có giác quan, xúc cũng không thể sinh được, 
xúc cũng là nhân sinh thọ. 


8. Vedanä (Thọ) 

Vedanä: là sự hưởng dụng vị của đôi tượng. Đây là cử chỉ hiểu biết hơn thức, nghĩa là 
thức chỉ biết đặc tính, cử chỉ của đối tượng bên ngoài như biết được: sắc là nhờ nghe tiếng 
vang, ngửi mùi thơm; nếm vị chua, đăng: vật đụng chạm mềm, cứng; pháp đối tượng là 
tâm nghĩ nhớ đến vấn đề chi chi, mà thôi. 

Phần thọ là sự hiểu biết nhiều hơn, là biết vui thích, khổ sở không hài lòng hay lãnh 
đạm, xả. Đây là đặc tính của thọ. 

Thọ chia theo cửa cũng có 6, là: cakkhusamphassaJavedanä: thọ sinh từ xúc của nhãn 
môn; sotasamphassaJavedanä: thọ sinh từ xúc của nhĩ môn; ghãnasamphassaJavedanäa: thọ 
sinh từ xúc của tỷ môn; Jivhãasamphassajavedana: thọ sinh từ xúc của thiệt 
môn; kãyasamphassaJavedanä: thọ sinh từ xúc của thân môn; manosamphassaJävedanä: 
thọ sinh từ xúc của ý môn. Nếu chia theo loại, thì thọ có 8979 như tâm, vì thọ gồm có tâm, 
nhưng thọ trong “thuyết Thập nhị duyên khởi” đây mong lấy 32 loại là thọ gồm có trong 
32 quả tâm, có xúc là duyên. 





76 80 Tâm là: akusalacitta: ác tâm 12 + ahetukacitta: vô nhân tâm 18 + kãmävacaracitta: tâm trải đi trong dục giới 24 
+ rpävacaracitfa: tâm trải đi trong Sắc giới [5 + arũpävacaracitfa: tâm trải đi trong vô Sắc giới 12 + lokuttaracitta: 
thánh tâm 08. Cộng thành 89. 


980 | Triết lý về nghiệp 


Nói rằng xúc là duyên sinh thọ là do thế lực của thọ chịu đối tượng, cho thành tựu trong 
cối Dục, thực hành theo sampaticchannacitta là tâm thụ đối tượng và sanfirannacttta là tâm 
quan sát đối tượng và tadalambanacttta là tạng tâm (tâm chứa trữ) chứa sự vui thích đối 
tượng trong các cửa. 

Các thọ điều sinh từ xúc cả, không phải chỉ sinh riêng một mình phải có xúc là duyên, 
thọ mới nảy ra được, xúc sinh rồi thọ mới sinh như thế mới gọi là xúc là duyên sinh thọ. 

9. Tanhã (Ái) 

Ái sinh từ thọ là duyên, ái là cuộc tranh đấu theo thế lực của lòng thèm khát. 

Trong ParayanavajJa gọi tanhã (ái) là “Jjappa', dịch là gian tham, tham lam, khao khát và 
có thuyết rằng: Tanhã là điều dơ bân của đời, là cái dính mắc của đời, lem luốc, buộc thắt; 
gọi tanha là “sibbanTˆ dịch là khao khát mãnh liệt, không cưỡng được, ví như loài tăm mắc 
trong ồ kén vậy. Ái dục ràng rỊt chúng sinh trong khổ: sanh, già, bịnh, chết, siết chặt trong 
nỗi than van, rên rĩ, đau đớn, khổ sở, ưu sầu; buộc thắt trong sự luân hồi, khổ; gỌI 
tanhã là asa dịch là lòng dục vọng, vô độ, khiến chúng sinh phải chiến đấu, chống lại theo 
sự khao khát, gọi tanhã là “pãpañcadhamma'" dịch là trì hoãn nghĩa là pháp làm cho chúng 
sinh chậm lại có 3 là: tanhã (ái), mana (kiêu) và ditthi (ý kiến độc đoán), làm cho tâm chúng 
sinh nảy nở tâm câu chấp rằng: etam mama: đó là của ta, ái dục làm cho giữ vững như vậy; 
esohamasmi: ta là do kiêu, làm cho giữ lây như vậy; eso me atta: đó là chính mình ta ý kiến 
độc đoán làm cho câu nệ như vậy. 

Khi đã cố chấp như thế, làm cho chậm giải thoát khỏi luân hồi, gọi là 'sango' dịch là cố 
giữ lây tanhã. 106 ái dục là: kãmatanhã: dục trong cõi Dục giới; bhavatanhã: dục trong Sắc 
giới, và mong được như thế này như thế kia rồi giữ vững; vibhavatanhã: dục trong Vô sắc 
ĐIỚI. 

Nếu giải theo đối tượng, hoặc cảnh tượng thì ái dục chia ra làm 6 là: rũpatanhã: sắc 
dục; saddatanhã: thĩnh dục; gandhatanhã: hương dục; rasatanhã: vị dục; photthabbatanhã: 
xúc dục; dhammaãtanhã: pháp dục. 

Lẫy 6 ái dục ấy chia ra nữa thành 18 là: rũpãtanhã: kãmatanhã, bhavatanhã, vibbatanhã; 
saddatanhã: kamatanhã, bhavatanhaã, vibbatanhã; gandhatanhã:kamatanhä, bhavatanhã, 
vibbatanhã; rasatanhã:kamatanhã, bhavatanha, vibbatanhã; photthabbatanha: kãmatanhã, 
bhavatanhã, vibbatanha; dhammatanhã: kamatanhã, bhavatanhã, vibbatanha. Tách ra nữa 
thành 36 ái dục: ái dục bên trong 18 + ái dục bên ngoài 18. Phân theo thời là: hiện tại, quá 
khứ và tương lai. Lẫy 36 ái dục ấy gộp lại vào 3 thời là: ái dục hiện tại 36 + ái dục quá khứ 
36 + ái dục tương lai 36 = tổng cộng: 108. Ba ái dục phân ra cách vi tế thành 108 ái dục. 
Ái dục ấy nếu có trong người nảo là duyên cho người ấy khó cất đầu ra khỏi khổ cảnh 
được, là nguyên nhân sinh khổ sở triỀn miên, buôn rầu, đau đớn, than van, rên rĩ, mãi mãi. 
Ví bằng không có ái dục, thì khô cũng không từ đâu mà sinh được, như Päli rằng: Tanhãya 
Jäyate soko, tanhãya Jayate bhayam, tanhãya vIppamutfassa, natthi soko kuto bhayam — Sự 
buồn rầu sinh từ ái dục, điều lo sợ tai nạn sinh từ ái dục, khi người thoát ly được ái dục rồi, 
nỗi buồn rầu cũng không có, thì sự lo sợ sẽ có từ đâu, như vậy. 

Lại, ái dục đàn áp người nào, làm cho người ẫây đọa trong bốn ác đạo, ví như loại chùm 
gởi đàn áp cây da lâu ngày xui nên cây da phải ngã xuống đất, chỉ có bậc Thánh mới trừ 
diệt được ái dục. Những hàng trí tuệ hằng không ở dưới quyền lực của ái dục, nghĩa là khi 
ái dục phát lên các ngài hằng đè nén, không cho nó cất đầu được, không cho ái dục làm 
chủ mình. 
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Phương pháp diệt dục ấy, điều cần thiết là không nên cầu thả phải có trí nhớ hiểu biết, 
đồng thời trừ sự câu thả, gây nên sự không cầu thả cho tiến triển trong tâm trạng để khử ái 
dục. Có Phật ngôn rằng: Người nào không cầu thả, trú trong pháp luật này, người ấy sẽ 
khỏi luân hồi, diệt tuyệt được sự khổ. 

Cớ ấy, khi ao ước được. hết khổ, cần phải đuổi sự câu thả ra, dứt ái dục cho tuyệt căn 
khỏi bản năng”? - VÍ như gốc của cây không có vật làm bế tắc (không thông, ngăn lấp) trú 
vững trong đất, cây ấy dù bị người chặt đứt phía trên, nghĩa là từ mặt đất trở lên, nó vẫn 
còn nảy mọc. Ái dục là thụy miên phiền não theo ngủ ngầm trong bản năng, chưa bứng 
được tận gốc, thì sự khổ nhất là sanh, lão cũng phát lên mãi mãi. Chúng sinh mà bị 
tanhãnusaya, ái dục thụy miên đè ép bao vây rồi hằng không yên lòng, bức rức ví như con 
thỏ mắc bẫy. Vì thế cần phải diệt tuyệt ái dục. Phải xác định ái dục theo 3 sự thông hiểu 
chính xác (pariññã) là: 1) natapariññã: hiểu chắc rằng: đây sắc dục, thinh dục, hương dục, 
vị dục, thân dục, xúc dục, pháp dục có ý nghĩa là hiểu biết đúng, ái dục mà người phải biết 
hoặc đã biết rồi; 2) tiranapariññã: hiểu chắc rằng: phải chọn lây để quán tưởng theo lẽ vô 
thường là điều tội lỗi, vô ngã là bệnh hoạn, là mũi tên xoi đâm thấu vào mình v.v...; 3) 
pahãnapariññã: khi đã hiểu chắc như trên rồi phải quyết định bỏ đi là diệt tuyệt ái dục, làm 
cho tiêu tan không còn dư sót, theo Phật ngôn rằng: “Này các tỳ khưu! Tình dục nảo tồn 
tại các ngươi hãy bỏ tình dục ây đi. Khi các ngươi bỏ được tình dục trong ái dục như thế, 
mới gọi là người khỏi ái dục, rễ cái đứt rồi, làm cho ái dục không có gốc, không có nơi trú, 
không cho sinh, không cho tiếp theo”. 

Ái dục như đã giải đây sinh từ thọ và ái đục này cùng là duyên sinh thủ thêm nữa. 

10.Upäadäna (Thủ) 

Upädãna dịch là câu nệ, câu chấp có 4 là: kãmupädãna: dục thủ; ditthupädãna: kiến 
thủ; sTlabattupãdãna: giới cắm thủ; attavädupädãna: chấp theo thế lực lời nói của mình. 
Giải tóm tắt rằng: 

-  Kamupadana: là sự câu chấp hắn vật dục (sắc, thính, hương, vị, xúc), dục ẫây gọi là 
thủ, nghĩa là sự ao ước, là nguyên nhân cho câu chấp vật dục. Khi đã câu nệ vật dục 
là nguyên nhân cho tâm quyến luyến rằng đây là của ta, là nhân sinh ghen ghét kẻ 
khác. 

- _ Ditthupädãna: là câu chấp trong sự thấy quấy, có tâm giữ vững trong ý kiến độc đoán, 
sai lầm rằng: người được thường tôn, đời là lâu dài v.v... Giải rộng: Cố chấp ý kiến 
độc đoán của mình thái quá, thành người cứng cỏi, không thể lay chuyên được, không 
thừa nhận lời khuyên của aI, người như vậy thường hay cãi cọ trong hiện tại với kẻ 
khác. 

- _ Silabattupãdãna: Chấp hắn giới cắm theo căn bản, ngoại, tự quyết định rằng: là phép 
cho chúng sinh trong sạch do sự thực hành theo loải bò là ngủ trên đất, khi ăn cũng 
ăn như bò v.v... 

- _ Attavadupadana: Câu nệ theo lời nói tà kiến hoặc chấp ta, chấp người do thế lực tự 
cao, cho đến cô chấp đảng phái, bất hòa, chia rẽ nhau. Dù thế nảo, attavãdupãdãna là 
ngoài Phật. 

Trong chú giải Atthakathävibhanga có thuyết bốn upädãna như vây: 


7? Bản năng: tính tự nhiên của người từ lúc mới sinh ra. 
8 L 8 
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Sự mong mỏi trong dục, sự ưa thích trong dục, sự luân hồi trong dục, sự ham muốn còn 
dư sót trong dục, sự khó chịu bút rứt trong dục, sự im lặng trong dục, sự ôm chặt trong 
dục gọi là kaãmũpadãäna (dục thủ). 

Tóm lại, sự câu nệ vì ái dục làm cho tâm cố giữ vững. Tình trạng giữ vững của ái dục 
ây gọi là purimatanhã dịch là ái dục trước, ái dục đã sinh rồi chấp hắn gỌI 
là pacchimatanhã dịch là ái dục sau, do dựa vào ái dục đã sinh trước. Thủ sinh cũng do 
ái dục là nhân, ái dục sinh do nương vào thủ ái dục là lòng khao khát chưa đạt được, 
ví như đạo tặc đưa tay ra trong nơi tối. Thủ là sự mong mỏi đạt được, ví như đạo tặc 
đưa tay ra năm lẫy đồ. Tiếng thí dụ đây nghe rất êm tai cho hiểu rõ được tức tốc. 

Ái dục và thủ hằng là tương phản với sự ham muốn ít và tri túc. Vì ái dục và thủ là nhân 
cho ham muốn nhiều là nhân sinh khổ. Kãmupädãna dịch là sự chấp hắn trong dục hằng 
là nhân đem đến sự khổ sở. 

Có tích như vầy: Có một triệu phú gia, dù có đầy đủ song cũng vẫn keo kiết. Y trồng 
một đám mía, tự y cũng không dám ăn, kẻ khác dùng cũng không được, vì y rất bủn 
xin. Đến khi hấp hối, y có tâm quyến luyến trong mía thái quá, nên sau khi thác thành 
loài kiến trong cây mía. Đây cũng do tâm chấp vững trong vật dục. Trong chú giải 
Pháp cú kinh có tích như vầy: Một vị tỳ khưu, đến giờ chết có tâm dính mắc trong lá 
y, thác rồi thành con rận trong lá y. Chư tỳ khưu đem lá y ra chia, con rận kêu la quay 
tròn cho đến khi Đức Thế Tôn Ngài dạy để qua bảy ngày, rận ấy chết rồi sẽ chia nhau. 
Về phần câu nệ trong phiền não dục cũng có thể đốt thiêu tâm cho khô héo, khó khăn 
bứt rứt. Như tích tiếp theo rằng: Có vị tỳ khưu đi khất thực, được thấy một thiếu nữ rôi 
phát tâm luyến ái. Nghĩ răng: ta hoàn tục rồi đến ở với thiếu nữ ấy. Tính xong không 
thể đi trì bình được nữa, nên trở về chùa vào nằm nhớ tưởng đến sự hoàn tục theo thế 
lực của phiền não dục dính chặt trong tâm, không thọ thực. Bắt ngờ ngày Ấy, cô thiếu 
nữ lại chết. Vừa được tin đó, tỳ khưu â ầy nghĩ rắng vấn đề mình định đã hỏng rồi, không 
thể thành tựu theo sở nguyện được, rồi sinh tâm phiền não cũng chết trong ngày ấy. 


Giải cho thấy rằng: Kãmupädãna dục thủ, khi đã phát lên, nếu khâu trừ (trừ bớt) không 
được, nó sẽ phá người cô chấp cho tốn hại, tan nát như thế. Cớ ấy bậc trí tuệ mới có 
tâm bỏ dục thủ không cho nảy nở trong bản năng. Dù nó đã sinh trong lúc nào cũng 
phải có đè é ép nó cho giảm bớt từng tí, cho đến diệt tuyệt. Khi nó đã tiêu tan, người ấy 
sẽ thoát ly. tất cả những lo sợ, nguy hiểm. Trừ diệt dục thủ được như vậy đều do trí tuệ 
quan sát rằng: Phiền não mà hằng đàn á áp, hãm hại người thấy cảnh tượng cho là tốt 
đẹp, nhìn xem theo sắc đẹp bên ngoài rôi bị ám ảnh. Về người thấy không cho là đẹp 
thì phiền não ma không thê quyền rủ được. Ví như gió mạnh không thê thôi bay, làm 
rung động táng đá vậy. Phiền não ma ví như lưới bao loài chim, chim bị mắc lưới rồi 
rất khó bay thoát được thế nào, phiền não ma cũng vậy. Chúng sinh hăng dính trong 
phiền não ma rất nhiều, hiếm người được thoát khỏi. 

Ditthupädäna: Tà kiến thủ có 3 là: 1) Akiriyaditthi: Hiểu rằng làm phước không có 
phước, làm tội cũng không có tội, sát sinh cũng không gọi là sát sinh. Đất, nước, gió, lửa 
làm lẫn nhau thì phước, tội do đâu mà có. Chúng sinh nhỏ lớn sinh ra cho thích hợp với 
nhau. Cá thịt sinh ra để làm thực phẩm cho người. Người giết chúng sinh để ăn thì có tội 
thế nào. Tóm lại, có chấp rằng làm phước cũng không phải làm là phước, làm tội cũng 
không phải làm là tội. 2) Natthikaditthi: Chấp rằng thú và người cũng không có, chỉ là 
yếu tô hỗn hợp nhau, chỉ là yêu tố hãm hại lẫn nhau, như nước với lửa. Yếu tố hộ trợ 
thì chúng hộ trợ lẫn nhau, như lửa cháy, gió thôi v.v... 3) Ahetukaditthi: Cô chấp rằng 
không có nhân tức là lành hay dữ không nương vảo việc làm, tốt cũng tự mình tốt, xâu 
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cũng tự mình xấu. Cả 3 tà kiến ấy liệt vào xác định tà kiến (niyatamicchäditthi) ngăn 
trở cõi trời và Niết-bàn. Tà kiến khác chỉ ngăn Niết-bàn, không chẵn cõi trời. 

- _ STlabbattupädãna: Giới cắm thủ là câu nệ giới của ngoại đạo, là nhân làm cho giới trong 
sạch, khiển trách giới của hàng tịnh giả. Không trì giới theo Phật giáo nghĩa là giữ giới 
và hành theo ngoại đạo, như đạo löa thể. Có phái cho rằng qua sông, qua giếng, bưng 
sẽ đứt giới v.v... có kẻ năm ngồi trên đất, có người mặc bằng lá cây v.v... có hạng lẫy 
cát bụi rải trên mình, trên đầu, bôi bùn lầy. 

- _ Attavädupädãna: Đã có giải rồi bốn upädãna (thủ) ấy sinh do ái dục và thủ hằng là 
duyên sinh bhaba: hữu. 


11.Bhaba (Hữu) 

Tiếng bhaba dịch là “hữu”, nghĩa là nơi sinh của chúng sinh, chia ra làm 2 
là: kammabhaba, upapattibhaba. Kammabhaba: là cõi, nơi sinh quả, chia ra làm 29 bằng 
cách chia theo nhất là kãmãvacarakusala (điều lành trãi đi trong Dục giới). Upapattibhaba: 
là hữu (có) hoặc xuất hiện chia ra làm 9 nhất là kãmãvacarabhaba. 

Trong tiếng bhaba-hữu do sinh là duyên ấy ngấp nghé lẫy upapattibhaba và trong tiếng 
“sinh” có do hữu là duyên ấy mong ước lấy kammabhaba là duyên của sinh. Có kinh Päli 
rằng: “Kammabhavo upapattibhavoti duvidhobhavo. Tattha pathamo bhavati etasmã 
phalanti bhavo; so kamavacakusaladivasena ekũnatfTsavidhodutiyo pana bhavaffti bhavo. 
So kamabhavädivasena navavidho. Upädanapaccayä bhavotI cettha. Upapattibhavopl 
adhippeto. Bhavapaccayä jJãttl kammabhavova. So hi JãHyä paccayo hot na 
1taroabhidhammatthavibhävimT paricheda. ” 

Upapattibhaba “hữu” chia ra làm § là:Kãmabhaba: Dục giới Rũpabhaba: Sắc 
giới; Arũpãbhaba: Vô sắc giới; Asaññibhaba: Vô tưởng giới; NevasaññãnãsaññTbhaba: Phi 
ph tưởng giới Ekavokabhaba Nhất uân giới Catuvokãbhaba Tứ uấn 
giới; Pañcavokãbhaba: Ngũ uấn giới. 

Trong phần Vibhanga có giải rằng: Có hạng người trong đời này, suy nghĩ tìm tòi trong 
tâm rằng: Các dục tình hằng có đầy đủ trong dòng dõi cao sang như dòng vua v.v... (trong 
CÕI người). 

Trong Dục giới thiên, cũng đầy đủ dục tình. Khi đã suy nghĩ như vậy rồi hành vi bất chánh, 
do thế lực của thủ, sau giờ hập hối phải sinh trong địa ngục. 

Trong tạng Kinh có ghi rằng: Người tạo nghiệp bất thiện do thủ là duyên, như Đức Mục 
Kiền Liên, thuở chưa đắc đạo quả, còn sinh tử trong luân hồi, tự mình giết song thân. Dẫn 
tích như vầy: Có một người (tiền kiếp Đức Mục Kiền Liên) chỉ một mình làm việc để 
phụng dưỡng cha mẹ. Mẹ chảng tính tìm vợ để giúp đỡ chàng. Cưới vợ rồi không bao lâu, 
vợ kiếm chuyện đuổi song thân chàng, xúi giục chồng ghét bỏ mẹ, cha, rốt cục chảng nghe 
lời vợ, giết mẹ cha đem bỏ trong rừng, sau khi thác, chàng sa trong A tỳ địa ngục. Như 
vậy, chúng sanh tạo nghiệp bất chánh theo thế lực của thủ hằng đi đến bốn ác đạo. Nghiệp 
ây dẫn cho chúng sanh trong khổ cảnh, như vậy, mới gọi thủ là duyên sanh hữu. 

Tà kiến thủ là duyên sinh hữu. Người câu nỆ có tả kiến khó dứt bỏ được, nếu đã cô chấp 
theo tà kiến rồi là duyên cho sinh trong bốn ác đạo như Đức Kondadhãnathera thuở còn là 
vị trời, tính tìm dịp khiến hai vị tỳ khưu bất hòa nhau như vây. Trong thời quá khứ, có hai 
tỳ khưu hòa thuận nhau như anh em đồng bào. Vị trời ấy thấy vậy, bèn nghĩ rằng: “Ta sẽ 
làm cho hai vị bất hòa nhau được chăng?” 


Một ngày lễ phát lộ kia, hai tỳ khưu dẫn nhau đến chánh điện để hành lễ phát lộ cùng chư 
tăng. Lúc đi giữa đường, vị nhỏ hạ bạch với vị lớn rằng: “Bạch ngài chờ tôi chốc lát, tôi có 
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việc vào cụm rừng này để đại tiện”, rồi đi ngay vào rừng. Vị trời ấy được thấy liền phát tà 
kiến, tính phá cho hai vị bất hòa đÌnn, nên làm một người nữ. Khi tỳ khưu đại tiện xong 
trở ra, phụ nữ ấy theo sau lưng, giả bộ đang mặc quân, cho vị kia xem thấy. Vị này liền nói 
với vị nhỏ răng: “Thầy đứt giới rồi phải không?” Vị nhỏ bạch: “Tôi đâu có phá giới gì?” 
Vị lớn nói: “Chính mắt tôi thấy rõ người nữ cùng theo sau lưng thầy ra khỏi, vừa đi vừa 
đang bới tóc, vận quân. Tôi thấy tận mắt, mà thầy còn chối cãi gì nữa”. Cả hai vị đồng đi 
đến chánh điện rồi vị lớn nói: “Tôi không hành lễ phát lộ với thầy đâu”. Từ đó hai vị chia 
rẽ nhau. 


Vị trời thấy hai vị ft khưu không hành lễ phát lộ cùng nhau nên nghĩ răng đây là nghiệp 
nặng trịch. Nghĩ rồi bèn bay lên giữa chánh điện trước hai mặt tỳ khưu, hiện thân cho thấy 
rõ rệt rỒi tuyên bố cho tỳ khưu cao hạ biết rõ: “Sự thật không phải vậy đâu, tôi muốn thử 
hai ngài xem còn hòa nhau hay chia rẽ nhau”. VỊ cao hạ được hiểu như thế hết ngờ vực, 
chịu hành lễ cùng vị nhỏ. Sau khi thác, hai người được lên cõi trời. Vị trời ấy hết tuổi thọ 
rồi trở sinh trong A tỳ địa TIEỤC. Đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chúng ta, vị trời lên 
làm người, trưởng thành rồi xuất gia trong Phật giáo, nhưng trong lúc thọ giới, đi đâu cũng 
có hình người nữ dính theo rõ rệt, do quả của tiền nghiệp. Đây kế vào tà kiến gọi là thủ. Tà 
kiến thủ là duyên sinh hữu, cho sinh cõi. Cớ ấy mới gọi hữu, có do thủ là duyên. 

Có hạng người nhận xét rằng: Những phần việc được kết quả tốt đẹp do sự dựa vào nhân 
lành. Họ tạo nghiệp chánh đáng nhất là thân chánh đáng theo thế lực của dục thủ 
(kãmupädãna). Vì thế mà sau khi ngũ uân tan rã sẽ đến cõi trời hoặc cõi người cũng nhờ 
dục thủ. 

Trong Dục giới, dục thủ là duyên sinh hữu, gồm có duyên (aññamaññapaccayã: nghĩa 
là phát sanh chung cùng nhau, nương vào nhau). Cớ ấy, bậc trí tuệ cho là hữu sinh do thủ 
là duyên như đã giải. 

12. Jati (Sanh) 


Tiếng hữu ấy trong saccavibhanga mong ước kammabhaba là duyên đến sanh có 2 
là: kammabhaba: nghiệp là duyên đến sanh; nissayapaccaya: thọ là duyên đến sanh. Nên 
hữu là hai duyên đến sanh, như vậy. Nghiệp là nhân cho sanh. Sanh mà không nghiệp thì 
không thê sanh được. Trừ có người tạo mới có duyên cho sinh ra. Sự thật, nghiệp hăng là 
pháp kỳ diệu làm cho cao sang hay thấp hèn. 

Cớ ây Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: Nghiệp hằng phân hạng người cao sang và thấp 
hèn. Do đó Bậc Trí tuệ mới hiểu rằng: hữu là duyên đến sanh, nếu hữu tức là nghiệp không 
có, thì sanh cũng không từ đâu mà có được. Nghiệp là hành vi, động tác của người. Nếu 
nói đại khái “nghiệp” mà người tạo có 2 là nghiệp lành và nghiệp dữ hay gọi là thiện nghiệp 
và ác nghiệp. 

Thiện nghiệp là nhân khiến cho chúng sinh được cao sang, ác nghiệp. là nhân gây chúng 
sanh hạ tiện. Nhưng phần đông hiểu tiếng "nghiệp" theo đời là chỉ nói vê sự lo sợ, khổ nàn, 
khó khăn mà thôi. Nếu hiểu theo Phật giáo tiếng nghiệp là tiếng thông thường, trung lập, 
ngâm nghé bên thiện và bên bắt thiện, làm phước gọi là thiện nghiệp, làm tội gọi là ác 
nghiệp. Tiếng nghiệp chỉ ngay về sự làm, hành vi, động tác, thực hành v.v... Nếu người tạo 
nghiệp lành thì sẽ được vui ví bằng tạo nghiệp dữ phải chịu khổ. 

Có tích như vầy. Có nhóm tỳ khưu thường ngụ trong rừng, đến khi ra hạ tính đi đến hâu 
Phật, bèn cùng nhau nương vào một chiếc thuyền thương mãi. Ghe â ây đi đến bảy ngày rồi 
không đi được nữa. Thuyền chủ lấy làm lo âu nghi chắc chắn có nhân gì đây. Rồi bèn định 
phải rút thăm. Thăm xấu vào tay người nữ, cô vợ của thuyền chủ. Rút thăm như thế đến ba 
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lượt cũng vẫn vào tay vợ ông chủ ghe. Tất cả thủy thủ đều nhìn mặt thuyền chủ. Ông này 
tuyên bố rằng: “Này các anh! Chúng ta không thê khiến tai hại xảy đến mọi thủy thủ, chỉ 
vì một người. Các anh hãy liệng nàng xuống đại hải”. Rồi dạy thủy thủ cởi cả đồ tốt đẹp 
của vợ ra, cho mặc y phục cũ. Các thủy thủ đồng nghe theo liệng vợ thuyền chủ trong đại 
hải, tức tốc ghe chạy được tự nhiên. 

Chư tỷ khưu nghĩ rằng: ác nghiệp của phụ nữ ây đã tạo, nào ai hiểu biết được, chỉ có 
Đức Thế Tôn mà thôi. Như thế rồi yên lặng để trong tâm. Khi ghe đến bờ biến, các thầy 
dẫn nhau lên bờ. Lúc â ấy có một phụ nữ nầu cơm chín rồi, nâu tiếp món ăn. Lửa dính chéo 
áo nàng rồi bắt cháy lan đến bó cỏ. Bó có ấy bay lên không trung. Có một chim quạ bay 
đến chui đầu vào bó cỏ đang cháy â ấy, bị lửa thiêu sa xuông ngay trước mặt các tỳ khưu. 
Các ngài tính sẽ đem câu chuyện ấy bạch hỏi Phật rồi dẫn nhau lên đường. 

Trong thuở ấy, có bảy vị tỳ khưu định đến hầu Phật, giữa đường gặp một cảnh già lam, 
bèn vảo tìm Sư trưởng: Ngài cho bảy vị vào trú trong thạch động vì trong nơi ấy có đủ bảy 
cái giường. Bảy vị này vào ngụ đến nửa đêm, bất ngờ có một tảng đá to, tự nhiên sa xuống 
đóng kín cửa động. Sáng ra, bảy vị ấy không sao ra khỏi được. Ngài Sư trưởng trụ trì nói 
rằng: ta cho bảy vị cư ngụ đêm trong động, tảng đá lại đóng bít cửa động, ta tin chắc rằng 
đây là do nghiệp nặng. Nói xong ngài trụ trì bèn dạy các sư trong chùa hội lại xô tảng đá 
mà không động đậy. Ngài liền cho gọi cả bảy gia đình ở chung quanh chùa đến giúp đem 
tảng đá ra, cũng không đời nồi. Đến ngày thứ §, không có ai đến xô, tảng đá ấy tự nhiên 
lăn ra khỏi cửa động. Cả bảy vị tỳ khưu bèn nói răng: Nghiệp mà chúng ta đã tạo, nay phải 
chịu khổ vậy, ngoài Đức Thế Tôn ra có ai biết được. Chúng ta sẽ bạch hỏi. Tính rồi ra khỏi 
động, từ giã Ngài trụ trì, lên đường gặp nhóm tỳ khưu kia đã cáo biệt thuyền chủ cũng vừa 
đến đấy. Chư sư đồng vào hầu Đắng Giáo chủ, lễ bái xong, ngồi trong chỗ phải lẽ, Đức 
Thế Tôn tỏ lời hàn huyên ấm lạnh. Cả hai nhóm tỳ khưu liền bạch hỏi về nguyên nhân mà 
mình được thấy và chính mình chịu khổ nữa. Đức Thế Tôn liền giảng: Này các tỳ khưu! 
Phụ nữ đã chịu nạn khổ vì nhân ác của nàng đã tạo từ trước như vầy. Thuở trước, nàng 
đem cơm đến ruộng cho chồng, có một con chó đã nhiều kiếp sinh làm người, từng là ì chồng 
của nàng trong nhiều kiếp. Do nhân ấ Ấy, khi chồng chết thành chó, vì tỉnh luyến ái vẫn còn. 
Nên khi nàng ngồi, đi, đứng, hoặc nằm trong nơi nào hay đi tiểu trong rừng, chó ấy vẫn 
dính theo không lìa xa nàng. Ngày kia, nàng đem cơm cho chồng ä ăn, nàng có đem dây theo 
nữa. Chó ây vân theo luôn. Nàng dọn cơm cho chông ă ăn, rôi nàng xuông bên sông gọi chó 
lại, hốt cát đề vào đây nồi, một mối dây buộc nôi, một mối buộc chó, rồi xô cả xuông sông. 
Do nghiệp đữ ấy, nàng bị người liệng bỏ xuống nước, chết hết năm trăm kiếp rồi. 


Về phần chim quạ cũng vì nghiệp ác đã tạo từ kiếp trước giống nhau như vây, trong đời 
quá khứ có một nông phu, có một con bò lười, bắt nó cày ruộng, nó chạy bỏ đi nằm trong 
nơi khác. Người nông phu tức giận, đánh đập đến đâu, nó cũng vẫn biếng nhác. Ngày kia 
anh nông phu bắt bò buộc chắc rồi nói rằng: “Từ vài đi nằm cho yên thân nghe, ta không 
cần mi cảy ruộng và ta cũng không đánh đập mi nữa”. Xong anh chàng lẫy cỏ khô trùm mình 
bò rồi nồi lửa thiêu bò, chết theo nghiệp của nó. Sau khi thác anh nông phu ấy sinh trong địa 
ngục, DỊ đốt rất lâu. Còn quả dư sót của nghiệp, hắn sinh ra làm quạ, tội ây khiến quạ chui 
đầu vào bó cỏ cháy như vậy đến 100 kiếp, do thế lực của nghiệp còn sót lại. 

Về phân bảy tỳ khưu, các ngươi phải chịu khổ như thế, vì kiếp trước các ngươi là bảy 
trẻ chăn bò, đuổi bò cho ăn cỏ, mỗi chỗ bảy ngày. Bữa nọ đến một nơi sáu ngày, qua ngày 
thứ 7, thấy con kỳ đà to đến trước mặt, mới rủ nhau đuôi, kỳ đà ấy chạy vào lỗ gò mối có 
bảy lỗ. Các trẻ ấy nghĩ rằng chúng ta không bắt được nó, vậy đề qua ngày mai sẽ bắt. Tính 
rồi đem nhánh cây khô đến lấp miệng lỗ, mỗi đứa một lồ, không cho kỳ đà ra được, rỒi trỞ 
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về nhà. Sáng ra không nhớ đến kỳ đà, chúng nó đuôi bò cho ăn cỏ trong nơi khác, đến bảy 
ngày mới đuôi đến chỗ nơi khác. Khi thấy gò mối mới nhớ đến kỳ đà, chúng nó nghĩ rằng 
kỳ đà mà chúng ta đã bít kín miệng lồ ấy, nay nó ra sao há, chúng đem nhau khai lỗ hỏng, 
xem thấy kỳ đà vẫn CÚI chúng nói: “Chúng ta đừng làm hại nó, nó đã nhịn đói bảy ngày 
rồi. Nên thương xót nó”. Bảy trẻ ấy đem nó ra thả và nói rằng: “Mi hãy đi, đừng lo sợ, hãy 
tự do đi theo chí hướng và được yên vui đi”. Bảy trẻ ấy sau khi ngũ uân tan rã, không sa 
trong địa ngục, vì không sát hại kỳ đà, nhưng phải chịu đói đến mười bốn kiếp, mỗi kiếp 
bảy ngày, đến nay là bảy tỳ khưu, đủ mười bốn kiếp TỒI. 


Nghiệp hằng đem khổ đến cho như vậy. Cớ ấy mới gọi hữu là duyên đến sanh, thủ là 
duyên đến sanh ấy là kammabhaba (hữu). 

Sự tạo nghiệp chánh đáng là duyên đến sanh như sau. Lành là cúng dường Phật, cúng 
dường Pháp, cúng dường Tăng và cúng dường các Đức Độc giác Phật được sinh lên cõi 
trời rất nhiêu. Nguời có đức tin cúng dường tháp bảo cũng gọi là cúng dường Phật. Nghiệp 
ây gọi là thiện nghiệp, liệt vào kammabhaba (hữu) là duyên đến sanh. Người được trì giới, 
nghe Pháp, niệm Phật, tham thiền cũng liệt vào kammabhaba là duyên đến sanh, được tái 
sanh trong thiên giới. 

Người được tích trữ nghiệp lành là nhân cho hạnh phúc trong kiếp sau, như nàng cận sự 
nữ Khujjuttarã được dâng chiếc vòng tay bằng ngà đến Đức Độc giác, để làm chân bát là 
duyên hộ pháp. Nàng thông suốt Tam tạng. Nàng đại cận sự nữ Visäkhã dâng tam y đến 
tăng được đồ vật trang sức ngọc ngà cao quí; Đức Bakulathera cúng thuốc men trừ bệnh 
rồi các kiếp sau rất ít bệnh hoạn cho đến kiếp chót; Đức Aññãkondañña được cúng nước 
mía, Đức vua Asoka được thí mật ong bằng đức tin sau được làm hoàng đề có thế lực đến 
một do tuân trên không trung và dưới đất; nàng Saja thiên nữ thí cơm khô được sinh lên 
cõi trời; cô tỳ khưu ni Upalavannã kiếp trước nghèo khó thí y cũng được thọ sanh trong 
nhàn cảnh v.v... 

Sự tạo nghiệp lành hay nghiệp đữ cũng kế vào kammabhaba (hữu) gọi là duyên đến 
sanh. Nếu không có hữu thì cũng không có sanh. 

Người tái sanh được vui cũng nhờ thế lực của thiện nghiệp đã tạo từ kiếp trước. Thiện 
nghiệp cho quả vui để trừ khổ, trợ vui, diệt tội, bổ ích trừ điều lo sợ, ngừa những nạn tai. 
Nghiệp hằng đem khổ tội lỗi lo sợ, nạn nguy, bịnh tật đến cho. 

Thiện và ác đều phát sinh từ nghiệp ấy là hữu, là duyên đến sanh. Trong Thập nhị duyên 
khởi pháp như vậy. 

13..Jara Marana (Lão. Tử) 

Lão và tử sinh ra do hai hăng có sanh là duyên. Chăng phải chỉ có thế thôi, sự buồn rầu 
than van, rên rï, ưu sầu, phiền não và nỗi bứt rứt lo âu cũng có. Các pháp đều sinh từ duyên 
tức là sanh giống nhau. Trừ khi không có sanh là không có ngũ uân. Sự rõ rệt của uân 
(pañcakhandha), lục nhập (ãyatanya), căn (indriya) không có, thủ lão tử cũng không, do 
đâu mà có được. Đến khi có sanh là tái sanh, là đã có ngũ uân rồi, thì lão, tử, buồn rầu, than 
van, rên siết, khổ sở, nhớ tiếc v.v... mới phát lên đầy đủ. 

Vậy, bậc hiền minh nên hiểu rằng: sanh là duyên đến lão, tử là duyên đến các nghiệp nhứt 
là sự buôn rầu, than van rên rĩ. Bởi lẽ: khi sanh sự cố chấp là mình, là ta, là chúng sinh, là 
người dù nói theo chân lý tôi hậu, nếu ngũ uân không có thì lão tử và các pháp nhứt là buồn 
râu cũng không từ đâu mà có. Nói cho cùng, các pháp â ây đều dựa vào vô minh, có vô minh 
là nguồn gốc. Vì lão, tử và các pháp, nhứt là phiền não đều sinh từ vô minh, có vô minh là 
duyên. Nhân vô minh là duyên trong các pháp, nhứt là hành phát sinh do sự nương vào, theo 
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thứ tự đến sanh. Nếu không có vô minh, nhứt là hành cũng không sao có được. Khi các pháp 
không phát sanh được, sinh cũng không có, vì không có nơi nương tựa. 

Như thế, bậc trí tuệ nên hiểu rằng các pháp đều có vô minh là duyên sanh tử, duyên tức 
là vô minh là nơi trú của tam luân (tivatta). Khi hành giả quyết định, tinh tấn cắt đứt được 
vô minh rồi, lão, tử và các phiền não v.v... cũng điều tiêu tan. Tình trạng phát sinh các tập 
khổ có từ vô minh, là duyên nương lẫn nhau mới sinh ra được, như thế. Sự diệt được khô 
cũng dựa vào sự đập tắt vô minh trước, vì chỉ có căn nguyên (nguôn gốc). Sự diệt khổ ấy 
là Niết-bàn. Niết-bàn hằng diệt tất cả khổ lão tử và tất cả những khổ không còn dư sót, diệt 
cũng đều nương vào sự diệt sinh lão tử và điều buồn rầu, phiền não, rên rĩ cùng khổ não, 
bực tức cũng do nương vào sự diệt hữu v.v... 

Quán tưởng thấy rõ những tình trạng của các duyên nương vào lẫn nhau mà sinh và cũng 
dựa vào lẫn nhau mà diệt ấy gọi là paticcasamupäda Thập nhị duyên khởi 
pháp. Paticca dịch là nương, upadanä dịch là các pháp có vô minh đứng đầu có sự than van 
rên rĩ là cuối cùng, nhờ cậy vào lẫn nhau, mới sinh được, là đuyên lẫn nhau, mới sinh nhân 
như vậy nên gọi là patIccasamupäda (Thập nhị duyên khở!). 

Các pháp nương vào lẫn nhau rồi mới sinh được đến khi diệt cũng dựa vào nhau rồi mới 
diệt được như vậy. 

Trong Paticcasamupäda ấy có dịch ra cũng có nghĩa là sinh. Bậc trí tuệ nên hiểu rằng có 
ý nghĩa ngắm nghé cả sinh và diệt, sinh cũng nương vào diệt, diệt cũng nương vào sinh. 
Cả hai, diệt và sinh mong mỏi đến Thập nhị duyên khởi, thích hợp với Phật ngôn có giảng 
cho đức Änanda rằng: Thập nhị duyên khởi là pháp uyên thúy (cao thâm) khó cho người 
quán tưởng. Chúng sinh đi đến ác đạo vì chúng không hiểu đuợc thuyết Thập nhị duyên 
khởi, khi họ thấu triệt Thập nhị duyên khởi pháp, rồi họ sẽ bỏ được tập khổ. 

Tiếng sankhãra (hành) sinh nhân duyên ấy ngăn người làm. Giải rằng: Người hành đến 
khi thấy vô minh là duyên đến hành tức là puññãbhisankhãra (sự làm lành), 
apuññabhisankhãra (sự làm ác), thấy rằng puññabhisankhãra việc làm phước hăng. đem lợi 
ích đến mình. Apuññabhisankhara làm tội không có lợi ích đến mình. Thấy như thế rồi làm 
lành bỏ dữ sẽ đem mình đến cõi trời. 

Cớ ẫây Đức Thế Tôn mới thuyết rằng: sankhara (hành) sinh, nhân aviJjä (vô minh) sinh, 
hành diệt, nhân vô minh diệt. 

Tiếng viññãna thức sinh từ hành là duyên cũng vì ngăn sự vui thích trong mình. 

Tiếng danh sắc sinh nhân duyên tức là thức ấy là nhân ngăn ghanasañña là tưởng trong 
thân thể là của ta thật. 

Tiếng lục nhập sinh nhân duyên tức là danh sắc ấy là ngăn sự thấy quấy tức là thấy danh 
và sắc là của mình. 

Giải rằng: Người quán tưởng thấy rằng lục nhập sanh từ duyên tức là danh sắc cũng điều 
tra thấy ngũ uâẫn là vô thường, là nơi đem đến tập khổ, là vô ngã. Cớ â ấy, mới nói rằng tiếng 
lục nhập sinh từ duyên tức là danh và sắc ấy sẽ ngăn nhau; ngũ uấn là thường và thấy là 
vui và thấy là của ta. Thí dụ: Vô minh ví như kẻ mù. Hành sinh từ duyên tức là vô minh ví 
như xác định cho biết rằng là kẻ mù. Thức sinh từ duyên tức là hành ví như tình trạng xác 
định của kẻ mù. Thức sinh từ duyên tức là vô minh ví như sự xác định của kẻ mù té xuống. 
Danh sắc sinh từ duyên thức ví như kẻ mù té xuống và có thẹo tia máu. Lục nhập sinh từ 
duyên danh sắc ví như mụt ghẻ bê từ thẹo tia máu. Xúc sinh từ lục nhập ví như sự đụng 
vào mắt. Thọ sinh từ duyên xúc ví như nỗi khô của sự đụng vào mắt kẻ thù. 
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Người si bị vô minh đè nén rồi hằng rung động theo các pháp hành và khiến chúng sanh 
tái sinh trong cõi mới. 

Thức hằng bị chỉ phối trong hành rồi đi đến năm gati (nơi mà chúng sinh phải tái sinh) 
ví như hoàng tử mà vua cha ủy nhiệm (giao phó nhiệm vụ) cho quan thái phó giáo hóa điều 
gì thì hoàng tử phải làm theo. Thức hằng khiến danh đi thụ sinh trong giờ tái sinh. Thức ví 
như người nữ lừa dối quyến rũ cho mê say băng tình dục. Thức hằng trú trong thân, trong 
sắc rồi khiến lục nhập cho tiến triển, nảy nở bội phần như cụm cây trong rừng. 


Xúc tức là phiền não, là sự đụng chạm, đôi tượng. Ví như lửa sinh nơi cây mà người chà 
xát mong được lửa từ hai miếng cây vậy, như mắt chịu lấy sắc, tai chịu lấy tiếng. 

Kế tiếp, thọ sinh ra chịu lây đối tượng tức là mắt thụ sắc, tai thụ tiếng, mũi thụ mùi, lưỡi 
thụ vị, thân thụ xúc, ái là sự mong mỏi cũng sinh, rồi thủ sinh v.v... Hữu sinh sanh sinh. Kế 
tiếp theo, lão tử và những buồn râu, đau đớn, than van, rên rĩ v.v... cũng hiện ra như vậy. 

Sự diệt tất cả những khô ấy là phải diệt nhân của các pháp theo thứ tự. Mặc dù nói là đại 


khái, nếu diệt vô minh rồi các pháp cũng diệt hết, những tập khổ cũng diệt theo ý nghĩa 
như thế. 


Thiên XVII. CETASIKA (TÂM SỞ) 


Đây giải về tâm sở như đã có nói trước. 

Cetasika (tâm sở) là pháp sinh đồng thời với tâm có bốn đặc tính là: sinh cùng với tâm, 
diệt cũng cùng với tâm, có đôi tượng cùng với tâm, có nơi nương tựa vảo cùng với tâm. 
Tâm sở ấy có 52, cóPãlitrong Vi diệu pháp rằng: Ekuppädanirodhãäca 
ekalambanavatithukã cetto yuttä dvipaññasa dhamma cetasikã matä. Có phân như vây: 
13 aññãsamana cetasika: tợ tha tâm sở + lI4akusalacetasika: bât thiện tâm sở + 
25 sobbanacetasika: mỹ tâm sở = tông cộng: 52 

Aññãsamanäcetasika - tợ tha tâm sở 

13 aññãsamãnäcetasika chia ra làm 2 loại là: sabbacittasãadhãrana: phố thông tâm 
sở, pakInnakacetasika: hôn hợp tâm sở. Sabbacittasadharanacetasika có 7 là: phassa: 
xúc, vedanä: thụ, saññã: tưởng, cetanãä: tác ý, ekaggatäa: định tâm, jJivTidudiya: sức 
sông, manasikãara: phân biệt ghi lòng. Pakinnakacetasika có 6 là: vitaka: suy, vicära: 
sát, adhimokha: xác định, viriya: nghị lực, pTti: phỉ lạc, chanda: mong ước. 


Akusalacetasika - bất thiện tâm sở 

14 akusalacetasika là: moha: s1, ahirika: không thiện, anottappa: không ghê, uddhacca: 
phóng dật (buông thả), lobha: xan tham, ditthi: ý kiên độc đoán, mãna: kiêu, dosa: 
sân, 1ssä: ganh, macchariya: bủn xỉn, kukkacca: hôi hận, thĩna: lười biêng, middha: hôn 
mê, vicikicchã: hoài nghi. 

Sobhanacetasika - mỹ tâm sở 

Sobhanacetasika có 25 là: sadddha: tín ngưỡng, sati: trí nhớ, h1: thẹn, ottappa: 
chê, alobha: không tham, adosa: không sân, tatramajjhatatta: tánh tình trâm tĩnh, bình 
thản, kayapassaddhi: thân yên tĩnh, cittapassaddhi: tâm yên tĩnh, kayalahutä: thân nhẹ 
nhàng, cittalahufä: tâm nhẹ nhàng, kãyamudutä: thân mêm dẻo, cittamudutä: tâm mêm 
dẻo, kayakammaññatäs: thân vừa sử dụng, ciftakammaññat: tâm vừa sử 
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dụng, käyapaguñññatã: thân khéo léo, cittapaguññatã: tâm khéo léo, kayuJukatä: thân ngay 
thắng, cifttuJukatä: tâm ngay thẳng gộp lại gọi là sobhanasadharana; sammavacäa: chánh 
ngữ, sammakammanta: chánh nghiệp, samma-äjJrva: chánh mệnh gọi là viratti: chừa 
cãi; karupa: bi, mudifã: tùy hỉ gọi là appamaññä-vô lượng ; paññidriya: Lý tính”Š hay tuệ 
căn (hiểu biết đúng). 

Hoặc gọi theo một ý nghĩa nữa là sobhanacetasika, chia ra làm 3 loại là: sobhanasadharana: 
mỹ tâm sở phô thông 19 + virati: cấm giới tâm sở 3 + appamaññã: vô lượng tâm sở 2 
+ paññidriyã: lý tính I = tổng cộng: 25 

Gộp lại tất cả là: aññasamãnäcetasika 13 + akusalacetasika 14 + sobhanacetasika 25 = thành 
52 tâm sở. 


Thiên XVIII. KHU VỰC TÁI SINH 
Khu vực là pháp tuyệt diệu lên cao từng bậc của tâm vương và tâm sở, dịch theo thể tự” 
là hạng hay cấp bực có bốn là: 

1. Kãmãvacarabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của phàm nhân vì còn đề cập đến phiền 
não dục và vật dụng là đối tượng, như những kẻ còn vừa lòng, vui thích trong sắc, thinh, 
hương, vị, xúc... 

2. Rũpãvacarabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của người đắc thiền hữu sắc đã vượt qua 
cõi dục có sắc là đối tượng, hay nói cho dễ hiểu, là hạng người đắc sơ thiền, nhị thiền ... 

3. Arũpãvacarabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của người đắc vô biên thiên thức, vô 
biên thiền, vô hữu thiền và phi phi tưởng thiền (1 trong 4 thiền vô sắc) bậc này đã thoát 
khỏi sắc pháp, có vô sắc pháp là đối tượng. 

4- Lokuttabhũmi: là bậc tâm vương và tâm sở của thánh nhân đã thoát ly được giới hạn của 
đời. 

Nhưng trong Vi diệu pháp Pãli trang 25 chia bhũmi ra làm bốn giống nhau, trừ, lấy 
thánh vực ra rồi thêm apäyabhũmi (nơi khổ) vào như vầy: 

Tattha apayabhũmI kãmasugatibhũmi, rũpaävacarabhũmi, aripävacarabhũmI cetI catasso 
bhũmiyo nãmãtäsu nirayo tiracchãnayoni pettivisayo asurakãyo cetIi payabhũmi catubbidhä 
hot. 


Manussa catunmaharäJkã tavatinsa yama tisifa nimmanarafT paranimmitavasavatfT ce 
kãmasugatibhamIi sattavidhä hot. Sä panäayani ekadasavidhapi kãmavacarabhũmicceva 
sangaham gacchãt1. 


BrahmapärIsaJja brahmapurohita mahabrahma ca pathamajjhabhũmIl, parittabhä 
appamanabhä akassarä ca dutiyajJ]hanabhũmi, parittasubha appamanasubhä subhakinhã ca 
taliyajjhanabhũmi, vehapphälã asaññasattã suddhavãsa ca cuttutthaJjhanabhũmI, ceti 
rũpävacarabhũmi solãasavidhã hot. 

Avihã otappä sudassä sudassi akamttha ceti suddhãvasabhũmi pañcavidhä hot. 


"x}_—=~~— 


Akãsanañcäyatanabhũmi viññanañcãyatanabhũmi akiñcaññãyatanabhũmi 
nevasaññanasaññãyatanabhũmi ceti arũpabhũmi cutubbidha hot. 





T8 Lý tính: năng lực suy nghĩ và phán đoán do thế lực ba tướng (vô thường, khô não, vô ngã). 
?? Thê tự (rũpasabda): hình thể của chữ. 
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Dịch 4 khu vực là: apäyabhũmi: khổ vực (cõi), kãmasugatibhũmi: hạnh phúc trong dục 
VỰC, rũpäavacarabhũmi: tâm trãi đi trong sắc vực, arũpävacarabhũmi: tâm trãi đi trong vô 
sắc vực. Trong những khu vực ấy, khổ vực có bốn là: Naraka: Địa ngục, Tiracchãnãgoni: 
Cầm thú vực, Petavisaya: Ngạ qui vực, Asurakãya: A-tu-la hội. Kãmasugati có 7 là: Người, 
Tứ đại Thiên vương?0, Đạo Lợi thiênŠ!, Dạ ma thiên2, Đầu xuất đà?, Hóa lạc thiênŠ!, Tha 
hóa tự tại thiênŠŠ. Hai khu vực đã giải trên (4 khổ vực + 7 hạnh phúc dục vực) (thường kể 
vào trong dục vực) (cõi Dục). 

Tâm trải đi trong sắc vực có 16 là: 
- Brahmapärisajjã: Phạm hộ thiênŠ, Brahmapurohibha: Phạm cố thiên vắnŠ? 
Mahäbrahma: Đại Phạm thiên°Š thuộc về Sơ thiên. 

- Parittabhã: Thiếu quang thiên”, Appamanabhä: Vô lượng quang thiên”, Abhassara: 
Quang âm thiên”! thuộc về Nhị thiền. 

- Parittasubhã: Thiếu tịnh thiên””, Appamanasubhä: Vô lượng tịnh thiên””, Subhakinha: 
Biến tịnh thiên” thuộc về Tam thiên. 

- Vehapphalã: Quán quả thiên°, Asaññisatta: Vô tưởng thiên”, Avihã: Vô phiền 
thiên”, Atappã: Vô nhiệt thiên°, Sudassa: Thiện hiện thiên”, Sudassĩ: Thiện kiến 
thiên!?°, Akanitthà: Vô thiển thiên!?! thuộc về Tứ thiền. 

Từ số 12 đến số 16 là Suddhãväsabhũmi nhưng cũng liệt vào tứ thiền (cõi mà các bậc A- 
na-hàm trú ngụ). 

Arũpabhimi: vô sắc vục có 4 là:Äkãsãnañcäyati: Không vô biên 
thiền, Viññãnañcãyatana: Thức vô biên thiền, Äkiñcaññayatana: Vô hữu sở 
thiền, Nevasaññãnäsaññãyatana: Phi phi tưởng thiền. 

Cộng tất cả là: Apãyabhũmi: Khổ vực 4 + Kãmãsujatibhũmi: Hạnh phúc dục vực 7 + 
Rũpävacarabhũmi: Phạm thiên trãi đi trong sắc vực 16 + Arũpäbhũmi: Phạm thiên trãi đi 
trong vô sắc vực 4 = tổng cộng thành 31 vực. 

Trong 3l vực có thánh nhân sinh chăng? Hay là chỉ có phảm nhân mà thôi? Có PälI trong 
Vi diệu pháp đáp rằng: 





80 Chỗ ngụ của 4 Đại Thiên Vương. 

8! Chỗ sinh, chỗ ngụ của 33 người đã tạo phước chung cùng nhau. 
% Hạng có đầy đủ hạnh phúc. 

83 Hạng vui mừng hớn hở. 

3 Biến hóa theo mong muốn. 

55 Chư thiên khác biến hóa theo sở thích. 

86 Phạm thiên tầng này là hộ tống của đại Phạm thiên. 
#7 Phạm thiên tầng này là cô vấn của đại Phạm thiên. 
88 Đại phạm thiên có sắc đẹp và trường thọ. 

8 Có hào quang ít. 

?®Có hảo quang vô lượng. 

?! Có hào quang tía ra như ngọn lửa. 

%2 Có sự tốt đẹp ít. 

%3 Có sự tốt đẹp vô lượng. 

% Có sự tốt đẹp do nhiều hào quang, như tia sáng của vàng ròng mênh mông. 
?' Có quả. 

®% Không tư tưởng. 

? Không tiêu tan hạnh phúc của mình. 

?# Không làm cho người nào nóng nảy. 

* Có sắc đẹp cực kỳ. 

90 Có kiến thức chân chánh tốt đẹp. 

!%' Có đầy đủ tín ngưỡng và tài sản. 
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PuthuJana na labhanti 

Suddhaväsesu sabbathä 

Sofãäpannäã ca sakidã 

Gãmnno cãp1 puggalã 

Ariyä no palabbhanti 

Asaññaãpãyabhumisu 

Sesatthanesu labbhanti ariyãnarIyäp1 
Phàm nhân 1, Đức Tu-đả-huờn 1, Đức Tư-đà-hàm l; cả 3 hạng người này hằng không sinh 
trong Suddhaväsabhũmi (ngũ tịnh phạm vực). Tám bậc thánh nhân cũng không sinh trong 
vô tưởng chúng sinh vực (Asaññïsatvãbhũmi) và trong 4 Apäyabhũmi (khổ vực). Cả đức 
Thánh nhân và không phải bậc Thánh nhân hằng sinh trong 21 vực còn lại. 

Trong Vi diệu pháp Päli trang số 26 có đề cập đến sự tái sanh như vầy: Apãyapatisandhi 
kamasugatipatisandhi rũpävacarapatsandhi arũpavacarapaftisandhi cet catubbidhä 
patisandhi nama. Tatha akusalavit vipakapekkhasahagata sanfranam apayabhũmiyam 
okantikkhanepatisandhi hutvã tato param bhavangam hutva bhagangaparIyosäne cavanam 
hutvã vocehiJjhati ayamekã apayapatisandhi nãma. 

Tái sinh có 4 là: apäyapatisandhi: tái sinh trong khổ vực, kaämasugatipafisandhi: tái sinh 
tong hạnh phúc dục vực,rũpävacarapatsandh: tái sinh trong sắc 
vực, arip5vacarapatisandhi: tái sinh trong vô sắc vực. 

Trong 4 loại â Ấy, tâm là akusalavipäka upekkhãasanfrrana (quả của. tâm xả tìm tòi, tái 
sinh). Trong lúc chưa xuống khổ vực, tiếp theo đó là trong nơi cuối, tiềm thức (bhaganga) 
là javana (tốc lực) sinh rồi diệt. Đấy liệt vào apäyapatisandhi (khổ vực tái sinh). Tâm xả 
của thiện quả tìm tòi hằng sinh trong dục hạnh phúc vực, tức là cõi người, là người bệnh 
tật như mù (từ khi sinh). Trong Tứ đại thiên vương vực, dành cho hạng Atila như chư 
Thiên, do sự tái sinh, tiềm thức tử rồi diệt. 

Tiếng pãtisandhi trong Vi diệu pháp mong mỏi đến tâm cho chúng sinh sanh và chia 
theo 4 vực như vây: 

- Apayapatisandhi là tâm cho sanh trong khổ vực, tâm này là ác quả xả tìm tòi. 

- Kamasugatipatisandhi là tâm cho thụ sinh trong hạnh phúc dục vực, tâm ẫây là 
kusalavipäka upekkhãsanfrrana (thiện quả tâm xả tìm tòi và mahävipäka 8 tâm đại quả 
thành 9 tâm). 

- Rũpãvacarapatisandhilà 5 tâm cho thụ sinh trong 16 Sắc giới Đây là 
Rũpãvacaravipäka (5 quả tâm trải đi trong Sắc giới). 

- Arũpävacarapatisandhi là 4 làm cho thụ sinh trong Arùpabrahma (vô sắc Phạm thiên 
vực) 4 tâm là Arũpävacaravipäka (vô sắc quả tâm trải đi trong Vô sắc giới). 

Tổng cộng thành 19 tâm là: Apãyapatisandhi: tâm tái sinh trong khổ cảnh I + 
Kãmasugatipatisandhi: tâm tái sinh trong hạnh phúc dục vực 9 + Rũpãvacarapatisandhi: 
tâm tái sinh trong Sắc giới 5 + Arũpävacarapatisandhi: tâm tái sinh trong Vô sắc giới 4 = 
tổng cộng thành: 19. 

Khi đã giải về patisandhi (tái sinh) rồi trong Vi điệu pháp có thuyết về tuổi thọ của chúng 
sinh trong các vực, như vây: Tesu catunnam apãyãnam manussãnam vinipãtikãsurãnañca 
äyuppamãnagananäya niyamo natthi — Trong chúng sinh gồm có tâm tái sinh như đã giải 
dành cho 4 chúng sinh trong khổ vực, người và thú không xác định tuôi thọ. 

Tuổi trong hạng khổ vực và người không quyết định chắc được sự chết. Có loại sống 
lâu, hay chết non. Nghiệp là chủ, nghĩa là còn nghiệp đến đâu thì chúng sinh còn sống chịu 
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quả của nghiệp đến đó. Có hạng thụ quả của nghiệp 7 ngày, vừa hết nghiệp thì chết (như 
nàng Mallikã hoàng hậu). Có hạng thụ quả của nghiệp dữ đến trọn a-tăng-kỳ kiếp (như Đề 
Bà Đạt Đa). 

Có Päli như vầy: Yo cïram jTvati so vassasatam jTvati appam va bhiyyo vã dutiyampi 
vassasatam na päpunati — Người nào trường thọ, người ây sống được 100 năm hoặc ít hơn 
100 năm, nhưng không đến 200 năm, như vậy. Câu ây cho biết rằng không có sự quyết 
định cái chết rằng: người đến tuổi chừng ấy phải chết. 


Catummahärajikanam pana devanan nibbãn pañcavassasatin äyuppamanam 

manussagananäya navutIvassasatasahassappamanam hotI. Tato catugunam tâvatinsanam. 
Tato catugunam yämanam. Tato catugunam tusitänam. Tato catugeunam nimmãnaratinam. 
Tato catupyunam paranimmitavasavatnam navasatancekavisa vassanam kotiyo tathã 
Vassasatasahassam1 satthiñca vasävattisu (Päli Vị diệu pháp). 
Về Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương có 500 tuổi. Nếu đếm theo tuổi người là 9.000.000 
năm (chín triệu năm). Về Chư thiên cõi Đạo Lợi, nhơn với 4: 9.000.000 x 4 = 36.000.000. 
Về Chư thiên cõi Dạ Ma là: 36.000.000 x 4 = 144.000.000. Về Chư thiên cði Đâu Suất Đà 
là: 144.000.000 x 4 = 576.000.000. Về Chư thiên cõi Hóa Lạc thiên là: 576.000.000 x 4 = 
2.304.000.000. Về Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại là: 2.304.000.000 x 4 = 9.216.000.000. 
Theo thứ tự như vậy. 

Trong Vi diệu pháp chú giải có thuyết rằng: 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày một đêm 
ở cõi Tứ Đại Thiên Vương. 1.500 năm = I tháng. 27.000 năm = l năm. 9.000.000 năm = 
500 năm. 

Đếm năm trời: cõi Tứ đại Thiên vương = 500 năm, Đạo Lợi thiên = 10.000 năm, Dạ Ma 
thiên = 20.000 năm, Đâu Xuất Đà thiên = 4.000 năm, Hóa Lạc Thiên = 8.000 năm, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên = 16.000 năm. 

Tuổi trong hữu sắc Phạm thiên: Brahma parisajjãcó tuổi l phần 3 của kiếp; 
Brahmapurahita: nửa kiếp; Mahãbrahma: l kiếp; Parittabhã: 2 kiếp; Appamanäbhã: 4 
kiếp; Abhassarä:có thọ mệnh § kiếp; Paritasubhã:l6 kiếp; Appamanasubhã: 32 
kiếp; Subhakinhã: 64 kiếp; Vehapphalãä: 300 kiếp; Asaññisatvã: 500 kiếp; Arihã: 1.000 
kiếp; Atappã: 2.000 kiếp; Sudassã: 4.000 kiếp; Sudassĩ: 8.000 kiếp; Akanitthã: 16.000 
kiếp; Äkãsãnañcãyatanacó thọ mệnh 21.000 kiếp; Viññãnañcãyatanathọ mạng 
40.000 kiếp;Äkiñcaññayatacathomang 60.000 kiếp; Nevasaññãnãññayatana: 884.000 
kiêp. 


PHẢN KẾT LUẬN 
Vẫn đề nghiệp đã giải vừa thích đáng rồi. Đây là phần kết luận để chư độc giả được xét 
nghiệm cho vừa với sự phán đoán của mình. 


À 6 13 


Triết lý vê “nghiệp” đây có xứng đáng đến sự tín ngưỡng chăng? Điều khuyên để tự 
mình xét ây là căn bản của Phật giáo. Bởi Phật giáo dành phần cho ta chủ quyền ngẫm nghĩ 
kỹ càng vân đề nghiệp băng cách sáng trí rồi nhận thức theo chân lý, không cho kẻ khác 
chỉ phối trong sự quyết định. 

Nghiệp là căn bản, là giai đoạn đầu tiên có quan hệ trọng yếu đến sự tồn tại của sinh 
mệnh. Nếu ta hiểu lầm và không tin tưởng thì là môi hại vô cùng nguy hiểm, khiến ta thực 
hành theo sở kiến ái dục rồi phải trầm luân khổ hãi. 
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Phật giáo dạy nghiệp hướng về nhân quả, căn cứ vào: “Có nhân tất có quả”; “Hết nhân 
cũng dứt quả” và biểu thị rằng: “Nghiệp tức là sự hành vi, động tác của chính mình nghĩa 
là không thừa nhận có kẻ khác xen vào trong sự tạo nghiệp của người. (Như những quan 
niệm có giảng chung để trong Thiên II và III). 

Phật giáo cũng có phân nghiệp một cách tinh tế thành 12 thứ (xem Thiên IV). 

Đề điều tra cho thấy rằng: Nghiệp cho quả hiển nhiên. Ta hiểu được bằng cách thí dụ 
theo điều chế định, là có sự động tác tất có sự phản ứng tương phản nhau (xem Thiên V). 
Nên điều tra sự tác nghiệp xem: Ta căn cứ vào cái chi mới biết được thế nảo là lành nên 
hành sao là dữ phải lánh? Điều này rất quan trọng. Vì thế thường, hay hành theo sự hiểu 
riêng của mình, nên chi đời mới băn khoăn, lo sợ mỗi ngày. Trong thiên VI có dạy, phải 
tra xét tìm tòi sự thật rằng nghiệp như thế này có hại đến mình chăng? Hoặc có hại đến kẻ 
khác chăng? 

Sự tạo nghiệp trong các tôn giáo khác phần nhiều sai hắn với luật nhân quả (xem thiên 
VII). Trong thiên VIII có chỉ dẫn rằng: người như thế nào cũng do là nghiệp, không phải 
vì dòng đõi huyết thống. 

Phần đông mong tạo nghiệp lành, hy vọng được lên nhàn cảnh, không ai cầu xuống ác 
đạo. Nhưng có phương pháp nào hộ trợ, nâng đỡ cho chừa bỏ được nghiệp ác và chỉ tạo 
việc lành mãi mãi chăng? Đức Thế Tôn có thuyết về phương pháp đó trong thiên IX và X. 

Chúng sinh hằng tìm hạnh phúc theo lòng băn khoăn, lo lắng mới chịu những phiền não 
khó khăn liên tiếp. Đức Chánh đẳng Chánh giác mới phát biểu sự tạo “4 nghiệp” như vây: 
có nghiệp cho vui trong hiện tại song cho khổ tiếp theo; có nghiệp cho khổ trong hiện tại, 
cho khổ liên tiếp; có nghiệp cho khổ trong hiện tại, nhưng cho vui về sau; có nghiệp cho 
vui cả trong hiện tại và trong tương lai. 

Nền tảng này là trọng yêu cho sự tạo nghiệp bằng nước tâm nhẫn nại, và từ bi để hưởng 
hạnh phúc về sau. (xem thiên XI và XII). Khi đã tạo nghiệp nào, nghiệp ấy sẽ cho quả đến 
ta. Nghiệp lành có danh rõ rệt là người tốt; nghiệp dữ cũng có danh rõ rệt là kẻ hạ tiện. 

Quả của pháp và bắt hợp pháp chắng đồng. Ta phải chọn lấy bằng cách nào? Trong nơi 
cuối, giải về dây xích của nhân và quả cho hiểu rõ pháp xoay tròn trong nẻo luân hồi, gồm 
có tâm sở, vực (cõi tái sinh). Theo ý nghĩa đây mong răng vẫn đề ° “triết lý về nghiệp” sẽ 
đem lại nhiều lợi ích đến chư quý độc giả. Muốn tu dưỡng! và tiễn hành vững bước trên 
đường giải thoát, điều cần thiết trước tiên, phải tin tưởng, đem lòng chắc đặt vào nghiệp là 
có sự ngưỡng mộ, kiên cố trong lý nhân quả “” như thế mới mau đạt đến mục đích cứu 
cánh, thoát ly được sinh tử luân hôi, theo 12 năng lực dưới đây: 


Sự tín ngưỡng thuyết nhân quả là phần đầu tiên của 12 năng lực là: 
. Saddhã jãto upasankamati: Người có đức tin hằng vào tìm bậc trí tuệ. 
. Upasankamitvä payirũpãsati: Đã vào tìm rồi hằng ngồi gần. 
. Payirũkãsanto sotamodahati: Khi được ngồi gần hằng lóng tai. 
. Ohitasoto đhammam sunãti: Đã lóng tai rồi hằng nghe pháp. 
. Sutvä dhammam dhãreti: Nghe rồi hằng ghi nhớ pháp. 


Ằ® CC: +> CC) \ 


. Dhatanam dhammãnam upapararikkati: Khi đã ghi nhớ pháp rồi hằng xác định ý nghĩa. 





!2'Tụ dưỡng: dùng công phu mà trau dồi tâm tánh. 
1 Lý nhân quả: ta phải tin nhân, tin quả, tin nghiệp là của mình, tin sự giác ngộ của Phật. 
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7. Attham upaparikkhato nijjanam khamanti: Khi đã xác định ý nghĩa rồi, các pháp hằng 
đáng đên sự điêu tra. 


8. Dhammanijjhãnakkhantiyä dhantojãyatido: Sự điều tra pháp ấy, tâm thỏa mãn sẽ phát 

sinh. 

9. Chanda jãte ussähati: Khi đã phát sinh sự thỏa mãn thì chăm chỉ, cần mẫn. 

10. Ussahitvä tulayati: Khi đã chuyên cần rồi hằng đắn đo cân nhắc. 

11. Tulayitvã padahati: Đã cân nhắc rồi hằng có gắng để đạt mục đích. 

12. Pahitatto samãno kãyena ceva paramatthasaccam sacchikaroti paññãya tam pativijjha 
passatl: Khi đã cô găng đạt mục đích rôi hăng làm cho thây rõ pháp diệu đê băng thân, 
hăng quán triệt, pháp diệu đê băng trí tuệ. 

— Dứt tác phẩm Triết lý về nghiệp (PI.2518 — DI. 1974) — 
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Tác phẩm 29 
THẬP ĐỘ 
(DAS4 PAIRAIMI) 
Quyền I 


LỜI TỰA 

Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần phải hiểu biết 
cho tinh tường là điều quan trọng nhất. 

Chúng ta, người mong được thành Phật, lẽ cố nhiên, phải học và hành pháp ba-la-mật 
theo Bồ-tát, nên đọc truyện Bỏ-tát. Vì cụm từ “pháp ba-la-mật” là giáo lý chính thức của 
đức Phật, mà người sẽ thành Phật, trước tiên, phải tu hạnh Bồ-tát, hành pháp ba-la-mật. 

Bồ-tát có nghĩa là bậc sẽ giác ngộ pháp tối cao, không cho sanh già bịnh chết, thoát ly 
thống khổ luân hồi. Hơn nữa, sự thông hiểu cô tích Bồ-tát là một phương pháp phát sanh 
trí tuệ, đem đến nhiều hạnh phúc và cho ta trở nên bậc thượng lưu quân tử (trước khi chưa 
thành Phật), vì Bồ-tát có đủ tài đức đặc biệt phi thường. 

Mong cho chư vị Phật tử nhận được và thấu rõ pháp thập độ cứu cánh giải thoát, chúng 
tôi không nệ tài hèn, học kém, tìm phiên dịch 10 tích Bồ-tát (các tiền kiếp của Đức Bồn Sư 
Thích Ca Mâu Ni) tu đầy đủ phạm hạnh Ba la mật. Trong mỗi truyện đều có nêu gương 
chí thiện của Bồ-tát. 


Chúng tôi, chỉ hy vọng cho tất cả muôn loài được lãnh hội chánh pháp, ngõ hầu mau đạt 
đến Niết-bàn vô sinh bắt diệt. 


Mong thay! 
Hộ Tông Tỳ khưu 


RatanafftayaDpuja 


PHÁP THẬP ĐỘ hay THẬP BA-LA-MẬT (DASA PÄRAMT) 

Phạn ngữ: pãramĩ hay pãramta! dịch là độ hoặc đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Ba- 
la-mật là nhân đến bờ kia hoặc là pháp báu hay là pháp của các bậc cao nhân, là con đường 
đi của đắng: Chánh đăng Chánh giác (Sammasambuddha), Độc giác (Paccekabuddha), 
Thinh văn giác (Savakabuddha). Những người tu Phật, nêu muốn thành một trong 3 bậc 
giác ấy, cần phải một lòng tỉnh tấn tu hành theo pháp thập độ cho được viên mãn, bằng 
chăng vậy thì không thê đắc đạo quả Niết-bàn được. 


Thập độ là pháp giải thoát, ngăn ngừa ái dục, ngã mạn, tà kiến không cho nhiễm vào 
tâm, do lòng từ thiện. Nếu bố thí, trì giới mà còn vọng cầu danh lợi hoặc ngã mạn tự cao, 
khinh bỉ kẻ khác thì chẳng đáng gọi là người tu thập độ, vì không lòng từ bi đối với chúng 
sanh. 

Hơn nữa, bậc tu pháp thập độ nếu bị chê trách hoặc được ngợi khen thì các ngài vẫn tự 
nhiên bất động, ví như tảng đá liền lạc, dù bị mưa to gió lớn cũng không lay chuyền. Như 
thế mới đáng gọi là người tu thập độ. Các bậc trí tuệ không hay tưởng đến những việc của 


! Tàu âm là: ba-la-mật (Sanskrit: Paramita). 


996 | Thập độ 


mình đã làm, nghĩa là không lòng ăn-năn, than tiếc hoặc bất bình đến người nhạo báng 
mình. 

Hói: Cớ sao bậc trí tuệ không đem lòng phiền trách kẻ nhạo báng mình? Đáp: Vì các 
ngài không hay để ý những lời chê khen của người đời. Dầu có người nào hợp ý khen tặng 
rằng: anh hoặc thầy là hạng thông minh tài trí tuệ, các ngải cũng không tỏ vẻ ưa thích. 

Hỏi: Tại sao vậy? Đáp: Bởi các ngài thầm xét rằng: Nếu ta làm lành thì cái quả lành ấy 
sẽ cho ta hưởng những hạnh phúc, từ đây. Lại nữa, các ngài thường làm những việc mà 
người khó làm, vì có đức tin nhiều và giàu lòng sốt săng bởi các ngài có trí tuệ thông rõ 
thời vụ. 

Hói: đáo bỉ ngạn hoặc ba-la-mật có mấy pháp? Đáp: Có 10 pháp: 1) dãnam: thí, là đem 
của cải hoặc Phật pháp mà cho chúng sanh; 2) sĩlam: giới, là không phạm điều luật của đức 
Phật đã răn cắm hoặc gìn giữ thân và khẩu được trong sạch; 3) nekkhammam: xuất gia, là 
sự đi tìm đạo đức cao thượng hoặc dứt bỏ vợ con, của cải mà đi tu hành; 4) paññã: trí tuệ, 
là thông suốt tất cả các pháp; 5) viriyam: tinh tấn, là một lòng có gắng tu hành tấn tới; 6) 
khantfi: nhẫn nhục, là gắng chịu những điều sỉ nhục; 7) saccam: chân thật, là không gian tà, 
giả dối; 8) ãdhitthãnam: quyết định, là quyết định không thay đổi chí hướng; 9) mettã: bác 
ái, hiền lành, nhân từ, mong cho tất cả mọi loài được vui; 70) upekkhä: xả, là không vuI, 
không buồn, thờ ơ không đề ý, có tâm bình đăng. 


1. Bồ thí ba-la-mật (dãna pãramT) 

Sẵn có tác ý lành, đem tài vật của mình như: vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc men, cho 
chúng sanh do lòng bác ái gọi là bố thí ba-la-mật. Bồ-tát hằng có lòng hoan hỉ trong việc 
bồ thí, ngài rất thỏa mãn khi tìm được dịp đem của cho người, cho nên ngài ráng bồ thí một 
lòng bất hi. 

Xem truyện như sau đây rồi rõ. Kinh Jãtaka trang 323 có dẫn tích đức Bồ-tát (tiền kiếp 
của Phật Thích Ca Mâu NI) trong một kiếp nọ, ngài sanh làm quan đại thần của vua 
Brahmadatta. Quan đại thần ấy, rất mong được đôi giày và cây dù băng lá thốt nốt của đức 
vua. Trong l2 năm mà ngài không dám xin của người. Vì thế, Bồ-tát hay tìm dịp bồ thí. 
Nhưng Bồ-tát khi đem vật gì cho ai rồi, ngài không cân được báo đáp, hoặc trông mong 
được lợi ích riêng. Ngài làm như quên hoặc kể như vật thí Ấy mắt đi vậy, không lòng thương 
tiếc, muốn người trả ơn. 


Lại nữa, ngài không giấu giếm một vật gì cả. Nếu có người muốn xin món chỉ thì Bồ- 
tát liền cho món ấy hoặc có kẻ nào muốn xin vật gì mà không dám tỏ lời, xin biết được 
ngài hoan hỷ cho ngay. Khi Bồ-tát cho vật thực thì ngài không bao giờ đem vật không ngon 
hoặc không vừa lòng người mà cho; ngải thường cho những thức ăn vừa ý người. Cách bố 
thí của Bồ-tát như vậy mới đáng gọi là bố thí chân thành. 

Về các vật dụng, ngài thường bồ thí 10 món như sau: 1) annadäna: thí các món ăn thì 
ngài nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều được 5 điều hạnh phúc: sắc đẹp, yên vui, mạnh 
khỏe, trí tuệ, thánh quả mà người hăng đem lòng hoan hỷ; 2) panadãna: thí nước lạnh hoặc 
nước nóng, ngài cầu cho tất cả chúng sanh đều khỏi sự đói khát; 3) vatthudãna: thí y phục 
thì ngài cầu được nhan sắc xinh đẹp như kim thân để giác ngộ và hồ thẹn các tội lỗi; 4) 
vanadãna: thí xe, ngựa, kiệu, võng, thì ngài cầu đắc lục thông được an lạc Niết-bàn; 5) 
gandhadãna: thí các vật thơm thì ngài cầu được món giới hương; 6) mãlãvilepanadãna: thí 
tràng hoa và các vật để tắm, thì ngài cầu được tướng trang nghiêm của Phật; 7) ñsanadãna: 
thí chỗ ngồi, thì ngài cầu được bồ đoàn của Phật tọa; ) seyyadãna: thí chỗ nằm, thì ngài 
cầu được chỗ năm của Phật ngọa; 9) aväsadãna: thí chỗ ở, thì ngài cầu khi ngài thành Phật 
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thì tất cả chúng sanh đều qui y theo ngài; 10) padTpeyyadãna: thí đèn đuốc, thì ngài cầu 
được ngũ nhãn, nhất là nhãn thông. 

Lại nữa, đức Bồ-tát còn bồ thí thêm 6 món như sau: 7) rũpadãna: thí sắc, là dùng tràng 
hoa, y phục xinh đẹp cúng dường đến Tam bảo, thì ngài cầu cho được hào quang phóng ra 
một sải, chung quanh thân ngài; 2) saddadãna: thí tiếng là dùng đờn kèn cúng dường đến 
Tam bảo hoặc dâng cúng nước mía, dầu, dùng làm thuốc cho các vị pháp sư, khuyên người 
đi nghe pháp hoặc tự mình nói pháp cho người nghe, thì ngài cầu cho có tiếng thanh tao, 
dịu dàng như tiếng của vị Đại Phạm thiên; 3) gandhadãna: thí các mùi thơm cúng dường 
đến tam bảo, ngài nguyện khi được chứng quả bồ đề, thì chúng sanh đều đem lòng cảm 
mến ngài; 4) rasadãna: thí vật cao lương cúng dường đến Tam bảo, ngài nguyện khi được 
chứng quả bồ đề, thì chúng sanh đều đem lòng cảm mến ngài; 5) patthabbadãna: thí chỗ 
nghỉ ngơi (giường, ghế, ván ngựa) cúng dường đến Tam bảo, thì ngài nguyện cho thành 
bậc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác; 6) bhesajjadãna: thí thuốc men, nước mía, dầu, 
mật ong, v.v... cũng dường đến Tam bảo, thì ngài nguyện cho khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khổ. 

Bồ-tát còn thí thêm 10 món nữa: 1) dãsãnambhijjissadãna: thí tôi tớ, là thả kẻ hầu hạ 
khỏi vòng nô lệ, thì ngài nguyện cho được sự giải thoát, đứt phiền não và lòng ái dục; 2) 
anavajjakhiddha vatihetudana: thí những sự chơi vô tội, thì ngài nguyện chúng sanh phát 
lòng hoan hỷ nghe pháp của ngài; 3) puttadãna: thí con tral, ngài nguyện khi chứng được 
phật quả, thì con của ngài cũng được gặp ngài; 4) dãradãna: thí vợ, thì ngài nguyện cho đắc 
pháp vô thượng bồ đẻ; 5) rãjadãna: thí ngôi vua, thì ngài nguyện cho thành vị pháp vương; 
6) rãjadãna: thí tay, thì ngài nguyện cho tay ngài năm cả pháp báu để tế độ chúng sanh và 
cho ngài được thoát khỏi 5 đại hồng thủy”? nhất là ngũ dục hồng thủy; 7) kãnãnasãdidãna: 
thí thân thể (tai, mũi), thì ngài nguyện cho được ngũ căn thanh tịnh; 8) cakkudãna: thí mắt, 
thì ngài nguyện cho được ngũ nhãn” nhất là thiên nhãn; 9) mamsalohitadãna: thí máu thịt, 
ngài nguyện cho có thân thể tròn đủ; 70) uttamanga dãna: thí đầu, thì ngài nguyện cho 
thành Vô Thượng đại giác. 

Các sự bố thí ấy, chia ra làm 3 hạng: 1) pháp dứt bỏ các món dùng của mình (vợ, con, 
của) mà cho, gọi là bó thí đến bờ kia (dãnapäramt); 2) pháp dứt bỏ tay, chân, mắt, thịt mà 
cho, gọi là bố thí đến bờ trên (dãna upapäramn); 3) pháp dứt bỏ mạng sống của mình mà 
cho, gọi là bố thí đến bờ cao thượng (dãna paramatthapäram). 

Đức Bồ- tát đã bố thí các vật ngoài thân của ngài, mà ngài chưa vừa ý, nên ngài thí đến 
tay, chân, mắt, mũi, da, thịt của ngài. Tuy vậy, cũng chưa mãn nguyện, nên thí đến mạng 
sông của ngài, ngài mới an lòng. 

Trong kiếp đầu thai làm thái tử Vessantararãja, lúc lên 8 tuổi ngài có nguyện rằng: Nếu 
có người đến hỏi xin trái tim, là nơi nương tựa của tâm, là sanh mạng của ta, thì ta mồ ngực 
lây tim đem thí chẳng sai. Nếu họ hỏi xin mắt thì ta dùng dao bén rọc lây mắt đề trên bàn 
tay mà cho người. Tuy nhiên, nếu có người hỏi xin thịt, ta sẽ cắt thịt mà cho, với lòng hoan 
hỷ của ta. 


? Phiền não ví như nước lụt to, nhận chúng sanh chìm trong bề khổ: Ngũ dục hồng thủy (kamogkha); sắc giới hồng 
thuỷ (bhavogha); tà kiến hồng thuỷ (ditthogha); vô minh hồng thuỷ (avjjogha). 

3 Tiên nhãn (dibbacakkhu); nhục nhãn (mamsacakkhu); huệ nhãn (pannäcakkhu); Phật nhãn (Buddhacakkhu); toàn 
nhãn (samantecakkhu). 
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Các pháp bố thí (đại hoặc tiêu thí) đã giải trên đều thích trong Kinh'. Xin các bậc thiện 
trí tuệ thức, nếu muốn biết thêm, nên xem trong các thứ kinh Jãtaka (Tiền thân Đức Phật) 
ây. 

2. Trì giới ba-la-mật (sila päramn) 

Lời ngay thật mà đức Bồ-tát hằng trau dồi, do sự sáng trí tuệ và thương xót chúng sanh 
(nghĩa là: ngài hằng thốt lời ngay thật và hữu ích) bởi ngài có lòng từ bi đối với chúng sanh 
không phân giai cấp, gọi là trì giới trong sạch. 

Bồ-tát hăng tránh xa tội lỗi và có tìm làm việc lợi ích. Bởi đạo hạnh của ngài như vậy, 
nên gọi là trì giới đến bờ kia. Dầu xuất gia hay cư sĩ, ngài vẫn trì giới trong sạch không khi 
nảo đề lâm nhơ. Lúc tại gia, ngài giữ giới cư sĩ không vi phạm. Khi xuất gia, ngài càng hết 
lòng tinh tấn, thọ trì tứ thanh tịnh giới rất trong sạch theo 4 pháp là: 1) giới bổn thanh tịnh 
vì đức tin; 2) ngũ căn thanh tịnh giới vì trí tuệ nhớ; 3) chánh mạng thanh tịnh giới do tĩnh 
tắn; 4) quán tưởng thanh tịnh giới do tuệ lực. Trong mỗi kiếp chuyên sanh đức Bồ-tát đều 
trì giới được trong sạch. Cách hành đạo của Bồ-tát có giải rõ trong kinh Ganavera Jãtaka 
số 318. 

Giới Ba-la-mật chia ra làm 3 hạng: 7) dẫu có sự thiệt thòi đến vợ, con, đức Bồ-tát cũng 
quyết giữ giới được trong sạch, gọi là trì giới đến bờ bên kia (sïla pãramñ); 2) dẫu có sự tai 
hại đến thân thể, Bồ-tát cũng chăng vi phạm giới luật mà ngài đã nguyện thọ trì, gọi là trì 
giới đến bờ trên (sïla upapärami); 3) nêu có hại đến sanh mạng đi nữa, Bồ-tát quyết không 
phá giới gọi là trì giới đến bờ cao thượng (sïla paramattha pãramn)Š 


3. Xuất gia ba-la-mật (nekkhamma pãrami) 

Đức Bồ-tát hằng có chí xuất gia, vì lòng từ bi, nhất là ngài thường thấy những điều tội 
lôi của ngũ dục và suy xét đê tránh xa. Vì thê, nên ngài quyêt định xuât gia tu hành đên bờ 
kia. Tiêng pabbaJJä nghĩa là pháp xuât gia tu hành, dứt bỏ vợ con, của cải. 

Lại nữa, các công đức cao thượng nhất là nhập định, đều là phương pháp của bậc xuất 
gia. Hạng này có thê dứt trừ phiên não, xa ha dục giới. Nêu đức Bô-tát không xuât gia ở 
nhà hành đạo cư sĩ, ngài trì pháp phạm hạnh (brahmacariya dhamma) không sai phạm như 
đã có giải trong kinh Darimukkha ]Jãtaka. 

Xuất gia Ba-la-mật chia làm 3 hạng là: 7) cách đứt bỏ vợ, con, là nhân vật yêu mến mà 
xuât gia, gọi là xuât gia đên bờ kia (nekkhamma pãrami); 2)cách dứt bỏ thân thê, tứ chỉ mà 
xuất gia, gọi là xuất gia đến bờ trên (nekkhamma upapãram); 3) cách dứt bỏ sự sống mà 
xuất gia, gọi là xuất gia bờ cao thượng (nekkhamma paramatthapäramI). 


4. Trí tuệ ba-la-mật (paññäã pãramn) 

Pháp thấu rõ 3 tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) để diệt trừ tà kiến mà đức Bồ-tát 
hăng nguyện đạt đền, gọi là trí tuệ đên bờ kia. Giải răng: Các danh sắc đêu phải hư hoại do 
3 tướng đã giải trên. Trí tuệ thây chắc như vậy gọi là samannlalakkhana là pháp thầy rõ sự 


* (Maha-Siidassana Jataka trang 95, kinh Sasa Jãtaka trang 316, kinh Samkhabrahmana Jãtaka trang 442, kinh Akitta 
Brahmana Jataka trang 480, kinh SiviJataka trang 499, kinh Nimi Jãtaka trang 411, kinh Vessantara Jataka trang 
547). Xin các bậc trí thức, nếu muốn biết thêm, nên xem trong các thứ kinh Jãtaka. 

5 Các bậc thiện hữu trí thức muốn biết rõ giới ba-la-mật, nên tìm xem trong các kinh Jataka, nhất là kinh S1lavanaga 
số 72, Lomahamsa số 94, Kurudnamma số 276, Bangãmala số 421, Ruramiga số 482, Campeyya số 506, Chaddanda 
số 514 và Bhũridatta Jãtaka số 543. 
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khổ về danh, sắc”. Hơn nữa, danh hằng duyên theo trần cảnh đều phải hư hoại, vì thời tiết 
(nóng, lạnh). Trí tuệ xét rõ như vậy, gọi là trí tuệ cao thượng. Các bậc Bồ-tát hằng ghi nhớ 
đến 3 tướng ấy, không bao giờ quên, dù là các ngài chưa đạt đến bậc toàn giác. 


Hói: Tại sao con người và Chư thiên đều hết lòng cầu nguyện cho được đắc đạo quả A- 
la-hán. Còn đức Bồ-tát thì lại chăng mong được đạo quả ấy? Đáp: Bởi ngài đã chí hướng 
theo bậc Chánh Biến Tri. Trí tuệ của ngài thường hồi hướng cho chúng sanh. Hơn nữa, chư 
Bồ-tát khi rõ được pháp nào chơn chánh thì các ngài hằng đem ra giảng giải cho thiên hạ, 
không giấu giễm. 

Trí tuệ Ba-la-mật chia ra làm 3 hạng: 1) đức Bô-tát ít quyến luyến vợ, con, ngài hằng lo 
làm những việc lợi ích đến chúng sanh, nên gọi là trí tuệ đến bờ kia (paññã pãramT); 2) đức 
Bồ-tát hằng hy sinh thân thể của ngài để tìm sự lợi ích cho chúng sanh, nên gọi là trí tuệ 
bờ trên (paññãupapäramn); 3) đức Bồ-tát không màng đến mạng sông của ngài, chỉ mong 
được sự lợi ích cho chúng sanh, nên gọi là trí tuệ đến bờ cao thượng (paññä 
paramatthaparaml). 


5. Tinh tấn ba-la-mật (viriya päramT) 

Đức Bồ-tát hằng có găng tìm làm những lợi ích cho chúng sanh, không thối chuyên, dầu 
có việc chẳng lành đến cho ngài, ngài cũng giữ một lòng tu hành tính tấn. Nếu rõ điều nào 
chơn chánh thì ngài cố gắng thực hành, để chúng sanh thấy mà xu hướng theo. 

Tinh tấn đáo bỉ ngạn chia ra làm 3 hạng: 7) dứt bỏ vợ, con, cố sức làm những việc lành, 
gọi là tỉnh tấn đến bờ kia (viriya pãram); 2) dứt bỏ tứ chỉ, máu, thịt không than tiếc, nhất 
tâm tu hành không gián đoạn, gọi là tinh tân đến bờ trên (viriya upapäram); 3) cô găng tận 
diệt hoặc nghiệp dù có sự hại đến sanh mạng, ngài cũng một lòng bắt thối, gọi là tinh tấn 
đến bờ cao thượng (viriya paramatthapäramn)Š. 


6. Nhẫn ba-la-mật (khanti päramT) 

Đức Bồ-tát thường tu hạnh nhẫn, dẫn lòng sân hận, vì tâm từ bi của ngài đối với chúng 
sanh. Ngài hằng thương xót và hiền lành, không oán giận chúng sanh, gọi là nhẫn đến bờ 
kia. 

Đức Bồ-tát hay ghi nhớ rằng: Chúng sanh toàn là thân băng quyến thuộc của ngài, ngài 
hằng xá tội lỗi cho chúng sanh vì lòng hỉ xả của ngài. Nếu có kẻ nóng giận chửi mãng Ngài 
vô cớ, ngài chăng chấp trách, cho nên ngài ít hay tỏ ý bất bình. Dẫu có ai đại nộ muốn đánh 
hoặc cắt tay chân ngài, ngài cũng chắng đem lòng oán thù hay nói xấu kẻ ấy. Ngài lại cầu 
nguyện cho họ được an vui trường thọ. 

Nhẫn đáo bỉ ngạn chia ra làm 3 bậc: 7) nhẫn về việc lầm lỗi của chúng sanh đối với vợ, 
con, gọi là nhẫn đến bờ kia (nhẫn chẳng phải chỉ nín thinh, mà cần nói lời ôn hoà cao 
thượng và lợi ích mới gọi là nhẫn đáo bỉ ngạn) (khanti pãramn); 2) nhẫn với việc làm sai 
của chúng sanh phạm đến thân thể, gọi là nhẫn đến bờ trên (khanti upapäramn); ở) nhẫn 
đến việc quấy của chúng sanh phạm đến mạng sống mà ngài chăng nóng giận (oán thù), 
gọi là nhẫn đến bờ cao thượng (khanti paramattha pãramn).° 


5 Thọ, tưởng, hành, thức. 

7 Sắc thân tứ đại là: đất, nước, gió, lửa. 

8 Những người tu Phật muốn biết rộng thêm về phép tinh tấn, nên tìm xem kinh Vanapatha Jãtaka số 2, Serivanijja 
Jãtaka 3, Kurunja số 21, Bhojãjaniya Jãtaka số 4. 

? Những người tu phật muôn tu pháp nhẫn, muốn tìm hiểu thêm, nên xem kinh Varãjoväda jãtaka số 151, Mahisa 
Jãtaka sô 278, Khantivada Jãtaka sô 313 .v.v. 
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7. Chân thật ba-la-mật (sacca päramn) 

Sự xa lánh lời nói không thật vì lòng từ bi của Bồ-tát, gọi là chân thật đến bờ kia. 

Lời thật ây chia ra làm 3 bậc: 1) dẫu có tai hại đến vợ, con, ngài chăng nói saI lời, gọi là 
chân thật đến bờ kia (sacca pãramn); 2) dù có sự tai hại đến thân thê nhưng chăng nóI SaI 
lời, gọi là chân thật đến bờ trên (sacca upapäramn); 3) dù có tai hại đến mạng sống, cũng 
chẳng nói sai lời gọi là chân thật đến bờ cao thượng (sacca paramattha pãram]). 


8. Quyết định ba-la-mật (adhitthãna pãramT) 

Chí nguyện một lòng bất thối, nghĩa là: Nếu Bồ-tát đã quyết định tu thì ngài chỉ nhất 
tâm hành đạo, y theo lời nguyện của ngài không lòng thối chuyên, gọi là quyết định đến 
bờ kia. 

Quyết định chia ra làm 3 bậc: 1) nếu vợ, hoặc con của đức Bồ-tát có sự khó khăn đến 
đâu, ngài không bỏ qua lời nguyện, sự tu hành tinh tấn như thế gọi là quyết định đến bờ 
kia (adhitthãna pãram); 2) dù có sự thiệt thòi đến tứ chi, thân thể của ngài, ngài vẫn nắm 
giữ lời nguyện, không thoái bộ, gọi là quyết định đến bờ trên (adhitthãnaupapãrami); 3) 
dẫu có sự hại đến mạng sống, ngài chăng khi nào thụt lùi bỏ lời nguyện, gọi là quyết định 
đến bờ cao thượng (adhitthãna paramattha pãrami). 


9. Bác ái!° ba-la-mật (mettä pãramT) 

Cách tìm sự lợi ích an vui cho chúng sanh và không lòng sân hận mà đức Bồ-tát hằng 
thực hành gọi là bác ái đên bờ kia. 

Bác ái Ba-la-mật chia làm 3 bậc: 7) không làm mất sự lợi ích an vui của chúng sanh, 
mặc dù có việc dữ đên vợ, con, thì ngài cũng chăng sân hận, gọi là bác ái đền bờ kia (mettã 
pãramI); 2) dẫu có kẻ làm hại đến tứ chi, thân thê, ngài vẫn không bất bình, gọi là bác ái 
đến bờ trên (mettä upapärami); 3) dẫu có kẻ hại đến mạng sống của ngài, ngài vẫn thương 
xót, gọi là bác ái đến bờ cao thượng (mettã paramattha pãrami). 


10. Xả ba-la-mật (upekkha päramn) 

Đức Bồ-tát hằng đè nén lòng ưa thích và sự bất bình theo tình dục của chúng sanh, do 
tâm bác ái của ngài, gọi là xả đến bờ kia. 

Xả ba-la-mật chia ra làm 3 bậc: 1) đức Bôồ-tát hằng có lòng không thiên vị đối với người, 
nhất là với vợ, con của ngài, xả như thế gọi là xả đến bờ kia (upekkha pãramn); 2) đức Bồ- 
tát hằng giữ lòng bậc trung, với những người ân hoặc vô ân với ngài, không lòng thiên vị, 
gọi là xả đến bờ trên (upekkha upapärami); 3) dẫu có kẻ nào hại đến mạng sông hoặc cứu 
tử ngài, thì ngài vẫn giữ tâm điềm nhiên đối với những người ấy, gọi là xả đến bờ cao 
thượng (upekkha paramattha param]). 

Phép thập độ này, trong mỗi bộ có chia ra làm 3 bậc: đáo bỉ ngạn đến bờ kia (pãramn), 
đáo bỉ ngạn đến bờ trên (upapãramn), đáo bỉ ngạn đến bờ cao thượng (paramattha pãrami). 
Tổng cộng là tam thập độ (30 độ). 

Thập độ có thê độ người chứng 3 quả Bồ đề: Chánh đẳng Chánh giác (sammasambodhi), 
Độc giác (paccekabodhn), Thinh văn giác (savakabodhi). Những người tu Phật tùy sở thích, 
nên nguyện cho được kết quả một trong 3 bậc giác này. Hàng học Phật nếu chẳng thực 
hành theo pháp thập độ, thì chẳng mong đạt đến Niết-bàn. Vì thế các bậc thiện hữu trí tuệ 


19 Bác ái còn gọi là pháp “Từ”. 
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thức tinh tấn tu hành theo pháp thập độ này, không dể duôi, thì sẽ ắt đạt đến bậc tiêu dao, 
tự tại chăng saI. 
- Dựt pháp thập độ - 


TRUYỆN ĐỨC BÒ TÁT 
BODHISATTTA - BODHISATVA 

Những người mong hiểu Phật giáo, nên đọc truyện Bồ-tát. Vì cụm từ “Phật giáo” có 
nghĩa là lời Phật dạy, mà người sẽ là Phật, trước tiên phải tu hạnh Bồ-tát. Hơn nữa, sự 
thông rõ sử kinh về đức Bỏ-tát là một phương pháp phát sanh trí tuệ, đem đến cho ta nhiều 
lợi ích, giúp cho ta nên bậc quí nhân. 

Truyện Bồ-tát, hay nói một cách khác là cô tích của vị anh hùng (virapurasa) hoặc bậc 
đại nhân (mahãpurasa) vì là bậc xuất chúng, đáng làm gương độ đời trở thành người hào 
kiệt hoặc đại nhân được, bằng không cũng khiến cho người đời càng phát tâm trong sạch, 
xác nhận trung thành đối với Tam bảo. Họ càng thấu rõ chân lý, tự xét đoán, quyết định rồi 
hoan hỷ, mát mẻ thực hành theo, tâm linh của người thêm sáng suốt thanh cao. 

Với từ 'Bồ-tát”, chúng ta nên quan sát tỉ mỉ mẫu truyện sau đây, rồi đem so sánh tài trí 
tuệ của mình với đức tính của Bồ-tát có danh hiệu là người anh hùng và đại nhân. 


Bodhisatta - đức Bằ-tát 

Cụm từ Bồ-tát (Bodhisatta hoặc Bodhisatva) dịch là người sẽ giác ngộ pháp tối cao, 
không thể so sánh được, hoặc là sự thông suốt pháp không cho sanh, già, bịnh, chết, và 
những khổ não, dù là một tí ti nào. Các sự hiểu biết khác như là: sáng tác văn chương, sáng 
tạo máy móc v.v... chỉ có lợi ích trong đời, không sao sửa được sự sanh, già, bệnh, chết là 
những điều khổ trọng đại vậy. 

Những bậc đắc pháp ba-la-mật là: dãna (bố thí), sila (trì giới), nekkhamma (xuất g1), 
paññã (trí tuệ), viriya (tỉnh tấn), khan (nhẫn nại), sacca (ngay thật), adhitthana (quyết 
định), mettã (bác ái), upekkhã (xả), cả bậc thấp, bậc trung và bậc cao, đều gọi là Bô-tát. 
Bậc này sẽ chứng quả Chánh đẳng Chánh giác, là pháp giác ngộ thoát ly sanh tử luân hồi 
lẫn tất cả sự thống khổ ở đời. 

Lại nữa, Bồ-tát có 3 hạng: Pannadhika, Saddhahika, Viriyadhika. 

Chú giải: 7) Pannadhika: Hạng có trí tuệ nhất. Bồ-tát hạng này có trí tuệ nhiều hơn các 
đức tính khác. Nghĩa là cũng có đức tin, tinh tắn, vv... Nhưng kém hoặc yếu hơn trí tuệ. 2) 
Saddhähika: Hạng có đức tin nhất. Bồ-tát hạng này có đức tin nhiều hơn các đức tính khác. 
3) Viriyädhika: Hạng có tinh tấn nhất. Bồ-tát hạng này có tỉnh tấn nhiều hơn các đức tính 
khác. 

Tóm tắt: Bồ-tát hạng nhất có trí tuệ hướng dẫn, hạng nhì có đức tin hướng dẫn, hạng ba 
có tinh tắn hướng dẫn. 


Hạn kỳ tu hạnh ba-la-mật (pãramn) của Bồ-tát 


Cả 3 hạng Bồ-tát đều phải thực hành tròn đủ 30 phép ba-la-mật (pãramĩ: đến bờ kia, 
SangkrIt: paramrita), nhưng mau hoặc lâu khác nhau. 


~^~— 


L) Paññãdhika bodhisatta: Bồ-tát có trí tuệ nhất phải tu 20 a-tăng-kỳ (asankheyya) và 
100.000 kiếp. Trong thời đại tu chia ra làm 3 thời lỳ: thời kỳ trù định (âm thầm ước 
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nguyện) sẽ cố găng cho được thành bậc Chánh đăng Chánh giác phải trải qua 7 a-tăng- 
kỳ; thời kỳ thuyêt minh (nguyện ra lời) phải trải qua 2 a-tăng-kỳ; thời kỳ được Phật dự 
đoán phải trải qua 4 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiệp. 

2) Saddhãdhika bodhisatta: Bồ-tát có đức tín nhất, phải tu 40 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 
Thời kỳ trù định phải trải qua 14 a-tăng-kỳ; thời kỳ thuyết minh phải trải qua 8 a-tăng- 
kỳ; thời kỳ được Phật dự đoán phải trải qua 8§ a-tăng-kỳ và 100.000 kiệp. 

3) Viriyädhika bodhisatta: Bồ-tát có tỉnh tắn nhất phải tu 80 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp. 
Thời kỳ trù định phải trải qua 28 a-tăng-kỳ; thời kỳ thuyết minh phải trải qua 36 a-făng- 
kỳ; thời kỳ được Phật dự đoán phải trải qua I6 a-tăng-kỳ và 100.000 kiệp. 


Ba danh hiệu đức Bồ-tát 

- Bồ-tát có trí tuệ nhất gọi là Ugghatitaññũ: Có thể chứng quả, khi đức Phật vừa khởi 
đầu thuyết pháp. Bồ-tát hạng này, được nghe Phật thuyết pháp, nếu cần quả Thinh văn giác 
phân tích, khi vừa nghe Phật thuyết đầu đề thì được chứng quả ngay. 

- Bồ-tát có đức tin nhất gọi là Vipacitaññũ: Có thê chứng quả, khi đức Phật vừa thuyết 
pháp xong. Bồ-tát hạng này, được nghe pháp đức Phật, nêu muốn chứng quả Thinh văn 
giác, lục thông sẽ đắc khi vừa nghe xong thời pháp. 


- Bồ-tát có tinh tấn nhất gọi là Neyya: Có thể tiến dẫn được. Bồ-tát hạng này, muốn 
chứng quả Thinh văn giác lục thông có lẻ chứng được khi đã nghe Phật thuyêt pháp tỉ mỉ 
rõ ràng từng chi tiệt. 

Hai hạng Bồ-tát 

Trong 3 hạng Bồ-tát đã giải rút ngắn lại còn 2 là: bất định (aniyata) và xác định (niyata) 
1) Bất định Bô-tát: Cả 3 hạng Bô-tát, nếu chưa được Phật dự đoán gọi là Bất định Bô-tát, 

nghĩa là không định chăc sẽ thành Phật vị lai, có thê sẽ thành bậc Độc giác hoặc Thinh 

văn giác. 
2) Xác định Bồ-tát: Khi đã được Phật dự đoán gọi là Xác định Bồ-tát, nghĩa là định chắc 
sẽ chứng quả Chánh Biên Tri 


Samodhãnadhamma - tám liên hợp pháp 
Bồ-tát được Phật dự đoán, cần phải có đầy đủ 8 liên hợp pháp là: 

1) Manussattam: Phải là người nam thật. 

2) Lingasampatti: Phải có đầy đủ hình tướng của người nam 

3) Hetu: Phải có đặc sắc đắc Th¡nh văn giác, như Sumedha đạo sĩ v.v..., nghĩa là nếu cần 
thành Thinh văn giác thì đắc ngay trong thời đó. 

4) Sattharadasanam: Phải gặp Phật và được làm điều cao thượng, dâng đến đức Phật như 
vị đạo sĩ Sumedha trải thân làm câu dâng cho Đỉnh Quang Phật (Dipankãra) ngự đi. 

5) Pabbajjã: Phải là người xuất gia chơn chánh (đạo sĩ cũng được). 

6) Gunasampatti: Phải có đủ đức tính phi thường, nhất là ngũ thông, bát thiên. 

7) Adhikãro: Phải được làm việc tốt cao thượng là xả thí sinh mệnh và vợ con, do tác ý, 
mong được chứng bậc Toàn Giác. 


8) Chandatã: Phải có tâm hăng hái đầy đủ trong sự tu chứng đạo quả, không mong điều chỉ 
khác, dù khổ não thế nào cũng không nao núng. 
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Khi được đủ cả 8 đức tánh trên trong kiếp nào thì mới được Phật dự đoán là xác định Bồ- 
tát. 


Buddhabhũmidhamma - trình độ pháp 

Là pháp chỉ về đạo đức với tài năng cao, thấp của đức Bồ-tát, xác định Bồ-tát là bậc 
chắc sẽ chứng quả Phật Toàn Giác, phải có trình độ xuất chúng phi thường. 

Bốn trình độ pháp: ussaha: có nghị lực; ummagøa: có nhiều trí tuệ; avatthãnam: có sự 
quyết định kiên có; hitacariyã: chỉ làm điều lợi ích. 

Chú giải: Ussãha: Có nghị lực. Xác định Bồ-tát có khả năng quả quyết trong khi làm 
việc lành, không thối bộ. Ummagga: Có nhiều trí tuệ. Xác định Bồ-tát có sự hiểu biết tỉnh 
tường trong nhân quả của mọi việc, rằng thế nảo là điều lành, dữ, rồi tránh nhân ác, cô tạo 
điều lành để thọ quả vui. Avatthãnan: Có sự quyết định kiên có. Xác định Bồ-tát khi đã 
làm điều thiện nào, thì nguyện làm cho thành tựu, không bỏ đở. Hitacariyã: Chỉ làm điều 
lợi ích. Xác định Bồ-tát chỉ làm điều lợi ích cho mình và cho người, lánh xa nghiệp ác. 

Trong 4 pháp trên, nên sắp theo thứ tự như vầy: ummagsa: có nhiều trí tuệ; hitacariyã: 
chỉ làm điều lợi ích; avatthãnam: có sự quyết định kiên cố; ussäha: có nghị lực. 

Chú giải: 

Khi làm một việc gì thì cần phải áp dụng theo thứ tự của trình độ pháp. Trước tiên, phải 
dùng trí tuệ (trình độ pháp thứ nhất) quan sát rồi mới bắt đầu làm (trình độ pháp thứ nhì), 
tiếp theo dùng sự quyết định (trình độ pháp thứ ba) sau cùng đến nghị lực (trình độ pháp 
thứ tư). Đức Xác định Bồ-tát, mỗi khi hành động một việc gì dù lớn hay nhỏ, ngài hằng 
suy nghĩ, dự liệu tinh tường, thấy có lợi ích thật rồi, quyết chú tâm làm cho kỳ được, dù 
gian lao đến đâu cũng không ngã lòng, bỏ đở. Hạng phàm nhân, chưa phải là Xác định Bồ- 
tát, cũng nên trì chí trụ trong 4 trình độ pháp như thế, mới mong đem mình ra khỏi bể khổ 
luân hồi, khỏi vòng sanh tử, hưởng quả vị siêu thoát. Bậc có 4 trình độ pháp, mới gọi là 
người thượng lưu (panitapuggala). Người chưa có đủ 4 trình độ pháp, gọi là kẻ hạ lưu 
(omakapugøsala). 


Ajjhãsayadhamma - sắu khuynh hướng pháp 

Lệ thường Xác định Bô-tát hằng có 6 khuynh hướng pháp là: alobhajjhãsaya: thiên về 
không tham; adosajjhãasaya: thiên về không sân; amohajjhãsaya: thiên vê không si; 
nekkhammaijhãsaya: thiên về xuất gia; pavivekajjhãsaya: thiên về an tĩnh; 
nissaranajjhäsaya: thiên về thoát ly. 

Chú giải: Thiên về không tham: Là không mong được riêng về mình, hằng quan tâm đến 
những lợi ích cho kẻ khác, tức là sẵn có tác ý bố thí. Thiên về không sân: Là chận đứng 
tâm không cho nóng giận, khi phát sân thì lấy đức từ bi đè nén. Thiên về không SỈ: Là 
không ngây dại, có trí tuệ không vội tin. Xác định Bồ-tát hay suy nguyên nhân quả rồi mới 
tin. Thiên về xuất gia: Xác định Bồ-tát, hằng bỏ đi tu, lìa khỏi sự thương yêu, quyên luyến 
ngũ dục. Thiên về an tĩnh: Xác định Bồ-tát, hằng lánh xa chốn huyên náo, tìm ngụ trong 
nơi thanh vắng một mình. Thiên về giải thoát: Là tìm đường ra khỏi phiền não, để thoát ly 
các sự thống khổ ở đời. 

Như thế, chúng ta thấy rõ Bồ-tát có đặc tính ra sao, có khuynh hướng khác thường thế 
nào. Chúng ta nên có găng hành theo, để hưởng quả vui cho mình và cho kẻ khác. 
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Acchariyadhamma niyatabodhisat(a - phi thường pháp của Xác định Bồ-tát. 

Đức Xác định Bồ-tát có 7 pháp phi thường, đáng cho trời, người nhận rằng cao thượng 
vượt khỏi thường nhân là: pãpapatikuthacitto: có tâm chán nản điêu ác; pãsaranacitto: có 
tâm truyền thiện; adhimuttakalakiriya: có tâm khuynh hướng vê sự chêt; visesajanattam: 
người đặc biệt không giông kẻ khác; tikalaññũ: biệt rõ ba thời kỳ; pasũtikalo: khi đản sinh; 
manussaJãtiyo: sinh ra làm người. 

Chú giải: 

1) Pãpapatikuthacitto: Có tâm chán nản điều ác. Xác định Bồ-tát, hằng hồ thẹn (hiri) và 
ghê sợ (ottappa) tội lỗi, vừa thây điều chi xâu xa thì ngài liên ngã lòng ví như lông gà bị 
cháy. 

2) Pãsaranacitto: Có tâm truyền thiện. Xác định Bồ-tát hăng có tâm hoan hỉ với việc lành, 
không thoái bỏ trước lẽ phải. Nêu làm việc gì mà chưa toại nguyện thì không khi nào 
chán nản bỏ qua. 

3) Adhimuttakälakiriyã: Có tâm khuynh hướng về sự chết. Xác định Bồ-tát, sanh trong cõi 
trời trường sinh, ngài sợ mât thì giờ tu pháp Ba la mật, nên Ngài nguyện răng: xin cho 
sinh mạng tôi đừng tôn tại nữa. Nguyện xong, ngài đi thọ sanh ngay (điêu này nêu chưa 
phải là Xác định Bô-tát thì không thi hành được). 

4) Visesajanattam: Người đặc biệt không giống kẻ khác. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, 
thọ sanh vào lòng mẹ không giông như thường nhân. 

Thường nhân: khi ở trong thai bào hết sức là u tối và vây bân; phải úp mặt vào lưng mẹ, 

lưng xoay ra bụng mẹ. Trái lại, Xác định Bô-tát ngự trong nơi sạch sẽ, không chút bợn 

nhơ dính mình. Ngài ngôi xoay mặt ra phía trước và ngôi bán già như vị pháp sư trên 
pháp tọa. 

5) Tikalaññũ: Biết rõ ba thời kỳ. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót biết rõ 3 thời kỳ: khi giáng 
sinh từ cõi trời vào lòng mẹ; khi ngự trong thai bào 10 tháng; khi đản sinh. 

Đức Độc Giác và 2 thủ đệ tử Phật là Dvikãlaññũ chỉ biết 2 thời kỳ: Khi sanh vào lòng 

mẹ và lúc ở trong thai bào. Tám mươi vị Thinh văn giác là Ekakalaññn chỉ biết một thời 

kỳ là khi thọ sanh vào lòng mẹ. Ngoài ra, phàm phu chăng có ai biêt như ba hạng trên. 

6) Pasũtikãlo: Khi đản sinh. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, giờ đản sanh, ngài duôi 2 tay 
theo 2 chân, trong thoáng mát, ngài ra khỏi thai bào ví như vị pháp sư đang xuông pháp 
tọa, trong khi bà mẹ ngài đang đứng. Mẹ ngài và ngài không thọ khổ chi cả. Ngày đức 
Bồ-tát đản sinh vạn vật trong vũ trụ đều rung rinh. 


7) Manussajatiyo: Sinh ra làm người. Xác định Bồ-tát trong kiếp chót, ngài có thế lực sinh 
ra theo 3 nhân là: đời vừa cho ngài truyện bá Phật pháp; hân hạnh có người xuât gia đê 
thừa hành giáo pháp của ngài; nơi có dịp đê lưu truyên xá lợi, sau khi Phật nhập Niệt- 
bàn; sự phi thường của Xác định Bô-tát trong kiêp chót, chỉ có 3 là pháp thứ 5, 6, 7. 

— Dứt cụm từ 'Bồ-tát`— 


1. Temiya Jãtaka - Truyện Đức Temiya (Bồ tát tu hạnh xuất gia ba-la-mật) 

Mã paticca yam vibhaneyya idam satthã Jjetavane viharanto mahabhinekakkhamma 
paraminärabbha kathesi — Thuở đức Thế Tôn là đẳng Giáo chủ của trời người. Ngài ngự 
nơi Kỳ Viên tịnh xá, có đề xướng hạnh tu xuất gia Ba-la-mật của ngài trong tiền kiếp như 
dưới đây: 
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Ngày nọ, chư tăng hội họp trong giảng đường, tán dương oal lực của đẳng cứu thế. Nhờ 
nhĩ thông, đức Thế Tôn hiểu rõ, rồi ngự đến giảng đường hỏi chư tăng rằng: “Các ngươi 
luận về điều chỉ?” Có vị tỳ khưu bạch: “Chúng tôi không nói chi khác hơn là bàn về đức 
Thế Tôn từ bỏ ngai vàng xuất gia tìm đạo”. —- “Như Lai chẳng phải chỉ có xuất gia trong 
kiếp cuối cùng này đâu, trong các kiếp trước cũng có xuất 81a vậy”, nói đến đây rồi Ngài 
nín thỉnh. Chư tăng bèn bạch: “Xin đức Thế Tôn từ bi diễn giải tiền kiếp cho chúng tôi 
nghe”. 

Đức Phật bèn gọi các thầy tỳ khưu: “Bhikkhave, này các thây! Atite kãle, trong thời quá 
khứ có một hiền vương danh hiệu là Kãsikarãja trị vì trong xứ Bãrãnasï. Hoàng hậu là 
CandadavI. Không bao lâu hoàng hậu thọ thai và đến ngày mãn nguyệt khai hoa. 

Đây nói về đức Bò- tát giáng sinh từ cung trời Đạo Lợi vào lòng mẹ là hoàng hậu của 
vua BãrãnasI. Ngày ấy gió mưa tầm tả khắp mọi nơi khiến cho toàn dân đều mát mẻ hoan 
hỷ. Nhà chiêm tinh của vua vào tâu rằng: “Hoàng tử có đủ tướng tốt, có thể làm cho đời 
được an vui, vì thế ngày đức Bồ-tát đản sanh, vua, hoàng hậu, hoàng thân quốc thích đồng 
đặt tên là Temiyakumãra”. Trước khi giáng sanh, Temiya Bồ-tát đã là một vị hoàng để trị 
vì trong xứ Bãrãnasï 20 năm. Khi thăng hà, ngài bị sa xuống địa ngục Đồng Sôi 
(Ussudanaraka) tám mươi ngàn (80.000) năm, bởi nghiệp ác đã tạo. Khi hết kiếp, ngài được 
sanh trên cung trời Đạo Lợi, rồi giáng sanh làm hoàng tử của vua Bãrãnasĩ tên Temiya như 
đã giải. 

Sinh ra được một tháng, nhũ mẫu bồng hoàng tử đến hầu vua cha, được vua âm vào lòng 
nâng niu, yêu mến. Khi đó có quân dẫn 4 tội nhân vào tâu để vua cha phân xử. Đức vua 
tùy tội nặng nhẹ mà phán đoán tử hình và phạt tù 4 tội nhân. Được nghe vua cha phán đoán, 
hoàng tử rất ghê sợ đối với hình phạt, ngài liền hồi tưởng rằng: “Ta từ đâu mà sanh lên 
đây”, nhờ có trực giác, ngài biết được tiền kiếp!! (jãtisasarannäna). Kiếp kế ta từ Đạo Lợi 
Thiên cung giáng sanh xuông. Ngài xét nghĩ thêm: “Trước kia ta ở đâu mà đến Đạo Lợi 
Thiên cung”. Ngài biết răng từ địa ngục đông sôi. Trước khi sa địa ngục là một Hoàng đề 
tại thủ đô Bãrãnasĩ này. Ngài bèn nghĩ rằng: Rồi đây khi ta trưởng thành sẽ kế vị vua cha, 
lên án tội nhân (xử trảm hay gông cùm, xiềng xích...), như thế ta sẽ sa địa ngục như kiếp 
trước chắng sai. Xét thấy vậy làm cho ngài phát tâm chán nản, rất ghê sợ sự nghiệp Để 
Vương. 

Sau khi nhũ mẫu bồng ngài về cung nội, ngài quá lo sợ và nghĩ: Thế nào cho ta khỏi làm 
vua, do tâm lành của ngài, có vị thiên nữ là mẹ của ngài trong kiếp trước hiện xuống khuyên 
nhủ (chỉ cho hoàng tử nghe biết mà thôi): “Này Temiya con ôi! Nếu con muốn lánh ngai 
vàng, con phải là người liệt, câm và điếc đi, như thế mới mong thoát khỏi được”. Chỉ rõ 
phương pháp cho hoảng tử, rồi vị thiên nữ liền biết mắt, hoàng tử rất vui mừng. Khi nhận 
được lời giáo huấn của vị thiên nữ, ngài bèn thực hành y theo lời dạy, cho đến ngày ra khỏi 
đền vàng. Từ đó hoàng tử không cử động, không khóc la, kẻ nào kêu gọi, trêu chọc, ngài 
tỏ ra như không hay, biết. Vì thế, các nhũ mẫu lấy làm lo sợ, buôn rầu, bèn tâu với hoàng 
hậu. Hoàng hậu khám xét rõ tự sự rồi tâu lên đức vua. Vua cho ngự ÿ đến khám, tìm không 
ra căn bệnh của hoàng tử. Ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Đến giờ ăn các nhũ mẫu cho 
hoàng tử dùng như thường, nhưng Ngài không cử động, la khóc, như dáng điệu người tê 
liệt, câm điếc. Không hiểu vì sao lại như thế? Do đó, mới bày ra l7 cách thử thách là: thử 
bằng sữa, bánh, trái cây, đồ chơi, thực phẩm, lửa, voi, rắn, diễn kịch, múa đao, tiếng tù và, 
tiếng trống, đèn, ruồi, nước tiểu và phần, than lửa, thanh nữ theo thứ tự của mỗi cách. Cách 





11 Có kiếp ngài biết được như thế. 
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thử bằng sữa: Không cho hoàng tử bú, để xem Ngài có phải liệt, câm, điếc thật chăng? Nếu 
không, ngài phải la khóc trong khi đói khát. Nhưng lúc đói nhiều, hoàng tử có trí tuệ nhớ 
tự hoá răng: “Này Temiya! Sự đói này không bằng thuở ngươi bị hình phạt đói khổ trong 
địa ngục đồng sôi đâu. Nếu ngươi bất thường, làm cho thất nguyện mà cử động, la khóc, 
ngươi sẽ không thoát khỏi ngai vàng, là nhân gây nhiêu tội ác, Tôi phải xa địa ngục nữa” 

Được tự khuyên mình như thế, ngài nhẫn nại với sự đói khổ, rồi năm yên. Cách thử bằng 
bánh: Các nhũ mẫu để hoàng tử năm trên long sàn, xung quanh có những đông nam, rôi 
đem bánh trưng bày trước mặt gần hoàng tử, cho các trẻ con giành nhau ăn, đề rình xem 
hoàng tử có tranh lẫy bánh chăng. Nhưng không thấy ngài động đậy. Cách thử bằng trái 
cây: Thừa lúc hoàng tử đói, dùng trái cây để trước mặt ngài, cho trẻ con tranh nhau như 
trước, hoàng tử cũng vẫn an tĩnh tự nhiên. Cách thử ' bằng đồ chơi: Thông thường trẻ con 
thích đồ chơi (voi, ngựa, xe...). Một hôm các nhũ mẫu đem các vật chơi như xe, ngưa voi 
đến dâng cho hoàng tử, để xem cử chỉ của ngài, song cũng vô ích. Cách thử bằng thực 
phẩm: Đề quá giờ ăn, đem thực phẩm cho trẻ con ăn trước mặt hoàng tử, mà chẳng thấy 
ngài đòi hỏi chi cả. Cách thử băng lửa: hoàng tử đã lên 5 tuổi, các nhũ mẫu bồng ngài để 
giữa đám trẻ đang chơi đùa. Bồng nhiên họ đốt lá cây, lửa cháy xung quanh làm cho các 
trẻ em sợ, la hoảng chạy trốn. Nhưng hoàng tử vẫn im lặng. Cách thử bằng voi: Các nhũ 
mẫu âm hoàng tử để nằm chơi đồng trống, có cả trẻ nhỏ tùy tùng chơi tại đó, đoạn cho thả 
voi chạy ngang qua chỗ hoàng tử, các trẻ kinh hãi kiếm đường lánh nạn, mà hoàng tử làm 
như không hay biết chi cả. Cách thử bằng rắn: Vua cho người đem rắn cuốn khoanh dẫn 
thân hoàng tử. Rắn cũng không đủ làm cho ngài lo sợ chỉ cả. Cách thử bằng kịch vui: Vua 
cho bọn hát múa đến diễn kịch, có cả trẻ nhỏ tùy tùng cùng xem. Đến lúc giễu cợt, các nhỉ 
đồng võ tay, reo Cười cô trêu ghẹo hoàng tử, mà ngài vẫn bất động. Cách thử bằng dao: 
hoàng tử lên 9 tuổi, vua cho đao phủ múa gươm vào ngay hoàng tử, dường như muôn sát 
hại ngài, để xem cử chỉ của ngài, nhưng vô hiệu quả. Cách thử bằng tiếng tù và: Vua cho 
bồng hoàng tử để ngồi giữa đám đồng, thình lình họ đồng thổi tù và một lượt nghe rât rùng 
rợn, để xem coi hoàng tử có thật điếc chăng? Lệ thường, khi chúng ta ngồi hoặc nằm, mà 
ngẫu nhiên nghe tiếng vang động, thì giựt mình hoảng hốt. Song hoàng tử làm như chăng 
nghe chi cả. Cách thử bằng trống: Thừa lúc hoàng tử đang yên giâc, vua cho đánh trông 
vang rên, rất huyên náo. Nhưng hoàng tử vẫn năm im. Cách thử băng đèn: Hoàng tử lên 12 
tuổi, vua cho đem đèn rất nhiều để xung quanh giường của hoàng tử, rôi đồng thời đốt lên 
sáng loà, đoạn từ từ họ cho đèn cháy lu xuông đều nhau, sau cùng tắt hết, chỉ chừa một 
ngọn đèn to, vặn tim lên cho cháy thật sáng, để xem cử chỉ của hoàng tử, coi ngài có liếc 
xem chăng? Lệ thường ta có thái độ bất thường trước nghịch cảnh, song hoàng tử không 
động đậy chi cả. Cách thử bằng ruôồi: Hoàng tử lên 13 tuổi, vua cho thị vệ lây nước mía 
thoa vào khắp thân thể hoàng tử, rồi bỗng ngài đem để chỗ trồng cho ruồi bu nút. Hoàng 
tử vẫn chiến thắng với sự khổ, không chút than phiền. Cách thử bằng nước tiểu và phần: 
Trải qua hai ngày, hoàng tử đại tiểu tiện không ai tắm rữa. Trước cảnh bần thiu hôi thúi 
như thế, nhưng hoàng tử không chút than phiền. Cách thử bằng lửa: Vua cho đem than lửa, 
để chung quanh gần mình hoàng tử. Theo người thường không ai chịu nổi, mà ngài vẫn 
điềm nhiên. Cách thử bằng thanh nữ: Hoàng tử lên 16 tuổi. Vua cho các công chúa, tiểu 
thư trang điểm, xinh lịch vào khiêu gợi tình ái của hoàng tử, hoàng tử vẫn bất động. Đây 
là cách thử cuối cùng của vua cha. Sau khi đã thi hành 17 cách thử thách, làm cho đức vua 
cùng triều thân đều hết phương kế, đồng cho hoàng tử là liệt, câm, điếc thật, là kẻ bất hạnh 
không nên dưỡng sinh!? trong đền nữa. Vua cha định cho người đem đi hạ sát, mặc dù 


!? Nuôi giữ sức khỏe. 
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hoàng hậu hết sức khẩn cầu, cũng không chuẩn cho. Vua bèn truyền đao phủ đem hoàng 

tử lên xe, ra cửa thành tây đưa vào rừng chôn sống. Vào đến rừng bọn đao phủ ngừng xe, 

đảo hầm đề chôn sống hoàng tử. 

Trong khi ấy, hoàng tử thấy là dịp may được lìa khỏi ngôi vàng mà từ lâu ngài đã mong 
muốn. Ngài nghĩ rằng: “Đây là cơ hội thuận tiện và cũng vừa lúc cho ta bày tỏ sự thật”. 
Vừa nhận xét như thê, ngài liền duỗi tay, chân đề thứ sức mình. Thấy rằng có đủ lực lượng 
như thường. Ngài bèn xuông năm gọng xe đưa lên khỏi đầu quây nghe vụt vụt. Lúc đó bọn 
đao phủ xem thấy kinh hồn, cho là phi thường, họ đến .quì trước hoàng tử mà tạ tội, rồi phi 
báo cho vua và hoàng hậu hay. Vua cùng triều thần đồng ngự đến nơi, thỉnh cầu hoàng tử 
trở về kế vị vua cha. Hoàng tử từ tạ và tâu cho vua cha rõ nguyên nhân mà hoàng tử phải 
nhẫn nại với những thử thách đến 16 năm. Ngài mong thoát ly đề vị, để được xuất gia và 
xin vua cha cho phép tu đạo sĩ. Thấu rõ nguồn cơn về chí nguyện cao cả của hoàng tử, vua 
cha không thể ép uống và bất đắc dĩ phải phê chuẩn. Chẳng bao lâu, nhờ sự tỉnh tấn tu 
hành, đức Bồ-tát tham thiền đắc định phi thường. Ngài hiện thần thông, biến hoá cho mọi 
người thấy và thuyết về tội ngũ dục, khiến cho quân thần nhất là vua cha và mẫu hậu của 
ngài đều phát tâm hoan hỷ trong sạch xin xuất gia tu theo rất đông. Khi mệnh chung, ngài 
được sanh lên cõi Phạm thiên. Những người đã tu theo giáo pháp của ngài cũng đều tùy 
định lực mà được sanh lên cõi trời Dục giới và Sắc giới cả. 

Khi chúng ta được xem truyện Temiya Bồ-tát đã giải tóm tắt, quí độc giả nên tự hỏi 
mình răng: Hành động của Temiya Bồ-tát có chỉ là quan trọng hay cao thượng chăng? Nếu 
chỉ xem sơ thiểu thì quí vị chỉ nghĩ rằng Bồ-tát Temiya vì quá mong được xuất gia, nên 
mới ráng chịu bao thử thách đến 16 năm. Có khi cũng dám chê trách ngài rằng sao quá 
nông nỗi. 

Quí vị nào có nhiều duyên lành mong sự giải thoát, xem rồi thâm xét mới thấy rõ chơn 
lý mà phát tâm trong sạch. Vì sự tích của Temiya Bồ-tát có đầy đủ 4 trình độ pháp và 6 
khuynh hướng pháp, phân tích như sau: 

-_ Đức Temiya Bồ-tát cam tâm chịu với bao thử thách trọn 16 năm trường (thuộc về trình 
độ pháp thứ nhất “có nghị lực”). 

-_ Đức Temiya Bồ-tát quán tưởng thấy tội khổ trong địa ngục và đề vị là nguyên nhân câu 
thả, có thê gây nghiệp ác to tát. Ngài chán nản ghê sợ ngôi vua sẽ đến cho ngài, ví như 
người ghê tởm ô trược. Ngài quá sợ địa ngục hơn các cách thử thách mà vua cha đã ban 
hành đối với ngài (thuộc trình độ pháp thứ nhì “có nhiều trí tuệ”). 

-_ Đức Temiya Bồ-tát, từ khi được nghe vị thiên nữ khuyên ngài phải nên quyết chí làm 
người liệt, câm, điếc cam chịu các thử thách cho đến khi ra khỏi đền vàng, được như ý 
nguyện, dù là phải nhẫn nhục đến 16 năm (trình độ pháp thứ ba “quyết định kiên cố”). 

- Đức Temiya Bồ-tát cam chịu nhiều điều cực nhọc với chí xuất gia. Ngài tinh tấn tu 
chứng bát thiền và hướng dẫn phần đông, nhất là vua cha và mẹ ngài cùng xuất gia theo 
giáo pháp của ngài. Tất cả đạo sĩ hành theo đạo ngài, từ thấp lên cao đều được sanh lên 
cõi trời (thuộc về trình độ pháp thứ tư “chỉ làm những điều lợi ích”). 

Nói về bâm tính của Temiya Bồ-tát, chúng ta thấy răng ngài “khuynh hướng không 
tham”. Như lúc họ bỏ, không cho ngài thọ thực, trọn một, hai ngày mà ngài vẫn điềm nhiên, 
không cử động. Chỉ cho ta thấy răng ngài có khuynh hướng không tham ăn, nhất là không 
tham ngai vàng, thật là một bậc phi thường vậy. Những điểm ấy cũng chưa cực kỳ quan 
trọng hơn là cách thử cuối cùng là vua cho đem các thanh nữ trang điểm xinh đẹp, toàn là 
con dòng vua, quan trong triều, đến khiêu gợi tình ái, mà ngài vẫn lãnh đạm. Ngài rất sợ 
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về tình trường'3. Điều này chứng tỏ rằng, ngài có khuynh hướng không tham trong xúc vật 
thực (phassähãra) tức là vật ăn mê mãn tinh thần của phàm nhơn. Đây chỉ cho ta thấy rằng: 
Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không tham”, dù là đối với thực phâm và ngũ dục. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không sân” là đối với các cách thử thách. 
Nếu kẻ khác bị bỏ không cho ăn một, hai ngày thì phát sân, kêu la, than khóc là thường 
tình; hoặc có người đem nước mía thoa khắp mình, bỏ cho ruổi bu nút, thử hỏi mình có 
chịu được chăng? Đây là đức tính phi thường của Xác định Bồ-tát. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng không sỉ” với sự khích động tình ái của thanh 
nữ, ngài chắng màn và cũng không ưa thích lời thỉnh cầu của vua cha để trở về, lên ngôi 
cửu ngũ tại Bãrãnasï. Ngài không thất nguyện, vẫn cố gắng chịu bao gian lao thử thách 
trọn 16 năm, cho đến khi được xuất gia hành đạo. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng xuất gia”, bởi ngũ dục là nhân sanh tội lỗi, 
khổ nhiều hơn vui, là những điểm ám ảnh người đời phải chìm đắp trong bề khổ. 

Đức Xác định Bồ-tát hằng “khuynh hướng an tĩnh”, là người hoan hỷ cho đao phủ chở 
Ngài vào rừng để chôn sống. Ngài không vừa lòng ở chốn huyên náo, ồn ào, rất trở ngại 
cho ngài tu chứng đến bát thiền được. Cần phải ngụ trong nơi thanh vắng, mới có thể làm 
được những đều thanh cao mau chóng và hướng dẫn kẻ khác làm điều lợi ích được dễ dàng. 
Đây là đức tính phi thường của Xác định Bồ-tát. Sự an tĩnh có hai là: an tĩnh bên ngoài: là 
xa lánh náo nhiệt; an tĩnh bên trong: là yên lặng phiền não. 

Đức Xác định Bồ-tát, hằng “khuynh hướng thoát ly” đế quyên, xuất gia tu đạo sĩ. Ngài 
có găng thực hành Chánh pháp, từ bỏ những vui thích thế sự, ảo mộng, vô thường bằng 
pháp thiền định, ấy là chí hướng phi thường của Xác định Bồ-tát. 

Cụm từ “Xác định Bồ-tát', cũng như Temiya Bồ-tát, đều phải luôn luôn hành 30 ba-la- 
mật, 4 trình độ pháp vả 6 khuynh hướng pháp. Những pháp ấy hằng in sâu vào tâm não của 
các ngài. 

Truyện Temiya Bồ-tát, đã diễn giải tóm tắt trên đây, chỉ cho ta thấy rằng: Chư Xác định 
Bồ-tát hay có tâm quả quyết trong sự xuất gia. Dù là một việc phước thiện nào, các ngài 
cũng nhất định thực hành đầy đủ 4 trình độ là: nghị lực, trí tuệ, quyết định, chỉ làm những 
lợi ích đến mình và cho kẻ khác. Khi làm một việc gì, các ngài hằng dùng trí tuệ trước tiên, 
để tìm xét theo nhân quả, thấy rõ có hiệu nghiệm, mới quyết định kiên cố thực hành cho 
đến khi mãn nguyện. 

Hơn nữa, các ngài có đủ pháp khuynh hướng không tham, không sân, không sĩ, xuất gia 
tìm nơi an tĩnh và thoát tục; không say đắm trong bả lợi danh của cuộc đời ảo mộng, cô 

công tu luyện cho đến khi chứng quả Phật. Quan sát cho tỉ mi, ta thấy rằng: Xác định Bồ- 
tát là bậc xuất chúng xứng đáng với lời mà đức Siddhattha tuyên bố trong lúc ngài đản sanh 
răng: 


Aggohamasmi settho Ta là bậc cao nhất trên đời 
Aggohamasmi Jettho Ta là người quí nhât trên đời 
AggohamasmI anuttaro Ta là bậc trí tuệ tôn trên đời 


Ayamanti mã jãti natthi dami punabbhavo. Sự sinh ra của ta kiếp này, là kiếp cuối 
cùng, nay ta chăng còn sinh nữa. 
Satthã imam dhammadesanam ãharitvä - Đức Thế Tôn thuyết xong, gọi chư tăng mà 
rằng: “Bhikkhave - Này các thầy! Chăng phải Như Lai chỉ từ bỏ ngai vàng trong kiếp này 
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đâu, kiếp sanh ra làm Temiya, Như Lai cũng bỏ đề vị vậy”. Samodhãnesu - Ngài họp các 
tiền kiếp lại rằng: Bhikkhave: Này các thầy! Devadhitä: Thiên nữ khuyên hỏi ta đó, sau 
này là tỳ khưu ni Upalavannatherï; Sarathĩ: xa phu sau là Xá Lợi Phất tỳ khưu; Sakko: Trời 
Đề Thích sau là A Nậu Lầu Đà tỳ khưu; Matäpitaro: cha mẹ của ta sau là Tịnh Phạn Vương 
và Maya hoàng hậu. SesaparIsa những bộ hạ tùy tùng, sau là hàng Phật tử. Temiya PandIto: 
bậc hiên minh Temiya sau là (Ãhameva) Như Lai vậy. 

—Dứt tích Bô-tát Temiya tu hạnh xuất gia— 


2. Mahäjanaka jãtaka —- Truyện Mahäjanaka (Bồ tát tu hạnh tỉnh tấn ba-la-mật) 

Atite kãle: Trong thuở quá khứ có một vị Hoàng đề danh là Mahãjanaka, trong kinh đô 
Mithilã. Tassa ranno devaputta: Đức Hoàng đề có hai hoàng tử là: Arikhajana và Pojana. 
Vua cha phong con trưởng (ArikhaJana) làm đông cung, con thứ (PoJana) làm đại tướng. 

Không bao lâu Hoàng đề băng hà, đông cung lên kế vị, rồi phong cho em Pojana làm 
thứ vương. Vì vua quá tin lời sàm tấu của nịnh thần, nên bắt em là thứ vương hạ ngục. Sau 
thứ vương vượt ngục trốn khỏi, chiêu binh mãi mã!“ trở về tranh ngôi báu, giết được vua 
anh (ArikhajJana) rồi đoạt vị. Hoàng hậu của vua Arikhajana, khi hay tin chồng tử trận, bà 
bèn tìm đường tâu thoát. Lúc đó nhờ đức Bồ-tát vào thọ sanh trong thai bào, nên khiến trời 
Đề Thích hiện xuống, giả làm xa phu thỉnh hoàng hậu lên xe, đưa bà đến kinh đô 
Kãlacampaka ty nạn, rồi từ biệt biến mất. Hoàng hậu tìm chỗ an nghỉ, nương náu trong một 
phước xá. Khi ấy có một vị Bà-la-môn trứ danh, giáo sư (Dĩsãäpamokkha) trong thành 
Kãlacampaka dẫn năm trăm đồ đệ đi tắm, thấy hoàng hậu liền phát tâm thương hại như em 
ruột (do phước báu của đức Bồ-tát trong thai bào) nhận làm em gái, rồi đem về cho vợ 
chăm nom như em ruột. Không bao lâu, hoàng hậu sanh được một hoàng nam diện mạo 
khôi ngô, xinh đẹp, màu da như vàng, đặt tên là Mahajanaka. Lớn lên đùa giỡn với trẻ con. 
Bồ-tát có nhiều sức mạnh nên lũ trẻ rất kiêng nê. Bữa nọ, vì bất bình, Bồ-tát đánh bọn trẻ 
chạy, chúng mách cha mẹ chúng hay, rồi chỉ Bồ-tát mà rằng: “Đấy, nó là đứa không cha”. 
Bằ- tát nghe qua lòng chăng yên, về hỏi mẹ: “Cha con đâu?” Hỏi nhiều lần hoàng hậu khó 
giấu được, nên nói rõ tự sự. Từ đó, Bồ-tát an lòng thủ phận, trầm tư suy nghĩ. Lên 16 tuổi, 
ngài rất thông minh, trong năm trăm đồ đệ của vị trứ danh giáo sư chăng ai sánh bằng. 

Một hôm, Bồ-tát Mahãjanaka hỏi: “Mẹ có vật chỉ quí giá chăng?” Hoàng hậu đáp: “Khi 
ra khỏi thành, mẹ có đem theo nhiều báu vật để làm của cho con”. Bồ-tát xin phân nữa 
dùng làm vốn buôn bán lấy lời, với mục đích là chiêu binh mãi mã trở về phục nghiệp. 
Ngài xin phép mẫu hậu xuống thuyền qua biển về kinh đô Mithilã (xứ Phụ vương của ngài 
đã trị vì). Không may, thuyền ra biển đến ngày thứ 7, bị trận bão to phải chìm. Lúc bấy 
giờ, các thủy thủ sợ chết, khóc la, khẩn cầu ông này bà nọ bảo hộ. Trái lại, Bồ-tát tìm thực 
phẩm độ cho no, rồi lẫy y phục nhúng dầu, mặc vào, xong leo lên cột buôm, nhảy ra xa 
khỏi bầy cá đang ăn các thủy thú. Ngài lội mãi như thế, đến ngày thứ 7, thấy trăng tròn, 
biết là răm, ngài bèn dùng nước mặn súc miệng rồi nguyện thọ trì bát quan trai và không 
quên sự có gắng. Trong kiếp ngài là Bồ-tát Mahãjanaka này, gọi là Bồ-tát tu hạnh tinh tấn 
đến bờ kia (viriya pãrami). 

Thuở đó, có một thiên nữ tên là ManTimekhala lãnh trách nhiệm cứu vớt nạn nhân trong 
biển, song nàng mắc đi dự hội với các thiên nữ khác nên không hay biết (do tiền nghiệp 
của Bồ-tát). Đến ngày thứ 7, thiên nữ mới rõ có Bồ-tát mắc nạn trong biển đã 7 ngày, nàng 
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liền bay đến ngay trên chỗ Bỏ-tát đang lội, rồi cất tiếng gọi: “Người thanh niên này! Vì sao 
ngươi đến chịu chết trong biển to như vậy?” Bồ-tát nghĩ rằng đây chắc là thiên nữ đến cứu 
ta, rồi đáp: “Mẹ ôi! Xin mẹ từ bi ra ơn cứu độ con với!” Thiên nữ nghe những lời cảm động 
như thế, liền hỏi tiếp: “Do nguyên nhân nào, mà con phải lâm nạn trong biển này? — “Vì 
tôi mong đi buôn lấy lời, để tìm dịp chiêu binh mãi mã về phục hồi để nghiệp vua cha tôi”. 
(Ngài kế hết cho thiên nữ nghe). - “Thôi con đừng lo ngại, mẹ đến đây để cứu con được 
đắc kỳ sở nguyện”. Nàng vớt Bồ-tát, bay đến kinh đô Mithilã, rồi trở về. Bồ-tát vào ngự 
uyên của đức vua Mithilã nằm nghỉ mê man, vì quá cực nhọc trọn 7 ngày đêm trong biến. 

Thuở đó, đức vua trong thủ đô Mithilã đã thăng hà 7 ngày, mà chưa có người xứng đáng 
lên kế vị. Công chúa STvalï của vua thành tâm khâu cầu người có trí tuệ lên ngôi vàng, thay 
thế vua cha, thì nàng cũng hoan hỉ làm hoàng hậu, để thừa kế đề nghiệp. Công chúa cho 
đòi vị cô vấn vào, cho ông biết tâm ý của nàng. Vị cô vấn bèn tâu: “Để hạ thần cầu khẩn 
Chư thiên, rồi cho xe rồng chạy vòng quanh kinh thành Mithilã, long xa ngừng ngay một 
nhân vật nào, hạ thần sẽ thỉnh vị ẫy lên ngôi báu trị vì thiên hạ”. Công chúa hoan hỷ nhận 
lời. 

Sáng ra, triều thần cho long xa nhiễu!5 ba vòng thành, rồi ra cửa đông chạy về hướng 
ngự uyên. Xe chạy rất nhanh, không ai theo kịp. Vị cố vấn ra lệnh, không cho chận xe, dù 
chạy đến 100 do tuần! cũng được, chúng ta cứ theo sau. Xe chạy đến chỗ Bồ-tát nằm, quay 
3 vòng rồi ngừng bên cạnh Bồ-tát, dường như mong thỉnh ngài lên xe. Vị cố vẫn chạy đến, 
chờ các quan hội họp đông đủ, bảo cùng nhau rằng: “Vị nằm trên tảng đá có tướng mạo 
đoan trang, không biết có đáng lên ngôi báu chăng? Nếu thật là người có trí tuệ xứng đáng 
với ngôi rông, dù là nghe tiếng ngựa xe, tiếng trống, tiếng kèn cũng không vội ngôi dậy, 
xem bên này, ngó bên kia rồi chạy đi. Các ngươi hãy đánh trồng, thôi kèn mau lên, như thế 
mới thấy rõ là người có phước hay bất hạnh”. Khi đó, kẻ đánh trống, người thối kèn một 
lượt nghe vang rên. Nghe trống, kèn, Bồ-tát ngồi dậy xem thấy đám người, đoán biết ngai 
vàng đã đến, ngài bình tỉnh nằm trở lại như cũ, nằm nghiên bên phải. Vị có vẫn lại gần 
quan sát hai chân của Bồ-tát rồi tâu rằng: ““Thật là bậc quý nhân, thỉnh ngài ngồi dậy, ngôi 
trời đã đến cho ngài rồi”. Bồ-tát hỏi: “Chúa của các ngươi đi đâu?” 

— Tâu, Hoàng thượng của chúng tôi đã thăng hà 7 ngày. 
— Đức hoàng tử, thứ vương của đức vua không có sao? 
— Tâu, không. Chỉ có một công chúa mà thôi. 

Bồ-tát ngôi dậy và nhận lời cầu thỉnh. Triều thần đồng đến làm lễ, mặc long bào cho 
ngài theo lễ tôn vương, xong thỉnh ngài ngự lên long xa, hộ giá về thành MithHä, thống trị 
quôc dân hiệu là MIANH|NHAsd Hoàng đế. Ngài phán rằng: “Tất cả triều thần, trước ở tước 
vị nào, nay giữ như cũ”. 

Khi công chúa nghe vua ngự vào cung nội, bèn sai hoạn quan đến thỉnh vua, thử coi 
ngài có trí tuệ thế nào. Hoạn quan tâu rằng: “Công chúa thỉnh Hoàng thượng vào lập tức”. 
Đức vua nghe cũng tự nhiên, như không nghe biết, rồi tỏ lời rằng: “Tòa lâu đài này đẹp”. 
Hoạn quan không biết làm cách nào cho vua nghe lời tâu của mình được, rồi trở vào tâu 
với công chúa: “Những lời mà lệnh bà dạy, hạ thần đến tâu, vua không để ý đến”. Công 
chúa nghe qua hiểu rằng đấy là bậc đại phước. Công chúa sai hoạn quan đi tâu với đức vua 
2, 3 lần như thế. Đức vua cũng vẫn lãnh đạm như trước. Ngài từ từ bước đi như thường, uy 
phong lẫm liệt, khác nào như chúa sơm lâm. Công chúa xem thấy lấy kính phục, không 
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dám trường mặt để được gặp ngài và rất kinh sợ. Nàng chỉ dám đưa tay lên làm dấu hiệu 
cho đức Bồ-tát dừng chân. 

Khi lên ngôi vàng, đức vua dạy xây cất các phước xá tại các cửa thành cho ngài bố thí 
mỗi ngày, có trữ đủ các vật dụng cho những kẻ bịnh tật, nghèo nàn đói khổ. Đức Bồ-tát 
không quên cho triều thần đi rước mẹ và vị trứ danh giáo sư tại xứ Kãlacampaka, về đến 
dâng đủ báu vật đề báo hiếu về đền đáp ơn dày của vị giáo sư. Từ ngày lên ngôi thống trị 
trong nước, Bồ-tát ban bố phóng thích tội nhân, chiêu an bá tánh, chân bần dân nghèo. 
Quốc dân hằng được an cư lạc nghiệp. Thật là đời thái bình thạnh trị. 

Thuở đó, Bồ-tát là dòng dõi của chư Phật, thấy dân gian an hoà. Ngài nhớ đến lúc bị nạn 
7 ngày trong biển, ngài phát tâm hoan hý, phi lạc, tuyên bố răng: “Äsinsattheva puriso na 
bandeyya pandito passãmiroham attãnam... - Người có trí tuệ hay cố gắng trong mọi 
phương diện. Sự tinh tắn là một đức tính thanh cao, đem đến nhiều lợi ích cho mình và cho 
kẻ khác. Ta đã được thấy rõ điều đó trong lúc ấy rồi. Những người lười biếng đi cùng ta, 
đã phải làm mỗi cho cá. Còn ta nhờ sự tinh tấn không dễ duôi, lội đến 7 ngày, gặp được 
thiên nữ Manimekhalãä cứu độ đến kinh đô Mithilä. Do đó, bậc trí tuệ, dù gặp phải khổ thân 
tâm đến đâu, cũng không bỏ sự tỉnh tấn, hãy đạt đến hạnh phúc tối cao, mới vừa với danh 
hiệu là bậc trí tuệ. Sanh ra có ngũ uân, trong vòng sanh tử luân hồi, có hạng được vui, kẻ 
lại chịu khổ, người được giàu sang mà vui, kẻ nhiều của cải mà khổ cũng có, vì bị tử thần 
giết hại, như bảy trăm thủy thủ đi cùng ta. Hơn nữa, chẳng phải người muốn chỉ được nấy, 
mong vật này lại được món khác, có lúc không cầu mà được. Như ta nào ngờ hôm nay mà 
được ngôi báu như vây, cũng do sự tinh tấn của ta”. 

Khi lên ngai vàng, Bồ-tát tinh tấn thực hành 10 pháp vương!” (đasa đhammarãja) bồ thí, 
trì giới trong sạch. Ngày nọ, đến mùa trái cây, quan giữ ngự uyên đem dâng các thứ quả và 
hoa thơm, ngài bèn dạy dọn đẹp ngự uyên để ngài đi ngoạn cảnh. Đến ngự uyễn, Bồ-tát 
thấy xoài chín mong được dùng. Nơi đây có một cây có trái và một cây không trái. Quan 
giữ ngự uyễn bẻ xoài chín dâng đến đức Bồ-tát. Đức Thứ vương “Dĩghãvukumãra” (con 
ngài) và các quan thấy thế, họ tranh nhau bẻ ăn, làm cho cây xoài có trái trở nên trơ trụi. 
Sau khi ngắm cảnh vật ngự uyên xong, Bồ-tát trở về :. ngang qua cây xoài có trái chín lúc 
nảy, bây giờ rụng lá, gãy cành, còn cây không trái vẫn sum suê tươi tốt. Đức Bồ-tát hỏi: 
“Vi nhân nào mà trong hai cây xoài, một cây trơ trụi, một cây thì cành lá xanh tươi?” Các 
quan tâu: “Cây xoài có trái, sau khi Hoàng thượng đã thọ trái rồi, quan quân đồng nhau 
tranh giành hái bẻ, nên phải bị trụi lũi, cây kia không trái nên còn nguyên”. Được nghe như 
thế, Bồ-tát bèn than rằng: “Ôi! Cây xoài có trái khác chi sự nghiệp Để vương. Ta ngôi trên 
ngai vàng, cũng như cây xoài có trái, biết bao kẻ nghịch đã chực sẵn giết hại ta. Nếu ta 
muôn khỏi người thù oán thì nên xuất gia tìm đạo mới được an nhàn như cây xoài không 
trái, nhành lá vẫn xanh tươi”. Xét vậy, đức Bồ-tát liền cho đòi quan đại thần vào rồi phán 
rằng: “Từ nay chỉ cho một người mỗi bữa đem thực phẩm, nước dùng và tăm xỉa răng cho 
trầm mà thôi, về việc triều chính, các ngươi đảm đương như cũ. Chẳng nên cho ai vào chầu 
ta, vì ta định tu hành”. 

Đáng thương xót cho triều thần lẫn dân gian, không được gần Thiên nhan, họ than van 
hoài cảm. Họ đồng nhau hỏi thăm người dâng cơm cho Bồ-tát mỗi ngày, có thấy ngài nói 
lời chi chăng. Quan hầu đáp: “Phần nhiều chỉ thấy ngài nín thinh”. 

Đôi khi ngài nhớ đến đức Độc giác là một vị Sa-môn ngụ trong lâm sơn thanh văng mới 
là hạnh phúc cao thượng. Các ngài không còn bận lòng lo đến thế sự ảo huyền, cũng không 
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bị phiền não cuốn lôi trong đường tội lỗi. Các ngài chỉ tham thiên, quán tưởng ... “Ôi! Tôi 
xin hết lòng thành kính lễ bái các ngài”... “Ngẫm nghĩ đến cuộc đời vô thường, thật là 
đáng chán”... “Ôi! Bao giờ ta mới được xuất gia, ra khỏi đền vàng, vào tu trong non tuyết 
lãnh, cho tâm thần được an tĩnh”... “Ôi! Bao giờ ta mới thoát ly ngôi rồng gác tía, quan 
quân, bà-la-môn, cung phi mỹ nữ, họ làm cho ta phải bận lòng mệt trí tuệ. Bao giờ sự đi 
đứng, đó đây một mình, không người ràng buộc sẽ được kết quả đến ta”... “Ôi! Giờ nào ta 
mới được xuất gia, cạo tóc, mặc y casa, mang bát, đi khất thực tự do theo ý chí ta”. -Ö “Ôi 
Bao giờ ta được đi trì bình, khất thực trong mùa mưa liên tiếp 7 ngày, dù y bị ướt ta cũng 
không quên đi khất thực!”... “Ôi! Khi nào ta mới có sự tri túc, không thương tiếc sự vật, 
lia cây này, đến bóng cây khác, ra khỏi rừng kia, sang rừng nọ, từ thạch động này tìm đến 
hang đá khác, chỉ trải đi một mình, không còn lo sợ chi cả! Dù ngũ dục hoặc sự giàu sang 
đến đâu ta cũng chẳng màng!” 

Đức Bồ-tát ngự trong cung cắm tu hành được 4 tháng như vậy. Một hôm, ngài dạy quân 
hầu đến chợ mua y casa và bình bát đem về dâng ngài, đừng cho một ai hay biết. Ngài mặc 
y, mang bát lây làm thoả thích và tuyên ngôn rằng: “Aho sukham paramam sukham — Sự 
xuất gia này là hạnh phúc thực, hạnh phúc cao thượng thật”. Trọn đêm mặc y casa, đến 
sáng sớm, ngài ngự ra khỏi thành. 

Hoàng hậu Sĩvalï, vì quá thương nhớ vua, liền cho đòi cả bảy trăm phi tần, dạy phải 
trang điểm xinh đẹp, để vào hầu vua sáng mai này. Các nàng ráng làm thế nào, để cám dỗ 
đức vua ở trong đời. Sáng ra, hoàng hậu và các phi tần đồng nhau vào thành nội, đang lên 
thì đức Bồ-tát ngự xuống. Thấy mặc y mang bát tưởng là đức Độc giác đến dạy đạo, nên 
các bà không để ý. Khi lên tận tầng trên, thấy tóc cạo bỏ đó và long bào, ngọc báo cởi để 
lại long sàng, mới rõ khi nảy không phải là đức Độc giác, mà là đức vua. Hoàng hậu cùng 
cung phi lập tức chạy theo để nài nỉ, cầu khâu Bồ-tát trở lại. Thương thay! Hoàng hậu cùng 
cung phi theo sau khóc than rằng: “Hoàng thượng ôi! Ngài nỡ nào đành bỏ chúng tôi, không 
nơi nương tựa, không còn ai dạy bảo lẽ phải lời ngay, hết lòng thương xót, cứu vớt như 
Hoàng thượng! Muôn tâu Hoàng thượng! Khẩn lạy ngài trở về :. cùng chúng tôi, tội nghiệp. 
Nếu mắt ngài, chúng tôi không an thân được!” Khóc than, kế lễ làm ồn ào náo động cả xứ. 
Chúng dân hay rõ câu chuyện, cũng đều cảm động khóc theo các cung phi. Hoàng hậu và 
các cung phi theo kịp vua, đồng quì lạy khẩn cầu, than khóc trước mặt ngài “Xin Hoàng 
thượng trở lại”. Nhưng đức Bồ-tát không đáp, cũng không ngó đến ai, vẫn tiến hành tự 
nhiên. 

Hoàng hậu nghĩ ra kế, bảo các quan trở về cho quân gom cỏ khô, vật cũ, đốt cháy tưng 
bừng trong đền, rồi kêu la cầu cứu rằng: “Đền vua bị cháy” hoàng hậu thừa dịp ấ ẤY, quỳ tâu 
răng: “Tâu Hoàng thượng, xin ngài nhìn xem, lửa cháy đỏ trời tại hoàng cung. Cầu Hoàng 
thượng từ bi trở lại coi chửa lửa rôi sẽ ngự đi”. Than van thế nào, Bồ-tát vẫn làm ngơ không 
đáp, không hỏi thăm, cũng không liếc xem. Thấy vậy, dân gian đồng chê trách Bồ-tát rằng: 
“Lửa cháy thành như thế, mà đức vua đành lãnh đạm, không nghĩ tưởng thương xót chúng 
dân đau khổ; dù Hoàng thượng có ngự đi nơi nào chăng nữa, cũng nên vê chữa lửa rôi sẽ 
đi, cũng không trở ngại.” Tiếng la khóc càng vang rèn: Lửa cháy đến kho vàng, kho báu, 
kho lương thực, mà đức vua cũng không dừng bước. Triều thần và dân chúng đồng khẩu 
cầu, nhất là hoàng hậu và cung phi lăn theo chân, vật mình than khóc rất thảm đạm răng: 
“Xin Hoàng thượng từ bi thương xót, trở về cứu độ chúng tôi”. Đức Bồ-tát trả lời rằng: 
“Ye tan no natthi kincänan.... Người nào không có phiền não, không bị phiền não dục và 
vật dục chi phối, kẻ ấy sống được hạnh phúc. Như ta, không bận vì phiền não, ta đây là 
người xuất gia, chẳng có chỉ là của cải, dù thành nội kia bị cháy tiêu tan, cũng chăng can 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 1013 


chỉ đến ta, chăng có một vật gì của ta bị cháy cả”. Nói xong, Bồ-tát ra cửa bắc rồi tiễn hành. 
Hoàng hậu bèn bày kế dạy các quan giục quân giả làm giặc đến cướp phá hoàng cung, rồi 
cho quân phi báo răng: “Tâu Hoàng thượng, nay có quân cướp giết người đoạt của rất 
nhiều”. Hoàng hậu đến quỳ tâu: “Bây giờ, có nhiều kẻ cướp, suy mưu làm loạn, đoạt kho 
tàng, sát hại lương dân, lây ngọc ngà châu báu, thành phố phải hư hại, nhân dân chịu nạn 
cướp bóc khổ sở vô cùng, Hoàng thượng đành lòng nào sống một mình, mà để nhân dân 
phải chịu khổ. Xin Hoàng thượng S) lượng từ bi thương xót, trở về trừ bọn cướp trước, 
TÔI sau sẽ ngự đi cũng chẳắng muộn”. Bồ-tát biết rõ là mưu kế của hoàng hậu, ngài ngâm 
câu kệ rằng: “Sukham vaj avãpa yesam no natthi kinñcanam... Này sivalr! Người không bị 
phiền não dục và vật dục chỉ phối, người ấy hằng sống được an vui. Như hôm nay, ta không 
bận vì phiền não, đã là kẻ xuất gia vô tài sản, dù kẻ cướp đoạt hết thành Mithilã cũng chẳng 
có một vật gì là của ta cả. Chúng cũng chắng cướp được một vật gì của ta, bởi ta thường 
được phi lạc, dùng phỉ lạc làm vật thực, như các vị Phạm thiên no lòng nhờ phỉ lạc. Chư 
Phạm thiên nhập định và ở được an vui nhờ thiền định thế nào, ta cũng được an vui như 
thế ấy”. Bồ-tát giảng giải thế nào, cũng không một ai chịu bỏ ngài, họ vẫn theo bén gót 
không ngừng nghỉ. Khỏi kinh đô, lỗi hai ngàn thước, Bồ-tát muốn cho quân thần và hoàng 
hậu, cung phi trở về, nên ngài lây cây gạch một đường ngang qua con lộ làm dấu, xong, 
ngài phán hỏi các quân thần: “Đây là đất của ai?” 

— Tâu, của Hoàng thượng. 

— Vậy kẻ nào qua khỏi hoặc làm mắt dấu vết này, trẫm sẽ chiếu theo luật hình mà trị tội. 

Nghe như thế, không ai đám vượt qua khỏi, hay làm mất dấu gạch ấy. Mọi người thấy 
vậy, nhào lăn, khóc than thảm đạm tại nơi đây. Còn hoàng hậu thì không dám theo vì quá 
nề lệnh vua, nhưng lại sợ mất người đáng kính mến, nên bà ø1eo mình vật vã khóc than, 
thật đáng thương hại. Vì quá quý mến, hoàng hậu không còn sợ chỉ liền đứng dậy chạy riết 
theo đức Bồ-tát. Quần thần cho rằng hoàng hậu đã lắp mắt dấu gạch rồi nên đồng chạy theo 
sau. Bồ-tát nhắm hướng bắc đi ngay vào núi Tuyết Sơn. Hoàng hậu dẫn đường quan quân 
đi theo Bồ-tát đến 20 do tuân. 

Thuở đó có một vị đạo sĩ danh là Narada. Đạo sĩ ngụ trong thạch động Tuyết Sơn, khi 
xuất định, đạo sĩ tuyên minh rằng: “Ôi! Thật là hạnh phúc cao thượng, hạnh phúc thật”. 
Đạo sĩ nghĩ rằng: Trong đời này ai có chí hướng tìm hạnh phúc như vây chăng? Đạo sĩ biết 
có đức Bồ-tát Mahãjanaka là đòng dõi của bậc Toàn giác, đang xuất gia tìm đạo thanh cao, 
nhưng khó làm cho hoàng hậu và đại chúng trở về được, sợ ngài thối chuyền. Vậy, ta nên 
đến đó giúp cho ngài cảng phát đức tin trong sạch. Vị đạo sĩ bèn vận thần thông bay đến, 
ngồi trên hư không, trước mặt Bỏ-tát, rồi thốt rằng: “Kim maheso mahãgho so kanuã ãmeva 
kiriyã samanataneva pucchãmi hatthesobhisato janoti - Này thầy Sa-môn thọ trì phạm hạnh 
pháp! Tôi xin hỏi: Do nhân chi mà đại chúng theo dính người, có cả tiếng ngựa, xe, rộn 
rực như cuộc đại lễ trong kinh thành? Này thầy Sa-môn. Quân chúng theo hộ vệ đến đây 
là thế nào?” 

— Bạch đạo sĩ, ngài đã rõ rồi, tiếng họ than van vì đức vua Mahãjanaka bỏ ngôi vàng, xuất 
gia hành đạo. Bạch ngài, nay tôi lìa đề vị để tu phạm hạnh. Bậc trí tuệ không ưa thích sự 
huyện náo, không thương tiếc chỗ ăn ngon, ngủ kỹ, để tìm trí tuệ sáng suốt, tôi đây cũng 
thế. Nay tôi cũng chưa hoàn toàn xuất gia, vì còn bị đại chúng ràng buộc, họ muôn cho tôi 
trở về trị vì như trước, nên họ mới theo khẩn cầu tôi. 

— Này thầy Sa-môn! Ngươi không nên cho mình vượt khỏi phiền não. Bậc xuất gia chẳng 
phải chỉ mặc y casa, cạo tóc đó đâu, chưa lìa được lưới phiền não đâu? Phiên não làm hư 
hại đường trời, người. 
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— Bạch ngài, tôi từ bỏ ngai vàng, chăng mong được ngũ dục ở cõi người và trời, như thế 
còn có chi nguy hiểm đến tôi nữa chăng? 
— Này thây Sa-môn! Điều nguy hiểm trong thân thể của ngươi, sẵn chờ cám dỗ ngươi chẳng 
ít. Tình trạng ngủ ngủ, thức thức là điều nguy hiểm. Lười biếng là điều nguy hiểm. Tình 
trạng mơ màng, ưa thích ngủ dục là điều nguy hiểm. Tình trạng ưa thích nhục dục là điều 
nguy hiểm. Tình trạng ham ăn là điều nguy hiểm. 
Này Sa-môn! Ngươi có tướng mạo đẹp như vàng, khi cho họ hiểu rằng ta là vua, bỏ ngôi 
tìm đạo, họ dâng thực phẩm quí đầy bát, thọ thực no đủ, xong ngủ mê và ngây, đến lúc 
thức lại không dậy, trở ngủ nữa. Ngủ rồi thức, thức rồi ngủ như vậy là điều nguy hiểm, làm 
cho thối bộ sự xuất gia. Ngủ ngủ, thức thức như vậy là nhân sanh lười biếng, không quét 
chỗ ngụ, không xách nước đề dùng, dần dần sẽ sanh dục tư duy'Š là nhân chán nản trong 
sự xuất gia. Tất cả điều nguy hiểm đó, đều phát sanh do ăn no ngủ kỹ. Này Sa-môn! Không 
nên cầu thả, tưởng rằng ta có tăng tướng rồi là vượt khỏi hắn phiền não đâu? 
— Bạch đạo sĩ, ngài đến đây thức tỉnh tôi, thật là hân hạnh vô cùng. Bạch ngài, xin cho tôi 
biết quý danh của ngài? 
— Pháp danh tôi là Narada đạo sĩ. 
— Vì thấy thầy là bậc cao quý, sẽ đem những lợi ích đến chúng sanh sau này, nên tôi mới 
gặp thầy. Này Sa-môn! Chăng nên ưa thích nhục dục, chẳng nên chán nản trong sự xuất 
gia, hãy cố găng tỉnh tấn, phát tâm hoan hi thực hành chánh pháp cho đến ngày mãn nguyện. 
Này Sa-môn! Thây nên tinh tấn tu pháp “Tứ vô lượng tâm!” đừng bỏ qua. Nên bổ túc giới, 
định, tuệ cho viên mãn, chăng nên ngã mạn rằng ta là vị vua xuất gia tu hành, cần phải thọ 
trì pháp nhẫn nại, quan tâm về sự dập tắt phiền não, không nên tự cao mà hại người, phải 
thực hành thập thiện nghiệp, ngũ thông, bát thiền cho hoàn bị. Như thế, sự xuất gia của 
thầy mới đem lại nhiều kết quả tốt, không thối bộ và hối hận về sau. 

Giảng giải xong, vị đại sĩ từ giả trở về núi. Sau đó có một vị đạo sĩ nữa là Mitãjãna khi 
vừa xuất định như Đạo sĩ Nãrada, cũng đến khuyên giáo đức Bồ-tát. Đạo sĩ hỏi: 
— Do thân nào mà ngài xuất gia? 
— Bạch, tôi là Hoàng để tại kinh đô Muthilã, vì xét thấy đời là khổ, chúng sanh mê đời, 
không thấy trạng thái vô thường của vạn vật, cho đời là vui thú hơn cả, nên say đắm cuộc 
đời mộng ảo. Họ gây biết bao nghiệp ác, vì lòng tham, sân thúc đầy, rồi phải chịu hình phạt 
trong kiếp hiện tại, sau khi chết còn phải bị sa đọa trong 4 ác đạo, không, biết đời kiếp nào 
mới ra khỏi được. Bởi thấy thế, tôi phát tâm chán nản, ghê sợ không tiếc ngai vàng, của 
báu, vợ đẹp, hầu xinh, để tìm đường đạo đức, thoát ly thống khổ. Nếu còn quyến luyến, tôi 
không sao tránh khỏi như quần chúng. 

Đạo sĩ Mitãjãna nghe được như thế, bèn hỏi: “Những lời ngài nói đó, ai là thầy của ngài, 
hay là nhờ nghe đức Độc giác chỉ dạy?” 
— Bạch, tôi chưa từng nghe ai giáo huấn, vì khi còn ở ngôi báu, có ngày nọ, tôi đi ngoạn 
cảnh, đến ngự uyên thấy hai cây xoài: Cây có trái bị trơ trụi, cây không trái còn nguyên. 
Tôi xét nghĩa rằng: Sự nghiệp đế vương của tôi ví như cây xoài có trái, sẽ bị nhiều người 
tranh giành mai hậu. Kẻ vô tài sản như bậc xuất 81a, tam y, quả bát, không nhà không cửa 
thì hằng được an vui như cây xoài không trái, vân được xanh tươi. Tôi đem mình so sánh 
với hai cây xoài nên sanh lòng chán nản rồi xuất gia như vầy: Bạch ngài người giết cọp vì 
muốn được da, sát voi mong được ngà, hại người mong đoạt của. Gia chủ không trí tuệ, ở 


!# Là suy nghĩ ngũ dục. 
! Từ, bi, hỷ, xả. 
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một mình ắt bị kẻ nghịch sát hại, bằng có pháp trí tuệ thì hắn được vui như sự xanh tươi 
của cây xoài không trái; của cải nhiêu thì lo nhiều, bị nhiều người ganh ghét oán thù. Hạng 
xuất gia chơn chánh là hạnh phúc thật. Vì thế, tôi mới bỏ để quyên, tìm tu một mình trong 
nơi thanh vắng. Bạch ngài, hai cây xoài đó là thầy tổ của tôi, dạy tôi thực hành theo bậc 
xuất gia như vậy. 

- Này thầy Sa-môn! Thây không nên. cầu thả, hãy tinh tấn trọ trì pháp xuất gia cho đến kỳ 
cùng. Khuyên Bồ-tát rồi, đạo sĩ trở về chỗ ngụ. 

Thì khi ấy, hoàng hậu quỳ tâu nài nỉ Bồ-tát trở về, vì chúng dâng khóc than, kể lễ không 

ai nương nhờ, xin Hoàng thượng hồi triều tôn vương cho hoàng tử rồi sẽ ngự đi xuất gia. 
Bồ-tát đáp: “Nay ta đã từ bỏ ngôi vàng, quan quân thân quyến không còn bận lòng một cái 
gì cả”. Hoàng hậu vật mình nhào lăn khóc than rằng: “Ôi! Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chỉ 
mà nay phải chịu phân ly chồng vợ như vầy. Hoàng thượng xuất gia bỏ tôi một mình, biết 
nương cậy vào đâu!” 
— Này STvali! Nên nghe ta chỉ giáo, người ở trong của cải là nhân khiến mình gây nghiệp 
ác. Khi nàng trở về thành tôn vương cho hoàng tử rồi phải giúp con trị vì trăm họ, gây thêm 
nghiệp thân, khâu, ý ác, vì quyên luyến trong sự nghiệp. Ta đã dứt được tình thương nhỏ 
hẹp, trải đi khất thực nuôi mạng, do sự bồ thí của mỗi nhà chút ít. Xuất gia là điều thoát 
khổ, của cải là nhân sanh những nghiệp tội. Này STvalĩ nàng nên suy xét... 

Bồ-tát và hoàng hậu tranh luận nhau dải theo đường cho đến tối. Quan quân che trại cho 
Bồ-tát và hoàng hậu nghỉ. Nhưng Bồ-tát ngự đi tìm ngụ đưới tàng cây một mình. 

Sáng ra, Bồ-tát vẫn tiến hành, hoàng hậu cùng quân chúng theo sau. Đi gần đến chợ, có 
người nướng thịt, để sơ ý nên chó tha, chạy đến thấy Bồ-tát và hoàng hậu đang đi, nó Sợ 
hoảng chạy bỏ miếng thịt lại. Bồ-tát nghĩ rằng, miêng thịt này chó đã bỏ, không còn mến 
tiếc như vật vô chủ, thế là vô tội, đáng cho người xuất gia dùng. Ta hãy thọ miêng thịt này. 
Ngài bèn lượm miếng thịt, phủi bụi rôi đặt vào bắt, đến nơi có nước, ngài tìm chỗ để thọ 
thực. Hoàng hậu xem thấy, kế lễ khóc than rằng: “Hoàng thượng không gớm thịt của chó 
tha mà lượm đem dùng. Ôi! Thật là thê thảm”. Bồ-tát đáp: “Nàng vô trí tuệ, đây là vật thực 
cao quý”. Rồi Ngài tìm ngồi nơi khuất mắt hoàng hậu mà thọ thực. Hoàng hậu trách Bồ- 
tát ăn thịt của chó tha không nhờm gớm. Bề-tát đáp: “Này STvalĩ! Vậy vô chủ là món trong 
sạch, đáng cho bậc xuất gia dùng. Trái lại vật không hợp pháp dù có giá trị đến một trăm 
ngàn bạc thì ta nhờm gớm và hồ thẹn, không ước mong”. 

Đi đến trước, gặp nhóm trẻ đang chơi cát, có một em gái một tay đeo một chiếc xuyến, 
tay kia đeo hai chiếc. Tay đeo một chiếc không nghe khua động, tay đeo hai chiếc thì chạm 
nhau nghe lạch cạch. Bồ-tát liền nghĩ rằng: Nàng Sĩvalï theo sau ta không tốt vì phụ nữ là 
phiền não của xuất gia. Người đời xem thấy họ dèm siêm. Bồ-tát liền hỏi thử đứa bé: “Này 
cháu! Vì nhân nào mả tay cháu đeo một chiếc xuyên không nghe kêu, còn tay đeo hai chiếc 
lại nghe tiếng?” Đứa bé đáp: “Vì có hai vật mới có chạm nhau ra tiếng, như có hai người 
sẽ có lời qua tiếng lại. Bạch ngài, ngài là bậc xuất gia, tại sao lại có phụ nữ xinh đẹp theo 
sau? Lệ thường, dù là em gái, người xuất gia cũng chẳng nên đi chung, chỉ đi một mình 
mới được trong sạch”. Bồ-tát nghe qua rất thỏa thích, bèn nói với nàng Sĩvalï: “Nàng có 
nghe lời trẻ em nói y như ta chăng? Này Sĩvalĩ! Ta đã bị trẻ nhỏ chê trách, vậy nàng chẳng 
nên theo ta nữa. Đây là con đường rẽ hai, mỗi người đi mỗi ngã. Nàng vừa lòng đường nào 
thời cứ dời bước, ta đi đường khác. Nàng đừng theo sau tỏ ý chồng vợ cho người đời chê 
trách”. Hoàng hậu nghe Bồ-tát nói như thế, rất đau lòng xót dạ, nhưng cũng theo sau ngải 
luôn. ĐI đến một dậm đường nữa, gặp một người thợ vót tên lây cây vót rồi ngẫm xem 
băng một mắt. Bồ-tát lại gần hỏi: “Nhân chi ngươi nheo mắt lại mà nhắm cây tên?” 
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— Bạch Ngài, nếu xem cả hai mắt, thì thấy không ngay, vì hai mắt sẽ thấy cây tên khum 
quẹo, thế nào, người xuất gia cũng nên tu một mình mới có kết quả, nếu tu hành mà dẫn 
VỢ trang điểm như thế kia, hằng có tai hại và vô hiệu. 

Bồ-tát nói với hoàng hậu rằng: “Nàng Sïvalï này! Có nghe thợ vót tên nói chăng? Họ là 
người tay sai của ta, mà còn tỏ lời chê trách ta như thế, nàng không nên đi chung cùng ta 
nữa, hãy đi ngã khác đi”. Hoàng hậu vì quá nề, vâng lời cố găng đi riêng một đoạn đường, 
đau lòng chịu không nỗi, liền dắt đại chúng trở lại theo sau Bồ-tát nữa. Đến gần núi, Bồ- 
tát bèn ngôi xuống nhồ một cọng cỏ, cho hoàng hậu xem và thốt răng: “Cọng cỏ này không 
còn dính liên với gốc nữa được, thế nào, nàng với fa cũng chẳng phải là vợ chồng nữa như 
cọng cỏ ấy. Nàng đừng theo gót ta mà luống công, hãy trở vê ở một mình đi, ta cũng chỉ ở 
riêng một mình mà thôi. Như thế, mới mong thoát khô được. Muốn giải thoát hãy tu hành 
như ta vậy”. Nghe Bồ-tát nói những lời tuyệt vọng, hoàng hậu khóc nức nở, từ đây ta và 
Mahãjanaka (Bồ- táU chăng còn là vợ chồng nữa, hắn rồi. Nàng nhào lăn ra khóc thảm 
thương vô cùng khổ não đến bắt tỉnh. Thừa dịp hoàng hậu hôn mê, Bồ-tát đi nhanh vào 
rừng sâu tuyết lãnh, tham thiền đắc định được an vui như ý nguyện. Khi hết kiếp, ngài sanh 
lên cối Phạm thiên. 

Quan quân đến nơi thấy hoàng hậu nằm mê trên đất, vội vã dạy người đến cấp cứu. Khi 
tỉnh dậy, hoàng hậu xem tứ phía không thấy Bồ-tát bèn hỏi: “*Có ai thấy Hoàng thượng đi 
nơi nào chăng?” — “Tâu lệnh bà, chúng tôi theo sau lệnh bà, nào thấy được”. Hoảng hậu 
liền sai người tìm đủ các hướng mà không một ai gặp Bồ-tát cả. Hoàng hậu vật mình, kêu 
la khóc kề thật là đau đớn, thiết tha, không sao tả xiết, ai nghe cũng đều xúc động thương 
tâm; cung phi, triều thần; chí dân gian đều khóc và theo bà. Hoàng hậu bèn dạy xây tháp 
để kỷ niệm và dâng hương hoa cúng dường trong các chỗ như: nơi đức Bồ-tát đứng trong 
giờ chót, nơi đức Bồ-tát hỏi người thợ vót tên, nơi đức Bồ-tát hỏi đứa bé đeo xuyến, nơi 
đức Bồ-tát nghe vị đạo sĩ Nãrada giảng đạo. 

Về thành, vào đến cung nội, thấy các nơi mà Bồ-tát thường đến ngoạn thưởng (ao sen, 
vườn hoa, hồ tắm....), hoàng hậu càng nghĩ tưởng, càng khóc than thảm đạm. Sáng ra lâm 
triều, hoàng hậu truyền cho bá quan văn võ làm lễ tôn vương cho đông cung lên kế vị; 
xong, hoàng hậu cạo tóc xuất gia tu trong ngự uyền, thực hành theo lời dạy của Bồ-tát, 
tham thiền đắc định. Sau khi mệnh chung, bà sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

Đức Phật Tổ Thích Ca chúng ta, khi đã giảng thuyết xong tích đức Bồ-tát Mahãjanaka, 
gọi chư tăng rằng: “Này các thây! Như lai chẳng phải chỉ bỏ ngai vàng đi xuất gia trong 
kiếp cuối này đâu. Thuở Như Lai là Mahãjanaka được kế vị rồi cũng bỏ đi tu như đã giải... 


Ngài thuyết thêm pháp Tứ Đề rồi họp Bồn sanh truyện như vầy: Tasã sakko unumiddho 
akosi, samu darakkhita devadhitä upalavañña eva, narado sãriputfo, mitãJino maggalãno, 
kumarikãä khema bhikkhunI, usukãro ãnandoceva, qesapurisa buddhaparisä, sävalidevä 
rahulomatä, dighayukumãro, ãhulo, mãtãpitaro maharäãJakuläni ahesun mahãJanakarinado 
ãha meva sammãsambuddho akosãti. Tasäã: Thuở đó, đức Đề Thích nay là tỳ khưu A Nậu 
Lâu Đà; thiên nữ cứu vớt nạn nhân trong biên, nay là tỳ khưu ni UpalavannätherT; đạo sĩ 
Narada nay là Đại ĐứcXá Lợi Phất; đạo sĩ MitäaJana nay là Đại Đức Mục Kiền Liên; trẻ gái 
đeo xuyến nay là tỳ khưu ni Khemã; người thợ vót tên nay là đức Ananda; tất cả những 
người còn lại (đã có trong câu truyện) nay là hàng Phật tử; hoàng hậu STvalT nay là mẹ 
Rahula; Dighãvukumara nay là Rahula; cha mẹ của đức Mahãjanaka nay là đức Tịnh Phạn 
vương và hoàng hậu Mãyã. Còn Mahãjanaka nay chính là đâng Chánh đẳng Chánh giác 
tức là Như Lai đây. 

— Dứt tích bồ tát Mahäjanaka- 
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3. Suvannasäma jãtaka — truyện Suvannasãma (Bồ tát tu hạnh bác ái ba-la-mật) 

Thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc, vì lòng từ 
bi về lời thỉnh cầu của chư tăng mà giảng thuyết rằng: Atite kãle bhikkhave... Này các thầy 
tỳ khưu! Trong kiếp quá khứ, tại thủ đô Bãrãnasĩ có đức vua Karalyayaksa trị vì, quốc dân 
được an vuIi lạc nghiệp. 

Thuở ấy, có hai ngư ông ngụ hai bên bờ một con sông kết bạn thân cùng nhau, hằng 
ngày thường lai vãng thăm viếng và có hứa cùng nhau rằng, nêu một bên sanh con trai, một 
bên sanh con gái, thì sẽ làm thông gia. Không bao lâu, hai người vợ của hai bạn ngư ông, 
một người sanh con trai, một người đẻ con gái. Cha mẹ bên gái đặt tên con là ParikakumarT, 
bên trai đặt danh con là Dukurakumãra. Khi hai con đến tuần cập kê, cả hai đều có nhan 
sắc xinh đẹp. Một hôm, cha mẹ cô Paãrika, hỏi con rằng: “Cha mẹ đã hứa từ lâu sẽ làm sui 
với người bạn bên kia sông. Nay con đã lớn khôn, cha mẹ định gả con cho cháu 
Dukurakumãra là con của ngư ông ấy, con nghĩ thế nào?” Nàng Pãrikã nghe cha dạy như 
thế, bèn nghĩ rằng: Cha mẹ ta là dòng dõi làm nghề sát sanh để nuôi sống, không hồ thẹn 
và ghê sợ tội, nêu ta nghe theo, ta cũng sẽ là hạng ngư ông, sau chết không khỏi sa trong 
ác đạo, phải chịu khổ nhiều đời kiếp. Nàng thưa rằng: “Con không ưa thích làm nghề sát 
sinh đâu”. Cha mẹ nàng thấy vậy nín thinh. 

Về Dukurakumãra, cha mẹ chàng cũng khuyên chảng cưới cô Pãrikã, Dukurakumãra 
nghĩa rằng: Cha mẹ ta chỉ biết làm nghề ác, nếu ta nghe theo ắt không tránh khỏi chịu quả 
khổ trong địa ngục. Vạn vật trong đời toàn là vô thường vắn vỏi, ta ưa thích phụ nữ làm gì! 
Ta hãy xuất gia tu hành thoát khỏi phiền não. Chàng thưa với cha mẹ, xin cho phép chàng 
xuất gia tìm đạo. 

Sáng hôm sau, vị thanh niên Dukurakumara dậy sớm suy nghĩ rằng: Ta không vừa lòng, 
thương tiếc trong phiền não dục, theo lời chỉ giáo của cha mẹ ta. Nhưng không rõ tâm của 
nàng Pãrikã ra sao, vậy ta nên gởi thư hỏi thử ý kiến nàng xem, rồi chàng liền viết thư như 
vây: “Này nàng thanh nữ Pãrikã, nàng có sắc lịch thiên hương. Cha mẹ nàng vui lòng gả 
nàng cho ta. Ta không ưa thích tình dục, mong dứt bỏ phiền não để tránh khỏi địa ngục. 
Vậy nàng nghĩ thế nào?” Viết xong, chàng bảo kẻ ở chuyên thư giao đến nàng Pãrikã. 
Xem qua thư của Dukurakumära, nàng khen răng: Chàng thanh niên này cũng có chí hướng 
như ta. Vậy sau khi làm lễ thành hôn, ta sẽ tu hành, được dễ dàng hơn. Vị Dukurakumara 
được thư trả lời như ý muốn, hết lòng hoan hỷ. 

Sau khi đã hành lễ cưới rồi, mỗi người đều giữ bốn phận ngủ riêng, khác với thường 
nhân. Ngày nọ, vợ chồng bèn bàn cùng nhau, nêu ta ở chung với cha mẹ ta là người sát 
sanh như vây, ta phải tùy cha mẹ, rồi bị sa địa ngục. Vậy ta hãy xin phép cha mẹ cho chúng 
ta vào non tu luyện, mới mong thoát ly ác đạo được. Sáng ra, hai vợ chỗng Dukura đến lạy, 
xin phép cha mẹ đi xuất gia vào rừng. Cha mẹ không vui lòng và nói rằng: “Hai con nên ở 
nhà ráng tập rèn nghề nghiệp cho thuần thục, để nuôi mạng như cha mẹ, có hay chăng? Hai 
con không phải là kẻ tê bại chân tay mà bỏ nghề của cha mẹ”. Dukura nài nỉ rằng: “Chúng 
con không dám hành nghề sát sanh, vì sự giết hại sanh linh rất là tội lỗi, sau khi chết phải 
chịu khổ trong địa ngục, không ai cứu vớt được” Nghe con nói như vậy cha mẹ càng nổi 
giận mà mắng rằng: “Hai con là kẻ lười biếng. Vậy hai con muốn đi thì cứ đi, và từ đây 
đừng trở lại nhà này nữa”. Được cha mẹ cho phép, vợ chồng Dukura rất hoan hý, lạy từ tạ 
cha mẹ, rồi đồng nhau vào rừng hành đạo. 

Sự xuất gia của Dukura và nàng Pãrikã rất trong sạch, phát sanh lẽ cảm ứng đến đức Đề 
Thích, ngài biết rõ tự sự, bèn sai một vị trời xuống tế độ vợ chồng Dukura. VỊ trời ây xuống 
phía trước gần nơi đó, biến ra hai tịnh thất nhỏ, rồi đề chữ trước thất răng: Nếu người nam 
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nữ nào đã phát nguyện làm đạo sĩ, hãy vào đây ngụ được tự do như của mình, vị trời ẫy 
bay về tâu cho đức Đề Thích rõ. Vợ chồng Dukura đi đến hai tịnh thất, có đủ vật phụ tùng, 
nhìn lên thấy bảng đề lấy làm vui thích, rồi nguyện làm đạo sĩ, tu phạm hạnh không nhớ 
tưởng đến vật dục và phiền não dục nữa. 

Thời gian qua, trời Đế Thích xét thấy không bao lâu, vợ chồng đạo sĩ sẽ bị mù. Ngài từ 
bi hiện xuống để tế độ, ngài khuyên hai đạo sĩ nên xả giới ở với nhau cho có con, để sau 
này nhờ con phụng dưỡng, trong khi già yếu bệnh tật. Vợ chồng đạo sĩ không thuận theo 
lời khuyên, vì mong thọ trì phạm hạnh cho được trong sạch, mặc dù bị nghiệp dữ đến cho 
quả. Đức Đề Thích bèn khuyên rằng: “Ngài có thể rờ bụng cô đạo sĩ ba lần, được chăng?” 
Ông đạo sĩ đồng ý, nên làm thinh. Đức Đề Thích hiểu ý ông đạo sĩ khứng chịu, bèn trở về 
Đạo Lợi thiên cung, thỉnh đức Bồ-tát giáng sanh. Vị đạo sĩ nhớ làm theo lời dạy của đức 
Đề Thích thì cô đạo sĩ thọ thai. Đến kỳ khai hoa sanh ra được Bồ-tát, có Chư thiên hiện 
xuống hộ trì săn sóc, tắm rửa cho đức Bồ-tát mỗi ngày, Bồ-tát lên 7 tuôi, đạo sĩ đặt tên là 
Suvanñasãma. Mỗi ngày, đạo sĩ vào rừng hái trái về nuôi Bồ-tát. Lúc sau, Bồ-tát xin theo, 
để giúp đỡ cha mẹ, được 7 ngày, đạo sĩ dạy Bồ-tát ở nhà, không cho theo nữa. 

Một ngày nọ, vợ chồng đạo sĩ vào rừng hái trái, bị cơn mưa to, nên tìm chỗ đục nơi một 
gò mối cao ráo. Lúc ẫy có một con rắn độc phun nọc độc ra nhằm mắt của hai đạo sĩ đều 
mù cả. Không thấy đường về, phải bơ vơ trong rừng. Đây là quả của tiền nghiệp mà hai 
đạo sĩ đã tạo, từ kiếp trước cho thuốc trị mắt bệnh nhân, khi mắt đã lành, mà họ nói là chưa 
vì không muốn trả tiền công. Hai vợ chồng thầy thuốc bắt bình, chế thuốc độc nhỏ vào mắt, 
làm cho bệnh nhân phải mù. Do tiền nghiệp đó mà phải chịu quả khổ, cả vợ lẫn chồng đều 
mù mắt. Thấy trời chiều mà cha mẹ chưa về, Bồ-tát đi tìm gặp mẹ cha bị mù loà, đang bối 
rối trong rừng, biết rõ nguồn cơn. Ngài than van kế lễ, thương xót cha mẹ vô cùng, xong 
dẫn song thân về tịnh thất. 

Từ đó, Bồ- -tát hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Ngài cất nhà tắm, cầu xí, gánh nước sẵn 
cho cha mẹ cần dùng và ngài luôn luôn niệm pháp bác ái. Mỗi ngày vào rừng hái trái ngon 
ngọt dâng đến cha mẹ. Những loài thú thấy Bồ-tát có tính hiếu đạo, nhất là từ bi đối với 
mọi loài, nên hằng theo chung quanh ngài; khi vào rừng, lúc đi gánh nước, chúng không 
lìa ngài. 

Thuở đó, đức vua Karaliyaksa trị vì trong kinh đô Baranasl, nhân dân được an cư lạc 
nghiệp, nước giàu, dân mạnh, nên đức vua cầu thả, chỉ biết sa mê tửu sắc, quên nghĩ đến 
tội phước chánh tà. Đức vua nghĩ rằng, trẫm ngự trong đền không có chỉ là phi thường, để 
trầm vào rừng bắn thú cho mọi người rõ tải năng của trầm. Ngài vào tâu, xin phép vua cha 
và mẫu hậu. Được lệnh Phụ vương phê chuẩn, đức vua Karaliyaksa vào rừng săn bắn. Đi 
đến gần một rạch nước trong có rất nhiều thú rừng, ngài thấy có các loài thú, lần quân theo 
một thanh niên, mang thùng đi gánh nước. Đức vua lại gần thấy Bồ-tát rất đẹp trai, định 
hỏi thăm, song nghĩ rằng nếu ta lên tiếng, bây thú chạy tan thì bắn sao được, khi trở về đền 
vua cha hỏi, có thịt thú lạ đâu mà dâng. Nghĩ thế, ngài bèn giương cung bắn trúng Bồ-tát 
té nhào. Vì tên có tắm thuốc độc, làm cho Bồ-tát rất đau đớn, khô sở. Ngài nghĩ phải chịu 
quả khổ của nghiệp ác đã tạo, ngài không nên oán trách ai và cất tiếng mời người nào đã 
bắn tôi xin lại đây cho tôi tỏ vài lời. Đức vua Karaliyaksa nghe lây làm lạ, người bị nạn đã 
không oán giận, mà lại còn mời ta đến để nói chuyện. Vậy ta nên đến đó xem. Đức vua 
nghe Bồ-tát than rằng: “Ai là người giết tôi? Từ khi tôi sanh ra đến nay được 16 tuổi, cha 
mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ làm điều ác. Nay tôi phải chịu chết đã đành, nhưng rất thảm 
thương, cha mẹ tôi đều mù lòa biết lấy ai nương nhờ. Ông là ai mà đến đây hại tôi thế này?” 
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— Ta là Hoàng đề trong thủ đô BaranasI, vì ham việc săn bắn, mong tìm thịt thú, mà lỡ tay 
nhằm cháu, thật trầm không có ý đâu. 

— Đại vương đã bắn trúng tôi, bây giờ lại chối, tôi đâu tin được. Ôi! Tôi phải chết, bỏ cha 
mẹ mù loà biết lấy ai phụng dưỡng, thật là đáng thương xót cha mẹ tôi vô cùng. 

Đức vua nghe mấy lời than van của Bồ-tát, lẫy làm động lòng, chua xót nói rằng: “Thôi! 
Cháu an tâm, để ta tìm đến chỗ ở, phụng sự hai vị đạo sĩ thay thế cháu, đến trọn đời của 
ta”. Bồ-tát nghe đến đây phát tâm hoan hỷ, bèn tỏ lời Sãdhu”? rồi tắt hơi. 

Lúc đó, có thiên nữ tên Sunadarï ngự trên cây gần đây. Nàng thường hộ trì Bồ-tát, song 
lúc Bồ-tát bị tên, nàng mắc đi dự hội nên văng mặt. Khi trở về nàng thấy Bồ-tát chết liền 
trách đức vua bằng nhiều lời răng: “Đức vua sao không ghê sợ tội lỗi. Ngài sẽ sa địa ngục 
chăng sai. Bồ-tát đây là người rất hiếu thuận, hết lòng phụng sự mẹ cha, là hai vị đạo sĩ, 
không rời. Đức vua phạm tội như vầy, không sao tránh thoát quả khổ”. Đức vua 
Karaliyaksa nghe tiếng mà chẳng thấy người, biết rằng là Chư thiên, tinh thần hoảng hốt 
và cảm động thương hại Bồ-tát. Ngài đến gần thi hài Bồ-tát mà khóc than, rải hoa cúng 
dường. Ngài nguyện phải phụng dưỡng hai đạo sĩ Ấy thế Bô-tát. Đức vua gánh nước vê đến 
tịnh thất và thưa với hai đạo sĩ rõ tự sự. Hai đạo sĩ kể lễ khóc than, rồi yêu câu đức vua dẫn 
đến chỗ Bồ-tát chết. Đến nơi, hai đạo sĩ vuốt ve con và phát nguyện rằng: “Yena saccena 
yan sảamo dhamamacäripure ahu etena saccavajjena, visansämassa haññatiti — Con chúng 
tôi thực hành phạm hạnh pháp trong sạch, gồm có bác ái pháp, là người hiếu đạo, là nơi 
thương yêu của cha mẹ, thật là bậc tu hạnh bác ái. Do lời thành thật này, xin cho thuốc độc 
tiêu tan khỏi mình Suvanlasama con chúng tôi lập tức”. VỊ Thiên nữ cũng nguyện: “Na 
me pIyataro koclañño samehi vIJJatI, etena saccavaJJena vIsansamassa haññatuti — Tôi ngụ 
trên núi Gandhamãdana đã lâu, đạo sĩ Suvannasãma người mà tôi vừa lòng thương mến, 
không ai bằng. Do lời chân thật này, xin cho thuốc độc tiêu tan khỏi mình đạo sĩ tức khắc”. 
Nhờ đức tu trong sạch và tiền nghiệp đã hết, nên khi đó thuốc độc không làm hại được. 
Tức thì Bồ-tát sông lại, luôn cả mắt của hai vị đạo sĩ cũng được sáng tỏ như xưa, thật là 
hạnh phúc biết bao. 

Sau khi đó, bèn đem nhau trở về tịnh thất. Đức vua cũng về theo và xin thọ giới tu theo 
Bồ-tát và hai đạo sĩ. 

'““[amattham pakasento tatthã aha”; Khi đức Thế Tôn dẫn tiền tích Dukura, rồi Ngài 
giảng tiếp rằng: Đạo sĩ Dukura nay là Kasapa?!, cô đạo sĩ Pãrikã nay là Vadhakãpilã tỳ 
khưu, thiên nữ SunadarT nay là Upavamna tỳ khưu, ngải Suvannäsãma Bồ-tát tức là Như 
Lai đây. 

—Dứt truyện Bồ-tát Suvaniãsãma- 


4. Nemiräjajãtaka — truyện Nemiräãja (Bồ tát tu hạnh quyết định ba-la-mật) 

Thuở nọ, đức Thế Tôn ngự nơi vườn xoài của đức vua Maghadevaräjä tại kinh đô 
Mithila, ngài phán răng: “Này Ananda! Đây là nơi mà ngày xưa Như Lai đã sanh ra là 
Hoàng đê MaghadevaräJa”, rôi Ngài nín th¡nh. 

Đức Ananda bèn quy bạch, cầu đức Thế Tôn từ bi giảng tiếp cho chúng tôi nghe. Đức 
Phật thuyết rằng: “Afite kãle bhikkhave... Này các thầy tỳ khưu! trong thời quá khứ, Như 
Lai sanh ra là Hoàng đề MadhadevaraJa, thống trị tại thủ đô Mithilã này, tuôi thọ rất lâu. 





?0 Sãdhu: đúng rồi. 
?! Ca Diếp. 
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Nhưng Hoàng đề đó không say mê danh lợi, có bảo người thợ cạo nhớ, khi thấy có một sợi 
tóc bạc thì cho ngài hay. 

Một hôm, người thợ cạo nhô tóc bạc trình bày, ngài bèn ban thưởng thợ cạo, rồi dạy đòi 
hoàng tử vào để truyền ngôi báu. Trước khi ra đi xuất gia hành đạo. Ngài đặn dò hoàng tử 
rằng: “Khi thấy có tóc bạc, con nên xuất gia ngay, đừng quên, con chớ bỏ qua tục lệ nhà 
ta”. Vua cha dạy xong, cạo tóc, mặc y, tu đạo sĩ, tham thiền tứ vô lượng tâm. Sau khi ngũ 
uân tan rã, ngài được sanh lên cõi Phạm thiên. 


Hoàng Tử nối ngôi, khi được biết có một sợi tóc bạc, cũng xuất gia theo lời vua cha dạy 
bảo. Các con cháu phụ truyền tử kế như vậy được tám ngàn bốn trăm vị. 


Đức vua xuất gia trước hết là Maghadevarãja khi đã sinh lên cõi Phạm thiên, xét thấy 
dòng dõi ta đã tu hành theo tục lệ, trãi qua được tám ngàn bốn trăm vị, nay còn 2 vị nữa sẽ 
không theo thói cũ, như thế sẽ mắt dòng họ nhà vua và mất cả điều hạnh phúc. Vậy ta nên 
giáng sanh đề nối dòng, ngõ hầu tiếp độ quần sanh. Lập tức, ngài xuống thọ thai vào lòng 
hoàng hậu. Đến ngày khai hoa là một vị hoàng tử xinh đẹp khác thường, màu da như vàng. 
Nhà chiêm tinh của vua cha xem tướng và tâu rằng: “Hoàng Tử có tướng rất quý, sau này 
sẽ nối dòng vua được lâu dài, là noi chí ông cha xuất gia tìm đạo”. Vì thế mà vua đặt tên 
là NemiraJakumara. 

Khi được lên ngôi cửu ngũ, đức Nemirãja Bồ-tát dạy cất 5 phước xá (tại 4 cửa thành và 
một giữa đèn) trữ sẵn vật dụng thí cho mọi người cần dùng, môi ngày 5 ngàn lượng. Ngài 
thọ trì ngũ giới và bát quan trai giới rất trong sạch. Ngài dạy về tội phước, chánh tà, làm 
lành được vui, gây dữ chịu khổ. Dân gian đều hoan hỷ hưởng ứng theo lời dạy của ngài, 
nên sau khi mệnh chung đều sanh lên Thiên cung cả. 

Những người được sanh lên cõi trời nhiều vô số, và thường hội họp nhau, tán dương 
công đức của vua Nemirãja Bồ-tát rằng: “Tất cả chúng ta đều nhờ đức Bồ-tát chỉ dạy tu 
hành, nay mới được hưởng quả vui như vây. Thật hiếm người có đức tính như hoàng để 
Nemiräja Bồ-tát này. Đến ngày bát quan trai giới, đức Nemirãja Bồ-tát nguyện thọ trì rất 
trong sạch, ngài hằng suy nghĩ không biết giới và bố thí điều nào cao quý hơn. Ngài tìm 
hiểu mãi không ra, khiến cho đức Đề Thích khó chịu, rồi xét biết. Đức Đề Thích bèn hiện 
xuống, ngự trên hư không cho đức Nemirãja Bồ-tát thấy, Bồ-tát bèn hỏi: “Ngài là ai xin 
cho trầm rõ?” 

— Ta là vua trời, đến đây để giải đáp câu hỏi của Đại vương. 

— Tâu Đại vương, giới và bố thí, pháp nảo cao quý hơn? 

— Tâu, giới cao quí hơn. 

— Kẻ trì giới được làm người, không tà dâm gọi là giới thấp, có thể sanh vào nhà vua, được 
quả người như ý nguyện. Nếu trì giới mà đắc cận định, gọi là bậc trung sẽ sanh lên Dục 
giới thiên. Tham thiền đắc định, là bậc thượng, sẽ sanh lên cõi Phạm thiên. 

Tỳ khưu trong Phật giáo, hành đạo trì giới trong sạch, mong lên Dục giới thiên, gọi là 
giới thấp. Vị nào đã có giới trong sạch, có gắng tham thiền đắc định, sẽ thọ sanh trong 
Phạm thiên, gọi là giới bậc trung. Những bậc trì giới, tham thiền và quán tưởng pháp minh 
sát sẽ thấy rõ Niết-bàn, là giới bậc thượng. Còn những người bồ thí trong sạch cũng sanh 
lên Dục giới thiên, nhưng khó lên cõi Phạm thiên. Song, hạng cư sĩ cần phải bó thí, trì giới 
mới trong sạch được. 

Có tích 7 vị vua là: Sãagara, Sela, Bhajja, BhãgIsara, Usinara, Atthaka, Assaka, 
Puthujana, cả 7 vị vua cố gắng bồ thí rất nhiều, sau khi thăng hà đều được sanh lên 6 cõi 
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Dục thiên, không thể lên Phạm thiên giới được. Ngoài ra có nhiều vị vua tinh tấn bồ thí 
cũng không qua khỏi đời ma qui, tức là lục Dục thiên. 

Có lời chú giải rằng: Điều mà đức Đề Thích gọi lục dục thiên và nhân gian chỉ danh là 
“cõi ma quỉ” (Peta loka) thật là đúng lắm. Vì Chư thiên và người đều có tâm mong mỗi ưa 
thích tình ái trong sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp. Nếu đã ước mong trong ngũ dục rồi, dù 
không phải là lìa nơi nương tựa cũng gọi là cô ái tử (con mồ côi cha mẹ) trong đời này. 
Nếu không có nơi nhờ cậy, mà không phải là ma qui, thì lục dục thiên và nhân gian cũng 
đáng gọi là đời ma qui thật. Đúng theo Phật ngôn như vầy: Ye adutiyãä naramanti... 
nasukhäãva ragã..— Người nào ưa thích, cố găng tìm phụ nữ, khi kiếm được đem về làm 
bạn trăm năm cùng nhau thì vừa lòng, nhược bằng không thì rầu rĩ. Người hạng này, dù có 
của cải như trời Đề Thích, được vui nhờ kẻ khác cũng đáng gọi là mồ côi thật. 


Hơn nữa, kẻ nào không gặp, không thấy, không được, không tìm hương vị của phi lạc 
phát sanh từ cái tâm an tỉnh, tức là nhập định. Người như đây, dù có tài sản nhiều như đức 
Đề Thích, cũng đáng gọi là cô ái tử thật. 

Đức Đề Thích giảng thuyết nhiều sự tích, đem so sánh để phá nghi của đức vua Nemiräja 
cho thấy rõ rằng: Quả báo của giới, cao quý hơn phước bồ thí. Song, muốn trì giới được 
trong sạch, cần phải bố thí để dứt lòng tham lam bỏn xẻn. Đức Đề Thích lại dẫn thêm tích 
như sau. 

Thuở trước, có vị Hoàng đề trong thủ đô Barãnasl, hằng ưa thích bố thí. Có một đạo sĩ 
thường đến trì bình”? tại nhà vị có vấn (Purohita) của đức vua. Vị Purohita thấy đạo sĩ, có 
giới hạnh trang nghiêm bèn tín thành thỉnh vào nhà để bát luôn ba ngày. Vị cô vẫn nghe 
được giáo lý, xin xuất gia. Đạo sĩ dạy phải chờ lệnh vua. Vị cố vẫn vào đền xin, vua cho 
phép và dặn dò, nên trở lại tế độ trầm với. Vị có vẫn theo đạo sĩ tu hành chăng bao lâu cũng 
đắc định, được tự đo đi khất thực. Bữa nọ, vị đạo sĩ mới này, nhớ đến lời yêu cầu của đức 
vua, bèn xin phép thầy vào thành trì bình. Đức vua nhìn biết rồi thỉnh vào đền nội. Khi 
cúng dường xong, đức vua bạch hỏi: “Bạch đạo sĩ, ngài ngụ trong rừng một mình hay sao?” 
— Tâu Đại vương, trong rừng có cả 10 ngàn vỊ. 

— Cầu ngài thỉnh các vị đạo sĩ ấy đến cho tôi cúng dường. 
— Không tiện. Các ngài không mong hưởng thực phẩm quý, nên khó thỉnh. Nếu Đại vương 
vào rừng gần đó, tôi sẽ thỉnh cho. 

Đức vua hoan hỷ vâng lời, liền dạy quan quân chuẩn bị đây đủ thực phẩm quí, để vào 
rừng dâng cúng I0 ngàn vị đạo sĩ. 

Sáng hôm sau, vua đồng cùng triều thần vào đến rừng, được cúng dường như nguyện. 
Đức vua phát tâm trong hiện THANH tất cả 10 ngàn vị đạo sĩ cho phép cúng đường mỗi ngày, 
như thế đến một muôn năm? 

Tâu Đại vương, mặc dù đức vua ẫy có tâm trong sạch bồ thí không chọn vị nào cao hoặc 
trung hay thấp hạ, cũng không phân giai cấp xã hội, cho rằng vị này trước nghèo, giàu hay 
sang hèn chi cả. Như thế, mà sau khi đức vua đó thăng hà, chỉ được sanh lên cõi Dục giới 
thiên mà thôi. Còn 10 ngàn vị đạo sĩ toàn là hạng xuất gia, song có giới trong sạch, tham 
thiền, đắc định. Sau khi mệnh chung, các ngải đều thọ sanh lên cõi Phạm thiên cả. Tâu Đại 
vương, đức vua trong thủ đô Bãrãnasĩ thuở đó, chính là tôi đây. Giải cho đức Nemirãja biết 





2 Khất thực. 
3 Muôn là 10 ngàn. Thời kỳ này nhân loại sông trên muôn tuôi. 
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rõ “giới” có phước cao quý hơn “bố thí” như thế, đức Đề Thích liền trở về Đạo Lợi thiên 

Cung. 

Khi về đến, thấy Chư thiên hội họp đông đủ tại phước xá, đức Đề Thích bèn phán răng: 
“Các ông tụ hội nơi đây nên chú ý nghe trẫm giảng thuyết. Trẫm xuống cõi người, đề phá 
nghi cho đức vua NemiräJa. Đức NemnräJa thật là một vị Hoàng đề đạo đức, bố thí, trì giới 
và khuyên nhân dân lánh dữ làm lành vô số kế. Ngài là một bậc trí tuệ hiếm người sánh 
kịp. Ngài không phân biệt giữa “giới” với "bố thí” điều nảo cao quí hơn. Trẫm đã giải phân 
minh cho đức Nemirãja hiểu, nên mới trở về đây”. Chư thiên đồng tâu rằng: “Đức NemiräãJa 
là thầy của chúng tôi, nhờ ngài khuyên bảo, shữn” tôi mới tạo được nhiều nghiệp lành, nên 
sau khi thác đều được lên Đao Lợi thiên cung này, hưởng phước cõi trời như mong muốn. 
Tất cả chúng tôi đồng khẩn cầu Hoàng thượng từ bi cho vị trời Mãtalĩ xuống rước đức vua 
Nemirãja lên đây cho chúng tôi thấy mặt, vì chúng tôi nhớ ân đức của ngài lắm”. Đức Đề 
Thích hoan hỉ nhận lời yêu cầu của Chư thiên, đòi vị Mãtalï đến phán răng: “Người hãy 
đem xe rồng xuống rước đức vua Nemira] LÊ 

Khi xe trời xuống gần tới, nhăm ngày rằm trăng tỏ, chúng dân thấy rõ xe trời bay xuống, 
rất lẫy làm lạ, rồi chờ xem xe ấy đến. Họ tin chắc là xe trời xuống rước đức vua, vì đức vua 
chúng ta bố thí, trì giới trong sạch, trong đời chưa ai sánh băng. Xe trời xuống tới đền vua, 
vị trời MatalT tâu thỉnh đức vua NemrräJa, theo lời dạy của đức Đề Thích. Đức NemirãJa 
liền từ giả và dặn bảo triều thần, ân cần xem xét việc triều chính và thay thế ngài làm việc 
bố thí mỗi ngày, rôi. lên xe trời đi cùng Matalï. MatalT tâu rằng: “Bây giờ Hoàng thượng 
muốn đi ngã nào, nếu Hoàng thượng muốn xem địa ngục, cho biết trong đó tội nhân bị 
hành phạt cách nào, tôi xin hộ giá đưa ngài đi xem”. Đức Nemirãja đáp: “Như thế, nên đi 
xem địa ngục trước, rồi sẽ lên Thiên cung”. Vị trời Mãtalï liền lái xe đi qua những địa ngục 
như: 

1) Địa ngục cường thủy”! trong địa ngục này nước vẫn sôi hoài. Tội nhân bị quỷ sứ dùng 
đủ thứ vũ khí cháy đỏ (gươm, dao, đao, búa, riều...) đâm, chém, đập, bửa tội nhân té 
nhào trong địa ngục. Khi ở trong địa ngục, cũng có các khí giới chém đâm v.v... và bị 
nước chua sôi thâm vào mình, chịu muôn vàn lần đau khổ, không kể xiết, cả ngày lẫn 
đêm chỉ nghe tiếng kêu la, than khóc không dứt. Tâu Hoàng thượng, những tội nhân đó 
ở thế gian ý mạnh hiếp yếu, chửi, mắng, đánh, đập, hành hạ người, nên nay phải sa địa 
ngục này, thọ khổ như vậy. 

2) Địa ngục chó dữ: Trong địa ngục này có chó to bằng voi trắng, đen, đỏ, vàng đủ màu, 
chúng rượt cắn và xé tội nhân la khóc vang rèn. Tội nhân chạy trốn đường nào cũng 
không khỏi, chó căn xé thịt, ăn đến xương, lại bị lửa cháy hoả hào thiêu đốt, rồi hoàn 
hình sống lại liền, để chịu hình phạt như thế nữa, vì nghiệp duyên chưa hết. Tội nhân 
trong địa ngục này, vì kiếp trước bỏn xẻn, không bố thí giúp đỡ kẻ đói khát, tật bệnh và 
khinh rẽ chửi mắng bậc tu hành, lại còn khuyến dụ kẻ khác làm theo họ, nay phải chịu 
trị tội như vậy. 

3) Địa ngục sắt lửa cháy đỏ: Tội nhân trong địa ngục này bị quỷ sứ đánh bằng cây sắt cháy 
đỏ và đâm bằng lao trước mặt thấu đến lưng, đầu đến trôn, té ngã trong địa ngục, toàn 
thân thê bị cháy đỏ. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước hay chửi mắng, đánh đập, 
hà hiếp người vô tội. 

4) Địa ngục than lửa: Tội nhân bị quỷ sứ đánh bằng cây sắt đỏ, rồi liệng trong địa ngục 
than lửa. Quý sứ lấy búa, riều bửa đầu, chặt thân hình ra nhiều đoạn, bị lửa than đốt 


4 Một thứ nước chua rất mạnh. 
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cháy. Tội nhân la khóc kêu vang không kể xiết. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước 

giả dối quyên tiền để cất chùa, xây tháp cúng dường Tam bảo, nhưng đem tiền về nuôi 

sông, nên phải sa đọa vào địa ngục này. 

5) Địa ngục đồng sôi: Tội nhân bị bỏ vào đó, trôi qua, lại, chìm xuống tận đáy, bị nước 
đồng sôi, chịu khổ kêu la thảm đạm. Tội nhân trong địa ngục này, trước kia chửi mắng 
khinh rẻ bậc tu hành, Sa-môn, Bà-la-môn, nên nay phải thọ quả khổ như thê. 

6) Địa ngục nước sắt cháy đỏ: Quỷ xứ bắt tội nhân vặn cổ bằng dây sắt cháy đỏ rồi liệng 
vào địa ngục này. Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước bắt chim vặn cô nhồ lông, bẻ 
ø1Òò, nên nay phải sa đọa trong địa ngục này. 

7) Địa ngục trấu: Trong địa ngục này có đầy nước trong, tội nhân bị hành đốt nóng, thấy 
nước trong muôn uông cho mát, khi uông vào, nước thành trầu cháy thiêu thân mình. 
Tội nhân trong địa ngục này, kiếp trước dùng trấu trộn lộn với lúa để bán cho kẻ khác, 
nên nay phải bị hành phạt như vậy. 

8) Địa ngục lao: Quỷ sứ dùng lao, đâm, chém, đứt làm nhiều đoạn. Tội nhân trong địa ngục 
này, trước kia trộm cướp của, tiền, gạo, lúa, trâu, bò để nuôi sông, nên nay phải bị hành 
phạt như vậy 

9) Địa ngục vũ khí cháy đỏ: Quỷ sứ trói tội nhân bằng dây sắt cháy đỏ khi tội nhân té nằm, 
quỷ sứ dùng các khí giới đâm, chém, đập, bửa v.v.... Tội nhân bị đọa trong địa ngục này, 
bởi kiếp trước giết thú, heo, gà, vịt, tôm, cá v.v... đem bán, nên nay phải sa vào địa ngục 
này. 

10) Địa ngục phần Và nước tiêu: Tội nhân khi quá đói khát, quỷ sứ liệng vào địa ngục cho 
ăn phần và uống nước tiểu. Người nào kiếp trước quên ơn thầy, phản bạn và trộm của 
ân nhân, nên phải sa trong địa ngục này. 

11) Địa ngục máu và mủ: Quỷ sứ bỏ tội nhân trong địa ngục này, cho ăn máu và mủ thay 
cơm. Địa ngục này dành cho kẻ giết mẹ, cha, chửi mắng Tỳ khưu. 

12) Địa ngục hành người gian xảo: Quỷ sứ dùng móc lưỡi cho chảy nước miếng, rồi lấy 
búa đập vào chân tội nhân. Tội nhân trong địa ngục này, trước kia gian xảo bán đồ quá 
giá, miệng nói lời dịu ngọt cho họ mua lầm. 

13) Địa ngục núi sắt: Quý sứ liệng tội nhân trong địa ngục đồng sôi hoặc bị núi sắt ép, thân 
hình toàn là máu mủ. Những người phụ nữ nào mất trinh thất tiết với chồng, thông dâm 
với kẻ khác, mới sa trong địa ngục này. 

14) Địa ngục hầm than lửa: Quỷ sứ hành tội nhân bằng vũ khí đâm, chém v.v... rồi liệng 
trong địa ngục than lửa cháy đỏ. Địa ngục này dành cho người tà dâm vợ con kẻ khác. 

15) Địa ngục tà kiến: Những người thấy không chơn chánh là hiểu rằng: Bồ thí không có 
quả phước; cúng dường, làm lành, gây dữ không có quả báo; mẹ cha không phải là mẹ 
cha; đời này đời sau không có v.v... phải sa vào địa ngục này. 

Vị trời MãtalT tâu với đức vua Nemirãja rằng: Chúng sanh vì vô minh và ái dục, không 
rõ đời là tội khổ, gây biết bao ác nghiệp nên chịu biết bao muôn vàn khổ não như thế, 
Hoàng thượng đã xem thấy rõ, khi trở về thế gian nên tỏ bày cho nhân gian biết. 

Nói về đức Đề Thích, dùng nhãn thông xem thấy Mãtalï đang đưa đức Nemirãja quan 
sát địa ngục, ngài nghĩ rằng địa ngục rất nhiều nếu xem cho đều đủ, thì vua Nemirãja phải 
thăng hà trước khi lên Thiên cung, nên ngài sai vị trời Mahãjavana đến triệu về. Khi MãtalT 
được lệnh đức Đề Thích, bèn tâu với đức Nemirãja rằng, lệnh Hoàng thượng đã xem sơ 
lược địa ngục rồi, xin đưa ngài lên cõi trời. Vị trời Mãtalï lái xe đến một dinh thự có hào 
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quang sáng ngời rực rỡ. Vị trời Mãtalï tâu rằng: Đây là dinh của một thiên nữ. Thuở Phật 
Kassapa ra đời, nàng là một nô tỳ của một triệu phú Bà-la-môn. Ông Bà-la-môn này, muốn 
trai tăng bố thí đến chư sư, bèn lây một ngàn lượng bạc dạy vợ con đi mua thực phẩm. Vợ 
con không vừa lòng làm theo, ông Bà-la-môn liền bảo nô tỳ, cô tớ gái này rất hoan hi, đi 
chợ mua sắm các thứ thức ăn, đem về làm ra bữa trai tăng, có đủ thực phâm quý. Cô tớ rất 
vui với sự bố thí đó, đến khi mạng chung, được sanh lên là vị thiên nữ trong dinh thự này, 
có các tùy tùng hầu hạ. Vị trời Mãtali, liền lái xe chạy tới nữa, thấy 7 tòa lâu đài sáng đủ 7 
báu, có rất nhiều thiên nữ hầu hạ. Đức vua Nemirãja xem thấy rất thỏa thích bèn xin vị trời 
MatalT giảng cho biết sự tích: '“Tâu lệnh Hoàng thượng, hồi Phật Kassapa, có một vị trưởng 
giả tên Sonadinna, ngụ xứ Kãsikarãja, phát tâm trong sạch cất 7 chánh điện dâng đến chư 
tăng và cúng đường đủ 4 vật dụng. Ông trưởng giả tín thành lo săn sóc 7 chánh điện đó cho 
đến khi thác, sanh lên làm chủ 7 tòa lâu đài này, thật là sang trọng”. VỊ trời Matali, lái xe 
đến trước gặp một tòa lầu lớn, cao 25 do tuần toàn là ngọc pha lê sáng rỡ, có cả thiên nam, 
thiên nữ, ca sang thật là vui thú. Đức Nemirãja xem thỏa mãn, cầu MãtalT giảng cho biết: 
“Tâu, Chư thiên ở trong tòa lầu to toàn bằng ngọc pha lê, có rất đông Chư thiên hâu hạ vui 
thú đó, là do tiền kiếp đã tạo nhiều nghiệp lành: bồ thí, trì giới và thọ bát quan trai cho đến 
ngày cùng, nên được sanh lên ở tòa lầu quý báu như thế. Vị trời Mãtalï lái xe chạy tới trước 
cho đức Nemirãja xem các dinh thự của Chư thiên bằng ngọc pha lê, xà cừ, mã não, san 
hô, hồ phách, v.v... có hào quang chiếu dịu xem rất ngoạn mục. Đức Nemirãja hỏi về tiền 
kiếp của Chư thiên này. Mãtalï tâu: “Chư thiên đó thuở làm người trong thế gian, đời Phật 
Kassapa có bố thí, trì giới dâng vật dụng đến chư tăng hằng ngày và thọ bát quan trai trong 
sạch, lập chùa, cất tịnh thất. Sau khi bỏ ngũ uân, được sanh về cõi này, ngự trong các tòa 
lầu cao đẹp toàn bằng 7 báu, có nhiều ngọc nữ hầu hạ, ca múa hát ngày đêm, như thế”. 


Đức Đề Thích dùng nhãn thông thấy Mãtalï đang lái xe cho đức Nemirãja xem các đinh 

thự Chư thiên, ngài bèn nghĩ rằng: Nếu MãtalT cho đức Nemirãja xem hết các lâu đải của 
Chư thiên, thì tuổi thọ của ngài phải hết trước. Đức Đề Thích liền sai vị khác đến triệu 
Mãtalï về gấp. Mãtalï được lịnh, liền quay xe lên Đạo Lợi thiên cung. Xe đang bay trên hư 
không, đức Nemirãja xem thấy 7 tầng núi chập chồng, xung quanh Tu Di sơn vương 
(Meruraja pabbato), có biển Sidhantara nước rất trong và rất sâu, không có thể dùng vận 
tải gì mà qua biển đó được cả, _vật chi sa trong biển phải chìm ngay. Đức Nemirãja muốn 
biết rõ, bèn hỏi vị trời Mãtali rằng: “Biên và núi đó tên gì?” 
— Tâu, 7 lớp núi cao từng bậc theo thứ tự, từ thấp đến cao, nhất là núi Sudassana, rồi đến 
Khokara, Vikayugunadhara, Neminadara, Vinantaka, và Hassakanna v.v... Nước biển 
Sidhantava chảy theo các khoảng, núi đó là nơi du lãm của Gandhabba” và Dạ-xoa, là nơi 
cư ngụ của các đạo sĩ Sidhividyädhara và các Kinnara (mình chim đầu người). 

Lên đến Đạo Lợi cung, vua Nemirãja thấy nhiều hình ảnh của đức Đề Thích chung 
quanh Tu Di sơn vương. Đức Nemiräja hỏi do nhân nào như thế? Mãtalï tâu: “Đó là để 
ngừa, không cho bọn nghịch đến phá, nhất là hạng A-tu-la thiên, khi lên núi thấy ảnh của 
đức Đề Thích thì sợ”. Vào đến phước xá Sudhammã devasabhã có cả Chư thiên sẵn chờ 
đón tiếp và thỉnh đức Nemirãja xuống xe vào trong phước xá. Đức Đề Thích mời ngồi và 
tâu răng: “Xin thỉnh đức vua ở lại hưởng ngai vàng chung với trằm, đừng trở về nhân gian 
làm gì”. Đức Nemirãja tâu: “Tôi không dám! Vì chắng phải là phước tôi tạo. Người không 
làm phước mà thọ của kẻ khác, ví như người ăn xin. Tôi chỉ mong cô gắng tạo phước báu, 
bố thí, trì giới, tham thiền, rồi quả lành sẽ đến cho tôi, mới là chánh đáng”. Đức Đề Thích 
và Chư thiên thỉnh cầu đức Nemirãja thuyết pháp. Thuyết pháp xong, ngài tán dương ân 


?' Càn thác bà. 
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đức của Mãtalï. Nhờ vị MãtalT nên ngài thấy rõ địa ngục là nơi hành phạt những kẻ đã gây 
nghiệp ác và được xem các dinh thự của Chư thiên có hào quang chói lọi, mong chi được 
nây, cũng do các ngài tạo đủ phước nơi kiếp trước. Ngự tại Đạo Lợi thiên cung 7 ngày (tính 
theo ngày ở thế gian) rồi đức vua Nemirãja từ biệt đức Đề Thích và Chư thiên trở về nhân 
gian. Đức Đề Thích cho Mãtalï lái xe đưa đức Nemirãja về đến thành Mithilã. 

Các triều thần vào lạy mừng và tâu hỏi thăm về cõi trời Đạo Lợi. Đức Nemirãja giảng 
thuyết nghe cõi trời rất là hạnh phúc, cùng là cảnh đẹp an vui. Nếu ai mong được sanh về 
cõi trời, cần phải tu hành tinh tấn, nghe pháp, bố thí, trì giới, thọ bát quan trai cho trong 
sạch, khi chết nhờ phước đã tạo, chắc sẽ thọ sanh lên Dục giới thiên. Đức Nemirãja không 
say mê sự nghiệp Đề vương. Ngài dặn thợ cạo khi thấy một sợi tóc bạc của trẫm, thì cho 
trầm hay. Không bao lâu, thợ cạo nhô một sợi tóc bạc dâng cho ngài xem, thấy SỢI tóc bạc 
Ngài giựt mình, biết là già yếu rồi, ta không còn sống bao lâu nữa, tử thần sẽ đến tìm ta. 
Vậy ta phải xuất gia hành đạo. Hoàng Tử quỳ tâu: “Phụ vương, do nhân nào mà Phụ vương 
đành bỏ con đi xuất gia. Cầu Phụ vương từ bỉ cho con biết trước”. Đức Nemirãja phán 
rằng: “Uttaman garukãmeyhan... pabbajãä samajo mananti - Này con! Phụ vương nay đã 
già rồi, tóc bạc này là kẻ đem tin thứ nhì, đã phát sanh rõ rệt, cha đã qua khỏi tuổi trung 
niên rồi. Cha đang vào thời kỳ đến tay tử thần, không sao câu thả như trước được. Nay đến 
thời kỳ cho cha xuất gia tu hành, con hãy ở lại an vui”. Ngài bèn làm lễ tôn vương cho 
hoàng tử. Chỉ dạy, đặn dò xong, ngài xuất gia làm đạo sĩ ngự tại ngự uyên tham thiền pháp 

'tứ vô lượng tâm" , đến khi mạng chung được lên cõi trời Phạm thiên. Dòng dõi Đề vương 
này, phụ quyền tử kế và xuất gia liên tiếp được tám ngàn bốn trăm vị. 

Đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã dẫn cô tích, giảng thuyết như thế, Ngài bèn gọi chư 
tăng và giảng tiếp rằng: “Chắng phải Như Lai chỉ xuất gia hành đạo Ba-la-mật trong kiếp 
này mà thôi. Trong các tiền kiếp, Như Lai cũng có xuất gia tu thập độ vậy”. 

Ngài hợp tiền kiếp lại như vầy: Thuở ã Ấy, đức Đề Thích nay trở lại là Anuruddho, vị trời 
MãtalT nay là Ananda, tất cả tám ngàn bốn trăm vị vua nay là hàng Phật tử, đức Nemirãja 
nay là Aham eva! Như Lai Sammãsambuddho Giác ngộ Chánh Biến Tri như thế. 


— Dứt truyện bô tát Nemiräja- 


5.  Mahosatha jãtaka — truyện Mahosatha (Bồ tát tu hạnh trí tuệ ba-la-mật) 


Pancälo sabbasenayäti Imman dhammadesanan satthã Jetavane viharanto paññãpãäramI 
arabbha kathesi — Thuở đức Giáo chủ ngự trong Kỳ Viên tịnh xá. Ngài thuyết về tích 
Mahosatha Bồ-tát tu hạnh trí tuệ Ba la mật, nhất là: 

Pañcãlo sabbasenäya iti... Hi - Giảng thuyết rộng ra rằng: Ekadivasam. Một ngày nọ 
đức Thế Tôn gọi: Này các tỳ khưu: Trong thời quá khứ có một vị Hoàng để danh là 
Videharäja thống trị trong thủ đô Mithilã. Đức vua có bốn vị giáo sư là: Senaka, Kaminda, 
Devinda, và Pakuttha. 

Một đêm kia, đức vua nằm mộng thấy như có bốn đám lửa cháy lên ngọn bằng nhau. 
Có một tia lửa nhỏ bằng con đom đóm, ở giữa bốn đám lửa ấy, phực cháy lên ánh sáng rực 
rỡ chiêu điệu bốn phương trời (chỉ cõi Phạm thiên). Chúng dân đều đem lễ vật đến cúng 
dường, đi dập trên ngọn lửa đó, nhưng không bị phỏng. Khi vua tỉnh giác cho đòi bốn vị 
giáo sư vào dạy đoán điềm mộng của ngài. Bốn vị j giáo sư tâu: “Bốn đám lửa to, tức là bốn 
chúng tôi, thường hầu hạ lệnh Hoàng thượng mỗi ngày đây. Còn tia lửa nhỏ chiếu sáng 
bốn hướng, cao tột trời che áng bốn chúng tôi là bậc có nhiều trí tuệ”. 
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Nói về đức Bồ-tát từ cung trời Đạo Lợi giáng sanh vào lòng bà Sumanadevĩ, vợ ông 
Triệu phú Sirivaddhanasetthi ở phía đông nhà vua. Lúc â ây cũng có một ngàn vị trời cùng 
giánh sanh với đức Bồ-tát, làm con của một ngàn tiểu phú gia ở gần đó. Đến kỳ khai hoa, 
đức Đề Thích xuống để một hoàn thuốc vào tay đức Bồ-tát, sanh ra khỏi lòng mẹ, đức Bồ- 
tát có cầm hòn thuốc, mẹ ngài thấy vậy, hỏi: “Con cầm vật chỉ trong tay?” Bồ-tát tuy mới 
sanh mà biết nói, đáp: ““Thưa mẹ, đây là vị thuốc, ai có bệnh chi uống cũng mạnh”. Lập tức 
mẹ ngài cho mài thuốc, bảo đem cho chồng uống, vì ông triệu phú mang bệnh đã 7 năm 
mà chữa không lành. Khi uống vào thì ông triệu phú bình phục như xưa. Do đó mà đặt tên 
Bồ-tát là Mahosatha. Từ đấy, tiếng đồn ai có bệnh chi đến xin thuốc uống đều lành cả. 

Lên 7 tuổi, đức Bồ-tát thường hiệp chơi với một ngàn trẻ nhỏ, con của tiểu phú gia. Một 
ngày nọ, đang cùng nhau chơi ngoải trời, bị trận bão to, các trẻ đều sợ chạy tìm đụt mưa 
gió, đức Bồ-tát có sức mạnh hơn nên chạy đến trước, mấy trẻ nhỏ kia chạy sau bị mưa gió 
to té khóc. Sau lúc đó, đức Bồ-tát bèn nói với các trẻ nhỏ kia rằng: “Chúng ta hãy nên đậu 
tiền mỗi người một lượng đề cất phước xá. Các trẻ đồng ý. Được một ngàn lượng luôn cả 
đức Bồ-tát, rồi mướn thợ cất 5 phước xá như: Phước xá dành cho các thầy Sa-môn, Bà-la- 
môn; phước xá dành cho người thương mãi; phước xá dành cho kẻ nghèo đói và phụ nữ 
mang thai; phước xá để giảng đạo phá nghi những điều khó hiểu; phước xá cho các diễn 
kịch viên. Cất xong, cho thợ vẽ nhiều bức tranh ảnh rất có mỹ thuật (có ao sen trồng đủ thứ 
cây, vườn hoa, hồ tắm) trông thật ngoạn mục, như trên Thiên cung. Những hành khách 
được đến đó đều ghé vào nghỉ mát, ngăm cảnh như ý muốn. Đức Bồ-tát thường chăm nom, 
săn sóc và có trữ đủ các thức ăn, uống, tăm rửa cho hành khách. Ai có điều chỉ nghi ngờ, 
đều được đức Bồ-tát phá nghi, theo ý nguyện. 

Nói về đức vua Videharãja, hằng tưởng nhớ đến lời dự đoán của bốn vị giáo sư, nên cho 
quan quân đi xem xét bốn phương, để tìm nghe tin tức bậc trí tuệ. Các thám tử đò xét đến 
hướng đông, gặp các phước xá của đức Bồ-tát, mướn thợ cất thật là đẹp. Hỏi han thì chúng 
dân cho biết những phước xá này, không phải tự nhiên mà thợ làm được. Nhờ Hosatha 
Kumãra?° mới lên bảy, có nhiều trí tuệ, dạy cho thợ cất và vẽ tranh đó. Vị thám tử nghe 
qua, rồi tĩnh từ ngày đức vua nằm mộng đến nay là 7 năm, nên định chắc rằng đây là bậc 
trí tuệ ứng nghiệm theo điềm mộng của vua. VỊ thám tử bèn viết sớ tâu lên vua rõ. Đức vua 
hỏi ý kiến bốn vị giáo sư, các vị này sợ có bậc trí tuệ đến thì mình sẽ mắt lợi, nên tâu rằng: 
“Xin để cho quan quân xét nét rồi sẽ hay. Chớ sự cất phước xá dù tốt đẹp đến đâu ai cũng 
có thể tạo được”. Đức vua nghe theo nên truyền cho thám tử ở lại trong nơi đó, chờ xem 
có chi lạ nữa chăng. 

1) Một ngày kia, có người lái bò ở gần đấy thả bò cho ăn, còn anh chàng thì nằm nghỉ 
dưới bóng cây rồi ngủ quên. Kẻ trộm thấy vậy dẫn bò đi. Khi người chủ thức dậy không 
thấy bò, tìm xem biết kẻ trộm dắt bò đi, anh chủ bò rượt theo kịp, đòi bò lại. Kẻ trộm cũng 
dành là bò của y. Hai người cãi nhau đến gần phước xá của đức Bồ-tát, ngài nghe biết rõ 
là của ai, nhưng, muốn cho công chúng phân minh, ngài bèn hỏi kẻ trộm rằng: “Bò này anh 
mua từ đâu?” 

— Thưa, bò này của tôi, sanh ra tại nhà. 
— Anh cho nó ăn vật chi? 
— Thưa, tôi cho nó ăn cháo hoặc đậu. 

Ngài hỏi đến chủ bò: “Anh được bò này tại đâu?” 

— Tôi đã mua nó tại làng kia, có nhiều người nghe thấy. 


?6 Trẻ Mahosatha. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 7027 


— Anh cho nó ăn vật chi? 
— Thưa, tôi nghèo chỉ cho nó ăn cỏ. 

Đức Bồ-tát dạy người đem cháo đậu và cỏ để coi bò ăn vật nào. Thấy rõ, nó chỉ ăn cỏ, 
theo lời khai của chủ bò, nên chủ được trả bò lại. Phân đông bèn đánh đập kẻ trộm rôi đuôi 
đi. 

2) Có một phụ nữ nghèo đến hồ tắm của đức Bồ-tát, thay y phục để trên bờ hồ, rồi xuống 
tăm. Có cô nọ thây vậy phát tâm tham, đi ngay đên hỏi thăm rồi lầy áo quân mặc thử, xong, 
mang đi luôn. Người nữ đang tắm, bèn lên đuôi theo nắm kéo lại la rằng: “Cô này lấy đồ 
của tôi”. Cô trộm y phục cãi rằng là của y. Phần đông nghe. đều hội lại xem coi. Đức Bồ- 
tát đang chơi với một ngàn trẻ em, nghe cãi nhau như thế liền hỏi: “Hai cô bằng lòng cho 
tôi xử đoán dùm cho chăng?” 

— Thưa, chúng tôi vừa lòng lắm. 

Bồ-tát bèn hỏi cô trộm rằng: “Vật này cô ướp bằng mùi gì?” 
— Thưa, tôi ướp bằng các mùi hoa thơm. 

Bồ-tát hỏi cô chủ: “Cô thắm y bằng vật gì?” 

— Thưa, tôi chỉ thắm y bằng mùi hoa thường. 

Đức Bồ-tát bèn dạy nhờ người nữ khác, biết mùi ngửi thử coi, rõ thật chỉ có mùi hoa 
thường. Bô-tát bèn dạy trả y phục lại cho cô chủ và ngài khuyên cô trộm y chăng nên làm 
nghiệp xâu xa như vậy nữa. Từ đó, tiêng đôn của đức Bô-tát là bậc trí tuệ phi thường. 

3) Có một phụ nữ ẵm con đi tắm, rồi để con nằm trên y, cô xuống tắm trong hồ sen. 
Trong lúc đó, có một Dạ-xoa nữ thây, muôn băt đứa bé đê ăn thịt, nên biên làm một cô gái 
đên hỏi đứa bé ngộ nghĩnh, rôi ăm nựng, chôc lát bông đứa bé đi luôn. Thây vậy, người 
mẹ liên đuôi theo kỊp la răng: “Tại sao bông con tôi đi đâu?” 

— Đây là con của tôi, nào phải con của cô. 

Khi cả hai phụ nữ cãi nhau, đến phước xá của đức Bồ-tát. Bồ-tát mời vào, rồi thấy cử 
chỉ của phụ nữ, ngài biệt rõ tự sự, ngài bèn hỏi răng: “Hai cô có muôn tôi đoán giùm cho 
chăng?” Cả hai cô đông băng lòng. Bô-tát dạy đê đứa bé năm xuông, rôi bảo Dạ-xoa năm 
tay trẻ, mẹ thiệt năm chân trẻ. Ngài tuyên bô, người nảo giành được là mẹ của đứa trẻ này. 
Hai phụ nữ kéo qua níu lại, làm cho đứa trẻ đau điêng, khóc la, người mẹ thây con khóc, 
động lòng từ bị buông con ra, đứng dậy than van không nở làm cho con đau khô. Khi ây 
đức Bô-tát tuyên bô răng: “Lệ thường phụ nữ không phải là mẹ thì không lòng thương xót 
con trẻ. Phụ nữ bắt được đứa trẻ là kẻ trộm. Cô kia là mẹ thực vì có tâm tội nghiệp con”. 
Đức Bô-tát hỏi dạ-xoa nữ: “Vì sao cô lại trộm con của người?” 

— Thưa, tôi mong ăn thịt nó. 
— Này phụ nữ ác, từ đây ngươi không nên tạo nghiệp dữ nữa. Vì kiếp trước ngươi là kẻ ác, 
nay mới luân hồi làm Dạ-xoa. Ngươi làm như vây có nên chăng? 


Đức Bồ-tát khuyên bảo Dạ-xoa rồi dạy thọ trì ngũ giới. Người mẹ đứa trẻ hết lòng cảm 
tạ đức Bồ-tát rồi từ biệt ăm con ra về. 


4) Có một thanh nam tên là Agotrakala lùn, đi làm thuê bảy năm mới cưới được vợ, 
trang điểm xinh đẹp, dẫn vợ về quê hương. Đến một con sông, cả hai vợ chồng đều sợ, 
không dám lội qua, lúc đó có một anh nhà nghèo danh Dĩghapifthĩ lưng dài cũng vừa đến 
nơi ấy. Anh lùn bèn hỏi: “Anh ôi! sông này sâu hay cạn?” Biết là người sợ nước, nên dối 
rằng: “Sông này sâu lắm, có cả cá dữ”. 

— Anh có thể qua sông này được chăng? 
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— Tôi thường qua lại, sấu và cá đữ đã quen với tôi rồi, không làm gì tôi đâu. 
— Vậy, anh có thể đưa chúng tôi qua bờ bên kia được chăng? 

— Được, không sao đâu, mà thầy và cô muốn tôi đưa ai qua trước? 

— Đưa vợ tôi trước. 

— Được. 


Rồi Dighapitthĩ liền khòm cõng vợ anh lùn xuống sông, lúc ra xa bờ, anh này giả bộ rùn 
xuống làm cho anh kia thấy là sông sâu, rồi khuyên vợ anh lùn nên lấy anh làm chồng, vì 
anh giàu sang, có tôi tớ đông đủ. BỊ gạt như vậy, vợ anh lùn hoan hi ưng thuận. Khi qua 
đến bờ Tôi, bèn dắt nhau đi luôn. Thấy thế, sợ mất vợ, anh lùn liền lội đại xuống sông, 
nhưng rồi lại sợ, trở lên đôi ba lần như vậy. Cuối cùng, vì quá yêu vợ nên liều chết, ra đến 
giữa sông mới rõ rằng cạn, anh chàng liền rượt theo kịp, la, bảo anh lưng dải phải trả vợ 
lại. Hai bên cãi cọ nhau đến phước xá của đức Bồ-tát. Bồ-tát dạy kêu hai bên vào, rồi hỏi 
anh lưng dài trước: “Anh tên họ là gì, cha mẹ vợ tên gì, làm nghề gì, vợ anh tên chỉ?” Rồi 
Ngài hỏi đến anh lùn: “Vợ anh tên gì, cha mẹ vợ tên gì?” Kế đến, ngài hỏi người phụ nữ, 
biết rõ phía nào phải. Đức Bồ-tát xin công chúng nghe và hiểu giùm coi ai phải ai quấy. 
Ngài hỏi DighapitthT rằng: “Có phải anh là người cướp vợ người chăng?” 

— Dạ phải. 
— Anh chăng nên làm việc xấu như vây nữa. 

Bồ-tát dạy giao vợ lại cho anh Ägotrakãta. Công chúng rất khen ngợi đức Bồ-tát là bậc 
trí tuệ . 

VỊ thám tử vâng lệnh vua ở lại quan sát hành vi của Bồ-tát, có dâng sớ về đền tâu cho 
vua rõ tất cả những phán đoán của đức Bồ-tát. Đức vua được tin như thế, bèn hỏi ý bốn vị 
giáo sư. Họ đồng tâu: Xin đức vua nên chờ xem đã. 

5) Có một người chủ xe, đem xe đề gần vườn rồi đi tắm. Đức Đề Thích xem thấy nghĩ 
rằng để ta làm cho trí tuệ của đức Bồ-tát (là dòng dõi của Phật) rõ rệt trong đời. Ngài hiện 
xuống trộm chiếc xe, đem khỏi nơi ấy. Người chủ xe sau khi tắm xong, không thấy xe. 
Xem kỷ thấy người trộm đang đem xe đi. Đuổi theo kịp, người chủ đòi xe lại. Hai bên đều 
viện lẽ là xe của mình, cãi nhau đến phước xá của đức Bồ-tát. Đức Bồ-tát dạy mời người 
vào, rồi ngài xem qua, rõ chắc ai là chủ xe. Ngài hỏi: “Hai người có vui lòng cho tôi xử 
đoán chăng? 

— Thưa, chúng tôi chịu. 

Bồ-tát dạy ai chạy theo kịp xe là của người đó. Chủ xe theo kịp một lúc rồi mệt, không 
theo nỗi nữa. Về phần đức Đề Thích đuổi theo kịp xe, chẳng thấy mệt nhọc chi cả. Đức 
Bồ-tát cho công chúng biết rằng: “Người theo kịp mà không mệt nhọc chỉ cả, đó là đức trời 
Đề Thích trên Đạo Lợi thiên cung”. Rồi Ngài hỏi lại đức Đề Thích rằng: “Có phải ngài là 
đức Đề Thích hiện xuống đây chăng?” 

— Này cháu là bậc trí tuệ, thật vậy, ta là trời Đề Thích. 
— Do nhân nào mà ngài đến đây làm như thế? 
— Vì ta muốn cho trí tuệ của Bồ-tát thêm rõ rệt. 

Xong ngài bay lên hư không, tuyên bố khen ngợi trí tuệ Ba-la-mật của Bồ-tát, rồi ngài 
trở về trời. 

Về phân vị đại thần trở về triều tâu với đức vua Videhãraja răng: “Tâu Hoàng thượng, 
em Mahosetha Pandita xử đoán thật là phân minh theo công lý, cho đến đức Đề Thích hiện 
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xuống thử cũng cho là bậc trí tuệ phi thường”. Đức vua Videharaja bèn phán hỏi bốn vị 
giáo sư rằng: “Nên mời em trí tuệ đến hay thế nào?” 
— Tâu, để chờ xem thêm nữa đã. 

Đức vua Videharãja cũng mặc tưởng.” 

Ngày nọ, đức vua muốn thử thách Mahosetha Pandita, dạy người chuốc cây bằng thăng 
hai đầu rồi gởi đến hỏi dân trong làng Bô-tát, ai biết đầu nào là gốc ngọn. Người nào biết 
phân biệt rõ rệt, trằm sẽ ban thưởng một ngàn lượng. Nhân dân trong làng không một ai 
phân biệt được, bèn đem đến cho Triệu phú Sirivaddhana (cha Bồ-tát), vị Triệu phú gọi 
Bồ-tát đến, rồi trình bảy khúc cây đó. Bồ- tát đem khúc cây thả trong nước, đầu chìm trước, 
đầu chìm sau và ngài hỏi công chúng rằng: “Lệ thường, (cây) đầu gốc nặng hay đầu ngọn 
nặng?” 

— Thưa, phía gốc nặng hơn. 
— Phải rồi, gốc nặng hơn ngọn. 

Cha của Bồ-tát tâu lên đức vua rõ. Đức vua rất thoả thích. 

6) Lần này đức vua gởi hai cái đầu người, dạy dân chúng quan sát coi đầu nào của người 
nữ, đầu nào của người nam. Chúng dân tìm không ra, nên đem đến đức Bồ-tát. Ngài giải 
rằng. Lệ thường đầu của người nữ có đường tóc rễ cong, còn đầu của người nam thì đường 
tóc rẽ ngay. Các ngươi trả lời như thế đi. 

Đức vua được nghe rất khen và hỏi ý kiến bốn vị giáo sư, họ cũng còn tâu để chờ xem 
nữa đã. 

7) Đức vua dạy dân làng Bồ-tát phải nạp bò có sừng nơi chân, có đuôi ở đầu, kêu mỗi 
ngày 3 lần. Nếu kẻ nào không nạp sẽ bị phạt một ngàn lượng. Đức Bô-tát dạy: “Điều nói 
có sừng ở chân tức là cựa gà, có đuôi ở đầu tức là mồng gà, kêu mỗi ngày 3 lần tức là gà 
gáy”. Đức vua nghe rất hoan hý. 

Đã nhiều lần thấy Bồ-tát Mahosatha trả lời đúng đắn theo câu hỏi, đức vua hết lòng hoan 
hỷ, chỉ mong mau được gặp mặt Bồ-tát, nên bàn với bốn vị giáo sư. Họ cũng cản ngăn nữa. 
Phen này không cần hỏi nữa, ngài dạy dọn long xa cho ngài ngự đi rước Bồ-tát. Ra khỏi 
thành không bao xa, ngựa bị vâp chân té, đi không tiện nên phải trở về. Bốn vị giáo sư vào 
châu thăm vua và tâu rằng: “Vì không nghe lời tâu của hạ thần, nên Hoàng thượng mang 
tai nạn như thế. Tâu lệnh Hoàng thượng, không cần Hoảng thượng phải ngự xe khỏi đền, 
ngài chỉ gởi câu đồ rằng: Ngày trước trầm ngự đi tìm cháu, ngựa bị vấp té, nên phải hồi 
trào. Cháu hãy gởi ngựa tốt hoặc ngựa hay hơn cho trẫm. Nếu cháu Mahosatha vào chầu 
bệ hạ, bằng không sẽ có ông Triệu phú cha Mahosatha đến chầu. Ngựa tốt tức là cháu 
Mahosatha; ngựa hay hơn tức là thân sanh của Mahosatha. Nếu cháu Mahosatha là bậc trí 
tuệ thật cháu sẽ đến, bằng không cũng cho thân sanh vào chầu”. Bốn vị giáo sư tâu như 
vậy, đức vua bèn làm y theo. 

Khi Bồ-tát Mahosatha được lệnh vua như thế, liền hiểu rằng đức vua muốn cho 'Tgài Vào 
đền, ngài bèn đến thưa với thân sanh rằng: “Thưa, cha nên câm hộp trầm đựng đây sữa và 
mật ong vào chầu vua cùng với một ngàn tiêu phú gia. Khi vào chầu, vua mời ngôi rồi, lúc 
cha thấy con ngó cha, cha nên đứng dậy, tránh khỏi nơi ây, rồi gọi con đến ngồi nơi ghế 
của cha đã ngồi trước đó, ấy là câu thai cao thượng. 

Khi vào chầu, đức vua mời ngồi xong, hỏi thăm đến Bồ-tát. Vị triệu phú tâu: “Con hạ 
thần sẽ vào sau”. Đức Bồ-tát điểm trang rất đẹp, đi đến đâu dân chúng đều ngoạn mục. Vì 


? Nín thinh. 


1030 I Thập độ 


ngài còn bé mà trí tuệ nhất trong đời, có cả một ngàn thiếu nam tùy tùng. Ngài thấy một 
con lừa ăn cỏ gần thành nội. Ngài dạy người bắt, buộc miệng không cho nó la được, lây 
chiếu đắp lên mình nó và dẫn theo sau ngài. Đến sân Tông, Bồ-tát liếc xem cha ngài, vị 
triệu phú thấy, liền đứng dậy nhường chỗ cho đức Bồ-tát. Bồ-tát bèn đến ngồi chỗ của cha 
ngài, những người thiếu trí tuệ, nhất là bốn vị giáo sư bèn vỗ tay cười nhạo răng: “Đó là 
bậc trí tuệ nhất của Hoảng thượng xem coi cha đứng dậy nhường chỗ để mời con ngồi có 
đúng chăng? Thật là một trẻ ngu ngốc, như thế phần đông có đáng khen là bậc trí tuệ 
chăng?” Đức vua nghe thấy nhiều người nhạo báng. Ngài rất hồ thẹn ngó xuống. Đức Bồ- 
tát tâu hỏi đức vua: “Vì sao lệnh Hoàng thượng hồ ngươi?” 

— Trước kia trẫm hằng khen cháu là bậc trí tuệ trong đời. Nay thấy cháu làm những chuyện 
không hay như vây, nên trầm buồn; vì cháu bảo cha cháu đứng dậy, rồi cháu lên ngồi lên 
ghế của cha cháu, bởi cha cháu là bậc cao quý hơn con đủ cả mọi phương diện. 

— Tâu, lệnh Hoàng thượng có ra lệnh phải đem ngựa tốt hoặc ngựa hay nhất chăng? Rồi 
Bồ-tát dạy người dẫn con lừa lúc nảy đem vào cho nằm gân chân đức vua rồi tâu rằng: 

“Lửa này đáng giá nào?” 

— Này cháu trí tuệ, con lừa này chỉ dùng được để kéo xe chở đồ mà thôi, đáng giá § đồng 
hoặc 8§ lượng. 

— Tâu, ngựa tốt sanh ra từ lừa cái, đáng giá nào? 

— Này cháu trí tuệ! Ngựa đó vô giá. 

— Tâu, trước, lệnh Hoàng thượng phán rằng cha cao quý hơn con đủ mọi phương diện, thật 
vậy, con lừa này phải quý hơn ngựa hay. Vì con lừa này là cha của con ngựa hay. Nếu cha 
cao quý hơn con đủ mọi phương diện, thật như thế rồi, con lừa này cũng quý hơn con ngựa 
hay, phải vậy chăng lệnh Hoàng thượng? Nếu lệnh Hoàng thượng cho răng cha cao quý 
hơn con, xin Hoàng thượng dùng cha tôi đi, nếu con quí hơn cha thì Hoàng thượng dùng 
tôi. Trước, Hoàng thượng ra lệnh, dạy tôi phải đem ngựa hay dâng. Nay lệnh Hoàng thượng 
thấy rõ rằng cha quí hơn con, lệnh Hoảng thượng bắt con lừa này để dùng đi, vì lừa này là 
cha của ngựa hay nhất, quí hơn ngựa tốt. Nếu lệnh Hoàng thượng cho rằng ngựa hay hơn 
lừa thì lệnh Hoàng thượng dùng tôi. Bốn vị giáo sư của Hoàng thượng đây, Hoàng thượng 
chọn từ đâu? Câu thai dễ dàng như thế mà tìm không ra, lại còn nhạo cười toe toét. 

Đức vua nghe thấy làm cảm phục và rất vui thích. Các quan đại thần đều nhìn nhận Bồ- 
tát là bậc trí tuệ thật, đồng võ tay hoan hô vang rên, có vị lại đem vật quí đến cúng dường. 
Bốn vị giáo sư tỏ vẻ buồn thiu, hỗ ngươi, gục đầu. 

Lời hỏi: Đức Bồ-tát là bậc hiếu đạo, do nhân nào lại làm như thế? Đáp: Không phải Bồ- 
tát làm bỉ mặt cha ngài đâu. Vì đức vua có ra lệnh dạy phải đem ngựa tốt bằng không thì 
ngựa hay nhất. Như thế, nên đức Bỏ-tát phải làm như vậy. Hơn nữa, phải làm cho vị giáo 
sư biết mình. 

Từ đó, đức vua ban thưởng cho ông Triệu phú Sirivaddhanasetthã và một ngàn tiêu phú 
gia, được trọn quyền hưởng lộc trong quận các ngài ngụ. Đức vua cũng không quên ban 
vật báu đến mẹ của đức Bồ-tát, rồi xin Bồ-tát làm hoàng tử, ngự tại đền với ngài. Đức vua 
phán hỏi Bồ-tát: “Này con, con vừa lòng ngự trong đền nội hay ở ngoải thành?” — “Tâu, hạ 
thần có rất nhiều kẻ tùy tùng, hạ thần xin ở thành ngoại”. Đức vua bèn cho tạo dinh thự và 
ban thưởng đầy đủ vật dụng cho Bồ-tát được an vui, cả một ngàn thiếu nam theo hầu Bồ- 
tát. 

Một ngày nọ, chúng dân thấy ánh sáng ngọc ma-ni hiện trong ao sen, liền tâu cho đức 
vua rõ. Đức vua bèn truyền đòi bốn vị giáo sư để tìm ngọc ma-ni. Họ dạy tát nước ao cho 
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cạn để lấy ngọc, mà vẫn chưa thấy ngọc ma-ni. Đức vua bèn hỏi Bồ-tát: “Có thể tìm được 
chăng? — “Tâu, muốn lấy ngọc ma-ni, không khó, xin thỉnh Phụ vương ngự đến đó cùng 


tôi”. Đức Bồ-tát đến mé ao đứng quan sát thấy rằng ngọc ma-nI trên đọt cây thốt nốt, rồi 
tâu rằng: “Ngọc ma-ni không có trong ao nước đâu”. 


— Cớ sao có ánh sáng trong nước, mà con nói rằng không có ngọc trong đó? 

Đức Bồ-tát dạy người đem mâm nước đầy để tại nơi đó, rồi thỉnh đức vua xem. Ngài 
thây ngọc ma-nmi như thây trong ao, rôi đức vua hỏi tại sao nói không có ngọc trong ao? 
— Tâu, ngọc ma-ni có tại trong ổ quạ, trên cây thốt nót. Đức Bồ-tát cho người leo lên đọt 
cây thốt nốt gần phía đông ao nước, lấy ngọc ma-ni trong ô quạ đem xuống dâng đến vua. 


Công chúng đồng hoan hô, khen ngợi đức bồ tát và trách bốn vị giáo sư kia rằng, bảo 
người tất ao rất nhọc côn vô ích. Thật không có bậc trí tuệ nào sánh băng bồ tát đâu. Đức 
vua rất thỏa mãn, rồi ban thưởng ngọc báu đang đeo trong mình đến Bô-tát. Còn ngọc ma- 
ni vừa tìm được, đức vua tặng cho một ngàn thiếu nam tùy tùng Bồ-tát. Đức vua dạy Bồ- 
tát mỗi khi vào châu phải trang điểm bằng ngọc báu nảy rồi phong Bồ-tát làm đại tướng. 

Một hôm, đức vua cùng triều thần ngự đi ngắm cảnh. Đức vua chợt thấy con tắc kè to, 
từ ngọn cây bò xuống, thấy đức vua rồi nó gật đầu. Đức vua hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Con 
tắc kè làm gì đó?” 

— Tâu, nó làm lễ lệnh Hoàng thượng. 

Đức vua nghe hoan hỷ bèn dạy người mỗi ngày lây tiền mua thịt cho nó ăn. Đến ngày 
bát quan trai, mua không được thịt, người nuôi nó lây tiền đáng giá mua thịt buộc vào cô 
nó. Từ đó, cắc kè tự đắc vì có tiền. 

Ngày sau, đức vua ngự đến thấy con cắc kè bò xuống gặp đức vua nó ngóc đầu lên, coi 
bộ tự đắc. Đức vua hỏi Bồ-tát thế là sao? 

— Tâu, vì con tắc kè nương nhờ có tiên. Ngày bát quan trai, người nuôi nó mua thịt không 
được, nên đem tiền buộc vào cô nó rồi nó ý lại như thế. 


Đức vua bất bình, dạy người đánh đuôi nó đi. Cũng vì tự đắc, ý lại mà phải chịu khổ. 


Có một học sinh của vị trứ danh giáo sư Disäpãmokkha tên là Pingutta vừa lòng thầy 
nên thầy gả con gái cho. Cô thiếu nữ này rất đẹp. Nhưng Pingutta là người xấu số, nên khi 
về với anh, khiến anh không vừa ý, không chịu đồng tịch đồng sàng với vợ, bởi anh là 
người ít phước. Cách một tuân, sau khi đã làm lễ thành hôn, anh Pingutta xin phép cha mẹ 
vợ trở về xứ. Đi đường xa mệt nhọc và đói khát, gặp một cây sung có trái chín, anh bèn leo 
lên bẻ trái ăn. Vợ ở dưới xin vài trái, anh nói: “Vậy, có chân tay để làm gì?” Vợ biết chồng 
không lo, nàng phải trèo lên đề kiếm ă ăn. Anh chồng thấy thế, lén lần xuông đến gốc lây gai 
chất xung quanh gốc cây sung rồi bỏ đi mất. Vợ anh xuống không được, kêu la, khóc kể. 
Hạnh phúc cho nàng, ngày ây có đức vua ngự đi ngoạn cảnh, nghe người than khóc bèn 
dạy quan quân đi tìm xem và hỏi thăm, rồi đem nàng về cho làm hoàng hậu. 

Ngày khác, đức vua ngự đi ra khỏi thành, hai bên đường, dân gian lo quét đọn. Lúc ấy, 
hoàng hậu thấy anh Pingutta, là chồng cũ, cũng đang cắm cúi quét đường. Hoàng hậu cười. 
Đức vua thấy bèn hỏi: “*Cớ sao Hậu cười?” 

— Tâu, vì thần thiếp thấy chồng cũ, bỏ thần thiếp, rồi hôm nay phải bị làm công việc như 
vẫy, nên cười. 

Đức vua nghe tâu, không tin, cho nên ngài thịnh nộ, rút gươm cầm trong tay. Đức vua 
hỏi ý bốn vị giáo sư. 
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— Tâu, chẳng nên tin lời phụ nữ. Chúng tôi chưa từng thấy người nam nào có vợ đẹp xinh 
như vây mà từ bỏ cho đành. 

Đức vua bèn hỏi Bồ-tát, và Bồ-tát trả lời: “Tâu, lệ thường kẻ có tội với người hữu phước 
xa nhau lắm, cũng như trời với đất, cũng như bờ biên đây với bờ biển kia. Kẻ có tội hoặc 
ít phước không bao giờ ở chung cùng người đại phước được, lời của lệnh hoảng hậu là rất 
đúng”. Đức vua nghe là hữu lý mà rằng: Nhờ con trẫm là Mahosatha mà trẫm được hậu, 
băng ta nghe lời bốn vị giáo sư kia thì đã giết hoàng hậu rồi. Nghĩ như thế phát tâm hoan 
hỷ, đức vua bèn ban thưởng đức Bồ-tát rất nhiều báu vật. Bà hoàng hậu nghĩ rằng: Nhờ có 
Mahosatha, nên mệnh ta mới còn, thật là bậc ân nhân của ta. Lập tức, hoàng hậu quy, tâu 
xin đức vua cho phép từ đây, thần thiếp xin Mahosatha làm em ruột của thần thiếp. Bao 
giờ thần thiếp có vật chi quí báu hoặc cao lương mỹ vị, thần thiếp được phép biếu cho 
Mahosatha là em, bất kỳ là giờ phút nào. Đức vua hoan hý phê chuẩn. Từ đây, hoàng hậu 
thường ban cấp cho Bồ-tát những vật quí giá, không dám quên ơn cứu tử. 

Có một ngày bát quan trai, đức vua lên tầng lầu cao đi kinh hành, thấy có một con chó 
và một con đê. Dê đi ăn cỏ dành chỗ voi, bị nài voi đánh đập, đê bỏ cỏ chạy trốn, bị nải voi 
đuổi theo liệng nhằm lưng quá đau, dê lết nằm dựa bức tường thành. Chó cũng lén vào ăn 
thịt cá trong nhà bếp, bị đánh đập què giò. Chó chạy trốn đến vách tường thành cũng gặp 
đê tại đó. Dê hỏi chó: “Vì sao mà anh bị như thế?” Chó thuật lại cho dê nghe, rồi hỏi: “Còn 
anh do nhân nào mà bị lại nằm tại đây?” Dê cũng tỏ cho chó nghe tự sự. Dê và chó bàn 
nhau phải làm thế nào để nuôi sống cho dễ dàng bằng không phải chết đói. Dê bèn bày 
mưu rằng: “Bây giờ tôi phải vào nhà bếp trộm thịt cá về cho anh, còn anh thì đi ăn cắp cỏ 
về cho tôi. Hai ta sẽ đôi thực phẩm nhau mà ăn, thì lưỡng tiện lắm”. Tính xong, dê và chó 
đồng ưng thuận làm theo kế đó, nên được an vui. Vì thấy người nấu ăn đâu sợ đê ăn thịt cá 
mà gìn giữ, nên dê đễ trộm được thịt cá. Về phần nài voi thấy chó đến, thì nào có đề ý đến 
chó trộm cỏ, vì thế mà chó trộm cỏ không khó. Từ đấy, dê và chó kết bạn thân thiết nhau. 

Đức vua xem thấy chuyện như thế, sáng ra nhập trào. Ngài có câu đồ cho 5 vị trí tuệ 
đoán xét, rằng: “Trẫm hỏi 5 khanh, trong đời có loài thú nào nghịch cùng nhau, mà trở 
thành thân thiết không? Nếu khanh nào đoán không ra, trẫm sẽ đuôi khỏi thành”. Nghe đức 
vua ra câu đồ như thế thật là mắc mỏ, nên vị Senaka bèn tâu xin qua ngày sau sẽ trả lời. 
Đức vua phê chuẩn. Về đến dinh, bốn vị giáo sư bàn tính nhau mãi mà tìm chưa ra, nên 
đồng quyết định kỳ này phải qua yêu cầu đức Bồ-tát chỉ dạy, không dám tự hào nữa. Về 
phần đức Bồ-tát, ngài nghĩ rằng: “Có lẽ đức vua thấy cái chỉ đây, nên mới ra câu đồ này”. 
Ngài bèn vào thăm hoàng hậu rồi tâu hỏi: “Hôm qua lệnh bà có thấy vua ngự đến nơi nảo 
chăng?” Hoàng hậu trả lời: “Hôm qua lệnh Hoàng thượng lên tầng lầu cao đi kinh hành, 
và ngự lãm?Š phía dưới thành rất lâu”. Đức Bồ-tát ngụ ý, khi ra khỏi cung nội, ngài đi đò 
xét thấy dê và chó đang ăn, có vẻ thân thiết nhau lắm. Đức Bồ- tát thấy như vậy hiểu rõ 
rằng: Dê và chó mật thiết là do trao đôi thực phẩm cùng nhau, rồi ngài trở về đinh an nghi. 
Về phần bốn vị giáo sư kia không ai tìm ra nổi đáp án của cầu đồ của vua, các ông đồng 
hội nhau tính cả ngày cũng chưa ra lẽ. Bắt đắc dĩ phải đến cầu đức Bồ-tát chỉ dạy cho. Đức 
Bồ-tát nghĩ rằng: Nếu ta không thương xót thì họ sẽ bị vua đuôi ra khỏi thành. Vậy ta nên 
tế độ họ, rồi ngài dạy mỗi vị đọc một câu kệ ngôn. 

Qua ngày thứ hai, bốn vị giáo sư vào chầu. Đức vua phán hỏi bốn vị giáo sư rằng: “Này 
bậc trí tuệ, các khanh đã hiểu rõ câu đồ rồi chăng?” 

— Tâu, nêu chúng hạ thần không hiểu thì còn ai hiểu được. 


?8 Vụa xem. 
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— Vậy các khanh hãy trả lời cho trằm nghe. 
— Tâu, xin Hoàng thượng hãy lắng nghe: Uggaputträjaputti ... Sanghayamassati. 

Mỗi vị đọc một câu kệ ngôn, đức vua cũng tin rằng phải, vì không rõ ý nghĩa của câu kệ 
ngôn. Đức vua hỏi sang đức Bồ-tát: “Tâu, đê đó có bốn chân, khi đi, tha đồ ăn thì lén lút 
tha. Dê đi tha cá thịt về cho chó, chó tha cỏ về cho đê, rồi trao đổi nhau ăn. Lệnh Hoàng 
thượng ngự trên tầng lầu cao, đã thấy rõ hai thú, dê và chó làm bạn thân nhau như thế”. 
Được nghe rõ lời tâu của đức Bồ-tát, đức vua rất thỏa thích bèn ban thưởng tất cả 5 vị trí 
tuệ rất nhiều báu vật đồng nhau. Khi ấy, hoàng hậu Uduma hiểu rằng: bốn vị giáo sư kia 
nhờ Bỗ-tát mà trả lời được câu đỗ của đức vua, song đức vua không rõ, ban thưởng đồng 
nhau. Đức vua ban thưởng em trai ta nhiều hơn mới phải, rồi hoàng hậu liền vào cung tâu 
cho đức vua hay sự thật. Đức vua nghe theo nên ban thưởng Bồ-tát nhiều hơn. 

Ngày nọ, bốn vị giáo sư vào chầu, đức vua phán hỏi: “Trẫm muốn biết rõ trong đời có 
hai hạng người: Người giàu mà kém trí tuệ và kẻ có trí tuệ nhưng nghèo. Hai hạng này ai 
là người cao quý hơn?” Seneka ãcãrya tâu: “Theo hạ thần hiểu là người giàu quý hơn hết. 
Trong đời này, dù là người có trí tuệ bao nhiêu, làm quan đại thần hay con dòng sang cả 
mà nghèo thì cũng phải cân kính nề kẻ giàu, làm tôi cho người giàu sai khiến. Mặc dầu 
người giàu có tật nguyên, điếc, câm... cũng làm chủ kẻ khác được”. Nghe tâu như thế, đức 
vua liền hỏi Bồ-tát: “Con hiểu thế nào?” 

— Tâu, kẻ ngu vô trí tuệ, khi có của nhiêu thì say mê, dầu là hạng người sang cả cũng thế, 
cho rằng ta là cao quý rồi, hăng gây những nghiệp dữ, không hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, nghĩ 
thế nào thi hành như thế nây, cứ theo ý muốn mình. Những kẻ tối tăm thường không thấy 
xa, chỉ biết trong kiếp hiện tại, không xét đến ngày vị lai, nên tạo biết bao điều ác, sau khi 
tan rã ngũ uẫn sẽ sa trong ác đạo, rồi sanh lên làm người nghèo hèn khổ sở, do các điều dữ 
đã tạo. Vì kẻ thiếu trí tuệ mới say đắm trong tài, sắc, lợi, danh. Tâu, tôi quan sắt thấy như 
thế, mới hiểu rằng, người có trí tuệ mới cao quí hơn. 

Đức vua nghe theo rồi hỏi lại Seneka ñcãrya rằng: “Khanh hiểu thế nào?” 

— Tâu, Mahosatha còn bé, miệng còn hôi sữa, biết gì, xin Hoàng thượng hãy nghe theo hạ 
thần. Không cần nói đâu xa xôi như Triệu phú Govindasctthi, nghề nghiệp chi cũng chăng 
biết, con trai con gái cũng không, thân hình rất xấu xa, khi nói chuyện thì nước miếng tuôn 
chảy. Có hai nàng đẹp như ngọc nữ chực hờ, dùng hoa sen xanh tươi chờ hứng nước miếng. 
Biết bao khách khứa tới lui nườm nượp. Họ hết lòng tôn trọng, cho đến người sang cả cũng 
kính nể. Bấy nhiêu cũng đủ rõ ràng, người có của là quý hơn bậc có trí tuệ. 

Bồ-tát tâu: “Seneka chẳng sáng suốt, chỉ thấy gần, chỉ biết có được mà thôi; không quan 
sát cho chu đáo. Ví như quạ thấy cục cơm họ làm rớt hoặc như chó thấy miếng thịt trong 
nồi họ quên đậy nắp, không xem chừng cây gậy sẽ bổ trên đầu. Lệnh Hoàng thượng nên 
thâm xét. Lệ thường, kẻ có của mà vô trí tuệ, khi được vui thì hằng cầu thả vì không thấy 
3 tướng phố thông của vạn vật là vô thường, khổ não và vô ngã, chỉ biết sa mê ngũ dục mãi 
mãi, không tưởng đến sự chết ngày mai. Kẻ tối tăm thiếu trí tuệ, khi gặp khổ, tai hại đến 
thì quên mình tán loạn, giãy giụa như cá mà bị liệng trên khô. Kẻ vô trí tuệ trong giờ hấp 
hối thì vật mình kêu khóc, thương tiếc vợ con, của cải, thân thuộc, quyến luyến trong vật 
dục. Nhớ đến nghiệp ác đã tạo, rồi kinh sợ trong bốn ác đạo. Vì thế mà phải nóng nảy, Dực 
tức, vật mình, khóc kể, sợ sa địa ngục, cũng vì thiếu trí tuệ. Trái lại, bậc có trí tuệ rõ rằng: 
Sanh ra trong nẻo luân hồi, thì phải chịu luật sanh tử luân hồi, là một định luật không sao 
tránh thoát được. Tâu, hạ thần thấy rằng: Người mà dính mắc trong của cải thì khó tránh 
được ác đạo, không nơi nương tựa. Dù là vợ, chồng, con, của, thân thuộc, bạn bè cũng 
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không làm cho sự đau khổ được nhẹ nhàng, chỉ lây mắt nhìn nhau mà chịu, không sao cứu 
vớt được”. 

Đức vua xoay qua hỏi Senaka rằng: “Mahosattha tâu như thế khanh nghĩ sao?” 
— Tâu, Mahosatha biết gì, hạ thần xin ví dụ: Cây có trái hằng có loài điều thú thường lũ 
lượt bay tới kiếm ăn không dứt, thế nào, người có của hằng có người vãng lai đông đúc. 
Cho nên người đời chỉ có tiền của là hưởng hạnh phúc an vui. Còn kẻ dù có trí tuệ đến đâu, 
mà nghèo thì không ai ngó đến. Do đó, hạ thần tâu răng người có của quý hơn kẻ có trí tuệ 
mà nghèo. 

Đức vua xoay qua hỏi Mahosatha rằng: “Senaka tâu như thế, con nghĩ sao?” 
— Tâu Hoàng thượng, Senaka giải như trẻ lên 3 tuổi, thấy sao nói vậy. Kẻ vô trí tuệ ví như 
cây có trái độc, điều thú nào đến ăn quả sẽ bị khổ, khác chi người thiếu trí tuệ. Nếu kẻ nào 
tới lui thân cận, họ sẽ chết, tức là hư hao của cải. Vì kẻ vô trí tuệ hay bày mưu kế đề đoạt 
của người, chỉ tìm làm việc bất chánh là người ác, không biết hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Sau 
khi thác sẽ xuống ác đạo chịu khổ lâu đời, bị qui sứ hành hạ đánh đập, chém đâm bằng các 
vũ khí cháy đỏ vô cùng khổ sở. Đó cũng vì thiếu trí tuệ. Tâu Hoàng thượng, người có trí 
tuệ là quí hơn. 

Đức vua phán hỏi Senaka rằng: “Theo lời của Mahosatha tâu qua, khanh nghĩ thế nào?” 
— Tâu, xin Hoàng thượng đừng tin lời Mahosatha. Hạ thần xin thí dụ: Nước của sông rạch 
một khi đã chảy đến biên rồi, không còn tên cũ nữa, thế nảo, người trí tuệ khi gặp kẻ giàu 
thì đành chịu lu mờ không rõ rệt. Tôi xét thấy như thế mới tâu rằng, kẻ giàu quí hơn người 
trí tuệ là vậy. 

Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Senaka giảng như thế con nghĩ sao?” 
— Tâu, đức Hoàng thượng, chăng nên nghe lời Senaka. Nước của các sông rạch lớn, nhỏ 
chảy vào biển, biển g1ao tiếp nhau bằng lượng sóng nghe lăn tăn, lách tách. Dù sóng có lực 
đến đâu, khi vỗ vào bờ biển cũng bị đội lại, không vượt khỏi bờ biển được, thế nảo, kẻ giàu 
vô trí tuệ không bao giờ qua khỏi bậc trí tuệ được. Những kẻ ngu độn thiếu trí tuệ, dẫu 
tranh luận một điều gì với ai cũng chắng thể vượt qua bậc trí tuệ nỗi. Khi có sự khó khăn 
nan giải, đều cậy vào bậc trí tuệ. Những người thiếu học được biết tội phước, lợi hại, chánh 
tà cũng nhờ nghe bậc trí tuệ chỉ dạy. Tâu, tôi xét thấy như thế, mới nhận người có trí tuệ là 
quí hơn. 

Nghe rồi, đức vua xoay qua hỏi Senaka nữa rằng: “Khanh có lời nào giảng giải cho trằm 
nghe”. 
— Tâu, lệnh Hoàng thượng, chớ nên tin lời của Mahosatha. Kẻ giàu dù đi, đứng, ngồi trong 
nơi nào cũng có người kiêng nể, tiếp rước. Chuyện quấy thành phải, chuyện phải ra quây, 
mặc dù là bất công. Người có tiền sẽ được phần đông hưởng ứng, nói chi công chúng đều 
xu hướng theo. Thấy như vậy, nên hạ thần tâu rằng người triệu phú cao quí hơn. 


Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Con nghĩ sao, tâu cho trẫm rõ”. 
— Tâu, Senaka chỉ thấy trong kiếp hiện tại, là TƯỜI. thiếu trí tuệ, thấy gần mà không nhìn 
xa. Những người có của, vô trí tuệ, đen nói trắng, trắng nói đen mả người cũng nghe theo, 
là vì phần đông là thiếu học. Họ nảo biết sẽ bị bậc hiền minh chê trách, đến khi thác còn 
phải chịu quỉ sứ hành hình nhiêu kiếp trong địa ngục. Tiêng xâu còn lưu danh muôn thuở. 
Đức vua phán hỏi Senaka: “Có lời chi hãy tâu cho trằm nghe”. 
— Tâu, người trí tuệ có sự hiểu biết dầy dặn nhiều như địa cầu dầy 24 ngản do tuần, mà 
nghèo, thì nói lời hay cũng vô hiệu quả. Khi đên gân người có của thì ân bóng dâu hình, 
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mất mặt, ví như ánh sáng nhỏ của đom đóm không được rực rỡ như ánh sáng của mặt trời 
mọc. Do đó nên hạ thần tâu rằng người có của cao quí nhất trong đời. 

Đức vua phán hỏi Mahosatha Bồ-tát: “Con nên giải cho trẫm nghe thêm có được chăng?” 
— Tâu lệnh Hoàng thượng, Senaka là người không thây xa hiểu rộng. Bậc trí tuệ thốt lời 
ngay thật, không nói xuyên tạc theo ai. Bậc trí tuệ hằng được quân chúng ngợi khen và 
cúng đường bằng các vật báu giữa nơi đô hội. Người trí tuệ hăng quí lời nói ngay thật, sau 
khi mạng chung được tái sanh làm vua hoặc lên cõi trời. Vì thế tôi tâu rằng, người có trí 
tuệ cao quí hơn. 

Giáo sư Senaka tâu: “Lời của Mahosatha vừa trình bày, thánh thượng chẳng nên tin. Bò, 

trâu, tôi trai, tớ gái, các thanh nam, nữ cho đến những ngọc ma-ni, xà cừ v.v... chỉ phát sanh 
trong dòng dõi phú gia. Các loài thú cũng thường có đông đúc để làm phương vận tải cho 
hàng hữu sản. Người có của hằng được thêm nhiều báu vật. Do đó, mà hạ thần mới gọi kẻ 
giàu là cao quí”. Đức vua bèn xoay qua hỏi Mahosatha: “Con nghĩ thế nào?” 
— Tâu, người vô trí tuệ, dù có nhiều của cũng khó gìn giữ được lâu dài, của cải phải bị tiêu 
mòn, ví như loài rắn không thê giữ da được; phải lột da bỏ lại. Những người chứa của được 
nhờ trí tuệ, nêu thiếu trí tuệ, dầu là triệu phú, của ấy cũng phải bị hao mòn. Vì thế hạ thần 
mới tâu rằng bậc trí tuệ quí hơn cả. 

Đức vua xoay qua hỏi Senaka. Senaka ngẫm nghĩ: Lần này ta phải làm cho Mahosatha 
phục tùng ta mới được. Rồi tâu: “Tất cả chúng tôi đây hầu hạ, chờ lệnh của Hoàng thượng. 
Hoàng thượng là bậc cao quí, lãnh đạo chúng tôi là hàng có trí tuệ ví như đức Đề Thích 
hay đàn áp Chư thiên, nếu người có trí tuệ là quí, hà tất phải đến tôn sùng người có của 
như Hoàng thượng. Tâu, em Mahosatha chỉ đem kiếp vị lai để giảng thuyết, không thấy 
những lợi ích trong hiện tại. Thử hỏi, nếu người có trí tuệ là quí, cớ sao lại vào hầu chực 
Hoàng thượng như vậy?” Lời Senaka trình bày đây, nêu không phải là đức Bồ-tát, thì khó 
mà suy tưởng sự lý, ngỏ hầu giải đáp cho phân minh được. Mahosatha (Bồ-tát) tâu: “Giáo 
sư Senaka là người mù, chỉ biết lợi danh trong đời mà quên đức tính thanh cao là trí tuệ. 
Kẻ vô trí tuệ khi gặp điều lo sợ, nan giải thì hăng nương nhờ vào bậc trí tuệ chỉ dẫn mới 
được rõ đường tà, nẻo chánh. Kẻ giàu thiếu trí tuệ hay mù quáng, say mê ngũ dục rồi bị sa 
sút, bị người chê hay khinh rẻ. Lúc hữu sự thì tối tăm lo sợ, tìm nương vào bậc trí tuệ, cầu 
các ngài phá nghi và cứu vớt băng tinh thần mới được an vui. Do đó, mà bảo tồn tài sản 
được lâu dài. Như Hoàng thượng nhờ bậc trí tuệ nên không say mê trong của cải là nhân 
lôi cuốn chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Do có trí tuệ mà sinh linh đắc đạo, quả, 
Niết-bàn, thoát ly khổ hải. Các bậc sáng suốt, nhất là lệnh Hoàng thượng, hằng ngợi khen 
và tìm kiếm bậc trí tuệ. Các hàng thánh nhân được khỏi luân hồi, hết phiền não cũng do trí 
tuệ, khỏi lo sợ trong đời này và kiếp sau cũng nhờ trí tuệ. Như thế, không gọi trí tuệ là cao 
quí sao nên”. Đức vua hỏi Senaka: “Còn lời chi trình bày nữa chăng?” Khi ấy, giáo sư 
Senaka không còn biết điều chỉ để thi thô nên gục mặt hồ thẹn làm thinh. Đức Bồ-tát bèn 
tâu tiếp rằng: “Trí tuệ là một pháp thực tính mà bậc cao nhân hằng ưa thích, tôn trọng. Kẻ 
vô trí tuệ hằng say mê của cải, quyền tước lợi danh. Bậc trí tuệ không quyến luyễn vật chất, 
bởi đã quan sát thấy rõ răng các vật chất của cải hăng XÚI 8lục con người gây nhiều tội lỗi, 
rồi phải bị trầm luân, là nhân sanh các thống khổ không sao tả xiết. Chỉ người trí tuệ mới 
có thê phán đoán, biết tìm phương pháp thoát khổ được. Không có chi đem so sánh với trí 
tuệ được. Năng lực của cải không sao vượt khỏi trí tuệ được. Nhận thấy thế, nên hạ thần 
tâu trí tuệ là cao quí nhất”. Đức vua nghe tâu lời hữu lý nên rất hoan hỉ bèn ban thưởng 
nhiều báu vật hơn các lần trước. 
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Hoàng hậu thấy em là đức Bồ-tát, nay đã lên 16 tuôi, cần phải có người nội trợ để chăm 
nom gia tải to tát như thê, nên suy nghĩ tìm một thanh nữ xứng đáng đê kêt duyên lành với 
Bô-tát. Bà bèn tâu cho đức vua rõ, đức vua khen phải và phán răng: “Cân tỏ cho Bôồ-tát hay 
trước”. Khi hoàng hậu cho Bô-tát hay biệt ý định đó, Bô-tát liên tâu: “Xin chờ 3 ngày Tôi 
sẽ tâu với đức vua”. Đoạn Bô-tát xin đê tự mình đi tìm thanh nữ xứng đáng theo ý nguyện. 
Ngài ra cửa bắc rôi đi lân đên quận Uttara MaJjhagama. 

Trong thuở đó, có một nhà trước kia là triệu phú nay đã sa sút. Trong gia đình này có 
một thiêu nữ tên Amarä có đủ đức hạnh và hình dung xinh đẹp. Một hôm, sáng sớm cô 
thiêu nữ đem cháo dâng cho cha nàng đang cày ruộng. Bô-tát đi đên thầy cô dung nhan của 
thiêu nữ xinh đẹp và tướng mạo đoan trang, rôi thâm nghĩ: Nêu nàng này chưa chông thì 
đáng cho ta đem về làm nội trợ được. Phân nàng thiêu nữ thây đức Bô-tát cũng thâm nghĩ, 
nếu ta được người như vầy để nương bóng tùng quân, thì đời ta sẽ được nhiều hạnh phúc, 
có nơi nương tựa vững vàng. Hai bên đồng một quan niệm có ý yêu nhau. Bồ-tát bèn nghĩ 
không rõ nàng đã có nơi nảo chưa, vậy ta nên thử thách nàng bằng cách ra cử chỉ để đó. 
Ngài thừa cơ hội nàng liếc xem, ngài ra dấu “năm tay lại” xem nàng có hiểu lẽ nào chăng? 
Nàng Amarä thấy, biết Bồ-tát muốn hỏi nàng có chồng chưa, nàng xoè tay để đáp cử chỉ 
của Bô-tát. Bô-tát hiêu răng nàng chưa chông. Bô-tát bèn bước lại gân hỏi: “Xin lỗi nàng, 
quí danh nàng là chỉ”. 

— Thưa, cái chi không có trong quá khứ, vị lai và hiện tại ấy là tên của tôi. 

— Này cô! Trạng thái bất diệt là cái không có trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Như vậy quí 
danh của cô là Amarä phải không? 

— Vâng, tên tôi là Amarä. 

— Bây giờ đây, cô đem cháo cho a1? 

— Thưa, đem dâng cho bậc tiền thiên Pubbadeva. 

— Này cô! Tiên thiên, tức là cha và mẹ. Vậy có phải cô đem cháo cho thân phụ cô chăng? 
— Thưa phải. 

— Thân phụ của cô làm nghề gì? 

— Cha tôi làm nơi “một thành hai”. (Ở nơi “một thành hai” đó ám chỉ là nghề nông cày 
ruộng) 

— Có phải thân phụ cô là nông phu chăng? Và cày ruộng trong nơi nào? 

— Vâng, thân phụ tôi cày ruộng trong nơi “đi không trở lại". 

— Nơi đi không trở lại đó là nơi tha ma mộ địa, có phải vậy chăng? 

— Vâng, đúng lắm. 

— Hôm nay cô đi rồi trở về chăng? 

— Thưa, nêu một cái đã đến thì tôi không trở về, một cái chưa đến thì tôi trở về. 

— Này cô! Thân phụ cô cày gần mé nước, nước lên nhiều thì cô không trở về, nếu nước nhỏ 
thì cô về phải không? 

— Thưa phải. Nói xong nàng mời Bồ-tát dùng cháo. 

Bồ-tát nghĩ, nếu không dùng cháo thì thất lễ, vậy ta nên dùng chút ít, Bồ-tát bèn nhận 
lời thỉnh của nàng. Nàng Amaraä đê cháo trên đât. Bô-tát nghĩ, nêu nàng chỉ dâng cháo mà 
không dâng nước thì ta không dùng. Nàng Amarä dâng nước. Nàng dành riêng phân. cho 
cha nàng. Phần của nàng thì để ra mâm rồi dâng cho Bồ-tát dùng. Khi dùng xong, Bồ-tát 
rửa tay và nói răng: “Tôi mong được biết nhà cô, xin cô vui lòng chỉ đường cho tôi”. Nàng 
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Amarä bèn chỉ đường bằng câu đồ rằng: “Thưa, quán bán chè, quán bán nước cam và cây 
có lá hai từng ở trong nơi nào; đó là con đường đi đến quận Uttara Majjhagãma, dùng tay 
mặt cầm cháo mà chỉ”. Xong nàng bèn kiếu từ để đem cháo cho cha nàng. 

Bồ-tát nhận rõ rằng đường đi đến nhà nàng Amarä trước hết gặp quán bán chè, kế quán 
bán nước cam, rồi gặp cây có lá hai chặn, đứng xem thì thấy ngã hai, đừng theo nẻo bên 
trái, mà nên đi ngả bên phải. Bồ-tát bèn đi theo câu đố của nàng Amarä. Thân mẫu của 
nàng Amarä thấy Bồ-tát là người có tướng mạo đoan trang đến nhà nên mừng rỡ, dọn chỗ 
mời Bồ-tát ngồi và dâng cháo. Bồ-tát nói: “Nảng Amarä đã có cho tôi dùng chút ít rồi”. 
Mẹ nàng Amarä hiểu rằng chàng đến với mục đính muốn được con gái ta. Đức Bồ-tát hiểu 
rõ hoàn cảnh sa sút của gia đình nàng Amarä. Bồ-tát xin ở trọ ngôi nhà ấy và thưa rằng: 
“Thưa mẹ, tôi là người thợ may, vá và mạng y phục, vậy nhà mẹ có y phục rách mang ra 
con vá mạng cho”. 

— Này con! Mẹ có y phục cần phải vá mạng nhiều, song mẹ không có chỉ đề trả công. 
— Tôi chỉ mạng không lấy tiền, xin mẹ đừng ngại chi. 

Mẹ nàng Amarä liền mang rất nhiều y phục trong nhà đem giao cho Bồ-tát vá mạng 
được hoàn bị theo trí tuệ của ngài. Khi vá mạng xong, Bồ-tát yêu cầu rằng: “Xin mẹ cho 
hàng xóm hay những người nảo có y phục cũ, rách đem đến tôi lãnh vá mạng cho”. . Chúng 
dân nghe như thế, nên mang rất nhiều y phục đến cho Bồ-tát mạng vá trọn ngày, ấy được 
tiền 100 lượng. Mẹ nàng Amarä lo dọn cơm chiều cho Bồ-tát dùng. Đến bữa ăn tối thì cha 
nàng Amarä và nàng trở về đến nhà. Sau dùng bữa cơm xong, Bồ-tát bèn lạy tạ song thân 
của nàng Amarä và xin đính hôn cùng nàng. Cha mẹ nàng Amarä đồng hoan hý nhận lời. 

Sáng hôm sau, Bồ-tát dạy vợ lây nửa cân gạo, làm 3 món ăn: bánh, cháo và cơm. Nàng 
vâng lời làm theo ý chồng, khi làm xong đem dâng đến Bồ-tát. Đồ nấu thật ngon, nhưng 
Bồ-tát giả bộ chê trách rằng: “Nàng dâng cháo”. Bồ-tát nễm một chút, đoạn ngài đồ trên 
đất. Nàng Amarä thưa: “Nếu anh dùng cháo không vừa miệng, xin dùng cơm”. Bằ-tát ngửi 
hơi cơm rồi cũng chê. Nàng nói: “Xin anh dùng bánh”. Bồ-tát thọ bánh thử chút ít rồi quở 
trách liệng bỏ: “Thế nàng không lành nghề nấu ăn”. Nàng Amarä cũng không buồn. Cư 
ngụ được 3 ngày, đức Bồ-tát bèn đem hai ngàn lượng bạc dâng đến nhạc gia ngài mà rằng: 
“Con xin dâng chút ít của này đến nhạc gia chỉ dụng đỡ, con sẽ tùy tiện phụng dưỡng song 
nhạc được an vui trọn đời. Nay con xin đem nàng Amarã đi cùng con, xin nhạc gia hoan 
hỉ”. Hai ông bà đều vui lòng chấp thuận. 

Khi Bồ-tát dẫn vợ gần đến kinh đô Mithilã. Ngài gởi vợ cho môn quan. Vào dinh, ngài 

bèn dạy hai thiếu nam ăn mặc sang trọng tỏ ra con nhà triệu phú đến trêu ghẹo thử ý vợ 
ngài. Hai thanh nam tuân theo lời dạy của Bồ-tát, tìm đủ mọi cách đề thử thách nàng Amarã 
nhưng vô hiệu quả, bèn trở về trình cho Bồ-tát rõ. Ngài liền cho người dẫn nàng Amarã 
vào dinh của ngài. Nàng vảo thấy tòa lầu cao sang phú túc, nhưng không rõ là của Bồ-tát, 
nàng bèn cười rồi khóc. Bồ-tát hỏi: °Vì sao nàng cười rồi lại khóc?” 
— Em cười, bởi kiếp trước khéo tu nên nay người mới được cao sang như vầy, nghĩ đến 
phước của người nên em cười. Còn em khóc, vì thương xót người ÿ quyền cao tước trọng 
mà bóc lột của lương dân, cưỡng bách vợ người, làm điều tàn ác, ắt sa đọa trong ác đạo 
chăng sai. 


Bồ- tát nghe qua khen nàng là người chơn chánh, ngài dạy đem nàng giao lại cho môn 
quan, rôi vào đền tâu cho hoàng hậu rõ ngài đã chọn được vợ hiền. Hoàng hậu tâu cho vua 
hay, rồi sắm sanh hôn lễ đầy đủ cao sang đến rước nàng Amarä về đến dinh Bồ-tát. Đức 
vua, hoàng hậu cho đến dân gian thảy đều vui mừng phi dạ, chúc tặng quả sính lễ nhiều 
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không kể xiết. Nàng Amarä bèn chia làm hai dâng đến vua một phần, còn một phần để 
dùng. Bồ-tát bèn rước song nhạc về phụng dưỡng như cha mẹ ruột. 

Nói về bốn giáo sư kia thấy Bồ-tát được vua trọng đãi, quyền cao tước lớn như thế, càng 
sanh lòng ganh ghét, hằng tìm chước bày mưu để hãm hại. Senaka bàn răng: “Chúng ta 
hãy cáo gian Mahosatha là phản nghịch, thì hại hắn mới được. Vậy mỗi chúng ta phải tô 
chức trộm báu vật của vua là: cây trâm băng vàng, hoa bằng vàng lá, y báu Kambala, đôi 
giày vàng. Khi đã trộm được bốn báu vật của vua chúng ta đem giấu trong dinh Mahosatha 
rồi vào tâu, vu cáo rằng: Mahosatha mong lòng phản nghịch”. Sau khi Senaka bàn định kế 
hoạch bèn cùng nhau đồng ý và phân công răng: Senaka trộm trâm vàng, Pakuttha trộm 
hoa vàng, Kaminda trộm y báu, Devinda trộm đôi giày vàng. Khi đã trộm được, Senaka để 
cây trâm vàng vào hộp, rồi dạy đứa tớ gái đem bán tại nhà Bồ-tát. Lúc ấy nàng Amaräã ở 
trong dinh xem thấy lạ, là đứa tớ chỉ rao bán chỉ qua lại trước dinh mình. Nàng bèn gọi vào 
giả bộ mua đề hỏi thăm tìm hiểu, khi xem thấy cây trâm vàng của vua, nàng biết là kẻ gian 
ác, nàng bằng lòng mua. Xong nàng tìm cách hỏi thăm đứa tớ ấy, ai bảo đem bán. 

— Chủ tôi là Senaka. 

Nàng niêm lại kỷ lưỡng để rõ ngày tháng và tên Senaka, tên đứa tớ và cha mẹ của nó. 
Phần Pakuttha trộm được hoa vàng, rồi dạy tớ gái đem bán nơi nhà của Bồ-tát. Kaminda 
trộm y báu Kambala để vào giỏ rau, bảo đứa tớ gái đem đến dinh của Bồ-tát mà bán. 
Devinda trộm đôi giày vàng. để vào bó lúa giao cho tớ gái đem bán như nhau. Nàng Amarã 
cũng mua tất cả bốn món, rồi biên rõ ngày, tháng, tên họ chủ, tớ và cha mẹ của nó, xong 
niêm lại kỹ cảng. Nàng Amarä trình bày rõ rệt cho Bồ-tát hay rõ tự sự. 

Một hôm, bốn vị giáo sư bèn vào chầu vua và tâu rằng: “Vì sao Hoảng thượng không 
dùng cây trâm vàng mà trang điểm”. — “Vậy khanh đi lấy dâng cho trẫm trang điểm”. Bốn 
người giả bộ đi kiếm rồi trở ra tâu rằng: “Cây trâm mất rồi, hoa vàng cũng mất, y báu 
Kambala và đôi giày cũng không còn”. Bốn người ngồi ra vẻ đắn đo suy nghĩ trong chốc 
lát rồi tâu rằng: “Bốn báu vật này không có trong nơi nào khác, ngoải nhà Mahosatha. 
Mahosatha trộm của ấy đễ dàng không kiêng nề Hoàng thượng, bởi muốn đoạt ngôi rông”. 
Những người tùy tùng chân thành của Bồ-tát nghe rõ bèn chạy về thưa cho Bồ-tát hay. B- 
tát nói rằng: “Ta sẽ vào lập tức, rồi chúng ta sẽ biết nhau”. Khi ấy Bồ-tát vào chầu vua. 
Đức vua không cho gặp mặt. Bỗ-tát hiểu ngay rằng vua thịnh nộ, bởi thiếu sự suy nghĩ mà 
tin lời vu cáo của bốn vị kia. Bồ tát trở về dinh thự. Vua hạ lịnh cho quân đến bắt bồ tát. 
Bồ-tát liền trá hình, giả làm kẻ khó, ra khỏi thành Mithilã đi đến quận Yavamajjhã tá túc 
nơi nhà người thợ nồi. Tiếng đồn rằng Mahosatha đã trốn khỏi thành rồi. 

Bồn vị giáo sư nghe qua rất đắc chí rằng: “Như thế mới rõ ta là bậc có trí tuệ. Nay 
Mahosatha trốn rồi, thế vợ của hắn là vợ của ta, suy nghĩ như vậy nên tìm cách tâu vua để 
cho nàng Amarä ở yên”. Mỗi người có ý nghĩ riêng gởi thơ ghẹo nàng Amarä. Nàng nghĩ 
bốn người này thật đê hèn quá, vậy để ta làm cho họ mang nhơ cho biết mặt. Nghĩ như th, 
nàng liền cho tin mỗi vị nên đến nảng giờ này v.v... Nàng dạy kẻ giúp việc đảo hầm cho 
sâu rộng, miệng hầm rào xung quanh, trong hầm chứa đầy phần và nước tiểu, miệng hằm 
đậy bằng ván máy, trải nệm trên mặt hầm kín đáo, rải hoa và nước thơm để tắm. 


Tối hôm đó, Senaka trang điểm cao sang, rồi đến dinh Bồ-tát, khi đến nơi, nàng Amarã 
cho mời vào. Nàng tỏ vẻ vui mừng thỉnh Senaka đi tắm, đặng vào nghỉ. Khi ông ta vừa 
bước lên miệng hầm, bị máy bật té vào hầm phần. Kế Pakuttha, Kaminda và Devinda cũng 
đồng chung cảnh ngộ. Bốn vị phải ở trọn đêm trong hầm phân, nước tiểu, tủi nhục vô cùng. 
Sáng ra nàng Amarä dạy người kéo lên cho tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt cạo trọc, cạo lông mày, 
nàng dạy tôi tớ lẫy gạch chà xát da cho rướm máu, nâu cháo đặc đồ lên đầu v.v... hành hạ 
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bốn vị vô cùng khổ sở. Nàng cho lấy đệm quấn cả bốn vị đó rồi bảo người dẫn vào chầu 
vua. Nàng cũng không quên đem theo đủ cả bốn báu vật mà họ đã trộm được của bốn tội 
nhân. Nàng Amarä tâu rõ tự sự và dâng bốn vật báu đến vua rồi trở về dinh. Đức vua thấy 
rõ như thế lấy làm hồi hận, không biết xử cách nào, vì Bồ-tát đã đi mất rồi, nên thả bốn vị 
giáo sư về nhà. 

Thuở đó, có vị trời thường ngự trên cây lọng nơi bệ rồng để nghe pháp của đức Bồ-tát, 
nay Bồ-tát đã vắng mặt, vị trời ây không được nghe pháp nữa, nên tìm địp làm cho Bồ-tát 
trở về. Vị trời liền hiện hình cho vua thấy rõ, vừa lúc canh năm và ra bốn câu đồ như vây: 
“1) Kẻ đánh đập, hiếp đáp, nguyễn rủa lại là nơi thương yêu của người. Như vậy là hạng 
nào? 2) Người đánh chửi theo ý muốn, nhưng chỉ nói ngoài miệng, không có ác tâm làm 
hại, khi đã măng chửi, đánh đập rồi lại thương yêu hơn trước. Người ây là hạng nào? ở) 
Người cáo gian kẻ khác, rồi trở tội nghiệp hơn xưa thuộc về hạng nào? 4) Người được vật 
chi cũng lây (đệm, chiếu, giường, y phục v.v...) càng lấy, càng làm cho người kính thương. 
Người ấy thuộc về hạng nào?” Đức vua nghe bốn câu đồ của vị trời, cố suy nghĩ nhưng 
không đáp được. Ngài cho vị trời biết rằng ngài không thể giải đáp, xin chờ ngài hỏi lại 
bậc trí tuệ và hứa ngày mai sẽ trả lời. VỊ trời bằng lòng nhận theo lời hứa của vua. Sáng ra 
đức vua triệu bốn vị giáo sư vào, rồi dạy đáp bốn câu đó ấy. Bốn vị này không đủ khả năng 
giải đáp. 

Tối lại, vị trời hiện ra hỏi nữa. Đức vua đáp: “Đã hỏi, mà bốn vị giáo sư cũng không 
thông”. VỊ trời tâu: “Trừ Mahosatha Pandita, không một ai hiểu rõ đâu, vậy Đại vương hãy 
sai người đi tìm ngài Mahosatha, nêu Đại vương không tuân lời cho người đi tìm thỉnh ngài 
Mahosatha vẻ, ta sẽ đập đầu Đại vương bằng cây gậy sắt cháy đỏ này, ta không đề cho Đại 
vương sông đâu”. Vị trời bèn nói tiếp: “Thái độ của Đại vương trong lúc này ví như kẻ tìm 
lửa, rồi gặp đom đóm tưởng là lửa, lại đem củi và cỏ khô đến nhúm, mong gì được lửa, 
hoặc ví như người muốn được sữa bò, lại tìm sữa ở sừng bò, làm sao mà được sữa? Này 
Đại vương! Các vị đế vương xưa kia thăng được địch, nhờ có trí tuệ biết dùng người tải 
thao lược, trong nước mới được thái bình. Còn Đại vương tin đom đóm mà cũng tưởng là 
lửa, thì tránh sao khỏi điều thất bại. Ngài Mahosatha ví như đám lửa to, rực rỡ bằng trí tuệ. 
Nay Đại vương hỏi những câu đồ nơi bốn vị giáo sư kém trí tuệ ấy, như ánh của đom đóm 
có đặng chăng? Đại vương hãy sai người đi rước Mahosatha Pandita về và hỏi cho được, 
bằng không ta chăng để cho Đại vương sống đâu”. Vị trời hăm dọa đức vua như thế rồi 
biến mắt. 

Lúc ấy đức vua lây làm kinh hãi sợ chết. Sáng ra lâm trào, đức vua liền phán cho bốn 
đại thần dẫn quân đi tìm rước Bồ-tát Mahosatha, mỗi vị đi một hướng. Ngài dạy phải tìm 
cho gặp Mahosatha rồi cúng đường một ngàn lượng và rước về đền lập tức. Bồn vị đại thần 
tuân lệnh đi tìm khắp nơi. May thay! Vị đại thần đi hướng đông được gặp Bỏ-tát tại quận 
Yavamajjhagãna. Ngài đang nhồi đất làm nôi với người chủ nhà, cả hai bàn tay ngài đều 
lâm đất như các người thợ khác. Ngài không chấp cách ăn ở bình dân chẳng khác nào kẻ 
làm công trong nhà vậy. Với hành động cao đẹp này là muốn trả lời cho đức vua thấy răng 
ngài không phải là kẻ phản bội. Khi thấy › vị đại thần từ xa đến, ngài biết rằng mong được 
gặp ngài. Đến gần Bồ-tát, vị đại thần thi lễ, rồi trình bày ý muốn của đức vua, và dâng một 
ngàn lượng bạc của vua ban thưởng. Bồ-tát Mahosatha thọ rồi đền ơn lại cho chủ nhà. 
Xong ngài lên xe trở về thành. Vị đại thần vào tâu trước cho đức vua hay. Đức vua hỏi: 
“Khanh gặp Mahosatha tại nơi nào và đang làm gì?” 

— Tâu, tại nhà thợ làm nồi và đang nhồi đất nắn nồi. 
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Đức vua bèn nghĩ: Nếu Mahosatha thật phản nghịch, lẽ đâu phải chịu cực khổ làm nghề 
ấy. Như thế con trẫm là bậc trung nhân, rôi dạy mời vào. Vị đại thần tâu: “Mahosatha 
Pandita mình lắm đất, chưa được tắm rửa”. Đức vua nghe thấy làm cảm động, dạy vị đại 
thần ra cho phép Mahosatha về dinh tắm rửa sạch sẽ, trang điểm như trước rồi sẽ vào châu. 


Sau khi về dinh tắm rửa trang sức xong, Bồ-tát Mahosatha vào đên. Đức vua dùng lời 
an ủi và hỏi thử rằng: “Này con Mahosatha! Có hạng người nghĩ rằng, đã được vừa ý rồi 
không làm tội, có hạng người vì sợ phần đông chê trách nên không dám làm tội, có hạng 
vô trí tuệ không làm được rồi nín thinh, không tìm làm đữ, về phần bậc có nhiều trí tuệ, cái 
chỉ cũng biết như con, có thể mong sự nghiệp to tát trong thế gian, vì sao con lại bơ thờ 
lãnh đạm, không hại trằm?” 

— Tâu, lệ thường người có trí tuệ không bao giờ chỉ mong vui cho mình mà làm khổ kẻ 
khác. Dù là nghèo khổ đến đâu cũng chẳng tạo nghiệp dữ. Bậc trí tuệ hằng tìm làm việc 
chơn chánh, trong sạch, không khi nào bỏ qua lẽ phải, không dám tây vị vì thương, vì ghét, 
vì sợ, vì sĩ mê. Tâu, xin Hoàng thượng hiểu như vậy. 

— Này con Mahosatha! Trong đời này, khi người đã bị cảnh nghèo đói rồi, có ai nín thính 
mà chịu được, họ tìm mưu sanh hạnh phúc trước, rồi sau tự hồi tu hành không được sao? 
— Tâu, bậc trí tuệ không bao giờ làm khổ ai, nhất là với ân nhân. Không nói đến người, dù 
là cây mà bậc trí tuệ đã nương tựa, họ cũng không làm rơi lá gãy nhành. Người đã nhờ 
bóng cây, rồi làm cho cây trơ trụi, gọi là kẻ xấu xa, phản bội, không cần nói đến kẻ sát hại 
ân nhân, người bạc nghĩa cũng gọi là kẻ phản bạn, có đại tội. Như đối với lệnh Hoảng 
thượng, Hoàng thượng ban thưởng tôi nhiều đặc ân, nếu tôi hại Hoàng thượng, thì tôi là kẻ 
phản bội quên ơn. 

Rồi Ngài thuyết về tội của đức vua rằng: Tâu lệnh Hoảng thượng, người sanh ra trong 
đời, đã thọ ân thầy dạy bảo, dù là một câu kinh, một lời lành cũng gọi là ân sư, kẻ thọ giáo 
là môn đệ chăng nên quên ơn, không thận trọng tỏ vẻ lãnh đạm, làm điều không tốt với 
thầy, kẻ ấy là kẻ vong ân bội nghĩa có tội”. Rồi ngài chỉ giáo thêm cho đức vua rằng: 
“Người cư sĩ thọ dụng ngũ dục nếu thiếu sự tinh tấn, là kẻ lười biếng thì không gọi là người 
tốt. Cư sĩ mà biếng nhác, thật là không hay đâu. Bậc xuất gia mà phá giới cũng là điều hư 
hại trong Phật pháp. Hàng vua chúa, mỗi khi làm việc mà không quan sát tỉ mỉ, tỉnh tường, 
khi nghe có được lời chi, tính tường, khi nghe được lời chi thời vội tin, không quan tâm dò 
xét, phán đoán cho chu đáo, thì không tốt cho đề nghiệp. Lệ thường, bậc thống trị trong 
nước, mà hành động việc gì thiếu trí tuệ đắn đo, cân nhắc, thật là khổ, không hay. Người 
có trí tuệ mà bị sân hận đè nén, hoặc tây vị vì sân, thực hành theo sự nóng giận chênh lệch 
gọi là không tốt trong đời. Tâu Hoàng thượng, lệ thường, đức vua cần phải dùng trí tuệ suy 
xét cho chín chăn rồi mới nên làm, bằng chưa chăng nên làm. Đức vua nào thực hành theo 
trí tuệ và tìm xét cân thận thì hằng thịnh đạt, quốc thới dân an, ngai vàng kiên cố”. 

Đức Mahosatha (Bồ- tát) vừa giảng dạy xong, đức vua Videharaja liền thỉnh ngài lên 
ngai vàng, còn đức vua ngôi bên cạnh phía dưới, rồi phán răng: “Này con! Có vị trời trên 
cây lọng trên ngai vàng hiện ra hỏi bốn câu. Trẫm và bốn giáo sư đều thúc thủ, cầu con 
giảng giùm cho rõ”. 

— Tâu, câu đồ ấy như thế nào, xin Hoàng thượng cho con rõ? 

— Người càng bị đánh chửi, thì càng làm cho kẻ khác mến yêu, là hạng người thế nào? 

— Tâu, đó là hài đồng mà người mẹ đề năm trên đầu gối. Thông thường, hài đồng nằm trên 
gối, mẹ hằng vui thích đùa giỡn cùng con; khi đánh, lúc lại đạp, níu tóc mẹ, vả miệng mẹ, 
còn người mẹ lại nâng niu hôn hít con, càng yêu mến con là như thế. 
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VỊ trời nghe rõ bèn hiện ra, hoan hô khen ngợi là đúng, hay lắm, rồi cúng dường Bồ-tát 
băng hoa trời để trong hộp ngọc, Xong rồi biến mắt. Đức vua thấy thế càng hoan hỷ ban 
thưởng rất nhiều châu báu, rôi hỏi thêm câu thứ hai: “Này con! Người đánh chửi theo ý 
muốn mình, song chỉ mắng ngoài môi chớ lòng không sân hận, rồi trở lại cảng thấy thương 
yêu hơn trước. Đó là hạng người nào?” 


— Đó là mẹ chửi rủa con, rồi trở lại thương yêu con hơn trước. Sự thật, khi người mẹ đã 

thấy con lên 6, 7 tuổi có thê sai khiến được, nhưng đứa con thường hoang du từ sáng cho 

đến tối, rồi không dám trở về nhà, phải nương náu nơi quyến thuộc vì sợ mẹ la tầy. Người 

mẹ không thấy. con về thì rầu buôn, lại vuốt ve mơn trớn con, rồi dẫn con về nhà mà rằng: 

Nầy con! Mẹ rầy la bấy nhiêu mà con phiền sao. Khuyên rồi cảng thương con hơn trước. 

Tâu Hoàng thượng, câu đồ thứ nhì là bà mẹ mắng, chửi con theo sở nguyện, rồi càng thương 
con thêm bội phân. 

Vị trời liền hiện ra cúng dường và đức vua cũng ban thưởng như trước. Rồi xin hỏi đến 

câu thứ ba: “Người dùng lời đối, đồ lỗi cho nhau, sau lại càng thương yêu nhau hơn trước, 
là hạng người nào?” 
— Tâu, đó là lời vợ chồng đồ lỗi cho nhau rằng: Em không thương anh chỉ tìm yêu kẻ khác, 
vợ cũng nói anh bỏ bụng em, quyền luyến. phụ nữ khác v.v... Đồ lỗi cho nhau như thế, rồi 
trở yêu nhau hơn trước. Đó là câu đồ nói về vợ chồng tỏ lời không thật cùng nhau như vậy, 
rồi càng trở mến yêu nhau. 


Vị trời liền hiện ra tỏ lời sadhu và cúng dường, đức vua cũng ban thưởng như trước, rồi 

hỏi đến câu thứ tư: “Này con Mahosatha! Trong đời, có người thọ nhiều vật dụng của kẻ 
khác, thì càng làm cho họ thêm phần kính mến, đó là hạng người nào?” 
— Tâu, đó là nói về các thầy Sa-môn, Bà-la-môn, tu phạm hạnh rồi được thí chủ dâng cúng 
nhiều vật dụng (thực phẩm, y phục, chỗ ở, mùng, chiếu, thuốc men). Thí chủ được dâng 
cúng nhiều thì họ càng vui thích, kính mến nhiều vì là làm cho họ càng được phước báu. 
Câu đó này ám chỉ các thầy Sa-môn, Bà-la-môn tu phạm hạnh trong sạch, làm cho thí chủ 
phát sanh đức tin dâng cúng vật dụng đến các ngài. Khi các ngài thọ lãnh, họ càng hoan hỷ 
và kính mến nhiều. 

Lần này, Chư thiên hiện xuống rất nhiều tỏ lời sãdhu và cúng đường đủ cả 7 báu. Đức 
vua ban thưởng nhiều báu vật và phong cho làm đại tướng tại triều. Từ đây Bồ-tát càng 
thêm vinh quang chói lọi. 

VỀ sau, bốn vị giáo sư hội nhau bàn luận về địa vị cao siêu của Bồ-tát rằng: “Nay 
Mahosatha rất có uy thế cao sang hơn chúng ta rồi!” Senaka liền nói: “Nay tôi có một kế 
để báo thù Mahosatha, vậy chúng ta hãy đến giả bộ thăm viếng và hết lòng thân thiết VỚI 
Mahosatha rồi hỏi về pháp “nên giấu kín việc mình với ai, nên nói việc kín với ai” , rỒi VàO 
tâu vu cáo cho vua hay răng Mahosatha muốn đoạt ngai vàng. Các ông có hợp ý chăng?” 
Ba vị kia đồng tán thành rồi đem nhau đến dinh Mahosatha. Khi gặp nhau, Mahosatha (Bồ- 
tát) tiếp đãi bón vị giáo sư rất trọng hậu. Sau khi trò chuyện vui vầy Senaka bèn hỏi: “Thưa 
bậc trí tuệ, con người nên giấu việc chi kín với ai, nói việc kín đến ai?” 

— Bậc trí tuệ không nên tỏ việc kín cho aI cả. 

Nghe như thế bốn vị giáo sư rất hoan hỷ, bèn từ giã ra về. Sáng ra, bốn vị giáo sư vào 
châu tâu lén cho vua hay rằng Mahosatha (Bồ-tát) cố giấu việc kín làm phản. Khi 
Mahosatha (Bồ-tát) vào châu, vua liền hỏi: “Này con Mahosatha (Bồ-tát)! Con nghĩ thế 
nào? Việc kín của mình nên tỏ cho ai biết?” 
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— Tâu, lệ thường việc kín không nên tỏ cho ai biết, thì sẽ đem nhiều lợi ích cho mình, bằng 
nói việc kín của mình với kẻ khác, bậc trí tuệ không khen đâu, khi công việc mong muốn 
được kết quả rồi mới nên nói ra. Các bậc trí tuệ thấy thế, nên hằng dẫu nhẹm việc kín của 
mình. 

Nghe Mahosatha (Bồ-tát) tâu như thế, đức vua liếc xem Senaka và nghĩ tin chắc lời tâu 
lén của bốn vị giáo sư kia, cho Mahosatha là mưu phản, nên đức vua rất bất bình. 
Mahosatha (Bồ-tát) thấy thái độ của vua, đoán biết răng vua tin tưởng lời vu cáo của Senaka 
TỒi quy lạy ra khỏi đền. Đức Bồ-tát nghĩ rằng: Bốn vị này, một vị tâu chỉ nên nói việc kín 
với bạn, một vị nói nên cho con hay, một vị chỉ nên nói cho mẹ biết, một vị nói nên cho 
em trai rõ, vì họ đã toan tính nhau trước rồi. Vậy nay ta vào núp trong thùng đựng nếp này 
để tìm nghe cho rõ nhân quả thế nào. Nghĩ như thế, ngài dạy người hầu dời thùng đựng 
nếp lại, ngài vào núp trong đó, bảo người lấy đồ đậy che cho khuất và dặn rằng: “Sau khi 
bốn vị giáo sư đến hội rồi đi ra khỏi nơi đây, ngươi sẽ trở lại cho ta hay”. 

Khi ra khỏi ngọ môn, Senaka bèn hỏi về lời tâu của 3 vị rằng: “Chỉ nên tỏ sự kín cho 
mẹ, cho con và cho em trai đó do nhân nào?” Ba vị kia đồng hỏi lại Senaka: “Còn ông tâu 
nên nói việc kín với bạn là thế nào?” Senaka bèn khai rằng: “Các ông có biết cô gái giang 
hồ Nagara chăng?” 

— Chúng tôi biết nàng ấy, song hôm nay không biết cô ấy ở đâu? 

— Nàng ấy đã bị tôi giết rồi. Một hôm, tôi dẫn nàng đi dạo nơi ngự uyên và ngủ cùng nàng, 
song thấy nàng có nhiêu vật quí trong mình tôi phát lòng tham, nên tôi sát hại nàng rồi đoạt 
cả đồ nữ trang, nay tôi vẫn còn cất giữ để làm kỷ niệm. Tôi giấu kín việc ấy, chỉ cho bạn 
thân thiết biết mà thôi, vì thế, nên tâu rằng chỉ nói việc kín cho bạn thân thiết biết. 

Senaka bèn hỏi việc kín của Pakuttha. Pakuttha khai rằng: “Chân tôi có bệnh phong, chỉ 
có em trai tôi biết. Mỗi buồi sáng em tôi lây thuốc băng bó chân bệnh lở phong, rồi tôi mới 
vào châu. Đức vua gọi tôi vào gần rồi dựa mình vào chân tôi và khen răng chân tôi mền 
dịu, nhưng mềm địu do băng bó ghẻ phong đó. Đức vua mà biết được ắt tôi bị tội nặng, 
nên không có ai biết cả, chỉ có em tôi biết mà thôi”. Kaminda khai sự kín của mình rằng: 
“Tôi phát cơn như chó điên trong nữa tháng một lần, nếu ai biết được thì thật là xấu hồ, chỉ 
có con trai tôi biết. Vì thế, tôi mới tâu rằng: chỉ nên cho con trai biết việc kín”. Devinda 
khai sự kín của mình rằng: “Tôi đã trộm ngọc ma-ni của đức Đề Thích ban cho mẹ của đức 
vua Kusaraja là hoàng thái hậu của đức vua Videharaja hiện thời. Nhờ oal lực của ngọc 
ma-ni, nên mỗi khi tôi vào chầu, đức vua gọi tôi trước hơn cả, rồi ban cho tôi từ 8 đến 16 
hoặc 32 đồng mỗi bữa. Việc kín này chỉ có mẹ tôi hiễu, nên tôi đã tâu như vậy”. Cả bốn vị 
giáo sư trình bày việc kín của mình như thế như thế, rồi trở về nhà, chờ sáng sớm đặng giết 
Mahosatha (Bồ-tát). Đức Bồ-tát núp trong thùng đựng nếp nghe đủ cả. 

Đây nói về khi đức Bồ-tát lui ra khỏi đền, Senaka bèn tâu: “Hoàng thượng thấy rõ nên 
tin lời chúng tôi chưa”. Đức vua vì không kỊp suy xét, nên vội tin lời vu cáo của Senaka, 
bèn trao gươm vàng dạy Senaka phải hạ sát Bồ-tát trong buổi sáng mai khi Bồ-tát vào châu. 

Sáng hôm sau, bốn vị giáo sư mặc triều phục đến trước ngọ môn núp chờ hại Bồ-tát. 
Ngày càng trưa, chẳng thấy Bồ-tát đến, nên bốn vị vào châu. Đức vua phán hỏi: “Các khanh 
đã giết Mahosatha rồi chăng?” 

— Tâu, chúng tôi chờ lâu mả chẳng thấy Mahosatha. 

Bồ-tát chờ mặt trời mọc lên cao rồi mới mặc triều phục vào châu, có cả quân hộ vệ, quỳ 
lạy đức vua. Đức vua Videharãja động lòng hiểu răng Mahosatha (Bồ-tát) không có tâm 
phản nghịch, nên hết lòng kính trọng ta. Ngải phán gọi Mahosatha (Bồ-tát) vào gần và hỏi: 
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“Hôm qua con về sớm, bữa nay con về trễ, con có điều gì nghi nan chăng? Và cớ nào con 
vào chầu có cả quân hộ vệ”. 

— Tâu, hôm qua Hoàng thượng trao gươm vàng cho bốn vị giáo sư lén hại tôi tại ngọ môn, 
cho nên hạ thân vào chầu hôm nay có cả quân hộ vệ. 

Đức vua nghe qua rồi liếc xem hoàng hậu, vì nghi bà thông tin cho Mahosatha (Bồ-tát). 
Đức Mahosatha (Bồ-tát) hiểu răng, vua thịnh nộ hoàng hậu, nên ngài quỳ tâu rằng: “Thánh 
thượng nghi lệnh hoàng hậu thông tin cho tôi biết chuyện kín của thánh thượng. Hạ thần 
xin trình bày những điều kín cho thánh thượng tường tri. Tâu, Senaka này, có tâm hèn hạ, 
làm những tội tày trời, ông là bậc giáo sư thân cận chỉ dạy thánh thượng. Tâu Senaka là 
bậc đê hèn, dẫn cô gái giang hồ Nagara đến ngự uyền ân ái nhau rồi giết nàng Nagara đoạt 
tất cả nữ trang để làm của. Tâu, nêu Hoàng thượng mong bắt kẻ nghịch, nên nả tróc Senaka 
trước đi”. Đức vua hỏi Senaka. Senaka nhìn nhận tội lỗi y theo lời của Mahosatha (Bồ- tát) 
vừa tâu. Ngài hạ lệnh bắt giam Senaka nơi ngục đường. Kế, Mahosatha (Bồ-tát) lần lượt 
trình bày nghiệp ác của Pakuttha, Kaminda, và Devinda rằng: Pakuttha có ghẻ phong nơi 
chân, không đáng vào châu Bệ hạ đâu. Kaminda có bệnh điên, bị quỷ nhập không nên làm 
thầy Hoàng thượng đâu. Devinda là kẻ trộm ngọc ma-ni. Đức vua nghe tâu qua, rồi hỏi cả 
3 vị đều thú tội. Đức vua truyền lệnh tống giam vảo ngục như Senaka. 

Tiếp theo, đức Mahosatha (Bồ-tát) giảng thuyết về đức tính của sự thầm kín rằng: “Tính 
giữ kín là cao quý đáng cho bậc trí tuệ ngợi khen. Sự thổ lộ việc bí mật của mình hàng trí 
tuệ hằng cố tránh. Bậc trí tuệ mong điều gì, mà chưa thảnh tựu thì vẫn giữ kín, chăng cho 
một kẻ nào biết được. Phàm ở đời bậc trí tuệ hằng giữ kín công việc như giữ hầm của cải. 
Sự không tiết lộ là tánh cách quí của những bậc trí tuệ. Các ngài không bao giờ nói việc 
của mình cho phụ nữ nghe, với kẻ thù cũng thế, vì sẽ có tai hại đến mình. Với kẻ tham 
danh dục lợi, với người nghịch hay phường giả dối ngoài môi (khẩu Phật tâm xà), bậc trí 
tuệ vẫn kín miệng. Hàng trí tuệ thường lo sợ kẻ biết việc kín của mình. Lệ thường bậc trí 
tuệ muốn trình bày việc kín cho bạn trí tuệ nghe, thì hằng bàn với nhau trong khoảng trồng, 
để ngừa sự nghi nan kẻ khác. Nếu luận cùng nhau trong nơi khuất lấp, làm cho người tìm 
hiểu dễ dàng, sẽ bị tiết lộ mau lẹ”. Đức vua nghe lời giảng giải thanh cao của Bồ-tát lấy 
làm hoan hỷ, rồi dạy quân dẫn bốn vị pháp sư ra pháp trường xử trảm. Bồ-tát liền quỳ, tâu 
xin lượng khoan hồng của vua, xá tội cho họ. Đức vua chuẩn tấu, nhưng dạy phải làm tôi 
mọi cho Bồ-tát đến trọn đời. Bồ-tát cầu vua ân xá phục chức như xưa. Với hành động cao 
đẹp này, làm cho đức vua kính phục và suy nghĩ rằng Mahosatha (Bồ-tát) là bậc hiền nhân, 
quân tử, không lòng phản nghịch và từ bi cứu vớt người thủ nữa thật là hiếm có. Đức vua 
ban thưởng đến Mahosatha (Bò- tát) rất nhiều báu vật. Từ đây, bốn vị giáo Sư chăng còn 
phương chước nào vu cáo Bồ-tát nữa, ví như rắn đã bị người lây nọc ra hết. 


Bồ-tát bắt đầu dạy đạo cho đức vua và lo xây thành đắp lũy kiên có, gìn giữ sơn hà xã 
tắc cho được thịnh đạt lâu dài. Ngài có nuôi con két Potaka tập nói tiếng người, két rất 
khôn ngoan, dạy sao thi hành theo không sai chạy. Bồ-tát bèn dạy két Potaka bay đi do 
thám các nước, cho biết ngoại bang nào mong mỏi điều gì, cho tỉ mỉ rồi trở về báo cáo cho 
ngài rõ. Két Potaka thừa lệnh bay đến kinh đô Uttarapañcã do đức vua Culanibrahmadatta 
trị vì, có vị có vẫn danh là Kevata là bậc bác học đang dạy đạo cho đức vua. 

Một ngày nọ, vị cố vẫn Kevata thức sớm xem thấy trong dinh có đủ cả báu vật và kẻ tùy 
tùng thật là cao sang, hiếm người sánh bằng, nên ông nghĩ rằng: Những sự vinh quang đều 
do đức vua ban thưởng cho ta. Vậy ta nên tìm cách làm cho đức vua trở thành vị hoàng để 
duy nhất trong đời, thì ta cũng được quyên cao tước lớn, một vị cô vấn tối cao. Xong, 
Kevata liền vào chầu, tâu rằng: “Hạ thần có việc bí mật cần tâu cho Hoàng thượng rõ”. 
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Đức vua nghe rồi đồng cùng Kevata vào ngự uyên. Khi két Potaka thấy cử chỉ của vua và 
Kevata như thế, hiểu răng vua và VỊ. có vấn có việc kín muốn bàn cùng nhau. Vậy ta nên 
có găng tìm nghe cho đây đủ, nghĩ rồi liền bay theo vua và Kevata. 

Khi đức vua CulanTbrahmadatta đến ngự uyễn an tọa rồi, Kevata tâu rằng: “Việc mà hạ 

thần tính đây chỉ nên nghe được bốn tai mà thôi, nêu Hoàng thượng nghe theo, thì sẽ thành 
một vị đại Hoàng đề trong đời”. Nghe qua lời tâu của Kevata, đức vua lẫy làm thỏa thích 
vô cùng, nên phán hỏi rằng: “Vậy khanh muốn cho trẫm phải làm thế nào, trẫm sẽ làm 
theo, trẫm xin nghe lời sáng suốt của khanh”. 
— Tâu, xin Hoàng thượng phát binh đến các tiêu quốc. Phần hạ thần đi khuyên các tiểu 
bang nên hàng phục, vì đức vua của tôi nước giảu dân mạnh có đủ binh hùng tướng giỏi 
lại thêm đức hạnh, không cự địch nỗi, các ngài đầu hàng thì sự nghiệp, Đề vương đâu có 
mắt, các ngài cũng vân ngồi trên ngai vàng như cũ, lại khỏi hao binh tốn tướng. Như thế 
các tiểu vương sẽ đầu hàng. Khi các tiểu bang đã qui phục, thì chúng ta sẽ đem binh chính 
phạt các cường quốc. Hạ thần cũng đi chiêu hàng: nếu các đại quốc chồng cự, chừng â ây ta 
đã có thêm binh rồng tướng mạnh, sẽ cử đại hùng binh chinh phạt bắt vua ấy mà hạ sát. 
Khi đã thâu phục được tất cả một trăm lẻ một nước, chúng ta sẽ bảy yến tiệc trọng đãi một 
trăm lẻ một vị vua tại ngự uyền, cho uống rượu độc chết hết, thì lo chi Hoàng thượng không 
được làm một vị đại Hoàng để trên thể gian này. Tâu, xin thánh thượng giữ kín kế này 
chăng nên đề cho ai thấu rõ. 

Vì két Potaka thám tử, được nghe rõ mọi điều, liền lần xuống nhánh dưới rồi đại tiện 
ngay đầu Kevata. VỊ có vẫn này ngước đầu lên xem, và nói răng cái chi rớt trên đầu ta đây, 
vừa thả mồm thì két lại đại tiện ngay vào nữa, rồi két kêu ki-ri, ki- -TI, xong nhảy lên cảnh 
trên nói băng tiếng người rằng: “Này có vẫn Kevata, ngươi tưởng rằng chỉ có bốn tai nghe 
sao? Bây giờ đây đã có 6 tai nghe rồi, dần dần sẽ thành § tai và rất nhiều tai nghe thêm 
nữa”. Đức vua Culanï và vị cô vấn rất bực tức, liền đạy quân lính phải bắn cho được con 
két. Nhưng than ôi két đã đập cánh bay về phương trời xa thắm làm cho đức vua Culan và 
có vẫn Kevata ôm sâu nuốt hận. 


Két Potaka đến nước, bay thắng vào dinh, đáp trên vai của Mahosatha (Bồ-tát), vì két 
Potaka này biết nói tiếng người và được tập thuân thục rất khôn ngoan, không muốn cho 
ai hay biết, nên nó đậu trên vai Bồ-tát, là chỉ mong một mình đức Bồ-tát nghe mà thôi, đây 
là thói quen của két Potaka. Đức Mahosatha đem két Potaka lên tầng lầu cao thanh vắng, 
rồi hỏi người đi đâu dò xét như thế nào? 

— Thưa chủ, tôi bay đến thủ đô Uttara Pañcã Mahanagara có đức vua CulanTbrahmadatta 
thống trị và vị có vấn Kevata đi đến thượng uyên bàn việc kín cùng nhau. 

Rồi két Potaka tỏ hết những lời Kevata tâu vua Culanï cho Mahosatha nghe. Khi đã rõ 
câu chuyện quan trọng như thế, Bồ-tát bèn thưởng cho két Potaka vừa lòng. Từ đây 
Mahosatha lo việc cải cách điền địa khuyếch trương thương trường, chỉnh đốn việc ăn ở 
của nhân dân. Ngài cho dân nghèo ra ở ngoài thành, nhà giàu vảo cư ngụ trong vòng thành 
và dạy phải lo làm ruộng rẫy, tích trữ lúa gạo v.v... cho đầy kho. 

Đức vua CulanTbrahmadatta thi hành theo lời tâu của Kevata đem binh chinh phạt các 
tiểu quốc. Còn Kevata thì dùng lời lẽ đề khuyến dụ các tiểu bang qui thuận, rồi đến các đại 
quốc. Cứ theo kế hoạch ấy chẳng bao lâu, đức vua Culanï thâu phục được một trăm lẻ một 
nước nhỏ lớn. Khi ấy, những thám tử của Mahosatha đã cho đi dò xét trong các nước cho 
người trở về phi báo cho Bồ-tát rõ tự sự rằng: “Trong bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, đức 
vua CulanTbrahmadatta đã chinh phục tất cả 101 nước chỉ còn sót xứ Mithilã”. Đức vua 
Culanï bèn xúi Kevata đem binh đánh thành Mithilä. Kevata tâu: “Kinh đô Mithilã có 
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Mahosatha Pandita bậc nhiều trí tuệ đã bảo vệ kiên cố, khó cho chúng ta phá được. Vả lại, 
bậc nhiều trí tuệ dù có binh chỉnh phạt được cũng bị hao binh tôn tướng rất nhiều, chỉ bằng 
ta để yên, thong thả rồi xứ Mithilã cũng sẽ vào tay chúng ta”. Sau khi đã thâu binh về nước, 
đức vua Culanĩ dạy dọn đẹp, trang hoàng thượng uyên để tiếp đãi tất cả 101 vị vua đã qui 
phục rồi dùng độc tửu, giết cho chết hết để được làm Đại Hoảng đề một mình. 

Các thám tử bèn thông tin cho Mahosatha (bô tát) hay rằng, ngày này, tháng này đức 
vua CulanTbrahmadatta làm lễ ẩm tửu khải hoàn. Đức Mahosatha nghe qua biết rõ kế độc 
ác sâu hiểm của vua Culani. Ngài rất thương xót tất cả các vị vua sẽ rước đại họa vì rượu 
độc: “Ta là người có trí tuệ đâu nỡ ngôi yên xem cái chết của các vua ây đâu. Vậy, ta hãy 
là nơi nương tựa của quý ngài”. Nghĩ xong, Bồ-tát bèn truyền lệnh, sai 1000 quân tinh nhuệ 
cho qua đến ngự uyên của vua Culanï brahmadatta, nửa đêm thừa lúc chúng bắt cần, tấn 
công vào đập phá tất cả những tĩnh rượu độc trong cuộc lễ và cho biết rằng Mahosatha sai 
quân phá hoại. Đức vua Culanï và 101 tiêu vương rất giận Mahosatha. Đức vua Culanï bèn 
truyền lệnh khiến 101 tiểu vương đem binh chinh phạt thành Mithilã bắt cho được 
Mahosatha (Bồ-tát) và vua Videharãja hạ sát cho được mới nghe. Xong rồi đức vua CulanT 
bèn vào phòng kín để thương nghị với vị cố vấn Kevata. Kevata tâu: “Thủ đô Mithilã có 
Mahosatha bảo vệ thành trì kiên cố như hang đá, vả lại, người là trí tuệ trên đời, sợ e ta 
đem binh đi không kết quả chi, mà lại còn mắt thanh danh nữa”. Nghe Kevata tâu như vậy, 
nhưng đức vua CulanT vì háo chiến, cho mình là chúa tẾ, tự cao nên không nhận lời, bèn 
dẫn đại chủng binh và cả một trăm lẻ một tiểu vương qua chinh phạt thành Mithilã. 

Những thám tử vào báo tin cho Mahosatha (Bồ-tát) hay rõ tự sự. Đức vua Videharãja 
liền phát binh phòng thủ cần mật không đám dễ duôi. Đức vua Culanï dẫn đại binh đến 
thành Mithilã, rồi hạ lệnh bao vây thành bằng voi binh một vòng, mã binh một vòng, xa 
binh một vòng, sau rốt là bộ binh. Quân binh trùng trùng điệp điệp, nào tiếng voi, ngựa, 
xe, người nghe rằm rộ, vang rên như trời gầm, núi lở. 

Nói về bốn vị giáo sư khi nghe tiếng quân binh rằm rộ, nên lo sợ lén vào tâu đức vua 
Videharãja: “Tâu lệnh Hoàng thượng, chăng hay chuyện chi xảy ra, mả có tiếng người, 
ngựa la ó rền trời như thế?” 

— Trẫm nghe báo rằng đức vua Culani, dẫn binh qua đánh nước ta. Vậy trằm cùng các 
khanh lên lầu xem thử. 

Vua tôi đồng nhau lên xem thấy. Ôi! Là quân binh trùng trùng điệp điệp vây chặt vòng 
thành, khiến cho chúa tôi kinh sợ chết, than thở cùng nhau chăng biết mưu kế chi để bôn 
đào tỊ nạn. Trong lúc sợ hãi Ấy, thình lình thấy đức Bồ-tát mặc triều phục chỉnh tễ vào đến 
sân rồng, sắc mặt vui tươi, bình tĩnh không chút gì lo ngại như chúa sơn lâm. Đức vua thấy 
Mahosatha (Bồ-tát) vào châu, ngài rất mừng và nghĩ rằng: Ngoài Mahosatha ra không có 
một ai đáng là nơi nương nhờ của trầm được. Ngài liền ngỏ lời rằng: “Này con Mahosatha! 
Nay vua CulanTbrahmadatta đã cử đại hùng binh có cả 101 tiểu vương đến vây chặt bốn 
phía thành nào là voi binh, mã binh, xa binh và bộ binh đông nghẹt, không người qua lọt, 
voi rồng, ngựa hí, xe kêu, người la rầm rộ rên trời, vang đất, chúng ta không còn nẻo trốn 
thoát, ngoài con ra, trẫm xét chăng có ai đủ tải năng giải khổ được, con mau liệu biện mưu 
nào cho trẫm khỏi sa vào tay kẻ nghịch”. Mahosatha (Bồ-tát) nghe qua những lời phó thác 
sanh mạng và tin tưởng ở mình, ngài rất tội nghiệp cho đức vua quá lo sợ chết, nên yêu cầu 
ta giải khô cho. Vậy ta nên làm nơi nương tựa của đức vua, ví như vị lương y là nơi nhờ 
cậy của bệnh nhân, như thực phâm là nơi trông cậy của người đói; hoặc như nước là nơi 
cần yếu của kẻ khát. Nghĩ như thế Bồ-tát bèn tâu rằng: “Xin Hoàng thượng yên tâm chớ lo 
ngại chỉ cả, sự dẹp giặc là phận sự của hạ thần, dù vua Culanï có quân binh nhiều đến đâu, 
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hạ thần cũng trừ được dễ dàng, hạ thần sẽ làm cho chúng chạy bỏ khí giới và lương thực 
lại cho chúng ta dùng. Tâu xong Mahosatha (Bồ-tát) bèn quỳ lạy lui ra. 

Đức Mahosatha (Bồ-tát) truyền rao cho nhân dân đừng lo sợ chỉ cả, đối với kẻ nghịch, 

chúng dân chỉ nên diễn kịch vui chơi 7 ngày đêm đi, nều cần mua chỉ hãy lấy tiền nơi ta 
mà dùng. Còn về phần chống kẻ ngoại xâm thì thuộc về phần ta, các ngươi chớ nên lo sợ. 
Dân gian nghe lời bá cáo đanh thép của Mahosatha (Bồ-tát) họ rất an vui làm theo, chỉ biết 
ăn mặc vui chơi, đờn ca xướng hát cả ngày lẫn đêm. Quân giặc nghe kèn trống ca hát vui 
chơi như thế, bèn lùng theo các cửa ngỏ vào xem, quân gác cũng cho phép tự do. Đức vua 
CulanT nghe tiếng trống kèn, ca hát hỉ hả vang rên trong thành lấy làm lạ nên hỏi các quan 
thám tử và họ tâu rằng: “Chúng tôi có vào theo cửa nhỏ đến thành nội xem họ diễn kịch và 
hỏi thăm vì sao nay trong nước bị giặc vây thành trùng trùng điệp điệp, mà không lo sợ, 
các anh cứ vẫn vui chơi như vầy?” Chúng dân đáp rằng: “Đức vua của chúng tôi có nguyện, 
bao giờ có giặc đến vây thành thì cho phép nhân dân được vui chơi như thế. Nay lời nguyện 
đã đến, nên chúng tôi bày tiệc cuộc chơi ăn mừng như vầy”. Nghe quân thám tử tâu, đức 
vua CulanT phát lòng tự ái đại nộ, ra lệnh cho quân lính tấn công hãm thành và tiêu diệt 
nhân dân đang ăn chơi trong thành đó, bắt cho được vua Videharäja lấy thủ cấp đem nạp 
cho trầm lập tức. Được lệnh truyền, quân lính ồ ạt tiến đến, kẻ gøươm, người giáo, cung tên, 
khí giới đầy đủ xông vào các cửa thành. - Nhưng phải một phen thất bại, bị quân trên thành 
đồ sỏi, cát nóng và băn tên ra chết vô số; không một ai đột nhập gần vảo thành được phải 
thối binh trở lại. Đức vua Culanĩ bèn thương nghị với vị có vẫn Kevata. Kevata tâu: “Bây 
giờ ta phải chiến đấu trường kỳ mới có thể thăng được vua Videharãja. Chúng ta nên kiên 
nhẫn vây thành chặt chẽ, lâu ngày dân trong thành hết lương thực, chừng ấy ta sẽ vào bắt 
cóc họ không khó. Vây càng lâu cũng vẫn thấy không hiệu quả, vì trong thành đã tích trữ 
đây đủ lương phạn không thiếu hụt chút nào. Trái lại quân lính của vua Culanï phải chịu 
vất vả cực khô, dầm sương dãi nắng lâu ngày mòn hơi kiệt sức, hao tổn lương thực”. Thấy 
thế, đức vua bèn hỏi ý với vị cô vấn Kevata. Kevata tâu: “Bây giờ còn một kế là đấu pháp 
với nhau mới rõ tài cao thấp”. Đức vua hỏi: “Thế nào là đầu pháp?” 
— Tâu lệnh Hoàng thượng, đấu pháp nghĩa là dùng pháp mà đẫu nhau không dùng quân 
lính, hai bậc trí tuệ của hai nước sẽ hội nhau trong một nơi, để luận đạo cùng nhau. Người 
nảo cuối đầu lễ bái là bại, nghĩa là tôi già, Mahosatha trẻ. Mahosatha không rõ sẽ mắc kế 
chúng ta, khi gặp nhau thì Mahosatha sẽ bái chảo tôi, như thế là người bại trận. 

Đức vua CulanT nghe rất khen ngợi rồi gởi thông điệp cho đức vua Videharäja hay rằng: 
“Sáng mai tôi và Đại vương gởi bậc trí tuệ cho hai người gặp nhau trong một nơi nào để 
đầu pháp. Nếu người nào lễ bái trước gọi là bại”. Đức vua Videharãja được thông điệp liền 
cho Bồ-tát xem. Xong trả lời ưng thuận và hẹn nơi đến để đấu pháp cho vua Culanï rõ. 
Mahosatha truyền cho người đến dọn đẹp sắp đặt nơi đấu pháp ngoải thành. 

Sáng ra đức vua CulanT và 101 tiêu vương đều dự ra xa chờ xem hai bậc trí tuệ đấu pháp. 
Với bộ triều phục chỉnh tề Mahosatha vào châu vua Videharäãja. Đức vua hỏi: “Hôm nay 
con đi đấu pháp phải chăng? Vậy con cần vật chi thì được phép lẫy dùng”. Mahosatha tâu: 
“Hạ thần cần ngọc ma-ni để dụ dỗ Kevata”. 


— Này con! Con cứ tự tiện lây đem theo đi. Chúc con đi được nhiều may mẫn và đắc thăng 
khải hoàn. 

Khi Mahosatha ra khỏi thành gần đến nơi, ngài xuống xe, rồi ngự đến chỗ đấu pháp với 
vẻ mặt tươi tỉnh, bạo dạn, đầy đủ nghị lực, không khác nào chúa sơn lâm ra khỏi động báu. 
Tất cả 101 tiêu vương đến hội họp gần nơi ấy, được thấy quí tướng của Mahosatha thì phát 
tâm phi lạc, trầm trồ ngợi khen rằng: “Vị đại nhân con của Triệu phú Sirivaddhana ân đủ 
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trí tuệ, trong đời không ai sánh kịp. Ai cũng đều tán dương oai lực phi thường rằng như 
trời Đế Thích có cả Chư thiên hậu hạ tùy tùng”. Khi Mahosatha cầm ngọc ma-ni đi ngay 
đến trước mặt vị cố vẫn Kevata. Kevata không thể đứng vững được, nên bước tới bái chào 
Mahosatha rồi nói: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, hai ta đều là bậc trí tuệ, tôi đến nương náu 
trong nước của ngài đã lâu, vì sao ngài không biếu lễ vật gì cho tôi?” 

— Này Ngài cố vấn, tôi định sẽ dâng lễ đến ngài, nhưng tìm mãi chăng thấy vật chi quý báu 
ứng đáng biếu ngài. May thay, tôi vừa được ngọc ma-ni trong ngày nay, ngọc ma-ni này 
tôi cho là của biểu xứng đáng để dâng đến ngài. Vì thế, tôi mới cố gắng đến đây xin dâng 
cho ngài bây giờ, mời ngài đến thọ lãnh. 

Vị cô vấn lòng mừng khắp khởi tin rằng là thật, thấy Mahosatha cầm ngọc ma-ni hào 
quang chiếu sáng liền đưa tay ra để thọ. Mahosatha bèn ném ngọc ma-ni trên tay Kevata, 
ngọc ma-ni liền TỚt xuống đất, lăn vào gần chân Bồ-tát. Kevata mong được ngọc nên vội 
vàng cuối xuống gân chân Mahosatha đề lượm ngọc ma-ni. Thuận tiện, Bồ- tát dùng một 
tay ân mạnh vào cộ Kevata không cho đứng dạy được. Bồ-tát bèn tuyên bố rằng: “Này, 
ngài cố vẫn nên ngồi dậy đi, mời ngài không nên lễ bái tôi làm gì!” Lời tuyên bó của Bồ- 
tát nghe vang đến tất cả quân lính, làm cho ai cũng đều thấy rõ và nhận rằng vị cố vẫn đang 
quỳ bái đức Bồ-tát, cho đến 101 tiểu vương và vua Culanï cũng đồng nhận như vậy. Quân 
lính của Mahosatha cũng tiếp báo cáo lên rằng: “Kevata quỳ lạy Mahosatha”. Địch quân 
đều hãi hùng sợ chết, đồng nhau lên ngựa chạy dài về thành Uttarapancä. Quân lính của 
Mahosatha càng la to lên rằng đức vua Culani trốn rồi, làm cho toàn cả địch quân rối loạn 
mạnh ai nấy chạy hết. Khi đó, Mahosatha bèn dẫn quân trở về thành. Còn vị cố vẫn Kevata 
cố gắng chạy theo vua tâu rằng: “Xin các ngài dừng lại, không phải tôi lạy Mahosatha đâu”. 

Mặc dâu Kevata kêu nói, họ cũng không cần nghe và đáp rằng: “Ngươi là kẻ đê hèn, sau 
lưng thì ngươi ngã mạn, nói sẽ làm cho Mahosatha lễ bái mình, đến khi gặp mặt Mahosatha 
thì hoảng sợ liền lạy sát đất, bây giờ lại nói không lạy Mahosatha, ai tin được, chúng ta 
không nghe ngươi đâu!” VỊ cô vân nói: “Xin các ngài hãy tin sự thật là tôi cuối đầu lượm 
ngọc ma-ni của Mahosatha biếu cho nhưng đã làm rơi xuống đất”. 

— Vậy ông có lượm được ngọc ma-ni không? 
— Không, tôi vừa cuối xuống bị Mahosatha đè cổ cứng như sắt, khiến tôi không đứng dậy 
được. 

Nghe giải rõ nên đức vua CulanT đem toàn quân trở lại vây thành Mithilã như trước. Đức 
Mahosatha bị sợ vây lâu ngày lòng dân rối loạn, nên ngài tìm mưu đuôi địch trở về. Ngài 
cố tìm người trí tuệ và trung thành để giúp ngài; ngài bèn gọi Anukenata vào rồi hỏi: 
“Ngươi có hết lòng giúp ta chăng?” 

— Thưa, tôi sẵn lòng tuân lời dạy bảo của ngài, dù cho thân này tan nát tôi cũng vui lòng 
làm theo. 

Bồ-tát dạy Anukenata làm khổ nhục kế trá hàng, và trù hoạch cho Anukenata thi hành. 
Trước hết bắt tội Anukenata suy mưu phản nghịch giam vào ngục hình tra tấn thậm tệ, đến 
đỗi máu đồ thịt rơi. Một hôm, Anukenata vượt ngục chạy qua quân địch than khóc, oán 
trách Mahosatha làm động lòng quân lính của vua Culanï. Anukenata được dẫn vào chầu 
vua Culanï đề tâu rõ tự sự răng: “Mahosatha thấy tôi được đức vua Videharaja tin cậy ban 
thưởng nhiều rồi sanh lòng ganh ty, tìm kế đoạt hết binh quyên tôi, rồi còn dạy quân tra tấn 
tôi tàn nhẫn, nên tôi buộc tình phải trốn qua xin đầu hàng Hoàng thượng để dâng kế hoạch 
đoạt thành Mithilã và bắt Mahosatha cùng vua Videharãja giết cho tuyệt tộc”. Đức vua 
CulanT nghe được rất mừng và phong cho làm hầu cận vua. Trong những hôm sau động 
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binh, Anukenata từng dịp tâu đối rằng: “Tôi đã xem xét tỉ mi, thấy phần đông các vương 
và binh sĩ cho đến vị có vấn Kevata đều cô ý theo Mahosatha, vì trong các vật dụng đều có 
dấu hiệu riêng của Mahosatha, xin Đại vương tra xét thì rõ. Đây là kế hoạch đã vạch sẵn 
của Mahosatha”. Khi đức vua CulanT dạy Anukenata lấy ra cho ngài xem, thấy rõ tang vật 
bèn tin hắn là thật. Rồi ngài hỏi ý kiến Anukenata: “Như vậy phải làm thế nào?” 

— Tâu, hạ thần xin cầu Bệ hạ hồi trào để bảo tôn chúa tôi, chẳng nên ở đây vì sẽ bị kế của 
Mahosatha thì trở tay không kịp. 

Đức vua nghe rất lo sợ, rồi hỏi kế nơi Anukenata, Anukenata tâu: “Bệ hạ nên trở về 
nước nội đêm nay, nếu sáng ra không tránh khỏi tay Mahosatha đâu. Vì tất cả quân binh, 
101 tiểu VƯơng, nhất là vị cố vẫn Kevata đã thọ ngọc ma-nI của Mahosatha rồi mà trở lại 
nói đối là ngọc ma-ni bị Mahosatha lấy lại”. Đức vua CulanT nghe được kinh hãi sợ chết, 
hối Anukenata mau thắng yên ngựa cho ngài bôn đào. Khi lên ngựa xong, Anukenata theo 
đưa vua CulanT một đổi đường, rồi quay ngựa trở lại la lên rằng đức vua CulanT đã trốn rồi. 
Khi đó các tiểu vương và cố vẫn Kevata tin rằng đức vua đã bị Mahosatha bắt rồi, nên ai 
cũng đều kinh khủng, sợ chết, lên ngựa tâu thoát, không kịp mang theo vật chi cả, tất cả 
quan binh cũng ùa nhau chạy tán loạn. 

Sáng ra, được tin thám tử phi báo, ngọ môn quan mở cửa thấy vật dụng bỏ đầy đường, 
quân vào tâu cho Mahosatha rõ. Đức Mahosatha dạy: “Vật của vua CulanT và 101 tiểu 
vương thì lượm thâu đem dâng cho đức vua mình. Phần nào của triều phủ và vị cố vấn 
Kevata thì đem cho ta. Còn lại bao nhiêu thời cho quân binh và dân chúng được phép lây 
dùng. AI ai cũng đều hoan hỷ nhặt tiền, bạc, vàng, ngọc rất nhiều đến nửa tháng mới hết 
vật quí. Tìm lượm những vật dụng thường đến bốn tháng mới hết. Đức Mahosatha bèn ban 
thưởng cho Anukenata rất nhiều của cải châu báu”. Từ đó, nhân dân trong xứ Mithilã trở 
nên giàu sang thạnh vượng. 

Nói về vị có vẫn Kevata càng nghĩ càng tức giận Mahosatha, đã bị đại bại còn mang vết 
thương trên mặt, hết sức là nhục nhã; nên Kevata hăng tìm mưu chước để báo thù. Một 
hôm, vị có vẫn Kevata thấy một kế rất hay, là nhờ đến nàng công chúa của đức vua CulanT 
có nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời (nhạn sa, cá lặn) như ngọc nữ, và thầm nghĩ: Nếu ta đem 
công chúa làm mỹ nhân kế dụ dỗ gả cho vua Videharaja, khi đức vua Videharäja và 
Mahosatha đến đây, ta sẽ phân thây mà rửa hờn, chừng ấy mặc sức ta ca khúc khải hoàn. 
Tính như thế, bèn vào chầu, tâu kín với đức vua Culanï. Đức Culanï từ khi trở về nước âu 
sầu, hồ thẹn, ngày ăn chăng no, đêm không yên giấc, sợ cảnh nước mất nhà tan. Khi nghe 
Kevata muốn tâu việc kín, phán rằng: “Thôi đi, khanh đã nhiều phen lập kế bày mưu mà 
thất bại luôn làm cho hao binh tốn tướng, nay còn mưu mô gì nữa!” Vị cố vẫn Kevata hết 
sức khẩn cầu: “Xin Hoàng thượng dăn cơn thịnh nộ cho hạ thần tâu một kế rất hay không 
còn phương pháp nào hơn”. 

— Vậy khanh hãy tâu cho trẫm nghe thử. 
— Tâu, xin Hoàng thượng đến nơi thanh vắng chỉ có bốn tai mới nên nói. 

Đức vua nhận lời lên tầng lầu Cao nhất, Kevata tâu rằng: “Tôi tính cho những thi sĩ, nhạc 
sĩ, đặt các bài hát du dương quyến rũ, rồi dạy tập cho công chúa biết ca xướng, múa hát 
đúng nhịp đờn kèn cho thật hay, chừng ấy sẽ trải đi đến thành Mithilã mê hoặc vua tôi 
AideharäJa. Khi đã làm cho vua Videharäja say mê công chúa rồi, Bệ hạ sẽ sai hạ thần đến 
tâu xin gả công chúa cho vua VideharäJa. Nếu đức vua VideharaJa đẹp dạ thuận tình, tôi sẽ 
thỉnh ngài qua đây rước dâu, chừng ấy sẽ có Mahosatha theo châu, ta tùy cơ ứng biến bắt 
chúng mà giết cho sạch đề trả thù xưa”. Đức vua Culanï nghe được lấy làm hoan hỉ rằng: 
Kế này thật hay. Rồi đức vua cho đòi các thi sĩ trữ danh trong nước đến dạy, đặt bài ca, 
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thơ, phú, đủ cách và có treo nhiều giải thưởng. Đức vua dạy công chúa và cung phi, mỹ nữ 
phải học cho thuần thục nghề ca hát, đờn kèn trong đền. Đức vua không quên tuyển chọn 
các thanh nữ xinh đẹp có tiếng thanh tao cùng học ca hát đờn kèn giúp công chúa. Chăng 
bao lâu trở thành một đoàn ca kịch nổi tiếng khắp xứ. Đức vua CulanT cho sang diễn kịch 
trong thành Mithilã làm cho nhân dân, chí đức vua Videharãja nghe tiếng ca hát, đờn kèn 
đều thoả thích, dần dần có tin đồn rằng đức vua CulanT sẽ gả công chúa cho đức vua 
VideharäJa. 

Khi đức vua Videharãja được nghe càng thêm say mê tiếng đờn ca, hát xướng và càng 
quyến luyến sắc nước hương trời của công chúa. Đức vua bèn ban thưởng rất nhiều tiền 
bạc cho bọn ca nhIi. Sau khi đã thi hành công việc theo lời dạy của đức vua CulanT với kết 
quả khả quan, đoàn ca kịch về nước. Lúc bấy giờ, đức vua Videharãja hằng thương tiếc và 
nhớ đến lời ca điệu múa, hình ảnh xinh đẹp của công chúa. 

Vị cố vấn Kevata thấy đã có hiệu quả phần nào rồi, nên vảo tâu vua, xin cho mình đi 
qua xứ Mithilã đề đính hôn cho công chúa với đức vua Videharãja. Khi đến thành Mithilã, 
vị cô vấn Kevata xin vào yết kiến đức vua Videharãja và tỏ lời của vua CulanT xin hứa gả 
công chúa đề tỏ tình bang giao giữa hai nước. Đức vua Videharäja nghe được, mừng rỡ 
xiết bao, ban thưởng rất nhiều và khuyên vị cố vẫn nên gặp Mahosatha cho hai bên cùng 
được giải hoà nhau. VỊ có vẫn Kevata nghe lời đến dinh Mahosatha. Mahosatha (Bồ-tát) 
biết Kevata là người độc ác không tốt nên cô ý không muốn đảm luận bèn giả đau nằm trên 
giường không tiếp khách. Lúc ấy vị cố vấn Kevata đến, gặp Bồ-tát mà ngài không mời ngồi 
và cũng không trò chuyện nên Kevata phải xin từ giã lui ra. 

Trở vào chầu, vua VideharaJa hỏi Kevata: “Đến thăm con trầm, Mahosatha ra sao?” 

— Tâu, ngài Mahosatha đâu có phải là bậc trí tuệ, không biết cách tiếp khách, thật là hạng 
vô trí tuệ. 

Đức vua nghe rồi vẫn làm thinh. Khi Kevata từ tạ lui ra, đức vua Videharãja bèn suy 
nghĩ rằng: “Cớ sao con trầm lại không chịu tiếp rước Kevata, có lẽ con trầm đến xứ người 
rồi tìm cách hại trẫm chăng? Ôi! Sang đến đó ta sẽ ở trong tay kẻ nghịch!” Nghĩ rồi rất lo 
SỢ. 

Kế có bốn vị giáo sư là: Senaka, Pakuttha, Kaminda và Devinda vào chầu. Đức vua 
Videharãja bèn hỏi ý kiến của bốn vị giáo sư cho biết nên sang xứ Uttarapañcã không? 
Senaka tâu: “Vì sao mà Bệ hạ lại hỏi chúng tôi như thế. Sự ngự đến nước Uttarapañcä của 
Bệ hạ là đúng, có nhiều lợi ích: được rước công chúa về làm hoàng hậu thì có chi quí bằng: 
các nước lân bang, ngoài Uttapañcä, đều tùng phục Bệ hạ như họ đã đầu hàng đức vua 
CulanT; sẽ được bang giao hòa hảo với đức vua Culanï thì có chỉ quí bằng”. Đức vua hỏi 
ba vị kia, họ đồng tán thành ý kiến của Senaka. Khi Ấy, vị cô vẫn Kevata vảo tâu xin từ 
biệt đức vua Videharãja và trở về nước cho vua mình hay ngày hôn lễ. 

Được nghe Kevata trở về nước rồi, đức Mahosatha mới vào chầu. Đức vua Videharäaja 
bèn cho Bồ-tát hay rằng: “Tất cả 6 người là bốn vị giáo sư, có vẫn Kevata và trầm đồng ý 
sang xứ Uttarapañcä để rước công chúa VỀ. Vậy, con là bậc trí tuệ, con nghĩ sao?” Đức 
Mahosatha xét rằng đức vua đã say mê sắc dục không tưởng đến tại hại lớn lao, để ta tâu 
cho thấy rõ sự nguy hiểm, mong đức vua thức tỉnh. Nghĩ rồi bèn tâu rằng: “Hoàng thượng 
không sợ bị người sát hại, ví như thợ săn gài bẫy, đem thú cái làm môi cho thú đực sa vào 
bẫy rồi họ phân thây như thế nào, vua CulanT ví như thợ săn, công chúa như thú cái, Kevata 
ví như cây lao mà thợ săn cầm trong tay. Đức vua CulanT đem công chúa làm mỗi bắt Bệ 
hạ như thế ấy, hoặc ví như ngư ông móc mồi vào lưỡi cầu, cá mê rôi phải bị giết thế nảo, 
đức vua Culanï ví như ngư ông, công chúa ví như miếng mồi, Kevata ví như lưỡi câu, Bệ 
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hạ ví như cá mong ăn mồi. Tâu, nếu Bệ hạ say mê công chúa và ngự đến nước Uttarapancã 
thì sẽ bị tai hại chăng sai”. Mahosatha cố tìm đủ lý luận để tâu bảy, ngõ hầu giải nạn cho 
đức vua. Nhưng than ôi! đức vua Vikeharajã nghe rồi phát cơn thịnh nộ răng Mahosatha 
khinh rẻ trẫm thái thậm. Xem trẫm như tôi tớ của người, không trọng ta là bậc Đế Vương 
chỉ cả. Đã hiểu rõ đức vua CulanT mời ta để gả công chúa, nói không có một lời nào chia 
vui cùng ta, mà thêm khinh khi nhạo báng ta thái quá. Nghĩ rồi đức vua bèn phán rằng: 
“Này Mahosatha! Ai ai cũng đều tán thành cho trằm sang cưới công chúa, vậy họ chăng 
hiểu lợi ích chỉ cả sao? Không một ai có trí tuệ cả, đều là mù quáng hết sao? Chỉ có mình 
ngươi là biết việc hơn hết chăng? Này Mahosatha, ngươi là con nhà ruộng rẫy chỉ biết cày 
bừa mà thôi, đâu có hiểu điều hạnh phúc của nhà vua. Ngươi chỉ biết cầm cày . cuốc đất, 
nào rõ công việc của đề vương. Senaka, Pakuttha, Kaminda và Devinda thông suốt điều lợi 
ích của trẫm. Ngươi là kẻ nhà quê, chỉ biết nghĩ đến công cấy cày mà thôi. Vậy ai đâu, 
người nào đó hãy vào đánh đuôi Mahosatha ra khỏi chỗ này cho khuất mắt trằm, Mahosatha 
chỉ nói những lời bất hạnh. Trẫm được lợi báu và trở làm cho trẫm mất à”. Đức vua chỉ 
phán bấy nhiêu lời chớ không gọi ngay người nào, bảo bắt Mahosatha vì đức vua vẫn còn 
thương yêu, kính trọng Bồ-tát. Mặc dù đức vua không dẫn được cơn thịnh nộ, nên mới 
phán bấy nhiêu lời. 

Đức Mahosatha hiểu rằng vua không vừa lòng nên lui về dinh. Đức Bồ-tát tự nhủ rằng: 
Hoàng thượng ta ham vui quá, chỉ biết sự đi rước công chúa mà không tưởng điều tai hại 
đến sanh mạng mình. Chỉ thấy lợi mà không rõ sự tai hại lớn lao. Ta chớ nên cô chấp, chỉ 
ghi nhớ lời sân hận của ngài, mà quên sự trọng đãi và ban thưởng ta biết bao nhiêu quyền 
tước trọng. Vậy ta hãy là nơi nương tựa của ngải mới nên cho, giờ đây ta nên đi qua xứ 
Uttarapancä trước, đề trần thiết kinh thành và cung điện cho đức vua ngự và tạo bãi chiến 
trường, đảo đường hầm và lỗ hồng để sẵn, ngừa khi lúc đức vua CulanT bao vây, ta sẽ thỉnh 
đức vua, các quan đại thần và bắt luôn công chúa theo xuống hằm rút binh thăng về nước, 
thế mới được an vui, tránh mọi điều nguy hiểm. Sự vãng lai của đức vua là phận sự của ta. 
Xét thấy thế, Mahosatha (Bồ-tát) mặc triều phục dẫn kẻ tùy tùng đến chầu vua và tâu rằng: 
“Thánh thượng quyết định sang kinh đô Uttarapañcä thật chăng?” 

— Ôi! trằm định đi để rước công chúa về, bằng không thì sự nhiệp Đề vương có ích gì! Vậy 
con hãy cùng trầm đi thì được hai lợi ích: được công chúa; có sự bang giao với đức vua 
Culan. 

— Tâu, như vậy hạ thần xin đi trước để trang hoàng cung điện sẵn sàng, đón rước Hoàng 
thượng. Khi làm xong hạ thần sẽ sai quân về thỉnh Bệ hạ ngự sang. 

Đức vua mừng rằng Mahosatha đâu có bỏ trẫm, rồi hỏi: “Con cần dùng chỉ đem theo 
chăng?” 

— Tâu, hạ thần cần dùng quân lính vừa đủ để làm các công việc được kết quả. 

Xong Mahosatha tuyển chọn một đội quân tính nhuệ, thiện chiến và những người có khả 
năng đề giúp việc cho ngài. Dẫn binh đi được một dặm đường, ngài bèn cho hạ trại từng 
khoảng theo đường rồi dặn các tướng chỉ huy rằng phải cần mật đề phòng bọn nghịch tắn 
công. Khi thấy đức vua đem công chúa về đến thì lo thay đổi ngựa, voi, xe cho đức vua và 
lập tức theo hộ tống thắng về đến kinh đô Mithilã chớ nên để cho đức vua lo sợ, nhất là 
ngăn ngừa địch quân. Dặn dò xong xuôi, Mahosatha bèn dẫn binh đến kinh thành 
Uttarapañcä, còn cách một đặm đến thành đô; Bồ-tát cho quân hạ trại và tạo cung đình cho 
đức vua ngự, sắp đặt các công việc phòng thủ đào đường hâm có lỗ hồng để ngừa khi hữu 
sự. 
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Đức vua CulanTbrahmadatta nghe Mahosatha qua đến, rất mừng vì cho rằng đã mắc mưu 
chước của mình, thong thả rồi đây vua Videharãja cũng sẽ qua nữa. Phen này chúa tôi chạy 
đâu thoát khỏi tay ta. Dân chúng nghe đồn Mahosatha qua đến, mong tìm xem cho biết 
tướng của người trí tuệ vang danh khắp nơi. Thấy Mahosatha uy nghi lẫm liệt, tướng mạo 
đoan trang thật đáng yêu kính, trí tuệ nhất trong đời khiến cho 101 vị vua phải kính sợ chạy 
dài, ví như bầy quạ bị đánh đuôi bằng gậy. Trí tuệ của bậc này xứng đáng với hình dung 
xinh đẹp. Đức Mahosatha đến ngọ môn xin vào yết kiến đức vua Culanï rồi đứng một bên. 
Đức vua tỏ lời thiện cảm với Mahosatha rồi hỏi: “Này Mahosatha! Đức vua Videharãja 
bao giờ mới đến?” Mahosatha tâu: “Khi nào được tin tôi, thì chúa thượng tôi sẽ đến”. 

— Khanh đến trước với mục đích gì? 
— Tâu, tôi đến đề trần thiết cung điện tiếp rước đức vua Videharãja. 
— Tốt lắm! 

Rồi đức vua Culanï ban thưởng cho Bồ-tát và phát lương phạn cho quân sĩ, ban dinh thự 
đến Bồ-tát: “Khanh hãy ngụ được an vui đi, ở đây cũng như với đức vua Videharãja vậy. 
Khanh xem việc nào có lợi ích nên giúp cho trầm thì cứ làm, chớ lo ngại chi cả”. Mahosatha 
quỳ tâu rằng: “Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng cho phép tôi tạo cung điện cho đức vua 
VideharäJa ở đâu, trong nơi nào?” 

— Này bậc trí tuệ, ngoài cung đình của trằm, khanh coi nơi nào vừa ý thì cứ làm. 

— Tâu, tôi là người khách, nếu chỗ ở mà tôi vừa lòng tạo cung điện nơi ấy, thì sao khỏi cãi 
cọ, rầy rà với dân chúng. 

— Này bậc trí tuệ, trầm đã cho phép, khanh cứ làm theo ý muốn, nếu ai cưỡng lại thì khanh 
bắt làm tội đi. 

— Tâu, nếu họ không vừa lòng, họ sẽ vào ra tâu mãi với Hoàng thượng, thì bận lòng Hoàng 
thượng lắm. Vậy để tỏ lòng thân thiện và tri ân, tôi xin cho người của tôi được phép gác 
cửa đền của Bệ Hạ, và không cho aI ra vào làm rối lòng Bệ hạ. 

— Trẫm cho phép, không sao đâu, khanh cứ thi hành, miễn sao tốt đẹp thì thôi. 

Đức Mahosatha lạy tạ lui ra, liền đôi lính mình gác cửa đền vua, không cho aI vào ra tự 
do như trước. Đức Mahosatha giả tìm chỗ tạo cung điện cho vua Videharäja tại cung của 
hoảng thái hậu là mẹ của đức vua CulanI, bảo quân phá cửa cạy gạch v.v... Hoàng thái hậu 
thấy bất bình hỏi, tại sao vậy? Những người của Mahosatha không cần trả lời cứ làm phận 
sự mình. Bà hoàng thái hậu la rầy ngăn cản không được, bèn tính vào tâu cho hoảng nhi 
rõ. Đến cửa đền, ngọ môn quan không cho vào. Bà nói: “Ta là mẹ của vua Culanï tại sao 
không cho ta vào?” Ngọ môn quan không cần nghe, bà bất bình. Không biết làm sao phân 
trần, bà trở về đến kêu nài với người Mahosatha, ngài vẫn nín thinh. Bà khẩn khoản với 
người hầu Mahosatha hối lộ một trăm ngàn lượng bạc. Kevata bèn dẫn quân đến chầu vua, 
mà cũng không vào được; buộc lòng phải khân cầu hối lộ một trăm ngàn lượng bạc như bả 
hoàng thái hậu. Cứ như thế hết dinh này đến thự nọ, thâu được tất cả chín chục triệu lượng 
bạc. 

Đức Mahosatha vào chầu. Đức vua Culani phán hỏi: “Khanh đã tìm được chỗ nào 
chưa?” 

— Tâu, lựa nơi nào cũng chẳng có ai chống cự cả, nhưng xét thấy hạ thần làm như thẻ, rất 
tội nghiệp cho chúng dân. Nếu Hoàng thượng từ bi thì tôi xin tạo cung điện xa đền của 
Hoàng thượng lối bốn ngàn thước, và cách mé sông lối nửa do tuân nơi đó rất thích hợp. 


1052 | Thập độ 


Đức vua CulanT xét rằng: Nếu cho vua Videharãja ngụ trong đến thì bất tiện cho chiến 
tranh, và hại cho ta. Vậy ngoài thành thì rất hợp và được nhiều lợi ích. Nghĩ rồi bèn phán 
rằng: “Khanh tính như vậy thật hay, khanh cứ khởi công đi”. 

— Tâu, sợ e có người vào rừng đốn củi rồi gây ra bận lòng. 

— Trẫm cắm không cho một ai đến đó cả. 

— Tâu, gần mé sông, quân binh của hạ thần thường xuống tắm rửa, có làm cho dân chúng 
bất bình chăng? 

— Khanh cứ cho phép quân binh tự do xuống tắm rửa không ai dám làm chỉ đâu. 

Mahosatha quỳ lạy lui ra, về truyền quân lính khởi công lập tức. Đức vua Culanï ra lệnh 
bố cáo cho dân chúng biết, nhà vua cắm nhặt không ai được đến gần để bậc trí tuệ 
Mahosatha hành sự, kẻ nào vi lệnh sẽ bị phạt một ngàn lượng bạc. Đức Mahosatha đóng 
dinh lập trại, lập thành một quận to hiệu là Taggaligama cho voi binh, ngựa binh, xa binh 
và bộ binh, rồi phân phát công việc cho sáu ngàn quân thợ, đào đường hầm và lỗ hồng gân 
mé sông, vì thế mà nước sông phải đục. Đức Bồ-tát dạy đào đường hầm to rộng có cả lỗ 
hồng, xây vách tường có trần phía trên, có đèn máy, đủ cả tiện nghỉ, có 101 ngai rồng cho 
T01 vị vua, có giường rồng, màn che sáo phủ, sơn phét, họa tranh cõi trời dục giới, trời Đề 
Thích Chư thiên hầu hạ, có đủ cả đồ trần thiết xem rất ngoạn mục như cõi trời Đạo Lợi. 
Khi đã tạo đường hầm, cung điện hoảng thành Bồ-tát bèn dâng sớ vẻ tâu, thỉnh đức vua 
Videharãja qua, quan quân rần rộ sang đến, đức Bồ-tát ra đón rước đức vua Videharãja vào 
cung điện an nghỉ. 

Sáng ra, đức vua Videharãja gởi tin tâu cho đức vua CulanT hay rằng: Vua Videharãja 
đã qua đến và xin định ngày lễ thành hôn với công chúa. Đức vua Culanï mừng thầm, nay 
mưu chước ta được hiệu quả. Ta sẽ tùy cơ bắt chúa tôi hạ sát cho tuyệt dòng, chừng ấy ta 
sẽ bày lễ âm tửu khải hoàn. Hiện nay, chúng như cá đang nằm trên thớt ta chăng lo chi, 
nghĩ rồi bèn sai quân đến cho đức vua Videharäja lựa ngày tốt, thuận tiện để rước công 
chúa. Đức vua Videharãja cho nhà chiêm tỉnh xem sao, rồi tâu rằng: “Ngày mai rất tốt”. 
Đức vua Videharãja bèn sai quân vào tâu cho vua Culanĩ rõ. Đức vua CulanT rất mừng, mai 
là ngày vua tôi chúng đền tội, ta sẽ bắt cho được vua tôi VideharaJa hạ sát mà rửa hờn. Đức 
vua Culanï ra lệnh 101 tiểu vương đem binh bao vây chỗ vua Videharãja ngự. Ngài dạy 
hoàng thái hậu, hoàng hậu, thái tử và công chúa vào ngự chung cùng nhau và cho quân 
binh hộ vệ nghiêm nhặt. Còn phần trầm, trầm sẽ xuất chinh bắt cho được vua tôi 
Videharãja. Về phần Mahosatha, ngài cho đãi vua, các quan đại thần và quân lính ăn uống 
no đủ. Khi được nghe vua CulanT xuất chinh, thì đức Bồ-tát ra lệnh ba trăm binh vào thỉnh 
bà thái hậu, hoàng hậu và thái tử, công chúa đem chờ tại cửa gần mé sông. 

Trong khi Ấy, bà hoàng thái hậu dẫn ba vị hoàng tộc là: hoàng thái hậu, thái tử và công 
chúa vào ngự trong một phòng có quân lính canh phòng nghiêm nhặt. Không lâu, có một 
toán lính đến gần cửa phòng tâu: “Kính thỉnh quý ngài đi dự lễ khải hoàn. Nay đức vua bắt 
được vua Videharãja cùng Mahosatha và hạ sát rồi. Đức vua và 101 tiểu vương đang dự lễ 
âm tửu khải hoàn. Vì thế đức vua dạy tôi đến thỉnh đức Hoảng thái hậu, Hoàng hậu, Thái 
tử và Công chúa đến gặp Hoàng thượng”. Bốn vị hoàng gia tin là thật, rồi ngự đi theo. 
Quân lính dẫn bốn vị đến đường hầm. Bốn vị bèn hỏi: “Đường nảy có từ bao giờ, sao chúng 
tôi không biết?” 

— Tâu, đây là đường phúc đạo, khi nào có đại lễ mới được đi. 
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Bốn vị cũng tin theo. Tất cả quan lính tấn công vảo thành nội, chia ra làm hai đội”. Một 
đội ở lại lục soát lây hết vật báu trong cung nội, một đội dẫn đường đem bốn vị Hoàng gia 
về đường hầm. Bốn vị ngự đến đường hẳm to, thấy có trần thiết cao sang đầy đủ báu vật, 
giông như cõi trời, nên khen rằng: “Đây thật là nơi thắng cảnh, dành cho nhà vua du lãm”. 
Khi đến đường hằm gần mé sông, quân lính thỉnh bốn vị vào ngự một phòng riêng biệt. Có 
người đến báo cho đức Bồ-tát biết, Bồ-tát rất hoan hỷ rằng: “Thật là mãn nguyện của ta 
rồi”. Ngài bèn đến chầu đức vua Videharãja rồi đứng qua một bên. 

Về phần đức vua Videharäja, ngài hằng nóng lòng vì phiền não dục. Sáng ra đức vua 
cùng bốn vị giáo sư lên lầu thấy biết bao quân lính, trùng trùng điệp điệp, bao vây cung 
đình, nên sanh nghi. Ngài bèn hỏi bốn vị giáo sư rằng: “Các khanh thấy quân lính bao vây, 

có hiểu thế nào chăng?” 
— Tâu, Hoàng thượng cần chỉ lo ngại, đó là đức vua Culanï đem quân đội hộ giá và đưa 
công chúa đến cho Hoàng thượng, theo lễ nghĩnh giá là khách quí, có chỉ đâu mà Bệ hạ sợ. 

Quân lính dần dần vây chặt vòng thành, lại thêm nghe tiếng các đại tướng ra lệnh và lập 
đi lập lại rằng: “Chớ để duôi, đừng cho chúng trốn thoát”. Đức vua Videharãja càng lo sợ, 
nên hỏi Mahosatha: “Này con Mahosatha! Con có hiểu thế nảo chăng?” Mahosatha xét 
rằng: Đức vua vì mê sắc và tin bốn vị giáo sư, không nghe lời ta can gián, nên hôm nay 
phải gặp tai hại lớn lao như vậy. Vậy để ta làm cho ngài hoảng hốt, rồi sau sẽ an ủi ngải. 
Bồ-tát bèn tâu rằng: “Hôm nay, đức vua Culanĩ đem đội binh bao vây cung điện, chẳng 
phải để hộ giá Hoàng thượng đâu, đây là cố mong sát hại Bệ hạ đó”. Nghe Bồ-tát tâu như 
thế, các quan hầu cận vua đều khủng khiếp và sợ chết. Đức vua Videharäja sợ xuất hạn, 
tâm ngài rung động như lá cây bị gió thối. Đức Bồ-tát tâu tiếp răng: “Hoàng thượng say 
mê vì phiên não dục, không còn suy xét chu đáo. Hạ thần đã thấy nhiều điều nguy hiểm, 
nên hết lòng khuyên can Bệ hạ. Nhưng Hoàng thượng bất luận?0 cứ nghe và khen lời tâu 
của bốn vị giáo sư. Như thế có kết quả tốt hay thế nào? Hạ thần hết dạ trung thành tìm lợi 
ích cho Bệ hạ mà Bệ hạ không nghe, Bệ hạ đồng ý với bốn vị giáo sư răng: Là hạng người 
tốt _ nhiều kinh nghiệm. Nay có khổ đên, Bệ hạ nên hỏi ý kiến và cầu các ngài đó giải 
vây” ! cho. Hôm nay Bệ hạ đã sa trong quyên lực của đức vua CulanT ví như loài thú mắc 
bẫy của thợ săn, ây cũng vì bệ hạ hoan hỷ, ưa thích ngũ dục. Khi trước, hạ thần đã nhiều 
phen tâu khuyên: Nếu Bệ hạ mê sắc nàng công chúa của vua Culanï và ngự đến kinh đô 
Uttarapancä ắt sẽ mang nhiều tai hại, ví như loài thú muốn chết vì mê thú cái của thợ săn, 
hoặc như loài cá mê mỗi mắc phải lưỡi câu của ngư ông. Bệ hạ ngự đi đây gặp nhiều điều 
nguy hiểm như thú sỉ mê vào gần đường, cận xóm làng. Hạ thần dùng hết lý luận để tâu 
bày mà Bệ hạ không tin, lại còn chê trách hạ thần là vô tri thức, mù quáng không bằng 
Kevata. Bệ hạ, vì gần bạn lành là Kevata mới gặp những thông khổ như vậy. Khi hạ thần 
tâu mong cho Bệ hạ được hạnh phúc, mà Bệ hạ bắt bình, nhiếc hạ thần là kẻ mù, không rõ 
điều an vui của nhà vua, làm cho vua thất lợi, mất nàng ngọc. Bệ hạ cho hạ thần là kẻ chỉ 
biết cây cày, sanh trong gia đình nông phu và đuổi hạ thân ra khỏi thành. Bệ hạ tán dương 
những người vừa lòng của Bệ hạ, họ có đủ thao lược đề hộ giá Bệ hạ được, vậy Bệ hạ nên 
hỏi mưu chước nơi họ đi. Phần hạ thần chỉ biết cầm cày, cuốc đất mà thôi! Bệ hạ đã đuôi 
hạ thần rồi, nay sao Bệ hạ lại trở lại hỏi ý kiến hạ thần nữa?” Đức vua nghe rồi nghĩ rằng: 
Nay Mahosatha khai tội ta. Thật ra trước kia Mahosatha xét thấy lo sợ trong vị lai, nên mới 
đản áp ta thái quá. Có lẽ Mahosatha đã biết có nhiều tai hại như vầy mới qua trước lâu ngày 





? Toán quân. 
3° Không kê. 
3! Gỡ ra khỏi vòng vây. 
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để tìm phương giải cứu ta chăng? Nghĩ rồi ngài bèn tỏ lời phủ ủy Bồ-tát rằng: “Này con 
Mahosatha, lệ thường bậc trí tuệ không nên vạch tội quá khứ, để dùng lời châm chích đâu. 
Ỏ! Vì sao con lại bắt lỗi quá khứ đem xói mới cha? Này con Mahosatha! Nếu có mưu 
chước hay, nên cứu cha trong lúc này. Ngoài con ra không aI là nơi nương cậy của cha đâu! 
Chỉ có con là người cứu mệnh cha được mà thôi”. Đức Bồ-tát nghĩ đức vua thật là mù 
quáng, không biết dùng người, vậy ta nên làm cho ngài sợ thêm chút nữa, để ngài hối cải 
từ đây, rồi tâu rằng: “Nay đã vượt trí tuệ của phàảm nhân rồi, trừ loài điều thú hoặc đại bàng, 
điều hay Long vương, có thể bay trên hư không, mới mong thoát khỏi nạn này. Hạ thần 
đâu có thần thông và cũng không đủ khả năng cứu nguy Bệ hạ được”. Nghe như thế, đức 
vua đành ngậm miệng không còn lời nào nói nữa. 

Vị giáo sư Senaka nghĩ rằng: Những nạn khô đã đến cho đức vua mà chính ta đây không 
phải là người nương tựa của đức vua được, trừ Mahosatha ra. Nay đức vua nghe Mahosatha 
tâu nên hoảng sợ, không thể cầu khẩn nữa, vậy ta nên khẩn khoản Mahosatha thử xem, rồi 
nói rằng: “Này bậc trí tuệ! Ghe đắm giữa biển, những thủy thủ không thấy đâu là bờ bến, 
chỉ lội theo sông lượn mà được vào bờ, hết khổ thế nảo, đức Thánh thượng và chúng tôi 
đây ví như kẻ lội trong biển, ngài Mahosatha là bậc trí tuệ đáng cho chúng tôi nương nhờ. 
Khi đức vua CulanT đem binh vây thành Mithila đó, chúng tôi được giải cứu cũng nhờ ngải. 
Nay xm ngài từ bị thương xót mà cứu mạng chúng tôi”. 

— Này ông Senaka! Bây giờ đây, lướt qua trí tuệ của người, trừ loài điều thú mới có thể bay 
khỏi được, nếu bay không được, thế là lướt qua trí tuệ rồi. 

Đức vua Videharäja thấy trù tính với Bồ-tát không được nữa, túng thế phải bàn với 
Senaka rằng: “Này Senaka! Nên tìm phương pháp nào để tránh nạn tai trong lúc này được, 
Mahosatha đã bỏ chúng ta rồi, vậy khanh có phương thế nào hay cứ tâu cho trẫm rõ”. 
Senaka nghe đức vua hỏi, nghĩ rằng ta phải tâu thế nào đây chớ không lẽ nín thinh, thôi để 
cho ta tâu vải lời: “Theo thiên kiến hạ thần, thì nên nỗi lửa đốt cung điện này cho cháy đỏ, 
chúng ta mỗi vị cầm một binh khí, ngồi mà chịu lửa thiêu, còn hơn để vua Culanĩ cắt lấy 
thủ cấp”. Đức vua nghe rồi đáp: “Như thế khanh đi thiêu vợ con khanh đi”. Đức vua hỏi 
qua Pakuttha: “Có kế nào hay chăng?” 

— Tâu, chúng ta nên dùng thuốc độc mà uống vảo cho chết hết, còn hơn để cho vua CulanT 
sát phạt. 

Đức vua hỏi đến Kaminda. 

— Tâu, chúng ta nên tìm lây mỗi người một sợi dây thắt cổ chết cho rồi. 

Đức vua hỏi đến Devinda. Devinda xét: đức vua mong tìm lửa, mà lại kiếm đom đóm, 
chăng hay ngải nghĩ thế nào há! Nên ngài lại hỏi đến ta, sao không hỏi Mahosatha, ta biết 
gì mà nói. Nhớ đến lời Senaka vừa trình bảy, bèn quỳ tâu rằng: “Chúng ta đồng hiểu rằng, 
chỉ có bậc trí tuệ Mahosatha đây là nơi nương dựa duy nhất, vậy ta nên đồng nhau khẩn 
cầu Mahosatha, khi Mahosatha giải cứu không được, thì chúng ta hãy thi hành theo lối của 
Senaka, tốt hơn các phương pháp khác”. Đức vua nghe rồi tâm thần rồi loạn, không có thể 
thương thuyết với Mahosatha được, ngài bèn than thở, kê lễ rằng: “Con người đi tìm lõi 
danh mộc mà lại được lõi cây tạp, dùng vào việc gì cũng không tiện, thế nào, cũng như 
trong lúc này ta tìm phương giải khổ không được nơi hạng người tối tăm, ví như voi bạch 
ở trong nơi không nước. Thân ta đây ví như lá bồ đề bị gió, cô ta khô khan, bụng ta nóng 
như lò lửa, ta không tìm được nơi đề đập tắt sự nóng, ví như người bị lửa thiêu, thật là thảm 
đạm”. Đức Bồ-tát thấy đức vua than kể những nổi khổ tâm như thế, bèn nghĩ rằng: đức vua 
đã khổ sở thái thậm rồi, nêu ta vẫn nín thinh thì ngài phải khô mà chết không sai. Xét như 
vậy, đức Bồ-tát liền an ủi đức vua rằng: “Xin Hoàng thượng đừng quá ưu tư, tôi sẽ cứu nạn 
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cho Bệ hạ được, ví như vị trời đem voi bạch khỏi bùn lầy, hoặc như người cứu rắn ra khỏi 
giỏ, hay đem chim ra khỏi lồng, cho đến tất cả quan quân cũng đều được thoát khỏi. Tâu, 
xin Hoàng thượng an tâm, hạ thần sẽ đánh đuôi quân binh của vua CulanI, ví như kẻ đuôi 
bầy quạ bằng cục đất. Quan quân đại thần có trí tuệ, khi chúa mình bị khổ, nếu không giải 
nguy được thì đâu gọi là người có trí tuệ. Tôi sang đến đây trước, đâu có phải đi không về 
rồi, tôi đã làm được những việc có kết quả tốt rồi”. Khi nghe đức Bồ-tát tâu rõ rệt như thẻ, 
đức vua và quan quân đều hân hoan vui sướng. Senaka bèn hỏi: “Vậy bậc trí tuệ tính đem 
chúng tôi đi băng cách nào?” 

— Tôi sẽ dẫn tất cả theo đường hầm này mà ra khỏi, không sai. 

Rồi ngài dạy quân binh mở cửa đường hầm thì các phòng đường hầm sáng trưng rực rỡ, 
tốt đẹp như cõi trời. Bồ-tát bèn thỉnh đức vua Videharãja xuống lầu, Senaka lột mão ra, 
vén quân lên, cởi áo buộc ngang hông. Bồ-tát hỏi: “Tại sao ông làm như vậy?” 

— Nếu không làm vậy, thì vào đường hầm sao tiện? 
— Phải bò đi sao? Đứng lên như thường. Đường hầm của tôi cao đến 5 thước và rộng lắm, 
ngựa chạy cũng được, không có chi trở ngại cả. 

Bồ-tát cho Senaka đi trước, đức vua ngự đi giữa, còn chính ngài thì theo sau. Tất cả 
quan binh hộ tống hai bên; vừa đi vừa ăn uống vui chơi như thường, như đi trong chợ vậy. 
Đức vua ngự đi xem thấy trong đường hằm trần thiết thật đẹp, xem rất ngoạn mục như cõi 
trời, nên vừa đi vừa ngắm. Khi đức vua vừa đi đến cửa ra đường hầm thì gặp bốn Hoảng 
gia (hoàng thái hậu, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa) của đức vua CulanI, các vị này 
xem thấy rất kinh khủng, sợ chết. Hoàng hậu bèn la hoảng, khi nghe tiếng la, đức vua 
CulanT ở không xa nên nghe được và tin răng đó là tiếng của hoàng hậu mà không dám nói, 
e quân lính biết, rồi cười nhạo rằng: Ta đã chinh chiến mà còn nhớ đến vợ con nên hồ thẹn 
mà nín thinh. 


Về phần đức Bồ-tát thỉnh đức vua Videharãja và công chúa lên ngồi trên 81Iường ngọc, 
rồi tôn công chúa lên làm hoàng hậu của đức vua Videharäja. Ngài thỉnh cả bốn vị Hoàng 
gia lên ngồi thuyền đã xếp đặt sẵn trong nơi ấy, khi đó đức Bồ-tát chỉ giáo cho đức vua biết 
rằng: ““Tâu Bệ hạ, Dalacandi là em hoàng hậu. Bệ hạ nên từ bi thương xót như em ruột của 
Bệ hạ. Bà Nandã đây là mẹ vợ, Bệ hạ phải phụng sự như mẹ của Bệ hạ. Bệ hạ ngự đi đến 
lần này chỉ mong được nàng Pancãlacandï, nàng là hoàng hậu của Bệ hạ rồi, tùy theo chí 
hướng của Bệ hạ. Nhưng với bà Nanda, Bệ hạ phải bảo vệ phụng sự cho chơn chánh”. Đức 
Bồ-tát tâu, khuyên bảo như thế, vì không tin bụng đức vua Videharãja. Về phân hoàng thái 
hậu đã già, không cần phải dặn bảo, hay phải lo như bà Nanda. Đức vua xuông ngự trên 
thuyền rồi gọi đức Bỗ-tát rằng: “Con Mahosatha, con ở lại làm gì, hãy về luôn với trầm”. 


— Tâu, hạ thần đi về chưa tiện, vì còn nhiều binh lính của mình trong thành. Chúng còn 
đang ăn uống, chưa biết Bệ hạ đã ngự đi rồi. Hạ thần không thể bỏ chúng được, dù là một 
người. Thỉnh Bệ hạ ngự về, vì hạ thần đã xếp đặt quân binh ngự sẵn, đề rước Bệ hạ và thay 
đôi ngựa, xe cho Bệ hạ được an vui ngự về đến xứ Mithilã. 
— Này con! Còn quân lính ít, làm thế nào cự địch nỗi với muôn vàn binh lực của vua CulanT? 
— Tâu, mặc dù ít lính, xong có trí tuệ rồi thì không khó, ví như một mặt trời vẹt tan sự tối 
tăm, có thể chiếu minh?? cả thế giới được. 

Xong đức Bồ-tát tạ từ vua Videharãja mà trở lại. Đức vua Videharãja nhớ đến ân đức 
Bồ-tát rằng: Ta được thoát nạn đây cũng nhờ Mahosatha, được nàng công chúa 


32 Soi rõ. 
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Pancãlacandĩ cũng nương Mahosatha. Nhớ đến ân đức của đức Bồ-tát như thế, ngài rất 
thỏa thích rồi phán Senaka giáo sư rằng: “Này Senaka! Được thân cận với bậc trí tuệ có rất 
nhiều lợi ích, như trẫm và các khanh mà được khỏi nạn nhờ Mahosatha, khác øì người thả 
chim khỏi lồng, phóng sanh cá thoát lưới. Senaka thấy thế nào?” 
— Tâu, tốt lắm. Senaka tuyên bó, tán đương công đức Bồ-tát, như đức vua Videharäja. 
Khi lên khỏi thuyền, đến các trại, cho quân lính thay ngựa, xe mà Bồ-tát đã dự sẵn, 
không bao lâu đức vua về đến kinh đô Mithilã. 
Nói về đức Bồ-tát khi tiễn biệt đức vua rồi, bèn trở lại đường hầm đến cung điện tắm 
rửa, thọ thực xong vào phòng nghĩ rằng: Sự ước mong của ta đã được kết quả như nguyện, 
rồi phát tâm phi lạc, ngủ một giắc rất ngon. 


Nói về vua CulanTbrahmadatta dẫn hùng binh và 101 tiểu vương bao vây cung điện của 
vua Videharãja, trùng trùng điệp điệp không một người qua lọt, quân lính canh phòng 
nghiêm nhặt trọn đêm. Đức vua trông sáng ra công kích vào cung điện của đức vua 
Videharãja. Còn đức Bồ-tát, sau khi đã nghỉ an một đêm có sức khỏe lại rồi, thức dậy tắm 
rửa, điểm tâm xong, mặc triều phục lên tầng lầu cao, xem thấy đức vua CulanT dẫn vô số 
quân binh quyết bắt cho được đức vua Videharãja, nên đức Bỏ-tát liền tâu răng: “Đại vương 
định chắc sẽ hạ sát được chúng tôi theo sở nguyện chăng? Cung tên và các vũ khí khác, 
Đại vương nên liệng bỏ cả đi, đừng mang mà nhọc mình rồng, nên trở về đền nghỉ cho 
khỏe, mưu chước của Đại vương và Kevata, tôi đã thấu rõ hết rồi. Hôm nay Đại vương ví 
như người ngồi trên ngựa què, thì chạy sao kịp đức vua Videharãja. Ngài đã hồi trào gần 
tới thành Mithilã rồi. Tâu, đức vua Videharäja đã lên thuyền về nước từ hôm qua. Ngài 
không phải hồi loan một mình mà đi với các quân binh. Tâu, những chó sói thấy hoa vàng 
rớt trong đêm vì ánh sáng của trăng tưởng là miêng thịt rồi bao vây mà nghĩ răng: Sáng 
sớm chúng ta sẽ ăn miếng thịt cho được. Sáng ra thấy rõ là hoa vàng rớt rồi lén đi, thế nào, 
Đại vương đem binh vây chúng tôi hôm nay khi đã rõ được vua Videharãja đã hồi trào thì 
không còn mong mỏi chi, rồi kéo binh đi cũng như vậy”. Đức vua Culanï nghe Bồ-tát tâu 
những lời rất khăng khái, không sợ sệt như thế, ngài nghĩ rằng: Ta định bắt cho được cả 
hai là Videharãja và Mahosatha. Nay ta đã bắt được một Mahosatha thì cũng nên. Đức vua 
bèn khiến quân tấn công vào thành bắt cho được Mahosatha rồi cắt tay, chặt chân, xả thịt 
ra từng mảnh cho trầm. Đức Bồ-tát nghĩ rằng: đức vua CulanT này chưa rõ hoàng tộc đã bị 
ta bắt nên quá tự hào khiến quân bắt ta để sát hại cho hả giận. Nên tâu rằng: “Đại vương 
khiến quân hạ sát tôi, đến khi đức vua VideharäJa biết được sẽ đem hoảng tộc của Đại 
vương ra hành hạ, đánh đập, rồi Đại vương nghĩ sao? Tâu, tôi và đức vua VideharaJa đã dự 
định kín cùng nhau rằng: Nếu bên này đức vua CulanT giận tra tấn làm hại tôi thế nào, thì 
đức vua VideharäJa sẽ hành phạt Công chúa, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu và Thái tử như 
thế ấy. Tâu, da tôi đã khác chi 100 lớp sắt, có thể ngăn ngừa tất cả tên đạn được như thế 
nào, cũng bảo tồn thân thể được như thế Ấy. Da sắt, tức là trí tuệ của tôi, có thể phòng vệ 
những mũi tên tức là sự trù tính của Đại vương, tự vệ vả tránh khô được, lại còn đem hạnh 
phúc đến cho vua Videharäja”. Khi đức vua Culanï nghe đức Bồ-tát thuyết lý như thế, bèn 
nghĩ rằng: Vì sao Mahosatha nói, nếu ta hành tội hắn, thì vua Videharãja sẽ làm khổ vợ 
con ta? Có lẽ, Mahosatha không biết vợ, con ta có quân binh bảo hộ nghiêm ngặt TỒi ư, hay 
là Mahosatha sợ chết rồi nói sảng, ta không tin được. Đức Bồ-tát biết đức vua CulanT không 
tin, nên tâu: “Nếu ngài nghi ngờ thì xin ngải cho quân đi xem trong cung nội của ngài trống 
không. Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử và Công chúa của Ngài, tôi đã dạy quân thỉnh 
đi theo đường hầm cùng với đức vua Videharäja về đến kinh đô Mithilã rồi. Đức vua CulanT 
nghe qua giựt mình, ngài nghĩ rằng: Mahosatha nói cương quyết, có lẽ là sự thật vì đêm 
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nay ta có nghe tiếng giống như tiếng của hoàng hậu. Xét thế, ngài rất cảm động, xong ngài 
cố gắng gượng, sai một đại thần dẫn binh về khám thành nội. Vị nầy đi vào đền nội, thấy 
quân lính bị bắt cột tay, chân, bịt miệng trói vào cây, đồ dùng trong bếp nát bét, rải rác 
cùng nhà, ngọc ngà cùng vàng bạc cũng chẳng còn. Các loài điều thú đến ăn lôi thực phẩm 
đồ tùm lum, v.v... như nhà hoang hoặc nơi mộ địa. Quân lính cả kinh, liền trở về tâu với 
vua CulanT rằng: “Mahosatha nói đúng sự thật, cung nội như chốn tha ma, chỉ thấy loài quạ 
đến kêu la mồ ăn thực phẩm”. Đức vua nghe tâu lây làm đau lòng xót dạ và xét rằng: Đây 
là do Mahosatha mà ra cả, nên ngài phát thịnh nộ. Đức Bồ-tát biết bèn nghĩ rằng: đức vua 
này có nhiều quân binh, vì oán giận, ngài quên cả vợ con, có thê hại ta được. Vậy ta nên 
tùy cơ tả sắc đẹp của hoảng hậu cho ngài xúc động tình thương thì ta mới thoát khỏi tai 
hại. Đức Bồ-tát bèn đưa tay chỉ mà rằng: “Đây là con đường mà hoàng hậu đã ngự đi rồi 
tả sắc đẹp duyên đáng của bà: Tâu Hoàng thượng, lệnh bà có đủ tướng tốt, đáng điệu yêu 
kiều thướt tha, màu da mịn màng, thật là cành vàng gót ngọc, tiếng nói của bà thanh tao 
êm dịu, giỗng như tiếng hạc con, mày tầm, mắt phụng, thê gian hi hữu như ngọc nữ trên 
thiên cung, thật là sác nước hương trời làm cho người người đều cảm mến. Tâu, bà hoảng 
hậu đi theo ngõ này”. Nghe Bồ-tát diễn tả dung mạo và đáng điệu của hoàng hậu như thế, 
đức vua Culanï phát động lòng thương yêu hoàng hậu vô cùng. Đức Bồ-tát tâu: “Như vậy 
Đại vương đành lòng để cho hoàng hậu chết chăng? Ngài đại nộ dạy người giết tôi. Nếu 
Đại vương giết tôi thì đức vua _Videharäja chăng dung tha hoàng hậu của ngài đâu. Bà 
xuống diêm vương, tôi cũng xuông diêm vương. Diêm chúa thấy tôi và bà bị giết như thé, 

sẽ đem bà gả cho tôi, tôi chết mà được vợ báu như vậy thì đâu có ân hận”. 


[Vấn: - Vì sao đức Bồ-tát chỉ mô tả dung nhan, hình dáng của hoàng hậu mà chăng nói 
đến ba vị hoàng tộc kia? Đáp: - Lệ thường, chúng sinh hay thương yêu và quyên luyến 
người vợ nhiều hơn kẻ khác, chỉ có vợ con là quan trọng hơn cả, cho nên đức Bồ-tát chỉ 
diễn tả dung nhan của hoàng hậu Nandä] 

Đức Bồ-tát tâu về hình dung của bà Nandã hoàng hậu như vậy, làm cho đức vua Culanĩ 

rất nhớ thương như thấy bà đứng trước mặt, rồi ngài xét rằng: Ngoài Mahosatha ra, chăng 
có ai đem hoàng hậu yêu quí của ta về được, chỉ có một Mahosatha thôi. Nghĩ vậy, ngài 
rất thê thảm xót xa, nhớ thương hoảng hậu vô cùng, làm ngài không ngồi vững trên lưng 
voi. Đức Bồ-tát thấy thế, tỏ lời an ủi đức vua CulanT rằng: “Tâu Đại vương chớ lo ngại, ba 
vị Hoàng gia là bà hoàng thái hậu, hoàng hậu, và hoàng tử, khi tôi về đến thành MiIIilB giờ 
nào, tôi sẽ cho người đưa về ngay. Xin Đại vương an lòng đừng phiền muộn”. Đức vua 
CulanT nghe rồi không còn nghi ngờ lo sợ và nghĩ rằng: Kinh đô của ta đã cho người gìn 
giữ phòng thủ cần mật, có quân binh đông đúc, cớ sao Mahosatha lại bắt được cả bảy li 
hoàng tộc, đi từ thành này đến thành nọ được và đức vua Videharãja cùng quân binh trở về 
nước, mà chăng có một ai hay biết. Như thế Mahosatha có phép che mắt người chăng? 
Nghĩ rồi ngài bèn phán hỏi đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, người có học phép 
thần thông chăng? Hay là ngươi có phép che mắt người, nên ngươi mới giải nạn cho vua 
Videharäja ra khỏi tay trầm?” 
— Tâu, tôi biết phép thần thông. Lệ thường bậc trí tuệ hằng có học phép thần thông ngừa 
khi tai nạn, đem dùng giải khổ cho mình và kẻ khác. Những quân lính trẻ trung của tôi, tôi 
đã tập luyện thuần thục và tinh nhuệ, nên sai họ tạo đường hầm, mới đem đức vua 
Videharãja về đến xứ Mithilã theo đường hầm đó. 

Đức vua CulanT nghe rồi muốn xem đường hầm. Bồ-tát hiểu ý bèn tâu: “Nếu Đại vương 
muốn xem đường hầm, hạ thần xin thỉnh Đại vương xem như ý nguyện. Đường hầm này, 
tôi cho người trần thiết tốt đẹp bằng cách họa tranh, nhất là hình voi, ngựa, xe lính v.v... 
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Đường hằm này, sáng sủa như ban ngày và tốt đẹp như cõi trời, có tám mươi cửa lớn, 64 
cửa nhỏ, 101 phòng ngủ và hằng nghìn ngọn đèn, nếu Đại vương thật lòng với tôi, không 
còn thù hận nhau nữa, tôi xin thỉnh ngài vào xem sự cao sang của đường hầm. Đây, tôi xin 
mở cửa rước Đại vương”. Đức vua nghe theo lời, đức Bồ-tát bèn cho mở cửa. Đức vua 
Culanĩ cùng 101 tiểu vương có quân binh hộ giá vào thành đường hầm. Đức vua Culani 
xem thấy sự trang hoàng trong đường hằm thật là mỹ thuật, đẹp đẽ, vinh hoa phú quý, ngài 
rất hài lòng, khen ngợi tài năng của đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ Mahosatha, bậc trí 
tuệ thông minh như người nếu ở trong xóm làng, quận châu, hay quốc độ nào, người người 
đều chung hưởng an vui hạnh phúc”, đức vua cảng nhìn xem càng tán tụng tài đức của Bồ- 
tát. Đức vua Culanï ngự đi trước, kế đến Bằ-tát cùng các tiêu vương và quan quân đồng đi 
theo sau. Vừa đi vừa ngắm cảnh đường hằm trang trí tuệ thật là mỹ quan°, chưa từng thấy. 
Khi đức vua Culanï ngự đi gần đến cửa đường hầm bên mé sông, vừa ra khỏi cửa, đức Bồ- 
tát theo bên cạnh liền giựt máy làm cho 80 cửa to và 64 cửa nhỏ đóng kín lại, nhiều ngọn 
đèn đều tắt một lượt. Trong đường hầm tối đen, khiến tất cả những vị tiêu vương, quan 
quân đều sợ hãi, chỉ có đức Bồ-tát và vua CulanT ra khỏi cửa mà thôi. Đức Bồ-tát liền rút 
gươm ra đưa lên, hỏi rằng: “Tâu Đại vương, tài sản trong thế gian này là của ai?” Đức vua 
kinh sợ đáp: “Tất cả của cải trong đời là của ngươi, nên tha tội cho trẫm đi”. 

- Tâu, Đại vương, tôi đưa kiếm lên đây không phải là mong hại sát Đại vương, chỉ cố ý 
trình bảy cho thấy rõ uy thế của trí tuệ. 

Đức Bồ-tát bèn trao kiếm cho đức vua CulanT và tâu răng: “Nếu Đại vương muốn giết 
tôi thì dùng kiếm này mà giết tôi đi, bằng Đại vương từ bi tha thứ cho tôi cũng được”. 

— Này bậc trí tuệ Mahosatha, trẫm xá tội cho người, ngươi chớ lo ngại. 

Lúc ấy cả hai là đức Bồ-tát và đức vua CulanT đồng nhau thề nguyện không giết hại lẫn 
nhau và một lòng đoàn kết thương yêu nhau. Đức vua Culanï phán hỏi rằng: “Này bậc trí 
tuệ Mahosatha, người gồm đủ trí tuệ như vầy, vì sao ngươi không mong đề vị?” 

— Tâu, nếu tôi muốn đề quyền thì đã hại tất cả vị vua trong hôm nay, rồi đoạt ngôi báu. 
Nhưng sự giết người và đoạt vị ấy, lẫy của đó, không phải là điều đáng cho bậc trí tuệ ngợi 
khen. 

— Này bậc trí tuệ Mahosatha, bây giờ đây tất cả vị vương và đại chúng còn ở trong đường 
hầm, chưa ra khỏi được đang kêu la cầu cứu. Xin bậc trí tuệ hãy cho sinh mệnh đến chúng 
đi. 

Đức Bồ-tát liền mở cửa đường hầm, lúc bầy giờ đường hầm trở nên sáng sủa. Đại chúng 
hết lòng mừng rỡ, cả 101 vị tiểu vương ra khỏi đường hầm đến trước mặt Bồ-tát. Đức Bồ- 
tát dẫn đức vua Culanï vào một đại phước xá rồi tâu: “Tôi đã hành lễ thành hôn cho đức 
vua Videharãja và công chúa Pancãlacandi trên giường ngọc, tại nơi đây rồi mới đưa đi”. 
Tiếp theo 101 vị tiểu vương nói với Bồ-tát rằng: “Ngài ôi! Chúng tôi chỉ nhờ một mình 
ngài mới khỏi chết, nếu ngài không từ bi mở cửa đường hầm, trong chốc lát thì tất cả chúng 
tôi đều tử nạn”. 

— Tâu, chẳng phải quý ngài chỉ nhờ ơn cứu tử của tôi trong kỳ này đâu, khi trước quý ngài 
cũng nhờ tôi mà thoát khỏi chết. 
— Này, bậc trí tuệ! Ngài nói rằng: Khi trước cũng nhờ ngài, vậy trong lúc nào? 


33 Mỹ quan, vẻ trong đẹp. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |7059 


— Tâu, sau khi đức vua CulanT được làm bá chủ trong thế gian này chỉ trừ thành Mithilã. 
Đức vua trở về thành Uttarapañcã định tổ chức lễ âm tửu khải hoàn trong vườn thượng 
uyên, quý ngài còn nhớ chăng? 

— Chúng tôi còn nhớ. 

— Tâu, đức vua Culanĩ và vị cố vẫn Kevata dạy bỏ thuốc độc vào rượu vào vật thực đề đãi 
quý ngài dùng cho tuyệt mạng hết. Rõ biết như thế tôi nghĩ rằng: Giờ nào còn tại tiền, tôi 
không nên lãnh đạm ngôi yên, đảnh để cho quý ngài phải bị hại, nên tôi có sai quân binh 
đến tùy cơ mà tấn công đột nhập vào đập bể tất cả hủ rượu, đồ đồ nâu ăn có độc dược 
không cho quý ngài dùng, mới cứu thoát quý ngài được. 

Các vị tiểu vương nghe qua rùng mình rởn óc bèn tâu hỏi đức vua CulanT có phải thật 
như vậy không? 

— Đúng vậy, lúc đó tôi nghe lời của Kevata mà hành động như vậy thật. 

Tất cả 101 tiêu vương đồng nhau tạ ơn Bồ-tát và tán dương công đức cứu tử của bồ tát 
rằng: “Ngài ôi! Trí tuệ của ngài là nơi nương tựa của chúng tôi, chúng tôi cậy vào ngài mới 
được sinh tồn đến hôm nay”. Các vị tiêu vương cúng dường đến đức Bồ-tát rất nhiều vật 
báu. Đức Bồ-tát bèn tâu vua Culanĩ xin tạ tội với các vị tiêu vương và quan quân trọng thê, 
có cả kịch vui chơi trong đường hâm đến 7 ngày đêm, mới trở về thành đô Uttarapafcã. 
Đức vua Culanï ban thưởng Bồ-tát Tât nhiều của báu và yêu cầu ngài ở lại trong nước răng: 
“Này bậc trí tuệ, ngươi đừng trở về với đức vua Videharäja nữa, ở lại đây, trẫm sẽ trọng 
đãi ngươi hơn đức vua Videharäja, vậy ngươi hãy ở lại với trẫm đi. 

— Tâu, bỏ chủ mà ham danh lợi là điều không tốt, phải bị người chê trách để đời. Tâu, bao 
giờ đức vua Videharäja còn thống trị tôi không thê bỏ ngài mà đi thờ một vị Hoàng đề nào 
khác. 

- Như vậy, ngươi nên hứa rằng: Ngày nảo đức vua Videharãja băng hà, ngươi sẽ trở qua ở 
với trầm đi. 

Bồ-tát bèn hứa chịu, ngài ở lại thêm 7 ngày, rồi vào tâu xin trở về thành Mithilã. Đức 

vua CulanT ban thưởng đức Bồ-tát rất nhiều châu báu, cho thu thuế trong 7 quận gần biên 
thuỳ xứ Mithilãa cấp cho bốn trăm tôi trai, tớ gái, một trắm người vợ ngoài ra còn nhiều vật 
quí không kể xiết. 
— Tâu, Đại vương đừng lo ngại đến các vị hoàng tộc của Đại vương. Khi đức vua Videharaja 
trở về xứ, hạ thần có tâu gởi gâm rằng, phải trọng đãi đức hoàng hậu Candãdevĩ như mẹ 
đẻ. Khi về đến thành Mithilã, tôi sẽ sai quân hộ giá đưa Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng 
tử trở về lập tức. 

Đức vua Culanĩ nói sãdhu (tốt lắm) rồi sắp đặt các nữ trang báu vật gởi qua cho công 
chúa. Tất cả 101 vị tiểu vương cũng săm sữa lễ vật biếu cho Bồ-tát rất nhiều vô số kê. Các 
thám tử cũng từ giã chư vương theo đức Bồ-tát trở về thành Mithilã. 

Khi về gần đến thành Mithilä, quân vào báo cho bốn vị giáo sư hay trước, để bốn vị vào 
tâu đức vua Videharãja rõ. Vua tôi đều mừng rỡ. Đồng nhau lên tầng lầu cao xem xét. Đức 
vua thấy quân binh đông đảo bèn giựt mình lo sợ, nghĩ rằng có lẽ vua Culanï kéo quân đến 
báo thù nữa chăng? Đức vua liền hỏi: “Này các khanh, voI, ngựa, xe và bộ binh sao mà quá 
nhiều như thế, đáng lo ngại lắm. Vậy các khanh xem kỹ là quân binh của ai?” Senaka tâu: 
“Xin Bệ hạ hoan hỉ vui mừng đi. Ngài Mahosatha Pandita dẫn quân binh thắng trận hồi 
trào đã có thám tử vào phi báo trước, ngài sẽ đến đây bây giờ”. 

— Này Senaka, quân binh của Mahosatha ít, đâu có quá nhiều vậy. 
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— Tâu, có đức vua Culanĩ phát tâm thỏa thích vui lòng cho quân binh hộ tống đưa ngài 
Mahosatha về chớ không có chỉ lạ cả. 

Đức vua dạy quân đem chiên trống đánh rao cho chúng dân biết để trang hoảng trưng 
dọn, treo cờ kết hoa v.v... từ thành thị chí thôn quê đề đón rước Bồ-tát. Đức Bồ-tát vào đền. 
Đức vua Videharãja bước xuống ngai vàng đến hôn đức Bồ-tát mà hỏi rằng: “Con 
Mahosatha ôi! Cha bỏ con ở lại trong xứ người, cha rất đau lòng nên đêm trông ngày đợi. 
Vậy con ở lại, con dùng phương pháp nào mới thoát nạn được mà về đây, con hãy tỏ cho 
trằm nghe”. Bồ-tát tường thuật lại đầu đuôi tự sự câu chuyện cho đức vua VideharäaJa nghe. 
Đức vua vô cùng mừng rỡ. Bồ-tát tâu tiếp về đức vua CulanT ban thưởng rất nhiều báu vật. 
Đức vua Videharäja càng nghe càng ưa thích, rồi tỏ lời tán tụng tài đức của Bồ-tát. Đức 
vua Videharäja liền bá cáo cho dân chúng hay, để làm lễ diễn kịch trọn 7 ngày đêm ăn 
mừng cho đức Bồ-tát thắng trận khải hoàn. Quốc dân diễn kịch vui chơi đờn ca xướng hát, 
trống kèn vang rên trong thành Mithilã. Tất cả quân dân điểm trang y phục đem lễ vật đến 
cúng dường đức Bồ-tát vô số kể. Cử hành xong đại lễ khải hoàn, đức Bồ-tát bèn vào tâu 
vua, cho phép đưa ba vị hoàng tộc của đức vua CulanT về nước. Đức vua Videharaja khen 
phải, rồi dạy đức Bồ-tát xếp đặt cho quân hộ giá đề tiễn đưa 3 vị Hoàng tộc về. 


Hoàng hậu của đức vua CulanT và hoàng hậu của đức vua VideharäJa (tức là công chúa 
của đức vua Culanï), mẹ con than khóc lưu luyễn nhau trước cảnh phân ly, kẻ ở người đi 
thật là thảm thiết. Đức Bồ-tát giao cho quân binh tất cả bốn trăm tôi trai tớ gái, 100 người 
vợ mà đức vua CulanT đã ban thưởng trước kia, theo hộ tống 3 vị hoảng tộc về đến xứ 
Uttarapancä. Đức vua CulanT hay tin rất mừng ra tiếp rước 3 vị hoàng gia là hoàng thái 
hậu, hoảng hậu và hoàng tử vào đền. Đức vua Culanï phán hỏi: “Lúc ở bên xứ Mithilã, đức 
vua Videharäja tiếp đãi thế nào?” Bà hoàng thái hậu đáp: “Đức vua Videharãja trọng đãi 
bà như vị trời lớn, cung dưỡng hoàng hậu như mẹ ruột và hoàng tử như em ruột”. Đức vua 
Culanï lây làm vừa lòng đẹp dạ, càng ban thưởng cho quân binh của đức vua Videharãja 
và gởi tặng nhiều vật báu đến đức vua Videharãja. Từ đây hai nước Culanï Pañcã và Mithilã 
trở nên thân thiết bang giao, quốc thới dân an, người người lạc nghiệp. 

Nói về nàng PancalacandT tức là hoàng hậu thành Mithilã, rất được lòng nhà vua 
VideharaJa thương yêu. Hai năm sau, hoàng hậu sanh được một trai và một gái. Đến năm 
thứ 12, hoảng tử lên 10 tuổi, thì đức vua Videharäja thăng hà. Đức Bồ-tát làm lễ tôn vương 
có hoảng tử, rồi từ giã qua ở cùng với vua CulanT. Âu chúa ngăn rằng: “Ngài đừng từ bỏ 
tôi sớm, vì tôi còn trẻ lắm. Trẫm xin tôn trọng cúng dường ngài như cha”. Bà hoàng thái 
hậu Pancãlacandï cũng khẩn cầu rằng: “Xin ngài từ bi ở lại, ngài đi rồi còn ai là nơi nương 
tựa của âu chúa”. 

— Tâu, tôi ở lại không được vì tôi đã hứa hẹn với Hoàng Tổ phụ trước kia TÔI. 

Từ các quan cho đến dân gian ai ai cũng cảm mến ân đức, khóc than đưa đức Bồ-tát. 
Qua đến xứ Uttarapañcä vào chầu đức vua CulanT. Đức vua tiếp rước trọng thê và ban cho 
đức Bồ-tát dinh thự xứng đáng. Từ đó đức Bồ-tát vào ra châu đức vua Culani. 

Thuở đó, có một ni cô danh là PherTparibbãjï có nhiều trí tuệ, hay vào thọ thực trong đền 
nội của vua CulanI. Ni cô này chưa từng gặp mặt đức Bồ-tát, nhưng có nghe danh 
Mahosatha Pandita thường vào chầu đức vua Culanĩ. Đức Bồ-tát cũng đã nghe nói về Ni 
cô ParibbãjT hay vào thọ thực trong đền nội, nhưng chưa từng giáp mặt. 

Nói về bà hoảng hậu chỉ nhớ đến con là công chúa Pancãlacandï chừng nảo thì càng 
giận Bồ-tát chừng ấy, nên tìm dịp để báo thù. Bà dạy những cung nữ thân cận đáng tin cậy 
rình xem bắt tội Bồ-tát. Ngày kia ni cô Paribbäjï vào thọ thực trong cung nội, khi trở ra gặp 
Bồ-tát vào châu vua. Bồ-tát đưa tay lên thi lễ ni cô rồi đứng nép một bên. Ni cô Paribbãj1 
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tin chắc rằng đó là Mahosathapandita. Ni cô muốn biết Bồ-tát có trí tuệ thực hay là thế nào, 
nên ni cô định ra câu hỏi đỗ. Nghĩ rồi ni cô bèn xòe bàn tay ra trước mặt Bồ-tát có ý hỏi 
rằng: “Đức vua mời ngài sang đây, thường ngày đức vua có ban thưởng của cải chi thêm 
chăng?” Đức Bồ-tát hiểu ý ni cô hỏi, nên đáp, bằng nắm tay lại dụng ý nói rằng: Chưa ban 
thưởng vật chi thêm. Ni cô đưa tay lên vuốt đầu là hỏi đồ rằng: Như thế thì ngài cực khổ 
lắm, vậy ngài có thê xuất gia như ta, hay thế nào? Đức Bồ- tát bèn lây tay vuốt bụng, cố ý 
đáp răng: Tôi chưa xuất gia được, vì có vợ con nhiều phải cần nuôi nắng. Chỉ nói với nhau 
băng tâm chí như thé, rồi ni cô ra về chỗ ngụ, Bồ-tát vào chầu vua. 


Phân các cung nữ mà hoàng hậu Candã đã sai đi rình, tìm lỗi Bồ-tát đó. Khi thấy được 
điều như thế, bèn vào tâu cho đức hoàng hậu hay. Hoàng hậu viện cớ đến tâu với vua rằng: 
“Chúng tôi gặp ni cô Paribbãjï và ngài Mahosatha ra câu đồ nhau muốn đoạt ngai vàng của 
Hoàng thượng. Sau khi thọ thực, ni cô vừa ra khỏi đền ngặp ngài Mahosatha hỏi ý rằng: 
Ngài bắt đức vua rồi đoạt đề vị có được chăng? Ngài Mahosatha nắm bàn tay lại đáp, có 
nghĩa là: hai ngày nữa tôi sẽ bắt hạ sát đức vua để đoạt ngai vàng. Ni cô đưa tay lên vuốt 
đâu hỏi, có nghĩa rằng: Chặt đầu đi, đừng để lâu. Mahosatha đưa tay vuốt bụng đáp, có 
nghĩa là: Tôi chặt đầu không tiện, để tôi chém ngang mình. Tâu, lệnh Hoàng thượng nên 
giết Mahosatha cho mau đừng chậm trễ, không nên dễ duôi mà lâm nạn”. Nghe tâu, đức 
vua Culanï bèn nghĩ: Có lẽ đâu Mahosatha lại đám hại ta? Vậy để ta hỏi lại ni cô cho rõ 
đã. Sáng ra, ni cô vào thọ thực, đức vua CulanT bèn hỏi: “Bạch, bà với Mahosatha có gặp 
nhau chăng?” 

— Tâu, có được gặp nhau tại ngày hôm qua ngay trước đên. 

— Bạch bà có nói chuyện chi với Mahosatha chăng? 

— Tâu, không có nói lời chi cả, chỉ ra câu đồ răng: Tôi xòe bàn tay ra, có ý hỏi. Đức vua 
mời ngài qua đây có ban thưởng thêm chi chăng? Mahosatha năm tay lại đáp, có nghĩa là: 
Chưa ban thưởng chỉ thêm. Tôi đưa bàn tay lên vuốt đầu, có ý hỏi: Như thế, ngài khổ lắm, 
vậy nên xuất gia như đôi, ngài nghĩ sao? Mahosatha đưa tay vuốt bụng đáp, có nghĩa là: 
Tôi có vợ con nhiều cần phải nuôi nắng. Chỉ có cử chỉ thay câu hỏi và đáp như thế thôi, rồi 
tôi ra về, Mahosatha vảo châu. 

— Bạch, bà xem Mahosatha là bậc có trí tuệ nhiều thật chăng, hay thế nào? 

— Tâu, trong đời này, không ai sánh bằng trí tuệ Mahosatha. 

Tâu xong, ni cô từ tạ trở về am an nghỉ. Khi ni cô vừa ra về, Bồ-tát vào chầu, đức vua 

phán hỏi: “Này Mahosatha! Khanh với ni cô ParibbãjT có gặp nhau lần nảo chăng?” 

— Tâu, hôm qua hạ thần có gặp Ni cô trước đền. 

— Có trò chuyện cùng nhau chăng? 

— Tâu, không có nói bằng lời mà chỉ trao đổi ý kiến bằng cử chỉ thay câu nói, để vấn đáp, 
Bồ-tát liền tâu rõ tự sự cho đức vua nghe. 

Đức vua Culanï rất hoan hỉ liền phong cho Mahosatha làm đại tướng, rồi giao phó cho 
tất cả công việc triều chính cho Bồ-tát. Từ đây uy quyền của đức Bồ-tát cảng vẻ vang chói 
lọi. Sau đó, đức Bà- tát nghĩ rằng: Tại sao đức vua giao phó công việc triều đình cho ta trọn 
quyên năm giữ như vây, thật là khó hiểu. Có khi ngài mưu chước hại mình cũng có. Vậy 
để ta tìm xét thử coi, ngoài Ni cô ra không aI hiểu được đức vua, đề ta đến bạch hỏi xem? 
Khi vào lễ bái cúng dường ni cô rồi, đức Bồ-tát bạch: “Thưa bà, từ ngày bà tán tụng đức 
tính của tôi, đức vua nghe được rồi ban thưởng tôi rất trọng hậu, nhưng không rõ đức vua 
có lòng tin tưởng tôi thật chăng? Cầu bà, tùy dịp hỏi đức vua, rồi cho tôi biết”. Ni cô hứa 
chịu. 
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Sáng ra vào đền, ni cô mong tìm hỏi đức vua, nhưng lo ngại có nhiều người sợ vua 

không nói thật, nên tâu răng: “Tôi có việc kín xin tâu với Đại vương”. Đức vua liền bảo 
mọi người ra khỏi sân rồng chỉ còn ngài và ni cô. Ni cô tâu: “Tất cả 7 người lả: hoàng thái 
hậu, hoàng hậu, thứ vương, vị Thũsekkha, vị có vấn Kevata, bậc trí tuệ Mahosatha và Đại 
vương. Tắt cả 7 vị đồng nhau xuống thuyền ra đến giữa biên, có một con quái vật nước to, 
lên tìm ăn thịt người. Quái vật nước ây vẹt nước ra nội lên năm chặt chiếc thuyền, hắn hỏi 
Đại vương rằng: Ngài phải cho ta ăn 6 người trong thuyền này, thì ta tha ngài. Khi quái vật 
nói như thế, Đại vương cho hắn ăn người nào trước?” 
— Bạch, như thế thì tôi cho quái vật ăn mẹ tôi trước, thứ nhì là nàng Nandã (Hoàng hậu) 
thứ ba là thứ vương, thứ bốn là Thũsekkha, thứ năm là Kevata, còn thứ sáu, tôi biểu quái 
vật nước hả miệng tôi vén câm bào lên cho gọn, nhảy ngay và môn quái vật cho nó ăn tôi. 
Còn bậc trí tuệ Mahosatha tôi không cho hắn ăn đâu! 


Nghe đức vua đáp như vậy, bà ni cô hiểu rằng đức vua thương Mahosatha thật. Biết rõ 
lòng vua, bà ni cô mong làm cho tải đức của Mahosatha càng thêm rõ rệt. Bà yêu cầu cho 
mời tất cả mọi người trong cung nội hội hiệp lại rồi tâu hỏi đức vua về con quái vật nước. 
Đức vua bằng lòng cho quái vật ăn mẹ trước v.v... Bà mi cô tâu: “Mẹ của Đại vương có rất 
nhiều â ân đức, nhất là công lao sanh thành dưỡng dục, nào là tắm rửa lau chùi những vật ô 
uẽ. Khi Đại vương còn thơ ấu, bà lo từng miêng ăn, tắm mặc, lúc khóc la, khi đau ốm, dạy 
bảo cho Đại vương được an vui cho đến lúc trưởng thành. Khi Đại vương bị 
Chabbibrahmana làm hại, đức mẹ của Đại vương tìm đủ phương cách để cứu vớt Đại 
vương, không có bà mẹ nảo sánh bằng. Thật là ân đức sâu dày. Tại sao Đại vương lại cho 
quái vật nước ăn bà mẹ trước, bà có lỗi chi?” 

Có lời hỏi rằng: Tại sao ni cô Paribbãjï lại tâu như vậy? Bởi thuở trước đức vua CulanT 
còn bé, bả hoàng thái hậu thương yêu Chãbbibrãhmana, rồi hại vua CulanT đem đề vị dâng 
đến Chãbbibrãhmana, bà trở thành hoàng hậu của Chãbbibrahmana. Ngày nọ hoàng nhi 
Culanï đến nói với mẹ rằng: “Con đói bụng”. Bà mẹ, tức là hoàng hậu đem nước mía đến 
cho dùng, nhưng ruôi bay lại đậu, hút nước mía xung quanh mình trẻ CulanT. Hoàng nhi 
Culanï rãi một chút nước mía lên đất, rồi đuôi cho ruồi đậu hút nước mía ây xong trở lại 
dùng nước mía được tự do, khỏi phải đuôi ruồi nữa. Chãbbibrähmana thấy vậy bèn nghĩ 
rằng: hoàng nhi này rất khôn ngoan, khi trưởng thành đâu có để cho ta giữ an ngai vàng. 
Vậy ta hãy giết trẻ này cho được. Chãbbibrãhmana tính rồi nói với hoàng hậu. Hoàng hậu 
tâu dối rằng: “Bệ hạ đừng lo ngại, chồng tôi trước kia tôi còn hại được, huống chi đứa trẻ 
nhỏ này, giết giờ nào lại không được, song nếu hại nó thì nên đừng cho ai biết”. Hoàng hậu 
tâu dối như thế bởi bà có mưu. Bà gọi người đầu bếp vào rồi dạy kín rằng: “Con trai ta và 
con trai của ngươi sanh ra trùng ngày, trùng tháng và thường hay gần gủi thân thiết nhau 
lắm, nay Chãbbibrãhmana muôn giết con trai ta. Vậy ngươi nên cứu tử CulanI, con trai ta 
với đi”. — “Tâu lệnh bả muốn tôi làm thế nào?” — “Này đầu bếp, ngươi cùng con trai ta và 
con trai ngươi cả 3 nên thường ngủ trong nhà bếp, song chớ cho ai rõ được, rồi ngươi tìm 
lượm nhặt xương đê đem đề tại chỗ mà 3 người thường hay ngủ đó. Đêm khuya vào giờ 
ngọ ngủ mê, ngươi hãy đem lửa đốt nhà bếp và dẫn con ta, con ngươi chạy ra khỏi cửa 
thành, tìm ngụ nơi biên thuỳ, mà cũng chăng nên cho ai biết Culanĩ là con của đức vua cả, 
hãy giữ cho kín miệng thì sẽ được hạnh phúc ngảy sau”. Hoàng hậu lén lấy nhiều vật báu 
cho người đầu bếp. Một hôm, vảo lúc đêm khuya thanh văng, đầu bếp bèn nỗi lửa đốt nhà 
bếp, dẫn hai trẻ chạy ra ngoại bang tìm ở với đức vua Maddharãja tại kinh đô Sãkala. Đức 
vua bèn thu nhận, cho ở làm đầu bếp. Mỗi khi đầu bếp vào chầu vua, hai trẻ là CulanT và 
Thũsenakkha cùng vào theo luôn. Đức vua hỏi: “Này đầu bếp, hai trẻ này là con của ai?” 
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— “ “âu, chúng là của hạ thần”. — “Tại sao lại không giống nhau?” — “âu, vì khác mẹ 
nhau”. 

Hai trẻ thường hay vào ra trong đền nội nên quen. Một ngày nọ gặp công chúa của đức vua 
Maddharãja, cùng chơi với nhau. Trẻ Culanï dạy công chúa đi bắt dễ kiếm dây buộc dễ mà 
công chúa không đi, Culanï đánh công chúa la khóc. Đức vua nghe, hỏi ai đánh con trằm? 
Các cung nữ chạy hỏi Nandã công chúa: “Ai đánh công chúa?” Trẻ Nandã nghe rồi nghĩ 
rằng nếu ta nói bị Culanï đánh thì, Phụ . VƯƠNg ta bắt tội (vì thương trẻ Culanï) nên công 
chúa Nandã đáp, không có ai đánh cả, rồi cũng giỡn chơi với Culani. 


Một bữa nọ, chính đức vua Maddharäaja xem thấy con mình bị Culanï đánh. Ngài xét, đứa 
trẻ này mặt mày khôi ngô không giông người đầu bếp chút nào, nó không kiêng nề ai cả, 
khác hơn đứa trẻ của người đầu bếp. Từ đó, đức vua Maddharäja để ý phân biệt cử chỉ của 
trẻ CulanT. Các cung nữ đem bánh dâng cho công chúa, công chúa đem chia cho những trẻ 
chơi cùng nhau, đứa nào đến lấy bánh cũng có ý kiêng dè cuối đầu mà thọ bánh. Trừ trẻ 
Culanï đi đến tự nhiên, rồi chen lẫn giành lấy bánh. Ngày nọ các trẻ chơi cùng nhau, vào 
gần chỗ long sàn của đức vua, trẻ nào cũng chun dưới giường kiếm đồ chơi, còn trẻ Culani 
chỉ lấy cây khểu ra chớ không chịu chun dưới giường. Đức vua Maddharäja thấy khác 
thường hơn các trẻ nhiều lần như thế, quyết định răng: Em Culanï không phải là con của 
thường dân, đức vua dạy cho đòi đầu bếp đến, rồi ngài rút gươm ra, đưa lên mà nói rằng: 
“Trẫm chắc trẻ Culan này không phải là con đẻ của ngươi. Vậy ngươi nên khai thật, băng 
không trẫm sẽ chém đầu”. Anh đầu bếp kinh hồn bèn tâu ngay: “Tâu, đây là hoảng tử của 
đức vua CulanT”. Sau khi biết rõ nguồn cơn, đức vua Maddharãja bèn gả công chúa Nandã 
cho Culan1. 
Đây nói về bà hoàng thái hậu Chalakãdevĩ thấy nhà bếp cháy hết, rồi dạy người đi nhặt 
xương đê đem trình cho Chãbbibrãhmana rằng: “Đây là hài cốt của trẻ CulanT, nó đi ngủ 
chung với con của đầu bếp bị cháy, nên nó phải bị chết thiêu như vậy”. Chãbbibrãhmana 
nghe được tất hài lòng. 

Bà ni cô ParIbbäjT tâu: “Khi Chabbibrahmana hại Đại vương đó, nhờ bà hoàng thái hậu 
cứu tử Đại vương. Như thế tại sao Đại vương lại cho quái vật nước ăn trước?” 
— Bạch, thường ngày mẹ tôi đã già mà chưa chịu là già, làm như là gái tơ, dùng đồ nữ trang 
tô điểm khác thường, không xứng đáng với tuổi già. Một ngày nọ, trầm đang lâm triều 
chung lo việc nước cùng các đại thần, mẹ trằm mang dây lưng có đủ ngọc báu đi qua lại 
trước đền, tiếng ngọc của dây lưng khua động khắp cả thành nội. Lại nữa, mẹ trầm các lần 
gọi các trẻ lại mà đùa giỡn với chúng, thật không xứng đáng, ai ai cũng đều bắt bình. Một 
hôm, mẹ trẫm một mình tạo chiếu chỉ giả rằng: là lệnh của trẫm cho chư hầu biết “Mẹ tôi 
còn trẻ tuôi cần ngũ dục, ngài nào vừa lòng, thì đến lãnh về chung hưởng”. Viết như vậy 
rồi gởi về chư hầu, các ngài đáp rằng: Vì sao Hoàng thượng dạy như thế? Chư hầu đem 
chiếu chỉ ra đọc giữa hội, trằm lây làm hồ thẹn muôn phân, và cảm thấy phân uất, như bị 
người áp chế. Vì mẹ trẫm có lỗi như vậy, nên trẫm cho quái vật nước ăn trước. 
— Nếu Đại vương nói Hoàng thái hậu có lỗi nên cho quái vật nước ăn trước, còn bà Nandã 
hoàng hậu, thường thốt những lời tao nhã và là người đức hạnh, hết lòng phụng dưỡng gần 
gũi Đại vương từ thuở ngài còn thiếu niên. Khi Đại vương đến ngự trong nước của bà, bị 
ngài rầy la đánh đập thế nào, bà cũng không nói thật vì hết lòng yêu mến ngài. Bà Nandã 
là phụ nữ có trí tuệ biết quan sát tìm điều lợi ích cho Đại vương, do nhân nào Đại vương 
lại cho quái vật nước ăn, bà có tội gì chăng? 
— Bạch, nàng Nandã hay hay xin những của không nên xin, vì những đồ trang sức mà trẫm 
cho vợ con đó, nàng Nandã chờ có dịp thì xin, thấy trẫm mê say nàng giờ nảo thì xin giờ 
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ây. Khi trầm đã bị phiền não dục lôi cuốn, càng xin trẫm càng cho, khiến trầm phải chạy 
theo thế lực của phiền não dục, sau rồi dầu xin mà trẫm không cho nàng cũng lấy, trẫm quở 
trách cũng không kiêng nể, quyết lây cho được. Do đó, nên trầm cho quái vật nước làm 
thực phẩm. 

— Tâu, nếu hoàng hậu Nandã có tội, còn vị thứ vương rất thông minh, võ nghệ siêu quần, 
đẹp an giặc biên thuỳ làm cho các ngoại bang đều kiêng nề hằng phục Đại vương. Cớ sao 
Đại vương lại cho quái vật nước ăn, thứ vương có tội gì? 

Có lời hỏi, cớ sao bà mì cô ParibbajJT lại hỏi như thế? Bởi thuở bà hoàng hậu Chalaka 
thích khách đức vua Culanï (chồng bả) rồi dâng đề vị cho Chãbbibrãhmana, thì thứ vương 
Tikkhanamandi còn trong bào thai, nên tưởng Chãbbibrãhmana là cha ruột, không rõ răng 
là cha nuôi. Sau rồi mới phân biệt chơn giả, do một vị đại thần tâu kín. Khi được biết răng 
Chãbbibrãhmana không phải là cha ruột. Ngài bèn thịnh nộ mong giết Chãbbibrãhmana. 
Hoàng tử bày kế cho hai quan đại thần, rầy la đánh đập nhau trước ngọ môn, hoàng tử liền 
vào tâu với Chãbbibrãhmana rằng: “Cây đao mà Hoàng thượng ban cho con, nay có kẻ lại 
đòi nói là của họ”. — “Tại sao thế? Đao ây của trầm, trẫm nhận biết được, vậy con ra lây 
đem vào đây cho trằm xem lại”. Hoàng tử ra lấy đao vào, đem cho Chãbbibrãhmana nhìn, 
rồi thừa dịp thuận tiện chặt đầu Chãbbibrãhmana đứt lìa. Khi hoàng tử hạ sát 
Chãbbibrãhmana rồi, triều thần đồng tôn ngài lên kế vị. Đức Hoảng thái hậu ChãlanT mới 
chịu khai rõ rằng: “Này con Tikkhanamandi anh trai của con còn sinh tiền, hiện nay còn 
ngự tại thành đức vua Maddharäja”. Hoàng tử, khi được biết hoàng huynh còn sống liền 
đem binh đến thành của đức vua Maddharäja thỉnh đức Culanï về tôn lên ngôi báu. 

Sau khi được rỏ tự sự như thế, bà ni cô ParibbäJT tâu rằng: '“Thứ vương có đại ân với Đại 
vương đi thỉnh Đại vương từ ngoại quốc về, rồi đem đề vị dâng đến Đại vương, thì thứ 
vương có tội gì mà Đại vương đành cho quái vật nước ăn? 

— Bạch, mỗi ngày đây, ngự đệ Tikkhnamandi hăng nói rằng: Biên thuỷ nhờ ta mà được thái 
bình. Đức vua này lên ngôi báu cũng nhờ ta rước về, nay mới được hạnh phúc như vây. 
Thường nói như thế, thật rất khinh rẻ trằm. Vừa lòng thì hắn vào châu, bằng trái ý thì hắn 
không đến. Vì lẽ đó trẫm mới cho quái vật nước ăn ngự đệ Tikkhnamandi. 

— Thôi thứ vương có lỗi đã đành, vậy Thũsekkha là bạn thân thiết của Đại vương, sanh 
đồng ngày, tháng, năm, cùng Đại vương một quê hương. Lại nữa, ngài hết lòng chăm lo 
việc triều chính quanh năm, mãn tháng, bạn lành chơn chánh như vậy có tội gì mà Đại 
vương lại cho quái vật nước làm thực phẩm? 

— Bạch, bạn Thũsekkha của tôi từ bé ở chung, ngủ chung, đùa giỡn cùng nhau, đến nay 
cũng vẫn còn như thế, tôi không bỏ rơi phụ bạc bạn xưa. Khi có lỗi, tôi cũng không bắt tội, 
vào đền sái giờ tôi cũng không cắm. Như vậy mà người không biết xét mình, có lúc tôi 
cùng hoảng hậu ở trong cung cấm mà hắn vẫn vào tự do. Vì vậy, nên tôi mới cho bạn đến 
quái vật nước ăn. 

— Tâu, thôi để đó, vậy VỊ có vấn Kevata, ông sáng suốt trong các công việc, biết rõ đây là 
nhân, kia là quả. Ông nghe được tiếng chim, tiếng quạ biết rõ điều hay lẽ phải, biết coi 
ngày tháng, xem sao bói quẻ khó mà tìm được một vị cố vấn như ông. Vậy do nhân nào 
mà Đại vương cho quái vật nước ăn ông? 

— Bạch, vị cố vẫn Kevata có khuynh hướng không tốt, là trước mặt hay khuất mặt người, 
giữa đại chúng mắt hắn liếc tôi trợn trắng như giận đữ đáng sợ. Vì Kevata có thái độ không 
đoan trang với tôi như thế, nên tôi cho quái vật nước ăn. 
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— Tâu, tất cả 5 người trước nhất là hoàng thái hậu, cuối cùng là vị có vẫn Kevata, Đại vương 
cũng cho quái vật nước ăn liên tiếp. Cho đến người thứ 6 là Đại vương, ngài cũng đảnh 
nhảy vào miệng của quái vật nước cho nó ăn, không mến tiếc ngai vàng và sinh mệnh, để 
thế cho bậc trí tuệ Mahosatha, vậy bậc trí tuệ Mahosatha có đặc ân chi với Đại vương? 
Tâu, Đại vương là bậc quý nhân, sản nghiệp của Đại vương hằng ngày đây, biên giới chí 
đại hải, chẳng có một cường quốc nào sánh bằng sự vinh quang xán lạn của Đại vương. 
Đại vương có uy thế lẫy lừng, hơn cả 101 quốc vương trong thiên hạ. Nước giàu dân mạnh, 
binh hùng, tướng giỏi. Đại vương là một vị đại hoàng đế uy phong lẫm liệt, đường đường 
chính chính cao sang tột bậc. Lệ thường người giàu sang phú túc như Đại vương, a1 ai cũng 
đều mong được trường thọ để hưởng hạnh phúc lâu dài. Cớ sao Đại vương lại hạ mình 
đành chịu làm mồi cho quái vật nước, chết thế cho bậc trí tuệ Mahosatha. Mahosatha có ân 
đức gì với Đại vương? 

— Bạch Ni cô! Mahosatha đây, từ khi qua ở bên kinh đô nảy, hằng tìm làm biết bao điều lợi 
ích cho trẫm. Cả ngày lẫn đêm, Mahosatha không làm điều gì quấy, dù là nhỏ nhen. Trước 
kia khi còn là thù nghịch, có thê giết trẫm được mà không giết. Mahosatha đủ điều kiện hại 
vợ con trằm mà cũng dung tha. Vợ con trẫm mà được an vui, sum vầy chung hưởng hạnh 
phúc đây cũng nhờ Mahosatha. Mahosatha biết rõ nhân quả trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại, ví như đẳng Chánh đẳng Chánh giác. Mahosatha có thân, khâu, ý lành. Bậc trí tuệ 
Mahosatha gồm đủ các tĩnh từ, bi, hi, xả. Vì thế, nên trẫm mới chịu chết, đề bảo vệ bậc trí 
tuệ Mahosatha. 

Đức vua tường thuật tài đức của ngài Mahosatha như vị trời có nhiều năng lực, cầm 
vằng trăng đưa lên giữa hư không vậy. Bà ni cô Paribbãjï cố ý, mong cho tài đức của ngải 
Mahosatha được truyền tụng trong đời, nên cầu xin đức vua ra trước đến, rồi bá cáo cho 
dân chúng hay, tựu hội lại để nghe lời cao quí. Bà hỏi đức vua về câu truyện cho quái vật 
nước ăn thịt 6 người, để đức vua đáp lại cũng như đã giải trước. Bà ni cô Paribbãjï chọn 
những phần hay để thuyết pháp và nêu cao trí tuệ của đức Bồ-tát Mahosatha, ví như người 
đã tạo xong nhà, rồi đem ngọc ma-nI treo trên nóc, rằng: “Cùng tất cả quốc dân đến hội 
họp trong nơi này, hãy chăm chú nghe thiện ngôn của đức vua Culanĩ, ngài thuyết về câu 
chuyện mà ngài từ bỏ hoảng thái hậu, hoàng hậu, thứ vương, bạn thiết, vị có vấn Kevata 
và sanh mệnh của ngài cho quái vật nước ăn để gìn giữ, bảo vệ bậc trí tuệ Mahosatha. Đây 
thật là chuyện hy hữu. Này quí vị! Các ngài nên lưu tâm quan sát cho thấy đức tính của trí 
tuệ. Đức của trí tuệ thật là siêu nhiên”. Kẻ nào có trí tuệ rộng lớn là chánh kiến, xét thấy 
chơn chánh rồi, làm những việc vô tội theo sự suy nghĩ đúng đắn, đem lợi ích cho mình và 
kẻ khác trong kiếp hiện tại và vị lai”. Bà ni cô Paribbãjï thuyết về ân đức siêu tuyệt35 của 
trí tuệ như thế. 

Satthã imam dammadesanamäharitvã: Đức Thiên Nhơn Sư thuyết xong tích Mahosatha 
rồi bèn giải tiếp rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Chăng phải Như Lai chỉ có trí tuệ cao siêu 
trong kiếp cuối cùng này đâu, thuở Như Lai thọ sanh làm Mahosatha, Như Lai cũng có trí 
tuệ vượt lên trên tất cả mọi người vậy”. Xong đức Thế Tôn hợp các tiền kiếp lại rằng: Tada 
kale: trong thời đó, Senako giáo sư Senaka nay là Kassopo, Thượng tọa Ca Diếp; Pakuto 
giáo sư Pakuta nay là Ambattho, Thượng tọa Ambattho; Giáo sư Kaminda nay là 
Kutadandabrahmana; Kevinda nay là Sonadanthera; có vẫn Kevata nay là Devadatta (Đề 
Bà Đạt Đa); Chalakã, nàng Chalaka (Hoàng hậu) nay là Tỳ khưu ni Thulanandisundani; 
PañcalacandI (Công chúa) nay là Tỳ khưu ni Mangalika bhikkhuni; nàng Udumabara nay 





34 Vượt lên trên cả. 
3' Vượt lên mực thường. 
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là Ditthamangalika bhikkhuni; Đức vua VideharäJa nay là Tỳ khưu Kaludayithera; nàng 
ParibbäjT nay là Tỳ khưu ni Upalavanna theri bhikkhumi; Triệu phú Sirivaddhana nay là 
Suddhano đức Tịnh Phạn Vương; vợ Triệu phú nay là Mahamayä hoàng hậu; nàng Amora 
nay là Bimba; Thứ vương Tikkhana nay là Chando tỳ khưu; Thnũsekkha nay là Rahulo tỳ 
khưu Rahula; két Suvapotaka nay là Sariputto Đại đức Xá Lợi Phất; Mahosatha đức 
Mahosatha nay là Lokanatho Đức đại bi Chánh đăng Chánh giác siêu nhiên như thế. 


— Mahosatho nitthito — Dứựt tích Mahosatha — 


THẬP ĐỘ 
Quyền II 


LỜI TỰA 

Nhận thấy Thập độ là một yếu tố căn bản mà người tu Phật phải thông hiểu và tinh tấn 
thực hành theo. Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ-tát, ngài cố gắng tu pháp ba-la-mật đã trải 
qua bao a-tăng-kỳ kiếp, nên chi, Ngài mới được chứng quả vị là siêu thoát Niết-bàn. 

Mong cho chư Phật tử được tế nhận rõ rệt đường lối cứu cánh của đức Chánh Biến Tri, 
chúng tôi không nệ tài hèn đức kém, tìm phiên dịch nối tiếp năm pháp ba-la-mật sau đây 
(các tiền kiếp của đức Bồn sư Thích Ca Mâu Ni) trong mỗi truyện đều có nêu rõ gương chí 
thiện của đức Bồ-tát. 

Những phương pháp đã diễn giải toàn là những lợi ích tối cao, vì chúng ta không quan 
tâm đến nó, nên không nhận thức được sự tinh túy, ngõ hầu tìm ra ánh sáng đề thoát ly trần 
tục. 

Chúng tôi mong tất cả muôn loài lãnh hội chánh pháp, nên chọn lẫy con đường chơn 
chánh để tiến hành. Như thế mới mong đem mình ra khỏi bể trầm luân, không sợ bị thế 
gian pháp đầu độc trước cái đẹp ảo huyền của vật chất. Chỉ có một tinh thần sáng suốt trên 
phương diện giải thoát, đạt đến Niết-bàn là pháp vô sanh bắt diệt 


Mong thay! 
Hộ Tông Tỳ khưu 


Namatthuratanattayassa 
6. Bhũridata jãtaka — truyện đức Bhũridata (Bồ tát tu hạnh trì giới ba-la-mật) 


Một thuở nọ, đức Phật ngự an trong Kỳ Viên tịnh xá, gần kinh đô Sãvatth, ngài đề cập 
đến chư thiện tín về sự thọ trì bát quan trai giới cho có nhân rồi Ngài thuyết về truyện này. 
Bậc A-xà-lê kết tập Tam tạng (Sangitikäcariya) tùy ý nghĩa kệ ngôn mà giải rộng thêm 
rằng: Ta được nghe như vây: Những thiện tín đến ngày định nguyện thọ trì bát quan trai 
giới từ lúc rạng đông và làm phước bó thí, xế lại vào chùa dâng hoa, cùng các vật thơm 
cúng dường và nghe pháp tại Bố Kim Tự. Ngày đó, Đẳng Đại Bi ngự đến phước xá, vào 
tọa trên bảo tọa xong, ngài hỏi chư thiện tín rằng: “Ngày nay, các ngươi đã thọ bát quan 
trai giới chưa?” 

— Bạch đức Thế Tôn chúng tôi được thọ bát quan trai giới hằng ngày không bỏ qua. 
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— Các ngươi nhờ thầy chỉ dạy, mới thọ bát quan trai giới được, không thấy chi lạ thường. 
Ngày xưa, bậc trí tuệ không thầy mà vẫn tỉnh tắn thọ bát quan trai giới, không lo ngại đến 
gia tài, sự nghiệp. Ngài chỉ nói bấy nhiêu rồi mặc tưởng?6 

Các thiện tín mong được biết tiền tích, nên cầu thỉnh Ngài thuyết pháp. Đức Phật bèn 
thuyết về truyện đức Bhñridata rằng. Atito kãle: Này chư thiện tín! Thuở xưa có một đức 
vua danh hiệu Brahmadata thống trị thủ đô Bãrãnasĩ. Ngài phong cho con ngài làm thứ 
vương. Không bao lâu đức vua thấy thứ vương có nhiều uy thế, nên lo sợ thứ vương đoạt 
ngôi vàng. Ngài bèn đòi vào phán rằng: “Này con! Con hãy ra khỏi thành tùy sở thích, khi 
nảo cha thăng hà rồi con hãy về kế vị”. Hoàng tử vâng lời, lạy tạ lui ra khỏi đèn, lần hồi đi 
đến sông Yamang, tạo tịnh thất gần mé sông rôi ngự yên trong nơi ây. 


Thuở đó, có một long nữ tên là Mãnavikã, chồng mới chết. Vị Long nữ này thấy các 
long nữ khác giàu sang vui thú với chồng, nên nảng buồn tủi về ái tình. Nàng bèn ra khỏi 
long cung, lên bờ biển, thấy dấu chân của hoàng tử. Giờ ấy "hoàng tử đi hái trái trong rừng 
nên vắng mặt. Vào tịnh thất thấy các vật dụng của bậc xuất gia, Long nữ bèn nghĩ rằng: 
Đây là tịnh thất của người tu ở rừng. Vậy ta nên thử thách đạo sĩ này, xem có phải là bậc 
chân tu không? Nếu thật là bậc chân tu thì không năm trên giường có các thứ hoa mả ta 
trang hoàng đây. Bằng như không phải là bậc xuất gia theo đức tin chơn chánh thì sẽ năm 
trên giường có rãi hoa. Long nữ bèn trở về chỗ ngụ, lấy các thứ hoa đem trần thiết phòng 
ngủ, có cả nước thơm, rồi nàng trở về cõi Rồng. 

Khi hoàng tử trở về tịnh thất, thấy phòng ngủ có rãi hoa và nước thơm thì khen rằng: Ai 
đến trang hoàng phòng ngủ của ta như vây, thật là làm cho ta vừa lòng phi dạ, rồi ngài nằm 
trên giường hoa ấy, ngủ cho đến rạng đông. Sáng sớm, ngài vào rừng hái trái độ nhật. Giờ 
đó, nàng Long nữ Mãnavikã trở lại thấy hoa héo, thì biết răng không phải là bậc chân tu. 
Nàng đem bỏ các hoa cũ, rồi rải hoa mới, xong nàng trở về chỗ ngụ. Hoàng tử về đến tịnh 
thất cũng lên giường nằm có rải hoa thơm ấy và nghĩ rằng: Ai đến đây trần thiết như vây, 
có lẽ do nguyên nhân gì chăng, không sai. 

Sáng ra, hoàng tử không vào rừng hái trái nữa. Ngài lánh mặt trong nơi gần đây đề rình 
xem, thấy nàng long nữ đem hoa và nước thơm đến tịnh thất. Hoàng tử thấy dung nhan 
xinh đẹp của nàng Mãnavikã liền sanh tâm bồng bột, luyến ái nàng. Đạo sĩ theo vào phòng 
nội, trong khi nàng Mãnavikã đang trang hoàng chỗ nằm bằng các hoa thơm, đạo sĩ bèn 
đem lời thiện cảm mà nói rằng: “Nàng là ai, quí danh là chỉ?” 

— Bạch, tôi là Long nữ Manavikã. 

— Này nàng! Có chồng hay chưa? 

— Bạch, tôi là sương phụ?”. Bạch quí danh ngài là chi, ở xứ mô, mà đến ngự trong nơi đây 
như vầy? 

— Ta là hoàng tử của đức vua Bãrãnasï, tên là Brahmadata kumãra. Em bỏ Long cung đến 
đây, do nguyên nhân nào? 

— Bạch, tôi thấy sự cao sang vui thú của các long nữ có chồng, nên tủi phận buồn teo, trải 
đi kiếm người quân tử để nương bóng tùng quân như vây. 


— Vậy em hãy lại đây, chúng ta chung sống cùng nhau, từ đây anh là chồng của em. 
Nàng Long nữ tuân theo lời của hoàng tử, nàng liền hóa dinh thự có đủ vật dụng nhu 
câu cao sang. Từ đây hoàng tử không phải vào rừng hái trái, vì có đủ món cân dùng. 





3 Nín thinh. 
3 Đàn bà goá. 
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Thời gian qua, nàng Long nữ sanh được một traI, đặt tên là Sagara Brahmadata. Trẻ này 
vừa biết ăn, biết nói, lại sanh được một đứa gái nữa tên là Samuddhajã. Một hôm, có người 
thợ săn đi đến nơi ấy, được biết rõ hoàng tử bèn quì tâu rằng: “Tôi sẽ trở về tâu cho Hoàng 
gia biết chỗ ngụ của ngài” rồi lạy tạ từ hoàng tử trở về kinh đô Bãrãnasĩ. Trong khi đó, đức 
vua BaranasI vừa thăng hà. Triều đình đang làm lễ hỏa táng, rồi câu hội trước đền, bàn luận 
cùng nhau răng: Nay đức vua đã thăng hà, vậy chúng ta tôn ai lên ngôi báu. Có hoàng tử 
song không rõ nay ngài ngự trong nơi nào. Như thế chúng ta phải làm thế nào? Khi đó 
người thợ săn vừa về đến kinh đô Bãrãnas1, thấy có đông người hội họp trong nơi ấy và 
được nghe rõ duyên cớ, bèn báo cho các vị đại thần hay rằng: “Tôi biết rõ chỗ ngụ của 
hoàng tử, vì tôi đã có tới nơi đó”. Các quan nghe lây làm vui mừng, liền ban thưởng trọng 
hậu cho người thợ săn, rồi dạy hắn hướng dẫn quân binh vào rừng lạy thỉnh hoàng tử, 
nghĩnh giá hồi trào, vì đức vua đã thăng hà rồi. 

Được biết như thế, hoàng tử vào gần nàng Long nữ tỏ lời thiện cảm, hỏi rằng: “Này em 
yêu mến! Nay Phụ vương của anh đã băng hà, nên các quan đến thỉnh anh về kinh đô 
Bãrãnasï đề kế vị. Vậy em nên theo cùng anh về hưởng quyên cao chức trọng, phú quí vinh 
hoa trong thủ đô Bãrãnasï. Anh sẽ tôn em làm hoàng hậu lớn hơn tất cả cung phi”. 

— Thưa ngài, tôi không thê đi cùng ngài được. Tại sao? Vì tôi là loài rồng, khi có điều chỉ 
không vừa lòng nhẫn nại được, nếu đã phát sân thì tia nọc độc đến các cung phi, cùng 
chồng phải tử mệnh. Vì vậy, tôi không thể đi cùng ngài được. 

Hoàng Tử vẫn nài nỉ, mà Long nữ vẫn quyết chối từ. 

— Thưa, hai con đây là loài rồng, nếu ngài mến tôi, xin ngài chăm nom hai trẻ cho cần thận, 
băng để cho hai trẻ bị gió năng lúc nào, thì chúng sẽ chết ngay. Ngài nên dạy cho người 
đào ao, chứa nước cho đây, dành cho hai trẻ xuống tắm chơi, thế chúng mới được an vui. 

Thương hại thay! Cho nàng Long nữ Mãnavikã, lạy hoàng tử, âm hai con hôn hít, nâng 
nu và cho năm ngủ bên mình, ôm âp tưng tiu, trước cảnh biệt ly tình mẫu tử, nàng đầm 
đìa giọt lệ rồi biết mất. Hoàng tử rất thảm sâu, tha thiết giọt lệ tuông rơi, ngài lau mặt xong, 
ra tiếp chuyện với các quan. Triều thần đồng thỉnh ngài vê kinh đô Bãrãnasi. Về đến hoàng 
cung lên kế vị ngôi vàng, ngài phong quan tấn tước cho quan quân, chân bần dân chúng. 
Ngài đạy quân đào ao chứa nước cho đây, trồng các thứ hoa thơm, dành cho hai con đến 
tắm mát, được an vui. 

Ngày nọ, có con rùa to vào trong ao Ấy, khi tìm đường ra không được, nên nổi lên mặt 
nước, làm cho hai trẻ hoảng sợ, chạy đến tâu cho Phụ vương rõ rằng, trong ao có con quái 
vật lội trên mặt nước, khiến chúng con rung sợ, xin Phụ vương dạy người bắt nó, đem đi 
lập tức cho được. Quan quân đồng nhau đến aO, bắt, được con rùa to, đem nạp trước bệ 
rông. Đức vua phát thịnh nộ, nên dạy đem giết rùa ấy. Có vị đại thần dạy vua nên đem 
liệng trong nước xoáy, cho nó chết. Rùa được liệng xuống nước, bèn lội đến cung điện 
Long vương Dasaratha. Vì oán vua bảo giết, nên rùa tâu dối với Long vương rằng: đức vua 
muôn gả công chúa cho Long vương. Long vương Dasaratha nghe qua rất hoan hỉ, liền 
đem binh rồng lên cõi người rước công chúa. Khi đến nhân gian. Cho người vào báo tin. 
Đức vua Bãrãnasï vì lo sơ uy lực thần thông biến hoá của Long vương, tuy rằng không có 
hứa, nhưng đức vua buộc lòng chịu gả công chúa cho Long vương. Khi trở về cùng Long 
vương dần dần công chúa sanh được 4 trai: Con trưởng tên Sudasana, thứ hai tên Subhoga, 
thứ ba tên Datakumãra (tức là đức Bồ-tát), có nhiều trí tuệ nên được cha mẹ thương yêu 
hơn cả, người con thứ tư tên là Arittha. 

Lúc nọ, Long vương lên chầu đức Đề Thích. Đề Thích và Chư thiên có nhiều điều nan 
giải, nhờ có đức Bồ-tát giảng minh rõ rệt nên Đề Thích hăng ngợi khen đức trí tuệ của bồ 
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tát và tặng danh là Bhũridata (vì có nhiều trí tuệ). Đức Bhũridata (bó tát) khi lên Đao Lợi 
thiên cung thấy sự sang cả vinh hoa của đức Đề Thích thì mong được về cõi trời, nên nghĩ 
rằng: Ta là loài thú không tốt, khi trở về cõi Rồng, ta sẽ thọ bát quan trai giới, để hưởng 
quả báo trong ngày VỊ lai. 

Sau khi trở về Long cung, đức Bhũridata (Bồ- tát) vào xin cha mẹ cho phép ngài lên cõi 
người để giữ bát quan trai giới, cha mẹ ngài hết sức khuyên lơn ngăn cản, song ngài vẫn 
quyết trốn lên trần gian tu hành như ý muốn. Ngài chỉ cho Long nữ là vợ của ngài biết 
răng: “Anh đi hành bát quan trai tại cây da to, gân mé sông Yamanä”. Ngài giữ được 10 
điều học (thập giới) và phát nguyện rằng: “Kẻ nào mong được da, thịt, máu và xương trong 
thân thể ta, thì tùy sở thích”. Ngài thọ trì thập giới tại cây da ấy rất lâu. 


Thuở đó, có hai cha con thợ săn, cha tên là Nesadabrana, con là Somadatabrana. Hai cha 
con thợ săn thường đi trong rừng, bắt thú để nuôi sống. Bữa nọ, tìm trọn ngày không được 
thịt thú. Người cha mới nói với con rằng: “Này con Somadata, nếu ta trở về nhà tay không 
như vây, mẹ con bắt bình, vậy ta cố tìm cho được thịt rồi sẽ về”. Nói xong hai cha con bèn 
đến cây da, nơi Bồ-tát ngự mà nghỉ đêm tại nơi ấy. Nữa đêm nghe có tiếng đờn ca xướng 
hát của các Long nữ đến châu Bồ-tát. Thợ săn lén xem, các Long nữ thấy vậy nên biết mắt, 
chỉ còn đức Bồ-tát mà thôi. Người thợ săn liền hỏi: “Này anh! Anh tên chi, từ đâu mà đến 
đây đề làm gì?” Bồ-tát nghĩ rằng: Nếu ta tự xưng ta là Đế Thích cũng được, nhưng không 
nên. Ngài bèn tỏ thật rằng: “Ta là Long vương có nhiều uy lực, cha ta là Dasaratha Long 
vương, mẹ ta là hoàng hậu Samuddhajä. Ta danh là Bhũridata”. Bồ-tát nghĩ, sợ thợ săn này 
trở về nói lại với thầy rắn đến phá hoại sự trì giới của ta. Vậy ta mời y xuông cõi Rồng, rồi 
cho báu vật đến y để ngừa sự tai hại ấy. Ngài bèn nói rằng: “Này, người thợ săn! Ngươi 
nên cùng ta đi đến cõi Rồng, ta sẽ ban thưởng nhiều báu vật đến ngươi”. Bồ-tát dẫn hai cha 
con người thợ săn xuống Long cung, cho hưởng sự cao sang phú quí, ban cho mỗi người 
có đủ vật dụng dinh thự, có 700 Long nữ hầu hạ, nên cha con được ở an vui nơi cõi Rồng. 

Về phần Bồ- tát, ngài không dễ duôi, vẫn tinh tấn thọ trì bát quan trai như thường. Nửa 
tháng ngài trở về Long cung một lần để viếng cha mẹ ngài và ngài không quên đến vẫn an 
cha con người thợ săn, rôi mới vào cung nội của ngài. 

Nói về người thợ săn, vì ít phước, nên ở lâu sanh lòng phiền não, nhớ vợ con trên nhân 

gian, vì vậy mong mỏi trở về. Người cha khuyên con phải tâu xin với đức Bồ-tát cho phép 
trở về nhà. Đức Bồ-tát an ủi bảo thế nào cũng chăng nghe, nên ngài ban cho nhiều báu vật, 
rồi sai bốn thanh niên rồng hộ tống hai cha con thợ săn về đến cõi người. Lên trần gian, lần 
hồi đi đến một ao nước, hai cha con để đồ trên bờ ao, rồi xuống tắm. Bởi ít phước nên 
những báu vật của Bồ-tát cho đó, đều tiêu mất. Khi tắm xong trở kên, hai cha con thấy của 
cải đã mắt, rất mến tiếc. Lúc về đến nhà, vợ chồng cha con xum họp mừng rỡ. Sau đó người 
mẹ hỏi con Somadata rằng: “Này con Somadata! Cớ sao cha con và con đi đến nơi nào mà 
nay mới trở về?” 
— Thưa, cha và con gặp đức Bhũridata là một vị Long vương, đem. về cõi Rồng, ban cho 
đầy đủ sự sang cả, rồi khuyên bảo ở lại hưởng hạnh phúc nơi cõi ấy. Không bao lâu cha 
nhớ nhà, bảo con cùng trở về thăm mẹ và các em, nên nay mới được hội ngộ như vầy. Từ 
đây, hai cha con thợ săn vẫn vào rừng săn thịt, để nuôi mạng như xưa. 


Nesada kandam nitthitam - Dứt đoạn người thợ săn 


Tadã dakkhinamahasamuddham eko gruddho pakkava mahate samudde .uddakam 


“>~— 


1070 Thập độ 


evam pacchapanda raJatake Jãninsu so pãna sĩse gahetväpIl udake aJottharante evatam 
ukkhipitva olampantam adãya himavantam mat(thake pãyäsi — Thuở Ấy, có một Điều 
vương”Š ở trên cây gòn gần phía đông bờ biển, có nhiều uy lực thần thông làm gió lớn, rẽ 
nước làm hai để bắt loài Rồng đem về núi Tuyết Sơn làm thực phẩm. Trong thời gian đó, 
có một người thợ săn ngụ trong thành Kãsikarãja từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo sĩ trong 
nơi Ấy. Có cây da gần tịnh thất của vị đạo sĩ, là một nơi nghỉ trưa và cũng là chỗ đi kinh 
hành của ngài. 

Một ngày nọ, Điều vương bắt được rông, bay đem đi ăn, ngang cây da, Rồng dùng đuôi 
khoanh siết chặt cây da mong thoát chết. Điều vương không hay biết, dùng hết tốc lực bay 
lên làm cây da phải tróc gôc, đem Rồng đến cây gòn rôi mô ăn, cây da sa xuống biển nghe 
tiếng ầm. Điều vương xem biết là cây da, rồi nghĩ rằng cây da này là nơi tu hành của đạo 
sĩ. Tự hỏi như thế ta có tội chăng? Vậy ta đến hỏi đạo sĩ xem. Rồi biến thành thanh niên 
đến tịnh thất của đạo sĩ. Thấy đạo sĩ đang sửa sang chỗ cây da tróc gốc cho bằng phăng. 
Thanh niên ấy giả như không biết chỉ cả, bèn bạch hỏi rằng: “Do nguyên nhân nào mà nơi 
đây có đất sụp như thế?” 

— Này cậu thanh niên! Có một Điều vương đi tìm thực phẩm, bắt được Long vương rồi đem 
đi, Long vương dùng đuôi siết chặt cây da, Điều vương dùng sức mạnh bay, đem đi luôn 
cả. 

— Bạch, Điều vương vô ý làm cây da tróc gốc vì siết chặt, vậy ai có tội? 

— Này thanh niên! Điều vương vô ý làm cây da tróc gốc nên vô tội. 

— Bạch, vậy Long vương có tội chăng? 

— Này thanh niên! Long vương cũng vô tội, vì sợ chết mà siết chặt cây da. 

Khi vị đạo sĩ đáp câu hỏi như thế, Điều vương rất hài lòng nên bạch rằng: “Tôi đây là 
Điều vương cao quý hơn tất cả các loài điều, đến đây để hỏi ngài cho rõ chánh tà. Tôi rất 
hoan hi trong sạch với ngài. Tôi có chú ngữ”? gọi là ãlambãyana, xin dâng đến ngài, ngài 
học đề dành”. Đạo sĩ đáp: “Này thanh niên! Hãy trở về đi, ta không mong được chú ngữ 
đó đâu”. Điều vương khuyên giải yêu cầu vị đạo sĩ học rồi trở về chỗ ngụ. 

Về sau có người thợ săn nghèo khó, không nơi nương tựa, nên tính vào rừng tự tử. Đến 
tịnh thất của vị đạo sĩ, xin ở đậu với ngài và hết lòng phụng sự đạo sĩ. Vị đạo sĩ nghĩ rằng: 
Người thợ săn đây có nhiều công đức với ta, vậy ta nên đem chú ngữ của Điều vương mà 
truyền lại cho người thợ săn này. Xét như thế, rồi vị đạo sĩ cho biết ý. Người thợ săn bạch: 
“Tôi không cần chú ngữ đó đâu”. VỊ đạo sĩ an ủi nhiều lần, rồi dạy chú ngữ Ấy. Khi học 
xong, người thợ săn ở thêm vài ngày, rồi từ giã đạo sĩ ra đi khỏi nơi ấy. Vừa đi vừa đọc 
thầm chú ngữ theo đường đến sông Yamanä. 

Trong khi đó, có các long nữ đều là vợ của Bồ-tát Bhũridata cầu mong được ngọc ma- 
ni cho được thành tựu như sở nguyện. Ra khỏi Long cung để ngọc ma-ni trên bãi cát, gần 
mé sông Yamana, các long nữ đem nhau giỡn nước trọn đêm, có hào quang của ngọc ma- 
ni chói sáng. Đến rạng đông mặt trời vừa mọc, các nàng trang điểm y phục rồi ngồi chung 
quanh ngọc ma-ni. Thình lình, các nàng nghe tiếng người thợ săn đọc chú ngữ, tưởng là 
Điều vương hoảng hốt sợ chết, trốn về Long cung, bỏ ngọc ma-ni trên bãi cát. Nói về người 
thợ săn Älambãyana đi đến thấy ngọc ma-ni, cả mừng, liền lượm đem đi, gặp hai cha con 
người thợ săn Somadata. Hai cha con người thợ săn này biết ngọc là ngọc ma-ni của 
Bhũridata Bằ-tát đã cho mình khi trước, nên tỏ lời thiện cảm với Älambãyana rồi nói rằng: 


3# Cũng gọi là đại bàng điều — loài điều, phi thường, đầu và mình người nhưng cánh và móng như chim. 
3 Lời bí quyết. 
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“Này Alambäyana! Ngọc ma-ni rất quí, đem đến nhiều hạnh phúc cho thành tựu mọi điều 
mong muôn, anh được ngọc ma-nmi đó từ đâu?” 

— Này anh! Tôi được ngọc ma-ni này trên bãi biển hồi sáng sớm này. 

=Này Alambayana! Ngọc ma-ni này nếu người biết gìn giữ chân chánh thì nó sẽ đem đến 
nhiều kết quả tốt đẹp, nêu không biết chăm nom cẩn thận ắt có tai hại chăng sai. 


— Anh là kẻ bất hạnh, không nên giữ ngọc ma-ni ấy, hãy cho tôi đi, tôi sẽ trả vàng bạc đến 
anh. 

— Này anh thợ săn! Ngọc ma-ni của tôi rất quí, tôi không tin lời anh, tôi không bán cũng 
không đôi với bât cứ vật gì. 

— Này Älambãyana, anh không tin, không bán, vậy anh muốn cái chi? 

—Nếu anh biết chỗ ngụ của Long vương có nhiều uy lực, cho tôi rõ giờ nào, tôi sẽ cho ngọc 
ây đến anh trong giờ ấy. 


— Vậy anh có phải là Điều vương biết hoá ra để tìm thực phẩm chăng? 

— Không, tôi là người thuần thục trong nghề bắt rắn, tôi có tên rõ rệt là Älambãyana, nếu 
anh biêt Long vương ở nơi nào hãy chỉ ngay đi. 

— Này Älambãyana, uy lực của anh như thế nào mà đám bắt Long vương? 


— Này anh thợ săn! Điều vương có dạy chú ngữ đến đạo sĩ đang tu hành trong núi, tôi vào 
ngụ nơi ấy và hết lòng phụng sự ngài cả bai lẫn đêm, nên ngài từ bi thương xót rồi truyền 
chú ngữ ây đến tôi. Chú ngữ rất linh ú ứng”®, vì thế mà họ gọi tôi là Alambayana. Tôi là thầy 
cả của thầy giết rắn đây. 

Người thợ săn nghe qua liền bàn với con rằng: “Này con Somadata! Ta chỉ Bhũridata 
cho Älambãyana đi, hay thế nào?” 
— Thưa, đức Bhiridata có đại ân với ta, ngài cho cha hưởng được giàu sang vinh hiển, lẽ 
đâu cha lại lẫy ơn đáp oán cho đành. Cha không nên làm điều tội lỗi như thế. Cha mong 
được của cải, hãy đến ngài mà xin đi, muốn bao nhiêu cũng được toại nguyện, nếu chỉ cho 
biết ngài Bhũridata thì thật là không nên. Cha chớ nên phản bạn, tội này thật là xâu xa đê 
hèn lắm, sẽ chịu hình phạt nặng nề trong địa ngục. 


— Này con Somadatal Con còn nhỏ mà biết gì, những thợ săn xưa kia tạo biết bao nhiêu 
nghiệp ác mà họ đâu có chịu quả khổ chị, xuông tắm trong sông Hằng"! thì hết tội. Nói 
xong, người thợ săn bèn dẫn Älambãyana đến Bhũridata bồ-tát trong khi ngài đang thọ bát 
quan trai giới trong nơi đó. 

Nói về người con Somadata là kẻ biết ơn, khi đã dùng hết lời để ngăn cản, cha không 
nghe, nên chỉ trí tuệch nhiều điều rồi tuyên bố cho Chư thiên nghe răng: “Thưa Chư thiên, 
xin các ngài chứng minh, tôi không đi chung cùng người có tội như thế”. Somadata tuyên 
bồ rồi lánh xa khỏi cha, xuất gia làm đạo sĩ, hành thiền đắc phạm định và thần thông, sau 
khi mạng chung, được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 

Người thợ săn gọi Älambãyana rằng: “Anh đừng lo buồn, hãy theo tôi, sẽ được gặp Long 
vương”, rồi dẫn Älambãyana đến chỗ Bhñridata trì giới chỉ cho Älambãyana, anh hãy bắt 
Long vương và cho ngọc ma-ni cho đến tôi đi. Älambãyana thấy Bồ- tát thì hoan hỉ vui 
thích, bèn liệng ngọc ma-nI trên bàn tay người thợ săn, ngọc ma-nI rớt xuống đất biến luôn 
về Long cung. Anh thợ săn bị tiêu tan ba điều lợi ích là: không được ngọc ma-ni, người 





40 Dễ ứng, dễ cầu được những điều mình mong muốn. 
*! Tiếng Phạn là Gangã, bên Ấn Độ. 
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con bỏ lánh đi mắt, lìa xa bạn lành là đức Bồ-tát, vì hắn là kẻ bạc ơn. Bồ-tát liếc xem, thấy 
người thợ săn dẫn Älambãyana đến, ngài bèn nghĩ rằng: Người thợ săn này nhờ ta đem 
xuông Long cung cho hưởng mọi điều hạnh phúc, khi về ta cho nhiều báu vật cũng lấy 
không được, nay lại dẫn thầy rắn đến hại ta, nếu ta bất bình làm hại hắn rất dễ, nhưng không 
nên vì ta là người thọ trì giới, vả lại ta đã phát nguyện rằng: Kẻ nào mong được đa, thịt, 
máu và xương của ta thì hãy dùng tùy theo sở thích. Nay Alambãyana muốn làm sao tùy 
ý, ta không khi nào sân hận bất bình. Ngài tưởng đến lời nguyện như vậy, rồi nhắm mắt 
năm im không động đậy. Alambäyana dùng thuốc nhai phun cùng mình, tay chân, đọc chú 
ngữ xong mới vào gân Bồ- tát, năm đuôi kéo ra khỏi gò môi, năm cứng đầu Bồ-tát rồi gỞ 
miệng ra, nhồ thuốc vào miệng Bồ- tát, thật đáng thương xót, xong năm đuôi đưa lên, đầu 
trở xuống cho mửa vật thực ra, để nằm dài trên đất, kéo Bồ-tát tới, lui như thuộc da, máu 
chảy ra theo miệng và mũi, thật là vô cùng khổ não. Đoạn hắn liệng trên đất làm khổ trăm 
bề như thế, mà Bồ-tát vẫn nhẫn nại không hè oán giận. Ngài không liễc xem chỉ cả, chỉ 
chăm chú trì bát quan trai cho trong sạch. Älambãyana làm Bồ-tát yếu sức, mới bức dây 
làm giỏ nhốt Bồ-tát, Älambäyana dùng chân đạp Bồ-tát vào, thật là đau đớn vô cùng, rồi 
quảy vào xóm mà báo tin cho dân chúng biết đến xem Rồng múa nhảy. Khi có người tụ 
hội đông đủ, Älambäyana mở giỏ kêu Bồ-tát ra đạy làm thân hình to lớn, xong bảo làm 
nhỏ lại, làm cho cao, cho thấp. Làm mình cho đỏ, trắng, vàng, xanh, làm cho mắt nửa mình, 
phun độc ra như nước, lửa, khói v.v.. . Älambäyana dạy thế nào Bồ-tát cũng làm theo cả. 
Dân chúng xem rồi, ai ai cũng thương hại Bồ-tát, không ngăn được lệ tuôn. Ngày ấy 
Älambäyana thâu góp tiền của dân chúng được 1000 lượng. Trước kia hắn nói khi được 
1000 lượng thì hắn thả Bồ-tát, nay được 1000 lượng, hắn càng mong được nhiều hơn nữa. 
Älambäyana đem Bồ-tát cho dân chúng xem từ làng nảy sang quận nọ, lần lượt đến kinh 
đô Bãrãnas1. Alambäyana đem cơm tâm mật cho Bồ-tát dùng, nhưng ngài không dùng. 
Älambãyana vào chầu xin đức vua Bãrãnasï cho phép mang Bồ-tát vào múa trong đền. Đức 
vua cho bá cáo đến dân chúng hay, để vào xem Rồng của Älambãyana múa trong ngày bát 
quan traI ØIới. 

Nói về khi Alambäayana bắt đức Bồ-tát, ngày đó, mẹ của ngài là hoàng hậu Samuddhaja, 
nằm mộng thấy người đen, mắt đỏ, cường tráng, cầm đao, lại chặt lây tay mặt của bả đem 
đi, máu chảy ròng ròng. Giựt mình thức đậy, bà rất lo sợ có tai hại đến chồng con, nhất là 
nhớ tưởng đến Bỏ-tát, vì Bồ-tát lên nhân gian thọ bát quan trai giới, có lẽ con bả bị thầy 
rắn bắt rồi chăng? Càng nhớ đến Bồ-tát bao nhiêu, thì bà càng đau đớn bấy nhiêu. Đến nửa 
tháng mà không thây Bồ-tát về, mẹ Ngài thêm buồn thảm, khóc tham không dứt, bỏ ăn 
quên ngủ. Nói về ba con của bà là: Sudasana, Arittha và Subhoga đến thăm mẹ, thấy mẹ 
rầu buồn não, khóc than, năm im trên long sản không thốt lời chỉ mừng rở như mọi khi, 
nên lấy làm lạ liền quỳ tâu hỏi cho biết duyên cớ. Bà liền cho ba con biết về điềm mộng 
mà bả đã thấy và đã quá kỳ rồi, nhưng không thấy con Bhũridata về thăm như mọi khi. Bà 
cho ba con hay rằng: “Nếu mẹ không gặp con Bhñridata thì khó sống được”. Nghe lời mẹ 
than van buồn xót dạ, mong tìm cho ra tin tức của Bồ-tát, bèn quỳ tâu với mẹ rằng: “Xin 
mẹ giảm cơn phiền não, để ba con hết lòng trải đi dò tin tức của Brũradata”. Người anh cả 
là Sudasana nghĩ rằng: Sự đi tìm Brũradata đây không nên đi chung một đường, vậy ta phải 
chia ra; một người đi lên cung trời, một người lên núi tuyết sơn, một người đi tìm trong cõi 
TĐƯỜI. Cần phải đi tìm trong ba cõi mới tiện. Vả lại em Kaãnäriffa hung dữ lắm, nếu đề đi 
trên nhân gian gặp em Bhũñridata trong châu quận nảo, thì em đốt phá châu quận đó tiêu 
tan ra tro bụi. Sudasana, là anh cả, xét thấy như thế mới nói với em, Kãnãrittha rằng: Này 
em Arittha! Hôm nay định đi tìm em Bhñridata, nếu chúng ta đi cùng nhau một đường thì 
không nên, em lãnh phận sự lên thượng giới, vì Chư thiên, hằng mong thính pháp. Có lẽ 
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Chư thiên muốn thỉnh em Bhũridata lên thiên cung chăng? Nếu gặp em Bhũridata, em nên 
mau mời về. Tuân theo lệnh anh, Kanärtttha kiêu từ ra đi. Sudasana gọi em Subhoga đên 
dạy răng: Em lãnh lệnh đi đên núi Tuyết sơn, phải tìm cho khắp núi sông, rôi sẽ trở về cho 
mẹ biệt. Vê phân Sudasana, là anh cả, lãnh trọn trách nhiệm lên nhân gian, nhưng nghĩ 
răng: Nêu ta hoá ra một thanh niên đi tìm thì không hay băng tướng mạo của người xuât 
gia. Bậc xuât gia là hạng đáng cho phân đông kính mên. Vậy ta nên đi dưới hình thức của 
vị đạo sĩ trong thời gian này. Nghĩ rôi bèn biên làm Đạo sĩ, quỳ lạy từ giã mẹ, mong lên 
cõi người như thê. 

Ngày ấy, có một long nữ tên Accamujï là em gái của đức Bồ-tát. Nàng AccamujT đây 
rất thương mến đức. Bồ-tát, thấy Sudasana biến làm đạo sĩ định lên nhân gian kiếm 
Bhñridata nên thưa răng: “Thưa anh, tôi rất khổ tâm vì quá nhớ tưởng đến anh Bhũridata, 
xin cho tôi đi tìm anh Bhũridata cùng với vương huynh, xin vương huynh tội nghiệp, từ bị 
cho em đi cùng”. 

— Này em! Em cùng đi không tiện đâu, vì anh đi bằng tướng người đạo sĩ, em là người phụ 
nữ không tĩnh khiêt cho bậc xuât gia, không nên đi cùng nhau đâu. 

— Xin anh đừng lo ngại, tôi không đi băng tướng người, tôi biến thành con nhái thật nhỏ và 
xanh, rôi ân trong búi tóc của anh. 

—Ở! Như thế thì được. 

Nàng Accamujï biến thành làm con nhái xanh núp trong búi tóc của người anh là 
Sudasana. 

Nói về Sudasana mong trải đi tìm từ nơi đức Bồ-tát thọ bát quan trai giới, theo lời chỉ 
của các long nữ vợ của Bô-tát. Sudasana đên nơi đó, đạp nhăm những cục máu của em trai 
văng ra, và thây chỗ mà Alambäayanä dùng dây làm giỏ còn bỏ rác tại đó, nên biệt răng 
Bhũridata đã bị thây răn băt đem đi, rôi than răng: “O1! Thây răn độc ác quá, đên làm tội 
em ta cho đên chảy máu còn thây như vây. Oi! Không rõ em ta nay ra sao? Thây răn đem 
em ta đên nơi nào?” Đạo sĩ càng nghĩ đên, cảng đau đớn xót xa. Em Bhũridata Oi! Em 
chưa từng bị đau khô, chỉ quen hưởng sự cao sang hạnh phúc, nay em phải chịu khô hình, 
năm trong giỏ dây hẹp, trăm phân khô não. Sudasana khóc than kê lê thật là thảm thiệt, rôi 
noi theo dâu chân đi của Alambaäyana cho đên nơi Alambayana cho Bô-tát múa, nhảy đâu 
tiên. Sudasana hỏi thăm người có thây thây rắn đem Rông đên nhảy múa trong nơi nảo 
chăng? 

— Bạch đạo sĩ! Có người thầy rắn đem Rồng đến đây cho phần đông xem cách nay đã nửa 
tháng rôi. 

— Này các ông! Thấy họ xem rồi có cho tiền thầy rắn không? 

— Bạch, thầy rắn góp được 1000 lượng 

— Thưa quý ông, nay thầy rắn đem Rồng đến đâu? 

Nhờ người chỉ giùm, nên đạo sĩ lần hồi đến đền vua Bãrãnasi. Khi Sudasana vừa đến 
cửa thành cũng vừa gặp Alambayana dạy người quảy giỏ đựng Bô-tát đông đi vào thành. 
Khi vào thành nội, đên giờ diễn kịch, đức vua còn ngự trong cung nội, dạy các quan ra cho 
phép diễn cho dân chúng xem trước. 

Về Älambãyana dạy người để giỏ đựng Bồ-tát xuống, rồi ra dấu hiệu rằng: “Này Long 
vương! Ngươi hãy ra khỏi giỏ đi”. Lúc ây Sudasana nghe rõ lệnh truyền của Alambäyana. 
Đức Bô-tát bèn nghiêng đâu ra khỏi giỏ liêc xem dân chúng trước khi diễn kịch, đây là thói 
quen của loài Rông, do hai nguyên nhân là: tìm xem Điêu vương, tìm xem thân thuộc. Các 
loài Rông nêu thây Điêu vương thì không dám diễn kịch, vì sợ hại đên sinh mạng. Nêu gặp 


1074 | Thập độ 


quyên thuộc, Rồng cũng không diễn kịch, vì hồ thẹn với thân tộc. Khi Bhũridata (bồ tát) 
liếc xem công chúng như thế, bèn thấy anh mình là Sudasana biến hình làm đạo sĩ, đứng ở 
nơi cuối cùng công chúng. Đức Bồ-tát không thể dẫn lòng, hai hàng lệ tuôn rơi, ngài ra 
khỏi giỏ rồi trườn mình đi đến trước mặt Sudasana là anh ngài, trong lúc â ấy. Quần chúng 
thấy đức Bồ-tát trườn đến, mọi người hoảng hốt, chạy tránh xa chăng ai dám đứng trong 
nơi ấy, chỉ còn Sudasana (đạo sĩ). Đức Bồ-tát bò đến nghiêng đầu xuống nơi chân anh và 
rơi lệ. Trước cảnh tan thương ây đạo sĩ Sudasana cầm lòng không đậu, cũng ứa lệ dầm đề, 
rồi đức Bôồ-tát trườn mình trở lại như trước. Alambäyana tưởng rắng Rồng mình đã mồ đạo 
sĩ, nên vội vàng đến an ủi đạo sĩ và bạch răng: “Bạch Rồng có cắn mô ngài chăng? Xin 
ngài cho biết để tôi cho thuốc. Tôi là thầy răn đại tài, xin ngài đừng lo ngại chi, sự cứu 
chữa cho ngài là bỗn phận tôi”. Sudasana đáp: “Này Ãlambãyana, Rồng này không thể cắn 
mô làm cho ta phải đau khổ đâu, dẫu có căn mô cũng chăng làm hại được ta, ta đây cũng 
là thầy rắn vậy. Chẳng có thầy răn nào sánh bằng ta đâu”. Khi Sudasana thốt lời như thế, 
Älambäyana không rõ đạo sĩ là Long vương, cho là người tầm thường, nên anh rất bắt bình, 
rồi tuyên bố với quần chúng như vây: Xin công chúng đừng khiến trách tôi, vì tại đạo sĩ 
gây chuyện trước. Khi được nghe như thế, Sudasana đáp: “Này Älambäyanal Anh đừng 
làm phiền công chúng, nếu anh nói mình là cao cường hãy cùng ta so tài cho quần chúng 
thấy rõ, anh dùng Rồng, tôi dùng con nhái con, để đầu cho nhau rõ tài cao thấp, với số bạc 
là 5 ngàn lượng”. 

— Tôi giàu có không thiếu, chỉ lo cho ông không có tiền. Này đạo sĩ! Ông là kẻ nghèo chỉ 
khoe khoang bằng lỗ miệng dám đánh cược”? đến 5 ngàn lượng. Vậy ai là người hộ ông, 
ông là hàng xuất gia, tiền bạc đâu? Ông hãy đem đến trước đi. 

— Này Alambayana, ta có 5 ngàn lượng thật. 

Nói xong, Sudasana vào đền nội của vua đến trước bệ Rồng tâu rằng: “Tâu Hoàng 
thượng, người là bậc cao quí, có cả đủ sự giàu sang, danh vang bón bê, cầu Hoàng thượng 
nghe lời tôi tâu. Xin Hoàng thượng tế độ cho tôi 5 ngàn lượng, bây giờ đây”. Đức vua nghe 
qua, lẫy làm ngạc nhiên răng: Tại sao đạo sĩ này đến xin tiền ta như vầy? Ngài nghĩ xong 
bèn phán hỏi: “Bạch ngài, đến xin tiền ta nhiều như vậy, có lẽ ngài là thân tộc hay bạn thân 
thiết của trẫm chăng? Trẫm đã có hứa trước nên mới đến như vầy, hoặc ngài dỗi gạt trằm 
chăng? Nên ngài mới tự mình đến đây như thế?” 

— Tâu, nay ÃÄlambãyana đánh cuộc với tôi 5 ngàn lượng, với một vấn đề trắc ấn. Do đó, 
nên tôi đến đây xin ngài 5 ngàn lượng và xin thỉnh Hoàng thượng ra chứng minh một chút. 
Vậy kính thỉnh Hoàng thượng cùng tôi ra đến đó. 

Đức vua cùng đạo sĩ ra nơi diễn kịch. Phần Alambäayana thấy bèn nghĩ rằng: Có lẽ đạo 
sĩ này có đức vua hộ độ, nên mới thỉnh được vua ra đây. Xét như thế nên có ý lo sợ đạo sĩ. 
Älambäyana bạch: “Tôi không dám khinh rẽ ngài đâu, tôi vừa nói lúc nảy là vì thấy ngài 
không kiêng nề, không cúng dường Rồng có nọc độc. Tôi đâu có khinh ngài hiểu biết thấp 
hèn”. 

— Này Alambayana! Bởi ngươi đem Rồng không có nọc độc mà cho rằng có nọc độc, nên 
ta cho công chúng rõ biết vậy thôi. 

Nghe lời khinh khi của đạo sĩ, Alambäyana càng thêm sân nên đáp rằng: “Này ông đạo 
sĩ mặc y vàng da cọp, đốt nát si mê, ông đến đây dám nói giữa đám đông răng Rồng không 
có nọc độc, như vậy có nên chăng? Ôi! Nếu tôi nói rằng Rồng không nọc độc, thử vào gần 
đây một tí, nêu không ra tro bụi thì bắt lấy đi”. 


* Cá thách đồ ăn thua. 
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— Này Alambäyana! Nọc rắn mãng xà, rắn nước, rắn lục còn hơn Rồng của ngươi nữa. 
Rồng đỏ này không có nọc độc, ngươi lừa phỉnh người đó, chớ đối ta không được. 

— Này đạo sĩ! Như tôi đã có nghe rằng: Người có đức tin là thí chủ, nên hộ độ có bậc giới 
như A-la-hán, có thiền định cao quí, sau khi mạng chung sẽ được thọ sanh lên cõi trời. Nay 
nếu ai là đàn-na có vật chi hãy bồ thí mau đi, đề rồi đạo sĩ này đền tội với Rồng. Rồng này 
có nhiều nọc độc khó biết được, ta cho nó mồ ông bay giờ đây, sẽ thành ra tro bụi mà xem. 
— Này Ãlambãyana! Nếu ngươi có của nên làm phước cho mau đi, rồi ta cho nhái con tên 
là AccamujT xịt nọc độc cho ngươi thành tro bụi lập tức bây giờ. 

Sudasana liền đưa tay ra gọi em gái giữa quần chúng rằng: “Này em Accamujï! Em hãy 
ra khỏi đầu tóc và đến bản tay của anh ngay bây giờ”. Nàng Accamujï nghe anh gọi, bèn 
thực hành y theo lời dạy. Sudasana hét lên ba tiếng “Biên thùy sẽ tiêu tan”. Tiếng hét của 
Sudasana nghe vang cả thành Bãrãnasĩ rộng 12 do tuần. Khi Sudasana hét lên rằng “Biên 
thùy sẽ tiêu tan” lúc ây đức vua Sagarabrahmadata phán hỏi: “Bạch đạo sĩ, tại sao biên 
thùy sẽ tiêu tan?” 

— Tâu, tôi không thấy nơi nảo để xịt nọc độc, nên phải xịt trong biên thùy, biên thùy sẽ 
thành ra tro bụi. 

— Vậy đồ xuống đất có được chăng? 

— Tâu, nếu xịt trong đất sẽ sanh lên nọc mới, rồi làm hại nữa. 

— Vậy liệng trong nước ổi. 

— Như thế làm hạn hán 7 năm, cũng không nên. 

— Than ôi! Tôi chẳng biết làm sao, tùy ý ngài định, mà làm thế nào cho xóm, làng, châu, 
quận thành thị đừng hư hao. 

— Tâu, xin Hoàng thượng cho người đảo ba cái hầm. 

Đức vua dạy dân chúng lập tức đào ba cái hầm tại nơi ấy. Sudasana dạy lấy củi chất đầy 
hầm thứ nhất, rồi đem nọc độc đồ vào cho đây, liền dẫn lửa phát cháy hầm thứ nhất, kế đến 
hầm thứ nhì, thứ ba cũng như thế cho đến khi cháy hết nọc độc. Nói về Älambãyana bởi 
nghiệp ác đã tạo, nên khiến y đứng gần miệng hầm, khi lửa trong hầm phát, cháy thiêu cả 
thân thể Alambäyana tiêu tan ra tro. Trong lúc đó, chỉ được nghe tiếng Alambäyana la lên 
rằng: “Ta thả Rồng này”. Đức Bồ-tát nghe tiếng la của Älambãyana như vậy, liền bò ra 
khỏi giỏ, rồi hoá ra hình người xinh đẹp, có đủ cả phục sức, đến đứng trước mặt đức vua 
BãrãnasT là bác của ngài, giống như vị trời Đề Thích. Sudasana và nàng Accamujï cũng 
trang điểm như Bồ-tát vậy. Sudasana bèn hỏi đức vua rằng: “Tâu Hoàng thượng, ngài có 
biết chúng tôi đây là ai chăng?” 

— Trẫm nào có rõ. 

— Tâu, lệnh Hoàng thượng không biết chúng tôi, vậy hoàng thượng có biết Samuddhajã mà 
đức vua Baranasi đã gả cho đức Long vương Dasarattha chăng? 

— Ở, trẫm biết nàng Samuddhajä, tức là em của trẫm. 

— Tâu, chúng tôi đây không ai đâu xa lạ, tức là con của bà Samuddhajä là em gái của lệnh 
Hoàng thượng, ngài là bác của chúng tôi. 

Được nghe như thế, đức vua rất mừng, bèn đến ôm các cháu, rồi đồng nhau vào cung 
nội, cũng đường rất trọng thể. Đức vua tỏ lời thiện cảm hỏi Bhũridata (Bồ-tát) rằng: “Cháu 
ôi! Trong tất cả các cháu đây, cháu có nhiều uy lực thần thông, vì sao mà Älambãyana bắt 
cháu được?” 
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— Tâu, vì cháu đang thọ trì bát quan trai giới và phát nguyện thí máu, xương, thịt, da cho 
đức vua nghe đầy đủ, xong đức Bồ-tát thuyết 10 vương pháp'3 đến đức vua bác và khuyên 
Ngài gìn giữ 10 pháp ấy. 

Sudasana tâu: “Chúng tôi ở đây lâu không tiện, vì mẹ chúng tôi rất buồn rầu thương nhớ 
em Bhũridata”. 

— Trẫm đây hăng nhớ tưởng em trầm, là mẹ các cháu. Làm thế nào cho trẫm được gặp em 
trằm? 

— Tâu, ông ngoại của các cháu hiện nay ngụ trong nơi nào? 

— Cháu ôi! Từ ngày mẹ cháu về Long cung, thì ông ngoại các cháu rất thương nhớ, rồi từ 
bỏ ngôi vàng vào tu trong núi. 

— Tâu, mẹ cháu, thường nhớ tưởng, mong được gặp bác và ông ngoại. Nay bác mong được 
gặp mẹ cháu, xIn bác di tìm ông ngoại thỉnh về, rồi chúng cháu sẽ mời mẹ chúng cháu gặp 
bác và ông ngoại. 

Sau khi quyết định ngày hội họp, Sudasana, Bhũridata, và long nữ Accamujï lạy từ giã 
vua bác, trở về Long cung. Khi đức Bồ-tát về đến Long cung, tất cả triều thần đều nghe 
tiếng hoan hô chào mừng Bồ-tát. Cha mẹ Bồ-tát ra mừng, Bồ-tát làm lễ mừng cha mẹ, xong 
rồi trở về cung điện của ngài. Bồ-tát an nghỉ đề dưỡng sức, vì đã chịu nhiều đau khổ trong 
tháng qua. Những thân tộc của Bồ-tát đến viếng, lần lượt kẻ tới người lui nhiều không kê 
xiết. 

Nói về Kãnãrittha lên Thiên cung, tìm không gặp đức Bồ-tát nên trở về nước, những 
hoàng thân thấy Kãnäãrittha có tính cộc căn, có thể ngăn cản thân tộc được, nên khuyên giữ 
ngọ môn cho Bồ-tát an nghỉ. Còn Subhoga khi lãnh trách nhiệm đi tìm Bồ-tát khắp núi 
Tuyết Sơn mà không gặp, bèn xuống kiếm trong biển cho đến sông Yamanä. 

Nói về người thợ săn là cha của Somada khi thấy Älambäyana bị hình phạt như thế, nên 
nghĩ rằng: Vì ta mong được ngọc ma-ni nên chỉ cho Älambãyana đến làm khổ đức 
Bhũridata. Vậy ta phải rửa tội, đừng cho tội dính theo mình, rồi đến sông Yamanä, xuống 
tăm, khẩn cầu cho hết tội lây ơn làm oán, ẫây là người bạc ơn quên nghĩa với đức Bhũridata. 
Khi Subhoga đến nơi đó, vừa được nghe lời khẩn vái của người thợ săn, nghĩ rằng: Thợ 
săn này là kẻ bạc ơn, anh ta đem hắn về Long cung để hưởng đầy đủ sự sang cả an vui, nay 
hắn lại chỉ đường cho Älambäyana đến bắt làm khổ anh ta, ta để hắn sống thế nào cho được 
v.v... Nghĩ rồi phát sân, bèn dùng đuôi quấn chân người thợ săn lội qua vực sâu nhận cho 
hắn ngộp thở một chút rồi cho nổi lên, làm khổ hắn nhiều lần như vậy. Khi người thợ săn 
cất đầu lên khỏi nước bèn hỏi: “Ai nhận nước ta đây, ta đang rửa tội, sao mà nở làm khổ ta 
như vậy?” 

— Này thợ săn! Ta là em của đức Bhũridata con của đức vua Dasaratha đã đến vây thành 
Bãrãnasĩ lúc trước đó, ngươi không biết sao? Ta là loài Rồng tên Subhoga. 

Thợ săn nghe rồi khủng khiếp. Ôi phen này mạng ta khó sống. Vậy ta nên tỏ lời ca tụng 
danh đức của Subhoga và cha mẹ y, mong cầu Subhoga thương xót tha thứ cho. Nghĩ xong 
bèn thưa rằng: “Thưa ngài, ngài là hoàng tử của đức vua Dasaratha là vị Hoàng để duy 
nhất, có nhiều đức hạnh không ai sánh bằng. Hoàng phụ của ngài và đại Hoàng để cả hai 
cõi, nơi Long cung và trên trần gian, mẫu hậu ngài cũng thế, không ai sánh kịp. Trong đời 
này, ngài là bậc cao sang quân tử lẽ đâu lại đến nhận nước thợ săn như tôi thế này, xin ngài 
rộng lượng từ bi tha tôi tội chết. 


*# Pháp dành riêng cho vua. 
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— Này thợ săn ác đức! Ngươi đừng nhiều lời vô ích, ta không tha ngươi đâu. Khi ngươi còn 
đi săn, sát hại thú rừng, thú chạy trốn, cha con ngươi đuôi theo có tìm giết cho được. Anh 
của ta đem ngươi xuống Long cung, cho ngươi hưởng đầy đủ sự giàu sang phú túc, kẻ tùy 
tùng hậu hạ, ngươi lại đem ân báo oán, chỉ đường cho Älambãyana bắt hành hạ anh ta. Nay 
ta không thê cho ngươi sống đâu, ta nghĩ đến tội của ngươi đã làm chừng nào, khiến ta 
càng thêm phiên não, ta sẽ chặt đầu ngươi ngay bây giờ đây. 

Nghe những lời của Subhoga nói, anh thợ săn càng hoảng hốt, mới dùng mưu chước tỏ 
rằng: “Bà-la-môn có đủ ba chỉ: hiểu Tam phệ đà, biết trong sự xin ăn, cúng dường lửa. Bả- 
la-môn nào thông rõ kinh Tam phệ đà như vậy, ngươi không nên giết hại. Kẻ nào làm khổ 
Bà-la-môn có đủ ba chi Ấy, phải chịu đọa trong địa ngục, bị hành phạt lâu đời”. Subhoga 
nghe lời người thợ săn nói như vậy, liền nghĩ rằng: Có lẽ như thế chăng? Vậy ta bắt thợ 
săn này đem về hỏi anh ta xem, nếu thật ta sẽ tha hăn, bằng không ta sẽ xử tội hắn. Nghĩ 
xong, Subhoga dẫn thợ săn về Long cung. Trước khi vào đền, liền gặp em Kãnãrittha lãnh 
phần gác cửa cho anh Bhũridata 

Athanam dovariko hutvä kãnärittho — Nói về Kãrãrittha tại ngọ môn quan, thấy anh là 
Subhoga làm khổ Bà-la-môn nên nói rằng: “Bà-la-môn là con Đại Phạm thiên vương, nếu 
ngài biết chúng ta hại con ngài, ngài sẽ làm cho chúng ta tiêu tan chăng sai đâu. Này anh 
Subhoga! Bà-la-môn là hạng cao quí nhất, có nhiều uy lực” (vì tiền kiếp Arittha đã sanh là 
Bà-la-môn cúng dường lửa, nay sanh lên là Kanarittha mới tôn kính cúng dường Bà-la- 
môn như vậy). 

Kãnãrittha gọi anh Subhoøga và các loại Rồng hội họp lại rồi thuyết theo cái hiểu lệc lạc 
của mình về đạo đức cúng dường lửa của Bà-la-môn rằng: “Này anh Subhoga! sự thông 
hiểu kinh Tam-phệ-đà và cúng dường lửa không phải là thấp hèn đâu, dầu cho Bả-la-môn 
nào hèn hạ, nếu đã được học kinh phệ đà và cúng đường lửa, người người đều kính phục 
chẳng nên làm khổ Bà-la-môn ấy; kẻ nào dễ duôi khinh rẻ, họ sẽ bị tiêu tan của cải và hại 
đến sinh mệnh”. - “Này anh Subhoga! Anh có biết chúng sanh trong thế gian, ai sanh ra 
chăng?” — “Tất cả chúng sanh đều do Đại Phạm thiên Vương mà có, Đại Phạm thiên Vương 
là cha của Bà-la-môn. Ngài tạo ra tất cả, ngài chia ra hạng người da đen, trắng, vảng v.v... 
dòng vua, quan, dân... Ngài dạy Bà-la-môn chỉ nên học kinh phệ đà, cúng dường lửa, hàng 
vua chúa không nên làm công việc khác ngoài sự thắng kẻ nghịch và gìn giữ bờ cõi nước 
nhà; kẻ nông phu chỉ học nghề cày cây mà thôi v.v...” — “Này anh Subhoga! Bà-la-môn có 
nhiều đức tính đáng tôn sùng dâng cúng, các thí chủ sẽ được lên cõi trời, mặt trăng v.v... 
đều nhờ cúng dường các Bà-la-môn mà được hưởng nhiều hạnh phúc như thế. Thuở xưa, 
có một vị vua tên Anuja có đủ binh hùng tướng mạnh đáng sợ. Ngài tinh tắn cúng dường 
lửa, cung cấp các thầy Bà-la-môn, nên sau khi thăng hà được thọ sanh lên cõi trời. Còn một 
vị vua nữa, thống trị trong kinh đô Bãrãnasĩ. Đức vua này cũng tin theo các thầy Bà-la- 
môn, cúng dường các ngài được đầy đủ an vui, sau khi bỏ ngủ uân cũng được lên thiên 
cung. Anh nên biết, Bà-la-môn là bậc đáng cúng dường trong đời. Có một vị Hoàng đề nữa 
hiệu là Jupujadinna trong thủ đô Bãrãnasĩ cô ý mong về cõi trời, rồi phán hỏi các vị Bả-la- 
môn, các ngài khuyên dạy cúng dường các thầy Bả-la-môn và Chư thiên của Bà-la-môn 
(trời của Bà-la-môn tức là lửa, cho lửa ăn sữa v.v...) đức Hoàng đề nghe rồi tinh tấn thực 
hành theo, sau khi mạng chung cũng được lên Thiên cung. Này anh Subhoga! Anh có biết 
nước biển vì sao mà mặn không?” — “Anh đâu có rõ”. — “Anh chỉ làm khổ Bà-la-môn, anh 
có biết vì nguyên nhân nào mà nước biển mặn. Các Bà-la-môn có thuật lại răng: Thuở xưa 
có một vị Bà-la-môn, có nhiều đức tính, thông hiểu kinh phệ đà, mong rửa tội, nên xuống 
biển vì thương mình theo cách rửa tội. Lúc ấy nước biển lớn lên tràn ngập vị Bả-la-môn 
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cho đến chết. Đức Phạm thiên là cha của vị Bả- la-môn ây, khi được rõ nước biên lên lấp 
khỏi đầu, hại con ngài, nên Ngài giận mới phán rằng: “Tử đây nước biển phải mặn, không 
một ai uống được”. Cho nên từ đó đến nay nước biển vẫn mặn không một ai uống được. 

Này anh Subhoga! Vị Bà-la-môn này có nhiều đức tánh là bậc đáng cúng dường của trời 
Đề Thích”. Kãnãrittha tán dương uy đức kinh Phệ đà và Bà-la-môn theo sự tín ngưỡng của 
y là tà kiến, sai pháp luật như thế. 

Tất cả loài Rồng đến thăm và hầu hạ đức Bồ-tát, khi được nghe lời giảng giải của 
Kãnãrittha đều tin theo tà kiến cả, vì cho rằng Kãnãrittha nói đúng. Đức Bồ-tát nằm trên 
long sản nghe Kãnãrittha thuyết từ đầu đến cuối, ngài bèn nghĩ rằng: Để ta phá nghỉ cho 
phần đông khỏi lầm lạc, bỏ hăn tà kiến mà theo về chánh kiến. Ngài bèn dậy đi tắm rửa 
xong, lên ngồi trên bảo tọa, gọi tất cả đến nghe răng: “Này Kãnãrittha! Những lời em giảng 
về đức của kinh Phệ đà, sự cúng đường, với đức của Bả-la-môn đều là tà kiến, mà các thầy 
Bà-la-môn soạn đề lại cho chúng được phát sanh lợi lộc. Các bậc trí tuệ không bao giờ tin 
tưởng những điều ấy. Sự cúng dường lửa không đem về cõi trời được. Lời của em giải đó, 
anh không nhận một câu nảo là chơn chánh cả. 

Này em Kãnãrittha! Những người đọc đủ Tam-phệ-đà, chỉ làm cho những kẻ si mê, lầm 
lạc, chớ bậc trí tuệ không ai vừa lòng nghe đâu. Những kẻ ngu đốt mới chịu lời dạy bảo ấy. 
Nếu ai tin theo ắt phải sa vào bốn ác đạo. Ví như loài thú thấy sóng nắng tưởng là nước, 
mong được uống, nhưng nào có nước, rồi phải chịu chết khát giữa trời như thế nào, thì kẻ 
s¡ mê vô trí tuệ, khi nghe thấy không phân biệt, hiểu quấy theo Tam-phệ-đà, thực hành theo 
thân khẩu, ý ác, sai lời Phật dạy ắt sẽ bị hại trong kiếp này và đời sau, cũng như loài thú 
thấy sóng nước cho là nước vậy. 

Này em Kanarittha! Kẻ ngu dốt lầm lạc theo Tam-phệ-đà, làm điều tội lỗi, tạo nghiệp ác, 
phản bạn, hành trái với chân lý, khi quả theo kịp sẽ chịu nhiều thống khổ. Không nên nương 
theo Tam-phệ-đà đâu. Cái quả học Tam phệ đà không sao che ngăn ác quả mà mình đã tạo, 
do đây bậc trí tuệ không gọi là pháp cao quý đâu. 

Này em Kãnäritthal Lời mà Bà-la-môn nói Đại Phạm thiên dạy các đức vua phải chiến 
thắng kẻ thù nghịch, gìn giữ biên cương đó, tin thế nào được. Này em Kãnãrittha! Tam- 
phệ-đà là lời ghi chép tô điểm đề lại của các Bà-la-môn theo sở thích, cũng như chỉ dụ của 
vua, nếu không lưu ý quan sát, thì khó phân biệt chân giả chánh tà. Ví như đường bị ngập, 
nếu thiếu óc suy xét thì khó đi được an vui. 

Này em Kãnãrittha! những người giàu có tận tụy tìm làm công việc là nhân mong được của 
cải, các Bà-la-môn cũng có tâm xan tham tạo những tội ác là nhân sanh tội lỗi như thế, vì 
còn đều đủ 8 điều pháp thế gian'* là: Được lợi thì mừng, thất lợi thì buồn, được quyên thì 
vui, mất quyền thì khổ v.v... Các Bà-la-môn đây khác hắn các Bả-la-môn ngày xưa, bởi 
không thực hành chánh pháp theo Bà-la-môn trước, không có trí tuệ quan sát chu đáo, để 
tìm tội phước chánh tà. Này em Kaãnartttha! Chúng sanh hiệu hữu chăng có một aI lìa khỏi 
8 pháp thế gian đâu; các Bà-la-môn cũng chưa khỏi, vẫn còn xao động vì § pháp thế gian 
giông nhau. Những điều giả dối phinh người là cao quí. Họ chú tâm đề sự lợi lộc mong 
quyên thế mãi mãi, như thế thì cao quí chỗ nào?” 


Khi đức Bồ-tát là bậc sẽ giác ngộ Chánh đăng Chánh giác, ngài giảng thuyết phá tan tà 
kiến như thế, khiến những loài Rồng bộ hạ, nhất là em Kãnãrittha đều trở nên chánh kiến 
theo ngài như thế. 


* Tám pháp thế gian: khen, chê, vui, buồn, được quyền, mất quyền, được lợi, mất lợi. 
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Về phần các loại Rồng, sau khi được nghe chánh pháp của đức Bồ-tát phát tâm hoan hỷ, 
ưa thích, hoan hô đức trí tuệ của Bôồ-tát. Đức Bồ-tát dạy đem người thợ săn thả về nhân 
gian. 

Sãgarabrahmadanto. Đây nhắc lại về đức vua Sãgarabrahmadanto là vua bác của đức 
Bồ-tát. Đức vua không quên lời hứa với các cháu của ngài, nhất là với đức Bồ-tát. Đến 
ngày hẹn, đức vua cùng các quan ngự đến tịnh thất, chỗ ngụ của vị đạo sĩ, là Phụ vương 
của ngài. Về phần đức Bồ-tát, ngài cũng tâu với cha mẹ ngài hay, và thỉnh song thân của 
ngài đồng lên nhân gian để viếng vua bác và ngoại tổ, có quân lính rồng hộ giá Hoàng gia 
đến sông Yamanä, ngự ngay đến tịnh thất của vị đạo sĩ ngoại tô. Đức Bồ-tát ngự đi trước 
các anh em và cha mẹ ngài lần lượt đến sau. Đức vua Bãrãnasĩ là vua bác đã đến trước 
trong tịnh thất của Phụ vương ngài; xem thấy đức Bồ- tát đến với rất nhiều quân binh, đức 
vua nhận không biết là cháu, mới bạch hỏi Phụ vương rằng: “Tâu Phụ vương. Đức vua ngự 
đến đó có đủ quân binh hộ giá, trang sức đủ 7 báu chói lọi rực rỡ xem rất ngoạn mục. Đức 
vua này uy phong lâm liệt, đường đường chính chính như Đề Thích thắng hơn A-tu-la 
vương. Đức vua này danh hiệu là chỉ? Ngự trong kinh đô nào?” Đức Đạo sĩ đã đắc ngũ 
thông có nhiều uy lực, khi nghe vua Sãgarabrahmadata, là hoảng nhi của ngải, tâu hỏi như 
thế, mới đáp răng: “Này hoàng nhi! Đức vua đấy không phải là ai xa lạ, tức là cháu của 
hoàng nhi tên Bhũridata là con của nàng SamuddhaJä, em gái của hoàng nhi và là vợ của 
Long vương Dasaratha dưới Long cung”. Khi đức vua Sãgarabrahmadata đang đàm thoại 
cùng Phụ vương thì các tướng Rồng đến, vào quì mọp làm lễ rồi ngồi nơi phải lẽ. 

và phần Bhũridata (Bồ-tát), Sudasana, Subhoga, Kaãnarifttha và đức Long vương 
Dasaratha đồng nhau làm lễ vị đạo sĩ và đức vua Sãgarabrahmadata. Khi đó, đáng thương 
xót cho nàng SamuddhaJä từ ngày nàng xa cách vương huynh của nàng là Sägarabramadata, 
ngự xuống long cung, đến nay rất lâu, cho đến khi cả bốn con của nàng trưởng thành, nàng 
mới được gặp anh. Lạy cha, mừng anh rồi, nàng than khóc kể lễ chuyện hàn huyên ấm 
lạnh, cơn nhớ tưởng thiết tha, tình thương yêu thân thiết với cha và anh. Khi đã được giải 
buôn, bà hỏi thăm chuyện trò cho đến hừng sáng. Nàng Samuddhajã và bốn con, đồng nhau 
lạy từ biệt đức đạo sĩ và đức vua Sãgarabramadata trở về Long cung. Phần đức vua 
Sãgarabramadata ngự lưu lại với đạo sĩ là Phụ vương của ngài đến hai, ba ngày sau mới từ 
tạ trở vê kinh đô Bãränasĩ. Nàng Samuddhajä vê Long cung cho đến ngày mạng chung tại 
cõi Rồng. Đức Bhũridata (Bồ-tát) hăng thọ trì giới được trong sạch cho đến ngày tan rã 
ngũ uẫn, được sinh lên Thiên cung. Những loài rồng nghe theo lời đạy bảo của đức Bồ-tát 
cũng được lên cõi trời rất đông. 

Satthã - Đức Giáo chủ khi đã thuyết xong bèn giảng tiếp rằng: “Này chư thiện tín! Cận 

sự nam là bậc hiền minh ngày xưa là Như Lai đây, dẫu trong kiếp trước. Như Lai lộn kiếp 
là Bhũridata (Bồ-tát) cũng từ bỏ sự cao sang quyên thế nơi cõi rồng, tìm chỗ để thọ bát 
quan trai giới không dể duôi, như thế”. 

Đức Phật giảng xong, ngài hợp các tiền kiếp lại như vầy: Tadã kale mãtãpitato - Trong 
thuở đó, đức hàng phụ và mẫu hậu của Bhũridata nay là Tịnh Phạn Vương và Mãyã hoàng 
hậu; (Nesado) — người thợ săn nay là Đề Bà Đạt Đa, Samadato (Somadata) nay là Ananda, 
(AccamujI) — nàng AccamujI nay là tỳ khưu ni UpavannatherT - Sudasana nay là đức Xá 
Lợi Phất, Subhoga nay là Đại Đức Mục Kiền Liên, Kãnãrittha nay là tỳ khưu 
Sunakkhatatha, Bhũridata nay là Như Lai đây. 

Bhuridatakam ni††hitam — Dứt truyện Bhùridata bồ tát. 
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6. Candakumara jãtaka — truyện Candakumãra (Bồ tát tu hạnh nhẫn nhục ba- 

la-mật) 

Rãjã siluddhakammäãti idam satthã g1JJ]hakite pababbate viharanto devadattam ärabbha 
kathesi tassa vatthum sanghabhedake ... pãpunãti - Đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ tối cao 
trong tam giới ngự trong thạch động Gijjhakita, ngài đề cập đến Đề Bà Đạt Đa chia rẽ 
tăng, rồi Ngài thuyết về pháp tích Candakumara này. Các bậc A-xà-lê'” giải rộng ra như 
vây: Các bậc trí tuệ nên hiểu rằng: Đức A-xà-lê dẫn tích Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng, từ 
ngày xuất gia cho đến khi vua Bimbisãra thăng hà. 

Đây xin giải rộng về chuyện Candakumära. 

Thuở đắng Đại bi ngự trong thạch động Gijjhakita, một ngày nọ, chư tỳ khưu cu hội nơi 
phước xá, đàm thoại cùng nhau về câu chuyện Đề Bà Đạt Đa làm việc không tốt rằng: Này 
các thầy! Đề Bà Đạt Đa là kẻ bạc nghĩa vong ân đức Thế Tôn, có tìm dịp giết hại nhiều 
người, cũng vì có tâm buộc oan trái với đức Giáo chủ. Nhờ nương với đức Phật mà những 
kẻ ấy mới thoát nạn. Khi chư tăng bàn luận cùng nhau như thế, nhờ nhĩ thông, đức Thế 
Tôn biết chuyện ấy, bèn ngự đến phước xá, vào ngồi trên bảo tọa, rồi phán hỏi rằng: “Này 
các thây tỳ khưu! Các ngươi hội họp nói về chuyện chỉ đây?” 

— Bạch đức Thế Tôn, chúng tôi luận về Đề Bà Đạt Đa quên ơn đức Thế Tôn, nên làm 
hại nhiều người, chỉ vì gây oan trái với đẳng Đại bi. 

— Này các thầy! Chăng phải hắn chỉ quên ơn Như Lai trong kiếp này mà thôi, từ bao 
kiếp trước, Đề Bà Đạt Đa cũng bạc nghĩa Như Lai vậy, mong giết hại rất nhiều người, cũng 
do cố tâm gây oan trái với Như Lai như trong kiếp này vậy. 


Đức Thế Tôn chỉ giảng bấy nhiêu rồi nín thinh. Chư tăng mong được nghe tiền kiếp, 
mới quỳ cầu đức Thế Tôn thương xót thuyết cho chư sư nghe. Đức Thế Tôn từ bi, bèn 
giảng về chuyện Candakumara răng: “Này các thầy tỳ khưu! Atike kãle — Thuở xưa, thành 
Bãrãnas1 có tên rõ rệt là PupphavadiI, có một đức vua tên EkarãJa là hoàng tử của đức vua 
Vasavati, thống trị trong thủ đô Pupphavadi. Ngài có một đông cung tên là Candakumãra'° 
Khi đức Candakumara biết đi, hoàng hậu sanh được một hoàng tử nữa tên là 
Suriyarãjakumãra. Lúc hoàng tử này biết nói, hoàng hậu sanh thêm công chúa Selã. Đức 
vua có hai hoàng tử nữa là: Bhaddasara và Surakumara, khác mẹ. Khi đức Candakumära 
(Bồ-tát) thành nhân, vua cha bèn cho sánh duyên với công chúa Candakumãrï làm chánh 
thất của Bồ-tát, rồi phong cho ngài làm thứ vương. Có một Bà-lamôn tên 
Kandahãlabrahmana làm cố vấn dạy đức vua. Đức vua thấy Kandahãlabrahmana có nhiều 
trí tuệ nên phong làm quan toà để phán đoán. Khi được làm quan cao cấp, 
Kandahäalabrahmana quên mình, không biết sợ tội lỗi là gì cả, xử đoán bất công, không 
tuân pháp luật, phân xử theo ý muốn, tham quan ô lại thường thường như thế. 

Ngày nọ, có kẻ kiện nhau đến cửa toà; khi Kandahãlabrahmana được hối lộ rồi, xử cho 
người thất thành đặng kiện. Họ bắt bình, khi ra khỏi tụng đình, vừa thấy đức Candakumãra 
vào chầu vua cha, hắn bèn quỳ xuống bên chân đức Bồ-tát rồi vật mình than khóc. Đức 
Bồ-tát xem thấy tình trạng như thế bèn hỏi: “Cớ sao, người lại than van khổ não?” 

— Trăm lạy ngài, nay Kandahalabrahmana là kẻ sĩ mê, xử đoán không công bình, được 
của hối lộ, bỏ công lý, tôi phải mà xử tôi quấy, làm cho tôi bất bình buồn khổ; cầu xin ngải 
từ bi thương xót cứu độ cho ngu dân nhờ. 


%5 Đức Bồ-tát giáng sanh. 
* Đức Bô-tát giáng sinh. 
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— Vậy, ngươi hãy theo cùng ta đến trước toà kháng cáo'”, không sao đâu. 

Rồi Ngài vào tự mình phán đoán theo công lý cho dân chúng thấy rõ rằng: “Người này 
ngay, kẻ kia gian, phán quyết theo chánh pháp”. Tất cả nhân dân và quan toà hiện diện 
trong toà ăn đều hoan hô “đúng lắm” tán dương đức Bồ-tát vang rên. Tiếng reo mừng thấu 
đến tai đức Ekarãja là Phụ vương của đức Bồ-tát. Đức vua bèn phán hỏi quân hầu, họ tâu 
rằng: “Đó là tiếng hoan hô khen ngợi đức [HE TRMG là hoàng tử của lệnh Hoàng 
thượng, vì hoàng tử đã phân xử theo công lý không tây vị”. Đức vua Ekaräja biết được rất 
hài lòng; liếc mắt xem thấy đức Bồ-tát vừa đến chầu mới phán răng: Này con 
Candakumãra! Từ đây cha phong cho con làm pháp quan đề xét đoán tất cả công việc trong 
toà. Từ đó, Kandahãlabrahmana bị loại ra khỏi pháp đình, không còn hưởng quyền lợi chỉ 
cả. Kandahãlabrahmana cô tâm buộc oan trái, tìm dịp để bắt lỗi đức Bồ-tát, không giờ phút 
nào bỏ qua. 

Một đêm nọ, đức vua ngủ mê đến rạng đông. Ngài nằm mộng thấy đến Đạo Lợi Thiên 
cung, nào là lầu vàng, điện ngọc bảy báu cao 60 do tuần, có đường đi rộng rãi, đầy những 
cát vàng, có đền "vua cao vút 100 do tuần, toàn là ngọc bảy báu, đủ thứ hoa thơm ngủ sắc, 
vườn thượng uyền, ao sen cao đẹp, xem rất ngoạn mục. Chư thiên nam nữ hội họp du lãm 
tăm chơi, Thiên nữ hái hoa và ca xang múa hát hầu hạ đức Đề Thích. Ngài xem cảng vừa 
lòng hả dạ, ưa thích mê mệt. Đức vua Ekaräja thấy mộng đến đó thì thức dậy. Ngài nghĩ 
nhớ đến cõi trời, thật là vinh hoa, phú quí, mong được lên thiên cung để thọ hưởng cảnh 
hạnh phúc â ây, nhưng không biết phải làm phước chỉ mới được thọ sanh lên đó. Vậy sáng 
sớm, trẫm sẽ dời các quan vào châu đề hỏi thăm đường lên Đạo Lợi thiên cung. 


Sáng ra, đức vua EkaräJa ngự đi tắm rửa, trang điểm y phục Đề Vương xong, ngài dạy 
các quan quân hộ giá ngài đi du lãm. Có Kandahalabrahmana đến lạy chào trong nơi ây, 
rồi tâu răng: “Đêm hôm lệnh Hoàng thượng được an giác chăng?” 

— Này khanh! Nào có được an vui đâu. 

Ngài bèn cho phép vị có vẫn Kandahãlabrahmana ngồi, rồi bày tỏ về sự năm mộng của 
ngài mà rằng: “Này hiền khanh! Những hàng nam nữ nào trong thế gian, làm phước bố thí 
trong kiếp này, đến khi tan rã ngủ uấn sẽ được thọ sanh trong nơi nào? Phước thế nào, mới 
được sanh lên cõi trời? Ngươi có nhiều trí tuệ, vậy hãy giải cho trẫm nghe phân minh.” 

Thật ra đức vua nên hỏi câu này nơi đức Phật toàn giác hoặc Thinh văn giác, đến các 

thánh nhân. Nếu không có hạng ấy thì nên tìm đức Bồ-tát mà nhờ giảng giải. Nay đức vua 
lại trở hỏi Kandahalabrahmana, khác chi là kẻ đã lạc đường 7 ngày, không biết lối ra, lại 
tìm đến người lầm nẻo trọn tháng thì càng luống công vô ích. Như đức vua Ekaräja phán 
hỏi Kandahãalabrahmana là người si mê, hỏi đến hắn thì làm cho ngài càng thêm đen tối 
nữa. Được nghe đức vua hỏi như thế, Kandahälabrahmana lây làm mãn nguyện, định ninh 
rằng, đây là dịp may cho ta báo oán, giết kẻ thù là hoàng tử Candakumãra, sự mong mỏi 
của ta sẽ được theo sở ước chăng sai; nghĩ rồi Kandahãlabrahmana bèn tâu thỉnh đức vua 
vào trong mà rằng: 
— Tâu, nếu Bệ hạ hy vọng được lên Thiên cung, Bệ hạ nên giết người như: vợ, con, ø1a súc 
là trâu, bò, ngựa, voI vô tội để cúng dường lửa. Tâu Bệ hạ, như thế chắc hắn được lên cõi 
trời. Tâu, hàng nam nữ, không phải làm lành bố thí mà được sanh lên thiên cung đâu. Chỉ 
cúng dường lửa đó, mới thật là phương pháp đem người lên cõi trời được chẳng sai đâu; 
Bệ hạ ước mong được lên thiên cung, vậy cần phải thực hành theo lời hạ thần đã tâu đó. 


* Chống lại một bản án do toà xử mà mình không chịu. 
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— Này hiền khanh! Cúng dường lửa là thế nào? Giết người vô tội là sao? Hiền khanh hãy 
giải cho trẫm nghe đi. 

— Tâu lệnh Hoàng thượng, cúng dường lửa là phải giết 4 giống chúng sanh, mỗi loại: 4 
hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoàng hậu, 4 triệu phú, 4 bò đực, 4 ngựa cỡi, 4 voi kéo. Dùng dao 
chặt đầu chúng sanh ấy, rồi lắy mâm vàng hứng máu đồ trong hằm cúng dường lửa. Tâu, 
các Đề Vương ngày xưa mong được lên trời thường giết con, vợ v.v... cúng dường lửa như 
vậy. Tâu, lệnh Hoàng thượng là chúa tẾ, ngài bố thí cơm, gạo, nước, y phục đến Sa-môn, 
Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc thật vô ích, không có phước chi cả. Giết con trai, con gái 

v.... lây máu đem cúng dường lửa gọi là bố thí cao thượng, trong kiếp hiện tại này. 

Nghe đức vua và Kandahãlabrahmana trù tính như thế, những người trong hoàng cung 
rất sợ hãi, khóc la, kế lễ vang động khắp hoàng cung. Kandahãlabrahmana bèn tâu thêm 
rằng: 

— Cách cúng dường lửa như vậy, lệnh Hoàng thượng có thể làm được chăng? 
— Này hiền khanh! Người cứ thực hành đi, trẫm cho phép khanh thi hành cho được kết quả 
vui đến trẫm. 

Vị cố vấn nghe rồi rất hân hoan rằng: Nay sự thạnh lợi phát sanh đến cho ta rồi. Hắn 
bèn dùng lời phủ uỷ đức vua rằng: Tâu bệ hạ! Hạng người không bạo dạn không thể cúng 
dường lửa được. Đây là việc phước lớn và rất khó làm, Bệ hạ đừng trễ nải, hãy dạy bắt 
chúng sanh ấy hội họp tại đây cho đủ đi. Phần hạ thần lãnh việc đảo hầm, dâng đến Bệ hạ. 
Nói xong, vị có vấn từ tạ lui ra khỏi thành lo sắp đặt hầm, cho có đủ vật dụng theo phép 
cúng dường lửa. 

Khi ấy, đức vua Ekarãja pháp dạy quân hầu rằng: Các ngươi hãy dẫn 4 con của trẫm đến 
đây, là: Candakumara, Suriyakumara, Bhadasenakumara, Surakumara để trước sân rồng 
cho trầm giết lẫy máu cúng dường lửa ngày nay, (Candakumãra và Surakumãra là con của 
hoàng hậu Gotami; còn hoàng tử Suriyakumara và Bhadasenakumara khác mẹ). Quân thần 
nghe lệnh vua truyền liền đến bắt Candakumaãra trước. Thưa răng: Chúng tôi vâng chiếu 
chỉ đến bắt Ngài đem giết máu để cúng đường lửa. Xin ngài vui lòng đừng dễ duôi cưỡng 
lại lệnh truyền. 

Đức Candakumära (Bồ-tát) hỏi: Này các ngươi! Do nhân chi mà Phụ vương dạy bắt ta 
cúng dường lửa. Ai trù liệu ra chuyện này? 

— Thưa, đây là lời tâu bày của Kandahalabrahmana rằng: Nếu Hoàng thượng muốn được 
lên thên cung hãy giết các con trai, con gái và loài gia súc, 4 chúng sanh mỗi loại, chặt đầu 
lây máu đem cúng dường lửa sẽ được thọ sanh lên cõi trời. Kandahãlabrahmana tâu như 
vậy nên Hoàng thượng mới ra lệnh bắt Hoàng tử đấy. 

— Phụ vương chỉ truyền bắt một mình ta, hay còn giết ai nữa? 

— Thưa, lệnh Hoàng thượng dạy bắt cả 4 Hoàng tử. 

Đức Bồ-tát nghe rồi than rằng: Ôi! Đây cũng vì Kandahälabrahmana oán giận ta, nên 
tìm chước báo thù. Từ ngày hắn không được lợi quyên trong pháp đình đến nay, hắn mới 
hại ta như vầy. Ôi! Thảm thương thay những người đồng chung số phận với ta, vì ta mà 
phải bị hại chung. Các ngươi thi hành theo lời chỉ dụ, ta đầu dám cãi lịnh Phụ vương. Ta 
chỉ mong khẩn cầu xin Phụ vương ân xá kẻ khác. 

Quân hầu liền bắt đức Bồ-tát đem nạp trước đền, rồi lần lượt dẫn ba hoàng tử nữa là 
Suriyakumara, Bhadakumara và Surakumara đến gần đức Bồ-tát, rồi vào tâu răng: Tâu 
Hoàng thượng, chúng tôi đã bắt bốn hoàng tử nạp trước bệ rồng. Đức vua bèn dạy rằng: 
Các ngươi hãy đi dẫn 4 công chúa là Upasena, Korilã, Muddhikã và Nandã, đem để gần 
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các anh của chúng nó, cho trằm cúng dường lửa. Các quân hầu vào cung thưa răng: Chúng 
tôi vâng lệnh Hoàng thượng đến bắt các Công chúa để cúng đường lửa ngày nay. Các Công 
chúa đều sợ hãi nhào lăn ra khóc. Các quân hâu liền dẫn 4 công chúa đến trước đền. Đức 
vua truyền sai đi bắt 4 hoàng hậu dung nhan xinh đẹp sắc nước hương trời là: Bà Vijaya, 
bà Viãvadï, bà KesinI và bà Sunandã đem đến cho đều đủ. Quân hầu bèn tuân lệnh làm 
theo, dẫn bốn hoàng hậu đến gần đức Bồ-tát. Đức vua truyền dạy bắt 4 nhà triệu phú là: 
Punnamukha, Bhadohiya, Siñgãla và Bhaddha, để trước đền. Khi các quan hầu vâng lệnh 
bắt 4 hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoàng hậu thì không nghe dân chúng nói lời gì. Về phân 4 
nhà triệu phú, họ có nhiều thân tộc, bạn bè, nên khi quân hầu đến bắt thì có tiếng kêu oan 
vang động răng: Này, chúng ta ôi! Nay đức vua dạy bắt 4 triệu phú của chúng ta đem cúng 
dường lửa. Tất cả thân bằng quyền thuộc đến bao vây 4 triệu phú, vào đến sân rồng, rồi 
quỳ tâu cầu khẩn, xin tha mạng sống cho 4 nhà triệu phú rằng: “Tâu, xin Hoàng thượng từ 
bi đừng hại 4 triệu phú chúng tôi”. Khân cầu thế nào cũng vô ích, các quân hầu dẫn 4 nhà 
triệu phú đến trước đền. Liền đó đức vua dạy bắt 4 voi là: Abhaya, Nãlãgiri, Accugga và 
Varuna, bắt 4 ngựa là: Kesl, Subhamukha, Punnamukha và Vinatako; và 4 bò đực là: 
Ayudhapati, Modaka, Sisabha và Kavampa. Đức vua truyền lệnh cho bắt đủ các nhân vật 
họp lại một chỗ rồi ngài phán rằng: Sáng sớm, trẫm sẽ khởi sự cúng dường lửa. 

Nói về Phụ hoàng và Hoàng thái hậu của đức vua Ekarãja, hai hoảng tộc này vẫn còn 
sinh tồn. Các đại thần dẫn nhau đến tâu cho Hoảng thái hậu hay về việc đức vua cúng 
dường lửa ấy, phải giết 4 hoàng tử, 4 công chúa, 4 hoảng hậu, 4 triệu phú, và các gia súc... 
Bà Hoàng thài hậu nghe qua ngậm ngùi, bà đưa hai tay lên than thở, rồi đến ra mắt hoảng 
nhi và hỏi rằng: Này hoàng nhi! Mẹ nghe hoàng nhi định sát hại 4 hoàng tử để cúng dường 
lửa phải chăng? 

— Tâu Mẫu hậu, con giết hại 4 hoảng tử, nhất là Candakumara để dúng dường lửa được lên 
Thiên đàng. 

Hoàng thái hậu cản rằng: “Hoàng nhi ôi! Hoàng nhi hành động như thế không nên. Giết 
con, vợ mà được lên Thiên đàng đó, là sai với lẽ đạo từ ngàn xưa. Này hoàng nhĩ cao quí! 
Sự sát hại chúng sanh là tạo ác đạo, không phải Thiên đạo đâu. Hoàng nhi nên vâng lời mẹ, 
mà tha chết cho vợ, con đi.” 

Đức vua nghe mẫu hậu nói như thế, bèn đáp rằng: “Sự giết hại con trai, con gái để cúng 
dường lửa mà được lên Thiên đàng â ây chẳng phải lời nói ngoa đâu, chính là vị cô vân 
Kandahalabrahmana chỉ dẫn đây. Tâu mâu hậu, vì con mong mỗi được lên Thiên đàng 
hưởng sự giàu sang hạnh phúc, nên mới nghe lời dạy của có vấn Kandahãlabrahmana mả 
giết cho đủ 4 con trai, 4 con gái, 4 hoàng hậu v.v.. . để cúng dường lửa, là điều bồ thí rất 
cao thượng, ít ai làm được. Vị có vấn giải rằng: Nếu đức vua nào, đảnh dứt bỏ những vật 
thương yêu trìu mến mà cúng dường lửa, thì ắt sẽ được lên Thiên cung chắc chắn. Những 
hành động ấy không phải tự con, do lời chỉ dẫn của Kandahãlabrahmana nên con mới nghe 
theo, vì con mong được lên cõi trời”. Thật vậy, đức vua EkaraJa đã quá tin tưởng như thế, 
dầu mẫu hậu của ngài khuyên đến đâu, ngài cũng không tuân lời. 

Đức Hoàng thái hậu đã cùng đường, không hy vọng vào đâu cho hoàng nhi nghe theo 
lời khuyên của bà, nên buộc lòng phải trở về cung nội. Đức vua Ekaraja vừa đưa mẹ trở về 
hoàng cung xong, thì hoàng phụ của ngài lại đến nữa. Hoàng phụ của ngài lại phán hỏi: 


— Này Hoảng nhi! Hoàng nhi sẽ giết 4 hoàng tử để cúng dường lửa phải không? 
— Tâu Phụ vương, con định giết các con và vợ cùng các loại chúng sanh để cúng dường lửa 
theo lời dạy của Kandahalabrahmana răng: Khi đã làm như thê, sẽ được lên Thiên cung. 
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— Này Hoàng nhi! Hoàng nhi làm như vậy không nên. Sự sát hại con trai, con gái là điều 
tội lỗi, sẽ bị sa trong 4 ác đạo. Hoàng nhi nên tỉnh tấn bố thí, trì giới, phụng sự mẹ cha, chú 
tâm trong pháp từ bi, không tạo nghiệp dữ, không hại chúng sanh, như thế là con đường 
lên nhàn cảnh đó. Nếu Hoàng nhi hành động ác như vậy chăng nên đâu. Hoàng nhi chăng 
nên nghe theo Kandahãlabrahmana làm tội lỗi như thế. 

— Tâu Phụ vương, đây là lời chỉ dẫn chân thành của Kandahälabrahmana. Sự sát hại vợ con 
để cúng dường lửa như vậy là điều bố thí cao thượng khó làm, kẻ nào thực hành theo, chắc 
chắn sẽ được thăng thượng giới, nên con hoan hỉ quyết định thực hành cho kỳ được như sở 
nguyện, ngỏ hầu hưởng hạnh phúc nơi Thiên cung. 

Đức vua cha bèn khuyên giáo thêm rằng: “Này Hoàng nhi! Hoàng nhi nên thống trị theo 
Thập pháp vương” (dasabidharãja) là: 1) đãnam: bố thí có giới hạn theo cá nhân, tinh tấn 
bố thí đến bậc tu hành, kẻ nghèo khó, tật bệnh, cô độc; 2) silam: trì giới cho thân khẩu, \W 
chân chánh; 3) pariccägam: dứt bỏ của cải đến tất cả chúng sanh, không riêng biệt; 4) 
ajjavam: có 4 khuynh hướng pháp, ngay thật, chơn chánh, là phán đoán theo luật pháp, 
không tây vị; 5) mudukam: có khuynh hướng đến chuộng từ bi, thương xót chúng sanh; 6) 
ãtapam: tinh tấn trừ điều ác, làm việc thiện; 7) akodham: không nên giận vô lý (đè nén tâm 
sân hận, có tâm từ thiện); ổ) avihimsäa: không làm khổ kẻ khác, có lòng từ bi mân; 9) khanti: 
có tâm nhẫn nại; 10) avirodhanä: không làm sai pháp luật, không khuynh hướng theo pháp 
thế gian. Hoàng nhi hãy tỉnh tấn trong thiện pháp, chớ nên làm cho kẻ khác phải đau khổ, 
gìn giữ các con cho được an toản, mới có thê đem lại quốc thới dân an được lâu dài.” Đức 
Phụ hoàng hết sức khuyên lơn thế nào cũng vô hiệu quả, vì đức vua Ekaräja khăng khăng 
một lòng quyết nghe theo lời dạy của cô vấn Kandahãlabrahmana. Thấy khuyên con không 
được, vua cha ngậm ngùi giọt lệ trở về hoàng cung. 

Khi ấy, đức Bồ-tát là dòng dõi của đức Phật xét nghĩ rằng: “Đại chúng bất bình buồn 
khổ, chỉ do ta mà ra cả. Vậy ta nên vảo tâu, xin Phụ vương ân xá cho mọi người cho dân 
chúng vừa lòng”. Đức Bồ-tát Candakumara bèn quỳ trước bệ rồng, cầu xin: “Tâu Phụ 
vương, lời Kandahãlabrahmana nói, nếu đức vua nào cúng dường lửa băng các con thì sẽ 
được lên Thiên đàng, xin Phụ vương hãy dạy Ì hắn giết vợ, con hắn mà cúng dường lửa đi, 
cho hắn được lên trời trước, để làm gương mẫu, rồi sau Phụ vương hãy giết các con cúng 
dường, chúng con nguyện hy sinh tính mệnh cho Phụ vương, không dám trái lệnh. Xin Phụ 
vương bình tâm xét lại, nếu lời tâu của Kandahãlabrahmana là đúng và chân thật, cớ sao 
hắn không giết vợ đẹp, con yêu của hắn. Lời của Kandahãlabrahmana như dòng nước ngập 
tràn, không chắc vào đâu. Tâu Phụ hoảng, kẻ nào cúng dường lửa sẽ sa địa ngục. Người 
dạy kẻ khác cúng dường lửa hoặc có tâm hoan hỷ, người ấy phải chịu khổ trong địa ngục. 
Tâu Phụ hoàng, nên bỏ tả kiến trước, nễu Phụ hoảng tin lời của Kandahalabrahmana rỒi 
phải đoạ trong 4 ác đạo. Tâu Phụ hoàng, Kandahalabrahmana tin chắc quả báo của sự cúng 
dường lửa, xin Phụ hoàng cho Kandahãlabrahmana tự sát mà cúng đường để dược lên trời 
trước đi. Vì sao hắn thấy sự lợi ích mà không làm, lại bảo giết anh em chúng con? Xin Phụ 
vương hãy quan sát cho tường tận trước. Phụ vương ôi! Kandahälabrahmana không được 
của hồi lộ trong sự xử đoán nơi pháp đình, nên mới tìm mưu chước sát hại chúng con như 
vậy. Con nay có chết cũng đành, nhưng thương hại cho các em vô tội, vì sự oán thù của 
Kandahalabrahmana mà phải chịu liên can. Phụ vương ôi! Nếu Phụ vương không suy xét, 
nghe theo lời độc ác của Kandahälabrahmana hành động tội lỗi, rỒi đây nước mất nhà tan, 
đến lúc lâm chung, Phụ hoàng không tránh khỏi 4 đường ác đạo.” Đức Bồ-tát Candakumãra 
trình bảy cạn lời mà cũng không thê làm cho vua cha động lòng thương xót. Khi ấy, công 


* 10 pháp của vua. 
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chúa Selakumäri là em út của đức Bồ-tát, thấy anh hết lòng khuyên giải mà bắt thành, nàng 
rất động lòng, liền quỳ tâu: “Phụ vương định giết chúng con, chỉ mong lên trời đề làm gì? 
Phụ vương cần dùng cái chi mà phải lên Thiên cung, đành sát hại chúng con?” Đức vua 
nghe công chúa tâu như thế, ngài cảm động nín thỉnh. 

Có một em bé, con của đức Bồ-tát tên Vasularãjakumara, thấy cha chịu khổ cầm lòng 
không đậu, bèn nghĩ, để ta vào tâu với Tổ phụ hoàng, xin ân xá cho cha ta kẻo tội nghiệp. 
Em bé Vasularajakumara liền vào gặp nội tổ, vừa tâu, vừa khóc rằng: “Nếu Nội tổ không 
thương xót đến cha cháu, thì cũng xin tội nghiệp dùm cháu, vì cháu nhỏ dại, đừng giết cha 
cháu cho cháu có người nương nhờ. Xin Nội tô từ bi thương xót cháu với”, vừa tâu xin vừa 
than khóc dầm đề, vì rất trìu mến cha lành. Đức vua Ekarãja thấy cháu thê thảm như thế, 
đau lòng xót dạ muốn xiỉu, tâm thần xao xuyến, như bị tên bắn vào tim, dẫn lòng không 
được nên cũng khóc ròng, đoạn ôm cháu mà dỗ rằng: “Cháu ôi! Lời cháu đúng lắm, cháu 
bài vui đi, Nội tô sẽ tha cha cháu”. Đức vua bèn dạy quân thần phóng thích tất cả. Ngài 

“Thôi, trẫm không được lên Thiên cung cũng cam, miễn sao chúa tôi được xum họp”. 


tEH: Kandahälabrahmana hay được, lập tức chạy vào đền nội tâu răng: “Tâu, vì sao Bệ 
hạ lại không giữ lời, hạ thần đã tâu rằng là việc khó làm, mà thực hành được mới là cao 
thượng. Bệ hạ quyết định phải làm cho được, chẳng nên bỏ qua lời nguyện. Đức vua nghe 
lời thúc dục của Kandahãlabrahmana bèn nghe theo. Ngài liền dạy quân hầu bắt hoàng tử, 
công chúa, hoàng hậu, các triệu phú và các loài thú trở lại. Kandahalabrahmana nghĩ rằng 
đức vua có tánh nhu nhược lắm, dạy bắt rồi dạy tha, bảo thả rồi cho bắt. Với đứa cháu 
Vasula đến khóc mải nỉ mà ngài cũng siêu lòng. Vậy ta nên thỉnh ngải ngự đến. hầm cúng 
dường lửa. Nghĩ xong, Kandahalabrahmana bèn thỉnh đức vua đến hằm ngay, răng: “Tâu, 
hạ thần xin thỉnh Bệ hạ đến dự lễ khai mạc cúng dường, Bệ hạ sẽ lên Thiên cung, bây giờ 
đây”. Đức vua Ekarãja trang điểm bằng 7 báu rồi ngự đi. 

Đây nói về bà Gotami là mẹ của Candakumãra (Bồ-tát) xem thấy quân dẫn con đến gần 
hầm cúng dường lửa, thì rất thương tiếc, vật mình khóc than, kê lẻ, giọt lệ dầm dễ trong 
cơn tử biệt. Bà liều chết vào quì gần chân đức vua mà khẩn cầu xin tính mệnh cho các con 
rằng: “Tâu, xin lệnh Hoàng thượng từ bi tội nghiệp thần thiếp là Gotami, Bệ hạ đừng giết 
4 hoảng tử. Nếu Thánh thượng không ân xá, thì thần thiếp cũng không sống mà làm gì”. 
Vật mình khóc lóc, thở than đến đâu đức vua cũng bất nể”. Khẩu cầu với đức vua không 
được, bà liền day qua khiến trách thậm tệ Kandahälabrahmana rằng: “Này 
Kandahalabrahmana ác độc kia! Ngươi đem các con ta để cúng dường lửa, làm cho ta phải 
chịu khổ não muôn phần, những thống khổ này, ta sẽ trả lại cho vợ con ngươi. Ngươi cố 
tâm tìm mưu chước giết hại con ta, ngươi làm khô người, những nỗi đau lòng xót dạ này 
sẽ trả quả ác cho ngươi chẳng sai đâu. Ngươi sẽ chịu hết khổ não, lìa xa dân tộc, vợ con 
yêu quí của ngươi, để ngươi đền trả lại những thảm trạng khốc hại này”. Hoàng hậu nhiếc 
mắng Kandahälabrahmana nhiều điều chua cay như thế. 

Lúc ấy, công chúa của đức vua Pancälarãja là vương phi của đức Bồ-tát, khóc chồng. 
Nhưng không biết tính lẽ nào, vì mẹ chồng nàng đã khẩn cầu nhiều lượt mà đức vua bất 
kể, nàng Candã là con dâu thì mong gì nài nỉ cho được, cùng kế nên phải đánh liều, liền 
quì dưới chân đức vua mà tâu rằng: “Tâu Phụ hoàng! Nhân sao mà Phụ hoàng chăng đoái 
hoài đến hoàng tử, xin Phụ hoảng từ bï thương tưởng đến tình phụ tử đừng giết hoàng tử”. 
Đức vua nghe lời van xin của con dâu như thế, nên phán rằng: “Này con Candã, con nay 


* Không kê đến. 
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là dâu của trầm, trằm rất thương yêu, song vì mong lên trời nên phải buộc lòng giết con 
trong lúc này. Con chớ khóc than kể lễ, những kẻ giết đó, cũng sẽ gặp nhau trên cõi trời”. 

— “Tâu, nếu Phụ hoàng không thương xót, quyết định giết Candakumära cho được, xin Phụ 
hoảng giết con trước, đừng để con quá khổ tâm, não nề, thê thảm như vầy. Phụ hoàng nỡ 
đành giết chồng con, để con sống còn có ích chi. Con xin từ biệt Phụ hoàng đề đến cõi ma, 
chết cùng chồng ngay bây giờ. Phụ hoàng hãy sát hại con trước đi, con nguyện chết theo 
Candakumara”. 

Đức vua Ekarãja phán với nàng dâu rằng: “Này con Candã! Con chớ lo ngại về sự chết 
của chồng con, Phụ vương cho con sẽ ở cùng em chồng con”. Nghe vua phán như thế, nàng 
vật mình than khóc rằng: “Ôi! ta thật là kẻ vô duyên thiếu phước, được chồng vừa lòng yêu 
mến, mà Phụ hoàng lại nở phân ly chồng vợ như vây, làm cho ta phải trở thành quả phụ, 
nổi khổ này ta quyết uống độc được chết còn hơn, hoặc dùng dây thắt cổ tự tử cho rồi, hay 
nhảy vào đồng lửa chết thiêu cảng tốt”. Rồi nàng gọi các con cùng nhau vào tâu với đức 
vua cha răng: “Cầu Phụ hoàng đừng giết chồng con, hãy giết con hoặc các cháu bé đây mà 
cúng đường lửa”. Dẫu nàng Candđã quyết hy sinh đủ mọi lẽ để cứu mạng cho chồng, nhưng 
đức vua cũng chắng nghe. Nàng bèn trở vào ôm chỗồng, rồi vật mình năm lăn lộn bắt tỉnh 
trong nơi ấy. 

Trong khi Candãdevĩ (vợ đức Bằ-tát) đang khóc than kể lễ, thì Kandahalabrahmana làm 
vừa xong cái hầm để cúng dường lửa, liền dạy quân dẫn đức Bồ-tát vào gần miệng hầm. 
Kandahalabrahmana lây sẵn mâm vàng đề hứng máu, rồi đứng dậy đi lấy gươm định chặt 
đầu tất cả trong giờ ây. Lúc đó, nàng Candadevĩ thấy cử chỉ Kandahalabrahmana như thế 
nàng hoảng hốt, không còn biết đâu là nơi nương tựa. Nàng nghĩ rằng: Giờ đây không có 
chi nương cậy băng sự ngay thật, cái quả của sự ngay thật là nơi nương nhờ vững chắc của 
chồng ta, có thể đem lại sự an vui được. Nghĩ xong nàng đưa hai tay lên khỏi đầu rồi cầu 
nguyện trong khi đó rằng: “Tamattham pakãsenato satthä ãhasabbasmin upaggatasmin 
nisidife candasuriyasmm... aJJayanti” 

Đức Chánh đăng Chánh giác, ngài bèn giảng phân minh của tứ chúng (tỳ khưu, tỳ khưu 
ni, cận sự nam, cận sự nữ) nên thuyết rằng: Này chư tỳ khưu! Trong khi Candakumãra và 
Suriyakumãra vào gần miệng hằm cúng dường, mà người ta sắp đặt sẵn đó, nàng Cadãdevĩ 
con của đức vua Pancälarãja tỏ lời run run cầu khẩn giữa công chúng, nàng đưa hai tay lên 
lễ bái Chư thiên và cầu nguyện rằng: “Etena saccavajena: Thưa Chư thiên, đo lời thành 
thật của tôi đây, tôi không giả dối, Kandahälabrahmana này là kẻ vô trí tuệ, không có giới 
đức, là người bất lương, không chân thật, vô hạnh kiểm, sự thật là như thế. Do lời thành 
thật này, câu mong oali lực của Chư thiên nhất là đức Đề Thích và Tứ đại Thiên vương ủng 
hộ chồng tôi cho thoát khỏi tay kẻ độc ác, đừng cho tôi lìa xa chồng tôi trong giờ này”. 

Trong lúc đó, đức Đề Thích cầm côn sắt cháy đỏ, lướt đến ngự trên hư không, hét lớn 
rằng: “Này vua thống trị bất minh, ngươi được thấy rõ trong nơi nào, từ xưa, ai dạy bảo 
'cúng dường lửa bằng máu rồi được lên Thiên đàng”? Ai là người chỉ dạy ngươi làm như 
vậy? Nếu ngươi dạy giết con, vợ, các triệu phú v.v... thì ta sẽ bồ côn sắt cháy hoá hào này 
lên đầu nguơi ra tro bụi, lập tức bây giờ”. 

Khi đó, cả hai là Vua Ekaräja và Kandahãlabrahmana nghe tiếng hét la, quở trách trên 
trời và thấy rõ hào quang của đức Đề Thích thì kinh tâm tán đởm, mới cho thả ngay tất cả, 
nhất là hoàng tử Candakumãra. Đại chúng đang hội hợp gần nơi hầm cúng đường lửa đều 
xôn xao, huyên náo, đồng cùng nhau dùng cây đánh đập, kẻ ném đá trúng 
Kandahälabrahmana chết tại chỗ. Thấy Kandahãlabrahmana chết rồi, công chúng bèn tiễn 
vào định hạ sát vua Ekarãja. Đức hoàng tử Candakumara liền xông đến ôm đỡ vua cha 
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khuyên can, không cho người giết. Chúng dân tâu: “Chúng tôi tha chết cho vua Ekaräja, 
nhưng vua này rất độc ác, bất minh, chúng tôi không bằng lòng cho thống trị nữa. Chúng 
tôi bằng lòng loại ông ra khỏi thành”. Nói xong, chúng xông vào lột hết y phục triều đình 
của vua, cho mặc y nhuộm màu vàng nghệ trở thành kẻ hạ tiện, rồi đuôi ra ở với người thấp 
hèn độc ác. Khi đã giải quyết xong những điều không may ấy, họ xếp đặt trang hoàng đề 
tôn vương cho Candakumãra. Tắt cả dân chúng, nhất là các nhà triệu phú đều hội lại đông 
đủ làm lễ đăng cực”? đức Candakumära trong lúc đó. 

Khi quan quân, cung phi, đại thần và vị cố vẫn đã t tựu đông đủ, đức Đề Thích cũng 
đến cầm cây lọng vàng to và thổi sáo chào mừng. Do uy lực của đức Đề Thích đến dự lễ 
tuớc vị của đức Candakumãra nên Chư thiên và các ngọc nữ, nhất là nàng Sujãtã cũng đến 
tham gia lễ lên ngôi của đức Candakumära. 

Khi đức Bồ-tát lên ngôi rồi, ngài bèn tu chỉnh việc triều chính, chân bần dân nghèo, 
phóng thích tù nhân. Nhân dân được gội nhuần ân huệ, nên trong nước toàn dân được an 
cư lạc nghiệp, thật là đời thái bình thạnh trị. Đức Bồ-tát hằng hết lòng phụng sự cha già, 
nhưng không cho cha Ekarãja vào đền. Ngài ngự đến thượng uyễn rôi đi thăm cha, song 
ngài không làm lễ, Cha ngài lại lễ bái ngài và chúc nguyện cho Bồ-tát được an vui lâu dài. 
Đức Bồ-tát trị quốc theo thập vương pháp nên sau khi thăng hà được sanh lên Thiên cung. 

Satthã - đức Thế Tôn khi đã giải xong truyện đức Bồ-tát Candakumãra, rồi giải tiếp 
rằng: Bhikkhave - Này các thầy tỳ khưu! Đề-Bà-Đạt-Đa không chỉ quên ơn Như Lai trong 
kiếp này mà thôi. Các tiền kiếp trước khi Như Lai chưa sanh làm Candakumara, Đề-Bà- 
Đạt-Đa cũng bạc nghĩa Như Lai vậy, chỉ vì oan trái mong giết hại Như Lai. 

Xong, ngài thuyết pháp Tứ Diệu đề, chúng sanh nghe và đắc đạo quả rất đông. 

Đức Thế Tôn bèn hợp các tiền kiếp lại như vây. Tadã: Trong thuở đó, 
Kandahalabrahmana nay là Đề Bà Đạt Đa; bà Gotami nay là Mayã hoàng hậu, tức là Phật 
mẫu; Candavevï nay là nàng Bimbä, tức là mẹ Rahulãä; nàng Selãkumänï nay là Upavanna 
tỳ khưu nỉ; trẻ Vasulakumara nay là Ananda; Rãmagotaro nay là đức Ca Diếp; 
Bhaddhasemo nay là Mục Kiên Liên; Suriyakumara nay là Đại đức Xá Lợi Phất; đức Đề 
Thích nay là A-Nậu-Lầu-Đà. Tắt cả kẻ tùy tùng bộ hạ của Bồ-tát nay toàn là hàng Phật tử. 
Đức Candakumãra là dòng dõi của Phật nay tức là đắng Chánh đẳng Chánh giác, giác ngộ 
tất cả pháp như thế. 


§. Nãrada jãtaka — truyện Nãrada (Bồ tát tu hạnh xả ba-la-mật) 

Ahuraja videhanani idam dhammadesanam sattha laddhivanudyaänasamipe 
rajagahanagare viharanto uruvelakassa pattheram ärabbha athesi — (Sattha) - Một thuở nọ, 
đức Giáo chủ ngự an trong rừng tre gần thành Rãjagaha, ngài đề cập đến hoá độ đức 
Uruvelakassapa rồi thuyết về chuyện Nãrada. 

Các vị A-xà-lê kết tập Tam tạng nương theo Phật ngôn thứ nhất là: Ahu rãjã videhãnam 

it... rồi giảng rộng rằng: Khi Đức Thế Tôn thuyết Dhammacakkappavanasutra xong, T»u 
ngự đi hoá độ ba anh em, nhất là Uruvelakassapa bỏ tà kiến, cho xuất gia Ehibhikkhu"! 
trong Phật giáo, ngài có tất cả 20 ngàn tỳ khưu tùy tùng, ngự vào kinh đô Rãjagaha để thủ 





3° Là tôn lên ngôi vua. Ộ : 
3! Khi Đức Phật gọi như vây “Người hãy là tỳ khưu đi” thì đầu được cạo, thân mặc y ngay, như người đã xuât gia 100 
hạ. 
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lời hứa với đức vua Tần-Bà-Xa (Bimbisära) rồi an nghỉ trong rừng tre gần kinh đô 
RaJagaha. 

Thuở ấy, đức vua Tần-Bà-Xa và 12 muôn dân cư, đồng nhau ngự đến lễ Phật, rồi ngồi 
nơi phải lẽ. Khi ấy, các Bà-la-môn, triệu phú suy nghĩ rằng: Đức Uruvelakassapa hành đạo 
theo đức Sa-môn Gotama hay là đức Sa-môn Gotama là đệ tử của ngài Uruvelakassapa, có 
thể vậy chăng? Khi các Bà-la-môn và triệu phú phát tâm nghỉ ngờ, phân vân như vậy. Đức 
Đại bi hiểu rõ tâm niệm của họ, muốn cho mọi người thấu đáo rằng: Uruvelakassapa tu 
theo giáo pháp của ngài. Đức Thế Tôn liền nói với đức Uruvelakassapa như vây: “Kimeva 
disvã uruvelavasi pahãsi aggin kisakovadano pucchãmi tam kassapa etamattham katham 
pahinam tava aggihutanti - Này Uruvelakassapa! Ngươi là thầy dạy dỗ tất cả năm trăm đệ 
tử của ngươi trong xóm Uruvela, nay cớ sao ngươi liệng bỏ cả vật cúng dường lửa?” Đức 
Uruvelakassapa mong tỏ bảy nguyên nhân ấy cho rõ rệt, bèn quỳ bạch bằng câu kệ ngôn 
rằng: “Rũpeca saddeca atho raseca kãmithiyo cäbhivadanti yaññã etam malanti upadhĩsu 
nãtvä..— Bạch Đức Thế Tôn! Thông thường các Bà-la-môn sáng lập đạo cúng dường lửa 
đó, là mong được tăng gia sắc, thinh, hương, vừa lòng phụ nữ, tham ngũ dục là điều không 
tinh khiết. Bạch Phật, tôi đã thấy và hiểu được sự cúng dường lửa là không trong sạch, là 
phiền não, lôi cuốn chúng sanh vào vòng sanh tử luân hồi. Bạch Phật, tôi quán tưởng thấy 
Niết-bàn là nơi dập tắt phiền não, không sanh diệt nhất là ngũ uẫn. Tôi thấy chắc răng Niết- 
bàn chăng còn phiền não, thoát ly tam giới. Niết-bàn này chúng sanh không thê biết được, 
băng ngoài đạo tâm của người được chứng quả, thoát ly tất cả thống khổ. Vì thế, tôi chăng 
còn ưa thích sự cúng dường lửa và bỏ cả vật cúng dường như thể”. Đại Đức Uruvelakassapa 
sau khi quì bạch, đáp như đã giải, chỉ mong cho công chúng biết rõ rằng ngài là hàng Thính 
văn của đức Đại Bi, rồi cuối đầu mọp nơi chân Đức Phật mà tuyên bố rằng: “Satthãä me 
bhante bhagavä... Đức Thế Tôn là đắng Giáo chủ, tôi là Thinh văn đệ tử của ngài. Ngài là 
đức Bồn sư của tôi”. Xong, đức Uruvelakassapa liền hiện thần thông bay lên không trung 
cao một cây thốt nốt, xuống lễ bái Đức Phật rồi bay lên nữa cao hai cây thốt nốt, ba, bốn, 
năm, sáu, cho đến bảy cây thốt nốt, nghĩa là bay lên bảy lần, trở xuông mỗi lượt đều quỳ 
lạy dưới chân của đắng Chánh đắng Chánh giác bảy lần như vậy, rôi đến ngồi trong nơi 
phải lẽ. Đại chúng xem thấy thần thông phi thường như thế, rất kính phục và bàn luận cùng 
nhau rằng: “Đức Phật có rất nhiều uy đức. Ngài Uruvelakassapa mà chúng ta cho rằng là 
bậc A-la-hán Phật chinh phục được, làm cho ngài Uruvelakassapa phải bỏ vật cúng dường 
lửa, qui phục theo làm đệ tử của ngài. 

Đức Thế Tôn nghe đại chúng khen ngợi như vậy bèn phán rằng: “Này chư thiện tín! 
Như Lai được giác ngộ rồi, hoá độ Uruvelakassapa đây không lạ thường đâu. Khi xưa, Như 
Lai sanh làm Narada Đại Phạm thiên, còn tham, sân, si, nhưng cũng đã chính phục 
Uruvelakassapa cho liệng bỏ các vật cũng dường lửa theo tà đạo”, rồi Ngài nín thinh. Chư 
tỳ khưu mong được nghe tiền tích, nên quỳ xin Đức Thế Tôn giảng tiếp. Đức Phật bèn 
thuyết về truyện Narada rằng: Này các thây tỳ khưu! Ätite kãle: Trong thuở quá khứ, có vị 
Hoàng đề tên là Añgatirãja trị vì trong thành Mithilã, đức Hoàng để này trị dân theo chánh 
pháp. 

Đức Hoàng đế có một công chúa tên là Rucã có quốc sắc, thiên hương, và vị đại phúc 
đức. Hoàng để Aigatiräja chỉ có con một, nên rất quý mến. Hằng ngày đức vua ban cho 
công chúa những y phục quý giá và hoa thơm 25 hộp để nàng trang điểm, và thực phẩm 
cao lương mỹ vị vô giá; mỗi nửa tháng, ngài đều cấp cho một ngàn lượng đề công chúa chỉ 
phí tùy sở thích. 
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Trong các quan hầu của vua, có ba vị đại thần là: Vij eya, Sumaãna và Alata. Cả ba vị đại 
thần này đều vừa lòng vua. Khi đến ngày rằm tháng 12 (Ấn Ðộ), đức vua dạy trang hoàng 
đường xá, từ các châu thành đến hoàng cung thật là xinh đẹp, như thiên cung, rôi cho dân 
chúng. diễn kịch vui chơi. Đức vua phán hỏi các đại thần rằng: “Này các khanh! Nay là 
ngày rằm tháng 12, trời thanh trăng tỏ, gió mát cảnh vui, vừa cho chúng ta lưu lại trọn đêm, 
đề ngắm cảnh êm đềm lạc thú. Vậy các khanh có chi hay, hãy trình bày cho trằm nghe”. 
Khi ây, vị đại thần Alãta tâu rằng: “Hạ thần xét thấy, nêu Bệ hạ đem binh chính phạt thâu 
phục được các nước lần bang thành thuộc địa của Đại vương là hay nhất”. Đức vua nghe 
bèn cắm ngăn, không vừa lòng lời tâu ấy. Vị đại thần Sumãna thấy đức vua không chấp 
thuận, nên tâu: “Hạ thần xin Bệ hạ cho người sắm sanh cao lương mỹ vị, rồi cùng nhau ăn 
uống vui chơi, dạy cung nữ ca xang múa hát, thế mới thật là vui thú cho”. Nghe tâu như 
thế, đức vua không vui và cũng không buồn, ngài nín thính. Về phần đại thần Vijeya thấy 
đức vua không ưa thích ngũ dục, cho đức vua là bậc trí tuệ. Lệ thường người trí tuệ hằng 
mong nghe pháp. Vậy ta nên tâu thỉnh đức vua đi nghe pháp, chắc ngài vừa lòng. Nghĩ rồi 
tâu: “Tâu lệnh Hoàng thượng, đêm nay đáng cho chúng ta đi tìm các Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn, hay hàng trí tuệ học cao hiểu rộng, thấy xa mà luận đạo hoặc hỏi những điều nan giải, 
để phá nghi cho chúng ta. Tâu, hạ thần thấy như vậy mới thật là hạnh phúc cho chúng ta”. 
Đức vua Angatiräja rất hài lòng, phán rằng: “Khanh tâu như thế rất hay, vậy khanh biết rõ 
có bậc trí tuệ trong nơi nào, đáng cho trằm nghe đạo”. Khi đức vua phán như vậy, vị đại 
thần Älata nghĩ rằng: Ta có một nội tổ là Gunãj Ivaka ngụ trong vườn thượng uyên. Vậy ta 
nên tâu cho đức vua rõ, để ngài đến đó, cho nội tô ta được làm thầy đức vua thì vinh dự 
biết bao. Nghĩ như vậy rồi vị đại thần ÄÃlãta bèn tâu rằng: “Hạ thần có một nội tổ, hiện nay 
ngụ tại ngự uyên, ngài là thầy tổ của phần đông, ngài dạy toàn là lời chân chánh và biết tri 
túc. Xin thỉnh Bệ hạ ngự đến luận đạo với nội tô hạ thần, tin chắc ngài sẽ phá nghi cho Bệ 
hạ được”. 

Đức vua Angatiraja bèn dạy sửa sang long xa và mặc triều phục có quan quân hộ giá 
cùng các đại thần ngự đến vườn thượng uyên. Khi gần tới, ngài xuống xe, đi chân không 
vào gần thầy Gunãjivaka rồi đưa tay lên lễ bái: “Bạch Ngài Gunãjivaka! Thân tứ đại của 
ngài được điều hoà không? Thường ngày, ngài có được thực phẩm cho vừa ngũ uân chăng? 
Không thiếu thốn thái quá chăng? V.V.. 

Khi đức vua ôn tổn tỏ lời hỏi âm lê như thế, Đạo sĩ Gunãjivaka đáp: “Uy nghĩ, chín 
khiếu tôi đã duy trì như thường lệ, thực phẩm cũng vừa đủ nuôi mạng, sự mạnh khoẻ ốm 
đau khi vây khi khác v.v... Tâu Đại vương, trị vì được an vui, bệnh hoạn cũng không làm 
hại, Đại vương được sức khoẻ kiện toàn chăng?” 

— Bạch, tôi trị nước được thái bình, thân tâm mạnh khoẻ an vui. Bạch Đạo sĩ, chúng tôi đến 
đây hy vọng hỏi những pháp mà chúng tôi còn nghi nan, cho minh bạch điều gì nên làm, 
việc chi phải tránh. 

Xong, đức vua bạch hỏi rằng: “Thông thường, đức vua được trị an trong nước nên có: 
thiện pháp với triều thần phụng sự mẹ cha, các bậc thầy tô và hàng trưởng thượng; đôi với 
vợ con; đối với Sa-môn, Bà-la-môn; đối với dân chúng bằng cách nảo?: tu hành thế nào 
mới được lên cõi trời?; người trong đời này, sau khi mệnh chung được sanh về nhàn cảnh 
băng nghiệp lành nào?; những kẻ phải sa đoạ địa ngục, do nhâc ác gì? 

Với những câu mắc mỏ, vi tế và cao thượng ấy, đức vua Añgatiräja nên hỏi đắng Chánh 
đăng Chánh giác, hay Độc giác hoặc Thinh văn Giác, bằng không có các bậc thánh nhân, 
thì tìm đức Bô-tát, chắng nên hỏi Gunãjivaka, khác chi kẻ mù trong đêm tối, biết gì mà giải 
đuợc! 
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Khi nghe hỏi như thế, Đạo Sĩ Gunãjivaka không biết pháp gì mà giảng cho vua nghe, 
nên thuyết về pháp tà kiến rằng: ““Tâu Đại vương, ngài nên lắng nghe tôi giảng chánh pháp 
đây: Quả báo của thiện pháp không có đâu, không có tội phước chi cả, những kẻ mà vô trí 
tuệ thức mới nói có tội, có phước và cho bố thí, trì giới là có, được phước. Tỉnh tấn bồ thí, 
trì giới luật là luống công, vô ích làm cho tiêu hao tài sản; thiên đàng, địa ngục cũng chăng 
có, đời này không, mẹ cha cũng không, mà ông bà, thầy tổ cũng chăng. có. Thường ngày 
đây, sự tốt xâu như nhau, lành dữ cũng chăng có. Tiếng nói sát sanh, giết người cũng saI, 
a1 giết, ai chết? Sanh ra là thành hình là nơi tập họp của bảy yếu tô là đất, nước, lửa, gIÓ, 
cũng theo mỗi yếu tố; vui khổ và sinh mệnh. Đến khi tan rã bảy yếu tó, đất thì theo đất, 
nước, lửa, gió cũng theo mỗi yếu tố; vui khổ và sinh mệnh thì bay lên không trung. Như 
thế thì gọi giết ai, ai chết? Tiếng nói chúng sanh là gọi theo thông thường mà thôi, thật ra 
sự giết chết nhau không có. Khi bảy yếu tố tan rã chia lìa rồi, đời chỉ sanh là chết, là hết 
sinh mệnh. Hết thế nào được, sinh mệnh lên ở trên không trung. Người nào có thể làm cho 
hết sinh mệnh được. Mặc dù kẻ cướp đoạt của giết người như thế, nễu quan sát theo chân 
lý và tứ đại đem yếu tô đi, không có người cướp, cũng không có kẻ tà dâm. Tâu Đại vương, 
con người trãi đi trong vòng sanh tử luân hồi, cho đến hạn kỳ 84 kiếp rồi, thì tự nhiên trong 
sạch, dẫu thực hành cho trong sạch đến đâu, thì cũng phải đến hạn kỳ đó.” Đức vua được 
nghe như thế, phán rằng: “Nếu quả phước không có, thì đi tìm nhà sư có ích gì”. Nói xong, 
ngài liền đứng dậy ngự đi về thành. Khi đức vua đến gặp Gunãjivaka thì ngài lễ bái, lúc trở 
về thì ngài không từ giả chỉ cả. Vì Gunãjivaka thuyết pháp tà kiến như thế, nên mới tiêu 
tan tất cả lợi lộc cũng đường như vậy. 

Sáng ra, đức vua Agatirãja cho các đại thần tè tựa lại đông đủ, hỏi phán rằng: “Kê từ 
đây, các khanh hãy xếp đặt tìm kiếm cho đầy đủ ngũ dục để trang hoàng cung điện cho 
trầm thọ dụng được an vui. Trằm không còn phụng sự nhỏ lớn trong triều chính như trước 
nữa. Ba đại thần là: Vijjeya, Sunãma và Älãta hãy lãnh trách nhiệm chỉ huy thay thế cho 
trầm đi, dẫu có việc đại sự chi cũng chăng nên cho trẫm hay, trẫm không còn phải bận lòng 
gì nữa cả. Các phước xá đã tạo trước nay nên phá hủy đi”. 

Đến ngày 14, công chúa Rucärãja cho đòi các cung nga đến dạy rằng: “Mai này là ngày 
mà Chư thiên hội họp nhau, chúng ta sẽ đi thăm vua cha, các ngươi nên xếp đặt đồ trang 
sức và phục sức cho ta, cho khác hơn ngày thường.” Các cung nga vâng lời đem tràng hoa 
bằng lõi trầm hương quý giá và các ngọc báu... cho công chúa trang điểm. Sáng hôm sau, 

công chúa cùng 500 cung nữ bạn của công chúa cùng nhau đến chầu Phụ vương của nàng. 
Đức vua thấy công chúa đến châu, ngài rất vui mừng, rồi ban thưởng cho nàng 1000 lượng 
tùy ý sử dụng. Đây là vua cha cho theo thường lệ vì thương con, nhưng không ưa thích 
trong sự bố thí vì ngài đã chấp hăn tà kiến. 

Sáng ra, công chúa sắp đặt sẵn sảng để thọ trì bát quan trai giới và làm việc bố thí đến 
kẻ cô độc, nghèo đói, bệnh tật vừa với chí hướng của nàng. Sự xu hướng của đức vua nghe 
theo lời Gunãjivaka, dân chúng khắp thành Bãrãnasĩ đều biết. Các cung nga hay rõ tự sự 
của đức vua, bèn vào tâu cho công chúa biết. Công chúa tỏ được nguồn cơn sanh lòng buồn 
thảm, phiền muộn răng: Phụ vương không nên thân cận với Gunãjivaka, kẻ không biết hồ 
thẹn như thế. Phụ vương nên tìm hỏi đạo với các bậc Sa-môn chơn chánh, lẽ đâu lại vẫn 
đạo nơi Gunãjivaka. Nay, ngoài ta ra, ai dám khuyên Phụ vương ta bỏ tà theo chánh được. 
Ta nhớ được bảy tiền kiếp, và biết được bảy hậu kiếp thành 14 kiếp. Ta sẽ đem giảng các 
kiếp và những nghiệp mà ta đã tạo, cả quả mà ta đã phải chịu cho vua cha nghe rõ, khiến 
Phụ vương bỏ tà kiến mới được. Nếu ta vào châu trong ngày nay, khi Phụ vương hỏi nguyên 
nhân nào mà đến gấp. Theo thường lệ ngày rằm mới vào châu, nếu ta tâu rằng vì được nghe 
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Phụ vương theo tà kiến mới đến, thế là không hợp thời. Thôi ta chờ đến một ngày nữa, như 
đã quen đến châu từ trước, ta giá làm như không nghe biết chi cả. Xét như thế, công chúa 
chờ đến ngày rằm, tảng trang điểm xong cùng đi với các cung nga vào châu vua cha, khi 
công chúa kế bái rồi nàng ngôi lên bảo toạ vàng. Đức vua thấy con vào châu, rồi cùng các 
bạn gái dung nhan xinh đẹp như các ngọc nữ trên thiên cung, ngài rất vui lòng, rồi tỏ lời 
thiện cảm hỏi con rằng: 

— Này con quí mến! Hoàng cung của con có đủ đỗ trang hoảng, có ao sen, hoa thơm đủ 
màu, có cung nga mỹ nữ hầu hạ, con được vừa lòng ưa thích chăng? 

— Tâu, những trang sức, kẻ tùy tùng bộ hạ, cao lương mỹ vị v.v... mà Phụ vương ban cho, 

con rất được hài lòng. Tâu, mai này là ngày 30, có Chư thiên hội họp, xin Phụ vương cấp 
cho con 1000 lượng, để con bồ thí như trước mà hồi hướng phước báu đến Phụ vương. 


Nói về đức vua AngatiraJa, từ trước ngài hăng ban của tiền đến công chúa Rucär3Jja, 
không chờ nàng phải xin và thường hay nhắc nhở nàng bố thí. Nay ngài không cho, vì ngải 
đã tin hắn theo tà kiến, là bố thí không có quả phúc chi. Đức vua phán công chúa răng: 
“Này con Rucäã! Con đã bồ thí nhiều, của cải cũng đã tiêu hao nhiều rồi, từ đây con đừng 
làm việc bố thí nữa, con hãy lo ăn cho no bụng, vui chơi còn tốt hơn. Trước kia cha không 
biết, tưởng răng là được phước, có quả báo, lợi ích mới khuyên con làm. Nay cha được gặp 
giáo pháp mới nơi Đạo sĩ Gunajivaka tu đạo loã thể, là vị giáo sư cao quí lắm. Đạo sĩ dạy 
răng: không phước, không tội, thiên đảng không có, địa ngục cũng không, cha mẹ cũng 
không, đời này qua đời sau cũng chắng có. Thường ngày đây, con người sanh ra là sanh 
theo với nhau, luân hồi đến hết 84 kiếp rồi trở nên trong sạch tự nhiên. Gunãjivaka dạy cha 
như vậy”. 

Công chúa Rucã được nghe vua cha phán như thế, nàng rất buồn thảm. Ôi! Phụ vương 
ta đã chấp hăn theo Gunãjivaka, vậy ta nên tường thuật về 14 kiếp mà ta nhớ được, cho 
Phụ vương ta nghe rõ quả phước và quả tội, để Phụ vương bỏ tà quy chánh, trong giờ này. 
Xét như thế, nàng Rucä tâu rằng: Tâu Phụ vương! Các bậc trí tuệ từ ngàn xưa có tuyên 
ngôn rằng: “Kẻ nào gần hạng si mê thì sẽ thành sĩ mê, thân cùng lầm lạc thì sẽ lầm lạc theo, 
đây là những lời của các bậc tiền bối. Phụ vương là dòng dõi cao sang quyền thế, có nhiều 
trí tuệ, lẽ đâu lại nghe lời của Gunãjivaka, là hạng thấp hèn, vô trí tuệ thức. Phụ vương là 
bậc trí tuệ tôn trong đời, không nên xu hướng theo tà kiến, những lời mà Gunãjivaka đã 
giảng toàn là điều xấu xa tội lỗi, hắn không biết hỗ thẹn, Phụ vương không nên tin tưởng. 
Vả lại, lời nói trước và sau không hiệp nhau rằng tội không tội, phước không phước, không 
có lợi ích, phước tội cũng không, đến 84 kiếp thì trở nên trong sạch. Như thế tại sao 
Gunäajivaka không đi theo ngũ dục, lại tu là đạo sĩ lõa thể làm chi cho phải khổ sở như vậy? 
Gunäãjivaka nói răng làm phải không có quả vui, thì hắn tu làm gì? Tâu Phụ vương, lời nói 
và việc làm của Gunãjivaka không đi đôi, thế chứng tỏ rằng hắn là kẻ vô trí tuệ lầm lạc 
thật. Gunãjivaka là kẻ lạc đường, không thấy xa, như con phù du? thấy ánh sáng lửa trong 
đêm, cho là vui rồi nhảy vào lửa mà phải chết. Phù du chết vì ngọc lửa, thế nào, Gunãjivaka 
theo tà kến tìm không thấy hạnh phúc, sẽ chịu khô trong bốn ác đạo vì sự lầm lạc, khác nào 
thiêu thân trong đó vậy. Những người đã lầm lạc tin theo Gunãjivaka ắt sẽ bị hại chẳng sai, 
như loài cá ăn mỗi của ngư ông, sẽ bị khổ chết không sao tránh khỏi, thế nào, kẻ tin lầm 
theo lời của Gunãjivaka ắt sẽ sa trong bốn ác đạo chịu khổ lâu đời. 

Tâu Phụ vương, con xin thí dụ cho Phụ vương rõ, như người thương mãi chở chuyên rất 
nhiều hàng hoá, vì mong được lợi, tưởng là thuyền to đến khi nước ngập vào, thuyền đắm 


3ˆ Con thiêu thân. 
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trong biển, khác nào kẻ làm tội mà chưa chịu quả khổ, là vì quả khổ chưa đến kịp, nên còn 
hưởng sự vui, khi nhân ác cho quả, phải mang lây nghiệp khổ không sai. Lệ thường, người 
sinh ra trong đời nên gần bạn lành và có hạnh kiểm tốt, biết tội phước, biết tốt xấu, lợi hại, 

chánh tà; thân cận các bậc hiền minh, bác học, lánh đữ làm lành, bố thí, trì giới, tham thiền, 

niệm Phật nghe Pháp. Những người được gặp thầy, bạn lành như thế, thì hăng được an vui 
trong cõi này, đến kiếp sau được gân bậc có giới đức dẫn dắt, nhắc nhở, khuyên lơn thì sẽ 
trở nên bậc hiền nhân, biết rõ rằng đây là lành dữ, kia là tội hay phước. Khi đã rõ tội hay 
phước, rồi là nhân cho mình bỏ đữ về lành, chỉ làm điều phải đem hạnh phúc đến mình và 
cho kẻ khác, do nhờ thân cận bậc trí tuệ như thế. Những người tìm giao thiệp với bậc trí 
tuệ sẽ thành bậc trí tuệ giống nhau, ví như lá cây có rãi nước thơm. Kẻ gần bậc hiền minh 
sẽ được các ngài đìu dắt lên phẩm hạnh thanh cao đến nơi giải thoát. Những kẻ làm bạn 
cùng hạng si mê, hằng gặp điều bất hạnh, những hạnh phúc dần dần sẽ hao mòn, của cải sẽ 
tiêu tan, vì hạng si mê vô trí tuệ thường quyên rủ trong việc ác là sát sinh, trộm cắp v.v... 
mặc dù mình chưa quen làm, chỉ thân thiết với kẻ si mê, mình sẽ trở nên hạng si mê. Ví 
như lá cây mà họ dùng gói cá thối. Thì lá trở nên thối hôi thế nào, người thân cận với kẻ 
ác sẽ là người ác như thế. Những người hay tìm gần kẻ si mê, ắt sẽ làm điều tội lỗi rồi sẽ 
sa đoạ địa ngục. Do đó, hàng trí tuệ không bao giờ thân cận với kẻ tối tăm, lầm lạc và luôn 
luôn tránh xa họ, vì khi đã si mê vô trí tuệ rồi hăng lầm lạc làm những việc trái với công lý 
và phải chịu khổ trong ác đạo lâu đời. 

Tâu Phụ vương, nếu Phụ vương tôn sùng và tin lời Gunãjivaka không nên đâu. Quả của 
thiện pháp có, quả của ác pháp cũng có; làm lành hằng được vui, làm dữ phải chịu khổ, 

chăng phải như lời Gunãj Ivaka đã giảng đó đâu. Những hàng nam nữ nào tỉnh tấn bồ thí, 

trì giới v.v... các nam nữ ấy sẽ đến Niết-bàn. Kẻ nảo làm điều tội lỗi phải chịu khổ trong 
bốn ác đạo. Luân hồi sanh tử lâu đời nhiều kiếp, khi luân hồi đến 84 kiếp rồi được trong 
sạch chẳng phải đâu. 

Tâu Phụ vương, xin Phụ vương hãy lắng nghe con tâu cho Phụ vương rõ các tiền kiếp của 
con như vầy: Một kiếp trước, con sanh làm con trai của người thợ bạc, ngụ trong kinh đô 
Rajagaha. Thuở đó, con gần bạn ác, nên tà dâm với vợ con người, nhưng khi hấp hối, 
nghiệp ác đó chưa trả quả, nghiệp lành của con đã tạo trong kiếp trước nữa đến cho quả, 
nên con sanh làm con trai của một triệu phú có 800 triệu trong thành Kosambhi. Kiếp này 
con được gặp bạn lành, bạn con dẫn dắt con biết tội phước chánh tà v.v... và nhắc nhở con 
làm việc lành nhất là bó thí, trì giới. Con tinh tấn thọ trì bát quan trai thường, nhưng đến 
khi mạng chung, cái phước đó chưa cho quả kịp, nghiệp dữ mà con đã tạo khi làm con trai 
của người thợ bạc theo kịp, nên sau khi chết phải sa đoạ trong địa ngục Roruva rất lâu. 
Hôm nay con nhớ đến những thống khổ đó nên không dám câu thả dễ duôi. Con bị khổ 
trong đại ngục Roruva muôn phân thê thảm, không sao tả xiết. Ra khỏi địa ngục rồi, cũng 
chưa hết tội, con lại sanh làm lừa của vị đại thần trong thành NakataräJa, họ bắt thiễn và 
dùng để cỡi, nếu không cỡi thì họ bắt kéo xe rất nặng nê, khô nhọc. Khi chết khỏi kiếp lừa, 
sanh làm khi trong rừng. Khi ra khỏi lòng mẹ không bao lâu bị người ta bắt đem về thiên 
rất đau khô, kêu la đến đâu họ cũng thiễn cho được. Đây cũng vì tội tà dâm đã tạo trong 
kiếp người, khi là con thợ bạc. 

Tâu, sau khi chết khỏi kiếp khi, sanh lên làm người lưỡng tính°° trong thành Vajïrãja, do 
tội tà dâm còn dư xót, song nhờ phức hộ trợ nên mới làm người như vậy. Cha, mẹ, anh, 
em, ông, bà thân tộc, bậu bạn hằng thương yêu con luôn. Sau khi chết con được sanh lên 
cõi trời là một Thiên nữ, hưởng phước trên Đạo Lợi thiên cung, là hoàng hậu của đức Đề 


33 Có cả tính nam và tính nữ. 
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Thích. Được làm hoàng hậu của đức Đề Thích bốn kiếp. Đến kiếp thứ năm con sanh ra là 
hoàng hậu của vị trời Javana. Một ngày nọ, đức Javana dẫn đi ngoạn cảnh, cùng các ngọc 
nữ tùy tùng đến hái hoa; các ngọc nữ hầu hạ hái hoa kết thành tràng, đặng trang điểm cho 
con. Trong lúc đó, con hết phước, nên hạ sanh làm con của Phụ vương hiện giờ. Nay con 
đã được 16 tuổi rồi, nhưng đối với cõi trời thì chỉ một phút mà thôi, nên vị trời Javana và 
các cung nữ chưa biết con đã chết, còn đang lo xỏ hoa đề trang điểm cho con. Khi bỏ ngũ 
uân kiếp này, con sẽ sanh lên cõi trời có nhiều uy lực và sẽ khỏi làm người nữ kiếp này 
đây”. 

Idam nãrada vatthum - về truyện đức Narada đây chư thiện nam tín nữ được nghe biết 
như đã vừa giải qua, có lẽ nghỉ ngờ và đặt câu hỏi rằng: Tại sao đoạn trước nói nàng công 
chúa nhớ được 14 kiếp (7 kiếp trước và bảy kiếp vị lai) nay lại thấy giải 13 tiền kiếp và 
một kiếp vị lai, tại sao? Xin giải rõ rằng: Nàng công chúa Ruecäã nhớ được bảy tiền kiếp, vì 
căn cứ khi nàng làm hoàng hậu của đức Đề Thích, không phải đề cập về kiếp hiện tại, khi 
nàng là công chúa Rucä đây. Bởi kiếp nàng là hoàng hậu của đức Đề Thích đó, nàng nhớ 
được bảy kiếp vị lai và bảy tiền kiếp. Khi được sanh ra là công chúa Rucã đây, nàng chỉ 
nhớ được 13 kiếp và một kiếp vị lai như thế thôi. 

Nàng công chúa Rucã giảng giải về tiền kiếp và vị lai kiếp cho Phụ vương nàng nghe, 
có lời kệ ngôn rằng: Người nào mong được làm người nam trong mỗi kiếp. Cần phải giữ 
không tả dâm, cho trong sạch. Người đã rửa sạch chân rồi, hằng tránh không cho dính bùn, 
vì sợ dơ bân. Vả lại, kẻ nào mong được lên cõi trời, nên chừa cải những điều tội lỗi, phải 
hành theo thập thiện (thân, khẩu, ý lành) trú trong pháp không cầu thả (appamadadharma) 
đừng làm hại chúng sanh. Chúng sanh sinh ra trong đời có đủ sự sang cả, uy quyên, được 
nhiều người kính mến tôn sùng, đều nhờ nghiệp lành của mình đã tạo từ bao kiếp trước. 
Tâu Phụ vương! Phụ vương nên suy nghĩ xem tất cả mười sáu ngàn cung nga mỹ nữ, quốc 
sắc thiên hương như hàng ngọc nữ, ngày đêm hầu hạ Phụ vương. Phụ vương được các nàng 
hầu hạ, chầu chực do nhân nào, hay là Phụ vương ngủ rồi có được, hoặc Phụ vương làm 
điều ác đức mà được? Phải chăng nhờ kiếp trước Phụ vương có bồ thí, làm lành nên nay 
mới được thọ hưởng cao sang như vầy. Xin Phụ vương bình tâm suy xét cho tường tận. 
Phụ vương nghe lời của Gunãjivaka, rồi Phụ vương xét lại lời của bạn lành như con đã 
giải. Phụ vương tin rằng đời này có quả báo như thế đi. Các Sa-môn, Bà-la-môn cũng có, 
Phụ vương đừng nghĩ sai như vậy.” 

Công chúa chỉ con đường lên thiên cung cho đức vua cha nhận thức phân minh như thê. 
Đức vua Angatiraja được nghe, thì vui thích, vừa lòng lời giải của công chúa, nhưng vừa 
lòng bằng cách trỗng không, vẫn chấp hắn tà kiến, một mực không chịu dời đổi kiến thức. 
Đây là do sự thân cận với kẻ si mê, thiếu trí tuệ mới trở nên lầm lạc như thế. Các bậc trí 
tuệ nên quán tưởng cho thấy rõ mà tránh xa, kẻ si mê ta chăng nên ăn ở chung với kẻ ấy, 
xem kẻ đó như nọc độc. Nhưng khi đã lỡ (nên tìm gần các bậc hiền minh) vướng nọc độc 
rồi nên tìm các bậc hiền minh có thể sửa chữa khỏi được. Trái lại, kẻ nào thân cận với hạng 
người si mê, khó gỡ cho khỏi tay kẻ độc ác được và ắt sẽ bị hại không saI. 

Khi công chúa Rucã hết lòng giảng giải cho Phụ vương nàng nghe, từ sáng sớm cho trọn 
đêm như thế, mà cũng không làm cho vua bỏ tà theo chánh được. Khi công chúa đã hết lời 
khuyên giải để thức tỉnh vua cha mà bất thành như vậy, nàng nghĩ ta phải tìm phương pháp 
nào làm cho vua cha bỏ tà theo chánh mới được. Nghĩ xong nàng bèn đưa tay lên quỳ vái, 
khẩn cầu 10 phương, nguyện rằng: “Các ngài Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức, Chư thiên, 
Phạm thiên có nhiều uy lực trong thế gian, xin giúp tôi để cởi mở tà kiến cho Phụ vương 
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tôi. Nếu ân đức của cha mẹ có thật, cầu xin các ngài hãy làm cho Phụ vương tôi đừng 
vướng tà kiến nữa, hiện trong Ø1ờ này.” 

Khi công chúa Rucã cầu nguyện xong, rồi quỳ lạy trong 10 phương, khiến cảm ứng đến 
đức Bồ-tát của chúng ta là đức Nãrada. Ngài có nhiều đức từ bị, thường tìm xem sự phải 
quấy phải của chúng sanh. Khi đức Bồ- tát Narada quán tưởng thấy rằng công chúa Rucã 
mong cho Phụ vương nàng bỏ tà kiến, cầu khân Chư thiên hộ trì, ngài suy nghĩ rằng: Thật 
vậy, ngoài ta ra không ai làm cho đức vua Agatiräja bỏ tà kiến được. Vậy ta hãy tế độ đến 
nàng công chúa Ruca, cho Phụ vương nàng bỏ tà kiến, đem đến chúng sanh những điều 
hạnh phúc. Hôm nay ta nên xuông bằng cách nào đây? Ta giáng hạ xuống bằng tướng 
ngưỜi xuất gia có phạm hạnh, là bậc mà đại chúng thường tôn kính. Bồ-tát xét như thế liền 
biến ra người xuất gia, tướng mạo đường đường chính chính, có đủ y bát rõ ràng, hào quang 
chiều sáng như vàng trắng tỏ trong đêm răm. Ngài ngự trên không trung ngay trước mặt 
vua AngatiräJa trong lúc ây. 


Tamattham athatamä brahmalokã narado nassipajam JambidTIpam apekkhanto 
adusaräaJanam angatitato patitthapä save vedehassa purato tabbadisva nudapattam päiImam 
vanda thãti yam attham. 


Ý nghĩa nào không rõ rệt trong câu chuyện Đức Thế Tôn khi thuyết có ý nghĩa đó, ngài 
giảng bằng Phật ngôn rằng: “Bhikkhave — Này các thầy tỳ khưu! Khi đức Bồ-tát xem thấy 
trong thế gian có đức vua Angatiräja tà kiến, rồi thương hại công chúa Rucã, nên giáng hạ 
từ cõi trời Phạm thiên ngự trên không trung ngay hoàng cung, trước mặt công chúa Rucä, 
nàng xem thấy hết lòng hoan hỷ rằng: “Ngài đến trong giờ, Hà) đây, là vị trời từ bị xuống 
để tế độ ta, sẽ làm cho Phụ vương ta bỏ tả kiến không sai”, rồi nàng quỳ lạy đức Bồ-tát 
trong khi ấy. 

Nói về đức vua Aigatirãja khi thấy đức Đại Phạm thiên Nãrada ngự trên hư không ngay 
mặt ngài. Ngài sợ uy đức của trời Phạm thiên, không thể ngồi trên bảo tọa được, ngài bèn 
ngự xuống đứng nơi đất mà hỏi rằng: “Kuto nu ãgacchãsi devavanni obhãsayam sabbarätti 
candimava kathehi me pucchitam nãma gottalam katham na Jãnanti manussaloketI — Tôi 
xin hỏi Ngài: Ngài có tướng mạo quang minh như Chư thiên, hào quang của ngài chói lọi 
trên không trung như ánh sáng mặt trăng trong đêm. Ngài đây, từ nơi nào đến, quý danh 
Ngài là chỉ? Xin ngài cho tôi biết rõ tên họ phân minh”. Đức vua Aigatiräja cho răng đức 
Nãrada là hạng phàm nhân, nên không làm lễ. Đức Narada. hiểu rằng đức vua Angatiraja 
tưởng là cõi khác không có, vậy ta nên giảng cho vua hiểu rằng cõi khác cũng có. Nghĩ rồi 
đức Bồ-tát tỏ bằng kệ ngôn rằng: “Anam pidevato idãni ema osabhãyam sabbaratti 
candimave akkhapite pucchito namagottam Jananti narado kassapoti — Này Đại vương! Ta 
đây là vị trời từ cõi Chư thiên mà đến, vì ta là trời nên mới có hào quang rực rỡ, như ánh 
sáng của mặt nguyệt trong đêm. Đại chúng nên biết ta là Nãrada họ Kassapa đây”. 

Đức vua Angatiraja nghe được rồi nghĩ rằng: “Đức Narada nói Ngài từ Thiên cung mà 
đến, lời này chứng tỏ răng cõi khác có, vậy điều này ta sẽ hỏi sau”. Đức vua Aigatiräja 
bèn hỏi răng: “Bạch đức Nãrada, tướng mạo của ngài thật khác phảm phu, uy đức của ngải 
rất đáng tôn trọng. Đức Nãrada ngự trên không trung, đứng đi trên không, thật là phi 
thường. Tôi xin hỏi về thần thông mà ngài Nãrada có đó, do nhân nảo, nguyên nhân chỉ?” 

— “Sañcadhammo vadamopäja. pa(ogunäna metecagata puräma — Tâu Đại vương! Tôi hiện 
thần thông đây, vì tôi được chế ngự ngũ căn, đè nén phiền não pháp là: xan tham, sân hận, 
s¡ mê. Tôi tinh tấn bổ túc không bỏ qua thiện pháp, nhân đó nên thân thông và uy lực mới 
được toại nguyện, đi đứng ngồi trên không trung được như vậy”. 
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Đức vua Añgatirãja đã chấp hắn tà kiến trong tâm, khi được nghe đức Nãrada giải như 

vậy thì sanh nghi cho rằng điều nói có thiên đàng đó tin không được, mới hỏi rằng: “Bạch 
Ngài Nãrada, ngài dạy pháp cho kết quả thần thông biến hóa phi thường, lời Ngài nói đây 
thấy rằng có phước như thế nào? Đây là những điều Ngài vừa giảng qua nhưng tôi còn 
sanh nghi ngạt”. 
— Đại vương cứ hỏi theo ý muốn đi, tôi cho phép, không sao đâu. Tôi sẽ giải cho Đại vương 
được phân minh, cho hết hoài nghi. Chẳng phải tôi giải bằng lý thuyết suông đâu, tôi sẽ cụ 
thê hoá đủ cả lý nhân quả trước, sau để phá nghi cho Đại vương. VậyÐ vương hoài nghỉ 
điều gì cứ tùy tiện hỏi đi. 

Đức vua Añgatiräja bèn bạch hỏi rằng: “Bạch Ngài Nãrada, tôi hỏi đây xin ngài trả lời 

theo chân lý đừng giả dối. Này Ngài Nãrada! Điều mà chúng sanh hằng gọi là Chư thiên, 
Phạm thiên cõi này, cõi khác có thật như vậy hay thế nào? Đức Đề Thích, đức Đại Phạm 
thiên, cõi này, cõi kia có thật hay không? Chư thiên nam, Chư thiên nữ có thật chăng? 
— Này Đại vương! Chư thiên có thật, đức Đề Thích, đức Phạm thiên có thật, cõi này cõi kia 
có thật như chúng sanh đã kêu rằng kamesukhitã mida vamulãha — ngươi không nhìn nhận 
trong thiện nghiệp là kẻ vô trí tuệ đó, không biết răng có Chư thiên nam, Chư thiên nữ, có 
đức Đề Thích, đức Phạm thiên, có cõi này cõi khác, thế gọi là người thiếu trí tuệ và trí tuệ 
nhớ. 

Đức vua nghe đức Nãrada trả lời như vậy bèn cười nhạo rằng: “Bạch Ngài Nãrada, ngài 
nói cõi khác có, con người ra khỏi cõi này, sanh lên cõi khác có gia tài, của cải, chỗ ngụ, 
nơi ăn trong cõi khác, trong ngày vị lai có thật. Nếu Ngài Nãrada thấy chắc, tin chính xác 
như thế xin ngài cho tôi mượn 500 lượng, song kiếp này tôi chưa trả, ngài Nãrada sẽ lây 
lại trong kiếp sau. Đến kiếp sau, tôi sẽ trả bằng hai số mà đức Nãrada cho tôi mượn đó, 
nghĩa là tôi sẽ trả 1000 lượng trong kiếp vị lai, đức Nãrada dám cho tôi mượn không?” 


Khi đức vua Angatiraja nói như vậy. Đức đại Phạm thiên Bồ-tát tỏ lời khiến trách rằng: 
“Đại vương nên hiểu, nếu Đại vương có giới nói lời ngay thật, là người hiền lành có thiện 
pháp trong tâm, khi ra khỏi cõi này rồi không sinh trong bốn ác đạo, như thế, tôi mới cho 
Đại vương mượn 500 lượng. Còn Đại vương không có giới đức, không chân thật, Đại 
vương có tâm ác, lánh xa thiện pháp, từ trước đến giờ chỉ có si mê, sân tham, theo phái tà 
kiến, thì không sao tránh thoát bốn ác đạo đâu, phải sa trong địa ngục chịu khổ não muôn 
phần, lâu đời nhiều kiếp. Như thế, 1000 lượng đó, biết bao giờ Đại vương mới đem trả lại 
cho tôi, dẫu tôi có theo đòi hỏi cũng không được, vì lửa địa ngục nào có tha thứ ai, tôi đâu 
dám theo đòi Đại vương trong điạ ngục. Thông thường, trên thế gian này, nếu họ thấy ai 
tốt, lành thì cho mượn hoặc cho luôn cũng có. Còn họ biết rõ là kẻ xấu, không ngay thật 
cho mượn thì trông gì mà đòi được, như vậy họ đâu cho. Như Đại vương đương mở miệng 
mượn 500 lượng để kiếp sau trả 1000 lượng tôi quan sát biết rằng khó đòi lại được, vì Đại 
vương là kẻ tội lỗi, chấp tà kiến, đã phá bỏ các phước xá bồ thí từ trước, không thọ giới, 
cũng không niệm Phật, chỉ làm việc ác, tà dâm vợ con người. Đại vương tạo đầy tội ác sau 
khi tan rã ngũ uân phải sa địa ngục, như vậy Đại vương được của đâu mà Đại vương trả 
cho tôi, dẫu tôi có theo đòi Đại vương trong địa ngục đi nữa cũng vô ích. 

Khi đức Phạm thiên Bồ-tát nói như thế, vua Agatiraja không còn lời lễ nào đáp lại được 
đành nín thính, trong khi đó. Trong lúc â ấy, đại chúng rất hân hoan sung sướng, reo mừng 
khắp kinh thành rằng đức Narada có nhiều uy lực, đáng làm cho đức vua bỏ tà kiến được. 
Nhờ thần lực của đức Bồ-tát, tất cả nhân dân trong thành Mithilã rộng hơn sáu do tuần đều 
được nghe đức Nãrada Bồ-tát giảng đạo. Đức Nãrada Bồ-tát nghĩ răng: đức vua Añgatirãja 
này đã chấp vững lập trường tà kiến. Vậy ta nên tả cảnh khổ hải nơi địa ngục cho ngài sợ 
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mà bỏ tà kiến; rồi sẽ cho thấy cảnh hạnh phúc trên Thiên cung, an ủi cho ngài vui thích 
mới được. Đức Bồ-tát bèn nói rằng: “Này Đại vương! Nếu ngài giữ vững tà kiến như vậy, 
ắt sẽ xuống chịu khổ trong địa ngục lâu đời. Này Đại vương! Nếu ngài không bỏ tà kiến, 
sau khi chết sa vào địa ngục, được thấy loài thú to miệng lửa cháy đỏ, đến căn mồ, banh 
da xẻ thịt, uống máu Đại vương, thân hình Đại vương dứt từng đoạn, máu chảy dầm dễ 
xem rất thê thảm, chết rồi phải sống trở lại chịu khổ nữa; phải bị lao sắc đâm từ đầu đến 
trôn, ví như cá bị người lây cây đâm từ miệng tới đuôi. Chết rồi tái sanh để chịu khổ nữa. 
Có quỷ sứ dùng các vũ khí lửa cháy hỏa hào, đánh đập tội nhân cho thân thê đứt lìa từng 
khúc... Đại vương càng kêu la, khóc kể, thì càng bị đánh, đâm bằng búa, lao, rìu, niềng sắt 
cháy đỏ. Đại vương chạy khỏi địa ngục đó, quỷ sứ rượt theo đánh đập bảo phải trèo lên địa 
ngục cây gòn, có gai sắt nhọn, bén dài l6 ngón tay, cháy hỏa hào. Đại vương vừa leo lên 
phía dưới quỷ sứ dùng côn sắt cháy đỏ đánh đập, làm cho gai sắt cây gòn đâm thủng đến 
thịt đến gân, xương. Khi Đại vương leo lên bị đánh, lúc tuột xuống cũng bị đập rất là đau 
khổ không sao kể xiết. Quỷ sứ đánh đập như thế cho Đại vương chạy đến địa ngục gươm. 
Vào địa ngục này, gió quạt lá cây thành gươm, chém đứt tay, chân, mũi, miệng, mặt, rồi sa 
vào địa ngục đồng sôi. Cảnh khổ trong chảo đồng sôi thật là thảm khốc, xong, quỷ sứ thả 
cây sắt cháy đỏ xuống móc Đại vương lên, rồi quỷ sứ cho ăn khúc. sắt cháy đỏ, cho uống 
nước đồng sôi, Đại vương chịu đau khổ không sao kế xiết. Chết rồi còn sống lại để chịu 
hành phạt như vậy nữa. Như thế ai theo đòi 1000 lượng bạc trong các địa ngục đó được? 
Này Đại vương! Nếu Đại vương không bỏ tà kiến, sẽ đoạ trong địa, bị quỷ sứ hành hạ, bắt 
Đại vương tra vào xe sắt cháy hỏa hào, như bò trâu bị kéo xe vậy, rồi quỷ sứ dùng côn sắt 
cháy đỏ đánh bồ trên đầu, thân thể toàn mủ máu. Như vậy Đại vương nghĩ sao?” 

Đức vua Aägatiräja khi được nghe đức Nãrada Bồ-tát giảng thuyết như thế, kinh tâm, 
tán đởm, sợ hãi vô cùng, mong tìm nơi nương dựa ở đức Bồ-tát, bèn tỏ lời cầu khân rằng: 
“Tôi được nghe ngài Nãrada giảng giải các nỗi thống khổ trong địa ngục, tôi lây làm ghê 
sợ, tâm hồn rung động, ví như cây tróc gốc, lá lìa nhành. Tôi là người lầm lạc, nay tôi nhận 
biết mình là si mê, lầm lạc rồi, tôi rất sợ khổ trong địa ngục. Nay tôi không nơi nương nhờ, 
ví như người bị chìm thuyễn trong biến cả, cầu ngài Nãrada từ bi cứu vớt tôi. Ví như cù 
lao là nơi nương nhờ của người bị chìm thuyền nơi đại hải. Xin ngài Nãrada là nơi nương 
cậy của tôi, như ngọn đèn là nơi nương nhờ kẻ lạc đường trong đêm tối. Giờ đây tôi chỉ 
biết nhờ ngài Nãrada mà thôi. Xin đức Nãrada từ bi thương xót, chỉ dẫn tôi, giảng giải con 
đường Thiên đàng trong sạch, để tôi tinh tấn thực hành theo trong giờ này”. 

Thấy đức vua Añgatirãja đã hồi cãi ăn năn, bỏ tà theo chánh, đức Nãrada Bồ-tát bèn chỉ 
rõ con đường tu hành trong sạch, để dẫn dắt đức vua như vây: “Này Đại vương! Các Đề 
vương ngày xưa là Urinnarãja và sáu đức vua khác, các ngài hăng bồ thí đến các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn, nên sau khi tan rã ngũ uân đều được sanh lên sáu cõi trời Dục giới thiên. 
Chắng phải chỉ có thế thôi đâu, còn rất nhiều đức vua khác, có đức tin trong sạch bồ thí, trì 
giới rồi cũng đều được thọ sanh lên cõi trời. Ngài hãy chuyên cần làm phước bồ thí, trì giới 
cho trong sạch đi, quả phước của sự bồ thí có thể đem ngài lên cõi trời được. Ngài nên cho 
người đem cơm, nước, y phục v.v... Cho đến kẻ cô độc, nghèo nàn và dâng cúng đến bậc 
tu hành. Đại vương dạy quân đi báo cáo cho dân chúng trong và ngoài thành hay, ai mong 
được cơm, nước, y phục v.v.... thì đến thọ lãnh về dùng. Những trâu, bò, ngựa voi đã già 
yếu, ngài nên cho thả, đừng bắt chúng nó kéo xe, làm việc nặng nề như trước nữa. Với 
những quan lại tuổi đã già sức yếu, Đại vương chẳng nên thải hồi, phải ban ân huệ như 
trước. Này Đại vương! Tôi khuyên Đại vương lánh dữ làm lành, đây là chỉ mong Đại vương 
tránh khỏi bốn ác đạo, được lên thiên cung. Khi sanh lên thế gian sẽ được giàu sang phú 
túc, nhờ sự bó thí như thế. 
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Quả báo của sự bố thí sẽ đem đến người nghèo đói được sự an vui, được thiên hạ yêu mến 
kính vì. Mặc dù phước bố thí cao quí như vậy, cũng chưa bằng phước của sự trì giới. Trì 
giới có nhiều quả báo hơn bố thí. Người tinh tấn trì giới, ví như trang điểm băng bảy báu 
quí giá nhất trên đời. Kẻ không trì giới ví như không trang sức. Sïlam yãna muttanam: Giới 
ví như một cơ quan giao thông để thoát khổ, có thê dẫn chúng sanh thoát ly ác đạo. Giới là 
phương tiện để đưa hành giả lên cõi trời và Niết-bàn. Giới làm cho người được tinh khiết 
khỏi phiền não. Sila mokkhassa sapãnã: Giới là cái thang cho người đi đến nhàn cảnh là 
Niết-bàn. Này Đại vương! Đại vương tinh tấn thọ năm giới, tám giới đừng cho dút, vì quả 
báo của giới thật là cao quý nhất”. 

Đức Bồ-tát giảng giải về pháp bố thí và trì giới như thế rồi, đức Bồ-tát nghĩ thêm rằng: 
“Thật, đức vua này, nêu như ta thuyết pháp đem thí dụ thân thể với long xa, ngải sẽ ưa 
thích lắm”. Đức Bồ-tát liền giảng rằng: “Này Đại vương! Ngài đem thân thể của ngài như 
long xa, chú tâm như người xa phu, có tâm không làm khổ chúng sanh, nên chia sớt vật 
dụng đến các thầy Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ cơ hàn đói khát và cô độc; tam pãdasañña: chế 
ngự hai chân, không làm ác nghiêp bằng chân; tam hattasañña: chế ngự hai tay, không làm 
nghiệp dữ băng tay; tam kucchisañña: chế ngự bụng là dùng thực phẩm cho vừa; chế ngự 
miệng đừng nói chuyện nhiều, chỉ nói những lời hữu ích, ngay thật, hiền lành, mát mẻ, hoà 
nhã, đoàn kết, đừng dùng lời sang đàng mắt thì giờ quí báu. Cần phải nói lời nhã nhặn với 
tất cả mọi người. Có đức tin trong sạch đối với Tam bảo, tìm nghe thuyết Pháp, chế ngự 
nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, tâm. Đừng để ác pháp phát sanh lên được, như dây cương giữ 
ngựa chạy cho ngay không cho sân hận do tâm bác ái đến mọi loài, tham thiền tập trung tư 
tưởng vào một đối tượng, cho tâm không phóng túng theo ngoại trần, cho trí tuệ phát sanh 
đề trừ diệt phiền não, nhất là tà kiến, ngã mạn. Muốn cho các đức tánh ấy mau được tiễn 
hoá, cần phải thân cận bậc trí tuệ, làm người dễ dạy, thật tâm vâng lời chỉ giáo của các 
ngài, đó là điều cần thiết”. Đức Bồ-tát thuyết Pháp cho đức vua Aigatiräja bỏ tà kiến như 
thế, rồi khuyên đức vua thọ trì bát giới, nên tâu rằng: “Từ nay, Đại vương đừng gần kẻ ác, 
phải tìm nương với bạn lành, chớ dễ duôi quên mình như trước nữa”. Xong, đức Nãrada 
Bồ-tát tỏ lời khen công chúa và khuyên bảo các cung nữ, rồi ngài trở về cõi trời Phạm 
thiên, theo uy lực thanh cao thấy rõ trước mắt đại chúng như thế. 

Về phần đức vua Angatirãja, ngài thực hành theo giáo huấn của đức Nãrada Phạm thiên 
Bồ-tát, bố thí, trì giới, tham thiền, sau khi thăng hà được lên cõi Thiên cung. 

Satthã idam dhammadesanam ñharitvä. Đức Chánh đắng Chánh giác khi giải về tích đức 
Phạm thiên Nãrada Bồ-tát rồi Ngài gọi: “Bhikkave — Này chư tỳ khưu! Uruvela Kassapa 
được bỏ tà kiến không phải chỉ nhờ Như Lai trong kiếp này đâu, thuở sinh làm đức vua 
Agatiräja được bỏ tả kiến cũng do Như Lai trấn áp như đã giải. Đức Thế Tôn bèn hội các 
tiền kiềp như vầy: Tadã — Trong khi đó (Alãto) đại thần Alãta nay là Đề Bà Đạt Đa; 
(Sunãmo) đại thần Sunãma nay là Bhadhajithera; (Vijayo) đại thần Vijaya nay là Đại Đức 
Xá Lợi Phất; (Vijako) Vijaka nay là Đại Đức Mục Kiền Liên; Lacanaputto nay là đức vua, 
Jivana nay là tỳ khưu Sunakkhatabhikkhu; (Guno) GunäJivaka nay là AcelakaJT; Rucäã công 
chúa nay là Đại Đức Ananda; (RãJä) đức vua Angatiraja nay là Đại Đức Uruvelakassapa; 
Mahäbrähma Bodhisatta đức Đại Phạm thiên Bồ-tát tức là Như Lai, Sammãsambuddho là 
đức Chánh đăng Chánh giác đây. Evam. 

— NaradaJatakam mitthitam - Dứ¿t chuyện đức Đại Phạm thiên Narada— 
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9. Vidhura jãtaka — truyện Vidhura (Bồ tát tu hạnh chân thật ba-la-mật) 

Panduiyaäsi dubbalati idam satthã Jetavane viharanto paññaãparamT äãrabbha kathesi 
ekadivesamhi bhikkhu dhammasabhayam katham samutthãpesun avuso aho vata satthäa 
mahapañño tikkhanapañño puthupañño Javanapañño hãsapañño nibbedhikapañño 
parappavädamtthamo attano puññanũbhãvena... patipädesTtI — Một thuở nọ, đức Thiên 
Nhơn Sư an nghỉ trong Kỳ Viên tịnh xá gần thành Sãvatth, ngài đề cập đến trí tuệ ba-la- 
mật của ngài cho có nhân, rồi ngài thuyết pháp về truyện Vidhura giữa hàng tứ chúng (tỳ 
khưu, tỳ khưu mi, thiện nam, tín nữ). 

Các vị A-la-hán kết tập Tam Tạng tùy Phật ngôn nhất là Pandhukisiyä dubbalä iti mới 
có lời chú giải rộng rằng khi Đức Thế Tôn ngự trong Kỳ Viên tịnh xá đó. 

Ngày kia, có chư tỳ khưu tụ hội trong phước xá bàn luận về trí tuệ ba-la-mật trong giữa 
tăng hội rằng: Này các thây! Ỏ thật là hết sức phi thường, đức Giáo chủ của chúng ta đây, 
ngài có rất nhiều trí tuệ tối thượng: puthupañño - trí tuệ của Phật dày đặn không thể đo 
lường; hãsapañño - nói về trí tuệ làm cho thính giả được vui, vượt quá quyền hạn trời và 
người; tikkhanapañño - nói về sự bén nhọn, là hiểu biết xuất chúng VÔ ngại tất cả các pháp, 
giác ngộ chân chánh trong Niết-bàn. Ngài trân áp những người sẵn sảng sắp đặt trí tuệ, 
nhưng chẳng có một ai có thể lướt qua trí tuệ của ngải được. 


Các câu đó của Sa- -_môn, Bà-la-môn, vua, triệu phú toàn những bậc có trí tuệ, đến tìm 
hỏi những điều thắc mắc vi tế rất nan giải, thế nào Ngài cũng giảng được cả, từ đầu đến 
cuối thông suốt phân minh. Ngài từ bi tế độ những kẻ tà kiến, ngã mạn được dứt bỏ sự hiểu 
lầm tưởng quấy, trở nên ưa thích, phát tâm trong sạch, có đức tin chơn chánh trong Tam 
bảo và thọ trì tam qui, ngũ giới thực hành chánh pháp, đạt đến đạo quả Niết-bàn. Thật là 
kỳ diệu, theo trí tuệ của ngài. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn ngự trong hương thất (gandhakuti), nhờ nhĩ thông, ngài hiểu rõ, 
rỒi ngự đi đến phước xá, vào ngôi trên bảo tọa và hỏi răng: “Trí tuệ của Như Lai trong kiếp 
cuối cùng nảy dầu là xuất chúng cũng như không xuất chúng, vì Như Lai đã giác ngộ Chánh 
đăng Chánh giác rồi. Thuở trước, lúc Như Lai trí tuệ còn kém, là còn tu hạnh Bồ-tát, Như 
Lai cũng hơn chúng. Kiếp Như Lai sinh làm Vidhurapandita có trí tuệ sắc bén, chinh phục 
Dạ-xoa Puranaka trên đãnh núi Kälägi, cao 60 do tuần làm cho Dạ-xoa qui phục, bỏ tả 
kiến, ngã mạn trở nên bác ái, mới đáng là huyền diệu, nói đến đây rồi Ngài mặc tưởng. 
Chư tỳ khưu mong được nghe tiền tích, bèn quì cầu thỉnh Đức Thế Tôn giảng tiếp. Ngài 
liền dẫn tích Vidhura mà giải rằng: 

Bhikkhave atite kãle: Này các thầy tỳ khưu! Trong thuở quá khứ có một đức vua danh 
là Thnañjeyakoraba trị vì trong kinh đô Campäka. Vị cố vấn giáo đạo cho đức vua ấy có 
tên rõ rệt là Vidhurapandita, lời nói tao nhã là một pháp sư cao quí. VỊ pháp sư 
Vidhurapandita thuyết pháp rất du dương trong khoảng đâu, khoảng giữa và khoảng cuối 
cùng, làm cho công chúng nhất là đức vua vừa lòng ưa thích, ai được nghe pháp của 
Vidhurapandita rồi cũng không muốn trở về nhà. 

Đây xin giải về tiền kiếp của đức vua Thnañjeyakoraba như vầy. Thuở nọ, có bốn phú 
gia ngụ trong thành Bãrãnasï làm bạn cùng nhau. Cả bốn Bà-la-môn đó, khi đến tuổi già, 
quán tưởng thấy tội ngũ dục, bỏ nhà vào tu trong núi Tuyết Sơn, tham thiền đắc định, hái 
trái cây làm thực phẩm. Lâu ngày thèm vật chua, mặn nên cùng nhau đến thành Campaka 
vào ngụ trong vườn thượng uyên của vua. Sáng sớm đắp y mang bát vào thành khất thực. 
Trong thành Campäka có bốn nhà triệu phú gia là bạn thân cùng nhau. Bốn vị này thấy các 
vị Đạo sĩ có giới đức, chế ngự lục căn nên phát tâm trong sạch thỉnh về nhà, mỗi người 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông | 71099 


một Đạo sĩ. Sau khi thọ thực xong, các phú gia ây thỉnh bốn vị Đạo sĩ ngụ trong vường 
thượng uyễn. Buổi xế mỗi vị Đạo sĩ tìm nơi an vui vừa lòng. Một vị Đạo sĩ lên nghỉ trưa 
trên Đạo Lợi Thiên cung, một vị xuống nghỉ tại Long cung, một vị vào nghỉ tại núi Tuyết 
Sơn và một vị nghỉ an tại vườn CHƯNG uyên của vua Vijeyakoraharäja. Mỗi vị Đạo sĩ thấy 
sự nghiệp Đề vương của bốn vị vua"1, nên trở về tường thuật sự sang cả của bốn đức vua 
ấy đến thí chủ mình. Nghe bốn Đạo sĩ trình bảy sự cao sang phú túc của bốn vị vua như 
thế, bốn thí chủ đều phát tâm ưa thích, tinh tấn bó thí, trì giới, sau khi chết được như sở 
nguyện. Người phú gia thứ nhất được sinh lên cõi trời làm Đề Thích, người phú gia thứ nhì 
được sanh làm Long vương, vị thứ ba sanh về cõi Điều vương, vị thứ tư sanh vào thai bào 
của hoàng hậu của vua ThnañJeyakoraba, sinh ra đặt tên KorabakumaraJa, khi trưởng thành 
lên kế vị vua cha. Ngài trị quốc theo 10 vương pháp, không dám để duôi. Ngài tinh tấn bố 
thí, trì giới chăm chú thực hành theo lời chỉ giáo của đức vua Vidhura Bồ-tát, không vi 
phạm điều ác. Song ngài còn mê đánh cờ tướng ăn cuộc. 

Một ngày nọ, đến kỳ bát quan trai giới, đức vua Thnañjeyakoraba đang thọ bát quan trai 
giới, ngài tham thiền quán tưởng và mong tìm nơi vừa lòng đề hành đạo theo sở thích. 
Trong ngày Ấy, đức Đề Thích cũng thọ bát quan. trai giới. Ngài xét rằng: tại CỐI trỜI không 
thanh văng, ta nên xuống nhân gian đề tham thiền. Ngài quán xét thấy vườn thượng uyên 
của nhà vua dưới trần gian là nơi vừa lòng, liền hạ san xuông tọa thiền trong nơi đó. Chắng 
phải chỉ có đức Đề Thích mà thôi, vị Long vương hưởng đế quyền dưới Long cung cũng 
thọ bát quan trai vậy. Ngài thấy tại cõi rông huyện náo, ôn ào cũng như đức Đề Thích, nên 
đến vườn thượng uyễn của đức vua trên nhân gian mà tập trung tư tưởng. Nói về VỊ Điều 
vương hưởng cảnh giàu sang trong núi Tuyết Sơn, thọ bát quan trai giới cũng suy xét như 
Long vương rồi tìm đến cõi người mà tham thiền. Tất cả bốn vị vua là đức 
Thnañjeyakoraba, đức Đề Thích, đức Điều vương và đức Long vương đều ngồi thiền trong 
vườn thượng uyên cùng nhau. 

Sáng sớm ngày ấy, bốn vị vua ra khỏi chỗ tọa thiền, đến gặp nhau gần ao sen. Khi thấy 
nhau bèn phát tâm yêu mến, ưa thích nhau, có tâm từ bi thương xót lẫn nhau nên tỏ lời 
thiện cảm cùng nhau. Đây là do tiền kiếp làm bốn vị phú gia trong thành Campäka từng 
làm bạn thân thiết cùng nhau. Đức Đề Thích ngồi trên tảng đá, đức vua Thnañjeyakoraba, 
Điều vương và Long vương cùng nhau ngồi đàm thoại. Đức Đề Thích bèn hỏi ba vị vua 
kia rằng: “Tất cả bốn ta đều là hàng vua chúa, đồng nhau bỏ sự sang cả, để tìm thọ bát quan 
trai giới, như thế ai là người cao quí hơn?” 

Khi ấy, Long vương nói lên trước rằng: “Giới của tôi cao thượng hơn cả ba ngài”. 

— Này Đại vương! Vì sao Ngài cho rằng giới của ngài cao thượng hơn? 

— “Tâu, vì tôi đè nén được sân hận. Đức Điều vương là thù nghịch của tôi. Lệ thường Long 
vương đã sinh rồi, hoặc đang sinh hay chưa sinh hằng xem Điều vương là thù nghịch. Tôi 
thấy Điều vương là địch thù, song tôi dằn lòng không bao giờ oán giận Điều vương dù là 
vi tế hay thô thiển. Nhân đó, tôi thấy giới của tôi cao thượng hơn quý ngài”. Nói xong, 
Long vương bèn tuyên bồ lời kệ ngôn rằng: “Yo ko pana neyyanakaroti kopam na kucchati 
sappuriso kathami kadäpI kuddhotiso nãvirotI kopam tam venaram samana mãhu loke. Đức 
vua, bà-la-môn, thương gia, nông phu v.v... hành pháp nhẫn nại, không oán giận, như đức 
Đạo sĩ Khantitapasa không oán giận vua GarapanäJa, các bậc trí tuệ khen rằng là một vị 
Sa-môn trong đời. Nakucchati sappuriso. Thông thường, bậc thiện trí tuệ thức hằng hành 
pháp nhẫn nại, là vật trang sức, là năng lực vận tải, là lực lượng của thân thể, không bao 


*“ Đức Đề Thích, Long vương, Điều Vương, đức vua Thnañjeyakorabarãja. 
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giờ sân hận chi cả. Bậc thiện trí tuệ thức hằng đè nén sự giận, không cho bộc lộ ra ngoài. 
Kẻ nào không có sự hờn giận trong tâm, các bậc trí tuệ hăng ngợi khen là vị Sa-môn yên 
lặng tội lỗi trong đời. Này ba Ngài, các đức tính như đã giải ấy, có trong tâm tôi. Vì thế tôi 
thấy rằng giới của tôi cao quí hơn của ba Ngài”. 


Đức Điều vương được nghe qua, liền ngăn lời của Long vương mà rằng: “Giới của tôi 
đây mới cao quí hơn của ba Ngài, vì tôi chế ngự được trong bụng tôi. Long vương đây là 
thực phẩm cao lương của tôi, được đức Long vương là món ăn mỹ vị. Như vậy mà tôi nhẫn 
nại được không làm tội, vì sự ăn. Nhân đó, nên tôi cho rằng giới của tôi là cao quí hơn cả” 
Đức Điều vương muốn cho lời tỏ mình trường cửu, nên tuyên bố bằng kệ ngôn rằng: 
“Onodaro yo sahate jighacchi danto tapassimigapaänabho pi ãcãriya hetu na karoti pãpam 
tam ve naram samanamahu loke — Kẻ nào có bụng đói cào ruột xót xa mà cô găng nhẫn nại 
sự khó chịu Ấy, không làm tội bởi miếng ăn, thực hành chế ngự không ăn, trì giới được 
trong sạch, dùng nước cho vừa để chịu đựng, không làm ác vì sự ăn. Các bậc trí tuệ hằng 
ngợi khen người đó là bậc Sa-môn đàn áp được tội lỗi trong đời. Này ba Ngài! Ngày nay 
tôi không làm tội vì miếng ăn nên tôi thấy rằng giới của tôi cao quí hơn các ngài”. 

Tiếp theo, đức Đề Thích bèn tự ca tụng giới của mình rằng: “Giới của tôi rất cao quí hơn 
giới của các ngài, vì đã từ bỏ những thú vui cao sang trên thiên cung, nào là đền vàng, ngọc 
nữ, mà xuống nhân gian đề thọ bát quan trai giới. Đức Đề Thích muốn cho lời nói được kế 
tục, ngài bèn đọc câu kệ ngôn răng: “Khiddam rattivippajahi tattha sabbam na patikamkhã 
satI kiñc1 loke vibhũsanatthãna virato methunasä tam ve naram samanamahu loke — Người 
nảo trong đời nảy, dứt tính lười biếng và ưa thích ngũ dục không nói những lời sang đàng 
vô ích, tội lỗi, dầu là nhỏ nhen chút ít, tránh xa nhục dục cùng sự tô điểm hình thể, thoa vật 
thơm dồi phân và đeo hoa, có tiết độ trong thực phẩm. Như thế các bậc trí tuệ hằng ca tụng 
kẻ ấy là bậc Sa-môn, chế phục tội lỗi được hẳn, trong đời. Này quý ngài! Ajja aham 
devaccharam pahayä. Hôm nay tôi bỏ được các ngọc nữ, không mến tiếc sự nghiệp thiên 
cung, đến thọ bát quan trai giới trong cõi người đây. Do đó tôi tự khen răng tôi có giới cao 
quí hơn các ngài”. 

Kế, đức vua Thnañjeyakoraba bèn tán dương giới của mình rằng: “Giới của tôi đây mới 
là quí hơn của các ngài, rồi tuyên bố rằng: “Pariggahaloka dhammañca sabbam yeva 
pariññaya parIccaJanti dantam thitatam ramanam nirãsam tam ve naram samanamahu loke 
— Người nảo biết quán tưởng phân biệt tội của vật dục và ái dục phát sanh trong vật dục đó 
theo ba pariñña là: ñãtapariñña, tiranapariñña, pahãnapariñña: Sự hiểu tình trạng thông 
thường nhất là của ngũ uân gọi là nãtapariñña, sự thấy nhất là tội lỗi của ngũ uẫn gọi là 
tiranapariñña, sự thấy tội và bỏ tất cả lỗi được gọi là pahãnapariñña. Khi quán tưởng nhận 
thấy tội của vật dục và ái dục phát sanh trong vật dục theo ba pariññã như ý nghĩa đã giải 
trên, rồi quyết tâm dứt bỏ vật dục và phiền não dục, trừ ngan ngạnh vì tự cao, phá tan tà tư 
duy, chí tâm kiên cô tham thiền để diệt phiền não. Các bậc trí tuệ ngợi khen cho là bậc Sa- 
môn chế ngự được tội lỗi trong đời”. 

Khi bốn vị vua tự ca tụng giới đức cao quí của mình, không đồng ý nhau như vậy. Liền 
khi ấy, đức Đế Thích, đức Điểu vương và đức Long vương bèn hỏi đức vua 
Thnañjeyakoraba rằng: “Tâu Đại vương! Trong lãnh thổ của Đại vương có bậc trí tuệ nào 
chăng?” 

— Tâu, bậc trí tuệ của tôi là ngài Viđhurapandita có sự hiểu biết không người bì hịp, là bậc 
trí tuệ cao quí, thường hay chỉ giáo đến tôi. Bậc trí tuệ đó, có thể phá nghi cho bốn chúng 
ta được. Vậy chúng ta hãy tìm đến bậc trí tuệ Vidhurapandita ấy. 
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Cả ba vị vua đồng ý nhau rằng: “Sãdhu, phải rồi” liền dẫn nhau ra khỏi vườn thượng 
uyễn, ngự đến phước xá sắp đặt bảo tọa an bài rồi dạy người đi thỉnh đức Vidhurapandita 
Bồ-tát đến. Bốn vị vua bèn thỉnh Bồ-tát lên bảo toạ, tỏ lời thiện cảm cùng nhau, rồi bốn 
đức vua đồng nói rằng: “Này bậc trí tuệ! Xin ông hãy phá nghi giùm chúng tôi hôm nay. 
Này bậc trí tuệ! Ông có thể biết được nhân quả, việc đáng làm và không nên làm. Nay, 
chúng tôi vẫn bảo thủ sự trì giới cao thấp của chúng tôi là hạng người lầm lạc, không vừa 
ý nhau. Xin ông hãy giải nghi cho bốn chúng tôi, như Chư thiên cắt đãnh núi Tu Di bằng 
gươm báu vậy. Ông nên làm cho chúng tôi thoát khỏi sự hoài nghi trong lúc này.” Xong 
rồi bốn đức vua lần lượt bảy tỏ hết tự sự cho đức Bồ-tát nghe, như đã giải trên. Đức Bồ-tát 
được nghe rõ lời tường thuật của bốn đức vua rồi, quan sát thấy rõ rằng giới đức của bốn 
vị có quả báo đồng nhau, không cao không thấp, không quí, không hèn hơn nhau, nên ngài 
tâu rằng: “Sabbani ctãni subhasitäni Ta hetudubbhäsita matthikiicl yasmlñca etäm 
samanamähu loke — Tâu, lời của bốn thánh thượng vừa trình bày toàn là thiện ngôn cả, có 
quả báo đồng nhau. Bốn pháp ấy có trong người nào, các bậc trí tuệ hằng ngợi khen là bậc 
Sa-môn, đàn áp các pháp được kiên cô trong đời. Tâu, giới của các ngài cao quí đồng nhau, 
không cao không thấp”. 

Bồn đức vua nghe lời tâu của đức Bồ-tát liền hết nghi nan. Mỗi vị đều tỏ lòng hoan hỉ 
tán dương đức Bồ-tát bằng lời “Sãdhu” hay lắm, phải lắm, đúng lắm răng: “Ông thật là bậc 
trí tuệ cao quí chẳng ai sánh băng. Rõ ràng là bậc trí tuệ duy nhất trong đời này”. Đức Đề 
Thích ban y báu và phán rằng: “Y THỂ có màu như hoa sen tinh khiết và vô giá, tôi xin 
dâng cúng đến chánh pháp của ông”. Đức Điều vương cúng dường hoa vàng và phán rằng: 
“Hoa này rất quí có đủ 100 mùi, có nhụy như ngọc báu, tôi xin cúng dường pháp của ông”. 
Đức Long vương cúng dường ngọc ma-ni vô giá, có hào quang sáng chói để trang điểm 
cho đức Bồ-tát, mà rằng: “Tôi xin cúng dường pháp của ông”. Về phần đức vua 
Thnañjeyakoraba cúng dường 1000 bò sữa, có bò đực hướng dẫn, một tượng bạch, một 
long xa và 10 ngựa tốt để kéo long xa, và ban cho thụ công 16 làng, đến đức Bồ-tát. Đức 
Đề Thích, đức Điều vương và đức Long vương, sau khi ban thuởng đức Bồ-tát rồi, bèn từ 
giả trở về cung điện của mình. 

Nói về hoàng hậu của Long vương Varunanagarãja tên Vĩmalärajedev, khi không thấy 
ngọc ma-ni trang sức nơi cổ của chồng bả, bà liền tâu hỏi: “Tâu, ngọc ma-ni Ngài trang 
điểm để trong nơi nào mà thần thiếp không thấy?” 

— Này Hậu! Trẫm đi thọ bát quan trai giới trên nhân gian được gặp đức Để Thích, đức Điều 
vương và vua Thnañjeyakoraba rồi có đàm đạo cùng nhau về giới của mỗi vị coi ai cao quí 
hơn. Ai cũng tự cho giới của mình là cao thượng hơn cả, không đồng ý cùng nhau, cứ bảo 
thủ ý kiến riêng của mình, nhân đó, phải cầu đến bậc trí tuệ Viđhurapandita phá nghỉ cho. 
Sau khi được nghe đức Vidhurapandita giảng giải phân minh, phát tâm vui thích, mỗi vị 
bèn đem báu vật cúng dường pháp đến Vidhurapandita. Phần trẫm đã phát âm trong sạch 
đem ngọc ma-ni cúng dường pháp của đức Vidhurapandita rồi. 

— Tâu, như vậy Vidhurapandita là bậc pháp sư thế nào? 

— Này Hậu! Vidhurapandita thật là bậc trí tuệ nhất trong đời, không ai sánh bằng đâu. Tắt 
cả nhân gian đều kính mên và tán dương oai lực của ngài. Những kẻ được nghe pháp không 
ai muốn trở về quê hương, vì sợ mắt điều lợi ích trong sự thính pháp. Phần đông quí trọng 
sự nghe pháp đó hơn xứ sở, gia tài sự nghiệp. Pháp mà vị Vidhurapandita thuyết cho trẫm 
và các vua được toại nguyện, như được nghe đờn của vị Chư thiên. Long vương tường 
thuật và tán dương uy đức của Vidhurapandita như vậy. 
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Hoàng hậu của Long vương nghe qua, có ý mong mỗi được nghe pháp, mới nghĩ rằng: 
Nếu ta cầu đức vua (chồng) thỉnh Vidhurapandita về đây nói pháp cho ta nghe, ắt ngài 
không ưng thuật theo ý nguyện của ta đâu. Vậy nên giả bộ như có bệnh, nêu đức vua hỏi, 
ta sẽ trả lời mong được quả tim của Vidhurapandita. Nghĩ rồi nàng vào lên long sản nằm 
giả đau và cho cung nga biết trước. 

Nói về Long vương Varuna khi đến gần hoàng hậu hỏi thăm rằng: “Này Hậu, do nhân 
nào mà thân thể của hậu tiền tụy khô héo như vây, khác chỉ là cây rơi khỏi cành. Hậu phải 
bệnh chi, hãy tâu trẫm rõ ngay đi”. Hoàng hậu Vĩmalãrajadevï tâu răng: “Tâu lệnh Hoàng 
thượng, lệ thường các long nữ có sự mong muốn khác nhau. Nếu long nữ mong được vật 
chi mà bắt thành thì buồn phiền khổ não, mặt ủ mày châu, thân thê võ vàng là thường sự 
của phái yếu. Tâu, thần thiếp ước mong được quả tim của Viđhurapandita. Hoàng thượng 
đem trái tim của bậc trí tuệ ây đến cho thần thiếp theo lẽ đạo. Nếu không được trái tim của 
Vidhurapandita chắc thần thiếp không thể sống còn được thấy mặt rồng từ đây. Thần thiếp 
xin làm lễ từ biệt Hoàng thượng để đi đến cõi ma”. Sự thật, hoàng hậu Vĩmalãrajadevĩ 
không phải mong được ăn trái tim của Vidhurapandita, nàng chỉ mong được biết trí tuệ của 
bậc hiền minh ra sao mà thôi. Đức vua Varuna khi được nghe hoàng hậu tâu như thế bèn 
đáp rằng: “Này Hậu, Hậu hy vọng được tim của Vidhurapandita cũng như ước được mặt 
trăng, mặt trời trên không trung, vì đức Vidhurapandita là người mà tất cả đức vua trên 
nhân gian hằng hộ trì gìn giữ nghiêm nhặt khó thây được. Nếu khó thấy được, như thế thì 
làm sao đem Vidhurapandita về cõi rồng được, Hậu nên biết rõ như vậy đi”. Nghe đức 
Long vương nói như thế, hoàng hậu liền xoay mặt vào trong nằm im lìm trên long sàng. 
Đức Long vương thấy vậy bèn nghĩ răng: Nếu không lẫy được tim của Vidhurapandita thì 
hoàng hậu khó sống được. Vậy ta phải làm sao mới lây được tim của Vidhurapandita. 

Đức Long vương Varuna có một công chúa tên là Virandati rất xinh đẹp, có các long nữ 
hầu hạ tùy tùng nàng vào hầu vua cha, rồi ngôi một bên. Nàng thấy sắc mặt vua cha khô 
héo, có vẻ âu sâu buồn thảm, nên tâu hỏi rằng: “Tâu Phụ vương là chúa cõi rồng, uy lực 
rộng đến 50 do tuần, nay có điều chỉ mà Phụ vương phải lo âu, hoặc có ai làm cho Phụ 
vương phiền muộn, nên Phụ vương có vẻ tiền tụy như vậy?” 


— Này con yêu mến! Mẹ con mong được trái tìm của Vidhurapandita, bằng không thì khó 
sống được. Cha suy nghĩ rằng: Vidhurapandita là bậc khó tìm thấy, vì các vua chúa trên 
nhân gian hăng gìn giữ nghiêm nhặt thì làm thế nào đem Vidhurapandita đến Long cung 
cho được. Cha xét thấy chỉ có con mới cứu mạng sống của mẹ con được. Vậy con hãy cứu 
mẹ con đi. Con hãy tìm chồng cho vừa ý con, là người có đủ tài trí tuệ, có thể lấy tim của 
Vidhurapandita đến nạp cho cha, người đó là chồng của con. 

Sự thật, đức Long vương dạy con đi tìm chồng không nên, như thế lòng chăng nên, song 
vì mong cứu sông hoàng hậu, nên buộc lòng phải bảo như vậy. Bởi sợ cho hoàng hậu phải 
mạng chung, nêu không có trái tim của Vidhurapandita. 

Khi công chúa nghe vua cha phán dạy như vậy bèn quỳ tâu răng: “Xin Phụ vương đừng 
lo ngại, con nguyện vâng lời và cố làm vui lòng cha mẹ. Đoạn công chúa vào cung nội 
thăm mẹ, xong lạy tạ trở về hoàng cung. Công chúa trang điểm y phục bằng 7 báu xinh đẹp 
như ngọc nữ, rồi rẽ nước lên cõi người, bay đến núi Kãlagiri cao ó0 do tuần. Đến đỉnh núi, 
nàng tìm đến hái các hoa thơm trang hoàng đỉnh núi rất đẹp, rồi nàng ngồi giữa những hoa 
ấy, ca hát tiếng nghe du dương, có thê quyến rũ được lòng người, nghe tiếng ca đáng luyến 
ái bằng kệ ngôn rằng: “Ke gandhabbhe ca yakkhase nãgeke kiñ purise ca mãnuseke pandite 
sabbaka madade digharattam so me bhavissafftI — Kẻ nào là Càn thác bà, Dạ xoa, Long 
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vương, Kinnara5 hoặc Người, dầu là bậc trí tuệ có thể đem trái tim của Vidhurapandita 
dâng đến mẹ ta được như nguyện. Người â ấy sẽ là chồng của ta, cùng nhau được lâu dài”. 
Nàng Virandati ca hát trầm bồng, tiếng nghe dịu dàng êm ái khiến mọi người nghe phải 
luyến ái. Khi đó có một Dạ xoa tên là Puranaka là cháu của một trong bốn vị Tứ Đại Thiên 
Vương (VessasuvannamaharäaJa) đang cỡi ngựa bay trên không trung đi nhóm hội. Khi 
nghe tiếng hát du đương của nàng Virandati Long nữ nên say mê, nịch ái (vì đã có làm vợ 
chồng nhau trong kiếp trước) bèn dừng ngựa trên mây mà hỏi rằng: “Này nàng tiên nữ kia, 
nàng mong được trái tìm của Vidhurapandita là như thế nào? Ta đây có thể đem trái tim 
của Vidhurapandita dâng đến mẹ nàng. Vậy, em hãy chịu làm vợ anh đi, anh đây là chồng 
của em”. Nàng Virandati đáp: “Khi nào ông đem trái tim của Vidhurapandita dâng đến mẹ 
tôi được rồi, tôi mới chịu là vợ của ông. Tôi không phải là con mô côi, cha tôi là đức vua 
Varuna, mẹ tôi là Vĩmalã hoàng hậu”. Khi được nghe nàng Virandati nói như thế, Dạ xoa 
Puranaka xin lỗi và từ giả nàng, rồi lên ngựa bay đến kinh đô của đức Thnañjeyakoraba, 
xuống ngựa vào đền vua bằng tướng người thanh niên, quân hầu không thấy được. 

Thuở ấy, có 101 đức vua hội trước sân rồng đang đánh cờ tướng. Vị thanh niên đến nơi 
tâu rằng: “Tâu chư vương, nơi đây có đức vua nào bằng lòng đánh cờ tướng cá với tôi 
không. Nếu tôi thua thì lây ngọc ma-ni của tôi, bằng tôi thăng thì phải trả vật quí gì đến 
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tỐI.. 
Đức vua Thnañjeyakoraba nghe rồi nghĩ rằng: Ta chưa từng thấy có người nào bạo đạn 
như vây. Người thanh niên này tên chỉ, từ đâu mà đến? Vậy ta nên hỏi cho biết. Đức vua 
Thnañjeyakoraba phán hỏi rằng: “Ngươi là ai, ở quốc độ nào? Trẫm chưa từng gặp, vì 
những thanh nhiên trong xứ trầm chưa có ai dám tỏ lời như vầy”. 
— Tâu Đại vương, tôi là Manaba dòng Kaccäya, cha mẹ tôi ở trong thành Kãlacampäka 
thuộc lãnh thổ Angaräja, thiên hạ gọi tôi là Anolonãma. Tâu Đại vương, tôi đến đây vì 
muốn đánh cuộc cờ tướng. Nếu đức vua nào vui lòng chơi cờ tướng, xin thỉnh đánh cuộc 
với tôi bây giờ. 
— Này, người thanh niên! Nếu ngươi thua thì phải cho trẫm bằng cái chỉ? 
— Tâu, tôi có ngọc ma-nI. Ngọc ma-ni của tôi gọi là Manoharacinda. Ngọc có nhiều uy lực, 
mong cái chi cũng được như nguyện. 
Khi Dạ-xoa Puranaka trình bày uy lực của ngọc ma-ni như vậy, rồi tâu răng: Nếu Đại 


vương thắng thì tôi xin dâng ngọc ma-ni đến Ngài, còn nếu Đại vương thua thì ngài phải 
trả vật chi cho tôi? 


— Này người thanh niên! Nếu trẫm thua thì trẫm cho sự nghiệp để vương đến ngươi, trừ ra 
ngôi vàng, trầm và hoàng hậu, ngoài ra ngươi muốn lẫy món nào tùy ý. 


— Tâu Đại vương, xIn Đại vương dạy xếp đặt sẵn chỗ đánh cờ đừng để lâu, vì tôi là người 
phương xa, mau đánh cuộc cho mau, lúc bây giờ. 

Đức vua dạy các quan lo sửa soạn chỗ đánh cờ. Trước khi đánh cờ, Dạ-xoa tuyên bố có 
đủ 101 đức vua làm chứng rõ rệt. Cuộc đánh cờ không bao lâu đức vua thua Dạ-xoa, Dạ- 
xoa vô tay cười reo rât lớn, ai ai cũng đêu nghe biệt. 

Đức Thế Tôn giảng thuyết đến đây bèn gọi chư tỳ khưu rằng: “Này các thây! Khi đức 
vua thua Dạ-xoa, trong lúc đó đức vua rất bất bình”. Dạ-xoa thấy thế, nên tâu rằng: “Tâu 
Đại vương, thông thường sự đánh cá khi ăn lúc thua, không có ai ăn hoải hoặc thua luôn 





55 Đầu, mặt, thân người, đuôi thú. 
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luôn đâu. Nếu kỳ này Đại vương thắng thì được báu vật, chẳng may Đại vương mắt món 
quí, Đại vương buôn nỗi gì. Tôi là người thắng, xin Đại vương nên cho tôi biết mau lẹ, 
đừng thương tiếc đề lâu”. 

Đức vua ThnañJeyakoraba phán rằng: “Này người thanh niên! Ngươi chăng nên nghĩ 
rằng trầm đã quên lời hứa, đặng hay thất, trẫm không bao giờ thất hứa với ngươi đâu: voi, 
ngựa, bò, trâu, tôi trai, tớ gái, thanh nam, thiếu nữ, ngọc ma-ni, tất cả vật chi là của trằm, 
trầm vui lòng cho đến ngươi, trừ ra trầm, ngôi vàng và hoàng hậu thôi, ngươi muốn thọ 
dụng vật chi, đem đến xứ mô, ngươi hãy chuyên chở tùy sở thích đi”. 

— Tâu, tất cả những vật báu, gia súc, tôi trai, tớ gái v.v... của Đại vương đó, ngoài 
Vidhurapandita ra, tôi không ước ao chi cả. Tôi chỉ xin một Vidhurapandita mà thôi. Đức 
Vidhurapandita cao quí hơn tất cả. Đức Vidhurapandita là món báu đáng cho tôi là người 
thăng cuộc được lấy. Xin Đại vương hãy cho đức Vidhurapandita đến tôi, bây giờ đây. 

— Này người thanh niên! Đức Vidhurapandita đó gọi là chính thân của trẫm, là nơi nương 
tựa tới lui tiến hoá của trẫm, là nơi khuyến khích ủng hộ hình thể của trẫm mãi mãi. Đức 
Vidhurapandita không nên so sánh với bảy báu. Đức Vidhurapandita đây ví như mạng sống 
của trằm. Trước trằm có hứa với người răng sẽ cho các vật khác, trừ mình trầm, . ngôi báu 
và hoàng hậu. Trẫm đã hứa như thế, nếu ngươi muốn lấy đức Vidhurapandita, trằm không 
vui, xin ngươi đừng lấy. Đức Vidhurapandita có tương đương với trằm và đồng sanh mạng 
với trâm. 

— Tâu Đại vương, Đại vương cùng tôi cãi nhau mất thì giờ vô ích. Vậy chúng ta nên đến 
gặp đức Vidhurapandita đi. Chừng ấy, chúng ta sẽ hỏi xem lời của ai quấy phải, để đức 
Vidhurapandita phân xử. Đức Vidhurapandhita xử sao thì ta nên nghe theo vậy. 

Khi nghe lời của người thanh niên, đức vua Thnañjeyakoraba bèn phán răng: “Này người 
thanh niên, lời nói của ngươi rất hữu lý, đó là công lý vậy. Chúng ta nên đi đến gặp đức 
Vidhurapandita, nhờ đức Vidhurapandita xử đoán thế nào thì cứ nghe theo”. 

Tất cả 101 đức vua cùng đi với đức vua Thnañjeyakoraba và vị thanh niên đến phước 
xá của đức Vidhurapandita. Đức Vidhurapandita quỳ xuống làm lễ đức vua, rồi đứng qua 
một bên. Khi đó Puranaka Dạ-xoa gọi đức Bồ-tát rồi hỏi rằng: “Tôi có nghe đức vua 
Thnañjeyakoraba có vị đại thần là đức Vidhurapandita, là bậc có thiện pháp và duy trì thiện 
pháp rất chơn chánh, không lời nói giả dối, để bảo tồn sinh mệnh. Danh thơm của ông được 
bay khắp cả Đông Thăng Thần Châu. Hôm nay, tôi được biết rõ ông là người hằng gìn giữ 
thiện pháp, tôi hết lòng tin tưởng trong việc xử đoán của ông. Này bậc trí tuệ! Xin ngài 
phân xử theo công lý, tôi và Đại vương đây đều tin tưởng trong sự phán đoán sáng suốt 
của ngài. Ngài hãy cho tôi biết phân minh theo chánh pháp. Ngài là dòng dõi thấp hơn đức 
vua, hay đồng với đức vua hoặc quí hơn đức vua? Ngài là tôi của đức vua hay là thân tộc, 
hoàng thân quốc thích của đức vua?” 

Đức Bồ-tát nghĩ rằng: Nếu ta tự xưng là thân quyến của vua hay là quí cao hơn đức vua, 
nói như thế vô ngại, làm cho người thanh niên tin theo cũng được. Nhưng tất cả cái chi cao 
quí ngoài “sự ngay thật” chăng có, ta nên nói lời ngay thật là hơn. Đức Bồ-tát đáp: “Äma 
yathã sãmIi bhavantehI tuyham daJati. Này người thanh niên! Thông thường tôi tớ của người 
đây có bốn hạng: tôi tớ sanh trong nhà; tôi tớ mua chuộc; người mong đến nương dựa và 
vừa lòng làm tôi tớ; kẻ bị bắt, bị giam bị cầm tù. Sự thịnh đạt và điều suy vi của đức vua, 
cả hai điều ấy, để qua một bên, ta không để ý đến sự thịnh suy xảy đến đức vua. Ta chỉ lấy 
sự thật, lời đích xác, chánh đáng mà nói, ta chăng giả đối được, ta không nghĩ đến thân và 
sinh mạng ta, ta phải giữ vững lời chân thật. Đức vua bỏ ta cho đến người trong sự đánh 
cuộc cũng là cho theo pháp, không có mưu chước chi đơ bân dính dáng đến đức vua. 
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Có lời chú giải rằng: đức Bồ-tát tuyên thệ ngài là tôi của vua cho kết quả 10 ba-la-mật: 
1) đức Bồ-tát không lo ngại tới của cải và sinh mệnh, chỉ mong đức vua khỏi nợ của người 
thanh niên, nên nói lời thành thật, đó là bố thí ba-la-mật; 2) nói lời chánh đáng, chân thật 
không giả dối là giới ba-la-mật; 3) có tâm không suy nghĩ tà rồi nói ra, là xuất gia ba-la- 
mật; 4) suy xét theo trí tuệ rồi mới nói ra, là trí tuệ ba-la-mật; 5) có tâm vô ngại, không hỗ 
với tiếng làm tôi”5, không ngã lòng vì quyền lực mà nói, là tỉnh tắn ba-la-mật; 6) tính găng 
chịu điều khổ cực mà người thanh niên sẽ làm đến ngài, là nhẫn nhục ba-la-mật; 7) nói ra 
lời ngay thật rằng: ta chỉ nói lời xác thật rồi giữ vững không bỏ qua, chỉ quyết định nói theo 
chân lý, tránh khỏi lời lừa đảo, đó là ngay thật ba-la-mật; ổ) nói lời chính đáng là chỉ nói 
lời xác thật, rồi giữ vững không bỏ đở, đó là quyết định ba-la-mật; 9) không oán giận người 
thanh niên sẽ làm hại đến ngài, đó là bái ái ba-la-mật; 70) đức Bồ-tát nghĩ rằng: người 
thanh niên này đem ta đi làm điều gì cũng mặc tình, tùy sở thích đi, ta sẽ găng chịu những 
thống khổ, ngài xét như vậy rồi điềm nhiên lãnh đạm, dù là khổ não xảy đến cho ngài, đó 
là xả ba-la-mật. Mười pháp ba-la-mật lây sự dứt bỏ của cải, bỏ sinh mệnh; bỏ ba điều ấ ẫy 
đem nhân với ba pháp là: ba-la-mật đến bờ kia, đến bờ trên và đến bờ cao thượng, thành ra 
30 ba-la-mật. 

Dạ xoa Puranaka nghe lời xử đoán của đức Bồ-tát nhận là “tôi” của đức vua thì phát tâm 
hoan hỷ, bèn vỗ tay cười reo rằng: “Hay, ta đã thắng vua hai lượt. Thật vậy, điều mà ta hỏi 
đức Vidhurapandita đây, ngài trả lời rất chân chánh. Lời đáp đây là thiện ngôn, là chánh 
đáng, như vậy thì đức vua không có chánh pháp, nên Ngài mới tìm cớ không ưng thuận 
cho đức Vidhurapandita đến ta”. 

Đức vua Thnañjeyakoraba nghe rất lây làm bắt bình rằng: “Ôi là vô thường! Bậc trí tuệ 
không hoà với ta, ta là vua, hết lòng hỗ trợ phong quan tấn tước, ban thuởng đều đủ quyền 
cao chức trọng. Như vậy có nên chăng? Bậc trí tuệ không niệm tình ta lại tưởng đến người 
thanh niên chỉ mới quen biết nhau trong chốc lát”. Đức vua không vừa lòng, than trách đức 
Bồ-tát như thế, rồi tỏ lời với Puranaka rằng: “Này người thanh niên! Bậc trí tuệ nói rằng 

“tôi” của trầm, không phải là thân quyền của trẫm. Vậy chính mình bậc trí tuệ cao quí hơn 
ngọc báu trong đời này, nay thuộc quyền sở hữu của ngươi, ngươi muốn dẫn đi nơi nào tùy 
ý”. Đức vua phán như vậy rồi nghĩ răng: Người thanh niên sẽ dẫn bậc trí tuệ theo ý muốn 
của hắn, từ đây ta là kẻ mồ côi, ai đâu là người thuyết pháp cho ta nghe như trước nữa. 
Pháp du dương vi diệu này, ta khó nghe được nữa. Vậy ta nên hỏi về pháp cư sĩ đề được 
nghe lần cuối cùng này. Xét rồi đức vua bèn hỏi đức Bồ-tát rằng: “Khi hiền khanh đi rồi, 
trầm mất lợi ích trong sự nghe pháp. Vậy xin thỉnh hiền khanh lên bảo tọa thuyết pháp lần 
cuối cùng cho trẫm nghe đi”. 

Đức Bồ-tát vâng lịnh, liền lên bảo tọa để thuyết pháp. Đức vua Thnañjeyakoraba hỏi 
rằng: “Xin pháp sư có danh hiệu rõ rệt là Vidhurapandita giải cho trầm biết thế nào là: 1) 
người cư sĩ tại gia, cần phải nuôi sanh mệnh bằng cách nào để cho được an vui, khỏi lo 
sợ?; 2) kathañca assa sañgaha: người cư sĩ thực hành thế nào mới gọi là đều đủ bốn pháp 
tế độ?; 3) abyãpajjham katham assa: người cư sĩ tu hành cách nào mới khỏi khổ?; 4) 
saccavadi: người cư sĩ nói lời ngay thật, khi ra khỏi đời này kiếp khác, phải làm cách nào 
mới khỏi phiền não? Cầu pháp sư giảng bốn điều rõ rệt đến đức vua trong đời này”. 


Đức Bồ-tát tâu rằng: “Thông thường, người cư sĩ tại gia muốn được yên vui, cần phải 
có trí tuệ và trí tuệ nhớ, chăng nên chiêu theo tình dục. Na sadãrassa: không nên có vợ 
chung với kẻ khác, tức là đừng tà dâm. Nabhuñja sadhu pekkho: người cư sĩ nêu được vật 


*6 Thuộc hạ của vua. 
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ngon đừng ăn một mình, nên tùy tiện chia sớt đến kẻ khác. Na seve lokãyatikam: người cư 
sĩ chăng nên thân cận với kẻ có thành kiến trong “hư vô luận”Š7 không phải là đường trời, 
Niết-bản, chẳng nên học điều đó. Netam paññaya vanddhanam: thật vậy, thuyết hư vô 
không có sự tiến hoá lợi ích, không cho phát sanh trí tuệ, không phải là đạo giải thoát. 
Silavã sampanno: người cư sĩ nên thọ trì ngũ giới, nếu là bậc vua chúa thì phải giữ 10 pháp 
dành cho vua (thập vương pháp). Appamado vicakkhano: nên có trí tuệ nhớ và trí tuệ, đừng 
cầu thả để duôi trong các pháp, đừng ngạo mạn, phải tinh tấn hành theo lời dạy của bậc trí 
tuệ, có lòng bác ái đến mình. Abaddo: nên dứt lòng bỏn xẻn, đừng chiều theo tâm dơ bẩn 
hẹp hòi, phải làm người dễ dạy dễ nói, nên nói lời êm, dịu dàng cho công chúng bằng lòng, 
dứt bỏ những điều ác. Sangaheta ca mittãnam: người cư sĩ nên tế độ bạn lành theo trí tuệ 
nhớ biết rằng người nảo là bạn lành, thì một lòng thành thật trước mặt cũng như sau lưng, 
phải tìm điều lợi ích đến cho bạn lành, ấy là dâng cúng đến các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, 
kẻ nghèo đói, cô độc, phải sáng suốt trong phương cách sinh hoạt. Dhammakãmo: nên ưa 
thích trong thập thiện là thân, khâu, ý lành. Sutãdharo: nên thường nghe pháp, thấy TÕ điều 
nảo lợi ích nên làm, thì cố găng thực hành chăng nên bỏ qua. Puripucchako: nên gần bậc 
trí tuệ để học hỏi điều lẽ, phải, quây, phước tội. Nên hiểu rằng người cư sĩ, nếu đã thực 
hành theo những pháp kê trên thì hăng được an vui tấn hoá, khỏi lo sợ; cũng gọi là hành 
theo bốn pháp tế độ, làm cho mình khỏi khổ. Trong đời này gọi là người chân thật, khi tan 
rã ngũ uân sẽ khỏi phiền não lo sợ, vì đã được ở theo pháp cư sỉ”. 

Thật vậy, pháp cư sĩ hằng đem hạnh phúc đến người thực hành, ví như bóng cây to, che 
cho người được mát mẻ an vui. Vì thế, trong kinh Vijirasära có giải rằng: Pháp cư sĩ đây 
là bốn cây da to theo Pãli (Phạn ngữ) như vây: Cattäro kira nigrodhã vara buddhimä, giải 
rằng: Kika — như đã được nghe có bốn cây da to có cành lá sum suê, là nơi vừa lòng an vui 
đến kẻ hành khát tới nương dựa mà đức Vidhurapandita đã trồng đề trong thành Indapatta 
có nhiều sự an vui. Cây da thứ nhất có chữ nơi gốc, cây da thứ nhì có chữ ở thân cây, cây 
da thứ ba có chữ chặng giữa, cây da thứ tư có chữ trên ngọn. Cả bốn cây da đó, không chỉ 
lạ, tức là bốn kệ ngôn của đức Vidhurapandita đã giải đáp trong pháp cư sĩ mà đức vua 
Thnañjeyakoraba đã hỏi trước khi Dạ-xoa dẫn đức Bồ-tát đi. Bốn câu kệ ngôn ẫây là: 7) na 
sadhãrana darassa na bhuñJeyya sadhupekkho na severo kayätkam netam paññãya 
vaddhanam - nghĩa là: đừng tà dâm vợ người, dừng ăn vật ngon một mình, đừng đọc kinh 
sách vô ích; 2) silavãä vattasampanno appamatto vacakkhano niraga uttadasa do talato 
sakhilomudunI — nghĩa là: giữ năm giới đừng cho dút, phải thi hành theo lịnh vua chớ nên 
cầu thả, làm người dễ dạy, đễ nói, nói lời êm dịu tao nhã; 3) câu kệ thứ ba là: dạy tế độ đến 
bạn lành, chia sớt, bố thí, thông rõ phương cách sanh nhai, dâng cúng đến các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn; 4) dhammakamo suttädharo bhaveyya puripucchako sakkaccam payIrupäya 
silavante bahũsutte — nghĩa là: dạy phải thọ trì thiện pháp mà mình đã được nghe, phải tỉnh 
tấn học hỏi cho biết phải quấy, phước tội, nên gần bậc có giới hạnh. Cư sĩ nào thực hành 
theo bốn kệ ngôn Ấy, thì sẽ phát sanh trí tuệ, của cải, báu vật trong kiếp này và kiếp VỊ lai 

Nếu là bậc hiền minh có trí tuệ đáng thân cận và tôn kính thì nên thực hành theo, ắt sẽ 
được an vui, như kẻ lữ hành đã cực nhọc trong đường xa mà được nương dưới bóng cây 
to, có bóng mát, hằng được vui khỏi lo sợ nóng nực và đói khát v.v... Khi thuyết xong đức 
Bồ-tát liền xuống pháp tọa. Đức vua Thnañjeyakoraba cúng đường đức Bồ-tát rất nhiều rồi 
từ biệt về cùng 101 vị vua. 


57 Lý thuyết cho rằng vũ trụ trông không, không có lợi ích chỉ cả. 
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Dạ xoa Puranaka, nói với đức Bồ-tát rằng: “Này bậc trí tuệ nên đi theo tôi, đức vua 
Thnañjeyakoraba đã giao mạng ông cho tôi rồi, ông nên làm điều lợi ích đến tôi từ đây. 
Tình trạng thực hành cho lợi ích đến tôi đó, là thói quen của công chúng, không có chỉ lạ”. 

— Này người thanh niên! Tôi hiểu rõ rồi, nhưng tôi xin lưu lại ba ngày. Ông mà được tôi 
là do lời chân thật của tôi, chớ không phải được vì lẽ gì khác. Này người thanh niên! Đức 
vua Thnañjeyakoraba có nhiều ân đức với tôi, nhưng tôi không theo ý muốn của ngài, tôi 
nói lời chánh đáng, nên ông mới được tôi theo sở thích. Do đó, ông nên hiểu: Tôi có đại ân 
với ông nhiều lắm. Vậy ông hãy vui lòng cho phép tôi lưu lại đây ba ngày đi. 

Puranaka Dạ-xoa nghe đức Bồ-tát nói như thế nghĩ rằng: Đức Vidhurapandita đây có 
đại ân với ta, đừng nói chi ba ngày, dù là bảy ngày hoặc nữa tháng ta cũng vui lòng cho 
phép. Puranaka liền chấp thuận lời yêu cầu của đức Bồ-tát. Đức Bỏ-tát bèn cho sửa sang 
chỗ ngụ đến Puranaka trong dinh thự 7 tầng, đấy là nơi ngụ của ngài. Đức Bồ-tát có ba 
dinh thự là: Koñãca, Mayura và Piyakata. Cả ba điện ấy đều ngụ trong ba mùa: nóng, mưa 
và lạnh. Đức Bồ-tát bèn dạy dọn một trong ba điện của ngài cho Puranaka Dạ-xoa, có đủ 
vật dụng cao quí, có 500 thanh nữ xinh đẹp hầu hạ, ca xang múa hát. Đức Bồ-tát tuyên bố 
rằng: “Cả 500 thanh nữ này, tôi cho là vợ của ông, ông được tự do hưởng những lạc thú 
vinh hoa”. Xong đức Bồ-tát bèn trở về dinh thất của ngài. 

Ngài gọi nàng Anojã là vợ ngài đến an ủi rằng: “Này em! Em hãy gọi các con trai, gái 
đến tê tựu trong ngày nay được đông đủ, để anh có lời chỉ giáo đến em và các con. Anh chỉ 
còn ba ngày nữa, để từ nay, không được ở lâu thêm nữa. Khỏi ba ngày, anh sẽ từ biệt em 
đi với người thanh niên theo duyên nghiệp. Anh chỉ còn thấy mặt và được dạy bảo em trong 
ba ngày này thôi, em gọi các con mau tựu họp lại đây”. Nàng Anojä được nghe lời của đức 
Bồ-tát liền vật mình khóc, hai hàng giọt lệ tuông rơi, nghĩ răng ta đi gọi các con không 
được, bèn bảo nàng dâu đi kêu và dạy răng: “Này! Con hãy mau đi gọi các anh, chị em con 
tể tựu lại đây cho đều đủ để cha con dạy việc”. Các nàng dâu liền đi tìm các nơi, gọi anh 
em lớn nhỏ mau đến hầu và nghe cha dạy bảo, mà rằng: “Được nghe cha tường thuật, có 
một gã thanh niên đến chơi cờ tướng với đức vua. Đức vua đánh cuộc thua mới giao cha 
của chúng ta cho gả thanh niên làm chủ. Cha chúng ta xin lưu lại ba ngày để dạy bảo chúng 
ta, rôi cha chúng ta phải đi theo người thanh niên ây. Nay cha mong giảng dạy chúng ta, 
dạy tôi đi tìm tất cả anh em tựu hội nhau trong giờ này. Vậy các anh em nên đến lập tức, 
và sẽ được thấy cha trong lần chót”. Khi đó, con trưởng nam là Dhammapäla, vừa nghe 
qua lời nói như thế cầm lòng không đậu, giọt lệ chan hoà, rồi hỗi các em mau cùng nhau 
đến nghe cha dạy bảo. Vào đến gần Bồ-tát, các con nam nữ than van kế lễ thật rất thê thảm. 


Đức Bồ-tát khi thấy thân bằng quyến thuộc đã tựu hội đông đủ, ngài bèn dạy rằng: “Này 
các người đã tựu hợp nơi đây, hãy lắng tai nghe ta thuyết trình về nhiệm vụ công dân đối 
với đức vua. Làm công việc gì cần phải cần thận, suy xét cho chu đáo rồi sẽ làm. Phải giữ 
bậc trung đừng quá lo sợ hay quá dạn đĩ. Phải có trí tuệ, không nên cầu thả trong việc của 
đức vua ban hành. Phải có giới đức, dùng trí tuệ suy xét cho thấy điều quây phải, tội phước 
nên hay chăng. Lệ thường, đức vua biết rõ kẻ nào có giới đức thì ngài thường hay nghe và 
tin theo, không nên giấu giễm, phải chân thật. Khi đức vua dạy sao thì làm vậy, đừng chiều 
theo pháp tây vị, phải làm cho chánh đáng, bảo giờ nào phải làm theo giờ ây, nên tránh 
pháp thiên vị vì thương, vì ghét, vì s1, vì sợ. Phải sáng suốt trong công việc làm. Đường 
nào họ trang hoàng dành cho đức vua ngự đi, ta chăng nên đi con đường ấy. Chăng nên 
trộm lẫy của vua, đừng ăn mặc như đức vua, vật nào đức vua trang điểm, mình đừng dùng 
tới vật cao sang Ấy, đừng uống rượu say, đừng ngồi lên ghế, 8iuờng, ngựa, chỗ của đức vua 
dùng. Khi vào chầu vua, đừng ngồi gân quá hay xa quá, ngôi chỗ vừa nghe được lời đức 
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vua chỉ phán. Đừng làm điều chỉ trái ý với đức vua. Tâu điều chi thì nên dùng lời êm ái 
hữu ích, khi vào chầu, phải chờ lệnh mới nên vào. Nếu đức vua ban vật gì đến người nào, 

ta chẳng nên tìm nói phải quấy đến việc Ấy. Kẻ làm tôi vua, khi dùng cơm, nên dùng có 
chừng mực, đừng ăn quá no. Nên hiểu biết chỉ dụ cũ hay mới. Không nên say mê ngũ dục. 

Khi hầu chuyện với đức vua chẳng nên nhiều lời, nói cho vừa phải, nên dùng lời thiện cảm 
và hữu ích. Phải nói lời vô tội là đừng nói dối, đừng mắng nhiếc chửi rửa ai và đừng nói 
chuyện sang đàng. Không nên để duôi, phải tinh tấn phụng sự mẹ cha và bậc trưởng thượng. 
Phải là người dễ dạy, đễ nói, biết khiêm nhượng. Biết ân huệ của đức vua, nên thọ bát quan 
trai giới, nhất là phải bố thí. Khi đức vua bồ thí, ta đừng ngăn cản. Nên suy xét cho thấy 
quấy phải, phước tội. Nên biết thương xót kẻ tôi tớ, người giúp việc của mình. Nên biết 
dùng thời giờ là: giờ này nên bồ thí, ngày nay nên thọ trì bát quan trai giới, giờ này nên 
vào châu, thời tiết nào nên cày bừa trồng tỉa, nên mua bán. Nếu anh chị em không có giới 
hạnh, thì chẳng nên cho làm lớn. Kẻ phá giới, dầu là thân thuộc, dẫu còn sống, ví như đã 
chết. Những kẻ dù tôi tớ, mà có hạnh kiểm tốt cũng nên giao trách nhiệm trong nhà được, 
nên chu cấp vật thực, y phục, chỗ ở cho vừa, lúc bệnh hoạn phải thuốc men săn sóc”. 

Đức Bồ-tát Viđhurapandita khi đã dạy bảo, dặn dò thân bằng quyền thuộc, trãi qua ba 
ngày rồi, đến ngày thứ tư, sau khi thọ thực xong, ngài bèn vào lạy đức vua từ biệt rôi đi 
cùng người thanh niên trong lúc đó. Khi vào đến sân rồng, ngài nhiễu ba vòng rồi quỳ làm 
lễ dưới chân đức vua, đưa tay lên tâu rằng: “Tâu Bệ hạ, hạ thần xin từ biệt dưới chân Bệ 
hạ, để đi với người thanh niên trong g1ờ này. Cầu xin Bệ hạ ở lại được an vui, trị vì quốc 
thới dân an. Cầu xin cho lệnh Hoàng thượng hăng có sức khoẻ kiện toàn. Hạ thần ví như 
kẻ té nằm trên đất, tức là lệnh Hoàng thượng là nơi nương tựa của hạ thần. Kẻ té nằm trên 
đất ví như hạ thần, không vì đức vua mà gìn giữ lời chân thật nói đến người thanh niên 
rằng là “tôi' thuộc hạ của lệnh Hoàng thượng, làm cho Bệ hạ thua lời nói của người thanh 
niên. Tội này là của hạ thần, cuối xin Bệ hạ từ bi tha thứ cho hạ thần. Tâu, hạ thần không 
có ai là nơi nương tựa, chỉ có Bệ hạ là nơi cậy nhờ của hạ thần. Từ đây, hạ thần ví như kẻ 
té năm trên đất và nằm được là nhờ mặt đất. Khi hạ thần đi với người thanh niên này rồi, 
vợ con thân quyền của kẻ hạ thân, hạ thần cầu xin Bệ hạ, tế độ cho ở ngày mai hậu, cũng 
như lúc hạ thần còn phò Bệ hạ vậy. Vả lại, của cãi mà Hoàng thượng đã ban cho hạ thần 
và những báu vật mà các đức vua ngoại quốc thuởng đã cho hạ thần còn rất nhiều không 
kể xiết, xin Bệ hạ ủng hộ cho, hạ thần xin gởi tất cả con, vợ thân quyến và bạn bè, cầu xin 
Bệ hạ từ bị thương xót”. 

Đức vua Thnañjeyakoraba được nghe qua lẫy làm cảm động, đau lòng xót dạ, giữa tình 

biệt ly của Bồ-tát mới phán rằng: “Này bậc trí tuệ! Hiền khanh đi cùng gã thanh niên đó 
không vừa lòng trẫm. Vậy hiền khanh đừng đi, để trằm gọi thanh niên ấy đến, rồi giết chết 
hắn, giấu kín đừng cho ai biết, cần gì hiền khanh phải phục tùng đi với hắn”. 
— Tâu bệ hạ, làm nghiệp ác như thế không nên đâu. Bệ hạ cần nghiêm trì thiện pháp, ác 
pháp không ích lợi gì đâu, đó là nguyên nhân dẫn dắt chúng sanh phải chịu khổ trong đường 
ác đạo ở ngày vị lai mà người đã tạo, bậc trí tuệ hăng chê trách. Làm tội rồi cũng không 
thoát chết, khi chết lại chịu vô cùng khổ não. Do đó, hạ thần mới tâu rằng: Xin Bệ hạ không 
nên làm vậy. Hạ thần nghĩ, nếu gã thanh niên ây đem hành hình hạ thần thế nào, hạ thần 
cũng không oán giận, đây là do duyên nghiệp của hạ thần. 

Đức Bồ-tát tâu như vậy rồi lạy tạ lui ra. Đức vua và các quan ai ai cũng đều thương hại, 
khóc than, kê lễ trước giờ phút biệt ly của đức Bồ-tát. Chúng dân từ thành thị đến thôn quê, 
khi nghe đức Bồ-tát sẽ bị đi cùng thanh niên Ấy, đều đem nhau tựu hội đông đủ trước cửa 
đèn đề tiễn biệt đức Bồ-tát và khóc than thương hại. Đức Bồ-tát an ủi chúng dân chớ nên 
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phiền não, thương tiếc, hãy ở lại an vui, có gắng làm phước bố thí, trì giới, tham thiền. Tắt 
cả tập hợp nhất là thân ngũ uẫn mà đời chỉ dành cho nam, nữ đây đều là vô thường. Xong 
ngải từ biệt trở lại dinh của ngải. 

Khi đó, trưởng tử của đức Bồ-tát là Dhammapäla dẫn dắt các em lớn nhỏ đồng đứng chờ 
trước dinh. Đức Bồ-tát thấy các con như thế, bèn ôm con trưởng nam vào ngực, nhìn con 
giọt lệ dầm dễ. Ngài dùng trí tuệ quán tưởng ba tướng thông thường”Š, ngài thấy rõ tất cả 
vạn vật trên vũ trụ này đều là vô thường, khiến cho ngài diệt trừ phiền não, rồi vào dinh. 

Tamattham pakasento satthã äha: Ý nghĩa nào chưa rõ rệt, Đức Thế Tôn bèn giải ý nghĩa 
ây phân minh rằng: “Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sợ trong sự luân hồi, ai cũng đều 
khóc tham thê thảm, thương tiếc đức Bồ-tát vô hạn, đau đớn xốn xang, bực tức muôn phân, 
ví như người bị chặt tay chân”. 

Đức Bồ-tát thấy tình cảnh chúng dân như thế thật là cảm động vô cùng. Ngài dùng pháp 
vô thường đem giảng dạy công chúng và khuyên bảo đừng câu thả trong thiện pháp, lánh 
dữ làm lành, bồ thí, trì giới cho trong sạch. Giảng giải xong, đức Bồ-tát xoay qua hỏi 
Puranaka Dạ-xoa: “Chúng ta phải đi ngỏ nào? Tôi đã làm xong bồn phận. Vậy ông hãy dẫn 
tôi đi theo tùy ý thích của ông” 

— Này bậc trí tuệ, người hãy nắm chặt đuôi ngựa của tôi đi. Đường mà chúng ta phải đi rất 
xa, nhà ngươi đi chuyến này không mong gì trở lại thấy người trong thế gian này nữa. 


— Này thanh niên! Ta không lo sợ chi cả, vì những nghiệp ác dẫn người đi thọ sanh trong 
cảnh khổ, ta đã tránh khỏi rồi. Nhân đó, tâm ta không hối hận lo ngại chỉ cả. 

Đức Bồ-tát tỏ lời như thế, tâm ngài không còn chi lo sợ, rất dạn dĩ như sư tử vào rừng. 
Đức Bồ-tát chú tâm nguyện rằng: y phụ ta mặc đây đừng sút khỏi mình, dù cho thanh nên 
này có đem ta đi đến nơi nào, xin cho y phục dính chặt vào thân ta mãi mãi. Xong ngài 
dùng hai tay xiết chặt đuôi ngựa, hai chân kẹp vào thân ngựa, rồi ngài nói với thanh niên 
rằng: “Ngươi mong mỏi đem ta đến đâu thì ngươi cứ đi theo sở nguyện đi”. Khi ấy Dạ-xoa 
Puranaka điều khiến cho ngựa bay lên không trung. Dạ-xoa Puranaka nghĩ rằng: Ta không 
đi đường gần, nên theo đường núi Tuyết Sơn. Rồi liền giục ngựa cho đi trong khoảng cây, 
đá cố ý làm cho Vidhurapandita va vào đá, vào cây cho chết để mồ lấy tim đem dâng cho 
hoàng hậu của đức vua Long vương Varuna thì sẽ được đem công chúa Virandati về làm 
vợ như ý. Do uy lực của đức Bồ-tát sanh ra để chứng quả Phật tổ nên khiến ngựa né tránh 
cây, đá không đụng vào mình đức Bồ-tát được, thật là huyền diệu vậy. Dạ xoa Puranaka 
dừng ngựa để xem cho biết đức Bồ-tát chết hay chưa, thấy vẻ mặt đức Bồ-tát trong sáng 
như gương vàng, biết rằng còn sống, hắn dục ngựa cho chạy theo khoảng cây, đá nữa, chạy 
qua chạy lại như vậy đến ba lượt, nhưng đường như cây và đá có tâm thức biết tránh đức 
Bồ-tát, nên không chạm vào ngài chút nào, thật là phi thường. Dạ-xoa Puranaka thấy đã 
lâu nên ngoảnh lại xem đức Bồ-tát đã chết hay chưa. Khi biết đức Bồ-tát còn sống, Dạ-xoa 
lây làm bực tức liền lái ngựa bay lên không trung, tính cho gió thối hình thể đức Bồ-tát ra 
tro bụi. Gió ở tầng này có thê thôi đỉnh núi cao lìa ra từng đoạn được, nhưng không thôi 
nhằm đức Bồ-tát, nhờ uy đức ba-la-mật pháp của ngài, khiến gió rẽ làm hai chừa khoảng 
trống, không chạm nhằm đức Bồ-tát. Tuy nhiên, đức Bồ-tát rất khổ thân vì phải bám chặt 
đuôi ngựa, bay qua bay lại trên không trung. Dù khổ thân đến đâu, đức Vidhurapandita vẫn 
bình tỉnh không chút lo sợ, gương mặt ngài trong sáng ví như đoá sen vừa chớm nở. Dạ- 
xoa Puranaka ngừng ngựa xem thấy đức Bồ-tát vần tươi tỉnh như thường nên phát nộ, khiến 
ngựa đi đến chỗ gió to, bay tới lui 7 lượt, gió ấy cũng rẽ làm hai nhường đường cho đức 


"8 Vô thường, khổ não, vô ngã. 
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Bồ-tát. Dạ-xoa thấy đức Bồ-tát bất động trong những làn gió đó, nên lái ngựa bay vút lên 
cao độ, ở đây gió thật mạnh có thê thối bay đỉnh núi cao 100 do tuần ra tro bụi được. Gió 
tuy mạnh nhưng cũng không động đến Bồ-tát được. Thấy thế, Dạ-xoa Puranaka lây làm 
ngạc nhiên liền khiển ngựa trở về núi Kãlagiri. Đến nơi, Puranaka cho đức Bồ-tát ngồi trên 
đỉnh núi. 


Đây xin nhắc lại, khi dân chúng và vợ con của đức Bồ-tát vật mình than khóc, lúc tỉnh 
dậy không thấy đức Bồ-tát, nên đem nhau vào dinh ngài để tìm kiếm, nhưng chăng gặp 
đức Bồ-tát và Dạ-xoa Puranaka. Nghĩ biết người thanh niên đó, chắc là Dạ-xoa biến ra hình 
người đề tìm bắt đức Bồ-tát. Càng nhớ đến càng thương hại, không rõ quỉ Dạ-xoa đem đức 
Bồ-tát đến nơi nào, hay là giết ngài rồi chăng? Họ than thở vô cùng thê thảm rồi dẫn nhau 
vào đều tâu cho vua rõ ràng: “Tâu Bệ hạ, gã thanh niên đến đánh cờ tướng với Bệ hạ đó, 
không phải là người đâu, hắn là Dạ-xoa biết hình. Nay không biết Dạ-xoa đem đức 
Vidhurapandita đi đến chốn mô? Tâu bệ hạ, nếu chúng tôi chờ đến 7 ngày mà không thây 
đức Vidhurapandita trở về, chúng tôi xin từ biệt Bệ hạ, đồng nhau nhảy vào lửa thiêu thân 
cho rồi, còn hơn sông mà xa đức Vidhurapandita thì không lợi ích chỉ”. Đức vua dùng lời 
khuyên lơn răng: “Các ngươi chớ nên quá buồn thảm, đức Vidhurapandita thuyết pháp rất 
hay, có lẽ khi Dạ-xoa nghe được chánh pháp của Vidhurapandita rồi cải hối phát tâm trong 
sạch đưa đức Vidhurapandita trở về, không sao đâu, trẫm tin chắc như vậy. Các ngươi đừng 
quá nông nỗi mà tự tử chẳng nên”. 

Khi Dạ-xoa Puranaka để cho đức Bồ-tát ngồi trên đỉnh núi Kãlagirï rồi hắn nghĩ rằng: 
Đức Vidhurapandita đây còn sông đến đâu, thì sự mong muốn được nảng Virandati của ta 
cũng chưa kết quả đến đó, vậy ta phải tìm cách cô giết đức Vidhurapandita cho được, nhưng 
ta không giết băng tay, ta nên biến ra hình kỳ quái để hại người cho chết lập tức. Dạ-xoa 
Puranaka liền hiện nguyên hình ra quỷ Dạ-xoa rất to lớn, đị kỳ đáng ghê tởm, hét to như 
tiếng sắm nổ, đánh đức Bồ-tát nằm, rồi để vào nanh đường như muốn ăn tươi nuốt sống. 
Đức Vidhurapandita Bồ-tát tự nhiên bất động. Thấy vô hiệu quả. Dạ-xoa liền hoá ra hình 
sư tử về bắt đức Bồ-tát định cắt xé, chà đạp cho nhừ, nhưng nhờ uy lực pháp ba-la-mật bảo 
vệ, đức Bồ-tát vô hại. Dạ-xoa liền biến làm rắn to bằng chiếc ghe, bò tới xỊt nọc độc, quân 
mình đức Bồ-tát, nhưng không đủ làm hại, đức Bồ-tát vẫn điềm nhiên. Dạ-xoa đem Bồ-tát 
trên đỉnh núi hoá gió to thối đức Bồ-tát té xuống núi cho ra tro bụi. Nhưng gió to ấy không 
lay chuyển được đức Bồ-tát. Biến hoá đủ cách mà giết đức Bồ-tát không được, nên Dạ-xoa 
nghĩ rằng: Ta giết đức Vidhurapandita bề ngoài không được, vậy ta phải dùng tay mới 
được. Dạ-xoa Puranaka liệng đức Bồ-tát lên không trung, hắn rẽ núi cách mười lăm do 
tuần chực sẵn. Khi đức Bồ-tát rớt xuống, Dạ-xoa nắm hai chân đỡ lên xem thấy đức Bồ-tát 
còn sống, bèn liệng lên nữa. Khi liệng lên kỳ nhì cao hơn 30 do tuần, lúc rớt xuống, đức 
Bồ-tát chưa chết. Dạ-xoa tức giận liệng đức Bồ-tát lần thứ ba cao ó0 do tuần, nhưng khi 
rớt xuống, đức Bằ- tát vẫn còn sống. Dạ-xoa nghĩ rằng phen này ta phải liệng 
Vidhurapandita xuống tận chân núi cho chết. Dầu phải chịu thống khổ như vậy, đức Bồ- 
tát vân không động đậy. Ngài nghĩ rằng: Vì sao gã thanh niên nảy lại tìm đủ cách giết ta 
như vậy? Nguyên nhân giết ta có lợi ích chỉ? Ta thử hỏi xem coi ra sao? Ta nên biết cho rõ 
về duyên cớ mà Dạ-xoa mong hại ta. Đến đây, Dạ-xoa có phần kiêng nề uy lực của đức 
Bồ-tát. 

Đức Bồ-tát bèn hỏi rằng: “Ông ôi! Thân thể của ông xinh đẹp như vị trời, có thể ghép 
vào hàng thiện trí tuệ thức là bậc lành có giới đức. Tại sao ông lại là kẻ phá giới, không 
chân thật, là người tàn ác, xem thấy ông không có chút lương tâm? Này người thanh niên! 
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Quý danh ngươi là chi? Thuộc hạng Dạ-xoa nảo? Do nhân chi mà ngươi quá tàn nhẫn, cô 
giêt hại ta? 

— Này bậc trí tuệ! Puranaka nama yakkho. Tôi đây có tên thật rõ rệt là Puranaka Dạ-xoa — 
Vessa vannassa amacco - Ta là cháu mà cũng là đại thân của đức Vessuvanna”? —- Ayam 
lokonugahitena dassatI - Ta cô găng giêt cho được ông hôm nay, chỉ vì yêu nàng VirandatI 
con của đức vua Varuna Long vương. 

— Này Puranaka Dạ-xoa! Maheva moho — Ông đừng hiểu lầm, đời này chúng sanh phải 
chịu đau khổ và sẽ bị tiêu diệt cũng bởi sự hiểu lầm đó. Này Puranaka Dạ-xoa! Tôi muôn 
biết chút ít duyên cớ, tại sao ông vừa lòng Virandati mà có gắng hại tôi hôm nay? 


— Này bậc trí tuệ! Tôi rắng sức giết ông, không phải vì sĩ mê hiểu quấy đâu. Vì nàng 
Virandati có tuyên bố răng muốn được nảng về làm vợ thì phải lấy cho đuợc trái tim của 
đức Vidhurapandita đến dâng cho mẹ nàng là hoàng hậu Vimalãajadevi, song phải đúng 
theo pháp. Này bậc trí tuệ! Do đó mà tôi phải cố găng giết ông. 


Vừa nghe qua, đức Bồ-tát liền hiểu ngay bằng tuệ lực của ngài rằng: Vimalã dayena 
kiccam natthi — đức Long vương Varuna được nghe pháp của ta, rồi cúng đường ngọc ma- 
ni là vật trang điểm của ngài. Có lẽ khi trở về ngài tường thuật cho hoàng hậu Vimalã nghe, 
nàng mong được thính pháp, nên nói muốn được trái tim ta. Đức Long vương, hiểu lầm, TÔI 
dạy công chúa Virandati làm việc như thế, nên dạ-xoa mới đến tìm làm khổ ta như vầy. 
Vậy ta nên yêu cầu dạ-xoa để ta xuống trên đỉnh núi này, ta sẽ thuyết pháp chính phục 
Puranaka Dạ-xoa tha mệnh sống cho ta, trong lúc này. Đức Bồ- tát bèn nói rằng: “Này 
Puranaka Dạ- LG Nếu ông được trái tim của ta, ông hãy để ta xuống trước đi, rồi sẽ giết 
lấy tim ta sau”. 

Được nghe đức Bồ-tát nói như vậy, Puranaka Dạ-xoa liền để ngài xuống đỉnh núi 
Kãlagirï rồi thỉnh ngài thuyết pháp. Đức Bồ-tát nói: “Thân thể tôi không được sạch, xin 
cho tôi tắm rửa trước đã”. Dạ xoa Puranaka khen phải, liền lây nước hoa thơm cho đức Bồ- 
tát tắm và cho dùng thực phẩm quí. Xong, Dạ-xoa Puranaka trang hoàng bảo tọa, rồi thỉnh 
đức Bồ-tát bố thí pháp. Đức Bồ-tát thuyết pháp về pháp sãadhudharma cho Dạ-xoa Puranaka 
nghe trong khi ấy. Đức Bồ-tát thuyết về pháp Sãdhudharma trong lúc đó, rất oai nghiêm 
và thanh nhã như bậc Chánh đăng Chánh giác. Đức Bồ-tát nói với Puranaka Dạ-xoa rằng: 
“Này ông! Sãdhudharma có bốn phần là: phải đi theo người đã đi trước; không nên đốt tay 
ướt; đừng phản bạn, làm hại bạn; đừng ở trong quyền lực của người có ác pháp”. Được 
nghe pháp tóm tắt như thế, Dạ-xoa Puranaka không hiểu bèn hỏi tiếp rằng: “Tôi xin hỏi: 
người đi trước có ý nghĩa như thế nào? Đốt tay ướt đó ra sao? Phản bạn, hại bạn như thế 
nào? Đừng ở trong quyên lực của kẻ khác có ác pháp là cách nào? Xin bậc trí tuệ giải rộng 
cho tôi nghe”. 

— Này ông! Điều thứ nhất có ý dạy rằng, người nào có ân với mình, mình phải tìm dịp báo 
ân. Dẫu với người mà mình chưa quen biết, chưa từng ăn ở chung, khi gặp họ niềm nở mời 
mình ngồi, chỉ có bấy nhiêu, dù là chưa được ăn uống chi, cũng gọi là người đi trước. 
Những người biết ơn, không cầu thả, cô găng đáp ơn, được gọi là kẻ đi theo người đi trước. 
Điều nói không nên đốt tay ướt đó là mình nương ngụ trong nhà người rồi, nên tỏ lòng tri 
ân người đã thi ân với mình, như thế gọi là người lành, không đốt tay ướt vậy. Điều nói 
không nên phản bạn, hại bạn là ám chỉ người nào đã thi ân đến ta, thì ta đừng tính làm hại 
họ. Chỉ nên tưởng đến điều tốt của họ và tìm làm điều lợi ích đến họ. Kẻ bạc nghĩa, quên 
ơn người, làm hại người ân gọi là phản bạn, là kẻ đê hèn, tội lỗi. Không riêng về làm hại 


* Một trong tứ Đại Thiên Vương. 
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người ân, dù là với cây mà mình đã vào nghỉ mát, rồi lại làm cho rụng lá, gãy cành cũng 
gọi là kẻ xấu xa, phản bạn. Điều nói đừng ở trong quyên lực của kẻ có pháp ác là dạy người 
không nên chiều theo phụ nữ. Thông thường phụ nữ mà người nam đã cho gia tài của cải, 
hoặc làm đến bậc Chuyển Luân Vương có đủ 7 báu, cũng không nên tin lòng phụ nữ, chỉ 
yêu thương riêng một mình ta. Phụ nữ khi có trai hằng khinh rẻ chồng. Nhân đó, mới gọi 
là người có ác pháp, tức là người yêu riêng phụ nữ đó vậy. Người có trí tuệ không bao giờ 
ở trong quyên lực của phụ nữ, không phạm tà dâm gọi là không chiều theo quyền lực của 
người có ác pháp. Này ông! Ông nên trú trong bốn sãdhudharma như tôi đã giải đây. 


Khi đức Vidhura Bồ-tát thuyết về bốn pháp Sãdhudharma vừa dứt, Dạ-xoa được nghe 
rồi nhìn nhận răng: Bậc trí tuệ xin sanh mạng với ta, trong bốn pháp. Thật vậy, bậc trí tuệ 
đã có cúng dường đến ta rồi. Ta với bậc trí tuệ chưa từng gặp nhau lần nào. Bậc trí tuệ đã 
thi ân với ta, ta được nương nhờ, ăn ngủ trong dinh của bậc trí tuệ, thọ hưởng gia tài của 
bậc trí tuệ trọn ba ngày, nay ta làm hại như vầy cũng vì phụ nữ. Nếu xét rõ ta là kẻ phản 
bạn, hại bạn trong lúc này, thế gọi là không được đi theo người đi trước, là kẻ đốt tay ướt 
và kẻ phản bạn vả cũng là kẻ ở trong quyền lực của phụ nữ có ác pháp. Ôi! Ta càng xét 
càng thấy ta là người không tốt, là kẻ rất xấu xa, đê hèn. Lợi ích chi với nàng Virandati 
không được thì thôi, ta không nên làm tội đâu. 

— Này bậc trí tuệ! Lại đây tôi sẽ đưa ông về thành Nidapatta, ông sẽ hết khổ, do thiện ngôn 
của ông. Xin ông thứ lỗi cho tôi, ông hãy lại đây, tôi đưa ông về chỗ ngụ của ông. 

— Này Dạ-xoa Puranaka! Ông khoan đưa tôi về thành Nidapatta trước, nên đem tôi đến 
Long vương cung đi. Tôi mong được thấy dinh thự Long vương, muốn biết xứ sở tại Long 
cung, ông hãy đem tôi đến đức Long vương trước đã. 

— Này bậc trí tuệ! Lệ thường bậc trí tuệ khi họ biết rằng kẻ nào là thù nghịch rồi, họ không 
hy vọng vào gần. Nhưng tại sao ông lại muốn gặp Long vương và vừa lòng đến xứ sở của 
kẻ thù, do nhân nào? 

— Này Dạ-xoa Puranaka! Không nên tìm đến kẻ thù, điều này tôi đã hiểu. Nhưng tôi không 
tạo những điêu ác, tội lỗi, vì thế tôi không biết ghét, biết sợ đối với sự chết xảy đến cho tôi. 
Này ông! Xin ông đừng lo ngại chỉ, như ông trước kia cũng. hiểu lầm làm khô tôi, mà tôi 
còn an ủi bằng sự thuyết pháp cho ô ông trở nên có tánh tình dễ dãi được. Hà tất loài rồng dù 
là với Long vương, tôi cũng có thể chế phục được, đó là phận sự của tôi. Vậy ông nên đem 
tôi xuống cõi Long cung đi. 

Dạ xoa Puranaka đáp: Sãdhu — Phải rồi, thỉnh ngài lên ngồi ở phía sau. Sở dĩ Dạ-xoa 
Puranaka để đức Bồ-tát ngồi phía sau đó với ý định răng nếu thấy Long vương có lòng mát 
mẻ với bậc trí tuệ thì thôi, bằng không ta sẽ bảo vệ đem bậc trí tuệ về lập tức, không cho 
Long vương làm hại Ngài. Nghĩ như thế Dạ-xoa mong che khuất thân thể của đức Bồ-tát, 
Dạ-xoa ngồi phía trước ngựa, đưa đức Bồ-tát xuống đến Long cung, đi thắng vào cung, 
trước mặt Long vương. 

Đức Long vương Varuna thấy Puranaka bèn hỏi rằng: “Ngươi đi tìm trái tìm của Vidhura 

trên cõi người có được kết quả chăng?” 
— Tâu, tôi đem được đức Vidhurapandita đúng theo pháp, ngài hãy nhìn xem bậc trí tuệ 
đây. Ngài hãy nên cầu nghe pháp của đức Vidhura thuyết theo giới đức, rất du dương, trong 
giờ này. Tâu, kẻ nào thân cận bậc trí tuệ như đức Vidhurapandita đây, hằng được an vui 
trong cõi này và kiếp sau. 

Đức Long vương Varuna khi được thấy đức Bỏ-tát bèn phán rằng: “Này bậc trí tuệ! Ông 
là loài người, đến cõi rồng được thấy Long cung mà từ trước chưa từng thấy. Xuống đây 
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thì sự chết của ông trong tay ta, vì sao ông không lo sợ, xuống ngựa mà lễ bái ta. Thái độ 
của ông không phải là bậc trí tuệ đâu”. Đức Bồ-tát nghe Long vương bảo lễ bái, ngài bèn 
đáp rằng: “Tôi đây không nên lạy Đại vương làm như thế không nên. Tôi không được thủ 
lễ Đại vương đây vì tôi là tội nhân. Tâu, kẻ có tội chết, dù là lạy hay không cũng không 
khỏi chết, thế nảo cũng bị tử hình, tội nhân lạy đao phủ thủ làm gì? Đao phủ thủ có dạy tội 
nhân lễ bái cũng chẳng ích chi. Như thân tôi đây, Đại vương dạy Dạ-xoa Puranaka giết tôi 
để lây trái tim như thế, thì Đại vương bảo tôi lễ bái ngài có ích gì?” Đức Long vương 
Varuna nghe qua cho lời của đức Bồ-tát là đúng, nên khen phải: “Này bậc trí tuệ! Lời của 
ngươi là chánh đáng, đúng là bậc trí tuệ rồi”. Đức Bồ-tát tỏ lời thiện cảm với đức Long 
vương rằng: ““Tâu, Đại vương là bậc vua chúa, có nhiều uy lực, đề nghiệp của Đại vương 
không trường cữu thật, song cũng gọi là được vững chắc. Long cung của Đại vương hằng 
rực rỡ bằng hảo quang của ngọc báu và vàng ròng, như sét chớp trên không trung. Trong 
Long cung có đầy đủ long nữ trang điểm xinh đẹp, ca sang xướng hát hầu hạ đêm ngày. 
Những hạnh phúc này phát sanh theo mùa tiết hay tự nhiên mà có, hoặc Đại vương tự tạo 
ra hay Chư thiên làm cho Đại vương. Đại vương được sự nghiệp vĩ đại như vầy, do nhân 
nào?” 

— Này bậc trí tuệ! Đền vàng điện ngọc đây, chắng phải do trẫm tự tạo ra được, cũng không 
nhờ Chư thiên làm cho, cũng chẳng phải sanh ra do thời tiết, những gia tài của cải cao sang 
này phát sanh do nơi nghiệp lành do quả phúc đến trẫm, trẫm là chúa tại Long cung. 

— Tâu, kiếp trước Đại vương tạo nghiệp chi, nên nay Đại vương được sự nghiệp to tát như 
vày? 

— Này bậc trí tuệ! Trẫm và nàng Vimalã hoàng hậu kiếp trước là vợ chồng nhau trong thành 
Campaka, chúng tôi có đức tin đồng nhau bồ thí như là y phục, thức ăn, món uống, thuốc 
men, chỗ ở hoa thơm đèn đuốc đến các vị Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc. Nhà 
của chúng tôi là nơi nương ngụ của các thầy Sa-môn Bà-la-môn, kẻ nghèo đói, cô độc, ví 
như dòng nước là nơi tắm rữa cần dùng và loài thú. Do uy lực của sự bồ thí làm lành như 
thế, đến khi tan rã ngũ uân tôi được sanh ra làm Long vương, thọ hưởng đề nghiệp cao 
sang phú túc như vây. 


— Tâu Đại vương là bậc vua chúa trong cõi rồng, khi Đại vương đã nhận đây là hạnh phúc 
cao sang quyên quí thì Đại vương chẳng nên câu thả, say mê vì đề nghiệp. Điều nào là tội 
Đại vương đừng bận lòng tạo những nghiệp ác Ấy, Đại vương nên cô găng gieo trông cội 
phúc. Nghiệp lành nào làm cho đề nghiệp được bền vững và cho hạnh phúc trong kiếp vị 
lai được lâu dài, Đại vương hãy tinh tấn đào tạo thêm đừng bỏ qua và quyết tâm không cho 
vi phạm, dù là tội ác nhỏ nhen. 

— Này bậc trí tuệ! Trẫm tính bồ thí, nhưng tại Long cung không có Sa-môn và Bà-la-môn, 
vậy phải làm thế nào được bổ túc điều thiện. Xin nhờ bậc trí tuệ từ bi giảng giải, chỉ giáo 
đến trầm đi. Phải tu thân thế nào, mới có thể giữ vững ngôi vàng này được lâu dài đến kiếp 
VỊ lai. 

— Tâu, nếu Đại vương ước mong như vậy, cần phải đè nén sự sân hận, thấy tội phát sanh 
trong tâm rôi nên chế ngự cho giảm bớt, lắng lòng yên lặng, đừng chiều theo tâm ác. Nên 
tinh tấn trấn áp điều ác, cho sanh lòng từ bi đến khắp cả loài rồng, gần hoặc xa, tức là VỢ 
con, cùng các quan châu chực mỗi ngày. Đại vương nên rãi lòng bác ái đến tất cả, đừng 
phân biệt giai cấp, nên cố găng hành thiện pháp băng nghiệp thân, khẩu lành, đừng làm tội 
theo ác tâm. Khi Đại vương tu hành như thế rôi, thì Đại vương được an vui, đến hết tuôi 
thọ sẽ được sinh lên cõi trời theo quả phúc của tâm bác ái và thân, khẩu, ý lành, phước báu 
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của tâm bác ái quí báu hơn sự bố thí, Đại vương nên niệm tâm bác ái cho khắng khít trong 
tâm. 

Đức Long vương Varuna được nghe pháp của đức Bồ-tát, ngài bèn phát tâm vui thích 
và nghĩ rằng: Ta để cho đức Vidhurapandita ở lâu không tiện, vậy ta nên dẫn đến nàng 
Vimalã hoàng hậu, cho nàng được thính pháp để đè nén lòng mong mỏi của nàng, rồi ta sẽ 
nhờ Dạ-xoa đưa đức Vidhurapandita về kinh đô Nidapatta cho đức vua Thnañjeyakoraba 
vui mừng. Đức Long vương bèn phán rằng: “Này bậc trí tuệ là đại thần của đức vua 
ThnañJeyakoraba trong lãnh thô Kuru. Dạ-xoa Puranaka được bậc trí tuệ đây do nguyên 
nhân nào?” 

— Tâu Dạ-xoa Puranaka đến đánh cuộc cờ tướng với đức vua Thnañjeyakoraba. Đức vua 
thua nên phải cho tôi đến Dạ-xoa Puranaka theo lời giao kết, nay Dạ-xoa mới đem tôi đến 
nơi đây. 

Đức Long vương nghe vui thích, phát tâm phi lạc, bèn nắm tay đức Bồ-tát mời vào 
phòng hoàng hậu Vimalä. Đến nơi đức Long vương gọi: “Này em Vimalä! Em khổ vì mong 
được tim của đức Vidhurapandita. Này em Vimalã! Em hãy ngồi dậy chớ phiền não, đức 
Vidhurapandita đã vào đến nơi rồi và sẽ thuyết pháp cho em nghe, bây giờ đây. Em hãy 
lắng nghe thiện ngôn của đức Vidhurapandita. Bậc trí tuệ Vidhurapandita có danh vang 
khắp cả trời người, chắng có ai sánh bằng. Đức Vidhurapandita đây là nơi trừ diệt các phiền 
não cho em được. Đức Vidhurapandita làm cho sáng tỏ tức là trí tuệ, thấy phân minh trong 
tất cả ý nghĩa, mời em xem đức Vidhurapandita và nghe ngài thuyết pháp”. 

Hoàng hậu Vimalärãjadevï được nghe tiếng chồng gọi như thế liền vội vã ngồi dậy, nhìn 
đức Bồ-tát, nàng phát tâm hoan hỷ, đưa tay lên lễ bái và ân cần tỏ lời thiện cảm với đức 
Bồ-tát. Lời nàng Vimalã hỏi đức Bồ-tát và lời đáp của đức Bồ-tát cũng như đã giải cho 
Long vương nghe. Nàng Vimalã được nghe pháp, phát tâm phi lạc sắc mặt vui tươi bình 
phục lại như trước. Khi đức Bồ-tát đã thuyết cho nàng Vimalãä nghe xong, ngài bèn nói với 
Long vương rằng: “Tâu Đại vương, ngài mong được trái tim của tôi, xin ngải tùy tiện theo 
ý muốn đi, ngài đừng nghi ngại điều chi cả và cũng đừng vì sự nghe pháp mà phải tha tôi. 
Vậy Đại vương hãy thi hành theo sở nguyện đi”. Đức vua Varuna đáp: “Nàng Vimalãa hy 
vọng được trái tim của ngài, nay nàng đã được như nguyện rồi, trái tim đó tức là trí tuệ của 
ngải vậy. Này bậc trí tuệ! Chúng tôi có lòng hân hoan mong được trái tim tức là trí tuệ của 
ngài từ lâu, nay đã toại nguyện. Vậy, đề tỏ lòng biết ơn, nay tôi xin gã nàng Virandati cho 
Dạ-xoa Puranaka”. Nói xong, đức vua dạy Dạ-xoa rằng: “Ngươi này thỉnh bậc trí tuệ đem 
về xứ Nidapatta đi”. 

Dạ xoa Puranaka rất mãn nguyện vì được nàng Virandati làm vợ, nên dâng ngọc ma-ni 
đến đức Bồ-tát và tỏ răng: Tôi nay thỏa nguyện, vì được nàng Virandati làm vợ cũng nhờ 
ngài. Tôi không có chi xứng đáng đề đáp ơn cao dày của ngài, tôi xin thành kính dâng ngọc 
ma-ni đến Ngài, xin ngài hoan hỷ thọ lãnh”. Đức Bồ-tát thọ ngọc ma-ni và chúc răng: “Câu 
cho ông chung sống cùng nàng Virandati được an vui lâu dải, đừng có điều chi trở ngại”. 
Dạ xoa Puranaka thọ lời chúc của đức Bồ-tát và thỉnh ngài lên ngựa ngồi phía trước, dạ- 
xoa ngồi giữa, và nàng Virandati ngồi sau. Đâu đó chỉnh tễ, dạ-xoa liền lái ngựa bay lên 
khỏi Long cung, nhắm ngay xứ Nidapatta mà tiến hành. 

Khi đức Bồ-tát đang được đưa về, đêm hôm ấy vua Thnañjeyakoraba nằm mộng lúc 
rạng đông: Thấy có một cổ thụ to mọc giữa ngọ môn, có trang hoàng đủ các thứ hoa thơm, 
dân chúng cư hội rất đông lễ bái cúng dường cây cổ thụ ấy. Có người, hình thể to lớn, đa 
đen mặc y đỏ, tay cầm binh khí bén đến đốn cây cô thụ đó đem đi. Đại chúng khóc than 
thương tiếc cây cổ thụ vô hồi. Nhưng không bao lâu người ấy lại đem cây cô thụ trả lại chỗ 
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cũ. Đức vua giựt mình tỉnh giác, suy sét hiểu rằng: Cây cổ thụ đây tức là đức 
Vidhurapandita, người chặt cây cô thụ đó tức là vị thanh niên dẫn đức Bồ-tát đi trong khi 
ây. Có lẽ vị thanh niên ây sẽ đưa đức Vidhurapandita trả lại nơi ngọ môn trước phước xá. 
Lành thay, sáng này, trầm sẽ gặp đức Vidhurapandita chắng sai. Đức vua quả quyết như 
vậy, ngài rất mừng. Sáng sớm, đức vua dạy trang hoàng kinh đô và phước xá, bảo tọa mà 
đức Bô-tát đã quen ngồi thuyết pháp từ trước. Chỉ trong chốc lát cả 101 vị vương và các 
quan quân cùng dân chúng châu chực chung quanh ngài rất đông để đón rước đức Bồ-tát 
tại phước xá. Đức vua Thnañjeyakoraba bèn tỏ lời an ủi lời công chúng rằng: “Các ngươi 
hãy vui thích lên đi, đức Vidhurapandita sẽ trở về với chúng ta trong ngày nay”. 

Trong lúc â Ấy, Dạ-xoa Puranaka đang bay xuống đáp giữa công chúng, đưa đức Bồ-tát 
để gần phước xá, rồi từ tạ dẫn nàng Virandati lên thiên cung là nơi ngụ của dạ-xoa. Những 
người có mặt tại đó không aI thấy được Dạ-xoa Puranaka và nàng Virandati cả. Đức vua 
Thnañjeyakoraba khi nhìn thấy Vidhurapandita. Bà- tát, ngài rất mừng rỡ, liền xuống ngai 
vàng liền chạy đến ôm hôn và ắm đức Bồ-tát để ngồi trên pháp tọa với niềm hân hoan vô 
hạn. Đại chúng và 101 vị vương cũng đồng vui mừng. Ví như người đã chết mà sống lại, 
ai ai cũng đều đưa tay lễ bái và nhìn xem gương mặt của đức Bồ-tát. Đức vua ôn tôn tỏ lời 
thiện cảm răng: “Này bậc trí tuệ Vidhurapandita ôi! Tất cả dân cư, nhất là 101 vị vương và 
trầm được thấy hiền khanh hôm nay rất toại nguyện, lòng mừng không xiết kể. Hiền khanh 
hãy cho chúng ta nghe trước, gã thanh niên đó thuộc hạng nào, đem hiền khanh đến đâu và 
hiền khanh vui khổ thế nào? Do đâu mà hiền khanh được khỏi tay gã thanh niên ấy, trở về 
đây?” 

— Tâu, thanh niên đó không phải loài người, thật là Dạ-xoa vương có tên rõ rệt là 
Puranakayaksa, là cháu của đức vua Vessuvanna (một trong tứ đại Thiên vương). Dạ-xoa 
Puranaka vì mong được lòng nàng Virandati công chúa của vị Long vương Varuna, đây là 
nguyên nhân đầu tiên. Đức Long vương Varuna có đến thọ bát trai giới nơi vườn thượng 
uyên và tranh biện về sự trì ĐIỚI CaO thấp mà Bệ hạ đã dẫn cả ba vị vua, nhất là đức Đề 
Thích đến gặp hạ thần và dạy hạ thần phân đoán trong lúc trước. Long vương cúng dường 
cho hạ thần ngọc ma-ni là vật trang điểm của ngài. Khi trở về nàng Vimalã là hoảng hậu 
của Long vương không thấy ngọc ma-ni nên hỏi, ngọc ma-ni của Bệ hạ đâu không thấy? 
Đức Long vương cho biết rằng đã cúng dường pháp cho hạ thần. Nàng Vimalã mong được 
nghe pháp nhưng không biết làm sao, mới tâu với Long vương muốn được trái tìm của hạ 
thần. Đức Long vương liền dạy công chúa Virandati là con của ngài, trải đi tìm chồng có 
uy lực, có thê lẫy trái tim của hạ thần đem về đây con cha, người đó là chồng của con. Khi 
ấy Dạ-xoa Puranaka nghe như vậy, mong được nàng Virandati, nên Dạ-xoa liền trở về núi 
Vipũla lây ngọc ma-ni dành cho đức Chuyên Luân Vương đến đánh cuộc cờ tướng với bệ 
hạ. Dạ-xoa thắng cuộc, bắt hạ thần. Sau khi ngụ tại dinh hạ thần trọn ba ngày đêm, đến 
ngày thứ tư, lúc hạ thần từ giã Bệ hạ và quan quân xong, Dạ-xoa dạy hạ thần nắm. đuôi 
ngựa bay lên không trung, khiến ngựa chạy theo khoảng cây, đá bay lượt như vậy, có tâm 
giết hạ thần. Khi thây hạ thần còn sống, Dạ-xoa khiển ngựa bay lên gió mạnh, bay tới bay 
lui 7 lượt, cho hạ thần chết vì thế lực của gió. Lúc thấy hạ thần chưa chết, Dạ-xoa phát nộ 
liền khiển ngựa bay vút lên cao độ cho hạ thần ra tro bụi. Nhưng khi biết hạ thần chưa bị 
hại, Dạ-xoa đem hạ thần lên đỉnh núi KalagirI, Dạ-xoa hiện nguyên hình to lớn lỳ dị, hoá 
ra sư tử dảy xé, sau cùng biến ra rắn to quân mình hạ thần. Với tất cả những hành động tàn 
nhẫn ấy, Dạ-xoa chỉ mong giết cho được hạ thần, xong hạ thần vẫn sông. Dạ-xoa nắm hai 
chân hạ thần liệng lên cao 15 do tuần, khi rớt xuống hạ thần không chết, Dạ-xoa tức giận 
liệng lên lần nhì hơn 30 do tuần nhưng hạ thần cũng còn sông. Dạ-xoa cô hết sức mình 
liệng hạ thần lên lần thứ ba cao 60 do tuân, lạ thay, khi rớt xuông hạ thần vẫn chưa chết. 


1116 | Thập độ 


Đến đây, Dạ-xoa có phần kiêng nễ, do nhờ uy lực của Ba-la-mật pháp, hắn bèn đề hạ thần 
xuống đỉnh núi KãlagirT. Nhân đó, hạ thần thuyết pháp sãdhudharma cảm thăng được Dạ- 
xoa Puranaka, khiến Dạ-xoa ưa thích tha mạng sống cho hạ thần. Dạ-xoa đưa hạ thần đến 
Long cung thuyết pháp cho Long vương Varuna và hoàng hậu Vimalã nghe. Khi nghe pháp 
xong, đức Long vương và hoàng hậu phát tâm trong sạch bèn gả công chúa Virandati cho 
Dạ-xoa Puranaka và dạy Dạ-xoa đưa hạ thần trở về. Dạ-xoa vâng lời để hạ thần ngồi trước, 
hắn ngồi giữa, sau là công chúa Virandati, cho ngựa bay lên trần gian, thăng đến kinh độ 
của bệ hạ. Dạ-xoa đáp xuống để hạ thần giữa công chúng rồi từ tạ chở nàng Virandati về 
chỗ ngụ của Dạ-xoa. Tâu, đây là ngọc ma-ni dành cho đức Chuyên Luân Vương, có thê 
cho thành tựu đầy đủ sự mong muốn. Dạ-xoa Puranaka biết ơn hạ thần, nên biếu ngọc ma- 
ni này, hạ thần xin dâng lên bệ hạ”. Đức Bồ-tát quỳ dâng ngọc ma-ni đến đức vua 
Thnañjeyakoraba. Đức vua Thnañjeyakoraba và đại chúng được nghe câu chuyện của đức 
Bồ-tát Vidhurapandita chịu bao điều thống khô như vậy, ai ai cũng đều thương xót rơi lệ 
và tán tụng răng: Ngài ôi! Tuệ lực của ngài rất cao quí không chỉ so sánh bằng, từ đây cầu 
xin ngài ở được an vui”. Tiếng ca tụng câu chúc của dân chúng khi ấy vang rên khắp trong 
xứ. Đức vua bèn tường thuật sự nằm mộng của ngài cho đức Bồ-tát nghe rồi dạy tô chức 
cuộc lễ mừng đức Bồ-tát đến nữa tháng. Lúc ấy cả dân cư nam, nữ, các quan quân, hàng 
triệu phú v.v... đều trang phục chỉnh tê mang lễ vật đến cúng dường đức Bồ-tát. Đức vua 
dạy dân chúng phóng sanh súc vật rất nhiều. Đức Bồ-tát bèn thuyết pháp, khuyến dạy nhân 
dân bố thí, trì giới để gieo trồng cội phúc trong đời này và kiếp sau. Đức Bồ-tát luôn luôn 
tinh tấn bổ túc bố thí, trì giới tham thiền không dám dễ duôi, sau khi thác ngài được sanh 
lên cõi trời. Những người thực hành theo lời chỉ giáo của đức Bồ-tát, khi tan rã ngủ uân 
đều được lên thiên cung cả. 


Satthã imam dhammadesanam ãharitvã - Đức Giáo chủ dẫn tích đức Vidhurapandita 
xong, ngải liền gọi các tỳ khưu mà rằng: “Này các thần! Như Lai chắng phải chỉ sáng suốt 
trong phương pháp độ sinh trong kiếp cuối cùng này mà thôi đâu. Thuở Như Lai luân hồi 
là Vidhurapandita đó, Như Lai cũng có trí tuệ sáng suốt như thế”. Đức Thế Tôn thuyết tiếp 
đến pháp Tứ diệu đế, rồi hợp tiền kiếp lại như vây: “Sadã - Trong thuở ấy cha mẹ của đức 
Vidhurapandita nay là đức Tịnh Phạn Vương và Mayã hoàng hậu; vợ của đức 
Vidhurapandita nay là nàng Gia-Du-Đà-La; con trưởng của đức Vidhurapandita nay là La- 
Hầu-La; nàng Vimalãä nay là tỳ khưu ni Upavannather; đức Long vương Varuna nay là 
Đại đức Xá Lợi Phát; đức Điều vương nay là Đại đức Mục Kiền Liên; đức Đề Thích nay 
là A Nậu Lâu Đà; đức vua Thnañjeyakoraba nay là Änanda; Dạ-xoa nay là đức vua 
Kanthasaka. Tắt cả những kẻ tùy tùng nay là hàng Phật tử. Đức Vidhurapandita aham eva 
tức là Như Lai là bậc Chánh đẳng Chánh giác, đã giác ngộ tất cả các pháp như thế. 

Vidhurapandita jãtakam nithitam — Dứt truyện đức hiển mình Vidhura 


10. Vessantara jãtaka — truyện đức Vessantara (Bồ tát tu hạnh bố thí ba-la-mật) 


Phussati varavannävheti idam sattha kapivatthun upanisäya nigrodharame viharanto 
pokkharavassam arambha kathesi — Đức Thiên Nhơn Sư, khi trú trong thành Kapilavastu, 
ngài nghỉ an tại tịnh xá Nigrodhãrãma của dòng Thích Ca đã tạo dâng. Ngài đề cập đến 
đám mưa cho có nhân, rồi Ngài thuyết về truyện Vessantara có cả 500 đại A-la-hán, nhất 
là đức đại Ca Diếp (Mahakassapathera) theo Phật ngôn như vầy: 

Yadãä: Sau khi đức Giáo chủ được giác ngộ Chánh đăng Chánh giác, ngài thuyết Pháp 
Luân"? (Dhammaccakkappavattana sũtra) lúc độ năm anh em nhóm Kiều Trần Như xong, 


69 Pháp như bánh xe lăn tròn. 
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ngài bèn đến kinh đô Rãjagaha, nghỉ an tại Trúc Lâm tịnh xá hết mùa đông (hemanta). Do 
đức Udãyithera dẫn đường, Đức Phật ngự đi cùng hai muôn vị Thinh văn giác trọn 60 
ngày! mới đến kinh đô Kapilavastu là lần đầu tiên”? 

Khi đó, dòng Thích Ca được tin đức Giáo chủ ngự đến, đồng phát tâm hoan hỷ dạy tạo 
tịnh xá Nigrodhãrãma và trang hoàng xinh đẹp, để thỉnh Đức Thế Tôn vào nghỉ an và cúng 
dường. Đến nơi Phật ngự, những thân bằng quyết thuộc đều nghĩ rằng: Đức Siddhattha (Sĩ 
Đạt Ta) có uy nghiêm tê chỉnh, hào quang sáng rỡ, thật đáng tôn kính, song phần đông 
chúng ta là ông bà, cha mẹ, cô bác, chúng ta không nên lễ bái người, bèn tìm ngồi phía sau 
các thanh niên. Đức Giáo chủ hiểu rõ tánh tình của thân tộc như thế, ngài tìm cách tiếp độ 
cho thân quyền dứt bỏ tính ngã mạn, tà kiến. Ngài liền nhập tứ thiền dùng thần thông bay 
lên giữa không trung làm cho các bụi tung bay mù mịt, chiếu hảo quang rực rỡ thật là 
thiêng liêng mâu nhiệm. Đức Tịnh Phạn Vương xem thấy phi thường như vậy, bèn đưa tay 
lên lễ bái Đức Thế Tôn. Trong giờ ấy có đám mưa to như thác đồ, nhưng chăng một ai bị 
ướt. Tất cả Hoàng gia đều hết lòng kính phục uy đức của Phật, đồng quỳ lạy không còn 
ngã mạn, tà kiến như trước. Sau khi đó, chư tăng hội nhau về pháp lạ thường của Phật mà 
từ xưa chưa từng thấy. Đức Thế Tôn ngự đến nơi tăng hội, phán hỏi cho rõ câu chuyện 
đàm thoại của chư tăng. Ngài bèn phán rằng: “Này các thây tỳ khưu! Chẳng phải có đám 
mưa lạ thường như thế trong kiếp này đâu, xưa kia cũng đã có như vậy”, rồi Ngài mặc 
tưởng. Chư tăng được mong nghe tiên tích, nên quì lạy cầu Phật giảng tiếp. 

Đức Thế Tôn giảng rằng: Atite kãle: Này chư tăng! Thuở xưa có một đức vua danh là 
SrTIsañJeyatr1 vì trong kinh đô Jetuttara, ngài là hoàng tử của đức vua SirImahãräJa, hoàng 
hậu tên là SuparasuppatidevI là công chúa của đức vua MadharäJa. Nguyên nhân mà nàng 
có tên gọi là Supärasuppatidevĩ đó, vì nàng được thí mùi trầm hương đến Phật Vipassï, từ 
kiếp trước. Nàng sinh tử luân hồi trong cõi người và cõi trời, thường có mùi trầm hương 
có nơi thân thể nàng, trong mỗi kiếp. Có kiếp nọ nàng sanh làm hoàng hậu của đức Để 
Thích tại Đạo Lợi Thiên cung, nhờ mùi trằm hương từ nơi thân thể của nàng phát ra, nên 
đức Đề Thích ban cho nàng là Supãrasuppatidevï như thế. Khi gần đến ngày hạ sanh, lìa 
thiên cung, nàng được đức Đề Thích là chồng của nàng chấp thuận 10 điều yêu cầu là: I) 
Xin cho tôi được làm hoàng hậu của đức vua SrTsañJeyatal kinh đô Jeruttara; 2) Xin cho 
tôi có cặp mắt đen huyền như cặp mắt thỏ; 3) Xin cho tôi được giữ tên cũ là Supãrasuppati; 
4) Xin cho tôi sanh con trai có trí tuệ là đức tin là nơi nương nhờ của những kẻ nghèo đói 
và cô độc; 5) Lúc có thai, xin cho bụng tôi đừng lớn hơn ngày thường; 6) Xin cho đôi nhũ 
tôi đừng lớn, cho khuất và đẹp mãi mãi; 7) Xin cho cặp lông mày tôi được xanh kiều diễm, 
và tóc tôi hăng đen mãi đừng bạc; 8) Xin cho nhan sắc tôi tốt đẹp như vàng mà thợ bạc 
thường trau dồi; 9) Xin cho tôi có thế lực phóng thích tội nhân được thoát khổ, như ý ý; 10) 
Xin cho tôi được nghe tiếng thanh tao của những loài công ở gần hoàng cung và xin cho 
có bậc trí tuệ thường hội họp với tôi, để nhờ giải những điều thắc mắc, nghi ngờ của tôi. 

li sãvara gahetväa tãto Jjutamaddha rañño oggamahesiya kucchiyamhinibbatH... 
uttamarũpadharä ahosi — Khi nàng Supãrasuppati xin được 10 điều rồi, liền giáng sanh vào 
thai bào của hoàng hậu của đức vua Madharãja, đến 10 tháng sanh ra có mùi thơm như 
trầm hương, dung nhan rất xinh, đức vua đặt tên là Supärasuppati như trước. Khi nàng lên 
16 tuổi, đến lúc trưởng thành, vua cha gả nàng cho hoàng tử Sañjayakumara. Hoàng tử 
Sañjayakumãra lên kế vị trị vì trong thủ đô Jetuttara, nàng Supärasuppati được phong làm 
hoàng hậu có cả 16 ngàn cung nữ hầu hạ. 





°' Đường xa 60 do tuần. 
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Khi đức Đề Thích xem thấy nàng Supãrasuppati được như nguyện, chỉ còn thiếu điều 
thứ tư là xin cho nàng sanh con trai có trí tuệ, và đây đủ đức tin. Đức Đề Thích bèn đi thỉnh 
đức Bồ-tát tại cung trời, cầu ngài giáng sanh xuông phàm gian để bổ túc pháp thập độ và 
tế độ chúng sanh. Đức Bồ-tát nhận lời thỉnh cầu của đức Đề Thích, bèn giáng sanh vào 
lòng hoàng hậu Supärasuppati. Từ ngày hoàng hậu Supärasuppati thọ thai, nàng chỉ làm 
việc lành, mỗi ngày nàng bồ thí 60 ngàn lượng vàng. Do đó, nhà chiêm tinh đoán rằng: 
“Hoàng hậu sẽ sanh hoàng nam là bậc đại phúc, có đức tin trong sạch phi thường không ai 
sánh băng”. Đức vua càng hoan hỷ ban thưởng cho hoàng hậu nhiều báu vật, để nàng tiêu 
phí tùy sở thích. Khi nàng mang thai được 10 tháng, sanh ra một hoàng nam đặt tên là 
Vessantarakumara, vì sinh giữa đường của đoàn người thương mãi. Thuở đó có sáu muôn 
Chư thiên cũng giáng sinh vảo thai bào phu nhân của các quan đại thần và cũng đồng thời 
sinh ra, đều là bộ hạ tùy tùng của đức vua Vessanfara (Bồ-tát) sau này. 

Đức Vessantara là dòng dõi của chư Phật Tổ, khi lên § tuổi, ngài thường bố thí mỗi ngày 
100.000 kahapana®3 và phát nguyện rằng: Nếu có ai đến xin thân thể, tứ chi nhỏ lớn, mắt, 
mũi, tim, gan v.v... thì ta có thể xẻ da, lóc thịt, móc mắt, mồ ngực lây tim đem bố thí bất 
nghịch ý”. Do uy lực của tác ý lành thệ nguyện như thế, khiến cho địa cầu rung động, thật 
là huyền diệu. Trong thuở ấy, có một voi cái, từ trên không trung, mang một von con tên 
là Paccayanägena đến dâng đề làm bảo tọa cao quí cho đức Bồ-tát. Khi lên 16 tuổi, đức 
hoàng tử Vessantara thông suốt Tam phệ đà. Đức vua SrTsañjeya nhường ngôi báu và cưới 
công chúa Madrï của đức vua Maddharãja cho đức Bồ-tát, có cả 16 ngàn cung phi tùy tùng. 
Không bao lâu, hoảng hậu MadrTJjeya sanh được một hoàng nam tên là Jali, và một công 
chúa danh là Kanha. Đức vua Vessantara (Bồ-tát) có tâm rộng lớn, xuất của kho bố thí mỗi 
ngày 10 muôn lượng vàng trong sáu phước xá. 

Một hôm đức Bồ-tát ngự trên voi Paccayanägena, đến quan sát phước xá, bất ngờ có 
bọn Bả-la-môn từ thành Kalinga đến xin voi mà ngài đang ngự cưỡi. Đức Vessantara liền 
hoan hỷ nhận lời và cho các Bả-la-môn cả vật trang điểm voi đáng giá là hai triệu tám 
muôn lượng vảng, và 500 nài voi. Do đó, nhân dân trong thành bất bình, đồng nhau kéo 
vào đền tâu xin đức vua Srisañjeya đuổi đức Bồ-tát ra khỏi kinh đô, vì đây là voi báu của 
quốc gia có nhiều uy lực. Đức hoảng phụ SrTsañjeya khi được nghe lời nghe tâu của nhân 
dân như thế, ngài nghĩ rằng không thê tranh biện với chúng dân được, nên ngài cho đòi đức 
Bồ-tát đến và phán rằng: “Này hoàng nhi Vessantara! Nay chúng dân đồng nhau đến tâu 
xin trầm đuổi hoảng nhi ra khỏi thành, do hoàng nhi không nghĩ sự lợi hại của triều đình, 
cho voi báu đến các Bả-la-môn. Vậy hoàng nhi hãy đi ân nơi nào thanh vắng đi, mai hậu 
thái bình hoàng nhi trở về trị vì thiên hạ như trước. Nếu hoàng nhi cưỡng lại lời yêu cầu 
của nhân dân ắt có hại, vì họ phân uất hoàng nhị đã bồ thí rất nhiều của cải, họ sợ cho đề 
nghiệp sẽ mắt. Vậy hoàng nhi hãy vâng lệnh cha tránh một thời gian đi”. Bồ-tát nghe cha 
phán, rất vui lòng, ngài bèn bố thí mỗi món 100, 7 lần như vậy, trọn ba ngày rồi mới ra đi. 
Đức Bồ-tát vào cung nội cho nàng Madrï hay rằng: “Tất cả của cải mà ta đã cho nàng, và 
tài sản phát sanh lúc hồi môn, nàng hãy cất giữ để dành làm của”. Nghe như thế, nàng 
Madrl tâu hỏi chồng răng: “Với của ấy em phải làm thế nào?” 

— Nàng hãy dùng làm vật thí: cơm, nước, y phục, v.v... đến kẻ nghèo đói cô độc và dâng 
cúng đến các bậc tu hành, như thế gọi là của chôn cao quí, chăng có chi quí báu hơn sự bố 
thí, không sở kẻ gian phi cướp đoạt. Nàng chớ nên dễ duôi, hãy tinh tấn tôn trọng, phụng 
sự phụ vương và mẫu hậu của ta, chăng nên trái ý nghịch lời. Nếu có vị vua nào vừa lòng, 
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đem nàng về làm hoàng hậu, nàng phải vâng giữ hành theo cho hài lòng đức vua ấy, chớ 
nên thương tiếc quyền luyến ta. Riêng phần ta, ta sẽ vào rừng chịu chết”. 


Được nghe chồng nói như thế, nàng Madr lây làm nghỉ ngờ, bèn hỏi rằng: “Vì sao mà 
hoàng thượng phán như vậy, từ trước thần thiếp chưa từng nghe những lời nhủ bảo như 
hôm nay, dường như thần thiếp thuộc về hạng hạ lưu, không biết câu: phụ nữ xuất giá tùng 
phu. Tâu, hoàng thượng ngự đi trong nơi nảo, thần thiếp cũng xin đi theo hầu hạ, dầu cực 
khổ gian lao đến đâu, thần thiếp nguyện vui buồn cùng chia sớt xin theo phụng sự để đền 
đáp công ơn dạy dỗ của hoàng thượng cho đến ngày mạng chung. Thân thiếp là MadrT 
nguyện không bao giờ xa chồng được, dù là phải đói khát, ăn trái cây, sông trong cảnh màn 
trời chiếu đất, hay. bị tai nạn đến nỗi hại mình, thần thiếp nguyện theo phụng sự hoàng 
thượng cho trọn niềm phụ đạo. Nếu hoàng thượng không chuẩn cho, thần thiếp là Madri 
đây cũng đảnh nhảy vào lửa thiêu mình còn hơn sống mà xa lìa chồng. Như vậy hay hơn 
là goá bụa cho người chê trách rằng chỉ có chồng trông khi được vui, đến lúc khổ lại bỏ 
nhau, thần thiếp xin theo hoàng thượng vào rừng núi chung vui, chung khổ cùng nhau, như 
voi cái dính theo voi chúa, có ngà xinh đẹp, trãi đi trong nơi âm thấp mà cũng ráng đi theo 
gót voi chúa, thế nào, tôi đây cũng nhất nguyện theo chông, không màng gian lao khổ cực; 
nếu có tai hại xảy đến, tôi hy sinh đến trước chịu chết cho chồng để báo đáp ơn sâu cho 
trọn niềm nhân nghĩa”. 

Đức vua ban cho sáu muôn bộ hạ, hộ vệ đức Bồ-tát cùng nàng MadrT và hai hoàng tôn 
trên một chiếc long xa thắng bốn ngựa. Khi đi được nữa đường, đức Bồ-tát thí xe và bốn 
ngựa, và cho tất cả bộ hạ trở về. Ngài ăm trai Jãli, vợ bồng gái Kanhã đi bộ được 35 do 
tuần mới đến kinh đô Jetuttara. Dân cư biết rõ là đức Vessantara Bồ-tát và nàng Madrï khổ 
cực như thế, đồng đem nhau đến viếng than khóc thương hại vô cùng. Phân đông chạy đến 
báo cho đức vua Ceta đang trị vì trong xứ Matuttara hay. Đức vua Ceta gặp đức Bồ-tát tại 
phước xá, bèn than van kể lề rằng: “Đại vương ôi! Đại vương quen dùng vật thực cao lương 
mỹ vị, ngự vãng lai bằng long xa quí báu, ngồi trên bảo tọa, nằm giường ngà nệm gầm, có 
cung phi mỹ nữ hầu hạ. Nay ngài ngự đi vào rừng dùng núi làm kinh thành, lây đất làm 
gôi, thọ thực những trái cây, chỉ nghe tiếng điều thú, thế thì thảm khổ đến dường nào. Ôi! 
Ngài phải chịu biết bao giao lao khổ nhọc. Tâu, xin ngài đừng ngự đi đâu, thỉnh ngài ở lại 
đây, chúng tôi xin dâng tất cả sự nghiệp Đề vương đến ngài trọn quyền sử dụng, chúng tôi 
đồng tình nguyện làm bộ hạ của ngài”. Dù được lòng tốt của đức vua Ceta cầu khẩn khuyên 
lơn thế nào, đức Bồ-tát vẫn khước từ, ngài chỉ một lòng cương quyết tiễn hành không nao 
núng. Đức vua Ceta đưa đức Bồ-tát đến núi Gandhamadana, xa 15 do tuần, đức Bồ-tát ngự 
đi đến trước gặp hai cây da có trái ngọt như mật ong, có bóng mát, ngài bèn nghỉ an thân 
thể tại đấy. Sáng ra, ngài ngự đi tới nữa, đến núi Nãlika là nơi ngụ của loài Kinnara"t múa 
hát như trên thiên cung và có ao nước đủ các loại hoa sen tươi đẹp. Đức vua Ceta gặp người 
thợ săn tên Cetaputta, ngài liền dặn dò Cetaputta nên bảo vệ đức Bồ-tát và nàng MadH], rồi 
xin từ tạ trở về kinh đô. Khi ấy, Bồ-tát ăm trưởng nam Jãli, nàng Madrijeya bế thứ nữ 
Kanhã đi theo Cetaputta vào núi GirTvankata. 


Có vị trời Vessukamma vâng lệnh đức Đề Thích xuống tạo hai tịnh thất cách xa nhau, 
có đủ cá vật dụng thường ngày tiện nghĩ, trước khi đức Bồ-tát chưa đến. Vị trời 
Vessukamma viết bản bố cáo răng: “Những người muốn xuất gia chớ nên nghi ngờ chi, 
hãy vào ngụ trong tịnh thất này và được trọn quyền dùng các vật dụng sẵn có, tùy sở thích 
cho phạm hạnh cao quí hằng được tăng trưởng”, rồi dùng uy lực nguyện cho phi nhơn và 
các loài ác thú có tiếng không vừa lòng hãy tránh xa ra, đừng đến đây quấy nhiễu, và 
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khuyên Chư thiên tuân lệnh đức Đề Thích hộ trì đức Bồ-tát và cả gia quyến được an vui. 
Thị hành xong nhiệm vụ, vị trời Vessukamma bèn trở về thiên cung. 

Đức Bồ-tát ngự đến gần mé ao sen Sanketu, đi quan sát chung quanh trong các nơi gần 
đây, thấy con đường mòn có dấu chân người đi, ngài nghĩ rằng: có lẽ trong nơi đây có đạo 
sĩ tu hành mới có con đường đi vảo núi như vậy. Ngài đi tới trước xem thấy có tịnh thất đủ 
cả vật dụng mà vị trời đã hoá ra đó, thấy có chữ đề trên bảng, ngài xét biết có đức Đề Thích 
thấy việc lành đáng làm, nên ngài từ bi biến ra để bố thí nơi đây. Ngài nghĩ như thế, đức 
Bồ-tát phát tâm phi lạc khiến ngài càng vững bước trên đường tu luyện. Đức Bồ-tát bèn 
vào tịnh thất cởi tất cả võ khí (gươm, cung tên) rồi ngài cạo tóc tu đạo sĩ. Xong, ngài trở ra 
ngoài tịnh thất, tâm thần vui tươi phát sanh hỉ lạc và tuyên bố rằng “Hạnh phúc thay” rồi 
ngài trở lại dẫn nàng Madrï và 2 trẻ vào một tịnh thất khác. Ngàng Madrï cũng cạo tóc làm 
đạo sĩ nữ tu phạm hạnh được an vui trong nơi Ấy. 

Nàng MadrT đạo sĩ nữ vì hết lòng thương yêu kính mến chồng và từ bị đến hai con, mong 
mỏi chồng và hai trẻ được ở an tu hành, nên đến trước Bồ- tát quỳ bạch rằng: “Bạch ngài, 
xin ngài từ bi xá lỗi, cho phép tôi từ đây vào rừng hái trái về dâng đến ngải và nuôi hai con, 
ngài chỉ ngự an nơi tịnh thất, không cần phải nhọc thân tâm vào non hái trái. Chính tôi là 
Madrï đây xin hết lòng phụng dưỡng, đi tìm các thứ trái cây dâng ngài dùng và hai trẻ được 
an vui, còn phần dư lại để chiều cho hai trẻ dùng, hoặc có người từ phương xa đến, thì ngài 
được địp đề bồ túc pháp thí ba-la-mật theo sở nguyện. Cầu ngài phê chuẩn và nhận lời đây 
lòng thành kính tri ân của tôi, xin ngài xem tôi như kẻ nô tỳ hầu hạ ngài vậy”. Đức Đạo sĩ 
Bồ-tát nhận lời yêu cầu của đạo sĩ nữ Madrï mà rằng: “Nàng phát tâm trong sạch nguyện 
phụng sự như thế, ta cũng chấp thuận theo lời của nàng, nhưng còn một điều nữa là vê phép 
tu phạm hạnh chúng ta cần phải thọ trì cho tỉnh khiết, ta nay là hàng xuất gia, nhất là đã 
lánh tình ái, thực hành pháp Sa-môn. Thông thường phụ nữ là bất tịnh đến phạm hạnh 
(itthĩimalam brahmacariyassa). Vậy kế từ đây, nàng chắng nên đến tìm ta trong khi khuất 
mặt của hai trẻ, cả ngày lẫn đêm cho đến trọn đời đạo sĩ chăng nên dễ duôi”. Nàng Madr 
hết lòng hoan hỷ quỳ lạy thọ lời giáo huấn của đạo sĩ, tinh tấn hành theo không dám vi 
phạm. 

Một buôi sáng, đạo sĩ nữ thức sớm, mặc y quét dọn chỗ ngụ sạch sẽ trong và ngoài tịnh 
thất, sắp. đặt vật dụng cho có thứ tự, xách nước đồ đây trong các nơi chứa nước. Khi thấy 
đạo sĩ Bồ-tát mở cửa đi ra, nàng mới vào trong quét dọn kỹ càng, múc nước rửa mặt. Trang 
hoảng đâu đây tươm tất, nàng dạy hai con ở chơi gần đạo sĩ, để nghe đạo sĩ sai khiến và 
dạy bảo. Phần nàng đạo sĩ sắp đặt xong xuôi, mang giỏ vào rừng tìm hái trái ngon ngọt 
dùng làm thực phẩm được. Khi đây giỏ, vừa đủ cả bốn vị dùng, nàng liền trở về tịnh thất 
cho kịp giờ thọ thực. Về đến phước xá, nàng Madrï dẫn hai con cùng đi tắm rửa cho khoẻ. 
Xong nàng soạn các thứ trái cây để giữa dâng cho đạo sĩ một phần, còn lại nàng cùng hai 
trẻ cùng nhau ăn quả độ nhật. Lúc dùng xong, đạo sĩ nữ quét dọn các nơi rồi dẫn hai con 
về tịnh thất riêng của nàng. 

Đức Bồ-tát trì giới trong sạch, ngài rải tâm từ bi bác ái đến với tất cả chúng sanh vô hạn, 
đều đủ các hướng. Do Bồ-tát thực hành pháp bác ái đáo bỉ ngạn, khiến tất cả loài thú trong 
châu vi đo tuần đều phát tâm thương xót nhau, thú dữ cũng không ra ngoài chung quanh 3 
do tuần núi Girivanka. Bốn vị hoảng gia được ngự an vui trong tịnh thất, trên núi GirTvanka 
trọn 7 tháng. 

Tadã kalingatthetunavittha brahmnagamaväsĩ JũJakonamabrah mano bhikkhãcarIyãäya 
kahapanasatam labhivä ckasmimm brahmana kulethapetväa punathanam parlyesa 
natthäyagatoti tasmim ciräyante brahmana kulam sañJetvä pacchã Ifarena ãäganta vã 
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coftiyamananam kahaäpanedatum asakkontam amittatä panam nãma attanodhitaram tassa 
adäsi — Có một Bà-la-môn già nghèo khó, ngụ trong xứ Kalinga. Lão già này cô độc, thường 
đi xin ăn từ làng này đến xóm nọ, nhịn ăn môi ngày được 100 kahãpana sợ đề trong mình 
của ấy sẽ hao mòn tiêu mắt, nên tìm người bạn thân có thể tin cậy được, để gởi số tiền đó, 
rồi đi xin ăn trong nơi khác. Hai vợ chồng người bạn của lão ăn mảy, trong thời gian sau, 
suy sụp nghèo đói và thấy lão Jũjaka vắng bóng lâu ngày, tưởng là ông đã chết mắt, liền 
lây số tiền ấy tiêu phí dần dần cho đến hết. Ngày nọ, bất ngờ lão ăn mày Jũjaka trở lại nhà 
người bạn hỏi lấy số tiền gởi. Hai vợ chồng người bạn rất nghèo không tiền trả lại, nên phải 
năn nỉ sẽ trả. Nhưng ông lão không vừa lòng, rầy la quở trách rằng: “Nếu không trả thì ông 
sẽ thưa đến nhà chức trách”. Hai vợ chồng người bạn khẩn khoản không được bèn xin gả 
con gái tên là Amittadã để trừ SỐ. tiền ấy. Lão Jũjaka vừa lòng, bèn dẫn nàng Amittadãä về 
làm vợ. Hằng ngày, lão Jiijaka vẫn đi xin đem vệ nuôi vợ. Phần nàng Amittadä là gái hết 
lòng phụng sự chồng, không nghĩ rằng có chồng già là xấu hồ, chỉ nghĩ vì do duyên phần 
đã tạo, nay phải chịu và vui lòng để báo đáp ơn sâu cho cha mẹ, nên nàng rất siêng năng lo 
làm các công việc cho vừa lòng chồng. Các thanh niên thấy nàng Amittadäã còn trẻ và có 
nhan sắc, nên tỏ lời trêu ghẹo trong khi lão Jũjaka đi văng, song nàng Amittadãä tỏ ra lãnh 
đạm với những lời chọc ghẹo ấy. Những trai thanh niên lấy làm bắt bình, nên dùng lời nhục 
mạ răng: “Trẻ thơ mà lấy ông già không biết xấu”. Sau cùng bảo các thiếu nữ chận đường 
đánh chửi, làm cho nàng Amittadä rất thẹn thùa bực tức, về than khóc với lão JuJaka rằng: 
“Nếu không có người giúp đỡ tôi xách nước kiếm củi thì tôi không ở với ông nữa”. Lão 
Jũjaka khuyên lơn an ủi và hứa sẽ tìm trẻ giúp việc cho nàng. Lão tính sẽ phải vắng mặt 
lâu ngày, nên dặn bảo nàng Amittadä đừng ra khỏi nhà mà bị người ta hiếp đáp và khinh 
TẾ. 

Lão Jũjaka bèn mang bị lên đường, vừa đi vừa hỏi thăm đến chỗ Bỏ-tát ngụ, vì biết rõ 
đức Bồ-tát có nguyện bồ thí bắt nghịch ý, ai xin vật chỉ, có thì ngài bố thí ngay. Tìm đến 
chân núi Girivanka, hỏi thăm đường đi lần lên núi, gặp anh thợ săn Cetaputta mà đức vua 
trong thành Maãtura đã gởi găm và cho quyền ngăn cắm kẻ lạ mặt tìm đến làm khổ Bồ-tát. 
Khi nghe lão Jũjaka đối gạt rằng ông là đại điện của đức vua SrTsanjeya, sai đến thỉnh đức 
Vessantara Bồ-tát kế vị như trước, anh thợ săn rất mừng, hết lòng tiếp đãi lão Jũjaka, vì tin 
chắc lão là đại diện của đức vua. Anh thợ săn niềm nở mời lão dùng cơm với mật ong và 
thịt rừng, xong dọn chỗ cho ông an nghỉ trọn đêm tại chân núi. Sáng ra, người thợ săn chỉ 
đường cho lão Jũjaka đi lên núi. Lên lối nữa đường lại gặp một ông Đạo sĩ là Accutatapasa 
được lão Jũjaka cho biết rằng ông là đại điện của đức vua cho sai đến thỉnh đức Vessantara 
Bồ-tát. Vị Đạo sĩ cũng hết lòng trọng đãi cho lão Jũjaka dùng các thứ trái cây và dọn chỗ 
cho lão an nghỉ. Trong đêm ấy, lão Jũjaka hỏi thăm biết rõ tình trạng sống hăng ngày của 
đức Bồ-tát. Sáng ra vị Đạo sĩ đưa lão Jũjaka một khoảng đường rồi chỉ nẻo cho lão đi ngay 
đến tịnh thất của đức Bồ-tát. Lão đi gần đến vừa thấy dạng tịnh thất của đức Bồ-tát, lão 
nghĩ rằng: “Giờ này nàng Madrï đạo sĩ nữ vào rừng hái trái đã về, vậy ta chờ xem đã, lệ 
thường phụ nữ hay có tính bỏn xẻn và quyên luyến chồng con, của cải, nếu ta trình điện tỏ 
bày việc xin con thì nàng không cho mà còn cản trở sự bồ thí của chồng nàng nữa. Như thế 
công việc của ta bất thành, vậy ta nên tạm nghỉ đêm nay, sáng ra nàng Madrï vảo rừng hái 
trái chỉ còn đức Vessantara với hai trẻ, chừng ấy ta sẽ thực hành theo ý nguyện. Khi kết 
quả, ta sẽ trở về cùng vợ ta, thế mới được an vui và không thất lợi”. Lão JuJaka liền tìm 
nơi kín đáo để ngừa thú đữ, và nghỉ mệt trọn đêm đó. Trong đêm lão Jijaka ngủ gần tịnh 
thất â ây, nàng MadrT Đạo sĩ nữ, sau khi dỗ hai con ngủ rồi, nàng băn khoăn lo nghĩ quanh 
quân việc gì đâu đâu không ngủ được, dường như có điềm chăng lành xảy đến cho nàng. 
Đêm về khuya quá mỏi mệt, nàng mơ nàng thấy một người to tướng, mạnh bạo, dị hình, 
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da đen, mặt nám, mặc y nhuộm đà, mắt sâu, má thỏn, hai tai vắt hoa đỏ, tay cầm dao bén 
nhọn, quơ múa vào gần cửa tịnh thất, la hét chửi mắng, đánh đập nàng, dùng dao mỗ lây 
tim nàng, nhưng nàng không cưỡng lại, chỉ la cho đến tắt tiếng. Khi giật mình tỉnh giâc 
nghe trái tim đập mạnh, uê oải tâm thần, nàng lây làm kinh khủng và nghĩ rằng: '“ “la chưa 
từng nằm mộng như vây. Không biết tìm ai để bàn về điềm mộng này, cho biết lành dữ thế 
nảo”. Nhìn trước xem sau, tư bề quạnh quế, chỉ thấy có chồng nàng là đạo sĩ mà thôi. Vì 
quá nóng lòng lo sợ, nàng MadrT liền đứng dậy đi đến tịnh thất của chồng, nàng kêu cửa 
và xin đạo sĩ từ bi tha lỗi cho. Đức Bồ-tát bèn hỏi ai đấy? 

— Bạch, tôi là MadrI. 

— A, nàng quên rồi sao, giờ này không phải thời cho nàng đến đây, trong đêm tăm tối như 
vầy. 

— Bạch, vì tôi nằm mộng thấy điều lạ thường khiến tôi rất lo sợ, cầu ngài từ bi đoán cho tôi 
TỐ. 

— À, nàng ngồi phía ngoài đó, không nên vảo trong. Vậy nàng nằm mộng điều chi hãy tỏ 
bày đi, ta sẽ giải cho nàng nghe. 

Đức Bồ-tát nghe rõ từ đầu chí cuối, với trí tuệ Ba-la-mật, ngài đoán biết rằng: “Sáng này 
có kẻ ăn xin đến thọ thí. Ôi! Đáng tội nghiệp cho hai con, mai này sẽ lìa xa cha mẹ. Thương 
thay cho nàng Madrï sẽ chịu thảm khổ, vì lìa xa con thơ khờ đại, hiu quạnh một mình ở 
chỗ rừng sâu không được thấy mặt hai con yêu mến như thường ngày nữa, nêu ta nói ngay 
ra thì rất trở ngại cho con đường giác ngộ của ta”. Nghĩ như thế, ngài bèn đáp rằng: “Này 
nàng Madii, vì nàng đã quen năm trên giường ngà chiếu ngọc, dùng cao lương mỹ vị, nay 
nàng bỏ đền vàng điện gâm, trãi tuyết dầm sương, phải dùng trái cây mà tự mình đi tìm 
kiếm, nằm trên lá cây làm cho tứ đại bất hoà, ngủ không an giấc nên nàng thấy mộng lạ 
thường, làm cho nàng phải buồn lòng lo sợ, nàng hãy trở về an nghỉ đi”. Nàng MadrT vâng 
lời từ tạ trở về tịnh thất nhưng lòng vẫn còn thắc mắc chẳng yên. 

Trời dựng sáng, tiếng các loài chim líu lo cùng nhau bay đi kiếm ăn, nàng bèn ã ăm hai 
con đem đi rửa mặt và dùng lời an ủi hai con răng: “Này hai con yêu mến của mẹ ôi! Hồi 
khuya này, mẹ nằm mộng thấy điềm khác thường, mẹ có đến hỏi cha hai con, ngài đoán là 
không øì lạ. Song mẹ chăng an lòng, tin đâu. Hai con nên lóng tai nghe lời mẹ dạy: Này 
con Kanhã ôi! Con đừng để duôi, quá ham chơi nhé, đừng chạy rông xa anh con nhé. Con 
JaÏlT cũng nên ráng xem chừng em nhé, nên thương xót em con ngây thơ khờ dại. Hai con 
hãy găng ghi lời mẹ dặn dò mọi lẽ, phải cần thận và thương yêu nhau”. Nói xong, nàng 
MadrT ăm hai con nâng niu hôn hít một hồi, rồi tay bồng Kanhã tay dắt Jãlï đến tịnh thất 
của chồng đề hai con yêu mến trước mặt Bồ-tát và bạch rằng: “Cầu xin ngài tế độ tôi với, 
xin ngài từ bi thương xót hai con, ghé mắt xem chừng và kêu gọi cho trẻ chơi gần bên chân 
ngài. Hai con khờ dại chỉ biết giỡn chơi mà thôi, ví như thú con, khi xa cha mẹ bơ vơ một 
mình, thường hay đùa giỡn vui chơi, không biết tai họa xảy đến là thế nào. Ngải ôi! Cầu 
ngài giúp tôi, để chăm nom hai trẻ trong lúc này, chúng là bạn yêu mến, trong cơn khô cực 
của tôi. Vậy ngài nên tội nghiệp MadrT đi, chớ bỏ qua lời cầu khẩn của tôi”. Khẩn cầu gởi 
găm xong, nàng lạy tạ lui về tịnh thất, sắp đặt mang giỏ vào rừng hái trái. Vừa ra đi nhớ 
đến hai con, nàng bận bịu quay trở lại dặn bảo, nâng ăm tưng tiu hai con không không đành 
rời bước, khác nào cảnh từ biệt cuối cùng của tình mẫu tử: “Này hai con quí mến của mẹ 

ôi! Nếu mẹ có thể xẻ thân ra làm hai, mẹ xẻ ngay phân nửa đi, nửa ở lại vừa lòng thỏa thích 
đến hai con quí mến của mẹ. Ôi! Tâm mẹ rất quyến luyến hai con trong giờ này, mẹ không 
đành lìa hai con vào rừng hái trái. Thương hại cho hai con sanh ra cô độc, xa lìa hoàng tộc, 
chỉ có mẹ mà không gần được trọn ngày. Đến xế chiều mẹ mới trở về, sáng ra lại đi nữa 
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chẳng có ai bên cạnh chăm nom săn sóc hai con. Vậy hai con phải tự thận trọng nhau đi, 
đầu đuôi chỉ có hai anh em mà thôi; vì mắc nghiệp xưa nên nay mẹ phải chịu xa hai con 
như vậy. Ôi! Này hai con quí mến của mẹ! Mẹ xin giã từ hai con”. Nàng Madrï ra đi mà 
lòng vẫn quấn quít khó dứt dời, liếc nhìn hai con quí mến còn khờ dại, khiến nàng sa lệ; 
chân bước đi, nhưng mặt còn ngoảnh lại nhìn con vô cùng bận bịu, song phải buộc lòng 
ngưng lệ để vào rừng hái trái đem về nuôi ba hoàng gia trong lúc ấy. 


Ánh sáng bình minh vừa lỗ mọc, lão Jũjaka nghe tiếng chim ríu rít trên cành, khiến lão 
vui mừng hăng hái trỗi dậy, tìm nước rửa mặt xong, lần đến tịnh thất của đức Bồ-tát. Đức 
Bồ-tát thấy lão Jũjaka đến lấy làm hoan hỷ, gọi mời lão rằng: “(Ehivattabbo) Này Bả-la- 
môn! Mời ngươi là bạn đại hạnh, dẫn ta đến hướng Niết-bàn. Ngươi hãy vào nghỉ an đi, 
ngươi giúp cho ta đem hai con bó thí ba-la- mật”. Đức Bồ-tát liền gọi con trưởng nam là 
JãIT tiếp rước lão Jũjaka rồi ngài nói câu kệ rằng: “Utthehi Jãlï patittha porãnamviyadissati 
brahmanam viyapassä mi nandiyomãbhikIrareti aham pitãätapassami yo so brahmävadissati 
atthikoviya ãyãti atitthinobhavissatiti — Con ôi! Con JãlT nên hiểu tâm trạng của cha, con 
có ưa thích ông lão đó chăng?” Jãlï nghe cha dạy nên vừa theo ý cha, song chưa biết lão 
Bà-la-môn này giả là đạo sĩ đến làm hại hay xin vật chi, Jãlï ngoan ngoãn chạy đến lão 
Jũjaka và lễ phép thưa rằng: “Thưa, túi ông đựng vật chi mà nặng vậy? Đưa đây cháu xin 
mang hộ cho”. Lão Jũjaka nghe nói tắc lưỡi nghĩ thầm: Đứa bé này có lẽ là JãÏï con của 
đức vua. Thông thường loài công có màu lông lóng lánh không bao giờ hoại mắt, như gai 
không mài cũng nhọn tự nhiên, thế nào, dù ta có xin được đứa trẻ này vê, nó cũng rắn mắt 
khó dạy, để ta dùng lời đe đọa dẫn mặt nó trước, mà Tăng: “Màẫy là đứa con ai vô lễ, đám 
đến gần bậc trưởng thượng, hãy tránh ra đi, đừng ngô nghịch, coi chừng cây gậy này đây, 
không thấy sao?” Vừa nói vừa trợn dọc: “Mày muốn lãnh một cây gậy này không?” Rồi 
quơ gậy doạ nạt. Trẻ JãlT bèn tránh xa và nghĩ rằng lão này thật là hung tợn. Lão Jũjaka 
dọa nạt trẻ JãlT rồi lần vào quì lạy đức Bồ-tát tỏ lời thiện cảm rằng: “Tâu Bệ hạ ngự lên ngụ 
nơi đây được an vui chăng? Thường ngày có thú dữ đến chăng? Thực phẩm có đầy. đủ 
chăng? Thấy Bệ hạ từ bỏ đền vàng gác tía lên đây, tôi lây làm cảm phục vô cùng và hằng 
khẩn cầu được cho Bệ hạ sức khoẻ kiện toàn tinh tấn tu hành mau đến ngày giải thoát. Tâu 
bệ hạ, nước của năm con sông, nhất là sông Hằng (Gang8) hằng chảy ra đại hải, mà biển 
to cũng không bao giờ tràn ngập, thế nào, tôi đây là kẻ ăn xin ngày nảy qua tháng nọ, cũng 
vẫn chưa no đủ. Vì thế không nệ tuôi già sức yÊu, khổ cực, gian lao trãi bao dặm trường 
lên ải xuống đèo đến đây tôi chỉ mong cầu xin Bệ hạ cho hai trẻ JãlT và Kanhã để đem về 
làm tôi tớ, cầu Bệ hạ hoan hi bố thí ba-la-mật đến tôi đi”. 

Đức Bồ-tát nghe lão Jũjaka tỏ lời cầu xin hai con, ngài hoan hỷ, ví như kẻ nghèo được 
vàng, người khát gặp nước, ngài liền đáp: “Này ông lão ôi! Ông đến xin hai trẻ quí mến, ta 
vui lòng đứt sự quyên luyết cho đến ông. Nhưng ta mong ông lưu lại một đêm chờ nàng 
MadrT trở về cho nàng thấy mặt hai con, vì nàng sanh và dưỡng hai trẻ từ lâu, tâm bồ thí 
ba-la-mật của nàng cũng sẵn có, để cho nâng được như nguyện. Vậy ông hãy nán đợi nàng 
trở về, sáng mai sẽ đi cũng chăng muộn”. Lão Jũjaka tâu: “Ngài muốn cho tôi ráng đợi đến 
mai chờ lệnh bà trở về, điều này khiến cho tôi lo ngại lắm (itthTyomantam). Thông thường 
phụ nữ có nhiều mưu chước hẹp hòi, chỉ tốt ngoài miệng chớ trong lòng hằng bỏn xẻn, 
dính mắc không muốn rời những nhân vật của mình đã có, khó đứt bỏ đem làm việc lành, 
muôn người chỉ có một, thật là khó. Nếu nàng thương tiếc hai con không chịu cho thì ngài 
cũng mất duyên lành bố thí ba-la-mật, khó được đạo quả Niết-bàn chăng? Tâu, nếu ngài có 
đức tin bố thí, cầu ngài từ bi gọi hai trẻ cho tôi dẫn về làm tôi tớ giúp việc cho vợ tôi là 
Amittadä tốt hơn là buộc tôi phải lưu lại đây một đêm nữa”. Đức Bồ-tát nghe lời tâu của 
lão Jũjaka, không chịu nán lại, ngài bèn khuyên bảo rằng: “Vậy ông nên dẫn hai trẻ này 
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đến kinh đô của đức vua Srisanjeya, rồi Phụ vương ta sẽ ban thưởng ngựa, bò, trâu, tôi trai, 
tớ gái, vàng bạc không thiếu chỉ”. Lão Jũjaka tâu: “Tôi không dám đâu, nếu đem hai Hoàng 
gia đến đức Phụ hoảng, sợ e ngài cho tôi là kẻ trộm cháu, ngài bắt hành phạt hoặc xử tử 
tôi, chừng â ấy lẫy đâu mà khiếu nại. Tâu, tôi đến đây vì tình thương vợ, nên tôi không nệ 
tuổi già cực nhọc, mong đến xin được hai trẻ đem về cho VỢ Sai khiến là được toại nguyện 
rồi, tôi không mong câu điều chi cao sang hơn nữa. Vậy nếu Bệ hạ sẵn lòng bồ thí, xin ngài 
gọi hai trẻ đến giao cho tôi ngay bây giờ đây”. 

Thương thay cho JãlT và Kanhã được nghe biết điều không may sắp diễn đến, hai trẻ run 
sợ, ví như thú con được nghe tiếng cọp thét, mong tìm đường trỗn thoát. Trẻ Jãlï bèn năm 
tay em là Kanhã chạy ra khỏi tịnh thất, tìm ấn trong kẹt cây, nhưng vẫn sợ lão Jũjaka tìm 
gặp, nên cô tìm trốn núp từ cội cây này đến cội cây khác, nhưng nơi nảo cũng thấy không 
kín, hai trẻ liền xuống ao trầm mình, lấy lá sen che đầu, mong trốn cha vả lão ăn mày vì 
quá kinh sợ. Không thấy hai trẻ trong nơi đó, lão Jũjaka bất bình bèn tỏ lời trách cứ đức 
Bồ-tát rằng: “Tâu, trước tiên, ngài đã tỏ tâm trong sạch hoan hỷ, bố thí không ngần ngại, 
tôi chưa hết lời mà ngài đã vui lòng cho con, vậy thật đúng theo lời đồn, là bậc vua chơn 
chánh đáng kính hơn hết. Nhưng chăng biết ngài nghĩ thế nào lại bảo tôi chờ nàng Madri 
về, khi thấy tôi không vừa lòng, ngài bèn dạy tôi đem hai trẻ đến đức vua Srïsañjeya, sau 
cùng biết tôi không tuân theo, ngài lại ra dấu cho hai con trốn tránh. Hai trẻ thấy cha ra ám 
hiệu nên chúng đã ân mình vắng bóng. Bậc vua chúa mà tính tình như trẻ con, nói quá lời 
như thế có nên chăng? Tôi chưa từng thấy vị hoàng đề nào như đức Vessantara này”. Đức 
Bồ-tát biết hai trẻ sợ chạy ấn mình, nên lão ăn mày mới dám sĩ nhục ngài, ngài bèn nói: 
“Ông lão ôi! Ông đừng trách cứ ta, để ta tìm hai trẻ cho”. Rồi ngài theo dấu chân hai trẻ 
mà đến ao sen, đức Bồ-tát than với con bằng kệ ngôn răng: “Ehitãta piyaputta purethamana 
parammn hatayamme bhisiñcetha karothacavanam mama yãnanavavamehotha aca 
labhavasagarä Jãätipaäram gamissämIi santäressam sadevakanti echiammapiyäadhita piyãme 
dãnaparamT1n hadayammebhisiñcetha darotha vacanam mama yãnanävävamehotha aca 
labhavasagarä Jatiparamgavissami uddharissam sadevakanti tamattham pakäsento sattha 
aha tato kumare ädãaya Jalinkanhã Jinañbho brahmanassa adãdanam sTvinamrattha 
vaddhanoti tato kumare adäpha Jãlinkanhã Jinañcubho ... cano ime tãniamma udikkhanti 
sokam pativinessatiti — Này con JäÏT, con yêu quí của cha ôi! Con sinh trong nhà vua, hàng 
quí tộc, tại kinh đô Sirvirãja, lẽ đâu con dạn dĩ, đành bỏ cha, cho lão Bả-la-môn vô lễ nhục 
mạ cha, con có nghe chăng? Con quí mến! Chúng ta là dòng vua cao quí, chưa từng bị ai 
đến tỏ lời chê trách. Con ôi! Con có biết chăng? Cha rất quí mến sự giác ngộ, mong độ tận 
chúng sanh thoát vòng sanh tử, mà trong đời chưa ai từng thực hảnh được. Những thuyền 
nào mà kẻ thương mãi đã tạo chắc chắn bằng các cây danh mộc, khít nhau và bền vững có 
họa hình sư tử v.v... khi đến mùa, họ dùng chuyên chở đây các hàng hóa, chờ lúc biển êm 
sóng dịu, họ trương buôm tách ra bể khơi, chắng may gặp cơn gió lớn, sóng to tạt vào 
thuyền tan rã, chìm trong đại hải. Những thuỷ thủ đều làm môi cho cá, chẵng còn dư sót, 
bởi thuyền đời không kiên có. Này hai con ôi! Hai con hãy dòm thấy xa. Hai con hãy là 
chiếc thuyền báu vững bên, cho cha đưa chúng sanh đến bờ kia, tức là Niết-bàn, thoát vòng 
sanh tử. Vậy hai con nên chẳng ấn mình dưới ao sen, hãy lên giúp cha để cha bố thí ba-la- 
mật trong giờ này đi”. Trẻ JãälT khi nghe được lời than thở và khuyên giải của cha mới nghĩ 
rằng: “Ta đây là con của đức vua, vì sao lại im lặng cho cha kêu đôi ba lượt, thật là không 
nên đâu. Dù lão già này có tàn nhẫn đánh đập hoặc giết hại, ta cũng mặc đời, tùy ý”. Trẻ 
Jälï liền vẹt lá sen lên đi, hôn chân phải của cha khóc ròng. Đức Bồ-tát hỏi: “Còn em con 
ở nơi nào, JalT?” 
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— Thưa Phụ vương, lệ thường chúng sanh khi có sự lo sợ, thì mau tìm đường thoát thân là 
lẽ có nhiên. 

Đức Bồ-tát bèn gọi Kanhã bằng những lời khuyên nhủ như đã kêu Jãlï vậy. Trẻ Kanhã 
cũng xét thấy anh như JãlT nên mau lên khỏi ao, đến hôn chân trái của cha, thật đáng thảm 
thương cho hai trẻ hiểu đạo cao quí này. Hai anh em nhìn nhau giọt lệ tuôn rơi, vật mình 
khóc kê dưới chân của đức cha lành. Trước thảm trạng thương tâm ấy, đức Bồ-tát lây làm 
cảm động, cúi đỡ hai con, không ngăn được giọt lệ, đành để rơi lã chã trên mặt con yêu 
quí, tâm ngài héo hon không đứng vững, khòm xuống an ủi lau mặt cho hai con. Ngài đỡ 
hai đứa trẻ đứng đậy và nói rằng: “Này Jãlï và Kanhã con ôi! Hai con ráng nghe lời cha, 
hãy vui và tươi tỉnh lên đi. Con Kanhã ơi! Con hãy ngước mặt lên nhìn cha, rôi vui vẻ tươi 
cười thế mới xứng con rồng cháu giống. Con ưu sâu thảm khóc làm gì, cha đây có phải là 
phụ thân con chăng? Hai con đã sáng suốt và nhận định chắc rồi; nếu cha có sẵn vàng bạc 
châu báu đây đủ, cha đâu nỡ đề cho hai con đi lang thang bị hành hạ khô sở như vây. Ôi! 
Giờ đây cha vô cùng sầu thảm, thấy hai con yêu quí hơn muôn phần vàng bạc”. Đức Bồ- 
tát bèn đánh giá hai con như chủ đánh giá bò, mà thốt rằng: “Hai con hãy nhớ lời cha dạy: 
Nếu có ai đến mua chuộc hai con ra khỏi tay lão Jũjaka. Con JãÏT tìm cho đầy đủ ngàn 
lượng vàng. Về phần con Kanhã, phải có bò sữa, bò đực, ngựa, tôi trai, tớ gái, mỗi loài một 
trăm và một ngàn lượng vàng đưa đến tay lão Jũjaka giờ nảo, thì hai con mới được tự do 
trong giờ ấy. Con ôi! Con chớ trách cha là thiên vị thương con không đồng nhau không 
phải thế đâu nghe, JalT”. Đức Bồ-tát bèn vỗ về hai con rằng: “Lại đây hai con hiếu thuận, 
đừng chậm trễ, lão Bà-la-môn chờ đợi”. Ngài nắm tay Kanhã dẫn đến tịnh thất để ngồi trên 
tảng đá. Đức Bồ-tát múc một ve nước trong, gọi lão Jũjaka rằng: “Này Bà-la-môn ôi! Hãy 
vào lãnh ba trẻ đi”. Ngài rưới nước trên tay lão JũJaka và chú tâm rãi lòng từ bi, phát sanh 
tình cảm trong sạch răng: “Bà-la-môn ôi! Cả hai con ta đây, ta quí mến như quả tim, như 
đôi mắt của ta vậy. Vì ta rất yêu chuộng sự giác ngộ trăm phần hơn con ta, cầu uy lực của 
sự bố thí nảy, xin cho ta sẽ được chứng quả Phật bảo trực giác (Buddharatanañãna) trong 
ngảy vị lai”. 

Bhikkhave! Này chư tăng! Đức Vessantara Bồ-tát, khi ngài đem hai con quí mến thí đến 
lão Jũjaka, lúc ngài rưới nước trên bàn tay lão Jũjaka khiến cho địa cầu dảy 240 ngàn do 
tuần phải chắn động, đây là huyền diệu phi thường. 

Này các thầy tỳ khưu! Khi lão Jũjaka được đức Bồ-tát cho hai con rồi, lão liền kéo lôi 
hai kẻ đến và trói cả hai tay của trẻ lại, lão cầm mối dây lôi đi, la hét chửi mắng, đánh đập 
trước mặt đức Bồ-tát, không chút thương xót, vị nê. Trẻ Jãlï khóc và tâu rằng: “Cha ôi! Vì 
sao cha không lòng thương hại giùm mẹ Madri là bạn cơ hàn, buổi sáng này, lúc mẹ con 
vào rừng hái trái, đem con phó thác cho cha, khóc than kê lễ, bây giờ cha đảnh để cho lão 
bất hạnh này tự do dày xéo hai con trước mặt cha như thế có nên chăng? Xin trăm lạy ông, 
tội nghiệp chúng tôi, đừng quá đánh đập, chửi mắng chúng tôi. Ông ôi! Tôi xin lạy ông, 
em tôi còn bé thơ khờ dại. Ôi, thương hại em tôi quá”. Vừa khóc vừa van lơn đưa lưng đỡ 
đòn che chở cho em. Thảm thay cho trẻ Jãlï bị đánh nhiều lẫn roi ngang dọc, rướm máu 
khắp mình rên la than khóc, cầu khẩn mà lão Jũjaka chắng chút từ tâm, nên kêu đến cha, 
xin cha khuyên can ông lão nương tay đánh đập: “Cha ôi! Nỡ nào cha lãnh đạm để cho 
chúng con bị hành hạ tàn nhẫn như vậy, rất thê thảm cho em con khờ đại, chịu sao thấu 
những trận đòn đau. Ôi! Thật là vô cùng thảm hại. Cha ôi! Xin cha tưởng đến chút tình phụ 
tử cứu vớt con với. Xin ông từ bi chờ chốc lát chờ mẹ con về rồi sẽ dẫn đi, giờ đây mẹ con 
cũng sắp về đến. Ôi, tội nghiệp em con vô cùng đau đớn”. Jãlï khóc và ôm em than thở, 
chỉ còn trông cậy ở mẹ hiền mau trở về kịp, cho mẹ con gặp mặt. “Ôi! Mẹ ta trở về hay 


1126 | Thập độ 


chưa hoặc đã đến nữa đường?” Càng trông cảng vắng bóng mẹ. Lão Jũjaka nào kiêng nể 
lệnh vua, ông vẫn đánh chửi hành hạ hai trẻ. Trẻ Jãlï kêu la nài nỉ bất thành bèn than với 
em răng: “Kanhã em ôi! Lẫy ai để cứu khô chúng ta, cha ta đã lãnh đạm rồi. Cha ôi! Nếu 
cha không thương hại con, thì xin cha tưởng đến em Kanhã. Ôi! Em tôi còn nhỏ đại, chỉ 
biết la khóc kêu mẹ mà thôi, thật đớn đau biết dường nào. Cha ôi! Lễ nào cha im lặng như 
tảng đá to, không lay động vì gió, đành lòng để cho hai con cam chịu khổ hình như vầy”. 
Ông lão đánh chửi và kéo lôi hai trẻ không chút từ tâm, hai trẻ cảng la khóc càng bị đánh 
chửi bội phần. Trẻ JãlT kêu cha xin từ biệt và than cùng em rằng: “Em ôi! Biết bao giờ mới 
trở lại thấy cha và mẹ quí mến của chúng ta nữa. Chúng ta chắc phải bị ông Jũjaka hành hạ 
cho đến chết theo sở thích của ông rồi”. 

Khi trẻ JãlT kêu cha tiếp cứu, đức Bồ-tát vẫn tham thiền, không để ý đến. Thảm thay cho 
trẻ JãlT liếc xem em Kanhã, than khóc và khuyên giải rằng: “Này em Kanhã, những người 
nam nữ nào đã sanh ra trong đời chưa đến Niết-bàn, đều phải chịu khổ não, lo sợ như anh 
em chúng ta đây. Khổ này đâu sánh bằng những nổi đau đớn của mẹ chúng ta, khi trở về 
mà không thấy anh em ta, thì ắt mẹ vật mình than khóc, vì con là bạn thân lúc cơ hàn. Mẹ 
ôi! Mẹ thường được an vui hớn hở với Kanhã và JãlT mỗi ngày, mà nay phải vắng bóng, lìa 
xa tình mẫu tử. Ôi! Thật là vô lường thảm khổ”. Đức Bồ-tát khi nghe được hai trẻ khóc 
than, trong ngày ấy không thê dẫn sự đau lòng được, nhưng vì thẹn với Chư thiên nên ngài 
ngự vào tịnh thất khóc thầm rằng: “Ôi! Con là bạn lúc cơ hàn của cha. Con đã từng làm 
nghiệp thế nào, hôm nay phải chịu khổ cực vất vả cho lão Jũjaka hành hạ tàn nhẫn đến thế, 
lão lôi kéo còn thêm đánh đập, xiết bao đau lòng xót dạ. Ôi! Giờ 3ế này, mẹ con gọi nhau 
lại dùng quả đỡ lòng, người lo tắm rửa cho con, thay quân đổi áo, vỗ về con ngủ. Hôm nay, 
ai từ bi cho con ta tăm, bị đánh đập dày vò thân thể, chân không mang dép, quân áo tả tơi, 
nằm bờ té bụi, trăm bề khổ não. Hai con quí mến của ta ôi! Ông lão thật là độc ác đánh hai 
trẻ trước mặt ta, như ngư phủ đập cá chăng chút khoan hồng”. Nghĩ đến đây, ngài phát tâm 
bất bình muốn giết lão Jũjaka, song nhờ trí tuệ ngài quán tưởng kịp về đức tính của hàng 
thuộc về dòng dõi chư Phật rằng: “Ta đem con ra bố thí mong chứng được Phật quả, lễ nào 
ta lại làm trở ngại con đường giác ngộ. Này Vessantara ngươi chớ nên nghĩ quây, khi đã 
cho rồi, mặc hắn muốn hành động thế nào tùy sở thích, ngươi không nên đề ý đến, đã thí 
rồi còn thương tiếc là cớ sao?” Ngài liền vào tọa thiền cho tâm yên lặng, sắc mặt ngải trở 
nên vui tươi, tỉnh thần sáng suốt. 

Khi lão Jũjaka dẫn hai trẻ đi, lão lỡ chân vấp té, lại đứng dậy bẻ roi đánh đập hai trẻ 
trước tịnh thất của đức Bồ-tát. Thảm thương thay cho hai trẻ thân hình bầm dập vô cùng 
đau đớn. Trẻ Jãlï gọi em mà than rằng: “Này em Kanhã ôi! Người đời họ nói, không cha 
có mẹ cũng vui, vắng mẹ con phải cút côi thiệt thòi, trẻ nào xa cha còn mẹ cũng vừa chịu 
được, chớ lìa mẹ còn cha cũng như không, khác nào không cha mẹ vậy, dù có bị khổ não 
đến đâu cha cũng điềm nhiêm. Do đó, mà người đời hằng cho ân đức của mẹ là cao hơn. 
Lời nói đó thật là đúng đắn em ôi, như chúng ta vì xa mẹ nên mới bị lão JũJaka hành hạ 
như thế này”. Khi lão Jũjaka dẫn hai trẻ đi đến đường gỗ ghê, ông vấp chân té nhào lăn, 
hai trẻ thừa cơ lén chạy trở về tịnh thất của cha. Lão Jũjaka đứng dậy được bèn đuôi theo 
đánh đập. Hai trẻ ngã lăn, la khóc kêu cầu cứu: “Ôi! Cha ôi, cha có hay chăng giờ này 
chúng con bị khổ trăm bề thê thảm. Ôi! Tội nghiệp em Kanhã còn nhỏ đại, xin ông thương 
xót đừng đánh em tôi”. Lão Jũjaka lôi kéo hai trẻ dần dần xa tịnh thất của đức Bồ-tát. 
Thương thay bé Kanhã khóc than thảm thiết, vì quá đau đớn mỏi mệt kêu anh mà rằng: 
“Anh Jälï của em ôi! Em khát sữa đói lòng đi không, nỗi nữa”. Trẻ Jalï an ủi em rằng: “Em 
Kankã ôi! Em ráng đi đường còn xa, chăng có ai đến tiếp cứu mình đâu. Bạn cơ hàn của 
anh ôi! Nếu em đuối sức nằm đây, anh cũng nguyện chết theo em, tham sống làm gì phải 
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chịu khổ thế nảy”. Thảm thay cho hai trẻ than thở cùng nhau, bơ vơ cảnh lạ chỉ còn trông 
cậy ở Chư thiên. Hai trẻ khấn vái: “Cầu trời cho mẹ chúng tôi mau đến chỗ này, được gặp 
mặt chúng tôi, cho mẹ con thấy nhau lần cuối cùng, còn không bao lâu lão Jũjaka sẽ dẫn 
chúng con ra khỏi rừng núi rồi, biết đâu mà tìm con. Mẹ ôi! Nếu mẹ trở về không thấy mặt 
chúng con, thì mẹ khổ não biết bao, không cùng tả xiết. Mẹ ôi! Chừng nào chúng con mới 
được hội ngộ xum vầy hết khô được vui hỡi mẹ!” 

Nói về đức Bồ-tát là dòng dõi chư Phật. Ngài bổ túc pháp thập độ, thí hai con yêu quí 
cho lão Jũjaka dẫn đi trong nơi gồ ghê thảm trạng như thế, làm cho thế giới đều chuyền 
động. Đáng thương cho trẻ Kanhã ấu thơ chưa rời vú mẹ, phải chịu cho lão Jũjaka kéo lôi 
đánh chửi. Khi được nghe những lời than van cầu khẩn của trẻ, Chư thiên trong rừng đều 
cảm động, thương hại cho hai trẻ phải lìa cha mẹ và chịu trăm bề khổ cực, rồi đây đến lúc 
nàng Madrï trở về không thấy hai con yêu mến, nàng phải vật mình kêu la khóc kể, thật là 
thê thảm biết bao. Muốn cho đức Bồ-tát được bồ túc bồ thí ba-la-mật, nên ba vị trời biến 
ra làm sư tử, cọp và beo nằm giữa đường đi, không cho nàng Madrï trở về sớm, sợ gặp lão 
JũJaka xin con, e có sự trở ngại bố thí ba-la-mật của Bồ-tát. 

Nàng Madrï từ buổi sáng ra khỏi tịnh thất hằng có tâm xốn xan, bức rức không yên, lo 
cho hai con sẽ bị việc chắng may. Đi đến nơi đã quen hái trái, thấy lạ thường, hôm qua 
cảnh lá sum suê, nay lại biến đâu chả thấy, vì thế mà nàng Madrï phải đi đến nơi này chỗ 
nọ, để tìm hái trái mất nhiều thời giờ hơn mọi bữa, thậm chí cho đến hoa cũng khó kiếm 
được. Nàng có tìm quả cho mau đầy đủ đặng về sớm, để thấy mặt hai con. Tay đang hái 
trái mà tâm vẫn nghĩ tưởng đến con, sợ có việc chẳng lành xảy đến. Nàng cô gắng hái trái 
cho vừa đủ, không cần lựa chọn trái ngon như mọi khi. Nhìn lên thấy mặt trời gần lặn, lấy 
làm lo sợ, nàng liền bươn bả trở về. Chợt nhìn thấy ba ác thú nằm cản đường, nàng phát 
rộn lên một cơn khủng hoảng, thật là thảm khổ. Biết theo lối nào mà về, cả hai bên đường 
đều là cây gai, tảng đá chập chồng không nơi tâu thoát. Hai con ôi! Nhớ đến hai con mẹ 
càng thêm rối lòng bức rức, biết đàng nào mà trở về được. Bất đắc dĩ ngồi xuống khấn vái 
rằng: “Xin ba ngài rũ lòng từ tránh đường cho tôi về tịnh thất, được kịp thời, thương hại 
cho hai con tôi còn ấu thơ không ai chăm nom, bé Kanhã con của tôi còn bú, giờ này trẻ 
khát sữa trông mẹ rẤt đáng. thương. Trời đã tối, xin ba vị về hang ngọc nghĩ an. Cho phép 
tôi đem trái cây về nuôi chồng con. Tôi là Madrĩ công chúa của đức vua Maddharäja và là 
hoàng hậu của đức vua Vessantara. Tôi thương chồng mong theo để báo ân và làm trọn 
phụ đạo, xin ba vị từ bi mở đường cho tôi tội nghiệp”. Ba vị trời được nghe lời cầu khẩn, 
khóc than của nàng MadriI xin đường về tịnh thất, ba vị cảm động tránh đường, nàng MadrT 
liền quảy giỏ lên vai chạy thắng về đến tịnh thất, là nơi hai con quen chơi giỡn chờ đón 
mẹ. Không thấy hình dạng con trong nơi nào, nàng hoảng hốt kêu to rằng: “Báu Kanhã, 
con JãÏTï của mẹ ơi! Con ngoan của mẹ đâu? Mẹ về đến rồi, vì sao con yêu quí không chạy 
đến rước mẹ? Mọi ngày trước, hai con trông mẹ về chạy đến mừng quýnh và hôn mẹ, con 
JãIT chọn lựa trái cây, con Kanhã quấn quít theo đòi sữa, nằm nghiêng ngửa trên mình mẹ 
theo sở thích. Hai con yêu quí của mẹ ôi! Hai con chưa từng. để chân trên đất, chưa bị ai 
rầy la, chỉ quen nghe tiếng nghe mẹ ru hát vỗ về, có mẹ › quạt nồng đắp lạnh, mẹ hằng chăm 
nom đủ mọi điều, hai con chưa từng xa mẹ một ngày. Ôi! Ta chưa từng gặp tình trạng khổ 
não thái quá như ngày hôm nay. Mẹ không nệ dầm sương phơi năng, đi tìm trái nuôi con 
và chồng môi ngày không biết mệt, mẹ bỏ hai con mồ côi từ trưa, khi mẹ trở về hai con vội 
vã đến mừng, thấy mặt COn vui Cười, mẹ liền vui sướng, quên hết tất cả sự mệt nhọc. Ôi! 
Từ trước mẹ quen nghe tiếng hai con líu lo dịu dàng êm ái nơi đây. Đây là dấu chân của 
Jãli, kia là dấu chân của Kanhã, mẹ còn nhớ được, đó là nơi hai con chơi cát, kìa là đồ chơi 
còn để lại, vậy hai con yêu mến của mẹ đâu? Ôi hai con đi nơi nào mà mẹ chưa gặp. Tịnh 
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thất này ơi! Trước kia cảnh vật vui vây, là nơi hội mặt hai con đùa giỡn hỉ hả cùng nhau 
trước mặt mẹ, nay lại im lìm vắng vẻ như chôn mồ hoang. Có lẽ hai con đã lìa xa hắn ngực 
mẹ, trong giờ này chăng?” Thoáng qua một niềm an ủi, nàng MadrT hy vọng rằng: “Hay là 
chồng ta bảo hai con nên ngự trong tịnh thất chăng, vì hôm nay ta về trễ?” Nàng nửa mừng 
nửa lo, vụt chạy hỏi đạo sĩ răng: “Tâu, ngài có gìn giữ hai con đây chăng?” Đức Bồ-tát mặc 
dù biết rằng nàng Madrï rất khô tâm, nhưng ngài muốn thoa địu lòng bồng bột của sự 
thương tiếc, nên ngài bèn quở trách rằng: “Nàng chung vui cùng ai mà lâu thế? Đến giờ 
HÃY mới về tìm hỏi con, ai biết được. Nàng chớ đến trong giờ này, hãy ra khỏi cho mau 
đi”. Nàng Madrï chạy tìm con cả đêm, than khóc kêu gọi con ơi, con hỡi, biết là biệt tích, 
nàng té nằm bất tỉnh dưới thang, nơi tịnh thất của chồng. Đức Bồ-tát thấy thế bèn nghĩ 
rằng: Nếu ta không nói thật ra cho nàng rõ, ắt nàng sẽ bể ngực chết ngay. Ngài liền bưng 
thau nước bước xuống lau mặt cho nàng hồi tỉnh, rôi phán răng: “Này nàng MadrT ôi! Cả 
hai con chúng ta, anh đã đem bó thí cho lão đJujaka rồi, nàng hãy chú tâm bồ túc bố thí ba- 
la-mật đi”. Nàng MadrT bèn hoan hỷ bằng tiếng “Sãdhu! Sãdhu” (phải rồi, lành thay). Nàng 
Madrï tâu: “Nếu ngài từ bi nói thật như thế, dù sống hay chết tôi cũng không quá đau lòng 
xót dạ đâu. Tâu, vì sao ngài không cho tôi biết sớm?” 

— Này nàng Madi! Nếu ta vội cho nàng hay khi nàng vừa từ trong rừng vừa mới trở về còn 
mệt nhọc, ta thấy như thế, sự nóng nảy và yêu mên hai con thái quá, sẽ siết chặt tim nàng, 
vì hai trẻ là bạn cơ hàn. Này MadrT ôi! Chớ nên sầu thảm vì hai trẻ đi xa”. 

— Tâu, vì tôi đã cô gắng chăm nom từ lâu, xin hoan hỷ bằng sự đem hai trẻ bố thí ba-la- 
mật, cầu cho tâm của ngài được mát mẻ. 

— Này nàng Madr! Nếu ta không cho theo tâm trong sạch thì quả địa cầu này đâu có rung 
động. 

Rồi ngài tường thuật tự sự cho nàng Madrĩ nghe, Chư thiên và trời Đề Thích đồng tỏ lời 
tung hô hoan hỷ vang lừng trên không trong thời â ây. Khi hai hoàng gia phát tâm mát mẻ 
trong sạch vui thích sự bố thí ba-la-mật, đang ngụ trong tịnh thất riêng tại núi Girivanka 
mà tu hành, đức Đề Thích là chúa cả Chư thiên tại Đạo Lợi Thiên cung, hằng có thiện chí 
hoan hỷ hộ trì những trời, người, nhất là bậc có gắng bồ túc pháp thập độ, cầu được giác 
ngộ Chánh Biến Tri. Ngài suy xét thấy đức Bồ-tát, vì sự bố thí hai con yêu quí mà làm cho 
địa cầu rung động, nêu có kẻ nào đến xin nàng Madrï là bạn thiết lúc cơ hàn, ngài sẽ thoả 
thích cho nữa, khiến ngài phải cô độc vắng vẻ một mình. Khi ấy, ngài có thể tự cấp55 được 
chăng? Vì mình phải đích thân vảo rừng hái trái nuôi thân như thế. Vậy ta nên hạ san để 
giúp ngài. Ta sẽ biến làm vị Bà-la-môn trong sạch như đạo sĩ rồi vào tỏ lời thiện cảm cho 
đức Bồ-tát phát đức tin, xong ta sẽ xin nàng Madrï về làm nội trợ. Khi đức Bồ-tát vui lòng 
bố thí nàng Madrï đến ta và thỏa thích trong pháp ba-la-mật, ta sẽ xin gởi nàng lại để phụng 
sự đức Bồ-tát và cầu ngài chớ nên cho kẻ khác. Lúc đức Đề Thích xét nghĩ như thế, trời 
vừa rạng đông, ngài bèn hạ san xuống nhân gian biến làm đạo sĩ đến ngay tịnh thất của hai 
hoàng gia trước giờ nàng MadrT vào rừng hái trái. 

Đức Đề Thích hoá ra bậc tu phạm hạnh có tướng mạo trang nghiêm đáng kính mến, đến 
đứng gần vừa phải lẽ, rồi tỏ lời thiện cảm như vậy: “Kaccinubho tokusalam kaccibhota 
anamayam kaccluñchenayäpetha kaccimilaphalabahũ kaccidamsäcamakasä appame 
vãsirihsapã vanebãlamigãkinne kaccihinsänavijjatfti - Ôi! Bậc trưởng thượng đến ngự 
trong nơi hẻo lánh, tu phạm hạnh trong tuyết sơn xa nhà người như thế, tôi xin hỏi đến sự 
lành đữ ra sao? Thân tâm ngài hằng được an vui mạnh khoẻ chăng? Ngài chế ngự thân tâm 
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tinh tắn, bổ túc tham thiền đã lâu, mà thân thể có mỏi mệt ốm đau chi chăng? Vả lại, ngải 
đến đây tu hạnh đạo sĩ trong chốn xa người, không nơi khất thực, ngài hằng khi tìm hái trái 
trong rừng, vô tải chủ giữ gìn, đem về độ nhật phải chăng? Tôi thẩm định ngài hành như 
thế mới ngụ nơi đây được; những khoai củ nhỏ lớn đáng làm thực phẩm và các trái cây đã 
kiếm, tích trữ để dành trọn năm có đầy đủ chăng? Trong rừng tuyết sơn này là nơi mả thiên 
hạ đồn là chỗ ở của các loài ác thú bốn chân, chúng nó hằng lại đến kẻ vãng lai, những 
người g1ữ mình khỏi điều lo sợ thật là rất khó, ngài ngụ trong nơi đây không có sự khó chịu 
vì ác thú bốn chân chăng? Xin ngài cho tôi rõ để tôi mừng với”. Đức Bồ-tát lóng nghe 
những lời thiện cảm của vị Bà-la-môn vấn an như thế, ngài rất vừa lòng rồi tuần tự đáp 
theo lời hỏi đó rằng: “Này thầy Bả-la-môn, sự mạnh khoẻ an vui, thân tâm không bệnh 
hoạn và lo sợ hằng có đến chúng tôi trong nơi đây. Chúng tôi không có sự mệt mỏi chỉ cả, 
những muỗi, ruôi không làm bận đến chúng tôi, thậm chí đến khoai củ, hoa quả cũng được 
dồi dào. Các ác thú bốn chân cũng chẳng làm hại, trái lại chúng rất yêu mến chúng tôi. Do 
đó, chúng tôi ngụ được an vui, không lo sợ chi cả. Chúng tôi hăng rãi tâm bác ái đến tất cả 
mọi loài và không nghĩ đến loài nào là thù nghịch cả. Chúng tôi ở được an vui trong rừng 
này trải qua 7 tháng. Nay được thấy ô ông là người tu hành, dùng da thú làm y phục là nhân 
cho quả thành Chư thiên trong kiếp vị lai. Nay ông vào đến đây, gọi là người thứ nhì trong 
sự gặp gỡ tôi ở chốn này. Này ông Bà-la-môn ơi! Sự đến trong nơi này của ông tuy quen 
biết, song tôi cũng thiết tưởng cũng có điều tốt, tôi không nghi ngờ điều ch là nguy hại cả. 
Ông là kẻ từ phương xa mới đến, tôi xin mời ông vào nơi chứa nước, tắm rửa nghỉ an cho 
khoẻ, rồi dùng các loại quả ngon ngọt vừa lòng đi. Những trái cây có trong mùa này như: 
xoài, thanh trà, trái dâu... đã có sẵn trong tịnh thất, ông hãy chọn lấy mà dùng cho vừa 
miệng. Các trái ngon tôi cũng chăng cất giữ, xin ông hãy thọ thực cho no đi. Lại nữa, trong 
lu khạp có chứa những nước trong sạch, mát mẻ và tinh khiết, tôi đã tích trữ đầy đủ, nêu 
vật gì vừa lòng, xin ông hãy tự tiện dùng theo sở thích”. Khi đức Bồ-tát tỏ lời trọng đãi ông 
đạo sĩ Bà-la-môn là đức Đề Thích biến ra đó, cốt để nêu cao phẩm giá trị của ông Bà-la- 
môn đạo sĩ ấy, vì ngài rất vui lòng với sự bố thí ba-la-mật, cố ý làm cho vị Bà-la-môn 
không ngần ngại và có dịp muốn xin chỉ thì tự tiện yêu cầu, nên ngài liền tỏ lời hỏi về sự 
mong mỏi vào rừng của vị Bả-la-môn này: “Athatvam kenavannena kenavapanahetuna 
anupapattosi braharaññam tam me akkhãhiIpucchitoti — Tôi xin hỏi ngài, những vật mà hạng 
người họ tường thuật lại để tán dương là có giá trị, dùng lời quyến rũ rằng là có trong rừng 
này, nên ông mới đám băng rừng lướt bụi, không nệ gian lao, nguy hiểm mà đến non tuyết 
lãnh này. Những vật mà ngài cho là có giá trị, sự cần thiết khích lệ ngài phải vào đây. Tôi 
xin hỏi, vậy ngài hãy trình bảy cho phân minh để tôi được tường trí”. Lúc đó, vị Bà-la-môn 
được đỊp tỏ rõ thiện chí với lòng từ bị rộng lớn của đức Bồ-tát, nên ngải liền tỏ lời xin nàng 
MadrT hoàng hậu theo kệ ngôn rằng: “Yathavärivahopure sabbakãlam nakhiyyati evam tam 
yãci tãgañchin bhariyam medehiyäcitoti — Nước hằng chảy xuống trong nơi thấp theo từng 
bậc cho đến đại hải là nơi cuối cùng giới hạn của địa câu, không ngừng nghỉ. Tôi được biết 
ý chí khuynh hướng của ngài ưa thích bổ túc thiện pháp nhất là bố thí, nên tôi mới tìm đến 
đây hy vọng xin vật mà ngài có thể cho được. Nay tôi xin thú thật cùng ngài, cầu ngài bố 
thí ba-la-mật là cho Madrï đạo sĩ nữ đến tôi, vì là nơi vừa lòng của tôi”. Đức Bồ-tát được 
nghe như thế, ngài phát tâm hoan hỷ rằng: “Đây là một pháp bó thí ba-la-mật, mà tôi chưa 
được dịp làm, khó cho thường nhân thi hành được, là thiện pháp đầy đủ trong tâm, ngài 
bèn đáp bằng kệ ngôn rằng: “Dadãminavikampãmi yam mam yãcasibrahmana santam 
nappaguytramI dãnemeratemanoti - Này ông Bà-la-môn ơi! Dù là với việc phước to lớn, 
tâm tôi cũng chăng thờ ơ thối chuyên. Vật gì mà ông mở miệng xin trong lúc nảy, tôi cũng 
vui thích đem cho, tôi không lòng thương tiếc vì vợ mà để lòng bỏn xẻn. Những vật chi 
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thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi cũng sẵn lòng đem bồ thí vô ngại. Tôi không tính giấu diễm 
đối với những người đang mong mỏi, tôi vẫn hoan hỷ luôn luôn trong sự đem của ra bố thí, 
một lòng bắt thối, theo lời tôi đã tuyên bố”. 

Đức Bồ-tát phán như thế, rồi phát tâm trong sạch bồ túc bồ thí ba-la-mật, một tay nắm 
nàng MadrT, một tay rưới nước xuống tay vị Bà-la-môn, trình bày rõ rệt sự cho vợ dứt khoát 
đến thầy Bà-la-môn. Khi ấy quả cầu lay động như lúc thí con của ngài đến lão Jũjaka, thật 
là một việc cao thượng hiễm có trong đời. Đức Đề Thích được rõ chí hướng bố thí thanh 
cao của đức Bồ-tát, ngài rất hài lòng và nghĩ rằng: Hôm qua đức Bồ-tát thí hai con yêu quí 
đến lão Jũjaka, thật là kỳ diệu trong thế gian, mặc dù như thế mà lão Jũjaka không phát 
tâm hoan hỷ, lại hành hạ đánh đập, chửi mắng, kéo lôi hai trẻ trước mặt đức Vessantara 
Bồ-tát là vị thí chủ, khiến ngài phải một cơn buồn thảm bất bình. Hôm nay, ta hoan hỷ ca 
tụng đến sự cho cả con và vợ, cho ngài vui mừng đây đủ trong sự bố thí, mà trên thế gian 
không ai thi hành được, để ngài càng thêm tác ý lành bội phân, thêm nghị lực trong sự giác 
ngộ. Đức Đề Thích suy nghĩ đến đây bèn tỏ lời tán dương đức Bồ-tát bằng kệ ngôn rằng: 
'“Tamattham pakasento sattha aha”. 

Đức Thế Tôn muốn cho ý nghĩa được rõ rệt, nên tuyên bố Phật ngôn như vây: “Tesam 
san kappamaññaya devindoetadabravi sabbe Jitatepaccuha yedibbaye camanussãä 
ninnädifatepathavr saddoteti. Divamgato samanfävIJjutä ägu girnamvä patissuttä tassa 
teanumodanti ubhonaradapabbata Iindocabrahma capaJãpatica somoyamovessavannocaräãJä 
sabbe deva anumodanti dukkaram hikarotiso duddadam damananam dukkaram kamma 
kubbatam asantonanukubbanti satam dhammoduramnayo täsmaã satañcasatañca nãnähotI 
IOgafi asanfonirayam yanti santasagøaparä yanä yametam kumäãre adadä bhariyam 
adadävanevasam brahmayanamamokakamma saggetetam paccatũti — Này chư tăng! Hãy 
lắng nghe ý nghĩa của cô tích. Bậc chúa tế lớn hơn tất cả Chư thiên trên Đạo Lợi Thiên 
cung, được hiểu rõ tự sự rồi suy nghĩ đến điều lợi ích của hai bậc xuất gia tu pháp ba-la- 
mật đúng theo chánh giáo, khiến đức Đề Thích phát tâm hoan hÿ tán dương đức Bồ-tát, 
ngài hài lòng với sự thí con bằng kệ ngôn như vây: Ôi Ngài ơi! Bậc cao quí thắng qua tất 
cả kẻ thù nghịch, người trau đồi đường trời sẽ được lên trời trong ngày vị lai. Vả lại hạng 
nào dù là Chư thiên mà có tâm ác, tạo nghiệp dữ, bỏ điều lành, không tu chỉnh trong cõi 
người, hoặc người hay phi nhơn có ác tâm, ganh ty người bồ túc điều lành, đến quấy nhiễu 
làm cho thí chủ bất bình, bực tức là những phiền não phá hoại thiện pháp, bậc cao quí đều 
thắng được cả. Đây là sự thật, có băng chứng rõ rệt sự rung động của địa cầu, có ý nghĩa 
hoan hỷ thiện pháp của bậc cao quí ấy, thấu đến cõi trời, có ánh sáng chói loà trên không 
trung, chỉ cho thấy rằng Chư thiên trong các hướng đều cảm phục và hoan hỷ. Các núi to 
lớn, là nơi cư ngụ của những đại đạo sĩ cũng rung rinh, chứng tỏ sự vui thích với pháp bố 
thí ba-la-mật của ngài; cho đến chư Phạm thiên cũng đến hoan hỷ pháp thí ba-la-mật của 
ngài trong lúc này. 

Ôi, bậc đại nhân cao quí! Ngài là hàng xuất chúng thật. Ngài can đảm trừ đứt tâm bỏn 
xẻn, bợn nhơ. Ngài thí con, vợ trong lúc khó khăn như vầy thật là hy hữu. Khi các hàng 
thiện trí tuệ thức trong sạch khỏi lòng bón rít keo kiệt, bố thí vật quí hoặc vợ, con yêu quí 
được, là việc cao thượng làm cho mình trở nên thượng lưu. Hàng vô trí tuệ nhiều phiền 
não, phóng tâm hằng thiếu nghị lực, không dám làm việc lành, vì pháp của bậc thiện trí tuệ 
thức là điều khó cho thường nhân thực hành được. Con đường đi đến kiếp sau của hai hạng 
người trí tuệ thức và vô trí tuệ thức khác nhau. Kẻ vô trí tuệ thức nhiều phiền não thường 
thọ sanh theo nghiệp ác, phải sa đọa vào bốn ác đạo. Hạng trí tuệ thức luôn luôn không bỏ 
qua việc lành sẽ được lên nhàn cảnh. Nay ngài là bậc cao quí đáng tán tụng, là bậc cao 
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nhân đang bị câu thúc trong Tuyết Sơn hiu quạnh, chỉ có vợ con là bạn cơ hàn, mà ngài 
vẫn còn tạo được đường Phạm thiên, không kê đến sự cơ hàn vất vả trong hiện tại. Ngài đã 
bố thí hai con trong ngày hôm qua, nay có tâm trong sạch bổ sung thiện nghiệp thí hoàng 
hậu có ân đức phụng sự ngài. Sự đại thí con, vợ là pháp cao thượng, ngài sẽ được đắc kỷ 
sở nguyện không sai”. 

Đức Đề Thích biến ra vị đạo sĩ, khi đã giảng pháp thiện trí tuệ thức, hoan hỷ sự bồ thí 
ba-la-mật của đức Bồ- tát vừa với đức tin rồi, ngài bèn gởi nàng Madrï lại cho đức Bồ-tát 
bằng kệ ngôn rằng: “Dadamibhotobhariyanm maddinsabbam gasobhanam 
tvañcevamaddiyachando maddicapatinasaha yathãmayocasankhoca ubhosamakavaniino 
evam tuvañcamaddica samanamanacetasä avaruddetatha araññasmin ubhosammathassame 
khattiyägotta sampannã sukhãtãmahupctito yathã puññãnikayiratha dadantã aparäparantI — 
Ô, bạch ngài! Tôi đây có lòng vui thích ngài không có chi sánh băng. Tôi hoan hỷ xin trả 
nàng Madrï lại, tôi không mong dẫn nàng đi và yêu cầu ngài nhận lãnh nàng Madrï để dùng 
làm người phụng sự, vì tôi nghĩ rằng ngài nên cân. đến nàng thật, và nàng cũng đáng làm 
bạn với ngài, ví như sữa tươi trong sạch vừa với nỗi trắng tức là vỏ ốc mà thợ đã trau dồi 
bóng láng, có màu trăng trong sạch thế nào, ngài cùng nàng MadrT đều có nước tâm trong 
sạch một màu như nhau. Tôi biết rõ cả hai vị là dòng vua cao thượng. Hai ngài đến ngụ tu 
phạm hạnh trong rừng này, thật là ít ai làm được. Ngài nên suy xét vật chi nên bố thí, thì 
ngài bố thí để bố khuyết pháp thập độ theo sở thích của ngài”. Khi đức Đề Thích đã tỏ lời 
thiện cảm như thế, sắc mặt ngài vui tươi, bay lên không trung và nói rằng: 
“Sakkohamasmidevinno ãgatosmitavantike varamvarassurajisi vareatthadadãmiteti — Ô, 
Đại vương ôi! Tôi đây không phải ai xa lại đâu, chính là Đại vương Đệ Thích đây, có thể 
cho kết quả những mong muôn, hoặc giúp ngài được như nguyện. Vậy cầu ngài chọn những 
điều chỉ mà ngài cần thiết, hãy cho tôi biết để tôi cho ngài được như sở thích không sai”. 
Khi đức Bồ-tát nhận ra vị đạo sĩ khi nãy không phải là thường nhân, chính là đức vua trời 
Đề Thích trên Đạo Lợi thiên cung, ngài bèn phát tâm trong sạch hoan hỷ đáp rằng: “Tâu, 
Đại vương là chúa cả Chư thiên, xin ngài sẵn lòng ban cho 8 điều yêu cầu của tôi: 1) Xin 
cho Phụ vương tôi là đức Sanjeyamaharaja có tâm vui thích theo sự hành động của tôi và 
Phụ vương tôi mời tôi về kế vị như trước; 2) Khi tôi có quyền sát hại, xin cho tôi đừng vừa 
lòng trong việc giết người, dù một kẻ nào có tội nặng đến đâu, tôi vẫn giữ lòng từ bi thương 
hại xử tội nặng thành nhẹ, hoặc phóng thích cho họ khỏi tử hình; 3) Xin cho tôi hằng thương 
xót chúng dân và là nơi nương tựa của mọi người, xin cho những người nam nữ, già trẻ, 
sang hèn đều là bộ hạ tùy tùng nương cậy với tôi như trước và thường được an cư lạc 
nghiệp; 4) Xin cho tôi đừng say mê lầm lạc, tà dâm vợ con kẻ khác dù có phụ nữ đến yêu 
tôi, tôi đừng xiêu lòng luyến ái; 5) Xin cho tôi được kế vị theo thập vương pháp và được 
vừa lòng quân chúng; 6) Trước ngày tôi được quyên cao tước cả, xin cho tôi có đây đủ thực 
phẩm theo sở thích vừa với tâm bồ thí của tôi; 7) Xin cho những của mà tôi đã đem ra bố 
thí phát sanh lên đầy kho, trở lại như trước; ổ) Xin cho tôi thọ trì giới được trong sạch mãi 
mãi đến khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời luôn luôn như vậy”. Khi đức Đề Thích 
được nghe 8 điều yêu cầu của đức Bồ-tát, ngài nhận lời rồi biến trở về Thiên cung. 

Pamattham pakãsento satthã ãha —- Đức Thế Tôn tuyên bó về đức Đề Thích nhận lời của 
đức Bồ-tát yêu cầu bằng Phật ngôn rằng: “Tassatam vacanamsutvä devindoetäbravi 
aciramvada  tetäto piftätamdatthamessatd Idamdatvaänagphavä devaräJäsuJampati 
vessavatarassavaramdatvã saggakãyamapakka-miti — Này các thầy! Đức Đề Thích nhận 
lời yêu cầu của đức Bồ-tát Vessantara như vậy, ngài bèn đáp lại cho vừa lòng đức Bồ-tát 
rằng: Ô! Không lâu, đức vua tại thủ đô Sañjeya là phụ vương của đức Vessantara sẽ ngự 
đến rừng núi tuyết sơn này, do tâm vui thích mong được thấy hoàng nhi là con yêu quí của 
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ngài. Đức Đề Thích chỉ tỏ bấy nhiêu lời vừa với quả phúc sẽ phát sanh theo thứ tự. Đức 
Đê Thích có danh là Sayampatfi, ngài là chông của công chúa con của đức A-tu-Ìla vương, 
tỏ lòng khoan hông trong sự ban phước đên đức Vessantara rôi trở vê thiên cung, như vậy. 

Evam boddhisatoca maddica sammodamanä sakkadatye assamevasiisu 


J0JakopIkumare gahetva satthTyoJanamagsam patipaJJidevatva 
kumaranamarakkhamakamsu  JuJakopisuriye atthamgamitekumare gacchebanthitvä 
bhũmiyam nIpaJjäpetva sayamgandabalamiggabhayena rukkham 


aruyhasakhavitappabhandareseyyafItI. 

Nói về đạo sĩ và đạo sĩ nữ cả hai nếu là dòng dõi nhà vua, đức Vessantara là giòng giống 
Đức Phật, còn nàng MadrT là công chúa con của đức vua Maddharãja cùng nhau ngự được 
an vui trong tịnh thất, tham thiền tu phạm hạnh trong tuyết sơn. Nói về khi lão Jũñjaka dẫn 
hai trẻ lần theo đường rừng trải qua 60 do tuần, nhờ Chư thiên thương xót bảo hộ, nên hai 
trẻ được an vui khỏi điều nguy hiểm. 

Một hôm, bóng hoàng hôn vừa thấp thoáng, những tiếng thú rừng kêu la ¡nh ỏi, lão 
Jũjaka lo sợ ác thú, tìm đến gốc cây to, dùng dây buộc chân hai trẻ tại gốc cây, còn phần 
lão thì leo lên nhành ân trú để nghĩ qua đêm. Thê thảm thay cho hai trẻ, phải chịu cảnh màn 
trời chiếu đất lạnh lẽo, quần áo, thân thể lắm lem bụi đất, khóc than thảm thiết. Khi ấy có 
hai vị trời trên cây thấy hai trẻ quí tộc bơ vơ, cô độc nên động lòng biến ra làm cha vả mẹ 
của hai trẻ, ăm bồng che chở, nâng nu hai trẻ như con ruột, vị Thiên nữ cho Kanhã bú sữa, 
vị Thiên tử cho trẻ Jãlï dùng thực phẩm, rồi vỗ về cho ngủ trọn đêm vì lòng trong sạch và 
thương hại hai trẻ côi quạnh không cha mẹ. Trời dựng sáng, hai vị trời bèn để hai trẻ nằm 
xuống rồi biến mất. Sáng ra, lão Jũjaka dẫn hai trẻ ra khỏi rừng. Đến đây có hai nẻo, một 
ngả đi đến kinh đô Sañjeja và một ngả về Kalingarãstha, Chư thiên khiến cho lão Jũjaka 
lầm lạc đi theo đường Cetuttara vừa đúng 15 hôm thì đến thủ đô Sañjeya. 

Sáng ngày ấy, tại kinh thành có một cuộc lễ long trọng nên dân chúng dọn quét đường 
xá sạch sẽ, treo cờ kết hoa xinh đẹp. Vào canh năm ngày ây, đức vua Sañjeya năm mộng 
thấy có một lão mặt đen, mặt thỏn, cầm hai hoa sen mới nở, vào đến tận bệ rông, hai tay 
cung kính dâng đến đức vua. Đức vua thọ lãnh hai hoa sen rồi dắt lên hai tai của ngài. Hoa 
sen rớt xuống trước mặt mùi thơm ngọt ngào, khiến đức vua rất vui mừng, giật mình tỉnh 
giác. Sáng ra, đức vua truyền đòi các thầy Bà-la-môn đến để bàn điều chiêm bao. Các vị 
Bà-la-môn bèn tâu rằng: “Tâu bệ hạ, chúng tôi đoán chắc Bệ hạ sẽ được trùng phùng với 
các hoàng tộc đã lìa xa từ lâu trong ngày nay”. Đức vua được nghe qua rất mừng, ban 
thưởng cho các Bà-la-môn và ngự trên long xa ra cửa thành. Khi đó, lão Jũjaka dẫn hai trẻ 
vừa đến trước mặt vua, do Chư thiên che mắt quan quân nên không ai ngăn cản. Đức vua 
lếc thấy không rõ, nên không nhận thật là cháu, ngài bèn tỏ lời rằng: 
“Kassetammukhamabhati hemamvuttattamaggina nikkhamvaJataripassa 
ukkamukhampahamstam ubhosadisapaccamgä ubhosadisalakkhana Jãlissasadisaeko 
ekakanhajnayatha sihavila vanikkhana ubhosampatripakäa Jataripamayäyeva 
Imedissantidarakãti — Các quan ơi! Các quan ơi! Hai trẻ theo lão Bà-la-môn đi qua trước 
mặt trầm đó là con cháu của ai? Hai trẻ khô ngô, mặt mày sáng rỡ, hai trẻ đều xinh đẹp, trẻ 
trai bên kia giống nhìn như cháu JãäÏï, trẻ bên nảy không khác cháu Kanhã chút nào, hiệp 
với điều chiêm bao mà trẫm đã thấy khi hôm. Tướng mạo cử chỉ của hai trẻ là con giòng 
quí tộc. Cả hai đi đứng nghiêm trang như sư tử ra khỏi động vàng, diện mạo hai trẻ như 
vàng ròng ánh sáng, rõ rệt là cao quí cho đến ngũ căn cũng thế”. Khi đức vua tỏ ý khen 
ngợi hai cháu như thế, ngài bèn sai một vị cận thần đến bắt lão Bà-la-môn và hai trẻ vào 
chầu lập tức. Tuân lệnh vua, vị cận thần liền ra dẫn lão JuJaka, và hai trẻ đến giữa sân rồng. 
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Đức vua không đề cho các quan tra vần, e sai lạc ý muốn của ngài. Đức vua bèn phán hỏi 
ngay lão Bà-la-môn rằng: “Này lão ôi! Hai trẻ này lão được từ đâu mà đến đây?” 
— Tâu Thánh thượng, hai trẻ đây là con của đức Vessantara, ngài ngự được an vui vả hành 
đạo trong núi Tuyết Sơn. Ngài cho hai trẻ đến tôi bằng đức tin trong sạch đề bổ khuyết 
pháp thí ba-la-mật. Tôi đi từ núi Tuyết Sơn mới vừa đến đây, buồi sáng này. 
— Này lão! Lão dám lừa dối trẫm sao? Hai trẻ như ngọc quí thế này, ai lại đem cho đến 
người để làm tôi mọi. Người lẫy chi làm bằng, nếu không trẫm sẽ căn cứ theo luật hình mà 
Sửa trỊ 
— Tâu, tôi đâu dám dối lệnh Hoàng thượng, đức Vessantara đã phát nguyện bố thí đến kẻ 
nghẻo đói cô độc, ví như địa cầu là nơi nâng đỡ tất cả chúng sanh, hoặc như nước các sông 
rạch làm cho người thú được mát mẽ an vui thế nào, nước tâm của đức Vessantara cũng 
vậy. Tâu lệnh Hoàng thượng, đó là bằng chứng xác thực của già Jũjaka, xin Bệ hạ từ bi 
thương xót xét lại cho lão nhờ. 

khi Ấy, các triều thần văn võ được nghe lão Jũjaka tâu như thế, đều tin chắc và bàn cùng 
nhau rằng: “Này tất cả chúng ta đến hội họp trong nơi đây, hãy quan sát sự tích của đức 
Vessantara khi ngài còn trị vì trong kinh đô này, ngài đã bố thí đến tất cả kẻ nghèo đói và 
cô độc, thậm chí đến voi báu, ngài cũng cho, khiến cho chúng dân bất bình, nên phải lánh 
đi vào non tuyết lãnh mà vẫn còn bố thí hai con yêu quí đến lão Jũjaka. Xem đây thì rõ, 
thật khác thường, cô kim chưa từng thấy, nêu ngài thí của kho thì gọi là do đức tin, nay lại 
nỡ đem hai con như cặp mắt mà dứt bỏ đi, là khác với thói quen từ ngàn xưa”. Khi đó, hai 
trẻ JãlT và Kanhã được nghe, liền nhớ đến ân đức cao dảy của cha lành mà động lòng không 
thể nhịn nín với những lời phê phán của triều thân. Hai trẻ định tỏ lời ngăn ngừa của các 
quan, ví như núi Tu Di sơn bị gió thôi lay chuyên nghiêng chiều, mà nhờ uy lực của Chư 
thiên dùng tay chống đỡ cho đứng vững lại như trước. Trẻ Jãlï bèn quì tâu răng: “Tâu đức 
Tổ phụ, các quan dễ duôi dám đồng nhau khinh rẻ cha chúng tôi như vậy có nên chăng? 
Vì Phụ vương chúng tôi bỏ ngai vàng, vào ngự trong rừng, họ mới dám đem nhau trách cứ, 
xem thường không lòng kính nẻ. Tâu, đức Tổ phụ ôi! Trước mặt đức Tổ phụ mà các quan 
không kiêng sợ, lại dùng lời vô lễ như thế. Lúc Phụ vương cháu tu trong rừng nghèo khổ, 
thì của kho đâu mà bồ thí, chỉ có hai cháu quí mến mà thôi, nên mới kiên gan dứt bỏ, mong 
được giác ngộ đề tế độ tận chúng sanh, như các đức Bồ-tát từ xưa kế thống đòng dõi chư 
Phật vậy. Bậc thượng lưu quân tử làm những việc cao quí lợi ích cho đời như thế mà họ là 
hàng hạ lưu dám tỏ lời trách cứ như vậy. Cầu đức Tổ phụ phán đoán theo công lý, cho biết 
hàng thuộc hạ của đức vua như thế có xứng đáng chăng?” Được nghe lời tâu của hai cháu, 
đức vua phán rằng: “Này hai cháu quí mến ôi! Hai cháu đừng tỏ lời phiền trách các quan. 
Chúng ta đây đều vui thích với sự đại thí của cha cháu, cháu đừng buôn, có ai dám tỏ lời 
khinh rẻ đâu. À! Khi cha cháu đem hai cháu ra bố thí như vậy, có tâm hoan hỷ hay buồn 
tiếc chỉ chăng? Cháu nên tường thuật lại cho Tổ phụ nghe rõ tự sự đi”. Trẻ JalT bèn tâu tất 
cả câu chuyện từ đầu chí cuối cho đức Tổ phụ nghe đầy đủ. Đức vua Susanñjeyarãja thấy 
hai cháu còn đang ở trong quyền lực của lão Jũjaka, ngài bèn phán hỏi rằng: “Này hai cháu 
ngọc ơi! Cha và mẹ chúng cháu đều là dòng dõi Hoàng gia, từ trước hai cháu từng ngồi 
trên về của Tổ phụ, nay sao hai cháu lại đôi tánh thờ ơ ví như khách lạ, vì sao cháu nỡ ngồi 
xa Tổ phụ như vậy?” Trẻ Jãlï tâu: “Tâu, Tổ phụ từ bi dạy bảo như thế, song hôm nay hai 
cháu là tôi đòi, đâu đám lên ngồi trên báu tọa, làm cho Tổ phụ giảm giá trị, hô mặt với triều 
đình. Do đó, hai cháu hồ thẹn sợ nhơ lây đến Tổ phụ, nên xin ngồi xa xa như kẻ tôi tớ như 
vây”. 
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— Cháu JãlT ơi! Vì sao nỡ buông lời hạ mình như vậy. Những câu nói chua cay của cháu 
như người đem lửa đốt mặt, hoặc như kẻ ngồi trên lò lửa, làm cho Tổ phụ phải bức rức xôn 
xan ngồi không yên trên ngai vàng, cháu chớ tỏ lời buồn trách Tổ phụ làm chi. Cháu ngọc 
ơi! Tô phụ sẽ chuộc lại hai cháu bằng tất cả báu vật trong đèn, không để cho hai cháu làm 
nô lệ của lão Jũjaka đâu. Ờ, lúc cha cháu thí hai cháu đến lão Jũjaka có ra giá là bao nhiêu 
chăng? Cháu hãy nói cho Tổ phụ biết đi nhé, Jãli”. 

Nhân đó, trẻ Jãlï liền quì tâu: “Cha chúng cháu có dạy về phần cháu là 1000 lượng vàng, 
nhưng phần em ngọc Kanhã thì cha cháu đánh giá rất cao: bò, trâu, ngựa, vol, tôi trai, tớ 
gái mỗi loại 100 và 1000 lượng vàng. Khi nào những báu vật mà cháu đã kề đây, trao đến 
tận tay đầy đủ cho lão JũJaka này giờ nào rồi, thì hai cháu sẽ được tự đo, ra khỏi tay của 
lão Jũjaka trong giờ ấy”. Đức vua Sañjeya phán rằng: “Chỉ có bấy nhiêu đó phải chăng?” 
— “Vâng!”. Đức vua bèn dạy mở kho lẫy của báu đem trao cho lão Jũjaka. Các quan đồng 
nhau đếm tiền và của giao đủ đến lão Jũjaka và ban thêm một dinh thự 7 tầng, bởi công 
khó của lão đem hai cháu đến cho trầm. Từ đây, lão Jũjaka ngự trong điện cao 7 tầng, có 
đầy đủ vật dụng cần thiết, có tôi trai, tớ gái hầu hạ, hưởng đời sống hạnh phúc an vui. 

Đức vua Sañjeya khi đã chuộc được hai cháu ngọc, ngài rất thỏa thích, hoàng hậu và 

cung phi đồng nhau đến mừng rỡ, âm bồng, nâng niu hai cháu. Đem tăm rửa, trang phục, 
cho thọ dụng đầy đủ sự cao sang quyên quí của nhà vua, dỗ hai trẻ an nghĩ trên giường 
rồng, nệm gâm, có cung nga hầu hạ ngày đêm, “hết cơn bỉ cực, tới hồi thới lai”. Đức vua 
SañJeya hỏi hai cháu răng: “Này cháu JãalT và Kanhã, song thân của hai cháu được mạnh 
khỏe bình an và tìm hái trái vừa đủ nuôi thân không? Sự lo sợ về thú đữ có xảy đến chăng? 
Được an vui hay khổ cực thế nào? Hai cháu hãy tỏ cho Tổ phụ biết rõ đi”. Trẻ JãlT và Kanhã 
tâu rằng: “Tâu đức Tổ phụ, Tổ phụ hỏi thăm về sự khổ vui của cha mẹ cháu. Tâu, cha mẹ 
cháu vẫn được khoẻ mạnh và tìm hái trái đủ no lòng. Các ác thú nhỏ lớn cũng không đến 
phá hại, do cha cháu hằng rãi lòng từ bi đến tất cả mọi loài, cho nên chúng sinh trong rừng 
chung quanh chỗ ngụ đều có tâm mát mẻ, chăng hè xảy ra điều chi đáng lo sợ cả. Tâu đức 
Tổ phụ. thương thay cho mẹ chúng cháu, buổi sáng lo dậy sớm quét dọn tịnh thất, săn sóc 
hai cháu, lo gánh nước cho đây đủ trong các nơi chứa, rồi dặn dò nâng niu hôn hít hai cháu, 
khi mẹ MadrT vào rừng tìm hái trái, chọn những trái ngọt ngon, nhỏ lớn, không nải cực 
nhọc gian lao nguy hiểm, chỉ mong sao cho chồng con được no đủ thì hài lòng. Mỗi ngày 
hằng tìm hái trái vừa đủ để đem về dâng đến cha cháu và nuôi hai cháu. Tổ phụ ôi! Không 
phải chúng cháu JãlT và Kanhã dám nhiều lời thêm bớt, đặt điều dối gạt Tổ phụ đâu, hai 
cháu còn nhỏ dại không hiểu được tâm trạng của đức Tổ phụ sao. Thông thường chúng 
sanh, sanh ra trong thế gian hằng có phiền não, chưa đạt đến Niết-bàn thì hay thương yêu 
trìu mến, nhiều tình dục, không thương cái chi bằng thương con. Cha cháu có tâm quyên 
luyến cháu không bao giờ quên đâu. Tổ phụ ôi! Lẽ đâu Tổ phụ lại quên cha cháu, không 
thương tiếc chút nảo, nên đành bỏ cha cháu quạnh hiu cô độc, không thấy răng là bậc hiếm 
có. Cha cháu là bậc Đề vương quí báu trên đời, mà lẽ nào Tổ phụ nỡ nào tin những lời vô 
lễ của chúng dân, đành đuổi cha cháu ra khỏi đền vàng, cho hết thảy phần uất đi”. 
— Ôi! Thật thế, cháu JãÏT ơi, trước kia vì Tổ phụ nghe lầm hiểu quấy. Cháu ơi, cháu đừng 
than trách làm cho Tổ phụ đau lòng hối hận, bởi Tổ phụ đây chưa kịp quan sát chu đáo, vì 
lòng dân quá xôn xao, phân uất, nên Tổ phụ lo sợ, nghi ngờ, chỉ tin lời của dân gian mới 
đuôi cha cháu ra khỏi đền vàng, cũng do dân chúng nhiều lời châm chích, khiến Tổ phụ 
bất bình, đây. là cái nghiệp của Tổ phụ vậy. Tổ phụ cam chịu lỗi lâm, làm cho con và hai 
cháu phải khổ cực gian lao. Vậy cháu Jãlï hãy đi thỉnh cha cháu trở về trị vì như trước đi. 
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Trẻ JalT tâu rằng: “Tâu, cháu đâu dám trái lệnh của Tổ phụ, nhưng được Tổ phụ ngự đi 
cùng thì càng quí hơn”. Khi đức vua SañJeya được nghe lời tâu của cháu JãÏT thì càng phát 
tâm hoan hỷ bèn đáp rằng: “Đúng lắm, đề Tổ phụ đi rước thì cha cháu mới không còn nghi 
ngờ. Cháu hãy là hướng đạo đến núi Girinanka nơi xuất gia của cha cháu”. Đức vua bèn ra 
lệnh cho quan quân dẫn binh ủng hộ đi rước đức Vessantara Bồ-tát trở về. Dân chúng đồng 
đi theo rất đông để nghĩnh đức Bò- tát, quan quân rần rộ ăn mặc từng đoàn: tốp mặc đô 
trăng, vàng, đoàn mặc y xanh, đỏ, ô ồn ào náo nức sắp vào rừng Tuyết sơn. 

Khi đức vua Sañjeya chuẩn bị quân binh đến nghĩnh tiếp đức Vessantara, ngày ấy lão 
Jũjaka dùng bữa quá no, cho đến chất lửa không thê tiêu hoá thực phẩm được, lão phải chết 
ngay. Đức vua cho thiêu thi hài rồi bố cáo cho thân quyến lão hay, song cũng chẳng thấy 
ai đến nhìn nhận, nên đức vua dạy đem tất cả tài sản của lão Jũjaka nhập vào kho quôc gia. 
Qua ngày thứ 7, đức vua dẫn hoảng hậu, cung phi các quan quân xuất hành, đoàn binh rần 
rộ đi trọn 45 ngày, đường xa 60 do tuần mới đến núi Girnanka. 

Jali kumaro pimuccalindasaratre khandhävaramniväsapetvä cudaserathasahassanT 
apatamaggabhimukhã nevathapä petvä tasmiñpadesi sihabyagghadTpikhagsgadIsu 
arakkhamsusamvidahi hatthi adnamsaddomahã ahositi — Hoàng tôn JälT làm hướng đạo, 
dẫn quan quân đi trước, khi đến ao sen Mucalinga bèn dừng binh an nghỉ chờ hoàng Tổ 
phụ. Đi đến 45 ngày, trải qua 60 do tuần mới tới chỗ ngụ của đức Bồ-tát. Đức vua Sañjeya 
vào trước và phán răng hoàng hậu và hai cháu sẽ vào sau. Khi đức Bồ-tát và nàng Madri 
thấy Phụ vương đến, chạy ra quỳ lạy nơi chân. Vua cha tỏ lời an ủi, hỏi han và hàn huyện 
âm lạnh của hai con răng: “Hai con ngự nơi đây được an vui chăng? Hằng ngày hái trái 
làm thực phẩm được no lòng chăng? Có ác thú đến quấy nhiễu chăng?” Đức vua thấy sắc 
mặt hai con có vẻ tiều tụy nên ngài mũi lòng rơi lệ. Đức Bồ-tát và nàng MadrT khóc ròng 
và tâu răng: “Tâu, hai con được an vui, hằng ngày vào rừng hái trái nuôi thân vừa đủ, ác 
thú cũng không đến phá hại”. Đức Bồ-tát tâu hỏi vua cha rằng: '“Tâu Phụ vương, Phụ vương 
và Mẫu hậu được sức khỏe kiện toàn như xưa chăng? Các quan quân, cung phi và mỹ nữ 
và dân chúng được mạnh khoẻ, trong nước vẫn được thái bình chăng?” Đức vua Sañjeya 
đáp: “Tất cả mọi người đều bình an, vui vẻ và không còn bắt bình như xưa nữa”. 

Nói qua mẫu hậu là mẹ của đức Bồ-tát, từ vào đến cửa tịnh thất, đức Bồ-tát và nàng 
Madrï xem thấy đồng quỳ mọp bên chân mẹ khóc than kế lễ. Đoạn nàng Madiï thấy hai 
con là JalT và Kanhã, nàng quá mừng chạy lại ôm con, mũi lòng khóc nức nở, ba mẹ con 
khóc đến ngất xỉu, khiến cho đức Bồ-tát, vua cha và mẫu hậu lấy làm não nùng cũng bất 
tỉnh. Tất cả quan quân cung phi mỹ nữ thấy thế, đều cảm động không biết gì cả như một 
cơn mê. Trong bầu không khí trang nghiêm và linh động â ây, khiến tất cả thế giới huyện 
náo, địa cầu lay chuyên, cho đến núi Tu Di sơn cũng chiều theo pháp ba-la-mật. Đức Đề 
Thích dùng thiên nhãn quan sát thấy rõ rằng: Ô! Đức vua Vessantara có sự động tâm vì xa 
lia hoàng tộc đã lâu, nay được tái ngộ, ngài đang than khóc với 5 Hoàng gia, nêu ta không 
cứu độ, sợ e Hoàng gia ấy phải mệnh chung. Đức Đề Thích liền cầm ô vàng bay xuông 
rưới nước cam lồ thành mưa rớt nhằm thân thể của sáu vị Hoàng gia và tất cả quan quân 
đều được tỉnh lại. Sau khi được an hảo, đức vua Sañjeya tỏ lời mời đức Vessantara trở vê 
kế vị như trước. Đức Bồ-tát xin khước từ răng: “Ngày trước con bồ thí mà phải bị đuôi đi 
vào rừng, nay trở về không tiện, xin Phụ hoàng tha lỗi cho”. Đức vua Sañjeya nghe đức 
Bồ-tát tâu như thế, bèn tỏ lời an ủi khuyên giải rằng: “Này hoàng nhi ôi! Trước kia vì thấy 
dân chúng xôn xao bất bình nên cha không kịp xét kỹ, phải làm việc quấy lầm như thế. 
Vậy hoàng nhi từ bi đến dân gian mà tha thứ cho. Tất cả quan quân cũng đều quỳ tâu xin 
đức Bồ-tát rộng lượng khoan dung, khân cầu đôi ba lượt, Bồ-tát mới chấp thuận. Ngài và 
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nàng MadHï trở vào thay đôi y phục đạo sĩ trở thành cư sĩ, ngải nhìn tịnh thất mà rằng: “Ôi, 
tịnh thấy này, ta đã nương nhờ trong nơi đây để bồ túc pháp ba-la-mật được 9 tháng 15 
ngày, từ đây ta đâu còn săn sóc, quét dọn nữa”. Nghĩ đến càng ngậm ngùi tắc dạ. Ngài 
nhiễu quanh ba vòng tịnh thất để tỏ lòng nhớ ơn rồi trở ra. Vua cha và tất cả 60 ngàn quan 
quân đều chuẩn bị sẵn nước thơm tắm cho Bồ-tát và mặc long bảo đến ngài, đồng thời làm 
lễ đăng cực”° trong nơi ấy. Lễ tôn vương xong, quan quân thỉnh đức Bồ-tát lên long xa 
đồng nhau hộ giá trở về kinh đô Jetuttara. 

Tại kinh thành, tất cả triều thần và dân chúng đều trang hoàng đền đài nhà cửa, đường 
xá để cung nghinh đức Vessantara Bồ-tát. Trong hàng dân, nhất là kẻ nghèo đói, cô độc rất 
hân hoan nghĩnh tiếp, vì họ tin rằng sẽ được đức Bồ-tát ban nhiều ân huệ. Đến kinh thành 
trời đã tối, đức Vessantara ngự vào đền vàng an nghỉ. Đêm ấy, ngài nghĩ rằng: Sáng mai 
đoàn ăn xin biết ta đã trở về đền, đồng nhau hoan hỷ tấp nập đến chờ lãnh của thí. Hỡi ơi! 
Như thế, của cải đâu vừa cho ta bố thí lúc này? Khi đó làm cho đức Đề Thích nóng nảy 
ngồi trên bảo tọa không yên, khi biết rõ, ngài liền cho mưa bảy báu xuống đầy đủ trong 
đên, đức Bồ-tát xem thấy lấy làm vui mừng, ngài dạy bá cáo cho dân gian hay, để đến thọ 
thí. Tất cả dân nghèo trong xứ đều được thọ lãnh của thí đầy đủ, nhưng chăng hết của báu 
ây, đức Bồ-tát bèn cho nhập số vàng còn dư vảo kho. Ngài phóng thích các tội nhân như 
sở thích. Từ đây đức Bồ-tát hằng tinh tấn bố thí, trì giới v.v... mong bồ túc pháp thập độ 
cho viên mãn để được giác ngộ trong ngày vị lai. Ngài sống đến 120 tuổi mới thăng hà, 
được sanh lên Thiên cung Đâu Suất Đà (Dusita) có tên rõ rệt là Dusitadevaputta. Những 
người thực hành theo giáo huấn của đức Bồ-tát, khi mạng chung được sanh lên Đạo Lợi 
Thiên cung cả. 

Satthã imam gãthãsahssapati manditam mahavessanrajatakam ãharitvä. Đức Giáo chủ 
thuyết về tích đức Vessantara gồm có 1001 kệ ngôn vừa xong. Ngài giảng tiếp rằng: 
Bhikkhave — Này các thây tỳ khưu! Trên không trung mưa rớt xuống giữa nơi hội họp 
trong thuở trước, hồi Như Lai sanh ra là dòng vua như vậy. 

Kế tiếp, Đức Thế Tôn thuyết pháp Tứ Diệu Đề nhất là khổ đề xong rồi, ngài hội các tiền 
kiếp lại như vầy: Jũjakobrãhmanoluddho — thuở ấy, lão ăn mày Jũjaka thèm khát đó, nay 
là Đề Bà Đạt Đa; Amittadäca — nàng Amittadã nay là nàng Ciñcamãnavikã; Jetaputta — 
người thợ săn Jeta nay là Channathera; Tapaso — đức Acutta đạo sĩ nay là đức Xá Lợi Phất; 
Sakko —- đức Đề Thích nay là A Nậu Lầu Đà; Vessukammo - vị trời Vessukamma nay là 
đức Mục Kiền Liên; Maggarumhisihorãja - vị trời biến ra sư tử nay là đức Upali, vị trời 
biến ra cọp nay là đức SimbalI, vị trời biến ra beo nay là Culanagamabathera; vị trời biến 
ra Bồ-tát đạo sĩ (khi hai trẻ bỏ dưới gốc cây) nay là đức Mahakaccãyana; vị Thiên nữ biến 
ra nàng MadrT cho trẻ Kanhã bú, nay là nàng Visakha đại thí chủ; MaddharäJa — đức vua 
MaddharaJja Phụ vương nàng MadrT nay là Mahanama, dòng Thích Ca; Dãna 
veyyävaccãämacco - cận thân chỉ huy sự bố thí cho đức Vessantara nay là nhà triệu phú 
Cấp Cô độc; Sanjayo — đức vua Sañjeya nay là đức Tịnh Phạn Vương: PhussatidevT — 
hoàng hậu Phussati nay là Maya hoàng hậu (Phật mẫu), nàng MadrT nay là mẹ Rahulã; 
Jalkumaro — trẻ JalT nay là Rahulã; trẻ Kanhã nay là tỳ khưu ni UpavannatherT; 
parissãsahajãtãca — tất cả 60.000 quan quân đều là hàng Phật tử; Vessantaro — đức 
Vessantara nay là aham eva tức là Như Lai, được chứng quả Chánh đắng Chánh giác vậy. 

Evam sankhepena sammatäã - Thuyết truyện Vesantara tóm tắt chỉ bẩy nhiêu 


Đây xin lượt giải về 13 thiên theo thứ tự là: 


56 Tôn lên ngôi vua. 
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Thiên thứ I: Dasavarakanda: Giải về khi Đức Phật ngự đi đến kinh đô Kapilavatthu (Ca- 
Tỳ-La-Vệ), ngài hiện thần thông làm mưa, rồi Ngài thuyết truyện đức Vessantara và tiền 
nghiệp của nàng Supärasuppafi. Đức Đề Thích nhắc lời yêu cầu mà nàng Supãrasuppati, 
tâu xin 10 điều... 

Thiên thứ II: Himabänakanda: Giải về khi nàng SupãrasuppafT giáng sanh từ Đạo Lợi 
Thiên cung vào lòng bà hoàng hậu của đức vua Sañjeya. Thuở ây, đức Bồ-tát giáng sinh 
xuống nhân gian, ngải có danh hiệu là đức Vessantara. Bồ-tát được voi báu Paccaganäga 
rồi bố thí, ngài được nàng MadrT làm hoàng hậu. Nàng Madiï sanh trai JãlT và gái Kanhã. 
Bọn Bà-la-môn xứ Kalingara đến xin voi báu, đức Bồ-tát thí voi, dân chúng bất bình, dẫn 
nhau đến tâu xin đức vua Sañjeya xin đuôi đức Vessantara đi ngự trên núi GirTvankata. 

Thiên thứ III: Dãnäkanda: Giải về đức Vessantara đại thí các báu vật mỗi món 7 lần, rồi 
lạy từ biệt vua cha và mẫu hậu. Đức vua Sañjeya ngăn nàng Madrï không cho theo chồng. 
Nàng Madiï trình bày về tình trạng goá chồng, đức Vessantara ngự ra đi với hoàng hậu 
Madrl và hai con, được nửa đường, ngài thí xe và ngựa, đồng thời cho quân hộ tống trở về. 

Thiên thứ IV: Vanappavesanakanda: Giải về đức Vessantara ngự đi đến xứ Ceta. Đức 
vua Cetarästha thỉnh ngài ở lại và xin nhường ngôi. Đức Vessanftara không nhận lời, ngải 
hỏi thăm đường đi đến núi GirTvankata, rồi từ giả đức vua Ceta, dẫn nàng Madii và hai con 
thắng lên núi Girivankata. 

Thiên thứ V: Jũjakakanda: Giải về lý lịch lão Bà-la-môn Jũjaka là kẻ ăn xin cho đến khi 
được nàng Amittadä là vợ. Do trai thanh niên chọc ghẹo, nói xấu và bọn Bả-la-môn nữ 
đánh chửi, nàng Amittadä bèn bảo lão JũJaka đi tìm tôi trai, tớ gái. Lão JũJaka chìu lòng 
vợ, đi tìm đức Vessantara để xin Jälï và Kanhã. Trước hết gặp Cetaputta, thợ săn bảo vệ 
Bồ-tát bị lão Jũjaka dùng lời đối gạt nên khỏi bị hại. 

Thiên thứ VI: Cũlavannakanda: Giải về khi Cetaputta chỉ dẫn đường đến núi Girivankata 
cho lão Jũñjaka và dặn lão đến hỏi thăm đức Đạo sĩ Accutta. 

Thiên thứ VII: Mahavanakanda: Giải về lão JũJaka được gặp đức Đạo sĩ Accutta. Đạo 
sĩ nghi lão đi xin JãälT và Kanhã. Lão JũJaka bèn dùng lời dối gạt tự xưng là đại diện của 
đức vua cha Sañjeya đến thỉnh đức Vessantara về kế vị. Đạo sĩ Accutta tin lời bèn chỉ 
đường cho lão Jũjaka đến núi GirTvankata. 

Thiên thứ VIII: Kumarakanda: Giải về lão Jũjaka đến ngủ bên ao sen gần tịnh thất Bồ- 
tát. Nàng MadrT nằm mộng. Đức Vessantara đoán điềm chiêm bao của nàng Madri. Nàng 
chẳng. an lòng rất lo sợ, nhưng sáng ra phải vào rừng hái trái nuôi chồng con. Lão Jũjaka 
vào hầu đức Vessantara Bồ-tát, cầu xin JalT và Kanhã. Jãlï và Kanhã chạy xuống ao sen 
trốn. Đức Vessantara phán gọi hai con, rồi cho đến lão Jũjaka. Lão Jũjaka buộc hai tay trẻ 
lôi đi đánh và chửi đến khi ra khỏi rừng. 

Thiên thứ IX: Madũkanda: Giải về ba vị trời hoá ra ác thú cản đường nàng MadrT. Nàng 
cầu khẩn xin đường về cho đến mặt trời gần lặn, ba ác thú mới mở đường. Nàng MadrI 
chạy thẳng về tịnh thất tìm kiếm hai con nhưng chẳng thấy, nàng tâu hỏi chồng. Đức Bồ- 
tát lại quở trách. Thương hại nàng Madrï tìm con trong đêm cho đến khi té xỉiu bất tỉnh 
dưới thang tịnh thất của chồng. Lúc bấy giờ, ngài Vessantara mới từng thuật tự sự và an ủi 
nàng. Nàng Madrï phát tâm hoan hỷ trong sự đại thí của chồng. 

Thiên thứ X: Sakkakanda: Giải về khi đức Đề Thích biến ra vị Bà-la-môn đến xin nảng 
MadrT. Đức Vessantara rất hoan hỷ cho ngay. Vị Bà-la-môn xin gởi nàng lại cho đức 
'Vessantara. 
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Thiên thứ XI: Maharãjakanda: Giải về lão Jũjaka dẫn hai trẻ đến kinh đô Jetutthara. Đức 
vua Sañjeya chuộc hai trẻ. Trẻ Jãlï tỏ bày sự khổ cực của đức Vessantara và nàng MadH. 
Đức vua Sañjeya dạy sắp đặt dẫn binh đi rước đức Vessantara tại núi Girivankata, do trẻ 
Jalï hướng đạo. 

Thiên thứ XII: Chakathiyakanda: Giải về trẻ JãlT dẫn quân binh đến núi Girivankata. 
Đức Vessantara cùng nàng Madrï nghe tiếng quân binh đồng ra ngoài tìm xem. Đức 
Sañjeya và bà Supärasuppati đến gặp đức Vessantara. Hai trẻ gặp mẹ. Tất cả sáu Hoàng 
gia và quân binh than khóc cho đến bắt tỉnh nhân sự. Đức Đề Thích hoá mưa xuống cứu 
độ, sáu Hoàng gia và quân binh được hồi tỉnh. Đức vua Sañjeya cùng quan quân đồng thỉnh 
Vessantara Bồ-tát về kế vị như trước. 

Thiên thứ XIH: Ugarakanda: Giải về đức Vessantara Bồ-tát và nàng MadrT hoàn tục. Cả 
sáu Hoàng gia sum họp dẫn binh trở về kinh đô Jetuttara, đức Vessantara lên thống trị và 
bồ túc ba-la-mật pháp như xưa. 


Tất cả 10 truyện đức Bồ-tát tu hạnh ba-la-mật đầy đủ, trước khi được giác ngộ thành 
Phật. Mười tích này rất dài, các bậc trưởng thượng từ xưa hằng sùng bái, thường đem thuyết 
pháp trong các cuộc đại lễ, nhất là trong ngày Vu Lan bồn (từ 23 đến cuối tháng § trong 
mỗi năm). Dù là phiên dịch bằng cách vén gọn không đầy đủ chi tiết, song có thể giúp cho 
hàng độc giả nhận được chí tu hạnh ba-la-mật của Bồ-tát. 

Bồ thí ba-la-mật có năm chỉ: 7) bố thí không mong được quả báo như người muốn 
được lợi trong sự buôn bán; 2) bố thí không có tâm dính mắc với vật thí như vật đem gửi 
cho kẻ khác; 3) bó thí không chú tâm tích trữ như chứa của đề dành; 4) bố thí không nghĩ 
rằng sau khi thác sẽ được vật đã thí; 5) bố thí vì nghĩ rằng bố thí là điều tốt, cao thượng 
đáng làm và chơn chánh. 

Bồ thí của bậc thiện trí tuệ thức có năm chỉ: 7) saddhãya dãnam deti: cho theo đức 
tin; 2) sakkaccam dãnam dãnam detI: cho bằng sự tôn kính; 3) kalena danam deti: cho theo 
thời”: 4) anuggahitacitena dãnam deti: cho bằng tâm tế độ; 5) attãnañca parañca 
anupahacca danam detI: cho do không phá huỷ mình và người. 

Phước báu của sự bố thí theo đức tin là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người sẽ 
được sự giàu có; abhirũpadassanTyo pãsãdiko: là người sẽ xinh đẹp kiều diễm. 

Phước báu của sự bố thí bằng cách tôn kính là: addho mahaddhano mahãbhogo: là 
người sẽ được sự giàu có; sassusä: sẽ có con vợ, tôi, tớ là người dễ dạy. 

Phước báu của sự bố thí theo thời là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người sẽ 
được sự giàu có; atthaparipũra: có lợi ích đầy đủ trong khi sắp chết. 

Phước báu của sự bố thí bằng tâm tế độ là: addho mahaddhano mahãbhogo: là người 
sẽ được sự giàu sang; ularapañcakamagunacttto: chỉ có tâm vừa lòng với ngũ dục tuyệt 
hảo. 

Phước báu của sự bố thí không phá huỷ mình và người là: addho mahaddhano 
mahãbhogo: là người sẽ được sự giàu có; bhogãbhayo: không lo sợ đến của cải là quả phúc 
trong kiếp vị lai 

Nguyên nhân bố thí có 8 điều là: ãsajjadãna: sự bố thí đã chuẩn bị trước; bhayadãna: 
bồ thí vì sợ; adäsidãna: bồ thí vì nghĩ rằng họ đã cho mình trước; dassatidäna: bố thí vì 
nghĩ rằng họ sẽ cho mình mai hậu; sãhudãna: bồ thí và tin chắc rằng là việc tốt; pacadana: 


%7 Thí theo thời là như mùa nào có trái gì, có vật chỉ sanh theo mùa thì thí vật ấy. 
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bồ thí vì nghĩ rằng ta phiền não đây do chưa được bồ thí để dành từ trước; kittisaddadãna: 
bố thí vì mong được danh tiếng: cittãlankãradãna: bố thí mong cho tâm được trang hoàng 
đề hành pháp minh sát. 

Tám cách bố thí của bậc thiện trí tuệ thức: sucidäna: cho vật trong sạch; panTtadäna: 
cho vật quí; kãladãna: cho theo thời; kappiyadãna: cho vật nên cho đến bậc xuất gia; 
viceyyadãna: cho đến người mà mình chọn răng là bậc đáng cho; abhinhadãna: thường bố 
thí, không lựa ngày; pasãdadãna: có tâm trong sạch khi cho; datvädana: cho rồi thỏa thích. 

Quả báo của sự bố thí: Bốn phân phước của sự thí thực phẩm trong Catukanipäta 
añguttara nikäya là: Tuổi thọ, sắc đẹp, an vuI, sức mạnh, trong kiếp sanh ra làm người và 
Chư thiên. Có Phật ngôn như vầy: 'Yosaññatanam paradattabhoJinam kalena sakkaccam 
dadäti bhojanam cattäri thanani anuppavecchatl äyuñca vannanca sukham balañca. 
Auydäyï baladäyT sukham vannam dado naro dighãya yasaväa hoti yattha yatthũpapajjati — 
Kẻ nào dâng thực phẩm đến bậc chế ngự ngũ căn, thường thọ thực mà người cúng dường. 
Kẻ đó gọi là dâng bốn món tức là tuôi thọ, sắc đẹp, an vuI, sức mạnh đó. Người cho tuôi 
thọ, sắc đẹp, an vuI, sức mạnh đó hằng được sống lâu, có quyền thế trong nơi họ đi thọ sinh 
như vậy. 

Năm quả báo của bố thí: Trong kinh SThasũtra có ghi năm quả báo của sự bố thí là: 
piyo: là nơi biết thương yêu của quần chúng: bhajo: là nơi tìm tới của người lành; kitti: có 
danh thơm tiếng tốt; visärado: dạn dĩ trong nơi hội họp; sugati: được thọ sinh trong cõi trời, 
đây ám chỉ phước báu ở kiếp vị lai. 

Đức Phật giải đáp lời hỏi của nàng Sumanä công chúa về quả báu sự bố thí. 

Trong Tạng kinh quyên I, đoạn thứ bốn Pathamapaññãsaka có ghi rằng: Nàng Sumanã 
công chúa có 500 thiếu nữ tùy tùng vào hầu Đức Phật, sau khi lễ bái xong, công chúa bèn 
bạch hỏi rằng: 

Vấn: Bạch Phật! Hai vị Thinh văn của ngài đều có đức tin, trí tuệ và giới đức đồng nhau, 
song một vị có sự bố thí còn một vị không bồ thí. Sau khi tan rã ngủ uẫn được sanh lên cõi 
trời, cả hai vị trời ấy có khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Này nàng Sumanal Hai vị trời 
đó khác nhau, vị có bó thí hằng được cao sang, sống lâu, sắc đẹp, an vui, có quyền tước và 
chủ tế hơn vị không bố thí. 


Vẫn: Bạch Phật! Khi hai vị trời ấy giáng sanh xuống làm người có khác nhau chăng, 
bạch Phật? Đáp: Khác nhau Sumanal Người có. bố thí hằng được phước cao hơn người 
không bồ thí về sự sống lâu, sắc đẹp, an vui, quyền tước và chủ tê. 


Vấn: Nếu hai vị ẫy xuất gia, có khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Khác nhau Sumanäl 
Người có bồ thí hằng tốt hơn người không bó thí năm điều: đầy đủ bốn vật dụng và là nơi 
thương yêu vừa lòng của hàng phạm hạnh nữa. 

Vấn: Nếu cả hai vị được chứng quả A-la-hán thì khác nhau chăng, bạch Phật? Đáp: Này 
nàng Sumanä! Về phần giải thoát thì không giống nhau đâu. 

Vấn: Thật rất là kỳ diệu, bạch Phật! Người đời nên bố thí làm phước thật, vì quả phúc 
hằng có nhiều sự bảo hộ đến người và trời cùng hạnh xuất gia, bạch Phật? Đáp: Như thế 
Sumanã! Người nên bố thí và làm phước vì phước có thê che chở ủng hộ đến người, trời 
và bậc xuất gia. Đức Thế Tôn bèn giảng tiếp rằng: Vẳng trăng khi ra khỏi đám mây, hằng 
rực rỡ hơn tất cả tỉnh tú, thế nào, người có đức tin dứt của bố thí, có giới đức thì hằng chói 
lọi hơn tất cả kẻ bỏn xẻén như thế đó. Mây phát lên làm cho mưa to, nước đầy tràn ngập 
trong. nơi âm thấp thế nào, chư Thinh văn của đức Chánh đắng Chánh giác là hạng nhiều 
sự hiểu biết, là bậc hiền minh hằng đè nén kẻ rít róng do năm điều là: tuổi thọ, sắc đẹp, an 
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vui, quyền tước và chủ tế, thế đó. Những người có của hằng được cao sang trên cõi trời 
như vậy. 

Đây chỉ cho ta thấy rằng bốn thiện pháp là: Đức tin, trì giới, trí tuệ cho thọ sinh trong 
cõi người và trời như nhau. Chỉ có quả bố thí khác hơn là cho tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, 
quyền tước và chủ tế được cao quí. Quả phúc sự dứt bỏ của cải ra bố thí đó hằng được đầy 
đủ của cải và hạnh phúc. 

— Dứt tác phẩm Thập độ (PI.2505-DI.1961 — 
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PHẢN III. VI DIỆU PHÁP 


Tác phẩm 30 : - : - : 
VI DIỆU PHÁP VẤN ĐÁP TÓM TÁT 


(PRASNA 1BHIDHAMM4) 


TIỂU TỰA 


Vị diệu pháp là pháp tính vi nhỏ nhặt, rất khó hiểu đối với hàng sơ cơ học Phật, nên chi 
quyên kinh này ra đời mong giúp ích chư quí tín đồ bắt đầu mộ đạo cao thâm, cho dễ bề 
nghiên cứu thêm Phật lý. 

Sự phiên dịch quyền kinh này chưa được trôi chảy về văn chương, dịch giả rất mong đón 
rước ý kiên của bậc đa văn bô khuyêt thêm, cho nó trở nên hoàn hảo. 

Xin hồi hướng phần phước sự phiên dịch kinh này đến các bậc ân nhân nhứt là: Thân 
sinh, Thây thê độ, Yêt ma, Giáo thọ chúng tôi và tât cả Chư thiên. Chúng tôi hy vọng cho 
Phật Pháp hăng phát đạt cho chúng sanh hưởng điêu hạnh phúc lâu dài. 

Mong thay! 
Bhikkhu Vansarakkhetta - Tỳ khưu Hộ Tông 


Namatthu ratanayassa — Tôi xin đem hết lòng làm lễ Tam bảo tóm tất. 


PRASNA ABHIDHAMMA 
Vấn: Abhidhamma dịch như thế nào? 


Đáp: Abhidhamma dịch là “pháp có sự tiền hoá”, “pháp hiệp theo điều phân biệt”, 
nên cúng dường”, “pháp không lẫn lộn”, “pháp vi điệu”. 


329 6 329 66 


pháp 


“Pháp có sự tiến hoá” là khi hành giả niệm chơn chánh rồi sẽ phát tâm bác ái rãi đến các 
phương hướng làm cho thiền định nảy nở lên được; hành giả sẽ được thọ sanh trong cõi 
Phạm thiên. “Pháp hợp theo điều phân biệt” là pháp hằng có cái tướng giải thích cho thấy 
rõ các trạng thái, nhứt là năm cảnh giới!. “Pháp nên cúng dường” là tất cả pháp ấy đáng 
cúng dường, vì là pháp hữu học (sikkhadharma), pháp vô học (asikkhadharma) và là pháp 
xuất thế (lokuttaradharma). “Pháp không lẫn lộn” là pháp không hỗn hợp theo trạng thái, 
nhứt là xúc và thọ (phassa, vedanä). “Pháp vi diệu” là pháp mà Đức Phật đã thuyết bằng 
cách tỉnh vi cực điểm là: mahaggatadharma?, appamãnadharma, và lokuttara dharma'. 


Vấn: Ý nghĩa của Pháp vi diệu (abhidharma) có mấy? Đáp: Có bốn là: tâm vương (cItta), 
tâm sở (citasika), sắc (rũpa), và Niêt-bàn (NIbbãna). 





' Ngũ dục. 

? Thiền định pháp. 
3 Vô lượng pháp. 
* Xuất thế. 
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TÂM VẤN ĐÁP 
Vấn: Tâm dịch như thế nào? Đáp: Tâm dịch là suy nghĩ cảnh giới hay là gom thu cảnh 
ĐIỚI. 
Vấn: Tâm có mây loại, là cái chỉ? Đáp: Tâm có bốn loại là: tâm đeo níu trong Dục giới 
(kamävacara citta), tâm đeo níu trong Sắc giới (rũpavacara citta), tâm đeo níu trong Vô sắc 
giới (arũpavaca racitta), tâm xuất thê (lokuttaracitta) 


1. Tâm đeo níu trong Dục giới — Kamävacaracitta 
Vấn: Tâm đeo níu trong Dục giới có mấy? Đáp: Có 54 là: 12 ác tâm (akusalacitta), 18 
vô nhân tâm (ahetukacitta), và 24 hữu nhân tâm (sahetukacitta). 


e Ác(âm (akusalacitta) 

Vấn: 12 ác tâm là cái chỉ? Đáp: 12 ác tâm là: 8 nhân xan tham (lobhamnla), 2 nhân sân 
hận (dosamnla), và 2 nhân sĩ mê (mohamnla). 

Vấn: Tám nhân xan tham là cái chỉ? Đáp: Tám nhân xan tham là: 1) Tâm xan tham 
hợp theo, vừa ý dụng nạp (somanassavedan3) và hai tà kiến là: đoạn kiến (ucchedaditthi) 
nghĩa là chết rồi tiêu mất không sanh lại nữa; thường kiến (sasataditthi) là sống thế nào, 
chết rồi thọ sanh lại cũng như thế ấy nữa, không vừa theo sañkhãra là không có người kích 
thích (ưa thích theo sức mình) (somanassasahagataditthi gatasampayutta asankharika). 2) 
Tâm xan tham hợp theo vừa ý dụng nạp và hai tà kiến giống nhau, vừa theo sañkhãra là có 
người đến kích thích (không ưa thích theo sức mình) (somanassasahagataditthi 
øatasampayutfa sa sañkharika). 3) Tâm xan tham hợp theo vừa ý dụng nạp, nhưng lìa cả 
hai tà kiến, không vừa theo sankhara, là không có người đến kích thích 
(somanassasahagataditth gatavippayutta asankharika). 4) Tâm xan tham hợp theo vừa ý 
dụng nạp nhưng lìa cả hai tà kiến giông nhau, vừa theo sankhãra, là có người đến kích thích 
(somanassasahagataditthi vippayutta sasankharika). 5) Tâm xan tham hợp theo vô ký ý 
dụng nạp (upekkhavedan3) và hai tả kiến không vừa theo sankhara là không có người đến 
kích thích (upekkhäasahagataditthi øatasampayutta asañkharika). 6) Tâm xan tham hợp theo 
vô ký ý dụng nạp và tà kiến vừa theo saikhãra là có người đến kích thích 
(upekkhãasahagataditthi gatasampayutta sasañkharika). 7) Tâm xan tham hợp theo vô ký ý 
dụng nạp nhưng lìa cả hai tà kiến, không có người đến kích thích (upekkhãsahagataditthi 
øafavippayutta sasankharika). 8) Tâm xan tham hợp theo vô ký ý dụng nạp, nhưng lìa cả 
hai tà kiến, có người đến kích thích (upekkhãasahagataditthi gatavippayuttasasañkharika). 

Vấn: Tâm xan tham thứ 1,2,5,6, nên kế là tâm ác vì hợp theo cả hai tà kiến, còn tâm thứ 
3,4,7,8 lìa cả hai tà kiến rồi, cớ sao cũng cho là ác tâm, có nên kế là tâm lành chăng? Đáp: 
Cho là tâm ác, vì là tâm hợp theo cả hai tà kiến. Tà dâm hoặc trộm cắp hiểu rằng không 
tội; lìa tà kiến, hiểu rằng có tội nhưng còn tà dâm, trộm cắp, mới kể là tâm ác. 

Vấn: Vừa ý (somanassa) và vô ký ý ý (upekkha) ý nào tội nặng hơn? Đáp: Vừa ý hợp theo 
tà kiến và vô ký ý hợp theo tà kiến hiểu quây, không có đức tin, trí nhớ, trí tuệ giông nhau, 
thì vừa ý có tội nặng hơn, nếu vừa ý lìa tà kiến; còn tâm vô ký hợp theo tà kiến, thì vô ký 
có tội nặng hơn, vì tà kiến có tội nặng hơn, nếu vừa ý xa lìa tà kiến, vô ký cũng xa lìa tà 
kiến, thì vừa ý có tội nặng hơn. 


5 Chết rồi sanh lại kiếp khác. 
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Vấn: Xan tham có máy thứ? Đáp: Xan tham có hai thứ, xan tham của mình (samalobha); 
xan tham của mình và của người (visamalobha). Xan tham của mình là tâm quyên luyến 
vật của mình. Xan tham của mình và của người là tâm dính chặt, không muốn rời của mình 
và của kẻ khác. 

Vấn: Hai căn nguyên sân hận là cái chi? Đáp: 1) Tâm giận oán vừa theo nghịch ý dụng 
nạp (domanassa vedan3) và hợp theo uất ức (patigha); 2) là bực tức trong lòng không hợp 
theo sankhãra (domanassahagatam patIghasampayuttam sasañkhãrikam). 

Vấn: Tâm giận oán không hợp theo sañkhãra là thế nào? Đáp: Tâm giận oán không hợp 
theo sañkhara là không có người đâm thọc. 

Vấn: Tâm giận oán hiệp theo saikhãra như thế nào? Đáp: Tâm giận oán hiệp theo 
sañkhãra là có người đâm thọc rồi oán giận theo họ, như thế gọi là hiệp theo saäkhãra. 

Vấn: Dosa, kodha, upanäha ba cách giận ấy khác nhau như thế nào? Đáp: Khác nhau 
như vây: “giận đữ (dosa)” là giận rồi oán hoặc tỏ ra dáng điệu; “giận đồi (kodha)” là hướng 
đạo của dosa, cũng giận nhưng đề trong tâm không lộ ra lắm; “giận hờn (upanäha)” là giận 
rồi để chờ dịp trả thù. 

Vấn: Hai căn sỉ mê là cái chi? Đáp: 7) Tâm lầm lạc hiệp theo vô ký ý dụng nạp và hiệp 
theo tánh hoài nghỉ (vicikicchã). 2) Tâm lầm lạc vừa theo vô ký ý dụng nạp và hiệp theo 
phóng tâm” (uddhacca). (Upekkhäsahagatam uddhaccasampayutta). 

Vấn: Tâm hoài nghi có mấy loại? Đáp: Có 16 loại chia ra ba thời là: quá khứ có năm; 
hiện tại có sáu và vị lai có năm. 

Vấn: Năm cái tâm hoài nghỉ trong thời quá khứ là cái chí? Đáp: 1) như suy nghĩ trong 
thời đã qua rồi rằng: ta đã sanh ra là chi, há? 2) Hoài nghi rằng: trong thời đã đã qua rôi ta 
không được sanh ra là chi hay chăng? 3) Hoài nghỉ rằng: trong thời đã qua rồi ta là dòng 
vua, là bà-la-môn, là người nông phu, hay là người thương mãi, há? 4) Hoài nghỉ rằng: 
trong thời đã qua rồi ta có hình vóc lớn hoặc nhỏ, đen hoặc trăng, tốt hay xấu, há? 5) Hoài 
nghỉ răng: trong thời kỳ đã qua rồi, đầu tiên, ta sanh ra như thế nào, đến sau, ta sanh ra như 
thế nào nữa, há? 

Vấn: Năm hoài nghỉ trong thời kỳ vị lai như thế nào? Đáp: 7) Trong thời kỳ tương lai ta 
sẽ sanh ra là chi, há? (abhavissami nukho aham anagata maddha nam). 2) Hoài nghi rằng: 
trong thời kỳ tương lai ta sẽ sanh ra nữa chăng, há? 3) Hoài nghi rằng: trong thời kỳ tương 
lai ta sẽ được sanh vào dòng: vua, balamôn, người làm ruộng, hay buôn bán, nghèo khó 
như thế nào, há? 4) Hoài nghi răng: trong thời kỳ vị lai ta sẽ sanh ra có hình vóc lớn nhỏ, 
cao thấp, đen trắng như thế nào, há? 5) Hoài nghi rằng: trong thời kỳ vị lai ta sẽ sanh ra 
như thế nào, rồi sẽ sanh ra là chi nữa, há? 

Vấn: Sáu hoài nghi trong thời hiện tại như thế nào? Đáp: 1) Như ta suy nghĩ thường 
ngày đây có thê gọi là ta thiệt hay không thiệt ta (aham nukho asmi). 2) Như ta nghĩ răng: 
thường ngày đây không phải là ta, hay là như thế nào? (Nonukho asmi). 3) Hoài nghi rằng: 
thường ngày đây có phải là ta sanh trong dòng vua, balamôn, nông phu, hay là người thương 
mãi, hoặc như thế nào? 4) Hoài nghỉ rằng: thường ngày đây có phải là ta sanh ra có hình 
vóc lớn nhỏ, cao thấp, đen trăng, như thế nào? 5) Hoài nghi răng: Chúng sanh này (ayam 
nukho safto kuto agato) thường ngày đây từ đâu mà sanh lại trong chỗ này, há? 6) Hoài 
nghi rằng: Chúng sanh này sanh lại trong chỗ này, rồi đi thọ sanh trong nơi nảo nữa, há? 


5 Tâm buông lung. 
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Vấn: Xan tham, sân hận, si mê phát sanh trong một nơi chung cùng nhau, một lượt được 
chăng hay là như thế nào? Đáp: Có khi được, có khi không, là: xan tham phát sanh lên sỉ 
mê vào trợ; sân hận sanh, si mê vào giúp; hai tâm phát sanh một lần như thê gọi là hai nhân 
(duhetu); si mê chỉ sanh một mình, gọi là một nhân (ekahetu). Tâm xan tham và sân hận 
sanh chung trong một chỗ cùng nhau không được. 

Vấn: Vì sao xan tham và sân hận sanh chung trong một nơi cùng nhau không được? 
Đáp: Vì xan tham và sân hận là trái nhau. Xan tham luyến theo sự mắc dính trong cảnh 
giới, còn sân hận hợp theo sự uất ức trong cảnh giới. Vì hai trạng thái khác nhau như thế, 
nên xan tham và sân hận sanh trong một nơi cùng nhau không được, nhưng thường hay 
thay đổi nhau. 

Vấn: Vì sao si mê phát một mình được? Đáp: Như phóng tâm (uddhacca), hoài nghi 
(vicikicchã) dầu không xan tham, không sân hận chi cả, cũng sanh lên được, nên mới gọi 
si mê là một nhân (ekahetu). 

Vấn: Xan tham, sân hận, si mê có tội khác nhau như thế nào? Đáp: Xan tham phần nhiều 
dẫn chúng sanh vào đường ngạ qui, sân hận hay dắt chúng sanh sa địa ngục, si mê thường 
đem chúng sanh làm cầm thú. Xan tham che vô thường; sân hận án khổ não; si mê che vô 
ngã. Xan tham khiến chúng sanh không có của cải; sân hận ngăn không cho có bạn; si mê 
làm cho chúng sanh không hiểu chơn lý. Xan tham ngăn chúng sanh không cho lên Dục 
giới”; sân hận không cho được Sắc giới và Vô sắc giới; si mê che Niết-bàn. Xan tham khiến 
chúng sanh vừa theo tâm ham muôn, vui sướng (kãmasukhallikanuyoga), sân hận làm cho 
vừa theo sự khổ hạnh (attakilamatthãnanuyoga), si mê khiến cho vừa theo sự hành tà 
(micchãpatipad3). 

Vấn: Vì sao xan tham dẫn chúng sanh vào đường ngạ qui? Đáp: Phần nhiều, xan tham 
đem chúng sanh vào đường ngạ quỉ, vì ngạ qui chịu quả đói khát; xan tham hằng làm cho 
chúng sanh quyên luyến trong của cải, không bố thí, do tội bón rít ấy, chúng sanh phải 
mang quả đói khát luôn luôn, có sĩ mê vào hộ trợ. 

Vấn: Vì sao sân hận dắt chúng sanh vào địa ngục? Đáp: Vì, tất cả tội nặng, như ngũ 
nghịch tội (anantariya kamma) phần nhiều làm theo năng lực của sân hận. Sân hận sanh 
lên, rồi khiến chúng sanh làm hại nhau, buộc điều oán trái trong ngày tương lai như Đề Bà 
Đạt Đa (Devadatta). 

Vấn: Cớ sao sĩ mê, phần nhiều dẫn chúng sanh làm cầm thú? Đáp: S¡ mê trợ các pháp: 
nếu sân hận có sức mạnh thì đem chúng sanh sa địa ngục, nếu giúp xan tham có năng lực 
nhiều thì dẫn chúng sanh làm qui đói. Si mê có sức lực nhiều thì dẫn chúng sanh sa vào 
cầm thú (trừ ra, tôi định tà kiến)Š (aniya tamicchãdifthi). 

Vấn: Vì sao xan tham che vô thường? Đáp: Vì người có nhiều xan tham suy nghĩ không 
thấy sự chết, dầu là tóc bạc, răng long, lưng còm, cũng xét không thấy pháp vô thường. 

Vấn: Vì sao sân hận cho khổ não? Đáp: Khi sân hận phát sanh thì con người tìm không 
thấy sự lầm lạc, chỉ cho mình là phải, nên mới dám sát hại chúng sanh, không e sợ chỉ cả, 
sau rồi phải chịu quả, do cái nghiệp oán giận che án, không cho thấy khổ mình và khổ 
ngƯỜi. 

Vấn: Cớ sao si mê che vô ngã? Đáp: Vì vô ngã là pháp vi tế, có trí tuệ mới biết được, 
người tối tăm không sao rõ thấu pháp cao siêu. 


” Cõi trời dục và cõi người. : : 
8 Tà kiên đã quyết định không thể sửa đôi 
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Vấn: Nhân sao, xan tham không cho chúng sanh có của cải? Đáp: Của cải phát sanh do 
sự bố thí trong kiếp trước, nên kiếp này mới được giàu có, nếu xan tham trái với sự bồ thí, 
thì kiếp sau do đâu mà được của cải? 

Vấn: Nhân sao sân hận không cho chúng sanh có bạn? Đáp: Có tâm hiền lành được 
nhiều chúng bạn, từ kiếp này đến kiếp sau; nếu người chất chứa tâm oán hận, muốn hại kẻ 
khác thì do đâu mà có chúng bạn? Không cần nói đến người xa lạ, dầu là hàng thân quyến 
họ cũng xa lánh, không nhìn nhận nữa, cho nên gọi sân hận làm cho mất tình bậu bạn. 

Vấn: Cớ sao sĩ mê che, không cho chúng sanh làm việc chơn chánh? Đáp: Người chơn 
chánh là nhờ trước có sự thấy hiểu chánh, nếu đã lầm lạc tối tăm, hiểu quấy thì không sao 
làm cho thân tâm được chơn chánh. 

Vấn: Cớ sao xan tham không cho chúng sanh lên Dục giới? Đáp: Lên Dục giới nhờ có 
bố thí, trì giới, nêu xan tham là tâm bón rít đã phát sanh lên, không bó thí, cũng không trì 
giới thì làm thế nào lên Dục giới được? 

Vấn: Cớ sao sân hận ngăn Sắc giới và Vô sắc giới? Đáp: Vì cõi trời Phạm thiên, là nơi 
cư trú của bực có thiền định, mà tâm uất ức sanh lên rồi, thì không đắc thiền định, không 
đắc định thì lên cõi Sắc và Vô sắc không được. 

Vấn: Vì sao si mê ngăn không cho thấy Niết-bàn? Đáp: Muốn đến Niết-bàn phải dứt trừ 
s¡ mê, nếu còn si mê thì cũng không được Niết-bàn. 

Vấn: Vì sao xan tham khiến cho vừa theo lòng dục vui sướng? (kãmasukhallikãnuyoga). 
Đáp: Xan tham là tâm mắc dính trong sự vui sướng, thì cho vui sướng là phải? 

Vấn: Cớ sao sân hận khiến chúng sanh vừa theo sự khổ hạnh (attakilamatthãnanuyoga)? 
Đáp: Người tu khổ khắc thái quá, vô hiệu quả, không lợi ích, chỉ vì lòng oán giận, nên làm 
việc gì phần nhiều hay quá mực, không thành tựu. Tu hành cũng quá khô khắc, không được 
kết quả chi, như Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) vào xin Phật năm điêu, cũng không ngoài cái 
tâm oán hận đức Phật, hầu hành đạo khổ hạnh cho hơn đức Chánh Biến Tri, rồi kích thích 
cho được nhiều người xu hướng theo. Sân hận là nguyên nhân phát sanh khô hạnh, không 
có điều lợi ích chỉ. 

Vấn: Vì sao sĩ mê cho hành tà? Đáp: Tắt cả chúng sanh làm nghiệp tà cũng do tâm lầm 
lạc, thế nào, người tu theo Bát Chánh đạo mà không thông rõ cũng không hành cho đúng 
được, nên gọi si mê dẫn chúng sanh hành tà. 

Vấn: Xan tham, sân hận, si mê do cớ nào gọi là nguồn gốc (mũla)? Đáp: Tất cả tội lỗi 
đều phát sanh do xan tham, sân hận, si mê nên gọi ba ác pháp ây là nguyên nhân, ví như 
cây mả tiền có vị đăng từ đất mọc lên, có thể rút lẫy nước của đất rồi làm cho trở nên đắng 
lại độc, vị của nước trong đất không bao giờ đắng hoặc độc, song khi nước ấy bị rút vào 
rồi, biến thành vị đẳng và độc, người nào dùng sẽ bị hại, thế nào, cả ba căn tội ấy có thể rút 
lây 5 cảnh giới (sắc, tiếng, mùi, vị, xúc). Năm cảnh giới ấy không phải là tội, chỉ có tâm là 
tội, rút lẫy cái chi không phải là tội, cho biến thành tội, cũng như thế ấy, mười hai ác tâm 
(trừ phóng tâm) còn lại mười một, dẫn chúng sanh vào bốn đường dữ. 


e®© Vô nhân tâm (ahetukacitta). 

Vấn: Vô nhân tâm nghĩa như thế nào? Đáp: Vô nhân tâm là tâm không hạp theo nhân, 
không có thê làm cho các đức cao thượng như thiên định phát lên được. 

Vấn: 18 vô nhân tâm là cái chỉ? Đáp: Là: 7 ác quả (akusalavipäka), 8 thiện quả 
(kusalavipaka), 3 vô nhân hành (kiriy3). 
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Bảy ác quả: 7) Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mỏi (anitthãrammana) là sắc 
cảnh (ruparamana) trong nhãn môn hợp theo vô ký ý dụng nạp (upekkhasahagata 
cakkhuviññãna); 2) Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mỏi là nhĩ cảnh 
(saddarammana) trong nhĩ môn hợp theo vô ký ý dụng nạp (upekkhãsahagata sotaviññãna); 
3) Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mỏi là tỉ cảnh (gandhãrammana) trong tỉ môn 
hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhäsahagata ghãnaviññãna); 4) Tâm biết rõ cảnh giới 
không nên mong mỏi là vị cảnh (rasarammana) trong thiệt môn hợp theo ý vô ký dụng nạp 
(phassãrammana) trong thân môn hợp theo khổ dụng nạp (dukkhasahagata kãyaviññãna); 
6) Tâm biết rõ năm cảnh giới không nên mong mỏi nhứt là sắc cảnh trong năm cửa hợp 
theo ý vô ký dụng nạp (upekkhasahagata sampaticchamna); 7) Tâm xem xét cả năm cảnh 
giới, không nên mong mỏi, nhứt là sắc cảnh trong năm cửa hợp theo ý vô ký dụng nạp 
(upekkhäsahagata santirana). 

Tám thiện quả (kusalavipäka) là: I) Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi 
(itthãrammana) là sắc cảnh trong nhãn môn hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhãsahagata 
cakkhuviññãna):; 2) Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi là thinh cảnh (saddarammata) 
trong nhĩ môn hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhãsahagata sotaviññãna); 3) Tâm biết rõ 
cảnh giới nên mong mỏi là hương cảnh trong tỉ môn hợp theo ý vô ký dụng nạp 
(upekkhasahagata ghãnaviññaãna); 4) Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi là vị cảnh trong 
giới nên mong mỏi là xúc cảnh trong thân môn hợp theo hạnh phúc ý dụng nạp 
(sukhasahagata kayaviññana); 6) Tâm thọ cả năm cảnh giới nên mong mỏi nhút là sắc cảnh 
trong cả năm cửa hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhasahagata sampaticchanna); 7) Tâm 
xem xét cả năm cảnh giới nên mong mỏi nhứt là sắc cảnh trong cả năm cửa hợp theo hỷ ý 
dụng nạp vừa lòng (somanassasahagata santrrana); 8) Tâm xem xét cả năm cảnh giới nên 
mong mỏi trong cả 5 cửa hợp theo vô ký ý dụng nạp (upekkhasahagata santirana). 

Ba vô nhân hành (ahetukakiriya): 7) Tâm suy nghĩ tìm tòi cảnh giới trong cả năm cửa 
hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhãsahagata pañcadvaraävaJjjana); 2) Tâm tìm tòi cảnh giới 
trong cửa ý hợp theo ý vô ký dụng nạp (upekkhasahagata manodväarävajJana); 3) Tâm tươi 
cười hợp theo vừa ý dụng nạp (somanassasahagata hasituppada). Hasituppada chỉ có trong 
tâm bực vô lậu (kũnassaba), không khi nào có trong tâm phàm nhơn và hàng hữu học. 


Vấn: Cảnh giới không nên mong mỏi như thế nào? Đáp: Nói về cảnh giới phát sanh do 
quả dữ, nhứt là sắc cảnh trong năm cửa. 

Vấn: Cảnh giới nên mong mỏi như thế nào? Đáp: Nói về cảnh giới, nhứt là sắc cảnh 
phát sanh do quả lành. 

Vấn: Vô ký trong các nơi khác đều hợp theo nhân, nếu không hợp theo nhân phước, 
cũng hợp theo nhân tội, trong tâm dữ cũng có vô ký, trong tâm lành cũng có vô ký. Vô ký 
trong vô nhân tâm này khác nhau, như thế nào mà nói là phước cũng không phước, tội cũng 
không tội. 

Đáp: Vô ký trong chỗ khác hợp theo nhân đầu tiên, như vô ký trong tâm xan tham là 
tâm quyến luyến trong cảnh giới nhút là sắc cảnh, là nơi nên mong mỏi. Về phần vô ký 
trong tâm lành hợp theo nhân là không xan tham, cho nên gọi là alobho danahetu. Tâm 
không mắc dính mới bồ thí được. Vô ký trong vô nhân tâm mà nói là không hợp theo nhân, 
vì tâm này là trung lập (abyakrita) hoàn toàn lìa cả 6 nhân, nên gọi là phước cũng không 
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phải mà tội cũng không phải, là tâm bơ thờ, lợt lạt bực trung, không hợp theo nhân, như đã 
giải. 

e Hữu nhân tâm (sahetukacitta) 

Vấn: Hữu nhân tâm như thế nào? Đáp: Là tâm hợp theo nhân. 

Vấn: Tâm hợp theo nhân là cả sáu nhân hay là nhân nào? Đáp: Chỉ nói về ba nhân lành, 
thôi. 

Vấn: Hữu nhân tâm có mấy loại? Đáp: Có 24 loại là: 8 thiện (kusala), 8 quả (vipäka), 8 
hành (kiriy3). 

Vấn: Thiện, quả và hành khác nhau, như thế nào? Đáp: Thiện là người gặt cắt nghiệp 
dữ; quả là kết quả; hành là người làm việc, cắt nghiệp đữ. Thiện như lưỡi hái, hành như 
người cầm luỡi hái. Lại nữa thiện như bông, quả như mùi bông, hành như gió để quạt mùi 
bông bay đi các hướng. 

Tám đại thiện (mahäkusala) là: 7) Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp và hiệp theo trí 
tuệ không có sañkhãra là không có người khuyến dụ (ưa thích theo sức mình) (somanassasa 
hagata ñaãnasampayutta asañkharika); 2) Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp và hiệp theo 
trí tuệ có saikhãra, là có người khuyến dụ (không ưa thích theo sức mình) 
(somanassasahagata ñãnasampayuttfa sasañkharika); 3) Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp 
nhưng xa lìa trí tuệ không có sankhãra (somanassasahagatañanavippayutta asaikharika); 
4) Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp nhưng xa lìa trí tuệ có sañkhãra (somanassasahagata 
ñãnavippayutta sasankharika); 5) Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp và hiệp theo trí tuệ 
không có sankhãra (upekkhasahagata ñaãnasampayutta asankharika); 6) Tâm lành hợp theo 
ý xả dụng nạp và hiệp theo trí tuệ có sañkhara (upekkhäasahagata ñãnasampayutta 
sasañkhäãrika); 7) Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp nhưng xa lìa trí tuệ, không có sankhãra 
(upekkhasahagata ñãnavippayutta sasañkharika); ở) Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp 
nhưng xa lìa trí tuệ, có sankhãra (upekkhãsahagata ñãnavippayutta sasañkharika). 

Vấn: Tâm đại thiện thứ I và 2 nói về hạng người nào? 

Đáp: Tâm thứ nhứt nói về hạng người hiệp theo trí tuệ có chánh kiến hiểu răng làm 
phước có quả báu, có người thọ thí, có vật thí như: cơm, nước, là nơi vừa lòng, phát sanh 
sự ưa thích rồi đem ra bồ thí, không có người khuyến dụ. 


Tâm thứ hai, như tâm thứ nhứt, khác nhau là khi có người đến khuyến khích làm lành 
mới bồ thí, thọ quả khác nhau. Tâm thứ nhứt cho quả mau lẹ, tâm thứ nhì cho quả chậm 
lâu, cả hai tâm này cho thọ sanh được ba nhân bực thượng (triyahetu) và làm cho l6 quả 
báu phát sanh theo năng lực mình. 16 quả là: § đại quả hữu nhân (mahävipakasahetuka), 8 
thiện quả vô nhân (kusalavipaka ahetuka) 

Vấn: Ba nhân thọ sanh (triyahetuka) như thế nào? Đáp: Ba nhân thọ sanh là không xan 
tham (alobha), không sân hận (adosa), không sĩ mê (amoha), được ba hạnh phúc (sampatfI) 
là: giàu có (bhogasampatti) do năng lực không xan tham; sắc đẹp (rũpasampatti) do năng 
lực không sân hận; trí tuệ (paññãsampatti) do năng lực không sĩ mê. 

Vấn: Do thế lực chi được ba nhân và được bực thượng? Đáp: Được ba nhân do thế lực 
trí tuệ, được bực thượng do tâm ưa thích (somanassa). Người làm phước hợp theo trí tuệ 
đi thọ sanh được ba nhân; làm phước hợp theo tâm ưa thích đi thọ sanh bực thượng. 

Vấn: Ba nhân bực thượng về hạng người nào? Đáp: Phần nhiều Đức Bồ tát đi thọ sanh 
được 3 nhân bực thượng, thường nhơn hiếm có. 
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Vấn: Tâm thứ ba và thứ tư khác nhau như thế nảo? Cho đi thọ sanh làm sao? Đáp: Tâm 
thứ ba và thứ tư khác nhau như vây: tâm thứ ba hợp theo vừa ý ưa thích, theo sức mình, 
không có ai đến khuyến dụ, cho thọ sanh hai nhân bực thượng làm cho 12 quả phát sanh 
do theo thế lực mình. 12 quả là: 4 đại thiện quả và 8 thiện quả vô nhân phát sanh theo sức 
mình. 

Vấn: Hai nhân như thế nào? Đáp: Hai nhân là: không xan tham và không sân hận. 

Vấn: Tâm thứ năm và thứ sáu cho thọ sanh như thế nào? Đáp: Tâm thứ năm và thứ sáu 
cho thọ sanh được ba nhân bực trung và hưởng 12 quả. Ba nhân bực trung là: không xan 
tham, không sân hận, không sĩ mê, và được ba hạnh phúc là: giàu có, sắc đẹp, cùng trí tuệ 
bực trung theo thế lực làm phước vì tâm xả. 

Vấn: Tâm thứ 7 và thứ § cho thọ sanh như thế nào? Đáp: Cho thọ sanh được hai nhân 
bực trung, thọ 12 quả là: 4 đại thiện quả và 8§ thiện quả vô nhân. 

Vấn: Tâm lành đeo níu trong cõi dục (kamävacarakusala) chỉ có 8 hay còn nữa? Đáp: 
Tâm lành đeo níu trong cõi dục còn nhiều nữa. 

Vấn: Nhiều như thế nào? Đáp: Tâm lành đeo níu trong cõi dục có nhiều loại chia ra như 
vây: Chia theo 10 sự phước (puññakiriyävatthu) là: 1) Bồ thí (dãna), 2) trì giới (sila), 3) 
tham thiền (bhãvanã), 4) tôn kính (apacäyana), 5) giúp đỡ (veyyãvacca), 6) hồi hướng phần 
phước (pattidäna), 7) ưa thích trong nhần phước của người hồi hướng cho (pattanumodaäna), 
8) thuyết pháp (desanä), 9) nghe pháp (dhammassa vana), 10) kiến chánh nghiệp là làm 
cho sự hiểu biết trở nên chơn chánh (ditthujukamma). Lấy 10 sự phước ấy nhơn với § đại 
thiện thành 80, lấy 6 cảnh giới (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) nhơn với 80 thành 480, 
lây 480 chia làm hai thành 240 (về phần hiệp theo trí tuệ (ñãnasampayutta) 240, về xa lìa 
trí tuệ (ñãnavippayutta) 240. Phần, hiệp theo trí tuệ 240 nhơn với 4 pháp? adhipati thành 
960; phần xa lhìa trí tuệ 240 nhơn với 3 pháp chủ (adhipati) trừ vimamsa thành 720, tổng 
cộng 1680. 

Vấn: Bỗn pháp chủ (adhipati) là cái chi? Đáp: Bốn pháp chủ là: 7) chủ trong sự ham 
muốn (chandãdhipatï); 2) chủ trong sự tỉnh tấn (viriyadhipafi); 3) chủ trong tâm cần thận 
(cittadhipati); 4) chủ trong trí tuệ (vimamsädhipatI). 

Vấn: Thí trong pháp cao thượng (paramattha) có mấy thứ? Là cái chi? Đáp: Có sáu thứ 
là: 1) thí sắc (rũpadäna), 2) thí tiếng (saddãadãna), 3) thí mùi (sandhadãna), 4) thí vị 
(rasadana), 5) thí xúc (photthabhadana), 6) thí cảnh giới phát sanh theo pháp 
(dhammarammana). 

Vấn: Thí sắc là cho sắc thực hay là thế nào? Đáp: Thí sắc là cho bốn món vật dụng (y, 
vật thực, chỗ năm ngồi, thuốc men), tâm lành đeo níu trong cõi dục nhớ tưởng đến sắc ây 
làm cảnh giới rồi thí, như thế gọi là thí sắc. 

Vấn: Thí tiếng như thế nào? Đáp: Thí tiếng là cho thuốc chữa, tiếng của người khuyến 
dụ làm phước hoặc nghe tiếng chuông trống bá cáo sự phước, tưởng nhớ đến các thứ tiếng 
ây làm cành giới rồi thí gọi là thí tiếng. 

Vấn: Thí mùi như thế nào? Đáp: Thí mùi là niệm tưởng mùi thơm làm cảnh giới rồi 
tưởng Đức Tam bảo mà cúng dường. 

Vấn: Thí vị như thế nào? Đáp: Thí vị là nhớ tưởng đến các vị ngon làm cảnh giới rồi 
niệm Đức Tam bảo mà cúng dường. 
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Vấn: Thí xúc như thế nào? Đáp: Thí xúc là nhớ tưởng đến sự đụng chạm nào vừa lòng 
(như niệm) rồi niệm đức Tam bảo mà cúng dường. 

Vấn: Thí pháp như thế nào? Đáp: Tâm tưởng đến lời Phật huấn giải về 3 pháp thí là: thí 
thuốc (ojadãna), thí nước (pãnadãna), thí sanh mạng (jivitadäna). 1) Thí thuốc là dâng sữa 
lỏng (sappl), sữa đặc (navanmita), dầu (tela), mật ong (madhu), nước mía (phãm1ta), để chữa 
bịnh chư tỳ khưu không được mạnh. 2) Thí 8 thứ nước là: nước làm bằng trái Xoài 
(ambapanam), nước trộn với trái trâm (jambupanam), nước trộn với chuối có hột 
(cocapäanam), nước trộn với chuối không có hột (mocapanam), nước trộn với nước trái cà 
na rừng (maddhukapãnam), nước trộn với trái thị (muddhTkapänam), nước trộn với rễ củ 
súng, nước trộn với trái thanh trà (pharusakapänam). 3) Thí sanh mạng là nói về 14 cách 
thí thực, vì chư tăng sống còn được đều nhờ một trong 14 cách thí thực '°. Cả ba sự thí ây 
gọi là thí cảnh giới vì tâm nhớ tìm lời Phật huấn đã giải ấy làm cảnh giới nên gọi là thí 
pháp giới. Tất cả 6 pháp thí ấy gọi là cao thượng bởi lây tâm làm chủ yếu. 


Vấn: Sáu cảnh giới chỉ có bấy nhiêu hay còn chia thêm nữa? Đáp: Còn chia thêm nữa là 
trong mỗi cảnh giới chia làm 9 như vầy: 3 dãnamaya, 3 sĩlamaya, 3 bhãvanãmaya. 3 
dãnamaya là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Silamaya và bhãvanãmaya cũng có ba 
như vậy, mỗi cảnh giới chia làm 9 sắc cảnh, 9 thinh cảnh. 

Vấn: Dãnamaya như thế nào? Đáp: Dãnamaya là tưởng nhớ lấy 6 cảnh giới rồi niệm 
Đức Tam bảo tự mình đem cúng dường gọi là thân nghiệp, bảo người đem đi cúng dường 
gọi là khâu nghiệp, chỉ tưởng trong tâm gọi là ý nghiệp thành ba dãnamaya. 

Vấn: STlamaya như thế nào? Đáp: 3 STlamaya là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 

Vấn: Bhãvanämaya như thế nào? Đáp: 3 bhãvanãmaya là thân nghiệp, khâu nghiệp, ý 
nghiệp. Trong mỗi cảnh giới chia thành 9; 6 cảnh giới nhơn với 9 thành 6x9=54. Niệm 6 
cảnh giới rằng là vô thường biến đổi theo các duyên cớ rồi dứt ra bố thí. 

Vấn: Thiện tâm gom vào trong 3 nhân là không xan tham, không sân hận, không si mê 
là nói về tâm lành nào? Đáp: Tắt cả thiện tâm là: 8 tâm lành đeo níu trong Dục giới; 5 tâm 
lành đeo níu trong Sắc giới; 4 tâm lành đeo níu trong Vô sắc giới; 4 tâm lành xuất thế, đều 
gom vào trong ba nhân. Tất cả tâm lành đều chia theo nhân ví như cây nở nảy chỗồi nhánh 
được cũng đều do nơi rễ, thế nào, các tâm lành cũng chỉ do ba nhân mà sanh, cũng như thế 
ấy. Lại nữa, ba căn lành (kusalamũla) ví như mía có vị ngọt trồng trên mặt đất, chất đất, 
chất nước không có vị ngọt, chỉ vì vị ngọt của mía rút chất đất, chất nước không ngọt trở 
thành ngọt được thế nảo, ba căn lành rút lấy 6 cảnh, nhứt là sắc cảnh, 6 cảnh giới không 
phải là phước mà thuộc về trung lập, vì thế lực của ba căn lành rút lây 6 cảnh biến chuyển 
thành phước được, cũng như thế ấy. 

Vấn đáp trong 54 tâm đeo níu trong Dục giới tóm tắt chỉ có bấy nhiêu. 


2. Tâm đeo níu trong Sắc giới - Rũpävacaracitta 

Vấn: Tâm đeo níu trong Sắc giới, hành trong nơi nào, hành theo cửa nào, có mấy? 
Đáp: Chỉ hành trong cửa ý, tâm này có 15 là: 5 tâm lành, Š5 tâm quả và 5 tâm hành. 

Vấn: 5 tâm lành là cái chi? Đáp: 1) sơ thiền có 5 chỉ: a) tầm (vitaka) là trạng thái khiến 
tâm lên níu cảnh giới; b) sát (vicãra) là trạng thái khiến tâm quan sát trong cảnh giới; c) 
phỉ (pTt) là trạng thái làm cho thân và tâm no vui ưa thích; d) an lạc (sukha) là trạng thái 
làm cho thân và tâm yên vui; e) định (ekaggat3) là trạng thái làm cho tâm chỉ an trú trong 
một cảnh giới. 2) Nhị thiền (dutiyajJjhana) có 4 chị, là; sát phỉ, an lạc và định. 3) Tam thiền 
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(tatiyajjhãna) có 3 chị, là: phỉ, an lạc và định. 4) Tứ thiền (catutthajjhãna) có 2 chi, là: an 
lạc và định. 5) Ngũ thiền (pañcamajjhãna) có 2 chi, là: định và xả. 

Tâm quả đeo níu trong Sắc giới, tâm hành đeo níu trong Sắc giới, cũng chia làm ngũ 
thiền như vậy. Tâm lành đeo níu trong Sắc giới là người tạo gia tộc, cõi, hạnh phúc và là 
người dẫn đi thọ sanh. Tâm quả đeo níu trong Sắc giới chính là người đi thọ sanh, là người 
hưởng hạnh phúc. Tâm lành đeo níu trong Sắc giới là phước, tâm quả và tâm hành đeo níu 
trong Sắc giới là trung lập. 

Vấn: Thiền có mấy ý nghĩa, là cái chi? Đáp: Có hai ý nghĩa là: tứ thiền (catukkanaya) 
và ngũ thiền (pañcakkanaya). 

Vấn: Cả hai thiền ấy có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Đáp: Tứ thiền là: sơ thiền hợp 
theo 5 chỉ (tầm, sát, phỉ, an lạc, định), nhị thiền hợp theo 3 chỉ (phỉ, an lạc, định), tam thiền 
hợp theo 2 chỉ (an lạc, định), tứ thiền hợp theo 2 chỉ (định và xả). Ngũ thiền là: sơ thiền có 
5 chi, nhị thiền có 4 chỉ, tam thiền có 3 chỉ, tứ thiền có 2 chỉ, ngũ thiền có 2 chỉ, như đã có 
giải ở trên. 

Vấn: Vì sao thiền lại có catukkanaya và pañcakkanaya? Đáp: Vì sự dụng tâm khác nhau. 
Thiền catukkanaya khi trước, phần nhiều, làm phước thường dùng tâm ưa thích 
(somanassa) đến khi đắc thiền thành (catukkanaya) về phần thiền pañcakkanaya khi trước 
làm phước thường hay dùng xả tâm, đến khi đắc thiền thành thiền pañcakkanaya. 

Vấn: Thiền chỉ có bẫy nhiêu hay còn nữa? Đáp: Thiền có nhiều nữa, chia làm 2 thứ là: 
arammanipanmIJJhana và lakkhanipan1JJjhãana. 

Vấn: Ärammanũpanijjhãna giải như thế nào? Đáp: Lây đề mục nhứt là kasina làm cảnh 
gIỚI. 

Vấn: Lakkhanũpanijjhãna giải như thế nào? Đáp: là hợp theo lakkhana nhứt là vô thường 
tưởng (aniccalakkhana). 

Vấn: Thiền có chỉ là chướng ngại? 

Đáp: 7) Tham dục (kãmachanda), 2) oán giận (byäpada), 3) hôn trầm (thinamiddha), 4) 
phóng tâm, hối hận (uddhacccakukkucca), 5) hoài nghỉ (vieikicch3). 

Tham dục ví như nước có trứng nước trên mặt. Oán giận ví như nước sôi. Hôn trầm như 
nước có thuỷ thảo trên mặt. Phóng tâm hồi hận như nước có sóng. Hoài nghi như nước có 
pha cát đục. 

Lẽ thường, nước trong khi bị một trong 5 vật ấy tiếp xúc rồi thì trở nên đục, người muốn 
soi mặt vào cũng không thấy rõ, thế nào, khi có một trong 5 pháp cái đó vào ô nhiễm tâm 
rồi thì uggahanimitta!! và patibhãganimitta cũng không phát sanh lên được, cũng như thế 
ấy. Nước như tâm, bóng soi trong nước như hai nimita là uggahanimitta và 
patibhãganimitta. 

Vấn: Trong 5 pháp cái ấy, pháp nào nghịch với chi thiền nào? Đáp: Tham dục nghịch 
với định. Oán giận nghịch phi. Hôm trầm nghịch tầm. Phóng tâm nghịch an lạc. Hoài nghỉ 
nghịch sát. 

Vấn: Năm chỉ thiền giải nghĩa khác nhau thế nào? Đáp: Tầm (vitakka) có tướng làm cho 
tâm lên níu cảnh giới như tiếng chuông kêu, nhờ dùi, có người đánh, nếu không ai đánh, 
không nghe tiếng được; người đánh ví như tầm, sự nghe ví như sát hoặc ví như loài chim 
bay trên thiên không, rồi quạt cánh lên xuống, bay thả ở giữa trời, thế nảo, ví như tầm và 
sát, tầm có tướng suy nghĩ cảnh giới, như chim đập cánh bay đi, sát như chim xòe cánh 
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luyện đảo giữa trời, hoặc như loài ong hút nhuy hoa sen, loài ong ấy thường bay lại đậu 
trên hoa sen, rồi mở búp hoa xong mới hút nhuy sau, ví như tầm và sát cũng như thế ấy. 
Tâm ví như ong bay ngay đến hoa sen, sát ví như ong bay qua bay lại chung quanh hoa 
sen. 

Giải về chỉ thiền thứ 3 là phi. Trạng thái của thân và tâm no vui gọi là phỉ. Phi có năm 
tướng là: cả châu thân đều mọc óc (khuttakäpTti), thấy rõ rệt như điễn chớp trong mắt 
(khanikäpTti), như lượng sóng đánh vào bờ rồi tiêu mắt (okkantikãpTti), có thể làm cho thân 
bay bỗng lên trời (obbengãpTti), cả châu thân đều mát mẻ (pharanäpTti). Khi phi phát sanh 
rồi làm cho tâm ưa thích trong các việc lành, thế nảo, ví như bộ hành đi lỡ đường bị nóng 
nực đói khát, may gặp được một người từ con đường ấy mà đến, bèn kêu hỏi rằng: này 
anh† Nơi nào có nước? Tôi khát quá, xin anh thương xót chỉ giùm. Người kia đáp: Có một 
ao nước nơi giữa rừng sâu, anh ráng đi lối 1.000 thước nữa sẽ đến rừng sâu ấy gặp ao nước, 
rồi sẽ có nước uống, trong nơi đó. Người bộ hành â ây nghe rồi ráng sức đi ngay, đến ao 
nước, qua khỏi một đổi đường, thấy hoa sen và lá sen rơi rớt ở giữa đường, người ấy càng 
mừng đi tới đổi nữa, gặp nhiều người từ đưới ao mới lên, .y phục và tóc còn ướt và có tiếng 
gà rừng, quấc, le le, kêu vang rừng, quanh ao lại có nhiều cây côi bông hoa TÁC xinh đẹp, 
như mặt lưới ngọc mani. Xem thây nước trong người ấy lẫy làm thoả thích, rồi đi ngay 
xuống ao nước tắm theo sở thích, dứt cơn mệt nhọc, bẻ sen ăn, hái hoa, xong rồi lên thay 
quần phơi áo và nằm nghỉ dưới bóng cây, có gió phất mát mẻ, bèn nói rằng: vui sướng 
thiệt, hạnh phúc thiệt, thí dụ như người bộ hành đi lỡ đường xa bị nẵng nóng chơn, đói khát 
ví như hành giả bị nóng nảy vì lửa tình dục, sân hận, si mê, bực bội xốn xang, vì bị 3 tà tư 
duy, người chỉ đường đi đến ao nước như tầm và sát đem tâm lên xem xét thiền định, thấy 
hoa và lá sen rơi rớt giữa đường, rồi có lòng vui mừng như tướng của phi (chỉ thiền) còn 
non, thấy nhiều người tắm vừa đi lên, y và tóc còn ướt ràng ràng, thấy các thứ cây mọc gần 
mé ao, thấy nước trong, tâm thoả thích, ví như hành giả có phi phát sanh mạnh mẽ, được 
tắm rửa lặn hụp tuỳ thích, dứt cơn mệt nhọc. Bẻ sen ăn, mang hoa sen trên mình, có mùi 
thơm ngạt ngào, ví như hành giả có tâm yên lặng (passaddhi) và thân tâm an vui, người ấy 
lên khỏi ao, thay y đem phơi rôi năm nghỉ mát dưới bóng cây có gió mát, như hành giả đắc 
định, tâm an trú trong thiền định vậy. Năm phi như đã giải, thuộc về chỉ thiền thứ 3. 

An lạc có cái tướng làm cho thân tâm an vui thơ thới, thuộc về chỉ thiền thứ tư. 

Định có cái tướng làm cho tâm an trú trong một cảnh giới, không phóng túng theo cảnh 
giới khác, nhân đó gọi định là chủ yếu của tất cả việc lành, ví như nóc điện là nơi hội hợp 
tất cả kèo, đòn tay, thế nào, định là chủ yếu tất cả việc lành vậy, định thuộc về chỉ thiền 
thứ năm. 

Xả có cái tướng bơ thờ, lạt lẽo, lãnh đạm thuộc về chỉ thiền thứ sáu. 

Vấn: Phàm định (jhãnalokiya) cũng có 5 chỉ, thánh định (jhanalokuttara) cũng có 5 chỉ, 
nhứt là tầm giống nhau, vậy khác nhau như thế nào mà gọi là phàm định và thánh định? 
Đáp: Chỉ khác nhau chỗ dứt khỏi phiền não: phàm định chỉ đè nén phiền não như đá đè cỏ 
(vikkhambhanappahãna). Thánh định dứt phiền não được hoàn toàn (samucchedappahãna); 
cả hai loại thiền khác nhau như đã giải. 

Vấn: Phàm định và Thánh định dùng tâm như thế nào, mà chia là phàm và thánh? Đáp: 
Cả hai loại thiền dùng tâm khác nhau như vây: phảm định có parikammajavana)2, 


!2 Tốc lực tâm níu lấy đề mục thiền định. 
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upacärajavana , anulomajavana!$, gotrabhijavana ”, đến mức cuối cùng, đạo tâm và quả 
tâm sanh lên rồi tâm mới quay xuống bhavanga!9. 


Vấn: Mẫy javana ây giải như thế nào? Đáp: Nếu phàm định parikammajavana lấy đề 
mục thiền định làm cảnh giới, như kasina niệm rằng: Đắt, đất... (pathavI, pathavI) chỉ phát 
sanh uggahanimitta'!” và patibhãganimitta!8 đến khi nhập định. Nếu Thánh định thì lấy 3 
tướng)” (trilakkhana) làm cảnh giới, như thế gọi là parikammajavana; upacãrajavana phát 
sanh khi gần đắc định; anulomajavana hành theo 2 javana đầu; gofrabhijavana đè nén tâm 
đeo níu trong Dục giới (kãmaãjavana gofrabhi) hoặc dòng phàm chờm bắt mahaggatagotra 
hay là dòng thánh (ariyagotra) ví như người lấy một tay đè đầu rắn, một tay năm đuôi rắn, 
thế nào gotrabhũjavana đè dòng phàm, vói bắt dòng thánh, cũng như thế ấy. 


3. Tâm đeo níu trong vô sắc giới — Aripävacaracitta 

Vấn: Tâm đeo níu trong Vô sắc giới có mây, là cái chỉ? Đáp: Có 12 là: 4 tâm lành đeo 
níu trong Vô sắc giới, 4 tâm quả đeo níu trong Vô sắc giới, 4 tâm hành đeo níu trong Vô 
sắc giới, 

Vấn: Tâm lành đeo níu trong Vô sắc giới là cái chỉ? Đáp: Là: 

1) Không vô biên thiên (ãkãsanañcayatana). Hành giả tham thiền dùng khoảng hư không 
làm đề mục, niệm như vây: “Hư không, không ngăn mé. Hư không, không ngăn mé” 
(ananto äkãso, ananto ãkãso) niệm cho đến khi sơ thiền vô sắc phát sanh (pathamã 
ripacitta). 


~T^~— 


2) Thức vô biên thiên (viññãnañcãyatana). Hành giả dùng tâm sơ thiền vô sắc làm đề mục 
niệm rằng: “Thức không ngăn mé, thức không ngăn mé” (anantam viññãnam anantam 
viññãnam) niệm cho đến khi nhị thiền vô sắc phát sanh (dutiyaripacitta). 

3) Vô hữu sở thiên (4kiñcaññayatana). Hành giả dùng, tâm sơ thiền vô sắc niệm như vầy: 

“tâm sơ thiền vô sắc rải trong nơi đây không có”, rồi lấy cái không có ấy làm đề mục, 
niệm rằng: “cái vi tế không có, cái vi tế không có” (natthi kiñci, natthi kiñcï) hoặc niệm 
“Không có, không có” (natthi natthi) niệm cho đến khi tam thiền vô sắc phát sanh 
(tatIyaripacttta). 

4) Phi phi tưởng thiên (nevasaññanäasaññãyatana). Hành giả phân biện điều vi tế của tâm 
tam thiền vô sắc đem làm cảnh giới niệm răng: Tâm tam thiền vô sắc còn có vi tế, tâm 
tam thiền vô sắc rất vi tế”, niệm cho đến khi tâm tứ thiền vô sắc phát sanh 
(catuttharipacttta). 

Điều giải trên đây là pháp niệm bốn tâm lành đeo níu trong Vô sắc giới; tâm quả và 
tâm hành đeo níu trong Vô sắc giới cũng giống như tâm lành đeo níu trong Vô sắc giới 
vậy. 


4. Tâm xuất thế — Lokuttaracitta 
Vấn: Tâm xuất thế như thế nào? Đáp: Tâm xuất thế là tâm qua khỏi ba cõi là: cõi dục 
(kamaloka), cõi sắc (rũpaloka), cõi vô sắc (arũpaloka). 


3 Tốc lực tâm gần nhập định. 

* Tốc lực tâm điều tra hai tốc lực tâm trước. 

5 Tốc lực tâm phá hoại dòng phàm. 

5 Tiềm thức là cái ý thức ngắm ngầm trong mình chưa tiếp xúc cảnh giới. 
7 Triệu chứng phát sanh trong mắt (nhắm) nhờ sự niệm đề mục. 

8 Triệu chứng phát lộ ra rõ rệt trong sạch kế tiếp uggahanimitta. 

? Vô thường, khổ não, vô ngã. 
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Vấn: Tâm xuất thế nói về tâm của hạng người nào? Đáp: Nói về tâm của bực thánh. 

Vấn: Thánh nhơn có mẫy hạng? Đáp: Có bốn hạng: Tu-đà-huờn (sotãpanna), Tư-đả- 
hàm (sakidagamn), A-na-hàm (anagamn), A-la-hán (arahanta). 

Vấn: Tâm xuất thế có mấy, tâm nào về hạng người nào? Đáp: Tâm xuất thế có 8: 4 
thiện và 4 quả, chia theo hạng người như 'vẦy. 1) Tu-đà-huờn đạo tâm (sotapatfImaggacitta) 
tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niết-bàn của bực đã nhập lưu. 2) Tư-đà-hàm đạo tâm 
(sakidäpgãmimaggacitta) tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niết-bàn của bực còn thọ 
sanh làm người trong thế gian này một kiếp nữa. ở) A-na-hàm đạo tâm 
(anägãmimaggacitta) tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niết-bàn của bực không còn thọ 
sanh làm người trong thế gian này nữa. 4) A-la-hán đạo tâm (arahattamaggacitta) tâm hiệp 
theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niết-bàn của bực không còn làm tội trong nơi khuất lắp. 5) Tu- 
đà-huờn quả tâm (sotäpattiphalacitta) tâm hiệp theo quả tức là sự kết quả Niết-bàn của bực 
đã nhập lưu. 6) Tư-đả-hàm quả tâm (sakidägãämiphalacitta) tâm hiệp theo quả tức là sự kết 
quả Niết-bàn của bực còn thọ sanh làm người trong thế gian này một lần nữa. 7) A-na-hàm 
quả tâm (anägãmiphalacitta) tâm hiệp theo quả tức là sự kết quả Niết-bàn của bực không 
còn thọ sanh làm người nữa. ổ) A-la-hán quả tâm (arahattaphalacitta) tâm hiệp theo quả 
tức là sự kết quả Niết-bàn của bực có cử chỉ không làm tội trong nơi khuất lấp. 

Tám tâm xuất thế ấy, giải tóm tắt, nêu giảng rộng có đến 40 là chia theo ngũ thiền 
pañcakkanaya là: 5 tâm Tu-đà-huờn đạo, 5 tâm Tu-đà-huờn quả; 5 tâm Tư-đà-hàm đạo, Š 
tâm Tư-đà-hàm quả; 5 tâm A-na-hàm đạo, 5 tâm A-na-hàm quả; 5 tâm A-la-hán đạo, 5 tâm 
A-la-hán quả. 

Tâm xuất thế chỉ có tâm lành và tâm quả không có tâm hành. Tâm đạo là thiện, tâm quả 
là kêt quả. 


Vấn: Cái chi gọi là pháp? Cái chi gọi là đầu tiên? Cái chi gọi là nhập lưu? Đáp: Niết- 
bàn gọi là pháp, đạo gọi là đầu tiên, Bát thánh đạo gọi là nhập lưu. 

Vấn: Vì sao gọi Niết-bàn là pháp? Đáp: Vì Niết-bàn là vô vi pháp, là pháp không có 
duyên tạo tác; Pháp trong chỗ này không phải là hữu vi pháp có duyên tạo tác đâu. 

Vấn: Vì sao đạo gọi là mối đầu? Đáp: Vì các bậc vô lậu được chứng quả Niết-bàn, đều 
phải đắc đạo trước, bởi đạo nghĩa là sát hại phiền não, nên gọi đạo là mối đầu của Niết- 
bàn. 

Vấn: Vì sao gọi Bát Thánh đạo là nhập lưu? Đáp: Bởi Bát thánh đạo là giòng nước chảy 
vào Niết-bàn, ví như nước chảy vào biên cả, hiệp theo Phật ngôn rằng: này các tỳ khưul 
Nước của năm con sông lớn là: Gañgä, Yamuna, AcriravatI, Sarabhu, Malũ, nước của năm 
sông lớn ấy hằng chảy vào đại hải thế nào, tỳ khưu nảo tu tập theo Bát thánh đạo và ghi 
nhớ Bát Thánh đạo đề trong lòng, tỳ khưu ấy được gọi là vói níu Niết-bàn, khuynh hướng 
về Niết-bàn, cũng như 5 con sông lớn chảy đến biển to vậy. 


TÂM SỞ VÁN ĐÁP - CETASIKAPANHÄ 
Vấn: Tâm sở dịch như thế nào? Đáp: Tâm sở dịch là: cái pháp hoạt động trong tâm, 
sanh và diệt, có cảnh giới và duyên cớ cùng với tâm. 
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Vấn: Tâm sở có mấy? Đáp: Có 52, là: 13 aññasamãnäcetasika??, 14 ác tâm sở và 25 
sobhanacetasika”! 

Vấn: Aññasamänäcetasika chia ra có mấy loại? Đáp: Có hai loại là: 
sabbacittasadhãranacetasika và pakinnakacetasika'”. 

Vấn: Sabbacittasadhãranaceta có mấy loại? Đáp: Có bảy loại là: I) Xúc (phasso) trạng 
thái làm cho 6 cảnh chạm nhằm sáu cửa. 2) Thọ (vedanä) trạng thái biết cảnh giới, hoặc 
dụng nạp cảnh giới. 3) Tưởng (saññ3) trạng thái nhớ nghĩ cảnh giới. 4) Tác ý (cetan3) trạng 
thái tính dắt dẫn tâm hoặc gom thu phước và tội. 5) Định (ekaggatä) trạng thái làm cho tâm 
ở yên trong một cảnh giới. 6) Sanh mạng (Jïvitindriya) tâm sở khiến cho pháp đồng thời 
(sahajadharma), được sông còn. 7) Manasikäro sự ghi nhớ để trong tâm bằng phương tiện 
trí tuệ. Sabbacittasädhãranacetasika này phát sanh đều đủ trong 89 cái tâm. 

Vấn: Pakinnäkacetasika có mây? Đáp: Có 6 là: 1) Tầm (vitakko) trạng thái làm cho tâm 
tìm níu hoặc suy nghĩ cảnh giới. 2) Sát (vicäro) trạng thái điều tra hoặc làm cho tâm trải đi 
trong cảnh giới. 3) Kiên tâm (adhimokkha) trạng thái làm cho tâm vững chắc trong cảnh 
giới. 4) Tinh tấn (viriyam) trạng thái hộ trì tâm không cho lui sụt. 5) Phi (pti) trạng thái 
làm cho thân và tâm no vui. 6) Ý muốn (chando) trạng thái làm cho tâm ham muốn trong 
cảnh giới. Pakinnakacetasika này không phát sanh đều đủ trong 89 cái tâm. 


Vấn: 14 ác tâm sở là cái chỉ? Đáp: 14 ác tâm sở là: 7) Si mê (moha) trạng thái làm cho 
tâm lầm lạc trong cảnh giới. 2) Không thẹn (aharikam) không xấu hồ nghiệp dữ. 3) Không 
nhờm, không gớm (anottappam) sợ nghiệp dữ. 4) Phóng dật (uddhacca) tâm buông thả. 5) 
Xan tham (lobho) tâm dính mắc trong cảnh giới. 6) Tà kiến (ditthi) hiểu quấy, thấy lầm. 7) 
Tự cao, tự thị (mãno) tự cho mình là cao là phải. ổ) Sân hận (doso) oán giận trong cảnh 
giới. 9) Ganh (issã) không muốn cho người hơn mình. 10) Bón rít (macchariyam) giấu của 
cải không cho người thấy, không rời của đem ra cho đến kẻ khác. 11) Hồi (kukkuccam) 
tiếc điều lỗi của mình đã làm. 12) Dãi đãi (thmam) lui sụt trong việc lành. 73) Hôn trằm 
(middham) mê loạn, buồn ngủ. 14) Hoài nghi (vicikicchã) không tin chắc. 


Vấn: 25 sobhanacetasika là cái chỉ? Đáp: 25 sobhanacetasika là: 19 sobhanasãdhãrana, 


3 virati, 2 appamañña, l paññindriya. 


Vấn: 19 sobhanasädhãrana là cái chỉ? Đáp: 1) Tín (saddhã) tin nghiệp và quả của nghiệp. 
2) Ký ức (sati) trạng thái ghi nhớ đến việc đã qua. 3) Thẹn (hiri) hồ thẹn nghiệp dữ. 4) 
Nhờm (ottappa) gớm sợ nghiệp đữ. 5) Không xan tham (alobho) tâm không dính mắc trong 
cảnh giới. 6) Không sân hận (adosa) tâm không oán giận. 7) Xả (tatramaJJhattat3) tâm lợt 
lạt, lãnh đạm trong sự vật (chúng sanh và vật). ổ) Trạng thái thân yên lặng (kãyapassaddhI). 
9) Trạng thái tâm yên lặng (cittapassadhn). 7Ø) Trạng thái thân nhẹ nhàng (kãyalahut3). 11) 
Trạng thái tâm nhẹ nhàng (cittalahut8). 72) Trạng thái thân mềm mại (kãyamudut3). 13) 
Trạng thái tâm mềm mại (cittamududä). 1⁄4) Trạng thái thân vừa đến các việc 
(kayakammaññata). I5) Trạng thái tâm vừa đến các việc (cittakammaññata). Ió) Trạng thái 
thân thuần thục (kãyapäguññatã). 17) Trạng thái tâm thuần thục (cittapäguññatã). 18) Trạng 
thái thân ngay thật (kãyaJukatä). 79) Trạng thái tâm ngay thật (cittaJukatä). 


2 Tâm sở phát sanh trong các tâm khác. 
?! 'Tâm sở lành. 
2 Tâm sở rải rác. 
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Vấn: 3 pháp chừa cãi (virati) là cái chi? Đáp: 3 pháp chừa cải là: 1) chánh ngữ 
(sammaväcä) chừa cải lời dữ; 2) chánh nghiệp (sammakammanto) làm nghiệp lành, lánh 
nghiệp dữ; 3) chánh mạng (sammä ãjïvo) nuôi mạng lành lánh điều tà mạng. 

Vấn: 2 vô lượng tâm (appamañña) là cái chỉ? Đáp: 2 vô lượng tâm (appamaññat8) là: 1) 
bi (karunä) là tâm thương xót muốn cứu vớt chúng sanh khỏi khổ; 2) hỉ (muditã) là lòng 
thân ái trong của cải của người. 


Vấn: 1 paññindriya là cái chỉ? Đáp: Là trí huệ lớn hơn tất cả các pháp. 
Tổng cộng: 19 sobhanäsädhãarana, 3 virati, 2 appamaññä, l paññindriya thành 25 
sobhanacetasika. 


Vấn: Cái tướng của xúc (phasso) như thế nào? Đáp: Cử chỉ chạm nhằm là cái tướng của 
xúc. 

Vấn: Xúc là danh pháp mà chạm nhằm thế nào được, vật có hình tướng mới có thể chạm 
nhằm được chớ? Đáp: Xúc là danh pháp thiệt, nhưng cũng chạm nhằm cảnh giới như, người 
thấy kẻ ăn đồ chua (me) rồi chảy nước miếng, vị chua của me chưa chạm nhằm miệng, chỉ 
thấy thôi, cho nên nói: “Xúc” có cử chỉ chạm nhằm là tướng. 

Vấn: Thọ có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ dụng nạp vị của cảnh giới là tướng. 

Vấn: Tưởng có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ biết cảnh giới là tướng, như người thợ mộc 
lành nghề trong sự đo lường, thế nào, tưởng cũng là người biết phân biệt cảnh giới rằng: 
đây trắng, kia đen, cũng như thế đó. 

Vấn: Tác ý có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ suy nghĩ cảnh giới là tướng, như thợ chánh 
thường bảo thợ phụ làm việc này, điều kia cho thành tựu. 

Vấn: Định có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ an trú bền chặt trong một cảnh giới là tướng. 

Vấn: Sanh mạng có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ gìn giữ sự sống là tướng, như nước 
gìn giữ, nuôi sống thuỷ thảo. 

Vấn: Ghi nhớ có chi là tướng? Đáp: Có cử chỉ dẫn đến, chung cùng một cảnh giới là 
tướng. 

Dứt 7 tướng của sabbasadharanacetasika. 


Vấn: Tầm có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ trau dồi cảnh giới là tướng, 

Vấn: Kiên tâm có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ vừa lòng bền chặt trong cảnh giới là 
tướng, như nọc trụ cặm xuông đât không lay động vậy. 

Vấn: Tinh tấn có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ hộ trì các pháp là tướng. 

Vấn: Phi có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ no vui là tướng. 

Vấn: Ý muốn có chi là tướng? Đáp: Có cử chỉ ham muốn làm các công việc là tướng. 

Vấn: S¡ mê có chi là tướng? Đáp: Có cử chỉ che án cảnh giới là tướng, như loài phù du 
thây lửa tưởng là vật mát. 

Vấn: Không thẹn có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ không hồ thẹn nghiệp dữ là tướng, 
như loài heo không gớm vật dơ nhớp. 

Vấn: Không nhờm có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ không gớm nghiệp đữ là tướng. 

Vấn: Phóng tâm có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ không yên lặng tâm là tướng. 
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Vấn: Xan tham có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ dính mắc trong cảnh giới là tướng, như 
loài khi dính nhựa, mủ. 

Vấn: Tà kiến có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ hiểu quấy cho răng phải là tướng. 

Vấn: Tự cao có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ cho mình cao quí hơn người là tướng. Tự 
cao nêu chia tóm tắt có 3 loại là: 1) Tự cho mình là cao quí không ai băng, là cao vì giàu 
sang, học rộng, thấy xa hơn người. Đó là tự cao của người có quyên tước sang trọng. 2) 
Chấp rằng không có ai hơn ta, dầu có sự sang trọng, sự thông hiểu đến đâu cũng không 
hơn ta. 3) Hèn hạ hơn người chỉ có ta. 

Vấn: Người chấp rằng cao quí hơn kẻ khác, cho là tự cao cũng phải, nếu họ nói là hèn 
hạ hơn người, tại sao lại cho họ là tự cao? Đức Phật có giải trong kinh Balapinditasitra 
rằng: Người nào dóốt rồi khoe mình là dốt cũng có thể gọi là trí tuệ, vậy cớ sao cũng cho là 
tự cao? Đáp: Không phải như thế đâu, đây là nói về người nghèo khó không quyên tước, 
thất học mà cứng cỏi không chịu khuất phục nghe lời ai cả, chấp rằng: dầu đốt nát thế nào 
chỉ có ta là cùng. Trong kinh Bãlapinditasũtra giải rằng: nếu dốt nói là dốt, là người dễ dạy, 
nên mới gọi là có trí tuệ được. 

Vấn: Sân hận có chi là tướng? Đáp: Có sự giận dữ, ra dáng điệu là tướng (như rắn độc). 

Vấn: Ganh có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ ghét, không ưa người hơn mình là tướng. 

Vấn: Bón rít có chi là tướng? Đáp: Có cử chỉ giấu của mình là tướng. 

Vấn: Bón rít và xan tham khác nhau như thế nào? Đáp: Xan tham là tâm dích mắc trong 
ngũ dục, cả cái hữu hình và vô hình, về bón rít là giấu không cho người thấy vật của mình 
được, như giấu của tiền. 

Vấn: Hồi có tướng như thế nào? Đáp: Có cử chỉ tiếc những nghiệp dữ mình đã làm rồi 
và việc lành chưa làm được là tướng, những người đã làm việc dữ khi nhớ đến rồi tiếc rằng 
không nên làm, còn tiếc chưa tạo được nghiệp lành vì mình đã già yếu rồi khó làm cho 
được. 

Vấn: Hôn trầm có chỉ là tướng? Đáp: Không làm công việc được là tướng, vì cái tâm 
mê man không tỉnh, dã dượi, uê oải, không thể làm các điều lành được. 

Vấn: 14 ác tâm sở chia theo loại có mấy? Đáp: Chia ra có ba loại. I) Loại si mê: không 
thẹn, không nhờm, buông thả. 2) Loại xan tham: tà kiến, tự cao. 3) Loại sân hận: ganh, hối. 
Về bón rít, hôn trầm, dãi đãi là phần của sãdhãranacetasika phát sanh thông thường trong 
3 loại. 

Vấn: Vì sao chia từng loại như thế? Đáp: Vì tất cả tâm sở phát sanh trong một chỗ cùng 
nhau hoặc không cũng có. 

Vấn: Loại nào phát sanh trong một chỗ cùng nhau, loại nào không phát sanh chung cùng 
nhau? Đáp: Loại phát sanh trong một chỗ cùng nhau là: không thẹn, không nhờm, buông 
thả, trước phát sanh lên nương theo sỉ mê, sau mới thông suốt đến các tâm sở khác được. 
Tâm sở chỉ phát sanh theo loại mình, không thông suốt đến các tâm sở khác được, như: tự 
cao và tà kiến, trước nương theo xan tham mà sanh rồi sau mới phố thông đến loại si mê 
được, nhưng không thông dụng đến sân hận (dosa). Ganh và hối trước nương theo sân hận 
mà sanh rồi chỉ thông đến si mê, không suốt đến xan tham được. Tâm sở phát sanh lẫn lộn 
nhau như đã giải. 

Vấn: 3 ác căn, để xan tham đứng đầu, qua đến tâm sở, cớ sao sỉ mê lại đứng trước? Đáp: 
Vì si mê là tâm sở thông dụng đều đủ trong cả 12 tâm là chủ yếu hơn hết. 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |II57 


Vấn: Tín có chỉ là tướng, có mấy? Đáp: Có sự trong sạch là tướng, chia ra có hai là: 
sampasadalakkhana và pakkhandalakkhana. 

Vấn: Sampasädalakkhana giải như thế nào? Đáp: Ví như ngọc để lọc nước cho trong 
của Đức Chuyên luân Thánh vương, ngọc ấy có năng lực làm cho bùn, rong, bèo dang ra 
được, cho nước đục trở nên trong, thế nào, đức tin khi đã phát sanh cũng đè nén pháp cái 
và các phiền não, cho tâm trong sạch, hết ô nhiễm, cũng như thế ấy. Hành giả trong sạch 
rồi ráng bố thí, trì giới, tham thiền được mới gọi là sampasãdalakkhana. 

Vấn: Pakkhandalakkhana giải như thế nào? Đáp: Pakkhandalakkhana có đức tin làm 
hướng đạo, dẫn các pháp lành theo được, ví như 30 bộ quân ở bờ đây, không dám lội qua 
bờ kia sông, sợ cá sấu ăn, có vị tướng soái theo sau đến hỏi rằng: tại sao không qua sông 
đi? Quân sĩ bẩm răng: vì có sấu làm hại; vị tướng soái nghe rồi kêu: này chúng quân! 
Xuống theo sau ta, đừng nhút nhát, nói rồi dùng đao giết cá dữ (đến chực làm hại) đi trước 
dẫn 30 bộ quân lội qua bờ kia được an vui; cũng nhờ vị tướng soái làm hướng đạo, thế nào, 
những người bố thí, trì giới hoặc tham thiền được, trước hết nhờ có đức tin làm hướng đạo, 
cũng như thế ấy, cho nên gọi là pakkhandalakkhana. 

Lại nữa, đức tin có 2 tướng là: 7) có đức tin là tướng (saddahanalakkhanasaddha); 2) có 
cử chỉ xem xét nhơn quả rồi mới tin là tướng, ví như chủ ghe, trước khi lui ghe ra, thường 
dò xét nước cho biết cạn, sâu rồi mới đi, thế nào, đức tin cũng như thế Ẫy. 

Vấn: Trí nhớ (sati) có chi là tướng, có mấy thứ? Đáp: Trí nhớ có 2 tướng là: 
apIlapanalakkhana và upagganhalakkhanä. 

Apilãpanalakkhanä có cử chỉ nhắc tâm là tướng, ví như quan quản khô của vua Chuyển 
luân vương thường vào tâu cho vua hay rằng: tài sản của hoàng thượng có bấy nhiêu đây... 
thế nào, trí nhớ cũng nhắc tâm không cho quên nghiệp lành, cũng như thế ấy. Cho nên Đức 
Na Tiên tỳ khưu (Nãgasena) có tâu với đức vua Mi Lan Đà (Milinda) rằng: Tâu đại vương! 
Quan quản khố của đại vương hằng vào tâu buổi mai và buổi chiều cho đại vương rõ: voi 
có bấy nhiêu đây, ngựa có bấy nhiêu đây, xe có bây nhiêu đây, binh bộ có bây nhiêu đây, 
bạc có bây nhiêu đây, vàng có bây nhiêu đây... thế nào trí nhớ cũng thường làm cho tâm 
nhớ biết các pháp lành rằng đây pháp tứ niệm xứ (satipatthãna), đây tứ chánh cần 
(sammappadhäna), đây tứ như ý túc (iddhipäda), đây ngũ căn (ndriya), đây ngũ lực (bala), 
đây thất giác chi (sambojjhanga), đây bát thánh đạo (atthangikamagga), đây tham thiền, 
đây minh sát, đây tứ diệu đế, đây minh, đây giải thoát, đây pháp xuất thế, nhắc tâm cho 
nhớ các pháp lành, như thế, gọi là apilãapanalakkhanäsati cũng ví như ông quan quản khố 
ây. 

Vấn: Upagganhanalakkhanä như thế nào? Đáp: Dpagganhanalakkhanä có cử chỉ phân 
khởi cái tâm là tướng, ví như ngọ môn quan của vua thường biết rằng: điều này có lợi ích, 
điều kia không có lợi ích; upagganhanalakkhanäsati thường thúc dục tâm rằng: pháp này 
có lợi ích, pháp kia không có lợi ích; Pháp có lợi ích là: thập thiện, pháp không có lợi ích 
là thập ác, như thế ấy. 

Vấn: Thẹn thùa có chỉ là tưrớng? Đáp: Có sự gớm nhờm nghiệp dữ là tướng. 

Vấn: Thẹn thùa phát sanh do mấy điều? Đáp: phát sanh đo 4 điều là: 7) suy xét thấy 
chủng tộc (jatampaccavekkhatvä); 2) suy xét thấy tuôi thọ (vayampaccavekkhatvä); 3) suy 
xét thấy sự bạo dạn (surabhãvampaccavekkhatvä); 4) suy xét thấy tình trạng đa học thức 
(bahusaccam paccavekkhatvä) 
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Vấn: Suy xét thấy chủng tộc như thế nào? Đáp: Suy xét thấy rằng: ta là dòng sang trọng 
(như dòng vua) không phải thấp hèn, không nên làm những việc ác nhứt là sát sanh, như 
thế gọi là suy xét thấy chủng tộc. 

Vấn: Suy xét thấy tuôi thọ, như thế nào? Đáp: Suy xét thấy rằng: ta đã đến tuổi này rồi 
không nên làm những nghiệp dữ đâu, như thế gọi là suy xét thấy tuổi thọ. 

Vấn: Suy xét thấy sự bạo dạn như thế nào? Đáp: Suy xét thấy rằng: ta là người bạo dạn 
vì giàu có, quyền cao tước lớn, đi đến nơi nào cũng được cao sang hơn người, ta không nên 
hành những việc thấp hèn, cử chỉ ấy không xứng đáng với địa vị của ta đâu. Suy xét thấy 
như thế rồi dứt bỏ nghiệp dữ, như vậy gọi là suy xét thấy sự bạo đạn. 

Vấn: Suy xét thấy mình là người đa trí thức như thế nào? Đáp: Suy xét thấy rằng: ta là 
người học rộng thông rõ Phật giáo, không phải kẻ ngu dốt tối tăm, không nên làm điều nhơ 
nhớp xấu xa đâu, như thế gọi là xét thấy mình là bực đa học. Thẹn phát sanh ở trong 
ajjhattiko sammutthana lấy mình làm trọng. 


Vấn: Ghê sợ có chi là tướng? Đáp: Có sự lo sợ là tướng. 

Vấn: Ghê sợ có mấy thứ? Đáp: Có 4 thứ là: 1) ghê sợ do cử chỉ mình chê trách mình 
(attanuvädabhaya); 2) ghê sợ do cử chỉ bị người khác chê trách (paranuvadabhaya); 3) ghê 
sợ quyên lực của vua (dandabhaya); 4) sợ sa trong cõi khô (4 ác đạo). 


Sợ phát sanh do ở ngoài (bahiddhãsamutthãna) lấy đời làm trọng (Iokãdhipateyya) như 
SỢ rằng: sợ e chư thiên nhãn thông, nhĩ thông hoặc tha tâm thông biết mình làm sái như 
vầy, như vẫy... rồi các ngài chê trách, như thế gọi là lấy đời làm trọng. 

Vấn: Thẹn và sợ có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Đáp: Thẹn: nhờm; sợ: nóng. Ví như 
2 khúc sắt, một khúc lạnh song dính vật nhớp nhúa đáng gớm, không dám cầm e lắm tay, 
như thẹn nghiệp dữ, sợ sa địa ngục. Khúc sắt đốt cháy nóng, không dám cầm vì sợ nóng, 
như sợ nghiệp dữ, e phải sa địa ngục. Thẹn và sợ có ý nghĩa khác nhau như thế ấy. 

Vấn: Không xan tham có tướng như thế nào? Đáp: Có cử chỉ không dính mắc trong cảnh 
giới là tướng. 

Vấn: Không sân hận có chi là tướng? Đáp: Có cử chỉ không giận dữ là tướng. 

Vấn: Kiên tâm có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ kềm chế tâm vương và tâm sở là tướng, 
ví như xa phu kéo dây cương ngựa đang chạy cho vững. 

Vấn: Thân và tâm yên lặng có chỉ là tướng? Khác hay giống nhau? Đáp: Có cử chỉ vào 
gần làm cho yên lặng sự bận rộn thân và tâm là tướng. Thân và tâm an tịnh có tướng giống 
nhau. 

Vấn: Thân và tâm nhẹ nhàng có chỉ là tướng? Khác hay giống nhau? Đáp: Có cử chỉ 
vào gần diệt trạng thái nặng nề của thân và tâm là tướng, thân và tâm nhẹ nhàng có tướng 
giống nhau không khác. 

Vấn: Thân và tâm mềm mại có chỉ là tướng? Giống hay khác nhau? Đáp: Có cử chỉ vào 
gần dứt trạng thái cứng cỏi là tướng, thân và tâm mềm mại có tướng giống nhau. 

Vấn: Thân và tâm vừa hành sự có chi là tướng? Giống hay khác nhau? Đáp: Có cử chỉ 
vào gần dứt trạng thái không vừa của thân và tâm là tướng. Thân và tâm vừa hành sự có 
tướng giống nhau không khác. 

Vấn: Thân và tâm thuần thục có chỉ là tướng? Khác hay giống nhau? Đáp: Có cử chỉ dứt 
bịnh của thân và tâm là tướng, có tướng giống nhau không khác. 

Vấn: Thân và tâm ngay thật có chỉ là tướng? Giống hay khác nhau? Đáp: Có cử chỉ ngay 
thật là tướng, giống nhau không khác. 
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Vấn: Ba virati có tướng như thế nào? Đáp: Không có chỉ là tướng. 

Vấn: Bi (thương xót) có tướng như thế nào? Đáp: Có trạng thái muốn dứt khổ của chúng 
sanh là tướng. 

Vấn: Hi có chỉ là tướng? Đáp: Có tâm thường vui mừng của kẻ khác là tướng. 

Vấn: Trí tuệ có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ sáng suốt là tướng. 

Vấn: Trí tuệ có cử chỉ sáng, suốt như thế nào? Đáp: Sáng suốt không chỉ chướng ngại, 
ví như chỗ tối tăm, xem vật trắng đen không thấy, đến khi đốt đèn lên mới thấy rõ TỆt các 
vật trăng đen, không lầm lộn, thế nào, trí tuệ chưa phát sanh đến người nào, người ây tối 
tăm, bị vô minh che án, không cho biết rằng: đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là nơi 
diệt khô, đây là đường đi đên nơi diệt khô: khi trí tuệ phát sanh mới rõ răng: ngũ uân là 
đứng đâu sự khô, đây nhân sanh khô, đây nơi diệt khô; đây đường đi đên nơi dứt khô; khi 
trí tuệ phát sanh mới thông rõ răng: ngũ uân là chủ yêu sự khô, bát thánh đạo là đường đi 
đên nơi diệt khô, cũng như thê ây. 

Dứt sự vấn đáp trong tưởng của tâm sở văn tắt. 


Vấn đáp về pháp rải rác - pakinnakapanhä 

Vấn: “Vô nhơn” nói rằng không hiệp theo nhơn vì sao “Sát vô nhơn tâm” (santirana 
ahetukacitta) là cái đi thọ sanh? Đáp: Vô nhơn không hiệp theo nhơn thiệt, còn tâm xem 
xét cảnh giới khi hấp hồi, không có năng lực cho đi thọ sanh theo ý mình, chỉ có quả hữu 
nhơn tâm (vipäkasahetukacitta) dẫn đi thọ sanh, ví như người biết thảo đơn, chỉ thảo đơn 
cho họ rồi có kẻ khác biết viết, nhưng không biết thảo, chỉ chờ chép đơn đã thảo sẵn, trật 
trúng do nơi người thảo thế nào quả hữu nhơn tâm (vipäkasahetukacitta) như người thảo 
đơn, sát vô nhơn tâm (sanfirana ahetukacitta) như người chờ chép đơn đã thảo sẵn, cũng ví 
như thế ấy. 

Vấn: Trong thời gian thọ sanh (patisandhikãla) 35 ngày, nói rằng: “chỉ là phước, TIẾN 
có tội”, tại sao có chúng sanh đầu thai được 7 ngày, nửa tháng, hoặc một tháng rôi lưu sản?” 
vậy do cớ nào mà lưu sản, nếu không có tội? Đáp: Lưu sản ây không phải vì tội, mà vì hết 
phước, bởi phước chút ít, không có thế cấu tạo cho thành người được. 

Vấn: Chúng sanh ấy tạo nghiệp như thế nào mà gọi là ít phước? Đáp: Vì phước mà 
người đã làm là phước chút ít, mỏng manh (katattakamma) đi thọ sanh đến chừng ấy thôi, 
không có nghiệp nào cho quả. 

Vấn: Tội cho quả trong lúc nào? Đáp: Tội cho quả trong thời nối tiếp (pavatikäla). 

Vấn: Thời nối tiếp kể từ đâu, đến đâu? Đáp: Kê từ ngày thứ 36 sắp lên. 

Vấn: Chúng sanh chết rồi uân nảo đi, uân nào ở? Đáp: Chúng sanh chết, cả 5 uẫn đều đi 
hết, không còn sót uân nào. 

Vấn: Nói cả 5 uẫn đều đi, sao sắc uân còn lại đó? Đáp: Sắc mới sanh ra nương theo sắc 
cũ, ví như lúa gieo trong ruộng chỉ còn vỏ lúa, lúa mọc lên được cũng nương hột lúa cũ, 
thế nào, sắc sanh ra cũng nương theo sắc cũ vậy. Lại nữa, cái quả (vipaka) chụp lấy. 5 uẫn 
đi thọ sanh, ví như người chụp bóng, chụp lây sác dính với kiến, sắc thân kia cũng vân còn 
như cũ, nhưng bóng dính với kiến, thế nào, sắc thân cũ chết nằm trên đất, song cái quả 
chụp lấy dấu vết sắc thân cũ đi đầu thai cũng như thế ấy. 


Vấn: Phước và tội mà người đã làm trú tại nơi đâu? Đáp: Trú trong tâm. 


?3 Đẻ non, chưa đến kỳ mà đẻ. 
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Vấn: Trú trong tâm, trú như thế nào? Như vậy thì lẫn lộn nhau rồi? Đáp: Phước là danh 
pháp. tội cũng là danh pháp giống nhau, mà trú trong tâm, ví như sự thông rõ các chỉ đạo 
không lẫn lộn, gặp đạo nào biết đạo nấy, thế nào, phước và tội phần nào cho quả trước thì 
thọ quả ấy, cũng như vậy. 


Vấn: Phước và tội trú trong tâm đến khi chết, tâm ra trước phước và tội, hay là phước 
và tội ra trước tâm? Đáp: Tâm, phước và tội đồng ra một lượt ví như người đồ nước trong 
lu ra, nước và sự trong cũng ra một lượt, nước như tâm, trong như phước; hoặc nước với 
đục ra một lượt, nước như tâm, đục như tội, tâm cùng phước và tội đồng ra một lượt cùng 
nhau, vì như thế ấy. 

Vấn: Phước cũng trú trong tâm, tội cũng trú trong tâm giống nhau, vậy đến khi sanh lên 
trời, tội ở nơi nào, còn nếu sa địa ngục, phước trú nơi đâu? Đáp: Nếu sanh lên cõi trời, tội 
cũng đi cùng nhau, bằng sa địa ngục, phước cũng dính theo với nhau. Phước và tội ví như 
bóng và hình, hình đi đến đâu bóng cũng đến đó, thế nào, tâm cùng tội và phước, nếu tâm 
ở đâu, phước và tội cũng ở đó. 

Vấn: Tội đi lên cõi trời bằng cách nào? Phước xuống địa ngục như thể nào? Đáp: Tội 
lên cõi trời, phước xuống địa ngục, ví như bông và cát. Bông là vật nhẹ bay giữa trời được, 
nhưng nếu bông nhiều cũng có thể bọc cát bay lên giữa trời được. Cát ví như tội, bông ví 
như phước. Lại nữa, cát rớt xuống nước và bọc bông dính theo do năng lực của cát, bông 
cũng chìm xuống nước; cát như tội, bông như phước dính chung với tội đi địa ngục, phước 
và tội trú chung cùng nhau, nếu đi lên trời thì tội không có quyên cho quả, về phần phước 
cho quả, nếu xuống địa ngục, phước không có quyền cho quả, về phần tội cho quả, lại cũng 
ví như bóng của người vào dưới bóng cây, bóng cây lớn hơn chụp trên đầu bóng của người 
mắt, nếu cho rằng bóng của người chạy đi đầu cũng không được, thế nào về phần phước 
và tội trú khác chỗ cũng không có quyền cho quả như thế ấy. 

Vấn: Phước và tội cái nào mạnh hơn? Đáp: Phước mạnh hơn. 

Vấn: Cớ sao nói phước mạnh hơn? Đáp: Vì những người làm phước rồi hồi hướng phần 
phước đến kẻ khác, họ vui lòng thọ lãnh được, hoặc rãi đến Chư thiên, Chư thiên cũng 
dụng nạp được. Về phần tội, người nào làm người ây được, đem chia cho kẻ khác, không 
ai chịu, hoặc như bọn cướp bị bắt khai tội cho nhau họ cũng không vui thích, hoặc tội đã 
làm rồi hồi hướng cho ngạ qui, địa ngục cũng không sao hồi hướng được, cớ ấy nên nói tội 
yếu hơn phước như thế. 


Vấn: Người làm dữ do tâm nào? Đáp: Do 12 tâm ác và 14 tâm sở ác. 

Vấn: Chúng sanh chết đi luân hồi, làm cầm thú ngạ qui, địa ngục, vì nhơn nào? Đáp: Vì 
làm quấy trong 12 tâm ác và 14 tâm sở ác. 

Vấn: Tâm nào đưa chúng sanh đi thọ khổ? Đáp: I1 ác tâm đưa chúng sanh đi thọ khô. 

Vấn: Tâm nào đi thọ sanh chịu khổ? Đáp: “Ác quả vô ký” hiệp theo “sát vô nhơn” 
(akusalavipäka upekkhäsahagata santirana ahetuka) là chính mình chúng sanh đi đầu thai 
và chịu khô. 

Vấn: Cái chỉ tạo ra địa ngục, ngạ qui, cầm thú để cho chúng sanh? Đáp: Tắt cả nghiệp 
dữ mà chúng sanh đã làm tạo ra đường địa ngục, ngạ quỉ và cầm thú, để cho chúng sanh. 

Vấn: Người làm đữ chỉ có cái tâm thôi, hay là chính mình chúng sanh đi thọ khổ làm 
cầm thú, ngạ quỉ địa ngục, do nhiều tâm hay là một tâm, tâm ấy gọi là gì? Đáp: Người làm 
dữ do nhiều tâm là: xan tham với si mê, hoặc sân hận với si mê, hoặc chỉ có si mê thôi. 
Chính mình chúng sanh đi chịu khổ làm cầm thú, ngạ qui, địa ngục chỉ vì 11 tâm ác (trừ 
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phóng tâm) và “ác quả vô ký” hiệp theo “sát vô nhơn tâm”. Cái quả (vipäka) đi thọ khổ ấy 
gọi là: ác quả vô nhơn tâm (akusalavipaka ahetukacitta). 

Vấn: Người bố thí, trì giới, tham thiền được, do tâm nào? Đáp: Do 21 tâm lành. 

Vấn: Người chết đi thọ sanh làm trời và làm người, do tâm nào? Đáp: Do tâm lành thọ 
cảnh giới vừa lòng hoan hỉ (somanassa) trong khi hấp hối. 

Vấn: Tâm nào dẫn chúng sanh đi làm trời làm người? Đáp: Thiện quả vô nhân tâm 
(kusalavipaka ahetukacitta) là chính mình chúng sanh đi đầu thai làm người và trời. 

Vấn: Cái chi tạo chủng tộc, cõi, hạnh phúc (sampatti) để cho chúng sanh? Đáp: Tất cả 
sự lành của chúng sanh đã làm, tạo chủng tộc, cõi và hạnh phúc để cho chúng sanh. 

Vấn: Người làm lành do mấy loại tâm? Đáp: Do lai loại tâm là: 3 nhơn (trïhetu) và hai 
nhơn (duhetu). 

Vấn: Tâm lành tạo chúng sanh làm người, trời, cớ sao người và trời không giống nhau, 
có người thấp hèn, có người cao sang, có hạng sanh lên cõi trời, làm phước bằng cách nào 
mà khác nhau như thế? Đáp: Bồ thí, trì giới, tham thiền khác nhau. Bồ thí, trì giới, tham 
thiền bực hạ, tạo chủng tộc, cõi, hạnh phúc bực hạ. Bồ thí, trì giới, tham thiền bực trung 
cho hưởng quả bực trung. Bồ thí, trì giới, tham thiền bực thượng thọ quả bực thượng, cho 
đến hàng chư thiên, tạo phước khác nhau như thế ấy. 


VẤN ĐÁP VÉ SẮC - RŨPAPAÑHÄ 

Vấn: Sắc dịch như thế nào? Đáp: Sắc dịch là tiêu huỷ”? hoặc hư hỏng mòn mỏi do các 
diệt duyên?5 nhứt là sự lạnh và sự nóng, cớ ấy nên Đức Phật có giải rằng: Này các tỳ khưul 
Các thây phân biệt rằng sắc tiêu huỷ ây do cớ chỉ; Đức Thế Tôn hỏi rồi tự đáp rằng: Này 
các tỳ khưul Sắc hao mòn do nguyên nhơn như vẩy: tiêu huỷ vì sự lạnh, sự nóng, sự đói, 
sự khát, sự tiếp xúc, ruồi lằng, muỗi, gIÓ, năng và các loại răn nhỏ, lớn. Này các thầy tỳ 
khưu! Sự tiêu huỷ mà Như Lai đã kế ây gọi là sắc vậy. Lại nữa, sắc dịch là biến đổi, trói 
buộc, phá hại hoặc dịch là tan rã cũng được. 

Vấn: Sắc có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ tan rã là tướng. 

Vấn: Thân thể chúng sanh tiêu huỷ do sự lạnh ấy thuộc về hạng nào, ở trong nơi nào? 
Đáp: Về hạng chúng sanh ở trong không gian địa ngục (lokantaranaraka). 

Vấn: Không gian địa ngục ây, ở nơi nào? Hình trạng ra sao? Đáp: Không gian địa ngục 
ở trong khoảng 3 châu thế giới, châu vi 8.000 do tuần, không có đất nâng đỡ, không có ánh 
sáng mặt trăng, mặt trời và ánh sáng của các thứ ngọc chiếu đến; không gian địa ngục 
thường tối tăm luôn. 

Vấn: Chúng sanh trong không gian địa ngục hình thê bao lớn, thọ khổ như thế nào? Đáp: 
Chúng sanh ấy hình thể to lớn 12.000 thước, chịu khổ thái quá, có móng dày và dài, động 
đầu xuống như loài dơi, khi nào gặp nhau thì quấn chặt lẫy nhau, và nghĩ rằng ta được món 
ăn rồi, tính như thế bèn vẫy vùng sút chân rớt trong nước nâng thế giới, đến khi có gió lạnh 
quạt nhằm thì rớt tự nhiên, như trái thị chín mùi, rụng khỏi cây vậy, rớt xuống thì đa xương 
gân, thịt điều tiêu tan vì nước lạnh và mặn, như cục thịt bỏ vào trong dầu thật sôi, hằng tiêu 
tan vậy. Hình thể chúng sanh tiêu huỷ do sự lạnh như đã giải Ấy, chăng phải chỉ có thê thôi, 





2 Hao mòn tan nát. 
?' Duyên cớ tiêu diệt. 
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dầu sắc thân chúng sanh trú trong nơi âm thấp, quá lạnh, như xứ địa cực?° cũng phải tiêu 
diệt, do sự lạnh vậy. 

Vấn: Hình thê tiêu huỷ do sự nóng ấy, thuộc về hạng chúng sanh nào? Đáp: Về hạng 
chúng sanh chịu khổ trong vô gián đại a tỳ địa ngục (avicimahãnaraka)”7 nằm trên bàn 
chông bằng đồng nóng cực điểm, không thế vay trở được, ví như chúng sanh bị người đóng 
dinh 2 tay 2 chơn và giữa ngực, không sao cử động được. 

Vấn: Sắc thân tiêu huỷ vì sự đói, do mấy duyên cớ và thuộc về hạng chúng sanh nào? 
Đáp: Do 2 cớ là: trong loài ngạ quỉ và trong cơn đói kém. 

Vấn: Tiêu huỷ trong loài ngạ quỉ như thế nào? Đáp: Lệ thường, chúng sanh đọa làm ngạ 
qui, dầu trải qua 3, 4 Đức Phật giác ngộ trong thế gian, cũng chăng được chút ít thực phẩm 
nào cả, bụng trống không như cây có bộng bị lửa cháy luồn vậy. 


Vấn: Chúng sanh tiêu huỷ vì sự đói kém như thế nào? Đáp: Trong xứ bị hạn”Š không có 
nước, mất mùa, hoặc bị nước lụt, tìm kiếm thực phâm không được, dầu là nước cơm cũng 
chẳng có, sự chết vì cơn đói kém hằng hà sa số. 


Vấn: Chúng sanh tiêu diệt do sự khát như thế nào? Đáp: Loại ngạ qui Kañjikapreta, dầu 
sống đến 2,3 đời Phật giác ngộ cũng chăng được uống một nhỏ nước vào bụng, nêu ngạ 
qui ây đến trong nơi có nước, nơi ấy trở nên khô khan, không còn nước, đi xuống biến, 
biển cũng khô. 

Vấn: Sắc thân tiêu huỷ do sự đụng chạm như thế nào? Đáp: Những chúng sanh chết vì 
sự đụng chạm là muỗi, bò mắt, ruồi lằng, V.V... 

Vấn: Chúng sanh chết vì gió như thế nào? Đáp: Khi gió phía trong và phía ngoài quạt 
không đều thì làm cho sắc thân phải tiêu huỷ. 


Vấn: Sắc có mây thứ? Đáp: Có 2 thứ: tứ đại sắc (mahãbhũtarũpa) và sắc nương theo tứ 
đại (upadäyarũpa). 
Vấn: Tứ đại sắc có mấy? Đáp: Có 4 là: đất (pathavidhãtu), nước (apodhãtu), lửa 

(tejodhãtu), gió (vayodhatu). 

Vấn: Chất đất có mấy thứ? Đáp: Có 20 thứ là: 

1) Tóc (kes3) có 9 triệu sợi, màu đen, gốc mọc sâu trong da đầu, bằng đầu hột thóc, 1 sợi 
tóc chỉ mọc trong một lỗ. Bậc có trí tuệ nên quán tưởng theo pháp ô trọc đề mục thiền 
định patikilakammatthãna rằng: là vật đáng nhớp nhúa, có Š điều là: nhớp nhúa vì màu, 
nhớp nhúa vì xứ (miền), nhớp nhúa vì mùi, nhớp nhúa vì chỗ sanh, nhớp nhúa vì chỗ 
trú. Dạy phải quản tưởng như người dùng thực phẩm khi thấy tóc rớt vào trong món ăn, 
thì nhờm gớm, lấy bỏ ra không sao ăn được. Tóc là vật thương yêu vừa lòng, chỉ khi còn 
mọc trên đâu, đến lúc rụng rớt xuống giờ nào rồi, hằng có sự ghê gớm thái quá. Tóc mọc 
trên đầu, tâm trong mũ, máu, nhớt, v.v... ví như rau hoặc cỏ mọc gân cầu xí là vật dơ 
bân, đáng nhờm gớm lắm. 

2) Lông (lom3) có 9 triệu sợi, màu trắng hoặc vàng hoe, hay đen, ví như rễ cây thốt nốt, 
Lông mọc trong khắp cả da mình, trừ ra chỗ có tóc, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Gốc 
mọc trong da độ bằng trứng chí, trong mỗi lỗ mỗi sợi. Lông ấy là ô trọc đề mục thiền 
định, do theo 5 điều như đã giải trong tóc vậy. 


“5 Hai đầu trái đất. 
“” Địa ngục lớn hăng có tội nhân chịu khô luôn khôn dứt, không gián đoạn. 
?8 Nắng lâu không mưa. 
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3) Móng (nakhä) có 20, màu như vảy cá, mọc nơi đầu 10 ngón tay và 10 ngón chân, cũng 
là ô trọc đề mục thiền định, do 5 điều giống nhau. 

4) Răng (dantã) có 32, đối với người có nhiều căn lành, người ít phước chỉ có 24, hoặc 29 
cái. Răng có màu trắng, có hình thể khác nhau. Răng mọc từ xương hàm trên và hàm 
dưới là nơi nhớp nhúa, xấu xa, dính đàm, máu, nước miếng và vật uế trược cũng có. Nếu 
không rửa chà, không súc miệng thì có mùi hôi thúi đáng nhờm gớm lắm. Răng đã mọc 
rồi thì hằng rụng trở lại là lệ thường, chăng có sự quí báu chi cả. Răng ấy cũng là ô trọc 
đề mục thiền định do 5 điều giống nhau. 

5) Da (taco) nếu lột da ngoài ra khỏi mình cuỗn tròn lại bằng trái táo, có màu sắc khác 
nhau, có chỗ trắng, vàng, đỏ. Da bao thịt giống như ô ổ kén, da chân giống như người 
mang đớ, da ống quyền như người lấy lá thốt nốt đem bó, da bấp về như cái đãy mà 
người dồn đầy gạo, da bàn toạ như vải lược nước, da lưng như da người ta bao dán, da 
bụng như da bao trống, da ngực có hình trạng 4 góc, đa 2 tay như da họ bao ô ống tên, da 
lưng tay như da vỏ dao cạo, da bao thân như đãy đựng chìa khoá, da cô giống như nan 
tre đương lảm ô ông nối tiếp nhau, da miện như ô cào cào, da đầu như áo bát, da ấy là vật 
nhơ nhớp, do 5 điều như đã giải. 


6) Thịt (mamsam) có 900 cục, màu đỏ, có hình trạng khác nhau. Thịt ô ống quyền giống như 
lá thốt nốt ĐỐI tròn rồi để dành, thịt bắp về như chày đá, thịt bàn toạ như cục đá ông táo, 
thịt bắp về như đường táng, thịt xương sườn như đất sét trét vách đất, thịt vú như đất 
người treo đề dành, tất cả 900 cục thịt ấy giỗng như người bó chung với 300 lóng xương. 
Thịt dưới dính với xương, thịt trên dính với da, cả thảy thịt ấy chẳng có sự quí trọng chỉ 
cả, đều là vật nhơ nhớp, xấu xa, đáng nhờm gớm lắm. 

7) Gân (nhãrũ) có 900 sợi đều là màu trắng, buộc rịt cả 300 lóng xương, giống như máy 
móc mà người chẳng với giây máy, gân lớn kết theo xương sườn bên tả 5 sợi, bên hữu 
5 sợi. Gân lớn kết theo xương lưng bên tả 5 sợi, bên hữu 5 sợi, các gân lớn đều hợp lại 
với nhau ở nơi cô. Gân lớn chạy dính theo tay mặt, tay trái mỗi bên là 10 sợi, lưng tay 5 
sợi, lòng bàn tay 5 sợi, gân lớn xiềng theo mỗi chân 5 sợi v.v.. 

ở) Xương (atthi) có 300: xương trán 1, xương mũi Ì, xương đầu l , xương ót Ì, xương màng 
tang 2, xương đỉnh đầu 2, xương mắt 2, xương tai 2, xương cằm 2, xương ức 3, xương 
sườn 24, xương đòn gánh 2, xương bả vai 2, xương cánh tay 2, xương cánh tay phía 
ngoài 2, xương cùi chỏ 2, xương cổ tay 16, xương bàn tay 10, xương lóng tay 28, xương 
hông 2, xương đùi 2, xương đầu gối 2, xương ống chân chính 2, xương ống chân phụ 2, 
xương cô chân 14, xương bàn chân 10, xương lóng chân 28, xương non dính theo tứ chỉ 
64, xương cổ 7, đốt xương sống 12, xương ngang lưng 5, xương mông 5, xương cụt 6, 
v.v... Các xương ấy toàn màu trăng có hình trạng khác nhau là vật đáng ghê gớm lắm. 

2) Tuỷ trong xương (atthimiñjam) màu trắng ở trong cả 300 lóng xương, nếu xương lớn thì 
tuỷ nhiều, xương nhỏ tuỷ ít, ví như mây mà người hơ lửa cho chín lẫy vỏ ra rồi để vào 
ông tre vậy. 

10) Trái cật (vakkam) có màu đỏ. 

1T) Trái tìm hoặc tâm (hadayam) ở giữa chặn đầu ngực, màu đỏ hình trạng giống như bông 
sen chưa nở, nếu người có trí tuệ, mẫn tiệp thì trái tim nở chút ít; người. dốt nát trái tìm 
giống như hoa sen héo; bên trong có nước hộ trì tâm, lối một bụm tay; nêu người có tính 
tham nhiều, nước hộ trì tâm đỏ, người có tính sân hận nhiều nước ấy đen, người có tính 
si nhiều, nước ấy đỏ dợt giống như nước rửa thịt; ngưới có tính tuệ nhiều, nước ấy trong 
như ngọc maInI. 


1164 | Vi diệu pháp vấn đáp 


12) Gan (yakanam) màu đỏ giống như hoa sen đỏ, trú bên hông mặt, hình tượng như lá 
dông, nếu người có trí tuệ thì phía dưới lá gan rẻ ra; người vô trí thức: lá gan không rẻ 
Ta. 

13) Màng (kilomakam) có 2 thứ là: màng bao gan, phổi, tim và màng bao 300 lóng xương. 

14) Dạ dày (pihakam) màu giống như lưỡi bò con đen. 

15) Phôi (papphasam) có hình trạng như 33 cục thịt dính với nhau, đỏ dợt; người đói, không 
ăn vật chi thì chất lửa đốt nóng đến phối phải khô héo; nếu có dùng thực phẩm đầy đủ 
thì chất lửa đốt tiêu cả vật thực, phối trở nên tươi tốt như thường. 

16) Ruột già (antam) người nam ruột già dài 32 hắc, người nữ dài 24 hắc, khoanh làm 24 
khoanh, trên từ cổ xuống đến giang môn, màu trắng. Trong ruột già có lẫn lộn cả thảy 
32 loài sán trùng, bò tới lui trong ruột già. Nếu không có thực phẩm, những loại trùng 
ây cất đều lên loi nhoi làm động tới gan, tim, phi. Khi người được dùng một, hai miêng 
cơm, loài trùng ấy đến dành nhau ăn. Loại trùng ấy thường sanh ra rồi chết trong ruột 
già, ví như người chặt đầu răn rồi chất chồng lại để trong một nơi nào vậy. 

T7) Ruột non (antagunam) dính liền với ruột già, nếu người làm công việc nặng nề thì ruột 
non dùng, ruột già cũng dùng theo; người ở không, ruột non rút rỊt ruột g1à. 

18) Thực phẩm mới (udariyam) khi vật ăn đến chót lưỡi, trộn với nước miếng lỏng, vào 
đến góc lưỡi trộn với nước miếng đặc thì mùi ngon bay mắt, vào đến bao tử vật ăn trở 
nên ghê gớm, ví như đồ chó mửa, hoặc cơm ngâm với chỉ. Vật ăn đến bao tử rồi lẫn lộn 
với nước dơ nhóp, nếu người có đàm nhiều thì thực phẩm ẫy xanh; có mũ nhiều thì thực 
phẩm lẫn lộn với nước thúi; có máu nhiều thực phâm đỏ. Chất lửa đốt thực phẩm sôi 
trào lên có bọt rồi các loài trùng dành nhau ăn. Thực phẩm vào bao tử chia ra làm 5 
phần: phần về trùng ăn; phần về chất lửa đốt; phần thành phân; phần thành nước tiêu, 
nước đơ; phân thành thịt, da, máu. 

19) Thực phẩm cũ (karisam). Chất lửa đốt cho nhiễn như đâm giả bằng đá nhiễn, rồi chảy 
vào ruột già đặc thành cục, trú phía dưới ruột già, ví như nổi tre đài băng ngón tay đầy 
những đất, thế nào, thực phẩm cũ cũng giống như đất mà người đựng trong ống tre đó 
vậy. 

20) Óc (matthakemattalingam) tròn như bánh, đồ ăn vào dầu ít hay nhiều cũng chia ra làm 
5 phần như đã giải, vật ăn mà chất lửa đốt sôi lên, ví như nồi cơm sôi. Lệ thường cơm 
sôi hằng làm cho bọt cơm giăng lắm dính miệng nôi, thế nào, thực phẩm đã ăn vào bị 
chất lửa đốt sôi lên dính lắm lỗ tai, mắt, lỗ mũi, cũng như thể ấy; bọt thực phẩm mà chất 
lửa đốt lên dính lắm lỗ mũi, lỗ tai, mắt gọi là cứt mũi, cứt ráy, ghèn, nếu dính răng gọi 
là cứt răng, tiêu ra đường đại gọi là phân. Phần đã tiêu hoá tốt đem bồ dưỡng thân thê 
cho tráng kiện. Tuỷ trong óc ví như bột vò thành cục, màu trắng như 3 củ khoai non hoà 
nhau ở trong óc, đáng ghê gớm lắm. Bực trí tuệ nên quán tưởng lửa thiêu tử thi thế nào, 
óc của con người cũng giống như thế ấy chăng khác nhau đâu. 


Vấn: Chất nước có mấy? Là những cái chi? Đáp: Có 12 thứ là: 


1) Mật (pittam) có 2 thứ. Mật chứa (baddhapittam) trong khoảng lá gan, tim, phối, nêu mật 
ấy chuyển động thì con người phải điên, không còn biết chi cả. Mật lang” 
(abaddhapittam) thắm vào khắp châu thân, trừ tóc, lông và móng thôi. Mật này động thì 
làm cho mắt đỏ, chóng mặt, thân tâm rung rấy. 


? Lẫn ở chỗ này chỗ khác, không nhứt định. 
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2) Đàm (semham) ở trong dạ dày con người, đây : một bát, khi vật ăn vào khỏi cô vẹt đàm 
ra từng khoảng chìm xuống trong phía bao tử, rồi gạn lại như thường, ví như người liệng 
Cục đất trong hồ có đây những rong, rong vẹt ra chừa khoảng cho cục đất chìm xuống, 
rồi gom bít lại cũng như thế ấy. Đàm che đậy mùi hôi của vật ăn trong dạ dày, không 
cho bay hơi lên được, ví như ván đậy cầu xí không cho bay mùi hôi lên, thế nào, đàm 
che mùi thúi trong dạ dày không cho lên hơi cũng như thế ấy? 

3) Máu (lohiam) có 2 thứ là: máu chảy cùng khắp bộ phận trong thân thể 
(samsäranalohita); máu đọng ngưng tụ (sannicittalohita). Máu đọng đặc ở trong bao tử 
lên tới phối, gan, tim, nếu máu ấy không ngập đến gan, phối, tim giờ nào thì làm cho 
chớn thuỷ nóng nảy, bào bọt trong giờ ấy, nêu máu ấy có đầy đủ như lệ thường thì chớn 
thuỷ mát mẻ an vui. Màu nó giống như dầu mè trong. 

4) Mủ (pubbo) màu đỏ trắng hoặc vàng khác nhau. 

5) Mồ hôi (sedo) ở trong tất cả lỗ lông, trong như dầu mè, khi bị nóng nực thì mồ hôi chảy 
ra theo các lỗ lông. 

6) Mỡ đặc (medo) màu vàng như nghệ, ở chỗ khoảng giữa da và thịt, người gầy mỡ ít, béo 
mỡ nhiều. 

7) Nước mắt (assu) giống như dầu trong, ở trong con mắt, nếu có sự khổ bắt bình thì nước 
mắt chảy ra, hoặc cười thái quá, hoặc buồn ngủ thái quá cũng làm cho nước mắt chảy ra 
vậy. 

8) Mỡ lỏng (vasä) màu giống như dầu dừa, ở trong da bụng, mũi, trán, và vai. Khi người 
bị nóng nực, mỡ lỏng chảy thắm khắp cả mình. 

9) Nước miếng (khelo) màu trắng, khi thấy vật đáng gớm nhờm, hoặc thấy người ăn vật 
chỉ ngon rồi phát thèm, hoặc khi ăn đồ chua, mặn, cay thì nước miếng chảy ra, hoặc tự 
nhiên chảy ra cũng có, không có nước miếng thì khô cô, không được an vui. Nước miếng 
lỏng ở chót lưỡi, nước miêng đặc ở góc lưỡi, nước miêng thường chảy ra luôn, ví như 
giêng cát không bao giờ khô cạn, thê nảo, nước miếng con người hằng từ trong miệng 
chảy ra không dứt, cũng ví như giếng cát kia vậy. 

10) Nước mũi (sañkhãnikã) màu trắng giống như trái thốt nốt non, nếu người có bịnh chảy 
mũi, ho, thì nước mũi chảy ra theo lỗ mũi rất đáng nhờm gớm. 

1T) Nhóớt (lasikã) ở trong các khớp xương ít nhớt thì đi, đứng, nằm, ngôi không được mau 
lẹ và hay kêu rắc rắc; nhớt nhiều không nghe kêu và cử động lẹ làng. 


12) Nước tiêu (muttam) ở trong bàng quang, khi bàng quang đây thì mắc tiểu tiện, nước 
tiêu là vật đáng gớm. 

Vấn: Chất lửa (tejo) có mây thứ? Đáp: Có 4 thứ là: 7) chất lửa làm cho thân thể nóng, 
không mát mẻ (santappaggl); 2), chất lửa làm cho bứt rứt khó chịu (pariday haggl); 3) chất 
lửa làm cho thân hao mòn, già yếu, mắt lờ, tai lãng, răng long, tóc bạc, thịt teo (jaranaggi); 
4) chất lửa đốt thực phẩm cho tiêu hoá (parinãmaøgi). 

Vấn: Chất gió (vãyo) có mấy thứ? Đáp: Có 6 thứ là: 1) gió quạt từ đầu bàn chơn đến 
khắp châu thân (uddhañgamaäväta); 2) gió quạt từ đầu đến bàn chân (addhogamäväta); 3) 
gió quạt qua lại trong bụng (kucchissayävãta); 4) gió quạt trong ruột già và ruột non 
(kotthãsayävãta); 5) gió quạt khắp cả thân thể (angãnusãriväta); 6) gió thở ra, vô 
(assasapassasa). 

Chất đất 20, chất nước 12, chất lửa 4, chất gió 6, cọng tứ đại sắc thành 42 là nơi to lớn 
hơn cả, là nơi nương nhờ của các sắc khác. 
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Vấn: 24 upadãyariũpa"” là cái chỉ? Đáp: Là: 5 giác quan sắc (pasadaripa)”", 4 cảnh giới 
sắc (visayarũpa)"”, 2 thân sắc (kãyaripa), l tim sắc (hadayaripa), Ì mạng sắc (Jivitaripa), 
1 thực phẩm sắc (ahãararipa), I khoảng sắc (paricchedarũpa), 2 động sắc (viñnattiripa), 3 
biến sắc (vikãrarũpa), 4 tướng sắc (lakkhanaripa). Cộng thành: 24 sắc. 

Vấn: 5 giác quan sắc là cái chi? Đáp: Là: thị giác quan, thính giác quan, khứu giác quan, 
VỊ giác quan, xúc giác quan. 

Vấn: Thị giác quan như thế nào? Đáp: Thị giác quan có hình trạng đen, băng đầu con 
chí ở giữa mống mắt, thị mắt có 7 lớp chập chồng nhau, nếu không có thị giác, gọi là mù.. 


Vấn: Thị giác quan có chỉ là tướng? Đáp: Có sự trong sạch của tứ đại vừa chận ngăn 
cảnh giới là tướng, có sự trong sạch của tứ đại sắc do nghiệp mà sanh, có trạng thái trong 
sạch muốn xem là tướng. 

Vấn: Thị giác quan có chỉ là sự? Đáp: Có cử chỉ níu cái thức và mình người đi trong 
cảnh giới là sự. 

Vấn: Thị giác quan có chỉ là quả? Đáp: Có cử chỉ trú ở tốt đẹp không biến đổi, cho kết 
quả, tức là hộ trì nhãn thức đề dành là quả. 

Vấn: Cái chỉ là cận nhân? (ãsannahetu)? Đáp: Có tứ đại sắc là nghiệp nhơn 
(kammasamutthãna) là do sự thấy là căn nhơn hoặc cận nhơn. 

Vấn: Thính giác quan như thế nào? Đáp: Thính giác quan có hình trạng vi tế bằng lông 
cừu khoanh tròn ở trong 2 lễ tai để nghe tiếng, nếu không có thính giác là điếc. 

Vấn: Thính giác quan có chi là tướng? Đáp: Có sự trong sạch của tứ đại sắc vừa đến cử 
chỉ chận ngăn tiếng là tướng. Lại nữa, có sự trong sạch của tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, 
có cử chỉ muốn tìm nghe là nhơn, là tướng. 

Vấn: Thính giác quan có chỉ là sự? Đáp: Có cử chỉ níu cái thức và mình người đi trong 
thính cảnh là sự. 

Vấn: Thính giác quan có chỉ là quả? Đáp: Có cử chỉ trú ở, không biến đổi, cho kết quả 
tức là hộ trì thính giác đề dành là quả. 

Vấn: Thính giác quan có chỉ là cận nhơn? Đáp: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn nghe là căn nhơn, là cận nhơn. 

Vấn: Khứu giác quan như thế nào? Đáp: Khứu giác quan ví như chưn con đê, ở trong lỗ 
mũi để hít hoặc hút mùi cho biết là thơm hoặc thúi, nếu không có khứu giác quan cũng 
không sao biết mùi được. 

Vấn: Khứu giác quan có chỉ là tướng? Đáp: Có cử chỉ trong sạch của tứ đại sắc, vừa đến 
cử chỉ chận ngăn mùi là tướng. Lại nữa, có sự trong sạch của tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, 
có sự muốn hửi là tướng. 

Vấn: Khứu giác quan có chỉ là sự? Đáp: Có cử chỉ níu cái thức và mình người đi trong 
tỉ cảnh là sự. 

Vấn: Khứu giác quan có chi là quả? Đáp: Có cử chỉ trú ở không thay đổi, cho kết quả 
tức là hộ trì tỉ thức là quả. 





30 Sắc nương theo tứ đại sắc. 

3! Cơ quan trong thân thê giúp cho mình hiểu biết được. 

3 Khoảng không. 

33 Dịch là nhơn gần hoặc mau chóng, nghĩa là thấy nghe, được mau lẹ. 
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Vấn: Khứu giác quan có chỉ là cận nhơn? Đáp: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn hửi là cận nhơn. 

Vấn: Vị giác quan như thế nào? Đáp: Vị giác quan có hình trạng như mũi ghim con nhím 
ở giữa lưỡi, là nhơn cho biết các vị ngọt, đăng, chát, chua, cay, mặn... nếu không có vị giác 
quan cũng không sao biết vị được. 

Vấn: VỊ giác quan có chỉ là tướng? Đáp: Có sự trong sạch của tứ đại sắc vừa đến cử chỉ 
nếm vị là tướng. 

Vấn: Vị giác quan có chỉ là sự? Đáp: Có cử chỉ níu cái thức và mình người đi trong vị 
cảnh là sự. 

Vấn: VỊ giác quan có chỉ là quả? Đáp: Có cử chỉ trú ở, không thay đổi, cho kết quả, tức 
là bảo tồn thiệt thức là quả. 

Vấn: Vị giác quan có chi là cận nhơn? Đáp: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn nếm là cận nhơn. 

Vấn: Xúc giác quan như thế nào? Đáp: Xúc giác quan trú khắp thân thể, là nhơn cho 
biết những cái chi đụng chạm nhằm, tức là cho biết mêm, cứng. 


Vấn: Phạm vi sắc” (visayarpa) có 4 là cái chỉ? Đáp: Là: sắc cảnh, thính cảnh, hương 
cảnh, vị cảnh. Giải: sắc cảnh nói về các sắc, dù là vô thức hoặc hữu thức, tôi, nhìn lây làm 
cảnh giới của tâm, trú trong nhãn môn, đều gọi là sắc cảnh; thinh cảnh về phần các thứ 
tiếng, thanh hoặc thô, rồi lây làm cảnh giới của tâm, trú trong nhĩ môn, đều gọi là thinh 
sắc; hương cảnh là các mùi nhứt là mùi thơm hoặc thối, rồi lấy làm cảnh giới của tâm, trú 
trong tỉ môn đều gọi là hương sắc; vị cảnh là các vị nhứt là vị ngọt hoặc mặn đã dùng, rồi 
lây làm cảnh giới của tâm, trú trong thiệt môn, đều gọi là sắc. Cộng là 4 cảnh gọi (visaya 
rũpa) phạm vi sắc. 

Vấn: Thân sắc (kãyarũpa) có 2, là cái chỉ? Đáp: Là: nữ trạng sắc?5 (itthTbhãvarũpa) và 
nam trạng sắc (purisabhävaripa). Nữ trạng sắc là hình trạng người nữ hoặc khí cách°° là 
người nữ. Nam trạng sắc là hình trạng người nam hoặc khí cách người nam. 

Vấn: Tìm sắc (hadayaripa) giải như thế nào? Đáp: Nói về trái tim, nghĩa là trước đã 
khép trái tim vào với tứ đại sắc, sau lại giải lần nữa, vì thịt này là nơi trú của tâm, cao quí 
hơn tất cả cục thịt. 

Vấn: Sinh mạng sắc (jTvitarũpa) như thế nào? Đáp: Nói về 2 sắc: sắc sinh mạng căn và 
vô sắc sinh mạng căn (rũpajTvitindriya arũpaj jTvitindriya). Sắc sinh mạng căn thuộc về 32 
bộ phận (akãra)?” hợp nhau chia thành căn, gọi sắc sinh mạng căn. Vô sắc sinh mạng căn 
thuộc vê tâm vương và tâm sở chia thành căn. 

32 bộ phận chia riêng ra gọi là: tóc, lông, móng, răng, đa v.v... nếu hợp lại theo tứ đại 
thì gọi là địa đại (pathavrdhãtu), thuỷ đại (apodhäãtu), hoả đại (teJodhatu). 3 đại này hợp 
nhau lại gọi là sắc sanh mạng căn. 

Vấn: Thực phẩm sắc (ãhãraripa) như thế nào? Đáp: Thực phẩm sắc nói về những món 
ăn mỗi ngày như là: cơm, nước, bánh thịt, cá v.v... chia thành sắc gọi là thực phẩm sắc, 
nhưng khi chưa ăn vảo thì không gọi là thực phẩm sắc được. Nếu đã ăn vào rồi, thực phẩm 
ấy thâm khắp thân thê, gọi là thực phẩm sắc, vì tinh tuý bố dưỡng của thực phẩm mà mình 
đã ăn vào trong buổi sáng đó, thắm nhuằn khắp châu thân. Nếu nằm mộng lúc gần rạng 


3 Sắc ở trong khoảng có giới hạn. 

35 Hình dáng bê ngoài của người nữ. 
36 Phẩm cách con người. 

3 Tóc, lông, móng, răng, da v, v... 
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đông là sự nằm mộng hay hơn hết, vì trong giờ đó tỉnh tuý bỗ dưỡng của thực phẩm đã 
thấm nhuần đều đủ, phát tâm an lạc, thí như các loài thảo mộc nây nở tươi tốt trong lúc gần 
sáng, nhờ vị của đất thấm nhuằn lên khắp nhánh, lá nghĩa là, khi mặt trời lặn, vị đất thắm 
từng tí cho đến gần sáng, thì tỉnh tuý bổ dưỡng đều đủ các nhánh, lá, đến khi sáng, vị đất 
giảm thì lân, những cây khô héo úa màu trở lại, cũng vì vị của đât thâm nhuân không thâu, 
thê nào, thân thê chúng ta cũng như thê đó, nêu thực phâm không thâm nhuân khăp thì trở 
thành người ôm o, màu da ủ dột. Nêu thực phâm thâm nhuân được thì thân mình tươi tôt, 
được điêu hạnh phúc là nơi vừa lòng đẹp ý. Thực phâm là lợi khí ủng hộ, nâng đỡ sắc, nên 
kê là sắc, là thực phâm sắc (Shãraripa). 

Vấn: Vì sao gọi là khoảng sắc (paricchedaripa)? Đáp: Nói về khoảng không tức là: lỗ 
mũi, lỗ tai, lễ miệng kể là sắc, gọi là giới hạn sắc. 

Vấn: 2 động sắc (viññattirũpa) như thế nào? Đáp: 2 động sắc là: thân động (kãyaviññati) 
và khâu động (väcTviññatti). Thân động là nói về thân thê lay chuyên vì 4 oai nghi (năm, 
ngôi, đứng, đi). Khâu động tức là nói ra lời, như tụng, đọc kinh v.v...øọi là khâu động. 

Vấn: 3 biến hoá sắc (vikãraripa) như thế nào? Đáp: 

1) Trạng thái sắc nhẹ (rũpassalahutã) nghĩa là khi hành một việc gì, dù là lành hay đữ, thì 
thân thê nhẹ nhàng, làm các công việc đó được mau lẹ như ý muôn, gọi là trạng thái sắc 
nhẹ. 

2) Trạng thái sắc dịu mềm (rũpassamudutä) nghĩa là thân thể không cứng, biết chiều theo, 
hướng về trong các công việc làm. 

3) Trạng thái thích hợp sắc (rũpassakammaññatã) nghĩa là khi người làm việc chi, nếu có 
sự thích hợp rôi, làm công việc đó không mỏi mệt, 

Vấn: 4 tướng sắc (lakkhanarũpa) như thế nào? Đáp: Là: 

1) Sắc đầu tiên (rũpassa uccago) nghĩa là sắc đi thọ sanh dùng: đại địa, đại thuỷ, đại hoả, 

đại phong sanh thành sắc. 

2) Liên tiếp sắc (rũpassasantati) là sắc sanh tiếp tục nhau cho tiễn hoá thành người nam, 

nữ. 

3) Lão sắc (rũpassajaratã) là sắc già yếu, như răng long, tóc bạc. 

4) Vô thường sắc (rũpassa aniccatã) là sắc sanh lại không thường, hằng tiêu hoại trở lại. 

Dứt tóm tắt 28 sắc, là: tứ đại sắc (mahäbhitaripa) và 24 căn cứ sắc"Š (upãdäyaripd). 


Vấn: Như thế nào gọi là quá khứ sắc (afitaripa), vị lai sắc (anägataripa), hiện tại sắc 
(paccuppannaripa)? Đáp: Quá khứ sắc là sắc đã sanh, qua khỏi rôi; vị lai sắc là sắc chư 
đến; hiện tại sắc là sác sanh trong thời bây giờ. VỊ lai sắc, nói về sắc đầu tiên, là sắc sanh 
trước hết; vị lai sắc chỉ về lão sắc, và vô thường sắc là sắc sẽ sanh; hiện tại sắc tức là liên 
tiếp sắc, sắc đang sanh nối tiếp. 

Vấn: Nội sắc (ajjhattikarũpa) có mây? Đáp: Nội sắc, sắc ở trong tức là ngũ giác quan 
(pasãdarũpa) nhứt là thị giác quan (cakkhupasãda) gọi là nội sắc. 

Vấn: Ngoại sắc (bahiddhãrũpa) như thế nào? Đáp: Ngoại sắc là sắc ở ngoải ngũ giác 
quan. 


3# Sắc dựa vào tứ đại sắc. 
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Vấn: Thô sắc (olãrikarpa) như thế nào? Đáp: Là sắc to lớn, cục kịch, nói về 7 sắc: sắc 
cảnh, thinh cảnh, hương cảnh, đât, nước, lửa, gió, cộng chung với ngũ giác quan sắc, thành 
12 (7+5 = 12) gọi là thô sắc. 

Vấn: Tinh vi sắc (sukhumarũpa) như thế nào? Đáp: Là sắc nhỏ nhặt, nói về những sắc 
ngoài 12 sắc đã giải, gọi là tinh vi sắc. 

Vấn: Hạ sắc (hinaripa) như thế nào? Đáp: Là sắc thấp, nhỏ, hèn, nói về sắc do ác nghiệp 
mà sanh, nhứt là: mù, điếc, câm, v.v... gọi là hạ sắc. 


: Vấn: Ưu tú sắc (pantarũpa) như thế nào? Đáp: Là sắc tốt đẹp hơn hết, đem sự ưa thích 
đên người, như chư thiên và người. sanh do thiện nghiệp. 
Vấn: Như thế nào gọi là viễn sắc (dũrerũpa)? Đáp: Là sắc xa, nói về thị _glác quan và 
thính giác quan, vì 2 sắc này dụng nạp cảnh giới trong nơi xa được, gọi là viên sắc. 


Vấn: Cận sắc (santikerũpa) như thế nào? Đáp: Là sắc gần, chỉ về 3 sắc: khứu giác quan; 
VỊ giác quan; xúc giác quan. Cả 3 sắc này chỉ thọ được cảnh giới trong nơi gân, gọi là cận 
sắc. 


NIÊT-BÀN VẤN ĐÁP 

Vấn: Niết-bàn (nibbãna) dịch như thế nào? Đáp: Trạng thái ra khỏi phiền não là lợi khí 
kết buộc chúng sanh, hoặc tình hình lìa khỏi rừng già tức là ái dục (tanhã), hoặc trạng thái 
dập tắt lửa khô và lửa phiền não. 

Vấn: Phiền não (kilesa), dịch như thế nào, có mấy, là cái chi? Đáp: Dịch là sự “dơ nhớp 
của tâm”. Phiền não là lợi khí buộc rịt chúng sanh, có nhiều loại, nhưng hợp chung lại cho 
văn chỉ có 3, là: tham xan (lobha), sân hận (dosa), si mê (moha). Cả 3 phiền não này là mẹ 
sanh ra tất cả phiền não khác. 

Vấn: Ái dục dịch như thế nào? Có mấy? Đáp: Dịch là ham muốn, hoặc thèm khát hay 
buộc trói. Nếu giải tóm tắt có 3, là: ham muốn trong cõi dục (kãmãtanhã), ham muốn trong 
cõi sắc (bhavatanha), ham muốn trong cõi vô sắc (vibhavatanh3). Nếu nói rộng thì có 108. 

Vấn: Như thế nào gọi là lửa khô, lửa phiền não? Đáp: Lửa khổ, nói về: sanh, già, bịnh, 
chết, thương tiếc, than van, khổ thân, khổ tâm, buôn rầu, vì là nhân của sự khổ hằng hằm 
chúng sanh cho nóng nảy như đồng lửa. Lửa phiền não là tham, sân, si, vì sanh lên chung 
với tâm, làm cho tâm mờ, đục, nóng nảy, bận rộn. Chỉ có Niết-bàn mới có thể dập tắt lửa 
đó được, vì lửa đó không có ở trong Niết-bàn. Niết-bàn có lợi khí làm cho yên lặng sắc 
tướng, không có phiên não, là nơi dứt trừ ái dục. Niết-bàn chăng phải là đất, chăng phải là 
lửa, chăng phải là gió, chẳng phải là không vô biên thiên, chăng phải là thức vô biên thiên, 
chăng phải là vô hữu sở thiên, chăng phải là phi phi tưởng thiên, chẳng phải là thế gian 
này, chăng phải là thế gian tương lai, chẳng phải là mặt trăng, mặt trời. Niết-bàn chắng 
phải sự đi từ giới hạn này đến giới hạn kia, chăng phải sự đi từ cõi này đến cõi khác, chẳng 
có cử chỉ ngừng ở, chẳng sanh, chắng diệt, chẳng phải an trú trong nơi nào cả. 

Vấn: Tắt cả trạng thái đã giải rồi toàn chăng phải là Niết-bàn, như thế, thì Niết-bàn là 
không không chăng? Đáp: Chăng phải không không đâu. Niết-bàn có thật, nhưng là trạng 
thái rất tỉnh vi, các bậc Thánh nhơn thường thấy rõ băng tuệ nhãn (paññacakkhu) tức là 
thánh đạo tuệ (ariyamaggaññana), nhân đó, Niết-bàn mới là không phổ thông, nghĩa là 
không rõ rệt đến phàm nhơn. 
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Vấn: Do nhân nào mà phàm nhơn không có thê biết Niết-bàn được? Đáp: Vì tâm chia 
ra làm 4: tâm trải đi trong cõi dục (kãmavacaracitta), tâm trải đi trong cõi sắc 
(rũpãvacaracitta), tâm trải đi trong cõi vô sắc (arũpãvaracitta), tâm xuất thế (Iokuttaracitta). 
Cả 4 loại tâm này có cảnh giới khác nhau, là: tâm trải đi trong cõi dục có 6 cảnh giới (sắc 
cảnh, thính cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh); tâm trải đi trong cõi dục chỉ 
đi được trong IÏ cõi (4 ác đạo, người và 6 dục giới thiên); tâm trải đi trong cõi sắc nhứt là 
sơ thiền; tâm trải đi trong cõi vô sắc có thiền vô sắc là cảnh giới; tâm xuất thế có Niết-bàn 
là cảnh giới. 

Phàm nhơn dùng tâm trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nhưng tâm trải đi trong cõi 
dục đã quen hành 12 ác tâm (akusalacitta) thì chỉ biết được ác tâm thôi, không biết đến tâm 
trải đi trong điều thiện. Nếu hành tâm trải đi trong việc thiện mới biết được cả 2 phần là 
thiện và ác, song không có thế lực biết đến tâm trải đi trong cõi Sắc, trừ khi đã được tham 
thiền đắc tâm trải đi trong cõi sắc và thấy rõ đến tâm trong cõi sắc nữa, nhưng không biết 
tâm trải đi trong cõi Vô sắc, trừ khi đã đắc thiền vô sắc rồi, mới thấu đến tâm trong cõi Sắc 
và tâm trong cõi Dục. Nếu đắc tâm xuất thế thì thấu rõ đến tất cả loại tâm trong 4 cõi. 

Lại nữa, đức Tu-đà-huờn (sotãpañña) đắc tha tâm thông?” (paracittavijjã) ngài chỉ biết 
được tâm của hàng Tu-đà-huờn với nhau và phàm nhơn, không rõ tâm của bậc Tư-đả-hàm 
(sakadägãmi). Đức Tư-đà-hàm đắc tha tâm thông chỉ biết tâm của bậc Tư-đà-hàm với nhau 
và rõ thâu tâm của hàng Tu-đà-huờn và phảm nhơn. Bậc A-na-hàm (anägãmi) có tha tâm 
thông biết được tâm của hàng: A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-huờn cho đến phàm nhơn. 
Về phần đức A-la-hán (arahanta) đắc tha tâm thông biết được tâm của hàng: A-la-hán, A- 
na-hàm, Tư-đả-hàm, Tu-đà-huờn và phàm nhơn. Thí dụ: Như người ở trên mặt đất chỉ xem 
thấy những hạng người ở trên mặt đất như nhau, nhưng không có thể xem người ở trên 
chân núi được. Người ở trên chân núi chỉ thấy người ở trên chân núi cùng nhau và người ở 
trên mặt đất, song không có thê thấy người ở trên hông núi được. Người ở hong núi chỉ 
thấy được người ở hông núi như nhau và những người ở phía dưới, nhưng không xem được 
người ở trên giữa núi được. Người ở giữa núi chỉ thấy được người ở nơi giữa núi như nhau 
và những người ở phía dưới, nhưng không xem được người ở trên đảnh núi được. Người 
trên đảnh núi thấy tất cả người ở phía dưới, không chi chướng ngại thế nào thì phàm nhơn 
như người ở trên mặt đất, đức Tu-đà-huờn như người lên trên chân núi, đức Tư-đà-hàm 
như người lên trên hông núi, đức A-na-hàm như người ở giữa núi, đức A-la-hán như người 
lên trên đảnh núi vậy. 

Hơn nữa, người ở trong xứ nào chỉ biết người trong xứ đó, không rõ biết người trong xứ 
khác trừ khi đi đến khắp xứ mới có thê biết đều đủ được. 

Theo như đã giải trên đây, nên nói Niết-bàn không rõ rệt đến phàm nhơn. 

Vấn: Niễt-bàn trú trong nơi nào (nếu có thật), gần hay xa? Đáp: Niết-bàn là vô sắc pháp, 
không có chỗ trú như các sắc tướng đâu. Nói Niết-bàn trú gần cũng được, trú xa cũng được. 
Nói trú xa thì Niết- bàn trú trong nơi cuối cùng tam giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới). 
Trú gần, là nói về hết tham, sân, si. Niết-bàn có thật, như xứ có đường đi, ở nơi cuối cùng 
con đường đó, hằng có xứ; Niết-bàn có bát thánh đạo là đường, ở nơi cuối cùng đường đó 
là Niết-bàn vậy. 

Vấn: Niễt-bàn còn dư sót cái chỉ chăng? Đáp: Chỉ còn dư quả tuệ (phalaiñana). 

Vấn: Quả tuệ đó, do đâu mà được? Đáp: Do sự quán tưởng ngũ uấn, theo 10 pháp minh 
sát vipassanaññãna. Thí dụ như giống dừa khô, nếu đề lâu nó thối, đem trồng nó mọc nữa. 


3 Hiểu thấu tâm kẻ khác. 
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Ví bằng người không muốn cho thối, không muốn cho mọc nữa, họ đem đi thắng thành 
dầu thì trồng không mọc, đề lâu cũng không thối, thế nào, Niết-bàn đã thắng từ pháp minh 
sát cũng chăng phải là hư vô, và chắng còn giống sanh diệt nữa, như thế đó. 


Vấn: Vì sao hàng phàm nhơn xem không thấy Niết-bàn? Đáp: Vì tham, sân, sỉ che án, 
như người có bụi trong mắt thường không thấy các vật trắng, đen, v.v... như thế đó. 

Vấn: Niễt-bàn, chỉ có vui, hay lẫn lộn với khổ? Đáp: Chỉ có vui thôi, gọi là cực lạc"9 
(ekantaparamasukha) không hỗn hợp với khổ đâu. 

Vấn: Nếu Niễt-bàn có thật, là cực lạc đích xác, vậy hình trạng và trình độ của Niết-bàn, 
người có thê giải thích bằng cách thí dụ được chăng? Đáp: Niết-bàn có thật, nhưng không 
có thê đem ra thí dụ bằng cách nào được cả, vì là rất tinh vi, quá sức tưởng tượng, như biển 
to trong đời, có thật, mà chắng có ai đo lường cho biết là như vầy hoặc như kia. 

Vấn: Không có thể miêu tả Niết-bàn cho biết rằng có màu sắc, có trình độ có hình trạng 
như thế nào được, vậy có thê giải đức của Niết-bàn bằng cách thí dụ được chăng? Đáp: 
Nếu chỉ giải bằng cách thí dụ thì được. Ví như giọt nước ở trên lá sen không được, thế nào, 
cái phiền não cũng không trú trong Niết-bàn được, như thế ấy; nước là vật mát để khử trừ 
sự bực bội thế nào, Niết-bàn là pháp an tĩnh bận rộn, tức là phiền não, cũng như thế Ấy, 
nước là vật diệt trừ sự khó chịu, tức là sự khát của loài người và thú, đi trong nơi nóng nực 
thế nào, Niết-bàn cũng trừ khử điều khó khăn, tức là lòng khao khát, háo sanh trong các 
cõi, như thế đó. 

Vấn: Niễt-bàn có tướng (lakkhana) như thế nào? Đáp: Niết-bàn có tướng yên lặng: xan 
tham, sân hận, si mê, diệt trừ vô minh và ái dục, an tĩnh tất cả phiền não, làm cho dơ nhóớp, 
luân hồi sanh tử trong các cõi. 

Vấn: Niễết-bàn có sự (kicca) như thế nào? Đáp: Có sự không sanh, diệt, không ở trong 
quyền thế của các hữu vi pháp (sankhatadharmo) tức là danh, sắc, do thiện và ác cấu tạo, 
sanh ra rồi tan rã. Niết-bàn là pháp thường tôn, bất sanh bắt diệt, vì đã thoát ly quyền lực 
của hữu vi pháp. Nhân đó, cử chỉ chắng sanh chăng diệt là phận sự của Niết-bàn. 

Lại nữa, Niết-bàn có phận sự làm cho tâm của bậc thánh nhơn thơ thới. Giải rằng: Niết- 
bàn có đặc tính dường như an ủi tâm của bậc thánh nhơn có sự chán nản, lìa những thống 
khổ luân hồi, cho sanh sự an vui, xa điều bực bội, cho mát mẻ tinh thân. 

Vấn: Niết-bàn có chỉ là quả (phala)? Đáp: Niết-bàn có cử chỉ thoát ly hữu vi pháp là 
quả. 

Giải: Hữu vi pháp triệu?! (sankhatadharmanimitta) tức là thiện và ác, là nhân duyên hội 
hợp cấu tạo danh và sắc cho luân chuyền, sanh lên trong 3 cõi (tam giới) và các chướng 
ngại pháp (papaffcadharma) nhứt tham dục (rãga) làm cho chúng sanh trở ngại, lâu dài ở 
trong biển khổ, chăng có trong Niết-bàn. Niết-bàn là duyên dập tắt tham dục chướng ngại 
pháp được. Cho nên gọi Niết-bàn là pháp lìa khỏi hữu vi triệu là quả, hoặc có trạng thái 
diệt trừ chướng ngại pháp nhứt là tham dục là quả. 

Vấn: Niếtbàn có mấy? Là cái chi? Đáp: Niết-bàn có 2 là: hữu dư Niết-bàn'“ 
(sanpädissesanibbãna) và vô dư Niết-bàn”3 (anupãdisesanibbãna). 

Hữu dư Niết-bàn nói về cử chỉ khô héo phiền não, chỉ còn ngũ uẫn. Như khi đức Bồ tát 
tọa trên bồ đoàn thảo, dưới bóng cây bồ đề quí báu, Ngài đắc thắng Ma vương và cả quân 


* Vụi tột bực. 

*! Triệu là điềm của pháp hữu vì. 
* Dứt phiền não mà còn ngũ uấn. 
*3 Không còn ngũ uẩn. 
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ma, rồi Ngài suy xét đến chư Phật quá khứ băng pháp thiền định diệt trừ tham, sân, si, ngã 
chấp, tà kiến, cả 1.500 phiền não và 108 ái dục lìa khỏi tâm Ngài, như giọt nước rơi khỏi 
lá sen, như thế gọi là hữu dư Niết-bàn. Khi đắc hữu dư Niết-bàn Ngài có tuyên ngôn rằng: 
Anekajätd sansaram sandhãvissam anibbisam, gahakaram, gavesanto dukkhãajati 
punappunam, gahakarakãä difthosi puna geham nakahasl, sabbãa te phasukã bhaggã 
gahakutam visankhatam, visankhãragatam cittam tanhanam khayamaJaJhagati. Nghĩa: Khi 
Như Lai đang tìm chưa gặp người thợ mộc, tức là ái dục, người làm là tức là thân ngũ uâẫn 

của Như Lai, Như Lai thường trãi đi luân hồi vô lượng kiếp, sự sanh hằng đem thống khô 
đến Như Lai không ngừng nghỉ. Này người thợ mộc! Nay Như Lai đã tìm thấy ngươi rồi 
nghe! Từ đây, ngươi hết cất nhà, tức là thân ngũ uân cho Như Lai nữa được, kèo tức các 
phiền não của ngươi, Như Lai đã bẻ gãy hết rồi, cả nóc nhà tức là vô minh, mà ngươi đã 
làm rồi đó, Như Lai cũng đã diệt trừ rồi. Nay tâm của Như Lai đắc Niết-bàn lìa khỏi cả sắc 
tướng rồi, Như Lai đã giác ngộ A-la-hán là pháp tiêu diệt tất cả ái dục. 

Vô dư Niết-bàn là sau khi Đức Phật thành bực Toàn giác rồi đi tế độ chúng sanh đủ 45 
hạ, Ngài ngự dưới hai cây song long thọ gần kinh đô Kusinärã, nhập thiền rồi vào Niết-bàn 
tịch diệt: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chắng còn dư sót, như thế gọi là vô dư Niết-bàn. 

Vấn: Niếtbàn chỉ có hai chăng? Đáp: Có ba thêm nữa là: suññatannibbãna, 
animittatanibbana, appanihitanibbana, suññatannibbana là cảnh giới của thánh đạo dùng 
vô ngã làm cảnh giới. Animittanibbana là cảnh giới của thánh đạo dùng vô thường làm 
cảnh giới. Appanihitanibbãna là cảnh giới của thánh đạo dùng khổ não làm cảnh giới. 

Vấn: Đức của Niết-bàn có mấy, là cái chỉ? Đáp: Có 32 là: Niết-bàn không có sự sanh 
(ajatin). Niết-bàn không có sự già yếu (ajaram), Niết-bàn không có sự bịnh hoạn 
(abyädhin), Niết-bàn không có sự kinh sợ (nibbhayam), Niết-bàn không có duyên cấu tạo 
(asankhatam), Niết-bàn phá tan tam giới (bhavabhandam), Niết-bàn là cực lạc (sukham), 
Niết-bàn là mát mẽ (sitam), Niết-bàn có sự yên lặng (khemam), Niết-bàn là nơi nương dựa 
của bậc thánh nhơn (tãnam), Niết-bàn là nơi ân náu khỏi tử thần (lenam), Niết-bàn là 
thường tồn không biến đổi (niccam), Niết-bàn không lay chuyên (acalam), Niết-bàn kiên 
có thật (duvassasam), Niết-bàn tinh túy không luân chuyền (avattasäram), Niết-bàn nghiền 
nát sự vui trong cõi người và cõi trời (sukhamaddanam), Niết-bàn nghiền nát sự đói cơm 
(khuddamaddanam), Niết-bàn trừ diệt sự khát nước (pipãsañcanayam), Niết-bàn không có 
sự thương tiếc (analayam), Niết-bàn rút tội lỗ như nọc rắn đã đọng trong tâm 
(samugyätavattam datthesam), Niết-bàn lìa sắc tướng tức là danh và sắc (visankhãram), 
Niết-bàn xa khỏi các tội (vivajjam), Niết-bàn là nơi diệt ái dục (tanhakkhayam), Niết-bàn 
thoát ly tam giới (vibhavam), Niết-bàn lìa tham dục (viragam), Niết-bàn dứt si mê 
(vitanham), Niết-bàn diệt tất cả khổ não (nirodham), Niết-bàn không có triệu chứng 
(animittam), Niết-bàn là trạng thái diệt trừ phiền não (santabhãävam), Niết-bàn không có vị, 
tức là ái dục (arasarakam), Niết-bàn lìa khỏi sự ưa thích của tâm (appasäsañca), Niết-bàn 
bắt diệt (amotam). Tổng cộng đức Niết-bàn thành 32. 

Vấn: Chỗ nào chính là Niết-bàn, vì có nhiều người hiểu khác nhau: kẻ cho ngũ uẫn quá 
khứ và vị lai không có trong hiện tại này là Niết-bàn; người lại tưởng không có ngũ uân 
hiện tại là Niết-bàn; một ít vừa lòng răng trạng thái không có phiền não trong thời thánh 
đạo sanh lên là Niết-bàn; một vài tin rằng trạng thái hết tham, sân, si là Niết-bàn; kẻ khác 
định rằng người chết là Niết-bàn? Đáp: Những lời nói đó, toàn không phải là Niết-bàn. Vì 
sao ngũ uân quá khứ, không có trong hiện tại, không phải là Niết-bàn, vì Niết-bàn từ ngũ 
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uân mà đắc, như thức uâẫn thuộc về tốc lực tâm'' gọi là cận tốc lực“Š (upacãrajavana), chiều 
theo thuận sát tốc lựcˆ® (anulomajavana), phá hoại dòng phàm tốc lực”” (gotrabhũjavana), 
thánh đạo mới phát sanh theo sau, cho nên nói ngũ uân quá khứ, vị lai và hiện tại đó là 
duyên sanh Niết-bàn, tỷ như dầu dừa từ trái dừa mà sanh, thế nào Niết-bàn như dầu, ngũ 
uân như dừa, dầu từ trái dừa mà được, nếu không có dừa cũng không có dầu, cũng như thế 
đó. 

Vấn: Cớ nào trạng thái hết tham, sân, si, không phải là Niết-bàn, như trong kinh 
Jambikhãdakasitra, đức Xá Lợi Phất có thuyết rằng: Yo kho ãvuso rãgakkayo dosakkayo, 
mohakkhayo Idam vuccati nbbanam: Này bạn! Trạng thái hết tham, sân, si đó gọi là Niết- 
bàn. Hơn nữa đức Giáo chủ chúng ta có thuyết đề trong Dhammãyatahavibhaủga rằng 
katamã asañkhatadhãtu: vô vi tuyệt đối tức là Niết-bàn, như thế nào? Rồi Ngài tự đáp rằng: 
rãgakkhayo, dosakkhayo, mohakkayo: trạng thái hết tham, sân, sỉ gọi là vô vi tuyệt đối tức 
là Niết-bàn? Đáp: Trong hai bộ kinh Päli có giải thật như vậy, nhưng trong các kinh khác 
chỉ rõ đó là tên của A-la-hán quả rằng: “Yo kha ãvuso rãgakkhaya, dosakkayo, 
mohakkhayo, idam vuccati arahattam”, Pãli đó là tên của A-la-hán, nếu xem xét theo câu 
Pãli đó thì thấy chắc như thế, song không nên nhận thức như vậy. Phải hiểu rằng: A -la- hán 
đạo tuệ (arahattamaggannanä), đó, lây Niết-bàn làm cảnh giới, diệt trừ thụy miên”? 
(anusaga) là nguôn gôc phiền não cho tuyệt diệt” không còn sư sót trong tâm, khi nào rồi 
A-la-hán quả lấy Niết-bàn làm cảnh giới mới phát trong tâm trong thời đó, cho nên gọi À- 
la hán quả sanh trong thời cuối cùng của cử chỉ hết phiền não. Nhân đó câu Pãli đã giải 
trên không phải chính là Niết-bàn, chỉ là tên của Niết-bàn. Tham, sân, s¡ thí như đồng lửa, 
Niết-bản như nước để tắt lửa, thánh đạo như người đem đồ đi múc nước, vật mà người đem 
đi múc nước để tắt lửa mà gọi là nước cũng không được, cử chỉ lửa tắt gọi là nước cũng 
không được, thế nào, khi phiền não yên lặng do thế lực thánh đạo, lây Niết-bàn làm cảnh 
giới như thế đó; tin rằng: Pháp là cảnh giới mà thánh đạo là căn bản làm cho yên lặng phiền 
não bằng cách tuyệt trừ?0 mà gọi là Niết-bản cũng không được. Trạng thái hết tham, sân, 
sĩ mà gọi là Niết-bàn cũng không được, có thí dụ như người tắt lửa vậy. 

Vấn: Tắt cả tiếng đã giải đó, toàn không phải là Niết-bàn, vậy Niết-bàn chính là cái chi? 
Đáp: Chỗ bắt sanh, bắt diệt chính là Niết-bàn 

Vấn: Chúng sanh đi đến Niết-bàn, phải đi theo đường nào? Cái chỉ là lối đi? Đáp: Chúng 
sanh đi đến Niết-bàn phải đi bằng lỗi đi mà Phật đã giảng thuyết để trong kinh Chuyên 
pháp luân (Dhammacakkavattanasũtra) theo kệ ngôn rằng: Nemiyam catussaccañca 
ärãnampaccayatan motam nabhi ceva saddhammam añña maññam pavattenno 
dhammackkanti pavuccati. Nghĩa: Pháp luân kinh này, đức Đại giác dạy dùng Tứ diệu để 
làm vành xe, Thập nhị duyên khởi làm căm, dùng 37 bồ đề phần pháp (sattattinsa 
bodhipakkhiyadharma) làm dùm. Ngài giảng giải các pháp đó có ý nghĩa quan hệ nhau, 
nghĩa là Tứ diệu để có ý nghĩa liên lạc đến Thập nhị duyên khởi chỉ 37 bồ đề phần pháp. 
Khi thuyết 37 bồ đề phần pháp, Ngài giải cho có ý nghĩa thấu Thập nhị duyên khởi và Tứ 
diệu đề, khi thuyết Thập nhị duyên khởi cũng thuyết cho có ý nghĩa suốt Tứ diệu đế, và 37 
bồ đề phần pháp. 


* Sức đi mau của tâm. 

%5 Tốc lực gần nhập định. 

46 Tốc lực tâm quán tưởng theo chỉ thiền tộc lực tâm trước. 
* Tốc lực tâm phá hoại dòng phàm. 

sà Thụy miên là phiền não ngụ ngầm trong tâm. 

4 Là mắt tuyệt không còn gì. 

50 Tuyệt trừ là dứt hết không còn dấu vết. 
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Do nguyên nhân mà Đức Phật thuyết cho có ý nghĩa liên lạc nhau như thế, mới chỉ danh 
là chuyên pháp luân (đhammacakka), thí dụ như thế nào, tỷ như bánh xem nếu chỉ có đùm 
không có vành, không có căm, hoặc có căm mà không có vành, không có đùm, hoặc chỉ có 
vành mà không đùm và căm, cũng không gọi là bánh xe được, trừ ra khi có đùm, vành và 
căm đều đủ mới gọi là bánh xe, nếu ở riêng, chưa ráp vào với nhau cũng chưa gọi là bánh 
xe, ngoài ra khi người thợ lành nghề lấy đùm ráp vào với nhau. Lẫy căm tra trong đùm, lẫy 
vành trồng trên căm, làm cho dính chung lại xong xuôi giờ nào, mới có tên rõ rệt là xa luân 
trong giờ đó, thế nào, pháp Tứ diệu đề là: khô đé, tập đé, diệt đề, đạo đề, khi Phật chỉ thuyết 
ngay theo pháp Tứ diệu đề thì gọi là thuyết Tứ diệu đề, không gọi là pháp luân. Về 37 bồ 
đề phần pháp và thập nhị duyên khởi cũng vậy, nếu thuyết riêng mỗi pháp thì không gọi là 
pháp luân, trừ khi Phật đều đủ cả 3 là 37 bồ đề phần pháp, Thập nhị duyên khởi và Tứ diệu 
để có sự liên lạc với nhau, mới gọi là pháp luân, ví như vành, căm và đùm mà người thợ 
ráp chung vào với nhau mới gọi xa luân hoặc bánh xe. Nếu chỉ thuyết 1 hoặc 2 diệu đề, 
không đủ cả 4, thì không có thể thành tựu phận sự là vành xe của pháp luân được, thế nào, 
như người thợ chỉ làm có I hoặc 2 đoạn vành thì cũng gọi là vành xe được, trừ ra khi đủ 4 
đoạn lưng vành mới thành vành xe, thí dụ thế nào, nêu đủ cả 4 diệu đề mới gọi là Tứ diệu 
đề được, dùng Thập nhị duyên khởi, làm căm của pháp luân tức là: (1 căm) vô minh (aviJja), 
(1 căm) hành (sankhãra), (I căm) thức (viññãna), (I căm) danh sắc (namarũipa), (I căm) 
lục nhập (salayatana), (1 căm) xúc (phassa), (I căm) thọ (vedan8), (I căm) ái (tanh8), (1 
căm) thủ (upadaäna), (1 căm) hữu (bhaba), (1 căm) sanh (Jati), (I căm) lão tử (jãramarana) 
hợp lại thành 12 thứ căm. 

37 bồ đề phần pháp (bodhipakkhiyadharma) là: Tứ niệm xúP! (satipatthana): 4, Tứ chánh 
cần”? (sammapadhãna): 4, Tứ như ý túc°3 (iddhipada): 4, Ngũ căn (indriya): 5, Ngũ lực“ 
(bala): 5, Thất giác chi°Š (bojhañga): 7, Bát thánh đạo (atthaägikamagga): 8. Cộng thành: 
37. 

37 bồ đề phần pháp là dùm của pháp luân, vì là nơi hội hợp Thập nhị duyên khởi pháp 
(paticcasamuppädadharma) ví như đùm xoay tròn đính theo đùm xe, là nơi hợp lại của tất 
cả căm. Lẽ thường căm mà xoay đi hằng nhóm lại trong đùm không lìa khỏi đùm: đùm là 
nơi tụ tập của căm, thế nào, 37 bồ đề phần pháp cũng là nơi sum họp của Thập nhị duyên 
khởi pháp như thế đó. Hành giả niệm bô đề phần pháp, cũng không lìa sự quán tưởng Thập 
nhị duyên khởi, phải quán tưởng bắt đầu từ vô minh, hành... luôn luôn đến lão, tử là pháp 
cuối cùng. 

Nhân đó, bậc trí tuệ nên vừa lòng rằng: Pháp mà Đức Chánh Biến Tri đã thuyết đó có 
bồ đề phần pháp là đùm, Thập nhị duyên khởi là căm, Tứ diệu đề là vành xe cho có ý nghĩa 
quan hệ nhau, rồi chở các ngọc kim cương đó tức là: 7) giới bảo (silaratanam) (ngọc tức là 
giới); 2) tuệ bảo (paññãratanam) (ngọc tức là trí tuệ); 3) giải thoát bảo (vimuttiratanam) 
(ngọc tức là A-la-hán quả); 4) giải thoát tuệ kiến bảo (vimuttiñänadassanaratanam) (ngọc 
tức là quán tưởng tuệ); 5) thất giác chỉ bảo (bojjhangaratanam) (ngọc tức là 7 chi bồ đề); 
6) giác phân tích bảo (patisambhidäratanam) (ngọc tức là sự chia từ phần để xem xét cho 
rõ), rồi Phật dùng pháp vương xa chạm trô, trang điểm bằng sáu thứ ngọc như đã giải. Đức 


5! Xem trong kinh Đại niệm xứ. 

32 Pháp tinh tấn: tinh tấn gìn giữ không cho tội chưa sanh phát sanh lên; tội đã sanh, không cho sanh thêm; phước chưa 
sanh, tinh tấn cho sanh lên; phước đã có ráng gìn giữ đừng cho mất và cho thêm tăng trưởng. 

53 Là mong mỏi cho việc lành; ráng làm cho được không thối chuyền; chú tâm không lay chuyên trong việc lành ấy; 
trí tuệ suy xét cho việc lành ấy và nguyện là cho được kết quả. 

5 5 căn, 5 lực: tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ. 

5 Niệm, trạch pháp, tinh tấn, phỉ lạc, an, định, tuệ. 
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Toàn giác quán tưởng thấy ý ý nghĩa của Tứ diệu đé, Ngài buộc 4 ngựa báu vào xe, tứ là tứ 
chánh cân, Ngài móng câm lái pháp vương xa chở đầy chúng sanh hữu duyên đến nơi an 
tỉnh (khemam) tức là Bắt diệt Đại Niết-bàn (amatamahãnibbãna), hy vọng tránh đường bùn 
lầy tức là sự sa mê ngũ dục, lánh đường cát nóng tức là sự khổ hạnh, theo đường ngay 
thắng tức là Bát thánh đạo, qua khỏi ba khoảng đường to lớn tức là tam giới, đến xứ an lạc 
tức là Niết-bàn. 

Giải về Bát thánh đạo có sự liên lạc với nhau như vầy: 1) chánh tư duy (sammãsankappa) 
liên lạc đến chánh kiến (sammaäditthi) ví như người dung tay cầm vàng nghiêng qua lật lại 
để quan sát, chánh tư duy như tay, chánh kiến như mắt để xem cho biết rằng tốt hay xâu; 
2) chánh ngữ, chánh nghiệp liên lạc đến chánh mạng, khi có thân, khẩu trong sạch rồi, sự 
nuôi mạng cũng được trong sạch; 3) chánh tinh tấn, chánh niệm liên lạc đến chánh định, tỷ 
như 3 người bạn lành đi đến trong vườn hoa rủ nhau hái hoa trên một cây cao; người bạn 
thứ nhất nghiêng vai cho bạn ba nhì đứng, rồi ráng đứng cho ngay thắng, bạn thứ nhì đứng 
ép không cho xiêu ngã, mới vói hái hoa được, thí dụ thế nào, phân chánh tinh tắn như người 
bạn thứ nhất, chánh định như người bạn thứ ba lên đứng trên vai, chánh niệm như người 
thứ nhì đứng ép cho vững, hoa như thánh đạo, cũng như thế đó. 

Nếu dung theo minh (vijjä) và hành (carana) thì như vầy: chánh kiến, chánh tư duy là 
minh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tần, chánh niệm, và chánh định 
là hành. Minh như 2 mắt, hành như hai chân. Giải rằng: người bộ hành, nếu có mắt tỏ mới 
xem thấy rõ đường có sự nguy hiểm hoặc không nguy hiểm, có hai chân mới đi theo đường 
được dễ dàng, thí dụ thế nào, hành giả tu bát thánh đạo thấy nhân quả rằng: tu như vây là 
nhân sanh sự khổ, hành như vầy là nhân sanh sự vuI, cũng như thế đó. 

Vẫn đáp trong Niết-bàn cả và điều thí dụ như bánh xe và con đường đi đến Niết-bàn cho 
có điều lợi ích đến hàng học Phật cho dễ hiểu, tóm tắt bấy nhiêu. 

— Dứt “Vi diệu pháp” vấn đáp tóm tắt — 


PHÁP TRÍCH LỤC 

1. Giải về các pháp nên ghỉ nhớ 

Trong bộ kinh Cullapaññasaka khandhasañyutta sanyuttani kaäya khandhaväravagga 
(Tam tạng quyền 17 chương 203) có giải rằng: 

Một thuở nọ đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) và Mahäkotthita ngụ nơi vườn Lộc Giả 
(Isipatanamigadayavana) gân kinh đô Bãranasi. Trong giờ mát mẽ, đức Kofthita ra khỏi 
nơi thanh vắng rồi đến hỏi đức Sãriputta răng: Bạch Ngài Sãriputta! Tỳ khưu có giới trong 
sạch, nên niệm tưởng pháp nảo, nghĩa là nên hành pháp nào mới gọi là chơn chánh? 

Đức Xá Lợi Phất đáp: Thầy tỳ khưu có giới trong sạch nên quán tưởng ngũ uẫn theo 
chơn lý rằng: là vô thường, là khổ não, là bịnh tật, là mụt nhọt, là cây tên, là nguồn cội sự 
khổ, là cái hãm hại, là cái riêng khác, là cái biến đồi, là cái rỗng không, là vô ngã; vì khi 
đã hành được như thế thì làm cho rõ cái quả Tu-đà-huờn (sotäpatthiphala). 

Bạch ngài Xá Lợi Phất! Thây tỳ khưu bậc Tu-đà-huờn nên hành pháp nào để trong tâm? 
Này thầy Kotthita, thầy tỳ khưu bậc Tu-đà-huờn cũng nên hành ngũ uấn đó, để vào tâm, 
theo chơn lý rằng: là cái vô thường, khổ não, vô ngã; vì khi đã hành được như thế đó, gọi 
là làm cho rõ rệt Tư-đà-hàm quả (sakadamiphala). 

Bạch ngài Xá Lợi Phất! Thầy tỳ khưu bậc Tư-đà-hàm phải hành pháp nào để trong tâm, 
theo chơn lý? Này thầy Kotthita! Thầy tỳ khưu bậc Tư-đà-hàm cũng nên hành ngũ uân đó, 
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để trong tâm theo chơn lý rằng: là vô thường, khổ não, vô ngã... vì khi đã được hành như 
thế đó, thì sẽ đắt A-na-hàm quả (anagãmiphala). 

Bạch Ngái Xá Lợi Phất! Thầy tỳ khưu bậc A-na-hàm phải hành pháp nảo, để trong tâm, 
theo chơn lý? Này thầy Kotthita! Dầu tỳ khưu là bậc A-na-hảm cũng nên hành ngũ uần đó, 
để trong tâm, theo chơn lý, rằng: là vô thường, khổ não, vô ngã; vì khi đã được hành như 
thế đó, thì sẽ đắc A-la-hán quả (arahattaphala). 

Bạch Ngài Xá Lợi Phất! Thầy tỳ khưu bậc A-la-hán nên hành pháp nào, để trong tâm, 
theo chơn lý? Này thày Kotthita! Dâu là bậc A-la-hán cũng nên hành ngũ uân, để trong 
tâm, theo chơn lý, rằng: là vô thường, khổ não vô ngã, nhưng các pháp mà hành giả phải 
hành cho thanh cao hơn nữa hoặc sự thu thập những pháp đã đắc rồi, chẳng có đến bậc A- 
la-hán (arahanta), song các pháp đó bậc A-la-hán đã luyện tập, làm cho tăng trưởng rồi, 
thường đem đến sự yên vui, trong đời hiện tại, cho phát sanh trí nhớ và sự phân biệt 
(satisampaJañña). 

Xin chư độc giả hãy ghi nhớ rằng: lời vẫn và lời đáp của hai vị đại đức đây thuộc về 
pháp minh sát, xác thật (vipassan3) là pháp hành chơn chánh, tức là chơn lý; Pháp mà hành 
giả ghi để vào tâm là phải ghi nhớ trong tâm rằng ngũ uẩn là vô thường, là khổ não, là bịnh 
tật, là mụt nhọt, là cây tên, là nguồn cội của sự khô, là cái làm cho khó chịu, là cái biến đồi, 
là cái tan rã, là cái rồng không, không phải là ta, như thế đó. Khi đã hành thường thường 
như vậy, là làm cho kết quả Niết-bàn trong kiếp hiện tại này. Nhưng nên hiểu răng: sự ghi 
nhớ trong tâm, là sự tụ hợp để vào trong tâm với tiếng “Sự suy tính, sự nhớ nghĩ” đó khác 
nhau, nghĩa là sự suy tính, sự nhớ nghĩ đó hằng có từng hồi, từng lúc, về phần hành để 
trong tâm, là sự tụ hợp để vào trong tâm mãi mãi, không gián đoạn. 


2. Tam tướng (trilakkhana) 
e_ Giải về 10 tướng vô thường (aniccalakkhana) 


Aniccam palokam caram pabhangu addhuvam viparinnamadhammam asäram vibhavam 
sañkhatam maranadhammam. 


Aniccam dịch là không thường, palokam: tan rã, caram: dịch là rung động, pabhangi: 
tiêu diệt, addhuvam: không bên, viparinäamadhammam: thay đổi tự nhiên, asãram: mềm 
yếu, vibhavam: hư hoại, sañkhatam: hữu vi, maranadhammam: có sự chết là lẽ thường. 

1) Aniccam dịch là không thường, ám chỉ rằng: có phía đầu và phía cuối không rõ rệt, 
là nói về sự sanh và sự diệt, sanh thuộc về đầu, diệt thuộc về cuối. Giải rằng: tất cả sự vật, 
khi đã sanh lên rồi, hằng không thường trú, như lúc đầu, sau rồi, tan rã và tiêu diệt. 

2) Tiếng palokam dịch là tan rã là bấy ra và rã rời, vì: bịnh, già, chết nghĩa là tất cả sự 
vật đều bị tan rã do sự : bịnh, lão, tử. 

3) Tiếng caram dịch là rung động, là rung động vì bịnh, già, chết, rung động do tám 
pháp thế gian (đắc lợi, thất lợi, được quyền, mắt quyên, gặp vui, chịu khổ, được khen, bị 
chê). Giải răng: tất cả chúng sanh thường rung động vì sự bịnh, già, chết, và lợi, quyên, 
vui, khen, thất lợi, mất quyên, chịu khổ, bị chê; chỉ trừ các bậc thánh nhơn mới không có 
tâm rung động, đối với các pháp ấy. Về lão, bịnh, tử, thân hình của các bậc thánh nhơn 
cũng rung động giống nhau, chỉ khác ở chỗ tâm của các ngài không rung động đó. 

4) Tiếng pabhadgn dịch là tiêu diệt, tan mất theo lệ thường, vì sự, cố găng và do trạng 
thái của người, mình. Giải rằng: tất cả sự vật hăng tan mất, do sự cô găng hoặc tiêu diệt 
theo trạng thái của sự vật thường lệ. 
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5) Tiếng addhuvam dịch là không bên, phải rơi ngã trong các nơi và không có sự vững 
chắc. Giải rằng: tất cả sự vật thường rơi trong các nơi và không có sự lâu dài, giống nhau. 

6) Tiếng viparinamadhammam dịch là thay đôi tự nhiên, là thay đôi vì sự già và sự chết. 
Giải rằng: tất cả sự vật hằng biến đổi do ba nhân là già, bịnh và chết, như chúng ta thay 
đối, nhỏ thành lớn, lớn trở nên già, già thành còm, như thế đó, cũng chăng ngoài thế lực 
ø1à và chết. Nếu nói một cách vi tế, thì sự thay đôi đó dính theo từ khi vào thọ sanh, nghĩa 
là già, chết trong mỗi hơi thở ra, vô, gọi là già kín, chết kín, vì già, chết như thế đó thường 
không rõ rệt đến mắt người, ví như lửa cháy tim đèn. Nói cách vi tế, lửa đó cháy luôn khi, 
tim và dầu hao đi từng tí, song không có ai điều tra được vì là cái rất vi tế, chỉ thấy được 
khi lửa đã tắt, không còn cháy nữa. 

7) Tiếng asãram dịch là mềm yếu, là cái không đứng vững. Giải rằng: tất cả sự vật ví 
như miếng đăm nhỏ không cứng, dễ bẽ gãy được. 

8) Tiếng vibhavam dịch là hư hoại, là không có sự tiến hoá cả và căn nguyên của sự hao 
mòn. Giải rằng: tất cả sự vật không có sự tiễn hóa, chỉ phải tiêu hao là mòn mỏi tiên mất 
đi từng tí. Khi sự vật sanh lên rồi thì kế là căn bổn của sự tiêu hoại, nghĩa là chỉ có sự hao 
mòn, tan rã thôi, chăng có sự tiễn hóa mãi mãi, nhưng phần đông người thấy rằng trong khi 
sanh rồi dần dần trưởng thành, đó gọi là tăng trưởng, thực ra là điều tiêu hoại, chỉ có sự 
hao mòn thôi. Tiếng gọi là ấu niên, trung niên, lão niên đó, có nghĩ là sa sút, là suy đôi 
trong chặng đầu, chặng giữa và chặng cuôi cùng, là nói VỀ SỰ Sa SÚI, qua khỏi bé thơ đến 
trai tráng, sa sút qua khỏi trai tráng đến già yếu rồi phải chết là nơi cuối cùng. 


09) Tiếng sañkhatam dịch là hữu vi, nghĩa là làm cho sanh lên, là nói về tất cả nhân duyên. 
GIải rằng: tất cả sự vật sanh lên, có lên, như thế này, như thế kia, khác nhau chỉ vì nhân 
duyên tạo tác, lập nên, khác nhau như thế đó. 

10) Tiếng maranadhammam dịch là có sự chết là lẽ thường, nghĩa là có sự diệt, sự mắt, 
tự nhiên. Giải rằng: tất cả sự vật đã sanh lên rồi phải diệt, phải mắt hắn thực, chăng có cái 
chỉ an trú trường cửu được. Về phân vật vô tri như đồng hồ, khi hết dây thiêu, thì kim 
ngưng chạy, hoặc chưa hết dây thiều, song có sự chướng ngại thì kim cũng chạy không 
được, chúng ta gọi là đồng hồ ngưng hoặc đồng hồ chết. 


Tất cả mười tình trạng đã giải, hợp chung lại thành một gọi là “vô thường tướng”, vì cả 
mười tình trạng đó là lợi khí, ám chỉ cho thấy tất cả sự vật đều là không thường thôi. Nhân 
đó xin tìm nhớ hiểu cả 10 tướng cho được, cho thấy là vô thường, khi niệm “vô thường”, 
cần phải tưởng nhớ đủ 10 tiếng đó, bằng phạn ngữ và nghĩa, nêu không chỉ thuộc năm lòng 
nghĩa cũng được. Khi đã niệm cả 10 tiếng đó rồi, sẽ thấy rõ rệt nghĩa lý của 10 tiếng đó gọi 
là “hiểu theo lẽ vô thường” (aniccãnupasanã) hoặc hiểu liên tiếp theo 10 tiếng ám chỉ là 
“không thường”. 

Phương pháp quán tưởng ngũ uẫn là vô thường bằng cách tóm tắt 

Phải quán tưởng răng: sắc là cái vô thường, là cái tan rã, là cái tiêu diệt, là cái không 
bên, là cái thay đối, là cái mềm yêu, là cái hư hoại, là cái hữu vi, là cái có sự chết tự nhiên, 
rồi dùng mỗi danh uân: thọ, tưởng, hành, thức để quán tưởng theo 10 tiếng đó. Khi niệm 
như thế gọi là quán tưởng ngũ uẫn theo “nền tảng vô thường”. 


Khi quán tưởng thấy ngũ uẩẫn theo 10 tiếng đó rồi gọi là thấy hiểu theo 50 pháp vô 
thường (aniccãnupassan3) là lấy 5 uẫn nhơn với 10 tiếng đó thành (5x10) = 50. Đó là 
phương pháp quán tưởng ngũ uân bằng cách tóm tắt, vừa cho hang Phật tử hành theo được 
dễ dàng. Tiếng “vô thường” đây cũng gọi là “vô thường tưởng” (aniccalakkhana). 


1178 | Vi diệu pháp vấn đáp 


Lợi khí che kín vô thường tướng 

Khi quán tưởng cả ngũ uẫn theo 10 tiếng đã giải, cũng có thể thấy rõ ngũ uân thật là vô 
thường, hoặc không hiểu cũng có, là vì được trừ khử hoặc còn bị lợi khí che lấp. Lợi khí 
che kín đó là trong phẩm Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) có giải rằng: Aniccalakkhanam 
tava udayabbyaãnam amanasikãra santatiyä paticchannattä na upatthatI, dịch là: Vô thường 
tướng không rõ rệt vì sự liên tiếp che kín, do nguyên nhân không chú tâm trong sự sanh, 
diệt. Giải rằng: sự liên tiếp là lợi khí che lắp vô thường, sự liên tiếp đó gọi theo phạn ngữ 
là santati, sự liên tiếp đó ám chỉ đến sự sanh dính liền nhau như tóc, lông cũ rụng, tóc, lông 
mới mọc liên tiếp, nhau, làm cho xem không thấy rõ pháp vô thường, phân ra làm 10. Tiếng 
“không chú ý” đến sự sanh và diệt là không ghi nhớ đến ngũ uấn. Tiếng “chú ý” đến sự 
sanh và diệt luôn luôn rằng: ngũ uân sanh và diệt liên tiếp. Khi thấy người và thú trong lúc 
nào, nên niệm tưởng răng: người này, thú này, sanh, diệt liên tiếp, dừng thấy rằng: là người 
hoặc thú như thế đó. 


Nếu khó nghĩ như vậy, thì nên niệm đến tóc, lông, móng, răng, da rằng: sanh và diệt mãi 
mãi, vì tóc và lông hăng mọc và rụng mãi mãi. Về phần móng khi ra dài thì phải cắt. Các 
bộ phận khác trong sắc thân cũng sanh và diệt giống tóc, lông, móng. Cả ba bộ phận đó, 
mắt chúng ta khó thấy được, cần phải thấy bằng trí tuệ từng ti. 


e 25 cái tướng khô 
Cái khổ chỉ có một, song chia ra làm 25 loại cho hàng Phật tử hiểu rộng thêm và làm 
cho hành giả ưa thích quán tưởng: “Dukkham rogamgandam bhayam upasaggam atänam 
alenam asaranam adinavam aghamulam vadhakam sãsavam mãrãmisam Jatdhammam 

Jaradhammam byãdhidhammam sokadhammam paridevadhammam upäyãäsadhammam 

saäkilesadhammam”, tông cộng thành 25. Xin hãy nhớ cho kỹ để làm qui tắc trong sự quán 

tưởng ngũ uân, hầu phá hoại si mê mới được. 
Xin dịch và giải 25 tướng khổ theo mỗi loại cho có điều lợi ích đến hành giả. 

1) Tiếng dukkham dịch là khó chịu được. Giải rằng: ngũ uẫn bị sự sanh diệt tàn ác, là trụ 
sở của cái khó chịu được. 

2) Tiếng rogam dịch là bịnh hoặc là lợi khí chích đâm. Giải rằng: ngũ uấn cần phải chuyên 
chữa luôn khi trước hết, của tất cả thứ bịnh và điều kinh sợ. 

3) Tiếng gandam dịch là mụn nhọt. Giải rằng: ngũ uân: phải bị cây lao tức là sự khổ đâm 
chích luôn khi; có đồ dơ nhớp chảy ra thường thường: tan ra do sự sanh và sự già; là vật 
phòng lên rồi tan rã. 

4) Tiếng sallam dịch là mũi tên. Giải rằng: ngũ uân: phải bị chích đâm mãi mãi tức là khó 
rút được vật đâm chích đó ra. 

5) Tiếng agham dịch là bất hạnh. Giải rằng: ngũ uân: phải bị phỉ báng luôn luôn; bị tiêu 
hoại mãi mãi: là sở trú của tất cả điều bất hạnh. 

6) Tiếng abãdham dịch là đau đớn tức là làm hại. Giải rằng: ngũ uẫn: không làm cho sanh 
sự tự do; không có sự an vui hoặc dễ dàng, theo lòng mong mỏi được; là nơi trú của các 
sự đau đớn. 

7) Tiếng iti dịch là tai nạn. Giải rằng: ngũ uẩn: là cái không ở trong thế lực của ai; là cái 
không nghe lời aI. 

8) Tiếng upaddavam dịch là hư hỏng, rủi ro. Giải rằng: ngũ uấn: là cái đem đến sự tiêu 
hoại, bất lợi; là nơi trú của upadava tức là cái không có lợi ích. 
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9) Tiếng bhayam dịch là kinh khủng là cái đáng sợ. Giải rằng: ngũ uân: là cái giếng sanh 
điều đáng sợ đủ điều; là bọn nghịch của sự vui thích cực điểm, tức là sự thọ khổ. 

10) Tiếng upasaggam dịch là nguy hiểm. Giải răng: ngũ uấẫn: có điều bất lợi nguy hiểm; 
nguy hiểm do các điều tội lỗi; có sự nguy hiểm không hạn chế được. 

11) Tiếng atãnam dịch là chống cự không được. Giải rằng: ngũ uân: chống cự các điều khổ 
không được; không có phương pháp để chống cự các cảnh khổ được. 

12) Tiếng alenam dịch là không có nơi kín đáo. Giải rằng: ngũ uân: không ngăn ngừa các 
sự khổ được; không có phận sự che lấp những điều khổ được. 

13) Tiếng asaranam dịch là không có nơi nương nhờ. Giải rằng: ngũ uân không có cái chỉ 
hộ trợ, trừ khử sự khô sở được. 

14) Tiếng adinavam dịch là tội lỗi. Giải rằng: ngũ uẫn: có sự khó khăn mãi mãi; có tội lỗi 
tức là khô não luôn, như người cô độc. 

15) Tiếng aghamilam dịch là nguồn gốc sự chật hẹp. Giải răng: ngũ uẫn là nguyên nhân 
sự chật hẹp, là chật hẹp thân tâm. 

16) Tiếng vadhakam dịch là người sát hại. Giải rằng: ngũ uân là người sát hại sự vuI. 

17) Tiếng sasavam dịch là ngâm. Giải rằng: ngũ uấn là lợi khí giam cầm. Bốn pháp ngầm 
là: giam cầm sự thương (kãmãsava); giam câm sự tái sanh (bhavãsava); giam câm trong 
sự si mê (avijjãsava); giam cầm trong tà kiến (ditthãsava). 

18) Tiếng mãrãmisam dịch là mỗi của ma vương. Giải rằng: ngũ uân là mỗi, là lợi khí nhử”6 
của tử ma và phiền não ma. 

19) Tiếng Jatidhammam dịch là có sự sanh là lẽ thường. Giải rằng: ngũ uấn hằng CÓ Sự 
sanh liên tiếp, trừ ra, cắt hắn nguyên nhân của sự sanh được, mới không sanh tiếp tục 
nữa. 

20) Tiếng jaradhammam dịch là có sự già lẽ thường. Giải rằng: ngũ uân thường có sự già 
liên tiếp. 

21) Tiếng byãdhidhammam dịch là có sự đau đớn là lệ thường. Giải rằng: ngũ uẫn thường 
có sự đau đớn mãi mãi. 

22) Tiếng sokadhammam dịch là có sự buồn rầu là lẽ thường. Giải rằng: ngũ uẫn thường 
có sự buôn rầu khô héo mãi mãi. 

23) Tiếng paridevadhammam dịch là có sự than khóc là lẽ thường. Giải rằng: ngũ uân 
thường có sự rên rĩ trong lúc có khổ là lẽ thường. 

24) Tiếng upãyãsadhammam dịch là có sự phiền muộn, khó chịu là lẽ thường. Giải rằng: 
ngũ uân hằng khó chịu vì sự khổ là lẽ thường. 

25) Tiếng sakilesadhammam dịch là có sự không trong sạch là lẽ thường. Giải rằng: ngũ 
uân hăng dơ bần vì ái dục, tà kiến, ác nghiệp. 

Phương pháp quán tưởng ngũ uẫn rằng là khổ (tóm tắt) 

Cần phải quán tưởng rằng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là toàn là khổ, là bịnh, là mụn 
nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là đau đớn, là tai nạn, là hư hỏng, là kinh khủng, là nguy hiểm, 
là chống. cự không được, là không có nơi kín đáo, là không có nơi nương nhờ, là tội lỗi, là 
nguồn gốc của sự chật hẹp, là người sát hại, là ngâm, là mỗi của Ma vương, có sự sanh là 
lẽ thường, có sự già là lẽ thường, có sự đau đớn là lẽ thường, có sự buôn râu là lẽ thường, 


5 Nhử: nhấp mồi. 
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có sự than khóc là lẽ thường, có sự phiền muộn là lẽ thường, có sự không trong sạch là lẽ 
thường, như thế đó. Trong khi quán tưởng, cần phải thông rõ nghĩa lý tất cả 25 thứ khổ gọi 
là khổ não tướng, tức là là lợi khí ám chỉ cho thấy rõ cái khổ: ngũ uân là cái khổ não thái 
quá. 


Lợi khí che kín khỗ tướng 

25 khô tướng đó không rõ rệt đến mắt của mọi người, do hai nguyên nhân là: 1) không 
nhớ tưởng luôn luôn đến cái khổ tàn ác; 2) sự thay đổi oai nghi. Trong Thanh tịnh đạo 
(Visuddhimagga) chỗ diễn giải về udayabbyãnupassananana là nền tảng, rằng: 
dukkhalakkanam abhinhasam mãpatipilanassa amanasikärä 1riyäpatheh1 paticchannatfä na 
upatthãti. Nghĩa là: khổ tướng hằng không rõ rệt, vì bốn oai nghi che kín, do không lưu ý 
thường thường đến sự tàn ác, như vậy. 

Sự không ghi nhớ thường thường đến điều tàn ác đó, là không niệm tưởng liên tiếp đến 
các nguyên nhân cái khổ, cho nên hiểu lầm rằng: ngũ uâẫn là vui, làm cho say mê trong ngũ 
uân, khi có khổ phát sanh lên như sự bịnh tật hoặc sự chết xảy đến thì giãy giụa, tâm trí 
xốn xang, than van rên siết, không hay tìm xét cho biết rằng: ngũ uân là cái khổ, thường 
tìm cách chuyên trị luôn khi. Như sự đói khát cũng là sự khổ của ngũ uẩn. Song chúng ta 
thường chuyên chữa bằng thuốc, tức là thực phẩm; khi đã ăn uống rồi, nghỉ cho khỏe, gọi 
là vui. Hiếm người tìm hiểu rằng ngũ uấn là khô, vì cần phải tìm các làm cho tiêu hóa thực 
phẩm, không có giờ phút vui đâu, hoặc ăn uống thái quá cũng là một điều khổ của ngũ uẫn: 
khi đã dùng thực phẩm rồi, nếu thực phẩm không tiêu hóa thì làm cho ngũ uấn khó chịu. 
Thật ra, chăng có chỉ gọi là vui; dầu nói rằng: nếu không bịnh, được giàu sanh, có đồ trang 
sức, có đủ thực phẩm là nơi yên vui, có chỗ ở rộng rãi, có thuốc ngừa bịnh, cần dùng cái 
chỉ thường được như nguyện, thì cho rằng là vui, chấp như thế đó là món lợi khí che kín, 
không cho thấy rõ cái khổ tưởng được. 

Tiếng nói oai nghỉ là lợi khí che lắp, là chỉ về sự thay đổi oai nghi: đứng, đi, ngôi, nằm 
hoặc sự an của thân thể. Chỗ nói oai nghi là lợi khí che kín cái khổ tướng đó, giải rằng: sự 
đứng cũng là một lợi khí che kín được, sự đi, ngồi, nằm cũng như nhau, nghĩa là theo lẽ 
thường, chúng ta hằng có sự đứng, đi, ngồi, nằm thay đổi liên tiếp, không phải đứng hoài, 
hoặc đi, ngồi, nằm luôn; nếu chỉ dùng một oai nghi thì tự biết mình mệt mỏi. Sự mệt mỏi 
đó là cái khổ của ngũ uấn, nhưng khi đã thay đổi oai nghi được thường, thì tự biết mình là 
vui. Nhân đó, mới gọi rằng sự thay đổi oai nghi là lợi khí che kín cái khối thướng. Nếu 
muốn rõ cái khổ tướng thì hãy dứng, hoặc đi, ngôi, nằm trong một oai nghi nào ắt sẽ thấy 
rõ sự mỏi mệt, khi đó mới tự biết cái khổ tướng rằng: ngũ uân là khổ thật, chẳng có sự vui 
đâu. 


e_ Năm vô ngã tướng (anättalakkhana) 

Tiếng vô ngã (anattã) hay là vô ngã tướng, có 5 là: param ritttam tuccham suññnam 
anatta. 

1) Tiếng param dịch là khác. Giải rằng: ngũ uẩn không ở trong quyên lực người nào, 
không tin nghe ai, thường sanh già, bịnh, chết theo lẽ tự nhiên của ngũ uân. Người có quyền 
lực nhiều đến đâu cũng khó ngăn cắm được, chẳng có thể dạy bảo cho ngũ uấn tin nghe 
được. 

2) Tiếng rittam dịch là ít oi. Giải rằng: ngũ uần là cái có sự tốt đẹp và sự vui rất ít, không 
có sự tốt đẹp và vui lâu dài. Nếu quán tưởng được chu đáo thì sẽ thấy rằng không đẹp, 
không vui, chỉ có sự đáng nhờm gớm và là khô não liên tiếp. 
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3) Tiếng tuccham dịch là rỗng không. Giải rằng: ngũ uẫn không có sự đẹp cả bên trong 
và bên ngoài. 

4) Tiếng suññam dịch là trống, song không phải trống như hình tròn trông thấy rõ rệt. 
Dịch theo nguyên tự là “trống”. Giải rằng: ngũ uân không có tài chủ, không có người trú, 
không có người tạo, không có người hưởng, không có người vững chắc, không có người 
đi. Giải tiếng không có tài chủ ám chỉ răng: không có ai là người chủ của ngũ uân. Tiếng 
không có người trú: ám chỉ rằng: trong ngũ uẫn chẳng có một cái chỉ trú vĩnh viễn, chỉ có 
cải hư hoại tiêu mòn thôi. 

Tiếng “không có người tạo” là không có người, thú, trời, Đề Thích, Phạm thiên, một 
người nào tạo ra, hoặc biến ra. 

Ngũ uân sanh lên theo nhân duyên của ngũ uần thôi. Tiếng “không có người hưởng” là 
không có một cái chi gọi rằng là người chịu vui, khổ, cả. Nói tắt: sắc là người chịu cũng 
không phải, hoặc thọ, tưởng, hành, thức là người chịu cũng không phải, chỉ là tình trạng 
ngũ uân thôi. Tiếng “không có người trú vững” là không có cái chi là: người, thú trú vững 
trong ngũ uần, chỉ phỏng đoán ngũ uân rằng là: người, thú thôi. 

Tiếng “không có người đi” là không phải người hoặc thú trong ngũ uẩn đi, chỉ là tình 
trạng của ngũ uần thôi. Nhân đó mới gọi ngũ uẩn là trống hoặc cái không có chi. 


Tiếng “vô ngã” (anattã) dịch là “không phải ta”. Giải rằng: ngũ uấn không có ai là chủ 
hoặc là lớn, có thể dạy bảo ngũ uẫn được. Ngũ uân thường: sanh, già, bịnh, chết là lẽ 
thường. Chắng có một ai có thế lực bắt buộc, dạy bảo, ngăn cấm, không cho ngũ uân sanh, 
già, bịnh, chết. 

Phương pháp quán tưởng ngũ uẫn rằng là: vô ngã bằng cách tóm tắt. 

Phải quán tưởng ngũ uẩn cho thấy là vô ngã băng cách tóm tắt như vây: Phải thuộc lòng 
cả năm tiếng đã giải, rồi niệm rằng: “trong ngũ uân, mỗi uần chỉ là cái riêng khác, là cái ít 
oi, là cái rỗng không, là cái trống, không phải là ta, như vậy.” 

Hoặc chia ngũ uẩn ra, quán tưởng đủ theo mỗi ý nghĩa của năm tiếng đã giải được. Nếu 
hiểu thấy ngũ uẫn như năm tiếng đó giờ nào, giờ ây gọi là hiểu thấy theo pháp vô ngã 


(anupassanä) nghĩa là dùng cả 5 tiếng đó nhơn với 5 uân thì thành 25 tròn đủ 
anatfanupassana. 


Lợi khí che kín vô ngã tướng (anatt3lakkhana) 

Chúng ta không thấy rõ vô ngã tướng, vì pháp kiên có tưởng (ghanasaññã) do tưởng 

nghĩ răng là “bộ phận” là sự hiểu biết rằng là: thú, người, ta, họ, đó là lợi khí ngăn trở. Hiểu 
như vậy vì không niệm riêng mỗi phần nguyên tố, cho đến khi thấy rõ tiếng gọi: thú, người 
đó. Sự thực là không phải vậy, chỉ là các nguyên tổ thôi. 
Theo như lời đã giải, có phạm ngữ trong thanh tịnh đạo (visuddhimagga) khoản nói về 
udayabbyännãna, chứng minh rằng: anattãlakkhanam nãnãdhãtuvinibhogassa amanasikãrä 
ghanana patIcchannattã na upatthãt, dịch là: vô ngã tưởng không rõ rệt, vì bộ phận che kín 
do nguyên nhân không niệm riêng các nguyên tố, như thế đó. 


3. Phương pháp quán tưởng sắc theo chỉ tiết 

Adananikkhepanato vayovuddhatthagamito ãhãrato ca ututo kammalo cãpi cifttato 
dhammattärũpato satta vittharena vipassati. Dịch là: Người có sự tỉnh tắn thường thấy rõ 7 
loại theo chỉ tiết, là: sự gìn giữ và sự dứt bỏ; sự tiêu diệt của thời kỳ tiến hoá; thực phẩm; 
thời tiết; nghiệp; tâm; sắc thường. 
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1) Tiếng “sự gìn giữ” là gìn 81ữ sự sanh. Tiếng “sự đứt bỏ” là bỏ sự tử. Trong hai tiếng đó, 
phải quán tưởng rằng: Tất cả sắc trong thời gian sanh và diệt là cái không thường: về 
tình trạng sanh và diệt; về sự biến đổi; vì có tạm thời; vì ngăn sự thường. Như thế đó do 
nguyên nhân: sắc sanh rồi trú ở, trong thời gian trú ở, hằng khổ não vì sự già, khi già rồi 
phải tan rã, không sai, cho nên gọi là không thường và là khổ não: vì bị đè ép mãi mãi, 
vì khó chịu được, vì là nơi trú của sự khô, vì không có sự vui. 

Nói là “vô ngã” vì không vâng lời theo thế lực của ai, nghĩa là người nào dạy bảo rằng; 
hãy trú vững một mực, đừng già, dừng tan rã, như thế, không được: vì là cái rông không, 
vì không có tài chủ, vì không ở trong quyền lực, vì phản đối ngay với ngả. 


2) Tiếng “sự tiêu diệt” của sắc tiến hoá đó là phải phân biệt sắc trong 100 năm. Chia ra làm 
3 thời kỳ: sơ thời kỳ (pathamavaya), trung thời kỳ (majjhimavaya), chung thời kỳ 
(pajjhimavaya), phải quán tưởng là: sắc sinh tồn trong sơ thời kỳ, thường diệt trong sơ 
thời kỳ, không trú đến trung thời ky, không trú đến chung thời kỳ, thời diệt trong chung 
thời kỳ. Nhân đó, mới gọi sắc là cái không thường, là khổ não, là vô ngã. 


Khi đã quán tưởng theo 3 thời kỳ như thế rồi, phải quán tưởng chia 100 năm ra 10 phần. 
Phần thứ nhứt, thuở còn bé thơ, thì diệt trong 10 năm thứ nhứt, sắc trong 10 năm thứ nhì 
cũng diệt trong 10 năm thứ nhì, sắc trong 10 năm thứ 3 cũng diệt trong 10 năm thứ ba, 
sắc trong 10 năm thứ tư cũng diệt trong 10 năm thứ tư, như thế, cho đến sắc trong I0 
năm thứ 10 cũng diệt trong 10 năm thứ 10. 

Rồi phải quán tưởng chia 100 năm ra 20 phần, mỗi phần 5 năm, rằng: sắc trong 5 năm 
đầu cũng diệt trong 5 năm đâu, không sinh tồn đến 5 năm thứ 2... cho đến sắc trong 5 
năm thứ 20 cũng diệt trong 5 năm thứ 20, cho nên gọi sắc là vô thường, là khổ não, là 
vô ngã. 

Rồi chia 100 ra 25 phần, mỗi phần 4 năm, rồi chia ra 33 phần, mỗi phần 3 năm, rồi chia 
ra 50 phân, mỗi phần 2 năm, rồi chia ra 100 phân, mỗi phần I năm, rồi chia một năm ra 
2 phân, mỗi phân là sáu tháng, rồi chia ra 6 phần, mỗi phân là 2 tháng, rồi chia một tháng 
ra 2 phần, là thượng tuần và hạ tuần, rồi chia ngày ra 2 phần là ban ngảy và ban đêm, 
rồi chia ngày và đêm làm 6 phần là sớm, trưa, chiều, đầu hôm, nửa đêm, rạng đông. Phải 
quán tưởng sắc theo ba “phô phông tướng” là không thường, là khổ não, là vô ngã. 


Khi đã quán tưởng sắc bằng sự phân biệt năm tháng, hạ tuần, thượng, tuần, ngày, đêm 
và giờ như đã giải trên được thuần thục rồi, phải xem xét từ thô thiển đến vi tế theo từng 
thời. 

3) Tiếng nói “thực phẩm” là quán tưởng sắc sanh lên trong khi đói và lúc no rằng: sắc sanh 

lên trong khi đói, cũng diệt trong khi đói, không sanh tồn đến lúc no, sắc sanh trong lúc 
no, cũng diệt trong lúc no, không trú đến khi đói. 
Giải rằng: sắc sanh trong lúc đói, là sắc màu da tiêu tuy, không tốt đẹp, sắc sanh lúc no, 
là sắc tươi tốt, sắc tiều tuy không tốt đẹp cũng diệt trong giờ đó, không lâu dải đến lúc 
tươi tốt, sắc tươi tốt cũng diệt trong lúc đó, không sống còn đến lúc tiều tuy, cho nên gọi 
là vô thường, là khổ não, là vô ngã. 


4) Tiếng nói “thời tiết” là nói về sự quán tưởng sắc sanh trong mùa nóng và mùa lạnh rằng: 
sác sanh trong mùa nóng là sắc có mầu còm cỏi, tiều tuy, cũng hăng diệt trong mùa 
nóng, không lâu dải đến mùa lạnh; sắc sanh trong mùa lạnh là sắc có màu tươi tốt, mềm 
diệu cũng diệt trong mùa lạnh, không lâu dài đến mùa nóng, mới gọi là vô thường, khô 
não, vô ngã. 
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5) Tiếng nói: “nghiệp” là phải quán tưởng rằng: sắc sanh theo nghiệp trong nhãn môn 
(cakhudvãra), nhĩ môn (sotadvara), tỷ môn (ghãnadvara), thiệt môn (Jivhãdvara), thân 
môn (kãyadvãra), ý môn (manodvära) cũng diệt trong nơi sanh đó, nghĩa là sắc sanh 
trong mắt, thì diệt trong mắt, không lâu dài dính liên tiếp đến tai, đến mũi, đến lưỡi, đến 
thân, đến ý, nhân đó mới gọi là vô thường, khổ não, vô ngã. 

6) Tiếng “tâm” là phải quán tưởng rằng: sắc sanh trong thời tâm vui mừng, là trong lúc tâm 
ưa thích, cũng diệt trong lúc tâm vui thích, sắc sanh trong thời tâm buôn rầu cũng diệt 
trong thời tâm buôn rầu, không lâu dài đến khi vui thích, mới gọi là vô thường, khổ não, 
vô ngã. 

7) Tiếng “sắc thường” là quán tưởng rằng: sắc sanh trong nơi ngoải là sắc vô tri như các 

hột giống cũng diệt từng khoảng, từng lúc. 
Khi quán tưởng sắc theo 7 loại như thế rồi, phải quán tưởng sắc theo 5 pháp có sự tiếp 
xúc là thứ năm (phassa), là thọ (vedan8), tưởng (sann3), tác ý (cetanã), thức (viññãna), 
xúc (phassa) theo 7 tình trạng, là: theo bó, đối, sát na, liên tiếp, rút lui kiến thức, rút lui 
ngã chấp, hết sự gìn giữ. 


Tiếng nói “bó” là phải quán tưởng rằng tất cả 5 pháp có tiếp xúc là thứ 5, sanh trong 
thời quán tưởng rằng: các tốc này không thường, là khổ não, là vô ngã; cả 5 pháp có tiếp 
xúc là thứ 5 đó, hằng diệt trong thời quán tưởng tốc đó, mới gọi là vô thường, là khổ não, 
là vô ngã, nghĩa là trong điều này, dạy phải quán tưởng tất cả 5 pháp, có sự tiếp xúc là thứ 
5. trong môi sát na, quán tưởng 32 bộ phận cho thấy khổ não, là vô ngã, liên tiếp theo sự 
quán tưởng sắc bằng 7 tình trạng đó. 

Tiếng nói “rút lui kiến thức” là phải quán tưởng chia thân ra làm sắc, vô sắc cho đến khi 
thấy răng: không phải chúng sanh, không phải người, ta, họ. 

Tiếng nói “rút lui ngã chấp” là phải quán tưởng rằng: sự quán tưởng hiểu biết đó không 
chi khác, là nói về thân thể cấu tạo (saäkhãra) đó, biết, thấy, không phải ta là người biết 
người thấy. 

Tiếng nói “hết sự gìn giữ” là phải quán tưởng cho thấy hết sự ưa thích trong pháp “minh 
sát niệm” (vipassana bhãvãn3) nêu ưa thích răng: ta có thể biết rõ, thấy rõ, như ' vậy, không 
hết sự gìn giữ. Chỉ đến khi nhìn xét thân thể cầu tạo là người thấy rõ, biết rõ, rồi phải phân 
biệt, xem xét thân thể cầu tạo cho đến khi thấy rằng: thân thể câu tạo đó là không thường 
là khổ não, là vô ngã mới gọi là hết gìn giữ. 

— Dựt Tam tưởng (trilakkhana) — 
— Dứt Vi diệu pháp vấn đáp (PI.2497-DI.1954)- 
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Tác phẩm 3] l ' 
SƠ THIÊN TÁM 
(PATHAMAJHANACITTA) 


Namo tassabhagavato arahatIAo sammasambuddhassa 


SƠ THIÊN TÂM 

Tôi xin đề xuất Phật ngôn trong kinh Visuddhimagsa để làm căn bản theo PäIT dưới đây: 

“Etävaftä panesa viviceva kamehi, vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicäram 
vivekaJam pTtIsukham pathamaJJhaänam upasampaJJa viharatI”. 

Nghĩa: hành giả phải có tâm yên lặng, phải dứt dục tình, phải xa lìa các ác pháp, mới là 
người nhập sơ thiền, vì có suy, sát, phi, và an phát sanh từ sự tịch mịch, có thiền tâm là 
như thế. 

Chú thích: sơ thiền có 5 chỉ (sau khi đã diệt được 5 pháp cái) là: vitakka: ... suy; 
vicara:... sát; pI(I: ... phỉ; sukha: .... an; ekaggatä: ... định. 

Sơ thiền, nói tóm tắt, cho thấy rõ là cần phải có tâm yên lặng khỏi dục tình, tránh xa dục 
tình v.v... Vì thế, các bậc trí tuệ có minh giải rằng: đắc sơ thiền là “các dục tình chăng còn 
trong giờ hành giả nhập định” vì sơ thiền có đặc tính là dứt hắn dục tình: dục tình là nghịch 
pháp của sơ thiên. 

Vấn: thê nào là tâm yên lặng khỏi dục tình? Đáp: các dục tình là nghịch pháp của sơ 
thiền, hẵn thật. Có dục tình thì nhất định không có sơ thiên. 

Dục tình và sơ thiền ví như tối tăm và ánh sáng: có tối thì không có sáng, có sáng thì 
không có tối. Đắc sơ thiền cũng vậy, nghĩa là có tối tăm tức là dục tình, thì không có ánh 
sáng tức là sơ thiền; khi có ánh sáng tức là sơ thiền, thì không có tối tăm tức là dục tình. 

Dục tình và sơ thiền còn ví như bờ bên này và bờ bên kia. Người qua bờ bên kia là bỏ 
bờ bên này. Hành giả vượt đến bờ bên kia là đã bỏ hắn bờ bên này, vậy. 

Trong kinh “Vibhaiga” Đức Phật có định nghĩa dục tình một cách bao quát rằng: 
chando: sự vừa lòng (trong dục tình) gọi là dục tình; rägo: là lòng quyền luyến, ái mộ, thèm 
khát v.v... gọi là dục tình; chandarägo: sự xúc dộng, cảm động, tình quyến luyến, gọi là 
dục tình; sañkappo: sự chú tâm suy nghĩ về ngũ dục, gọi là dục tình; saäkappärãägo: tâm ái 
mộ chú ý suy nghĩ trong dục tình, gọi là dục tình v.v... Tóm tắt lại, đó toàn là phiền não 
dục cả. Khi hành giả đắc thiền tâm, như đã giải, Đức Phật gọi có tâm yên lặng, khỏi dục 
tình. 

Các pháp mà bậc sơ thiền đã trừ được có 5 là: 1) abhijjhã: là tham lam, mong mỏi được 
của người hoặc — kamacchanda: là tâm kích thích, thèm khát, mong nuốn vừa lòng v.v... 
Trong vatthukäma (vật dục) và kilesakãma (phiền não dục). 2) thĩinamiddha: hôn trầm lười 
biếng, dã dượi. 3) byãpãda: lòng oán ghét, ác tâm, ác cảm, tính làm tai hại kẻ khác. 4) 
uddhaccakukkucca: không để ý, xao lãng, quên lãng, phóng tâm, khó chú về đề thiền. 5) 
vieikicchã: hoài nghi, lòng không tin chắc. 


Jhãnañga sampayoga (chỉ thiền hợp nhất hộ trợ lẫn nhau) 
Chỉ thiền phát sanh ra trong sơ định có 5 là: 


1) Vitakka: suy, là chú ý suy nghĩ một đối tượng thiền định, đó là về chánh tư duy. Nếu 
mình giảng cho thấu đáo thì vitakka là có sự chú tâm về đối tượng thiền định, là đặc tính 
(abhinropanalakkhana): có tánh cách thu nhặt tâm vào đỗi tượng thiền định là sự 
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(ãhananapariyãhananaraso). (Vì thế Đức Phật có giảng rằng: hành giả hăng đem đối tượng 
đến bằng vitakka); có tánh cách dẫn tâm an trụ trong đối tượng là quả 
(anayanappaccupatthana). 

2) Vicãra: sát, là xem xét đối tượng tức là “arammaianumaJjalakkhano” có sự vuốt ve 
trau đồi thường thường đối tượng cho sáng sủa là đặc tính “sahajãtãnuyojanaraso” có sự 
nương lẫn nhau thường thường cùng với các pháp phát sanh đồng thời trong cảnh giới của 
đối tượng thiền định là sự “anuppabandhanappaccupatthãno”. Có sự buộc thắt thường 
thường cái tâm cho khắn khít trong đối tượng thiền định là quả. 

Chú thích: vitakka (suy) và vicãra (sát) ví như tiếng chuông mà được phát âm là nhờ 
nương nơi người đánh, vì nêu không có ai đánh thì không phát âm được; cái dùi ví như 
vitakka sự phát âm ví như vicãra, hơn nữa suy với sát còn có thể ví như điều loại bay giữa 
không trung, đập cánh muốn bay, rồi xoè cánh bay rễ rà qua lại giữa không trung: vitakka 
ví như điều loại đập cánh muốn bay lên không trung; vicãra như điều loại xoè cánh bay rễ 
rà qua lại giữa trời. Lại có thể ví suy và sát cũng như loài ong hằng nút nhuy hoa, thường 
bay đến đáp trên hoa sen, bay nhìn xem rồi đáp, banh búp hoa ra nút nhuy của hoa sen: 
vitakka cũng ví như loài ong bay đến đáp ngay hoa sen. Vieära như loài ong bay ngắm hoa 
sen. 

3) PTti: (phi) khiến thân và tâm no vui, theo đặc tính là: “sampiyayalakkhano” có sự no 

ui! là đặc tính. “Kãyacittapinanaraso” khiến thân và tâm hấp thụ pháp lý, là sự 

"udagghappaccupatthana” có sự nở nang của tâm là quả”. 

PTti: (phi) nếu chia theo tâm vui thích có 5 là: khuddakäpTti: sự vui chút ít, vừa làm cho 
mọc óc (rởn óc); khaiIkãpTtI: sự vui chốc lát, thấy như điển chớp trong mắt; okantikãäpTtI: 
sự vui như sóng đánh vào bờ rồi tan; ubbengäpTtI: sự vui có sức mạnh làm cho thân cao 
lên; có khi cho bay bồng lên không gian; pharanäpTti: sự vui mát mẻ cả châu thân. 

Sự thích: thầy Mahã Tissa ngụ trong chùa Punnavallika, lúc nọ thầy đi đến sân Tháp bảo 
gần chùa, nhằm ¡ ngày rằm, được thấy ánh sáng vâng trăng, thầy nhìn ngay đến Tháp bảo 
rồi nghĩ rằng: Ôi! Giờ này tứ chúng dẫn nhau lễ bái Tháp bảo đây mà, rồi phát sanh 
ubbengãpTti nhờ niệm hiệu Phật, khiến thầy bay bồng lên không gian, bay đến ngồi tại sân 
Tháp bảo tức khắc. 

Một tích nữa: có một cô gái trong làng Vattakãla gần chùa Girikandaka. Cô gái đó bay 
bồng lên không gian, do ubbengäpïti, nhờ niệm hiệu Phật. Cha mẹ cô trước khi dẫn nhau 
đến chùa để nghe Pháp trong buổi tối, có nói rằng: “Này con! Cha và mẹ đi nghe Pháp tại 
chùa, con chớ nên đi đâu, vì là ban đêm, con còn trẻ tuổi đi bất tiện, để cha mẹ nghe rồi 
đem phần phước về cho con, con ở giữ nhà, cha mẹ đi, nghe con!”. Cô gái dù là muốn theo 
cha mẹ đi chùa thái quá, song cũng chắng dám cãi lời, phải buộc lòng ở nhà. Vì rất mong 
mỏi, cô gái ra đứng nơi lang can nhìn xem ngay Tháp bảo đã tạo trên đãnh núi, gần chùa 
Girikandaka. Dưới ánh sáng mặt trăng, cô được thấy đèn của thiện tín thắp để cúng dường 
Tháp bảo. Tứ chúng đang lễ bái, dâng hoa cúng Tháp bảo, đi nhiễu Tháp bảo, rôi ngôi nghe 
pháp, ngay lúc ấy, cô gái bèn nghĩ “Ôi! Đại chúng họ rất hữu phước, thật rất hân hoan thỏa 
thích”. Cô gái chỉ nghĩ bây nhiêu ubbengãpïti phát sanh nơi cô tức tốc, cô liền bay bổng 
đến ngay chỗ Tháp bảo trên đỉnh núi đó. Cô đến đó trước khi cha mẹ cô đến, cô gái bèn lễ 
bái Tháp bảo rồi ngồi nghe Pháp, chừng đó cha mẹ cô mới đến, trông thấy con mình, liền 
hỏi rằng: “Này con! Con theo đường nào mà đến mau như thế?” Cô gái đáp: “con đến theo 


! No vui” tức là sự thỏa thích no lòng. 
? là tình trạng của thân và tâm dây dặn, tươi tăn nôi lên. 
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đường không gian không phải đi theo lệ thường như mẹ cha đâu, cho nên mau như vậy”. 
Mẹ cha cô khen ngợi rằng: “Này con! Chỉ có bậc A-la-hán mới có thê đi trên không trung 
được, vì sao, con lại nói đi theo không gian”. Cô thưa: “Nhờ phỉ lạc có sức mạnh phát sanh 
đến con, khi con đang nhìn xem Tháp bảo theo ánh sáng mặt trăng, con không biết thân, 
con ngồi hay đứng, thình lình bay bổng lên không trung, do tâm niệm hiệu Phật tự nhiên, 
được đến sân Tháp bảo”. 

UbbengãpTti, khi đã phát sanh hăng làm cho thân bay bổng lên không gian, như thế. 

Pharanäprti: phát sanh lên mát mẻ, thẩm thấu khắp cả thân thể, như bong bóng mà người 
bơm gió đầy vậy. Nên hiểu rằng: trong 5 pĩti chỉ có phi lạc thứ 5 là có sức mạnh phi thường 
hơn 4 phỉ lạc trên; phi lạc này kê vào chỉ thiền thứ 3. 

Khi phỉ lạc đã trú vững trong tâm và được cứng cáp, do năng lực luyện tập trong tâm 
thức thì phát sanh passadhi (an tĩnh) là thân yên lặng (kãyapassadhi) và tâm yên lặng 
(cittapassadhi). Nếu 2 an tĩnh ấy đã đây , đủ cứng cáp thì sanh 3 loại thiền: khanikãsamädhi: 
(tạm định) sự duy trì tâm an trú trong đối tượng thiên định được chốc lát; upacärasamädhi: 
(cận định) sự duy trì tâm cho trú trong đối tượng thiền định được thêm sức mạnh gân nhập 
định; appanäsamadhi: (nhập định) tâm trú vũng khắng khít trong sắc thiền. 

Đây chỉ cho thấy rõ 5 phi lạc một lần nữa là: trong 5 phi lạc pharanäpTti (phi lạc thứ 5) 
khi đã sanh rồi có trạng thái căn bản trong thiền định, thêm sức mạnh dẫn cho nhập định. 
Phỉ lạc này là chi thứ 3 của thiền định. Cả 5 phi lạc như đã giải tóm tắt, nếu đã phát sanh 
trong tâm rồi hằng làm cho tâm vui thích, tươi tĩnh trong các thiện pháp. 

4) Sukha: (an) là sự yên vui của thân và tâm có thê đảo bứng cội nguồn, tức là trừ khỏi 
bịnh trong thân, làm cho thân được trở nên khoẻ khoắn, gọi là an lạc. 

VỀ sự vui thích, an tâm, có Päli rằng: “tamsãätalakkhanam”: chỉ về sự vui thích là đặc 
tính; “tamsampa yuttanam upabruhanarasam”: có sự tăng gia kết hợp pháp là sự; 
“anuggahappaccupatthãnam” có sự hộ trợ cho an lạc khăng khít là quả. 

Lại nữa, khi các pháp ấy (pTti và sukha) động phát sanh cùng nhau, không lìa nhau, trong 
nơi nảo cũng vậy thì phi lạc là vui thích đối tượng có trong nơi nảo, an lạc cũng có trong 
nơi ấy. Song an lạc có trong nơi nào, phỉ lạc không nhất định hắn có trong nơi ấy, vì phi 
lạc kê vào trong hành uầấn (saäkhãrakhandha); an lạc thuộc thọ uẫn (vedanäkhandha). Thí 
dụ như vây: bộ hành đi đường xa khát nước, thình lình gặp một người từ xa đi lại ngay 
đường đi, bèn kêu hỏi rằng: Anh ôi! Nơi nào có nước, anh? Tôi đang khát nước lắm, xin 
tội nghiệp chỉ dùm cho tôi. 

— ]ãtassaro navasande atthi: có hồ sen tại giữa rừng sâu, anh hãy ráng đi, độ chừng vài 
trăm thước sẽ tới. 

— Hatthappahattho: được nghe người nói như thế, bộ hành đó liền phát tâm vui thích và 
cô đi theo đường ấy mong mau đến hồ sen; đi dần dần được thấy hoa sen và lá sen rãi rác 
theo đường đi. 

— Sutthutaram hafthappahattho: người ây càng thỏa thích, đi chút nữa, được gặp nhiều 
người vừa lên khỏi hồ, y phục còn ướt nhèm, có cả tiếng chim đa đa, quốc v.v... Kêu rằm 
trong rừng, thấy hồ có cây sum sê theo bờ hồ. Dưới hồ đầy hoa sen, nước trong trẻo, người 
bộ hành rất hoan hý phấn chấn xuống . hồ tắm và uống nước được tuỳ thích, ăn sen, bẻ hoa 
trang sức, xong lên thay quần áo TÔI. năm nghỉ khoẻ, đưới bóng cây có gió thổi hiu hiu mát 
mình lẫy làm hứng thú và tự thốt rằng: Aho sukham! Aho sukham! Vui sướng thật! Vui 
sướng thật! 
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Phi lạc ví như người đi đường xa thiếu nước ấy, được thấy nghe tiếng chim kêu lẫn tiếng 
người nói, cho đến khi thấy nước trong hồ; còn an lạc thì ví như người đi đường, thiếu nước 
được xuống hồ uống nước và tắm cho đến lúc nằm nghỉ dưới bóng cây, như thê. 


Thí dụ khác: Người đi đường xa thiếu nước, khổ sở, bị trời nóng nực, thèm đói khát, ví 
như hành giả bị tình dục, sân, si làm cho bức rức khó chịu do 3 tả tư duy. Người được chỉ 
đường đi đến hồ sen ví như vitakka, đang khởi niệm đối tượng thiền định. Chỗ nói người 
cố gắng đi theo đường đến hồ sen vừa đi vừa niệm, ví như vicãra, vì hành giả tinh tấn niệm 
niệm đối tượng thiền định cho sáng sủa. Sự kiện thấy hoa sen và lá sen rãi rác giữa đường, 
phát tâm vui thích, ví như phỉ lạc còn non; sự kiện thấy nhiều người được tăm rồi lên đi, 
có cả y phục ướt nhèm, cùng nghe tiếng loài chim líu lo cho đến lúc được thấy nước trong, 
người bộ hành càng hân hoan; sự kiện ây ví như hành giả có phi lạc mạnh; còn sự kiện 
người hăng hái xuống hồ tắm và uống nước cho đến khi được giải lao, ví như hành giả có 
tâm yên lặng: chỗ người được ăn sen và bẻ hoa sen để trang sức, ví như hành giả đắc an 
lạc. Và sự kiện người lên khỏi hồ thay y phục, cho đến khi nói “Aho sukham! Aho 
sukham!” Sung sướng thật! Sung sướng thật!” ví như hành giả đắc định. 

5) Ekaggatã: trạng thái nhất tâm, hoặc tâm đã đến bực định, hay là tâm an trú trong một 
cảnh giới. Lại nữa, trạng thái của tâm chỉ có một mũi nhọn. Ekaggatã có sự trú vững trong 
một đối tượng là đặc tính, chi thứ 5 của thiền định gọi là nhất tâm. Năm chi thiền hằng giúp 
đỡ lẫn nhau như vậy. 

Vitakka: (suy) là tình trạng đem tâm suy nghĩ đối tượng. Vicãra: (sát) là tình trạng theo 
trau dỗi đôi tượng cho trong sạch sáng sủa. PTti: (phi) khiến các pháp phát sanh đều nhau; 
cho kết hợp nhau. Sukha: (an) là pháp làm cho phi tăng gia. Phi và an hộ trợ lẫn nhau. 
Ekaggatã: (nhất tâm) cô găng hộ trợ các pháp (tức là giúp). Vitakka đem tâm đề trong đối 
tượng, cho vicãra trau dồi đối tượng, cho pĩti hướng thọ đối tượng, khiến cho sukha trú 
vững trong đối tượng. Bậc hiền minh nên hiểu rằng trạng thái của thiền định gồm có đủ 5 
chỉ ấy thì định cũng phát sanh; cho nên có đủ 5 chỉ thiền gọi là định. Bậc hiền minh phải 
phân biệt cho nhớ rằng: sơ thiền chỉ có 5 chỉ mà thôi. 

Trong upacaraJhãna (cận định) cũng có Š chi (suy, sát, phỉ, an và định) nhưng chưa cứng 
cáp, chỉ có sức mạnh hơn thường thôi. 

Còn Š chi trong sơ thiền (suy, sát, phỉ, an và định) có sức mạnh phi thường hơn, mới gọi 
là upanãjhãna (nhập định) nghĩa là khi đã niệm suy và sát được chân chính đứng đắn rồi 
thì phi và an hộ trợ lẫn nhau cho toàn thân thê thấm thấu. Vì thế, đức Chánh Biến Tri dạy 
rằng: toàn thân thể tứ chi của hành giả thâm thấu phi lạc và an lạc phát sanh từ sự vắng 
lặng. Chi thứ 5 là nhất tâm được trú vững trong một đối tượng (trọn đêm cũng có). 


Năm pháp cái 

1) Kãmacchanda: tham dục, là tâm quyến luyến trong vật dục và phiền não dục. 

2) Byapada: oán giận, tâm mong làm cho hư hoại sự lợi ích và hạnh phúc của người. 

3) Thĩnamiddha: hôn trầm, biếng lười, đã dượi. 

4) Uddhaccakukkucca: phóng tâm, xao lãng, hồi hận. 

5) Vicikicchã: hoài nghi, không tin chắc, không quyết định. 

Đó là 5 pháp cái (che lấp) 

Vấn: Che lấp cái chi? Đáp: Che lắp, ngăn trở các thiện pháp, không cho thiện pháp phát 
sanh và khiên chúng ta phải quây cuông theo ác pháp, cho nên cân phải dứt trừ hắn pháp 
cái đó, đừng đê trong tâm. 
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Nên hiểu rõ và phân biệt ác pháp và thiện pháp như vầy: 

Loại ác pháp: 1) kamacchanda là nghịch pháp của ekaggatä; 2) byapäada là nghịch pháp 
của pTti; 3) thinamiddha là nghịch pháp của vitakka; 4) uddhaccakukkucca là nghịch pháp 
của sukha; 5) vicikicchã là nghịch pháp của vicãra. 

Sự thật là không phải ác pháp, mà chỉ là đối nghịch của thiện pháp; thiện pháp cũng là 
đối nghịch của ác pháp vậy. Vì thế Đức Phật dạy rằng chỉ thiền nhất là vitakka cũng là đối 
nghịch của pháp cái. Vitakka là pháp ngăn rào, đánh đuổi trừ diệt pháp cái nhất là 
kamacchanda không cho nhập vào tâm. 

Có Päãli trong Tam tạng rằng: Samãdhi kãmacchandassa patipakkho, pTti byãpãdassa 
vifakko, thinamiddhassa sukho uddhaccakukkuccassa. Vicaro vicikicchaya. Nghĩa: 
samadhi (định) là đối nghịch của kamacchanda (tham dục) vì tham dục chỉ tính thu thập 
räga (tình dục); pĩti (phi) là đối nghịch của byãpãda (oán) vì oán là pháp gom góp điều bất 
bình uất ức trong tâm. Vitakka (suy) là đối nghịch của thinamiddha (hôn) vì hôn là mê loạn 
bắt tĩnh, dã dượi, biếng lười; vitakka khiến tâm suy nghĩ theo lẽ phải, đem tâm về trong 
thiện pháp; sukha (an) là đối nghịch của uddhaccakukkucca (phóng tâm); sukha có tâm vui 
sướng khiến thân tâm được yên tĩnh. Vicãra (sát) là đối nghịch của vicikicchã (nghĩ), vicära 
có trạng thái đưa đến trí tuệ do sự quan sát, trau dồi đối tượng cho sáng sủa cho có đức tin 
chắc, hết nghi ngờ. 

Bản đồ về chi thiền là đối nghịch của pháp cái như vầy: 

1) Vitakka là đối nghịch của thĩnamiddha 


“J1 cớ nã. vicIkIccha 

PB — áyyusibssevviibege byapada 

Ất). 3UKH. sisaagsasaiaiadesa uddhaccakukkucca 
5) LKOEPSDB qusis6axxdiaudlad kamacchanda 


Nói tóm lại là ác thiện là đối nghịch lẫn nhau. 


Nigamavaccana — Lời nói thêm 

Tâm của hành giả phát sanh được là do năng lực của 4 hay 5 javana (tốc lực tâm), nghĩa 
là tâm sanh từ sơ tôc lục tâm (parikammai avana); cận tôc lực tâm (upacAraJavana). 

Tiếng nói do năng lực của 4 hay 5 tốc lực tâm là chỉ về tốc lực tâm của hai hạng người: 


đến căn (khippäbhTññã pugøgala) và tiệm căn (đandhãbhiññã puggala). Nếu hành giả có sát 
na tâm giác ngộ mau lẹ thì gọi là khippabhiñña puggala, bậc này chỉ có 4 tốc lực tâm là 
cận tốc lực tâm, thuận. Nếu là hạng người có sát na tâm độn, giác ngộ lâu thì gọi là 
dandhãabhiññä puggala; hạng này có Š tốc lực tâm là sơ tốc lực tâm parikammajavana, cận 
tốc lực tâm (upacãrajavana), thuận tốc lực tâm (anulomajavana), gotrabhijavana và nhập 
định tốc lực tâm (appamãjavana). 

Hành giả có đầy đủ 4 hoặc 5 tốc lực tâm như vậy gọi là đắc định bởi đã đứt được 5 chi 
ác pháp “pahananga” (chi phải dứt) tức là tham, oán, hôn, phóng và nghi, và được phát 
sanh đủ 5 chỉ thiền là: suy, sát, phỉ, an và định. 

Nếu chia theo trạng thái thiền định thì có 3 là: khanikasamadhi: (tam định); 
upacärasamadhi: (cận định); 3) appanäsamadhi: (nhập định). NẾP, định thì tâm trú vững 
hơn cận định, đó là bởi khắng khít trong sạch nhờ gotrabhũjavana, trong sạch vượt khỏi 


dục giới hay kiên cố trong Sắc giới, yên lặng, khỏi Dục giới ra khỏi dục cảnh. 


3 Tốc lực tâm vượt khỏi vòng phàm. 
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Sơ thiền có 5 chi, nếu cả 5 chỉ phát sanh đầy đủ thì gọi là “jhãnaägasampayogo” (chỉ 
thiền hợp nhất hộ trợ lẫn nhau). Sơ thiền có 5 chỉ đầy đủ như thế hằng có năng lực hạ địch 
thủ, tức là 5 pháp cái đến tan tành, tán bại. Do đó, gọi là 5 chỉ thiền là đối nghịch của pháp 
cái. 

Vẫn: Nếu để 5 pháp cái trong tâm thì tham thiền được chăng? Vì tâm chúng ta đang say 
mê ngũ dục, hằng trú trong pháp cái làm thế nào mà bỏ được. Đáp: Không sao tham thiền 
được, vì pháp cái là nghịch pháp của thiền định song lúc thiếu trí nhớ tâm tưởng đến vật 
vừa lòng, nhìn nhận: sắc thinh, hương, vị, xúc là thích ý, lúc ấy kãmacchanda vào ngay; 
thiền định thoái bộ lập tức; đã có phi nhưng nếu quên mình thì byãpãda liền phát sanh làm 
cho bắt bình khó chịu, khiến phi mất ngay; vitakka đang suy nghĩ tìm thiện pháp mà trí 
nhớ tắt, sự không vui thích thoái chuyên thĩnamiddha nhập liền, thì vitakka tan mắt. Sukha 
cũng có trong tâm nhưng quên mình thì avũpasama (không an tĩnh) kéo uddhaccakukkacca 
vào tức khắc, sukha phải xa lánh, vicãra xem xét trau dồi đối tượng cho sáng sủa; nhưng 
quên mình thì ayonisomanasikãra (không lưu tâm) đem vicikicchã nhập vào vicãra liền 
thoái bộ. Vì thế, nên gọi là thiền định nghịch hắn với pháp cái. 

Chúng ta, hàng Phật tử hằng ghét khổ mong vui, không thích tội ưa phước nên phải cố 
găng thiêu đốt, đè nén, bài trừ các ác pháp, không cho chúng cất đầu nhập và tâm được. Vì 
5 pháp cái có nước tâm rất độc ác, có chúng thì thiện pháp không thể trú vững. Chúng đón 
ngăn không cho thiện pháp vào và hay rước ác pháp nhập tâm. 

Xin giải cho thấy rõ nước của tâm như sau: 1) kãmacchanda: (tham dục) có nước tâm u 
ám, ví như nước hoà với các màu; 2) byäpäda: (oán) có nước tâm nóng, ví như nước đang 
sôi; 3) thrnamiddha: (hôn) ví như nước có bèo bọt trên mặt; 4) uddhaccakukkucca: (phóng 
tâm) ví như nước bị gió thôi gợn sóng; 5) vicikicchã: (nghi) ví như nước đục để trong nơi 
tối. 


Nếu nước tâm không thanh tịnh, biến cải theo các pháp cái thì chúng ta đâu có soi thấy 
thiện pháp được hoặc không có thể quan sát phân minh vô thường, khổ não và vô ngã. Nếu 
nước mà hoà với các màu sắc, không sao soi thấy rõ mặt trăng hay đen được, khi pháp cái 
nhất là tham dục vào phần nhiều thì không phân biệt được tội phước tà chánh. Lẽ thường, 
tâm chưa bị ác pháp nhập, hăng có hào quang, song khi bị ác pháp vào làm bận rồi liền trở 
nên đục. Vậy nên có Phật ngôn rằng: Pabhassabamidam bhikkhave! Cittam tañca kho 
bhikkhave ãgantukohi upakkilesehi upakkilittham. Nghĩa: này các thầy tỳ khưu! Tâm có 
hảo quang tia sáng, nhưng bởi phiền não nhập vào, hào quang mới tan, thành mờ tối âm u. 
Này các thầy tỳ khưu! Đó cũng như các vật dụng, nhất là y phục còn mới, đều có màu trắng 
sạch, song các vật ây hoá ra dơ bần, vì bị bụi hoặc than lắm vào thành vật không sạch. 


Tividhakalyaänam — Ba thiện pháp 

Sơ thiền có 3 pháp trong phần đầu, phần giữa và phần cuối là: I) patipavävisuddhi ãdi: 
sơ thiền có tánh cách trong sạch là thiện pháp chặn đầu; 2) upekkhãnubrũhanãa majjhe: sơ 
thiền có pháp xả là thiện pháp chặn giữa; 3) sampahamsamã pariyosanam: sơ thiền có sự 
sung sướng là thiện pháp chặn cuối cùng. 


Dasalakkhanasampannam 
Sơ thiền có đầy đủ 10 đặc tính, phân phối trong chặn đầu, giữa và chót của 3 thiện pháp 
trên đây. 
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- Patipadãvisuddhi: thiện pháp chặn đầu có 3 đặc tính là: 1) tatocittamvisujjhati: tâm 
trong sạch khỏi sự nguy nan"; 2) majjhimam samatha nimittam patipajjati: tâm đi ngay 
đến thiền định là thiện pháp chặng giữa"; 3) tatthacittam pakkhandati: tâm hằng nhảy đi 
trong nimitta đó, vì trạng thái tâm đó đã đi ngay tới rồi. 

- Upekkhanubruhana: thiện pháp chặng giữa của sơ thiền có 3 đặc tính là: 1) visudđham 
cittam ajjhupekkhati: hành giả nhìn thấy tâm trong sạch; 2) samathappatipannam 
ajjhupekhati: hành giả nhìn thấy tâm đi đến thiền định rồi; 3) ekattupatthãnam 
ajjhupekkhati: hành giả nhìn thấy tâm an trú rõ rệt, là nhất tâm chỉ có một cảnh giới. 

- Sampahamsanã: thiện pháp chót của sơ thiền có 4 đặc tính là: 1) tattha jãtãnam 
dhammãnam anativattanatthena sampahamsanä: sự hội hợp các pháp sanh trong sơ thiền, 
phát tâm sung sướng (do sự tụ hội của các pháp không rời rạc nhau); 2) indriyäni 
ekarasatthena sampahamsanã: tâm sung sướng vì các căn chỉ có một phận sự; ở) 
tadupagaviriyavahanatthena sampahamsanã: tâm sung sướng có tính cách đem đến sự tinh 
tấn vừa với các căn; 4) ãsevanafthena sampahamtanã: tâm sung sướng có cách tiếp xúc 
mật thiết với các căn. 

Chú thích: theo ý nghĩa PãIT của Phật ngôn trên đây là: tâm nhất tri, gọi là lướt đến sự 
trong sạch, bằng cách tiến hành, gọi là phát triển bằng pháp xả, gọi là có tâm hoan hỷ, bằng 
trực giác. 

Trong 40 đối tượng có: 3 bhãvanã (niệm) là: parikamma bhãvanã, upacarabhävanä, 
appanabhavanã; 3 nimita (triệu chứng) là: parikammanimita, uggahanimitta, 
patibhaganimmita; 3 samadhi (thiền định) là: parikamsamadhi, upacarasamadhi, 
appanasamadhi, như sẽ giải dưới đây: 

- 3 bhãvanã (niệm) là: 7) niệm còn yếu sức, là hành giả tưởng nhớ đến đối tượng chưa 
được vững (như niệm đất: pathavï đất, pathavï đất...) mãi mãi, nhìn xem đối tượng niệm 
pathavathav đất...” gọi là parikammabhävanã; 2) niệm có sức mạnh đắc uggahanimitta là 
khi mở mắt thấy đất, như thế nào, nhắm mắt cũng thấy như vậy, gọi là upacärabhävanã; 3) 
hành giả niệm đè nén được hắn 5 pháp cái gọi là appanäbhãvanä hay lả nhập định. 

- 3 triệu chứng là: 7) hành giả dùng đất làm đối tượng, tinh tấn niệm mãi mãi gọi là 
parikammanimitta; 2) hành giả niệm được khắng khít, thấy rõ trong tâm, biết rõ bằng tuệ 
nhãn như được thấy rõ bằng mắt, gọi là uggahanimitta; 3) từ uggahanimitta, hành giả tỉnh 
tấn niệm niệm uggahanimitta đó, đến khi uggahanimitta trở nên trong sạch, vắng lặng phát 
sanh rõ rệt trong tâm, gọi là patibhaganimitta. 


Parikammanimitta và uggahanimitta phát sanh trong 40 đối tượng thiền định. Về 
patibhãganimitta chỉ có trong 22 đối tượng là 10 kasina, 10 asubha, 1 anäpãnassati và I 
kãyakatasatiŠ. 

- 3 samadhi (thiền định) là: 1) hành giả chú tâm niệm niệm đổi tượng thiền định gọi là 
parikammasamaädhi; 2) hành giả tinh tấn niệm niệm không phóng túng, tâm gần nhập định 
gọi là upacãrasamadhi; 3) hành giả chú ý kiên cô niệm niệm cho đến khi tâm an trú vững 
gọi là appanasamadhiI. 


* Vì tâm đã đi theo 4 hay 5 tốc lực, lìa pháp cái rồi. 

Š Vì tâm không còn bị pháp cái ngăn che nữa, đã trong sạch nên đi ngay đến thiền định được dễ dàng. 
°Vì không còn phải bận tâm trau dồi nữa. 

7 Khi nhắm mắt chưa thấy rõ rệt. 

8 Xem trong phép chánh định. 


1192 | Sơ thiên tâm 


Lại nữa, hành giả cố gắng tinh tấn niệm I trong 40 đối tượng thiền định, cho đến khi 
được phát sanh các đức tánh, chỉ đến bậc upacãrabhãvanäã hoặc upacãrasamädhi được gọi 
là kãmãvacarakammatthãna (tâm đeo níu hoặc phiêu lưu trong Dục giới) nếu hơn đó nữa 
thì đắc appanäbhävanã hoặc appanäsamadhi được gọi là rũpävacãrakammatthãna (thiền 
tâm phiêu lưu trong Sắc giới). 


Giải tóm tắt về javana (tốc lực tâm) 

Javana dịch là tốc lực lâm. 

Vẫn: Hành giả đắc sơ thiền (phàm) có bao nhiêu tốc lực tâm? Đáp: hành giả đắc phàm 
thiền, tâm đi theo 4 hoặc 5 tốc lực. 

Hành giả đắc phàm thiền đi theo 4 hoặc 5 tốc lực tâm khác nhau. Nêu hành giả là 
khippabhiññä” thì đi theo 4 tốc lực, vì có somanassavedanä (hoan thọ)!0. Nếu hành giả chỉ 
có 4 tốc lực, thì hành giả được giác ngộ lập tức. Nếu hành giả thuộc dandhãbhiññã'! thì 
theo 5 tốc lực có upekkhävedanä (xả thọ), đó là hạng giác ngộ chậm chạp. Vì thế, thiền 
mới có 2 ý nghĩa hợp với 2 hạng người như thế. 

Hành giả khippäbhinnä có tâm trạng hoan thọ đắc thiền catukkanaya (loại thiền có 4 ý 
nghĩa); dandhãbhinnã có tâm xả đắc thiền pancakkanaya (loại thiền có 5 ý nghĩa). 

Vẫn: Xin giải cho thấy rõ: hành giả dồn căn với hành giả tiệm căn, khác nhau thế nào, 
trong khi nhập thiền? Đáp: Hành giả dồn căn và tiệm căn có khác nhau ở chỗ 
anulomajavana trong khi nhập định. 

Vẫn: Thế nào gọi là parikamma, upacãra, anuloma, gotrabhũ, appanä? Đáp: 
Kãmäãvacana: (tâm phiêu lưu trong cõi Dục, mở đầu quan sát tìm định gọi là “parikamma”. 
Tâm vào cận định gọi là “apacara”. Tâm hành theo parikamma tốc lực và appanä tốc lực 
gọi là “anuloma”; tâm đè nén parittagotra tức là cõi Dục, rồi nhảy vào đến định gọi là 
gotrabhũ, tâm hội họp các pháp cho khẳng khít trú trong đối tượng gọi là appanã, là tâm an 
trú hắn trong cảnh giới” (thiền định). 

Vẫn: Sơ thiền “I1” là thế nào? Đáp: sơ thiền “I1” không phải là chi thiền đâu vì chỉ 
thiền chỉ có 5 mà thôi. Nhưng chỉ sơ thiền “I1” đó là chỉ về tâm trạng. Vì tâm có 11 trạng 
thái là: tâm trạng trong Dục giới có chia thành: I kusala (thiện), l vipaka (quả), l kiriyä 
(hành), thành 3, lây 8 lokuttaracitta (xuất thế tâm) là: 4 maggacitta (đạo tâm) và 4 phalacitta 
(quả tâm) là § cộng thành I1, tức là 11 tâm trạng thành tựu trong sơ thiên. 

Vẫn: Trong sơ thiền có tiếng gọi là kãmasaññanirodha là thế nào? Đáp: tiếng 
kãmasaññanirodha chỉ về thời tâm mà hành giả nhập định; hành giả đó hằng có tâm văng 
lặng khỏi kãmasañña tức là không còn tưởng đến dục tình nữa. 

Vấn: Vitakka: (suy) thuộc tâm sở gì? Có bao nhiêu tâm? Vicaära (sát) thuộc tâm sở gì? 
Sanh trong mấy tâm? PTti thuộc tâm sở gì? Sanh trong mấy tâm? Ekagøgatä (nhất tâm) thuộc 
tâm sở gì? Sanh trong mấy tâm? Đáp: Vitakka là pakinnaka cetasika (tâm sở rải rác), sanh 
trong 54 tâm, là trong 54 tâm dục giới, lấy 10 tâm dvipañcaviññãna ra, còn 44, lấy 11 tâm 
sơ thiền tức là 3 rũpava cãrapathamajjhãna, 8 lokuttarapathamajjhãna thành 55:44+1 I=55, 
là hơi sanh của vitakka cetasika. 


° Dỗn căn là nói hành giả thành đạo quả tức tốc. 
10 Thọ vụi. 
!! Tiệm căn là hành giả thành đạo quả chậm. 
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Vicära là pakkinnake cetasika giống nhau sanh trong 66 tâm, là 55 tâm sanh trong 
vitakka, lẫy 3 tâm trong nhị thiền và § xuất thế, nhị thiền thành 66 tâm, là nơi sanh của 
vIicara cekasika. 

Piti (phi) là pakkiññakacetasika sanh trong 5l tâm, nghĩa là trong I21 tâm, trừ 70 tâm 
(là 2 domanassa, 5Š upekkhä, 2 kayaviññãna, 1 I tâm tứ thiền là 70); 51 tâm, còn lại là nơi 
sanh của pTtIcetasika. 

Sukha (an) lấy vedanä là sabbacitta sadhãranacetasika là nơi sanh trong 89 tâm hoặc 121 
tâm. 

Ekaggatã (nhất tâm) là sabbacittasädhãrana cetasika sanh trong 89 tâm hoặc 121 tâm. 


Quả báu của thiền định 

Xin giải tóm tắt về quả báu của thiền định, như dưới đây: 

1) Được yên vui trong hiện tại, được nhiều hạnh phúc, thân tâm phi thường: nghĩa là 
không có điều gì làm cho tâm bối rối, lờ mờ, u ám, tức giận, khó chịu vì 5 pháp cái, (thương, 
ghét, lười biếng, phóng tâm, nghi). Tâm hằng trong sáng, yên lặng, mát mẽ, nhẹ nhàng, thơ 
thới, tươi tỉnh, thông minh. 

2) Phát sanh trí tuệ: nghĩa là khi tâm an trụ rồi thì có sự hiểu biết, có thể soi thấu nhân 
quả theo chân lý có tình trạng như vui (không động). Hành giả có khả năng nhận rõ các vật 
trong nước được. 

3) Có thể đắc lục thông (abbiñña) (thông minh xuất chúng) là sự hiểu biết cao siêu, về 
phần thế gian có 5 là: hiện thân thông!? nhãn thông, nhĩ thông, túc mạng thông, sanh tử 
thông. 

4) Được sanh trong cối vui (nếu cận định) thì sẽ sanh trong Dục giới thiên; (nhập định) 
sanh trong Sắc giới và Vô sắc giới. 

Về phần quả báu thấp của thiền định, là có tâm định cho thành tựu các thiện pháp, vì 
người có tâm định (từ phi thứ 5 sắp lên cận định hằng có tâm lực, như giọt nước chảy ngay 
một đường không có chi trở ngại). 

— Dứt sơ thiên tâm tóm tắt bấy nhiêu — 


SỰ TÍCH VÈẺ PHÁP THÍCH HỢP (SAPPAYA) 

Phương pháp, chỉnh đốn cho thông tuệ đề mục cho kiên cô chơn chánh, cần phải có pháp 
thích hợp, cần thiết, nếu thiếu sót thì khó được kết quả. Các pháp thích hợp đó sẽ làm cho 
hành giả được thực tiễn tấn hoá dễ dàng. 

Pháp thích hợp của chi thông tuệ đề mục có nhiều loại, đây chỉ giải về 4 chỉ trọng yếu 
mà đức giáo chủ đã giảng thuyết: 1) thực phẩm thích hợp; 2) pháp thích hợp; 3) tịnh thất 
thích hợp; 4) người thích hợp. 

Nếu thiếu 1 trong 4 pháp thích hợp đó, thì khó được kết quả mỹ mãn, bằng có đủ đều, 
quả báu sẽ mau được thành tựu như nguyện. 


Theo sự tích dưới đây: 


!2 Thân thông: hiện ra nhiều thân khác. 
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Một thuở nọ có nhóm tỳ khưu ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, tính đi nào rừng đề hành pháp 
thiền định, bèn rủ nhau cả thảy được 60 vị, rồi dẫn lại từ giã đức Giáo chủ và cầu xin nghe 
pháp. Sau khi đã thọ giáo và sắp đặt xong, tất cả 60 vị rời khỏi tịnh xá. Trãi qua châu này, 
quận nọ, đến làng Mãtikagãma. Sáng ra, các ngài đồng cùng nhau vào xóm khất thực. Có 
một bà đại phú gia trong làng đó, thấy bậc tu hành, có hạnh kiểm chơn chánh, liền phát tâm 
trong sạch, bà bèn yêu cầu thỉnh về nhà, dâng cúng trai tăng rồi bạch hỏi rằng: 

— Bạch, các ngài mong mỏi đi đâu? 
— Chúng tôi tìm nơi thích hợp để tu thiền. 

Bà chủ làng Mãtikagãma hiểu ngay rằng chư tăng đây đi tìm nơi để nhập hạ, mong bổ 
túc pháp yên lặng chơn chánh. Bà bèn quỳ bạch rằng: Nếu chư đại đức vừa lòng an trú 
trong làng này, cho đến ra hạ, tôi xin nguyện làm người hộ pháp và xin quy y thọ ngũ giới 
cùng bát quan trai glới nơi các ngài. 

Chư tăng bàn cùng nhau răng: Nếu chúng ta được nương nơi tín nữ có đều đủ đức tin 
như vây, thì không có sự khó khăn về vật dụng, và được địp tu hành giải thoát. Đồng ý 
nhau rồi, bèn nhận lời thỉnh cầu. 

Bà chủ làng đó rất hài lòng, dạy người quét dọn phước xá cho sạch sẽ, vừa cho các bậc 
xuất gia cư trú, cho các ngài được an cư nhập hạ theo ý muốn. Khi chư sư đã ngự được yên 
vui rồi, ngày nọ hội hợp, tính cùng nhau răng: cá bạn thương yêu này! Chúng ta chăng nên 
cầu thả, vì 8 đại địa ngục mở rộng chờ rước chúng ta, nêu sơ hốt, dễ duôi, chắc chắn, chúng 
ta sẽ có sự ăn năn hối hận. Lại nữa, đề mục thiền định, chúng ta đã học nơi Đức Phật rôi. 
Lệ thường, Đức Phật không thương xót kẻ khoác lác, khoe khoan dầu cô gắng theo dõi bên 
chân Ngài cũng vô ích. Ngài chỉ tế độ người thực hành chánh pháp thôi. Vậy chúng ta 
nhẵng nên hờ hững hãy chú tâm chuyên cần, bồ sung Sa-môn pháp. 

Một vị khác đề khởi rằng: “Chúng ta nên hành thế nào?” Vị nữa đề nghị: Phải hành như 
vầy mới thanh cao; chúng ta phải tách nhau, ở riêng một mình, chẳng nên nằm, ngồi, đứng, 
đi chung cùng nhau, dù là hai người trở lên, vì khi gặp nhau thường hay luận bàn những 
chuyện vô ích, phần nhiều là nói sang đàng, mất thì giờ hành đạo. Chúng ta nên gặp nhau 
trong khi cần thiết, nhứt là lúc đau ôm thôi. Vậy chúng ta lập qui tắc như vây: từ đây chỉ 
gặp nhau trong: thời buổi sáng, chiều mát; thời đi khất thực; thời các bạn có bịnh. Ngoài 
ra, nên tránh, phải ngự trong rừng; bổ túc thông tuệ đề mục một mình, chăng nên ở chung 
hai người trong một chỗ, trừ phi, khi có bịnh phải tựu hội lại để săn sóc lẫn nhau. 

Sau khi đã đồng ý, tất cả 60 vị đều ngụ riêng một mình trong nơi thanh vắng, là phương 
pháp tu hành rất chơn chánh. 

Ngày nọ bà tín nữ vào phước xá, trong buổi chiều, cho người đem các thuốc ngừa bịnh, 
nhứt là nước thốt nốt, đường, nước mía để dâng đến chư tăng (sư). Thấy phước xá văng 
tanh, trống không, chẳng có một vị đại đức nào, bà ngạc nhiên, bèn hỏi người giữ phước 
xá, họ thưa răng: chư đại đức đi ngụ trong rừng, mỗi vị mỗi nơi riêng biệt. 

— Làm thế nào mới gặp được các ngài? 
— Thưa bà, không khó, cho người đánh kiếng thì các ngài sẽ hội hợp tại đây. 

Bà tín nữ nghe lời liền dạy người đánh kiếng. Khi nghe tiếng kiếng chư đại đức cho rằng 
có bạn tỳ khưu nào bịnh, nên lập tức tè tựu tại PHƯỚC xá. Bà tín nữ thấy mỗi vị từ riêng 
đường mà đến, bà lấy làm kinh ngạc nghĩ rằng: “Có lẽ chư sư đã, chắc chắn, cãi cọ nhau, 
hoặc bắt bình”. Khi chư tăng đã vào ngôi yên trong phước xá, bà bèn đem dâng cúng thuốc 
ngừa bịnh, các ngài thọ đều đủ, rồi bà Mãtã mới bạch hỏi: Tôi xin lỗi chư đại đức vì làm 
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cho các ngài nghe kiếng mà phải đến trong nơi đây, và tôi có tâm hồ ) nghi rằng: có lẽ chư 
đại đức có điều chi không vừa lòng, hoặc bất bình cùng nhau, nên mỗi vị ở riêng mỗi nơi. 


Ngài đại đức trưởng, giải cho bà chủ Mãtã hiểu rõ, do chư sư đồng ý muốn thực hành 
pháp thông tuệ đề mục cho bà hết nghi ngờ. Bà chủ Mãtã bạch rằng: 

— Đề mục đó chỉ để riêng cho chư đại đức hành, chúng tôi là hàng phụ nữ có thể tu được 
chăng? 

— Bà có đức tin hành theo cũng được, pháp của đức Thế Tôn không chọn chủng tộc, bất 
phân giai cấp, người nào có đức tin trong sạch rồi, đều thực hành được cả. 

“Sãdhu”, bà đại tín nữ tỏ lời hoan hý, rồi xin học đề mục nơi chư đại đức. Trước hết học 
32 bộ phận thân thể, quán tưởng sự tiêu hoại của ngũ uân, cho đến đều đủ mọi lẽ. Tiếp theo 
bà đại tín nữ, cần chuyên hành đề mục đã học được, không bao lâu bà đạt đến đạo quả A- 
na-hàm, đắc 4 pháp phân tích và lục thông nữa, trước chư tỳ khưu. 

Khi bà đại tín nữ đã đắc thánh quả rồi, mới xem xét các tỳ khưu, bằng nhãn thông răng: 
Chư đại đức của mình đã đắc đạo quả bậc nào rồi? Bà tự hiểu rằng chưa có vị nào đắc cả, 
cho đến nhập định cũng chưa được, rồi điều tra thêm nữa, biết rằng: Tất cả đại đức đều có 
duyên lành đạt đến A-la-hán quả, song, do cớ nào, lại không đắc đạo quả tối cao? Bà đại 
tín nữ mới tìm thêm cho thấy rõ các điều chướng ngại trong: 

-  Senäsanasappäya: chỗ ở thích hợp, vừa được yên vui chăng? Bà hiểu rằng: vừa rồi, 
chỗ ngụ được thích hợp chơn chánh rồi. 

-  Dhammasappäya: pháp, tức là đề mục thiền định đang thực hành là điều thích hợp, 
nghĩa là vừa đủ điều kiện chăng? Bà cũng hiểu rằng: pháp đã thích hợp chơn chánh 
TỒI. 

- _ Puggalasappäya: người, tức là vị sư hoặc bạn tu hành cùng nhau có thích hợp, nghĩa là 
vừa với khí chất chăng? Hay trái nghịch, có sự mong mỏi tốt đẹp với nhau chăng? Bà 
cũng rõ rằng: người cũng đã được thích hợp chơn chánh tồi. 

- _ Ähãrasappãya: thực phẩm vừa đến bậc xuất gia dùng, vừa đến hành giả, để duy trì thân 
thể cho sức khoẻ, vừa với sự hành đạo, là điều thích hợp, đều đủ chăng? Bà cũng hiểu 
rằng: còn chưa thích hợp, chưa vừa đều đủ. Cách chỉnh đồn cho thông tuệ đề mục, sẵn 
dành cho chư tăng đây, không thích đáng, trở ngại trong sự thật hành thông tuệ đề mục. 
Vì bất cứ là trong việc nào, nếu thực phẩm không đều đủ, là điều chướng ngại, cho 
công việc phải khó khăn hoặc chậm trể. 

Khi bà đại tín nữ được hiểu bằng nhãn thông như vậy, sáng ra bà sốt sẵn dạy người lo 
sắp đặt thực phâm có nhiều mùi vị khác nhau, cho vừa miệng mỗi ngài, vừa khí chất của 
chư tỳ khưu, rồi đem đến phước xá, khoản đãi các ngài và yêu cầu răng: Chư đại đức vừa 
với thực phẩm nào xin chọn dùng theo khí chất, rồi từ đó bà lo dọn thực phẩm vừa theo 
tính chất của các ngài, cho người đem dâng cúng theo thời. 

Khi chư tỳ khưu được đều đủ 4 điều thích hợp rồi, hành thiền trong ba tháng hạ, đều đạt 
đến A-la-hán quả, đủ cả 60 vị. Các ngài nhớ tưởng đến đức của bả đại tín nữ rất nhiều 
“đáng đền đáp”. Bà đại tín nữ này tốt phi thường, làm cho bà thành nơi nương nhờ của 
chúng ta để đạt đến thánh quả tối cao, nếu chúng ta ở một mình, khổ vì thiếu thực phẩm, 
ặt sẽ hư hỏng đạo quả, đáng mong mỏi chắc chắn”. 

Đến kỳ ra hạ, bèn tính cùng nhau đi lễ Phật, rồi dọn dẹp chỗ ngụ cho có trật tự, các ngài 
đồng nhau từ giã bà đại tín nữ trong làng. Bà đại tín nữ Mãtã đi đưa đến trước nhà, bạch tỏ 
nhiều lời đáng cảm hoài, đến tiếng cuối cùng rằng: “Nếu có thì giờ, cầu xin thỉnh chư đại 
đức đến thăm tôi”. 
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Chư tỳ khưu về đến kinh đô Sãvatthi rồi, vào đảnh lễ đức Giáo chủ, bạch tường thuật về 
sự bồ túc thông tuệ đề mục cho đến khi được kết quả, cho Ngài rõ đều đủ, cho đến sự được 
bà đại tín nữ khuyến khích chơn chánh, cũng bạch hết cho Phật chuyển nhượng phúc báu 
(anumodan8). Trong lúc đó, thầy tỳ khưu Cittagutta cũng vào ngồi nghe 60 vị tỳ khưu bạch 
cho Phật hay về lòng tốt phi thường của bà đại tín nữ Mãtã cả và đức tha tâm thông của bà 
biết hộ bậc tu hành vừa theo khẩu giục. Càng nghe càng thoả thích, thầy nghĩ rằng: “Nếu 
quả thật như vậy, ta cũng nên tìm đến đó để hành đạo, đừng bỏ qua địp tốt. Rồi quỳ bạch 
xin học đề mục thiền định nơi đức Giáo chủ, xong, xin từ giã đi một mình, đến làng bà đại 
tín nữ Maãtã. 

Khi vào đến phước xá, ngài Cittagutta nghĩ rằng: có tin đồn răng bà đại tín nữ Mãtã làng 
này có tha tâm thông, ngày nay ta đi đường xa rất mõi mệt; nếu phải quét đọn tịnh thất nữa, 
ắt sẽ thêm sự mệt nhọc, làm thế nào hả! Bà đại tín nữ cho người đến tiếp giúp quét dọn 
phước xá cho ta với”. Bà đại tín nữ, ở nhà rõ biết tâm suy nghĩ của đức Cittagutta bèn sai 
người đến quét dọn phước xá, theo ý muốn của ngài. Đức Cittagutta khát nước, vì sự mỏi 
mệt đi đường, rồi nghĩ rằng: “Thế nào ta được nước hoà tán VỚI nước thốt nốt, chanh để 
giải khát”. Bà tín nữ cũng cho người đem tới dâng theo ý muốn. Đức Cittagutfa nghĩ nữa 
rằng: “Sáng này xin cho bà tín nữ dâng cháo, cơm, đồ nâu cho vừa miệng.” Bả tín nữ cũng 
bảo người ở đem thực phẩm dâng như ý nguyện. Ngài Cittagutta dùng cháo rồi nghĩ nữa 
rằng: “Ta mong dùng các món nhai ăn, xin cho bà tín nữ gởi đến”. Bà chủ Mãtã cũng gởi 
đến dâng ngài Cittagutta, như ngài đã tưởng nghĩ, đại đức Cittagutta muốn vật chi, bà Mãtã 
cũng tinh tấn gởi dâng món đó. Ngài không nghĩ tới, thì bà tín nữ cũng không cho người 
đem đến dâng. Bà tín nữ muốn biết, coi các bậc Thinh văn của đức Thế Tôn nghĩ tưởng 
đến đâu. 

Trong nơi cuối cùng, đức Cittagutta muốn biết rõ bả Mãtã, nghĩ răng: “Tín nữ này tính 
tốt phi thường, có đức tin, có nước tâm tốt, dạy người đem những vật cần dùng đến dâng 
vừa ý muốn đều đủ, thế nào há, ta sẽ gặp tín nữ, xin cho tín nữ đến gặp ta, cả và người đem 
thực phẩm ngọt ngon đến dâng nữa”. Bà tín nữ nghĩ rằng: “Nay ngài đại đức cần thấy ta, 
mong cho ta đến phước xá” bèn đạy người đem thực phẩm có hương vị theo bà đến phước 
xá, dâng cúng đến ngài Cittagutta. 

Đức Cittagutta hỏi rằng: cô đại tín nữ, cô là Mãtã của làng này phải chăng? 

— Phải rồi ngài. 

— Cô biết tâm của kẻ khác chăng? 

— Bạch ngài hỏi làm gì? 

— Vì thấy cô sắp đặt làm các món đủ thứ; cho người đem dâng cúng, theo ý muốn, nên 
Atmã mới hỏi. 

— Bạch, những bậc tu hành cũng rõ biết tâm người vậy. 

— Atmäã không hỏi đến kẻ khác, chỉ cần hỏi ngay một mình cô thôi. 

Bà tín nữ đáp lời tránh khéo léo rằng: “Bạch ngài, lệ thường người có tha tâm thông, tự 
nhiên làm được như vậy”. 

Đức Cittagutta nghĩ xa rằng: điều này rất xấu xa. Lẽ thường phàm nhơn tự nhiên nghĩ 
tưởng điều này, lẽ nọ, nhứt là hay tính suy về đường tội lỗi không ngừng nghĩ, bà tín nữ 
này sẽ làm cho ta hư mình, như bắt kẻ trộm giữa toà án. Vậy ta nên mau trồn lánh cho khỏi, 
tốt hơn. Định rồi, bèn tỏ lời từ giã bà tín nữ Mãtã rằng: “Xin cho cô tín nữ hãy được yên 
vui, Atma xin từ giã”. 

— Ngài đi đâu? 
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— Đi đãnh lễ đức Giáo chủ. 
— Nếu tiện xin thỉnh ngài trở lại nữa, xin yêu cầu trước. 
— Atma ở không được, xin cho Atmä đi khỏi nơi này. 

Đức Cittagutta nói vừa dứt lời, bèn đứng dậy đi liền, quay mặt ngay chùa Kỳ Viên. Về 
đến bèn vào hầu Phật, đức Giáo chủ hỏi rằng: 

— Cittagutta, cớ sao người vội trở về, không ở đó? 
— Không có thể ở được, bạch Phật. 
— Do cớ nào, Cittagutta? 

Đức Cittagutta bạch rằng: 

— Tín nữ chủ làng đó, người tốt phi thường thiệt, theo lời nói của 60 vị tỳ khưu đã bạch. 
Bạch Phật, tôi nghĩ điều chi, cô tín nữ đều biết cả. Tính răng: tôi nghĩ quây cũng có, cô tín 
nữ cũng rõ, làm cho tôi mất giá trị, như họ năm đầu kẻ trộm có đồ quả tang. Cớ đó, tôi ở 
không được, phải trở về. 

— Cittagutta, người ở trong nơi đó đi. Phật khuyến khích bằng lời từ bi. 

— Bạch Phật, tôi phải ráng hết sức mình. 

- Nếu như vậy, người nên gìn giữ một cái, được chăng Cittagutta? 

— Bạch Phật, gìn giữ cái chi? 

— Tâm, chỉ gìn giữ một cái tâm của ngươi thôi, phải gắng gìn giữ. 

Đức Phật chỉ giáo thêm nữa rằng: Cittagutta, tâm sanh diệt mau lẹ, phần nhiều buông 
thả theo sự mong mỏi, nếu luyện tập được là điều rất chơn chánh. Tâm được dạy dỗ chơn 
chánh rồi, sẽ đem đến nhiều hạnh phúc. Khi Phật khuyến khích thầy Cittagutta cho phát 
đức tin kiên có, trong sự tu tập, theo nẽo thông tuệ đề mục chơn chánh rồi phán răng: “Đi, 
đi, Cittagutta, đi ngụ trong nơi đó, là chỗ có đủ điều thích hợp, đáng đến sự thực hành của 
ngươi, hãy cô găng tiến triển đề mục, đừng nghĩ tưởng điều chi ở ngoài”. Đức Cittagutta 
thọ giáo rôi, lại từ giã đức giáo chủ trở lại làng Mãtã nữa. 

Bà tín nữ Mãtã ngồi nghỉ trong nhà, vừa thấy đức Cittagutta đi đến phước xá, bà hiểu 
rõ, biết ngay rằng: Ông sư của mình đã có hạnh kiêm chơn chánh được thọ chánh giáo, chú 
tâm đến chơn chánh, nay đi đến rồi, bằng sự tấn hoá. Bà tín nữ hết lòng hoan hỷ, dạy người 
lo thực phẩm dâng đến vị đại đức Cittagutta mãi mãi. Cho đến những việc khác, bà tín nữ 
cũng sốt sắn không bỏ qua. Bà thường lo cho ngài, hằng được yên vui trong 4 vật dụng đều 
đủ. 

Đức Cittagutta được thực phẩm thích hợp, bèn chuyên cần hành đạo thông tuệ đề mục 
không bao lâu, đạt đến A-la-hán. Quả theo ý nguyện, nhờ nương ngụ trong nơi có đủ điều 
thích hợp tại làng Mãtã như vậy. 
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PHÁP HỘ TRỢ THIÊN ĐỊNH 
Trích trong kinh vua Milañdã vấn đạo 
— 5 chỉ!” của loài gà: 1) giờ còn tối, nó chưa đi kiếm ăn; 2) vừa sáng nó mới đi tìm thực 
phẩm; 3) khi đi kiếm, nó dùng chân bươi trước, rồi mới ăn; 4) ban ngày mắt nó sáng, thấy 
rõ những gì được phân minh, song ban đêm, mắt lại tối, như mù; 5) khi bị người đánh đuôi, 
không cho vào chuồng, nó không bỏ chuồng nó. Trên đó là 5 chi của gà. 


Bậc tu hành mong đắc đạo quả phải thực hành theo 5 đức tính là: 7) sáng sớm quét chỗ ngụ 
và sắp đặt các vật dụng theo thứ tự, đi tắm cho sạch, lễ bái Tam bảo và các bậc trưởng 
thượng; 2) sáng bạch mới đi khất thực; 3) trước khi ăn, nên quán tưởng theo Phật ngôn đã 
dạy người thọ thực, nên quán tưởng cho thấy như người ăn thịt con, trong khi lỡ đường 
thiếu vật thực; 4) mắt không mù, làm như mù, là không nên thương, ghét, như lời đại đức 
Mahãkaccãyana đã nói: Có mắt sáng, làm như mù. Có tai nghe rõ, làm như điếc. Có lưỡi 
nói được, làm như câm. Có sức khoẻ, làm như mệt mỏi. Khi hữu sự thì im lặng, làm như 
người chết; 5) khi làm hoặc nói, không nên bỏ trí nhớ, và sự biết mình: như gà không bỏ 
chỗ ở vậy. Người hành đạo, cần phải thực hành như trên, mới có thể đắc đạo quả được. 

— 2 chỉ của loài cọp: 1) hằng ân trong nơi thanh vắng, chờ bắt thú làm thực phẩm; 2) thú bị 
nó chụp, nếu sa bên trái, nó không ăn. 

Người hành đạo cũng phải có 2 chỉ như loài cọp là: 1) khi ngụ trong nơi thanh vắng, tham 
thiền, quán tưởng cho đắc lục thông, cũng như lời các thánh nhân đã nói: cọp hăng núp để 
chờ chụp thú ăn thịt, thế nào, hàng Phật tử cũng nên hành như vậy, là vào ngụ trong thanh 
văng, bô khuyết pháp thiền định và thông tuệ, đề đạt đạo quả cuối cùng; 2) không thọ thực 
phát sanh theo tà mạng, như cọp không ăn thịt thú sa bên tả, như lời của đức Xá Lợi Phất 
rằng: nếu tôi thọ cơm sữa mà tôi xin sái phép. tôi sẽ bị các bậc hiền minh chê trách; dù ruột 
tôi có tuôn ra đến chết, tôi cũng vui lòng chịu, tốt hơn. 

— 5 chi của loài rùa: Ï) hăng ngụ và phiêu lưu trong nước; 2) chìm trong nước, ló đầu ra 
thấy vật chi, liền đắm xuống nước, không cho ai thấy; 3) khi lên khỏi nước, không thấy 
chị, thì phơi mình nơi bờ sông, bãi biên; 4) bươi đất ân mình ở nơi vắng; 3) khi bò đi, nêu 
thấy người hoặc thú, hay được nghe tiếng thì rút ngũ chỉ (chân, tay, đầu) vào mai để giữ 
mình. 

Người hành đạo nên có 5 đức tính như rùa là: 7) nên rãi tâm bác ái, mong cho chúng sanh, 
được nhiều lợi ích không làm khổ, không làm hại, không gây oán thù, chú tâm trong tứ vô 
lượng tâm; 2) khi phiền não phát sanh, nên đẻ nén, nhận chìm trong thiền, để niệm đề mục 
khắng khít, không cho phiền não quấy nhiễu được; 3) dẫn tâm ra khỏi sự đứng, đi, _ngỒi, 
năm nên chôn trong đề thiền, pháp tứ chánh cần; 4) không mong lợi và lời ca tụng, rồi ngụ 
trong chỗ văng, như lời của đại đức Upasana Vangantaputta răng: Tỳ khưu nên ngụ trong 
chỗ xa sự huyên náo; 5) khi lục căn hướng về ngũ dục nên đóng cửa, tức là chế ngự lục 
căn, là người có trí nhớ và biết mình; toạ thiền, như Phật ngôn răng: tỳ khưu nên chế dục 
không cho tham, sân, tà kiến phát sanh, có tâm yên lặng, như rùa rút tay, chân, đầu vào mai 
nó vậy. 

— 2 chỉ của loài quạ: 7) quạ là loài hay sợ điều nguy hiểm, hằng phòng giữ mình trong khi 
phiêu lưu, thế nào, người hành đạo cũng phải lo sợ điều tội lỗi, có trí nhớ kiên cố, chế ngự 
lục căn trong 4 oal nghi, như thế á Ấy; 2) khi quạ được thực phâm chi cũng kêu gọi bọn nó 
đến cùng ăn với nhau. 


!3 Chỉ: là cái nguyên ở một vật thể chia ra. 
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Bậc hành đạo cũng nên thực hành như thế. 

— 2 chỉ của loài khi: 1) khi thường ngụ trong nơi thích đáng, trên nhánh cây to, có cành nhỏ 
và lá sum sê, đê ngăn ngừa tai hại; 2) khi nương nơi cây nào; thì ngụ trong nơi cây ây cho 
đên sáng. 

Người hành đạo nên có 2 đức tính: 1) người tỉnh tắn tu hành, cũng thế, phải nương tựa với 
chân sư, bạn lành, bậc có hồ thẹn tội ác, và có giới đức tôn kính, thương yêu, có đủ thiện 
pháp; 2) người hành đạo, cũng phải thoả thích trong nơi rừng văng, đi, đứng, ngồi, nằm 
trong rừng ây, thường niệm đề thiền và minh sát, như đức Xá Lợi Phất có nói: Tỳ khưu 
kinh hành đi, đứng, ngồi, nằm trong rừng thanh vắng như vậy đáng cho Đức Phật ngợi 
khen. 

— 3 chi của hoa sen: 1) hoa sen hăng sanh và nở nảy trong nước; 2) khi lên khỏi nước thì 
nôi trên mặt nước; 3) dù bị gió thôi chút ít, cũng đu đưa, lung lay. 

Người hành đạo cũng phải có 3 đức tính là: 1) người không quyên luyến thân nhân, lợi 
quyền, lời ca tụng v.v...; 2) phải đè nén pháp thế gian, rồi nôi trên pháp xuất thế; 3) phải 
trừ khử các phiền não, dù là chút ít, như Phật ngôn răng: tỳ khưu có sự lo sợ trong những 
tội lôi, phải thọ trì giới luật cho chơn chánh. 

— 2 chỉ của hạt giống: 

1) dù là ít, nhưng khi gieo trong ruộng phì nhiêu và thường có nước xuống, hạt giống ấy 
sẽ đâm mộng, nảy nở nhiều hoa, sai quả; 2) khi gieo xuống ruộng, rồi năng vun quét, thì 
hằng nở nang mau chóng. 

Hành giả phải có 2 đức tính là: 1) phải có giới cho thân và khâu được chân chánh là nhân 
đem đên nhiêu kêt quả, sẽ được thọ sanh làm người cao sang, hoặc lên cõi trời, đê Ø1€O 
duyên lành trong Niêt-bàn; 2) hãy chú tâm hành “tứ niệm xứ” quán tưởng cho thâu chân 
lý, cho tâm yên lặng và phát sanh trí tuệ, là nhân sanh quả thanh cao mau chóng, như đức 
Anurudha có nói răng: hạt giông đã gieo trong ruộng phì nhiêu, hăng nảy nở nhiêu hoa sai 
trái, thê nào, tâm hành giả đã luyện tập chân chánh rôi, tâm thường phát triên như thê ây, 
tức là tứ niệm xứ. 

— 1 chi của người lao động: người lao động tốt, hăng nghĩ rằng người đời làm công việc 
chỉ mong được nhiều của, như vậy, ta không nên cầu thả, không nên lười biếng. 


Hành giả cũng vậy, phải xét rằng: khi ta quán tưởng thân tứ đại, thì không nên bơ phờ, phải 
có trí nhớ mãi mãi, có tâm kiên có, ta chắc sẽ được thoát ly khổ não, như đức Xá Lợi Phất 
có nói rằng: các ông hãy phân biệt thân tứ đại cho thường, khi đã nhận rõ rồi, sẽ đoạn tuyệt 
thống khô được. 

— 5 chỉ của biển: 1) hằng không lẫn lộn với thây thi; 2) hằng duy trì các bảo vật; 3) hăng 
chung lộn với các thuỷ tộc to, lớn; 4) dù nước chảy đến bao nhiêu, biển cũng không tràn 
ngập; 5) không bao giờ đầy tràn, bằng nước chảy đến từ tứ phương. 

Người hành đạo nên bố khuyết 5 đức tính là: 7) không trộn lộn với tội lỗi; 2) đắc đạo quả 
cao quý và Niết-bàn rồi giâu kín; 3) phải nương theo bậc phạm hạnh, có nhiều đức tính; 4) 
không phạm giới và tiếp xúc các vật vừa lòng như Phật ngôn rằng: đại hải hằng gần đầy 
tràn nước, dù Thinh văn đệ tử của Như Lai cũng không vi phạm điều học, dù là bị hại; 5) 
dù là thính pháp cũng chăng biết no như Phật ngôn rằng: bậc hiền minh nghe thiện ngôn 
không biết thoả mãn, ví như lửa cháy cỏ hoặc cây vậy. 

— 5 chi của địa cầu: 1) kẻ nào lẫy vật thơm hay thối, liệng xuống đất, đất vẫn lãnh đạm; 2) 
không trang sức mà nó vẫn có mùi; 3) vật không có lỗ, không có hố, đầy đặc, rộng lớn; 4) 
dù chịu đựng cây núi, cũng không ngã lòng phản đối; 5) không thương ghét cái chỉ tất cả. 


1200 | Sơ thiên tâm 


Hành giả phải có đủ 5 chi, giống như địa cầu là: 1) không nên quan tâm đến vật vừa lòng 
và không ưa thích; 2) không trang sức nhưng vẫn có mùi thơm, tức là giới hương của mình; 

3) phải trì giới cho tính khiết, không có giới vá, giới rổ; 4) không chán nản trong sự bổ 
khuyết các thiện pháp; 5) không thương, không ghét, có tâm vô tư trong 4 oai nghi. 

—5 chỉ của nước: 1) là vật trong sạch; 2) là vật mát mẻ; 3) làm đồ dơ trở nên sạch; 4) là vật 
mà phân đông cân dùng; 5) không đành đê vật vô ích. 

Người hành đạo cũng phải có 5 đức tính như nước là: 1) người có hạnh kiểm tốt; 2) gồm 
có tâm nhẫn nại và bác ái; 3) nên là người không tranh biện; 4) nên là người ít mong muôn, 

là người mà quần chúng ao ước; $) người không làm nghiệp dữ bằng thân, khẩu, ý. 


— 5 chỉ của lửa: 1) hằng thiêu huỷ cỏ, cây, nhánh, lá; 2) không thương xót vật nhiên liệu; 
3) hằng trừ sự lạnh; 4) hằng không có sự vui thích; 5) hằng diệt cảnh tối tăm. 

Người hành đạo, nên có 5 đức tính như lửa là: 7) phải có gắng thiêu hủy phiền não bằng 
lửa, tức là trí tuệ; 2) không nên thương hại phiền não; 3) phải nhúm lửa, tức là sự tinh tấn 
để khử trừ cho tuyệt phiền não; 4) không nên có sự thương, ghét, thường hay chế ngự trong 
4 oai nghỉ; 5) phải diệt tối tăm, tức là vô minh, như Phật ngôn dạy đức Rãhulã rằng: người 
hãy niệm luôn đề mục lửa, thì các pháp ác chưa sanh sẽ không có, đã sanh rồi cũng sẽ 
không đè nén tâm ngươi được. 

— 5 chỉ của gió: 1) hăng thôi rung hoa, cây, cho thơm quay trở lại trong rừng; 2) hằng thôi 
cho cây trốc gốc; 3) hằng thôi trên không gian; 4) hằng vuốt ve mùi thơm; 5) không rõ rệt 
có trong nơi nào. 

Người hành đạo phải có 5 đức tính, như gió là: 1) hoan hỷ trong cảnh giới có hoa, cây, tức 
là sự giải thoát; 2) quán tưởng ngũ uẩn, bứng nguồn gốc các phiền não; 3) phóng tâm cho 
thấm trong xuất thế pháp; 4) vuốt ve mùi, tức là giới đức của mình; 5) phải là người không 
thương tiếc, không quyến luyến, như có Phật ngôn rằng: sự sợ sanh từ nơi thương yêu, bụi 
sanh từ chỗ ở, người không có chỗ ở, thương tiếc, là nhân chỉ cho biết đó là bậc trí tuệ. 

— 5 chi của vằng trăng: 1) hằng chiếu sáng từ trăng lưỡi liềm; 2) là tinh tú rất to lớn; 3) 
hằng tủa hào quang trong ban đêm; 4) có dinh thự là cờ hiệu; 5) dân gian hằng mong mặt 
trăng tủa hào quang thường thường. 

Hành giả cũng phải có 5 đức tính như mặt trăng là: 1) phải có sự tăng gia trong các thiện 
pháp; 2) phải có sự vừa lòng là trọng yếu; 3) phải là người văng lặng; 4) phải là người có 
giới đức là cờ hiệu; 5) khi có ai thỉnh, thì đến nhà họ, theo ý muốn, như Phật ngôn rằng: tỳ 
khưu vào nhà người, như mặt trăng, đừng dạn dĨĩ, là người khách mới trong nhà họ. 

— 7 chi của mặt trời: Ï) hằng đốt nước cho khô cạn; 2) hằng trừ vẹt tối tăm; 3) hằng SOI đời 
mỗi ngày; 4) có ánh sáng quy định; 5) đốt chúng sanh cho kiệt sức; 6) sợ A-tu-la vương 
(nhựt thực, nguyệt thực); 7) chiếu cho thấy rõ chỗ dơ, nơi sạch. 

Người hành đạo phải có 7 đức tính như mặt trời là: 7) phải đốt phiền não cho khô cạn, chớ 
để dư sót; 2) phải trừ tối tăm, tức là tình dục, sân hận, si mê, ngã mạng, tà kiến; 3) phải 
thường quan sát kỹ càng; 4) phải có cảnh giới quy định; 5) phải làm cho chúng sanh được 
tiến triển bằng thiện pháp; 6) thấy người mắc trong lưới, tức là phiền não, thì thương hại, 
xót đạ vì lo sợ, tức là phiền não; 7) phải thuyết 37 phần pháp bồ đề, (bodhipakkhiya 
dhamma) cho thấy rõ, như đại đức Vangisa thera có giảng rằng: Tỳ khưu pháp sư hằng 
khiến quần chúng bị vô minh che án, cho thấy các pháp, như đường đi mà được mặt trời 
SOI sáng vậy. 

— 3 chi của đức Đề Thích: 7) ngài chỉ no lòng bằng hạnh phúc; 2) ngài là chúa của Chư 
thiên và ca tụng Chư thiên, cho phát tâm hoan hỷ; 3) ngài không có sự chán nản. 
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Hành giả phải có 3 đức tính như đức Đề Thích là: 1) phải no lòng bằng sự vui phát sanh từ 
sự yên lặng của thân và khâu; 2) không cho ngã lòng thất vọng: 3) không nên chán nản 
trong nhà thanh vắng, như đức Subhiti Thera có nói: bạch Phật tôi xuất gia theo Phật, tôi 
không biết quyến luyến ai cả. 

— 4 chi của đức Chuyển luân vương: 1 ) ngài hằng tế độ quân chúng bằng 4 pháp tế độ 
(sangahavatthu); 2) bọn cướp không sao ân núp trong lãnh thổ của ngài được; 3) ngài kiểm 
soát việc lành, đữ và dẫn dắt nhân dân theo dấu chân ngài; 4) ngài là giám đốc, chỉnh đồn 
chánh trị vương quốc, có sự chế độ, bảo vệ cả phía trong và phía ngoài. 

Hành giả cũng phải như vậy, là: 7) phải làm cho phấn khởi tâm của tứ chúng khuyến khích 
họ cho hoan hý trong thiện pháp; 2) không cho 3 tà tư duy ân náu trong tâm, như Phật ngôn 
rằng: người ưa thích trong pháp yên lặng, là người có trí nhớ, niệm đề thiền bắt tịnh (tử 
thi) bằng được trừ diệt thống khổ; 3) phải kiểm soát luôn thân, khẩu, ý, như Phật ngôn 
răng: nên quán tưởng thường thường răng: ngày đêm hằng qua khỏi, vậy ta sinh tồn thế 
nào?; 4) phải ngăn ngừa các phiền não bên trong, bên ngoài, như Phật ngôn răng: này các 
thầy tỳ khưu chư Thánh Thinh văn, là hàng có trí nhớ, như người giữ cửa, dứt ác pháp, 
khiến thiện pháp được tăng gia. 

— Chi của loài mối: Mối hằng tha đất làm gò, rồi ân mình trong gò mối, phiêu lưu đi tìm 
ăn. 

Người hành đạo cũng vậy: Phải làm vật che đậy, tức là chế ngự giới và che tâm đừng cho 
phóng túng, phải đi khất thực như Phật ngôn rằng: người tinh tấn hằng hạn chế tâm, thì 
thường khỏi điều lo sợ. 

— 2 chỉ của loài mèo: 7) khi ngụ trong nhà hoặc đi đến bộng cây v.v... hằng chỉ mong tìm 
chuột, mà thôi; 2) thường tìm ăn nơi kế cận. 

Người hành đạo cũng phải có 2 đức tính, giống như mèo là: 7) khi vào rừng hoặc dưới 
bóng cây, hay trong nhà thanh văng, phải là người không cầu thả, phải tìm thực phẩm, tức 
là đề mục niệm Phật mà thôi; 2) thấy sự sanh diệt của ngũ uân trong 4 oai nghi, như Phật 
ngôn rằng: khi người quán tưởng ngũ uân hiện tại, thì hằng chán nản thân ngũ uâẫn của 
mình được. 

— Chi của loài chuột: lệ thường loài chuột đi đến nơi đây, nơi kia cũng vì tìm thực phẩm. 
Người hành giả tinh tấn cũng vậy. Khi đi đến đây, đến kia, cũng phải quan sát kỹ càng, 
nhứt là tìm thiện pháp, có thân, khẩu, ý yên lặng, có trí nhớ luôn khi. 

— 5 chi của loài voi: 7) khi phiêu lưu trong rừng, hằng phá hoại đất; 2) không xoay mình, 
chỉ xem ngay phía trước; 3) không ở yên một chỗ, đi tìm ăn ở nơi nào, ngủ ở nơi Ấy; 4) 
xuống thì mong xuống dưới nơi hồ sen to lớn; 5) đỡ chân lên cũng có trí nhớ, để chân 
xuông cũng có trí nhớ. 

Người hành đạo, phải có 5 chỉ như voi là: I) phải quán tưởng thân thê để phá hoại các 
phiền não; 2) không liếc xem phía sau, không chọn phương hướng, chỉ xem chung quanh 
mình một tầm cây ách (2 thước); 3) không có chỗ Ở nhất định, không thương tiếc, trãi đi 
đến nơi nảo vừa lòng thì ngụ nơi ây, không mến tiếc chỗ ở; 4) niệm tứ niệm xứ, có trạng 
thái như ao sen đầy nước, tức là pháp thanh cao, tinh khiết, chan chứa hoa sen, tức là sự 
giải thoát, thấm tháp bằng tứ niệm xứ; 5) có trí nhớ và biết mình trong 4 oai nghi, như Phật 
ngôn rằng: sự chế ngự thân, khẩu, ý là chân chánh, chế ngự được chu đáo là chân chánh; 
người có sự hồ thẹn, được chế ngự như thế, Như Lai gọi là người đã huấn luyện mình được. 
— 7 chi của loài sư tử: 7) là thú đúng đắn sạch sẽ, không ô uế: 2) trãi đi cách khoan thai; 3) 
thân hình có vẽ ngay thắng, tốt đẹp; 4) không cúi chào thú nào, dù là phải chết; 5) tìm thực 
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phẩm theo thời, gặp thịt ở nơi nào, thì ăn cho no ở nơi đó, không chọn ngon, đở; 6) không 
tích trữ thực phẩm; 7) không được ăn cũng không phiền não, được cũng không mừng quýnh 
và không ăn quá no. 

Người hành đạo cũng phải có 7 chỉ như loài sư tử: 7) phải có tâm tinh khiết, không buồn 
bã vì cảnh giới bất hợp; 2) có tứ như ý túc là pháp trãi đi; 3) có hình thể ngay, tức là giới 
tinh khiết; 4) không cúi chào ai, vì bị mắt hoặc hư hỏng 4 vật dụng: 5) được thực phẩm tuỳ 
thời, không chọn vật ăn, được nơi nào, thọ thực nơi đó, chỉ dùng để duy trì sinh mệnh mà 
thôi; 6) không tích trữ vật dụng để dành; 7) không được thực phẩm cũng không lo sợ, được 
cũng không vui mừng, quán tưởng rồi mới thọ thực, như có Phật ngôn răng: thây Kassappa 
là bậc có tri túc trong 4 vật dụng, không tìm vật không thích đáng, không được cũng không 
lo, được cũng không mừng, thấy tội trong sự thọ tứ vật dụng. 

— 5 chỉ của rừng già: 7) hằng che đậy những kẻ xấu xa tội lỗi được; 2) là nơi rỗng không, 
khỏi quần chúng: 3) là nơi vắng lặng: 4) là nơi tỉnh khiết; 5) là nơi cư trú của hàng thánh 
nhơn. 

Người hành đạo phải có 5 đức tính như rừng già là: 1) phải giữ kín; không nên thố lộ việc 
sai lầm của kẻ khác; 2) là người rỗng không khỏi lưới, tức là tình dục, sân hận, si mê, ngã 
mạng, tà kiến và tất cả phiền não; 3) là người vắng lặng đối với tất cả ác pháp; 4) là người 
đứng đắn, lìa xa tất cả ô uế; 5) là người thân cận của bậc thánh nhân, như có Phật ngôn 
rằng: người có trí tuệ nên thân mật cùng bậc hiền minh. 


— 3 chỉ của loài cây: 1) hằng trổ bông, sanh trái; 2) có bóng mát cho người nương; 3) không 
chọn người nhờ cậy, ai vào nương tựa cũng được. 


Người hành đạo cũng vậy, nghĩa là: 1) phải là người duy trì hoa, tức là sự giải thoát; 2) 
phải thiết đãi người thăm viêng, bằng vật dụng và bằng pháp; 3) phải rãi tâm bác ái đến 
chúng sanh (bằng cách vô tư) như đức Xá Lợi Phất ca tụng Đức Phật rằng: đức Giáo chủ 
hằng có tâm bình đắng trong tất cả chúng sanh, như trong Devadatta và Angulimäla v.v... 

— 5 chi của mưa: Ïl) hằng tây bụi, mồ hôi được; 2) hằng dập tắt sự nóng của đất được; 3) 
hằng làm cho hạt giống được đâm mộng: 4) hằng duy trì thảo mộc v.v... cho nở nang được; 
5) hằng làm cho sông, rạch, bưng, hảo, đầy nước được. 

Hành giả cũng phải có 5 đức tính như mưa là: I) phải tây bụi, tức là phiền não; 2) phải dập 
tắt sự nóng của thế gian, bằng pháp bác ái; 3) phải làm cho đức tin của người được nảy nở, 

tăng gia; 4) phải gìn giữ thiền định đã sanh, cho càng tiến triển; 5 ) làm cho mưa, tức là: 

pháp học, pháp hành, pháp thành và người mong pháp hành cho đây đủ, như đức Xá Lợi 
Phất có giảng rằng: đức Chánh Biến Tri, Ngài thấy đáng giác ngộ, dù là đường xa muôn 
dặm, ngài cũng ngự đến đề giác ngộ họ. 

— 4 chi của người đi săn: 7) ngủ ít; 2) chỉ chú tâm đến thịt; 3) biết thì ø1ờ nên đi săn; 4) thấy 
thú thì định rằng sẽ săn được. 

Hành giả cũng như thế, nghĩa là: 7) phải ngủ ít; 2) chỉ chú tâm trong một đề mục; 3) biết 
thì giở nên hành thiền, quán tưởng; 4) phải đề tâm trong thiền định, vui thích trong đề thiền 
rằng: ta sẽ đạt quả tối thượng như thế. 

— 2 chỉ của thợ mộc: 7) hằng đếẽo cây theo đường mực; 2) hằng đẽo bỏ cây dác, chỉ để đành 
cây lõi. 

Hành giả phải có 2 chỉ như vậy, nghĩa là: 1) nên đứng trên đất, tức là giới, cầm rìu, tức là 
trí tuệ, bằng tay, tức là đức tin, đẽo cho hết phiền não; 2) nên đẽo bỏ sự tà kiến, chỉ đề dành 
chánh pháp, như có Phật ngôn rằng: các thầy nên đào bứng bỏ tà kiến và phiền não, đoạn 
tuyệt phiền não nhỏ, lớn cho tận gốc, là người có trí nhớ kiên có. 
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— 4 chỉ của người bắn cung: 1) khi bắn thì đứng vững hai chân trên đất, kéo cung cho ngay 
thắng, ø!ữ mình cho vững, hai tay cầm cung kiên cô, lẫy tên để vào cung, nhắm cho ngay, 
định rằng sẽ băn trúng; 2) tìm cây tốt để dành vót tên cho ngay; 3) nhằm băn cho trúng, 
chỗ đã định; 4) tập băn thường trong buổi sáng. 

Hành giả phải có 4 đức tính như thế là: 7) để chân, tức là sự tinh tấn, trên đất, tức là giới, 
cho vững chắc, trì sự nhẫn nại và sự ôn hoà cho kiên cố, chế ngự lục căn, trừ sự thương và 
ghét, nên khảo sát kỹ càng trong tâm, đóng chặt lục căn, có trí nhớ, khiến sự ưa thích cho 
phát sanh rằng: ta sẽ bắn hạ phiền não bằng tên tức là trí tuệ; 2) niệm tứ niệm xứ, cố gắng 
luyện tâm cho ngay; 3) quán tưởng cho thấy rõ thân thê là vô thường, khổ não và vô ngã; 
4) chú tâm quán tưởng mỗi buổi sáng và tối, như đức Xá Lợi Phất có giảng rẳng: Người 
bắn tên, hăng tập bắn trong buổi sáng và chiều, thế nào, hàng Phật tử nên cố gắng tập luyện 
thân, khâu, ý, thì sẽ chứng A-la-hán quả. 


PHẬT NGÔN 


1. ChandaJato anakkhäte. 
Manasa ca phutfo siyä 
Kãame ca apatibaddha cItto 
Uddhamsoto tivuccatI. 


2. Amogham divasam kariyä, 
Appena bahukena vã. 
'Yam yam vivahate raffI. 
Tadũ nanfassa JTvitam. 


3. Catunnam khu ãvuso. 
Saftipatthananam bhãviItatt3. 
Bahulikatatta saddhamma. 
Parihanam hoi. 


4. Yokho ananda bhikkhu vã bhikkhunT vã 
upäsakãä vã upäsika vã dhammãnu 
dhammapafipanno viharitI 
samicipatipanno anudhammacãrT so 
tathagatam sakkarotI garukarotI mãnetI 
pũJeti paramaãya pũJäya. 

5. Yãva h1 Imã catasso parIsa mam Imaya 
patipattipiJäaya pũJessanti täva mama 
sasanam nabhamaJjhe punnacando viya 
VITOCeSSatfI. 


6. Bhikkhave may! sasenho tissasadIso 
vahotu gandhamaäladihi pũJam karontä 
pineva mam puJenti dhanmanudhamma 
pPAafIpaJJamäã nãyeva pana mam pũJentI. 


Nên là người vừa lòng buộc tâm trong 
Niết-bàn, vì người không có tâm dính mắc 
trong ngũ dục, gọi là người có dòng nước 
tâm cao thượng. 

Người đừng làm cho ngày và đêm vô dụng, 
dù là ít hoặc nhiều. Vì ngày và đêm qua 
khỏi người nào, sự sinh tồn của người ấy 
hăng giảm lần điều lợi ích. 

Chánh pháp suy đổi cũng vì tứ chúng 
không niệm, không thực hành tứ niệm xứ. 
Trái lại, chánh pháp sẽ chói lọi cũng vì tứ 
chúng dẫn nhau niệm và thực hành tứ niệm 
xứ. 

Nây Ananda! Tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, cận 
sự nam hay cận sự nữ, là người hành pháp 
hợp với pháp, hành đứng đắn, hành theo 
xuất thế pháp, người đó gọi là tôn trọng, 
kính mến, tôn thờ, cúng dường Như Lai 
bằng cách sùng bái tối thượng. 

Nếu tứ chúng sùng bái Như Lai bằng sự 
thực hành đến đâu, giáo pháp của Như Lai 
sẽ tiến triển chói lọi, như vâng trăng rằm 
long lanh trên giữa không trung đến đó. 


Này các thầy tỳ khưu! Người có lòng 
thương ta hãy là người giống như thầy 
Tissa Thera đi! Dù là tứ chúng sùng bái ta 
băng vật thơm và các thứ hoa, cũng chưa 
gọi là sùng bái cúng dường ta. Phần tứ 
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7. VỊ trời Subarahamadevaputta đến bạch 
hỏi đức Chánh Biên Tri răng: 
NÑiccatrastamidam cittam. 
NÑIccabbigsimadam mano. 
Anuppannesu kicchesu. 

Tathã uppattitesu ca. 
Sace atthi anutrastam. 
Tam me akkhahIi pucchrto. 


- Phật đáp: 
Naññatra boJjhã tapasä. 
Naãññatrin driyasamvarã 
Naãññatra sabbanIssagøã. 
Sotthin passamI pãninam 


8. Utthahatha nisTdatha. 

Ko attho supItena vo. 
AÄturãnam hi kã niddã. 
Sallaviddhãna ruppatam. 
Utthahatha nisidatha. 
Dalhma sikkhatha santiyä. 

9, Parittam darumaäruyha, 
Yathaside mahannave. 
Evam kusTtamã gamma. 
Sadhu jTvTpI s1datI. 

10. Bhãsitam buddhasetthena. 
Sabbalokagga vädInä. 
Natumhã kamidan rupam. 
Tam Jaheyyätha bhikkhavo. 
Aniccãa vata sankhãra. 
Uppadavayadhammino. 
UppaJJItvã niruJJhanti. 
Tesam vũpasamo sukhatI. 


chúng thực hành pháp, hợp với pháp đó 
mới gọi là đã cúng dường ta vậy. 


Bạch Phật! Tâm tôi hằng kinh sợ mãi mãi, 
vì tôi bị khó khăn trong ngày trước và khổ 
sở mà các thiên nữ của tôi đang gặp. Bạch 
ngài! Tôi mong biết rằng: nơi nào không 
có điều đáng lo sợ và nguyên nhân cho 
thoát ly sự kinh sợ ấy, nơi đó có hay 
không? Nếu có cầu xin Ngài giảng thuyết 
cho tôi với. 


- Này Subarahamadevaputta! Trừ sự niệm 
Thất giác chi (7 bojjhaäga) liên lạc phần 
đầu có Tứ niệm xứ, trừ có sự tinh tấn trong 
Tứ chánh cần; trừ sự chế ngự lục căn và trừ 
Niết-bàn thoát ly tất cả khổ não, Như Lai 
không thấy pháp nào là cho chúng sanh 
được hạnh phúc cả. 

Các ngươi hãy thức dậy đi! Ngồi đi! Các 
ngươi nằm mộng có lợi ích gì; vì nhân dân 
đang hỗn độn, bị tên, tức là nghèo nàn, khổ 
sở phá hoại. Các ngươi còn ngủ mê làm gì? 
Hãy thức dậy đi! Các ngươi hãy tu học và 
thực hành cho đầy đủ, ngỏ hầu được sự an 
ninh. 

Dù là người mạnh khoẻ, nhưng lười biếng, 
cũng phải sa đắm, như người ngồi trên 
khúc gỗ hoặc cục đá, phải sa chìm trong 
đại hải, hắn vậy. 


Đắng cứu thế, bậc trí tuệ cao quý trong đời, 
có giảng thuyết với chư tỳ khưu tăng răng: 
Này các tỷ khưu! Người thấy sự kinh sợ 
trong nẻo luân hồi, rằng thân thể này chẳng 
phải là của các ngươi, chăng phải là chính 
mình, chẳng phải là bản ngã, chẳng ở trong 
quyền lực sai khiến của ai. Các ngươi hãy 
bỏ sự ưa thích, hải lòng trong thân thê của 
các ngươi đi. Tất cả sự tập hợp toàn là vô 
thường, có sanh và có diệt là tự nhiên, như 
vậy tất cả tập hợp này, sanh rồi diệt. Niết- 
bàn là nơi vắng lặng đối với các tập hợp 
ấy; là hạnh phúc cao siêu. 
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11. Imasmañ ca kho subhadda dhamma vinaye ariyo atthangiko magseo upalabbhati 
samanoplI tattha upalabbhatI Iime ca subhadda bhikkhu sammavihareyyun asuñño loko 
arahantehi assa — Nghĩa: Nầy Subhadda! Trong giáo pháp này, nếu còn Bát thánh đạo 
cao quý, đến đâu, dù là đức Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán cũng còn 
có đến đó... Này Subhadda! Nếu chư tỳ khưu có găng dẫn nhau thực hành chân chánh, 
thế gian cũng chăng phải không có các bậc A-la-hán. 

Trong sumaigalavitãsini athakathädighanikãya pãtika aggca quyên 3 trang 111-112 hàng 
21 có ghi rằng: ƒ) patisambhidappattehi vassasahassam afthãsi: ngàn năm đâu là thời kỳ 
của các bậc A-la-hán đắc tứ phân tích.; 2) cha|abhiññehi vassasahassam: ngàn năm thứ nhì 
là thời kỳ của chư A-la-hán đắc lục thông: 3) tevijjehi vassasahassam: ngàn năm thứ 3 là 
thời kỳ của chư A-la-hán đắc tam thông (minh); 4) sukkhavipassakehi vassashassam: ngàn 
năm thứ 4 là thời kỳ của chư A-la-hán chỉ tu niệm thông tuệ (vipassan8); 5) patimokkhehi 
vassasahassam atthãsi: ngàn năm thứ Š là thời kỳ của chư Tu-đà-huờn, Tư-đả-hàm, A-na- 
hàm, như vậy. 


12. Sace bhayetha dukkhassa. Nếu các ngươi sợ khổ, nêu cảnh khổ không 
Sace vo dukkhamappiyam. phải là nơi ưa thích của các ngươi, các 
Mã kattha papakam kammam. ngươi đừng làm nghiệp dữ trong nơi trống 
Ävi vã yadi vã raho. trải hoặc trong nơi khuất lấp; nếu các ngươi 
Sace ca papakam kammam. sẽ làm hoặc đang làm ác nghiệp, dù các 
KarIssatha karotha vã. ngươi chạy trốn, cũng chẳng thoát được 
Na vo dukkhã muttyatth1. khổ đâu. Đức Phật là bậc xuất chúng có lý 
Upeccäpi palãyatantI. thuyết cao siêu trong đời, đã giảng lưu 
Bhãsitam buddhasetthena. truyền chân chánh như vậy; do lời chân 
Saccam lokaggaväa dinã thật này, xin cho hạnh phúc hãy có đến 
Etena saccavaJJena. người, đồng sanh đồng tử trong thế gian 
Sukham hotu niranfaram. cùng nhau liên tiếp. 


13. Những điều phải thực hành không thê bỏ qua được, có 3 là: 7) upanissaya: phải nương 
vào ông thầy có khả năng: 2) ãrakkha: phải gìn giữ lục căn cho đầy đủ; 3) upanibandha: 
buộc tâm để trong Tứ niệm xứ. 


14. Phận sự của hành giả nên thực hành: 1) phải cô găng cho có đủ 4 chi, làm cho tâm kiên 
cô, không thoái bộ, dù cho máu thịt khô héo, chỉ còn da, gân, xương, cũng vậy, ta vẫn 
vui lòng chịu, để đổi lấy đạo quả Niết-bàn; 2) nói ít, ăn ít, ngủ ít; 3) chế ngự mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm (lục căn); 4) đù làm việc gì, như: đứng, đi, ngồi hoặc năm phải 
làm chậm chậm; ở trong hiện tại pháp, cắt đứt quá khứ và vị lai. 

15. Những điều nên tránh: 7) kammäãrämatã: ham mê xen vào công việc khác; 2) 
niddaramatã: chỉ mê ngủ; ở) bhassaramatä: mê trò chuyện cùng bậu bạn; 4) 
sañganikãrãmatä: chỉ chung chạ với bạn; 5) ajuttadväratãä: không chế ngự chân chánh 
(lục căn); 6ó) bhojJane amattaññutä: không biệt tiết độ trong thực phẩm; 7) yathä 
vimuttam na pacca vekkhati: tâm bắt cảnh giới nào không phân biệt trong cảnh giới 
đó, hoặc tâm buông thả bằng cách nào cũng không phân biệt (thiếu trí nhớ và sự biết 
mình) phóng tâm. 

16. Làm như người mù, câm, điếc. 

Người tu pháp thông tuệ (vipassano) để đạt đạo quả Niết-bàn dù là người không mù, 
không điếc, không câm cũng nên làm như kẻ mù, điếc, câm, như có PalT rằng: 
NibbanagaminTpatipadam purentena pana bhikkhunä 

KayävankädInmi pahatabbani anandheneva andhenaviya 
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Amugeneva mũgenaviya abbhirenena badhirenaviya bhavitun 

Vattati asathena amayena bhavifun vatfatI: 

Nghĩa: Tỳ khưu bổ khuyết điều thực hành cho đến Niết-bàn, phải dứt sự bất chánh, bất 
lương; nhất là về thân môn, dù là không mù, không điếc, không câm, cũng nên làm 
như người mù, điếc, câm, phải là người chân thật, không lừa đảo, gian xảo, mới nên. 


17. Bốn thời: 


Cattaro me bhikkhave kãläã sammabhäviyamäanä sammã anupari vaffIyamänä ãsavänam 
khayam pãpentI, katame cattäro kalena dhammassavanam, kalena dhammasäakacchä, 
kalena samatho, kalena vipassana Ime kho bhikkhave cattaro kalã pãpenti — Nghĩa: 
Này các tỳ khưu! 4 thời đó, khi người làm cho phát sanh, cho có, bằng cách chân chánh, 
thực hành đứng đắn, hằng đạt đến sự tuyệt trừ liên tiếp hoặc phiền não!* (ãsava). 

Bốn thời đó là gì? Là: 1) kãlena đhammassavanam: tuỳ thời nghe pháp; 2) kãlena 
dhammasaäkacchã: tuỳ thời luận đạo; 3) kalena samatho: tuỳ thời tham thiền; 4) kãlena 
VIpassanã: tuỳ thời nệm pháp thông tuệ. 

Này các tỳ khưu! 4 thời đó khi người làm cho phát sanh, cho có bằng cách chân chánh, 
thực hành đứng đẫn, hằng đạt đến sự tuyệt diệu tất cả phiền não. 


18. Này các tỳ khưu! Phước báu trong sự đi kinh hành, có Š là: 7) addhanakkhamo hotI: có 


kiên nhẫn khi đi đường xa; 2) padhãnakkhamo hoti: có kiên nhẫn giữ tâm tinh tấn; 3) 
appabadho hoti: ít có bịnh; 4) asitam pitam khãyitam sãyitam sammäparinamam 
gacchati: thực phẩm đã ăn, uống, nếm hằng mau được tiêu hoá; $) cañkamadhigato 
samädhiciratthitiko hoti: thiền định mà người chú tâm đi kinh hành đắc trong giờ đi 
kinh hành, hăng được bên lâu. Này các tỳ khưu phước báu trong sự đi kinh hành có 5 


như vậy. 
- Hết — 
CẢM TÁC 

Ma vương Đã đành khổ lắm, đời đa luy, 
Ma vương quá khứ dữ hỡi người ơi! Sao nở vui chi mộng nhứt thời. 
Hắn bắt sanh linh quyến luyến đời! Quyên luyên làm gì đô ngũ dục, 
Nó chính hăn là danh ngũ dục, Năm trân tội lôi quá ai ơi. 
Hay là quỉ sứ cõi người, trời. 
Thích nó; đăm say môi hương, vị, Tự tỉnh 
Nó khiên say mê chăng chịu thôi. Lâm sơn tịch mịch dễ tu hành, 
Phật tử ta nay nên tỉnh ngộ, Vắng vẻ êm đềm tránh sắc thanh; 
Tu hành chánh pháp nguyện không rời. Hợp chỗ tham thiền theo Bát chánh, 

An lòng chế ngự diệt tam bành. 
Ngũ trần Ham mê chi tước danh tà nguy; 
Năm trần tội lỗi quá ai ơi! Quyên luyên gì quyên lợi mỏng manh. 
Đeo đăng, sa mê, mệt cả đời. Hữu phước nên nay ta ngộ cảnh, 
Tưởng đến, lòng mình càng khó chịu, Lòng thành luyện đạo quả viên thành. 


Nghe theo, hoạ nó chắng buông rời. 
— Dứt tác phẩm Sơ thiên tâm (PL.2509 — DL.1965) — 


!* phiên não làm cho mê loạn. 


PHÁN C. KẾT LUẬN 


TIỂU LUẬN NHỮNG NGÀY CUÓI ĐỜI CỦA TRƯỞNG LÃO HỘ TÔNG 
1. Ghi lại phút cuối cùng của cao tăng Cố Đại đức Hộ Tông 

Tôi có được cái may mắn hạn hữu là được gần gũi hầu cận Ngài, trong mấy hôm cuối 
cùng của cuộc đời Ngài, cho đến giây phút chót. Cho đến bây giờ, đã hơn 3 tháng trôi qua, 
nhiều đêm “Cúng tam bảo” xong, hồi hướng xong, nghĩ đến vài sự việc đời, tôi cũng còn 
bỡ ngỡ là mình có phải đúng là mình không? Và tại sao mình lại có cái duyên là gân gũi 
Ngài, chứng kiến đến phút cuối cùng của một vị Cao tăng, một vị sư Tổ của Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam? Trong khi đó, các con Ngài, lại không được cái may mắn, cái 
phước báu đó! Và cũng chính vì nỗi suy tư đó, niềm hoan hỉ với cái duyên phước ít có đó, 
đã khiến tôi cầm bút, hồi nhớ và ghi lại, thật đầy đủ từng chỉ tiết, những sự việc xảy ra 
chung quanh sự viên tịch của Ngài. 

Hôm đó là trưa ngày thứ Hai, 24/8/1981, sau khi dùng cơm trưa xong, vợ chồng chúng 
tôi lên cốc thăm Ngài như thường lệ, mọi khi chúng tôi đi xa về, (vợ tôi vừa đi Vũng Tàu 
về). Đến nơi chúng tôi được cô Diệu, con gái Ngài, cho biết là Ngài đang bị mệt, có lẽ do 
đau cúm. Chúng tôi vào tận gường thăm Ngài, lúc đó Ngài nằm im, mắt nhắm, hơi thở có 
vẻ nặng nhọc. 

Sau khi biết rõ là chưa có ai đo nhiệt độ thăm nhiệt Ngài. Lúc đó là 2 giờ 15, nhiệt độ là 
3995, Mấy hôm trước Ngài bị đau cảm, gia đình có dâng thuốc Đông y và dự định đón bác 
sĩ lên chuẩn bịnh cho Ngài, chờ mãi chưa thấy lên. Tôi bàn với vợ tôi là nên dâng Ngài 
uống thuốc giải nhiệt ngay, vì với một cơ thể già yếu, 39°5 đã là nóng sốt lắm rồi. Vợ tôi 
dâng mấy viên thuốc Tifomycin. Và Ngài đã uông ngay viên thuốc Tifomycine đó. Sư Bửu 
Đức, đệ tử hầu cận Ngài, hôm đó đã yêu trong người, lại bị cảm gió nên hơi xanh. Tôi được 
gia đình Ngài hỏi ý, và nhận phụ giúp sư Bửu Đức, để gân gũi hầu cận Ngài. Sau khi uống 
viên thuốc Tifomycin, cứ cách 2 giờ, tôi lại lây nhiệt độ Ngài I lần. Nhiệt độ dần dần giảm 
bớt xuống. Nhưng Ngài vẫn ho từng cơn ngắn, trong cổ khò khè như có đàm. Sư Giác 
Chánh đến thăm Ngài, thấy vậy mới ngỏ ý với các bà tu nữ là ai có rau tần dài lá, lây một 
ít đăm nhỏ, vắt lây nước dâng Ngài uống để hạ bớt ho. Và thật thế, uống nước rau tần dài 
lá, cơn ho của Ngài giảm hắn. Chúng tôi và sư Bửu Đức mừng lắm. 

Tôi đỡ Ngài ra ngồi ở ghế dựa một chút, và lại cùng sư Bửu Đức đỡ Ngài nằm xuống. 
Tôi kê gối ở chân Ngài, để Ngài nằm thoải mái và xoa bóp chân Ngài. Ngài mở mắt ra và 
đáp: “Thôi em bóp chân làm gì, sư già gần chết rồi, bóp chi cho mệt, nghỉ đi”. Tôi không 
nghe, cứ tiếp tục bóp chân. Ngài mở mắt nhìn tôi, không nói. Tôi hỏi: “Bạch Ngài, có đỡ 
nhức chân không Ngài?” Ngài gật đầu. Tôi vui thích, thấy sự chăm sóc có hiệu quả, nên 
tôi tiếp tục xoa bóp đầu gối, bắp chân, đùi Ngài. Tôi thấy từ đùi trở xuống có rất nhiều nốt 
ruồi son đỏ tươi. Độ nửa giờ sau, Ngài mở mắt và bảo tôi: “Thôi em nghĩ đi cho khỏe, sư 
bớt đau nhiều lắm rồi, nghĩ đi em”. Tôi vâng lời Ngài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Ngài, 
rồi bước xuống gường, để Ngài nằm nghi. 

Ngài nằm nhắm hai mắt, hơi thở đều hòa lại và thiu thiu ngủ. Tôi và sư Đức ra ngôi ở 
cửa cốc trò chuyện. Khoảng 2 giờ, tôi lại vào lẫy nhiệt độ Ngài thì thấy càng về chiều, nhiệt 
độ càng giảm còn 37°§. Các bà tu nữ, các thiện tín nghe tin Ngài mệt, kéo đến thăm và 
đảnh lễ Ngài. Ngài vẫn nằm trên gường. Chú thợ hồ Chùa Bửu Quang đến thăm Ngài. Chú 
thợ hồ nói: “Bạch Ngài, đêm qua con nằm mơ, thấy Ngài bệnh con cõng Ngài, lòng con 
nóng nảy, sợ e có gì xảy ra nên chạy về thăm Ngài, hóa ra Ngài đau thật”. Ngài nghe 
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chuyện, cười hiên từ nói: “Thấy chiêm bao, mà biết sư đau, hay thiệt”. Ngài hỏi chuyện và 
luôn nhắc chú thợ về sớm. Lúc đó 4 giờ 15, Ngài nói với tôi và sư Đức: “Tội nghiệp quá. 
nghe sư đau mà cũng ráng về thăm, coi vậy mà tốt lắm đó, nghe sư đau mà cũng ráng về 
thăm.” 

Ngài hỏi sư Đức: “Mấy giờ rồi”, sư Đức: “Bạch Ngài, đã 5 giờ”. Ngài bảo tôi: “Thôi 
chiều rồi, em về đi. Mai lên với sư, ở đây cả ngày cũng mệt lắm”. Tôi đáp: “Bạch Ngài, 
bây giờ con xuống nhờ mấy Bà vắt nước rau cho Ngài uống, xong con tắm rửa. Tối nay 
con lên với Ngài, vì Ngài đau nhiều, e một mình sư Đức đã thức nhiều đêm, sợ sẽ mệt mỏi 
lắm.” Ngài không cho, bảo tôi về nghĩ, sáng sớm mai lên. Tôi thưa: “Bạch Ngài, con đang 
giữ thập giới, về nhà hay ở đây cũng vậy, ở đây gần Ngài, săn sóc Ngài phụ với sư Đức 
cũng được nhiều phước vậy Ngài” Ngài nhìn tôi: “Sư sợ em thức đêm mệt, bệnh đó”. 

“Bạch ngài, con đang rất khỏe, đủ sức hầu Ngài cho đến khi Ngài hết bệnh thì thôi; Bạch 
Ngài bây giờ con về, lát nữa 6 giờ con lên nghe Ngài”. À, trước khi con về, con xin Ngài 
cho lấy nhiệt độ cho con an tâm”. Ngài đồng ý, và lấy nhiệt độ là 377. Tôi kéo chăn đắp 
cho Ngài và từ giã sư Đức ra về. 

6 giờ 15, chiều ngày 24/8/81, sau khi tắm và thay đồ xong, tôi lên cốc Ngài, vợ và con 
tôi hỏi tình hình sức khỏe Ngài. Nghe được nhiệt độ giảm, Ngài bớt ho, ai cũng mừng, các 
sư đang nhập hạ cũng lần lượt đến thăm Ngài. 

7 giờ 30 tối, sư Đức yếu trong người, bị trúng gió, tôi và cô Diệu cạo gió cho sư, sư đỏ 
bằm mình. Sư Đức lại xổ mũi, có lẽ do tận tụy các đêm trước đây, khi Ngài mới nhuốm 
bệnh. Cô Diệu bảo tôi giăng mùng cùng với sư Đức ngủ sớm, để trong đêm có sức hầu 
Ngài. Tối tắt đèn lúc 19 giờ 35, và ngồi bên cạnh giường Ngài đến 21 giờ, theo dõi từng 
hơi thở rời rạc của Ngài. Cách 1 tiếng đồng hồ sau, tôi và sư Đức đỡ Ngài ngồi dậy để uống 
rau tần và uống thêm một viên Tifomycine. Ngài có vẻ dễ chịu, Ngài bảo: “Thôi hai người 
đi ngủ đi, khuya rồi”. 

Chúng tôi vâng lời ngài, tôi nhẹ bước ra cốc, làm vài động tác, thở hít thoải mái. Mặt 
trăng chưa lên trên nền trời, muôn ngàn vì sao lắp lánh trong chiếc áo đen thắm của dạ thần 
hương ngọc lan, ban đêm bay thoang thoảng vào trong gió nhẹ, nâng tâm hồn lên cõi sảng 
khoái, thanh tịnh lạ kỳ. Bỗng tôi nghe hỏi: “Mấy giờ rồi Đức”. Tôi tỉnh giấc, vội nhìn đồng 
hồ tay và đáp lời Ngài: “Bây giờ là 12 giờ kém 15, khuya rồi Ngài”. Sư Đức ngồi dậy từ 
nãy nhìn tôi. Xong chúng tôi ngồi chờ Ngài hỏi thêm. Song không nghe nữa, nên nằm 
xuống tiếp tục ngủ. Được một chập, Ngài lại hỏi: “Mấy giờ rồi!” Tôi và sư Đức cùng nhìn 
đồng hồ đeo tay. Sư Đức bạch Ngài: “Đã I giờ 20 sáng, bạch Ngài”. Chúng tôi lại nằm 
xuống cô dỗ giắc ngủ. Đang mơ màng, Ngài lại hỏi: “Mấy giờ, mặt trời... mặt trời lặn 
chưa?” Chúng tôi cùng ngồi phất dậy. 

Sư Đức bạch Ngài: “Bây giờ là 2 giờ 1Š sáng, bây giờ mặt trời chưa mọc, Ngài ạ!” 
bảo: “Ra coI mặt trời lặn chưa?” 


Ngài 


Chúng tôi đành ngồi im, cầu xin Tam bảo phù hộ cho Ngài qua cơn bạo bệnh. Nhìn nét 
mặt Ngài bình thản, hôm nay xanh xao có vẻ gây tóp đi đôi chút, với đôi lông mày dài màu 
trắng nhiều hơn màu đen, đôi mắt nhắm nghiền lại trong giấc ngủ (hay thức tôi cũng chăng 
hiểu). Lòng tôi bỗng dâng lên niềm thương mên như đối với cha tôi, cũng sóng mũi cao, 
cũng đôi mày dài che phủ xuống nữa mí mắt khi Người nhắm mắt ngủ. Tôi thầm nói nhỏ 
trong tâm: “Ngài ơi! Ngài ráng hết bệnh nghe Ngài. Con thương Ngài lắm; con cầu xin 
Chư Phật ban ơn phù hộ Ngài qua khỏi cơn bệnh này; Ngài thở có vẻ khó nhọc quá, con 
sợ lắm, con sợ Ngài tịch lắm; cầu xin Chư Thiên hộ trì Ngài!” Rồi tôi thầm đọc kinh “Cúng 
Tam bảo”. Đang đọc đến đoạn cúng Pháp Bảo, tôi bỗng giật nẫy mình, khi nghe Ngài hỏi 
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lớn: “Mấy giờ rồi Đức... mấy giờ rồi?” Tôi quay lại, sư Đức đang ngồi dậy sửa lại nếp y. 
Chúng tôi nhìn đồng hồ tay, đã 3 giờ 1Š khuya. Tôi nghe sư Đức: “Bạch Ngài 3 giờ 15, 
Ngài” Ngài lại hỏi: mây giờ rồi, tôi ghé tai Ngài “Bạch Ngài, mới có 3 giờ l5 sáng, thưa 
Ngài?” Ngài vẫn nhắm mắt, bảo: “Ra coi mặt trời lặn chưa?” Tôi ra nhìn bầu trời, sao Mai 
đã hiện ở chân trời sáng hơn các vì sao khác. Ánh trăng vàng vọt chiếu qua các kẽ lá, trải 
những bóng dài trên sân. Có vài tiếng gà gáy ở xa xa, bên doanh trại bộ đội vọng sang. Tôi 
trở vào: “Bạch Ngài, bây giờ mới có 3 giờ I5 khuya, trắng còn sáng, mặt trời chưa mọc 
Ngài à”. Còn sớm lắm ngài, mới bắt đầu gần sáng thôi!” 

Ngài mở mắt ra nhìn tôi và sư Đức, Ngài nói: “Diệu, kêu cô Diệu lên đây”. Sư Đức hỏi 
lại: “Bạch Ngài, kêu cô Diệu lên làm gì Ngài?” Ngài trả lời: “Kêu cô Diệu lên cho sư dạy 
việc”. Tôi đáp: “Bạch Ngài, bây giờ mới có 3 giờ khuya, sớm quá, kêu cô Diệu lên hay để 
lát nữa Ngài” Ngài khoát tay: “Kêu lên cho sư dạy việc... Diệu... Diệu”. Tôi bỗng thấy 
tâm báo điều bất thường, tôi nói: “Bạch Ngài, con sẽ đi gọi Cô Diệu lên, nhưng con lo quá, 
Ngài cho con cặp thủy xem sao, chứ con lo quá Ngài ạ! Con lấy thủy cho an tâm, rồi con 
sẽ đi kêu cô Diệu” Ngài gật đầu, tôi cặp thủy lại lúc đó là 3 giờ 20, nhiệt độ của Ngài là 
37°, nhiệt độ trung bình của người bình thường. Ngài lại hỏi tôi: “Mấy độ?” “Bạch Ngài, 
37°, Ngài mát lại rồi đó Ngài! Vậy là con an tâm, con đi gọi Cô Diệu lên cho Ngài đây”. 
Sư Đức trông chừng Ngài hộ tôi, và sư Đức gật đầu. 

Tôi ra cửa cốc, bật đèn pm, đi thật nhanh đến cốc cô Diệu. Trong cốc đèn điện sáng 
trưng, chắc là cô Diệu đang ngồi thiền. Tôi đến sát cửa số, khẽ gọi: “Cô Diệu, cô Diệu”. 
Vừa nghe gọi giữa đêm khuya, chưa kịp mở cửa; Cô Diệu, cô Tư...bỗng hỏi dồn dập, hốt 
hoảng: “Sao! Sao Ngài có sao không?” Tôi vội đáp: “Không, không sao đâu, Ngài có 379, 
Ngài mát lại rồi, ngài dạy cô Diệu lên để Ngài dạy việc”. Cô Diệu vừa mở cửa, vừa nói: 
“Sư gọi hả! Tôi lên bây giờ”. Gọi xong, tôi vội vàng bước nhanh về cốc Ngài. Độ ít phút 
sau, cô Diệu lên đến: “Bạch Sư, có gì không Sư”. Ngài chưa nghe rõ, tôi tiếp theo: “Bạch 
Ngài, cô Diệu lên rồi đó Ngài”. Ngài mở mắt nhìn, xong nhắm mắt lại, Ngài bảo: “Diệu! 
thỉnh Xá lợi ra Bồ Đề, rồi gọi các Sư, ra đọc kinh “Cúng Tam Bảo”, cúng sáng cúng chiều, 
hồi hướng phước cho Chư Thiên, cho có phước; nhớ cúng sáng, cúng chiều, đọc cho lớn, 
cho họ nghe với”. (Họ là ai, Chư Thiên chăng?). Cô Diệu nghe không rõ, vì lúc đó giọng 
nói của Ngài gấp rút, không rõ ràng nên hỏi lại: “Ngài biểu đọc kinh gì Ngài?” Ngài trả lời 
lớn, nghe rõ hơn: “Cúng Tam Bảo... rồi sư Đức đem cuốn kinh ra đọc giải nghĩa cho các 
Bà nghe, nhớ giải cho rõ!” sư Đức hỏi lại: “Đọc cuốn niệm Số tức quan, hay là Giới Định 
Tuệ của Ngài?” Ngài bảo: “Đọc cuốn tôi viết đó, cuốn Giới Định Tuệ, rồi giải nghĩa ra cho 
các Bà hiểu rõ mà làm!” 

Lúc đó là 4 giờ 5 phút, sáng 25/8/81, Cô Diệu đứng dậy: “Bạch sư, con về gọi các Bà 
cúng”. Ngài đáp: “Ờ, ờ, đi đi, cúng nhớ đọc cho lớn, cho Họ nghe với, làm trai tăng 3 ngày, 
nhớ đọc cho lớn”. Cô Diệu vâng lời trở về cốc. Tôi và sư Đức cuốn mùng màn xong, ngồi 
sát ngay gường Ngài cả. đêm không an tâm, ít dám ngủ, trông sư Đức phờ phạc ra. Tôi khẽ 
bảo: “Sư trải chiếu ra nằm đỡ chút đi, đừng ngồi mệt mỏi lắm. Sáng mai sư có việc về Sài 
Gòn, tôi sẽ trông nom Ngài thay sư, bây giờ gần sáng, tôi về rửa mặt thay quân áo, rồi sẽ 
lên để sư đi lo công việc”. 


Sư Đức gật đầu: “Anh về nhà chút đi”. 

Tôi ra VỆ, trời về sáng, sao đầy trời, ánh trăng vàng úa không đủ soi bóng lối đi qua các 
rặng cây đê về nhà. Cả nhà vội lo chuân bị đê ra cùng ở nơi Bô Đê. 

Tôi rửa mặt, thay áo quân, ăn tí xôi xong, lên ngay cốc Ngài. Lúc đó là Š giờ kém 15, 
sư Đức đang sửa soạn đi cúng, đang ngôi ở cạnh gường Ngài. Tôi vào ngôi cạnh đó. Tôi 
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hỏi Ngài: “Bây giờ sư Đức đi cúng nghe Ngài”. Ngài ờ và gật đầu. Ngài bảo: “Đọc giải 
nghĩa rõ ràng cho người ta hiểu” sư Đức hỏi lại: “Bạch Ngài, giảng nghĩa làm sao Ngài?” 
Ngài chưa nghe. Tôi ghé sát Ngài: “Bạch Ngài, sư Đức giải nghĩa ra sao Ngài?” Ngài nói: 
“Giải cho rõ, cho họ hiểu”. Sư Đức nhờ tôi: “Anh hỏi dùm tôi, giảng làm sao? Đâu có biết 
øì mà giảng sách của Ngài!” Tôi vội hỏi y như vậy: “Bạch Ngài, sư Đức nói sư đọc thì 
được, đâu đám giảng sách của Ngài!” Ngài nói lớn có vẻ rầy la: “Sao không biết, tôi dạy 
ông bao lâu, mà ông không biết, ông không chịu học, ông là tổ làm biếng đó! Không học 
rồi nói không biết”. Sư Đức hoảng kinh, không dám nói. Ngài lại tiếp: “Ông gân tôi, tôi 
dạy ông, sao ông nói không biết giảng, không biết cái gì, trong đó tôi viết rất rõ ràng, cứ 
coi theo đó mà đọc lại cho các bà nghe, nghe cho rõ rồi làm cho đúng, sao ông còn ngồi 
đó?” sư Đức vội vàng đáp: “Dạ, con xin đi ngay đây Ngài”. Sư nói nhỏ với tôi: “Anh Tâm 
hỏi dùm Ngài, còn dặn gì nữa không?” Tôi cũng vội hỏi cho sư Đức: “Bạch Ngài, bây giờ 
sư Đức ra bồ đề cúng xong, đọc cuốn Giới Định Tuệ cho các Bà nghe, Ngài có dặn gì nữa 
không ạ” Ngài mở mắt nhìn tôi (Lúc đó sư Đức ngồi ở phía đầu gường Ngài, còn tôi thì 
ngồi ở cạnh gường, ngang gường Ngài) và bảo: “Thôi đi cúng đi, nhớ đọc kinh cho lớn, 
bảo Cô diệu làm trai tăng 3 ngày, cúng sáng cúng chiều, đọc cho lớn đó!” Nói xong Ngài 
nhắm mắt lại. Sư Đức nhè nhẹ đi khỏi phòng, sau khi lấy cuốn sách Giới Định Tuệ của 
Ngài viết lúc ở Pháp chưa xuất bản kịp, để mang ra Bồ đề, đọc cho các Bà vả quý sư nghe. 
Lúc đó là 5 giờ. 

Còn lại một mình tôi, tôi kéo chăn mỏng đáp cho Ngài, vì gần sáng, trời hơi mát lạnh. 
Tôi hỏi Ngài: “Bạch Ngài có uống nước không Ngài?” Ngài hỏi: “Nước rau gì đó còn 
không?” Tôi thưa: “Bạch Ngài, con mới mang lên đây, để dâng Ngài uống” ° Thế rồi, một 
tay tôi nâng đầu Ngài, một tay bưng chén thuốc rau cần đề Ngài uống! Uống xong Ngài 
năm xuống. Ngài nằm im lặng một lúc rất lâu. Đến khoảng 5 giờ 20, Ngài mở mắt ra nhìn 

tôi: “Em có mệt không? Tội nghiệp quá!” Bạch Ngài, con không mệt lắm đâu. Ngài bây 
giờ trong mình ra sao Ngài?” Ngài đưa tay lên, hạ xuống, bỗng Ngài nhìn tôi và nói: “Sư 
thương em lắm, mà em không biết đâu!” Ngài khẽ lắc đầu, tôi chỉ đáp dạ nhỏ, rồi im lặng. 


Tôi chợt buôn, buôn lạ lùng, vì tôi không làm được những gì để cho tròn lời hứa với 
Ngài. Xuất gia sa di trong ba tháng hạ này, thủ tục giấy tờ không cho phép tôi; hoàn cảnh 
đó tôi không làm sao hơn được. Tôi đã trình cho Ngài lúc Ngài chưa bệnh. Ngài có vẻ trầm 
ngâm, và khi tôi bộc lộ vẻ buồn, Ngài khuyên tôi: '““Thôi không xuất gia được, thì ngũ giới 
cho trong sạch cũng được nhiều phước báu lắm; sư thương em lắm, em không biết đâu, em 
cần gì Sư, sư cho em hết, em cần gì Sư?” Bạch Ngài con đâu cần gì Ngài, vì Ngài đã xuất 
gia, con chỉ xin Ngài cho phước cho con, và dạy bảo con luôn luôn là con sung sướng lắm, 
con không cần gì cả, chỉ cần xin phước với Ngài thôi, Ngài!”. “Ờ sư cho phước em hết đó, 
ráng tu, giữ giới cho trong sạch, phước sẽ đến, em tốt lắm. Sư thương em lắm, em không 
biết đâu!” 

Đó là những lời vàng ngọc của Ngài đã nói với tôi trước đây non tháng, hôm nay Ngải 
nhắc lại, tôi chợt nhớ, lòng chùng xuống, se thắt lại. Buồn dâng lên làm tôi nghẹn ngào, 
Lúc sau tôi nắm tay Ngài thật nhẹ, khẽ bóp bóp bắp tay ngài. Tôi bạch ngài: “Bạch Ngài, 
con đội ơn Ngài, vì con biết Ngài thương con lắm, con rất buôn vì chưa xuất gia gieo duyên 
được, Ngài đừng buồn con nghe Ngài!” Ngài nhìn tôi với đôi mắt vô cùng hiền hậu, như 
cái nhìn của người cha với đứa con yêu, mà Ngài không nói gì cả. Bỗng Ngài nhắm mắt 
lại, và Ngài bắt đầu nói, giọng lại rõ ràng, đủ nghe: “Em biết không, sư bỏ hết gia đình vợ 
con để đi tu”. Lúc mới đâu, cô bạn sư cũng làm dữ đủ cả, sư phải trốn đi nhiều lần, sư 
không dám về nhà, sợ cô bạn thấy, cứ đi hết chỗ này ra chỗ nọ đề tu, sư đã bỏ hết, dứt hết. 
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Mình quyết tâm là làm được. Sư trôn đi nhiều chỗ, tìm thây, tìm sách kinh học hoài, hành 
hoài, rồi sư tìm được đạo! Chà sướng thiệt, em biết không, sư sung sướng quá! Thây được 
đạo là say mê, quên cả ăn ngủ. Em ráng tu đi, sư đã bỏ cả gia đình vợ con, cực khổ lắm, 
mà không thối chí! Cứ ráng giữ giới, ráng tu cho trong sạch, chư Thiên hộ trì, không lo 
đói, ăn không hết đâu. Phải tin ở Phật Pháp nhiệm mâu; chỉ có giới trong sạch mới tạo được 
nhiều phước báu em biết không?” Ngài đừng lại, nghĩ mệt một chút, rồi nòi tiếp: “Sư không 
có quên em đâu; Tâm em tốt lắm, sư nhớ hoài, thích làm phước, như vậy tốt lắm. Sư nhớ 
lúc trước, em làm ruộng chở gạo dâng chùa trai tăng; sư nhớ hoài, em đi cải tạo sư vẫn nhớ 
em, cho phước em. Sư thương em lắm, em cần gì sư cho em hết? Tôi không đáp lời Ngài, 
mà lòng yên lặng, cảm động đến nghẹn ngào. 

Tôi nắm tay Ngài, bóp nhè nhẹ. Bắp thịt tay của vị cha già lòng lẻo, sờ thấy hai đầu 
xương. Ôi! Vô thường! Ôi! Khổ não! Đức Phật 80 tuôi rồi cũng tịch diệt. Nay Ngài 88 tuổi, 
lại đau yêu khổ bệnh như vậy, và một ngày nào đó Ngài cũng sẽ viên tịch. Chỉ còn lại 
chăng là những lời giáo huấn này, những lời dạy bảo thương yêu này ghi khắc mãi mãi vào 
tâm khảm của người con Phật, lòng luôn hướng Ngài. Nghĩ đến cái chết, lòng luôn hướng 
về Ngài. Nghĩ đến cái chết, nghĩa là mất Ngài, nghĩa là hỏa thiêu Ngài, còn lại là di cốt. 
Nghĩ đến đó, tôi lại rùng mình, sợ hãi. Ngài viên tịch ư! Rồi Ngài lại hóa thành cát bụi hư 
không, hình hài này sẽ tan biến mắt, mắt hết cả ư! Tôi bỗng thấy sợ quá, nghe bừng nóng 
sau lưng, và mồ hôi vã ra ở lưng áo. Cầu xin chư Thiên hộ trì cho Ngài! Tôi thầm cầu xin 

và nói thầm trong tâm như vậy. Tôi nhìn Ngài đang nhắm mắt nằm im lặng, có một vẻ gì 
phảng phất như Ngài đang ngủ, không cần biết đến đời sống bên ngoài rộn rịp buổi sáng 
bình minh đang đến TỐ dần lên ngoài cửa cốc. Tôi nhìn ra khoảng trời rực sáng xuyên qua 
khung cửa sô. Ánh nẵng ban mai vàng nhạt thoa một lượt phần vàng lợt trên ngọn cây trước 
sân cốc. 

Buổi sáng của cuộc đời vừa thức giấc từ xa xa, chứ trong vòng sân chùa, sân cốc này, 
buổi sáng chỉ là sự yên tĩnh thật tràn đây. Không nghe thấy gì ngoài tiếng gáy của chim cu, 
thỉnh thoảng lại gáy rời rạc ở gần cội Bồ đề, và sự yên tĩnh tràn ngập phóng ánh năng ban 
mai lén nhè nhẹ qua kế lá, bò chằm chậm vào ven sân, rồi đậu trên khung cửa. Trong phòng 
chỉ có tiếng nhịp thở nhanh của Nài. 


Bỗng Ngài trở mình, muốn ngồi dậy. Tôi vội vàng quàng tay sau gáy, và đỡ Ngài ngôi 
lên. Ngài đi tiêu xong, nằm xuông. Tôi dâng ngài nửa côc nước gạo rang nóng. Ngài uông 
xong năm xuống và hỏi: “Mấy giờ rồi?” Tôi bạch ngài là 5 giờ 30. “Sư Đức đi cúng chưa?” 
“Bạch Ngài, sư Đức đi cúng nửa giờ rồi Ngài”. 

Ngài im lặng một lúc bỗng Ngài nói, trong khi mắt vẫn nhắm: “Tu là phải hành, học gì, 
học mà không hành cho tinh tắn, cho đúng thì sẽ đắc”. Đời này lo học mà không lo hành, 
học gì, ông gì đó, cứ lo dạy học không lo tu! Ông gì đó cứ lo dạy sao không lo hành! Tu 
hành là chánh, cứ lo học, học hoài, học hoài... không chịu hành cho đúng, tội chết, tu là 
phải hành. Dạy người ta học là phải dạy hành, hành cho nhiều, cho đúng. Nhớ đó! Nhớ 
hành cho đúng thì sẽ đắc. Sư bảo phải tin ở Phật pháp. Có tin tưởng, hành mới tinh tấn, lúc 
đắc rồi thì sướng lắm. Sư sướng quá, thiệt là Phật pháp nhiệm mâu! Em ráng tu đi, phải 
hành cho nhiều. Học gì? Học thì phải hành chứ? Không biết cứ hỏi sư, sư nói cho nghe, 
hay lắm! Ráng mà hành cho đúng”. Đến đây Ngài im lặng. 

Đôi mắt nhắm nghiên, hơi thở nặng, nhanh, có lẽ vì Ngài nói hơi nhiều. Tôi cầm quạt, 
quạt nhẹ nhẹ, xa xa ngài, và sửa lại chiếu gối kê ở chân Ngài. Tôi bạch ngài: “Bạch Ngài 
có mệt lắm không? Ngài lắc đầu, và hỏi mấy giờ rồi. Tôi bạch Ngài là 5 giờ 40 sáng rồi. 
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Vừa lúc đó sư Bửu Đức và quý bà cúng ở Bồ Đề xong, về đến cốc vấn an Ngài. Tôi bàn 
giao cho sư Đức để về ăn sáng. Đến 6 giờ lên trộng nom Ngài, để sư Đức về Sài Gòn có 
việc. Khi tôi lên cốc Ngài, thì Ngài muôn ra ngôi ở ghế dựa. Tôi và sư Đức và sư Giác 
Chánh đỡ Ngài ra ngồi. Ngài nhắm mắt lại, vẽ mặt và màu da xanh xao rõ. Sư Giác Chánh 
nghe Ngài thở khò khè hơi nặng, mang hộp thuốc của chính mình dâng lên Ngài dùng. 
Ngài cầm lây xem xét, hỏi han cách trị liệu. Ngài bảo để đấy, khi cần sư sẽ dùng. Tôi bạch 
Ngài: “Bạch Ngài đang mệt, lại ho có đàm, sẵn thuốc đúng bệnh, xin Ngài cho con bơm để 
Ngài thở dễ dàng hơn Ngài.” Ngài nhìn tôi, không nói. Tôi lắp bơm vảo lọ thuốc. Ngài há 
miệng ra; tôi bơm vào cổ họng một hơi thuốc. Ngài ngậm lại, và một chốc sau cơn ho dịu 
hăn đi, tiếng khò khè cũng giảm đi nhiều. Sư Giác Chánh và chúng tôi đều mừng, vì thấy 
rõ công hiệu thuốc. Lát sau, cô Diệu mang đến dâng thức ăn điểm tâm gồm cháo, thịt, sữa, 
pho mat, chuối và đường. Ngài muốn đứng dậy, tôi và sư Đức đỡ dìu hai bên để Ngài đến 
ngồi ở ghế cạnh bàn ăn. Ngài điều chỉnh chiếc ghế xoay vừa tầm ngồi, im lặng, quán tưởng 
trước khi ăn; xong Ngài bắt đầu dùng. Cô Diệu đứng cạnh tiếp thức ăn. Ngài dùng đến món 
cháo, khi dùng thì bị nghẹn ở cổ, đành bỏ dỡ buổi điểm tâm. Chúng tôi đỡ Ngài đến ghế 
dựa. Tôi xoa nhè nhẹ ở phần bụng Ngài để thức ăn dễ tiêu hoá. Ngài nhắm mắt lại, như 
người đang ngủ, không nói lời nào nữa. 

Cô Diệu nhìn tôi, cười hiền lành, vì cả tôi và cô vừa mới bị Ngài la. Số là, lúc đỡ Ngài 
đến ngồi cạnh bàn ăn; sợ Ngài yếu không điều chỉnh được ghế ngồi, nên tôi vừa đây nhẹ 

cái ghế và sửa chân Ngài cho ngay ngắn thì Ngài la: “Để đó. sư, làm như sư gần chết”. Tôi 
vội lui ra nhìn cô Diệu, cô cười. Cô định bưng chén cháo, cầm muỗng đút cho Ngài, Ngài 
lại la: “Để đó, làm như con nít vậy”. Ngài câm muỗng tay run run, mà vẫn cô găng tự múc 
cháo, đang ăn thì bị nghẹn cô. Bây giờ nhớ lại, thì đó là lời rầy la, và cũng là cuối cùng đối 
với tôi, trong suốt 14 năm được biết và gần Ngài. Giá mà bây giờ, tôi còn được Ngài rầy 
như vậy chắc là sung sướng lắm, vì Ngài vẫn còn ở với tôi. 

Ngài năm yên như vậy khá lâu. Sư Cả, sư Mười lên thăm Ngài, thấy Ngài nằm yên như 
vậy khá lâu, không dám kinh động, nên ngồi xuống hai bên cạnh Ngài. Sư Liêm được chỉ 
định phụ cùng với tôi hậu Ngài, thay sư Đức về Sài Gòn, trưa mới trở về. Hai sư ngôi lâu 
mới lẫy hai quyền kinh Niệm Tâm Từ và Giới Định Tuệ của Ngài để trên bàn, lật ra xem. 
Đang xem thì Ngài mở mắt ra hỏi: “Đi đâu vậy?” Sư Cả và sư Mười Tân Châu vội đảnh lễ 
Ngài, vừa đáp: “Bạch Ngài, con lên thăm Ngài, thấy Ngài nằm yên, nên không dám hỏi”. 
Ngài trả lời: “Thăm chi, sư chưa chết đâu”. Cả mấy vị cùng cười đồng cười. Ngài hỏi: “Coi 
cuôn gì đó?” Bạch Ngài cuốn Niệm Tâm Từ và Giới Định Tuệ!”. “LẪy ở đâu vậy? Sao 
không hỏi sư? Coi mà không hỏi gì sư vậy?” Cả hai vị không ai dám trả lời. Ngài chỉ tay 
vào cuốn sách Niệm Tâm Từ ở tay sư Mười: “Cuốn này ở bên Tây, không phải của Sư. 
Cuốn kia cà, sư mới viết xong đó”. Ngài đưa tay cầm cuốn Giới Định Tuệ trong tay sư Cả, 
tôi sực nhớ có hôm nọ Ngài bảo tôi rãnh lên Ngài cho phép lấy mà học. Tôi liền thưa Ngài: 
“Bạch Ngài, Ngài có hứa cho con chép cuốn Giới ĐịnhTuệ, hôm nay con hầu Ngài không 
làm gì, Ngài cho con chép được không Ngài?” Ngài gật đầu: “Ờ, chép đi, lây giây lên đây 
chép đi. Em chép xong cuôn này trong bao lâu?” Tôi đáp liền, dù chưa biết dầy hay mỏng: 
“Bạch Ngài, con cô găng chép thì trong buổi sáng có thê được L/3 cuốn sách Ngài ạ!” Ngài 
nhìn tôi ngạc nhiên: “Mau dữ vậy à! Chép đi, chép cho mau, rồi sư giảng cho nghe, hay 
lắm. Em về lẫy giấy lên đây chép ngay đi. Còn ông này, ông này, Ngài chỉ sư Mười và sư 
Cả, cũng lẫy giấy tập lên đây chép lại mà học, hay lắm.” 


Cả hai vị đều dạ dạ, song vẫn ngồi quanh Ngài. Ngài trao cuốn Giới Định Tuệ cho tôi, 
vừa nói một và câu chuyện vui với mọi người. Ngài nhìn sư Cả và nói: “Sao mà Ông ôm 


Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông |1213 


quá vậy”. Bà Bảy, con của Ngài hỏi lại Ngài: “Bạch Ngài, Ngài có biết ai đó không Ngài?” 
Ngài trả lời dí dỏm: “Biết chớ, ông này lớn lắm đó”. Ngài hỏi sư Cả: “Ông nặng mấy ký, 
sao mà ốm vậy?” Bạch Ngài, con cân được 38 ký thôi”. Ngài cười đùa: “Sao mà nhẹ vậy, 
tôi với ông ra vật lộn đi coI ai thua, ông chịu không. Vật lộn đi?” Cả phòng nghe câu bông 
đùa của Ngài đều cười đùa vui vẻ. Ngài lại tiếp tục hỏi về việc chùa! Về việc xây tháp cho 
Ngài, Ngài không nói gì cả. Sư cả trình địa điểm Tháp xây ở sau Bồ Đề, để Ngài coi có 
được không?” Ngài không trả lời mà hỏi lại: “Chà làm lớn vậy có xong không? Đủ tiền 
không?” Bà Bảy vừa cười vừa đáp thay sư Cả: “Bạch Ngài, Ông sư Cả có nhiều tiền lắm 
Ngài, thế nào cũng xây xong mà Ngài”. Ngài không hỏi nữa. Ngài lại kê về thiện tín ở Pháp 
dâng cho Ngài bao nhiêu là tiền, và Ngài mang làm phước hết. Ngài nói: “Em biết không, 
ngày sư vê, họ tới nườm nượp, phát mệt, ai cũng muôn tu, mà tiếc là không có sư ở lại, để 
học đạo. Rồi họ dâng tiền, nhiều thật nhiều, để làm phước, sướng quá”. Tôi hỏi: “Bạch 
Ngài, Ngài ở Pháp có thấy thích thú không Ngài?” “Thích gì, lạnh quá lạnh, sư không đi 
đâu được chỉ quanh quân trong căn phòng mẫy mét vuông, tù túng lắm. Có lần sư đi ra 
ngoài, lại quên tên đường và sô nhà. Sư đi bộ từ sáng đến 4 giờ chiều, hết đường này qua 
đường nọ và không nhớ đường về, thiệt xấu hồ quá! Ngài cười, vậy chớ mà hay, sư đi hoài, 
mệt gần chết, mỏi chân quá, sư mới nói: Chư Thiên ơi, Chư Thiên chỉ cho tôi về nhà, chứ 
tôi già mà đi hoài vậy, mệt mỏi chắc chết quá! Sau đó, ở nhà tự nhiên đứa cháu thấy vắng 
sư lâu quá, nên đi kiếm, cuối cùng nhờ Cảnh sát đưa về nhà, họ tử tế quá thật!” Ngài kế 
chuyện một chập rồi muốn đi nằm. Tôi và sư Liêm định đỡ Ngài thì Ngài không cho, bảo 
để Ngài đi. Ngài đứng lên, đi đến gường nằm xuống. Ngài thở nhanh, có vẻ mệt, tôi kê gối 
ở chân cho Ngài và quạt nhẹ nhẹ. Ngài mở mắt ra: “Thôi em lại ngồi bàn chép cho mau đi, 
chép đến đâu, sư giải cho đến đó, coi theo đó mà hành. Em chép mau đi, đừng có ngồi quạt 
cho sư nữa, đi đi”. Tôi vâng lời, cũng vừa lúc đó, con gái tôi, Bảo Châu mang tập sách đến. 
Tôi bắt đầu chép tựa đề. Ngài hỏi chép đến đâu rồi. Tôi đáp: “Bạch Ngài, mới đề tựa Pháp 
Trích Dịch của Ngài Đại Đức Bhudagbosa thôi. Ngài bảo đâu đưa coi, Ngài cầm lấy lật 
xem, và chỉ tay bảo tỉ mỉ: “Ở đây thì ghi là Pháp Trích Dịch, bỏ trang này, qua đây bắt đầu 
chép, chép cho mau, sư giảng cho nghe. Chữ nào không rõ hỏi lại sư, cần nhất là chép cho 
đúng nghĩa chữ, em ráng chép cho mau nghe!” “Dạ con chép ngay đây”. Tôi vội vàng chép 
ngay. Thỉnh thoảng, Ngài ngôi dậy đi tiêu. Sư Liêm chưa quen nên lúng túng, tôi bỏ bút 
chạy lại đỡ Ngài. Ngài cô găng khoát tay không cho tôi đỡ, la tôi: “Thôi, không cần đỡ đần 
sì hết, đi chép cho mau đi, chép đi, chép đi, khỏi, khỏi ...” Tôi lại phải ngồi lại, để một 
mình sư Liêm hầu Ngài. Tôi cắm cúi chép gần 9 giờ. Vợ tôi và các con lên thăm Ngài. Bảo 
Châu hỏi tôi: “Bố! Con quạt nhẹ cho Ngài được không?” Tôi gật đầu, Bảo Châu sung sướng 
cầm quạt, đứng quạt nhẹ nhẹ hầu Ngài trong suốt hơn tiếng đồng hồ. Nét mặt nghiêm trang 
sùng kính của con, khi cầm quạt hầu Ngài khiến cho tôi càng an tâm, thỏa thích, cố gắng 
tối đa để chép kinh. Con trai tôi, Minh Trung, vào quỳ cạnh Ngài, nhưng không dám hỏi. 
Minh Trung đã dùng bàn tay nhỏ xíu năm bắp tay Ngài, mà Ngài không nói gì cả. Tôi bảo 
con đề yên cho Ngài nghỉ. Vợ tôi và các con tôi đảnh lễ Ngài xong ra về. Tôi vân ngồi chép 
kinh cho nhanh theo lời Ngài dạy. Đến 11 giờ, sư Đức về đến. Tôi bàn giao cho sư Đức về 
dùng cơm cho kịp giờ, và hẹn là 2 giờ sẽ lên thay cho sư về nghỉ. 

Các con tôi bốn đứa chờ ở nhà, nằm im thin thít. Tôi trấn an vợ con, và năm nghĩ giây 
lát xong dùng cơm, tắm rửa. Đến 2 giờ 20, tôi lên cốc Ngài thì thấy có sư Giác Chánh và 
sư Đức đang hầu Ngài. Hai vị sư cho biết nhiệt độ của Ngài lại tăng lên 39°. Lúc trưa 12 
giờ Ngài có đi ngoài, trong khi sư Đức đưa Ngài đi, Ngài lại nói một câu tiếng Pháp vui 
vẻ. Sư Đức hỏi, Ngài đáp là: “Tôi sẽ trả cho ông những gì phải trả”. Đi xong Ngài ngồi ở 
chế dựa, nói đạo cho mấy bà nghe, rồi mới đi nằm. Lúc tôi lên đến nơi là 2 giờ rưỡi, Ngài 


1214l 


nằm yên, hơi thở gấp rút, nặng nhọc. Sư Giác Chánh bàn với tôi: “Tình trạng Ngài càng 
ngày càng nặng, sắc diện có vẻ xanh đi, trông bác sĩ ngày nay mà chưa thấy lên”. Tôi bèn 
nói ra ý nghĩ: “Hay là bao xe lam chở Ngài đi bệnh viện gâp, may ra còn kịp”. Hai vị sư có 
mặt đồng ý, và bàn bảo với cô Diệu xem sao?” Nhưng khi xuông cốc cô Diệu, thì được 
biết cô Diệu đang viết giấy nhờ cô Sáu Cúc mang tay gấp về Sài Gòn gọi bác sĩ lên. Tôi 
phải đành chịu vì ý của gia đình không muốn đưa Ngài đi bằng xe lam, sợ e Ngài không 
chịu nồi các cơn dăn xốc của chuyến đi. Tôi đặn đò rất kỹ là cô Sáu Cúc phải dùng phương 
tiện nào nhanh nhất. Nhờ Ông Hai Một đưa đi Sài Gòn, hoặc đưa Vespa ra xa lộ. Nhìn cô 
Sáu đi khuất, tất cả đi nhanh lên chùa, tôi mới trở lại cốc Ngài. Cô Tư Bông, cô Diệu, bà 
Bảy... đang ở trong sân cốc, ai nây có vẻ lo lắng lắm. Lúc đó là 3 giờ 10. 

Thỉnh thoảng, Ngài nói vài câu gì nghe không rõ. Nếu hỏi Ngài, Ngài không đáp. Ngài 
vẫn nằm im. Nhưng thần sắc biến đổi: xanh xám rõ hơn, hai tay ít cử động, hình như bị 
mệt, và hơi thở gấp rút rất nhanh, hai môi khô bóng. Tôi hỏi lại sư Đức, thì sư cho biết 
trong giờ trưa, Ngài thật tỉnh táo, đi ngoài hai lần, đi tiêu một lần. Ngoài ra không có gì 
khác thường cả. Ngài còn nói đạo. Thế mà bây giờ Ngài nằm yên, có vẻ mệt lắm. 


Tự nhiên, tôi lo sợ, nhìn nhịp thở ngắn gấp rút, đôi môi khô, đôi mắt nhắm nghiên, lỏm 
sâu xuống, nhất là toàn thể sắc diện hình như đổi màu xanh tái của Ngài, lo sợ điều bất 
tường: “Liệu Ngài có chờ nổi bác sĩ đến không? Từ sáng không dâng thuốc tán cho Ngài, 
chỉ có nước gạo rang thôi để chờ bác sĩ, theo lời dặn của gia đình. Bỗng Ngài mở mắt ra, 
chúng tôi chạy lại. Ngài muốn đi tiểu. Sư Đức, sư Giác Chánh và tôi cùng đỡ Ngài, hai vị 
sư hai bên, còn tôi thì đỡ sau. Ngài ngồi dạy chậm chạp, đứng có vẻ khó khăn. Mà tại sao 
tôi cảm thấy đỡ Ngài nặng quá. Bình thường như hôm qua, tôi và sư Đức đỡ Ngài dễ dàng, 
đâu có nặng nề như hôm nay, vả lại còn thêm có sư Giác Chánh nữa. Cả ba chúng tôi ôm 
đỡ Ngài lên gường một cánh tận lực, mồ hôi vã ra cổ áo tôi. Tôi chưa kịp lấy hơi thở, thì 
Ngài đòi ngồi dậy đi tiêu lần thứ hai, vì lần trước không đi được, và lần này Ngài đi được. 
Chúng tôi đỡ Ngài nằm xuống, cả ba đỏ mặt, vì nghe nặng y như lần trước. Tôi đang nâng 
đầu sửa gối lại cho ngay ngắn, thì nghe sư Đức, lúc đó đang kéo chăn đắp cho Ngài, kêu 
to lên: “Anh Tâm! Anh Tâm, sao chân Ngài bằm tím lạ vậy?” Tôi ngoáy đầu nhìn xuống 
thì quả thật: những đường thâm tím như bị bằm chạy dài từ đầu gối xuông chân của Ngài 
thâm tím. Tôi quan sát kỹ hơn, rồi cũng kêu lên: “Ô sao những nốt ruồi son của Ngài bây 
giờ trở thành nốt ruồi đen vậy. Hỏi chiều qua và sáng nay còn đỏ tươi, mà sao bây giờ đen 
ngắt vậy?” Tôi kéo sửa y cho Ngài. Tôi ra mở cửa côc cho thoáng. Sau khi Ngài nằm 
xuống, Ngài nằm yên không động đậy, ngực phông xẹp lên xuông nhanh theo nhịp thở 
càng lúc càng nhanh, và Ngài vân nhắm mắt, nhưng hai vai bắt đầu động đậy, thân trên 
cũng có vẻ như muốn chỗng đỡ một sự gì bứt rứt, khó thở. Chúng tôi thay phiên nhau quạt 
nhẹ nhẹ cho Ngài. Tôi câm tay Ngài, tay Ngài vẫn mát thường thôi, nhưng tôi chú ý thấy 
bắp thịt có vẻ lỏng léo đong đưa thế nào. Tôi ngồi cạnh Đường, gần phía đầu Ngài, sư Đức 
kế tiếp, và sư Giác Chánh sau hết. Sư Giác Chánh đang cầm quạt, quạt cho Ngài. Bỗng 
Ngài dùng tay phải, cằm tay sư Giác Chánh, sờ từng ngón tay của sư. Thấy lạ, sư Giác 
Chánh hỏi: “Bạch Ngài, Ngài làm gì đó Ngài?” Ngài vội vàng bỏ tay xuống, sư Đức nhanh 
trí: “Bạch Ngài tìm sách niệm hơi thở hả Ngài?” Ngài ờ! Sư Đức cầm cuốn sách kinh niệm 
Số Tức Quan lên đưa cho Ngài. Ngài bảo lật ra. Ngài hai tay cầm lấy. Sư Đức rọi đèn pin 
cho Ngài đọc rõ ràng: “Niệm hơi thở: ana... ana”. Bỗng Ngài dừng lại, hơi thở hồn hẻn. 
Sư Đức cầm lấy sách và nói: “Để con đọc cho Ngài nghe!” và sư Đức bắt đầu đọc. Bỗng 
Ngài nói lớn, ngắt lời sư Đức, giọng nói rõ ràng, đủ nghe: “Niệm số tức quan, niệm hơi thở 
hay lắm. Đức Phật đắc đạo cũng nhờ Pháp này. Tôi đắc được cũng nhờ pháp này. Phải ghi 
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nhớ cho kỹ mà hành theo đúng. Pháp này phải nhớ cho kỹ, chỉ có mấy điều thôi. Phải thành 
tâm, ráng ghi nhớ rồi niệm Phật, niệm hoài... 

Ngài đang nói, bỗng giọng nói yếu dần, nhỏ dần, và Ngài im lặng, hai tay để xuôi bên 
mình. Ngài có vẻ khó thở, Ngài đưa tay mặt lên kéo y ở vai trái xuống, và hơi nghiêng 
người sang bên trái, có vẻ như bị nghẹn thở. Tôi vội xoa xoa ở ngực trái Ngài. Vợ tôi đi 
công việc ở Thủ Đức về, ghé thăm Ngài lúc nãy, bây giờ đang đứng cạnh gường Ngài, 
bỗng nhớ ra và nói với sư Giác Chánh: 

-- Ngài hình như khó thở, bạch sư lẫy thuốc của sư ra bơm cho Ngài xem sao? 

Sư Giác Chánh vội vàng mở hộp thuốc đề trên bàn đưa cho vợ tôi, và cùng lắp ống bơm 
thuốc vào; xong sư nâng miệng Ngài lên, đặt chai thuốc vào, và bơm một hơi thuốc vào 
cho Ngài. Ngài ngậm miệng lại, một hai giây sau nằm yên. Tuy nhiên, nhịp thở càng lúc 
càng ngăn và nhanh, hồn hến. Bỗng Ngài mở mắt ra nhìn thắng lên phía trên, đầu hơi 
nghiêng vê phía bên trái. Tôi hoảng sợ quá, vội kêu lên: “Trời, sao Ngài vậy, sao lạ vậy, 
Bạch Ngài sao vậy? Sao vậy?” Sư Giác Chánh vội cầm lấy tay Ngài bắt mạch nghe. Vợ tôi 
đứng cạnh gường cũng hoảng hốt, kêu lên: “Bạch Ngài, nhớ niệm Phật đi Ngài, Araham, 
Araham, Araham...!” Bạch Ngài nhớ niệm Phật! Bỗng Ngài nghiêng lại về chỗ cũ, năm 
ngay ngắn. Hơi thở rất nhẹ. Sư Giác Chánh khoát tay bảo nhỏ: “Hãy để yên cho Ngài đử”. 
Ngài đang thở nhẹ, bỗng hít vào giữ hơi, hai má phông ra, rồi từ từ xẹp xuống, đôi mắt 
nhắm nghiền lại. Tôi mở thật to mắt nhìn gương mặt Ngài. Ngài nhắm hắn mắt lại, hai má 
không còn phập. phòng nữa, miệng hơi hé mở, lồng ngực im lìm không động đậy. Tôi nghẹn 
thở, cảm thấy đầu óc sững sờ trống không. Và, như một hình hài vô tr, tôi cúi xuống áp tai 
và ngực Ngài, ngực bên phải để nghe tim còn đập không? Bỗng có tiếng sư Giác Chánh 
hay của ai đó nhắc tôi: “Tim ở ngực trái, sao nghe ở ngực phải? Tôi vội vàng áp sát tai vào 
ngực trái Ngài, và nghe. Hoàn toàn im lịm, không có lấy một tiếng đập nào cả. Tôi ngắng 
đầu dậy, lâm bẩm như nói cho riêng mình nghe: “Thôi rồi, Ngài đi rồi, Ngài đi rồi...” sư 
Giác Chánh buông tay Ngài xuống. Tôi sửa hai tay Ngài cho xuôi theo thân mình. Lúc đó 
là 4 giờ 45 phút ngày 25/8/81. 

Ngài nằm im đó như người say ngủ, trong một giấc ngủ bình thản. Bồn người đang quỳ 
cạnh gường Ngài. Sư Bửu Đức quỳ ở phía trên đầu Ngài; vợ tôi quỳ gần phía vai trái Ngài; 
Tôi quỳ ở gân ngực Ngài; sư Giác Chánh quỳ ở gần phía bụng Ngài; cả bốn người đều mở 
mắt to. Thân xác của vị Thây tô vừa viên tịch năm 1m lìm như một người đang trong cơn 
ngủ say, không còn đề ý đến trần tục này... Vợ tôi gục đầu lên cạnh gường. Lúc đó tôi mới 
chợt nhớ đến cô Diệu chưa hay Ngài viên tịch. Tôi đứng dậy chạy ngay ra sân, và dùng xe 
đạp vợ tôi để ở cửa cốc, phóng nhanh xuống gọi cô Diệu. Tôi sợ mọi người biết Ngài tịch, 
sẽ kinh động lắm, nên chỉ đáp gọn là: “Cô Diệu lên Ngài, Ngài đang mệt nặng!” Cô Diệu, 
bà Bảy, cô Tư Bông và mọi người chạy nhanh lên cốc Ngài. Cô Diệu vào tận gường nhìn 
Ngài. Cô im lặng! Biết Ngài đã viên tịch. Tôi nhìn cô: người con gái thân yêu gần gũi hầu 
hạ Ngài đã hơn 30 năm nay, xuất gia đã 30 năm nay, vẫn giữ đủ phong cách của một bậc 
xuất gia, không khóc than như thường tình, mà chỉ yên lặng, yên lặng nhìn cha nằm đó 
trong giấc ngủ thiên thu, nhìn lần chót hình ảnh của người cha. Rồi cũng trở về cát bụi hư 
không tịch mịch theo lẽ vô thường vô ngã của Phật Pháp nhiệm mâu. Tôi nhìn thấy cô chớp 
mắt nhiều lần, và cô thỉnh thoảng như nuốt vào một hơi thở. Cô im lặng nhìn Ngài, và xoay 
lại nhờ người tiếp lo việc tang cho Ngài. 

Vợ chồng tôi, sư Giác Chánh và sư Đức đứng dậy, nhường chỗ cho thân nhân Ngài, cho 
quý bà tu nữ, cho thiện tín vừa hay tin Ngài tịch, đến kính viếng nhục thể Ngài. Sư Giác 
Chánh bảo người lên chánh điện, thính động ba hồi Đại hồng chung, báo tin xa gần rõ sự 
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viên tịch của vị Sư tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Các sư Cả, sư Mười, nghe chuông 
vội vàng vào viêng, quỳ lạy nhục thể của VỊ Cao Tăng. Có những thiện tín không kịp ăn 
mặc chỉnh tê, chạy đến cốc Ngài, hai mắt đỏ hoe. Có những bà tu nữ đầu bạc trắng, bạc 
hoa râm, đi công việc cho Ngài vừa về đến, nghe tin Ngài tịch, đã không nén được dòng 
lệ. Bà Chín Cửu, lúc trưa thấy tình hình Ngài nặng quá, nên tự lo đi sang chùa Xá Lợi Phật 
Đài của Ngài Pháp Trí, để chuẩn bị áo quan cho Ngài vừa về đến mười phút sau khi Ngài 
tịch, đã bò trên nền gạch, vừa lột chiếc khăn đội đầu vừa khóc nghẹn ngào, cúi xuống đảnh 
lễ Ngài, vừa gào thảm thiết: “Bạch Ngài, Ngài đi, Ngài đi!” Bóng dáng gầy yếu của bà tu 
nữ, đầu bạc hoa râm trắng đã cúi mọp xuống sàn nhà, với cái lưng gây và đôi vai trơ xương 
lỗng bên trong chiếc áo nữ màu trắng, run run lên theo tiếng khóc rưng rức, nghẹn ngào, 
nghe như xé lòng...! Tôi quay đi và cho đến lúc đó mới biết mình cũng không cầm được 
dòng lệ! Không, tôi đã khóc từ lúc nào mả cho đến khi hình ảnh của Ngài nhạt nhòa đi, tôi 
dụi mắt thấy ướt, mới rõ là mình vừa khóc... Vợ tôi lui Ta, ngồi gục đầu vào hai tay, im 
lặng... Trong phòng lúc đó hoản toàn im lặng, chỉ thấy tiếng nắc nghẹn ngào của cô Sáu 
Cúc. “Ngài đi là Ngài đi”, và những tiếng hít mũi uất nghẹn của các bà tu nữ lụm cụm 
chống gậy, đang đứng quanh cốc Ngài. Cảm động nhứt là những hình ảnh của những bà tu 
nữ đầu bạc trắng gầy yếu, quỳ mọp lạy Ngài, và khóc nghẹn ngào như một người con khóc 
thương vị cha già vừa quá có, giọng khóc không tỉ tê như thường tình, mà nghe như nghẹn 
ngảo, rưng rức, kèm theo những lời gọi tha thiết như tiếng con đang gọi cha nho nhỏ: “Ngài 
ơi là Ngài ơi”, vừa kính mến, vừa thân yêu, vừa đau đớn... tiếng nắc nghẹn, những tiếng 
gọi Ngài nho nhỏ, những tiếng hít mũi nghẹn ngào như cây kim nhỏ, âm thầm lặng lẽ đâm 
thẳng vào trái tìm người, từng phút càng gia tăng. Tôi bước đến, dìu vợ ra ngoài. Vợ tôi 
đưa khăn lau mắt. Các con tôi cũng hay Ngài viên tịch, chúng khóc ô lên chạy đến cốc 
Ngài. Bảo Châu hai mắt đỏ hoe, dòng lệ cứ lã chã rơi, con tôi vào cuối đầu đảnh lễ Ngài. 
Con tôi hỏi, giọng nghẹn ngào: “Bồ ơi, Ngài tịch rồi hả Bố! Con buồn quá, Ngài tịch rồi 
hở Bồ!” Tôi ôm con và dất ra ngoài phòng. Bốn đứa theo nhau đãnh lễ Ngài lần chót, đây 
là những cặp mắt đã trong sáng đầy hân hoan khi ngồi quanh Ngài, nghe Ngài nói đạo; bây 
giờ thì đỏ hoe, dòng lệ cứ chảy dài trên má xuống đến cầm. Tôi lau mắt cho các con và ôm 
chúng lại an ủi, vỗ về cõi lòng mình. 


Trong phòng, sư Giác Chánh, sư Bửu Đức và quý sư đang xếp hàng đọc kinh cho Ngài, 
các Pháp hữu vi thật không bền vững. Tiếng đọc kinh vang lên đều đều, thắm nhuần từng 
ý nghĩa vào tâm hồn ta trong lúc này. Ngài năm đó, nhưng chỉ là một thức tế hữu vi đều 
không bền vững ... và rồi một ngày nào, ngày nào đó, sẽ tan vào cát bụi, hư vô. Mây phút 
trước đây, Ngài còn nói đạo cho tôi nghe còn dạy phải chánh niệm “niệm số tức quan”, 
như thế nào, mà mấy phút sau..., bây giờ đây Ngài đã đi rồi, vĩnh viễn tôi không còn nghe 
Ngài nói: “Em cần gì không? Sư cho em, sư thương em, sư thương em lắm mà em không 
biết đâu!” Vĩnh viễn muôn đời tôi không còn thấy Ngài nhìn tôi, hỏi tôi, như người cha hỏi 
con: “Rồi về bây giờ em làm gì sống? Sư muốn giúp em lắm, em cần gì Sư? Em nói đi”. 
Giọng Ngài nhỏ, âm và thân yêu như giọng nói của cha tôi, lúc tôi trò chuyện trước khi đi 
cải tạo... Ngài chờ tôi nói, mà không thấy nên nhắc lại, vừa đập đập tay lên vai tôi: “Em 
cần gì không, sư cho em hết, cần gì sư cho!” Giọng nói âu yếm đó, cử chỉ thân yêu đó, bây 
giờ thật sự là mất rồi, đi vào dĩ vãng rồi! 


Tôi nhìn Ngài nằm im. Đầu Ngài đội chiếc mũ âm, đắp y tay trái, và chân Ngài mang 
vớ. Tôi cúi xuống nhắc chân Ngài sửa khép ngay ngắn, hai tay Ngài còn ấm dịu, tôi xếp 
hai tay xuôi theo thân người, và kéo y Tăng già bên trái đắp kính người Ngài. Bây giờ tôi 
thấy Ngài năm trên gường, đắp y Tăng già, mắt nhắm kín, đôi mày bạc trắng dài phủ xuông 
mí mắt, như một vị tiên đang ngủ say ngoài vòng trần tục, không biết gì đến câu kinh đang 
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vang vang, cũng không biết gì đến những cõi lòng tan nát, mến thương kính trọng, nhớ tiếc 
Ngài đang chảy tràn theo các dòng lệ thương tâm của tín đô, của thê gian này. 


Ngày viên tịch của Ngài Hộ Tông 

Ta đây sự chết đã dành, 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, 

Ta đây phải chịu phân ly, 

Vị Sư tô sáng lập PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM. 
Phật lịch 2525 (26 tháng 7 Tân Dậu), 25 — §— 1961 


2. Hoài niệm Sư tổ Hộ Tông 


Sư tô ôi! An sư ôi! Đât chánh pháp cội đại tù đã trôc gôc 
Trời cao tăng, sao bắc đâu đã lìa ngôi. 


Cho hay, 


Nghiệp trần đã mãn, cảnh Phật quay về 


Thê nên, 


Ân sư đã an lành viên tịch trong tháng mạnh thu năm Tân Dậu lúc đang dạy đệ tử pháp 


môn thiên quán. 


Vậy mới biết, 

Sinh là ký mà tử là quy. 

Ấy mới hay, 

Kiếp phù sinh như bào như ảnh. 

Nhớ giác linh xưa; suốt 40 năm hy sinh vì đạo 

Ân sư một lòng tinh tắn chăng lùi. 

Đem cuộc đời gắn chặt đạo thiền. 

Quyết xả thân chuyên tu giải thoát, 

Trăm đẳng ngàn cay mở đạo dắt đời, không hè gian khổ. 


Một năng hai sương mang ánh đạo vàng truyền khắp Việt Nam. 


Lẫy y làm chánh, 

Gội năng dầm mưa. 

Lấy Bát chánh làm đường đề độ người tu chứng. 
Vươn thăng cánh chèo thuyên bát nhã, 

Kiệt sức già, độ kẻ trầm luân. 

Từ đất Miên trở về đất Việt, dốc một lòng truyền bá đạo từ 
Nào là tạp chí Ánh sáng Phật pháp, 

Nào là kinh sách chỉ dạy việc tu hành, 

Nào là thiết lập trường Phật học, 

Nào là cất chùa tạo tượng, 

Nào là giúp đỡ công tác huấn luyện tăng tài, 
Nào là khai sáng trung tâm thiền định. 

Công đức â ây thật vô bờ bến, 








Ân sư chăng những tự tu tự chứng mà còn là sáng lập viên Giáo hội Tăng già Nguyên 


Thủy Việt Nam. Từ Pnombenh, Preyveng, Trabet đến Sài Gòn, Huế, Pourane đôi dấu chân 
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của Ân sư đã in cùng nơi khắp nẻo rồi lại cùng duyên hải lên đến Đà Lạt cao nguyên nơi 
nào Ân sư cũng tạo tăng tạo tự. 

Ấn sư ôi! 

Chúng con còn nhớ, Ân sư thường dạy chúng con chứ nên dễ duôi chênh mảng hãy lo 
tinh tắn tu hành đề tầm cầu đạo giải thoát 

Bằng lời khuyên tấn chắn thành 

Bằng ý lợi tha tế nhị. 

Ân sư luôn luôn cho chúng con nụ cười hỷ xả 

Nuôi chúng con bằng phước hữu lậu 

Dạy chúng con bằng đức thượng thừa 

Công ơn ấy sánh tày non bể 

Nào những tưởng, tình sư đệ được lâu bền với năm tháng. 

Ngờ hay đâu, 

Nghĩa đồng môn như ác lặng buổi chiều tà. 

Trong lúc đạo pháp đang cần nhà mô phạm, Giáo hội đang thiếu bậc Trưởng tăng. 

Tình đạo chưa vẹn, 

Ý đạo chưa thành 

Thì, hỡi ôi! 

Người tây cảnh, kẻ dương gian đôi đường cách biệt, 

Tiếc, là tiếc cho chúng con không người nương tựa. 

Thương, là thương thân này phải lạc lõng bơ vơ. 

Khi lỡ bước giữa đường, 

Khi lênh đênh trên sóng. 

Ai là người đưa thuyền trượng chỉ đường vạch ngõ? 

Ai là người lái cánh buồm để thoát nẻo sông mê? 

Đã biết rằng có sanh ắt có tử, 

Có hợp ắt có tan. 

Những, 

Duyên nghiệp khéo vô tình 

Cửa vô thường lại chớm mở. 

Nên chị, 

Mới sum họp phút chốc bỗng chia lìa 

Khiến cuộc vui tái ngộ đã thành buôn ly biệt. 

Vậy mới hay: 

Cái sinh không thì cái tử cũng là không. 

Chúng con nay, 

Nhân tuần tứ thất, 

Chạnh nhớ giác linh xưa, với uy nghiêm Phật tổ 

Trước di ảnh Ân sư 

Toàn thể chúng con thành kính đốt nén tâm hương để hoài niệm sư tô. 

Nay sư tổ đi vắng nhưng bóng hình sư tổ không vắng. Nhục thể sư tô không còn nhưng 
tinh anh sư tô vẫn còn. Chúng con nguyện: hộ trì chánh pháp thiêng liêng tại, tầm chỉ truyền 
lưu vạn cổ tồn 

Trước làm sáng tỏ đạo từ bị, sau để đền ơn Sư tô. 

Cầu mong Sư tô niếp bàn an hưởng 

Cầu giác linh chứng đám cho chúng con. 

Đệ tử chúng con đồng kính bái. 
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3. Điều Cố Đại Lão Hòa Thượng Hộ Tông 


Bửu Long Tự gặp lại Ngài, 

Hoa cười ngõ hạnh, trăng cài mây trong. 
Dù rằng cách núi ngăn sông, 

Trùng phùng sư đệ, thỏa lòng ước mơ. 
Mới tuần trăng đó trơ trơ, 

Mười ngày sau bỗng nhạt mờ biệt ly. 
Vô thường sanh ký tử qui, 

Mắt thầy sao khỏi ai bi dập dồn. 
Trời chiều bảng lảng hoàng hôn, 

Sương mờ đỉnh núi, suối tuôn cạn dòng. 
Ánh vàng thôi chiều Bửu Long, 

Tắc thành kính đệ mấy dòng lệ lưu. 


0 giờ, ngày 4 tháng Š Tân Dậu (01-09-1981) 
Tỳ khưu Nhát Tâm kính vấn 


4. Kỷ niệm Lễ húy nhật lần thứ 35 Có Đại Lão Hòa Thượng Hộ Tông 


Thành tâm lạy dâng hương hoa quả 

Kính giác linh sư cả Hộ Tông 

Tưởng ơn Phật giáo ghi công 

Niệm trong tâm khảm một lòng kính yêu. 

Công hoằng pháp triệt tiêu tăm tối 

Đức thanh cao tiền bối ngợi khen 

Tổ sơ khai đẹp rối ren 

Hộ trì tam bảo vùng ven Sài Gòn. 

Tông môn hệ phái còn lưu dẫu 

Sáng như sao Bắc đâu trên trời 

Lập chùa, xây tháp, giúp đời 

Hệ Nam, Bắc phái một thời nổi danh. 

Nguyên Tăng thống thanh danh vang đội 

Thủy tô vun trồng cội Nam Tông 

Việt nhân lưu mãi Hộ Tông 

Nam phương khắc dấu bao công của ngài. 
Hoa Cúc 
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HÌNH ÁẢNH 








HT Thiện Căn, HT Hộ Tông, vị sư người nước ngoài và 
HT Bưu Chơn tại động Bãsãnagpũhã - Ngưỡng Quang - 
Miền Điện (0ữ phải sang). 
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HT Hộ Tông. HT Thiện Luật (vị í / và 2 từ phải sang). 
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(vị trí l, 3, 4, Š tr trái sang), HT Thiện Căn (sưu lưng HT 
Bửu C hơn) tại Lumbimi. 





HT Hộ Tông vả 
ĐĐ Giác Minh (Tổng Thư kỷ GHTGNTVN) 
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Lễ Húy nhật lần thứ 35 của Cố Đại Trưởng lão Hộ Tông 
ngày 26/7 Bính Thân (28/8/2016) tại chùa Bửu Long 
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Lễ Húy nhật lần thứ 35 của Cố Đại Trưởng lão Hộ Tông 
ngày 26/7 Bính Thân (28/8/2016) tại chùa Bửu Long 
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Lễ Húy nhật lần thứ 35 của Cố Đại Trưởng lão Hộ Tông 
ngày 26/7 Bính Thân (28/8/2016) tại chùa Bửu Long 


TƯ căn 


Tượng Trưởng lão Hộ Tông tại Bửu Long 
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Tượng Trưởng lão Hộ Tông Tháp thờ cốt của Trưởng lão Hộ Tông 
được tôn thờ tại Tổ đình Bửu Quang tại chùa Bứu Long 


Hình ảnh Chư đại đức Tăng 
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HT Thiện Luật, HT Giới Nghiêm, 
HT Hộ Nhân ( phải sang). 





Lí 
LỄ xuất gia ông Giáo (ngài cá Giác Quang), 
sư Tếi Thắng (20/1/1957) 
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Bên phải ĐĐ Narada (x): ĐĐ Hộ Giác, ngài cả chùa Giác Quang, 
ĐĐ Kim Quy. Bên trái ĐĐ Narada: ĐĐ Bưu Chơn, ĐĐ Giới Nghiêm. 





ĐĐ Hộ Giác, ĐĐ Narada. ĐĐ Kim Quang tại Bà Rịa 
ngày 15/8/1959 (12/7 Kỷ Hợi) 
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25-6 GHAMG7/0....... 
Lễ Công bố trước báo chí thành phân những viên ngọc xá lợi 
sẽ được tôn trí tại Thích Ca Phật Đài cùng 4 hộp đất thính từ 4 thánh tích 
Án Độ. 


- 


24/7/1959 (19/6 K.Hợi). ĐĐ Narada đến phi trường Tân Sơn Nhứt. 
Người mặc đồ trắng là ông Sơn Thái Nguyên, Hội Trưởng hội Phật giáo 
Campuchia, chùa Chantarasay. 


LỜI KÉT 

Trong Tăng chỉ bộ kinh, Đức Phật có dạy: có hai hạng người khó tìm trên đời, đó là 
người biết ơn và người trả ơn. Từ ngày xuất gia cho đến nay, lời dạy của Đức Phật vẫn mãi 
in sâu trong tâm khảm của chúng con. Càng đọc sách, xem kinh, thấy công đức của các vị 
trưởng lão khai sáng Phật giáo Nguyên Thủy như Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Thiện 
Luật, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Giác Quang, Pháp sư 
Thông Kham... công đức quả thật vô lượng vô biên. Ngoài những Phật sự xây nền móng 
cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, phát huy chùa chiền, đảo tạo đội ngũ Tăng, Ni và 
Phật tử lại còn dịch kinh, viết sách để cho thế hệ chúng con có tư liệu tu học. Khi đọc 
những tác phẩm của quý hòa thượng, chúng con có ý nghĩ sưu tập lại, ¡n thành sách để làm 
tư liệu cho thế hệ sau và làm tư liệu cho Phật giáo Nguyên Thủy, giúp những nhà nghiên 
cứu, những nhà quản lý tôn giáo có thêm thông tin về quý vị trưởng lão của Phật giáo 
Nguyên Thủy và để hiểu thêm về tư tưởng của Phật giáo Theraväda. Chính vì vậy mà các 
tác phẩm Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn, Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng 
Hộ Tông ra đời. 

Tác phẩm Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông đã thành tựu mỹ mãn với sự góp 
nhặt của 30 tác phẩm được xuất bản từ năm 1941 đến 1981, các tài liệu của Giáo hội Tăng 
già Việt Nam, các bản chép của Phật tử thân cận ngài. Những tài liệu có được, phần lớn là 
bản đánh máy chữ, viết tay. Những quyền sách nhỏ đã ngã màu, trình bày đơn giản, in cách 
đây hơn 35 năm được tìm tòi và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Có những quyền mờ 
chữ, rách trang, thậm chí bị mối ăn được chúng con dò xét cần thận để giữ nguyên nội dung 
gốc như thuở in ban đầu. Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông có sô lượng trang sách 
không nhiều nhưng có thể nói đây là quyền sách giúp cho độc giả có được rất nhiều thông 
tin về cuộc đời, sự nghiệp và trí tuệ của một vị Trưởng lão, vị Tăng thống đã hết lòng vì 
đạo pháp và nhân sinh. Người đã hy sinh cuộc sống vinh hoa của mình để tầm câu đạo 
hạnh và đã tạo dựng một nên tảng vững chắc cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Ngoài 
ra, khi tiếp cận quyền Toàn tập này, độc giả cũng sẽ được học hỏi và hiểu thêm tư tưởng 
giải thoát mà Đức Phật Gotama đã tìm ra cách đây hơn 2560 năm để có niềm tin đúng đắn, 
kiến thức cơ bản ngõ hầu tạo được pháp độ trong con đường tu tập của mình. 

Quyền sách được hoàn thành nhờ công sức đóng góp của rất nhiều người. Trước nhất, 
chúng con xin cám ơn tất cả chư Tăng, Ni và Phật tử đã hoan hỷ, nhiệt tình cộng tác với 
chúng con đánh máy những bản in gốc để có đủ tư liệu cho tác phẩm này. Xin ghi ơn công 
đức của những Phật tử đã đánh vi tính những tác phẩm của ngài Hộ Tông gửi cho Tiến sĩ 
Bình An Sơn trên webside Budsas. Nhờ những tác phẩm này, ban thực hiện chúng con 
cũng đỡ mắt thời gian cho việc đánh máy lại. Tác phâm đã hoàn thành theo tâm nguyện và 
ước muốn nhưng tác phẩm được in và phố biến cho giới độc giả cần phải có tài chánh. Tác 
phẩm 1228 trang khổ A4 nên kinh phí cũng khá lớn, khoảng 250.000/quyền. Chúng tôi dự 
kiến in 500 quyền đề gửi cúng dường 60 ban Trị sự các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam, 
4 Học viện Phật giáo Việt Nam, 4 tạp chí và 1 tờ báo giác ngộ của GHPGVN, chư tôn đức 
lãnh đạo trong Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự, các ban viện Trung ương, 106 ngôi 
chùa Phật giáo Nguyên Thủy trong cả nước. Sở dĩ được như vậy, ban thực hiện chúng con 
vô vàn ghi ơn công đức của chư tăng, ni và Phật tử góp phần tịnh tài cho công trình này 
như sau: ĐĐ. Siêu Đại, ĐĐ. Phước Định, ĐĐÐ. Định Phúc, ĐĐ. Minh Đức, tỳ khưu chùa 
Bửu Quang, Sư Siêu Thiện (nhóm cô Loan), TN. Quang Giới, TN. Quang Ngữ, TN. Diệu 
Niệm, TN. Quang Cúc, TN. Phước Thanh, TN. Quang Hạnh, Quang Hương, Phạm Ngọc 
Diệp, Huỳnh Yến Như, Nguyễn Thị Thu Thủy, GÐ. Hồ Hồng Phước (Cầu siêu cho mẹ 
Trần Thị Ba - Pd Nguyên Hoa - sinh năm 1927, mất ngày 21/10/2015 (9/9 Bính Thân), 
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hưởng thọ 83 tuổi), GĐ. Tuấn - Huyền, Đặng Ngọc Thảo Uyên, Đoàn Phan Hà Anh, Phan 
Thị Thanh Hà, Trần Kim Thanh, Nguyễn Thị Thảo Phương, Huỳnh Văn Quốc, Lê Hữu 
Luật, Nguyễn Đăng Phước, Thiện Trọng, Lâm Tuyển, Võ Tấn Trạng, Phan Quốc Ngữ, 
GĐ. Nguyệt Thảo, Thiện Tâm, Nguyễn Quang Bá, Diệu Thanh, Tô Võ Thành, Huỳnh Công 
Duy, Nguyễn Ngọc Thanh Huy, GÐ. Huynh Minh Tuấn, GÐ. Thùy Dung, Nguyễn Thị 
Kim Thanh, Lê Thị Thanh Hãng, Đình Hòa, Trần Đức Hạ, Nguyễn Thanh Huy (GÐ. Cty 
Vận Tải Thanh Huy), Nguyễn Thị Cúc (Trưởng Đạo tràng Giác Bảo Hoa), Võ Hoàng Minh, 
GÐ. Lê Niêm, Giác Thiện, Thiện Tu, Diệu Thủy, Thiện Tánh, Thiện Ngọc, GĐ. Giác Tấn, 
Tâm Đức, Tâm Như, Tâm Phúc, GÐ. Diệu Tín, GÐ. Chánh Hội Long, GĐÐ. Chơn Phương 
Trang, Giác Lâm, Hong Thị Anh Thu. 

Quyền Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông được chúng con thực hiện bằng tất cả 
tắm lòng tôn kính và biết ơn Cố Trưởng lão Hộ Tông — bậc khai sáng Phật giáo Nguyên 
Thủy Việt Nam. Nếu có điều gì chưa hoàn chỉnh, xin Chư tôn đức Tăng, Ni và quý vị Phật 
tử trí thức lượng thứ cho chúng con và chúng con hoan hỷ ghi nhận những góp ý của quý 
vị để kỳ tái bản sau được hoàn thiện hơn. 

Khi con chập chững biết đi 
Người buông hơi thở viễn ly cõi trần 
Ba lăm năm đã trôi dần 
Thân theo cát bụi nơi phần đất sâu 
Tháp kia, ảnh đó, người đâu 
Chỉ còn kinh sách ¡n sâu lòng phàm 
Ngày đêm vất vả chăng màng 
Con chăm góp nhặt từng hàng từng câu 
Mong răng thành quả chóng mau 
Gieo duyên Phật pháp, tròn câu “ơn Thầy". 


Thay mặt ban thực hiện 
Trưởng ban Tu nữ Quang Kiến 


